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PRESEFRVFTIDN 
FĐUNDRTION 


HỘI BẢO TỔN DI SAN CHỮ NÔM 


Ñf ñ ì É T7 


For decades prior to the publication of this dictionary, scholars in Việtnam 
and abroad had been trying to display Nôm script via the computer to 
thereby print Nôm ïn the modern sense, using true type fonts. Chữ Nôm, 
although ¡t was a vehicle for Vietnamese writing for I,000 years, had 
never been printed except by woodblock or by photocopy processing. Ït 
was out of the textual preparation of Spring Essence: The Poetry oƒ Hồ 
Xuân Hương (Copper Canyon Press, 2000) in English, in modern Quốc- 
Ngữ and——for the first time—in Nôm, that the Vietnamese Nôm 
Preservation Foundation was born. Incorporated in Florida in 1999, the 
Foundation !s a nonprofit corporation devoted to extending Nôm 
scholarship and access, Its membership ¡s comprised of scholarly 
volunteers from Việtnam, Europe, and the United States who have offered 
the skills in linguistics, computer science, mathematics, poetry, and 
translation. Qur work on Father Anthony Trần Văn Kiệm's dictionary, as 
well as our offering of Nôm Study Scholarships, has been sustained by 

the Neil A. McConnell Foundation, the Fertel Foundation, by friends of 
Nôm In Pasadena, CA, and by many individuals, in particular, Mr. Donald 
L. Holley. We wish to thank all who contributed to this historic printing. 


Father Anthony Trần Văn Kiệm$s tireless efforts for over twenty years not 
only results in this printed dictionary but also in our website's Nôm Look- 
Up Tool (http:/nomfoundation.org). Eventually our work will lead to the 
display and access of Nôm texts via the Internet, opening the door to 
tđentifying the world's library and private holdtngs of Nom texts, offering 
yet another key to the vast heritasze of Vietnamese texts in Nôm. 


John Balaban, Lê Phạm Ngưng Hương, Đỗ Tuyết Khanh, Ngô 
Thanh Nhàn, Lê Mai Phương, Hồ Văn Tiến, Ngô Trung Việt, 
Zim (Diễm) Kiểu Phạm, and the Nôm Na Group (Lê Văn 
Cường, Tô Trọng Đức, Ngô Thanh Giang, and Lương Thị 
Hạnh). 


Khi người Việt Nam xuất ngoại nhiều vào năm 1975 và những năm kế tiếp, hiện nay 
có khá nhiều từ điển bắc cầu từ Việt ngữ sang tiếng nhiều nước trên thế giới. Có những từ 


điển Việt Hoà Lan, Việt-Đan Mạch.. . nhưng chưa thấy có từ điển Hoa Việt khả dĩ giúp 
người đọc tìm ra âm và nghĩa những bài viết băng Hán văn. 


Sách các tác giả như Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Khôn... chủ yếu là những tập sưu 
tâm các chữ có gốc Hán Việt quen gặp trong văn chương Việt Nam Viết ra quôc ngữ, tức là 
được phiên âm qua các mẫu tự La-tinh. Từ điển Thiều Chửu công phu hơn, sắp đặt Hán tự 
theo bộ gôc... nhưng cũng chưa thực sự là một công cụ tiện dụng cho những ai muốn đọc 
sách báo Trung Quốc, một nước lớn giáp giới với nước ta, mà trong tương lai sẽ có rất nhiều 
liên hệ kinh tê và mậu dịch. Chăng lẽ chúng ta cứ mãi mãi mua bán với Pháp, Anh, Đức, 
Nga, xa tận đâu đâu; đương khi Tâu, Nhật, Tân gia ba ở ngay đầu ngõ dẫn vào nhà? 


Cuốn Giúp đọc Nôm và Hản Việt này là một bước giúp độc giả Việt Nam đọc các thư 
từ sách báo Trung Quốc và Đài Loan, lại đọc luôn những văn kiện ông cha để lại trong các 
thư viện Pa-ri, Va-ti-căng, Lít-bon... và Hà Nội, mà cho tới nay Ít người đọc được. Có 
nhiên Hán văn là một môn khá phức tập, nhất là nếu người ta tiếp tục học Hán văn theo lỗi 
cũ, với một nghĩa duy nhất ghép cho mỗi tự. Nhưng nêu theo phương thức được cuốn Giúp 
đọc đề cao: độc giả sẽ phân tích mỗi tự thành một bộ góc có những nét năng Đặp, đi kèm với 
một cụm nét được đếm kĩ theo đúng lỗi Trung Hoa, thì căn cứ vào phân thứ nhất mà tìm âm 
của một chữ—tức là đánh vần ra âm của chữ, (Hoa ngữ gọi là phanh. âm), sẽ không khó 
khăn là máy. Biết âm của chữ rồi, người ta tìm sang phân thứ nhì, sẽ thấy mỗi chữ có nhiều 
âm, mỗi âm có nhiều nghĩa: tới đây người ta nên áp dụng phép đồng hợp mà lắp cả dạng chữ 
cả nghĩa chữ cho hợp với lối tả tự và ý tứ của toàn bài. Thoạt đầu, nhịp đọc rất chậm, nhưng 
dần dần sẽ mau hơn, kết cục nếu độc giả đã quen với Việt ngữ, sẽ thấy mình hiểu Hán 
Việt—nghĩa chữ Hán đọc theo âm Việt—rất đễ dàng. Không bó buộc ai phải học thuộc 
lòng, mà chỉ cần dùng một cuốn từ điển gồm cả phân phân tích và tông hợp là đù. 

Tới đây là lúc nói tới văn chương Nôm, tức là các sách soạn bằng Việt ngữ, mà viết 
lên giấy bằng một thứ chữ diễn tả tiếng nói của người Việt ở miền Nam (Nôm) Trung Hoa; 
đồng thời sử dụng các nét tượng hình mượn của người phương Bắc. Thuộc loại này tiền 
nhân đề lại cho tệ ta các tác phẩm như Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Cung Oán, Phan 
Trần, Nhị độ mai,... Từ điển Giúp đọc Nôm và Hán Việt cũng là một chìa khoá mở vào cái 
kho văn học ấy. 


Seadnift, Texas, USA 
Nguyên đán năm Giáp thân 
Cũng là ngày 22 tháng giêng năm 2004 


L.m. Anthony Trần văn Kiệm cần chí 


LỜI SOẠN GIÁ 


Đa số ngôn ngữ của Tây phương gồm hai từ loại: loại thứ nhất mang vết 
tích một cựu ngữ (Hi lạp, La-tinh); loại thứ hai xuất phát từ dân gian. Cả hai 
cấu kết mật thiết. Vì thế các nhà viết Từ điển trên thế giới, như nhóm Larousse 
hay là Webster, không bao giờ có ý tưởng lựa các từ có gốc Hi-lạp, La-tinh, 
xêp vào một cuốn sách, kế sau lại chọn các từ xuất phát từ dân gian mà viết 
thành một cuốn sách thứ hai... Tiếng Việt cũng có hai thành phần như vậy, chỉ 
khác một điểm là thay vì Hi-lạp và La-tinh, cô ngữ chúng ta dùng là chữ Hán. 
Do đó cả các từ điển Việt ngữ cũng không nên tách rời các từ có gốc bình dân 
— tức là nhóm Nôm - ra khỏi các từ có gốc Hán Việt. 


Mặc dù hai cổ ngữ Hi- -lạp và La-tinh đã “chết” từ lâu, tức là không còn 
được sử dụng trong đời sống hằng ngày nữa; nhưng nhiều trường đại học ở 
Tây phương cho tới nay vân mở lớp dạy La-tinh và Hi-lạp. để giúp các sinh 
viên tìm hiểu rất nhiều chữ trong ngôn ngữ của họ có nguồn gôc từ hai thứ 
tiếng La-Hi. Nhưng xét ra nếu họ không theo đòi khoa cỗ ngữ, không cần sưu 
tầm các bản nguyên cảo La-Hi, thì người Tây phương dễ nhận ra rằng: các lớp 
chuyên khoa kia tuy rằng rất bổ ích, nhưng không phải là cần thiết. 


Hán tự khác hắn. Mặc dù Hán tự đã ra đời từ 1200 năm trước công nguyên, 
hiện nay thứ chữ này vẫn còn là một kiểu viết rất phổ thông. Phải nhận rằng 
chữ Hán có nhiều lối phát âm, người Trung Hoa phát âm khác, người Nhật 
phát âm khác, người Đại Hàn phát âm khác, và người Việt Nam lại phát âm 
theo giọng, riêng gọi là “Hán Việt”. Ngay ở Trung Hoa Hán tự cũng đuợc phát 
âm rất nhiều kiêu, dân Bắc Kinh phát âm khác với dân Quảng Đông,. thậm chí 
dọc miền duyên hải: Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam.. mỗi địa 
phương phát âm mỗi khác. Thế nhưng, nếu sử dụng điện não và viết bằng Hán 
tự, thì ở toàn cõi Đông bộ Á châu người ta có thể “bút đàm” với nhau dễ dàng. 
Sách báo viết bằng Hán tự phát hành ở “Gia châu” (California) dễ có độc giả ở 
Bắc Kinh, Đông Kinh, Tân gia ba, hay là ở Chợ lớn... Các nhà cầm quyên Đài 
Loan không muôn chấp. nhận lỗi viết giản thể do Bắc Kinh xướng xuất, nhưng 
các thương gia của họ hằng ngày vẫn liên lạc bằng Hán tự với các thương gia Ở 
lục địa. Có quan sát viên dám quả quyết: Hán tự là một động lực trọng yêu 
giúp các nước ở Đông bộ Á châu cấu kết với nhau và lập nên khối thịnh vượng 
Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan và Tân Gia Ba. 


—VỊ~ 


Để phiên dịch các danh từ chuyên môn, Người Nhật, và Đại Hàn vẫn dùng 
Hán tự, như các nước Tây phương vẫn dùng hai cỗ ngữ La-Hi . Chúng ta cũng 
theo đường lỗi đó từ trước tới nay khi cân phiên dịch danh từ chuyên môn, 
nhưng bởi vì đã hơn một thế kỉ chúng ta không. nắm vững Hán tự nữa cho nên 
các danh từ chuyên môn của chúng ta rất lệch lạc. Chắng hạn như cái máy 
Compufer: Các nước trong khối thịnh vượng Á châu đều đồng ý gọi nó là 
“điện não” hoặc “điện toán cơ”. Riêng ở Việt nam nhiều người lại hay gọi nó 
là “vi tính”: một danh từ mà một nửa là Hán (“V¡” có nghĩa là “nhỏ”), một nửa 
là Nôm ( “Tính” tương đương với chữ Hán là “Toán”). 


Tại sao Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản vẫn còn :-. đùng Hán tự? Là vì 
tiếng nói của các dân sinh sống ở Đông bộ Á châu có rất nhiều từ đồng âm dị 
nghĩa, tức là âm thanh đọc lên nghe giông nhau mà ý nghĩa lại khác nhau, đôi 
khi còn tương phản nhau. Viết bằng những nét tả hình của Hán tự, hay là Nôm 
của Việt Nam, hoặc Kana của Nhật, người ta có thể phân loại: chữ nào nói về 
tâm lí loài người, chữ nào nói về chim muông cỏ cây, thậm chí con thú lớn 
khác con thú nhỏ, con cọp khác với con chó; cây thân thảo khác với cây thân 
mộc... Nhờ đó vấn đề đồng âm dị nghĩa được giải đáp một phân lớn. Tiếc thay 
lối viết sử dụng mẫu tự La-tinh chỉ nhằm cấu tạo âm thanh, không làm nỗi 
được như vậy. Thành ra chữ Quốc ngữ của chúng ta rất cần có Hán Nôm bổ 
túc. 


Như vậy, rõ ràng là đã tới lúc cần phục hưng Hán Nôm. Nhưng phải phục 
hưng như thế nào? Phải nói ngay rằng chúng ta sẽ không gạt bỏ chữ Quốc ngữ 
một lối viết vừa cận đại vừa để học. Chúng ta chỉ cân học thêm chữ Hán. Nếu 
cứ học Hán tự theo lối xưa, nghĩa là lối dồi sọ thì nhiều người sẽ nản chí, vì 
thấy nó khó quá. Nhưng thiết tưởng Hán tự sẽ hấp dẫn hơn, nêu người đọc sử 
dụng lối phân tích và tông hợp được trình bày ở cuốn thủ bản “Giúp đọc Nôm 
và Hán Việt”: Đầu tiên là phải mỗ xẻ mỗi chữ ra từng nét, từng “bộ”, để hiểu 
rõ cách thức cấu tạo của nó, và tránh lầm lẫn khi viết các chữ có hình dạng 
giống nhau. Vì là thứ chữ tượng hình cho nên nhận rõ mặt chữ như vậy rồi, sẽ 
dễ hiểu ý nghĩa Của nó. Kế sau là tới giai đoạn tổng hợp; tức là lắp chữ vào bài 
để chọn trong số nhiều ý nghĩa của mỗi từ, cái nào mới thích hợp với trang 
sách đương đọc. Muốn tiện dụng, cuốn thủ bản nên có cỡ nhỏ và nhẹ. Đó là lí 
do bắt buộc chúng tôi phải cắt xén tối đa các tỉ dụ, lại bỏ qua xuất xứ Của các tỉ 
dụ. Ai cần am hiêu thêm, có thể tìm đọc các ông Thiều Chửu, Đào Duy Anh, 
Lê Ngọc Trụ và nhóm Khai trí tiến đức... Hơn nữa, vì cuốn “Giúp đọc Nôm và 
Hán Việt” có ghi thêm lỗi Trung Hoa “Phanh âm” (Pinyin), cho nên độc giả lại 
còn có thể căn cứ vào đó mà tra thêm các từ điển phát hành ở Trung Hoa lục 
địa. Mong rằng với cuỗn thủ bản nhỏ ấy, các chuyên gia Hán Nôm thuộc thế hệ 
mới sẽ giải mã các mặt chữ và năm vững ý nghĩa các từ ngữ thường gặp, để 
đọc được mây bài giản dị rồi dân dân tiên lên những tài liệu phức tạp hơn. 


vii 


Là bước đầu, lại vì kĩ thuật của soạn giả chưa tiến tới trình độ in toàn bộ 
bằng máy điện não, và hãy còn phải việt, Hán Nôm bằng thủ bút, cho nên 
quyên “Giúp đọc Nôm và Hán Việt" đã xuất bản mây lần trước đây, kể cả lần 
cuối cùng xuất bản năm 2002, khó tránh được nhiều khuyết điểm. Chúng tôi 
xin thành thực yêu cầu độc giả thông cảm. 


Rất mong “Giúp đọc Nôm và Hán Việt” sẽ góp được một phần nào vào nỗ 
lực phục hưng Hán Nôm. 


Soạn giả cân chí 


— VHI— 


QUY ƯỚC 


Sách có hai phần: phần đâu có thể gọi là Tự điển giúp tìm âm một chữ chưa biết. Phần 
thứ hai có thê gọi là Từ điển giúp tìm nghĩa những chữ đã biết âm. Chính vì muốn bao hàm 
cả hai dạng Tự điển và Từ điền thành ra sách mới mang tên là “Œip đọc Nôm và Hán Việt.” 


A. Ở phản thứ Nhất (Tự điển - các trang 3-244) 
1/ Các tự bắt đầu bằng Chữ Hoa Quốc ngữ đều là Hán Việt; các tự khác là Nôm. 


2/ Bảng số 1 (các trang 3-6) kê ra những bộ gốc giúp viết chữ Hán, ngoài ra còn thêm 
một vải bộ gốc giúp viết chữ Nôm. 


3/ Ở Bảng số 2 (các trang 7-244), năm trong những ô vuông là từng bộ gốc mang thêm 
số Ả rập ở phía trước giúp xác định số nét của bộ gốc. Dọc các cột lại ghi các số Ả rập 
khác giúp đêm các nét còn lại sau khi bộ gốc đã được tách rời khỏi chữ. Như vậy số À rập 
đọc các cột gồm các chữ có số nét như nhau bỏ vào một ngăn theo thứ tự A,B,C. 


B.Ở phần thứ Hai đừ điển - từ các trang 245 trở đi) 
1/ Khác với ở phần thứ Nhất, các chữ Nôm mang dấu hoa mai. 


2/ Các chữ Hán Việt mang theo chữ Phô thông đọc theo âm Bắc kinh và Đài loan viết 
trong ngoặc, nét dậm và nhỏ. Đàng sau các chữ Nôm cũng viết trong ngoặc, là những 
thành phân Hv hoặc Nôm giúp câu tạo chữ. 


3/ In nghiêng là các tỉ dụ. Vì sách có giới hạn, các i¡ dụ không nhiều; có cái lại không 
được giải thích, cho nên những lúc này cân tra cứu từng chữ trong tỉ dụ mới năm vững 
được ý nghĩa. 


4/ Sau cùng, khi đọc Nôm, chúng ta không nên quên, rằng người xưa chưa có máy in 
như ngày nay. Hồi ấy thợ in phải dùng những bảng gỗ khắc từng trang sách; nhiều bảng để 
lâu ngày thành ra các chữ có thể mòn mờ, hay là sứt mẻ chỗ này chỗ nọ. Ấy là chưa nói 
tới chính vào lúc khắc chữ người thợ - thường ít học - dễ khắc sai. Như vậy sách Nôm có 
đầy rẫy lỗi chính tả, người đọc cũng nên sẵn sàng thông cảm khi thấy chữ ở bản khắc 
không hoàn toàn giống chữ ở tự điển. 


C. Mấy chữ viết tắt: BK: Bắc kinh; Hv: Hán Việt; TH: Trung hoa; VN: Việt nam 
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THỰC TẬP 


A. Cân viết cho “Trúng cựa” và đẫm nét cho đủ số. 

1/ Một lần chấm bút xuống rồi nhắc bút lên là một nết. Chẳng hạn chữ Ất Z, có các 
đạng 2 và3 ” _] trông tựa con số 7 của M, tuy nét có đổi hướng nhưng được coi là một. 
(Ví dụ nét thứ hai ở chữ Khẩu ÙÌ). Ất dạng 4 È ì L: trông tựa chữ L Quốc ngữ cũng là 
_ một nét. (Xem nét thứ hai ở chữ Nha ”†). 

Đàng khác chữ Dữ ®Sj có nét chính Ử7 trông tựa con số 4 Ả rập, và chữ Cấp jÝ có nét 
chính z trông tựa con Số 3 Ạ rập. Các nét Nhi đôi Đ9ợng hai ba lần nhưng vẫn được coi là 


2/ Mỗi nét viết từ trái qua miệt (mặt). # = } (1); 5g (2); Š @) 
3/ Các nét bên trái và trên cao được viết trước. 
4/ Hai nét tréo nhau thì nét ngang viết trước.  = — (1); | (2) 


B. Thực tập viết 
Chẳng hạn chữ Sơn !Í† (1); LỈ (2); !ÍJ (3) = LỈI thì nét cổn viết trước rồi tới nét Ât 
giống chữ L, sau là nét số bên mặt, tổng cộng là 3 nét. 
Chẳng hạn chữ Khẩu LÍ (1), LÌ (2); FÏ (3) = EÏ thì đầu tiên viết nét bên trái, kế đến 
nết Ất giống con số 7, sau cùng là nét bên dưới, tông cộng là 3 nét. Coi chừng các nét l và 3 
ở chữ Khẩu không phải là nét L ở chữ Át. 


C. Thực tập tìm âm 
1/ Chẳng hạn chữ † có âm gì? Trước hết xem Bảng các Bộ gốc ở trang 3 (thuộc lòng 
các bộ gốc giúp tìm âm rất mau) sẽ thấy chữ có bộ “1 Côn”. Tách rời “1 Côn” ra ngoài, đếm 
số các nét còn lại là 3. Ta mở sang Bảng số Hai trang 9, cột 3, sẽ gặp chữ “Trung, Trúng” là 
hai âm Hv; “đúng, giữa, trong, trúng, truồng” là mây âm Nôm. 


Một lối khác: Chữ th mang bộ gốc “3 Khẩu” (ở Bảng số một trang 3 cột 3). Tách rời “3 
Khẩu” ra ngoài, đếm 1 nét còn lại, rồi mở Bảng số Hai trang 48, cột 2, ngăn mang con số I 
sẽ gặp “Trung, Trúng, đúng, giữa, trong, truông”. 

2/ Chẳng hạn chữ TẾ có âm gì? Bảng số Một ở trang 3 cột 3 cho bộ “2 Nhân đứng 
4E», Tách bộ gốc ra ngoài, 1 sẽ còn lại 4 nét. Bảng số Hai trang 32 cột 4 ở ngăn 4 nét, sẽ 
cho âm Hv “Hoa”. 

Lỗi khác: Bảng các Bộ gốc ở trang 3 cột 3 cho biết #Z È có bộ gốc 2 Thập. Số các nét còn 


lại sau khi gạt bộ Thập ra ngoài là 4. Bảng số Hai trang 40 cột 4, ở ngăn mang con số 4 sẽ 
gặp âm Hv “Hoa”. 


Lỗi đọc chữ Trung hoa phanh âm 


Sau mỗi chữ Hán có ghi chữ TH phanh âm đọc theo giọng Bắc kinh và Đài 
loan. Những chữ này không phải là Quốc ngữ Việt nam, và được phát âm như 
sau: 

A- Các mẫu âm 

L/ a, ï, o, phát âm như chữ Quốc ngữ; 

2/ e đọc là ươ, chẳng hạn “le” ở Liễu sẽ đọc là Lưa; “ne” ở Ni sẽ đọc là Nưa 

3/ u đọc như ii trong tiếng Đức, hoặc u trong tiếng Pháp 

B- Các tử âm 

1/ Chữ g bao giờ cũng đọc cứng như ở chữ gà; zh đọc như tr chăng hạn 
(zhou) ở Châu sẽ đọc là Trâu; và s đọc như x, sh đọc như s. 

2/ c đọc là ts; ch đọc như c tiếng La-tinh hoặc ch tiếng Anh; q cũng phát âm 
tương tự như ch; h đọc giông ch tiếng Đức hoặc Kh tiếng Quốc ngữ; r phát 
âm tựa r ở tiếng Anh pha với d ở tiếng Quốc ngữ. 

Riêng z thì đọc như ds ở chữ lids tiếng Anh. 
C- Các dấu bồng trâm 
Tiếng THÍ không có dầu Ngã nhưng cũng có các giọng bằng (~ gạc ngang), 
trắc ( ), hỏi (7) và huyện. (`). Dấu Huyền đọc như VN nhưng kéo dài hơn; 
dẫu Hỏi đọc hơi giống Huyền VN nhưng vắn hơn. 


Công dụng của các Từ điển Hán Nôm 


Như cuốn sách này đã nhiều lần xác định, Việt ngữ cũng nhu Hoa ngữ có nhiều 
từ cùng âm mà khác nghĩa, đôi khi các nghĩa lại tương phản (tỉ dụ như Nôm có 
“Ăn; Mình”... ; Hán Việt có Bại, Giác, Minh...). Lối viết tượng hình của Hán 
Nôm giúp giải quyết phần nào vấn đề đồng âm dị nghĩa này. Chăng hạn trong 
cuốn sách nhỏ này các ý nghĩa rất nhiều của chữ _.. Quốc ngữ đã được phân 
phối cho 28 chữ Hán và 4 chữ Nôm; các ý nghĩa rất nhiều của “Hồ” Quốc ngữ đã 
được phân phối cho 18 chữ Hán và 1 chữ Nôm! “Tư” Quốc ngữ đã được phân 
phối cho 19 chữ Hán và I chữ Nôm !... Cụ thể hơn, thử tìm “Tơ đồng” trong 
Truyện Kiều của thi sĩ Nguyễn Du chẳng hạn có nghĩa như thế nào? Vì “Đồng” 
trong bán Nôm có bộ gôc Mộc, cho nên nó không phải là một kim loại, hoặc là 
rau tần ô, là con trẻ, là ng rỗng ruột, là con ngươi, không phải là đồng ruộng hay 
đồng bạc, nhưng là cây ngô đông, và “Tơ đồng” là dây lụa ở một cây đàn làm 
bằng gỗ Ngô đồng... Cứ từ đó mà suy ra, người ta phải nhìn nhận: Quốc ngữ mặc 
dầu rất tiện dụng, nhưng cần được các từ điền Hán Nôm bố túc. 


xi 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Bạn đọc dang có trên tay cuốn Giúp đọc Nóm và Hán Việt do Linh mục 
Anthony Trân Văn Kiệm biên soạn, được Nhà xuất bản Đà Nẵng phối hợp với Hội 
bảo tổn di sản Hán Nôm tại Hoa Kỳ ấn hành; cùng sự trợ giúp của Trung tâm Từ 
điển học Hà Nội. 

Như chúng ta đã biết, văn học thành văn Việt Nam chính thức ra đời từ thế 
kỷ thứ X, người Việt sử dụng chữ Hán trong các bản văn. Đến thế kỉ thứ XIII, 
nhân dân ta đã sáng tạo ra chữ Nôm, được xây dựng trên cơ sở chữ Hán và đọc 
theo âm Hán Việt. Chữ Nôm tuy xuất hiện muộn hơn, song ngày càng phát triển 
mạnh mẽ, chiếm được vị thế ưu việt trên văn đàn, đạt đến đỉnh cao ở các thể kỷ 
XVII, XVIII và XIX. Đây là một sáng tạo có ý nghĩa lịch sử, dân tộc và thời đại. 
Ngay từ khi kiến lập và tổn tại qua suốt các thời kỳ, chữ viết Hán Nôm đã trỏ 
thành văn tự nước Việt, làm công cụ quan trọng trong việc ghi chép và lưu giữ sử 
sách, văn kiện, đặc biệt trong sáng tác văn chương. Chữ viết Hán Nôm ra đời để lại 
cho nên văn học Việt Nam nhiều danh gia với các kiệt tác như: Nguyễn Du với 
Truyện Kiểu, Đặng Trần Côn với Chinh phụ ngâm, Nguyễn Gia Thiều với Cung 
oán ngâm khúc, Hỗ Xuân Hương sử dụng ngôn ngữ tài tình trong thơ Nôm..., gần 
đây nhất là tập Nhật ký trong tủ của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Tuy vậy, do tình hình 
chữ viết thay đổi, ngày nay không phải ai cũng có thể đọc được các văn bản Hán 
Nôm. 

Cuốn Giúp đọc Nôm và Hán Việt là một công trình mà tác giả dành nhiều 
thởi gian, tâm lực và trí tuệ biên soạn, nhằm giúp người đọc Việt Nam trong và 
ngoài nước tiếp cận dễ dàng hơn đối với các văn bản học Hán Nôm. 

Nhà xuất bản Đà Nẵng xin chân thành cám ơn linh mục Anthony Trằn Văn 
Kiệm, ông Ngô Thanh Nhàn thuộc Hội bảo tổn di sản chữ Nôm (Nôm Presevation 
Foundation), và Trung tâm Từ điển học Hà Nội. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 
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bận, gạn 


Bình, 
băng 


Cựu 


Giấp, 
giẹp, kép, 
nháp, ráp 


Nhiễm 
Quán 
Quy 


Sạ, Xã, 


chạ 


mm 


ICÔN | ¿ 


Tạp 
Thân 


Xuất 


5 Châu 


Duật (bộ gốc) 


Duệ 


6 dặn, 
thân 


Huyện 


Quán, 


quán, Xuyến, 


Xuyên, xiên 


Xa, Xe, 

Xè, XÊ, XƠ 
ˆ F4 

(bộ gộc) 


7 Phi 


kỦ 


7F 
Sề 
Ú/j 


ZỊ 
zm› 


12 Đỉnh 


chuỗi 


13 Sương 


21 chuỗi 


NHÁT 


1 (xem Hoả biến 


đạng) 
Nhất, nhặt 


1 Định, đứa 


Nhị (bộ gốc), 
nhại 


— 


Thất 


2 Can, cơn 


Củng. 
(bộ gôc) 
cụt 


Dặc, (bộ gốc), 
dác, dạc,, 
nhác, nhắc, rạc 


Dữ 


Đại, dãy 
(bộ gốc) 
Hạ 


Kí (bộ gốc), 
kệ, kẹ 


Ngột, 
Ngạt, ngát 


Nữ (bộ gốc), 
nhỡ, nỡ, nớ, 
nợ, nữa, lỡ 


Sĩ (bộ gốc) 
sục, xúc 

Tam 

Thảo (bộ gốc) 


Thôn (bộ gốc), 
thuôn, 3 
đón, són, xôn 
Thủ (bộ gốc) 
(Tài gảy) 


Thượng 


I NHẤT — y 


Trượng 


Từ, Tí 

(bộ gôc) 
Vạn, 

vàn, muôn 
Vệ 

Vu 


Vưu (bộ gốc) 


3 Bắt 


Cái, gái 
Châu : 
(giản thê) 
Chỉ (bộ gốc) 


Chuyên 


Đãi, (bộ gốc); 
Ngạt, 


ngạt, ngất, ngặt 


Đan, Đơn 


>H bt Eẽ ì do ìn Nị Maät ng c 3 HH HH tị 1# 


I NHẤT — ; 


Lục 
Mậu 
Miện 


Nẵm, Tạp 


Ngoäã (bộ gốc), 


ngoã 

Ngũ 
Nguyên, 
ngoan 

Nha 
Niệm, 
Nhập, Chấp, 
Trâp, trập 
Phong 

Phu 

Sửu, 

giá 
sâu, sâu, xâu 
Thái 
Thiên, 
xiên 

Tỉnh, 

tếnh 


Vị 
Võ 


Vô 


eH đ +! #Ð đXxx BH» +?ẽ?ẻ nM đã HS x > 


Khả 


Khâu, 
Khưu, kheo 


Kích 


Mãnh (bộ gốc), 


mảnh, mảng, 
mịn 


Mạt 


E† Ex «EỊ dt z Mỳ Im Xi du Erị n àt Z ¬ ĐH 


Nghiệp 
Nhị, nhại 
Nhiễm 
Phi, bậy, 
phi, vây, 
vậy, chăng 
Sách 

Sách 


Sanh, 
Sinh, xênh 


Tả 
Tấp 
Thả, thở, 


nhả, vả, 
(Chớ, chớ) 


Thạch (bộ gốc), 


(Đán) 
Thế, thá, 


thé, thể 
Tì 
Trượng 
Tùng 
Tử, tử 
Vị 


5SÁ,ở 


Fñ X ‹à  äz  œ mì Eỉäh} rã 


FlH # ME 


Bá, 

Bách 
Căng, 
căng, 
cứng, gắng, 
hãng 

Căng, 
căng, : 
cứng, găng, 
hãng 


Chí 


Cộng (bộ gốc), 


cộng, cọng, 
cùng, cũng, 
cụng, gọng 
Di 


Giáp 
Huyết, 
huýt 
Hữu 
Khảo 
Lại, lại 
Nghiêu 
Nhi, nhe, 
nhè 
Niên, 
năm, nên 
Tái, tầy 


Tại 


HH Ez 


N 
- 


mm 4đ *® # x # Àw« ý EB xX 
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hệ củ 7K _ Vụ A] Vũ (bộ gốc) FH Nao %$ 
Tịnh 3 7Á,ở hà] 8 Bằng Et Tần z 
Tôn, dòn, P: Biểu z Cách (bộ gốc) j Thái z3 
sòn “ 
Từ ZƑ Cức, cực nỗ Cửu 3E 10 Cân # 
6 Canh, gi dấp ÿk| — Diên J⁄j Sản đt 
Cánh 
Cầu 3 Diện F] Độc hạ 11 Bức Hñ 
đứa ñT Đông # Giản bd Cức tử 
Giáp 3 Hoạ IRỊ Hạng Si đen : # 
Oạc 
khà R Kỳ H Oai, quay + Táo nộ 
khẻ + Lai 2 Tấu z Tô lt 
Lệ ñj ngọt li:l Trú lÊy 13 Hí | lứ 
Lưỡng, Di Phụng 3 9 Ca HƑ Nhĩ, nhãi Lz) 
ROỷNG lóc Soan Cách xz | 14 Cương ` [rị 
Nghiêm 7 F? tâ đã 
Phủ đi Sự, xì đ§ Nhi ‡£ Trách đã 
Sở Tị t2 Táo TR Cung 3ỷR 15 Cường HỆ 
lÏ Ề đị 
Thi (bộ gốc) % Thiêm I * Diễm tụ Ngạc HP 
Thúc LH Tịnh Ÿý Đản Ei Trăn là 
rời giời, = SMhcó | R _ Hạ g 16 Phủ ñ 
Ơi 


Trưởng, trành 


18 Cương 


PHIỆT 


Phiệt, phảy, 
phât, phết, 
phiết, phút 


1 Bát - 
(bộ gôc) 


Chủy 

Cửu 

Đao (bộ gốc), 
đao, đeo 

Hán (bộ gốc) 

Kỳ, kệ, 

ghê, kẽ, kẻ, kĩ 


Lực (bộ gôc), 
SỨC, SỰC, Sựt 
Nãi, nải, 

nãy, nảy, 
náy, nây, nới 


Nghệ 
Nhân (bộ gốc) 


Nhập, nhập, 
nhạp, nhép 


lm BỆ IỀ NŒI 


› 


vệ XS „IẾPP TUINGIẾ:—IE aE bài 


Cập, . 

cập, câm, cạp, 
cúp, gâp, gặp, 
kíp, kịp, quặp, 
vập, vập, vừa 


Chước, 
giuộc, thược 


Cửu 
Hoàn, 
hòn 
Hương 


Nghĩa, 
Xoa 


nhận, 
nhân 


Phàm 

Phàm 

Sách (bộ gốc) 
Sam, sam 
(bộ gốc) 

Tài 

Thiên, 

xiên 


Tịch (bộ gốc) 


13 


: -... nh... 


Triệt (bộ gốc) 
Vạn 


Xuyên, 
xiên 


3 Ách, ạch, 


ịch 

ấy 

Cân (bộ gốc), 
gân, rìu 


Cừu 
Dĩ 


Doãn, 
Duẫn 
Đan, 
Đơn 


Đần, 

(đùn), Truần, 
đần, đồn, đốn, 
giỡn, nhún, 
rộn, sỗn, thùn, 
xồn 

Hào, 

loài 


Hữu 
làm 
(xem Trảo) 


Mao (bộ gốc) 


Ngọ, ngọ, 
ngỏ, ngõ, ngô 


Ngưu (bộ gốc) 


` kị kx 


€ 


Bi 3E sọ, 


I PHIỆT J ; 


Nhâm, 
nhám, 

nhảm, nhằm, 
nhấm, nhắm, 
nhăm, nhằm, 
nhắm, nhẹm, 
nhồm, râm 
Nhưng, 
những, 
dưng, dửng 


ˆ 


lô) 
Phản 


Phạp (bộ gốc), 
bắp, 

mập, mập, 
mép, 

phập, phặp, 
phôp, phụp 


Tệ 


Thăng, 
thưng 


Thị 


Thiếu, 
thiêu, 
Thiểu, thẻo, 
theo, thêu, 
thêu, thiu 
Thủ : 

(bộ gôc) 
Tràng, 
Trường, 
Trưởng 
'Trảo (bộ gốc), 
trâu, vuôt 
Vật, , 

vặt, vât 


BS 


hà iồimnồ S 


I PHIỆT } ; 


Yêu, Iu, 
yêu, eo 

4 Bạch, 
bạch, bạc 


Bì, bã, bầy, 
bê, pha, phi, 
phơi, phu, vừa 


Chi 

Dụng, dùng 
Dựng, dằng 
Đê 

Điều : 

(bộ gôc) 
Đông, đông 
Hoà (bộgốc) 


Họa, hòa, huê 
Hồ, 

ho, hò 

Khâu, 

Khưu, 

khưu, kheo 


Lạc, 
Nhạc 


Sanh, 
Sinh, siêng, 
xênh, xinh 


tk mm 


Hm` -R 3M 3 2# m tị mm 


HFr S rTr 8 


Soái, 
Suý 


Sử 

Tất 

Thắt, 

thắt 

Thi (bộ gốc), 
thi, thẻ, 

tẻ 


Vụ 
Ương 
Xích, xịch, 
xệch, sệch 
Xứ, Xử 
Xứ, Xử 
Sắt 
Bang, 
vâng 
Bang 
Binh 


Các, gác, gật 


Chu 


(bộ gốc), 
Châu 


14 
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3m Từ W 


Chu, Châu, chõ ®& 


Cũữu : 
(bộ gốc) 


Ba, 


Duệ, dài, 
dái, dây, dễ, 
dạy, dây, dượi 


Húc, hóc 
Huyết 

(bộ gôc) 
Hướng, hứng 
Hữu, hỡi 
Khảo, khảo 
Kiểu 


Lão (bộ gốc), 
lảo, làu, láu, 
lảu, rảu 


Nãi 


Nguy 


b] 
£ 
bi 
JH 


lÏ 
R 
kì 
rì 


DI) 
VD 


Niên, nên, năm SE 


Phẫu (bộ gốc), 
phếu 


Sát, sết 


Sắc 


th 


1 PHIỆT j ; 


Tiên, tiên, ten, 
teng 


Tín 
Triệu, trệu 


Tự (bộ gốc), 
từ, tợ 


6 Binh, bình 


Cáo, cáo, cáu 
Chi 

Hệ, hệ 

HI, hi, hây, hê 


Miễn, mây 


cử 


? BỊ Ð XS SN đồ xế àx sĩ mà ñ  Tr 3 B 


I PHIỆT j ;¡ l5 2ÁP R ; 


mm | am HH mm  GẸỢO nh đ8 
Chu ll nhắm lí Tin Thí §Ñ 
Š giọng, trộng, ` ; 
Du ø Ô,o P Xây 2Ñ 
Địch + Phi, bay Iš F đ Việt ø 
Giả (bộ gốc) # Phục 8 ly 5 Vô đụ: 
Hào r^] Quỷ „ km) § 12 sống ñ 
(bộ gốc), quế, 
Phụ Ẹ `. n th Ñ | 12 Cao tụ 
Quai, quai, Tháp Sư đI Phu, lộn 
ty HM THÍ: sự PÙ| nạ “ 
"nóc Ã : 
Thõô, thỏ % _ừ, 8 Thửa, thắng 3® 14 Kháo # 
Thuỳ, 11 Cao 17 Quy EÌ 
mà 3E kỘ Eấ 
zE Chúng 
8 Bái, 
“ T 2 
2 Nét 
ÁP Kì 2 Khâ Giao T 
? (ở bên mặt chữ) * _ b Ỷj 
„ ná, Lâ “ Lang, láng, H 
Tâm TÔ TDỈ hemlem HỖ 


2 Đặng, đẳng, z|ý 


loang, sang 


am am THỊ ỊỈ PHO mm ạ 
tớ  TỤỊ Tớ HỤ[ ĐO # ẨBÍ tểvim 
mương là: 
Quảng Ị 5 Bưu th Xà nh 4J Mi Úc, Jÿ 


4 Bang, R Để R Gia Hý 7 Hách *j 


vâng 
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Phù 13 Lân, lăn, 4 Cộng (bộ gốc, |  Khoán, # 
láng, trăn, cộng, cọng, TƯ khoán 


` Ậ tră , cùng, vi SẨ: 
Quận, quản, "Ô xi PES Kỳ ®ộ gốc),  H 
quân, quận, 15 đỏ Bói Hà nh cà (cười) b 
nền (họng, ngọng) me 
uyên, 3 
# le l Dươn, ⁄ 
H ; Ốn, cuộ lò 
§ Bộ, bõ tướng (bộ gốc) % Cuôn, cuộn 
& : Tịnh 
Bưu, bươu 18 Hưởn . Dũ, nhử, I NI 
: Hưng, hăng, X 
: hắng, 7 Cúng, 
Đô, đo, đu, Hưởng Hứng, hửng củng, cũng là 
đủ, đua, đùa Q Cử. cử \ 
uan ử, cửa 
Quách, quách % 2 
Tính, Hồng 
9 Hương tính *F + 
5 Binh, Nghịch, ì 
làng, : bênh JT ngạch, ngách, ?UÙ 
láng Bát, bát, : : nghêch, ngược 
N bắt, bớt Côc (bộ gốc),  ZA” : 
Bạc (nhóp, vát) gÓc Phản Đụ 
Đệ 
sang l 35 Sai, 
T Nhập À Đoái sái, sau, 3 
10 Quì ]š oái s, sây, sĩ 
bia ÀÍ Sáng 
Sanh I) KH ?I : lỊ 
2 Công FAY Z Jiw ở 
đÀ Xá. xoá đt Thú, Thủ l 
Trâu #l : tù 
HÈ, Hì cà sai Ti, Tư *% 
11 Bi, bẽ TịÙ h t #4 
Lục, lục Hường " `. 
lúc Z\ Cụ, cụ R Tiên RỊ 
Yên li lóc, lụt cỗ, gỗ, gù kÁ : 
: Tiêu 
Phân, /4|  Dữnhừ, HỆ c5 
12 bụ li Phận 2+ Hưng, hăng, 2N 
: hăng, hứng, Tống ì 
Đặng, đăng, §J nu đà hửng x 
đăng, đựng, xi6 Đan, Đơn Tù 
dựng, nựng, 3 Bán, bán, ban 3£ Í LÙ Dị 
rặng 
: iên, để 8 Chân, chan, 
Trịnh, Lan Ỷ Điện, đên TH Màg:: F:| 
Ằ® chăn, sân,xin 
chạnh, trịch : ' › 


2BÁT 9 s 


Ích 


Kiêm, kem, 
Kèm, côm 


Sáng 
Sóc 
trẫm 


9 Dần, đàn, 
dần, dơn, 
đớn, giần, lần, 
rần, rờn 


10 Đạo 
Liên 


Tăng, 

tơn, tưng, từng 
Tốn, 

lún, rôn 


Thuế 


Thuyền 


2 BẰNG ; s 


)Ọ %  %$ %4 Ek 


LÝ 


Sš mỹ à# § 3% MHỊ 1% M8 


ñi 


Toại 
Tư 
Tử 

11 Dữ, nhử 
rưỡi 
sánh 
Sân, sun 

12 Dư 
sánh 

13 cũ 
sánh 
sún 
tâng, 


tầng, từng 


14 Cử, cữ, 
cỡ, cửa 


lý 15 Cử, cửa 


Băng, băng, 
bong, băn, 
phăng, văng 


lhắ, — 
hớt, ngắt 


Đông 
ngắt 
4 Băng, 
bâng, 
bưng, băn 
phăng, văng 
đìm 
Hộ 
Quyết 


Tận, hết 


Thứ, thớ 


Vũ 


Xung, 
xông, xông, - 
trong 


5 Dã 
Đống 
Huống 


Lãnh, 

lành, lành, 
lạnh, lềnh, 
liễng, linh, 
rảnh, rãnh 


Tư 


8 Chuẩn, chốn, 
chôn, chủn 


Điêu 
Đông, 


đóng, đông, 
gióng, rúng 


Lăng, lăn, lâng, 


lừng, dưng, 
rưng 


lún 


2 BĂNG ;; 


Lương 
Nhược 


Sảnh 


10 Chuẩn, 
chôn 


cóng 
Lật 


Sương, 
Thương 


12 T¡ (Tư) 


vờ, vời 


18 
vữï | 13 Lẫm, lắm l| - Ngoại, : 
A\ lŠ ngoài, ngoái, H 
a8 Lẫm, lắm vi ngôi, ngoải 
Phác, - †Ì 
Phốc, bốc, 
phóc, phốc, 


buốt, VỢC, VỤC 
Tạp 


Xích, - 
xịch, xêch, 
xệch, sệch 
Xứ 

4 Bộc 
Phác, 

t, bộ phắc 
Thúc 

"Ì T 
Trinh, chênh, 

Í ID) Thượng T tranh riêng 

yÊ |_ 2 Biên, bèn R lưu 

: 5 Bỏ, bõ, 

lễ Bộc, phóc Ầ h bỏ 

X#[ 3 Chiêm nh Gà: 

chiêm, : 

v6 Chiêm, châm, Điểm 

4= châm, chăm, 

chăm, chễm, Lễ (bô gốc 

MĂ[ - chím chòm, (hộ góc) 

chõm, chớm, : 

YÊ| (chùm chúm), 6 ĐUỐC 

dụm, giêm, 

giụm, nhóm, Điểm, 
/Äƒ xăm, xem, đêm 

T0 Giản Điểm, đám, 
` Lư, lư, Lự la đúm, chum, 


trẻm, xúm, đám 


2 BÓC hạ 


Ngoạ 

Quái 

thiêm 

Trác, 

chác, (chạc) 
Triêm 

7 bói 

Chiên 
Chiến 


Điểm, 
chấm 


Phó 


Trinh, tranh, 
chênh, riêng 


|8 bên 


Bộc 


chiêm 


Trác 


Trạm 


xem 


2 BÓC  ạ 


Niêm, 
chiêm 


Quải, 


quay, quảy, 
quây, quây, 


quậy, 
khoải 


Xứ, 
Xử, XớỚ 
10 Điểm 
ngôi 
11 Quái 


13 chim 


Điêm 


1 Chước, 


chúc, giuộc 


2 Câu 
Quân 


Vật, vất, 
vắt, vặt 

3 Bao, bao, 
bào, vào 


œ&c dì XÃ f Sš  eÝ ä sĩ ei @&  œÌ Œ (đà Ñ sĩ vì cà 


Số, 
SỐ, FrO, 


SO, SỐ, XÔ 


9 Bặc, bặt 


bâu, bu 


6 Hồi, 


l Cập cập, _ 
cạp, căm, chặp, Ä 
cúp, gâp, quặp, 

._ ấp, kíp, kịp, 
vập, vừa 

3 Tuần 4 

4 Đình # 
gắp, gặp 1š 


Hấp, hớp, húp, tụ 
hút, cạp, cộp 


Ngập. ngập }h 


Ngập, tạ 
ngập, ngấp, 

ngất, ngờm, 

nEỢP, nhấp, 

gập 

Tráp, tráp, 

cắp, cặp, chấp, # 
đập, đắp, gập, 

Øấp. sắp. vập, 

ghép, kẹp, rập, 


v 
3 š§ 


hồi, hùi 


Kiên 


Mi 3š È& 


2 DẪN Ä_ ; 


7 Cấp, cóp, 
cÔp, cụp, 
khớp 
Đình 


Đĩnh 
8 Diên 
Kiện 


11 Diên 


2 ĐAO 


3 Sô 


4 Nguy, 
ngùy, 
ngoai, ngoay, 
ngoe 


Phụ 
Sắc, sặc 


Tranh, ganh, 
tranh, giành, 
gianh, dễnh 
5 Giác, 
chác, Giôc 


Hoán 


Miền, mền, 
mim, mĩm 
Quân, 


Qui 


(biến dạng) 


6 Thố, thỏ 
7 Cấp, kịp 
Miễn, 

miễn, 
mên, mịn 


Phụ 


Tranh, 
Tránh, tránh 


8 Hãm, 
hoăm, 
hóm, hỏm 


9 Ấn 

bợt 
Ngư „ 
(bộ gôc) 
Thô 

10 Tượng, 
tượng 

11 Chiêm 
(bộ gôc) 
Giải 
Thô 

13 Hoành 
sừng 


14 Câu 


Lại, trái 


Quân 


Quy 


17 Diễm, 


Diệm 


Quỳnh, 
quành, quạnh, 
quâng, quýnh 


Tô, tô 


18 trái 


22 Diệm 


trái 


Đao, dao, đeo, 


đèo 


1 Nhận, 
nhân 


Nhận, 

nhân 
2 Phân, 

Phận, 


Thiết, 

thét, 

thiệc 
3 đau 


Thao 


2 ĐAO J} ; 


Triệu, 
chẹo, chịu, 


(dìu, díu, ghẹo, 
Ø1ẹo, giều, trẹo, 


trêu, trĩu, trịu, 
xạu) 


4 nhẫn 


5 đau 


Nhẫn, 

nhẫn, nhân, 
nhắn, nhẫn, 
nhịn, những, 
(găn) 


Phân 

Phân, Phần 
SẹO, XẻO 
Sơ, xưa 
Thế 

Thiệu 


Thiệu 


6 cháu 


chậu 
Chiêu 
Kiếp, 
kiếp, cướp 


Khoán, 
khoán 


à 


2 ĐAO J]¿ 


Phân 

7 chạo 
Chiêu, 
chu 
đẫn 
Khế, khế, 
khè, hé, khẻ, 
khẽ, khía, khia, 
khit, khít 
sẹo 
Thế 
Phân 
Phần 

9 chấu 
thái 
Tiễn, tiện 

10 chậu 
Khiết 
Phân 
Tiết 
xưa 


11 chịu 


khế 


rRÌ Phân 


lỹ 12 Thiều 
H 


Z 13 Kiếm 


‡7) Phách 


24 Hắn, hắn 


zè 
DỤ 
LÌÌ 
{H| nhẫn ‡J 
Mố] 
5 


3 San, san, 
khen 


thon, thôn 


Jã 
UU) 
#ì 2 Ngãi XI| 
lì 
lỗ 
3 


Hoa, Quả HÀ) 


Liệt (bộ gốc), 7| 


L3 

T 

# 

Hã lít, lướt, rít, rH 
4 Lưu XỊ 
& 


phay 
Sáng 
sáng 
Tắc 


Vẫn 


5 Bào 


Biệt, biết, 
bít, bịt 


bẹt, bét, bết, 


bệt 
chém 
dứt, đứt 
Kiếp, 


Cướp 
Kinh 


Sản 


SẹO, XẺO 


6 cắt 


th 
—. 


" 


.—_— 


| 


toa 


Sỉ xử Em EB lệ cm tà 


1H 1T 


c— 


2 ĐAO Ïj ; 


Chê, 
choi, chơi, 
chới, xê, xiết 


Đáo, đầu, 
rấu, tráo 


đếo 


Khắc, khác, 
khát, găt, lắc 


Khô 
Khuê 
Lệ, lễ 


Loát, 
loạt, loét, 
loẹt, soất 


Quái 
Quát, 
quất 


Sản, san, 
xẻng 


Sát 


Thích, 


' Thứ, chích 
. 7 cạo 


#Ủ 


Sẽ HE 2D X3 Xỳ xp SP HH 


2 ĐAO | ; 22 2 ĐAO !} ¡; 


¬— n ¬“. h5... 
mm. 
Kinh BI) Kịch RỊ Trắc Ø xả lời, PA 
Kĩnh §Ị Diệu, ZI 10 bịt lu c, lời, đãi 
_ j lướt THÊ vu, cá Khoái ti) 

Oan, Tị| cắt, xất ñi d 
Liệt BỊ Uyên bi Phiêu | 


Ti 
lướt, rét MÀ) Du l# Sản, san, #| 


xẻng 


lướt MẠI đẽo Ễ ị | tuệt Bi Ấ| 


Qua - BỊ s gỊ Lạt, lạt, DÃ| 12 Chế #ụ 


t ì 
sệ lì _ đị mác E] | gang Bụ 
Tặc ` 
| R Tích jjị| 7 Øì nà cỦ 
Thê, Thí Lủi : rịt ri) le 
. xẻ V2) ñ hoặt đi 
Tiên RÍ | l 


xẻ #| N8 : ` ậ| Khuyễt, lị| 


Toả ĐI Sáng khoét 


¬ TL... . 

Mới tữ ú Ả: ĐÌ| - Thăg #J[ R) 

+ ` 

8 đc #Ỉ gọt HÌÍ tấn Ji se ñj 
hớt : .Ã 

mm... ...:.x. 

bịt tới VN LIT Chuyên, #| , BỊ 

s šI Chuyên 
% 
Sm RÍ[ Đo hủ a” — Ấ 


lờn, răn 


2 ĐAO ÍJ ¡; 23 2 ĐÀU ˆ ¿ 
| | 16 Gan Giao, rao z Mẫu Irri 
lở S | CN. bì) : Hị 
13 Hoành ⁄ Giản + Hợi, Ngôn. = 
(LÍ) El) hỡi H (bộ gốc), H 
Khoái, 19 Mi -P ko dc 
SE 8ì) Ĩ RR| Mang nà ngôn, 
: ngôn, 
Kịch, kêch, Mang F ngộn, 
kệch, cạch đội LP ngủn 
kéaciem  ŸỦ - -z= Ÿ 
+ , n, 
ghém, gớm, S 2v tơn 
gươm, sớm 1 Vong, Vô IIR lu 2L Suấn n 
, 7 
. Ề tè bế ^> 
v. WĂ|[| 2 Biện, bèn 5R thạc jnh 
vẽ bên, bện, chen # 
liệc IhÚ) biên Vọng c 
1) 
Cang, Ez8 , Dạ, dà 
Lưu | Kháng Ƒt Y Gộ gôc), % ®% 
tu Lục, lúc An sàn mc “Ê 
tu ° Ũ s©y by ` £ : 
#Ì| À Sổ m„c| & Bà 
àng Do 
Phương 3 JL| trọ 
= jjj| thô sóo, Hanh, z| Hàng Đï 
Tế Ñ vàng : Phanh, E: 
° Văn (bộ gốc), phanh, Hưởng — 
van, von »ề phành + 
Tiên Ñmj | 3 Chủ trị Học 2£| Kháng : 
Chúa + #L 
14 đếo n : 
HÀ) Huyền 3 PP thu † TL Kháng 
thua : khiêng : sao 
lạ Lập (bộ gốc), - ~> Bạn khả 
lập, lặp, d| Khanh Tớ 
Tị ẶI lụp, ganh (xem ghênh) 
sâm, sập, Khí Manh 
15 chặt zÍ sụp, (lăp, lặp) ‡t FR 
Thị Lận, lận, Manh, E= 
rệt 7i r lần, lắn, Eï mênh EÌ 
4 Diệc lẫn, lân, h 
thau ## 7 liên, lớn, G l 


2 ĐẦU ` s 


Thốt, 

Tốt (bộ gốc), 
tốt, thốt, chót, 
chốt, chột, 
chợt, chút, 
chụt, dốt, dút, 
giôt, 

hoắt, rốt, rột, 
SÓt, SỐT 

sút, thoát, 
thoắt, thọt, 

_ thối, tót, tôi, 
tột, trết, trót, 
trút, xụt 


7 AI, Ơi 


Dạ 

Dịch 
Địch 
Diệu 

Đề, đây, 
đê, đí, đó 
Đình, đứa 
Hài, hời 
Huyễn 


Loan, : 
thoăn, thoắt 


Lượng 
Mang 


màng 


— 


rt nữ +3 #$ sẽ d0 4 3ì m àt 


- 


T†‡ 


máng 


Ngạn 
ví 


8 Bàng, 


bằng, bừng, 
phàng 


Cao, gào, 
kêu, sào, xao 
Cổồn 

Hạch, hột 
Huyễn 

Kình 

Luyễn 

Mẫu 


Súc, súc, 
sục 


Suy, Thôi 


Trai, chay, 
chây, trơi 


Trung 


Văn, vặn 


9 Cổn 


Đình, dành, 
dừng, đành, 
đùng, đừng, 
rành 


àxt  TR 


bw Nà Mì 


ỳ 


——- 


ờx 


3K 


+ 3 X4 


Hào 
Khiên 
LÌ, le, lè, 
lì, ha, Ha 


Lương 


Phanh, 
phanh, 
phành 
Sản, 
sẵn, sởn 


Suất, sót 


chuốt, suốt, 
sút, thoặt, toăt 


Thục 
Thương 
Trật 

10 Loan 
Phầu 
Quách 
Tiết 
Tựu 


11 Bắm, 
băm, bụm, 
lâm, lăm 


Bảm, 
bậm, bụm, 
lâm, lăm 


34M W dữ 


+ Nấf 


` 
- 
- 
«- 


# 


XE: 3Ÿ XS qí Ð 33 SN! SẼ 


3# 


- 2 ĐẦU ” 


sáu 
Tê, 
tây, tè 


Ung, 

úng, ủng 
12 Cao 

Cáo 

Hào 

Khoá 

S40, XaO 
13 Bao 

Cáo 


Thục 


SV ÀM M Sĩ? HC XỀ TT XSỸ SỐ mM lo Số ÀM XE HỆ đã 


H 


ủ ink hại 


Thiện 


Ủng 
15 Bao 
Doanh 


Tiết 


Trai, chay, 


chây, trơi 


Tương 
Úng 
Ủng 
17 Doanh 
Kình 
lắm 


Luy 


Ặ§ sà XHỊ 


SIB} 


SE MỸ NMC XÃ St šỦ Àj w@t HÀ bế vế 


18 Doanh 
Hoài 
Hoại 
Loả, loà 
mỡ 
Nhương 
Nhưỡng 

19 Loã 
Tê 


Ung 


22 Nhượng, 
nhường 


4 Áp 


Su 


Hôi, 
Khôi, 


Sã 


vôi 


¡: ỀU Xã 


Ra ngùy 


—— 
ch 
- 
œ 
5 


Xã B BÀ u lây 


Nhai, 
nhai, day 
Sí, Xí 

7 Hậu 
Lì 


Thuẫn 


8 Dong 


mỊ Ei THỊ ị m 


Nguyên 


hoi, hổi, hui, 
khói, khỏi 


Nguy, ngoai, 
ngoay, ngoe, 


0 


li 34L xã Hi ` šl Rãä 3X 


ầm ầm PẰm hgị ìm is 


2HÁN] , 


Thổ, xó 
9 Cứu 
Sương, 
rương 
Sí, Xí 
10 Độn, 
trộn 


Hạ, hè 
Lịch 


Nhạn, 
nhạn 


Quyết, 
quạt, (quét) 


Trù, chù, 
chùa 


11 Nguyên 


12 dày 


4 šEl mg 


mmị MH lìmj §m SH šSỹl SX BÀ ŠN ÀM lm XÍ 


- 
E2 


3l B B 


2HÁN] sp 


Trù 
Xưởng 


Yếm, êm, 


êm, im, ướm 


13 Nhạn 
Yếm 
Yêm 

14 hôi 
Lệ, lẹ 


Lịch, 
lệch, rêch 


Lịch, : 
lệch, rêch 


Nhạn 
15 Áp 
Bàng 
đầy, dầy 
' Quậ, 
què 
18 Nghiêm 
19 Nhạn 


20 trải 


21 Yêm 


N bã 3# Š MS mài âm XE mm 


MỸ PB và ME JX 3Q mm lồi xš 


Phản 


Phộc : 

(bộ gôc) 
Song, 
rong, rông, 


Thu 


Thù 

(bộ gôc) 
3B) — 

(bộ gộc) - 

bả, bây, bê, 

pha, phi, 

phơi, 

phu, vừa 

Đối, đối, - 

đối, chôi, tôi 

Hán 

Nô, nô, 

n\O, nó, nọ 


Thánh 


4 che 


2% 


kt tr S5 kì hổ Mr ì 


Ml x4 ã Hí 3 


Sam, sam 


Song 


Ki Mš mm Sĩ Xí ÀÈ xi 


Thúc 


Trạch 


7 Đạc, 


Độ, 

đo, đợ, 

đù, đủ, (giạc) 
Giả 

Nộ 


Phản 


Tự 


Xâm, 
xâm, xơm 


8 Chích, 


chích, 


chách, chếch, 


chệch, 
chiếc, xếch, 
xệch 


Nan, Nạn 


Tang 


Tâm, rẫm, tắm, 


thắm, tỉm, 
trấm, tủm 


bã 


2 HƯU Ä ¿ 


Thục 
"Trâu, Tưu 
9 bến, biển 
chỗi 
Kiên, 
kiêng 
Ngự. 


ngừa, ngựa 


Thoa 


xệ 


Xuyết, 
xuýt, 
chôi, choé 


10 Báo 


tị 11 Cổ 


dín 


Hạ 


Thụ 


12 Điệp 


ghen 


Man, 
mơn, mởn 


man, 
mặn 


màn 
mướn, 
mượn 
Sâu 


Tụ 


13 Chuyết 


(XuyêU 


Hiển 
Thụ 
"Trâu, Tưu 


Toát, 
duỗi 


14 Duệ 


Hoạch, 
toạc 


27 2 KHẢM L | ; 


bội Tôi Hỗ Hung 
1 Tùng # 3 Kích 
tš Xâm tS Xuất 
lx 15 Hà Ei 4 Ao 
s¿ th hác, Ÿ* Đột 
là Nhiếp c4 Hung 
§ túi 48 dc 
ung 
J8 16 Hoạch J8| 5 Hún, 
hung 
Song, 6 Hàm, hăm, 
"g7 “W1. 
ng rông Họa, 
^® Tao Lên dịch, vạch 
Jÿ Khiết, Xi 
17 Tùng X TỈ, xẻ, xỉa 
Hz : U 
18 Quặc ki 
19 vạc t 19985 
U 
9 Hàm 


11 Đến, dún 


1 Triệt. th : 
(bộ gốc) 13 Khiết, 

2 Đồn, đồn rl ăn: Sộ 
Truân, , 
dùn, đần, 19 Khiết, 
đôn, giỡn, Xi, rí, 
nhún, rộn, Xẻ, XỈa 


sôn, thùn, xôn 


#& rEz ln IS EE Hr.E 


—< 
E< 


E: lq Bế RE lmr X BE BỊ Bà 


2KYJ\{JLi 


Khanh 


21 Diễm, 
Diệm, SỐ 


dèm 


Thốc, 
thốc, thóc 


Trâm 
Xác 


6 Bằng, 
băng, 
bằng, 
phẳng, vững 


Chú 


Những 
Phong 


Phong 


7Ù 
JÄ 
M 
Bờ: | gu 
Ä 
0Ì 
3 
DÌ 


3 Xứ 
Hoàng 
4 Cơ T 
ê 
Đoá 
Phạn 
Túc h NT 
5 Khang HH S 
ứ 
Khán T8 
: ĐI 10 Khải, 
Khẻ ngai 
ân r 
: hi Phụng 


28 


CN ki 


~Í 


củ cH 


SG ã‹ lề mỳ Ỷ ìH Mr RỦ MU Xã ph Mễ mg 


àm] 


Lực, sực, sức, 
sựt 


2 Biện 
Khuyến 
Lịch 
Vị, Vị 

3 Áu 
Bổn, Kháng 
Công 


ˆỚIa, 


cà, chơ 


5S lì xX Bề Sĩ S nà đử 


>3. S + mị š È 


Hị 


2 LỤC ÿ) ; 


Lánh, 
tránh, 
liêng, lính 


Vụ, mùa 


4 Động, 
đụng 
(rông) 


Lặc 


Liệt, lẹt 


Phao, phao, 
phào, phau 


rấn, rắng 


5 


Jh 
Ù 


2LỤC jI ; 


siêng 
Sức 
Thiệu 


Trợ, chợ, 
chữa, đợ 


6 ào 


Hạch, : 
Hặc, hệch 
Hiếp 
Hiệp, híp 
Hiệu 


khoẻ 


>r 


wt E & E & 


Dõng, 
Dũng, 
(xõng, nũng) 
Huân 

Kình, 

cứng 


Lệ 


Miền, mên 


rán, ráng, rân, 


răn, rặn, 
rớn, rướn 


Sắc, sắc 


8 Bát 


Hiếp 


Kình, 
cứng 


Động, : 
đụng, (rông) 
Húc, húc, 
hục, (Úc) 


29 


Mm #3 àwš Q3 3 S3 3 ờờớ SšS Sẽ 


Khám, 
khám, khóm 


Lặc, lặc, 
lắc, lắc, lật 


Vụ, mùa 


10 bừa 


Cân, gân 


nhọc 
sanh 
Sức, sức 


Thắng 


11 Cần, cần 


Cữu, cậu 
giúp 

rợ 

Thế 


2 MỊCH — ; 


Tích Ej 
Tiểu, u, 
Set ÑJ 
vâm bởi) 
12 dín T 
Gia ca 
khúm nh 
lử # 
ác HH 
13 lai, trai bì: 
14 Lệ, lẹ R] 
16 lử RlÏ 
siêng tế 
17 Khuyến, 
muệm ĐỒ 
khoen 
19 khăm LÉ) 
2 MỊCH Vă⁄ 
2 Những, „z.H 
nhõng, nhỏng, ⁄È 


nhùng, nũng 


Nhũng 


2 MỊCH — ; 30 2 NHÂN Â 4 
3 Tả V1 Oan 20 Nang 3 chín, + 
5 bộ chin, xin Z 
Thảo+mich: am Trủng, “c3 À 
@wiếtlTH | trồng, % RỂ xù 
thay vì hai trũng giên 8 
hoả+mich) 9 Đam NỈ So 
ha ba đám I Cá, cai Hệ, hề 2 
Thám †‡ ` ; 
l Ầ Đại (bộ gôc), Kim 
4 đem li đấy .\ (bộ gốc Bk) 3 
Thâm, IS 
Nông 4% thăm 2 Dĩ } Lệnh, % 
Lịnh, 
: 10 Huy xẻ cất Lanh, lành, 
Quân, + lã Đội đội, - N lảnh 
quân còi do): lênh, liệng, lình 
Mịch = đỗi, giọi, Phê RE? 

5 đâm, đấm, l† giỗi, dụi, nhụi nhé, nhẽ Ẩ 
Hãn VĂ%% ` _ tài 2 
hắn, hẳn -Ƒ | H Huy H#[  Khiếm % 

: (bộ gôc) Thât. 
Thăm, hy Mông, rẻ: (bộ gôc) # 
Thâm mông, % Kim, ` 
À mong, (gầm, 3 D CHẾt ,\ 
Trâm, Ỳ⁄ mỏng gặm, gâm, Tùng == 
trầm R ngăm, ngợm) tữa ` 
Mộng, -::1 ˆ “4E 
6 Châm | mềm. | ĐH LỒN 
mòng 4 Chúng, 2 
Thiên mây, với 
Học, hục r⁄„ | 13 Hu 
Ti li K ' 
túng, 

7 Đam, lý Mịch „ Thương 4® mây, với »^ 

đăm 
Tòng, Di, dai, 
Quan, xÍ K9" sẽ Tùng, Bề gì Ầ 
Quán tuông 
móng c : Hiệp, 
Quân, ElÍ lá Trắc ] Hợp, hạp, ê 
quân, mọng _ hóp, họp, cáp, 
(xem Huy) 2% Xích, R cóp, góp, gỘộp 
: ách sự : 
8 Minh, '=I = hi HS”: Hội, hụi, L 
* ọng ) 8/0 GEN 
mênh, 75 jW| xạch.Xế còn, gọi, gũi ^^ 


mưng xếch, sệch 


2 NHÂN À 14 
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2 NHÂN À a 


11 Cán (gán) #‡ 
: @ầ| "gà mgườ BỊ â& 
Luân, : ù 
Tản, tán ki lỏn, lồn, lồn, Thực Ñ nà 
lùn, lủn, trôn (Bộ gốc ) : Xe fì 
Tận R Mạng, Mệnh, đồ â Dũ, rũ, rủ ;Òa 
mình nình Thương ". 
Thoản, thôn, 2 Niệm, - KẺA } ‡Ð *h tuệ 
mây, mới ném, nêm XE ' gọi, gũi, gữi 
Toàn Kề Ư,ở † lắm Hồ Tem Ø 
: ⁄ : 
Xí 4E Ti Xã # Lôn, lỏn, â Thương P3 
lồn, lủn 
5 Dư, đờ, £R 
“.- ¬_. 
Giới là cúi ẬR ấu l2 Thương }Ê 
năm, HÀ 
` = Da ném R 
tin n | mục gu ¬- “- 
! š 
Lãnh, ⁄ì Dụ, dỗ Sì 13 Kiếm, Øï| 
lạnh ( rủ Sâm, 3 gươm n 
h, DA. Tham T 
lút: rành : uẸP = n 2} bên 'thiếu lô 
'Á, th 
mình f Kiệm, — HD) + lồn là 
hiểm, thiêu 10 Cầm 2 
Sầm + nay b 2| Luận, pH 
7] chín #2 trọn 
Vụ Ậ Trừ, dơ là Bụ dã Bế) Phố Ki) 
6 Du Ñ Yêm 4 % #2 thờ B 
giảm 2 
Địch + 8 Đồ, dơ lậ : À# 14 Hạm, F):| 
lí lính kzÄ hàm 
-}. li _ 
Giới P Khâm ® Tán, Tản, Ki Quán HD 
HUẾ Ì mm ng Hs đa 
se HvVÊd Luân, lñ Ez _ J#t 
cân trôn tròn LÓI l “ 
Linh, ŸÑ Nã £ 
lanh 


2NHÂN Ả qs 


15 kiếm 
Kiểm 
Kiểm 
Thược 


l6 gối 


Nghiệm 


27 Thoan 


.Cừu, 
(tườu) 


Đinh, 


đình, dừng, 


đành, 


đành, đần, đứa, 


đừng 


MN SẼ SẰ ấ? Šỹ rà độ S5 Sỹ $ 


Hoa, hoá, 
Huê, huê 


kẻ 


Nhân, 
(nhăn) 


Nhưng, 
dưng, dửng, 
nhâng, nhăng, 
nhằng, những 
Thập, 

thập 


Tòng 


3 Đại, dái, 


dạy, đãi, 
đầy, đậy, đời, 
rượi 


Phó, pho, 
phú 

Sĩ, Sãi, 

sải, sảy, 

Sây, SÈ, SẺ, 
SẼ, sẼ, SÌ, xảy 
'Tha, thà, 

thè, thơ 


Thiên 
Tiên 


Trượng, 
trượng, dượng 


32 


Giá 
Hoa 


Hưu, 
hâu, hiu 


Khang, 
cáng 


Kiện, 
kiện, kẹn 


Kỹ 


Nguy 


Ngưỡng, 
ngưỡng, - 
ngâng, ngăng, 


ngãng, ngửng, 


ngảnh 


Nha 


- Nhậm, Nhiệm, 


nhăm, nhằm, 
vững, nhôm, 
nhôm, nhăm 


ñ 


2 NHÂN † ¿ 


nho 


Phảng, phạng, 
phỏng, vòng 


Phạt 

Phần 
Phật, phật 
Phu, phu 
Phục 
Sương 


Thương 


Tự, tợ, 
từa, tựa 


Ủ 


2NHÂN Í{;s 


5 Bá, bác 
Bạn, 
bọn, gạn 


bè 


Dật, dật 
Du 

Đà 
Đản, 
đỡn, giãn 
Đê, 

đay, đây 
Điền 
Già, già 
Hà, 

hờ. gã 


Hoa, Huê 


Hựu 


Linh, linh, 
lanh, lành, 
lánh, nhanh, 
ranh, rành, 
rảnh, rễnh, rình 


Nề, né, 
nẻ, nề, nệ 


ngoa 


Nịnh, nạnh, 


nến, nính 
Phật, phật 
Tá, tá 
Tác, 

toác 

Thân 
Thể, 
Thây, táy 
Tí, Tứ 


tốp 
tớ 


Trú, 
trú, trọ, trụ 


Trữ, dữ, 
giữ, trữ 


VỊ, ve 


6 Bách 


bằng, bằng, 


vững 
Bội 


Cát 


chỗi, 
trỗi, truôi 
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Chuy, 
đói, dòi 


Cung, Cúng 
cũng, gọng 


dặn 
Dương 
đào, điêu 
Điệt 
Đỉnh 
Giai, dai, 
lai, trai 
Giáo 
Hiệp 

hời 

Hựu 
Khản 
Khiếu 
Khoa 
Khoái 
Kiều, quều 
Lão 


HỆ 
lê, lễ 


ñĩ 


ñJ 


2 NHÂN | s 

Lữ H 
Mâu, mầu 4# 
nghỉ Th 
Nhĩ l:| 
nhòng 4 
nhờ 4] 
Nùng †R 
Phủ Hì 
Sài lhị 
Sứ, Sử, 
XU thúa { 
Tận 4R 
Hàm ú 
Thù 1 
Tính, 
ĐỨNG. 
Trắc 4Il| 
Trinh, 
ảnh | 
Xá, Ứn 
xá, sá f£ 
Xi, xi, 

tân, Si xí l2 
sây, đứa 


Kiệm 
Lệ 


Lí, 
lái, (láy) 


Lợi, 
lợi, lời 


Lữ, lửa 
Lưỡng 
Môn, 
món, mon 


Nga 


nghè 


t2 


trị 


fÑ 


Nghiễm . 
Ngu 
Phù 
Phủ 
Phục 
rình, 
xiêng 
Sính 
Thoát 
Thù 
Tiến 
Tiện, 
bèn, 
biên 
Tiểu 
Tín, tin 
trày 

Tu 
Tuần 
Tục, thói 
vãi 


Vụ 
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1 
b 
lÝ 
LÍ 
l§ 


Xâm, 

xăm xâm, 
xơm, thâm 
Xúc, 

xục, thúc 


8 Bài, bầy 


Bị 
Biểu, biểu 


Bội, 
bạu, bậu, 
bụa, vội 
Bồng, 
bóng, 
bỗng, 
phỗng, 
vụng 


Cá, cái 


Câu, cu, 
Cụ, gù 


Cự 


2 NHÂN { ;s 


Kiện, 
kiện, kẹn 


Luân, lon, 
lùn, luôn 


lười 
Lưỡng 


ngài, 
người 


Nghê, nghê 
Nghỉ, nghè 


nhăm 


nộm 
Nụy, Oải 


Phỏng, 
phông, 
phống, 
phường 


Phủ 
Quán 
Quật 


Quyện, 


quyện, cuộn 


đá 


đệ 


fụ 


đề 


2 NHÂN Í{; 


Thái 


Tháng, - 
thăng, thăng, 


thoang, thoáng, 
thoảng, thoăng 


thay 

thằng 

Thích 
Thích, Thục 
Thiến, thiến 
Ti 

Trác, xắc 
Trấn 


Trành, 
trành 


Trị, trịa 


Tu 


Đình, dành, 
dừng, đành, 
đùng, đừng, 


rành 
Giá, Giả, 
hạ, (nhả) 


Giai 
giềng 
giữa 


Kệ, kệ, 
kẹ 


Khôi, 


Khối, Ôi, Quỷ 


Lâu, Lu, 
lũ, lụ 


má 
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R 


Thiên, 
xen, xiên 
Thường 
Trinh, 
tránh, 
rình 
toạng 
Tố 
Trắc, : 
trặc, trắt 
VỊ, vị 
Yên, ễnh 
10 Bàng, 


phàng, 
vàng 


BỊ, bịa, 
bẹ, bợ, 
vựa 
điên 
châu 
Gia 
Kiệt 


Hiệu 


ñ 


11 bợm 


2 NHÂN Í ¡; 
láng { 
x. 
ngào nghệu — TỰ 
phía 1B 
Phó, phó 48 
Tập t 
Thái lễ 
Thải 4 
Thiên R 
thầy 4# 
Trác, xắc lạ 

tự 

_ dường tš 

khoan —— TẾ 
khuởnh 

¬- 

mướn 48 
Xé, xuế 


fñ 


2 NHÂN Í ¡¡- 


Thôi, thòi 
Thương 
Tiên 

Trái 


Truyền, 
Truyện, 
chu yên, 
chuyến, chuyện 


Ủ 


xu, 
xíu, xỉu 


Xoạ, xXoe 
12 Bộc, vọc 

Cảnh 

Có 

đáng, đẳng 

Đồng 

Hi 

Huệ 


Khiếu, nghẹo, 
nghẻo, nghều, 
nghệu 


Kiêu, quêu 


Liêu, lèo 


tế 


ñÀ 
li. 
ll 
lã 
13 bặm E1 
lEÌ 
lỗi 
fÊ 
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Ngụy fÊ 


Tăng +8 
thấy ì 
Ti H4 ằ 

cm ũm — TẾ 
Tiêu L3 


Cương, cứng 

Đam, dám 

Giá 

Khiếu, 

Kiêu, kiêu 

Khoái, cúi 

Kiệm, đà 
hiểm, thiêu, 

cườm, kẹm 


Nghi, nghè, tŠ 


nghì, ngơi 


Nùng, 
nông, 
nung 


sậu 
thợ 
Tỉ, Ức 
Tịch, 
Tích 

14 min 
nẻ, nghì, 


nghĩ, nghỉ 


Nho, 
Nhu, 
nhô 


Sài, tê 


lÚi 


2 NHI ||, ¿ 


Ưu 

16 thói 
treo 

18 nghè 
ngửa 

19 gượm 
Na 

20 Nghiễm 
Thảng 


23 chớm 


2 NHI 


1 Ngột, ngọt 
gọt, ngất (ngút) 
2 Doãn 


Nguyên, 
ngoen 


3 Huynh 
4 Hung 
Nghiêu 


ngói 


2NHI || „ 


Nguyễn, 
ngắn, ngoãn, 
ngoẻn, ngẻo 


Quang, 
quang, quàng, 
quăng, oang 


Sung, 
sung 


Tiên, 

tên, teng 
Triệu, 
điểm, diệu 
5 Duyện 
Đoái, 
đoái, đoài 
Huống, 
huông 
Khắc 
Kiến. 
(bộ gốc) 
Mạo 


Miễn, mém 
Tỉ 


6 Huống, 
huông 


Nhi, 
nhé, 
nhí, nghê 


ngọt 


Thó, thỏ 


= 7 Chúc, choác, 
jx 


chóc, chọc, 
chôc 
3. Dận, đặn 
§ Cạnh, 
+ Cạnh 
L 
Đảng 
% ngót 


3 9 Cánh 
øị! Đâu 
1ì nghé 


10 Nghiều, 
(bộ gốc nôm) 
nghẻo, nghễu, 
nhao, nhiều 


quanh 
11 quanh 
12 Căng, 

giăng 

Mạo 
13 ngót 


14 Nghê 


18 Cạnh 


jðè œ an 


Nhị, nhì 
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œ cu 
—= =1 


dự Nã cm xM dã xị É 


W# MÀ Xã SÈ tt ề£ # 


1 Can, cơn 
Công, 
cong, trong 


Khuy, 
khuây 


Súc 
Thổ _ 
(bộ gôc) 


Vụ, vù, 
VO, VÒ 


2 Chuyên 
Hỗ, Hộ, 
Hỗ, hộ 
Khai 


Ngọ, ngọ, 
ngõ, ngô 


Ngũ 
Nguyên 


Ngưu. 
(bộ gôc) 


Phu 
Thiên 


Tĩnh, - 
giêng, tênh, 
tễnh, tin 


#È HH MU + Bị HH + H br #t ch BắI « HH 


eH Hi 


2 NHỊ — ‹ 


3 Bán, 
bướng 


Bình, bằng 


Chính, 
chênh, 
chênh, giêng 


gộp 
Huỷ 
Nha, ngà 
Nhị 


Phi, phi, 
vậy, vậy, 
chăng 


Thị 


+, 


4A 


Căng, cằng 
cứng, găng, 
Cắng, căng 
cứng, găng, 
Cộng, cộng, 
cọng, cùng, 
cũng, cụng, 
(ngọng) 
5 Đậu _ 
(bộ gôc) 
hai, hay 


EH *MH + 


FH *# M + 


ñ Imi m 3l 


N 
Z 


E3 ai TY KH 


2 NHỊ — s 


Cức, 
câc 


Kỳ, cà 
Ta 
7 giếng 


Hằng, 
hăng, 
hằng 
Hắn -Š 
hăng, 
hăng 
8 Canh 


Chân, 
(chan, chăn) 


hai, 
hay 


Hiên 


2 PHỤ 
(bên trái chữ ) 


S lE %z l& 


mĩ 


Bãi 


Ề 


2 Đội, đội, đôi, 
đòi, đôi, giọi, 
giôi, dụi, nhụi 

3 Thiên 

4 Ách 
Âm, âm 
Chỉ 
Dương 
Đầu 
Điểm 
Giai 
Khanh 


Nguyễn, 
ngán, 


ngoãn, ngoản, 


ngoẻn, ngón 


Phòng, 
phòng 


Tỉnh 


3A,à 
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Jt 


lữ 


Thăng 
Thiểm 


Trận, 
chân, chặn, 
giận, trặn 
Trắc 
Trừ, 
chờ, chừ, chừa, 
hờ, khừ, xờ 
Viện, 
ven, vẻn, 
vẹn, vên 

8 Âm 
Bồi 
Đào 


Hãm, hăm, 
hoăm, hóm, 
hỏm 

Lăng, 

lăn 


Lục, lục 


Thuy, 
thoai 


Trần, trần, 
chân, dẳn, 
rần, trằn, 
trườn 


Trâu, Tưu 


Ø Âm 


lễ 


2 PHỤ l s 


Ân 
ăng, ửng 


Dương, 
đàng, giang 


Đê, đê 
Đoạ 


Đội, đội, 
đôi, đòi, 


dội, đỗi, giọi, 
giốt, dụi, nhụi 


Giai 
Hiệp, hẹp 
Hoàng 


Long, 
lung 


10 Ải, ồi 


Cách 


be 


Toại 


Tuỳ, 
toè, Xoè 

13 Hiểm, 
hẻm, 
hiềm 
Ấn, ửng, 
ăng 


Tát, rát 


Khích 


Lũng, 


lùng, lúng, 
luông, nững 


Thấp, 
thâp 


15 Lũng, lũng, 


luông, nũng 


39 


-Bẫ 


Í7 ngòng 


ngóng 


2_ PHƯƠNG 


còn đọc là 
Hạng, Hệ 


2 Cự, cựa 
Khu, khù 


Thất, 


thớt, sất, sứt 


3 Hồi 
Phả 
Táp, tấp 


4 Khuông, 
khuôn 


\ Thần, 
thườn 


Tượng 
5Âu 


Hạp, 
hộp. trấp 


Liêm 
lớn 


Y 


EI m1 m 


HỀ Im Em [ml rí 


lãi Sẽ Em 


2 PHƯƠNG [” ¡› 
6 Hợp, hạp, 
hộp, khạp, lễ 
khập, tráp 
Quỹ lñi 
7 Khám, mm 
Khám M 


Tráp, trấp 


tráp 


§ Nặc, nặc, 
nác, nâc, 


nước, nức, nực 


Phi 
9 Biển 
Hiệp 


Khu, 
khù 


Khu, khù 


lRÍ hèi Pa 


ñlÔ sĩ lam Bai 


bộ 


Di XU mờ 
lE=šii 


: ÀP 
2 PHƯƠNG [[ s 40 2 THẬP T 4 


Trách bấ|  Nhụ dị. % mí SE 
Sách Thượng, Ì ấp, Nhập, 
& UÚ) tháng, đị ? Shin Trấp, bị 
[]| ra, táy đ Nhng trập 
Kn Chỉ, bá 
Võng MỊ 3 Miện s chê, chia, 
2 Cương Ỉ xài, xê 
_ Sượng Lá š 
5 Dậu (bộ gôc), H l Nẵm, Jt 
Đan †† rượu Tạp, tạp 
à kê bọc HÑ _ Bi Ngọ + 
b II" 10 Bỗ, vỏ jjE. "8° ngõ 
lễ 6 Châu, 
PHẾ ?‡ Chu ñ Đồng, ống E2 nạn E) 2P 
nồi nối l\ Cương MỊ tháng Jl Toện T 
núi, nụi Ti, N : | 
3 Bính, biếng Ñ Lượng, Lưỡng 11 Bô Jh 3 Bán ẤP 
(bánh, phĩnh) Quynh th tăng Tủ đã # 
ö 
Dụng, dùng, 
đụng, HN HỆ: vay BỊ | ia bàng #ÿj| Huy Tr 
rùng, rụn 
Hồi, hòi [j Mà xả5 RỊ ít Jf[ Trớ #† 
Nhiễm, ' HỊ| 7 Đông MH| nh, ñŸ| 4 Cán H 
nhẻm, nhẹm, nhãi 
nhiệm hoi 3| nuốt "> chen H 
Sách p 
lh li ‡ Fị 13 chồng #h| Hiệp lh 
Soải, Suý 
Jl Mạo, Hoa 4t 
4 Đồng, đang, Iñ mạo, mào + 
đương, đùng Nam, Khảo + 
Xã (249A 3 nôm, nồm 
Hỗi, hồi [r| : Ta # 
Nhi ll láo 


Nạp 


2 THẬP †} ; 41 2TIÉT l[ ; 


Sá ị Ti, te, H H 
ám Hf ` ` n bủ àn Ệp ỗ *h 
Tả H Trác, Kh 13 năm 
ˆ Sã the (chạc) = bi R 
Tât lc hệt # nn: Š 14 cau lạ 
Thế rh Chí 
¬ Tñ R 
5 Bột ` D T : Hàn 2L 
= Thảo 4 Tc nb BÚ, 
Can l[ É' 2d ø N. % 15 Hàn ET3 
Khắc H mẽ tán, tàn ". nh 
“ chăn, chàN; Ñ lI Bi, j§ 
mời, NIÌ sân, xin bia 19 Tì „ 
mười chục #† Cán BƑ mà 
ang 
Tạo Lủ _. ø đc T E3 
Tâu ha năm 22 Súc, sực, ă 
SP: „ xúc, Xức 
- ¬ 
6 Hiệp, híp lỡ k : 
kú Tang lhc : EÉN H 
Mại 3 Táng & _. n 2 — TIẾT I, 
C 
9 Can, + IG] 
` HN PÍ me BỊ 
Quai 3t cạn, khan Mi 1s RÌ) 
Quảy, t 12 Cán BÀ _ 
TH b4 quây, : ạch JE 
an§ quây Cao E3 
Thót, Tốt, tốt. ÄX| Ty n2 fị 
thốt, chót, chốt, Căng # tư jbệ 


chột,chợt, chút, 
chụt, đốt, dút, 
giốt, rốt, rỘt, 
sót, sốt, sút, cau 
thoát, thoắt, 
thọt, thối, tót, Cô 


tối, tột, trét, „ Em 
trốt, trút, xụt 


= 

& 

œ 

lld TT q ảR 

@ 
E2 

để 

Đội 

& 


2 TIẾT [l[Í ; 


Mão, máo, 
máu, mẫu, 


méo, mẹo 


Phạm 
4 Ách 


Nguy, 
ngoai, 


ngoay, ngoe, 


ngùy 
Ngưỡng, 
ngưỡng, 


ngắng, ngửng, 


ngăng 
5 Ách 


Úc, ức, 
(ực) 
6 Cần 


Ngang, 
ngàng, 


ngáng, ngăng, 
ngâng, ngửng 


Phạm 


Phục 


úp 
1U 


_JW 


ñ 


ñỊ 


7 Khước 


.® 
Liễu 


8 Khanh 
khanh, 
khành 


9 Ách 
Cước 
Liêu 

10 Báo 
Ngự 
Phạm 

11 Tiết, 
tết, 
tết, tít, 
tịt, sịt 


12 Cước 


trứng 


3 Biển 
chàng 


Đài, 
Thai, hai, 


(hay), thay, 


thơi 
Hoằng 
Khứ, Khử, 
khứa, hứ 
Qua 

4 Đốc 
Hội 
Mâu, mào, 
màu, mâu, 
Mưu 

53 Dã, dã 


HI, hãy, 


(hơi, hới, hỡi, 
hởi, hẻ, hể) 


2 TƯ ÃÁ ; 
Hoành VÀ 
Huyện đsi 
Khước, 
khước ri 
Kiếp ‡J 
Nễ, ne, + 
né, nẻ, (nể) UŠ 


Tư 


6 Đài đài, 


đày, đầy 


Đài, đài, 
đày, đây 


khơi 


Pháp, 

phép 
Quăng, 
quăn 

Tam, 

tươm 

Sâm, 
Tham, : 
tham, thăm 


7 cởi, côi 


Ø TƯ Áe 43 3 CÂN ïÌ! ¿ 


hãy 9 đày, S 10 bở 14 riêng 
k- đây | là đi B 
Năng, Cườn Hùng 15 dầy 
ở #Ế[ Chờ — gế ## lê 
nãng, nậng, 11 Hồn - là 
nưng, nựng ẹ ‡ jt xảo) tệ 
Ông, 4 sô T l6 Nghệ 
n đn | riêng jN, 9E D1:Ï hệ du bê 
h sắm, v4 | 12 Hùng 
thay R xắn, thắm À3 4 
Toa Tam, L.- tám, 
toa 2 tươm = La lở 
và 3#g[ Sam Thi §E 
y Ẩ|Š Tham, 3 +\ 
lễ > b tham, thăm 13 thư, L-Ì 
oán 


3 em hỊ #5 HH mm đị m  ® 


nèo, niu : 
Căn, khăn Bi 5 “Me 8 Đau h ñ 
buồm lJÚI (ngắm, ngẫm) Trật _ 
HP TR Šư, SƯ li bó tụ 
Trửu Ei 
Tệ Ậ + Ä- TH 
ññ 4 vụ th mà My †Ỳ nh 
2 Bó, búa Xí thu 
về, vũ Ÿh Chỉ, chỉ t§ dù li Z9 
Soái Jhỳ dã & 6 Bang su 
4y Hi, he, > o 
h hé, hơi, hây - 2F TỦ " # 
xa. - '.. xa. 
: phai, bức: 
su rh phướn Ủĩ Phạ tứ cự + 
lế : diễu H 
HA) THỊ Tướng  gư| P Bị th 


điều, ríu 


3 CÂN TỈ! s 44 3 CÔNG T „ 
hiếp ` th Phụ Hệ Mạc „ mùng lnn 
Đề, đấy, 3# Quắc ti 11 Bang # tệ lẽ 
đề, đí, đó 
nèo " Tảo Hí ". th 14 Bang „ 

: Thường, , cháng hơi Ề 
Súy: P† thường 'h dưới ÌN ŸR 
Thị Mh tranh lý b. ng mên M 
Đới, Trù, s> 
TẤN CHỦ [ Tướng  TÃ| đi. Đặc bã 
: 3 EÌ 
vua == viêng HN Mạn, tổ 15 Quy Bí 

l [] lăn _ 16 đá 

7 bịt l§| 9 Bức Ẽ Muối, /8 y Bí 


men, 


bua, ñ đãy / min 
"mm .. tú 


Quắc, Công, công, 
. 
Tệ kD 
Óc 
neo Mñ lỆ 
Quần Tránh. HhÍ “pmám — — TẾ | 2 Công j) 
L tranh “ phướn Si Ạ 
Swm  Ị ¡ GẼÿNNG.. nB 
Tịch, rã 10 bâu Ñữ | Trang, lễ Tả, tá 
tiệc choàng Xão h : 
8 bó, #j[ th Đ| xi lồ 
VÓ “ xí 3 Củng TỊ 
Duy li mỹ ra 13 Cẩm, $m 
Đái, Tả giấy PM ngẫm - 
ở đài, tố : 
dưới, đai, đây Hoảng tự giả Hộ PPSUPC .. ' Tý 


mâần, 
mơn 


tả 


3 CÔNG .L „ 


Cống 
Hồng 
Vụ 

5 Không, 
không 

6 Giang 
Hạng 
Sai, 
Sau, S1 

7 Công, 
góng 

8 Cùng 
Khống 

9 Hạng 
Nát, Niết, 
nát, nạt, nớt 
Ta 
Xoang 

I1 Tha, tha, 
xây, xoay 
Vụ 

12 Củng 


hững 


Khí 


ịi Eï H l1 Xt Xh 


Cung, cong 


1 Dẫn, dẫn, 
dặn, dân, 
giận, giặn, 
giỡn, 
thân, 
thững 
Điều, điếu, 
(điêu, đìu), 
ríu 

2 Hoằng 
Phất 

3 Di, dai, 


gì, r1, rợ 
Thi 


5] 
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ná, nỏ, nõ 


Phất, 
phât 
6 cong, 
còng 
Di, dì 


giàng, 
giăng, 
giang 
Hỗ 


nhẹ 
tên 


Thần, 
thân 


7 Cung 
Nhược 


§ Cường, 
càng, cưỡng, 
gàn, gàng, 
Bượn§, 
ngượng, 
sượng 


Đàn, Đạn, 
đàn, đờn, 
đận, rờn 


Trương, 
chanh, 
chương, 
choang, 
gương 
9 Bật, bật, 
bậc, 
băn, bặt 


Đệ 


HD 


3 CUNG Z „; 


Chúc, cháo 


Cường,càng, 


cưỡng, gàn, 


gàng, gượng, 


ngượng, 
sượng 
Phát, 
phút 

10 khom 


Phát, 
phút 


11 khúm 


L2 Đàn, Đạn, 
đàn, đờn, 
đận, rờn 


13 Bát 


Cường, 


càng, cưỡng, 


gàn, gàng, 
gượng, 
ngượng, 
Ssượng 


14 Di 


16 Cương, 
cưng, 
cứng 

17 Di 


19 Dục, 
Chúc 

22 Loan, 
loáng, 
loãng, 
thoăn 


3 CỦNG ƒƒ† ¡ 


3 CỦNG 


đứng ở dưới } 


chữ 


1 Niệm, 
Trâp, 
trập 


Khai 

2 Biển 
Hủy _ 

3 Dị 

4 Hình, 


hềnh 
Khí 


Lộng. 

(bộ gôc), 
lộng, lồng, 
lòng, lóng, 
lỏng, luồng, 
trồng, trồng 


5 Bôn, bon, 
buôn 


6 Dịch 


Dư 


§ Táng 


9 trống 


‡H W sÑN MU +: 1# — 


mẽ XU T?P TÀ TU YY 3t 


46 3 ĐẠI Ä ¿ 
Yêm 2 Đại HỲ, Phu, phu + 
Yêm lô Vũ ñ: Quái, quẻ * 
12 Tệ, tệ kử 6 Đại HÌ§ Thái, thái Ä 
17 Táng Phả Thải li Thiên m 
4& Yêu, 
® + Yêu, eo, iu, sề 
# yêu 
2 ”* | 2 Bổn, 
TA | 1% ạgị ta ở 
nhắc, nhức, Thích Đầu 3 
rạc ` 
Thất, 
1 Nhất + thất ° 
nỗ Thi, thẻ, + 
Qua * thĩ 
(bộ gốc) Ương, ương 1h 
2 Nhị, -È 
hi nhại =ự 3 Dị, đai, gì, E3 
Đại, đãi, TÌ, rỢ 
đời, đất, ft Đoạt + 
HH nay, dậy, tử 
gia 164 Khánh R 
, gu 
3 nhặc b 
f Khoa, khoa 2 
Tam, tươm = _ h 
Thức (dức) 3 2Ï 
4 Thắc : hệt X 
: # đại, dại, đợi, Phục Ip\ 
5 chắc lây dãy 
Quan % 
dạy, › : 
hệt ĐV Í 1 Khuyển *l và _ 


Thải, 
thải, thãi 
Yêu 


5 Anh 


Bôn, bon, 
bôn, buôn 


Cơ (Ki) 
Kì, cả 


eo 
Khoán 
Mại 


Nại, nài, 
nải, nạy, 
này, nhại 


Phần 
Phụng, 
Phượng, 
Phúng, 
vụng 


Quyên 


Thái 


X4 MM HP SE 3. SE ME XÀ S£ MH Pù SE BÀ XE 


Đ mề đt Hết 


— 
- 


Yểm, 
ăm, ém, 
im (ươm) 
Yếu, 

yêu 


6 Ánh 


áo 
Di, 

đì 
Dịch 
Đạp 
Hiệp, 
(hẹp) 
Hoán 


Khế, Khất 
khế, khè, 
khé, khẻ, khẽ, 
khẹt, khịt, 
khít, khía, 
khia, kiết 
Khiên 
Khuê 
Phục 
Quý, 
quây 


Tấu, tâu, 
rấu, tầu 


Tưởng 


Ương 


S %š XW ME gỉ HÀ tỳ 


7 Bào, Biều 


Bỏng, 
bông 


Sáo, sáo, 
Thạo, xạo 


Tần 
Thái 
Tráng 


Trật, 

trợt, trượt, 
chặt, chợt, 
giật, mật, rặt 


Ương 


Xú, 
xũ, xó 


§ Am, 


êm, im 


mm XE AÝ ầ# 3€ mà SỐ Xã 3  W 3ìĐ 9w 


gả 


Sảng, sửng, 
sững, sượng 


Thiêm, 


thêm 


Liêu, 

lèo, lẽo, 
nhạo, reo, 
réo, rêu, trêu 


mường 


Ngạo 


3 ĐẠI Ã ¡o 


10 chồng, 
chờn 


xái 


11 Đoạt 


nhớn 
Thiêm, liếm 
trầu 
Tưởng 
12 ngẫu 
Phàn, 
phàn 
Thích 
trâu 
13 Phấn 


trầu 
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## 14 áo 
â† 15 nhọn 


2 17 Phàn, 
phèn 


1 Trung, Trúng, th 
đúng, trong, 
truông, giữa 


2 Bá, bá, bU 
bát, bout, vát 7 


^ F4 
Câu, Câu, 

- “ ˆ H 
Cú, cú, câu 


Chỉ, chỉ 
li 


Chiêm, chiêm, 
Chiếm, châm, 
. chằm, chăm, 
chằm, chễm, 
chím, chòm, 
chõm, chớm, 
(chùm, chúm) 
dụm, giếm, 
giụm, nhóm, 
xăm, xem, 
xóm (xúm) 


Cỏ, cỗ, cũ tư 
Cơ sÌÌ 
dức Hừ 


Đài, Thai, 
hai, thay, 8 
thơi 


Xw HÀ MH Xm Xš ấm Xã vất SA Xi RỊ đị SE HN 


Đao, 
Thao 


Gia, chơ 
Diệp, 
Hiệp 

Điệu 
Đỉnh, 
đanh, định, 
điệng 

Hiệu 


Huynh 
Hữu 


Khả, Khá, 
(ha, hà, há, 
hả), khà 
Khẩu 

khạo - 
Khiếu, 

kêu 

Lánh, tránh, 
liêng, lính 
lêu, líu, 

léo, nêu, : 
réo, ríu, trêu 
nhặp, nhép, 
nhẹp, nhớp, 
nhóp 


Phả, phả 


Sắt, sát, 
sớt, sứt 


Sử, sửa 


3 KHẨU H ; 


sựt HH 


Thạch 

(bộ gôc) ñ 
(Đán) 

Thán 


1% 
Triệu, 77 
chịu, chẽo, =i 
đầu, díu, 

ghẹo, gieo, 

giễu, trẹo, 

trêu, trĩu, 

Xạu, XẹO 


T1, tư ñj 


3 Các, cặc, % 


gác, gạc, 

gật 

Cát, kiết, 

(gắt ghi há) F1 


Cậu Ngật — Hó~ 
hắc, hất, hớt, 


khật, ngất, 

ngặt, ực 

cha, sá “í 
gi nà —— 
—N. 
mà TNNG. 
nà rĩ, rỉ + 


Điều, "h 
điều, đĩu, ríu 


Đồng Ij 


3 KHẨU LH ; 


Hách 


Hạp, Hợp, 
ngáp, cáp, 
cóp, 

hóp, họp, 
8ÓP, gộp 
Hắp, hớp, 
húp, hút, 
Cập, CỘP, 


Hậu 
Hỗi 


Hu, hu, 
hù, vo, 
vu, vù 


Hướng 


Khẩu, 
khâu, kháu 
Lã, Lữ, 

lạ, lả, lỡ, 
lữ, lửa, rả 
rửa, trả, trở 


Lại 


Thiệt, 
(quát) 


T 


Ấp, ọp 


Ba, ba, và 


bập, bép, bẹp, 
bịp, bướm, 
mép, phập 
Biệt, 

bét, bẹt, 

bết, bệt, 

biết, bít, bịt 


Bĩ, bí, Phủ 


Cáo, cạo, 
cấu, kiều, 
(gào) 
Chỉ, chỉ 
chê, chê 


Chiêm 
chửi, 
chưởi, xỉ 


Cốc (bộ gốc), 
góc _ 


Cục, Cuộc 
dành 


dặn, thần, 
thừng, thững 
Duyện, giỏn 
Đậu, (bộ gốc) 
nhạu, nhậu 


đíu 
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Đoài, đoái 
Đôn, đôn, 
đôn, đùn, 


rộn, sôn, 
xôn, xôn 


eo 
gáy 
Hà, 
hờ, gã 


hai 


Hàm, hăm, 
hăm, gầm, 
ngậm, ngoàm 
Hàng, 

Khang 


Hanh 


Hồng, hồng, 
hông, rông 


Huống 
Khiếu, kêu 


Khải, 
khơi, khui 


Lã, Lữ, 

lạ, lả, lỡ, 
lữ, lửa, rả 
rửa, trả, trở 
Lận, lận, 
lần, lấn, 
lần, lớn, 
lờn, rằn 


lóc 


¬ 


3 KHẨU LH ;¿ 


BI: 
Ngôc, ngốc, 
ngô, ngóc, dại 


ngắt 

Ngâm, ` 
gầm, gầm, 
găm, ngăm, 


ngầm, ngậm, 
ngăm, ngăn 


ngỏ, ngô 
Ngoa, 
ngoa 


ngoen 
Ngô, ngo 
Ngô, ngo 
Ngôn 
(bộ gôc) 


Nha, nhá 


nhảm, nhằm, 
nhâm, nhâm, 
nhâm, nhôm 


nhâng, 
nhăng 
nhằn, nhằm 
Nột, nói 

Ô 

Phân 


Phệ, 
phệ, phịa 


LŠ 


kê 


Xã sự HRị MB yũ zŠ -Š 


HÀ 


3 KHẨU LÍ ¿ 


Quân 
rể 
Sang 


Sao, sao, 
Sảo, sảo, 
thêu, thêu 


sẹo 
Tắm, tăm 
Tấm 

Thét 

Thiệu 

Thiệu, nghẹo 
Thính, 

xính 

"Thôn, xôn 
Trình, 

trành, đành, 
rênh, rình 


(chiềng, 
chường) 
'Túc : 

(bộ gôc) 


tườu 
uỗng 
van 


vẫn, vẫn 


Vẫn, vẫn 


VO 
Xích, xếch 


Xuy, xuy, 

Xúy, xi, 

XỈ, xin, 

Xoe, 

Xôi, xơi, 

xua, xuê, 

xuê, xuế, 

xui, Xùi, 

xúi, XI, 

xuôi, xuội 
5 Ai, 

ngấy, 

ngửi 

Bào, 

bàu, 

bâu 

bó, bú 

bỏm, 


bõm, bọn, 
nhôn 

Cà, Gia, 
Già 


căm, cơm 
cáu 


Chá, 
Chách, 
chạ 


cháu 


chậu 


» rä »% âm 


m. >i 


qä n rẻ Z rN M 


Chiếp, chiếp, 
chếm, chím, 
chòm, chỏm, 
chõm, chớm, 
chùm, chúm, 
chụm, đứm, 
dụm, giụm, 
nhóm, tụm, 
xóm, xúm 
Chiêu, 

chao, chắp, 
cheo, đơ, 
gieo, BiQO, 
giơ, treo, 
trêu 


Chiêu, chĩu 


chíu, 

ghẹo, giéo, 
giêu, trêu 
chõ, giỗ, 
nhô 


4. Ã« 
chối, dõi 


Chớ, chớ, 
nhả, thở, trở 


Chu 


th 


ế) 


m3 mã 


H 


H+ 


3 


èi cũ 3M Hỗ 


bũ) 


n+ 
H 


l 


Cức, 
cậc, cực 


Cữu 


đái, dạy, dậy, 
đại, đây, đấy 


dăng, giằng 
đặng, giằng 


đập, lắp, 
lặp, lớp, ráp, 
rắp, rập, xập 


dấu, dỗ, 
đù, ru, rủ 


đéo, réo, 
đẻo, điều, 
giéo, nhậu 
Đuyên 
đèo 

đếo 


Đông, giọng 
Đốt, 

sụt, xót 

đờ 


Già 


Hà, ha, Há, 
há, hà, h¿, 
khá, khà 


Hạp, hớp 
Hạp, (Áp) 


hay 


3 KHẨU [Ïl ;s 


Hòa, : 
hùa, huê 


hoẹt 


Hô, hô, - 


ho, hò, hu, hú 


hứ 

khào 
khen 

Kỳ, cả 
lẫy, lễ 

lo, lơ, lừa 
Long 


Mạng, 
Mệnh, 
mình 


Mãnh 
máo, méo 


miễng, 
phinh, 
phĩnh 
miếng, 
miệng 
Minh 


Mùi, mùi, 
môi, VỊ 
Nao, 

nao, nỏ, 
nõ, nô 


nhả 


nhại, 
nhầy, 
nhây 


nhẻm 


nhỉ, 
nỉ, nhạy 


nhô 
Ni, nài, 

H4 ˆ F 
nây, nê, nề, 
nì, ní, 


nhạy, 
nhẻ, nhé 


Ninh 
Oa, Qua, 
Òa, O€, Ọ€Ẵ 
oang 
Phát, 
phớt 


Phi, 
Phôi, bậy 


Phó, Phù 


phờ 
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Trị 
Triêm 


U, ao, 
ào, ạo, 


Vịnh, 
văng, văng, 


vắng, viếng, 


vễnh, vính 


Xá 


.6Á,á 


Ai 


 lỀ 4È tú fổ 3Ä M mẽ Œđ ă - 


"ÿ 


è 


3 KHẨU LH ¿ 
ăn s. 
bá 
Bảo, bầu 


(bảu, bấu) 


Bơm 


Cáp, ngắp, 


cạc, gác, 
hóp, cốp, 


hộp, ngớp, 
hớp, khạc, 


khặc 
cất 


cọp 


cót, cút 


3 KHẨU H ¿ 


Điểm 
Điểm 


Điệt, Hi, 


Trí, chôi, 
chúi, sôi, 


XÚI, XI 
đóm 
đùng 
©,è, 

é, Ê, 

ê, ƠI 
Giá 


Giáo, rao 


Hàm 


_ Hồng, 


hòng, họng, 
hông, ngọng, 
rông 

Hưởng, 
hăng 


Hưu, hiu 
Kha 


Khách, 
Lạc, cạc, 
cách, cắc, 
khạc, 
khặc, ngát 


Khái, cay, 
gây, hãy, hỡi 


Khoa 


Khoái, khoải, 


còn, gọi, gũi 
Khô 

Khôi, hôi, 
hồi 


khụ 


Y EÈ dễ MỸ xã M vã 


%* Sự đc H ‹dÈ sể 


dã 3h sẼ 3 


Khuông 


Liệt, lác, 
sẹt, xẹt 


láo, 
làu, rảu 


Mã, me 
Mạ 


màng, 
mường 


Mâu (Mu) 
Mễ 

Na, ná, 
nạ, nư 
nau, nèo, 
niu, nịu 
ngập 
ngoãn, 
ngoẻn 


nhảm, nhậm 
nhầm, nhăm, 
nhôm, nhồm 


nhắc, nhở 


nhe, 

nhè, nhí 
Nhiết 
Yến, Yết, 
ít, ¡t, nhăn 


nhung, 


nhùng, nhông, 


nhõng, nhũng 


Nông 


% 


3 KHẨU H] ¿ 


“.. đ 
Oa, òa =š 
Oang, N 
oàng, % 
quàng 

Phẩm bú 
quát HE 
Sá, ng 
Trá, sá + 
Sỉ, đe, 

đớ, đứ, xỉ 'Z 
sùi, trôi, ụ 
tròi, trồi, X 
_trỗi, trội 


Ta, (Cha) HÉ 
thánh, thính 


Tai, tơi Đ 


Tắt 
Thai 


Thân, 


(Sẵn), thân "È 


thâu Pl | 
Thử, thở PỊ 
Tiểu 8X 
nh 
trơi 


3 KHẨU H ¿ 3 KHẨU Ï ; 
tuếch n Bô, bô, h dấu, H Hanh, hanh 
3 bu, bú, R dẫu, đau, đáu DI) Bị 
Tuy B bụ, pho, phò diễu, Phỳ Hao, hao hệ 
bốp, bộp n‡t giễu 
+ Ễ dã k: l BE tt “TP 
bở giú , hí, hé, hơi 
Từ T= dễ, sỗ Hoán, cãi 
#ị Ca q ịi Bãi 
Uyết lÙ dở, dử hỏi, mòi 
2Ì. sẽ§ !R ĐÀ "ý 
vâng “) dức thủ Hu cả 
Cả, 
ví nh kha (khá) # đay, đe HịỰ hùm Jê 
Cách, 
Xích, : BỈ_ cách Ì Ặ Đường, # khen "H 
nhiệc, siệt, cãi, Dị đàng, đằng Ủ 
XIN l2 gời, gửi S& BE khinh Hy 
Ẻ H -ˆ 
Xúc £ 
Cánh, 
1 Ngạnh, cú gầm, BẬ, Khốc, khóc % 
Y Bí ngạnh, nghẹn hàm, hằm, 
cặn, gặng BÌP hãm, hãm, lái, lây, tỳ 
7à, ạ, ha, Hy hợm, hườm, lười, ray 
ngậm, ngâm % 
¬ cha HE X : lao, rao, HP 
AI, al, hệ .“. gam, sửm c3 Sao 
Hi, hãy dã 
Koái chiêm : Lạo n 
he, hé, hễ, kì sấn, ng ạ #$ 
hị, hì, hí, hi _ LÀ nhăn, nhín m Š 
hĩ, hị, hơi, hởi, chiêng, H lân, Hà 
hỡi dành, giời, lời, lờn, rao 
š rình, xính trời 
Áp. ập, ộ _ LÍ, rÍ, ré 
_ 18 chình tỳ gùng Kï kì 
Bái, vái PR lõa HỆ 
` chít, sịt, PHr ha, hờ BÍn] 
\ hai, hay hé trộng 
z hường }H = : ý 
bẽ, bựa mị| ° E3 lời, nhời, 
Ã hai sẽ rỉa, rịa Kì) 
x Cơ H 
bu H 
Ỹ NI Hại _ lượng D 


3 KHẨU HH ; 


Mã (Nhị) 


mến, 
mm, 
miêng 
mời 
mồm 
nạt, nẹt 
Nga, nga 
Ngạn, 
Nghiễn, 
ngon 


nghênh, 


nghên, nghễn, 


nghềnh, 
nghễnh 
nghiễn 
ngoàm 


nhái, nhại 


nhạu 


t Xã ¬ễ 


_Ð3 
— 


>ả hỗ 


" 
THỊ} 


. 
c= 


rằng 
rễnh 
ri, rỉa 
TỞ 
rỡ 
rúc 
sằng, 
xăng 
sình 
Sính 
Tâm 


Thần, 
thần 

thốc 
thôn, xôn 
(đôn) 
Tiêu, 
Tiểu, 
(Sáo), tốc 


Toa, toa 
Tỏa, tỏa 
toác 
Triết, 
trít, chít 


uông, 
uống 


xè 


Xích 


8 Á,á, à, 


ạỤỚ 

ành, ènh, 
ễnh, inh, ình 
bảo, 

biểu, biếu, 
bu, bíu, 
bẻo, 

VÈO, véo - 
bẻ, 

bê, bở 

Bi, bế, bở 


bú, 
nhô, nhủ, ú 


bựa 


3 KHẨU ÏÏ ; 
câm, cẩm, H8 
gặm, gẫm, _ 
ngâm, 
ngẫm 
chả, đạ, 
đỡ, giã, K.Í 
giở, nhả 
Chác, Trác,  # 
chác, trốc n 
chạc, xược Hy 
chấu, 
nhàu, nhậu th 
chế lì) 
chiêm kì 
chiu nh 
Chù nh] 
chụt KÌI 
cười, khì BH 
đạ Vì 
dẫu, dù nh 
dễ Ha 
Doanh vi 
dỡ, dử, n 
hắng, nhử 1 
Dụy, dạ 
đói, dọi, dõi, "É 
dúi, duỗi, 
giỏi, giợi 


3 KHẨU LÍ § 


Đạm, 
dạm, Giảm 


Đạm 
đáu, ráu, ráo 
Điềm 


è,Ơ, Ớ, Ờ, 
Ợ,ở, Ứ, ự 


ga 

giành 
Giảo, 
Khiêt 


góc, gộc 


gừ 


Hốt, 
hốt, hót, 
hút, hụt 


Hồ, hỗ 
hực, sực 

_ Khải, 
khơi, khui 
khẩu 


khắc 


¬ 
Nà, 
=" 


ma s = 


Khắng, 
gặm 
Khiếu 


Không, 
không, khủng 
Khu 

kiêng 

la, ra 

lải, lây, 

lười, ray 

lạng 


Lạp 


Lâm, lầm, 


lảm, lăm, lằm, 
lâm, làm, râm, 


rắm, rân, rần 
lắng 


lắng, 
lung, lừng, 
răng 


.ˆ^ F‹ 
Miêu, mêu 


mỗi, 
môi, moi 


ng 


1L HE HỆ Xẽ 


>t Ef  x về bú 


H¡ 
——¬ 


x* 


S%  Hị rỶ nữ lHM hủ 


mời 
nài, này 


Nặc, ˆ 
Nhạ, nêm 


ngán 
ngáy 


Ngâm,. 

cầm, câm, 
gặm, gẫm, 
ngâm, ngậm, 
ngâm, ngắm, 
ngắm, ngẫm 


ngoạm 
ngợi 
nhai 


nhàm, 
nhơm, nhởm 


nhè, nhé, 
nhí, nhỉ 


nhủ 

Niệm, nếm 
Oai, oa 
0ái, 

qui, 

quây 

phà 


Phi 


3 KHẨU L ; 


phỉnh 


Phụng, 
vụng 


quải, quấy 


quát 


quặc, quặt 


TÓC 


Thóa 


Thối, thối, 
chót, chọt, 
chút, chụt, 
nuốt, suốt, 
thọt, thốt, tủi 


Thú 


Thụ 


BE $š mà nh 


7Ã 
kỷ 


Ti 


ÀN mỹ #E kmị nÈ mị 


` 
.x~ 
~- 


-Ñ HẠ xổ 


3 KHẨU LÌ s 


Thương 


Trác, 
chác, trộc 


Trách 
trẹ 


trêu 


xênh 


Xuyết, xuýt, 
choe, chóe, 
chối 

ˆ Xướng, 
xang, xắng, 
xăng, xẵng 
9 Ấm, 

ấm, ầm, 
hăm, hằm, 
om, ồm, ỡm, 
um, ùm 


Ấp, Trấp 
bai, phôi, 
bôi, bui 


bảo, 
bảu, bầu 


bẹ 

bẹp, bệp 
bòn, vỏn 
Ca, Khách 
cay 


Chác, - 
chác, Dề 


choác, 
chọc, gióc 


cóp 


Diệp, nhịp 
dõng, nũng 


dột, giọt, 
P4 

nuốt, 

nút, sụt 


Dụ, dẫu, 
dỗ, nhủ, rủ 


dức 


Đan, đơn 


ER 


sử xE Nị dỗ EỆ £Ã 


HỆ ml mỹ 
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đành 

đậy, giãi 
Đề 

eo, éO 

giấu 

gióng, 
8lọng, tung 
Hàm, hàm 
Hảm 


Hát, 

hát, hét, 
hệt, hít, ạc 
Hầu 

Hi, hỉ, 

hì, hí 

hò, hô 
Hoán, cãi 
Hoàng 
hòng 
họng 

hợt 


Huân 


Huyễn, 
huyện 


HH MÃ E&È# tự sẽ 


> 
~ 


»¬ 


m‡ #5 ym 


hực 


Khái, 


Bấy, gấy, ngáy 


khan, khàn, 
khản, khen, 
khèn 


Khiết, 
Ngật, khè, 
khiịa, khit, 
khít 


Khuê, học 
Kiều, 
kèo, ghẹo 
Lạt, lạt 


Lâu, làu 
Lí 

lính 
Lượng 
Ma, Mạ, 
mỉa, mớ, 


mứa, mửa, 
mựa, măng 


mé, mẻ, 
mẽ, miỉa 


Lả 
Nam, năm, 
nềm, nôm 


3 KHẨU HH] o 


nạt, nẹt 
Ngạc 
Ngạc 
ngách 


Ngạn, ngán, - 
nghẹn, 
nghiên, 
nghiện 

ngắc 

ngộc 

Ngung, ngụm, 


ngông, ngủm 


ngước 
Nham, nhàm 


cái, oe, Qe 


Óc, ốc, 

ộc, óc, ọc, 
U,ủ 

Ö¡, Uy, 

ỐI, Ôi, Ôi, ƠI 


^ 


sỹ HH} sút BH xế 


phức 

quại 

quằn 

quở 

rấu, tâu 
Rên 

Siễn, 
suyến, - 
sẻn, Xuyên 


Sưu 


Ta 


Tập 

Tháp 

(Đáp) 
thầm, thòm 


thè 
Thiện 
thôi, 
thủi, thụi 
Thu, Tu 


SẼ KỂ IW KẾ BH dũ È% dU XE hữ BỀ MỂ 
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10 


Thức 
tiếng 
Tra 

trôi, trôi, 
trôi, xÔi 
ù 

và 

VỊ, vị, 


ví, với, môi 


` 
^ 


vốn 
xầm, xùm 
xon 

Ách, nhiếc 


be 


Cách 
cấu, quạu 


chách, 
choác 


#Ự HỆ Mã 


3 
Niil| 


ẸE mi EÝ 9W kh BỆ 


mẽ de SẼ 


| 


Kẻ 


3 KHẨU H]-¡ạ 

hát, chắt, 
¬-LUÌN 
chịu ki 
cợt, khet là 
diều BỊ& 
đò, dọ, Bút 


dồ, giổ, trò 
dức 

Đô, đùa 
ề 

ghe, 
ghê, khẽ 
ghiền 
giục 

há, khảy 
Hạ 
Hàm, 
khem 
han, hen 
Hao, 
gào, kêu 
Hào 


Hào, Hiệu 


Hạp 


-: 
2111) 


WẩC mỹ Sỹ 2E 


3 KHẨU EÏ ¡o 


khấn 


Khiết, 
Ngật, khè, 
khia, khịt 


khóe, qué 
Khứu 


lãng, lảng, 
lăng, lặng 


. Lâu, làu 


lắt, 
rật, trắt 


liền 

mảng, „ 
măng, văng 
Minh 

nạt, nẹt 
nắc, 

nức, nực 
nâng, 
nậng, nựng 


Ngao, 
Ngạo, ngao, 
ngào, ngoao, 
ngoào 


ngoen 


ria 


Sách 


_. Sang, 


Thương, xang 


Sân, 
Sun, sực, 
thun, xin 


sển 


Sĩ, SỈ, 

Suy, Xuy, xỉ 
Sĩ 

Sức, 

súc, rúc, 
SỘT, Sục, Xục 
Tang, Tảng 
Tất 

Thánh 

thào 

thè 

Thị 

Thương 
Tỏa 

Tố, nhố 


Tổn, tốn 


tởm, 


tủm 


chay 
chép, 
chíp, chọp 
dành 


đày, giày 


đõi, rõi, 


nhôi 
dỗi, đòi, xôi 


dớn 
Đạm, ngoạm 
Đạt, thơn 


Đích 


ẻn 


= mỊ SẼ c SN HS SẼ NN đc EÃ Tấn 


BỘ SH (ie 


3 KHẨU H ¡ 


gào, xao 
Gia 
hằng 


hẹn 


hôc 


hớ, 


hở, khứa, ngỏ 


Hư, 

hừ, hứ, 
hử, hự, hờ 
khăng 


XS gã xố 3i xố HÀ šM m 


tt 


k 


à mỹ Sà sẽ SŠ Hã hà BỆ xế 


ngắc 


ngau, 


- ngấu, ngẫu 


ngoạm 
ngoạm 
ngớ 
nhả 
nhẫn 
nhặn, 


nhởn 


nhốn, 
nhộn, nhún 


nín 


H 
nuốt 


sẽ ñš #t Ÿ \vä nữ 


Đ 
'š 
3 


mi 
» 
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rồng, 
rủng 
Sấu 

sòng, 
sùng 


Tào, 
tào 


thách 


Thán, than, 


thơn, han, hen 


Thang 
thay 
thầm, 
thùm 
thắm 


thòi 


Đàn, đàn, 
Đạn, đận 
Đẳng, 
đăng 


đon 


đồn 


3 KHẨU LH] ¡; 


đớp 

gắt 

ghẹo, kêu 
gióng, - 
giọng, rông 
góp 

Hào 

hấp 

Hi,hi, - 
hí, hì, hê 


Hiệu, 
hẻo, nghêu, 


ngoeo, nhao, 


nguỷu 
hững 


khánh 
kháy 
khê 


khì, khìa 
Khí 


lao 


Lạo, Liệu, 
léo, lẻo, reo, 
réo, rêu, trêu 


ME HH NH> + 


da XE XÃ MMU vhả, 


M Mễ XÃ 


^ 
« 


nhịp 
nhoẻn 
nuốt 

ôn, ồn, ồn 
phà 

Phác, phắc 


phạt, phét 


- Phún, phun 


rú, rủ, rũ 


rùm 


sáo 


sứt 

Tê 

thắt, thớt 
thẹn 

thơ, thưa ' 
thuê 

T¡. 

Tiểu 

tịt 

Toát, chối 


ton, tun 


.tôn, rỗn, sún 


Trào, chèo, 
trêu, chào, 
nhào, rầu, 
thêu 


Vay, Về 


Veo, vẻo, xèo 


đá 
4i) 


E¿ 


gặm, ngậm 


căn 

Chủy 

Cược 
Doanh 

đở, dử, nhử 
Đốn 

đù 

ham, hăm, 
hâm, hậm 


khăn, khẳng 


Khí 


3 KHẨU [Ï ; 
vỗ Hật 
“H 

13 ái, ấy nề 
hôm tạm — "Â 
cạc r1! 
Cát, hét CÌỊ 
cay g/ 
Cầm, gầm nạ 
Cắm,cúm,  p‡k 


ầW MÃ WS 3 


Š sẾ Mã G wế SH 


SN 


3 KHẨU LÍ ¿; 


Khiếu 
Khiếu 
Khoái, gỏi, 
khoải, gọi, 
gũi, hụi 
lèm, 

lém, rườm 
lỗ, trò 
Ngạc 

ngáy 

ngợi 

ngùi 

Nông, nũng 
oái 

phét 

Phệ, phè, Thĩ 
rú, sủa 

rủ 

SỊt, XỊ 

Táo, Thao ˆ 
thèm 


thèm 


\ XE ốc BỊ si Hẽ 


tụi 
tung, tuông 
Uyết, òe, ọe 


Y, ấy 


14 chối, dối 


Doanh 
Đề, xì 
Điểm 


Hách, ghếch 


mút 
nắc, 
nức, tực 


ngờ 


ngớ 


3 HO SE PP MỸ Hồ HỆ ðHE Sổ Hứ MÀ SẼ Bế MỆ 


H, 


ngợi 
nhặng 


Nhu, nhậu 


BS wẽ XÃ Số EỆ SỐ BÀ b Nh 


H‡ 


SẼ MỆ Sĩ KỈ xã SÃ ElÃ HỦ tế 


bớ 

ghe, 
phê, khẽ 
gớm 
gùng 
lóc, lọc 


Lung, lùng 


lừa 


thăm, thỏm 
trồi, trối, 
trỗi, rỗi, xôi 


16 chén 


en, én 


gẫm, 

gâm, 
ngắm, ngắm 
hẳng 

Lịch, rích 


lo 


lóm 


úng 


17 Anh 


dắẳng, 
dăng, dặng 


dăng 


8 Kế 


` 
“ 


SẼ ml Đã MỸ Mộ ĐÀ 


Nghiêm 
ngọng 


Nhưỡng, 
Nhượng, 
nhướng 


Tước 


ựC 


18 Chuyến 


Hiệu, 

hêu, hêu, hiu 
Nẵng, nán 
Nghệ 

nhầu 

nhẽo 

Niếp. 
(Chiêp) 
tróm 


19 chúm 


giềm 


ỏn 
rỉ 
Thán, 


năn 
Tô 


nhàu, 


nhảu 
21 Chúc 
Giáo 


Zã 
L 
TẾ 
Lý 
20 ngợi ˆ 
L. 
L) 
Đã 
'h 


22 trềm 


23 nhầm, n 
nhởm Xã 


24 gù - Ki 


3 KHUYẾN 
(biến dạng) 


MẾ xE SẼ mẽ HBỄ HỆ BỆ Eh NỂ SỐ ME MU ĐH TỔ SẼ NÀO Mẽ SẼ NG 


3 KHUYÊN Í s 
¬ 
Do X} 
n 8 
", # 
5 Câu XI 
cheo D74 
chó š} 
chuột HÌ 
Hệp — ỦÍ 
Hồ XI 
nai XE 
Nanh ẤT 
nhím šh 
Phí Xh 
Thư "| 
6 chó #* 
chỗồn X 
xN. 
đại 


3 KHUYÊN Ï ;s 


7 Bái 


hạm, 
hùm 
Hiệp, 
hẹp 
Hoạch 
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Sai (Xai) 
sẽ 

thỏ 
Thốt, - 

_ tỐt, VuÔt 
Tranh 
Trự, trơ, 
trưa, chưa 


Y, gà 


9 dê 


3 KHUYÊN ÍÝ ¡¡ 

k 5 
voi Xf 
vượn H 
10 chằng 1š 
chó E3 
Dao XŠ 
đười hà 
TT. 
khi Tà 
_khi Bị 
luồng 1š 
muông TID| 
"gạo, ngáo — JẾU 
Sư, sư Xï 
Tôn ll 
“JẾ 
-- 
11 Chương Xã 


3 KHUYÊN Š ¡¡ 64 3KÍC› 


rái ý Quá - ïâ Kí, kệ, kẹ 11 Lục % 
trâu XỆ 14 đười tệ tiến : Lục t‹ 
vế Ñ[ âm  TÚỊ s 2| sử 
12 đữ šÑI Nanh, # : cản Ra ñ 12 Duyên 2z 
Liêu XẾ Quánh DJ Ì sã đ Tin *% 
: _ (bộ gốc) Tuệ E=i 
ngoáo 15 Lập, „ : 
nhen VÀ lòi, sói XP _ Sỉ Xi bửi 
z ì tì b2 ãi 
sử šh to " Ị „ tùm : 18 Lãi E3 
Quyết 
mm 1 HƯỚNG: 5 Lộc, Lục bà : 
săn hí : lo = 
. hi 10365 Bi Trửu, m„ 
i00, : chỗi 
nh = 3ð SA họp Tế 6 Cấp đĩ đến rĩ E 
+ +. z = : : 
voi, VỖI XE bạo JTTÍ . `. Ki (bộ gốc) U 
vuốt, vút JÉ3 17 Hoan 1Ÿ THenH € 1ì IR 
7 Bác, 3l 
13 bặm Ä | 19 nhm lR lay 1 Ba, bơ 
VÙ | § Tuệ, ‡‡ E 
bặm JEl 21 heo, chỗ = 2 khi 
hươu 9 Chác, xì J 
Bi L) luồng Đề 3 Dị : 
› Lộc, ẤK ?t 
Hoạch XE lốc { Đạo 
lồi, sói RR Huệ) Sĩ | h 
§ n tìm, tùm Phi HP 
móng, lã ở lữ ñ ụ 
LG 10 Vị, Vựng | La Ừ 


3KỈ; 


6 


9 


12 


3 


2 


Sắc, sặc 


Kị, 
kiêng 
Hạng 


Tốn 


Soạn, 
soảng, soạng 


MIỄN 


Huyệt 
(bộ gôc) 
Nhũng, 
nhõng 
Ninh, 
ninh, Trữ 


Quỹ 


chữ (giữ) 


Võ, Vũ, 
VÒ, VỎ, VÔ 


Pí rmn [HH r 


»ẽ X tt 


‡ 


+ d4 dỳ 1Ð XE cr 3 dì 


xuÔng 


4 Đà 


Đà 
giữ 
Hoàn 
Hoành 


Lao, ao, 
lào, lèo, 
Tao, SaO, Sau 


Tai 


Tống 


5 Bảo, Báu 


Đà 


Đà 


Tì lš NHÌ iỉ đï =ï 3Ì 


} 3$ bị À} mỉ cí H 3t XỊ 


NỊ mm tỷ 
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Thẩm, 
thăm, _ 
thắm, thắm 


Thực 
Tôn, 


Tông, 
tong, tung 


Trụ 


Uyễn, 
cản, uôn 


6 Cung 


Đà 
giữa 
Hiến 
Hoạn 
Hựu 
Khách 
Thất 
Tuyên 


tựa 


7 Án, 


yên 


Cung 


Dong, Dung, 
đông, giông 
gióng, rông, 
rung 


bi 


3ử X4 


ìỳ I 3X dị lộ MẸ tị 3Ị mỊ ME đ rỉ D3} BE} 


3 MIỄN —~ ; 
Gia, nhà Z 
VJỚNN- 
Hại = 
Khoan Hử 
lảo †t 
lau 2 
Tân # : 
Tẻ, tẻ, —> 
tỉa, ria + 
Tiêu # 
xuống T 
Yến, ớn (>8 
§ chữ, giữ TT 
Dân, 
dần, ` 
đàn, dờn, 
(dón),. 
dợn, dăng, 
_ TP 
lân, nhớn, râần, 
rờn 
Đà, (rà) ŸŸ, 
Khấu, = 
kháu } 
Khóa 3x 
Ký, ké, ca 
kẹ, gửi bị 


3 MIÊN -~ ; 


Thực, 
thật, thiệt 


Trữ, 
chứa, giữ 


xuông 


10 Giá 


lỊ 3l M mỤ MỊ mm š 3W ÍỆ  ì 9n 3Ì Xỳ ĐỳŸU XÐ ER 


11 chữa 
Điệp 
giông 
Khiên 
Khoan, 
khoăn 
Liêu 
Mật 
nên 
Ngộ 
Ninh, 


niêng 
0ãm 


 #l 3l Hñ ñð HỊ mỹ 2# SŠ Hà» g3 M tt # at EẢ MH H38 


Quả, goá 
SaO 
Sát, xát 
Tái, 
Tải, Trại 
Tắm 
Tân 
Trại 

12 An, yên 
Khiên 
Liêu, lều 
Tả 


Thẩm, 
thăm, : 
thăm, thăm 


Thực, 

thật, thiệt 
13 Điện 

giữ 

Hiến 

Hoàn 


Quán 


sao 


BI MỊ} MP X MỨ 3 MN NÓ x đã tụ 


MMỳ #ấ Sỹ XM 


` ^., 


3 NGHIÊM }` 


14 Hoát, 
Khoaạt 


Kiến, 
kiếng 
nanh 
Tái, 
Tải, Trại 
15 cỗ 
Sủng, sũng, 


sông, lủng, 
lũng 


BÀ Xm XI HỤ MỊM sc 


l6 giông 
Khiên 


xét 


17 Bảo, báu 


¬| Mỹ tt 


3 NGHIÊM 


Nghiễm, 
Quảng, 
(quãng), rộng 


2 Sảnh hi 

3 Khánh S 
T , chăng, 
Ni 

4 đụn lì 
Khỗ R 


3 NGHIÊM J” ¿ 


Kĩ 
Lư 


Sàng, 
giường, 
giàn, giàng, 
rương, sằng, 
sường, xăng 


Tí 


Canh, 
canh 


đẽ, đáy 


Điểm, đám, 
đêm, tiệm 
lụp 

Ma 

Miếu, 
Mưỡu, miều 


Phế 


Phủ 


6 chái 


>m tr Xứ 


> KH 


mtƠ 3: àÐE Em XI H œÐ ã mm R À EK 


Tưởng 


7 chang 


Đường, 
đàng _ 
đăng, giêng 
Khó, kho, 
khò, khó 


Sảnh 


Toà, Toạ 


Tịch, 
tiệc, tuệch 


8 Am, im 


Dung, 
đong, dùng 
Khang, 
Khương, 
khăng 
Lang, 
làng, láng 
Lộc _ 
(bộ gôc) 


Ma (bộ gốc), 


mà, mơ 


ồ⁄  ïf 5: SH MU ml BỊ 


ì# ãÃ 3? 


Phủ 


Sí, xí, 

xia, xía 
Sương, 
rương, 
Tương 


10 Âm 


đẻ 
Hạ 


Khuếch, 
khoác, 
nguệch, 
quệch 
làng 


Liêm (rèm), 


lèm, lếm, 
lìm, rờm, 
rườm 


Ngao, ngao 


AE AE X m5 XE Eí th MS 


» 


t 


3 NGHIÊM J” 


rằng 


Trãi, (Tr) 


11 bỗi, vòm 


_hoãng 
Hủ 


Quảng, 
quãng, 
quãng, rộng 
Trần, 

chân 


12 chòi 


Khánh 


Khế 


Triên, chiến, 


chờn, gìn, rền 


Trù, 
chùa 
Vũ, 
phũ 
Xưởng 


13 đêm 


EŒ AM ờÀ% È MÔN ĐÀ È M 3% ÌH 


TÃ 


ầ sĩ ÈR# XE! ầH 


3 NGHIÊM }` \; 


Lẫm, 
lăm, lúm, 
lủm, rằm 
Lẫm, 
lăm, lúm, 
lủm, răm 
Ma 


Phế 


14 Khánh 


khoảng 
Khuếch 
mà 
Mi 


Ưng, Ứng 


— 15 Bàng 


khó 


16 dưới, đáy 


đẻ 


Lư 


MI, mị 


rèm 


18 rộng 


cọ 


Nữ, nhờ, nhứ, 
nớ, no, nọ, 
nô, nỡ, nợ, nự, 
nữa, lỡ 


lđ 

2 Nãi, nái 
Nô, nô, 
no, nó 

3 An, 
yên 


Chước 
Gian 


Hảo, 
Hiểu, háo, 
hão, háu, 
hấu, hếu, 
héo 


Như, như, 
nho, nhơ, 
nhữ, nhừ 


Nhữ, nhớ 


Phi 


SẼ Sš Bà ĐÃ ME E Bỉ m ồN N3 Sĩ S5 MO N ÀN HO 


l 
HÙ 


bợm 

cát, 

gái, cuới 
Cấm 

Diệu, diệu, 
leo, giệu, 
giễu, diễu, 
đầu, dấu, địu, 
xẹo, XỊu 
Dư 

Đó, đó, 
đó, đú 

Kỹ, đi 


Nghiên 
Nhâm 
Nỗ 


Nữu 


Chục 
(Trừu), dâu 


Cô 


Đát, dát, 
đét, Đô, 
đó, đú 
đĩ 

Đó, đố, 
đó, đú 
Hằng 
Mẫu 
Muội 

Ni 


Nỗ, nỏ 


3 NỮ # ; 69 3 NỮ # s 


nửa, nữa }} Kiểu 1A cờ 

San HIJlÌ Lão, Án Nương, 
mụ, múa nàng 

Thê, Lâu, Áp 

Thế, xê ở sau = 

Thiệp Sã Luyến bu Quyên 

bu Ỗ Na bụa Sa 

Thủy H 

Thư Nhâm 

(Tả) Mh sánh 

Tính Nhân Để, Đệ Sước 


Ủy Nhiễu 


6Á nhờ, nhớ 


Cấu, Nhự, nhựa 


Cạu, quạu 


xị # Ä ã Xã l& H Xw 
Ä 8  R W Eã % ã MS 


Dị, đì Nộ, nọ Môi, moi 


Oa nao nh Vĩ, Vi, vãi 


‡ 
bŠ 
l 
lý 
l$ 
DANH UÙI 
mm lÐÐ Độ 
mẽ # 
8 
lũ 
1H 
l 
+ 


Gian 
Giáo 
Hằng 


Khoa 


hà w «4 xã äã 3 


»er 

Ẹ 
., 
® 
= 


“ 
xi Sš ý x4 Xš xã SỈ mg 
E2 


Khương 


Lâu, sau 
Oa 
Phanh 
Phụ, 

vợ 


Thú 


Thuyền 


su 


ầh í Sĩ M Xã R X MN 


Môi, môi, 
mỗi, mụ 
Nhứ 


Tầu, dâu 
Tế, rễ 
thõa 


Viện 


10 Câu 


cưới 


Xã đã jã Xã xế MMC mộ št Šh Xr ăn vn SỐ M 


§ Xã 


Dựng 

đéo 

đẹp 

Giá, 

gá, gả 
Hiểm, hèm 
Lâu 

mìn 

Niệu, nếu 
no 


Tản 


< 
s 


Mạn 
Nộn, non, 
nỏn, nôn 


nợ 


Phiêu, 
phèo, phêu 


mái 
nhàng 
Nhiễu 


*. ˆ* 
Nỗi, nuôi 


_ Œ ồã d3 Ã ÌM Eh š§ Ã XÃ Œ N# H8 


XgỆ 


šh ảR S X 


sui 

thép 

Thiện 

Tường 
14 Anh, anh 

Nãi 

noi 

non, nõn 


Tần 


Sương 


18 giỏi kê 


19 Luyến t8 


3 Hàng, Z5 
Hành, f1 
Hạnh, hãng, 
hăng, ngành 


4 Bàng, bàng 
Phảng, 
phẳng, vảng, 
vướng 


Dịch, 
dức, việc 
Đức 
Triệt, 


trẹt, trỊt, 
xẹt 


5 Bi, bẻ, 2 
bê, bê, biển, # 
bẻ, bở, vẻ 
Chinh, ⁄ 
chênh, chiếng, tử 
giêng, giềng 
giềnh, giệnh, 

_ Trưng 
HỆT Kinh, Kính £ 
ziai nn, Kin 

12 


lĩnh TẠI 
II 


Phất, 2 
dân ‡h 
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Tò, tô, 
tò, trô, tùa 
Vãng, vởn, 
váng, vảng, 
vạng 

6 Diễn 


Đãi, đãi, 
đợi, đây, đấy, 
đậy, đây, rãi 


Hẳn 
Hậu 


Hồi, 
hồi, hòi 
Luật, lót, 
lọt, lột, luốt, 
TỌ, rỤt, rút, 
SỤt, sôt, : 
suôt, trót, trôt, 
trút, trụt (lụt) 
Tuân, 
toạng 

7 Đồ, dồ (do), 
giò, giô, trò 
Kinh, Kính 


Từ, từ, 
chờ, chừa, 
giờ, thờ 

8 bể, biển 
Bồi, bồi 
Đắc, đác, 


đất, được 
Huyễn 


3 SÁCH ƒ o 
Lai 2 
Ø 
Sĩ, Tỉ tt 
Thảng, ‡ 
thang th 
] 
Tòng, 2 
Tùng, Tụng, 1È 


tuống, thong, 
thung, thùng, 
thủng 

9 Biến, bén 
đây 
Đồng 
Hoàng 
Lộng 
lột 
lụt 
Ngự, ngợ 
Nhai, 
nhây 
Phúc, Phục 


3 SÁCH ƒ ¡o 72 3 SAM ý ;¿ 


10 Bàng, Tu Zïi ngắng 
Phảng 
7 Chẩn Sản, 
Dao J/ồ sân, sẵn 
đồ, Chân #4| - Tâm 
dọ, giồ, trò 
Khiên Bức BỀ | Tu,tua 
Thái, 2 | _ 10 nghén 
Nha Tả # E 
Vì /: Tiêu , +7 nghễn 
Dị Sam, sam (hộ gốc) 
11 Hàm ZA~ 8 Bân, 11 chữa 
t] bận, băn lý 
2 Đú / 2 chín, + Bưu Chương 
12 Đức bạ chín 2 ý 
Hồ 1]~ í 2 Điêu 2 Liêu, 
[DI nh 4 N/ Liễu 
Triệt, { 4 chín 4 Sâm, TA: 
trát, trẹt, trỆt, TL 1 Tham, thăm Cô ki nh 
tr†t, xẹt Đồng Hý Sắm, sắm, ⁄ rớm, tăm, 
Trưng, DỊ sả sắm, thấm “ thâm 
Chủy, chưng Hình, “ Thái, ⁄ tắm 
Vệ, về Ty hệnh rằn ⁄ 
(LÀI Bê | xế hanh) +2 Thảm, - 
Xung, FLủi Ì Z bành khổ ĐH HD 
xong, : vẻ 2 Ảnh 
xông, xúng, SN ; ra Chân D2 kiióg 
giong, tông Xíc h 
ã Bàn 
13 Hoành f#j| 5 sam | an LÙA 
: ( Cù 
Khiếu, Íƒ| sâm  @| “in # 
kiếu, khuỷu Tham,thắm Z7 lì 
lắm 2 Bàu 
suốt #† 6 Ngạn, E7 ễ #2 keo 
ầ án “ 
14H / _. sở ngàn, ÿ{|  I 
u R ⁄2 
y D\ Trân 2 nghìn ứ ; 
: Ngạn, ngần, BÉ lớ 
Ngự, :) án /Z 
ngừa _. Tu ‡ 2 nghẹn, nghiên 


3 SAM ý s„ 


13 Bành lš/ Ủng 


Mục 8 Chuy 
Khinh 
Sào 

9 Kinh 
Não, 
não 


10 Kinh 


› : Sĩ, Sỡi, sãi, 
3 Tuân ì& sối 
4 Tai í Ệ 
I Nhâm, 
5 Tai c( nhâm, nhầm, 
H nham, nhám, 
: nhám, nhâm, 
Mê nh # nhăm, nhắm, 
nhẹm, râm 
Kinh, NI 
kênh -L 


hát Xa BỊ gá [E 


Kê 
x 


Hãi 


= 


ll 
lã 
l§ 
ẤN 
BỆ 
Ñt 
SE 


_ 2 Sĩ Sỡi, 


sẵy, SÈ, 
sẽ, Sì, sÔi, 
xảy, xây, 
(nhôm) 


3 Cát, 
gắt, ghi, 
hát, kiệt 


Đình 
Nhậm, 
nhẹm 


Tráng 
trang 


4 Chí 
Thanh, 
thiêng 


Tráng, 
trang 


Xác 
5 Bằng, 
băng, vững 
7 Hồ 


sì 

8 Xác 

9 Hi, hỉ, hẻ, 
hê, hi, hì, hí 


Hô 


Nhất, 
nhứt 


£ 3 
Tê, rê 


HÌt Ft tự BẸ PẺ Eh Hà BH EE M 


lRs 


~- 
zH- 
- 


Tiền 


3 SƠN LÍ ¿ 


14 Khánh 
Thanh, 
thiêng 

17 Hinh 


3 SƠN 
Sơn, San, xôn 


1 chất, gật, 
ngật 


H THỊ 
CUÊ.. 


MẸ MặP JJÿW€ 3M xố SE BI 


` 
kÍ| 
- 


E| 3 % % % 


[NE 


3 SƠN LÍ ¡ 


Ngật, : 
ngật, ngât 
2 Kích, 
kếch 


3 Dữ 


Khải, 

Khi, Khởi, 
Ngập, ngập, 
ngấp, ngất, 
ngờm, 
ngợp, nhấp, 
gập 

Ngật, 

chất, gật, 
ngắt, ngất 


ngút 
Tuế 


Xuất 


St & g: Ä  Eá đt đt XE EE È BE 


Mạ (HỪ 


— 
+ 


Phản 


Sầm, sằm, 
sum, sùm, 
xờm, xằm 


Xá, xoá 


3 Củ, cù 


Cương 

đèo 

Khải, ngai 
Lãnh, Lĩnh 
Ngạn, ngàn 


Nhạc, nhạc 


Nham, nham, 


nhàm, nhởm 


Thái, 
đồi 


6 Cương 


Đảo 
Đoan 
Động, 
Đồng 
Kiểu 
Loan 


San 


EÈ El ŠÄ ñr HỈ HỦ BE EÈ E hút SE: & HH 5Ð vị & 


Tuấn 


VÒI, VỌI 


G 
e 
P4 
KP 


Lôn, 
lon, son, 
Luân 


ngất 

nghi 

Ngu, ngủng 
ngông 


Nhai 
Quật 


Sùng, - 
sòng, sông 
suồng, xùng 
Tảm 

Thôi, 

thoi, thòi 
Tốt, chót 


Tranh, 
chênh 


Tung, 
tung, tuông 


Ầ# Šm lứ Km mì ỀNH ?© Ä s% rễ Xứ BỊ RU 


lật Ÿ† 


to 34 


3 SƠN LỈJ s 


75 3 TÂM ‡ ¿ 
9 Khải,ngai — +b Tung, Kích Đao, 
bờ Bh: tuông li : bà mm đau, đáu ĐI 
Khám, ) H 4ˆ : 
tám BÀ, Mà MỤC  MỊO "8 4 
Lam rÍ voi I8 lởm l 3 leo IR 
ng, 
„ HH[ ngướm — gg| Ciếm  BHỈ PM - 
: nhặc > 
nghên lỡ đỉnh Fầ Nhạc Pì _ ì 
nhớ, ưa 
Nguy, kh ` 
5“ ¬— . 
ñư iễt (ngoi) Khải | Mua : lệ thìn, sắm 
ệch 
Nham, phi Khu 4E | 15 Khải nh x. l4 
nham nhàm + lb ?u Thôn 
Suỷ lạ mỏm lễ 16 đổi Fr X9, thốn, tj 
Suyễn nu bu L T2 ngồi s4 4 Âu, âu 4 
b, | HÌ Đị | - Biến †Ì 
Tuế j# | I2 chọn li | 19 Len sự Hân, hớn lí 
Uy F3 há híi 20 hinh # Hoài W 
10 há, tt :Â nhom, ngôm 
khảy ĐỈ Niệu lỗ s th 
Khải 8 Lân lŠ s— TÂM Khái Sỉ 
rặng ÿg Nghiêu, lễ (biển dạng) Kháng Đị 
nghèo 
Sĩ : Khoái, 
M8 TH lỆ khoái, khoải, tk 
Tiết _ khoáy, khẳng, 
` tý vót l$ khuẾy, PhNh 
Tuế BR | lạ pa lứ Kĩ l 


3 TÂM †, 


Ngỗ, _ 
ngõ, ngõ 


nhằm, 
nhằm 


nuôi 


Nữu, 
ngượng, 
núc, nục 


tẻ 
Thầm, 


thầm, _ 
thùm, chăm 


Thương, 
(Sảng), 
thương 


Trướng 
Tùng 


Ưu 


Bồ (Phố) 


căm 
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Phanh, 


phanh, bằn, 


bắn, bừng 
Phạ 


_ phật 


Quái, oái, 
quái, quậi, 
quấy, quảy 
rắp 

rùng, rúng 
sã 

sót, Xót 


Tạc, sợ 


Tánh, 
Tính, dính 


thoải 
Ưởng 
6 Chỉ 


cợt, ghét 


tƒ 


3 TÂM Ì s 
Điề : 
Hẹn 
Đỗ '= 
Đông —— ĐỬ 
Đỗng ti 
giỗi, rủi R 
hãi l2 
Hận, 
hảnhờn — TẾ 
giận 
Hằng †R 
1ï“. 
Hoả 
bi lt 
đoảng 
Hung, 
¬— 
Khác, 
khác 
Khải IRl 
Kháp, 
khít i khớp lò 
khoe H 
Khôi 1 
mỤ 
lỡ, rỡ = 
màng, II 


nguây 


ngượng 


nhờ, nhớ 


+ z# [Hn 


Duyệt, 
đột 


Đễ, 
đẽ, đấy 


giận 
Hãn 
Hồi, 
húi, mủi 
khuây 
Kiên, 
ghen 
lấn, 
luân 
lòng, 
lỏng 


lỡ, rỡ 


mọn 


nắt, 

nạt, nết, 
nhát, nhít, 
nức 


77 


3 TÂM † ; 
Đô .Ƒ. 
¬ 
Hãnh lš 
hỗ lỆ 
Hết l„ 
Khiế 
khép. lỆ 
Kinh kề 
kiêng bị 
lầm l 
lơi, ; 
nội Tười HR 
luẫn l8 
.s 
mừng MỊ 
nhàm ka 
mo Hứ 
mo H 
mm Hí 
Thảm Š 
Thê t 
Thích, ì 
thích, rẻ Ú 
thiếp 


3 TÂM Í‡s 


Tích, tiếc 


Tình, 
dênh, rình, 
tành, tạnh 


Trù 
Trướng 


Tuy, 
tủi, 
xót, 
chút 


Uyên 


chuộng 
Chuý, 
nhoai 
Du 


dột 


Mĩ Eÿ SE hà BÀ HE EỆ SE RE mm S S 
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đành, 
đu*nh t 
“HỆ 
Đoa, 
HÊN †R 


Ta - 
giận lh 
giận t 
giợn Hi 
H , 

Hoàng, hoảng l7 


Hoàng 18 


Hội lũ 
Khái, ; 
kháy, khới lờ) 
Khiếp, 
khép. tR 
khít E4 
kỹ: 
Não, << 
Mi lá 
Ngạc Gì 
hiện, 
ngọn — lễ 


10 bàng 
chăm 
đều 
đùa 
Khái (Hi) 
Khải, 
khảy 


Khiểm 


Lật, 
lật, rất 


3 TÂM †¡¡ 79 3 TÂM ‡ ø 


buồn IR ngảu HR Sa lR thẹn 


MAT, kề ngoảy IEš lê đấm , ng Tiều 

Ơ, tủi 
dợn TÌ=-: lÀI -gạy, tệ 
Dung 1 Nhiếp, t8 đỏng Vũ, vỗ 
run, : lữ chập, h 
rung, phập . kiện tễ vay, vui 
thuông | nhơn kA ghét 

1199 


đòi th 8) 13 ấy 
Đồng, lũ ồi 
TH Jun JẾỆ Hà l| mem 
BỞ HỆ Phiêu IEd Huệ lã Sb 
hỏ = : : 

' lí lš Buờ lũ Hám, gớm 


Liên 
hăm, hóm, 

v lễ ` lí ngơi, 1ã SửA ' 
Khảng, l§ Thám, nguôi khoăn 
khăng thom, lồ ngùng lạ - 

cai thỏm 
(han) l thùng nhảm, 1 
ghen tễ nhầm Lại, 
Mạn 8 tùi lg nhát lš By MÔ 

n, 
Du. 12 Áo, 1 Phẫn lš 

À ảo Lẫm 
mãm 1á Cảnh ‡ bị Quán, †R 
Mẫn, ` quen mong 
mẫn tR chán 


RẠP tụ chiêu, LÌ: Sung lễ 
mơ th 


muốn tl đẳng 


3 TÂM †§ ‹ 80 3 THẢO (đầu) ** ; 


tuông Hoài lữ Ngải, nghệ  -† Cần 
lỗ Bê (ngáy, ngửi) * T- 
Ức kÈ Lại, Tiết -+ Chỉ, chỉ “te 
lễ Lãn, lười lý l 4E 
14 chạnh 3 Bồng Ñ Cự Ế 
nạnh Cập 3 Dĩ B 
nễ Chỉ + Duẫn E 
nhàm cọng bã dưa, giưa + 
bu Cộng Giới > 
(bộ gốc), X ĐÌ: 
Yêm cộng, cọng, 
cùng, Hoa ‡t 
l_:ổt cũng, cụng, 
5 chăm ngọng Khiếm 3 
dỗi Hoàn 3% 
Kì — 
K 
hèn, Khung E=I : Sc 
hờn = Kị E-ä 
Mang He 
mót 1ˆ Lao An 
Vai 
Mộn ĐÓ F5 L _h 
ˆ ư 
` THẢO (đầu) nỡ, : 
b chính tả: Rợ 
TP Thiên 3 ni # 
nhãng li Thược # ngâu, ngò, so 
1 Nghệ, sư ngó, ngÄ 
côn lạ tế Vu — Nghệ nghề  +> 
sạm +” _— 
7 2 Đinh Ban Vân 
săm ; 
4 Ba r1 Nguyê 
guyên B22 
tến lề Giao 1ụ ch 7t 
há bông, buông, B Nha 
16 chán lì lều Ki boong, bung 3 
= Nhuễ, ma 
8Ô NỈ my | Sm 3| ác 


3 THẢO (đầu) ** „ 


sam 


Vụ 


5 Anh, ễnh, 
¡nh, ình, 
ĩnh, yêng 


M Mi: % 


P‡ G‡ 3ì XH hH 


b 


à 


kut -MỲ ‡ c† l mị Sỉ 3i Ml 


Câu, cảu 


chánh, 
nhánh 


Chiêm, 


Thiêm, chôm, 


nhem, rơm 
chòm, chùm 


Chuất, đốt 
Cung, 


Cúng, cũng 
Đài, dày 
đày, đây, 
tây 

Gia, cà, 
nhà 


Hà 


Khô, cỏ, 
khó 


Lập, lợp, rợp 
Linh, lành 
Lô, lơ 

Lung 

Mao 

Mao 

Mạt 


Mậu, ngồng 


HE Sử Sỉ 


xe XE Sỉ MỸ BH mè KH 


Miêu, 
meo, mều 


Mục 


Nhược, 
nhược 


Niết 
nụ 
Phạm 
Phất 


Phiết, 
phơ 


Phù, bùa 


rạ 


rụng 
sậy, sẻ, Sì 


Thư, 
Trạ, (Tư) 


Tích, 
tiệc 
trỗ 


Trữ 


túp 


» 
- 


x‡ àR mỊ KH 


D‡ đi Bi 


I## # HH TẾ MẸ ¡È? đẪ W? cÝ m s3 


3 THẢO (đầu) '* ¿ 


Uyễn, 
Oản 


. 
^ 


am 


Cách : 
(bộ gôc) 


Cai, cay, 
cây, gai, 
gay 
chỗi 


chuỗi 


Củng, cõng 


Dị, 
đĩ, rì 
Đãng 
Đáp 
đau 


Đồng, 
đòng 


Hạng 


hành 


#ù 


wf 


% Mỹ 3M 


HH \‡ HĐị Nất MẸ 


& #ị BE HH cài 


3 THẢO (đầu) ”” s 82 3 THẢO (đầu) “ ; 


Huỳnh 1 Sung, súng + Cung 3Ñ Liên 3 
Kiển, ma Tảm ố > Lợi, Er 
kén. rã M.U lí] mí #i 
Thảo, Dừu nhài 
Qui Tl tháu, xáo Ñ ®% Mạc, mác ä 
mô, mồ, mộ) 
khoai c thẫu, tho đay JÈ ( 
S llc ĐK Mai, Môi 8 
:Ấ Ð . 
Lệ E2) Thiến đ ậu E] in no 8 
ãi Ẵ Địch mãng, mắn 
Mãi # Thù, thù + Ịc 3k Rao E 
Mang, †* Thuyên + nha + #4 
mang, mương mem mon, môn F 
Minh Tì v. 
F4 Giáp +» mướp tị 
tnh # Tiền + : 
giậu Dữ] Nga, ngò ‡§ 
ngọn, ngón + Trà, chà, ++ 
ñE| ¿3 ®|_  m Ji! sài mẽ 
Tuâ ngô, ngò ES 
Nhẫm Œ ñ Hành, # 
kinh nụ ‡w 
Nhân rˆn ĐC 1) Hanh -++ 
là = Ẫ Oánh => 
T Tử # + 
Nhiêu * Hiện 3 
| Vinh, vang #e se E3 
inh, va 
Nhung _= ñ % 
ở Bằ kêu E Sân, Tân, bo 
ö : sân, sẵn 
Nhụ, PỊI Phủ, bo R Hoạch #* 
nhựa, Ta, » 
nhà Bột, -++ _Toa 
nưa bụi # th lR Thái 
bì Ko khúm # 
` Lai †-_ 
Oái, cói + buông ‡ : 3K thuốc # 
33 cỶc Lang, _ 
Phục PS Sun c6 lan 5 Trang, 
fñẦ ĐÃ : va, chan, #t 
rầy # Chỉ là lao, lau 2E chang, 
trương 
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Tuy E2 đày, đầy $‡š Nạm ằ Thảm % 
ấm, nộ . Thê =— 
§ Am IS Đích 85 nâm, nộm | + # 
Điề E— = Thỏ, >> 
Ba ?w êm 3 nhài z3 có ‹ 
Bão th Gian Tử xưa Nà Thúc đlW 
bắp l9 Hà #ị ÔN 3 Tì, Xế # 
ắ Hạm, 1 : ằ Tiêu E.x 
bắp lữ JwSt Lữ đi Oản, Uyễn 3h bài 
Bình,bềnh,  +ˆ Hoàng, Phân tranh 
phênh, phình Huỳnh E1 si Ea : 2 
Bồ, - đý| Huỳnh sẽ | - PhúPh đE_Ð ïh 
bô (mô) _— 
căn ủy Khuẩn # phông, E5 `” +" 
phụng 
: Trư k 
Cận, cần # Ki R Phụ E1 Ni] 
chỗi l La, E3 Quả, # Tàn # 
lá quả, quở 
ˆẦ Tùng \ 
Chuy +È lá bại rạ # #) 
Cô -H- Lai, 3 răm, # 2l 
A -+t- rơm Uỷ 
Cô ủ Lăng E : _ E¬ 
^ + 
Cúc, cúc 3i Manh, Ej: xước E1 
mánh Tát 
tê > Xương Ề 
Miêu 
X2) EÌ H Thác 1š : 
Miêu HN, ỶÀ 
Xò E] đÍỈ - mã 3 (6 
9 Ba mi 
ð mư Ỳ " 
Đăng Fzi S là Thanh, # 
: › B 
Đào TẢ. Zh g R 
2T thanh 
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bắp Huân, hôi Tán Dong, 
Ñ ở : ŸPÌ pg 
Biển, ren Huyê zh. rong 
Phiên F Ác -ï tuy rậm, R8 giò 
Bồ ké #† bếi đề 
Ñj HT Thu, tho 3W | Khao =¬ 
bông, Lạc, : [E1 
hnG: JÑ | - te, lá | | — Lam Œ% 
buông, Tác, rạc, XạC tơi, tươi đẠ chàm, rôm, TL 
bung Lầu, lầu, “ức trôm 
Cát 8 giầu, trầu, rau + lo Ni] Lầu, # 
Xế Tưởng giàu, lầu, : 
Cết # Ẫ K2 trâu, rau 
Kc, + Mộ $ Uy lš Liên # 
nẫu q Vạn, lùng, E.n 
Diệp, E3 Ñ ki E3 rong S 
diệp, - Ngạc tư? muôn : 
dợp, giấp, ở | mài đã 
giẹp, nhịp, Vi, Vĩ > 
riếp NI T : Mãn : 
Dược ka Xiển P3 
Ước #9 nụ P.24 Mộ # 
Để " | 10 Âm, ấm ## 
ế | 
DỊ Xi _ Mông, P=z 

í R bí 3À mông, 2% 
Đình E5 Phong #† # mồng, mong, 

: Bồ, nh mòng, muống 
¬ HT Môn nhu. đã 
đỏng, đúng, Bối, lš mông, ïmmnuông 
rỗng, xông rầy Núi] Bội, bụi, H ngón ‡# 

vôi 

Đột, đót, + 
đọt, đốt 2 s đã Bông K3 bởi lễ 
giên, Sâm. sâ 
shc  H| Am @ 4a g| Nó # 
hẹ l 'SnE F3 Cái, cái + Nhược ED] 
Hồ đj| - Smmsi |  Chg # Ông # 

| . 3 
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Sâm šŠ Đề, đay #t Thái + lều # 
Soa, Thoa Es Giá, giá Tế hạ: 3 làm xe 
// 3V Ốc 
Sóc #l Hàn ‡§ Ti t năm # 
Khả = Nghiêu, E¬ 
° | "h ỚÝ| mg MP Ấ 
Súc kg Liêu Thuần “1. Nhị, TP 
Fề lở dút, rút KN Nhụy, nhị lồ 
Tật Ma _ 
Nhụy, 
5 LẺ Thung ?š tu tt 
Thị Mạn, 
* nh, mơn, L1 Tưởng DE) Phần # 
Thì, thài mởn n: 
Hệ Mạt, Miệt, # Uất, Uý Hội Phiền, # 
Thiến ‡8 miệt, miết, . Phôn 
môt, Yên # Quỹ, gùi 
ôt. mú :; ÿ, gùi 
một, mút tt 
Ti đ: Mô j§ 12 bầu #R Quyết % 
Thương ¬ : buôn 
r— Mô # 8 HR vn # 
Tịch TẾ ộ dẹp, nhịp 
ịc T Mộ # †Š rú P 
ði E+= ộ Đãng, k1 
Toán, tỏi ẤT Mộ ra m sr ï E] Km Đ 
, đãng, thững 
trể sự muống | R đắng 8 săng đi 
é (Bề nân S An, 
Xê (Bê) [3 T Ặ # d F3 
nhụy T Tầm, 
11 Bặc Ti J Huệ, huệ hi tiệc đủ EÌ 
cỏ sam Í - 
: T 
Ÿh G Kiềukiệ — t Nói Z 
m XE Gã Xế tÖi 1 
Lê 3b 
Ậ Tế 2 : 
_ lŠ l*ữ trâu s] 
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Tường (Sắc) # rú § Huân ba khó Hi 
uá # Tát lš `: Ế Lận ñl 
Vân so Tân #r móng BR Lê 3) 
Vụ #t Tần đã móng lễ Lô, Lư Fï 
Xiễn : Tẻ # muống E10 Hư BE 
Yến th Thế Xš ngỗ E11 Lãy E1 
13 Bạc 1# Thự # Nhu mg Ngấu, ngó #§ 
Bệ Kš Tiến R Phiêu # bướu #Ã 
¬—x=  .h.Yx 
= # Tiêu ll na ‡h tướng Bữ 
gôi D1 Ứng ZE Tàng nn Uản, uến đ_ 
Hoăng nọ Vi FT Tấn Ẩể | l6Ái 8 
: = h : 
» ÑD h“6 8| mu ĐH mg 
Si nHà. 8 | Biển ẨÑ | 15 Chư sy Độn # 
Lăng đề ` 4 Cùng ri Hành Hoành ấc 
Liễm 3 Cựu # Dược Z Hoắc # 
nụ rùi Đài = Đẳng lồ Huyên s8 
Oái, cói # đầy HÙI ghém &ï Kiển, kén dã 
ml ®* BỊ °h | mm 


bt 
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Lan, lơn Hi năn # „ | l binh Là 
Khô chày, chê, xí trến, rởn 
lo TẾ # Vĩ, và, R vái g: 
Nghiệt Trám, trám, RÈ vã, vái, £ 
nghét, ' sš châm, trém ñh Và: vay, vãi lƑ 
nghẹt 21 Lũy # Sứ : 
ư vãi, vậy, 
kở th 22 thuốc Lội Giới G kiện “ 
N  §Ế _ ÂM %8 
l Giới R Ạ 
rạp hệ tỊ 8 Đồ L- 
TH Ƒ Khuất, £ H7 Quật uất 
Tảo # Thi, thây N, quât, ;”q Hh 
Tầm Š$ Nê, ỳE lu J# 
1 Doãn # nê, nễ k 
Tân, ti „ vẻ 
tăn Ị "`. Thê D) 
Hộ (bộ gôc), n 9 át 
Tô vóc Xích R Bính ‡t Cược L2: 
sử, tô #Ấ biÊn ý Chỉ bị 
O, Lu, Lũ, 
17 han EE3 khào tụ nay Ạ lữlú, cũ, J# 
Ni, na 3 Thiết, 
Mi #E này nà nồi J2 ˆ Sàn, 
yAv IEY Xà la ] sàn lá 
Nghiệt, đÿ | 3 Tận : : 
nghét, 3 R Thị, lh 1ã R 
nghẹt 4 Cục R thây 
và ân gàẾ H : Thuộc, 
Xin Rỹ Sứ TS SH 3 HỆng (thục) l 
ửng TR Hí lim vãi ÿš Về BỊ 
18 đẹp š Niệu 1 7 Kịch h vải Ki 
9 lá Tẳng, = ề 
Nóo đã Hung J5 doi lR vẫy lã 
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vã HỆ _ ER lão, láo 3 
10 cuối lẻ 13 gục HH Ngập, ngập SN 
hs Ngật ly 
Điện, toi 
an... R : 
bế vải ": | Ó,ô }n 
JR Thỏ, thô, giỗ, 
vái, Fã vây l2: nhô Tại #t 
vạy : Tràng, 
vải tà Minh JŠ | 2 khứ S. Trưởng 2 | 
: Lũ h Trần 2] 
11 đền EH Thánh % == 
Lu, R bụi l 3 Bĩ | tụ kỳ S† 
Lã, lũ, lú, 
cũ, rú, rũ ki l Chí, xổi 2 Bo dÀ 
Si Tỉ J# | 15 Cược lš n I8 Bá tjỊ 
vã Mẹ| - đuôi #Ỉ p Ip Bộnbộn (2 
vã Rề vẽ Eẽ vy, Chỉ, xởi, xới HƑ 
vẻ, vẽ l# l6 cộc †nh Địa, di HH chôn, chốn hi 
12 cuối lế| li TA TAY n Diệc, nhiếc 3 
cứt l lo Bế hòn dị Đàn LÀN 
T-....=. “=.h-.. 
" . _  —A.Kẽ Cẽ 
Tầng, , Khuê, khoẻ, khóm (khúm) 
tầng, từng J8 hông 5 xiIg Ú sỆ Ề Khanh, ganh ĐI] 
tr }§ kà : Khưự, vò, Ẳ : 
Si n BÍ sa ZlÌ Kmế th 


Phản 
phản, phăng 


phân, phân 


Phần, 
vun 


Phường, 
phường 


Quân 
Táo 
Than 


Toạ 
doa, ngôi 


Trụy 


côn 


chõ, 
chỗ, chỗ 


đắp, đập 
Doanh 
Đà 

Để 


Điểm, chum, 
đám, đúm, 
trẻm, xúm, 
xóm 


gạch 


Hạnh, 


§9 


Pha, 
bờ, phà 


Phôi, phơ 
Phụ 
Quynh 
Sách 
sành 
Thản, đắt, 
đật, đặt, dứt, 
đứt, ngắn, 
thưỡn 

6 Ái 
ang 
Cai, 
8Ay; 
gây 
cát 
Cấu, cáu 
Điểm, 
đệm 
Điệt 
Đoá 


Đoá 


Đồng, 
đông 


giồng 
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ráy 
Thành 
Thưởng 


Trà (Xá), 
trách 


Viên 
7 AI, ai 
Bá, bụi 


Canh, 
ghênh 
cốc, 
hang 


hầm, 
hườm 


lở, trã 


nít, nớt 


núc 


Bồi, 
bời, bồi, 
bụi, vùi 


Chấp, chấp, 
chập, chắp, 
chặp, chíp, 
chợp, chộp, 
chụp, chụt, 
giập. giộp, 
giúp, xếp, 
xắp, xếp, 
XÓP, XỌP, 
xÚp, Xụp 


chĩnh 


Đoa, 
doạ, dụa 


Đỏ, đỗ 

Đôi, đôi, doi, 
dồi, đói, đõi, 
đọi, đúi, duỗi, 
chui, nhoi, 
nhôi 

đồng 

Đuờng, 

đàng, đoàng 
ghềnh 


gò 


Đ 


lì 


Hš BH 


¿2 
l§ 
Jh 
‡H 
lỗi 
Ki 


& : 


Đ§ 
cả 
ĐR 


B§ 


Khiếm 

Kì 

Kiên, 
kiêng, : 
găn, phiên 
Lăng 
Niệm, 


nắm, nậm, 
núm 


Thực 


Vực, 
vực, vác, 
vặc, vức, bực 


9 Báo, 


biêu, váo 


Bảo 
bậc, bực 
bình 
bùn 
chậu 
cỏi, 

cõi, quế 


Đê, đê 


Điệp 
Giai 
hang 
Hoang 


Kham, 
khăm, khom 


Khối, 
khói, khỏi, 
cỏi 


Kiềm 
Lăng 
mả 
mỏ 


Nghiêu, 

(bộ gốc Nôm) 
nghẻo, nghễu, 
nhao, nhiều 


ngồi 
ngồi 
om 
Ó, ö, 
Ọ,ủ,ụ 


Tháp, đắp 
thạp, thớp 


Tràng, 
Trường 


vại 


t§ 
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vỉa 
xây, xoay 
Yên 


Yấn 


1Ô bãi 


bồi, 


bụi, vùi 


Doanh 
Đào 


Điển, - 
điên, đên 
Đô 


Đã, để 


Đường, 
đường, đàng 


hè 

hè 

hồng 
Khải 
Lũng, 
lũng, lúng 
Mộ, 


mô, mỏ, 
Phần 


ngôn, nền 


Sắc 

sết, trết 
Tái, Tắc 
Tháp 
Thăng 
Tổ 
Trủng 
vùng 

xó 


Cảnh, cảnh 


9 


Hách, 
hách, hích 


Hư, 
Khư, 
khu, hừ, hứ 


Khiếm 


vại 


12 chôn, 


chun, chum 


chum, giùm, 
giụm, xùm 


Đôn, chon 
Mặc, 
tức, mực 


nêo 
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*? 
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bệch, 
bịch, vách 


cồn 
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Huân Nhiều, Thổn, h Xạ 
l§ nhiêu Đt thôn, tÏ bì) 
thẫn, thôn, 8 Chuyê 
Khoáng, Di Nhưỡng l§ thõn chrÊn, ä 
khoảng, T choèn 
khoảnh, rẫy LỆ ` # 
quãng kc v. % Phệh đác, 3 
15 bãi 18 gồ : vn nàn 
ãi tấẾ HỆ fGng tý 
Kài lễ s hã Hi liên *l bào, | 
ẤZ \Ã $ , “ 
chỗ, lỗ thun, thuôn, Ủy BỊ 
dốc IE 19 nậm, nặn BỊ chon, xóm . 
” Trửu,khuÿu _ Jh: 2 Bác, bạc, lỄ 
ghề lịP 20 nghèo li TƯ lục 
| H 5 Sấn ẳ † gang, tắc ch) 
li lối, J8 | 2B lấn 
Sỏi, truôi Thị 4 nhọc bởi) 
Á 
Lũ ng. lữ 22 bên b2 
lũng, lúng 6 dối # Phó, phó 4 
Lũy Ni b` 
+ Nại, nề ñ Tâm, tìm, zử 
TT tùm, châm K5 
nộ Thốn, thuốn, Phong ‡† Tôn, ton, 
dón, đốn, són, nhôn, 
nghèo lR xÍo =- nhộn, tun 
Quan, Quán FÃi 
_ 10 gang PñJ 
nhiều # | Ẽ Tà 
2 Đối, đời đi, xJ | — Thị tï R 
vậi Hi đôi, đối, đôi, du bị] 
t dối, chối, Trì, chì, nh 
16 chễm xếi Hạ bề chày, phì, Truyền, MLÍ 
“AjA, nhôi, tôi, giây, nghỉ, Truyện, 
si: bể túi, tụi trây, trờ chuyện, 
8 \ chuyên, 
3 Đạo 1 Hng lý chuyên 
gồm 11 Đối, đòi, đói 
Đ kì ' $ 
đễ ba 4|  7Khác l4}| — đôi đối đổi, BÀ) 
nghêu, #* dôi, hối, 
nhau, theo lấp Quá, qua VÌ Nhục, nhọc, l nhói, rồi, 
nhóc, nhúc, nhối, tối, 
17H DậI, Tâm, tàm, ¬ nhuộc tút, ti 
hoải tmchm 
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Đoạt 


3 Xã MẪC qẤ XE ẤT dị x MẸ ồ XS 3 ĐỈ šã gờ 


- 
m 
- 


4A SẼ m5 


15 tủi 


17 đũi, 


rôi, trồi 


18 duỗi, 


ruồi 


19 đói 


ngửi 


THỦ 


3 (quen gọi là 


Tài gảy) 


1 Trát 


2 Bái, Vát, 


bát, bắt, 
bít, bớt, bới 


chàng 


Đả, tả, 
đánh, 
đừng, dừng 


đeo, đèo 


Nhưng, 
nảy, nây, 
nẫy, nới 
nhấp, 
nhẹp, xẹp 
Phác, : 
Phôốc, bôc, 
buốt, phóc, 
VỌC, VỤC 


tríu, trĩu 


“+ 


fL 
ñÑ 


3 Căn, 


cản, (Hãn) 
Chấp, 
chấp, chập, 
chắp, chặp, 
chíp, chộp, 
chợp, chụp, 
chụt, giập, 
BiỆp, giúp. 
xấp, xắp, 
XÓP, XỌP, 
XÚP, XỤP 


dác, dắt, đạt 
nhắc, rắc 
dẫy, đây, 
giây, giấy, 

ÄŠ 
tây, rẽ 
đở, đỡ, 
gỠ, giỞ, 
giữ, nhỡ, rỡ 


Dương 
đỡ, lả 


gật, hếch, 
ngắc, hệch, 
ngất, ngắc, 
ngắt 


Giang, giang, 


căng, dàng, 


giàng, giăng, - 


giăng, 
giương, 
gông, 
khiêng, 
giương, ràng 
Khấu, 

kháu, 

khâu 


Khuéch, 
khoác 


† 
ä 


Ầ 
†U 


ÿ 
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lượn, rượn tt 
Môn T] 
nhỗ (rổ) H 
Sải, sẻ H 
Tảo ‡ 
Thác, 
thách, ft 


thốc, thước, 
thướt 


Thiên, chen, 
xen, xiên 


thuốn 


Tráp, 
tráp, cắp, 
cặp, chấp, 
đập, đặp, 
gập, gấp, 


. BặP, Vập, 


ghép, kẹp, 
Tâp, rắp, 
vập 

VO, VÒ 


Xoa, 
xoá, xá 


4 Ách 


Ảo, âu 


Bả, bã, 
bạ, bẻ, 
bở, bỡ, 
bửa, bữa, 
trả, và, 


vả, vã, vỗ 


H 
ĐỆ 
UII 
#J 
.Ìm 
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Ban, - 
băn, băn 


Chỉ 


Chiết, chiết, 


Triệt, (Triệp), 


chét, chẹt, 


chệch, chếch, 


chết, chít, 
chịt, dít, gãy, 
gây, 1€, 
giệt, nhét, 


nhít, siết, trét, 


trít, xiêt, xít, 
xỊI 


Cự, cự 

díu 

dúng, giúng 
dẫn, trấn 
Đầu, 

nhâu, nhào 
Đầu 

đăm, đâm, 


đâm, đem, 
đơm 


†E 
† 
t† 
HỊ 
lv 
li 
1 


Đoàn 


Đến, đốn, 
đòn, đón, đợ, 
đùn, dọn, 
dồn, đon, 


giạm 


Giang, 

căng, khiêng, 
dàng, giàng, 
giằng, 


giương, gồng, 


fàng 
Hệ 


Huy 


Kháng, 
gánh, khiêng 


Khu, khua, 


khùa, xua, so 


Kĩ, gây, rễ 
gãy, ghế, 
kẽ, kê, chẻ 


lặt, nhặt 


lóc 


moi, mói 


nâng, 
nưng 
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tệ 
HỆ 


H 
TH 


ngắt 
nghĩ 
Nghĩ, rẽ 
ngó 
ngoắt 
ngón 
Nhiễu, 


nhằầu 


nhi 
Nữu, níu 
phang 


Phao, 
phao, 
phào, phau 


Phẫn 


Phẫu, 

bắt, bớt, bứt 
Phê, 

phe, phơ 
Phù, 

(Phò), 

hùa, vùa 


Phủ 


Quyết, khoét, 


quét, quẹt, 
quệt 


Sang, 
Thương 


3 THỦ Ì} ; 
a0, ` 
nn: xao ‡) 
tháy ‡K 
Trả : ` 
Tên # 
Trảo ŸR 
Trữ tl 
Ức, 
sở ựC HỊ 
Vẫn, 
vận, vặn ð\ 
vu áp 
vặt 
lại vớt †H 
vội HÌ 
Xã, chải, 

HAI .: 
giây, xới, 
XỞI 

5 Áp, ắp, 
ến mỹ lì 
ét, Êp, giẹp, 
ôp, ướp 
Âu, 
mà #ị 
Bạn, 
hs 
gạn 
Bão †ũ 
Bát, Bạt, : 
bạt, bất, lì 
gạt 


3 THỦ ‡ s 


bắc 
Biện, 
Phân 
bó, 
phô 
Câu, 
câu 


chen 


Chiêm, 
Niêm, 
chêm, 
chớm 


Chiêu, 


chạo, chắp, 


cheo, chiu, 
ØI€O, gIO, 
B1Ơ, treo, 
trêu, trơ 


chong, 
đong, rung 
Chuyết, 
choặt, 
choét, 
chót, chọt, 
chút, hụt, 
suôt, sụt, 
trút, xụt 


co, 
qua, 
quơ 


dơ, giơ 
Duệ, đìa 
dùng, 


dựng 
Đài 


EE 


Đam, - 
Đảm, đăm, 
đăn, đăn, tạ 


Đẻ, để 
đổi, 

đủi, giói 
Giản, 
Kiêm 

gõ 

khép, 
khía, khửa 


khêu, 
khua 


Kiêm 
Lan 


Lạp, lạp, 

láp, lấp, 

lắp, loạt, lớp, 
lợp, dập, đập, 
ráp, rập, rắp, 
sắp, sụp, xập, 
xệp 

lây, 

lầy, rẫy, 

lẫy, rây, rẽ 
Linh 


Lũng 
lừa, so 
Mạt 


Mân 
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RL 


ne 

ngoái, 
ngoay, ngoáy 
ngoắc, ngoặc 
nhóm 

Ninh, 

nghỉ, giữ 

Nỗ 


oăn 


Phách, phách, 
phêch, phệch, 


phích, vạch 


Phao, 
phao, phào, 
phau 


Phanh, 


phanh, banh 


Phất, phất, 
phát, phật, 
phơn, phớt, 
phựt, bứt 
Phi, 

phơ, phơi 


Phủ, phủ 


Quảy, quảy, 
quái, quay, 
quày, quầy 


tl 
Ù 


3 THỦ } ; 


Sách 
Sảy, 
sây, sẻ 


'Tha, tha, 
đà, đờ, đớ, 
đỡ, đợ 


Tha, tha, 
đà, đờ, đớ, 
đỡ, đơ 


Thác, 
đó 


thắt 
Thân 
Thế 
Trạch, 
quây 
trọt 

Trụ, 
chỏ, chõ 
trùm 
Trừu 


Ủng, dùng, 
duỗng, 
ruỗồng, rùng, 
rụng 


vả 
vảnh, vạy, 
vênh, vây 


vầy 


3 THỦ Ì ; 


6 Án, 

ân, ướn 
bâng, bưng, 
bứng, văng 


Cách, gác, 
Bạc, rắc 


chao, gieo 


Chỉ, 
chỏ, xỉ 


chọi, 

chơi, chới 
chòi, chùi, 
dôi, giôi, 
giội, giúi, 
giụi, lồi, 
lúi, nhối, ròi 
Chứng, 
chứng, 


chăng, chăng, 


chặn, chững, 
giảng, trừng, 
xăng, xửng 
CỞI, 

giọi, gói 
Củng, cõng, 
cùng, cũng 


dan, dang, 
đàng, giang, 
glàng, giăng, 
giảng, 
gtuơng, 
khăng 


dặm, giặm, 
nhúm, rúm 


ff 


dựa, tựa 
Đáng 

đâm 

Đĩnh, đĩnh 
Đóa, 


toác, xóa 


đưa 
gây 
gắn, 
nân, 
ngăn 
Giáp 
Hiệp 
Huy 
kéo 
Khảo, 
khảo 
Khiêu, 


khêu, khêu, 


khêu, treo, 
trẹo 
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Khoá 
Kiểu, kéo 


Kiết, két, 
kẹt, kít, cất, 
cắt, gật, gặt 


lảo 


Nạo 
nen, nện 
ngón 
niu, níu 
Oạt 
Phanh, 


phanh 
Quải, quải, 
quái, quay, 
quảy, quây 
Quát, quét, 
khoát, quât 
quàng, 
quãng, 
quẵng 

rót, thụt, 
truột, tuột, tụt 


rung 


t‡ 
/Ñ 


3 THỦ } ; 


rùng 


Tán, 
Tạt, tạt 


tay 
Tê, Tế 
têm, tiêm 


Thập, đập 
thộp, thụp 


Thuyên 
Thức, xức 
tót, vớt 
Tra 


Tránh, 
chanh 


trét 

Trì, chì, 
chày, nghỉ 
trây, trờ 


Triềm 
7 Ai 


Ấp. ấp, 
sắp, sập, 
ôp, úp, ụp 
banh 


Bát, 
bắt, bít 


jÿ 


lĩ 
lụt 


3 THỦ Ì ; 


bong, 

bông, buông, 
vun, vung 
bóp, 

bọp, bốp 

Bỏ, bổ, 

bò, bỏ, bõ, 
bủa 


Cản, Hãn 


Cậy, cảy, 
CỞI, gãi, 

Bảy, gãy, 
8ẠY, Bây. 


gây, gời, gợi, 


gửi, khơi 


cậy 


Chấn, chắn, 
Chẩn, chan, 
chán, chắn, 
chẵn, chặn, 
chận, dắn, 
nắn, sán, 
xắn 


chống, giộng, 


lỏng, lọng, 
lỗng, lộng, 
xông 

Cứu 

dềnh 

dùa, giơ 
dụi 


dựa, tựa 


Đảo 


ll 


Ủộ 
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Lai, lay, 
lầy, rơi, rời 


lảo, 
trao, trau 


Lạo, 
lạo, lau 


Nát, 
Niệt, nạt 


nhận 
nhỗ 


Noa, 
^* ^‹ 
nôi, nỗi 


nương 
Ô 
phảy 


Quận, 
cuộn, 
khuân 
Quyên, 
quen, quên 


_ Sa, dìu 


Sao 


SỜ 


GÀ 
.~~ 
-~ 


Thái, 
thái, hái, xái 


thoa, xoa 
thoát, thoắt 


thóc, 
thọc, thộc 


Thống, 
thòng, thống 


thước 
Toả, đóa, 
đóa, doạ 


Tôn 

Trát 
Triết, trít 
trỏ 


'Tróc, tróc, 
chóc, chộp,. 
trỖc, xóc, xốc 


úp 
và 
Văn, vấn 


vãi, 

vậy, - 
vậy, vậy, vẽ 
vót, 

vọt, vụt 


với 


» 


x 3 # 


Ụ 


3 THỦ Ì ; 


vụm 
vung 


xách, 
xạch 


xắc, xoạc 


XOÀI, 
XOẺ, XOI 


8 Bài, 
bai, bay, 
bày, bời, vời 
Bãi, bới 
Bánh, 
Bính 
bẻ, bể 
bíu, 
vẻo, víu 
Bồi, bôi 
Bồng, bỗng, 


bồng, bõng, 
vụng 


buộc 
buông, 
vun, vung 


Cài, 
CỜi, cày, 


Bài, gãi, gây, 
gây, ghi, ghì, 


kè, kê, kêu, 
Kì, rì 


chút 


Đ 


HỆ 


Chuý, chúi, 
Trùy, giùi, 
dôi 


co 

co 

CỌ, ØÕ, gÔ 
+ £ 

Cúc, cuộc 

Cứ, cớ 


đở, dỡ, 
giờ, đỡ, gỡ, 
giữ, nhỡ, rỡ 


Đản, đần 
Đào, 

đào, Thao 
đày 

đây 

đắp 
Điểm, 
đêm, 
giêm 
Điệu, 
Trạo, trạo, 


tráo, chèo, 
Sạo 


đong, đóng 


ghép, khép 


giã 
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Giang, 
dang, gang 


Hiên 
hót, 
hột, hớt 
Kháp 
khiêng 
Khống 
khuân 
Lai, 


lay, lạy, 
lảy, rơi 


lóc, lọc, 
TỐC, TỌC 
Lỗ 

Luân 
Lược, lướt 
Miêu 

Nại, nậy 
nhai 

nhắc, nhắc 


nhô 


Niệm, ném, 


Niệp, năm, 
núm 


=0 


Hs bš SŠ 


+ 
Hà 


3 THỦ } ; 


Quải, H 


quây, quấy, 
quây, quậy, 
khoải 


quay, 
quải, quây †# 


Quật, 

quật, quất, Ú 
quạt, quặt, 

quịt, oặt, 

quấy 


SẼ HH 
quắt ĐI 
Sàn TẾ 


Ặ F 
quyền, quyên, 
cuôỗn, cuộn 


- 
= 


sang 1RỊ 
Suy, Thôi, 

¿ thoi, thôi TẾ 
hồi, đòi, tòi 

sửa HD 
Tảo Hữ 
Thái, Thải Jš 


Thám, phăm, 7? 
thăm, xăm Ầ 


3 THỦ Ì ; 9g... 3 THỦ Ì s 


hy) Kiih †R Ám, ẫm, ôm tử “hAo 2 Lãm ĐI 
Ẫ Ấp, ấn, li) ì lọt, 
Tự lề áp »ị úp, TR trÊu đứng tt TH rót, trút TẾ 
Thụ, #8 Su lôi 
Thọ thò s18 bấu tụ P9 1 b lt 
‹ ĐỀ d , đầ * 2 
Tiệp lš Bính Huông Sinh m 8 
_ ‡† giang, giàng thổ ÓC 
Tiệp, tẹp †Ễ bòn, vun Đ Đáp, đập, ‡‡ Í ‡Š 
" THỊ đắp, ráp,tháp TỚN 
cuốn Koợc TẾ| mới  ggj đi  ggị mÝm= - ĐR 
rút, suột, tót, -- Nát, nạt, H 
 ¬ = =6 .Ek. 
Tránh cấy, gài rề, r, nhè sai l 
` ; Bài, nen, nên 
tránh, chanh lŸ gãi, gáy, l gây » 
tông, : HH khơi LỰA ngáng }Š 
rịch, : 
niên chết mm SA. HỒỈ me 
sịch, xệch chạm, chụm ‡‡ giam, _ }# Nhữ 
tên Đĩ giầm, giăm †š 
họi, r¡ Giản, A 
_ t dủi, lối, lá tạ gióng ? ö ‡R 
lúi, rỏi, 
vẽ _ đới ttŒC trội gọt ‡R phung ‡R 
Chuỳ, dồi, JÉ Hanh, sênh ĐÀ Quỹ 
va, và, vá h n giài tũ guy lš 


' Hoán h 
¬+.ẼXKX [ mua đẾ 


Huy, loay, 
Xã, xã jạ|  #m HẾỊ| - hoay,hươi ĐỆ| mẹ tải 


Khách 
Xuyết, ‡R Du, dũ lê . f rinh ‡ä 


r4 £ 
suốt, tuôt Khai, Khải Từ : li 
lấti 
Kiền, Loát 


Yêm, ém, l§ kủi TẾ 
9 Ác, Ốc, át †R 4o ĐI trút lẾ đế bu lj" 


êm, im, ôm 


3 THỦ Ì 


Sáp, Tháp, 
chắp, khắp, 
lắp, ráp, sắp, 
xâp, xép, xếp 


Sủy 
Sưu, xâu 
Tao, 
trao, trau 


Tâu 


Tha, xay, 
xây, xoa, 
xoay 


thác 
Thu, Tù 
thụi 
Tiết, 
khép 
Tra 
Tuần 
Tuyên 
vanh 
vầy 
Viện, 
vén, vẻn, 


vẹn, vin, Vịn, 
vờn 


Xxới 


Mi mộ mà nw xế s SE đã 


Mã 


= 


Yêm 


Yết 


10 Ách 


Bác, vác 


Bài, 
bai, bay, 
bày, bời, vời 


Ban, 
bâng, bưng 
Ban, 
bâng, bưng 


Bảng, báng 
bòng 


Cảo, cào, 
cạo, quào, 
Xao 


Câu, câu, 
bầu, vâu 


chập, 
chặt 


chằm 
choảng 
chộp 
Chuỳ, dồi 


Đao, 
Diêu, gieo, 
rêu 


đạo 


đạt, .giạt 
đò, rò 


dong, 
rông, rung 


dun 


đảo, đều, 
đẽo, vẻo 


đè 


Đường 


giồng, 

long, lung, 
rung, ruồng, 
trồng 

hái, 

hấy, hây 


Hoảng 


hớt 


3 THỦ | ¡;o 


lắt, lặt, 
lật, rứt, 
rựt 


lèn, lên 


Mạc, mó, 
Mô, mua 


Nạch, ních 
nấu 


nâng, nắng, 
nưng, nựng 


nhắc, xức 
Nhiếp 
nức, nứt 
phủi 


sải 


ĐR 


3 THỦ Ỷ ¡o 


Sóc 

SÚcC, SÚC 
Táng, Tảng 
Tấn 

Thán 

Thao 
Tháp, ráp 
Thiên 

thò 

Thống 

Thư 

tỉa 

Tổn, 

tôn, tủn, vin 
Trá 

Triển, 


nặn, nén, 
nên 


bêu 
càn, cán, : 
gắn 
cào 


Chích 


Chiết, 


Triếp, Triệp, 


đạp, dập, 
đập 


choải 
chong, 


dùng, 
lung, rung 


chợp 
chữa 

dàn 

day, rời 
dẤn, - 
dàn, dằng, 
dẫn, giân, 
giăng 

dụi, thụi 


Đoàn 
ghé, gửi 
gỡ 


gợi, 
khảy, khui 
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gùng 
kén, khiêng 


Khu, 
khua, đùa, 


khùa, so, xô, 


xua 


lay, lè _. 
Lâu, lùa 
luồn, trôn 
Lược 
Luỹ 
mân, mượn 
móp 
ngừa 

niu 
phành 
Phiết, — 
phét, phêt, 
phệt 
Phiếu 
Qua, 


quơ, quờ 


Quắc, 
quặc 


quẹo 


3 THỦ † ¡; 
quờ,quở — TẤ 
rào HỆ 
b LÙ) 
TT 
rướn K: 
= lễ 
Sảm ‡2 
m W 
SE 
Tắt, dắt, 
guạp TẾ 
ti tỆ 
Tra tị 
Trích t§ 
Xã, xoã ‡# 
xắn 


12 Bá, bạ, bợ, 


vá, vả, vớ, 
phăng 


bai, 


bơi, bời, bươi 


bong, 
buông, 
vun, vung 


_Tễ 


TẾ 


lễ 
Ú 


3 THỦ ‡ ¡; 


Câm, cầm 
chèo 


chóng, 
chông, 
đóng, gióng 


đẹp, 
dịp, nhịp 


dun, đun, 
đùn, giun 


Đản, đần 
Đản, đùm 
đập, đắp 


đẽo, 
néo, níu 


gãy, gấy 
giầy 
Hiệt 
Huễ 


Huy, va, 
Vay, Vày, Ve, 
vẻo, vê, về, 
VƠ, VỚ, VỜI 


Khắm, khắm 
Khiêu 

Kiểu, 

kéo, kéo 


Lao, 
lau, trau 


lăn 


Liêu, lêu, leo, 
bêu, đeo, đèo, 


gieo, treo 
máy 
Nạo, nạo 
ngoạc, 


vạch 


ngoi 

nhắt, nhặt 
Niệm 
Niễn 


Phác, 

Phốc, phốc, 
vục, bốc, 
buộc 


phây 
phóc 
Phủ, đỗ, 
VÔ, VÔ 
quấy 
quẹt, quết, 


quệt, quít, 
quệch 


Quệ, 
Quyết, 
quạt, quét 


TỨ, SƠ 
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ti 
Đề 


t 
đã 
Tế 
Đã 


f 


rũ 


Soạn, 
chọn, dọn, 
rộn, soạng 


sum 

Tát, tát 
Tê, Ti 
Thát, đặt 
Toát, tồi 
Tổn 
Tràng, chàng 
Triêm 
Triệt 
vẹt, 

VÉ, VỚt 


vÓI, vuốt 


Xanh, 
xanh, xênh, 
xinh 

Xanh, 
xanh, xênh, 
xinh 


xay 


13 Ấy 


bám, bắm 


3 THỦ ‡ › 
Bát, bát lặ 
bòng, D3 
bồng, vùng Đã 
Các, gác, 
TUYỂN. 
Cản, 
SM gần l† 
căm, cặm †R 
2v 
chĩa HỆ 
choảng TÈ 
CỞI, giãi ‡U 
gối, giọi lẾ 
cuộn lh 
Cứ, cở š 
đồ 'ziế 
đỡ, dx giữ, TẾ 
nhỡ, rỡ 
Duệ p5 
Đảm, đâm lỆ 
B 
Đáng, đáng Jš 
đấm ‡j 
giết 1 
Hám }# 
Hanh 


Lôi, soi 
nâng 

ném 

nôi 

Phích, bịch 


phịch 
quạc, quặc 
sân 

Tâu, 

XỎ, XỔ 


Thao, Tháo, 
sạo, tháo, 
thạo, xáo, xạo 
Thiện, 

chen 

thọc 

Trạch, 

quây 

trộ 

Ủng 


xăn 


14 buộc 


chìa 
dậu 
Đài 
Đảo 


đối, đủi 


khênh, 
khiêng 
Khoách, 
Khuêch, 
khoác 


khuỳnh 
mót 
ma 
vô, võ 
nghỉ, nghĩ 
Nhễ 
Ninh 
quấy 
Sát, xát, 
xớt 

Tân 
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lễ 
lã 
tế 
lã 
Đ 
bế 
thị 
ĐH 
HỆ 


Tế 
Thệ, thể 
Trạc, trạc, 


trất 


Trịch, 
chệch, 
sịch, trệch, 
xệch 


vanh, văng 
15 Bài 

bẹo 

chạm 

chặt, : 

dắt, giãt 


chèn 
chẹn 
chia 


chỏ 
nhô, rõ 
trỏ, trỗ, trô 


chọi, 
dủi, lôi, 
lúi, rỏi, 
rủi, ruôi, 
trói, trội 


khoác 


láp, 
lắp, xợp 


Tất 


3 THỦ Ì ;; 


Lũng, 
long, lung, 


rung, ruông, 


trồng, giông 


Lự, Thư 
lựa, so 


mặc 


Tâu, 
XỎ, XỔ 
xỈa, 
XỞI 


16 bịch 


bòng 
chùi 

dỡ, 
gỠ, rỡ 
Hoặc 
hững 
lách, rạch, 


rịch, vạch 


lách, rạch, 
rịch, vạch 


Lãm 


Lan, 
đan, dần, 
dang, đan 


“Ti 


li 


láy, 
lây, lẫy, 
tây, rây, rễ 


lượm 
Nhưỡng, 
nhường 
phếch 
Sàm, 
sọm 


tóm 


uốn 
19 búng 
dìm 


Thần, 
năn, nặn 


Quần, 


Toán 


lỗ 
đệ 
lã 
ĐÃ 
TÃ 
rà l# 
ĐỀ 
TẾ 
tã 
tR 
lã 


rạp 
20 Đáng 

Giao 

Quắc 
21 nạng, 


nên 


22 lắy ‡R 


SẼ mứ SẼ Mã: BE 


Nang, 
nện 


THUỶ 


3 (ba chấm) ỉ 


lẻo, 
lẽo 


nhớp 
Phiếm 
Trấp, : 
chấp, xấp 


vục 


3 Cấp, 
ngập 
Giang _ 
Gianh, giang, 
nhăng 
Hãn, 
cạn, khan 
Hoàn 


Ngật 
ngụt 


Nhữ, 
nhở, nhớ, 
nhử, nhứ 
Ô, 

. .Ồ,Ô 
Ô, 
ổ,ố 


3 THUỶ Ÿ ¿ 
Phiếm, 
SAih W 
.. 
Sán, sớn Ÿl| 
Thọ 
Tịch, À 
tách Ù 
Tnì, đìa, \ 
Bà: rễ jU) 
Tự, đãi, 


dẫy, di, rẫy, rỉ 


Xá, xoà 
4 ao, ào 


- Bái, Phái, 
phai, phải, 


phảy, phây, 


phới 

biển 

bọc 

Câu 

Chỉ, chải, 
chảy, chây, 
trây 

đơ 

Độn, 

dôn, xộn 


giêng, rãnh 


Hàng 


t 
li 
j 
§U 


3 THUỶ Ÿ ¿ 


Hộ 
Húng 
Khí 


Lịch, 
lạch, rạch, 
rách, sạch 


Luân 
Mịch 
Miện, 
miên, miên 
Mộc, móc, 
mộc, mức 


Một, ˆ 
một, môt 


ngâm, ngắm 
ngoét 

. NgớỚt 
Phiếm, 
phiếm, 
phim, mẹp 
óc 
ôc, óc, rày 
Quyết 
Sa, Sa, 
sà, xoà 
Tâm, Thắm, 


tắm, thấm, 
tắm, tắm 


Thải, 

thấi, thảy, 
thây 

Thấm 
Trầm, chẳm, 
chìm, đăm, 
đấm, đậm, 
ngâm 


Thế 
Thương 


Trầm, chằm, 
chìm, đắm, 
đăm, ngầm, 
ngoàm, trăm, 
tròm, trờm 


Uông, 
uông, uông 


vẶC, 
vân, vật 


Xung, 
trong 


5Š ao 
Ba, 
(bề, biến) 


Bạc, 
bạc 


Bạc 


Bào, bàu 
bâu, Phao 


Bát 


bận, 
bợn 
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bằng, 
bênh, 


bừng, phênh, 


phình 


Cam 


Câu 


Chiều, 


trẻo, xẻO 


Chú, chú 
Cô 


Dẫn 
(Mân) 


Dật, dạt, 
giạt, giặt 


dèề, đè 


dòng, 


dông, giòng, 
giông, ròng, 


rúng, 


_ Tụng, ruông, 


sông, vùng 


Du, dâu, 
dâu, dù, râu 


Duyên 
Đà, 
đờ, đừ 
giếng 
Hà 


Hoằng 


làN 


3 THUỶ Ÿ ; 


Huống 
Huyễn 


Khắấp, 
khắp, khắp, 
khóc, lớp, 
rắp, rập 


Kinh, 
kênh 
Lệ, Lụy 
Linh, 
lênh, 


lềnh, lễnh, 
rãnh 


Mão, máu 
mô 

Nê, nê, 

Nệ, nê, nề, nè 
ngòi, 

ngoi, nguội 
nhèm 


nhớp 


Nính 


_ Phạm 


Pháp, phấp, 
phắp, phép 


3 THUYỶ Ÿ ; 


Phí, phất 
phím 

Tả, 

tả, tã 
Thiển, 
Tiên 
Tiết, tướt 
Tiết, tướt 
Tố 
Trạch 
Trị, trẹ 
Triêm, 


trèm, thêm, 
chăm 


Tù, tù 
Tự 


Vịnh, 
vịnh 


Ương 
6 Âm 
bưng 


cạn, cặn, 
cợn, gạn 


Châu, 
chao 


chau, chua 
dí, đẻ, 

di, đê, rì 
dồi, dội, 
giội, lây, 
lôi, lội, sùi, 
suỗi, xối, 
Xùi, xủi 
Dương 

đề 

Động, 
đọng, đùng, 
dọng 

đừ 

gầu 

giúng, nhúng 
Hiệp 


Hoạt, 
Oạc, Oặt 


Hồi, hói 
Hội, gội 
Hồng, 
hòng 


Hôn 


Húng 
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Hừ 
Hức, hực 
Khiết, cát 
khơi 
Kiêu 
Kịp, 

kịp, kíp 


Lạc, lạc, 
lác, rác, rạc 
lạch, rách, 
rạch, sạch 
Liệt, lẹt, 
lướt, rẹt, 
rét, rít, sẹt 


Lưu 


Mang, 
mương 


Nhân 
Nhĩ, nhĩ 


Nhiễm, 
nhuộm, 
vẫn 
Nhữ, dơ, 
nhơ, nhờ, 
nhớ, nhỡ, 
nhữ, nhô 


Nông 


Oa, oà 


hí 


lÈ 


3 THUỶ Ÿ ¿ 
Ô,ò,ố # 
Phái, ` 
Kiên, phới, % 
vé 
Phục tR 
rào 


Sái, 
Tẩy, (Tiền), 


rải, rảy, rưới, 


tưới, giẫy 


sữa 
Tân, lọt, lụt 


Ậ 
Tây, 
rải, rảy, rây, 


rẫy, tưới, vẫy 


Tế 

thác 
thoáng 
Tiết, 
dáy, địa 


Tĩnh, 
Tịnh, tạnh 


Trạc, 
Trọc, 
đục 


Trắc 
Tuân 


tuôn 


3 THUY Ÿ s 


tưới 

xối 

7 Ấp, ập. úp, 
Ốp, Ọp, ướp 
Banh 

bắn, bợn 
bọt, bột, vọt 
cặn 

Chiết 

Diên 

Dục 

Dũng | 
Đào 

đắm 

Địch 

Đồ, dơ 
đuối 

Hải, hãy 
Hạo 


Hoán 


s%% =< 13 š %X nĩ hH 4 


Hoán 


Kinh, 
kênh, kềnh 


lã, lỡ, lả, 
lữa, nhỡ, rả, 
rã, rửa, rữa 
lai, lây, lầy, 
lơi, rai, rài, 
TƠI, FỜI, SÙI, 
trây 

Lãng, 

lãng, lảng, 
lặng, rằng, 
rằng, trảng 


lạnh, 
lộng, sóng 


Lạo, lạo 
lặn, lặng 
Liên 

lọc 


Lưu 


nứt, 
(nức, nhít) 


ngâm, ngúm 
Nhuận, 
À 
nhuân 
nôi, 
nồi, nổi 
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lH 


Oa 

Phố 
Phù, nỗi 
Quyên, 


(quen, quên) 
rời 


Sáp, Xát 

Sầm, sằm 
^ ` 

sênh, sình 


Tâm tắm, 
tăm, thâm, 
tim, tủm, 
trầm, đầm, 
rẫm 

Thê, thê 
Thế, 

thía 

Thiệp 
Tiếp 
Tiêu, 

teo, tiu 


Trác, 
giạt 


Trướng 
Tuấn 


Tửu, 
rượu 


3 THUỶ Ÿ ;s 


vã, vãy, vẫy 
vùng 
vữa 


xuôi 


8 bêu, 


V€O, VẺO 
bề, 
biên 

L4 
bền, 
biên 


Bình 
bõng, 


bõng, 
vựng, 
vũng 


bùn 
Chiết 
Chuy, Truy 


Chử, chã, 
chuốt, chả, 
cho, chớ, 
chưa, chứa, 
chửa, chữa, 
vã 

Cừ, 

khờ, khừ 
Dâm, dầm, 
đầm, đằm, 
đẫm, giầm, 
râm 


W 
l 


l2 


3 THUỶ Ý s 


Dịch, giá 
đỏ, nhỏ 


Đạm, 
đượm, 
đặm, vạm 


Đào, 
rào 


đáy 
đày, 
đây 
Điện 
Độc 
Hạc 


(Hạo), hạt 
Hàm 

Hào 

Hoài, 

hoài, choài 
Hỗn, 

hôn, hỏn 


Hồng 
Kì, kì 


lai, lây, 
lầy, lơi, 

rai, rài, rơi, 
tời, rợi, sùi, 
trày, trây 


Lâm, : 
lầm, lắm, 
lem, rấm, 
rướm 


Lăng, 


lăng, rưng, 


lừng 
Lệ, Lụy 
Loát 
Luân, 


lún, luồn 
Lương, 
ghềnh 
Lương 


mênh 


mênh 


Miền, đợn, 


giờn, gợn 
mướp 


Ngư 
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Thàng 


Thanh, 
thánh, 
thênh, thỉnh, 
thình 

Thâm, 

thâm, thăm, 
thăm, thẫm, 
thum 


Thắm 

Thê 

Thiêm, thêm 
Thiên, 

Tiên, sẻn 
thiếp 

Thuần, 
choang 
Thục 

Tích 


Tiệm 


Tịnh, 
Tĩnh, tạnh 


sột, sụt, xụt, 
thụt 


dãi, đãi 


Diễu, 
vw 


Miều 


3 THUỲ Ÿ ; 
Tôi, ÔI, V 
ma 
sút, trút, Xót 
Tông, \.=: 
NG. 
HH 
uống JH 
__ Uyên )J)) 
Ứ, 
ứ, Ứa lô 
Vặc, vực bị: 
Xước, giạt lạ 
Yê ` 
Tag ươm l§ 
Yê S ` 
X9 HUYỆN - 
9 biển ỳn 
Bột, bột, 
: ở ột ) 3| 
bùn, vùn l/⁄1 
Cảng lễ 
héo, đột, À 
đứt EEEp Ä 
giột, lụt, 


3 THUY Ÿ s 


Đoanh, 
đoanh, 
duễnh, ành, 
ghênh, giềng 


Du 

Du 

Dũng, động 
đáy 

Đình 

Đoan 

Độ, 

đò, đác 
Giảm, 
đởm, nhỏm 


Hoạt, 
gọt, gột 


hoảnh 
hoáy, oi 
Hồ 

Hội 

Hồn, 

Hỗn 
Huyên 
Khái, ngấy 


Khát, 
Kiệt 


Khiết 


Lạc, lạc, 
lác, lợt, rác, 
Tạc 


lạch 

Loan 

lội, lút, 

lụt, rót 

lội, : 
suôi, xôi 

Mi, mưa, mé 
Miền, đợn, 
giờn, gợn 


mủ 


Nát, Niết, 


nạt, nít, nớt . 


nhựa 


nườm 


Bũ Bố s Bí Hữ Số mí MỸ ME d3 dế ĐC Gối Số 


Hế NẾ SỐ NÀ Bế 


Tra 


Trạm, đậm, 


giam, giặm, 


thâm, xạm, 
xâm 

tràn, trơn 
Trắc 

Tư 

Tương 

ùm 

Uyên 


VỊ, vấy, 
vời, vợi 


3 THUỶ Ÿ so 
Viên, N2 
lạ Si l 
Xan, xôi Ÿ§ 
Yêm J#? 
Yên Eủ 

l 
bãi VÉD 


Bàng, bằng, 


phang, phăng 


bõng, vụng, 
vũng 

Bê, bỏ, 

mô 


chặm 


Chỉ, 

Trê, Tri 
Chuân, 
choán, 
chôn, chủn, 
trúng 

công 

Côn, 

côn, cuồn, 


cuộn, cũn, 
ngôn 


lVÚ 


xỹ mí 


3 THUỶỲ ŸÏ ¡o 


Dâm, dào, 
dâm, giào 
Dật 

Điệt, 

dột, riết, riệt 
dò, đò 


Dong, 
Dung, 
giông, ròng 


Địch, sạch 
Điện, chan, 


dàn, giàn, 
tràn 


Đường 
Hỗi 

Hỗn 

khao 
Khạp, hụp 


Khê, 
khe 


Khứu 
Lạm 


láng, 

lắng, lãng, 
lặng, lóng, 
lửng, lững 


Liên, 
lăn 


long, 
sông 


Lự 
Lưu 


Mạc, 
mắc, mò 


- Mãn, man, 


mơn, mởn, 
(mớm) 


Minh, 

mênh 
Nguyên, 
nguôn, ngùn 


Nhục 
Nịch, nịu, 
Niệu, ních 
Ông, 
ông, rông 
Phổ 

rạt, TẮI, rớt 
tướm 
rướm 


Sa 


sết, sệt 
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11 


vờn 


vùng, vũng 


chọp, xọp 
chứa 


Cồn 


lễ 


3 THUỶ Ÿ ¡¡ 


dề 
dồi 
dội 
Diễn, dán, 


dạn, dợn, 
giỡn, rởn 


Đái, đái, 


đáy, dải, Trệ, 


trệ, tre, trẻ, 
chê, sệ, xệ 
đọng 

giặt 

giặt 

Hán, hớn 
Hoàng 

Hộ 


Hử 


khao 


khoi, 
khơi 


khoi, khơi 
Lậu, 

làu, lạu 
L¡, lầy, lè 


lòe, 
nhoè 


WNĩ SẼ mẽ S 


Xí Nế bN SE số 


N 


MU HỆ 


h 
l§ 


3THUỶ Ÿ (¡ 


TT. 


ngầu HR 
Ngư, J 


ngờ, ngừ 


nhẫn, nhuyễn l# 


nhỏ lf 


Nhuận, À 
nhuần ll 
Phiêu, Nhi: 
_ Phiếu Xiếu !% 
bều, pheo, 
phêu, phiu, 
veo, xiêu 
Sám, sắm, !⁄$ 
sầm, sâm, 
rớm, ướm, 
tắm, thấm 


sông 
Sũng 
Tào 
Tắt, giặt 
thác 


Tiêm, 
Tiêm, 


Tiệm, tiệm, 


tràn 

Tiêu 

Trệ, trệ, 
trẹ, trề, sệ 


Trích, 
nhếch, 


nhích, rích, 


tách 


Trướng, 
chướng, 
chương 


12 ạt, ướt 
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l§ 


—“< 
= 


s 


bui, bụi 
choet 
chớ 
Chú 


chuôm, 
rướm 


đạt, 
nhớt, nhợt 
đạt 


Đàm, 
đầm, đấm, 
đậm, đắm 
Đăng, 
đăng 


H À À 
đê, đìa, dê, rê 


Hội 
Khiết, 

khít 

Kiêu, nhão 
Lạm 


Lan, lan, 
làn, ran, tràn 


Lạo 
Liêu, lẻo 


lỏng 


3THUỶ Ÿ ›¿ 


ngoi l 
Phan Ilš 


x_. 
rửa, rữa M 
Sàn, sờn lJE2 
Tầm, tầm lý 


Tích I 


Ti P` 

êm 
Tiêm, à 
sinh lễ 


Tốn, lún 3 
Triệt, ` 
va ll 


Triểu, 
Trào, xèo lội 


T Ù L 

chìng TẾ 
'Trừng, 

chủng — DI 
Úc, ục ÿ# 
VỊ, vỜ, ` 
voi, với: lŠ 
với, vợi 


vớt l8 
xắp h1 


Hồng 
Khích, 
Kích, kích 
Khoái, 

gội 

Khoát 
Lẫm, 
bòm, bõm 
lầy 


Liêm, lỉm, 
lèm, nhèm 


Sáp, Xát 
sùi, trôi 
Tảo 

Tân 
Trạch, 
chích, rạch 
Triêm 


'Trọc, sộc, 

trọc, chọc, 

đục, rục 
14 Đăng 

Đào 

đuối 

giào 

Hào, hào 


Lạm, làm, 


lặm, lộm,lòm, 


lợm, lụm, 
giậm, trộm 


lạt, 
lợt, nhợt 
nhẫy, 

r\ 


nhề 


Nhu 
nhúa, nhụa 


Ninh, nính 


Sáp, Xát 


112 


EẾ NHí ý nế sí Ẩã 


E& đố 


chuốc 


dẫn, trấn 


Độc 


long, 
sông 


lội, 
suôi, xôi 


Lự, 
lọc 
mửng 
nhỏ, rỏ 
nhợt 


rê 


Sa 


ý Sẽ Sẽ nữ BÉ BÉ Š6 RE Nế 


lễ 


3THUYỲ Ÿ +; 

Tả, tã l/-] 

Thẩm Trầm, ) 

thắm, thắm, ) 

thăm, thỏm, 

thủm 

Tiễn lì 
16 bều BỊ 

hãy + 

lách, 

lạch, rạch, J# 

rách, sạch 


lâm 


Lan, lan, À 
làn, Hi tràn l 
J 


Lô, lù li: 


má › ` 
Rorpioni ll 
rãnh đi 
Tân M 
Tiêu Mr] 
17 Di l8 
Doanh 
du*nh, l§ 
gành, ghềnh 


lầm % 
Quán lẽ 


3 THUỶ Ÿ ; 


VẹO 


19 làn, 
tràn, trơn 


g8 


Than, 

Thán 
20 veo 
21 luộc 


22 bến, biển 


Loan 


X»ị W\w[ + sẽ xã 3ã 


1 Đãi - 
(bộ gộc) 
2 Ngoại, ngoài, ÿÌ 
ngoái, ngoải, 
ngôi, nguội 


3 Danh, 
ranh ñ 
Đa, đa, V2 


đi, đơ 


Suyễn, sên 
Tuế 

4 Thông 

5 Dạ, dà 
đứa, 


xảy 
Uyên, 


(oản) 

6 Di, đưa 
Tán 

7 da 
Gia 
Kiệt 

8 Cấu 


Câu 


Di, đay, dày, 


dây, dê, rời 
đá, đứa 


đi 


Mạch. 

(bộ gôc), 
mạch, 
mím, mỉm 


Mộng, 


mòng, mông, 


mông, mụn 


3 


Thuần 


10 bộn 


Mộng, mòng, 
mông, mồng, 


mụn 


11 Dần 


Khoả, Loã 


13 San 
15 nhiêu, 
nhiêu 


16 dắm, 
lắm 


\ 3š 3k 3š xš sš &% 


w€@ nà &š 3S & 3 & 34 Ah 


kề 


3 TIỂU ¿j ¿ 


3 TIỂU 


Tiểu, tẻo, tấu 


1 cụt 
Thiếu — 
Thiệu, thiêu, 
thẻo, thẹo, 


thêu, thêu, 
thiu, thủi, xíu 


út 


Nhĩ, nhỉ, 
nhé, nhẽ, nỉ 


Thị 
(bộ gốc) 
3 Đương, 
đang 
Liệt 
Miễn. 
(bộ gốc) 
Quang 


⁄h 


3 TIỂU 2h ¡ 
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3 TIỂU 2} ¿ 


Thường 
Huy f _ 
: T Hiện EN Thường ca 
.-. Khch lữ = 
lạc s" tẹo lễ 
nhặt HÀ nguồn lẽ, nhẽ ki 
n | ""Ð  # lm XX| mm đổ 
Tiểu ảng, ộ gốc) 
5 bủn + Thường b le to l. - 
thoáng, trêu, nhạo, : Ẳ 
nà đội thoảng reo, rÉo, b0 TẾ. 
Tiêu "8 " Ậ âu Ký 
Thượng, fì zJ» bi ¿ “ 
ˆ : + 
" Sóc ke Sảo, ẨR| men là 
2z 2 Sảo, rảo 
6 Ca 2R chút Thh í c^ 
Tệ l nít ÿ£ 
ì ƠBẸP — đu 
trú) HHỈ km : — Tiên đH[ TH l 
li Ú đinh = Tựu 4| TẾ T 
^ h ỏ r» 
Hệ, hể lã hoẻn - iàt¿ ñ# Tệ Lộ 
, vh 
ríu, xíu } may Đương, đang E2 Tiêu EH 
2, đáng, đân 
Thường Xx Hy x L Sh N¡nÌ treo lễ 
Tiêu JỊ nhe, nhẻ §h dữ Hỗ 13 Huyệt: LỤ 
Tiêu IÍE nhỏ 4È _ Đỷ nhất ậ} 
* 22 
Tỉnh b Đo sử j để ủ Chu ‡H 
trẻ {Ù Thường ca : XÌ thăng Nữ 
Xxiu 
R : 3 TIỂU b 14 
si Du lu MỊ “em 
' 3 
7 Đảng J| Đường — -= fỒ| Thường  /# 
mọn É3 


H15 3 TRUY *' 


15 nhọn Lại Khách È-3 Tn Sen là 
Tệ Tông, : 
: coi NÊN 2: n săng l 
mm § " đ PM 
16 Nguyện Ki Tuấn ® dịp Tà 
17 Đảng Viê : 
sều F1 thêu Z | Viện lế 
19 Tháng ‡š 7 Hạ, hè -] 10 Ái, áy # 
25 oắt 
lở Han, Ể| M  #§ 
lừng đó 
Lăng, lăn J# sô: Đ 
2 kBkeO đong, % Phong 3 11 Toan lá 
ôn, đồn, 
ng th Vụ, mùa Toa Phức 
đốn, giỡn, kl toa kì ø 
bat Xứ, xử #h Vụ # 12 Khánh bà 
` ` Š: bị ù: 
tan Km: 3 Các, cạc, % . lăn tệ 
2 Xuất th cáp, cắc, 8 Chung #4 
gác, hạc, chon, MZ Ưu, âu 
3 Thảo lhị Sâot ngắp _. | Š 
4 vòm lf| # “3 lắng, ⁄ BÉ Song lệ 
Mạch 3 The 14 Khánh 
7 Sóc, SÓC, : hR Mâm, Miên, m Là 
Ty can CN" 5 Bị Š kiện Hinh 2 | 15 Phức, # 
Sô, sô, so, # : phức 
SỐ, ro, XÔ D 9 blăng, : 
10 Tổ ÿH ' Ñ tăng s "ng j8 
6 chong có Để lực: # quẳng, quýnh 
11 Sách, Tô %7 lác, lát, rác, 16 Quỳ sẽ 
“ khác lễ TạC, XạC 


3 TỪ 7 ;¡ 


Tủ, Tí 


Kiết, két 
Quyết 


__ 1 Khổng, 
khỏng, 
khủng, 
hỏng, hỗng 

2 Dựng, 
dựng, dửng, 
dãng, rặng, 
rặng 
(dăng, dặng) 

3 Hảo, 
hiếu, háo, 
hão, 
háu, hấu, 
hếu 
Tôn, 
tòn, chùn 


Tự 


4 Bột, bọt, 
bụt, vút 


Hiếu, 
hao, hêu 
Học 

Lí 


nhắt 


Phu, 
phu 


»x+ 
—h 
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bột 
tuôn 


11 Phu, 
lộn 


12 nhắt 


TÌM 


3VIL|; 
13 Học, 8. 
hục + 
14 Nhụ, = 
nhọ, nhụa jấ 
15 chắt l§ 
16 Nghiệt, 
nghẹt, c” 
nghét 
24 Loan Bói 
VỊ 
3 (lớn hơn SƠ 
với Khâu) 
2 Tù, tù 
Tứ, tớ li 
3 Cưởng, 
Kiến (Niên) 
Đoàn 
Hồi [| 
Nhân, 
nhăn, nhơn 
Niếp 
Tín 
4 Độn | 
Hồi IRl 


Khốn, 
khuôn, 
khuông 


Lã, lễ 
Luân 
Ngoa 


L H 
Quốc, cuộc, 
khắc, quác, 
quạc 


Song 
Vĩ, vây, 
vây, về, ví 
Viên, 
vườn 

5 Cố, có, cớ 


Diện 


cuộc, 
khắc, quác, 
quạc 


6 Diện 


Hữu 


JjHằỊ R4 Eịj px BỊ 


mị [#j Ra 


SM Nà EH Em 


IHỊ Hồi 


là Km 


7 Hàm 
Hỗn 
Phó, bo 
Ngữ 
Viên 

8 Luân 
Ngữ 
nhốt, rốt 
quây 
Quốc, cuốc, 


khắc, quác, 
quạc 


Quyên, 
quyên, 
khoen, 
khuyên 


Sắc 
Thanh 
9 Vị, vây, 


vầy, vè, ví 
10 Sắc 


11 chuồng 


SN. EM Em BH Eứ BH ng 


Tường 
12 chuồng 

Tường 
13 Viên 


19 Loan 


IH me EH mm 


_ 
IỆ 


w + |t 


 œ ®% % 


+ 
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9 Tựu 


10 Giám 


Giám 


12 Vưu 


14 Giám 


XÍCH 
"quai xước” 


Sước 


2 Biên, 


bên, ven, viễn 


Liêu, 
dêu 

3 Di Dĩ 
dưới, 
xuông 
Đạt, dạt, 
đặt, đợt, 
thơn, thớt 
Bặp 
Hất, hắt, 
hät, khật 


lên, 
trên 
Mại, 
mười 


Quá, quá, 


qua 


mề SẼ & Rế 


t“ 


tr 


= 


3 XÍCH)_ ; 


đọn, đón 
đem 
Giá, gió 
Hoàn 
Liên 


mời, 

mươi, mười 
Nghỉnh, 
nghênh, 
ngảnh, 
nghiêng, 
nghễn, 
nghễnh 


Ngỗ 
Nhạ 
Phản 


Tấn, 
Tiền 


bx 


h 


.. 


= 


Í 


l= 
J=.—=i 


Tnì, chề, 
chày, chầy 
Truần, 
trốn, đon, 
đón, đốn 


Vận 


Viễn, viễn, 
vẻn, vỏn 


xã 


kết 


h 


bx 


kš 


Hỏi, hồi 
lướt 


Mê, mài, 
mơ, muôi 


Eš 


7. 


E 


le 


liền, liếng 


3 XÍCH)_ ; 
Thối, thối, h 
Thoái, thói, 1k 
thối, thui, 
thúi, thủi, thụi 
Tích 3} 
Tốn, tốn ĐI) 
Tống xš 
Truy, N 
choai 3B 
Tuyển MỊN 
7 bo, bô Mi 
chở, trở 3 
Cuống, \ 
cuống Hi 
Đậu, đậu ìÐ 
Đệ »Š 
Địch 3 
Đồ, đồ 4 
Giá, Ni 
giá, gió 4E 
Kính lŸ 
lạ ìB 
Li 3Ÿ 
Liên, len, \ 
lên, liền, XẼ 


3 XÍCH ì_ ; 


lông, lùng 
mây 


Phùng, - 
phông, bông, 
bùng, vùng 
Sính, 

sánh, 

sính, 

Tạo, xáo, 
tháo, xao, xạo 


Thích 


Thoái 
(Thuân), 
thuôn 


Thông, 
thong _ 
thùng, thuông 


Tiêu 
Tốc, tóc, 


TỐc, mau, 
nhanh 


Trục, 
chục, giục 


8 bênh, 
bình 


Bôn 


chở, 
giã, trở 


chơi 


l& Hế lš Hế Kế kế 


lãm 


.. 
` 
“đ 


káí 


le Èất 


ÌšE 


Chu, 
(Châu) 


co 

Dật, dật, 
dập, dắt, dặt, 
đột 

Đãi 


Địch 
Đông 
ĐiIỤC 


Hoán, 
quân 


hoằn, 
huần 


La, lạ 
La, lạ 


Quá, quá, 
qua, goá, 
quở 


Quỳ 
sang, xang 


Sước 
(Trác), 
TƯỚC 


Tấn, 
Tiến 


Tuỳ 


Ủy 
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.. 


ấ Ệ 


lấp kế 


9 Átợ, 


ớt, Ợt, 
ướt 


Biến, 
bận 


Bức, bực 


chục 


Độn, đọn, _ 


nhộn, rộn, 
trốn, trộn 


Hà 


Hoàng 


Tù, tùa, 
tủa, tua 


lỹ kế lš lu 


[mi 


3 XÍCH }_ ¡o 
Vận, vận, Ỳ 
vần, vẫn, l 
vờn 
Vị Š 
10 Bồng, k3 
bồng, xế 
buông, 
bừng, 
phông 
Cấu »š 
Dao, đìu, Ỳ 
điệu, Diêu, \ế 
rao 
Đạp 3 
Đệ )É 
Khiến, h 
khiến, 3Ễ 
khệnh 
lên, h 
trên X 
Liên, ra 
lên, sen, 3E 
Ten 
Ngao ì# 
Tố 3ï 
Tốn 15 
Viễn, vẫn, ì§ 


viễn, vẻn, 
vọn 


3XÍCH)_ ¡¡ 


bọ 
© 
G3 
Hà 
C 
w 


11 Độn, ` Tuân tuân — } Nhĩ Huyền 
dọn, nhộn, Mồ MŠ Lj Ẩ 
Và HN Tuyển 8 Thúy 5 Huyền 1ÿ 
Giả, dà › Xiêm ì 15 Biên ben,  ) 6 Dận, dặn ý 
3Š : \ề bên, ven lỗ ) R 
lên ì 13 Bông, ì T Diệu h 
đc b ong | sš giá trì 1} 
Ỳ õn ẩẨy 
= lễ SiẾn ; MU LÊ... = : 
Tao ì# chen, chênh B Zš M Ti. Tư P) 
nhẽo N 
` = 
_ Thích, vă l2 Sài ì§ Ti, Tư ‡š 
thách,thếch : vung t LCA 
It Ỳ 
Thiên No : lễ 18 buồng j8 ý MhI 
n \iñ s 
Tuỳ te 4 Ì 19 chón ì BHEC #Ã 
R Ẽ W 
12 Di, đi ° s00) Ti k 9 Cơ | 
1; À ` 
ỉ ì = „ La, lạ 3t # 
Duật TH T 10 Từ 3 
Hoàn N-' 
Đãi 4E B8 11 Từ ll 
| b : 
Lân, \* với x : 12 Cơ . l# 
Lận, lăn, Á* : Mại Ñ Ni 
lần ìŠ Lạc, có 
tê k . s Nhạc, 
Mại, : : y 
mờ  Ổ| TH g ° 
mười #\ : 15 dối 
mẻ s 14 đuôi tà) 2 = ẳ: 
M N 17 gà 
Nhiễu, __ ìš l W £] Ÿị 
nháo, nháu, _ Miê ê 
nhễu, theo khi BE | œ@ góc ⁄ ¬ 
Trì ù À1 
“ Nó mười Hi 


2 Âu hi 


chây, r 


4 CÂN ƒf ¡ 


4 


_ 


4 


IU 


CÂN 
Cân, cân, gần, 


rìu 


Xích,xịch, 
sệch, xệch F 


Cần 2 


Cận, N 
Xư ìf 
Chiết, 


ĐT 


chiết, chếch, 
Triệp, Triết, 
chét, chẹt, chết, 
chệch, chít, 
chịt, dít, gãy, 
Bây. giẹp. giêt, 
nhét, nhít, $iêt, 
trét, trít, xiết, 
xít, XỊt 


Kỳ tĩ 


chiết 


¬. 


M # 
Phủ, = 
tấn TP 
Sở, sỡ, 

ni ƒ ï 


Thương 


Trảm 


5 Chước, 


chước, 
Trác 


6 Kỳ 
Triết 


7 Đoạn, 
Đoán, 
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# 
LDI 


lñ 
li 
lí 


« # Xa Km  g SỐ 5S 


11 Chất, 
chát (chít) 


gãy, gẫy 
Tạm 
Tê 
Trác 

14 chạm 
chắt 
Dắt 


Đoán, 
Đoạn, đoán, 
đoạn, đón 


1 Tạm 


4 CHÍ 


Chỉ, chỉ 


1 Chính, 
Chánh, chính, 
chênh, chênh, 
chiêng, giêng 

2 chẻ 


Chỉ - 


IÈ 


lH 


4 CHỈ IE s 


Chỉ 

Thử, thửa 
3 Bộ, bụa 

Chi 

chảy 

Diên, 


Duyên, 
dan, dang 


Xã, chải, 
chẻ, chỉ, 


giẫy, xới, xởi 


4 Chinh, 
chênh, Trưng, 
giênh, giệnh 


giếng 


Khăẳng, khừng, 
khứng, khựng, 


pặm 


¬"‹ 


Xi (bộ gốc) 
XỈ, Xẻ, rỈ 


5 Chính 


Tị: Erí 


4 mr EtlK xr 


6 bụa 
chẽ, 
chỉ 


Chứng 


Sài, thày, 
thầy, thài,. 
tầy, sầy, xầy 
Sắp, sắp 
Sỉ 

7 Chỉ 
Xé, xế 
Xế, xế 


8 Chứng, 
chứng, 
chừng, 
chững, 
chống 


Trừng 

9 chiêng 
lênh 
thăng 
Tuế, tuổi 


11 Xi (bộ gốc) 


X E† ` & hài HB 


12 Chinh, 
chênh, 
chệnh 
Lịch, 
lệch, rếch 
Sắp, sáp 

14 Quy 
15 tuổi 
16 lênh 

ÿ# 17 Khiết 

JI lếch 

BỊ Th 

# 18 rách 

HJ 19 răng 

EÌ 20 Tần 

22 lệch 
4F 

z4» 

?Ï 

Liểu 

lỗ 2 Kiến 

ø 3 Tân 

Lộ] 


-ỳ d JỤ| Bố #X St í Bồ §M BE TŸ Kế SỈ EK BÀ HỆ 


Nứ Bề 


Thư 
Túc 

_ (Khiếu) 

5 Chú, -. 
Trú 

6 Hoa, 
Hoạch, 
dạch, 
vạch 
Kiền 

7 Dị 
Đãi 
Túc 
(Khiếu) 
Tứ 

8 Triệu 
Triệu 


9 Tận 


10 Tiêu 


13 Lệ 


Tiêu 


Tiêu 


4 ĐẤI 


3S Số Xš XHỈ EM HỆ s3 Sự 


Rhỳ JHỆ Sự TH Xử 


4 ĐÃI Z ; 


Đãi, Ngạt, 
ngát, ngặt, ngớt 


2 Liệt 


. Tàn 
Thương 
Tỏ, tò 
Ương, 
ương 

6 Tệ 
Thù, sù, 


thò, thùa 
Tuận, 
Tuẫn 

7 giã 
Liệm 


8 Cức 


Hội 


14 Tấn, tấn, tằn, 
Thân, thăn 


17 Tiêm 


Đầu, đầu, Đấu, 


đấu, điều, tấu 


3 Đầu 


4 Hồ, 


hồ 


5 đong 


HOÁ 
(chính đạng) 


1 Diệt 


123 - 


> |» 


2 Đăng 
Hội, 
hôi, hoi 


sắng 

3 Chước 
Cứu 
Dạng, dạng 


Linh, lanh, 
lanh, leng, 
lẻng, lênh, 
liêng 


Sán 
Tạch 


Táo 


Đôn 
đùn 
đuốc, 
hoa, loá 


hóng 
Khang 


Khuyết 


phừng 
Sang 


Sao, 
xào, xáo 


thét, 
thếp 


- Văn 


Vĩ 
Viêm 


Xuý, xuy, 
sôi 


5 Bính, 


bảnh 
Bào, 
Pháo, pháo 


bằng, 
bừng, phừng 
Chiếu 


chín 


chong 


L3) 


, 4 HOẢ : 
4HOẢ % ;s 124 K; 


Chụ l rừng lụ Đăng 44 Yến TR 
Đá kí Sẵn 1 hong lái 7 chới hà 
về Ậ ằ Ầ Chử 
1h JMỊ Hhơy NHỊ Pằhh BỊ Ầ 
đốm, xém | n sp 
đốt Hhị # | Khảo S2 X 
: éï Đ N 
rà | "HD TRÍ me 8Ð "nh 
` „u | - BIỌI đoá và 
THẬN llÌ- J si, l8 
: Hạn, 
Huỳnh 1 Thỉnh lệ lới, lọi, l‡ kr li 
lùi, nhùi Hàm, 
mm... .x.`®.c.. 
lữa, rỡ 
Th Ấy, 
Lạn 2 _ u J0 ngố ngụ ĐH tay kR 
kở kỹ = lh nhèm, nhóm, % héo tk 
X. ch š nhúm, nhuôm 
nỶ ƯA ỚNG... lu, Ni nhóm, nhúm, #n |  Hoán lấ 
: ốm, nhù 
An KỈ TÔ ĐỈ Am mg HO H8 
lý 
s Xí Ƒ . 
nh JÚ) ⁄ Phiền li m 5 
nô 0Ì : chối dắt kÈ R 


ràng, rành e Lãng K§ 
phơi | kh | . | luộc kể 
phụt h Diệp HỆ 
Quýnh, k dồn li 


quýnh 


4 HOẢ X ; 


ngùn, 
ngún, ngụt 
Phong 


ràng 


8 bén 
bỏng 
Bồi, 
bôi, vùi 
Diễm, 
điêm, đdịm 
Đạm 
đèn 
đốm, lốm 
Hân, hớn 
hon, hun 
Hỗn 
hẳng, 
hứng, hững 
hực, rực 


THỊ 


hừng, rỡ 
kho 
Lao, rao 


lừng, sân 


phơi 
rang, 
rậng, sáng 
rành 


râm 


Thảm 


Thôi, Tôi, tôi, 


đốt, sốt, sột 
vặc 


Yên, 
đượm 


9 âm, âm, 


hâm, om, um 


xì 3 zÈ Xã Iề šš ÐE 


Biển 
bức 
chới, giời 


dãi, 
giãi 


- Dạng, 


rang, rạng 


Dực, rực 


Đoán 
giộp 
Hoán 


Hoàng 


kho 
khói 
lồi, rọi 
Luyện, 
rèn, rịn 


Mai, Môi, 
mò, muôi 


h E HS 5š Xã Hồ Ấm 3 Šš ăn 


mi 


4 HOẢ  ;o 


nẫu ký 
Nhu 1š 
Noãn kẽ 
Ôi, Ôi, 
St ôi Xã 
ôn, un, ùn l " 
Phiền kã 
Quỳnh cTt 
Quỳnh ;€) 
Sâu, 
sầu Di 
Tạc kê 
Thoái, l 
Tản lo 
hoái, \ 
„ /Ñ 
".# 
Yên tị 
_NG. 
Diệp $ 
Dung tệ 
hãy, 
AANG. 
Huỳnh % 
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m đIỈ "h M|"*  J| #5, 
nấu, nẫu k§ Dực, rực j4 Diễm, dim lên Tầm l§ 
nên JÈ Hãn - kệ Đăng l tỏ, rõ BỊ 
ngàn ` kg hơn k| se kÉ | Thấp # 
Sở Jễ|[ ma | ám | mà  Đ 
Phiến lữ Hóc g hắp kệ |  Toa ký 
tp to MỈHÍ Ma J8 ngồi lã Mu Ì 
rát BÍ qua H khói | Ú hủ 
rim KẾ ạ» r Lân j#t | 1ô bùng k§ 
t ÄẾ |  Muạn kñ >4 đÃ| ác l 
thiêng ĐX c = nâu t Tang = 
b đẾ | sang sng sa bờ 1 --.—. 
¬ _ G lu tự vn MA | my lP 
- tắt đã | sôi hai lẽ hông l4 E hen vế lâ 
Vinh | kã 3m: kế nông mụng — Xã 
—" . "mm H§ 
Mai phấp K Thương lặ Tgng lạ| SHn l 
dập gip Jã | tác b5I b | » lộ) 


4 HOẢ k 13 127 4 HOÁ say 
SOI, gã) loè 25 Thoán Ngư, ngơ 
sôi ki l: E.3 (bộ gốc) 219 
sôi th lói, k}# Ô, 
ml # l8 BS g—|  B 
Táo, kệ Ngao kề (biến dạng) 2» Phanh, Ea 
rao - w Dạng 1 phành 3y 
vặc li TỐ, TM Yên, 
Dạng 2 vờn R5 
ê sém — : 
vênh lỆ lại (Bk) 8 Chử # 
14 dặm Thước Ì ' Hắc mã 
EhŠ lề 4 Khí 2q (bộ gốc) hx 
Diệp , 16 hừng ph | Nhiên 
` Kiệt : Â 
lệ # KuN nhen,nhoẻn 2! 
Diệu hj Lạn, : 
tệ rắn, rạn lãi 5 Hi, t n5 lB 
châm ; › 
Huân, Lô, lò, ¡ Sể 
hun lễ Lư, tro MÑ Mã _Ô hệ R 
lố lốm, rán tbộ góc) " 
mì, h ° * Ù) x ¬ H Z© 
nhóm, lấ nhóm, rám l§ Ô,o B Vì, VỊ, : 
: va VÌ, vay, vơ 
rám, rán tếm 
Ù) ^ 
mỗ I l Vi, VỊ, h kh co, 119 
là tr Hý vì, ví, vay,vơ Z‡ 
: 9 Chiếu I2 
6 Cao 
quáng JÙ Ì . _ = TT 
” Ta Chưng + 
Tấn, §Ñ Chưng, vớ: 2 
lu kã : tt) X chưng, chừng ` 
LỆSHHÀNG KỆ | chừng Hú, hú th 
, = + n 
thắp CÀ ˆ HẠ ¬ nói 
sém Liệt, 
l5 Bạo lạ lét, lẹt, 4+3) Sát 3w 
nh lướt, rét siêu 
uộc ~ 
chan “) Nhiệt, ‡ bảng Rử 
v TH ' nhẹt sa Tiên, chiên Là 
nén, l§ 
dộp, l§ nến, nướng 7 chườm Trãi 
Á , 4ì) Y ra 
sụp 22 nắng, lề - 
đuốc nhang Đảo 3? Yên HH) 
nhờ 


` 
- 
-. 
x 


4 HOÁ 1Ð 10 


10 Hi, hây 
Huân 
Hùng 


hực 


11 liếc 


Mặc, 


mặc, mực, 


mức, mút 
Nhiệt, 
nhẹt 

sẻ 

Tả 

Thục, 
Thuộc 
Tiêu 


l2 áo 


Em 
[mai 


` 
- 
- 
- 


` ` 
>.Tnÿ. :[El 
- - 
1 - 


>mi} 
⁄ 


` « 
- 
- 
- 


xx⁄ s3 
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Hi : 
4))Y 4 HỘ 
Huân 8] Hộ, họ 
Mặc, r ^ 
Nhiên, j 4ã 
nhen „mu Khải 
Tiến T 4 họ 
Yên, JHb Hế, hồ 
Yên, ! 
en, én, ẻn #ù 
' lên, 
13 Điêm bận Khiền 
Lệ, 
Huân En Rử 
h Phòng, 
"Truật Hải! không 
ọ Sở, sở 
14 Đảo — li hd. 
n: sỠ, sửa, thửa 
tác 5 Biển, - 
kì bến, biên 
mắc Quynh 
lễ 
thắp : 6 Phiến,. 
đã phiên, Thiên 
15 mức tà công 
“3 
16 lẹt §5| 7 Hộ 
vai lỆ Hộ, Hỗ 
17 Ảm từ Lệ, 
SH Lụy, lụy 
18 chấm, Lê 
trềm RẼ : 
Khải, 


khơi, khui 


Thiên 
8 Biến 
biển 
Có 
Phi 
10 cổng 
quạt 
11 Biên 
Thiên 
12 vai 
14 buồng 
l6 vai 
17 buồng 
18 quạt 


19 mướn 


1 Phiệt 


3 Khí 


4 KHÍ ®\ ; 


6 Dưỡng 
Khí 

7 Khinh 

8 Đạm 


15 rắm 


4 KHIẾM 


2 Hoan 


Thứ, 
thở 
3 Dư, 
ru 
Hân, hớn, 
hơn, hoen 


Khảm, 
khóm 


Xuy, xuy, 
Xuý, xi, Xi, 
xin, xoe, 

Xôi, xơi, 

xua, xuê, 

xuễ, xuế, 

xui, xùi, xúi, 
xủi, xuôi, Xuội 


4 Âu, âu 
Hân 


Hân, 
hơn, hoen 


Xìị xì lấy XỊị 3X 


% » »œ  jx 


>t 


> 


=c 


Ù\ 
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Ñ 


% 


$ Xš 3 BE 


Sy ` ør: Sề 


Khi, khi, 
khê, khi 


Khoản 


Quyết, 
quyêt 


Dư, ru 
Tận 
9 Âm, 
âm, ỏm, ỡm 


đợn, 
rờn, rợn 


Hâm, 
ham, hăm, 
hom, hôm, 
hôm, hum, 
húm 

Hiết, (Hát) 
hết, hít, hớt 
Sáp, sắp, 
Tháp 

Tư 

xui 


10 Ca, cà 


Khiểm 


Hư 
Khám, 
khám 


Quệ, 


quạt, quét 


3ý Sử P* SH SE ềg S# 3S 


Tý Sỳ $Ẽ 


4 KHUYÊN # ¿ 
Thán, 
tim) XÃ 
12 Hân, 
Hà hoen DỊ 
Hấp ậI 
Phún, - 
si ñÃ 
13 sớm ẤX 
14 hom JŸ 
sớm šX 
15 Xuyết | LJ\ 
17 Hoan, r 
Xem ĐÀ 
Dư, LN 
bội SH 
23 hít Rh 
KHUYÉN 
(chính dạng) 
2 Phục 4À 
Yếm, 
3 Phệ øa 
Trạng 3R 
4 Lệ R 
Trạng #} 


KỲ 3 
4 KHUYÊN Ä ; 130 4KÝ #4 


5 Đột, đợt Z 15 Thú Bì Hữu lý ngửa 4 
đụt, chặt, - : _ 
đit tri 16 Hiến bi láy Ẩ#W BUỆ 1È 
dột, giọt, lấy _ 
bạn sết 17 khắm BH kẽ An lh “êm HM 
ọ 
Quyền BÀ | 20 khản Rf[ mg — đjm. tờ Â 

6 Khốc HH Thần = trấy lŠ 
Z n. thườn # ' 

Mãng - ‡t| 4 KỲ £ Tổ, tổ 1 8 đòm lñ 
....# “Kì, chỗ : 

kh lÃ Thần, Thƒ" trẻ Ủ so 4h 
Í (Xem Š Thị _ h = 

Tiện % ) Tộ #E : _ b 

7 Lệ Từ, từ = lễ, lãi Ẩ 
lẻ 1 Lễ, lãi, lay, Ẩ tờ thờ # NN : 

9 Du lR | Hh vụ ng 6y HÔI ` 1n bêng cất 

Hiến 8} | 3Tv ẨU lu DỊ 9 lấy 4\E 

10 Ngai, vạ T: ` _ nghên ‡Ð 
Ngốc “ : 8 nn Tưởi Ät Đụ tế 
bu ƯẮNG f| #b Phước HH 
Ngục lẠ | 2K? # Tường L-: bên ft 

: : _ ui, cùi, gùi 
sẽ LJI trẻ ‡#“ si Đ _ Sã đh 
ế í r‹ lậy | 
Yêm, 5 Bí vé 
vớ “ h k Xu JR trễ Ẩb 
í H úc, chú, ` 

Re sói Z5 lúc choáo, #L lãi, Ä“ I1 đR 
Mặc : chóc, chọc, lạy, lậy - 

Km | th giam  g 

PT kệ 5 4 lưỡi 7 šÑ v 

| tiệc #ủj M j | Thàn # 
13 Áp lR 


4 bờm 
đọn (nhọn) 
5 Chiên, 
chiên 


sù 


' SN 


d 


Nhung 
ria 
vẽ 
Vị 


7 Hào, hào 


vẻ 

§ Kiện 
Thảm, 
xồm 
Tuyệt, xôi 
vía 


9 mào 


SN ẩÃ Ẳ§ 6Œ M FT án ĐÂM BE BC V ấN An dA ẨỤ ÂU ĂU [AI [SE 


131 


11 Mao 
vẽ 

12 ngòi 
Nhung 
Sưởng 

13 Chiên, 


chen 
15 vẽ 


16 cuối 


18 Cù, cù 


4  MỌC 


Mộc, móc, 
mọc, mộc, mục 


1 Bản, Bốn, bỏm, 
bõm, bôn, bỏn, 
bộn, bủn, nhôn, 
vỏn, vôn 
Hoà : 

(bộ gôc) 

Mạt, mắt, 

mặt, mệt, mượt 
Mùi, - 
mùi, VỊ, môi 


bu 


c 


Về 
Xà 
LẺ 


Ầ 


4MỘC 


Trá 

nã ÄL 
2 Châu, 

cớ  Â 

chau, châu, 

cho, chõ, chua 

Cơ J 

Đoá # 

Đoá 3 

Đông T 

JớNG. 

Lạc, Nhạc R 


Lỗi (bộ gốc), PS 
lỗi, lòi, 

lọi,lỗi, doi, 

giủi, rồi, 

rỗi, rỗi, rủi 


Mễ (bộ gốc), 
đệ ộg % 


nải ‡ 


lim phắc l) 
Quyền lÿ\ 
Sát rx 
Tạp + 
So uy ĐỊ 
¬.. 


4 MỘC Ä ; 


Cực 

dẻ 
Dương 
Đệ, đại 
Điều 


Đ, đỗ, 
đậu, đỏ, 
đỗ, đũa, dỗ 
Giang, 
gông 
Hạnh 


Khởi, Ki 


Lai (bộ gốc), 
lải, lay, lây, 
lơi, ray, rơi, rời 


Lí 
Mãng 


Ngai, Ngốc, 
ngôc, dại, 
ngóc, ngô 


Ngột, ngột 
Ô,ô 

Sam 

Sàng, 

giàn, giàng, 


giường, rương, 
sẵng 


T 


+ 
t 
VN 


# 
li 
⁄ 


]R 


then 
Thái (bộ gốc), 
Thể 


Thôn, thon, 
thun, thuôn, 
chon, chôn, 
xóm 

Thúc, súc, 
thốc, thót, thút 


Bản, ván, 
bửng, phản 


bân 


bủn 
Cảo, kiêu 


Cấu, móc 
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Châm, 

Xò HH chỏm, ljI 
chũm 

Chị, giê 'S\ 
Chử, 

chà, Xừ l 


sế "b 


. 
X†: đừ 
¬-. 
nà #ù 
Kiệt 7 
THƯỜNG ` 


lơi, ray, rơi, rời 
Lâm, lâm, lắm, 
lâm, lăm, lim, 
lom, lum, lùm, 
(râm) 

Mai, 

nay, moi, 
muôi, muỗi 


Mạt 


ĐỊ 


mập, 
mướp, phím 


mật 


mọc 


=s% x ă ME 


4 MỘC %a¿ 


M 
b 
lặn 


Táo 74 
tăm TÌ 
Thất ⁄ 
then kR 
n # 
Tích, chiết |) lï 
trâu #K 
truông kỳ 
EP „ 
Tung #\ 
đồn, — TẢ 


thông 


Bá 
Bạn, bàn 
Bảo, 


bầu 


Bính, 
bánh 


cam, 
cùm 

Câu, 

cau, Củ, củ 
Chá 

Giá, rú 
Chanh 

Chi 

Chỉ 

chông, dông 
Chục, 

Dữu, dâu, đó 
Cữu 

Đà, 


dà, xà 
đề 


Đống 
Đốt, 
đôt 
Già, dà 
Giá, 
dừa, rớ 
Giản 
Hấp, 
Hiệp 
Hiều, 
hèo 
Kha 
Khô, 
khỏ, (gỗ), khò 


Lan, 
lơn 


Liêu 


Nhiễm, 
nhẹm, 
nhuôm, 
nhuộm, ruộm 


M» xì Xỉ S % 8 8 [ 


-\V, 


Nhu 
Nịnh 
Phù 
Quải, 
Quảy 
Sách 
Sanh 
sanh 
Sạn, 
sàn 
sập 
sậy 
sim 


Tạc, Trách 


4 MỘC Ä ‹ 


Tra, già 
Trà, chè 
Trất 
Trụ 

Tự 
Tương, 
Tương 


vành 


Vịnh, 


vang, vắng, 


vênh 


xốp 


Án, yên 
Bách, bứa 


Bang, 
bương 


bón, bốn 


Cách, , 
ghêch, rắc 


Cá, — 
Kết, Quật 
cầu 

Căn, 

căn, cần 
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4 MỘC  s 


% th bông, 
Hai kỳ Phiệ võng 
Châu, Ề JR xố ; lỲ Bột, 
Chu, ch Hà M tế bụt, vụt 
chỗi, chùi, l# xen quang Cán, Hãn 
huỗi, giôi, 
giỗi hảo +5 Quế, que Lš3 Cánh, 
chuông Jĩ Khế, Khiết b2 Sài, thày, MS tân Am. 
. thầy, hài cạnh, 
cội, củi, doi, Khuông | RE vế xấu xời RHẠgh gánh 
Cụi, cuô!, cuội : : 2}» n§ 3 nhánh 
Kiệt 2 sim xà nhành, 
Cữu H kịt, kẹt, cợt cậy, gây 
— Kiêu 5 sung đt 
đại § chầy 
Dạng R SG li Š lở Chi 
Lão ‡š Tài 3Ì 
dừa MỊ Chuyết 
Lật, lật, E3 Tang, dâu csi 
đa J2 lặt, lứt, — | Cóc, góc, 
J | - sựtrậttắt Thê, RH[  sácsộc 
Đang lì 3 Loan 2E thê cọc, 
` £ 
CÔ  ĐMỈ má Ju| Tên — ÿệ TIÊN 
F4 
Điều lã _—— măng ‡Ễ ve ^ XE 
Đỉnh M na, li Ủ li lê Cừ 
Đồng #h Ni Nh lu kG lê Dã 
neo, nêu â 
giàn UÌ) nnnêm ức í bận Dân M dậu, 
bắ đậu, giậu 
nh “ 
Niệt Bệ, bẹ Thống, thùng, 
kenh hành li Ngôi Nguy lí n. lñ thòng, thông 
iệu, giáo, ` " n đừa 
HO” TÊỈ mm HO 


tỳ Xã Ẩh 3 ŸE 35 S$ RE Đ 


c>- 
cru 


_— 
âm CO B 


»= 


4 MỘC % ¡ 


Đệ, Lệ 
Giác, 
dác 
Giới 
hòm 
Khôn 
khù 
Kiểm 
lái, trái 
Lam 
Lê 

Lệ 


lồng, lỗng, 
róng, rụng, 
sồng 


Lữ 


1 Bi my # 3% Xử 


3% 3% 3È Xš mm 8 


th 


Lương, rường, 3⁄2) 


giường, sườn 


Ma (bộ gốc) 


Mai, mây, 


moi, mói, mui 


Mộng, mộng 


mun, 
mùn, mùng, 
muông 


JR 
1ã 
bò 
# 


sao 


Thái 
Thê, thê, 
thang 


Thoa, 
'Toa, thoi, 


Tỉnh 


Trát 


Tử 


vả, vải 


bó. 


Bồng, 
bộng, _ 
búng, vông 


chanh, 
giành, ranh 


chanh 


chốt, 
chột, dốt 


chuối 


Chuỳ, 
chùy, chòi, 


chồi, dùi, Truy 


Chuy 
Chử, đó, đó 


Côn, 
gon, gòn 


Củ, cọ, cô, 
củ, gỗ, gụ 


Cử 


Cức, gắc 


4 MỘC  s; 


Cực, cục, lñ 


cực 

am đế 
Diệp, 

Si E 
đay Jt 
Đính l# 
. 
Đồng, 

Ni đúng bã 
Đường 3È 
Gia, 

đà, dừa BỊ 
già t## 
rẻ lạ 
guốc M 
hòm lá 
khẳng TS] 
Khí 3E 
Khoả, 

SESN l 
Kì, kè, 

kê, = cời Bt 
Kì, kè, 

kề, Số, cời + 
Ki, 


Ÿ, ghế 


->i- 
s» 


xế Séi Di nà dc ếm VÀ XÌ sốt PHỦ XỔ 


XỊE QỀ 


sàn 


Šy BmM 


Sâm, sum, 
chùm, dâm, 
dúm, dụm, 
Trâm, rùm, 
xum, xùm, 
xúm 

sẽ 

Sơ, 

rờ, thơ 
Táo, 

táo 

Tập, 

tợp 

Tê, Thê 


Thoả, 
thoã 


Thực 
Tiêu 
Tông, 


Sồng 
Trác 


Tranh, 
tranh 


Trạo, 
chác, chèo 
dậu, giậu 
'Tri, tre 

9 Cắm, 
quăm 


chà 


chà 
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l 
R 


Mì S3 nổ R 3 RE 3 XXựh X s kế 


4 MỘC  o 


Giai, 
Khai 

gồ. gỗ, ồ 
Hòe, 

hoe, chòe 


Huyễn 
(Tuyên) 


Huyễn 
(Tuyên) 
Khái 
Lâu, lầu 
Lăng 
lắt, lặt 
Luyện, 


xoan 


Lư 


4 MỘC X o 


Nam, 
nen, nêm 
Nghiệp 


ngõng 


ngúc 


Sã Sẽ lĂW lồ Sĩ SH ầm BSã BG mm nh G am ME Z 


Tra 


Tra, xay 


trắc 


vựa 


Xuân, xoan 


Yết, kệ 
(Kiệ) 


10 Bàn 


Bàng, Bảng, 
bàng, báng 
bẫy, bưởi, vải 


cà 


Cát 


cây 

Chuẩn 
Cống, Giang 
công, công 


Dác 


HC 3% À SE 3h nà SN XS ẩ:h đế SE N rế 


Khang 
Khạp 
lai, 

giai, trai 
lái, trái 


lặt 


Lựu 


4 MỘC  ¡o 


rọ 


Sang, 
Thương 
Sóc, 

sóc, sáo, 
giáo, xóc 


tt Sĩ ỀH Số EU Bẳ uc MNM SỈ Sẽ Hà ấC Xã Bộ 


= 
An 


- 
§á 
q 


4 MỘC  ¡: 


1Í chày 


chỗi, chuôi, 
chuôi, chuôi 
chông 
chum, 
gtùm, giụm 
chuôi, rui 
Chương 

Cù 

Dạng, dáng, 


dạng, nhàng 
dâu 


khay 


Lạc, Nhạc, 
lắc, nhác 


= `. 


Ì 


3k 


ậề 3E SE Sĩ Ÿ ẨM ẩE S% ầE 4 SE 


Phàn, 
phèn 


rào, sào 


sin 


sòng, 
sông, 
trồng 


"Tào, tàu 
'Thoả, thoã 


Thông, 
Thung, 
Trang, thùng, 
thủng 

Tiêu, 

bêu, nêu 
Tông, _ 
mầm, mắm, 
mậm 
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=- .ằ- 


3t 3 nh ài 


vặn M 


Tra 
Tung 
Tường 
Tưởng 
vụ 
xốp 


Xu, XU, 
(Khu), xũ, 
xụ, sù 


12 be 


Cảm, 
cạm 


Cao, 
cau, gầu 


Chanh, 
chanh, Tranh 
chèo 

chống 

chôm, trắm 
chuối 

chuôm 

chưa 


Cơ 


Duyên 


# 
4>» 


Xe W Mr si ng s6 di ĐO 


X ` 
*~ 
Sàtr 


4 MỘC Ä 


Đồ 

đước 
giầm, rằm 
giầm, rằm 
pụ 

Khiêu 
Kiều, 

câu, kèo 
Kình 


Lãm 


Phác 


Quất, quất, 


quắt, quít 


Quyết, 
cột 


rào 


TỢP 


4u Sẽ N3 


MÃ Z4 mẽ đã tố 


4 MỘC + ¡ 


Tùng 
Tuy 
Tượng 
Việt, vẹt 


vồ 


cối, cội, 
CỦI, cụi, 


Ẩ‹ ^+ 
CUỐI, Cuộti 


Ệ Hế ¡ấy ÀW SĂ 


lệ 


N& HS šã sim Nh ĐỂ Hà St SỐ MU MẸ Gà KỆ SẼ LH ĐỘ BE xố 
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l4 
Đ?o 
L= 


Tường 

14 bục 
chạc 
chòi 
Dược 
dậu, giậu 
Đài 
giỗi 
Hạm, hậm, 
hụm, tràm 
mít, mịt 
mục 
nhãn 
Nho, 
nho 
Ninh 
Quỹ, 
quây, cũi 
ruồi 
Tân 


15 bẫy, 
bưởi, vải 


BH ly SẸ BẪm độ BÀ SH XE Mê EE si BH lì SN HÀ Hs SN mm DG 


Lịch 
lõi, 


lụi, rụi, 
rỏi, sói, trụi 


lồng, trồng | 


mít, mịt 
Sập, 
xÕp, xộp 


sên 

16 bòng 
đùi, 
sôi 
Duyên 
Lan, 
lơn, đàn 
Nghiệt 

17 Anh 
giàn, 
giần 


Quyên, 
quàn, quàng 


 Œ Bi đ: B dã 5 ll MB ầ  E Ä NG lĩ XE B 


4 MỘC X ¿¡ 


21 Bá, Bả 


thuốc 


4 NGOÃ 


Ngoã, ngói 


2 bát 


3 ngói 
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Ù 


= 


th ES lll šã lá 5 em mã BR EI S 


BÀ XÃ X1 lẽ 


Vương, vương, 
vướng 


1 Ngọc 
Chủ, : 
chúa, nhô 


Sanh, 
Sinh, siêng 


2 Định 
Toàn 

3 Cứu 
Cuỗồng 
Lộng, 
(bộ gốc Nôm) 
lòng, lóng 
Quốc 
Trình 
trành, chiêng, 
chường, dành, 


rênh, rình, 
trành 


Trú 
uống 
4 Hoàn 


Mai, 

Mân (Môi) 
Mai, 

Mân (Môn) 
ngà 


4 NGỌC- VƯƠNG T ; 


Ngoạn, 
ngoạn, 
ngoãn, ngoạm 


ngoặc 
ngộc 
Quốc 
Tính 
Uống, 
uông 
Vãng, 


vàng, váng, 
vảng, vạng 


- Vượng 

5 bua, 
vua 
Đại, 
đồi 
Điểm, điểm, 
diêm 
Hoàng 
Linh, 
leng, lẻng 
Mân 


Pha, pha 
Phách 
Pháp 


San 


ĐL 


4 NGỌC- VƯƠNG + ; 141 * 4 NGƯU ?Ƒ; 


Tỉnh R Thuyên Jễ 9 Du tì Thôi HỆ 
Trản #) Tuệ, chỗi #‡ Hà tl 12 cườm HẠ 
mm | 9m | HO B| MP 
6 Ban, xà Khôi Phác 
ban, băn Đội gậ (Côi) BỊ B 
đš § Bà + 5 
Bội bi Ì E HỂ, ¬ HỆ 13 Hoàn t 
À À Ban, : si Sá 2. 
Câu, câu g tân HỊ Hot Xiêp 1 n gói 
Châu, #R Cảm zz Não ‹ | 14 Bích EỲ 
chau, chua z Tấn 
Ÿ Cư - , 15 Quỳnh, 
lớn H Đế la P quành, quạnh, D1 
: âng, ýnh 
Oánh = Hồ ĐỂ | Thánh RP EU nh sp 
ÉN B THỜ Tư Lung, TIỆ 
hộ Kì : HÃÌ 10 Bích long, rung #8 
vòn § 
n Š biếc ?#| Tị BH 
Khuông ® 
si, li Bế | Dao đế | t6 Báo # 
vưởng Lam, Lâm Lung, 
7 cốc †? b BR long, rung HỆ Vấn 
Ạ Mẫn, mân TR Toả h 
Hiện, ĐT] “Si 
hẹn, ké Quỳnh, TcT Ỷ 
eẹn, kén quành, ỊỤ lãi th tỷ an 
hô NỈ tehGsm | th ỳ' 48907 
- Tì + cụ 
Lang TR kỳ. # 
Lê 
Trác 
Lí, lẽ, 1K Ngâu, Ngưu 
tới, nhẽ ĐỆ| ưú 


Lưu . ĐÑ : JR uýnh 


2 Kiện †} 
Nhuận _ Bí Trân tà 


4NGƯU +; 142 4 NHẬT ÄH 4 


Mâu, mào, 4® Sinh tt 10 chăn D7] Dương IH 


Mưu, mầu 
Mẫu,mẫu #r Tiến 4% Khao, khao ‡B + etông JH 
Ì..-.-.. h5... . 
đước, sệt 
3 Cáo, z Mang 
An kiếu - H Hi ‡R tệ nIy Hj} 
Đặc, đặc, nghé nhắp 
PHẺA đực, ‡† mào ‡{ ti LỆ 
đước, sệt 11 Kháo | # Tảo = 
T ra kháo, 
ThS *P ¿ tý khéo Tuân 4] 
Mang ft | 7bò #Ệ Li re 
Mẫu Lê 31 trâu J8 ThS HØ 
tr | _ " s 
«gi MP #9 | ư 
lợn | 15 Độc # 
Mực ỢJ ữ MÍ 
Tha ngầu là I7 Hi lš khuây rã 
ÚẺ : kia LIẾ 
Ngộ + 
4 Mục Dụng Š H “”...... Si H nhật th 
V 8 Cơ . " | 
: Ú/ Ú Nhật, nhặt, rán, Bh 
5 Cô th Độc tỳ nhạt ĐẠy s 
Kiề sỹ hà, h 
š t — để | tcm HỊ ma 
Khiên z3 | LH #J Ì - păn đín, 4 Cảo 
Kở _ đán đố) — TH l ° 
Xã ca : BỆ| Điện HH lệnh R 
Mao t£ tót tạ Đi, h II : 
Mẫu Mỹ 9 trâu úy ` Chỉ _ 


4 NHẬT H ¿ 


Dị, dẻ, 
dễ, dễ, 
rẻ, Dịch, diệc 


Đàm 
Giả, 

(bộ gốc) 
giã, nhả 
Hạo 
Hôn, 
hôn, hon 


lúc 
Mân 


Minh, 
manh, mừng 


Ngang, ngàng, 


ngáng, ngăng, 
ngắng, ngửng 
Phưởng 


sớm 
Thăng 


'Tích, tách, 
tếch, tiếc, 
thách, tuếch, 
nhách 

Trắc, - 
trắc, chắc 
Vượng 


Xương, 
sướng 


Yêu 


S, HH Núu ìy Nm  n 


5 Mm 


tr 
¬ 


1E X1 )I S; 


m‡ mm 1 Èu 


5 Ánh, hẳng 


Âm, ậm, 

ấm, hăm, 
hăm, om, ỡm, 
'um 


Biền 


Chiêu, chiếu 


Chú, Trú 
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+ 1 ãï El šš £ m »uụ lu d3 $ú 


Ta: 

Tạc 

Tình, 

tinh, tênh 

Thị 

trưa 

Tuyên 

Xuân, xoan 
6 chang 

Diệp 

dòn 

giây 

hãng 

Hiêu 


Hoảng, 
hoáng, 


nhoáng, quáng 


Huy 


Huyễn 


con 


4 NHẬT ÄÑ ; 
người N 
Sái, sây HÑ 
"Í 
Tấn E 
Tần sĩ 
Thạnh th 
Thì, thì, 
Thời, thà, H 
thìa, ngày 
Thường Hi 
Triều ki 
Vựng 
Xướng 4 
Yến, 
mm # 
7 Bô Hữì 
buổi ñR 
bữa LẦN 
Chú Eq 
Chuỷ Lứ 
chừ, giờ Hộ 


4 NHẬT H ; 144 4 NHẬT H 


Hạ, hả 1 
EAt ÔNG lö 8 Ánh W8 sớm lệ ạ, hả Hữ 
Đắc, 7 bóng, bỗng Tạm Hâm, v} 
đác, đất, được ñ * LÍ ham, hom, HÀ 
: hôm, hôm 
ễ Cảnh, Thanh, Ea : : 
Ki THỊ | '‹ › cánh, Kăng, b. Tinh, Tình, HỆ hum 
' khánh, kiêng, tành, tạnh Hu Hi 
Gian, : 
Gián Nặ lRÌ ngảnh, ngoảnh Thấp tỹ HÀ 
Hi Hỗ cháng, HỆ Huy, H 
chạng thoạt ì hoe 
Hếi hong H li Huyên II 
hói, hồi, mai HỆ thuở HỆ ¬ E 
R kìa fR uê Hế 
Hôn Hội ` . ` 
Thử # 
kăn h Lạp, chạp JR Minh L2] 
Ha Hi 
thảng, N trị 
TH HB luôn Ha tn oãn HỆ 
lặy ¡hủ Lương In tia | Hữ Thị ki 
Ly xả. ` 
Liệp H 
Ỉ Tích Vĩ H 
Manh, HR bua Tả Tên Bội : Lủ 
mánh 
ngày HỆ Tỉnh H Vựng, E3 
ộ b HH 
¬— : Sc tên 
ngày BW Tôi, Hạ 
rảnh t#? : tôi, tôi 10 Ái HỆ 
Ôn ì Trí +£n 
sao 8 II H buổi H# 
` Phả, Phổ ® vạng Nữ : : 
Thân R = chếch lÉ 
phơi Đ xế Hội 
Thô, thá, ‡ chói El 
thò, láp H ‡2 
' quắc Hái 9 Ám, I# 
Văn, — Hứ. hôm H Diệp HỆ 
VHEI NÊN Quỹ Hà Chiếu 
xưa -H hà Đát ñH 
#) rành Da Đường h8 H 
xương 8 Hạo ð 
rày 


n 


4 NHẬT H so 145 4 NHẬT H sw 


kía Hất Muộn lữ Mông, Hã 15 Bộc HỆ 


mông, mùng 
mai h8 ngừ tữ ráo giỗ, ló HR 


lễ 
Hóc b\ Lung I 
T2 


Bh 


rạng sớm mịt, 


mỗt 


nu jấ 


tạm 
Xiêm 


HỆ 
Hệ 

Tạm, BEƒ | 14 Diệu I sớm 
3E 


Đề Rễ thủa, thuở 


sáng 12 chiều TT: giớn R bán 
Sướng, dịp Hiển HH | 16 Điệp 
sướng HỆ Xỳ, 


Đàm Huân Hế Hình 


Hiểu, 
hẻo, héo 
lát 


Ñ HH HỘ DJ Lữ jỤE Sâm 


Lịch, 
rích, rịch 


nhợt 


¬ 

». 

3 
yE 
TH 


Hỗ 

SaO #) 

Hướng #ñg | 12 Ái, ầy Un bu L2 
mai } cợm Vĩ sớm St 
mờ H Giản vừng 18 sớm ñj: 


19 Hiển 


Su đỗ} šy lô lÔi BỊ ỨN se: EM SE HẬI 


sim 
XmH 


4NHẬT H s» 146 4 NHỤC NGUYỆT  H ; 


Sái, sây H Hoang B Hào Xi Phu R‡ 

20 bão #R mập, mạp HH Hật l‡ Phục RR 
22 nắng Hữ ngoắt ‡ H Hiếp Bị THỂ lỷ 
26 nặng ¡ Ta ŸR Hựu 4| Thân „ 
sườn RÌ\ Khăng lï Thũng ]t 

co Dị nh 6| MSWW| n8 
—NguạNmm | (Œưap | th JR "họ 
bà tụ  MỊ “" | Tay 
LỨc HÀ 4 Bàn "r3 mào l£ Uất, Úc #j 
2 Cơ II n ải lý ND . HR Vưu bướu lì 
Hữu, hơi r_Ì Bằng bị nách llỹ 5 . j‡ 
HP HỊ HỆ NO MỊ max ÍR 
Nguyệt RỊ -_ cằm J ngủ kế bệch lf 
vóc jk| th l§ Nguyễn bị Ni tu # 
3 Cách, khướt H/A Chuyên lÈ ngực R; ch L1 
Can, gan lại Cổ, cỗ lội đợc Bi | can sao đÿ 

` HH BẾP ĐỈ mềm THỊ th 
CHỈ me ñÍ mao HỆ °" J8 
THỊ sàu cm] Km  MỊ ch 


Chi 


Dận, dặn 
Đảm, đưỡn 
Đông 
Giáp 
giêng 

Hồ, hò 
Khư 
Lung 

Lự 

Mạch 
ngoải 
Phôi, phui 
rà 


sắp 


4 NHỤC NGUYỆTÑ Ï ;s 


Tạc 
Thai 


Thấm ‹ 
thăn, sên 


Thắng, 
sền, tanh 
Tiền 


tốp 


Trụ 


6 An, 
ươn 


Bàng 
Biển, 
bẹn, bĩnh 
Cách, 


cặc, lặc 
cật, gật 
Chỉ 
chục 


đa 


Di 
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Hung, hông 


Hung, 
hông 
Khoá, - 
Khô, khô 


Khoái, gỏi 


Lãng, lảng, 
lăng, lăng, 

lặng, lửng, 
lững, lừng, 
rạng 


Mạch 


mang, màng 


nách 

Não 

Năng, năn, 
năng, nâng, 
nâng, hay 
ngoặt 


Quang, 


Bột, bọt 


4 NHỤC NGUYỆT Ñ H ; 


W SE W xỉ: E Xš 1 5š E X  š # &K 


4 NHỤC NGUYỆT B] R ; 148 4 NHỤC NGUYỆT Ÿ] R ; 


Cảnh, Kinh, J§ teo, toe 
hềnh, hinh - 


đêm l rằm lặ 
Đính (Đĩnh) bí rỉnh Jˆ 

mm HỊ mạn M 
4"... ¬_ 


JR 
R 
j# 
lt 
đuôi lẸ thốn, thộn l Hào lủ Thận r2 

l§ 
Lở) 
là 

ñ 


Cước hại Thần 


Đậu lỹ Thoả 


" l2 Thuyên Hủ, hủ Zš Thắng l§ 
Hanh lE Tiễn Sienhe EENGG. ẹ Thiển lM 
Hào l§ trôn Kì, cờ, kể HỊ b J 
# 
~x ` .Èˆ 

Am. Âm. KHỔ E| THhaehke ĐI 

: hẳu, chiều, 
Kiểm lạ về | Kiện bH vn rối 


Loa ÄR Vọng t8 Lạp, chạp lR Kiến l 
nghén HR 8 béo l& Loa Hội Tin JỆ 
chương, 

Nhàn Bị In He l§ mép l chướng, rướn 

nướu ñN chửa lữ mỗi HỆ Tuy J 

Phao, phao ý cữ, lưng, trăng là ngắc RR Uyên l 

"mo THÍ HEA, HỆ mm Ụ 

phi l% Diễn li Phì JẸ 

Phủ, bo l8 | D Jf| mm l k lÑ 
R 


rữa lh đẻ HÌn Qu ắc Xoang, xoang JẸ 


4 NHỤC NGUYỆT ñŸ H ; 149 4 NHỤC NGUYỆT lÄ H 4 


Yêm, em lệ Não Tràng, Trường b7) ỏng, 


ống, ống 


9 Ánh Tuyến phối 


Băng tươi 
vòi 


Yêu, eo 


Nị lR 10 Bác 


HỆ 

lÉ 

li 

Hữ 

lM 

#| s HỆ | Bà 
Đằng J# Ột H Binh 

Hồ 

lờ) 

lb 

lột 

li 

b) 


3 T§ §Œ JIẾ Kế 


JIÌ 

bụ 

Cách 
Cao, keo 


lồn, trôn 


sáp còm, cọm mầm, mềm 


% 

= 

© 
SN íP©NH SK 


Tai, tai nách 


Bi 
œ 
có 


hoăn Tao Phiếu, 
hỗ còm, cọm BESÁu phịu 
Hối HR Thấu l§ lông Phu 
di RE Thăng J§ Lữ Quắc 
m 
mẫy Thoái, thói, : Mạc, Mô : 
lR thối (Thối) hÈ do 


mề lh Thũng, sũng l§ nạc 


Nạm, inh, tanh 
hệh J Tỉnh, tan J 


TC EM ẤN VÀ Am SH AC TỦ SG SE SƠ ANH de ANH Ôi SE Nh 
S 
Ef 3Ã l ìM Sš 3 XE Sỉ E SlW 3S SÝ 3 nh SG E8 X 


tưm 


4 PHẠP #Z ; 
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Ki: 2h: b 

UYỆT ÑH ø 

4 NHỤC NG 


M0400 10009 1P, :>) 
đà Ï Tấn lã l# 
Đăng, đẳng EÌ 2! nắng 
Tuy Jhp Tê, lÑ : 
À ý Tê, tè 
l2Bình JÐ/| Đập li= Ân... 
cảm LG x liiê Đẳng, Ẫ x . x 
ái, gỏi đăng € , Đẹp, | IP, 
Sống lễ Khoái, gỏi lề c lế vn: mép, 
HD Kiểm lộ chạp HH 
đồn; tên, bó Lung Hi 
rún, sụn ~ 
Liêm, lR 2 bợm { 
Đằng DAI còm, cọm : Phiếu HỆ P 
` lưng BÀ 3 bép, ' lá 
đít hš SN. HT gu ) 
= Mông, mông, lỗ : bẹp, bốp, ‡ 
giàu, RH mung 16 đùi lữ bớp, mập 
giâu bế, Nông, lD bìm Š 
Lạp hịP) nọng lách lu = 
F:3 Tao bến bợm lý 
nhau lã 8 Lự RR ý 
Nị HỆ | Thang ĐÃ rôm HỆ | thâm 
X& Thiện, HỆ Ở | 4 bẫm, mập lý 
phét hh bằm, Toản hã móp, mọp 
vạm cnU) + bén K 
Phiên bội Tí kẺi Yên lhm SẠN bếp 
sườn l: Ủng J3 17 Đằng lỗ cc E 
Thiện lễ Ức, ức lễ gáy HH | mập JÉ 
trôn lã Ưng l_) - Lo, F1 phím 7Ô 
Loã : 4 
13 cảm l) 14 Bằng lễ 18 Cù, gù HỆ | 5 vê: k 
Cô hủ lọm, rom Jp lã 


Tạng 
Đảm biếi 


l 
nính lề 


4 PHẠP Z ; 


6 bẹp, 
bà ã 
phím ỉ ớ 
7 Biếm lý 
sv 


8 phập 
10 bám, 
th lữ 
bợp s2 
11 bớp Lộ4 


4 PHIẾN (Bản) H 


Phiến, phiện 


3 phên l‡ 
4 Bản, 
đồi, phản hX 
tắm lì 
5 bánh hñ 
mảnh hl 
8 Bài, 
TA bời lữ 
. 
mảnh T1 
Sáp li 


tắm 
Tiên 
9 Du 
Điệp, 
đép 
10 Bảng 
Dứu (Dũ) 
11 Song 
thỏi 
12 phên, 
phướn 


13 mỏng 


15 Độc 


4  PHỌC 


5 Điên 
7 Khấu, 
kháu 
Tự 


8 Chuyết 


151 


10 Sao, TH 
S45 xào li 

11 Khu B# 

15 Hiệu ai 


4 PHỤ * 

2 Gia 4 

4 BẢ, - 4t 
ba, bố . 
Phủ, ^ 
búa 

6 Gia # 
Phủ + 

§ Gia, tía ñ 

9 bố #§ 


4 PHƯƠNG 


Phương, vuông 


2 Phản 
Đà, —— TỦ 
Phòng lịn 


3 Bàng, ⁄ 
Nng ? 


4 PHƯƠNG  ¿ 
phang th 
Phòng, 

Phường 1) 
Phương 7 
phướn IJï] 
Phường, 
thường 1ÿ 
4 Phòng } 
Phòng, 
biển 5 
Phóng, 
nhúni D\ 
Phương ‡Ù 
Ư, ư, ừ, 
"mẽ đế 
Ơ, Ờ, Ớ, 
ở, ợ, thờ 
5 Thị, 
Thí thí, thỉ, Jh 
the, thè, thia 
vừa lý 
6 Bái lữ 
Bàng, 
Bằng phàng » 
Lữ JK 
Kì, cờ lƒ 
Mao lỆ 
Phảng #ỳ 


4 PHƯƠNG 7 ¿ 


Phưởng 
vuông 
7 góc 
Phóng, 
Phỏng 


Tình 


Toàn, 


Triển, Tuyên, 


tuyên, trình 


Lăng 


12 Khích, 
Kích 


phướn 
vuông 

13 Hịch 

14 Biên, 
ben, bên, ven 
buồng 
Khiếu, 
khiêu, khíu, 
khiu (khuỷu) 


Phiến, 
phướn 


15 Hạch 


17 buồng 


4 QUA 


Qua, quơ 


1 Mậu, mỗ 
Việt 

2 Hí, hí, 
Hô, hé, hi 


Hoa, (Quả) 
Hoạch, 


Nhung, 
nhùng, 


nhong, nhòng, 


nhỏng, xong 


Phạt 


152 


Xi 


Xử S Rm Sẽ 


hết SSN 


xb 


ñ 


Thành, 
thình 


Thú 
Tiên 
Tuất, 
tuêch 

3 Giới, 
nhái, nhại 
Ngã, ngả 
Trảo, quơ 

4Hoặc, 
hoặc, khắc 
Tiên 
Tường 

5 Chiến, 
chuyên 
Hàm 
Tai, tơi 


Tàn, tàn 


tót 


Tát, Tải 


xwt 


1Ì 
hÀ 


7 Giảm, 
giảm 
Kiết, 


giát, nhác, 


nhát, rát 


ngà 
Thích 


Thịnh, 
(Thạnh) 


Vực, vực, 


vác, vặc, 
vức, bậc 
8 Cơ, 
Ki 
Đăng 
Hoặc 
Giảm, 
nhỏm 
giảm 
Kích, 
kích 
Kiết, 


giát, nhác, 


nhát, rát 


nên 


Tài 


Tàn, tàn 


Trị 


# 


4 QUA #% 153 4 TÂM (hạ) !Ì 6 
9 Cái, Ngải b dát, 20 Miệt, thân 5Ị 
đọ nhác, † Vật Đã ¿mà 
Cảm nhát Thiểm, Ấ 
;C\ í, Hô 5 S thăm, thỏm Hài 
: hh.  ĐÀ| ¿ TÂM kÍ l 
iãm , 3 H ` Im 
E 1 hị biến dạng: |) ' 
Kham h Kì lu CHINN Q8ng: /h Trung 
BÀ E Tâm, tim trúng 4h 
Phiệt f| V9) Túng 
4b 
Miệt 1 Tắt DÀ 
uạ 5 Bí + 
` Còn (Mạt, VạU, bs) h DMC 
Tái #† miệt, môt, một 3 Chí là Cấp 
k 4 /_` » 
Tải, tưởi lRX | 12 Chiến, Et kế t8: hs 
Tập chén, Kị, gẤp. quắp, 
RÈ chuyên cay cậy HO quặp 
13 Đái, Đới, : nh ng 
Tặc, ái, Đới j š Châm, “x 
giặc đái, trải Nhẫn, 3 tắn, Trẫm h 
Ằ ' nhịn, 4¬ “ỳ 
Trản ch L] nhắn, nhẫn, Đãi & 
4t¬» 
nhớn, những, 
Tuế, tuổi Eủ Hàm bí”! găn Nộ, nọ #x 
tiếng Thảm 2E 
Ặ í, Hô, b \ Oán 
Hộ, BÄ | híhị, ð _ h ÂN 
tuôi : Thặc R 
hô, hé /È ì Tổng vá 
10 mác nh D 
Ũ › 
ÑR Quắc l$ diện ` / 
tủi ‡ 
Tang, , : NV 
Tàng, 18 nở Ki lã Vong T 
Tạng ch$ếh, m® Tư, HH 
: is _ Tứ,tứ,tơ — ⁄È› 
Tiên HX Sám 4 Hội, Án khác: 
s Ũ 4 / 
tot Bị lạ hót, hút Ác XE 
Tiệt, : Nệm 2^| _ 
Tiệt, đW | Tóc ĐỀ | niêm niềm | Ân ơn BI 
tẹt, tĩu chạc dồi /bà 
vằng, ‡ủ Lộ chấn | LÌ) Phẫn, 2 cậy lš 
vặc k buồn hà 
11 đát ⁄š TH đế | Thái 2c | - Cung jR 
thói 6) CN 
l6 Hàm 


4 TÂM (hạ) /Ù 6 154 4 TÂM (hạ) jÌ ¡ị 


Đạn lòn Tỉ M 
: hà 5 Hà NÑ V $ 
gắn, ‡J |  Muộn I Trừng 4F Nguyện, ï 
nhắn ¿Ôn hài ;Ðn nguyễn 7tÀy 
Khả Nâm A Tuệ +# Ninh sử 
c= R KÃ ¿ bà sả 
Khuẻ nắm, núm + | 9ÁI, #.: Thái, 
>> lấn áy £ thói lế 
Khủng 1Ñ, nắm ‡ Cảm  _ Thắc, nức 
khủng ;»» /ê cám = ;h\ 
Luyến 7ÍR Song + Dũ, dù, Thiêm, Sễ 
/\ rủ, rũ Hà liểm hb 
Lự lun ZE6| đứa Tổ 
T tạt, dứt zy RÀ) Lẻ 
Nhậm, 4£ Thiêm, Khiên 4ï | L1 Bằng vE 
nhằm ;zồ) thêm, thăm lR ;Öy Š 
Nục, xôn : Mẫn bơi wWÈ 
đắc Nữu Hài HÀ) hà b 
h 8 Ác, éc, BE Ngu Dục 
» lù Ỏ, ụa /Ð\ bò» lN 
bây, bây be) Trâu 
Thứ Bị Thư Khánh ng 
mÍ Ất lề b3 
h ` Từ Lự. lo, 
ứm ðh| + ls #| k bị 
Tức, B8 Hoặc E2 Tưởng +R Nhụy, ;Ðà 
tức, dức 4à hài ; nhị dù 
Â ệ Xuân à 
7 Ân l§ Huệ g kê Tàm Hư 
Du mừng R Ý, ý, thích 
K lo áy, ây, ới Rà JR 
H Ninh z& | 10 Ân Ti, Ức * 
oan ha _- Hà { HỊ 
Hôt ị nụ h2 Chí E Tuệ + 
L4 đến Hưù hu\ 
Huyền Thông dắc, # Tủng, 4 
: R Ẩ| dedmdm lTẺ| tứ yên 


4 TÂM (hạ) /Ù ¡¡ 155 4 THỦ ‡| ; 


Úy, ủi R† Tổng ¿6 3 Eah 4 Cốc ản 
Ưu * Tuệ #8 Đầu ‡P8 11 Âu EƑ 
¬".“.Š. 
bẩy #W 14 Muộn ñ 4 Âu, ấu # Nghị 2 
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Tât 2E Lạp, lấp H Trữ, giữ TẤN Y,ây,ới Eí 
12 Khoản # Lạp, lắp, lắp, tỹ 6 Bồi, bồi, }ử | 2 Đoan ïm 
loạt, lớp, lợp, bồi, bụi, vùi H 
13 Khiếu, dập, đập, ráp, Âu Sự Đồn È 
khiêu, # rập, TẶp, sắp, Bôi, VI lũ L TẾ 
khíúu, SụỤP, xập. xệp Kiệt 
khiu, h : Cánh, + hỷ 
khuỷu .. ÿ cánh L 
Táp hị 
P z 
Thoán ñ rắp l Chương Ỹ jÑ 
: Thiều kể) 
trồng VÀ: | Thiế 5 Sâu HH 
TH lêp = Dực %1 thèo 
xế Âo óc : 10 Bồi 
# 4 Âm, âm, g Lạp, lép, lớp, W7 ° Hỗ 
14 hoắ hẳn +BE Mi Thờ len khậ 
: hoám % mm, Om, ệp, ,tầ ọ 
® ỡm, um Mi li : lì 
Sản, : 
15 Dậu # Hoành ÿ} sẵn, sởn Š Long (bộ gôc), BE 
Ỷ ' lung R 
: 7 âm, ấm Hz 
xô Ti Thân sÁ H | lầm l 
a\ 
16 Tá „ # 
áo F11 Thụ 1x = Thân Ÿ 
: . ấm lữ ' 
17 Thiết f1: 5 Bộ #l H | 14 Vận, HH 
Ấn vẫn ` 
Bồi lï lã 
PN H N 15 Cạnh, PLl 
h Đôn — h 
5 LẬP ÀÌ. Bội, vội { # 8 Eq gan 
Lập. lập. ôm lữ 16 Ảm kY/ 
lắp, lặp, lụp, Cạnh Tr H 


sâm, sập, sụp 


5 LẬP 4à 69 5 MÃNH ÏÏ ¡o 


5 LẺ lây 3 Giam,Giám,  !!4|  gành 
(bộ gốc Nôm) ẦL _ Ñb làm, xám TL 
Lễ, lễ, lấy, trễ 9 lạy, lậy ÄI Hạp, kháp hài Lộc # 
0 lẻ F‹ Ích, i : 
” HO MU ấm R 
li FÌ 15 rẻ Oản, oản gu 8 Cái = 
ễ Era Tinh E7 Dật À 
Ts TL chén lñ 
ễ 6 Bàn Khạp + 
trẻ Ẩkh[T manh miệng. Ñ là 
ở s miêng, mịn Cái % 
4 lây 4Il m Lam H1 
lẻ ẬW 1 Huyết ÍI Sẽ E1 Minh BỊ 
b Đạo ⁄% 
Co "th ấ | mm 8 
H + 
trẻ 4Ù Vụ Eñ tp „mm vời R£ 
5 ghẻ ÿq| 2 Bôiôi Ầ nh đỉ | 58 Giag m 
| í ly - kửnh m Ti 41 
lây, trảy, T|È Bồn, bôn, Vên tờ): àm, xám 
Iy bòn, bộn, “_ Giám I# 
Kc nh buôn, dồn, vồn mầu Lìn 
tƯỡ - doanh, Jz') Khạp, 
: m| nhu TT HH mp TẾ 
fb Hạp 4 thình Ôn IR 
6 Lưỡi 7 
Sài Tú mảnh HIÌ cm lịm Tận hài 
trây ÄŠ Trung nh buôn 12 - l 
7 giế, rẽ F : dành ' 
xay, hãi L Tuất lít vs lũ 10 Bàn 8g 
‹ _ bàn 
h ` n, 
„ tê 5 Áng, áng, lÀi Vỏ MÀ mm 
` " , đá l = 
lẽ BÍ mạo Danh THÍ mm TẾ 
ễ TIL 


Diêm ‡R 
TL 


5 MĂNH ÏÏ ¡ọ 


ếch 
Lô, lơ, Lu, 
lợ, Lự, lư, 
lừ, lứa, lu 
Quán 
trộm 

12 Đăng 
Lam 
làm 

13 Cổ 

14 Diêm 
Lam 
Lô 

15 Diêm 
Lô, lò 


17 mâm 


lấy BÉ Rấ mÈ BN Hộ BÉ HẾ BÀ By HỆ Mụ Kế PRỲ 


18 Cổ 
Quyên 
19 Vui 


23 Diệm 


6 Mậu 
Vụ, mùa 

7 Duật 

9 Mậu 

10 Mâu, 

Miêu 

11 Quất 

12 Mâu 

Mậu 


13 Vụ 
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M4 —EE BE Bế BR 
'ˆˆ 


-l Vô 
2 Mỗi, mòi, 
mọi, mủi 


4 Độc, nọc 


* M 


Vũ 

5 hái, 
moi, mối 
Hải 
hỏi 
Hồi, mủi 
Môi (Mai), 
môi, moi 
muôi 

6 Mai, môi, 
mối, mui 


Mẫn 


Š RMC S4 trả mỹ đã Qx àM Xà 


r 


7 môi 


đIẺ 


trị xã 


4t # 4 lãš mm đi ấ ai  tŒ đà đ 


nọc 


12 Phiền, 


Phổn 


13 muối 


14 mọi 


5 MỤC ÄR ; 


Mục 

4 Đam, đăm, 
đăm, đơm, 
xâm 

Độn 

Hễ, hễ 


Khán, 


khan, khăn, 


khản, khen 
Khu 


lườm 


Mi, mi, 
mày 


Miện 


Miều, 


dáo, dẻo, díu, 
giáo, mêu, xiu 


ngó, ngủ 


nhằm, 


nhằm, nhòm 


nhơn 


sư ï mị S 


Phán 
Thiếu 
Thủ 

Thuẫn 


Tỉnh, 
tếnh, tễnh, 
xinh, xĩnh 


'Trát 


Tương, 
Tướng 


5 chột 


chợt 


mắt 

Miên, giắc 
mù 

Mùội, 
muội 

nháy 


nhòm, 
xem 


nhớn 


17I 


Thị 


6 chau, trô 


chợp 
Đồng 
giương 
Huy, khoé 
lét, liếc 


loà 


ngớp 
ngươi 
nhác 


Nhãn 


(Nhẫn, Nhỡn), 
nhản, nhởn, - 
nhăn, nhằm, 
nhắm, nhòm 


nhằm, 


nhắm, nhòm 


Mụ 


lK 


Ít 


5 MỤC H ; 172 5 MỤC Ä ¡o 


—— 
5 
Ÿng 


xA: . = “— 


Mi, 1B ghé, lã ch lữ HỆ 


mưa nghề, nghía Thụy l5 

` hiếng H# ngác ID 
; lhh Thư l8 dị 
ng hi ngấp 

03005 J§| ˆ HỆ | Tạp lh3 : 

Miễu Nụ Lai lý _ lẻ ngước IJ3 

ngôm Ibụ Lăng MA Sứ H nhòm l# 

nhìn jg| M JRHÌ œ lồ lu HX 


| tR 
tHĂ HE Mội, môi TR bú Tâu Hữ 
: Ki l ch Thiếu J# 
lh -, coi HÑ 
ấ tròng 
mm JN| XÔ MÍ me œ : 
hễ, trợn 
Thiểm H ti lu tiến lế di 
khoé ` Í 10 gằm, Bi 
tiếng HẠ) biya | wy. Mỹ vê 
: nháy Hạt Ằ 
trồ Mít Thác HZ- (rau lực “ 
háy 
Tương hị Nhai th - h Hỗ 
: VN) Khạp Hệ 
8 Bễ lứt Nềm HE | Mạu 
= Kì lét, liếc lI 
dim, dòm tế ỹ Wề Mễ IẺ h 
5 Lung, Ï 
Đẻ, đẻ, Thái v : trông 
HƯỚNG. MKÌ mo l§ 


ngóng 
Sân, trân, 
trâng 

SỌC 
Sương, 


Tương, 
rương 


trợn 


lh 


? sẽ HỆ ñ XS Sẽ 


Quắc 
sòng 
trộm 
trông 


12 Chúc 


lác, liếc 
Lân, trân 
Liêu, 
Liêu, lẹo 
ngảnh, 
ngoảnh 
ngắm 
Thuần 
Tiều 


Toét 
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> Trân, 

HÀ côi trừng 

ng Trừng, 

bố trừng 

Hh 13 Chiêm 

lệ Cổ 

li Cù, cò 

J gườm 

HH Kiểm, kèm, 
kẻm, lim 

Hội lim, rim 

Hế| Mông, 
mong 

Hi ngắm, 
quặm 

Hữ 14 ngươi 

li nhó 

HỆ xét 

H# 15 chăm 

lữ dim, 
dòm 

l) khoé 

Mã lén 

l3 lố, trỗ 

Hộ Lung, trông 


5 NẠCH ƒ` z; 
Mưa #E 
Nhác lụt 
Nhìn HỆ 
Quắc # 
Sương IỆT 
16 hiếng l 
lờ ln 
ngảnh lãi 
mm IẾ 
18 mù Ir3 
ngóng IÑf 
19 Cù, cò đ 
Hôm HN 
Súc, sực # 
20 nheo [# 
21 Chúc lŠ 
23 cò 


5 NẠCH Ÿ” ; 


ghẻ 
Liệu, lêu 
Tiết 

3 Cứu, nhíu 
dức 
Lệ 
Ngật, 
ngất, ngặt 
Ngược 
Sán, sán 
sây, sởi 
Thương 
VÕ 

4 Ba 
Dịch 
dòn, mồn, 
đòn, giòn 
Giới 


khờ 


L Sĩ XS NR EH TH W HỆ EÍ NI HE BÉ SN SE DÝ BỊ rÍ BỊ 


Lệ 

nét, vết 
ngất 
Phong 
Sang 
Sắn, sẵn 
Túng 


Vưu, bướu 


5 Bào, 


bỏng, phỏng 
Bệnh, bịnh 


Bì, mệt 
bón 

Cam 

Câu, Củ, 
gù, khú, khụ 
Chân 

Chú 
Chứng 
Đảm, 
Đởm, đớn 
Đông 


àW mm El bH \§ sĩ zH 3 H SE mẽ ME: HS ấc  NH mi 


Gìa 
ghẻ 
Huyền 
Kha, khờ 
kheo 
Kinh 
Phì 
rù 
sẵy, SỞI 
sẹo, thẹo 
Tật 
Thiêm 
Thư 
Trá 
Ung 

6 chau, rau 
choáng 
chôn, đòn 


đại 


\ 3SW H SE By KH HH Ð XE l RE lN RE SỈ Nấu 


5 NẠCH Ÿ” ; 

híp 
hoen Bì 
kiết Tt 
>> 3# 
. JR 
ngất # 
JNG. 
sụp HH 
tấy lĩ 
Thuyên ĐI 
Tr, tĩ lš 
"n8 
7 buốt # 
Chí ‡Ệ 
choáng 3ï 
cục, guộc l)n 
dấu 1h 
Dịch J§ 


5 NẠCH Ÿˆ ; 175 5 NẠCH Ÿ`¡¡ 


Đậu ]ỹ đẹn JW Dương : 1 hem ;ì 
héo lý gầy ]R Đáp ‡* hen Jâƒ 
Hoán l$ loét Ti Hầu Tẽ Lựu Ni 
Kinh jg ngáy, ngây ]g hoen T Mạc Jặ 
Lao bên nhom ‡? Khế ‡ø mụn Ji 
ho | Mu. | ỦV. MỊ mm 8W 
Lì ị Phi tị Ngược }š Quan TR 
mỏi thà phi Từ nhọt, nhột Z3 rô lệ 
mòn | n ĐA Ôn Jã sài #E 
Ầ u 
HỘ Ủy mm WMỊ " 
Sa j} quặn đi Than bệ 
Sï, se 3 
Thống Sái, Ta, Tích S 
#ã sưng + sài ' L3 - J 
8Á , Xiết gi 
Hh Tê, Tí TẾ nh, j8 J 
biếu 11 Ấn 
‡ Tê, Tí jh 10 Ban lft J 
bủng b5 : # TH 8 bướu 3 
uy m 
F ' Cài 
Cô Ji nh ÿ Biệt ]š (Qua) J8 
cùi HÀ ứa, ựa : vn que 
ĐỸj | Chuớng, # 
Dũ váng J chứng 
Xã TH li Hoàn 
Đàm ]š ⁄ nn l l JR 
em Ơl. cự Hợny # 
U, rủ 


5 NẠCHŸ'` ¡¡ 176 5 NGHIỆP {} ¡; 


lẻ _ Liêu, lễ $ Than 
đãi NÐO 7h jRj 7m M 5 
Lung ] TY HHR lẽ Ni X 
ngây à 
mụn 3R] ba j§| thượ 3| VI Sen * 
i#Ó l8 tê J§ Tiên lự 4 Hiển tư 
n yg| l9 cám j| 15 Chứng JÑ| s nà N 
Nhàn gi Đụ ÂU, se Z JR| 7 Chỉ lý 
Màn TRÍ Đếm NỈ 8 M[ Xem & 
nót rã hom Jữ l6 Ân lẽ Tạc l 
Sái, Trái gj mù J|  Điên đ| 9 Bộc E3 
su jg| mử | Hy M[ mm Đ 
- Đá ' : dối, hồi, › 
iêu jế phch đi nở ]ế nhồi thổi 
` lể l úi, tôi, túi 
úng } lỀP l§ 17 Anh }§ 10 Bộc lŠ 
12 Ảnh li ngợm â 
“3 h Ki á 
¬ toi l§ . Xi to l 
Đìni ức Tiên lự : 
s Tế Ộ 11 Phác lš5 
lỆ 14 Biết Tế lẽ: bó Phác P3 
Đản, rạn Jự - nhức ĐI 
gúa › U 
1" .  .. xxx 
Lao gg 19 Điên l : 
nhó In : ky 53 
Lệ }š đï _ nghẹt lð P nà 
nhi IỆ 
nh Hiền wÏ 


5 NGHIỆP l|} „; 


Tòng, 
Tùng 
17 đói 


23 Tạc 


Qua, quà 


-1 Trảo (bộ gốc), 


vuôt 


3 Hồ 


11 Biểu, bầu, 
bèo, bịn, bùi 
13 cò 


14 Biện, bẹ, bện 


L7 Nhương 


Nhã, Sơ, Thất 


_jÿ#g là mà ẩm 


K Đản : 
Toàn, [hs 
JỊ to 


7 Sơ, 
Sớ, sờ đÑ 
Sơ, thư, 
thơ, thưa, Ẻ A\ 
SỜ, XƠ, XỜ 


§ Sở 3x 


9 Nghi, ngờ, XỶ 
nghĩ, nghỉ 


Thạch, Đán 


2 đó ụ 


Mã 


Nham, 
nhàm, 
nhem 


Phàn, phèn 


Tịch 


4 bền 


Biêm, bìm 
Bơm 

chai 
Chuyên 
Chước, 
chước 
Khảm 
ngầm 
Nghiên, 
nghiên, nghiện 
Nghiễn 
Nhạ 

Phê, Tì 

Sa 


Thế 


Xa, Xà 


IG) 


DÌi 


5 THẠCH Ãl ¿ 


5 Bác, Pháo 
Chiêm 


cườm 


Tra 
6 Cách, ngắc 
Châu, Chu 


côi, cuội 


ỦỦ 
hủ 
ñữ 
UIÄ 


mã 
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4 nghiên, Noai : 
đá, lý nghẽn gại, ngại 


cối, cuội lệ thớt 1l Lộc ÿ# The 1H 
nghiên, thượt 
đớ, đứa Ũ 
Oản lT] Tra lễ 


Ñ | Thán Đ 


rắn 
Tiêu 


vỡ, vở 


lễ 
Dã 
lš 
Khuê # kia : Toái Toả, Tai | 10 Bàn 
Đ 
lỆ 


tử 

tới, tôi, kê 

T g Xác, xác thỏi, tuổi EM T 
8 Băng vỹ lã - 

Nghiên #t : Xướt Than, TH) 
Bi, bia, 3 n ‡H bánh ° 

sành 1# bây, bây chai lš 


BI Chiêm ïỆ 
chồng j§ 


lịU 
ñử Diệp, đĩa 
7 Bác tl s HÌN là Khạp lễ 
1Ñ 
j8 


Bính 


Kiểm 18 sẽ, đ 
Kiệt 
f8 Lỗi, lẫn, lọi, ã 


Lục lš lối (chỗi), 
Kiểm Điêu TỶ : giủi (rỗi, rồi), 
bi š Mã rủi, rối, SỐI, 
lở, vỡ Đính # 1 trọi, trôi (xôi) 
| lộ “ h mài 

ì Ngại 1 „ụ 
Lưu lñ Đôi l | h 
- ` Nham sh mảnh l 
` lổ ghê ti Tha, xây lš Ngại ïä 


Ngạnh, Kì TY _. 
ngạnh b9 + Niễn, nên lš 


5 THẠCH ï ¡o 179 5 THỈ %; 


THÍ — % 


Tảng, tảng lễ Khao 


® 
¬ 

Mất 

tư 


Nghiêu 
thách LỰA Lân TT ven: B.3 Thi, thẻ 
tô ánh + ¬..— 
|” | |? & 
tic xế, lỆ Tiêu # ` ° Y Í& 
ậ ch: Sỏi 
. T ve l§ ị 3 Dẫn 1b 
ối. cuôi 2g ñ§ Tri, Trí 
11 chởm Ti | 13 côi, cuội lề ` ẨïI 
Ẫ chén : 
BiluE lš Hết lệ - H8 4 Củ ‡b 
8 giỏi k:í HÀ t 
Sở kỏ âu 
lu ñÃ lỆ lởm jẾ n 
¬- =K Tả. 
: rạn ñ ' nn 
À 14 Kh : 5 Hâu 
" I6| lam | „ lu : 
mẻ " Tật 
bhïc lãi tổ 17 chuỗi | hệ & 
Khánh A8 Ngại, j# . 6 Khoản LỰ\ 
ngại lôi, ruôi lễ R 
Ma L3 : Sát TT” Kiêu ! 
`] 18 gạch jñ _ tự 
À . 7 
= lộ = 19 rỗi, ruỗi 5 
L, 7 Đoàn, ‡H 
Thích kí tuôi đuổn, ngắn Yvị 
ắ á lãi tên 
toi m 15 He : J#t 
áo Ĩ 
lã 
lễ 


5 THỈ #4 s 


8 Nụy, 
Oải 
Phát 


Si 


Trĩ, dễ, 
giễ, rễ, 
trây, trễ 


9 Hầu 


12 Kiểu, kéo, kẻo, 
kẽo, khéo, kĩu 


ngắn, 
văn 
ngủi 
Vỏi 


14 ngủi, vỏi, 


vủi 


Si 


lã 


3 Nại, nài 

4 Nại, nài 

5 Toán 
Tụy 

6 Phiêu, 
Phiêu 
Tế 
Úy 

7 Khoản 


8 Bằm 


Cám, 
quăm 


Phiêu 
sắm 
Tế 
Toán, tỏi 
9 ngắt 
Phiêu, 
Phiêu 
Uất 


Xa, 
Xâ, XƠ 


xiêu 


àR 3E Sỉ: 33% S)Ị 


>|Ii- 
=r 


3 3 


» 3M 38 
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10 Phiêu 


11 Biểu, bầu, 
bào, bèo, bịn 


ngậm 
Phiêu 
12 Lệ 
ngừa 
Phiêu 
13 Khâm 
14 Phiêu 
15 Phiêu 
16 veo 


19 mắm 


VÕNG 
(BÓN nôm) 


S 


3 La, là 
La, là 
Phạt 


3 Bãi, bảy, 


bấy, bời, bởi 


bốn, bón 


k==¬i 
>8 


Š Mã Ấm Mã sk Mứ S Xã 


R 


Mã HH XS vi Sẽ 


5 VÕNG mg; 


Cang 1E 
Cô =. 
tư BỊ 
6 La, lá Bp 
›m 
lạ 1° 
Man khả 
Quải + 
7 bảy, 
bẩy AC 
bẫy J 
LỊ m 
m 
Mãi, =j 
mải, mái s 
Quyền 5 
8 Bài, 
bây tễ 
bãi kề 
Quải th 
ra Di 
Thục, 
lh, 8 
Thự, 
thợ # 
Tội, tụi ] 
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Bên E-Ì Tăng *# Chỉ #f Giáp # 
Trí # 13 Bài Tế đùm # Khô ‡Š | 
^ _ F‹ - 
Yêm bS 14 La, là Hi: bịh 4 lột xƑ 
9 bẫy 8 15 Thích E 5 Bào đụ nêm, nệm F13 
Lãm 17 lá Bị, bệ, s Tài › 
M : 18 Kí : hề tà bự ø truồ : 
1 Tuôn 
: RR #§ Chẩn : 2 #l 
2 
Thục, -_H 
`: L1 Bi HỆ chéo, xéo #ñ bờ #) 
` ” ổ, b Ỗ, _ 
màn l§ |19m jU in T sỹ bù Sẽ Ti 
Mạn, ` 21 bẫy "¬ Dụ = 
THÊ: Š MÃI Q. H # 
= Giáp 5 
lc XÌg vy | Khư #t ø 
. 6 X hê Khô 5 
10 Bãi, bẩy SẺ YcY hạ) 4 lúp # ## 
Y, Lí 5 
Phạt bài e vấn N #" 
: : : Liên 3 
11 bún ‡R | 2 Bỏ bố " nh | # 
F Vạt Quần, 5 
`. Thị 3 NG, #J tã, tả 5 khai lẻ 
ả . # SÔ, xưa Hà 
ục lãi 3 khuy #5 Tụ P h l 
Hiến c1 Sam 52 XÌ cất r n h. #š 
„ LấI NHI - 
T nh l - cởi, gối x.. šP 
Đj | ấn #J|[ can # 2 
_ HỆ Thoa Xái — 5 sứ, # 
để b # Đang, # s Bê ` 
: 5 iêu, 
nệm đRj | +Áo Ti Muưu — ÍÃ 


5-6Y 2s 


Đêm, 
đệm, nệm 


Khoả, 
Loã, thuở 


Quải 
rách 


Tế 


ñã 
#8 
HỲ 
#ñ 
? 
fế 
#R 


t? 


10 chăn 


viền 
xống 
11 Chấp 
dải, 
giải 
12 Áo 


bỏ 


Bộc, 
Phục, 
bọc 
đệm, 
đùm 


mặc 


n4 


túi 
vạt 
váy 

13 còi, côi, 
cởi, : 
gói, gôi 
đải 
Khâm 


toạc 


Xiêm, Xiêm, 


xiêm, chêm 
14 Lam 
yếm 
15 Mạt, Miệt, 
vạt 
viền 
l6 chến 
rách 
Sẵn 
18 Chấp, 
nệp, níp 


19 Phán 


20 chớm 


3 SS ER WW xã xà 


; 
6 


5-6CÁN R R; 


CÁN 
Cán, cắn, cản, 
ngăn, ngăn, 
ngân, ngân, 
ngôn 
1 Lương 
2 Gian 
Hạn 
Tức 
3 căn, gắn, 
nghiên 
Hận 
Khẩn 


Lang, 
lang, sang 
4 Dĩ, Kí, 
(gáy, ngáy, 
ngây) 


Khẩn 
Lang 
Lãng 
Nương, 


nương 


nương 


5 Lãng, lững 


Ò 
K 


5-6 CÂN B R s 183 6 CỘNG #‡fo 
6 Lang, E sang Lương B | 10 Khẩn 5 
P NỊ. ° ñ l§ 3g 
nương HỆ 8 Khái lt 9 Kị EẸ 11 Gian BỊ 
7 Lang }R làng ll Lang DI Khẩn MÃI 


Lương X§ láng NÌ! lảng bHIÌ 


Châu R6 8 giã Xử 


6 CHÂU-CHU ‡‡} 


mm ó6 km Â 

Kha, ghe nui B\ 
la PHỦ | Huyền 9 Ban TẾ 
nụ ẨL| Là ¬vvx 
Âs TU N- 


Thuyền, 
thuyên 


10 Châu lŠ 


# 

lú 

H 

# 

| M 
bè | Tr. §t 
MM 

BI 

đf 

H 

g8 

Mi 


Hạm J đò Mự Eì 
Hàng ẨƒL | 6 Đìm Nhn th # R 
Pháng Ti doc H Tao, lào $8 ` : 
thiết ÑA | Dư bu hhh Xin š 

: ni lÌ HỊ Hạm ' he lễ Sân  et: Š 
là đi [ Sm (BH #R[ am 


6 CỘNG ‡‡ ; 


2 Cung, 
Cúng, cũng 


3 Củng, 
cõng, khủng 


Hạng 
Hồng, 
hòng 

Hồng 


4 Cung 


hong, 
hóng 
5 Dị 


6 Phần 


Tốn, 
(sún) 


7 Hồng 

9 Bạo, Bộc 
cõng 
Soạn, 
chọn, 


đọn, rộn, 
SOạng 


10 dồn, 
rôn 
ký 

11 Dực 


12 Bộc 


N 


~ 
.> 
“ở 


xã $ MU Si XE MÀ Jm SE 


Mũ MMN MO XE 


2 Du 
Nhi, 
nhé, nhí 

3 Dư 


5 Thung 
nhè 
Yêm 

6 Cửu, 
cậu, cạu 
Du 
Dữ, Dự 
Nát, 
Niệt 


Sưu 


XÃ XE 
a 
5 


Đạo 
Huých 


Hưng, 
hãng, hên, 
hăng, hứng 


11 Cựu, cũ 
Đạo 


Siêm 


hH£ #ữ š MU ñấ  dŸ* ïèêw m Bà X an 8m | 


12 Cù 


13 Diêm 


ì† 


6 DƯƠNG #%„ 


3> xã Hš 3 àm 
‡ ứ 
N: 
l S 


lãi 2 Khương, 


H MO 3€ XW 4 HH k || 4 $3 ã tt 


gừng, cưng 
Kị Nghĩa, 
Nghì 
FI 3 Dương 
Khương, 
ä gừng, cưng 
1. Mĩ, mé, 
bế mẽ, mẻ, 
mi, mỉa 
đã Sai, Soa, 
t6 S1, sái, 
H sau, sây 
xâ, 4 Cao 
nã FÀÀ) 
Dạn % 
0 : ¿Òn 
Dưỡn 
gg %5 2 


6 DƯƠNG # ¿ 185 6 HỒ ƑÈ¡o 


Dưỡng | Nghiệp * 1! đỏm ‡H Lỗ Tê 
Tu E7 hun Ci P) lành š 3 Ngược T 
Tườn 2 quản, quảng ' miều 4 Hao 
lẻ dị Tiện tiện, đÑ Jš 
5 Cái ba tận, tợn say lg Kiền 7 
m... dường IE3 
chiên, 1 Tiên, LES Lự Hà 
xen, chen Đắi #Ị tươi hò 
Đê, dê ‡f 12 bọn # 5 Bưu lữ 
„ mi Hư, hơ T? 
dạng „ hƠ, 
TS TÔ - 3ý Tế ĐÁ | hờ khờ c 
13 Canh Xứ, 
SE Lg 3 9 Dạng, : l S Xử, Bé XỞ Xã 
Linh Ạ tiên dáng, gợi "sự | Xứ Xử %> 
Dưỡng rườm x 6 Lỗ 7§ 
„ẽ l Ầ ẫ 
° (AE " - HÍ ae. Jl| Nụ — Đ 
mỉa hẺ Khiết, Yêt ‡§ “2 0I00 ` Ngu § 
Nghị, c2 hư, 
l BỆ rể nghỉ tá 14 mở xỹ : n J 
Thiện x rạng 'Pt Ni s 9 Lự bị 
m L — 
ïê thẹn t* ngợi Ph 
Hi kở : lễ Dưỡng, z š ầ 
Tưt Xiê iu ¡1 Na Quắc đh 
nếp } 1 15 Hi lš /L 
7 dờn, m kiệt byv 10 kèn # 
rờn, đợn 3 
gương #l mở li P ST b1 
Lư, lư, lừ, 
lề | ”” lệ Lự, lứa, lu 
Nghì, ngợi 


2 Hỗ 


Ng 


6 HỖ Ƒ# ¡¡ 186 


11 kèn LU) máu ññ 4 Kì ă rịt 2| 

xe khuya L3 » ý} =4 psệt l 
12 kèn ‡# 6 Min Li\ % 11 rệt, riệt 
13 Lư l giông #% * 

Ề Mạch J£ 

{ 

ˆ li 7 Tuất tắ Lỗi, lẫn, lồi, 
ch _ VI 
15 khuya bỘ h KẾ S # 

9 chồng, 2 trỗi 

Ngư BW gióng #2 24 ` fš 
16 chòng Hi] bà Bộ ựữ ghi sũi. l 
19 Lư, Bg 10 gióng 1$ *§ Xếp kỆ 

lừa 15 Miệt, | hị 4 Xe ju 

mét ừa 
6 HUYẾT |Í] bừa EM 
Huyết, hoét Liệt, Đà rệt, Canh đỲ 
Lão, láo, 
2 Tuất LU láu, làu, râu y: h Hao ‡#£ 
Hứ lõi #l 
in lÍl | khảo * 3 lướt, ĐI 
: rét lài 

Nục, nôc J)) 3 Khảo # sử gỊ ùi lR 

£ Vân = 

Tuất JÍ| bo X# | su Bớ| Rm 

: 5 Trĩ, ‡E 
4 bo JÏ lảo hy lượt Ti 
Thận JƑ| mụ — H2 | " Nế lã 


6 LỖI Ä% ; 


sôi 


7 duỗi, 
lùi, - 
rùi, trôi 
Sừ, sờ 

8 cày, 
cây 

9 cấy 
Ngẫu 

10 cào 
nau, 
náu 

11 cào 
Tạ 

12 Ngẫu 

13 Nậu, 


nau, nầu 


14 Tịch 


3% 


HỒ ŸẤ šối Đ SH âm mm ám Se Âm Êc 


be 


rữ Xe 3X 


Bi, tế 
Khí 
Liệu, 
liêu, xêu 
Mễ 


_ 
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Niêm, 
chiêm, dính 


rạ 
Tất 
“Thô, to, 
SỐ, XỔ 


6 cháo 


Chúc, 
cháo 
Lân, : 
lân, lần, 
rần, rên 
Phân, 
phân 
Phiên, 
phen 


sâu 


Trang 


nắ lí 


d# XE HŠ xế BA MÀ šX 3Š sÃ E5 ÈX 


6 MỄ X › 188 6MIÊN #4 


Hồng, hường, 
(họng) ẤT 


Eị 
Q 
xa 
s 


Khiên, 4{ 
Tiêm ñ 
miễn Xí 11 Khang l# Khoáng 4Ƒ 
„ 
Nhữu ký | hơi l§ Ki, kĩ ¿n 
tiêm # Lân, lần To Nhẫn #J 
phen lép tý Trụ $ † 
phướn Ẫ 
L Mê lề Ước, TH) 
ú Yêu „ 
10 bún : nh s Mà L1) 
Sán + 4 bận, bền, 
Cao tt Đ _Hh bịn Ẳ 1Ì 
Đường, ke ba lễ buộc Hi Ì 
đường n Tảm - : 5 
gạo lẽ tắm, tám k mẽ ÁL 
H Ì12 bán kã MIỄN 
hèm Bk việt 3 nét Chị, r1) 
l cám, # vớ giấy ' 
Lân, lắn kh hẳm Cương 2J| 
_ Cường Đế | 2muôc vóc — 2L nh 
ê z „ Nạp, nộp, tụ 
N . ˆ * â , é , : 
_ gạo Mỹ | cúcn ¿0 02A M 
Nễ kẹo Xế | 3 Cáp. cóp ÿ in 
n TT sụp khớp — đÁ |  NHh ni 
: Lên, đH | chà - 
nếp kh loài 3 Phân 2n 
Lương, lang W 
phướn l§ - lồ Ông m - ẤP | Phường #J 
phướn lý ¬ ẨỦ| Han ñj | $ 


6 MIÊN  ¿ 


Thuần 
Thư, Trữ 
tim, 

tom 
Túng 
Vân 

Văn, vân, 
văn, vện 
vít 
vương. 
vướng, vưởng 


5 Bạn, bắn, 
bận, bện 


bo, 
bủa, vớ 


buộc, vóc 
buông 


Cám, 
tim, tím 


Chuất 


Chung, chon, 
dong, giong, 
trọn, xông 


chùng, chùn 


Chức, 
chỉ 


dập, đụp 


Dịch 


đũi, 

lòi, rôi, trói 
đụp (đất) 
đứt, dứt 
Huyền 


Kinh 


lãnh, 
tĩnh 


nỉ 


6 Bảng 


Cấp, cắp, 
cóp, côp, 
Cụp, CưỚp, góp 


chẳng 
choàng, 


nhoang, 
quang, quàng 
đai, 

đây, giây 


Dược, 
Ước 


Giáng, 
ráng 


Giáng 
Giáo 
Hàng 
Hội, gói 
Huyễn 
Kết, kiết, 


chắc, cứt, ghét 


Lạc, 
lạt, rạc 


lồi 


lượt, TỊU, 
rách, riêt 


mạng 


nhăn 


6 MIÊN #; 
Nhiễu ⁄x 
r21ñ 
nhợ 
# 
Nhu è 
ng # 
niền 
#† 
ơ 
h ñ) 
thêu, thao 


Thống, thụng, 
thủng, tung, 
xóng 


thùa 
thượt 


Tì¡, tơ, 

tưa 

Tiết, tết, 
dây, giây, 
giây 
Tuyệt, 

tiệt, tịt, toẹt 


vòng 


Võng 


7 bận, 


bộn 


bối, búi 
bủa 


chuỗi 


6 MIÊN # ; 


cửi 
Điều, Thao 


giẻ 


Khích 
Khồn 

Kiên, 

kén 


Kinh, 
canh 


- Lục, luốc 
lưới 


Lượng 


DI 
4 7 


am 
MH 


dù 


Ử/ 


„” 


?U 


§ 


#X 
lề) 


P À1) 


Quyền, 
quân, quyện 
ràng, xăng 
Si, 

sì, sai 


thun 
Tiêu 


Tú, tua, 
túa, tủa, 
thùa 


Tuy, nối 


xe 
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3 


dứt, 
đứt 


Điện, 
Trán 

gò 

kép 
Khởi 

là, the 
Lăng, 
giăng, trăng 
Liêu 
Luân 
Lượng 
mạng 
Miên, ‹ 
men, mền, 
mên, min 
Phi 
Quán 
Quyền 
Tợ 

Thái 
Thằng, 


thừng, 
xăng 


2H 


Mụ 


đ) 
đỗ 


„ 


út 


: Xà 


# 
„EH 
#í 
Ẩ 
đủ 


2} 
ẤB 


ý 


“ 


đã 


6 MIÊN #o 


đi 
3W 
đhR 
AM 


6 MIÊN £ o 


Đoạn 


Giam, đàm, 


giàm, ngoàm 


go 


lòi, 
rỗi, trói 


Lũ, lụa 


Luyện, lẹn, 
rén, rịn 


Mân, mẫn 
Miễn, 
mến, rịn 
quần 

rây 

Tập 

the 

Tiết, tết 
tròng 
'Trúy 


Tuyến 


ụ Ê 
ŸÑ 


VỊ, vỉa 


10 Ải 


Chấn, vấn 
chít 


cuộn, 
seọn 


dệt 

Điều, Thao 
Điều, Thao 
giải, 

vải 

Kiêm 


len 


lượt, rịt, 
rách, riệt 


may 
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mùa 
nắ 
#HỊ "t 
H Nhục, 
Ẩm nhọc 
Phọc, 
St Phược 
rrÌ Phùng, 
Phúng 
‡ rắng 
Ẫh Sô, sô 
yAY 
SỔ | Tân 
48 Tân 
rIếi Thằng, 
§ thừng, xăng 
#l thòng 
#E | Tm 
2 Triển 
2 vớ 
địị | 11 Băng, 
Băng 
ñX chài 
nh chão 
jØI chắp 
.x 
?} Diễn 


6 MIÊN ẩ#¡;¿ 


tom 
tóm, túm 
Tổng 


Tung, 
Túng 


6MIÊN # 192 6 MIÊN (hạ) #s 


đù Hội, gói 15 chặt Luyến 44 
nh nh" đạ | HE: y Rút 
Hiệt Khiể ì dó / Tài 
b đN s. #§ | “4 #R : E3 
Lãm IÚc Kiểu, lồi, nối, 3 Tiêm, ` 
đã nhào, nhầu LÒ rồi, trồi Xếp tươm độ 
Liêu, à, ã 19 là, th 
leo, lèo # TRÌNH đỆ loi, 6u g lý 
. Lãm ft | - Triển, Loan, Ÿ 
BộP Đ TM, dờn #8 loáng, lŠ 
_ loãn 
Nhiễu, nhiễu, #& | "2 đj | Tục 2“ ty 
nhão, diễu, aU nơ Toản - ri 
thêu mùng j về H ¿ 
Phiên ở h 20 nhàu HỘ] 
tà rèm 2 16 Biến # Í 
la ¿# xà 23 Loan Lá 
qu : b, 
MU | Thằng, đj | bòng \ 
Tăng tt thừng xăng  “ [ 
mH the nh Lãm t MIÊN (hạ) Ñ 
41 “ ì 
Thiện * 
nIẾ Tú, tú lạ 43 
h ú, túa H-Í oan Ki 
thùa I Hệ 
HẠ túi j# Loan L4 Ầ 
La 
tói, trói : 4 Khân Ủ) 
đt 14 Biện, bện H Luyên đá rA 
j 
Tuệ : Sách, 
hộ) đũi, - Hài mặc JH xách, Tác Lễ 
đi / trói, rối nh 
t8 Kế j8 rách Lư Ấ 
13 Cươn m đR : 
L T 
Z :Ì Khoán hả HỆ Ì thêu là sa J4 
jủ 
dệt ‡ Trát, ‡ú 
Di lĩnh Mỹ 17 Anh „ chát # 
Dịch, ‡ 
dịt St Tân tạ chùng lý Món # 
F)) 
d 
ký #Il vóc (J8 Loan, #{ | 35 Luy, L+ 
„ loang S= lụy, Lũy 


6 MIÊN (hạ) # s 


Oanh 
Trát 

6 Điều, 
Thao 
Kiết 
(Hiệt) 
Tự 
"Từ, tía 

7 Tố 


8 Khẩn, lăm 


Khể 


Phôn 
9 Miên 
quạng 


10 Huyện 


11 Phiền 


X Wš Xà Xự 


3 Xã Mì S8 šN XS Sĩ 


Nhĩ, nhãi, nhải, 
nhại 


2 Định 


3 Nhung 


4 Cảnh, kẻng, 


khểnh, kinh 


Chức (nôm), 
chắc, chuôc, 


chếch, giắc, 
nhức, xức 


3sả 


Chức (TH), 


chắc, chuc, 


chếch, giắc, 
nhức, xức 
Đam 

Lãnh, Linh 
Liêu 

Lung 

Ninh 

Thú 


vễnh 


6 Gia, 


dừa 


Gia 


lảu 


Liên, liền, 
liễn, lén 
Quát 
Tối 

7 Nhiếp 
Sính, sánh 


Thánh 


6 NHĨ H› 


6 NHĨ Ï ¡ọ 


10 lắng 
Liên liền, 
lén, liên 
Ngao 

11 Liên, liền, 
lẻn, lén, liễn 
lỏm 
Thanh, 
thiêng 


Thông, 
thông 


Tủng, 
thủng 


12 Hội 
Nhiếp 

13 Chức, chắc, 
chêch, 


chuôc, giâc, 
nhúc, xức 


14 Ninh 

15 Lung 
Nhiếp 
Thính, 


xính 


22 loảng 


6 PHẪU 


Phẫu, phếu, 


Quán 


3 Giang, 
cong, ang 


4 Khuyết, 
khoét 


5 bát 


7 chĩnh 
Đao, 
Diêu, đạo 


Dao, diêu 


9 tin 

I1 Hách, 
trách 
Khánh 

I2 Đàn 


niêu 
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¬-. `. 


trách 


L7 Quán 


3 Yêu, Yếu 
eo, éO 


4 Lật, 


lứt, rật, sật, 


sựt, trắt 
5 Phiếu, 
Phiêu, xiêu 
6 Đàm 
Túc, thóc 
7 Cô, Giả 
Phiêu 
Yêu 
9 Đàm, : 
đầm, đăm 


10 Phiêu 


11 Biểu, 
vèo 


Hồ, 
bài 
bị 
tš 
tế 
Uj 


Mã xi 


ME 3Xổ| TU 3JB| 


šIRi 


xã 


12 Phú 


13 Bá 


Hạch 


14 Phiêu 


Phiêu 


2 Ngoạ 
3 Hoạn 


53 Kiên, 


kiêng, 


gắn 
7 Thụ 


8 ghen 
Khẩn 
Tàng 

9 Hiền 
Thụ: 


11 Lam 


Thần, thườn 


6 THÀN E ¡¡ 


Xã EỤ Ÿ{ mà 


HÀ 
E 
B 


Bế EM lHẸ MẸ 5 WB mỡ kẽ 


6 THÂN E 


6  THIỆT 


Z8, | 8 Thiêm, 

Nhu liếm 

FẾƑ | Thị, liếm 
Tiêm 


9 hệt 


HỆ Khệ, khi 
Ấ 

ñỊ sht phô 

£ 10 Khệ, khi 

t Khoát 

là Quán 


lá 13 Thiêm, 


liếm 


Trúc, trước 
lờ 
2 Trúc 
HÑ 
3 Can, 
Cập, 
ñï cạp, cặp 
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Toán, toan 
Trì 


Vụ 


Tiểu, téo 


c3 %ì Qì mỊ H šì S3 W Eì + 


mì (H +3 fã3ì 3 X rR [3 


6 TRÚC Í†T; 
Trảo ~< 
/R 
5 bè # 
Bồn + 
Cù, càu, 
cảu, gàu Gi 
chòm, trữm X 
chòm, . 
đệm, xờm = 
Cùng Tĩ 
Đát, dác, ˆN 
đát, đác (:Ì 
Đệ Ed 
Địch “1 
Điều, Kzị 
giậu HH 
giỏ ca 
khau ft 
Lạp, lép,Hếp, 4 
lớp, lợp, lụp, 1+ 
nập, rạp, 


sệp, sụp, tấp 
Linh 


Mì MỊ mị 2) 


6 TRÚC Í† ; 


nia 


Sanh, Sênh, 
sênh, xênh 


thúng 
Tiên 
Xuy 


6 Bút, 
phút 


bương 
Cân, 
gân 
chà 
chỗi 
Cử 
dằm 
Đáp, 
đớp 


Đăng, 
đâng, đứng 


Đồng 


4# ì lì UY MS 3ì Sš 33 Mì mì x3 


2l) 


giang 
Khuông 
măng 
măng 
Phiệt, 
phẹt, phịch 
rây 

Sách 

tên 
Thuyên 


Tranh, 
tranh, giành 


Trúc 


7 Diên 


Dũng, Đồng, 
rỗng, thúng 


đũa 

Giản, 

giãn, 

giảm, giỡn, 
dắng, dẵng, 
đớn, nhởn 


Khoái, 
đũa 


lãng 


Quản 
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#ì tì mì XS Bì Xì H3 r3 Bề F3 


M 


dì mà 


rá 
Sách 
sàng 


Sao, 

sáo 

Tiết, tét, 

tết, tít, tỊt, sị! 
thẻ 


Toán, 
toan 


Trù 


Cơ, kia, kìa 
đáng, 

đứng 

đó 


nhốt 


Qun, — 
quân, quyền 


HỊ Hì BỊ MS M MỸ ĐỊ S 


SP 


mì Mì 3ì S3 RK Bì 


1 BW Xi ng 


6 TRÚC Íƒƒs 


+ 
ˆ 


rô 
Tiên 
Tiêu 


Toán, 
toan 


Tranh, 
tranh, giành 


tre 
Trì 


Trứ, 
Trước, 


chước, đũa, gia 


Trửu, 
chôi 


9 bè 


Châm, : 
giăm, giãm 
chỗi 

cót 

Đốc, 

đóc, dốc, rúc 


giầy 
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Ạ mui 
xẻ 4# | chòm, ÿƒ | 11 chông #t đã 
sò chụm ` 2# phên 3Š 
nơm PA hi ben gau =I* 
j | ghi ñ : 
Giản, giãn, ñ Bà mỹ 
rế Ẩm | -giá,rá {Ê | giảm giỡn, : 
dắng,dăng, thang j5 
rỗ ˆ giô #i dớn, nhởn R 
: 2 .„ | Giản §Ã úng lÃ 
SỌt, SỘt % kèn # 
} A*2^- “Xu giàn = Big Si 
Sọt, SỘ 4# Lam lữ + T 
Hoàng 2# 113 Bạ, bạ, J 
Sương, TH Lung, % LÀ Bộ, bợ : 
30002200 là. .„ | khay B8| cả L7) 
tết PIMl nắp !ñ | 
Lâu #| đúng l3 
H xéx ~ 
thập L\ nôi t - 
lược Eˆ hom BK 
la Thả là đ ba Kiểm, n\ 
Tuệ Ea ma s 
Tiễn, tên Cửi sáo « x Khả, Tiêm, 
12 chiếu En) : 
tơi #p | sặt # Liêm, + 
# 8 chòi †Ê rèm 
trâu Soán, 
mung 
Thoán dậu, đế s 
Triện, chệ, : Ax- giậu : 4£ 
chệnh, nén * Sư, rây Bïb Ñ # mủng c3 
nh) tệ 
lu SE Thoa ca nong * 
.ˆ^ P.ran 
vuốt Xš ¿Ái cơn _ăm 
Trì b3 Pha #‡ 
: giỗi 
ng tả | Tac #& lế Tiêu, tiu đ§ 
Bồ l* sử lều T® &^- 
Ti h 14 chõng 
bong, phồng Xế Ấ _ ® #ã 
gầu, sào Cao, ca ỹ 


gầu, sào 


6 TRÚC ÍT 


Trù 
15 chỗi 
dằm 
Đăng 
liếp 
lồng 
Lục 


pheo tP 


+ 
H r‡$ 
TÔ, rõ 4 


Thiêm, 0N 
Tiêm, tăm, % 


xâm 


l6 Lại Ấã 


Trùng, giun 


1 Câu, 
cù, gù 


2 Cơ, cù 


Sắt 


LỆ 


LỆ 
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6 TRÙNG t; 


đùn, 
giun 
Giới, 
dái (rái), 
nhái 


Tàm, 
tăm, tòm 


Tì 
vắt 

5 bươu 
chão 


chấu, 
châu 
Chú, 
chấu, 
châu 
Cô 


lị 


6 TRÙNG Ïl ; 


Cường, 

càng, cưỡng, 
gàn, gàng, 
gượng, 
ngượng, sượng 


Do 


Đất 


6 Cáp 
cắc 
chạch 


Chất, 
chấy, chí 


châu, 
châu 


châu, 
^ 
châu 


chuôn 
còng 


Cường, 

càng, 

cưỡng, gàn, 
gàng, 

gượn§, 
ngượng, sượng 
đồi, 

giòi, ruôi 


dơi 
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> 


Mỳ E lš ñ nã XR 


bọ 

chây, chí, 
chét, rêt, xít 
cóc 

cuống 

Diên 

Dũng, : 
nhộng, thuông 
phẹ 


he 
Hiện, 
hến, kiến 


Lang 


6 TRÙNG #; 
lần, >4 
TT rận lỗ 
Mã LÀÌ) 
mới, đuổi l§ 
- 
N “ : h 
ngài l§ 
Ngô lì .Đ 
Oa hị 
m l 
rầy l‡ 
Phong, 

Nhu lệ 
Phù hŠ 
thằn hệ 
Thấn, 
Phu R 
Thục, 
Xác : 5 
Thừ, 
đó, thp lệ 
trạnh la 
Triết, ‡ƒ 
Si ciế BH 
8 Bạng hệ 
Dăng li 


6 TRÙNG # s 


Dịch 
đẻn 
đỉa 
Điệp 
đóm 
giời, 
nhái 
giun, 
run 
Khương 
Kì 
kiến 
Lang 
lằng 
Lạp, 
sáp 
Mãnh 
Mật, 
mứt 
ngài 
Oa 
Phì 


Phí 


Quả 
Quặc 
Quyên 


TÂY, 
rươi, trai 


. § SỈ BS š SE 5B § 5 8 BE šE 


dện, 
nhện, rện 


dơi 


lột 
Manh 
Miêu 
Nhuyễn 


nọc 


rận 


lễ 


tú Em Xã HỆ BỊ Sã & Sã 


6 TRÙNG Ho 


lệ 


x*% 


ẤN ám ảH NỆ Bk ĐI PS ấm SH SH SE Ủng bất Xếp 


BÉ šã 


6 TRÙNG ft _ 201 6 TRÙNG # ¡; 


Nguyên h lữ 
nhúc hà Mâu EA 
kậ Quắc #Ñj Thiện hệ Kì 
" 
JỆ | Trừ đà | Lệ 
sam Lui Tảo hế ve hẾ Là, 
l# Tất Lê vét LT) Ty 
S Trập, 13 Dăng, 
' lú] viết chặp kh những, thắn lỆ Nhuyễn 
trai lã Tuy, toc Rƒ đuông bệ rạm, róm 
tên JÿỄ |12 Bàn lễ gầm JỆ | vVanh 


tằm kã Thiềm 


mM 


Thiển Ji 14 Hào, 


ong 


S?: Hm ẩm ê Bà ĐH TA 


Hào Mj | Bảnh mm ñƑ | vích k# 
Tức jÑ | chàng lễ Hạt (Yết) WẾƑ | 15 bậu trà 
11 bướm lý SH _ lWt Liêm J§ còng lấy 
Chúc | Huệ lữ Loã đã | đa lữ 
Đa 

Ch ¡ Mông, dc 
mm |  HHỊ my | DỤ HẾ 
Chương hš lần b" Nghị lš luồng, BH 
rông ì 


Đường D4: liu kữ nòng kệ lay 
Hoàng hi Mại # Oách (Hoặc) ÿ§ Mạt 


KHI lấm lu 


Lâu, sâu h8 — lệ TT kh Bói mọt 
Loa, loe LẺA rầy bã Sanh Jữ tui, 


xoăn 


6 TRÙNG H ,s 


l6 giòi 


IE 


~.. 
mẪmr 


" 


RỤ É lâm HỆ lí ỨM {G SG rx HỮ A: VÀ cnị Xế 


4 Nghiệt, 
Niết 


Tức 


Xú, 
xũ, xó 


6 Cao, 
cau 


7 dức 
Khứu 
Tội 

8 Ti, 
mũi 

11 Nục 
12 Niết 
13 thối 


15 mũi 


Sí 
Xung 

3 Dực 
Linh, 
liệng 
Tập, tấp, 
chập, dập, 
sập, xập 


6 Hấp, 
hâp 


Khiêu, 
Kiều 


7 cánh 


quạt 


sẽ Hš S & 


šè  T§ 


l8 


HỊ 


SIỆ 


SẺ w ý Mì XS HH šE | Âu 


6 VŨ 3 


mà \à sĂ À BÀ 


x? z4 whdl" ta 
 ãĩ: x Y qœ 


 &ẽ 


§ 
chị*/^ 


mí XE XM SÁI 


tr+u 


6 VŨ ?l] › 


Chạc, 
Trôc 


Kiểu, . 
kẻo, kêu 
Mậu 
Phiên, 
phiên 
Trạo 


13 sỗi 


14 Diệu, 
đầu, địu 


15 Dược 
Địch 
lông 

16 Địch 


19 Thiếu 


ñổ 


I# 


¬ 
s 1k 


_- 


HỦI 


H 


` 


SA Hs lSC ÔN TẾ 


f& 


3 Ai, ơi 
Biêu, 
Vvéo, vẹo;, vều 


4 Côn, 
cỏn, gọn, 
ngôn, ngôn 


Khâm 
Niễu 
Suy, 
Thôi 
Trung 
5 Cà 

Đại 
Mậu 
Tập 
Trật 


6 Bầu, Phẩu, 
bầu, bậu 


Liệt 
Niễu, néo, 
nẻo, nêu 


Tài 


Tiết 
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1z Trang 
z 7 Cầu, 
Cửu 
KÀ Duệ 
Khiên 
®% | u 
+ ngôn 
Ä run 
Sa 
sống 
Tang 
Trang 


N X RE Xề Su SN àã St Xà Xš )ã 


8 Bùi, buồi, 
bi, bồi 


Chế, 

chẽ 

Khoả 

Thường 
9 Bao 


Tụ 


I1 Bao 


SWt 3W àM Xự SN Xã ầm XẾ xR SỈ ÁN Xã xố NH NR % XÃ Xf 


đũng 

Tiết 

Tương 
12 buồi 
13 nẻo 
14 Hoài 


CO 


Nhương, 


Nhưỡng 


Nhương 
Nhưỡng 


15 Nhương 
Tập 


17 Nhương 


18 Nhượng, 


nhường, 
nhàng, 
nhăng 


Nhưỡng 


6Y 
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7 Nét 


Chất, chát, Phí, Tị 3 
BÓI R chắc chớt R phí, phía Ñ Ñ 
7 _ Bk viết 4 nét Dị sàn hi quà TÌ Tuất Rft 
tin tiền lời 1" nh ã 
, mây, mới, _ 
với, vuôi Hoá Ei Quý # Viên [R| 
2 bói HÀ Phán Hi Tắc RỊ 7 Chân RƑ 
Hiệt bộ gốc. TỊ THANH â lhn K_ R# 
ệt, hợt l ; lở 
Phụ, phũ E Thng | Thế " EM lã 
dế: BỊ Trữ li HH lh giếng l 
Ẩ n 
Trinh, H với ‡H| Tiê ïB nợ lẽ 
tranh, riêng 5 Bôn, Tê Xã 
3 Cống, : ñ nhi Ñ ng li EÌ 
cóng, xông Chí 1 Trữ sờ thơm FÌ 
k Rủ và chứa, giữ ẤT ` SS 
Tài Ì sếp Lh] 6 Cai H2 ' l 
ẻ Ĩ Ä vại 
kêu = ` đũ Giá gi ĐI 
von ` ` Xa, b: 
với †R Su E| Hồi BR XƠ R 
xin) ph Huân B]| tạ H8 8 biếu lỆ 
NH ‹ ết À› 
SÀI 8 Huồng RW[ Nhấm # Bồi, bù tt 
bần Mãi, mãi, n buôn 
Biểm, lý mái, mãi máy, Á| - Tang jƒ | l# 
bâm mây, mới, với Chắt, 
Tặc, l 
"Ÿ...« pc  MỊỤ 


Nhị, 
nhì, nhẹ 


thiệt lý sống t 


E 
BS 
>4 »ẽ 


li 


9 Lại, 


nái, trái 


mảy 
Phúng 
Tích 


10 Anh 


Tích 
Toản, 
Trám 
Xoe 
11 chắt 
chít 
chữa 


đắt 


Toả, 
xoã 


, XUế 
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5 
R} 


bón 


tròn 
12 Chất 
Lãn 
mây 


Tán 


vi SEN Ôn ÍG ĐC VHỦ GỦ SỐ MỘT HỒN ANH lấp HÀ HE 


Xã 


7 CÓC ⁄*to 


15 đủ 


Quản, 
quân, (quật) 
Thục, 
chuộc 

16 nghèo 


SÓt 


1 CÓC 


Cốc, cóc, góc, 
hôc 


2 Khước 

3 Dong, Dung, 
rông, rung 
Dụ 
Dục 


Dục 


šŠ XS mẽ Mã 


hi Sẽ 


7 CÓC ÄY ¡o 


Khê, 
khe 


11 Dung 


2 Tù 


3 Chước, 
chuôc 
Phối, 
phui 


4 Đam, 
đám, đem 


5 chếnh, 
chuênh 
Điện 
dâm, 
giâm 
Hàm, 
ham 


Tạc 
Tô 

6 chua 
dấm, 
giâm 
gây 
Lộ 
Thù, thù 


Xoàng 


Dậu, dấu, dẫu, 
giâu, giậu, đáu 


RE SE ĐT NV Sa TS s đỰ PS CC CỤ ca T 


7 biệt, 
miệt 
choáng, 
choạng 
Diễu, 
giáo 
Khóc, 
khôc 
Lãi 


— Môi, 


muôi 
Nhưỡng 
Toan 
Trình, 
xành, 
xênh, xình 
Trịnh 

8 Bị, 
bia 
Chuyết 
gây 
Phôi 
Thổ 
Thuần 
Tuý, 
(toé), xuý 
Yêm 

9 Đề 


Hô 


HỦU xậ SH se <Á ĐT l6 c S 


bịSiý 
==: 


đt THỊ LH: ếr XS q 


bi Si 
† 


SS mm án 


Sửu, Xú 
xâu, xũ 
Ta, say 
Thuyên 
Tỉnh, tỉnh 
Uấn 

10 biển 


đường 


St HỆ Hà sp HỂU Ó nó SG Hồ BỊ DỤ Ve 


Xã & lê 


xếp 


7 ĐẬU Ð; 
mắm Rữ 
Nùng, HH 
nồng Bã 

14 dấm, lùn 
giảm HU 
Huân lễ 

16 Yến Ñh 

17 Nhưỡng lgì 

20 Nghiễm, 
dâm, giâm lũ 

ĐU Ð 
Đậu, dấu, 
nhạu, nhậu 
3 Giang HT 
Khi, = 
(Khởi,khởi — S“ 
4 Thị, sị, H 
xệ, XỊ, xịa Đx 
5 Đăng, 
đằng, đăng Ñ 
Đoản, n 
đuỗn | tỪ 
Khái, th 
ngai 
Nhất Ei 
Trà, : 
chù, chùa bị 
6 Cô Bi 
há & 
7 Đăng b5 


7 ĐẠU  ; 


Đặng, đặng, 
đăng, dựng, 
đựng 

§ dâng 


-đâng 
đăng 
há, 
khảy 
Oân: 
(Uyên) 
phông 
Thụ 

9 Đầu 
Đăng 

10 Cô 
Phong 
vắn 

11 Cổ 
nhắng 

12 Chứng, 
chừng 
Diễm, 
Diệm, 
dèm, rườm 

14 nành 

17 Diễm, 
Điệm... 


21 Diễm, 
Diệm... 


Giác, chác 


2 Cân, cân 


4 Hộc, 
hộc 
Quyết 

5 Thương 


6 đìa, 
ria 
gạc 
Giải, 
giãi 
khoé 


Quang 

quanh 

Xúc, : 

húc, xóc, xốc 
7 cạnh 
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é 5 Giác, 
& ñệ đức, nhác 
tờ ft Lãm, 
10 Hộc, : lóm ` 
ÑỦH| hộ 5| Nghiễn 
kèn nghiên 
#| ÑẾ| xem 
#h LG hột lữ 6 Khoan 
tý TUẾNHG fẢ| kiến 
2 cởi, # sở 
* —- 
#l giải cha thấy 
74 BC sốc, n Ấj| s Điến 
Ét húc, hục bế. đủ 
ft Lãm 
nghiễn 
ñh Hiện, Kiến, giữ 
hẹn, kén, 
š nghiệt 
lệ biệt lởm 
Cang X[ Thân 
t Nghiễn lễ | to cáu, 
đã n cào 
4 giêng lR 
Hị l1 giớn 
nếp N 5 Lãm 
Mịch, mích, ấ nhớn 
LịÌ mêch, mách 
Mịch, mích, lác, 
lÐ| mến | P 
¬ 
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_ lỏng, h 15 rúng 
“mm MỊ mò Í m:  # ' 
lóm, lởm 6 Lí z lọng lệ 3 
veo | đã lưới ‡W lùng VỆ vị MẠCH z 
15 nghiên LÚ) 1t Lì,h, KNN trộng hệ: 
| bị 
rác + n5 l 4 đượm l 4 Miễn, #U 
mm 
King đã lòn ‡#‡| Phu 
13 trong #š § TỒA Độ 
rồng, 6 Khú 
Lị nc sồng B ; 3Ì 
Lí, lí, lịa, rí B| ; ruộng mm L: 
J Bên #| 9Miến DI | 
Lí 4 HẾ[ tróna t 
lái h 
3 Li XP lở lễ = ủ Ũ MÔN EÌ 
` nh (0 fätö lš 6 sóng JÐ}Í 7 Bkviết3 nét F] 
MÔ HHỈUPm — NỈ 2“ HỆ Mhmm 
Toán, 
bu Eïl kế li loạn, + Đầu, dấu i 
Trùng, RhTc, 13 Kiềm lông, 
chông, chuộng f8 trông í đáy 
4 Dã LÊN 14 Diêm B8 8 rủng TR H 
lái H 9 sống T : kỳ ll 
Lí, lẽ r TT | 10 sống j# Thông là 
ồ 3 Bế, 
sâu HẾ P4 lớn, khác #ƒ| é bấy bì 
lẽ, nhẽ LỰN TẾ hông 13 trống jj[ ƑNI 
"`. DỘ 


lỏng, lông 
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môn F 


Xiển, xẻn, 
xởn (sởn), xớn, lãi 


_ Ạ én, xè 
muôn Bi Mân Hài 9 Ấm Eï : và xèng H 
mn lu li] món ‡"I Khoát lãi] - 8 

4 Đấu Phiệt lj|  Khế li 
i - Quan Khuyết là lãi 

Sinh dán lHÌ lỗ bị trán Dị) 

: Văn Lan, ran (blán) 
tên khui bã b) À T2 IỤP Nhi 

A 7 bé N mỡ 
2i0i : hủ HÚ : B l5 cửa #PI 
muốn, mụn Câu l&] bat lãi 
ngõ 1 cửa Ä] 10 công lÏ _ Eì 
Nhàn, Bị Duyệt, Bl Sm |, Hị Bk viết 2 nét ì 

` ư › 

nhn CÔ  DẠ| Khô [| Khả HỂ| - ngàmngim 
hèn (cũ) bứ Ä6 Khuyết l ngộn, ngủn 


Nhuận, lãi 
nhuận bà) r‹ 
nhún, nhộn 


5 Bí Pã| 
Hạp lãj 


11 cửa KỈ] 2 Cơ IIL 


Đính, dính z 
H 


mì NỈ 5H Ị Hự, cớ 
Si lãj| Hôn lãj lñj| Nhận 1À 
Náo, › ứ + 
nà mới NỈ: TH bung THỊ" đ| mo ñÌ 
Ti ộ Hám 3 Hắt, # 
6 bé h = HỈ] š : hắc hục ñ 
Các, Hài bến Thị lan, trăn Hồng ñ 
gác Vực Lan Bãi ÿ 
Hồng, B8 đi XỈ Huân ñ 
hỏng, hồng Xiển, xẻn, H3 muôn lãi] .. H 
Khuê BH| ximGim,sớn, Fễ Kí, ghi 1u 


xén, xèng 


7?NGÔN ñ ¿ 


Hứa, hớ, hở, 
hữ, hử, khứa 


Khoa 


Luận 


Ngoa, 
ngoa 


ngoa 


Nhạ 


Nột, nốt, 
dốt, nói 


Phỏng, 
Phóng 


Phúng 
Quyết 


Thiết, 
thêt 
Tụng 


5 Bình 


Chẩn 
Chiếu 
Chú 


Chú, Thư, 
Trớ, trớ, trù 
Chứng, chứng, 
chừng, chững, 
chồng" 

Cả 


Dịch 


Sưu 
Thức 


Tố, tò, 
tỏ, túa 
Trá, 
chạ, 
đôi 
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Truất 
Từ, tờ 
Vịnh, 
văng 
6 Cai, 
cơi 
Cật, gạt 
Cấu 
Hủ 
Hung 
Khoa, 


khoe, khoác, 
ngoa, thua 


Khôi 
Mê 
Nghệ 
Ngụy, Quỷ 
Quái 

Sá, sá 
Thành, 
thiêng 
Thị, thơ 
Thí, thi, 
thía, thử 
Thoại 


Thuyên, 
thuyên 


EE 


‡ 


HỊtE THỊ} tGIiỊr 
cHI 


Giới 

Hi, hối, 

hỏi, húi 

Ngộ 

Ngữ, ngỡ, 

ngỏ, ngợ, ngửa 
Nhận 

Thuyết, : 
thét, thót, thốt 
Tiểu, tếu 


Tụng 


Vụ, vụ 


8 Chư, chứ, 


chơ, chớ, chở, 


chưa, chã, đã 


Du, dua, 
đua, hùa 
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Đàm, Eý Dụ = Ti, (Tư) Cà Tiễn >ử 
giam, nhồm ñÃ nh HH Hổ) 
Điều Điệu, — # Đề + Vị _ Trích + 
đều, đìu, đìu BH : p p 
Ậ : Điệp Ba Yết, ét #H | 12 chớ 22 
Độc tử 
lŠ Ũ 
Ä bể đủ Gián + 10 Báng, > Chứng, E 
Hỗ, h = 
ng H D\ bướng D2 chứng, D 
ákhoả, - + ợi > Dao + chừng, chững, 
Khoá, khoả, Bà Š ñ : B chông 
thủa, thuở : Pn Cỏ 
Hài, hài E Đăng và, ơ, Kị E 
HÑ ĐùL H 


Luận, lọn, lộn, Eni 
lụn, luồn, chọn, 


Giảng, Đàm 2E 


dọn, giọn, Bi ñR H 
trọn, trộn ã Chết HhỀNG : 
: ân: Hồn = Khiêm, khem,  # Lan H 
PESDDa li nỆ khom, khòm, ĐI nề 
ạng Huý "jÿ| khem Nghiên lữ 
Nặc, nặc 5B h Hoa EE/; 
¬ Huyên, H P Ngoa, B 
Nghị nH huyên H3. Mật EA ngoa 
| sÐ| Hhớm  jý gÌ m0 
Phi HỆ huyện Mô, ñR Phô „n 
vi “: Hước d: mo, mua p Quyệt E: 
1m, - H Ẩ B 
xiếm nH Phiên z 
: Mê + H Soạn E- 
Thâm >ẻ H, 2 HÃ 
4 Sáo, 5 
Mưu = S * Thức n ; 
$ z ạ = £ 
thành, thín Ngạc x>pP H Tiêm, = 
Thùy h H Thuy : Trấm HH 
: 3 Ngạn = lã Tiện, bị 
Toái, ñ H/” Tắc + tèo, Tiệu Hân 
Tôi Phúng BÀ H Trào E 
Trác # ïLấà >I ở 
p Sàm *> nh 13 Dịch + 
Tránh 2š h Cần = : 
- Tâu Bị cẳn, kín, ngẩn H Hộ sự 
Trâu, z H Hô + ở 
^ ` Ò = 
(Tâu), Trưu H Thâm, E Huỷ nữ 
Truân RE] thâm, - , Man, M E : 
H thòm, xâm ác kho, nề Khiện 3 
, - 
5 xử & sẽ B 
Am HH Thuy ñ Mậu 2 khiên HŠ 
H2 
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Nghị, Eêi Kiền bi3 Tân tí 
nghĩ, ngợi ũ 
Táo + 11 Chiêm 1= tỉa tỷ 
H Xiêm, xiêm #ễ ‡Ệ 
Thiêm, > 7 NGÔN(hạ) Khánh Z#| Từ #$ 
xàm ở Ngôn, ngon, 
14 Trích Eủ ngôn, ngồn, 12 Cảnh, 2 7 Lạt, ‡q 
HP ngộn, ngủn khênh "= mỉ lượt, 
' ït, nhạt, nhợt 
Trù E=¬ 13 Dự BH. ướt, nhạt, n 
HữỆ ## | 8 Tân 
lê Độc, _ 2 Oanh C] Thí, Tị, gà #† 
độc, đặt P*ŠÍ 3 Giá | - ví thía #| Từ #‡ 
Độc té 4“ | Thiệm HỆ 
H2 Ngân s ñị| 9 Bích, hủ 
Thẩm + Ÿh 14 Biện bị Báo, 
- PP Í 4 Nghiễn, n+ PTÍ- Biện Đị 
Tiễn EE:] ngon H | 15 Biên, bén E.i ` 
iện 
ó = 
16 Lan s8 kvi Tụ l6 Cừu, tế di 
P Thù Thù cay ty 
lo DI 5 "hệ | HẾÍ Phích 
HÀ : s ` 1C š 
L7 Ái BEDPPIP' °ÌPEeei phịch lũ 
TẠI B°] P° | 17 ghi HH : 
6 Chiêm Ế nh # 
Hoan HỆ P | Ị§ Man, tt 
Nh ii m | ”” ° li 
ượng, = 
nhường, H › 10 Bích, 
nhàng, nhằng Đảng # bịch, gạch LÃ 
se TH, giờ, h3 Sát LA3 Tân, tăn, tơn là Ki 
sòm, sọm, E 72 099 
sồm, sờm 11 Bích 
Tà đc T ukb 
xàm | EW | 2 Thân # ễ 
Sắm, xớm #ử | 7N +h Phích, 
P sử DỊ 3 Tê, tẻ, =2 phích, Tịch Jï 
18 Nghệ sổ| - Thệ, tí Dàn 12 Nghiệt đš 
Sài thể 4 Tử k§ 
Nghiện ÉP | o thẻ Từ Hà 
nổ = | 5 Cô, cô + MỸ 
19 Tá 24+ vỗ _ 
án ñR 10 diêm lễ ẽBtdf 13 Ýtụ 2 
, h ẹn 
20 Đảng = : Tích, vn 
Dị NHÀ. lỆ Tịch, vếch SEN f 


7?TAN # 


lạt 

Thí, Tỉ, 
ví, thía 
Tích 


14 Phích 


2 Củ 
Phó 
Triệu 

3 Cân 
rượt 


Khởi, 
Khi 
Sán, 
sán 

5 đuổi 


Sân, 
sân, xớn 
Siêu 
sêu, xiêu 
Thư 


Việt, vạt, 
vát, vặt, 


VỆt, vẹt, Vượt 


Xu, xô 


6 dấy, 
dậy 


Tâu, rảo 


tÙ Š Nà Sì 


8 rượt 


Tháng 


9 sắn 
10 Xu 
12 trốn 
14 Địch 

đuôi 
16 Toản 


J9 Toản 


 nồ E6 ÑC RŠ  (h ế ch 6c 


Ñ& 


Thú, xú 


Thái, Thể 


¡ Thái, Thể 


AI R& Eš SG lã Bã ế SE SG đc Hứ ẤT DU ÔC CHỦ ĐC ĐC LÊ 


3 Thái : 
(Thái, Thể) 
Thái 
Thái, 
táy, xái 
Tất,. 
tạt, tắt 

5 Dứu 


Phan, 
_ Phiên, phen 
Thái 
Thích 
6 dứt, 
tât, tắt 
7 Sái, 
Thái 
Tất 


8 Bá, 
bạ, vá 
Phan 


Phiển 


_ Phiến, 
phướn 
tắt 
Thẩm, 


thắm, thăm, 
(thăm) 


9 phướn 


và 


10 Tắt 


HE s3 N š% rẽ HÀ mố mà VÀ 


11 Phiên, 
phên 
Phiên 


Thẩm, 


thím 
thăm 


13 Thích 


15 thắm 


7 THÂN Ÿ†\ 


Ñ 
3 


ềm Mã SK Sỹ Ni SẸ XÃ ĐC ĐS CS 


7THÀN R ; 


Ì THÂN 


Thân, Thìn 


3 Nhục, 
nhục, nhúc, 
nhuộc, nhọc 
Thần, 
thân 
Thần 


4 Thần 
6 nhúc 
nhục 


Nông, 
nông, nôn, 
nông, núng, 
nũng 
nùng 


Thần 
7 nấu 
8 Nhục 


Nùng, 
nùng, nông 
9 nấu 


Nậu, 
nậu, nấu, nóc 
Nhục, 
nhúc 
nhúc 


Nông, 
nông 


1Ô nhúc 


nòng 


xi 


nọng 
nông, 
nóng 
13 nồng 


ầP“ XM: mi TU MỤ Ni 


Nông, 


Mông, 
mong, 


mỏng, mông, 


muông 
7 Hào 


Thỉ (Hi) 
Trụy 
Tượng 

8 giống 
Kịch, kịch, 
cạch, kêch, 
kệch 
Thúy 
Tông 


Trác 


SẼ sà s& Mì sẽ 3š & 3) Sỉ ầ S 


muông 
13 Hào, 
hâu 


14 Lãi 


muông 


7 TRÃI ẩ; 


lñ 


tế 


7 TRÃI 


Trãi, Trĩ, trải, 
trại, chải, chạy, 
giãi, giải, trễ 


3 Báo, 


beo, bươu 


cọp 


? 3 sã &x 3 3 ầ 33  XÈ šÈ 3 


7 TRÃI ấ  ; 


Thi 

8 Miêu, 
mèo 

9 Khân 
khăn, 
khăng 

10 Khẩn 
Mạc 
Tì 


11 beo 


17 Hoan 


2 lẻo, tréo 
Vát 
3 chen 


dãy, dây, 


dẫy, dễ, rẽ, 


giấy, gIãy, 


nhảy, nhây 


Độn 
nhắc 


Tha, gập, 


gặp. kịp, vấp 


Tróc, 
trốc, xốc 


Dược 
BIỞ, trỞ 
khạng 
Kiến, 
Nghiên 
mau 
Nguyệt 
nhón 


Phu 


bậc, 
bước 


băng 

Chích 

dằng, 

dừng, thững 
dùng 

duỗi 

Đà 

đến 

Điểm, : 
chỗm, chỗm, 


chôm, chụm, 
nhôm, xôm 


Điệt đột, 


chợt, trợt, trặc, 


trật, trượt, 
xớt, xợt 
đuổi 

Gia 

giày 

BIãy, giẫy, 
nhảy, nhây 
giễ 

kheo 

Lạc, 

Lịch 

lánh 


lộp, 
rập, sụp 


7 TÚC #È j#s 
ngoáy 3 
mô HÍ 
rong hs 
San M 
sây Mữ 
Thác h3 
Tiễn J> 
tréo, 7) 
treo H 
vó KH 
xoắt HN 
6 bương hại 
Cân HÈ 
căng hữ] 
Chỉ lẽ 
họi, 
chối, chúi, l + 
chũi, xói 
co HI 
suối gỗi là 
Cung r3 
dấy, 
duỗi, 
luc ĐÃ | 
Đà 
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buột, + | 8 Bặ lừ trở H 
vị số | °”E HN ỊR 


| 
đá 2 Cảnh J8 bon J# Trì, Trừ BỤ 
ị 


giang Bi choải ‡È Chí Hội Trịch bội 
Giao 2N chờ Bà chũi lẽ Tung len 


Khiêu, khêu, z 
khêu khoeo, - ĐỀ 


GI | tạ Jjg[ X*® ## 


Xi dc cuống ðI nh Hộ) 9 Biên th 
Hết bội Cứ JẸ dọc bội bực 5 
o 
H F ẳ 
khoảqu  ET| giá JNÍ PP JẮNNG Lộ, 
Lộ, lọ, Ì Dũng, Địch, chà 
lô, N l d8 hội Hội Ÿ ñ TNNI Túc đà mm b ` 
Nghiêu j* đủ + Điểm Mử Nên W 
bà. : giậm, giụm 
Nng nhùng ĐÀ Kă»h hờ Sim VẺ chúc Bị 
„ quỳ, Kị mÌ Hoã "II: 
BẠN Đội, quậy DỊU lR nì lR Chủng j§ 


. . lý 
tR lời: HN Diệp p 
bo tấ Miêu Hợi Du | lì 
lý 


bạ + tiến PH| Dũng lồn 
" BỊ ” jấ| - Quyển HỂ|  duỗ, tui UE 
rõi, ruôi 


Tiển hờ vã Ha Tích, 8 Đề, để _ 
Tập ỊẸ xê Ầ Tiễn Jš Đoán, T 

bò : xếch "HẾ Xuyễn 
Hị MẼ ' li giày "H 
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gót bi T hịi Súc, tốc 


lỗm I- len, lén, Ñ sững 
JM lẹt, lết, lệt HỆ 


nhót, * Lưu hội Tạm 


quẹo „ nhúc EE Tắt 


Độn # 
đủng lì 
đứng ÿ# 
khèo J# 


TT. 
c 
s 
œ 
r8 


Liêu, 
Kỏ nở b l 

£ .ˆ^ 
tt hn Xúc /& tê it bì 
vấp ÿB 1i Băng Hni Thang loi lễ 
10 bải jg. J[ BẠN lR 
¬ am 
Chiên Dị Chích J bọc Tắng ? 

: Tung, h : 

chỗm, giãm HN Brui BỊ tụng HỆ trèo Hi 
đủ h š "nh lc bội xông hệ: Trù th 


dạo Bự dép ỤP 12 Bốc J#|  xú bi 
ạ buột, 
=>“ ẨẢÔÔÔŠẨ&Ð 


đẽo , Ẽ Địch, gã chọn, l choạng Nó 


nhích dón, đón, rón sỹ 
Đề đùi + dạng, cúi, — 
HỆ t giạng Đk cuôi, gồi lậ 


đua Bị giong J# dép J# dẫy Nữ 
giò - VỆ lòn Hội duỗi lB khiếng BỆ 
| BH P®hưyu HỊ ”m 
Khê b2 nhón LAI Đôn t% lôi, lui Lê: 
vớ 3F rến lh Đôn, H mồng hi 


Tôn, rồn 
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áo, Lịch Trọng, Lịch 
hủ tháo Bế : Đ tung giọng BS š 
Tệ ĐK lồng Đỹ| 3 Đa \ Lỗ, so 
Tích j thững li giận tặ Phạm 


Hiên, Trục 
han, hen, hên RỊ 


trở hi Triển, chèn JB 
M 


ok [ME h ÚÍ VU THỊ 
14 chen JB 17 ngoẹo B8 ngốt TT Xa 
"n T .-`¬ h . A h¬~ 
Dược tÿ 18 khuy bội 4 Ách, ách DỊ] Giáo 
giạt H Tê hà chồng {§ Kiệu, kiệu 
Tiên Ị Ệ 19 Lạn, len ĐH Chuyển kỳ Liên 
Trù # | 20 chồm 5} Nhuyễn, k> Trất 
` bã LÀ| qnnhn  IÃ 
xẹt lễ 22 loạng Oanh „" Mớc 
bàÓn, hết! Trảm LÌI 7 chởm 
15 Chí › Khinh, 
| JH | 1 Tôn = HỆ | thính 
duỗi, 5 bánh z| - Lưỡng 
lỏi, Ai lỗ Xa, xe, xè, xế, : - gì 
Bề suàI Š XƠ, S€ Chân, chăn 2 . Phụ 
ủ E 
,.2 : LÁ 
đ „g| 1! Loát Yết § ạt | Triệp 
ra k 
khèo gỹ 2 Quân 8g lâu mm" 
Lạp. tế Quỹ, lP\ Kha #hị chông 
lẹp, rẹp § Xin Khinh ‡2 Chuyết, 
lén, lên HIẾN Ha lủ# +  Xuyế 


7TXA 8s 219 8 CHUY TẾ › 
cộ #H 10 Dư BH Triệt lW 7 đỏ HÀ 
Huy Xã bi bề bEi 13 lén # n. j* 
Ð ng, LG "8| "9 lI : Am H 
n 1A, 
iễ & 14 Oanh, đỏ 
n. B5 “ sẽ huyênh, oang Ấ tí Hy 
mm NỈ”  HỊ 9% ÂMỈsseg CỤ 
Tạm L2J Triển §R 15 Bí g Sử xỆ ẳ : 
bị: WỤ| Viên bT tủ FÃ | to đó HÍ 
Võng DI L1 chạm †M l6 so n h 
mo đẾ| qua ¬- 
c jHÍ| Qun 12 hườn 
Ậ ư 
í : Nà doi Xích, xích, 3 MỸ 
Cốc L7 lẽn l v26h 15 đỏ # 
Nhuyễ hú) Lộc, : 
uyên Ỷ lủ nhát h 34/61 ‡ Ä thăm, lã 
sau *‡ trước LỰ4 xạch 2) thấm 
4 Noãn, nản, *g 16 tím kỆ 
Tập LiI 12 Kiệu kế nắn, nắn H 
kiệu Xá, đủ 
Thâu #ễ "HH L7 : bại tha # 
Thu, 
Thân thư dn TẾ Moet >0 


2 Chích, Chuẩn, 4E| Nạn, nàn, 
chích, chách, Š chủn, chỗn, -†ˆ năn, năn XẾ 
8 CHUY Ê| chếch.chệch, chỗn 
—————RT thề, Chê : Tuyên £ 
Tế SỊCh chủn, chốn, IÉ 
chồn 3 Duy tẾ 


8 CHUY # ; 


Duy 


Dụy, dạ, 

đòi, đói, đối, 
đọi, dúi, duỗi 
Đôi, đồi, 

dòi, đói, 

dõi, dọi, dúi, 
duỗi, 

chui, nhoi, nhôi 
Suy, thoi, 
thòi, thôi, đòi 
Thôi 

Thụ 


4 Chùy, 
chòi 
Có 
Hùng 
Nhã, 
nhã 


Nhạn, 
nhạn 


Tập, tợp, 
tắp, tâp 


Tiêu 
Tuyển 
Tước 


5 Chuẩn, - 
choán, chôn, 
chôn, chủn 


Thôi 


“É 


Thư 
Tôi, 
tôi, thòi 
Tuy 

7 chòi 
chuôi, 
chuôi 
Thôi 


Tiêu 
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Tế 


Ni 


HỒ HỆ 


#M Ti sẽ r PM Số T 


TRE 


3M WMŒ rẽ S 


Tiểu 
Tiểu 
xấp 

8 Chùy 
Điêu, 
điêu 
Hoạch 


Hoắc 


Nhạn 


Tiêu 


WWỤ Đã 


4Ð 


ồềŒ° HÀ SE N Đề số Xš mã 


8 CHUY Ẩ ¡; 


Úng 
Ủng 


Ưng, ứng 


10 chòi 


Cò, 
Cù, cò 


Diệu 
Diệu 
đuôi 
Song, 


suông 


SỐ, sôi 


Tạp, 
tọp 


Thuyên 
Tiểu 
Ủng, 
úng, ủng 
Khuyến, 
khuyên 
La, 

là, ra 


LI, le, 

lè, h, 

lia, la 
Nạn, nàn, 
năn, năn 


I mỹ S& SK HỆ 


=— 
Hà 


TU CÁC HỆ  Nế HỆ HỆ ANH [HH Hài 


3E 


8 CHUY £ \; 


Nhạn 
sống 
Tiều 
Tiểu 

12 Diệu 
Hoan 
Quặc 
ửng 

13 Cố 
Dược | 


Hoạch, 
vạc 


Hoan 
Quyên 
Tiêu 


14 Địch 


Tiêu 
ủng 
15 Ủng 
Ung 
16 Cù, cù 
Hoan 


17 Li 


8 GIÁ 


Giả, giã, 
chả, dã, 
nhả, trả 


2 Đô, đo, 
đu, đủ, 
đua, đùa 


3 chở, 
trở 
Chư, 
chã, chớ, 
chưa, chứa, 
chửa 


chửa 


Đô 


Đö¡ny 
đm 


Sà mg lH Ñ ị 


ùe| Ÿã Sã ñ m 


bự 


lặ 
l 


Trư, 
trưa, chưa 
Trứ 


Trước, 
chước, Trứ 


Xãả 


7 Chư, chã, 
chứ, chơ, 
chờ, đã 


^>. 
- 
- 
2 


3S s& lU SE 


lỳ SE XM ĐÀ ĐH 


8 KM #$ › 


hưa, 
)® 4# 


Đỏ, 

đỗ Nã 
Đỗ đ 
Giả 1# 
'Trư #ñ 


9 ệ M 
đệ Đi 
10 chữa Hữu 
\ 


Ă 
1l chớ 22 
Hà 

trưa P. 

B 
12 chưa mì 


KIM £ 


§ V4 : 
Bk việt Š nét + 


Kim, câm, 
câm, găm, 
gặm, ghim 


I Ca $L 
Dĩ LIN 


2E 


chảo £h 
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Châm, 4B Ũ chảo ƒ 
chăn? chăm, ?] : jh so ĐÈ Ệ L 
găm, Trâm án, bả Nữu, Chinh, 

Chiêu $I| bu Ø% eo: nút 3 thiềNg DÌi 


dao k ÿ| P ?ñ cổ $h 
kồ) Bối ¿II phập, tý Do £h 


Tớ BI phặp 

Enh Tài Cái ệE | Phu jg| đi Đ 

KiáU $ƒ Câu, câu #J PhEEE tỳ Duyên : W 

phảng 

nhíp $ ng chịa #xX Quân #) Đạc ‡š 
3 cong $T Chung ạt" Sao ‡ } Điền ‡H 

2C $9 Cự. cựa $h Thái Đ} Giáp chị 

RA "hà ;* Cương ? Thang DJ Huyễn ‡? 

cỡn, hàn 

Khấu §I đâm XI Thược Ệ R kéo ? 

ô ì Ộ > Kiểm, 

Môn #] N iễ: ĐỊ xích ẹR x km lên tìm ‡I† 

b “ ` sÄ ï „ : ?H Linh, lệnh tù 

Phán Bì ' lenh ý\ bào ‡Ù nói 


3}. 
Thiên, á Át, 
Tinh † NHờ: ÿU St ĐẬ Mão ØJ 
Thô ‡† khoết ‡h Bạt ph HH 
KV Đề 830] kìm 2 l $Ì — Ngọc $† 
¬" ".nwh 


Anh ÿJjj Na» #H|  “" ÿj| Phi 


xén, xoăn Nột 


8 KIM $ ; 


Đồng, 
đòng 


Giảo, 
dao, giáo 


lề, rét 
Minh 
Nạo, nao 
Ngân, 
ngân 
Nhân 
Nhĩ, nhẹ 
nhong 
Như 
Sản, 


xẻng 
Sắc 
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Súng, 
súng, xúng 
Thiết 
Thuyên 
tiện 

Tranh 

Trất 

vòng 


Xanh 
xanh 


8 KIM ®; 


¬. 
Nhĩ nhọn - ĐE 
đẫn gi 
Đễ, Thê ệ š 
giữa ÿh 
hái ‡É 


hàn T 
kéo ù 
Khai $h 
Khanh l)ệ 
keng Dh 
Kiệp. 


Biêu 


Xf E§ Šã Sỉ X8 Bồ §Ẽ Sĩ HỆ 


cưa, cửa 


Cương, 
gang 


đùi 


Đàm 


phay 
Thác, 
thó 
thép, 
thếp 


Tích, 
thiệc, xích 


Tiền, 
Tiễn 


Tranh 


°<) 
£ 
< 
Rb 


Chung 
Chùy, dùi 
còng 


Dương, 


thanh, xanh, 


ương 
Đoàn 


Độ 
gọt 
Kết 


Lậu 


Liên, (Luyện), 


rén, rèn 
Lục, 
lục 

mạ 

Mi 


mỏ 


Ngạc 


4X Sẽ XE SN NT Ẩm SG có ĐH KH HỦỦ THẾ 


ĐR 


Phí 
Sáp, 
(Tráp) 


Thâu, 
thau 


tỉn, tĩn 
Trát 


Trâm, châm, 
chăm, păm 


Tư 


10 Bác 


Bảng 
Cách 
Cáo, 
cào 
chũm 
công 
Dung 
Gia 
gươm 


hái 


th 
bì) 
3 


> Wt> wq> 
NỈ MÀ d8 


wt> 
Si 


Xế XÃ SỐ nh 


th 


hen 

kèn, - 
kền, kiềng 
Khải 


Liên 


nắp 
Nhiếp 
Niết 


Sang, 


- Thương 


sắt 

Tân 
thuông 
Thuyên 


'Toả, toẻ, 
tủa, khoá, xoãấ 
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»§ 
sH 


Trần, 
chăn, chân, 
dân, giân, 
sắn, trớn 
Tương 


11 Băng 


Chạc 


Chất, 
chát 


Cường 


dùi 


Khanh, 
keng 


Kính 


(Kiếng), kẻng, 


kéo, gương 
Lậu 


Lưu 


mạ 


8 KIM # ¿ 
Man 4 
miễng ‡§ 
# 
neo th) 
Sản, 
3m xẻng 9 
Thốc tự 
"Tiêu ụ 
Toàn #W 
12 bay BI 
bung FỶ"] 
choang i8 
chởm ‡# 
Chung, 
Sinðic Sẽ 
Đăng # 
Lan ?h 
Lao, 
mm ĐÀ 
Liêu, 
nh thị DộI 
Nạo, 
nh St 
nhọn ĐỀ 
Phác bị 


8 KIM $ ¿ 


Phí 
Phố 
Quắc 


Soán, 
Thoán 


Thang 
Tương 
xanh 
13 âm 
Bạt 
băm, 
mâm, 


văm 


Chạc, 
đúc, đục 


thau 
Thiết, sắt 


Tú 
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Xã 


MU XE SH MO NO Sẽ ĐT Vã CƯ NE XU MP So SỐ ANH NÓ 


ŸŠ 


17 Thược 
Tương 

18 Nhiếp, 
nhíp 
sủng 

19 La 
Toản, 
Xxoảng 


20 Quắc 


21 nén 


Nấm MhG MO SG BH ĐH Mã SĐ SSC SỐ SU BC SE Tế 


s§KÌ;, 
8 KIM(ha) 4 
5 Giám x 
6 Loan BỊ 
7 Lưu mỊ 
9 Giám „N 
10 Lưu MỊ 
Lưu j. 
11 Tạc Px 
Tạc, 
Tạm, Trảm, ›-Ú 
chạm, toạc 
13 thuồng S& 
14 Giám, 
Hini s3 
20 Tạc, toạc An 
8 K  R 
Kì, cà, còi 
-1 khà H 
khể tr 
l1 Thậm, 
»'Pˆ # 


8 KỲ Ñ - 221 8 THANH Ÿ ; 


tỳ 


2 kề 4 nề 3£ 2 Thẳng 4 Phi 


h TƠI, rỜI ä nh : 

: lỢ kè ĐÃ Lai ly Zkc kg Ñ[ 7” đi 
Cơ ng” Cho ng Ẩj ủ 
cười H† 2 lười 1# 10 Ngao + 7 bay ft 

4 Khi LUI 3 mg, nà } 11 Biết Híi Bối # 

ì Lai, d+ | 15 Đà f Kháo, 
= JJ lại: " ZK : Si khán, khéo $* 
Kì. CN. nì Phi : 
kề, cời, xữy s PH P| ,.„ # 
kia ro lR|¬-: ———— lbŠ 
Kì MRỊ lời Pửt | 1 Cứm b be l# 
NỘI 4 (B)lai, : Phi œ 

Jl xiái tra sa 2 Phi, phi HR SE 

m #F|  Miuưá ị | 3 Bài ba, HỆ L1 Mi, mị BE 

sẻ bay, bày 
kia SỊs lai, giai, X| Phi ET3 °” Lôi 
kìa trai 

- Lai 14 khèo 
me TRỤ T W*v # ° 
lai b — 
Ñ lễ LÌNG Bt 8 THANH ÏŸ 
Ki ¬ ĐÃ[ hô - IE[ Tham. 
9 Kì 7 Lại, lại đÑf| phía ll 


HR 
3 | 
11 Kì Bử sàng ĐẨ| s5 Phi SẼ si lỗ 
TU. 7n n6 nh Sảnh đš 
* Bế °® lẺ 


3 Thanh, ` 
ti Bùi đE thính lñ 
+ 


8 THANH # ; 228 8 THỰC Ñ s 


Thanh Ei 2 Cơ nÌÌ Sức §Í: liệt E2 
Thanh # Đính FIẾ Tiễn #È Tuần ‡#§ 
Tình lễ 3 Hưởng 2ê Tự Bi] § Hãm li 
Âm, âm, | 6Bính, Hà 
4 Thanh l 4 ph hen ăm Ậ J\ ñ Đn B† ào Bš 
ỡm, ỏ : 
Tình Hệ Sa Hh Giáo § Hồn ni 
Tĩnh Ea H môi 
¿ PPỈ Đường lý lở ÑP LỘ 
bày 1 
Di Hỗ Nhằm #Í . LŨ) nhậy lễ 
Tịnh + Nhâ Ôi 
ịm jẴ Ba tự âm Blf Ỉ #£ 
6 Thanh kể Nhĩ §l Quán §ữ 
AT 
rên l thết Lộ) Mn đản” mỊ lý) 
Tĩnh h n. .. ứ, ứa 8 
7 Thỉnh, „+ ŸÑ Thực ậÙ 9 Đường g 
thảnh HHÌ s bánh §Ñ 
Tư ? g 
Tt ñỦ Bão ÊW : § ÑR 
8 Điện #£ : tỷ 7 Bột #ƒ Hồ qỊ 
11 Thanh LỆ _ ` bữa LẦN môi t 
Dư, 
Di TẢ TIC lộ Đ §R 
H 
HỤC Ñ Đậ HH Quỹ 
8 pụ N05 nết đi Di là RU Đ 
Ÿ môi §l§ Quỹ Bi 
h Vỏ 
na lw Ñ 
l Thực, T ga › Ạ 
(bộ gốc). Ñ no UÌÌ LÍ thèm 


8 THỰC Â s 229 8 VŨ Rï ; 
Sưu 18 nhàu Tốt, tót, tột, 10 chót #% 
LỆ) bùi chót, chốt, HT 
R chột, chợt, dút, ó Anh 
Tra lếi 21 nâng t§ giỗi, rồi, rốt, 15 sót tỄ 
sót, sút, thoắt, 
10 Cao §† thọt, mà, tối, 
: tột, vót, Xụt h 
bãi _ 9 THỰC(hạ 8 VŨ R 
3 chuốt, Mự 
Mô Eisip CRRP. 
I Thực lót, rót, rút, 3 cơn “e2 
lệ ; Ñ suôt, trút, tuôt, + 
Tu Bộ 2 San, 'ô Xi vuôt T9Ì): số 
xan chuốt, rót, sút, † ngụt 7L 
11 Cận cEả tót, trút, tuốt, 
3 Hưởng ## | xót Tuyết, #E 
tOét 
Man Thối, thối, 
BE | Sam | chót chọt ZEÍ vụ = 
mềm làn tưới chụt, nuột, 
6 Dưỡng * suốt, thốt, tủi 4 Bàng z 
l2 Cơ §# Tụy, k 
Tư < tủi, xót che E3 
Nhiêu, 4 đốt, 
nhiều, li Yếm vŠ sốt, suốt tỆ chớp b 
nhau, nhàu, _ 
nhảu, nheo, 2 San, z kà HỆ[ Lm bà 
sèO, xẻo xan , 
h : 5 đọt, 
Quỹ ÂN tàng th tói, tôi J Phân y.Š 
Mê đÐlomy mg 
Soạn bị Xe | - râm b% 
lộ 10 Hưởng sy ` m 
Thiện tš ki tạ Vân sE 
 Ì 13 Thao sự siết “= 
14 đói Di nhớt MỊ| Văn = 
15 sỗi l T Đóng # 5 Bão, =E 
ũ bọ : bão =Ì 
: Tếi + n 
16 Mô ĐÈ (Toái) HÌ Điện =}E 
Sàm, $# | Tửy Ñ[- Lai, Bi 
thèm 3 H 


(loi, lu) 


8 VŨ BỊ ; 
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=2) 
< 
l8) 
E=) 


SỂN mm ÂÔ km Gà NĂM DỤ SỐ: XMỦ ẨM NHÍ HÔ ÀU SG BÀI TNỦ RẠU 


~— 
sử 


)ủ 


mù Nghề, = đào, rào dào, 
;Š nghé, 5ã E4 rào 
Linh, = HỆ H, ĐỂ giá # | - Lộ, lồ, 
lênh, rinh nghỉ = XE | lố,ló,rò, rộ 
TợỢp 1Ì Phi SE Mi 
Vụ, + ráng E3 lui 
mù Sáp EDI 
6 Đình E3 TEE tử mống 
4£ sôi Ni 
Lậu, Ji sét EI nuôi 
làu 9 bùng SE tư 
Nhu EHi tạnh Sý| Phích 
Hà = 
s Ã Ái eE Á 
_ =_: H Ái | sẩm 
zl1 Mạch ñš 
Tễ chở jài Tế 
St mây S 
£ chớp, ST | 14 ầm 
7 Ch £E 
Mở >4 mưa -I chóp #À 
Mai SE Dâm, - 3 Mai 
+g Nhu Y dâm, dâm, 
: giầm, rằm wÝ 
Mộc, móc bá Nhu dh si _ ỉ 
f | Hư " 
Tiêu =E 15 Đãi 
Eï Nhụ Ti Vụ, mù ca 
Bái c= ` loi 
làn Ÿ? nôm bại 12 lui J8 
bón =E+ mây 
Ễ 3E roi lj| mụ. S3 
mưa 
Chiêm, kia Nho 
Triêm,đìm — Ÿ rợp 3| Nhu l 
Giáng El I6 Ái 
ñ# sôi tì Sương DẸT 
‹ Bá 
Hoặc r8 
và TP =E ầ 
hoäc, hoác, £E Sương R Tán Bà 
ngoác Lịch 
10 chui Bá 
Lâm. : Ai | 13 Bú =1 


râm 


8 VŨ F 6 


Linh, lanh, 
leng, lẻng, 
lênh, liêng, lình 


17 Bá 


§ xỈ 


XỈ, xỉ, xẻ, rỈ 


2 Sắn, Sản 


3 Giáo 


2 Định 


Lặc, lắc, 
lât, lật 

3 Ngột, 
ngột 
Nhẫn 


4 Bà, Bả 


# & ấ gam #g 


Ưởỡng, 
óng 

6 An, yên 
An, yên 
Củng 
Đát 
Hài, hia, 
giày, giầy 
Hán 


231 


7 nghiễn 


-Ngữ 


#ụ Thia 
LÚN ngốt 


ẶỊ SH 6C nh l NR và GÀ 


St 


10 xia 


12 Giáo 


Nhu 


9 CÁCH ŸŠ ;› 


X& BÉ ẨMU cỈ TH Nế 


Thu, đu 


Thu, đu 


10 Bị 


Câu 


D8 
HỆ 
SR 
Tiên, roi HỶ 
Mh 
Đà 


Hài, hia, 
giày, giây 
Hoa, Ngoa E37 


tất 


12 Bá 


9 CÁCH ÄŸ ¡; 


dép 
Đát 

13 Chiêm 
Cương, 
cương 
roi 
ủng 

14 Thiên 


vạt 


9 CÓT 


Cốt, cọt, cút, 


gút 
2 cốt 
gọt 
3 Cán 
gọt 
4 bả 
Đầu, 


Sắc 


Cốt, 
cột 


Kháng 


=> s sẽ Fễ mg —h È xô 


xương 


9 Khách 


Lâu 


232 


XE Sã Bồ NE SH ÔG TẾ NG SH NN VÀ TH HH GÀ NI lx tr c E SS 


10 


lãi 


12 


13 


14 


.9 


Ngu 
Cết 
Khoan 
Tẵn 
Lâu 
Liêu 
sụn 
Táng 
Tuỷ 
Độc 
Khoan 
Sọ 
Thể 


Khoan 


Tẫn 


HIỆT (TH) 
(nôm) 


Hiệt, hệt, hợt 


— TA. 


XI) 


èn >ị mị 


9 HIỆT (TH) Ã ; 


2 Đính, đỉnh, 


đảnh, điệng 


Cảnh, 
khoảnh, khinh 


3 Hạng, háng, 


hãng, hững 
Hiên 
Thuận, 
thôn 


Tu, 
tua 


4 Ban 


Có 


Dự, 

dứa, dựa, rợ 
Đốn, 

đôn, đón, 

dún, rồn, nhún 
Hàng, 

Kháng 

Húc 

Khuynh, 
khuâng, 


khoanh, 
khuỳnh 


Loại, 
loài 


Ngoan, 
ngoan, ngoãn 


Phiển 


Tụng 


5 cảnh 


“^ 


9-11 LÂU 3% ¿ 
233 
9 HIỆT ñ ; 


| + 
Tần 9- Â 

_ ụ Giáp MỸ 

ng lĩnh, ði 


LAU 
" L2 
Tín "'=. 
linh, lảnh, Anh Lộ Ả 
lễnh, lễnh Rộnh h9) Bĩ ¡1 lớn Xổ Đi 
ngụp 
Ni Ƒ Ầ Đã Man RR 3 Lâu, 5Ä 
lân 67 Lùa 
Ăn nhờ vŸ bội tăn, thu từng gg 12 Cá hội Lâu " 
§ Khoả, 
Thạc tR Loã Hiệu, = Lâu, làu VU 
trần HH Phủ Kí Lo ĐÓ) tt 
n tữ ngồng BH lầu, giầu, x 
z ư% 9 Chuyên " trầu, rau 
St : tả : T 13 Chiên BR Lũ, lũ, [E: 
: Đề. J2 lú, cũ 
Cai 2Ã ễ giòi VÌ _ T 
Giáp #H Hiển XIH " ” I8 
2 : ` 
Hiệt ñ nà ĐC ŸR h 
hệt, gật : toà HôI mẹ | 14 Hiển, Lôi 4 Lâu l8 
Hợp BÑ | Ngạc À: ớ su 
.= REONE Bữ sèOo ll 
: BA Ngạch, - #R 
`. .a NỈ 
nở #R nghệch Sô, s 
8 , F— z 
NHÀ ng TỦ mm »š 
. , hgõng n 2š Ta, 
7 khAkệ #ñ tẹp ng bũ 15 Tân PS Lũ #š 
ni lữ nhăn l6 Lư | 6 Lâu # 
10 Điện, Ññ 
Dĩnh, ẤN | ám bê th . B KhỦ ñ 
giảnh,nhảnh 2“ Nguyện, đã :Á 
--- ` 
RR 
ồi, sồi, 23 Dự † 1 
TIẾN) Đị Tăng, ñ l 
Đán Huệ trắn 


9- 11 LÂU %# ¿ 


MÃ 


? Bk viết 3 nét 


Mã, mở, mựa 


2 Bằng, 
Phùng 


Ngự, 
ngựa, ngừa 


3 Đà, 
thô 
Ma, Mạ 


má, mợ 


mả 
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+ 
Ra) 


Š ấm món BH ản đà SỐ SS s 


XS 3s 


tị 


x đã 3X 


Nô 
Phò (Phụ) 
Sô 
Sử 
Tảng 
Trú 
Tứ 

6 Bác 
Bằng 
Biên, : 
bèn, bên 
Đốc, 
dóc, rúc 
Hãi, 
hãi, hãy 
Hoa 


Kiêu 


7 L¡ 


mm ‹L=i 
-n 


SE š⁄ 6 XE ST SN 3 3% bà SN ẤT 


8 choai 


Khoả 


MU SW ủ 


%3 3X m 


šm mm SG ng X 


%5 % 


Kiêu 
Kinh 
13 Dịch 
Đăng 


Nghiệm 


Sậu 
15 duỗi, 
#. 
rÔI, 
ruôi 
16 Đăng 
Kí 
Lư, 
lừa 
Hoan 


Tương 


Lì 


9 NGẠN 


3 ngàn, nghìn, 
ngắn, nghẹn, 


nghiên 
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3 


ÑÑ ÑH HO Đế VÔ ÔU m ÔNG ANỤ ST” Am: h8 đÊY 


SN; 


9 - QUÝ 


Quỷ, khuỷu 


2 Quỷ 

3 Khối, 
khói, 
khỏi 
Mị 


Ngôi, 
ngôi 
Quý 
4 Hoè 
Hồn, 
hùn 
khói 
Khôi 


5 coi 


| 


1 
15 


Lá 


14 Yêm 


9 QUỶ 8 


XI RE ìW á? W Ế Sổ SE SS SE DO BĐS NÀ ÚC SE lết 


9sviệ* ; 


` vụ 8 


Bk viết 4 nét sủ 
VỊ, và 


2 Vĩ, vi (E3 


3 Nhãn ?M 


ĐIẾU Ñ 


Bk viết 5 nét IDẠ 


Điều, đeo, đếo 


-3 Điều, đeo, đếo c 
(tối TH) = 


-l1 Đảo 


Kê XẺ 

«" 
Niễu, +, 
nêu, nẻo 


: lệ 


4 Vĩ 


Phụng, 
Phượng 
3 công 


Diên, điều 


10 ĐIỀU ® ; 


4| vĩ H$ 
‡§ 10 Thao lỗ 
ñ 
hãi 
Bộ 


Oan, Uyên 
Oanh 


sáo, sêu 


k 


10 ĐIỀU § ; 


Ương 
6 Cáp 
Chí 


diệc, riệc 


sả 

sống, trồng 
yến 

vẹt, VỊt 

7 Bột 


côc 


Nga, ngỗng 
Nhàn 
Quyên 


sáo 


#8 SH NE Từ 


5Ñ 


Hạt, hét 
Hồ 

Khẩu 

Mi, mi 
Ngạc 
ngan, nhạn 
ngỗng 

trả 

Tư 


Vụ, vọ 


10 Anh, Oanh 


chích 


Am HỒ HN AM VN Ấm ÀM VỀ ả Vip Đế đu cụ Sòi quế 


10 ĐIỀU ® ,¡ 


10 ĐIÊU § ¡¡ 


ri 
Trạc, sạt, 
sặc, soạc, soạt 


vạc 


khướu 
Thứu. Tựu 
Tiêu 
tu 
Vẹt, Vịt 
vẹt, vịt 
yêng 

13 bồ 
cùi 


Hoàn 


Đã 


s 


4 
Kuuo 


ŠŠ ÔN dm áp 


Ưng 
14 chích 
sáo 
vẹt 
l6 Lư 
17 Anh 
giễ 
Quán 
18 cò 
19 L¡ 


Loan 


LONG 
1. nôm 10 nét 
10 2. Bk 5 nét 
3. chính tả 15 
nét 


Long, rồng 
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š 


Rỗ 
“th 


L1 


2 Lũng, lõng, 
luông, lủng 


3 Lung, lùng, 
rong 


Lung 
Lũng, 
lũng, lúng 


Lũng, 
long 
ruông, trồng 


luông, 
À 
rông 


sông, 
suông 
Sủng 
xung 


4 lông 


Lung, 
lông, 
giông, trồng 


Lung, 
long 

Lung 
Lung 
trong 
trong 


5 Lung 


Lung 


10 LONG #š ¿; 


ruộng ặ 
trông ÿH 
6 Kham, khắm & 
lông #H 


Lung, 
lung, lồng, BẼ 


luỗông, trông 


HÉ mẽ HH RE 


—- 
BRGt 


T8 Lung ‡ 
MỤ né — 
n Tập bi 
#I 7 rông ñE 
f8 trong lễ 
TA. 

8 trong šú 
TỆ | 'ð gang tứ 
HỆỆ | 11 trong tị 
HỆ | trong n 


LÃi 
Wh 
VÌ 
lữ 


10 TIÊU ÿƒ ¿ 


HỆ HỆ tẠ đÂ§ NỆ 


x 


w 


„+ XX§ 


Thế, Thí 

8 quăn 
Quyền, 
quãn 
Tung 
Tùng 
Uy 

9 Đoạ 


Hồ, râu 
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VÀ 3š SỊ tà 


> N 
..‹ 


HẠ để 


11 chỏm, 
chóp 


12 râu 


11 Nét 


F-x4 ra 
+ 

E5 Tu 
=2 13 Hoàn 
L4 

#2 Tông 
=H] 

2 xoáy 

Xx 

r4 14 Tấn 
s 

442 | 15 sói 
% 

2 | 16 Lạp, 
+= Liệp 

+82 | L7 sam 
àE 


Sí xoàm 
}. 


1l MA J# 


h NN 
Ặ k..KS „_ 


m1]^ 
HỆ ĐỘ Mã lĐY NHỆ 


ặ 


>í ÈÑ# RE \ àW 


Trân, 
chân 
4 lóc 
5 Bào 
Chủ 
Quần 
6 Mi 


7 Lân 


ÀŒ 3X ầ Hế 8 Sĩ lH 


Lệ 


,;Ä 11 Chương 


li 12 Lân 
ZE 22 Thô 
bó 


1 MA 


W ồ)H8 N AW 1W Šã M3 3X S S S 5s 1 MS 3 


NGƯ 
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Ñ 


Bk viết 8 nét $#h 


Ngư, ngư, ngơ, 
ngớ, ngừ 


đối, 
đuối, rồi 


8 


1INGƯ Ñ%; 


\# nš HS ÌE PB EN BE 1 ĐE HR 


LI NGƯ li ; 241 L1 NGƯ Ấ\ \; 


vây §Ẹ trê Lọ sấu bởi giếc Hà 
8 bống kệ Hài : #ứ Tai LH Kì T3 _ 
chình MỊ[ T9 đg| Tá §gqj| Kiếm Bặ 
chuối #j[ Tưởng | “ LUẬN: # 
SG §ữ|  vưẹ t Tiển Ea TH: tl 
Điêu §ÿj| 9 Biển TÍN SÁ II - Ngao Xệ 
nm  B[ ^  HỊỤO”" BE em BH 
Linh #&| dịu tự Xyên NT Lộ) 
ló Hế| Đà w§ “° độ| *# HỆ 
Lễ Ti Điệp k# Tưu, thu LI\ Tháp là 
mòi §[ z° LỤI lu q| Thời LỞi 
Nghề qgl| Hoàn TÌ L0 Bàng l| v3 LÈn 
sài gẦ| - Hoàng qẹ| ốm §jg | 11 Bào §ữ 
Niễm @@[ 6 ##AC °" LÙi Xem + 
kh LUẬNNG: MA °” ở in 1 
quả TẮNNG. ##| Rỹ Khang gỆ 
sứa MÍf| - Ngec ýø_ chờ ý ĐI: g8 
Thanh ##| Ôn | LH] .. đế Lặc " 
mm EU BỊ" mg 
gáy j_ Tếm 


LI NGƯ Ất ¡¡ 242 12 LIÊU #; 


Mạn w§ Quyết §ÿ Lễ úA 16 giảnh LẺ? 
Mẫn = Tâm kg Tễ Lịch  - tƑ 
sặc tt Tâm w trôi LỆ Lư, rô LÍ] 
sộp tý . tt 14 Đà =) Ngạc lg 


trích tã úC ñứt ngờ, Lá HẠNH t 


ngừ 
Tuyết WŒ 13 đẻn tế ruốc §Ẹ 19 lươn EID] 
4M 4 JMARV lự 
12 Lân kh) Hấu = sấu lu 20 nheo l 
nheo FEẢ Kệ Lếi sử ñữt 
12 Nét 
1 HÁC L4 Hi dể Bì 10 đen bị: 2 sẽ .. 
Dương M[ MI đt 12 LIÊU XÃ 
° Liêu, lèo, lẽo 
“mức mứt TẾ | 6H BH | 11 Đáng l§ 
Sì Lần 2 mức kg 14 ngòm BW 2 Liêu Pn\ 
+- 
4 ảo, iu kaẢ| ngăm P9 Yểm ở 3 piên leo, Đ 
Kiềm š 5 Đả sp Liêu 2+2 
Tơ § Sản [1 1 ảng l] iều sa 
Hi gi MN | - Độc gửi Đề gi Liêu XR 
5 Đại : : ùi), L 
BỊ | Kim gạ | (0 K18 E› 
Điể ì đề l : . 
đóm chấm  SỬ| ĐẢm gi| SH — HẠ chu TẾ 


12 LIÊU #Ƒ ; 243 13 HỘI  ; 


niêu nhão : nhiêu, # 
Jš l MHIÊU » Bš nhiêu đó 
ệ Bk viết 6 nét Nhiêu, + : 
rêu + % Nhất # 7 nghèo là 
4 lèo | Nghiêu, ngao, 4 Hiểu, Nghiêu, # 
lỗ nghêu, nghễu, hẻo Là nghêu, theo lộ 
Liệu, nghéo, nhạo, ñgoj); # | 8 Nhiêu nhiêu @# 
leo Mã HỘ ngoẻo 1 “U nhau, nhàu, LÒ) 
5 Liệu gian nheo, sèo, xèo 
J 2 nghẹo, đt rau lỗ Nhiêu Sì 
.x nghệu, :LA 
mài Hữ nghễu Nhiều tš 10 bay kÉ 
6leo, 5 0EDCĐ SỸ| 6Kiều, šu ' 
lèo ⁄)* kẻo lỗi nghèo bởi 
nghêu, : : 
luc HỆ |  nhéo | mà Đỗ | 14 nhàu Hệ 
: Nhiêu, š ý 
dào HỨA Nhiễu lột by: lễ 19 nheo tì 


Nhiễu ‹ E 
Nhiều, nhão, ‡ 
Đ nhẻo, nhẽo, đt 
Nhiễu, ì# thêu 


nháo, theo 
13 Nét 


l3 CHIM jỂ| Xiệm lễ HỘI $ khoi, bà 
xiêm 1Š PL viết 6 nét + gỏi 
: 6 Thiêm, & 5 cối 
XIN GSC MỆ| liếm hở Hội, hụi, còn, là 
à Thiêm gọi, gũi gôi 5 
thêm LỆ bu bì ` " #2 
: 7 Thiêm n- 6 Hội 
la lỗ Đỗ 3 cởi, cối, HÀ “ 
Diêm, 1 Thiệm BÉ gói, giọi 7 cuôi Ra 
Thiềm, F h cúi ƑR n 
diềm 9 mềm ‡Ê gối ZÊ 


5 Chiêm 


4 cội R 


Tiệ 


13 HỘI Ÿ › 244 14 TỊ # ›¡ 


13 cởi, côi 3š 5 Bạt R# Điêu cử 9 Yên Ñ 
Câu §ú Thạch §g 10 Hè EH 
13 THỦ | pựu — | 6 Đìh gí Yến ạ 
bn: SH Đà Ñ 7 Ngô sư 
(Phẫn) 


14 TỊ LÌ 3 Han ñ† 5 Câu lu 21 Nang D2 


(Hãn) 
10 Ủng 


4 Nục ẤT (Úng) ÑẼ 


Phần Thứ Hai 


TÌM NGHĨA 


Jl ẨM Y 


Á 8ä) 
Rẽ đôi. Xem Nha 


JJ 

Á @&) 
- Dựa vào: A òng 
- Cung lớn của Thuỷ 
hoàng: A phòng 
- Cao nâu bằng da 
hoặc xương: Á giao 
- Nịnh hót: A đu 
- Phiên âm: A ba la 
(Apollo); A căn đình 
(Argentina); A /ap bá 
(Arabia); A lạp tư gia 
(Alaska); A nhĩ ba ni á 
(Albania); A nhĩ cập 
lôi á (Algeria); A phú 
hãn (Afghanistan); A 
tư thất lâm (aspirin) 


?M 1M 
A @) 
Chất Actinium (Ae) 


H 


A @ 
Dáng thướt tha: A na 


“H tụ 


Á* (Hva; á) 
- Tiếng kêu: A ha 
- Từ đệm: Ám a ám ớ 


- Lời kết bài kinh: Á- 
men (TH: A-môn; 
Nôm: À-miên) 


A ơã) 
Xem Nha 


"M 


À* (Hva) 
- Tiếng kêu: Thế à? 
- Lời lẽ lơ lửng: Ä „ôm 
- Chậm chạp: #à 

11 jƑ 

Á Gà) | 
- Kém một bực: Bá á 
wư nhân (không thua 
ai); Á khôi (đỗ nhì); Á 
âm tốc (mau dưới vận 
tốc âm thanh); Á nhiệt 
đới (miền gần nhiệt 
đới); Á thánh (Mạnh 
từ: đại hiền số hai sau 
Không tử) 
- Gai linen: Á ma bổ 
- Phiên âm: Á châu 
(Asia); Á đắc lí á hải 
(Adriatic Sea); Á tịch 
sơn (Alexander); Á mã 
tôn hà (sông Amazon); 
Á tốc nễ quân đảo 
(Azores) 


Â @&) 


- Câm không nói: Á 
khẩu; Á hoả (tịt không 
nỗ); Á kịch (kịch câm); 
Á linh (quả tạ thể thao 


Á táo tử (tiêng khàn) 


Họ xui gia: Nhân á 


Á* (Hv khẩu 4) 


Á* (nữ kha; nữ á) 
Đàn bà còn trẻ: 
Máy a mày ngài 


- |Ả* (Hv nhĩ khả) 
Yên lặng: Êm ả 


Á* (khẩu a; khâu á) 
Tiếng tỏ sự đồng ý: 
Vâng ạ; Đúng thê ạ 


E8 1 

hà ¿ồn 

Ác ©) 
- Độc bụng: Ác tâm; 
Ác giả ác báo 
- Dữ tợn: Ác cầu; Ác 
tính bệnh 
- Mấy cụm từ: Ác hoá 
(trở thành tôi tệ hơn); 
Ác trở (oe khi có 
thai) 
- Danh từ đã hoá Nôm: 
ông Ác ông Thiện 
- Xem Ác (š); Ô (wù) 


HH MỊ 


4y 2ý 

Ác @&) 
- Cụm từ: Ác âm 
(*muốn oe; *đáng oe) 


- Xem Ác (è); Ô (wù) 


ĐỐ 


Ác (wò) 
- Cầm lấy: Ác biệt (bắt 
tay từ biệt); Ác quản 
(câm bút viết: viết); 
Ác thủ (bắt tay) 
- Còn âm là Óc 


lỗ ĐỘ 


ẤC* (ác điều; á điểu) 
- Chim cắt 
- Gà thân nhỏ da đen: 
Cháo gà ác 
- Mặt trời: Ác vàng 


Ạc—Ám 


“ Ác ĐÀ] 


- Tư thanh: Óc ạch 
ẠC* (Hv khẩu ác) ld cết 
(khẩu 1⁄2 yết) 


- Mữa ra: Ăn vào bao JÁ HỆ 


nhiêu, ạc ra bấy nhiêu | Al* (Hv ai) 
- Am thanh khi mửa Người nào?: Ai đó? 


H 
Mi 1£ 
Ách êi) Ai 
- Nghẹn ở thực quản - Bụi nhơ: Trần ai 
- Yêt hậu: Ách thống - Đơn vị Angstrom 


- Chậm: Ìài ạch 


(đau cỗ họng) - Tên nước: Ai cáp 
TẾ 
ch œ) Ai đi) 


- Hiểm yếu: Hiểm ách 


ˆ Xui: Tao ách (gặp - Buổn sâu: Bí di; 


Ai tử (mồ côi mẹ) 


xui) - Tỏ nỗi sầu: A¡ điệu 
lữ (khóc kẻ chết) 
Ách* (Hv ách) LỰS 

- Đực: Tức anh ách Ai (i) 


- Tiếng nước lắc: 
5 óc - Đến gần: Ai trước 


ách SONS khẩu (tới cửa sổ) 
- Ở bên: Ai cận hoả xa 
gi trạm (ở gần nhà ga) 
Ácch ê) 
Nắc cụt # ĐH 
Ai ai 
ÿt li Chất Einsteinium 
Ách &) 


Nắm chặt: Ách yếu LÝ\ BH 

thuyết mình (nói ngay Ái N 

vào điểm chính) nh LÊÐ 
ng gọi (C: 


ÿt 


2» „8. 
Ách* (Hv xa ách) Kc Hà 
Chạng gỗ giúp vật kéo |“Àl âi) _ 
đồ nặng: Ách giữa đàng|_ Trời mờ mờ: Ẩm ái 
JE SR 
Ạch* (Hv ách) Ái (ăP (cổ văn) 
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Sương nặng hạt: - 
Mộ ái (sương chiêu) 


Ái (aì) 
- Yêu: Ái quốc 
- Tình yêu: Mẫu ái 
- Thích: Ái du vịnh 
(thích bơi lội) 
- Có thói: Thiết ái sinh 
tá (sắt dễ rỉ sét) 
- Phiên âm: Ái nhĩ lan 
(Ireland); Ái khắc tư 
quang (tia X); Ái tư 
bệnh (AIDS: SIDA) 


Ái ai) 
Mây đầy trời: Ái đãi 


_ Cây cối rậm rạp 

- Đầy dẫy 

- Dễ thương: Ái nhiên 
khả thân 


+z¿›» 2E. 

Dx 

Ái* (Hv ái) 
- Tiếng bỡ ngỡ: Á¡ 
chà! 
- Ngần ngừ: Ái ngại 


Ải a0) 
Chật: 4i hạng (ngõ hẻm); 
Ải quan (cửa ở biên thuỳ) 


" ]š 
Ak 

(khẩu ách; thủy ích) 
Nát: Ván ãñ ải; ĐẠI 
vườn đã ải cấy rau 
được rồi 


TT: 
AT eD 
'Thắt cô chết: Tự đi 


J§ Tế 


Am (ăn) (cổ văn) 
- Lều nhỏ: Thảo am 
- Chùa (cho ni cô) - đã 
hoá Nôm: Am thanh 
cảnh văng 


ä 


Am (ăn) 
Cái ang (nồi) 


6 8 


Am (ăn) 
Chim cút: Arn thuần 


2z ) 17 

HH }H 

Am (ăn) (cỗ văn) 
Giỏi: Am luyện; TỔ am 
thuỷ tính (bơi lội giỏi) 


lã 
H 
Ám (ăn) 
Dán thuốc cao 


Hỗ 


Ám (àn) 
- Tối tăm: Thiên sắc 
tiệm ám (trời tôi dần) 
- Pha sắc đen: Ám lục 
- Vụng trộm: Ám sát; 
Am hại 


hỗ 


Ám* (nhục âm) 


(ngư âm) 
Cháo cá: Cháo ám 


249 Ảm—Anh 
kvA 
T ã 3 T 
Ảm (àn) An (an) Án tàn) Anh* (Hv anh) 
Mờ, buồn: Ẩm đạm Khí ammonia: - Cái bàn: 8i bang | - Từ để gọi đàn ông 
Tụ an chỉ (chất xốp) câu án tử băng vai hay vai trên 
r% - Vụ ra toà: Ấn kiện - Con trai cùng cha 
rê # - HỖ sơ lưu: Ấn quyển | hoặc mẹ nhưng hơn 
An (ăn) Lửi LỰA s tuổi, hay là con người 
A mnệ yên An mi: |ÁN tàn) đã TẢ ĐỆ An co 
n toàn : Š - Từ gọi kẻ đôi thoại, 
: Loại cá có trô 
- Giúp yên: An hẳn nông TklC Ang* (váng) hay nói về ai, mà có ý 
- Dễ chịu: Án đự ¡| như môi rử (thổ an; thổ ương) ¡ thườn 
Dê chịu: An ức (nghỉ (anglerfish): An khang ¿ ễ coi thường 
ngơi); An vu hiện trạng; v Cái chậu: Ang trấu - Thích chỉ huy: #m 
Khiêm an anh chị 
- Tên nước ta đời xưa: LAN 3 F2: 
(4112 . — |Ạn &n) Áng (àng) 5m % 
- Thiệt bị: An thiệt _ Cái  G: Trà đá Á h 
điện thoại (lắp dây Yên ngựa - Cải Âm: Trẻ ống nh (ymng) 
` - Tràn đây: Trẻ mới sinh: Anh nhỉ; 
nói); An doanh (căm Š - 
trại) ‡‡ Xuân ý áng nhiên Anh nịch (dìm trẻ sơ 
- Gán cho: An rội danh Á à sinh cho chết!) 
- Đơn vị cường độ ñ (ăn) KÉO ii mm 
điện; Án kề (ammeter) - Đè xuoông. 4w điện Áng" (Hv áng) bọn SG 
- Tại sao lại: Art phục nữu (bầm nút điện); - ` ly: 
- Phiên âm: An sĩ Ấn mạch (bắt mạch); Quán tự: Ẩng văn, Anh GIng) . 
THÍỀN AHED) Ẩn nuiiresaeo): Ấn: l6 189) - Bình nhỏ cổ dài (cái 
'FRETAU ca lạp #É ấn tây KThc tử) % , quê: Công việc | cút) _ 
R Ông áng - Quả thuốc phiện: 
- Địa danh: An giang _|_ - Nón cảm giác: Ấn - Có phần nào: Ẩng Bàn ni ơn 
- Họ hột Ôn DI [BÍ chừng; Nhớ ang áng | - Có hình quả thuốc 
(ngừng) tâm đâu nộ ấy tiếng cổ: * ` s 
Noo (cổ tiên dì - Mây tiếng cô: *Cuộc:|  phiện: Anh hoa 
Ni ø (cỗ nén giận mà + bình: *f “ha: 
] vỗ ứ Áng tử hình; *Cha: (poppy) 
l# không nôi) Áng ná (cha mẹ) 
Án (àn) - Tạm bỏ qua: Ấn hạ Jug <ÍH; XỆ 
- Chất Amine: - Xét theo: Ea m1 
Tổ an (histamine) Án kì (đúng hẹn); Anh mg) 
- Còn âm là Át Án chất định hoá (tả | Anh Gmg) Chim lông vàng hót ˆ 
tiền theo giá trị); Án - Hoa (cô văn): hay (oriole): Anh ca yến 
l nhân khâu bình quân Lạc anh tân phân vỡ (cảnh xuân vui vẻ) ' 
(tính đầu người); Án - Nhân vật lỗi lạc: 
Án @n) niên đại thuận tự (theo | Anh hùng; Anh thư „ụ „ 
Cây eucalyptus: An ứhụ | thứ tự thì giờ), Án lao | - Vẻ đẹp: Anh hoa 
công phôi (tính công _ | - Tên: Anh riêntoà {Anh (ymg) 
${ ‡# theo việc khó hay để) | (chòm sao Perseus); | Đào nở hoa: Anh đào 
- Giá trị ngang với: Anh quốc (England); 
An (ăn) Hữu nguyên văn khả Anh xích (foot); Anh H2 2 
Chất ammonium; Án án thốn (inch); Anhlý — | ~# 
phàn (alum); An cơ - Lời chú: Biên giả án |  (mile);Anhlượng | Anh Œmg) 
(nên) £oan (a xít amino) | ngữ (tác giả chú thêm) |  (ounce),Anh mâu (ace) | Cái tua: 


Anh—Áy 


Hồng anh thương (giáo lũ 


đài có tua đỏ) 


độ XỦ 


Anh (yIng) 
Con vẹt: Anh vũ; Anh 
vũ học thiệt; từ đã hoá 
Nôm; Con anh học nói 
trên cành mỉa mai 


E 

ẢAnh* (Hv khẩu anh) 
Vẻ nặng nề: Ảnh ạch 
khuân vác 


IÀ 


Ánh (yìng) 
- sáng phản chiếu: 
;hản ánh; Ánh sắn 
(làm nỗi màu) 
- Hoa Đỗ quyên: Ánh 
Sơn hông (azalea) 


IR 


Ảnh#* (Hv ánh) 
Tia sáng: Ánh trăng 
(ánh sáng từ mặt trăng) 
2 
R/ 
Ảnh (yïng) 
- Hình bóng: Áo ảnh; 
Đảo anh (hình ngược) 
- Hình chụp: Hợp ảnh 
(ảnh đông người) 
- Hình chiếu phim: 
Ảnh phiến (*phìm 
chụp; *phim chiếu); 
Ảnh mê (mê điện ảnh) 
- Bóng dâm: Thụ ảnh 
- Khéo chữa tội: Xa 
ảnh 


J 


Anh gyïng) 


Bệnh có bướu cỗ 


Lóm: Ao đột (lóm lồi) 


Khu bằng giữa núi đồi 


Á 0# (thuỷ âu; thuỷ ảo) 
- Đầm nhỏ: Áo cá 
- Dùng bình quen biết 
mà đo lượng chất lỏng 


Ao* (Hv khẩu ấu) 
Mong mỗi: Áo ước 


Đánh giết dữ dội 


Áo* (Hv thuỷ ảo) 
(thuỷ â ấu; khâu âu) 
- Tiếng thôi, rơi mạnh: 


- Sâu kín: Áo não 
- Tên nước Austria 
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- Đồ che thân nửa văn 
- VSERh đựng xác chết: 
Áo quan; Ảo nếp 


l# 
Áo (ào) 


Hỏi tiếc: Áo hồi; Áo não 


lÚ) 


Áo (yào) 


Chỗ mũi giầy uốn lên 


2 


ÁO0 (huàn) 
- Giả thật khó biết: 
Áo giác; Áo mộng 
- Đèn chiếu ảnh phiến: 
Áo đăng 


t9 ?2J 


Ao@o)- 
Bẻ gẫy: Áo đoạn 


as ] 
” 


Á0* (Hv hắc ảo) 
U tối, mờ mịt: Mở ảo 


và 


O* (Hv khẩu ảo) 
Tiêng động sâu: 4ø ực 


T8 H 

Áp@ — 
Đè ép: Áp chê 

UC 


Áp œ8) 
Con vịt: Ấp cước (chân 
vịt làm món ăn) 


t 


ẤP Œã) 


- Kèm: Áp tống 

- Giữ làmtin:Ấp _ 
đương (hãng câm đô); 
Sai (ngờ) áp (tịch biên 
gia sản kẻ thiêu nợ) 

- Bắt giam: Tại áp 
phạm (có tội bị giam) 


Tỷ TR 


Áp* (Hv áp, áp) 
- Đem hai vật giáp lại: 
Áp má: Áp triện 
- Nóng dịu: Ẩm áp 


é, & 1E 


Át* (Hv ất; ất tắt; ác) 
Tranh lân: Măng át 


ĐO) 
Át &è) 
- Ngăn chặn: Á: chỉ 


- Câm cự, không tấn 
công: Át chế 


+ + 
+Ñ #Ï| 
Át&) 
Sống mũi: Xúc đi (nhăn mũi) 


l8 
At* (Hv thuỷ áU 
'Rầm rộ: Ào ạt; Ô ạt 


[s) 
PB 


Au* (Hv âu) 
Đỏ tươi: Hai má đỏ au 


+ l 
# lễ ñ 

Y* (ái, tâm ái, ý) 
Lo ngại: Áy náy 
3 lÃ 


Â Y*(ái; hoả ái; nhật ái) 
Héo úa: Cỏ áy bóng tà 


l2 JH lê 
Amm) 
- Khí đât: Âm dương 
- Chỗ dâm,tối — _ 
- Cõi kẻ chết: Âm hôn 
- Kín: Âm đức, Âm mưu 
- Thuộc cơ quan sinh 
thực: Âm đạo; Âm 
nang; Âm chất (*Âm 
hạch (Anh ngữ: litoris 
*việc phúc đức sẽ 
được Trời báo trả) 


Ei 


Âm gìn) 
Buông dưới hầm 


li 


Ám (xũn) 
Ướp hương cho trà 


kvzi 
H 


Am (ymn) 
- Tiếng kêu: Âm giai 
- Tin tức: Âm tín 


A- 

lê l 
Am* (âm; hoả âm) 
¬ Ngầm kín: Ẩm ¡ ị 


- Từ đệm trước Âm* 
để giảm cường độ 


Thy ÊN:;ïY2 
H ER 

Am* (khẩu âm; lôi âm) 
Tiếng động lớn: Ẩm âm 
tiêng sóng 


—+- 
ñ2 li TẾ 
Am (yìn) (cỗ văn) 
- Khuât năng, cho nên 
thường lạnh và âm 
- Che: Ấm rí (chữ 
mang bộ nghiễm) 
- Phúc trạch từ tô tiên: 
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Táp ám; Âm sinh (con 
quan còn đi học) 


lŠ 


Ảm* (Hv nghiễm âm) 


#⁄ 9 lự 
Am* (ảm; thuỷ âm) 


- Không ráo: Ẩm ưới 
- Đau ran: Ê ẩm 


Trai nhà sang: Cậu âm # n Ñ† 


H7 Hật 


Am* (Hv khẩu âm) 
(khâu âm) 
- Nói không rõ: Ám ớ 
- Bực ngầm: Ám ức 


ca A 

l2 lä đã 1Š 

Am* (Hv thảo âm) 
(hoả âm; thô âm) 
Nóng dịu: 4m áp 

#l !l 

Am* (kim âm; thổ âm) 
Nôi nhỏ: Ảm trà 


Jñ 

Am» (Hv nạch âm) 
Om nhẹ: Ám đầu 

'ử 

Am (ym) ` 
Nín khe: Vạn mã tê âm 

Đi fÄ 

Am! gyìn) 
- Cho súc vật uông: 
Âm mã (cho ngựa uống) 
- Xem Am (yïn) 

DIẾY\ 

Am (ynn) 


- Uống: Âm. thuỷ tư 
nguyên (uỗng nước 
nhớ nguồn); Âm đạn 
(ăn đạn; bị băn trúng) 
- Ghi sâu: Ẩm hận (ôm 
hận lâu ngày) 


nà âm; khẩu âm) 
Nói ấm ớ: Âm ừ 


Án £n) 
- Ơn: Thủ ân; Trí ân 
- Phiên âm: Thê ân thê 
(chất nỗ TNT); Ân 
cách nhĩ tư (Engels) 


là 


Án đyăn) 
Đỏ thâm (cô thư) 


t 


Án (ym) 
- Dư: Ấn thực (dư ăn) 
- Hết lòng: Ân cần; Ân 
thiết 
- Triều cỗ sử TH do 


vua Thang thành lập 
r> 
fl i4 
An*(Hvắn; án) 


Ép từ trên: Ấn chặt 


#íỊ lúJ 
Ản gìn) 


Cá hay hút máu 


Ấn (yìn) : 
- Con đầu: Án tín 
- Tên nước: Án độ; 
Bán đảo Ấn độ Chỉ na 


l lẽ 


Án (yĩn) 
- Dấu kín: Ấn man 
- Khó nhận: Án hoạn 
- Ở nơi vắng: Ấn cư 


Án (yn) 
Mê khó bỏ: Yên án 
(nghiện thuộc phiện) 


Apơ) 
- Đô thị: Đại áp (khác 
với Nôm) 
- Quận: Áp nhân 
(người cùng huyện) 


là 


Áp* Œ+v ấp) 
Xóm nhỏ (khác Hv}: 
Làng có ba ấp 


lbi 
Ấp (ì) 
Ẩm thấp 


ÚE 

Ap0 
- Vớt váng mỡ 
- Lôi kéo 


lẼ 
ÁP 0ì) (cỗ văn) 
Bồn chồn: Áp bất lạc 


Si ‡R 
TP: 1 
ÁP* (Hv ấp, ấp) 

- Tiên sát: 

Thuyên ấp vô bờ 

- Ù âm: Gà áp; Ôm ấp 


Apơ) 


Chắp tay chào lỗi xưa, 


hay đọc là Trâp 


JJ IH 

lE fP 

ÁP* (Hv ấp; túc ấp) 
Đến thình lình: ¿Áp rới 


lể 


Ất (yÐ 


- Can thứ hai 


ˆ Cấp thứ nhì: Á bảng 


(Tú tài sau Cử nhân), 
- Cụm từ: Ất giáp bắt 
rr¡ (chăng biết gì hết) 


l lá 


AÁu (öu) 
- Họ: Âu; Âu dương 
- Xem Khu (qu) 


Au (öu) 
Xướng hát: Âu ca 


bÄ MN 
Âu @6u) 
Phiên âm: 
* Europe: Âu châu 
* Ohmmeter: Âu mẫu 


BÀ lW 


Âu* (Hv âu) 


Nói được rằng: Đàn bà 
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BÑ, 
ÁU (öøu) 


- Bát lớn (Nôm hoá) 
- Cà Mâu: Kim Âu 


lh Š 
Au*z (Hv âu; ưu) 


- Thương yêu: Âu yếm 
- Lo: Âu sâu; Âu lo 


RẺ l9 
Au(@u) - lễ 
Chim biên: Hải âu 


Bt HJ 
AÂU*(Hv âu, ảo) 
Làm liều: Âu £đ 


0 KKÄ 
í 8 H 
AW* (2y; 1⁄2 y; 1⁄2 y) 
(y; ở, ý, ý nháy) 


- Cái đó: Người ấy 
- Như thế: Ấy đà 


l 


Ấy* (Hv thủ ý, ai) 
Đẩy nhẹ: Ấy ngã 


Au (yòu) 
- Chưa lớn: Niên ấu vô | S 
trì; Ấu súc (vật non) 
- Trẻ nhỏ: Lão ấu (cả 
già lẫn trẻ) 

- Con út: Ấu tử 


AU* (mộc ấu; thảo ấu) 
Thuỷ thảo có củ ăn 
được: Cử áu 


HP nR 

Áu (öu) 
- Mửa nôn: ,Âu r¿ (mửa 
trên tháo dưới) 


ễ, 


ÁC* (HvấU 
Đầy hết mức: Đẩy ắc 


é, "8 

ÁC* (Hv ắt, hát) 
Tượng thanh: Kêu ặc 
(ằng) ặc (la khi nghẹt) TÀn lã 

He (Hv áng, ẳn) 


là 


Ăm* (Hv yêm) 
Đầy hết cỡ: Ăm ắp 


TẾ 


ú ý hết sức: Ấu râm Ảm*+ (Hv ám) 
Ôm bế: Âm con 


lD 1P 


Âu (4o) 


"# Đ% 


Bà đáng kính: Triệu ấu Ăn* (khẩu an; thực an) 


(bà già họ Triệu) 


bự lý 


Áu (ðu) 


thể ấy thấy âu một người |_ Đánh lộn: Âu đả 


- Đưa vào bao tử: Ấn 
cháo đá bát; Ăn cơm 
mới nói chuyện cũ; Ăn 
cơm nhà vác nà voi; 
Khéo ăn thì no, khéo 
co thì ẩm 


- Tìm lợi nhuận: Ấn 
mót, Ăn phần; Ăn xin; 
Ấn cây nào rào cây ấy 
- Vui hưởng: Ăn chơi; 
Ấn cưởi; Ăn diện 

- Lỗi cư xử: Ấn nói (tỏ 
ý kiến); Ấn xổi ở thì; 
Ấn ngay ở lành 

- Nam nữ sông chung: 
Ẩn ở với nhau; Ăn 
riêng: 

- Chiếm thăng lợi: Ăn 
chặn; Ăn thua; Ăn con 
xe; Ăn hiếp; Ăn gianh; 
Ấn gian; Ấn hớt, Ăn 
tái; Ăn tươi Huốt sống 
(* ăn đỗ chưa chín; 

* có ưu thế rõ rệt); Ăn 
trộm ăn cặp 

- Đòi bồi thường: .Ăn 
vạ 
- Sám hồi: Ăn năn 

- Thích hợp: .Ăn ảnh 

- Tiếp nhận: Cá không 
ăn muối cá ươn; 
Người không ăn lời 
người hư 


- Chó con sủa: 
Ảng ăng 
- Đây tràn: Ẩng á ắc 


RỊ 


Ắng* (Hv ấn) 


Im hơi: Ảng tin 


là) 


ẮPp* (ŒHv áp) 


Hắt sức chữa: Đây ắp 


é, lì á 


ÁI# (Hy ất; tất; ất tất) 


Liên từ tả hậu quả: 
Át là, Ất phải 


Ba (ba) 

- Mong đợi: 8a võng Ba 
bất đắc (chỉ mong) 

- Bám leo: 8a sơn hồ 
(ivy); Chúc ba oa 
(cháo bám nỗi: khê) 

- Ở gần: Tiển bắt ba 
thôn hậu bất trước 
điểm (trước sao nào có 
bóng nhà) 

- Lòng bàn tay: Phách 
ba chưởng (VÕ tay) 

- Loại chó nhất: Ba nhỉ 
cầu (Pekingese) 

- Đơn vị đo áp suất: Hào 
ba (millibar) 

- Tên: Ba Thục (từ Hồ 
Bắc đi Tứ Xuyên phải 
qua kẽm Ba vào huyện 
Ba); Ba xuyên 

- Phiên âm: Ba cơ it 
thản (Pakistan); Ba lại 
cổ (Pleiku); Ba lạp 
khuê (Paraguay); Ba 
lặc tư thản (Palestine); 
Ba lê (Paris); Ba nã mã 
(Panama); Ba nhĩ cán 
(Balkans); 8a tây 
(Brasil); Ba £¡ luân 
(Babilon); Ba rư 
(Persia); Ba tùng quản 
(bassoon) 

= Họ 


n 
Ba @ 3ã) 
- Tiêng đoàng đoàng: 8a 


ba lưỡng thanh thương 
hưởng (đoàng đoàng 
hai tiếng súng nô) 

- Tiếng phì phèo 

- Tiếng đứt phựt 


n 


" 
Ba (ba) 
- Cây chuối: Ba riêu 
- Phiên âm: 
Ba lôi vũ (ballet) 


RU 


Ba (bã) 


Phiên âm Bar 


§t 
Ba* (Hv ba) 


- Nói khoa trương: Ba 
hoa; Ba xạo 


1=ã- 


Ba* (Hv ba; bả) 
Cha: Ba má (cha mẹ) 


 E, 


Ba# (Hv ba; ba tam) 

- Số giữa 2 và 4: Ba bảy 
đương vừa 

- Mấy cụm từ: Ba phải 
(thiếu lập trường); 
Ba rọi (thịt có ba lớp: 
da, mỡ và nạc); 
Ba trợn; Ba bứa (không 
biết sợ dư luận); 


Ba cây (ba thứ hình cụ 
bằng gỗ phạm nhân đời 
trước phải đeo vào tay, 
cổ và chân, bởi chữ 
Tam mộc: Nữu, Già và 
Giới) 


jÈ 


Ba (ba) 
Vệt sẹo (theo): 
Ba ngán: Thương ba 


Lm 


Ba* (Hv trùng ba) 
Loại rùa nước: Ba ba 


F xa 

IMÃ 

Ba (bã) 

- Loại tre “Hóp”: L¡ ba 
(bờ rào hóp) 

- Các loại thúng mủng: 
Ba đầu 


-++ 
HE 
Ba (pã) 
~- Hoa (cỗ văn) 
- Sản phẩm đẹp: 
Kì ba (tác phẩm hay) 


W 
Ba (bö) 

- Sóng: Ba đào; Ba văn 
thiế/ (tâm sắt có gợn); 
Vị ba (sóng lăn tăn) 

- Hiện tượng rung ở Vật 


lí: Ba bức (ampilitude); 
Ba phả (spec-trum); Ba 
trưởng (bê dài làn 
sóng); Thanh ba (sóng 
cỡ nghe được); Quang 
ba (sóng cỡ xem được); 
Điện ba 

- Tình trạng thay đối 
thình lình: Phong ba 
(*giông tố; *đảo lộn); 
Ba lan tráng khoát 
(dáng như nước lũ; 
phong trào rầm rộ) 

- Phiên âm: Ba đa lê các 
(Puerto Rico); Ba ía 
đích hải (Baltic sea); 
Ba lan (Poland); Ba mĩ 
độ (Baumé degrees) 


W% 

Ba (bõö) 
Mẫy rau trái: Ba la 
(dứa thơm); Ba thái 
(mùng tơi); 
Ba la mật (trái mít) 


T” 


Bà (pa) 
Loại cây ăn trái: 
T¡ bà (loquat) 


k 


Bà (pá) 

- Bò sát: Bà tràng; Bà 
sơn hô (ÌYy); Bà vịnh 
(bơi crawl) 

- Leo: Bà thụ; Bà sơn 


Bà—Bá 


TU 


Bà (ba) 
Bánh: 7w bà (bánh dây) 


ÂU 


Bà (pá) 
Bừa: còn đọc là Bá 


Š 


Bà (pá) 
Móc túi: Bà thủ 
(đứa chuyên móc túi) 


+ 
In 


Bà (pã) 
Loại đàn: 7ì? bà 


TU 


Bà @œã) 
Đích băn; Xem Bả 


lế 

Bà (pó) 

- Phụ nữ lớn tuổi: Lão 
thái bà; Bà bà ma ma 
(dáng như bà già) 

- Giầu lòng thương: Khổ 
khẩu bà tâm 

- Mẹ của cha mẹ 

- Gia đình chồng: Bà 
gia; Mẹ chồng: Gia bà 
hoặc Bà bà 

- Phụ nữ có công tác: 
Môi bà bà (bà mai); 
Thu sinh bà (bà đỡ); 
Bà đi (vợ mới cưới) 

- Dáng rũ xoã: Dương 
liêu bà bà 

- Phiên âm: Bà la môn 
(Brahman) 

- Uốn éo nhịp nhàng: Bà 
sa; Dương liêu bà sa 
(cành liễu đong đưa) 


- Người có họ: Bà con 
xa không bằng láng 


- Địa danh: Bà Rịa (TH 


- Mấy cụm từ: Bà rằn 
trăm thứ (nhiễu chuyện 
rỗi); Bà (bánh) chè 
(xương ở đầu gối: Hv 
Tấn: patella); Xwm bà 
chè; Áo bà ba (áo cánh 
cộc của các bà miền Nam) 


- Tiếng loa kèn: 
Lạt bá (nhận kèn) 
- Còn âm là Bát 


(Răng) kếnh: Bá nha 


- Một trăm: Bá hộ (một 


- Hình pháp xưa xẻo thịt 
cho phạm nhân chết 


- Còn âm là Bách 


Bá* (Hv bá; khẩu bách) 
Tiếng chửi: Bá ngọ 


- Ôm vai, ôm cỗ: Bá vai 


- Từ đi sau Vơ*: Bá vợ 
(không đầu vào đâu) 


2% 


LỆ) 


Bá (bãi) 
Loại tùng cypress 


Bá (bó) 

- Anh của cha: Bá bá 
(bác) 

- Vợ người anh của cha: 
Bá mẫu 

- Anh trưởng, Sau Bá là 
Trọng rồi tới Thúc, còn 
Quý là trẻ nhất 

- Anh rễ: Đại bá tử 

- Tước thiên tử phong 
cho (giữa Hầu và Tử): 
Bá tước 

- Phiên âm Belize: Bá 
lợi tư 

- Cụm từ (cỗ văn): 
Tương bá trọng (gần 
như cùng loại) 


4H 

Báo  - 
- Loại thuộc bắc: 
Hoàng bá (vỏ cây 
Phellodendron) 


Tế 


Bá (bõ) 
- Gieo rắc: Truyền bá 
- Liệng bỏ: Bá khí 


<E r 

TH #H 

Bá(pbà _ 

- Đứng đầu chư hầu: 
Xưng bá 

- Đòi ưu vị (hegemony): 
Tranh bá : 

- Người cậy mạnh hiệp 
yêu: Ác bá 

- Cai trị bằng sức mạnh: 
Bá đao 


lân 2J| 
Bá (bà) 


Đập chặn nước: an hà 
bá (đập chặn sông) 


lãi ïU 


Bá (bà) 
Cán dao 
Còn đọc là Bả 


SE" 

lãi 1È 

Bả (đà) _ 
Chuôi năm: Thương bả 
nhỉ (báng súng); Đao 
bả (cán dao) 


I8 


Bả (bã) 

- Cầm nắm: Bả trú lan 
can (dựa vào tay vịn); 
Bả trì (giữ độc quyền) 

- Cần lái xe: Tự hành xa 
bả (cần lái xe đạp) 

- Bó: Nhất bả mẽ (một 

năm 040); Nhất bả hoa 

- XI đái: Bả niệu 

- Canh coi: Bả môn 

- Quần tự: Nhất bả đao 
(một con dao); Whị bả 
kỉ tứ (hai cái ghế) 

- Chừng độ: Bách bả 

nhân; Cá bả nguyệt (độ 

một tháng) 

- Gây mối lo ngại: Bá 

nhân cấp tử 

- Mẫy cụm từ: Bả bính 

(cái cán giúp sai khiến); 

Bả đâu (đầu nậu); Bả hí 

(*múa xiệc; *trò chơi 

gian); Bả huynh đệ (anh 

cm kết nghĩa); Bả phoï¡p 
(nắm gió: coi chừng bạn 
bè có hai lòng chăng) 


4+ 
E. 


Bả (đà) 
Lối gọi bố 


hy 
Bả (@bð) 


H Ă= 
Ngôi xôm 


ĐX 


Bả (bă) 
Què: D7 bả chỉ cố 
(lây cớ què quặt) 


Bả* (Hv ba mễ) 
- Mỗi: Bả công danh 
- “Bà ây” (tiêng miễn Nam) 


§U 


Bả (bă) 
Xem Bà 


ñL 


Bả* (Hv cốt ba) 
Xương vai: Bả vai 


TH Xứ XU 
Bấ* (bả; mễ bĩ; mễ ba; 
ba bì), 
Cặn cân: Bã rượu 


Fạ 1A 


hệ) 

Bạ, Bộ (bù) 
Tập ghi: Bạ kí (ghi số); 
Bạ tử (tập vở); Địa bạ 
(số đất ruộng) 


F.x.ex 
1È lá fã 
Bạ* (Hv bả; bá, bộ, bạ) 
- Đỡ tạm: Bến bạ 
- Làm xăng: Báy bạ 
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{l 3 


Bác* (Hv bá, bắc) 

- Anh của cha 

- Cha (tiếng cũ): 
Bác mẹ sinh ra 


#ị 

Bác (bao) 

- Lột vỏ, da..: Sinh thốn 
hoạt bác (ăn sống nuốt 
tươi) 

- Xem Bác (bð) 


#i 

Bác (bă) 

- Bong sơn...: Bác l¡ 

- Gõ (cỗ văn) 

- Tước đoạt: Bác đoạt 


Bác (bó) 
- Vật lộn: Bác đấu 
- Chồm tới: 
Ác lang bác dương 
- Đập theo nhịp: Bác động 


lễ 


Bác (bó) 
- Tràn trễ: Bác ái 
- Kiếm được: 

Bác đắc; Đồ bác 


Bác (bó) 
Không đồng ý: 
Phản bác; Bác án 


lộ l TRE 
Bác (pào) 

- Súng lớn: Đại bác 
- Còn đọc là Pháo 


ÿŸ T8 


Bác (bó) 
Chuông lớn đời cỗ 


lễ 


Bác* (Hv bác) 
Quân và vũ khí: Bác 
đông; Bác đông chật 
đất tỉnh kì rợp sân 
(từ này đã cũ rồi) 


HỆ 


Bác (bó) 
Hai cụm từ: Thượng 
bác (cánh tay khúc 
trên); Xích bác (ở trần) 


TẾ 


Bác* (Hv bác) 
Đặt cho vững: Bác bếp 
(đặt nồi vững trên 
kiểng); Bác thang lên 
hỏi ông Trời 


]R l# 


Bạc (bó) 
(Thuyền) đậu: 
Bạc ngạn (đậu vào bờ) 


ÏH 


Bạc (pö) 
Hô, vũng; Huyết bạc 


|# 


Bạc* (Hv kim bạch) 
- Thứ quý kim; Hv Ngân 
- Tiền: Tứi bạc 


lễ 


Bạc* (Hv bác) 
- Thảo luận: Bàn bạc 


Bả—Bách 


- Chơi đỏ đen: Cở bạc 


l 


Bạc (bó) 

- Có ít: Đạm bạc; Bạc 
k7 (tài mọn của tôi); 
Bạc mệnh (xấu số) 

- Hẹp lượng: Bạc đãi 

- Coi khinh: B¿ bạc 

- Cây cho dầu thơm: 
Bạc hà 

- Tới gần (cỗ văn) Nhật 
bạc tây sơn (mặt trời 
sắp lặn) 

- Địa danh: Bạc liêu 


1 
Bạc (bó) 
Mênh mông: Bàng bạc 


HH# 

Bạc* (bạch; bạc; bạc) 

- Vô ơn giáo đở: Bội 
bạc; Bạc đen 

- Lạt màu: Bạc phếch 

- Rọc mùng: Bạc hà 

- Sóng lớn ngọn có bọt: 
Sóng bạc đâu 

- Thịt pha mỡ bèo nhèo: 
Bạc nhạc 

- Tên chim: Bạc má 


HÍ 


Bách (bãi) 
(lỗi thường và đại tả) 

- Một trăm: Bách bộ 
xuyên dương (xa trăm 
bộ bắn trúng lá 
dương); Bách bội (gấp 
trăm); Bách độc bát 
yếm (đọc mãi không 
chán); Bách vạn (một 
triệu); Bách xuyên quy 
hải (sông đều ra biển) 
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- Nhiều: Bách tính; 1n - Giải thích: Tự bạch - Hàng theo thứ tự: Tiền 
Bách ban (bộ chu — đù - Phiên âm: Bạch kim bài (hàng trước) 
mọi cách) Bạch (bó) (cỗ văn) hãn cung (Bucking- - Tập rượt: Bài kịch 
- Loại rễ thuốc: Bách bộ | Lua trằng: Bạch thư ham); Bạch lãnh hải — | - Nhà bỏ: Bài tiết 
(bộ ấp — rễ stemona) (sách chép trên lụa) (Bering Sea) - Đun đây: Bài đáng 
- Hoa lily: Bách hợp - Họ: Bạch Cư Dị (thi sĩ | (sang số xe) 
- Phiên âm: Bách mộ đại | Ê] đời Đường) - TnÊ Di lệ PM bài 
- Bun: Đai mể HH 
(Bermuda) Bạch œái) “ ø P 
: - Trắng, màu bạc: Bạch hết 
3ñ 4 cung (White House), Bạch* (bạch; bạch) K 
Bách (mai Bạch điển; Bạch hoá _ Ì _ Thựa bảm thày dạy — |BàÏ@ái) 
na) : bệnh (da trắng hoèn), Ì_ gạo: gạch phẩy - Thẻ mỏng: Xa bài (car 
- Súng côi (moọc chê): Bạch thỏ (mặt trăng) | - 'TVợng thanh: plate); Lộ bài (bảng chỉ 


Bách (Bích) kích pháo | . Tay không: Bạch định đường); Bài vị (thẻ ghi 


Da trắng vỗ bì bạch 


(không địa vị); Bạch danh vị người chết) 
Ồ ốc; Bạch thủ (nhà có ít - Nhãn hiệu: Danh bài; 
28 A8 tiền của) 3É 3ñ Lão bài (nhăn hiệu 
Bách œò) - Miễn phí: Bạch tổng quen thuộc) : 
- Bó buộc: Bức bách - Tỏ rõ: Chân tướng đại Bạch* (Hv bách) - Lá bài đê chơi: Nhất 
- Vội: Cấp bách bạch (*hết lờ mờ; *biết| Ì ach: Lạch bạch phó bốc khắc bài (một 
- Tiến lại: Bách cận hết đầu đuôi) bộ poker) 


- Sạch sẽ: Trinh bạch $H +H = 
H - Tên mây vật và cây: Bạch (bó) lR lễ ‡ lề 


Bạch đầu ông (chim Hai 5 ; X4 : 
Bách* (Hv bách) ñy catcher); Bạch mễ _ | Quý kim rắn. trắng: [Bài bi) 
hi (gạo); Bạch MIỄN (bột Bạch kim (platinum) - Sắp XẾP 
- Xi nhục: Riếc bách mì); Bạch quở (ngân Bài binh bô trận 
(tiếng hơi cũ rôi) hạ In ginkgo); Bạch BẸ HẸ ‡†jÈ HT. - Nói huych tot: Bài 
- Sạch trơn: Sạch bách thự (khoai lang); Bạch TT ớt ¬ mâu thuản - 
- Tượng thanh: Lách thược (paeonia BaÏ* (bài; bị nháy) - Làm ra vẻ: Bài uy phong 
bách albiflora); Bạch truật | (thủ bị; bôi nháy) - Vậy tay: Bài thủ 
(atractylis lancea) - Từ đệm sau Chê* - Läc lư: Bài động 
1 - Nguyên tuyển: Bạch | - Có độ dôc nhẹ: š sân lắc Sát X3 
: khai thuỷ (nước sôi đễ | Hơi bai bai ĐLý Oh nay hái, 2624224 
Bách œši) nguyên); Bạch chỉ 
- Loại thông cypress (giấy chưa viết cây _ | HP JF 
- Nhựa đen tráng đường: | angelica aromata) n. Bài* (1v bài 
Ksdiễn - Vô ích: Bạch bạch, — | BầÌ (pãi) lên 
- Măng: Thạch điêu bách Ì ` gạch vong liễu bán - | - Đẩy tay:Bàim¿xa |" FED SA Phá d0 
- Xem Bá (bà) chiên (thể là hết toi nửa | ~ Xem Bài (pái) siết 


ngày) - Dở quẻ: Đở bài bây 
Ẵ l - Viết hoặc đọc sai tiếng ĐÈ : } 


Bách (bó) TH: Niệm bạch tự | Bài (pái) ` 
- Thuyền lớn V0ỢC SH TÊN CHỈ) - Sắp xếp: Bài 0rí Bài (pái) 
- Hàng nhập khẩu xưa | - Đào kép nói một mình: | - Bè mảng: Mộc bài; - Kịch hề ngày xưa 


gọi là Bách thái phẩm Độc bạch ` Trúc bài - Chọc cười 
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HỆ li ##t - Hư mòn: Bại fô (lù) li 


(hỏng việc và bị trông 


Bài (bai) Bái* (Hv bái) chuyện); Bại lộ (luò) Ban (băn) 
Bẻ bằng ngón tay Từ đệm sau Rẫy: (sa sút) Mụn sởi: Thương hàn 
Rây bái (vườn ruộng) phát ban 
FỆ nR 1 l iã NẾ đấ 
Bái (bài) Bái (hài Bám* (thủ biếm) 
l —sz:z:.. s„:| BÃI (bèi) n Ban (băn) 
Lạy chào: Bái biệt, Bái SỀ và 2c (thủ bẩm) ( 
đảo (sụp lạy); Cúc THÊ TH SHeI HIẾN. lòng oan Thưa 0À Phát ra: Ban bó mệnh 
cung bái: Bái tạ Bái điệp (ái dể Việt Khung se òển lệnh 


- Tới thăm: Bái phương; |_ Kinh Phậ; Bái rán 


Hỏi bái (thăm đáp lễ | (kinh Phật tán tụng [TT lht 
- Công khai nhận: Bái Ban (băn) 
sư; Bái bả tử (thê làm hế5 bể) - Toán: Thượng dạ ban goi Jin vận 
anh em) Bải* (Hv túc bãi) (*ca” đêm); Ban sư - Dọn nhà đi: Ban gia 
vài Mỏi mệt: Bải hoải (kéo các sư đoàn về) - Lặp lại vô ý thức: Sinh 
vïÿ : Chuyên _. Đáp hạ ban ngạnh sáo 
Bái tài „H » nhất ban công khí xa 
đi (pèi) RE (đáp xe chuyến đầu) 
Mưa to Bãi (bà) - Tên: Ban môn lộng 1R 
- Ngừng nghỉ: Bãi bình, | phủ (múa rìu trước mặt | Ban (băn) 
l} T d2 Kạn thợ - là Lỗ Ban) - Bắm: Ban thương 
vn - Giải nhiệm: Bãi chức 2 ínø): 
Bái (pài) - Làm XE Thuyết bãi #t nà Z0 AE 
Xem Phái (pèi) tha tựu tâu liễu (nói bẻ ghỉ xe lửa); Ban tử 
_ xong y bỏ độ - Ban (băn) ¬ (screwdriver: cái que 
lữnn - Cụm từ. Bãi liêu (chỉ Cỡ, mức: Lưỡng cá vặn ỗc) 
mm. có thê thôi) nhân ban ban cao; - Còn âm là Bản 
Bái (pèi) (cổ văn) ‹ Nhất ban (nói chung, 
Thứ cờ phướn HỆ S3 $ một loại); Bách ban lựt 
HH) - (đủ cỡ)-Xem Bát X 
lí St (Hv thổ bãi) (băn) Ban* (Hv ban) 
- Bờ trông rộng Thay › 
Bái (bài) (cổ văn) - Đống bẹt: Bãi cứt 3# HỊ làob220121/40201146- 
- Cỏ mọc sau nhà 
- Vặt vãnh: Bái quản đã | H [Ï Ban#* (Hv bán; ban) lf 
sử (kê mây chuyện Na - Một phần ngày:Øaz |Bàn (pán) (cô văn) 
không chính thức) Bại (bài) chiều (đêm; mai; sáng) | Thư thái dễ chịu: Tâm 
: Thua lớn: Bại quân - Dạy dỗ: Bảo ban quảng thể bàn 
]\ - Thăng lớn: Đại bại - Tên: Ban mê thuột 
` xâm lô quân (đánh tan (TH: “Bang mĩ thổ”) 
Bái (bã) giặc xâm lăng) # #R 
- Móc ra mà lẫy: Bái thủ | - Không thành công: HỊ Bàn (pàng) 
(tên móc túi) Thành bại (được thua) - Mập phì: Bàn hỗ hỗ 
- Năm điêm tựa - Làm hư hỏng: Bại Ban (băn) Bán cô cổ (đầy đặn) 
- Phát động: Bái lạp hoại: Bại gia tử Có đốm có vẳằn: - Thuốc: Bàn đại hải 


- Cởi lột: Bái hạ y phục | - Kháng lại: Bại độc Ban mã (zebra) (sterculia scaphigera) 
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làm nghề chưa từng 
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- Cứng: Địa bản liễu 


ñ đã 2E 

Bàn (pán) 

- Mâm, khay: 7rà bàn 

- Có hình cái khay: Kì 
bàn (bàn cờ) 

- Quanh co: Bàn đạo; 
Bàn căn thác tiết trễ 
cành dằng địt: rẮc rồi) 

- Kiêm: Bàn điểm; Bàn 
giao (kiểm số để trao 
sang người kế tiếp) 

- Lưu tâm không bỏ 
qua: 7a hương hà sự 
bàn hoàn ? 

- Tên cỗ nhân gọi Đức 
Hoá công: Bàn Cổ (lúc 
khác lại là tên ông tổ 
loài người) 

+4r— 


4mL 
Bàn* (Hv bàn) ˆ 
- Cái bàn: Bàn ghê 


- Quán từ đi trước vật có 


mặt phăng: Bàn đạp; 
Bàn chân; Bàn ủi 


se 

Bàn (pán) 

Tảng đá rất lớn: 
Kiên như thạch bàn 


ÉP Tề Ti 


Bàn#* (khẩu bạn) 
(khẩu bàn; thủ bàn) 

- Thảo luận: Bàn tán 

- Cụm từ: Bàn dân thiên 
hạ (mọi người) 


hị 


Bán (bàn) 
- Nửa: Bán nguyệt hỗ 


- Nửa chừng: Bán đô nhỉ 


phế, Bán tứ (nửa sốn 
nửa chết); Bán lộ xuất 
gia (nửa đường đi tu: 


học); Bán đạo thể 
(semiconductor) 

- Không hề: Bán điểm 

- Phá rỗi: Bán điều tử 

- Tên thuốc: Bán biên 
liên (Chinese lobelia); 
Bán hạ (củ chóc) 
(pinellia ternata) 


3 


Bán* (Hv bán) 


- Trao hàng lấy tiền: 
Bán chác 


- Làm phản: Bán nước 


câu vinh 


` 


Bán (bšn) 


- Gốc cây: Thuỷ hữu 
nguyên, mộc hữu bản 


- Nền, gốc: Căn bản 

- Vốn làm ăn: Tư bản 

- Của riêng: Bản hương 
- Ngay từ đầu: Bản luỹ 


(home base ở bỗng 
cầu) 


- Ngay hiện tại: Bản chu 


(trong tuần này) 


- Theo như: Bản trước 
- Cuốn sách: Phổ cập 


bản (sách ¡n rẻ đề dễ 
bán) 


- Phiên âm: Bản châu 


(Honshu: đảo lớn nhất 
của Nhật Bản); Bản 


sinh đăng (đèn Bunsen) 


#ụ 


Bản (băn) 
- Tắm: Hỗn pưng thổ 


bản (tâm xi măng) 


- Màn sáo: Thượng bản 


nhỉ (rút màn sáo lên) 


(đất cứng quá đì) 

- Cứng ngắc không thư 
thái: Bản trệ 

- Cây bùi: Bán lật 


5M? 


Bản (băn) 


- Tâm kim loại bằng mặt 


- Mài gõ tắm kim loại 
cho bằng mặt: Bản kim 
t hộ (mài gõ vỏ xe đã 
bẹp) 


HH 


Bản (băn) 

- Bản in: Đồng bản 

- Lần in: Sơ bản; Tái 
bản 

- Trang in: Đầu bản tân 
văn (tin trang đầu) 


ẤN 


Bản (băn) 
Loại thuyền nhỏ: San 
bản (sampan) 


7 lW\ lW 


Bản (băn) 
- Sườn núi 
- Mặt nghiêng: Tà bản 


1N 

Bản* (Hv bản) 

- Xóm Thượng: Bản sóc 
- Ngõng quay: Bản lê 


ft R 


Bạn (bàn) 


~ Người ở bên: Lữ bạn 


- Kèm theo: Bạn tầu 
(đệm nhạc vào lời ca) 


lÂN 


Bạn (bàn) 
Pha trộn: Bạn hoà: 
Bạn chuy (cãi lộn) 


i82 


Bạn (bàn) 
Làm vướng: Bạn thủ 
bạn cước (làm vướng 
chân vướng tay) 


WƑ 


Bạn (pàn) 
- Bờ chia ruộng 
- Môi bên: Lưỡng bạn 


Ƒl #l 


Bang (băng) 
Nước (nhỏ hơn Quôc): 
Liên bang Hoa kì 


?Ị j 


Bang (bang) 
- Cái mỡ; Cái sênh 
- Tiếng kêu cốc cốc 


N 

Bang (băng) 

- Giúp: Bang trợ 

- Mấy cụm từ: Bang 
biện (*giúp điều khiển 
- cô văn); *chức phó 
giám đốc); Bang tử 
[hông xe; mu giây; lá 
(cải già...) cần bóc bỏ] 

- Bè lũ: Phi bang (bọn 
cướp); Nhát bang hài 
tử (một lũ trẻ con) 


tại 


` 
Bang (päng) 
Ping pong: Bính bang 
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vĩnh bang 


Bàng (páng) Bàng (bàng) Bàng (páng) - Mẫu: Bảng dạng 
Cụm từ: Bàng hoàng | - Bên cạnh: Bàng thuỷ Cá chép lớn: Bàng bì 
(Hv: ngắn ngừ do dự; - Gần: Bàng vấn (sắp tối); ‡* +} 
Nôm lại có nghĩa là Bàng ngọ (gần trưa) E= 
cảnh tâm thần rối ủ Bảng (bàng) 
loạn) bã Bàng (bàng) Tiền Anh một pound 
Dược thảo: Ngưu 
> Bàng* (Hv tâm bàng) | bàng (burdock) ‡b 
ổ - Mắt mặt: Bẽ bàng 
Bàng (páng) - Từ đệm sau Bộn: Công ly) Bảng (péng) 
- Cạnh: Xa lộ lưỡng việc bộn bàng sq Đánh đòn 
bàng; Bàng quan giá |. Bàng* (mộc bàng) 
tỉnh (từ ngoài xem rõ) | Ÿ#Š - Cây có lá xoè như tán, |. Jểf 
- Không đúng: Bàng Bà làm thuốc nhuộm 
môn tả đạo 8Ng(păng  |-Hình ái bàng:8án» | Bảng (băng) 
- Khác: Bàng nhân Chấy cuôn cuộn: Bằng | pàn, - Buộc: Cấp hoàng qua 
(những người khác) bái; (Đại vã) bàng đà bảng giá (làm giàn 
z Bộ gốc ở chữ Hán (mưa như đô nước) Ey3 2 dưa) 


- Trói tay sau lưng 


- Như là: Bàng nhược vô | v z : 
ìŠ Báng (bàng) (cô văn) | - Bắt cóc: Bảng phi (đứa 


nhân (như không có aI) ; 


l Bàng (páng) Bôi xâu: Phi báng bắt cóc) 
Tên họ 
Bàn (băng) l) l lệ 
 EBu Bàng tí (*cánh Lên Báng* (Hv sở bàng) | Bang (bàng) 
úc trên: * ầ - Đánh nhau dữ ác: êu: ậ 
mà Lê NI2y oi Bàng (páng) h Báng lộn Ni n. 
Mưa tuyết nặng hạt Ì_ Gặp ngón tay mà gõ: |  nghêu, nghêu ngậm cò, 
J# Giơ đâu chịu báng ngư ông bắt gọn cả 
2 hai) 
Bằng (páng) Bàng (páng) lỦ 
9n6 dài: Đ4H§ qM4"§ Ì Bao la: Bàng bạc Báng* (Hv bảng) lệ 
l# ] * „ Gỗ đỡ súng: Báng súng Bạng* (Hv bạng) 
' lộ - Mỡ bầy nhầy: Bạng 
Bàng (păng) Bàng (páng) ?> nhạng; Bạng mỡ 
Sưng lên: Bàng thấng Tên mắy loại cua: Bàng | Bắng* (nạch bàng) 5 êm xước Si  j 
giải; hoặc cáy: Bàng kì Bệnh con nít ỏng bụn (ồa làng trong tỉn 
lŠ Ỷ 8V" | Thanh Hoá) 
.. ẽ Ib) JR Jš JR ñ H 
- Cái cân: Bằng xứng Bàng (páng) Báng* (Hv báng) Banh (băng) 
(đĩa cân) - To lớn: Bàng thạc Nhục mạ: Báng bỏ Dòng nước nhỏ 
- Tìm trọng lượng: Bàng | ~ Nhiều: hiện bàng đại 
bản trọng - Lộn xộn: Bàng tạp 
- Cỡ chữ in to nhỏ: - Nét mặt: Diện bàng lý lŠ JJ Jl 


Bát bàng tự (cỡ 8) - Tên họ: #ổng bàng — | Bảng (băng) Banh (beng) 


Banh—Bào 


- Kéo căng 
- Lò xo nảy lên 
- Giải vải rịt thương 


Tấn TÍ ĐA 


Banh+ (binh; phanh) 

(thủ bình; thủ binh) 

- Mở phanh: Banh mắt 

- Mặt trời mọc đã lâu: 
Sáng banh 


g2 
LỬ2 
Bành (péng) 

Tên: Bành tô; Tam 
Bành (Bành Kiêu, 
Bành Cứ, Bành Chất: 
ba thân Lão giáo hay 
xúi làm bậy) 


+ 
” 

Bành* (Hv bành) 

- Ghế có đệm: Ghế 

bành; Bành voi 

- Mở phanh: Bành ra 
- Tơi tả: Tanh bành 

- Gói lớn: Đóng bành 


ũ 
` 


? 
ÿ? 


Bành (péng) 
- Nước dây: Bành bái 
- Tên: Bành hồ liệt đảo 


Bành (péng) 
Nở lớn: Bành trướng; 
Bành hoá (hạt gạo, bắp 
nở to} 


BÑ 


Bành (péng) 
Con cáy: Bành kì 


260 


†Ừ iÝ 


Bánh (pèng) 
- Gập ghênh 
- Xem thêm Bính 


hÑ Xã 8W 


Bánh* (phiến bính) 
(mễ bính; thực bính) 
Thức ăn TH: Bính 


Ủ 


Bánh* (Hv xa bính) 

- Dụng cụ giúp xe lăn: 
Xe đạp ba bánh 

- Có hình đẹp và tròn: 
Bánh lái tâu; Bánh 
thuốc; Xương bánh chè 


(mẫu xương dẹp ở đầu gối) 


5 #l 

Bảnh* (binh; hoá bính) 
- Chinh tê: Bảnh bao 

- Ban sáng vừa mở mắt: 
Mới bảnh mắt 


lï 


Bạnh#* (Hv bệnh) 
Phình ngang: Bạnh ra 


Đ 


Bao (bao) 

- Một bọc: Bưu bao 
(gói bưu điện); Nhất 
bao hương yên (một 
gói thuốc lá); Thư bao 
(túi sách đeo đi học); 
Bao tử (bánh bao) 

- Gói lại: Bao bì (tắm 
bọc); Bao giáo tử 
(gói thịt viên); Chỉ bao 
bất trú hoả (đem giẫy 
bọc lửa!); Bao tâm thái 

(cải bắp); Bao trang: 

Bao trát (gói hành lí 


mang theo) 

- Che: Bao £í (che chở) 
- Nỗi cục bươu (sưng) 
- Bao gồm: Bao quát; 
Vô sở bắt bao (gôm đủ) 
- Lo làm hết: Bao biện; 
Giá sự do ngã bao (tôi 
nhận làm hêt); Bao nhĩ 
mãn ý (bảo đảm sẽ vừa 
ý của bạn) 

- Thuê: Bao nhất chỉ xa 
(thuê một cái xe) 

- Tên họ: 8aø Công 


l 
Bao (bão) 
Răng hô 


3 1 


Bao (bão) 

- Khen: Bao đương 
- Bình luận: Bá: gia 
bao (no comment) 


hè 

£, †l 

Bao* (bao, lao bao) 

- Rất nhiều: Biết bao 

- Hỏi về số, về lúc: 
Bao nhiêu? Bao giờ? 
- Lau khô: Bao bàn ăn 
- Lo liệu trước sau 
(như Bao Hv): Mọi 
việc cứ để tôi bao 

- Lớp vây bọc: Bao 
thư, Bao gạo; Bao lơn 
- Cụm từ: ao tử (*thai 
ở bụng mẹ; *dạ dày) 


DÌ 


Bào (bão) 

- Nụ hoa 

- Tốt tươi (cỗ văn): 
Trúc bào tùng mậu 
(tre thông um tùm) 


Bào (pão) 

- Mềm xốp: Đậu hủ 
bào nhỉ (đậu hủ xốp) 

- Không cứng: Bào 
đông (cây paolownia) 
- Đi tiêu (tiêng con 
nít): Tát nhất bào niệu 
(đi đái); Lạp nhất bào 
thi (đi ỉa) 


Jh 


Bào (páo) 

- Nhà bếp: Bào trà (cỗ 
văn) - (kim văn là 
Trù phòng) 

- Người nâu ăn: 
Danh bào (chef) 


Bào (pào) 

- Bong bóng: Phì tạo 
bào (bọt xà phòng) 

- Có hình bong bóng: 
Đăng bào (electric bulb) 
- Dễ vỡ: Bào ảnh 

- Ngâm lâu: Bào thái 

(giưa) 


PB 
Bào (páo) 


Tiếng động lớn: 
Bào giáo (âm Âm) 


kỹ 

Bào (páo) 

- Sao thuốc: Bào chế 
- Chiên qua (sauté) 

- Hong cho khô 

- Xem Pháo (pào) 


Jl 


Bào (páo) 


Loại nai nhỏ con 
(Capreolus capreolus) 


ủ 


Bào (bao) 
- Cái nhau: Bào y 
- Cụm từ: Đẳng bào 
(*cùng mẹ đẻ ra; 
*tiếng người Việt 
gọi người Việt) 


jb lữ 


Bào (pào) 
Mụn lở thành bong 
bóng (herpes) 


IÌ) 

Bào (bao) 

- Gọt cho bằng: Bào 

mộc bản 

- Dụng cụ giúp gọt 
phăng: Bào rử 

- Xem Bào (páo) 


#Ð 

Bào (páo) 
Áo: Bì bào (áo da thú); 
Ngoại bào (áo ngoài); 
Chiến bào 


bó] 

độ đệ 

Bào (biào) 

- Bong bóng cá 
- Nhựa dẻo 


#ữ ñữ 


Bào (bào) 

- Hải sản abalone: Bào 
nợu 

- Cá khô: Như nhân 
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bào chỉ tứ, cứu nhỉ bất | Báo thán (sạp báo) 
văn kì xú (ở chợ cá lâu | - Điện tín: Phát báo 
rồi cũng điếc mũi) (đánh điện) 
- Phiên âm Bob: Bào bó 
D lâu 
: a0* (Hv báo) 
Bào (páo) (khẩu bảo) 
- Đào bới: Bào bạch - Cho biết điều cần: 
thự (đào khoai) Báo tin vui, Báo tên 
- Xem xét tới cội rễ - Cho biết gián tiếp: Báo 
- Bỏ đi không tính mộng (qua giầc mơ). 
(tiếng bình dân): - Gây hại: Báo hại 


Bào khứ lão nhân 
hoà hài tử... (không kê 
người già và con trẻ) 


5g 


Bào (páo) 
- Loại bầu trái to 
- Kẻ sĩ không đắc 
dụng: Bào hệ (bầu treo) 


UỊ ÿM SS 


Bào#* (Hv bào) 
(kim bao; kim bạo) 
- Dụng cụ gọt gô: 
Cái bào 
- Gọt gỗ cho phẳng 
- Vợ vét: Bào nạo 
- Đau lòng: Sï?nh đà 
ruột nát như bào 
- Giải thích để tránh án 
phạt: Bào chữa 


ŸW 1R 


Báo (bào) 

- Đưa tin: Báo hoả 
cảnh (la cháy nhà) 

- Trả lời: Báo hữu 
nhân thư (trả lời thư 
của bạn) 

~- Đáp trả: Báo ân; 

Dĩ oán báo đực 

- Tờ đưa tin, tạp chí: ˆ 

Báo chương; 


- Chăm sóc mà không 
được lợi gì: Báo cô 


Z) 


Báo (bào) 

- Loại cọp nhỏ con 
(panther; leopard): 
Hồ báo 

- Hải sinh vật da mịn 
và có đếm như da báo: 
Hải báo (seal) (khác 
với Hải cầu fur seal có 
bộ lông mướt) 


t 
Bảo (băo) 


Loài gà chân dài 
(bustard) 


ÍR 


Bảo (băo) 
- Giữ gìn: Bảo gia vệ 


quốc; Bảo khiết sương 


(thùng rác); Bao ôn 
bình (thermos) 
- Bảo đảm: Bảo chứng 
- Địa danh Blao: B¿o 
lộc (TH: Bột lao) 


- Dễ chừng: Bảo bát trú 


ÍR 


Bảo (bão) 


- Xum xuê (cỗ văn) 


Bào—Bão 


- Gìn giữ: Bảo trì 


tE 


Bảo (băo) 
Đồn binh: Bảo lấy 


_—~- 
Lê | 
Bảo (bão) 

- Của quý: Thất bảo 
(pha lê; xà cừ; hạt trai; 
ngọc; vàng: bạc; đổi mỗi) 

- Có giá cần trữ: Bảo 
kiếm; Báo tàng 

- Của ngài: Bảo quyến 
(gia đình của ngài) 

- Còn âm là Bửu 


TK TR 


Bảo* (Hv khẩu biểu) 
(khẩu bảo) 

- Dặn đò kẻ bằng vai 
hay bề dưới: Bảo ban 

- Nghe lời bảo ban: 
Dễ bảo; Khó bảo 


=E 
'= 
Bão (báo) 

Mưa đá: Bão tai 


TU ?8 


Bão (bào) 
- Ôm lấy: Bão tân cứu 
hoả (ôm củi chữa 

lửa!) 

- Ôm ấp trong lòng: 
Hoài bão 

- Nhận làm con nuôi: 
Bão dưỡng 

- Họp nhau: Bão thành 
nhát đoàn 

- Ấp trứng: 

Bão oa (gà... nằm ỗ) 


Bão—Bạt 


JẾ 


Bão (păo) 

- Chạy: Bão bách mẽ, 
Bão biểu (đồng hồ 
đo mức chạy) 

- Hư hao: Bão điện 

(lượng điện hư hao) 

- Chạy việc vặt : 
Bão thoái nhỉ 

- Đi bộ 

- Bay mất hút 


BÙ ƒÚ 


Bão (băo) 

- Ăn no: Thực vô cầu 
bão; Ngật bão hát túc 
(ăn no uống say) 

- Mẫy: Cốc lạp hẳn 
bão (lúa rất mây) 

- Thoả mãn chán chê: 
Bão hoà (saturation) 


đi 7 


Bão (băo) 
Tã trẻ con: Cưỡng bão 


=E£ 
đi XÃ 
Bão* (Hv bão) 
(bạo phong) 
- Giông gió: Mưa bão 
- Bao tử thắt lại từng 
cơn: Đau bụng bão 


XS 


Bạo (bào) 

- Mạnh thình lình: Bạo 
bệnh, Bạo phong tuyết, 
Bạo khiêu như lôi 
(nhảy lên như sét: 

chợt nôi giận) 

- Ác dữ: Bạo quân 

- Nóng tính: Tì khí bạo 
- Phơi ra: Bạo quang 
biểu (exposure meter) 


- Nễ: Xa thai bạo liễu 


Chiến sự bạo phát; 
Bạo trúc (pháo) 
- Chiên sơ, nâu sơ 


Bạo#* (Hv bạo) 

- Gỗ đua ra ở cửa số 
(Hv gọi là Song đài) 
(windowsill): Bạo cửa 

- Không biết sợ (khác 

Hv): Mạnh vì gạo bạo 

vì tiền; Bạo dạn 

- Không rụt rè: Bốc 

thuốc bạo tay; Bạo ăn 


Số tám: Bái giới (đừng 
sát sinh; đừng trộm 
cắp; đừng tà dâm; 
đừng nói bậy; đừng 
uống say; đừng trang 
sức ca vũ; đừng ngủ 
giường cao; đừng ăn 
sai giờ); Bát quái (tám 
quẻ bói - theo Kinh 
Dịch: kiền; khảm; cắn; 
chấn; tôn; li; khôn; 


Cụm từ: Lạ bát 
(*loại sáo; *loa phóng , 
thanh; *có hình loa) 


Bát* (Hv khẩu bát) 
- Lộn xộn: Bái nháo 
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- Bao la: Bái ngát 

- Làng chuyên chế tạo 
đồ gốm: Bái tràng 

- Cụm từ: Bái sách 
(tên lá bài hình đàn bà 
hút thuốc; gàn đở) 


ỊA ĐÀ ?Â 


Bát (ba) 

- Cái chén 

- Cái âu giúp nhà sư 
khất thực: Bá: vu 


JA $Ä ÍA lÀ 


Bátt* (Hv bát; bát) 
(phâu bản) : 
Chén: Bái ăn bát đê 


f 

Bát (băn) 

- Thứ, lối: Bách bát 

- Phiên âm chữ Phạn 
Prajna: Bái nhã (cần 
gạt tư tưởng bất chính) 


]\ 1Ã lá TẾ 


Bát* (Hv thủ bát; bát) 

- Đỗi hướng thuyền về 
phía tay mặt: Cạy bái 

- Rong chơi: Bái phô 

- Lộn xộn: Bát nháo 


Bát (ba) 

- Vặn, gảy: Bát 
chung (vặn kim đồng 
hồ); Bát điện thoại 
hiệu mã (quay điện 
thoại); Bá: toán (gảy 
bàn toán); Bái huyện 
nhạc khí (gảy dây đàn) 
- Trêu chọc; Liêu bái 
- Chỉ định: Bá khoản 
(chỉ rõ tiền để làm gì) 


+ 


Bát(bn) ˆ 
Vụng về: Chuyết bát 


Bát (pä) 

- Rảy: HỖ tương bái 
thủy (tế nước vào 
nhau) 

- Lối vẽ tế mực lên 
giấy: Bát mặc 

- Nói bậy một câu mà 

đúng: Bát lạt 


Bat*(Hv kim 12 bạt) 
Cái thanh la: Nạo bạt 


Bạt (bá) 
- Nhỏ lên, rút ra: 
Bạt thảo (nhỗ cỏ); 
Bạt nha (nhỗ răng); 
Bạt kiêm (rút gươm); 
Bạt doanh (nhỗ trại); 
Bạt miêu (nhỗ neo); 
Bạt ương (nhỗ mạ); 
Bạt hà (kéo dây thị); 
Đạt loạn phản chính 
(đây loạn đi, đem trật 
tự về) : 
- Lựa chọn: Tuyên bạt 
- Nâng lên cao: Đề bạt 
- Ở vị trí cao hơn: Bại 
hải (cao hơn mặt biển) 
- Bắt chiếm: _ 
Bạt địch cứ điêm 
- Ngâm cho mát: Băng 
thuy lí bạt nhất bạt 
(ngâm vào nước đá 
cho mát) 


Bạt (bá) 
Vượt: Bạt sơn thiệp 


thuỷ (leo núi lội sông 
- xem Bạt thiệp Nôm); 
Siêu quân bạt chúng 
(giỏi hơn người) 


ri 

Bạt: 
(Hv miên + 1⁄2 bạt) 
Loại vải giầy: 
Căng bạt che mưa 


Luế 2; 


Bạt (bà) 
Cá tu (Spanish mack- erel) 


Bạt (Hv bạt) 

- San bằng: Bạt đổi 

- Xua ra xa: Bạt vía; 

Đánh bại hơi thối đi 
- Thuyền bị gió đưa 

lạc hướng: Bạt tấu 

- Lặn lội nhiều, biết 

nhiều: Bại thiệp 

- Liều lĩnh: Bại mạng 


Bạt (bá) 

Tên cô thư gọi con 
marmot: Đà bại 

(kim văn: Sơn bát thử) 


H0) 

Bầu#* (thỏ bao) 
Chỗ trũng: Bàu sen; 
Bàu hói (ao sâu lạnh) 


PB 
Bầu* (Hv khẩu bao) 
Dáng bực dọc: Làu bàu 


1+ 
Báu (bão) 
Am khác của Bảo 


%3 


- Cấp hạng: Bày vai 
(ngang hàng); Bày tôi 


LẺ 


Bảu* (Hv khẩu bảo) (địa vị đầy tớ) 

Lầu bàu: Bảu nhảu 
th n3 BÉ bá = 

. Bảy* (Hv bãi) 
Bạu* (Hv bội; khẩu bội) | (bãi thất; bãi) 

Cau mặt - Số giữa sáu và tám: 


Bảy nổi ba chìm 

- Số nghề ở thanh lâu: 
Báy chữ [tiêu cười; 
tiễn cắt; chích đâm; 
thiêu đốt; giá cưới 
(giả); tâu chạy và tử 


FÈ 7 HH 
Từ ĐỊ TR ŸR 
lo HÃ ế 


Bay* (Hv bái; phi) DĐ: 
(bái vũ; bị vũ; sách bi) | Chế (614)] 
(bài; nghiêu phi) 
(nghiêu bi) J} 
(nghiêu vũ; phi bị) B ắ C* (Hy bắc) 


- Di chuyên trên không 
gian: Chưa vỡ bọng cứt 
đã đòi bay bông (lên 
mặt quá sớm) 

- Trốn: Cao chạy xa bay 3È 

- Đến bắt ưng: Tai b4y _ Ì BÁC (Hy thảo bắc) 


Nộ gi - Loại vỏ cây nhẹ 


dùng làm nút chai: 
tỆ ĐÈ Â 


Nhẹnhưbắc 
- Bề trên bpP đám 


tiêng chì 
bề dưới: Chứng bay 


Gió bác 


- Tim đèn: Khêu bắc 


- (Văn ch )›nh ] 
màng: Bay bướm | T8 Đ 
- Dụng cụ giúp thợ nề lz] {R DỊD 


trát hồ (có bộ Kim): Cái Ì Bậc* (Hv phụ bắc) 


bay (bức; túc bắc) 
(túc bặc; bức; bật) 
ĐÈ - Cập lên xuông: 
B ày* (Hv bài) Thêm mười cấp bác; 


Làu bậc ngũ âm 

- Địa vị xã hội: 

Thứ bắc trên dưới 
l” 


Bâm* (Hv biếm) 


- Xếp đặt: Bày biện 

- Chỉ lỗi: Bày đặt; Bày 
vẽ, Bày đầu (làm nêu 
cho kẻ khác theo) 

- Cắt nghĩa điều 
chưa rõ: Bày giãi 


(Gió) từ phương Bắc : 


Bạt —Bẫm 


- Lưỡi sắc đâm vào: 
Cuốc bâm vào đất 

- Xô mạnh: Bâm vẫm 

- Đâm nhau bằng ngôn 
ngữ: Bâm biếm 


hệ li 


Bằm“+ (Hv nhục bẩm) 

- Mẹ (tiếng địa phương): 
Tía bám 

- Máu tụ đen dưới da: 
Bấm tím, Bằm dập 

- Chịu nhục: Bảm đập 

- Câu chửi: Chế! bẩm 


Hi .. 
Lễ. bc. 
Bắm* (Hv khẩu bẩm) 
(thủ bẩm) 
- Đè mạnh bằng ngón 
hay móng tay 
- Tính bằng lóng ngón 
tay: Bám độn 
- Chọn lựa sau khi tính 
toán kĩ: Bảm ngày 
lành tháng tôt 
L-1 
La. 
Ầ 
Bâầm (bïng) 
- Thưa lên: Bẩm báo 
- Nhận từ trời: 
Bảm phú (tài trời cho) 


Bắm* (Hv bảm) 
(khâu bâm)_ : 
Lầu bàu: Ủn bám 


lử2 
Bằm* 


(Hv nhục 1⁄2 biếm). 
- Mập xinh: Bự bám 
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- Đâm sâu: Cuốc bẩm | - Rối rít: Bắn loạn H$ é ‡Á 

- Hậu hĩ: Vớ bẫm - Không đủ sống: < lễ . đỆ l 
n Tửng bắn Bập* (Hv khẩu phạp) |Bâf*(Hvbá) - — 
1 là (Hv thuỷ tập) - Hv hoá Nôm: Bát kế, 
2 iéS Z XÃ À - Nói chưa söi: Bát chấp (chăng sao) 

Bậm* (Hv thô bâm) H ** JZ3 Bập bẹ nói tiếng Anh - Lôi chơi bài: Đánh 

¬1ừ đệm sau Bụi"  |BẪm* (Hv6bản) - Trôi nỗi: bắt 

tít D@Ht + + Ậ ` x £ 

Bộ nà (thuỷ bạn; thuỷ phân) Bập bênh trên sông - Bẻ: Bát hoa 
- * N " 

Còn âm là Bặm - Không sạch: Dơ bán - Lăp hai vật khớp 

}ý rị - Gian lận: Ăn bần vào nhau: Báp khoá Hịg 
_ - Tả vẻ lửa cháy: Bât m 

Bân (mm) 3# ÿÈ #È Bập bùng TY (DÌ) 

Thanh nhã: Bân bân — | ¿ W Giúp (cô văn) 
hữu lê (lịch sự thanh LÄÌ ý 3 
nhã); Văn chát bân bân | Bân* (Hv bán) Ẵ HP 

£— (thuỷ bán; miên bán) |Bẩt(bù) - —— |Bật*(Hv bật) 

Ñ ƯA (miên biện; bân; biên) | - Không: Bát an; Bát - Gây dây căng: 

Bằn (pín) - Nhiều công việc: Bận rộn | chí vu (âu là đã - Bật dây đàn; Bật bông 
- Nghèo: - Mặc quân áo: không); Bát chuẩn — - Bây mạnh: Bật điện; 
Tiền bân hậu phú Ăn bận sạch sẽ (không có phép); Bá: Bật ngón tay 
: Thiếu thốn: - Khâu gâp lại: Bán danh nhất văn (không _ | - Vọt ra mạnh: Bật máu; 
Bản huyết (thiếu máu); |_ 8âu quân cao thêm một đông một chữ); Bật ra ý kiến 
Bẵn du quốc (nước - Lân: Quá ram ba bận Bất đôi (không đúng), | - Cụm từ: Lát bật (*vội 
thiêu dâu); Kinh (three strikes!) Bát hội (*cứ thường thì | vàng: Lá? bật rút lui; 
nghiệm bản phạp không; *không học *rét run: Rưn lật bật) 
(thiểu trừng trải); : biết; Bát hội Anh ngữ; 
Khoáng thạch bán hoá Ú Đ Di 1 *tại sao đã không); B] DU] 

(quặng nhiêu thứ pha) Bâng” (băng; bang) Bất phân bí thử (bạn m . 
- Nói bô bô: Bán chu? | (thủ ban; thủ băng) thân coi các vật dụng Bầu* (Hv khẩu bao) 
Tâm hôn lơ lửng: là của chung); Bá: (trùng bao) _ 

lR Bâng khuâng quang... nhỉ... không | - Xúm lại: Ruôi bâu 
À ' `... P hì * 

Bân* (Hv tâm bần) ¬ những... mà còn...) _ | - Còn âm là Bu 
Bứt rứt: Bản thân ⁄# tÿ PS 3š - Không đâu: Tha bắt 

À Sn trí đạo ba? Bát! Tha trí ñĐ 

lý Bằng* (Hv thuỷ bình) Í_ z„› (Nó không biết _ 
` (hoả bình; bàng; bông) chuyện hả? Không! Nó Bầu? (Hv bạch bao) 

Bân* (Hv mộc bản) - Bốc nóng: Bắng bằng biết) Vài mụn trật màu 
Cây mọc chỗ ngập | - Chợt thức tỉnh: - Có phải không?: Nhĩ | rồng: rác bậu 
nước men sông miễn | Báng con mặt đây mình thiên lai? Bắt 
Nam, trái chua ăn ˆ thây mình tay không đai)? (Mai anh tới hả ?) Erl 
được, mậm (cặc)xôp | - Cònâm:Bừng - tì Bán fc4” 1422200780718 ` 

: h - Kiểu xin lỗi: Đổi bứ | 
hay d là 3U (póu) 
ay dùng làm nút. X2 AC: 
xe khởi (xin lỗi; không - Tụ họp: Bấu tiễn 
mắt lòng) - iền 

=2 <“ dám ( lòng, (thu tiên góp của) 
TẢ Bập* (Hv phạp) - Phiên âm. Bá đán |. Giảm bớt: Bẩu ẩn ích 

Bần* (Hv miên bán) Địa vị không vững: (Bhutan); Bát liệt điên [ quả (bớt bên nhiều 


(tấn: TH bìn) Bắp bênh (Britain) cho bên ít) 


ÚU 

Bầu* (Hv bào) 

- Chỗ trũng có nước: 
Bầu sen 

- Còn âm là Bàu* 


lã 


Bầu* (Hv thấu) 
Chỗ các căm bánh xe 
tụ lại (hub) 


ÍR 


À 
Bầu* (Hv bảo) 
- Bỏ phiêu chọn 
- Từ đệm trước Bạn* 


H 
AT 
Bâầu* (Hv khẩu bao) 
Càu nhàu: Bầu nhằu 


5 


Bầu* (Hv bàu) 

- Người chiêu nhân tài 
để lập đoàn: 

Ông bầu gánh hát 

- Bảo lãnh: Bẩu chủ 


5N TÚ 

Bầu* (Hv bẫu; biều) 
(Hv thổ bao) 

- Trái cây giống bí 

- Đàn VN có một dây, 
nghệ sĩ tay trái bẻ cần 
thay đôi độ dây căng, 
tay kia vừa gảy vừa đè 
cô tay lên dây phát ra 
bội âm (harmonic) do 
một hộp hình trái bầu 
khuếch đại 

- Bình làm bằng trái 
bầu già: Bầu rượu 
- Có hình tròn tròn: 
Bầu trời; Dao bầu 

- Mang thai: Có bầu 


- Lỗi chơi may rủi: 
Bầu cua xóc đĩa 

- Cụm từ: Bầu đục 
(*nội thận dùng làm 
thức ăn; *hình Thoả 
viên - ellipse) 


"ñ: TR TẾ 


BẤU* (bảo, thủ bảo) 
(cầu* Nôm) 

Nắm bằng móng tay:. 
Bấu víu; Bấu rách mặt 


# 

HÀ: 

Bẫu (ù) 

Cái bình (cổ văn) 


đl 

H 

Bậu* (Hv bội) 

- Bạn (tiếng xưa) 

- Mẫu gắn vào mặt gỗ: 
Bậu cửa 


là 


Bậu* (Hv trùng bạo) 
Bu tới và đậu lại: 
Ruôi bậu kín 


FỆ HẾP Tu 


Bây* (bái, bị; bị) 
- Lúc này: Bây giờ 
- Run: Bây bây 
- Bướng: Cãi bây 


JÈ là ĐẸ 


Bấy* (Hv bì, bị) 

(bài; nhân bài) 

- Đám đông lộn xộn: 
Bây cừu, Bậy trẻ 

- Nhớp nhúa: Bầy nhảy 

- Vẽ chuyện: Bây vẽ 
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TP HỆ bị 2E 


Bấy* (vbi) 
(bị; bế; bãi) 

- Ấy, đó: Bấy giở (lúc 
đó); Chỉ có bây nhiêu 

- Mềm nhão: Nái bẩy, 
Ngâm nước lâu bấy hết 
các đầu ngón tay 


2L TÀ 


Bấy* (bảy*+ Hv bài) 

- Dáng sợ hoặc rét cóng: 
Run lấy bảy 

- Thôi thúc: Xui bẩy 

- Đây bằng điểm tựa: 
Đồn bấy 


JŠ lỗ Hệ Hà 


Bẫy* (Hv cơ bãi) 
(mộc bãi; bãi cơ) 
Cái cạm: Sáp bảy 


T 


Bậy* (Hv phi; bại) 
(khâu phi: phôi) 

- Cụm từ: Báy bạ (*Sái 
phép; Nói bậy bạ; *Sơ 
sơ; Ấn bậy bạ vài miếng 


l? 


Bắc (bẽi) 

- Phương đối với Nam 

- Địa danh: Bắc Ninh; 
Bắc Cạn 


1ý, 


Bắc* (bắc; thủ bắc) 
Dựng kiên trúc giúp 
vượt qua: Bắc câu 


Bặc (fú) 
Khúm núm: Bồ bặc 


ẳ : 
Bâu—Băn 


Ñj Ì 


Bặc (bo) 
Củ cải đỏ: La bặc 


ĐR Đằ 


Băm* (Hv kim bằm) 

- Chém nhỏ: Băm thịt 

- BỊ chém nhỏ: Thịt băm 

- Chê nặng lời: Băm bồ 

- Nói tăt hai chữ Ba 
mươi: Băm nhăm 

- Thày thuốc dở: Lang 
băm 


m L—] 
7` 
Băm* (Hvbảm 
Nhìn không rời: Chăm băm 
c+; 
Bặm#* (Hv bẩm) 
- Mím miệng: Bặm môi 
- Từ đệm: Đợi băm 


J§ 
Băm* (khuyến bẩm) 
Có dáng dữ: Bặm trợn 


 Đị 


Băn#* (băng; ban; bân) 
Bứt rứt: Băn khoăn 


ñ#p †Ÿ 


Băn#* (Hv bật) 
(tâm bình: phanh) 
Mê man: Băn bặi 


ĐẸ †‡ $Ÿ THỊ ŸR 


Băn* (Hv cung bán) 
(thủ bán; kim bán) 
(bán xạ; ban) 

- Phóng đạn: Bắn súng 
- Đây vật nặng: Bắn đá 


Bắằn—Bắt 


- Gián tiếp bảo cho 
biết: Băn tin 


1 †f RA tR 


Băn* (thủ phản) 
(tâm bán; tâm bản) 
(tâm bần) 

Khó tính: Bắn gắt 


X?* 

Băng (bnng) 

- Nước đông: Băng sơn 
- Trong sạch: Băng tâm 
- Loại đàn: Băng huyện 
- Người làm mối đám 
cưới: Băng nhân 


ki 

nh, (Hv băng) 

- Vết sáng xẹt ở nền 
trời đêm: Sao băng 

- Rất thăng: Thăng băng 

- Máu chảy khó hãm 
lại: Băng huyết 

- Vượt qua (thêm bộ 


túc): Xăm xăm băng lỗi 


Lạ 

Rh 

Băng (bẽng) 

- Lở xuống: Sơn băng 
- Nỗ vỡ: Băng tháp: 
Băng hôi (với bộ thuỷ - 
xụm); Băng liệt (với 
bộ y - nỗ bung) 

- Bắn cho chết 

- Vụa chết (cỗ văn) (chớ 
nói là Băng hà vì Băng 
là lở xuống và Hà có 
nghĩa là cao xa) 


3l ĐI 


Băng (bèng) 


Tiền cục: Băng tử 


Lụ 


Băng (péng) 

Chât boron (B): : 
Băng sa, Băng phiên 
đi 2Í 

Băng (beng) 


- Kéo căng: Băng khẩn 
- Dải vải mềm bọc 

vết thương: Băng đới 
- Còn âm là Banh 


Ji) 


Băng (bèng) 

- Nhảy cao: Dụng lực 
nhát băng 

- Nhảy nhót: Băng 
băng khiêu khiêu 


ụ 


Băng (péng) Ộ 
Bạn: Lương băng 


† 

Băng* (bình; bằng) 
- Phẳng lặng: Đất bằng 
bông nôi chông gai 

- Đều: Bằng nhau 

- Thoả chí: Bằng lòng 
- Nếu: Nhược bằng; 
Ví bằng; Bằng không 
(Hv khác nghĩa) ` 
- Vần thơ dầu huyền 
hay không dâu: 

Bằng bằng, trắc trắc 


rộ Ý8 


Bằng (féng) (cỗ văn) 
- Ngựa chạy mau 
- Xem Phùng 


7Š lễ T- 


Bằng (píng) 
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- Tựa vào: Băng lan 
(tựa vào lan can) 

- Lí luận dựa vào: 
Bằng không 
(nói thiếu nền tảng) 

- Chứng cứ 


lŠ NÉ 


Băng (péng) 
Chim thân thoại bay 
xa: Đại bằng (đừng nói 
Đại bàng); Bằng trình 
vạn ií (chúc tiễn xa) 


Ù) 


Bằng (péng) 
Mái che: Thảo bằng tử 
(mái nhà lá) 


Bằng (béng) 
(tiếng bình dân) 
Không cần phải 


ñ] 
Bắng* (Hv bắng) 


Lăng xăng rởm: 
Băng nhăng 


4) 2 
Băng (bẽšng) 

- Mấy cụm từ bình dân: 
Bắng trước kiểm 
(thuộn mặt ra); Giáo 
trú nha, bằng trú kình 
(nghiến răng mà ra sức) 

- Còn âm Băng, Banh 

- Xem Banh (bẽng) 


4 ` 

IV) 

Băng#* (bằng; bàng) 
Quên: Quên bằng 


lh) 


Bắp* (Hv mộc + búp*) 
- Gỗ đếo nhẫn để 
ngậm lây lưỡi cày: Bắp 
cày; Chắc như bắp 

- Giống bộ phận trên: 
Bắp chuối (hoa chuối; 
cơ nhục ở cằng dưới); 
Bắp đùi; Bắp về 

- Xem Bắp* với bộ Nhục 


# 

Bắp* (Hv hoà + búp*) 
- Ngô: Bắp rang 

- Cải cuộn lá: Băp cải 


l# 


Bắp* (Hv nhục + búp*) 

- Cơ nhục giúp xương 
cử động: Bắp thị 

- Nói cà lăm: Lắp bắp 


| \ 3Ñ 1Ñ 


Bắt* (Hv bát, bát) 
(thủ bát, thủ bất) 

- Nắm giữ: Bắt cá hai 
tay (muốn lợi cả đôi 
bề); Bắt chước; Bắt 
mạch; Bắt mối; Bắt 
quyết (múa tay trừ tà); 
Bắt thưởng (đòi đèn); 
Bắt thóp (nắm được 
điểm yếu) 

- Hấp dẫn; hút: Bắt mắt 
(dễ coi); Bắt ánh sáng; 
Bắt lửa 

- Nhiều cụm từ: Bắt bẻ, 
Bắt bớ, Bắt đâu; Bắt 
sắp: Bắt ghen; Bắt 
khoan bắt nhặt, Bắt 
nại; Đăi né; Bủif Nhịp; 
Bắt nợ (lấy đồ thế cho 
tiền nợ) 
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Bặt—Bèo 


1À ĐÍU 


Bặt+ (Hv bạt; bật, bặc) 
Dứt: Im bặt (hết ồn 
ào); Bặt kính (không 
thấy kinh nguyệt). 


j_ 


Be* (TH: bẽi) 
Nát bây: Be bét 


L- 


B€©* (khẩu bế; khẩu bị) 
Tiếng dê kêu: Be be 


bị Ly 


Be€* (phụ bi; mộc bi) 
- Bờ chắn: Be thuyên 
- Đắp bờ chặn: Be bở; 
Đong be (khi đong để 
ngón tay hãm gạo, 
thóc bám quanh đấu) 


lộ 
Be* (Hv ngoã bị) 
Nậm rượu: : 
Diêm vương tháy hỏi 
mang gì đó? Be! 


lì 


Bè* (Hv nhân bì) 

- Bằng hữu: Bè bạn 

- Nhiều người hùa 
nhau: Bè cánh; Bè lũ 

- Không muốn tới chỗ 
cho là dơ: Bè hè 

- Giọng say: Bè nhè 

- Bài (nhạc) 

- Rộng bể ngang thiếu 
bề cao: Thấp bè bè 


Ð  NU 
Bè* (Hv trúc bì) 
(trúc vi; chu ba) 


Gỗ tre ghép thành 
mảng: 7Tâu bè 


BÌ B DĐ 21 


Bé* (Hv bé) 
(Hv bề tiểu) 
(bể thiểu; tiểu bì) 

- Thứ yếu: Vợ bé 

- Nhỏ: Bé tí tí 

- Còn ít tuổi: Bé chẳng 
vin cả gây ngành 

- Nhỏ yếu cần che 
chở: Bé bỏng 

- Tiếng kêu phàn nàn: 
Bé cái lâm! 


%š 
Bé* (Hv khẩu bị) 


Vặn lẽ: Bất bẻ; 
Bẻ bói 


1Ù TÑ 


Bẻ* (Hv bá; thủ bị) 


- Văn đổi hướng: Bẻ lái 


- Vặt cho đứt: Bẻ gấy 
sừng trâu; Bẻ hoa; 
Mượn gió bé măng; 
Bẻ đũa cả nắm 


7ñ l1 BH HH 


Bẽ* (Hv khẩu b7) 
(12 bỉ; bỉ; tâm bì) 
Xâu hô: Bẽ bàng 


lÈ fi 7Ñ 


Bẹ* (Hv mộc 1⁄2 bệ) 
(bị; biện) 
Minh bọc dễ bẻ rời: 
Bẹ cau; Bẹ chuối, 
Bẹ tỏi, Cải bẹ 


Tí 


Bẹ* (Hv khẩu bệ) 


Tập nói: Bập bẹ 


LẦI- 
Bém# (khẩu biếm) 
(khẩu biển) 
- Nói nhiều quá: Bớn mép 
- Tượng thanh: 
Nhai trầu lẻm bém 


1Š j) 

Ben#* (Hv biên) 
(nạch biên) 
Bệnh da đôi màu 
từng mảng: Lang ben 


T B§ 


Bèn* (Hv biện) 
(nãi biện; TH: biàn) 
- Nhưng (tiếng cổ): Bèn là 
- Đã như thế thì...: 
Mọi người bèn ra vê 
- Từ đệm sau 
“Chẳng bố” 


kã ` 

1 lễ lí 

Bén* (Hv hoả biếm) 
(hoả biến) 

- Lửa gặp mỗi: 
Lửa bén vào rơm 

- Rễ cây đâm vào đất: 
Bền rê 

- Vướng dính: Dính 
bén; Quen hơi bén 
tiếng; Tay đã bén chàm 

- Mẫy cụm từ: Bén bảng 
(*thi đỗ có tên trên 
bảng - nghĩa xưa rôi; 
*tới gần - còn gọi là 
Bén mảng), Bén gót 
(*theo sát phía sau; *gần 
ngang sức) 


đụ») 
ĐT SẺ IM 
Bén#* (Hv kim biến) 
(biên; kim biên) 


- Có lưỡi sắc nhọn: 
Con dao bén 

- Lí luận vững: 
Lời lẽ sắc bén 


Bẽn* (Hv biển) 
(tâm biên) 
Thẹn: Bên lên 


HỆ Bf Ht 


Bẹn* 

(Hv nhục biện) 
(nhục bình; biện) 
Đùi non: Gấãi bẹn 


SÑ 


Beng* 
(Hv kim bình) 
- Tiếng kim loại 
chạm nhau: Beng beng 
- Đòn cứng giúp bây: 
Xà beng 


nl 

Béng* 
(Hv ngôn bính) 

- Làm ngay khỏi suy 
nghĩ: Bán báng đi 

- Lân khân: Léng béng 


2] lá 20 


Beo* (Hv báo) 
(khuyên biểu; trĩ bao) 
Con báo: Cọp beo 


Beo#* (nạch báo) 


Teo lại: ủng beo; 
Bụng ỏng đít beo 


zÑ RÍ 


Bèo#* (Hv biểu) 


Béo—Bề 


(thảo biểu) 


- Loại thuỷ thảo: Cạn aoø 


bèo lên đất, Nuôi lợn 
thì phải vớt bèo 

- Lênh đênh: Hoa trôi 
bèo nổi biết là về đâu; 
Bèo bọt chút thân 

- Rúm ró: Bèo nhèo 

- Loại bánh tẻ có hình 
lá bèo cái: Bánh bèo 


J# lã: Hi 


Béo* (bàn, nhục biểu) 
(nhục báo) 

- Mập: Béo tròn 

- Màu mỡ: Đứt béo 

- Thuận lợi: Béo bơ; 
Chỉ béo mấy ông lớn 

- Nói nhiều mà không 
xây dựng: Béo mép 


z 


Bẻo* (Hv biểu) 
Loại chỉm: Chèo béo 


% 


Béo* (Hv khẩu biểu) 
Hay mách chuyện: 
Béo lẻo 


* # 


Bẽo#* (Hv thảo, 1⁄2 phù) 
(ngạt, 1⁄2 phù) 
Vô ơn: Bạc bẽo 


X 3 Hệ 


Bẹo* (Hv biểu; bạo) 
(thủ bạo) 
Kẹp mạnh giữa hai 
ngón tay: Bẹo tai 


Thẻ 
Bép* (Hv khẩu phạp) 
(Nôm: bếp) 


Nói quá độ: Báp xép 


Bép* (Hv hoả phạp) 
Tiếng nỗ nhẹ: 
Lửa nỗ láp bép 


2 ‡ tt Tt 


Bẹp* (Hv khẩu phạp) 
(thủ phạp: trùng phạp) 
(khẩu biêm; thủ điệp) 
- Nén dí xuống: 

Đè bẹp; Bóp bẹp 

- Không hoạt động: 
Nằm bẹp ở nhà; 

Dân bẹp tai (nghiện) 


JMẤ 


Bé? (nhục biệt; miết) 
- Nát dừ: Be bét 
- Mê rượu: Đét rượu 


U) 


Bét* (Hv mục biệt) 
Mở to: Bét mặt ra mà 
xem 


ñlÌ 
Bẹt* (Hv biệo 
- Có hình đẹp: Xặt bẹt 
(tiếng chửi); Đứa bẹt 
- Tượng thanh: 
Nhỏ đánh bẹt 


% 

Bê* (Hv khẩu bï) 
Tiếng thú vật 
(bò...) kêu: Bê bê 


Tế: DK 


Bê* (Hv khẩu bi; pha) 


-Hưhỏng — 
Bê tha; Bê bồi 
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- Vấy bẵn: 8ê bớt 


lui 


Bê* (Hv ngưu pha) 
(TH đọc pha là pö) 
- Bò non: 
Thịt bê thui 
- Bưng vật nặng: 
Bê táng đá 
- Cắt đi, lấy đi: 
Hãy bê cái này đi! 


tội 


Bề œ@ì) 
Trống trận. 
(chữ xưa lắm): 
Cổ bê thanh động 


& 


Bề* (Hv bị) 

- Phía cạnh: 

Bê hgang; ¿ Bề dài 

Bê cao; Bê sâu; 

Bê mặt: Bè trái; 

Bê ngoài; Bê trong 

- Địa vị: Bê tôi; 

Bê trên; Bê thể 

- Nhiều: Sắm sửa đỗ 
ăn cho bẻ, Công việc 
bê bộn (rỗi rít); Nhà 
cửa bê bộn (nhiều đồ 
linh kinh) 

- Việc xảy ra không 
ngờ: Có bê nào; 

Bê gì (dù sao) 


bị là 

Bế (nì) 

- Đóng lại: 

Bé thượng nhấn 
(nhằm mắt); 

Bé quan tod cảng; 
BỀ quan tự thủ; 
Bề khẩu bắt đàm; 
Bẻ Chuỷ (shut up!); 


Bế mạc (*hạ màn; 
*chấm dứt); 
Bế môn tao xa (hì hục 
làm một mình; không 
xét tới thực tẾ); 
Bế môn tư quá (đóng 
cửa để xét xem đã 
lầm lỡ chỗ nào); 
Bế tắc 
[*bịt lại; Bề tắc nhãn 
tính tróc ma tước 
(bưng mắt bắt chim) 
*chốn khó tìm đến; 
*không biết thời thế; 
Nhĩ mục bề tắc] 
- Chặn lại: 
Bế trú khí (nín thờ) 
- Chấm dứt: Bề hội 
(chấm dứt buổi họp) 


BỊ S¿ 

Bế (Hv bế; bế) 

- Ắm trong vòng tay: 
Chị bỀ em 

- Chiều ý cho được 
việc: O bể 

lệ 

Bế (mì) 
Yêu quý: Bề ái 


⁄ 
/§ Ÿ⁄ 
Bê (Hv bị; thuỷ bị) 
- Biển cả: Bắn bể không 
nhà; Sông đồ ra bê 
- Hỗ xây chứa nước: 
Bề cạn 


fl 
Bê» (Hv thạch bì) 
- Vỡ rạn (tiếng miễn 


Nam): Ngã bề đầu 
- Hư hỏng, vỡ lở: 
Công việc đô bê 


HỆ 


Bễ (ì) 
Coi khinh: 
Bế nghề nhất thiết 


đế 


Bễ (bì) (cỗ văn) 
Xương đùi, đùi 


lÚ 


Bễ* (Hv mộc bị) 
Ông bơm: Bể lò rèn 


Bệ*(Hv bị) 
Cũ rách: Bệ rạc 


là 


Bệ (@ì) (cô văn) 

- Thêm dẫn lên điện: 
Bệ kiến (vào chầu vua) 
Bệ vệ (cô văn - lính 
hầu trong cung) 

- Từ tâu lên vua: Muôn 
tâu Bệ hạ 


lên 

6s mà 

Bệ* (Hv bệ) 

- Bàn thờ: Bệ thở 

- Oai nghiêm: Bệ vệ 
(Nôm khác Hv) 


3 


Bệ (bì) (từ cũ hết sức) 


#È HH 

Bệch* (Hv bích) 
(nhục bạch) 
Trắng lợt: Trắng bệch 
không còn hột máu 


Bên* (Hv biên) 
(biên; biển) 
- Sát gần: Bên cạnh 
- Phía: Bên mặt; Bên 
trái, Bên trên; Bên 
dưới: 
Bên trong; Bên ngoài 
- Nhóm: Mỗi bên bỏ ra 


một ngàn; Bên ấy: anh, 


bên này: tôi 


ñ} ấF 5f ĐÃ 


Bền+ (Hv thạch biện) 
(miên biện; biển) 
Giữ cho lâu dài: Bên 
chí, Bên màu 


# 4E j# I8 


Bến* (Hv biến) 


(thuy biến; thổ biến) 
- Chỗ xe tâu đậu: 
Bến đò 

- Các thành phần xã 


hội xưa: sĩ, nông, công, 
sÀ 
thương, ngư, tiêu, canh, 


mục, công, hâu, bá, tử: 
Mười hai bến nước biết 
mình vào đâu? 

- Địa danh: Bến Tre 
(TH: Tân Tri) 

- Cụm từ Phật học: 

Bến mê (thế gian đễ 
làm cho người ta mắt 
sáng suốt) 


Vật huyền thoại có hình 4 #Ƒ lị 


hay vẽ trên cửa ngục: 
Ngục tù: Chu bệ 


Bện* (Hv miên biện) 
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(miên bán; biện) 
Chắp nhiều sợi 
với nhau: Bện tóc 


+ 


Bênh* (Hv binh) 
- Che chở: Bênh Vực 
- Không vững: Báp bênh 


l j# 
Bènh+ 
(Hv thuỷ bình) 
(xích, thuỷ, bình) 
Trôi lênh đênh: 
Bập bênh; Bệnh bông; 
Lành bệnh 


Jĩ 


Bệnh (bìng) 

- Khó ở: Bệnh nhân 

- Chứng làm cho khó 
ở: Tật bệnh; Bệnh cô 
(chết bệnh); Bệnh hạ 
(nghỉ vì đau ốm); Bệnh 
nhập cao hoang 
(bệnh đã ăn sâu, hết 
cách chữa); 

Bệnh cấp loạn đâu 
(trao cho) y (bệnh 
nặng tìm thầy rồi rít: 
lúc cấp mới lo); Bệnh 
tòng khẩu nhập, hoa 
tòng khẩu xuất 

- Có điểm hư hỏng: 
Mao bệnh 


JAIE°2 


Bếp* (táo nháy) 
(hoả phạp) : 
- Nơi nâu ăn: Nhà bấáp 
- Nấu ăn bằng lửa: 
Đun bắp; Làm bắp 
- Kẻ nâu ăn: Nhà bắp 


Bễ —Bi 


% 


Bệp* (khẩu + bếp*) 
Bệt: Năm bậệp ở nhà 


7} 

BẾ* (biệt; thổ biệt) 

- Lem luốc: Bê bé bùn đất 
- Dở dang: Bết bát 


L0) 

Bệt* (Hv biệo - 
Xệp sát đât: Ngói bệt 
XuÔng có 


Đã lấn 


Bêu* (Hv liêu) 
(thủ phiêu, TH: biào) 
Trương ra chỗ trồng: 
Bêu diễu; Bêu xâu; 
Bêu đâu phạm nhân 


l 


Bêều* (Hv thuỷ biều) 
(phiêu) 
Nổi trơ trẽn trên mặt 
nước: Lêu bêu 


l5 

Bệu* (nhục 1⁄2 phù) 
(phù, bầu nháy): 

- Sệ xuống vì không 
rắn chắc: Má bệu 

- Dáng khóc: Bều bạo 

đE 

z4» 

Bỉ (bẽi) 

- Buồn: Bi ai; Bi quan 
- Thương xót: Từ bị 


j# 


Bỉ (bẽi) 
Tắm bia: Bi kiệt, Bi 
thiếp (rập chữ từ bia) 


Bi—Bị 


kẻ 
Bỉ (p0 
Rượu “bia”: Bi tửu 


An THỂ 
Bị* (Hv bị) 
Tiếng chiêng, cồng 


⁄# 


Bì (p0 

- Da bọc: Bì phu; Hương 
tiêu bì (vỏ chuỗi); Thư 
bì (hay gọi là Phong bì) 

- Vỏ gọt bỏ đi: Thổ đậu 
bì (vỏ khoai tây) 

- Da thuộc: 8ì ngoa 
(giầy ống bằng da) 

- Mặt trên: 

Thuỷ bì thượng 

- Tắm phẳng: Thiết bì 

- Ỉu: Hoa sinh bì liễu 

- Hỗn láo: Chân bì 

- Cao su: 

Tượng bì (cái tây) 

- Màng bọc óc 
(cortex): Bì chất 

- Toa xe lửa: 
Xa bì (xa bộ) 

- Trứng ướp để lâu: 
Bì đan 


% 


Bì* (Hv bì) 

- Ghen: Phen bì 

- Dáng lâm lì không 
vui: 8ì bì; Bì sì 

- Tiếng vỗ vật rỗng: 
Da trắng vỗ bì bạch 


D3 


Bì (p0 
Mỏi mệt: Bì phạp 
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J4 


Bì* (Hv bì) 
Đau ốm hoặc say nặng: 
lí bì 


lệ 
Bì (p0) 


Bồi bổ thêm 


Jh # 

Bí (mì) 

- Kín: Bí truyền 

- Giữ kín: Bí nhỉ bắt 
tuyên (đừng nói với ai) 

- Thơ kí: Bí thư 


l: 2l 
Bí (bì) 
Chất bismuth (Bi) 


Ññ 


h 
BÍ (bì) (cổ văn) 
- Trang sức: Bí lâm (các 
vị tới nhà tôi đẹp lên!) 
- Tên danh nhân: 
Lí Bí (Lí Bôn) 


bề 

L2 4À) 

Bí @ì) 

Coi chừng: 
Trừng tiên bí hậu 


#h 1# l4 8 

Bí* (Hv bí; bĩ) 

- Tắc kẹt: Bí tiểu tiện; 
Gặp vận bí 

- Băng nhắng: Bí beng 


1 
Bí (pèP 
- Cương ngựa: Bí đâu 


- Giựt cương: 8í chỉ rắc | } 


chỉ (giựt cương dừng lại) 


đÃ Jh 


Bĩpp - 
Đồ sụp (cô văn) 


Bí* (Hv thảo bí; TH: bì) #Ÿ 


Cây leo cho trái lớn: 
Bí ngô, bí đao... 


VÀ 

1# 

Bỉ (b0 

- Đó, kia: Bí thời (lúc 
đó); Bi sắc tư (thử) 
phong (kém cái kia lại 
hơn cái này) 

- Kẻ đối lập: Ki hoà bỉ 
(mình và người) 


‡w ‡t 
Bỉ (œ0 
Lúa lép: Khang bỉ 


Dị 


Bi (b0 
- Hèn: Thô bị 
- Tiếng tự khiêm: 
Bỉ nhân; Bi ý 
- Khinh dễ (cỗ văn): 
Bí bạc; Khả bỉ 
- Xa vắng (cỗ văn): 
Biên bi (cõi xa) 


& 

Bĩ(pp 

- Dởỡ:'Bĩ7 cực thái lai 
- Phán đoán: 87 ràng 
- Xem Phủ (fðu) 


Jễ 

Bĩ tp) 

- Bê tắc: Bĩ khôi 
(trong bụng có cục) 
- Kẻ ác: B7 côn 


BỊ œèi) 

- Chăn làm bởi nhiều 
mảnh (quilt): Bị đại 

. (túi người ăn mày) 

- Gặp điều kém may 
mắn: Bị thương; Bị cáo; 
Bị bô (bị bắt) 

- Dạng động từ (Văn 
phạm: passive form): 
Bị thức 


HUẾ - 


Bị — 
Mệt nhọc hêt sức 


Bị (bài) 

- Liệu cho có đầy 

đủ phương tiện: 
Trang bị, 

- Các đồ cần dùng: 
Khí xa bị phẩm (auto 
parts), Quân bị 

- Sẵn sàng: 

Bị canh (sẵn sàng cày) 

- Coi chừng: Phòng bị 


ĐH 


Bị (bèi) 
Bế lò rèn, Ống thụt ở 
động cơ: Câu bị 
4š 
BỊ* @¡) 
Túi to (Hv hoá Nôm): 
Ông Ba bị (nhân vật 
huyền thoại hay hại 


trẻ); Đâm bị thóc, thọc 
bị gạo (gây mâu thuẫn) 


j# 


Bia* (Hv bị) 

- Đá khắc chữ: Bia tiến 
sĩ; Ngàn năm bia 
miệng; Bia Tiên Phúc 
(học trò nọ nghèo làm 
nghẻ bán chữ được 
Phạm Trọng Yêm dặn 
đến bia Tiến Phúc ở 
Giang Tây mà rập chữ 
nhưng tới nơi thì bia 
đã bị sét đánh nát) 


Rƒ 


Bia* (Hv dậu bi) 
Phiên âm bière, beer, 
TH: Bi tửu (từ mới) 


JỆ 


Bìa* (Hv phiến, 1⁄2 bi) 
- Lớp giấy dầy che 
bên ngoài sách 

- Khu vực ven biên: 
Bìa rừng 


L&: 


Bịa* (khẩu bị; khẩu bị) 
Đặt điều: Bịa chuyện 


38 4g 

Bích (păi) 
Cây súng cối (mortar): 
Bích kích pháo 


li 


Bích (bì) 

- Nhà vua (cổ văn): 
Phục bích (đàng vận 
động lập lại quân chủ) 
- Trừ: Bích tà (trừ quỷ) 
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⁄# 


=— 

Bích (bì) 

- Cái tường: Bích báo; 
Bích hồ (con thần lằn) 
- Giống cái tường: 
Bích luð (rào ngăn) 

- Vực thắm: Bích tiểu 


Tã 
Bích (mì) 
- Loại ngọc xanh: 
Bích ngọc 
- Màu xanh ngọc: Bích hải 


Hị 


Bích (bì) 
- Cái chum, viên gạch 
- Còn âm là Bịch 


Sễ 


Bích (bì) 

- Ngọc dẹp có lỗ xâu 
- Trả đồ đã mượn: 
Bích hoàn 

- Không nhận đồ tặng: 
Bích tạ 


SẺ Bế Tế 


Bịch* (Hv bích) 
(thủ bích; bích) 

- Tiếng kêu nặng: 
Rới đánh cái bịch 
- Cảm thấy nặng: 
Nặng bình bịch 

- Bồ lớn: Bịch gạo 
- Bạn thân: Bồ bịch 
- Khó chấp nhận: 
Lô bịch 


.Ã 
Biệc* (Hy bích) 
Màu xanh có huy 
quang: Lông chim trả 


xanh biếc; Khói biếc 


l¿ 


Biêm (biãn) 
- Mũi đá người xưa 
dùng để châm cứu 
- Châm vào: 
Lãnh khí biêm cốt 


l¿ lÉ 


Biếm (biăn) 
- Hạ bệ: Biêm chức 
- Nhạo: Châm biêm 


3Š 1J 

Biên (biãn) 

- Cạnh, bên: Lưỡng 
biên (cả hai bên) 

- Mép, bờ: Hồ biên; 
Kinh tế phá sản đích 
biên duyên (khó khỏi 
cảnh kinh tế đỗ vỡ); 
Biên duyên khoa học 
(khoa tìm tòi những 
điểm chưa ai biết) 

- Ranh giới: Biên thu) 
- Giới hạn: Vô biên 


Biên (bian) 
Định rõ vị trí: 
Tiên biên (phía trước); 
Lí biên (ở bên trong) 


“lu 2 

Biên (biãn) 

- Đan sợi: Biên liễu 
điều khuông (đan sọt) 
- Sắp xếp: Biên ban; 
Biên thứ 

- Tìm tài liệu viết 
Sách: Biên §0qï 

- Bày đặt, dựng đứng 

- Sáng tác 


Bia—Biến 


- Một phần sách: 
Thượng biên 


Jhủ 

Biên (pián) 
Vũ điệu xoay vòng: 
Biên tiên (với bộ túc + 
xích) 


#† 


Biên (biàn) 
- Loại mũ da ngày xưa 
đành cho võ qua 
- Hạ sĩ quan đời xưa: 
Võ biên (thích vũ lực 
mà kém hiểu biết) 


3 3ï 


Biên (pián) 

- Song song nhất là lối 
viết hai về song nhau: 
Biên cú; Biển ngẫu 

- Danh tướng nhà 
Đường: Cao Biển 


DM }jM 
Biên (piăn). 
Khoe tài: Biên năng 


RE 4š 5ï 

Biền* (Hv dậu miên) 
(tiện: TH biàn; biển) 

- Vắng lâu: Biên biệt 

- Mê mệt, bằn bặt: 
Biên biệt giấc tiên 


li 


Biên (pián) 
Chai ở da: Biên chỉ 


#7? 


Biến (biàn) 


Biến—Biếu 272 
Thay đôi: Chính biến, | Chiên sơ trước khinấu | Biện nhận (chấp nhận) V23 Ei:Í 
Biển sắc long (tắc kè) vi .Á 
3N bị Biết (bie) 

# Biể Sử - Rùa mu mềm: 

_ IÊN (biăn Biện (biàn) Biết giáp (mu rùa) 
Biên* (Hv biến) Chật, hẹp hồi (cô - Tranh luận: Biện đài | - Tên con địa: Mã biết 

Mật dạng văn). Biên ý; Biên lận (khéo tranh luận); Biện 
chứng (dialectical) 

3B 1M HN n ết (bié) 

:Á Biên (bian K : 
Biên (biàn) ( : JÑ Cụm từ: Biết cước 


- Khắp nơi: Phổ biến; 
Biến bổ (trải ra khắp 
nơi); Biến địa (khắp nơi) 

- Lần: Thính tái thuyết 
nhất biển (xin lặp lại) 


hủ 


Biển (biăn) 

- Bẹt: Biển đậu 

- Có hình đậu bẹt: 
Biển đào thể (tonsil) 

- Danh y THÍ đời Xuân 
Thu: Biển Thước 

- Xem Thiên (piän) 


Biến (biăn) 
Bảng (chữ) chăng 
ngang: Biên ngạch 


Biễn* (biên, biển) 
Bảng mang chữ thường 
vặt ngang 


l§ Ïm l3 3% †Ì 
Biển» (Hv thuỷ bỉ) 
(thuỷ biên; thuỷ biến) 
(thuỷ biến; thuỷ. biện) 
Âm khác của Bê* 


ÄÑ 


Biên (bian) 


Con đơi: Biển bức 


3h 3ñ 


Biển (piàn) 

Lừa: Biển nhân (lừa 
người); Thụ biển (bị 
lừa); Biển thử (lừa tiền) 


"R 
Biện (biàn) 
“ Hắp tấp (cô văn): Biện 


cáp (hay nội nóng) 
- Tên họ 


lì 
Biện (biàn) 
Hứng thú 


†} 
Biện (biàn) 
Đánh trống 


ĐI 7h 


Biện (bàn) 

Xếp việc: Biện án 
(nhận lo vụ kiện); Biện 
báo (ra báo); Biện đáo 
(lo liệu xuôi xẻ); Biện 
học (mở trường); Biện 
pháp (lối sắp đặt) 


jj 


Biện (biàn) 
Phân biệt: Biện biệt; 


Biện (bàn) 

- Múi trái cây: Nhất 
biện toán (một tép tỏi) 
- Cánh hoa 


Biện (biàn) 
Bên: Biện rử (đuôi sam) 


Biện* (Hv biện) 

- Sắp xếp: Bày biện 

- Vẽ chuyện: Đừng 
bày (bây) biện rắc rồi 
- Ăn (tiếng l bình dân): 
Biện hết nôi cơm 


Biếng* (bính) 
(tâm bính) 
Lười: Biếng ăn 


]š l 
Biết (bíe) 


Xẹp, co rúm: Biết can 


RÌ 

Biết* (Hv biệt) 

- Nhận thức: Biết mùi 
- Khéo xử: Biết điều 
- Tiếng than về số 
lượng: Biết bao 


(đi giày vải; kém dở) 


bi) 

Biệt (bié) 

- Đi khỏi: Biệt li 

- Khác: Biệt hữu dụng 
tâm (có ý kia khác); 
Nam nữ tính biệt 

- Phân loại: 
Biệt kì chân ngụy 

- Ghim bằng kim 

- Xin chớ, đừng: 

Biệt vong liễu! 


lñ 


Biệt* (Hv dậu biệt) 
- Mê: Biên biệt giấc tiên 
- Văng tin: Biệt tăm 


EÌÌ 

Biều (piáo) 

- Trái bầu 

- Trái bâu làm gáo 


đá RR Si 


Biếu* (biểu; bối biểu) 
Tặng quà: Điều xén 


b3 


.Ã vã 
Biêu* (Hv nạch biểu) 
Âm khác của Bướu: 
Biêu cô: Biêu lưng 


% 


Biểu* (Hv khẩu biểu) 
Dặn bảo 


Biểu (biào) 
Phần biếu 


là 


Biểu (biăo) 
Gái điểm 


Biểu (biăo) 
- Đóng khung 
- Phết hỗ để dán 


kẻ 


Biểu (bio) 
- Mặt ngoài: Do biểu 
cập lí, Biểu thổ (topsoil) 
- Đề lộ ra: Phát biểu 
- Gương mẫu: Biểu suất 
- Bảng kê: 
Thời khoá biểu 
- Máy đo nhiệt độ 
- Đồng hồ: Thử biểu 
- Anh em họ: Biểu đệ 
- Sớ dâng lên vua: 
Biểu tấu 


đã Bến 

Biễu (biào) 

- Bong bóng cá 

- Hay đọc là Bào 


l¿ š 


Bìm* (Hv thạch phạp) 
(thảo 1⁄2 biếm) 
Dây leo cho hạt làm 
thuốc: Bừm bịp 
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Bìm#* (điều 1⁄2 biếm) 
Loại chim cộc: Bắt con 
bìm bịp đem về mà nuôi 


II \ 


Bịn* (Hv biện; biêu) 
Không nỡ rời: Bịn rịn 


7 

Binh (bmg) 

- Vũ khí: Lợi binh 

- Lính: Thảo mộc giai 
binh (xem cây cỏ cũng 
ngờ là địch); Quan bình 
nhất chí, Đăng binh 

- Bộ đội: Bính lực 

- Tên con cờ Tốt 


# 


Bỉnh* (Hv binh) 
Âm khác của Bênh* 


là: 


Binh (pmạg) 

- Tiếng nỗ đoành 

- Lỗi chơi bóng bàn: 
Bình bang (ping pong) 


3# 

Bình œíng) 

- Bằng phẳng: Bình đài 
(sân thượng); Bình huỷ 

- Bằng mặt đất: Bình 
phòng (*buông tầng 
trệt; *nhà không lầu) 

- Băng nhau: Bình đẳng 

- Cuộc chơi ngang sức: 
Thăng, bại, bình 

- Sòng phẳng: Bình phân 

- Bằng yên: Hoà bình 

- Dẹp loạn: Bình định 

- Thông thường: 
Bình dân; Bình nhật 


- Dấu đặn một từ TH 
(hay VN) cân phát âm 
băng phăng: Bình thanh 


tƑ 

Bình (píng) 

Khu đất bằng: Bình 
nguyên; Thảo bình 


R 


Bình (píng) 

- Bức chắn gió 

- Bức sáo: Bình mạc 

- Màn bạc: Điện thị bình 
- Xem Bính (bing) 


_-H— 
lý 
Bình (píng) 
- Bèo: 
Bình thuỷ tương phùng 
- Trôi nồi (cô văn): 
Bình tung (vêt tích của 
người đi hoang) 
- Thứ trát cây: Bình bát 


ñƑ TẾ 

Bình (píng) 

Phê phán: Bình đâu phẩm 
túc (phê phán gay găt) 


li 


Bình (píng) 
Chai lọ: Nhiệt thuỷ 
bình (thermos) 


#Ƒ # 
Bình (píng) 
Loại cá giảnh 


lệ: 
Bình* (thuỷ bình) 


(xích bình) ‹ 
Trôi nôi: Bình bóng 


Biểu —Bính 


*F 

Bình* (Hv bình) 
Tượng thanh: 
Đám cửa bình bình 


Bính (bèng) 
Vọt ra, nỗ lớn: Bính phát 


D 


Bính (bĩng) 

- “Can” thứ ba 

- Thứ ba: Bính đăng 

- Loại mang số C: 
Bính chủng duy sinh 
tổ (vitamin C) 

- Hoá chất rất thông 
dụng: Bính luân (sợi 
nhân tạo); Bứnh đồng 
(acetone) 


l 


Bính (bíng) 

- Cán cằm: Đao bính 
- Cuống hoa 

_ Quyền cai trị (cỗ 
văn): Búnh quyên 


ñ† JÏ 


Bính (bĩng) 

- Bánh (hay có hình 
tròn và dẹp): Bíứnh can 
(bánh khô) 

- Có hình tròn và dẹp: 
Thiết bính (bánh sắt 
lực sĩ ném xa) 


ñÝ 


Bính (pèng) 
- Chạm vào: Biệt bính 
(chớ mó vào); 
Bính bôi (chạm chén) 
- Gặp gỡ: Bính đáo 


Bính—Bỏ 214 
Bíu* (Hv y biểu) 
(thủ biểu) 


(câu nói đở) 
- Còn âm là Bệnh 


Bánh giống bánh 
bông lan mà ruột dai 
khi chín thì phùng lên 
“bò” qua mép khuôn: 


nhân nan (vấp phải 
nhiều chuyện khó) 

- Đánh đỗ: Bánh phiên 
- Chờ may: Bứúnh bính " 


cơ hội (cử liều xem sao) P : Bám víu: Búu áo Bánh bò 
Bịp* (Hv khâu phạp) 
R Đánh lừa: Bịp bơm — |MỸ ĐÈ tủ 
Bính (bïng) Eý Bĩu* (Hv khẩu phù) | Bò* (ngư bỏ) 
- Nín “hơi”: Bính khí ˆ [* (khâu biêu). Loại cá biển đầu to 
- Vứt “bỏ”: Bính khí Bịp* (Hv điều phạp) - Kéo trệ xuông: mình dẹp: Cá bò 
- Xem Bình (píng) Tên chim: Bìm bịp Bu môi 
- Xem Biu* 
H 
` : H "§ ‡i ÌW 
P : : Bó* (Hv thủ bố 

E/2e lbx 5-00 Xoh Bịp* (thảo phạp) Lãi (Hv y bảo) nến bổ) | 

- Gạt bỏ: Bính trừ, Loại dây leo: Bìm bị ch Mb xe lên bố; thúc bố 

Bính khí (nín thở) gi dầy ịP Rồi ren nhiều công (miên bô; thúc bô) 


- Gom lại: Mgỗi bó chân 
- Một chụm: Hai bá lúa 
- Bât lực: Bó tay 


- Sửa soạn: Đính đáng 


† chuyện: Bán bịu 
hành lí (soạn đỗ đạc) 


7\ ZI| 


, * $ 
kh £nElbie “ RÌ H KÌ (*buộc chặt hai tay; 
ká UP Bo* (Hv 1⁄2 bổ) *không hoạt động 
Bính (bÍng) (cô văn) BS rihi xen h Mê, (nhục 1⁄2 bổ; phố) được) 
Rực rỡ, tốt đẹp; Bính bưu | “ 6 6. „| Khư khư: Bo bo thói cũ | - Bền vững trung thành: 
- Rào chặn: Bứ iôi đi m 
2n 8 : : Găn bó 
s§ Bứi tát (vải bọc chân) + 
Binh (bĩng) ?DI| tị] ti B0* (Hv thảo 1⁄2 bổ) Hụ đ HMữ 
- Câm ở tay: Bình bát, BÍt* (Hv biệt) Loại hạt ăn đượccòn | Bổ* (Hv bỏ) 
Binh thừa (nhận lệnh) [4 X gọi là “ý đĩ”: Bo bo (khứ 1⁄2 bổ; khứ bố) 


(cân biệt; bao biệt) 


- Làm tắc nghẽn: Bịt zzi; 
Bịt mãi; Bịt mắt bắt dê & hi] Phi Hồ 
l ý (lỗi trẻ con chơi) Bò* (Hv bà) 

- Phủ kín: Bị: mặt (túc 1⁄2 bộ; túc bổ) 


- Nắm vận mệnh: Binh 


: - Đặt vào chỗ: Bỏ sách 
chính (câm quyên) 


lên bàn; Đem muối bỏ 
bể 

- Thải đi: Vứi bỏ; Đem 
con bỏ chợ; Bỏ chông 


Bĩnh* (nhục #⁄ bính) Di chuyển sát đất: Vậ: lở Vợ 
- Phá ngang (đặc biệt Bịt _. Đem tè : kinh 
là con nít đái ia): JÉ* (Hv kim biệU 1 Xã - Đem tiên ra kinh _ 
Phá bĩnh Chạy một đường kim | doanh: Bỏ vốn làm ăn 
loại quý dọc mép vật: | Bö* (Hv ngưu 1⁄2 bổ) _ 
li Chén bịt bạc (khuyến 1⁄ bộ) l:Ì 3h 
Gia súc giông trâu: ~ 3 
Bịnh (bìng) HỊ Trâu bò húc nhau ruài - | Ô* (Hv tâm bô) 
- Khó ở: Sinh bịnh “ ` muối chết “ Không lí đên: Bỏ 
- Chứng bệnh: 7âm Bìu* (Hv biểu) : qguG; Bỏ lưng ; Bỏ dở 
bịnh, Lưu hành bịnh - Bọc bây nhây: Bìu cổ; l - Hệt thương: Chét bỏ 
(bệnh hay lây) Bìu giái (Âm nang) k m - Cảm giác mạnh: 
- Dở: Ngữ bịnh - Xem Biểu (píáo) Bỏ* (Hv mễ 1⁄4 bô) Sướng “bỏ mẹ” 


Thì #l ñh 
Bỗ*(thủ 1⁄2 bổ; bổ; bộ) 

- Bù lại: Cho bõ ghét; 
Bõ công cha mẹ; Bõ công 
trang điểm, Chẳng bõ 
(không bù được sự thiệt hại) 

- Kẻ bảo lãnh: Bõ nuôi 

- Đầy tớ già 


bj Mộ 


Bọ* (Hv trùng bộ) 
(trùng 1⁄2 bổ) 

Côn trùng: Bọ xứ; 
Giòi bọ; Bọ cạp 


I› #Ỉ 

Bóc* (Hv bốc; bác) 

- Lột vỏ bọc: Đóc thư; 
Bóc ngắn cắn dài (tiêu 
quá số tiền kiếm được) 

- Từ theo sau Trắng*: 
Trắng bóc 


1À 6 l 8 


Bọc* 

(Hv phó: nhân + bốc) 

(bộc; y 1⁄2 bộc) 

(miên 1⁄2 bộc) 

- Vậy quanh: Bao bọc 

- Gói có vỏ bao quanh: 
Bọc đô; Mụn bọc (mụn 
không có ngòi) 

- Đi phía sau: Bọc hậu 


¿ñ lữ 


Bòi* (Hv bài) 

- Dương vật (tiếng tục): 
Con bòi 

- Xem Buải* 


Ä Rh 

Bút, — - 
(Hv bồi; bôi bôc) 
- Đoán quẻ: 
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Thây bói dựa lời 
- Chim trả: Con bói cá 
- Cây cho trái lần 
đầu: Cây mới bói 
- Tìm kiếm: Soi bói 
(tìm cái xấu); Bói đâu 
ra tiền bây giờ? 


lDi 


Bỏi* (Hv bối cổ) 
Trống nhỏ làm đổ 
chơi cho con nít: 

Già còn chơi trồng bói 


Bòm#* (Hv thuỷ bẩm) 
Tượng thanh: Con ếch 
nhảy bòm xuống nước 
- Xem Bõm* 


vu ý 

Bỏm# (Hv khẩu bản) 
(khẩu bẩm) 

Tiếng nhai bằng lợi: 
Nhai trầu bỏm bẻm 


Bốm* (Hv khẩu bản) 

(thuỷ bằm) 

- Tiếng vật nhẹ rơi 
xuống nước: Rơi đánh 
cái bõm 

- Tiếng khua khi lội 
nước: Bì bõm 

- Hiểu biết chưa kĩ: 
Lõm bõm 

- Không nặng: Nhẹ bốm 


2# 


Bon+ (Hv bôn; túc bôn) 


- Dáng lẹ làng: Bon bon 
chạy tới 

- Tranh dành: Bon chen 

- Thứ trái cây: Bon bon 


VENN 


ấn. Tả 


Bồn* (bòn; thủ bồn) 

- Thu về từng lượng 
nhỏ: Bòn mót, Bòn 
tiền, Đãi cát bòn vàng 

- Nghiền: Bòn tôm làm 
mắm 


Sề 


Bón* (Nôm: bốn) 
Chăm giúp cho lớn: 
Bón cơm cho con; 
Bón rau; Bón ruộng 


Bón#* (Hv nạch bổn) 
Khó đi tiêu: Bón táo 


sà 


Bỏn# (Hv bồn) 
Hà tiện: Bón xén 


lê S - 


Bọn* (Hv bạn) 
(khẩu bồn; quần bổn) 
Nhóm người: Cả bọn 


3# TÃ T4 


Bong* (Hv bồng) 
(thủ + bông*) 

- Long rụng: Bong sơn 
- Khắc hình nỗi cao: 
Chạm bong 

- Vật hình cầu có vỏ 
mỏng: Bong bóng heo 
- Rối: Rối bòng bong 

- Trắng không có vêt: 
Trắng bong 


jÑ J4 


B001nỹ* (Nôm bông) 


Tiếng chuông, chiêng: 
Chuông chùa kêu 


Bõ—Bóng 


boong boong 


F3 
bó 


Bòng*(Hv miên bồng) 
Vướng chẳng chịt: 
Rồi bòng bong 


Bòng* (Hv thủ bồng) 
Có trách nhiệm phải 
nâng đỡ: Đèo bòng 


Bồng*(Hv mộc bồng) 
Trái bưởi: Quả bòng 
(tiêng miên Băc) 


đệ 


Bóng* (nhân 1⁄2 bổng) 
- Hình thấp thoáng: 
Trước sau nào có 
bóng người, Bóng hông 
nhác thấy nẻo xa 

- Dùng từ có ẳn ý: 
Bóng bảy; Nói bóng 

- Cụm từ: Bắt bóng 
(*theo đuôi cái không 
có thực; *dồn người ta 
tới chỗ phải nhận lỗi) 


lệ 


Bóng*(Hv nữ 1⁄2 bổng) 
Bà đông: Đồng bóng 


HỆ lễ 


Bóng*(nhật 1⁄2 bông) 
(nguyệt 1⁄2 bổng) 

- Hình ánh sáng rọi tới: 
Bóng nguyệt xế mành 
- Trơn láng: Đánh 
bóng; Bóng lộn 

- Có hình cầu: Đá 
bóng; Bóng đèn pha lê 


Bóng—Bồ 


+ 


Bóng* (Hv vũ bổng) 

- Thiêu ánh nắng: Cây 
cao bóng cả: Bóng đêm 
-_ Vật hình cầu dễ vỡ: 
Mưa nôi bong bóng 


jb 


Bồng* (Hv nạch bao) 
Mụn phỏng: Bj nước 
sôi làm bỏng cánh tay 


Bóng#* (hoả 1⁄2 bồng) 
- Ngô, gạo...) rang phòng: 
Bỏng côm; Bỏng ngô 
- Nhỏ bé đáng thương: 
Bé bóng 


lệ 


Bọng* 
(Hv nhục 1⁄2 bổng) 

- Chất xốp ở ruột tre: 
Bọng tre 

- Bầu chứa: Bọng cứt; 
Bọng đái; Bọng ong; 
Kêu như bọng (ong) 
- Xem Bộng* 


lệ lệ 


Bọng* (Hv thuỷ bồng) 
(thuỷ 1⁄2 bổng) 
Có nước đọng: Sau 
mưa sân bọng nước 


lễ 


Bóp* (Hv thủ + búp*) 
- Năm chặt giữa các 
ngón: Bóp trán (*bàn 
tay ôm trán; *suy nghĩ 
lung); Bóp văn cắn dài 
(chi tiêu quá mức) 
- Làm cho kẹt: 
Giá bóp cô; Bóp nghẹt 


- Lóm vào: 

Da choăn má bóp 

- Dè sẻn để dành tiền: 
Bóp chất, Bóp thắt 

- Cụm từ: Bóp bụng 
(*ép bụng cho dẹp; 
*bớt chỉ tiêu) 


ly 


Bọp*(Hxv thủ + búp*) 
Sắp hư hỏng: Bọp bẹp 


Bọt# (Hv thuỷ bột) 
- Bong bóng nhỏ: 
Bọt bô hòn; Bọt mép 
- Không đáng kể: 
Bèo bọt chút thân 


"R 
Bô (ba) 

- Cho con nít bú: Bô 
nhũ; Bô dục; Bô dưỡng 
(chăm nuôi cho lớn) 

- Có sữa cho con bú: 
Bô nhũ động vật 

- Đỗ ăn trong miệng 
Bô dục (cho ăn) 


W8 
Bô (bñ) (cổ văn) 
Trồn tránh: Bô đào 


Hữ 


Bôøœn - 
Xế chiêu (tiếng cổ) 


"đị 3Š 

Bô* (Hv bô; bô) 

- Nói mạnh, nhưng ít 
nghĩa: Nói bô bô 

- Công dịch: Bô việc 
(từ cũ) 
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Bồ (bú) 
Mốc trên giảm, dưa... 


fị 


Bô* (Hv bó: bố*) 

- Từ cô để gọi vua 

- Có tuổi ngang với Bố: 
Bô lão trong làng 


ñ f 


Bồ (bu) (cỗ văn) 
Ăn bữa chiều 


ñJ 


À 
Bộ (pú) 
Cụm từ: Bồ bặc 
[*bò sát; Bỏ bặc tiền 
tiến; *khúm núm] 
—+t 


bv> 
Eï 


Bồ (ú) 

- Cụm từ: Bồ đề thụ 
{[*cây “trăm thước” 
(bách xích thụ) chứng 
kiến Phật giác ngộ; 
*piác ngộ thành Phật; 

*cây Indian rubber] 
- Người từ tâm: Bồ tát 


Đ 


Bồ* (Hv điều bồ) — 
Tên chim: Bồ câu; Bồ 
nông (côc loại lớn) 


Ñ 


Bồ (ú) 


đào mĩ tửu (rượu nho 
ngon) 


ñj đã Hì “H 

Bồ» (trúc bỏ; trúc phố) 
(trúc 1⁄2 bổ; bổ) 

- Cái giỏ lớn 

- Học nhiều: Bồ chữ 

- Chơi thân: Bồ bịch 

- Người yêu: Có bồ 

- Âm khác của Mồ*: 
Bồ côi; Bỏ hôi 


# 
Bồ (pú) 

- Cỏ bôn bồn (cat tail) 
- Cỏ có hoa vàng: Bỏ 
công anh (dandelion) 
* Họ 


li) 


Bồ* (Hv nhục bỏ) 

- Quả nội thận: Bồ đực 

- Thiếu tế nhị: Bồ đực 
chấm mắm cáy 


Bò+ (Hv bồ) 
Tên mây trái cây: Bà 
kết (nấu. nước gội 
đầu); Bồ quân (quả da 
tím ăn được); Bồ hòn 
(trái vị đăng, cho bọt); 
Ngậm bồ hòn (đành 
chịu cay đăng) 


li 


Bồ (bu) 
Bắt giữ: Bị bổ; Bồ thử 


- Phiên âm: Bồ đào nha | khí (cạm chuột) 


(Portugal) : 
= Trái nho nhập khâu 


đầu tiên từ Bỏ Đào Nha 


vào Trung Quốc; Bồ 


Ấh Th 


Bồ (bù) 


271 Bố —Bộc 


- Vi: Bồ kinh (Áo tang; li K Chất Plutonium (Pu) Gió làm bốc mái nhà 
vải thô như có gai); | hà, uy - Đem đi chỗ khác: Bác 
Vào bậc bồ kinh (vào _ | Ò” (Hv bộ, tậu 2 bộ) | Đế hài cốt 


số con cái, cha mẹ chết | ” Ngã: Bó chứng - Cụm từ: Bốc đồng 


phải để tang) lc20024656 Gà Xem Bạ dị h§ct đồng nạ, 
- Rải rộng: Bồ cáo (bảo 4E hứng thú quá độ) 
mọi người); Bó cáo lan | F _. 
(bảng dán tờ báo tin) Bộ (œù) Hù 2 hệ: 
- Xếp thứ tự: Bắ Cục - Bước: Bộ phá Bộ>* (Hv bộ) Bốc (pũ) 
- Tiền ngày xưa: Bồ thí Kim bộ dao (cỗ văn > - Các phần có chung - Màng ở chân mẫy 
(cho tiền làm phúc) chùm chuông ngọc gắn |_ một công dụng: Bộ đô Ì cầm thú ưa bơi lội 
- Phiên âm: Bố đ¿flạp | vào mái tốc cung ph) | chè; Bộ quản áo - Còn âm là Phác 
cung (điện Potala); Bố | - Đi mau chậm: Quyết - | - Ra vẻ: Làm bộ 
long địch (Burundi); Bố bộ táu (chạy mau) - Kịch nhạc, trình bày IE3 Ẩ Ì 
nhĩ thập duy cách - Tình hình: Cục bộ giản dị: Hát bộ (bội) N 
(Bolchevisk); Bồ phi - Theo chân (cô văn): Bộc (pú) 
(bộ văn - buffet Bộ kì hậu trần (theo Ñ EÌ) - Đầy tớ: Lão bộc; Bộc 
vết bụi người: học đòi) Ƒ tùng quốc (nước chư hầu) 
- Chạy đuôi: Yếm mạc |BÔC(bo) - Xem Phó (pñ) 
IÌ % bộ rước (bịt mắt đuôi Cải đỏ: La bốc (bặc) é| #| 
Áx _- Ẳ sẻ: tự dối mình) v th 
St Mi 33/5 XC N13 T20NG Ề Bộc (pð) 
3 X : + _ : 
vương (tên bình dân gọi 3E Bộc (bữ) (cô văn) Chất Polonium (Po) 
ông Phùng Hưng), Bồ mẹ | ^” - Xem bói: Bốc quái 
- Tiếng trách thân mật: | Bộ* (Hv bộ: Nôm búa) | - Báo trước: lộn HÌ k:3 
Bô khử - Đi chân: Cuốc bộ Thắng bại khả bốc Bộc 
- Ra oai: Làm bộ - Chọn: Bốc cư (tìm Đào (pù) h nắng: Bỏ 
lồ - Giả tàng: Giả bộ chỗ ở) ï CÓ PIỆNH HÀNG: TỤC 
Ẩ : - Lỗi đi trên cạn: vớ, (bày SH) Đệc 
Bô* (Hv bỏ) Bộ khôn bằng ngựa Tc 4/2 b Án Yên 
Tìm bắt: Bổ ráp l l› meter); Bộc thuỷ trì 
#Ỹ Bắc* (Hv bốc) (aeration tank cho nước 
Mặ - Chụm các ngón tay vọt cao để lấy óc xy) 
⁄ Bộ (bù) mà lượm: Bóc cơm ăn - | › 
Bồ (bù) - Một phần: Chỉ bộ - Lượng trong bàn tay là 
Sợ hãi kinh khủng: - Một ngành chính thâu được: Mộ: bốc gạo Bộc (hào) 
Khủng bỗ, Khả bố phù: Độ /rưởng - Sông ở Hà Bắc cho 
' Min F3t vệ kỳi điền “Tang Bộc”: 
đi #h - Quân dưới tướng — | BỐC* (Hv khẩu phốc) thối cC tình nan sT" 
Bỗ (bu) " kc Bộ canh - , khen: Bóc thơm nhau lén lút) 
R - Toa xe lửa: Xa bộ - Tiêng nô ròn: - Xem Tang (sãng) 
_ ni se - ' Hi - Mạo tự: Nhất bộ điện Bông bốc : 
Mộ lí ảnh (một cuộn phim) l§ 
âu bồ viên (kẻ ra ứng ‡h 
cử: candidate) Bộc (nù 
- Chăm nuôi: 8ó dưỡng HÀ) là Bốc* (Hv thủ bốc) - tiêu mà mạnh: Bộc bá 


- Giúp (cỗ văn): Vô bá | Bộ (bù) - Bay lên: Bốc cháy; (thác) - Xem Bộc (bào) 


Bôi—Bội 


đì ĐÀ Tế 

Bôi (bẽi) 

- Cốc, li: Trà bôi 

- Giải thưởng: Ngân bôi 


Mã 
Bôi* (Hv bôi; bôi) 
(khẩu bội) 


- Trát phết: Bôi son; 
Bôi dấu; Bôi bỏ 

- Phất phơ bên ngoài: 
Bôi bác 

- Chê bai: Chê bôi 

tử 

Bồi (pái) 


- Phụ thêm: Bồi bạn; 
Bồi thẩm 

- Giúp: Bồi bịnh nhân 

- Của cô dâu đem về 
nhà chồng: Bồi giá 


VÀ 

# 

Bồi (pái) 
Cụm từ: Bồi hồi (*thôn 
thức; *ý chưa quyết) 


lỆ 


BồÌ* (Hv tâm bùi; bối) 


Hv hoá Nôm mang thêm 


r .Ã + PT ^e 
hai kiêu việt: Bồi hỏi 


tl 

Bồi* (Hv bài) 

Phù sa lăng xuống: 
Đất mới bôi còn chua 


t 

Bồi (péi) 

- Đắp cao: Bồi thổ 
(vun gốc) 

- Tập dượt: Bồi huần; 
Bồi dưỡng (nuôi; tập); 
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Bồi thực (nuôi trồng) 


4t 

#l 

Bồi (bài) 

- Thêm lớp giấy hay vải 

- Giấy bản thắm mực 
giúp viết Nôm Nho 
bằng bút lông 


lữ 

Bồi* (1v bồi) 
Người giúp việc hèn: 
Làm bôi cho Tây 
1 IÌW 
H ] H 

Bồi pé) - 

- Đến bù: Bồi :ôi (*xin 
lỗi, *đền tội) 

- Chịu lỗ lã: Bồi tiên 


la 
r 
Bồi (bè) 
Bỏ lò có lửa phía dưới 


lũ 

H 

Bồi (pău) 

Đánh bằng lời nói, câu 
viết: Bồi kích 


l 
h 
Bôồi* (Hv bôi) 
Đánh: Bồi cho một gây 


th tt 
HH 
Bồi (péi) 
Chất Berkelium (Bk) 


ÄI 

Bồi (bài) 

- Vô sò: Bồi xác 

- Tiên băng vỏ sò đẹp 
- Dược thảo fritillaria 


rolexi: Bồi mẫu 

- Phiên âm: Bối gia nhĩ 
hồ (Baikal); Bồi ninh 
(Benin) 

- Cụm từ: Bối đa (thứ đa 
có lá to xưa dùng để 
viết kinh Phật - Nôm gọi 
bản kinh Phật là “L⁄ 
bồi ”) 


Ẵ 

Bối (bài) 

- Lưng: Bồi thống 

- Mặt sau: Bối sơn diện 
hải (sau là núi trước là biến) 

- Làm vụng sau lưng 

- Ngược lại: Bồi đạo nhỉ 

trì (với bộ mã); Bồi 

(Bội) ước 

- Ngõ khuất: Bối nhai 

- Thuộc lòng: Bối tụng 
(đọc thuộc lòng); 7 
(chết kí ngạnh văn 
(học thuộc lòng) 

- Nặng tai: Nhĩ đoá hữu 
điểm bối 

- Xem Bội (bèi) 


Từ 
Bồi (œèi) 
Nụ hoa: Bồi lội 


## 
Bồi (bèi) 
- Lửa: Vô năng chỉ bối 
(một bọn bắt tài) 
- Thế hệ: Hậu bối 
- Một đời người: 
Hậu bán bối nhỉ 
(nửa đời vê sau) 


1 
Bồi* (Hv miên bối) 
- Lộn xộn: Bê bối 
- Lo nghĩ: Bồi rồi 


ä 31 

H TH 

Bối (bẽi) 

- Đeo bên hông: Bối 
bao; Bồi tâm (áo nhiều 
cúc mặc dưới jacket) 

- Gánh vác: Ngã pha 
bối bắt khởi (tôi sợ 
không làm nổi) 


?Ä 3l 
Bối œèi) 
Chất barium (Ba) 


4È từ 
š !š Jš 
Bôi* (Hv bối) 
(bồi; nghiễm bồi) _ 
Cói khô: Nhà lợp bồi 


TH 

H 

Bội (bài) 

- Gấp nhiều lần: Bói 
số (multiple); Nhất bội 
(gấp đôi); Nhị đích ngũ 
bội thị thập 

- Phiên âm: Bội tháp 
xạ tuyển (beta ray) 

- Xem Bối (bèi) 


lũ 

Bội (œèi) 

- Hong khô: Bội can 
- Nướng lò: Bội thiêu 


{ 

Bội (pèp 

- Đeo bên mình: Bội 
đao: Bội ngọc 

- Quý tài cán: Bội phục 


l‡ 

Bội (bèi) (có văn) 

- Ngược: Bội lí (ngược 
lẽ phải) 


279 Bôm--Bông 
Bói mâu (khó lòng chảo (basin)] - Tro. lệ 
Ný: - Họp nhau 
. (AE) x4 qcái v.. Bồng*x thuỷ bồng) 
§ ngược 

hướng): Bội nhập bội Đượn! : + XêN 2 3 - Trôi nỗi: Bênh bông 

vất (củ bắt lượn Bôn* (Hv bòn) 11L ¿ - Mở dãn về phía trên: 
Tra tt v - Rạo rực: Bên chân Bộn+ (Hv bản; bôn) Đầu tóc lông bông; 
KH - (Giống vật to con) (miên bạn; đa bạn) Mâm bằng (có thực 
`. phút chốc lồng lên: - Có nhiều: Bộn riên phẩm chất cao) 
HÀ Ho) Ngựa bân: Trâu bỗn __ | _L ạn xộn: Bê bộn - Hãng say mà chóng 

ý nản: Bỏng bột 

++~ v£ 
Bôồm+ (Hv khẩu biếm) Bồn+ (Hy thảo bên) ẤN " 1Ÿ 
Tiếng vỗ tay: Bêm bắp Dược thảo Hương bổ, Ø* (thảo phong) Bông (péng) 
ta gọi là Bồ hoàng S haÙ Xông.) - Mụi lá: 
ZƑ P3 (typha latifolia; cat " Hoa: H ii bông : Bông bồ (vài bạ 
A tai): Bồn bồn - Lêu lông: Lông bông _ Ì - Tâu kéo buồm: 

Bôn (œẽn) - Xem Bồ (pú) - Bỡn cợt: Bông lơn, | Chỉ khởi bông lai 

- Chạy mau: Bôn mã Bông đùa 

- Chạy ngược chạy xuôi: - Bánh bit mê phaasữa 
Đôn ba Hù cề + $ : nhi T _ _ 

: Bấm (bôn; bôn; tứ bôn) | - Loại cá không vây: Bông (péng) 

Tí TÍ Số giữa ba và năm: Bông lau Dáng cây tốt tươi: 

Bôn (bẽn) Động lòng bốn phương | . Trắng có đốm: Chó — | Bông bông 

- Rực rỡ (muôn tung hoành) bông d. 

- Tên: Lý Bôn v 

- Xem Bí + lãi l Bôồng#* (Hv bồng) 

Bồn* (Hv bản: bổn P - Bèo water hyacinth 

?* ‡# (từ ở ĐA Công kh Bông* (mộc + bông*) | - Trái Roi* (tiếng 

Ạ - Giáo lí: Sách bồn - Cây cho sợi Bắc); Mận* (tiếng 

Hôn (ben). - Tín đồ Thiên Chóa - Sợi bông: Chăn bông |_ Nam): Quả bồng bằng 

Cái cuộc chim giáo: Bẳn đạo 
lệ là 71 fỆ 

# ‡É á AŠ HIẾN: 

1= l Bồng*(Hvbảng  |BÔng* bồng) 

Bồn (bèn) Bôn (bšn) (thù bồng) Vụng dạ: — ; 
Đi thăng tới: ` Hốt rác vào mẹt: Tay bưng: May ra khi Khôn sông bông chết 
Trực bên Hà nội Bồn cơ (máy hỗt bụi) | øs ty bỔng lay nlng 

- Còn âm là Bản bệ là 

L2 x* Bống* (Hv ngư bồng) 

Bồn (pén) SS KÙ (ngư 1⁄2 bỗng) 

: Ầ Bồng (péng) j T vi 
Cái chậu: Bẵn hoa Bồn (bèn) Đpêng - - Loại cá nhỏ: Cá bống 
(hoa ở chậu); Ởoa bên | - Đứa ngu: Bốn đán - Có Erigeron acris: - Bài ru em ngày Xưa: 
(chậu để cây hoa); - Kênh càng: Bồn trọng | Tang bông hô thi Rủ rỉ bồng cùng bông 
Bồn tài (thuật cây _ Rôi bù: : 
cây trong chậu); Kiểm + Bông trước đâu 4$ 
bản (chậu rửa mặt); = - Thiên đàng đạo Lão: F 
Bồn địa |(miền đất vữm Độn (bèn) Bảng lai Bông (ftèng) 


Bồng—Bới 
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Lương công chức: 
Bóng lộc 


lệ 


Bồng (pšng) 

- Bưng đỗ, vục 

nước... bằng hai tay 

- Nịnh bợ: Xuy bồng; 
Bồng thượng thiên 
(phinh quá mức); Bồng 
trưởng (thuộc đoàn hoan 
hô); Đồng xú cước 
(liếm gót giày) 


đệ 


Bồng* (Hv bổng) 
Vút cao: Chưa vỡ bọng 
cứt đã đòi bay bông 


lệ 


Bỗng (bàng) 
- Cái chày, cái gậy: 
Bồng câu 
(baseball: bóng châầy) 
- Từ bình dân: 
*Tắt, khoẻ; 
*Bắp ngô: Bồng tử 


tệ S 


Bỗng* (Hv bỏng) 
(nhật ⁄2 bông) 
Chợt: Bông chốc 


lệ 


Bộng* (Hv bồng) 
Khúc tròn rỗng ruột: 
Bộng ong; Bộng giống: 
Bộng ép dầu 


lá TR "% 


Bốp* (Hv thủ phạp) 
(Hv thủ + Nôm búp) 
(Hv khẩu; Nôm búp) 

- Tiếng nỗ: Lốp bốp 


- Chọi thằng: Bắp chát 

- Từ đệm sau Trăng* 

E: 

Bộp* (khâu + búp*) 
- Tiếng nước rơi nhẹ: 
Mưa rơi lộp bộp 

- Hấp tấp: Bộp chộp 
= 

Bột (bèi) (cô văn) 
Sao chỗi: Bội tỉnh 


KÙU 


Bột @œó) 

~- Phát thình lình: Bộ hưng 

- Tốt tươi: Bột phát 

- Cụm từ: Bói khê (anh 
em xích mích - cổ văn) 

- Tên: Bội /ao (Blao) 


Bột* (Hv bột) 
Dễ hăng say mà chóng 
nản: Bông bột 


l 


Bột (po) 

- Táo hoa đỏ (quince): 
Ót bột 

- Củ năn: Bội rễ 


lià 


Bột œó) 


Cái cô: Bột tử 


lƒ lƒ 


Bột (ba) 
- Bánh ngọt 
- Bánh hâp 


T5 Tủ 


Bột (bó) 


Chim câu: Bội cáp 


Bột (bó) 
Tên biển: Bói hải 
(cảnh Tiên huyền thoại: 
ba đảo Phương trượng, 
Doanh châu và Bồng lai 
ở Bột hải) 


t 


Bột* (Hv mễ bột) 
Chất tán nhỏ: 
Bột gạo; Vôi bột 


BI M)ĐE= 


Boơ* (Hv ba) 
(ba nháy cá; ba tam) 

- Mắt chỗ ở: Chân trời 
góc bề bơ vơ 

- Hốc hác: Bơ phờ 

- Lơ là: Tỉnh bơ 

- Lêu lỗng: Bơ thờ quen 
thân 

- Vội vã: Bơ bải 


Gì 


Bò* (Hv pha) 


- Giáp ranh: Bở cõi 


- Mép: Có nhà gân bở biển 


7\ "ñ Tí 


Bứ* (bá Nôm; khẩu bá) 


Tiếng kêu đòi chú ý: 
Bớ người ta 


%W ị TU 


Bở* (Hv bị; bị) 


(bả nháy khẩu) 

- Món ăn xốp mà ngon: 
Dưa bở, Khoai bở 

- Điêu mong ước: 
Tưởng bở (ngộ nhận 


(tình cờ gặp may) 
- Mệt: Bở hơi tại 


1l lễ # 
Bố (bả; tâm bãi; bị) 
Ngạc nhiên: Bỡ ngỡ 


4 li lỗ T8 

Bợ* @ị; bị; bá; bạ) 

- Cầu thân: Bợ đỡ; 
Nịnh bợ 

- Nâng đỡ: Đong bợ 
(đong lúa gạo, mà tay 
hứng hai bên cho đầu 
đầy thêm); Tay bưng 
tay bợ 

- Không bền: Tạm bợ 


lệ HỆ 

Bơi* (thuỷ bị; thủ bị) 
- Ngoi lội dưới nước: 
Hồ bơi; Tập bơi 

- Ngồi trên thuyền 
lướt nước: Bơi thuyên 


SE Bể HỆ HỆ TH 


Bời* (Hv bãi; bãi; bài) 
(bài; thủ bái) 

- Lo ngại: 
Ruột rồi bởi bởi 

- Tan tành: Tơi bởi 

- Từ đệm sau Chơi*: 
Chơi bởi 


T TẾ TM 


Bới* (Hv thủ bái) 
(thủ 1⁄2 bài; Nôm bởi) 
- Moi lên: Gà bới 

- Xổ ra rồi cuộn lại 
cho gọn: Bới tóc 

- Khui ra chỗ trồng: 


mình gặp may); Vớ bở [` Bới móc 


Z5 BỂ TỦ 


Bớt†* (bãi; bãi; bãi do) 
Lí do là: Bởi vì 


® 


Bơm (bèng) 
Dụng cụ ép (khí, 
nước... Nôm cũng gọi 
là Bơm); Lï tâm bơm 


Bòm* (mao 1⁄2 biếm) 
- Lông tóc đài (ở cỗ 
ngựa...): Bờm ngựa 

- Chỏm tóc ở đầu con 
nít: Thằng Bởm 

- Suồng sã: Bờm xơm 


{¿ 4 Tự 

Bợm* 

(Hv nhân 1⁄2 biếm) 
(nữ 1⁄2 biếm) 

(nhân biếm) 

- Tay lừa đảo: Bơm già 
mắc bẩy cò ke 

- Người mê thích: 
Bợm nhậu 


JỊ 


Bơn* 
(ngư ban; ngư bàn) 

- Loại cá mình dẹp: 
Thờn bơn méo miệng 
chê trai lệch môm 

- Mũi đất nhỏ và thấp 


hình giống con cá bơn: 


Con bơn 

- Từ đệm sau Bớt* để 
giảm nghĩa: Bệnh đã 
hơi bơn bớt 


3È 


Bớn* (Hv bán) 


Rác bân: Bớn rác 
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Đ nh HỆ HỆ †F 


Bỡn* (Hv tâm bản) 
(bản; bàn; tâm bàn) 
(tâm bán) 

Đùa chơi: Bỡn cợt, Dễ 
như bỡn 


lữ 

Bợn* (Hv thuỷ 1⁄2 bạn) 
(thuỷ bạn; thuỷ !⁄2 viện) 
Vết nhơ: Kim cương có 

bợn 


/2 


Bớp* (Hv thủ phạp) 
- Tát bằng tay - tiếng 
bình dân: Bớp tai 

- Còn âm là Bợp* 

kia 

Bớp* (Hv ngư phạp) 
Loại cá bỗng lớn con 


Bợp* (Hv tiêu phạp) 
Lông tóc lù xù: 
Bợp tợp 


7\ j\ 1R 9 


Bótt* (Hv khẩu bát) 
(thủ bát; thủ bất) 
(bát giảm) 

- Giảm xuống: Ăn bớt 
ăn xén; Bởi gián làm 
lành, Bớt môm bớt 
miệng (bớt nói; *bớt ăn 
tiêu) 

- Vết thâm ở đa trẻ 
sơ sinh: Có bớt ở lưng 


lÚ 


Bợt* (Hv sắc bạt) 
Phai sắc: Bợt màu 


l #ñ " - 


Buz (Hv nữ 1⁄2 bổ) 
(mẫu 1⁄4 bổ) 
(khẩu 1⁄2 bổ) 

- Mẹ: Mách bu 

- Âm khác của Bâu* 


Nñ đ ïRì 

Bù* (Hv bồi; bổ; bồ) 
- Đền bồi: Bà đắp 

- Một bó lớn: Bà cói 
- Khóc thảm: 

Bà lu bù loa 

- (Tóc) vướng vào 
nhau: Bà đầu học tập: 
Đâu bù tóc rồi 

- Tha hồ: 1 bù 

- Đùa cợt tục tĩu: 

Nói chuyện bù khú 

- Cụm từ: Bà nhìn 
(*hình nhân bằng 
rơm, giẻ...; 
*thiếu thực quyền: 
Chính phủ bù nhìn) 


4 "Rị "1 

Bú* (Hv khẩu bố) 
(khẩu 1⁄2 bố; nhũ) 
Ú sữa: Đa năm bú 
mớm; Sây cha còn chú 
sây mẹ bú dì 


đ 


Bú*(Hv khuyến bổ) 
Tên bình dân của con 
khi: Bú đà 


H 

lH "Bì 

Bụ* (Hv nhục bộ) 
(khâu 1⁄2 bộ) : 
Mập mà xinh: Bựụ bám 


Ø2 


Bua+* (Nôm: vua; vua) 


Bởi—Bục 


(Hv bồ nháy tư) 
- Tự bào chữa: Phân bua 
- Âm xưa của “Vua”: 
Việc bua quan 


f 


Bùa* (Hv phù) 

- Lá hộ mệnh: 
Đeo bùa: vẽ bùa 

- Thuật làm cho người 
mê mân: Ba cô bỏ bùa 


đụ ?: Đ§ Tả 


Búa* (Hv bó) 
(phủ; kim bố; phủ bố) 
- Vật nặng giúp đóng: 
Sương như búa bồ 
mòn gốc liễu 

- Cụm từ: Búa rìu (Hv 
Phù việt) (*hai dụng 
cụ xưa hay lấy làm vũ 
khí; *hình pháp) 

- Khó giải: Hóc búa 

- Từ đệm sau Chợ* 


Ti 4 ii 


Bủa* (Hv bỏ) 
(miên bố; miên bổ) 
Tung lưới: Bua vây 


kYÄ 
3 Ð ñ 
Bụa* (bộ; nữ bộ; bội) 
Người vợ có chồng 
chêt: Coá bụa 


lễ 
Bục* (Hv mộc bộc) 

- Sàn gỗ thấp 

- Mục, bong ra: 

Đường khâu bị bục chỉ 
- Tượng thanh: 

Bùng bục; Lục bục 


Bui—Buồi 


Bộ lỗ 54 

Bul* (Nôm: bụi) 
(Hv thuỷ bội) 

- Mưa rất nhỏ hạt: 
Mùa xuân mưa Đbui 
- Duy, chỉ mà thôi 
(tiếng xưa) 


3E 
+&© 


Bùi* (Hv bùi) 
- VỊ của lạc 
- Món ngon: Ngọt bùi 
thiếp đỡ hiểu nam 
- Cảm giác buồn: 
Bùi ngủi 
- Hợp ý thích: Bài tai 


Búi* (Hv bối phát) 
Cuộn tóc: 
Búi tó (c) củ hành 


R #8 


Búi* (Hv bói) 
(miên bối) 

- Cuộn thành bó 

- Một cuộn như vậy: 
Búi rơm 


Từ 


Bụ* (Hv thảo bộ) 

- Chòm nhỏ cỏ cây: 
Giọt sương phủ bụi 
chim gù 

- Chỗ trú nấp: Lạy ông 
tôi ở bụi này 


tý !R lũ 


Bụt* (Nôm: bồi) 

(Hv thổ bội; sa 1⁄2 bội) 
- Phấn, mảnh nhỏ: 
Cát vàng côn nọ bụi 
hông dặm kia 

- Giặc giã chiến tranh: 
Dẹp yên khói giặc 
quét thanh bụi Hè, 
Trời đất nổi cơn gió bụi 
- Rỗi rít: Túi bụi 

- Đương cư tang: 
Đương có bụi 


L6 Á4 


Búm* (Hv khí bằm) 
- Tiếng đánh rắm 

- Tiếng vật rớt 

nhẹ xuống nước 


+ 

Bụm#* (Hv bẩm) 

- Lượng chứa trong hai 
bàn tay chụm lại: 
Một bụm nước 

- Lây bàn tay che: 
Bụm miệng cười 


J‡ 1 Tí 

Bùn* (Hv thuỷ bôn) 
(thổ bồn; thuỷ bồn) 
Đất nhão: Bàn lấy 


ME 


Bún# (Hv mễ bôn) 
(mễ + Nôm: bốn) 
Gạo kéo thành sợi nhỏ 
(Hv Bài mễ phần): 
Môn như bún 


` 


Búủn* (Hv tâm bản; tiểu 
bản) 
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- Rụng rời: Bửn rủn 
- Keo kiệt: Bun xin 


-_H- 

JÁ J4 

Bung* (Nôm bông) 
- Nở mạnh: Nổ bung 
- Giúp bật tung: Đạp 
bung cửa 

- Nấu dừ cho nở: 
Bung ngô (bắp) 

- Hạt nở to sau khi nấu 
dừ: Ngô bung 

- Nỗi đất to 

- Tượng thanh: Trồng 
cơm kêu bung bung 


ĐÃ ÿI 


Bung* 

(Hv kim + Nôm bông) 
Cụm từ: ung xung 
(*lá chắn; *lá mặt giúp 
che dấu) 


_—+— JđO la. 

Xš lá JÑ 

Bùng* (Hv bồng) 

(hoả bồng; lập phong) 

- Dãn mạnh: Bàng nổ 

- Lửa chập chờn: Báp bùng 

- Khí trong tai giãn nở: 
Lùng bùng trong tai 

- Giông tố: Bão bùng 
(tiếng cũ) 

- Âm phát ra khi gõ vào 
gỗ mục: Bùng bục 

- Cụm từ: Bàng bình 
(*sông nở rộng có 
nước chảy vòng; 
*công trường xe chạy 
vòng quanh); Bàng 
binh Bến thành 


lệ lệ 


Búng* (Hv bồng) 
(Hv thủ + bông*) 


- Bắn bằng ngón tay: 
Búng tai; Trẻ búng bị 
- Lượng kẹp giữa hai 
ngón tay: Búng muối 
- Tên: Làng Búng gân 
Hà nội 


Búủng* (nạch 1⁄2 phụng) 
(nhục phụng) 
Vàng vọt và bọng 
nước: Mặt bung da chì 


lệ 


Bụng* 

(Hv nhục 1⁄2 phụng) 

- Nội tạng nhất là bao 
tử: Bựng đói thì đâu 
gối phải bò 
- Phân phía trước bên 
dưới lông ngực: đựng 
mang dạ chưa 

- Tấm lòng: Tối bụng; 
Xấu bụng: Đề bụng 
- Mấy cụm từ: 

Thắt lưng buộc bụng 

(dành tiền); Đựng làm 
đạ chịu (nhận hậu quả 
việc mình làm); 

No bụng đổi con mắt 
(có đủ rồi mà còn ham) 


Áị Tế đÌ 
†h đễ ï§ 


Buộc* (Hv miên bốc) 
(thủ miên; bốc) 
(miên phó; thủ bộc) 
(phốc: thủ phác) 

- Cột lại: Buộc trói 

- Vướng: Bó buộc 


# lt 
Bulôi* (bùi: nhục bùi) 


- Dương vật: Con buôi 
- Xem Bòi* 
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Buỗi—Bức 


R Bộ Hà 


Buổi" (Hv bối) 
(nhật bối; nhật bãi) 
- Ngày: Công một buổi 
- Phần trong ngày: 
Buỏi sáng, trưa... 


là! 


Buôm* 
(Hv cân phàm) 

- Vải hót gió đây tâu: 
Cánh buôm xa xa 

- Tắm che đan bằng 
lá: Vi buôm 


7F l# l# 


Buôn* (Hv bôn) 
(bối bôn) 

- Mua vào bán ra 

- Làng dân Thượng 


⁄+*> ⁄ 
“0N. 
Buôn* (Hv phẫn) 
(bền; tâm bên) 
- Không vui: 
Buôn trông cửa bề 
- Muốn: Buồn nạẹu 
- Cảm giác tê tê: 
Buôn buồn 


l§ j4 lÃ ñÑ 


Buông* (Hv thủ bôn) 
(bông*; thủ + bông*) 
(Hv mịch băng) 

- Thả xuống: Lơ thơ tơ 
liễu buông mành 

- Phóng túng: Buông 
thả; Buông tuông 


J ìš š Bã 

Buông* (Hv phòng) 
(phùng; phòng bàng) 
(phòng bông) 

- Phòng trong nhà: 


Buông ăn; Buông ngủ 
- Trái kêt chùm: Buông 
cau: Buông chuối 


†à # lệ 

Buốt* (Hv phốc) 
(nạch bột; nạch bút) 
- Cảm giác tê cóng 
vì lạnh: Rét buốt 

- Lòng đau xót: Buốt 
ruột 


lở 
Jƒ kệ 
Buột* (túc bột; túc bút) 
- Nắm giữ không nỗi: 
Buột miệng: Buột tay 
- Bỏ lỡ: Buột cơ hội 


—H— 

Ea 

Búp* (phù: thảo bắt) 
- Ngọn non: Trà búp 
- Có hình ngọn non: 
Ngón tay búp măng 


+ 

Bút (b0 

- Cây viết: 
Viên câu bút (bút bì)$ 
Mao bút (bút lông); 
Duyên búi (bút chì); 
Hạ bút (đặt tay viết); 
Bút can (cán bút); 
Bút sáo (tháp bút) 

- Giống như cái bút: 
Bút trực (thằng tắp); 
Bút trực đích mã lộ 
(đường lớn thăng tắp) 
- Viết văn: Bút danh 
(tên hiệu nhà văn); 
Văn bút, Bút pháp 
(*lối viết chữ hay vẽ; 
"lối hành văn) 

- Viết chữ lên giấy: 
Kí bút (gì chép); : 
Búi tích (bài việt đê 


lại, nét viết riêng từng 
người); Đại bút (viết 
thay cho người khác); 
Đối bút tích (xem nét 
chữ mà tìm kẻ viết) 

- Nét chữ TH: Bứt hoa; 
Nhất tự hữu nhất bút; 
Bút thuận (viết chữ 
Hán phải đúng thứ tự 
trước sau: trúng cựa) 
- Một số: Nhất bút tiền 
(một món tiền) 


3# 
Bụt? (bột; nhân bột) 
Đức Thích Ca: 
Bụt nhà không thiêng 


tý 3 


Bụt* (Hv mộc bột) 
(thảo bột) 
Loại hoa phù dung 
chóng tàn: Dâm bụt 


# 

Bựt (v bị) 

- To lớn: Cỡ bự 

- Có lớp bám giây: 
Mặt bự phấn; 

Có bự ghét 


ÂU 7% HH 


Bừa* (Hv lỗi ba: bá) 
(lỗi 1⁄2 bà; hoà trợ) 
- Dụng cụ có răng 
giúp san đất, giẫy cỏ 
- Việc san đất giẫy cỏ 
- Không suy Xét: 
Bùa bãi, Vừt bừa 


Jñ 


Bứa (Hv bá) 
- Cây cho trái ruột vàng 
và chua 


- Phát ngôn bừa bãi: 
Đừng có nói bứa 


Sm TỦ 
Bứa* (Hv kim bị) 
Bồ toạc: Bưa củi 


1Ù Êh Bá 


Bữa* (Hv bả) 
(thực bĩ; nhật bĩ) 

- Ngày: 
Bữa no bữa đói 

- Phần ngày: 
Bữa trưa; Bữa tối 

- Lần, giờ ngôi ăn: 
Cơm ngày ba bữa cha 
cây cây; Áo mặc bốn 
mùa mẹ vá may 

- Xây ra nhiều lần: 
Như cơm bữa 


HE Hé 


Bựa* (Hv khẩu bĩ) 
(khẩu bị) 
Cầu ở răng: Bựa cơm 


hb 
H 
Bức(tú) - 
Con dơi: Biên bức 


lP 
Hị 
Bức (tú) 

- Bề ngang tắm vải: 
Song bức sàng (giường 
rộng cho hai người) 

- Cỡ tờ giấy, tâm 
tranh... lớn hay nhỏ: 
Đại bức chiếu phiến 
(hình rửa cỡ lớn) 

- Nói chung cỡ dài 
rộng lớn nhỏ, nặng 
nhẹ: Bức độ; Bức viên 
liêu khoá! địch quốc 
gia (nước có diện tích 
dài rộng) 


Bức—Bưu 


- Quán tự giúp đếm 
tắm rời: Nhất bức hoạ 


v1 /H 

41H IH 

Bức (b) 

- Thúc đây, ép: 
Bức bách; Bức cụng 
(gong) (ép vua thoái 
vị); Bức cung (gòng) 
(ép phải cung khai) 

- Đòi: Bức trái (đòi nợ) 
- Mẫy cụm từ: : Bức trắc 
(chật chội - cỗ văn); 
Bức chân 
(trông như thật) 


HH £Ð 

lh $h 

Bức (fú) 
Căm bánh Xe... 
châu vê một điểm: 
Bức táu (converge) 


Hñ 


Bức (bì) 
Số hai trăm 


kh 

H 

BỨcC* (hoả + 1⁄2 bức) 
Nực nội: Nóng bức 

\Ở 

1B Ti 

Bực* (bức; tâm 1⁄2 bức) 
Tức tối khó chịu: Ở 
với người ngu bực mình 


{la lạ 

Bực* (bức; thô 1⁄2 bức) 
(túc 1⁄2 bức; vực) 
Âm khác của Bác* 


l$ 1Ä Tĩ 1 
Bưng* (Hv băng) 
(thủ băng; thủ bang) 
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(thủ ban) 

- Nâng băng hai tay: 
Tay bưng ngang mày 

- BỊt kín: Bưng bít; 
Bưng tai; Bưng mắt bắt 
chim (gây thêm rẮC 
rỗi); Bưng trồng (căng 
da trên mặt trồng); Tôi 
như bưng 

- Đem đi chỗ khác: 
Bưng đi cho khuất mắt 

- Mẫy cụm từ: Tối như 
bưng; Kín như bưng 


lu) 


Bưng* (Hv thuỷ bang) 
Đất hoang có nhiều 
lác sậy: Vào bưng 


RIf % 

Bừng* (Hv tâm bình) 
(hoả bình; bàng; bồng) 
- Bật sáng: Lưa bưng 
lên; Bừng tính 

- Náo nhiệt: Tưng bừng 
- Cảnh sức nóng bốc 
mạnh: Lửa cháy bừng 
bừng: Giận bừng bừng 
- Còn âm là Bằng* 


li) 


Bứng#* (Hv thủ bang) 
Đem trông cây vào chỗ 
mới: Cây non dê bứng 


llj 


Bứng* (Hv bảng) 

- Tấm che ở xe cộ 
tầu thuyền... 

- Lượng đất đầy xẻng: 
Một bửng đất 


JJ 


Bựng* (Hv thủ bang) 
Bưng vật nặng 


WÌ 


Bước* (Hv túc bắc) 

- Đỗi chân mà tiến lui: 
Bước đi một bước giây 
giây lại dừng 

- Rời đi chỗ khác: Hãy 
bước đi cho khuất mắt 
- Một giai đoạn: Gặp 
nhiều bước gian nan 

- Làm giá thú lần mới: 
Bước thêm một bước 


lễ 


Bươi* (Hv thủ bi) 
- Bởi: Viết như gà bươi 
- Moi cái xâu: Bươi móc 


lb lệ 
Bưới* 
(Hv mộc + bởi*) 
(Hv mộc + bởi*) 
- Một loại bòng: Ăn 
bưởi lại nhớ đến bòng 
- Tên: Làng Bưởi 


L2 .1- 


Bướm* 
(Hv khẩu 1⁄2 biếm) 
(trùng 1⁄2 biếm) 
(trùng biếm; điệp) 
- Côn trùng có cánh 
- Đàn ông luyến ái 
bậy ba: Phường ong 
bướm 
- Nhẹ nhàng: Bay bướm 
- Mắc áo hình bướm 


Đ] Zl 


Bương*(mộc bang) 
(trúc bang) 

- Tre ống to 

- Mắt tăm tích: 
Tiên của ẩi bương 
(tiếng bình dân) 

- Làm ăn tháo vát: 


Bương chải 
- (ĐỊ) vội: Bương bả 


3 ÿ 
Bường* 
(Hv bàng, bình) 
Am khác của Bình 
(tiếng Huê) 


* ñ 
Bướng?* 
(Hv bán; báng) 
Cứng đầu ương ngạnh 


2) Tỷ 


Bươu# (Hv báo; bưu) 
Sưng u lên: 
Bươu đầu sứt tai 


JỤ 


Bươu* (Hv trùng bao) 
Loại Ốc tO và tròn: 
Mắt (lô) óc bươu 


Bướu* (Hv vưu; vưu) 
(nạch báo; nạch bưu) 
(nạch bưu) 

- Cục u lên: Bướu lưng; 
Thân cây có bướu 

- Còn đọc là Biếu* 


lỆ 


Bứt* (Hv thủ báo 

- Cụm từ: Bứ! dây động 
dừng (*kéo dây buộc ở 
sợi dừng thì cả vách sẽ 
rung; *việc làm gặp 
phản ứng từ nhiều nơi) 
- Bồn chôn: Bứt rứt 


ñ) tị 


Bưu (yóu) 


- Sở chạy thư: 

Bưu phiêu (con tem); 
Bưu sương (hộp thư); 
Bưu lộ; Bưu sai (người 
đưa thơ); Bưu trốc (vết 
ấn của sở chạy thơ); 
Bưu chính biên (với bộ 
miên) mã (với bộ 


thạch) (zip code) 

- Gửi thư: Bưu đệ; 
Tín bưu liễu ma? (đã 
gửi thơ đi chưa?) 


Lữ 


Bưu (biao) (cô văn) 


285 


- Cọp con: Bưu hình 
đại hán (chàng trai 
lẫm lẫm như cọp) 

- Răn rì như da cọp 

- Sáng chói: Bưu bính 
thiên cổ (sáng chói 
qua các thời đại); 


Bưu —Bửu 


Bưu bính hiển hách (sự 
nghiệp - sáng chói) 


Íx ĐH + 


Bửu (băo) 
Âm khác của Bảo 


› - Phiên âm: Ca đặc thức | }EE 34h ẠK 
nh (Gothic); Ca la phỏng lụ 7m | 


Ca (ia) (chloroform); Ca luân Cầ* (mộc ca; thảo gia) | Cá (gẽ) 
- Từ giúp phiên âm: tỉ á (Columbia); Ca r | Mấy trái ăn được: Cà | - Một mình: 
Thích ca mâu nỉ (Đức đạt lê gia (Costa Rica) chua; Cà pháo; Cà ná Tự cá (tự ki) 
Phật: Sakyamun) - Nôm hay việt chữ này = 
- Còn âm là Già bị bên cạnh một chữ có biên 
HÀ 3 âm, và gọi là “nháy” 
bẠT Ca (gẽ) Cà* (Hv kì) 
Fì - Bài hát: Ca khúc; Ca _ | - Đi bá vơ: La cà Ạ` 
Ca (ga) bản (tập các bài hát) | - Nói dài dòng không | „ 
Xó góc: Sơn ca lạp (xó | - Hát: Ca xướng; Ca gia | đâu: Kẻ cà; Cà kê Cá (gè) 
núi); Ca ca lạp lạp nhỉ | (VN gọi là Ca sĩ); Cao | - Nói lắp: Cà lăm - Quán tự giúp đêm: 
đô đả tảo can tịnh liêu | ca; Ca hấu (bộ khâu - | - Nhảy vui vẻ: Càng | Lưỡng cá tỉnh kì (hai 
(các xó nhà cũng sạch) | giọng hát) - Khập khiếng: Cà nhắc | tuân lễ) 
- Khen: Ca tụng - Gây sự: Cà khia - Mây cụm từ: Cá bả 
#L #L - (Xe) xê dịch chậm: Cà (một vài); Cá cá 
: LỆ LỆ rịch cà tàng (từng người ai nây); 
Ca (gá) Trô Cá nhỉ; Cá tử (cỡ cao 
: › - Trông nhỏ đeo trước tị ST ng 
Kim loại Gd Ca (gá) bụng: Tr DEb cù /bDn thập); Cao cá tứ; Tiêu 
(Gadolenium) : Chen nhau : ĐT ch tiểu n cá tử; Mang cá bất 
- Kết bạn: Ca bằng hữu gọi là Kim Âu) đình (luôn chân luôn 
2l» HỆ - Kiểm điểm: Ca trương tay); Táp cá hi ba lạn 
vo (kiêm trương mục ở (đập cho tan tành); 
Ca (gá) ngân hàng) gi! Nhất cá tâm nhãn 
Dáng phình giữa nhọn | - Xem Yết, Loát(zhá) Ì Cà (gạ (đông lòng) 
hai đầu (63) - Xem Cá (gŠ) 


Gia vị cà ri “ga lf”: 


3 Hự Cà lí ngưu nhục 1l 


C Ca (kã) : 

An (gã) Bịnh khạc ra máu: Ca gì Cá (gé 

Ò 4 & 2ˆ ` ~ ˆ 
huyết Cà @ã) Chính tả chữ trên 

= n Cà phê “ka fei”: 
BỊ + Cà phi quán #T #U 
Ca (ge) Cà (ia) Cấ* (Hv ngư nháy) 
- Đỗ sứ có nét rạn trên Kasaya: Cà sa (lễ phục IJ (ngư cái) 

nước men: Ca ?ữ của nhà sư) - (Từ đã h - Động vật Hv Ngư: Cá 

- Người anh: Đại ca hoá Nôm); Đi với Bụ/ | Cầ* (Hv trùng kì) chậu (hi lânp (tù 
- Anh em trong nhà mặc áo cà sa, đi với | Trùng cho hương: túng); Cá đối bằng 


hoặc bạn bè: Ca nhỉ ma mặc áo giầy Cà cuông đâu; Cá mè một lứa 
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(không biết trọng tôn | - Phiên âm: Cách lâm Cù lét: Cách chỉ - Nét chữ Hán viết xiên 
ti trật tự); Cá không nạp đại (Grenada); về bên mặt 
ăn muỗi cá ươn Cách lâm uy trị bình lã 
- Chơi may rủi: thời (giờ GMT) Cách (gè) TÀI BỊ 
: FỆYNHh v. Duyên _ đã Làm cho cộm: Cách Cạch* (cạch: kịch) 
R Hệ LIYẾt de 3c cước (làm cộm chân) T hanh? h 
nước (hợp tính tình) Cách (gề) - Tượng thanh: Lạc 
› R cạch 
- Da thú, đa thuộc: Cách ¿` - Lệch đôi: Cọc cạch 


H đoập 
HJ lí (giầy da) ` đà "tụi 
Su) ki sïa thỏ - Đỗi mới: Cách mạng Cách (ge) - Ngán: Cạch tới già 
Gv Kì gia“) |. Cật chức: Cáchchức | Tượng thanh: Cách 


_ Hết thảy: Tắt cả : cách [*(giầy) lộp cộp; E2 
- Lớn: Ca vú láp miệng ‡ nh) *(cười) khanh khách)] : 
em (già lời đuối lƒ); H M Cai (gai) 
Vợ cả; Sông cả ` Cách (é) lã Rễ cỏ 
- Quá mức: Cả né; Cây | Chất cadmiun (Cd) Cách œ6 
cao càng cả gió lay XU &C 
- Mẫy cụm từ: ïl Màng ngăn giữa ngực Z§ Z7 
Cả quyết (nhất định): Ì Cách qgé) và bụng: Cách mô Cai (ke) 
Cả thể (ai cũng thấy); | Xa „ : Cái cằm 
Mặc cả (đồi trả giá | HÔởGiangTôÔŒTH) | 
rẻ) ) Cách (gẽ 22 3 
lu lỗ - Bộ vệ) Cốt cách BÀ JÃ: 
% Cách (gó - : - Vóc dáng: Mai côt. Cai (gã) 
Các (sè) - Ngăn rời: Cách âm, cách, tuyết tỉnh thân _ | - Gồm cả: Cai quản 
¬. Ẹ Cách nhiệt, Cách thuỷ s1L4+a ghàt nhữ thế: 
- Mỗi người: Các bát R ế ra phải như thê: 
ỉ n b Khê : (nâu xa nước); Cách l§ Bán lai tựu cai như 
h ti c : n : : HE: AI Í rưởng (vách ngăn) Cách* thử (đúng phóc!) 
THIẾT: tồi tất XIN Xa nhau: ách* (Hv cách) - Đến lượt: Hạ nhất 
„ 1 vao bởi Tương cách thiên lí z Lối: Cách ăn ở cá cai thuỳ phát 
Ộ G _. Xi 44/4 Ày - Cử chừng: Cách lưỡng - Tượng thanh: Gõ bàn ngôn ? (đến lượt ai 
š E⁄ hệt mọi ki nguyệt (cứ hai tháng) toán lách cách lên tiếng?) 
S9 (Quý vị ) Z - Rênh ràng: Cách rách = Xứng: Cai đương 
# ằ - Tách ra xa một quãng: | - Chắc sẽ...: Tựu cai 
lũ Cách-œé) Cách một ngày, Cách xa | - Cái mới nói (tiếng rất 
Các (gè) - Nắc cụt, ợ đó một dặm thông dụng) 
Chất chromium (Cr): - Ung thư thực quản: - Lời phần nàn: Cai tử 
Các thiết É cách ‡š (tiếng bình dân) 
lý E4 lụ Cách* (Hv thảo cách) sy 
xi È ¡ lá gói thịt : | 
F3 l1 lại Bị : ¿ te pc thịt nướng: | ÿ 
Các (gé) Cáchẹœ : — |Cai* (cai) 
- LẦu: Khuê các be 2 0002006 TẠI - Kẻ quản trị một nhóm: 
sVị acôi:tán ong, | SH SÁCH, ép _ Cai tổng; Cai tù 
áCh (zh€) - Bỏ thói xấu: Cai hút 


hạ (ngài ngôi cao tôi SiWbSI P 
ngồi thắp); Nội các - Phân thây phạm nhân: | . Tên: Cai lậy 
(đoàn bộ trưởng) Cách (g6 Cạch thị (xử lãng trì) Í (TH: Cai lễ) 


Cai—Cám 


H2 lò 


Cai (gai) 
Đây đủ (cổ văn): 
Ngôn giản ý cai 


12 


CaÏ (gãi) (cổ văn) 
- Cõi xa 
- Cụm từ: Kính cai 
(* một vạn vạn; 
* nhiều lắm) 


bì 12 


Cài* (thủ kì: thủ cai) 

- Gài chặt: Cài cửa; Cài 
cúc áo: Kim cài 

- Đặt cạm: Cài bấy 

- Gài chen vào: 
Cài người vào đảng 

- Làm dập: Cài đạp (ý 
bóng là đè nén) 


li 


Cài (qué) 
(tiếng bình dân) 
- Què: Cài thoái 
- Đi lặc lè: Nhát cài 
nhất quảy 


1 


Cái (gài) (cổ văn) 
- Đi ăn xin 
- Người ăn mày 


xÃ: 


Cái* (Hv cái; cá) 

- Lớn: Sông cái; Bèo cái 
(bèo lá to hơn lá bèo 
tắm): Vợ cái con cột 

- Đối với đực: Giống 
cái; Chó cái 

- Người mẹ: 

Khôn dại cái mang 

- Từ đệm sau Con* 


28§ 


- Đối với lỏng: Khôn ăn j 


cái, dại ăn nước) 
Rượu cái (nếp đã bốc 
men mà chưa cất) 

- Cụm từ: Nài nỉ hết 
nước hết cái (van xin) 

- Đứng tổ chức cuộc 
chơi may rủi: Nhà cái 

- Quán tự trước danh từ 
và tên làng: Cái nhà; 
Cái hữm; Cái Bè 

- Đại danh từ: Cái đó; 
Cái gì vậy? 


'hế>) 

CÁI (gài) 
Chất vôi Calcium 
(Ca): Cái hoá 
(thành đá vôi) 


tê 
ẤN Hã 
Cái (gài) 

- Cái nắp: Trà hồ cái; 
Dẫn kình cái (nắp che 
máy - xe hơi) 

- Mu rùa; cua...: Giải 
cái (mu cua) 

- Che ở trên: Cái phạn 
(cơm rắc thịt lên trên) 

- Đóng ấn: Cái chương 

- Lần át 

- Xây: Cái tân phòng 

- Cải cay: Cái thái 

- Do đó: số là (cỗ văn) 

- Xấp xỉ (cỗ văn) 


j 


Cải (găi) 

- Thay đỗi: Cái lão 
hoàn động, Cải dạng 

- Sửa cho tốt hơn: Cải 
cách; Cải trang 

- Làm lần nữa: Cải giá; 
Cải nhật! (ngày khác) 

- Cụm từ: Cải chụy 
(zhui) (lưỡi vặn ôc) 


Cải* (Hv cải) 
- Từ đệm sau Của* 
- Cụm từ: Cải mả 
(* bốc hài cốt: 
* màu trắng nham 
nhớ: Răng cải mả) 
- Cài hoa vào tắm dệt: 
Chiếu cải 


mk 


Cải* (Hv thảo cải) 
Rau trồng tỉa ở vườn: 
Cải bắp; Cải củ... 


DỊ "TỊ ^% 


Cãi* (Hv cải) 
(khẩu cải: khẩu hoán) 
Đấu khẩu: Cãi cọ 


| 


Cam (găn) 

= Họ 

- Ngon: Cam lộ (sương 
ngon: man na trong 
Thánh Kinh): 

- Ngọt: Tân cam; 

Cam du (glycerine) 

- Mấy dược thảo: Cam 
thảo (lquorice); Cam 
toqf(euphorbia kansul} 

- Đành lòng: Cam tâm 

- Tên: Cam: túc (tỉnh ở 
TH); Cam lộ (quận ở 
VN); Cam tuyển (suỗi 
ấm ở núi Li sơn TH có 
cung Hoa Thanh) 


*t 


Cam (găn) 
- Cam giây vỏ đễ bóc 
và to hơn quýt: Cam tứ 
- Xem Chanh (chèng) 


HH 


Cam* (Hv cam) 

- Trái cam vỏ đầy Hv 
gọi là Chanh (chéng); 
còn trái chanh (Nôm) 
thì TH gọi là Nịnh 
mông 

- Bánh nếp chiên phồng 
có hình trái cam: Bánh 
cam 

- Chịu đựng: Cam lòng 


lJ 


Cam (găn) 
Bệnh ruột ở trẻ con 
thiêu dinh dưỡng 


Ä' 

Cam (găn) 

- Lò nung: Cam lựư; Cam 
qua 

- Tên gọi graphite: 
Thạch mặc cam 


li 


Cám* (Hv cảm; cảm) 
Mấy cụm từ: Cám cảnh 
(thương cảm): Cám đỗ 
(xui làm bậy): Cám ơn 
(Hv Đa tạ ở Đài loan, 
HK: Tạ tạ ở TH lục địa 
(Còn âm Cảm* ơn) 


Cám (gàn) 
Màu tím thẫm: 
Cám thanh 


lý 


Cám#* (Hv mễ cảm) 

- Vỏ thóc cán nát: Tấm 
cám 

- Vết lắm tắm như cám: 
Mặt có nuụn cám 


j 


Cảm (găn) 

- Bạo dạn: Quả cảm 

- Dám: Cảm tứ, Cảm 
thuyết (có thê bảo rằng...) 

JR 

Cảm (găn) 

- Thấy trong mình: Cđm 
giác; Cảm tưởng 

- Lây: Cảm nhiễm 

- Nhận từ ngoài: Cđm 
sinh điện lưu (nduced 
current) 


MÔ 


Cảm (găn) 

- Trái ô-liu, cà na 

- Giống các trái nói trên: 
Cảm câu; Cảm lục 
(xanh ô liu) 


lỊ để 


Cạm* (cảm; mộc hạm) 
Bẫy: Cạm chuột 


Ti 

Can (găn) 

- Xâu mười chữ: Giáp, 
Ất, Bính, Đinh, Mậu, 
Ki, Canh, Tân, Nhâm, 
Quí. Xem Chỉ 

- Lá chắn (tiếng xưa): 
Can qua (mộc và 
giáo; vũ khí và chiến 
tranh) 

- Làm bậy (cô văn): 
Can phạm 

- Mặc vướng: Can lụy 

- Khô: Can bôi (mời 
cạn chén); Can lộ 
(phó mát); Kháu can 
(khát); Can thảo (cỏ 
khô); Can tẩy (giặt 


289 


khô không dùng 
nước) 

- Rỗng tuếch: Can hào 
(nước mắt cá sấu); 
Can đẳng (chờ vô ích) 

- Không phải ruột thịt 
mà được nhận vào họ 

- Không úp mở: Can 
thuý (bộ nhục) 

- Xem Cần (qián): Cán 
(gàn) 


+ 


Can# (Hv can) 
Xin đừng: Can ngăn 


H 


Can (gan) 

- Cột: cân: Kì can (cột 
cờ); Điểu ngư can 

- Xem Cán (găn) 


V4 


Can (gãn) 
Cân dài: Trúc Can; 
Điều ngư can (cần câu) 


JŸ 


Can (găn) 
- Lá gan: 

Can viêm (gan sưng) 
- Gan dạ: Can đảm 


Đó, 

Càn (qián) 

- Chữ đầu bát quái có ba 

gạch như ở lá cờ 

VNCH; còn âm Kiền 

- Có dương tính 

~ Trời, cha, vua 

- Vũ trụ gồm cả bầu 
trời: Càn khôn - 

- Cửa mở lôi vào đời: 
Miệng túi càn khôn 
thắt lại rồi 


- Xem Can (gần) 


T "TW lh, 


Càn* (Hv can) 
(khẩu can; thủ can) 
- Làm xằng: Càn đỡ 
- Tràn: Càn quét; Pha 
(xông) càn bụi có 


H# 


Cán (găn) 

- Cần, que dài: Thương 

cán (nòng súng); Cán 

khuẩn (bacillus hình que) 

- Từ giúp đêm cần dài: 
Nhị cán kì (hai cột cờ); 
Nhất cán thương (một 
khẩu súng) 


Tấn ñ 


Cán (gàn) 

- Thân, phân chính: 
Thụ cán (thân cây) 

- Người có công tác 
trọng yếu: Cán bộ, Cao 
cán; (hay gọi tắt là Cán) 

- Thi hành công tác: 
Cán đáo để 

- Mấy cụm từ: Cán giá 
(cãi lộn); Cán liễu (hỏng 
rồi), Cán tài (*tư cách 
làm việc; *người có tư 
cách làm việc); Cán hoạt 
(ra tay làm việc) 

- Xem Can (gần) 


tế 


Cán (găn) 
- Lăn (bột) 
- Lau bóng (từ bình dân) 


Ji 

¡j) 

Cán (gà) - 
Xương nhỏ ở căng 
chân, hay gọi là Phì 


Cảm— Cạn 


TẾT Tết 


Cán* (Hv thủ cán) 

- Rỡ hột bông ra khỏi 
sợi: Cán bông 

- Nên cho dẹp: Cán đất 

- Chuôi cầm: Cán đao 


t 
Cần (găn) 

- Đuổi kịp: Cản thượng; 
Cán tiên tiễn (đuôi kịp 
tốp đầu); Ngã môn cản 
đặc cập ma? (chúng ta 
theo kịp không?); 7rwy 
cản (đuôi bắt) 

- Trây hội đền: Đi chợ; 
Cản miều (trấy chùa) 

- Vội vàng; Lẹ: Cản 
khẩn; Cản khoái, Cản 
nhiệm vụ (làm câu thả) 

- Lái xe: Cản đại xa 

- Xua ra khôi: Cản tấu 

- Chợt xảy ra: Can xảo 


K #LẾt 


Cản#* (cắn; cản: cản) 
- Chặn lại: Ngăn cản 
- Đi nước cờ: Cản 

tượng; Cản xe 

- Cụm từ: Sạch nước 
cản (*nước cờ không 
tệ; *đàn bà dễ coi) 


liêu 


Cần (hàn) 
- Giữ vững: Cản vệ 
- Còn đọc là Hãn 


Cạn* (hãn; thuỷ kiện) 

- Không sâu: Áo cạn 

- Không có nước: Áo cạn; 
Trên cạn 
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- Rút hết chất lỏng: Bài - Xem Cánh (gèng) - Chim sẻ đỏ cỗ (robin): 
Khuyên chàng chăng Trì cánh điều 
cạn thì ta có đòn Canh (gẽng) HỘI 
- Hết nhẫn: Cạn tiên; Cháo đặc: Canh ch  |ñL ÿu 
Cạn tầu ráo máng (muỗm canh) Canh* (Hv kinh) 
Mắc sợi dọc bàn dệt: | Cánh* (Hv canh vũ) 
T B3 Khi vào canh cửi khi ra | - Bộ phận giúp chìm 
C Canh*(H h thêu thùa bay: Vô cánh 
an @àng) : an" (v canh) - Dễ bay như cánh: foa 


- Làm oai: Bát cang 
bất tỉ (không ra oai, 
không khúm núm) 

- Oang oang: Caø 
cang 

- Quá mức: Cang hạn 


Cang (gang) 
Am khác của Cương 


ĐH Đất 


Càng* (Hv cường) 

- Gọng lớn: Càng cua; 

- Tăng dần: Ngày càng 
- Tiếng vịt: Càng cạc 

- Từ đệm sau Cũ*: Chí 
nghĩa cũ càng 


THỊ ĐẦU 


Cáng* (Hv cang) 

(mộc khang) 

- Cái võng có cần 
khiêng: Năm cáng 

- Cụm từ: Đểu cáng 
[*tiếng xưa gọi phu 
khiêng; *tiếng ngày 
nay gọi bọn vô loại] 


fL Đ 


Cáng* (Hv kháng) 
Đảm đương: Cáng 
đáng nhiêu việc 


lễ 


Cảng (găng) 


Cửa biên: Hải cảng 


Bún to sợi: Bánh canh 


Canh (gẽng) 
Chim hoàng oanh: 
Thương canh 


J. 


Canh (gẽng) 
- Chữ thứ bảy hàng Can 
- Tuôi: Đồng canh 


s 


Canh* (Hv canh) 

- Chăm nom: Canh coi; 
Ngày thì canh điểm, 
tối dồn việc quan 

- Một hồi thức: Đêm 
năm canh (như Hv); 
Canh bạc; Canh tư 
chưa năm canh năm 
đã dậy 

- Nấu lâu cho thêm 
nồng độ: Canh thuốc 

- Mang bên lòng: 
Canh cánh nào nguôi 


& 


Canh (gẽng) 

- Thay đổi: Canh tân; 
Canh cải; Canh niên kì 
(hồi phụ nữ tắt kinh) 

- Kinh nghiệm (cỗ văn): 
Bát canh sự 

- Năm hôi của đêm; 
Tam canh bán dạ (độ 
nửa đêm) 


HỆ 
Canh (gẽng) 


- Đống nhỏ 
- Đường chia ruộng 


JÚ) 


Canh (gẽng) 

- Cày đất: Canh cụ 

- Cày cây gặt hái: Canh 
địa; Canh tác 


#g 


Cành#* (Hv cánh) 
- Nhánh cây: Con cò 
đậu phải cành mêm 
- Vật nhỏ dài tựa như 
nhánh cây: Cành thoa 


# 

ŠÄ 

Cành* (Hv cánh đại) 

- Nở to: No cành bụng 

- Bực: Tức cành hông 

- Tượng thanh: Gõ bàn 
toán cành cạch 


kÀ 


Cánh (gẽng) 
- Nghẹn ngào nức nở: 
Cánh nhiễt 
- Còn đọc là Ngạnh 


- 


Cánh (gèng) 
- Thêm: Cánh đa 
~ Còn nữa: 
Cánh như (lại như) 


rụng hét cánh 

- Mẫy cụm từ: 

Cánh gián (cánh của 
con gián; mầu đỏ nâu); 
Cánh sen (cánh hoa 
sen; màu hồng nhạt) 

- Vật dễ mở ra như cánh 
chim: Cánh cưa; Cánh 
quạt; Cánh gà (mái 
che dễ gấp mở) 

- Bè đảng: Phe cánh 

- Áo cộc: Áo cánh 

- Thứ gạo ngon: Gié (ré) 
cánh 


¬— 


Cánh (jìng) 

- Làm cho xong: Vị 
cánh chỉ nghiệp (việc 
chưa xong) 

- Suốt: Cánh dạ 

- Sau cùng: Cứu cánh; 
Hữu chí cánh thành 

- Cụm từ: Cánh nhiên 

(không ngờ) 


+ 
bã, 


Cánh* (Hv cánh) 
Khó quên: 
Canh cánh bên lòng 


j4 


Cánh (geng) 

- Thuốc làm bằng trái 
me: Cánh chỉ 

- Xem Cát (jié) cánh 


lX 

Cảnh (gšng) 

- Sáng sủa 

- Thẳng thắn và tận tụy: 
Cảnh trực; Trung tâm 
cảnh canh (lòng trung 
không sờn) 


lý 
Cảnh (ng) 


Ra khỏi cơn mê: 
Cảnh tỉnh: Cảnh ngộ 


X 


Cảnh đïng) 

- Ảnh đàn ra trước mắt: 
Phong cảnh 

- Tình hình: 
Hảo cảnh bắt trường 

- Màn kịch: Hoán cảnh 
(đổi màn) 

- Thán phục: Cảnh 
ngưỡng 


XÃ đối 


Cảnh (jïng) 

- Cái cô: Cảnh hạng 

- Cụm từ: Vấn (với bộ 
đao) cảnh chỉ giao (bạn 
sống chết có nhau) 


bự 

Cảnh (jìng) 

- Ranh giới quốc gia: 
Trục xuất cảnh ngoại 

- Đất đai chiếm cứ: Địch 
cảnh (miền bị quân 
địch chiếm) 

- Tình trạng chung 

quanh: Hoàn cảnh 


Đã 


Cảnh* (Hv cảnh) 
(Hv hoá Nôm) 
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- Hình sắc các vật trước 
mặt: Cảnh đẹp sơn thuỷ 
lâu đài 

- Tình trạng các công 
chuyện: Gặp cảnh 
thuận hay cảnh nghịch 


Tế 
Cảnh (ïng) 

- Tỉnh thức: Canh tỉnh 
(ngủ không say); Cảnh 
giác (giúp thức tỉnh) 

- Báo nguy: Cảnh cáo: 
Hoá cảnh (hô có cháy) 

- Đội coi an ninh: 

Cảnh sát 


& 
lš Mr Kĩ 
Cảnh (ng) 
- Xương lớn ở ông chân 
(tibia) 
- Xem Cán 


Hĩ, HỊ 


Cảnh (qng) 
Mẫu tây: Công cảnh 
(hectare) 


lá. Đứ 


Cạnh (ng) 

- Thi đua: Cạnh tranh 

- Tận tâm với công việc: 
Cạnh cạnh nghiệp 
nghiệp 


Bữ 


Cạnh* (giác canh) 

- Đường nỗi hai góc: 
Tam giác có ba góc và 
ba cạnh 

- Sát gần: Bên cạnh 

- Chê mà không nói 
thắng: Nói cạnh nói 
khoé (Hv Chỉ tang mạ 


hoè; trỏ cây dâu chửi 
cây hoè) 


PỊ ll 
Cao (gão) 


- Ở bên trên mặt biển trung 


bình: Cao đồ; Cao triều 

- Nhô lên trên cảnh chung 
quanh: Cao địa; Cao 
nguyên 

- Lớn: Thân thụ cao đại; 
Cao lâu (nhà cao; hàng 
ăn - tiếng cũ) 

- Có giá trị lớn: Cao chất 
hượng; Cao kiến 

- Thế hệ xa trước bố: Czo 
tổ (ông của ông) 

- Kiêu căng: Cao thị khoái 
bộ (vênh váo) 

- Hãng hái: Cao xướng 

- Phiên âm: Cao căn (co 
ca); Cao gia sách 


Cảănh—Cao 
kh 
1 
Cao (gão) 
- Mấy loại bánh: Đản 
cao (cake) 


- Tôi tệ: Tzo cao 


Sj 


Cao (gão) 
Lượn: Cao cơ (máy 
lượn không động cơ) 


`; 


Cao (gão) 

- Bờ sông: Cao đình 
(điểm chia tay khách 
xuống thuyền) 

- Tên họ 


PS) 


HH 


(Caucasus); Cao nhĩphu | CAO (gão) 


câu (golf) 
- Họ 
- Địa danh: Cao bằng; 
Cao Ï [tên cũ BắcTriều 
Tiên và Nam Hàn]: 
Cao miên (tên cũ của 
Cam bốt) 
- Diện tích 1/10 mẫu 


li jR 
Cao* (Hv cao) 

- Đối với thấp (giống 
Hv): Cây cao bóng cả; 
Cao Xanh (ông Trời) 

- Mạnh: Gió cao ngọn 
lửa càng cao 

- Hay, giỏi: Cao cở 

- Đắt: Hàng cao giá 

- Treo giá: Làm cao 


4ì) 


Cao (gao) 
Dê, cừu, nai còn non: 
Cao dương; Cao bì 


- Món ngon: Cao lương 
mĩ vị 

- Thuốc bôi: Nha cao 

- Màu mỡ (cỗ văn): Cưo 
du (đất màu mỡ) 

- Đất dẻo: Cao lãnh; 
Cao dược (plaster) 

- Mỡ ở trên quả tim: 
Bệnh nháp cao hoang 
(bệnh đã ngắm tim) 

- Xem Cao (gào) 


lạ lệ 


Cao (gão) 
Bộ gâu tát nước: Cát 
(bộ mộc) cao 


Ẵ 


Cao (gào) 

- Bôi nhớt: Cao xa 

- Phết bút vào mực nho 
vốn sôn sệt: Cao bút 

- Xem Cao (gão) 


Cao—Cạp 


A#“© #§ 

nu Đề) 

Cao (gão) : 
Sào chồng (thuyên) 


= 


Cao (gão) 
Hòn giái: Cao hoàn 


Tả TM 


Cào* (Hv thủ cao) 
Gãi bới: Cào cầu; Bị 
cào rách mặt 


Độ. TẾ 


Cào* (Hv cấu; thủ tào) 
Thu về: Cào vào 


?H Nñ 

Cào* (Hv cảo; lỗi cao) 
- Bới đất: Cào đất 

- Dụng cụ bới đất 

- Que gạt tiền: Bài cào 


lỗ lã 
Cào* (Hv trùng cao) 
Loại sâu bọ: Càø cào 


La m 
mì 


Cáo (gào) 

- Đưa tin: Bá cáo (rao 
tin); Báo cáo (đem tin 
cho người đồi biết) 

- Đối thủ ở vụ án: 
Nguyên cáo: Bị cáo 

- Xin: Cáo giá (xin nghỉ 
việc) 

- Từ biệt: Cáo / (bài 
sinh viên xuất sắc đọc 
từ giã trường) 


+ 
EÍ 


Cáo* (Hv cáo) 
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Viện cớ để chối việc: 
Cáo bệnh; Cáo lão 
zỦ: \#: 
nH }H 
Cáo (gào) 
Sắc chỉ của vua: 
Cáo mệnh 


#H TH 

Cáo (gào) 
Chất zirconium: 
Cáo thạch 


šm 

H 

Cáo* (Hv khuyến cáo) 
Động vật Hv gọi là Hồ 

(hú) 


Thị TẾ 

Cảo (găo) 

- Bắt tay làm việc: Cáo 
sinh sản 

- Dọn ra, làm ra: Cđoø 
quỷ (chơi ác); Cao hảo 
đoàn kết (tăng cường 
mối hoà thuận) 

- Tìm kiếm 


th đã 

Cảo (găo) 

- Khô héo: Cảo mộc 

- Hững hờ: Cáo mộc tử 
hôi (gỗ khô tro tàn; tả 
lòng người hững hờ) 


Cáo (găo) 

- Rơm rạ (cổ văn) 

- Mẫu mới phác hoạ: 
Sơ cảo 

- Chôn sơ để rồi cải 
táng: Củo !Áng 

- Bài sắp in: Cáo bản; 
Nguyên cảo (bài 


chưa dịch); Cảo phí 


(tiên trả nhà văn viết 


bài) - 
- Còn âm là Kiêu 


SH Tả 


Cảo (găo) 
Cái búa chìm: Cảo 
đâu 
b 
Cảo (găo) 
Vẻ sáng: 
Cảo cảo xuất nhát 


HÌ 1l $ñ 

Cạo* (Hv cáo đao) 
(cảo; kim cáo) 

- Gọt sát bằng lưỡi sắc: 
Cao râu 

- Nạo cho tới đáy: Cao 
ni; Cạo sông 


Mở Àf 
Hh HỖ 
Cáp (se) 
Chim bồ câu: Gia cáp; 
Cáp tử lung (chuồng bồ 
câu) 


L2) 

Cáp (gé) 

- Con sò: Cáp lợi 
- Xem Cáp (há) 


là 


Cáp (há) 
Tên chung cóc, êch, 
nhái: Cáp mô 


Bộ 
Cáp* (Hv bối hạp) 
Từ đệm sau Quà* 


DI - 


Cáp (hã) 

- Ngấáp 

- Cười lớn: Cáp cáp đại 
tiếu; Cáp cáp kính 
(gương cho hình méo) 

- Có thế chứ: Cáp cáp 

- Mẫy từ bình dân: 
[Cáp lạ: (đầu mỡ ôi); 
Cáp lạt tử (người hay 
nhêu đãi)] 

- Phiên âm các từ có âm 
“Ha”: *Cáp cát (Haji: 
hành hương Mecca); 
*Cáp lợi lộ á 
(Halleluia); * Cáp nhĩ 
tân (Harbin) 

- Xem Cáp (hă; hà) 

tô 

Cáp (hà) 
Éch TH, có dây chằng 
làm thuốc; Cáp £háp (bộ 
nhân) ;mZ (bộ trùng) 

lô 

Cáp (hš) 

- Chó nhắt xù lông: Cáp 
ba cẩu (Pekinese) 

- Xem Cáp (hã; hà) 


?0 ?Ð 
Cáp (ha) 
Chất hafnium (H?) 


% 
Cạp* (Hv khẩu cập) 
Tiếng vịt: Cạp cạp 


V.x.ờ 


⁄ 

Cạp* (trúc cập) 

- Đóng vành cho thúng 
rỗ, quân áo...: Cạp lại 
cái rá; Sửa cạp quản 


- Cưới lần nữa: Cạp lại th ‡ 


(tiếng bình dân) 
- Chồng lên nhau: Cạp 
lông đựng thức ăn 


LNN 


Cạp* (Hv trùng cập) 
- Tên rắn: Cạp nong 
- Bọ độc: Bọ cạp 


ñ 


Cát (gé) 

- Sẵn dây: Cát căn 

- Ám chỉ vợ bé: Mặn 
tình cát luỹ, nhạt tình 
tao khang 


-_- 
El 
Cát (ge) 

- Cắt: Cát mạch tử (gặt 
lúa miễn); C4: ! (lễ 
cắt da bọc quy đầu); : 
Cát tịch tuyệt giao (cắt 
chiếu dứt tình) 

- Cắt ngang: Cái tuyển 


=== 
mm; 


Cát (j0 

- Hên: Cát tưởng; Cát kì 
(ngày cưới - cô văn) 

- Ngày: Sơ cát (mùng l) 

- Tên họ: Ớia cát 

- Phiên âm: Cát bố đề 
(Djibouti); Cát bóc tái 
(nhân; Gypsi); Cá phô 
xa(Jeep); Cá tha(Đàn 
ghita) 


IEÌ 

H 

Cát g0 (cô văn) 

- Cứng cáp 

- Đọc lên mà trẹo hàm: 
Cát khuát ngao nha 


Cát gié) 

- Dược thảo: Cát cánh 

- Xem Quất (jú) 

- Còn âm là Kiết 

1# T8 É 

Cắt* (Hv thô cát) 

(thuỷ cát; cát sa) 

- Đá lửa vụn: Bãi cát 

- Tựa như đá vụn: 
Đường cát 

- Chim to mỏ: Cao cát 
(toucan) 


tệ đã lá 


Cau* (Hv mộc cao) 
(mộc cao, mộc câu) 
- Cây cho trái ăn trầu 


- Chuối trái nhỏ: Chuối 


cqau 


£ R lữ 


Cau* (cao; mi cao) 
Chau lại: Cau mày 


Lạxi 

Gi 

Càu* (Hv trúc câu) 
Chau mày tỏ ý khó 
chịu: Càu nhàu 


"H Đi Tñ Dh 


Cáu* (khẩu câu; cáo) 
(khẩu cầu; tâm cấu) 
Gắt gỏng: Đâm cáu 


+ 
FT TH 
Cáu* (Hv cáo; cấu) 


Lớp cặn bám ngoài: 
Ẩm trà có cáu 
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#Ị TñỊ 5i 


Cầu* (Hv câu) 
(khẩu cẩu; trúc câu) 
Khó tính: Cảu nhảu 


l; "8 
Cạu* (Hv nữ hậu) 
(khẩu cậu) 
Khó tính: Cạu cọ 


"2 "2 "là lá 
Cay* (Hv khái) 
(khẩu + cây*) 
(khẩu cai; tân + cây*) 
- Vị đốt lưỡi: Ớt cay 
- Độc ác: Cay độc; Cay 
nghiệt 
- Cảm giác chua xót: 
Đăng cay; Cay cú 
Không ớt mà cay 


DU 

Cày* (Hv lỗi kì) 

- Bới đất ruộng 

- Điều ống tre: Điểu cày 

- Kiếm tiền: Kéo cày 
trả nợ 

- Còn âm là Cây* 


Là) 


Cáy* (Hv trùng cái) 
Loại cua nhỏ: Đởi cua 
cua máy đời cáy cáy 
đào (chớ quá lo cho thế 
hệ sau); Dùi đực chấm 
mắm cáy (thiểu tế nhị) 


li 


Cáy* (Hv tâm cải) 
Hết sức liều lĩnh: 
Ván bài thấu cáy 


Cạp—Cầm 


lD\ 


Cảy* (Hv thủ cải) 
Đánh khăng gảy que: 
Chơi cảy 


lD\ 


Cạy* (Hv thủ cải) 

- Bẩy bật ra: Trộm cạy 
cửa vào nhà 

- Lái thuyền sang bên 
trái; đối với Bát 

- Cố gắng nhiều lần để 
chạy chọt: Cạy cực 


¿hy 
Cạy* 
Ẩm khác của Cậy* 


Hỗ 


Ẩ 
Câc* (Hv cức) 
Thiệu ý tứ: Lác các 


R 

Câm (im) 

- Vạt áo phía trước 

- Chồng của chị vợ: Câm 
huynh 


K: 


Câm* (Hv khẩu kim) 

- Tật không nói được: 
Câm như hến 

- Không nói: Câm ngay! 


c= 


7 

Cầm (qín) 
- Đàn dây, nhất là: 
Huyền câm; Cảm kì 
thi hoạ (bốn lỗi tiêu 
khiển); Tiểu để 
(nâng) câm (yiolin); 
Trung . để cẩm (viola); 
Đại đề câm (cello); 
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Cương câm (piano - Ì Dược thảo: Hoàng cẩm | Lẫn thần: Lểm cẩm - So sánh: Cân nhắc 
VN hay gọi là dương - Đều: Chia cho cân 
câm, tên Hv đặt cho # 
(clavichord); Khẩu À ND ^ LộI) 
cằm (harmonica); Câm* (Hv thủ km)  |Cần (gẽn) H 
Cầm mã (mẫu gỗ: - Nắm trong tay: Cẩm _ | - Gót: Hài hậu cân; Cân | Cần (qín) 
ngưa chếng dây đàn nhâm (ăn cắp) thượng (theo kịp) - Chăm chỉ: Cân mẫn 
: ni từ Tì tạ tiới KiC - Coi như là: Cẩm như | - Cụm từ: Cân đấu (lộn | _ Thè giúp: Phong trào Cân 
Bạch Cư Dị: Ôm cöïi là không biết nhau đầu một vòng) vương phò vua Duy Tân 
sang thuyên mới (đàn bà | - GIữ lại: Cẩm chân § 5 trett m“ ngã lai | - Phải làm: Y phục yếu cần 
đổi người yêu li ¡ cân ngã tổ 
_ Big nen cẩm xạ nwk ~ Cụm từ: Cân tiên _ bự sở làm: Trưc cân 
tuyến (Roengen ray) Cảm ˆ Cˆgen qiá: trước mặt; Í (bữa đó phải có mặU); 
4m đìn) ĐỀU H0 Hàn 0 HỘ Cân vụ bình (lính trực) 
% - Ngậm miệng không chung) - Người giúp việc: Cân lạp 
nói: Cẩm nhược hàn 
À : công; Nhân dân đích cán 
Câm* (Hv cập) thiên (cầm như ve sầu) rÌ - Tên điên: Cân chính 
Hàm răng đập vào - Rét run: Hàn cảm A ì vn ' : 
nhau; Run cẩm cậ Cân qun) `. ôn 
: + Ì - Cái khăn: Thứ cân; Cân chính 
8 CÁ : V¡ cân (quàng cô); 
Š am (ìn) : San cân (khăn ăn): 
Cầm (qín) : - Không cho phép: Cám | - Cụm từ: Cân quặc CÀ : 
- Chim: Cám thú; Cẩm đồ (không cho phép (*khăn tràm đâu;, 1 (qín) h 
long (guanodon) _ đánh bạc), Cẩm địa *nữ lưu; Cân quặc : Rau celery: Cần thái 
- Cụm từ: Ÿ quan câm (khu câm vào) _ anh hùng) - Địa danh: Cần thơ (TH 
(*chim mặc áo mũ; - Bỏ tù: Trọng cảm Cân thư) 
*công chức ác) - Kiêng cữ: Cảm chỉ; 
lá Cám kị (taboo) Dụ DI có Ấn 
an (mm) 3 
À : - Bắp thịt: Cân nhục Câần* (Hv can) 
tư Si b cẩm (bắt Vị ii - Rắn nổi trên mặt (trúc cần) : 
E8 Câm (n) _ phẳng: Diệp cân (tia Cành dài và thẳng: 
Š - Lụa hoa: Cẩm châu; gân trên lá) Cân câu 
Hệ Cảm bào (áo gầm) - Cụm từ: Cân bì lực tận 
- Có vân: Câm thạch (mệt hết hơi) R 
Cầm (qín) - Đẹp rực rỡ: Cám hà ạ 
- Ngậm: Cẩm trước (ráng mây Sắc sỡ), H Cân (gẽn) 
yên đại (ngặm điều) Cám kê (gà lôi) Cân đI - Đồ ăn giai cứng: 
- Nén lại trong mắt: - Mẫy cụm từ: Cẩm gm) - Thiếu mềm dẻo 
Cảm trước nhãn lệ tiêu tái (trận đâu vô | - Trọng lượng lólạng | + Cán (gèn) 
địch); Cẩm nang diệu | - 1 kg: Công cân 
lê kế (túi khôn Khổng | - Rìu: Cân phử B 
À Minh); Cẩm thượng : 
Cầm .. . thiêm hoa (giúp đẹp H Cần (gèn) 
Táo hoa đẹp: Lâm cám thêm) Cân* (Hy cân) - Một quẻ bát quái 
la BẠ - Dụng cụ đo sức nặng | - Hướng Đông Bãc: (in 
z - So sức nặng: Cân phương 


Cảm (qín) Cm#* (Hv khẩu kim) được bao nhiêu? - Xem Cần (gšn) 


K 


Cắn* (tr cắn) 
Cách gián tiếp: Nói cẩn 
(nói mánh có ý chê); Cấn 
nợ (bắt trả nợ gián tiếp 
băng vật dụng) 


ñk 2% 


Cắnz (trư cần; thi cắn) 

- Có chửa: Lợn “cần” 
ăn cám “tốn” 

- Lớn dần vì có chửa: 
Bụng đã bắt đầu cắn 


lỗ] 


CẮn* (Hv thuỷ cần) 
Cặn bã: Cần rượu 


lš 44 


Ầ 
Cân (ñn) 
- Sánh được với 
- Xem Cân (jïn) 


lš Đí 


Cân (gjïn) 

- Chỉ mà thôi, Mới là: 
Cấn thứ vu (chỉ thua 
có...); Cần nhất 
nhân khuyết tịch (chỉ 
thiểu mặt có một 
người); Cần Cung 
tham khảo (đễ mình 
ngài biết ý vậy); Thể 
sở cần kiến (có một 
trên đời); Giá cần 
cần thị khai thuỷ (đó 
là mới bắt đầu) 

- Xem Cần (jìn) 


TŠ 


Cần qgïn) 
Loại ngọc quý 
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lễ 
Cânz (Hv cẩn) 


Khám mảnh quý vào 
gỗ: Cẩn xà cử 


+, \ 

nỆ lễ 

Cân (n) 

- Có ý tứ: Cẩn phòng 

- Câu kết thư: Cẩn 
thượng (nghiêm chỉnh 
thành thực) 


Cần (ín) 


Màu tím: Cán sắc; 


Cần thái (hoa violet): 
Tam sắc cần (pansy): 


Cần thanh thạch (đá 
quý cordierite) 


Ẫ 

Cần gm) 

Chén rượu đôi tân hôn 
cùng uông: Hợp cán 


1ï 

Cận (đm 

-Ở gần kè: Cận lân; 
Cận chu giả xích (gần 
son thì đỏ) 

- Có phần nào: Cận tự 
(hơi hơi giống) 

- Sắp đến gần: 
Nguyên đán tiết hẳn 
cận liêu 

- Gần đây: Cán đại 

- Thâm tình: Cán thân 


- Dê hiệu: Ngôn cận chỉ 


viễn (lời giản đị mà 
nghĩa sâu xa) ` 
- Tắt: Cận đạo (lỗi tắt) 


lễ lễ 


Cận úg¡n) 
Mât mùa: Cơ cận 


h 


Cận (jn) (cổ văn) 
Sẻn so hà tiện 


Đi SN 


Cận (n) 
- Chẩu vua: Cận kiến 
- Đi hành hương 


đã 
Câng* (Hv cương) 


Không còn gì sót lại: 
Sạch câng 


áp 2ô 


Cấp (gši) 
- Ban tặng: Cáp đĩ, 
Cáp phát 
- Trao tay: Giao cấp 


- Cho phép (đề): Cấp ngã 


khán khán (cho tôi xem 
một tí) 


Ft 


:b» 


Cấp g0 

- Sốt ruột: 
Cấp bất khả đãi 

- Lo lắng: Cấp tử lạp 
đo lắng muôn chết) 

- Nỗi giận: Cấp táo 

- Mau: Cấp bản (presto: 
nhạc tâu mau) 

- Chợt mạnh lên: 
Cấp phong bạo vũ; 
Cáp loan (queo mạnh) 

- Vội, khẩn: Cáp cứu; 
Cấp điện (điện tín); 
Cáp sát xa (thăng xe) 


A\ 2Ã 


Cấp q0 


_¬ Thứ bậc: Thượng cẤp 


- Loại cao thấp: Giáp _ 
cáp sản phẩm (loại tôt 


Cắn—Cập 


nhất); Thát cấp địa 
chấn (cỡ 7 Richter) 
- Lớp học: Đông cấp bắt 
đông ban (cùng lớp 
không cùng buông) 

- Toán: Cáp số (series) 


Cấp g0 

- Kéo nước: Cấp thuỷ 
- Rút ra: Cấp thủ 

- Khao khát (cô văn) 


„~ mã #ọ ?h 


Cấp g0 

- Đài thọ, tiếp tế: Cấp 
dưỡng: Tự cấp 

- Được tiếp tế: Gia cấp 
hộ túc (mọi nhà được 
tiếp tế đầy đủ) 


Cập* (Hv cập nháy) 

- Tiêng răng vập nhau: 
Run láp cập 

- Không vững: Cái bàn 

cập kênh phái kê lại 

- Vụng về: Cáp quang 


Cập g0 

- Tới nơi: Nhãn lực sở 
cáp (hết tầm mắt xem) 

- Tới lúc: Cập kê (tuôi 
cài trâm: tuôi sắp lây 
chồng) 

- Mấy cụm từ: Cập 
cách; Cập đệ (đi thì 
đỗ); Cáp ráo (sớm hết 
sức); Cập vát động tự 
(transitive verb) 


-++ 
% 
Cập (0) 
Dược thảo: Bạch cập 


Cất—Câu 29 


†h Cát bắt thượng (vội ⁄A| G]) gì: Câu toần 
F ri không kịp ăn; lỡ 
Cât* (Hv kiêt) Câu* (Hv câu; cú) 


bữa); Cái thổ (ghen); 
Cật thuỷ (uống nước; 
thấm nước; mức tầu 


fR 


Câu* (Hv câu) 


Một số từ cầu trúc 
với nhau để diễn đạt 


- Dựng nên: nâng lên: 
Cất nhà; Cất nhắc 


(*cho chức vụ cao . chìm dưới mặt một tư tưởng: Chấm Nhân vật giúp linh 
hơn; *làm việc; Cá nước); Cát trọng câu; Câu chuyện mục điều khiển họ 
nhắc tay chân) (việc khó; sức chở đạo Công giáo (ở 


- Bắt đầu cử động: Cắt nặng); Cát xuyên /Ä| miền Nam): Ông câu 


bút tay đề, Cất hát (bắt (cơm áo) ^ 
HN. D C ö 
đầu tị lá 26 t0 lÍn CC. DÍN, EĐP bày „ lộ tiêu trái vụ Hị 
âu nói ' ' : 
- Đề ra một bên: Cát " (xoá nợ) - Câu @ 
giản; Đề dành cất đi, | lại - Vẽ một vạch: Câu tặc au 08) 
Qua câu cất nhịp Cât dié (phác hoạ) : SN ENH CN HH 
- Mua bán mộtlúccác | CStỢI | -Giúp đặc: Câu khiếm - | -Ép buộc: Câm hức 
hàng trên một chuyến. Hỏi vặn: Cát vần; Cật (gia bột vào canh) - Áp dụng cứng nhắc: 
tâu: Buôn cất; Bán cát tội - Trát: Câu rường phùng Câu chấp, Câu nệ 
- Nấu lấy tinh dầu: Cá: (trít lỗ hông Ở tường) - Co rút: Câu luyện 
rượu ù - Nhặc lại: Giá kiện sự 
- Hất: Ngựa cất hậu 5 câu khởi liêu ngã đôi 
(ngựa đá phía sau); Cật* (Hv nhục cát) đồng niên đích hôi ức A 1 
Cát diều (đâm diều) [ - Hai quả nội thận bên NHAC làm tôi nhớ lại | Câu (gõøu) 
- Bốc lên: Ngọn lửa xương sông HIẾN ; | - Móc cong: Điểu ngư câu 
cát lên mau; Diễu cất | - Lưng: No thân ấm cật | - Kéo bè kéo cánh: Câu kê! Ì ˆ tưới cậu) 
quá (diều ngửa quá) | - Cùng dòng máu: Anh | ˆ Can Xà ta: Lm lí - Có hình móc cong: 
- Cụm từ: Cát đầu em cật ruột Ca * Sán cong: hookworm 
chẳng lên (*không,___ | - Lớp da cứng bọc quanh | 2 "aES ” Câu trùng 
ngỏng đâu lên được: thân tre (Hv Miệt thanh): Œ * Nét móc ở Hán tự; 
*khó khá hơn được) Lạt cật bên và dai hơn * Móc ghi câu đã đọc 
lạt ruột f - Móc vào; mắc vào; 
Hệ - Kiệt: Làm cật sức Câu (göu) đan sợi: Câu trâm 


Cật (ch) 
- Ấn uống: Cật dược 
(uống thuốc) 

- Dùng bữa: Cát quán 
tử (đi ăn tiệm) 

- Giúp sống: Cát lợi tiên 
- Ăn con cờ: Cát nhất cá 
tự nhỉ 

- Đánh tan: Cát trạo địch 


quan 
- Thắm cho ráo: Bất cật 
mặc 


- Mấy cụm từ: Cát bất 


hạ lai (nuốt không 
trôi); Cát bất phục 
(không hợp dạ dày); 


ñ) 
Cật (¡é) 
Cố gắng: Cát lực 


ñ] 


Câu (göu) 
- Tên: Câu Tiễn; (Vua 
nước Việt (TH) đời 
Xuân thu); Cao câu lï 


(ngựa đen) (tên nước : 


cô sử TH) 
- Dạng tự này cũ hơn 
dạng tự tiếp sau 


Bệnh cam làm 
con nít khó lớn: 
Câu lâu bệnh (rickets) 


là È 
Câu (göu) 
- Ngồi nước: 
Bích câu kì ngô 
- Vết cày: 
Khai câu bá chủng 
- Lũng sâu: Câu hác 


8 


Cầu (jù) 


Đây đủ không thiếu 


T8 #4 


Câu* (Hv câu; câu) 

- Bắt bằng lưỡi móc: 
Câu cá 

- Kéo dài một việc dễ 
làm: Câu giờ 

- Phiên âm Crux: Câu 
rút (thập tự giá) 


ñ 


Cầu (höu) 
Không ngon: 
Câu khổ (đăng quá) 


lạ] lã| 
Câu (in) 
- Số rút được: 
Niêm câu quyết định 
- Rút số: Trảo câu 


HỆ }É 


Câu*(Hv cú điều; Cưu) 
Chữm câu (cu); Bồ câu 


Câu (jn) 
- Ngựa non: Hoài câu 
(ngựa cái có bầu) 


- Thơ Nôm hay gọi 
ngựa là Câu: Vá câu 


| 

NỤ 

Câu (qú) 
Loại chuột nhọn mũi 
hay bắt sâu bọ (shrew) 


là 


Câu (gõöu) : 
Ong thụt ở máy nỗ 
(piston): Câu bị 


DI 


Cầu (qiú) 
Rông huyện thoại: 
Cầu (Cù) long 


SN 
Cầu (qiú) (cô văn) 


- Áo da thú: Hồ cầu 
- Xem Cừu* 


Cầu (qiú) 

- Xin: Yêu câu; Câu 
kiến; Câu hoà; Câu ái 
(ve gái); Cầu tự (xin 
có con trai) 


297 


- Rán sức: Cầu tiễn 

- Tiêu thụ: Cung bất 
ứng câu 

- Cụm từ: Cầu căn (làm 
toán tìm “rễ” của số) 


ĐR 

Cầu (qiú) 

- Khối tròn (hoặc gần 
như tròn) mọi mặt: 
Địa câu; Nhật câu; 
Nam bán câu; Túc 
câu; Cầu phách (vợt 
đê đập banh); Tuyết 
cầu (năm tuyết) 

- Tên củ su hào: Cầu 
kinh cam lãm 


1à lỗ 


Cầu* (Hv mộc cầu) 

(kiểu) 

- Tên nôm của Kiểu: 
Dịp cầu nho nhỏ cuối 
ghẳnh bắc ngang 

- Nhà cầu [*nhà cất bên 
sông để hóng gió: Vân 
Tiên ngôi trước nhà 
cầu thở than; 

*nhà xí: Đi (nhà) cầu] 


1 

À 
Câu (qiú) 
Phối ngẫu: Quân tử 
hảo câu (người hiền 
lấy được vợ hiển) 


9g 


Cấu (gòu) 

- Dơ dáy (cỗ văn): 
Phùng đâu cấu diện 
(đầu bù mặt lem) 

- Chất dơ: Nha cầu 

- Điêu nhục nhã: Hàm 
cấu nhẫn nhục 


2 


Cấu (gòu) 

- Mánh lới làm tiền: 
Cấu đương 

- Xem Câu (pöu) 


¬. ì 

0h ljh 

Cấu (gòu) (cỏ văn) 

- Điều nhục: Vì thế cấu 
(bị người cười) 

- Hạ nhục: Đương 
chúng cầu mạ 


lỗ JM) lộ 


Cấu (gòu) 

- Mua: Cấu xa (mua 
chịu); Cấu :rí (săm đồ 
bên) : 

- Cụm từ: Cầu đương 
(*mua bán; *lập mưu 
— thường là gian) 


† là TẾ 


Cấu (gòu) 
Xây dựng: Cấu tạo; 
Cấu cú (dựng câu văn); 
Giai cấu (bài văn hay); 
Hư cấu (chuyện bịa) 


Cấu (gòu) (cỗ văn) 
May bắt gặp: 
Giải câu tương phùng 


tế 


Cấu (gòu) (cô văn) 

- Cưới: Hôn cầu 

- Nam nữ giao tình: 
Giao cầu 

- Thoả thuận: Cấu hoà 


là Tt 


Cấu* (Hv thủ cấu) 


Câu—Câu 


(thủ câu} : 
Rạch xợt: Cào cáu 


3 

5x 

Cấu (gòu) 
Dây cung kéo căng: 
Câu trung 
(trong tầm cung bắn) 


79 lộ 


Cầu (gòu) 

- Đủ: Cấu ngật ắa niên 
(đủ ăn nhiều năm) 

- Đủ tài: Cấu cách 

- Khá: Cấu đa 


4 


Cầu (gốu) 
- Bừa bãi: Nhát tỉ bất 
cầu (chớ có bừa bãi) 
- Nếu (cỗ văn): 
Cầu năng kiên đãi 
(nếu vững dạ chờ) 


) 


Câu (gău) 

- Con chó: Cấu thi 

(*cứt chó; *#thứ bỏ đi) 

- Tiếng chửi 

- Vật cỡ con chó: Cầu 
hoan (chồn chũi) 

- Mẫy cụm từ: Cấu cáp 
khiêu tường (chó cùng 
đường sẽ nhảy rào: bí kê 
làm liêu); Cáu hùng 
(*gấu chó; *đứa nhát) 


lỆ) 


Cầu (gðu) 

- Cây có lá như xương 
nhọn (holly): Cầu cốt 

- Vị thuốc băng trái cây 
(wolfberry: Licium 
chinense): Cẩu khởi tử 

- Xem Cử (jữ) 


Cậu—Cắn 


5 


Cậu* (Hv cữu) 

- (Anh) em trai của mẹ: 
Cu mợ 

- Tiếng gọi con trai: Các cô 
các cáu: Cậu đm cô 
chiêu 

- Có nơi gọi bố là Cậu: 

Lạy rồi sang lạy cậu 
mày bên kia 

- Thay con gọi vị đáng làm 


cậu con mình 
-k 


l2 2 

Cây* (mộc cai; thảo cai) 

- Các thảo mộc (cây 

cứng viết với bộ mộc; 

cây mềm viết với bộ 

thảo): Một cây làm 

chẳng nên non 

- Gỗ (tiếng miễn Nam) 

- Có hình cây có khi lại 
làm bằng gỗ: Cây 
súng; Cây đàn 


Đ 

#% 

Cầy* (Hv lỗi kì) 
- Xới đất ruộng: 


Trâu cây 
- Xem Cày* 


1} 

Cầy* (Hv khuyên kì) 

- Con chó: Thịt cây 

- Vật cỡ con chó: Cầy 
hương 


lt 

Cầy* (hoả kì) 
Nền đốt (tiếng miền 
Nam): Đèn cây 


Ấh HÀ 1l. lẠ THL 


Cấy* (Hv lỗi kí) 
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(hoà kí; thủ kí) 

(hoà gia; mộc kí) 

- Trồng cây: Rú nhau đi 
cấy đi cây 


- Ương cho mọc: Cấy vi 


trùng 


c kh 

JÀv Bì 

Cậy* (Hv kị; tâm kị) 
Tin tưởng: Trông cậy 


†R 

/ồ 

Cậy* (Hv thủ kị) 
Khui mở khó nhọc: 
Cậy cưa 


‡y 
/ồ 
Cậy* (Hv mộc k) 


Cây hồng đại: Lấy 
nhựa cậy phát diễu 


Cắc* (Hv các nháy) 

ˆ Đồng bạc mười xu: Bạc 
Cặc (tiền từng số nhỏ) 

- Gàn trở: Cặc cớ 

- Thắn lằn biết đổi màu: 
Cắc kè 

- Tiếng vật nhỏ chạm 
nhau: Lắc cắc 


lý 


Cặc* (Hv nhục các) 

- Dương vật: Con cặc 
(tiếng tục) 

- Có hình dương vật: 
Cái cặc (trái) ở cây 
bần dùng làm nút 
chai 


"H 7l 
Căm* (Hv khẩu cam) 


(băng cam) 
Rét tê da: Căm căm 


TH là "5 


Căm* (Hv tâm cam) 


(tâm kim; khẩu kim) 

- Giận ngầm: Phân căm 
nỗi khách phản đơ nỗi 
mình: Căm hờn 

- Que chống niền bánh 
xe: Căm bánh xe 


Jb MIE l8 
Căm#* (Hv nhục kim) 
(nhục cam; nhục cảm) 
(nhục cầm) 

Phần bên dưới miệng: 
Râu ông nọ căm cằm bà 
kia 


3 
3 
Căm* (Hv thủ câm) 

- Ấn sâu: Không một 
miếng đất cắm giài 
(không có đất cày); 
Cắm sào (*đậu 
thuyền; #chờ đợi) 

- Ghi ranh giới: Nhà 
nước cắm ruộng để 
làm đường 

- Cúi xuống: Cắm đâu 
căm cô (*cúi đầu; 
*cặm cụi làm việc) 

- Xem Cặm* 


Cặm* (Hv thủ cắm) 

- Lúi húi: Cặăm cụi (còn 
nói là Cắm cúi) 

- Bệnh cộm mi mắt: 
Lông cặm 


1 

Căn (gẽn) 

- Rễ cây: Cát căn (bột 
từ rỄ cây sẵn dây) 

- Gốc rễ, nguồn cội: 


Căn bản; Lục căn (sáu 
nguồn cội Phật tử phải 
biết điều khiển: nhãn, 
nhĩ, tị, thiệt, thân, ý) 

- Nền: Căn để 

- Triệt đề: 
Căn trừ; Căn tuyệt 

- Mạo tự để ' BIÚP - đếm 
các vật giông rÊ cây: 
Nhất căn hoả sài (một 
que diêm); Nhất căn 
tiểu thằng tử (một sợi 
dây nhỏ); Nhất căn 
côn r (một cây gậy) 

~ Danh từ toán học: 
Bình phương căn 

- Danh từ Hóa học: 
Toan căn (gốc a-xÍt) 


Căn# (Hv căn) 

- Kĩ lưỡng: Căn vặn (hỏi kĩ) 
Căn cặn (bảo thật kĩ) 

- Quán tự: Căn nhà; 
Căn phố 


LAO 
Căn+ 
(khẩu can; khẩu cần) 
Lầu nhàu bực mình: 
Cần răn 


1 


Cănz (Hv căn) 

- Lớn chậm: Căn cối 
- Tàn tạ: Cần mái tóc 
- Thô lỗ: Cộc căn 


P: 
Cănz (Hv khâu cần) 

ˆ Ngoạm băng rằng: 
Chó căn áo rách (tai 
nạn dồn dập)" 

- Xâu xế: Yêu nhau lắm, 
cán nhạu ẩau 

- Âm thâm chịu đựng: 
Căn răng 


. t8 


Cắn+ (Hv khẩu cần) 
Khó tính: Căn nhăn 


bí Wf 
Cặn* (Hv thuỷ cận) 
(thuỷ kiện) 
Bã, cân: Đóng cặn: Cặn 
bã xã hội 


li 
Cặn* (Hv khẩu cận) 
Dặn dò kĩ: Cặn kế 


lo 


Căng (m) 

- Thương: Căng tát 

- Tự phụ: Kiêu căng 

- Dè dặt không xuê xoà: 
Căng trọng 


đã 


Căng Gmg) 
Hẻt lòng làm phận sự: 
Căng căng nghiệp 
nẹhiệp (tận tuy) 


1L Ð 5ã 1h 


Căng* (Hv thủ công) 

(căng; căng; thủ cắng) 

- Giương ra: Căng màn 

- Kéo riết: Căng dây 

- Cứng: Vú căng sữa 

- Ngột ngạt: Căng đâu - 
nhức óc; Căng thăng 

- Kẻ kém danh phận: 
Cha căng chú kiết 


Hã 

Căng (gèn) 
Kéo dài: Cắng cổ cập 
kim (từ xưa đên nay); 
Miện cảng số bách lỉ 
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(kéo dài mấy trăm % 
đặm) 
Cặp" (Hv trúc cập) 
= Túi mỏng: 
H Ñ Cắp cặp đi làm 


Căng* (Hv cắng) 
Nhân vật huyền thoại 
hay gây sự: Vừa mưa 
vừa năng vợ chồng ông 
Căng đánh nhau vỡ 
đầu 


Đi MB R 


Căng* (Hv túc cắng) 

(túc cảng; cắng) 

- Bộ phận dài ở phía 
dưới hay phía ngoài đỡ 
phần chính: Cẳng lay; 
Cảng chân, Căng ghế 

- Cụm từ Nôm Nho bình 
dân: Thượng CẴng tay 
hạ căng chân (đánh 
đập tàn nhẫn) 


1X #B Túi 


Căp* (Hv thủ cập) 
(cấp; thủ cấp) 
- Lẫy trộm: Ấn cắp 
- Mang theo (thường ở 
dưới nách): Cặp sách 
- Kẹp: Cua cắp đau 


th 


Cắp* (nhân cấp) 
Tên trộm: Ké cắp 


jM 


Cặp* (Hv thủ cập) 
- Kẹp: Cặp dưới nách 
- Đôi: Cặp vợ chông 
- Tới sát: Tâu cặp bến 
- Theo kèm: 
Ấn cặp với rau 
- Đệp: Cặp vở 


r> 
#| ÉÍ ‡# 
Cặắt+ (cát, cát đao; kiết) 
- Cứa bằng vật sắc: Cắt 
tiết, Cắt cổ gà 
- Bớt, tỉa: Cắt cây; Cắt 
tóc; Cắt xén (bỏ. bớt 
cho gọn; *bớt phần khác 
thêm phần mình) 
- Như bị đâm cứa: Trởi 
rét nhự cắt; Giá cắt cổ 
- Xếp sắp: Cắt lượt, Cắt 
phiên; Cắt thuốc (kê 
tên và lượng các dược 
liệu), Thứ bậc dưới 
trên quyên cắt đặt 
- Chấm dứt: Đương nói 
thì bị cắt ngang; Cắt 
đứt liên hệ 
- Giải thích: Cắt nghĩa 
- Cụm từ: Ci gió (lấy lưỡi 
sắc rạch nhẹ lên da ở mây 
huyệt để chữa bệnh; Xem 
Nẻ gió; LỄ gió) 
+ 
hi H 
Cắt* (Hv điều cát) 
Chim ó: 
Nhanh như cắt 


“: 
Cha* (Hv khẩu tha) 
(Hv phụ + cha*) 
- Bố: Cha nào con ấy 
~- Danh từ giáo hữu dùng 
gọi các linh mục 
- Tiếng gọi suông sã: 
Thằng cha; Cha nội: 
Cha căng chú kiết (kẻ 
không có danh phận) 
- Tiếng kêu bỡ ngỡ thần 
phục: Cha chả! 


Cằn—-Chá 


- Tiếng chửi: Chém cha 
cái kiếp lấy chông 
chung; Cha thằng bỗ 
mày; Cha con mẹ mày 


+ 

Š 

Chà (chá) 
Thoa bôi: Chà phân; 
Chà dược 


l§ 

Chà* (Hv chà) 

- Chùi, xát: Chà gạo 

- Dẫm lên: 
Chà đạp danh dự 

- Tiếng kêu thán phục: 
Ôi chà! 


Ly 
+ Mã 
Chà* (Hv trúc 1⁄2 trà) 
(mộc trà; mộc tra) 
- Cây cho trái: Chà là 
- Cành khô có nhiều 
chạng: Thả chà ì xuỐng 
ao đê cá có chỗ nắp 
- Rồi rằm: Chè chuôm 
- Phiên âm Java: 
Chà và (tên VN gọi 
người An da đen) 


Chá (zà) 

- Thế nào? Tình huống 
chá dạng? 

- Vì sao: 
Nẽ chá bất khứ? 


"Ƒ 


Chá (zha) 
Cụm từ: Chá hô 
(*la ó; *làm bộ tịch) 


"E 


Cá (zhà) (cỏ văn) 


Chá—-Chạm 
- Miệng căn " 4= HE SE I3 
- Chá thiệt (cứng lưỡi vì Cha* „ 
bỡ ngỡ hoặc sợ hãi) ạ” (Hv sạ; chá) 
(trá; nạch cha*) 
% Lẫn lộn: Chung chạ 
Chá (zhì) (cổ văn) tr 
"Nướng lồ  |Chấc (huì) 
- Thịt nướng: Chá th, 
khoái - Mỏ chim : 
- Miệng: Bát dung trí 
chác (không đê ai nói 
RƑ #Ƒ xen vào) - Xem Dê 
Chả (zha) (cỗ văn) 


- Cá ướp muôi 
- Còn đọc là Xạ 


Chả* (Hv chá; chả) 

- Thịt cá giã rồi chiên 
hoặc đợi lên men: Chả 
giò; Chồng ăn cha vợ 
ăn nem (hai bên cùng 
có ngoại tình) 

- Cha ấy (tiếng miền 
Nam): Thăng chả 


KIN cÍ 


H ' l8 

Chác* (Hv trác) 
(trắc; giác; trạo) 
(chác; trọng giác) 

- Mậu dịch: Bán chác; 
Đồi chác 

- Từ đệm sau Chia* 


&À 

Chạc (chuö) 

- Cái ấn: Tượng bì chạc 
tử (ấn cao su) 

- Đóng ấn: Chạc kí, Bưu 
chạc (vết ấn bưu điện); 


Chả» Chạc xuyê 
NT An ạC XHYÊH 
(Hv khâu giả; thuỷ giả) (*chọc nhún *phơi 
á thèm; Chả lẽ - Sái tay sái chân 
- Mở đâu câu chuyện - Lộn ngược đầu 


giải thích: Chả là... 
- Tiếng kêu: Cha chả! 


Mã Bà TẾ 


- Còn âm là Trỗc 


Đi THỊ SỨC 


& "¬ Chạc (zhuó) 
Chã»* (Hv thuỷ giả: chữ) Kiềng tay: Ngọc chạc 
(chư; thuy dã) 
- Sướt mướt: Giọt châu Ìn 
lã chã t lễ 


- Loại lưới kéo sau 
thuyên: Chã tôm 
- Kéo dài mãi: Kéo chã 


Chạc* (Hv khẩu trác) 
(mộc 1⁄2 trạc) 
- Bệ vệ: Chững chạc 
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cá: Áo sâu nước cả 
khôn chài cá 

- Ngư phủ: Thuyên chài 

- Dễ dành đi theo mình: 
Khéo chài gái 

- Trù ếm hại người 


 J ñ 


- Chỗ hai cành (cây) 
giáp nhau: Con nai già 
sửng có nhiều chạc 

- La rầy: 

Chạc cho một trận 

- Rời rạc: Lạc chạc 


ki 


Chách* (khẩu chích) | Chấi* (Hv chất) 

- Nghĩa như Chích Hv (nghiễm tất; trai) 

Một chách gà (từ cô) - Đâu nhà: 

- Con nít nói lao xao: Ba gian hai chái 
Trẻ con nói lách - Nhà nhỏ 
chách 4 HỆ 

LH VỆ Ẹ Chải* (Hv trãi, thủ 

Chạch* (ngưưiế) [chị - 

(trùng trạch) - Gỡ băng lược: Chảái 


đứng chai ngôi 

- Chỗi nhỏ: Bàn chải 

- Cụm từ: Bơi chải (bơi 
đua, đua thuyền) (còn 
gọi là bơi tải) 

- Mây cụm từ: Bương 
chải (vật và làm ăn); 
Chải chuốt (*ăn vận 
cầu kì; *văn vẻ) 


(ngư trạch) 

Loại cá giống lươn: 
Lươn văn lại chê chạch 
dài 


Mƒ là lĩ T 


Chai* (Hv ngoã trai) 
(thạch ch¡; thạch trai) 


(trai) ng 
- Lọ: Chai rượu PB. 
- Chỗ da thịt cứng và  |(=h am (Hv lam) 


dầy: Chai tay 


dúng chàm 


đá Xỹtài ĐÓ sš 
: - Dân thiêu sô ở miền 

- Mau lẹ: anh chai lột đc 12M : 

(chữ c ổ) Trung: dân tộc Chàm 
- Cặn dâu thảo mộc đùng đï 

đề đột đốc, hoặc tá lễ. | THỊ TÔ +, 

rò: Dâu chai Chạm* 

(Hy }⁄ trạm đao) 

2‡ 2* (thủ tạm; trảm) _ 
24 ñ' LÒ) - Khäc: Chạm rông tró 
Chàn phượng 


- Đụng nhẹ: Chạm vào 

- Xung đột: Chạm trán: 
Nói chạm nọc (nói 
phạm tới lòng tự ái của 
người nghe) 


(Hv miên tài) 
(miên trai; ngư tài) 
- Lưới cá chụp xuống 
thành vòng: Ném chải 
- Bủa lưới tròn để bắt 
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- Cụm từ: Chạm ngõ (Hv trùng + 1⁄2 chàng) Tay có chạng (trông 
Chạm mặt (một trong | Động vật giống ếch: như ngón thứ sáu) _ 4 
mấy giai đoạn đầu dẫn | Chão chàng Chánh qhèng) 
tới đám cưới) lš Xem Chính 


se 
18 ‡¿ 
 ñr}RKïE : Chanh (chéng) IÈ 
` ` Chàng (zhuàng) - Trái cam: Chanh rủ : 
Chan* (chân; trang) - Gõ đánh: Chàng chung vi biiitUbi cbi Chánh* 


(chấn; thuỷ chân) (gõ chuông) ¿2X iVÿ ni hi to: SG l 
vã TỦ HẠ 4 1Q 2N 3 sử † ø phó trợ 

- Nhiêu; Tràn trể: - Vập phải: Tương - Còn âm là Tranh ế- Ønn QHẬnh rổ 

Niêm vui chan chứa; chàng (vập vào nhau) Sả5566): 2 24c Á-áá at 

Ánh sáng chan hoà - Cụm từ: Chàng kiên } -H- 
- Rưới lớn cơm: (*tình cờ gặp nhau; l Hi ll lÏÌI 1E 

Chan canh *bắt gặp -làmbậy) |Chhanh*(Hvchan) | Chánh* 
- Tượng thanh: 8úa đập | - Còn âm là Tràng (mộc chỉnh) (Hv thảo chánh) 

chan chát (mộc tranh; mộc chính) | _ Cảnh nhỏ: 

‡}“ - Trái chua Hv gọi là Cây đâm chánh 

JR 1W HÀ HÀ — |Chàng: “Ninh mông": 

Chán* (Hv chắn) (Hv; chàng) Nước chanh đá l 
(khẩu chấn; tâm chiến) | - Đàn ông con trai: - Lời lẽ cay đăng: Án Chạnh* (tâm trịnh) 
(tâm chiến) Chàng với nàng nói chanh chua Xúc động: Chạnh lòng 
- Ngán: không thích - Dụng cụ giống cái đục _ | - Chanh Hv và Nôm tưởng đến ngày về 

nữa: Chán nản; Liễu mà lưỡi bẹt và rộng: Cha | khác nhau 
chán hoa chê chàng con đục \ ị : 
Còn chán thiếu gì được: Chàng màng; Chao* (châu: trác) 
Chàng ràng Chanh? (Hv tranh) (thủ giao) 
ll (tranh; trương) - Vớt: Chao bọt 
HỆ lữ Muôn lẹ hơn người: - Lung lay: 

Chạn* (Hv mộc trận) š Lanh chanh Lập trường chao đảo 
Tủ đựng đồ bát đĩa: Cháng* (nhật trạng) - Làm cho lung lay: 
Cà thâm đề góc chạn, (chướng) ¿ l# Gió chao ngọn đèn 
đến khi hoạn nạn lại - Hoa mặt: + - Tiếng than: Chao ôi! 
hỏi tới cà thâm Bị đánh cháng Chành# (trình nháy) | - Món đậu hủ lên men: 

(choáng) váng (Nôm cành) Vịt nấu chao 


R DI BỊ I3 t TH CŨ - Bành rộng: - Vòng dây ở nút: 


Thêm chao nữa nút 


1 TƯNH... a.- 

(trang; nhật trang) Chạng* Chành trái cây 

'Aeieerg (Hv nhật trạng) - Kho hàng 5| "HỊ 

- Năng lâu và gắt: Trời (chương công) Mây cụm từ: : Chào* (Hx triều) 

năng chang chang - Trời sắp tôi: Chành chạnh (vuông _ Í '(Hyv trào) 
- Giống hệt: Y chang “Chạng vạng : Bay góc); .. - Gọi mừng: 
- Đi lảo đảo: Chành rành (tỏ tường Quen mặt ra chào 

lệ Say chạng vạng khó cãi); : - Giới thiệu món hàng: 
: - Cành đâm xiên: Chành chành (lôi trẻ Chào hàng 


Chàng»* Chạng ná; nít chơi) - Tên chim: Chào mào 


Cháo—-Chạy 
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1b Xñ lý Tả 


JB li HH 


Cháo* (chúc; mễ triệu) | Chạp* (Hv lạp; lạp) 


(mễ lão; mễ cáo) 

- Đồ ăn lỏng: Cơm cháo 

- Cụm từ: Cháo lòng 
(*cháo nấu với bộ 
lòng: Bát cháo lòng; 
*màu trắng đục: 
Màu cháo lòng) 


3) 

Chảo* (Hv kim xảo; 
kim chỗi) 

- Dụng cụ nấu bếp có 
đáy khum khum 

- Có dạng cái chảo: 
Thung lũng lòng chào 


‡ä ¡" ft 


Chão* (Hv thiệu) 
(mịch xả; mịch trạo) 
Thừng lớn: Đên thừng 
bên chão xem bên nào 
bên 


W 

Chão* (Hv trùng xảo) 
Động vật thuộc giống 
ếch: Chão chàng; 
Chão chuộc 


lDi 


Chạo* (Hv chiêu) 
(Trẻ con) khiêu khích, 
ghẹo nhau: Chạo nhau 


Rã lả 
Chạo* (Hv ngư triệu) 
(nhục triệu) 
Thịt cá xâu que mà 
nướng: Chạo tôm 


(nguyệt chấp) 

- Tháng cuối năm âm 
lịch: Tháng chạp (12 
âm lịch) 

- Ki niệm ngày chết: 
Giỗ chạp 


3 

# "$ 

Chát+ (Hv chất) 

(khẩu triết: trát) 

- Vị đốt lưỡi: Chuối 
chát, Rượu chát 

- Tiếng kêu khan: Bứa 
đập chan chát 


2 ER PR lẶ 
ŸR SỈ SÙ 


Chau* (Hv chu) 
(châu; khẩu châu) 
(mục châu; nạch châu) 
(tráo; trâu) 

- Nhãn: Chau mày 
- Vội vã lăng xăng: Law 
chau 


Tủ lá 


Chắu* (tử triệu; tôn) 

- Lỗi các bậc cha mẹ gọi 
con cái của mình: Các 
cháu của tôi; Anh 
được máy cháu? 

- Con của con: 

Cháu đích tôn 

- Con của chú bác cô dì: 
Cậu cháu 

- Lớp hậu bối: Cháu chắt 

- Tiêng tự xưng với 
người lớn tuôi: Bác đã 
dạy thì cháu xin vâng 


J NH1 


Chay* (Hv 4 dạng trai) 


- Kiêng ăn vì lí do tôn 
giáo: Ăn chay 

- Kiêng thịt, cá, ngũ 
huân: Ấn chay trường 

- Mời nhà sư tới cầu 
cho kẻ chết: Làm chay 

- Thứ trái cây ngọt và 
mềm: Trái chay 

- Dầu thảo mộc dùng 
làm chất keo: Trá/ dầu 
chay (còn âm là Chai) 


3Ä 3š †Ÿ 
Chày* (tì; trì; tr) 
- Chậm: Chày kíp 

- Lâu: Chày ngày 

- Còn âm là Chây* 


kỀ Mì lĩ 1f lá 


Chày* (Hv mộc trì) 

(mộc bái; chử) 

(Hv mộc + nôm chay) 

- Khúc gỗ đề giã: Chày 
cối, Chày kình (khúc 
gỗ hình cá voi để đánh 
chuông lớn) 

- Cố chấp: Cãi chày cãi cối 


Mị 


Chày* (Hv ngư trì) 
Tên cá: Cá chày 


lt 

Cháy* (Hv hoả chí) 

- Bốc lửa: Cháy nhà; 
Đen như cột nhà cháy 
- Lớp cơm chín cứng: 
Cơm cháy ăn giòn 

- Da phơi năng có sắc 
đậm: Cháy năng 


#† lữ 

Cháy* (Hv ngư chí) 
(Hv ngư + Nôm cháy) 
Tên cá: Cá cháy 


l§ 


Chảy* (Hv thuỷ chỉ) 


- Chất lỏng di dịch: 
Sông chảy xiết — — 

- Suôn sẻ: Trôi chảy 

- Sệ: Mặt chảy dài 

- Rồ rỉ: Ía chảy (tháo 
dạ); Vòi chảy 

- Mấy cụm từ: Lười chảy 
thây (lười hết sức): Thức 
ăn thiu chảy rồi (đã thu 
quá độ) 


Ã Ú ñ 


Chạy* (Hv trã; tấu trãi) 

- Bước cao và mau: 
Chạy như bay 

~ Trao tài liệu tận tay: 
Chạy giấy; Chạy thư 

- Trốn tránh: Chạy nợ; 
Chạy loạn; Chạy làng; 
Cưới chạy tang 

- Giải toả mối vướng: 
Chạy bữa; Chạy đô 
(cất đồ vào chỗ an 
toàn); Chạy gạo; Chạy 
ngược chạy xuôi: Chạy 
thây chạy thuốc; Chạy 
tiễn; Chạy tội 

- Suôn sẻ mau lẹ: Hàng 
bán chạy; Chạy việc 

- Trải dài: Trưởng sơn 

chạy dài ngàn dặm; 

Chạy một đường triện 

- Biến âm của Chảy: 
Nước mắt chạy quanh 
(muốn khóc) 

- Cụm từ: Chạy vạy 
(qua nhiều nỗi khó) 

- Cơ khí hoạt động: 
Đông hô chạy đúng; 
Chạy bằng điện 

- Hàng bán rong: 

Hàng chạy 

- Đút lót người có thê 

lực: Chạy chọt 
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Châm—Chắn 


#| †† 


Châm (zhẽn) 

- Kim để may hoặc 
chích: Châm nhãn; Đả 
châm (chích); Châm 
cứu (chữa bằng kim và 
ngải) 

- Mũi khâu, chích: 
Thương khẩu phùng 
liễu tam châm (vết 
thương đòi khâu ba 
mũi) 

- Có hình cái kim: Tùng 
châm: (lá thông) 


PL... 
ĐH JÀ 
Châm (zhẽn) 
- Như Châm ở trên 


- Khuyên răn: 
Châm ngôn 


#l ?Ÿ 


Châm*(Hv châm đao) 
(châm) 

- Chọc thủng băng kim: 
Lổ châm kim 

- Dùng mỗi lửa đề đốt: 
Châm điều thuốc lá 

- Trêu: Châm chọc 


Châm (zhẽn) 
Đề vào chén: Châm 
chước [* rót qua rót lại; ** 
suy nghĩ đăn đo: Châm 
chước từ cú; * thảo luận: 
Châm chước vi lí (du di 
cho hợp tình)] 


Lộ) 

Châm* (Hv châm) 
Thêm lượng chất lỏng: 
Châm trà: Châm rượu; 
Xe cân châm nhớt 


H83 

Chẳm#* (1x chiêm) 
(châm, tầm) 

- Ôm vội và chặt: Ôm 
châm (chằm) lấy 

- Kéo dài: 
Châm chương 

- Không mau lẹ quá: 
Châm chậm 

- Có dáng bực tức: Nét 
tmrặt châm vâm 


Đ lR mù RỆ 


Chắm* (chẩm; trẫm) 
(điểm; điểm; trám) 

- Thắm lấy chất lỏng: 
Chấm bút lấy mực 

- Đụng chạm: Chân 
không chấm đất 

- Ăn hồi lộ: Chấm mút 

- Dứt: Chấm hết 

- Dấu chấm câu: Chấm 
pháy; Chấm hỏi... 

- Hình điểm tròn: Mặt 
có chấm đen 


z0» ; 
Châm (zšn) 


- Tiếng kết câu hỏi: 
Chám ? Châm ma? 


- Cụm từ: Chẩm nại (thế 


nhưng) 


l 


Chẩm (zhšn) 


- Cái gỐi: Chẩm đâu 

- Tựa gối: Chẩm cốt 
(xương gáy) 

- Mấy cụm từ: Chẩm 
đao (hoặc qua) đãi 
đán (gỗi đầu vào dao 
đợi trời sáng: sẵn 
sàng chiến đấu); 
Chám tâm (gỗi không 


có áo bọc); Chẩm tịch 
(*áo gỗi, *giường) 


lệ 


Chẵm#* (Hv túc thậm) 
Dáng bước chưa vững: 
Châm (Lâm) châm 


JẺ. ll 


Chậm* (H‹ túc thậm) 
(trì thậm) 
- Thư thả: Châm chậm 
- Trễ: Chậm quá rồií!; 
Đông hỗ chạy chậm 
- Vụng về: Chậm chạp 


R R 


Chân (zhen) 

- Đúng thực, chính hiệu: 
Chân lí, Chân bắc 
(đúng hướng Bắc) 

- Thực là, thực vậy: Ngã 
chân bất trí đạo 

- Rõ ràng: Nể khán 
đắc chân ma? (anh 
xem rõ chưa?) 

- Tên nước: Chân lạp 


lí BH 


Chân* (Hv túc chân) 

- Chi giúp đi đứng: 
Căng chân; Ngón chân 
- Giống cái chân: Chân 
bàn; Chân câu; Chân 
trởi (horizon) 

- Chỗ: Chân đánh bài 

- Kẻ giúp: Anh em như 
thê chân tay 

- Mấy cụm từ: Nước 
đến chân (tình hình 
đã khẩn trương); Ba 
chân bốn cắng (vội 
vàng); Chân cứng đá 
mêm (khắc phục 
thiên nhiên) 


Dị 


Chân (zhẽn) 


- Xem xét phân biệt: 
Chân biệt (cỗ văn) 
- Lựa chọn: 
Chân bạt nhân tài 


ñ § 


Chân* (Hv chân) 
Thật thà: 
Chân chỉ hạt bột 


RE 


Chẳn* (Hv tràn) 

- Do dự: Chân chừ 

- Nên cho hết cứng: 
Chân mêm 

- Đánh đau (bình dân): 
Chân cho một trận 

- Khâu đè cho hết xộc 
xệch 

- Luộc qua rồi đỗ nước 
đi: Chân lòng heo cho 
khỏi hôi 


ŸR 

Chắn* (Hv trúc trần) 
Hàng cọc chăn cửa sô: 
Chản song 


1š 


Chấn qhèn) 

- Đập, lắc: Chấn lung 
phát hội (*mở tai 
người điếc: *giúp 
người tính ngộ) 

- Trỗi dậy: 

Sĩ khí đại chấn 

- Sửa lại: Chẩn chỉnh 

- Rung trong Lí học: 
Chấn bức (amplitude); 
Chán động tần suất 
(frequency) 


= 
S5 
Chắn gzhèn) 


Chẳn—-Châu 


- Động: Địa chấn; Chẩn l* là:| ‡R 


trung (epicenter) 

- Khích động làm ngạc 
nhiên: Chân kinh 

- Hát rung: 
Chấn âm (tremolo) 

- Một quẻ trong bát 
quái; hướng Đông 


HR lh 


Chân (zhèn) : 
Giúp đỡ: Chán tê 

H2 ] 2 2 

Chấn (zhšn) 
Coi bệnh: Chán mạch; 
Chẩn đoán thư (bằng bác 
s) 


H2 

Ä : 
Chân (zhẽn) (cô văn) 
- Bờ ruộng 
- Ranh giới: Chẩn vực 


Chắn (zhšn) 
Áo đơn 


“8 đã 


Chấn œhšn) ˆ 
Thận trọng: Chán mật 


#2 2 

Chân (zhšn) (cỗ văn) 

- Tâm bửng chắn thùng 
xe ngày xưa 

- Cỗ xe 

- Sầu buồn: Chẩn niệm 
(nhớ người chết) 


2 
Ẳ 
Chân (zhšn) 
Ngứa: Chẩn tử (lên sởi) 


Chận# (Hv trận) 
(trấn; chắn) 
- Cân lại: Chân đầu 
- Còn âm là Chặn* 


1X 


Chẳng* (Hv chứng) 
- Chợt ngã: Bổ chẳng 
- Còn đọc là Chừng* 


ï† jù lã 
Chấp* (Hv trấp) 
(Hv chấp; hoả chấp) 
- Tỏ rồi mờ liên tiếp: 
Sáng chấp chới 
- Coi thường: Cở caø Đế 
thích chấp đôi xe 


đi 16 1Ñ 

Chấp (zhš) 

- Nếp ủi quần áo: 
Chấp tử 

- Ủi cho hết nhăn 

- Nét da nhăn: Chấp sô; 
Chấp tử 


7! 


Chấp (zh0 

- Nắm lấy: Thủ chấp 

- Nhận: Chấp chính 

- Không chịu thay đôi 
lập trường: Cháp nhất 

- Giữ phép: Chấp lễ, 
Chấp kinh; Chấp pháp 
(phải thí hành luật; 
Cháp hành (làm theo 
đúng luật) 

- Mấy cụm từ: Chấp 
chiếu (license); Hồi 
cháp (biên lai); Phụ 
cháp (bạn của cha) 
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j\ ĐỊ ñ 1H 


Chập* (Hv chấp) 
(chấp; tập; thủ trật) 
-Nối,bólại 
- Quãng thì giờ văn: 

Một chập (chặp) 

- Sắp tối: Chập tôi 

- Lúc sáng lúc tối, lúc 
tỉnh lúc mê: Cháp 
chởn cơn tỉnh cơn mê 

- Chỗ cao chỗ thấp: 

Chập chùng ` 

- Đứng lên ngồi xuống 

hoài: Cháp chỗm 

- Cụm từ: Chập choạng 
(* bước chưa vững: 

*chưa thạo: Tiếng Anh 
còn chập choạng; 
*trời sắp tối) 


l¿ 


Chất+ (Hv ngật) 
- Chồng cao: Chất đồng 
- Rất cao: Chất ngất 


ñ ñ 


Chất (zhì) 

- Bản thể: Tĩnh chất 

- Mức tốt xấu: Phẩm chất 

- Hình dạng: ưu chất (vật 
ở thể lỏng) : 

- Đặt câu hỏi: Chết ván 

- Thắng vào vấn đề: Chất 
phác; Chất trực; Chất 
ngôn chỉ (không nói 
loanh quanh nữa) 

- Đồ cảm làm tin (cỗ văn): 
Điễn chất (pawn); Nhân 
chất (hostape) 

- Proton: Chất tử (Lí) 

- Số đứng độc lập (prime 
number): Cháf số 


hệ 


Chất (zhì) 
- Con đỉa 


- Chất vermiculite xốp 
nhẹ: Chất thạch 


$W ?R 


Chất (zhì) (cỗ văn) 
Cái thớt: Cân chất (rìu 
và thớt của lý hình nơi 
pháp trường) 


lễ 

Chắt (zhì) 
Hạch ở cửa mình đàn 
bà: Âm hạch; Âm để: 
Ẩm chất 


‡J 


Chất (zhì) 
Rất (nhiễu, lớn) 


lÈ 

Chất (zhì) 

- Chỗ nước uốn cong 

- Huyện ở Thiểm tây: 
Châu chất (chữ rất xưa 
giúp cầu tạo mấy chữ 
Nôm như Chái, Choái) 


JÃ 


Chật* (Hv trật) 

- Hẹp: Chát chội 

- Tính tình hẹp hòi: 
Chát (chặt) chịa 

- Vất vả: Chật vật 


? H 


Châu (zhöu) 

- Khu vực hành chính 
đời Hán: Giao châu 

- Tiêu bang Hoa kì; Gia 
châu (California): Đức 
châu (Texas)... 


3 j 


Châu (zhöu) 

- Lục địa: Mĩ châu; 
Châu rể (liên lục địa) 

- Cù lao, cồn cạn 


LAN 


Châu* (trùng châu) 
Tên côn trùng: 
Châu chấu 


ƒ† Ấ1 #Â 


Châu (zhõu) (cỗ văn) 
- Thuyền: Khinh châu 
- Chuyến (thuyền): Châu 

lao đồn (đi đường mệt) 
- Còn âm là Chu 


“1ñ 


Châu (zhn) 
- Son, sắc đỏ tươi 
- Chất cinnaba (HgS): 
Châu sa (Chu sa) 
- Địa danh: Châu đốc 


RR 


Châu (zhn) 

- Hạt trai: Tự ?ự châu cơ 
(mỗi lời là hạt trai) 

- Vật tròn sáng: Lộ châu 
(hạt sương); Toán bàn 
châu (cơn gảy ở bàn toán) 

- Tên sông ở Quảng 
châu: Châu giang 


R 


Châu* (Hv châu) 
Chụm lại: Châu đâu 


Châu* (chu; châu) 


Bao quanh: Châu mai 


(tường bọc có hở kẽ để 


bắn súng hoả mai) 


f5 


Châu* (nhân 1⁄2 trâu) 
Quan lang: Quan châu 


(ở thượng du đời nhà 
Nguyễn) 


lề 


chơi bạc: Chẩu rìa 


- Giai đoạn cuộc chơi: 
Chơi thêm châu nữa! 
- Trông đệm cho ả đào 


ca: Đánh trồng châu 


- Vợ vua chúa: Rước 


Châu vụ quy 


ˆ Hát đề giúp lên đồng: 


Cháu văn 


- Mấy cụm từ: Chẩầu 


chực (*đợi vào cửa 


quan; *hâu hạ); Châu . 


trời (chết) 


#} đố HỊ[ MỊ lễ 


Chấu* (Hv chú) 
(trùng triệu; trùng sửu) 
(trùng châu; trùng tấu) 
- Tên trùng: Châu chấu 
- Mẫu nhô ra: Chấu này 


không hợp lỗ cắm 


® X 


Chấu* (Hv châu) 
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(chiêu nháy) 

- Chụm lại: Cháu mỏ 
(góp chuyện) 

- Răng hô: Răng châu 


lẠ Mã Sỉ 


Chẵu* (Hv trùng chu) 
(trùng triệu; trập) 


- Loại nhái kêu to: Chấu 


chuộc 
- Chờ vô ích (từ bình 
dân): Ngói cháu mm 


Châu (zha) 
- Thân cây: 4u châu 7 
- Từ giúp đếm cây: tổ Mổ : 
Lưỡng châu lêth, — | Chậu* (Hv thô triệu) 
- Còn âm là Chu (thô chiêu) 
- Bồn nhỏ: Chậu cảnh; 
H Chím lông cá châu 
À LÀ (cảnh tù túng) 
Châu? (Hvtriểu)  Í Bạn toạ: Xương chậu 
- Ra mắt vua: Vào châu 
- Ngồi ghé bên người Vu 


Chây* (Hv trai) 
~ Trơ trên: Chây mặt 


- Làmbiếng: [ười chây thân 


Chây* 
Xem Chày* 


kệ đệ 


Chấy* (trùng chí) : 
- Rận ở tóc: Trừ cháy 
- Còn gọi là Chí* 


lll 
Chấy* 
Xem Chảy* 


P ñ \ đủ 
MR TÃ Ÿn 


Chắc+ (Hv trắc; chất) 
(mục đặc; kết) 


Châu-—Chăn 


(chức; chức; chức) 

- Cứng mẫy: Chắc hạt 

- Vững: Ăn chắc mặc 
bên; Chắc rằng 

- So đo: Chắc lép 

- Đúng sư thực: Chắc 
thế không ? 

- Thứ gỗ quý 

- Tơ nõn dệt ra lụa mịn: 
Vải chắc 

- Tên Bà Trưng 
Trưng Chắc ( Trắc) 


đr Ïh ÿ{ BỊ 
lá lX l2 lệ 


Chăm* (Hv chiêm) 
(triêm; trâm; tâm trâm) 
(tâm châm; mục châm) 
- Xem kĩ: Chăm chăm 
- Săn sóc: Chăm nom 
- Dầm chân vào nước: 
Đừng chăm nước 


Chăm* (chiêm; thầm) 
(trầm; thủ châm) 
- Xem kĩ: Chằm chằm 
- Ôm vội: Ôm chăm 
- Có nhiều mảnh vá: Áo 
quấn chăm vá 


Ôi 


Chặm#* (thuỷ châm) 
Thâm nhẹ vật ướt: 
Chăm mắt 


Š đt 

Chăn#* (Hv chân nháy) 
(y chân) 

- Mền: Chăn có rận 

- Cụmtừ: Chăn gối 
(*mên và đệm đỡ đầu; 
*nam nữ giao hợp: Chum 
chăn gối cũng vợ chông) 


Chăn—Ché 


TẢ 


Chăn*(Hv ngưu chân) 


Chăm sóc gia súc: 
Chăn nuôi 


Đã 


Chăn#* (Hv trần) 

- Cụm từ: Chẳn chọc 
(*Khó ngủ: *Lo nghĩ) 
- Người ác: Chăn tỉnh 


IỆ ÿÑ 


Chăn+ (Hv trần; trần) 
- Ngăn chặn: Chăn lỗi 
- Lá mộc: Lá chắn 
- Lối chơi: Đánh chắn 
- Cần thận: Chín chắn 
- Cụm từ: Chắc chắn 

(* đứng vững; 
* không hồ nghỉ) 


l§ ‡R ‡Ấ 


Chặn* (trận; chắn) 
(chặng nôm) 
Cản không cho làm: 


Chặn họng (không cho 
nói); Chăn hết lối thoát 


Ð 1 
Chăn* 
(Hv trận, chắn) 
- Không lẻ: 2, 4, 6 là 
các số chăn 
- Lỗi chơi: Chẵn lẻ 


- Tới con số tròn: Thể là 


chăn một chục 


R22 


Chăng+* (1/ Hv trang) 


(2/ trang nháy: 3/ phi) 
(4/ viết lệch lạc) 

Từ tả ý nghỉ ngờ: 
Nàng đà biết đến ta 
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chăng? Phải chăng: Nên 
chăng; Có hay chăng nhẽ 


gang exeop |R HH 


- Treo lên: Chăng đèn j„Ị ?HỊ †ñ 
MỲ 


Một khúc trong đoạn 


đường 


- Căng cho thẳng: ụ 
Chăng dây phơi áo Chắp* 

- Tục xưa mắc dây chặn | (Hv cập; thủ cập) 
đám cưới để xin tiền: (chiêu; chấp; chấp) 
chôn to (miên chấp; tháp) 

- Chụm các sợi dây 
đã # lại: Chông chắp vợ 
Chăng* (miên trường) nỗi (cả hai người : 

(miên trang) làm đám cưới đã có 
- Buộc bằng nhiều sợi: đời trước) 
Chẳng chịt - Chập lại: Chắp fay 
- Mấy cụm từ: Bà - Lượm lặt: Chăp nhặt 
chằng (*loại đa bầu; | đông dài 


*đàn bà dữ); Dây 
chăng khúc nối buồng 
trứng với tử cung) 


ð- 


Chặp* (Hv chấp: trập) 


JEKIK [mm 
Chăng* (Hv trang) : j... tông 
SE ad Re : 
3b Nhờ, Sau một chặp (chập) 
- Từ giúp chỗi: Chẳng | ” Xa biới Ấn chặp với 
đẻ chăng thương —_ ki 043/66 
- Nhiêu kiêu nói: Chăng 
bõ (không bù khi); Đ† 
Chẳng kẻo (không thế Ch ắ t* (Hy tử chấp 


thì); Chăng lọ (không 
cứ phải là thể); Chăng 
qua (cũng thể thôi: 


Con của cháu 


Chăng qua đông cốt Z| nÙƒ 
quảng xiên) £ „ 
Chắt* (chất) 
M (khẩu triết, 
v - Đè cần xuống mà múc 
Chặng* nước trong: Chắt nước 


(Hv mộc trạng) 


Rếo N cơm 
X3/22666 9014 - Thu vén: Chắt bóp; 
Chắt chiu, Chắt mói 


jụ 


Chăặng* (Hv chứng) 


- Con nít chơi múa que 
nhặt sỏi: Đánh chăt 


dài: Chặng dây; Chặng #8 


2 J4 #4 BI 
?§ 
Chặt* (Hv đột) 
(trật; đao trật) 
(trật đao; thủ trật) 


(thủ chất; kim chất) 
Chém mạnh: Chặi cây 


HN 
Chặt* (Hv miên chất) 
- Vững, khó lay: Đào 
sâu chôn chặt; Tình 
hữu nghị bên chặt 
- Không quảng khoát: 
Tính khí chặt chẽ, 
Hiểu theo nghĩa chặt 


lá ki 


Che* (Hv mịch chỉ) 
(xích chí: vũ chỉ) 
- Giữ an toàn: 
Trời che đát chở 
- Giữ cho khuât: Che 
dù; Che đậy 


E 


Che* (Hv mộc chi) 
Máy ép: Che ép dâu 


-+ 


sà 


Chè* (Hv trà) 

- Trà: Chè tươi 

- Cháo ngọt: Chè đậu 

- Nhậu nhẹ: Chè chén 

- Mấy cụm từ: Chè lá 
(lễ biếu để mua 
chuộc); Xương bánh 
chè (mảnh xương dẹp 
ở đầu gối) ; Xựm bà 
chè (*xụm gỖI; *kiệt 
lực) 


WỆ 


Ché* (Hv phẫu chí) 
Chum nhỏ: Ché mắm 


1L IF| x 


Chẻ* (thủ chỉ) 
(chỉ đao; kĩ) 

- Bỗ mỏng: Chẻ lạt 

- Cụm từ: Thế chẻ tre 
(*bổ một kẽ nẻ thì cả 
cây tre sẽ chẻ đôi; 
*thắng trận đầu rồi 
sau thăng tiệp luôn) 


FÌÌ§ 

Chhẽ* (Hv miên chỉ) 

- Phần chùm tế ra: 
Chế cau 

- Rẽ ra nhiều ngành: 
Đường chẽ ba 

- Cuộn: Chế tơ 

- Cụm từ: Chặt chế 
(*gắn bó vững vàng; 
ăn tiêu quá dè sẻn) 


° Ìh hỗ 


Chem+ (Hv chiêm) 
(thuỷ chiêm) 
- Nói luôn miệng: Nói 
chem chép 
- Sò scallop: Chem chép 
(thêm bộ trùng) 


"ị z # Ÿl 

Chém* (chiêm đao) 

(chiêm đao; trảm: kiếm) 

- Cắt mạnh bằng lưỡi 
sắc: Chém cây đăn gỗ 
trên ngàn 

- Tính giá cao: Bị nhà 
hàng chém nặng 

- Tiếng chửi: Chém cha 
kiếp lấy chông chung 


† F lA Bt 
\H ll HH tr 


Chen* Œx thiên) 
(túc thiên; thủ huyền) 
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(chiên; chiên; thiện) 

(túc 1⁄2 chiên; chiên*) 

- Len lỏi vào giữa đám 
đông: Chen chân 

- Tranh đua: Chen vai 
thích cánh 

- Cố gắng tiến thủ quá 
mức: Bon chen 


TẾ Đà 


Chèn* (Hv thủ triền) 
(túc triển) 

- Chêm cho chặt: Chên 
đây tay nải 

- Làm áp lực: Chèn ép 


Ấc TH 


Chén* (Hv trản) 
(thạch chiến) 

- Bát nhỏ (tiếng miễn 
Nam): Chén cơm 

- Dụng cụ đựng nước 
uống thường làm bằng 
sứ (tiếng miễn Bắc): 
Bộ khay chén; Nâng 
Chén rượu 

- Uống rượu: 
Chén chú chén anh; 
Chén thù chén tạc 


#8 f 
Chếẽn* (triển; y triển) 
(y chiến) 

Thắt lại quanh eo: 

Áo chẽn lưng 


_ 

lá 

Chẹn* (Hv thủ triện) 

- Chặn cho kẹt: Chẹn 
họng (không cho nói) 

- Bó nhỏ lọt giữa hai 
gang tay: Chẹn lúa 


TÚ T TH 


Cheo* (Hv chiêu) 


(thủ liêu; khẩu triệu) 

- Tiền đám cưới nộp cho 
làng: Nộp cheo; Có 
cheo có cưới vợ chông 
mới nên 


Chẻ—Chét 


go (loại vải có nống 
chạy xiên trên mặt) 


‡ñ 


- Xiên xiên: Cheo chéo | CRẾO* (Hv y triệu) 


Hit 

HH 

Cheo#* (Hv sơn chu) 
Cụm từ: Cheo leo 
(*chênh vênh: Khen ai 
khéo tạc cảnh cheo leo; 
*bấp bênh; *nguy hiểm) 


‡ñ 
Chheo#* ( khuyến triệu) 
Thứ nai nhỏ: Con cheo 


tị HỊ| Mi 


Chèo* (Hv trạo) 

(thủ triều; mộc triều) 

- Mảnh gỗ giúp đây 
thuyền: Mái chèo 

- Dùng mảnh gỗ đây. 
thuyên: Chèo thuyên 

- Mấy cụm từ: 

Chèo chống (* đây 
thuyền bằng mái chèo 
và sào; *chỉ huy mọi 
công việc); Vụng chèo 
khéo chống (làm đở 
mà tài chữa mình) 

- Diễn kịch bình dân: 
Hát chèo; Phường 
chèo. 

- Tên chim: Chèo béo 

- Tên cá: Chèo béø 

- Không chịu hoạt động: 
Nằm chèo queo 


% 

Chéo* (Hv thuỷ đột 
Xiên không thăng: 
Chéo ngang; Vải chéo 


Miệng vải may xiên 
xiên: Chéo áo 

ri 

Chẹo* (Hv triệu) 
Văn lệch: 
Vẹo đâu chẹo cô 


LN. 


Chép* (khẩu chấp) 
(khẩu trách) 
- Phát tiếng động khi ăn: 
Chóp chép 
- Ăn chưa no: Chép 
miệng dăm ba con kiễn 
gió (thơ con cóc) 
“2= 
Ai 
Chép* (đáp đao) 
Ghi lên giấy: Chép bài 


àH 

Chép* (Hv ngư đáp) 
Cá (carp) nước ngọt: 
Ông Táo cưỡi cá chép 


1T ' 


Chét* (Hv chiết; trát) 
- Bôi phết: Ché: vách 
- Đánh đai cho chặt: 

Chét thùng 
- Còn âm là Trét* 


Lợi 
Chét* (Hv trùng triết) 


Loại côn trùng hay hút 
máu: Bọ chét 


Chẹt—Chi 


ŸTI 


Chẹt* (Hv triết) 


2x Tặ 


Chế* (Hv khẩu chì) 


- Bóp kẹt: Chẹt cổ (khẩu chế) 
- Buộc làm theo ý mình: | - Nhạo: Chế giêu 
Bắt chẹt - Thêm bớt cho vừa: 
- Cụm từ: Chết chẹt Châm chế; 
(chết vì kẹt thở; Chế dâu vào lửa 
tiến thoái đều khó) - Chữa mình: 
- Tiếng khi kêu: Chèn Khéo chống chế (còn 
chẹt viết là Châm chế) 
kí * lñ 
Chê* (Hv khẩu chỉ) Chệ* (Hv triện; trị) 
- Kêu là giở: Oai vệ: Chếm chệ 


Liễu chán hoa chê 

- Không nhận: Chê 
chối; Chê cơm (có 
bệnh không muốn . 


5 lỗ 


Chếch* (1v chích) 


ăn) (nhật chích; chức) 
- Tha hồ: Ăn uống chán |  Lệch sang một bên: 
chê Gương nga chênh 
chếch dòm song 
T 3 li 
Chè 1ï Š 


Chệch* (Hv chiết 
(chích; trịch) 
- Lệch, không trúng: 


(Hv đề; trì; trệ) 
Mất mặt: É chế 


1 Bắn chệch đích 

lD) + - Hay nói là Trệch* 

Chê (mì) 

- Tạo đô dùng: Việt nam 
chế phẩm th #ã th 

- Thay đổi chothích | Chêm#* (Hv niêm) 
hợp: Chế biến (Nôm xiêm) 

- Bắt theo ý mình: - Ken chặt: 
Không chế, Chế phục Chêm nỗng côi xay 
(nhân khuyến) (bắt - Thêm: Chêm pha 
chịu quyền); Chế phục |_ nhiều chỉ tiết, Nói 
(đô mặc) (VN gọi là chêm vào một vài câu 


đông phục); Chế ¿ài 
(trừng phạt); Chế động 
(hãm xe lại) 

- Hệ thống: Chế độ; Công 
chế (metric system) 

- Tên họ vua Chiêm 


th 1 Sổ 

r.{ 
Chẽm* (Hv chiêm) 
(khẩu chiêm; diễm toạ) 
Bệ vệ: Chêm chệ 
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JÈ lễ 3Š 


Chênh* (Hv chính) 

(sơn tranh; chiên) 

- Hơi xiên: Chênh chênh 
bóng nguyệt xế mành; 
Gương nga chênh 
chếch dòm song 

- Cao mà như muốn đổ: 
Chênh vênh 

- Khác cỡ: Giầu nghèo 
quá chênh lệch 


IE 


Chếnh* (Hv chính) 
Cụm từ: Chếnh choáng 
(*chóng mặt; *say nhẹ) 


ka 
Chếnh* (Hv chỉnh) 
Lơ là: Chếnh mảng 


tế 


Chệnh* (chinh; triện) 
Lào đảo: Chệnh choạng 


1T 6 if 1Ä 


Chết* (chiết; chiết tử) 

(tử chiết; trảo) 

- Hết sống động: Xe, _ 
Đồng hồ... chết; Chêt 
nghẹn (thực quản kẹt) 

- Mẫu ra lạt: Mực chết 

- Cười quá mức: Chế: 
cười (xem Sắt-sha) 

- Tiếng la phần nàn: 
Chêt cha; Đô chết tiệt! 

- Sững sờ: Chết điểng 


Jũ ƑH 
Chỉ (zm) 


Bình rượu ngày xưa 


Chỉ (zm) 
Hoa giùng giành 
(gardenia): Chỉ tư 


gà 


Chỉ* (Hv chỉ) 
- Thay cho “Gì” để hỏi: 
Làm chỉ trong ấy làm 
Sao ngoài này 
- Hình gẫy như chữ 
Chỉ: Đường chữ Chỉ 


Chỉ (zm). 

- Cất lên: Chỉ trướng 
phùng (cắt bạt lên) 

- Chống: Lưỡng thú chỉ 
trước đầu (tay ôm đầu) 

- Nâng đỡ: Chỉ trì; Chỉ 
nông (nâng đỡ giới - 
nông...); Chí tiên (yêm 
trợ lính ở trận tiền) 

- Sai người đi 

- Trả tiền: Chi phát 

- Lẫy tiền: Thượng ngân 
hàng chỉ khoản 
(ra nhà băng lấy tiền) 

- Ngành phụ: Chỉ cục 

- Từ giúp đếm: Nhát chỉ 
tân ca (bài hát mới); 
Nhất chỉ hương yên 
(một điều thuốc) 

- Xâu: Tí, sửu, dân, mão, 
thìn, tị, ngọ, mùi, thân, 
dậu, tuất, hợi 

- Tên cũ của TH: Chỉna 


Z 


Chỉ (zh1) (cỗ văn) 

- Ấy, đó: Tứ chỉ (đứa 
ây); Chỉ báu (sau đó) 

- Tóm lại: Tổng chỉ 


- Của: Chung cô chỉ 
thanh (Bạch thoại dùng 
“đích” thay “chï”) 

- Đi tới: Chỉ Tây cống 

- Nhạo lỗi văn rởm (của 
nhà Nho ngày xưa): 
Chỉ hỗ giả dã 

—- 


Zuê 

Chỉ (zhn) 

- Hoa Iris: Chỉ /an (hai 
hoa hay ở bên nhau) 

- Mè vừng: Chi ma 

- Phiên âm Chicago: 
Chi-gia-ca 


k: 
Chỉ (zh0) 


Tiếng cửa kẹt mở 


bi 


Chỉ (zm) 

- Cành nhỏ: Chị xoa; 
Chi tiếp (chiết ngành) 

- Quán từ đếm vật dài: 
Nhất chỉ lạp chúc (một 
cây nến) 

- Cụm từ: Cử riết (cành 
và đốt: loại thứ yếu) 


% 


Chỉ? (Hv chỉ) 

- Ngành trong gia đình: 
Chỉ chòm nhà ai? 

- Bài tổ tôm: Ờ chỉ chỉ 

- Chen nhau: C?hỉ chứ 


lš 

Chỉ (zm) 
- Ngành chồi ra: 7 
chỉ; Chỉ giải (hình 
lăng trì ngày xưa): 
- Cù lét: Cách chỉ 
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lB 

H 

Chỉ (zhp 

- Mỡ: Chỉ phòng 

- Mè vừng: Chỉ ma 
- Son thoa: Yên chỉ 


JR 


Chỉ (zhn) 


Mụn cơm: Biên chỉ 


ti: 
Chỉ (am) 


Chuột hay chim non 
kêu chí chí 


là) 


Chì* (Hv trì) 

- Vun đắp: Bà chỉ 

- Chỉ trích gắt gao: Chì 
chiết 


sH Đ 


Chì* (kim trì: kim trì) 

- Pb: Năng như chì 

- Mắt hết: “Mất cả chì 

lẫn chà" (mất lưới chài 

và chì mắc theo lưới) 

- Màu xám như chì: Mặi 
búng da chì 


Chí (zhì) 

- Tới: Tự cô chí kim; 
Tòng tả chí hữu 

- Rất (cỗ văn): Chí tôn 

- Ít ra là...: Chí thiếu 

- Ngày dài hay văn nhất 
trong năm: #¿ chí (dài 
nhất), Đông chí (vẫn 
nhất) 


- 


Chí (zhì) 


- Kẹt: Bạt tiền chí hậu 
(trước sau đều kẹt) 
- Gây ngăn trở 


ĐÃ PR 


Chí (zhì) (cô văn) 
Trượt ngã: Chí điên; 
Số thí số chí (đi thì 
lần nào cũng trượt) 


== + )-+ 
7È HBù LỆ 
Chí (zhì) 


- Quyết tâm: Chí sĩ; Chí 


kiên như Cương 
~- Bản ghi chép: Tạp chứ, 
Tam quốc chí 
- Dấu (mốc): Tiêu chí 


ti 


Chí* (Hv ch?) 

- Bầu nhẹ: Chí vào tai 
- Trẻ ồn ào: Chý choé 
- Tiếng gõ: Chí chát 

- Rất 

- Cho tới: Chí cuối 


- 
Chí (zhì) (cỗ văn) 
Thật lòng: Thành chí 


kỆ 


Chí* (Hv trùng chí) 
- Rận ở tóc: Con chí 
- Còn âm là Chây* 


tủ. 


Chí (zhì) (cỗ văn) 
Dữ ác: Chí điều 


t ‡1 

Đó: 

Chí (zhì) (cỗ văn) 
Tặng quà tiền 


Chi—Chỉ 


In 
;„ 
Chí (zhì) 
- Nốt ruồi: Chí rử 
- Vết bớt: Thai chí 
—HĂ_ 
lạ 
Chỉ (chăi) 
Cỏ thơm tho: Bạch chỉ 


IÈ 


Chỉ (zhì) 

¬ Ngừng. lại: Chỉ bộ 

- Băt ngừng: Chỉ huyết 

- Mà thôi: Bát chỉ nhất 
thứ (đầu phải một lần) 


J ñ} 
Chỉ (zh) 
VỊ trí: Địa chỉ 


lÈ 
Chỉ (zhn) 


Cù lao ở sông 


DI 


Chỉ (zh) 

- Ngón chân 

- Chân: Chỉ cao khí 
đương (vênh váo) 


h 

Chỉ (zhn) 

- Dù có: Chỉ tự bất đề 
(không nói một lời) 

- Từ giúp đếm: /ỡng 
chỉ miêu (hai con mèo) 
- Xem Chích (zhT) 


# #L Đà 

Chỉ (zmp) 

- Duy: Chỉ hữu tha tri 
đạo (duy có y biết) 

- Tuy nhiên 

- Miễn là: Chỉ yếu 


Chỉ—Chích 


L2 tổ 

HÌÍH 

Chỉ (zhp 

- Mục đích: Chú chỉ 

- Lệnh: Sắc chỉ (lệnh 
vua); Thu) đích chỉ? 


1B 

H 

Chỉ (zhp 

- Ngón tay: Chỉ giáp 
(móng tay); Chỉ huy 
(vẫy tay ra lệnh); Chỉ 
thủ họa (vẽ) cước (nói 
mà múa máy nhiều) 

- Dài bằng bề ngang 
ngón tay (digit: inch) 

- Trỏ vào: Thời kửn chỉ 
hướng lục điểm (kim 
giờ trỏ vào số 6) 


RE 

H 

Chỉ (zhì) 

- Mỡ: Chỉ phòng 
- Sáp bôi: Yên chỉ 
h 

Chỉ? (Hv chỉ) 
Mà thôi: Chỉ vì 


ÑE 
H 
Chỉ (zhp 


Chất xốp polyutheran: 
Tựu an chỉ 


KE 
Chỉ (zh0) 


Thước đo đời nhà Chu 
dài bằng 8 tắc 


Chỉ“ (Hv chị) 
Vàng 1/10 lạng 
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En 

1 ‡R 

Chỉ (zhp 
Mấy dược chất: Bạch 
chỉ (rễ cây Dahurian 
angelica); Chỉ xác (làm 
băng chanh) 


Chỉ (cp 
Giậm chân: Chỉ đạo 
(đi đi lại lại) 


Chỉ (zm) (cổ văn) 
Khâu thêu: 
Kim chỉ (thuật khâu) 


Ấ\ 2 Ti 

Chỉ (zhp 

- Sợi: Đan tỉ bất thành 
chỉ 

- Giấy: Chỉ yên (thuốc 
lá); Chỉ :ệ (tiền giấy); 
Chỉ lão hô (cọp giây): 
Chỉ thượng đàm bình 
(bàn việc binh trên giấy: 
chỉ có lí thuyết) 


l$ 
Chỉ (z0 


- Cặn, cần: Trà chỉ 
- Còn âm là Trẻ, Tri 


‡§ Ht 

Chỉ* (Hv chỉ; thủ chỉ) 
- Trỏ: Chỉ vào mặt 

- Vạch lối: Chỉ bảo 


#f 4h 4Ì 
Chỉ (chỉ; miên chỉ) 


- Sợi: Chí buộc chân 
vơi 


- Nhớ mãi điều cam 
quyêt: Buộc chỉ cô 
tay 


1 


Chỉ (zm) 
Bàn tay nắm vỗ bàn tay 
xoè, tỎ ý vui mừng 


1 Mi li 


Chị* (Hv tị) 
(nữ thị; nhục thị) 
- Đàn bà có em: 
Chị ngã em nâng 

- Vợ của anh: Chị dâu 
- Lỗi gọi đàn bà ngang 
tuôi chị mình hoặc chị 
của con mình 


% ix I 1 


Chỉa* (chị; thủ chỉ) 

(phân ch¡; chí phân) 

- Cắt thành phần nhỏ: 
Chia bài; Chia chác 

- Bẻ rời: Chia uyên 

- Rời bỏ: Chia tay 

- Phép toán (Hv Trừ 
pháp): Làm tính chia 


Đi 


Chìa* (Hv kim chi) 
- Mẫu giúp khêu: Chỉa 
khoá; Chìa vôi 
- Tên chim nhỏ có đuôi 
dài: Chìa vôi 


lỄ 


Chìa* (Hv thủ trì) 

- Giô ra: Chả chìa; Mái 
Chì che IWởnp 

- Đưa ra: Chìa tay bắt 
tay; Chìa tiên ra trả 


Đt 


Chĩa* (Hv thủ trĩ) 

- Chọc về phía: Chĩa 
súng vào 1gực 

- Chẻ thành nhánh: 
Đường chĩa đôi; Cái 
chĩa (cái xiên) 


#x 


Chịa* (Hv kim chỉ) 
Dè sẻn, Khít sát: 
Chặt chịa 


Chích (zm) 
Am khác của Chá 


LÊT 
Chích (zm) 


- Chiếc: Tam chích xa 

- Ở một mình: Đơn 
chích; Chích anh 

- Xem Chỉ (zhÐ) 


l 


Chích (hô (cỗ văn) 
Thu vê: Chích thập 


jị Š 

Chích* (thích; chích) 

- Châm bằng vật nhọn 

- Chỉ trích ác: Châm 
chích 


Chích (zh) 


- Gan bàn chân 
- Giẫm lên 


5 l 


Chích* (Hv chích) 
(tích điều: trích điều) 


Mấy chim nhỏ: Chích 
choè; Chim chích 


lễ 
Chích* (Hv trạch) 


Ao đầm (tiếng xưa): 
Nay chích mai đâm 


§ 

Chiếc* (Hv chích) 

- Quán từ giúp đếm mắy 
món rời: Chiếc đĩa 

- Lẻ loi (nghĩa như 
Chích Hv): Chiếc 
bóng năm canh 


Chiêm (zhăn) 
Tên họ 


rh 

Chiêm (zhãn) 

- Bói: Chiêm bốc 

- Tên nước Lâm ấp: 
Chiêm thành 

- Xem Chiếm (zhàn) 


‡ù 
Chiêm (niãän) 

- Rón: Chiêm khinh phạ 
trọng (chọn cái dễ 
tránh cái khó) 

- Còn âm là Niêm 

—=+++- 
= 
Chiêm (shãn) 

- Chiếu; hoặc vải bạt thô 
và giầy: Chiêm bô 

- Còn đọc là Thiêm 


-++ 


=m) 


Chiêm (shàn) 
Che bằng chiếu, bó... 


Chiêm (zhăn) 

- Thắm: Chiêm nhiễm 
- Mang vết 

- Còn đọc là Triêm 


TẾ 

Chiêm (chăn) 
Yên ngựa có lót vải: 
An chiêm 


[= 

Chiêm (zhan) 
Ngẳắng cổ xem: 
Chiêm tỉnh; Chiêm 
ngưỡng 


t 


Chiêm#* (Hv chiêm) 

- Mộng: Chiêm bao 

- Tiếng chim mới nở: 
Chiêm chiếp 


ủb đế 


Chiêm (zhẽn) 
Đe để nện; thớt để 
băm 


#h lệ 


Chiêm# (hoà chiêm) 
(mễ chiêm) 
Lúa gặt vào mùa hè 


Chiếm (hàn) 

- Bắt lầy cho mình: 
Chiếm cứ; Chiếm 
đoạt 


- Tạo ra: Chiếm đa số 


- Đường điện thoại 
bận: Chiếm tuyên 
- Xem Chiêm (zhân) 
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m 


4ì) 
Chiên#* (Hv tiên) 
Rán: Cá chiên 


BR, Bữ 


Chiên (chàn) 
Run, rung: Chiên 
động; Chiên du (chao 
đảo) 


Chiên (zhăn) 
Chạy tất tưởi: Truân 
chiên (đừng viết là 
Truân chuyên) 


Ñt fR £ 


Chiên (zhan) 
Ni: Chiên tử (chăn 
nỉ); Như toa trâm 
chiên (như ngồi thảm 
kim; thấy khó chịu 
lắm) 


TÁ J8 


Chiên+* (dương huyền) 
(đương 1⁄2 chiên) 
- Con cừu (cho nỉ) 
- Tín đồ đạo Thiên 
Chúa: Các con chiên 


lR 
Chiền* (1v trên) 
- Từ đệm sau Chùa* 
- Rành rành: 
Chiên chiên (tiếng cũ) 


pnñt› 
ñtH 
Chiên (zhàn) 
- Hai đạo quân đánh 
nhau: Chiên tranh : 
- Găng sức: Chiến đâu 


Chích—Chiệt 


- Run: Lãnh đắc đả 
chiến (lạnh phát run) 
- Giai đoạn lịch sử TH: 
Chiến quốc (475-221 

trước CN) 


SỈ 


Chiêng* (Hv chinh) 
Dụng cụ phát âm bằng 
đồng: Gióng chiêng thu 
quân 


E 

E5 

Chiềng* (Hv trình) 
Thưa bắm người trên: 
Chiêng gửi, Chiêng cha 
(tiếng xưa) 


H 
Tú 
Chiêng* (Hv chính) 
Kẻ phiêu bạt: 7rai tứ 
chiêng gái giang hô 


11 TR 


Chiết ¿hé) 

- Bẻ gẫy: Chiết tuyến 
(đường vẽ chấm 
chấm); Chiết quang 
(refraction); Chiết yêu 
(gãy lưng; bát lớn có 
eo ở bên hông) 

- Bẻ cong, trình bày gẫy 
gọn: Khúc chiết 

- Đôi hướng: 

Chiết hướng Tây 

- Chịu phục: Tâm chiết 

- Đổi lỗi tính (tiền nhà 
ra tiền ngoại quốc; 
pound ra kg...) 

- Bớt giá: Chiết cựu 
(mắt giá vì đã dùng); 
Đả cứu chiết khẩu (bớt 
10%); Đả bát chiết 
khẩu (bớt 20%); Chiết 
bán (bớt 50%) 


Chiết ——Chím 312 


ˆ Gấp lại: Chiắ điệp t th tị sa cá lặn (tả sắc 
- Xem Triệp (zhề) sa : vÄ R số đẹp); Chim xanh 
Triệt (shé) Chiêu*(Hvchê)  |Chiêu* (Hv tâmtiều) | (người môi giới, 
(tâm triều) _ | Theo ý muôn: Nuông theo điển “Thanh 
Mĩ - Trình diễn: Chiêu để | chiêu; Chiêu chuộng điểu” đời Hán Vũ để) 
: - Có dáng lo ngại: Chiêu - Cụm từ: Chim chuột 
Chiết* (mộc 1/2 chiết: _ bội 1 (trai gái thâm vụng) 
triếp, triệp) - Tay trái: Tay chiêu sÁ Ẫ - Cái cuốc có mỏ nhọn 
- Tháp cây: Cây chiết - Con các tiên sĩ đời Lê: `... chiếu 
chóng có trái Cậu chiêu ` s ÔN, tong Chiếu Ÿ} Ủ 
- Chê trách dai dăng: - Con gái nhà giâu: Cậu kiệt cơ: Thái sắc ` ¬ 
Chì chiết đơn C0 HN chiến (ảnh màu) Chìm* - St Đông 
- Trừ bớt: Chiết tiển : be. Chiêu một - Giấy phép: Hồ chiá. | ` HH. ˆ 
gum rượu ìm xuống sông 


(giấy passport) 


X1 li ệ| ệ| - Ẩncinchămsc: Chiếu 


khán (đừng lẫn với hộ 


- Ngâm lâu: Lim chìm 
đem làm cọc dậu 


.Ấ H ˆ . 
Chiêt (zhè) Hi chiếu) - Bất động sản: 
Tỉnh Zhejiang TH: khe Mi TP TẾ la Nẻ vì: Chiếu cổ đa số vOevt00160 _-- 
Chiết giang \ v Ỷ : bu dc teg - Báo cáo: Trị chiêu -Bị lân Ất: Bị bỏ chìm. 
còn thây ở tên người) - Đứng ở đàng trước: không được ai nói tới 
Đối chiếu - Cụm từ: Ba chìm bảy 
1ñ Hñ - Cứ theo: Chiếu lệ nổi (gặp nhiều bước 
Chiêu (zhão) Chiêu (zhão) - Chấp nhận: Tâm chiếu thăng trâm, long đong) 
F- ` TT... 
. lệ: he, DU HIẾM xu l Sáng tỏ: Chiêu mình 4+ th Hư 
thủ nhát chiêu - Làm cho sáng tô: Bủ 


: SH AE _ °2/ciâi Chiêu uuyết (phục hồi | Chiếu* (rúc chiếu) | ChÍm* (twv chiêm) 
Pin ôn vi danh dự); Chiêu thị (bá | Thảm cói: Trở về buông | (khâu chiêm) 
hiển; Chiêu hôn (gọi - | ` 4" công khai) cũ chiếu chăn Cười mim: Chứm chím 
người chết trở về); h x : 
- Tên: Chiêu quân (tức 


Chiêu sự (gầy khó cho ấ Ạ `. 2ˆ. h2 
mình); Hữu nhân cheu | ,MinhPhi: Vương | Hl Tí |2  ⁄ # 
chiêu “ Thát vật chiêu h tp a4 đẹp đời Chiếu (zhào) Chín+ (Hv 1⁄ chẩn) 
lãnh (gọi lãnh đô đã NH ơi “ là Ma „ Hà Lời vua tuyên cáo: (cửu 1⁄2 chẵn) 
mắt) guyên Để công Hô) | Trn đo cháu (vua Lí | (cửu 1⁄4 chẩn) 
- Chăm nom: Chiêu Thái tô nói về vụ rời đô Ì_ (thúc 1⁄ chẩn) 
chiêu lão nhân " PR lên Thăng long) - Số giữa tám và mười: 
b Gây ra: Tá diệt Chiều* (Hv triều) mì Thiếu quang chín 
G53/000 HỀU - Ngày về cuối: Cửa bể lñ chục đã ngoài sáu 
hà Thú nhận: chiều hôm .Ä mươi; Chín bỏ làm 
Bắt đã tự chiêu Chiêuœho | „2; (khống sọ do) 
- Lây sang: l th Rơi hở TT ẤP HIẾN HN TH, CHHẾH) ha Trái già: Chuối chín 
Giá bệnh chiêu nhân | _ Đà can Go. gu | khmethane: Chiếu | — Dĩ này nở hết mức: 
tự Sát - Bề: Chiêu cao, đọc; trạch (đât có nhiêu ao) ` NAY Hi Lệnh Ho: . 
- Cử động ngoạn mục: Đủ mọi chiều Tình hình đã chứa muôi 
Tuyết chiêu; Chiêu - Nghiêng theo: Chiều ỗ b - Biệt đăn đo kĩ lưỡng: 
Iriển (cờ - phập phới) Ìˆ ghøø ý anh : Chín chăn 
- Ởrê: Chiêu tân hoặc | _ vạ, dáng: Ra chiêu, |CỈm*(điểu chiêm) | - Rất sượng sùng: 


Chiêu nữ tê Chiều xuân (vẻ xuân) | - Vật loài điều: Chim Ngượng chín người 


2 
'Xiử 


Chín* 

(Hv hoả + Nôm chín*) 
- Đồ đã nấu nướng qua 
lửa: Giầu sang chưa 

chín một nôi kê 

- Thuốc lào hút qua lửa 
(khác với thuốc sống 
nhai với trầu): Thuốc 
chín 


2 

Chỉn* (⁄ chân) (từ cô) 
Rất: Rần ngôi chăng 
tiện, dứt về chữ khôn 
(rất khó); Chứn e (rất 
SỢ) đường sá một mình 


lÌl 

Chỉnh (zhẽng) 

- Bịnh tim đập mạnh: 
Chỉnh xung (bộ tâm) 

- Sợ hãi: Chỉnh tùng (bộ 
tâm) 


? ŸÍ 

Chỉnh (zhẽng) 
Cái chiêng 
(ngày xưa trong quân 
nỗi trồng là tiến, lên 
hiệu chiêng là thoái) 


Là 

Chỉnh (zhẽng) 

- Đi đường xa: Nguy 
hiểm đích chỉnh đỗ 

- Đi đánh giặc: Xuất Chính, 
Nam chỉnh bắc chiến 

- Lệnh gọi tòng quân: 
Ủng chỉnh nhập ngũ 

- Xem Trưng (zhềng) 


† 
+ 
Chình* (Hv thỏ trình) 
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- Đỗ ngã: Lăn chình 
(miền Nam: Lăn 
đùng) 

- Nằm trơ vướng lối: 
Chỉnh ình giữa nhà 
- Dáng nặng nề khó di 

chuyên: Chình chịch 


# #t 


Chìnhz (ngư chính) 
(ngư chinh) 
Tên cá: Cá chỉnh (tươn 
to màu nâu vàng) 


1È 


Chính (zhèng) 

- Thắng, đúng phép: 
Chính lộ (đường thắng 
tắp; đường phải theo); 


Chính rrực (lòng ngay) 


- Chữa cho đúng: Chính 
tự (sửa chữ viêt sai) 


- Đúng hướng: Chính nan 


- Ở giữa hai bên: Chính 
tôn (cửa giữa trong 
tam quan) 

- Đường secant ở Hình 
học: Chính cát 

- Đúng giờ, lúc: Tháp 
điểm chính; Chính 
đương 

- Bên mặt đối với trái: 
Bồ đích chính diện 
(mặt phải của vải) 

- Mang số đương 
(Toán): Chính hiệu ( +); 
Chính Cực (Điện +) 


- Thăng, đều: Chính tam 


giác (hình ba góc đều); 
Chính giai (khai) (viết 
Hán tự đằng tả) 

- Không pha: 
Chính hoàng 

- Quan trọng hơn cả: 
Chính yêu 

- Tháng đầu âm lịch: 
Chính nguyệt 


- Đúng lúc: Chính hạ 
trước vũ (trời đương 
mưa); Thời chung 
chính đả thập (lúc đó 
đồng hồ đánh 10 giờ) 

- Bước gối thăng đơ: 
Chính bộ (goose 
step) 


IÈ 


Chính* (Hv chính) 
Đúng: Chính hắn 


Di 


Chính (zhèng) 

- Cai trị dân: Chính 
biến; Chính đảng; 
Chính phú 

- Sở công: Bưu chính 

- Quản trị nói chung: 
Gia chính (cô văn) 


kế 
Chỉnh (zhšng) 

- Tắt cả: Chứnh dạ (cả 
đêm); Chính số (số 
nguyên); Chinh thiên (cả 
ngày); Chính trự (chia 
chẵn không có số lẻ); 
Hoá chỉnh vi lĩnh (xé lẻ) 

- Đúng: Bát điểm chỉnh 
(đúng tám giờ) 

- Gọn ghẽ: Nghỉ dung 
bắt chỉnh; Chữnh tê 

- Sắp đặt cho có thứ tự: 
Chỉnh cải; Chính chỉ 
(tỉa cành lá); Chính 
dong (sửa sang cho 
lịch sự), Chỉnh địa 
(dọn đất cây cây); 
Chính hình (sửa sắc 
đẹp) 

- Sửa ra mới: Chinh 00 

- Làm: Chỉnh phạn thái 
(lo dọn bữa) 


Chín—Chịt 


 IE 

Chỉnh* (Hv chinh) 
(chính) 
Gọn ghế, tôt đẹp: 
Câu văn rát chính 


H 

‡} tx lÝ 

Chĩnh* (Hv thổ trình) 
(phẫu trình; thổ 1⁄2 tĩnh) 
Nồi đất: Chuột sa chĩnh 
gạo (được chỗ no ấm); 
Chuông khánh còn 
chăng ăn ai, Huống chỉ 
tranh chĩnh vứt ngoài 
bụi tre 


Kự) 


Chíp* (Hv khẩu chấp) 
Tiếng chim con: 
Kêu chim chíp 


UI- / 


Chít* (Hv triếp) 
(miên triếp) 
- Quần chặt: Chí khăn; 
Áo chữ 
- Cháu của chặt: Chết, 
chút, chít là ba thể hệ 
- Bó lọt giữa ngón tay 
cái và các ngón khác: 
Một chít mạ 
- Xem Chẽn* 


K) 


Chít* (Hv khẩu triếp) 
Tiếng nhỏ ở cao tần: 
Chuột kêu chít chứ 


Chị? (Hv triển) 
Bóp bằng các ngón 
tay: Bị cướp chị! cỗ 


Chiu—Choại 
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- Vì vậy: Cho nên 


Hỗ †ñ 


Chỉu* (Hv chiêu) 
Nhẫn nại dành tiên: 
Chắt chỉu 


"ñ 

Chíu* (Hv khẩu triệu) 
Nhiều tiêng kêu nhỏ 
mà vui: 
Chim kêu chíu chứ 


L 

Chĩu* (Hv chiều) 
Rã xuống: Cam mang 
trái nặng chĩu, Cây dừa 
Chu xuống qo 


£i Ấn 


Chịu* (Hv triệu) 
(thụ triệu) 
- Khiêm nhường nhận 
lãnh: Chịu ơn 
- Vật cái nhận vật đực: 
Heo chịu đực 
- Cam tâm: Chịu chết; 
Chịu cực; Chịu đựng; 
Giơ đầu chịu báng 
- Nhận trách nhiệm: 
Chịu lôi; Chịu tội; 
Cậy em em có chịu 
lời 
- Lấy vật trước trả 
tiền sau: Mua chịu 
- Xin thua: Xưa nay tôi 
vấn chịu ngài; Xin 
chịu 


Cho* (Hv chu; chư) 

- Trao tặng: Cho tiên 

- Bỏ vào: Cho nước vào 
nồi, Cho ít muối 

- Đề giúp: Đầu tranh 
cho hoà bình; Mong 
ngài hiểu cho (tôi) 


- Rộng ban phép: Cho 
rằng; Cho là đúng 

- Ghi cho đúng lẽ: 
Trọng tài cho điểm 

- Giữ thể diện: Đói cho 
sạch rách cho thơm; 
Gọi là cho có 

- Đến nỗi: Buộc cho 
chặt; Đánh cho chết 


l 


Chò* (Hv chu) 
Loại cây cho gỗ tốt: 
Cột chò xà lim 


*x3A1⁄5^5 


Chó* (khuyến; khuyến) 

(khuyến chủ) 

(khuyến chu) 

(khuyễn tố) 

- Con khuyên: Chó gầy 
hồ mặt người nuôi: 
Chó cậy gân nhà, gà 

cậy gắn chuông; Chó 
ngáp phải ruôi (bất tài 
mà gặp may) 

- Tiêng thách thức: Làm 
chó gì nhau 

- Tiếng chửi: Đồ chó 
má: Đô chó đẻ 

- Tiếng chối (từ bình 
dân); Sợ chó gì nó 

- Mấy cụm từ: Chó 
săn (*loại chó tài đi 
săn; *người làm tay 
sai); Chó cắn áo 
rách (gặp tai hoạ đã 
khổ, lại chịu hậu quả 
còn tệ hơn) 


Jt 


Chủỏ* (Hv nhục chủ) 
- Khuỷu tay: Củ? chỏ 

- Ngón tay gần ngón 
cái 


1} lá lã 


Chó* (Hv trụ) 
(chỉ; thủ lỗ) 
Hướng ngón tay vào 


mục tiêu: Chỉ chỏ 


† lR R !ễ 
Chõ* (Hv thổ chủ) 
(ngoã chủ; phẫu chủ) 
(thể lỗ) 

- Nồi giúp nấu cách 
thủy: Chõ xôi 

- Lượm tin nhảm: 
Bắc chỗ nghe hơi 


+ t 


Chấã* (Hv chu) 
(trụ; khẩu chủ) 
Góp ý kiến không đúng 
chỗ đúng lúc: Chố mỏ 
(môm; miệng) (tiếng 
bình dân) 


về 


Choa#* (Hv chu) 
- Tiếng kêu: Chu choa! 
- Của chúng ta (tiếng 
địa phương): Làng choa 


Choác+ (Hv mộc chúc) 


Bục cao ở đẳng mũi 
và đăng lái thuyên 


4ã 

Choác* (khẩu chúc) 
(khâu chích) 

- To mỗm: 
Kêu choang choác 

- Từ đệm sau Chích*: 
Chích choác (ngụ ý 
khinh rẻ) 


HÀ 
Choạc* (Hv túc trục) 
- Giạng ra: Choạc cắng 
- Mắng tàn tệ 
(tiếng bình dân): 
Choạc cho một trận 


18 Ð 5# 

Choai* (Hv truy) 
(quai thiểu; mã chuy) 
- Mới lớn: Gà choai; 

Mấy đứa choai choai 
- Hơi dốc: Choai choải 

- Tiếng cãi cọ: Choai 

choái 


Choài* (Hv hoài) 
- Bò sát bụng: Bò choài 
từ ao lên bở 
- Bơi để nửa mình trên 
mặt nước: Bơi choài 


J## 

Choáï* (Nôm Chái*) 
(túc + Nôm chải) 
Tiếng cãi nhau: 

Choai choái 


Choải* 
(Hv túc + Nôm chải) 
Hơi dộc: Choai choái 
tiÈ 
;. 
Choãi* 
(Hv túc + chải*) 
Giạng: Choãi chân 
‡† 
P.3 
Choại* 


(Hv túc + chải*) 


Dẫm mà trượt: Choạqi 
vỏ dưa tháy vỏ dừa 
cũng tránh 


#4 


Choán* (Hv chuẩn) 
(soán hoặc thoán) 
Chiếm chỗ: Choán đất 


ĐK VU HÀ TẾ 
Choang* (Hv trương) 
(hoả quang; kim xoang) 
(thuần; chún TH) 
- Ánh sáng toả rộng: 
Đèn đuốc sáng choang 
- Oang oang: 
Nói choang choang 
- Tiếng vật cứng chạm 
nhau: Choang choáng 


;ÿ nh 
#t tệ 
Choàng* 
(Hv miên quang) 
(cân tràng) 
- Ôm vòng: 
Choàng lấy cỗ 
- Đặt lên trên: 
Choàng áo tơi lên 
vai; Choàng khăn lên 
đâu 
- Cụm từ: Choàng dáy 
(*vội đứng lên; 
*vội thức tỉnh) 


3X JẾ Bi MU 
Choáng* (nạch quang) 
(nguyệt quang) 
(nạch tráng; dậu tráng) 
- Mắt thấy phong cảnh 
đảo điên: Chếnh choáng 
(hơi say); Choáng váng 
(chóng mặt) 
- Có giá và bắt mắt: 
Nữ trang choáng lộn 
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- Bị hấp dẫn tới hoa 
mắt: Choáng ngộp 


TẾ Tf 


Choảng* 
(Hv thủ chuẩn) 
- Tượng thanh: Choang 
choảng (xoang xoảng) 
- Đánh nhau (tiếng bình 
dân): Choảng nhau 
một trận tơi bởi 


MỊ FỄ 

Choạng* 

(Hv đậu trạng) 

(túc chuẩn) 

- Bước không vững: 
Loạng choạng 

- Tài chưa vững: Lái xe 
còn chập choạng 

- Mới tối: Choạng 
vạng 


ti †x 


Choắt* (Hv chuyết) 
Teo nhỏ: Bé choất 


‡t #1 

Chóc*(Hv tróc; chúc) 

- Rễ ăn được: Cú chóc 

- Từ đệm sau Chết* 

- Từ đệm sau Chim* 

- Mơ tưởng không, 
nguôi: Chóc (chốc) 
mòng (tiếng thơ) 

- Phóc: Trúng chóc 


LIỆC) 

Chọc* (Hv chúc: trọc) 

- Đâm vào: Đâm: bị 
thóc, chọc bị gạo (hay 
gây mâu thuẫn); Chọc 
gây bánh xe (gầy khó) 


Choán—Chòi 


- Hướng về: Đòn giông ặ 


hàng xóm chọc vào 
nhà (điều cắm kị) 

- Khiêu khích: Chọc 
ghẹo (trêu); Chọc tức 


li TÑ 

Choe* (Hv thuỷ tuyệt) 
(xuyết) 

- Nhão dơ: Choe choát 
- Từ đi trước Choé*: 
Cãi nhau choe choé 


l 


Choè* (Hv thủy trà) 
Dơ nhão: Choè choẹt 


Choè* (Hv điều trà) 
Chim hót hay: Chích 
choè (mockingbird) 


HX3 
XX 
Choé+* (khẩu chuyết) 
- Tiếng kêu lộn xộn: Cãi 
nhau chí choé 


- Từ cũ đệm sau Chí: 
Người bé chí choé to 


đã 


Choé* (Hv xích chuyết) 
Đỏ chói: Đỏ choé 


lä 


Choé+ (thạch chuyết) 
Chum nhỏ: Choá măm 


sẽ 


Choe* (kim 3⁄2 noa) 
Dụng cụ phát âm: 
Chữm choe (cymbals) 


Choèn* (Hv 1⁄2 truyền) 
- Mắt có dử: Mắt choèn 
- Non dại: Non choèn 

choẹt 


lữ ii 


Choét* (Hv thuỷ tuyệt) 
(chuyết) 
- Nhão toét và đơ: Choe 
choét, Choét mắt 
- Xem Toét* 


lế Từ 


Choet* (thuỷ tuyệt) 
(chuyết) 
- Non đại chưa khôn: 
Non (choèn) choẹt 
- Dơ bắn nhoe nhoét: 
Choe choét choè 
choẹt 


mị TẾ 


ChoÏ* (Nôm chơi) 
(chùy; truy) 
- Mới lớn: Máy đứa 
choi choi 
- Chim Tích lệnh (Anh 
ngữ: wapgtall): Nhảy 
như con choi choi 


ĐR TẾ Ế TẾ 


Chhòi* (thủ lỗi; chùy) 
(hán chuy; trúc chuỳ) 
- Mái nhỏ: Chòi canh 
- Giô lên: Mám đã chòi 
(chỗi) lên 

- Hèn mà muốn chơi 
trèo: Đãữa móc đòi chòi 
mâm son 

- Từ đệm sau Chăn” 

- Từ đệm trước Đạp*: 

Cái thai chòi đạp dữ 


Chói—Chồi 


X£ HH #E 


Chói* (Hv hoà chí) 
(hoả tối) 
(Hv nhật + chuối*) 
- Sáng loá mắt: 
Chói chang 
- Đau bắt ưng và mau 
qua: Đau chói ở từm 
- Tiếng kêu to: 
La chói lói (tiếng miền 
Nam) 
- Khó nghe: Chói tai 


lÚi 


Chói* (Hv mộc tối) 
Cây Phượng có hoa đỏ 
nở vào mùa hè: Cây 
chói lói 


TP Kt l 12. 


Chọi* (thủ chí: túc chí) 
(thủ lỗi; giác đội) 
- Đập vào: Lấy đá chọi 
vào đầu 
- Hai lực chống nhau: 
Trứng chọi đá: Chọi gà 


LXPC CS Á^ k2 -ttˆ 
Tb j j8  Ê 
Chòm* (khẩu chiêm) 

(trúc chiêm; trúc trạm) 

(Hv trúc + nôm trùm) 

- Nhiều thứ một loại ở 
sát nhau: Chòm râu; 
Chòm cây; Chòm xóm 

- Ngành đại gia tộc: Chi 
chòm người con cả 


lỉ 


Chôm#* (Hv châm) 
Ngọn: Chóm núi 


Chỏm* (tiêu chấp) 


Chùm tóc ở đỉnh đầu trẻ 
nít: Từ hồi còn đê chỏm 


Chốm#* (khẩu chiêm) 
Trẻ con lặn sâu rồi giựt 
chân người ta cho ngã: 


‡] # J tỗ 
Chon* (Hv thôn) 


(chung; đôn; sơn tôn) 
- Đứng cao một mình: 


- Chạy những bước 
ngăn: Chạy lon chon 
- Màu đỏ tươi: Đỏ chon 


Chọn* (Hv soạn; luận) 
Kén: Kén cá chọn canh 


t$ l§ l Kế 


Chong* (thủ 1⁄2 chung) 


- Thắp đèn lâu: Chong 


- Thức lâu: Mắt mở 
chong chong suốt đêm 

- Cụm từ: Chong chóng 
(*mau lên phân nào; 
*cánh quạt quay tít) 


Chòng* (tâm 1⁄2 chung) 


- Trẻ con chọc giận 
nhau: Chòng ghẹo 
- Dán mặt vào: Nhìn 
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Chóng* (thủ chúng) 
(tốc chúng) 
- Mau lẹ: Chóng vánh; 
Không chóng thì chây 
- Quay vòng: Chóng 
mặt; Cái chong chóng 


LÌ 


Chóng* (Hv chủng) 
- Lưng sát đất và chân 
tay giơ lên: Chỏng chơ; 
Ngã chóng kênh; Năm 
ngưa chỏng gọng 
- Xem Chỗng* 


H 4⁄4 
ll Bị là 
Chống* (Hv trọng) 
(thấp; trúc chủng) 
(mộc chúng) 
Giường nhẹ: Vác lêu 
chõng đi thi 


#À Ÿã 
Chóp* (Nôm: chớp) 

(Hv tiêu châp) 

- Đinh: Chóp nút, Chóp 
bụ (có địa vị cao ở xã 
hội) 

- Có hình cái núi nhọn: 
Nón chóp 

- Ông che ngọn bút: 
Chóp bút 

- Tiếng nhai: Chóp chép 


rÌỷ --Ö 

2£ "AF TH ñf 

Chót* (Hv sơn tốt) 
(khẩu tốt: thối) 
(chuyết: cao tốt) 

- Dáng cao: Chót vót 

- Sau cùng: Hạng chót 


tụ 


Chọt* 


(Hv khẩu tốt, thối) 


Đút lót: Chạy chọt 


}} 


À : 
Chỗ* (Hv thế chủ) 
Nhà tiểu, nhà xí: 
Chuông chô 


}} #H !Ã 


Chỗ* (Hv thô chủ) 
(tổ; thô lỗ) 

- Nơi chốn: Chỗ ngồi 

- Vị: Là chỗ bạn bè 

- Đàn bà liền trước và 
sau khi sinh con: 
Ngôi chỗ 

- Thủng nhiều nơi: Öj 
bắn lỗ chỗ 

- Trổ ra ngoài: 

Cành cây chỗ ra ao 

Úị 

Chốc* (Hv chúc) 

- Một thời gian: Chốc 
lát (không lâu); Chốc 
là mười máy năm trời, 
Đợi một chóc thôi 

~- Thỉnh thoảng: 

Chốc chốc 

- Tiếng thơ: Chốc mòng 
(bẩy lâu nay); 

Những là trộm nhớ 
thâm yêu chốc mòng 


lặ 

Chốc* 
(Hv nạch chúc) 
Mụn nhọt: 
Chốc lở đây mình 


3š lR 
Àe 
Chỗi* (Hv tháo lỗi) 
ˆ^ rủ 
(mệc lôi) 
- Ngọn non mới mọc: 
Đâm chối nảy lộc 


- Người trẻ sẽ thành công: 
Những chỗi non 

- Đô cao: Giữa đẳng 
bằng chỗi lên một quả 
nải 


+ Ñ 


Chối* (Hv khẩu chí) 
(khẩu chuế; khẩu tối) 
(khẩu đối) 

- Phủ nhận: Không có 
thể chối cãi 

- Không nhận: 
Từ chối quà tặng 

- Từ bỏ: Cơn chối cha; 
Tín đô chối đạo 

- Nảy ngược lại: Định 
Øặp cứng cứ chối ra 


Tý Tế TÈ ĐÃ 
..- 
Chỗi* 


(Hv trửu; trúc trửu) 
(trúc chỉ; thảo chuê) 
(trúc lôi; trúc lốt) 


"—” 


- Đồ dùng để quét: Chối 


lông gà : 
- Tựa như cái chôi: Râu 
chối xê 
đ 
Chôi* (Hv thảo lỗi) 
Cây cho lá thơm: 
Rượu chối 


S55 
= 


Ầe 
Chỗi* (Hv tuệ) 
Sao có đuôi như cái 
chối: Sao chói 


tt TÃ lấn la 


Chỗi? (Hv túc chí) 
(nhân lỗi...) : 
Cụm từ: Chói dậy; 


317 
(*bỏ thế ngồi và rồn (nơi mình ra đời); 
năm: Chỗi dậy; Sông nhờ đát khách, 
* bắt đầu hoạt động: thác chôn quê người 
Chối đậy làm loạn) | - Làm hư: Một tay 
chôn biết mấy cành 
-++ ` 
tà Tạ TH phù dụng 
Chôm* (thảo chiêm) - Ghi dạ: Chôn vào lòng 


- Cụm từ: Chôn chân 
(*không đổi vị trí: 
Chôn chân giữa trời; 
*tìm đến — nghĩa cỗ) 


3 Tf 


Chồn* (khuyên đồn) 
(Hv khuyên tồn) : 
Các loại cáo: Chôn chũi 


Sỹ 


Chồn* (Hv nạch tôn) 
- Mệt: Mỏi gối chôn 
chân vẫn muốn trèo; 
Không chôn gió lay 
- Sốt ruột: Bồn chôn 


Hị ;ÍE 3# 
£ si eÑ 
Chôn#* (thê đồn) 
(chuẩn; chuẩn) 
Nơi: Nơi ăn chốn ở 


([È *Ê 


Chỗn* (Hv chuẩn) 


(mộc trâm) 
Trái giông trái vải có 
lông: Chôm chôm 


VB hủ 

Chồm* (Hv túc trâm) 

(túc chiêm) 

- Nhảy mạnh tới: Chiếc 
xe chôm lên 

- Nhảy chơi choi: Chỗm 
chồm 

- Tư thế đầu gối gập mà 
mông không chấm đất: 
Ngồi chồm hôm 

- Đáng ngồi của con chó, 

con cóc: Chôm châm 

- Tham: Chôm ố công 
danh (tiếng Nam bộ) 


#Ù 


Chôm* (túc chiêm) 

- Nhôm lên 

- Lê-trung-Tôn hồi chưa 
làm vua tên là Lê-duy- 
Huyên nỢ nần rất 
nhiều: Xợ như Chúa 


Chồm Ngỗn ngang: 
ph nh Đá mọc lôn chôn 
Chỗm* (úcchem | ƒ? 


NV gân — |CRÔS“(nức dung 
Như (trúc chung) 
- Gỗ te vớt nhọn làm bờ rào 
Ề hoặc bây: H¿m chông 
lỗ lồi - Nỗi khó: Trót lòng gây 
Chôn"* (thô tôn; thôn) | việc chông gi 
- Vùi kĩ: Đào sâu chôn - Chênh vênh: Chông 
chặt; Chôn nhau cắt chênh 


Chối—Chẳng 


Chồng: (trùng phu) 


Đàn ông có vợ: 
Chông chúa vợ tôi 
(câu đàn bà than thở); 
Chồng đông vợ đoài; 
Chẳng xướng vợ theo 
(Phu xướng phụ tuỳ) 


l liể Š| 


Chông* (Hv trùng) 


(thạch trùng) 

(trùng đồng) 

ˆ Xếp cao: Chông chất 

- Lắc lư: Chồng chành 

- Trả tiền làm băng: 
Chông tiên 


1 lấ 


Chống* (Hv thủ lộng) 


(thủ chúng) 

- Đỡ cho khỏi đỗ: 
Chống nạng 

- Cự lại: Chồng đối 

- Đây thuyền bằng sào: 
Chống thuyên 

- Cụm từ: Vựng chèo 
khéo chống (*đẫy 
thuyền chỉ biết dùng 
sào; *khéo chữa mình) 


BIL nữ 


Chống" (Hv chứng) 
(Hv ngôn chính) 

- Chữa mình: Chống chế 
- Cãi trả lại: Chống án 


lš 
Chỗng* 

(nhân 1⁄2 chủng) 

- Phần thấp lại ở trên 
cao: Ngã chống kênh; 
Chông tôfÿ hà ò0 

- Xiêu đỗ ngôn ngang: 
Lồng chồng 


Chộp—Chớp 


- Cụm từ: Chồng vó 
(*vắt chân lên cao; 
*không làm việc gì) 


jL ĐI ĐÃ 


Chộp#* (Hv tróc) 
(châp; thủ trục) 
Đưa tay bắt thình lình: 
Chộp sẩy con cá: 
Chộp lấy cơ hội 


4 
ÄƑ 
Chốt* 
(Hv tốt; mộc tốt) : 

- Then cài: Cái chôt 
cửa; Đóng chốt 

- Bộ phận chính yếu: 
Then chốt 


2 
Tã 
Chôt* (Hv ngư tốt) 
Loại cá da trơn 


3# lŸ Hễ 


Chột* (Hv tót) 

(mục truật; mục đột) 

- Mù một bên mắt: Ở 
nước mù anh chột làm 
vua 

- Giựt mình lo ngại: 
Chột dạ 


t 


Chột* (Hv mộc tốt) 
Quả cây đẹt: Trái chột 


}ụ Bẫ 
Chơ* (Hv gia; chư) 

- Không có điểm tựa: 
Chân trời góc bề chơ 
vơ, Ngũ chóng chơ 

_ - Lưa thưa: Đô ẩạc 
trong nhà chóng chơ 
có chiếc giường 
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⁄ 
fR là là 
Chờ* (Hv từ; trừ) 
(túc 1⁄2 từ) 
- Đợi: Chờ được mạ thì 
má đã sưng; Rây mong 
mai chở 
- Mong toà xử kiện: Ăn 
chực năm chờ 


H 
Chứớ (jù) 
- Nhai: Chớ tước 
- Nhai lại như trâu, bò... 


"H 
Chớ* (Hv chớ) 


Trẻ nít oẹ sữa 


lã ñã ïýš 

Chớ* (Hv chữ) 

(vật chử; vật chư) 

- Răn đừng làm: Chớ 
làm điều ác 

- Tiếng chối: Chớ hê 
(không bao giờ) 

- Tiếng ngạc nhiên: Chớ cậu 
không biết chuyện hả? 

- Ước mong: Chớ chi 

- Đúng vậy: 
Mà chớ (tiềng xưa) 


ìHNH # ;# 3 
3H)M 7ã lã bố 
Chổ* (Hv xích thả) 

(xích trở; vũ chử) 

(xích 1⁄2 chử; chư) 

- Mang chuyển: Chở cửi 

VỀ rừng 
- Bảo vệ: Che chở 
- Để tang: Để chở 


LỆ 2 


Chự* (tr trợ: trợ thị) 
- Nơi họp đề mua bán 
trong thời gian không 


lâu: Phiên chợ 
- Mẫy cụm từ: 
Chợ chiều 
(*chợ họp buổi chiều; 


*vào lúc chợ sắp tan) 


Chợ trời 

(*chợ lộ thiên; 

*chợ bán tạp vật 
thường là đồ cũ); 


Chợ đen (buôn bán trái 


luật) 

- Nơi có nhiều nhà: 
Kẻ Chợ (kinh đô) 
- Địa danh: Chợ lớn 

(TH Đê ngạn) 


mị XÐ| †# 


Chơi> (chế; xích chế) 
(thủ chí) 
- Nghỉ ngơi: Chơi đùa; 
Chơi bài 
- Mua vui: Nói chơi 
- Nghề lầu xanh: Làng 
chơi; Gái chơi 
- Sử dụng: Chơi đao có 
ngày đứt tay 
- Sưu tâm: Chơi lan; 
Chơi đô cổ 
- Buông thả: 
Chơi bời phóng túng 
- Không bám vào đâu 
được: Chơi vơi 
- Mấy cụm từ: 
Chịu chơi (dám liều) 
(tiếng bình dân); 


Chơi chữ (dùng từ ngữ 


với nghĩa bất ngờ); 
Chơi họ (lôi chung 
tiên làm vôn - còn nói 


là Chơi hội; Chơi hụ)) 


mJ 3X ‡# 

Chới* (chế; xích chế) 
(thủ chí) 
Cụm từ: Chới với 
(*không có chỗ bám 
Chới với giữa dòng; 


*xuýt nguy to: Mộ: 
phen chới với) 


LỆ) 


Chứới* (Hv hoả giới) 


(hoả giới) 
Ánh sáng lúc mạnh lúc 
yêu: Ma trơi cháp chới 


r 


Chơm* (tiêu chiêm) 
Từ đệm trước Chởm*: 
Râu ria chơm chởm 


Chớm#* (Hv sơ tiếm) 
(thủ chiêm) 
Mới bắt đầu: Chớm 
bệnh; Trời chớm lạnh; 
Hoa chớm nở 


HỒ j7 lãi 


Chởm#* (Hv sơn chẩm) 
(sơn trảm; thạch trảm) 
Núi đá gồ ghè: 

Lm chớm gan gà 


M 


Chớm* (Hv kim cảm) 
Vật dụng gỗ ghẻ: 
Mái nhà lởm chởm 


§R JẾ 


Chờn+ (Nôm chồng) 
(Hv triển) 
- Lúc tỉnh lúc mê: Cháp 
chơn cơn tỉnh cơn mê 
- Lúc bắt lúc buông: 
Mèo chờn vởờn chuột 


X HẠ 31 


Chứớp* (Hv vũ hoả) 


(hoả chấp; vũ chấp) 

- Điện trời loé sáng: 
Chớp giật sắm vang 

- Cử động lẹ: 
Chớp cơ hội, Chớp 
mặt, Chớp nhoáng 

- Ăn cắp mau le: Bị kẻ 
gian chớp mất chiếc 
đông hô 


THỊ 11, HI 


Chựp* (Hv chấp) 
(chấp; mục chấp) 
- Mi mắt cử động: Chợp 
mắt 
- Ngủ: Khó chợp mắt 


ñ 


Chót+ (Hv chất) 


Đùa là lơi: Chớt nhả 


Z#£ 5  W lk 


Chợt* (Hv tốt: đột) 
(trật; mục 1⁄2 trật) 
(điệt) 

- Thình lình; vào lúc 

không ngờ: Bắt chợt 

- Nhiều lúc khác nhau: 

Chợit khóc, chợt cười 


Chu (zhõu) (cô văn) 

- Thuyền: Phiểm chu 
(bơi thuyễn); 

- Cụm từ: Chu xa 
(*thuyễn xe; 
*đi đường khó nhọc) 


J H 


Chu (zhöu) 

- Quận hành chính ngày 
xưa: Giao Chư (VN đời 
Hán thuộc) 

- Tiểu bang Hoa kì: Đức 
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chu (Texas); Gia chụ 
(Califormia); Nữu ước chu 
- Còn âm là Châu 


li 3ã 


Chu (zhñu) 
- Đường tròn: 
Viên chu (vòng tròn) 
- Đi một vòng: Chu du 
- Khắp cả: Chu thân 
- Cân thận đây đủ: 
Chiêu đãi bất chu 
- Tuần lễ: Thượng chu 
(tuần qua); Chư báo 
(báo bảy ngày một số - 
khác với “Tuần báo” 
mười ngày một số) 
- Vòng sóng (điện): Chu 
kì; Triệu chu 
- Triều đại TH (thế ki 
11- 256 trước CN) 
- Họ: Chư Trần (hai họ 
thường là thông gia 
- Còn âm là Châu 


2 ñR 


Chu (zhn) 

^ Họ 

- Đỏ tươi: Chu hồng 
- Nhà giầu: Chu môn 
- Chất thuốc: Chu sa 
- Còn âm là Châu 


Tỷ 4l 


Chu (zhn) 
Đất đời nhà Chu, quê 
hương của Mạnh tử, 
sau đôi ra Trâu (zðu) 


bội 


Chù* (Hv trù) 
Chuột mõm dài: 
Hội như chuột chù 


pH 

Chú (zhòu) 

- Câu bí quyết của thầy 
pháp: Niệm chú 

- Chửi: Chú mạ 


-ko. ` 

#.ã† lì 

Chú (zhù) 

- Đỗ chất lỏng: 
Đại vũ như chú; 
Chú nhập (sông đỗ ra 
biển; hay ra sông cái); 
Chú du (bôi nhớt) 

- Lưu tâm: 
Chú ý; Chú mục 

- Đặt tiền đánh bạc: 
Cô chú nhất trịch 
(đánh dốc túi) 

- Ghi chép: Chú dẫn 

- Các câu ghi thêm bên 
dưới: Cước chú 

- Chích tiêm: Chú xạ 


8 


_——— 


Ea 
=] 


Chú (zhòu) 

- Ban ngày: Chú xuất 
động vật; Chú phục dạ 
xuất (vật đi ăn đêm) 

- Ñgày đêm không 
ngừng: Chú dạ 


#} 


Chú (zhù) 

- Con mọt: Chú trùng 

- Bị mọt: Chú xi (răng 
sâu) 


Hút 

Chú* (Hv chú) 

- Em bố: Sẩy cha còn 
chú, sáy mẹ bá dì 

- Chông của đì (đượng): 
Chú dì 


Chợp— Chủ 


- Kẻ thân thương ở vị 
làm em: Chú tiểu; Có 
mặt chú Khách, vắng 
mặt thằng Ngô 

- Từ đệm sau Chăm* 


J$ì 

Chú (zhù) 

- Tim đèn 

- Còn đọc là Chụ 


Độ 

Chú (zhù) 
Đồ khuôn: Chư chung 
(đúc chuông); Chú giáp 
tác nông khí (Đỗ phù: 
Thánh Kinh I-sai-a (2: 4)] 


nH 1H 

Chú (zù) 

- Trù éo: Tư chú 

- Bí quyết của thầy 
pháp 


+ 


Chủ (hũ) 

- Người đón khách: Tân 
chủ (chủ + khách) 

- Người nắm quyển sở 
hữu: Xí nghiệp chủ 

- Người nắm quyền tác 
động: Mại chủ; Chủ từ 
(subject ở văn phạm) 

- Chính yếu: Chủ lực; 
Chủ đội (đoàn cầu thủ 
của nhà) 

- Báo trước: Tảo hà chủ 
vã (ráng đỏ ban sáng 
báo trời mưa) 

- Lập trưởng rõ ràng: 
Chủ hoà; Chủ quan 
(lập trường của riêng 
mình) 

- Vị tác tạo và quản trị 


Chủ—Chục 


trời đất: Thiên Chữ; 

Chủ nhật; Thượng chủ 

(Lord ở Thánh Kinh 

Tân Ước là vị đồng 

hạng với Thiên Chúa) 
~- Xem Chúa 


La 


Chủ (zhù) 
Loại nai (cô văn) 


$ 
Chụ (zhù) 
Tìm đèn: Xem Chú 


H+ TÊ 
Chua* (Hv chú) 
Giải rõ: Chua thêm 


lÃ "& ÑR 


Chua# (Hv thuỷ chu) 
(khẩu chu; đậu chu) 

- Vị của chanh, giắm: 
Khế cũng chua 

- Làm cho người ta xót 
xa: Lời lẽ chanh chua 

- Cảm giác xót xa: Chua 
xót trong lòng 

- Đặt điều: Chua ngoa 


Chùa* (H‹ trù) 

- Nơi thờ Phật: Trồn 
việc quan đi ở chùa 

- Không trả tiền (tiếng bình 
dân): Xem hát chùa 


+ 


Chúa (zhù) 
- Chúa tế trời đất: Thiên 
Chúa (Chủ) 
- Vị cằm đầu một nước 
(địa vị dưới Thiên tử 
như Tào Tháo, Tôn 
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Quyền, Lưu Bị bên 
TH, hay Trịnh Nguyễn 
ở VN đời Hậu Lê); 
Chúa công (từ đề tâu 
xưng lên các nhân vật 
nói trên; hoặc nói về 
một chúa đã biết) 

- Cụm từ: Chúa nhật 
(ngày đầu tuần bảy 
ngày —- cũng là “Tinh 
kì nhật” sau đó là 
“Tinh kì nhất” tức 
Thứ hai...) 


` 


TẺ 


Chúa* (Hv chủ) 

- Người làm chủ: Chồng 
chúa vợ tôi (cầu chỉ 
trích); Chúa tàu (chủ 
tàu) 

- Quốc trưởng mà 
không phải là đế 
vương: Vua Lê Chúa 
Trịnh : 

- Rất mực (nói về mây 
loại đở): 7Tôi chúa ghét 
thứ người đó 


t 

Chuẩn (săn) 
Tra mộng vào ngàm: 
Đáu chuẩn 


4E 


Chuẩn (săn) 
Chim diều falcon 


YIE?Ƒ 

Chuân (zhùn) 

- Ban phép: Bát chuẩn 
hấp yên (cắm hút) 

- Mẫu mực: Tiêu chuẩn 
- Chính xác: Biểu tấu 
bất chuẩn (đồng hồ sai) 

- Nhất quyết: Ngã minh 
thiên chuẩn khứ 


- Dự sẵn: Chuẩn bị. 
- Cái mũi: Long chuán 
(sông mũi cao) 


Chuất (chù) (cỗ văn) 

- Thua: Tương ảnh kiên 
chuát (đem so thây 
ngay là kém) 

- Chưa đủ: Kinh phí chỉ 

(trả tiên) chuát 

-+++- 

th 

Chuất (zhuó) 
Sức cây chịu lạnh vào 
mùa đông: Chuát tráng 


ĐỈ tẬ 
Chuật (chù) 
E ngại: Chuật thích 


ỦÓ 


Chúc (zhöu) 
Cháo (gạo, bắp, kê..): 
Chúc thiểu tăng đa 
(cháo ít sư nhiều) 


Tổ 

Chúc (zhöu) (chữ cũ) 
Chuốc về: Nhân tranh 
chúc chỉ (người ta 
tranh nhau mua) 

#tL 

Chúc (zhù) 
Tỏ ý mong cho người 
gặp may: Chúc hạ; 
Chúc nễ khang ninh; 


Chúc thọ (mừng sinh 
nhật người già) 


đãi 1 


Chúc (zhú) 


- Nền đốt: Chúc tâm 
(tim nến): Chúc đài 
(chân cắm nền) 

- Soi sáng (cô văn): Hoá 
quang chúc thiên (lửa 
sáng rực trời) 

- Đơn vị đo ánh sáng: 
Nhất bách chúc đăng 
bao (bóng 100 watt) 


§ R 


Chúc (zhù) (cô văn) 

- Nối với nhau: Tiên hậu 
tương chúc 

- Chú ý vào một điểm: 
Chúc vọng 


HH 

Chúc* (Hy túc chúc) 

- Đầu ngá xuống thấp: 
Chúc xuống đất 

- Danh chỗ ở đám đông: 
Chen chúc 


Hi H 

lộ 2R 

Chúc (zhù) 
Dặn dò phó thác: 
Chúc phú; Chúc thư 


HỆ 

Chúc (zhữ) 
Nhìn đăm đăm: Cao 
chiêm viễn chúc 


Jñi 1⁄4 
Chục*(Hv thập lục) 
(dục thập; trục) 
(trục thập) 
Từng mười đơn vị: 
Thiêu quang chín chục 
đã ngoài sáu mươi (mùa 
xuân dài ba tháng thì đã 
qua đi hơn hai tháng) 


hi 


Chục (yòu) 


Trái bưởi: Chục tứ 


bÙ) 


Chục (yóu)- 
Con cuôn chiêu: Chực 
diên 


Xý 
SN 2M 


F‹ 
Chhuê (zhuì) 
Âm khác của Xuyết 


ñ 

Chuế (zhuì) 

- Thừa lời: Chuế ngôn 

- Ở gửi rễ: Chuế tê (cỗ 
văn) 

- Nặng mình 

- Mụn cơm khô: Chuế 
VIVH 


ÑÍ 

Chuếnh: 
(Hv dậu chính) 
Lảo đảo: Say 
chuễnh choáng 


TE ẩm TẾ 


Chui* (Hv đôi) 

(xuyên lôi; suy) 

- Thu người lại để đi 
vào chỗ chật, chỗ 
sâu...: Chui qua hàng 
rào; To đâu khó chui; 
Chui xuỐng lỗ (chết) 

- Chỗ ở hẹp: Ở chui 
rúc 

- Kín đáo trộm vụng: 
Con bài chui 


Pš lš 


Chùi* (Hv thủ lỗi) 
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(mộc lỗi; thủ đồi) 
Thoa xát cho sạch: 
Sạch như chùi 


"‡ j‡ lế 
Chúi* (Hv khẩu chí) 
(túc chí; chuý) 
- Đâm xuống thấp: Máy 
bay chúi xuống 
- Ham mê: Chứi đầu 
vào các sòng bạc... 


, „z3 
ÿ† lữ 
Chũi* (Hv túc chí) 
(túc 1⁄2 tảo) 

- Cúi đầu đào bới: Dể 
chữi; Húng chũi 

- Đỗ năm lần tú tài 
(Xem Kép, Đụp) 


là lủ 


Chum* (Hv thổ sâm) 
(Hv thổ chiêm) 
Bình sành lớn miệng 
nhỏ hông phình: Còn 
ao rau muống còn đây 
chum tương 


Ti 

th 

Chùm* (khẩu chiêm) 

(Hv thảo + Nôm trùm) 

- Nhiều vật chụm lại: 
Chùm chìa khoá 

- Cây cho trái chua: 
Chùm ruột 

- Cây cho lá và củ làm 
thuốc mát: Chàm bao 


trị TẾ 
Chúm* 
(Hv khâu chiêm) 
(khâu tiêu) 
Cười mim: Neày xuân 
hoa chúm chín cười 


Đ 1Š lÉ 


Chñũm“* (chẳm; trắm) 
(trẫm; kim trẫm) 

- Có hình cái bát nông: 
Chữm cau; ChÑm choe 
(dụng cụ phát âm làm 
bằng hai bát đồng giập 
vào nhau) 

- Mập xinh: Chữm chữm 


+ V.xax 
bù TẾ jh Đà 
Chụm# (Hv túc chiêm) 
(thủ thậm; trúc trạm) 
(trúc lập thậm) 
Gom lại gần: Chựm 
chân; Ba cây chụm lại 


lặ 

Chun* (Nôm: chôn) 

- Chui xuống chỗ thấp 
hoặc kín: Xấu hồ muốn 
chun xuống đất 

- Co giãn được (còn gọi 
là Thun*): Dây chun; 
Áo chun 

- Vắn quá khó coi: gắn 
chun chủn 


KỈ 
Chùn* 
(Hv khẩu tồn) 
- Tiếng hôn, mút: ôn 
chùn chụt 
- Co lại: Vải chùn sau 
khi giặt 


'Ệ 3# 

Chún# (chuẩn; chuẩn) 
Ngắn quá khó coi: 
Ngắn chun chủn 


Ô 
ra 


Chung (zhõng) 


Chục ——Chung 


- Phân cuối: Chung kết, 
Chung điểm chỉ (dây 
chỉ mức tới); Thuỷ 
chưng (có đầu có cuối) 

- Chết: Lâm chung (sắp 
chết) 

- Kết cục: Chung cựu; 
Chung quy (rút cục) 

- Suốt tất cả: Chung tuế 
(cả năm); Chung thiên 
(suốt đời) 

& Họ 


Hà 

Chung* (Hv chung) 

- Cùng nhau: Chung 
sức; Chung vốn; 
Chung cha sớm trưa 

- Của chung: Cha chung 
không ai khóc; Chông 
Chung thì đừng 

- Cảnh trí bốn mặt: 

Chung quanh lặng ngắt 
nhự tờ 


Sã # 


Chung (zhöng) 

- Họ: Chung Từ kì 
(người TH đời Xuân 
Thu giỏi nghe đàn 
được nhạc sĩ Bá Nha 
coi là tri âm) 

- Cái chuông: Tràng 
chung (đánh chuông) 

- Đồng hồ: Điện chung 

- Chỉ giờ phút: Tháp 
điểm chung (mười 
giờ); Ngũ phân chung 
(năm phút) 

- Mê tít: Chung tình; 
Nhất kiến chung tình 
- Lượng đong ngày xưa 

(bằng sáu hộc bốn 
đâu): Lộc uạn chung: 
Muôn chung nghìn tứ 
(xe) (giầu mạnh) 
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-H- : SÀy, ĐU 2 2c cà, .Ã ' 
3 à T Dục máy ca du, 
Chung* Chúng* (Hv chủng) l Ậ l:5 Tñ Biết đâu là tổ chuôn chuồn 
: ắ ã ôm) vi Ãs 
(ty chung; trung) l Cây (Hv đã ra Nôm) vỉ Í Chuối* (Hv thảo chí) ác 
- Bình (rượu, trà): ống | trùng: Chứng ngừa 12x 82 0i Tà xu KỈ 2C TT › TÏ 
: (mộc chí; mộc lỗi) tp Đ KỈ 
cả chung (Chủng ngưu Hv) kg h Ầ 
Qưệt: (mộc #2 chuyỆt) Chuôn* (Hv thoán) 
- Đâu đê đong gạo...: (mộc thôi; mộc tối) Bay s7 NTÀ 
Chung đầu nhờ lưng hệ ` Ki th ft (thoán; xích tôn) 
2 › - Cây (Hv Ba tiêu) - Trỗn lẹ: Chuôn êm 
mỘt mẹ mày Š : ` ` k : 
Chúng (zhðng) F Hỏng thi: Đạp vỏ - Dễ trượt: ?rơn chuồn 
+ Gót chân: chuôi 
bác Chủng tiêp (nôi gót) _ tá gũ 
Chung (hống): 2H 2M 28 lt lỗ Chuông* (Hv chung) 
Cào cào, châu châu SN s.: Chuôi* (Hv nhục chí) | Dụng cụ phát âm (Hv 
ụ ChuỐc* (chúc; chức) | (nhục 1⁄2 chuyết) Chung): Chuông khánh 
th VÌ Lồi Lấy cho mình: Cơ nhục ở đăng sau côn chăng ăn ai 


Chùng* (Hv trùng) Chuốc sâu làm chỉ căng dưới: Bắp chuối lặ 51 


vi dụng) 2 x2 Tỉ lv ;Ê5 42 Ÿ⁄5 
(miên chung) #1 Lỗi ŸỆ L0 §ự Chuông (mộc tôn) 
- Khô ăng: Dâ h “ (vi đông: vi chung) 
EiESUy Đao Đây |Chuốc*(wvchú)  |Chuối*(ngưch?) (khuông) 
- Đài: Áo chàng quá —_ | (Chước: thuỷ đốc) (ngư 1⁄4 chuyết) Vị trí chung quanh có 
Ï Rót mời: Chuôc rượu Cá quả ở nước ngọt đóng róng và phía trên 


hay lợp mái: Chuông 


Eq ị\ H\ 7 HỆ r+: bài )ên ĐÃ bò, gà...; Chuông tiêu 


Chúng (zhòng) Chuộc* (thục; thục) Chuỗi“ (miên quán) E:l lí E1 bu 
: nhà: tháo Quả - Đền bù: Chuộc tội (xuyến lỗi; quán toại) x 
Giống lấy chúng, : - (Với bộ bối) Mua vật Xâu: Chuối ngày đài lê Chuộng* (Hv trọng) 
Quan chúng; Thính đã cầm cố: Chuộc lại | thê; Lần chuối Bỏ để, (thượng; tâm trọng) 


chúng _ - Lấy lòng: Mua chuộc | Chuối tiền kẽm (trọng thượng) - 
- Hạ nghị viện: - (Với bộ trùng) Loại Ủa: Chuộng vì nết 


Chúng nghị viện ếch: Chão chuộc l2 li H 3E 


Jš lệ Chuôm# (huỷ sâm) Í Chuất+ (Hv tóc; suấo 
hà ^s Từ đệm sau Ào*: - Gọt sửa: Chuốt ngọc 
Chúng œhöng) Chuôi* Ao chuôm - Diêm dứa: Chải chuốt 
- Giông loài: Chứng rộc | (Hv mộc thôi; mộc đôi) k 
cách li Cán cầm: Chuôi dao : Ì X‡ 
X  BIẾNG Đà ĐÏ. ÝÄ 
- Cho mâm giông: ¬ 
Chung see l Chuôm# (mộc sâm) | Chuột* (khuyến thuật) 
- Đủ loại: Chững chủng “_ : Cụm từ: Chà chuôm - Con thử: Chuột sa 
- Nơi đào tạo linh mục Chuôi* (Hv thuỷ lôi) (*có nhiều cành gai; chĩnh gạo 
Công giáo: Chứng (thôi) : *rắc rối) - Dưa gang: Dưa chuột 
viện (seminary; TH: | - Tuột, lở. Nhà đô vì: - Trai gái vụng trộm: 
Thân học viện); nạn đât chuối lí Chín chuột 


Chủng sinh - Tràn vào: Nắng chuối À — - Chứng bắp thịt co, vọp 
(seminarian) qua cửa sô Chuôn* (trùng tôn) bẻ: Chuột rút 


Ÿ\ BỊ 


Chụp* (chấp, túc chấp) 

- Cử động mau từ trên 
xuống: Chụp ếch (bắt 
ếch); Chụp mũ (*đội 
mũ lên; “gần cho một 
tội không có phạm) 

- Bắm máy ảnh lây 
hình: Máy chụp hình 


J# ii Mũ th TM 


Chút* (Hv tiêu tốt) 
(chuyết; tiểu chuyết) 
(xuất tiểu; trừu tiểu) 
- Một ít: Ởn ai một 
chút chớ quên 

- Con của chắt 

- Từ đệm sau Chăm* 


5P "âu 


Chụt# (Hv khâu tốt) 
(thối; khâu chuyết) 
- Tiếng hôn (mút): Chèn 
chụt 
- Xinh mập: Chụt chịt 


Ế 


Chuy (zhu!) (cỗ văn) 
Chim có đuôi ngắn 


( 
lh 
Chuy (z) 

- Địa danh trong truyện 
Kiều (ở Sơn đông): 
Lâm Chuy 

- Còn âm là Truy 


lễ 

Chuỳ (chul) 

- Cái chày ngắn: 
Đoản chuỳ tứ 

- Xem Truy (zhun) 
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SÉ TẾ ĐB 


Chuỳ (chuf) 

- Cái búa: Đại chu) 
(búa tạ); Thiết chu) 
(loại vũ khí) 

- Rèn cho ra hình: Cfug) 
luyện, Chuỳ kim bạc (bó: 
trúc thuy bạch) (dát vàng 
ra mỏng như giấy) 


VÉ TẾ 


Chuy (zhuí) 

- Cái giùi: Chu) tử 

- Có hình cái mũi dùi 

hay cái nón 

- Giùi lỗ: Chu) không 


tý 


Chuỳ (zhul) 
Đốt Xương sống: 
Cảnh chu) (đốt ở cỗ) 
Hung chuỳ (đốt ngực) 


TẾ J6 


Chùy (chu? 

- Lẫy gậy đập hay nắm 
tay mà đâm: Chùy bồi 
(đắm lưng cho dễ 
chịu); Chủy cỗ (đánh 
trống); Chùy hung đẫn 
tác (đẫm ngực giậm 
chân tỏ sự lo buôn) 

- Từ Hv đã hoá Nôm: 
Đánh thêm một chu) 
rồi bỏ chạy 

- Còn âm là Truỳ 


Chuý (zhuì) (cổ văn) 
Lo ngại: l 
Chuý chuý bát an 


Kí 


Chuỷ (zm) 


- Một âm trong ngũ âm: 
cung, thương, giốc, 
chuý, vũ 

- Xem Trưng (zhẽng) 


R 
XU 
Chuỷ hp) 
Chìa khoa: Thược chuỷ 


H 
XL V, 
Chuỷ (chí) 

- Cái muỗng nhỏ [so với 
Chước (sháo) cái muôi 
lớn] 

- Dao sắc có mũi quắm: 
Chuỷ (Truỷ) thủ 

- Xem Chuy (shĩ) 


Tl lã 


Chuỷ (zuï) 

- Miệng: Chuỷ ba (tiếng 
bình dân); Bế chuy 
(ngậm miệng); Chu 
bôn (vụng nói); Chuÿ 
khẩn (kín miệng); 
Chuỷ sàm (tham ăn); 
Chuỷ thượng mỘt mao, 
biến sự bất lao (chưa 
có râu mép, chưa đủ 
kinh nghiệm); Chuỷ 
thượng thuyết thuyết 
(chỉ nói suông); Chuỷ 
tiêm (mỏ nhọn: hay 
nói châm chọc) 

- Có hình cái miệng: 
Trà hồ chuỷ (vòi âm); 
Chuỷ tư (miệng kèn) 


lä it ŸW 


Chuyên (zhuän) 
Cụm từ: Chuyên đầu 
(*viên gạch; *gạch vỡ) 


lš R 


Chuyên (zhuãn) 
Diều chim 


Chụp —Chuyền 


Chuyên* (chuyển) 
Trao tay: Chuyên chớ 


ĐỊ € mm 


Chuyên (zhuãn) 

- Dành riêng: 
Chuyên xa (xe bao) 

- Dồn ý chí vào đó: 
Chuyên chú: Chuyên 
môn; Tâm bắt chuyên 

- Độc quyền: Chuyên 
chế, Chuyên lợi 
quyền (giữ tác quyền) 

- Đặc biệt: Chuyên 
công (món sinh viên 
đại học để tâm học 
hỏi); Chuyên danh 
(tên riêng); 

Chuyên gia (người 
thông thạo vấn đề); 
Chuyên hiệu [(sỗ báo) 
đặc biệt]; Chuyên sai 
(chuyến công tác đặc 
biệt); Chuyên trị 

- Xem Đoan (duãn) 


HỦI RỦI 

Chuyên (zhuän) 

- Dễn ý chí vào một 
điêm: Chuyên dân sinh 

- Vua trong số Ngũ để 
TH: Chuyên Húc 


| 


Chuyên* 
(Hv phẫu chuyển) 
Chuyên chất lỏng 
giữa các bình: Chuyên 
chè tâu; Âm chuyên 


LẦU, 


Chuyễn* 


(Hv truyền: chuyển) 


Chuyến—Chứa 


- Trao tay: Dây chuyển 
(*mỗi người góp sức 
chế tạo vật năm ở bàn 
di chuyển; *tác động 
truyền từ vật đi trước 
sang vật tới sau: chain 
reaction) 

- Chim non chưa biết 
bay xa: Bay chuyên 


0B |» 
lj T8 ïk độ 
Chuyến* 
(Hv chuyên; truyền) 
(chiến; chuyên) 
Một lần khác với mọi 
lần: Chuyến đi buôn; 
Chuyển đò nên quen 


MT: 


Chuyên (zhuăn) 

- Đỗi: Chuyên biển; 
Chuyên thuyên (xa) 

- Giúp đôi: Chuyển bại 
thành thắng 

- Trao tiếp: Chuyển đạt; 
Chuyên cấp 

- (Chim) đua nhau hót: 
Liêu điểu do vị chuyển 
hoàng lï (oanh chưa 
đua hót trên cành liễu) 

- (Máy) giúp đem tín đi 
xa (relay) 

- Quẹo: Chuyển giác 
(khúc eo); Nhất chuyển 
(một lân quẹo là tới) 

- Trong nháy mắt: Nhất 
chuyên nhãn 


BE 


Chuyến (zhuàn) 
- Quay vòng: 
Địa câu nhiễu trước 
thái dương chuyển 

- Vòng: Mỗi phân 
chung nhất thiên 
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chuyển (ngàn vòng - Bây giờ (tiếng miền 
mỗi phút) Trung): Khi chừ 
- Dáng kênh kiệu: 
Vẻ mặt chữ bự 
- Thăng đơ: Ngay chừ 
Chuyền* (Hwv chuyến) : sài 
- Thay đổi tốt hơn: Bệnh B 
không chuyển : 
- Cụm từ: Chuyến bụng Chứ (H chư) 

(*lục ục trong bụng; Đúng như vậy: Chứ 
*xiêu lòng; không à?, Phải không 
*đàn bà sắp sinh nở) | chứ? Có thế chứ (câu 

tỏ ý thoả mãn) 
Chuyện+ (Hv truyện) lÚ 


- Thời sự: Nói chuyện 
- Khác với “Truyện” Hv 
(bài kí thuật) 


Đú Iá. 


Chuyết (chưò) 

- Ngừng nghỉ: Chuyết 
công (nghỉ tay); 
Chuyết học (thôi học) 

- Còn âm là Xuyết 


TiÌ 


Chuyết (zhuð) 
Vụng vê: Chuyết bát; 
Chuyết kiến (theo ngu 
ý tức là ý kiến của 
tôi); Chuyết chủy bát 
tai (lúng búng trong 
mồm) 


HÁ LỄ 

Chư (zhn) 

- Mọi người: Chư quân; 
Chư vị tiên sinh 

- Họ: Chư cát Lượng 
(VN hay đọc là Gia) 


là là 


Cừ? (Hv trừ; nhật trừ) 
- Ngân ngừ: Chân chứ 


Chử (chủ) 

- Cây dâu (cho vỏ làm 
giấy, trái làm thuốc): 
Chư thực 

- Giấy 


Chử (zh") 

- Cù lao: Giang chứ 

- Bãi ở sông: Chử đồng 
tử (trai bên bãi sông) 


li 


Chử (chù) 

- Cái chày: Chứ cữu 
(chày cỗi); Chử cửu 
kết giao (chọn bạn bất 
luận sang hèn) 

- Dụng cụ bắm lỗ vào 
giây: Chỉ chư 


là TC 


Chử (nu) 
- Nâu ăn: Chứ phạn 
- Cụm từ: Chư đậu nhiên 


cơ (đốt dây đậu nấu đậu: 


anh em xâu xé) 


Chử (chũ) 
Tên họ 


*-: pe"_ 


Ti (Hv trữ tự) 
ˆ Lỗi viết: Chữ Nôm 
(lây Hy viết âm VN) 

- Điều học hỏi: Bồ chữ 
- Tên đặt cho con trai đã 
trưởng thành: Ch#ữ là 

Vương Quan 


lÄ ñà tò Tả Tả 
Chưa* (Hv chữ; chư) 

(vị 1⁄2 chư; vị chư; trư) 

- Từ giúp hỏi cho biết 
hồi nên chấm dứt: 
Cơm chín chưa ? 

- Chuyện còn trong 
tương lai, trái với đã: 
Chưa chín một nỗi kê; 
Chưa ăn đã lo đói; 
Chưa nóng đã đo 
§016 

- Cho tới nay không 
xây ra: Chưa hê 

- Tiếng la khi gặp nguy 
hiểm: Chết chưa! 

- Còn âm là Chữa# 


F4 
Ậ là 

Chừa* (Hv từ; trừ) 

- Quyết bỏ tật xấu: Từ 
nay xin chứa 

- Đề ra một phần không 
động tới: 
Chừa ra một số tiễn 


ñï l 
r> 
là NT 
Chứa* (Hv chư; chử) 
(thuỷ trứ; trừ, trữ) 
(1⁄2 chư + 1⁄2 tập) 
- Đựng: Hồ chứa nước 
- Đề trữ: Chứa thóc; 
Chưa củi 
- Đây rẫy: Chứa chan 
~ Nơi tập họp: 


Chưa trọ (cho khách 
đi đường) 
- Cụm từ: Nhà chứa 
(*nhà đựng đô đạc; 
* nhà gái chơi đón 
khách) 


Chửa* (nữ 1⁄2 chử) 

(nhục 1⁄2 chử; chử) 

- Có bầu: mang thai: 
Không chỗng mà chửa 
mới ngoan (câu giễu) 

- (Lúa) còn ngậm đòng 
đòng: Lúa chứa 


Hj) lữ 


Chữa* (Hv trợ) 
(thủ chử: bối chử) 
Giúp khỏi bệnh: 
Tìm thấy chạy chữa 


l2 


Chữa* (Hv trữ tu) 

- Sửa chỗ hỏng: Chữa 
bài, Chữa bệnh; Chữa 
cháy; Chữa đông hô 

- Tự biện: Chữa mình; 
Chữa thẹn 


lÉ B5 HÀ 

Chức (zh0 

- Công việc làm: 

Chức vụ; Chức viên 
(VN quen gọi là “viên 
chức”!) 

- Nhiệm sở: Tự chức 
(*đến sở làm; *tới 
nhận nhiệm vụ); 

Tại chức (*đương ở sở 
làm; *đương hồi thi 
hành công tác) 


đấy 2h 


Chức (zm) 


325 


- Dệt: Chức tạo; Chức cơ, 
Phưng chức (xe dây dệt 
cửi); Chức nữ (*tên 
chòm sao Vega; *tên 
người đàn bà dệt - xem 
câu chuyện Ngâu, Ngưu 
lang, cầu ô thước...); 
Chức vật (vải các loại 
đệt được) - 

- Sắp đặt: Tổ chức 


| 


Chực* (Hv trực; trực) 

- Đợi hẹn: Chờ chực tại 
cửa quan 

- Mong nhờ vả: Ấn chực 
năm chờ 

- Tư thế sẵn sàng giúp 
bề trên: Chực hấu 


điÊ 

Chửi* (Hv khẩu chỉ) 
Mắng nặng lời: 
Chửi bới; Chửi tục 


Jố H 


Chưn* (Nôm chân) 
Âm khác trong Nam 
của Chân* 


4ì 

Chưng (hẽng) 
- Đông người 
- Tôt đẹp 


địt 
Z6 

Chưng (zhẽng) 

- Bốc hơi: Chưng phát 
- Nấu hơi: Chưng phạn 
- Cất (rượu): Chưng lưu 


© & 


Chưng* (Hv chưng) 
ˆ Nấu hơi: Chưng xôi 
băng chõ, Bánh chưng 


- Nấu nhỏ lửa tới chín 
kĩ: Chưng trứng 


Chữa—Chững 


có bệnh): Trị bá chứng 


- Cụt hứng: Chưng hửng tha ‡š 


Bì 
Chưng* (Hv trưng) 
Bởi lẽ: Vì chưng 


l 
Chừng (dèng) 

- Lăng cần: Đãi chừng 
liêu tái dụng (đợi lắng 
cần mới dùng) 

- Xem Chừng (chéng) 


++ + # 
& Ất ñÌ DẾ 
Chừng* 

(Hv chưng; chứng) 

- Ướm thời giờ: Sớm 
chừng nào hay chừng 
ấy; Năm chừng mười 
hoa (ít khi xảy ra) 

- Để trí tới: Coi chừng; 
Trông chừng thấy một 
văn nhân 

- Nửa vời: Lưng chừng 

- Điều độ: Chừng mực 

- Không hăng say: Lừng 
chừng 


Chừng (chéng) 

- Trong suốt: Chừng 
không (trời trong vắt); 
Chừng thanh (“trong 
suốt; *giải thích cho 
khỏi hiểu lầm) 

- Còn đọc là Trừng 

- Xem Chừng (dèng) 


jF XÃ ñ8 


Ch ứng (zhèng) 
Bệnh trạng: Tiên khu 
chứng trạng (dầu báo 


Chứng* (Hv chứng) 
(chướng) 
- Tật xấu: Dở chứng 
- Bệnh: Chứng sốt rét 


ñẾ JIL 
Chứng (zhèng) 

- Viện dẫn sự kiện để 
người nghe chấp nhận: 
Tác chứng; Chứng 
minh; Cầu chưng (xin 
làm chứng) 

- Những sự kiện có 
thực: Chứng cứ; 
Công chứng; Kiểm 
chưng (visa); Sinh 
chứng (giây khai 
sinh); Tốt nghiệp 
chứng (bằng phát sau 
khi thi đỗ) 

- Bệnh (xem Chứng tiếp 
theo) 


ĐÑ 


Chứng (zhšng) 
Cứu vớt: Chưng cứu 


iKũ 
Chứng* (Hv chứng) 
(khẩu trản) 
Xảy ra mau: Nuốt 
chứng; Ngã bỏ chứng 


ñÚ TẤ ñÌt 

Chững* (Hv chứng) 
(chứng; chứng) 

- Bánh: Chững chạc 

- Chưa vững: Trẻ bước 
chập chững 


Chước—Co 
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4) †J 


Chước (sháo) 

- Cái muôi lớn: Trưởng 
bính chước (muôi có 
cán đài) 

- Xem Chuỷÿ (chí) 


# 


Chước (shuò) 


Bà mai ngày xưa 


KJ 

Chước (zhuó) 

- Đốt rụi: Chước thương 

- Nóng bỏng: Chước 
nhiệt 

- Sáng chói: Chước kiến 
(biết xem xa) 


ÑJ 


Chước (zhuó) 
- Rót (rượu) 
- Uống: Đối chước; Độc 
chước 
- Bữa rượu: Phỉ chước 
- Nề vì hoàn cảnh khó 
khăn: Chước tình; 
Châm chước 
- Suy xét: Chước định 
(suy tính rồi quyết ý) 


Bí HH 


Chước (zhuó) 

- Chặt bằng dao...: 
Chước phạt thụ mộc 

- Còn âm là Trác 


—t- 

Ti Ti Mã 
Chước* (Hv chước) 
(chước; chước; trữ) 

(trước; xước*) 
- Kê giỏi: Mfưu chước; 
Ba mươi sáu chước, 


chước gì là hơn ¡(rút từ 


“tam thập lục kế, đào 
vi thượng sách") 
- Làm theo: Bắt chước 
- Bỏ qua chỉ tiết bất lợi: 
Châm chước 


1 

Chưởi* (nôm chửi) 
Ẩm khác của Chửi* 

⁄% 

[BÀI 

Chườm#* (trầm hoả) 
Đắp thuốc vào chỗ 
đau: Chườm nước đá 


ñ 


Chương (zhãng) 

- Đoạn sách - 

- Thứ tự: Tạp loạn vô 
chương 

- Luật lệ phép tẮc: 
Hiển chương 

- Dấu ấ ân: Công chương 

- Mề đay; Huy chương 

- Cá mực tuộc: Chương 
ngư 

- Phố ở Trường An 
nơi Liễu thị chờ 
chồng là Hàn 
Hoằng, về sau nàng 
bị giặc cướp đi, may 
được Hứa Tuấn bắt 
lại trả về cho chồng: 
Khi về hỏi (Liễu) 
Chương đài 


§B Rệ 
Chương (zhãng) 
Con hoãng 


l8 

Chương (zhang) 
Tắm ngọc, làm đỗ chơi 
cho con trai ngày xưa 


l 


Chương (zhãng) 
Cây cho dầu khử trùng 
khử đàm: Chương não 


li 

T 

Chương (zhãng) 
Con gián: Chương lang 


r/ 
R/ 
Chương (zhãng) 

- Rõ ràng minh bạch: 
Dục cái di chương 
(càng che càng lộ) 

- Làm sáng tỏ: 

Chương thiện đản ác 

(phô cái đẹp che cái 

xấu) 


lR 


Chương*(Hv trương) 
Sình lên: Chương 
phênh; Chết chương 

HH 
+ 

Chường* (tâm trình) 
- Phơi ra: Không dám 
chưởng mặt ra 
- Ngán: Chán chường 


+ 
lễ 
Chướng (zhàng) 


- Cân lỗi: Chướng tệ 

- Vật cản: Lộ chướng 
(bức cản đường) 

- Méo mó: Tàn chướng 


Jế 


Chướng (zhàng) 
Độc hại: Lam sơn 
chướng khí 


Chướng* 
(Hv nhục trường) 
Sình: Chướng bụng 


bơi 
JR lễ 7k 
Chướng* 
(Hv chướng; trương) 
- Khó chấp nhận: 
Chướng tai gai mắt 
- Cụm từ: Gió chướng 
(gió bắc mùa lạnh ở 
ĐNÁ: gió ngược) 


Š 


Chưởng (zhăng) 

- Lòng bàn tay: 
Kích chướng vì hiệu 
(vỗ tay ra hiệu); 
(Nghĩa Hv này đã 
hoá Nôm): Đánh ra 
một chưởng 

- Tát: Chưởng chuỷ (và 
miệng) 

- Năm giữ: Chưởng binh 
quyền 

- Bàn chân: Áp chưởng 
(chân vịt); Hàng 
chưởng (chân gấu) 


K 
Tz 


Chu (zhðu) 
Cái chỗi 


JÑ jÑ TÑ 
Mỹ XÃ HH 
Co* (cô: thủ qua) 
(thủ cô nhiều kiểu) 
(xích cô: túc cô) 
- Vòng vèo (đường đi 
hoặc lời lẽ): Quanh co 
- Thu nhỏ lại: 


Khéo co thì ẩm 

- Kéo, điều khiển: Vững 
tay c0 

- Không đám di chuyển: 
Co ro 

- Rút lên cao: Co chân; 
Co giò 

- Nhụt khí: Co vòi 

- Tranh cãi: Đôi cø 


T6ã li Độ 


Cò* (cô điều; cô điểu) 
(cù; cù; cù điều) 
- Loại chim cao căng: 
Cò dò lên cây 
- Đi khom lưng rón 
bước: Cò rò; Lò cò; 
Nhảy cò cò 
_ Mẫy cụm từ bình dân 
(hơi ngụ ý coi 
thường); Thày cò (thầy 
kiện); Con cò (dương 
vật); Qua sông đấm cò 
vào sóng; Thằng cò 
(con trai nhỏ) 
- Cái lẫy: Bóp cò súng 
- Giả đánh bạc, giả mua 
đồ để dụ khách: Cò 
môi 
- Kéo đi kéo lại: Cò kè 
(mà cả giá); Cò cưa 
(*chơi nhị hồ; 
*giằng co) 
- Có lông trắng: Chó cò; 
Trâu cò 
- Bẫy thòng lọng: Bơm 
già mắc bẩy cò ke 


lế| ii Mũ 


Có» (cố; cá; cố hữu) 

- Hiện hữu: Có /a đây; 
Bên trên có câu; Có... 
hay không? 

- Sở hữu: Có chông; 
Giâu có; Có của; Có 


dư; Có đâu óc; Có tuổi 


(lớn tuổi) 
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- Dễ thường: Có khí, Có 
nhế, Có thể, Có vẻ 
- Gắt gỏng: Cau có 


-++ 
Tử lñ 
Cỏ* (Hv khổ; thảo cổ) 
- Cây thân thảo mọc 
hoang: Cắn cỏ ngậm 
vành (nhớ ơn lâu) 
- Cụm từ: Làm cỏ (*phá 
cỏ đại; *tàn phá) 


ĐỊ Bộ Tđ 


Cọ* (thủ cụ: ma cổ) 
(thủ ca) 
- Hai vật mài sát: Kì cọ; 
Xe cọ nhau 
- Chửi nhau: Cải cọ 
- Bút vẽ: Cẩm cọ 


là 


Cọ* (Hv mộc cụ) 
Loại cây tựa cây dừa 
nước: Nón lá cọ 


lệ 


Cóc* (Hv trùng cốc) 

- Con Thiềm thừ (Hv): 
Con cóc là cậu ông 
Trời (cóc nghiễn răng 
thì trời sắp mưa) 

- Thơ dở: Thơ con cóc 

- Không (tiếng bình 
dân): Cóc cản 

- Tên cá: Cá các (nóc) 

- Cướp người: Bắt cóc 

- Tượng thanh: Lác cóc 


lÙ 


Cóc* (Hv mộc cốc) 
Cây cho trái chua 


Thị Tả Nế 


Cọc* (Hv mộc cục) 


(mộc cốc; cực) 

- Khúc cây cắm chặt: 
Cọc nh đi rồi.. 

- Chồng tiền bảo chứng: 
Đặt cọc 

- Không đều: Cọc cạch 

- Con đẻ muộn: Cha già 
COH CỌC 

- Tượng thanh: Lọc cọc 

- Khó lớn: Căn cọc 


h #ù #3 lÃ 
¬ kh 
đi lã HẤ 
Col* (Hv chiêm) 
(thị chiêm; thị 1⁄2 côi) 
(mục 1⁄2 côi; thị ngôi) 
(mục ngôi; mục côi) 
- Trông nhìn: Cøi mặt 
đặt tên 
- Đoán hậu vận: Cơi 
ngày: Coi tướng 
- Xem sóc: Trông coi; 
Coi mạch; Coi trẻ 
- Lượng giá trị: Coi 
trọng; Coi khinh; Coi 
như con đẻ 
- Đề ° phòng: Cøi chừng 
- Dễ coi (*vừa mắt; vừa 
ý mọi người); 
Trái lại là Khó coi 


ØL ù fM 
Còi+ (nôm coi*) 
(2 côi địch) 
(giác 1⁄2 côi) 
- Dụng cụ phát âm: 
Cảnh sát thôi còi 
- Khó lớn: Căn còi 


‡ịiến ẤT XE 


Cói* (Hv thảo quái) 
(thảo + 1⁄2 cối) 
(thảo + hội: 1⁄2 cối) 
(tháo + 14 côi) _ 
Có lác dài: Chiếu cói 


Cò—Con 
f8 1: 1š 11 
Cỏi+ (nôm; côi; cỗi) 
(nôm; cõi) (Hv khối) 
- Thua người: Kém cỏi 
- Từ đệm sau Cứng* 


!à Đã lún ba 


Cối* (Hv thẻ hội) 

(thổ 1⁄2 quỹ: túc lỗi) 

- Miền; chỗn: Cõi đời; 
Cỗi tiên; Chàng ải cõi 
xa mưa gió: Mộc đạc 
vang lừng trong bốn 
cõi, Nghênh ngang 
một cõi biên thùy; 
Trăm năm trong cõi 
người ta 

- Gầy: Còm cõi 


MỊ HÁ Nã 


Còm#* (Hv nhục cam) 
(nhục kiêm; nhục liêm) 
- Mảnh dẻ: Gẩy còm 
-Ít giá trị: Ban cho chúi 

tiên còm 
- Lom khom lật đật: 
Lòm còm bò dậy (còn 
nói lồm cồm) 


JX HÑ 


Coọm*Hv nhục kiêm) 
(nhục liêm) 
Cúi lưng mà làm: 
Lọm cọm cấy lúa 
(còn nói: lọm khom) 


H Ý{R 
Èt Tt 
Con* (Hv côn; tử côn) 
- Trẻ do cha mẹ sinh 
thành: Con cái : 
- Quán từ rât hay gặp; nhật 
là đề gọi đàn bà trẻ: Con 
nhỏ; Con ở; Con trẻ; Con 
chó, Con ngươi ở Con 


Còn—Cô 


mắt, Con cờ, Con SỐ; 
Con sông 

- Vật còn nhỏ: Chó con; 
Cà con 

- Nhỏ: Một chiếc thuyễn 
câtt bé củn con 

- Tiếng gọi đàn bà với ý 
khinh bỉ: Con kia đã 
bán cho ta 

- Thuỷ triều dâng cao: 
Con nước; Trông với 
con nước mênh mông 

- Tên Đức Hoá công: 
Mặc xem Con Tạo 
xoay vẫn ra sao 


lộ fà ñị 


Còn#* (Hv khẩu hội) 

(quần) 

- Chưa hết: Còn người 
thì của hãy còn; Còn 
thân trâu ngựa đên 
bồi xá chỉ 

- Chưa chết: Bà cụ 
hãy còn; Cả nhà chết 
hết còn lại có một 
đứa con gái 


2 


£ 
Cỏn* (Hv côn) 
- Nhỏ xíu: Chiếc thuyên 
câu bé côn con 
- Lớn chưa hết cỡ: Dê 
Côn 


T51 # 


Cong* (Hv công) 
(cung; cung khúc) 
(công uống) 

- Không thằng: Cong 

queo; Đường con§ 

- Khum xuống: Cong 

lưng làm nô lệ 

- Tượng thanh: 

Kêu cong cong 
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- Tính nết xiên xẹo; làm | _ Khó cử động vì gặp 


dáng: Cong cớn 


#3 ÿT HH 


Cong* (Hv thổ cung) 
(kim công; phẫu công) 
- Vại sành nhỏ: 
Cong nước 
- Tượng thanh: Tiếng 
chàng đục kêu cong 
cóc cả ngày 


27 ñ HÀ 

nhị Kỹ ® 

Còng* (Hv cùng) 
(cùng; công khúc) 
(cung khúc; bối cùng) 
Uốn khum: Lưng còng 

gối mỏi; Còng quèo 


Đt ĐIẦ 


Còng* (Hv kim cộng) 
(Hv kim + Nôm: còng) 
- Cái khoá vòng: Cảnh 
sát mắc còng vào fay y 
- Khoá tay chân: 
Còng tay còng chân 


Đà 


Còng* (Hv trùng 
cộng) 
Loại cua nhỏ: Còng còng 
mơ, 


H 


-n 

Cóng* (Hv cống) 

- Vại nhỏ: Cóng nước 
(xem Cong*) 

- Chải chuôt: Láng 
CÓH§ 


Tˆ 

/ŠT "I 

Cóng* (Hv băng cống) 
(Hv băng + còng*) 


lạnh: Réf cóng tay 


Đ) 


Cõng* (Nôm: cũng) 
(Hv phụ cộng) 
Mang trên lưng: Cống 
răn căn gà nhà 


+ 


Z7 

Cọng* (Hv cộng) 

- Mẫu thảo mộc nhỏ: 
Cọng rau 

- Âm khác của Cộng*: 

Ba cây cọng lại... 


Ê Íñ ñX 

Cóp* (hợp; cấp; cấp) 
Gom lại: Cóp nhặt; Ki 
cóp cọp tha 


j8 0 2N 
Cạn — — 
(Hv khuyên 1⁄2 câp) 
(trãi 1⁄2 câp; trãi cập) 
- Con hô, con hùm: K? 
cóp cọp tha. 
- Trôn trả tiên: Xem hát 
CọỌP 


+ n+ 

h 
Cót* (Hv trúc cốt) 

- Phên bao quanh một 
đống: Cớt lúa 

- Tượng thanh: Có: két 
- Dây thiểu ở đồng hồ: 
Dây cói 
T 
Cọt* (Hv cốt) 

Tượng thanh: Cọi kẹí 


lủ 
C 


ô (g0) 


Ước giá: Cô kế; 
Bát yêu đê cô 
(dừng coi thường) 


Di 


Cô (gữ) 

- Dễ chũi: Lâu cô 

- Loại ve sầu: #uệ cô 
- Xem Cô (gũ) 


lb 
Cô (ga) 


Bán: Cô từu 


4 

‡Ìb 

Cô (gũ) 

- Cái niền: Thiết cô: 
Kim cô (niền thần kẹp 
đầu Tôn hành giả) 

- Cái nhẫn: Châm cô 
(nhẫn khâu) 

- Còn âm là Cơ 


tủ 


Cô (gủ) 
- Em gái cha hay em gái 
chồng 
- Mẹ chồng (cô văn) 
- Bà vãi: N¡ cô 
- Con gái nói chung: Cô 
nương 
- Cụm từ: Cô thả 
(tạm nhận là thế) 


Cô (gũ) 

ˆ Tôm crayfish: Lạt cô 
- Dê chũi: Lạt lạt cô 
JÑ tr 


Cô (gu) 

- Nắm: Đông cô; Ma cô 
- Lúa “giao bạch” hột 
đen: Cô mê 


-cH+ -†t- 


tị ‡ñ 


Cô (ga) 


Giầy có đề lót bánh xe: 


Cô lộc hài 


Cô (gu) 
Chim cút: Bột cô 


# 


Cô (ga) 
- Có tội: Vô cô 
- Phụ lòng: Cô phụ 


JR 


Cô (gu) 

- Mồ côi: Cô nhi 

- Một mình: Cô độ; 
Nhất ý cô hành (làm 
theo ý riêng) 

- Vua chúa hay tự xưng 
là “Cô hoặc quả nhân”: 
Thiếu gì cô quả (lắm 
người xưng vương) 


TR 


Cô* (Hv cô) 

- Nâu lâu đề chất lỏng 
sệt lại: Cứ cô mãi, 
khi thuốc gân cạn 
mới thôi 

- Hết lưu chuyển: 

Hàng quà cô đọng 


Cô (qú) 
- Tên họ 
- Còn đọc là Cù 


Ko 
Cô (gù) - 
Khó bỏ: Cổ rật; 
Có táp (thói khó bỏ) 


Cố (gù) 
- Vững chắc: Cổ định; 
Có thái (thể đặc); Bản 


cố chỉ vinh (vững rễ 
tôt cành) 

- Làm vững: Cửng cổ 

- Quyết chí: Cố thủ; Có 
cháp (ương ngạnh) 

- Đã rõ (cổ văn): 
Cố nhiên 


ðử lê| 


Cá+ (Hv cố; cố) 

- Ra sức: Cổ gắng 

- Đành chịu: Cổ đấm ăn 
xôi 

- Cha mẹ của ông bà 

- Tên bình dân gọi các 
linh mục người ngoại 
quốc: Có đgoø 

- Cha mẹ các bậc từ Cử 
nhân trở lên 

- Trao đồ lấy tiền, rồi sẽ 
chuộc đồ lại: Cảm có 
- Ở thế kẹt: Quân tử cố 
cùng 


3 Ti 


Có (gù) 

- Hàn lỗ hở 

- Giam cảm (cổ văn): 
Cẩm có 


HỆ °| 

Cô (gù) 

- Họ 

- Quái cổ: Hoán cỗ tứ 
chư (nhìn bôn phía) 

- Ấy náy; Cổ kị 

- Thăm viếng: 
Tam cô thảo lư 
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J# l§ 
Cố (gù) 
Thuê trả tiền: Cố dưng; 
Cố chủ (người thuê); 
Có nông (kẻ cầy thuê) 


qh 

Cố (gù) 

- Bán quần áo cũ 

- Hv gọi thống kê 
(statistics) là Cố kể 


lời 
Cố (gù) 
- Việc xảy ra: Biến có; 
Sự cổ (tai nạn); Cố sự 
(giai thoại; lỗi bố cục) 
- Căn cớ: Vô cổ 
(đừng nói “vô cớ”) 
- Có chủ đích: Minh tri 
cố phạm 
- Do đó: Có năng 
- Ngày xưa: Cố lí (làng 
quê); Cổ bộ tự phong 
(nhốt mình trong các 
thói cũ; quá thủ cựu) 
- Bạn bè: Cố nhân; Phi 
thân phi cố (không họ 
hàng bạn bè) 
- Chết: Bệnh cổ 


hủ 
Ẫ 2v 
Cô (gu) 
Chim kêu chiêm 
chiếp: Cơ cố 


Si 


Cỗ (gu) 

- Cái trắng: Đả cô 

- Thôi bễ: Cổ phong 

- Thúc gìục: Cô động 

- Dề ra: Cổ trước chuỷ 
(bTu môi) 


ử 


Cô œu) 

- Có từ lâu: Cả đồng (đồ 
cỗ có giá); Cổ vi kim 
dụng (khôn vì rút kinh 
nghiệm người xưa) 

- Cuba: Cổ ba 

= Họ 


li 


Cô (gũ) 

- Bắp đùi: Cổ cốt 

- Phân chi một tổ chức: 
Cổ trưởng 

- Từng sợi xe thành dây: 
Tam cổ đích thằng tử 
(dây ba sợi) 

- Phần hùn: Cổ £ử 

- Cạnh dài ở góc vuông: 
Câu cố định lí 
(Pythagore theorem) 

- Coran: Cố lan kinh 


RÑỗ 

Cỗ (gu) 

- Nhà buôn 

- Mua về: Cổ hại (mua 
hại cho mình) 

- Có thừa: Khả cổ 

- Xem Giá, Giả (ji3) 


lỗ 
Cô (gu) 


Bệnh chương bụng: 
Cô trướng 


li 


Cô (gũ) (cổ văn) 
Mù: Cổ giả (kẻ mù) 


jmi, 


Cổ (gu) 
Ruộng muối 
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th ^ giấy; còn gọi là Chử (*ngõng để chia trầu 

Ä £ : khỏi gạo; *lá thuốc; 
Cô (gu) Côc* (Hvcộ) — # ẤX *cục ruột ở cá đối) 

Bò đực: Cổ ngưu - Tiêng mõ: Lóc cốc P + 
- Củng (gõ nhẹ): Cốc (gu) Z8 jÊ 
Cóc vào trán Tim bánh hub): : 

tổ ñ - Lỗ mãng: Cốc láo The ý tÙ SE HC Cấi: (Hv y hội; y hội) 

F J kứ sai ôi cốc (vua đây xe Tran ta: Đời suối cối 
Cô (gũ) : - Khó nhọc vô ích: giục tướng ra trận) - Tháo ra: Đặt g ồi 
- Bọ độc truyền kì Công cóc Siáp 


- Bỏ áo trên: Cồi trần 


- Cổ hoặc nhân tâm 2 : P k 
⁄\ - Bỏ quân: Côồi truồn 
đầu độc lòng người Ì H q § 
12696301 18.0016/ lê Tạ Ñ : cá ` - Còn âm Cởi* 
l Các* (Hv thô cốc) ÔC(@ù  — 
: (ngọc cốc; cốc ngoã) Còng tay: Trát cốc TÌM 
* ỗ Cái H: Nâng cốc h 
k2 “ à thâ ` R nh Cỗi* (Hv căn) - 
“b4 242 2lgl-be70 0ï N.. BỊ - Già cần: Cây đã cỗi 
` . nà ni TC, h : Cộc* (cục; đoản cục) - Cội (gộc) cây: Xem 
nh toa cân, Nhiều | CỐC* ŒHv cục điển) Í_ Vận: Áo cóc Cội* 
PHI ĐỀN: NHIệU: | tốt điệu) - Thô lỗ: Ăn nói cộc 
cổ cánh Chim Xi XIÊN ở cằn; Cộc lắc : JR #2 
mỏ, có màng ở chân: Tiế Ano: Ƒ 3a ¬2 ^s .. 
H ; - Tiêng động: Lộc cóc _ | Cội* (Hv mộc hội) 
mÑ §R LÌn 3# Con các - Cụt: Chó cộc (chó cụt (mộc hội) 
Cỗ* (cô; cụ; thực cụ) kh 4 đuôi) Gốc: Cành kia chăng 
(thực cỗ; yến cụ) ` phải cội này mà ra ? 
- Thức ăn ê hề: Cố Cộc (gu) 1ñ Cội cây; Cội nguôn 
bàn - Các hạt làm thức ăn: bi : 
- Từng mâm. đỗ ăn: Ngũ cóc (gạo nêp, gạo Côi" (Hv cô) : lệ { # 
Bốn cụ ngôi một cỗ tẻ, miện hay mì, đậu, kê; | - Mật cha mẹ: Mẹ goá C ồm* (Hv túc kiêm) 
- Quần từ: Cổ lòng cu La êy‡ ông nh n SẠN „” h dân hoa Môi | ` Khom khom tiến tới: 
heo SỐ này vÌ VỆ sau m - Tên bình dân hoa Môi tắm côm bà-đây 
vào TH từ Trung M)) khôi: Mân côi - Hơi cộm: Cẩm cộm 
‡h †ủ : bạ the mi - Tiếng chạm vật cứng: 
Cỗ (gu) Thanh minh): Cốc vữ là lì mn” giảy côm (cộp) 
Chất Cobalt (Co) m CôÏ* (Hv mộc hội) : 
* Từ đệm sau Cây* D 
⁄‹ s‡% 
$h Cốc (s”) - l§ lê | Cám* (Hv mễ cắm) 
Cỗ* (Hv kim cỗ) - Như trên nghĩa () vÃ Nếp non rang rồi 
Từ giúp đếm mẫy vật ' Bì TRo về Cóc xác. | Cối* Œv hội với giã bẹt: Ở gán nhà 
vắng iều bộ gố được ăn cốm; 
phức tạp: Cổ bài, Cổ | _ AI Sàn) z nhiêu bộ gộc) giảu tứ, : 
kiệu; Cỡ. ván; Cỗ xe... |. TH ĐRÚN HỢP CÚC ˆ | |:2)Bái đề giã: Côi gạo. Làm thì ôm, đâm côm 
- Nói bướng: Cãi chảy | thì siêng 
ÿR đu cãi côi; Đi đâu cũng 
` sự. §iở những côi cùng ly 
Cậ* (Hv xa cụ) Côc (gữ) chày Cộm#* (Hv mộc cắm) 


Tiếng đệm sau Xe* Loại dâu cho vỏ làm - Cụm từ: Cối xay Dưới nắp hay lớp bọc 


có vật đội lên: Dây 
cộm; Cộm mắt 


H 
tư 
Côn (gùn) 
- Cái gậy: Côn kiếm; 
Côn quyên 
- Du đãng: Du côn; Côn đồ 
tỦì 


Ei 
+ 


Côn (gùn) 
Địa danh: Cân lên 
(*đảo ở VN; *dẫy núi 
cao ở THỊ); Côn rung 
(Kontum) 


FÈ 

Côn (kũn) 

- Người anh: Côn đệ: 
Côn trọng (anh em) 

- Hậu duệ: Hậu côn 

- Sâu bọ: Côn frùng 

- Thủ phủ Vân nam: 
Côn mình 


ñt, ñữ, 

Côn (kũn) 
Cá thần thoại: Côn 
bằng (cá, chim thần) 


HH HỆ 

lỗi Mũ 

Côn (kn) 
Chim thần thoại 


HP) 
Côn (kũn) 
Loại ngọc quý 


lý 
Côn* (Hv côn) 
Khánh nhỏ ở đồng hồ 


HỆ 


Côn#* (@x thổ quần) 
- Đất bồi lên ở sông 


biển: Cá vàng côn nọ 


bụi hông dậm kia 


- Tiếng sóng biển nghe 


từ xa: Gâm côn 

- Cám giác khó chịu ở 
bao tử: Cón ruột 

- Sốt ruột: Côn cào 


lộ 


Côn (gũn) 

- Cá thần thoại 

- Tên cổ nhân trị thuỷ, 
bố ông Võ nhà Hạ 


3# 

Côn (găn) 

- Bộ đại trào vua mặc: 
Long côn; Cần phục 

- Nhiều, tiếp mãi: Cồn 
côn (cô văn) 

- Lỗi thưa các vị cao 
cấp: Cồn cồn chư 
công 

- Còn âm là Cỗn 


l lR 

Côn (găn) 

- Vòng lắc (hoop): 
Cồn thiết hoàn 

- Lăn đi, chạy đi: Cổn 
hạ lai (lăn xuông); 


Côn xuất khứ (xéo đì); 
Côn qua lạn thục (trơn 


làu làu) 
- Sôi: Thuỷ cần liễu 


l 


Ẩ 
Côn (hùn) 
Âm khác của Hỗn 
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N8 


Công (gõng) 

- Người làm: Nữ công 

- Giai cầp thợ: Công 
nông 

- Việc làm: Thượng 
công (đi làm) 

- Dự án việc làm: Khởi 
công 

- Công việc cần một ngày: 
Yếu ngũ công (việc năm 
ngày mới xong) 

- Tài nghệ: Xướng công 
- Giỏi: Công thi thiện 
hoạ (tài làm thơ và 

vẽ) 


. 


Công (gũng) 

- Ông, bố chồng: Công 
công; Gia công (con 
dâu gọi bô chông) 

- Tước cao nhất: Công, 
hâu, bá, tử, nam 
- Quốc trưởng mà chưa 
phải là Thiên tử: Chúa 
công (tiếng tâu lên các 
vị nói trên) 

- Của chung: Công môn 
(cửa quan); Công cộng 
khí xa (xe bus) Công 
lịch (lịch được phố 
biến nhất) 

- Khối tín đỗ trung kiên 
với Đức Giáo hoàng: 
Công giáo 

- Mọi người đều biết: 
Công báo; Công khai 

- Phép đúng: Công bình; 
Công đạo 

- Con đực: Công ngưu 

- Hệ thống mét: Công 
xích (ki-lô); Công cân... 

Š Họ 


1Š JÊ 


Công#* (Hv công điều) 


Côn —Cằng 


Chim loại gà đuôi đẹp 


lộ 
Công (göng) 
Con rết: Ngô công 


ĐI) 


Công (gõng) 

- Việc đáng kê: Lập đại 
công; Công đức; Công 
khoá (bài ở nhà) 

- Làm nhiều việc đáng 
khen: Công thân 

- Kết quả việc: Lao nhỉ 

vô công; Công nghiệp 


TL 


Công (gõng) 

- Xông đánh: Công phá 
- Cáo tội: Công tổ 

- Khó nhọc nghiên cứu: 
Công độc 


EIỆ 

Công* (Hv công) 

- Lương một ngày 

- (Chim) đem mỗi về 
- Khiêng cao: Công 
kênh 


bị 


Công* (Hv cổng) 
Dáng nặng nề lôi thôi: 
Máy to công kênh 


s 


Công* (Hv kim cống) 

- Khánh nhỏ có núm: 
Người Mường gõ công 

- Ý muốn: Lệnh ông 
không bằng công bà 

- Vến quân quanh ô Ông 
chân: Xắn quai công 
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ñ Di - Chia sẻ: Cổng sinh - Khung tựa: Cát cán tR lặ 1 
Ấ - Cùng nhau: Cộng sự; (*đoạn thắng ở giữa CS ta côn 
Công (gòng) Đông lao cộng tác; khúc xương dài, ọ ' (ốc kh cây tệ 4 €t) 
- Lễ vật vua nhỏ dâng Cộng chấn (reson- *khung tựa chính); - Khúc cây chông: Cột 
vua lớn: Cống phẩm ance); Công miễn Cương c ốt thuy nê (xỉ buôm; Cội nhà 
3 Nhiệm vụ nói trên: (khuyến khích nhau); măng cốt sắt) - Nhân vật côt cán: 
Triêu công, Cộng tôn; Cộng xứ - Tính tình: Kiêu cốt: M¡ Rưởờng cột của đoàn 
- Cử nhân đô trước đời Í - Cụm từ: Cộng hoà cốt l °_ | - Con vợ cả: Cøn cột 
các vua nhà Nguyễn: (*thời kì nhà Chu hai 
Cống cử (đưa các ông | ` ông Châu và Triệu E8 
Công ra làm quan) cùng lo việc nước giúp LÚI Cột* (Hv thủ quyếp 
thái tử Tịnh còn nhỏ; |Cết(øw VÔ 0U ƠI 
l *chế độ Anh ngữ gọi .x , (mịch cốt) 
R chế d6 cànhng69! | Cây cất khúc: Cố đốt | - Buộc: Cột cho chặt 
F\ Ầ là republic; *một đảng : HE KG Sun, 
Công (gàng) chính trị Mĩ) - Hai người lây hai chị 
Xem Giang : RŠ Rú em: A¡th em cột chèo 
1. * tì Cá 
ñ ï v _.„ |Cðf(@) # JL 
Cống* (Hv cóng) Côốp* (Hv khẩu cấp) Chim cỗ thư nói tới Su: 
- Ông dẫn nước nhẾ là |” Tiế Dễ THẬP Vật EU Noi Cơ qp (có văn) : 
F ke dữ: Eloi-đn Lôp côp; Côm côp li H - Xuýt nữa: Cơ hô 
4 : he - Gõ bằng ngón tay - Xem Ki 
công; Chuột công cơng (Cốc; Củng: C ó t @u) 
(chuột lớn con hay sống Cấp vào trán vê vn co §% Ø| 
dơ dáy ở ông công) Tiếng chảy ông ộc 
- Loại bọ nhỏ (hay đi hì 4 Cơ g0 
với bộ trùng): Công X# =I Đói: Cơ hàn 
công Cộp* (hấp: cập nháy) £ " 
- Gom góp về một mỗi: Cột: (v HHẾN s)) lễ ÌŸ 
R lã Jñ Eii Cộp lại Người có thê (?) hiên 
) R lã - Â mì th : Guốc | lạc với thế giới bên kia: | CƠ GD 
b Huệ Am thanh nặng: Guốc VU TU ; ST CN - 
Công* (Hv hộ cộng) kêu lộp cộp Cô đông bà cốt - Máy nói chung: Động cơ 
(hộ cộng; hộ công) - Máy bay nói riêng: Cơ 
(mộc công; môn cống) rgỊ. # trường (sân bay) 
Kiến trúc ngang lỗi đi: § F % - Điểm chốt: Chuyển cơ 
Kín công cao tường Côt (gñ) Côt (gừ) - Dịp may: Cơ hội 
Mây cụm từ: Cốt đoá Trái chín thì nứt vỏ - Vật có tô chức (Hoá): 
†r nhỉ (nụ hoa); Cốt lộc tung hột ra: Cốt đội Hữu cơ; Vô cơ 
xÃ) (bộ thạch) (lăn vòng); - Tài khéo: Cơ xảo 
Cộng* (Hv cộng) : Nhãn câu từ côt lộc, ,mL 
- Phép tính gom các sô: | nhát chuyên (rảo mặt H LIÌÌ lR 
Cộng trừ nhân chia một vòng) Cốt* (Hv cết) 
- Mẫu thảo mộc: Cộng TH dc hoà” Cơ @n) 
rau (còn gợi là Cọng) I=T ỗ - Bắp thịt: Cơ nhục 
Ẩ£ h0 yi, - Thuộc về thân: Cơ hể, 
+: Côt (gũ) : ' ˆ Nước tiệt từ trại lá Ị Cơ phu (da người) 
vất - Xương: Cốt nhục; Cốt | bị nhai giã: Nước côt 
Cộng (gòng) đâu (khúc xương:có | trầm # HÌ 
- Chung: Cộng đồng thị | bản lãnh) - Khung giúp xây cất: 


trường - Bằng xương: Cốt bài Cốt nhà; Cốt truyện — | C0* (Hv cơ; ki) 


- Ước lượng: Cơ độ 
- Nhiều lắm: Cơ man 


ñŠ 1Ì 


Cơ (n) 
~ Đá dô lên trên nước 
- Phiên âm: Lạc sam cơ 
(Los Angeles) 
- Còn âm là Ki 


Ax“ 
‡lb 
Cơ (gu) 

- Niền tròn: Thiế: cơ; 
Châm cơ (nhẫn khâu); 
Kim cơ (vòng kẹp) 

- Còn âm là Cô 


X 


Cơ (n) 
- Nền: Phòng cơ 
- Cốt yếu: Cơ bản; Cơ 
điệu (keynote); Cơ số 
(số cho lượng mà thôi) 
- Phiên âm: Cơ đốc (Ki-tô) 
-_H- 
+ 
Cơ (q9 
- Dây đậu 
- Xem Chử 


tế 1j 


Cơ q0 
Trứng rận 


Lo 
# 
Cơ (D 
- Cái mẹt hốt bụi 
- Cái sàng 
- Nét da đầu ngón tay 


Bì 
Cơ @n) 
- Số lẻ không chấn 
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- Xem Cơ, Kì (qí) 


Di 


Cơ (q0 


Dịp có giá cao: Đáu cơ; 


Độn tích cư cơ 


TÌ 


Cơ () 


Góc: Trác tư cơ 


T 


Cơ (q0 

- Xanh thâm 
- Rất: Cơ nan 
= Họ 


ñ# 1] 
Cơ @n) 


Chê cười: Cơ tiêu 


"Ñl 

Cơ j0 

- Cụm từ: Cơ cổ 
(*chim kêu chim chíp; 
*người thì thầm) 

- Phiên âm: Tạp cơ 

(vải kaki); Tất cơ 

(serge) 


lR 


Cơ (j0 
- Phụ nữ sang đời xưa 
- Con hát: Ca cơ 


Đệ E 
Cờ* (Hv kì; kì; kì) 

- Lỗi chơi: Khi cuộc cờ 
- Chơi may rủi: Cở bạc 


l§ lứ 


Còờ* (Hy kì; kì) 


- Lá cờ: Cờ ai người ấy 
phát 

- Cá mũi nhọn vây lưng 
như lá cờ: Cá kìm cờ 


bX ÿ Tế 


Có* (Hv cố; cứ; cử) 
- Nguyên do: Cớ sao? 
- Răc rôi: Cặc cớ 


+# 


Cỡ* (Hv cử; cử) 
Mức phải phép: 
Đủ cỡ lớn nhỏ 


lẾ Hệ 
Cø+* (Hv tâm cử) 
Xâu hồ: Mặc cỡ 


nã đổ 


Cơi* (Hv cai; cây*) 
- Cái khay: Cơi trâu 
- Xây cao hơn: Cơi nhà 


LỆI 

S 

Cời* (Hv mộc kì) 
Gây lên cho xôp: Cời 
than trong bếp 


TẾ 12 1À TH 


Cỏ* (Hv thủ hội); 
(thủ hội; thủ cải) 

(thủ giải; giải hội) 

- Mở tháo: Cơi áo; Cởi 
trần; Cởi giây giây: 
Đặt gươm cởi giáp 
(Âm khác là “Cỗi”) 

- Tính vui vẻ: Cởi mở 


5) 4) 


Cỡ (Hv kị; mã đữ) 
- Ngôi lên (lưng): Cỡi 
ngựa; Cỡi máy bay 


Cơ —Cơn 


- Mấy cụm từ: Cỡi đầu 
cỡi cô (lẫn át); Cỡi hạc 
quy tiên (chết) 

- Còm âm là Cưỡi* 


THỊ BW 


Cơm* (Hv mễ cam) 
(thực cam) 

- Gạo chín: Ïn cơm nhà 
vác ngà voi; Cơm no 
bò cõi; Cơm bưng tận 
miệng; Cơm chẳng 
lành canh chăng ngọt 

(vợ chồng bất hoà) 

- Cùi mềm ở trái cây: 
Trái nhãn dây cơm 

- Chuối cau: Chuối cơm 

- Mấy cụm từ: Tøi cơm (phí 
công SỨC); Như cơm bu 
(nhiêu lần); Thông cơm 
(trống khẩu nhỏ); Ä#„n 
cơn (cục cứng ở da) 


Cỡm* (Hv tâm 1⁄4 cần) 
- Kiêu cách: Kịch cỡm 
- Xem Cợm* 


là Hã 


Cơợm* (kiệm; nhật cắm) 
Kiêu kì: Kệch cợm 


TIYñ 


Cơn* (Hv can; can) 
(Hv quần; Bk qún) 

- Thời gian lâu lâu: Cơn 
gián; Cơn mưa 

- Quan trọng: Cơn cớ; 
Chẳng cơn cớ gì 


=E 
== 


Cơn* (Hv vũ can) 
Mây: Cơn đàng đông 
vừa trông vừa chạy 


Cðỡn——-Cũ 


lệ ?r 


Cỡn* (Hy tâm 1⁄2 cần) 
(hạn; kim can) 
- Đòi tình: Động cỡn 
- Ngăn tới mức khó coi: 
Cũn cỡn 


ft fft 

Cơợn* (Hv thuỷ kiện) 
(thuỷ bạn) 
Cần nhẹ nỗi trên mặt 
nước: Với cợn ở canh 


l9 


Cợtt* (cát; khâu kiệt) 
Đùa chơi: Đỡn cợt 


I1 BR 


Cu#* (câu: cú điều) 

- Loại bô câu: Cw gáy 
- Hăn, nó: Cu cậu 

- Cô đơn: Cư kỉ 


- Dương vật: Cøn cư; Thằng 


cụ (bé trai) (tiếng nói chơi) 


kÐ 


Cu* (Hv trùng cú) 
Rùa mu mềm: Cu đỉnh 


ồ 


Cù (ji0) (từ rất xưa) 


Cây lớn dây leo dễ bám 
(vợ cả có lòng bao dung):. 


Một thân củ mộc mỘit 
sân quê hoè (đông con 
nhiêu người hiện đạt) 


S§ 98 


Cù (qú) 
Chim sáo: Củ dục 


?j) 


Cù (qú) 
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- Nhọc mệt: Cửu fự cù 
lao: công cha rnẹ: sinh 
(đẻ), cúc (giữ nuôi), 


phủ (vuốt ve), súc (cho 


bú), trưởng (chờ lớn), 
dục (dạy dỗ), cố (nhớ 
thương), phục (chăm 
nom), phúc (che chở). 
Xem Cù lao Nôm 

- Chăm chỉ: Cần cù 


Cù (qú) 

- Mắt sáng như mắt 
chim ưng 

s Họ 


lễ 
Cù (qú) 
Gầy gò: Cù sấu 


⁄ — 

LÍ 

Cù (qú) (cổ văn) 
Đường dài rộng: 
Thông cù 


Ất 
Cù (qú) 
- Thảm lông cừu 
- Vũ đài (từ cũ rồi) 
ÑĐ 
Cù (qú) 
Chuột hay bắt sâu bọ 


(shrew): Cn tiêu (với 
bộ thử) 


Mã tế 

Cù (qú) 

Xem Sưu: Củ sưu 
3 Ñ 


b À ` 
Cù“ (câu; cù; cơ) 


- Gãi cho nhột: Củ lér 

- Hình dáng tiều tụy: Củ 
rủ cù rù 

- Cù lần (*vật leo cây 
rất chậm; *đứa ngu) 

- Cong: Cù quăm cù qweo 


‡8 


Cù* (Hv mộc cú) 

- Con quay (vụ) 

- Đèn kéo quân: Đèn cù 

- Kéo dài lôi thôi: Nước 
cờ cù nhảy 


lD) 


Cù* (Hv sơn cú) 
Cụm từ Nôm: Củ lao 
(* đảo nhỏ trên sông: 
Cù lao Giêng; *quai 
treo chuông: Cho 
chuông ám tiếng, cù 
lao vững bên) 


Cù (qú) 
Mảnh mai: Cn thanh 


2) #] 

Cú (jù) 

- Câu văn: Cú hiệu 
(chấm sau một câu) 

- Câu nói: Ngã lai 
thuyết kỉ cú (tôi xin có 
mấy lời) 


B2 

Cú» (Hv cú) 

- Hà tiện quá: Keø cứ 
- Giận ngâm: Cay cứ 
- Hêt sinh lực: Cứ rã 


Cú* (Hv cú điều) 
- Chim (Hv miêu đầu 
ưng): Cứ mèo 


- Có vẻ ác: Mặt cú vọ 


ñ 2l 


Củ (iu) 
Có khí phách 
Củ du) 
- Thước góc vuông: Cự 
hình (hình chữ nhật) 
- Phép tắc: Quy cử 
- Mô măng trong lí học: 
Lực củ 
?l ?| 
Củ (jiu) 


- Rối ren: Cử triên 

- Gom: Củ hợp; Củ tập 

- Sắp xếp: Củ chính 

- Cụm từ: Cử sát [*giữ 
trật tự nơi công cộng: 
* bờ rào vây (picket)] 


lê 


Củ (jũ) (cỗ văn) 
Bước đi một mình: Cø 
cả độc hành 


g1 ® 


Củ* (củ: củ: củ mộc) 

- Rễ cây nở lớn: Cử 
khoai; Củ tỏi 

- Kém khí lực: Cử rử 

- Loại cây cho dược liệu 
mã tiền: Củ chỉ 


B JR !Ñ Bí ll 


Cũ* (Hv lũ; iũ) 
(cựu cụ; lũ cựu; lũ cỗ) 
- Có từ lâu: Cñã càng; 
Thói cũ; Bạn cũ 
- Thiếu sinh lực: Cỡ rã 
cù rù 


- Gốc: Trưởng cũ (Alma 
mater); Quê cũ 
- Đáng bỏ đi: Cũ rích 


Cụ dù) 
Bão gió lớn: Cụ phong 


4R 

Cụdùb - 

- Đây đủ (cô văn): Cụ 
bị; Cụ toàn 


- Phiên âm: Cự (câu) lạc 


bộ (ciub) 


2k 


Cụ dù) 
- Đồ dùng: Dụng cụ 
- Quán từ trước mây 
chữ cổ: Nhất cụ thi thể 
- Có, làm chủ: Cự hữu 
- Cho cơ hội: Cẩn cụ 
bạc lễ (xin dâng lễ 
mọn - cổ văn) 
- Tài liệu giúp hình 
dung: Cụ thể nhỉ vi 
(hình đã thu nhỏ lại) 


l lễ 

Cụ dù) 
Sợ: Cụ nội (sợ vợ); 
Cụ sắc (có dáng sợ) 


2L 


Cụ" (Hv cụ) 

- Tiếng tôn các vị cao 
niên: Cụ đủ điều cụ 
cóc sợ ai [(cầu chơi 
chữ thông dụng); xem 
hai từ Cụ ở trên]; 
Sư cụ (nhà sư giám 
quản ngôi chùa) 

- Ra vẻ bệ vệ: Cự non 

- Tiêng gọi linh mục 
Công giáo: Cụ đạo 

- Dãy nhẹ: Cụ cựa 
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HÃ tụ HÑ 


Cua* (trùng cô...) 
(trùng qua; giải) 
- Con giải: MÍu cua 
- Lôi cuốn: Cua gái 
- Cụm từ: Cua định 
(*ba ba mu mềm; 
*thứ mụn độc) 


Cúa* (Hv có) 
Vòm miệng 


Hộ Ml 


Của* (bói cổ; bối cố) 

- Vật sở hữu: Của cải 

- Liên từ nối chủ với vật 
sở hữu: Mẹ của nó 

- Cụm từ: Của đáng tội 
(xét cho cùng) 


-+ 


Cúc (jú) 
Loại hoa vàng: 
Xuân lan thu cúc 


Ÿj 


Cúc* (Hv cúc) 
Mẫu cài: Cúc áo 


13 

Cúc (jn) 

Đỡ bằng hai tay: 
Dĩ thủ cúc thuỷ 
(lây tay vục nước) 


l) 
Cúc (ju) 
- Nuôi dưỡng: Cúc đục 
- Cúi mình: Cúc cung 
- Làm hết sức: 
Cúc cung tận túy 


ET) 


Cúc (j8) (cỗ văn) 

- Thâm vấn phạm nhân: 
Cúc tấn (tra tân phạm 
nhân) 

- Còn âm là Cư 


M 


Cúc* (Hv mễ cúc) 
Bánh nếp mâu đen 
nhân đậu chưng với lá 
cúc 


J P 1h 


Cục (jú) 

- Bàn cờ; chơi cờ 

- Một hỏi cuộc chơi: Đệ 
nhị cục (2nd inning) 

- Tình hình: Cục điện 

- Công sở: Bưu cục; 
Cảnh sát cục 

- Lượng cởi mở hay hẹp 
hồi: Hữu cục độ (cởi 
mở) 

- Mưu kế: Sàn cục (mẹo 
lừa) 

- Hội họp (tiếng xưa): 
Phạn cục (họp nhau ăn 
uông) 


?h fh 
Cục gú) 
Chât Cm (Curium) 


J "ñ 

Cục* (Hv cục) 

- Khối tròn và cứng: 
Cục đất, Tiền cục 

- Thô bỉ: Cục mịch; Cục 
thự (*miếng thịt; 
*người thiếu đầu óc) 

- Khác người: Kì cục 

- Tức để bụng rồi phản 
Ứng ác: Có tính hung 
Cục 


Cụ —Cũi 


- Tiếng gà mái: Con gà 
cục tác lá chanh 
- Động đậy: Cục cựa 


ĐN IÃ 


Cui* (Hv mộc côi) 
(Nôm coi) 

- Gậy ngắn: Dài cui 
- Hí hoáy: Lui cui 


lÑ ñ 


Cùi+ (Nôm cơi) 
(Hv thủ ngôi) 
- Khuyu tay: Cùi chỏ 
- Lõi mêm: Củi ngô; 
Cài dừa 


JR Jã 


Cùi* (Hv nạch cô: lại) 
Bịnh lở loét (Hv gọi là 
Lại): Trại cùi 


Cùi* (Hv điều ngôi) 
(điểu khôi) 
Tên chim: Dẻ chi 


ñƑ là MB ln 


Cúi* (Hv 1⁄2 cỗi hạ) 
(túc 1⁄2 cối; túc 1⁄2 cối) 
(thủ 1⁄4 cối) 

- Khom sâu: Cứi đâu 

- Khuất phục: Luôn cúi 

- Nùi rơm, bông, chỉ...: 
Cơn cúi 


l8 1à 


Củi+ (Hv mộc 1⁄2 cối). 
Gỗ đẻ đốt: Chở củi về 
rừng 


l 


Cũi* (Hv quỹ) 
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Chuồng giam: Chó cũi = JJ T (khẩu quân; củng) 
chim lông, Tháo cũi số - Với: Cùng nhau 
lông Cung (gõng) ` Cung (qióng) - Ngang, tiết: Cùng 
- Cái nỏ không có cần ở | - Tên núi ở Tứ xuyên tuổi; Cùng làng 
l§ }A giữa: Nghiệp đao - Tên họ 
ca cung; Cung huyện (dầy # 
Cụt* (Hv mộc 1⁄2 cối) cung: cần gại dây đàn) 3 
Lúi húi: Cặm cụi - Hình cái cung: Mguyệt Cung (gong) Cùng» (Hv nôm hoá) 
} lì Di N liền vồng: Cung trước | ` Thân thể: Cúc cung bại thể ni tin II: 
(cúi mình) Wơrng; Hân từ thê 


bối (uốn lưng) 


_ : cùng thêm thẹn mặt 
Cùm#* (Hv cam; kiểm) Í - Xoáy: Cưng roản (di 


- Tự mình làm: Cung 
hành thực tiên (nói sao 


- Gỗ ghìm chân phạm xoáy) 
nhân: Cở bạc là bác ko ki ˆ #t 
thăng bán, Ruộng 4t Cúng (gòng) 
"HƯƠNG bán hệt xỏ chân b TT bàn = - Lễ vật dâng lên thần: 
vào CH: : Cung (gõng) Ề + Ngũ cúng (hương hoa 
- Giữ phạm nhân bằng | - Dâng nộp: Cung bát - | Cung* (công; không) nến trà quả) 
cùm: Hãy càm nó lại! ứng câu; Cung bắt (cung) - Lời phạm nhân thú 
thượng T đủ mà | Cụm từ: Tứ cung thang nhận: Khẩu cúng 
tiếp tế ttng Cũ, Š ê mệ 
}§ E- - xế . 27HEIÊ: N16 - Xem Cung (göng) 
Cúm#* (Hv nạchcấm) | ham khảo Tĩ 
(khẩu cắm) Cung ( lóng) ( : T 1 ?† 
`. nh ... qióng) (cô : 
ĐS PP GA: đông ri == Tre vót làm gậy Củng (gồng) 
Đk Cung (göng) : > Chặp tay trước ngực: 
TP - Đền lớn: Cung đình lên Cũng thủ : 
Cụm (Hv mộc cắm) _ | - Máy cụmtừ: Chính _ | Cùng (gióng) - Vây quanh: Củng về 
- Chòm nhỏ: Cựm tre cung (vợ lớn của vua); Tiếng chân giẫm đất : h2 bọ Củng môn 
- Hai anh em lấy hai chị |_ Đông cung (thái tử); ỹ š - Đây; chữi 


em: Hoa thơm đánh cả | Cung hình (trong cung ø - Là bộ gốc ở dạng giản 
E 


cụm phạm tội dâm trai bị thể, khác với bộ Thảo 
- Một số từ diễn một ý; | - hoạn, gái bị tù); 7 cung Ì Cùng (qióng) 
Cụm từ (Ulerus) - Nghèo: Càng khổ su 1 
k Họ ¡ - Hạn chót: Vô cùng Củng (sẽ 
§] t - Tiếng nhạc cao thấp  Ì _ Căn kế: Càng cứu LẬt- ng) : 
: buôn vui...: Ngũ cung | - Rất: Cùng hung cực ác | ` Giữ vững: Cửng cô 
Cùn* (cần; kim quần) (cung, thương, giốc, - Đứng vững: Củng lập 
- Không sắc: Dao cùn chu, vũ) 1L - Tên họ 
- Không bén nhậy: Lí sự v 
DƯ" ˆ + d> ` n ió 
cần; Chí kh đã cùn Ỷ ung qi ng) = #t H 
- Đã mòn: Bút cùn - Con đê : : 
Cung (göng) - Con cào cào Củng* (cung; cúng; 
ỉ 3 - Thái độ kính trọng: củng) 
Cung chúc tân xuân; ề Gấp ngón tay lại mà 
Cũn* (Hv cên) Cung nghênh ‡ là lộn gõ: Củng giữa trắc 


Ngắn khó coi: Cấn cỡn | - Tên họ Cùng* (Hv cộng) - Xem Cốc*; Cốp* 


3 f TR 


Cũng* (Hv cộng) 
(cung; cúng; củng) 
Lại như thê: Cũng vậy 
mà thôi 


+ 


7 
Cụng* (Hv cộng) 
Đụng nhẹ: Cụng l¡ 


1 ?Ñ ?M 


Cuốc* (Hv thủ cúc) 
(kim cúc; kim cục) 
- Nông cụ xới đất về phía 
người xới: Cái cuốc 
- Xới đất bằng cuốc 
- Vợ vét: Chỉ biết cuốc 
vào 


lú] lỗi 


Cuốc* (Hv cước) 
Đi bộ (hành cước): 
Cuốc bộ 


BỊ Rồ f5 


Cuốc* (Hv quốc) 
(quốc điều; cúc điều) 
Loại chim kêu to: Con 
cuốc gọi hè 


h 


Cuộc* (Hv cục) 

- Việc xảy ra ở một thời 
gian: Cuộc cở 

- Lỗi chơi đoán tương 
lai: Đánh cuộc 


T Mù Ñ là 
12 là la 


Cuối* (Hv qúy; vĩ quý) 
(hội; vĩ hội; vĩ hội) 
(mộc hội; túc hội) 

- Khúc chót: Cuối năm 
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- Cụm từ: Đầu mày cuối 
mất (đưa tình) 


là 12 lệ là 


Cuô* (Hv mộc hội) 
(mộc hội: thạch hội) 
- Đá nhỏ và tròn 
- Đứa bé huyền thoại 

hay nói dôi: Thăng 
Cuội ngôi gốc đa 
- Lỗi lời: Hứa cuội 


lÃ it 

Cuỗn* (Hv cẻn) 

(thuỷ quần) 

- Trôi đều: Cuôn cuộn 

- Có dạng sóng trôi: Bắp 
thịt cuôn cuộn 


 TỆ ñR lệ 


Cuốn+ (Hv quyền) 

(thủ quyền; quyến) 

- Kéo theo: Gió cuốn 

- Cuộn lại: Ấn như rồng 
cuốn; Bánh cuốn 

- Cuộn: Cuốn chỉ 
- Quán từ giúp đếm: 
Cuốn sách; Cuốn giấy 

- Trùng hay cuộn mình: 
Con cuốn chiếu 


th TỶ ® 

đt đề l8 

Cuộn* (thủ quân; côn) 
(thủ quân; thủ quyển) 
(miên cổn; thủ quyên) 
(nhân quyền) 

- Quần gọn: Cuộn dây 
- Dáng chảy đều: Cuôn 
Cuộn 

- Uốn thành đường 
vòng: Cuộn khúc 


Ni 
Cuống* (Hv cuống) 


3 


Cuông* (Hv quang) 
Âm khác của Quang*: 
Bộ cuông gánh (gồm 
đòn gánh và quai bao 
quanh thúng) 


lại 


Cuồng (kuáng) 

- Điên: Phát cuông 

- Rất mạnh: Cung 
phong (bão) 

- Không kiềm chế được: 
Cuông hị 

- Hỗn: Cuông ngôn 

- Cụm từ nói về nhạc có 
nhị mau: Cuông tưởng 
khúc (rhapsody) 


M1 
Cuống (guàng) 


Rảo khắp nơi: Cuốồng 
đại nhai (đi bát phố); 
Cung đãng (lang 
thang) 


j 
Cuống* (Hv cuống) 


Chạy rối lên: Cuống 
CuÔng 


3 


£ : 
Cuông* (thảo cuồng) 


Khúc nhỏ giáp với 
mảnh lớn: Cuỗng lá; 
Cuống phổi 


ĐÌ 


(túc cuống) 


- Rồi rít: Cuông qUÍf 


- Hoảng: Cuống cuông 


Cũng—Cụt 


LI) 


‹ ấ 
Cuông* (trùng cuồng) 
Bọ có xạ: Cà cuông 


HH 

3† 

Cuộng* (thảo cuồng) 
Cọng rau cỏ 


Ä 


Cúpn* (Hv cấp) 
- Gâp lại: Cứp đuôi 
- Xem Cụp* 


l : 
Cụp* (Hv hạ cập) 


Nghĩa như Cúp: Con 
chó cụp đuôi bo ẩi 


4X Nồi 

Cụp* (cập; cập hạp) 
- Dụng cụ chụp cá 

- Băt cá băng cụp 


H1 

Cút* (cốt; khâu cốt) 

- Chạy đi nhục nhã: Cú: 
đi!; Cút thăng! 

- Lỗi trẻ chơi: Cứ bắt 

- Từ đệm sau Côi* 


H+ 

ÑH Tổ 

Cút* (phẫu cốt; cát) 
Bình nhỏ cô: Cứt rượu 


đŸ 


Cút* (Hv điều cốt) 
Loại chim cho trứng 
ngon: Trứng cút 


7} lđã 
Cụtt (Hv thị cụt đầu) 
(mộc cục) 
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= 


ộc: - Nẻo liên lạc: Thông 


Cư—Cự 
- Cộc: Áo cụt 
- Mât đi một khúc: Cự qua ngoại giao cử đạo 
tay; Cụt hứng - Trội nhât: Cừ khôi 


- Tên cây: Măng cụt 


J 


Cư da) 

- Sống tại: Kiều cư quốc 
ngoại; Cư sĩ (tu Phật 
tại nhà) 

- Chỗ ở: Thiên cư (đội chỗ ở) 

- Chiêm giữ: Cư thế giới 
đâu vị: Cư ẩn (chiêm đa 
số); Cư hói (nhận chè lá) 

- Tự hào: chuyên gia tự 
Cư, Cư CÔng fW ngạo 

- Ngùng lại: THỂ nguyệt 
bái cư 

- Cụm từ: Cư nhiên 
(*không ai ngờ; 

*cá gan dám) 
4E 
Cư (ja) (cỗ văn) 

- Vạt trước của áo 

- Luôn hai vạt; cả cái 
áo: Quần cư (xiêm 
áo); Tuyệt cư (dứt áo 
ra đi) 


l8 


Cư 8) (cô văn) 
Ngọc đê đeo 


?R TẾ 
Cư - Cứ gù) 
- Cái cưa: Cư mạt 


- Xẻ bằng cưa: Cư mộc 
đầu (cưa gỗ) 


{E 

Cừ (qú) 

- Sông đào: Cừ đao; 
Câu cử (hào dẫn nước 
tưới ruộng) 


- Hắn, y, người Ấy 


ĐỆ Đệ 

Cừ (qú) 
Vân óng ánh bên trong 
vỏ ngao: Xà cử 


-H 

3E 

Cừ (qú) (cô văn) 
Hoa sen: Phù cử (đừng 
lẫn với Phù dung) 


Ú 


Cừ? (Hv cừ) 

- Tài khéo: Rất cừ 

- Bờ quanh ao: 7re giúp 
bở cử khỏi lở 


Đš Hồ 
Cứ dù) 
- Chiếm: Cứ vi ki hữu 
- Tựa: Cứ hiểm cô thủ 
- Theo như: Cứ báo đạo 
(theo các báo chí); 
Cứ ngã khan 
(theo tôi nhận xét) 
- Bằng chứng: Tra vô 
thực cứ 
(hỏi ra thì vô bằng) 


lũ 

Cứ dù) 

- Ngồi xôm 
- Ngồi 


Đệ 


Cứ* (Hv cứ) 
Không thôi: Cẩm mà 
cứ làm 


Cử dù) 

- Chanh da vàng: Cư 
duyên; Cử toan (citric 
acid), Cứ duyên toan 
nạp (sodium citrate) 

- Xem Câu (gồu) 


#3 S 

Cử qjù) 

- Nhắc lên cao: Cứ bôi 
(nâng chén) 

- Được nhắc lên: Cử 
nhân (đậu ưu Kì thi 
hương) 

- Cất nhắc công việc: 
Nhất cử nhất động; Cử 
ai nhất thiên (đễ ra 
một ngày nhớ thương 
kẻ chêt); Cư biên triên 
lãm (tỗ chức triển lãm) 

- Chọn lựa: Công cứ 

- Lần lượt kể: Cự xuất 

- Tất cả: Cử quốc; Cử 
thể, Cử toạ 

- Mấy cụm từ cổ văn: Cử 
hoả (đốt lửa); Cử mục 
(nhìn lên); Cứ phàm (đại 
để như...); Cử sự (nỗi dậy 
làm loạn) 


+ X Ất Hà 


Cữ? (Hv cử; cử sinh) 
(nhục lăng) : 
Đàn bà vào hồi sinh đẻ: 


Ở cữ 


H 

C* (Hv nhật cự) 
- Quãng thời giờ hay 
không gian giúp tính 
toán: Sang năm vào cữ 
này; Thử dùng tay thước 
này làm cữ mà đo 
- Còn âm là Cỡ 


/Ö) 

Cữ"* (Hv kị) 
Tránh mây việc: 
Kiêng cữ (taboo) 


,Ẻ 


Cự đù) (cỗ văn) 
Ngạo nghễ 


Cự qù) 
- Chống lại; đánh đuổi: 
Kháng cự, Cự bổ (không 
chịu để người ta bắp); Cự 
phó (không chịu đổi ngân 
phiêu ra tiên) 


=x 


- Chê: Cự bất tiếp thụ 


‡P 


Cự (qju) 


- Cành liễu mềm dùng 
đan giỏ...: Cự liêu 
- Xem Quỹ (guì) 


1 


Cự dù) 


- Vội vã: Cự hạ kết 
luận; Cự nhiên (chợt — 
-_ cỗ văn) 
- Hoảng sợ 


BE 


Cự dù) 


- Rất bự: Cự phú; Kim 
dựng cự đâu (nhà tài 
chính cỡ bự) 

- Hơn người ở phạm vi 
riêng: Cự phách 

` Họ 


SE †E 


Cự đù) (cỗ văn) 


- St cứng 
- Lưỡi câu 


*h 

Cự dù) 

- Bó đuốc 

- Bị đốt: Phó chỉ nhất 
cự (bị bỏ vào lửa) 


hàU 

Cự qù) 

- Cựa gà 

- Quãng cách: Tiêu cự 
(focal length) 

- Cách quãng: Cự xa 
trạm thập lí 


†P 


Cự* (Hv cự) 
Hv hoá Nôm: Chống 
cự lâu dài 


¬+t- 


E 
Cự dù) 
Rau riếp: Óa cự 


BH ]H 
Cự (jù) (cổ văn) 
Ngờ trước: Cự liệu 


JhịP 


Cự* (v cự; cự) 
Nhõng nhẽo phản 
kháng: Cự nự 


hị $E 

Cưa* (Hv cư đao; cư) 

- Lưỡi ram và bén 

- Xẻ bằng lưỡi sắc có 
răng: Cưa gỗ 

- Tính tiền (tiếng bình 
dân): Cwưa nặng quá 

- Dằng co: Cù cưa 
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Sh ĐỂ 


Cứa* (cư; kim 1⁄2 cứ) 

- Dao cùn cắt vật dai: 
Cứa mãi mới đứt 

- Tính tiền cao quá: Nhà 
hàng cứa nặng 


lại #1 ŸïI lại 
?‡ T† đế 


Cửa* (Hv môn cử, 

viết rất nhiều lối, cử thủ) 

- Tắm mở đóng lỗ hở ở 

tường: Cửa số 

- Lỗi sông đỗ ra biển: 
Cửa sông 

- Địa điểm giao thông 
buôn bán: Cửa biển 

- Học thuyết: Cửa 
Không sân Trình 

- Câu thường nói: 
Câu cửa miệng 

- Âm hộ: Cửa mình 

- Văn phòng chính phủ: 
Cửa quyển 

- Ô ở bàn xúc xắc 


H. 


Cựa* (Hv cự; cự) 

- Vuốt ở chân gà, rất sắc 
ở gà chọi 

- Động đậy: Cựa quậy 

- Gỡ ra khỏi thế kẹt: 
Không có lỗi cựa 

- Thứ tự phải viết các 
nét chữ Hán; 
Đừng viết trái cựa 

- Vững tay điều khiển: 
Cưng cựa 


Cức (jí) (cô văn) 


TẾ 


Cức (j0 (cổ văn) 
Giết: Lôi cức 
(bị sét đánh chết) 


Cức q¡) 
- Thứ táo chua 
- Găng có gai: 
Cức thủ (khó gỡ) 
- Xương sống 
(trông như có gai) 


}J\ hế 


Cực g0 

- Điểm tối cao: Cực hảo; 
Cực lực; Cực thịnh 

- Điểm trục trái đất 
xuyên qua mặt đất: 
Bắc cực; Nam cực 

- Đầu điện (Lí học): Âm 
cực; Dương cực 

- Hết mức: Cực mục; 
Cực lực (làm hết sức) 


!§ }j 


Cực* (Hv cức; cực) 

- Hết mức (như Hy): 
Cực kì kì cục (rất 
không giống ai) 

- Mẫy cụm từ: “Cực 
khô” (đau khổ), 
“Cực chăng đã” (bất 
đắc đĩ) 


TÔI 

Cửi* (Hv miên cải) 

- Khung dệt: Mắc cửi 

- Ngang dọc rối rít: Xe 
cộ như mắc cửi 


3M XS ñ 


Khẩn trương: Cức phán | Cưfg* (Hv cương) 


(rất mong) 


(nhiều dạng khương) 


Cự —Cược 


- Chiều: Cưng cơn trẻ 

- Được chiêu chuộng: 
Con cưng 

- Khá răn: Cưng cứng 


ï Hỗ 


Cứng* (cắng; kình) 

- Rắn chắc: Cứng đơ 

- Không biết mềm dẻo: 
Cưng cỏi 

- Khó dạy: Cứng đâu 
cứng cỗ 

- Không biết ăn nói làm 
sao: Cứng họng 


JI]' li 


Cước (jião) 

- Bàn chân: Xích cước 
(chân không giây); 
Cước bột tử (mắt cá) 

- Đi bộ: Cước phí (tiền 
trả cho người đưa thơ); 
Hành cước (nhà sư đi 
đường) 

- Phần thấp bên dưới: 
SƠN Cước 

- Cặn bã: Trà cước 

- Phần thêm ở cuối: 
Cước chú 


đh] 


Cước* (miên 1⁄4 cước) 
Thứ sợi trong suốt và 
bền: Dây câu bằng sợi 
Cước 


7ã 

Cược Gué) 

- Cười lớn 

- Còn âm là Cự 


J§ li Hồ 


Cược Quẽ) 

- Đua lên c80? Cược 
trước vĩ ba (cong đuôi) 

- Bẻ gãy 
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HỆ Mi Đông cương liễu (lạnh | - Keo dán: Cưởng hô 
cứng đơ rồi); Tư tưởng | - Hồ quần áo: 
Cược* (Hv cược) Cương (găng) cương hoá Quát cường 
Trao số tiên làm bảo - Cứng: Cương cường - Kẹt cứng: Sự tình cảo 
đảm: Kí tiên cược - Sát khít: Cương hợp cương liễu 
- Vừa mới: Cương tài; |_ — Đã Đgh E) 
nH Tha cương tâu gẼ Cường* (Hv cường) 
: T ĐÃ (y mới ra đi) T - Khoẻ: 7ranh cường 
* c2 
Cười* ŒHvkhẩuk) | Chzp¿j¿.pjpp¿¿ | CƯƠNg Giáng 2Ô (hoá Nôm) 
lô CÓ: VỚI CƯƠNG CụC Bờ cõi: Cương thổ, - Dâng cao: Con nước 
- Làm nhục: Cười nhạo | - Phiên âm: Cương quả Cương giới đỡng lúc cường 
+ (Congo) lí /M 
HH lã 1U *D /Ế HH, Bé 
Cưới* (nữ kí, nữ cái) | #ll| ?J{ Cương (iãng) : : 
Dâu rễ lập gia đình : _ - Dây hàm thiệt ngựa: Cưỡng (qiăng) ` 
mới: Đám cưới Cương (găng) Cương thăng Găng sức: Cưỡng câu 
- Dây chã kéo lưới - Giúp câm hãm: (nài nỉ); Cưỡng bức: 
Bậ KP - Chương trình: Tổng Cương toá Cưỡng bách (ép) 
HỆ, : 2//0hÈ - 
Cưỡi* (kị; Hv mã dữ) | - Giường mỗi phải theo: Mi m 1h r1 
- Ngôi trên lưng tải súc Cương thường Cương* (Hv cương) T0 0, 
vật: Cưỡi trâu thế mà | - Sinh vật sắp thành - Cưỡng (qiăng) 


vững 

- Bắt làm theo ý mình: 
Cưỡi đâu cưỡi cô 

- Xem Cỡi* 


ÿl| T Hồ 


Cườmn* (Hv kiềm) 
(thạch cam; ngọc kiểm) 
- Món trang sức làm 
bằng những hột sáng 
đẹp xâu lại: Vòng hoa 
Cườmn 

- Lông biếc quanh cỗ 
chim: Bồ câu trổ cườm 


lbp 


Cườm+* (nhục kiềm) 
Bên trong cô tay: Băi 
mạch ở cưởm tay 


SÑ| 7Ì 


Cương (găng) 
Thép: Bát :ứ cương 
(thép không di) 


loại: Bô nhũ động vật 
cương (loại có vú) 

- Đoàn thương nhân có 
bảo tiêu: Điêm cương 
(đoàn chở muối) 


th) 
Mị [x[ ñãj Bi 
Cương (găng) 
- Dẫy đồi: Cảnh dương 
cương (Dẫy Tingyang) 
- Phiên âm: 
Cương bí á (Gambia) 


#H TẢ 


Cương (gàng) 

- Mài cho sắc: Cương 
thái đao (mài dao thái 
rau) . 

- Luyện thép thêm cứng 


lễ 


Cương (jiang) 
- Cứng ngắc: 


- Căng to: Cương sữa 
- Cứng: Dây phải chăng 
cho thật cương 


Đã HH Đất 

Cường (qiáng) 

- Có sức mạnh: Cường. 
quốc; Thân cường thể 
tráng 

- Bằng sức mạnh: 
Cưởng thủ 

- Tốt hơn: Nhất niên tỉ 
nhất niên cường (mỗi 
năm mỗi khá hơn) 

- Hơn thế một ít: 
Tam phân chỉ nhát - 
cương (hơn một phân 
ba) 


ĐH TÚh 
Cường (qiăng) 


Quan tiên ngày xưa 


hồ 


Cường Giàng) 


Tã trẻ con: Cưỡng bảo 


D5: ĐP 


Cưỡng* (Hv cưỡng) 
Chống lại: Cưỡng lời 
cha mẹ; Khó cưỡng lại 


Ÿm 
Cưỡng* 
(Hv điều cưỡng) 
- Chim biết học nói: 
Cho cưỡng ăn ớt 
- Gà sống hung hăng 
(đôi với gà thiên): Gà 
Cưỡng 


J] j| 2] 3ò 


Cướp* (Hv kiếp) 
(kiếp; kiếp; cấp) 

- Đoạt bằng sức mạnh: 
Ẩn cướp 

- Nói cắt ngang: 
Cướp lời 


341 


Cứt—Cựu 


#ñ Rh Ấp 
Cứt* (Hv kết) 
(thi cát; phân cát) 

- Phân: Chân mình cũng 
cứt mê mê; Giấu như 
mèo giấu cứt 

- Giống như phân: Cứ: 
trâu (*phân trâu; 
*lớp cáu dưới tóc trẻ 
sơ sinh) 

- Cấu ở tai, mũi: Cư 
ráy; Cứt mũi 

- Sắt vụn mạt: Cứi sắt 


]Š JŠ 
Cưu (in) 

- Cu gáy (kim văn): 
Lục cưu (chim xanh) 

- Chim tu hú (cỗ văn): 
Thước sào cưu chiếm 
(Tu hú đẻ trứng vào tổ 
chim khách) 


ŠI, lỗ 


Cưu* (Hv cưu) 
Ôm thai: Cưu mang 
chín tháng 


1\® ti 

Cừu (chóu) 

Họ 

- Kẻ thù: Cờừu địch 

- Lòng ghét: Hữu cừu 
(có mỗi tức bực) 


Cừu (qiú) (cô văn) 
Áo lông thú: Hó cừu; 
Điêu cửu (mink) 


2 TW 


Cừu* (Hv cừu) 
(dương 1⁄2 sưu) 


- Con vật cho lông làm 
nỉ: Người Trung đông 
thích thịt cừu 

- Xem Trừu* 


#l ‡Ä 

Cứu giù) 

- Gỡ khỏi cảnh khổ: Hô 
cứu; Cứu độ; Cứu 
hoang (cứu đổi); Cứu 
hộ thương viên 

- Giúp: Cứu binh, Cứu quấc 

- Từ này đã hoá Nôm: 
Cứu đói 


Tt 


Cứu (in) 

- Khảo sát kĩ: Nghiên cứu 
- Xét cho cùng (cỗ văn): 
Cứu cánh (tình hình 

cuối cùng) 


lÀ_ 24 

Cứu (in) 
Đốt lá chữa bệnh: 
Ngài cứu 


Cứu (jiù) (cổ văn) 
Lương tâm khiển trách: 
Nội cứu; Cảm đáo nội 
cứu (nghe lương tâm 
trách); Hành hình bắt 
cứu (lên án giết phạm 
nhân mà không bị 
lương tâm trách) 


l 

Cứu giù) 
Chuông trâu bò: 
Cứu phì (phần trâu) 


Ä 


Cửu (jiw) 

- Lâu: Hần cửu đĩ tiên 
(trước đây rất lâu) 

- Quãng thời giờ: Nhất 
cá nguyệt chỉ cửu 


11⁄4 

Cửu (jiu) 
Sô chín: Cựu tuyên 
(chín suôi; âm phủ) 


+# 


Cửu (jiù) 
TH gọi hẹ thơm là Cửu 
thái 


Cửu (qiú) 
Động vật có da và lông 
tựa áo giáp (armadillo) 


Cũữu (giù) 

- Cái cối giã: Thạch cữu 

- Vật có hình cái cối: 
Cữu xỉ (răng hàm) 

- Chỗ hai xương giáp 
nhau: Thoát cữu (trật 
xương) 


# 

Cữu (¡ù) 

- Lỗi lầm: Quy cữu vụ 
nhân (đô tội cho 
người); Cữu do tự thủ 
(lỗi tại chính mình 
không đỗ cho ai được) 

- Trách lỗi: 

Kí vãng bắt cữu (bỏ 
qua việc cũ) 

- Tai hoạ: Cữu ương 


Cữu (jù) 
Quan tài có xác: 
Cữu xa; Cữu dư 


Cữu (iù) 
Cây sang thu có lá 


đỏ (Chinese tallow 
tree) 


Cữu (iù) 

- Cậu, anh em của mẹ: 
Cữu phụ; Cữu cữu 
(cậu); Cữu mâu; Cữu 
ma (mợ) 

- Anh em vợ (rể) (tiếng 
bình dân): Cữu tứ 

- Bố chồng (cỗ văn) 


# lH 

Cựu dù) 

- Đã hết thời: Cựu học 
(lối học Hán Nôm 
ngày xưa ở nước ta); 
CụH tư tưởng 

- Cũ: Cựu y phục; Cựu 
hoá (đồ cũ; đồ đáng 
vất đi); Bắt niệm Cựu 
ác 

- Hồi xưa: Cựu đô; Cựu 
lịch (ầm lịch) 

- Có từ lâu: Cựu án; Cố 
cựu (chỗ quen biết từ 
lâu); Cựu ước; Cựu 
học (thói học hành lối 
xưa khác với lối Âu 
Mi); 

Cựu hận tân cửu 

- Địa danh: Cựu Kim 

sơn (San Francisco) 


3š lở 


Dâa* (Hv pha) 

(nhục đa) 

- Lớp ngoài bọc thân 
thể: Da mỗi tóc sương; 
Mặt bủng da chì 

- Trông tựa lớp bọc chu 
thân: Xanh da trời 

- Rất khít khe: 

Thương yêu da diết 


lh Hi 


Dà* (Hv gia) 
Cây cho vỏ ruộm: Vỏ đà 


Y 

\ 

Dâ* (Hv xích tha) 
Màu đỏ nâu: Áo màu đà 


"b 1R ñx W lễ 


Dà* (Hv khẩu dã) 
(nhân thả; đản) 
(dạ; xà; già) 

Từ từ: Dân dà 


ft, 


Dã (yẽ) 

- Cũng như vậy: 
Ngã dã thị giáo sư 

- Tiếng nhắn mạnh: 
Hà kì độc đã (sao độc 
quá vậy) 

- Thì ít là; thôi thì; là cùng; 
người thì, kẻ tì... 

- Phiên âm: 

Đã môn (Yemen) 


r8 

Đã gš) 

- Nấu kim loại cho 
chảy: Dã kứm; Dã lư 

- Ăn mặc diêm dúa để 
chài người: 
Dã dong; Yêu dã 


tU, !ô lã Ä f5 


D»* (dã; dã) 


(tả; giả; 1⁄2 đả) 

- Mệt mỏi: 
Dã dời; Dã cánh 

- Lâu quá: Dòng đã 

- Làm cho thuốc bớt 
công hiệu: Dã rượu; 
Rau muống dã thuốc 

- Hả hê: Dã đề, Tiểu thư 
đón cửa dã dễ 


KẾƑ lÙ 


Dã* (Hv trùng dã) 
Cua xe cát: 
Con dã tràng (chàng) 


‡ƒ 


Dã (yẽ) 
- Mức mở rộng: Thị dã 
(tầm mắt xem) 
- Đồng quê mở rộng: 
Thôn dã 
- Thuộc đồng quê; hoang: 
Dã thái (rau hoang) 


Dã thú 
- Không được coi là 
chính hiệu: Dã sử, Dã 


Tiếng tỏ sự phục tùng: 
Gọi dạ bảo vâng 


đảng (đảng không cầm lữ ii 


quyên) 


ñ fR 


Dạ œè) 

- Chiều muộn; đêm: Dạ 
phân, Dạ bán (nửa 
đêm); Dạ gian (ban 
đêm); Tam thiên tam 
dạ giảng bắt hoàn (kê 
mãi cũng không hết) 

- Dùng ban đêm: Dạ hô 
(bình tiểu) 

- Hay sinh hoạt ban 
đêm: Dạ miêu tử 
(*cú mèo; *người hay 
thức đêm); 

Dạ mình châu (ngọc 
truyền kì sáng ban 
đêm); Dạ vọng kính 
(ống nhòm xem qua 
màn đêm) 

- Tên một loài quỷ hay 
làm hại: 

Dạ xoa (yaksha của 
Phật học) 
- Dược thảo: Dạ giao 


đằng (rượu cất từ cây 
knotweed PolÌygonum 


multiflorum) 


"É ñx 1ì "Š 


- Chưa có văn hoá: Dã man | Ủ* (Hv dụy) — ị 
(dạ; khẩu dạ; khẩu giả) | Dấắc* (Hv mộc giác) 


- Chưa được tập luyện: 


Dạ* (Hv nhục dạ) 


(Hv nhục + Nôm dã) 

- Bao tử: Tháo dạ 

- Tử cung: Dạ cơn 

- Tắm lòng: 
Ghỉ lòng tạc dạ; Lòng 
lang dạ thú 


li 


Dạ* (Hv miên dạ) 
Lông cừu nện mịn: Mũ dạ 


Dác (què) 
Thảo luận: Thương dác 


Đác* (Hv dặc) 

(độ; đát) 

(nhiều dạng của giác) 

- Dáng người lớn nhỏ: 
Vóc đác 

- Lo ngại nhìn quanh: 
Dớn dác 

- Từ đệm theo Dốc*: 

Đường đi dốc dác 


l 
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Dạc—Dàng 


Kính nề (từ hơi cũ rồi): 
Dái sợ; 

Khôn cho người dái, 
Dại cho người thương 


LHIẾ 
Dảii* (miên đái) 
(y giải) 
Tắm (vải) dài: Dái khăn 


- Phần gỗ xốp bao lõi 
cây: Bào bỏ lớp gỗ đác 
- Còn âm là Rác* 


*ã 

X 

Dạc* (Hv dặc; độ) 

- Dáng đàng hoàng: 
Đông dạc 

- Dáng xác xơ: Dạc đài 
còn viết là Rạc rài 


IHị l 
+8. Dải* (Hv thuỷ đái) 
Dạch* Những thứ như sông 
(Hv họa; họa :hoạch | nước lượn dài: Sông 
việt tặt) Ngân một dải 
- Rẽ mà đi qua: 
Dạch bờ rào EIi 
- Vạch thành vết: 2œch : 
mặt Dải* (Hv đái) 
- Nét vạch: Đạch ngang Âm khác của Trải; mở 
dạch dọc rộng: Dái chiếu 
5 # ñ 1 t 
Dai* (Hv di) Dãi* (Hv tích) 
(miên di; giai) (hoả trãi; hoả đãi) 
- Khó đứt đoạn: - Phơi cho bạc mầu: Dãi 
Dai dăng; Nói dai; lụa cho trắng 
Ngôi dai - Phơi ra nắng mưa: Dãi 
- Còn âm là Giai* dâu; DẦm mưa dãi nắng 
Hỷ, RẺ E.}E#ñ 
Dài* (Hv duệ) Dãi* (di; thuỷ đãi) 
(tràng duệ) Bọt chảy ra ở miệng: 
- Lớn bể trường trong Thèm rỏ dãi; Yếm dãi 
không gian: 


Sông dài biên rộng; 
- Lâu trong thời gian: 
Đêm dài: Bê lâu bê 
dài; Lời lẽ dài dòng 


Hộ † KH TT 
Dái* (Hv duệ) 


(tâm duệ; úy duệ) 
(khâu đại) 


Dất* (Hv tâm trãi) 
- Tỏ ra ngoài: Dãi bày 
- Cởi mở: Dễ dãi 
- Thừa mứa: Dãi dê 


= 18 18 Ä 12 


Dại* (Hv ngốc) 


(tâm duệ; khuyên duệ) 

(nạch duệ) (tâm trãi) 

- Hoang: Có dại 

- Chưa khôn: Non đại 

- Khờ; ngu: Đại đột; 
Đại gái (dễ bị đàn bà 
dùng sắc đánh lừa) 

- Điên: Chó đại 


li 


Dàm* (Hv giam) 
Bó chung quanh: 
Dây dàm mỗõm ngựa 


lội 


Dám* (Hv cảm) 
- Làm bạo: 
Dám ăn dám làm 


- Nhận lời khen, lời cám 


ơn...: Không dám 
'% 
Dạm* (Hv khẩu đạm) 
- Nói ướm: 
Dạm hỏi, Dạm vợ 
- Tô mực đen lên nét 
chữ son đỏ: Viết đạm 
- Còn âm là Dặm* 


lI 4E iã ii 


Dan#* (Hv thủ giang) 
(diên; thủ lan) 
(thủ nhàn) 
- Nối vòng tay: 
Dan tay ra về 
- Vướng khó bỏ: 
Nợ nân dan díu 


5ï Ti TM 
Đàn#* (Hv dàn) 


(thù gián; lan) 
- Sắp thành hàng có thứ 
tự: Dàn chào; Dàn 


nhạc; Dàn bài; Dàn 
trận 

- Cái giá đỡ dây leo: 
Dàn hoa tỉ-gôn 


lñ 


Dàn* (Hv thuỷ chân) 


Đây quá mức: Đàn dụa 


LIẾP! 


Dán* (Hv gián; diễn) 


Giúp hai vật dính vào 
nhau: Viết vào giáy dán 
ngay lên cột 


J§ 


Dán* 


(Hy trùng 1⁄2 gián) 
Âm khác của Gián* 


HỆ đ jã 


Dạn#* (đạn; đạn; diễn) 


- Không sợ: Đạn đĩ 
- Trơ trơ: Mặt dây mặt 
dạn; Dạn năng mưa 


TT ÄE 1Z TRi 


Dang* (Hv thủ giang) 


(diên; dương; lan) 

- Phơi ra: Dang nắng 

- Mở rộng: Dang tay 

- Chưa xong: Dang đở 


†T I lỗ 12 


Dàng* (Hv giang) 
(thủ giang; dương) 
(dương; dương) 

- Không khó; Dễ đàng 
- Việc dễ mà cứ kéo dài: 
Dệnh dàng 
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lš - Sáng giá: Dạng mày lu “ 
z dạng mặt với thiên hạ 
Dáng* (Hv dạng) - Còn viết là Rạng* Danh* (Hv tranh) 
- Hình; vẻ: Làm dáng : Tranh dành: 
- Hình như là: xà Danh nhau miêng ăn 
Dáng chừng 
HH '=ñ 
dt Dạng* ## c3 ÍÏ tệ 
5ö (Hv túc 1⁄2 dạng) HP: Kì # l$ 
Dãng* (Hv đã - Giữ hai chân xa nhau: NI 
HE UV nộ) 7 mơ: øị | Dành* (Hv tranh) 
- Loe rộng: Loại thúng Đứng dạng căng; Đi à Ễ 
: 2 khâu trình; khâu đình) 
dãng miệng (cạp rộng dệnh dạng CEhAU HINH 
hơn đá ) : - Còn việt là Giạng* (đình; khâu đình) 
H (tâm doanh; bôi tranh) 


- Còn viết là Giãng* (aoanii ad) 
- Tích trữ phòng xa: 
Dành tiền; Dành dụm 
- Đòi cho mình: 
Giành giựt; Dành ăn 
- Dụ dỗ: Dỗ dành 


Ip 

Dạng (yàng) 

- Lăn tăn: Đãng dạng 

- Đồ tràn ra ngoài: Dạng 
nhũ (trẻ mơi) 


¿ồn 

Dạng (yàng) (cô văn) 
Trục trặc; khó ở: Vô 
dạng (khoẻ mạnh); 


Ngâu nhiêm vi dạng Luế: 


(trong mình hơi khó chịu) | Zƒ #- 
Danh (míng) Dành* (Hv thảo tranh) 
+ - Tên: Địa danh Hoa có tên Hv: Chỉ tử 
Dạng (yáng) - Tên cá nhân đi sau tên | (ardenia): Dành dành 
Dáng sông nước chạy họ gọi là Tính: Tính hoặc Dàng dành 
dài Trân danh Mán' 
- Tiếng tăm: Bát vị 
lš tÈ danh, bắt vị lợi, Danh Dánh (mĩng) 
bắt phó thực; Tót danh Say khướt: 
Dạng (yàng) hơn lành áo (đã hoá | TY CỐ 
- Hình đáng bên ngoài: Í  Nôm) Dánh đính đại tuý 
Đông dạng >Nú tông? Dujh đổ: [000000820 00 
- Hàng mẫu: Dạng bả"; | ˆ Danh lam (chùa nổi 
“A1 Chi ting) J9 # 
l2 ti - Diễn tả: D 
% 3À, : a0* (Hv đao) 
Dạng dạng (đủ loại); HN 
ạng dạng ( ) Bát khả danh trạng (kim đao; kim giao) 


Các dạng hoá vật 


j 


- Giúp đếm người: Tháp 
danh sinh viên; Danh 
ngạch (sô tên có hạn: 


- Dụng cụ để cắt chặt: 
Cán dao; Lưỡi dao; 
Dao cáu (có đầu găn 


Dạng (yáng) kh II ốc để thái thuốc) 
- Nấu chảy kim loại - Thê giá địa vịcân |. Đầu bếp giỏi: 
- Lửa cháy to dùng: Danh hạ, Giá Tay dao thớt 
bút trương tựu kí tại 
lệ ngã danh hạ ba (món # CS: V2 
ấy xin ghi vào trương Tñ 
Dạng* (hoả 1⁄2 dạng) mục của tôi nhé) Dao (yáo) 


- Lò nướng đồ sứ: 
Chuyên dao (lò gạch) 

- Hang người tiền sử ở 
như nhà: Dao động 

- Mỏ lộ thiên: 
Mai dao (mỏ than) 

- Xem Diêu 


lễ 

Dao (yáo) 
Xa: Dao dao; Thiên lí 
chỉ dao (cỗ văn); 
Dao cảm (cảm thấy từ 
xa); Dao khống (remote 
control) 


tế 


Dao (yáo) 

- Lắc, vẫy: Dao chung 
(lắc chuông); Dao 
phiến tử (phẩy quạt) 
Dao dao dục truy (lảo 
đảo muốn đỗ) 

- Cụm từ: Dao lam (giỏ 
lắc: nôi con nít); Đao 
lam khúc (tullaby, 
berceuse) - Nơi phát tác 
một tôn giáo, phong 
trào... 


-¬, \ 
đi lá 
Dao (yáo) 

- Về: Đông dao; Ca dao 
- Tiếng đồn: Dao ngôn 
(thường là sai); Tạø 
dao (phao tin); Tịch 

dao (phá tin đồn) 


Dao (yáo) 
Cá đuối 


lễ 


Dao (yáo) 


- Ngọc quý (cỗ văn): 7E t# 
Cây quỳnh cành dao Dá & _ . 
- Chỗ bà Tây vương ãf* (đát; tầm kiệt) 


Nhát: Dát như cáy 


TH Đố 


mẫu ở: Dao trì 
- Dân thiểu số ở Đông 


nam TH 
; Dát# (Hv đát; ích) 
tt Dán (thiếp) kim loại đã 
án mỏng vào gỗ...: Š 
Dao (yáo) tán mỏng vào 8ô...: Sơn 


son đát vàng 


R ï 5 ll †\ 
Dạt* (dật; thủ diệt) 
(thuỷ kiết; thuỷ đạt) 


Công tác bó buộc phải 
làm: Dao dịch 


X nh 


Dào* (Hv vũ dao) (thủ dặc) 
(dâm: thuỷ dao) - Trôi tới nơi: 
Đại vào bờ 


- Tràn: Càng âu duyên 
mới càng dào tình xưa 

- Đầy: Dạt đào; Dôi dào 

- Mưa to mà chóng 
tạnh: Hạn mong dào 


lử ñ 


Dáo* (Hv miêu; giáo) 


người dạt ra hai bên 
- Nhiều: Dạ đào 


li 
Dầu* (Hv du) 


Có phân nhâu nát: 
Dàu dầu ngọn có nửa 


- Nhìn lo ngại: vàng nửa xanh 
Dáo dác 

- Sàn tre giúp xây cao: RE 1Š TỰ hệt H 
Đà dáo 


Day* (nhai; di) 
(thủ di; túc giai) 
(túc trì) 


JJ 3B l6 Hỗ ?ù 


Dạo* (Hv túc thiểu) 


(đạo; thủ tạo) chân: Day mắt; Day 


(túc tạo; 1⁄2 di tạo) - 
Đi quanh: Đạo chơi; ' .. thần: 
Bán (hàng) dạo Day nghiến 
: ~ Tâm thân bị vò xé: 
Hỗ Day dứt 
Dạo* (Hv nhật tạo) Nữ 
- Hồi; thời kì: Dạo này k⁄¿ nh 
làm ăn có khá không? | Dày* (Hx khảu dị) 
- Ướm trước: Máy (đài hậu) 


tiếng trống dạo - Cụm từ: Dày vò 


- Né sang một bên: Mợi 


- Quay sang: Day mặt lại 
- Vo bóp băng tay hoặc 
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(*vo đạp dưới chân; 
* hành hạ tinh thần) 
- Trơ trẽn: 
Mặt dày mày dạn 
- Bề thứ ba sau dài và 
rộng: Trởi cao đất dày; 
Ơn dày nghĩa nặng: 
Dày công sưu tâm 
- Loại bánh nếp gồm hai 
mảnh tròn và dẹp, năm 
ép giữa hai mảnh lá. 
Xem Giày*: 
Bánh dày 


3 
Dáy* (Hv duệ) 
- Từ đệm sau Dơ*: 
Dơ dáy bản thiu 
- Chất đơ ở tai: Dáy tai 
- Xem Ráy* 


XÍh. 


Dảy* (Hv đại; túc dĩ) 
Đây nhẹ cho rơi: 
Dảy ngã 


XÑ. 


Dấy* (Œ—v đại; túc đĩ) 

- Rặng: Dãy nói 

- Cử động vì muốn thoát 
thế kẹt: 
Dãy dụa: Dãy chết 


J\ đi S8 
Dạy* (Hv khẩu đại) 
(giáo; duệ) 
- Chỉ bảo: Dạy đỗ 
- Trừng trị sửa phạt: 
Đạy chó bài học 
- Tiếng chửi: 
Đồ mất dạy 


Dao—Dắm 


(Œ) (2) 


lý lấ 


Dâm gyín) 


1. Dạng hiện đại 
2. Dạng rất xưa, hay gặp 
ở văn chương Nôm 

- Quá mức: Dâm vũ; 
Đâm uy (oai độc đoán) 

- Buông thả: Dâm dát; 
Dâm đãng; Dâm loạn 

- Khích thích tính dục: 
Dâm thư 


ñ§ 


Dâm* (lv sâm) 


- Thiếu nắng: Bóng dâm 
- Hoa dễ tàn: Dâm bụt 


= = 
lễ lễ Hẳ 
Dầm* (dâm; vũ dâm) 
(mộc tầm) 
- Dìm lâu trong chất 
lỏng: Dẩm giấm 
- Ướt dầm dề: 
Mưa dâm; Đái dâm 
- Ngắm vào: Đức rrạch 
dâm thấm 
- Kéo dài: Dâm đê mãi 
- Nói nhỏ và lâu: 
Lâm dâm khẩn khửa 
- Mái chèo lái thuyền: 
Thuyên đã êm dâm (có 
bộ mộc) 
- Đĩa kê chén (có khi 
mang thêm bộ Ngoã) 


1Ð 
Dâm* (Hv lẫm đa) 
- Ủ chín: Dám chuối 


- Không quyết: Dám dớ 
- Trữ hờ: Dám sẵn 


|. 

h 

Dắm+ (Hv dậu cắm) 
Âm khác của Giám* 


Dẫm—Dập 


ấn 

Dẫm* (Hv túc thẩm) 
Giày xéo lên 

né 

so 

Dâm* (khẩu 1⁄2 dâm) 
Đc: Doạ dâm 


JỆ 


Dậm* (Hv túc thậm) 
- Nên: Dám chân 
- Không tiền bộ: Dậm 
chân tại chỗ 
- Có ý đe: Dậm doa 
- Âm khác của Dâm: 
Dáạm dật 


JŠ #⁄ 

Dậm* (thổ 1⁄2 đạm) 
(lí 1⁄2 đạm) 
- Mức đo đường dài 
- Lối đi: Dậm băng 

(đường tắt) 


K 


Dân (mín) 


- Đại chúng: Dân vỉ quý 
- Người cùng một chủng 


tộc: Hán dân 

- Người của nhóm: 
Nông dân; Dân tóc 

- Người không phải quân 


nhân: Quân dân nhất trí 


- Muộn: Dán dạ 


⁄ Ï8 


À : 
Dân* (Hv dân) 
- Lân lân: Dán dà 
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- Âm khác của Chẳn*: 
Dán thịt cho mêm 


+ 
_| 
Dần gín) 

- Chi thứ ba, biểu tượng 
là "con cọp": Dần ngột 
Mão lương (giờ Dần 
đã ăn lương giờ Mão: 
bóp vắn cắn dài) 

“2© AX“ 

#m [THỊ 


À ` 
Dân (trúc dần; giản) 
Mẹt giây mắt giúp lọc 
gạo khỏi tâm cám 


5| }R ÏR 7Ã 


Dắn* (Hv thủ dẫn) 
(chấn; thủ dần; chắn) 
- Vào cuộc: Dấn thân 
- Đòi người nghe chú ý 
vào một điểm: 
Dấn mạnh 


l 7Š 
Dắn* (Hy thuỷ chấn) 
(thuỷ chắn) 
- Dìm vào nước: 
Dần nước cho chết 
(còn âm là Trắn*) 
- Theo đà tiến thêm 
mạnh: Gần tới đích 
rồi, hãy dân lên! 


Lộ) 


Dẫn gym) 
Giun đất: Khâu dẫn 


- 


Dẫn 


5] 


Dẫn gyn) 


- Kéo căng: Dẫn cung; 
Dân lãnh (cô văn) 
(vươn cỗ xem xa; dài 
cỗ chờ) 

- Mở lỗi: Dân đạo; Dẫn 
lộ; Dẫn bạo (châm ngòi 
nỗ); Dẫn thuỷ (*khơi 
đường cho nước chảy; 
*tài công đem tầu vào 
bến); Dấn tuyển 
(*dây điện; *chất xúc 
tác) 

- Giới thiệu: Dân tiễn 

- Tránh: Dấn tị; 

Dân thoái (từ chức) 

- Dử: Dẫn nhập quyên 
sáo (dữ vào bẫy) 

- Thơ ca tụng: Đan 


Bọ hút máu: Dán chí 


12 51 


Dâng* (dương) 

(đăng thượng) 

- Kính tặng: Dâng 
hương; Dâng lễ vật 

- Lên mức cao hơn: 
Nước dâng cao 


1X 

Dấp* (Hv thỏ diệt) 

- Bịt kín: Dáp lỗi đi 

- Nhắp: Dáp giọng 

- Vẻ trông qua: 
Dáng dáp 


oi 


thanh dẫn (thơ ca tụng | Dập (shàn) 


bức hoa) 

- Trưng lại: Dân văn; 
Dân hiệu... 

- Đem bị cáo sang toà ở 
địa hạt khác: Dán độ 


| 


Dẫn* (Hv dẫn) 
Dặt: Dán đường 


J 
Dận (yìn) (cổ văn) 


- Thê hệ sau: Dán / 
- Kẻ nồi dòng 


l\, f7| là 


Dận* (Hv dận; dẫn) 
(thủ nhẫn) 
Đè ép; ấn xuống: 
Dán cổ xuống 


lội 


Bước dài (bộ gốc 2 né) | Dận* (Hv dẫn) 


- Khích động 
- Xem Phiên 


Kế 
Dập ơì) 
Sáng nhập nhánh 


"ƒ †TỊ 3Ã 
Dập* (khẩu lập; lạp) 
(điệt; tập; dập; dật) 
- Xôn xao qua lại: Đáp 
cầu 
- Trôi nội: Đáp dênh 
- Liên miên: Dồn dập 
- Hùa nhau làm bậy: 
Toa dập 


kÌi 

Đập* (Hr miên lập) 
Lồng bẩy chim: Đánh 
dập bắt chữm khuyên 


347 Dập—Dày 
}k ! TÌ 1 - Vật vờ: Dát dờ - Đành: Dầu lòng vậy Tô h 
Âna năm - Sức gió thay đổi: Gió Dâu* : 
K21 hệ tạo, dật (giựt) cho nên phải DúÌ Hủ :] bàn (Hv trúc trạo; 
thô tập; thủ tập lôn lè trạo : 
(thủ cập) dài F] Ị ïR Hàng rào làm băng cây 


- Lấp đi: Vài dập 

- Vùi cho tắt: Dáp bếp 

- BỊ giày nát: Dáp 
xương; Cây cối dập nát 


l8 ÚÄ 
Dật @ì) 
- Nghỉ ngơi thong thả: 
Hữu lao hữu dật 
- Trốn thoát: Đào đật 
- Vật cô xưa đã mất dấu 
vết: Dật thư 
- Chuyện bên lề về danh 
nhân: Đát sự 
- Hơn người: Dật quần 


#k ŸÃ 


Dật ơi) 
Gom các giai thoại: 
Dát sự (xem ở trên) 


ïR lũ 
Dật @ì) 

- Tràn: Dái hông đạo 
(Đập giúp nước tràn: 
spHlway) 

- Thái quá: Dâm dát; 
Dái mĩ (quá khen) 


Sẩ 


Dật 0ì) (cô văn) 
Cân lượng đời xưa bằng 
20 lạng (có sách nói là 
24 lạng): Tứ kửn thiên 
đật (phần thưởng là một 
ngàn lần 20 lạng vàng) 


l lũ 


tị 


Đâu* (Hv trừu; tâu) 
Gái về nhà chồng: Cô 
dâu chú rễ 


% 1M ĩ 


Dâu* (Hv tang) 

(dữu; mộc đâu) 

- Cây cho lá nuôi tằm: 
Nương dâu; Trên bộc 
trong dâu (ái ân trộm) 

- Cụm từ: Cuộc bề dâu 
(cảnh vật thay đổi) 


Dầu* (1v du) 

- Chất nhớt: Dầu thơm; 
Sống dâu đèn: chết kèn 
trồng (*chịu học sẽ làm 
lớn; *không thích sống 
quá âm thâm) 

- Dù sao: Dầu vậy 

_ Đỡ bệnh (tiếng cô); 
Dâu cơn vựng (hồi 
tỉnh) 

- Vất vả, phơi năng 
mưa: Dãi dầu 

- Rầu (r?): Phận dâu dầu 
vậy cũng dâu (biết 
phận mình long đong 
Kiểu đành chấp nhận 
mà vẫn buồn) 

- Gà mái vừa cỡ thịt: Gà 
mái dâu 


li 


Dần” (Hv tâm do) 


sống hoặc có cây sống 
leo kín: Dậu mùng tơi 


đã 


Dây* (Hv miên duệ) 
(miên di) 
- Dải buộc: Dây câu 


Dấu* (Hv dậu) 
(túc dậu; đậu; đấu) 
(túc đâu; tích) 
- Vết tích: Dấu 0ay 
- Lối chấm từ, chấm 
câu: Dấu sắc; Dấu hỏi 
- Mũ lính ngày xưa: 


Đâu _- đội nón dấu, | _ Dài đeo: Dây vàng 
vai mang súng đài - My cụm từ: 
Dây chuyển 


HH 


(*dây vàng đeo cô; 


Dấu+ (Hv mục đo) ty Ti đi Yến 
Không cho biết: Dầu lý Dh ng: 200raa sex 
chê tạo đên trước từng 
nhẹm & h 
công nhân); 
Dây tơ hông 
H : 
Ẻ R lEn (*cây tâm gửi trông 
Đâu* (Hv khẩu dậu) như một búi tơ; 


*dây Nguyệt lão xe 
duyên) 

- Có dạng dải dài: Đây 
thân kinh; Dây chẳng 
(nối buồng trứng với 
tử cung) 

- Có liên hệ: Tay đây 
mực; Dây máu ăn phẫn 

- Tiếng quê gọi điện tín, 
điện thoại: 


(dậu ái; thủ yếu) 
Thương mến: Yêu dấu 


"tị "R "lì Tủ 

Dẫu* (Nôm Dẫu*) 
Châu ra: Đừng sưng 
mặt dâu mỏ với tao 


"ở "R "li Tì 


- Dáng buồn: 


Dật* (Hv dập Dâu dâu ngọn cỏ 


Dẫn* (Hv khẩu do) THÀN nh hội th 
(khẩu dậu; khẩu du) ý 
Dù: Dâu lìa ngó ý còn ầ 
vương tơ lòng Dây* Œx di) 
- Dai dăng: Dây dưa 
H - Cụm từ: Dây đưa 
' (*có liên hệ 
Dậu (yðu) (xem Dây với bộ Miên); 
- Đứng thứ mười trong *kéo dài mãi) 
số 12 Chỉ để gọi năm 
“con gà” 2¬ bJ) 5Ẹ 
- Thời gian từ 5tới7 |FT 
giờ chiều Dây* (Nôm đây) 


Dáy ——Dăng 
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(Hv hậu + Nôm đây) 
- Không mỏng: 
Công đức cao dây 
- Trơ trẽn: 
Mặt dây mặt dạn 
- Xem Dày* 


rụ, lý P 


Dấy* (duệ; tâu duệ) 
(thủ duệ) 
- Nỗi lên (còn âm là 
Dẫy): Nước dây lên 
- Cử sự: Dấy bình; Dây 
loạn 


1U lñ 
Dẫy* (thủ đi: tẩy) 


Đẩy bỏ đi: Dây cỏ; Dây 
vợ; Duông dây 


PL MẾ 


Dẫy: (túc dĩ; túc giải) 

- Loạn động: Dây dụa 

- Phân ứng bất ngờ: Dây 
nảy 


llã 

Dẫy* (Hv thuỷ dĩ) 

- Dâng lên cao: 
Nước dây (dáy) lên 

- Từ đệm theo Đầy*: 
Đây dây 


¿ư 

Dẫy* (Hv thổ di) 
Răng núi dài: 
Dây Trường Sơn 


BỊ 


Dậy* (duệ; tâu duệ) 
- Cật mình lân: nhôm 
lên: Tước khuya dậy 
sớm 


- Làm cho phải nhm 
lên: Tiếng oan dậy 
đất 

- Tuổi trai gái mới lớn: 
Tuổi dậy thì 


DVlave lv › 
Dậy* (túc dĩ; khẩu dặc) 
(khẩu đại; khẩu duệ) 
- Bảo ban: 
Dậy dễ, Khuyên dậy 
- Mùi vị tăng thêm: Đáy 
mài 


lễ 
Dắc* (Hv thủ tất) 
- Rải hạt nhỏ đọc lối đi: 
Vãi dắc tứ tung 
- Còn đọc là Rắc* 


s° 

Dặc (yì) (cô văn) 

- Tên buộc đây (băn đi 
rồi lại thu về được) 

- Tầu đi vòng vòng: 
Du dặc (crulise) 


® 

Đặc#* (Hv dặc) 

- Dài lắm: Dăng đặc 

- Buồn đây dưa: 
Lòng dặc dặc buôn 


TU 


Dây* (Hv túc dĩ) 
Nhày nhẹ: 
Tung tăng dún dầy 
Xem Dẫy* 


Ñữ 


Dăm* (Nôm năm) 


Gần cơn số năm: Chép 
miệng dăm ba con kiến gió 


Dăm* (Hv trúc tiêm) 


(trúc giam) 

Miếng tre mỏng rung 
ở miệng kèn để phát 
tiếng kêu còn gọi là 
Lưỡi gà: Dăm kèn 


t4 
Š em 
(Hv mộc 1⁄2 dâm) 
(trúc tiêm; trúc giam) 
Mảnh nhỏ và sắc đâm 
vào đa rồi nằm lại: 
Dằm đâm ngón tay 


ĐÃ Si 

Dặm# (í 1⁄2 đạm) 
(lí đạm) 
Độ đường 135 trượng: 
Dặm trường 


T 


Dặm* (Hv thủ nhâm) 

- Chèn thêm vào: Dặăm 
mạ vào chỗ lúa thưa 

- Viết tô trên bóng chữ 
mẫu: Dặm mực lên son 


#Ñ ?R 
Dăn:+ 
Xem Nhăn* 


l§ jã 


Dăn* (Hv trần) 
(thủ dân} 
- Đặt năm: Dẳn y ra 
đánh một trận 


P.x4 xã 
+!* 


- Nén xuống: Ấn chút 
cơm dẫn bụng; Dần 
từng tiếng; Dẫn lòng 

- Hành hạ: Dần vặt 

- Có vẻ ác: Dữ dẫn 

- Đe đọa bóng gió: Dẳn 
mặt 

- Dắt tiền bên mình: 
Dẫn tiễn 


HHỊ[ PỊ⁄ 

| Ti 

Dặn* (Hv khẩu dẫn) 
(khẩu dận) 
Nói trước việc phải 
làm: Dặn bảo 


HỆ lệ 


Dăng (yíng) 

- Con ruồi; con nhặng: 
Dăng phách (vì đập ruồi) 

- Mây cụm tỪ: 
Dăng dâu (nhỏ bằng 
đầu ruôi); Dăng đầu 
tiêu giai (viết ~ chữ 
Hán — nhỏ ÌI tì); Đăng 
đầu tiêu lợi (lời không 
bao nhiêu); Dăng 
doanh cầu (bộ 
khuyên) cẩu (bộ thảo) 
(tìm tư lợi không biết 
xấu) 


ĐK 


Dăng* 
Xem Chăng* 


+ Fÿ R ñj 


Dăng* (Hv dựng; dần) 
(túc dựng; đặng) 
- Kéo đi kéo lại: 
Dằng co; Dằng giựt; 
Đăng di 
- Ngập ngừng: Dùng 
dăng nửa ở nửa về 


- Nét vạch nhiều phía: 
Dăng dịt 

- Mấy cụm từ: 
Dăng dăng; Dằng dặc 
(cảm giác mỏi mệt vì 
phải chờ lâu) 


#7 "RÍ 
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Dặt (Hv điệt, dật) 
- Echừng: Dè đặt 
- Có nhịp đều: 

Dìu dặt tay tiên 


ĐC " 


Dắng* (Hv khâu dựng) | Dề* (Hv đề; khâu đề) 


(khẩu giản) 

- Lên giọng muốn nói: 
Dắng tiếng bên tường 

- Bắn tin: 
Dăng tiếng hỏi 

- Nói sớm: Dăng mãi 
mà không thấy làm 

- Ho nhẹ: Dúng dẳng 

- Cụm từ: Dùng dăng 
(ngập ngừng); Khi vào 
dùng đắng, khi ra vội vàng 


Hẻ 
Ấ- nà 
Đăng* (Hv dưỡng) 
(khâu giảng) 
Lâu khó dứt: Dai dăng 


Faxam 

bì 

Dăng* (Hv giản) 
Cảm giác mỏi mệt vì phải 
chờ lâu: Dăng đẳng 


L2 
# "TRÍ 
Dặng#* (Hv khâu dựng) 
(khẩu giản) 
Khai giọng để nói: 
Dặng hắng; Cách hoa 
sẽ dặng tiếng vàng 


Ik 3% 4 TR HH 

Dắt*{Hv thủ dặc) 

( điệt; dật; thủ tất) 

(thủ chất) 

- Dẫn: Dất tay; Dắt mỗi 
- Âm dễ nghe: Déo dắt 


- Coi chừng: 
E dè; Dè chừng 
- Ngờ: Dè đâu; Ai đè; 
Không đè 
- Ăn tiêu tăn tiện có ý để 
dành: Đè sẻn 


*U 


Dẻ* (Hv mộc dĩ) 
- Cây cho hạt bùi 
- Cây cho gỗ tốt: 

Gỗ dẻ mật 


2 ÏÈ 


Dẻ* (Hv dị; nhục tị) 
- Khinh rẻ: Dẻ dúng 
- Gầy và nhẹ: Mảnh dẻ 
- Từ đệm sau Da*: 
Da dẻ hông hào 


S 
IẺ 
Dếẽ+ (Hv băng dĩ) 
- Hãy để (tiếng thơ): Đế 
cho thưa một lời 
- Hiên hoà: Dẽ dàng 


TỪ, "É 
Dễẽ* (Hv: di; khẩu đĩ) 
- Mịn chặt, hết xốp: Đất 
dễ khó cày 
- Còn nói là Giẽ* 


†L. 12 


Dế* (Hv thủ dĩ; thủ trĩ) 


- Vạch ra một bên: Dẽ 
tóc; Dễ ngôi : 

- Trẽ sang nẻo khác: Dẽ 

(rẽ) dây cương lỗi nào 


Xf 


Dễ* (nv tr) 
Tên chim: Đế củi 


7 


Dẹr (Hv dị) 

- Nhẹ nhàng mau lẹ: Dẹ 
dẹ lên 

- Cần thận: Gượng đẹ 


Lệ: 


Dèm# (Hv khẩu diễm) 
- Nói xấu ngầm: 
Dèm pha 
- Còn âm là Gièm 
x8 'ñ 
Déo# (Hv thiểu) 
(khẩu triệu) 
Âm dễ nghe: Tiếng 
nhạc nghe déo dắt 


H} "ỗ 


Dẻo* (Hv miễu) 

(khẩu triệu) 

- Mềm và dính: Cơm 
nếp dẻo hơn cơm tẻ 

- Tên bánh: Bánh dẻo 

- Bền sức: Đẻo đai 

- Dễ uốn: Déo miệng; 
Lấy cành liễu dẻo đem 
đan sọt 


1) 
Dẹo* (Hv diệu) 
- Trật khớp: Bóp dẹo 
- Đi xiêu vẹo: 
Đẹo qua đẹo lại 


Dắng—Dê 


- Ướm chừng: Đánh dẹo 
(từ cũ) 


ĐH HỆ HỆ Tế 


Dép* (Hv túc đái) 

(túc nhiếp; túc diệp) 

(cách diệp) 

- Giầy hở gót: 
Dép da; Dép guốc 

- Thua kém ai xa: 
Không đáng xách dép 
cho anh 


Xe là) 

C) 

Dẹp* (Hv tiểu kiếp) 
Kém bề dầy: 
Dẹp lép; Dẹp xuống 


TẾ TẾ 


Dẹp* (Hv thủ diệp) 
(thủ điệp) 
- Làm cho yên: Dẹp 
giặc 
- Sắp xếp: Dọn dẹp 
- Tạm bỏ qua: 
Việc đó hãy dẹp lại 


tự 


Dê Gie) 

- Âm thanh hoà nhau: 
Cổ chưng dê dê (trồng 
chuông cùng đánh) 

- Tiếng nhiều chim cùng 
kêu hay hót: 

Kê minh dê dê 


là Tà l 

Dê+ 

(Hv khuyến 1⁄2 dê) 
(dương đê; di) 

- Vật có tên Hv là Sơn 
dương: Sữa dê 

- Tiếng chơi gọi người 
mê gái: 


Dè—Di 


Dê cụ; Dê xôm 
- Hong ra gió cho bụi 
bay đi: Dê thóc 


ÏR ŸÃ l6 
1 l§ Mì 

Dề* (Hv thuỷ đê) 
(thuỷ di; thuỷ di) 
(đề; thuỷ đề) 


(trì nháy cá) 
- Ướt át: Dâm dê 
- Khó gỡ ra: 


Công nợ dâm dê 

- Kéo dài: Dê đà 

- Chùm thuỷ thảo trôi trên 
mặt nước: D lục bình 


TR 


À 
Dê* (Hv thủ đê) 
Để lè ra ngoài: Dê môi 
bỉu mỏ (có ý chê) 


'% 
Dế (nu) 

- Mỏ chim; miệng nói: 
Bách dễ mạc biện 
(trăm miệng không 
giải thích nỗi); 

Bát dong trí dể (không 
cho ai nói xen vào được) 

- Còn đọc là Chác 


LÀN 


Dế: (Hv trùng đề) 
- Côn trùng hay chũi 
đất: Dé mèn; Giun dễ 
- Tiếng chơi thay vì 
Giái*: Gãi dê lăn tăn 


7) 
Dễ* (Hv dị; khẩu đị) 
Coi thường: Khinh dễ 
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79 2b TH JÃ 5, 


Dễ* (Hv dị; đệ) 

(lễ đị; dị lí; duệ) 

- Không khó: Dễ làm 

- Không đồi hỏi: 
Dễ tính; Dễ dãi 

- Đáng: Dễ sợ, DỄ thương 

- Hợp ý muốn: Khí hậu 
dễ chịu; Cảnh dễ coi; 

- Ít thấy: Đàn bà đễ có 
mấy tay 

- Có lẽ: Dễ thường 


§W 


Dền* (Hv thảo chính 
dạng + điển) 
- Cây amaranth: Rau dễn 
- Còn gọi là Giền* 


JÙI 

Dễn* (Hv hoá điền) 

- Thức ăn chưng nấu 
đúng mức: Xôi dên 

- Không ngừng: Thua 
dền máy ván 


lộ đi 


Dện* (Hv trùng diện) 


- Côn trùng Hv: Tri thù: 


Con dện chăng tơ 
- Còn gọi là Nhện* 


# ‡r lễ 

Dềnh* (Hv tranh) 
(thủ trình;tình) - 
Có ý kéo dài: Dệnh dàng 


Dệnh+ 
(Hv thủ doanh) 
Đi lạt chậm chạp: 
Dệnh dạng 


4 HÀ 


Dệt* (miên 1⁄2 diệt) 
(miên diệt; miên điệt) 
- Đan băng thoi: 

Canh hai dệt cửi 
- Thêm thắt chi tiệt: 
Thêu dệt 


tế 


Dêu* (Hv diêu) 
Phiên âm Zeus (Hi 
Lạp), Deus (La Tỉnh): 
Chúa Dêu 


l§ ỦẠ 
Di (mộ 


- Đầy tràn: Di mãn 
- Che lấp: Di phàng (lấp 


lỗ nẻ: che tội) 
- Lại càng: Dực cái đi 
Chương (càng che càng lộ) 


- Tên Đức Phật: Di đà 

- Phật Maitreya: Đi lặc 

- Phiên âm lễ “Mi-sa” 
Công giáo: Di fát 

- Mẫy cụm từ: Di lưu 
(cổ văn - sắp chết): Di 
thiên đại hoang (nói 
dối dễ sợ); Di thiên đại 
tội (tội ác tầy trời) 


X 


Di (œ 


Mậm cây mới mọc 


tẺ 
Di (y0 


Cái cầu (cỗ văn) 


4 
lh 
Di (y0 (cô văn) 
Yên vui: Dị nhiên tự 


đắc (yên vui không đòi 
gì hơn): Tâm khoáng 
thán di 


bịm 


Di (y0 

- Cổ văn 

- Tặng quà 

- Đề lại: Di hại 

- Khiến cho: Di nhân 
khẩu thiệt (khiến người 
ta xì xào); Di riểu đại 
phương (khiến người 
thành thạo chê cười) 
- Kim văn 
Loại sò mussel vỏ có 
vân xà cừ: Di bối 


tò lb 
Di (y0 
Đường maltose: 
Cam chỉ như di 
(ngọt như đường) 
Di (wè) (cô văn) 
- Tặng quà: 
Di chỉ thiên kim 
- Xem Di (yí) 


Diợo - 

- Đánh mật: Di thát 

- Vật rơi: Lộ bắt thập di 
(vật rơi bên đường 
không ai nhặt bỏ túi) 

- Bỏ qua: Di vong 
(quên); Bổ đi (sợ sót 
nên muốn nói thêm), 

- Chết để lại: Di hài; Di 
thể; D:icô (con mô 
côi); Di phục tử (con ra 
đời sau khi cha chết); 


Di thất (shì) (cỗ văn - đi 
ia); Bát di dự lực (sức 
bằng nào đã bỏ ra hết) 
- Són ra: Dị tỉnh 
- Xem Di (wèi) 


BÑ Bí 


Di (y0 (cỗ văn) 
- Má: Chỉ di 
(bàn tay úp má) 
- Giữ cho khoẻ: 
Di dưỡng 
- Tên điện ở Bắc Kinh: 
Di hoà viên 


% 


Di (y0 

- Tên TH xưa gọi các 
dân ở Tây Nam ngoài 
biên cương: Man dị 

- Tiếng xưa gọi người 
ngoại quốc 

- Trừ diệt: 7ru đi tam 
tộc; Di ví bình địa 

- Tên: Bá Dị 

- An ninh: 
Hoá hiểm vi di 

- Cụm từ: cổ văn: 
Phi di sở tư (kì cục 
khó ngờ) 


k. 


Di y0 
Tiếng kêu “Ơ kìa” 


bẻ 


DĨ (y0 (cỗ văn) 


Làm cỏ ruộng 


Di (y0 (từ rất cũ) 
- Chén uống rượu 
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- Đồ dùng trong tôn 
miễu: Di khí 

- Thường gặp 

Phiên âm: Tô di sĩ vận 

hà (Suez Canal) 


lì 


Di (y0) (cổ văn) 
Tang thương: 
Mãn mục thương di 


l§ 


Di y0 
- Dì: Di mẫu; Di thái 
(dì hai: vợ bé của bố) 
- Của đì: Di biểu (em 
con đì) 
- Chị em dâu: Đại đi tứ; 
Tiêu di tử 


l 


Di (y0) 
Tuyên pancreas: 
Di đáo tô (insuln) 


l⁄ 


Di (yo 
- Dời đi: Di dân 
- Đem đi: Dị tâu 


- Thay đỗi: Bắt di bắt 
dịch (không thay đối) 
- Đường quanh co: Ủy đi 


- Địa danh: Di linh (TH: 


Đài linh) 


PLUẾP LUỆP V2 
Di (y0 


- Quanh co: Uỷ đi 
- Xem Dĩ (yƒ) 


)* # 


Di* (Häv dị) 
- Đè cho nát: Di con . 


kiến cho chết 
- Còn âm là Gi* 


lR 


Dì* (Hy di) 
Em mẹ: Sáy mẹ bú dì 


J 1š l6 


Dí* (Hv thuỷ di) 
(thủ di; thô đi) 
- Ấn xuống; đè vào: Dí 
súng vào mặt 
- Biần xuống: 
Chêt dí một xó 
- Tạo cảm tình vui nhẹ 
nhàng: Dí dóm 


% ïU M 
D+ (khẩu di, thuỷ dĩ) 
- Chảy lâu từng giọt: 
Nước di qua mái; Tìn 
tức di ra ngoài 
- Áp tai nói sẽ: Di ai 
- Han sét: Sắt đã di 
- Còn âm là Ri* 
- Xem Dẫy* 


] 


Dĩợœp 
- Lây dùng: Dĩ vát đj 
vật (trao đổi hàng); Dĩ 
đức báo oán 
- Cứ lần lượt: Dĩ :hứ 
- Bởi vì: Bát đĩ nhân 
phế ngôn (tin lời, bất 
luận là ai đã nói) 
- Đề: Dĩ ứng cấp nhu 
(phòng khi cần) 
- Vào lúc (cỗ văn): Dư 
dĩ thất nguyệt tứ nhật 
- phản (sẽ trở về ngày 4 
tháng 7) 
- Tính từ khi, từ chỗ: 
Nhị thập niên dĩ tiên; 
Hồng hà đĩ bắc 


Di—DI 


Dĩqyp 
- Về phía: Dĩ Tây 
- Quanh co: Đ7 lí 


=+- 
] 
Diợnp 
Cây bo bo: Ý đĩ 


E 


Dĩ ợp 

- Ngừng: Tranh luận bất dĩ 

- Đã rồi: Dĩ vãng Vấn 
đề đĩ giải quyết 

- Mấy cụm từ: cô văn: 
Dĩ cố (đã qua đời — đi 
trước danh vị kẻ đã 
chết); D7 nhí (sau đó); 
Dĩ thậm (quá đáng); 
Tự Hán dĩ hậu (từ đời 
Hán về sau) 


LIÊN -Í 
Dĩợp 
Chất Yttrium (Y) 


lỆ 


Diợœn 
Núi ở TH: Suy lòng 
trắc Dĩ (nhớ người 
trong Thi Kinh lên núi 
Dĩ chờ mẹ) 


lx BỊ 
Dĩqœ) 
- Liền sau đó: Dĩ nhỉ 
- Vừa ... vừa: “D†?” cao 
“thđ” đại 
- Nhân vì: Dĩ nhiên 
- Câu ví: Dĩ vãng bắt 
cữu (cứ bỏ chuyện cũ) 
- Xem Kí (ì) 
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HE 

$$ 1 #8: Từ Nữ EỸ HE 
Dị (yì) Dìa* (thủ duệ; giác dị) | Dịch (yè) Dịch (yì) 

- Khác: D/ độc (lối đọc | Vòng ngoài: Ra đìa; - Nách: Trạm ngựa chạy công 
khác); Đại đông tiêu dị| Châu đìa (ngôi ghé bên | - Dịch xé (hôi nách) văn: Dịch điểm 
(cũng như nhau chỉ người đánh bạc) - Tâm da thú: Táp dịch 
khác chỉ tiết); 2 phụ thành cừu (áo da) DẠP 
huynh để (anh em khác | VÌ - Linh tỉnh: Tập địch — |ZŠ 
cha); Dị hoa truyễn B `. (sắp đặt gom góp các Dịch (yì) 
phần: Dị hoa thự tỉnh | ĐịA* (Hv tiết tiếu thức linh tình) Rạng rỡ phây phây: 
(cross fertilization) Từ đệm sau Giặt* Thần thái dịch dịch 

¬ Khác thường: Dị triệu lš 

iềm khác l l Zr 
Mi GnN, ápg Mã l2 Dịch (yè) # 

~ Hiêm lạ: Dị kì; Danh ' $ › ` ¬ 
hoa dị thảo Dịch () - Đỡ cánh tay Dịch đì) (cô văn) 

- Không ngờ - Đá bằng chân: - Giúp: Tưởng dịch Lối chơi cờ đời xưa: 

- Tách rời: !¿ đị; Dị tâm |_ Dịch cáu (đá banh) Tiệp nhát dịch 
(đỗi lòng yêu) ~- Còn âm là Thích ‡ 

Dịch @ì) LÚÌÌ 

3 2 h =HR lây. ta ng Diếc* (Hv ngư triết...) 
š 1 à ỊCh mriểu (mộc chỗ Z5 yên Š-ế 

Dị* (v dị ịch Gì) (140/44/2724 Xem (cá) Giếc 
J# (Hv dị) - Thay đổi: Giao dịch bệnh: thuốc chích) 


Dở ít thấy: Dị hợm 


XF 


Dị ơi) 
Học tập: Dị nghiệp; Tại 
đại học dị nghiệp tứ niên 


7 


Dị ơi) 

- Dễ: Dị nhiên vật (chất 
dễ cháy); Dị như phản 
chưởng (dễ như trở 
bàn tay) 

- Dễ thương: Bình dị 

- Đôi: Dị thủ (đỗi tay); 

Dĩ vật dị vát (trao đôi 
hàng không cần tiền) 

- Sắp: Xuân tuyết dị 
dung (tuyết sắp tan) 

- Phiên âm: Dỷ lạc khôi 
nhân (IroquoIs) 

- Tên họ 

- Xem Dịch (yì) 


- Tên sách: Dịch Kinh 
- Xem Dị - một từ TH 
mà hai âm Hán Việt! 


J7 
Dịch (yì) 
Ranh giới ruộng đất 


l 


Dịch @ì) 
Thầăn lằn: Tích dịch 


lŠ 

Dịch @yè) 

- Chất lỏng: Dịch hoá 

- Chất lỏng cơ quan tiết 
ra: Dịch vị 


lš lý 
Dịch ơn) 
Hoan hi 


DỆ LỆ ñỆ 

Dịch @) 

- Phiên tiếng này ra 
tiếng kia: Dịch thuật 

- Bài dịch: Dịch điện 
(tin mật mã đã phiên 
ra văn thường dùng) 


ft 2F 


Dịch đì) (cỗ văn) 


- Lân môi rồi: Điền dịch 


(deduction) 
- Dây dưa không dứt: 
Lạc dịch bát tuyệt 


lạ 


Dịch dì) 


- Việc vất vả: Lao dịch; 


Bình dịch 
- Bắt làm tôi: Nô địch 


- Đây tớ: Bộc dịch; Dịch sức 


(vật giúp làm việc nặng) 


nh 
.K 3 # 
Diêc* (Hv khấu triết) 
- Nhục mạ: Diếc mắng 
- Còn âm Nhiếc* 


lỗ 


Diệc* (Hv diệc điều) 
Tên chim: Chữm diệc 


đR 

Diệc (yì) (cô văn) 
Cũng: Phản chỉ điệc 
nhiên (vice versa); Diệc 
tức (còn gọi là); Diệc bộ 
điệc xu (lặp lại từng bước: 
bắt chước mù quáng) 


Xễ 

Diêm (yán) 

- Phân mái đua ra: 
Diêm tư 


- Máng hứng nước từ 
mái: Diêm câu 
- Cái vành: 
Mạo điêm (vành mñ) 
- Còn âm là Thiêm 


B6 it Bê 
Diêm (yán) 
Muối: Chính diêm; 
Diêm ba (muỗi ăn) 


Hộ là NI 
Diêm* (diêm; diễm) 

- Hv Hoả sài; quẹt 
(tiếng miền Nam): 
Hộp diêm; Que diêm 

- Chải chuốt: Diêm dúa 


lá] lãi] 

Diêm (yán) (cổ văn) 

- Cái cổng 

- Cụm từ: Diêm vương; 
Diêm ia (*quỷ Yama; 
*người rất ác) 


lễ 


Diềm* (Hv diêm) 
Vành: Diễm áo, mũ. 


Xã ñẺ 
Diễm (yàn) 
- Cháy bùng lên: 
Diễm hoả (firework) 
- Còn âm là Diệm 


ĐH ĐU †h 


Diễm (yàn) 
- Sáng đẹp rực rỡ: 
Diễm lệ, Diễm phúc 
- Văn trữ tình: Điểm thi 
- Cảm phục mà ghen (cỗ 
văn): Diễm tiện 
- Còn âm là Diệm 
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SN # - Xem Miến 
Diên (yuan) xi 
- Chim diễu hâu Diên (miăn) (cỗ văn) 


- Cái điêu: Chỉ diên 
- Hoa tris: Diên vĩ 


ĐỀ 


Điên (yán) 
Nước dãi: Lưu điên 
(chảy dãi) (tự đã cũ) 


LÊU 


Diên (yán) 
- Dạng rắn bò: Uyên điên 
- Con cuôn chiêu: Chục điên 


3 


Diên (đyán) 

- Kéo dài; mở rộng: 
Diên trường; Man 
diên; Diên tính (sức 
dai giúp dây dễ kéo 
thành sợi dài) 

- Giãn lại; Hoãn lại: 
Diên đăng (hay trì 
hoãn — cô văn); Ngộ 
vũ thuận điên (gặp 
mưa sẽ hoãn); Diên 
hiệu 

(dẫu nhạc dặn nghì); 
Diên phá (nỗ chậm) 

- Đón mời: Diên thỉnh; 

Diên y (mời bác s1) 


ME 
Diên (yán) (cô văn) 
- Cái chiếu tre 


- Bữa tiệc: Diên tịch; Hi 


điên (tiệc cưới) 


VI 


rẠ 
Diên (miàn) 
- Tên nước: Diễn điện 


Ethen: Diển điễn 


7 
fh 
Diễn (yăn) 
- Mở rộng: Suy diễn 
- Xem Phụ điên 


lR 
Diễn (yăn) 
- Mở rộng: Dã diễn dã 
liệt (thêm mạnh mẽ) 
- Nói với đoàn đông: 
Diễn thuyết 
- Luận ra quy tắc chung: 
Suy diễn 
- Khoe sở học: Diễn võ 
- Đóng vai kịch: Diễn 
viên; Diễn tấu (lên sân 
khấu ca nhạc) 
- Chiếu phim: 
Diễn điện ảnh 


lñ Iñ| #l #7 


Diện (miàn) 
1,2 Dạng mới 
3,4 Dạng cũ 
- Mặt: Diện vô cụ sắc 
(không tỏ dáng sợ) 
- Hướng về: Diện nam 


Diêm— Diệp 


- Khía cạnh: Đa điện; 
Tư diện thụ địch 

- Bột tán: Ngọc mễ điện 
(miễn) (ngô bột) 

- Miến, mì: Diện (miễn) 
bao (bánh mì) 

- Bở: Giá khối bạch thự 
thậm diện (miễn) (củ 
khoai này bở lắm) 

- Hai đạng cũ hay đọc là 
Miền hơn là Diện 

- Xem Miến (miàn) 


IIẾD 


Diện* (Hv diện) 
Ăn vận phô trương: 
Diện thát bảnh 

thị 

Diễng* (Hv doanh) 
- Dân ở gần nhà mình: 

Xóm diêng 

- Còn âm là Giềng* 


Diếp* (Hv diệp) 
Rau Hv gọi là Oa cự: 
Rau diếp (riếp) sống 


##"† 


toạ bắc (mặt nhà quay Diệp (yè) 


hướng nam) 
- Mặt phía trên: Bàn 
diện; Thuỷ diện 
- Giáp mặt: Diện kiến 
- Quán từ giúp đếm: 


Nhất diện bạch kì (một 


. lá cờ trắng) 
- Mặt ngoài: Ngoại 
diện; 
Thư diện (ngoài bìa 
sách) 
- Mặt rộng: Diện tích 


- Lã cây: Diệp từ, Diệp 
lạc cựu căn (lá rụng về 
cội); Diệp lục tổ 
(chlorophyll) 

- Tựa lá cây: Bách điệp 
song (cửa sô lá sách) 

- Thời kì: Nhị thập thể 
kỉ trung diệp (giữa thê 


ki 20); Thanh triều 
mại điệp 
C Họ 


Diệp—Dim 
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Jã lã 


Diệp œè) 


(Lám) đồng tiền 


lệ lệ tệ Hệ lý 
Diệp œè) 
Dáng lửa bừng bừng 


là X 

Diệt (miè) 

- Tắt: Hoả diệt liễu 

- Dập tắt: Diệt hoả 
(*tắt lửa; *tắt máy); 
Nhân tẩu đăng diệt (ra 
về xin tắt đèn) 

- Ngập: Diệt đính (chết 
chìm ngập đầu) 

- Trừ cho hết: 
Diệt văn (trừ muỗi); 
Diệt thử triêu thực 
(không ăn sáng trước 
khi diệt hết bọn ấy) 


t2 


== 
Diêu (yáo) 
- Lò nung: 
Chuyên điêu (lò gạch) 
- Mỏ lộ thiên: 
Mai điêu (mỏ than lộ 
_ thiên) 
- Sống ở hang: Diêu 
động (ăn lông ở lỗ) 
- Xem Dao 


Tế 


Diêu (yáo) 
- Lay lắc 
- Xem Dao 


tế Thị Hà 


Diêu (yáo) 


Thói xưa bắt dân phải 
phục dịch (corvée): 
Diêu dịch 


xế 
Diêu (yáo) (cổ văn) 

- Xa xăm: Diêu không 
(remote control); Diêu 
cảm (cảm từ xa) 

- Xem Dao 


Xế 

Diêu* (Hv diêu) 
Cụm từ: Diêu bông 
(cây huyền thoại cho lá 
giã ra bột giúp giữ da 
dẻ mịn màng) 


J‡ 


Diêu (Yáo) 
"Tên họ 


6 Ệ 
Mộ THỦ 
Diều (yào) 
- Chim cắt: Điều ng 
- Đỗ chơi thả cho bay; 
Nôm cũng gọi là Diêu 


s~ {TẾ 

KỆ lộ 

Diễều* (Hv diên; điều) 
Chim Hv gọi là Diên 
hoặc Diều: Diễu hâu 


Tà 
Diều* (Hv khâu điều) 
Bao tử chim: Diễu gà 


Diễu (iào) 
- Men: Điêu máu 
- Giúp bôc men: 


Diều tổ (enzyme) 


Đh †b ln 


Diếu* (Hv khẩu điều) 
(tâm điều) 
Làm nhục: Bêu điêu 


Diễu (miăo) 
- Nhỏ không đáng kể: 
Diễu tiêu 
- Coi thường: Diểu thị 


Diễu (yăo) 
Xem Yêu 


Kế j 


Diễu (ào) 


- Lũng có núi vây quanh 


- Tên thung lũng ở 
Chiết Giang Phúc 
Kiến 

- Còn âm là Diệu 


Đ 


Diễu (miăo) 
- Khúc chót: 
Thụ diễu (ngọn cây) 
- Quãng thì giờ cuối: 
Tuế diễu (cuỗi năm) 


lU Ø 
Diễu (miăo) 
- Mệnh mông 
- Xa mờ: 
Diễu nhược yên vân 
(mờ như mây khói) 
- Mờ mịt: Âm tín điễu 
mang (không có tin 
tức gì); Tiền đồ diễu 
"M1 
- Không đáng kể: 


Diễu bất túc đạo 


LÀ.- 


Diễu* (Hv khẩu diệu) 
(nhiễu, khẩu triệu) 
- Lượn một vòng: Đi 
diễu phố, Diễu binh 
- Nhạo: Diễu cợt 
»ị là ` 
lU ấ 3É 
Diệu* (diễu; triệu) 
Xa vời: Diệu vợi 


lý 


Diệu (yão) 
- Sáng chói: 
Chiếu điệu (soi vào) 
- Khoe: Khoa diệu 


lò 
Diệu (miào) 

- Hay; tốt: Diệu kế 

- Tài lạ: Kì điệu; Diệu 
thủ hôi xuân (bác sĩ 
chữa nổi cả đám người 
sắp chết); Diệu thú 
(qù) hoành sinh (có tài 
hài hước) 

- Pháp danh các tiểu ni 
mới đi tu chưa làm Sa 
đi ni, chưa có các pháp 
danh “Huệ” rồi “Như” 


XẾ 


Diệu (yào) (cỗ văn) 
- Ánh nẵng 
- Soi sáng 


24 HEđ 

HẾ Hỗ 

Dim* (Hv mục diễm) 
(mục diêm) 
Mắt mở hé: 


Dứm dừm con mắt 


lỗ 

Dim* (Hv diễm) 
Rang nhỏ lửa: 
Dứm tôm; Dừm đệu hủ 


Ÿ} T 
Dìm* (Hv trầm; đâm*) 
- Nhận cho chìm xuống 
nƯớc 
- Ém nhẹm: Dìm chuyện 
- Làm giảm bớt: 
Dìm giá hàng 


#ị ji 
Dím* 
Xem Nhím* 


TH 


Dín* (Hv lánh giả) 
Sợ; ngại (tiêng xưa): 
Dín gió e sương 


2c cH+; 
CN 
Dinh (yíng) 
Xem Doanh 
E] 
Dinh* (Hv dinh) 

- Toà nhà lớn: Đính 
Tổng thông; Dung 
dinh nhà ngói cây mít 

- Lấy trộm mang đi 
(tiếng bình dân) 


Kh ĐÈ ñ] 3Ã tú 


Dính*+ (Hv niêm) 
(tính; đính; dĩnh, đinh) 
- Bám vào keo dẻo 
- Lấy keo gắn lại 
- Vướng chất muốn gột 

rửa: Tay dính mực: 
Chân dính bùn 
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- Vướng điều khó xử: | - Buộc sát vết thương: 
Dính dáng; Dính líu Dịt thuốc câm máu 
- Bám sát: Theo đính - Chạy theo nhiều 


XI. Zổi 


Dĩnh (yĩng) 

- Đầu nhọn (bút...): Bút 
đĩnh 

- Tỉnh khôn: Dĩnh ngộ: 
Dĩnh tuệ (cỗ văn nói 
về kẻ còn nhỏ tuổi mà 
tỉnh khôn) 

- Trái khô gồm hạt có 
vỏ dính liên như lúa...: 
Dĩnh quả (caryopsis) 


?N 
Díp* 
Xem Nhíp* 


l #ế 


Dịp* (Hv thủ diệp) 

(cầu diệp) 

- Cơ hội: Gặp dịp; Dịp 
may; Dịp tiện 

- Cử động có nhịp: Dịp 
tìm; Cẩm dịp (còn âm 
là Nhịp*) 

- Xà cầu giữa hai cột: 
Câu bốn dịp (còn âm 
là Nhịp*) 


ŸT 


DÍt* (Hv chiết) 
~ Sát nhau quá: 
Yêu thương da dứt; 
Cưa dít khó mở 


hướng: Đằng dị! 


kÚ) 


Diu* (Hv ngư diêu) 
- Tôm cá nhỏ: Tép điu 
- Tiểu nhân không đáng 
kê: Loại tép dịu 


ñ' 1) bù Tế 
"hú 


HH ñ 
Dìu* (Hv chiêu nháy) 
(diệu; thủ diệu; diệu) 
(diêu; điều; thiều) 
- Nhẹ tay dắt: Dìu lên xe 
- Đều nhịp: 
Dìu đặt tay tiên 
- Cụm từ: Dáp đìu 
(đông người lưu động 
theo nhiêu hướng) 


4 ` ` 
ñ' ït †b 
Díu* (Hv chiêu nháy) 
(thủ điều; diệu) 

(mục thiểu: miễu) 

- Vướng: Dan díu; Nợ 
nán dan díu; Díu lưỡi 
(nói không rõ lời) 

- Khâu hai mép: Dứu lại 
lô rách ở chiếc vớ 

- Như muốn khâu lại: 
Buôn ngủ díu mắt 


- Tiếng kêu từ hai vật cọ } lễ ? 


sát nhau: Xe thống dít 
(kít) 


TẾ 


Dịt* (Hv dịch) 


Dịu* (diệu; diệu; dị) 

- Mềm mại: Dju dàng 

- Bớt gay gắt: Nắng đã 
dịu; Cơn nóng đã dịu: 
Dịu giọng 


Dim—Do 


Fl 


Do (yóu) 

- Bởi: Lí do; Nguyên do; 
Đo thứ (*vì vậy; *từ 
đó; Do thứ nhập nội) 

- Nghe theo: Sự bắt do 
ki (công việc vượt sức 
mình điều khiển) 

- Đề mặc: Do tha xử lí 
(để mặc y lo) 

- Làm bởi: Thuỷ đo 
dưỡng dữ khinh hoá 
hợp nhỉ thành (H2O) 

- Điểm phát xuất: 

Do hạ nhỉ thượng; 
Do trung (với bộ y) 
(thật thà từ đáy lòng) 

- Mấy cụm từ: Do bất 
đắc (không dám vượt 
quyền mà quyết định); 
Do đầu (lí lẽ đề chữa 
mình); Trảo do đâu 
(tìm ra lẽ chữa mình); 
Do vụ (nhờ có) 


HỊ 


Do* (Hv do) 
- Từ Hv hoá Nôm: 
Đo đó (Hv “do thử”) 
- Ngân ngừ: Do đự 


Dh) 


Do (yóu) 
Con cuốn chiếu: 
Do diên 


2H ? 


Do (yóu) 
Chất Uranium (Ủ): 
Nông đo (U luyện đặc) 


1š ?ì 


Do (yóu) (cỗ văn) 


Dò—-Dói 


- Cứ như là: Tuy tử do 
sinh (chêt mà cứ như 
còn sông) 


- Tên: Do Thái giáo: Do 


đại (Tudas) 
- Lưỡng lự: Do dự 


lf ft iÈ 


Dò* (Hv thuỷ đồ) 

(thủ đồ; thủ 1⁄2 đồ) 

- Ướm nông sâu: Thả 
hòn dò; Dò sông dò 
biển dò nguôn 

- Ướm lòng người: Biết 
sao là bụng lái buôn 
mà đò 


H/ 

# ft 

Dò* (khẩu đồ; thủ đồ) 
- Ướm có được không: 
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- Rình: Dòm đỏ 


ƒ 


Dọ* 


Dò: Lòng người khó dọ 


# 


Doá* (Hv toả) 


Nóng tính: Nổi doá 
Còn đọc là Đoá* 


2 lữ }# Th 


Do4* (khẩu toa; đoạ) 


(thủ toạ; khẩu hoạ) 
Đe nẹt: Doa nại 


7 


Doãn (yin) 


Dò dám; Dò lại bài vỡ: | - Chức quan đời xưa: 


Dò về số: Đi cò đò 

- Tìm tin tức: Đò la 

- Êm nhẹm: Cò đò lên 
cây; Từ ngày có vợ 
chẳng dò đi đâu 


Phủ doãn (Phủ duẫn) 
E Họ 


MÌ 


- Âm khác của Rò*: C¡ | Doãn (yữn) 


nồi đò 


đ 

Dò* (Hv miên do) 
Cạm bằng dây: Chim 
khôn đã mắc phải dò 


}H lá TR 


Dó+* (Hy dữu: mộc do) 
(chử; mộc dũ) : 
Cây cho vỏ làm giây: 
Vỏ đó 

Dỏ* (Hv thuỷ nhũ) 


- Nhỏ giọt: Thuốc đỏ 
mặt 


- Thuận ý: Ứng doãn: 
Doãn hứa 

- Phải lẽ: Công doãn; 
Doãn chấp kì trung 


(nên nhận cái nội ngã) 


bì 


Doanh (yíng) 


- Biển (từ cũ) 
- Tên họ 
4}¡ +2 
=a- 
Doanh (yíng) 
- Tìm kiếm: Doanh lợi; 
Doanh sinh (tìm cách 


sinh nhai) 
- Xây cât: Doanh kiến 


- Điều khiển: Doanh 
nghiệp viên (kẻ coi 
tiệm); Quốc doanh 

- Giúp: Doanh cứu 

- Trại cắm tạm: Án 
doanh; Doanh trướng 
(bạt trú tạm); Doanh 
hoả (đốt lửa trại) 

- Đồn binh: Doanh trại; 
Doanh phòng 

- Trung tâm điều khiển: 
Bản doanh 

- Cỡ tiểu đoàn: 

Doanh trưởng 


lu SA 


Doanh (yíng) 
- Thắng cuộc: Ngã bát 
khả doanh tha 
- Phần kiếm được: 
Doanh dư (surpÌus); 
Doanh khuy (lời lỗ) 


đế 


Doanh (yíng) 

- Đầy: Nhiệt lệ doanh 
khuông 

- Mấy cụm từ: Doanh 
dự (*lời từ vốn đẻ ra; 
*thặng dư sản xuất); 
Doanh khuy (lời lỗ); 
Doanh lợi (lời) 


lã 


Doanh (yíng) 
- Cột chia gian nhà 
- Gian nhà 
tk  =%1+ 
Euïê 
Doanh (yíng) 
Phần mộ: Doanh địa 


J§ lố 


Dóc* (tốc; miên đốc) 


Bện lại: Dóc tóc 


“4k 


Dóc* (Hv đốc) 


Tước vỏ: Dóc mía 


ch. 


Dóc* (khẩu dục) 


(khâu đốc) 
- Khoe láo: Nói đóc 
- Lăng mạ: Diếc dóc 


J5 ñ "R HR 


Dọc* (Hv độc; dục) 


(khâu dục; túc dục) 

- Theo bẻ dài: Đò đọc 

- Vẫy vùng: Dọc ngang 
- Tức giận: Bực dọc 


đi TR 


Dọc* (mộc thục) 
(mộc nhục) 

- Cuỗng máy thứ lá lớn: 
Dọc chuối; Dọc Trùng 
(rau bạc hà) 

- Tựa như cuống lá: Mãi 
đọc dừa; Dọc tâu 


Doi* (Hv lỗi; đôi) 
- Có hình dài mà hẹp: 
Đoi đất Ộ 
- Trái bông bông, mận 


Dòi* (Hv trùng lỗi) 
- Bọ ruồi: Thịt có đòi 
- Còn âm là Giòi* 


"§ 


Dát (1v dụy) 
Kể xấu: Dở đói 


Dói* (Hv ngư duy) 

- Loại cá nước ngọt: 
Mắt đỏ nhự mắt cá đói 

- Tươi tắn khoẻ mạnh 


"É 2Ệ 
Dõi* (dụy; khẩu đôi) 
Nối tiếp: Nối dõi 


là là 

Dõi* (Hv hoả hội) 
Chiếu giọi: 
Trăng dõi dõi soi 


"É l§ Hỗ 
Dọt* (Hv duy) 
(hoả hội; túc đội) 
- Soi vào: Chiếu dọi 
- Dây cho đường thăng 
đứng: Quả đọi 
- Chọi nhẹ: Dọi riên (lối 
chơi đánh đáo) 
- Chèn chỗ mái hở: Dây 
bìm dọi nhà dột 


ÄI 


Dom* (Hv giang) 
Lỗ đít: Bệnh lòi dom 


5% Hc : 
đối HỖ lo Hồi 
Dòm* (thị 1⁄2 diễm) 
(mục 1⁄2 diễm) 
(mục hàm; mục diêm) 
- Xem qua lỗ nhỏ: Óng 
đòm (ỗng nhòm) 
- Rình trộm: Đòữn: đỏ 


kh 
Dong (Hv đôn) 
Khô quắt: #éo đon 
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#ï 


Dồòn# (Hv tồn, nhật tồn) 
- Dễ vỡ (có ý khen): 
Bánh đa dòn 
- Vui: Cưởi đòn 
- Xinh: Đen dòn 


lị 1t 


Dòn* (Hv hoả tồn) 
(Hv nạch tồn; Nôm đòn) 
Dễ gẫy (có ý chê): Con 
cò đậu phải cành dòn 
lộn cô xuống ao 


'Ƒ Bà 
Dón* (thốn; túc tốn) 
- Nhẹ gót: Đi dón dén 
- Cầm bằng hai ngón 
tay: Dón một viên kẹo 
- Ăn cắp: 
Dón nhẹ cái đồng hô 


1Š 1â lễ 
Dọn* (đôn; đôn) 
(thủ độn; độn; độn) 
(thủ 1⁄2 luận; soạn) 
- Sửa soạn: 
ĐDọn đường: Dọn cơm 
- Xếp gọn: Dọn dẹp 
- Đem đi nơi khác: 
Bị trộm dọn sạch hết; 
Dọn nhà đổi chỗ 
- Hoàn hảo (tiếng xưa): 
Dọn (Giọn, Trọn) lành 


J 


Dong (yöng) 
Xem Dung 


# 


Dong (róng) 


- Đựng: Dong lượng; 
Dong nạp 

- Có tài chịu đựng: 
Khoan dong; Dong 
tình (bỏ qua, tha thứ); 
Thử sự bắt dong đam 
các (việc phải làm 
ngay không giãn 
được); Bất dong hoài 
nghỉ (không thê nghỉ 
ngờ) 

- Cho phép: Dong hưa 

- Phía ngoài: Dong mạo; 
Dong nhan; Tiếu 
dong; Dong quang 
hoán (bộ hoả) phát 
(hồng hào khoẻ mạnh) 

- Mấy cụm từ: *Dong đị 
(không khó; đễ xảy 
ra); *Dong thân (chốn 
ở); Vô dong thân chỉ 
địa; *XDong hứa (cho 
phép; có khi, có thể) 

- Còn âm là Dung 


2t 

Dong* (Hv dong) 

- Tự do: Được thong 
đong ra về 

- Thư thả: Đong chơi 

- Thời tiết trước sau 
giông tổ: Dong bão 

- Từ đệm trước Dỏng*: 
Dong dóng (hơi cao 
mà gầy) 


l§ 
Dong* (Hv thủ dong) 
- Cho ngựa đi chậm: 
Dong cương 
- Thả buông: 
Dong con cái 


tệ 


Dong* (Hv hoá dong) 


Dói—Dõng 


- Cho cháy lâu: 
Dong đèn suốt đêm 
- Còn gọi là Chong* 


lu) 
Dòng* (Hv thuỷ dụng) 
- Lối nước, điện... 
chảy: Ngược dòng; 
Dòng điện; Dòng lệ; 
Dòng thu (dáng nước 
mắt chảy); Dòng thởi 
gian 
- Thuỷ triều ở mức thấp: 
Nước dòng 
- Lôi hoặc thả một đầu 
dây theo hướng nhất 
định: Dòng dây xuống 
giếng; Đòng thuyên 
- Hàng chữ: Vài dòng 
- Các thê hệ kế tiếp: Nối 
đòng: Nạ dòng (đàn bà 
trung niên) 
- Lâu: Dòng đã 
- Hội tu Công giáo: 
Đồng Tên (Jesuits) 


lÄ 


Dóng* (Hv thủ chúng) 

- Đánh: Dóng chuông 

- Thúc giục: 
Dóng dả ba quân 

- Bờ rào bao lây CƠ SỞ 
không có mái: Đóng 
dóng (róng) giữ bò 

- Âm khác của Gióng* 


Hệ 


Dóng* (Hv đồng) 
(nhục đông) 
- Uôn cao: Đóng ẩuôi 
- Dáng cao gây: Dong dóng 


Eˆ 


Dõng* (Hv dũng) 
- Đàng hoàng: Đông đạc 


Dõng—Dộng 


- Không chịu cúi lưng 
làm việc: Dõng lưng 


5 


Dõng (yðng) 
Âm khác của Dũng 


lD) 

Dọng* (Hv động) 
Phía cùn của lưỡi sắc: 
ĐDọng dao 


Ái 


Dót* (thỏ tốt) 
Vón cục: Dót hòn; 
Bột đã dót lại 


HH 


Dô (Hv do) 

- Đua ra phía ngoài; 
hoặc u lên phía trên: 
Trán đô 
Còn âm là Nhô* 

- Tiếng hò thúc giục: 
Đô ta ? 


"HỊ 
Dồ* (Hv khẩu do) 
- Lỗi lên; có u: 
Giữa trán dô lên một 
Cục 
- Mắt khôn: Dồ dại 
- Còn âm là Rồ* 


11 lễ 
Dẫ+‹ _ 
Xem Nhô* 


TÍ Tị ø5 1 


Dất (Hv khẩu đỗ) 
(khẩu du; dụ; phủ) 
- Yên ủi: Chị đô em 


- Xui làm bậy: Cám dỗ 


# }E lễ 
Dốc* (Hv chúc) 
(ốc; thổ đốc) 
- Đất nghiêng lên cao: 
Leo dốc; Dốc dác 


- Quyết tâm (làm lành): 


Dốc lòng 

- Đỗ cho hết: 
Dốc tái, Dốc bầu tâm 
sự, Dốc ống (đỗ hết 
tiền để dành — ngày 
xưa hay dành tiền 
trong Ống tre) 


MẾ 


Dôi* (Hv dư đôi) 
Phần còn đư: 
Còn dôi ra vài đông 


l§ Đ 


Đồi? (Hv thuy lỗi) 
(thuỷ đôi) 
- (Nước) dẫn vật: 
Bị sóng đôi dữ 
- Dư thừa: Đôi đào 


ĐR Ì# HỆ 


Dồi* (Hv thủ lỗi) 
(truỳ; truỳ) 
- Nhào trộn: 
Dôi bột làm bánh 
- Nhét cho chặt: 
Dâi tiên vào túi 


MỊ lê 
Dài (Hv nhục đôi) 
(mễ 1⁄ truỳ) 

Thịt băm thuôn ống: 
Dôi hãm khói 
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ŠỊ 1} ' ? "ít 


Dối* (v đói) 


(khẩu đối; khẩu đối) 
(ảo đối; khẩu trá) 
- Nói không thật: 
Nói dối như Cuội 
- Đánh lừa: Dối :rá; 
Dối trên lừa dưới 
- Không kĩ: Dổi đá; 
Ăn chắc làm dối; Chín 
dối (chưa chín kĩ) 


HỆ tá là 
Dỗi*(Hxv khẩu đội) 
(tâm lỗi) 
Hờn: Gián dỗi 


JR lồ 


Dội*(Hv thuỷ lỗi) 
(thuỷ đội) 
- Nước đỗ xuống mạnh: 
Mưa như dội 
- Trở ngược lại: 
Trái banh dội trở lại 
- Cụm từ: Tiếng dội 
(*âm vang trở lại; *phản 
ứng từ người nghe) 


Si 

Dôn#* (Hv đôn) 
Từ đệm trước Dốt* để 
giảm mức chua: 
Chua dôn dốt 


Fh, }§ TR ấc TỪ 


Dồn* (Hv đồn) 
(thuỷ đồn; thủ đồn) 
(bồn; thủ tồn) 

- Kéo về một điểm: 
Đồ dân về, 
Dân tiền mua nhà 


- Mau trở thành: 
Hết khôn dôn dại 

- Liên tiếp nhiều lần: 
Dôn dập; Hỏi dôn 


ly Tế 


Dốnz (Hv nhục tốn) 

(thủ tốn) 

- Vết sẹo nhau để lại: 
Chôn nhau cắt dỗn 

- Giống cái sẹo nhau để 
lại: Cam có dẫn 

- Ở lại lâu (bộ thủ): Dốn 
ngồi chẳng tiện 

- Còn âm Rốn*, Rún* 


r3 
# 1Ã 
Dông* (Hv dong) 
(thủ dong; thuỷ dụng) 
- Không phương hướng: 
Nhất sĩ nhì nông, hết 
gạo chạy dông, nhất 
nông nhì sĩ 
- Đi khỏi (trốn): 
Dông đi mắt tích 
- Xem Rông* 


JÃ 

Dông (Hv mộc đông) 
Đòn đọc nóc nhà: 
Tránh đòn dông hàng 
xóm chọc vào nhà... 
(địa lí VN) 


Ñ 


Dông* (Hv dưng phong) 
(phong dung) 
- Gió to: Cơn đông; 
Dông tổ 
- Thường đọc là Giông* 


- Thu lại cho chật thêm: h li 


Dôn chỗ để đón người 
mới tới 


Dộng* (dụng, dũng) 


- Đụng mạnh từ trên 
xuống: Ngã dộng đầu 
xuống đất 

- Nện cho đáy phông ra 

- Cụm từ: Tâu dộng 
(trình lên cấp trên) 


l 
Dộng"* 
(Hv trùng dụng) 

- Sâu tằm trong kén: 
Động rang muối: Trần 
như dộng 

- Còn âm là Nhộng? 


lất 
Dộp#* (Hv hoả lạp) 
~ Trở thành sẵn sùi: 
Đa độp vì bị bỏng 
- Còn âm là Giộp* 


nh 


Dắt* (nột; ngu tốt) 
Không biết gì: Dố: đặc 
cán thuông; Dốt đặc 
hơn hay chữ lỏng; Văn 
dốt vũ nhát 


J 

1T 

Dắt+ (Hv mộc tốt) 
Hơi chua: Me đôn dốt 


2 H Ä 
Dột* (Hv đột; duyệt) 
(thuỷ đột; diệt) 
(miên 1⁄2 nột) 
- Mái thủng, nước chảy 
qua được: 
Ba gian nhà đột 
- Không khôn: Đại dột 
- Dáng buôn bã: Ủ đột 


359 
âm lã 
Dơ* (Hv trừ; đò) Dợ* (Hv miên dự) 
(thuỷ dư; nhữ) - Tiếng đệm sau Dây* 


- Kém văn hoa: Mọi dợ 
- Còn âm là Rợ* 


lứ tế TR TẾ 


- Không sạch: Dơ bản 

- Đáng xấu hỗ: Dơ đáng 
dại hình; Làm dơ duốc 
đến tiên nhân; Không 


biết dơ mặt ' 
Dơiï*4Hv trùng di) 
Hụ (trùng giai; khuyến đi) 
` (khuyến giai) 
Dơ* (Hv thủ gia) Động vật có vú biết 


- Nâng cao: Đơ :ay 
- Còn âm là Giơ* 


£ 


Dò* (Hv dư) "PHỦ HIẾU, 
- Sờ nhẹ: Dở dâm # 
- Thử tìm: Dờ địt mãi 
- Đảo đi đảo lại: Dờ đặt; | Dời* (Hv di) 
Khói dờ dật bay - Đổi chỗ: Vật đổi sao 


dời; Thuyền dời nhưng 

ĐH 4: FẠ 1 bến chẳng dời 

Dỗ* (khâu dữ; dử*) - Xa nhau: Không dời 
(thủ dữ) #‡ 

- Lật trang: Dở sách 

- Không tốt đẹp: Hay dở Dợi (Nôm đợi) 
sau này sẽ biết Dáng xốc xếch vì 

- Chưa hoàn thành: Dở | đương lo buồn: Đã đợi 


dang; Dở ông dở 
lủ 


thẳng 
Dớm* (Hv giảm) 


- Khật khùng: Dở tính 
- Xoi mới: Đở đói Không chính hiệu, đáng 
bỏ đi: Thuốc đởm 


- Vướng bận: Dơ /ay 
_> 
Lˆ+- 


- Đàn bà có mang thèm 
Dờn#* (Hv dàn) 


món lạ: Ăn đở 
(dương dư; triền) 


bay: Dơi bắt muối. Dơi 
Hr: Biển bức, mà Bức 
có âm là Fú, cho nên 
hình đơi là biểu tượng 


'8\ ĐỀ 1H Tả 


Dã* Œv khâu dữ) Thảo mộc non có màu 
(khẩu dữ; thủ dữ) lục: Xanh đơn 
(thủ dữ; khẩu giả) 

- Tháo từng phân: Đỡ | Á= 
hỆngexêy Ñ HH 

- Liều lĩnh: Càn đỡ Dn#* (Hv khẩu dần) 


Dộng—Du 


(mục gian; giản) 
Nhìn lo ngại: Dớn dác 


LÊ 


Dợn* (dần; dương dư) 

- Tươi non: Cỏ nơn 
xanh dợn chân trời 

- Xem Dờn* 


k* 

5| fã 

Dợn#* (dẫn; tâm dẫn) 
Ớn sợ: Dợn tóc gáy 


Ï§ ÌM lW 

Dợn* (Hv diễn) 
(thuỷ diện; thuỷ nhãn) 
Mặt phẳng có vết gợn: 
Mặt hô dợn sóng; Tóc 
uốn dợn 


§ 


Dợp* (Hv diệp) 
Khuất nắng: Bóng dợp 


Dớp* (Hv diệp) 
Vận rủi: Dớp nhà 


lh 


Du (yóu) 

- Dầu nhớt: Du bơm; Du 
đăng (đèn dầu); Du 
tỉnh (giếng dầu) 

- Nhiều chất mỡ: 2u nị 

- Cây cho dầu: Dư cảm 
lãm (cây ô liu) 

- Bôi nhớt hay sơn cho 
láng: Du quang; Du 
môn song (sơn cửa) 

¬ Vấy dầu: Y phục du liễu 

~ Trơn tru: Du hoạt 
(trơn; khéo tránh né) 


Du—-Dũ 360 
- Mấy cụm từ: Du hồ lô | Con sên: Khoạt du - Mẫy cụm từ: *mỗi để đánh lạc người 
(loại cào cào): Du môn *Sinh mệnh dụ quan đương theo đuôi) 
(bộ phận tăng giảm (vấn đề sống chết); 
xăng: throttle); Sói đu *Trách hữu du quy l HH LÙI 
môn (đạp dẫn xăng); |DU* (Hv trùng du) (người làm phải chu |. — 
Dù* (du; khâu do; đũ) 


Du nhiên (bật ra mạnh 
hoặc ngoài ý muôn) 


Ñ 


Du (yú) (cỗ văn) 
Chôc lát: Từ du chỉ gian 
(trong khoảnh khắc) 


HÀ TR 

Du (yú) (cỗ văn) 

- Nịnh hót: Du mị 

- Ca tụng: Dw dương 
(xem Du: yõu) 


l 


Du (yú) 
- Mập: Phong du 
- Phì nhiêu: Caø đu 


E1 

Du 0ú) 
- Mẫy thứ cây 
- Xem Thù 


lñt 

Du ợú) 
Thay đổi thái độ: 
Thuỷ chung bắt du 


Mh 
Du (shù) 

Huyệt đạo trên thân 
người: Phê dụ; VỊ đu 


lộ) 


Du (yú) 


Tên côn trùng sống 
không lâu: Con phù đu 


tí 

Du Gú) 
Đẹp ý: Du khoái; 
Diện hữu bắt du chỉ sắc 
(nét mặt không vui) 


fñ 


Du (töu) 

- Lén: Du đạo (ăn cắp); 
Du thính (nghe lỏm); 
Du thuế (trỗn thuế) 

- Còn âm là Thâu, Thu 


MỸ 

Du (yú) 
- Tắm bửng 
- Lễ, hỗ 


lñ 
Du ú) 
Cây elm: Du :hựụ 
` | 
Du (yú) 

- Vượt mức: 2u việt; Du 
kì (quá hạn); Tình dụ cốt 
nhục (yêu hơn họ hàng) 

- Lại càng (cổ văn): 

Thống nãi du thậm 

(càng đau thấm thía) 


# 


Du (yøu) (cẻ văn) 
S Họ 


trách nhiệm); 


*Dụ nhiên (thế rồi) — | - Mặc dầu: Cho đà 


- Bất luận: Dà trong dù 


4 đục; Dù no dù đói 
ng: - Nếu: Dù có bao giờ 
Du (yöu) - Còn âm Dâu* 


- Xa, lâu đài: Du 
trường; Du cửu 

- Thư thả: (cỗ văn): 
Dụ hót (lười biếng) 

- Đánh du vượt qua: Dw 
liễu quá khứ 

- Nhạc lên cao xuống 
thấp: Dw đương 

- Mấy cụm từ. Dư đu 
(*lênh đênh; *dài dài); 
Du nhiên (*xa xăm; 
*thư thả) li 


li 


Dù*(Hv cân du) 
Cái tán (ô): Cẩm dà 


3š l§ 


Dú* (Hv dũ) 
Co ro: Ngồi đú một xó 


E 
lÚ\ Dủ* (Hv dụ) 
Xem Rủ* 
Du (yéu) 
Mưu kê ]R 
Nị: Dị: Dũ (yu) (cô văn) 
† ọ 
D - Kho thóc 
M@óu)  c | - Dãy núi ởGiang Tây: 
- Bơi: Dư vịnh trì (hỗ Đại đã (dữu) lãnh 
bơi) 
- Đi chơi xa: Du lịch; 
Du đĩnh (yacht) # 


- Đi vòng vòng: Ðu đặc | Đã (yu) (cỗ văn) 
(cruise), Du dân, Du {` Chết dũ tù: Dữ tử 
hành (parade); Du thủ 
dụ thực, Du kích (đánh 
giặc tiến thoái bất 
thường 

- Khúc sông: Thượng đu 
(khúc sông gần nguồn) 

- Chơi thân (cỗ văn): 
Giao dụ 

- Cụm từ: Ðư f (*con 
phải sống xa cha mẹ: 


Dũ (yu) (cỗ văn) 
Ti tệ: Dữ bại; 
Dã liệt (loại kém giá) 


Jt Ñ lh 


Dã ù) 


- Bình phục; khỏi: Bệnh 
đã; Thuyên dũ 

- Hơn nữa: Dã như 

- Thi sĩ đời Đường: Hàn Dã 


3 f1 lW\ B5 


Dãũ* (dũ; du; thu; dụ) 
Rủ làm bậy: Quyến đã 


ø 


Dũ* (xv dñ) 
- Xốc xếch: Dã dợi 
- Dáng lo buôn: Ù đã 


nà lŠ 

Dụ (yòu) 

- Chỉ bảo 

- Cám dỗ: Dự cảm; Dụ 
hàng; Dụ gian (cám dỗ 
yêu trộm); Dự quảy 
(dỗ trẻ hay gái đi theo) 


mì ÌỲ 


Dụ (yù) (cô văn) 

- Bảo cho biết: Diện dụ 
(nói mặt giáp mặt) 

- Lệnh vua buộc phải thi 
hành: Thượng dụ 


Bộ 


Dụ Gù) 

- Bảo ban; Hiểu dụ 

- Hiểu ý: Gia dụ hộ hiểu 
(nhà nhà đều biết) 

- Chuyện giúp hiệu ý: 7ï 
dụ; Dụ ngôn (các chỉ 
tiết quy về một bài học 
- parable);, Phúng dụ 
(mỗi chỉ tiết ngụ ý 
riêng; allegory) 


lệ 


Dụ (yù) 


Hang ở núi: Sơn dụ 


.|# 


Dụ gu) 


- Dư dật: Phú đụ (giàu) 
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kỹ 
Duật (yù) 


- Cảnh đẹp đèn lửa 
- Tên người 


- Giúp đân giầu (cô văn) | 


- Cụm từ: Ứng phó dụ 
như (giải quyết dễ) 


ĐÃ 


Dua* (Hv du) 


Phinh phờ: Dua nịnh 


lẠ TẾ 


Dùa* (Hv thủ dư) 


(thủ dậu) 

Dồn tới: Sóng đùa vào 
bở, Dùa cơm vào 
miệng 


Dúa* (Hv dũ) 
Ăn mặc chải chuột: 
Diêm dúa 


9 


Dũa#* (Hv kim dũ) 
Xem Giũa * 


FB 


Dụa* (Hv đoạ) 
Cử động tìm lỗi thoát: 
Giáy dụa 


? 
Duẫn 
Xem Doãn 


# 


Duật (yù) (tiếng xưa) 
Trợ từ mở đâu câu 


Duật (yù) 


- Noi theo 
- Cong queo 
- Tên 


Ñ 


Duật (yù) 


Mây rực rỡ: Duát vân 


Duật (yù) 


Cò hay tìm ăn dọc bãi 
biên: Duát bạng tương 


Dũ——Duệ 


(tắm nắng); Dục bôn 
(bôn tăm) 


0S 2 


Dục (yù) 
- Mong muốn: Cẩu trỉ 
dục (muốn học hỏi) 
- Ước muốn: Dực vọng 
- Muốn (sắp sửa): 
Dao dao dục trụy 
(lung lay muốn đổ) 


"5 ñ8 


Đục (yù) 
Con sáo: Củ đực 


kỏ 


Dục (yù) (cô văn) 
- Bán: Dục văn vì sinh 
(bán văn mà sông) 


tranh, ngư nhân đắc lợi | - Xem Chúc (zhöu) 


(cò ngao ngậm nhau bị 
ngư ông bắt cả đôi) 


Ñ Bũ 
Dục (yù) 
- Sinh đẻ: Sinh nhỉ dục 
nữ (có con trai con gái) 
- Nuôi dưỡng: 
Dục ương (dưỡng mạ) 
- Giáo dục: Đức đục 
- Xem Dục (y8) 


Ñ DI 


Dục (ø) 
- Hò dô ta: Hàng dục 
- Xem Dục (yù) 


l 


Dục đyù) 


Tắm: Lâm dục (tăm hoa 


sen); Nhật quang dục 


F8, Đã TẾ 


Duệ (è) 
Kéo lôi: Tha duệ 
(tractor); Duệ thăng 
câu (trolling: dây câu 
mang nhiều lưỡi) 


1 i 


Duệ (zhuài) 
Lôi đi: Sinh lạp ngạnh 
duệ (bị người ép lôi đi) 


tR 


Duệ (zhuäi) 
- Ném đi; tung đi (tiếng 
bình dân) 
- Xem Duệ (zhuài) 


1 


Duệ (yì) 


Đuệộ—Dung 362 
Mèo rừng tai dài - Cán gỗ thợ đập lên Ba cây dụm lại đam các (không thê trì 
(ynx): Lâm duệ chàng đục: Dài đục - Thu vén dần dần: hoãn) 
- Một mình lo nghĩ: Dùi mài| - Dành dựm - Vẻ ngoài: Dung nhan 
kinh sử, Ngắn ngơ trăn - Dễ: Dung dị 
ñ ` - mỗi dài mài một thôn l - Còn âm là Dong 
Duệ (yì) (cô văn) - Xui bẩy: Thầy dài _ 
Dòng dõi: Việt duệ Mĩ Dun# (Hv trùng đôn) lš 
quốc nhân; Hậu duệ HIỆ - Trùng đât: Dun đẻ; 
nR Mỗi dun câu cá Dung (róng) 
đt ‡+Ÿ Dút* (Hv duy) : - Trùng ở ruột: 2n sán | - Hoà tan: Dung hoá; 
h : - Chúc vào: Đứi đâu vào Dung dịch (solution); 
Duệ (mì) sòng bạc lá đụ Dụng :ễ (chất giúp hoà 
- Sắc bén: Duệ lợi, Duệ | - Nhét lẹ vào: . Dun* tan: solvent) 
giác (góc nhọn) Dái cho ít tiên un - ` - Mênh mang: Dung 
- Tranh đấu: Duệ khí, - | - Ngã liên tiếp: MgZ đứ¡ | (HÍv thủ tôn; thủ đôn) | đưng (cổ văn) 
Duệ bắt khả đương ngã đụi - Đây tới: Jun cho „= 
- Sức làm việc: Dưỡng Khê VN AAYH” đổ 
tỉnh sác duệ (dành sức) | lấn 15 u24 
d0 MT Dung (đóng) ˆ - 
P= Dúi* (tủ lỗi) th - Cây đa (có nhiều rễ 
® #à - Khiến việc xảy ra: : : phụ và trái hơi giống 
Đuệ (uì) (cổ văn) Dun dùi | Dùn* (Hv đôn) trái vả — có người cho 
HEMMEA - Không may: Đởi do - Hết căng thăng: là cây sỉ) 
Xem xa thây rộng: HS cuPP : TuAN về 
Duệ trí. Duệ triết - Lôi chơi đen đỏ: Đây đã dàn nhiêu - Còn âm là Dong 
Chơi trò may dủi - Hêt sức xông pha: 
Đừn chí (nhụt ch; 
l lãi †5 lờ l# Bàn dàn (tính tiêu cực) CS 
Duênh* : Dung (róng) 
nn Dụi* (mủ trai) ÿR Loại hoa mau tàn: Phù 
„ : n TRẠNG ) (Hv đội; thủ đội). p : dung [*có thứ đổi màu 
( kinh ) _. - Day nhẹ: Dựi mắt; Dụi Dún* (Hv đồn) từ sáng tới chiêu 
Dải nước: PHỐI nó ðn§ tắt bó đuốc - Thu vai lại: Dán vai (cottonrose); 
gió cuôn mặt duônh - Ngã liên tiếp: - Thu thân trước khi *thứ khác là Râm bụt 
: Ngã dúi ngã dụi nhày: Dán mình (hibiscus)] 
} kỆ tứ # ĐỆ he - Ngoe ngoày: Dún dây l 
R ì Ù 
Đj đã Mi — | 
Dùi* (Hv chuy; chuỷ) | DỨN Gv sâm) Về XẼ Dung (róng) 
%: kim l - Lượng năm giữa các Dung (róng) - Tan lỏng: Xuân tuyết 
(chuy; kim 1⁄2 chuỳ) h `. % . ` n TT 
SG, EU Fụ ngón tay: Một dứm muối | Lò đúc dị dung (tuyết sắp tan) 
(kim đôi; mộc đôi) ' 
33A Sun vì” - Teo lại và ra méo mồ: - Hoà hợp: 
(kim đôi; kim đôi) R + : : 
(tuỳ) Dáúm đó % Thuỷ nhũ giao dụng 
- Mũi nhọn: Cái đài - Còn âm là Rứm* Dung (róng) (nước sữa tan đêu) 
- Khoét lỗ Hi ZE - Chữa: Dung lượng; E 
- Cán gỗ giúp đập: th + Đưng nạp Hử 
Đánh trống bỏ dài (hô | Dụm (Hv khẩu chiêm) | - Không chấp: Dung nhấ: | Dung (róng) 
to dự án rồi bỏ lửng), | (sâm) - Cho phép. Bất dung — | - Chất đặc gặp nóng 
Dài cự - Chụm vào nhau: hoài nghỉ; Bát dung chảy lỏng: Dung hoá; 
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Dung điểm (độ nóng H - Tuôn chảy: Lệ như Dụng xứ (công dụng 
làm chảy lỏng); Dung k : tuyên dũng; Đại gia đô | khác nhau); Dụng hoả 
lư (lò đúc); Tuyết dĩ Dùng đv tĐP dụng) hướng ngoại dũng chử (lấy lửa nẫu ăn); 
khai dung hoá (tuyết Ngắn ngại không muôn Í (mọi người đỗ dồn ra - Mẫy cụm từ: Dựng 
đã bắt đầu chảy lỏng) | đi: Đàng dẳng nửa ở ngoài) bình như thân (điều 
- Trộn lẫn: Dung hợp (ok hÓO - Nổi lên: Dãng hiện; khiển quân đội rất tài); 
Đông phương dũng Dụng nhân [*mượn 


T R 1Ñ lê ÁN xuất nhất luân hông người làm; Dụng nhân 


Dùng* ( dụng: ủng) nhật (bên đông vừng bắt đương (chọn người 


Ni Ất Đ:A ^ HE CN: 8À 
Dung (yöng) (thủ đựng: thủ chung) mặt trời đỏ xuất hiện) | không đúng); “cần | 
- Thuê - Sử dụng: Đỗ dùng người làm; Hiện tại 
- Người làm; Nữ dung Ì _ Xn uống: Dùng trà by chính thị dụng nhân. 
- Thân thẻ nổi gai: Neh? lĩn= đích thời hâu (nay cần 
l sổi Hồ hi m : ï Dũng (yðng) người làm); *người 
nữ ¿44 Can đảm: Dãng sĩ làm (cổ văn); Nữ dụng 
Dung (yöng) nhân] 
- Thường gặp: Dung ngôn: | {HM H - Tiêu pha: Dựng phí: 
Dụng tục; Trung dung Dũ Gia dụng (tiên cả nhà 
- Tầm thường; Dưng — | Dùng* (Hv thuỷ dụng) | ME Gống) tiêu pha); Lãnh dựng 
lộc; Dung tài Dung — | - Nước nấu thịt: KT Hà v tiển (tiền tiêu vặt); 
nhân; Dung y (lang Nước dàng (broth) Z lãng HỆ hàn He Dụng độ đại (các món 
băm) - - (Tâu thuyên) lắc: 7 tin h Ki tác phải tiêu khá nhiêu) 
- Cần (cỗ văn); Vô dung |_ Đùng đình; Dàng dành |_ (Tnhây vì vui: Đăng — Í - Tiện dùng: Một dụng 
tế thuật (không cần kể được hoan hô. (vô ích); Hữu điểm 
rõ chỉ tiếp H *đua nhau: Dũng được | _ đụng (hơi có ích); Dụng 
D > ¿219 d6 hưởng ng hiệu triệu) khai (được dùng nhiều) 
HÌ] lớn ` : : nh - Cần: Bất dụng khai 
: ˆ Mi, Liệu Hy: £ hi )h đăng (không cần bật 
Dung (yõöng) LH dhacóc E-bưak M : đèn); Bắt dụng đảm 
8š cả chế - Có liên can: Dúng tay Dũng (yðng) tâm (không phải lo) 
_ p - Còn âm là Giúng* Con nhộng: 7ang dâng | _ Ấn uệnik: Dụng Đề 
- Do đó (cổ văn): 
lỗ ` H Ỉ lị Dụng đặc hàm giá (do 
Dung (ong) (cô VN Dũng (yöng) Dũng (töng) đó có lá thư này) 
Mỏi mệt; Dung nhân | Lối dẫn (corridor): | - Thùng gỗ: Thuy đãng 91 
Dũng đạo - Barrel: lượng dầu thô 
lu 1š Duộc* (Hv thược) 
Dung (yõng) (có văn) | l làn - Cái gáo lớn (từ đã cũ) 
Tường quanh thành; Dũng (yöng) Dũng (yðng) - Cụm từ: Cá một duộc 
Cao dung Hình đất nung chôn với Xúi giục: Tung đãng (đêu tôi bại như 
xác chết (tục xưa): Đào nhau) 
„ 2 đãng; Võ sĩ dũng l 
Đung (yöng) l li Dụng (yòng) Duộit đụ ¿: 
- Chuông lớn - Dùng: Sử dụng - nên uôi* (Hv đôi) 


- Nhạc khí đời xưa Đũng (yöng) tránh cụm từ Xử đựng); |_ Coi khinh: Dể đuôi 


Duối—Duyệt 
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u 
LẺ 4e F : 
Duôi* (Nôm dúi*) 
Trái ăn được 


Duỗi* (túc đói; mã lỗi) 
Đi mãi: Dong duối 


"†E ñ 
Hấp bá ĐÀ 


Duỗi* (dụy; thủ dĩ) 
(túc thân; túc lỗi) 
(túc lỗi; túc tối) 
Giãn thẳng: Duối chân 


TH 12 


Duông* (ung; dương) 
- Tìm: Duỗng bắt 

- Xua đi: Duông dây 

- Âm quen hơn: Ruồng* 


đụ ẤT 


Dút* (thuần; thuần) 
- Rau Hv: Thuần 
- Ấm quen hơn: Rút* 


Zg 


Dút* (Hv tốt) 
- Dụt dè e sợ: Dứt đát 
- Còn đọc là Nhút nhát 


l 
Dụt* (Hv thủ đột) 
- Co lại; rút lại: 
Xo vai dụt cỗ 
- Engại: Dựt đè 


L° 
Duy (wéi) 


- Một mình: Duy nhất; 
Duy ngã độc tôn; Duy 


nễ thị hướng (có mình: | E. 


anh chịu trách nhiệm) 
- Mà thôi: Duy lợi thị đô 
(chỉ nhăm tài lợi) 
- Tư tưởng: Tw duy 


Duy (wéi) 
Dạ: trả lời thuận ý ` 


- Định năm tháng ngày: Ð# 


Duy bát nguyệt (vào 
tháng tám) 
- Tuy nhiên (cỗ văn) 
- Sợ rằng: Duy khủng 


JLŠ 


Duy (véi) 


Duyên (chuán) 

- Đòn tay (rafter): 
Duyên điều 

- Như đòn tay: Duyên 
bút (bài văn hay) 


lẽ 


- Màn che: Sàng duy tử Duyên (yán) 


(mùng quây giường) 
- Mái trướng của nhà 
binh: Duy ốc (cô văn) ; 
Vận trù duy ốc (kế 
dùng binh từ trướng 
của tướng cằm quân) 


"É 

Duy (wéi) 

- Mà thôi: Duy vát 
- Xem Duy (wéi) 


AE 


Duy (wéi) 

- Cột bằng đây: Duy hệ; 
Tiêm duy (sợi nhỏ); 
Tiêm duy tô (cellulose) 

- Tạo ra và giữ gìn: Duy 
trì, Duy tân 

- Suy nghĩ: Tư duy 

- Ngang dọc và sâu: 
Tam duy không gian 


- Phiên âm: Duy đa lợi á 


(Victoria), Duy nhĩ 
kinh quần đảo (Virgin 
Islands); Duy ngô nhĩ 
tộc (dân Uygur ở Tân 
Cương; Duy tha mệnh: 
Duy sinh tổ (vitamin) 


- Dọc theo: Duyên hải; 
Duyên ngạn 

- Theo thói: Duyên (áp; 
Duyên dụng (tiếp tục 
dùng); Thể đại tương 
duyên (thói có từ lâu) 

- Bọc viền: Duyên biên 

- Còn âm là Diên 

- Xem Duyên (yàn) 


lộ Đã 


Duyên (yuán) 
Trái chanh đa dây: 
Củ duyên 


MHỊ 
H 
Duyên (yàn) 


Bờ nước sông rạch 


L 
?h ŸH 
Duyên (yán) 
- Kim loại Pb: chì; 
Duyên bút 
- Còn âm là Diên 


t4 đã 


Duyên (yuán) 


- Lí do: Duyên cố (đừng 
nói “uyên cớ”) 

- Bờ mép: Ngoại duyên; 
Duyên hải 

- Dọc theo: Duyên khê 
hành: Duyên mộc câu 
ngư (leo lên cây bắt 
cá: không đúng chỗ) 

- Điều kiện phát sinh ra 
Nghiệp: Tháp nhị nhân 
đuyên (Phật lí) 

- Còn âm Duyễn 


Duyên* (Hv duyên) 

- May: Duyên may 

- Nên thân mật theo số 
trời: Duyên phán; 
Duyên nợ 

- Vẻ dễ thương: Duyên 
đáng: Vô duyên; Có 
duyên thâm; Làm 
duyên (gầy cảm tình) 


1 


Duyện (yuàn) 
Nha lại đời xưa 


n 
si 
Duyện (shũn) 
Bú mút: Duyện hấp 


l 


Duyệt (yuè) 
- Làm cho khoái: Duyệt 
nhĩ, Duyệt mục 
- Khoái; Thích 


bã] lá 
Duyệt (yuè) 
- Xem qua: Duyệt quyên 
(châm bài); Duyệt bình 
- Trải qua: Lịch duyệt 
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, llÈ 
sW JJ ÈÑ ÑỊ jg JE 
Dư gú) (cỏ văn) Dư Gú) Dữ @v dỡ) 
C t1Ð»# 70g lổ Trợ từ ở câu vì - Không tôt: Tỉn đế; 
- Cụm từ: /2W fhH dự - Trợ tử Ở cầu Vĩ ngạc Tính nết dữ tợn 


nhiên mà hỏi; Nôm: 
U*; Tại Tê dư? Khả 
bất thận dư?; (Sao họ 
sơ suất đến thế ư?) 


câu (xin gì cũng được) 
- Còn sót lại: 2w phong 
(lề lối còn sót lại) 


- Xem Dư (yũ) 
- Cụm từ: Y dư thịnh 

Bế: tai (đẹp đề biết bao) 

Dư gũ) # 

Tặng: Dư đi Dư đoạt. : 

(quyên ban cho hoặc lây Dư gú) 
về); Thụ dư tưởng trạng |_ Cùng nhau khiêng 
(ban huy chương) 

DỤ) 

1#áâ Dừ? (Hv như) 

Dư (yú) (cô văn) - Mềm: Cơm đã chín 
- Tôi; ta (để tự xưng) dừ, Đánh cho một trận 
- Họ dữ tư 

- Xem Nhừ* 
lạ. 

Dư (yú) (cô văn) Ầ ỉ 1 


DỨ? (khẩu dư; nhữ) 
- Dỗ bằng bả: Dử môi 
- Chất dơ ở mắt: Dử 


#t Út X 1 
Dữ (yu) 
- Ban cho: Tặng đữ 

- Thân thiện: Dữ quốc 
- Giúp; nâng đỡ: 

Dữ nhân vi thiện 


Chức quan đàn bà trong 
cung: Tiệp dư 


BÀ 2 


Dư Gú) 
- Số thừa lại: Dư tiền 
- Còn số thêm: 
Lục thập dư niên (60 
năm hay hơn) 
- Sau đó: Công tác chỉ dư 
(sau khi làm xong việc) 


- Cùng với: 

Dữ chúng bắt đông 
ng - Xem Dự (yù) 
Dư (yú) (cô văn) 

- Xe: Xá dự đăng chu lÌ b 
(bỏ xe xuông thuyền) 
- Miền rộng: Dư luận | Dữ (yữ) 


Dư đỗ (map); Dư công |_ Cù lao nhỏ: Đáo để (cù 
cụ (medlia) lao lớn nhỏ) 


- Nhiều: Dữ đòn (hay 


đánh đòn); Trởi nóng đữ 


- Dễ sợ: Có tướng dữ 


HS 


Dự ù) 
- Chia phân hoạt động: 
Tham dự; Dự hội 
- Xem Dữ (yũ) 


+ 
CÁ kc) 


Dự gù) 
- Tiếng tăm: 
Dự mãn toàn cầu 
- Khen: Huỷ dự tham 
bán (có chê có khen) 


lễ 


Dự (yù) (cô văn) 
- Tên tỉnh Hà Nam TH 
- Đẹp ý: Diện hữu bát 
dự chỉ săc 
- Tiện nghĩ: Dát dự vong 
thân (no âm quá dễ hư) 
- Lưỡng lự: Đo dự 


_ 

Tã Tí 

Dự ợù) 
Sẵn trước khi việc xảy 
đến: Dự toán (budget); 
Dự phòng: Dự định; 
Dự đính (hỏi mua báo, 
sách...: subscribe); Dự 
ước (hẹn gặp) 


BI *Ï 

Dự đù) 

- Kêu gọi: Hô dự; Dự 
thỉnh (đơn xin) 


- Xem Hu (yù) 


tổ 


Dự* (Hv mễ dự) 


Dư—Dức 


Loại gạo rất thơm 
ngon: Cơm gạo dự 


+ 

^ BÀ 

Dưa* (Hv đề: thảo dư) 
(thảo dư; thảo dư) 

- Cây leo tựa bí bầu: 
Dưa hấu (đỏ) 

- Rau muối chua: Rau dựa 

- Lăng nhằng: Dây dưa 


Hi là 


Dừa* (Hv gia; mộc dư) 

- Cây Hv gọi là Gia: 
Nước dừa; Củùi dừa 

- Giống cây dừa: Cây 
dừa nước 

- Giống hình trái đừa: 
Cái sọ dừa (đầu lâu) 

- Địa danh: Gò Dưa 


ñ 


Dứa* (Hv dự) 
- Trái Hv: Ba la: Dưa thơm 
- Giống cây dứa: Cây 
dưa gai 


‡† j7 


Dựa* (thủ tự; thủ tự) 
(dự) 
- Tựa vào: Không biêt 

thì dựa cột mà nghe 
- Nhờ ảnh hưởng thế 
lực: Dựa dâm 
- Âm khác của Nhựa* 


và AI 
HN 1 1% 
Dức* (Hv khẩu dặc) 
(nạch dặc; khẩu thức) 
(khâu chức; khâu tức) 


Dực—Dương 
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(khẩu 1⁄2 dực) 

(khẩu dịch) 

- Ôn ào: Dức lác 

- Quớ trách: Dức mắng 
- Nhức nhối: Dức đầu 


Kế 


Dực (yì) (cỗ văn) 


Liền sau: Dực niên 


Dực (yì) (cỗ văn) 
Phò (vua): 
Dực đái, Dực trợ 


đế 


Dực ơi) 

- Cánh (chìm, máy bay, 
dẫy nhà...): Bát đực 
nhỉ phi (không cánh 
mà bay) 

- Cần thận: Dực đực 


Xỹ 


Dực (yù) 
Chiều sáng 


X 
Dực @ì) 


Chiêu sáng 


0 ;Ä 
Dưng#* (nhưng; lăng) 
- Không quan tâm: 
Dứng dưng 
- Không làm công việc 
Bì: Ấn dưng ngôi rôi 
- Không có họ hàng 
quen biết: Chín đời 
còn hơn người dưng 
- Chợt: Bỗng dưng; 


{] ti 
f ĐỊ EÃ 


Dừng* (Hv đình; đả) 
(đình; đình) 
(túc dựng; túc dần) 
- Ngừng chân: Giây 
giây lại dừng 
- Thôi vận dụng: 
Dừng bút; Dừng tay 


l 


Dừng* (mộc lăng) 


-= Nan tre giúp đan vách: 


Rút dây động dừng 
(xem Viên với bộ thổ) 

- Cụm từ: Tai vách 
mạch dừng (*vách có 
lạt buộc hình “ta†”, và 
dừng cần trát hồ (bắt 
mạch); *chuyện cần 
che giấu dễ lọt vào tai 
thiên hạ) 

- Còn âm là Dứng 


4 “ 


Dứng* (nhưng; dựng) 

- Lơ là: Dưng dưng 

- Ở nhưng dễ làm bậy: 
Dừng mỡ 


# 


Dựng gyùn) 
Có chửa: Tị dựng 
(tránh có thai); 
Dựng kì (lúc có thai) 


2! †ÿ Đƒ 
Z7 TỊ 


Dựng* (dựng; đặng) 


Không cm (bỗng không) | (thù dựng; lập dựng) 


- Âm khác của Dâng* 


(túc dựng; thủ vựng) 


- Xây cất toà nhà đồ sộ, 


- Ở vị trí thấp 


hoặc cao; Dựng cột đèn | - Ở địa vị xã hội thấp: 


- Gây nên: Gây dựng 
hội buôn 

- Giúp lập gia đình: 
Dựng nhà dựng cửa; 
Dựng vợ gả chông 

- Nói bịa: Dựng đứng; 
Dựng ngược 

- Nẹp độn cô áo: Có 
không có dựng 


Jồ 


Dựng gìng) 
Một chức vị giữa đám 
cung nữ: Tưởng dựng 


# Z9 2) 
Dược (đyào) 
- Thuốc trị bệnh: Được 
phòng (nhà bán thuốc) 
- Mấy chất hoá học: 
Hoa dược 
- Chữa cho khỏi (cỗ 
văn): Bát khả cầu dược 
(không sao chữa nổi) 
- Đầu độc: Dược lão thứ 
(trừ chuột) 


Fê FÀ 


Dược (yuè) 
- Nhảy lên: 

Dược thượng mã bối 
- Nôn nóng: 

Dược dược 


B8 


Dười* (Hv duệ) 
Buôn lâu: Dườởi đượi 


{t E} Đã 
Dướt* (Hv cách hạ) 
(đới hạ; đới để) 


Người trên kẻ dưới 


b3 


Dượt* (Hv duệ) 


Buồn lâu: Dưởi đượi 


È 


Dương (yáng) 

- Dê, cừu: Sơn dương 
(dê); Mfiên dương 
(cừu) 

- Bệnh động kinh: 
Dương giác phong 


lở H 


Dương (yáng) 

- Một trong hai nguyên 
lí chính: Âm đương 

- Mặt trời: Thái dương 

- Nơi có nhiều nắng: 
*ở sườn đôi phía Nam 
như Hoành dương; 
*ở bờ sông phía Bắc 
như Lạc đương 

- Khắc nỗi: Dương văn 

- Ở chỗ trống: Âm nhất 
sáo, dương nhất sáo (ở 
chỗ kín rồi ở chỗ trống 
hành vi khác nhau); 
Dương câu (rãnh lộ thiên) 

- Cõi đời này đối với cõi 
âm: Dương thể 

ˆ Họ 


5 Ø1 12 11 


Dương (yáng) 

- Giơ lên: Dương thủ; 
Dương tiên thôi mã 
(vung roi thúc ngựa); 
Dương kì (phất cờ làm 
hiệu (semaphore); 
Dương cẩm (đàn có bộ 


dây để nhạc công gảy 
hay là gõ: dulcimer; 
(Piano tiếng VN là 
đương cầm, nhưng TH 
gọi là “Cương cằm”) 

- Quạt: Dương cơ (máy 
quạt lúa); Dương thuỷ 
(bơm nước); ương 
phầm (kéo buồm lên) 

- Làm cho mọi người 
biết: Tuyên dương; 

- Đương thanh khí 
(loudspeaker); ương 
ngôn (đe sẽ ra tay) 

- Mấy cụm từ: *Dương 
dương (vênh váo); 
*Dương thang chỉ phí 
(hãm nước cho khỏi 
sôi mà cứ múc lên đỗ 
xuống nhiều lần: sẽ 
không công hiệu !); 
*Dương tử ngạc (cá sâu 
ở Dương tử; một cửa 
sông Trường giang 

¬ Họ 


là l 


Dương (yáng) 

- Chảy lỏng 

- Tan, (tiệm) đóng cửa: 
Đả dương 


l tú 


Dương (yáng) 
Mấy loại cây: Dương 
thụ (poplar); Dương 
liễu (willow); Dương 
đào (khế); Dương mai 
(strawberry) 


⁄ 

# 

Dương (yáng) 
Bước đi thong thả: 
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Thảng dương X + 
Dưỡng (yăng) 
] J) - Biện liệu: Dưỡng gia 
Dương (yáng) - Nuôi lớn: Dưỡng kê 


Mụn lở: Dương hội 


t 


Dương (yáng) 

- Giả tảng: Dương đông 
kích tây (giả đánh 
đàng đông mà tấn 
công ở đàng tây); 
Dương tác bất trí, 
Dương tử (giả chếU) 

- Câu nói dối: Dương 
ngôn (cổ văn) 


Dương (yáng) 
- Rộng bao la: Dương 
dương (to rộng, nhiều) 
- Biển cả: Đại dương 
- Thuộc các xứ lạ: 
Dương phục (mặc lối 
tây); Dương bạch thái 
(cải bắp); Dương hoả 
(diêm quẹt); Đương 
hôi (xi măng) 
- Cận đại: 
Dương biện pháp 


š lễ 


Dường* (dạng) 
(nhân đạng) 

- Có vẻ: Dường như 

- Nếu như: Dường bằng 
- Tới mức khó tả: 
Dường nào; Dường ấy 


J§ jŸ 
Dưỡng (yăng) 


Ngứa: Tao đáo dưỡng 
xứ (gãi đúng chỗ) 


- Sinh hạ: Tha dưỡng 


liễu cá hài tử (nàng 
mới đẻ con) 


- Nhận nuôi: Dưỡng tứ 
- Trau dồi: ' 


Dưỡng thành lương 
hảo đích tập quán 


- Bình phục sau cơn 


bệnh: Dưỡng hảo 
thương; Hưu dưỡng 


- Bảo trì: Dưỡng lộ 


# 


Dưỡng (yăng) 
Khí óc-xi: Dưỡng hoá 


(oxidation) 


# 


Dượng* (Hv trượng) 
- Chồng của dì 
- Cha ghẻ 


lãi 


Dượtt* (Hv duyệt) 
Luyện cho giỏi: Táp dượt 


An Tế: AM) 4H 


l#£ #8 HỊ 
Dứt#* (tắt; thủ tất) 


(tất đao; đảm, trất) 
(Hv miên + Nôm đất) 
(Nôm M2 đất + đao) 
Cắt đứt; Ngừng: 

Dứt tình; Chấm dứt; 
Dứt dây động dừng 


ñ 


Dựt (Hv trật) 
- Hỗi nước ruộng hoặc sông 


ở mứ thấp: Nước dụ 


Dương—Dữu 


- Xem Giựt* 


Xủ 


Dứu (yòu) 
Tráng men lên đất 
nung: Thanh dứu từ khí 
(tráng men xanh) 


Ni 


Dứu (yòu) 
Con chồn: Bạch đưu; 
Xú đứu (skunk hôi) 


Mã 


Dứu (yðu) 
Cửa số (cỗ văn) 


Jủ 


Du (yóu; yòu) 
Mấy loại cây: Dứu tử 
(cây bưởi); Dứu mộc 
(teak: thứ gỗ rất quý) 


® 


Du (yðu) 

- Cỏ đuôi chó 

- Người ác tệ: Lương 
dứu bất tễ (tốt xâu 
không đều) 

- Tên nhà Nho triều các 
vua Nguyễn đặt cho 
người Công giáo 


Dữu (yðu) 
Chất Europium (Eu) 


BÌ 


Dữm (yùu) 


Cút rượu (cô văn) 


Z 
Đa (duö) 
- Nhiều: Đa số; 
Đa sự (lắm chuyện) 
- Nhiều quá: 
Đa liễu nhất cá tự (dư 
một chữ); 
Đa nghỉ; Đa dư 
(surplus); Đa chuÿ 
(một lúc ai cũng đồi 
nói !) 
- Có lẻ: Tam cá ấa 
nguyệt (ba tháng có lẻ) 
- Lâu: Đa thời 
- Bao nhiêu: 7 ha ẩa đại 
niên ki (y bao nhiêu 
tuổi) 
- Hay dùng đề hỏi: 
Đa ma? (thê nào?); 
Hà tất đa (cần gì phải 
như vậy); 
Đa hội nhí (bao g1ờ); 
Đa ta (bao giờ) (tiếng 
bình dân) 
- Phiên âm: 
Đa ca (Togo); 
Đa luân đa (Toronto); 
Đa mính (Dominic); 
Đa não hà (Danuble) 
- Nhiều kiểu nói: 
Đa khuy (nhờ có); 
Đa thiêu 
[1. Con SỐ; : 
Đa thiêu bắt đẳng: 
(số có biến đổi) 
2. Có phần nào... 
3. Bao nhiêu?] 
- Cây cho lá lớn xưa 
dùng để chép kinh 


ỨA 


Đa* (Hv mễ đa) 
Bánh bột tẻ nướng 


# # 

]a* (Hv đa; mộc đa) 

- Cây lớn, nhiều rễ phụ: 
Cuội ngôi gốc đa 

- Tượng hình: 1⁄4 đa 
(cửa mình đàn bà) 


5ý 


Đa * (Hv điều đa) 
Chim cút: Hv Giá cô 
Anh: Partridge: Đa đa 


„+ 
{È 5Ä 5Ä 
Đà (tuó) 
Mang trên lưng: 
Đà súc (vật tải đồ); 
Đà mã (ngựa tải đồ) 


nh 
ly. 
Đà (tuó) 
Quay: Đà ioa (con vụ); 
Đà loa nghỉ (gyro- 
scope); Đà đao (chém 
ngược lại phía sau) 


th † 
Đà (tuo) 


- Kéo lôi: Hoả xa đầu 


đà trước thập cá xa bì |_ không biết bay: 


(đầu xe lửa kéo mười 


toa); Đà luân; Đà 
thuyên (tầu kéo) 

- Kéo dài: Đà điên (giãn 
tới ngày khác); 
Đà khiểm (trả chậm) 

- Lau: Đà bả (cái cán 
lau; Anh: mob) 


NI 

Đà (tuó) 

- Vịnh nhỏ trong sông 

- Tên sông hoặc địa 
danh bên sông: Đà 
giang; Đà Lạt; Đà 


_ Năng 
- Còn âm là Th 
TP (6 nTE - Chảy như thác: Bàng 
đà 
Wý I⁄ sã 
Đà (tuó) ‡V.Ÿt. 
- Con lạc đà: Đà nhưng | Đà (duò) 


(lông lạc đà) 
- Tựa con lạc đà: 
Đà lộc (elk; moose) 


Bánh lái tầu: Đà công 
(người lái tầu thuyền) 


- Có bướu: Đà (bối) tử ‡È 
(người có bướu) È, 
Đà (tuó) 
#Œ Hũ H2 - Bánh lái thuyền 
- Xà ngang 
Đà * (Nôm 1⁄2 đã) - Còn âm là Đả 
- Đã* (tiếng thơ): 
Khách đà lên ngưa — | JỆ, 
- Đảo qua đảo lại: Đà (tuó) 


Cành trúc la đà; 
La đà các quán rượu 
- Sàn giúp xây cao: 


- Quả cân chạy dọc cân 
cân: Xứng đà 
- Bánh xe mài: Đà /ứ 


Đà giáo 
- Trớn: Chạy một quãng 
để lấy đà _ Rừ 
- Bếo mập: Đây đà Đà (tuó) (cỗ văn) 
Chỗồn marmort: 
CA lự Đà bạt 
Đà (tuó) RÈ 
Chim ostrich cao căng Ề : 
Đà (tuó) (cô văn) 
Đà điều Uông rượu đỏ mặt 
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‡ỳ - Mắy cụm từ: Đá đít - Viết hay nhận giấy: 
: (đuổi đi cho khuất Đả giới thiệu tín (nhận 
Đà (tuó) mắt ; Tiếng bình dân): | được giấy giới thiệu) 
Một cục; một đông: Đá đưa (nói khéo) - Tỉa bớt: Đả bàng soa 
Ni đà (cục đâu; , - Múc ra: Vớt ra khỏi 
Diêm đà (đồng muôi) |; 
s } ụ | U thị thể (vớt xác chết) 
ÿÿ Đ qœiè) - Thu lượm: Đả sài 
x Mẫu nên (đèn cày) (kiểm củi); 
Đà (tuó) ; cháy còn thừa lại - Mua về: Đả phiếu 
Lãng phí: Sa đà tuê (mua vé) 
nguyệt (phí thì giờ) †] - Săn bắt: Đđ ngư 
- Lượng ước phí tôn: 
MÃ lẤ Đả (đá). _ Thành bản đả tam 
Đà (duò) - Nhóm từng 20 cái bách khoái tiên 
: (tiêng xưa) - Làm việc: Đả dạ ban 
Giậm (chân) x `. TC 
- Nhóm từng L2 cái. Lúc | (kíp làm ban đêm) 
EB này đọc là Tá - Mắy thứ cử động: Đả 
_¬ khạp thuy (thiếp ngủ); 
Đà (tuó) †] Đả lam cáu; Đả thu 
Cá sấu TH: Đà long : thiên (chơi đánh đu); : 
Đả (dã) Đả phún đề (hắt xì, hắt 
ñ $ - Đánh đập: Đả môn; hơi) 
Đả chung - Từ một nơi, một lúc: 
Đắ* (Hv thạch đa) - Vỡ; bễ: : Nệ đã na nhỉ lai?; 
- Khoáng Hv Thạch: Song pha lê đả liêu Đà na dĩ hậu (từ đó) 


(kính cửa số vỡ rồi) 


Nước chảy đá mòn 
- Đánh nhau: Đả bại 


- Cứng như đá: Nước đá 


- Mẫy câu thường gặp: 
Đả cung tác tráp (cúi 


(nước đông đặc) (đánh cho thua) mình bái lạy: nhận làm 
- Khó đếo mòn: Đá - Đăp: Đả đê (đắp đê) bê trên); 
vàng thuỷ chung - Đánh trộn: Đá kê đản | Đả đầu (* dẫn đầu; 
- Có tính bần tiện (tiếng | (đánh trứng) * bắt đầu lại); 
bình dân) - Đụng tới; đề cập tới: Đả lạc thuỷ cầu (đánh 
Đà động : chó sắp chết đuối — 
lý lZ - Gói: Đả thành nhát đánh quy kẻ thù); 
: khôn (buộc thành bó) Đá mã hô nhãn (trơ 
Đá* (Hv túc đa) - Đan: Đả mạo y mắt ếch: giả tảng ngờ 
- Đây bằng chân: Khôn | - Đánh dấu; để vết lại: | nghệch);, 
ngoan đá đụng người Đả thủ ấn (lây vết tay) | - Đả toa (ngồi thiền); 
ngoài, Gà cùng một - XỊt (thuốc): Đa tự cơ (máy đánh chữ) 
mẹ chớ hoài đá nhau Đả nông dược 
- Chạm nhẹ (tiếng cô): | - Đào hố: Đá tỉnh H E¿ 
Đá đến - Giương lên: li L ĐẮ. 
- Chen vào: Nói đá tới; Đả tán (dương ô) Đất (Hv khẩu dã) 
Thỉnh thoảng đá vào | - Gửi đi: Đả điện báo; (đà chủ) - 
mây câu; Đá gà đá vịt | Đả điện thoại; Đả đâu | - Chuyện qua rÔi: 
(tham gia ít và không pháo (* bắn phát đầu; Việc đã rôi 


thường xuyên) * ra tay trước hết) - Khỏi cơn khó chịu: 


Đà—Đạc 


Đã bệnh, Đã gián; 
Thuốc đăng đã tật 


- Mãn ý: Đã đời 
- Hãy chờ: Khoan đã, 


Làm xong việc đã 


nước: Đả chúc; Đả lao | - Mẫy liên từ: 


Đã đành; Đã vậy 


VÀ F.ran 
f3 H Bộ 
Đc* (Hv đắc) 
(đát; đạc, độ, đạc) 
Lưa thưa: l⁄4c đác tiếu 


vài chú 


lc: 

Đạc (dù) 
- Đo: Đạc điền 
- Xem Độ (dù) 


Sự Dễ Và 


Đạc* (Hv đạc, độ) 
- Từ theo Đồ đễ gọi các 


thức: Đồ đạc 


- Lượng đoán ướm: Đạc 


chừng ba ngày thì 
xong việc 


- Bệ vệ: Đĩnh đạc 
- Bề dài bằng 30 ngũ 


VN tức 60 mét 


Sự TP 


Đạc (duó) 


Chuông mõ... dùng để 
báo tin, báo động: Thứ 
đạc (vị giữ hiệu ở chùa, 
nhà thờ...) 


bói 


Đạc (duó) 


Bước đi: Đạc lai đạc 


khứ (đi đi lại lại); Đạc 


phương bó (đi thong thả) 


Đạch—Đãi 
đi Lê) 
mm 
Đạch# (Hv hoạch) Đài (mã —- — 
Giẫy: Đành đạch Tưa (lớp bột trắng trên 
lưỡi): Thiệt đài 
d1 tr 
TH TH TH 3+ 
Đai* (Hv đái; đái) =. 1Á 
- Dải bọc quanh: ä1 (tái) 


Rêu: Đài nguyên (đồng 
lạnh tundra) 


lô lễ 

Đài (tái) 

- Giơ lên: Đài thủ 

- Đề cao: Đả kích biệt 
nhân, đài Cao tự kỉ 
Đài cử (đê cao như 
một ân huệ); Bát thức 
đài cử (chịu ơn mà 


Đánh đai thùng; 

Cân đai (mang áo mũ: 

được làm quan); 

Đường vòng đai đô thị 
- Từ đệm sau Đắt*: 

Đất đai rộng lớn 


+ H* 
$8 38 
Đài (tái) 
- Cụm từ: Nô (với bộ mã) 


đài (ngựa dở; đứa hèn) không biết quý) 
- Còn âm là Thai - Khiêng: Đài đảm giá 
(khiêng cáng) 
+: # 
Ấh ấp # 
Đài (tái) Đài cái 
Loại cá thu: Đải ngư äI (tái) : 
- Cỏ cho lá làm thuôc 
.BH. - Cuông lá rau 
lễ 5 8 
Đài (tái) * 
- Bục cao: Giảng đài sSe 
tin Đài* (Hv đài) 
- Cái đê: Cuống hoa (HV N 
Đăng đài (đề đèn) nh. Xếp đh ho 
- Có hình cái bục: Pha Vỹ 
Song đài (bệ cửa số) 4 ZHb 
- Cái bàn: Tả £ự đài ïH TH Tự 
- Trung tâm phát ra Đái (dài) 


- Giải thắt: Bì đái (dây 
da thắt lưng); Lực âm 
đái (dây ghi âm), 
Hài đái (dây thắt giầy) 


tiếng, hình...: Điện £hịj 

đài; Đài phong (tâm 

phát ra gió: typhoon) 
- Dịch vụ điện thoại: 


Trường đô đài (dây - Vỏ bánh xe: 7 hành 
nói gỌi xa) xa đái (vỏ xe đạp) 
- Quán từ giúp đêm: - Miễn khí hậu khác 


nhau: Hàn (nhiệt) đái 
- Chở, mang theo: Đái 
điện đạo tuyên (dây 


Nhát đài cơ xa ( một 
đâu máy xe lửa) 
- Tên đảo: Đài Loan 
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điện), Diện đái tiểu 
đong (nét mặt tươi) 
- Dẫn đầu: Đái đội 
- Coi nuôi: Đái hài tử 
- Còn âm là Đới 


# 


Đái (dài) 


- Mặc: Đái hiểu (đễ 
tang); Đái nhãn kính; 
Đái tội lập công 

- Mễn trọng: Ái đái 


- Cần phải làm: Đãi 
khảo (cần xét kĩ lại); 
Tự bắt đãi ngôn 
(không cần phải nói) 

- Xem Đãi (dãi) 


? 
ft f\ 
Đãi* (Hv đãi; đại) 

- Biếu khách quà cáp 
(nhất là thức ăn); 
Thực lòng đãi đog; 
Đãi tiệc 


- Phiên âm: Đái Cao lực | - Động tới: Thể mà im 


(De Gaulle) 
¬ Họ 
- Còn âm là Đới 


Đáii* (Hv thuỷ đái) 
- Tiểu tiện: Đi đái 
- Từ đệm sau Đéẻ* 
- Cụm từ: Ăn hại đái nát 
(không sản xuất) 


Đãi (dăi) 
- Xâu: Vi phi tác đãi 


(làm bậy); Đãi đô (đứa | Dã§ 


khôn nạn) 

- Bộ gốc cho các từ tả 
các loại xâu tệ 

- Còn âm là Ngạt 


VÀ 
‡‡ 
Đãi (dài) 

- Đối xử: Đãi ngộ (lỗi 
đối xử; tiền trả công); 
Khoan đãi (xử nhẹ 
nhàng) 

- Tiếp đón: Đãi khách 


- Chờ: Đãi chất (chờ toà 


xét hỏi); Đãi cơ (chờ 
dịp); Đãi mệnh (chờ 
lệnh); Đãi tục (bài còn 
nôi tiêp) 


chăng đãi đằng, Sợ 
khi ong bướm đãi đằng 
- Lời nối không thành 
thực: Chỉ nói đãi bôi 
- Tìm vật lắng xuống: 
Đãi cát tìm vàng 


TB 
H 
Đãi (dài) (cô văn) 
- Hiêm nghèo: 
Nguy đãi (gặp nguy) 
- Gần như là: : 
Đấãi tận (gần hêt) 


⁄ 

li 

(dãi) 

Lưu lại: Tha tại Tây 
cống đãi liễu nhất thiên 
(tiếng bình dân) 


8 
>> 
Đãi (dài) 

- Uễ oải: Đãi đoa (noa) 
(Nôm có nghĩa khác); 
Đãi công (thợ làm uễ 
oải để yêu sách); 

Đãi mạn (coi thường) 

- Chủ nhà tự chê tiếp 
khách kém: Đãi liêu! 

1g 
Đi (đài) (cỏ văn) 


- Chờ: Miêu đãi lão thứ 
(mèo rình chuột) 

- Trước: Đãi thiên chỉ vị 
âm vũ (trước khi mưa) 


Xš 
Đãi (dài) (cổ văn) 
- Làm nỗi: Lực hữu vị 
đãi (làm không nôi) 
- Bắt giữ: 
Đãi bỗ chứng (trát bắt) 
- Xem Đãi (dăi) 


x* 

Đãi (dăi) 
Bắt: Miêu đãi lão thử 
(mèo bắt chuột) 


Liệt = về 
TẾ TIỂ 
Đãi (dài) 
Mây kín trời: Á¡ đãi 


HỆ 
Đại (dài) 
Đê đất chặn nước 


X 
Đại (dài) 

- Mấy danh từ: Đại phu 
(bác sĩ); Đại hoàng 
(cải rhubarb) 

- Xem Đại (dà) 


Ä 


Đại (dà) 

- To lớn: Đại bằng 
[chim thần thoại); Đại 
phu [(quan to đời xưa 
~ Xem Đại (đài)]; 

Đại sư, Đại đức 

(* đức cao cả; * tăng 
ni ở bậc tì kheo); Đại 
chủ giáo (giám mục ở 


giáo phận trung ương); 
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Đại Bất liệt điên 
(Great Britain) 


- Chính yếu: Đại lô; Đại 


tiện; Đại vấn đề 

- Cỡ lớn nhỏ: NẾ xuyên 
đa đại đích hài ? (Anh 
đi giày cỡ nào?) 

-Một trong Tứ thư: Đại học 

- Xâp xỈ: Đại chí 

- Rất: Đại ngật nhất 
kinh (rất ngạc nhiên) 

- Tuôi: Đa đại liễu (lên 
mấy rồi?) 

- Của ngài: Đại rráit; 
Đại bút (thư của ngài) 

- Mấy loại cây: Đại đâu 
thái (rutabaga); 
Đại đậu (đậu nành); 
Đại hồi hương (anise); 
Đại lợi hoa (dahlia); 
Đại mạch (barley) 

- (Tháng) đủ: 
Bát nguyệt đại 

~- Địa danh: Đại gia (Đà 
Lạt); Đại Hàn 


Đại (dài) 

- Thay thê: Đại diện; 
Đại số; Đại tự hiệu 
(dấu thay một chữ đã 
biết - thường là một 
dẫu ngã nằm ngang) 

- Giữ chức tạm thời: 
Đại bộ trưởng 

- Giai đoạn lịch sử: Cô 
đại, Hán đại 

- Thế hệ: Tam đại 

- Mạch chạy chậm có 
lúc tắt: Đại mạch 


7 

ĐạÏ* (Hv khẩu đại), 

- Không cần cân nhắc: 
Nói đại; Làm đại 

- Tin tức chưa phối 
kiểm: Lời đồn đại 


- Ngựa phi: Nước đại 


Đại (dài) 
Cao đen đàn bà ngày 
xưa lấy tô mắt 


Mà 


Đại (dài) 
Núi Thái Sơn 


I{ T 
Đại (dài) 
Đồi mỗi: Đại mạo 
44 
k.3 
Đại (dài) 

- Túi, bao, bị: Bưu đại 
(túi chở thư); Y đại (túi 
áo); Yên đại (ống điều); 
Đại thứ (kangaroo) 

- Lượng bằng một bọc 


RR 


Đại* (Hv mộc đại) 
Hoa còn gọi là Sứ 


Đam (dăn) 
- Huyện ở Quảng Đông 
TH 


- Đấu đong (nay là Đam, 
Đảm với bộ thủ): G¡a 
vô đam thạch (nhà 
không có đồng hột 
nào) 


1H 


Đam (dãn) 
Xem hai chữ Đảm có 
bộ thủ (dan, dan) 


Đãi—Đàm 


J§ Ÿ 


Đam (đãn) 

- Ngừng nghỉ: Đam các; 
Đam nhát hạ 

- Làm chậm lại: Đam 
ngộ; Đam ngộ công 
phu (khiến ra vô đụng) 

- Mê thích (cổ văn): 
Đam mê; Đam lạc 


bi 


Đam* (Hv đam) 
Mê thích (như Hv): 
Đam mê rượu chè 


l# 


Đam (dãn) 
Nhìn đăm đăm: Đam 
đam; Hỗ thị đam đam 
(cọp nhìn môi: thèm) 


Đàm (tán) 
- Ao đâm sâu:. 
Long đàm hô huyệt 
(chôn nguy hiêm) 
- Nản tỉnh thân 
= Họ 


+ k `kè *ữ8 

HẠ lÃ nh 

Đàm (tán) 
- Nói chuyện: Đối diện 
đàm tâm; Đàm hỗ sắc 
biến (vừa nghe nói tới 
cọp đã tái mặt); Đàm 
gia thưởng (nói chuyện 
vặt) 
- Câu chuyện: Kì đàm; 
Vô kê chỉ đàm (chuyện 
không thể tin được) 
= Họ 


? lÃ 
Đàm (tán) 
Trường mâu đời xưa 


Đàm—Đàn 
% 
Đàm (tán) 
Đờm rãi: 
Đàm thống (Ống nhô) 


đã 


Đàm (tán) (cổ văn) 
Sâu xa: Đàm tư 


H 


— 


~ 
Đàm (tán) 
(Trời) nhiều mây 


= 


Đàm (tán) 
Nhiều từ Phật học 
phiên âm: Đàm ma 
(dharma: Phật pháp): 
Đàm hoa; Ưu đàm (hoa 
chỉ nở khi Phật xuất 
thế) 


MW # 


fnr 

Đám* (Hv đam; áng) 
Hội đông người: Đám 
cưới; Đình đám hội hè 


tà lh Jã 


Đám* (Hv thổ chiêm) 
(thô điểm) 
Quán từ giúp đếm vật 
rải rộng: Đám đất 


1ã †R 


Đảm (dăn) 

- Gánh: Đảm thuỷ 

- Ra tay làm: Đam bảo? 
Đảm đang; Đảm 
nhiệm, Đảm (ân (Ìo0 
nghĩ) 

- Xem Đảm (dàn) 


l§ JH 
Đảm (dăn) 

- Mật ở ruột: Đảm cố 
thuần (cholesterol); 
Đảm thạch (sạn ở 
mật); Đảm trấp 

- Gan đạ nhiều ít: 
Đảm tiểu như thử; 
Đảm đại bao thiên 
(gan cùng trời); Đảm 
chiến tâm kinh (run 
sợ) : 

- Có hình túi mật: Câu 
đảm (ruột trái banh) 

- Còm âm Đớởm 


1 †R 


Đảm (dàn) 
- Lượng băng 50 ki-lô 
- Lượng một gánh 


Ti 


Đảm (dăn) 
Bệnh vàng da: 
Hoàng đảm 


'% "á " 

Đạm (dàn) 

- Ăn, hoặc cho ăn 

- Lẫy lợi rử người: 
Đạm dĩ tư 

- Còn âm là Giảm 

Ä 

Đạm (dàn) 

Khí Ni-trơ (N); Đạm 
phì (phân bón có N) 


l% 
Đạm (dàn) 


- Lạt, loãng; Đam nhiên 
(lơ là); Đạm trà; Đạm 


vong (quên dần) 
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- (Màu) không đậm: 
Đạm thanh (xanh lam 
lợt pha chút lục) 

- Không mặn: Đạm thuỷ 
(nước ngọt); Đạm hoá 
(lọc nước biến lấy 
nước uống); Đạm mạc 
(bộ thuỷ; ơ hờ; mờ mờ) 

- Chậm: Sinh ý thanh 
đạm (buôn bán ế Ẩm) 

- Khẽ khàng: Đạm nhã; 
Đạm đạm như thuỷ 

- Loại sò có vỏ đẹp: 
Đạm thái (mussel) 


Lị 


Đạm (zuö) 
- Ngoạm mút: Đạm nhũ 
(mút, bú sữa) 
- Còn âm là Soả, Toát 


l Đã 

Đan (dăn) 
Giỏ (đựng cơm): Đan 
biêu (g1 cơm bàu 
nước) 


Đan (dăn) 
- Đỏ: Đan định hạc (hạc 
có đầu đỏ); 
Đan sa (cinnabar) 
- Vẽ tranh (cỗ văn): 
Đan thanh diệu bút 
- Trung thành: 
Đan tâm 
- Viên thuốc: Linh đan; 
Đan phương (toa); 
Đan sâm (thảo dược 
Salvia miltiorrhiza) 
- Phần bụng giáp bộ 
sinh thực: Đan điền 
- Phiên âm: 
Đan Mạch (Denmark) 


lý 
Đan (dãn) 

- Đơn một mình: Đan r¡ 
bất thành chỉ (cọng tơ 
không làm thành chỉ) 

- Mang số lẻ: Đan nhật 

- Không đủ đôi: Đan chỉ 
mạt tử (chiếc vớ hông 
có đôi) 

- Mà thôi: Bát đan (hơn 
thế nữa) 

- Xe đạp: Đan xa 

- Đơn giản: Giản ẩan 

- Mỏng; yếu: Đan độc 

- Áo có một mặt vải: 
Đan y (áo đơn) 

- Tắm vải: Sàng đan 
(vải trải giường) 

- Tờ kê: Thực đan 
(Việt): Thái an (TH) 

- Còn âm là Đơn 


1ẾỊ T 
Đan (dăn) (cô văn) 


Moi cho hết: Đan í 
cực lự (nghĩ nát óc) 


7 Ti 


Đan* (Hv đan; thủ lan) 
Cài ngang dọc các nan 
hay sợi: Đan lát; Đan 
rồ; Đan áo; Đan lưới 


DỆ. ĐI 


Đàn (tán) 

- Bắn bằng cần bẩy: 
Đàn xạ; Đàn câu (bì 
trẻ con băn chơi) 

- Co dãn được: Đàn hồi; 
Đàn hoàng (lò xo) 

- Gây, bật: Đàn ch (bật 
ngón tay); Đàn miên 
hoa (bật bông); Đàn 
yên hôi (gảy tàn 
thuôc); Đàn tâu (gảy 


đàn); Đối ngưu đàn 
cẩm (đàn gảy tai trâu) 

- Cáo tội và đòi phải từ 
chức: Đàn hặc 

- Gây sức ép: Đàn áp 
(triệt cho yếu đi hay 
mắt đi) 

- Cá nác: Đàn đồ (chấm 
thuỷ) ngư 


JẾI JÃ ND 
Đàn (tán) 

- Nền thờ: Nam giao 
đàn (nơi vua tế trời); 
Thiên đàn, Nhạt đàn 
(ở Bắc Kinh) 

- Nền cao: Diễn đàn; 
Giang đàn; Hoa đàn 
(luống hoa đắp cao) 

- Lọ sành; Đàn tứ; Tửu 
đàn 

- Mây cụm từ: Đàn đàn 
quán quán (hộp) (nồi 
niêu chảo; dụng cụ cá 
nhân); Đàn việt (kẻ 
hay công đức cho 
chùa; kẻ viếng chùa) 


l] 


Đàn (tán) 
- Cây wingceltis có gỗ 
dùng làm trắc để gõ 
- Thứ gỗ thơm: Đàn 
hương (cây trầm); Đàn 
hương phiến (quạt gỗ 
trầm); Bạch đàn (gỗ 
trầm trắng) 
- Có hương trầm: 
Đàn hương tạo (xà 
bông trầm) 
- Tên: Đàn hương sơn 
(Honolulu) 


Di ĐI 


Đàn* (Hv đàn) 
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lão (tuy thể trông cụ 
không già tí nào) 

- Chỉ... mà thôi: Đán 
kiến... (chỉ thấy...) . 

- Mẫy cụm từ: Đản như 
thứ! (chớ chỉ); Đản 

phàm (để mặc kệ) 
- Sửa cho bằng mặt: 


Đàn đất để lát gạch 4 
- Sửa cho dài: Ý zứ ứ mà | Đẳn (tăn) 
cứ đàn ra cho dài - Ở trần: Đản hung lộ tí 
- Mây cụm từ: Đàn anh (áo đàn bà hở vai hở 
(người có vai về); Đàn | cổ) 


- Nhạc cự: Phứn đàn; 
Đàn đâu mà gây tai trâu 

- Nhiều sinh vật một 
loại: Đàn ông; Đàn bà 

- Bây: Đàn ong; Đàn 
kiến; Lạc đàn 

- Tụ lại thành bây: Đàn 
đúm 


đúm (họp đoàn để bảo | - Có che cái xấu: Đản 
vệ nhau) hộ: Thiên đản; Nễ biệt 
đản hộ tha (chớ tìm 
rï cách che chở y) 
Đán (dàn) 


?H?H 


Đản (tăn) 
Chất tantalum (Ta) 


# ñ 


Đản (dàn) 
- Trứng: Kê đán; Hạ 
đản (đẻ trừng); Đản 
bạch (lòng trắng); Đản 


- Hộc đong lúa cỡ 1 
hécto-lít 
- Xem Thạch (shí) 


†R 


Đán (dàn) 
- Trọng lượng 50 kg 
- Đòn và gánh hàng 
- Hàng một gánh: Nhất 


đán thuỷ (hai thùng Ì y›àn+ (lòng đỏ); Đản 
Set, ' bạch chất (protein); 
+ Xem Đảm (đan) Đản cao (bánh bằng 
bột trứng sữa); Đản 
H xác (vò trứng) 
Đán (dàn) (cổ văn | Cố hình trứng 


- Mẫy cụm từ: Đản 
bạch thạch (đá quý 
opal); Đảo đản (đánh 
trứng; dở trò) 


- Bình minh: Đán tịch 
(sớm muộn: chăng xa) 
- Ngày: Nguyên đán; 


Đán chỉ gian (nội trong 
Sâu HỆ lý 1§ 
TH Đản (dăn) 
Đẳản (dàn) Phủi nhẹ: Đán đản y 


phục; Kê mao đản tử 


- Dù thế nhưng: Đản : 
(lông gà để phủi bụi) 


thị: Đản hào bắt kiến 


Đàn—Đang 


HỆ HÍ JHẾ 
Đẳn (dàn) 

- Sự sinh đẻ: Đản sinh 
(ra chào đời); Thánh 
đản (Christmas: Noel) 

- Khó tin: Hoang đản 


jẾ j# 


Đắn (dàn) 
- Mệt nhọc 
- Gớm ghét: 
Chương thiện đản ác 


DI ĐỀ! 


Đạn (dàn) 

- Viên tròn: Đạn 
(viên “bi”; viên “bi- 
da”); Đa đạn tư (chơi 
“bï” hoặc “bi-da”); 
Đạn cung (nỏ cao su) 

- Nhỏ xíu (cô văn); „ : 
Đạn chỉ địa (mảnh đât 
nhỏ xíu) 

- Viên đạn (súng): Đạn 
hoàn; Đạn đạo (đường 
đạn bay) 

- Cụm từ: Đạn (rước (xô 
vào); Đạn trước điểm 
(chỗ bị đụng) 

- Xem Đàn (tán) 


DỤ DỆ 


Đạn* (Hv đạn) 
Viên tròn (nghĩa như 
Hv): Mũi tên hòn đạn 


tỆ Tế 
Đạn (dàn) (cô văn) 


Sợ; lo ngại: 
Bát đạn phiên 


LÊ= 
Đang (dang) 
Đũng quần 


Đang——Đánh 


LEE 
Đang (dàng) 
- Hộc đựng giấy tờ: 
Đang cự; Đang quán 
- Giấy tờ lưu trữ: 
Đang án (hồ sơ lưu); 
Tra đang (ầm hồ sơ) 
- Còn âm là Đương 


đã Ð DỊ 
Đang: (Hv đương) 
(đông; đồng) 
- Giữa lúc: Đang khi 
- Hiện tại: Đang sống 
- Nỡ lòng: Sao đang 
- Còn âm là Đương 


JŠ lŠ 


Đàng* (Hv thô đường) 
- Lộ để đi lại: 
Đàng xe lửa; 
Đàng xá chăng chịt 
- Khúc đi: Đàng còn xa 
- Tác phong: Đàng 
lành; Đàng dữ; Đàng 
hoàng; Đàng điểm 
- Miền: Đàng trong; 
Đàng ngoài 
- Nhân vật: Đàng ấy 
nghĩ sao thì nghĩ 
- Khía cạnh vấn đề: 
Đàng nào cũng kẹt 
E 


c= 


Đáng (dàng) 

- Trúng cách: 
Dụng từ bắt đáng 

- Ngang với: 
Đáng nhị cá nhân 
(như sức hai người) 

- Cứ tưởng là 

- Đúng ngày giờ: Đáng 
nhật (vào đúng ngày) 

ˆ Câm đồ: Đáng y phục 

- Đồ cầm cố: Thục đáng 
(chuộc đổ cầm) 
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là Tả 1Ã 


Đáng (dăng) 
- Đỡ chắn: 
Đáng vã (gạt mưa) 
- Chặn lối: Đáng lộ; 


l3 


Đáng* 


(Hv thuỷ đương) 
Lây lội: Đường đáng 


Đáng quang; Sơn cao 9-7 „xã 
đáng bắt trú thái dương Đ ắng (đăng) 

- vất giúp gạt đị: ñ - Phe nhóm làm chính 
CÔNG 2 EU VIÚN chổ | `,tr): Đưng E/ 1Ð ðNG ẾP 
cửa sô cho đỡ năng) Đản nn l so 

- Hộp sô xe: Tiền tiền - “hi mấy kẻ làm bậy 
đáng; Đảo đáng (sang GAnFHxf paE]! : 
sỐ lùi); Điều đáng (đôi 3i ni, BU- gan). 
số) Tử đáng (người gia 

nhập đã thể độc), 

2, 4 Đảng đô (thành viên 

H ‡$ mây nhóm làm bậy) 

Đáng *(Hv đương | - bước „y (cô Mute 
(nhân đẳng) sứ 20147 dfườnG 


- Hợp lẽ phải: Tội đáng 
chết 
- Xứng: Đáng mặt anh 
hùng; Của đáng tiên 
- Mây cụm từ: Đáng kể 
(* nên nhắc tới; * quan 
trọng); Của đáng tội 
(nói cho cạn lẽ); Đáng 
đời; Đáng kiếp (không 
oan) 


IỆP 

Đáng (dàng) 
Cụm từ (cỗ văn): 
Bính đáng (sắp sửa) 


AM, 

lR 

Đáng* (Hv thủ đương) 
Nhận làm: Cáng đáng 


HIẾU) 


Đáng (dèng) 

- Bàn đạp giúp leo lên 
lưng ngựa 

- Xương nhỏ trong tai: 
Đáng cốt 


(bênh kẻ giông ta; phá 
kẻ khác ta) 


- Người bà con (cỗ văn); 


Phụ đảng (bà con bên 
nội) 

- Dược liệu: Đảng sâm 
(codonopsis pilosula) 

đuẶ Xà. 

Ù 8) 

Đảng (dăng) 
Nói thắng: Đảng nghị 


[1 


Đảng* (Hv đảng) 
Hỗn kẻ chết chưa an 
phận (như bình dân tin 
tưởng): Các đảng 


 .. 

lộ lý là 
Đăng (dàng) 

- Đu đưa: Đăng thu 
thiên (đánh đu); Đấng 
tưởng (chèo thuyền) 

- Lang thang: Du đãng 


- Mấy cụm từ (cỗ văn): 
Đấng dạng (lăn tăn); 
Đãng nhiên vô tôn 
(mất sạch) 


.~> 


Vai 
Đãng (dàng) 
Dènh dàng: Diên đãng 


r> 


Đăng (dàng) 
Cụm từ Hv: Lãng đãng 
(đi lang thang; hư đốn) 


z 

Đãng* (Hv đãng) 
Cụm từ Nôm: Lãng 
đãng (lập lờ mờ ảo); 
Sen vàng lãng đãng 
như gân như xa 


?] 


Đanh* (Hv định) 
- Cái đình: Đóng đanh 
- Cứng cỏi: Đanh đá 
- Cứng rắn: Đanh thép 


ft {Ƒ †J 
lệ "È l8 
Đành*qu đình; đinh) 
(tâm định; tâm đình) 
(khẩu đình; doanh) 
- Tạm chịu vậy: 
Đành lòng; Sao đành 
- Khó tính: Đành hanh 
- Giẫy mạnh: Đành 
đạch 


llÌ 


- Hư đến: Pháng đẳng Đánh: (lv đả) 


- Quét sạch: 7áo đãng 
- Đâm cạn: Lô vi đãng 


- Đập mạnh: Đánh đòn; 
Đánh äó; Đánh giặc, 


Đánh giờ; Đánh thức; 
Đánh vật 

- Quấy trộn: Đánh bột; 
Đánh trứng; Đánh 
mảnh (tách ra đề 
hưởng thụ một mình) 

- Xát; bôi: Đánh bóng 
(chà cho láng); Đánh 
cây (bứng cây); Đánh 
gió (xem Cắt; Nẻ; Lễ); 
Đánh hơi; Đánh phần; 
Đánh răng; Đánh vảy 

- Xả hơi: Đánh cá; 
(* bắt cá; * đặt giải 
cho trò may rủi); 
Đánh chén; Đánh cờ, 
Đánh cuộc; Đánh đàn; 
Đánh đáo; Đánh đi; 
Đánh địt; Đánh ẩn; 
Đánh một giác; Đánh 
rắm; Đánh tháo (đơn 
phương bỏ lời cam kết) 

- Vơ vén: Đánh luống; 
Đánh đồng; Đánh cắp 

- Tìm bắt: Đánh bẩy; 
Đánh bùa mê; Đánh 
cướp; Đánh đường 
(tìm lỗi đi; am cách; 
quấy đường cho tan); 
Đánh ghen 

- Nhiều kiểu nói nữa: 
Đánh bạo; Đánh cây; 
Đánh đổi; Đánh đàng 
một cái; Đánh đụng 
(chia phần thịt); Đánh 
hơi (theo hơi đề lại mà 
tìm; Chá giỏi đánh 
hơi); Đánh liễu; Đánh 
mất; Đánh tiếng (nói 
qua trung gian); Đánh 
tráo; Đánh ván (nhìn 
chữ mà tìm âm); 
Mài dao đánh kéo; 
Nước đã đánh phèn 


J 


Đảnh* (Hv định) 
Đàn bà làm điệu: 
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Đỏng đảnh 


J] 


Đao (dão) 
- Gươm, dao: Đại đao 
- Vật giống đao kiếm: 
Băng đao (ice skates) 
- Lượng giấy 100 tờ 
+ 
ĐÀI 


Đao* (thảo đao) 
Bí trái đài da xanh 


Đao (dão) 
- Buồn vắng 
- Lo lắng: Đao đao 


gÌ) 
Đao (dao) 
- Nói dai: Đao lao; Đao 
đao (nghe nhàm tai) 
- Xem Thao (tao) 


Đao# (Hv đao) 
Vắt vả: Lao đao 


II) 


Đao* (Hv ngư đao) 
Cá có mũi dài như dao 
lược: Cá đao 


l§ lÄ 
Đào (tao) 

- Sóng lớn: Ba đào; 
Kinh đào hãi lãng (áp 
lực mạnh) 

- Tựa tiếng sóng: Tùng 


lh: 


Đào (táo) 


- Cây có trái cho hột 
làm thuốc: Đào nhân 

- Giống trái đào: 
Đào hông; Đào hoa 
nẹưw (cá lòng tong) 

- Họ 


l 


Đào* (Hv đào) 
Sông nhân tạo: Sông 
đào 


9 ft 


Đào* (Hv nữ 1⁄2 đào) 
(nhân 1⁄2 đào) 
- Con hát: 4 đào 
- Bạn gái thân: Có đào 
- Được nhiều người đẹp 
yêu: Số đào hoa 


l 


Đào (táo) 

- Đồ gốm: Thái đào 
(đồ sứ vẽ cảnh) 

- Thợ gốm: Đào công 

- Uốn nắn cho nên 
người: Đào luyện 

- Vui vẻ: Lạc đào đào; 
Đào tuý (vui say) 

s Họ 


li) 


Đào (táo) 
- Đãi lấy cặn: 
Đào kửmn (đãi vàng); 
Đào mễ (vo gạo) 
- Bỏ cặn đi: Đào thải; 
Đào tỉnh (moi giêng) 
- Đứa phá hại: Đào khí 


k' 


đào (tiếng thông vi vu) | Đào (táo) 


Đảnh—Đáo 


La khóc: Hào đào, 
Hiệu đào đại kháp (bù 
lu bù loa) 


ti J 


Đào* (Hv thủ 1⁄2 đào) 

(đào thổ) 

- Khoét lỗ: Đào ao thả 
cá; Đào mỏ (* tìm 
quặng; * tìm vợ giàu) 

- Màu đỏ nhạt: 

Yếm đào, Má đào 


Tg 


Đào (do) 
Cây nho: Bỏ đào mĩ tửu 
(rượu ngon từ nước Bồ 
Đào Nha: Portugal) 


liên 

Đào (táo) 

- Trốn: Đào ngũ 

~ Tránh trách nhiệm: 
Tội tích nan đào; Đào 
trái (trốn nợ) 


F2 
c<. 


Đào* (Hv điều) : 
Chùm tóc hai bên đầu 
trẻ con: Đề quả đào 


?Ì 
Đáo (dào) 
- Tới: Hoá xa đáo trạm 
- Đã tới: Đáof (câu trả 
lời khi bị gọi tên) 
- Nhận việc: Đáo chức 
- Nhằm đi tới: : 
Đáo Tây công khứ 
- Cho tới: Tòng tính kì 
nhị đáo tỉnh kì ngũ 
(từ thứ ba tới thứ sáu) 
- Y tứ cân thận: 
Chu đáo; Bát đáo 
- Cụm từ: Đáo để 


Đáo— Đáp 


(*cho tới cùng; *sau 
cùng; *nói cho cùng) 


E) 

Đáo* (Hv đáo) 

- Lỗi chơi chọi tiền: 
Đánh đáo 

- Cụm từ: Đáo để 
(*rẫt; Vui đáo để 
*khó bắt nạt được; 

khác nghĩa Hv!) 


a> 
l hà 
Đáo (dào) 
- Cái nắp đậy 
- Xem Trù (chóu) 


nh 4Yì)» 
Đảo (dào) 
Đậy nắp; Che giấu 


Đụ đỹ 


Đảo (dăo) 
Đất nỗi lên giữa nước: 
Hải đao; Đảo đỡ (cù 
lao lớn nhỏ); Tam đao 
(# núi ở Sơn Tây; * ba 
núi tiên: Bồng Lai, 
Phương Trượng, Doanh 
Châu) 


lu lộ 


Đảo (dăo) 

- Giã: Đảo mễ 

- Khuấy lên: Đảo quỷ: 
Đảo đản (dở trò); 
Đảo loạn 


Tế 1l 

Đảo (dăo) 
Câu thần mình: Đảo 
cáo; Đảo vĩ (cầu mưa) 
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ñ 
Đảo (dào) 

- Đổi chiều: Đảo xa (lùi 
xe); Đảo ban (thay 
nhóm người làm); Thứ 
tự đảo liễu 

- Rót: Đảo trà (Rót 
rượu: Châm tửu) 

- Thổ lộ: Oan khuất đô 
đảo liễu xuất lai (nói 
tất cả nỗi oan) 

- La phản đối: Đảo thải; 
Đả đảo 

- Mấy cụm từ: Đảo bể 
(vỡ nợ); Đảo đầu (ngà 
đầu xuống mà ngủ) 


ñ 


Đảo (dăo) 

- Đễ: Anh hùng đảo hạ; 
Nội các đảo liễu 

- Sập tiệm 

- Họng khàn 

- Đôi: Đảo xa (sang xe 
khác) 

- Cục cựa: Đảo bất khai 
thân (hết chỗ cựa) 

- Xem Đảo (dào) 


ÚỊ ?j 

Đảo* (đảo; thủ đáo) 

- Không vững: Ldo đảo 

- Trộn; thay thứ tự: 
Đào bài; Đảo cơn 


Đạo (dăo) 

- Dẫn tới: Đạo chí; 
Đạo quản (ống. dẫn); 
Âm đạo (ông dẫn vào 
tử cung (vagina); 
Đạo đạn (missile) 

- Chở tới, đem tới: 
Đạo điện; Đạo nhiệt ' 

- Chỉ dẫn, dạy bảo: 


Giáo đạo; Đạo sư; 
Đạo diện 


II] 


Đạo (dào) 


- Đường đi: Sơn đao; 
Thuỷ đạo; Đạo khẩu 
(hai đường giao nhau) 

- Hướng đi: Hoàng Hà 
cải đao (sông Hoàng 
hà đối hướng chảy) 

- Lỗi làm việc, ăn ở: 
Dưỡng sinh chỉ đạo 

- Giáo lí: Không Mạnh 
chỉ đạo; Đạo nghĩa 

- Chủ thuyết Lão Từ: 
Đạo giáo; Đạo quan 
(chùa đạo Lão — khác 
Miễu của Không, và 
Tự của Phật, Hồi); 
Đạo sĩ, Đạo cô 

- Chủ thuyết Không Tử 
đã cải biến vào đời 
Tống: Đạo học 

- Mê tín: Hội đạo môn 
(các hội kín) 

- Nét vạch vẽ: 

Hoa nhất điều tà đạo 
(vẽ một đường xiên) 

- Từ giúp đếm các vật. 
đài hoặc lâu: Nhất đạo 
hà; Nhất đạo đê 

- Cứ tưởng là 


Chân bước: 

Tuân quy đạo củ (giữ 
đúng phép); Vũ đạo 
(nhảy theo nhạc) 


%9 

li 

Đạo (dào) 
Lúa cấy ở ruộng nước: 
Đạo tứ; Đạo cóc (hạt 
lúa); Đạo khang (cám); 
Đạo mỉnh (với bộ 
trùng) rùng (sâu. cắn 
lúa); Đạo xác (trấu); 
Đạo tương (mạ); Đạo 
tháo nhân (nộm rơm 
doạ chim) 


⁄š W 
Đạo (dào) 
- Ăn cắp: Đạo thiết 
- Kẻ cắp: 

Đạo phi: Đạo tặc 


đẹp: 

â.â 

Đáp (đa) 
Mây cụm từ: Đáp lí 
(chào đáp lại: nhận lời 
chào); Đáp ứng (trả lời, 
thuận ý); Trích đáp 
(tượng thanh tiếng 
đồng hồ “Tích tắc”) 


- Nói: Thưởng ngôn đạo Z. 


(câu thường nói); 
Tân tân lạc đạo 
(đặc ý nói mãi) 


1Ế 
Đạo* (Hv đạo) 
Đoàn người đi đường: 


Đạo ra Vô tích đạo vào 


Lâm tri 


Đạo (dăo) (cỗ văn) 


Đáp (dã) 
Tượng thanh. Xem Đạt 


2z 

_` 

Đáp (dá) 

- Trả lời: Hồi đáp 

- Thăm người đã thăm 
mình: Đáp lễ 


lệ 


Đáp (da) 
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Đáp—Đay 


- Cất lên: Đáp trướng 
(dựng bạt); 

Đáp kiều (xây cầu) 

- Máng lên, vắt lên: 

Đáp tại thăng thượng 
(phơi trên dây) 

- Chạm vào nhau: 

Đáp thượng quan hệ 
(bắt liên lạc) 

- Thêm số: Đáp khách 
(đón thêm khách) 

- Cùng nhau khiêng: 
Đáp đang (chung sức); 
Lão đáp đang 
(bạn chung sức kinh 
doanh) 

- Đi xe, tầu...: Đáp 
thừa; Đáp phi cơ 

- Oà khóc: Trừu đáp 

" 

Tả : 

Đáp* (Hv đáp) 

- Đi xe, tâu, máy bay... 
(nghĩa như Hv) 

- Hạ cánh: Máy bay đáp 
xuống sân 

- Tạt vào nghỉ chốc lát 

- Lôi kéo băng móc câu: 
Đáp cá lên thuyễn 


tễ 

Đáp (đa) 
Mây loại túi: 
Đáp bao (ruột tượng); 
Đáp liên (tay nải: túi 
đeo vai) 


jš 


Đáp (da) 
Cụm từ: Ngát đạp 
(* da phỏng dộp; * dây 
quân cục; * lòng bực 
bội) 


jš 


Đáp (4á) 
- Ung độc: 


Đáp bối (nhọt lưng) 
- Tên củ cải trăng lớn, 
Anh ngữ: Rutabaga: 
Giới thái ngật đáp 
- Xem Đáp (da) 


# 
Đạp (tà) (cô văn) 
Lộn xộn: 7ạp ấạp 


Đạp (à) 

- Giúp nhau 

- Đông lúc nhúc: 
Tạp đạp 


Bì 
Đạp (dá) 


Đệp, xấp: Nhất đạp tử 
tín chỉ (một đệp báo) 


LỘ) 


Đạp (a) 

- Giẫm lên: 
Hoả đạp huỷ (dập lửa); 
Đạp thanh (giẫm lên 
cỏ xanh: chơi xuân); 
Đạp bản [* cương cầm 
có hai bàn Cưởng (và 
Nhược) âm đạp bản] 

- Điều tra tận chỗ: 

Đạp thực; Đạp khán 


FB 


Đạp* (Hv đạp) 

- Giãm lên (Hv hoá 
Nôm): Đầu đội trời 
chân đạp đất 

- Gà trống mái giao 
tính: Gà đạp mái 


PÙ 


Đạp (tà) 
Cụm từ: 7ao đạp 


(làm hư phí; phá hoại; 
xâm phạm tiêt hạnh) 


lề) 
Đát (dá) 
Thảm thương: Ö¿ đát 


TH 

Đát (dá) : 
Dân Tartar ở Mông Cô 
thời Trung Cô: Thái đái 
việt tắt là Đái: lính nhà 


HỆ HẠ 
Đạt (dã) 


Tượng thanh tiếng vó 
ngựa, súng liên thanh, 
máy nỗ... (thường gọi là 
Đáp âm Bk cũng là da) 


ìš 
Đạt* (Hv đạt) 


Gửi đi: Đạt giấy mời 


Trần có châm mình hai j7] li E3 HT HỮỊ 


chữ Sá: Đát 


V.xai 


R 
Đát (d4) 


- Tên 
- Xem Dác*, Dát* 


ĐÙ) 
Đát (đá) 
- Tên 
- Xem Dát* 


l# lÀ 
Đạt (đá) 

- Mở rộng tới: Thông 
tiêu đạt đán (thâu đêm 
suốt sáng) 

- Tới mức: Đạt đáo mục 
đích; Đạt tiêu 

- Hiểu rõ: Thông đạt 

- Trình bày rõ: Đạt ý 

- VỊ vọng: Đạt quan 
(VIP) 

- Phiên âm: Đại nhĩ văn 
(Darwin); Đạt nhân 
(dyne: lượng gia tốc 
cmgiây); Đạt lại lạt 
ma (giáo chủ Tây 
Tạng); Đại lôi (Tà 
Lôi); Đạt mẫu đạn 
(đạn dumdum); Đại 
thành (thoả thuận) 


Đau#* (Hv nạch đao) 


(tâm đao; thảo đa) 

(khẩu điểu; dậu nháy) 

- Cảm giác khó chịu: 
Đau lưng: Đau lòng 
con cuốc cuốc 

- Mặc bịnh: Đới ăn rau 
đau uống thuốc 

- Thắm thía như xuyên 
qua: Nhìn ẩau đáu; 
Nối buôn đau đáu 
khôn nguôi 


"R1 
Đu* (dậu nháy) 
(đáo nháy) 
Từ theo sau Đau*: 
Nỗi nhớ chàng đau đáu 
nào nguôi 


ñỆ i# 

Đay* (Hv thảo đê) 
(thảo đái) 
Cây cho lá ăn được; vỏ 
làm sợi: Canh rau ẩđay; 
Bao bằng sợi đay 


L 


Đay* (Hv khẩu đê) 
- Xỉa xói: Đay đả 


Đày— Đâu 


- Cụm từ: Dây đay đáy 
(kháng cự, hoặc chôi 
quyết liệt) 


-H1- 
à Ô 
Đày* (Hv thủ đài) 

- Buộc đi biệt xứ: 
Đày äi Côn Đảo 

- Bị tội phải làm tôi 
người khác; nói rộng 
ra là các người phục 
dịch nhà giầu: Đày zớ 
tôi tá 

- Cảnh cực khê: Sống 
đoa thác đày; Đày ải 
tấm thân 

- Xem Đây* 


J Th Ým ĐR 


Đáy* (Hv để; đái) 

(thuỷ đái; đái để) 

- Chỗ sâu thấp nhất: 
Màò kim đáy bể, 
Éch ngôi đáy giống 

- Cửa cực Nam sông 
Hồng hà: Sông Đáy 


Từ Mộ 

Đấy* (Hv đại cân) 
(cân đãi) 
Túi lớn; tay nải: 7ay 
mang đấy bạc kê kê 


1 Ä\ f4 T 
JRJNẾ 
Đâm* (thủ 1⁄2 đam) 
(1⁄2 đam đao) 
(đao thủ 1⁄2 đam) 
(thủ trầm; đảm) 
(kim 1⁄2 đam) 
(kim châm) 


- Châm bằng vật nhọn: 


Đâm bị thóc chọc bị 
gao (xúi bây cả hai 
bền) 
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- Giã: Đâm trầu; Đâm 
sạo 

- Đưa vào: Đâm đơn 
kiện; Đâm đầu vào 
chế chết 

- Bắt đầu: Đâm chán; 
Đâm khùng; Đâm 
nghỉ; Đâm mâm; Đâm 
bông (*nở hoa; Lửa 


*chọc tức) 

- Thả cho vọt đi: Đâm 
diệu; Đâm lao phải 
theo lao (đã trót làm 
phải tiếp tục) 


l§ lý 


Đàm* (Hv đàm; dâm) 


Đám lệ; Đâm máu 


lÉ 


Đẫm* (Hv túc thậm) 
Tập đi: Bước lâm đâm 


lí T Ÿ} 


lựu lập loè đâm bông |Đậm* (Hv trạm; đàm) 


(trầm) 

- Cường độ cao: Thua 
đậm; Màu nâu đậm 
- Thức ăn nhiều gia vị 

quá: Canh đậm muối 
- Mặn mà: Đám đà 


 {Í 


- Ao rộng: Trong đâm gì Đầnz (Hv đồn; đinh) 


đẹp bằng sen 

- Ướt át: Đảm đầa (đề) 
hạt sương sa; 
Áo đâm giọt lệ 


Ngu sỉ: Đẩn độn 


ÄỊ JẾ 


- Gìm mình: Trâu đầm Đẫn* (Hv đản) 


Còn âm là Đăm* 
- Vụi vẻ thuận hoà: 
Gia đạo đâm ấm 


1À t 1ã 


Đắm# (thủ 1⁄2 đam) 

(thủ lẫm) 

- Đánh băng tay năm: 
Cô đâm ăn xôi; Đem 
chuông đi đấm nước 
người 

- Nắm tay đánh nhẹ để 
trị liệu: Đầm lưng 

- Đút tiền 
(tiếng bình dân): 
Đầm mõm bằng một 
lạng vàng 


vŠ IH 

lý 3Ã 

Đâm* (Hv dâm) 
(lí + 1⁄2 đạm: dậm*) 
Ướt đầm đề: 


Ngây dại: Đở đân 


HÀ ĐỀ? 
Đận* (Hv đạn) 


Gặp nhiều cảnh khó 
khăn: Lận đận 


l` 
Đắng* (Hv đương) 

(đăng, nhân đăng) 

- Những kẻ (tiếng cũ): 
Ở đẳng thấp thì nên 
đẳng thấp 

- Bậc vị vọng: 

Các đấng anh hùng 


1ô 1X ]l là †Ế 


Đập* (thập; thủ cập) 
(lạp; thủ đáp; đập) 

- Đánh băng vật nặng: 
Đập chết; Đập phá 


- Giộng mạnh: Đáp lúa; 
Đáp đáu chịu tội 


đã 

Đập* (Hv thổ tập) 
Bờ giữ nước: 
Đáp Bái thượng 


!B fl Mĩ 
ĐẤT* (Hv thỏ đán) 
(đắc; thổ đắc) 
- Địa cầu: Trái đất 
- Bờ nước: 
Bỏ thuyên lên đất 
- Từng khu vực ở phần 
cao hơn mặt biển: 
Đất khách quê người; 
Đất lành chim đậu 
- Hợp chất tìm thấy ỏ Ở 
phần đất nỗi: Đất bùn; 
Đất phèn; Đáắt sét 
- Cụm từ: Năm đất 
(không chăn đệm gì) 


1H 


Đật* (Hv thô dán) 
Vội vàng: Láật đát 


bịt 
Đâu (døu) 
- Túi; bị: Võng đâu (túi 
làm bằng lưới) 
- Bọc quanh: 
Đâu bồ (vây bắU 
- Đi vòng vòng: Ộ 
Đâu liêu nhất quyên 
- Mời, quảng cáo: 
Đâu thụ (*bán rong; 
*nhận trách nhiệm) 
- Che chở: Đâu mâu 
(mũ chảo che đầu); 
Đâu đố (lá chắn ngực) 


VU - 


Đâu* (Hv đâu; đốc) 
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Đầu—Đậu 


- Tại một nơi: Đâu đâu 
(khắp nơi); Không vào 
đâu (không hợp vị trí; 
không được việc); Đâu 
sẽ vào đấy (mọi việc 
sẽ xuôi Xẻ) 

- Tả mối nghỉ ngờ: 

Biết đâu; Đâu có 

- Từ ở cuối câu giúp ý 
câu thêm mạnh: 

Tôi không nghe đâu! 

- Câu xin lỗi: Đâu dám 
(xem “Đối bất khởi”) 


JỆ 3 


Đầu (tóu) 


- Phần mình bên trên cô: 


Đầu thông 

- Lối đề tóc: Sơ đâu 
(chải tóc); Phân đâu 
(rẽ tóc) 

- Phần chóp hoặc cuối: _ 
Sơn đầu 

- Phần mở màn hoặc kết 
cục: Tòng đầu nhỉ 
giảng khởi (hãy kê từ 
đầu) 

- Phần cuối còn lại: 
Yên đâu (mẫu thuốc) 

- Nhân vật quan trọng 
nhất: Đâu địch nhân 

- Dẫn cả đoàn theo đàng 
sau: Đầu lí (ở phía 
trước); Đầu mã (ngựa 
về nhất); Đầu nhát 
biến (việc chưa từng 
xảy ra) 

- Hạng nhất: Đầu đẳng 

- Đi trước đó: 
Đầu thiên (hôm trước) 

- Phe: Nhất đầu 

- Từ giúp đếm: 
Tam đâu ngưu 

- Phiên âm: Đầu đà 
(Dhudanga) (* kinh 
Phật; * tu theo Phật) 


Đầu* (Hv đầu) 
- Phần ở trên cùng hay ở 


ngoài cùng: Đầu hồi 
(hông nhà); Đầu cầu; 
Đâu gối 

- Có hình cái đầu: Đấu 


rau (tảng kê nồi ở bếp) 


- Mẫu cứng ở cây: 
Đâu mặt; Đâu mắu 

- Cụm từ: Đầu trò 
(vật đặc sắc nhất) 


Là) 


Đầu* (Hv đào) 


Con hát: Cô đầu 


1x 


Đầu (tóu) 


- Ném: 
Đầu thủ (pitcher: 
người ném banh) 

- Bỏ vào: Đầu phiếu 

- Trao cho: Đầu thư; Vô 
pháp đầu đệ (không 
thấy địa chỉ) 

; Gieo mình vào: Đâu. 
` quân; Đầu hàng; Đầu 
tỉnh (nhảy giêng chết) 

- Chiếu vào vật: Mặc 
tạp thác địa đô đâu 
ảnh (Mercator - map - 
projection). 

- Đồng ý: Đâu hợp 


Lh 


Đầu (tóu) 
Con xúc xắc: Đầu tử 
[Sắc (shăi) tử] 


bởi 


À 
Đâu (tu) 
- Mở gói bọc 
- Còn âm là Đầu 


EIF1 + 


Đấu (dòu) 


- Đọ sức: Chưởng đấu; 
Đầu khẩu; Đầu Chuỷ 

- Mấy cụm từ: Đấu kê 
(gà chọi; cuộc đá gà); 
Đầu nhãn; Đấu kê 
nhãn (mắt lác) 

- Cô diệt: Đấu tranh 

- Lắp khít: Đấu chuẩn 
(lắp mộng vào ngàm) 


+ ` 
Eï F1 +} 
Đâu* (Hv dấu) 
- Tranh ưu thế: 
Đầu thâu (nhận công 
tác với giá rẻ nhất); 
Đầu võ; Đầu khẩu... 
- Chắp nối: Sợi đấu ba 
(còn ầm là Đậu*) 
- Trộn lẫn: Đầu hai 
nước thuốc 
- Gỗ kê chân cột trên xà 
nhà 


Đấu" (Hv đâu) 
Đồ giúp đong (thay đổi 
tuỳ địa phương): 
Mua vài đấu gạo 


Đầu (dõu) 

- Lượng đong lúa chừng 
I decalít 

- Cái muôi đề múc 

- Có hình cái muôi: Yên 
đấu (ống điều pIP©); 
Đại đầu (chòm sao có 
hình cái muôi — gấu 
lớn); Lâu (với bộ thuỷ) 
đấu (cái phễu) 

- Nét da ở đầu ngón tay: 
Đầu cơ 

- Mấy cụm từ: Đầu 
bông (bộ trúc — áo 


choàng); Đầu công 
(thủ cộng — đâu đỡ cột 
trên xà nhà 

- Xem Đấu*: Đầu đảm 
(đánh bạo); Đầu thất 
(buồng nhỏ xíu); Đầu 
xa (xe trên đường sắt 
dưới hầm mỏ; hoặc ở 
những công trường 
xây cất) 


#Ị 

Đâu (dðu) 

- Run: 
Lãnh đắc phát đầu 
- Lắc cho rụng: Đầu trạo 

~ Mắy cụm từ: Đầu lâu 
(* lắc cho rụng; * phơi 
chuyện kín; * ăn tiêu 
hoang phí); Đầu tấu 
(* hăng say; * khích lệ) 


Đâu (dðu) 
Con nòng nọc: 
Khoa đầu 


bÈ E† 


Đẫu (dồu) 
- Dốc đác: Đẩu bích; 
Sơn đầu lộ hiểm 
- Thay đôi không 
chừng: Đầu nhiên; 
Thiên khí đầu biến 


Đắu* (Hv đu) 
Ghế không có lưng 
dựa: Ghế đầu 


— 


yÃ 


Đậu (dòu) 
- Nhiều loại hạt ăn 
được: Đáu bao (bánh 


Đậu— Đắc 
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nhân đậu); Đáu hủ; 
Đậu nha (TH yá — đỗ 
giá) 

- Cái thố có chân có nắp 
xưa đựng đồ tế 

- Chuỗồn chuỗn kim: 
Đậu nương 


SH] 
Đậu* (Hv đậu; đỗ) 
(mộc dậu; đậu thốn) 
- Hạt để (như Hv): 
Đậu (đỗ) đen 
- Ngừng: Tẩu đậu; 
Đất lành chìm đậu 
- Rất xúc động: Không 
cảm lòng đậu 
- Đi thi thành công: 
Thị đậu 
- Tắm dệt mỏng nhẹ: 
Chiếu đậu; Lụa đậu 


lỡ 
Đậu (dòu) 
Lên SỞI: Đáu miêu 
(thuộc ngừa sởi) 


JSY2 
Đậu (dòu) 
- Đùa, chọc chơi: 
Đậu lộng; Đậu dẫn 
- Gây cảm tình: 
Đậu nhân hỉ hoan 
- Kì cục nực cười: 
Giá thoại thậm đậu 
(nói nghe kì quá) 
- Dấu chấm câu: 
Đậu hiệu (.) 


W 
= 
Đậu (dòu) 
- Cái lỗ 
- Khiếu trên thân thể: 
Tị đậu (lỗ mũi) 
“ Họ 


n JX 

Đậu (dòu) 
Đương nói mà ngừng 
lại một lúc 
Xem Độc (dú) 


§U 1U 
Đậu (dòu) 


Cụm từ: Đáu đình (văn 
chương chắp nôi) 


lX J 


Đây* (Hv đê; để) 

- Tại nơi này: Đi cho 
biêt đó biêt đây; Có ta 
đây 

- Điều này: Cơn ơi, mẹ 
bảo đây này 

- Cụm từ: Đây đây 
(chê chối quyết liệ) 

- Lỗi tự xưng: Đấy trèo 
đây hứng cho vừa một 
đôi; Đây với đây 
không dây mà buộc 

- Từ giúp hỏi: A¿ đây? 


Kì lô Nế NỆ 


Đầy" (Hv đài; thảo trị) 
(đài doanh; hậu đài) 
- Hết mức chứa: Nước 
mắt đây năm canh 
- Cảm giác như hết mức 
chứa: Đây hơi; Đây bụng 
- Lượng rất lớn: Đây dây 
- To nhỏ đúng cỡ: 
Khuôn trăng đây đặn 
- Đủ kì hạn: Đẩy năm 
(qua đúng một năm); 
Đây trôi tôi 
- Biệt xứ: Đi đây Côn 
Đảo; Đây đi Côn Đảo 
- Hành hạ: Đẩy đoa 
- Mấy cụm từ: 
Đáy tớ (* đứa ở; 
* chân tay giúp việc; 
* môn sinh ~ chữ cổ); 


Đây gan: Đây ruột 
(tức giận hệt cỡ) 
- Còn âm là Đày* 


HÚ 


Đấy* (Hv đề) 

- Ở đàng kia: Tại đấy 

- Nhìn lại việc đã nói: 
Xem đáy thì biết 

- Giúp quyết thêm 
mạnh: Còn tình đâu 
nữa là thà đây thôi 

- Lỗi gọi kẻ đối thoại: 
Thiệt riêng đấy, cũng 
lại càng cực đây 


7 Ỷ/ 
†L Đ ñ Hñ 
Đấy* (Hv thủ đp) 
(đề; đãi; thủ đãi). 
- Đun đi: Đây xuống 


giêng; Đây xe vâng chỉ 


đặc sai (xem Thôi cốc) 
- Loại ra ngoài: 

Đây ra khỏi hội 
- Lựa lời: 

Đưa đây thực khéo 


› ⁄ 
J\ f lồ „ 
Đấy* (Hv khẩu đại) 
(đại cân; đãi; để) _ 
Túi lớn: Vai vác đây 
Xem Đãy* 


lt X 
Đẫy* (nhục đãi; đại) 
- Béo mập: Ấn chỉ to lớn 
đây đà làm sao! 
- Hết sức: Đây sức 


HỆ %4 Từ 
Đậy* (Hv khẩu đại) 
(khâu đãi; đại cân) 
- LẬy nắp che: 
Chó treo mèo đậy 
- Giấu giếm: Che đậy 


- Cựa quậy: Động đậy 


8 18 
Đắc (dé) 


Chất Tc (technetium) 


tị 
Đắc (dé) 

- Được: Thủ đắc kinh 
nghiệm; Đắc đạo (tu 
hành tới chính quả); 
Đắc thốn tiễn xích 
(được đàng chân lân 
đàng đầu); Đắc bất 
thường (bộ nhân) thất 
(cái được không đủ bù 
cái mắt) 

- Mắc phải: Đắc liễu ái 
tư bệnh (mắc chứng 
AIDS: SIDA); Đấc rội 

- Kết quả bài tính: 

Tam tam đắc cửu 

- Gặp hoàn cảnh thuận 
lợi: Đắc dụng; Đắc thể 

- Khoái (cỗ văn): Đắc ý 
ve hình (sướng quên 
chết); Tự đắc; 

Tiểu nhân đắc chứ 

- Mẫy cụm từ bình dân: 
Phạn đắc liễu 
(cơm đã dọn xong); 
Đắc! (được rồi!); 
Đắc! (xem kìa!) 


2 
làJ 
Đắc* (Hv đắc) 
Địa danh: 
Đắc Lắc (TH: Đa lạc) 


VÀ 

lỤ 

Đắc (de) 
Trợ từ ở cuối câu, hoặc 
Sau động từ: Bi? đố: ? 
(sao không); Thuyết 
đắc phi thưởng hảo 
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Ù hN 


Đắc (đẽi) Đăm* (Hv trằm) 
(iếng bình dân) E tpEBB se TT 
- Cân phải có: Ì 


- Cần phải thi hành 


+ 1Í 

Đặc (t) 

- Trâu đực 

- Khác thường: Đặc 
biệt; Đặc san; Đặc sứ 

- Riêng một mình: 
Đặc qu yên; Đặc điểm 

- Thám tử: Đặc công 

- Chỉ mà thôi (cỗ văn): 
Bất đặc như thử (không 


l 


Đắm* (tâm trầm; đam) 
Say mê: Đắm đuối 


1H 


Đăm* (Hv đảm; trầm) 
Ướt át: Đăm máu 


lÃ 


Đặm* (Hv đạm) 
- Có gia vị mạnh: 


- Nhiều cảm tình: 
1 Tình tứ đặm đà 
- N â Đậ + 
Đặc (Hv đặc) Còn âm là Đậm 
- Răn, không lỏng: _= 
m 


Đặc sệt; Nước đặc 
thành băng 
- Không rỗng: Bánh xe đặc 
- Nồng đậm: 
Mực đặc; Trà đặc 
- Nhiều vật phủ kín: 
Cái đĩa dây đặc kiến 
- Hết sức: Dốt đặc hơn 
hay chữ lỏng; Dốt đặc 
cán mai; Quê đặc 


Đăn* (Hv dàn) 
Nọc xuống đất: 
Đăn ra đánh đòn; 
Đầẳn cành xuống đất đê 
giúp nó mọc rễ 


H# 
Đắn* (Hv đán; đảm) 


- Tìm cỡ đúng: Đắn đo 
- Đúng cỡ: Đáng đăn 


lý } - Nghiêm chỉnh: 
Đăm* (Hv đam) Đứng đẫn 
(Nôm đem) 


H5 


Đắn* (Hv đam) 
(đán đao; đản) 


- Xem kĩ: Đăm đăm 
- Lo ngại: Đăm chiêu 


IE2 lš Chặt: Chém cây đẫn gỗ 


trên ngàn 


lã tl 


Đặn#* (đạn) 


Đăm* (Hv dâm; đàm) 
- Ngâm lâu: Trâu đằm 
- Ướt sững: Đăm đìa 
- Mặn mà: Đằm thắm 


lý k] 


Đăng (deng) 


Đắc—Đằng 


- Từ đệm sau Đầy*: 
Khuôn trăng đây đặn 

- Từ đệm sau Đều*: 
Sáu mặt đều đặn 


Đăng* (Hv đăng) 
Đó căm ngang sông để 
bắt cá (Hv là Yên, Anh 
ngữ là weir); 
Đóng đăng 


- Đèn: Hải đăng; Mai Hề l 
du đăng (đèn dầu hôi), | Đăng (téng) 
Đăng bao (bóng điện) | - Chồm; nhảy: 
- Bóng đèn radio: Đằng thân nhỉ quá 
Ngũ đăng thụ âm cơ - Vụt lên: Đằng không: 
- Vòi khí đốt: Bản sinh | Đăng vân giá vụ; 
đăng (Bunsen burner) | Đăng quý (giá vật leo 


- Nhẹ: Đăng thuyên (tầu | thang) - - 
- Bỏ đi đê dành chỗ cho 


nhẹ) S h 
khách: Đăng xuát 
cá. - Lật qua đảo lại: 
Š k2 Phiên đăng 
Đăng (deng) - Xem Đăng (tẽng) 


- Lên: Đăng đàn 
- Ghi vào: Đăng kí; lề JŠ 

Đăng trương (ghi vào Đăng (tẽng) 

trương mục) Tượng thanh: Tha đằng 
- Đưa lên báo: địa nhất thanh khiêu 


Đăng quảng cáo đáo đài thượng (y nhày 
- Lượm lúa đê đập: lên khán đài đánh cái 
Phong đăng (được râm) 
mùa) 
- Đạp chân lên: 
Đăng tam luân xa (đạp tỗ ý 
xe ba bánh) Đăng“* (Hv đăng) 
- Mang (tiếng bình dân): | (đường) — _ 
Đăng hài - Lâu: Đăng đăng 
- MẤy cụm từ: - Vinh đăng 
X _ la phía: 
Đăng cơ (vua — lên Đi ng to đằng kia 


ngôi); Đăng khoa (thi 
đỗ — cô văn); Đăng 
môn (tới thăm); Đăng 
thời (lập tức); Đăng 


- Đại danh từ (tiếng 
bình dân): Đằng ấy 
(anh); Đằng này (tôi) 

- Thắng thắn minh bạch: 


trình (lên đường); Cứ đằng thằng mà nói 
# H 
Đã n 

án (đẽng) Đăng (deng) 


Cái giỏ có cán Tiếng bước bịch bịch 


Đăng—Đẻ 


kị 


Đăng* (Hv đằng) 
Lây giọng: Đằng hẳng 


lạ 


Đăng" (Hv đẳng) 
- Lâu quá: Đăng đăng 
- Căng dài: Đăng y ra 


® lỆ đánh cho một trận 
J5 - Đụng tới: Đãi đẳng; 
Đăng (téng) Im hơi chẳng đãi 


Chép lại: Đăng lục; 
Đăng lục văn cảo (chép 
lại bản viết tay); 

Đẳng tả (viết đủ các 
nét theo kiểu thường); 
Đằng lạp chỉ (giấy mỡ 
stencil) 


l) 


đằng; Sợ khi ong 
bướm đãi đằng 

- Gại giọng: Đẳng hắng 

- Bên, phía: Đăng ấy [ở 
bên đó; anh (đối với 
tôi: đẳng này)], 

- Minh bạch: Viết chữ 
đăng tá (không tháu) 

- Đường hoàng: Ấn nói 
rất đăng phêt, Cư xứ 


Đăng (téng) (cỗ thư) đằng thăng 
Rắn lao xa như bay 
lề 
Lx~ˆ + 
Hệ HỆ Đắng* (nạch đằng) 
Đăng (téng) Nhọt trong tai: 
- Dây mây, song: Lên đằng đằng 
Đăng kỉ (ghế mây) 
- Dây leo: Đăng điều b5 
(dây mây); Đá Ẫ 
Bồ đào dằng (dây 4nE (dèng) 


Ghê không có tựa; loại 
dài: Trường đăng; loại 
vuông: Phương đăng 


ấ) Š xÍ 


nho); Đằng la [dây leo 
có hoa tím nhợt 
(wistaria); biểu tượng 
phụ nữ cần tựa vào 


chồng] 

- Lâu đài ở Giang Tây: | Đắnø* (Hy đăn 
Vương Bột trên đường “sex n 
đi thăm cha đã tới - ViHv khô : Muớp 
vãng cảnh và đê bài đẳng (khổ qua) 
phú: Đăng Vương các: | _ Đau khổ: Ngậm đắng 
Duyên Đăng thuận nuốt cay 
nẻo gió đưa 

- Tên tiểu quốc thời # 

Xuân thu bên TH : 
Đăng (dšng) 

Bộ lỆ - Lớp; thứ bậc: 
nộ Nhất đẳng phẩm 

Đăng (téng) - Bằng nhau: 


Đăng hiệu (=); Đăng 
biên tam giác hình 


Loại cá có hai mắt ở 
trên mũi (stargazer) 
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- Chờ: Đẳng xa, Thính Đắt khách 
sảo đẳng nhất hội 
(phiền đợi chút) l§ 

- Bước chậm chắc: Đá t ; 
Lạp đẳng cầu tiên (vọt “hôn gi lời: 
tiên mau) : hi. 

- Cho đến Hỏi vay không đốt 
(nhóm chúng tôi) \* 3À lễ nữ 

- Cụm từ: Đăng đăng Đặt: (đạt; thủ đạt; độc) 
(* vân vân...; - Để vào chỗ: 


Đặt đâu ngôi đó 
- Dự bị mua: Đặt hàng 
- Bỏ một số tiền để giữ 
mỗi: Đặt cọc trước 
- Bịa chuyện: Đặi điêu 


'# "| 


e* (Hv khẩu đa) 
(khẩu đê) 
- Doạ: Đe đánh đòn 
- Dạy bảo: Răn đe 


lR 


* đợi chút xíu) 


U 
Đăng? (đãng) 
Không dứt: Đằng đăng 


lá) 


Đặng (dèng) (cô văn) 
Gặp xui: Tăng đặng 


Ỹỹ 3J 


Đặng (dèng) 
Tên họ e* (Hv thạch đê) 
Mặt cứng chịu sức đập: 
ặ) Trên búa dưới đe 
Đặng" (Hv đặng) ‡ # Ẵ # HÌ 


Được (tiếng miền 
Trung): Đi không đặng Đè* (Hv đề; thạch đê) 


(Hy thủ + Nôm đe) 
tệ tá ÿ5a I§ 


- Đặt vật nặng lên trên: 
Đắp* (đáp; đáp; tháp) 


Bịáádè 
- Có ưu vị: Lấy thịt đè 
(thủ cấp; thủ điệp) 
- Vun cao: Đặp lấy; 


người (áp chế); Đè đâu 
Tháng ngày đắp đổi 


đè cô thiên hạ 
- Che đậy: Đắp điểm 


- Áp bức: Đè nén 
†H !H ñ 


- Đoán, ngờ: Đè tình 


HỆ Mỳ ÑÑ 


_ „| Đ* (Hv sinh để) 
Đắt* (Hv đát; Nôm đât) (để sản, nhục để) 
- Có giá cao: Đắt đỏ cung ra ngoài: 
- Hàng bán mạnh: Không đẻ không đau 
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- Mẹ (tiếng con vợ lẽ 
gọi mẹ ruột ở vài nơi) 
- Tiền sinh lời: 
Vốn đẻ ra lãi 


J§ 

Đế* (Hv để; để) 
Cụm từ: Đẹp đế (* 
xinh; *xuôi xẻ) 


ll x3 M #3 | 


Đem* (Hv 1⁄2 đam) 

(thủ 1⁄2 đam) 

(xích 1⁄2 đam) 

(dậu 1⁄2 đam) 

(thân 1⁄2 đam) 

- Mang theo: Đem đi 

- Để bụng: Đem lòng 
nhớ thương 


SÀ BÀ 


Đen* (hắc chân; điên) 
- Màu Hv gọi là Hắc: 
Gần mực thì đen 
- Đông: Dân đen nghịt 
- Không may: Vận đen; 
Chơi trò đen đö 
- Phạm pháp: Chợ đen 
- Tâm thường: Dân đen 
- Ngu đại: Lận con đen 


}m HR lũ 

- Đèn* (Hv hoả điền) 

(hoả điển; hoả điện) 

- Dụng cụ soi chỗ tối 
Đèn đóm; Đèn sách 

- Cụm từ: Dâu đèn 

(* đèn đốt dầu; 

* chịu khó học tập; 
Sông dáu đèn chết 
kèn trồng (chăm học 
sẽ làm lớn - chết có 
đám ma to; người đời 
không thích sống quá 
âm thâm) 


- Phán quan công 
minh: Đèn trởi soi xét 


3 Xi 


Đẹn* (Hv nạch điền) 
(nạch điện) 
- Mụn độc trong miệng 
trẻ nhỏ: Lên đẹn 
- Trẻ con hay ốm vặt: 
Sài đẹn 


bÙU 


Đén* (Hv ngư điện) 
Lươn biên có nọc: 
Bị đến căn 


⁄J] }] 1) fã 


Đeo* (Hv điêu; đao) 

(thủ đao; thủ liêu) 

- Mang bên mình: 
Đeo kiếm; Đeo mặt nạ 

- Mang trong lòng: 
Đeo sâu 

- Dai đẳng khó dứt: 
Đeo đẳng; Đeo đai, 
Đeo đuổi 


I2 

H 

Đèo* (Hv sơn triệu) 
Lối qua rặng núi: 
Đèo Cả; Một đèo một 
đèo lại một đèo: tả 
đèoTam Điệp 


1J]†) lã 


Đèo* (Hv đao) 
(thủ đao; thủ liêu) 
- Mang theo rẻ rễ: 
Đèo bòng 
- Tiện thể mang theo: 
Đèo thêm 
- Nói lời tức giận: 
Đèo quảy 
- Đẹt: Trái đèo 
- Xem Đéo* 


lm E 3Š 15 


?R 


Đéo* (nhục điếu; điều) | ĐẾ* (Hv thủ 1⁄2 đát) 


(nữ điều; thủ điều) 

- Dương vật (bình dân 
gọi là con chim, con 
cò) 

- Giao cấu (tiếng tục) 
(có bộ thủ, bộ nữ) 

- Không thèm (tiếng 
bình dân): Đéo vào 


¡| #Ê| iÃ lI| 


Đếo* (Hv điều đao) 
(kim đáo; thủ niễu) 
(điểu đao) 

- Gọt mỏng: Đếo gỗ 
- Khai thác: 
Đục đềo nhân dân 


§ l 


Đẽo* (điều; túc điều) 
"Theo lâu phía sau: 
Lo đếo 


lỆ 


Đép* (Hv phiến diệp) 
Tiêng theo Dẹp*: 
Đẹp đáp (rât dẹp) 


# lệ 2ã lỦ 

Đẹp* (diệp; tâm diệp) 
(mĩ diệp; nữ thiệp) 

- Xinh: Người đẹp 

- Vừa lòng: Đẹp ý; Mọi 
sự đẹp đề, Đẹp duyên 

- Cụm từ: Làm đẹp mặt 
(đem danh dự tới) 


I)E 28:0) 


Đét* (đát; đát; đích) 


Teo lại: Khô đét 


- Đánh bằng roi (tiếng 
bình dân): 
Đớt toét đít 

- Tiếng kêu khan: 
Đánh đét một cái 
(trong khoảnh khắc) 


Xệ 


Đẹt* (Hv điệt) 
- Không nảy nở đều 
hoà: Cây trái đẹt 
- Tiếng nỗ nhỏ: Đì đẹt 
- Theo sau khó nhọc: 
Lẹt đẹt 


fR 


Đê (d) 

- Thấp: Đê địa; 
Đê triểu (nước ròng); 
Đê thuỷ vị (mức nước 
thấp); 
Đê không phú hành 
(phi cơ bay thấp) 

- Khom xuống: Đê đâu 
(cúi đầu; chịu phục) 

- Tiếng trầm, nhỏ: 
Đê thanh 

- Ở lượng thấp: Đê sản 
(nói về giếng dầu cạn, 
ruộng căn...); Đê ôn 
học (khoa khảo sát 
nhiệt độ thấp 
(eryogenics), = 
Đê tức (lãi thâp) 

- Giá trị kém: Đê liệt; 
Đê tiện; Đê cô (đánh 
giá quá thấp) 


Jệ ÙÈ 
Ê (d) 

- Đập giữ nước 

- Địa danh: 
Đê ngạn (bờ đê): Tên 
TH đặt cho Chợ Lớn 


Đê—Đề 


H [ÍH 
JẺ lỆ R, TẾ 
Đê* (đê, đê; để; đề) 
- Đập giữ nước: Vỡ đê 
- Nửa tỉnh nửa không: 
Còn đương đê mê 


Kã lỗi 

Đề (t) 

- Ra bài cho học sinh: 
Khảo đề; Tập đề 

- Mục đem ra thảo luận: 
Thoại đề; Đề cương 
(phác hoạ các điểm 
chính được thảo luận); 
Đẻ neh/ (xin đưa ra 
một mục nên bàn 
thảo); Đề vấn (đưa ra 
mối thắc mắc); Lạc đề 
(nói ra ngoài đề mục) 

- Nhà báo hay viết là: L¿ 
để: Tái đề (trở lại mục 
bàn luận) 

- Viết vào tranh, tường, 
sách: Đề thi; Đề tực 
Tác giả thân bút đề 


l3 


Đà (tí) 
- Nâng cao: Đề giá 
- Đỡ lây: Đề hoá (nhận 
hàng gửi tới); Đề 
khoản (rút tiền từ ngân 
hàng); Nhất chỉ thủ 
tựu năng đề khởi lai 
(một tay nâng lên nỗi) 
- Gọi lên chức: Đề cử; 
Đề thăng 
- Cải tiến cho tốt hơn: 
Đề thuần (lọc sạch); 
Đề vị (thêm gia VỊ) 


- Ra hẹn: Đê tiên nhật kì 


(* đối hẹn sớm hơn; 
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- Nét móc ở Hán tự 

- Mấy cụm từ: Đề hạp 
(cái cặp lồng); Đề huê 
(* cầm tay dẫn đi; * 
nâng đỡ dìu dắt); 
Đề sương (* tay xách 
va-li; * va-li dễ xách) 


l5 


Đề (a) 
Đối phó với các mối đe 
doạ: Đề,phòng; Đề 
điệu (võ quan an ninh ở 
trường thi đời xưa) 


Mj 

Đề () 

- Khóc bù lu bù loa: 
Kháp khắp đề đề 

- (Chim...) gầy, kêu: 
Nguyệt lạc ô đề 


Đụ 

Đê (tí) 
Móng ở chân máy loài 
vật: A⁄ã đề (* móng 
ngựa; *cỏ có lá giông 
móng ngựa); Đôn (với 
bộ hoả) trư đễ (chân 
heo nấu dừ) 


lỗ Ÿl 
Đề œ0 
Chim bề nông: Đề hỗ 


đỆ 
Đề (0) 


Cá cơm (anchovy) 


* làm xong trước hạn) ' Là 


- Muôi múc: Tứu đề 


- Con múa rối: Để tuyến Đề (tí) 


mộc ngẫu 


Mỡ ở sữa: Đề hồ 


M: lÃ lễ li 


Đề: (thuỷ đề; thuỷ di) 


(thuỷ đề; Nôm đìa*) 
Ướt át: Đầm đề 


M Tế 


À 
Đê* (mộc 1⁄2 đề) 
Cây lớn sycamore 


tí 

Đề+ (tâm đề) 
Cảm giác kẹt thở vì 
giận: Tức đề cô 


H 
lễ 
Đề * (Hv đẻ) 
Lối chơi may rủi lẫy 
hình 36 con thú 


Để (ai 
Rễ: Căn thâm đề cổ 


+ 


TẾ 
Đế» (Hv đó) 
- Cây mọc thành rừng ở 
miễn Nam: Giồng để 
- Chế ở rừng: Rượu để 


Tí 


Đế (a) 


- Vị tối cao: Thượng để, 


Ngọc hoàng đại để 
- Vua: Hoàng để [vua 
(trên các chư hầu)]; 
Để vương; Đề chế 
~ Phiên âm Tìmor: 
Đề văn đảo 
- Vua cờ: Đề Thích 


đỆ T 


Đề (dì) 


- Thắt chặt mối giao 
hảo: Đề ước; Đề giao 
- Sáng lập: Đề tạo 


+ ì 
HẾ Ti 
Đề (đì) (cổ văn) 
- Cần thận: 
Đề thính (lằng nghe) 
- Ý nghĩa: Chân để 


nh 

Đề (ì) 

- Cuống: Hoa để; Âm để 
(clitoriS) 

- Cụm từ (cỗ văn): 
Giới đề (mỗi thù hận) 

- Phiên âm Vatican: 
Phạn để CƯƠHG 


Hết 
đc, 
Đề (â) (cỏ văn) 
Hắt hơi: Đề phún 


DỤ) 


£ —- 
Đe+ (Hv túc đê: đê) 
Phân đỡ bên dưới: 
Đề đèn; Đê giày 


JE 


Để (ap 

- Bản sao: Lư cá để 

- Thời giờ muộn nhất: 
Nguyệt để (cuối tháng) 

- Đáy; chỗ thấp nhất: 
Tĩnh để (đáy giếng); 
Để tăng (ground floor) 

- Tận đáy (vấn đề...) 

- Nghĩa đặc biệt: Đề 
phiến (negative film) 


Đê (đ 
- Chống đỡ; cự lại: Để 
đương; Đề kháng; Đề 


chế (tây chay); Đề ngự 
(đề phòng); Để xúc 
(contradict); Bất dung 
để lại (khó chỗi được) 

- Đền trả: Để mệnh; Để 
tội (đèn tội); Để 
thường (bôi thường) 

- Có thăng băng: 
Thu chỉ tương để 

- Cầm vật để vay: 
Có đề; Đề áp _ 

- Tìm tới nơi (cô văn): 
Đề kinh (tới thù đô) 


HÀ JK 
Đêaœ - 
Bôi xâu: Đề huỷ 


HỆ 


Đề (qp 
Xương mông: 
Đề cốt (sacrum) 


lỆ 


Để (đp) (cô văn) 
- Đá mài 
- Cụm từ: Để lệ 
(* mài giữa - tính tình; 
* khuyến khích; Hỗ 
tương đề lệ) 


Rj 


Đề (an 
Dinh quan ngày xưa: 
Quan đề 


lÉ 1R 


ĐỀ (đi) (chữ cũ) 
- Sừng: Dương đề 
- Húc 


ẤP TẢ TH T 


Đề» (Hv đề) : 
(đề; để; trúc thể) 
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- Đặt: Để trên bàn 

- Bỏ lại: Để quên; Cọp 
chết để da, người ta 
chết đề tiếng; 
Để vợ (bỏ vợ) 

- Dành riêng: Của đề; 
Để bụng (giận thảm) 

- Lối trang phục: Để 
tang; Đề tóc; Để râu 

- Nhằm công dụng: Để 
mà; Áo đề mặc 

- Mấy cụm từ: 
Đặt để (bịa chuyện); 
Để ý (lưu tâm); 
Đại để (nói chung); 
Đề mặc (mặc kệ) 


Đề (8) (cỗ văn) 
Yêu kính các anh trong 
nhà hiểu rộng là yêu 
kính bà con bạn bè: 
Quân tử nhập tắc hiểu, 
xuất tắc để 


9ÿ 


Đề (0) 


Chất antimony 


35 


Đệ (a) 

- Em trai: Đệ đệ; Đệ 
muội; Thân đệ huynh 
(anh em ruột) 

- Theo thầy: Đệ tử 

- Lỗi người xưa tự xưng 


P.xa 
2% 
Đệ (a) 
- Kế thứ tự: Đệ nhất 
- Chấm đỗ kì thi: 
Lạc đệ (trượt) 
- Dinh quan ngày xưa 
(xem Để) 


M3 
Đệ (a) 

- Trao sang: Đệ giao; 
Đệ tổng tín kiện; Đệ 
giải phạm nhân; Đệ 
nhãn sắc (nháy mắt 
làm hiệu) 

- Cho lên xuống dần: 

Đệ bồ (trồng chỗ thì ai 
cao nhất sẽ điền vào); 
Đệ thăng (tăng chức 
thêm một câp); 

Đệ giảm (bớt dần dần) 


lý 


Độ (dì) (tiếng cũ) 
Em gái chồng 


j: 


Đệ (đì) (cô văn) 

- Em trai 

- Loại đào nhiều hoa 
gốc TH: Đệ đường 


H 


Đếch*+ (Hv đích) 
Không: Đéch vào; 
Đếch chịu được (quá 
sức); Làm đếch gì nhau 
(tiếng hơi tục) 


jà lệ lụ ấu 


Đêm* (Hv điềm) 
(nguyệt điểm) 
(đạ điểm; điểm) 
- Ban tôi 
- Lỗi đánh bài: Đi đêm 


Đềm* (Hv điềm) 
(Nôm đệm) 
Yên lặng: Êm đêm 
trướng rủ màn che 


Đề~——-Đến 


Jh Sh 


Đếm* (H thủ điểm) 

(điểm) 

- Tính số: Đềm tiễn; 
Đếm đốt ngón tay 

- Coi trọng: 
Không thèm đếm xia 

- Rất thật thà: Thật thà 
như đếm 


4ˆ 3À. 5 
th đo th 
Đệm* (H‹ trúc chiêm) 
(y niệm; y 1⁄2 điệm) 
- Chèn thêm: 
Đệm cho chắc 
- Thảm lót: Ghế có đệm; 
Đệm có tham hoa 
- Hoà âm: 
Đơn ca đệm nhạc 


J§. 1| 
Đền* (Hv điện; thổ điền) 
- Nhà lớn: Đển rồng 
(nhà vua ở); Đài loan 
gác phụng xum vây 
- Chùa lớn, nhà thờ lớn: 
Đi đền; Đèn Sòng 


là 1 


Đền» 
(Hv thủ +1⁄2 điện) : 
Bù: Đến tội; Bắt đến 


H #j 


Đến+ (Hv đán; điển) 

(chí đán; chí điển) 

- Tới: Đến nơi (* tới địa 
điểm;* tới cùng, kĩ 
lưỡng hết sức; Đến nơi 
đến chốn); 

Nói (Tưởng) đến; 
Đến chừng nào (cho 
tới khi; biết bao) 

- Tới lúc: Đến kinh (lúc 
đàn bà thấy kinh); 


Đênh—Đích 


Đến tuôi (* đã lớn có 
thể gia nhập xã hội: * 
biết chuyện nam nữ) 


Đênh* (Hv thuý đinh) 
Trôi nôi đó đây: Lênh 
đênh qua cửa Thán phù 


ll 


Đềnhz (Hv đinh) 

- Trôi trên mặt chất 
lỏng: Lễnh đệnh 

- Dễ dãi: Đênh đoàng 


l 


Đểnhz (Hv đỉnh) 
Cụm từ: Đểnh đoảng 
(* giao tế nhạt nhẽo; 
* thức ăn - nhạt): Đểnh 
đoảng như rau cân nấu 
Suông 


HH 


Đếnh* (Hv đĩnh) 
Sơ suất: Lơ đễnh 


La) 

Đệp* (Hv điệp; đạp) 
Nhiều lớp chồng lên 
nhau: Đệp giấy 


ïX 


Đệt* (Hv địch) 
Đi khó nhọc: Lệt đệt 


7 

DỤ 

Đêu?* (Hv điêu) 
Lang thang: Lêu đêu 


1. 
= 
_ 


Đều* (Hx điều) 


- Tất cả như nhau: 
Mọi người đêu biết 

- Bằng nhau: Xấu đêu 
hơn tốt lỏi 


liụ TẾ 


Đêu* (đảo; tâm điều) 
Cụm từ: Đều cáng 
(* phu khuân vác — 
tiếng ngày xưa) 
* đám người tôi tệ — 
tiếng ngày nay) 


#3 l2 

ĐÌ* (Hv đa; khứ đa) 

- Bước lui bước tới: Đi 
đâu mà vội mà vàng 

- Tìm tới mục đích: 
Đi học, Đi tu; Đi câu 

- Mang ở chân: Đi giày 

- Bài tiết: Đi đồng; 
Đi đái; Đi kiết 

- Dùng phương tiện 
chuyên chở: Đi xe; 
Đi máy bay; Đi tâu 

- Tiếng giục: Đi đi! 

- Mấy cụm từ: Đi đêm 
(* ra đường ban đêm; 
* tìm gái; * đi ăn 
trộm; * trao đổi lá bài 
úp); Đi đời (hư, mất); 
Đi đứt (mắt); Đi lại 
(*bước lui tới; *trao 
quà; Có đi có lại; 
*quen thân nhất là có 
liên hệ tính dục) 


HỆ 


Đì+ (v đê; khẩu đề) 
- Tiếng nỗ: Đì đẹt 
- Hậu giang: Sa đì 
- Đề ép: Đì thăng tay 


b 


ĐÍ # (Hv đế; đị*) 
Cái gì?: Là đí gì? 
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(tiếng xưa) 


4 #š 1X lẾ 


ĐĨ* (Hv nữ điểm) 
(kĩ; nữ đê, nữ để) 
- Gái chơi: Ðĩ điểm 
- Tiếng chửi đàn bà: 
Đô ãï; Đĩ ngựa 


lh 


Đìa* (Hv trì; thuỷ đề) 
- Cái ao: Đìa cá 
- Ướt át: Đám đìa 


Jƒ 


Điỉa* (Hv trùng để) 
- Vật hút máu 
- Cụm từ: Dai như đĩa 


ÚM i II lễ 1 


ĐĨa* (Hv thạch địa) 
(thạch 1⁄2 địa, thạch để) 
(thạch diệp; thổ đệ) 

- Đồ đựng hình đẹp: 
Đĩa dâu; Xóc đĩa 
- Vật có hình đĩa 


ÂU 


Địa (de) 
Trạng từ: Thiên tiệm 
tiệm địa lãnh liễu (trời 
sắp lạnh dần) 


HH 

Địa (a) 

- Trái đất: Địa câu; 
Nam bắc địa cực 

- Phần nỗi cao hơn biển: 
Sơn địa (miền đồi 


núi); Địa tầng; Địa đối 


không đạo đạn (đạn từ 
0ât băn lên) 

- Đất cày: Mạch địa 
(ruộng lúa mạch) 


- Sàn (nhà): 7huÿ nê địa 
(sàn xi măng) 

- Nơi chốn: Địa chỉ; 
Mỗi đáo nhát địa (đi 
đâu mặc lòng) 

- Mẫy cụm từ: Địa 
phương (* khu, sánh 
với Trung ương; - 

* miên riêng; Nẽ thị 
thập ma địa phương); 
Địa bộ (*tình huống; 
*mức độ; *nơi hoạt 
động) 

- Vị trí: Bất bại chỉ địa 

- Nền để vẽ viết: 

Bạch địa hắc tự 

- Quãng cách: Nhất lí 
đïa (xa một dặm) 

- Trạng từ tả thê thức: 
Khinh khinh địa (cách 
nhẹ nhàng) 

- Nhóm I2 (với 10 
Thiên can) giúp tính 
năm: Đ/a chỉ (Tí, Sửu, 
Dân, Mão, Thìn, TỊ, 
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất, Hợi) 

- Nhiều loại sâu bọ 

- Tên: Địa Trung Hải 
(Mediterranean Sea) 


th 


Địa* (Hv địa) 
- Ác: Độc địa 
- Lòng dạ: Tâm địa tốt 
- Tên: Ông Địa 
- Tiền (tiếng bình dân): 
Bắt địa (ép cho tiền) 


fÍ 


Đích (œ) 
- Hồng tâm bia băn 
- Xem Đích (de; dí) 


H 


Đích* (Hv đích) 
Đúng phóc: Đích là y 


HÙ 


Đích (de) 

- Sánh được: Thiết đích 
kỉ luật (kỉ luật sắt) 

- Từ theo tên người làm 
chủ: Ngã đích mẫu 
thân 

- Từ giúp quyết câu 

- Này khác: 

Hữu trường đích; 
Hữu đoản đích 

- Đo ngang dọc: 

Tháp mề đích thập mễ 
(mỗi bề mười mét) 
- Xem Đích (dí; đì) 


H5 
Đích (d0 
- Đúng thế: Đích đương 
- Cụm từ: Đích xác 
- Phiên âm terylene: 
Đích xác lương (loại 
tơ nhân tạo) 
- Xem Đích (dí; đì) 


"ñj 

Đích (d0 

- Nói sẽ 

- Lo ngại thầm 

“ Tiếng tích tắc của 
đồng hồ: Đích đích 


lỗ 


Đích (d0 
- Con cháu của vợ cả: 
Đích trưởng tử 
- Có họ hàng dọc: Đích 
tôn; Đích hệ 
- Do chính tổ sư đào 
tạo: Đích phái 


$ñ ?l 


Đích (di) (cẻ văn) 
Mũi tên: Ô đích (tên 
bay vo vo) 
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% 

Địch (d0 
- Chức quan nhỏ 
- Rợ xưa ở Bắc TH 
- Tên họ 


3È 
Địch (d0 
Cây lau: Địch hoa 


ð# ñl 


Địch (a0 
- Kẻ thù: Kinh địch 
- Kháng cự: 
Dĩ quả địch chúng 
- Đầu ngang sức: 
Thu) năng địch? 


Địch (8) 
Ở xa; đi xa 


lh lã 


Địch (ai) (cô văn) 
- Gột rửa: Địch trừ; 
Địch đãng (gột sạch) 
- Sợi: Địch luân 
(polyester fibre) 


~~ˆ 
HH HH 
Địch (d0 

- Sáo tre có 8 lỗ cầm 
ngang miệng: Địch tử 
khác Tiêu là sáo thôi 
thăng 

- Còi: Khí địch 

(còi hơi; cời tâu) 


Cở 
Địch (di) 

- Chim trĩ đuôi dài 

- Biệt hiệu của Mặc Tử 


Địch (a) 
- Nhảy nhót 
- Nét móc ở chữ Hán 


+ tế 


Địch (ai) 
Mua thóc trữ kho 


lH 

Địch (di) 

- Mở đường 

- Khai hoá 

- Tên TH gọi Rạch giá: 
Địch thạch 


Địch (cù) 
Cung kính mà lo ngại: 
Địch tích (còn âm là 
Thốc tích, Túc tích) 


f1 #ú Hi 


Điếc* (Hv đích) 

(nạch đích; nhĩ đích) 

- Tai, mũi hư hỏng: 
Làm điếc tai, điếc mũi 

- Không muốn nghe: 
Sáng tai họ, điếc tai 
cày 

- Trái cây đẹt; pháo tị: 
Cau điếc; Đạn điếc 


tš 

Điềm (trán) (cổ văn) 

- Êm đềm: Điểm thích 

- Cụm từ: Điểm đạm 
(* Hv không ham danh 
lợi; * Nôm: bình tĩnh) 


HÍ 


Điềm (tián) 


Đích—Điếm 


- Ngọt: Hảo điềm; Điểm 
thu) 
- (Ngủ) say: 
Thụy đắc thậm điểm 
bà 
Điểm (tán) 
Củ cải ngọt lấy làm 
đường: Điêm thái 


3É {ï 


Điềm* (triệu; điềm) 
Sự kiện báo trước: 
Điểm lành 


Đỗ 


Điểm (diaăn) 

- Nhắc lên đề dò sức 
nặng: Điểm điểm giá 
hữu đa trọng; Điêm 
lượng, Điểm toán 
(ước) 

- Suy đi nghĩ lại: Yếu 

điểm điểm (nên nghĩ 
kì); Điểm chuyết (cân 
nhắc đắn đo) 


H 

Điềm (diàn) 

- Tiệm: Thư điểm 

- Nhà trọ kiêu xưa: 
Trú điểm (nghỉ trọ) 


Jh 


Điếm* (Hv điểm) 
Chòi canh đời xưa: 
Ngày thì canh điêm 


Điếm (diàn) 
Lo lăng: T”ưnh vật 
điểm niệm (xin đừng lo) 


tủ 


Điềm (điàn) 
Cái bục (đất) 


Điếm-—Điến 


Điềm (diàn) 
Nguy hiểm 


AI 


Điêm (diàn) 
- Vết trong hạt ngọc 
- Điều nhơ nhuốc: 
Điểm nhục 


ii 


Điềm (diàn) 
- Đệm cao lên: 
Điểm lộ (vá đường); 
Điêm cước thạch (đá 
lót cách bước) 
- Cái đệm: Sàng điểm 
- Trả giùm, người chịu 
ơn bôi hoàn sau 


lễ 


Điềm (diàn) 
Lưu tâm nhớ tới: 
Điểm kí 


lh 


Điếm* (Hv điểm) 
- Giai gái hư: 
Con điểm; Điễm đực 
- Tính tình hư hỏng: 
Điểm đàng 


HH Anh 


Điểm (điăn) 
- Giọt chất lỏng: 
Vũ điểm 
- Vết bân: 
Mặc điểm (vết mực) 
- Nét chấm (trong Hán 
tư, hình học...): 


Điêm đáu; Giao điểm; 


Điểm tự (Braille) 
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- Nét chấm ở con số 
hàng mười: Ngữ điểm 
tục (5.6) 

- Một ít: 

Cấp ngã điểm hoả 

- Độ đáng nhớ: 
Băng điểm 

- Khu vực: 

Cư dân điêm 
- Khía cạnh: 
Đặc điểm 

- Đánh dấu đề xét cho 
kĩ: Kiểm điểm, Điểm 
thái (chọn món ở thực 
đơn ~ thái đơn) 

- Chúc xuống: 

Điểm đâu (gật); Thanh 
đình điểm thuỷ 

- Xâu thành chuỗi 

- Đốt thành ngọn: 
Điểm đăng 

- Giờ trên đồng hồ: 
Thượng ngọ thất điểm 
chung (7 AM); 

Hiện tại kỉ điểm 
(chung) liễu? 
- Ăn chơi vài món: 
Trà điểm; Tảo điểm 
- Cỡ chữ in: Bá: điểm 


th 


Điểm (diăn) 
Kiếng chân: 
Hộ sĩ điểm trước cước 
tâu đáo thương viên 
sàng biên (y tá rón rén 
tới bên giường người 
lính bị thương) 


KrA» 


Tạ 
Điệm (điàn) 
Chiếu tre 


đã lÚI 


Điên (dian) 
- Chỏm đầu 


- Chóp cao: Sơn điên 

- Sụp đổ; Lộn đầu; 
Chồm lên như muốn 
đỗ: Tạp xa điên đắc lệ 
hại (xe tải đồ lắc đữ); 
Điên pha (chồm lên 
ngụp xuống) 

- Đánh đồ: Điên phú 

- Cụm từ: Điên đảo (lộn 
ngược đầu; rồi trí) 

- Bỏ ra đi (tiếng bình 


Thuê: Điển hộ (tenant); 
Điển tô (giá thuê) 


Hịy 


Điền (tián) 


- Đi sẵn 
- Thi sĩ: Trịnh Điền 


H 


dân): Ngã đắc điên nhỉ Điền (tián) 


liễu (tôi phải đi đây) 


Jã 3 


Điên (diãn) 
- Khùng: Điện cuỗng 
- Bệnh hay xiu: 
Điên nhàn 


Zl tñ 


Điên#* (Hv điên) 
- Khùng (nghĩa như 
Hv): Nhà thương điên 
- Hành động như người 


khùng: Chạy như điên; 


Điên đáu 
- Bực tức quá độ: 
Điên tiết 


l 

Điện (điãn) 
Tên tỉnh Vân Nam: 
Điền trì (hồ ở Vân 
Nam) 


ñj 

Điền (điàn) 

- Đồng cỏ 

- Phiên âm: Y điền 
(Eden): Miễn Điền - 
hoặc Điện (Myanmar) 


li 


Điện (diàn) 


- Đất cày: 

- Cày: Lê điển 

- Nhiều danh từ: 
Du điển (mỏ dầu); 
Điền địa (* đất đai; 
* thế kẹt; Điền kê 
(ếch); Điền kinh (bãi 
thể thao); Điển phù 
(vịt trời có chỏm) 

- Họ 


?W ?M 

Điền (tán) 

- Vỏ sò quý: Loa điển 
tất bàn (khay xà cừ) 

- Tiền cục: Đồng điển 

- Quà trai tặng gái vào 
ngày định tình: Điền 
(hoặc Điện) hạp 


1l 


Điền (tián) 
Dồn đầy: Điền chấm 
tâm (độn gối); Điền bồ 
(nhận việc bỏ trồng); 
Điên biểu; Điển tả (viết 
vào chỗ còn để trống) 


Điền (diàn) 
Bệnh nồi đôm đa: 
Bạch điền phong 


` 


Điền (tiăn) | 
Hủy bỏ: Bạo điên 


Th 


Z\ 

Điễn (diăn) 

- Mẫu mực: Điển hình 

- Sách mẫu: Tự điển 

- Sách xưa: Điền tịch 

- Câu trích dẫn từ các 
sách xưa: Điển cô 

- Có tư cách thượng lưu: 
Điển nhã 

- Long trọng: Thịnh điền 

- Nhận việc (cỗ văn): 
Điền ngục (coi nhà tù) 

- Vật trao làm tim: 
Điển áp; Điển đáng 


LẰN 
Điên* (Hv điển) 
Đẹp trai: Điển trai 


I8 


Điền (diăn) 
Pha lodine (I): Điển 
tửu; Điện đỉnh 


1 8 MỊ 
Điễn (tiăn) (cô văn) 
- Xấu hỗ: Điễn nhan 
- Cứ làm bừa (từ bình 
dân): Điển trước kiêm 
- Còn đọc là Điến 


Điện (diàn) 

- Chớp; lửa trời: Điện 
khí, Điện từ; Điện thị 
(TV); Điện bổng 
(đông) (đèn pin); Điện 
băng sương (tủ lạnh) 

- Tin “dây thép”: Cáp điện 
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5Š 


Điện (diàn) 
- Định chỗ: Điện đô 
(định nơi kinh đô); Lễ 
điện cơ (lễ đặt móng); 
Điện thạch (đá móng) 
- Phúng điều: Điện 
nghi (đồ phúng điễu) 


# 
Điện (diàn) 

- Đền lớn: Năm điện ở 
Huế: Cân Chánh, Thái 
Hoà, Văn Minh, Võ 
Hiển, và Đông Các 

- Hiệu để gọi hoàng tử, 
hoặc nói về hoàng tử 
đã biết: Điện hạ 

- Phía sau: Điện hậu 


rl„ 
Út l8 
Điện (diàn) 
- Lăn ø cặn 

- Ao hồ nông 


Hr 
BÉ 
Điện (diàn) 
Màu chàm: Điện lam; 
Điện thanh; Điện sắc 
(chàm pha lam) 


"J lã & 


Điếng* (khẩu định) 
(đỉnh; điển; điện) 
Muốn xiu: Đau điểng; 
Chết điếng 


Điệp (dié) 
- Nói bép xép: 
Điệp điệp bắt hưu 
- Tắm máu: đỗ máu 
nhiều: Điệp huyết 


ĐỆ 

Điệp (dió) 
Tường có lỗ châu 
mai (xưa đề tự vệ, 
nay đê trang trí) 


ĐÃ Bế 
Điệp (dié) 
Cá giảnh: Điệp ngư 


Điệp (dié) 
- Cái đĩa: Tạp lạp OK 


điệp phiến (đĩa karaoke) 


- Món ăn chơi: Điệp tứ 


JÉ 


Điệp (di 
Văn thư chính thức: 
Tôi hậu thông điệp 


BK LR 
Điệp (dié) 


Do thám: Điệp viên 


lệ 

Điệp (dié) 

- Con bướm: #ô điệp 

- Giống bướm: Điệp 
vịnh (bơi quào) 


m 


-H TH 
Điệp (đi© 
- Chông chất: Điệp cú 
(câu lặp đi lặp lại); 
Điệp sàng giá ốc 
(* giường chồng lên 
nhau; * nhà treo lên 
nhau; * nói đi nói lại) 
- Gấp lại: Chiết điệp; 
Điệp bị tứ (gâp chăn) 
- Hình kim tự tháp: 
Điệp la hán 


Điễn—_Điệt 


1Ã 
Điệt (dié) 
- Đổi phiên 
- Lặp đi lặp lại: 
Điệt thứ; Điệt khởi 


1£ # 


Điệt (zh) 
Chầu (con của anh em 
trai): Điệt tử, Điệt nhỉ 
(cháu trai); Điệt nữ 
(cháu gái); Điệt tôn 
(con trai của cháu); 
Điệt tôn nữ (con gái 
của cháu); Điệt tức phụ 
(vợ của con người anh 
em trai) 


JÀ 


Điệt (die) 

- Vấp ngã: Điệt đảo; 
Tha điệt phương liễu 
(y tế bị thương) 

- Buông xuông: Điệp 
túc (giậm chân); Điệt 
lạc (* rơi; * bỏ rơi) 

- Lẽo đẽo: Điệp điệp 
tràng tràng (bộ thủ) 

- Xuống thấp: 

Vật giá hạ điệt 


E 
Điệt (dié) 
- Đớp (xem Giảo) 
- Xem Trí (xì) 


}Ệ 

Điệt (dié) 
Ụ đât: Nghị điệt 
(đông kiên đùn) 


+ 
=¬ 


Điệt (dié) 
Tuôi thọ cỡ 70-80 


Điêu —Điếu 


1Ÿ 

Điêu* (Hv điêu; điêu) 
Gian dối: 
Điêu ngoa; Nói điêu 


2 


Điêu (dião) 
- Nhiều mánh lới: Điêu 
hoạt; Điêu toản; 
Phát câu điêu toản 
(chơi quần vợt mà có 
lỗi phát banh khó đỡ) 
- Gây khó dễ: 
Điêu nan; 
Bách ban điêu 
(gây khó khăn đủ điều) 
- Măng tây: Thạch điêu 
bách (asparagus) 


£ f} 
Điêu* (Hv đốc; đào) 
Gian truân: Điêu đứng 


z⁄) 

Điều (diao) 
Ngậm trong miệng: 
Chuy lí điêu trước yên 
quyên (miệng ngậm 
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lệ Ã 


Điều (tiáo) 


Nối điêu (hoạ thơ — câu 
tự khiêm vì các ngự sử 


TH xưa có thói đội mũ AM 
kết đuôi điêu; thói này | - Cong nhỏ: Liểu điều 
bị lạm dụng mới có câu |_ (cành liễu); Điều mã 


(bar code: lỗi ghi số 


nói chọc: đuôi điêu văn ) 
bằng cọng nhỏ — hay 


thì lấy đuôi chó nối 


vào) giúp ghỉ giá hàng) 
- Sợi nhỏ: Miễn điều 
R/ - Vật có hình đài dài: 
3⁄ Bồ điều (mảnh vài); 
Điêu (diao) Kim điêu (thỏi vàng) 


- Khoản có nhiều mục: 


Khắc chạm: Phù điêu 3 C 
Điều kiện; Thập điêu 


(chạm nổi); Điêu 


chuyết (*giữa mài; * - Thứtự 
(văn) việt gọt giữa) Hữu điêu bắt văn 
- Quán tự giúp đêm: 


Tam điêu ngư. - 
- Vải có nông: Điều 
nhung (corduroy) 


lỗ lỗ 


sÀ h 
Điều (tiáo) 
Trẻ mọc răng 


HẺ, BI 


Điêu (diao) 
Chim ưng: Lão điêu 


Tl 

Điêu (dião) 
Đồn binh: 
Điêu lâu (vọng gác) l§ 


Đi th Điều *(Hv điều) 
Điêu (diäo) 


Tên cá: Điêu ngư 
(porgy);, Tước điêu 


điêu; Điều tiếng 
- Khéo xử: Biết điều 


- Chuyện đỡ: Đặt (Đơm) 


ống điều) (damselfish) 4B 3l 
4n Điều (chóu) 
Í, Bị BH. - Lụa: Điều đoạn : 
Điêu (diao) - Cụm từ (cỗ văn): Điều 


Điêu (diao) 

- Tàn: Thường lục bất 
điêu (xanh mãi không 
tàn lụi) 

- Lối sinh sống tàn li: 
Đân sinh điêu tàn; 
Điêu tạ (* héo rụng; 
* già rồi chết) 


3n 


Điêu* (Hv điêu) 


Sóc marten: Điêu cừu 
(áo lông điêu) 


Đk 3 
Điêu (diào) 
Nôi nâu ngày xưa 


9k 9 
Điêu (yào) 
Cuộc lớn ngày xưa 


mẫu (móu) (mê như 
điều đỗ) 


jg 
Điều*(Hvđu) — 
Đỏ pha tím: Nhiều điêu 


B= 
= 
= 


Điều* (Hv điều) 
Thầy lang: Cự điều 


Mị tứ 
Điều (tiáo) 
Cá nhỏ ở nước ngọt 


BH JÚÍ 


Điều (diào) 

- Chuyển đi: Điều bình 
khiển HƯỚNG; ï Điều 
đáng (sang số xe); 

Bộ điều nhất trí (bước 
theo; làm theo; cùng làm) 

- Xem Điều (tiáo); 
Điệu (diào); 


Điều (iáo) 

- Pha trộn: Điều chế 

- Hợp như ý: 
Phong điêu vũ thuận 

- Giảng hoà: Điều giải 

- Trêu: Điều lộng 

- Xem Điều (diào); 
Điệu (diào) 


E2 


® _\ 
Điều (tiáo) 
Tóc quả đào: 
Điễu linh (tuổi thơ) 


% 
lỗ, _ 
Điều* (Hv mộc điều) 
Cây cashew cho hột bùi 
(yêu quả) 


th ®8 


Điều (diào) 

- Treo, máng: Điều kiều 
(cầu treo, cầu rút); 
Điếu sàng (võng); 
Điêu tuyên (đường 
thăng đứng) 

- Dùng dây câu lên, hạ 
xuống: Điểu trang 
(câu vật nặng); 


Điều xa (crane) 

- Chia buôn khi có 
người chết: Điều 
nghiên; Điêu lang 

- Áo có lông thú đệm 
bên trong: 

Điều bì áo 

- Rút băng (lái xe...): 
Điểu tiêu 

- Hình trapeze: Điêu 
@tang (xà ngang) 

- Xâu 1000 đông tiễn 
(ngày xưa) 


#J #1 
Điều (diào) 
Cầu cá: Điều ngic 


Điều* (Hv đâu) 

- Tâu hút thuốc: 
Ông điều; nõ điểu 

- Mẫy cụm từ: 
Mê như điều đồ (thích 
hết sức), Tên điều đám 
(thủ hạ hay nịnh) 


S 5 


Điều (niăo) 
Chim: Điều hám (cảnh 
ngắm từ trên cao): 
Điều phân (guano); 
Điều tận cung tàn: 


lì 


Điệu (dào) 
Khóc thương: 7ruy 
điệu; Điệu niệm 


Hệ 


Điệu (diào) 

- Lay động: Điệu đâu 
(lắc đầu); Điệu thiệt 
(khua lưỡi); Điệu vĩ 
(vẫy đuôi) 


391 


- Đỗi: Bá xa đâu điệu 
quá Íai (trở đầu xe); 
Điệu toa vị (đỗi chỗ) 

- Rơi rụng: Phi cơ điệu 
tại Ì hải lí (máy bay rớt 
xuống biển); Điệu hạ 
ki trích nhãn lệ (nhỏ 
mắy giọt nước mắt) 

- Đánh mắt: Ngã bá 
thược chuỷ điệu liễu 
(tôi mắt chìa khoá); 
Điệu sắc (lạt mầu) 

- Thiểu sót: Giá bản thư 
điệu liễu lưỡng hiệt 
(sách thiếu hai trang) 

- Lạc lõng phía sau: 
Điệu tại hậu diện 

- Xong đứt khoát: 

Tây điệu (rửa cho hết); 
Nhưng điệu (vứt bỏ); 
Sát điệu (lau sạch hết) 


Điệu (diào) 
- Đòi đặc biệt lưu ý: 
Cường điệu 
- Cung nhạc: Điệu hiệu 
(key signature) 
- Khẩu âm từng miền: 
Đái Quảng Nam điệu 
- Giọng lên xuống ở 
tiếng VN, TH... 
Thăng Giáng điệu; 
Điệu hiệu (các đấu xác 
định âm | lên xuống) 
- Xem Điều (diào); 
Điều (tiáo) 


Điệu* (Hv điệu) 
Kiểu cách: Làm điệu 


5E 


Điệu (táo) 
Dáng dập mềm mại: 
Yếu điệu 


Điệu* (Rv điệu; điều) 
Bắt rồi dẫn đi: 
Điệu ra pháp trường 


T 


Đỉnh (dng) 
- Đàn ông: Tráng định 
- Số người tính theo 
miệng ăn: Định khẩu 
- Chuyên viên: Viên 
đỉnh (thợ làm vườn) 
- Can thứ tư: 
Giáp ất bính định 
- Xếp hạng tư: Đỉnh 


đẳng; Định chủng duy 


sinh tổ (vitamin D) 

- Kêu loảng xoảng: 
Định đang 

- Hình chữ T: Đính tự; 
Định bá (đập đua ra 
biên hình chữ T) 

- Nụ hoa thơm: 
Định hương (clove) 

- Hoá chât butane: 
Đừnh hoàn 

- Đề ăn cắt hình xúc 
XẮc: Hoàng qua định 
(dưa gang xắt vuông) 

- Căn dặn: Định ninh 


- Họ; Triều đại VN (968 


- 980) 


l] 


Đinh (anmg) 
Nhìn đăm đăm: 
Định sao (theo rình) 


F] 
Đỉnh (dmg) 

Leng keng: Đình Aang 
"T 

Đình (dmg) 

- (Muỗi...) đốt chích 


Điều — Đinh 


- Hỏi lại cho chắc 

- Tượng thanh: Định 
đang (bát đĩa xát nhau) 
- Căn dặn: Định ninh 
(xem Đỉnh ninh Nồm) 


T 


Định (zhẽng) 


Kêu phập phập: 
Phạt mộc định định 


l] 


Đỉnh (đng) 


Cô đơn không ai săn 
SỐC: Lĩnh định 


gìÍ 
Đỉnh* (Hv đinh) 
- Cứ tin rằng: Đưướ nình 


- DĐặn kĩ (nghĩa Hv): 
Định ninh hai miệng 
mỘt lời song song 


" 


Đỉnh (dnng) 


Mụn độc: Đính thư 


TT 
Địnhz (Hv định) 


Mụn độc mọc ở mỗi 
trên: Đinh râu 


š| ?] 


Đỉnh (dng) 


- Cái đanh: 
Đỉnh mạo (đầu đanh) 
- Có hình cái đanh: 
Đỉnh loa (ốc nước 
ngọi nhọn như cái định) 


ÿ] 


Định*+ (Hv định) 


- Cái đanh (nghĩa như 
Hv): Đóng đinh 


Đinh—Đĩnh 
- Thuyên lớn mũi cao và = 
nhọn: Thuyên đinh ` 
N “ Đình (tng) 


- Xoáy vào: Đính tai 


(tiếng nhức tai) - Kiên trúc nhỏ đứng 


biệt lập (kiosk): Định 


tạ; Thư đình; Báo đình 
H - Đúng giữa (cô văn): 
Đỉnh (ding) Đình ngọ (giữa trưa) 
Ráy tai: Đứnh ninh - Dáng thăng đứng binag 
đàn bà đẹp cây cao: 
#J Đình đình ngọc lập 
Đỉnh (dang) E5 
Vá sửa đê giây Đình (tíng) 
- Ngừng lại: Võ đình 
hạn liêu; Chung đình bài 
à : liễu (đồng hồ chết rồi) 
gi (ng) hvuac | Chấmdứt - 
EiCX-PEtG tkohraSi le Đình thuỷ (cắt nước); 


Triêu đình; Đình thán Đình học (thôi học) 


- Ở lâu lâu: Đình lưu; 


—tt- 
+ Đình thực (khó tiêu) 
Đình ( tíng) - Chỗ xe tâu đậu: 


Đình bạc; Đình phóng 


Giẽ (cỏ, lúa): Afạch đình (đậu xe vào bãi) 


IzÏ 
J lệ 
Đình (tng) Đình (tíng) 
- Chuỗồn chuồn: Duyên dáng: Sính đình 
Thanh đình 


- Răn mối: Yến đình 


{I 


Đình* (Hv định) 


=E R Ko cử sự 
Lên Đông người giữa cảnh 
` : trọng thê: Linh đình; 
Đình (ứng) Đình đám 
Tiêng sét 
Ji. Tri» 
Ls: lÈ 
Š Đính (dìng) 
Đình tíng) : Cái neo: 
- Sân trước nhà: Đình Khởi đính (nhỗ neo} 
viên (vườn trước); 
Đình thí (Kì thở sân |7 » 
vua); Đình ví (bộ môn) ñ 1] 
(sân và cửa phòng the: | Đính (dìng) 


cụm từ cổ thi gọi cha mẹ) 
- Toà án: Tựng đình 


- Quyết ưng ý: Đính 
hôn; Đính hợp động 
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- Nhận mua (sách báo): 
Đính cấu; Đính duyệt 
- Chữa cho đúng: 
Đính chính 


11) 


Đính (dìng) 
- Gắn băng kim chỉ: 
Đính khẩu tử (gắn cúc) 
- Gắn bằng đinh: Đính 
mã chưởng (đóng 
móng ngựa) 


§] ] 


Đính (dìng) 
- Mâm ngũ quả trưng 
bày mà không ăn 
- Văn chắp nồi: Đáu đánh 


Új 


Đỉnh (dĩng) 

- Dung dịch pha rượu: 
Điển đỉnh (iodine pha 
loãng để bôi) 

- Say khướt: Dánh đỉnh 
đại tuý 


TR lñ 


Đỉnh (diïng) 
- Chỏm cao: Óc định 
- Đầu: Thốc đính (sói) 
- Đội lên đầu: Đứnh cầu 
(lây đầu đội banh) 
- Đâm lòi ruột: 
Ngưu định nhân 
- Chống cho vững: 
Định khởi khí xa (kích 
xe); Ba môn định khởi 
(chống cửa cho chặt) 
- Mượn: Đỉnh biệt nhân 
đích danh tự 
- Cự lại ngang sức; 
Đỉnh phong tuyết 
- (Mậm cây) chi lên 


- Rất: Đính hữu dụng; 
Đỉnh tiểu (trẻ nhất) 

- Từ giúp đếm: Nhát 
đỉnh mạo tứ (một cái 
mũ); Nhất định trướng 
rử (một tâm màn) 


lÃ T8 


Đỉnh* (Hx đinh) 


(sơn đỉnh) 

- Chỗ cao nhất (như 
Hv): Đỉnh nút; Tột 
đỉnh danh vọng 

- Một ít: Chút định 

- Bước từ từ: Đứng đỉnh 


HH 


Đỉnh (dĩng) 


- Vạc lớn có chân thời 
xưa: Tam túc định; 
Đỉnh lập (thế đứng bộ 
ba: Đỉnh túc chỉ thế) 

- Rất lớn: Đỉnh định đại 
danh; Xuân thu đình 
thịnh (vào tuổi vượng 
khí cao nhất) 

- Tượng thanh: Đỉnh 
định (*tiếng nước reo 
sôi; *người ồn ào; 
Nhân thanh đỉnh định) 

- Cụm từ: Định lực 
(*sức rất mạnh — cô 
văn; *sức của ngài — 
câu sáo kim văn) 


na 
lữ 
Đĩnh (dìng) 
Mông đít (bình dân) 


Đĩnh (ứng) 
- Thắng: Đĩnh lập 
- Kha khá: Đĩnh hảo 
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Đĩnh—Đoá 


+ 
?X tt 
Đĩnh (dìng) 
- Thoi dệt 
- Thỏi (quý) kim 
- Tê thuôc hình thỏi 


9É HỆ SE | 


Đĩnh* (Hv đĩnh; đĩnh) 
(kim 1⁄2 đĩnh; đỉnh) 
- Thoi vàng hay bạc 
(còn âm là Đỉnh) 
- Đàng hoàng: Ẩn nói 
đĩnh đạc 


li 


Đĩnh (tíng) 
Tâu nhỏ: Pháo đình, 
Đăng lục đnh (tầu đô bộ) 


_r> 
„E 
Định (dìng) 

- Vững: Định thân (lẫy 
lại sự bình tĩnh sáng suốt) 

- Giảng lẽ tường tận: 
Định lí (theorem); 
Định luận (kết luận 
quyết định); Định 
nghĩa; Định ngữ 
(attribute); Định quán 
tự (definite article) 

- Quyết ý: Định đoạt; 
Định án (án toà đã 
được quyết định); 
Định cấu (quyết mua); 
Định chế (chề tạo hàng 
đúng ý kẻ đặt hàng); 
Định kì; Định hôn; 
Định huyền (lên dây 
đàn cho đúng âm) 

- Chắc chăn sẽ xảy ra 
(cỗ văn); Định khả thủ 
thắng 


H7 HH lễ 


Đít* (Hv đích) 


(nhục đích; nhục đạt) 
- Giang môn: Lễ đứ 

- Mông: Đét đít 

- Phần ở dưới: Đứ nồi 


ĐỊ* (khí đạt; khí điệt) 
- Phóng khí từ phía 
dưới: Đánh địt 
- Giao cấu (tiếng tục) 


"9b MẸ tố bã 9) 

Điu* (Hv khẩu điếu) 
(trùng điêu; trùng điều) 
(trùng triệu; trùng đao) 
Cụm từ: /¿w đi (rắn 
nước; kẻ tầm thường); 
Chăng phải liu điu vẫn 
giống nhà 


nh 


Đìu# (Hv điều) 
- Heo hút: Đìu hỉu 
- Loại trái bùi: Hạt đìu 
(xem Điều*) 


X5 


Đỉu* (hắc điều) 
Từ đệm sau Đen* 


đệ 


Địu* (Hv điệu) 
Đeo sau lưng: 
Địu con 


š ñÙ gì ll 


Đo* (Hv đạc) 
(đô; xích đô; thủ đô) 
- Lượng bằng thước: 
Đo ngang đo dọc 
- Lượng băng trí khôn: 
Đo sông đo bề, dễ đo 
lòng người 


- Rụt rè cân nhắc: 
Đắn äo; So đo 

- Loại sâu khi bò thì gập 
mình lại: Sâu ẩo 


JŠ {k ft Ñt 


Đồ* (Hv độ; đồ) 
(thuỷ đồ; chu đồ) 
- Thuyền chở khách: 
Chuyến đò nên quen 
- Giấu chủ ý bên trong 
bằng lối bên ngoài làm 
khác: G¡ả đò 


#h ‡h ]h Tí 


Đó* (đó; thủ 1⁄2 đó) 
(lực 1⁄2 đỗ; đề) 
- Vật ấy; Việc ấy: 
Cái đó còn tu} 
- Nơi ấy: Đó đây 


ra 

lh 

Đó* (Hv trúc đô) 
Loại bẫy đánh cá: 
Đóng đó qua sông 


†h 


Đó* (thủ 1⁄2 đó) 
Bắt cá băng đó 


lt Ê 
MỊ 5 
Đỏ* (Hv đỗ; xích đỗ) 
(xích 1⁄2 đỗ) 
(xích đô; xích đỗ) 
- Màu Hv Xích: 
Máu đỏ ruột mềm 
- Xấu hỗ: Đỏ mặ: 
- May mắn: Vận đỏ; 
Chơi trò đo đen 
- Phải trả nhiều tiền: 
Vật giá đắt đỏ 
- Cụm từ: Đỏ lứa 


(* đốt lửa; * nấu bếp; 
Ba lân đỏ lựa) 


5 


Đọ* (Hv độ) 


So sánh từng điểm: 
Đem hai bài đọ với 
nhau; Đọ sức 


7U 
: 
Đoá (duð) 

- Quán từ giúp đếm 
hoa...: Nhất đoá hoa; 
Nhất đoá vân (mây) 

- Bông hoa: Đoá nhỉ 

- Vật tựa bông hoa: 
Nhĩ đoá (vành tai) 


l HỆ 


Đoá (dušð) 


- Lỗ ở tường để núp 
bắn: Thành đóa; Đoá 
khẩu 

- Xem Đoá (duò) 


J4 1Ã Mã 
Đoá (duò) 
- Xếp chồng lên 
- Chông đông: Hoả sài 
đoá (đông củi) 
- Xem Đoá (duo) 


R ẤN 


Đoá (duð) 
- Ân núp: Đøá tàng 
- Tránh ra một bên: 
Khoái đoá khai! (mau 
tránh ra†) 
- Trốn né: Đoá thiểm; 
Đoá trái (trốn nợ) 


#l| #l| 
Đ0á (duù) 


Chặt cho đứt: 
Đoá thành tam đoạn 


Đoá—Đoạn 


2| 1# Kì 
Đoá* (Hv đoá; hoá toạ) | Đoái (duì) 
Giận: Nổi đoá - Trao đỗi: Đoái phó 
(đổi ngân phiếu ra tiền 


lẼ lñ mặt); Đoái hoán suất 
Gan nu Êt (giá trao đổi giữa hai 
Đoa (duò) thứ tiền) 

- Ngã: Đoạ địa - Pha thêm (nước): 


- Mắc vào thế kẹt: 
Đoa nhập hãm khánh 


Đoái liễu thu) đích 
- Cụm từ: Đoái hiện 


(mặc bây) (* đổi ngân phiếu ra 

- Làm cho hư hỏng: tiền mặt: Đoái phó; 
Đo thai (đã hoá Nôm); * giữ lời hứa: Thuyết 
$2 đoạ (hư hỏng) thoại bất đoái hiện) 


S2 
?ì li 
Đoa (duò) Đoái* (Hv đoái) 
- Cụm từ: Ủy đóa (tóc tai) | (mục đoái) 
- Còn âm là Oả đoả Nhìn đên; lưu ý tới: 
Đoái thương; Đoái 
lễ 
-— 


hoài 
Đoa: (Hv đoạ) 

- Tiếp khách ân cần: 
Đấi đoa [khác Hv - 
xem Đãi (đàj)] - 

- Hành hạ: Đoa đây. 

- Không chịu sám hôi: 


1 


LHị ¬HH| 
II 20) 
Đoan (duãn) 

- Đâu và cuối mối: : 
Lưỡng đoan (hai đầu): 
Đa đoan (rắc rỗi) 

- Bắt đầu: Khai đoan 


Sai đoa - Khoản: Cư kì nhất 
“ đoan (kê một khoản) 
tã - Lí do: Vô đoan 


- Thăng; đúng cách: 
Đoan chính; Đoan 
trang; Đoan thệ (quả 
quyết có bảo chứng) 

- Bưng: Đoan bàn tứ 
(bưng mâm) 

- Tiết mùng 5 tháng 5: 
Đoan ngọ 

- Điềm giúp đoán trước: 
Lược hữu đoan nghê 
(đã hơi rigờ ngợ) 


- Xem Chuyên (zhuần) 
Đoài* (Hy đoài) 


vn 
Hướng tây: Bóng fM - 
dương đã gác non đoài Đoan (tuän) (cô văn) 


Đoa (duò) 
- Lười: Đoạ lại 
- Trơ: Đoa tính (inertia) 
- Hay đọc là Noạ 


ko 


Đoài (duì) 
- Một trong bát quái 
- Hướng tây 


8 
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(Nước) chảy mạnh: 
Thuỷ lưu đoan cấp 


LH¿ 


Đoan* (Hv doan) 
Nhận trách nhiệm về 
việc đã hay sẽ làm: 
Đánh liêu chịu đoan 


lỊ Hị lã 


Đoàn (tuán) 
- Họ 


- Vòng tròn: Đoàn đoàn 


trú (vầy chặt) 
- Có hình tròn tròn: 


Đoàn tê (rôn tròn: yêm 


con cua cái) 
- Khối hình cầu: 
Nhất đoàn miễn (một 
cục bột); 
Nhất đoàn dược hoàn 
- Vọ tròn: Đoàn được 
hoàn (viên thuốc) 
- Tụ tập lại: Đoàn kết 
- Tổ chức gồm nhiều 
người vật: Đoàn thê 


là †š 


Đoàn (tuán) 


Nặn hình: Nữ Óa đoàn 


hoàng thô tác nhân 


Để 


Đoàn (duàn) 
- Tên họ 
- Còn hay đọc là Đoạn 


SN TR 


Đoàn (duàn) 
- Rèn kim loại: 
Đoàn tr (lò rèn) 
- Bla đặt: Đoàn tạo 
- Tập tành: Đoàn luyện 


lạ 
Đoàn (duàn) 
Đại thọ (Anh: linden) 


ẾïT lÑï 
Đoán (duàn) 


- Xét Xử: Phán đoán 
- Xem Đoạn (duàn) 


Đoán* (Hv đoán) 
- Có ý kiến không chắc 
về tương lai: Đoán liều 
- Từ theo sau Cắm* 


vA- ˆ¬ 
Bứ li 
Đoán (duàn) 
Đăng bẫy cá 
Jl 
Đoản (duăn) 

- Văn: Đoản mệnh; 
Đoän tiêu (piccolo); 
Đoản khổ (quân cụ: 
Đoản bình tương tiếp 
(đánh nhau sắp lá cà) 

- Thiếu sót: Đoản thiêu 
nhất hiệt (thiểu một 
trang); Đoản bất liễu 
(không thể thiếu) 


Đoạn (duàn) 

- Bị đứt, gẫy: Đoạn 
trường (đút ruột); 
Đoạn thành lưỡng tiệt 
(gẫy ra hai khúc); 
Đoạn biên tàn giản; 
Đoạn gian (thẻ tre) tàn 
biên (bài xưa để lại, 
đoạn còn đoạn mất) : 

- Bẻ gây: Đu@n 1ÿ (cắt 
nước); Đoạn khí (tắt 
thở); Đoạn đầu đài 


(máy chém); Đoạn yên 
(chừa hút) 

- Nhất định là thế (cỗ 
văn): Đoạn bất khả tín 
(không thể tin được) 

- Thao túng: Lãng đoạn 

- Cụm từ: Đoạn án 
(* xử xong vụ án) 

(* câu kết tam đoạn 
pháp: syllogism) 


T ?â 


Đoạn (duàn) 
Vải tơ láng: Đoạn văn 
(vân ở tơ láng) 


bi 


Đoạn* (Hv đoạn) 
- Sau đó (từ hơi cũ): 
Đoạn rồi trình thơ 
- Khúc: Đoạn đường 


bi 


Đoạn (duàn) 

- Từ giúp đếm các vật 
chia khúc: Nhất đoạn y 
liệu (một khúc vải) 

- Mấy cụm từ: Đoạn lạc 
(luò) [*khúc bài trước 
sau có xuống dòng; 
*giai đoạn thi hành 
công tác]; 7h đoạn 
(công tác thi hành từng 
giai đoạn). 

- Xem Đoàn (duàn) 


12, 


+ 
Đoàng* (Hv đường) 
- Gián dị: 
Đuênh đoàng 
- Chững chạc: 
Đoàng hoàng 


2 
Đoàng* 


(Hv khẩu đường) 
Tiêng nô vang: 
Súng nỗ đoàng đoàng 


lW X 


Đoảng* (Hv hoảng) 
(đảng) 
Câu thả: 
Nhanh nhảu đoảng 


lễ 


Đoành* (Hv hoả đình) 


(Pháo) nỗ: Đì đoành 
S + 
Đoạt (duó) . 
- Chiêm giữ băng sức 
mạnh: Đoại quyền 


- Xông ra mạnh: Đoạt 


môn nhỉ xuất 
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- Bắt chước: Học đòi 
- Lặp lại nhiêu lân: 


Đời cơn; Đòi phen 


lý lỗ fã 


Đòi* (Hv đội; nữ đội) 


(nhân đồi) 
Kẻ giúp việc: Tôi đòi; 
Con đòi 


ĐỊ tị 


- Lẫy đi: Bác đoạt; Sang 
đoạt (giựt lây); Tước 


đoạt công quyền 
- Quyệt ý (cô văn): 
Định đoạt; Đoạt 


phong thu (gắng sức 


đê được mùa) 


- Bỏ sót chữ (cỗ văn): 


Ngoa đoại (chỗ in sai, 


in thiêu) 


Đọc* (Hv độc) 
- Xem bài văn: 
Đọc báo; Đọc sách 


- Lặp lại bài đã thuộc 


lòng: Đọc kinh 


!É lá tl t 


Đòi* (Hv đôi; đội) 


(tâm đội; 1⁄2 huấn đội) 


- Yêu sách: Đòi hỏi 


- Mời gọi: Đòi vào nhà 


- Yêu cầu: Đòi nợ, 
Đôi dân chủ 


Đói* (Hv thực đối) 


- Cảm giác bao tử thiếu 
thực phẩm: Đới rét; 
Một miếng khi đói 
bằng một gói khi no 

- Cảm giác thiểu món 
cần dùng: Đói kém 


l$ lỗ 


Đọi* (đội; ngoã đội) 
- Cái bát: Ăn không nên 
đọt, nói không nên lởi 
- Có hình cái bát: 
Lau đọi đèn 


. 


Đom* (nhục + đem*) 
- Giang môn (lỗ đí: 
Lòi đom 
- Còn âm là Dom* 


kh 
Đom* (Hv hoả + 
đem*) 
Côn trùng biệt phát 
sáng: Đơm đóm 


lỗ 
Đòm* (Hv nhĩ đạo) 


Tượng thanh: 
Pháo nồ đì đòm 


Đoạn—Đòn 


lb 


Đóm* (trùng điểm) 


- Trùng có lân tinh: 
Con đom đóm 
- Hoa mắt: Nảy đom đóm 


khấn 
Đóm* (Hv hoả 1⁄2 
điểm) 


(hắc 1⁄2 điểm) 

- Môi lửa hình bó dài: 
Đốt đóm đi đêm 

- Cụm từ: Điểu đóm 
(* ống điếu và môi lửa; 
* vội đưa lửa tới châm 
điều: hạng để sai bảo) 


Xh BH 

Đỏm* (hoà 1⁄2 điểm) 
(mĩ đảm) 
Làm dáng: Làm đóm 


ĐI ÿR HÌ }b 
Đon* (Hv đôn; đồn) 
(thủ đồn; xích đồn) 

- Bó hai bàn tay chít 
vừa: Đơn lúa 

- Mau lẹ vì hoan hi: 
Đon đả chào mừng 


L7 


Đồn* (Hv mộc đồn) 

(nạch đồn) 

- Hình phạt bằng roi: 
Đòn đau nhớ đời 

- Gậy cứng: Đòn gánh; 
Đòn xóc (gậy hai đầu 
nhọn); Đòn tay (xà 
chông mái nghiêng 
nghiêng từ đỉnh đi 
xuống) 

- Cụm từ: Đàn xóc chọc 
hai đâu (muôn vửa 
lòng cả đôi bên) 


Đón—Đồ 


- Kế giỏi: Đòn phép 
- Xe chở xác chết (xưa 
là gậy khiêng; về sau 


mới dùng xe): Xe đòn; 


Nhà đòn 


THỊ 

lW "3 bạ 

Đón* (Hv truân) 
(Hv đốn; đốn) 
(đoạn; khẩu đôn) 
(túc 1⁄2 tốn) 

- Mời tiếp: Đưa đón 
- Ngăn chặn: 
Đón rào chừm xanh 


(không để ai làm mỗi); 


Đón đường ăn cướp 


X‡* W l ñ 

Đong* (Hv đông) 
(thủ đông; đầu đông) 
(xích đông; thủ đông) 
- Mua săm từng lượng 


chứa ở thùng, ở đâu...: 


Đi đong lúa 
~- Cụm từ: Án đong 


(* không có thức ăn dự 


trữ; 
* kém tài, ít vốn) 
- Chao đi chao lại: 
Tính nết đong đưa; 


Nói mấy câu đong đưa 


cho vừa lòng 
- Mật hêt: Đi đong 


thị 


Đòng* (Hv kim đồng) 


Vũ khí nhọn: 
Lưỡi đòng 


—+t- 

l5] 4l 

Đòng* (Hv đồng) 
(hoà đông) 
Bông lúa mới nhú: 
Đông đòng 
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/Ñ 


Đóng#* (Hv đông) 


Chất lỏng cứng lại: 
Đóng băng; Đóng cục 


ĐR ĐR 


Đóng" (Hv thủ đông) 


( mộc đông) 


- Cắm mạnh xuống: 


Đóng cọc; Đóng dẫu; 
Đóng anh 


- Chế tạo: Đóng giây; 


Đóng lâu 


- Chọn vị trí mà kiến 


thiết: 
Đóng đồn; Đóng đô 
- Sửa soạn ăn mặc: 
Đóng bộ lớn; 
Khăn đóng áo đài; 
Đóng giây KHỚI; 
Đóng khổ; Đóng ngựa 
- Cho vào khuôn: 
Đóng oản; Đóng bánh 
khảo 
- Khép kín: Đóng cửa; 
Đóng vào bao 
- Trả tiền phải trả: 


Đóng thuế, Đóng góp; 


- Đội vai (tuông...): 
Đóng vai Trương Phù; 
Đóng lon đại úy 

- Vây quanh: Đóng 
khung; Thả lưới đóng 
(buông lưới đợi cá) 

- Bị vây bắt: 

Cá đóng khá nhiễu 

- Đọng cân: Đóng rêu; 

Mụn đóng vầy 


lễ lối 


Đóng* (đồng) 


(tâm động) 
- Lặc lư: 

Đông đánh trước gió 
~- Lâm dáng điệu: 

Uốn éo đóng đảnh 


ïlị lũ 
Đọng* (Hv động) 
(thuỷ động) 
- Ú lại, hết chảy: 
Bùn lấy nước đọng 
- Sệt lại hết lỏng: 
Cô đọng 


si 
2 lễ 
Đót* (Hv thảo đột) 
(mộc đột) 
- Âm khác của Đọt 
- Từ theo sau Đăng": 
Đắng đót 


2t # 


Đọt* (Hv thảo đột) 


- Lõi non cây thân thảo: 


Giưa đọt bôn bôn 
- Xem Đót* 


ñl 


Đô (döu) 
- Tất cả; đều: 
Đại gia đô đáo 
- Chính là vì 
- Còn hơn: 7ï Sô Liên 
đô phú cường 
- Xem Đô (dũ) 


ñh 


Đô (du) 
~Kẻ chợ: Thủ đô 
- Phô đông người: 
Đô hội; Đô thị 
- Xem Đô (dõu) 


l) 


Đô* (Hv đô) 


- Lực sĩ trong cuộc đua 


dấu sức trên võ đài: 
Đô vát 
- Lực lưỡng: Đô con 


- Phu khiêng quan tài: 
Đô tuỳ 


'] 


Đô (du) 
- Tiếng còi kêu: 
Khí xa lạt bá đô đô 
hưởng (còi kêu bim bim) 
- Một chùm: 
Nhất đô bô đào 
(một chùm nho) 


lDs 
Đô (tú) 
- Đi bộ: Đồ thiệp (lội qua) 
- Nhẫn trơn: 
Đồ thủ (tay không) 
- Mà thôi: Đồ cụ hình 
thức (tây lệ) 
- Vô ích: Đồ phí thân 
thiệt (nói mãi mắt công) 
- Người theo học: 
Môn đô; Tông đỗ 
(người theo đầu tiên); 
Phật giáo đô 
- Người tệ hại: Nghiệt 
đô; Vô xỉ chỉ đô 
- Tù: Hình nhất niên đồ 
(bị tù một năm) 


LÌ 
Đồ (6) 

- Bức vẽ: Đô phiến; 
Đồ biểu (diagram); 
sáp đồ (illustration) 

- Kê hoạch: Hoành đô 
(tính chuyện lớn) 

- Có chủ ý: Mưu đô 


lW lê 
Đô (tú) 

- Bôi: Đồ rất (phết sơn); 
Đồ chỉ (mỡ) mạt phản 
(đánh phần * cho đẹp, 
* hoặc đê che giâu) 


- Bôi bỏ: Đồ, di; canh, 
cải (viết bài thi tránh 
gạch bỏ, đôi chỗ, thêm, 
hoặc sửa các chữ) 

- Vạch viết vội: Biệt tại 
tường thượng loạn đô 
(chớ vẽ lên tường) 

- Khổ sở (cỗ văn): 

Sinh linh đô thán 


lề 
À 2c Ÿ 

Đồ (tú) (cỗ văn) 

- Loại rau đẳng 

- Gây đau khô: 
Đồ độc sinh linh 

- Loại dâu lá ba mảnh: 
Đồ mi (roseleaf 
raspberry: Coronarius 
có hoa nở muộn, biểu 
tượng con gái còn tiết 
trinh cho tới ngày cưới 
~ Sách Nôm hay viết 
lẫn Đồ ra Trà) 


l M 


Đồ (tú, chóng) 
(cỗ văn) 
Như Đồ trên đây, 
nhưng có bộ Dậu vì trái 
dâu có thể gây thành 
rượu) 


Đồ (tú) 
- Đường đi: 
Bán đô nhỉ phế; 
Đồ trung; Duyên đô 
(dọc đường) 
- Cụm từ (cô văn): 
Đồ thứ (trạm nghỉ) 
- Qua ngả: 
Đồ kinh (qua ngà thủ 
đô); Ngoại giao đô 


lci 


Đồ (tú) 
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- Giết thịt: Đồ rễ 
- Giêt bừa bãi (cô văn): 
Đồ sát; Đồ lục 


sả 
%. 
Đồ (tú) 
- Cụm từ rất xưa: Ứ đô 
(tên gọi con cọp) 
- Xem Thỏ (tù) 
lậ 
Đồ* (Hv đỏ) 
- Vật dụng: Đồ đạc; 
Thời đại đô đồng 
- Âm hộ (tiếng tục): 
Vén màn quân bày 
biện đồ ra... 


lU3 

Đồ* (Hv đồ) 

- Thầy giáo ngày xưa: 
Ông đô dạy chữ Hán 

- Tiếng chửi mấy người 
thích làm bậy: 
Đồ chó đẻ 


: 
4 lR 
Đồ* (Hv đồ; đò) 

- Đắp vào; bó vào: Đồ 

thuốc vào vết thương 

- Lờ mờ: Hỏ đồ 

- (Kiến trúc) lớn: Đồ sô 
- Nấu cách thuỷ: Đồ xôi 


J3 
Ƒˆ 
Đồ* (Hv độ) 


Ước lượng: Đồ xem gói 
này nặng bao cân? 


Hái lã] 


Đà (du) 


Lâu canh. 


lh 1Ƒ 
Đố(dù — - 
Ghen: Tát đó; Đồ kị 


đã 

Đố (dù) 
Mọt gặm sách, gỗ...: 
Mộc đố; Thư đỗ; 
Đố chính (chính sách 
đục đếẽo dân); 
Hộ khu bất đổ 
(ngõng cửa khó mọt) 


lụ 1 ?h 


Đố* (Hv đế; đó) 
(thủ 1⁄2 đố) 
Thách làm: Đồ ai đếm 
được lá rừng 


kú 
Đô (dù) 

- Chặn lại: Giao thông 
đổ tái (traffic jam); 
Đồ kích (đón đánh) 

- Làm cho nghẹt: 

Đồ chuỷ (bóp họng; 
không cho nói) 

- Bức tường (cỗ văn): 
Nhất đồ tưởng; 
Khán giả như đô 
(người xem vây kín) 


Nã lá 


Đỗ (du) 
- Chơi đỏ đen: Đổ bác 
- Đánh cuộc: Đả đồ; 
Đầ quật (tổ chứa bạc) 
- Thể: Đồ chú 


li 


Đô (du) 
Xem thấy: Mục đổ 
(chính mặt xem); 


Đồ—Đồ 


Đồ vật tư nhân (xem đồ 
nhớ người) 


‡1 Hã t Hế 


Đỗ* (Hv đỗ) 
(đỗ ~ ba kiểu viết) 
- Ngã xụm: Cây... đổ 
- Tan hoang: Đổ vỡ 
- Rót chất lỏng: 
Trời đồ mưa; 
Đánh đồ TƯỢU; 
Nước đồ đâu vịt 
- Tiết ra chất lỏng: 
Đồ mỗ hôi; Đồ máu 
- Cáo người khác để 
chữa mình: Đố rồi 
- Từ thấp đi lên hay 
ngược lại: Đồ bộ; Xe 
đồ dốc 
- Trung bình: Đồ đồng 
- Đông người cùng đi: 
Đồ nhau ấi tìm; Đồ tới 


là! 


Đỗ" (Hv đỗ) 
Am khác của Đậu: 
Thị đô; Thuyên đô 


# Rl 
Đỗ (dù) 

- Họ: Đỗ Phủ (Thánh thi 
đời Đường 712-770) 

- Mấy loại cây: Đỗ 
quyên (* hoa azalea; 

* chim gáy); 

Đố hoành (loại gừng); 
Đã trọng (vỏ cây 
eucommna uÌmoides 
làm thuốc); Đố trọng 
giao (gutta percha: 
nhựa cứng); Đổ diệt 
phần (phiên âm ra 
domifen) 

- Chặn đứng; ngăn lại: 
Đổ môn tạ khách 
(không muốn tiếp al) 

- Bịa đặt: Đỗ soạn 


Đỗ— Độc 


làn 


Đỗ* (Hv đỗ) 
- Mấy hạt ăn được: 
Đỗ xanh; Đỗ đen... 
- Còn âm là Đậu 


H 

Đỗ (dù) 

- Lá sách (bao tử cuối 
cùng của loài nhai lại): 
Đố tử 

- Xem Đỗ (dù) 


H 
Đỗ (dù) 

- Bụng: bao tử: Đỗ đái 
(đai quanh bụng); 
Đổ tê (rún) 

- Giận cành hông: 
Nhất đỗ từ khí 


kg 
X 
Độ (duó) 

- Đoán ướm (cổ văn): 
Độ đúc lượng lực 
(ướm sức mình) 

- Xem Độ (dù) 


R 
Độ (dù) 

- Đo đường dài 

- Mức nóng, ẩm...: 
Thấp độ (độ âm) 

- Độ đo...: Trực giác vì 
cưu thập độ (góc 
vuông 90 độ); Thuỷ 
đích phí điểm thị, 
Nhiếp thị nhất bách độ 
(nước sôi ở độ 100 
Celsius) 

- Độ điện lượng: ki-lô 
oắt giờ 

- Mức chịu đựng: 

Đại độ 


398 


- Cụm từ: Quá độ 
(*hết sức chịu đựng; 
*qua đò: chuyển tiếp) 

- Cơ hội: Nhất niên nhất 
độ; Tái độ 

- Xem Độ (duó) 


ĐT 

Độ (dù) 
Mạ kim loại: 
Điện độ; Độ ngân 


š 
b 
Độ* (Hv độ) 
- Xấp xỉ: Chừng độ 
- Quãng thì giờ: 

Sang năm độ này; 

Gà đá độ (đá từng hiệp) 
- Đoạn (đường): 

Độ đường còn xa 


: 
Độ (dù) 
- Vượt sông...: Độ hà 
- Vượt khó: Cứu độ 
chúng sinh; 
Độ quá nan quan 
- Đò: Quá độ 


E] 


Đốc (da) 
Xem xét coi sóc: 
Đốc sát; Đốc lệ 
(khuyến khích) 


E 


Đốc (din) 

- Mắt: Đốc điện tử (mất 
mặt) 

- Khiến cho mất: 
Đốc khí; Đốc khôi xả 
giáp (vứt bỏ quân 
nhung mà chạy); 


Đốc binh bảo xa (thí 
tôt giữ xe) 


VÀ 1 


Đốc (din) 
Chất thulium (Tm) 


V.vavÊ (x0 


„% _— 


Đốc (dn) 
- Chân thành: 
Đốc hậu; Đốc thực 
- Cụm từ: 
Bệnh đốc (đau nặng) 
- Địa danh: Châu Đốc 


Vrax 
Đốc* (Hv đóc) 

- Tam giác nằm trên 
tường ở hai đầu hồi 
các nhà hai mái: 
Nhà hai mái bịt đốc 

- Sinh chứng: 

Đốc ra mê cờ bạc 


$2 Ã 


F. : : 
Độc* (Hv đốc; đốc) 
Bè dây của lưỡi sắc: 
Đóc kiêm; Đóc dao 


+ 
TƑ 
Độc (dú) 

- Chất hại sức khoẻ: 
Phục độc (uống thuốc 
độc); Đầu độc (bỏ 
thuốc độc) 

- Riêng các chất ma tuý: 
Hấp độc 

- Ác dữ: Độc kế 


+ 
lệ 
Độc (zhou) 


Cụm từ: Lực độc 
(đá lăn dùng đê cán) 


đã 1h 


Độc (dú) 

- Có một mình: Độc tài; 
Độc quyên; Độc lập; 
Độc thân; Độc đoán 
chuyên hành 
(làm theo ý riêng) 

- Già mà không con 

- Tên dược thảo 
angelica øgrosserrata: 
Độc hoạt 


— l 
nR ]Ä 
Độc (dú) 
- Đọc: Đóc giả 
- Đi học: 
Độc hoàn đại học (học 
xong cao đẳng) 


lñ š ! 

Độc (dú) 

- Tát cạn: 
Tự độc (thủ dâm) 

- Coi thường: Độc chức 
(coi thường công vụ) 


tl 


Độc (dú) (cô văn) 
Áo quan; hòm 


TẾ 1š 

Độc (dú) 
Con bê: Lão ngưu thị 
độc (bố g1là yêu con 
thơ; chồng già yêu vợ 
trẻ), Sơ sinh chỉ độc 
(nghé mới đẻ; chưa biết 
sợ nguy hiểm) 


Độc (dú) 
- Bảng viết (ngày xưa) 
- Bút tích tài liệu 


- Bôi nhọ 
- Cung cách võ biên: 
Độc vũ chủ nghĩa 


ñỗ 
Độc (dú) (cỗ văn) 


Sọ người chết: 
Đóc lâu 


Jñ 
Độc>* (Hv khuyên dục) 
- Loại khi lớn (hay ở 
một mình): Khi độc 
- Có người đọc là Đột* 


tẾ 


Đôi (dun) 

- Chất đồng: Đôi tích 

- Một chồng các thứ 
chât lên nhau: 
Phần đôi (đồng phân); 
Thảo đôi (đống rơm); 
Nhất đôi lạp ngập 
(một đồng rác); 
Đôi sạn (warehouse) 

- Đám đông: 
Nhất đôi nhân 


!# ŸJ lặ 


Đôi* (Hv đôi; đối; đội) 
- Một cặp: Đôi giày 
- Một số nhỏ: Đôi phen 
(đòi phen) 
- Một đối một: 
Cãi tay đôi; Đôi co; 
- Tần ngần: Đôi đoá 
(tiếng cũ) 
- Đống (như Hy, tiếng 
thơ): 
Thiên thô một đôi 
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ññ lãi Tổ lỗ 


Đồi (tu0 


- Đỗ nát: 
Đôi viên đoạn bích 
(nhà vườn đỗ nát) 

- Sa sút: Suy đôi; Đôi 
bại; Đôi trụy 


AI 


Đồi* (Hv đại) 


Mu rùa có vân đẹp: 


- Hai câu văn đâu nhau 
về từ và ý: Câu đổi 

- Lỗi xử sự: Đối với ké 
trên người dưới 


Ấs : 
Đôöi* (Hv ngư đối) 

Cá mullet Hv: Thoa 
ngư: Trứng cá đôi 


l] 


Tóc quăn chải lược đôi Đỗi* (Hv thủ đối) 


môi, Chải đứng chải 
ngôi quăn vẫn hoàn quăn 


tÉ 1Š !B 

Đồi* (Hv đôi) 
(đại sơn; thổ đội) 
Núi thâp: Sưởn đổi 


Xị 2] 
Đối (duì) 
- Trả lời: Vô ngôn dĩ đối 
ˆ Chọi lại: Đao đối đao; 
Đối bất khởi (“đâu 
dám” làm mắt lòng) 
- Chỏ vào: Thương khẩu 
đối trước địch nhân 
- Nhìn nhau: Đối ẩm; 
Đối diện; Đối toạ 
- Pha thêm: Trà thái 
nông, đối điểm thuỷ 
(trà đặc cần pha nuớc) 
- Đúng vậy: Đối! 
- Ráp hai vật vào nhau: 


Đôi bắt thượng (không 


khít nhau); Đổi rác 
(chung lưng làm việc) 
- Một đôi (cặp): 
Nhất đối phu phụ 
- Logarithm: Đối số 


ĐỊ 7Í 


Đối* (Hv đói; đối) 


- Biến dạng: 
Đổi trắng thay đen 
- Cụm từ: Đổi ngôi 
(* có vua mới; 
* sao băng, sao xet) 
- Trao tay: Đổi chác; 
Đối gạo lấy tiền 


H J# Ÿñ] 

Đỗi* (đán; đội; đối) 
- Mức; nỗi: Quá đỗi 
- Sai lỡ: Đôi hẹn 


kỏi 


4» 

Đội (dưì) (cổ văn) 
- Oán hận 
- Ác; còn âm là Đỗi 


lš ` 

Đội (duì) : 

- Nhóm: Túc câu đội; 
Đội kì (cờ đoàn) 

- Xếp theo thứ tự: 
Đội liệt; Bài thành 
hưỡng đội 


l 


Đội? (Hv đội) 


- Nhóm người (như Hv): 


Đội bóng rô 
- Mang trên đầu: 


Độc-~-Đôn 


Đội mũ; Đội ơn; Đội 
bảng (tên ở cuối bảng) 
- Kích lên: Con đội 
- Tâng bốc: 
Đột nhau lên 
- Đóng vai tuông: 
Đội vai hê 


# 

Đôm* (Nôm đốp*) 
Tượng thanh tiếng vỗ 
tay, nhai vật giòn. s 
Đôm (đôp) đóp 


lh 


Đốm#* (1v hoả điểm) 
(hoả ⁄2 điểm) 
Có vết chấm: Lm 
đốm; Chó đốm lưỡi 
(tướng chó khôn) 


lý Ø 
Đôn (dũn) 
- Lương thiện; thành 
thực: Đôn hậu 
- Tên: Đôn hoàng (bộ 
hoả) (động ở Cam Túc 
có nhiều bức hoạ Phật 
vào tk 4) 
- Còn âm Đôn (duì) 


kh li 

Đôn (dùn) 

- Đun dừ: Đôn kê 
(gà đun dừ) 

- Nhúng vào nước nóng: 
Đôn tưu 


Độ 
Đôn (dũn) 

- Chỗ u lên: Thổ đôn; 
Thụ đôn (gốc cây cụÐ); 
Kiêu đôn (vì câu); 
Thái đôn tử (thớt) 
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- Tiếng giúp đêm bó; - Heo sữa - Dẫn bút khi viết chữ kị 
các thứ chít lại: - Heo nói chung Hán M : 
Tài đạo ương tam - Chuột bạch: Đổn thứ | - Sắp đặt: An đốn; Độn (tún) 
thiên đôn (cây 3000 Chỉnh đồn - Tích trữ: Độn tích (trữ 
chítma) - LÍ T" - Chấm đầu xuống đất; hàng đê ép giá): : 
- Giẻ lau; chôi lau: Ầ „ giậm chân: Độn cơ: Độn hoá : 
Đôn bỏ (mob) Đôn (0n) — Đốn túc chuý hung (trữ hàng đê bán lúc 
Món từng gói nhỏ thịt (giậm chân đấm ngực) | #iácao- hay gọi là 
H:i băm bọc bánh tráng, - Thình lình: Đđn ngộ Đâu cơ) 
^ quen gọi là Oăn thắn: (chợt nhận ra); - Xem Độn (dùn) 
Đôn (dũn) Hồn đồn Đổu th kề lá IỆ 
- Ngồi xôm: Đôn hạ kiá thời ( Sp tức) Iị 
- Hãm tại chỗ: Đôn phiếu [NI #í 6 Mi T00 Việt * : 
(nhốt thú rồi hoàn  |?2Š _Tùgiúpđểm lĐộn (dùn) 
nhiều để chóng mập); Đôn (tún) Nhất thiên tam đôn Đụn (vựa) lúa 
Đôn miêu (giữ mạ cho |_ Cá nóc: Đôn ngư phạn (ngày ba bữa) 
căn để lúa có thêm rễ) |  (balloon fish) - Sông Don: Đồn hà "h 
- Còn âm là Tôn : Độn tia 
Đụ J li nh X Lộn xộn: Hồn độn 
ŸÃ Đôn (tún) Đôn (Hv truân) 
Đôn* (Hv đôn; đôn) Mông đít: Đôn bộ; - Gặp khó: Khốn đốn BỊ] lI] 
- Kê cho cao thêm: Đôn kì (vây đuôi); - Hư hỏng đáng chê: “Ni 
Lấy đá tảng đôn cột Đôn vưu (da chai ở Đốn mạt Độn (dùn) ` Lr2 
- Đỗ sứ dùng làm ghế mông con khi) - Hoá ra hư hỏng: Y đốn | - Cùn: Í2aø độn liều 
ngôi hoặc kê chậu hoa ra từ khi mê cờ bạc - Ngu đân: Trì độn 
- Tôn lên cao: Chứng cứ fR F Tiếng chê kẻ bất nhân | ˆ Góc MẸ Độn giác : 
đôn nhau lên Đ F : gặp nạn: Thực là dân kiến - Tác động chậm (Hoá 
- Hắp tấp hớt hải (đi 0n Ghmn) học): Độn tính 
tìm): Đôn đáo Mô mả: Đôn tịch BI Phữ l T 
ử th Đá 3# 1 418 
ĐI n 0m (dan) —: Độn (dùn) 
Đôn (duì) Đôn* (Hv đồn) kinh lượng tọa tần: Trổn né: Độn thổ; 
- Vết tích kho lúa người | Chỗ đóng binh thi " . Độn từ (lẽ chữa mình) 


xưa để lại (Nôm hoá): Đóng đôn 1B 18 

- Xem Đôn (dũn) NHế À 
em Đôn (dũn nữ Bị ng Hị 15 ty 

Hh - Độn* (Hv độn; độn) 


th Đồn* (Hv khẩu đón) Đôn (dèn) Ộ - Chèn đầy: Độn gối 
Đồn (tún) (ngôn đốn; khẩu độn) | Kéo giựt: Bả thằng rử _ | - Hồ đỗ rác: Lỗ độn 
- Đề dành: Đồn lương Tiếng tăm truyền đi: đôn nhát đôn (cầm dầy 
- Trại lính: Đôn binh Tiếng lành đồn xa lôi cho căng thêm) % Ä 
- Tên hay đặt cho các 

làng...: Đồn điển (xóm JÑ Jíi LUP - JÑ Độn (dan) 

kinh tế mới đời Hán) |4} “` - Hàng số chỉnh tÈ 

Đôn (dùn) Đón* - Mua bán sỉ: Độn phê; 
JẶ - Ngừng nghỉ: Đón liễu ] (3 dạng chữ đồn) Đôn hoá; Đôn mại 
nhát hạ (nghỉ một lúc) | - Chặt: Đốn củi - Bến nổi để đồ hàng 


À 5 + F4 £ , + , z ` 
Đôn (tún) - Lúc: Nhát đôn - Cắt văn: Đồn gầu áo (pontoon): Đón thuyên 
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Nhiều người, vật quần 
tụ: Đông như kiên 


l§ (§ 


Đông (dòng) 


lủ, 


Độn (dũn) 
Ngủ thiếp đi: Đả độn 


Ä fR 


Đông (dõng) 

- Phía mặt trời mọc 

- Chủ nhà: Phòng đông 

- Chủ tiếp khách: Tổ 
đông (đóng vai chủ) 

- Cụm từ: Đông (tây [hai 
phía đông tây; tứ phía; 
Đông trương tây vọng 
(nhìn láo liên); đỗ vật 
linh kinh; hàng quà; 
con người; Tiêu đông 
tây (con bé); có giá; 


Chân bắt thị đông tây 
(dứa chăng ra øì)] 
Ặ 
Đông (döng) 


- Mùa cuối năm: Đông 
chí (lúc đêm dài ngày 
văn nhất); Đông cô 
(nắm mùa lạnh); Đông 
thái (cải phơi, muối) 

- Tiếng kêu tưng tưng 

- Hiểu biết ít mà thích 
dạy đời: Đông hông 
(với bộ hoả) 


jŠ ñô 


Đông (dõng) 
Chim nhỏ hót hay 


cà 


Đông (döng) 
Tiếng đồ vật rơi 


lš l§ lễ 


Đông* (Hv đông) 
(xích đông; xích đông) 


- Cứng lại vì lạnh: 
Đông băng: Đông vũ 
(sleet); Nhục đông 
liễu 

- Lạnh cóng hết cảm 


- Đứa hầu: Hồ đồng 
- Xem Đông (tóng) 


In] ?ÿi 


Đồng* (Hv đồng) 


- Đất cây: Đông. lúa; 
Vác cuốc ra đông 

- Miền quê: Đông quê 

- Tên: Đông Đăng: 
Sông Đông Nai 


giác: Tha thủ đô đông | _,.. 


- Giữ lại để làm tin: 
Đông kết đích tư sản 
(tài vật bị xiết nợ) 

- Còn âm là Đống 


1% 


Đông (téng) 
- Đau: Đông thống: 
Đầu đông (nhức đầu) 
- Yêu hết sức: Đông ái 


lt lll 


Đông (đong) 
Chất albumin 


X\ 


Đông (dong) 
Khí độc Rn 


Ị + 
Đông (tóng) 
- Giống: Đồng bào 
(* có chung mẹ; 
* dân một nước); 
Đông bộ: synchronism; 
Đông chu cộng tê: 
Đông ôn tầng (lớp khí 
stratosphere) 
- Cùng: Đồng hành 
= Họ 


II 1ð 


Đồng (tòng) 


In] 


Đồng (tóng) 
Rau tân ô: Đồng khao 


thị 
Đồng (dòng _ 
Đất cày: Điền đông 


Ji 
Đồng (tóng) 
- bưu cây lớn: Ngô 
động (vông), Đông du 
(dầu cây “tung”) 
+ Họ 


cử 
lh| lễ 
Đồng (tóng) 
Con ngươi: Đông nhân 
(tử); Đồng khổng qỗ 
giữa con ngươi) 


shị 


Đồng* (Hv đồng) 

- 1/10 lạng: Đông cân 
- Tiền cục: Đông bạc; 
Đông tiền liên khúc ruột 


sh 2 


Đồng (tóng) 

- Kim loại u: Đông tỉ 
(dây đồng); Đông kính 
(đồng mài nhẫn làm 
gương soi) 


Độn—Đồng 


- Tiền tài: Mãn thân 
đông xú (sặc hơi tiền) 

- Đông hỗ trích lậu 
(bình đông đựng nước 
nhỏ giọt giúp tính giờ) 

- Lâu: Đông tước (sẻ 
đồng- đê khích Ngô 
ghét Ngụy, Không 
Minh nói thác là Tào 
Tháo xây lầu nói trên 
cho hai nàng một cô 
lúc ấy đã lấy Tôn Sách 
cô khác đã lẫy Cu Du) 


z 

ÀZ 

Đồng (tóng) (cỗ văn) 
Màu đỏ: Đồng bú: (bút 
đỏ chép truyện liệt nữ); 
Đông vân (mây đỏ; 
mây đen) 


lễ] ïR 


Đồng (tøng) 

- Ông cây rỗng ruột: 
Trúc đồng (ông tre) 

- Vật hình ống: Yên 
đồng (ống khói); 
Thương đồng (nòng 
súng) 


-w- 

lễ 
Đông (tóng) 

- Con trẻ: Mgoan đông 
(trẻ tinh nghịch) 

- Trẻ dưới 12 tuổi: Đẳng 
dao (cầu viết cho trẻ 
con hát); Đông nam; 
Đông nữ, Đông tử 
quân (scout); Đồng 
tiện (nước đái trẻ nhỏ 
lấy làm thuốc) 

- Con gái còn nguyên 
vẹn: Đồng trinh 

- Trơ trụi không cây: 
Đồng sơn (núi trọc) 

- Tên họ 


Đồng—Đột 
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_—. 
(L: 
Đồngz (Hv đồng) 

- Kẻ khoe liên lạc với 
thế giới bên kia được: 
Ông đông bà cốt 

- Hùa nhau đánh lừa: 
Lạ chỉ một đông một 
CỐI Xưa nay 

- Làm quây khi quá nỗi 
hứng: Bốc đồng 


HỆ !# 
Đống (dòng) 
Xem Đông (dòng) 


lR lí 


Đồng (dòng) 
Chất peptone 


Đã 1t 


Đống (dòng) 
Cụm từ: Lương đồng 
(* xà dọc; * yêu nhân 
của đoàn thể) 


ĐỆ 


Đống* (Hv thô đông) 
- Mô u lên: Đồng đất 

- Nhiều: Còn cả đồng 
- Tên: Đống Đa 


Đồng (dðng) 


Hiểu: Đồng đắc; 
Đồng Anh ngữ 


C¡ 

Đông* (Hv đồng) 
Chữi kẻ vô danh: 
Chửi đồng máy câu 


Lí 


Đồng (dðng) 


- Chỉ huy: Đồng tí, 
Đẳng sự hội (board of 
trustees) 

- Đỗ cỗ: Cổ đồng 

- Họ 


lữ bj 
Đỗng (tòng) (cô văn) 
Rât thảm: Đồng kháp 


§J) zJ 


Động (dòng) 

- Lay, rung: Vị phong 
xuy động thụ điệp (gió 
nhẹ rung lá cây) 

- Dị dịch được: Động 
sản, Động hoạ phiến 
(cartoon); Động lượng 
(momentum ở Lí học); 
NỀ động nhất động 
(mày mà ngo ngoe...) 

- Bắt tay VàO VIỆC: 
Động bút; Động thủ 

- Đôi: Yếu động nhất cá 
tự (cần đổi một chữ) 

- Gây cảm xúc mạnh: 
Động liễu công phẫn 

- Dùng: Động não cân 

- Ăn (tiếng bình dân) 
Bất động huân tỉnh 

- Nhiều lần (cỗ văn) 

- Mấy cụm từ: Động bắt 
động (dễ xây ra); 
Động bắt động tựu 
phát tì khí (hơi một tí 

thì giận); Động danh 
từ (gerund ở văn phạm); 

- Giống như: Động như 
Sâm dữ Thương (khó 
gặp nhau — cô văn) 


TR 


Động (dòng) 

- Lễ hỗng: Sơn động 

- Hằm sâu: Động huyệt 
mộ (catacomb) 


- Hiểu sâu: Động đạt 

- Buông tân hôn: 
Động phòng 

- Còn âm là Đỗng 

- Xem Động (tóng) 


H] 


Động (dòng) 
- Hang ở núi: Sơn động 
- Tên núi ở Sơn đông: 
Không động 
- Còn âm là Đỗng 


Phi 


Động (dòng) 


Lỗ sâu trên thân thể 


li 

Động (dòng) 

= Sợ 

- Doạ: Hư thanh động 
hách (doạ bịp) 


ðJ 


Động* (Hv động) 

- Di dịch: Động đậy 

- Cảm xúc mạnh: Động 
lòng bốn phương 

- Đòi tình: Động cỡn; 
Động đực 

- Bệnh giựt chân tay: 
Động kinh 


lì 
Đốp* (Hv đạp) 
Tiếng nỗ giòn: Đôm đấp 


Ế 
Độp * (Hv đạp) 
Tiếng nước rơi: Lộp độp 


lời 


Đốt (duò) 


Khúc cây: Cát đốt 


H 


Đốt (duõ) 


Quá quất: Đốt đốt bức 
nhân (bắt nại mọi 
người); Đốt đốt quái sự 
(điều gở lạ) 


HH tị 2Š 
Đốt* (đốt; tháo đột) 
(thảo 1⁄2 đốt) 
- Đầu mặt ở mẫy thứ 
cây: Mía nhiêu đốt 
- Lóng giữa hai đầu 
mặt: Đố! mía; Đối tre 


l§ fÃ 

Đốt* (Hv nhục 1⁄4 đốt) 
Khúc xương: Đốt ngón 
tay (chữ này việt với bộ 
thủ chính dạng) 


1£ # HH 
Đôt* (Hv hoà điệt) 
(hoả 1⁄2 tốt; hoả 1⁄2 đốt) 
- Nhen cho cháy: 
Đốt lò hương ấy so tơ 
phím này 
- Chế gỗ thành than: 
Lên ngàn đốt than 
- Chích cho đau: Öj ong 
đốt, Cay đốt lưỡi 
- Nung nấu tâm can: 
Như đốt buông gan 
- Châm chọc: 
Đối cho một câu 


F1 


Đột (ta) 
Lỗi (dô) lên: Đột bản 
(in nỗi); Đột điện kính 
(kính lôi cho hình lớn); 
Đột song (cửa số lỗi ra 
ngoài tường) 


2 

Đột (tu) 

- Chỗm về phía trước: 
Đột nhập: Đột phong 

- Mau bắt ngờ: Đội 
nhiên, Đột biến 

- Đua ra phía ngoài: 
Nhãn cầu đột xuất 
(mắt lồi); Đột song 


- Tượng thanh: 7ha đích 


tâm đội đột địa khiêu 
(tim cô nháy thùm 
thụp) 

- Cụm từ: Đội ngột 
(* xảy đến bất ngờ; 

* cao chót vót) 

- Phiên âm: 

Đột nỉ tr (Tunisia) 


2 l Ñ 


Đột* (đột; điệt; trật) 
- Hv hoá Nôm: Thình 
lình đột lên một cái gò 
- Không ngờ: Đội ngột 
- Khâu giấu đường chỉ: 
Đường tà ai đột, cửa 
tay qỈ viễn 


lỗ 


Đột (tú) 
Mỡ béo 


# 

Đơ * (Hv đa) 
Không nhúc nhích: 
Năm cứng ẩơ 


j3» 
"È ït tt 
Đờ* (đà; đà; đà*) 
- Không nhúc nhích; 
Năm cứng đờ 
- Ít sinh khí, kém hoạt 
động: Đở đán; 
Con mắt lờ đờ 
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'Š lý ïÑ 


Đớ* (Hv khẩu đa) 
(Hv thạch đa; đà*) 
- Khó cử động: 
Đở họng; Đớ lưỡi (ý 
nói không trả lời mà 
chống chế nổi) 
- Ngây ngô: Đớ đẩn 


+ 
†5 †r 1ù 
Đõ* (Hv thủ dữ; đà*) 

- Lây tay nâng: Đỡ lên 
ngựa; Cứ ném xXuỐng, 
có người đỡ 

- Giúp: Nâng đỡ, Đỡ 
đân; Cô đỡ (giúp đẻ) 

- Chịu thay cho: Đỡ 
đòn; Lấy mộc đỡ giáo 

- Giảm bớt: Đỡ đau; 
Bệnh đã đỡ nhiêu 

- Giúp giảm bớt; Đỡ 
khổ; Đỡ khi đói lòng 

- Thay vì: 

Ấn bo bo đỡ cơm 

- Tạm dễ chịu: Lức này 

làm ăn cũng đỡ 


 B] tù lũ 


Đợ* (Hv độ: trợ; đốn) 
(Nôm đà*) 
- Cầm cỗ: Vay nợ đợ 
con; Bán vợ đợ con 
- Làm công trừ nợ: Ở đợ 


f\ Äš 

Đời* (đại; thế đại) 

- Thời gian lâu lâu 
không nhất định: 
Đời đời (mãi mãi); 
Đời xưa; Đời nay; 

- Thời một vua trị vì: 
Đời vua Quang Trung 

- Không bao giờ: 
Không đời nào 


- Thời gian một người 
sống: Một đời tài hoa; 
Nhớ đời 

- Phận: Đời làm lính 

- Thế hệ (thường kể là 
25 năm): Đởi cha ăn 
mặn đời con khát nước 

- Hưởng lạc: 

Biết mài đời 

- Thế gian; Xã hội: 
Thói đời gian ngoa 

- Cụm từ: #a đời 
(* Sinh ra; * Sống giữa 
xã hội) 

“ni 


Đi (xem Đái) 


T† 


Đợi* (Hv đãi) 


Đột— Đợt 


là độ 


Đơn (dăn) 


- Sai lời: Đơn sai: 
Mười hẹn chín thưởng 
đơn sai 

- Xem Đan (dăn) 


lạ đã 


Đơn* (Hv đan) 


- Giấy xin việc: Nộp đơn 

- Giấy xin toà xử kiện: 
Đâm đơn 

- Tờ kê tên và lượng 
dược phẩm: Đơn thuốc 

- Chỉ có một đệp: 
Áo đơn; Chăn đơn 

- Cụm từ: Đơn sơ (* sơ 
sài giản dị; * thật thà) 


] 


Chờ: Cắm sào đợi nước | )ơn* (Hv nạch đơn) 


bao giờ cho trong 


l: % 


Đơm* (đam; đem*) 

(Hy thủ + đem*) 

- Gắn bằng kim chỉ: 
Đơm cúc áo: Đơn 
khuy 

- Đem lễ vật dâng lên 
thần minh: Đơm cúng 

- Nên chặt: Đơm xôi; 
Đơm oản 

- Cắm cạm: Đơm đó cá 

- Bịa chuyện xấu: Đơm 
điêu; Đơm đặt 

- Kết trái: Đơm trái 


% 
Đờm* (Hv đàm) 


Chất nhờn khạc ra: 
Đờm dãi, Đờm đen 


Đớm (xem Đảm) 


Bệnh da nỗi mụn đỏ và 
ngứa 


H| 


Đớn#* (Hv nạch đán) 

- Cụm từ: Đau đớn (xác 
hay hồn khó chịu) 

- Cụm từ: Đớn hèn 
(đáng khinh bị) 


v 
V. 
Đứớpp* (Hv đáp) 
- Ngoạm mau: 
Cá đớp môi 
- (Công chức) ăn hối lộ 
(tiếng bình dân): 
Đớp ngon một ngàn 


H-: 
Đợt* (Hv đột; đạt) 
- Lớp trước lớp sau: 
Hai đợt xung phong 
- Lớp trên lớp dưới: 


Đu—Đúm 


Đợt sóng: Đợt nói 

- Phát âm hời hợt không 
bật môi: 
Tiếng nói đợt đạt 


đỊ fã ñỦ ĐỊ HÃ 


ĐÐu* (Hv du; du) 
(đô; thu; mộc đô) 
Đua đi đua lại: Đánh ẩu 


lÚ) 


Ðu* (Hv mộc đô) 

- Cây ăn trái cùi ngọt 
giúp nhuận tràng: Ðw 
ẩu đực (cây đu đủ 
không có nhị cái, cho 
nên không có trái) 

- Còn âm Nôm là Đủ* 


lệ 
Đù* (Hv ngư dư) 
Cá biển (croaker) có 
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Đủ mặt; Ăn thua đủ 
- Tháng ta 30 ngày; 
tháng tây 31 ngày 


li 


Đú* (Hv mộc đô) 


- Loại cây ăn trái: 
Đu ấu 
- Còn âm là Ðu* 


ñj lẩi H 


Đuaz (Hv đô) 


(thủ đô; túc đô) 

- Tranh hơn kém: 
Đua chen; Đua đòi; - 
Chạy đua 


- - Đô ra ngoài: 


Cây đua sang vườn 
hàng xóm 


'Ẩ] ti là T8 


loại béo loại gầy: Cá đ» | Ðùa* (Hv khẩu đô) 


& 15 


Đù* (Hv độ) 
(Hv khâu trù) 
- Tiếng chửi tục: 

_— Đù cha con bướm 
trắng, đù mẹ con ong 
vàng 

- Còn âm là Đụ* 


1h 


Đú* (Hv đó; đồ) 
Trai gái chơi giỡn; 
Đú đơn; No cơm đú mỡ 


Đổ AC K 
Đủ* (Hv đô; độ; đổ) 
(đô túc; đô túc) 
(đỗ túc) - 
- Hêệt số; hêt mức: 


(tâm đồ; thủ đồ; khu) 
- Giỡn chơi: Nói đùa; 
Đùa nghịch 
- Gạt tới gạt lui: 
Đùa hết vắng rồi mới 
múc nước; 
Đùa cơm vào miệng; 
Đánh đùa mộit trận 


£# 
H8#%E 
Đũa* (Hv đỗ; trúc đỗ) 
(trữ; khoái) 
- Que gắp thức ăn: 
Đũa ngà; Đũa gỗ mun 
- Có hình đũa: Đáu đũa 
- Báo thù lại: Tra đãa 


Đứúc* (Hv chuyết) 
(kim thục; kim đốc) 
- Từ đệm sau Đông* 


- Nặn kim loại đã nấu 
lỏng: Đác súng; 
Giống như đúc 

- Cô gọn lại: Đúc kết 


lệ 


Đúc* (Hv mễ đốc) 
Bánh bột tẻ pha vôi: 
Bao giờ bánh đúc có 
xương ? 


h) 

Đục+ (Hv trọc) 

- Không trong: 
Đục nước béo cò 

- Không trong sạch: 
Sống đục sao bằng 
thác trong 


VỊ VÌ 


Đục* (Hv kim thục) 

(kim 1⁄ độc) 

- Dụng cụ để đếo gỗ: 
Cái đục có lưỡi dáy và 
hẹp hơn cái chàng; 
Sáng giũa cưa, trưa 
mài đục (thợ mộc kéo 
đài công tác) 

- Đẽo lỗ: Đục tưởng 
trần thoát 

- Khai thác kiếm tiền: 
Đục đếo nhân dân 


H # 

Đuênh* (Nôm đành) 
(Hv thuỷ đình) 
Không biết lo tính: 
Đuênh đoàng 


lR 


Đuênh* (tx đình) 
Nhạt nhẽo: Đướnh: 


đoảng như canh cần 
nâu suông 


lý 


Đui* (Hv mục đôi) 
- Mù: Mắt đui 
- Trái cây đẹt: 
Trái bí đui vì thiếu nhị 
đực 
# 
Đùi* (Hv đôi túc) 
(nhục đôi) 
- Bắp về: Rêu bám đài 
- Cộc ngang bắp về: 
Quân đài 


lì PJ X5 
Đủi* (Nôm đổi) 
(Hv hặc điều) 
Từ đệm sau Đen*: 
Đen đủi xâu xa 


đi tị 


Đũi* (Hv miên đối) 
(miên đối; miên đội) 
- Lụa to sợi: Quần đãi 
- Địa danh: Chợ Đãi 


tạ 1h th #Ä 
Đùm* (miên đàm) 

(thủ đàm; y đàm) 

(Hv y + Nôm đem) 

- Gói lại mà giữ gìn: 
Đàm bọc lây nhau: 
Cơm đùm cơm nắm 
mang ẩi ăn đường; Lá 
lành đùm lá rách 

- Lượng bằng một gói 
nhỏ: Afót đàm muối 


lh 
Đúm* (Hv điểm) 

H + Z ` 
Quân tụ xúm XÍt: Đàn 
đưm; Cả nhà đàn đúm 
kéo nhau đi 
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Đun—Đụp 


ñ 
Đun# (Hv thủ đôn) 


Đây tới: Đun xe; 
Đừun nhau xuống hồ 


ký 
Đun#* (Hv đôn) 
- Nấu nóng: Đun nước 
- Dùng củi, than... đê 
nâu nướng: 
Đun bếp; Đun than 


ĐỊ " ñỤ TẢ MỆ 

Đùnz (Hv đôn; đốn) 
(thủ đồn; thủ đôn) 
(trùng đồn) 

- Dền đồng: 
Kiên (mối...) dùn đát; 


Mây đùn lên chân trời 


- Trỗn trách nhiệm để 
người khác lo: 
Nó đùn việc cho tôi: 
Đùn tội cho người 
khác 

- Phóng uế ra quần: 
la đùn 


kh 

Đùn* (Hv hoả đồn) 
Lửa bộc ngùn ngụt: 
Cháy đùn đùn 


JÃ rh 


Đún* (Hv đồn) 
Không đứng đắn: 
Nạ dòng vớ được trai 
tơ, Đêm nằm đún đởn 


Jã lR 


Đụn* (Hv nghiễm đồn) 


(độn) 

- Kho lúa kho rơm: 
Số nghèo chín đụn 
mười trâu vẫn nghèo 


- Đồng lớn: Đựn cát 


Đùng" (Hv Tnn 
(khâu đồng) 

(thuỷ đồng; cô đồng) 

- Tiếng nỗ lớn: 

Súng bắn đùng đùng 
- Giận dữ: 

Nồi giận đùng đùng 

- Nồi tính dục: Bệnh Tê 
tuyên đã nôi lên đùng 
đùng 

- Thình lình: Đàng 
chốc, Lăn đùng 


† đ# 


Đúng* (Hv trúng) 
(đống) 
- Hợp sự thực: Nói 
đúng; Đúng là y rồi 
- Trúng nơi trúng lúc: 
Ấn uống đúng giờ; 
Ấn mặc đúng điệu 
- Còn âm là Trúng* 


Si Đệ 


Đúng#* (Hv đồng) 
(túc đông) 
- Lắc lư nhẹ: Đứng 
đình như chĩnh trôi sông 


- Có dáng điệu nhàn hạ: 


Đừng định mắn ngôi 
xe; Bắu rượu túi thơ 
đúng đỉnh 


ti lũ ® 

Đũng* (Hv y đương) 
(tâm động; động y) 
Phần quần che mông: 
Quân thủng đũng (cho 
con nít) 


Jl 


Đụng* 


(Hv dụng; động) 

- Va chạm: Đụng đầu 
vào tưởng; Đụng xe 

- Gặp đối thủ: 
Đụng độ; Đụng đầu 

- Gây mâu thuẫn: Hay 
nói dụng chạm 

- Giết thịt chia phần: 
Đánh đụng 


Ä Ji lã 


Đuốc* (Hv hoả hoa) 
(hoả chúc; hoả đốc) 
Bó nhiên liệu lại rồi đốt 
để lấy ánh sáng: 
Đuốc hoa bỏ đó mặc 
nàng nằm trơ 


lý lở 


- Thua lẽ khi biện luận: 
Đuối lý 


Đuối* (Hv thuỷ đoái) 


(ngư đối; ngư đôi) 
Cá Hv Dao ngư: 
Roi (đuôi) cá đuối 


Đì PỊ #3 3 


Đuỗi+ (Hy túc đối) 


(túc đối; tấu đối) 

(xích đôi) 

- Chạy theo cho kịp: 
Đuỗi bắt, Theo đuổi 

- Xua đi cho khuất mắt: 
Đuổi đi 


J1 


Đuôi* (nhục vĩ; vĩ đôi) | Đuỗn* (Hv đoản) 


- Phần xương sống kéo 
dài ở một số động vật: 
Đâu voi đuôi chuột 

- Có hình cái đuôi: 

Tóc dóc đuôi Sam; 


Thấn thờ vì ngượng; 
Đuôn rmặt ra 


kế 


Đuôi mắt (đường quét Đuông* 


của mắt vẽ ra bằng con 
ngươi) 

- Mấy cụm từ: : 
Đuôi gà (phần tóc dài 
lòi ra ngoài khăn vẫn); 
Theo đuôi 
(* theo sau; 

* thiếu sáng kiến, chỉ 
biết bắt chước); 
Đâu đuôi (diễn tiễn sự 


việc); Buộc đuôi cho ai 


(thua người ấy rất xa) 


# 

Đuối* (Hv thuỷ đoái) 
(thuỷ đối) 

- Mệt mỏi: Đuôi sức 

- Chết chìm: Chết đuối 
- Sa đọa: Đắm đuối 


_ 


(Hv trùng đương) 
Sâu đục óc cây dừa: 
Sâu đuông nướng 


rzd+ 


2® 


Đuột* (Hv đột) 


Không chỗ nào cong: 
Thăng đuột 


B 4H 


Đụp* (Hv y đạp) 


(Hv miên 1⁄2 đát) 
- Nhiều lớp chồng lên: 
Vá đụp nhiều tầng 
- Đễ tú tài hơn ba lân: 
Tú đụp (xem Kép; 
Mền) 
- Tiếng vỗ vào vật mềm: 
Đùm đụp 


Đút—Đười 


l3 

Đút+* (Hv thủ độc) 

- Đưa vật vào lỗ: 
Đút cơm cho ăn 

- Nhét cho kín: 
Đút nút chai 


ẤT 


Đút* (Hv bối tốt) 
Lót tiền cho cửa quan: 
Tiíi tham của đút chật 
lèn 
+ 
Đụt* (Hv đột) 
- Thua kém: Đự¿ nhất 
lớp 
- Ấn núp: Đựt mưa; 
Đựt năng 


2 
Đụt# (Hv trúc đột) 
Loại bẫy cá: Đó đụt 


Wt.15 
Đừ* (đà; thủy đa) 
- Thừ: Đứng đừ ra 


- Mấy cụm từ: Thăng đừ 


(không cong queo); 
Đứ đừ (nằm thăng 
không động); 

Lừ đừ (dáng chậm 
chạp mệt nhọc); 


Lừ đừ như ông từ vào đền 


"2 lý 

ĐỨ* (Nôm đớ) 
Từ đi trước Đừ*: 
Chết đứ đừ 


3i] 


Đử“* (Hv dữ; đã) 
Dáng mệt mỏi: 
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Lư đư lừ đừ 


l 3 12 


Đưa* (Hv xích đa) 


(dữ truy; thủ đa) 

- Trao vào tay: 
Đưa cho quyền sách 

- Dẫn vào: Liếc mắt đưa 
tình; Đưa vấn đề ra 
thảo luận 

- Dẫn đi: 
Đưa dâu về nhà 
chông; 
Đưa người cửa trước 
Tước người cửa sau; 
Đưa chân xuống tân; 
Đưa cay (đô ăn giúp 
uống rượu); Đưa đám; 
Đưa ma (xác) 

- Đưa đi đưa lại: 
Đong đưa; Đưa võng; 
Đưa đấy; Đưa đà (nói 
lửng lơ cho xong) 


} hñ Ở 
jý # ẤT 1Ï 


Đứa* (Hv định; đỉnh) 
(thạch đính; nhân đa) 
(đỉnh đa; thạch đa); 
(đình; giả đỉnh) 

Quán từ để gọi những 
người thấp kém: 

Đứa ăn mày; 

Đứa thất phu; 

Đứa trẻ; Con ăn đứa ở 


Zht 2/- 
lệ 12 
Đức (dé) 

- Theo Không Tử sống 


đúng luân thường là có 


Đức. Theo Đạo (Lão 
tử) tu thân mới mức 
hiệp nhất với trời đất, 
an hoà với mọi người 
là có Đức: Nhân đức; 
Phẩm đức 


- Cụm từ: Đức hạnh 
[*dé xíng: đúng với 
đạo lí; *đé xing (từ 
bình dân) đáng ngắn] 

- Tâm hồn: 

Đông tâm đông đức 

- Việc thiện (làm mong 
trời thương): 

Dĩ oán báo đức 

- Phiên âm: Đức quốc 
(Deutschland); Đức 
[tát tư} châu (Texas) 


F4 VÀ 

tế 10 

Đức* (Hv đức) 
Mạo tự tỏ lòng kính: 
Đức Chúa Trời: 


bóng trên mặt đồng hồ 
đứng yên); Đứng gió; 
Xe đứng lại. Vai đã 
đứng giá 

- Đại diện cho người 
khác: Đưng tên; 
Đứng ra điều đình 

- Mấy cụm từ: Đứng 
ngoài (không có quan 
hệ); Đứng trước (vào 
lúc phải đối phó) 


gŨ 


Đựng* (Hv đặng) 


- Chứa: Bình đựng rượu 
- Nhẫn nại: Chịu đựng 


Đức Phật. Đức Không: | ‡‡ †† K§ th 


Đức Bà; Đức vua . 


1ý †Ì 


Đực* (Hv đặc) 


- Có dương tính: Bò ẩực 


- Đờ đẫn: Đực mặt ra 


{I f: 


Đừng" (Hv định) 
(đình; vô định) 
- Chớ: Đừng làm thể 
- Ngừng: Cây muôn 
lặng, gió chẳng đừng 


(703 4ˆ -—t†+^ 

S lộ HỆ j 

Đứng* (Hv đăng) 

(nhân đăng; túc đăng) 

(viết tắt lối Nôm) 

- Giữ thân và chân 
thắng: Đứng ngôi 
không yên 

- Thăng thắn: 

Tính tình đứng đẳn; 
Đứng tuổi ' 

- Ngừng, hết chuyên 
động: Trưa lúc đựng 
bóng (tới chính ngọ 


Đước* (Hv đặc; đặc) 


(mộc đức) 

Loại cây hay mọc ven 
biển: mangrove) 

Than đước; Rừng đước 


Tỷ †] 


Được* (đặc; đặc; đắc) 


- Như lòng mong ước: 
Được vạn sự như 
ý; Trông được lắm! 

- Có phép: Được nghĩ 

- Thắng cuộc: 

Được kiện Được 
cuộc; Bên nào thua, 
bên nào được ? 

- Chiếm lợi cho mình: 
Được mùa (hoa màu); 
Được tiên; Được lòng; 
Được với đòi tiên 


lê lễ TR 
Đười* (khuyên đài) 
(khuyến đài) 
(Hv khuyến + đời*) 
Khi orang utan: 
Đười ươi 


407 
Đượm—Đường 


vk xÌz , 
} % 1% tết E1 Si - Buông chính trong Đường phong: Đường 
Đ * (Hv đạm) Đ E (đăng) nhà: Từ đường cơ (đỡ đói) 
(hoả đạm; hoả lộng) - Ngang sức: Tương _ Hong rel.bt2bpje EErvelblcefeiei 
CDỀ chế): Cói đượm đit hai mặt Nam Bắc có: trương (tránh chủ nợ); 
- Có hương vị đậm đà: | ˆ Nên, phải Minh đường (Nam); tot l sua 
Trà đượm - Dược thảo angelica Huyền đường (Bắc) “3È binh lần) 
- Phảng phất: polymorpha: Đương | [hai mặtkia tì cócấc | ˆ quặng mem, 
toà nhà “Thanh Việng TED) 


Nét mặt đượm buôn khá Ầ 
- Lúc: Đương thởi (hồi dương” (đông) và h 
tế 


đó); Đương cục (chính | _ “Tông chương” (tây)] 


TẾ RỊ 
quyên lúc này); - Buông có công đ ườn 
Đườn* (Hv đàn) Đương cục giả mê, Hàn: Thực jxiong ràng Ế (táng) 
(trường đan) bàng quan giả thanh Dục đường (phòng Đà 
- Tả dáng lười: (ở trong cuộc không tăm) # 
Nằm đườn suối ngày | thấy rõ bằng người từ | - Anh em cháu chú cháu 5 
- Có dáng buồn và suy ngoài trông vào) bác: Đường huynh Đường (táng) 
tư: Thở dài đườn đượt | ˆ Tiêng chuông kêu: - Sang trọng, bệ vệ: - Thực phẩm ngọt: 

Đương đương Đường hoàng; Bạch (Hông) đường: 

JH tự bã Đường đường chính Đường thổ bài cốt 
ñ chính (sườn chua ngọt) 
nu: (đảm: nhục đn) | Drựng (găng - Người hầu bàn (cổ — | - Ngộ: Đường niệu 
ườn”: WƠNE (di văn): Đườn bệnh (đái đưè 

Năm đưỡn suốt ngày _ | ` Củ từ: Lang đương ) 8 quan tên ¬ " ường) 

(* dây xiểng; "ư. Đ % chưng 
2U„ vÌ⁄ * xích bằng xiểng) + ường y pháo đạn 
Hi =Ì - Còn âm là Đang Đường (tá (đạn đại bắc bọc 
Đương (dàn ) - Xem Xanh (chẽng) ^ ẽ ( nạ) Ẫ đường') 

Đứng chế E ˆ Pai xự, trái nhỏ: 

7 hi di đường (crabapple) 

- "trệi tự bắt đương J-j - Cây đào nhiều hoa gốc là RẺ ` 
lều ác ., _ |Đường (táng) TQ: Đệ đường (kerria: tường * (mễ đường) 

Ản vết kệ) cá nhân | - Họ bush cherry) (dậu đường) 

, ởng sẽ ất yêu - Triều đại TH cực thịnh | ˆ Loại lê (pyrus betulae- | Thực phẩm ngọt (Một 
tiEet chân (đừng cho| (618-907) folia): Đường lê trường hợp chứng minh 

: + hết: nói đùa đó) _ [ - Mấy cụm từ: Đường nhiều tả viên khi viết 
_ ._ nhân nhai (phỗ người Đội Nôm có thói ghi thêm 
tản) Tin tử TH M hải ngoại); Đ ường dẫu những bộ gốc không 
Xei É ¿ úng - Đường đột (cứng cỏi ShghIỂ g) _| cẩn thiệt) 
ni ); Đương thời cho nên dễ mắt lòng) | ` ập: Hà đường (đê 

ập tức) dọc sông) BÐ IV) 
Xã l# - Áo: Ngư đường; 
tr M4 Đường phì (phân từ hồ Đường (xíng) 
HỊ Đường (tán tiệu), Kẹo băng mậm câ 
Đương* (Hv đương) | Sột Đà ‹ 8) __ | - Bễ tắm nước nóng nh 

- Từ đệm sau Yêu* ( ki» sir4a06cj tâm đản (thường là công cộng): tÝ tử 

- Đồi phó: Đương đầu m đâN trứng mà đề lòng| Tảo đường `: 

- Âm khác của Đang: KhƯNG, Đường (táng) 
Đương khi; sế } [_ tp tham) te 
Đương tay Đưởn Y K10ãn); (14 

ÿ (táng) đao (tưỡi khoan); 


(nỡ lòng ra tay) Đường (táng) - Che chắn: Đường không (lỗ khoan) 
\) 


Đường—Đứt 408 
b Hung đường - Chính sách tiền tới:  |‡H HỊ 2H ‡X PÀ| 
: - Buồng hẹp: Lư đường | Con đường hoà bình | — TT ” VIÊN ĐÀ 
Đường (táng) (chỗ chất củi ở ngay lò | - Nét vạch trong Kỷ hà Đứtt* (Nôm đất) 
Bọ ngựa: Đường lang, | sưởi); Thương đường | học: Đường thẳng: ( đất* + Hv đao) 
Đường tí đương +. (nòng súng cỡ to nhỏ); Đường chu vi (Hv miên + 1⁄2 đất*) 
(con bọ ngựa đưa càng Từ đạn thượng liễu - Cụm từ: Đường đột 3 tất- cÁ 
chông xe); Đường lan › 4 tiể Hit 5S (thủ tât; tât đao) 
bu Ơn JAN§ | thương đường (súng (không được báo Âu na VÊN 3 
bồ thiên, hoàng tước đã lên đạn) trước: khác nghĩa Hv) | ` Môi bị cắt: Giữa 


tại hậu (bọ ngựa đuôi 
ve sâu, phía sau có hoàng 
anh tìm mô: khi chú ý l Jỹ 
hại người đề quên tự vệ) Đường* 


sức (Hv đường; đường) 
] Lả - Lối đi: Lạc đường 
Đường (táng) - Dạng dây kéo dài: 


- Lồng ngực: Đường kim mũi chí 


đường đứt gánh 
- Bị thương nhẹ: Đứ 
tai; Đứt tay; Đứt chân 
- Mấy cụm từ: Đứi ruột 
(đau đớn trong lòng); 
Ấn đứt (trội vượt rõ 
ràng) 


- Nửa nước Việt vào đời 
các chúa Trịnh 
Nguyễn: Đường Trong 
(miền Nam: Nam Hà); 
Đường Ngoài (miền 
Bắc: Bắc Hà) 

- Còn âm là Đàng* 


% †& 
K* (Y; VY) khẩu y) 

- Lo ngại: È sợ tai nạn 
- Then: Tình trong như 
đã, mặt ngoài còn e; 
Người e cúi đầu 
- Rụt rè: E áp; E dè 


KẺ 

k* (Hv khâu y) 
(Cô) dài ra vì gánh 
nặng: È cô vác nặng 


xúc 

® ` 

E* (Hv thảo ý) 
Cây ý đĩ cho hạt: 
Cháo hội é 


7Ñ 

E* (Hv khẩu y) 
Tiếng kêu cao tần: 
Thét lên e é 


Hi, 

An 

EZC* (Hv khâu ác) 
Tiếng heo kêu la: 
Lợn kêu eng éc 


Hữg. 


¿ồn 
kc* (Hv khẩu ác) 

- Tiếng kêu khi nghẹt 
cỗ: Heo bị chọc tiết 
kêu èng ẹc 

- Từ đi sau Dở*: Dở ẹc 
(tiếng miền Nam) 


ft. lỆ 1§ # 


Em* (Hv yêm) 
(nhân yêm; nữ yêm) 
(nhục yêm) 

- Người trẻ hơn anh 
chị: Em là Thuý Vân; 
Chị ngã em nâng 

- Lỗi xưng thân mật 


với người vai VỀ cao: 


Chúng em xin nghe 


TỆ 


Em"* (Hv thủ yêm) 
Xếp cho yên: 
Em nhẹm 


tấu 


¿in 

En* (Hv khẩu yến) 
Tiêng (heo) kêu: 
En (eng) éc 

-H¬ 

En* (Hv yến) 
Chim nhạn: Con én 
đưa thoi, Xập xè én 
liệng lâu không 


"§ 
Enz (khẩu yến) 


(khẩu yến) 
Nũng nịu: Ởn én 


Tả 

Eng* (Hv khâu ang) 
Cụm từ: Eng ác 
(tả tiếng heo kêu) 


Tả 
Èng* (Hv khẩu ang) 


Cụm từ: ng ẹc (tiếng 
kêu khi nghẹt) 


XÃ. xã 


Eo* (Hv yêu) 
(khẩu yêu; nhục yêu) 
(khẩu yêu; nhục yêu) 
- Chỗ thắt nhỏ: 
Eo lưng; Eo biển 
- Khó khăn: 
Lí tài eo hẹp 
- Tiếng kêu khẩn cấp: 
Eo éo; 
Gà eo óc gáy sương 
- Xì xào nói xấu: 
Eo sèo 
- Tiếng than: Eø ôi! 


X## 


Èo* (Hv yêu) 
Từ đi trước Ọt* hay là 
Uột* tả dạng dễ đau 
yếu: Sống èo ọt 


ng TP 
E0* (Hv khẩu yêu) 

(thủ yêu; tâm yêu) 

- Cụm từ: Zo ie (*tình 
huống khó xử: *vị trí 
chênh vênh) 

- Làm ra vẻ mềm dẻo: 
Uốn éo 


D 


Éo* (Hv yêu) 


- Dạng yếu đuối: 
Thân hình éo lả 
- Rủa cho chêt: 7rù éo 


1R 


Eo* (Hv yêu) 

- Nhõng nhẽo: Ống Zo 

- Không nghiêm túc: 
Ếo ợt 


1Ã 


Eo* (Hv yếu) 
- Vẹo: ƑEo lưng 
- Tiếng nhái kêu khi bị 
đớp: Nhái kêu cái eo 
thảm sâu nhái đi 


TH HỆ 


Ep* (Hv áp; thủ áp) 

- Chèn nén: Ép mía 

- Bắt buộc: Ép đầu ép 
mỡ, ai nỡ ép duyên; 
Chịu ép một bê; Vội 
chỉ liễu ép hoa nài 

- Ghép tính cá đực cho 
trứng cá mái: Ép mái 


T : 
p* (Hv áp) 

- lĐ vị trí thấp: 

Nằm ép ở nhà 

- Sắp hư hỏng: 

Mái nhà ọp ẹp 


rú Tƒ ñ8 


t+ (khẩu Ất; áp; yết) 
Tiêng heo kêu: Em éf 


^ 

E@n 

- Giẳm chua 

- Đồ ngâm giấm 

- Cái cân ngày xưa: 
Ê tiên 


% 

E⁄* (Hv khẩu y) 

¬ Mắt mặt: Ê chê 

- Tiếng trẻ trêu nhau: 
Ê! Có đứa mặc quần 
tráu 

- Đọc lớn tiếng mà 
chậm: Tụng kinh ê a 

- Đau ran: 
Ê ẩm mình mẩy 

- Nhiều tới độ dư: 
Thịt cá ê hê 

- Dáng sầu khổ: Ủ ê 


+% 


E,* (Hv khẩu y) 
- Cụm từ:  à 
(tả dáng chậm chạp) 
Eàmãi không xong 
- Tiếng nói trâm và 
chậm: Ô ê 


78 
E0) 

(chữ ít gặp). 
- Chết 

- Giết chết 


lR 


E @n) 
- Bao đựng tên 
(tiếng xưa rồi) 


- Xem I, Y (y)) 
HE 


Eợe) 
- Ưng thư ở thực quản: 
E cách 
- Nghẹn, nuốt không 
trôi: Lưu thân đáo ế 
trước (coi chừng chết 
nghẹn đó) 


‡£ }# 
E Gì) (cô văn) 
Chôn táng 


E3 

2⁄4 

Eợ) _ 

- Che khuât: Thự rrộc 
ấn ế (khuất cây) 

- Cụm từ: £ rử (màng 
mọc ra ở khoé mắt) 


Bi fR 
É &p 
Đô ăn ôi 


3 
H 


Eợn) 
Mắt bị màng che 
(tiếng xưa rôi) 


Đ He 

¬N-: 

* (Hv é; ế) 

- Hàng khó bán: É ẩm 

- Gái không tìm được 
chỗng; trai không tìm 
được vợ: Phận ê 
duyên ôi 


410 


Tạ 


Ê* (Hv khẩu ï) 
Hơi nhuốm bệnh: 
E mình 


lý 


Ech* (Hy trùng ích) 
Vật Hv gọi là Oa: 
Éch ngồi đáy giống 
coi trời bằng vung 


lứ 


ch* (Hv toạ ích) 
Bệt xuông mặt đât: 
Ngã ệch xuống 


lÃ lễ l§ 1ê lễ 


Em+ (Hv yếm) 

(nhân yêm; thuỷ yêm) 
(nữ yêm; nhục yêm) 

- Mềm dịu: Giường 
êm; Êm ái xuân tình 

- Vừa tai nghe: 
Êm tai, Nhạc êm dịu 

- Xuôi xẻ: Nọi việc 
đều êm xuôi; Êm đẹp; 
Êm thắm 

- Không động đạt: Êm 
chuyện; Sao cho 
trong âm thì ngoài 
mới êm; Em đêm 
trướng rủ màn che; 
Sóng gió êm ả 

- Hết cử động: Thuyên 
đã êm giám (* thuyền 
không chèo đi đâu 
nữa; * gái đã có 
chồng) 


RÃ lễ 


Em* (Hv yếm; yễm) 
Bỏ bùa làm hại: 
tìm chú 


fE 


En* (Hv yên) 
Âm khác của Ưỡn*: 
Èn ngực 


. 
Enh* (Hv khẩu anh) 
- Xóng xượt: 

Năm ênh giữa nhà 
- Xem Ình* 


-Ðb 
ZHẾ 
tEnh* (Hv khẩu anh) 
(yên). 
- Loại êch kêu to: 
Ứnh MƠN8 
- U lên; trương lên: 
No ônh bụng 


t 


Ep* (Hv áp) 

- (Nằm) áp xuống đất; 
(còn âm là Ép*) 

- Chịu phục; chịu thua: 
Cớ sao chịu ấp một bê? 


Ã Tổ 


Eu* (Hv yêu nháy) 
Tiêng kêu tỏ ý chê: 
Êu ơi! 


J] Hỗ 1 Hộ #m 


Gà* (Hv khuyên +cả*) 


(cả điều; ca điểu) 

(cô điều, 1⁄2 kê ca) 

- Chim Hv gọi là Kê: 
Gà cùng một mẹ 

- Mẫy cụm từ: 
Da gà (da nỗi cục); 
Quáng gà (choá mắt); 
Gà mở (ngu dại); Gà 
qué (đủ loại gà vịt); 
Làm văn gà (viết dưới 
tên người khác) 


1 


Gá* (Hv giá) 
- Lẫy vợ lẫy chồng: 
Gá nghĩa trăm năm 
- Chủ sòng: Gá bạc 
- Giả vờ: Gá tiếng 
- Cầm cô: 
Gá đô vay tiên 


1 1 lỗ 


Gả* (Hv giá; nữ khả) 
(Hv nữ + Nôm cá) 
Cho con gái lập gia 
đình: Gá chồng 


ñị #J ÿJ ñ 


Gẫ* (Hv nhân khả) 
(nữ khả; tử khả) 
(Nôm cả + Hv sinh) 
- Quán từ đi trước tên 
người đàn ông còn trẻ: 
Một gã thư sinh 


- Đại danh từ để gọi đàn tt 
ông còn trẻ: Gã kia từ 
đâu gã tớt đây? 


lị ?f 


Ga* (Hv nữ khả) 
(tử khả có nháy) 
Dỗ dành người nghe 
làm điều có lợi cho 
mình: 
Gạ gâm; Gạ bán 


Ø lãi lãi ]ã 


Gác* (Hv các) 
(các; các, thủ các) 

- Lầu bên trên tầng trệt: 
Lâu son gác tía; 
Gác chuông 

- Đem lên chỗ cao: 
Gác chân lên ghế, 
Gác tay lên trán (tư 
thế một người nằm mà 
suy nghĩ) 

- Cât đi ở chỗ cao: 
Gác lên bắp; Gác bút 
(bỏ bút xuông không 
viết gì nữa; Gác bút 
nghiên theo nghiệp 
đao cung) 

- Xếp ra một bên: 
Việc đó hãy gác lại: 
Chuyện đó nên gác 
ngoài tai 

- Canh coi (tiếng mới?): 
Gác công 

.- Chốn phát sinh một 
nhân vật hay một 
phong trào: Gốc gác 


Gạc* (Hv thủ các) 
Gạch xoá bằng nét bút: 
Gạc (gạch) tên ra khỏi 
danh sách 


GạC* (Hv giác các) 
(giác 1⁄2 ngạc) 
- Sừng (nai) có chà: 
Nấu gác nai làm cao 
- Thế bí, mong gặp vận 
hên: Muốn gỡ gạc mà 
cứ thua 


E 
1h j8 N§ Ấã 
ñ. lịị TÑ lố 
Gaạch#* (Hv thổ thạch) 
(chuyên; ngoã cách) 
(1⁄2 chuyên ngoã) 
(bích ngoã; thạch kịch) 
(thạch ngạch; thô toại) 
Đât sét nung cứng: Gáy 
vông phá nhà gạch 


bU) 


Gạch* (Hv hoạch) 
- Vạch vẽ: 
Gạch một đường dài 
- Xoá bỏ: Gạch tên 


Gạch* 
(Hv nhục ngạch) 
- Mỡ ở dưới mu cua: 


Gạch vàng béo ngậy 

- Găng sức quá mức: 
Làm sặc gạch mà vẫn 
không ẩu ăn 

# 

Gai* (Hv thảo cai) 

- Mũi sắc mọc ở mấy 
cành cây: Gai bưởi 

- Cây cho sợi rất bền 

- Bánh ngọt bằng nếp 
pha lá gai màu đen 

- Nỗi mụn da gà: 
Sơn gai ốc 

- Cụm từ: Ớai góc 
[*(cây) có nhiều mẫu 

SẮC; 

*(vấn đề) khó xử] 

- Chướng, khó coi: 
Gai mắt 


Đt li 


Gàï* (thủ kì; thủ khái) 

- Chốt chặt: Gài cửa; 
Gài khuy áo; Kim gài 
(kim có mẫu khoá) 

- Dương cạm để bắt: 
Gài bấy 

- Ngầm đặt người lẻn 
vào tô chức địch: 
Gài người vào đảng 

- Còn âm là Cài* 


1) 1 


Gái* (Hv cái; nữ cái) 
- Đàn bà chưa chẳng: 
Hồi còn con gái, Đành 


Gãi—Gạt 412 
phán gái già Ganh đua học tập tị 
- Đàn bà nói chung: Gái ti, li, - - Hơn thua gắt gao: hỗ lối 
chính chuyên Gán* (thủ cán); Ganh gỗ; Ganh tị Gao* (Hv mộc đạo) 
- Lỗi đàn bà bình dân tự | (mộccán) : (mộc miên) 
xưng: Gái này - Ghép cho; Bắt chịu l In Cây cho bông gòn 
- Lúa sắp có bông: trách nhiệm: Gán tột; h 
Lúa hãy còn con gái Gán nuôi con —__ |Gành* (thạch kinh) kh kã 1õ lặ 
- Đem vật đê thay thê: Xem Ghênh* H ?H # 
G z h ` f * # X _z 
ÿ i 1W Xe LÊN Cố . 
GãÏ* (Hv thủ kì) ‡È #t tử - Lúa xay bỏ trấu: 
San Hai ve. uy NGg TH, y bỏ trâu: 
(thủ cải; thủ khái) Gánh* (Hv thủ cánh) Vo h : 
: l9 HRẺ % NÓ” 6Q0 HẦU CƠN; 
Cào khẽ: Gãi ngứa; Gạn* (Hv bạn) (mộc cánh) Ấn Ấn, 
SW0P: lạ irgfiá à TA cà 6s A : Gạo tẻ; Gạo nếp; Gạo 
Gãi đâu gãi tai (thủ bạn; thuỷ bạn) - Chở hàng mắc vào hai lứt teiã đối cà và 
tin "He ứt (giã đôi còn nhiêu 
- Bỏ cặn: Gạn lọc đâu đòn: : cần): 
TỦ - Phần có giá trị: Gánh gạo nuôi chẳng | ©- sưà ti V0ilo 
| Máy bài sạn lọc - Nhận trách nhiệm: Am. TY 
Gaại* (Hv thạch lại) - Hỏi kĩ: Gạn gùng Giang sơn một gánh gặt , nóng); 
- Cọ nhẹ: Gại đao (gạt - Lập gia đình riêng: Gạo mùa (lây từ lúa 


sơ con dao trên đá mài 
để xài vội) 

- Phát âm để : chứng 
minh tư thế sẵn sàng: 
Gại giọng (sắp nói); 
Gà gại đẻ (gà lên tiếng 
khi muốn đẻ trứng) 


II 


Gan* (can — TH găn) 

- Cơ quan tiết mật 

- Can đảm: Cả gan; 
To gan; Gan dạ; 
Có gan ăn cướp có 
gan ngôi tù; Gan lì 

- Chỗ lững ở bàn chân: 
Bôi dầu nóng vào gan 
bàn chân 

- Lòng đạ, tư tưởng 
riêng tư: 
Thô lộ hết ruột gan 


Wộ HT, VI ỦúE Đề 


Gàn* (càn; tâm càn) 
(cận; cường; tâm hàn) 

- Dở dở ương ương: 
Gàn bát sách 

- Can ngăn: Nhiều kẻ 
gản (quải) y mới thôi 


l fjj Hi 
HỤ BM Ấi 
Gang* 
(Hv Cương xích) 
(cương thốn; tắc thốn) 
(thủ 1⁄2 cương) 
- Bê dài bằng bàn tay 
xoè: Dwa gang 
- Quãng văn: 
Trong gang tắc 


Dn) 

Gang+ (Hv cương) 

- Hợp kim bằng sắt pha 
than: Nỗi gang 

- Rất cứng: 
Miệng nhà quan có 
gang có thép 


Đất 


Gàng* (Hv cường) 
Khéo vén: 
Ăn mặc gọn gàng 


$t ĐỊ B8 
(anh# (Hv tranh) 


(khanh; cạnh) 
- Đua tranh: 


Đến tuôi gánh vác 
- Đoàn ca kịch rong: 
Gánh hát 


Ất 


Ga0* (Hv hao) 
Từ đệm sau Gắt* 


"8ñ "8 
Gào* (Hv khẩu cáo) 
(khẩu cao) 
- Kêu to mà dai dẳng: 
Gào thét; Gào khóc 
- Đồi khẩn thiết: 
Trẻ gào cơm 


Nỗ Nã 

Gáo* (Hv ngoã cáo) 
(hố cáo) 

Dụng cụ múc nước: 
Gáo dừa (vỏ dừa khô 
dùng để múc nước) 


lỗ 

ŒÁ0* (Hv mộc cáo) 
Cây ăn trái có vị chua: 
Quả gáo 


gặt vào mùa mát) 

- Có hình hột gạo: 
án gạo 

- Cấp tốc dự bị thi cử 
(tiếng bình dân): 
Học gạo 

- Từ đệm sau Gượng* 


ni 

Gạt* (Hv bạt) 

- Hất sang một bên: 
Que gạt nước; 
Gạt câu chuyện đi để 
lúc khác sẽ thảo luận; 
Gạt lệ (cỗ nín khóc) 

- San cho bằng mặt: 
Gạt thóc; 
Máy gạt mặt đường 

- Không dùng: Gạt bỏ 


+ 
HH 
Gaạt# (Hv cật) 
- Dùng lời lẽ ngon ngọt 
mà đánh lừa: 
Gạt gâm; Lưởng gạt 
- Gn tài vật thay vì trà 
nỢ: Tôi xin gạt cho 
anh chiếc đông hô này 


Gàu* (Hv thuỷ cầu) 

- Dụng cụ múc nước 
(vào ao, ruộng...): 
Gàu giai (buộc vào hai 
mối dây tủa ra hai bên 
và cân hai người tất); 
Gàu sòng (treo dưới 
chùm cọc và chỉ cần 
một người tát) 

- Xem Gầu* 


hÀ 

Gàu* (Hv nhục cầu) 

- Vảy da dưới tóc: 
Đầu có nhiều gàu 

- Thịt có mỡ: Phở gàu 


bệ, 
Gay* (Hv thảo cai) 
(khâu cai) 
- Không dịu dàng: 
Giọng nói gay gắt 
- Khó giải quyết: 
ŒGay g0; GØay cần 
- Đỏ mặt (vì say, 
giận...): Mặt đỏ gay 
- Cức quá có thê gấy: 
Mộng gay quá 
- Văn dây buộc mái 
chèo vào cột chèo: 
Gay lại mái chèo 


TT TÁ 
Gáy* (Hv khái) 
(khẩu cái; thủ khái) 
- (Chim, gà...) kêu: Gà 
tức nhau tiếng gáy 
- (Người ngủ) thở khò 
khè: Gáy gỗ như sắm 


Mỗ 


Gáy* (Hv khái điều) 
Chim câu nhỏ có tiếng 
hót trầm buồn 


Gấy* (Hv nhục khái) 
(nhục nghi; tiêu cái) 


Sở lên sau gáy 

- Phía đối với mép 
(sách): Gáy có chữ 
vàng: Gáy đóng chỉ 


Gáy* (Hv ngư khái) 
Tên cá (chép): 


Gảy* (Hv kĩ, thủ cải) 


Đàn gáy tái trâu: 
Gảy rơm vào bếp 


tá 1 1 Tổ 


Gấy#* (Hv chiết; triết) 

(thủ cải; chỉ triết) 

- Vật giòn đứt đoạn: 
Gãy cành thiên hương 
(con gái chết yêu) 

- Thất bại; Lỡ việc: 
Công việc gãy đồ 

- Khúc chiết: Gãy gọn 

- Còn âm Gẫy* 


Gay#* (Hv thủ cải) 
Âm khác của Cạy*: 
Trộm gạy cửa vào nhà; 
Gạy miệng cũng không 


F. 
Gäc* (Hv cức) 
Dây leo có trái cho mỡ 
đỏ: Xôi gắc; Mặt đó 
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Ạ lợn 
9 Tà Z4 "Ạ 
Gâm* (Hv khẩu kim) 
(khâu hàm; khẩu sầm) 
(khâu câm) 


- Phát âm mạnh và trầm: 


Cọp gâm; Sóng gâm 
- Gậm: bên dưới: 
Trộm chui gâm ( gám) 
giường; Tìn tức đồn đi 
khắp gám trời 
- Cúi đâu khi bước đi: 
Gâm (Găm) mặt 
- Khúc mắc khó hiểu: 
Lí luận gâm ghì. 
- Cụm từ: Gâm côn 
(*tiếng sóng đập vào 
bãi nghe từ xa; 
*bạo tợn; 
Ẩn như gâm côn) 


lệ 


À \ 
Gầm* (Hv trùng cầm) 
Loại răn độc: Mfai gám 


šin 


Gắmz (Hv cẩm) 

- Lụa hoa: Áo gấm đi 
đêm; Áo gấm về làng 

- Giống lụa hoa: 
Con gấm (con báo) 

- (thêm bộ thảo đầu) 
Dây leo lá lớn làm 
thuôc trị độc 


kắc. 


Gẫm* (Hv khẩu kim) 
(khẩu kim; khẩu cẩm) 
- Nghĩ tưởng: Suy gẫm 
- Lừa gạt: Gạt gầm 


Là. 
Gậm* (Hv thổ sầm) 
- GÌm dưới thấp: 


Chó chui gâm chạn 
- Còn âm là Gâm* 


Gàu Gấp 


T 


Gậm* (Hv khẩu câm) 
- Nhấắm (bằng răng cửa): 
Chuột gậm 
- Làm mòn dần: 
Nước gậm bở đê 


ñD 


Gân* (Hv cân) 

- Lăn mạch máu dưới 
da: Da trắng gân xanh 

- Vết lăn như mạch 
máu: Gân lá 

- Dây căng bắp thịt: Cố 
gân chân 

- Cứng, khoẻ: Già gân 

- Gan lì: Còn gân hả? 

- Khéo viết, vẽ, bắm dây 
đàn...: Có gân tay 


] 3 


Gẳn* (Hv cân; cận) 
(bồi cân, khi đi với xa 
có gốc bối) 

- Ở không cách xa: Gần 
xa HÔ nức; 
Gần chùa gọi Bụi bằng 
anh; Gần mực thì đen, 
gân đèn thì sáng 

- Trong tương lai hay dĩ 
vãng không xa: Gần 
đất xa trời (không 
sống bao lâu nữa); 
Gân đây; Gân đến nơi 

- Liên hệ (huyết 
nhục...) không xa: 
Họ hàng gán; Gần gũi 

- Có thê bảo rằng: 

Gần như chết 
- Nam nữ giao hợp: 
Gần nhau 


X Xã 


Gấp* (Hv cập) 
(thủ cập; cấp) 


Gắấp—Găm 


Vội: Việc gấp rút 


J4 thê 


Gấp* (Hv thủ cập) 

(bội cập) 

- Chập lá mỏng thành 
nhiều lớp: Gáp đôi lá 
thư, Gáp sách lại 

- Tăng nhiều lần: Gáp bói; 
Tiên tăng gáp đôi 


ll 


r : 
Gâp* (Hv mục câp) 
Thèm muôn thâm: 

Gáp ghé đã lâu 


thì 
lý # ðX 
Gập* (Hv ngập; ngập) 
(túc cập) 
- Âm khác của Gắp*: 
Gập sách lại 
- Không bằng phẳng: 
Vớ câu gập ghênh 


Fan + LÙỊ 
2: 12 hà củ 
> là Tủ Hồ 
H ỦH 
lễ 7 B 
Gật* (khắt; thủ khất) 
(ngôn khất) 
(ngật; ngật; ất cát) 
(thủ cát; nhục cát) 
(thủ khất; các; hiệt) 
Gục (đầu) xuống rồi 
ngâng lên ngay: 
Gật đầu ưng thuận; 
Ngủ gật; Gát gù 


"H "4 


Gâu* (Hv khâu câu) 
Tiêng chó: Gâw gâu 


Gâu* (Hv khẩu cầu) 
Tiếng chó: Gầu gầu 
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lÀ 2j V.yax Vai vi s B 
Gầu* cm thuỷ cầu) 
(trúc cầu; trúc cao) 

(trúc cao) 

- Dụng cụ tất nước: 
Gầu giai; Gầu sòng 

- Còn âm là Gàu* 


Gầu* (Hv nhục cầu) 
- Miếng thịt bò nhiều 
mỡ: Phở gầu 
- Còn âm là Gàu* 


là 


Gấu 

(Hv khuyễn 1⁄2 câu) 

- Động vật Hv gọi là 
Hùng: Mật gáu 

- Có tính hay lấn át: 
Gấu ăn (ăn hết phần 
người khác) 

- Nguyệt thực: Gấu ăn 
trăng! 

- Hai chòm sao gần Bắc 
điểm biểu kiến của bầu 
trời: Gấu lớn, Gấu 
con; Sao Bắc đầu nằm 
trong chòm Gấu con 

- Hay cãi cọ: Gấu ó 


l# 


Gầu* 
(Hv thảo 1⁄2 cầu) 
Cỏ Hv gọi là Hương 
phụ, củ làm thuốc 


Gấu* (Hv y1⁄ cầu) 
Mép phía dưới áo 
quân: Hiểu phục 
không may gấu; Giát 
gáu vá vai '(lây vải ở 


gầu mà vá chỗ rách ở 
vail) 


K¿ 


Gẫu? (Hv khẩu cấu) 
Nói chuyện vặt: 
Tán gấu 


R2 K Ki 


Gây* (Hv dậu cai) 
(Hv dậu + Nôm cây) 
(dậu kì) : 
- Đợi men bộc: 
Gây rượu 
- Giúp động vật hay 
thảo vật có giống tốt, 
giống mới: Gây giống 
- Gom tiền kinh doanh: 
Gây vốn 


Đì lệ T2 
72 HR lá 


Gây* (thủ kì; xây*) 
(thủ cai; khâu cai) 
(thủ cơ) 
(Hv thủ + Nôm cây) 
- Tạo ra: Gây chiến 
- Hay xung khắc: Gây gỗ 


lỗ 

Gây* 
(Hv nhục + Nôm cây) 
Mùi thịt rừng: 
Thịt gấu gây gây 


jR Ró 


Gây* (Hv nạch kì) 
(Hv sấu + Nôm cây) 
Còm: Gây guộc; Chó 
gây hỗ mặt người nuôi; 
Người gây thầy cơm 


BỆ 


Gây* (Hv thủ kì) 
Sắp đặt cơ sở nhất là 


giúp con cái trưởng 
thành có gia đình ở 


riêng: Gầy dựng cho 
con cái 


L. 
Gấy* (Nôm gáy*) 


Cảm sốt nhẹ: 
Gây (gấy) gấy sốt 


ÿI 


Gẫy* (v triểo 
(thủ cải) 
- Bật bằng que: Gẩy 
đàn; Gây móng tay 
- Còn âm là Gảy* 


Gấy* (Hv thủ cải) 
Xem Gãy? 


TE 

/Ồ 

Gậy* (Hv mộc kị) 
Cây côn: Gáy góc; 
Chông gây 


li 

Gậy#* (Hv trùng kị) 
Con lăng quăng tức là 
muỗi ở dạng âu trùng: 
Bọ gậy sông dưới nước 


lD\ 


Gậy* (Hv thủ cải) 
Âm khác của Cạy*, 
Gạy*: Gậy cửa vào nhà 


% ÿ] 


Găm* (Hv kim; trâm) 
- Cài bằng kim, bằng 
dao...: Găm các giấy 
bạc trăm vào với 
nhau 
- Kim có khoá để cài: 
Kim găm 


- Dao vẫn: Dao găm 


l 


Gằm+ (Hv mục kiêm) 
- Gấp cằm xuống sát 
ngực mắt nhìn xuống 
đât: Vừa đi vừa cúi găm 
- Có vẻ đe dọa: 
Gằm ghè 


mi 


Găm* (Hv cảm) 

- Trao sang đề nhờ săn 
sóc hộ: Gưi gắm 

- Nhằm lấy cho mình: 
Gắm ghé 


Bê, Hệ HH tế n+ nR 

Gặm* (Hv khẩu tím 
(khẩu kim; khẩu cắm) 
(khăng; khâu câm) 
Xem Gậm* 


BỊ 


Găn* (Hv bối cân) 

- Uốn giọng để người 
nghe phải chú ý: Gần 
từng tiêng 

- Cười mà có ý chê: 
Cười gần 


1K 'K B8 ñã 
Găn* (Hv thủ cắn) 
(khẩu cắn; kiên) 
(khẩu nhẫn) 
- Dính chặt: Gắn bó 
- Sửa cho liền: Hàn gắn 


lộ 


Găng* (Hv căng) 

- Thăng cứng: Kéo dây 
cho găng hơn 

- Cương quyết: 
Bên nào cũng găng 
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lộ #Ò 


Găng* (Hv thảo căng) 
(mộc căng) 
- Cây có gai: Bụi găng; 
Bờ giậu găng 


Gặp phải; Gặp rủi; 
Gặp dịp (có cơ may) 
- Gập; Gấp: Gặp sách 


n+ ñ nB vÄ| 


- Căng thăng: Tình hình Gắc (Hv khẩu cát) 


rất găng từ lâu rồi 


7K Kỷ R† BỊ RJ 


Gắng* (Hy khâu cắn) 
(cần lực; cắng nháy) 
(cắng lực; cắng lực) 

- Gia tăng công lực: 


(khẩu cát; khắc) 

Cho cảm giác khó chịu: 
Nắng gắt, Gắt gỏng; 
Canh mặn gắt; 

Rượu xóc gắt cỗ 


$¿ 4ä Tủ lỗi 


Cá gắng lên!; Có găng | Gặt* (Hv hoà ất) 


sức mới thành công 

- Không vui khi bị áp 
lực: Găng gượng làm 
cho xong việc 

- Kéo dài thêm: 
Ngôi gắng chút nữa 


Gặng* (Hv khâu cận) 


Chất vấn kĩ: 
Hỏi gặng 


1 i8 


Găp* (Hv thủ cập) 
(thủ cấp) 
Kẹp bằng kìm, đũa...: 
Gặp thức ăn; 
Gắp thăm; 
Gấp lửa bỏ tay người 


Ä 3 15 B 


Gặp* (Hv cập) 
(thủ cập; xích cập) 
(túc cập) 
- Giáp mặt: Gặp gỡ 
- Có chỗ giao điểm: 
Hai đường gặp nhau 
- Đem lại gần nhau: 
Gặp hai chân đứng 
thăng 
- Tới lúc: Gặp vận; 


(hoà cát: giai) 

(thủ cát: kiết) 

(hoà khắc) 

Thu lượm hoa màu: 
Một năm hai mùa gặt 
vụ chiêm và vụ mùa 


DnN 
ñ"j ÑR Mỹ NỆ 
Ghe* 
(Hv kha: TH gé) 
(chu cơ; chu lê) 
(chu kê) 
Thuyền lớn: 
Che mành Nghệ An 


"8 

Ghe* (Hv kê) 

- (khẩu 1⁄2 kê) 
Nhiều (tiếng miền 
Nam): Ghe phen 


K 


Ghè* (Hv khẩu cơ) 
Để bụng thù: Gầm ghè 
đội 
Ghè* (Hv thổ cơ) : 
- Lọ sành lớn: Ghè mắm 
- Mài châm chậm: 
Ghè mòn 


Gằm—Ghẹ 


- Sửa trị (iếng bình 
dân): Ghè cho một trận 


tị Tí) 
Ghé* (túc kí; thủ kí) 

- Tạt vào: Thuyên tình 
vừa ghé tới nơi: Tiện 
thể ghé vào thăm bạn 

- Tới sát: 

Ghé tai nói nhỏ 

- Đem lại gần: 

Ghé vai gánh vác 


lỗi 


Ghé* (mục kí) 
Đưa mắt xem: 
Gáp ghé (còn nói là 
Ngắp nghé); Ghé mắt 
xem (có ý thương) 


ÿI l 


Ghẻ* (Hv nạch ki) 
(nạch lễ) 
- Bệnh lở ngứa dễ lây: 
Con ghé; Mụn ghẻ 
- Vợ thứ hai của bố: Mẹ 
ghé (kế mẫu: hậu mẫu) 
- Chồng thứ hai của mẹ: 
Bồ ghe (kế phụ: hậu 
phụ) 
- Con từ giá thú trước: 
Con ghẻ (con riêng) 
- Thiếu ân cần: 
Ghẻ lạnh 


lbi 


Ghẽ* (Hv kï) 
Khéo vén: Gọn ghế 


hy 
Ghẹ* (Hv trùng kị) 
- Loại cua biên 
- Cụm từ: 0à mái ghẹ 
(gà mới biết đẻ) 
- Nhờ vả: Ấn ghẹ 


Ghém—Gia 


SÚ) 

Ghém* (Hv kiếm) 
Cụm từ: Gói ghém 
(*bọc lại cho gọn; 
*đề đành) 


| 
Ghém* 
(Hv thảo kiếm) 
- Cây cà: Cà ghém 
- Rau ăn sống với thịt: 
Cải cay non ăn ghém 


H 
Ghen* (Hv khiên) 
Bực vì thua người nhất 
là ở tình trường: 
Chen tương; Đánh ghen 


lễ 


Ghèn* (Hv mục kiên) 
Dử mắt: Mắt có ghèn 

"ï 9š "§ 

Ghẹo* (Hv khẩu triệu) 
(khẩu nghiêu) 
(khẩu 1⁄2 kiệu) 

- Chọc tức: Chòng ghẹo 


- Rủ rê phụ nữ: Gheo 
nguyệt trêu hoa 


1X 7% ï ll 


Ghép* (thủ cập; giáp) 
(thủ giáp: áp; thủ khiếp) 
- Lặp sát vào nhau: 

Ván ghép; Ghép chữ; 

Ghép vợ ghép chẳng 
- Buộc cáo: 

Ghép tội: Gán ghép 

th + 
H lñN 

Ghét* (Hv tâm cát) 
(tâm kết) 
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Đồ kị: Ghen ghét; 
Mẹ ghẻ ghét con chông 
+ 
dài 
Ghét* (Hv nhục kết) 
Chất dơ bám da: 
Cáu ghét; Ghét gúa 


lễ '§ 1 
Ghê* (Hv kê) 
(khẩu 1⁄2 kê; khẩu kê) 
- Dễ sợ: Ghê rợn; Ghê 
gớmn 
- Nỗi da gà vì rét, Sợ...: 
Lạnh ghê người: Ghê 
mình; Chua ghê răng 
- Không ưa: Ghê tởmn 
- Rất: Dài ghê 


lộ Hỗ 


Ghhê* (Hv thạch kê) 
(thô kê) Mỹ 
Không nhẫn: Gồ ghê 


}L lì š† 
IIỆU) lữ 


| Ghế* (Hv ki; ki) 


(ki kế; mộc kế) 
(mộc kí; mộc đế) 

- Đôn để ngồi: Bàn ghế 
- Quây gạo sôi: Ghê nôi 
cơm; Ghế thêm cơm 
nguội (trộn cơm vào 

gạo đang sôi) 


lệ 


Ghếch* (Hv cách) ` 
(kích; hách) 
- Gác lên: 
Ghếch chân lên bàn 
- Còn âm là Ghệch* 


HH S Đế 
Ghènh* 


(Hv thổ canh) 

(âm Bk géng) 

(sơn kinh; thô kinh) 
Không phẳng: 

Gập ghênh 


Dã 1ã lũ 


Ghênh* 

(Hv thuỷ kinh) 

(thạch kinh; doanh) 

- Đá bị nước sông hay 
biển vỗ mạnh: Lên 
thác xuống ghênh; Dịp 
câu nho nhỏ cuối 
ghẳnh bắc ngang; 
Vũng Tâu có Ghênh 
Rái 

- Còn âm là Gành*; 
Ghình* 


'=: 
HRR 


] 
L 
Ghênh* 
(Hv thủ cảnh) 
Đem mấy con cờ như 


Sĩ Tượng lên: Ghênh sĩ 


¬ H #4 án 
ñU TẾ ñU lộ 
Ghỉï* (Hv kí) 
(thủ kì; trúc kí) 
(trúc kì kí) 
- Chép lại để lưu: Ghi 
tên; Ghỉ âm 
- Trữ vào trí nhớ: 
Ghỉ lòng tạc dạ 
- Đánh dâu đê dê nhận 
khỏi quên lẫn 


Ghì*(Hvn — 
- Níu chặt: Ôm ghì lấy 
- Khó hiệu: Gảm ghì 


Jj 


Ghiếc* (Hv tâm diệc) 


Đáng tởm: Gớmn ghiếc 


Sẽ 
Ghiên* (1v kiên) 
Nghiện: Ghiên hút 


2% 


Ghim* (Hv kim) 
- Kim dài gài giây 
- Găm; gài: Ghim bạc 


HÌ| 


Ghìm* (Nôm kìm) 
Giữ lại: Ghìm chặt 


Gi (y0 
- Cái mặc áo 
- Còn âm là Di 


⁄ Tñ Ä 5 


ì* (Hv chỉ, thị nháy) 

(di; khẩu di) 

- Tiếng hỏi: Cái gì? 

- Sự vật không xác định: 
Không coi ai ra gì: 
Còn gì mà mong 

- Từ giúp chối chữ đi 
trước: Khó gì; Lo gì 


1 


Gí* (Hv thủ di) 
Am khác của Dí* 


jm 
Gia điã) 

- Cộng lại: Gia pháp; 
Nhị gia ngũ đẳng vu 
thất (2+5 = 7) 

- Hơn thế nữa; Lại: Khổ 
cán gia xảo cán (chịu 
khó lại làm giỏi) 

- Tăng: Œa bội; Ga 
phong (ban tước) 

- Làm cho: Gia ân; 


Gia hại; Gia hình 

- Lễ lên ngôi: Gia miện 

- Khen hết lời: Bát gia 
lão lự (không dám!) 

- Phiên âm: Gia nã đại 
(Canada); Gia lợi phúc 
nỉ á (California) (tắt là 
Gia Châu); Gia lặc tỉ 
hải (Caribbean Sea) 
Gia luân (Gallon) 

- Đà Lạt: Đại gia (TH) 


J 


Gia* (Hv gia) 
Làm cho (Hv hoá 
Nôm): Gia roi (đánh) 


-+- 

}ụ 

Gia (gia) 
Phiên âm áo jacket: 
(jiãkè): Gia khăắc 


g/! 

Gia (iã) 
Phiên âm: Gia phi (cà 
phê); Gia i¡ (cà ri) 


“f> 
? 
Gia (qié) 

- Cây cà (eggplant) 
- Cà chua: Phiên gia 
- Xem Gia (jia) 


— 


“Â 
Gia (jiã) 

- Người nhà: Nguyễn 
gia hoà Trân gia 

- Tổ ấm: Hồi gia; Gia 
sửu (tai tiếng người 
nhà muôn giầu) 

- Từ giúp đếm nhà... 
Tam gia thương điểm 
(ba cửa tiệm) 

- Kẻ chuyên nghiệp: 
Ngư gia; Khoa học gia 


phụ; Gia gia (bố tôi: 
Jiã yé); Gia huynh 
(Xem Xá) 


— 


2 

Gia (i4) 
Mắy cụm từ bình dân: 
Gia đương; Gia t (của 
nhà tích trữ); Gia loã 
(*dụng cụ; *vũ khí; 
*anh chàng); Gia thoại 
(chuyện thường ngày); 
Gia thường (lỗi sông 
mọi ngày); Gỉa tiểu (VỢ 
con); Gia truyền; Lạp 
gia (nói chuyện vặt) 


lã 


Gia (i4) 
Có nghĩa như Gia 
không có bộ Nhân, ở 
mấy cụm từ: Gia cự (đồ 
gỗ trong nhà); Gia loã 
(xem Gia ở trên); Gia 
thập (đồ lặt vặU) 


ÿÃ TÄ 


Gia điã) 
Chất Gallium (Ga) 


th 


Gia (yẽ) 
Phiên âm: Gia tô 
(Jesus); Gia hoà hoa 
(Jehovah); Gia lộ tát 
lãnh (Jerusalem) 


HỦ 


Gia (yé) 


417 
_- Học phái: Bách gia - Tiếng hỏi ở cỗ văn: 

tranh minh (trăm nhà Thị gia: Phi gia? 
đua nhau hót) - Cha; bố đẻ 

- Nuôi thuần: Gia sác 

- Thân thích vai trên của | 4 
người đương nói: Gia * 

Gia (yé) 


- Bồ: Gia nương (ba má) 

- Từ người xưa gọi các 
bậc đáng kính: Lão 
gia; Thiếu gia 

- Trời: Lão Thiên gia 

- Chỗồng và các con trai 
đã lớn: Gia môn 

- Cụm từ: Gia gia (yé 
ye) (*ông nội; *cụ 
đáng bậc ông) 


BÍ 


Gia (ye) 
- Cây dừa: 
Gia tử (trái dừa) 
- Cải hoa cauliflower: 
Hoa gia cải 


ÚIl 


Gia (gã) 

- Phiên âm: Gia mã xạ 
tuyến (gamma ray) 

- Xem Gia (Jia) và Già 
(qié) 


#I 

Gia (jia) 

- Thứ đàn Triều Tiên: 
Gia gia (gã) cầm 

- Phiên âm: Gia lợi lược 
(Galileo) - Xem Gia 
(gã); Gia (yẽ); và Già 
(qié) 


h 

Gia (yề) 

- Tên đàn: Gia gia cẩm 

- Xem Gia (gã); Già 
(qié) 


Gia—Già 


2u 
Gia (giã) 

- Quý: Gia tân (khách 
quý) 

- Giới thiệu khen: Gia 
tưởng; Khả gia (đáng 
khen); Gia miễn (khen 
và khích lệ ~ cỗ văn) 

- Tên tỉnh: Gia Định 


Gia (jia) 
Món trang sức của các 
bà ngày xưa 


Gia* (Hv gia điều) 
Chim cuốc kêu to: 
Mỏi miệng cái gia gia 


jụ 
Già giã) 
Vảy mụn, sẹo 


Già (iä) 

- Gông cỗ: Già toả 
(gông xích) 

- Đóng gông: Già giang 


ñỊ 
Già (qié) 
- Về Phật: Tăng già; 
Già ngữ (chữ Phạn) 
- Xem Gia (ga); Gia (y€) 


+ 

?n 

Già (ia) 
Áo Jacket: Già khắc 


.ư 


Mì 


Già (zhẽ) 


Già Giả 


Che đậy: Già cái: 
Già nhãn pháp 
(carnouflage); 

Già tế (che chăn); 
Già sưu (che cái đờ) 


-++- 

Ex 

Gia Giã) (cỗ văn) 
- Sậy, trúc, tre 

- Ông sáo: Xuy già 


ñ Ñ 


Già* (tra; tạp lão) 
(lão trà) 

~ Đã sông lâu 

- Trừng trải: Giờ đời 

- Quá mức: Cân già; 
Già néo đứt dây; Già 
đồn non nhế (làm 
mạnh vì đuổi lí) 


- Người lớn tuôi tự xưng Am 


ñm 


Già điã) (cô văn) — 
Ông địch của dân Hồ 


Già* (Hv già; xích gia) 
Từ từ: Đân già 


Già* (mộc gia) 
Cây cho vò ăn trầu, lầm 
thuộc nhuộm 


Giá đià) 

- Đóng vật kéo xe... 

- Lại xe Giá sứ thương 
(buông lái); Giá sư 
chấp chiếu (driving 
license); Giá ngự [cỡi 
ngựa; lái xe; điều 
khiến; Giú ngự hình 
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thể (làm chủ tình thấ)]; 
Giá khinlt tựu thực (vì 
đã quen làm để dàng) 
- Vua đi đường (bằng 
xe, thuyền...): Wgự giá 
- Tiếng kính trọng: 
Đại giá (ngài) 


-‡t¬ 
Giá (zhè) 
Cây mía: Giá đường 


3E lỗ 


Giá. (Hv giá) 
Nếu: Giá như 


lỗ Fế 


Giá (hè) 
Chim cút (francoln) 


8 


Giá già) 

- Khung để treo: Thư 
giá; Hoàng qua giá 
(giàn dưa); Hành lí 
giá (khung gác đề 
đạc); Thập (tư) giá: 
Giá không (nhà sàn) 

- Treo lên: Giá kiểu 

~ Nâng đỡ: Giá trước 

- Bắt cóc: 

Cường hành gìá tâu 

- Tranh cãi: Khuyến giá 
(can đôi bên) 

- Mấy cụm từ: 

Giá bất trú (đầu không 
lại); Giá tự 

ƒ*khung sắp cất, 

truyện sắp viết... 

*làm điệu: Hài giá nữ, 
Một hữu giá tử (không 
kiểu cách)] 


ÑíRẪfñ 
Giá già) 


- Tiên trả: Thẩm (thập) 
ma giá (tiên)? 

- Mức đáng quý: Giá trị 
liên thành (quí lắm) 

- Xem Giả (1Ä) 


Giá (ià) 
- Lẫy chồng: Xuất giá 
- Đem tới: 
Giá họa vụ nhân (đỗ 
tội cho người); 
Giá tiếp (tháp cây) 


th 
GIÁ (zhè) 


Cudrania tricuspidata 
cho thuốc nhuộm vàng 


Giá (ià) 
Gieo: Canh giá (cầy và 
gieo) 


+¿ 

lố 2E 

Glá* (trúc giá; giá; jià) 
Túi đựng; mẫu treo: 
Giá đèn; Giả áo túi 
cơm (kẻ vô dụng) 


lội 


Giá già) 
- Nghỉ: Thự giá (nghỉ 


hè); Bệnh giá; Hưu giá 


(được nghỉ) 
- Xem Giả (1Ä) 


* ` 
+e =4 Y 


1E 
Giá (zhè) 
- Đây này: Giá cá 
(cái này); Giá 0a 
(những cái này); 
Giá dạng (như vậy) 
- Bây giờ: Ngã giá tựu 


tấu (tôi đi bây giờ) 


là 


Giiá* (Hv giá) 
Đậu ra mậm: Gió sống 


GiấT (v vũ giá) 
(Hv dịch: TH yè) 
(băng giá) 

- Sương đóng đã: 
Bạc phau câu giá 
- Lạnh lẽo: Giá rét 


cị 


GÌả (zhš) 

- Người, kẻ: Tác giả, 
tao gia an chỉ 

- Đây này: 

Giá biên (ờ đây) 

- Thể nào là... (cỗ văn): 
Phong gia, không khí 
lưu động mủ thành 

ÑữÑ 

Giả giã) 
- Tên 
- Dạng cỗ của Giá Già) 


kế 


Giả (zhẽ) 
Đỏ pha nâu (ochre) 


tà TẾ 


Giả (shẽ) 
Chất Germanium (Ge) 


lỆ 


Giả d:4) 
- Không phải thứ thật: 

_ Giả mạo; Giả công tế 
tự (vờ làm việc nghĩa 
đề cầu lợi riêng) 


- Chữ Kana của Nhật 
cầu trúc khá giống chữ 
Nôm của VN: Giả 
danh (phiên âm Kana 
ra Hv) 

- Mượn: Cứu giả bắt 
quy (lâu không trả lại); 
Gia thải cư hồi (không 
trả tiền vay giữ lại chè 
lá — thói tham lại) 

- Tï như: Giả sử 


lb 


Giá* (Hv giả) 
~- Lầm ra vẻ: Giả đò; Giá 
tang; Giả vở; Giả dạng 

- Nếu: Giá như 


1h "ã 1h 8 


Giã* (khẩu dã) 
(khẩu giả; đãi l, tả) 
- Từ biệt: Ciã nhà đeo 
bức chiến bào 
- Trừ khử: Giã độc 
- Cám ơn: Giã ơn 


1Ù, lš lễ 

Giã*+ (Hv da; xích giả) 
(thủ giả) 

- Nện ở cối: Giã gạo 

- Đánh đau (tiếng bình 
dân): Giã cho mội trận 


đế 


Giấ* (Hv chu giả) 

- Lưới vét thả phía sau 
khi tàu di dịch: Lưới 
giã; Káo giã 

- Thuyền kéo lưới vét: 
Giã tôm 


Gạ* (trúc giả; giả đâu) 
Lượng đong (chừng 35- 
40 công thăng) 


4i9 


ñ 
Giác* (Hv giác) 
- Các bạc, đồng hào 
- Nhớn nhác: 
Giớn giác 
- Rút khí độc: 
Giác lưng 


Giác qué) 

- Vai tuồng: Chủ giác; 
Sửu giác (vai hề) 

- Người đóng tuông: 
Danh giác 

- Tranh nhau: Khẩu giác 
(cãi nhau); 
Giác đầu (vật nhau) 

- Chén cỗ có đề 

- Một trong ngũ âm: 
Giốc (xem Cung) 

- Xem Giác (Jião) 


Giác (jiăo) 

- Bộ gốc ở các chữ liên 
hệ tới sừng, góc... 

- Sừng trâu, bò, dê...: 
Lộc giác (sừng hươu) 

- Tù và: Hiệu giác 

- Có hình sừng: 
Phi châu chỉ giác 
(dạng miền Somalia); 
Hào vọng giác (mũi 
đất ở Nam Phi) 
- Góc: Tưởng giác; 
Nhãn giác (khoé mắt) 

- Góc ở Toán học: Trực 
giác; Giác chu) thể 
(pyramid) 

- Đông hào: (1/10 viên) 

- Một phân tư: 
Nhất giác bính 

- Mây cụm từ: Ÿ giác 

(giốc) (điều binh để 
vững thế phía sau); 


Giác mô (lớp trong 
suốt nằm trước mặt) 
- Xem Giác (jué) 


Ất để ÌM, 

Giác qué) 

- Cảm nhận: Giác quan: 
Thính giác 

- Thức giấc: 
Như mộng sơ giác 
(như mơ mới tỉnh) 

- Đánh thức: Tiên giác 
“giác ` hậu giác 

- So với Giác (jiào), sẽ 
thấy một mặt chữ; một 
âm Hv mà TH có hai 
âm với hai nghĩa 


§t )ú. St 
Giác Giào) 
- Ngủ: 
Ngo giác (ngủ trưa) 
- Xem Giác Qué) 


xi 
GlạC* (Hv khẩu dặc) 
(khâu độ) 
- Giạng ra: Giạc căng 
- Dạng mới xem qua: 
Vóc giạc to lớn 


tt 


Giai (jia) 
Xinh đẹp: Giai cảnh; 
Giai nhân; Giai thoại 
(câu chuyện lí thú) 


sĩ 


Giai (jiẽ) (cô văn) 
Đều: Nhân nhân giai 
trì; Bách niên giai lão 
(câu chúc đôi tân hôn 
cả hai trường thọ và 
thành công trong đời) 


Giáả—Giai 
Giai (jie) 
- Âm thanh hoà nhau: 
Cổ chung giai giai 
- Chim kêu ríu rít: 
Kê mình giai giai (gà 
kêu oác oác) 


l* 
Tú Tạ 
Giai (ie) 
Rơm: Mạch giai 


l 
Giai (kăi) 
- Mẫu: Giai mô 
- Lỗi viết chữ Hán đằng 
tả: Giai thư 
- Còn âm là Khai 
HN LÑ 
Giai (xi€) 
- Hoà hợp: 
Giai chấn (resonance) 
- Xem Hài (xié) 


tt 


GiaÏ* (Hv giai) 
Âm đã cũ của Trai* 


lễ 

Gial (xié) 
Cùng nhau: Giai hành; 
Bách niên giai lão (cầu 
chúc đôi tân hôn "cả 
hai đều" trường thọ và 
thịnh đạt) 


xe 

tr 

Gial* (Hv trúc giai) 
Gầàu tát nước; Hv hó 
đầu; Khác với gàu 
sòng, gàu giai có đây 
để hai người cùng tát 


Giai—Giám 
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Giai đie) 
Tên khác của cây 
Hoàng liên 


Hý lì tã 
Giai (ie) 
- Thềm cao: 
Giai địa (terrace) 
- Thêm thang: Đài giai 
- Cái thang: Giai thê 
- Chặng: Giai đoạn 
- Cấp bậc: Quân giai 


lột lh 


Giái* (Hv nhục giới) 

(nhục đái) 

Vật có dạng trái cầy tòn 
ten: Hòn giái (ngoại 
thận); Giái tai; Giái 
chuông 


đÌ) 
Giái (jiè) 


Am khác của Giới thô 
âm miên Nam có nghĩa 
là răn cầm 


gẠi 
ñ ft 
Giải (iš) 

- Chia cắt: Giải phẫu 
(mô xẻ); Ngoã giải 
(tan thành mảnh) 

- Tháo cởi: Giải hài đái 
(cởi dây giày); Giải 
trừ chức vụ (bãi chức); 
Giải tô (bộ miên) (treo 
ấn từ quan) 

- Đánh tan: Giải cảm 
(phá mỗi hoài nghị); 
Giải cắm; Giải đông 
(làm tan đá); Giải 
độc; Giải phóng (cho 
tự do) 


- Cắt nghĩa: Chú giải; 
Giải đáp; Giải đê (giải 
quyết vấn đề) 

- Hiểu: Phí giải (khó 
hiểu); Lãnh nhân bắt 
giải (khiến người nghe 
phải thắc mắc) 

- ĐI cầu tiêu: 

Tiêu (đại) giải 
- Xem Giải (jiè, xiè) 


7 

đt 

Giải (xiè) 
Hiểu: Giải bất khai giá 
cá đạo lí (nói chẳng ai 
hiểu - tiêng bình dân) 


7 
Mú 
Giải* (Hv giải) 
- Đánh tan (giống nghĩa 
Hv): Giải buôn 
- Trải ra: Giải bày (kề 
hết các tình tiết - Xem 
Giãi*); Giải nghĩa 
(giảng đầy đủ các ý tứ 
của bài) 
77 
Eả 
Giải (xiè) 
Cua ghẹ: Giải phấn 
(thịt cua bóc); 


Giải thanh (lục mà xam 
xám như mu ghẹ) 


7 

J3 

Giải điè) 

- Áp điệu phạm nhân: 
Giải tổng 

- Xem Giải (jiš, xiè) 


+à TH TH 


GiảÌ* (miên 1⁄2 bài) 
(miên giải; miên đái) 

- Tắm mỏng và dài: 
Giải lụa 


- Phần thưởng: Gigz giải | - Tâm phên trước hè: 


thu vỉ (đỗ kì thi hương 
mở vào mùa thu) 


1/ 
ft 
Giải (xiè) 
Con Toan nghê hay có 
tượng trước đền chùa, 
(nó biết phân biệt phải 
trái): Giải trãi 


đế Đụ 2 

Giải* (Hv giải) 
(trùng đái; trãi) 
Rùa truyền kì rất lớn và 
dữ: Con giải 


Múi 

Giải (xiè) (cỏ văn) 
Tình cờ gặp người 
thân: May thay giải cẩu 
tương phùng 


| 7] 

Giải (xiè) 

- Buông lỏng: Tùng giải 

- Điểm sơ hở: Vô giải 
khả kích (địch không 
có lỗi tấn công) 


7” 
5 ñứ 12 tR 
Giãi* (Hv trãi; giải) 
(hoả trãi; hoả đãi) 
Phơi ra gió mưa: Giãi 
giàu; Giãi lụa cho lạt 
màu 


H/ 

Ñt "ỉ 

GÌãi* (giải; khẩu đãi) 
Tỏ ra: Giãi bày tâm sự 


3 Ú 


GiaÏ* (trãi; mộc trãi) 


ban ngày chồng lên, 
ban đêm cụp xuống 

- Nới rộng thêm nhà ở: 
Giai thêm một chái ở 
đầu nhà 


Giam  (jiãn) 

- Buộc: Giam khẩu (cỗ 
thư) (không hé răng) 

- Lỗi đề thư ngoài bì 
cho biết do ai gửi: 
Trân giam (from Tran) 


1 


Giam# (thủ + 1⁄2 giam) 
- Giữ lại: im tủ 
- Đặt tiền cọc: 

Giam một số tiên lớn 


| 

Giàm* (Hv giam) 
Dây buộc mõm thú vật: 
Mặc giàm 


jM J lh 


Giám (găn) 
Lúng túng: Giám giới; 
Xứ cảnh giám giới (gặp 
bước khó xử) 


+ 1I* 
HỦ THỦ 


Giám (jiăn) 

- Điều khiển: Giám khát 
quát tỉnh (khát nước 
mới đào giếng) 

- Canh coi: 

Giám thị 

- Tù: Giám cẩm (bỏ tù); 
Giám lao (nhà tù) 

- Cụm từ: Giám thủ tự 
đạo (biên thủ) 


+ 1Ì 
đH THỊ 


Giám (jiàn) 

- Quan quản trị nội 
cung: Thái giám (ngày 
xưa phải là hoạn quan) 

- Cụm từ: Quốc tử giám 
(trường trong triều đào 
tạo nhân viên hành 
chính) 


: 

+ 4 là 

Giám (jiàn) 

- Tắm đồng mài nhẫn 
làm gương soi 

- Coi ảnh trong gương: 
Thuỷ thanh khả giám 

- Xét đoán: Giám biệt 
(xét đoán phân biệt); 
Giám định (lượng giá 
trị); Giám thưởng (biết 
quý giá trị) 

- Đọc thư (cô văn): 
Nhất giám đăng hạ 
vạn hàng đề (đọc 
thư mà chảy nước 
mắt) 

- Liên từ: Giám vu (đã 
biết như thế thì...) 


lh li 

Giám (jiàn) 

- Lan can (banisters) 
- Cũi (tù): Giđm xa 
- Xem Hạm (kăn) 


l li 
Giảm (jiăn) 

- Phép tính trừ: Vgỡ 
giảm tam đắc nhị 
(đừng lẫn với Trừ Hv); 
Giưm hiệu 

- Hãăm bớt: Giảm hoãn; 
Giam chán (shock 
absorber); Giam bán 
(bớt đi một nửa) 
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} Pxan 
¡# ]Ä ïÃ 
Giảm* (giảm; giản) 
Bớt: Cơn đau (bệnh) đã 
giảm nhiều 
H; 
% 
Giảm (dàn) (cố văn) 
- Ăn, nễm thử 
- Dử: Giảm dĩ tư lợi 
- Còn đọc là Giãm 


1Í ñ " 

Giam* (Hv thủ nhâm) 
(đàm; khẩu trạm) 
Hỏi ướm: Giạm bán; 
Giạm hỏi: Giạm vợ 


Gian (iãn) 
- Không ngay thẳng: 
Gian kế, Gian dâm 
- Có ý phản bội: 
Nội giam Gian tế, 
Sử gian (diệt trừ bọn 
muôn làm phản) 


[HỶ lR| 
Gian (jiãn) 

- Ở giữa: Trung gian 
(giúp hoà giải); 
Nhân gian 

- Quãng thời giờ: 
Vãn gian (về chiều) 

- Buồng: /ƒ gian (buồng 
bên trong) 

- Từ giúp đến: 

Tam gian ngoạ thất 
(ba buồng ngủ) 
- Xem Gián (làn) 


-—- 


Gian (jiãn) 
- Loại rau 


- Cụm từ: Thảo gian 
nhân mệnh (giêt bừa) 


Ấk XR 

Gian (giãn) 
Khó nhọc: : 
Gian nan; Gian khô 


} lï lũ 


Giàn* (Hv sàng) 
(mộc giang; mộc gian) 
Sàn cho dây leo: 

Giàn mướp 


THÍ 


Giàn* (thủ gian) 

- Sắp đặt: Giàn trận 

- Mở rộng: Giàn móng 
- Xem Dàn* 


l 
Giàn* (Hv thuỷ chân) 
- Đây quá mức chứa: 
Giàn giua 
- Xem Dàn*, Tràn* 


[HÏ [RJ lãi 
Gián (đàn) 

- Quãng giữa: Gián bích 
(liền vách); Gián 
đoạn; Gián tiếp (liền 
mà có quãng giữa); 

- Cơ hội: Thừa gián 

- Khác nhau: 

Hắc bạch tương gián 

- Mấy cụm từ: Gián đạo 
(đường ít người đi); 
Gián điệp (đặc công); 


Gián hoặc (thỉnh thoảng) 


- Xem Gian (jiăn) 


BÃ TÑ 


Gián (giàn) (cổ văn) 


Giám — Giản 


- Cảnh cáo (bạn hoặc bể 
trên): Gián nghị; Cự 
gián (không nghe) 

- Can: Gián chỉ 


J# 
Gián* 
(Hv trùng 1⁄2 gián) 
- Trùng Hv Chương 
lang: Thuốc trừ gián 
- Xem Dán* 


lHÌ ïR 
Gián* (Hv gián; diễn) 
Xem Dán” 


ĐR TÍ 
Giản giăn) 
Lựa chọn: Giản tuyên 


l 


Giản (jiăn) (cỗ văn) 
Khe giữa núi 


ˆ42ˆ›ˆ^ ^^ A242 
im] JHỊ B] 
Giản @giăn) 
= Họ 
- Gọn; vắn; không câu 
kì: Giản nhỉ ngôn chỉ 
(nói vắn tắt); Giản tả 
(viết tắt); Giản hoá 
Hán tự: Giản thể tự 
(lối Bk viết chữ Hán ít 
nét hơn) 
- Thẻ tre người xưa 
dùng để viết 
- Thư trao đi gửi lại: 
Thư giản; Giản thiếp 


Giản (Jiăn) 
- Danh thiếp 
Thnh giản (thiệp mời) 


Giãn—Giành 
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- Phiên âm: Giản phố 
trại (Campuchea) 


^^ 
ị †H 
Giãn* (Hv giản; đản) 
- Nở thêm: Cø giãn 
- Hoãn lại: Giãn hẹn 
- Bớt chen chúc: Giãn 
việc; Hãy giãn ra! 


¡L 


Giang (găng) 
Đồ gốm có miệng loe: 
Kim ngư giang (bễ cá 
vàng); Yên hôi giang 
(đĩa gạt tàn thuốc); 
Giang ngoã (các h 
chất như đất sét... đề 
làm đỗ gốm) 


jI 


Giang (găng) 
Lỗ đít: Hậu giang 
[Đừng lẫn với “hậu 
môn” (*cửa sau; *đút 
lót cửa quyền)]; Thoát 
giang (lòi rom) 


*R L 


Giang (gàng) 

- Cái xà: Song giang 
(hai xà song song giúp 
luyện thể dục); Thiế: 
giang (xà sắt) 

- Nét gạch dưới chữ để 
độc giả chú ý 

- Số toẹt; gạch bỏ 

- Đòn bây: Giang can; 
Giang can nguyên lí 

- Còn âm là Cống 


WH 
Giang (jiãng) 
- Họ 


- Sông: Cứu Long 
Giang (sông Mi-công); 
Trường giang 

- Liên hệ với Trường 
giang: Giang nam; 
Giang đồn; Giang trư 
(cá heo da đen ở sông 
Trường giang) 

- Mấy cụm từ: Giang hà 
nhát hạ (ngày càng sa 
sút); Giang hồ (jiang 
hú: sông ao: đủ mọi 
miên trong xứ; 

Jiang hu: giảng võ bán 
thuộc dạo); Giang mê 
(gạo nếp; rượu cái); 

Giang sơn (đất nước); 
Giang y sự (lang băm) 


‡T 


Giang (káng) 
- Vắc trên vai: 
Giang thương (vác 
súng: đi lính) 
- Hai người khiêng 
- Mắc vào cỗ: 
Già giang [một lão 
một trai (hai cha con: 
bị gông quàng vào cô)] 
- Xem Giang (găng) 


‡L TM i4 


Giang (găng) 
- Bưng bằng hai tay 
- Xem Giang (káng) 


Giang* (Hv giang) 
- Mở rộng: Giang tay 
- Xem Dang* 


jI 
Giang Giang) 
Đậu cowpea 


` 


Giang* (trúc giang) 


Loại tre dẻo: Quạf giang 


} 12 li 


Giàng* (Hv sàng) 


(đương; thủ giang) 
Dạng thơ của Gìn*: 
Gieo thoi bởi chăng giữ 
giàng 


I ñI 


- Dặn bảo: Giảng sư; 
Giảng cô sự 

- Cắt nghĩa: Giảng giải 

- Thảo luận điều đình: 
Giảng hoà; Giảng giá 
(mặc cả) 

- Đặc biệt chú ý: 
Giảng phẩm chất; Bắt 
giảng cứu ngật xuyên 
(không lo chuyện ăn mặc) 

- Nói riêng về một vấn 
đề: Giảng Anh văn 


ĐR "Í 


Giàng* (Hv thủ giang) | Giãng* (khẩu giản) 


(cung giang) 

- Cái cung băn đạn tròn: 
Giàng thun 

- Căng dây cung: Giàng ná 


lễ 


Giáng (jiàng) 

- Xuống thấp: Thiên 
Chúa giáng sinh; 
Giáng lạc tản 
(parachute) 

- Hạ thấp: Giáng cấp; 
Giáng chức 


ti 

Giáng* (Hv thủ gián) 
Đánh đập (tiếng bình 
dân): Giáng cho một 
trận 


# 

Giáng (jiàng) 
Màu đỏ tươi: Giáng tử 
(đỏ tía); Áo chàng đỏ 
tựa giáng pha; (chữ sau 
viết lỗi Nôm hay có 
thêm bộ Vũ) 


nR LẺ 


Giảng (iăng) 


Có miệng mở rộng: 
Bát giãng miệng 


JI ĐI jI FỄ 


Giang* (thủ giang) 
(cung giang; túc giang) 
(túc 1⁄2 dạng) 

- Giang ra và chống 
xuống: Giang chân 

- Vẻ đi nặng nê: 
Giệnh giang 


# 


Gianh* (Hv tranh) 
- Âm khác của Tranh*: 
Gianh nhau ăn 
- Lẫn sang phần người 
khác: Ấn gianh 


#H 
Gianh* (thuỷ tranh) 


(giang) 
Tên sông: Sông Gianh 


# hệ ‡f 


Giành# (Hv tranh) 
(tranh nháy khẩu) 
(thù tranh) 
- Tranh hơn: Giành ăn; 
Giành chỗ, Giành giựt 


- Đề đành: Giành giụm 
- Còn âm là Dành* 


Giành* 
(Hv mộc tranh) 
Cây có hoa trắng và 
thơm: Giùng giành 
(gardenia) 


# 


Giành* (trúc tranh) 
Cái rô lớn đan thưa: 
Giành phân 


th 

Ấñ 

Giảnh* (Hv đĩnh) 
Vẻnh lên: 
Giảnh tại nghe 


độ 


Giảnh* (Hv ngư dĩnh) 
Cá dẹp mình: 
Cá giảnh (flounder) 


bì 


Giao (jião) 
~ Trao tay: 
Giao hoàn (trà lại); 
Giao sai (báo cáo lại); 
Giao bạch quyền 
(*nộp bài giây trắng; 
*hoàn toàn lỡ việc) 

- Gặp nhau: Giao điểm; 
Xuân hạ chỉ giao; 
Giao thu (đánh sắp lá 
cà) 

- Tới lúc: Giao đông đĩ 
hậu (kịp tới mùa đông) 

- Bầu bạn: 

Giao bằng hữu 

- Âm dương gặp nhau: 
Giao hợp; Giao hoan; 
Giao phối 

- Trao đỗi: Giao thương 
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- Ngã: Nhất đại giao - Dính: Giao. kết : 
(ngã đánh uych) Giao trụ cô sắt (lây 

- Đều cùng: : phím đàn cầm găn vào 
Nội ngoại giao khôn đàn sắt: cứ lỗi cũ) 

- Tên nước ta đời Hán: | - Chất nhựa mềm: 
Giao Châu Giao quyến (phim 

- Mây cụm từ: ảnh); Giao bì (cao su); 
Giao đại (dài) (*trao Giao hài (giầy cao su) 


công tác sang người 
khác; *giải thích cách 
thi hành công tác; *giải 
thích để biện minh); 
Giao hưởng khúc 
(symphony); GŒiaø 
hưởng nhạc đội 
(philharmonic 
orchestra) 


_—— 


VÁP 
Giao Giao) 
Dược thảo có nhiều ở 
Thiểm Tây: Tân giao 
hi 
be đã 
Giao (iao) 
Tên mắy loại hạt thêm 


vào hàng ngũ cốc; Giao 


bạch (lúa hoang); Ngọc 
giao (ngô bắp) 


hở 

Giao diao) 
Té ngã: Suát giao (nhiều 
lần bộ túc bị bôi bỏ) 


SÙ 

Giao (iao) 
Miễn ngoại ô: Nam 
giao đàn (vua tế Trời ở 
phía Nam kinh đô) 


lỗ lã 


(7Ìa0 (jiáo) 
- Chất dính: A giao; 
Giao bồ (vải dính) 


- Nhựa rất cứng: 
Giao mộc (bakelite) 


li 


Giao (jião) 


Rồng thần thoại hay 
gây lụt: Giao long 


Địt Đã 


Giao (jião) 


Cá mập 


Tả. TỰ 


Giao (jiăo) 


Quấy trộn: Giao bạn; 
Giao động; Giao hoà 
(trộn chung; gây rôi); 
Giao loạn (gây rôi) 


jt 


Giào* (Hv thuỷ giao) 


Tràn: Giào giạt 


Giáo (jiào) 
- Bảo: Thỉnh giáo (xin 
cho ý kiến) 
- Hệ thống các giáo lí 


giảng về quan hệ giữa 


người và Tạo hoá: 
Tông giáo 
- Xem Giáo (jiao) 


Giáo (giao) 
Dạy cách thức: 


Giành—Giảo 


Hỗ giáo hỗ học (dạy 
lẫn nhau và học lẫn 
nhau) 


Giáo* (Hv miễu, diếu) 
Nhớn nhác: Giáo giác 


bi 


Giáo (jiào) 

- Hằầm: Địa giáo (hầm ở 
gầm nhà) 

- Bỏ vào hầm: Giáo la 
bốc (trữ củ cải ở hầm) 


Ÿx SH 9X 3 


Giáo* (Hv giáo) 
(kim giáo, giáo, sóc) 
- Vũ khí nhọn cán đài: 
Giáo mác 

- Quay lộn đầu: Đãa 
giáo đầu đuôi 

- Lật lọng: Giáo giở 

- Quấy trộn: Giáo bột 
làm bánh 


ft TẢ 

Giảo (jiăo) 
Thịt viên: Giảdo tứ, 
Giáo bì (bánh tráng gói 
thịt viên); 
Giáo hãm (nhân thịt) 


Giáo giáo) 
- Cắt bằng kéo: 
Giáo thành lưỡng bán 
- Châm lỗ qua giấy: 
Giáo đao (reamer); 
Giáo không (lỗ châm) 
- Nhiều khúc nối nhau: 
Giáo án; Giáo án thức 
đại khách xa (xe buýt 
nhiều khúc nối nhau) 


Giảo—Giày 


l 
? ZÄ 
Giảo gião) 

- Thắt cổ: Giáo hình; 
Giảo sát (bóp cỗ cho 
chết); Giáo sách (nút 
thòng lọng); Giáo giá 
(cột treo cỗ) 

- Vặn rỗi: Bả y phục 


giáo can (vặn khô áo); 


Tâm như đao giao 


(như có dao xoáy tim); 


Giáo nhục cơ (máy 
xay thịt) 

- Cuộn tròn lại: 
Giáo xa (máy quân 
thừng windlass); Giđo 
thống (đau quặn) 

- Ép lây nước: Giáo tán 
não trấp (nghĩ nát óc) 


à Tả 
Giảo (ào) 
- So sánh: Giảo tiễn 
(sánh với trước đây) 
- Có thể nói được: 
Giáo tỉ (xét ra); 
Giáo hảo (cũng khá) 
- Rõ rệt: Giáo nhiên 
- Cãi nhau 


đã 


Giáo (jiăo) (cổ văn) 
- Bảnh (trai) 


- Hơn người: Giáo giảo 


2š Rút Hết 

Giáo (yăo) 

- Căn; đớp: | 
Giáo liêu nhất khẩu 

- Nghiễn: Giáo nha 

- Sủa: Cầu giảo 

- Cáo (oan): Phản giáo 
nhất khẩu (cáo ngược 
lại bên nguyên) 


- Đọc rõ tiếng: Giảo bát 


chuẩn (đọc sai) 
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- Mấy cụm từ bình dân: 
Giáo quần (chạo 
nhau); Giáo nhĩ đoá (rỉ 
tai) 


ỜN 

Giáo (giáo) 
Giáo quyệt... 
(xem Xảo) 


ĐH tà 


Giáo (niè) 
Gặm: Trùng giáo (yăo) 
thử giáo (niè) 
(mọt gặm chuột nhắm) 


Giáp (jiã) 
- Can đầu tiên 
- Nhất: Giáp thiên hạ 
- Đối với Ất: 
Giáp đội hoà Ất đội 
- Vỏ cứng: Quy giáp: 
Giáp ngư (rùa mu 
mềm); Giáp cốt văn 
(chữ xưa trên mu rùa 
hoặc xương) 
- Móng cứng: Thủ chỉ 
giáp (móng tay) 
- Vũ khí bọc sắt: 
Trang giáp xa 
- Phân khu làng lớn 
- Mẫy Hoá chất: Giáp 
toan (formic acid); 
Giáp hoàn (methane) 
- Hạch cỗ thyroid: 
Giáp trạng tuyển 
- Dược thảo: 
Giáp tử (gentiana) 
- Bảng tên: Khoa giáp 
(có tên ở bảng thi đỗ) 


Giáp* (Hv giáp) 
- Thời kì 10 năm 


- Tiêu chu kì 12 năm, 
bắt đầu lại năm Tí: 
Con giáp 

- Đại chu kì 60 năm, bắt 
đầu lại năm Giáp Tí: 
Hoa giáp 

- Hồi lúa cũ cạn, lúa 
mới còn non: Giáp hạt 

- Thảo bài tạm thời: 
Không cần viết giáp 


% %4 

Giáp da) 

- Kẹp ở giữa: Giáp - 
công; Giáp thái (gắp 


ăn); Hài từ giáp cước 


(giày chật quá); Cñh¿ 
giáp (kim ghim 
giấy); Phát giáp 
(ghim tóc) 

- Lần vào: Giáp tại 
nhân quần lí 

- Tên hoa: Giúp trúc 
đào (oleander); Thảo 
giáp trúc đào (phlox) 

- Xem Giáp (Há; øä) 


% % 
Giáp (gã) 
Nách: Giáp chí od 


Xí Xl 
Giáp điá) 
Má: Lưỡng giáp 


-+k địt 

3% #% 

Giáp diá) 
Vỏ đậu (pod) 


Giáp (iã) 
Chât Potassjum (K); 
Giáp kiêm (bồ tạt); 
Giáp phì (phần K) 


Giáp di) 
Mũi đất: Giáp giác 


% % ?Ñ tô 
Giáp giá) 

- Có lớp đệm: Giáp áo 
- Áo jacket: Giáp khắc 
- Xem Giáp (Jiã; ø3) 
5S 5 
Giát* (Hv kiết) 

Cán mỏng: 

Vàng giát 


X tr lị jX HH 


Giạt* (Hv dật; trác) 
(thuỷ trác) 
(thủ diệt; túc lạt) 

- Trôi tới: Giat vào bở 
- Giàn giụa: Giào giạt 


E= 
TỊ] SỊI 
Giàu* (trào; cự trào) 
- Của có dư: Nhà giàu 
- Còn âm Giầu* 


1 lễ 


Giay* (Hv di; duyên) 
- Bóp: Giay qua chanh 
- Quay về: Giay mặt lại 
- Còn âm là Day* 


l/ 


Gilày* (Hv khẩu di) 
Xem Dày* 


T JM tố 

Giày* (Hv hài; lí) 
(Hy cách + đây”) 

- Da, vải... bọc chân: 
Rêu phong dâu giày 


- Dẫm lên: Giày xéo 
- Còn âm Giây* 


lệ 

- Giày* (Hv hậu + đầy*) 

- Bề cao không lớn: 
Sách giày ngàn trang 

- Nhiêu: Giày công 

- Còn âm Giầy* 


LẦN 

⁄h 

Giấy* (Hv túc nễ) 

- Loạn động: Giãy chết 
- Không ưng: Giấy nảy 
- Xúc bỏ: Giãy có 

- Còn âm là Giẫy*: 


XÃ Hết In JK 


GIiẤC* (Nôm chức) 
(Hv chức; chức; miên) 
- Ngủ: Giác điệp 
- Chết: Giác ngàn thu 
- Bất tỉnh: Chết giấc 
- Mộng lớn: Giác Nam 

Kha khéo bất bình 
- Từ đệm sau Giờ* 


Giâm#* (Hv dâm) 
Cắm cành xuống đất 
âm chờ đâm rễ 


Tổ Nữ 


Giầm* (Hv mộc đàm) 
(mộc dâm) 
Mái chèo: Thuyên đã 
êm giảm (hay nói về 
đàn bà đã có chồng) 


Giầm# (thủ 1⁄2 giảm) 
- Đâm nát: Giảm tỏi 
- Còn âm là Giăm* 
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lý lá Tế 


Giằm* (dâm; vũ dâm) 


Ngâm lâu: Mưa giảm; 
Giâm sương giải năng; 
Đái giâm (đái ban đêm 
khi ngủ); 

Giảm giê (đầm đề) 


Giảm* (Hv dậu cắm) 
(dậu + chín*; giám) 
(dậu nhậm) 

(dậu nghiễm) 

(dậu 1⁄2 tâm) 

- Rượu đã trở chua: 
Rau trộn dâu giấm 

- Tên bình dân gọi a-xít 
đủ loại 

- Mặc người khác làm 
việc khó nhọc, mình 
chỉ phất phơ: 
Giảm giớ gọi là 


lộ: HÀ 


Giẫm* (Hv túc thậm) 
(túc trẫm) 
Đặt mạnh chân lên 
trên: Giẫm phải định 


$ 
lý 
Giãm* 
(Hv đãi 1⁄2 dâm) 
- Bệnh da bõng nước: 
Giẫm mặt, Giẫm chân 
- Tiếng chửi: 
Đô chết giẫm 


lệ 


Giậm* (Hv túc thậm) 
- Nện chân xuống đất: 

Giậm chân kêu Trời 
- Từ đệm sau Doạ*: 


Giày—-Giầu 


Chỉ biết giậm doạ mà | Ê #t 


không dám ra tay 


x x- 
ll P8 
Giậm*Hxv thuỷ giám) 

(trúc trắm) 

- Lưới tre đan có miệng 
rộng giúp bắt cá: Cái 
giám tre 

- Lùa cá vào giậm: 
Đánh giậm 


A- 
? TH 
Giần* (Hy trúc dần) 
(mộc giản) : : 
Thứ sàng giây mặt: - 
Sàng gao xong lại gián 
gạo mới sạch tráu cám 
yĂ% 


EH 


"® 

Giần* (H dàn) 
Giập vì bị nện dừ: 
Chăng giân mà đau 


18 Đã 


Giấn* (Hv thủ dàn) 
(kim chân) 
Có nghĩa như Dần; 
Trấn 


l tệ li, Z| 
lÉ l tệ 


Giận* (Hv trận) 
(tâm trận; tâm dận) 
(dẫn; hận; hạn) 
(tâm 1⁄2 trận) 

Thịnh nộ: 
Giận cá băm thới ˆ 


1X 


Giâng* (Hv chừng) 
Đây đủ quá sinh tật: 
Giảng mỡ 


Giấp* (Hx diệp) 
(thảo chấp: trấp) 
- Thuốc cho cá say mà 
bắt: Giáp cá 
- Loại rau mùi tanh; Hv 
Trấp: Rau giấp cá 
(Xem Trấp: zhf0 


ĐI Fễ lï jÀ\ 

Giập* (Hv chấp) 

(hoả tập; thủ lập) 

- Vùi cho tắt (lửa...): 
Giáp bắp; 
Vài giập danh dự 

- Nát vì bị đè: Giáp đầu 
chảy máu; Trứng giập 

- Nhâp nhô: Giáp giỏn 


VA*‹ Ỳ 
2 3Ã 
Giật* 
(Hv đột; trật; điệt) 
- Giăng lẫy: Cướp giật; 
Giát giải, Giật mảnh bằng 
- Mượn: Muốn giật ít 
tiễn; Giát ít lửa; 
Giát gấu vá vai (sửa 
chữa bằng những 
phương tiện giới hạn) 
- Cử động đột ngột: 
Giật mình; 
Giật giọng (chợt đổi 
lỗi nói) 
- Rung lắc: 
Sóng giỏi gió giật 
- Còn âm Giựt* 
Giâu* 
(Hv hiêu: mộc giao) 


- Trái chua: Giâu gia 
- Xem Dâu* 


ÿÌ 88 


s^‹Ä 
Giâu* (Hv trào) 


Giầu —Giăng 


(cự trào) 
Am khác của Giàu* 


TH v+t -Ðb 
S 8N lHị £ 
Giầu* 
- Âm khác của Trầu*: 
Ẩm giâu, Giầu không 
- Xem Trâu* 


Eị 3 3Ä /ñ 


Giâu* (Hv dậu; xấu*) 
(thủ dậu; túc dậu) 
- Che đậy: Giấu: đâu hở 
đuôi; Giấu giễm 
- Xem Dấu* 


¬+- rAz4 

l ñ Đ ñ 

4 TẾ 

Giậu* (Hv dậu) 
(thảo dậu; mộc dậu) 
(trúc dậu; trúc triệu) 
(trúc trạo) 
Bờ rào bằng cây hoặc 
có cây bám vào: 
GIiẬH XƯƠNG rông; 
Giáu mùng tơi; Lừn 
chìm đem làm cọc giáu 


Giậu* (Hv thuỷ dậu) 
Giặt cho hết thuốc tẩy 
bám vào vải: 

Giậu quân áo 


Giây* (Hv miên di) 

- Sợi dài: Giây thép 

- Vướng phải vết bẩn: 
Giây máu ăn phản 
(góp một ít công sức 
đê đòi quyên lợi khi 
việc thành công) 

- Liên hệ cần tránh: 
Giây vào việc người 
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J4 


GiâyY* (nhật di; chỉ) 


- Thời giờ 1/60 phút: 
Giây giây lại dừng 

- Quãng thì giờ vắn: 
Trong giây lát 


I1 
n 


GiẦy* (Hv hậu + đầy*) 


Xem Giày* 


Ki 


Cả À 
Giây* (Hv mễ trì) 


Bánh nếp có hai tắm 
tròn và bẹt đặt giữa hai 
tờ lá chuôi 


T 


Giây* (Hv trúc trì) 


- Tâm đan có sợi sát 


nhau: Vải giấy; Giản thì 


giây mà sàng thì thưa 
- Gần nhau quá mức 


thường: Mưa giáy hạt, 


Cây thưa thửa thóc, 
cấy giây cóc được ăn 


#f AT n\ 


Giấy* (Hv chỉ; tiết) 
(Nôm chỉ) 
- Tờ móng để viết 
- Tài liệu viết: Giấy tờ 
- Cam có vỏ mỏng dễ 
bóc: Cam giấy 


ĐẠ }U 
Giấy* (túc nễ; túc dĩ) 


- Loạn động: Giấy tê tê 
- Còn âm là Giãy* 


Ï 1I ?K 


Giẫy* (Hv tẩy) 
(thủ chỉ; thủ giới) 


- Xúc cho bằng phẳng: 
Giáy có; Giây mả 

~ Trang trải cho xong: 
Việc đó có thê giấy đi 
bằng tiền 

- Còn âm là Giãy* 


® 
Giiặc* (Hv đặc; tặc) 
- Kẻ phản loạn: 
Giặc giã tứ phương 
- Phá phách động đạt: 
Đừng có làm giặc 
“ 


BH 

Giăm* (túc 1⁄2 giảm) 
Mảnh gỗ chèn chặt: 
Giăm cối; Ciăm trồng; 
Giăm thùng 


lữ 


Giăm* (ngũ 1⁄2 giảm) 
Không xa số năm: 
Chép miệng giăm ba 
con kiến gió 


}Ä bì 


Giăm* (thủ 1⁄2 giảm) 
- Giã nhỏ gia vị: 
Giằm ới tỏi vào tắm 
- Còn âm là Giằm* 


Dị 

Giăm* (trúc 1⁄2 giảm) 
Màảnh nhỏ năm lại - 
trong da...: Khêu giăm 


Giăm* (Hv túc trẫm) 
- Bước đúng vào vật 
muốn tránh: 
Giăm phải đanh 
- Bõng nước: 
Chân tay giăm phù 


- Xem Giẫm* 


l§ it 


Giặm* (Hv trạm) 

(thủ nhậm) 

- Cây chêm vào: Chưa 
có mưa thì hãy tạm 
giặm mía bên bở qo..., 
Giặm mạ vào mấy chỗ 
lúa còn thưa 

- (Viết...) đè lên nét chữ 
khác: Thoạt tiên viết 
giặm lên chữ son trên 
giấy, quen rồi thì giăm 
lên bóng chữ mâu luôn 
sau giấy 

- Còn âm là Giậm* 


1H fũ 


Giăn* (Hv thủ nhàn) 
(trúc gian) 
- Hành hạ: Giằn vặt 
- Cho một vố đau đề 
cảnh cáo: Giăn mặt 
- Dạng gió lúc mạnh lúc 
yếu: Giằn từng cơn 
- Dùng răng lẫy Đạo ra 
khỏi vỏ thóc: ăn trắt 


Kì 
Giặn#* (Hv khâu dẫn) 
- Từ đệm sau Già*: 
Già giặn cứng cáp 
- Xem Dặn 


MI ? 


Giăng* (thủ giang) 

(miên lăng) 

- Căng rộng buông dài: 
Giăng lưới bắt cá; 
Giăng dây câu 

- Lối con nít chơi: nắm 
lây tay đứa ở hãi bên 
rôi vừa nhảy vừa đọc: 
Giung giăng giung gió 


l§ Š 


Giăng* (nguyệt lăng) 
(ba lăng) 

- Hộ tỉnh trái đất: Mặt 
biăng, lăng, giăng, 
hiện nay là (răng 

- Có tính hoa nguyệt: 
Giăng gió 


?#jLÏH 
TR TIR 1Ï Đf 


Giăng* (Hv trang) 

(thủ trang; giang) 

(thủ giang; thủ dần) 

(thủ sàng) 

(cung giang) 

(căng: TH jing) 

- Giựt mạnh về phía 
mình, nhiều khi là giựt 
dây cho đứt: 

Ai giằng cho ra 

- Giựt đi giựt lại: Giẳng 
co; Giằng giựt 

- Nét vạch nhiều phía: 
Giằng gịt; 

Đường phố giằng gịt 
(Xem Dẳng* dịt*) 


Kc 

Giăng* (khẩu dựng) 
Đê mắt coi: Giăng cho 
thăng hàng, Trông 
giăng cửa nhà 


lã lễ 

GIắt* (Hv thủ chất) 
(thủ tất) 

- Âm khác của Dắt*: 
Giắt tay nhau 

- Đem với mình: 
Giắt dao bên lưng 

- Chen bám vào kế: Thị: 
gà giải răng 

- Cụm từ: Giéo giặt (âm 
thanh dễ nghe) 
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lR Ä lã 
Giặt* (Hv thuỷ tắt) 
(thuỷ dật) 
Lấy nước tẩy áo xống: 
Giặt giñ; Giặt gia 


Giặt* (Hv dật) 
Ngược về phía sau: 
Trói giặt cánh khi 


# 
GÏ* (hoà chí; trúc chỉ) 
- Nối thành chuỗi 
- Một chuỗi: 
Giá tỏi: Gié mạ 
- Gạo thơm: Dự, Tám, 
Gié là ba loại lúa ngon 


xxY) 
XẾ 
Gié* (Hv tệ) 
(miên 1⁄2 thể) 
Vải cũ rách: Gié lau 


ĐÁ SH 
Giẻ* (Hv điều lễ) 
Loại chim: Giẻ cùi 


TẾ SỈ 
Giẽ* (Hv trĩ, điều để) 
Tên chìm: Giế giun 


JL !D M 

Giế* (túc dĩ, thô dĩ) 
(túc lễ; túc trãi) 

- Trẽ: Giẽ vào lối tắt 

- Đất hong ra khí, nát 
rồi sẽ tơi như cám cấy 
cây rất tốt: Đợi đất giế 
rôi trông cây 

- Đất lâu ngày không 
xới cũng gọi là Giế: 
Đất giẽ khó cây 


Trong nhiều ngôn ngữ 
thỉnh thoảng thầy mấy 
từ đồng âm nghịch 
nghĩa như vậy 


nế 

Gièm#* (Hv sàm) 

- Nói xâu: Gièm pha 
- Còn âm Dèm* 


TẾ Tế Tả TR 


Gie0* (Hv chiêu) 
(diêu; thủ giao) 
(thủ liêu) 
- Vãi hạt giống...: 
Gieo mạ; Gieo giống 
- Rắc những thứ xấu: 
Gieo hoạ; Gieo vq; 
Gieo gió thì gặt bão 
- Khơi tư tưởng trong 
trí khôn: Gieo mối ngở 
- Làm rơi: Gieo quẻ 
(gieo tiền để bói) 
- Mấy cụm từ: Gieo câu 
(Hán Vũ để kén phò 
mã: công chúa từ trên 


^ ` 


lâu ném quả câu xuông | Ì 


trúng ai thì nhận làm 
chông); Gieo neo (vật vả) 


"5 


GÉO* (Hv khẩu triệu) 
Âm thanh dễ nghe: 
Giéo giăt 

Gléo* (Hv miễu) 


- Dễ dính: Cơm giẻo 
- Linh lợi: Giẻo miệng 


f1 TH Ea 
Gie0* (Hv triệu) 
(thủ triệu; túc triệu) 


- Xiêu vẹo: Bước đi gieo 


gio; Cột gieo 


Giăng—Giền 


- Lời lẽ không nghiêm 


chỉnh: Ăn nói giẹo gio 


- (Xương...) lệch khớp: 


Giẹo mi cá; Bóp gieo 


TH ‡1 


Giep* (Hv áp; chiết) 
- Làm yên: Giẹp giặc 
- Còn âm Dẹp* 


đế 


Giẹp* (diệp; tiêu kiếp) 
Mông: Giẹp lép 


% 


Giê* (Hv chi) 


Tên Đức Jesus (sách 
Nôm: Chi thu): G¡ê-sw 


Giễ* (Hv trúc d0 


Chỗi cứng: 
Cám giê quét sân 


lJ 4} li fG 


Giếc* (Hv ngư triết) 


(ngư diệc; ngư giác) 
(ngư chiếc) 

Tên cá nước ngọt: 

Ăn gói cá giếc sinh câm 
(bắt cá giếc nhỏ nhịn 
đói cho sạch ruột rồi 
gắp cá từ chậu mà ăn 
sống cả con) 


“ Tl 


Giếmz (chiếm; điểm) 


Che đậy: Giáu giếm sự 
thực (che đậy sự thực) 


ấu 


Giàn: (Hv thảo doanh) 


(thảo triển) 


Giêng—Giòi 


- Cây có hoa, có loại ăn 
được; Hv bắt điêu 
hoa: hoa không tàn 
(amaranth) 

- Còn gọi là “Dền” 


IÈ Ñ lỗ 4l 


Giêng* (Hv chính) 
(nguyệt chính) 
(chính trinh; chinh) 
Tháng đầu năm; 
(đừng gọi tháng đầu 
năm là tháng một, bởi 
vì “tháng một” là tên 
tháng mười một): 
Tháng giêng ăn Tết ở 
nhà; Tháng giêng là 
tháng ăn chơi 


ñ 1# 

Giêng* (Hv doanh) 
(nhân doanh; đường) 
Lỗi xóm: Láng giêng 


ñi 


GiêÊng* (thảo doanh) 

- Loại gừng, nghệ... cho 
củ làm gia vị; Hv Uât 
kim: Củ giêng 

- Còn âm là Riềng* 

tứ 

Giềng+ (miên doanh) 

- Chão lưới: 
Đóng giêng 

- Cốt đề đoàn thể tựa 
vào cho có trật tự: 
Giêng mối 


7 Đ† i† 

Đ† lồi ]Ì 

GiẾng* (Hv tỉnh) 
(thuỷ tính; thạch tỉnh) 
(chính tỉnh; tỉnh kiên) 


(thuỷ chính) 
Hồ sâu cho nước: 
Éch ngôi đáy giếng 


lÌ) 

Giềnh* (Hv chinh) 
Cụm từ: Giênh giàng 
(*kéo dài; Việc cấp 

bách mà cứ giênh 
giàng mãi! 

*lôi thôi không gọn; 
Một bài diễn văn 
giênh giàng) 


li 

Giệnh* (Hv chinh) 
Dáng đi nặng nề: 
Giệnh giạng 


}I l ⁄ %4 
Giết* (chiết; thủ diệt) 
(chiết diệt; chiết sát) 
Làm cho chết: 

Giết sâu bọ 


lễ 
sÀ 
Giêu* (Hv nhục diêu) 
Dạ dầy chim 


*# \ 2h 
"5 Xñ 1 X} 
Giễu* (Hv khẩu triệu) 
(tiêu triệu; khâu diệu) 
(tiểu diệu) 
- Chế nhạo: Giêu cợt 
- Mua vui: Tính thích 
nói giễu 


3 % 

Giệu#* (triệu) 
(khâu triệu) 
Lời nói có hai ý: 
An nói giệu giao 
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Đánh gió: Cắt gió, nẻ 
gió. lễ gió (chích hay 
cạo da để chữa bệnh); 
Lựa gió phất cờ (tuỳ 
cơ ứng biến); 

Nhờ gió bẻ măng (gặp 
cơ hội ra tay ngay); 
Nói bóng nói gió (chê 
mà không nói thăng); 
Phải gió (*bị cảm 
mạo; *kẻ tôi bại; Gặp 


J§ "hỊ 

Gìnz (triền; khẩu dẫn) 
- Bảo vệ: Gìn giữ 

- Xem Giàng* 


#E 


GiÒ* (Hv thảo đồ) 
Cọng hoa mọc từ củ: 
Giò huệ; Giò lan 


Mt - _- Mãi gió) 
Giò* (Hv nhục đề) + Ất #h. 
- Thịt giã tơi, bó lárôi |iỏ* (Hv trúc chủ) 


luộc: (ng có cái giò 
bà thò chai rượu 
- Gà vừa cỡ làm thịt: Gà 


(trúc du; trúc đồ) 
Túi băng tre đan: 
Bo cá vào giỏ 


gi 
HỆ FH lt 
sÀ NI Gio* (Hy trú: Nôm trọ) 
GÏò* (Hv túc đồ) Xiêu veo: Gieo øi 
ñ co: Giớo gio 
(túc do) 
- Căng chân: 


Gióc* (Hv chúc) 
" NT Bên: Gióc tóc 
1E m §9R Liii HZ 
Gió* (giá; phong đu) Ñ 
(dũ phong; nguyệt dũ) | GiốC* (Hv khâu chúc) 
- Không khí chuyên __ | - Khoác lác: Nói gióc 
động: Đề huế lưng tú | - Bong lớp vỏ ngoài 
gió trăng; Tiêng khoan | ˆ Gióc da; Tường gióc 
như gió thoảng ngoài, | ˆ vôi (Còn âm là Tróc*) 
Cây muôn lặng gió 


chẳng dừng; Gió mùa 
Gioèn* (Hv huyễn) 


Mỏi giò; Giò heo 
- Đi rón bước: Lô giò 


(gió thôi từ biển Đông 

Á lên Tây Bắc); 
Gió vàng (gió thu) - (Mắt) có đử: Gioèn mắt 

- Co rúm: Giúm gió - Còn âm Choèn* 

- Có tính hoa nguyệt: 
Giăng gió 

- Loại kiến nhẹ, chạy Ì Ñ Là. 1 b, 
mau: Cháp miệng đăm Œlòi* (Hv trùng lôi) 
ba con kiến gió [trùng chuy (zhu?)] 

- Mẫy cụm từ: (trùng đôi) 


Bọ ở đồ thối: Không ưa | - Giỏi, hay, đẹp: 


thì dưa có giòi 


lì HỈ 


Giói* (Hv thủ đối) 
Xoi mói chuyện xâu 
còn kín: Giở giói 


4 lấn k+ 
GiỏöÏ* (Hv hảo lỗi) 
(nhân lỗi) 

(hảo lỗi; Nôm chói) 
- Lỗi lạc: Giỏi giang: 
Học giỏi; Tài giỏi 
- Đẹp dáng: Giỏi trai 
- Tiếng khiêu khích: 

Có giỏi thì lại đây! 


là ⁄à 

Giối* 
(Hv hoả hội: khoái) 
Chiêu rọi: 
Giỗi giối soi 


là 12 l§ "E lắ 


GloÏ* (Hv thủ hội) 
(thủ hội; hoả hội: 
khoái; duy; đội) 

- Chiếu rọi: 
Trăng giọi đầu cành 

- Vá lại lớp bỗi: 
Giọi lại mái tranh 

- Chọi (tiếng bình dân): 
Giọi cho một qua đấm 


jš R 


Giòn#* (Hv nạch đồn) 

(đồn thuý) 

- Dễ gẫy: Con cò đậu 
phải cành giòn lộn cỗ 
XHÔNG ao 

- Nhiều tiếng kêu vui 
tai: Pháo nỗ giòn giã, 
Vó ngựa câu giòn 
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\ - Lẫy kiểu cách mà nói: 
Đen giòn; Ở nhà nhất VY Lên giọng dạy đời 
mẹ nhì con, ra đường Giòng* - Lối tiến diễn: 
lắm kẻ còn giòn hơn ra | (Hv thuỷ dụng: dòng”) | Cứ giọng điệu này.. 
- Lỗi nước chảy: 
H Giòng sông vWẠC H2 
#, - Diễn tiến: lề kờ 
Gión#* (Hv duyện) Giòng lịch sử Giot* (Hv thuỷ đột) 
Cụm từ: Giơn (giỏn) giỏn (khâu đột) : 
(*nói trơn tru; VÀ † l§ - Lượng nhỏ chât lỏng: 


*duyên dáng) 


HÑ 
Giọn* (Hv luận) 

- Từ theo sau Giấy*: 
Giấy giọn (cử động để 
thoát nguy) 

- Trọn (xưa là lọn, nay 
là trọn); đến cùng: 
Cho giọn tình thương 


đấy 3 
LIÊ S5 
Giong* (Hv xung) 
(xích đông) 
- Dương lên: 
Giong buôm ra khơi 
- Lỗi đi ở miền quê: 
Đường giong 


# > 


Giong: (Hv chung) 
(xích đông; mã đông) 

- Đi xa bằng ngựa: 
Giong ruồi 

- Dẫn đi theo: Giong trẻ 
đi chơi; Giong tù; 
Giong trâu 


Giong* (thảo chung) 
- Cây cho củ ăn được: 
Ấn giong luộc thay cơm 
- Cây loại trên có hoa 
đẹp; Anh ngữ: Cụm 
hoa giong (Canna) 


Giọt châu: Giọt 
sương: Giọt hông 
(nước mắt-tiếng thơ); 
Giọt rông (bình nước 
rỉ để đo giờ) 

- Sẻn so: Nho giọt 


2 TY "ã 


Gióng* (Hv dong) 
(thủ giản; thủ chúng) 
(khâu chúng; thủ đông) 


ni Tho: cử 4 - Đập kim loại cho đẹp 

§ úy ch CôNG TIÒNG mà còn đề lại những 

ï th sêxbt bờ) Di vết búa đều đặn: Bình 
h Cu§ NG: ki a2, hoa bằng đông giọt, 

"8n 1ìng - Sửa dạy nghiêm khắc 

iác¿ XS: N (tiếng bình dân): 
ì Trưng ên mà ngăm Giọt cho một trận nhớ 
- Tên: đời 


Đức thánh Gióng 


# 


Gióng* (mộc chúng) 

- Khúc nhỏ: Gióng 
(lóng) mía 

- Mẫu nhỏ để cài: Gióng 
chuông lợn 

- Đòn giúp gánh: Đòn 
gióng; Quang gióng 
(đòn thêm bộ dây 
“quàng” quanh thúng) 


'Ã "ã '% 


- “Vọt” theo thổ âm 
miễn Nam: “Giọ?` lẹ 
(trồn mau) 


đủ 

Giô* (Hv trúc đô) 

- Lỗi ra; lồi lên: 
Trán giô; Giô đâu lên 
trên mặt nước) 
Giô đầu ra ngoài xe 

- Tiếng hò giục giã: 
Giô tai 
[Xem Dục (yo)] 


Giong* (khâu đông) vì 
(khẩu trọng) Giồ* (Hv khẩu đồ) 
(khâu chúng), Nhảy xỗ ra: 


- Cổ họng: Xấp giọng 

- Âm thanh ở tần số 
riêng: Giọng kim (tần 
SỐ cao); Giọng thỏ (tần 
số thấp) 

- Thổ âm: Giọng Nam 


Cơn chó giô ra súa 


Mứ 
GiỖ* (Hv khẩu thả) 


Nhễ: Giồ nước bọt 


Giỗ—Giơ 


Kẻ T4 

Giỗ* (Hv khẩu chủ) 
(khẩu 1⁄2 đỗ) 

- Giúp an tâm: 
Giỗ con nứt cho khỏi 
khóc; Giỗ giắc ngủ 

- Rủ rê làm bậy: Giỗ giành 

- Cây trỗ trái, lúa ra 
bông: Lúa đã giỗ; Cau 
giỗ muộn 


HỆ 

Giỗ* (Hv nhật lỗ) 
Ki niệm ngày chết: 
Giô chạp 


Giốc qjué) 
Âm khác của Giác: 
Ÿ giốc: Ÿ giác (có thể 
vững ở phía sau) 


(Hv 1⁄2 điều + điều) 
Tên loại chim nhỏ: 
Chỉm giông giộc 


Giôi* (Hv mộc lỗi) 
Số dư: Chỉ phí mọi 
khoản xong còn giôi 
được ít tiên 


J lữ TẾ 
Giỗi* (Hv nhục lỗi) 
(mế truy) 
(TH đọc truy là zhuT) 
Thịt băm nhét vào ruột 
già: Ăn món giỗi 


JR lộn lu 


Giỏ + Í* (Hv thủ lỗi) 


430 


(thủ lỗi) 
- Chèn chặt: 
Giôi vào óc 
- Thoa bôi: Giỏi phấn 
- Luyện tập: 
Trau giỏi kinh sử 
- (Nước) vỗ: Sóng giải 


đã kh lá lạ 


Giỗi* (Hv mộc lỗi) 
(mộc lỗi) 
(mộc + chỗổi*) 
Loại gỗ quý: 
Cột giỗi khó mọt 


Giỗi* (Hv tâm lỗi) 
(khẩu đội) 
Hòn mát: 
Giỗi không chịu ăn 


J§ lễ 


Gộï* (Hv thuỷ lỗi) 
(thuỷ đội: dội*) 
Đỗ mạnh chất lỏng: 
Mưa như giội: Giội 
bơm 


ĐR lấn Tà 

Giội* (Hv thủ lỗi) 
Bật trở lại: Tiếng giội 
từ vách núi 


S\ 


Giôn* (Hv đôn) 


Hơi chua chua: Trái me 


chua giôn giốt 


# lễ 

Giông* (dong; dong) 
Xà dọc nóc nhà: 
Đề hướng đòn giông 
nhà hàng xóm chọc 


thăng vào nhà là tối kị 


# J§ #R R& 


Giông* (dong; dong) 


(dong phong) 

(phong dong) 

(thuỷ dụng; vũ đông) 

- Mưa to gió lớn: 
Trời nỗi cơn giông 

- Cuộc đảo lộn, theo 
nghĩa rộng: Cơn giông 
tô phũ phàng 

- Đi mắt tích ì (tiếng bình 
dân): Y cuôm tiên rồi 
giông luôn 


4 T J4 


Giông> (Hv đồng) 
(thủ long; thổ nhung) 
- Cắm cây, hay vật dài 

như cây xuống. đất: 
Giẳng cây; Giỏng cột 
- Luống đât: 
Một giông khoai 
- Gò đất cao có nhiều 
cây: Giông Trôm 
- Âm quen hơn hiện nay 
là: Trồng; 
Âm xưa là Lồng* 


ĐW 
sÀ 
Giông* (thô nhung) 
Đơn vị diện tích: 
Một giông đát 


Bã 


Giỗng*v điều long) 
Loại chim nhỏ: 
Giông giộc 


JÌ| 1 


Giống* (hoà dụng) 
(chủng) 

- Nồi: Giống ` Tiên Rông 
h Gây nòi: Lấy giống; 
Giống má; 

Lúa giống 


- Phân loại các sinh vật 
theo khoa học: Gần 
đây người ta khám phá 
ra nhiêu giống vật mới 
ở vùng Vũ Quang 

- Đực cái ở văn phạm 
cho nhiều ngôn ngữ: 
Giống đực, giống cái 
và trung tính 


+ 


Giống* (Hv chúng) 
Dáng tựa như: 
Con giông cha 


lý 


Giộng* (Hv thủ lộng) 

- Nên: Giộng chuông; 
Ngã giộng đâu 

- Mách: Tâu giộng 
(tiếng xưa) 


HÀ j1 ⁄Ã 


Giộp* (Hv chấp) 
(châp; hoả đột) 
Da nỗi sẵn sùi: 
Bị bỏng giộp hai tay 


ZE 


sÃ : 
Giôt# (Hv tốt) 
Từ theo sau Giôn*: 
Giôn giót (chua chua) 


Giột* (Hv thuỷ đột) 
Mái che bị thủng: 
Ba gian nhà giột 


ụ tậ ?m 


GÏ0* (thủ gia; thủ dư) 
- Đưa ra cho thây: 
Gây giơ xương 
- Cụm từ: Giơ cao đánh 
sẽ (trừng trị nhẹ mặc 


431 Giờ—Giới 
dù đe nẹt nghiêm (Hv trùng + Nôm giời) Văn Công đời Xuân giới; Ngũ giới (của 
khắc) (trùng nhai) Thu thà chết cháy chứ | Phật giáo; đầy đủ phải 

Loại trùng có nhớt lân không chịu trở về là Bát giới, nhưng 
lệ tệ Ấ tỉnh: Vế: sáng củacon | triều, dân thương nhớ | nhiều người tự ý bỏ ba 
š h - ‹ giời mới lập ra Têt Hàn giới: cắm trang sức, 
Giờ* (trừ; nhật dư; từ) thực, kiêng đốt lửa. cắm ăn sai giờ và cắm 


- Đơn vị đo thời khắc: 
Chín giờ sáng 
- Lúc: Bao giờ?; 
Báy giờ (một lúc trong 
dĩ vãng) 
- Lúc này: Giờ đây; Tới 
giờ mà chưa về 
- Cụm từ bình dân dùng 
đề đe doạ: 
Giờ hôn (coi chừng!) 
Giớ* (Hv giá) 
- Có thái độ không dứt 
khoát: Giấm giớ 


TÚ l †1 PM 


GÏỏ* (Hv thủ dữ) 
(thủ dữ; túc phản) 

- Mở ra: Giở nắp 

- Đối lối hành động: Giớ 
chứng; Giở mặt 

- Đỗi vị trí: Giở gió: 
Giở mình trên giường 

- Chưa xong: Giở giang 

- Trở về lỗi cũ: Giở lại 


kÁ 


Giỗ* (Hv khẩu giả) 
Làm liều: Càn giỡ 

Ms 

Giời* (thiên thượng) 
Xưa là Blời - Nôm cũ 
có bộ Ba, sau ra Lời, 
Giới; nay là Trời 


JỆ lB 


Giời* 


}R. lì Đĩ 

Giời* (Hv hoá giới) 

- Từ theo sau Sáng*: 
Sáng giời 

- Còn âm là Giới* 


J# lì 


Giới* (Hv hoả giới) 
- Từ theo sau Sáng*: 
Hoa quan giấp giới 

- Xem Giời* 


lDI 

Giới (gà) 
Lúng túng vụng về: 
Giám giới 

¬+ 

TF 

Giới (gài) 

- Cải cay: Giới thái 

- Xem Giới (jiè) 


vÌ\ 

Giới (jiè) 

- Ở giữa: Giới vụ lưỡng 
quốc chỉ gian (ở giữa 
hai nước); Giới từ; 
Giới nhân : 

- Lưu tâm: Giới ý (đê 
bụng giận) 

- Vỏ cứng: Giới xác (vỏ 
SÒ); Giới khôi chỉ sĩ „ 
(hiệp sĩ mang mũ áo sắt) 

- Tính tình ngay thăng 
(cô văn): Cảnh giới 

- Nhân nguyên tử 
Meson: Giới tứ 

- Họ: Giới Tử Thôi: 
Công thần của Tắn 


#) 
Giới Giè) 
Sò ngao: Cáp giới 


-+B 
T 
Giới (jiè) 
- Mấy loại rau: 
*Giới bạch (củ kiệu); 
*Giới thái (cải cay): 
Giới tử khí (hơi cay); 
*Giới thái ngật đáp 
(rutabaga); Kinh giới 

- Nỗi hận (cổ văn): Tâm 

tôn giới để 
Giới (jiè) 

- Đề phòng: Giới đâm 
giới đạo, giới tử, giới 
sát, giới vọng là năm 
điều phải tránh; Giới 
nghiêm (bắt dân theo 
quân luật vì lí do an ninh) 

- Bỏ thói quen: 

Giới yên (thôi hút) 

- Ki luật nhà Phật: 

Thụ giới (giữ hết ki 
luật Phật dạy) 

- Tay thước ông đồ đánh 
trẻ: Giới xích 

- Nhẫn đeo tay: Toản 
giới (nhẫn kim cương) 


øÑ, JÑ 

Giới (jiè) 

- Cảnh cáo: Cáo giới 

- Điều răn thuộc tôn 
giáo: Tháp giới (của 
Thiên Chúa giáo); Bái 


ngủ giường cao) 


Giới (xiè) 

- Đỗ dùng làm thợ: 
Cơ giới (máy giúp sản 
xuất) 

- Vũ khí: Quân giới 

- Cùm chân (cỗ văn) 


J 
Giới Qgiè) 
- Mụn sân sùi: 
cừu nỗi da sẵn sùi) 
- Có da sẵn sùi: Giới 
cáp mô (con cóc) 


Giới điè) 

- Đường chia khu vực: 
Giới tiêu (mốc chia); 
Quốc giới 

- Tằm: Nhãn giới 

- Nhóm người: 

Tân văn giới (press) 

- Loại: Thực giới 

- Cõi: Hạ giới; 
Thượng giới 

- Từ ở giữa túc từ gián 
tiếp với động từ 
(preposition): Giới từ 

- Vỏ sò...: Giới xác 

- Mẫy cụm từ: Giới ý 
(để ý giận); Giới tử 
(meson ở Vật lí); Giới 
thiệu (với bộ miên) 
(*đem ra trình làng; 
*mới thính giả chấp 
nhận) 
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- Tính tình ngay thẳng (đồn; giản; diễn) - Dụng cụ giúp cạo 
(cô văn): Cảnh giới - Đùa chơi: Nói giỡn mòn: Cái giữa 
- Vũ y băng kim loại: - Trêu tức: Giỡn mặt - Cọ cho mòn: Sáng 
Giới trụ chỉ sĩ (chiền sĩ giña cưa, trưa mài 
mặc áo giáp) hi] li đục (thợ kéo dài công 
h ` việc) 
lr: Giợn* (Hv tâm diện) _ | . Luyện: 
TC - (Da tóc) đứng lên vì Mùi giữa tính tình 
Giới (xiè) SỢ: Giợn dỉa gà; 
Mấy cụm từ: Hàng giới |_ Giợn tóc gáy: ` PZ ìn 
(sương chiều); Hàng Giờn giợn (hơi sợ) tê Ñ lŠ 1Ñ 4 
giới nhất khí (cùng một | - Còn âm là Rợn* GụC* (Hv thủ cốc) 
giuộc) (dục; trục; khâu trục) 
1 (xích cực; trục) 
li r Gít: - Thúc đầy: Giục giã: 
vn .. `. Bóng tà như giục cơn 
Giới (jiè) (Hv triết: Nôm đít buẩn 
- Ngày giờ đã hẹn: Tụ họp lại gân nhau: Í_ Vựt bỏ: Giực ấi 
Nhiệm kì giới mãn, | Giám gí (tiếng miền Nam) 
Bán giới tát nghiệp 
sinh (lớp học hết khoá | #Š HỆ 
TA. „ | G]* (dịch: Nôm dị ni 
Giới thời vụ thỉnh xuất | HIẾP (dịch: Nôm dị) —_ Í Cibjx (ty truy) 
tịch (mong ngài hiện Nhiễu đường ngang Xem Dùi* 


diện vào dịp đó) dọc: Giảng gị! 


- Nhiệm kì: Giới mãn ị ò H§ †R ]š lấn lệ 


lfï !ữï Giữ*Œvnúdp — | âm ngưốn 
Giờn? (Œv thuỷ diện) | (Dạ | -Choquàkíndáo:. 
(thuỷ diện) Bí 240v Tjegldkbbi la siêi Giúi cho í tiễn (tiếng 


Giñ bụi; Giặt giũ bình dân) 


- Nhấp nhô: Giép giờn 
: ciêa - Không nhận nữa: 


- Từ đi trước Giợn*: 


thất tạ : Giñ hết trách nhiệm; 
h “ho 46602 R 
Kiên SPU0- U01 A7 Gtl sạch bụi Irán lš th là 
Giủi* (Hv thủ lỗi; lỗi) 
H-, SN †l Đun đây: - 
Giớn* Giùa» : Giun giải; Giải ngã 
(Hv gian 1⁄2 giác) Tiền - thủ dư) 
Nhớn nhác: Giớn giác | (thủ dậu 
ng - Đun nhẹ (dùa): ˆ lR lấ t2 
#[ Giùa rơm vào bếp, — | GiũÏ* (Hv lỗi; lỗi) 
| l - Giùa cơm vào miệng Đây cho bằng: 
Giớn#* (Hv thảo dẫn) | - Bè cánh xấu: Giãi đất (cỏ) 
Cây thân thảo Hv Cùng một giàa (giuộc) 
Dương xỉ (Anh: fern) n : l là 1 
BỊ ï] Ax- lR Về E Bo) Giụi? (Hv thủ lỗi) 
l] LR Giña* (Hv kim dũ) Day nhẹ: Gigi mất; 


Giỡn* (Hv dẫn) (kim toạ; kim lỗ) Giụi đuốc cho tắt đi 


H lã 


Giùm*(dụng; thổ sâm) 
- Gom góp: Ởihm tiên 
- Giúp: Viết giàm 


TR 


Giúm* (Hv thủ thậm) 
- Tụ lại gần nhau: 
Giúm gít 
- Gom thành gói nhỏ 
- Một lượng hay một số 
nhỏ: Giúm (rúm) 
muôi: Một guữm người 


lệ Thị ĐR 
Gium+* (Hv thổ sâm) 
(khẩu chiêm; túc thậm) 
- Chụm thành nhóm: 
Ba cây gium lại 
- Để dành: Giành giụm 


l3 
Gun* (Hv thủ đôn) 


Đây: Giun nhau ngã; 
Giun giảủi 


Jụ tố 


Giun# (Hv trùng đồn) 
(trùng đôn) 
- Sâu bọ mình dài: Ớiun 
đất; Giun sán 
- Tên rắn rất nhỏ 


E¬3 

ŸĂ 

Gun* (Hv thảo đôn) 
Hoa đỏ cho quả làm 
thuốc trị giun lãi, 
Hv “Sử quân tử” 
(quisqualis indica): 
Hoa giun 


Giùng* (đôn, dụng) 


- Rùng: Giùng mình 

- Hoa gardenia: 
Giùng giành 

- Nước thịt: Nước giùng 
(dàng) gà 


†P 


Giúng* (thủ trúng) 
Thả vào chất lỏng: 
Tay đã giúng chàm; 
Thịt bò giúng giấm 


ẤJ ĐR 
Giuộc* (Hv chước) 
(chước dục) 
- Cái môi múc nước 
- Đoàn xấu: 
Chng một giuộc 
- Tên địa phương: 
Cân Giuộc 


E HÀ lấn 


Giuỗi*(túc lỗi; túc đối) 
(thủ lỗi) 

- Từ thế co ra thế thăng: 
Giuối chân giuỗi tay 

- Xem Ruỗi* 


Đ jL 1L Đỗ 


Giúp* (chấp; chấp) 
(chấp; chấp trợ) 
- Gom góp: 
Giúp công giúp của 
- Nâng đỡ: Giúp ráp 


px Cư Lư 

HỆPỆ lễ 2 

†33T T1 lñ 

Giữ* (Hv trữ; trữ) 
(trữ; thủ dữ; thủ dữ) 
(tự 1⁄2 trữ; 1⁄2 trữ thủ) 
(chữ ⁄2 trữ) 

- Câm chặc trong tay: 

Năm giữ đâu dây 
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- Có ý tứ: Giữ môm giữ 
miệng; Giữ ý (không 
đám nói rõ tư tưởng) 

- Trung thành với niềm 
tin: Giữ đạo; 

Giữ vững lập trường 

- Chăm nom săn sóc: 
Giữ số, Giữ con; 
Chó giữ nhà 

- Ở địa vị danh dự: 
Giữ chức giám đốc 

- Làm theo quy tắc: 
Giữ luật lưu thông; 
Giữ phép vệ sinh 

- Cản trở sự thay đổi: 
Giữ gìn sức khoẻ; Giữ 
giá; Giữ trật tự 

- Cụm từ: Bị giữ 
(*người phải giam tù; 

*tài vật bị cắm sử 
dụng; Xe hơi bị 
cảnh sát giữ) 

sh› 

4 
Gưa* (Hv thảo dư; Hv 
đọc là Đồ) 

- Rau muối chua: 

Giưa hành 

- Vướng dai: 

Dây giưa mãi không 
xong 


7 tất HỆ 


Giữa* (1⁄ trữ trung) 
(trung đữ) 
- VỊ trí trung ương: 
Giữa đôi bên 
- Lưng chừng: 
Giữa năm; Giữa trời 


‡L ïH ĐR 

Giương* (Hv giang) 
(thủ giang; trương) 

- Kéo căng: Giương 
cung: Giương nỏ 


- Mở rộng: Giương 
cánh; 
Giương buôm; Giương 
mắt ếch (hay có thêm 
bộ mục) 

- Khoe: Giương vây 


} 7R Đ§ 


Giường»* (Hv sàng) 

(sàng; mộc lương) 

- Bục để nằm nghỉ: 
Tối lên giường 

- Giống như cái bục: 
Ciưởng cưa 

- Nghĩa như Giềng*: 
Giường mối 

- Rường nhà: Giưởng cao 
rút ngược dây oan (kéo 
người treo lên xà nhà) 


JÃ 


Giựt* (Hv trật) 

- Năm vội: Cướp giựt 

- Cử động bắt thường: 
Gió giựt, Tứ chỉ giựt 
đùng đùng 

- Quịt: Giựt tiền mà 
không bao giờ trả. 

- Xem Giật* 


UÀ 


Go* (Hv cô) 
Khó: Cam go 


ñÑ 


GO* (miên cô; trúc cô) 

- Bàn cửi: Mắc go dệt 
vải 

- Trói chặt: Trói go (gô) 


DI 


G0#* (Hy ngư cô) 
Bộ giúp cá thở dưới 
nước: Ớo cá còn đỏ 


Giúng—Góc 


th HÃ 1 Tế 


GÒ* (Hv khâu) 
(thô cô; thô khu;thổ cù) 
- Đảo (nghĩa cô) 
- Mô cao: Gò má; 
Ngốn ngang gò đồng 
- Địa danh: Gò công 
(TH: Nga cống) 


ñh 


Gò* (Hv miên cô) 

- Ghìm bằng dây: 
Gò cương; Gò bó 

- Găng sức: Gò ám 


†h ĐẢ 


Gõ* (Hv thủ cỗ;thủ cụ) 
- Đánh khẽ: Gõ mỡ; 
Gõ trần tìm vân thơ 
- Dạy trẻ nhỏ; dạy học: 
Gõ đâu tré 


ÿ] 
GÕõ* (mộc khô) 
Loại gỗ quý 


XI 3È 5 

Goá* (Hv nữ hoá) 
(quá; quả) - : 
Đàn bà chông chết ở 
vậy: Mẹ goá con côi 


Â lễ fữ 
GócC* (Hv cốc) 
(giác cốc; phương cốc) 
- Phần nhỏ: 
Góc nhà; Góc bánh 
- Chỗ hai cạnh hoặc hai 
mặt phẳng giáp nhau: 
Góc vuông; Góc tù: 
Góc nhọn; Cà thâm bo 
góc chạn 
- Chỗn xa xăm: 
Chân trời góc bễ 


Góc—Gối 


là 

Góc* (mộc cốc) 
Cụm từ: Gai góc 
(*nhiêu mỗi sắc; 
*khó giải quyêt) 


l8 12 là: 


GóÏ* (Hv thủ hội) 
(y hội; miên hội) 

- Một bó nhỏ: 
Gói đỗ; Gói quà 

- Bồ lại: Gói bánh 
chưng ăn Tết: Gói nem 

- Nói tóm tắt cho gọn: 
Gói ghéớm; Học ăn học 
nói học gói học mở 


là lo: l2 "8 


GỏÏ* (Hv nhục hội) 
(ngư hội) 

- Ăn đỗ aO biển tươi 
không nấu chín: 
Gỏi cá, tôm, sưa... 

- Thịt trộn rau: 
Món gói gà 

- Thắng lợi đễ dàng: Ăn 

gói (tiếng bình dân) 


"9 12 
GgÏ* (Hv khẩu hội) 
(khẩu hội) 

- Tính danh: Tên gọi 
- Kêu tới: Gọi hôn; 
Gọi dạ bảo vâng 
- Gom góp: Gọi vốn 

- Kêu rõ liên hệ: 
Phải gọi bằng chú 

- Lây hình thức: Gọi là 
một chút vi thiêng 


lX 


Gom* (Hv thủ kiêm) 
Vun quén: 
GŒom góp được ít tiên 
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FẺ th Dưa góp (gồm nhiều 
loại rau) 
Gon* (Hv côn; côn) 
- Mềm: Chiếu gon l 
- Gom cho có ngọn: 
Gon đồng thóc; Gon Gót* (Hv túc cốt) 
luông rau - Phía đàng sau bàn 
chân: Gói sen; Còn . 
li cha gót đỏ như son 
$ - Phía đàng sau chiệc 
Gòn? (Hv côn) giầy: Gói giày. 
- Bông mêm khó kéo sợi | - Từ đầu đến cuối: 
lây từ trái cây kapok: Gói đầu 
Chăn gòn 23 - Cụm từ: Theo gói 
- Địa danh: Sài Gòn (*bước theo vết chân 
(TH Tây Công) để lại; "nối ch? 


3 Kl 5Â 
Gọn* (Hv cỗn) 


JW iñ fmJ % 


A\: dành g Gọ* (Nôm ngọt) 
(y côn; miên côn) (Hv thủ c é Ụ 
° ch hệ vụ ` dòng, (cốt đao; kim cốt) 
ng 2 kèng TH - Đẽo cắt phần bên 
JIO4g3 S9 toà ngoài: Gọf vỏ cam 
láng sếu § sứ, ý - Sửa đi sửa lại bài viết: 
: án Xà VU ANH 4 240 Gọt giña câu văn 
CHẾ CHỤP - Cắt tóc sát đa đầu: Gọ/ 
— đâu đi tu 
=| 
Góng* (Hv công) HN 
Băn gắt: Gắt gỏng Gô» (Hv miên cô) 
+ Trói chặt: 7rói gô (Còn 
7 âm là Trói gò) 
Gọng"* (Hv cộng) 
Que gắn vào khối lớn: |lfŠ 
Gọng kính; Gọng cua ˆ run i 
cái lớn là càng, cái nhỏ bế TH co, : 
là ngoc; Chưa nóng Đội E9:E)0ND,CON CA 
nước đã đỏ gọng đa: Gà gô 
H 
‡t ïE lãi 
Góp* (Hv cấp) GÔ* (Hv thạch khu) 
- Lượm lại cho gọn: - Giô lên cao: : 
Góp nhặt dông dài Trán ( mũi) gô cao 
- Bỏ chung: Đóng góp, | - Không. băng phăng: 
Góp tài góp sức; Gỗ ghê 


3 lổ 1Š lR 


Gỗ* (cụ; mộc khô) 
(mộc ô; mộc cụ) 
- Chất liệu từ cây: 
Rừng nhiều gỗ quý 
- Sinh chuyện: Gây gỗ 
- Khò khè khi ngủ: 
Káo gỗ, Ngáy gỗ 


lô là 


Gốc* (Hv mộc cốc) 
(mộc cáo) 
- Phần thân cây sát đất: 
Cuội ngồi gốc ẩa 
- Xuất xứ: Mất gốc 


Tả Th 


Gộc* (Hv mộc cốc) 
(mộc cục) 

- Gốc cây khô: Gộc tre 
- Từ đệm sau Gậy* 

- Lớn: Góc đầu mà dại 
(tiếng bình dân) 

- Ngang tàng: 
Máy tay bợm gộc 
(tiếng bình dân) 


lệ 


Gôi* (Hv sơn hội) 
Tên núi Non nước: Dục 
thuý ở Ninh Bình 


ñ 


Gồi* (thảo côi) 
(miên côi) 
Chà là lá lớn: Nón gỗi; 
Vách lá gỗi 


J8 12 4à 
Gối* (Hv mộc hội) 
(miên hội; y hội) 
- Vật êm đề tựa (đầu): 
Cái gối bông 
- Tựa cho êm: Ái nắm 


tay đến tối, ai gối tay 
đến sáng? 

- Cụm từ: Chăn gối 
(*cái chăn cái gồi; * 
chuyện nam nữ ái ân) 


lộ lá 


Gối? (Hv túc hội) 
- Khớp ở căng chân: 
Quỳ gối: Đâu gỗi 
¬ Nằm vắt qua: 
Gói lên 
- Khúc quẹo vòng: 
Gối ghênh 


l 2 
GộÏ* (thuỷ hội) 
- Đỗ nước lên chỗ 
muốn rửa: Gội đầu 
- Đón chất nhẹ tạt tới: 
Gội gió dâm sương 
- Lãnh nhận: Gội ơn 


b 


Gôm#* (Nôm gom*) 
Xem Gom* 


đã tí ẤM TÃ 


Gồm“* (Hv tịnh kiêm) 
(tịnh hàm; kiêm cam) 
(kiêm khiếm; kiêm đa) 
Bao quát: 8aoø gồm 


‡k 
1 HỆ 
Gôm* 
(Hv thô câm; thô hám) 
Đô băng đât nung: 
Đồ gôm Bát Tràng 


#r 

Gông* (Hv giang) 
Khung gỗ đóng quanh 
cô phạm nhân; 
Hv Giang: Gông càm 
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T‡I 
Gòng* (Hv công) 
(giang: thủ công) 
Kéo căng bắp thịt: 
Gông mình chịu trận; 
Gồng gánh nặng nề 
Ê& % 
Gộp* (Hv hợp) 
(nhị cập) 
Cặp chung lại: 
Gộp ba cái làm một 


YB 

lR 

Gột* (Hv thuỷ cốt) 
Rửa giặt một góc: 


Gột rửa bao giờ cho 
phai 


Hệ HỆ 1# 
Gớ* (Hv tâm cử) 
- Báo trước điều không 
may: Điểm gớ: 
Nói gở (báo trước tai 
hoạ rồi tai họa đến 
thực) 
- Dở ít thấy: Gở lạ 


Ti 1È †5 iỆ 


Gõ* (Hv thủ dữ; 

viết ba kiểu); (thủ cử) 

- Tháo nút thắt: Gỡ rồi; 
Gỡ chỉ; Gỡ tóc 

- Cế bù lại chỗ thiệt: Gỡ 
gạc; Gỡ vốn 

- Từ đệm sau Gặp”: 
Người đâu gặp gỡ làm 
chỉ 


di 


Gởi* (Hv cải: TH găi) 
(thủ cải) 
- Mượn coi giùm: 


Gởi con; Gởi thân; Ăn 
gởi ở nhờ 

- Mượn người cầm tới: 
Gởi thơ 

- Hỏi; Thưa: 
Đông thanh cùng gởi: 
Nào là phu nhân? 

- Còn âm là Gửi* 


TÔI Tế Tà TT 


Gợi* (Hv thủ cải) 
(thủ khải; thủ kí) 
(khẩu ngôn mĩ) 

- Khêu ra: 

Gợi cái giằm ở tay 
- Giúp trí óc nghĩ tới: 
Gợi sâu; Khêu gợi 


lô 


Gờm#* (tâm cằm) 
Sợ mà đề phòng: 
Chúng gờm nhau chứ 
không tin nhau 


"8| 
Gớm* (Hv khẩu kiếm) 
(tâm cảm) 
- Tởm: Thấy mà gớm 
- Đáng ghét: 
Ghê gớm; Gớm ghiếc 
- Đáng chú ý nễ sợ: 
.. Tay ấy cũng sớm lắm 
- Kêu khi ngạc nhiên 
cảm phục: Gớm chưa! 


fñ ïÑ 

Gợn* (Hv thuỷ diện) 

- Nôi lăn tăn: Gợn sóng 

- Có dạng sóng: Tấm 
thép có gợn; Uốn tóc 
thành gợn - 

- Vật trong suôt mà có 
vết nhọ bên trong: Kim 
Cương có gơn 


Gối—Gùi 
+ 
HH 
Gợt* (Hv cật) 
Âm khác của Gạt* 


|, Tổ 


Gù* (Hv cầu) 
(khẩu cụ; khẩu cù) 
- Chim cu gắy 
- Tiếng chim cu gáy: 
Giọt sương phủ bụi 
chim gù 


§ Jễ 


Gù* (Hv nhân cụ) 
(nhục 3⁄2 cù) 
- Lưng khòm: Gà lưng 
- Gật lên xuống nhiều 
lần: Gát gủ 


J1 fR 


Gụ* (Hy mộc cụ) 
(mộc ngụ) 
Loại gỗ quý: Sáp øu 


Gúa* (Hv nạch cỗ) 
Cáu bám vào da: 
Ghét gúa 


P BB 


Gục* (Hv cục; thủ cục) 
Gắp xuống: Ngã guc. 
Ngủ gục (ngủ ngồi, đầu 
gâp xuông ngực) 


ñ ÐN ĐÁ Tế 


Gùi* (thảo, trúc quỹ) 
(thị quỷ; trúc uy) 
(TH đọc Quỹ, Quỷ là 
Gul) 
Giỏ mang sau lung: 
Lưng đeo gùi ấi lên đôi 
hái chè 


Gũi—Gượng 


Hộp HẠ 

Gỗi* (Hv khẩu hội) 
Từ theo sau Gần*: 
Gần gũi 


nzu ‡th 
TẾ 71 TR 
Gùng* (khẩu cùng) 


(thủ sùng) 
Hỏi kĩ: Gạn gùng 


thị J8 TR 


Guốc* (Hv mộc cục) 
(mộc cúc; mộc quốc) 
- Giầy gỗ: Đi guốc 
- Cứng cáp: Gân guốc 
- Biết hết ruột gan: 
Đi guốc trong bụng 
- Mẫu gỗ đẽo vặn vẹo 
như chiếc guốc: 
Cái guốc điều 


DD] 


Guộc* 
(Hv nạch cuộc) 
Từ đệm sau Gày*: 
Gây guộc 


H/Ìl 
Guồng* 
(Hv miên cuồng) 
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- Bánh xe giúp thủ 
công: Guông kéo tơ; 
Guống kéo nước 

- Bộ phận phức tạp: 
uống máy cai trị 


qẾN 


Gút* (Hv cốt) 
(miên cốt). 
Bó sợi quân: Gứt chi 


R 
Gừˆ* (Hv khẩu cụ) 


Tiếng đe dọa trong cô: 
Gảm gử 


l7 Tả 


Gửi* (Hv cải: TH găi) 
(kí; thủ kí 


Cây sống nhờ: 
Tám gửi 


là Đc 2 


Gừng* (Hv khương) 
(khương; khương) 
Loại gia vị cay: 

Cá kho gừng 


ôi| ðÄ 
Gươmn* (Hv kiếm) 

(kim kiêm) 

- Vũ khí như con dao 
lưỡi mỏng và dài: 
Lưỡi gươm oan nghiệt 

- Tên: Hồ Gươm 


lứ BW fê 
Gườm* 


- Trả lời: Thưa gửi rất lễ|  (Hv mục đàm) 


phép 

- Nhờ cằm đến: Gửi thư 

- Nhờ coi sóc: Gửi con 
ở nhà giữ trẻ; Xem mặt 
gửi vàng (chỉ nên tin 
người sau khi biệt rõ 
tính nết) 

- Ở đậu nhờ: 
Ăn gửi ở nhờ 

- Xem Gởi* 


Zk 


Gt* (Hv thảo cải) 


(mục kiêm; mục cằm) 
Lườm với ác ý: 
Nhìn gườm gườm 


# 


Gượm*x _ 
(Hv 1⁄2 kiệm túc) 
(mục đạm) 
Đừng vội: Hãy gượm 


Đất tá lu đới 


Gương* (Hv cường) 


(kính; giám) 

(khương nháytu 
- Tâm đồng mài nhăn đề 
soi (ngày nay là kính 

tráng bạc): 
Soi gương đánh phấn 
- Mặt trăng có dạng cái 
gương: Gương Nga 
chênh chếch dòm song 
- Làm mẫu mực: 
Gương anh hùng; 
Gương tiết liệt 
- Ướm chừng: Gương 
chưng 


# 


Gương* 
(Hv thảo khương) 
- Nhị cái hoa sen chứa 
các hạt ăn được: 
Bóc gương sen lấy hạt 
- Vòi nước hình gương 
sen: Tắm gương sen 


Đất ĐH: 


Gượng* (Hv cưỡng) 

- Miễn cưỡng: Vưi là vui 
gượng kẻo mà 

- Gắng sức: Gượnglắm 
cũng chỉ ăn được mấy 
miếng 

- Cần thận: GCGượng nhẹ; 
Cây gượng (giúp ai qua 
“cầu khỉ” có chỗ bám) 


LỀn) 
Hà (he) 
- Hà hơi vào: Ha thủ 
(thở vào tay cho ám) 
- Mây cụm từ: #a xích 
(chửi thậm tệ); 
Ha khiếm (ngáp) 
- Còn âm là Kha 


"J "l 


Hà (Hv ha; khâu hà) 
Tượng thanh: A ha!; 
Cười ha hả 


hị 
Hà 0é) 
- Sông (nhỏ hơn 


Giang): Hồng hà (Nhĩ 


hà); Hà sáo (khúc 
vòng ở Hoàng hà) 

- Tên: Hà nội; Hà nam 

- Hay ở sông: Hà mã 

- Phở: Hè phấn (món 
canh Hà nộ!) 

- Mẫy cụm từ: Sơn hà 
(đất đai một nước); 
Hà đông sư tử hông 

(đàn bà hay ghen — thơ 

Tô Đông pha) 

- Họ 


-H—- 
Êi 
Hà œ0) 
- Mấy loại cây: Âu bạc 
hà (lavender); Bạc hà 


(min; Liên hà (sen); 
Hà tiền (lá sen mới 
nhú giống đồng tiền) 

- Phiên âm: Hà lan 
(Holland); Hà nhĩ 
mông (hormone) 

- Túi: Hà bao (túi tiền, 
xưa làm bằng lá sen; 
về sau làm băng vải 
thêu lá sen); Hà đản 
(poached egg) 

- Xem Hà (hè) 

- Xem Hạp (hé) sẽ hiểu 
tranh Tâu hay vẽ cái 
hộp (hé) bên cây sen 
để chúc mọi sự “hợp 
(hé) như ý” 


-H— 
4rỊ 
Hà (hè) (cỗ văn) 

- Vác trên vai: Trọng hà 
(trách nhiệm lớn); 
Cảm hà (cám ơn) 

- Xem Hà (hé) 

-ếk+ 
mHƑ 
Hà (&e) 

- Nghiệt ác: Hà khắc; 
Hà lạm; Hà quyên tạp 
thuế (thuế khoá đủ thứ 
và cay nghiệt) 

- Quấy quả: Hà cầu 


W} thi 


Hà @œxia) 


Hà (xiá) 


lÚ| 


Hà (né) (cô văn) 


- Từ dùng đê hỏi: 

Hà nhân (ai?); Hà xứ 
(ở đâu); Hà thời (lúc 
nào?); Hà rár (cân gì 
phải); Hữu hà bát khả 
(sao lại không?) 

- Dược thảo: Hà (hủ ô 
(đen) (knotweed Poly- 
gonum multiflorum) 


° fl 
Hà* (Hvhah) 
- Thôi: Hà hơi cho ám 


Con tôm: Hà can (tôm 
khô); Long hà (tôm 
hùm); Tiểu long hà 
(crawfish); Hà bình 
giải nướng (lính tôm 
tướng cua: đở lắm) 


lã 


- Vết ở ngọc 
- Khuyết điểm: Hà bắt 


êm dụ (có vết mà vẫn ° đo se vài 
3 ( - Câu ru em: Hà hơi hà 


đẹp) hởi 
- Họ - Tiếng la có ý đe do: 
, Hà! Sẽ biệt tay tao 
Noi - Ôn ào: Hà râm 
Hà (xiá) (cô văn) tuƒ 


- Xa: Hà nhĩ (xa gần); 
Hà tưu (chốn xa 
vắng); Thăng hà (vua 
lên cõi cao xa: chết — 
đừng nói “băng hà” vì 
băng là đỗ “xuống”) 

- Lâu dài: Hà linh (cao “at th 


Hàz (Hv ' trùng khả) 
- Củ bị sâu: Khoai hà 
- Hến gặm tâu: Cạo hà 
- Sên: Hà tiện 
- Bắt nạt: #!à hiếp 


Há* (Hv ha) 
E5] (khẩu khởi; khởi khả) 
: - Tiếng đầu câu hỏi: 
Hà (xiá) Há chẳng phải sao? 


Mây hồng: Vãn hà 
(mây chiều); Hà 
quang (trời có tia 
hồng) 


- Đâu dám: Ái há dám 
phụ lòng cô nhân 


nị 
Há* (Hv ha) 


- Mở miệng to: Ai đâu 
há miệng chờ ho; Há 


Hã-—Hách 


miệng mắc quai (khó 
ăn nói) 3 : 
- Bong ra: Giây há môm 


PH[ Hà 
Hả>+ (Hv ha; hạ) 
- Thoả mãn: Ha hệ; 
Cười ha hả 
- Hết bực tức: Hả giận 
- Khí nhẹ bay đi hết: 
Rượu hả hơi 
- Tiếng hỏi: Thể hả? 


I§ 

Hạ (xià) 

- Ở dưới: Hàn hạ ngũ 
đó (năm độ dưới zero); 
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- Mắy kiểu nói: Bất hạ 
(sô có nhỏ cũng phải 
là); Nhãn hạ (lúc này); 
Niên hạ (trong năm); 
Hạ diện (ở dưới; kẻ kế 
tiệp ở hàng người 
chờ); Hạ giới (thế gian 
này đối với Thiên 


Thời giờ thong thả: 

Vô hạ kiêm cổ (còn giờ 
nào mà lo thêm việc); 
Tự cố bắt hạ (việc nhà 
lo còn chưa xong!) 


Hộ đế IP 


giới); Hạ lạc (rụng rớt; Hạ#* (Hv hạ; giá) 


chỗ ở); #⁄q ngọ (sau 
trưa); Hạ phong (cuối 
gió; kém thế); Hạ thuỷ 
(thứ thịt nên bỏ đi; 
nước đơ); Hạ thuỷ 
điền lễ (lễ thả tầu) 

- Tên địa danh: Hạ long 


5 


Thụ hạ (dưới cây); Hạ Hạ (xià) 


lưu (khúc sông gân 
biển) 

- Tiếp SaU: Hạ nhật 

- Xuông thấp, rơi: Vái 
giá hạ điệt; Hạ sơn 
(xuống núi); Tuyết hạ; 
Phi cơ hạ giáng (máy 
bay hạ cánh), Hạ phi 
cơ (xuông máy bay) 

- Gửi đi: Hạ lệnh 

- Đi tới: Hạ quán tử (đi 
ăn nhà hàng) 

- Ra ngoài: Tông (đ 


- Mùa hè: Hạ quí; Hạ 
lệnh; Hạ thiên; Hạ chí 


- Thong thả: Nhàn hạ 

- Từ đệm sau Hầu: 
Có kẻ hẳu người hạ 

- Đưa xuống thấp: Hạ 
mình; Hạ huyệt, Hạ 
màn (bê mạc) 

- “Hạ cở” (kéo cờ 
xuống; đánh thắng ván 
cờ) _ 

- Giết để ăn: Hạ thịt 


đã 


(điểm ngày dài nhát | Hạ (hè) 


trong năm) 

- Tên cũ của Trung 
quốc: Hoa hạ 

- Nhà Hạ TH (thế ki 
21-16 BC) 

- Tên dược thảo: Bán 
hạ (củ chóc) 


2% 


biên môn nhỉ hạ (theo | Hạ (shà) 


cửa phía trái mà ra) 

- Tước bỏ: Hạ thương 
(tước súng) 

- Bỏ vào, bó xuống: Hạ 
võng đa ngư; Hạ tác 
liệu (bỏ gia vị) 

- Quyết định: Hạ được 
(cho đơn); Hạ kết luận 

- (Loài vật) Sinh đẻ: 
Hạ đản (đẻ trứng) 

- Bắt tùng phục: 

Liên hạ số thành 

- Nhượng bộ: Song 
phương tương trì bất 
hạ 


(Âm thanh) khàn đục: 
Thô hạ 


Jš J8 


Hạ (xià) 
- Nhà lớn: Ngũ giác hạ 
(Pentagon có 5 góc) 
~- Tên đảo thuộc Phúc 
kiến; Đô thị ở đảo: Hạ 
môn (Amoy) 


là 


Hạ Giá) 


- Chia vui: Hạ điện 
(điện văn chúc mừng); 
Hạ hỉ; Hạ lễ, Hạ nghỉ 
(quà mừng); Hạ niên 
phiến (thiệp chúc Tết); 
Hạ tín (thư mừng); Hạ 
từ (bài diễn văn mừng) 

- Tên họ 


La 


Hác (hè) 
- Thung lũng hẹp: 
Thiên sơn vạn hác 
- Rãnh nước: Câu hác 


⁄ð 


Hác (hão) 
Tên họ 


#1 đl 

Hác?* (Hv hác; hác) 
Gây còm đơ xương: 
Hóc hác 


Hạc (hé) (cô văn) 

- Mặc cạn: Hạc friệt chỉ 
phụ (cá chép mắc cạn: 
lâm vào thế kẹt) 

- Còn âm là Hạo 


E§ E6 


Hạc (hè) 

- Loài cò lớn (crane) 

~ Tài cao (hơn người): 
Hạc lập kê quản (hạc 
ở giữa đàn gà) 

- Già mà còn mạnh: 

Hạc phát đông nhan 

(tóc trắng người trẻ) 


Lú) 


Hách (hè) 

- Cao lớn; Dễ nhìn thấy: 
Hiển hách (có tài lại 
có tên tuổi lớn) 

- Phiên âm Hertz (đơn 
vị đo tần số): Hách trr; 
Triệu hách 
(megahertz) 


Hách (xià) 
- Sợ: Hách hoại liễu; 
Hách phá liễu đảm 
- Làm cho sợ: Hách hồ 
(tiếng bình dân) 
- Doạ cho giựt mình: 8ä 
ngã hách nhất khiêu 


LỆ 


Hách (xià) 
- Kẽ nẻ (cỗ văn): 
Hách khích; Vân hách 
(khoảng trời xanh giữa 
đám mây) 
- Điêm sót: Hách lậu 
chỉ xứ hữu đãi đính bồ 
(chỗ sót sẽ sửa sau) 


kù) 


Hách* (Hv hách) 
Ra oai: Hách xì xăng 


2h 


Hạch (hé) 
- Kể tội: Đàn hạch (kề 
tội đòi truất phế) 
- Còn âm Hặc 


lề 2: 


Hạch (hé) 

- Hạt trái cây: Vô hạch 
bồ đào (nho không 
hột) 

- Tựa hạt trái cây: Kế 
hạch (bệnh nổi cục) 

- Trung tâm nguyên tử: 
Hạch tâm; Hạch đạo 
đạn (phi đạn nguyên 
tử) 

- Xét hỏi: Hạch vấn; 
Hạch tiêu (bộ kim) (bỏ 
sau khi khảo sát) 


2) 12 


Hạch* (hạch; hạch) 
- Bẻ bắt để vòi vĩnh: 
Hạch sách 
- Tuyến trong cơ thể: 
Hạch sữa... 

- Nỗi cục (như Hv) ở 
cô, nách...: Nôi hạch 
- Bệnh dịch nỗi hạch 


& ñ- BẢ "8 
Hai* (Hv đài; đài nhị) 
(đài nhị; đài nhị) 
- Số giữa I và 3: 
Khoá xuân hai Kiêu 
- Thứ nhì: Bà hai 
- Trưởng nam (tiếng 
miễn Nam): Anh hai 
- Có tính phản phúc: 
Hai lòng 


V/ 
Hài (hái) 
- Con trẻ: Nữ hài; Hài 
tử khí (tính trẻ) 


- Con đẻ: Tha hữu nhị 
hài (nàng có hai con) 


Lý 

Hài (hái) 
- Xương: Hài cốt: 
Tử chỉ bách hài 
- Thân thể: Hình hài; 
Di hài (xác) 


BÉ LỄ 
Hài (xé) 
- Giễu: Hài kịch 
- Khúc nhạc Scherzo: 
Hài hước khúc 
- Thuận hợp: Hoà hài 
- Thoả thuận (cô văn): 


Sự hài chỉ hậu... (thoả 


thuận xong rồi thì...) 


HB 


Hài* (Hv hài) 
Đẹp ý: Hài lòng 
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(thủ 1⁄2 hải; thủ hải) 
Lượm bẻ: Gặi hái 


Đ ĐX ĐR 

Hái* (Hv kim thái) 
(kim thái; kim hải) 
Dụng cụ gặt lúa: 
Lưỡi hái 


Hải (năi) 
- Biển; hồ lớn: 
Nam hải; Hải khiếu 
(sóng thần: tsunami); 
Hải để lạo nguyệt (mò 
trăng đáy biên); 
Hải hiệp (eo biên) 
~- Đám đông: 
Nhân hải; Lâm hải 
- Tên hoa: H¿i đường 

(táo TH nở nhiêu hoa) 

- Tên mây động vật: 
Hải đôn (cá heo); 
Hải hùng (gấu biền: fur 
seal); Hải thát (rái 
biển); Hải tượng 
(walrus, morse) 
- Hành tinh Neptune: 
Hải vương tính 
- Địa danh: Hải phòng; 


#‡ Hải ninh 
N02 - Phiên âm: 
Hài - Hải địa (Haiti); Hải lạc 
Giây: Hài đái (dây nhân (heroin); 
giây); Hài du (cao đánh Ì ` mại nạ (the Hague) 
giây) m 
#E : Hải (hãi) 
Hài: (Hv hài) - Thịt xé ngâm giám 
- Giày quan văn: Hài - Hình pháp ngày xưa 
văn lân bước dậm xanh | băm nát thây: Thư hải 
- Giây dép nói chung: 
Rửa chân đi hán đi hài E2 12 
tý l§ HỆ Hãi (hài) 
Giựt mình bỡ ngỡ: 
Hái* (Hv thủ thái) Hãi nhiên; 


Hách—Hàm 
Hãi quái, Hãi dị 


52 T2 


Hãi* (hãi; tâm 1⁄2 cai) 
Khiếp sợ: Bước thấp 
bước cao hãi hùng 

Vương 


-. 
tt 


Hại (hài) 

- Tai hoạ: Trừ hại 

- Phá hoại: Hại trùng; 
Hai nhân nhân hại 

- Giết: Hãm hại 

- Cảm giác không tốt: 
Hại tu (ngượng 
ngùng); Chân bắt hại 
tao! (không biết xấu!) 


DI] 


Ham (hăn) 
Sò huyết 


lX 


s*» 
Ham (hãn) 
- Ngu: Ham sĩ 
- Thật thà: 
Ham hậu; Ham trực 


ñÄ ÑỊ 


Ham#* (Hv hâm; hàm) 
Mê thích: Ham học 


C 


Hàm (hán) 
- Ngậm trong miệng: 
Hàm huyết phún 
nhân; Hàm sa xạ ảnh 

(ngậm cát bắn hình: đả 
kích bằng gieo nghi 
ngờ) 

- Chứa đựng: Hàm 
lượng (mức chứa); 
Hàm lệ (nước mắt 
rưng rưng); Hàm tiểu 


Hàm—Hạm 


- Nuôi cho sống dai: 
Hàm hận; Hàm oan 

- Không rõ ý: Hàm hô 
- Xem Hàm (qiăn); 
Hàm (xián) 


3Š 
Hàm (qiăn) 
Túi ở má (khi) 


/Ax /M{ 
#1 fìI "RỊ 
Hàm (xián) 

- Ngậm trong miệng: 
Hàm trước yên đâu 
(ngậm ông điều); 

Hàm mai (ngựa đeo 

giàm người ngậm tăm) 

- Nuôi lầu: Hàm oan 

- Cấp bậc: Hàm đại sứ 

- Nồi liền: Hàm tiếp 


Hàm (hán) (cổ văn) 

- Vỏ bọc: Kính hàm 
(bao kính); Hàm thụ 
(dạy bằng bao thơ) 

- Lá thơ: Công hàm 

- FEunction trong Toán: 
Hàm số (kim văn) 


lí Kí 
Hàm (hán) 

- Chứa đựng: Bao hàm 

- Cầm hãm: Hàm 
dưỡng (*tự kiềm chế; 
*øgìn giữ) 

- Cống gầm đường: 
Hàm động (culvert); 
Kiểu hàm (cầu công) 

- Tên đàn gáy dây: 

Nguyên hàm 


Hàm (xián) 
- Mặn: Hàm ngư; 
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Hàm nhục (thịt muối) - Cụm từ: Hôi hám Thịt băm gói trong vỏ 
- Tất cả: Hàm thụ kì ích | (*khó ngửi; bột cứng (pie): 
(tất cả được nhờ) *đáng khinh rẻ) Hãm bánh 
- Thủ đô nhà Tần nay ở | - Mê (như Ham*): 
Thiểm tây: Hàm dương |_ Hám ăn; Hám lợi LIế 
- Còn âm là Giảm - Từ đệm sau Hơi*: Chỉ | ¡y~ : 
vì hơi hám đông tiên Hãm: (Hv hãm). 
II bài tp kẻ phâm: 
ấm chè; Hãăm tiết 
Hàm (hãn) Hút tồi 
Say thả cửa: Hám (kàn) lt 
Hàm âm; Hàm tuý Từ cao nhìn xuống: 


Điều hám (cảnh ~ chim | Hãm* (Hv hãm) 
tÔ lộ PRỊ E):| - từ cao nhìn xuông) Ghìm lại: Hãm xe 
Hàm* (Hv khẩu hà 

tài ceni PHI lý) #Ñ Ji 


(nhục hàm; hàm; hạm) : : 
- Quai căm: Trước hàm | Hẳm (hăn) Hạm (hàn) (cô văn) 


sư tử gửi người đăng la | _ La to: Hảm cứu mệnh | ` kh » 
- Giàm sắt ghìm mõm (kêu: xin cứu tôi!) - Gật: Ham đâu (bạch 
ngựa: Hàm thiết 2Gi: thoại: Điềm đâu) 


- Nói cứng: Già hàm _ Ì` Hảm ngã nhất thanh 
- Không rõ ý: Hàm hô | (gọi tôi một tiếng) E4 
- Địa danh: Hàm Rông Ham (hàn) 


lãj li Hoa sen: Hạm nạm 


(từ này đã cũ lắm) 


Hám (nhăn) Hãm Giàn) 
- Tiếng hỗ gầm CC  x:CiA0130l06720 Ẩm ' 
Họ (lúc này Bk đọc là | ` Mặc kẹt: Hãm tiên nê Kiil 
2400903600 bà lí (“lún bùn; *muốn  ÌHạm ăn) 
rút ra không được) - Ngưỡng cửa 
Tỳ - Lún (lóm) xuông: Địa Ì - Xem Giám (jiàn) 
ÿB cơ hạ hãm (nên nhà lún) 
Hám (hàn - Gài bây cho người ta BL hÏ 
- Lay > bị tình nghỉ: ấm hại; Ñh ẤN ẤW 
Tì phù hám thụ Hãm nhân vu tội - Hạm (in 
(kiến đồi rung cây) ˆ Thành bị địch chiêm Tâu chiên: Thiêt hạm; 
Hám động (vibration) ` | huyết hãm (chỉ huy tâu chiên); 
- Cụm từ: Hấm nhập Hạm tải phi cơ (loại 
| : [*sa vào thê kẹt; máy bay cất cánh từ 
/òo *bị hớp hôn: Hấm mẫu hạm) 
Hám (hàn) nhập trằm tư (suy nghĩ: 
Tiếc rẻ: đên quên cảnh vật l# XE 
Tử nhỉ vô hám chung quanh)] là đm JM 
Hạm* (khuyên hàm) 
? tở khuyên giám 
Lê lá lá 4 208-0V 


Ặ c - Con cọp (hỗ, hùm): 
Hám* (Hv ham) Hãm (xiàn) Tránh hùm phải hạm 


(tránh cọp này lại gặp 
cọp khác); Ẩn như 
hạm 

- Người bạo ngược: 
Mấy ông hạm 


Š" 


Han* (Hv khâu hán) 
(khâu hiên) 
Ân cần tìm hiểu: 
Hỏi han; Vội han di 
trú nơi nao? 


Số 


Han* (Hv kim hán) 
Kim loại ri St: 
Han đồng rát độc 


Xế 


Han* (Hv thảo hán), 
Lá làm ngứa (Hv Tâm 
ma): Vướng lá han 


li 


Han (han) 
Ngáy (gáy) gỗ: Han 
thụy (ngủ khò khò); 
Han thanh như lôi 
(tiếng ngáy như sắm) 
_L> 


c5 


Lá 
Hàn (hán) 

- Lạnh: Thiên hàn địa 
đông; Hàn lai thử vãng 
(bốn mùa qua mau) 

- (Sợ) run: 

Đảm hàn (gan run) 

- Đói nghèo: Bản bàn; 
Hàn vi; Hàn nho; Hàn 
toan (học trò không 
biết làm ra tiền) _ 

- Cảm lạnh: Thụ liêu 
nhát đêm hàn 

- Tiếng tự khiêm: Hàn 
xá (tệ xá: nhà của tôi) 
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- Tiết mùng 3 tháng 3: 
Hàn thực 

- Mấy cụm từ: Hàn 
huyện (chuyện lạnh 
ấm: hỏi han ân cần); 
Hàn mao (lông tơ); 
Hàn thương (chen) 

(*khó coi; *khó chấp 


nhận; *nhạo báng); Hàn 


thoái (tê thấp ở chân); 
Hàn vũ (vỡ) kỉ (thời kì 
Cambrian) 


¿hị 
HỆ 
Hàn (hán) 
- Tên khác của Triều 
tiên: Đại hàn 
- Phiên âm Handel: 
Hàn ấẩức nhĩ 
s Họ 


/L 


Hàn (hàn) (cỗ văn) 
- Bút lông: 
Huy hàn (múa bút); 
Hàn lâm (rừng bút: 
Imperial Academy) 
- Bài viết: Hoa hàn (lá 
thư của ngài) 


ft 1rfT 
Hàn (hàn) 
Vá kim loại bằng kim 
loại nấu lỏng: 
Hàn điều (que hàn) 


H 
`. 
Hàn* (Hv hàn) 
- Vá kim loại như Hv 
Hàn nồi; Hàn chì 
- Hoá chất (Hv Băng 
sa): Hàn the 
- Hạn (tiêng thơ): 


(*ghép liền hai mảnh 
rời; *sửa việc đỗ vỡ) 


—=H 

X† 

Hàn (hàn) 
Hoa Hạn kim liên hay 
mọc chỗ khô và ăn 
được: Hàn thái 
(nasturtium) 


T 


Hán (an) 
Bộ gôc, vẽ mái che 


Độ 


Hán* (Hv cách hán) 
Thứ giầy cỗ: Rửa chân 
đi hán đi hài 


Hán (hàn) 

- Sông từ Thiểm tây đỗ 
vào Trường giang: 
Hán giang 

- Triều đại TH 

(206 BC-AD 220) 

- Nhân chủng của đa số 

người TH: Hán tộc 

- Văn hoá TH: Hán tự 

- Người đàn ông: 

Đại hán: Hảo hán 

- Tiếng bình dân gọi 
người chồng: /ão hán 


lại 
Hãn (hán) 
- Phiên âm Khan: 
Khả hãn (tước hiệu xưa 
các vua Mông cổ) 
- Xem Hãn (hàn) 


zE 


Khôn hàn (không cùng) | Hãn (hăn) 


- Cụm từ: Hàn găn 


Hiểm: Hãn hữu 


Han—Hạn 


l 


Hãn (hàn) 


- Can đảm: Hãn tướng 
- Dữ tợn: Hung hãn 


lạ 


Hãn (hăn) _ 
Tiêng cọp gầm 


llo 


Hãn (hàn) 
Che chở: Hếãn vệ 


ïT† 

Hãn (hàn) 
- Mồ hôi: Xuất hãn 
- Mấy cụm từ: 
*Hăn mã công lao 
(công nghiệp rât lớn); 
*Hãn ngưu sung đồng 
(sách nhiễu, trâu kéo 
mướt mồ hôi); 
*Hãn thanh 
(thẻ tre xanh; sử xanh; 
tác phẩm viết xong) 
- Hiệu vua Mông cỗ: 

Khả hãn (Khan) 


Hạn (hàn) 

- Thiếu mưa: Hạn niên; 
Kháng hạn 

- Mọc ở chỗ khô: 

Hạn đạo (lúa lộc); Hạn 

kim liên (hoa 

nasturtium) 

- Trên đất khô: Hạn lô 
(đường bộ); Hạn kiểu 
(overpass; viaduct) 


Hạn (nàn) 
Miền hoang vu: 
Hạn hải (desert) 


Hạn—Hanh 442 
l * Hàng liệt thức - Phẩm vật mua bán: 
H (determinant ở Toán) Ca hàng: 
an (xiàn) - Xem Hành (xíng), một Hàng xáo (biên chê 
Mốc ghi thời gian tự mà TH đọc ra hai thóc ra gạo) 
hoặc không gian: Kì âm (Háng, Xíng),và | - Chủ tiệm nhỏ: Hàng 
hạn; Giới hạn Hv đọc ra ba âm thịt nguýt hàng cá 
(Hàng, Hành, Hạnh) (tranh thương vì cùng 
⁄ tt : 
1Ã tÃ #Â ® _ bán món hàng giông 
Hang* (Hv thổ cốc), Mĩ nhau); Hàng xén (bán 
(thô hương; hương cốc) | Hàn (háng) HỘ hột DỤ BÚ 
'iR Khábsobo § tháng - Giúp bắt mắt để bán: 
à SIA độn Có ˆ Hò giô tạ: Hàng dục Nước hàng (thêm màu 
E: - Tên: Hàng châu sắc cho thức ăn) 


Hang Từ thức 
- Lỗ sâu: Hang chuột 
- Trông trải: Hở hang 


ðI 2U 


HA (háng) 
Khâu lược 
(mũi chi đài) 


7T 

Hàng (háng) 
- Họng: Dân hàng cao 
ca (vươn cô hát to) 
- Xem Khang (kẽng) 


E. 
{1 
Hàng (háng) 

- Dẫy có thứ tự: 

Nhất hàng thụ (một 

rặng cây); Hàng ngũ 

- VỊ trí trong gia đình: 
Ngã hàng nhị 

(tôi là anh ba) 

- Hãng kinh doanh: 
Ngân hàng; Can nhất 
hàng ái nhất hàng 
(phải yêu nghề) 

- Chuyên môn: Hàng 
gia (kẻ chuyên môn); 
Hàng ngữ 

(tiếng chuyên môn) 

- Mấy cụm tử: 

*Hàng ngũ (binh sĩ 

thuộc thường cấp); 


- Họ - Cấp số từ một rồi cứ 
_ nhân cho mười: 
#U Hàng một, Hàng mười, 
Hàng (háng) n. 


- Cụm từ: Chạy qua 


- Tầu: Hàng đ 
âu: Hàng đạo hàng (với lượng ít, 


(đường tầu đi); 


Hàng tiêu (phao nỗi SN đủ): NH4 vn, 

chí đường cho tâu) A MÀi ng Hini o0: 
` Tả h hi di dÍ CHqO C: ay qua 

(i2 lạ 2 Ai 2Ả th hàng thịt (thiêu thị) 


chuyển: Hàng hải; 
Hàng không, Hàng thiên 
phí cơ (space shuttle) TH 


¬ Háng* (Hv hạng) 
jU Bẹn: Gãi háng; 
Hàng (háng) Đứng giang háng 
- Sương nhẹ: Hàng giới | „_.. 
(sương chiêu) 1 T 
- Cùng một giuộc: : 
Hàng giới nhất khí Hãng" (Hv hàng) 
Cơ sở kinh doanh 
Hàng (xiáng) : 
: Nộp, mình chịu thua: | HẠN§ (hàng) 
Đâu hàng; Hàng thân, | ˆ Đường ngâm: Hạng 
Hàng kì (cờ trắng) đạo 
- Bắt phải phục tùng: - Xem Hạng (xiàng) 
Hàng long phục hồ 
- Xin triều công (cỗ * 
văn): Hàng thuận 
- Xem Giáng (Jiàng) Hạng (xiàng) 
- Ngõ nhỏ: Hạng chiến 
ƒT (du côn xóm nghèo 
đánh nhau) 
Hàng* (Hv hàng) - Xem Hạng (hàng) 


1Í TỈ 
Hạng (xiàng) 

- Họ: Hạng vương 

- Gáy (phía : sau cô): 

- Hạng quyền (vòng đeo 
cổ); Hạng bối (lưng); 
Hạng bối tHƯƠNE VỌng 
(đi liền một hàng kẻ 
trước người sau); Bắt 
khả vọng kì hạng bối 
(khó sánh với y được) 

- Chi mục trong một 
điều, khoản: Đệ ¿zm 
điều, đệ tứ khoản, đệ 
ngũ hạng (mục 5Š, thuộc 
khoản 4, ở điều 3) 

- Tiền gom góp: Tiến 
hạng (tiền income); 
Khiếm hạng (tiền 

thiếu: liabilities) 


TR 
Hạng* (Hv hạng) 
Thứ bậc: Đủ hạng 


———- 
ET 


c. 
Hanh (hẽng) 
- Vua đãi yến chư hầu 
(cỗ văn) 
- Xuôi xẻ: Hanh thông 
- Phiên âm henry (đơn 
vị từ khí): Hanh lợi 


PE 


Hanh (hẽng) 

- Rên khẽ: 
Thống đắc trực hanh 

- Hát khẽ (ru em...) 

- Tiếng ừ hữ: Hanh! 

- Tiếng tượng thanh: 
Hanh xích (hỗn hễn); 
Hanh dục (giô ta!) 


l 18 


Hanh (xing) 


Xì mũi: Hanh tị thế 


h 
Hanh (hẽng) (cỗ văn) 
Bụng phình: Bành hanh 


# "ý 
Hanh* (hinh; hanh) 
- Khó tính: Con tạo 
đành hanh quá ngán 
- Phơi khô: #anh năng 
- Khô: Giá hanh 


+ -++- 
. “ 
Hành (jing) 
- Giò cây 
- Có hình như giò cây: 
Âm hành (cuỗng 
đương vật - tiếng Việt 
hay gọi là Ngọc hành) 


lãi 
Hành (Hv hành) 
- Từ đệm: Học hành; 
Họp hành 
- Làm khổ: Mẹ chồng 
hành hạ nàng dâu 


-H -EE- 
fT #® 
Hành* (Hv thảo 
hành; thảo hạnh) 
- Rau Hv gọi là Thông: 
Thịt mỡ dưa hành 
- Mách cái xấu: 
Nói hành bỏ vạ 


f1 
Hành (xíng) 

- Bước đi: Bộ hành (đi 
chân); Hành thương 
(kẻ bán rong); 

Hành thi táu nhục (cục 
thịt biết đi: người vô 
giá trị) 


Hãnh (xìng) (cổ văn) 


Hanh—Hào 


lj 


Hao (xião) 


Cọp gâm vì giận 


Hao (xiào) 
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- Cuộc đi xa: Hành trù | - Gặp may không ngờ: 
- Tạm bợ: Hành cung Hãnh câu; Kiểu hãnh 

(nơi vua ở tạm) (mong điều không 
- Lúc này được ưa: đáng được) 

Thịnh hành - Vênh váo: Hãnh chện, Hể 
- Đem ra làm: Thực Kiêu hãnh 

hành; Hành động: 

Hành khiển (quan lớn 


TC 
đời nhà Trần) f1 

- Quay quanh một thiên | Hạnh (xíng) 
câu: Hành tỉnh 

- Cai trị. Hành chính 

- Giết: Hành thích 

- Nhịp nhạc chậm: 
Hành ban (andante) 

- Bài kể truyện bằng 


- Sắp sửa: 

Hạnh tương tựu tộc 
(sắp vào quan tài) 

- Tài giỏi: Chân hạnh 
hạnh! (Ô kê!) 


thơ cô phong: Hành - Xem Hành (xíng) 
thuật (kể lại đời sống (một tự TH Xíng mà 
người mới chêt); Hv đọc ra hai âm 
Hương miệt hành ` | Hành Hạnh) 
(truyện việt đời Trân) 

- Mấy cụm từ: Hành 
cước (nhà chùa di dịch 
“bằng chân” — nếu Hạnh (xìng) 
muôn nói nhà chùa đi | Cây mơ: 


thăm viếng thì nói là 
“Vân đu”}; Hành chỉ; 
Hành tung (chỗ ở- cỗ | -#- P 

văn); Hành đâu (đồ f3 1] 

nghề giúp kịch sĩ đóng Hạnh (xng) 
tuồng); Hành hình (thi Thực vật mọc dưới 


hành án chết); Hành nước, cho rễ ăn được 
khát (xin ăn); Hành y 


(y sĩ chữa bệnh); 

Ngũ hành (năm chất 

căn bản: kim mộc thuỷ Hạnh (xìng) 
hoả thổ) 


- Xem Hạnh (xíng) 


tý 


Hạnh nhân (almond) 


- Mừng: Hạnh tại lạc 


ãnh œà ng) 
_ thu - Mong răng (cô văn): 
Hãnh hãnh nhỉ khứ. | fÍenh vật hôi khước 
(tức giận bỏ đi) (mong đừng từ chôi) 


Đắc hạnh; Hạnh thân 
(được vua yêu); Tuần 
hạnh (vua đi thăm) 


lữ 


- Lỗi cư xử: Phẩm hạnh 


- May mắn: Hạnh vận; 
Hạnh khuy (may mà...) 


hoạ (vui vì kẻ thù gặp 


- Nói về vua (cỗ văn): 


- La (xin cứu): Bào hao 
- Khò khè: Hao siên 


Hao* (Hv hao) 


- Hơi giống: Hao hao 
- Lẫy hai chị em: 
Anh em đồng hao 
- Tin tức: Âm hao 


Xk 


Hàao (hào) 
- Tiêu (gồm cả thì giờ) 
- Tin buồn: Mgạc hao 
(tin người thân chết) 
- Con chuột: #ao fứ 
(tiếng bình dân) 


Š 


Hào (yáo) 
~ Vạch bát quái cái dài 
cái văn (mỗi quẻ ở 
Kinh Dịch có sáu hào) 
- Giao nhau 


SH 


Hào (yáo) 
Món ngon thịt cá: 
Sơn hào hải vị 


+ 


Hào (háo) 
- Tóc tơ dài: 
Hào mao (lông tơ); 
Hào quang (ánh sáng 
toä ra nhự lông tơ) 
- Bút viết: 
Huy hào (múa bút) 


Hào—-Hạp 


- Không chút nào: Hào l l§ 


vô nhị trí (không khác 


tí nào); 

Hào bắt động 

đao (không nhúc 
nhích gì hết) 

- Đo được một l¡: 
Hào mễ (mili mét); 


Hào khắc (mili gram); 


Hào thăng (milì líU; 
Hào an (miÌi ampe); 
Hào phục (mili vôn); 
Hào vi pháp 
(millimicrofarad); 
Hào vi mễ 
(millimicron) 


bế KỆ 


Hào (háo) 
Con sò hầu (oyster): 
Hào du (dâu sò) 


lá 


Hào“* (Hv hào) 


- Tên chung các thứ sò 


hến, nhất là “oyster”: 
Mó hào; Dáu hào 


- Còn âm Nôm là Hâầu* 


*ế 


Hào* (Hv hào) 
- Có vẻ mà không có 
thực: Hào nháng 
- 1/10 đồng bạc: 
Hào, giác, cắc 

E3 

Hào (áo) 
- Người xuất chúng: 
Văn hào; Anh hào 
- Hãng hái: Hào khí; 
Hào vũ (mưa to) 
- Y có thê lực: Hào 
phú, Thổ hào 
- Con nhím: Hào trư 


Hào (háo) 
- Rãnh quanh thành: 
Quật hào (đào rãnh); 
Hào khiếm chiến 
(chiến tranh nắp rãnh) 


Hào (náo) 
- Hú: Lang hào 
- La to: Hô hào; Hào 


đào (la khóc); Can hào 


(khóc mà mắt khô) 
- Còn âm là Hiệu 


Dễ Hà 
Hào (háo) 
- Tiếng sài lang hú 


k¿ 


Hào (háo) 
- Tiếng sói hú 
- Tiếng người khóc 
bù lu bù loa: Hào đào 


l§ 

Hào (xiáo) 
Lộn xộn: Hốn hào; 
Hào loạn 


H 
‡£ 
Háo* (Hv nhật hao) 


Khô, ráo, teo: Háo phối 


Háo* (Hv hiểu) 
Thích: Háo danh; 
Háo hức (hắc) 


Mƒ 


Hảo (@ão) 
- Tôt đẹp: Hảo khán 


(trông đẹp mắt) 
- Giỏi: Tha Anh ngữ 
thoại đắc hảo 
- Tốt bụng: Giao hảo 
- Khoẻ mạnh: 
Nẽ háo (câu chào); 
Hảo tấu (câu từ giã) 
- Tiếng kêu khen: 
Hảo! (Ô kê) 

- Dễ dàng: Hảo biện 
(dễ làm); Khả bắt hảo 
mãi (không dễ mua); 
Hào dung đị (dễ đâu: 
không dễ); Hảo tại 
(may sao) 

- Đề mà: Tảo thụy 
hảo tảo khởi 

- Xin phép ngài: Wgã 
hảo tiên lai ma? 

- Tiếng than: Hảo 
lãnh a! (lạnh hé!) 

- Xem Hiếu (hào) 


kì 


Hão* (Hv khẩu hảo) 
Mơ, không thực: 
Hão huyền 


Ÿ* 

H 

Hạo (hào) 
- Bao la rộng lớn: 
Hạo đại, Hạo nhiên; 
Hạo hạo (rầm rộ) 
- Cụm từ: Hạo kiếp 
{[*thời gian từ khi có 
vũ trụ cho tới khi vũ 
trụ bị tiêu diệt; 
*tai hoạ bị tiêu 
diệt (holocaust)] 


1=. 
Hữ Hồi sẽ: 
Hạo (hào) 
- Trắng: Hạo xỉ; 
Hạo thủ (đầu bạc) 
- Sáng: H0 /pIyi 
đương không 
(trăng sáng giữa trời) 


=| 


2® 
Hạo (hào) 
Trời bao la 


bi 


Hạo (hé) (cô văn) 
Mặc cạn: Hạo triệt chỉ 
phụ (cá chép mặc 
cạn; kẹt to) 

Ê 

Hạp (hé) 

Am khác của Hợp 


lãi 


Hạp (hé) (cô văn) 
- Tất cả: 
Hạp thành (tất cả đô 
thị); Hạp gia (cả nhà) 
- Đóng lại: Hạp hộ 
(đóng cửa ra vào) 


lê 
Hạp (hé) 
- Hộp nhỏ: Nhất hạp 
hoä sài (hộp quẹt) 
- Tên bình dân gọi 
súng Mauser: 
Hạp tử thương 
- Xem Hợp (hé) 
và Hà (hé) 


nh 

Hạp (shẽn) 
- Nhắp: Hạp nhất khẩu 
trà (nhắp ngụm chè) 
- Kêu rên: Vô bệnh 
“hạp ngâm” (chăng 
sao mà cứ rên) 


3ƒ 

Hạp (xiá) - 
Suông sã vô lê: 
Hạp nặc 
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Hạp—Hâm 


lạ] Hà r7 n+ 
Hạp (zhá) Hát* (Hv hát; hát) 
- Cửa cống: Hạp môn | (khâu cát) 
- Chặn không cho Xướng ca: Kép hát; 
thoát: Hạp long (hàn Mẹ hát con khen hay 
kín chỗ đê vỡ) 
- Cái thăng giúp hãm 3l 
xe: Hạp ngoã (mắ ép ‹ 
ở cái thăng); Khí hạp E0 HIÊN VỤ 


(thắng hơi); Sái hạp 
(đạp thắng); Nát hạp 
(kéo thắng tay) 


- Bao giờ?: Hạt thời 
(kim văn: Thậm ma 


¡ hầu? 

- Nút mở tắt điện 92404) 

(tiêng bình dân): - Tại sao? 

Ban hạp › 
-IH Hạt (hè) (cô văn) 
Hạp (hé) - Vải thô 

Tại sao không?: - Y phục bằng vải thô 

Hạp vãng quan chỉ - Đt khô căn: 

(sao không tới coi) Hạt sắc thô 


- Màu nâu: Hoàng hạt 
(vàng pha nâu); 

Hạt mai (than non 
màu nâu: lignite); 
Hại thiết khoáng 


FÃJ 

Hát (hè) 

- La to: Hát mệnh 
(ra lệnh lớn tiêng); 


Tê thanh hát thái Hạt tảo (rong nầu 


(đồng thanh hoan hô); dùng để nấu thạch) 
Hát đảo thái (đà đảo) 
- Xem Hát (hẽ) lệ hệ HỊ 
HH AM» Hạt @xie) 
HÀ Tên một số đông vật 
Hát (he) - Con bọ cạp: Hạt fử 


- Con tặc kè: Hạt long 
- Con răn mỗi: Hạt hô 


#ã TR 
Hạt (Hv hạt; hạo) 


Miền: không rõ ranh 
giới: Ở khắp hạt này 


- Uống; húp: Hới trà; 
Hát thang (húp cháo); 
Hát tây bắc phong 
(không có gì bỏ bụng) 

- Mẫy cụm từ: Ái hát 

lưỡng trung (thích 

rượu); 

Hát tuý liễu (say rồi) 


- Tên: Há! giang l 
- Cụm từ: “Yêu hát" H 
[Xem Hát (hè)] Hạt (xiã) 


(quặng sắt nâu: limonite); 


- Mù: Hạt tử mô ngư 
(anh mù mò cá: 

nhắm mắt làm liều) 

- Liều lĩnh: Hạr giảng 
(nói liều); Hạt hoa tiên 
(tiêu vung vít) 


#ồ Í5 ÿB 


Hạt (xi4) 
- Chốt bánh xe 
- Quyền bao trùm: Hạ 
khu; Hạt hạ (kẻ ở 
dưới quyền) „ 
- Cái thăng: Trất hạt 


Đỗ ĐÓ 


Hạt (né) 


Gà đá giỏi, cô thư nói tới 


Ấy, 


Hạt (Hv hột; mễ khắt) 
- Viên nhỏ: Hạt mưa; 
Hạt gạo; Hạt trai 
- Xem Hột* 


Xk 


Hau* (Hv hao) 
Nhìn với dáng thèm 
thuông: Nhìn hau háu 


Bị 


Hãau* (Hv ngư hao) 
Loại cá không vảy có 
ngạnh sắc: Cá hau 


lã 


Hàu* (Hv hào) 
Âm khác của Hào; 


Háu đói 


"8 8 
Hay* (Hv năng) 
(2 hai* + 1⁄2 năng) 
(Hv khẩu thai; hai*) 
- Làm nỗi hoặc thích 
làm: Hay hát; Hay trèo 
- Khéo: Hay hát mà 
hát không hay; Muốn 
con hay chữ... 
- Biết: Thấy hìu hìu 
gió thì hay chị về 
- Cụm từ: Hay là 
(hoặc là - có khi “hay” 
“hoặc” đứng một 
mình): Xa hay gần 


hủ 


Háy* (Hv mục hải) 
Mở (mất) rồi nhăm lại 
ngay: Háy mắt làm hiệu 


ˆ 
Hảy* (Hv khẩu hị) - 
Gạt tung: Hảy cho đô 


L6 


Hãy* (Hv khẩu hï) 
(hãi; khẩu 1⁄2 hãi) 
- Tiếng đi đầu lệnh 
truyền: Hãy chờ xem 
- Mẫy cụm từ: Hãy 
còn (vẫn thê); Hãy còn 
thơ ngây, Hãy hay 
(lúc ây sẽ tính) 


x2 


Hắc* (Hv ngật) 


Hàầu* loại sò có vỏ quăn| Từ theo sau Háo*: 


1ƒ 


|Háu* (H‹ hiếu) 


Thèm: Nhìn han háu: 


Háo hắc (nôn nóng) 


HÀ 


Hâm (xm) 


Hâm—Hâu 
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Ưa thích: Hâm mộ 


HÀ *H MÀ 

Hâm* (Hv hâm) 
(hoả âm; hoả hâm) 
- Đun cho nóng lại: 
Hâm canh 
- Xài thứ cũ: Hâm lại 
- Cụm từ: Hâm hấp 
(*hơi hơi nóng; 
*hơi hơi dở tính) 


là HẠ 4 ® 
Hằm* (Hv thổ hàm) 
(thô hâm; huyệt hàm) 
(huyệt âm) 
Hồ sâu và rộng: 
Đào hâm; Hầm mỏ 


Xô TR 


Hằm* (Hv hoả hàm) 
(hoả hâm) 
- Nâu nhừ: Hâm Xương 
- Nóng âm: Hầm hập 


Gì 


Hằm* (Hv khâu hàm) 
- Phát tiếng sâu 
trong cô: Hâm hừ 
- Muốn hại: ẩm hè 
- Tên bình dân gọi con 
hùm: Ông Hảm 


Là 

Hắm* (Hv khẩu hâm) 
(khẩu hám) 
Âm ớ: Hấm hứ 


RẾ ñA BỊ BÀ 


Hẳm* (Hv mễ cảm) 
(hân; thực hâm; âm) 
- Gạo cơm để lâu 
mất ngon: Cơm hẩm 
- Không may: Số phận 


hấm hìu 


TM TÀ 


Hậmh* (hạm) 
(khẩu hâm) 
Tức thầm: Hậm hực; 
Hậm hoẹ (tức rồi đe) 


ƒÑ ñI TỨĩ †Í 
Hân em) 
- Vui mừng: Hân nhiên 
(cô văn); Hân thưởng 
(biết thưởng thức); 
Hân úy (hài lòng; 
yên trí) 
- Thán phục (cỗ văn): 
Hân tiện 
- Sẵn lòng (cỗ văn): 
Hân nhiên đông ý 
- Xem Hâm (xin) 


MW Ñ jÑ 


Hân (xiãn) 
Xẻng xúc đât 


% f 


Hắn @ản) 
- Bôi máu tế vật vào 
đồ thờ ngỏ ý sắp 
gây sự 
- Mối hận: Tâm hắn 
(lo trả thù); Khiêu hẳn 
(muốn gây chuyện) 
- Khe hở: Vô hấn khả 
thừa (không sơ hở) 


Hắn? (Hv hán) 
Không tốn hại gì: 
Không hê hán gì 


†k 
Hận (hèn) 
- Căm giận: 


Hận chỉ nhập cốt 
- Điều đáng tiếc: Hán 
sự, Di hận 


‡ 
Đ 
Hân (hšn) 
- Rất mực: Hảo đắc 


hẩn (tốt hết sức) 
- Còn âm là Ngận 


Jn †Ÿ 


Hắng* (xưng; xứng) 
- Đỡ vật rơi: Đấy trèo 
đây hãng 
- Còn âm là Hứng* 


Lị 


Hng* (khẩu hạng) 
- Lơ là, thiếu tình 
thân: Tình ý hãng hờ 
- Hụt: Hãng chân 
- Còn âm là Hững* 


Hj &ï- 

X ÑÃ 

Hâp œ) 
- Hút vào: Địa tâm hấp 
lực; Hấp độc (hút ma 
tuý); Háp trần khí 
(máy hút bụi); Hấp 
yên (hút thuốc) 
- Thắm: #lái miên hấp 
thủy (bọt biển hút 
nước) 
- Kéo về mình: Hắp 
dẫn; Từ thạch hấp 
thiết, Háp thu nhập 
đảng (nhận vào đảng) 

+ 

2 

Hập (x0 (cô văn) 
- Hoà đồng: Dư luận 
háp nhiên 
- Mở quyền; đóng 
quyển: Hếp trương 

- Mắp máy: Hấp động 


-^ 

7X ấy kê 

Hấp: (Hv hấp; hấp) 
- Nâu cách thuỷ: 
Hắp xôi; Cá hấp 
- Vội quá độ: Hấp tấp 
- Sắp chết: Hấp hồi 
- Mây cụm từ: Hâm 
hấp (*hơi hơi nóng; 
*hơi hơi dở); Dớ như 
cám háp (dở tính quá) 


b4 
Ấ 
Hật (qì) 
- Cho tới: Hát kim (cho 
tới nay); Hát vô âm tín 
- Còn âm là Ngật 


>, XZ- 
Hé, lZ, 
HẮt (q) 
- Xong xuôi: Thu hất 
(đã nhận đầy đủ); Phó 
hắt (tiên trả rồi: paid); 
Kiểm hát (đã xét rồi) 
- Cụm từ: Khởi hát 
(tất cả đầu đuôi) 


›Ÿ⁄7):r 30:2 

Hắt* (hát; hát; ngật) 
- Đây ngược lên: 
Hát căng (làm ngã); 
Hất hàm 
~ Bỏ rơi; khinh rẻ: 
Hát hủi 


Hâu* (Hv hậu điều) 
Chim Hv gọi là Diên 
hoặc Diệu: Diệu hâu 


Hầu* 
Âm kháe eua Hào, 
Hàu* (sò có vỏ quăn) 


Œ 


Hầu (hóu) 
Một trong năm tước: 
(công, hầu, bá, tử, 
nam): Hầu môn tự hải 
(người thường khó 
tới cửa nhà sang) 


fŒ 


Hầu (hòu) 
- Chờ đợi 
- Hỏi han: Vấn hầu 
- Lúc: Thời hầu 
- Tình trạng trong lúc 
sự vật biến hoá: Hoả 
hâu; Chứng hẳu 


1, 
1Š TÀ 
Hầu* (Hv hầu; hưu) 
- Cung kính phục dịch: 
Kẻ hâu người hạ; 
Hâu bóng (ngồi đồng) 
- Ra toà: Hầu kiện; 
Hầu toà 
- Vợ bé: Nàng hầu 
- Túi đựng tiền: 
Hầu (Hồ) bao 
- Đề mà: Ngõ hầu 
- Gần như là: 
Hầu hết (Hồ hễU); 
Hầu như 
- Âm khác của Hào* 
(với bộ trùng) 


L 


Hầu (hóu) 
- Phần trước cỗ họng: 
Hầu đâu, Hầu kết 
(Adam$ apple); Hâu 
long thông (đau cỗ 
họng); Háu viêm (sưng 
cuống họng) 
- Cụm từ: Nhân dân 
đích hấu thiệt (phát 
ngôn tiếng nói của dân) 


k 


Hầu (hóu) 
Đàn dây ngày xưa: 
Không háu 


ƒR 


Hầu (hóu) 
- Con khi: Hầu tử, 
Hâu hí (trò khi làm) 
- Anh chàng lém luốc 
- Dược thảo Hydnum 
erinaceus: đầu đâu 
- Mẫy cụm từ: 
*Hâu miễn bao thụ 
(cây boabab cho trái 

khi ưa ăn); 

*Hầu bì cân nhỉ 
(dây nịt bằng cao su 
- tiếng bình dân) 


% 

J6 

Hầu (hóu) 
Mụn cơm khô: Háu tử 


đc 2n 


Hấu (hòu) 
- Con sam 
~ Loại cua thật lớn 
ở Alaska... 
- Cầu vồng 
(tiếng bình dân) 


1ƒ # HÃ 


Hắu* (Hv hảo) 
(thảo 1⁄2 cầu; hầu qua) 
Dưa ruột đỏ hay vàng: 
Dưa hấu 


Mỹ 


Hấu: (Hv hảo) 
Từ đi sau Lốn* 
tả vật pha lộn: 
Hầu lỗn 
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lB 


Hậu (hòu) 
- Vợ chính của vua: 
Hoàng hậu 
- Mẹ vụa: 
Thái hậu, Mẫu hậu 


lá (B) 


Hậu (hòu) 
(Ngày nay TH lục 
địa đã bỏ chữ này 
mà dùng chữ trên 
thay thê) 
- Phía sau: Hậu đăng 
(đèn phía sau xe); 
Hậu cân (gót giày, gót 
vớ); Hậu lược dực 


(cánh - máy bay - vuốt 


về phía sau) 

- Con cái nối dòng: 

Vô hậu (không có con 
trai) 

- Sau đó: Háu lai; 

Bắt cửu đĩ hậu (sau đó 
không lâu); 

Hậu lai cư thượng (thế 
hệ sau hơn thế hệ 
trước); 

Hậu bán (nửa sau); 
Hậu bán thiên (phần 
nửa ngày sau trưa); 
Hậu gia (bỗ ghè); Hậu 
nương (mẹ phẻ - tiêng 
bình đân) 

- Giai đoạn lịch sử kế 
tiếp: 

Nệu Lê (1533-1788); 
Hậu Hán; Hậu Tân; 
Hậu Lương 
- Mắy cụm từ: 

“Hậu sự” (*công 
chuyện tiếp theo; 
*việc chôn kẻ chết); 
“Hậu thiên” 
“Hậu môn” (cửa sau; 
chạy chọt - TH gọi 
lỗ tiêu hoá là “Hậu 


(ngày kia); 


Hằu—Hây 


giang” mà không 
gọi là “Hậu môn”) 


k¿ 


Hậu (hòu) 
- Dây: Nhất xích hậu 
đích tuyết (tuyết dầy 
một thước) 
- Sâu dầy: 
Thâm tình hậu nghị 
- Quảng đại: 
Trung hậu; Hậu lễ 
- Có hương vị mạnh: 
Từửu vị hẳn hậu 
- Coi trọng: Hậu thứ 
bạc bỉ (quý trọng một 
bên, khinh rẻ một bên) 


ñh 


Hậu (qhóu) 
Đâu khúc xương ông 


_t. 
ft; 
Hậu (hòu) 
- Chờ đợi: Thính sáo 
hậu nhất hội (xin đợi 
chút xíu); Hậu bố, Hậu 
tuyển (candidate); Hậu 
trưởng (phía sau sân 
khấu) 
- Hỏi thăm: Trí hậu 
- Mùa; thời giờ: 
Quí hậu 
- Tình trạng: 
Chưng hậu 
- Mẫy cụm từ: Khí hậu 
(tình trạng khí quyên ở 
địa phương); Hậu điều 
(chim bay tránh lạnh) 
Lt .) 
Hây* (Hv hị; hị) 
- Hông lạt: 
Má đỏ hây hây 
- (Gió) thôi nhẹ: 


Hãy—Hắng 


Hây hãy: 

Gió nam hây hãy 

- Từ đi trước Hãy*: 
Hây háy (hơi dở tính) 


l§ HŠ sẻ 


Hãyz (Hv hải) 

(thủ hải; phong hải) 
- Cụm từ: Hây hẩy 
[(gió) thôi nhẹ] 

- Tung ngược lên: 
Hãy đồ bàn ghế 


lỗ 


Hy" (1v thủ hải) 
Dở tính: Hây háy 


4) 
Hắc (hei) 

- Có sắc đen (Nôm còn 
gọi là thâm, ô, mun, 
xanh...): Hắc bạch 
phân mình 

- Tối tăm: Thiên hắc 
liễu (trời tối rồi) 

- Mờ ám; bí mật: Hắc 
giao dịch; Hắc hội; 
Hắc thị 

- Xấu ác: Hắc thể lực 

- Tên: Hắc rriêu (dòng 

hải lưu Kuroshio); 

Hắc hải; 

Hắc long giang 

- Phiên âm Hegel: Hắc 

cách nhĩ 


4k0 S 
Hắcz (Hv hắc) 
- Mùi làm cay mũi: 
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- Thứ bệnh ngoài da: 
Hắc lào 

- Cụm từ: Hăng hắc 
(*hắc nhẹ; *lỗi cười 
chế nhạo) 


2] 


Hặc (hé) 


Hạch tội: Đàn hặc 
(kê tội rÔi đòi sửa phạt 
hoặc truật phê) 


HÀ H2 "ñ lối 
Hăm* (Hv hâm) 
(khẩu hàm) 
(khẩu âm; thảo hàm) 


- Đe làm hại: Hăm doa 


(còn âm là Ngăm*) 

- Nói tắt “hai mươi” đi 
trước một số nữa: 
Hăm nhăm (25) 


Hãăm* (Hv tâm hâm) 
- Sốt sắng bắt tay 
vào việc: Mãi đồng 

bác đòi lân hăm hở 

(nhiều lần đe sử dụng 

vũ khí) 


Hộ "l ñ 
Hm* (Hv khấu hàm) 
(khẩu âm; thảo hàm) 
Vẻ muốn làm hại: 
Hằm hằm; Hằm hè 


lễ 


Rượu mới còn hắc quá; Hắẳm* (Hv hãm) 


Hắc ín (nhựa rút từ than 
đá sắc đen mùi hắc) 

- Khó: Rất hắc tính; 
Hắc búa (khó giải 
quyết) (còn nói là Hóc 
búa) 


Lũng thăm: Bở hăm 


Dãn) 


Hăn# (hận; tâm hàn) 
Giận dai: Hăn học 


!È 


Hẳn* (Hv thổ 1⁄2 hận) 


- Mang nặng: 

Cây hẳn quả; Hằn lưng 
khuân vác 

- Vết vật đè nặng để 
lại: Hăn bánh xe; 

Hằn dấu phong sương; 
Con mắt gà đeo kính 
đã hăn tai Ẹ 


Lưng 


Hắn" (Hv hắn, hãn) 


Nó; con người ấy 


Văn» 


-+- 


Hẳn* (Hv hãn) 


- Dứt khoát: Đã hăn là 
vậy; Xong hăn; Bệnh 
đã khỏi hắn; Hăn ba 
trăm lạng kém đâu 

- Tươm tất: Hắn hơi 


Hăng* 


(Hv hành; hưng) 

- Nghị lực xung lên: 
Hăng say 

- Có mùi hắc: Hành 
còn hăng; Hăng hăng 
- Cụm từ: Hăng hắc 
(*còn hơi hơi hăng; 
*lối cười giễu) 


‡E †Ñ 

Hằng (héng) 

- Lâu bên: Vĩnh hằng; 
Hằng xỉ (răng thay cho 
răng sữa); Hăng lượng 
(constant ở Vật lí); 
Hằng ôn động vật (vật 
có máu nóng); Hằng ôn 
khí (thermostat); Hăng 
tinh (VN gọi là định 


nào đứng yên?); Hằng 
tỉnh vân (star cloud} 

- Bên chí: Hằng tâm 
(chí lâu bền); 

Trì chỉ dĩ hằng 

- Thường xuyên: #ăng 
ngôn (cầu cửa miệng) 
- Tên sông: Hằng hà 
$ađ số (nhiêu như cắt 
sông Ganges) 

- Xem Cắng 


†R 1 


Hãng" (Hv hằng) 
- Lễ thường (như Hv): 
Lạ gì thanh khí lẽ 
hằng; Xướng tuỳ đều 
giữ đạo hằng 
- Xảy ra đều đều: 
Hằng ngày hằng trông 


> 
fI 
Hãng (héng) 
Xà ngang (purlin): 
Hằng giá kiêu (cầu 


xây trên xà tựa cột 
chồng: truss bridge) 


#H ÄÑ 

Hãng (héng) 

Vợ Hậu nghệ ăn cắp 
thuốc tiên của chồng 
rồi trốn lên cung trăng: 
Hằng nga 

"Øị dit 

Hăng* (Hv hưởng) 
(Hv khẩu hứng) 

Ho nhẹ: Tăng hắng 


T] 


Hẳng* (Hv vị hưởng) 
Từ đi sau Hãng " để tả 


mũi ¡ khó ngưi: Hằng 


tỉnh nhưng xét ra có sao | hăng 


MỊN Ñ 


(*mở mà khe rất 
nhỏ: Mở he hé; 
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odoratum) một trong 
“Ngũ huân”: Bán hẹ 


Hẵng—Hco 


- Kim loại bị ôxy hoá: 
Hen ri 


Hãng#* (Hv nhật hành) - Còn âm là Han* 


(cắng) - : 
Lúc này hãy: Hăng đề 
đây 


` ì£ 
é, tˆ 1ˆ 3Š 
Hắt+ (Hv ất; băng át) 
thủ ất; hất) 
- Tung mạnh về một 
phía: Hăắt tay ra; Mưa 
như hắt nước vào mặt; 
Nắng hắt vào nhà 
- Ghét bỏ: Mất húi 
- Vật vờ quạt đi quạt 
lại: Ngọn đèn hắt hìu 
- Thôi mạnh: Hä: hơi 
- Cụm từ: Háo hắt 
(*tàn úa; *đau khổ) 


Hi EL 
He* (Hv hi; khẩu hị) 

- Từ đệm trước Hé: 

Cửa mở he hé (không 

mở hết cỡ) 

- Cụm từ: Ho he (*lên 
tiếng TỤt rè; *muốn ra 
tay hành động: Không 
dám ho he) 


x 

lấi MỆ 

He* (Hv trùng hi) 
Loại tôm lớn (Hv 
Long hà): 7ôm he 
(còn gọi là Tôm hàm) 


đế; fiỂU 
“4M LÔ) là) 


He*+ (ngư hi; ngư hì) 
Loại cá (?) rât khôn: 
Cá he theo tân 


P.4 

lÑ 

He:z (Hv thủ hị) 
- Cụm từ: He hé 


*mới nắng mà sớm 
tắt: Trời he hé năng) 
- Xem Hé* 


R 


Hêề* (Hv hạ) 
- Mùa giữa xuân thu: 
Con cuốc goi vào hè 
- Đám đông: Hội hè 
- Tiếng thúc giục: Hè 
nhau đánh người; 
Giô ta, hè hè! 
- Tiếng thở: Hè hè 
- Máy cụm từ: 
*Hảm hè; Hằm hè 
(định làm dữ) 
*Äè hè (dễ tờm gớm) 


J3 ] 1Ä lŠ 


He*+ (Hv nghiễm hề) 
(hiên hạ; thổ hạ) 
(thô 1⁄2 khê) 

Hiên trước nhà: 
Đầu hè xó chợ 


b.$ \ 

lÃi ñ 

Hé* (Hv hí; hộ 
- Mở: Không hé môi: 
Hoa hé nở 
- Mây trời mở ra: 
Trời hé năng 


- Tiếng than chờ sự đồng 


tình: Móng quá hé? 


¬- 
mm 
Hẻ* (Hv hĩ; hị) 
Khe hở: 
Không có một kế hẻ 


Ã 

Hẹ# (Hv thảo hệ) 
Loại rau thơm (Hv 
Cửu) (chives: alllum 


Hem* (Hv nạch kiêm) | lIẾ 3 lx 
Gây còm đau yếu: Hèn* (Hv hi èn) 
Homlhem, | (tâm hiền; nhàn) 
Mới năm mươi tuôi mà | _ Giá trì Š 
đã hom hem lắm lá trị thua người: 
Nghèo hèn; Tài hèn 
Hệ sức mọn; Hạt mưa sá 
nghĩ phận hèn 
Hèm*#* (Hv hiềm) - Đáng khinh: /#ièn hạ 
- Tên huý cúng cơm: - Chăng lạ gì: Hèn chỉ; 
Kiêng hèm 


Hèn gì; Hèn nào 
~ Lễ vật thân ưa nhât 


H lt 'E '\ 9i 28 


Hẹn* (Hv hạn) 

(khẩu 1⁄2 hạn) 

(khẩu hạn; hiện) 

khẩu hiện) 

Ước định trước: Tình 

BỊ cở chăng hẹn mà nên; 
Hẹn ngày xuất chỉnh; 
Sai hẹn; Lỗi hẹn 


Hèm* (Hv mễ kiêm) 
Bã rượu nêp: 
Heo ưa ăn hèm 


Hèm* (Hv mộc kiêm) 
Lỗ đục vào gỗ để ngậm 
lây mộng: Giáp hàm ă 
(giúp mộng ở nắp chen „" 
vào hèm ở quan tài 

k Heo* 


lộ (Hv khuyến hiêu) 
Con lợn (Lợn và Heo 
hai từ đồng nghĩa; 
nhưng Lợn phổ thông 
hơn ở Bắc, và Heo 
phô thông hơn ở 
Nam): Đâu heo nấu 
cháo (khéo dùng 
phương tiện sẵn có) 


Hẻm* (Hv hiểm) 
Ngõ có thê là chỗ nguy 
hiệêm: Đường hẻm 


ÿT ị šn 'Ã 


Hen* (Hv hiên) 
(khẩu hiên) 
(nạch hiên; khẩu hán) 
Chứng suyễn: Được = 


tiêng khen, ho hen Heo* (1v hiêu) 
hã ồ n 
I2 21244 - Gió khô và lạnh thổi 
bịi từ phương Bắc, hoặc 
Tây Bäc: H0 ni) 
Hen* (Hv kim hiên) ¬ Vắng vẻ: Heo hút 


Hèo—Hên 


lột ƑD 


Hèo* (Hv mộc hiệu) 
(mộc hiệu) 
- Cây buộc tua màu 


làm nghỉ trượng: Cẩm 
hèo mơ đâu đám rước 
- Khúc dây văn có tay 


năm ở hai đầu, giúp 
xiết bó lúa đề đập 

- Cái roi: 

Quật cho máy hèo 


lý lý 
Héo* (Hv hoà hiếu) 
(nạch hiểu) 
- Hết tươi mà khô 
dần: Hoa héo rồi; 
Héo quất, Héo queo 
- Yếu dần: 
Cha già mẹ héo 
- Lo lắng quá độ: 
Héo gan héo ruột 


Bề "5 

Hẻo* (Hv hiểu) 
(khẩu 1⁄2 hiểu) 
Xa văng: Heo lánh 


3 ƒ% ll 


Hẹp* (Hv hiệp) 
- Chật, khó đi lọt: 
Ngõ hẹp: Cưa hẹp 
- Bề ngang không 
rộng: Đường xe lửa 
cỡ hẹp 
- Thiếu quảng đại: 
Hoá công không hẹp 


fR BN. TH 
Hét* (Hv hát; hiết) 
- La to; thét: Hò héi 
- Nói ra ai cũng phải 
nghe: Hét ra lưa 
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S8 


Hétz (Hv điều hạt) 
Chim đen lớn hơn sáo: 
Muốn ăn hét phải đào 
giun 

ñt 

Hê* (Hv hi) 

- Giọng cười chế nhạo: 
Hê hê 

- Từ đệm sau Hả*: 

Hà hê (thoả mãn) 


Mé 
À 
Hê@œn - 
Chuột nhắt: Hẻ thử 


2 & 

Hề (xp) (cổ Hán) 

_~ Từ giúp hỏi: 
sao? đâu? gì? 
- Từ nối hai câu tả hai 
hành vi liên tục (có 
thể địch Nôm là 
“Chữ ”(cho nên): 
Đại phong khởi hê vân 
phi dương) 
Uy gia tứ hải hề quy cố 
hương; 
An đặc mãnh sĩ hệ thủ 
tứ phương... 
- Từ ở câu: “như vậy” 


x Ệ VÀ 
2 &% 'Š ÍÃ lñ 
Hê* (Hv hè; hè) 
(khẩu hẻ; hệ) 
- Cười hả hê: Hề hề 
- Vai kịch giúp vui: 
Trò hê 
- Từ giúp tăng cường 
câu chối: Chăng hẻ 


Ú 


Hà (xD (cô văn) 


- Đợi; hầu hạ: 


Hè đông (đứa nhỏ hầu) 


- Xem Khê (xi) 


lÃ "5 


Ẩ Š 
Hề* (Hv hệ; khẩu hị) 


Thoả mãn: ể hả 


l2 


Hễ (xp 


Lườm vì bực tức 


H2 {Á 2 


Hễ* (Hv hễ; hệ) 


(khẩu hè; khẩu hï) 


- Mỗi lần: HỄ nghĩ tới 


là thấy bực mình 
- Bât cứ (người nào 
lúc nào); Hé ai có 


công sẽ được thương 


|. 


Hệ (xì) 


Bộ gốc còn âm là 
Phương 


Ấ\ TẢ 5 


Hệ @› 
Buộc: Hệ hài đới (buộc 
giây); Hệ thuyên sách 


(chão buộc thuyền); 
Hệ lưu (neo lạt cho 


khỏi bay đi (nói về khí 


cầu, bóng hơi...); 
Hệ lưu tháp 
- Xem Hệ (xì) 


Â TÃ 


Hệ œì) 
- Nhóm mật thiết 
với nhau: Ngữ hệ; 
Thái dương hệ — 
- Một xâu liên tiếp: 
Hệ liệt đích vấn để 


- Phân khoa đại học: 
Triết học hệ 

- Buộc: Hệ mã 

- Tuỳ thuộc: Thành bại 
hệ vụ thứ cứ 

- Lo ngại: Hệ niệm 

- Số phải đem nhân 
với đại số theo sau: 
Hệ số (co-efficient) 

- Conjunction ở Văn 
phạm, VN gọi là 
“Liên từ” giúp nỗi các 
từ hoặc các câu với 
nhau: Hệ fửừ 

- Là (cỗ văn): Kì mẫu 
hệ Hà đông nhân (mẹ 
y là người Hà đông) 

- Xem Hệ (jì) 


£ TẤ 


Hệt (Hv hệ) 
- Hậu quả xấu: 
Chăng hay lo trước 
ắt thì hệ sau 
- Ngành trong họ: Mội 
hệ thuộc họ Nguyễn 


1 3h 
Hêch* (Hv thủ ất) 
(hặc; hạch) 
Nghếch (đem lên cao): 
Đừng hếch mắt lên trời 
- Đua lên: Mãi hếch 
- Xem Hệch* 


12, 2) 


Hệch* (thủ ất; hạch) 
Lỗi cười thiếu trang 
nhã: Cười hênh hệch 


§[ f 

Hên* (Hv hiên) 
(tâm hiện; hưng) 
May măn: Hên xui 


lệ HÀ lột 


Hến+ (Hv trùng hiến) 
(trùng hiến; hiện) 
- Loại sò: Chéo hến 
- Cụm từ: Câm như hến 


H 

3 ễ 

Hễn#* („v hiển) 
(khâu hiên) 
Thở mạnh như muôn 
đứt hơi: Hôn hên 


Tế 

Hênh* (Hv hinh) 
Cụm từ: Hớ hênh 
(*ăn mặc hở hang; 
*lỡ lộ chuyện) 


HÚ 
¬ 

Hênh* (H‹ hình) 
Lôi cười khó nghe: 
Cười hệnh hệch 


lễ 


Hnh* (Hv cảnh) 
- Cong lên: Mi hệnh 
- Đưa lên cao: 
Nhìn hễnh lên 
- Mẫy cụm từ: Hềnh 
mãi (khoái nghe nịnh); 
Ông Hềnh (kẻ hay 
nịnh); Hênh hếnh (bắt 
đầu sáng nắng) 
- Xem Hếch* 


Ñ là lạ NÀ BÀ 


Hết* (Hv tận; tận; hát) 
(hiết; 1⁄2 hát tận) 
- Chấm dứt: 
Chó chết hết chuyện 
- Cạn sạch: Hết tiên 
- Tận tình: Hết lòng 
- Tất cả: Hết mọi người 


Ñ BÄ BR 


Hệt* (Hv hiệt; hiệt) 
(thiệt hiệt) 
Rất giống: Y hệt 


bÒ 


Hêu* (Hv hiêu) 
Cạn khô: Cạn hêu 


Z 


À 
Hêu* (Hv hiêu) 
Rất nhẹ: Nhẹ hêu 


# # 


Hếu* (1v hiểu) 
(bạch hiểu) 
Sắc trắng khó coi: 
Bộ xương trắng hếu 


>< 


Th 
Hi +x¡) 
- Mong chờ: Hi vọng 
- Hiểm có: Hi hãn 
- Phiên âm 
*Greece: Hi lạp; 
*Hebrew: Hi bá lai 


xé 

ĐÃ 

Hị (x) (cỗ văn) 
Khóc sụt sùi: Hi hư 

Hã 

Hi (x) (cỗ văn) 


- Khô ráo: Thần lộ vị 


hỉ (sương sáng sớm 
chưa tan) 

- Tờ mờ sáng: 
Đông phương vị hi 


Hi (xi) 
- Ít thấy: Vật đĩ hỉ vi 
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quí (hiểm thì quí) 

- Rải rác, thưa thớt: 
Hi thiểu, Hi khách; 
Địa phương nhân hi 
- Loãng: Chúc thái hi 
(cháo loãng quá); 

Hi thích (pha loãng) 
- Đâm dừ: Hi lan 

“ Mây cụm từ: /i !í hồ 
đô (đầu óc mê muội); 
Hi tùng (*cầu thả; 
*không quan trọng) 


ii 


4) 19 

Hi œnp 
- Nắng sáng 
- Thịnh vượng: /i¡ long 
- Vui vẻ: Hị nhưỡng: 
Hi hi nhưỡng nhưỡng 
(âp nập) 
- Tên vua nhà Thanh: 
Khang Hi 


k2} 


rNN 

Hi (x) (cỗ văn) 
- Rạng đông 
- Ánh sáng lúc rạng 
đông: Hi vỉ 


lấn 

HỈ (xì) (cỗ văn) 
- Cười khúc khích: 
Hi hi địa tiểu 
- Tiếng kêu thán 
phục: Hi! 


1> 

In 
H 

Hị (x) - 
- Chơi đùa (cô văn): 
Hi hí, Hi tiêu (đùa cười) 
- Phiên âm Hippy: 
Hi bì sĩ (lãng từ) 


lỗ 


HỈ (xì) (cổ văn) 


Hến—Hí 


Sáng tờ mờ: Hi vỉ; 
Thán hỉí (sáng ban mai) 


s 


Hi (x0 
Họ; tên; Vua cỗ sử TH 
dạy dân chài lưới và 
chăn nuôi: Phục Hi 


KỊ) 
Hi (xT) (cỗ văn) 
Cụm từ: Hi hư 
(*thở dài; *khóc xụt xùi) 


độ: 1Í 


Hi (xI) (cô văn) 
- Vật tế thần (không 
có ghẻ lở ở da, hay có 
bệnh tật gì): H ngưu 
- Cụm từ: Hi sinh 
[*một trong tam sinh 
(trâu bò, heo, đê) 
đem tế thần; 
*sẵn lòng thí mạng 
hay công sức vì đại 
nghĩa] 


TẨY 


Hĩ*z (Hv hị; hi) 
- Cười nhút nhát rụt 
rè: Cười hỉ hí (giggle) 
- Khóc nhỏ và dai: 
Khóc hi hi 
- Mở không hết cỡ: 
Hi hí mắt lươn 


~ 
“m !Ãi đÃ 
Hì* (Hv hi; hi; hị) 
- Cười khẽ: Hì hì 
- Vất vả một mình: 
Hì hục; Hì hà hì hục 


lì 3À 


Hí (xì) 


Hí —Hiên 


- Chơi vui: 

Nhị long hí câu 

- Trêu chọc: Hí lộng 

- Kịch: Khứ khán hí: 
Hí pháp (thuật lừa mắt 
khán giả); Hí đài (sân 
khấu); Hí hước (giễu); 
Hí trang (áo diễn kịch); 
Mã hí (xiệc: circus) 


Ea 
Hí (› 


Cùng với; và 


Hí (dié) 
- Căn 
- Xem Hí (xì) 


+ 
Hí (xì) 

- Cười lớn 

- Xem Hi (dđíé) 


b¬$ ` ñ 
"ä 4 B 
Hí* (Hv hị; hị: hí; hí) 
- Tiếng trẻ cười: Hi hí 
- Tiếng ngựa: Ngựa hí 
- Yêu đương: Hú hí 
- Mở hé: Hi hí con mắt 
- Cặm cụi: Hí hoáy 
- Đắc chí lối con nít: 
Hí hưng: Hí hởn 
- Nhé (tiếng Trung) 
k7 
E1 
Hỉ œp 
- Vụi: Hỉ xung xung 
(hớn hở); Hi kịch 
- Dịp vui: Báo hủ; Nhị 
hi (vợ chồng mới về 
thăm nhà vợ); Hữu 
hí (tin có mang) , 
- Ua thích: #J/ tân vêm 
cựu: (ưa mới chán cũ) 
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- Xin; vòi: Hi nhân qua 


- Đứa hầu: Hi đồng 
- Chim khách đuôi 
dài: Hỉ thước 


5+ 
+8 
HỈ (x0 
Tiết Nguyên đán 
(vui): Cung hạ tân hi 
->~- 


T1, 
= 


Hiỉ* (Hv hị) 
Xì: Hi mũi 


Ấ 


HĨĩ @n (có Hán) 
Từ giúp kêt cầu luận: 
Độc hĩ tai! (ác thay!) 


HỆ 
Hĩ: (Hv khẩu hĩ) 


Tiếng than đầu câu: 
HĨĩ thương ôi! 


ĐÃ 

HỊ* (Hv khẩu hĩ) 
Rên vì bất bình: Vay 
thì hả hả, trả thì hị hị 


Đh tế 


Hích nhau 
- Tiêng cười: Húc hích 


lùi 


Hịch (xí) (cỗ văn) 
- Kêu tráng định ra 
trận: Truyền hịch 
- Cụm từ: Hịch văn 
(*bài kêu tráng định 
ra đầu quân; 
*bài kể tội bên địch) 


tẶ 


Hiểm (xián) 
- Mối ngờ: Hữu gián 
điệp hiêm nghỉ (bị ngờ 
là gian tế); Tị hiểm 
(tránh môi nghi ngờ) 
- Mối thù: Tiển hiểm 
tận thích (thù cũ cởi 
hết) 
- Chê ghét: Hiêm ổ; 
Bắt hiểm trừu yên? 
(xin phép hút thuốc) 


f là 
Hiếm“* (kiệm; hiểm) 
- Ít có: Hiểm lạ 


- Không có con, hoặc 
có ít con: Hiểm hoi 


là lộ 


Hia* (cách hị; cách hề) | Hiểm (xiăn) 


Giày cho văn quan: 
Hia mão chỉnh tê 


J BỊ 


Hích (x0 
Thầy cúng; Thây 
pháp; Ông đồng 


lị. 3À 


Hích* (Hv hích; hách) 
- Đây bằng cùi chỏ: 


- VỊ trí khó tới: Hiểm 
địa; Hiểm trở, Hiểm ải 
(điểm cốt yếu cho 

việc điều quân) 

- Nguy: Ngộ hiểm 

- Độc bụng: Hiêm ác 

- Sém chút nữa: Hiểm 
thắng; Hiểm tao bất 
hạnh (xuýt chết) 


J. 


Hiểm: (Hv hiểm) 


Ớt rất cay: Ớĩ hiểm 


TẢ Tí 


Hiên (han) 
- Ngu: Man hiên 
- Khó lọt (như chỉ xỏ 
kim...): Thái hiên 


HỤI 


Hiên (xiãn) 
Vén lên, mở nắp...: 
Niên động (tung lên); 
Hiên môn liêm (vén 
màn cửa); Hiên điệu 
cái tử (mở nắp) 
- Mở màn cho chính 
sách mới: Hiên khơi 
(*tung lên; *khuyến 
khích phong trào mới); 
Hiên khai liễu tân đích 
nhất hiệt (lật sang một 
trang mới) 


SW\. ĐĨ 


Hiên (xiãn) 
- Cái xẻng xúc 
- Còn âm là Hân 


— 
-H, 


Hiên: (Hv huyên) 
- Kim châm: Hoa hiên 
- Màu vàng đậm 


ñ © 
Hiên (xiãn) 
Dược thảo St Pauls- 
wort: 7h hiên 


BI 


Hiền (xuän) (cổ văn) 
- Cao cả: Hiên ngang 
- Nhà nhỏ, có hè bao 
quanh, nhiều cửa số: 
Giáng tuyết hiên (ờ Bk) 


- Xe đời xưa trước cao 
sau thấp (xem Trất) 
- Bất luận thế nào: Bát 
phân hiên trắt 


lãi 


Hiên: (Hv hiện) 
- Hè đàng trước hoặc 
bao quanh nhà: Hiên 
sau treo săn cẩm trăn ợ 
- Mái nhà nhỏ 


lì. 
Ñ 


Hiền (xián) 
- Có đức độ: Hiền 
nhân quân tử; Hiển 
huệ (đàn bà đức độ); 
Hiên lương (đàn ông 
đức độ); 
Nhậm nhân duy hiển 
(dùng người theo đức) 
- Tiếng tỏ lòng mến: 
Hiên đệ (em của ngài) 


Hiến (xiàn) 
- Dâng tặng: Hiến kế, 
Kính hiến hoa quyền 
(lễ đặt vòng hoa); 
Hiến thân (xả mình 
cho chính nghĩa) 
- Thổ lộ: Hiến ân cần; 
Tân niên hiến từ (bài 
chúc mừng năm mới) 
- Cụm từ: Hiến bảo 
(*tặng vật quí; 
*khuyên dạy điều 
hay; *khoe của) 

ch nơ 

® TE 

Hiến Giàn) 
- Luật căn bản giúp 
Cai trị: Hiễn pháp; 
Hiên chương 


- Cảnh sát quân đội: 
Hiến binh 


ẤN jự ĐÀ 


Hiễn (xiăn) 
- Dễ nhận: Hiển nhiên; 
Hiên kiến; Hiên mình; 
Hiển lộ 
- Trình bày rõ: 
Hiển linh (vật thiêng 
tỏ mình); Hiên thị lực 
lượng; Hiên vi kính; 
Hiển hình chỉ 
(giây rửa ảnh) 
- Nồi tiếng, có thế lực: 
Hiển đạt, Hiển yếu 
nhân vát (VIP) 


J4 lụ 

Hiện (xiàn) 
- Tiên ra cho thây: 
Đồ cùng truỷ thủ kiến 
(cuốn bản đồ lên thì 
thấy dao sắc: cuối 
cùng chủ ý cũng bị lộ) 
- Xem Kiến (jiàn) 


ñ ñ 
Hiện (xiàn) 


Rau giên (amaranth): 
Hiện thái (giền ba sắc) 


l, MỸ 


Hiện (xiăn) 
Con hến nước ngọt 
có thể dùng làm thuốc 


ĐH 

Hiện (xiàn) 
- Trong lúc này: 
Hiện huống; Hiện đại: 
Hiện thành (chế tạo 
sẵn); An vu hiện trạng 
(muốn cứ như thế này) 
- Làm việc trúng lúc: 
Hiện biên liêu nhất 
thủ thị (ứng khâu một 
bài thơ) 
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- Tiền mặt: Hiện kim; 
Hiện khoan; 

Phó hiện (trả tiền mặt) 
- Lộ ra: Hiện hình 

(lộ mặt thật) 

- Mắy cụm từ: Hiện 


nhấn: Đâu nhân 


hiện nhãn (làm trò 
cười cho thiên hạ); 


Hiện thể. (*cðõi đời 


này; *mất thể diện); 
Hiện trường (chỗ xảy 
ra nạn); Tác án hiện 
trưởng (nơi có chuyện 
phạm pháp); Hiện 
trường thái phỏng 
(phỏng vấn tại chỗ) 


lÚ: Hệ 


sÃ 
Hiêng* (Hv mục anh) 
(mục hiên) : 
Lé: Hiêng mặt 


li, lì # 
Hiệp (xié) 

- Hông trên 

- Bắt é ép: Hiếp dâm; 
Hiếp kiên siêm tiếu 
(nghiền răng cười: khổ 
mà cố cười lây lòng) 


lữ li! 

Hiệp (xi¡é) 
- Cùng nhau: Hiệp hội; 
Hiệp định 
- Giúp đỡ: Hiệp trợ 


JX ïX 


Hiệp (xié) 


- Cắp: Hiệp Thái sơn đĩ 


siêu Bắc hải (cặp núi 
Thái vượt biên Bắc: 
việc không làm nỗi) 

- Ép: Yêu hiệp Thiên tử 
dĩ mệnh chư hầu 


Hiên—Hiết 
- Đề bụng: Hiệp hiểm 


fX ƒ# 
Hiệp (xi4) 
Giúp kẻ yếu thể: Hiệp 
khách; Nghĩa hiệp 
l 
Hiệp (qià) 
- Thuận hoà 
- Xếp êm đẹp: 
Hiệp thương 
- Còn âm là Hợp 


3X ƒ% lR 

Hiệp (xi4) 
- Hẹp: Pha đầu lộ hiệp 
(sườn dốc đường hẹp); 
Hiệp lộ tương phưìng 
(quyết hơn thua) 
- (Đầu óc) hẹp hòi: 
Tâm địa hiệp trách; 
Kiến thức hiệp trách 
- Cụm từ: Hiệp ái 
(*chật hẹp: *trí óc 
hẹp hòi: Hiệp ái đích 
khán pháp) 


lƒ lỨŠ 
Hiệp (xiá) 
- Lũng sâu và dài: Hiệp 
cốc (canyon) 
- Vụng hẹp ổi sâu vào 
đất: Hiệp loan (fiord) 
- Eo biển: Hải hiệp 


DI 

Hiết (xie) 
- Nghỉ: Hiết ban (off ˆ 
duty); H iết khẩu khí 
nhỉ (hãy xả hơi chút); 
Hiết kiên (hạ gánh để 
nghỉ); Hiết lãnh (nghỉ 
ở bóng mát); Hiết thú 
(ngưng tay); Hiếr 


Hiệt—Hình 
thưởng (nghỉ trưa) - 
- Câu Nhĩ hiệt tức liêu 
ma? (ngủ rồi hả?) : 
- Còn âm là Hát; Yêt 


Rñ 
Hiệt (yè) 


- Trang sách: Hiệt biên 


(margin); Hoạt hiệt 
(trang rơi) 

- Xếp thành đệp: Hiệ: 
nham (đá xếp đợt) 


ñR nh 
Hiệt (¡¡é) 


- Đặt ra văn tự TH theo 


tương truyền là 
Thương Hiệt 
- Xem Hiệt (xié) 


BẢ DI 

Hiệt (xié) 
- Chim bay lượn 
- Tài không thua: Bút 
pháp dữ danh gia 
tương hiệt hiệt 

hội 

Hiệt (xiá) (cô văn) 
- Khéo tay chân 
- Tỉnh khôn: Giảo hiệt 


liR Til 
Hiệt (xié) 
Hứng lây; đón nhận 
1+ % 
Hiệu (xiao) 
(Cãi lí) mãi không 


thôi: Hiêu hiêu bất hưu 


đã đã 


Hiêu (xião) 


- Ôn ào: Khiếu hiệu 


- Câu Tha đã thái “hiêu 


trương" (y hay lấn át) 


H 

Đ 

Hiều (xião) (cô văn) 
Rỗng ruột: Hiểu phúc 
tòng công (bụng rỗng 
lo việc chung) 


1ƒ 

Hiếu (hào) 
- Thích: Hiếu chiến; 
Hiểu ngật lãn tổ 
(chăm ăn biếng làm); 
Hiếu dật ð lao; 
Hiểu cao vụ viễn (mơ 
chuyện viễn vông) 
- Âm khác là Hảo 


Hiếu (xiào) 
- Phải đạo: Hiểu thảo 
(đối với cha mẹ); 
Hiếu để (với anh em); 
Bất hiểu hữu tam 
(Mạnh tử: không con 
trai nối dòng; không 
can ngăn cha mẹ khi 
cần; không làm quan 
lây lộc phụng dưỡng) 
- Để tang: 
Hiếu phục (đồ tang) 


HH 
Hiểu (xião) 
- Tờ mờ sáng 
- Biết: Hiếu thị 
(bảo cho biết) 
E1 
1 
Hiệu (háo) 
- Gào to: Nó hiệu 
- Than khóc: Ai hiệu 


454 


kế: 
Hiệu (hào) 


- Tên: Quốc hiệu; 

Biệt hiệu (tên tự chọn) 
- Cơ sở làm ăn: 

Phân hiệu (chỉ nhánh) 
- Dấu trong bài: Vấn 
hiệu (?); Gia hiệu (+) 
- Số ghi tên: 


. Điện thoại hiệu mã 


- Cỡ: Đại (Tiểu) hiệu 

- Ngày tháng: Kửn 
thiên kỉ hiệu? (hôm 
nay là ngày mây?) 

- Lệnh: Phát hiệu 

- Kèn lệnh: Quân hiệu 
- Bắt mạch: Hiệu mạch 


TÌ TÃ 
Hiệu (xiào) 
Dạy dỗ giáo dục 


E1 
s=P 


Hiệuz (Hv hiệu) 
- Tiệm: Hiệu buôn 
- Ra dâu: Làm hiệu 


+ -+1- Am 

Ä\ 3 f8 

Hiệu (xiào) 
- Hậu quả: Kiến hiệu 
- Noi gương: Thượng 
hành hạ hiệu; Hiệu vu 
(noi gương xâu) 
- Phục vụ hết mình: 
Hiệu tử, Hiệu mệnh 
(liều chết) 


lợi 

Hiệu (xiào) 
- Nhà trường: Học 
hiệu; Dạ hiệu; Hiệu 
huy (VN hay nói là 
Huy hiệu); Hiệu hữu 
(alumnus; alumna) 
- Sĩ quan cấp tá: 


Hiệu quan 
- Xem Hiệu (jiào) 


lì 


Hiệu (jiào) 


- Đọc để chữa chỗ sai: 
Hiệu đính; Hiệu cải 
~ So sánh 


l 

Hiệu gio) 
Trong sáng: Hiệu hiệu; 
Hiệu nguyệt; Hiệu giả 
đị ố (Vật trong sạch dễ 
mắc vết bẩn) 


Hệ 


Him*+ (Hv mục kim) 
(Mắt) không mở to 
được: Him híp 


lồ 


Hm* (Hv hiểm) 
Cụm từ: Cái hữm 
(tiếng bình dân) 
(*cửa mình đàn bà; 
*con gái) 


T 

Hinh (xin) (cổ văn) 
- Hương mạnh và 
thấm thía: Hinh hương 
- Đốt hương: 
Hình hương đao chúc 
(*đốt hương khấn vái; 
*hết lòng mong mỏi) 


IỤ 

Hình (xíng) 
- Lôi sửa phạt: Hình 
pháp; Hình trường 
(pháp trường); Hình kì 

} 

(hạn ngôi tù) 
- Tra tân: Dựng hình; 


Hình cụ 


Z 
Ý 
Hình (xíng) 
- Dạng bên ngoài: 
Phương hình (vuông): 
Trường phương hình 
(dạng chữ nhật); 
Hi hình vu sắc 
(vui vẻ rạng rỡ); 
Hình thể (có bộ lực) 
(topography) 
~ Dạng giác quan nhận 
được: Vô hình; 
Hình nhỉ thượng học 
(món metaphysics) 
- Cụm từ (cô văn): Hình 
dụng (*dáng điệu: 
Hình dung tiều tụy; 
*diễn tả: Nan đĩ hình 
dụng; Hình dung tử 
(adjective) 


? 


Hình (xíng) 
- Khuôn: $a hình 
(khuôn nhỏ rập lại 
hình thể cả một khu) 
- Mẫu: Huyết hình 
(mẫu máu) 


j§ 

_L 

Hnh* (Hv cảnh) 
- Âm khác của Hềnh*: 
Hình mũi 
- Tỉnh nghịch kín đáo: 
Hóm hình 


l 


Hnh> (Hv cảnh) 
Kiêu ngạo ngâm: 
Hợm hĩnh 


lở 


Híp* (Hv hiệp) 


455 


- Mi mắt khó mở to: 
Cười híp mắt; Sưng híp 
- Mập: Húp híp 


UV ' 


Hít* (Hv hiết; tị hiết) 
Hút mạnh qua mũi: 
Hít hơi 


Hiu* 
(Hv khẩu hưu; hiêu) 
- Thôi nhẹ: Thấy hiu 
hiu gió thì hay chị về 
- Dáng vênh váo: 
Hìu hìu tự đắc 
- Cảnh buôn thiu: 
Hìu quanh; 
Gió vàng hiu hắt 


kí 
Ho* (Hv hô) 
- Tống đờm ra khỏi 
khí quản: #!o hắng; Ho 
sử sụ 
- Từ đệm sau Hay*: 
Hay ho gì cái ãó? 
- Cụm từ: “Ho he” 
(*khẽ lên tiếng; 
*dự tính ra tay) 
còn đọc là “Hó hé” 


}Ý 


Ho* (Hv nạch hồ) 
- Bệnh phôi: #fo lao 
- Khạc ra từ họng: Ho 
ra đờm 
- Tạo ra dễ đàng: Ho ra 
bạc khạc ra tiên 


Hƒ ¿H T 

Hồ* (Hv hô; hồ) 
(khâu hồ) 
- La to: Hò hét; Hò reo 


- Để hỗi cả đoàn ra tay 
đều nhịp thì một người 
xướng Câu hò khoan 
rồi mọi người cùng 
kêu “Giô ta” 

- Xác định nơi và lúc: 
Hẹn hò 


P' 


Họ* (Hv hộ; hộ thị) 
- Liên hệ gia đình: 
Họ nội; Họ ngoại 
- Từ đệm trước Hàng: 
Họ hàng bà con 
- Từ đệm sau Hàng: 
Hàng họ khó bán 

- Mẫy người ấy: 

Họ là những ai 
- Gọi trâu nghỉ cày: 
Sáng tai họ điếc tai cây 
- Lỗi góp tiền làm ăn: 
Gọi họ; Mua họ 
- Chi khu xứ đạo 
Thiên Chúa giáo ở 
Bắc; toàn xứ đạo 
trong Nam: Họ Phái 
trung thuộc xứ Phát 
diệm; Họ Tân định 


1t 


Hoa (huä) 
- Tiêu: Hoa tiên 
- Xem Hoá (huà) 


it 1E 

Hoa (huä) 
- Bông hoa: Hoa đoá; 
Hoa biện (cánh hoa); 
Hoa lội; Hoa nha (nụ 
hoa); Hoa quan (vành 
các cánh hoa: corolla); 
Hoa ngạc (đài calyx) 
- Nở hoa: Đào hoa 
(*hoa đào; *đào nở) 
- Có hình bông hoa: 
Hỏa hoa; Tuyết hoa 


Hình—Hoa 


- (Đốt) pháo bông: 
Phóng hoa 

- Mẫu vẽ 

- Lốm đốm: Hoa cầu; 
Hoa ban mã; Đầu phát 
hoa bạch (tóc hoa râm) 
- Bay bướm: Nễ đích 
tự thái hoa liễu (chữ 
anh bay bướm quá) 

- Quáng mờ: Nhãn tỉnh 
đô hoa (hai mắt đã mờ) 
- Đậu mùa: Chửng hoa 
- BỊ thương 

- Xài tiền: Hoa hoa 
công tử; Hoa liêu (bộ 
mộc) (bịnh dễ mắc ở 
xóm ăn chơi) 

- Mấy cụm từ: Hoa 
giáp (chu kì 60 năm); 
Hoa hồng (*táo chua 
lá lớn; *tiền thưởng: 
bonus); Hoa lô (sương) 
thủy (nước dội bồn 
tiêu); Hoa sinh (củ 
lạc); Hoa thiên từưu địa 
(sống phóng túng); 
Hoa từ (tên ăn xin) 

- Phiên âm: Hoa thịnh 
đốn (Washington) 

“ Họ 


HU 


Hoa* (Hv thủ hoa) 
- Múa; cử động: 
Hoa chân múa tay 
- Nói khoác: Ba hoa 


Từ “£ 3š 

Hoa* (Hv hoa) 
- Bông: Hoa hoè hoa 
sói (hai loại hoa; bày 
vẽ quá độ) 
- Có hình bông: Cháo 
hoa (cháo gạo nấu kĩ) 
- Đứa ở gái: Con hoa 
- Tài việt vẽ: Hoa tay 
- (Mắt nảy đom đóm: 


Hoa—Hoả 


Hoa mắt 

- Đạn chùm nhiều hạt 
chì: Đạn hoa 

- Mọc mụn sởi: Lên hoa 


ki, 

Hoa (huá) 
- Rực rỡ: Hoa nhỉ bắt 
thực (chỉ có hào 
nháng) 
- Sầm uất: Phốn hoa 
- Lớp ưu tú: Tỉnh hoa 
- Xài vung vít: Xa hoa 
- Bạc tóc: Hoa phát 
- Tiếng tôn kính: #oa 
hàn (thư của ngài) 
- Trung quốc: 
Hoa Nam; Hoa Bắc 


4g # 
Hoa (huä) 
Tượng thanh: *Đánh 
cái râm; Thiết môn hoa 
đích nhất thanh lạp 
thượng (cửa sắt sập lại 
đánh cái rằm); 
*Róc rách: Khê thuy 
hoa hoa địa lưu; 
*Lào xào: Phong xuy 
đắc thụ diệp hoa lạp 
địa hưởng (gió thôi lá 
cây nghe lào xào) 


3š MẸ 
Hoa (huá) 


Tên người xưa gọi 
tuân mã lông đỏ 


1E 
Hoa (huà) 


Tên: Hoa sơn 
(núi ở Thiêm tây) 


+ T nệ 


Hoa (huá) 
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Tiếng động lớn: Hoa 
biến (nỗi loạn); Hoa 
tiếu (cười ồ); Tịch tĩnh 
vô hoa (im như tờ) 


ŸỆ tÝ 

Hoa (huá) 
Lưỡi cày: Song hoa lê 
(cày hai lưỡi) 


tỆ tt 


Hoa (nuà) 
Cây có vỏ sặc sỡ: 
Hoa thụ (birch) 


điJ XÝ 

Hoa (huá) 

- Chèo: Hoa thuyên 

- Thò ngón tay: Hoa 
quyên (chơi đó ngón 
tay: búa, giấy, kéo...) 
- Có lợi: Hoa bất lai 
(không có lợi) 


- Cạo: Hoa lạp (cạo đ); 


Hoa hoa sài (bật quẹt) 
- Tính hơn thiệt: Hoa 
toán lai, Hoa toán khứ 
- Xem Hoạch (huà) 


Ầ 


Hoà (né$) 
- Lúa còn bông: Hoà 
trưởng (sân đập lúa) 
- Củi (rơm rạ): Sài hoà 


ẨM fRR 


Hoà (hé) 
- Êm ấm: Phong hoà 
nhật noãn 
- Hợp tình: Bất hoà 
- Dứt can qua: Giảng 

hoà 

- Cùng với: Nể hoà 
ngã (anh với tôi); 
Hoà y nhỉ ngoaạ (ngủ 


mặc nguyên áo xông) 
- Tan vào chất lỏng: 
Bão hoà (hết mức tan) 
- Cộng lại: 

Lưỡng sô ) chỉ hoà 

- Âm êm dịu từ ba 
dây: Hoà huyễn 

- Áo kimono của phụ 
nữ Nhật: Hoà phục 

- Phật tăng câp cao 
nhất: Hoà thượng 

= Họ 

- Xem Hoà (huó); 
Hoà (huò); Hoạ (hè) 


ẨI 


Hoà (huó) 
Nhào với nước: 
Hoà miền (trộn bột) 


Ẩ 


Hoà (huò) 


- Tan vào nhau: Dư hoà 


thuỷ hoà bất đáo nhất 
khối (dầu VỚI nƯỚc 
không tan vào nhau) 

- Mỗi lần hoà tan: 

Y thường dĩ kinh tẩy 
liễu tam hoà (quần á áo 
đã giậu nước ba lần); 
Nhị hoà dược (nước 
thuốc sắc lần thứ hai) 


II 


Hồoà* (Hv hoà) 
- Đều: Vẹn cả hoà hai 
- Mà (chữ cũ): Đề hoà 
nồi dõi tông đường 


{t 


Hoá (huà) 
- Biến cải: Hoá hại vi 
lợi; Hoá du khí 
(carburettor) : 
- Tan biên: Tuyết hoá 
liễu; Hoá vi ô (qua) 


hữu (*biễn mắt tích; 

*công cốc) 

- Giúp tiêu: Hoá thực 

- Giúp đôi: Hiện đại 

hoá; Hoá trang (phân 

son...); Hoá trạng (với 
bộ y - cải dạng); Hoá 

phần trì (bồn chứa 

phân chưa ngắấu) 

- Đốt ra tro: Hoả hoá 

- Khoa khảo về các 

chất biến đổi: Hoá học 

- Nhà Phật xin bố thí: 

Hoá trai: Hoá duyên 

- Chêt: Toạ hoá 

(nhà sư chết ngồi) 

- Xem Hoa (hua) 


ft 


Hoá* (Hv hoá) 
Goá: Hoá vợ 


¬ bị 
Hoá (nuò) 
- Đồ hàng: Hoá sắc 
(đủ mặt hàng); Hoá 
chân giá thực (hàng tốt 
giá rẻ); Hoá đáo phó 
khoan (mua bán COD); 
Tổng hoá thượng môn 
(bán hàng ở tận cửa) 
- Tiền: Thông hoá; 
Hoá tệ biếm trị (phá 
giá bạc) 
- Tiếng chửi: Xuẩn hoá 


J 


Hoả (huo) 
- Lửa: Sinh hoá (đốt 
lửa); Sài hoá (củi); 
Hoa sài (que diêm); 
Hoả du (dầu đốt đèn - 

dầu diesel: Sài du) 

- Đạn súng: 

Giao hoa (bắn nhau) 


- Giông như lửa: 


Hoả hông 

- Cấp thiết: Hoả tốc 

~ (Tính) nóng: Tâm 
đâu hoả khởi (nỗi đoá) 
- Mẫy cụm từ: Hoả 
giam (caustic soda); 
Hoà kê (gà tây); Hoả 
thiêu mỉ mao (cháy 
lông mày: tình thể 
tuyệt vọng); Hoả thoái 
(đùi heo - ướp khói); 
Hoà tiên trà (chè Bạch 
mao trà ngon đặc biệt 
hái trước); Cẩm hoa (lễ 
kỉ niệm Giới Tử thôi) 


% 

Hoả* (Hv hoả) 
- Nhà tù: Hoá lò; 
Nhà hoả (từ hơi cũ) 
- Hốt hoảng: T4 hoả 


?X 1X 
Hoá (huo) 
Chất holmium (Ho) 


JÃ 


Hoã (huái) 
Mắt cá chân: Hoã cốt 


ẨI 


Hoa (hè) 
- Cùng hát theo: 
Nhất xướng bách hoa 
- Làm bài thơ đối: 
Phụng hoa nhất thủ 


# 4l 
Hoa (huò) 

- Điều dỡ: Hoa hại; 
Xa hoa (nạn xe) 

- Gây ra tai nạn: 
Hoa quốc ương dân 
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Số lâi |HỊ 

Hoa (huà) 
- Vẽ: Hoa bồ (canvas); 
Hoa giá (easel); Hoạ 
hồ loại cầu (vẽ cọp 
giống chó!) 
- Tâm tranh: Du hoa 
(tranh sơn dầu) 
- Nét viết Hán tự: 
Nhị tự lưỡng hoạ 
(chữ Nhị có 2 nét) 
- Xem Hoạch (huà) 


ẨII 4ðI 


Hoạ+ (Hv hoà; hoa) 
ˆ Mong rằng: Hoa là 
- Ít khi: Hoạ hoằn 


#E mm 

4E || 

Höoác* (Hv hoặc; hác) 
Mở toang: Toác hoác 


EU) 


Hoạch (huà) 
- Vạch đường ranh: 
Hoạch giới 
- Chuyên tiền: 
Hoạch khoản 
- Mưu tính: Kể hoạch 
- Nét chữ Hán 
- Xem Hoa (huá) 


V TẾ 

Hoạch (huò) 
- Cái vạc: Đừnh hoạch 
- Cái nồi: Hoạch cái 
(nắp nồi: cái vung) 


JŠ JR là 
Hoạch (huò) 
- Bắt giữ: Bồ hoạch 
- Được: Hoạch đắc; 


Thu hoạch; 
Hoạch nhất đẳng tưởng 


(trúng độc đắc) 


lã HÀ 

Hoài (huái) 
- Vòng tay: Hoài bão 
(ôm trong lòng) 
- Trí óc nghĩ tới: 
Hoài cổ; Bất hoài hảo 
ý (có ý làm hại); 
Hoài nghỉ (có ý ngờ) 
- Nhớ: Hoài hương 
- Thụ thai: Hoài liễu 
hài tử (có bầu rồi) 


Hoài (nuái) 
- Sông từ Hà nam qua 
Án huy, Giang tô rôi 
đỗ vào hồ Hồng Trạch 
- Củ mài làm thuốc: 
Hoài sơn 


l£ 

Hoài* (Hv hoài) 
- Uỗng phí: Hoài cửa; 
Không chơi cũng hoài 
- Rất nhiều lần: Hoài 
hoài 


š 
Hóoải* (Hv hoại) 
Mật rã rời: Bái hoải 


ĐX ĐÃ 
Hoai (huài) 
- Xâu: Hoại nhân; 
Hoại tập quán 
- Ra hư hỏng: VMgư 
hoại liễu; Hoại huyết 
bệnh (scurvy) 
- Làm hỏng: Hoại sự 
(*việc ác; *làm hỏng) 
- Quá chừng: Lạc hoại 
liễu (vui quá hé) 
- Cụm từ: Hoại đản 


Hoả—Hoàn 


(*trứng ung; *đứa khốn 
nạn); Hoại đông tây 


ẤN XÃ đệ ñê SẼ 


Hoan (huăãn) 
- Cao hứng: Hoan hô; 
Hoan thanh lôi động 
- Ào ạt: 
Vũ việt hạ việt hoan 
(mưa càng lúc càng to) 


JỆ Tế 


Hoan (huăn) 
Chồn chũi (badger): 
Hoan du 
(dầu làm thuốc dấu) 


ÄL 


Hoàn (wán) 
Viên tròn: Dược hoàn; 
Nhục hoàn tư (viên 
thịt) 


54. 1 


Hoàn (wán) 
Lụa quí (cỗ văn): 
Hoàn khổ tử đệ 
(công tử ăn chơi) 


Hoàn (ván). 
Dáng nước mắt chảy 


> 

7U 

Hoàn (ván) 
- Đầy đủ: Hoàn hảo; 
Hoàn tắt, Hoàn toàn 
- Xài hết rồi: Tín chỉ 
dụng hoàn liễu (hết 
giấy viết thư rồi) 
- Trả: Hoàn thuế 
- Cụm từ (bình dân): 
Hoàn đản (*trứng xài 
hết; *xụm rồi) 


Hoàn—-Hoạn 458 
TT, BH) LÊ 
PB s4 Hô hoán 
Mu ` R = cc _ £ Ã - Cụm từ: Hoán khởi 
Hoàn (wán) Hoàn (ái) Hoán (huàn) (xin lưu ý; khích động) 
Cỏ cho lá và hạt làm - Dù vậy: Hoàn thị - Dỗi đào 


thuốc: Hoàn lan 


lt 


Hoàn (wăn) 
Cụm từ: “Vị hoàn” 
(hôc dạ dây) 


tr 

Hoàn (wán) 
Chất alkane: 
Giáp hoàn (methane); 
Đỉnh hoàn (butane) 


}R 
Hoàn (huắn) 
Tên họ 


*H 

Hoàn* (Hv hoàn) 
BỊn rịn (Bk pán huán, 
là Hv hoá Nôm): 
Nỗi riêng, riêng những 
bàn hoàn 


v1 

18 XÊ 

Hoàn (huán) 
- Trở về: 
Hoàn gia: Hoàn tục 
- Trả lại: Hoàn trái; 
Hoàn bản phó tức 
(trả vốn trao lãi) 
- Đáp lại: 
Hoàn lễ (chào lại); 
Hoàn kích 
(đánh lại; bắn trả) 
- Cụm từ: Hoàn hồn 
(*gần chết mà hỏi lại; 
*mắt vía mà hồi lại; 
*hư mà được chế 

lại - tiếng bình dân) 


- Còn chưa: Hoàn bắt 
- Lại còn: Hoàn yêu 
hảo (lại còn tôt hơn) 


=2 
.—3 
Hoàn (huán) 
- Lỗi phụ nữ ngày 
xưa búi tóc 
- Đầy tớ gái: A hoàn 


1R 

Hoàn (huán) 
- Trang sức hình tròn 
như vòng, nhẫn...: 
Nhĩ hoàn 
- Có hình cái nhẫn: 
Hoàn tiêu (atol]) 
- Từng khâu trong 
dây xích: Nhất hoàn 
sáo nhất hoàn (khâu 
này nối khâu kia) 
- Bao vây: 
Từ diện hoàn sơn 
- Bao vòng tất cả: 
Hoàn câu 
- Xem Hoàn (huán) 


5 


Hoàn (huán) 
Vùng rộng lớn: 
Hoàn cân 


Bế tí 


Hoàn (huàn) 
Loại cá chép ăn rong 


Rỗ RỒ 


Hoàn (huán) 
Cò lội nước (ibis) 


- Tươi vui, sặc sỡ 


TR lút 


Hoán (hnuàn) 
- Trao đỗi: Hoán hoá 
(barter) (trao đổi vật 
liệu không dùng tiền) 
- Thay đổi: Hoán 
đương (sang số 


lái xe); Hoán nha (thay 
răng); Hoán nhiên nhát 


tân (đỗi hăn lập 
trường; trông mới 
tỉnh); Hoán quý (đỗi 
lối ăn vận tuỳ mùa); 
Hoán thang bất hoán 
được (quanh quân 
cũng vậy thôi); Hoán 
thoại (nói kiêu khác); 
Hoán xa (đổi xe€)) 
Hoán vã (thay lông) 


N 
J2 ll 
Hoán (huàn) 
- Giặt rửa (cô văn): 
Hoán y 
- Còn âm là Cán 
XE 
Hoán (huàn) 
Trôn chạy 


lt JÃ 

Hôoán (huàn) 
Tan biến: #oán nhiên 
(chảy tan; biến mất); 
Ki luật hoán tán 


3% 


Hoán (huàn) 
- Lớn tiêng kêu gọi: 


lặ lá 

Hoán (huàn) 
Rạng rỡ: 
Dung quang hoán phát 
(dáng vẻ hông hào) 


J4 JÃ 


Hoán (huàn) 
Tê liệt: Than hoán 


!š #5 

Hoãn (huăn) 
- Thong thả không 
vội: Hoãn bộ nhỉ hành 
- Cân lại: Hoãn xung 
khí (bumper) 
- Giãn lại về sau: 
Hoãn bình chỉ kế 
- Thư thái: Hoà hoãn 
- Hỏi tỉnh: ##oà miêu 
đô hoãn quá lai (cỏ 
cây đều tươi tỉnh lại) 


4+4¬» 

Hoạn (huàn) 
- Tai nạn; trục trặc: 
Hữu bị vô hoạn: 
Hoạn nạn chỉ giao 
(bạn bè khi còn gian 
nan) 
- Mặc phải: 
Hoạn Ái tư bệnh 
(mắc bệnh AIDS) 
- Lo nghĩ: Hà hoạn chỉ 
hữu (cần gì phải lo); 
Hoạn đắc hoạn thất 
(lo tính được thua) 


_.- 


E 


Hoạn (huàn) 
- Công chức đời xưa: 


Hoạn lộ; Hoạn đà 
- Mât dương Vật: 
Hoạn quan 


T 


Hoạn (huàn) 
Chăm nuôi: 
Hoạn dưỡng 


—> 
E se 

Hoạn#* (hoạn; hoạn) 
- Nghĩa như Hán Việt: 
Hoạn lợn 
- Cắt mỏng hoặc đào 
sâu: Hoạn đất 
- Từ đệm sau Bệnh*: 
Bệnh hoạn ôm đau 


B 


Hoang (huang) 
Cụm từ: Bệnh nhập 
cao hoang 
(bệnh đã ăn sâu) 


=k+z 

JTt 

Hoang (huang) 
- Bỏ mặc: Hoang thai 
(con không ai nhận) 
- Đất đai bỏ mặc: 
Hoang mạc; 
Khẩn hoang lập ấp 
- Điêu tàn: Hoang 
lãnh: Hoang thôn; 
Hoang vụ nhân yên 
(chốn không người 
không khói từ nhà có 
bêp) 
- Quá độ: Hoang dâm; 
Hoang phí 
- Ít nguồn lợi: 
Hoang niên; 
Tích lương bị hoang 
- Không tập luyện: 
Hoang sơ, Hoang thú; 
Ngã đích Đức ngữ 
đốc hoang liễu 


459 


- Không đủ dùng: 
Phòng hoang 

(thiêu nhà ở) 

- Chế biến kém 

- Khó tin: Hoang đản; 
Hoang đường 


Hoang (huang) 


- Làm cho trí óc hồ đỗ: 
Hoang ngôn; 
Trắc hoang khí (lie 
detector) 
- Sợ vu vơ: Biệt hoang 
(chớ hoảng) 
- Mấy cụm từ: 

Hoang mạng (vội vã - 
khác nghĩa Nôm); 
Bắt hoang bắt mang 
(bình tĩnh không vội); 
Hoang trương 
(hoảng hốt) 


Ã 


Hoàng (huáng) 
= Họ 
- Màu vàng: Hoàng 
giáp (bảng vàng ghi 
tên các tiên sĩ); 
Hoàng hôn (chiều 
muộn); Hoàng lịch 
(almanach); Hoàng 
tuyên (suỗi ở âm phủ) 
- Vàng vọt ốmo: 
Kiểm sắc phát hoàng 
- Có sắc vàng: Hoàng 
bá (vỏ phellodendron); 
Hoàng cẩm (rễ skull- 
cap); Hoàng đảm (đau 
gan vàng da); Hoàng 


đậu (đậu nành); Hoàng 
điêu (cá porgy); Hoàng 


điêu; Hoàng oanh 
(oriole); Hoàng hoa 
ngư (cá đù); Hoàng 
hoa (hoa vàng; sách 
khiêu dâm); Hoàng kì 


(rễ astragalus); Hoàng 
liên (rễ goldthread); 
Hoàng ma (đay); 
Hoàng ngọc (topaz); 
Hoàng ngư (sturgeon); 
Hoàng ngưu (bò); 
Thanh hoàng bất tiếp 
[lúa (cũ) vàng hết mà 
lúa mới (xanh) chưa 
có: lúc giáp hạt] 

- BỊ huỷ bỏ: Na bút 
mãi mại hoàng liễu (vụ 
mua bán đó đã bị huỷ) 
- Mấy cựm từ: 

Hoàng đạo đái (zodiac: 
đai bầu trời bao trùm 
quỹ đạo biểu kiến của 
mặt trời mặt trăng và 
các tỉnh tú chính yếu); 
Hoàng đạo cát nhật 
(ngày lành tháng tốt); 


Hoàng du [*bơ (butter); 


*bôi mỡ: Hoàng du 
thương (bôi mỡ súng)] 


Sổ TẾ 


Hoàng (huáng) 
- Chuông lớn 
- Tiêng chuông 


lÃ 


Hoàng (huáng) 
- Ao tù: Trì hoàng 


- Cụm từ: Trang hoàng 


(trang trí; đóng khung 
tranh; gói ghém đẹp) 


# 

Hoàng (huáng) 
- Lưỡi mỏng khi 
rung phát tiếng kêu 
(reed): Hoàng phiến; 
Hoàng phong cắm 
- Lồ xo 


Hoạn-—Hoàng 


là 


Hoàng (huáng) 
Con đỉa 


§§ độ 


Hoàng (huáng) 
Cá sturgeon trứng làm 
caviar: Hoàng ngư 


JR 


Hoàng (huáng) 
Bệnh trâu ngựa 
đau gan 


tổ 


Hoàng (huáng) 
Diêm sinh: l2zu hoàng 


# 


Hoàng (huáng) 
- Vụa: Hoàng cực 
(có ý khen vua có 
nhân cách tối cao); 
Hoàng để (vua nước 
lớn; tên một vua cỗ sử 
TH); Hoàng thiên (ông 
trời); Hoàng thượng 
(tiếng tâu lên vua; 
hoặc nói về một vua 
đã biết trước); Vữ 
hoàng (vua bà không 
phải là vợ vua) 
- Thuộc về vua: Hoàng 
ân (ơn vua); Hoàng 
cung; Hoàng hậu (vợ 
vua); Hoàng thái hậu 
(mẹ vua); Hoàng thái 
tử (con trai vua có 
quyền kế vị); Hoàng 
thích (họ ngoại vua) 


Fễ 
Hoàng (huáng) 
Hào khô quanh thành 
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¡ = - Nà : 

l§ R : kẺ mg ngang: lây 

Hoà ` Hoả ` hoành (dọc ngang); 

Oàng (huáng) Hoàng (huáng) oảng (huàng) Nhân hành hoành đạo 

Lo sợ: Kinh hoàng; - Loại trĩ đẹp (Hoàng là - Múa, vung lên: (lối đành cho người đi 
Hoàng túng; Thân sắc con mái, Phụng là con Tha hoảng hoảng bộ băng qua đường): 
hoàng cứ (có sắc sợ) trông): Phụng câu thủ thuyÊt... (y vừa Hoành phi (bì ên chữ 


LỆ: 

Hoàng (huáng) 
Tần ngân; không 
quyết đáp: Bàng 
hoàng (khác với Bàn 
hoàn (bịn rịn), lại khác 
với Bàng hoàng Nôm 
có nghĩa là giựt mình 
bỡ ngỡ) 


Mã 

Hoàng (huáng) 
Nhấp nhánh: Minh tỉnh 
hoàng hoàng 


lễ 


Hoàng (huáng) 
Cào cào: Hoàng trùng: 
Hoàng tai (nạn cào 
cào); Hoàng nảm 
(sâu sẽ nở ra cào cào) 

xe 

s# 

Hoàng (huáng) 

(cỗ văn) 

- Bụi tre: Ứ hoàng 
(chôn yên tĩnh) 

- Cây tre: Tu hoàng 
(cây tre lớn) 


N-<i 
1£ 
Hoàng (huáng) 
(cổ văn) 
- Vội vàng: Hoàng 
bách 
- Luôn luôn tưởng nhớ 
- Nhàn hạ 


hoàng 


bP 

Hoáng* (Hv hoảng) 
- Hoa mắt: Hoáng mắt 
- Nhận xét không rõ: 
Chó căn hoáng 


ljn 


Hoảng (huang) 
- Cuống quít: 
Biệt hoảng (chớ cuống 
quít); Hoảng mang 
(hấp tấp vội vàng) 
- Hết chịu nỗi: 
Lụy đắc hoảng 
(mệt hết hơi - 
tiếng bình dân) 


L4 
tt tt 
Hoảng (huăng) 
- Bắt chợt: Hoảng 
nhiên đại ngộ 
- Tựa như: Hoảng như 
mộng cảnh 


tt 


Hoảng* (Hv hoảng) 
Lo sợ: Đâm hoảng 


3% Đủ 
Hoẳng (huăng) 

- Chói chang: Minh 
hoảng (quáng mắt) 

- Vụt một cái: 

Nhất hoảng 

- Xem Hoảng (huàng) 


múa tay vừa nói...) 

- Tròng trành: Hoảng 
đãng; Nhất bình tử bất 
hưởng, bán bình tử 
hoảng đãng (bình đầy 
không kêu óc ách, 

bình vơi mới tròng 
trành: người biết 

nhiều thường kín miệng) 


lý 


Hoảng (huăng) 
- Bảng hiệu: Hoảng tứ 
~- Vịn lẽ, giả cách 


lệ lu lu Bế 


Hoãng* 
Xem Hoăng* 


R 
Hoành (hóng) 
- Rộng lớn, vĩ đại: 
Hoành đại; 
Hoành vĩ; Hoành đỗ 
- Còn âm là Hồng 


;¿” 
HT 
Hoành (néng) 
- Viên ngọc lớn người 
xưa nạm vào đai lưng 
- Máy mài: Hoành sàng 


tễ t 
Hoành qéng) 


Chim cao căng 
(plover): Ñoàng hoành 


li 


Hoành (héng) 


treo ngang trong nhà) 
- Theo chiều ngang: 
Hoành cách mô (màng 
chắn ngang ngực); 
Hoành tả (viết chữ 
theo chiều ngang); 
Hoành đao (vung dao 
theo chiều ngang) 

- Không hãm được: 
Hoành lưu; Man thao 
hoành sinh (cỏ dại 
mọc um tùm) 

- Ngang ngược: 
Hoành hành 

- Cau mày: Hoành mỉ 
- Nét viết ngang ở 
chữ Hán 

- Xem Hoạnh (hèng) 


đi 

Hoành (héng) 
Loại gừng hoang: 
Đố hoành 


tiệc 
f1 
Hoành (héng) 
- Càng cân có khắc số 
ở loại cần treo 
- Cái cân: Hoành khí 
- Cân nhắc: 
Hoành lượng đắc 
thất (tính toán xem 
được thua bao nhiêu) 


hR 
Hoảnh* 

(Hv thuỷ quýnh) 
Khô: Ráo hoảnh 


461 Hoänh—Hoắm 
1 pha bột cho sột sệt); lưu thông) mộc: Hoắc hương 
Hoạt nị (trơn như - Việc làm: Kim tuyến | (dược thảo Agastache 
Hoánh+ (Hv hoảng) nhung - nói về da); hoạt nhỉ (công việc rugosa); Hoắc lê 
Ráng vẻ đặc chí: Hoạt thạch (taÌc); kim chỉ khâu vá) (loại rau hoang) 
Chánh hoảnh Hoạt tỉnh (bệnh - Mây cụm từ bình 
xuất tỉnh sớm) dân: Ẹ 
lã - Trượt:. Hoạt băng Hoạt cai (đáng kiếp); “ã : 
Hoanh:* (Hv hoạnh) (skating); Hoạt thê Hoạt thụ tội (sông vật OẶC (huò) 
° (bảng trơn cho trẻ vưởng khô sở) Xúc băng xẻng 
Ngang tàng (như Hv): trượt chơi); 
Hoạnh hoẹ Hoạt trượng b1 › St à> 
(gây giúp trượt tuyết); : ZÃ. £E 
tạ Hoạt tuyết bản (ski); — | HOAY* (v huy) Hoắc* 
Hoạnh (hèng) Hoại bản (bản in Tê ” ĐÁ) (Hv hoặc; hoắc) 
- Ngược ngạo: Hoạnh n ca _ Cứ loay hoay mãi loi1D2 1 dù) ghi: 
bạo; Hoạnh thoại (nói | 7")! HHỌN. Dở hoặc; Thôi hoặc ˆ 
càn); Hoạnh tài Hoạt kê; Hí hoạt ml - Không quen: Lạ hoắc 
(của phi nghĩa); TK 
Phát hoạnh tài (làm l Hoáy* (Hv thuỷ úy) Bì) 
giàu phi nghĩa) Hoạt (huó) Nước xoáy sâu: Hoặc (hò) 
T HNg ÓC, - Sống động: Phục Gặp chô nước hoáy 92A 
Hoạnh sự, Hoạnh tử hoạt (sống trở I D); - Ngờ vực: Nghỉ hoặc 
(chết bất ưng) . EH - Có thể: Hoặc hứa; 
` ) Hoạt đáo bách tuế; TK š xi z MÀ 
- Xem Hoành (héng) Me 2 43 Hoặc khả; Hoặc nhiên 
Š Hoạt đáo lão, học đáo lão ⁄ ; 
Cần săn. Hoáy* (Hv úy) - Hay là: Tiến hoặc 
"ì - Còn sông: C TT. hưng c 
AI Ta: an ụm từ: Hí hoáy; thoái 
sò Hoạt mai (chôn sông); Fodv:haä Người nào đó (cả 
Hóoát (nuo) Hoạt tróc (bắt sông); * An gió xế: Ko xướng: Tả (cô 
SN Ea thế? Hoạt Phật (tả dạng cặm cụi); văn): Hoặc viết (có 
c - Đây sức linh hoạt: HỊ HaẠy Việt người bảo răng) 


(lỗ nẻ); Hoát chuỷ 
(sứt môi) 

- Cũng đành: Hoát 
xuất thiên kim... 
(có mắt ngàn 
vàng...cũng đành) 
- Xem Khoát (huò) 


lR 

Hoạt (huá) 

- Trơn: Hoạt nhuận; 
Hoạt đầu (khéo luồn 
cúi); jựu gian hựu 
hoạt (làm bậy lại còn 
khéo chữa mình); 
Lộ hoạt (đường trơn); 
Hoạt luân (ròng rọc); 
Hoạt lưu (*trơn; 
*món xào 


Hoạt khẩu; Hoạt bát: 
Hoạt tượng 

(giống như đúc) 

- Di chuyển được: 
Hoạt thuy; 

Hoạt mạch (máu phập 
phông đều hoà); 

Hoạt tái (nút chạy 

lên xuống: piston); 
Hoạt biên (với bộ qua) 
(valve) 

- Tháo rời ra được: 
Hoạt hiệt (tờ rời); 
Hoạt bản 
(typography) 

- Làm việc, giúp: 
Hoạt mệnh 

(làm chỉ đủ sống); 
Hoạt huyết (giúp máu 


Loáy hoáy làm vườn 


=E 

6 bà 

Hoắc (nuò) 
- Họ 
- Chợt: Hoắc nhiên; 
Hoắc địa lập khởi thân 
lai (chợt y chỗi dậy) 
- Tiếng đao mài, sét 
nỗ: Điện quang hoắc 
hoắc (sét nỗ xèn xet) 
- Mau: Hoắc loạn 
(cholera); Huy hoắc 
(ăn tiêu vung vít) 


-++ 


TS 


Hoắc (huò) 
Tên một sô thảo 


- Cụm từ: Hoặc giả 
(*may ra, biệt đâu; 
*hay là) 


k 

mà 

Hoặc (huò) 
- Lưỡng lự: 
Đại hoặc bắt giải 
- Đánh lừa: Afê hoặc; 
Tạo dao hoặc chúng 
(phao tin thất thiệt) 


lá ñ 

Hoăm* (Hv hãm) 
(huyệt tàng) 
Lóm sâu: Ngọn nước 
kia nơi hoăm nơi khô 


Hoăng—Hói 


hủ 
Hoăn* 

(Hv nhục hoang) : 
Khó ngửi: Hoan hoăn 
¬1^ 

Kế 
Hoăn* 

(Hv thiêu hoàn) 

- t có khi: Hoa hoăn 
- Còn âm là Huân* 


B. 
Hoăn* 
(Hv nhục hoảng) 
Mùi khó ngửi: Hoăn 
hoắn 


2 


Hoăng (hong) 
Chết (áp dụng cho các 
quan bậc công hầu) 


-heˆ 


[L 

Hoăng* (Hv hoang) 
Xông mùi khó ngửi: 
Thôi hoăng 


5), BỊ 


Hoăng (hóng) 
Lớn: Hoăng nguyện 
(mộng cao cả) 


l§ l PB 


462 


tiêm quát) 
Nhọn sắc: Nhọn hoắt 


JB RR #t 


Hóóc* (Hv húc; úc) 


(hộc; thực học) 

- Khó: Hóc hiểm 

- Kẹt: Hóc xương cá; 
Hóc khoá 

- Góc hẹp 

- Địa danh: Hóc môn 
(Hác môn: ngòi hẹp 
cấy khoai môn) 


ẤP ý + 


Học (xuế) 


- Tìm biết: Hoạt đáo 
tử, học đáo tử 

(còn sông, còn học) 

- Bắt chước: 

Học kê (nhại gà gáy) 

- Vốn liếng hiểu biết: 
Tài sơ học thiễn; 

Học phân chế (tính 
học trình bằng lối gom 
số điểm gần cho từng 
môn: credit system) 

- Môn khảo cứu: 

Toán học 

- Trường: Học hiệu; 
Đại học; Thượng học 
(đi tới trường) 

- Một chức văn quan 
đời xưa: Thị độc học sĩ 


đế 


Hoẵng* (Hv chương) | HỌC* Œv học) 


(khuyên hoang) 

(lộc hoàn; lộc hoang) 
- Thứ hươu nhỏ: Con 
hoãẵng 

- Còn âm là Hoãng* 


Ÿ# Mi 


Hoắt* (Hv kim hoặc 


- Tập tành, tìm hiểu 
(như Hv): Học thây 
không tây học bạn; 
Học ăn học nói, học 
gói học mở; Con anh 
học nói trên cành mịa 
mai; Vỡ lòng học lậy 
những nghề nghiệp hay 
- Lặp lại: Học lại: 


Học đòi 


lu t 

Hoe* (Hv hoè) 
(nhật huy) 
- Văng vẻ: Vắng hoe 
- Đỏ nhạt: 
Hai mắt đỏ hoe 


l2 


Hoè (huái) 
- Scholartree trái làm 
thuốc gọi là Hoè giác 
- Sophora mọc nhiều 
ở Nhật: Hoè hoa; 
Chỉ tang mạ hoè (trỏ 
cây dâu chửi cây hoè) 


ủ 


Hoè* (Hv hoè) 
- Giấc mơ vinh hiển 
(Vu Phần ngủ dưới 
gốc hoè mơ làm Phò 
mã, làm đại quan... 
Thức giác là hết): 
Giấc hoè 
- Máu kinh nguyệt: 
Máu hoè (tục) 
- Mấy cụm từ: 
Một thân cù mộc mmỘt 
sân quế hoè (vợ con 
đầy đàn, lắm kẻ thành 
công); Hoa hoè hoa 
sói (rườm rà) 


Ti TÃ 

Hoe* (Hv khẩu hoạ) 
(khẩu huỆệ) 
- Ra oai rởm: Hoạnh 
hoẹ; Hậm hoc 
- Nũng nịu: Óẻ hoẹ 


ƒÑ J8 ÊÄ JE 
Hoen* (Hv hân) 
(nạch huyện; hoan) 


(nạch 1⁄2 huyện) : 
Có vết dơ: Hoen ô 


+z,j* 

#2] ø8 

Hoẻn* (Hv áo) 
(tiểu uyễn) 
- Màu đỏ ở vật mới 
sinh: Còn đỏ hoẻn 
- Cụm từ (cũ xưa): 
Tiên hoẻn (đồng tiền 
kém giá nhất đúc bằng 
kẽm); Kém cạnh cho 
nên mang tiêng hoẻn 


> 
Í 7E 
Höoét* (huyết; huyệt) 
Màu máu trông mà sợ: 
Đỏ hoét 


77 

Hoet* (Hv huyệt) 
(khâu huyệt) 
Huych toẹt: 
Nói hoẹt tát cả 


ÖX Thị 31 


Höoi*+ (Hv hôi) 
(cầu hồi; xú hôi) 
- Mùi hắc: Hoi sữa; 
Chân gấu có vị hoi 
- Đâu vào đó: Hắn hoi 
(Hăn hòi) 
- Thoi thóp: Hoi hóp 


[r| Je| ƒ ' 


Hôòï* (Hv hồi) 
(sách hồi; cầu hồi) 
- Xem Hoi*: Hắn hòi 
- Từ theo sau Hẹp* tả 
lòng kém quảng đại: 
Tính khí hẹp hòi 


lý đế TH 


Hóồi* 1/ (nhật 1⁄2 hói); 


2/ (tiêu hối); 

3/ (thuỷ hôi) 

- Âm khác của Sói*: 
Hói đâu (thiếu tóc) 
- Ngồi nông 3/: Lội 
qua hói 


J9 "â 12 

Húói* (khẩu 1⁄2 hải) 
- Tìm câu đáp: 
Hỏi tên tuổi 
- Cụm từ: Dấu hỏi (*ở 
cuối câu chất vấn; 
*[ trong 5 dấu biến 
âm ở Việt ngữ: Sắc, 
huyện, hỏi, ngã, nặng) 
- Đòi: Hỏi nợ 
- Thăm nom: #ởi han 
- Lễ nghỉ trước khi 
cưới: Đi hỏi vợ; Ăn hỏi 
- Loại bánh bằng bột 
tẻ: Bánh hỏi 


kiểng 

HÀ 

Hom* (Hv hâm) 
Xương sườn: 
Ngã gây xương hom 


J# 


Họm#* (Hv nạch hâm) 
Gây yếu: Hom hem 


SN 

Hom* (Hv trúc hâm) 
- Bẫy (cá lọt vào dễ, 
ra khó): Cái hom tre 
- Loại lúa hạt có râu: 
Lúa hom vịt 


lếI Jli là 

Hòm* (Hv hàm) 
(mộc hàm; mộc hàm) 
- Cái rương lớn (tiêng 
Bắc): Hòm xiếng 

- Cái quan tài (tiếng 

Nam): 

Nhà hòm (quàn) 


lỗ Ất đả 


Hóm* (Hv hãm) 
(hám; hám) 
- Ích kỉ 
- Lầu cá: Hóm hình 


lễ 


Hồm* (Hv hãm) 
Đi vào sâu thăm: 
Động hỏm vào nút: 
Hỏóm hòm hom 


Si 


Hôon* (Hv hôn) 
- Nhỏ xíu: Bé tí hon 
- Sắc hồng ở động vật 
mới sinh: Đỏ hon hỏn 
- Giống gạo đỏ 


X§ 
Hon* (Hv hoá hôn) 
Khô teo: Hiéo hon 


Hồòn# (hoàn; khối) 
(thô hoàn) : 
- Viên tròn: Hòn đái 


ném đi hòn chì ném lạt 


(làm ác sẽ gặp phản 
ứng ác hơn); Hòn đòi 
(vật nặng giúp quay 
bánh xe đồng hồ) 

- Đảo nhỏ: Hòn Chồng 


463 


Hỏỏn* (Hv hỗn) 
Màu da vật mới sinh: 
Còn đỏ hỏn (hoẻn) 


Hf J MU 


Hong* (nhật không) 
(hồng; hoả hung) 
- Phơi khô dưới bóng 
dâm: Lá cải đem hong 
đề làm dưa 
- Hơ lửa cho khô: 
Hong áo ướt trong bếp 


jt 3 lá 


Hồng* (Hv hồng) 
(khẩu cộng; mục cộng) 
- Mong: Đừng có hòng 
- Sắp sửa, gần tới lúc: 


Trẻ đã hòng tới tuổi tôi 


kk Ất, 


Hồng* (Hv hoả cộng) 
(hoả khổng) 
- Bụi đen từ lửa: 
Bồ (mô) hóng 
- Đón gió cho mát: 
Hóng gió; Hóng mát 
- Ngóng chờ: Tựa cửa 
hóng chóng 
- Thích nghe chuyện 
người: Đừng hóng 
chuyện 


J\L ER 


(ở Nha trang); Hòn Mê Hồng* (không; hồng) 


(ở Thanh hoá) 

- Núi giả: Hòn non bộ 
- Địa danh: Hòn Gai 
(TH Hồng Cơ) 

- Trái đẳng, xát với 
nước sẽ nổi bọt: 

Trái bê hòn; Ngậm bỗ 
hòn (chịu đẳng cay mà 
không dám nói ra) 


- Hết dùng được: Cố 
đấm ăn xôi xôi lại 
hỏng 

- Hụt: Hỏng cẳng 

- Không thành công: 
Thị hỏng; Hỏng việc; 
Xôi hỏng bỏng không 
(hoàn toàn hư việc) 

- Tiếng than khi lỡ 


Hỏi—Họp 


việc: Hóng bét cả rồi 
- Từ đệm sau Hát*: 
Tính thích hát hỏng 


bx'' 


Họng" 
(Hv khâu cộng) 
(khẩu hồng) 
- Đầu một trục dài: 
Họng súng; 
Họng côi xay 
- Đầu trên của thực 
quản, và khí qu¿n nói 
riêng: Há họng chờ ho 
- Phía trước cô: 
Bôi dầu nóng vào họng 
- Không biết trả lời 
làm sao: Cứng họng 


Gì 


Hóp* (Hv khẩu hạp) 
- Lóm vào: 
Má hóp răng long 
- Ép cho lóm vào: 
Hóp bụng 
- Săp hêt thở: Hoi hóp 


CA 

Hóp* (Hv trúc hạp) 
Tre thấp có nhiều 
cành (Hv Phụng mao 
trúc): Giậu hóp 


ê 


Họp* (Hv hạp) 
- Gom góp lại: 
Họp sức làm việc 
(Đừng nói Hợp sức, 
phải nói Hợp lực) 
- Chụm lại một chỗ: 
Họp chợ, 
Xum họp một nhà 


J6 TẾ 


Hót* 


Hót—-Hỗồ 
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(Hv khẩu hốt) 
(khẩu thuyết) 

- Tiếng hát dễ nghe: 
Chm kêu vượn hót 
- Nói chuyện tằm 
phào: Đấu hót 

- Mách bẻ trên: 
Nịnh hót 


lÃ 


Hót# (Hv thủ hốt) 
Quét sạch: Hới rác 


Hồ (mu) 
- Thở ra: Hô hấp 
(thở ra thở vào) 
- Kêu to: 
Hô hào: Hô dự (hu) 
- Kêu tên: 
Trực hô kì danh 
(gọi thăng tên) 
- Tượng thanh tiếng 
gió...: Bắc phong hô hô 
địa xuy 
- Ngáy khi ngủ: Hô /ỗ 
(tiếng bình dân) 


 x\ Bl 
Hồ (mu) (cỗ văn) 
Tiếng than 


"Ƒ 'j 
Hồ* (Hv hô) 
(khẩu hồ) 
- Kêu to: Hô lớn 
- Tiếng than: Ô hô! 


7 

Hô* (Hv hồ) 
- Hải vật có vỏ cứng: 
San hô : 
- Xem Hồ (hú) 


Rã 


Hồ (hù) (cổ văn) 
- Tiếng trợ câu hỏi: 
Hữu bằng tự viễn 
phương lai, Bắt diệc 
lạc bô (có bạn xa tới, 
ai mà không vui?) 
- Nhiều cụm từ: 
*Xuất hỗ ý liệu 
(quá sức mong mỏi); 
*Siêu hô đạo thưởàg 
(vượt thói thường); 
* Nguy nguy hô 
(cao vun vút) 


ĐR 

Hồ (hú) 
- Cái cung (tiếng cổ): 
Hồ thi (*cung tên; 
*chí trai - người xưa 
treo cung tên trước 
cửa khi nhà cố con 
trai mới sinh) 
- Đường hình cung: 
Hồ độ (radian); 
Hồ quang 
(ánh sáng từ arc) 


7Ñ 


Hồ (nú) 
- Con chồn (cáo): 
Hồ quân cấu đảng; 
Hồ l¡ vĩ ba 
(lồi đuôi chồn) 
- Giống con chỗồn: 
Hồ xú (hôi nách); 
Hồ nghỉ (ngờ vực); 
Hồ quấn cầu đảng 
(một lũ khốn nạn) 


BỊ 
Hồ (n) 


Trái bầu nâu canh: 
Hồ tử 


HH] Đã Hi 
Hồ (nú) 
- Tên họ: 
Hồ chí Minh 
- Triều đại VN 
(1400- 1407) 
- Sắc tộc xưa ở Hoa 
bắc: Hồ mã tê bắc 
phong (ngựa H Hồ hí lên 
khi gió băc thổi; nỗi 
nhớ quê hương) 
- Thuộc nước ngoài: 
Hồ câm (đàn cò, đàn 
nhị - xem Nhị) 
Hồ la bốc (carrot); 
Hồ tiêu (pepper); 


Hồ đào (pecan, walnut); 


Hỗ đồng (ngõ hẻm); 
Hà phong (ong về) 

- Bộ râu: Hồ tử 

- Làm xẳng, 

gây xáo trộn: Hồ lai; 
Hồ thuyết (nói bậy); 
Hỗ xuy (nói khoác); 
Hồ xả (nói không 
nghe được!) 

- Mẫy kiểu nói: Hồ lai 
(làm hỏng việc); 

Tu tựu biệt hồ lai 
(lợn lành chữa ra lợn 
què); Hồ loạn (làm 
âu); Hô lỗ (*thoa 
chỗ đau; *hốt lại vật 
rơi rụng) 


l 
Hồ (mú) 
- Ao lớn: 
Thái hồ. Tây hồ; 
Hà sắc (lam pha lục) 
- Tên tỉnh: 
Hồ nam; Hô bắc 


hi 
Hồ (hú) 


Hải vật có vỏ cứng: 


San hồ (san hô) 


li 


Hồ (hú) 
Vỏ trái bầu già 
(thường là loại thắt 
ngẫng) hay dùng để 
đựng nước: Hồ iô 


Hồ (mú) 

Loại khi văn đuôi: 
Hồ tôn (macaque); 
Thụ đảo hồ tôn tán 
(cây đỗ khi tan đàn) 


Hồ (m) 
Kiếm chỉ đủ ăn: 
Hỗ khẩu 


li) 
À 
Hồ (hú) 
- Đồ ăn nấu bị cháy: 
Phạn hồ liêu! 
- Nướng vừa xém cháy 


Hồ @ú) 
Bươm bướm: Hồ điệp 


Jb ĐMb 
Hồ @ú) " 
Chim bô nông: Đề hô 


Hồ (hú) 

- Mỡ rút ra từ sữa 
(nay gọi là bơ): Đề hồ, 
Đề hô quán định 
(“bơ tưới lên đầu” 
*chợt thấy sáng suốt; 
*chợt thấy dễ chịu) 


+&-  +d>- 

t2 AI 

Hồ (mú) 
Cái bình đựng: Ôn hồ 
(bình thermos); Hành 
quân hồ (canteen); 
Lậu hồ (bình nước rỉ, 
xưa giúp tính giờ; 
nay dùng “biểu”) 


li 


Hồ œu) 
- Chất để trát 


- Trát: Hồ nhất từng nê 


(trất một lớp bùn) 
- xem Hô (hú; hù) 


li 


Hỗ œú) 
- Cháo, bột nhão 
- Dán bằng keo: Hỗ 
tường chỉ (dán giấy 
hoa vào tường); Hồ 
song hộ (dán giấy vào 
cửa số); Hồ liệu (chất 
_ giúp thức ăn đặc hơn) 
- Đường dextrin: Hồ 
tỉnh 
- Thức ăn bị cháy 
- Mấy cụm từ: 
Hồ đồ (rỗi trí; ngơ 


ngác); Biệt trang hô đô 


(đừng có giả ngu); 


Hỗ khẩu (hay đi với bộ 
thực thay vì mễ - kiểm 


ăn chật vật) 
- Xem Hồ (hu; hù) 


Hồ œù) 
- Thức ăn chế ra bột: 
Lạt tiêu hô (ớt nhão) 
- Gây lộn xôn: 
Hồ lộng (lừa chơi) 
- Xem Hồ (hu; hú) 


li 


Hỗ* (Hv hò) 
- Chất dẻo 
- Ngâm bột giúp vải 
cứng nếp: Hồ quân áo 
- Trinh tiết con gái: 
Màu hô đã mất di rỗi 
- Giấy tờ về một vụ 
hay người: Hồ sơ 
~- Âm khác của Hầu*: 
Biết hồ có nguôi 
- Mấy cụm từ: *Hồ dễ 
(chưa chắc); Hồ dễ v 
đã chịu, *Hô (hẳu) 
bao (túi tiền); *Tha hô 
(mặc sức); *Hồ lì (nhà 
cái gá bạc) 


Hồ (ù) 
- Gầu giai giống cái 
đầu để hai người cùng 
tát nước: Hồ đấu 
~- Tát nước: 
Hỗ thuỷ quán điên 


Hồ (Hy hó) 
Lỗ sâu: Hùm sa hổ 


Hố* (Hv ngư hồ) 
Cá mình dài và đẹp 
nƑ 
Há* (Hv hô) 
Cười cở mở: Hô hồ 


Tấễ BR 


-lHIÁ : 
Hồ* Œxv hồ) 
Lỡ vì không ngờ: Bị hố 
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TÊ 


Hỗ (@u) 
- Con cọp: Hồ ẩầu xà 
vĩ (đâu cọp đuôi răn: 
đầu voi đuôi chuột) 
- Can đảm: Hồ tướng 
ˆ Mấy cụm từ: Hồ 
khẩu [*miệng cọp; 
*chỗ đễ mất mạng: 
Hỗ khẩu toàn sinh 
(thoát nạn lớn); 
*kẽ bàn tay giữa các 
ngón và ngón cái]; 
Hồ huyệt truy tung 
(đuổi cọp tận hang) 


TR BR TÚ 

Hồ œu) 
Bịp (tiếng bình dân): 
Nế biệt hỗ nhân 
(đừng có loè tôi) 


ĐR 


Hồ (mu) 
Nhựa cây hoá thạch: 
Hồ phách (amber) 


tị 


Hồ» (v trùng hỗ) 
Mây loại rắn độc: 
Hồ lửa: Hô mang 


l ‡l tí 


Hỗ: (nx hỗ) 
(tâm hỗ; tâm hỗ) 
- Thẹn: Xấu hồ 
- Tủi: Hồ phận 


Hỗ (mù) 
Đôi bên: Hổ tương; 
Hỗ hoán (trao đỗi); 
Hỗ lợi; Hỗ huệ; 
Hỗ trợ (giúp nhau); 


Hồ—Hộ 


Hỗ cảm; Hỗ đạo 
(mutual inductance) 


Lời 


Hỗ (ạu) 
- Phúc lớn 
- Mừng ai có phúc: 
Chúc hỗ (chúc thọ) 


Hộ (hù) 
- Cửa ra vào: Túc bất 
xuất hộ; Âm hộ (cửa 
mình đàn bà) 
- Người trong từng 
nhà: Hộ chủ; 
Hộ khẩu ( *nhân số; 
®#địa chỉ chính thức); 
Hộ bó (thượng thư đời 
xưa coi thuế khoá) 
- Trăm họ (cỗ văn) 
- Gửi tiền ngân hàng: 
Tôn hộ, Khai hộ đầu 
(mở trương mục) 


JE jƑ 

Hộ (tù) 
- Hạ lưu sông Tùng 
giang tại Thượng hải 
- Tên gọi Thượng hải 


0 1H 1Ƒ 

Hộ (mù) 

- Bảo vệ: Hộ chiếu 
(passport); Hộ diện 
(mặt nạ); Hộ mưục 
kính (goggles); Hộ lí 
(y tá chăm người ôm) 
- Bênh: Biệt hộ trước 
tự ki đích tôn tử 
(đừng bênh con cháu); 
Hộ đoản (giấu cái dở) 
- Hạch prostate: Nhiếp 
hộ tuyến 


Hộ —Hồối 

lị 

Hệộ* (Hv hộ) 
Từ ở trên đã Nôm 
hoá: Hộ đê; Mẹ nhờ bà 
coi con hộ 


Tà 
Hộ (nù) (cô văn) 


Nương tựa: Thất hộ 
(mật nơi tựa là cha) 


JB 


Hộ (hù) (cô văn) 
- Đám tuỳ tùng: Hộ 
tông: Siêu quân bạt hộ 
- Còn âm là Hỗ 


4 'I 
Hôộc* (cốc; khâu hộc) 

- Hang nông: Hốc đá 

- Gày còm: Ở!ốc hác 

- Thiếu đồ vật: 

Trồng hốc 

- Ăn như heo: Hốc cám 


Hộc (hú) 
Đầu lớn (thoạt tiên 
bằng 10, về sau 
bằng 5 đấu thường) 


Hộc* (Hv hộc) 
Ngăn tủ: Hộc thuốc 


Hộc (nú) 
Loại cây gỗ cứng: 
Hộc lịch (oak) 


H8 HỖ 


Hộc (hú) (cô văn) 
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Chim thiên nga có cỗ 
dài (swan): Hóc hậu 
hồi âm (dài cô chờ tin 
tức); Hộc vọng (mong 
đợi dài cổ) 


| Hỗ ñ 


Hộc* (hộc; hộc; hộc) 
- Thổ ra: Hộc máu 
- Thở mạnh: Hồng hộc 
- Vội vàng (Nôm khác 
Hv): Chạy hóc tốc 


7ì 

Hộc (hú) (tiếng xưa) 
- Vải thưa có vân 
- Sợ phát run: 
Hộc tốc 


}}⁄x 


Hỗi (nưn) 
- Tro: Hồi tân; 
Hoá vi hôi tân 
- Bụi: Nhất tằng hôi 
(một lớp bụi) 
- Hồ (vôi trộn tro): 
Hoà hôi (trộn vữa); 
Hôi nê (plaster) 
- Cụm từ: Hồi sắc (màu 
tro; mù mịt; bí quan) 
- Nản lòng: 
Tâm hôi chí lại 


 )X† 

NÍ HỆ FT 

Hôi* (hôi; khẩu hôi) 
(thuỷ hôi; xú hôi) 
(huân; Nôm ôi*) 
- Mùi thịt cá đơ: 
Hôi tanh; Hôi thối 
- Nước tiết từ da: 
Bồ (mô) hôi. 
- Mót nhặt đô rơi (có 
khi trái ý chủ): Hôi cá 
- Thừa lúc lộn xộn: 


Đánh hôi, Hôi của 
- Cụm từ: Hôi hôi 
(*hãy còn nóng: 
*tin tức sốt dẻo) 


[c[ [| 3E 4M 


Hồi (nu 


- Vòng vo: Vư hồi; 
Phong hôi lộ chuyển 
(đường vòng núi) 

- Trở vê: Hồi báo (trở 
về báo cáo; đáp trả); 
Hải đáo nguyên địa; 
Hỏi đầu (trở về nẻo 
ngay) 

- Quay mình: 

Hỗi quá thân lai 

- Trả lời: Hồi đáp; 
Hải tín (thư trả lời) 

- Chương tiểu thuyết, 
- Có lần: Lai quá nhất 
hỏi (đã có lần tới đó); 
Nhất hồi sinh (sống); 
Nhị hôi thục (chín): 
(trước lạ sau quen} 

- Mẫy cụm từ: Hội 
hoá (tôi thép cho rắn); 
Hồi tràng [khúc ruột 
non giáp với ruột già 
(leum); cổ văn còn có 
nghĩa là lo ngại]; 
Nam hồi quy tuyển 
(Tropic of Capricorn); 
Bắc hồi quy tuyến 
(Tropic of Cancer) 

- Người thiểu sô ở Tân 
cương: Hồi tộc 

- Đạo Mahomet: Hồi 
giáo; Hài tự (mosque) 
- Tài vật cô dâu đem 
về nhà chồng: 

Hồi môn 
$ Họ 


lh 


Hài (huí) (cổ văn) 


Chỗ nước xoáy 


_—++- 
] TRỊ 
Hồi (hu0 
Loại gia vị: 
Hỏi hương (fennel, anis) 


LÌ| 


Hồi (hu0 
Có giun trong ruột: 
Hôi bệnh 


1! 
^ e 
Hồi quái) - 
Do dự: Bồi hồi 
(khác nghĩa Nôm) 


ID] {| 

Hỗi* (Hv hài) 

Tỉnh sức lại: : 
Cây héo mà đã hồi lại 


VÀ 

thị ” 

Hồi" (nồi; khâu hôi) 
- Cảm xúc mạnh: Hồi 
hộp; Bồi hôi thôn thức 
- Quãng thời gian: Hồi 
còn nho; Một hôi lâu; 
Hải chuông, Hi trồng 
- Tường và đốc chắn 
hai đầu nhà không có 
chái: Đầu hỗi 


Lộ) 


Hỗi* (Hv ngư hồi) 
Cá (Hv Khuê) (salmon) 


H 


Hi (nu) 
- Ngày cuối tháng 
âm lịch: Hi huyện 
(đêm cuối tháng tối 
um, văn - tối Hệ Viên 


Hỏi sóc (đêm cuôi 
và đâu tháng tôi um) 


- Tối tăm: Hói ám; 
Hối xát (khó hiểu); 
Tự nhận hồi khí (đành 
chịu vận đen) 


Hồi nụ) - 
Nuôi tiệc: Hói quá; 
Hỏi cải: Hỏi chỉ vô 
cáp (tiệc thì đã muộn); 
Hồi kì (ổi lại nước cờ) 


Hồi* (Hv hồi), 
- Vội vàng: Hồi hả 
- Giục: Hói thợ làm 
cho mau xong 


N Bổ 
Hồi (nu) 
Đút lót: Nôi lộ 


nữ Jỹ 

Hi (nu) 
Dạy bảo: Hói dâm hối 
đạo (dạy dầm dật và 
bạo lực) 


P 
Hồi (kuăi) 
- Gãi (từ bình dân): 
Hồi dưỡng dưỡng 
- Xách ở tay 


đế IJE IE jL 
Hồi (mì) 
- Hội tụ: 
Hỏi thành cự lưu 
- Họp lại: Từ hối 
(Từ điển gom các từ) 
- Gửi lui tới: Hội báo 
(report); Hối đoái (tiền 
gửi đi - nhất là ra nước 
ngoài: remittance) 
- Còn âm Hội; VỊ; 
Vựng 
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Hợ 1ã 


Hỗi* (Hv nhật 1⁄2 hồi) 
(hoả 1⁄2 hối) 
Mới ra lò: Nóng hồi 


Hội (mu) 
- Họp nhau: Hội trường 
- Gặp: Hội kiến 
- Buổi gặp mặt: 
Hoan nghênh hội nghị 
- Đoàn thê: Hội phí, 
Hội san (báo của đoàn) 
- Đi họp lễ chùa (cỗ 
văn): Cản hội 
- Kinh thành: Đô hội; 
Hội thí (cuộc thì lựa 
tiễn sĩ ở kinh thành) 
- Dịp tốt: Cơ hội 
- Biết giỏi: Hội Anh 
văn; Hội hoạt băng 
- Trả tiền: 
Ngã hội quá liễu 
- Một lúc, chút xíu: 
Ngã khứ nhất hội 
(chút xíu sẽ trở lại) 
- Quãng cách giữa hậu 
giang và bộ sinh thực: 
Hội âm 


LI 
Hội (huì) 
- Cây aloe: Lô hội 
- Cây cối xum xê 
- Tập hợp: Nhân tài 
hội tuy 


18 22 

„ «- 

Hội (nhu) 
Vẽ: Hội hoa; Hội thanh 
hội sắc (cảnh tả như 
thấy trước mắt) 


LIẼ2 


Hội (kuài) 


Giữ số sách: Hội kế 


ñ Zñ 


Hội (huì) 
Mụn có bọc: 
Hội nông (vỡ mủ) 


v“° 

l ïñ 

Hội (kuì) 
- (đê...) Vỡ: Hội quyết 
- Phá vỡ (vòng vây...): 
Hội vì nam bôn 
(phá vòng vây rồi 
chạy về hướng nam) 
- Mất trật tự: Hội đào 
(chạy tán loạn); Hội 
thoát; Hội bại (thua 
liễng xiêng) 
- Lỡ loét: Hội lạn 
(làn); Vị hội thương 
(loét bao tử) 


Ñ H 


l 
Hội (kuì) 
Ngu: Hôn hội 


TẾ li 


Hội (kuì) (cổ văn) 
Nặng tai; điếc: 
Chân thanh phát 
hội (đánh động kẻ 
điếc còn phải nghe) 


ỦÃ HỘI đố 


Hôm“ (Hv hâm) 
(nhật hâm) 
- Ngày, bữa: 
Hôm nay; Hôm qua 
- Từ giúp tính các 
n gày trở về trước, 
Lân lượt ta có theo 
nguyên tắc: 
Hôm qua; Hôm kg; 
Hôm kìa; Hôm kía; 
Hôm kia; Hôm kĩa; 


Hồi——Hồn 


Hôm kịa 
- Ngày đã muộn: 
Chiêu hôm 


HÀ H 


Hồm* (nv hâm) 
(túc hãm) 
Ngồi trơ bàn toạ: 
Chôm hôm 


đ 


Hôn (hun) 
- Chiều sắp tối: 
Thân hôn (sớm chiều) 
- Tối, trông không rõ: 
Hôn ám đích đăng 
quang (ánh đèn tù mù); 
Nguyệt sắc hôn hoàng 
- Tâm trí tôi tăm: 
Hôn mê: Hôn quân 
- Bất tỉnh: Hôn đảo 


lR 


Hôn (hun) 
- Lẫy vợ: Hôn linh 
(đến tuôi); Hôn giá 
(lấy vợ lấy chồng) 
- Đám cưới: Hôn lễ 


lãi lãJ 


Hôn (n) (cỗ văn) 
Coi công: 
Hôn giả (janitor) 


# lẾ 


Hồn (Hv hôn) 
- Tỏ lòng thương bằng 
đụng chạm ở môi, hay 
mũi: 
Hôn nhau; Hôn hít 
- Còn âm là Hun# 


lỆ lỆ 


Hồn qún) . 


Hồn—Hồng 


- Nước đục: Hồn thuỷ 
RE 
Hôn đản (đồ khôn) 

- Ngớ ngân: Hôn hồn 
ngạc ngạc (với bộ 
vương) 

- Không làm phách: 
Hôn hậu; Hôn nhiên 
- Tất cả: 

Hôn thân thượng hạ 
(tất cả thân mình) 


ÑR Tụ 
Hồn đán) 


Món thịt viên: 
Hồn đồn (oăn thăn) 


BỆ l‡ 
Hôn (hùn) 

Nói đùa: Đả hôn; 
Hôn danh (Hỗn danh) 


Hồn (hún) 
Phần tỉnh anh của 
con người: Hồn linh 
bất diệt, Hôn bất phụ 
thể (sợ hết hồn); 
Tam hôn thất phách 


(bình dân TH tin người 


ta có ba hồn bảy vía); 


Chiêu hồn (gọi hồn về) 


„H 

lE 

Hôồn* (Hv hỗn) 
Thở mạnh: Hồn hên 


L‹ 
Hôn (hùn) 
- Cứt: Hồn trọc 
- Nhà tiêu 


là lễ 


Hỗn (ùn) 
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- Lộn xộn: Hỗn hợp: 
Hỗn trọc; Hỗn ngưng 
thổ (xi măng); 

Hỗn độn (tình trạng 
lộn lạo khi Tạo hoá 
chưa sắp đặt) 

-Trí óc lẫn lộn: Hỗn 
hào địch hữu (không 
phân biệt thù bạn) 

- Ngoại hiệu: Hỗn danh 
- Xem Hỗn (hún) 


N) 
J>4 
Hãn (hún) 


Tiếng chửi: Hỗn đản 
(“trứng ung; 
*đồ khốn) 


ï⁄ Ti 


Hỗn* (Hv hỗn) 


- Lộn xôn: #lốn độn 
- Vô lễ: Hồn hào; 
Hồn láo; Hôn xược 


lD) 


Hông* (Hv hung) 


Hai bên thân thể 
phía trên đùi: 
Ngang hông đeo kiếm 


MH 


Hông* (Hv thỗ hung) 


- Nồi đất lớn: Nỗi hông 
- Nấu bằng nồi đất 

(có thể đổi bộ thổ ra 
bộ hoả): Hông xôi 


ỉ 
11 


Hồng đóng) 


- Bao la: Hồng đào 
(sóng lớn); Hồng quân 
(đắng Tạo hoá). 

- Lụt: Phòng hông 

(coi chừng lụt) 


- Cụm từ: Hồng lượng 


(*tắm lòng quảng đại; 

*có tửu lượng lớn; 

*tiếng sang sảng) 

- Địa danh: Hồng cơ 
(nền rộng - tên người 

TH gọi Hòn Gay); 

Hồng đô lạp tư 

(Honduras) 

- Tên họ 


Hồng (hong) 
- Hơ lửa (cho khô, 
cho âm): Hông thủ 
- Nướng: 
Hông miễn bao; 


Hồng sương (lò nướng) 


‡T 2T 


Hb 

Hồng (hóng) 
- Màu đỏ: Hồng đơn 
(giấy đỏ đồm kim 
nhũ); Hồng hạc (ibiS); 
Hàng mao (*lông, râu, 
tóc đỏ; *tên người 
Việt xưa gọi người 
Anh); Hông quản 
(*xiêm màu đỏ; *đàn 
bà); Hồng tuyến đăng 
(đèn đỏ chặn đường); 
Hồng vựng (đỏ mặt); 
- Cụm từ: Hồng điệp 
(Vu Hựu lượm được 
chiếc lá đỏ có đề chữ 
do một cung nhân thả 
xuống suối; về sau hai 
người lẫy nhau) 
- Thuộc Cách mạng 
đệ tam Quốc tế: Hồng 
ngũ nguyệt (tháng năm 
kỉ niệm cách mạng) 
- Màu hoan hỉ tại TH: 
Quải hông (trang trí 
giấy đỏ); Hông bảng 
(ta gọi là Bảng vàng) 
- May: Hồng lợi; Hoa 
hông (bonus) 


- Dược thảo carthamus 
tinctorius: Hồng hoa 

- Sông Nhĩ hà: Hồng hà 
` Họ 


Hồng (hóng) 
- Con thiên nga bay xa: 
Hồng nhạn (khác với 
“chim nhạn” tức én) 
- Lớn: Hồng hộc chỉ 
chí (chí lớn); Hồng 
vận (may mắn lớn) 
- Chức quan: Hồng lô 
- Tên họ: #ồng Bàng 


LI 


Hồng (qhóng) 

- Cầu vồng: Khí quán 
trường hồng (hăng say 
trùm cầu vông: rắp tâm 
hi sinh vì đại cục) 

- Uốn vồng: Hồng hắp 
quản (siphon: vòi giúp 
chuyến chất lỏng) 


‡T 


À ẳ 

Hồng* (Hv hồng) 

- Màu đỏ lợt (không 

giống nghĩa Hv) 

- Hoa Môi khôi: 

Hoa hông (hường) 

- Mẫy trái cây: 

*Hv Thị tử: Hồng 

dòn; Hông mêm 

#Trái ngọt, có hột, da 

tím: Hồng quân 


HL JÏ 
Hồng (hòng) 
Loạn: Nới hông 


bẻ 


Ấ 
Hồng (hong) 
- Tượng thanh tiêng 


cười: Hồng. nhiên đại 
tiểu (cười sằng sặc); 
Hồng đường đại tiếu 
(cười vang nhà) 

- Lan rộng tứ phía: 
Hồng truyền 

- Xem Hồng (hõng); 
Hông (hõng) 


+ Bq 


Hồng (hòng) 
Om sòm: Nhát hồng 
nhỉ tán (ầm ï rã đám; 
hết trang nghiêm) 
- Xem Hồng (hõng); 
Hồng (hồng) 

2 

Hồng (hăng) 
- Nói xạo, đùa dai: 
Hồng phiến 
- Dỗ ngọt: Hội hồng 
hài tử (biết dỗ trẻ con) 
- Xem Hồng (hong); 
Hồng (hòng) 


Kì 


Hồng (hðu) 
Gầm: Sự hồng 
(sư tử gầm); Đại pháo 
đích hông thanh 


Hồng (gong) 
Thuỷ ngân (Hg) 


KỈ 


£ F 
Hôồng* (Hv hồng) 
Ra oai dỡm: 
Hồng hách 


1, 7 b3 


Hỗng* (không; hồng) 
- Quãng trồng thông 
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suốt: Lỗ hồng (nuốt trửng) 

ˆ Không (tiêng bình 

dân miễn nam): Kệ 

Hồng biết ` 

ú Hắt* (1v thủ hót) 
li HÀ, - Gom lại: Hột rác; 
: LÍ Tha hồ hột tiên 

Hộp* (Hv hạp) - Lỗi chơi bạc: Hốt lú 


- Tráp nhỏ: Hộp thư 
(Hv gọi là Bưu sương) 
- Thức ăn đóng kín: 
Đồ hộp (Hv Quán) 

- Rạo rực: Hồi hộp 


rà 

Hồt (mu) 

- Quãng rất văn: Phân, 
li, hào, tỉ, hốt (chữ cũ) 
- Bỏ qua: Hồt lược: 
Hối thị (coi khinh) 
- Chợt: Hốt nhiên 
-Khi thì...khi thì: Thiên 
khí hốt lãnh hốt nhiệt; 
Hỗt nhi khốc hốt nhỉ 


tiểu (lúc khóc lúc cười) 


- Tên: Mốt Tất Liệt 
[Kubiai Khan: Nguyên 
Thế tổ (1260 - 1294), 
cháu Thiết Mộc Chân, 
mở rất rộng bờ cõi 
Mông Cổ; hai lần xua 
quân đánh nước ta] 


l4 
bì 
Hôt@u 
Sợ cuống: Hốt hoảng 


7 


Hốt (nù) 
- Tắm đại thần cầm 
ở tay khi chầu vua 
- Nén bạc 


Ấ ⁄ 
Hôtn), - 
Trọn vẹn: Hồi thôn hạ 


- Kê đơn, bốc thuốc 
theo đơn: Hồi thuốc 


Hột (ge) 
- Rôi (chỉ...) 
- Khó xử: Hội hột đáp 
đáp (với bộ nạch) 
(rồi beng; linh kinh) 


Ñz, lữ, 


Hột (né) 
Nghĩa như Giảo (yăo) 


RỊ lÃ ñể 


Hột* (Hv hạt) 
(hạch; hột) 
- Hạt lúa: Không có 
một đồng một hột 
(nghèo lăm) 
- Viên nhỏ: Hột cơm; 
Hột mưa; Đau mắt hột 
- Viên cứng năm 
trong trái: Hội đào 
- Vật hình viên nhỏ: 
Hội gà (tiếng Nam) 
- Âm khác là Hạt 


Ju NI] TR. Mũ 


Hơ*(Hv hư; hỏa hà) 
(hi hoả; hoả hư) 
- Hong lửa cho khô 
cho âm: Hơ áo cho 
khô; Hơ tay cho ấm 
- Có vẻ hốt hoảng: 
Hới hở hót hải 
- Ngây thơ dễ thương: 
Tuôi xuân hơ hớ 


Hồng—Hử 


“hị HÀ " 


Hờ* (Hv khẩu hà) 
(trừ; khẩu hư) 
- Không chặt kín: 
Cửa đóng hờ 
- Lơ là không tận tình: 
Hờ hững - 
- Dự bị: Hở săn 
(hườmsẵn) _ 
- Coi chừng đê tránh 
điều bất trặc: 
Phòng hở tai nạn 


Új 
Hóớ* (Hv hứa) 
- Không cần mật: 
Hó hênh; Nói hớ 
- Trả giá quá đắt: 
Mua hớ 
- Ngây thơ để thương: 
Cười hơ hớ; 
Tuổi xuân hơ hớ 


Hút 

Hó* (Hv bạch hứa) 
Màu trắng mà thiếu 
vẻ đẹp: Xương trăng 
hớ (hay nói là Trắng 
hếu) 


HT lại 

Hỏ* (Hv hứa; hữ) 
- Không kín: Kế hở; 
Ấn mặc hở hang; 
Môi hở răng lạnh 
- Không giữ kín: 
Chớ hơ miệng; 
Chớ hở răng nói với ai 
- Tiếng dùng để hỏi 
(còn âm là Hả*): 
Gì thể hở? 


lì 
Hỏ> (Hv tâm hứa) 
Cụm từ: Hăm hở 


Hơi —Hứt 


(hăng hái theo đuổi) 


R 4® ñ 'ñ 


Hơï* (hữu; hĩ; khẩu hĩ) 
(hi; khẩu hi) 
- Khí ra vào phi: 
Hơi thở, Ngộp hơi; 
Uống một hơi 
- Vật thể nhẹ: 
Nước bốc hơi; 
Hơi độc; Hơi nóng 
- Mùi đánh vào mũi: 
Hơi thối; Xông hơi; 
Hơi đông (*hơi tanh 
của đồng; *sức cám 
dỗ của tiền) 
- Một ít: Hơi hướng; 
Tháy hơi hơi mệt 
- Nghị lực, ý muốn: 
Hơi sức; Hơi đâu; 
Hoài hơi 
- Trí phán đoán: 
Dơ hơi 


12 #4 


Hờïi+ (Hv nhân hợi) 
(hài) 
- Không hết lòng: 
Hơi hợt bên ngoài 
- Rẻ: Giá hời 
- Âm khác của Hồi 
để gọi (*người Chiêm 
thành: Dân Hơi; 
*Thanh giáo: Đạo Hởi) 


—-x 
..- 
Hi (Hv khẩu hĩ; hi) 
Vui lòng: - 
Hởi dạ; Hồ hởi (hà dạ) 


t ”Ã "2 


Hỗi* (Hv hữu) 
(khẩu hĩ) 
(khái; khẩu hợi) 
- Tiếng gọi: Hỡi ai 
- Tiêng than: Hối ôi! 
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% 
Hợi (hài) 
- Chỉ cuối rốt hàng 
12 Chỉ (biểu tượng 
bằng con heo): 
Ất hợi (1995...) 
- Giờ từ 9 tới hết 
10 (khuya) 


ậ 


Hờm (Hv hàm) 
- Hồ lớn và sâu 
giống cái hầm: 
Núp dưới hờm đá 
- Lo liệu trước: 
Hờm sẵn í tiền; 
Cảm súng hởm sẵn 
- Còn âm Hườm* 


DO) 


Hợm* (Hv hạm) 
- Mưu chước: Mặc hợm 
- Kiêu căng: Hợm hĩnh 


j\ 


Hơn# (Hv hân) 
- Có ưu thế, có tài: 
Con hơn cha nhà 
có phúc; Hơn một ngày 
hay một chước 
- Từ đi trước con số 
cân nhích lên: 
Hơn mười người 
- Giá rẻ: Gạo hơn 
(đối với kém) 
- Hớn hở: Hơn hớn 
- Liên từ báo có thêm 
ý tưởng: Hơn nữa 


Hồờn“ (Hv tâm hiền) 
- Giận: Căm hờn; 
Hơn mát (gián tiêp tô 
lòng giận); Hoa ghen 
thua thắm liễu hờn 


kém xanh 

- (Trẻ con) khóc dai 
làm áp lực: 

Cong môi hay hờn 
- Hởi hợt: Hơn hợi 


Š ï# 


Hón (hàn) 


Hán đọc theo giọng 
Nam: Hảo hớn 


lễ Đ ÍÑ lễ 


Hớn (hán; hân) 


(tâm 1⁄2 hán) 
Vụi vẻ: Hớn hở 


7X 1ñ " Th 


Hớp* (Hv hấp) 


(khâu hạp; hạp; táp) 
- Đớp: Cá hớp bọt 
nước; Hớp hôn (làm 
say mê) _ 

- Lượng băng miệng 
ngậm: Một hớp nước 


ê 


Hợp (n$@ 
- Đóng lại: Hợp thượng 


nhãn (nhắm mắt lại) 

- Gom lại: Hợp cổ 
(chung vốn); Hợp thập 
(chụm các ngón tay 

để chào) 

- Khéo ghép hai thứ 
khác nhau: Đông tây 
hợp bích (bộ ngọc) 

- Tất cả: Hợp gia 

- Vừa: Hợp pháp; 

Hợp thân (mặc vừa) 

- Tính tương đương: 
Nhất công khoảnh hợp 
thập ngĩ thị mẫu (héc 
ta bằng 15 mẫu ta) 

- Mây cụm tử: 

Hợp hoan (*cùng 

vui; *cây silk tree có 


hoa như tơ); Hợp 

hôn (cây albizzta 
julibrissia đến tối thì 
cụp lá: Hợp hôn 
thưởng trí thởi): 

Hợp khẩu (*vừa 
miệng: Hợp vị khẩu; 
*vết thương đã ngậm); 
Hợp long (*đắp nốt 
chỗ đê hở; *xây xong 
vì cầu còn hở); Hợp 
lưu (*hai sông dồn 
một; *cùng làm một 
việc); Hợp phô 

(một quận ở Giao châu 
nay ở Quảng đông có 
nhiều hạt trai: gặp 
quan cai trị ác, trai bỏ 
đi, gặp quan cai trị tốt 
trai lại trở về) 

- Xem Hợp (ge) 


â 


Hợp œe) 
- Lượng đo hàng khô 
bằng 0.10 lít 
- Xem Hợp (hé) 


Ñp là 

Hợp (h$) 

Thực phẩm bằng 
bo bo rút thành bún 


ÊR nĨi 
Hợp (@®©) 


Hàm: Thượng hợp 
(hàm trên) 


t⁄, "Z, 8À, 8Ì 
Hóớtz (Hv băng ất) 
(khâu khất; hiết) 

⁄ hiệt đao) - 

- Xén bớt phân ở trên: 
Hài tóc; Hàn vắng mỡ 
- Dành cơ hội: 

Hới tay trên 
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Hợt—Huấn 


- Mách lẻo: 

Móng môi hay hớt 

- Hốt hoảng: Hới hải; 
Hới hơ hớt hải 


"R Đã 

Hợt* (Hv khẩu hiệt) 
(hạt) 
Ơ hờ: Hởi hợt 


PT 
Hữu (xu) (cô văn) 
- Thở dài: 7rưởng hu 
đoan thán (VN thở 
văn than đài) 
- Thở hồng hộc: Hw hư 
- Tiếng kêu “Thế a!” 
- Xem Hu (yù) 


"T đi 
Hu (yù) 
- Kêu gọi: Hu thính; 
Hô hu (hô hào) 
- Còn âm là Dự 
- Xem Hu (xu) 
nH 
+ 
Hùu (yù) (tiếng xưa) 
Tên một thứ mũ 


ệi 
Hu* (Hx hu) 
Vết nỗi cục: 
Sưng hu lên 


_ 
Hu* (Hv hu) 
Tiếng khóc: #w hụ 


Ki 
Hù: (x tụ) 
- Uám: Tối hù 
- Doạ cho sợ: 


Hàù ma; Hù nhau 


LỘI 


Hú (xù) cô văn) 
Ảm áp: 
Xuân phong hoà hú 


Hú (xù) 
Uống quá độ: 
Hú tửu: Hú tửu tư sự 
(rượu vào hay sinh 
chuyện) 


5ƒ Đệ l ñã 


Hú* (Nôm hò*; Hv hỗ) 
(tâm hố; hộc: TH Hú) 
- Sợ: Hú vía, Hú hôn 
- Nhờ may rủi: Hú hoa 
- Tiếng kêu đễ sợ: 
Chim kêu vượn hú 
- Lối trẻ chơi trốn tìm: 
Hú tim; Hú hoà (oà) 
- Đôi nhân tình nói lời 
yêu đương: Hú hí 


4) 


Hủ (xu) 
- Mục nát: Khô mộc 
hủ châu (cây khô mục) 
- Già khụ: Hủử mại 
- Vô dụng: Hủ nho 
lã 
Hủ (u) 
- Hư thối: Lưu thuỷ bất 
hủ; Hủ nhục (thịt ôi) 
- Đậu lên men: Hử nhã 


+ M 

HỖI 1Ã] 

Hủ (xu) (cỗ văn) 
Vỗ ngực khoe: Tự hú 
vi Long Phụng 


lý, 


Hủ (xu) 
Sông động: 
Hù hủ như sinh 


là 


Hủ* (Hv quả) 
Bún Trung Hoa (“quả 
điều” đọc giọng Triều 
châu thành ra): #i¿ tiếu 


#5 Hj Mã HH 


Hã* (Hv hò; thổ dữ) 
(ngoã lũ; phẫu hỗ) 
Lọ bé miệng: Uống 
như hũ chìm; Hũ mắm 


lm 


Hụ* (Hv hộ) 
- Từ đệm sau Giầu*: 
Giâu hụ (giầu lắm) 
- Ô chứa tàu thuyền 
cần sửa chữa: Lên hụ 
- Tiếng còi, loa 


Ấn †X ñÄ 

Hùa* (hoà; phù; du) 
Kéo bè kéo cánh: 
Vào hùa với nhau 


St 


Huân (xun) 
- Loại cỏ thơm cổ thư 
nói đến: Huân thảo 
- Nức hương hoa cỏ: 
Huân khí 


đt: 

ca- 

Huân (xun) 
- Công khó: Huân tích 
- Tước vua... ban: 
Huân chương 
- Tước Lord vua Anh 


ban tặng: Huân tước 


nh Ấm Ã 


Huân (hun) 
- Thịt cá: Huân thái; 
Tha bắt ngật huân 
(bà kiêng mặn) 
- Mẫy rau phải kiêng 
khi ăn chay: Vgñũ huân 
(hẹ: cửu thái; hành: 
thông căn; kiệu: giới 
bạch; tỏi: đại toán; 
cải cay: giới thái) 


5H DÚI 


Huân (xun) 
- Hun khói: Huân văn 
rứ (hun muỗi) 
- Ướp khói (đồ ăn..): 
Huân nhục (bacon) 
- Ướp trà với hoa: 
Huân trà điệp 
- Êm dịu (cỗ văn): 
Huân phong; Huân đào 
(dạy dỗ dịu đàng) 


Rễ 


Huân (xun) 
Có vẻ say: Tuý huân 
tế HỊ 
HT 
Huân (xun) (từ cổ) 
- Kèn bằng đất nung 
- Cụm từ: Huân trì (hai 
nhạc khí ngày xưa; 
anh em hoà thuận) 
Huằnz (thiểu hoàn) 
Ít thấy có: Hoạ huần 


mi jIÍ 


Huắn (ùn) 
- Dạy bảo: Huán tha 


Húc—Hụi 
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nhất đốn (dạy hắn một 
phen, một bài); 7hụ 
huấn (nghe dạy bảo) 

- Mẫu: Bất túc vi huấn 
(không đủ làm gương) 


HT 

Húc (xu) 
Tên một vua TH thời 
Ngũ đê: Chuyên Húc 


]Ẻ 
Húc (xù) (cô văn) 


Ánh sáng mặt trời: 
Húc nhật đông thăng 


E] H 

HỦI NỈ) 

Húc (xù) 
Khuyên cô găng: 
Húc niên 


2 
Húc (yù) 
Có vẻ đẹp 


Đà tì 


Húc (yù) (từ cũ) 
Cá vược: Thuần húc 
bén mùi (cơm rau rút 
cá vược - cơm giản dị) 


HJl l8) tụ 


Húc+ (Hv húc; xúc) 
(húc: vược*} 
Đưa đầu mạnh về phía 
trước: Trâu bò húc 
nhau, ruôi muỗi chết 


HJ SẼ Hội 
Hục* (húc; học; xúc) 
- Một mình khó nhọc: 
Hì hục 
- Cụm từ: Hực hặc 


(*ho nhẹ; *xung đột) 


lt 


Huê (hua) 


Xem Hoa (hua) 


_ 

4ù 

Huêz* (Hv hoa) 
Âm khác của Hoa: 
Huê kì (Mĩ quốc) 


Tả 1D Th 


Huề (xi) 


- Mang theo: 
Lữ khách mỗi nhân 
khả huê đới hành lí 
nhị thập công cân 
(có thể mang theo 

hai mươi ki-lô); 
Huê quyến 
(mang theo vợ con); 
Huê khoản tiêm đào 
(ôm tiền quỹ trốn đi) 
- Cầm tay: Đề huê, 
Nhượng ngã môn huê 
khởi thủ lai, cộng đông 
tiên tiến hoặc văn tặt 
hơn; Huê thủ tịnh tiễn 
(chúng ta hãy dắt tay 
nhau cùng đi tới) 


MỆ 

Huề (q0 
Vồng (hoa), luống 
(rau): Nhất huê chủng 
cúc; Chúng nhất huê 
thái 


ẤII ]5 


Huề* (Hv hoà; huệ) 
Không hơn kém: 
Huê vốn (không lời 
không lỗ); Huề cả làng 


{t 


Huế» (Hv hoá) 
Thủ đô Việt nam 
dưới triều Nguyễn 


ln lR Tễ 


Huệ (huì) 
- Ơn lành: Thụ huệ 
(chịu ơn); Hỗ huệ 
(cả hai bên được nhờ) 
- Tiếng lịch sự: Huệ 
thự (thơ của ngài); Huệ 
giám (với bộ kim 
- mong ngài xem thơ); 
Kính thính huệ lâm 
(mong ngài có mặt) 
- Đạo hiệu ni cô ở cấp 
Sa di ni, đã qua cấp 
“Diệu” chưa tới cấp 
“Như” 


4$ 

Huệ (huì) (cỗ văn) 
- Giận: Huệ phẫn 
- Còn âm là Khuê 


+ 


XÃ 


Huệ (mì) 
Loại hoa trắng thơm: 
Huệ lan 


JÃ 


Huếch* (Hv khuếch) 
- Mở trỗng trải: 
Cửa mở huếch hoác 
- Tính thiếu kín đáo: 
Ba hoa huếch hoác 


nhi 


Huênh? (Hv oanh) 
Khoác lác kiêu căng : 
Án nói huênh hoang 


ì[ B 

3H 2u 

Huếnh* (Hv quýnh) 
(khẩu huynh) 
Qua loa sơ sài: 
Huệnh hoáng 


xX 


Hui:* (Hv hôi) 
Lẻ loi xa văng: 
Lud hui một mình 


1P 4 


Hùi* (Hv dẫn hỏi) 
- Tiếng đuổi trâu 
- Cụm từ: Hủi hụi 
(*cặm cụi một mình; 
*tiếc nuối hết sức) 


nữ 

Hút* (Hv hói) 
- Hớt cho vắn: Húi tóc 
- Vùi nỗi cơm vào 
tro nóng: Húi cơm 


Húi* (Hv hói) 
Loay hoay một mình: 
Lúi húi 


là lô 

Hủi* (Hv nạch hội) 
(nạch hủy) 
Bệnh cùi: Trại hữi; 
kLkuởi như húui 


2 
Hựi* (Hv hội: hội) 

- Giúp nhau góp vốn: 

Vào hụi; Mua hụi 

- Cặm cụi: 

Hùi hụt một mình 


473 Hum—Húp 
H\ - Thôi thúc: Hàn cho Đĩnh hung (ưỡn ngực); | [*tiếng sóng gầm; 
$ trẻ đánh nhau Hung tượng (bust) *hung hăng: Quản 
Hum (Hvhâm - - Lòng bụng: tình húng húng (dân 
Dáng sưng to: Hư húp HỊ bì Hung hoài thản bạch chúng hung hăng); 
H : (lòng dạ thật thà) *gay go ồn ào; Nghị 
J ?2 Ung (xiong)_ luận húng húng] 
: NA. - Không may, gở: ị N6 E22: 
Hùm* (khuyên hàm) | Hung rriệu; Hung tín; / h FA: Mhrieg ø đũng 
(trãi hàm) Hung đa cát thiêu Hùng (xióng) 


- Con cọp: Hàm sa hồ 
- Người hùng: 

Hùm xám Yên thể 

- Nhện biết nhảy: 
Nhện hìùm 


bé 


se» 

Húm* (Hv hám) 
Rât hoan hi mà không 
muôn đê lộ ra ngoài: 
Mừng húm 


LÊ) 


Hụm* (Hv khâu hạm) 
(khẩu hàm) 
Lượng nước múc được 
bằng hai tay chụm lại: 
Uống vài hụm nước 


lŠ k§ 
/}19\ 


Hun* (hoả hôn) 
(hoả huân) 
- Đuôi vật bằng khói: 
Hun chuột, Hun muối 
- Làm đen bằng khói: 
Hun đồng 
- Rèn luyện: #ưn đúc 
- Cảnh vật như lùi về 
xa vô tận: Đường đài 
hun hút 
- Âm khác của Hôn*: 
Hun nhau 


Hùn# (hòn; hợp hồn) 
- Góp tiên: 
Hùn vốn ẩi buôn 


- Giỗng đực: Hàng kê 
- Đồ sộ: Hùng vĩ 

- Mạnh mẽ: Hùng binh 
- Có thế lực rộng rãi: 


- Mắt mùa: Hung niên 
- Dữ tợn: Hưng bạo; 
Hung thủ (kè sát nhần) 


=Nl 3l ŠS Anh hùn 
DỊ HD) SỞ) - Họ vua VN đầu tiên 
Hung (xiong) theo Nam Việt chí (TH 
Nhiêu âm thanh nhỏ: tk 5); Thái bình hoàn 
Hung hung vũ kí (TH tk 10); Việt 
điện U linh tập; Việt 
ĐI sử lược; Lĩnh nam. 
R Chích quái (ba cuỗn 
Hung (xiong) sau đời Trần tk 14): 
- Phiên âm Hungary: Hùng vương - Theo 
LNg TM MP nhiều sách khác thì họ 
(VN Hung gia lợi) vua VN đầu tiên là 
- Tên rợ (cô văn): Lạc 
Hung nô l 
RE 
JU| Hùng (zủao 
ủng (xióng 
Hung* (trùng hung) - cứ chi Bạch hùng 
Bọ hay ở chỗ dơ: - Giống con gấu: Đại 
Bọ hung hùng miêu (panda) 
- Trách mắng 
lị ñJ H - Tiếng tượng hình: 
Hùng hùng (hừng hực) 
Hung* (hung; hung) 
(tâm hung) 
- Ác: Hung tợn l9 
- Mạnh: Ấn hưng mà — | Hùng* (Hv hùng) 


làm cũng hung 
- Ngô ngáo: Hung hăng 
- Mâu sậm: Đó hung 


- Hãng, tợn: Làm hùng 
hục; Ân hùng hục 
- Từ đệm sau Hãi*: 


nh Hãi hùng (dễ sợ) 
Hung (xiong) „ ¡M 
- Ngực: Hung cót Húng (xiong) 
(sternum); Hung giáp - Cụm từ (cô văn): 


(áo sắt đỡ ngực); Húng húng 


Húng* (Hv thảo hung) 
- Rau thơm: Hứng quế 
- Ho nhẹ: Húng hắng 
- Hăng máu: 

Húng mỡ; Húng tiết 


Ạ 
Huôn 
Âm khác của Hoàn 


Úuh ju 

Huồng (kuàng) 

- Tình thế: Cận huống 
như hà? (gần đây anh 
thế nào?); Mỗi hung 
đã hạ (tình hình ngày 
càng thêm tệ) 
- So sánh: 
Dĩ cố huồng kim 

- Càng có lẽ: uống 
chỉ (cỗ văn đã hoá 
Nôm) 

- Thêm vào đó: 
Huôồng thả (cỗ văn) 


Jt Bí 


Huông (kuàng) 
Tặng quà 


1X 
Húp* (Hv hấp) 

- Uống mạnh: 

Húp cháo 

- Sưng to: Húp mắt; 
Mập húp híp 


Hụp—-Huyền 474 
là H# H£ - Điều phải kiêng: HỆ 
„ : Phạm huý (!ỡ không _ 

Hụp* (Hv thuỷ hạp) Huy (hưi) tránh điều phải kị) Huyền (xuan) 

- Ngụp xuông nước: Ảnh sáng mặt trời: l Ôn ào: Huyên náo; 

Hụp lặn _ Xuân huy mm Tiêu ngữ huyên hoa 

- Chìm đăm; hoá ra hư †r (cười nói ôn ào); 

hỏng: Hụp đầu vào t§ j£5 Huỷ (hưì) Thỉnh vật huyên hiêu 

những cuộc truy hoan H : Nhiều loại cỏ: (xin đừng làm ôn) 

- Âm thanh khi hút TU CN ung Kì hoa dị huỷ 

chất lỏng: #fì hựp (xì - | - Rục rỡ: Huy hoàng Zế ÌŠ : 
XỤp) - Đá phản chiêu ánh lùi H 

sáng: Huy tực khoáng J Huyên (xuan) (cũ) 
DỊ, P/4 (molybdenite)... Huỷ (hi) (cỗ thư) - Đánh lừa 
⁄ vi : 7 Thứ răn độc (xem bài - Quên 
Hút: (HIv hấp) DỊ trích Phan Trần ở phụ 
h chốc dan» 
Nhi hột) : ` Huy (hui) trương) nã ñH 
Hít vào: Hút thuốc; Dấu hiệu quí: Huyện* đwh 
Thở ra hút vào BỊt 2: uy€n* (Hv huyện) 
3 Huy ch n h ñ ˆ 
- Rút vào mình: Ä#uôi ky chương: Quốc huy TẢ. li HỤ (huyên) 


hút máu: Rông hút 
nước; Giấy hút mực 
- Xa thăm: Hưn hút; 
Hút nẻo; Mất hút 


ẤC, số 


Hụt* (Hv hột) 
ˆ Giựt đi: Hạt tiên hụi 
- Không đủ: Thiếu hụt 
- Lỡ đích: Băn hụt; 
Hụt chân ngã 
xuống ao; Mừng hụt 


TẾ ] 

Huy (hưi) 
- Múa, vung lên: 
Huy äãao; Huy kiếm; 
Huy bút; Huy quyên 
đâu (vung năm tay) 
~ Vét sạch: Huy lệ; 
Huy hãn như vũ 
(gạt mồ hôi giễ giãi) 
- Điều binh: Chỉ huy; 
Huy sư (cầm đầu một 
sư đoàn) „ 
- Vụng vãi: Huy hoc; 
Huy kửm như thô 
- Bốc ra hơi: Huy phá 


L) 


Huy (ưi) (cỗ văn) 
- Cờ lệnh tướng 
- Vậy tay gọi lính: 
Huy quân tiễn tiễn 
- Cụm từ: Huy hạ 
(*thưa tướng quân; 
*quân dưới trướng) 


XẲ 

Huy (hưi) (cô văn) 
Huỷ hoại 

lE 
+- 

Huy (sui) 
Tên họ 


TR †Ö 
Huy (hui) 
Chỉ huy; Sai khiến 


2h v 

HỆ TH 

Huý (huì) (cô văn) 
- Kiêng tránh: 
Trực ngôn bát huý 
(dám nói thăng) 


Huỷ (hui) 
- Phá hoại: Huy diệt; 
Huy hoại, Huỷ ước 
(không giữ lời hứa) 


- Cháy ra tro: Phân huỷ 


- Nói xấu: Bát kế huỷ 
dhr (mặc kệ chê khen) 


bã 


Huých (xì) 
Xung đột giữa anh 
em trong nhà: 
Huynh đệ huých tường 


l) 


Huych* (Hv huých) 
- Tiếng động nặng: 
Chạy huỳnh huych 
- Không giấu giếm: 
Huych toẹt 


E) 
Huyền (xuan) 

- Hoa hiên làm kim 
châm: Huyên thảo 

- Người mẹ (cổ văn): 
Huyện đường (mẹ) 


Iml‡ 


Nói lung tung: 
Huyên thiên 


rr+ 

Wữ 

Huyền (xuan) 
- Hơi ấm (cổ văn): 
Hàn huyện; Phụ huyện 
(tựa hơi âm: tắm nắng) 
- Mềm xỐp: 
Mạn đầu hận huyện 
(bánh bao xốp lắm) 


Huyện (xuàn) 
Nhỏ giọt; tuôn rơi: 
Huyên nhiên 


lEÌ 
Huyên (xuàn) 
Cụm từ (cỗ văn) 
Huyên nhiễm 


(*bôi phết màu SẮC; 
#làm tăng thêm) 


Ẩ 


Huyền (xuán) 


- Thâm: Huyền để 


(móng đen); Huyền 
thanh (xanh thâm) 
- Khó hiểu: Huyễn chỉ 
hưu huyền 
- Khó tin: Huyền thoại 
- Con của chắt: Huyền tôn na 
TP XÃ li 
no CÀ Huyền (xuàn) 
Huyền (xuán) - Làm chói: Quang 
- Treo: Huyện đăng kết | thái huyễn mục 
thải (treo đèn kết hoa) 
- Lơ lửng: Huyền án 


Zj #Ï 


FẠ ` 
Huyền (xuàn) 
Rực rỡ: Huyền lệ; 


Tự huyện kì năng: 


- Tưởng nhớ: Huyễn diệu vũ lực 

Huyện niệm; Huyền ` 

nghĩ (tưởng thầm) £ H 

- Xa biệt: Huyền cách xx.._Ấ 

- Khả thậm huyền (coi Huyền (xuăn) 

chừng - tiếng bình dân) | Nở rộ; nôi bật: 
Huyện hách 

Huyền gián) Jš t 

Mạn thuyền: Hữu Huyền (xuàn) 


huyền (starboard: bát); 


Tả huyền (port: cạy); Huyền hài 
Huyện biên (mức từ 
mép tầu tới nước) $7 +? 
bờ đÃ Huyền (xuàn) 
“ Quai vạc 
Huyền (xián) 
- Dây cung IJÄ 
- Dây đàn: Huyễn nhạc % 
khí, Huyền ngoại chỉ Huyền (xuàn) 
âm (overtone) - Chóng mặt: 


- Lây vợ lại sau khi vợ 


trước chết: Tực huyện - Choá mắt: 

- Dây thiểu đồng hỗ Huyễn vụ danh lợi 

- Đường nối đầu hai 

cạnh tam giác vuông lÃ 8 

(hypotenuse) % 

- Mạch máu căng Huyện (xiàn) Ề 
Quận: Huyện phán; 

7 Huyện thành 


Huyền: (Hv huyền) ÍI 
- Âm thanh thập ở 
tiếng Việt: Dấu huyễn 
- Đen: Hạt huyễn 


É 
Huyềtqwu) ˆ 
- Máu: Xuát huyết; 


Cảnh sắc huyền lạn 


- Khoe, phô trương: 


Thắt đây mũ, giây... 


Đầu Vựng mục huyễn 
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Lưu huyết (đổ máu) 
Huyết tương; Huyết 
thanh (serum; plasma); 
Huyết hữu (bạn) bệnh 
(haemophilia); Huyết 
tiêu bản (platelet); 

(Cao hoặc Đê) huyết 
áp; Huyết hình (loại mầu) 
- Có họ máu: 

Huyết thân 

- Cương trực: Huyết tính 
- Sâu: Huyết thù (hận) 

- Mắy cụm từ: Huyết 
khí (*sức sông; “lòng 
can đảm); Huyết vũ 
tỉnh phong (mưa máu 
gió tanh: chế độ xấu) 


7U 
Huyệt (xué) 
- Bộ gốc 
- Hang hầm: 
Huyệt cư nhân; 
Phí huyệt (ỗ cướp) 
- Điểm chích: Huyệt vị 
- Lỗ chôn: Hạ huyệt; 
Huyệt bá (cây cả cụm) 


? 


Huynh (xiong) 
- Người anh: Huynh đệ 
huých tưởng (anh em 
trong nhà xâu xé) 
- Mây cụm từ: Huynh 
đệ (anh em trong nhà; 
lối bình đân gọi em 
hoặc người ở vai dưới) 
- Huynh trưởng (tiếng 
lịch sự đàn ông gọi nhau) 


% 

Huỳnh gyíng) 
- Sáng chói: Nhất đăng 
huỳnh nhiên (ánh sáng 
\ló rạng); Huỳnh quang 
đăng (đèn ông); 


Huyền-—-Hư 


Huỳnh quang bình 
(màn bạc TV) 
- Ngớ ngác: Huỳnh cảm 


+⁄*x mm 

c- 

Huỳnh (yíng) 
Con đom đóm: 
Huỳnh hoá trùng 


Huỳnh* (Hv huỳnh) 
Cụm từ: Huỳnh huych 
(tiêng nặng và lâu) 


EÍ 


Pa 
Huỳnh (huáng) 
Am khác của Hoàng 


TÍI 


Huýt* (khâu huyết) 
Tạo ra tiếng sáo, 
tiếng còi: Huýt sáo 


Ñ 
Hư (xu) 


Hốt nhiên 


lỗ 


Hư Œœu) 
- Trống rỗng: Thái hư 
(vũ trụ); 
Thừa hư nhỉ nhập 
- Không chứa vật: 
Toa vô hư tịch 
(hết chỗ ngồi) 
- Nhút nhát: Đảm hư 
- Hụt sây: 
Hư phát (bắn hụt); 
Bất hư thử hành 
(cũng bõ công đi) 
- Có tiếng mà không 
có thật: Hư vị; Hư 
vinh, Hư tiêu điểm 
(virtual focus) 


Hư—-Hườm 


- Khiêm nhượng: 
Khiêm hư 


"Ñ 

Hư (xu) 
- Thong thả thở ra 
- Thở dài 
- Làm bỏng da: 
Tiếu tâm hoả hư thủ 
- La hò xua đi: 
Bả tha hư hạ đài 
khứ (xua y xuống 
khỏi khán đài) 


Độ 

Hư (xu) : 
Di tích đã đô nát: 
Phê hư (ruins) 


Jh 

Hư" (Hv hư) 
Hỏng: Con cãi cha mẹ 
trăm đường con hư 


}- 
NÃ 
Hư (xu) 

Xuụt xùi: Hư hi 


P 

Hữừ* (Hv hư) 
Tiếng nhỏ sâu trong 
họng: Rên hừ hừ; 
Hừữ! Sẽ biết tay ta! 


H H 

liệt z 

Hứ-+ (Hv khẩu hư;) 
(khẩu khứ) 
Tiếng tỏ ý muốn gạt 
đi: Hứ!t Đâu có được! 


l† ñ 
Hử () 
- Bờ nước: Thuỷ hứ 


(Tên tác phẩm của 
Thi Nại Am) 


JẾ: 

Hú* (Hv hư; hứa) 
- Chữ kết câu hỏi: 
Thể hử (hả)? 
- Hứa cho qua: Ứ hứ 
cho xong chuyện 


ñƑ 


Hữ* (Hv hứa) 
Từ theo sau U*%: 
Ư hữ (hứa cho qua) 


J) 


Hự* (Hv hư) 

- Tiếng nghẹt ở ngực: 
Bị đấm trúng ngực, Y 
kêu hự một tiêng 

- Tiếng từ chối hoặc 
ưng mà e thẹn: Ứ hự; 
Thuyên quyên ứ hự 
anh hùng nhớ chăng? 


ñr f 
Hứa (xu) 

z Họ 

- Khen: Tán hứa 

- Hẹn làm: Doãn hứa: 
Chuẩn hứa; Hứa khả 
chưng (giây licence) 
- Có khi: Tha hạ ngọ 
hứa lai (có lẽ sau trưa 
nó sẽ tới) 

- Kha khá: Hứa äa 
(khá nhiều) 

- Nơi chốn (cổ văn): 
Hà hứa nhân? 


H 

Hứa* (Hv hứa) 
- Nhận sẽ làm 
(nghĩa như Hv) 
- Mây cụm từ: Hứa 
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hươu hứa cuội: Hứa 
hão (không giữ hẹn); 
Đáy hứa hẹn (sẽ tô 


Hức (xù) 
Mương dẫn nước 
vào ruộng 


HE TH KH TH 
Hực* (Hv hấp 
(khẩu trực; hoả trực) 
(khâu hức) 
- Giận thâm: Hậm hực 
- Hơi nóng xông lên: 
Hưng hực 
~ Chợt sáng: Hực lên 


ñ 3 


Hưng (xing) 
- Thịnh vượng: 
Hưng suy 
- Ra tay làm việc: 
Hưng công 
- Khích động: Hưng 
phong tác lãng (gây 
sóng g1ó) 
- Dậy ban sáng: Tc 
hưng dạ mị (dậy sớm 
thức khuya) 
- Tiếp tục: 
Bất hưng hỗ thuyết 
(thôi đi, nói dở lãm) 
- Có lẽ: Hưng hứa 


ký J8 


Hừng* (Hv hoả hưng) 
- Hơi nóng bộc lên: 
Hừng hực 
- Mới rạng sáng: 

Hừng đông 

Ti l£ 

7T 2N 

Hứng (xìng) 

Khoái cảm: Thị hứng; 


Hứng cao thái liệt 
(tinh thân cao) 


TRÍ JÈ 


T`N 
Hứng* (Hv hứng) 
- Đón nhận: 
Đó tung đây hứng: 
Hưng nước mưa 
- Nhận trách nhiệm 
quá mau, quá dễ: 
Hưng việc 
- Còn âm là Hẳng 


ký Mũ th 
Hứng* 
(Hv hoả hưởng) 
(nhật hạng; hoả hưng) 
- Nỗi sắc đỏ: 
Hai má hứng đỏ; 
Trời hửng sáng 
- Khoái chí: Hí hứng 
- Cụt hứng: Chưng hứng 


TÑ ] 


Hững” 
(Hv khâu hạng) 
(thủ hứng) 
- Lơ là: Hở hững: 
Hững hờ 
- Còn âm là Hẵng 


HỆ J 

Hước (xuè) (cổ văn) 
Nói đùa: Hài hước; 
Hước nhỉ bất ngược 
(đùa không có ác ý) 


lệ 


Hươi*(Hvhuy) 
Vung, múa: Hươi kiêm; 
Hươi lỉ rượu 


12 l2 


Hườm* (Hv thủ hàm) 
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Hượm Hữu 


(thổ hàm) - Nơi mình sinh ra: 
- Giâu sẵn: Jưởm con Hỏi hương; 
dao Hương tư (nhớ nhà) 


- Tỉnh nhỏ, quận lÌ: 
Hương trấn; Hương thí 
(kì thi ở địa phương 
kén cử nhân tú tài) 

- Cụm từ (cỗ văn): 


- Chỗ hoắm: Đánh 
giậm dọc các hưởm ao 


LD) 


Hượm* (Hv trãi hàm) | ương nguyên (với bộ 
Nghĩa như gượm: tâm) (người giả hình) 
Hãy hượm (đừng vội) 

XÃ MỸ 
T Hường* 
Hương (xiang) (Hv xích hương) 
- Thơm: Hương duyên (xích hùng) 
(chanh da vàng và dây); |_- Đỏ pha trắng, hồng; 
Hương hoá (hương Màu hưởng 


nến trước bệ thờ; đốt 
hương nên; nhớ ông 
bà đã khuât); 


- Hoa môi (mai) 
khôi: Hoa hưởng 


Hương mao (xà thơm); 

Hương phụ (củ cỏ gấu); [6] G] 

Hương thái (ngò thơm); Hướng (xiàng) 
Hương tiêu (chuối); - Phương chiều: 
Hương tỉnh (chât Phong hướng 

thơm cât thành dâu); - Quay mặt vê: 
Hương trưởng (ruột Hướng nam; 

thơm: dồi); Hướng ngung (*quay 


vào xó; *buôn vì 
không gặp cơ hội); 


Hương yên (thuốc lá); 
Xa hương (musk} 


- Thơm ngon: Hương Hướng nhật quỳ 

tô kê (gà thơm dòn) (hoa hướng dương); 
- Thầy ngon: Mgái Hướng quang 

phạn bắt hương (phototropism); 

- Cụm từ: Hương điềm | Hướng vãng 


(nhìn về quá khứ) 
- Ưa: Hướng thiện; 
Hướng bối 

(ưa hay không) 

- Từ xưa tới nay: 
Hướng vô thử lệ 


(*trái - thơm ngọt; 
*ngủ - ngon) 
- Được ưa chuộng: 
Hần hương 
- Phiên âm: Hương tân 
tru (champagne) 


(chưa thấy bao giờ) 
Hương (xiang) đi ƒm Đš 
- Miễn quê: Hương Hướng (xiăng) 
thôn; Hương lân; - Đãi đoa (cô văn) 


Hương tịch (quê vắng) | - Lương: Nguyệt hướng 


Dã á-¿ 


Hướng? (Hv hướng) 


- Dắt, bảo: Hướng dân 
- Nghiêng về: Hướng 
chiêu về đàng lành 

- Từ theo Hơi: Vì hơi 
hướng đông tiên 


_- 
Et 


-+- 

Hưởng (xiăng) 
- Dùng hả hê: Hưởng 
thụ; Hương phúc; 


Hướng lạc (chỉ tìm thú vui) 


- Đêm sô năm đã 
sông: Hưởng niên... 


? Xú 
Hưởng* (Hv hướng) 
(mĩ hướng) 
Nghĩa như Hv Hưởng: 
Vui hương tuôi già 


nP| Số 

Hướng (xiăng) 
- Tiêng động: 
Nhất thanh pháo 
hướng (một tiêng súng 
nô) : 
- Gây tiêng động: 
Hưởng chung 
(đánh chuông); 
Hương vĩ xà (răn khua 
đuôi) 
- Tiêng vang: 
Hưởng ứng 


ý 

JR # 

Hướng (xiăng) 
(cỗ văn) 
Đãi đoạ cỗ bàn: 
Hưởng khách; Dĩ 
hưởng đóc giả (mua 
vui cho người đọc) 


Í T là 


Hươu* (Hv hưu) 


(khuyến hưu) 

(khuyến hiệu) 

- Thứ nai nhỏ: Gạc 
hươu nấu cao ban long 
- Hứa hẹn hão: 

Nói hươu nói vượn 


TR 


Hưu (xiu) 


Vật truyền kì 
tựa con gâu: 7ì hưu 


lR Jã 


Hưu (xiu) 


- Dừng lại, thôi: 
Tranh luận bất hưu; 
Hưu chiến 

- Đã dừng lại rồi: 
Hưu niên hoả sơn 

- Giãn lại về sau: 
Hưu hội 

- Nghỉ việc: Hưu tức; 
Hưu chỉ; Hưu đại lễ 
bái (nghỉ lễ) 

- Lời can ngăn: đừng!: 
Hưu yêu 


TÌ 


Hưu (xiu) 


Gây ôn ào: - 
Hưu hưu địa suyên khí 
(thở hông hộc) 


Š 


Hưu (xiu) 


Con cú mèo nhỏ: 
Hưu lưu 


R 


Hữu (you) 


- Tình bạn: 

Hữu nghị, Hữu tình 
- Bạn: Hao hữu; 
Chiên hữu 

- Có tình bạn: 


Hữu—-Hựu 


Hữu bang; Hữu quân 
(binh sĩ bạn) 


lj) 


Hữu (you) 

- Có, làm chủ: 

Hữu ích; Hữu đích thị 
(không thiếu) 

- Hiện có trên đời: 

Óc lí hữu nhân ma? 
(trong nhà có người 
không?); 7 hữu (tính 
danh Thánh Kinh Thiên 
Chúa giáo dùng đề gọi 
Thiên Chúa) 

- Có lần: Ở#ữu nhất 
thiên (vào ngày nọ) 

- Đo được: Thuỷ hữu 
tam mề đa thâm (nước 
sâu hơn 3 mét) 

- Nhiều cụm từ: 

Hữu chí giả sự cánh 
thành, Hữu để (có đáy: 
sẵn sàng đối phó); 

Hữu hi (có thai); 
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kẻ bố thí cho mình); 
Hữu nhãn bất thức Thái 
sơn; Hữu phương (đúng 
phép để thành công); 
Hữu sở (có phần nào); 
Hữu ta (có một số); 
Hữu tiền năng sử quỷ 
suy ma (có tiền bắt quỷ 
quay đá mài cũng được: 
có tiền dễ sai khiến) 


T 


Hữu (yòu) (cô văn) 
Cộng thêm: Nhị thập 
hữu ngũ niên 


Sĩ TR 


Hữu (you) 
Chât Europium (Eu) 


h 


Hữu nãi tiện thị nương | Hữu (yòu) 


(ai cho bú là mẹ mình: 
hoàn toàn khuất phục 


- Bên mặt: _ 
Kháo hữu tấu 


(giữ bên mặt) 
- Phía tây: Sơn hữu 


- Có khuynh hướng bảo 


thủ: Hữu phái 

- Cụm từ: Vô xuất kì 
hữu (không ai vượt 
mặt: không ai hơn) 


Hữu gòu). 
Chuông nhốt thú vật 
nuôi chơi 


th ft 


Hựu (yòu) 

Giúp đỡ, che chở, chức 
lành; Thiên hưu (trời 
che chở) 


tí 


Hựu (yòu) (cô văn) 
Ép khách ăn uống 
thêm; thúc giục 


XI 
Hữựu (yòu) (cỗ văn) ' 
Tha thứ: : 
Thượng hỉ kiên hựu 
(mong ngài xá lỗi) 


Hữựu (yòu) 


- Lại lần nữa: Đóc liễu 
hựu độc (đọc đi đọc 
lại) 

- Vừa... vừa: 

Hưựu tiện nghỉ hựu hảo 

(vừa rẻ vừa tốt) 

- Ngoài ra lại còn: 
Thiên hẳn hắc, hựu hạ 

trước vũ (trời tôi lại 

mưa); 

Nhất hựu nhị phân chỉ 

nhất (một rưỡi); 

Hựu cấp 

(post scriptum (PS) 

phần thư viết thêm) 

- Nhưng nghĩ lại... 


I: Yœn 
- Đồ mặc: Y trang; Y 
thưởng, Thượng y (áo 
vét-tông); Ÿ bất tế thể 
(không đủ che thân); Y 
cấm hôi hương; Phong 
y túc thực (mặc ấm ăn 
no); Y /ực trú hành 
(tiện nghi cần thiết); Y 
nẹư (mọt cắn áo, sách); 
Y bát (cà sa và chén 
khất thực của nhà sư) 
- Lớp phết: Đường y 
- Che chở: Pháo y (bắn 
phủ đầu giúp quân 
tiến lên) 
- Cái nhau: Bào y 
- Xem Í, Ý (yì) 


% 


I*: Y* (Hv I: Y) 
- Phiên âm Nôm: 
I-pha-nho (Spain); 
Giáo hội I-ghê-ri-da 
(Ecclesia) 
- Cùng hình dạng: 
Y như, Y nguyên 


I: Y n) 
Chất iridium (r): 
I kim bút 


†& 
I: Y @I) 


- Theo đúng: Chuẩn y; 


Ván; Y thứ (đúng thứ 
tự); Ÿ pháp trừng trị 

- Không muốn rời: Ÿ y 

- Xem Ï: Y (yl) 


bà 

I: Y @n 
- Hắn, ả (cỗ văn) 
- Vừa lúc: Y thuỷ; 
Hạ xa y thuỷ 
(lúc vừa xuống xe: 
bắt đầu công vụ) 
- Phiên âm: ?-iap-khắc 
(Irak); I-lãng (lran); 
]-tư-lan giáo (Islam); 
1-điển viên (vườn 
Eden: vườn địa đàng); 
T-lợi nặc (Ilinois); ï- 
lợi-sa-bạch (Elizabeth) 
- Họ: Y Doãn (mưu 
thần vua Thương 
Thang) 


l: Yợp 
- Kêu ken két: ï nha; ` 
Y nha đích tưởng thanh 
(tiếng chèo cọt kẹt) 
- Nói bép xép 


PS ñ 

I: Y D0 
- Bác sĩ chữa bệnh: 
Quân y; Ÿ sư; 
Ngoại liệu y sinh 
(bác sĩ giải phẫu) 
- Nghê trị bệnh: 
Y khoa; Hành y 


- Chữa người ốm: 
Y bệnh; Y hảo; 
Y viện (nhà thương) 


I: Yœn 
- Mà thôi 
- Chăng khác chi 


R s 


l: Y Gn) (cỗ văn) 
Chim hải âu (sea gull) 


Zñ 

I: Y @n) 
- Dáng nước có gợn 
sóng: Liên y 
- Tả ý thán phục: 
Y dự; Y dư thịnh tai 
(đẹp đẽ biết bao) 


tết 


zb» 


IL: Yợn 
Than ôi!: Ÿ h¿! 


độ 
I: Yp (cỗ văn) 
Gợn sóng (cô văn) 


Ì+: Ÿ* œ y) 
Âm thanh trầm 
dài: Ẩm ì cả ngày 
- Tả cảnh hì hục khó 
nhọc: Ÿà }ạch 
- Trơ gan: Nằm ì ra đó 


Í: Ý œù 
- Mặc áo: Ý cẩm dạ 
hành (mặc áo gắm đi 
đêm) 
- Xem Y (yT) 


ÿ 
Í: Ý (vì) (cổ thư) 
Loại chim nhỏ hót hay: 
Ý nhỉ (lại gầy trước 
nhà líu lo) 


‡ 


` 
4 
- 


# 
I: Yợ) 
Cây bo bo: Í đĩ 


í: co (yì) 
Chất ytterbium (Yb) 


+» ' 

Í: Y (yì) 
- Điều dự định: Ý đồ; 
Ý liệu; Ý kiến, Từ bắt 
đạt ý (khó tả được) 
- Lòng muốn: Ý chứ, 
Ý biểu (điều mong 
đợi); Xuất nhân ý biểu 
(không ai ngờ) 
- Tư tưởng nhà văn 
muốn diễn tả; Ý dịch 
(phóng dịch) 


Í: Ý—u 


- Điều đoán trước: Bái 


ý (không ngờ); Ý ngoại 


(không muôn như vậy) 
- Cảm như có chuyện 
sắp tới: Phả hữu thu ý 
- Phiên âm Italy: 

Ý đại lợi 


í: Ý (vì) (cô văn) 


Gương mẫu: Ý đức 


IL: Yợn 
- Tựa vào: 
Tương ÿ vì mệnh 
(tựa nhau mà sống) 
- Chiều theo: ròng 
- Chiếu theo: 
ủ ngã khán; 
Ÿ pháp trừng biện 
- Xem[: Y (yj) 


An 2) 

I: Yợn 
- Gâm có vân (damas) 
- Đẹp: Y lệ 


lÉ 

l: Yợnp 
Ghê có tựa lưng có khi 
thêm tựa tay: Ÿ ư 


lồ. 

I: Y (y0 (cỗ văn) 
Xinh đẹp xiêu lòng 
người: Ÿ nể, Phong 


quang ÿ ÿ (quang cảnh 
hữu tình) 


IDỀ 
L: Y (y) 
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- Tên thuốc bắc: Ích 
mâu thảo (Leonurus 
heterophyllus; Anh 

ngữ motherwort) 


- Tựa vào: Ÿ /zn (tựa 
bao lơn) : : 
- Cậy dựa vào: ƒ lại, Ý 
thê khi nhân; Ÿ lão 
mại lão (cậy có tuôi); 
Ÿ quan (rượn, thể (cậy 
mình có bề thể) Jã Ki) 


- Thiên lệch (cỗ văn): Ịch* (Hv ách, ích) 
Bắt thiên bất ÿ Tiếng động nặng: 
Nặng ình ịch: 
Ục ịch trong bụng 
H 
I*: Y* (Hv trư ÿ) Là lệ l§ 
Con heo: Lợn ¡ Im* (Wv vênỗ 


(nữ yêm; thuỷ yêm) 
Lặng lễ: im rrời; 

lm hơi lặng tiêng; 
Im băng đi một dạo 


+ 
lì f 
I*: Y* (vi; D 
- Thâm lặng kéo dài: 
Am ¡ trong lòng 
- Năn nỉ: / ôi R 


f4 là 


la* (Hv ÿ; mễ kỉ) 
- Đại tiện: /a đói 
- Không thèm: 4 vào 


Ím#* (Hv yếm) 
Đóng kín và lặng lẽ: 
Im thi thứ; 

Cửa cài ừm ứn 


th Ím* (Hv thủ yêm) 
Ích* (Hv mễ ích) BC luc tang SƯ: 


nHÌN: Tin ly lm ứn không hở răng 
Tên bánh bột gói vuông | - Dìm đi cho êm: 


và đẹp; Còn gọi là Ích* | ứm chuyện 
Đự tý Ho - 
Ích (w) Ín* (Hv ấn) 


- Đề vết lại: 
Dáu in tay; In sách 
- Cụm từ: Mhư in 


Đơn vị trọng lượng 
đời xưa băng 20 lượng 


2+ (#nhớr, 
TT *có dạng rât giông:, 
Ích (yì) Ngựa chàng sắc trăng 
- Điều lợi: như là tuyết in) 
Thụ ích ngận đa " 
- Giúp người: Ích trùng; 
Ích điều j đã 


Ín* (Hv ôn; ồn) 
Tiếng heo kêu nhỏ: 
Con heo tn mua 


hành cho tôi 


- Tích trữ, thêm dẫn: 
Diên niên tích thọ; Da đa 
ích thiện (càng ngày 
càng tôt) 


` 


Inh* (Hv khẩu anh) 
Tiêng nhức tai: 
nh ói 

ˆ` 

Ình* (v khẩu anh) 
- Tiêng khả? nặng 
vang vang: Ính ình; 
Ình ịch 


ˆ Kênh, phơi bụng: 
Nằm ình giữa nhà 


Ũ, 
T* (Hv ất thiểu) 

- Không nhiều: Í ỏi; 
In ít (chớ nhiều quá: 
Uống tượu ín í nhề); 
Ít nhiều miễn 

được đồng tiễn tốt; 

Ít xít ra nhiều 

- Hiếm có khi: 

Ít gặp; Ít thầy 

- Quãng thời giờ vẫn: 
Ít lâu nay (trờ về trước 
không lâu); Ít nữa sẽ 
biết (không lâu sẽ biết) 
- Cụm từ: Ít nhất 

(kế thu gọn; tối thiểu) 
- Loại bánh bột: 

Bánh ít 


L2 


É* (Hv yết; Nôm ít*) 
Tiêng heo kêu: 


Út ịt 


%8 


Íu* (Hv yểu; hắc ảo) 
- Không giòn: 
Bánh đa iu rồi 
- Mất tinh thần: 


?u siu (xu) 


Ấã Ấf 


Ke* (Hv kê) 
Bấy thòng lọng: Cô ke 


Đ Đ ñT 


Kếê* (Hv thủ kì) 
(mộc kì; trúc kế) 
- Bờ giáp nước: 
Đóng kè 
- Mà cả giá: 
Cò kè bớt một thêm 
hai 
- Ôm kĩ dưới nách: 
Cắp kè kè 
- Giọng say rượu: 
Nói kè nhè 


lột 

Kè* (Hv trùng kì) 
Loài thằn lăn biết đổi 
màu: Các kè 


+ d+x 
ấ B† 
Kế* (Hv k0 
(thảo kế) 
- Trái cây có gai dùng 
làm thuốc: Quả ké 
- Nhờ: Ăn kế; 
Đánh bạc ké 
- Thái độ khúm núm: 
Ké né: Trói thúc ké 


(trói quặt tay sau lưng) 


]_.ñt ứ 
Kể* (Hv ki: kế: cỗ) 
- Người: 


- Thua kém phần nào: 


Kẻ nọ người kia 


- Vẽ hàng thăng: Kem kém 

Thước kẻ; Kẻ tóc: - Qui giữ hồn người 
Kẻ hạt ngô (rỡ hạt bắp | chết: Cúng kem 
theo hàng thẳng) 


- Làng (tên xưa): Kẻ 
Chợ: Ke Sở; Kẻ Vĩnh 


Sl† #2 % lã 


- Âm khác của Kế*: — | KÈm*(Hv kiểm) 
Ngồi rỗi mà kẻ xâu (kiêm; kiêm) 
(thủ kiêm) 


người ta 


]_Lñ1 8 

Kế* (Hv ki; kế; khẩu kĩ) 
- Khe hở: Kế cửa; 
Xen kế; Kế răng 
- Kĩ: Cặn kế; lín 
Kế tóc chân tơ 


Theo một bên: Đứnh 
kèm; Lính kèm tù; Ăn 
trâu kèm với cau 
thuốc; Thuê thày dậy 
kèm 


bạ em* 
- Thủ lê vì chưa quen: Kèm à 
Tờ gia) (Hv mục 1⁄2 kiêm) 
Giữ kẽ bê nh xoa: ĐP 
Mắt trông không rõ: 
Kèm nhèm 
”H~ 
ấ đả 
Kẹ* Œv kí; kệ) đi) 
TH Kém* (Hv kiếm) 
- Tiếng doạ trẻ: Ông ' | _ Thua: Không kém ai 
Ke - Giá lúa gạo cao: 


- Thứ người hông 
hách: Máy ông kẹ 
- Nhờ (như Ké*): Ăn kẹ lí 


Cơm cao gạo kém 


s Km 
lá (Hv mục 1⁄2 kiêm) 


Kếc* (Hv điều các) Mắt có giử trông 
Vẹt lớn con: không rõ: Kẻm nhém 
Kéc biết nói kèm nhèm 

Kem* (Hv kiêm) Kẽm* 


(Hv kim kiệm) 

(kim 1⁄2 kiệm) 

- Kim loại (Hv Tân - 
Zn): Quan tiễn kẽm; 
Thau là hợp kừn làm 
bằng kẽm pha đông; 
Kếm pha chì giúp hàn 
dây điện 

- Bản chữ đúc sắp in: 
Bản kếm 


l#t lX tựa 

Kếếm#* (Hv hạp: hiệp) 
(sơn 1⁄2 hiểm) 
Lối đi hẹp giữa núi, 
hai bên có vách đá 


E3 
Ken* (Hv thủ kiên) 
- Đặt hai vật sát nhau: 
Ken các bàn lại 
- Vá rô rá: 
Ken lại cái rồ rách 
- Tiếng hai vật cọ sát: 
Nghiễn răng ken két 
- Mùa giá lạnh: 
Đông ken 
- Keo kiệt: 
Có tính ken 


lš Ä $š 
Kèn* 
(Hv giác kiển) 


Kén— Kê 


(trúc kiền; kim kiền) 
- Tranh hơn: Kèn cựa 
- Nhạc cụ bằng sừng 
hoặc bằng đồng: 
Sống dâu đèn, 

chết kèn trồng (chịu 
khó học sẽ làm lớn) 

- Âm khác của Chèn*: 
Kèn cho chặt 

- Tượng thanh: . 
Nghiễn răng kèn kẹt 


J T Đi 
Kénz (Hv kiến) 
(thủ kiến; ngọc kiến) 
Lựa kĩ: Kén chồng; 
Kén ăn; Kén cá chọn 
canh (lựa chọn quá kĩ) 


BR th đt 


Kén* (Hv kiến; kiển) 
(mịch kiến) 
Tổ tăm làm bằng tơ: 
Luộc kén rút tơ 


f† lẻ 


Kẹn* (Hv kiện; kiện) 
Kẹt: Già kén kẹn hom 


Đh SẼ 


Keng* (Hv kim kinh) 
(khanh: TH kẽng) 
Tiếng kim loại va 
chạm: Leng keng; 
Chuông kêu keng keng 


T.N St 


Kéng* (Hv cảnh; 
cảnh) 
(kim 1⁄2 cảnh) 
- Dụng cụ phát âm: 
Đánh kẻng; Gõ kẻng 
- Chải chuốt (tiếng 
bình dân): 


Ấn vận rất kẻng 
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Hộ Ññ 

Keo* (Hv giao) 
(nhục cao) 
- Chất dẻo: Dán keo; 
Nấu da trâu làm keo 
- Găn chặt: Tình keo 
sơn giữa vợ chồng 
- Hà tiện quá độ: 
Keo kiệt; Keo cú 
- Hồi, phen: Thua keo 
này bày keo khác 
- Lọ miệng rộng: 
Keo dưa chua 


lỗ 
Kêo* (Hv kiều) 
- Xà nhà: Cố kèo 
- Đồi giai: Kèo nhèo; 
Kì kèo 
- Khế ước: Giao kèo 


1ù lỗ †1 Ấb 


Kééo* (Hv thủ cáo) 
(thủ kiều) 
(Hv thủ + kêu*) 
- Lôi, rút: Kéo chã; 
Kéo tơ; Kéo xe 
- Cố ý làm chậm để 
thời gian thêm lâu: 
Kéo dài công việc 
- Đông người cùng đi 
thành đoàn: Kéo nhau; 
Kéo bè kéo cánh 
- Tới đến ùn ùn: 
Mây kéo đen trời 
- Mấy cụm từ: 
Kéo cây (*lôi cái cầy; 
*làm việc kiếm tiền: 
Kéo cày trả nợ); 
Kéo lấy vốn (kinh 
doanh không có lợi, mà 
còn mừng vì không mắt 
vốn); Kéo gỗ (*lôi gỗ 
nặng; *ngáy đều đặn) 


$h ý† đế TH 


Kếo* (Hv kim cáo) 
(Hv kim + kêu*) 
(Nôm kẻo; Hv kiểu) 
- Dụng cụ để cắt: 
Đao kéo 
- Kẹo dẻo bán từng 
khúc cắt bằng kéo 


đã ẤH 


Kếo* (Hv kiểu; kiều) 
Sợ răng: 
Coi chừng kéo ngã 


Jã 

Kếo* (Hv kiểu) 
Tiếng võng đưa, 
hàng gánh nặng, 
cây tre vặn mình...: 
Kẽo cà kẽo kẹt 


đã 


Kẹo* (Hv mễ kiều) 
- Thức ăn ngọt: Kẹo bánh 
- Hà tiện quá: Kẹo quá 
(tiếng bình dân) 


tt Ã 4ð 8 


Kéép* (Hv giáp: giáp) 
(cấp; nhị kiếp) 
(miên kiếp) 
- Có nhiều lớp: 
Áo kép; Hoa kép 
- Cụm từ: 71 kép 
(đỗ tú tài hai lần) 
- Xem Mền*; Đụp* 


li 


Kép* (Hv nữ kiếp) 
- Kịch sĩ đàn ông: 
Đào kép 
- Đàn ông quyền rũ 
vợ người: Bö nhà đi 
theo kép 


1X j 


Kẹp” 
(Hv thủ cập: kiệp) 
- Giữ chặt bằng cái 
càng: 
Cua kẹp; Kìm kẹp 
- Mang sắt vào thân 
thể: Kẹp nách 
- Khép: Kẹp chân lại 
- Tượng thanh: 
Đi dép lẹp kẹp 
- Vơi và đẹp: Lép? kẹp 


v H++: †ñ 
H13H 

Kết (Hv kiết) 
(khẩu cát; thủ cát) 
Tượng thanh: 
Kêu cót két 

+ 

H 

Két (Hv cát điều) 
- Loại cò bay xa từng 
đàn: Mồng két 
- Có nơi gọi con vẹt 
là Chữm két (kéc) 


ẤC ĐỂ T 


Kẹt* (kiệt; kiết) 
(thủ kiệt; thạch kiệt) 
- Vướng: Kẹt xe; 
Xương kẹt ở họng 
- Khó xử: Thể kẹt, Kẹt 
tiễn (khó kiếm vốn) 

- Tượng thanh: Mở cưa 
kêu cọt kẹt; Nghiễn 
răng kèn kẹt; 

Tiếng võng kếẽo kẹt 


Kê g0 
Việt vào bảng nhỏ: 
Phù kê 


m IÏ 

Kê @) 
- Biên ghi kĩ: Thống kê 
- Âm thường gặp là 
Kế @) 


FxA 


+ 

Kê @ï) (chữ cổ) 
Trâm cài tóc: 
Tới tuân cập kê 
(con gái đã lớn) 


$E 18 f 

Kê g0 
- Con gà: Hàng kê (gà 
trống); Kê đản cao 
(bánh trứng: cake); 
Kê khiếu nhỉ khởi; 
Kê quan (mào gà); 
Kê vĩ toán bì (đuôi gà 
đa tỏi: thứ lặt vặt); Kê 
khuyên bắt ninh (gà 
chó lộn xộn) 
- Giống như gà: 
Kê gian (giao hợp 
giữa đàn ông) 
- Phiên dịch cocktail: 
Kê vĩ tửu hội 


lề 

Kê 0g) 
- Kiểm sát: Kê tra 
(*kiểm đỗ lậu; *nhân 
viên kiểm đỗ lậu) 
- Ghì lại (cổ văn): 
Nhân sự kê lưu (vì bận 
công việc); Kê diên 
thời nhật (bị hoãn lâu) 
- Nhạc sĩ: Kê Khang 
- Xem Khể (q) 


ñÍ 
Kê* (Hy kê: kế) 
- Chê: Bị kê hoài 
- Sửa vị trí cho vững 


hơn: Kê lại cái tủ 

- Viết đơn thuốc: 

Ông lang kê đơn 

- Mấy cụm từ: Kê chân 
(tiền bảo đảm công 
tác); Kẻ lễ con cà con 
kê (than thở dài dòng) 


H 

l Ê 

Kê* (Hv kê; kê) 
- Một loại hạt thuộc số 
ngũ cốc: Cháo kê 
- Mơ công danh: Mộng 
kê vàng (Hoàng lương) 
(Lư sinh thi hỏng mơ 
đỗ tiến sĩ làm quan to, 
kết cục bị biếm; lúc 
chợp mắt chủ nhà nấu 
cháo kê; lúc tỉnh dậy 
nồi kê còn chưa chín) 


ft j ẨM 


Kể* (Hv nhân kì) 
(thủ kì; kì đực; kì) 
- Chạm sát: Mà lòng 
rẻ rúng đã kè một bên 
- Nói dài đòng: Kể cà 


cc 
L0) 
Kế @› 
- Rau măng artichoke: 
Triêu tiên kế 
- Miền Hồ Bắc Hồ 
Nam: Kế Bắc 


n 

Kế (@) 
- Đếm: Kế toán cơ 
nhuyễn thiết bị & ngạnh 
thiết bị (computer 
software & hardware) 
- Máy đo: Cái cách kế 
số khí (máy đo mức 
phóng xạ GeIger) 
- Mưu: Trúng kế 
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- Tính trước việc sắp 
làm: Kê hoạch 


Kế @› 
Búi tóc củ hành 


2 

Ẩm đI 

Kế () 
- Nỗi tiếp: Kế chủng 
(theo gót); Kế mẫu ( mẹ 
ghẻ); Kế phối, Kế thất 
(vợ sau vợ trước đã 
mắt); Kế phụ (đượng) 
- Sau đó: Kế nhỉ 


I2) 


Kếễ* (Hv kế, kĩ; kế ki) 
- Thuật lại: Kể chuyện; 
Kể tội; Kể công 
- Đọc: Chớ kê Phan 
Trân 
- Gồm luôn: Kể cả anh 
- Lưu ý: Rất đáng kể 
- Than thở: Kể lễ 
- Tạm nhận: 

Kế ra thì cũng được 


f 


Kệ@) 

- Kinh Phật đọc to và 
chậm: Kệ kinh câu cũ 
thuộc lòng (câu thơ 
của Nguyễn Du đọc 
lên nghe như tiếng 
mỡ đương øõ!) 

- Xem Kệ (jié) 


f 


Kệ đi9 


- Binh sĩ can đảm 
- Chạy mau 
- Xem Kệ (ì) 


Kê—-Kên 


=I li "8 

Kệ* (Hv kí; kệ) 
(khâu 1⁄2 kệ) 
Không đêm xia: 
Mặc kệ; Thây kệ 


}L 1l 


Kệ* (Hv kỉ; kệ) 
(mộc 1⁄2 kệ) 
Tủ có khuông: Kệ sách 


! jl| 
Kêch* (Hv kích; kịch) 
To lạ thường: Kéch sù 


ñi 

Kch* (Hv kịch) 
- Mộc mạc quê mùa: 
Thô kệch 
- Kiêu căng thô lỗ: 
Tính khí kệch cợm 
- Tượng thanh: Lôi 
lệch kệch (lịch kịch) 


Kêm#* (Hv kiềm) 
- Cái kìm 
- Cặp bằng kìm: 
Kêm hãm 
- Đề ép: Kêm kẹp 
- Thêm vào: Kêm cặp 


T5 


Kên* (Hv kiên điều) 
Chim (Hv Ngột ưng): 
Kên kên ăn xác chết 


vŠ 


Kên* (Hv kim kiền) 
- Kim loại (Ni; Hv 
Niết): Mạ kên 
- Giỏi, tốt (tiếng bình 
dân): Kên chưa? 


Kênh—Khác 
Ỷ K 
T 
Kênh* (Hv kinh) 


- Sông đào: Con kênh 
- Chênh vênh: Bàn 
lênh kênh không vững 
- Cõng lên: Công kênh 
- Tự phụ: Kênh kiệu 


lí ñ 


Kênh* (kinh; kình) 

- Lù lù một đống: 
Nằm kênh giữa nhà; 
Ngã chồng kênh 

- Không gọn gàng: 
Kênh càng 


Đ 


Kết (qiè) 


Chạm trỗ: Kết kim ngọc 


K4) 


đi HH 
Kết (jié) 
- Buộc lại với nhau: 
Kết hợp 
- Thắt nút: Đả kết 
- Đan: Kết võng (đan 
lưới) 
- Đặc lại: Nhữ thượng 
diện kết nhất tằng bì 
(mặt sữa đóng váng) 
- Tình huống liên lạc 
nhau: Kết cầu 
- Cụm từ: Kết quả 
(*cây ra trái; *công 
việc có hậu quả hay) 
- Thoả thuận: Kết thân 
- Lời chấm dứt: Kết án 
- Đóng cục: 
Kết tỉnh; Kết thạch; 
Kết hạch bệnh (lao); 
Kết hầu (sụn trước cỗ) 
- Nói ấp úng: Kớ kế 
ba ba địa thuyết 


đổ 

Kết* (Hv kéo 
- Buộc lại với nhau 
(giống nghĩa Hv): 
Kết bạn trăm năm; 
Kết cỏ ngậm vành 
(trước khi chết bố 
Nguy Khoả dặn con 
phải chôn người vợ lẽ 
với mình; Nguy Khoả 
không chịu. Về sau ra 
trận tướng địch khi 
không vướng chân ngã 
bị chàng giết. Đêm 
nằm mộng chàng thấy 
bố người con gái kế 
công mình kế: có đánh 
ngã địch để tạ ơn) 
- Giai đoạn chót: 
Phân kết bài 
- Trái cho nước gội 
đầu: Bỏ kết 


BỊ "Ti § 
Kêu* (khiếu; khiếu) 

(khẩu cao; khẩu kiều) 
- Gọi xin: Kêu mời 

- Phát âm mạnh: Chim 
kêu vượn hót 

- Than khổ: Kêu rên; 

Kêu ca 


RR 

Kều* (Hv thủ kì) 
Khêu vật từ xa: 
Kêu banh rới trên mái 


HỊ 
Kha (ẽ) 
- Người anh 
- Phiên âm: Kha luân 
bố (Columbus) 
- Xem Ca (ge) 


?ị 


Kha (ke) 
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- Đất vón cục đem ra 
đập cho tơi: Kha lạp 
- Xem Kha (kể) 


vi) 
Kha &e) 
Gỗ ghề: Khảm kha 


ñỊ 


thị TỊ 
Khả* (Hv khẩu khả) 
(kì thiếu nét) 
- Nói cười khi uống rượu: 
Khê khà;, Cười khà 
- Xem Khèê* 


tị !i 


Khá* (kha; khẩu khả) 


- Nghĩa như Khả: 
Kha , 8) z Khá khen 
đöN da Út - Tài giỏi: Khá lắm; 
Khen là khá 
ri] - Có tiền và địa vị: 
Kha (kẽ) Khá giả 
- Ngành nhỏ; Cán búa 
- Tên người: Kinh Kha H 
- Phiên âm: Kha lâm Khả &è) 
đốn (Clinton); Kha nam Phiên âm “Khan” 
Đạo nhĩ (Conan Doyle) (hiệu vua Mông cổ): 
- Tên họ Khả hãn 
#H ‡j HT 
Kha &e) Khả (kẽ) 
+ Trục xe (cỗ văn) - Chấp thuận: 
- Tên thày Mạnh tử: Bất trí khả phù 
Mạnh Kha (không muôn góp ý 
kiên: no comment) 
T - Có thể: Khả năng; 
Khả ôó; Khả nghỉ 
Kha (ke) (cỗ văn) - Đáng được: 


Đau ôm lâu: Trám kha 


# 

Kha (ge) 

- “Ghe” lớn (âm Nôm 
giống âm gẽ Phổ thông) 
- Còn âm là Khả 


‡r[ ‡r| 
Kha* 


(Hv khả; khả) 


Khả kính; Khả ái 

- Nên nhớ: Khả biệt 
vong liêu (chớ quên) 
- Tuy nhiên: Kha thị 
- Phiên âm: Khả khẩu 
khả lạc (Coca Cola); 
Khả tạp nhân (co- 
caine); Khả đích tùng 
(cortisone) 


lù 


Khác (kè) 
Cần thận: Khác thủ; 


Khá vừa: Cũng kha khá Ì Khác tuân (giữ đúng) 
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t (sống ở đất lạ) bậ) — - Tuyệt nhiên: Vật :hự 
z h - Người mua hàng: - Bắt đâu: xuất khoái bát thoái 
Khác? (v khác) Quí khách Khai thuỷ; Khai khẩn hoán (hàng mua về 
- Không giông: - Người chuyên ngành: | - Liệt cử: Kê khai không cho trả lại) 
Khác thưởng Chính khách: - Tránh kẻo vướng: - Cách ăn ở: Khí khái 
- Không phải là một: Thương khách Đoá khai 
Một ngày khác - Mắy cụm từ: - Mấy cụm từ: Khai KÀ 
*Khách khí (lịch sự bản (cỡ sách muôn ín: „. 
Hà đúng lễ; khiêm tốn Bát khai bản; cỡ RẾC MA _ 
: uá độ); *Biệt khách octavo: Tháp lục khai O khan: Ã hi sau 
Khạc* (v khách) Kắi h Š:NM nhiên); | bản; cỡ octavo gấp đường tương (thuốc ho) 
- Nhồ từ đáy họng: khi 4 : : đôi: 16 mo); Khai hoài 
Khạc đờm Khách quan a5. 
C (objective) (thả cửa); Khai phó (đi DỊ] 


- Không nuốt trôi: 
Phải khạc tiên ra 


Kẻ 

Khách (ka) 
` Tiếng khạc; ói mửa 
- Tiếng gấy giòn: 
Khách sát 
- Phiên âm: Khách 
mạch long (Cameroon) 


Khách &x) 
- Khạc xương hóc, 
khạc ra máu ra đờm 
- Còn âm là Lạc (lo) 
là một trợ từ 


_~~ 


# 
Khách &è) 
- Người tới thăm: 
Khách phòng (nơi 
dành cho khách); 
Khách sạn (nhà đón 
khách du lịch) 
- Người đi đường: 
Hành khách: Khách cơ 
(máy bay chở hành 
khách); Khách xa 
(tram; bus) 
- Người thuê buồng: 
Phòng khách 
- Người xa lạ: 
Tác khách tha hương 


Hỗ 


Khách (qià) 


Xương mông (ilium) 


T 


Khhách* (Hv khách) 


- Có lối cư xử của kẻ 
lạ người lạ cảnh: Làm 
khách; Khách sáo 

- Chim hi tước giống 
quạ đuôi dài 

- Từ theo sau Khanh* 
tả tiếng cười lớn: 
Cười khanh khách 


Vang 


? 


Khhạch* (Hv khách) 


Từ đệm sau Khành*: 
Cười khành khạch 


lIPjI 


Khai (&kăãi) 


- Mở: Khai môn; Khai 
tâm 

- Làm cho hết tắc: 
Khai thông 

- Đào quặng: 

Khai thái thạch du 

- Phát triển: Bán khai 
- Mở máy: Khai xa; 
Khai quan (mở nút 


tới chỗ làm); Khai tâm 
(thích thú); Khai thuy 
(nước sôi); Khai trai 
(chấm dứt tháng 
Ramadan, dân Hồi lại 
được ăn thị; Khai 
trương (trả tiền ăn ở) 
(TH gọi lễ bắt đầu là: 
Khai thiết) 

- Phiên âm; Khai thổ 


mễ (tên vải cashmere) 


b b 


Khai* (Hv khai) 


Mùi khó ngửi của nước 


đái, mồ hôi..: 
Khai rình; Khai khăm 


ĐH TH 


Khai (kãi) 
Chât Californtum (C0 


ÈÏ 

Khai (kăi) 
- Kiểu mẫu 
- Viết Hán tự kiểu 
thường: Khai thư 
- Chữ ¡in đậm nét: 
Khai thể 


Khái (gài) 
- Xét chung: Khái quát 


Khái* (Hv khái) 
Nhiều tự ái dễ mất 
lòng: Khái tính 


lU 


Khái* (khuyến 1⁄2 khái) 
Con cọp (từ cũ) 


Hạ si 

Khái (&kài) 
Giận: Đồng cừu địch 
khái (giận hết mợi người) 


Khái (&kăi) 
~ Thịnh nộ 
- Xúc động: Cảm khái 
- Quảng đại: Khoái 
doãn (hoan hỉ hứa); 
Khái nhiên tương tặng 
(cho không tiếc) 


T\ 

Khái (kài) 
- Ho 
- Giáp mặt nói chuyện: 
Khánh khái (cỗ văn) 


l Tế 
Khải (kăi) 


Vui vẻ thuận hoà 
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EÌÍ BÍ ‡R ĐI Xem San 


Khải (kăi) Kham* (Hvkham) | Khẩm (ăn) ì† E ý £ "Ệ 
- Đã thắng trận: Khải | Thiếu thốn: Kham khổ | - Một quẻ ở bát quái 
hoàn; Khải ca - Ven biên: Điển khám | Khan# (hấn; hạn) 
- Còn âm Khi; Khởi R nhỉ; Khẩm nhỉ tỉnh (càn; khán;khẩu khán) 
(hệ thống ống nước - Khô: Khan nước 
gỊ EỊỈ Kham đan), - chìm ở Tân cương) — | - Cảm giác khô: Ho 
Khải đạn (cả Dẹp yên: Kham bình | - Lã sâu (cỗ văn) khan (không có đờm) 
1 (kăi) (cô văn) phản loạn N SA: : . 
À NIEÔNG Cụm từ (cô văn): - Lạt lẽo: 
Dặn dò: Khải thiết Khám kha (*gồ ghề: Tình nghĩa khô khan 
giáo đạo (dạy tận tâm) ấb $ *trắc trở); Khảm kha -Ít, thiểu: 
£3 n Kham (ăn) (lâm) nhất sinh (cà đời | Khan hiếm; Khan tiên 
j TỦ Hà S0BEA không gặp may) 
Khải (kăi) Am nhỏ: Tiêu kham; 
- Áo thép: Khải siá Thán kham (hộp đựng b bi 
TỶ bánh thánh trong các IJ\ Khhàn* (khả Á 
- Dây có lớp bọc Ki RE hifcy ° 88 I1" (khẩu khán) 
cứng: Khải trang nhà thờ Công giáo, | Khẩm (kăn) Rè ở họng: Khàn tiếng 
Nôm gọi là "nhà tạm”) | - Chặt tia: Khẩm sài 
M# - Giảm: Đắc khảm khứ 
lệ j Z HỊ nhất bán (nên bớt 1⁄4) 3 
Khải (qạp Kh - Ném tới: Chưởng Khán (qkàn) 
-Mỡ: Khải môn; Khải | ham (kăn) - chuyên đầu khảm cấu | - Xem coi: Khán điện 
phong (mở bì thơ, mở Gánh vác nôi: Bát (cầm gạch ném chó) ảnh; Khán điện thị 
bọc đồ); Mạc khải (cho | kham nhất kích (thua - Đọc sách: Khán thư 
biết điều bí nhiệm) lập tức); Kham xưng HH, - Suy xét: Khán vẫn 
- Bắt đầu: Khải đính — | (dám bảo rằng) RÃ đề; Khán khinh (coi 
(nhô neo); Khải động Khám (qiàn) : thường); Khán trọng 
(mở máy) L9) Gắn sâu rôi mài bằng: | - Chăm nom: Khán 
- Mở trí: Khải phát Khá Tương khảm loa điền bệnh (*bác sĩ chân 
- Báo tin (cỗ văn): AIRŒăn | (&khảmxàcừ);Khẩm | bệnh; *người ốmtìm 
Kính khải giả F Chữa bài: Khảm ngộ | hoa đích địa diện (nền | bác sĩ); Chiếu khán 
(xin báo cáo) biêu (trang errata) có ghép thành hoa) hài tử (chăm nom trẻ 
- Tờ viết (cỗ văn): - Dò: Khám sát (*tìm hỏ - chớ lẫn với Hô 
là h ệ; *do thám địch) nhỏ - chớ ân với Hộ 
TẾ 0 XI LH CRỢg ƠI) ¡mÓ; "do Ị SN Đš chiêu: Passport) 
7 TINH HH GHI: Xử - Giữ không cho thoát: 
Khải minh tỉnh l8 Độ ni (khám; khám) | Khán trú 
⁄ ăn sâu rỗi mài băng: - Đi thăm: Hữu khô 
kh m kà x ủ I mi: lút 0n§ 
Tá ` ss k Khám xà cừ _ngã lai khán nễ (có rỗi 
Khải qai) - Xem Hãn k T c yay 
- Chùi: Khải can tịnh HÀ . NHI "Hÿh 
- Khai thác thiên hạ: Khảẩm (shà) (cổ văn) | “Z7c tk tếo nóà? 
Khải dụ (dầu) li ĐÃ Mút viên FAI 'Ó_ Ì Đẳng ngất đẳng khán 
c Khám* (Hv khám) hi đ@ lu máuthỷ | (đợi xem sao) 
th ‡# (phương khảm) - Hình như sắp xảy ra: 
Km _ - Ngục: Vào rù ra TỊ Khán lai; Khán điệt 
Khải (kăi) khám (chứng khoán - hình 


Khu đất cao mà khô - Trang thờ Khan (kăn) như sắp xuống giá) 
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Khảán—Khánh 


{h 


Khản (kăn) 
Nói cương quyêt: 
Khản khán nhỉ đàm 


kì 


Khhán* (khẩu khán) 
Nghĩa như Khàn"*: 
Khóc khản ca tiếng 


L3 


Khang (kãng) 
- Khoẻ mạnh: Khang kiện 
- Khoẻ lại: 
Tảo ¡thật khang phục! 
- Tên: Khang hí (vua 
nhà Thanh) 
- Phiên âm: Khang đực 
(Kant): Khang bái 
nhân (combine: máy 
gặt loại lớn) 


đã lR 


Khang (kăng) 
- Trâu; cám: Tao khang 
(vợ chồng nghèo cùng 
ăn cơm pha cám) 
- Xếp: giá la bốc khang 
liễu (củ cải đỏ này xốp 
ruột rồi) 
- Vô giá trị: 
Khang bị (trấu) 


lữ 
Khang (qiãng) 


Xem Xoang 


BỆ lỆ 

Khang (kăng) 
Cá có râu như mỗi 
rừ cá khác tới đề nó 
đớp (anglefish): 
An khang 


J 


Khang (kaăng) 
Linh kinh: Lang khang 


Nhất thanh bắt khang 
- Làm khó nhọc: 7Òha 
khang liễu bản thiên 
- Cụm từ: Khang xích 
(hồn hễn; làm vất vả) 
- Xem Hàng (háng) 


2 lễ 


Kháng (hãng) 
- Máy nên 
- Nên chặt 
- Còn âm là Bồn (có 
nghĩa như Bên với 
bộ trúc) 


ÿt 


Kháng (kàng) 
(cỗ văn) 
Cặp vợ chồng: 
Kháng lệ 


Đứ 

Kháng (kàng) 
- Cự lại: Kháng kích; 
Kháng bệnh (cầy...khô 
mắc bệnh), Kháng 
biện (lập luận cãi lại); 
Kháng hạn (*chỗng 
nạn thiêu nước; *cây - 
chịu nỗi cảnh thiếu 
nước), Kháng hông 
(chống lụ); Kháng 
khuẩn tổ (antibiotic); 
Kháng thuỷ tình 
(không tHấm nước}; 
Kháng thuế 
- Không chịu thua: 
Kháng tranh 


Kháng (kàng) 
- Gạch “kang” hun 
nóng đề sưởi 
(Hv là “Kháng”: 
Kháng tịch (chiều trải 
trên gạch hun nóng) 
- Nâu nướng 
hoặc hong khô 


ŸL ŸU 


Kháng (kàng) 


Chất scandium (Sc) 


tR 


Khẳng (kăng) 


Hãng hái: Kháng khái 
khích ngang (phát biêu 


rất hăng say); Kháng 


khái tựu nghĩa (vui tìm 


cái chết có ý nghĩa); 
Kháng tha nhân chỉ 
khái (quảng đại với 

tiền thiên hạ) 


JŨL BÚ 


Khảng (kăng) 
Cụm từ: Kháng táng 
(dơ dáy nhớp nhấp); 
Kháng táng đích âm 
câu (công nước đơ 
nhớp nhúa) 


ĐI 4E 

Khaạng* (túc cang) 
(cộng thiếu nét) 
Giệnh giạng 
hai chân khuỳnh ra: 
Khệnh khang; 
Khang nạng 


J lỊt 
Khanh deng) 
- Hồ, vũng: Thu) 


khanh; Phân khanh; 
Khanh khanh oa oa 
(đầy ö gà) 

- Cụm từ: Nhất cá la 
bốc, nhất cá khanh 
(mỗi củ cải có lỗ 
riêng: mỗi người 
một việc} 

- Đường hầm: 
Khanh dạo 

- Chôn sống 

- Cạm bẫy: Khanh hại 
(dẫn vào cạm) 


SẺ TẾ 


.| Khanh (kẽng) 


Tượng thanh: 
Khanh tương 
(leng keng) 


J 


Khanh (qmg) 
- Chức quan ngày xưa: 
Khanh tưởng 
- Lỗi vua gọi đại thần 
- Vợ chồng hoặc bạn 
thần gọi nhau 


j 


Khhanh* (Hv khanh) 
Từ đi trước Khách* tá 
cười vui và lớn tiếng: 
Cười khanh khách 


J 


Khành# (Hy khánh) 
Từ ởi trước Khạch*; 
Cười khành khạch 


Khánh (qìng) 
- Mừng: Khánh hạ; 
Khánh chúc 
- Dịp lễ mừng: Đại 
khánh, Quốc khánh 
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ca) 7 f 


Khánh (qìng) Khhào* (Hv khẩu khào) | Khảo (kăo) 
- Kẻng đá kêu to khi Cụm từ: Khểu khào - Tra tắn: Khảo đả 
có người gõ (*thều thào như muốn - Mấy cụm từ: Khảo 
- Loại chuông tắt hơi; bối (rửa ảnh từ phim ra 
chùa ngửa miệng *múa loạn tay chân) giấy); Khảo bối chỉ 
(giấy rửa ảnh); Khảo 
D1 4 hoa (dệt hình nỗi); 
Khảo hoa bồ (vài có 
Khánh (qìng) (cỗ văn) Kháo (kào) tỉnh n ổi) ( 


- Dùng cho hết: Khánh - Tựa vào: Bối kháo 
kì sở hữu; Khánh tận (tựa lưng vào nhau) Cả 


(không còn gì) - Dựng tựa vào: : 

- Kế cho hết: Bá thê tử kháo Khảo q&ăo) 

Khánh hành nan thư tại tường thượng - Nướng lò: Khảo lư 

(hành Hong đức - bút (bắc thang vào tường) (lò nướng); Khảo bạch 

nào ghi cho hệt được) - Đề để tựa: thự (khoai tây nướng); 
HE! Kháo thủ (tay tựa hai Bắc kinh khảo áp 

R bên ghê); Kháo châm (vịt quay Bắc kinh); 
Khảnh* (Hv cảnh) (đệm tựa ở lưng ghế) | Khảo bài cốt (barbe- 

- Cao gầy: Mảnh khánh | - Giữ hướng đi: cue; spareribs); Khảo 

- Kén ăn: Khánh ăn Kháo hữu tẩu (giữ bên |' miễn bào phiến (mảnh 

tay mặt mà đi); bánh mì nướng); Khảo 

“.... Hành nhân kháo biên ngưtu bài (roast beef) 
IS) th tấu (kẻ đi bộ cứ mép - Hong lửa cho khô: 
Khhao (hão) đường mà đi) Bả thấp y thường khảo 

Rau tần ô, giống như - Ở gần: Kháo hải ngật | can 

cúc có tên chữ là: hải (gần biển sống 

Khao tử cán nhỉ nhờ biên) ‡Š 

- Tới gần: Kháo ngạn õ : 

4P lR (áp vào bờ) Khảo &ão). 

Hị TỈP - Cây cho chất thuộc 
Khhao (kào) $ệ đa tannin: Khảo giao 

Đấãi tiệc mừng: , - Giỏ mây: Khảo lão 

Khao lao; Kháo* (Hv kháo) 

Khao thưởn Tiêng đôn: Kháo láo; 

: Kháo chuyện t5 T 


Khảo (kào) 


TR đã lã * Tự - Cái còng khoá tay 


Khhao* (Hv khao) b - Còng tay: Bá phạm: 

(cảo; hạo) Khảo &áo). nhân khảo khởi lai 

- Mong: Khao khát - Hạchhỏi,đôc - 

- Hợp sít: Khíứt khao Ngã khảo khảo nê lz3 

- Thi cử: Chủ khảo; 
B Khảo thí, Khảo đề Khảo* (Hv mễ khảo) 
Ộ - Xét kĩ: Khảo cỗ Bánh ngọt bằng bột 

Khảo (kão) (cổ văn) [ - Nói về cha mình đã khô có nhân: 


Mông đít chết: Như táng khảo tỉ | Một phong bánh khảo 


lÌ 

Khao* (Hv khẩu) 
Vụng về ngờ nghệch: 
Khở khqo 


lề 

Kháp* (Hv hạp) 
- Chỗ lắp vào nhau: 
Kháp (Khớp) xương 
- Lắp hợp khít: Kháp 
mộng vào hèm 


27 

lỗ 

Kháp (qiã) 
Bấm; bẻ: Bá: yếu kháp 
hoa (đừng bẻ hoa); 
Kháp đâu khứ vĩ (vặt 
đầu vặt đuôi); Kháp 
toán (bẫm tay mà 
tính); Kháp bột tử (bóp 
cổ) 

D 

Kháp (qià) 
- Vừa đúng: Kháp hảo 
(vừa vặn; đúng lúc); 
Kháp kháp tương phản 
(ngược hăn lại); Kháp 
xđo (gặp may tình cờ) 
- Đúng phép: Dựng từ 
kháp đương (dùng chữ 
rất đúng) 


lã 


Khạp (ke) 
- Vập vào: Khạp bính; 
Khạp đầu bính não 
(vấp váp lung tung); 
Khạp đâu (vập đầu lạy) 
- Gõ cho rụng: Bả hài 
khạp đã (gõ giầy cho 
rơi sạn bên trong) 
-Vài cụm từ bình dân: 


Khạp ba (nói lắp); 
Khạp tất cái (đầu gối) 


li 


Khạp (&e› 


Bình rượu thời xưa 


lỗi 


Khạp &e) 
Buôn ngủ: Khạp (hụy; 
Đả khạp (ngù gục) 


lấ 

Khạp (&è) (cô văn) 
Chợt: Khạp rhệ 
(chết bất ưng) 


là ñ 


Khạp* (khạp: hạp) 
- Bộ chén khay để 
uống chè: Khạp trà 
- Bình lớn đựng thức 
ăn; Khạp (Thạp) gạo 


lã 

Khát &e) 
- Thèm nước 
- Uống (cổ văn là Ảm) 
- Thèm: Khát vọng 


““ˆ 


{TL 


Khhau* (Hv trúc khâu) 


- Gầu tát nước 

- Vảy da dưới tóc: 
Đâu nhiều khau 

- Xem Gầu* 


> 

†H ñx 

Kháu* 
(Hv khấu; khẩu) 
(Trẻ nhơ; xinh và linh 
lợi: Kháu khinh 


li 


Khay* (Hv mộc khai) 
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(trúc khai) 
Cái cơi: Khay đèn 
(để hút thuốc phiện) 


nh 

Khháy* (Hv khẩu khái) 
Nói móc (chê ngầm): 
Nó nói kháy anh đó 


Thì 


Khảy* (Hv thủ khải) 
- Gây bỏ vật dơ: Khảy 
bụi: Khảy móng tay 
- Trò chơi còn gọi là 
Khăng* dùng que lớn 
gầy que nhỏ 


Lt 

K:) 

Kháy* (khẩu khởi) 
Cười châm chọc: 
Cười khảy 


2l 

Khấc* (Hv khắc) 
Vệt chỉ độ: 

Nâng lên một khác 


DI 2\ 

Khâm (qmn) 
- Kính phục: Khâm 
bội; Khâm ngưỡng 
- Chính nhà vua: 
Khâm sai; 
Khâm định Việt sử; 
Khâm thiên giám 


+ 


Khhâm (qm) 
- Chăn mền: Khâm 
chẩm (chăn gỗi) 
- Lấy vải bọc người 
chết: Khâm liệm 


Khâm (mm) 
- Vạt áo đàng trước 
- Áo ngoài: Thanh 
khâm (học trò xưa 
mặc áo xanh) 
- Phanh ngực; cởi mở 
tâm lòng: Khai khâm 


tà TÌ 


Khắm (qìn) 
Ân bằng ngón tay: 
Khẩm điện lãnh 
(bắm chuông) 


ỒN 


Khắm* (Hv khám) 
Từ đi trước Khá*: 
Làm ăn khám khá 


lÀ - 


Khẩm* (Hv khám) 
Nhiều: Tốn rất khẩm 


l] 


Khân* (Nôm khăn) 
Lừng chừng: Lân khân 


ñN đà 

Khhần*(khân; khẩn) 
Câu thân: Cáu Trời 
khẩn Phật, Lâm râm 
khán khứa nhỏ to 


#8 

Khẩn (gm) 
- Căng thăng; chặt 
chẽ: Bẻđ loa tỉ ninh 
khẩn (vặn chặt định 
ốc); Thái khẩn 
(chật, không vừa) 
- Gấp: Khẩn trương; 


Khạap—Khất 


Khẩn cấp 

- Cụm từ: Thủ đầu 
khẩn (tay và đầu kẹt: 
kẹt tiền) 


2k R 
cản 
Khân (kẽn) 


Khai đất làm ruộng: 
Khán hoang 


Khân (kẽn) 
- Thật tình: Cân khẩn; 
Thành khán . 
- Tha thiệt: Khán cáu 


li 
Khấp ‹q) 
- Khóc không ra tiếng: 
Kháấp bắt thành 
thanh (nghẹn ngào) 
- Nước mắt: 
Kháấp hạ như vũ 


ll 

Khấp* (Hv kháp) 
- Vụi trong lòng: 
Khấp khởi mừng 
- Không đều: Cái răng 
khấp khếnh chồng yêu 
lạ lùng 


lẽ fú 

Khập* (Hv hạp) 
(túc khâp) : 
Đi, đứng không đêu: 
Đi khập khiêng, _ 
Cái bàn khập khiêng 
— 

< Ấ 

Khât (qp 

Xin (ăn...): Khất thực; 
Khát cái (người ăn xin) 


Khắt—Khắc 490 
7 lrn ‡n bà Bang ước vừa miệng: 
Khắt* (Hv khắt) Khâu* &hâu;kháu) |Khấu &òu) „| - Trống nhỏ cm tay: 
- Xin (như Hv): - Vòng sắt bịt chuôi dao | Loại gia vị: Đậu kháu | Trồng khẩu 

Khát hội bát âm (dâng | - May vá: Khâu áo (cardamom) 

tiên xin hội cử nhạc), | - Từng vòng trong dây J1 

Khát quan về khám xét | xích có nhiều vòng:  |#Ÿ 

MP : RA" §X 5X H ¬ 

- Xin hoãn: Khát nợ Khâu chính ⁄ Khây* (Hv thủ cải) 
- Bước xiêu vẹo: Khâu q&èu) - Nghĩa như Kháy* 

Say khất khưởng "[] Chim mới nở - Nghĩa như Kháy*, 

Ẩ£ chỉ trích bóng gió: 
Khâu (kòu) H Nói khẩy (kháy); 


MZ” 

Khật* (Hv ngật; ngật) 
- Dở tính: Khát khùng 
- Lật lưỡng: Ăn nói 
khát khưỡng 
- Không quyết: 

Khát khử 


ír tr Ej 


Khâu (qin) 
- Gò đất: Hoang khâu; 
Khâu lăng địa đới 
(đất đồi nhấp nhô) 
- Mồ mả: Khâu phân 
- Tiếng đùa chơi: 
Khâu bát (gò tám: 
anh lính trơn) 
- Chim wookcock mỏ 
dài: Khâu duật 
- Tên huý Đức Không 
tử 
- Họ 
- Còn âm Khưu; 
Kheo (xem 7? kheo) 


LÌi 


Khâu (qin) 
Giun đất: Khâu dẫn 


hị 
Khâu (qin) 

- Tên họ; tên đât 

- Phiên âm: Khâu cát 
nhĩ (Churchill) 


- Gõ: Khẩu môn; Khẩu 
đầu (lạy sâu gõ đầu 
xuống đất kiểu xưa) 

- Tìm hiểu; hỏi 

(cổ văn): Khẩu vấn; 
Khẩu chẩn (gõ vào 
bệnh nhân tìm bệnh) 


j1 §I 


Khấu (đ+òu) 
- Cài chặt: Bá bì đới 
khẩu thượng (thắt lưng 
da); Khẩu khấu tử 
(cài cúc áo) 
- Úp chụp: Khẩu mạo 
tư (chụp mũ) 
- Giữ lại: Khẩu lưu 
hành xa chấp chiếu 
(giữ bằng lái xe); 
Khẩu công tư (trừ một 
phần lương); Tòng 
công tư lí khấu trừ 
phòng tô (trừ lương 
vào tiền thuê buồng) 
- Đập trái banh ping 
pong: Khẩu sát 


cả 
76 
Khấu (kòu) 
- Kẻ cướp: 
Hải khẩu; Thảo khẩu 
- Kẻ thù: Loạn khâu 
(quân ngoại xâm) 
- Xâm lăng: Nhập khẩu 


Khẩu q&øu) 

- Mồm, miệng: 

Khẩu hương đường 
(chewing gum) 

- Liên hệ tới miệng: 
Khẩu bị (bia miệng; 
ngụ ý khen, khác với 
nghĩa Nôm); 

Khẩu khí (lối nói); 
Khẩu trọng (mặn) 

ˆ Giống như miệng: 
Hà khẩu (cửa sông) 
Nháp khẩu (*lỗi vào; 
*hàng từ nước ngoài) 
- Chỗ rách, sứt mẻ: 
Khẩu tử (vết da rách) 
- Lưỡi dao phía SẮC: 
Đao quyền khẩu liễu 
(dao đã xoay chiều 
sắc) 

- Đơn vị giúp đếm: 
Tha gia thập khẩu 
nhân (nhà nó có mười 
miệng ăn) 

- Mẫy cụm từ: Khẩu 
ngất (chỉ) (nói lắp); 
Khẩu đại (túi; bao); 
Khẩu hông (son môi); 
Khẩu huệ (hứa sưông); 
Khẩu kính 

(*cỡ nòng súng; 
*điều kiện phải có: 
Khẩu kính bất hợp) 


LÏ 


Khẩu* (Hv khẩu) 


Cưới kháy 


2| 

Khắc (&è) 
- Chạm đẽo: 
Khắc châu câu kiếm 
(đi đò đánh rớt kiếm 
xuống sông, bèn ghi 
điểm rơi vào mạn 
thuyền, tới bến cứ 
vêt ghi mà tìm mò: 
không biết thích nghỉ 
với hoàn cảnh mới) 
- 1⁄4 giờ, 15 phút: 
Tử điểm nhất khắc 

- 1/6 của ban ngày (từ 
Š giờ sáng tới 7 giờ 
chiều - nghĩa xưa) 

- Ra hạn thì giờ: Khắc 
bắt dung hoãn (không 
chần chừ được) 
- Sắc cạnh: 
Tiêm khốc (chọc đau), 
- Nghiêm nghiệt: Khắc 
khô; Hà khắc; Khắc 
nghiệt (nghiêm khó 
với người dưới) 


TR 
Khắc (kè) 

- Có thể làm được: 

Bắt khắc phân thân 
(Không bò mà đi được) 
- Hãm lại: Khắc chế, 
Thuỷ khắc hoả; Khắc kỉ 


(kiềm chế được mình) 

- Cụm từ: Khắc phục 

TH đọc khác nhau: 

[*kè fú (thắng vượt 
được); 

*kè fù (chiếm lại)] 

- Giúp tiêu: Khắc thực 

- Giới hạn thì giờ; hẹn: 

Khắc kì hoàn công 

- Phiên âm: 

Khắc (gram): 

Khắc lí mẫu lâm 

(Kremlin); Khắc thập 

mễ (Kashmir); 

Khắc lạp (carat); 

Bóc khắc (poker) 


7i, "Ð\ "BỊ 


Khắc* (Hv khắc) 


(khẩu hoặc; khẩu quốc) 


- Lo lắng mong đợi: 
Khắc khoải 

- Hẹn: Khắc cờ 
(hẹn kì; hẹn lúc) 


j gi 
Khắc (kei) 
Trách măng; đánh đòn 
(tiếng bình dân): 
Ai khắc (bị măng) 


Tễ 


Khhắc* (Hv khắc) 
Tât nhiên sẽ: 
Khắc sẽ thành công 


li 


Khặc* (Nôm Khạc*) 
Tiếng sâu trong họng: 
Cười khăng khặc 


JÀ ã 
Khăm* 


(Hv khảm; kham) 
- Ác ngâm: Chơi khăm 


401 


- Hơi hơi khắm: Khăm 
khăm; Khăm khăm 


NỘI 


Khắm* (Hv xú khám) 


- Mùi mắm: Áo lâu 
không giặt khắm quá - 
- Mùi khói: 

Cơm khăm khói 

- Khó chấp nhận: 

Nói khắm quá ngửi 
sao được 

- Còn âm là Khăm*: 
Khăm khẳm 


J # 


Khắm* (Hv khảm) 


(hạp long) 


- Vừa khít: Áo mặc vừa 


khăm 


- Thuyền chìm gần tới 


be mạn: 


Chở ba người thì khẳm 


lÌ 


Khăn* (Hv cân) 


- Vải quân đâu: 
Khăn áo chính tê) 


- Quan hệ chặt chẽ: 
Khắn khít 

- Lo nghĩ mãi không 
dứt: Khắn khắn thi 
hành nhiệm vụ 


BỶ 
ĐÔ 
Khhăn* (Hv xú khẩn) 


- Hơi hơi khắm và thối: 


Khăn khăn 
- Hay càu nhàu: 
Khăn tính 


HIẾN ¡ 
Khăng* 
(Hv thủ + chăng*) 
(Hv khẩu khang) 
- Cứ một mực: 


Khăng khăng buộc mãi 


với người hỗng nhan 
- Quan hệ chặt chẽ: 
Khăng khít 

- Trò chơi khẩy que: 
Chơi khăng đánh đáo 
Xem Khay* 


4k2 
H 


Khăn đóng (khăn quẫn Khẳng (kšn) 


đầu đã đóng thành 

khuôn) 

- Vải trải giường, bàn.. 

- Từ đệm sau Khó 

(*khó làm: Công việc 
khó khăn; 

*nghèo: Sa sút khó 
khăn; 

*nét mặt không tươi: 
Mặt mũi khó khăn) 

- Hơi hơi khắm và thối: 

Khăn khăn 


ÁN 


Khắn* (Hv khẩn) 


(khẩu khẩn) 


- Ưng thuận: Bát 
khẳng (không chịu); 
Đầu khẳng (gật đầu 
nhận) 
- Khăng định 
[*chấp nhận: Tha đích 
hồi đáp thị khẳng 
định đích (nó trả 
lời mình ưng thuận); 
*quyết hắn không 
lấp lửng: Ngã bắt 
năng khẳng định] 
- Sẵn sàng: Khẳng cán 
(sẵn sàng gánh vác) 
- Phiên âm: 
Khẳng ni á (Kenya) 


Khắc—Khe 


"ñ Ñ 


Khăng (kẽn) 
- Gặm nhắm: 
Khẳng cốt đâu 
(găm xương); 
Khăng lão ngọc mỄ 
(gặm bắp ngô) 
- Cụm từ: 
Khăng thư bản (cặm 
cụi với sách vở) 


-È- 

II 

Khăng+* 
(Hv mộc khăng) 
Xương xâu: Khăng 
kheo; Khăng khiu 


_:. 
lý †ñ 
Khắp* (Hv khắp) 
(kháp) 
Mọi người, mọi nơi: 
Làm vợ khắp 'gười tq; 
Khắp bốn phương 


z, 3 

Khắt# (Hv khất; khắc) 
Khó tính (nhất là khi 
chỉ tiêu): Khe khắt 


l 

Khe* (Hv khê) 
- Suối nhỏ: 
Uống nước khe 
- Kẽ hở: Khe cưa; 
Nhìn qua khe đá 
- Từ theo sau Khăắt*: 
Khắt khe (khó tính) 
- Từ đi trước Khẽ*: 
Khe khế (nhẹ nhàng, 
tránh tiếng động) 
- Từ đi sau Nín*: 
Nín khe (không hé răng) 


Khè—Khế 


492 


H$J H‡7 
+ ® 
Khhê* (Hv khẩu khế) 
- Màu ngả vàng: Vàng khè 


- Tiêng sâu ở họng: 
Khò khè 


»ụ 3g 
Khé* (Hv khế) 


Cảm giác rát ở họng: 
Ăn khoai ngứa khé cổ 


sa. 
Khhẻ* (Hv khế) 
Nhét lưỡi sắc vào khe 
hoặc đập nhẹ cho nẻ: 


Khẻ củi; Gà con khẻ 
mỏ (đê ra khỏi trứng) 


3 3 Tệ " 
Khẽ* (Hv khế) 
(khẩu kê) 
-Ít động đạt: 
Khẽ rỉ tai 


- Không mạnh; sẽ: 
Giơ cao đánh khẽ 


Di ‹ 

Khem* (Hv khiêm) 
(khẩu + 1⁄2 khiêm) 
(Ăn uống) kham khổ: 
Kiêng khem 


Khem* 

(Hv mộc + 1⁄2 khiêm) 
Hộp đựng hôn lễ: 
Bưng quả khem 


mỊ 

'H"íl "§ 

Khen+ 
(Hv khẩu + 1⁄2 quyên) 
(khẩu san; khẩu khán) 
Ca ngợi: Khen ai khéo 


tạc cảnh cheo leo; 
Khen phò mã tôt áo 


'§ 


Khèn* (khẩu khán) 


- Âm kẹt trong họng: 
Khi kêu khèn khẹt 

- Nhạc cụ người 
Thượng: Thổi khèn 


r 3i 


Khheo* (Hv khâu) 
(nịch khâu) 
Cao gây: Khăng kheo 


LIẨP2i 


Kheo* (Hv cốt khâu) 
(túc khâu) 
Cán cạp vào chân đề 
bước dài hoặc đi vào 
chỗ nước sâu: Đi kheo 


Ứ 


Kheo (qiñ) 
- Âm khác của Khâu 
- Phật từ thụ giới mà 
chưa lên bậc Đại đức: 
Tì kheo 


lộ Đệ 


Khèo*(túc giáo) 
(túc kháo) 
- (Năm; ngã) chỏng 
chơ: Năm khèo cả ngày 
- Ngáng cho ngã: 
Khèo chân 


Cổ T2) 


Khéo* (Hv giáo) 
(kháo; kiểu) 
- Vừa mắt: Khéo lắm 
- Linh lợi; Khéo chân 
khéo tay 
- Điều dễ xảy ra: Chữ 


tài chữ mệnh khéo là 
ghét nhau 
- Có lẽ: Không khéo 


P HỆ Tệ 
tl II 


Khép*(v khiếp) 
(thủ khiếp) 
(thủ khứ; tráp) 
(thủ kiếp; thủ khiết) 
- Đóng lại mà không 
chốt chặt: Khép hờ 
- Lễ phép rụt rè: 
Khép nép 
- Ghép tội: 
Khép án từ hình 


3 


Khét* (hoả khiết) 
- VỊ cay của khói: 
Khét lẹt 
- Cụm từ: Khét tiếng 
(có hành vikhến 
thiên hạ ghét, hoặc sợ nề) 


Kˆ- 
Khet* (Hv khẩu kiệt) 


Tiếng kêu như kẹt 
họng: Khi kêu khèn khet 


lã # 

Khê œp 
Khe nước giữa núi: 
Tiêu khê 


lã 

Khê (m) 
- Đường mòn: 
Khê kinh 
- Xem Khê (qï) 


bó 


Khê (qp (cổ văn) 


- Cụm từ: Mghiêu khê 


(phải coi chừng có 
điểm gì lắt léo đây) 
(người Việt hay 
hiệu là “trục trặc 
không dễ dàng xuôi 
xẻ") 

- Xem Khê (xI) 


$ạ 

Khê (x) 
Cụm từ: “Bội khế"” 
(anh em tranh cãi) 


Khhê* (mễ + 1⁄2 khê) 
Nấu quá lửa khiến đồ 
ăn bám nồi phát khét: 
Cháo khê; Cơm khê 


TẢ 3L 


Khê* (Hv khẩu khi) 
(kì thiểu nét) 
- Tắc lưỡi khen rượu 
ngon: Khê khà 
- Khi ông bớt nét ở 
Khẻ Khà; Khệnh 
khạng, Cao bá Quát 
đi trước TH, vì gần 
đây TH mới có chữ 
Bing Bang (ping 
pong) viết bớt nét 


na. 


Khế (qì) 
- Chạm trỗ (cỗ văn) 
- Giây chủ quyền: 
Địa khế 
- Thoả thuận: Khế ước 
- Thân thiết: Khế hữu 


J§ 

Khế (mì) 
- Bệnh phong cuồng 
giấy giụa : 
- Xem Xiết (chì) 


X& 

Khế* (kh; mộc khế) 
- Cây cho trái chua 
(starfruit: Nấu khế 
- Bệnh ở bộ phận sinh 
thực: Hoa khể 


1ề 

Khể (qš) (cẻ văn) 
Lạy đập đầu xuống 
đất: Khế đâu; Khế thủ 
bách bái 

- Xem Kê 1) 


lÑ 
Ẩ 
Khê (qìng) 
- Hợp khít: Khẳng khế 
- Gõ đập: Khê thủ bách 
bái (đập đâu lạy) 


7ÐÈXY 0y 
Khê (qì) (cô văn) 
Nghỉ: Khê tức; 
Tiêu khệ (nghỉ một lát) 
ai ñà\ 
Khệ* (Hv khệ) 
Dáng giệnh giạng (vì 
mang nặng): Khé nệ 


HỆ 

T 

Khênh* 
(Hv thủ khinh) 
Nhiều người nâng cao 
vật nặng: Khênh kiệu 


MẾ 

XE 

Khênh* 
(Hv bối khinh) 
ˆ Duỗi thắng lưng: 
Năm khênh suôt ngày 
- Cùng nghĩa còn có 
Khếnh*; Khểnh* 
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T HÀ 

Khếnh* 
(Hv cảnh; cảnh) : 
- Mừng thầm: Kháp khênh 
- Lệch: Răng khênh 
- Nghĩa như Khênh*: 
Năm khênh 


2t 
Khênh+ 


(Hv cộng thiếu nét) 

- Giệnh giạng: 

Khênh: khang 

- Đập đánh (tiếng bình 
dân): Khệnh cho một 
trận nhớ đời 

- Xem Khèẻ Khà 


ĐÈ BE ilI 
Khêu* (Hv khiêu) 
(khiêu; thủ khâu) 
- Rút cao: Khêu đèn 
- Khích: Khêu gián 
- Cao gầy: Lêu khêu 


Đ\ 

Khêu* (1v khiêu) 
- Khểu về khó khăn 
- Cụm từ: Khếu khào 
(*nói như hết hơi; 

*múa loạn tay chân) 


Khếu* 
(Hv khiêu; khiêu) 
- Kéo nhẹ: Khêu bọt 
canh; Khếu ngọn nến 
- Dáng lắc lư: Khái 
khêu ngôi trên con trâu 


JÄ 
Khi (q 


- Đánh lừa: Khi quân 
- Coi thường; lân át: 


Khi nhuyễn pha ngạnh 
(mêm năn răn buông) 


JÑ 


Khi* (Hv khi) 
- Lúc: Khi tỏ khi mờ 
- Âm khác của Khinh*: 
Khi dễ 
- Cụm từ: Khi không 
(*không có lí do; 
*không ngờ trước) 


th TH 

lEi tủ 

Khi (q 
Đại thọ cho gỗ dẻo, lá 
non hãm trà (alder): 
Khi mộc 


ĐH: TÍN 
Khi (ạ) 
Lão đảo: Khi nguy 


ĐÁ TÑ 

Khi* 
(Hv khẩu kì; khẩu khi) 
- Tiếng cười: Khì khì 
- Dáng ngủ không lo 
nghĩ: Ngủ khi 


%\ ^\ 2B 

Khí (q) 
- Thể hơi: Khí địch 
(còi - tàu - thôi bằng 
hơi nước); Khí hoá khí 
(bộ phận biến xăng ra 
hơi: carburettor) 
- Hơi thở: Khí quyền 
(lớp khí giúp thở); 
Thượng khí bất tiếp hạ 
khí (hết hơi) 
- Dễ bốc hơi: 
Khí du (dầu xăng); 
Ngưng cô khí dụ 
(napalm: xăng đặc) 
- Thơm hay thối: 


Khế_-Khí 


Hương khí, Xú khí 

- Dạng biểu lộ tâm 
tình: Thần khí 

- Làm bộ: Quan khí 
(vẻ quan cách); Thân 
khí thập túc; Thân khí 
hoạt hiện (Có vẻ cao ngạo) 
- Hơi giận: Khí thoát 
(xì cơn giận) 

- Hô để nâng tinh 
thần: Đá khí 


= 
*\ 


Khí* (Hv khí) 
- Linh hồn: Khí thiêng 
- Mẫy cụm từ: Khí 
gió (tiếng rủa cho 
chết vì gió độc); Khứ 
khái (bắt khuất); 
Thân khí (hơi độc gây 
bệnh cả vùng - tiếng cũ rồi) 


Khí (q) 
Hơi nước; hơi sôi: 
Khí xa (xe hơi) 


SẼ 7? 

Khí (qì) 

Vứt bỏ: Khí âm đâu 
mình (bỏ tối theo 
sáng); Khí cựu đồ tân 
(bỏ cũ để làm lại); 
Khí giáp duệ bình 
(bỏ áo sắt kéo lê vũ 
khí: quân thua to); 
Khí thế (bỏ đời: chết) 


H HH 

ấp Ẩổ 

Khí (q) 
- Đồ dùng: Khí giới 
(đồ dùng nhất là vào 
việc binh); Tấr khí (đồ 
sơn); Từ khí (đồ sứ) 
- Cơ quan có 


Khi—-Khiên 
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công dụng riêng: Sinh 
thực khí, Hô hấp khí 
- Đánh giá: Khí trọng 
- Sức chịu đựng: Khí 
lượng; Khí lượng tiểu 
(tính khí nhỏ nhen) 


XẺ 
Khi (q0 


Âm khác của Khởi 


ÂU J6 


KhhỈ* (khi; khuyên khi) 
- Vật (Hv Hậu): Khi đột 


- Làm hề: Trò khi 

- Môi trường loài khi: 
Khi ho cò gáy (hẻo 
lánh); Cầu khi (làm 
bằng duy một lóng 
tre) 


ta 
SÑ-¡ 
Khi (qì) (cỗ văn) 
- Giúp hỏi: Khi năng 
(sao thể được?) 
- Không những...mà 
còn: Khi đan 
- Câu tự khiêm: Khỉ 
cảm (đâu dám) 


4h 
Khi* (Hv khệ) 
Dỗ làm bậy: Dự kh/ 


È\ 
Khìa* (Nôm khè*) 
Uớp gia vị rồi chiên 


#4 tị ‡} 
Khhía* (khé; khế đao) 
(thủ khứ) 

- Rãnh nhỏ và vắn: 
Mép đồng bạc có khía 


- Tia thành phần nhỏ: 
Khía cam theo mui 

- Các mặt của một vật: 
Nhiêu khía cạnh 


E; 
Khia* (Hv khẩu khé) 
Gây sự: Cà khịa 


Khích 0g¡) 
Âm khác của Kích 


ZÌ» 

lä 

Khích (xì) 
- Kẽ nẻ: Tưởng khích; 
Khích địa (đất trông) 
- Quãng giữa: Nông 
khích (giữa 2 mùa gặt) 
- Chỗ hở để khai thác; 
Vô khích khả thừa; 
Thừa khích đột vì (m 
lối thoát vòng vây) 
- Giận: Hiêm khích; 
Khiêu khích 


BÑ LỄ 

Khiêm (gian) 
- Không phô trương: 
Khiêm cung 


- Cụm từ: Khiêm khiêm 


quân tử (*người nhữn 
nhặn; *kẻ giả hình) 


X 


SẺ 
Khiêm (giàn) 
- Thiêu: Khiêm điện; 


Khiểm hoả (chưa chín); 


Khiếm hộ (con nợ); 
Khiếm trái (chịu nợ); 
Khiếm tô (chịu tiền. 
nhà); Khzêm tr (thiêu 
tiên bưu phí) 

- Không đủ: Văn tự 


khiếm thông (viết sai 
văn phạm) 

- Nâng cao lên: Khiếm 
cước (kiễng chân) 

- Ngắp dài: Ha khiếm 


Ẩ 


Khiếm (giàn) 


Trái Gorgon xay bột để 


nâu ăn: Khiêm phân 


cỆ: 
Khiêm (qiàn) 

Hào quân sự: ˆ 
Khiêm hào chiên 


lẶ 


Khiểm (zuàn) 
- Lừa chơi, chọc quê 
- Còn âm là Toản 
- Xem Trám (zhuàn) 


li 


Khiểm (qiàn) 
Bât mãn 


TÚI 


Khiểm (qiàn) 
- Xin lỗi: Đạo khiểm; 
Biểu thị khiếm ý 
(tỏ ý muốn xin lỗi) 
- Thu hoạch kém: 


Khiêm niên; Khiêm thu 


+ 

L > 

Khiên (giãn) 
- Lôi dắt: Thử khiên 
thủ (tay trong tay); 
Khiên dẫn xa (tractor); 
Khiên ngưu hạ địa 
(dắt trâu Ta đồng); 
Khiôn fuyên (dựt dây) 
- Vướng mắc: Thự 
khiên lụy; Khiên thiệp 


(lôi vào cuộc); 
Khiên quải gia trung 
lão tiêu (bận trí khôn 
về người ở nhà) 
- Mây cụm từ: 
Khiên ngưu hoa 
(hoa kèn); Khiên ngưu 
tỉnh (sao Altair) 

27 

PM. 

Khiên (qin) 
(cỗ văn) 
- Lỗi lầm: Tiên khiên 
- Quá hẹn: Khiên kì 


z 

S§ 4 

Khiên* (Hv khiên) 
Lá chăn đời xưa (Hv 
Thuẫn): Múa khiên 


Ñ 

Khiên (giãn) 
- Cao hứng 
- Tên: Trương Khiên 
(tướng nhà Tây Hán) 


CC 


Khiên (giãn) 
- Thắng (ván cờ): 
Trảm tướng khiên kì 
- Choàng (áo) vào: 
Khiên thường 


kh ; 
Bề tš 
Khiên (qiăn) 
Hà tiện quá: Khiên lận 


Khiên (qiàn) 
- Chão kéo thuyên..: 
Lạp khiên (lôi kéo) 
- Chào bán nhà đất: 
Khiên thủ (người bán 
địa ốc) 


} 
R 
Khiên (jiăn) 
- Bờ vai - còn âm; Kiên 
- Gánh vác: Thân khiên 
trọng nhiệm 


Khiến* (Hv khiến) 
- Gây cho: Khiến người 
ngôi đó mà ngơ ngẩn sâu 
- Nhờ làm giúp: Không 
ai khiển mà cứ làm 

\h xì 

HD HE 

Khiễn (giăn) 
Chê: Khiển trách 


Hh ĐĐMẺ 
TỦ TẾ 
Khiên (qiăn) 
Quân quít:. 
Khiên quyền chỉ tình 


lỀ. JÑ 
Khiến (qiăn) 
Bạng mỡ hai bên bụng 
Nhị 
4E: 
Khiến (qiăn) 
- Sai đi: Phái khiểm; 
Điều binh khiển tưởng 
- Xua đi: Khiển tổng 
(duỗi về nước); Khiển 
phán (trả tà binh về quê 
nhà) 
- Khoá cho tan: Khiến 
muộn (giải sâu) 
- Cho qua thì giờ: 
Tiêu khiển 


†L ĐH ?È Đ\ lữ 
Khiêng* (Hv giang) 


(thủ khiên; thủ kiên) 
(mộc kháng; thủ khinh) 
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Khiên—Khiêu 


- Nhiều tay chuyên vật D2 )G 


nặng: Tim vào khiêng 
- Lây đòn mà chở 
trên vai: Khiêng cáng 


Hà 
HỆ 
Khiêng* (túc khiến) 
Chân cao chân thấp: 
Khập khiêng 


Tổ: 
Khiếp (qè) 

- Nhát: Khiếp như; 
Khiếp sinh (sợ kẻ lạ) 

- Hoảng sợ: Khiếp trận 
(hốt hoảng khi ra trận 
hay khi ra công chúng) 
- Từ đã hoá Nôm: Kiến sợ 


lLàI - 
Khiếp (qiè) (cỏ văn) 
Thoả mãn: Khiáp ý 


Ác đc 
Bế 
Khiệp (giè) (cỗ văn) 


Rương xách tay: Đằng 
khiếp (tương mây) 


Khiết (ch 
Xem Ngật 


k> 

Khiết (qiè) 
- Đem theo: Khié 
quyển (mang người 
nhà đi theo) 
- Túm lấy rồi nâng 
lên: Đề vãng khiết 
lãnh (*xách lưới 
thì nắm “cỗ lưới” tức 
dây giềng; *phải cầm 
vững điểm chính yêu) 


Khiết gié) 
- Sạch: Khiết tịnh. 
- Không vướng mặc: 
Khiết thân tự hảo 
(nên tránh kẻ xấu; nên 
tránh rắc rối lôi thôi) 


LAI 


Khiết (mè) (cẻ văn) 
- Gặm nhằm: 
Khiết xỉ động vật 
- Ăn khớp: Khiết hợp 
(nghiến răng; răng hai 
bánh xe ngậm nhau) 
- Còn âm là Niết 


T8 

Khiết gié) 
- Dê cừu đực 

- Dân cỗ ở Tây vực TH: 
Khiết Đan; Khiết Hỗ 


Khiết (mie) 
- Nháy mắt: Khiết tà 
(nháy mắt có ý gian) 
- Mắt lim đim: Khiết 
đích thuy nhãn (mặt 
nhắm mắt mở) 


ĐÈ 


Khiêu (tao) 
- Lựa chọn: Khiêu giản; 
Khiêu tam khiêu tứ 


(kén quá k; Khiêu phì 


giản sâu (chọn mỡ hay 
nạc: tha hỗ chọn} 


TM TH Tí 


Khiêu (qiào) 
Cong lên: Khiêu vĩ ba 
(vênh váo) 


Khiêu (xo) 
- Khêu cho cháy: Khiêu 
hoá; Khiên đăng da 
chiến (lên đèn đánh 
đêm: làm cả bar. đêm) 
- Khêu chữa đau: 
Khiêu thích (khều 
giăm): Khiêu phá thủy 
bào (khêu mụn bọc) 
- Gầy lộn xộn: Khiêu 
bát thị phí; Khiêu bát li 
gián (gầy chia rẽ); 
Khiêu chiến, Khiêu 
đâm; Khiêu đậu (trêu), 
Khiêu hãm, Khiêu 
khích; Khiêu sự 
- Nét móc lên cao ớ 
Hán tự 
- Xem Khiêu (tião) 


ĐỀ 


Khiêu (tào) 
- Nhảy: Khiêu cao; 
Khiêu đạn (viên đạn 
gặp vướng chạy lệch); 
Khiêu phòng từ (trẻ 
nhảy ô: hopscotch); 
Khiêu tán (nhảy dù): 
Khiêu vũ 
- Máy động; đập: Tâm 
khiêu chữnh thưởng 
- Vượt bỏ qua: Khiêu 
ban (trò nhảy lớp) 


lễ 


- Vác, gánh: Khiêu :húy | Khiêu (qião) 


- Lượng gánh: Nhát 
khiêu thu (hai thùng 
nước) 

- Xem Khiêu (Hão) 


- Khêu mở nắp: 8đ 
sương từ khiêu khai 
(mở nắp hộp) 

- Đề trượt bùn, tuyết... 
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# 4% { - Thôi còi (khẩu ⁄kinh,khinh) | ‡Ì ## 
l Tế ñL bởi - (Dã thú) gẦm: - Hay coi rẻ thiên hạ: Đỗ lộ Mộ A., 
Khiêugo Hồ khiếu Khinh khinh 0* (Hv hoả cô) 
- Mong gặp hên bắt - Mắy cụm từ: - Xinh và linh lợi: (hoả khô; hoà khô), 
ưng: Khiêu hạnh *Khiếu chúng sơn lâm | Kháu khinh Nâu lâu tới cạn nước: 
- Gặp may không ngờ: | (lập đảng kéo vào - Không quyết: Thịt bò kho 
Khiêu thủ thăng rừng - cô văn) Khủng khinh 
n2: * Hải khiẩu Tủ "R 
# +7 s= (sóng thân: tsunami) bia krÀ lE“ Khò»* (Hv khô) 
diện (Hv khiếu) n3 KhíÍt* (Hv khế; khiếp | (khẩu khô) 
“Tài CC Diện vẽ ° Sát nhau không có kẽ len vớ Sở Hnu, 
- Chim đen biết học nói: Khin* (khiên; khiên) hở: Vừa khít; Khíứt rịt bon 4 S0 Ra 


Nói như khiêu 
- Còn âm là Khướu* 


mịỊ H 

tIỆU 

Khiểu (jiào) 
- La to: Đại khiếu nhất 
thanh) Khiếu nại 
- Gọi, chào: 
Khiếu tỉnh (gọi dậy): 
Hữu nhân khiếu nỄ 
(có người gọi anh đó) 
- Ra lệnh: Y sinh 
khiếu ngã ngoa sàng 
hưu tức (bác sĩ bảo tôi 
phải nằm nghỉ) 
- Hỏi thuê: Khiếu cá 
xuất tô khí xa (gọi xe 
tắc xi); Khiếu thái (gọi 
món ăn) 
- Mang tên: 

Ngã khiếu Trấn 


Hợp nhau rất sát: 
Hợp khin khí 


Bf ‡ 

Khinh (qmg) 
- Nhẹ: Du £† thuỷ khinh 
(dâu nhẹ hơn nước); 


Khinh phong: Khinh tội 


- Mỏng: Khiỉnh sa 

- Không nhiều: 

Bệnh tình hận khinh: 
Trách nhiệm khinh 

- Coi thường: Khinh cư 
vọng động (nhẹ dạ); 
Khinh địch; Khinh suất 
- Nhẹ nhàng: Khinh nã 
khinh phóng! (xin nhẹ 
tay đừng vật mạnh); 
Khinh điểm nhi! 

(khẽ tiếng một chút) 


lại 


lX lX 

Khít* (Hv tâm khế) 
Tình cảm bên chặt: 
Khăng khứ, Khắn khít 


TC TR TC Xã 
Khit* (Hv khế) 
(khế; khiết) 
Thở mạnh cho khí 


thông qua cô, qua mũi: 


Khi mãi 


Khíu* (Hv khiếu) 
Vá băng chỉ chỗ 
rách không lớn: 
Khíu áo 


2} Đã † 


ẤX Ti Khinh*(Hvkhnh | KhỈU" &hiếu khiếu) 
Ì ¡ rẻ, coi thường: khiếu; khảo) 
Khiếu (giào) - Coi rẻ, coi thường: (khiêu; khảo). | 
- Lễ A Khinh phép nước; š Chỗ gâp ở cánh tay: 
- Điểm giải quyếtvấn | hinh để (ở) lÉt lay - 
đề: Trảo khiếu môn - Tiếng cười nhút nhát: | - (Đường số) ngoặ 
(tìm cách giải quyết) Cười khinh khích HENỘ NGA HA cà 
- Xem Xoang (qiãng) | - Cwmtừ: Khimh&imy | - Còn âm là Khuyu 
(ta hay đọc là Khiếu) (“hay coi rẻ thiên hạ; 
*hơi thối nhè nhẹ) E3 
¡ Êy ] tị Hf tự Kh0* (Hy khó) 
>Á + Nơi chứa đồ dự trữ: 
Khiêu (xiào) Khinh* (Hv khoảnh) Kho đụn; Kho tàng 


Từ ND 

Khó* (khổ; khổ khó) 

- Không dễ: Khó tin 

- Không vừa ý: Khó 
Chịu; Khó nghe 

- Nghèo 

- Vật vả: Khó nhọc 

- Mấy cụm từ: 
Khó khăn (*không dễ; 
*nhăn nhó; *#nghèo); 
Thương khó [*vất vả: 
Chịu thương chịu khó; 
*#đau thương (từ cñ)]; 
Nói khó [*năn nỉ; 
*nói chuyện (từ cũ)] 


lh 


Khhó* (Hv khô) 
- Khan nước: Mía khỏ 
- Dễ cháy: Cứi khó 


Tả 


Khó: (thủ 1⁄2 khô) 
Gõ (côc) nhẹ: 
Khỏ vào trán 


Khoa (ke) 
= Ngành học: Y thøu 
- Chỉ bộ một tổ chức: 
Tài vụ khoa 


- Ngành sinh vật: 
Miêu khoa động vật 
- Ra án: 

Khoa dĩ phạt kửn 

- Phiên âm: 


Khoa uy đặc (Kuwalt) 


È} #8 
Khoa (ke) 


Con nòng nọc: 
Khoa đâu 


Hộ 


Khoa (kuä) 
- Nói khoác: Khoa 
khẩu; Khoa khoa kì 
đàm (ăn to nói lớn) 
- Ca tụng: Khoa tán 


l9 "2 


Khoa (kuä) 


- Người nói trật giọng 


- To lớn mà vụng vê: 


Khoa tử (bác nhà quê) 


‡Ê 
kị 
Khoa (kušă) 


- Sụp đề: Lụy bắt khoa 
(khó nhọc cũng không 


nản); Khoa đài (rớt 
đài: thua) 

- Phá đỗ: Hồng thuỷ 
xung khoa liễu đê bá 
(nước lụt đã phá đê) 


® ñ† EÌ 
Khhoa* (Hv khoa) 
(khoa; khoa} 
.“ Múa máy: 
Khoa tay khoa chân 


- Cuộc tuyển nhân tài: 


Khoa thi 


% 


Khoa (ke) 


- Tổ loài vật: Thụ 
thượng tổ khoa 

- Cụm từ (cỗ văn): 
Khoa cữu (cầu văn 
quen thuộc); Bát lạc 
khoa cữu (không theo 
lối văn sáo) 


†Š 

&; 

Khoá (kuà) 
Khoác bên vai: Khoá 
trước chiếu tượng cơ 
(vai khoác máy ảnh) 


JÊ 

kỹ 

Khoá (kuà) 
- Bàn toạ: Khoá cốt 
(xương không tên ở 
bàn toa) 
- Còn âm là Khoả 
- Xem Khoan (kuãn) 


#5 


Khoá (kuà) 
- Bước tới: Khoá tiến 
đại môn; Khoá quá 
(đời cắm đạo quan bắt 


tín đồ Thiên Chúa giáo 


phải “bước qua” ảnh đạo) 
- Cỡi: 


Khoá thượng chiến mã 


- Vượt qua l/ trong 
không gian: Khoá lan 


tái bão (đua ngựa vượt 


chướng ngại vật); 

2/ trong thời gian: 
Khoá niên độ dự toán 
(số dự chi kéo dài 


sang năm sau); 3/ trong 
tinh thần: Khoá việt trở 


ngại 


HÀ 


Khoá (&¿) 


Chỗ u ở đầu xương 
(condyle) 
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ĐÁ TÃ 


Khoá (kè) 


- Môn học: Tát tu khoá 


(môn bó buộc) 

- Lớp học: Thượng 
khoá (đến trường); 
Khoá trác (bàn học) 
- Bài học: Khoá văn; 
Khoá ngoại 

[*học thêm: 

Khoá ngoại tác 
nghiệp (homework); 
Khoá ngoại duyệt 
độc (đọc thêm); 
*hoạt động ở trường 
ngoài các môn học: 
Khoá ngoại (Khoá 
dư) lao động] 

- Thuế: Thuế khoá - 
- Đánh thuế: 

Khoá đĩ trọng thuế 
(đánh thuế nặng) 


M¿ 
SH ĐR #5 
Khhoá* (Hv toả; quả) 
(khoá; kim khoa) 
- Dụng cụ chốt cửa, 
rương...: Chìa khoá 
- Châm đứt: Khoá số 


- Xích trói phạm nhân: 


Khoá tay xiằng chân 
- Chiêu võ làm cho 
địch hệt cử động 


BÁ 

Khhoá* (Hv khoá) 
Xưa gọi học trò đang 
học thi là Anh khoá 
(bởi từ “khoá sinh”) 


bù 


Khhoả (kẽ) 


Từ giúp đêm: 
Tam khoả thụ 
(ba gộc cây) 


Khoa-—Khoác 


ĐÁ SÀ 


Khoả (&è) 
Ngựa cái: Khoả mã 


XI Ti 


Khoá &) 
- Từ giúp đếm các vật 
tròn: Tháp khoa thạch 
đạn (mười viên bị) 
- Còn âm là Loả 


z 


Khoả (guð) 

- Bó, bọc: Bả thương 
khẩu khoả hảo (tăng 
bó vết thương), Khoả 
cước (tục bó chân phụ 
nữ); Khoả thi [xắc ướp 
(mummy) của Ai cập] 
- Còn âm là Loả, Loã 


#Ã Sm TR 

Khhoả quš) 
- Không mặc quân áo: 
Xích khoả; Khoả thân 
- Trồng trải: Khoả lộ 


HÃ 

Khoả* (Hv khoá) 
- Quên buồn bực: 
Khuây khoa 
- Che cái xấu: Tìm 
cách khoả lấp tội lỗi 
- Khùa qua khùa lại: 
Khoả chân xuống nước 
cho sạch bùn 


ĐÃ l0Ã 

Kkhhoác* (Hv khoách) 
(thủ khoá) 
- Choàng hờ: 
Khoác áo tơi 
- CẦm tay bá vai: 
Khoác tay nhau 


Khoác Khoán 


Khhoác* (khẩu khoa) 
Nói quá sự thực: 
Khoác lác 


Đã li 


Khoách (kuò) 
Xem Khuêch 


: Mll H 3 
Khhoal* (Hv khuê) 
(mễ khai) 
(thổ khoa; thảo khoa) 
- Cây cho củ (Hv Thự): 
Đói thì ăn ráy (đỗ) ăn 
khoai 
- Mấy thứ khoai: 
Khoai lang (Hv Hồng 
thự; Bạch thự; Sơn 
vu); Khoai săn; Khoai 
mì (Mộc thự); Khoai sọ 
(Vu đầu; Vu nãi); 
Khoai tây [Mã linh (bộ 
kim) thự: Dương vu] 


§‡ độ 


Khoai* (ngư khuê) 
Cá biên thịt trắng và 
mêm: Canh cá khoai 


Khhoái (kuài) 
- Mau lẹ: Tiến bộ hấn 
khoái; Ngã đích biểu 
khoái ngũ phân (đồng 
hồ tôi mau năm phút); 
Giá xa năng bão đa 
khoái (xe này có thể 
chạy mau bao nhiêu?); 
Khoái bản (khúc nhạc 
tâu mau: Allegro); 
Khoái bộ (ngựa chạy 
“trot”: mau mà chưa 
tới nước đại); 
Khoái môn (cửa đóng 
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mở ống kính máy ảnh: 
shutter); Khoái ngạnh 
thuỷ nê (xi măng 
chóng khô) 

- Văn gọn: Khoái báo 
(bản tin văn) 

- Mau lên: Khoái 
thượng xa ba (mau 
mau lên xe) 

- Không lâu: 

Tha khoái hôi lai 
(không lâu nó sẽ về) 

- Mau trí khôn: 

Tha não tử khoái 

- Sắc: Khoái đao 

- Vừa ý; vui vẻ: Khoái 
chí, Khoái hoạt 

- Loại cá trích ở TH: 
Khoái ngư (xem Khoái 
với bộ Ngư) 


đ§ {5 
Khoái &uài) 
Người môi giới 


là l: 


Khoái (kuài) 
(cổ văn) 
- Thịt băm 
- Văn hay: Khoái trá 
nhân khẩu (văn ai 
đọc cũng thích) 


lỆ 


Khoái* (Hv khoái) 
Bánh bột tẻ đàn mỏng 
rắc thịt: Bánh khoái 


tt 
Khhoái (kuài) 

Đũa: Khoái tử: 

Hoá khoái (đũa chịu 
lửa giúp gặp đô nóng...) 


lộ là 


Khoái (kuài) 
Loại cá trích còn gọi 
là Lặc ngư 


là k2 
Khoái (nuì) 

Chiên rồi rang 
(braise): Khoái đậu hủ; 
Khoái hà nhân 

(rang tôm bóc nõn) 


"8 là 
Khoái (kuài) 
Nuôt 


l§ f2 
Khoái (kuài) 
Mương giữa đồng 


LỆ: 


Khhoải*(khoái; quải) 
Lòng không yên: 
Khắc khoải 


BÀ HÀ 


Khoan (kuăn) 
- Bàn toạ: Khoan cốt 
(xương không tên) 
- Xem Khoá (kuà) 


ti nhr 
L7 
Khoan (uăn) 
- Rộng: 
Khoan kiên bàng 
(vai rộng); Nhẫn giới 
khoan (nhìn rộng) 
- Bề rộng: Khoan độ: 
Giá điều hà hữu nhất 
lí khoan (sông này 
rộng một dậm) 
- Không lo nghĩ: 
Khoan trương; Bà tâm 


phóng khoan nhất 
điểm (đừng có lo) 
- Giãn: Khoan hạn; 
Tái khoan kỉ thiên 
(giãn lại mấy ngày) 
- Làm ăn khẩm khá: 
TÌ quá khứ khoan ẩa 
(khẩm khá hơn trước) 
- Cụm từ: Khoan đại 
(*rộng chỗ như: 
Khoan quảng; 
Khoan sướn: 
Khoan xước; 
*có lòng rộng rãi 
như: Khoan dung) 


LÌ 
Khhoan* (Hv khoan) 

- Cảm giác dễ chịu: 

Khoan khoái 
- Chậm, thong thả: 

Hãy khoan (đừng vội); 

Lúc khoan lúc nhặt: 

Khoan thai (cử động 
thong thả nhẹ nhàng) 

- Cùng nhau ra sức: 
Hò khoan (hô cả toán 
ra sức vào đúng lúc) 

- Bắt bẻ: 

Khoan nhặt đủ điêu 


ÿÃ ĐR 
Khoan* 
(Hv kim khoan) 
(kim quảng) 
Giùi lỗ: Khoan dâu 


gà 
Khoán (quàn) 
- Giấy chứng chỉ: 
Công trái khoán; 
Chưng khoán giao dịch 
(stock exchange) 
- Vé: 
Nhập trường khoán 


Khoán (xuàn) 


Kiến trúc vòng cung: 


Từ đệm sau Khoe* 


Hỗ IV 


Củng khoán (cửa vòm) Khoáng (kuàng) 


Khoán* (Hv khoán) 
- Xong việc mới lãnh 
công: Làm khoán 
- Không đặt điều kiện 
miễn là xong việc: 
Khoán trăng 
- Dâng con (khó nuôi) 
cho thân: Bán khoán 


b. 

5N XÃ 

Khoản (kuăn) 
- Thành thực: 
Khoản khúc 
- Tiếp ân cần: Khoản 
đãi; Khoản lưu (mời 
khách ở lại lâu hơn) 
- Một khúc (section) 
ở một Điều (article) 
- Số tiền: Phí khoản 
- Cụm từ: Khoản thức 
(*chữ kí vào tác - 
phẩm hay tặng phẩm; 
*lối vẽ viết: style) 
- Chậm rãi (cô văn): 
Khoản bộ 


} AM đã lÊ 


Khoang* 
(Hv mộc quang) 
(châu quang) 
(châu khoan; thương) 
- Buỗng dưới thuyền: 
Ngủ trong khoang 
- Đốm khác màu: 
Chó cò khoang mực 


DỤ 
Khoang+ 
(Hv ngôn quang) 


- Mỏ: Khoáng điền; 
Khoáng tỉnh; Khoáng 
khanh (lối xuống mỏ); 
Khoáng sơn (mỏ lộ 
thiên) 

- Chất lấy từ mỏ: Du 
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Quãng không gian: 
Khoảng cách; Khoảng 
trời đát, Khoảng trông 


Hỗ 


Khoảng" (khoáng) 
Quãng thời gian: 
Khoảng độ hai ngày 


khoáng (dầu thô); Thiết | Khoanh* 


khoáng (quặng sắt); 
Mai khoáng (than đá) 


Hỗ 


Khoáng (kuàng) 

- Rộng rãi: 
Địa khoáng nhân hỉ 
(đất rộng người thưa) 

- Rộng thùng thình: 
Giá thân y phục tha 
xuyên trước thái 
khoáng liễu 

- Không lo nghĩ vặt: 
Tâm khoáng thân di 

- Bỏ mặc: Khoáng phế 


- Trễ nải: Khoáng chức; 
Khoáng khoá (bỏ học) 


- Kéo dài quá lâu: 
Khoáng nhật trì cửu 


HỆ Ƒ 
Khoáng (kuàng) 
- Mộ huyệt lộ thiên 
- Cảnh đồng không 


mông quạnh: Khoáng dã 


đR 7 
Khoáng (kuàng) 
Áo lụa độn bông (cô 
văn): Tăng khoáng vô 
ôn (áo không đủ âm) 


JŠ 


Khoảng* (khoáng) 


(Hv khuynh) 
- Vẽ hình tròn: Chó ba 


khoanh mới năm 


- Có hình tròn: Khoanh bí 


(vồng tròn cấy bí) 

- Cụm từ: Khoanh tay 
(*bó gọn hai cánh tay; 
*tự nhận là bất lực) 


tỊ, Hi 


Khoảnh (qing) 
- Diện tích đất, nước...: 
Nhất khoảnh (6.6667 
héc ta); Công khoảnh 
(1 hectare); Bích ba 
vạn khoảnh (nước 
xanh mênh mang) 
- Mới đây: 
Khoảnh tiếp lai tín 
- Quãng thì giờ văn: 
Thiểu khoảnh (không 
bao lâu); 
Khoảnh khắc chỉ gian, 
Khoảnh khắc ngoã giải 
(không lâu đã đỗ vỡ) 


t JÃ 
Khoảnh 
(Hv khoảnh) 
(Nôm khoảng*) 
Hưởng một mình: 
Đánh khoảnh 


lỗi lãị 


Khoát* (Hv khoát) 


Khoán—Khoăn 


- Mức đo bề ngang: 
Khoát ba tắc 

- Múa tay làm hiệu: 
Khoát tay mời ngôi 

- Âm khác của Khoác*: 
Khoát tay nhau ra về 


li li 
Khoát (kuò) 
- Dài rộng: Khoát bộ 
tiền tiến; Ngang đầu 
khoát bộ (ngừng đầu 
cao tiến lên xa) 
- Xa: Hoa tiên khoát 
khí (vung tiền); 
Liêu khoát (xa xôi) 
- Lâu: Khoát biệt 
- Nhiều tiền: Khoát 
lão (người có tiền) 


lý 


Khoat (kuò) 


Con sên: Khoạt du 


S0 

Khoa (huò) (cô văn) 
- Hang thông hai đầu 
- Từ hẻm chật bỗng ra 
chỗ thoáng rộng: 
Khoạt nhiên khai lãng 
- Được miễn trừ: 
Ngoại giao khoạt miễn 
quyên 
- Đầu óc khoáng đạt 
- Xem Hóoát (huo) 


lR 
Khoáy* (Hv khoái) 


- Tóc, lông xoáy vòng 
- Lôi quen: Trái khoáy 
Forrz-g 


Ñ lễ 
Khoăn* 


(Hv khoan; khoan) 
Lo nghĩ: Băn khoăn 


Khoắng—Khô 


Khoăng+ 
(Hv khoáng) 
- Khua loạn: Người mù 
khoắng gậy tìm đường; 
Khoắng cho tan mạng 
nhện 
- Cướp đem đi: Để ra 
lên (chợ trời) khoăng 
một vài nàng tiên 


lãi lại 

Khhoắt* (Hv khoát) 
Đêm muộn: 
Khuya khoát 


HH w»e> 
2% ]ÿ 
Khóc* 

(Hv khốc; khắp) 


Thương chảy nước mắt: 


Khóc than 


Khoe* (Hv khoa) 
(tâm khoa) 
Phô trương: Khoe của 


lế kệ lê 
Khhoé* (Hv khuê) 
(mục khuê) 
(mục khoá) 
Góc con mắt: 
Trong khoé mắt 


Khoé+ 
(Hv giác khuê) 
Góc, xó: 
Khoáé tu; Khoé bánh 


lỗ 12 "H 
Khoé* (Hv tâm khoa) 
(khâu quê) 


Nói mánh nói khoé 


Nhiều mánh khoé 


(Hv khuê; khuê lực) 
- Có sức mạnh: 
Khoẻ như dói, nhự 


- Chịu đựng giỏi: Khoẻ 
chịu lạnh; Khoẻ chịu 


- Nhiều: ,Ăn khoẻ 
- Hết ốm: Khoẻ lại 
- Thư thái dê chịu: 


Thấy khoẻ mình quá 


Khhoen* (Hv khuyên) 
- Dùi thủng: Cơn hà 
khoen thủng thuyên 
- Đô giúp đùi thủng: 

- Vòng đề đeo hoặc 


đê cài: Khoen tái; 
Dây lưng có hai khoen 


Khhoèo* (Hv khiêu) 
- Không hoạt động: 


- Móc giựt: Khèo chân 


Khoét* (Hv quyết) 
(kim 1⁄2 khuyết) 


Trộm khoét ngạch 
- Vợ vét (tiên): 


- Từ đệm sau Láo* 
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Khoi* (Hv thuỷ khai) 
Mở lôi cho nước chảy: 
Khoi rãnh 


x I l lí là 
Khó?+ 
(Hv khôi: khối) 
(hoả 1⁄2 khối) 
(hoả ngôi; hoả khối) 
- Bụi đen từ lửa. 
bôc lên: Khói bêp 
- Hơi nước gặp lạnh: 
Khói sương 


J 

Khhỏi* (Hv khói) 
- Hết vướng mắc: 
Khỏi bệnh; Đi khỏi 
- Qua: Khỏi một lúc 
- Không cần: 
Khỏi nói, Khói lo 


VÀ ĐÁ Hộ Đã 


Khhom*# (Hv khâm) 
(khiêm; kham) 
(cung 1⁄2 khiêm) 
Uốn hình cung: 
Khom lưng; Lom khom 


nÀ 


Khhòm“* (Hv khiêm) 
- Lưng cong: Lồm khòm 
- Cong lưng: 

Khom lưng cúi đâu 


JÁ JX ĐI 


Khóm#* (Hv khám) 
(thảo khảm; khám) 


BẪ 

Khom#* (Hv khiêm) 
Có lưng cong: 
Lọm khom; Già khom 


HZt 


Khong* 
(Hv khâu không) 
Từ cũ đi trước Khen*: 
Khong khen 


ki: 

Khóng* (Hv không) 
(không) 
Cao mà mỏng mảnh: 
Khóng khánh 


Khô œ&a) 
- (Cây...) héo: 
Khô hoàng (úa vàng) 
- Đã héo: Khô thảo 
- Cạn, ít nước: Khô 
tỉnh (giễng cạn); Khô 
thuỷ kì (mùa Ít mưa) 
- Gầy còm: Khô sấu 
- Không vui: 
Khô tịch; Khô toạ 
(một mình không vui) 
- Cụm từ: Khô mộc 
phùng xuân (tưởng 
chết mà còn lấy lại 
được sức khoẻ) 


R 
Ti 
Khô (&n) 
Sọ trọc: Khô lâu 


tủ 


- Bựi cây nhỏ: Khóm tre | Khô* (Hv khô) 


- Nhóm nhà không 
nhiều: Khóm trưởng 
- Dứa thơm da vàng: 
Khóm nhỏ hơn dứa 


- Chất đã ép hay phơi 
cho hết nước: Khô 
mực; Khô dâu (bã 

ép dâu còn lại); 
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Khô—Khôn 


Cá khô; Tôm khô : 
- Thiêu nước: Khô cô 


Bài 

Khô (&n) 
Đo ruột cây: 
Khô mộc vì chu 


l§ 

Khô (&kù) 

- Trữ hàng: Khí xa 
khó (nhà ga ra); Khổ 
tôn; Khó tàng (trữ 
trong kho); 
Khó dung (sức trữ) 


- Phiên âm (Coulomb): 


Khó luân 
(đơn vị điện lượng) 


đụ 4t 12 

Khố œ&ù) 
Quần: Đoản khố 
(quân cụt); 
Khó đâu (túi quần); 
Khố sái (xái) (quần lót 
cho đàn ông); Khố yêu 
(vòng thắt lưng) 


J£ 
k) 
Khố (kuà) 
Xem Khoá (kuà) 


3E 7& Ñ& 

4 #2 

Khố* (4x khó; khó) 
- Vải quấn quanh hạ 
bộ đàn ông: Đóng khổ; 
Khô rách áo ôm 
- Chú ý: Khó Hv là cái 
quần, không giống hăn 
Khô Nôm; Và lại 
“Quản” Hv lại là xiêm 
đàn bà 


-++- 


Khổ (&ũ) 

-Vị đắng: Khổ qua 
(momordica charantia: 
mướp đắng trị chứng 
tiểu đường) 

- Cay đẳng: Khổ tâm; 
Khổ tiếu (cười gượng) 

- Mây cụm từ: Khổ chủ 
(gia đình có người bị 
giết); Khổ thuỷ (*nước 
chát; *nước ợ chua; 
*lối sống lầm than) 

- Vất vả: Khô hàn, Khổ 
thống; Khổ lực (cu li — 
cỗ văn); 

Khổ tư (nát óc nghĩ) 

- Giáo điều của Phật gọi 

là “dukkha” 


HỆ Từ 

Khhô* (Hv khổ khó) 
- Vắt vả: Khô sở 
- Cỡ: Giấy khổ lớn 
- Hình dáng: 
Khổ mặt xương xương 
- Tắm gỗ cài răng lược 
giúp thợ dệt ghim chặt 
sợi “chỉ” từ con suốt 


Hữ 

kàx 

Khốc &n) 
- Khóc: 
Phóng thanh đại khốc 
- Mũi thò lò (tiếng 
bình dân): Khốc 1j tử 


li 


Khốc œ&ù) 
- Dữ ác: Khốc hình; 
Thảm khốc; Khóc lại 
(công chức hại dân) 
- Mức độ quá cao: 
Khốc hàn, Khốc ái 


Bộ 


Khôi (gun) (cỏ văn) 
- Của hiểm: Khôi bảo 
- Đẹp: Khôi lệ 
- Mấy cụm từ: 

Khôi vĩ (*đáng chú 
ý; *văn vẻ); 

Môi khôi (hoa hồng) 
(còn đọc là Môi côi) 


X4 


Khôi (hun 
Xem Hôi (hun) 


đi 

Khôi (kun) 
- Mũ cứng: Chiến 
khôi; Khôi giáp 
- Mũ úp sát sọ: 
Mạo khôi (skullcap) 


®œ 

Khôi (kun) 
- Dẫn đầu: Khôi thủ 
(*cao hơn người bằng 
cái đầu; *ơiỏi nhất); 
Khôi nguyên (đỗ đầu). 
- Cốt cách cao lớn: 

- Khôi ngô; Khôi vĩ 
(Nôm hơi khác Hv!) 
- Chùm bốn vì sao vẽ 


đường cong ở Gấu lớn: 


Khôi tỉnh 


l} 

Khôi (nu) 
- Rộng lớn (cỗ văn): 
Thiên võng khôi khôi 
(tưới trời lồng lộng) 
- Cụm từ: Khôi phục 
(*làm mới lại; 
*tìm lại được) 


DÑ JX 


Khôi (nun 
Nói đùa: Khôi hài 


7 


Khôi (hup 
Tiêng ngựa hí: 
Khôi nhỉ khôi nhỉ 


Khôi* (Hv khôi) 
Có hình dạng dể coi: 
Khôi ngô (nghĩa Nôm 
khác Hv) 


J1 }Ä 

Khối &uài) 
- Cục, miếng: 
Đường khối (cục kẹo) 
- Tiếng giúp đếm các 
vật hình cục: 
Nhất khối miễn bao; 
Lưỡng khối phì tạo 
(hai cục xà bông); 
Bách khối tiên 
(một trăm đồng) 
- Cụm từ: Khối lấy 
(*thịnh nộ; 
*buồn nản) 


ũ 


Khỗi (up 
Xem Ôi 


Mi 

Khôn (kan) (cỗ văn) 
- Một quẻ trong bát 
quái: Càn khôn (trời 
đất, vua tôi, vợ chồng); 
Càn khôn sơn (mà 
chồng vợ chôn chung) 
- Thuộc phái nữ: Khôn 
biểu (đồng hỗ đàn bà); 
Khôn trạch (nhà gái) 


Khôn—Khởi 


5 X 

Khôn (kmn) (chữ cổ) 
- Chế pháp thời xưa 
cạo đầu phạm nhân: 
Khôn kiêm 
- Cây bị xén cành lá 


HỆ 


Khôn* (Hv khôn) 
- Hiểu biết nhiều: 
Khôn ba năm dại một 
giờ; Khôn đâu có trẻ, 
khoẻ đâu có già; Khôn 
nhà dại chợ (ra xã hội 
lớn sẽ thấy nhiều người 
khôn hơn mình); Khôn 
sống mồng chết 
- Âm khác của Không*: 
Khôn ví Khôn lường 


| li 


Khốn &ùn) 
- Kẹt: Khốn cùng: 
Vị bệnh sở khôn 
(đau yếu liên miên); 
Khốn thú do đấu 
(kẹt thì vùng vẫy) 
- Vây chặt: 
Vi khốn; Khốn thủ 
(bị vây mà cằm cự) 
- Mệt: Khốn phạp 
- Buồn ngủ: Khốn 
quyện : 
- Lúng túng: Khôn hoặc 


TRỊ #M 
Khôn (kũn) 

- Gói gọn; trói: 

Khốn hành lí, 

Khỏn trú thủ cước 

- Tiếng giúp đếm các 
bó: Nhất khôn sài hoà 
(một bó củi) 
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lam) Jmj 


Khỗn (kữn) 
(chữ cỗ) 
Khu vực phụ nữ ở: 
Khôn hạnh 
(đức tính đàn bà) 


T 

Không (kõng) 
- Trống rỗng: Không 
tâm thái (rau muống); 
Không sương tử 
(hộp rỗng); 
Không bao đạn (đạn 
nỗ mà không có chì); 
Không đãng đãng 
(trống trơn) 
- Bầu khí: Thanh không 
(trời trong xanh); 
Không quân; 
Không đối địa đạo đạn 
(hoả tiễn từ máy bay 
phóng xuống đất); 
Không phiên (nhảy lộn 
đầu một vòng tròn) 
- Hụt vì không có lí 
do: Không hoan hi 
- Ăn cơm “không” 
(thiếu thức ăn kèm): 
Không khẩu 
- Vô ích: Không mang 
(gắng sức vô ích) 
- Xem Không (kòng) 


T 


Không (kòng) 
- Để khoảng trống: 
Không bạch chỉ phiếu 
(blank cheque) 
- Có quãng trồng: 
Không đâu chỉ phiếu 
(bouncing cheque); 
Không hạ; Không nhàn 
(có giờ rỗi); 
Không tâm (dạ chay) 


Sễ 


Không (kõng) 
Loại đàn gảy dây đời 
xưa: Không háu 


zự 
an 


Không* (Hv không) 
- Từ kết câu hỏi 
- Từ đề chối 
- Thiếu thốn: Không 
cha không mẹ; Không 
kèn không trồng (đám 
tang im lìm; việc kín) 
- Mẫy cụm từ: Khi 
không (bỗng); Cửa 
Không (nhà chùa); Ấn 
cơm không 


lớn 


Khống (kòng) 
Giàm ngựa 


lên 

SẼ, 

Khống (kòng) 
- Buộc tội: Vụ khống 
- Dẫn dắt: Dao khống 
(điều khiển từ xa: 
remote control) 


JL 


Không* (Hv không) 
Rất lớn: Khổng lỗ 


‡L 


Không ng) 
- Lỗ: Tam không kiêu 
(cầu ba nhịp); Thược 
chuỷ không (lỗ khoá); 
Vô không bắt nhập 
(len lỏi vào mọi nơi; 
lợi dụng mọt eỡ hội) 
- Con công: Không tước 
- Họ: Không tử 


 ñ ñ 
Khhò* (Hv cừ; hư) 
(nạch hẻ; nạch khả) 
- Dại: Khù khở 
- Rờ chung quanh để 
tìm tòi: Khở khoạng 


HA ÝK lM Ïl 
Khhơi* (Hv thai cửu) 
(thuỷ khôi; thuỷ khải) 
(thuỷ khai) 
- Miền xa: Khơi chừng 
- Biển xa bờ: Rø khơi 
- Vạch lôi cho nước 
chảy: Khơi mương 
- Công khai: Khơi khơi 


bí] TM lX 1M TẢ 


Khơ?* (khai; thủ khai) 
(khải; thủ cải) 
(thủ 1⁄2 khái) 
- Mở; khui: Khơi chai 
TƯỢN HỚI 
- Trở về dĩ vãng: 
Khơi chuyện cũ 
- Còn âm là Khui* 


Khới* (Hv khái) 
Nhặc lại dĩ vãng: 
Khới (khơi) chuyện 


*U 


Khởi (qn) 

- Trái làm thuốc: Cầu 
khởi tử (lycium) 

- Anh chàng lo trời sắp 
sập: Khởi nhân ưu 
thiên 

=¡ 

mm. 

Khởi (qi) 

Trợ từ giúp hỏi: 

Khởi hữu thử lí? 

(có đúng không) 


RẺ 

Khởi (q¡) 

- Đứng dậy: Khởi tịch; 
Tảo thụy tảo khởi (ngủ 
sớm đậy sớm) 

- Lôi, móc lên: 

Khởi định (nhỗ đanh) 

- Gột tây: Khởi du 

- Phát sinh: Cước 
thượng khởi thuỷ bao 
(phỏng da chân); Khởi 
nghỉ tâm (đầm ngờ) 

~ Đi lên: 

Khởi phục (lên xuống) 
- Bắt tay làm: Vạn sự 
khởi đầu nan; Khởi 
động (nỗ máy); Khởi 
động cơ (bộ phận làm 
máy nỗ: starter); Khởi 
tổ (đâm đơn kiện) 

- Kể từ: Tòng kim thiên 
khởi (kê từ hôm nay) 

- Tên: )Mgô Khởi 

(giết vợ để làm tướng) 
- Nhóm: Phân tam 
khởi xuất phát (chia ra 
ba đội mà lên đường) 

- Còn âm là Khi 

- Nhiều cụm từ: Đối 
bất khởi (xin lỗi ngài); 
Mãi bất khởi (không 
đủ tiền mua); Khởi 
bút (nét trước tiên khi 
việt Hán tự); Khởi sơ 
(thoạt đầu); Khởi đính; 
Khởi miêu (nhỗ neo); 
Khởi lai (chỗi dậy; làm 
loạn); Khởi phàm 
(kéo bưổm); Khởi trớ 
(cong vênh) 


dị 2â 
Khởi (qi) 
- Mỏng như tơ: Khởi 
la (lưới mỏng) 
- Xinh đẹp: Khởi lệ; 
Khởi tư (ý kiễn hay) 


ẤX 
Khớp* (Hv cấp) 
~ Hợp khít nhau: 
Hèm mộng ăn khớp 
- VỊ trí hai vật khít 
nhau: Khớp xương 
- Bó kín: 
Khớp mõm bò đạp lúa 


j lÄ 

Khu (qu) 
- Xóm: 

Thương nghiệp khu; 
Trú trạch khu 
- Miễn hành chính: 
Tự trị khu 
- Miễn đôi theo giờ 
mặt trời mọc: Khu thời 
(zone time) 
- Phân loại: Khu biệt 
- Xem Âu (Ou) 


ấm ĐA bụi 

Khu (qñ) 
- Dẫn lái (xe, ngựa...): 
Khu sách [*gia roi 
bắt chạy; #*sai khiến; 
Tịnh giá tế khu (xe 
chạy ngang nhau; 
cùng tiến ngang sức] 
- Đuỗi đi: Khu trục 


- Ngựa phóng nước đại: 


Trì khu 


3h %g 


Khu (an) 
Thân người: Khu thế, 
Khu can (torso); Khu 
xác (xác đỗi với hồn) 


l HH 
Khu (qn) 
Đường núi quanh co: 
Kì khu; Đường thê đô 
gót rô “kì khu ” 
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T 1E 
Khu (qn) 
Vén gọn: Khu y 


1b bà 


Khu* (Hv khu) 
- Lỗi cư xử: Khu xử 
- Cái đáy chén bát 
- Cái đít (bình dân): 
Chồng khu mà gào 
- Đại chúng, dân 
thường: Khu đen 


#5 TẾ 


Khu (shn) 
Xem Xu 


Hữ. lự: 


Khu (köu) 
Nhìn trừng trừng: 
Khu lâu 


lễ lN #8 


Khù* (khu; ngốc khu) 
Từ đệm trước Khờ* 


tị 


Khởi——Khuân 


Ăn đã ‡h 
Khủ* (Hv lão khẩu) 


(lão khu) 
Ủ rũ: Lử khủ là khù 


Khũ (qu) 
Sún răng: Khñ xỉ 


1j 


Khhụ* (Hv nạch câu) 
Già yêu: Già lụ khụ 
phải chông gây 


1 1B T6 


Khua* (Hv thủ khâu) 
(thủ khu) 
- Múa (khoa): 
Khua tay múa chân 
- Vung tay gõ hay gỡ: 
Khua chiêng gõ mỡ; 
Khua mạng nhện 
- (Nói) khéo: 
Khua môi múa mép 
- Khuôn ở nón (quen 
gọi là nón thượng) khít 
với đầu: Khua nón 


1b 1l 


Khú* (&ha; huyệt khu) | Khùa* (Hv thủ khu) 


- Bốc khắm: Dưa khú 

- Đùa về chuyện sinh 
thực: Thiếu gì chuyện 
hài hước thanh tao mà 
lác nào cũng xào ấi xào 
lại mấy đề tài bù khú rẻ 
tiên? 


Jị 

Khú? (kha; nạch câu) 
Già quá khó thương: 
Già khú để mà còn đòi 


Cưởi Vợ trẻ 


- Khoa trên mặt nước: 
Khùa váng nước 

- Bơi lội (bình dân): 
Khùa nước tôi ngày 


]b 1Ð 


Khúa* (Hv thủ khu) 
- Vòm miệng: Sương khúa 
- Còn âm là Cúa* 


lí 


Khuân (qun) 
Vựa lẫm thời xưa 


Khuân—-Khuê 


th 


Khhuân# (thủ quân) 
Chở đô nhiêu chuyên: 
Phu khuân vác 


Ẩ 
Khuân qùn) 
Nâm: Khuân tán 
(tàn của nâm) 


bái 


Khuẩn gan) 
- Mốc: Vị khuẩn; 
Khuẩn phì (phân bằng 
chất mục); Khuẩn miêu 
(chủng ngừa); Kháng 
khuẩn tổ (antibiotic) 


tổ 
Khhuâng* (khuynh) 


Tâm hồn lơ lửng: 
Bâng khuâng 


hh 


Khuất (qn) 
- Uốn cong: Khuất 
nhục (cam chịu nhục); 
Khuất tài; Khuất tựu 
(đành nhận việc kém 
khả năng); Khuất tí 
(khuỳnh tay); Khuất 
thân; Khuát tiết 
(đành mắt danh dự) 
- Chịu phục: 
Ninh tử bất khuất 
(chết chứ không phục) 
- Điều bất công: Thự 
khuất, Khiếu khuất 
(kêu oan); Khuất tử 
(bực mình mà chết) 
- Cụm từ: Khuất tâm 
(*không yên lòng; 
*làm trái lương tri) 
- Không đủ pháp lí: 
Lí khuát (thua lẽ) 


504 


- Tên: Khuất Nguyên - Bài nhạc: Khúc điệu; 


(tác giả bài thơ L1 tao) Khúc kịch (opera); 
- Họ Mười nhạc khúc xưa: 
Tích (bộ tâm) đa tài; 
Ei Lân (bộ tâm) bạc 
lãi lJ mệnh; Bi kì lộ (đường 
Khuât (qù) rẽ); Ức cô nhân; Niệm 
- Yên tĩnh: Khuất tịch; | nô kiều; Ai thanh 
Khuất vô nhất nhân xuân; Ta (bộ khẩu) 
- Còn âm Khuých kiện (khó khăn) ngộ; 


Khổ linh lạc (tan 
hàng); Mộng cố viên; 
Khốc tương tư 

- Thơ không dài như 
Truyện: Mgâm khúc 


HỈ 


Khúc* (Hv khúc) 
- Đoạn văn: Khúc mứa 
- Eo vẹo: Khúc khuyu 
- Khó hiểu: Khúc mắc 
- Tên một thứ bánh 
- Cười nhỏ: Khúc khích 


li Bãi 


Khuất (khuất; khuất) 
- Bên ngoài tầm tới: 
Khuất mắt; Khuất gió 
- Chết: Khuất núi; 
Khuất bóng 
- Văng vẻ: Khuất nẻo 
- Rắc rối: Khuất khúc 


J§ 77 T5 lũ 
Khuây* (Hv khuy) 
(khuy; tâm khuy) 


eennnneswasÍlh šÁ MM #4 


tt Khúc (q0) 

Khuấy* (khoái) ` : nát ha 

(thủ khoái) K Ôn, 

- Hết nhớ: Quên khuấy 

- Phá sự yên tĩnh: J 

Khuáy động, Chọc trời Khúc (qu) 

CHƯNG HEG.A nh L0) - Con dễ mèn: Khúc 
khúc 

l - Con giun đất: Khúc 

Khúc (qn) thiện 


- Cong: Khúc xạ, Khúc 
côn câu (hockey); Khúc | El 
giải (bẻ cong, làm sai 


lạc ý nghĩa) Khhực* (khúc nháy) 
- Điều muốn giữ kín: Lục đục: Khục khặc 
Ân khúc 


§‡ É 


Khuê (gu) 


Cá hồi (salmon) 


lÍ 


Khúc (qn) 


+ÿt‡ 


Khuê (gu) 
- Tên họ 
- Thoi ngọc vua 
câm khi thiết triều 
- Bia đo bóng để tính 
BÌỜ: Khuê biểu 

- Đáng làm mẫu: 
Phụng vì khuê niết 
(được lấy làm mẫu) 
- Phiên âm: Khuê á na 

(Guyana) 


E] lãj 

Khuê (gui) (cẻ văn) 
Buông đàn bà: Khuê 
nữ [*con gái; *đầy tớ 
gái; *con gái của mẹ 
(tiếng bình dân)] 


+ 


Khuê (ku?) 
Một sao trong sô 28 


L5 


Khuê (gu? 
Chất Silicon 


lễ lễ 


Khuê (ku0 
- Mặt trời lặn 
- Cụm từ (cô văn): 
Khuê l¡ (xa người yêu) 


lễ 


Khuê (ku?) 
Nhìn trừng trừng: 
Chúng nhãn khuê khuê 


KS 


Khuê (kuí) 
Chất quinoline: 
Khuê lâm 
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Khuế—-Khuyên 


IEV 3 
Khuê (huì) 
Xem Huệ (hùi) 


ĐRỤ, 


Khuếch (kuè) 
- Mở rộng: Khuếch tán 
Khuếch trương; 
Nham khuếch tán 
(mụn ăn ruông) 
- Làm mạnh thêm: 
Khuếch âm khí 


jL  bịÌ 


Khhui* (Hv khải) 
(thủ khải; khar) 
Mở vật đóng kín: 
Khui rượu; 

Khui chuyện kín 


Vă»1 

C: 

Khum# (Hv khung) 
- Uốn cong: Khum cô 
- Có hình cong: 
Khum mu rùa 


lR 1Ã TRỊ 

Khúm* (Hv túc cắm) 
(thảo khám; cung khám) 
Cung kính cúi đâu: 
Khúm núm 


kị 


Khung (qióng) 
- Vòm tròn: 
Khung đính (dome) 
- (cỗ văn) Bầu trời: 
Khung thương 


E1 

Khung (xiong) 
Dược thảo ligusticum 
nallici: Xuyên khung 


Vă*3 
T5 
Khung* (Hv không) 
(khung) 
- Cốt tựa: Khung cửi; 
Khung ảnh; Khung nhà 
~ Vòm khum (như Hv): 
Khung trời bao la 


#5 


Khùng* (Hv cùng) 
- Điên: Thăng khùng 
- Giận lăm: Nói khùng 


;Èp 

Khủng (&kong) 
- Lo sợ: Kinh khủng 
- Doạ: Khủng bố 
- Dễ sợ: Khủng long 
- Chỉ ngại rằng: 
Khủng bá bất thành 
(ngại việc không xuôi) 


740£2 SMđi)21P 
Khủng* 

(Hv khủng; củng) 
(khâu không; không) 


E 


Khuông (kuăng) 
- Sửa cho thẳng: 
Khuông chính 
- Giúp đỡ (cỗ văn): 
Khuông ngã bắt đãi 
(xin giúp tôi một kẻ 
không đủ sức) 


JE 

Khuông (kuang) 
- Khung vây quanh 
- Vẽ vòng vây quanh 
- Cụm từ: Khuông 
khuông (*đóng khung; 
*ra mức hạn chế: Điều 
điều khuông khuông) 
- Xem Khuông 
(kuàng) 


JE 

Khuông (kuàng) 
Khung: Môn khuông; 
Nhãn kính khuông 


HE: 


Không thuận ý: Khúng | Khuông (kuàng) 


khinh làm cao 


#h || E đã 


Khhuôn* (Hv khôn) 
(khôn; khuông; mộc 
khoan) 

- Ông Trời (chữ Khôn có 
bộ Thân): Khuôn thiêng 
- Khung giúp nặn: 
Khuôn đúc gạch 

- Dáng bao quanh: 
Khuôn mặt: 

Khuôn trăng đây đặn 

- Mẫu mục phải theo: 
Vào khuôn phép; 
Khuôn khổ vừa vặn 


Hắc mắt: Nhiệt lệ 
doanh khuông 


"E 

Khuông (kuang) 
Tiếng động đánh cái 
rầm 


lãj Í] 
Khuông* 

(Hv môn khuôn) 

- Nghĩa như Khung: 
Khuông ảnh 

- Ngăn tủ: 

Sâm ở khuông số 4 


PM Ð 

Khuy (ui) 
- Đánh mắt: Khuy liễu 
nhất bách nguyên 
(mất trăm bạc rồi); 
Doanh khuy (được 
thua; lời lỗ) 
- Thua thiệt: Lí khuy 
(đuối lẽ); Khuy tâm 
(lòng không yên) 
- Xử tệ: Nhân bát khuy 
địa, địa bất khuy nhân 
- Nhờ: Khuy tha để tỉnh 
(may có y bảo trước) 


đã lạ 


Khuy (kun) 
Rình lén: Khuy thám 
(dò la); Khuy thởi cơ 


R7 #J 
Khuy#* (Hv khuy) 
(khuy; y khuy) 
- Dải cài áo 
- Lỗ để cài cúc 


Bị 


EKhụy* (Hv túc khiếu) 
Quy: Ngã khuy; Còng 
lưng khụuy gôt 


Là Ei 

=ã 

Khuya* (nhật khuy) 
(nhật khuy) 

- Đêm muộn: Cớ sao 
trần trọc canh khuya 
- Lâu mới được; khó 
trông thành công: Còn 
khuya! 


Khuyên* (khuyến) 
- Dạy bảo: Khuyên can; 
Khuyên con chăm học 


Khuyên—Khứ 
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- Loại chim nhỏ: 
Chim khuyên 


lề 


Khuyên* (khuyên) 
- Nữ trang hình tròn: 
Khuyên tai 
- Vẽ hình tròn: Khuyên 
vòng son (ông đồ vẽ 
son quanh các chữ viết 
đẹp, các câu hay) 


Khuyên (juàn) 
Chuông gia súc: 
Dương khuyên; 
Khuyên phì 
(phân chuồng) 


Khuyên (uãn) 


- Nhết vào chuồng: 
Bá dương quân 
khuyên khởi lai 
(nhốt dê vào chuồng) 
- Bỏ tù 


L3) ) 


Khuyến (quàn) 
- Răn bảo: Khuyến 
cáo: Khuyến đạo; 
Khuyến tha giới yên 
(bảo nó thôi hút) 
- Giục: Khuyến nông; 
Khuyến học; 
Khuyến tửu (trong bữa 
mời uống rượu) 
- Can ngăn: Khuyến 
giá; Khuyến trở vô 
hiệu (can không nôi) 
- Yên ủi: Khuyến úy 


Ä 


Khuyến (quăn) 


- Con chó: Mục khuyến lM] bị 


(chó chăn cừu); 


Cánh khuyến Khuyết (què) 

(chó cảnh sát) ˆ Chòi canh bên cổng 

- Khinh rẻ như chó: - Đền vua: Cung khuyết 
Khuyển nho (chủ 


lxị lá] 


trương thiên hạ 


ai cũng ích k) Khuyết (què) 
NI Chắm dứt (cỗ văn): 
riêng khi là bộ gôc Nhạc khuyết 


JÃ ñÀ 


Khuyết (qu) =  |Khuyết* (Hv khuyếp 
Chất alkyne: Á: khuyết Ì` Lẹm: Trăng khuyết 
(khí đốt acetylene) 

th ti tñ 

Khuynh (qmg) 

Khuyếtqu) |. Ngà về: Khuynh tả 
- Cân mà thiêu: Khuyết | - Đỗ sụp: Đại hạ tương 
nhân (thiêu người) khuynh (nhà lớn sắp 
- Không đây đủ: - đỗ) 

Hoàn mĩ vô khuyêt. - Lay đỗ: Khuynh 
- Vắng mặt: Khuyết tịch | thành khuynh quốc; 
- Chỗ trông: Bồ không Khuynh gia bại sản 


khuyết (bù chỗ trồng) 


# 
Khuyết (que) 
Tay áo: Biệt khuyết 
(dứt áo ra đi) (cô văn) 
- Còn âm là Mệ 


M là 


Khuyết (quẽ)(cô văn) 
- Làm lỗi: Khuyết thất 
- Thiếu sót: Không 
khuyết 
+ Họ 
- Xem Khuyết (què) 


jÔO 
Khuyêt* (khuyết) 


Vòng đính vào áo 
dùng làm khuy cài 


- Đồ cho vơi: Khuynh 
nang tương trợ (dốc túi 
giúp nhau) 

- Găng sức: Khuynh 
toàn lực; Khuynh thính 


1ã 1ñ 


Khuỳnh#* (khuynh) 


(thủ 1⁄2 quỳnh) 

Bẻ cong: Khuỳnh tay: 
Chân đi khuỳnh 
khuỳnh 


Mã # 


Khuyu* (Hv trửu) 


(quỷ; khiếu) 
- Chỗ xương nối nhau 
ở tay và đầu gối: 


Khuju tay; Khuỷu chân 


- Khúc cong: Khuỷu 
sông; Khúc khuyu 


Khư (qn) 
Xua đi: Khư trừ; 
Khư phong 


}† 

Khhư (wéi) 
- Đê đập: 
Trác khư (đắp đê) 
- Có đê bao quanh: 
Khư điên 


Jế 

Khư (xu) 
- Chợ ở gò đất, khách 
ngồi xôm: Cản khư 
- Xem Hư (xũ) 


Khư (qu) 
Hông dưới nách 


lỗ #4 TÁ 

Khhư# (Hv khư; khư) 
Một mực không thay 
đỗi: Mối tình buộc lấy 
khư khu, Khư khư lối cũ 


lá 
Kkhừ* (trừ; khẩu cừ) 
- Uễ oải: Lử khử lừ khừ 
(kém sức sống) 
- Không quyết rõ: 
Khát khử 
- Tiếng rên: Khừ khử 


Khứ (qù) 
- Rời khỏi: 
Tha khứ đa cửu liễu? 
(y bỏ đi đã bao lâu) 
- Đi tới: Ngã yếu khứ 
công xưởng (tôi phải ra 


nhà máy) 

- Bỏ đi, trừ đi: 

Khứ cầu tế (thuốc 

giặt: detergent); 

Khử ngụy tôn chân 
(bỏ sai giữ phải) 

- Chặn lại: 

Khứ lộ (chặn đường); 
Khứ hoả (cầm cơn sốt) 
- Cách rời trong không 


gian hay thời gian: Khứ 


kim nhị thập niên (cách 
đây 20 năm); Lưỡng 
địa tương khứ thập lí 
- Năm ngoái: Khứ hạ 
(mùa hè năm ngoái) 

- ĐI tới: Thượng khư; 
Tiến khứ 

- Chỗ đương ở: Ngã rri 
đạo tha đích khứ xứ 
(tôi biết chỗ y ở) 

- Bỏ đi: Khứ thể (bỏ 
đời: chết) 

- Dấu huyền ở tiếng 
TH: Khư thanh 

- Đóng vai kịch: 

Nễ khứ Lã Bồ 

- Xem Khử (qù) 


m2 

Khử (qù) 
- Trừ đi: Khư độc; 
Khử hùng; Khử thể 
(shì với bộ lực) (thiến 
cho mắt sức đàn ông) 
- Xem Khứ (qù) 


"HE Tấ 

Khhứa#* (Hv khẩu khứ) 
(khẩu hứa) 
- Từ đệm sau Khắn: 
Khẩn khứa (hứa làm 
lành để Trời thương); 
Khẩn khứa nhỏ to 
- Từ đệm sau Khách* 
- Một loại đầu đong 


1h 


Khứa#* (Hv thủ khứ) 
- Xẻ một đường nông: 


Khửứa vỏ cam rồi bóc 
- Chia nhỏ: Khứa đôi 
-E. 
E 
Khừng* (Hv khẳng) 
Do dự: Lưng khừng 
1E. 
H 
Khhứng* (Hv khẳng) 
Ưng thuận (từ cũ) 


1E. 


Khưựng* (Hv khăng) 


Chợt dừng lại 


ÄỊI 


Khhước (què) 
- Thụt lùi: Vọng nhỉ 
khước bộ 
- Đây lui: Khước địch 
- Từ chối: Khước chỉ 
bắt cung, thụ chỉ hữu 
quý (chỗi thì sợ vô lễ, 
nhận thì cũng thẹn) 
- Tuy nhiên 


đỊ 


Khước* (Hv khước) 


30? 


% 


Khương (giãng) 
- Sắc tộc ở Tứ xuyên 
- Tên họ 


. 


Khương (jiiäng) 
- Gừng: Khương quế 
- Riềng: 
Khương hoàng 
- Trùng fascIolopsis: 
Khương phiến trùng 


ly 
Khương (qiãng) 
Bọ hung: Khương lang 


Ú' 

Khưỡng* (ngưỡng) 
Dáng vẻ ngắc ngư: 
Ngông đi khật khưỡng; 
Tính khí khát khưỡng 
(làm cho người ta 
không đoán được phản 
ứng) 


LJẠS 
Khướt+* 


(Hv cách; khước lực) 
Say nặng: Say khưới 


ƒŠ B§ 


Chối lịch sự (nghĩa như Khướu* 


Hv): Xim khước 


J 


Khương (kăng) 
Xem Khang 


J 


Khương (qìng) 


Xem Khánh 


(khâu điều; điều giáo) 
- Chim đen biết học 
nói: Cho khướu ăn ớt 
- Cụm từ: Nói như 
khướu (*nói nhiều và 
vui; *nói theo người 
ta mà chăng hiểu gì) 


í: # f 


Khưu (qiu) 


Khử-——Kì 


Tên họ; Xem Khâu 


í #h H 
Khhưu* (Hv khâu) 
- Mạng sơ sơ chỗ vải 
rách: Khưu áo 
- Còn âm là Khứu* 


B 


Khứu (qiũ) 
Lương khô 


¿ 
Khứu (xiù) 
- Ngửi; hít: 
Khứu giác linh mẫn 
- Thính hơi; khéo theo 
vết: Khứu giác hận linh 


8 

Khứu (xiù) 
Bromine (Br): Khứu 
toan (bromic acid) 


l::I 
Ÿ§ ấu 
Ki qn 
- Chuồng ngựa 
- Hãm lại: Ki iw 
- Giãn lại 
- Cụm từ: K¿ izu (*dừng 
chân giữa đường; 
*øiam giữ) 


Ñ\ 


K (Hv cơ) 
- Dành: Ki cóp cọp tha 
- Phiên âm Christ Kï-ri- 
xi-tô: (Ki-tô) 

#ï 

Kì (q) 
- Câu thần: Kì đảo; Kì 
niên (cầu được mùa) 


Kì —Kì 


- Thỉnh cầu: 

Kính kì chỉ đạo 

- Kì sử cú (câu ở thể ra 
lệnh theo văn phạm) 

- Bộ gốc giống bộ Thị 


JJ 
Kì q0 - 
Miễn: Băc kì; Nam kì 


đc dt 

% 

Kì (q0 
Dược thảo: Hoàng kì; 
Sâm kì quy truật 


lạ 

Kì (q0 
- Lôi rẽ nhỏ từ đại lộ 
- Nghĩa như chữ ở 
trên: Kì đồ (nẻo sai) 
- Không giống nhau: 
Bất kì trí (bộ truy); Kì 
nghĩa (có nhiều ý nghĩa 
lẫn lộn) 


Kì q0 - 
- Núi ở Thiêm Tây 
- Đường rễ: Phân kì; 
Kì đồ (nẻo sai) 
- Khác: Kì thị 
(discrimination) 


ñ 

Kì (q0 
- Khác thường: Kì sự; 
Kì tích (phép lạ) 
- Hiểm: Kì hoa đị thảo 
- Không ngờ: Kì ráp 
(đánh bất ngờ); Bích 
câu kì ngộ 


# 


KÌ* (Hv kì) 


Khác thói thường: 
Kì cục: Kì quặc 


ñ 

Kì úp 
- Số lẻ không chẵn 
- Còn âm là Cơ 


HỘ) 
Kì (q0 (cổ văn) 


- Ngọc quý 
- Có giá: Kì tài 


+ 

tố 

Kì (q0 " 
(Đường núi) gô ghê: 
Kì khu đích sơn lộ 


Mộ) 
Kì q0 - 
Bờ dốc oăn oèo 


+ 

Kì (q0 
- Của nố, chúng nó: Kì 
mẫu; Các đắc kì sở 
(đúng chỗ mình) 
- Nó, chúng nó: Kì dư 
(các thứ còn lại) 
- Như thế: Bát phạp kì 
nhân (không thiếu kẻ 
như vậy); Kì thứ (sau 
đó); Vưu kì (đặc biệt) 
- Hoa irls: Kì hoa 


Dh) 

Kì (q0 
- Quãng thì giờ: 
Học kì: Giá kì 
- Ngày hẹn: Đáo kì 
- Hẹn: Bất kì nhỉ ngộ 
- Chờ đợi: Kì vọng 
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ÄJ 


Kì (j0 (cỗ văn) 
Ngày giáp năm 


ĐI) 
Kì* (Hv kì) 
Găng sức: Cho kì được 


R 
Kì (q0) (kim văn) 


- Ngọc quý 
- Quý lạ: Kì hoa 


#l 

+ 

Kì (q0 từ cũ rồi) 
May mắn, tôt đẹp 


Mế £ 

Kì (q0 
- Cờ chơi trên bàn: 
Hạ nhát bàn kì (chơi 
một ván cờ); Kì tử 
(con cờ); Cư kì bát 
định (không biệt đi 
con cờ nào: lưỡng lự) 
- Cụm từ: Kì phàng 
gặp tay đánh cờ giỏi; 
*#ngang tài nhau) 

li 

Kì (q0 
Phiên âm ¡ce cream: 
Băng kì lâm 


Kì (q0 (cỗ văn) 
Ngựa ô (lông đen) 


bội 


Kì (q0 


Vật huyền thoại có 


đầu nhác giống đầu 
hươu cao cỗ; con đực 
là Ki, con cái là Lân: 
Kì lân 


# lổ 


Kì (q0 
Cá dorado: Kì thu 


Jÿ lã 

Kì (q0 
- Cờ: Quốc kì; Kì can 
(*cán cờ; *cột cờ); Kì 
thằng (dây kéo cờ); Kì 
ngữ (ra hiệu bằng cờ: 
semaphore) 
- Cụm từ: Kì xí [*lá cờ; 
*lập trường: Kì xí tiên 
mính: (lập trường tươi 
sáng; lập trường rõ 
rệt)] 
- Cá kìm cờ: Kì ngư 
- Áo phụ nữ TH cỗ cao 
và xẻ hông hay gọi là 
Xường xám: Trường 
sam: Kì bào 


LỒI 
Kì (q0 
Con cáy: Bành kì 


Mỹ 


KÌ# (Hv kì) 
Vật bò sát: Kì nhông 


li 

K* (Hv thủ kì) 
- Xát: Tắm rửa kì cọ 
- Lầm chăm chỉ: Kì 
cà kì cạch 
- Nài nỉ: Ki kêo 


Gà 


Kì (q0 


Màu xanh thâm 


509 


Kì —Kị 


- Rất: Kì hàn 


Tà: 


Kì úp (từ đã cũ) 
Miễn gân thủ đô: 
Kinh kì 


kÃ tJ| 
Kì@) 
- Trứng rận 
- Còn âm là Cơ, Ki 


rZ, 

lỗ ñã 

Kì - 
Vây cá: Bói kì; Vĩ kì 

P2 

H 

Kì (q0 

Tuôi quá 60: Kì !ão; 
Kì túc (bộ miên - các 
vị đáng kính) 


ñu ]U 

Kí (n) 

- Ghi nhớ: Kí bắt thanh 
(nhớ không rõ); 

Kí cừu: Kí hận 

(ghi oán) 

- Ghi vào giấy: 

Kí hạ điện thoại 

hiệu mã; Kí phân 
(trọng tài ghỉ mỗi bên 
thua thắng) 

- Bài ghi các chuyện: Du kí 
- Dâu tích: Ám kí 

- Giúp đếm: Nhất kí 
nhĩ quang (một bạt tai) 
- Vết bớt trên da: 

Tha hữu thoái hữu 
khói kí (đùi bên mặt 
của y có vết bớt) 


- Cụm từ: Kí trương 

(*ghi đủ số chỉ thu; 

* tính vào số chỉ 
của trương mục) 


E_1 

Kí đ@ì) (cỗ văn) 
Mong mỏi: Hi kí; 
Kí kì thành công 
(mong y thành việc) 


lï BÄ 

Kí 
- Đã rồi: Kí thành sự 
thực (việc đã rồi);, 
Nhất ngôn kí xuất, 
tứ mã Han truy) 
Kí văng bắt cữu 
(chuyện cũ bỏ đi!) 
- Liên từ (cỗ văn): Kí 
nhỉ (kế sau); Kí nhiên; 
Kí thị (đã vậy thì...) 


+ 


lãi 


Kí (@) 


- Gửi bưu điện: 

Kí tín (gửi thư) 

- Gửi bỏ lại: 

Hành lí kí tôn xứ 
(chỗ gửi hành lí) 

- Mây cụm từ: Kí nhỉ 
(con nuôi - cổ văn); 
Kí sinh (*sống nhờ; 
*dược thảo viscum 
album); Kí bực (*cây 
sống nhờ; *thất thế 
phải sống nhờ: sống 
dưới bờ rào kẻ khác: 
Kí nhân l¡ hạ) 


St dã 


Kí (ñ) (cỗ văn) 


- Ngựa hay. 
- Người xuât chúng 


tã 

Kí* (Hv thạch kí) 
Một công cân; I kg 
(tiêng mới): Một cân 
ta băng 0.6 kí 


J_ 
Kidúp 
- Bàn nhỏ: Trà ki 


- Gần con sô đó: 
Ki nhất thiên nhân 


% JL 

Ki@n 
- Bao nhiêu?: K¿ thiên 
khả đĩ hoàn công?; Ki 
điểm chung liễu? (mẫy 
giờ rồi?); Có lai chỉnh 
chiến kỉ nhân hôi? 
- Một số: 
Ki thập (vài tá) 
- Phiên âm: 
Ki nội á (Guinea) 


Kỉ q0 
- Can thứ sấu 
- Riêng mình: K7 sở 
bất dục vật thị nhân; 
Các trữ ki kiến 
(mỗi người bày tỏ ý 
kiến của mình) 


ẤU 2U 
Ki @b 
- Phép tắc: Quân ki 
- Ghi vào giấy: Ki sự 
- Thời kì: Trung thế ki 
- Một trăm năm:Thế ki 


l) 
Kí 
Ghế có tựa: Trường kỉ 


bì 

Kĩúd@) 
- Ngón chơi: KT hrống 
(ngón nghề - khác 
nghĩa Nôm); “Phân 
nhỉ trị Chỉ thị quán 
dụng đích kĩ (chia đề 
trị là ngón thường) 

- Con gái múa hát (đời 
xưa): Kĩ nữ 


Đx 

Kĩúd) 
- Nghề: Tiện kĩ (nghề 
mọn của tôi); 7uyệt kĩ: 
Kĩ thuật (technology) 
- Múa xiệc: Tạp kĩ; 
Đặc kĩ (acrobat) 


lội 
Kĩú@) 


Gái bán dâm: Kĩ nữ 


l 
Kĩ œhì) 
Ghen 


ấu JÌ 


K* (Hv ki; ki) 
Cần thận: Kĩ càng; 
Kĩ lưỡng 


nn 


ca 

Kị œ) 
- Củ ấu (cỗ văn; nay 
gọi là Lăng) 
- Còn âm là Kĩ 


C2 
Kị @› 


- Cùng với 
- Cho tới: Kj kim 


Kị—Kièm 


3H 3) 


Kị (q0 
- Cỡi (ngựa, xe...): 
Kị hồ nan hạ 
- Người cỡi: Kj binh 


K— 
zỒ› 
Kị @) 
- Ghen: Kị tài 
- Ngần ngại: 
Hoành hành vô kị 
- Tránh, kiêng: K/ huý; 
Kì khâu (ăn ít đề gầy; 
kiêng mắy thức ăn); 
Kì sinh lãnh (kiêng ăn 
đồ lạnh và sống sít) 
- Chừa bỏ: Kj zứu 
- Ngày giỗ: Kị nhật, Kị thìn 


‡t 


Kia* (Hv cơ) 
- Người hay vật không 
nhất định: Đường kia 
nỗi nọ; Chữ tâm kia 
- Ngày sau ngày mai 
(Hv Hậu thiên): Meày 
kia 
- Ngày đi trước hôm 
qua: ôm kia 


E¿ ưyi 

T lội 

Kìa# (Hv cơ; nhật kì) 
- Đàng xa: Kìa trông 
- Ngày chưa tới theo 
sau “ngày kia”: Ngày kìa 
- Ngày đã qua trước 
“hôm kia”: Hôm kìa 
- Cứ Ngày và Hôm 
tính xuôi là Ngày tính 
ngược là Hôm, theo 
thứ tự “Kia, Kìa, 
Kía, Kia, Kĩa, Kịa” 


Hậu 
Kía* 
(Hv nhật k0 


Ly 
Kia* 
(Hy nhật kỉ) 


lức 
Kĩa* 
(Hv nhật kĩ) 


Hệ, 
Kịa* 
(Hv nhật kị) 


Kích œ) 
- Đánh đập: Kích bại 
(đánh cho thua); 
Kích cô (đánh trống); 
Kích chưởng (vỗ tay); 
Kích kiếm (đâu gươm) 
- Gây đàn: Kích huyện 
- Tấn công: 
Dương đông kích tây 
- Vập vào: Tràng kích 


Kích @n) 
- Nước) vỗ: Kích lưu 
- Khích cho mạnh 
thêm: Kích thích; 
Kích quang (laser) 
- Dữ dội: Kích chiến 
- Cảm mạo 
- Ướp đá cho mát 
~ Còn âm là Khích 
Kích gp 
Trường mâu (l trượng 


6 xích hay dựng bên 
chiên xa: halberd) 


ĐX RẺ 
Kích* (Hv kích) 
- Khí cụ đội vật nặng: 


3510 


Cái kích xe hơi 

- Đội vật nặng lên 

- Cỡ. Đúng kích thước 
- Bê rộng áo ngang 

hai nách: Kích hẹp quá 


Bi Rl 
Kịch gù) 

ˆ Tuông: 

Kịch viện; Hài kịch 

- Rất tệ hại: Kịch liệt; 
Bệnh thể gia kịch 


ñãi 

Kịch* (Hv kịch) 
- Tiếng va chạm của 
vật nặng và cứng: Xô 
đánh kịch một cái 
- Tính tình thô bỉ: 
Kịch cơm 
- Xem Kệch* 


J# 


Kịch œ@) 
- Guốc bằng gỗ 
- Giây dép: Thảo kịch 
(dép cói); Tuyết kịch 
(giây trượt tuyết: ski) 


Kiêm (jiăn) 
- Gấp đôi: Kiêm tuân 
(hai mươi ngày); 
Nhật dạ kiêm trình 
(đi cả ngày cả đêm) 
- Kèm thêm: Kiêm 
dụng (compatible); 
Kiêm nhiệm; Kiêm 
tính (thôn tính) 
- Hơn thê nữa: Kiêm 
chỉ (cỗ văn) 


TR 1ñ 
Kiêm (iiăn) 
Lượm: Kiêm phán; 


Kiêm hoa sài 


Kiêm* (Hv kiêm) 
(thủ kiêm) 
Nắm giữ cùng lúc: 
Kiêm hai ba việc 


#t ?Ä 
Kiêm (jiãn) 
(cỗ văn) Lụa mỏng 


l ñã 
Kiêm (jiãn) 


Cá lưỡi trâu to môm 


MB 

Kiêm điãn) 
Chim truyền thuyết ở 
(cổ văn) chỉ có một mắt 
một cánh; khi bay 
sống mái phải sát 
cánh nhau: Kiêm kiêm 


lồ lệ NA HÀ 12 
Kiềm qjiăn) 

Chất alkali: Thuần 
kiếm (soda); Tẩy địch 
kiêm (soda đễ giặt) 


ĐỊ LH đã 

Kiêm (qián) 

- Kềm kẹp: Vữ vô kiểm 
toa năng lưu khách 

- Càng cua: Kiểm rrảo 


Kiềm* (nạch kiềm) 
Mụn độc lan ra mau: 


Cam kiêm tấu mã 


Ạ., 
D.® 
Kiêm (gián) _ 
- Ấn tín (từ cũ rôi) 
- Đóng ân: Kiêm kí 


TÔ 


Kiểm (qián) (cổ văn) 
- Sắc đen: Kiểm lư kĩ 
cùng (chịu hết nỗi vì 
lừa đen đã trỗ hết các 
ngón rồi, xin thua) 

- Dân đen: Kiểm thủ 
- Tên riêng Quý châu 


ậiJ 9l| 8J 

Kiếm giàn) 
- Gươm: Kiếm bạt nỗ 
trương (rút kiếm 
dương nỏ) 
- Kẽm giữa Thục và 
Tần xưa cần men theo 
sạn đạo: Kiếm các 
- Có hình gươm: Kiếm 
lan hoa (gladiolus); 
Kiếm ma (đay có lá 
lớn cho sợi: sisal) 


li 


.‹Á “ 
Kiêm#* (Hv liễm) 
Đi tìm: Kiêm củi 


là ‡a 


Kiêm (đjiăn) 
- Xem xét: Kiển dịch 
kì (cờ vàng báo bệnh 
dịch); Kiểm điểm 
- Cư xử thận trọng: 
Hành vì bất kiểm 


lồ lò 

Kiểm (liăn) 
- Bộ mặt: Tiếu kiểm; 
Đốc kiêm (mắt mặt); 
Một kiểm kiến nhân 


(mất mặt với thiên 
hạ); Tê phá liễu kiểm 
(xé bỏ bộ mặt đi: đừng 
ngại xấu hỗ); Bất yếu 
kiểm (trơ trẽn) 

- Mặt diện tiệm hàng 


Kiểm qjăn) 
Lượm; ăn mót; Kiểm 
sài hoả (kiếm CÚI); 
Kiểm liễu chỉ ma, 
đốc liễu lây qua (lượm 
hạt vừng mất dưa hấu) 


lạ lộ 

Kiêm (iăn) 
Mi mắt: Kiểm tuyến 
viêm (sưng mi mặt) 


P.>. 
# # 
Kiêm (qiãn) 
Âm khác của Thiêm 


lồ {9 

Kiệm (iăn) 
Tần tiện: Kiệm phác; 
Tỉnh ngật kiệm dụng 
(ăn tiêu đè sẻn); 
Kiệm cổ năng từ (tằn 
tiện mới có thê giúp 
người khác - Lão tử) 


nh DẺ 

Kiên (điãn) 
Vững chắc: Kiên bắt 
khả tôi, Kiên cố, Kiên 
như bàn thạch; Kiên 
tín (vững lòng tin; bí 
tích giúp vững tin); 
Kiên trì bất giải (vững 
chí không chồn); Thân 
tàn chí kiên 
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l3 HR 

Kiên (qian) 
- Bủn xỉn: Kiên lận 
- Còn âm là Khanh 


#Ƒ ft 
Kiên (jiän) 


Cá tuna, bonito 


Kiên (jiăn) 
- Vai: Kiên bàng; Kiên 
chương (cpaulet); 
Tính kiên chiến đấu 
(vai sát vai cự địch) 
- Vác; đảm nhận: 
Thân kiên trọng nhiệm 


Tễ 


Kiền (qián) 
- Thành tâm: Kiên tín 
- Tên: Mục Kiên liên 


lự, 

Kiền (qián) 
- Có dương tính 
(tiếng xưa) 
- Trời đối với đất: 
Kiên khôn 
- Còn âm là Cần 


Kiền gian) 
Bò đực: Kiển ngưu 


1ã 


Kiền (yà) 
Xem Loát 
R J 

Kiên (iàn) 


- Xem thấy: Kiến thức 


Kiềm— Kiến 


(những kinh nghiệm); 
Kiến ẩa thức quảng 

- Gặp; mắc phải: Băng 
kiến nhiệt tựu hoá; 

Pha kiến quang: Kiến 
bất đắc kiến quang (Sợ 
ánh sáng - như phím 
ảnh, thuốc...) 

- Tìm xem: Kiến 
thượng (xem trên đây) 
- Thăm hỏi: Tái kiến 

- Ý nghĩ: Thiển kiến 

- Có phần nào: Bệnh đĩ 
kiến khinh 

- Mẫy cụm từ: Kiến 
báo (được đăng báo); 
Kiến khí (bị vứt bỏ); 
Kiên phùng sáp trâm 
(châm kim vào kế hở: 
tận dụng giờ và chỗ); 
Kiến phương (tính diện 
tích); Nhất mễ kiến 
phương (1 m2); Kiến 
quy (vô l0; Kiến tiếu 
(nhạo; bị chế nhạo) 


pSã 


Kiến (giàn) 
- Xây dựng: Kiến tạo 
- Thiết lập: Kiến giao 
(lập quan hệ ngoại 
giao); Kiến lập tín tâm 
(gây tự tín cho mình) 
- Góp ý: Kiến nghị 
- Tên: Kiến an 


l lệ 


Kiến* (Hv trùng kiến) 
(trùng kiến) 

- Côn trùng (Hv Nghị) 

- Chât hoá học: Kiến cánh 


dù s 

Kiếngin 

- Tô kén: Tàm kiên; 
Kiên trù (vải nhiêu). 

- Chai ở chân: Lão kiến 


Kiên—Kiết 
+ 
Kiên giăn) 
- Đi lại khó khăn 
- Không thuận lợi: 
Kiên trệ, Kiên xát (xe) 
- Ngựa dở 


s 

Kiên điăn) 
- Nói thắng mắt lòng 
- Chính trực 


Kiện (qiàn) 
- Quán từ giúp đếm: 
Nhất kiện sẵn sam; 
Nhất kiện công tác 
- Giây tờ: Lai kiện 
(tài liệu gửi tới); 
Mật kiện (tài liệu kín); 
Giả kiện (tài liệu làm 
giả) 
- Cụm từ: Án kiện 
(vụ tranh cãi trước toà) 


lệ: 


Kiện điàn) 
- Mạnh khoe: Kiện 
tráng: Kiện khang (sức 
khoẻ); Kiện rại (già 
mà còn khoẻ - cô văn) 
- Làm cho khoẻ: 
Kiện tâm (bỗ tìm) 
- Hoàn tất: Kiện toàn 
- Giỏi môn riêng: Kiện 
tướng; Kiện vong (dễ 
quên) 


Đệ HỆ 
Kiện giàn) 
- Chìa khoá 
- Chốt cửa (cổ văn) 
- Bàn phím đàn: Ä?ên 


nhạc cụ 


Kiện điàn) 
Túi đựng tên đeo bên 
mình ngựa 

Kiện (điàn) 
Gân: Kiện sao (qiào) 
viêm (bong vỏ bọc 
gân); Tất kiện phản xạ 
(gân giựt khi bác sĩ gõ 
đầu gỗi) 


Kiện giàn) 
Banh gắn lông gà: 
Kiện câu: Kiện tử 
(shuttlecock}; Dịch 
kiện tư (đá banh gắn 
lông gà) 


T† f‡ 


Kiện* (Hv kiện; kiện) 
- Đem ra toà: Kiện 
tụng; Thưa kiện; Xư 
kiện 
- Gói lớn: Kiện hàng 


T5 SC ĐÁ 
Kiêng* (ki;kinh,kiên) 
(tâm kinh; khẩu kinh) 
- Không dám làm mất 

lòng: Kiêng nề 

- Tránh không làm: 

Có kiêng có lành; 
Kiêng gió: Kiêng khem 


VR SN 

Kiềng* (Hv kim kiên) 
(kim kinh) 
- Giá đỡ nôi trên lửa 
bếp: Vững như kiêng 
Öa chân : 
- Nữ trang quanh cô: 
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Kiêng vàng 

- Hơi vòng, không 
thăng như thường lệ: 
Chân vòng kiêng 

- Tránh: Kiêng mặt y 


sử. 

Đã 

Kiếng* (Hv kính) 
Âm khác cửa Kính 
(tiếng miền Nam) 


VI 

Kiêng* (Hv cảnh) 

- Cây trang trí: Chậu 
kiểng (chậu cảnh) 

- Vật trang trí: 

lính kiếng 

- Loại khánh nhỏ: 
Đánh kiểng (kẻng) 


Kiêng#* (Hv kiến) 
Nhón ngón chân 
cho thêm bề cao: 
Kiêng chân nhìn vào 


1 3J ‡| 

Kiệp (ié) (cỗ văn) 
- Cướp: Kiếp tước; 
Đả kiếp (ăn cướp); 
Kiếp đoạt (chiếm của 
bằng sức mạnh); 
Kiếp ngục (mở cửa 
ngục cứu tù) 
- Bức bách: Kiếp :rì 


(bắt cóc); Kiếp trì phi 


cơ (cướp máy bay) 

- Tai hoạ: 

Đại kiếp (calamity); 
Hạo kiếp (holocausf) 


Kiếp* (Hv kiếp) 
- Theo thuyết luận hồi, 


cá nhân có nhiều kiếp; 


Theo nhiều tôn giáo, 
cá nhân có Kiếp sau 
- Y trời đã định: Số kiếp 


Ø ĐR 
Kiệp đá) 
- Cái kềm 
- Kiếm 
- Cán kiếm 
X, 
Kiêt (xié) 
- Đo chu vi vật thể 
- Sạch sẽ (cỗ văn - nay 
gọi là Khiết (bộ thuỷ) 


T 
Kiết (ié) (cỗ văn) 
- Lũi thủi một mình: 
Kiết nhiên nhất thân 
- Con lăng quãng 
(bọ muỗi): Kiết quyết 


tt 
H L4 
Kiệt (i4) 


Kẹt tiền: KiẾI cư 


- 
Kiêet (jiá) (cỗ văn) 
- Gõ nhẹ 
- Mẫy cụm từ: 
Kiết kiết (trục trặc); 
Kiết kiết độc tạo 
(sáng kiến tân kì) 


n1 }† 

Kiệt g¡é) 

Chuyện cũ: Công kiếr 
=— nen 

ấn lê 


KIẾP" (Hy cá) 
(kết; nạch cát) 


- Biên lận: Keo kiếr (còn lệ l 
âm: Keo kiệt) “Ni nh 
- Kẹt tiền: Tưng kiết Kiêu Giao) 
- Răc nước lên: Lãnh 
l thuỷ kiêu đầu (bị nước 
pỊ Ề lạnh tưới lên đâu: vỡ 
Kiêt* (Hv nạch cát) mộng) - 
Bệnh lị: Đi kiết - Đồ chất lỏng: Kiêu 
quán hỗn ngưng thổ 
ÿ (đỗ xi măng) 
- Đúc: Kiên duyên tự 


Kiệt qi© (đúc chữ chì) 
Bia đá: Mộ kiệt 
_ & # 
2E Kiêu (xiao) 
Kiệt g0ié Cú mèo (Hv Miêu đầu 


Vua cuối cùng nhà Hạ: | ng; cô văn): Šï kiêu 


Kiệt Trụ (hai vua ác) 


T 
I3 Kiều (qiáo) 
Kiệt H2 - Cao lớn: 


Kiểu mộc (cây lớn) 
- Giả lối mặc: Kiểu 
trang thành thương 
nhân 
Bề Họ 


lỗ 1f 


sÀ 
Kiêu (qiáo) 
Sông ở nước ngoài: 


- Tài giỏi hơn người: 
Kiệt xuất, Kiệt tác 

- Người tài: 

Tuấn kiệt, Hào kiệt 

- Phiên âm: Kiệt phất 
thần (Jefferson) 


D2) 


Kiệt @¡é) Ngoại kiêu, Kiêu bào 
Hết: Kiệt lực; (người Việt cùng ở _ 
Dụng chỉ bất kiệt nước ngoài); Hoa kiêu 

(người TH ở nước 
tế ngoài đặc biệt ở VN) 
lệ bộ) - Tên họ 

Kiêu (iao) 

- Cao ngạo: Thăng bát # + 

kiêu, bại bắt nỗi; Kiêu Kiều (qiáo) 

ki dâm dật : Lúa buckwheat: 
- Môi tự hào: Dân tộc 1 ïầu xacl 

đích kiêu ì 

- Mẫy cụm từ: Kiêu 

ngạo (tự hào; vênh váo ‡ D Jï 

tự phụ); 7,đên (trời) | Kiểu (qiáo) 


kiêu (rợ Hung nô) - Câu: Trân ai bắt 
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kiến Hàm dương kiêu 
[cầu Hàm Dương bụi 
mù; thơ Đỗ Phủ. Cầu còn 
có tên là Vị kiều bắc 
qua sông Vị từ Cam 
túc tới, ở chỗ xưa là 
thủ đô nhà Tần. Gần 
đó phía Đông Băc là 
Tràng an thủ đô nhà 
Đường. Đặng trần Côn 
đã mượn lối Đỗ Phủ tả 
cảnh xuất quân ở bài 
Bình xa hành khi viết 


Kiết—Kiêu 


lỗi 


Kiều giao) 


- Nõn nà: Kiên nương; 

Nộn hông kiêu lục (hoa 
lá non xinh) 

- Bo uột: Thân thể thái 

kiêu; Kiêu nhược 

- Nuông chiều: 

Kiểu sinh quán dưỡng; 
Kiểu túng 


Tae 


ở Chinh phụ ngâm: 7ây | 


phong mình tiên (thét 
roi!) xuát Vị kiêu; thực 
ra vợ chông này từ giã 


nhau ở Hồ Nam, bên bờ 


sông Tương] : 
- Lôi chơi: Đả kiêu bài 
- Họ 


lĂM 

Kiêu (qiáo) 
*Cổ văn 
- Cụm từ (cỗ văn): Kiểu 
sở (chu) (có biệt tài); 
Y trung kiểu sở (giỏi 
nhất các thày thuốc) 
- Ngắng (đầu) lên: 
Kiêu xí (ngắng đầu 
kiếng chân: sốt ruột); 
Kiêu thủ 
(ngâng đầu nhìn lên) 
- Tên: Thuý Kiêu 
*Kim văn: 
- Mặt (ván) cong vênh 
- Hoa vàng làm thuốc: 
Liên kiểu (forsythia) 
- Xem Kiêu (qiào) 


TH T5 

Kiều (qiào) 
- Cụm từ: Kiểu vĩ ba 
(cong đuôi: vênh váo) 
- Còn âm là Khiêu 
- Xem Kiều (qiáo) 


Kiếu+ (Hv cáo) 


- Bỏ đi: Kiểu từ 
- Không nhận làm: 
Xin kiếu; Kiếu bệnh 


ll {ấ ft l 


Kiểu (ao) 


Tình cờ: Kiểu thủ thẳng 
(hú hoạ mà thành sự); 
Kiểu tâm lí (trong 

bụng có ý chờ may) 


đã #ƒ 


Kiểu (qião) 


- Sửa cho đúng: Kiểu 
chính phát âm; Kiếu 
hình ngoại khoa (khoa 
sửa sắc đẹp); Kiểu sức 
(màu mè); Kiểu tình 
(làm điệu bộ - cỗ văn) 
- Mạnh: Kiểu nhược du 
long (như rồng cuốn) 
- Làm giả: Kiểu 
mệnh; Kiểu chiếu 

- Xem Kiểu (jiáo) 


Xã Jĩ 
Kiếugiáo 
- Hay cãi trả: Kiêu tình 
- Xem Kiểu (jião) 


Kiểu—-Kinh 


C2 \ 

Kiểu giao) 
- Trao trả: Kiểu thuế 
- Dâng nộp: Kiểu giới 
đâu hàng; Kiểu thương 


Kiệu giào) 
- Cái cáng: Kiệu tử 
- Xe ngựa kéo: Kiệu xa 
- Cỗ xe to: Đại kiệu 


bất sát (ai nộp súng sẽ | (PS); Tiêukiậu (imousi) 
không giết) -Ngựachạynước 
- Bắt được: Kiểu hoạch |_ trung (chưa phí nước đại) 
^^ 
lễ l _ 
Tả 1m (mm 
TIệu N) B - Đời nay: Tự cô chí kim 
BS 4C ra by, - Năm nay, hôm nay: 
- Xem Kiêu (giáo) Kim niên; Kim văn 
(chiều hôm nay) 
lễ HỨƑ - Cụm từ: Kim nhật 
Ki ầu (qiáo) (*hôm nay: Kửn thiên; 


*vào thời nay: Việt 
nam kim nhật) 

- Lúc này: Kim hậu 
(từ nay mà đi) 


Kim (jm) 

®% - Tên của Thau; về 
sau là tên của Vàng 
(Au): Kim ngân 

- Nguyên chất có điện 
dương, da sáng, kéo 


Núi cao và nhọn 


l6 
Kiêu (jiăo) 
Sửa sang: Kiểu chính 


Kiêu* (Hv cảo) 
Đồ sứ quý: Bát kiểu 


In sợi được; gặp a xít cho 
X Ta căn 

Kiểu di muỗi: Kim loại; Á kim 

1CU Giáo) - Tiền: Hiện kim; Kin 
Sáng trăng dung nghệ (finances) 


- Mây đá cứng: Kim 
cương: Kim cương sa 
(carborundum) 

- Có sắc vàng: Kim rỉ 
tước (canary); Kim tràn 
hoa (marigold) 

- Ve sầu: Kim thiên 
thoát xác (*ve lột vỏ; 


bị 


Kiệu* (Hv thảo kiều) 
Hv Giới bạch: Cử kiệu 
(alHum ascalonium) 


lộ 


SA T *khéo thoát nguy) 
Kiệu* (Hv kiệu) : - Mắy loại thảo mộc: 
- Tự kiêu: Kênh kiệu Kim châm thái (day 


- Bàn có người 
khiêng: Kiệu hoa 


lily); Kừm ngân hoa 
(honeysuckle); Kửn kê 
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HẠp sương (quimnine); 
Kim quát (kumquat) 
- Mây cụm từ: *Kim 


cang nỗ mục (vệ sĩ Phật 


quặc mắt); *Km cơ 
(cô) (đai kẹp đầu Tôn 
Hành giả) 
- Triều TH (! 115-1234) 
- Họ 


ÿÏ 


Kim+ (Hv trâm) 
- Mũi để chích, khâu: 
Kim chỉ vá may: Phận 
cái duyên kim (hạt cải 
gần hỗ phách, kim gần 
nam châm: hút nhau) 
- Mây que ở mặt đồng 
hồ chỉ giờ phút giây 
- (Ngựa) lông trăng 
pha đen: Vgựa kim 


SỈ 


Kìm* (Hv kiểm) 
- Dụng cụ để kẹp: 
Kìm (kêm) nhỏ định 
- Ghìm lại: Kừmn ngựa 
- Áp bức: Kìm kẹp 


bo 

Kìm# (Hv ngư kim) 
Cá lớn vây lưng giương 
lên như cờ: Cá kừm cờ 


l/ 


Kìn*+ (Hv càn) 
Cuôn cuộn: #ượu nóc 
kìn kìn 


Kín# (Hv cần) 
- Không trống: 
Kín đáo; Kín như 
bưng; Kín tiếng 
- Múc chất lỏng: 


5 


Kín nước 


T 

Kinh @imng) 
- Thủ đô (nơi vua ở) 
(cỗ văn): Kinh thành; 
Kinh äô; Tiến kinh; 
Kinh kì (miền chung 
quanh kinh đô) 
- Riêng cho Bắc kinh: 
Kinh hồ (nhạc khí hai 
dây - đàn nhị - của 
đoàn nhạc Bắc kinh); 
Kinh kịch (opera của 
Bắc kinh) 
- Một trong các số 
đếm ngày xưa (một, 
mười, trăm, nghìn, 
vạn, ức, triệu, kinh, 
cai, đồng, nhương, tái, 
giản, chính, tải, cực): 
Kinh cai (nhiều lắm) 
- Tên: Kinh tộc 
(thổ dân miền Quảng 
tây) 


S ĐÃ 

Kinh 0mg) 
- SỢ: Kinh cung chỉ 
điều (chim bị bắn hụt 
SỢ nỏ) 
- Dựt mình: Kinh ngạc 
- Doạ cho sợ: Kinh động 


đ 2E TẾ 


Kính (mg) 


- Sợi dọc ở khung cửi 
- Đường vòng khỗi 
cầu qua hai cực: 

Kinh tuyến (đông tây) 
- Sắp đặt: Kinh luân; 
Kinh doanh (làm ăn); 
Kinh tế [economy: 
rút từ cụm từ: 

Kinh bang tế thể 

(trị nước giúp dân)] 


- Xây tới đều hoà: 
Kinh thường; Kinh 
nguyệt; Kinh đoạn 
(menopause) 

- Sách thánh: 

Phát kinh; 

Thánh Kinh 

- Đi qua: Kinh Hương 
cảng hồi quốc 

- Trải qua nên hiểu 
biết: Kinh nghiệm 
- Chịu đựng: 

Kinh bất khởi 
(chịu không nổi) 

- Xem Kinh (ng) 


A§ 2A 


H8 B 
Kinh (jìng) 
- Mặc các sợi đọc lên 
khung cửi 
- Xem Kinh (ing) 


tý 


=H‡+ <†+Í> 

`. < 

Kinh jmg) 
~- Thân các cây thuộc 
loại Thảo 
- Xem Hành (Jing) 


` & v 

lẾ l2 

Kinh (ng) 
Tên sông phát nguyên 
từ Cam túc tới Thiêm 


tây gặp sông VỊ: 
Kinh Vị phân minh 


3Š 1⁄2 

Kinh (jmg) 
Nai nhỏ da vàng kêu 
như chó sủa 
(muntjac): Hoàng kinh 


lf 


Kinh* (Hv kinh) 
- Sông đào: 


5315 


Kinh Cái Sắn 
- Còn âm là Kênh* 


DI 

Kinh: (Hv kinh) 
Dân ở đồng bằng (gần 
kinh đô) đôi với 
Thượng là dân ở trên 
miền núi: Kinh thượng 
một nhà 


Kinh (ng) 
Bệnh co quắp: 
Kinh loạn; 
Kinh phong 


lễ Jt kÝ 


Kinh (jng) 
Xương căng chân: 
Kinh cốt (tibia) 
(từ gối tới mắt cá) 


+r 

7 

Kinh đg¡ng) 
- Loại cây có gai 
(chaste tree) 
- Mấy cụm từ: 
Kinh cức tải đô 
(*đường đi đầy gai 
góc; *công việc gay 
go); Phi kinh tràm cức 
(phát gai mở đường: 
tiến lên với mọi giá) 
- Cây cho cành mêm 
để đan giỏ: Kinh điều 
(cành mẻm) 
- Dược thảo cho lá 
thơm: (schizonepeta 
tenuifolia): Kinh giới 


#J) 2) Zl 
Kình (n) 


- Sức mạnh: Dựng kình 
- Thích hoạt động: Bá: 


hoàn đích kình (không 
ngồi yên lúc nào) 

- Dáng vẻ 

- Thích: Một kình 
(không khoái) 


S 

Kình (qíng) 
- Nâng lên: Chứng 
kình đị cử (đông người 
thì vật nặng nâng lên 
cũng dễ: việc sẽ dễ 
dàng nếu có đông 
người tham gia) 

- Cụm từ: Dần kình 
(động cơ) 


Ñị f 


Kình ng) 
- Cá voi: Kình ngư; 
Kình du (*dầu lẫy từ 
cá voi có độ đông khá 
thấp; *mỡ cá voi); 
Kình tu (rầu cá voi: 
lớp xương chắn trước 
miệng cá voi: baleen) 
- Mẫy cụm từ: Kình 
thôn tàm thực (con tằm 
ăn, con cá voi nuốt 
chứng); Kình thôn (còn 
hay dùng để nói về 
các vụ xâm lăng 
chiếm đất) 


LÌN 

Kình* (Hv kình) 
Có hình cá voi: Chảy 
kình; Chuông kình 


bhi 

Kình (qíng) 
Thích chữ (vào má 
phạm nhân) 


Kinh-—Kính 


ở 


Kình* (Hv kình) 
Gây gỗ kịch liệt: 
Kình lộn 


K 
Kình (qíng) 
- Đề đèn 
- Cái đèn 
- Khí cụ giúp nắn cung 
nỏ 
- Gông kẹp: Kinh già 


Ũ' 


Kính (jìng) 
- Nề trọng: 
Kính lão đắc thọ: 
Kính nhỉ viên chỉ 
- Tiếng lịch sự: Kính 
hạ (dầng lời chúc 
mừng); 
Kính thính quang lâm 
- Dâng tiễn: Kính trà; 
Kính nễ nhất bôi 


Đi Thi 


Kính (ng) 
- Gương soi: Chiếu 
kính (soi gương); Đông 
kính (xưa gương làm 
bằng đồng mài nhẫn); 
Hồ bình như kính 
- Ảnh phản chiếu: 
Kính tượng Kính hoa 
thuỷ nguyệt (hoa trong 
gương, trăng dưới 
nước: hão huyền) 
- Chất thấu ánh sáng: 
Kính tử (kính đeo 
mắt); Kính khuông 
(*gọng kính; 
*khung ảnh) 
- Chụp hình: Kứnuh 
sương (máy ảnh); 
Kính đầu (ông kính 
chụp hình), Phóng đại 


Kính—-Kon 


kính; Viên nhiếp kính 
đâu (telephoto lens); 
Kha biện tiêu cự 

kính đầu (zoom lens) 


TP? /7 \ 

1š 2 3 

Kính (ng) 
- Đường hẹp: 
Sơn kính; Khúc kính 
- Đi không ngừng: 
Kính hồi Hà nội; 
Kính tái (chạy đua); 
Kính trực (đi thắng) 
- Đường thăng bên 
trong vòng tròn và qua 
tâm vòng tròn: Trực 
kính (diameter); 
Bán kính (radius) 
- Đi thăng cho mau: 
Kính trực; Kính tự 
(tự mình quyết định 
không chờ bàn hỏi) 
- Cụm từ (cỗ văn): 
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Đại tương kính đình 
(cái sân - hoàn toàn 
khác nhau) 


IW 


Kïnh* (Hv cảnh) 


- Không gọn: Linh kính 
- Khó tính: Cáu kính 


#| 2 

Kính @¡ng) ˆ 
- Lẫy dao cắt cỗ 
- Còn âm là Hĩnh 


£. X ÏH 

Kíp?* (cấp: cập; kịp) 
Mau, VỘI: 
Cân kíp; Mau kíp, 
Chây kíp (sớm muộn) 


t 


Kịp @) 
Cho đên: 
Tự cô kịp kừn 


H⁄ñð 


Kịp* (Hv kịp) 
(cập: túc cập) 
Không quá trễ: 
Kịp thời; Theo kịp 


#ñ in S S 
KíÍt* (Hv kết; kiếU 
- Tiếng hai vật cứng 
cọ khít nhau: Đóng 
kít cửa lại, Xe cút kít 
(xe đun có một bánh ở 
đàng trước) 
- Xem Cứt* 


T 


Kịt* (Hv kiệt) 
- Tối um: 
Mây kéo đen kịt 
- Cảnh đông người: 
Người đứng đen kịt 
- Khí quản không 
thông: Kữ mãi 


đã 

Kñu* (Nôm kẽo*) 
Âm khác của Kẽo kẹt: 
Tiếng võng đưa nghe 
ku kịt 


Ej 


Ptz 

Kon* (Hv côn) 
Địa danh: Kon tưm 
(TH Côn tùng) 


HL‡ ỊTH 
ME 2 Tp 
La (luó) 

- Lưới ngang trời: 
Thiên la địa võng 
[*lưới chim (la), lưới 
thú (võng); 

*lưới trời khó thoát; 
người ác trước sau sẽ 
phải đền tội] 

- Bắt bằng lưới: Môn 
khả la tước (có thê bẫy 
chim gần cửa; ý nói 
vắng khách lắm); 

La chức (cỗ văn) (lừa 
vào tròng đê buộc tội) 

- Gom lại: La trí nhân 
tài (gọi người tài tới) 

- Trải ra: La liệt 

- Lụa rất mỏng, vải 
giần, rê (sieve): 

La miễn (giần bột) 
- Một tá 
- Mây cụm từ: 
La bàn (compass); 
Lai khẩu đăng bao 
(bóng đèn có chân 
xoáy ốc); La vọng tử 
(cây ô môi: tamarind) 

- Phiên âm: La đi tây á 
(Crotia); la đắc tư á 
(Rhodesia); l2 mã 
(Roma); La mã nỉ á 
(Romania) 

- Mấy tiếng đặc biệt: 
*La oa (có bướu) 
*La lặc (húng thơm) 
*Ƒa hán [(Phật) arhat] 

- Họ 


ME 


La (luö) 
- Nói dai: La sách; 
Ngã tái la sách ki cú 
(xin thêm vài lời) 
- Rắc rối: Thậm la sách 


lạ mHỊ 
“\ +7 


La (luó) 
Mấy loại thực vật: 
*Đăng la (wistaria) 
*Z7“ bốc (củ cải đỏ) 
*Hông la bốc (cà rốt) 


ĐÁ TỬ: 


La (luó) 
Cái công phát âm: 
Thanh la 


XẾ 32 
La (uó) 
- Đi vòng để xem xét: 
Tuân la 
- Phiên âm Logic 
la tập (Luo Ji) 


Lò 


La* (Hv khấu la) 
- Kêu to: Lz lối 
- Phàn nàn: 
Lúc ấy đừng có la 
- Mắng: La rây con cái 
- Đi vòng vòng: 
Lê la, La cà 
- Rình mò: Đò ía 


5ã 


La* (Hv loa) 
Vật giữa lừa và ngựa: 
La không đẻ con 


TẾ 1 


Là* (Hv la) 
- Hiện hữu: 7ôi là người 
Việt 
- Hoặc: Hay là 
- Đặt điều kiện: Miễn là 
- Sà sà: Là đà sát mặt hỗ 


AI 4b 


Là* (Hv miên là) 
- Thứ lựa mịn mặt: 
Phong gấm rủ là; 
Lượt là (các vải quý) 
- Ủi: Là quần áo 


ẤR độ 52 
Lá* (Hv la) 
- Bộ phận giúp cây 
thở: L4 chen hoa 
- Mỏng như lá: Vàng lá; 
Lá bài | 
- Mặt trên đối với mặt 


(mầu bìa in hình đề chơi 
chăn, tô tôm...); Lá 
chăn; Lá cờ; Lá gan; 
Lá phối; Lá thăm... 

- Chuối ăn xanh: Chuối 
lá (plantain) 

- Từ đệm sau: 

*Lèo: “Ăn nói lèo lá 
(không giản dị) 

*Lông: Đây lông lá 


E2 Ïh TH †È 


Lẫ* (Hv lä; thuỷ lã) 


(thủ 1⁄2 tha; thủ bla) 

- Đói hay mệt quá 
mức: Chết là; Mệt là 
- Thiếu nghiêm chỉnh: 
Trong âu yếm có phần 
lả lơi 

~ Dáng lượn nhẹ 
nhàng: 1⁄2 lướt 

- Lần lượt rơi nhẹ: 

Lá rụng lả ta 

- Âm xưa của Trả: 

Là lời; La lại 


E1 EI 


đưới của vật mỏng: Lá Lã (ă) 


mặt lá trái 

(lá trái còn có nghĩa 

là phần muốn che 

đậy) 

~ Một nội tuyến: Lá 
lách 

- Quán từ đi trước các 
vật giống như lá: 1⁄4 bài 


- Tên họ: Lã Vọng 
(mưu thần già của vua 
Châu Văn); Lã Bát Vị 
(tÊ tướng giúp nhà 
Tần thống nhất giang 
0n) 

- Xem Lữ 


Lã—Lạc 


šh †h 


Lã (tử) 
Kim loại Nhôm (Al) 


E1 Ïh 


Lẫ* (Hv lã; thuỷ lã) 


- Nước không pha: Mộ: 


giọt máu đào hơn ao 
nước lã 

- Nước mắt trào ra: 
Giọt châu lã chã 

- Từ đệm sau Lẫ* 
(buôn bán thua thiệt) 


E1 ìB Z 


H2 PUẢ HT 
ÿ} HhỊ 12 
Lạ* (Hv lã; xích lã) 


(la; la kì; la kì; xích la) 
- Khác thường: Lạ đời; 


La kì; Lạ lùng; Lạ 


mắt, Lạ tai; Lạ thưởng 
- Chưa quen: Khách lạ 


- Mới: Chuộng lạ 


7 

Lác* (Hv liệu 
- Gây ồn ào: Dức lác; 
Thét lác 
- Nói khoác: Phét lác 


l 7X 
Lác* (lạc; khâu lạc) 
- Loại cỏ dài dùng 
dệt chiếu: Cỏ lác 
- Thưa thớt: Lác đác 
bên sông chợ máy nhà 


lữ 

Lác* (Hv mục lạc) 
- Hai mắt xem lệch 
- Phục tài: ác mắt 


MU 


LáC* (Hv nạch lạc) 
Bệnh lở da 


TẾ 2F 

Lạc (uò) (cô văn) 
Đặc biệt hơn người: 
Lỗi lạc; Trác lạc 


TC ZN 


Lạc (lè) 


- Niềm vui: Trợ nhân vi 


lạc 

- Thích: Lạc bất tư 
Thục (sướng quên quê 
nhà); Lạc viên (thiên 
đàng) 

- Xem Nhạc (yuè) 


Lạc (quò) 

Có hình dạng hay tác 
động như lưới: Quát 
lạc (xơ quýt; Lạc íi 
(quay tơ); Lạc trước 
nhất cá phát võng 
(quấn lưới giữ tóc); 
Mạch lạc: Liên lạc 
Lung lạc (lấy lòng 
người); Lạc dịch bất 
tuyệt (kéo dài mãi) 


2, 


Lạc (háo; hé) 
Chôn raccoon: Lạc /; 


Lạc nhung (áo da chỗn) 


lữ 

Lạc (lào) 
- Nung sắt thích dấu: 
Cáp mã lạc thượng ấn 
kí (đóng dấu ngựa); 
Lạc thiết (mỏ hàn) 
- Bỏ vào khay mà 
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nướng: Lạc bánh 


lã 
Lạc (uò) 
Sao thuốc: Bào lạc 


Lạc (luò) 
Phụ lưu Hoàng hà 


Lạc (là) 
- Thiếu sót: Giá lí lạc 
liễu nhị cá tự (ở đó sót 
hai chữ) 
- Đề quên 
- Xem Lạc (lào) 
Lạc (luò) 


Lạc (lào) 
- Phai màu: Lạc sắc 
- Đau ở cổ vì gối lệch 
hay bị cảm: Lạc chấm 
- Xem Lạc (là) 
Lạc (lào) 


Lạc (luò) 
- Rơi rụng: Lạc vỡ; 
Lạc hoa sinh (đậu 
phông: khi ra củ hoa 
đâm xuống đất); Lạc 
đệ (thi hỏng); Lạc tại 
ngã (trách nhiệm rơi 
vào tôi); Lạc hoa lưu 
thuỷ (tan tành); Lạc 
tỉnh hạ thạch (ném đá 
vào kẻ đã rớt giếng) 
- Hạ thấp: Lạc triêu 
(nước ròng); Một lạc 
(suy vi); Thái dương 
lạc sơn , : 
- Kéo xuông thân: Bá 


liêm tự lạc hạ lai 


(kéo màn cửa xuống) 
- Đề lại: Bất lạc ngấn 
tích 
- Nơi ở, định nơi ở; 
Bích (với bộ ngọc) lạc 
(thiên đàng đạo Lão); 
Bộ lạc (ở tụ với nhau); 
Hạ lạc; Toạ lạc 
- Xóm nhỏ: Thôn lạc 
- Kết cục: Lạc đắc 
nhất trường không 
(kết cục là không) 
- Sừng sững một mình: 
Lạc lạc 
- Cụm từ: Lạc địa 
[*rụng: Nhân đâu 
lạc địa (mất đầu); 
*trẻ sinh ra đời: 
Qua qua lạc địa; 
*cửa số có cánh mở: 
Lạc địa song] 
- Xem Lạc (là); 
Lạc (luò) 


lá 


Lạc* (Hv lạc; lạc) 
- Mắt hướng: Lạc loài; 
Lạc lõng; Lạc lỗi 
- Rời rạc: Hàng ngũ 
lạc chạc 
- Sai cung: Lạc giọng 


Sẽ 


Lạc* (Hv các) 
Nhạc nhỏ: Lực lạc 


kh 


Lạc đuò) 
- Ngựa lông trắng 
bờm đen (cô tích) 
- Động vật tên là Đà: 
Đơn phong lạc đà 
(lạc đà một bướu); 
Song phong lạc đà; 
Vô phong lạc đà 
(llama gốc Nam Mĩ) 


Ất HỆ TẾ 


1/luo 2/luò 3/háo; hé 

Lạc 
Đọc 1/ Sử kí Tư mã 
Thiên (t.k. 1 trước Cn) 
2/ Giao châu ngoại 
vực (TH t.k 5); An 
nam chí lược (Lê Tắc 
t.k 14) và 3/ Đại Việt 
Sử kí (Ngô sĩ Liên 


t.k 15) thì có lẽ triều đại 


đầu của VN là các vua 
Lạc không phải là 
Hùng: Âu lạc; Lạc 
long quân 


Tf TẾ 


Lách* (Hv thủ lịch) 
- Chen chui: Lách qua 
lách lại 
- Ép phải chen chui: 


Lách dao vào kẽ tường 


- Âm thanh vui: Bái 
đũa kêu lách cách) 
Lửa nô lách tách 

- Nhỏ tuổi quá chưa 
đáng kê: Lách chách 
- Từ đệm sau Viết* 


lữ HẼ 


Lách* (Hv nhục lịch) 
Một trong ngũ tạng: 
Lá lách 


J# !§ ll 
Lạch* (Hv thuỷ lịch) 
(thuỷ cách) 
- Nhánh sông đỗ ra 
biển: Lạch Đáy 
- Âm thanh khan và 


nhỏ: Pháo nồ lạch tạch 


- Dáng điệu nặng nề: 
Lạch đạch; Lạch bạch 
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2% % 


LaÌ (lái) 


- Tới đến: Nễ lai lạp! 
(hello!); Lai hồi (đi về 
hai chiều); Lai hồi lai 
khứ (*đi đi lại lại; 
*lặp đi lặp lại); 

Lai điện (telegram) 

- Sắp đến: Tương lai: 
Lai niên 

- Cho tới nay: Lưỡng 
thiên niên lai (cách 
đây hai ngàn năm) 

- Chừng độ: 

Ngũ thập lai tuế 
(chừng 50 tuổi) 

- Phần thì...phần thì...: 
Nhất lai... nhị lai... 

- Thức dậy: Lai tỉnh 

- Nhiều cụm từ: 1i đo 
(lí lẽ làm ra chuyện); 
Lai đắc (*đủ tài sức; 
*do đó); Lai lạc; Lai 
lịch (gốc gác); Lai lạc 
hoá (hàng nhập 
khẩu); Lai nguyên 
(nguồn gốc sinh ra 
chuyện); Lai nhân 
(người đem tin lại) 

- Phiên âm: Lai phục 
thương (rifle); Lai 
hưởng kê 

(gà Leghorn) 


-++ 

Z& 2K 

Lai (lái) 
- Thiên đàng đạo Lão: 
Bông lai tiên cảnh 
- Củ cải đỏ: Lai phục 
(radish) 
- Tên: Lai châu; Lão 
Lai (cỗ nhân rất có 
hiếu, già rồi còn lượn 
múa cho cha mẹ vui) 
- Phiên âm: La đi (Laser), 
Lai nhân (Rhine); 
Hảo lai ổ (Hollywood) 


?R fX 


LaÌ (lái) 


Tìm khách mua hàng: 
Chiêu lai 


1 


Lai (lái) 


Cây dogwood: Lai mộc 


? 


Lai (lái) 


Chất rhenium (Re) 


l£ 


Lai (lái) 


Nhìn xéo: Thanh lại 
(lôi người xưa muôn tỏ 
lòng kính) 


* š 

LaÏÌ* (Hv thuỷ lai) 
- Tràn trễ: Lai láng 
- Từng lượng nhỏ: 
Nhậu lai rai 
- Nói tới nối lui chỉ có 
mây đề tài: Lai nhai 


lu 


LaÌ* (Hv hoà lai) 
Pha giông: li máu 


2K 3K ĐÃ LỆ 


LuaÏ* (ba lai; tị lai) 
(nam lai; giai) 
Âm xưa của trai 
(biển từ blai ra lai, 
giai; trai): Con lai 


j‡ š 
LaÌ* (Hv thủ lai) 
Tăng bề dài: Lai gấu 


quản xuống một đôt 


Lạc—Lãi 


mm 

KỒÌ| 

Là* (Hv lợi) 
- Hoa Jasmm (Mạt lợi): 
Trà ướp lài 
- Còn âm là Nhài* 
- Loại cỏ: 7hài lài 
- Sắc của ngọc trắng 
pha xanh rât lạt: 
Trong nước lài 
- Nói dai: Lài nhài 
- Xốc xếch: Lài xài 


lề) 


Lái* (Hv mộc lí) 
- Bộ phận dẫn xe 
tâu...: Bánh lái 
- Nói với âm vặn vẹo: 
Tiền đâu ta Đâu tiên 
- Dẫn xe tầu: 1i xe 
- Chi huy dẫn dắt: 
Khéo lèo lái 
- Dẫn ra hướng khác: 
Lái câu chuyện 

- Địa danh: Lư Thiên 


XD MÃ 


LáÏ* (quả lại; ba lại) 
Thoạt tiên là blái, rồi 
lái, giái, sau cùng là 
trái: Lái cây; Lái từn 


Đ "I 


Lải* (Hv khẩu lai) 
Nói giai: Lái nhải 


lồ Đ, 
Lãï* (Hv trùng lễ) 

(trùng lễ) 

Trùng ở ruột: Sán lái 
‡L f5 TM ft Ñ 
Lãï* (Hv lễ) 

(lễ lợi; lễ lại; lại) 

Tiên lời: Vồn lãi 


Lãi—Lãm 
Lãi (I0 (cỗ văn) 


- Muôi bằng vỏ bầu 

- Võ sò: Lãi trắc 
(đong biên bằng vỏ 

sò: hiểu nông cạn) 

- Tên người: Phạm Lãi 


bù 


Lại (n) 
Công chức xưa: Quan 
lại; Lại bộ thượng thư 


Mĩ Ti 


Lại (lài) 

- Cậy nhờ: Ÿ lại 

- Ở lì: Lại trước bất tấu 
(năm lì không chịu 
nhúc nhích); Lại sàng 
(ngủ nướng ở giường) 

- Quên lời: Lợi rrái (vỗ 

nỢ); Lại trương (*vỗ 

nỢ; *nuốt lời) 

- Đô tội (tiếng bình 

dân): Hoàn lại biệt 

nhân (đỗ cho kẻ khác); 

Giá sự toàn lại ngã 

(tôi xin chịu hết 

trách nhiệm) 

- Tệ xấu (tiếng bình 

dân): Chân bất lại 

(không tệ lăm) 

- Vô liêm sỉ: Lại bì 

(tiếng bình dân) 

- Tên họ 


ä# 


Lại (lài) (cỗ văn) 
Ban tặng: Tưởng lại 


3l Xi 
Lại (tài) 

- Bệnh cùi hủi 

- Giống như hủi: 

Lại cáp mô (con cóc); 
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Lại bì cầu (*chó ghẻ: 
*thứ đáng tởm gớm) 


ra xã 
#*R TÚI 
Lại (lài) 
- Sáo thời cô 
- Tiếng động: Vạn lại 
cụ tịch (lập tức im) 


X 


Lại* (Hv hựu) 

- Lần nữa: Sống lại 

- Sức lực đã hồi phục: 
Lại người; Lại sức 

- Liên từ có nghĩa là 
“Phải nói thêm”: Lợi 

còn; Và lại 

- Đôi tân hôn về thăm 
nhà gái: LỄ lại mặt 


? 

jt SE 

Lại (Hv lai; lại) 
- Tới lui: Lại đây!; 
Có đi có lại 
- Sức phản: Chống lại 


đế tế 

Lam (đán) 

Cái giỏ, cái sọt: 

Lam câu (basket ball) 


Lam (lán) 
- Xanh da trời: Lam đô 
(blueprint); 
Lam bản (bài gốc cho 
các bài việt tiêp; hoặc 
cho các bản sửa chữa); 
Lam bào (áo riêng cho 
các cử nhân); Lan bảo 
thạch (sapphire); Lam 
bì thư (tập bìa xanh ghi 
văn kiện ngoại ø1ao 
của Anh); Lam điện 
(indigo: xanh tím); 


Lam phàn (xuyn phát 
đồng) 

- Cây chàm 

- Tiêng nhà Phật: Già 
lam; Danh lam 

- Địa danh: /m điền 
(ở Thiểm tây có nhiều 
ngọc đẹp); Lam kiêu 
(chỗ người đẹp cư ngụ: 
Bùi Hăng yêu Vân Anh 
ở câu Lam, mẹ nàng 
đòi phải tìm chày ngọc 
kháp với cối ngọc của 
nàng thì bà mới chịu 
gả con gái cho... về sau 
hai người lấy nhau); 
Lam giang 

(sông ở Nghệ an) 

- Họ 


EŠ 


Lam (lán) 
Hay vơ vét: Tham lam 


khị 


#\ 

Lam (tán) 
Sương độc ở miền rừng 
núi: Lưu sơn chướng 
khí 


Ti †m 
Lam (lán) 
Rách rưới: /xưn lữ 


HR 


Lam (ín) 
- Tên ngọc: Lam lam 
tmãn mục 
(châu ngọc đây dẫy) 
- Âm thanh của ngọc 


' HÀ 
JML 
Lam* (Hv mễ lam) 
- Bánh ngọt màu xanh 
thâm: Chè lam 


- Xôi nướng trong ống 
tre 


l2 


Làm* (Hv lạm) 
(đầu chữ Vi) 
- Hoạt động: Làm 
biếng; Làm lụng: 
Làm tình; Làm giảu; 
Làm củi; Làm công: 
Làm gương; Làm reo 
(nghỉ làm để phản đối); 
Làm kịch (*đóng vai 
tuông; *giả vờ) 
- Biến chế: Làm nhà; 
Làm giả giấy tờ; Làm 
cơm; Làm cá: Làm 
thịt, Làm gói: Làm 
thuốc; Làm cỏ 
- Có thái độ: Làm ấu; 
Làm bộ: Làm cao; Làm 
dáng; Làm duyên; Làm 
dữ; Làm gái: Làm 
khách; Làm lành (làm 
hoà; làm điều thiện); 
Làm ngơ; Làm thính 
- VỊ trí trong xã hội: 
Làm cha; Làm thây; 
Được làm vua thua làm 
giặc; Ngôi làm vì 
- Gây phản ứng: Làn 
cho sợ: Làm gì nhau? 
- Ăn: Làm cả con gà 


ki 8 


Lảm* (Hv khẩu lâm) 
(khâu lam; lãm) 
Nói lộn xộn: Lưm nhằm 


8ù Hfax 


Lãm (lăn) 
- Ngắm xem: Triển lãm; 
Thưởng lãm: Du lãm; 
Nhất lãm vô dự (xem 
qua ẩu thay hét) 
- Đọc sách: Bác lãm 


_N"/ bị 
Đi, 
Lãm (lăn) 

- Chão cột thuyền: 

Giải lãm (rời bến) 

- Dây dài: Lãm đạo 

(cableway); Điện lãm 

(dây điện) 


E# 4H“ 

lã 1Ì + 

Lãm (lăn) 
- Buộc lại: Lãm thượng 
- Ôm vào lòng: 1m rại 
hoài lí 
- Ôm trách nhiệm 
- Độc quyền: Bao lãm 


JIL* 1 

th BỊ 

Lãm (lăn) 
Cà na, ô liu: Cảm lãm 


BỊ 


Lãm (lăn) 
- Lưới vét 
- Vét (bùn): Lm hà nê 


Lấ, 
Lạm (đàn) 
- Tràn bờ: Phiếm lạm 
- Quá mức: Lạm phát; 
Lạm điều (clichés) 


BỊ > 


Lan (tán) 
Mấy loại cây: Lan hoa 
(orchid); Lan hương 
(boneset: thuốc bổ); 
Đại lan (magnolia); 
Hoàng lan (cananga 
odorata); 74m sắc la 
lan (pansy); Tử la lan 
(violet) 
- Phiên âm: Lan nhã 
(re) (chữ Phạn: phòng 
tu); Ba ian (Poland); 


Thái lan (Thailand) 


bạ] bại 


Lan (lán) 
- Muộn: Đạ lan 
ˆ Sắp tàn (cổ văn): 
Xuân ý lan san 
- Mẫy cụm từ: Lan vĩ 
viêm (sưng ruột thừa); 
Lan can (“rào tựa; 
*tuôn ào ào - cổ văn - 
Lệ lan can) 


TRỊ †= 


Lan (tán) 
- Ngăn chặn: Lan trở; 
Lan đáng; Lan trú: 
Lan hà bá (đập chặn 
sông); Lan lộ hỗ (cọp) 
(vật chặn đường); Lm 
yêu (ôm ngang lưng 
người; chặn sông) 
- Đập mạnh vợt khi 
chơi bóng bàn: /ưm 
kích 


Ti ïị 
Lan (lán) 
Lần sóng cuồn cuộn: 
Ba lan; Suy ba trợ lan 
(giúp sức cho sóng; đỗ 
dâu vào lửa) 


Thị 1l 


Lan (lán) 
Đôm trên da: Ban lan 


Ti †= 


Lan (án) 
- Rào chặn: Lan can; 
Bằng lan (tựa vào rào 
chặn); Lan nhai (chặn 
đám cưới đề vòi tiền), 
Khoá lan tái bão 
[*rào chắn lối (ngựa 
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đua phải nhảy qua) 
*cuộc đua nhảy rào] 

- Chuông có rồng bao 
quanh: Meưu lan 

- Bảng đề chữ; khuông 
báo: Bá cáo lan (bảng 
đăng tin vặt) 


HN JÃ{ 

Lan (tán) 
Nói xâu bỏ vạ: Vô sỉ 
lan ngôn (cầu bỏ vạ 
trơ trên) 


ĐI THÍ 


Lan (lán) 
Nguyên chât 
Lanthanum (La) 


li 


Lan# (Hv thuý lan) 
Mở rộng; toả ra: Lan 
man; Lan tràn; Lan 
rộng; Có lan mặt đất 
rêu phong dấu giầy 


TỊ Tá 

Làần#* (Hv thuỷ lan) 
(thuỷ lan) 
- Quán từ hay dùng: 
Làn tên, Làn giớ, Làn thu 
thuỷ, Phải cung rày đã sợ 
làn cây cong 
- Sàn sàn như nhau: 
Sân và vườn làn làn 
băng nhau 
- Dạng cũ của Tràn* 


tí Tổ 


Làn#* (Hv lam; TH lán) 
Lẫng xách: Làn mây 


ly 


Lắn* (Hv lan) 
Nhà dài rào kĩ: án 
giam tù 


Lãm—Lang 


lãi TỊ Ti 


Lăn (lăn) 
- Chênh mảng: Lãn 
công (nghỉ không chịu 
đi làm); Lãn hán (anh 
chàng lười); Lãn tín 
(lười biêng) 
- Cụm từ: 1n thoái 
(căng chân lười: *uễ 
oải; *ngại tới thăm) 
- Ngại ngùng: /ãn đắc 


li L= 
Lạn (làn) 

- Sáng rực: Xán lạn 

- Cụm từ: Lạn man 
(*sặc sỡ; Ngữ sắc lạn 
man;*chất phác) 

- Nhão: Lạn nê (lầy) 

- Bóp giã (khoai...) 
cho nhão: #ạn hỗ 

- Mềm: Lan thục 
(*chín dừ;*hiểu biết 
rõ; thuộc bài kĩ) 

- Hư thối: Lạn kha (cái 
rìu có cán mục); 
Thương khẩu lạn liễu 
(vết thương đã lở loét) 
- Bê bối: Lạn trương 
(số sách bê bồi); 

Lạn tuý (say khướt) 

= Họ 


Rñ 
Lang (láng) 
- Hè trước nhà: Lang 
- Phòng triển lãm: Hoạ 
lang 
- Hiên dài: Trưởng lang 


HIƒ 


Lang (láng) 


- Bọ ngựa: Đường lang 


Lang—Lạng 


Đường tí đương xa (bọ JR 
ngựa chông xe) 


- Gián: Chương lang Lang (láng) 
- Bọ hung: Khương - Chó sồi: 
lang Lang tử dã tâm; : 
Lang tâm câu phê 
RỊ - Bệnh lupus: Lang bệnh 
- Giông chó sói: Lang 
Lang (láng) ra (lộn xộn) (cỗ văn); 
- Chức quan đời xưa: Lang thôn hô yên 
Thị lang (ăn nuôt vội vàng) 
- Tiếng vợ gọi chồng: b 
Lang quân h\ll 


- Từ đi với mẫy tên 
đàn ông: Lệnh lang 
(con trai của ngài); 


Lang (láng) 
- Cây cau: Tân lang 
- Cái búa: Lang đầu 


Tân lang (chàng rễ); - Linh kinh: Ung 
Hoá lang (anh bán khang 

hàng rong) 

- Vật giống đực (tiếng |Agf ¿ø 

bình dân): Lang miêu Mỹ HỆ 

(mèo đực) Lang (láng) 


Cái búa: Lang đầu 


SM TR 


- Mẫy cụm từ: Lang 
đang (xiềng: có 

khi thêm bộ kim); 
Nghiêu khởi nhị lang 


thoái (ngồi xôm; Lang (láng) - 
ngồi xếp bằng) - Xiêng xích (cô văn): 
Lang đang 
Rj - Xích lại: Lang đang 
nhập ngục 


Lang* (Hv lang) 
- Tù trưởng ở miễn 
thượng: Quan lang 
- Đông y: Thày lang 


-Á + 
- Tiêng xoang xoảng 


7E T 


-Đi không mục đích | L4H# (áng) 
Lang thang; Lang bang kh tinh tiếng 
- Hoang: Meu lang Thư thanh lang lang 


- (Mụn) loét: Lợ lang 
- Đốm bạc màu ở đa, 
hoặc ở bộ lông: Lang 
ben; Lang đuôi thì bán, 
lang trán thì nuôi (xem 


- Men (răng): Pháp lang 
- Châu ngọc: Lâm lang 


Rñ 


tướng trâu) Làng* (Hv lang) 

- Dây bò lan cho củ: - Đơn vị hành chính 
Khoai lang nhỏ nhật ở Việt nam; 
(ipomoea batatas) Pháp vua thua lệ làng 
- Thứ tự: Lớp lang - Nhóm người chung 
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lối sống: Làng báo; 
Làng văn; Làng xa mã; 


Làng chơi đã trở về già 


- Nơi công chúng: 
Kêu làng; Trình làng 
- Không có điểm đặc 
sắc: Làng nhàng ` 
- (Mắt) mờ 

- Chữ đệm sau Lẹ*: 
Lẹ làng (mau) 


Jñ TẾ TỦ 


Láng* (Hv lang) 
(nhân lãng; lân) 
- Tráng, rải cho bằng: 
Lối đi láng sỏi 

- Nhóm người ở chung 
quanh: Lưng giêng 
- Dấy nhà dài (xem Lán*) 


li 


Láng* (Hv lạn) 
Nhẫn bóng: Với láng; 
Mặt trơ trán láng 
(không xấu hỗ) 


l 

Láng* (Hv thuỷ lãng) 
- Tràn trề: Lai láng 
- Sáng có phản chiếu: 
Trán sói láng bóng; 
Vải láng (loại vải có 
mặt nhẫn và sáng) 
- Không còn gì để lại: 
Cạn láng 
- Hàng xóm: 
Láng đdiềng (giêng) 


RỊ }K P Eh 
Lảng* (Hv lang) 
(lãng; túc lãng; lãng) 
- Đi luẫn quần: 
Lắng vảng 
- Mê: Láng chơi 


- Đi ra lỗi khác: 
Lắng xa; Láng trí; 
Đánh trống lắng 

- Nghe không rõ: 
Lang (lãng) tai 

- Cụm từ: Láng xẹt 
(dở không ngờ) 

- Xem Lãng nhách 


ïÿ 

Lãng (làng) 

- Sóng lớn: 

Lãng triêu (tide) 

- Buông thả: Phóng 
lãng: Lãng phí 

- Cụm từ: Lãng đãng 
(đi quanh; *chơi bời 
hư đôn) 

- Nghĩa đặc biệt: 
Lãng mạn (romantic) 


Hl 

Lãng (lăng) 
- Trong sáng: Tiên 
lãng khí thanh 
- (Tiếng) trong trẻo: 
Lãng độc 


lR l 

Lãng* (Hv lãng; lãng) 
- Nặng tai: Lễnh lãng 
- Tiêu hao: Lăng phí 
- Chênh mảng: So 
lãng bôn phận 
- Dỡ không ngờ: 
Lãng nhách 


MỊ Bi 


Lạng (liăng) 
- 1/16 của Cân ta 
- Đơn vị cân vàng 
- Còn âm là Lượng 
- Xem Lưỡng (liăng) 


HN 

Lạng (iàng) 
- Địa danh: Lạng sơn 
- Xem Lượng (liàng) 


'M "Ð 

Lạng (liăng) 
Lạng Anh Mĩ 
(ounece: oz.): 
Dịch lạng (f.oz.) 


Lạng# (Hv lạng) 
- Xẻ mỏng: Lạng cá để 
chiên 
- Cụm từ: Lạng quang 
(hoặc loạng quạng) 
(lúng túng) 


họ. 
Lạng (iăng) 


Cụm từ: Võng lạng 
(các giông ma quái) 


-H+d— 
+! xX l 
‡ì 5 tà 
Lanh* (Hv linh) 
(linh; linh; linh) 
(linh; linh; linh) 
- Sáng trí: Lanh lợi 
- Mau lẹ: Chạy lanh; 
Lanh lẹ, Lanh lẹn; 
Lanh môm lanh miệng: 
lanh tay lạnh chân 
- Lắc cấc: Lanh chanh 
- Vang vang: Lanh lành 
- Sáng phản chiếu: 


Long lạnh 
vẠ ¬+r+- x 
F2 Hễ 2- $ã là 
Lành#* (Hv lãnh) 
(lãnh thiện; LInh) 
(linh thiện; linh thiện) 


523 
- Dịu đàng: Hiện lành 2 
- Đạo đức lương Mà 
Lãnh (lăng) 


thiện: Người lành 

- Cụm từ: Làm lành 

(*ăn ở lương thiện: ˆ 
Làm lành lánh dữ; 

*dịu tính: Đối giận 
làm lành) 

- Tốt; dễ chịu: 

Đất lành chim đậu; 

Ngày lành tháng tốt 

- Còn nguyên không 

sứt mẻ: Bao giờ gương 

vỡ lại lành? 

- Giỏi: Lành nghề - 

- Từ đệm trước Lạnh* 

để giảm nghĩa: Hơi 

lành lạnh 


2 


Lánh (ìng) 
Khác: Lánh hữu đả 
toán (có kế khác); 
Lánh hành an bài 
(sắp đặt lối khác); 
Lánh thỉnh cao mình 
(xin mời vị khác giỏi 
hơn tôi); 
Lánh ngoại 
(và lại; đàng khác) 


5 J3 


Lánh* (Hv lánh) 
(túc lánh; linh) 
- Tránh: Lính nạn 
- Sáng lúc mạnh lúc 
yêu: Lấp lánh 
- Đen và sáng: Răng 
lánh hạt huyện 


r) 
Lánh* (lãnh; lãnh) 
- Tiếng to và cao: Lanh 
lánh 
- Dáng cao và gầy: 
Lành khánh 


- Lạnh: Nể lãnh bất 
lãnh? 

(anh có lạnh không?); 
Lãnh xan (ăn đồ lạnh 
kiểu buffet); Lãnh cơ 
(tủ lạnh); Lãnh tàng 
(giữ lạnh) 

- Thái độ ơ hờ: Lãnh 
nhược băng sương 

- Chờ bớt nóng: Lãnh 
nhất hạ 

- Văng vẻ: Lãnh tịch; 
Lãnh thanh thanh 
(văng tanh) 

- Ít gặp: Lãnh tự 
(cụm từ ít gặp) 

- Lén: Lạnh thương 
(bắn lén); Lãnh bắt 
phòng (không ngờ) 


Lãnh (tíng) (cô văn) 
Tù: Thân nhập lãnh; 
Lãnh cung 


3 3l 
Lãnh (ng) . 


- Cái cỗ: Dẫn lãnh nhi 
Vọng 
(dài cô mong đợi) 
- Cô áo; vòng cỗ: 
Lĩnh đái (necktie); 
Lãnh kết (bowtie); 
Lãnh cân (scarf) 
- Phác hoạ những điều 
cốt yếu: Yếu lãnh 
- Dìu dắt: Lãnh đạo; 
Lãnh đáo (dắt tới: 
usher); Lãnh cảng (hoa 
tiêu dẫn tầu vào cảng); 
Lãnh xướng 
(cầm dịp cho ca đoàn; 
ca sĩ dẫn đầu đoàn) 
- Cầm lấy; nhận: 


Lạng—Lạnh 


Lĩnh thưởng; Lãnh sự, 
Lãnh địa (territory) 
- Hiệu: Lãnh hội 


lệ 

Lãnh (ng) 
- Dẫy núi: Ngã lãnh; 
Lãnh nam (miền phía 
Nam Ngũ lãnh: Quảng 
đông Quảng tây...); 
Lãnh nam trích quái 
- Còn âm là Lĩnh 


lệ 


Lãnh (líng) (cỗ văn) 
Lắng nghe: Lãnh giáo 
(lắng nghe ngài dạy 
bảo); Lãnh thính 
(cung kính nghe) 


2A 


„ 

Lãnh* (Hv miên lệnh) 
- Vải lụa mịn mặt: 
Quân lãnh 
- Còn âm là Lĩnh 


% 
Lãnh* (Hv lãnh) 
- Tiếp nhận: Lãnh đủ 
(nhận hết các 
hậu quả dở dang) 
- Còn âm là Lĩnh* 


l$ lằ 
Lạnh* (Hv lãnh) 
(thuỷ lộng) 
- Nhiệt độ thấp: 
Giá lạnh: Tu lạnh; 
Chiến tranh lạnh 
- Thái độ ơ hờ: Lạnh 
nhạt, Tiếp đón lạnh 
lần 
- Văng vẻ, cô đơn: 
Lạnh lùng thay giắc 
cô miên 


Lao—Lão 


+L 
1Š Tử 
Lao (lao) 
- Vớt từ dưới nước: Lao 
thuy thao (vớt bèo); 
Hải đề lao nguyệt 
(mò trăng đáy nước); 
Hải để lao trâm 
(mò kim đáy nước); 
Lao phạn (vớt gạo đã 
nâu sơ mà hấp) 
- Kiếm được (thường 
là cách mờ ám); 
Lao thủ; Lao nhất bả 
- Gỡ gạc: Lao bản (gỡ 
vốn) 
- Cụm từ: ưø đạo thảo 
(*mô rơm: bám víu 
mà vô hiệu 
*mong kiếm lợi - mà 
khó được) 


zE 

Lao (áo) 
- Chuồng thú: 7h lao 
(chuồng heo - cổ văn); 
Lao lung (chuồng bẫy) 
- Đồ cúng: Thái lao (bò 
cúng) 
- Tù: 7oạ iaoø; Lao ngục 
- Bên chắc: 
Lao bất khả phá; 
Lao kí (nhớ k) 
- Phàn nàn: + fao 


⁄* + 
2 227 
Lao (láo) 
s. Họ 
- Làm việc: Đa lao đa 
đắc; Lao hiệu tử (bài 
hò khoan giúp đồng 
thời ra sức) 
- Làm hao phí: Lao dân 
lao tài 
- Mệt nhọc: Lao luy; 
Lao đôn; Đao lao 
(biết rồi nói mãi) 


- Công đáng ghi: Hãn 
mã chỉ lao 

(công phu đánh đẹp) 
- Tên địa phương: Ai 
lao; Lao cai 

- Xem Lạo (láo) 


J5 1 


Lao (láo) 


Bệnh hao mòn: Phể lao 


bị 


Lao (láo) 
Rượu còn cần: 
Lo fao (rượu cái) 


Đỹ TỪ 


Lao (láo) 
Chất Lawrenciun 
(Lw) phóng xạ 


Hệ Hộ 
Lao (lào) 


Nói chuyện phiếm: 
Ta môn lao nhất lao 
4® 


sẽ1> 
5 57 lỗ 
LA0* (lao; lao; lao) 
- Vắt vả uỗông công: 
Lao đao khó nhọc 
- Xì xào: Lao xao 
- Nói phiếm (giống 
nghĩa Hy): Nói tào lao 
máy câu 
~- Từ đệm sau Lớn* 


Lua0* (Hv sơn lao) 


Địa danh: Lươ cai 
(TH: Lão nha!); 
Củ lao Giêng 
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sỹ 


La0* (Hv kim lao) 
Côn đài có mũi nhọn: 
Trót đâm lao phải theo 
lao 


m> 
Sa 2Ì 
La0* (Hv lao) 

- Tiến vào chỗ nguy: 
Lao đầu vào tròng 

- Từ đệm sau Lớn* 


cì> Xr» 

2 #‡ lễ 

Lầo* (Hv lao) 
(khuyên lao) 
(khuyên lão) 
- Tên nước Ai lao: 
Ngô Lào (cõi xa) 
- Tượng thanh: Lào 
xào; Lào rào 


K/ 

Láo* (Hv khẩu lão) 
- Hỗn: /⁄o XưỢC 
- Trơ trẽn: tàng thân lơ 
láo 
- Tiếng đồn: Kháo láo 
- Lộn xộn: 1⁄o nháo 
- Nhìn thèm thuồng 

mà lo ngại: Láo liên 

- Âm khác của Láu*: 
Nói láo (dỗi, khoác) 


#. lế †† 


Läo* (Hv lão) 
(thủ lão; thủ lao) 
Không vững: Lưo đảo 


#: 


Lão (lão) 
- Tuổi trên 70: Học đáo 
lão 
- Người già nói chung: 
Kính lão đắc thọ 


- Xưa cũ: Lão thức (lỗi 
xưa) 

- Cứng; không non: 
Nhục thái lão: Ba thái 
bất thu tựu lão (mùng 
tơi không hái sẽ già) 

- Có từ lâu: Lão bằng 
hữu; Lão gian cự hoạt 
(tay bợm già) 

- Lâu: Lão một kiến 
(lâu không gặp) 

- Rất: Lão viễn (rất 
xa); Lão tảo (rẫt sớm) 
- Mấy người, vật được 
người TH quý nễ: 
Lão bà (vợ); Lão hồ; 
Lão khuê nữ (con gấi 
út của ngài); Lão thư; 
Lão ngọc mễ (ngô, 
bắp); ÙZo ng 

- Những thứ dễ ngán: 
Lão sào (tỗ cướp); 
Lão bảo (*gà gìà; 

* mụ chủ nhà chứa) 

- Tên nước Lào trong 
sử cũ TH: Lão qua 

- Triết gia TH mong tìm 
thuốc trường sinh: Lão 
tử 

- Mẫy cụm từ: Lão bá 
bá (ông: cha bố); 

Lão bá (bác, cậu) 

Lão tử (bỗ); Lão tử 
thiên hạ đệ nhất (coi 
mình là bô thiên hạ); 
Lão bách tính 

(người dân thường); 
Lão bản (ben;vỗn 

làm ăn); Bả lão bản 
thu quang (thua sạch 
sành sanh); Lão bản 
(băn: ông chủ tiệm); 
Lão bản 

nương (bà chủ) (tiếng 

này xưa rồi); Lão đại 

(*về già - cỗ văn) 


*con trưởng 

*chủ tầu buồm 

*rất: Tâm lí lão đại 
bất cao hứng (bụng 
chán phè); Lão thiên 
gia (trời ơi - tiếng kêu 
bỡ ngỡ) 

- Địa danh: Lo nhai 
(Lao cai) 


H2 


Lão (lăo) 
Anh chàng: LTo Mĩ 
quốc tư (Yankee); 
Lão khoái tử 
(anh chàng giầu sụ) 


tị 


Lão (láo) 
Giỏ mây: Khảo lão 


HA 


Lão (lão) 
Bà ngoại: Lão lão 


?k Tế 


Lão (lăo) 
Chất rhodium (Rh) 


7% 1h 
k- Bề 


Lạo (áo) 
- Thưởng công khó 
nhọc: Úy lạo; Lạo quân 
- Xem Lao (láo): một 
âm TH láo có hai âm 
Hv Lao và Lạo 


l ï? 

Lạo (lào) 
(Nước) ứ đọng: Lạo oa 
địa (chỗ đất trũng có 
nước đọng); 
Lao phòng (tránh nạn 
ứ nước); Bài lạo (khơi 


3) 


nước cho hết ứ); Lạo 
thuy tận nhỉ hàn 

đàm thanh (mưa mùa 
hè hết chảy tràn thì tới 
mùa lạnh nước hồ 
trong vắt) 


Lên” 
Lạo (lào) 
Bép xép: Lạo nhất lạo 


T 


Lạo (liáo) 
Tiếng to mà rõ ràng: 
Lạo lượng; Ca thanh 
lạo lượng 


#? 
Lạo (lào) 
Bừa đất 


5 Đã 


Lạo* (Hv lao) 
- Ngập mưa: 1 lạo 
- Tìm bới: Lực lạo 


lộ 


Lạo* (Hv lạo) 
- Bới tung: Lực lạo 
- Âm thanh của vật 
khô bị lay động): 
Tiếng lá khô lạo xạo 
dưới chân 


\ú 
Láp* (Hv lạp) 
- Vấy bân: Lẩm láp 
- Cụm từ: Láp nháp 
(*vụn vặt không đáng 
kể; *nhớp nháp; dơ và 
đẻo dính) 


†Ụ "Ñ 

Láp* (Hv lạp; lạp) 
Nói chuyện không có 
để tài nhất định (có lẽ là 
lỗi mới phiên âm tiếng 
Pháp palabre): Nói bá 
láp 


TẾ TH 


Láp* (Hv thủ lạp) 
Từ đệm sau Liễm*: 
Liêm láp 


HÍ 

Lạp (la) 
- Rác rưới: Lạp ngập; 
Lạp ngập đôi (đồng 
tác); Lạp ngập sương 
(thùng rác); Lạp ngập 
xử lí (lỗi trừ rác) 
- Đất vón cục: Kha lạp 


đã 

Lạp (la) 
- Từng hồi: Lý !í lạp lạp 
- Xem Lạp (la) 


KỦ 

Lạp (la) 
Tiếng kêu để xác định 
việc đã rồi (Hv Liễu): 
Tha tảo lai lạp (y tới đã 
lâu rồi); 
Nễ lai lạp (hello!) 


HÍ "R #fl 
Lạp) - 
- Rách một vêt: Thủ 


Lão—Lạp 


tl 
Lạp (ia) 


- Kéo: Lạp cung (lên 
dây cung); Lạp cư 
(giằng co); Lạp liên 
(xích kéo: zipper); Lạp 
thượng (kéo lên; lôi 
vào); Lạp thủ (bắt 
tay; tay nắm ở cửa); 
Lạp xả (giữ ghìm lại; 
nuôi khó nhọc: Bả 
nhỉ lạp xả; lôi kéo 
vào vụ ấn; truyện trò) 
- Tiến dần tới: Lạp 
bình (bằng nhau dần 
dần) 

- Chở bằng xe: Lạp 
cước (công chở) 

- Chơi mẫy loại nhạc 
khí: Lạp tiều để câm 

- Lôi vào cuộc: Lạp 
tráng định (bắt lính); 
Lạp cơ (đói) hoang 
(mang công nợ - tiếng 
bình dân) 

- Tháo dạ: Lạp thỉ (ïa 
chảy); Hựu thổ hựu lạp 
- Đập nhỏ: Kha lạp 

- Vòng hoa: Lạp hoa; 
Chỉ lạp hoa (xâu giây 
để trang trí) 

- Lộn xộn: Lạp tạp 

- Phiên âm: Lạp định 
(latin); Lạp định tự mẫu 
(Latin alphabet); Lạp 
Mĩ (Lattnn America); 
Lạp tát (Lahsa) 


lï 


thượng lạp liễu thương Lạp (ã) 


khẩu tử (đứt tay rồi!) 
- Nói bá láp: Lạp gia 
thường 


- Từ đệm sau Bán: 
Bán lạp (M2) 
- Xem Lạp (1ã; lá) 


Lạp—Lạt 


Mũ 

Lạp (ì) 
- Hạt nhỏ tròn hoặc 
đẹp: Sa lạp (hạt cát); 
Nhất lạp sa (một hạt 
cát); Mể lạp (hạt gạo); 
Lạp độ (cỡ vật nhỏ); 
Lạp phì (phân hột) 
- Giúp đêm viên: Aỗi 
phục tam lạp (mỗi lần 
uống ba viên); Lực lạp 
tự đạn (sáu viên đạn) 
- Vật l¡ ti trong nguyên 
tử: Đái điện lạp tứ 
(charged particle) 


Ni 


Lạp (a) 
Xem Ngột với bộ cách 


ˆ⁄e 
À£ 
Lạp () 
Nón chóp lá lớn vành 


M8 
Lạp da) 
Xốc xêch: Lạp tháp 


2ù 


Lạp (lá) 
Xó góc: Ca lạp; Sơn ca 
lạp (xó núi) 


HÀ NH HN 


Lạp () 

- Tế thần tháng cuối 
năm, do đó có: Lạp 
nguyệt (tháng chạp) 

- Hãm thịt bằng khói: 
Lạp nhục; Lạp trưởng 
(lạp xưởng); Lạp vị 
(thịt cá hãm khói) 
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- Xem Tích (xÙ) 


lỗ đế 

H 

Lạp đà) 
- Sáp ong: Lạp chỉ 
(giấy stencil) 
- Nến: Điểm nhất chỉ 
lạp (đốt một cây nến) 
- Như bôi sắp: Lạp 
quang chỉ (giấy láng mặt) 


' 
JÃ. 1H 
Lạp (iè) 
Lạp hộ tỉnh toà (Orion) 
Xem Liệp (liè) 


4 
ĐÃ. TẾ 
Lạp (đà) 
Cụm từ: Tích lạp 
(*roi thiếc để hàn chì 
*®*mỏ hàn) 


lẠ 

Lạp (iè) (cỗ văn) 
- Nhày vọt: Lạp đẳng 
cầu tiên (bỏ qua những 
bước thường để tiến 
mau) 
- Xem Liệp 


3y 

Lạp (Hè) 
- Lông, bờm, râu; 
vi cá...: Lạp cấu 
(hyena); Lạp linh (sơn 
dương râu đài) 
- Còn âm Liệp 


lại 


- Loại mai có hoa sớm; | Lập đà) 


Lạp mai 


Tôm (crayfish) 


ĐỊ HẠ lễ lễ 
Lát* (Hv lạt; nhật lạt) 
(lạc; nhật lạc) : 

- Quãng thời giờ ngăn: 
Nghị một lát 

- Mảnh mỏng: /⁄ cá; 
Lái gừng 

- Vệt đao: Lát cắt 

- Đặt một lớp mỏng: 
Sân lát gạch 


Kì) 

Lạt (14) 
Dãi nhễu (tiếng bình 
dân: Cáp lạt tử 


ñ§| 4| 
Lạt (là) 


Loại cá đù 


- Từ đệm sau Giết*, Đan* Bà| 


lời 


Lát* (Hv mộc lạt) 
Thứ gôồ đóng đồ 


Đ 


Lạt (là) 
- Cay: Lạt tiêu (ớÙ; Lạt 
căn (horseradish) 
- Cảm thấy cay: Thiết 
thông đâu lạt nhãn tỉnh 
(thái hành mắt cay) 
- Ác: Tâm độc thủ lạt 
- Cụm từ: Lạr thủ (kế 
sách ác độc; vấn đề 
nan giải; Giá kiện sự 
chân lạt thủ) 


# 

Lạt (à) (cô văn) 
Dờở; khó chịu: Quái lạt 
(ngược ngạo) 


| 

Lạt qà) 
- Tôm (crayfish) 
- Còn gọi là Lạp 


3i 
Lạt (à) 

Gầàu ở dưới tóc: 
Lạt lị; Lạt lị đâu 
(đầu có nhiều gàu) 


Lạt (4) 
Mắy cụm từ: Lại bát 
[*một thứ sáo thôi; *loa 
phóng thanh; *có hình 
loa: Lạt bát hoa 
(hoa muống)]; Lạt ma 
(của Tây tạng); Lạt ma 
giáo; Lạt ma miễu 


ĐỊ 7N ỦN 
Lạt? (Hv lạt) 

(lạt; thuỷ lạt) 

- Thiếu mùi vị nhất là 
thiếu mặn, ngọt: Canh 
lạt 

- Lơ là: Lạt lẽo 

- Nét không đậm hoặc 
không rõ: Phần lạt 
hương phai, Mở lạt 
trong trí nhớ 

- Lỗi cười tỏ ý không 
đồng tình: Cưởi lạt 

- Kiêng mặn: Ăn ạt 

~ Với các nghĩa ở trên, 
Lạt* còn ầm là Nhạt* 
- Tiếng cành lá bị 
chạm: z4 sạr 

- Từ đệm sau Thèm* 

- Cụm từ: LỄ lạt 

(*lễ hội; *quà tặng) 


Xã 


LạẠ* (lạc; trúc lạt) 


Dây tre xắt mỏng hay 
dùng để đan hoặc làm 
dây buộc: Của người 
Đồ tát, của mình lạt 
buộc 


7; I8 lũ 


Lau* (Hv lao) 
(thủ lao; thủ lao) 
- Chùi: 4u ray 
- Dáng vội vã lăng 
xăng; Lau chau 
- Cảnh một bây đông: 
Cơn địt lan nhau một đàn 


Nói 

đƑ 2E 

Lau* (Hv thảo lao) 
Loại sậy có bông: 
Đẩy vườn có mọc lau 
tiuta 


xa 
#p 
Lau* (Hv ngư lao) 


Loại cá trê lớn con: 
Cá bông lau 


lL2 

Làu? (Hv tâm lão) 
Phản đối mà không 
dám nói to: Lâu nhàn; 
tàu bàn trong HIỆng 


L +. 

Làu* (Hv lâu) 
(khâu lão; lậu) 
- Thuộc trơn tru: Thuộc 
bài lầu lầu: Cung 
thương làu bậc ngũ 
âm; Làu thông kinh sử 
- Hết hắn: Nạn xưa 
trút sạch lầu làu 


% 


Lắu” (Hv !ão) 
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- Ăn nói liền thoảng: 
Láu cá; Nói láu (phát 
âm theo giọng Nam 
nghe như “nói láo”) 

- Đồng mà lộn xôn: 
Lắu nháu 

- Nhanh nhảu: Lâu tâm; 
Ngựa láu đá; Láu ăn 
(ăn tranh mau hoặc lấn 
sang phân người khác); 
còn âm là Háu* 


%. lệ 


ĐR i{L Tả 1ã lỗ 
Lảy* (Hv thủ lai) 
(thủ lễ; lễ khứ; thủ lãi) 
- Trích dẫn: Láy Kiểu 
- Bứt bẻ: Láy bắp ngô; 
Lày cau 
- Lẫy cầu khỏi móng 
tay: Lây móng tay 


Tổ 1L TẾ TH 
# Bĩ 1R PR 


Lầu* (Hv lão; nhĩ Ião) | LậY* ŒHv lễ: lễ lại) 


- Nghĩa như Làu*: Lầu 
thông kính sử 

-Từ đệm sau Lá*: ÄJ†ủa 
đông lá lảu rụng hết 


Ù_) 


Lạu* (Hv lậu) 
Lầu bàu tỏ ý bắt bình: 
Lưu bạn 


2 % 4X lễ 


Lay* (Hv lai; lai) 
(thủ lai; thú lai; thủ ï) 
- Lắc cho động: Gió lay 
cành trúc la đà 
- Rung động, lắc lư: 
Cành trúc lung lay 


(lễ bái; kì lại; lại bái) 
(thủ lai) 

- Cúi mình tỏ lòng 
kính: lay cậu mày 

- Yêu cầu thành khẩn: 
Lạy Trời mưa xuống 
lấy nước tôi uỗng 

- Còn âm là Lậy* 


LẮC* (Hv lạc) 


- Vội quá đễ hỏng việc: 


Lác các 
- Thiêu trang nghiêm: 
tác láo 


LỆ 


- Không vững: Thể đứng Lâm (in) 


lung lay; Sống lay lất 
- Rât đen: Đen lay láy 


4U, TẾ 


Láy* (Hv lễ d0 


(Hv khẩu + Nôm lá) 

- Lặp lại nhiêu lân: Láy 
đi láy lại 

- Nhân tiện nói tới: Láy 
tới chuyện cũ 

- Nháy: Láy mắt... 


- Rừng: Trúc lâm 

- Giống như rừng: 
Lâm đạo (đường có 
cây hai bên) 

- Hay ở trong rừng: 
Lâm miêu;Lâm duệ 
(lynx: mèo rừng) 

- Nhân tài họp nhau: 
Hàn lâm viện 

- Loại táo TH có hoa 
đẹp: Lâm cẩm 


- Rất đen: Răng đen lay |- Đường có bóng cây 


láy (người xưa cho rãng 
đen của phụ nữ là đẹp) 


(avenue): Lâm âm đạo 
~ Tên họ 


Lau—Lâm 


- Phiên âm: Lâm khẳng 
(Lincoin) 


XÃ 


Lâm (tín) 
Mưa không dút: 
Lâm vũ; Cam lâm 


(mưa lớn vào lúc đất 
khô} 


) 


Lâm (tín) 
- Đầm đề: Lâm viụC 
(tắm); Lâm f¡ [*ướt 
đẫm: Tiên huyết lâm lỉ 
(máu tươi bê bết); 
*viết hay nói quyết 
liệt: / 4m lì tần trí 
- Bệnh gonorrhoea: 
Làm bệnh 
~ Phiên âm (Lymph): 
Lâm ba 
- Xem Lâm (lìn) 


J 


Lâm (ñn) 
- Lọc sạch cần 
- Chứng gonorthea: 
Lâm bệnh 
- Xem Lâm (lín) 


bộ Ji 

Lâm (ín) 

- Nhìn về phía: Lâm 
nhai đích song tứ (cửa 
số mở ra phổ) 

- Tới; có mặt: Kính 
thính huệ lâm (mời ngài 
tới); Giáng lâm 
- Sắp: Lâm biệt; Lâm 
bôn (tới chậu tắm: sắp 
sinh); Lâm nguyệt, Lâm 
chung; Lâm từ: Lâm 
giới (critical); Lâm 


Lâm—Lân 


hành; Lâm liễu (cuối 
cùng); Lâm sàng (gần 
giường: phiên dịch 
clinic); Lâm sàng kiểm 
tra (khám bịnh);, Lâm 
sàng y sinh (clinician); 
Đại hoạ lâm đâu (nguy 
lớn tới nơi bây g1ờ); 
Lâm trận ma thương 
(đợi lúc sắp đánh nhau 
mới mài cây mác!); 
LÂm trường (khi đi thí) 
- Cụm từ: 1m thời 


{[*tới lúc xảy ra chuyện: 


Lâm thời vong loạn 
(nước tới nơi thì không 
sẵn) 

*tạm bợ ít lâu: Lâm 
thời biện pháp) 

- Sao chép: Lâm hoạ; 
Lâm bản 


Kì) 


Lâm (ín) 
Chât quinoline: Khuê 
lâm 


Kì) 


Lâm#* (Hv lâm) 
- Cụm từ: 12m dâm 
(*nói nhỏ tiếng; Lâm 
dâm khản vái 
*mưa nhỏ hạt: Mưa 
lâm dâm) 
- Xem Làm* 


HR 


Lâm (tín) (cô thư) 
Ngọc đẹp: Lâm lang 
mãn trục 
(châu ngọc chói mắt) 


Kì) 


L\ ` 
Lâm* (Hv khâu lâm) 
- Nói nhỏ tiếng: Lâm 
dám khán khứa nhỏ to 
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- Xem Lâãm# 


} tẠ Tế ÏM 
Lằm* (Hv lâm) 
(tâm lâm; lạm) 
Sai lỗi: Lâm lỡ 


HẠ 1 lu 


Lằm#* (Hv thuỷ lâm) 
(thô lâm; thuỷ lâm) 
- Vấy bẫn: im bùn 
- Khỗ sở: Làn than 
- Đất nhão: Đường ngõ 
lâm lội; Cát lâm 
- Lũi thủi: Lâm lãi 


lạ tá lễ 


Lằm* (tâm lâm; lẫm) 
Giận mà không nói ra: 
Mặt cứ lầm lâm 


HẠ lễ Đã 


Lắm* (thuỷ lâm; lẫm) 
- Vấy bắn: Chân lắm 
tay bùn 
- Lỗm đốm: Tóc lắm 
tấm hoa râm 
~ Rơi từng giọt nhẹ: 
Mua lâm tám 
- Nhìn sợ sệt: lắm lét 


Kì) 


Lâm#* (Hv khẩu lâm) 
- Lú lẫn: Lắm cẩm 
- Nói như cho chính 
mình nghe: Lăng ngồi 
lâm nhấm gật đầu 


lệ ¡# 
Lẫm (m) 
- Lạnh: 1.ãm liệt (*rét. 
dễ sợ: Đông phong lâm 
lâm *lơ là dễ sợ) 
- Oat nghiêm: 


Ủy phong lẫm lâm; 
Thái độ lẫm nhiên 

- Lo ngại: Lâm vw viễn 
hành 


Lẫm @m) 
Nhà kho: Thương lâm 


Lẫm#* (lãm) 
Nghĩa như Hv: - 
Liẫm lúa; Kho lâm 


5 lễ 
Lẫm (in) 
Oai nghiêm 
là Ÿ H 
Lẫm (ăn) 
Lận đận: Chung nhật 
kham lâm 


Lẫm (m) 
Xà “lin tô” (Tin tiáo) 
đỡ mái: Lm điều 
(Anh ngữ: purlin) 


là lắ 


Lân (ín) 

- Vảy: Lân giáp (vảy 

rắn...); Lân phiến (vày 

cá, vảy bọc nụ hoa...) 
- (Nhà...) sát nhau như 

vảy cá: Lân thứ trất tí 

- Giỗng vảy cá: Biến 

(biàn) :hể lân 

thương (mình đầy 

thương tích) 

- Mâm cây; nụ hoa 

còn vảy: Lân kính 

- Mu (rùa...): Lân giáp 


- Cụm từ: Lân rrảo 
(*vảy và định nhọn; 
*mảnh vụn) 


là th ð 

Lân (ín) 
Hoá chất Phốt pho (P): 
Lân quang (chiễu sáng 
vì có P); Lân phì (chất 
bón có Phốt pho) 


l9 l 2Ô 


Lân đín) 
- Xóm giềng: Cận lân; 
Lân lí 
- Ở gần kề: Lân quốc; 
Lân bang; Lân giác 
(góc kể); Tây ban nha 
lân tiếp Pháp quốc 


1# tê 
Lân (án) 
- Thương cảm: Lân 
mãn; Lân tuất; Đồng 
bệnh tương lân; Dao vĩ 
khát lân (vẫy đuôi xin 
thương; mua lòng 
người cách đê tiện) 
- Yêu dịu dàng: Lân ái 


ẨM 


Lân (qín) 
Cụm từ: Lân lân 
(trong suốt); Lân lân 
bích ba (sóng biễc 
trong veo) 


Lân (ín) (cổ văn) 
- Chọn người cho làm 
quan chức: Ùân uyên 
- Còn âm là Lẫn 


lệ 


Lân (lín) (cổ văn) 
Cụm từ: Lân tuân (lởm 
chởm; xương xâu) 


lá Đi 


Lân (ín) 
Cụm từ: Lân lân 
(tiếng bánh xe lăn); 
Xa lân lân, mã tiêu 
tiêu (xe lọc cọc 
ngựa hí vang) 


Lân (ín) 
- Vật huyền thoại tựa 
hươu cao cỗ: Kì lân 
- Đài thờ công thần 
của Hán Vũ đế: Kì lân 
đài 


D) 


Lân* (Hv lân) 
Tìm đến: Lân la; 
Được đăng chân lân 
đăng đầu (đòi thêm vì 
thấy dễ được như ý) 


lỗi 


Lân (in) 
Nhìn kĩ 


bi 


Lần* (Hv lận) 
- Phen, bận: Nhiêu lần 
- Lớp: Nhiễu lần cửa 
- Thứ tự: Lần lượt 
- Đi chậm: Quan giai 
lân lần 
- Giãn về sau: Lân lữa; 
Lân khân 
- Con vật cử động 
chậm (sloth): Cà lân 
- Đầu óc chậm: Củ 


lần; Mê lân; Lân thân 
- Mấy cụm \ từ: Lẩn 
lưng (rút tiền từ ruột 
tượng); Lân hồi (cầm 
cự kiếm sống) 


.> 

l 

Lần* (Hv dàn) 
Thong thả theo thứ 
tự; dần dần: Lần lần 
tháng trọn ngày qua 


#Ð 


Lần* (Hv túc lận) 
- Đi men: Bước lần 
theo ngọn tiêu khê 
- Cụm từ: Lần mô 
(*kín đáo tiến tới; 

*tìm tòi lâu lâu) 


Tr Tả Ất XÃ 


Lắn* (x lận) 
(thủ lận; lân...) 
Vượt ranh giới chiếm 
*chỗ: Lắn đất, Lần lối, 
*thời giờ: Việc phải 
lấn sang năm mới 


bi 


Lắn* (Hv lận) 
- Lên tránh: Lắn lút; 
Lần mặt làm thỉnh 
- Nắp ở phía dưới: 
Hoa lấn dưới lá 
- Không rời đi ngay: 
Lần quấn; Lần quát 
- Một mình ngân ngơ: 
Lần thần 


ẩn 7K TT Tử 


Lẫn* (Hv lỗi; lỗi) 
(lận; tâm lận) 
- Lầm cái này ra cái 
nọ: ¿ú lẫn; Nhâm lẫn 
- Lộn xộn: Vàng thau 
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lân lộn 

- Có đi có lại: Lẩn nhau 
- Thêm vào số đã kẻ: 
Cả người lẫn của 


k* 
Ñ lễ 
Lận (an) 
- Sẻn so quá mức: 
Biên lận; Lận sắc 
- Tiệc: Láận tích 


=> 
ñếj láị 
Lận (ần) 
- Loại kì hoa (iris 
cánh nhỏ): Mã lận 
- Tên 


bi 


Lận* (Hv lận) 
- Lừa: Cờ gian bạc 
lận; Máp mở đánh lận 
con đen 
- Từ giúp quả quyết 
thêm: Nữa lận 
- Chật vật: Bước công 
danh lận đận 
- Khẽ nhét vào: Lận 
tiên vào ruột tượng 


lš 
Lâng* (Hv lăng) 
- Cảm giác nhẹ nhàng: 
Lâng lâng 
- Từ theo sau Láo*: 
Lâng láo (lơ láo) 


tí đĨ 

Lắp* (Hv lạp; lạp) 
- Che chỗ sâu kín: 
Lắp liễm; Lấp đất 


- Lúc kín lúc hở: Lắp ló 


sau cửa 

- Sáng lúc nhiều lúc 
ít: Trăng sao lấp lánh 
- Thái độ không rõ: 


Lân—Lắt 
Nói lấp lừng 


\' 
Lập* (Hv lập) 
- Từ đi trước Cập*: 
Rét run lập cáp 
- Lúc tỏ lúc mờ: 
Lập loè; Lập lờ 


3Ƒ 

Lập ®) 
- Đứng thăng: Khớ: lập 
(đứng lên); Đóc lập 
(đứng tự mình); 
Lập định! (đứng ›ại) 
- Dựng lên: Ba thê tư 
lập khởi lai (dụng cái 
thang lên) 
- Loại vẫn đứng: Lập 
cự (tủ đứng) 
- Tạo Ta: Lập công; Lập 
hợp đóng; 
Lập thệ (nói ra lời thề) 
- Mưu sinh: 7t láp 
(không ăn dựa vào ai) 
- Ngay bây giờ: Láp 
tức; Lập khắc; Lập thời 
- Bắt đầu: Lập xuân 
- Từ Toán học: Nhị 
đích lập phương (= 2 x 
2x2); Lập thể (cubic) 
- Mấy cụm từ: Lập can 
kiến ảnh 
(dựng cột thấy bóng: 
dễ có kết quả); Láp hộ 
(*khai gia đình; *mở 
trương mục) 


ÿjJ SỆ 


Lắt* (Hv lặc; khẩu lật) 
- Cảnh buồn tẻ kéo 
dài: Lây lất 
- Cảnh hại mưa rơi : 
nhẹ: Mưa rơi lát phát 
- Sai: Trật lất 


Lật—Lậu 


Hm, 

2k T 

Lật (n) 
' Trái bùi: U rứ 
- Giống trái bùi: Lật sắc 
(màu nâu) 
- Run sợ: Bát hàn nhỉ 
lát (không rét mà run) 


:::) 

+ ñJ TÑ 

Lật* (Hv lật; lặc) 
(tâm lật) 
- Vội: Lạt đáật; Lát bật 
~ Tâm tình tráo trở: 
Lạt lọng 


R 


LẬT* (Hv thủ lật) 
- Mở sang mặt khác: 
Lật ngược thế cờ; Lật 
trang sách 
- Bóc vỏ che: 
Lát mặt nạ; Lát tây 
- Đầy cho sụp: Lá: đổ 


‡š Rb 8 # 

Lâu (ióu) 
- Nhà có lầu: Lâu 
phòng: Tưu lâu; Biện 
công lâu (nhà lớn dùng 
làm văn phòng); Lâu 
đạo (lỗi dẫn vào các 
buồng: corridor); Lâu 
thê bình đài (sàn bằng 
giữa cầu thang); lâu 
đài (*nhà lớn có nhiều 
từng; *bao lơn) 
- Tầng ở nhà có lầu: 
Lâu hạ (ở tầng dưới); 
Nhất lâu (Anh: tầng 
trệt sát đất; Mĩ: lầu 1); 
Nhị lâu (Anh: lầu 1; 
Mĩ: tần bị lầu 2) 
- Công thành: Thành lâu 


Xúc 


Lâu (ióu) 
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- Tên họ 

- Chuyện rắc rỗi: Lâu 
tử, Thống lâu tử 
(mắc vào thế kẹt) 


lš 4% 


Lâu (óu) 
- Bệnh cam làm con 
nít cần còi: Câu lâu 
bệnh (rachitis) 
- Xem Lu (lu) 


H8 "3E 

Lâu (ou) 
Trợ từ giúp quả quyết: 
Khởi sàng lâu (dậy đi 
thôi); Tha trị đạo lâu 
(y biết điều mà!) 


'§ "% lễ 1á 


Lâu (lóu) 
Cụm từ: Lâu la 
(*quân của tướng 
cướp; *đứa để sai bảo) 


1l lễ 


Lâu (löu) 
- Cào gọn lại: Lâu sài 
hoa (cào cành lá khô - 
để làm củi); Lâu tháo 
cơ (máy cào cỏ) 
- Xắn cộc: Lâu khởi tụ 
tử (xẵn tay áo) 
- Dùng áp lực đòi tiền: 
Lâu tiễn 
- Kéo lẫy sập (tiếng 
bình dân): Lâu ban cơ 
(kéo cân cho bấy sập) 
- Xem Lâu (lðu) 


Từ tỆ 


Lâu đöu) 
- Ôm trong vòng tay: 
Lâu bão 
- Xem Lâu (lõu) 


lệ kệ 


Lâu (đóu) 
- Dề chũi: Lâu cô 
- Bọn người hèn hạ: 
Lâu nghị (dễ kiến) 


Nà Tế 


Lâu (lóu) ˆ 
Sọ người chêt: Độc lâu; 
Khô lâu 


là lế 


Lâu (lóu) 
Cái bừa; cái mói 


:s- 
Lâu (lóu) 


Sọt, giỏ: Lâu tử; Tự chỉ 
lâu (sọt giấy rác) 


l$ lễ 


Lâu (løu) 
Xem; ròm; Nhượng 
ngã lâu nhất lâu (cho 
tôi ròm cái nào); 
Khu lâu (nhìn trừng 
trừng) 


}È 3Ã 


Lâu (lòu) 
Ngòi mụn độc: lâu quản 


øJ $J Ãt 

Lâu (lóu) 
- Cửa sông : 
- Con sông: Lâu khâu 


#l ŸI ñ 


Lâu* (lâu cửu; cựu) 


Kéo dài thì giờ: Thức - 


nhớ lâu, đòn au nhớ 
đời; Bảy lâu nay anh ăn 
Ở trên rừng 


lộ tế 


Lầu* (Hv lâu) 

- Nhà có gác: Lẩu 
hông gác tía [riêng 
Lâu hông có nghĩa là 
nhà kĩ nữ ở]; Tân ngắn 
dạo gót lầu trang 
- Nhà chứa gái chơi: 
Lâu xanh; Má phần tại 
về lâu xanh 
- Tầng cao hơn tầng 
trệt: Ở tẳng lầu ba 

- (Nói, đọc) trơn tru: 
Lầu lầu (Lầu làu) 
- Phàn nàn khế: 
Lâu bâu (nhâu) 


j# 
À § 
Lâu* (Hv thảo lâu) 
- Âm cũ của Trầu*: 
Lông lầu (trồng trầu) 
- Xem Trầu* 


LẠ 


Lâu* (Hv lão) - 
Nâu chín băng bêp 
samovar còn gọi là “cù 


Lầu* 
(Hv lão + 1⁄2 nhuyễn) 
Trái cây ủng ruột: 
Dưa lâu rồi 


lũ 
Lậu (lòu) 
- Khó coi: Sửu lậu: 


lâu mới biết đêm dài, Ớ| Thô lậu 


lâu mới biết lòng người 
nông sâu; Miếng ngon 


- Tâm thường: lậu thất 
(buồng nhỏ); 


Lậu hạng (ngõ nghèo) 
- (Hiểu biết) nông cạn: 
Thiền lậu 

- Nên bỏ đi: Láu tập: 
Lậu tục: Hủ lậu 


lñ jš 

Lậu* (Hv lậu) 
Kinh doanh bắt hợp 
pháp: Buôn lậu; Rượu 
lậu; Hàng lậu thuê 


Ù: 

Lậu (lòu) 
- Rồ rỉ: Lậu động (lỗ 
rò); Lậu đầu (phễu) 
- Lọt qua: Tiết lậu; 
Lậu võng (lọt lưới) 
- Đồng hồ nước: 
Lậu chung canh tàn 
- Thiếu sót: /âw báo 
(không khai số 
hàng); Lâu thuế: 
Lậu liễu nhất hàng 
(thiểu một dòng) 
- Bệnh không hãm 
được chất lòng rỉ ra, 
đặc biệt là mủ ở cơ 
quan sinh thực: Lậu bệnh 


Độ Tá 


Lậu (lòu) 
Chạm trỗ: Lậu khắc 


* }š ”X 
Lây* (Hv thuỷ lai) 
(khẩu lai) 
- (Bệnh; lửa...) dễ 
lan rộng: Bệnh hay 
lây, Cháy thành vạ lây 
- Dây dưa: Lây nhây; 
Sống lây lất qua ngày 
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Ù) }§ Ï# 

LÂy* (Hv thủy nãi) 
(thuỷ lỗi; thuỷ lai) 
(thuỷ HH; nê lat; lạt) 

- Lún trơn vì bùn đẻo: 
Lây lội 

- Kẹt: $a lẩy 

- Nhớp dẻo: Lẩy nhây 


4L Tã ÄẨW TM 
Lây* (Hv lễ) 
(lễ dĩ, lễ thủ) 
- Dùng như khí cụ: Lấy 
dao bồ củi; Lấy cớ 
- Coi là: Láy làm lạ; 
Lấy lệ (coi như vậy là 
giữ đủ phép tắc rồi) 
- Kiếm cho mình: Lấy 
vợ, Lây hàng 
- Kéo ra: Vay lấy lãi; 
Lấy tiên trong túi; 
Lấy cung; Lấy chữ kí 
- Tự mình: Đời làm lấy 


{| ® HÀ t§ 
Lẫy* (lễ, lễ; thủ lễ) 


- Nghĩa như Ly” 
Lấy Kiểu; Lấy trái cây 


- Run: 4y bẩy 


1, Tô ïfL lồ 


Lặc (lèi) 

Lẫy * (lễ; thủ lễ) - Xương sườn: Lặc cốt; 
- Trẻ tập bò: Lặc điều [(pork) ribs] 
Ba tháng biết lẫy - Sườn: Lưỡng lặc 
- Mẫu ở nỏ, súng: (hai bên hông); 

Bóp lây Lặc mô viêm 
: (sưng màng phổi) 

ẨL “R TÌ 

Lẫy* (Hv khẩu lễ) #J 
(khẩu lễ, tâm lễ) Lặc (kè) 

- Nỗi tiếng: Lấy lừng - Dựt cương hãm 
- Nói giỗi: Nói lẫy ngựa: Lặc mã 


Ti TẾ 


Lậy* (Hv lễ bái; lễ lại) 


Xem Lạy* 


§) tĐ 2J 3M 


Lắc* (lặc; thủ lặc) 


(khắc; thủ sắc) 

- Cử động nghiêng 
ngả như muôn đô: Con 
tâu lắc lư 

- Rung: Lắc chuông 

- Cụm từ: Lắc đầu 
(*đảo qua đảo lại cái 
đầu; *ra dấu không 
ưng thuận) 

- Khối vuông lập 
phương: Con lúc lắc ở 
trò chơi xóc đĩa, Thịt 
bò lúc lắc (cắt thành 


khối vuông lập phương 


- Tiếng piùòi gõ vào 
tang trồng...: Khua lắc 
cắc 

- Hiểu động: Lý lắc 
(tiếng miễn Nam) 


ÿJ 


Lặc (ei) 


Xiết chặt: Lặc nhát 


Lậu—Lằm 


- Bức bách: Lặc giao 
(bắt trao trả); Lặc lệnh 
(bức bách băng lệnh toà 
án); Lặc sách (săng ta: 
chantage; blackmail) 

- Đẽo chạm (cô văn): 
Lặc bị (khắc bia) 

- Tên húng tía tô: La ilặc 
- Phiên âm: 

*Lux: đơn vị ánh 

sáng: Lặc khắc tư; 
*Tên Phật Matreya: 

Di lặc 


_Ệ 2) 
Lặc (lè) 
Cá herring 


9) ] HỆ 


›| Lặc* Œ lạc lặc) 


(nhục 1⁄2 lạc) „ 
Chân cao chân thâp 
không đêu: Đi lặc lè 


JR 


Lăm* (Hv lâm) 
- Sắp ra tay: 
Lăm le; Lăm lăm 
- Nói lắp: Cà lăm 


lặc (riết chặt thêm nào!) | +. 
+* 


Jj 


Lăm* (Hv ngũ lâm) 
- Số năm sau số 10 
cho tới 95: Mươi 
lăm; Chín mươi lăm 
- Bao nhiêu: Bao lăm; 
Không được bao lăm 
hgười có mặt 
- Dáng mau lẹ vui vẻ: 
Lăm xăm 


Lằm* (Hv khẩu lâm) 
Lầu bàu có ý phản 
đối: Lm bằm 


Lắm—Lăng 


2k TT J 


Lăm* (Hv cự lâm) 
(bẩm; lẫm) 
(thậm đa; bâm đa) 
- Nhiều: Lắm thây thôi 
ma; Lắm điều 
- Rất: Yêu nhau lắm 
căn nhau đau 


# 7 
Lăm* (Hv khẩn) 
- Giữ không buông: 
Đao cám lắm lắm 
- Dáng đi đầy tự tin: 
Lăm lắm bước tới 


y8 
J1. 
Lặm#* (Hv lạm) 


- Khó ngửi: Khắm lặm 
- Vật vả: Lặm lụi 


là rã là ñ 
lš lắ lối 


Lăn#* (Hv lăng; lăng) 
(lăng; lần; lân) 
(thủ lân; thổ lân) 
- Di chuyên theo chu 


vị: Lăn lóc như cóc leo 


tưởng, Ngã lăn ra 

- Vo bằng tay: Lăn bội 
- Mắy cụm từ: Lăn tay 
(in dâu tay); Lăn xả 
(*xông tới tấn công; 
*ra sức làm việc); 

Xe lăn (xe giúp người 
đau yêu di chuyển) 


bể 
Lăn#* (Hv thuỷ liên) 
Cụm từ: Lăn tăn 
(*dạng sóng gợn: 
Mặt hồ lăn tăn 
*cảm giác tê tê 


Ngứa lăn tăn) 


lỗ lệ 


Lắn* (Hv trùng lận) 
(trùng lân) 
Vật bò sát Hv Tích 
dịch: Thần lần 


jã 


Lắn#* (Hv nạch lận) 
Vệt nỗi kéo dài: 
Bị đòn lăn lưng; 
Lần kiến; Lần mối 


lễ 

Lăn* (Hv thủ lận) 
Nhét chặt: Lăn tiễn 
VÀO THỘI tƯỢNG 


lễ 


Lắn* (Hv nhục lận) 
Dạng bấp thịt nôi. 
cuôn cuộn: Béo lăn 


Lặn#* (Hv thuỷ lận) 
- Chui vào chốn khuất 
mắt: Mặt trời lặn; Thợ 
lặn; Vết đòn đã lặn 
- Vắt vả: Lặn lội 


Ù 

là 

Lăng (líng) 
- Làm nhục: Lăng 
ngược (xử tệ); Lăng 
nhục; Lăng trì (phần 
thây phạm nhân); 
Thịnh khí lăng nhân 
(nóng giận chửi la) 


- Lần át: Lăng giàu (với 


bộ mã); Lăng lệ (mau 
lẹ bạo tợn) 

- Lộn xôn: Lăng loạn 
- Sắp tới: Lăng thân 


3532 


(sắp rạng đông) 

- Lên cao: Lăng không 
(bay bỗng lên; chênh 
vênh giữa trời); 
Tráng chí lăng vân 

- Nước đá tòn ten: 
Băng lăng (icicle) 

- Dây leo có hoa loa 
kèn (Campsis grandi- 
flora): Lăng tiêu hoa 
- Gác thờ các khai 
quốc công thần nhà 
Đường: Lăng Yên 
(gác khói: non Yên) 
- Họ 


2+ 
lê lÃ 
Lăng* (Hv lăng) 
Trái luân thường: 
Lăng loàn 


lễ 


Lăng (íng) 
- Gò đất: Lăng cốc 
(đôi lũng) 
- Mộ vua: Lăng tấm 
- Mộ có vườn bao 
quanh: Lăng viên; 
Liệt sĩ lăng viên 
- Trật tự tan rã; xuống 


dốc (cỗ văn): Lăng thể; 


Lăng đi (decline) 


+ | 
là 5 Ñ 
Lăng (léng) 
- Góc: Lăng giác; 
Lăng kính (prism); 
Lăng chu) thể 


(pyramid); Lục lăng bát 


giác 

(*sáu cạnh tám góc; 
*không hoà với 

người chung quanh); 

- Lần nỗi (ở mái tôn, ở 

bàn giặt áo...) 

- Phiên âm: 


à 


Lăng già (kinh Phật) 


Lối 

Lăng* (Hv ngư lăng) 
Loại cá nhỏ nước ngọt 
không có vảy 

đt: 

2 

Lăng (Iíng) 

- Cây cho củ ăn được: 

Lăng giác (củ âu) 

- Hình chữ nhật bóp 

méo làm mắt góc 

thăng (lozenge): 

Lăng hình 

- Mẫy khoáng chất: 

Lăng mĩ khoáng 

(magnesite); 

Lăng thiết khoáng 

(siderite); 

Lăng tân khoáng 

(smithsonite) 


mi 

l2 

Lăng (lèng) 
- Ngớ ngác: Phát lăng 
- Dại dột: Lăng cán 
(làm xăng - tiếng bình 
dân); Lăng rhị (đồi giai 
mà thiếu lí do); Lăng 
thuyết (nói cương quyết 
nhưng sai) 


+ 
l 
Lăng (èng) 
- Ngân ra và mở to 
mắt: Phát lăng; 
Lăng tranh (cả hai có 
bộ mục - ngắn tò te) 
- Khựng lại: Lăng trú 
- Liều lĩnh: Lăng cán 
(làm liều - tiếng bình 
dân); Lăng tiễu tử 
(nhóm trẻ hay phá) 


lÉ 
Lăng (tíng) 


Cao vòi vọi: Lăng răng 


ĐÃ 
Lăng (lèng) 
Tên địa phương; 
*ở Giang tây TH 
*ở VN gân biên giới 
TH: Chỉ lăng 
1ä 1Š 
bại (líng) 
Lụa láng mặt hay có 
vân: Lăng la điêu đoạn 
(nhiêu và sa tanh) 
-— 
2£ 
Lăng* (Hv lăng) 
Loại cây cảnh có 
lá quần: Đỉnh lăng 


mẽ n+ XE 
l5 lã ìE 
Lăng* (Hv lăng) 

(lăng; lãng) 

- Làm ra vẻ bận rộn: 

Lăng xăng 

- Dáng mau lẹ: Lăng 

căng 


Lăng* (Hv lăng) 
Quàng xiên: 
An nói lăng nhăng 


LAI 

Lăng* (Hy trùng lăng) 
Bọ muôi sông trong 
nước: Lăng quăng 


l 
Lắng* (Hv trùng lăng) 
- Con nhặng: Lăng 


132 

xanh (tiếng địa - Đeo đăng lôi thôi: 

phương) Lũng nhằng 

- Kéo dài dây dưa; : _ 

Lăng nhăng mãi VH vk ở 

- Xem Lăng*quăng* H lR lỗ l 

Lặng#* (Hv lãng) 
JJJ 'HỊ PHý (lãng; thuỷ lận) 
` (thuỷ lãng) 

Lăng* (Hv nhĩ lãng) - Không có tiếng 

(khâu lãng; khẩu lang) động: Lặng ngắt nhự 

Chú ý nghe: Cá khe tờ, Lặng lễ 

lắng kệ; Lắng tại nghe lấy - Không cử động: 


những lời mẹ cha, Nước 
non luông những lăng tại 
Chung Kì 


tị] tÃ 
Lăng#* (Hv tâm lãng) 
(tâm nẵng) 
- Engại: Lo lăng 
- Ra vẻ bận rộn: 
Lắng nhắng 
- Lật đật: Lắng đẳng 


Lăng* (Hv thuỷ lãng) 
- Cặn đọng xuống: 
Đợi cho cẩn lắng 
- Bớt căng thẳng: 

Tình hình đã lắng dịu 


HH }R "5 
Lăng#* (Hv lãng) 
(thủ 1⁄2 lãng) 
(khẩu 1⁄2 lăng) 
- Tòn ten: Lửng lắng 
- Nín thinh: 
Lăng lặng mà nghe 
- Khêu gợi: Lăng lơ. 
- Cao gây: Lăng khăng 


xe 


— 


> 

Lăng* 
(Hv trúc 1⁄2 lãng) 
- Giỏ xách tay có quai: 
Tay cám lăng 


Lặng ngôi; Lặng gió; 
Chêt lặng 


"Ƒ jWƒ TÃ 
Lp#* (Hv khấu lập) 
(lạp; thủ lạp) 
- Bệnh cà lăm: 
Nói lắp; Lắp bắp 
- Ráp cho hợp: 
Lặp bánh xe 


M 

Lặp* (Hv khẩu lập) 
Làm lại một lần nữa: 
Lặp lại câu hỏi 


TP 


Lắt* (Hv thủ lật) 
- Nhỏ: Lắt nhất, 
Chuột lắt (nhắt) 
- Ở vị trí cao Có vẻ 
vênh váo: Mgỗi lắt lẻo 
trên sập #ư 
- Có nhiều khúc mắc: 
Lưỡi không xương 
nhiều đường lắt léo 


- Bẻ nhẹ nhàng: LẮI hoa 


1H ?R 1Ï 


Lặt* (Hv thủ nhật) 
(thủ lật; lật cự) 
(thập) 

- Nhặt: Lượm lặt 
- Tỉa: Lặt rau 


Lăng—Lè 


- Không đáng kế: 
Lặt vặt 

- Trước sau không 
cùng một điệu: 
Ấn nói lặt lẹo 


"BỊ "THẾ 


LLe* (Hv khẩu li) 
(khẩu li) 
- Liên từ: Song le 
(nhưng mà) 
- Ánh sáng yếu: Le lói 
- Lề ra ngoài: Lắc đâu 
le lưỡi (thái độ trước 
một chuyện khó tin) 
- Làm bộ tịch, kiểu 
cách: Láy le 
- Cụm từ: ⁄ fe 
*thấp: Năm gian nhà 
có thấp le te (còn gọi 
là “lè tè”); 


*làm ra vẻ bận rộn: 


Le te ta đây 


lỗ 


Le* (Hv l¡ điểu) 
Loại vịt trời nhỏ: 
Chỉm le le 


"ð 1ã ÄI 


Luè* (Hv khẩu li) 
(thủ l¡; lê hạ) 
- Đưa ra ngoài: Lê lưỡi; 
Ấn không trôi phải lè 
ra 
- Giàn giụa: Đây lè 
- Thấp nhỏ: 
Nhà cửa thấp lè tè 
- Giọng say rượu: 
Lè nhè 
- Tiếng cánh chim 
đập: Lè xè én liệng lâu 
không — 
- Lười biêng không 
chịu làm việc: 
Cứ lè phè suỗt ngày 


Lé—Lèo 334 
hi ỲW Iš (túc lan) 
E vo - Chen: Len lỏi 
Lé* (Hv mục lí) Lem#* @v thuỷ lâm) - Nhìn sợ sệt: Len lét 
- Tật lác: Mắt lé. (mục liêm) 
- Nhìn thèm thuồng: - Có vết dơ: Nghĩ mình HỆ | 
Ai cũng lé mắt lem luốc toan nghề : 
khác, Con bé lọ lem — | Le@'* (Hv miên liên) 
2#h Zl 7lÈ 2|D 7 - Chưa hoàn hảo: Công | Phiên âm Laine tiếng 
đổ ẨL Ât §UU Tế việc hãy còn lem nhem | Pháp: Áo len; Đan len 
Lẻ* (Hv lễ; lễ bán); (lễ | chưa xong 
phân; lễ chích) hệ 
_Không chăn đô:  ['J§ Rộ Lèn* (1v thủ liên) 
1,3,5,7... là các số lẻ; Lèm+ khẩu liê tt tàng 
mm IH* (Hv khâu lim) | - Chèn chặt: Lèn bông 
Loan phượng lẻ báy . X.  908-XX 
Số dư lại sau đơn vi (dậu 1⁄2 liêm) vào gồi 
TỘC CỤ iu 0BSYWI | - Không minh bạch: - Được đồn chặt: Túi 
hàng một: Số pi băng 3 |. Giáy tờ làm nhèm tham của đút chặt lèn 
b HẠ b8” - Mặt mờ: Lèm nhèm 
- Lượng âu: Ngọ - 
Một đầu hai lẻ gạo ;ì # l D¬) # Hế l 
- Đứng cô đơn: , ; .. .. |LẾP*(HWv liên) 
Lẻ loi; Xé lẻ Lém* (Hv khâu liêm) | (túc liên; thăng liên) 
- Lác đác: Lé tẻ điểm) : (mục liễn; túc liễn) 
¬ . An: sm bj Trộm vụng: Mghe lén; 
m linh; Lám luốc; DIẠ AE: t 
FỶ TM Een tâi Nhị ghi ai tt L  , 
‹ Ra g4 thây Sở khanh lén vào 
Lẽ* (Hv Ií) - Sắc bén: Coi chừng 
dễ lí lí nễ) dao rất lém đó Tí # li 
- Điêu hợp lí: Thanh khí # s : 
lẽ hằng (người ta thích | Lên* (Hv liên) 
ở chung với người Lẻm# (Hv liễm) (iến; túc liên) 
giông như mình); - Tiếng nhai lâu: E Ra vào ĐÍ mật: 
Khôn chăng qua lẽ, Nhai trầu lẻm bém Thừa cơ lén bước ra đi 
khoẻ chăng qua lời - Ăn vội mà còn thèm: | - Bến lẽn: Lồn lên 
- Không chắc: Có lẽ, Lế |_ Lỏm lẻm ăn một lúc cả 
nào nôi cơm 
: 8 Lếẽn# (Hv tâm liễn) 
t Theẹn: Bến lẽến 
.x 
Lễ* (Hv lễ bán) => c 
Có nghĩa như Lẻ* usb, bar luiniod r 
trong mây trường hợp: Hay bức ti s + luyệ 
- Mép thăng đã bị sứt * (Hv luyện) 
Vợ lễ mẻ: Cái bàn bị lẹm Từ đệm sau Lanh*: 
một miễng;, Thước kẻ Cừ động lanh lẹn 
R JR này có nhiêu vêt lẹm sg 
Lẹ* (Hv lệ) Sự BH Ẩ l “XÃ. 
Mau: Lẹ lên; Lẹ mắt, | TẾ Leng* (Hv linh) 
Lẹ tay; Lẹ làng Len* (Hv liên) (linh; tinh) 


Tiếng chuông nhỏ: 
Leng keng 


x t X 

Lẻng* (linh; linh; linh) 
Tượng thanh tả tiếng 
kim loại chạm nhau: 
Lẻng kêng; Tiên cục 
rơi lẻng xẻng 


/j lề H 


Leo0* (Hv băng liễu) 
(thủ liêu; túc liêu) 
(miên liêu) 

- Trèo: Leo cây 

- Có ý lỗi hẹn: Cho leo 
cây (tiếng bình dân) 
- Dưa gang: Dưa leo 
- Cao mà dễ đô, dễ 
rớt: Cheo leo 

- Xem thấu được: 
Nước trong leo léo 

- Cao gầy: Leo kheo 
- Cụm từ: Lo teo 
(*hớt hải; *lèo tèo) 


ỹ 
D6 ` 


Le0* (Hv hoa liêu) 
Ảnh sáng yêu: Leo lét 


X đã 

LLÈO* (liêu; miên liêu) 
- Dây điều khiển cánh 
buồm hoặc cái diều: 
Đứt dây lèo 
- Điều khiển: Lo lái 
- Dây treo giải thưởng: 
Tranh lèo giát giải 
- Đường chạm ở mép 
tủ mép sập: Lo chạm 
- Không giản dị: Lèo lá 
- Hay mách: Thèo lèo 
- Không chỉnh tẻ: 
Quán áo lào nhào 
- Thưa thớt: Lèoø fèo 
- Không gặp trở ngại: 


Thăng một lèo 

- Lỗi chơi chỉ chỉ tô 
tôm...: ÈỜ lèø 

- Âm khác của Lào*: 
Đi sang Lèo 


lấ 


Lêo* (Hv nhục liêu) 
Nước luộc thịt: 
Nước lèo (broth) 


sc: 

Léo* (Hv khẩu liệu) 
(khẩu liêu: lạo) 
- Thay đổi quanh co: 
Lắt léo 
- Tài tình: Khéo léo 
- Xin giai: Láo nhéo 
- Buộc trói: Léo cho 
chặt 
- Lén đi tới: Từ nay 
cấm ngươi léo tới đây 


Tã 


Lẻo* (Hv lạo) 
- Nói nhiều quá: 
Lẻo môm, lẻo mép 
- Hay kể lại điều xấu: 
Ngôi lê mách lẻo; 
Thèo léo 

- Từ đệm sau Lỏng* 


'ƒ "8 Đã 


LLẻo0* (Hv băng liễu) 
(lạo; thuỷ liêu) 
Trong suôt: Leo léo 


ý #Ri!ƒ X 


Lẽo* (liễu; lão; liệu) 
(băng liễu; liêu) 
- Giá rét: Lạnh lẽo 
- Từ đệm sau Lạnh*, 
Lạt*: Ao thu lạnh lẽo; 
Vô tình lạt lẽo 
- Ơ hờ, thờ ơ: Lạnh 


lo, Lạt lẽo 


- Theo dài dài: Lêo đữo 


(hay viết với bộ túc) 


lã 


Lẹo* (Hv mục liêu) 
- Mụn ở khoé mắt: 
Mọc lẹo 
- Quanh co không 
thăng: Lượn lẹo 
- Văn mình khi cười: 
Lặt lẹo 
- Có liên hệ giao tính: 
Lẹo tẹo: Mặc lẹo; Lộn 
lèo (bà Hương nói về 
cánh buồm nhưng nói 
lái sẽ thấy là tục) 


dc JÁ# 
1 KÌ XÚ 
Lép* (Hv lạp; lạp) 
- Nói nhiều: Lép bép 
- Không mây: Lúa lép 
- Vơi và dẹp: Láp kẹp 
- Yếu thế: Láp về 


xe é 

17 ĐÀ 

Lẹp* (tạp; túc liệp) 
- Tượng thanh: 
Lê dép lẹp kẹp 
- Tôi tàn: Lẹp xep 


2 lỗi lội 

LẾt* (liệt; mục hệt) 
- Nhìn mà sợ: Lm lét 
- Sáng yếu ớt: Leo lét 
- Âm nỗ nhẹ: Cửi nỗ 
lét đét 
- Nước đa người 
đau yêu: Xanh lét 
- Cù nôn: Thọc lát 
(chọc vào mây huyệt 
bắt phải cười) 


đi 


mm 


Lẹt* (Hv xú liệt) 
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Lèo—Lễ 
Sặc lên mũi: Khét lẹt - Chất trong suốt: 
Pha lê 
lj 4 | z : 2 
LÀ j 2 HI Men đẹp: Lưu lê 
Lẹf* (Hv liệt; liệt) E+n 
(túc liệt) + 


Cụm từ: Lẹr đẹt (âm nỗ Lê (í) 


nhẹ; theo không kịp; Mấy loại cỏ hoang: 

tiếng chân giẫm bùn: Hoäc lê (lá dầy hoa 

Lẹt đẹt; lẹt bẹt) màu lục: pigweed); 

Lê lô (cây có độc dùng 
k làm thuốc: helleborus 

2Ó c à elleborus) 
Lê (0 9 

- Loại cây cho trái: à n 

LÂ cao (pear jelly Lê* @v lê) : 

TH làm thuốc ho) - Xê dịch sát đât: 

- Dứa thơm: Phụng lê | Bò !ê bồ l&t 

- Cụm từ: Lê viên - Hay dừng chân nói 


(*vườn lê; *nơi chuyện (ý xấu): L2 la 


Đường Huyền Tông tập 
họp nghệ sĩ ï để huấn Øi 
luyện ca vũ nhạc kịch 


Lêề* (v lệ 
- 2 viên rử đệ) 


- Thói tốt: Lê lối ông 
cha; Giữ lây lê 


c*i 4 - Mép trang không có 
ˆ chữ: Ghi chú bên lễ 

Lê q0 : “` _ † - Từ đệm sau Đà*: 

: xen cày: Lê hoa Qưỡi | Đỏ lê mọi thứ sẵn sàng 

cày 

- Cày đật: Địa dĩ kinh lê ĐI 

liêu lưỡng biến (đã cày 

đất hai lần rồi) Lề* (Hv kim 1⁄2 lệ) 
9 Ngõng quay: Bản lê 

58 H7 

Lê () lÚ) HỆ ÂL 

- Họ: Lê Lợi; Lê tộc LỆ* (lệ; khẩu lễ) ˆ 
(nhà họ Lí ở Vân nam) Than dài lời: Kế /ê 

- Người giữa đám dân 


thường: Lê dân; Lê tài 


T8 TL 


(người dân mà giỏi) xo. 

- Rạng đông: Lê mảnh - | LỄ ŒĐ) 

- Phiên âm: Lê ba nộn | - Nghi thức chung 

(Lebanon) quanh việc trọng đại: 

Tang lễ, Hôn lễ; Lễ bái 
lỹ TẾ (thờ thàn minh) 
N - Mây cụm từ: L⁄ bái 

Lê q0 nhật (ngày chủ nhật) - 


Lễ —Lênh 


gọi tắt là Lể bái khi 
nói chuyện; Kim nhỉ 
cá lễ bái (hôm nay là 
chủ nhật); LỄ thượng 


vãng lai (#có đi có lại: 


cân đáp lễ; *ăn miếng 
trả miêng) 

- Thói long trọng 

khi giao tế: LỄ giáo; 
LỄ tục; Thất lễ 


- Quà tặng long trọng: 


Lê vật 


#I 

Lễ* (Hv kì lợi) 
- Vật dâng tặng bề 
trên: Có chút lễ mọn 
- Chích kim sâu vào 
tĩnh mạch đề chữa 
bệnh: LỄ gió 


HH ¿Bh 
# fỗ 
Lễ (i) 


Con đẻn (murrel) 


li 
_ 
Lê (H) (cổ văn) 


Rượu ngon vị ngọt: 
Tuý thuần lê 


J& J7 


Lệ () 
“ Nghiêm: Lệ cấm 
- Trầm trọng: Lệ hại 
- Mẫy cụm từ: Lệ 


thanh (giọng nghiêm); 


Mạt mã lệ bình (nuôi 
ngựa mài kiêm: dự bị 
chiên tranh) 


(L) 
Lệ@œ) 
- Mẫu: L¿ để (vụ làm 
mẫu); Lệ ngoại (vụ 
đặc biệt); Cứ lệ (đem 


536 


làm mẫu) 

- Nề nếp: Cựu lệ, Phá 
lệ; Lệ hội (họp theo nếp 
quen); Lệ ngôn (bài đầu 
chỉ lôi dùng sách); 

Bất tại thử lệ (trường 
hợp đặc biệt); Lệ hành 
công sự (công việc cứ 
theo lề lối quen thuộc) 


+ 

3 #K 

Lệ () 
- Tuỳ thuộc: Lệ ngoại 
(nhờ tựa người ngoài); 
Lệ binh (lính phục vụ 
ở công sở ngày xưa) 
- Phận phải làm tôi 
không công: Nô lệ 
- Lỗi viết chữ Hán đời 
xưa: Tiểu lệ (chữ Lệ ở 
giản thể) 


8 


Lệ (dì) 
- Em trai (cỗ văn) 
- Cây kerria: Lệ đường 


3X J7 


Lệ (A) 
Ôn dịch 


3E 


Lệ () 
Bệnh nỗi hạch tràng 
nhạc (scrofula): Loa lệ 


7TR 


Lệ (n) 


lR 1Ji 


Lệ ®) 
- Đá mài : 
~- Mài cho sắc 


]R 


Lệ () 
- Tội ác: Bạo lệ 
~- Trái luân thường 


55 

Lệ (®) 
Trái vải (đọc như Lợi 
ở cách phát âm TH do 
đó là biểu tượng phát 
tài): Lệ chỉ 


Lệ đè) 
- Nước mắt: Lệ 0huỷ; 
Lậ nông uông; Lệ 
tuyển (hạch nước mắt) 
- Còn âm là Luy 


I8 lÌ] 

Lệ (®) 
- Đẹp: Tráng lệ: 
Phong hoà nhật lệ 
- Địa danh: Lệ Thuỷ 
(quận ở Quảng bình) 


1š 


Lệ (R) (cô văn) 
Đi đôi: Lệ cú; Kháng 
lệ (cặp vợ chỗng) 


Ñ Jủ 


Tiếng hạc kêu: Phong Lệ (R) 


thanh hạc lệ (quân Tân 
thua quân Tấn chạy dài, 
nghe tiếng gió tiếng. hạc 
cũng ngờ có binh Tân 
truy kích - ý tứ tựa câu 
“Thảo mộc giai binh”) 


- Thôi thúc: Khích lệ 
- Dốc lòng: L¿ chí 


Jš l E 


Lếch* (Hv lịch) 


(thuỷ lịch; lệ) 

- Lôi thôi: Lếch xếch 
- Từ đệm sau Chốc*: 
Chốc lếch (lở lói) 


JE J¡ 7# 7ï 


Lch* (Hv lịch; lịch) 
(bàng lịch; liệt) 
Không đúng lối: Hàng 
ngũ lệch lạc; Vẹo lệch 


TH v ` ` 

X# Ið 8t ÀL JĨ 

Lên* (liên; liên thăng) 
(liên thượng) 
(xích thượng) 
(xích thăng) 
- Mức đo tuôi: Dạy con 
từ thuở lên ba 
- Tiến cao thêm: Lên 
nút, Lên giọng; Lên 
giá: Lên lầu (leo tới 
tầng cao hơn); Lên lớp 
- Nâng cao thêm: 
Lên lầu (cất thêm lầu) 
- Căng thêm: Lên đây 
cung; Lên dây đông hỗ 
- Lệnh toà: Lên án 


+J.#x 
+ 5 BÀ 

Lênh* (Hv lệnh) 
(thuỷ lệnh) (linh với 
nhiễu lối viết) 

(châu lệnh) 

- (Nước) tràn trề: 
Lânh láng 

- Bồng bênh: Lênh 
đênh qua cửa Thân phù 
- Cao vênh: Lênh 
nghênh 

- Đứng không vững: 
Lênh chênh 

- Từ đệm sau Công*: 
Không có công lênh gì 


_AY 
lộ 
Lênh* (Hv thuỷ linh) 


- Trôi lập lờ: — . 
Xác chết nồi lằnh bằnh 


337 


Huyện lệnh 
- Xem Lệnh (lĩng) 


tŠ 4Š 


- Lùng củng: Lênh kênh | Lệnh (íng) 


Đi # 
Lênh* (lãnh; thuý linh) 
- Tả nhóm có nhiều cỗ 
vươn cao: 

Rắn bò lễnh nghễnh 

- Âm khác của Lễnh: 
Lễnh láng (lễnh lãng) 


0| 

Lễỗnh* (Hv lãnh) 
Nghe không rõ: 
Lênh lãng 


= 


Lệnh (ng) 
- Ram giấy: 
Nhất lệnh chỉ 
- Xem Lệnh (lìng) 


ca 


Lệnh (ng) 
- Lịnh: Hạ lệnh; Lệnh 
riễn (tên bắn dùng làm 
hiệu lệnh) 


- Khiến cho: Lệnh nhân 


tâm tr (khiên phải suy 
nghĩ); Xảo ngôn lệnh 


Cụm từ: Tích lệnh 
(loại chim hay vẫy cái 
đuôi dài: wagtail) 


Só 

2# 

Lệnh* (Hv lệnh) 
(kim lệnh) 
- Các vật như chuông 
khánh... giúp lên hiệu: 
Tiếng như lệnh vỡ; 
Lệnh ông không bằng 
công bà; Pháo lệnh 
(pháo nỗ to làm hiệu) 
~ Dáng nặng nề: Lệnh 
khệnh 


Z1Ƒ ti 

4 s2 ám 

Lêt* (liệt; túc liệt) 
Dáng bò thấp và 
chậm: L£ lết;, Lết tới 
không nồi 


lái 

Lệt* (Hv túc liệt) 
Bước nặng và chậm: 
Lệt bệt 


Đế 


sắc (nói khéo lại ra mặt | Lêu* (Hv liêu) 


chiều chuộng) 

- Mùa: Đương lệnh 
(đúng mùa) 

- Tốt: Lệnh danh 

- Của vị đáng kính (cô 
văn): Lệnh ái (con gái 
vị đáng kính; kim văn: 
Thiên kim); Lệnh 
đường (mẹ...); Lệnh 
lạng (con trai...) 

- Chức quan ngày xưa: 


- Trẻ con thách thức 
nhạo nhau: Lê /êw! 

- Ham chơi: Lêu lống 
- Lang thang: Lêw bêu; 
Lêu lồng 

- Cao khẳng khiu: 
Cao lêu khêu 


3t JR ƒ ® 


Lu* (Hv thảo liêu) 


(nghiễm liêu) 

(thảo liễu; miên liêu) 
- Nhà dựng tạm: Lêu 
chõng (trường thi cũ) 
- Nhà nhỏ: Lầu tranh 
vách đắt 

- Nỗi lập lờ: Lêu bêu 


J# 


Lếu* (Hv liễu; lão) 
- Thiếu lễ phép: /.ếu 
láo, Lêu thếu 
(chưa nghiêm chỉnh- 
tiếng cũ); Lểu thếu 
chưa nên tiết trượng 
phu 
- Vội vàng; SƠ sài : 
Ấn lếu láo vài miếng 


: 


Lễu* (Hv nạch liễu) 
Dáng cao mà gầy: Lêu 
đêu; Lêu nghều 


J ñ 


LÌ (I) 
- Bề đài bằng 1/10 
phân TH (1/3 mm): 
L¡ mẽ (0.01 m) 
- Trọng lượng bằng 
0.05 gram 
- 1/10 đồng bạc TH 
- Lượng nhỏ: Phân l¡ 
bắt sai 


đã Tế 


LÌ* (Hv ii) 
Rất nhỏ: Bé ii tỉ 


3 


LÌ (0 
Chỗn nhỏ (Hv Lạc) 
(raccoon dog): Hồ li 


Lènh—Li 


Ñft H5 
LÌ (I) 
- Bỏ mà đi: L¡ biệt; L¡ 
chức (tự ý hoặc tạm 
thời bỏ chức vụ); Lí 
gia (xa nhà); L¡ hôn; L¡ 
hợp khí (cần sang số 
xe: clutch); Ứ¿ khai (bỏ 
đoàn thể); 1 nhậm 
(mắt chức); L¡ quản 
sách (suo) cư (cỗ văn - 
ở chỗ xa biệt); Lí râm 
(*centrifugal; *có trục 
trặc với trung ương) 
- Khác: Lỉ thưởng 
- Cách xa: Xa trạm lì 
học hiệu tam lí (nhà ga 
xa nhà trường ba dậm) 
- Vật thể ion: L¿ rứ; 
Âm li tử (anion); 
Dương l¡ tử (cation) 
- (Xe lớn) phá rừng: L¡ 
địa gián khích (kẽ hở) 
- Một trong bát quái 


L¿ 

Lỉ (t0) 
Phiên âm gia vị cà-ri 
(curry): Gia li 


#Š RẺ 
LÌ (0 


Chim hoàng oanh 
(oriole): Hoàng li 


J5 

LÌ q0 | 
Bò Tây tạng (yak) có 
lông dài: L ngưu 


LÌ (l0 
- Ngựa bờm đen 
- Nước đời cô: Câw l¡ 


Li—Lị 


lứ 


si 


Li (I0 (cổ văn) 
Nước da ngăm đen 


Lï (0 
- Khe chảy qua Quế 
lâm (Quảng tây) gần 
đấy có đền thờ Mã 
Viện (Phục ba), tức là 
Man khê trong Chinh 
phụ ngâm 
- Cụm từ: Lâm l¡ 
(*dáng rỏ giọt; *lời 
văn quả quyết) 


Bồ 


LÌ (t0 
- Bờ rào: Trúc l¡ thảo 
xá (nhà có bờ rào tre) 
- Rây giúp lọc: Trạo l¡ 
m1 

†Ế 

Lì ( (cỗ văn) 
Gặp điều bất hạnh: /⁄ 
bệnh; Lỉ nạn 

(*gặp nạn; *bị giết) 


LLÌ* (Hv khấu li; khẩu I0) 
Líu lo: E2 lô 


h* 


LÌ* (Hv ngoã li) 
- Tiếng miễn Nam gọi 
cái cốc thuỷ tỉnh: L¿ 
rượu; Nâng l¡ 
- Say nặng: L¡ bì 


LÌ* (Hv li) 
- Ương: Lì lợm; Ngồi lì 


- Kém chí tiền thủ: Ù iì 
- Nhăn mịn: Nhấn lì 
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#| 

LẦ* (Hv lợi) 
Do đọc “lợi sự” theo 
âm TH mà có cụm từ ⁄2 
+ỉ (tiên mừng) 

k\x 

-- 

Lí 
- Họ: Lí Bạch (701-762, 
thi tiên đời Đường) 


- Cư trú: Lân lí (láng 
giềng); Phản cố lí 

(về làng cũ - cỗ văn) 

- Dậm dài 150 trượng 
tức là độ 1⁄2 km 

- Cụm từ: 1ý trình (*lỗi 
trình diễn; *đường đã 
đi qua, như ở Lí trình 
biểu (odometer) 


kở 


- Triều VN (1010-1225) | Lấ* (Hv lí) 


- Cây mận 
- Cây có hoa thơm vào 
đêm: Dạ ií 


# 


Lí 
- Bên trong: Lí lí ngoại 
ngoại (trong ngoài lo 
liệu đầy đủ); Giá lí 
biên hữu vấn để (ở 
trong có chỗ trục trặc); 
Lí xuất ngoại tiến 
(không đều, hay nói về 
răng khênh) 
- Bên trái: Lý huyền 
(dây đàn to ở bên 
trái); Lí quyền (lỗi ở 
trong cùng của các 
vòng vẽ vôi tại 
trường đua); Lí thú 
(#phía trái xe chạy; 
*tay thành thạo) 
- Ở tại: Giá lí (tại đây); 
Na lí (ờ đàng ây) : 
- Phiên âm: (Tiên Y 
lira); Lí lạp; Lí hải 
(Caspian) : 
- Xem Lí (lĩ) tiệp sau 


# 


LÍ (m 
- Mặt trái: Giá diện thị 
lí nhỉ; na diện thị diện 
nhỉ (mặt này trái; mặt 
kia phải) 


- Lưu tâm (như Hy): 
Không lí tới nữa 

- Mấy cụm từ: 1 nhíà 
(*chữ khó đọc: *âm rối 
khó nghe); Lí láu (đông 
người cùng nói nhiều) 


kì 


Lí (m) 
- Mấy cụm từ bình 
dân: Lí lí lạp lạp (tắc 
rắc; lạch đạch); L lí la 
la (l la li lô: nói đở) 
- Trợ từ để quả quyết 
cho người nghe cứ yên 
trí 


#8 

Lí () 
- Lớp vải độn áo kép 
- Có nghĩa như trên, 
với bộ gốc Y ở cô thư 


4 

Lí m) 
Thuộc xã hội thấp: 
Lí ngữ (ngôn ngữ của 
nhóm -— Anh: slang) 


BỆ 


Lím 
- Mặt (da, gỗ...) mịn 
hay thô: Cơ lí, Vân lí 


- Lễ phải: Vô lí, Hữm lí, 
Lí khuy (đuối l0 

- Khoa học thiên 
nhiên: Toán, lí, hoá 

- Coi sóc: Quản lí; 

Lí hình (phụ trách 

thi hành án phạt) 

- Dọn đẹp: Lí đông tây; 
Lí phát (sửa tóc) 

- Lưu tâm: Bát yếu lí 
thái tha (mặc kệ y); 

Ái lí bắt lí (hững hờ) 


SẺ TẾ 


Lí (m 
Chất Lithium (L¡) 


§Ð 


Lí(m 
Cá chép: Lí ngư 


lỹ ÉW 
Lí () 


Con lươn: Mạn lí 


E] 


LÍ* (Hv thảo !) 
Cây leo có hoa thơm 
ăn được: Giàn thiên 
lí, Canh hoa thiên lí; 
Trà ướp hoa thiên lí 


Lí 
Quanh co: Dĩ ií 


J8 


Lí (ă) 
Giày: Cách lí (giày da) 


ẨÌ 
Lị 8) 


- Hoa lài: Mạt lị 
- Còn âm Lợi 
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Lị—Liên 


Lịch lịch tại mục 


3 


: (lần lượt xem qua) 
LỊ Œ) - - Bộ ghi ngày tháng 
Một chứng đau ruột: năm: Niên lịch 


Lị tật (dysentery) 


mH lÄ th 


Đàn Lịch m) 
Lị ®) Söi: Sø lịch (cát sôi) 
Làm nhục: Mạ // Ẹ : 
#ÿ Đ HỆ ñj) 
Lị () Lịch @®) 
Con sò: Mẫu lị Con nhệch (loại lươn 
lớn con) 
Lia* (Hv li) My đh 
- Nhiều lần liên tiếp: | Lịch ®) 


Thua lia lịa 
- Loại cá nhỏ: 7Thia la 


TRŸ 


Cây sến (oak): Lịch thụ 


#É 


: `. Lịch (ñ) (cỗ văn) 
Lia* (Hv thủ H) Máng chứa đồ ăn cho 
Ném đá trượt trên súc vật 
mặt nước: Nứớm thia lia 
8É lÉ J§ Ùu 
Lìa* (Hv li) Lịch @ — 
Rời bỏ: Chia fìa; Chứm | - Tiếng mưa rơi: Tích 
la cành lịch 
- Địa đanh “Sa đéc”: 
kí m Sa lịch 
m 
Lịa* (1í, Iị) T L7 
Nhiều lần liên tiếp: : 
Lia lịa Lịch ®) 
Sắm sét: Thanh thiên 
phích lịch (*sét từ trời 
JẾ JR h J# xanh; *hoạ bất ngờ) 
Lịch (n) 
- Trải qua: Lịch duyệt; 
Lịch tận gian hạnh JR Ễ l§ 
(qua đủ rủi may) Lịch* (Hv lịch) 
- Về dĩ vãng: Lịch sử Tượng thanh: Lịch kịch; 
- Lần lượt: lịch phỏng | Lịch bịch 


(thăm khắp lượt); (tiếng đi nặng nề) 


lị El Đi tả 
Liệc* (Hv mục liệt) 
(thủ liệt; mục lạc) 

- Nhìn chéo: //ếc trộm 
- Xem mau một lượt: 
Chỉ liếc sơ qua 

- Mài sơ sơ: Liếc dao 
ñ# § 
Liêm (lián) 

- Phướn đề tên tiệm: 
Tưu liêm 

- Màn che: Liêm /ử; 
Song liêm (màn che 
cửa số) 


8 Í lê 


Liêm (Hán) 
Hộp gương phấn của 
các bà ngày xưa 


Jš 


Liêm (đián) 
- Ngay thăng: Thanh 
liêm; Liêm chính 
- (Giá) rẻ: Giá liêm vật 
mĩ 


TR 


Liêm (lián) 
Mành tre 


lỗ 


Liêm (ián) : 
Căng dưới: Liêm côt 


ĐỀ ĐỀ 


Liêm qián) 
Lưỡi liêm: Liêm đao 


lš 


Liêm (rán) 
Con dán: Phì liêm 


9 Đã 


Liềm* (1v liêm) 
- Lưỡi sắc hình bán 
nguyệt: Liễm gặt 
- Hình cái liềm: 
Trăng lưỡi liềm 


ĐỂ BÀ Dở lộ RA 


Liếm* (thiêm; thi) 
(thi; thiêm; khẩu liễm) 
- Quét bằng lưỡi: Mẹ 
chết, liễm lá găm 
Xương 
- Giâu giếm: Lấp liếm 


HỆ Tà 


Liễm (điàn) 
Bỏ xác vào quan tài: 
Nháp liêm 


Ø1 9X 

Liễm (qiăn) 
- Cầm giữ lại: Liêm túc 
(không tiến nữa) 
- Thu tiền: Nguyệt liễm; 
Liễm tài 
(làm giàu bất chính) 


là §Ä 

Liệm* (Hv liễm) ˆ 
Bọc thây người chết: 
Khâm liệm 


tš f 
Liên (lián) 

Cụm từ: Đáp liên 
(tay nải) 

X8 3E 

Liên (lián) 


- Nổi liền: 


Liên—Liệp 


Liên hệ; Liên từ; 


Liên tự hiệu (gạch nối); 


Liên cước quân (đồ 


mặc con nít có áo và vớ 


may liền) 
- Nhiều việc theo 
nhau: Liên thống: 
Liên toa phan ứng 
(chan reaction) 
- Liền sau đó: Liên 
mang; Liên dạ (cũng 
đêm ấy) 
- Đạo quân dưới 
quyên đại úy: Liên đội 
- Dược thảo forsythia 
suspensa có hoa vàng: 
Liên kiêu 
- Giới từ “Đến như... 
cũng”: Liên ngã đô tri 
đạo (như tôi đây cũng 
biết) 
- Nhiều cụm từ: 
Liên khâm (liền áo: 
anh em đồng hao); 
Liên bì (trọng lượng 
ôm cả vỏ bọc); 
Liên châu 
t*xâu hạt ngọc; 
*theo nhau dồn dập) 


‡š Mủ 

Liên (iàn) 
- Xích: Thiết liên 
- Xảy ra tiếp nhau: 
Liên thức phan ứng 
(chain reaction) 
- Nghĩa đặc biệt: 
Liên mái tổ 
(streptomycin); 
Liên cầu khuân 
(streptococcus) 


v*-l2 sk^ 
lãi j 
Liên (lián) (cỗ văn) 
- Gợn sóng: Liên y 
|*nước chảy gợn lăn 
tăn; *(Lệ) chảy dài] 


-++ —k†+ˆ 
Liên (án) 
- Cây sen: 
Liên từ (hạt sen) 
- Tên: Mục Kiển Liên 
(sự tích lễ Vu lan) 


Liên (Hán) 
Loại cá chép vảy bạc 


Â) 

lE lối tế 

Liên (lián) 
Hợp lại với nhau: 
Liên bang; Liên bang 
điêu tra cục (FBD; 
Tô liên (USSR) 
(Việt ngữ hay nói là 
Liên xô); 
Liên hiệp quốc (UN); 
Liên hợp vương quốc 
(UK: nước Anh); 
Liên mình (nhiều nước 
kí giao hảo) 


TT XẾ TÚ 


Liên* (Hv lận) 
(Hên; liên) 
- Lập tức: Làm liên 
- Nhiều lần: Liên liên 
- Sát một bên: Liễn 
nhà; Ruộng ca ao liên 
(nhà giàu nhiều bất 
động sản) 
- Ráp lại với nhau như 
cũ: Vết thương đã liên 


H 
BU) 
v. : 
LLiên* (Hv khẩu liên) 
- Nói nhanh mà vui: 
Liên thoăng; Liên láu 


- Nói mà các âm vướng 


vào nhau: Nói liên 
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Kế) 

Liệng* (Hv lệnh vũ) 
- Bay lượn: En liệng 
- Ghé qua: 

Liệng vào hỏi thăm 


ˆ“ˆ 4# AXˆ© 
¡7 HA Hệ 


Liếp* (Hy lạp) 


Liễn (niăn; liăn) 
- Xe vua đi 
- Xe kéo ngày xưa 


TR lễ 


Liễn (niăn) 
- Xua đuôi đi: Bá nhân 


cá tu tao, (trúc lạp; trúc lạp) 
- Theo kịp (từ ngữ Tắm đan bằng tre lá: 
bình dân) É xi bi loài: 


Vách liếp 


HÃ 


LiÊp* (Hv thổ liệp) 
Luông vườn có rãnh 
nước bao quanh 


lấI 


Liên* (Hv liên; liễn) 
Câu đối thường viết 
thành hàng ngang: Đôi 
liên 


: „ XH 
bã ñ 2H 
Liễn* (Hv thạch lên) | LIỆp điè) 


- Sẵn: Liệp hộ (thợ 
săn); Liệp cầu (chó 
săn); Liệp thương 
(súng săn); Liệp thú 
(*săn; *tìm kiếm) 

- Tên mấy động vật: 
Liệp báo (cheetah); 
Liệp ưng (falcon) 

- Tên chòm sao: 
Liệp hộ toà (Ôrion) 


Bát sứ có nắp: 
Liễn trâu, Liễn cháo 
my + 
Liêng* (Hv linh; linh) 
Thuộc về hồn linh: 
Thiêng liêng 


Liếng* (Hv lánh) : 
Vốn: Vốn liêng mất hết „ 
VÀ Liệp (iiè) 

/ầ lời - Bờm: Liệp cầu 

Liêng* (lãnh; túc lánh) | (hyena: chó có bờm) 


Cảnh tháo chạy: - Xem Lạp 
Thua xiêng liêng 
$ 
lÃ ĐÃ 
= Liệp (iè) (cô văn) 


- Vượt mà bỏ qua mấy 
bậc ở giữa: Liệp đăng 
- Đạp lên; Còn âm Lạp 


Liệng* (Hv lệnh) 
- Ném: Liệng lựu đạn 
- Không dùng: Liệng bỏ 


54I Liệt—Liêu 


Vì Ngạc liệt (sứt môi); J Ít 


Liệt phiến (lá cây có 


Liệt (Ie) khía lóm sâu); Hạch nạ: | Liêu (liao) Liêu (iáo) 
Câu thả: Đại đại liệt Hệt Í_ (nuelear fission)_ - Vén lên: Liêu khởi lai | _- Ra làm quan: Đông 
- Xé cho nát: Liệt xí - Rảy (nước...): Tiên tiêu (cùng làm quan); 
ÿÌ) (răng nanh) _ liêu thượng điêm thuỷ | Liêu thuộc (quan nhỏ 
KG tái tảo (rầy Ít nước dưới quyên) 
Liệt điš) 1 trước đã rồi sẽ quét) 
Cười gượng: Liệt chuỷ ⁄JI - Xem Liêu (liáo) g# nh 
Liệt (Iiè) (cổ văn) 8 VẤN 
bị | Lạnh phát sợ: Lưễm liệt l Liêu (Hào) 
Liệt (Iiè) Liê = Xiềng trói: Liêu khảo 
- Sắp xếp: Liệt xa (xe "4| Kiệt N) kườ 5 3, 
lửa kéo: nhiều lồi): Noi - - Trêu chơi: Liêu bát ? 
; AB EinWike Liệt (liè) (có văn) - Xui: Liêu loạn ` 
cả EÓi 2U kệ (Nước...) không có cắn | - Xem Nôm Lêu Lêu Liêu (hào) 
(xe lửa tôc hành) Họ 
- Kê khai: Liệf cư .I^ VÔ ng th 
- Vào số: Liệt cường hồi 3£ - Còn âm: Liệu 
PB AM làng Liệt (iè) Liêu điáo) z 
(biographies)  ˆ Lão đảo: Liệt trước tấu | - Phòng nhỏ: Tăng liêu | 2 
- Phiên âm: Liệt ninh tiến (lảo đảo đi tới) (phòng nhà sư ở); Hậu Liêu (áo) 
(Lenin); Liệt thị ôn độ liêu (nhà phíasau | -Ítlưathưa: - 
kế (nhiệt kế Reaumur) È) Z) chùa); Trà liêu rửu tứ _ | Liêu liêu khả số 
sở: (Anhngữ:pub) | - Vắng vẻ: Tịch liêu 
3 Liệt (Hè) : - Nước Lào: Liêu quốc | - Rộng xa: Liêu lạc; 
“t - Chim gõ kiên Liêu khuếch (lưu 
Liệt (liè) - Còn âm là Liết LJll Iib:Xh nhà) 
- Kém: Liệt hạng; 
Uù, bình, thứ, liệt tý Liêu (iáo) „ lšẾ 
(bôn hạng hơn kém) bại - Chỉ có thế: Liêu biểu | 2S 
- Tôi tệ: Liệt tích Liệt (uo) tạ ý (chỉ để cảmơn) — | Liêu (láo) 
(việc xâu xa) - Xăn lên: Liệt khởi tụ - Một ít: Liêu thắng vw | Dô ra: Thanh diện liêu 
tử (xăn tay áo) vô (ít còn hơn không) nha (mặt xanh nanh 
ẤN - Vuốt: Liệt hổ ru - Buồn tế: Vô liêu hô) 
xu (vuôt râu cọp); - Nói chuyện (tiếng 
LH Ngược | HưnnDmac | Vmản/ che  |nh dạ 
Liệt phong; Liệt hoá _ | 'hượng đích điệp tử - Sách của BôTùng | “` Z“). 
SNgnUrinf° Cươne (suốt hết lá ở cành) linh kế chuyện quái Liêu (iáo) 
liệt đản: Liêu trai chí dị - Khâu vắt sô 
- Hi sinh cho nghĩa cả 2 hi : TU NÓ: , tong 
(martyr): Liệt sĩ Liệt (tư liệt liệp 1Ï liêu loạn (rôi cả mặt) 
Z\ - Bệnh không cử động | Liêu (liáo) #E #6 
được: Đứt mạch máu - Tên địa phương: ko hy 
Liệt (iè) não tê liệt nửa người Liêu đông (TH), Bạc  |Liêu (liáo) 
- Nứt rạn: Liệt ngán; - Người ốm năm lâu: liêu (Nam phần VN) Chim sáo (wren): 


Liệt văn (đường nẻ); Liệt giường liệt chiêu - Xa XÔI: Liêu viên Tiêu liêu 


Liêu-—Linh 


l 


Liêu (Ho) 
Vội vàng: Liêu thảo 
(chữ tháu); Phu bì liêu 
thảo (hời hợt câu thả) 


kị 
Liều* (Hv liệu) 
- Không đắn đo: Liễu 
lĩnh; Làm liều 
- Hi sinh: Liều mình 
- Lượng nhất định: 
Liêu thuốc 


J 


Liễu (išo) 
~- Hiểu rõ: Minh liễu 
- Xong rồi: Liếu kết; 
Vị liễu chỉ sự (việc còn 
dang dở); Liễu đạo 
(đạo sĩ chết) 
- Phần kết: Liếu cục 
- Không có tí nào: 
Liễu vô cụ sắc 
(không chú tù vẻ sợ) 
- Mấy cụm từ: 
Liễu đắc (dở quá!); 
Liêu bắt đắc; Liễu bắt 
khởi (hay quá ta); 
Tri liễu (con ve sầu) 
- Xem Liễu (le) 
Liễu (liào) 


Ÿj 1Í 


Liễu (iăo) 
Chất ruthenium (Ru) 


H 


Liễu qe) 
- Thôi, rồi: Biệt thuyết 
thoại liễu (đừng nói 
nữa); Hạ vã liêu! (mưa 
rồi! tức là đã bắt đầu 
mưa); Tiểu tiểu, tấu 
liêu (đi đi thôi).... 


3542 


- Xem Liễu (lião); 
Liễu (liào) 


J lữ 


Liễu (ào) 
- Ngắm tỪ cao xa: 
Liễu vọng đài 
- Xem Liễu (le) 
Liễu (lião) 


šj tj 


Liễu qiào) 
Vòng gắn vào cửa để 
xỏ khoá mốc: 
Liễu điểu (_ ) nhỉ 


T 

Liễu (liăo) 
- Loại cỏ knotweed 
- Cây chàm: Liễu lam 
(màu xanh chàm) 


Liễu (iu) 
- Tên họ: Liễu thị [vợ 
Hàn Hủ đời Đường, 
chồng làm quan xa viết 
thư về cứ băn khoăn sợ 
mắt vợ (TH có tục bẻ 
cành liễu tặng bạn quất 
ngựa lên đường đi xa), 
VỀ sau nàng bị tướng 
Phiên cướp thật, may 
SaO cuối cùng lại được 
về với chồng]; Liễu 
Hạnh (một nữ thần ở 
nước Nam) 
- Cây cành mềm lá 
rũ: Dương liễu; Liễu 
điều (cành liễu hay 
dùng để đan giỏ); Liễu 
điều sương (tương đan 
bằng cành cây) 
- Thứ đàn: Liêu cẩm 
- Tên chim: Liễu oanh 
(willow warbler): 


JC 

Liệu (iiào) 
(Ngựa, lừa...) đá 
ngược về đàng sau: 
Liệu quệ tử 


R 


Liệu (ào) 
- Chờ; đoán trước: 
Tiên liệu; Liệu đáo; 
Bất xuất sở liệu 
(như đã ngờ trước); 
Liệu tưởng (ngờ trước) 
- Vật dụng: Tài liệu; 
Nguyên liệu 
- Sắp đặt: Liệu lí 
- Mắy nghĩa đặc biệt: 
Liệu khí (chén lí thuỷ 
tinh); Liệu tiếu (cô 
văn) (khí trời lành 
lạnh); Liệu tử (vải để 
may áo, nhất là loại 
bằng lông cừu); Liệu 
tửu (rượu đề nắu bếp) 


Đã j7 


Liệu (điáo) 
Chữa bệnh: Trị liệu; 
Liệu bệnh; Chán liệu 


Liệu? (Hv liệu) 
- Toan tính: Lo liệu 
- Tiêng đe: Liệu hồn 


l§ 
Liệu (liáo) 
- Cháy phỏng: 
Liệu bao (vết bỏng) 
- Cụm từ: Liệu nguyên 
(*lửa cháy ngập trời; 
*lan tràn mạnh) 
- Xem Liệu (Hião) 


l§ 
Liệu (ñiăo) 
- Đốt lông tóc: Phá: 
liệu liễu (tóc cháy kìa); 
Liệu phát (*đốt tóc: 
*việc không khó) 
- Xem Liệu (liáo) 


Hỗ 


Lim* (Hv mục liêm) 
(mục 1⁄4 liễm) 
(Mãt) mở hé: Lửn diứmn 


} ?Ã 


Lim* (Hv lâm) 
(mộc liêm) 
Thứ gỗ cứng: Lim chìm 
đem làm cọc giáu 


7TR 


Lìm# (Hv khẩu liêm) 
Lặng lẽ: Im lìm 


Jš 

Lim#* (Hv băng liêm) 
- Mật hút: Chìm lim 
- Giâu kín: Lưn chuyện 


HỆ 

Lịm#* (Nôm liệm) 
- Bất tỉnh: Mgát lim 
- Rât ngọt: Ngọt lịm 


tệ 


Linh (ng) 
Xách mang: Tha linh 
trước thống đả thuỷ 

(y đem thùng kín nước) 


t 
Linh qíng) 


Dê rừng: Linh đương; 


543 Linh—Lịnh 
Linh ngưu (dê Tây + thập độ (20 dưới (lánh binh) : 
tạng lông dài, sửng š : độ không Celsius) - Quân nhân cấp dưới: 
quặt về đàng sau) Linh díng - - Lẻ: Linh tiên; Lính tráng; Người lính 
Linh dương giác Vị thuốc: Phục linh Linh ngật (ăn vặt) tính quan (phận hèn mà 
(sừng đê làm thuốc) (Poris cocos) - Rơi rụng khắp nơi: thích xài sang) 
Điêu linh - Luống cuống: Lứnh 
‡ hệ - Cụm từ: Thất linh bát | quýnh 
h ắ lạc (vương vãi 
Linh đíng) Linh đíng ˆ 0k 2b đi 
- Họ - Ruôi vàng đốt đau =E ` 
- Đào kép (tiếng xưa) | (sand fly): Bạch linh | 4£ Lnh* (Hv lãnh) 
- Mau trí khôn: Lj„h | "Lễtvặt:Linhzi› | Linh đíng - Tránh đi kín đáo: 
lợi; Linh nha lợi xỉ (sao ruôi vàng!) - Mau lẹ, sắc sảo: Linh ra về lúc nào 
(khéo nói) Tâm linh thủ xảo không hay : 
- Cô đơn không ai 2D 4 : s hiệu lực lạ thường: TH cộm: Tiên linh 
An ; ° „ Linh dược nh trong túi áo 
Mb2)110522060 4620 Linh đíng) : - Phần thiêng liêng của | - Liến Mi: Láu linh 
IÀ Tên chim wagtail: con người: Linh hôn; 
Ý Tích linh Anh linh (hồn người 2H 2ñ 
Linh (líng) chêt) : ĐÁ : 
- Tiếng ngọc va nhau kởi - Xác người chệt: 9A nu ) 
(cô văn): Linh linh Linh (ng) Linh x4 (hearse), - 
- Cụm từ: Linh long - Lông đuôi khá đẹp. E064 thiệp XNg 4 
[*(vật dụng) tỉnh xảo, | của nhiều chỉm: Không | 7 TT HỆ hệt: ° 
*(người) lanh lẹ; tước linh Lình tính Lĩnh#* (Hv lãnh) 
Kiêu tiêu linh long] - Cụm từ: Linh mao : - Nhận: Lĩnh thưởng 
(#lông đuôi lễ Còn âm là Lãnh* 
tệ *loại tranh THhay — |Linh đing) - Như Linh kinh: 
Linh* (Hv Iinh) hoạ cẩm thú) Tên Hv của Sông Gianh Lãnh Kih 
(Đám) rằm rộ: Linh ở Quảng bình Hà tĩnh, Mỹ 
đình #‡ từng chia ranh giới h 
h &% Nam Bắc hà vào thời bộ Lĩnh* (Hv miên lãnh) 
Linh đíng) hai Chúa Trịnh Nguyễn: 
‡ê ? - Tuổi: Niên linh; Cao | Tìm siạn guyến: | Lụa có mặt mịn láng: 
` linh (tuổi đã nhiều) ông Quân lĩnh 
Linh đíng) - Thời gian: Công linh 


- Cái chuông: Môn linh 


(thời gian phục vụ); 


là lộ l6 


(ch Dnệ Bộ) TỤA)) Đảng linh (tuổi đảng) - | Linh (líng) Lĩnh* (Hv sách lịnh) 
Linh đang hoặc đương SAÐ e2 \ R : 

huô hỏ Loại cá nhỏ: - Hành động thiêu suy 
(c TH ) : O cv Linh ngư (dace) xét: Liêu lĩnh 
- Trông nhỏ chơi trong Hư ì, 

› : 2 . 2 - Từ đệm sau Lười*: 
giàn nhạc: Linh cô Linh (líng) +4 tệ == Lười lĩnh 
- Có hình chuông: - Số không (zero) ý 
Linh lan (lily of the Nhị linh ngũ (205); TIN, (linh; nhật linh) + 
valley); Linh á Linh điểm linh nhị Chợt: Thình lình 
(chuông câm: (0.02); Linh tỉ linh Lịnh (ầng) 
quả tạ: dumbbell) (hai bên không có Đ ÿự Âm khác của Lệnh: 
- Bó: Miên linh (kiện điềm: no score); yÊi tiện Lịnh ông không băng 
bông: cotton boll) Nhiêp thị linh hạ Lính* (Hv lánh) công bà 


Lít—Loã 


| 

LÍt* (Hv liệt) 
Phiên âm Ïlitre 
(Hv công thăng) 
(uiếng mới) 


lỗ 


Liu* (Hv trùng liêu) 
Cụm từ: 1w đu 
(*răn nước; *dòng dõi 
tầm thường); Chăng 
phải liu đíu vẫn giống 
nhà 


s1 

Líu* (Hv khẩu liễu) 
- Âm thanh rồi rít 
vui vẻ: Chừn hót líu lo 
- Lưỡi cuốn lại 
nói không rõ tiếng: 
Líu lưỡi 


lữ 1” 

Lo* (Hv tâm lô) 
- Hồi lộ: Lo lót 
- Nghĩ tới tương lai 
mà sợ: Lo lắng; Lo 
ngại 
- Cụm từ: Lo bò trắng 
răng (lo nghĩ vẫn vơ) 
- Cụm từ: #ø ra (trí 
nghĩ tới chuyện ngoài 
việc đương làm) 


ý. tin 

L0* (Hv khẩu lô) 
(khẩu lô) 
Cụm từ: Lúu /ø (âm 
thanh vui, dễ nghe) 


lũ #" 


Lồ* (Hv hoả lô) 
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(hoả lô) 

- Buông giữ nhiệt độ 
cao: Lò gạch; Lò đúc 

- Nơi đào luyện: Bác 
sĩ mới ra lò 

- Lỗ mũi có chất nhờn: 
Thò lò mũi xanh 

- Cụm từ: Thò lò sáu 
mặt (*con xúc xắc hình 
lập phương; người hay 
trở mặt) Lò đò; Lò mò 
(rồn chân đi tới) 


HỆ 

Ló* (Hv nhật lỗ) 
- Hiện ra: Mặt trăng 
mới ló 
- An hiện: Láp lá 

4ñ 

“Bì 

Lõ* (Hv lỗ) 
- Cao và quặm: Mi lõ 
- Cương cứng 


VỆ Hệ HH 

Lọ* (Hv lộ) 
(thổ lộ; ngoã lộ) 
- Bình nhỏ: Lọ rượu 
- Chất dơ thường có 
màu đen: Lọ nồi; 
Lọ lem (nhem nhuốc) 
- Mẫy liên từ: 
*Cần chỉ phải: Lọ fà 
chăn gối..; Mộc mạc 
ưa nhìn lọ điểm trang 
(còn âm là Lựa*) 
*Phương chỉ: Đá cũng 
nát gan lọ người 


L3 


Loa quó) 
Thúng có đáy vuông 
và nông (cái mẹt): 
Loa khuông; Phả loa 


lã 


Loa (uš) 
Bệnh lao tràng nhạc: 
Loa Ïj (scrofula) 


S SR NA 


Loa (uó) 
Con la (lai giữa lừa và 
ngựa): Loa tứ 


lá 


Loa (quó) 
- Con sên: Điền loa 
- Cụm từ: Uoa sư 
(*con sên 
* vỏ ốc xoắn) 
- Có hình xoắn: 
Loa tỉ (đình ốc xoăn), 
Loa tỉ đao (dùi vặn ốc 
xoắn: screw driver); 
Loa văn (nét vòng ở 
da đầu ngón tay) 
- Quay vòng: Loa triển 
tưởng phi cơ (máy bay 
cánh quạt) 
- Xà cừ: Loa điên tất 
bàn (khay khảm) 


là 


Loa* (Hv loa) 
- Dụng cụ giúp âm 
thanh lớn thêm: Quái 
loa 
- Nói, kêu nhiều quá: 
Môm loa mép giải: 
Khóc bù lu bù loa 
- Cụm từ: Qua loa 
(sơ sài) 


lh 

Loa (Iuó) 
Vất xoắn ở da đầu 
ngón tay 


t.—a 

Hš lÃ đã 

Luoà* (Hv mục lỗi) 
(hoá lụy; loã) 
- Mù (mà còn một ít thị 
giác): Mắt loà chân 
chậm 
- Mờ: Gương loà 
- Sáng quá dễ làm cho 
quáng mắt không thấy 
các vật khác: 
Chói loà: Phải chăng 
nắng quáng đèn loà: 
Án mờ loà mây 
- (Tóc, lá cây...) 
buông rỗi: oà xoà 


Äƒ lổ lữ: bá 


Luoá* (Hv hoả hoá) 
(hoả luỹ; mục lỗi) 
Làm cho quáng: 
Loá mắt 


Loả (uš) 
Con tò vò: Quả loa 


đấu T 

Loã (luð) 
- Trần: Loã trình; Xích 
loã (trần truồng) 
- Còn âm Khoả 


#§ HÌ 
Loã* (Hv loã; lã cá) 
Trần truồng: Loã lô 


Tở 


Loã (huð) 
Nhiều (cổ văn): 
Hoạch doanh thậm loã 
(thu được nhiều lợi) 


1X 

Loã (huð) 
- Bao ăn: Tại học hiệu 
nhập loã (trọ học được 
bao ăn); Loã phòng 
(nhà bếp) 
- Cùng kinh doanh: 
Hợp loã; Loã kế (bạn 
kinh doanh); Loã đồng 
(cộng tác hay đồng ý 
với kẻ làm bậy -VN 
hay nói là Đồng loã) 
- Nhóm: Tam cá nhất 
quân, ngũ cá nhất loã 
(nhóm từng ba, năm) 


?X ‡X 

Loã (huð) 
Nguyên tố Holmium 
(Ho) 


TR. li 


Luoã (kẽ) 
- Quán từ giúp đếm hột 
tròn: Nhất loã châu tử 
(một hạt ngọc trai) 
- Vón thành hạt: Loa 
lạp phì liệu (phân hột) 


Ji  Ñ% 


Loài* (loại; loại; loại) 
- Giống: Loài người 
- Không giống ai: Lạc 
loài 


3 


Loại (èi) 

- Giống, thứ: Đồng 
loại; Loại biệt (xếp 
thức nào ra thức ấy) 
- Trông giống như: 
Hoa hồ bắt thành 
phản loại khuyên 
(vẽ hỗ lại vẽ ra chó) 


Đã 


LoaÏ* (Hv thủ loại) 
Bỏ ra ngoài: 
Bị loại khỏi cuộc thì 


Loan (luán) (cổ văn) 
- Đôi nhọn và dốc 
- Núi chạy thành dẫy 


` 


Loan (tuuán) 
Đẻ đôi: 
Loan sinh huynh đệ 


#4 


Loan (quán) 
Nhạc kêu leng keng 


Loan (luán) (cỗ văn) 
Căt một miêng thịt 
từ tảng lớn: Loan cát 


#S£ 7T 
SẸ 2K 


Loan (quán) 
- Cây goldenrain: 
Đàn loan 
_ Họ 


Ẹ 


Loan (luán) 
Tròn; khắp (tiếng 
xưa): Đoàn loan; 
Loan truyền 


Lễ- 
Loan (wăn) 
- Cong queo: Loan lộ; 
Loan khúc 
- Bẻ cong, uốn cong: 
Loan yêu (cúi lưng); 
Loan cung (g1ương nỏ) 


545 


I#ï8 
Loan (wăn) 
- Khúc sông cong 
- Vịnh nhỏ: Hải loan; 
Mặc tây ca loan 
- Tên đảo: Đài loan 


#4 


Loan (luán) (cễ văn) 
- Chim thân thoại: 
Loan phụng (Loan và 
Phụng tả cảnh vợ 
chồng sát cánh nhau); 
Loan phòng 
(phòng vợ chồng); 
Loan giá (xe vua đi) 

- Loại keo giúp nối 
dây cung, dây đàn; 
Loan giao (tục huyền 
giao - xem Huyền rồi 
sánh với Loan Phụng) 
- Xem Phụng hoàng 


Ñ, ñÙ 


Loàn* (Hv loạn) 
Bậy bạ: Lăng loàn 


Ñ, ñL 


Loạn (luàn) 


- Lộn xộn ầm: Phòng 


lí hẳn loạn! (buồng 


lộn xộn quá); Loạn đả; 


Loạn bông bông 
(loạn xà ngâu) 


- Gây lộn xộn: Nhiễu loạn 
- Bôi rỗi: Tâm lí hân loạn 


- Thiếu trật tự xã hội: 
Loạn quân; Nội loạn 
- Không đúng phép: 
Loạn luân 


HJ 


Loan§g* (lang; luyên) 


- Ảnh sáng lâp lánh: 
Loang loáng 


Loã—Loanh 


- Có đồm dơ: Loang 
lô; Vêt dâu loang trên 
tuặt nước 

- Phóng đãng: Loang 

toàng 


lắc 
Loáng* (Hv loan) 
- Thời giờ văn: 
Loáng một cái là hết 
- Mẫy cụm từ: *Loang 
loáng (lấp lánh); 
Đường kiếm lấp loáng 
*Loáng choáng 
(bước đi không vững) 
*Loáng thoáng 
(ở vài nơi đó đây; 
thính thoảng) 


P8 
Loảng* (nhĩ loan) 
- Tiếng kim loại chạm 
nhau: Loảng xoảng 
- Tiếng vỡ kêu vang: 
Ngói rơi loảng choảng 


/# 8 "§ 

Loãng* (Hv loan) 
(luân nháy) 
Chất pha không đặc: 
Mực loãng; Cháo loãng 


lộ PỒ 

Loạng* (Hv túc loan) 
Cụm từ: Loạng choạng 
(*bước không vững 
*tình cờ gặp may 
*gần tối) 


© 3 

Loanh* (Hv linh) 
(xích linh) 
Hướng quanh co: 
Loanh quanh 


Loát—Loe 


lạ) 


Loát (shua) 
- Bàn chải: Nha loát 
- Chải: Loát xi; 
Loát hài (đánh giầy) 
- In chữ: Ấn loát; 
Tại ấn loát trung 
(đương in); 
Đệ tam thứ ấn loát 
- Trét dán: Loát biểu 
ngữ; Loát tân 
(sửa trông như mới) 
- (Cọ nhau) kêu xèn 
xẹt: Loát loát 


1R 


Loát (yà) 
- Nhỗ lên: Loát miêu 
(nhỗ mạ); Loát miêu 
trợ trưởng (*muốn 
giúp mạ mau mọc cao 
lại nhỗ nó lên; *hăng 
say quá làm lỡ việc) 
- Còn âm Kiển 


Mị 

Loát (shuà) 
Đổi màu: Loáđit bạch 
(bạc màu) 


§Lẩ, 


Loát (zhá) 
- Cán (sắt): Loát cơ 
- Còn âm là Yết 
- Xem Loát (yà); 
Loát (gá) 


‡LẦ, 
Loát (yà) 
- Cán; đè: 
Loát toái (cán nát); 
Bị xa loát thương 
(bị xe đè); 
Loát miên hoa 
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(cán bông) bình tử loát nhất hạ 
- Tranh chấp nội bộ: (súc cái chai kia đi) 
Khuynh loát - Dúng nước sôi: Loát 
- Tượng thanh: oøa tứ (món thịt dúng) 
Cơ thanh loát loát 
(máy chạy xình xịch) Vì 
- Xem Loát (gá, zhá); M j Hi 
Yết (zhá) Loạt* (Hv loát; lạp) 
- Lượt, lần: Bán nhiêu 
LỆ LỆ loạt súng 
g - Hàng có thứ tự: _ 
Loát (gá) Đâu một loạt; Thăng 
- Chen một loạt 
- Làm quen: - Tiếng lá khô: Lư xoạt 
Loát bằng hữu 
- Kiểm điểm: Loát trương tệ 
(kiêm trương mục) ¿ 
- Xem Loát (yà); L0aAy* (Nôm hoay*) 
Loát (zhá) - Hì hục một mình: 
Loay hoay mãi mà 
tƒ không xong việc 
5 - Còn âm Loáy hoáy 
Loát quö) 
- Vuốt dọc một vật dài J 
dài: Loáit khởi tụ tư Ũ m.c 
(“xắn”, “vén” tay áo); | LOẶ* (Hv thủ lậ) 
Loát trạo thụ chỉ Dáng người nhỏ mà 
thượng đích diệp tử mau lẹ: Loäăt choất 


(“xuốt” lá khỏi cành); 
Loát hồ tu (“vuốt” râu 
cọp: ngông - làm việc 
táo bạo liêu lĩnh) 


- Xem Lư (1Ä) 

H/ 
F3 

Loát* (Hv khẩu luật) 
(từ cũ) 


Nhiều quá: Mới loát 
(*nói nhiêu quá; *nói 
át người khác) 


lị 
Loát (shuàn) 

- Tráng bằng nước 
nhiều lần (xem Giậu*): 
Bả y phục loát nhất 
foát (đem quân áo đi 
giậu nước); Bđ giá 


7\ 


Lốc* (Hv khẩu lục) 
- Vừa khóc vừa kê lễ: 
Khóc lóc thảm thiết 
- Cụm từ: Lóc cóc 
(*thui thủi; *tiếng mỡ) 


ỰÀ 

Lóc* (Hv thủ lục) 
- Róc: Lóc thịi 
- Nhảy lên chỗ cao 
- (Cá) bò bằng vây: 
Mưa to cá rê lóc 
(nhóc) lên bở 
- Từ đệm sau Trọc*: 
Đâu trọc lóc 
- Lộn vòng nhiều lần: 
“Lăn lóc” như cóc leo 
tưởng 


- Lúc nhúc: Lóc nhóc 
~ Thu: thủi: Lóc cóc một 
mình 


J# 


LÓC* (Hv nhục lộc) 

- Lựa chọn phân thịt bỏ 
đi hay giữ lại: Lóc 
(róc) xương bỏ đi; 

Lóc lấy thịt 
- Còn âm là Róc* 


§A ## 

Lóc* (Hv ngư lục) 
Cá chuối (cá quả): 
Canh chua cá lóc 


JŠ jW đã lã 


LọC* (Hv tự; thuỷ lộc) 
(thuỷ lục; thuỷ lục) 
- Gạn cắn: Nước lọc 
- Chọn một số bỏ một 
số: Lựa lọc; Thanh lọc 
(cụm từ này nửa Hv 
nửa Nôm! Thanh lộc?) 
- Gian lận: Lưa lọc 


Là: 


LuọC* (Hv khẩu lộc) 
(khẩu lục) 
Tượng thanh: Bánh xe 
kêu lọc cọc (lọc xọc) 


lÃ BỊ 


L0©* (Hv loa; thảo H) 
- Xoè như loa kèn: 
Mụn lở loe loét, Ông 
nhồ loe miệng 
- Mau mồm miệng, nhất 
là còn hay mách lẻo: 
Loe toe 


lỹ là 


Lu0è* (Hv hoả lê; loà*) 
- Sáng lúc mạnh lúc 
yếu: Trong tối đua bay 
đóm lập loè 
- Phô trương điêu 
không có: Loè bịp 
- Sặc sỡ quá: Loè loẹt 


lấ 

L0é* (Nôm loà) 
- Sáng bừng lên rồi 
tắt ngay: Mới loé đã 
tắt; Lắp loé (ánh sáng 
bừng lên rồi tắt liên 
tiếp); Ánh đom đóm lấp 
loé ban đêm mùa hè 
- Loá: Ai cũng loé mắt 
(ai cũng cảm phục) 


RỊ 

Loen* (Hv lang) 
- Loang rộng: Vất dâu 
loen rộng: Mụn loen to 
- Nói dối trơn: Loen 
loền 


Loẻn* (Hv lang) 
Cụm từ: Loen loẻn 


h 

hi Jãi 

Loét* (Hv loát) 
(nạch loát) 
- Lỡ rộng: Mụn loét; 
Loét dạ dây 
- Toét: Loét mắt 
- Sắc đỏ quá sặc sỡ: 
Đỏ loét 


LÙ) 
Loẹt* (Hv liệt) 
Sặc sỡ quá độ: Loè loẹt 


lị li 


Loi* (Hv thuỷ lôi) 


(lôi chích) 

- Cô đơn: Lẻ loi 

- Từ đệm sau ĐÐe*: 
Đe loi doa dâm 

- Lộn đi lộn lại: 

Loi ngoi dưới nước; 
Loi nhoi lúc nhúc 


2 ấn 5. TẠ lên 


Lòi* (Hv lỗi; lỗi) 


(thủ lỗi; thủ lỗi) 

Vật hay việc cân giấu 
hoặc muốn giấu mà bị 
lộ: Lòi đuôi con chôn; 
Bị đâm lòi ruột; Bệnh 
lòi rom (lòi f?); Lòi ra 
sự thực 


Lồi* (Hv miên lỗi) 


(miên lỗi; miên đối) 
(thổ lỗi) 

- Chão chắc để lôi 
thuyền, trói phạm 
nhân...: Lôi tói 


- Bất hảo đáng trói lại: 


Phường lồi tói 


JÃ Tm: 1 


LồÏ* (Hv khuyển lỗi) 


(khuyến lỗi) 
(khuyến lôi) 
Heo rừng: Lợn lòi 


JÃ lến lá 


Li* (Hv hoà lỗi) 


(hoả lỗi) 

- Phát ánh sáng 
*yêu: Le lới 

*choá mắt: Chới lói 
- Tiếng nhức tai: Lới 
tại; La chói lói 

- Mụn nhọt lan rộng: 
Lở lói 
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Ñ lá 

Lỏi* (Hv lỗi khiếm) 
Ở rời bên ngoài đoàn: 
Bỏ lói người tài; 
Xấu đêu hơn tốt lỏi 


li là 
Lỗi* (Hv mộc lỗi) 
- Phần cứng hơn 
trong thỏi: Gỗ lõi; Lõi 
dâu hơn dác gụ (gỗ 
ruột cứng hơn gỗ dác 
bên ngoài) 
- Trừng trải: Lối đời 
- Quên: Bỏ lõi 
- Đứa nhỏ: Lõi con 


2 ấn 1% 

Lọi* (Hv lỗi; lỗi) 
Lọt ra ngoài khớp 
hoặc ra ngoài đoàn 
thể: Lọi chân; 
Chăng lọi một ai 


k§ 

Lọi* (Hv hoa lỗi) 
Phát sáng: Chiếu lọi 
(thường gọi là Chiêu 
rọi) 


J lấp lữ 


Luom# (Hv lâm) 
(mục lam) 
- Uốn cong; khom: 
Lom khom dưới núi 
tiều vài chú 
- Lửa cháy nhỏ: 
Cháy lom dom (đom) 
- Không đến nơi đến 
chôn: Số sách lom lem 
(lem nhem) 
- Xem trừng trừng: 
Nhìn lom lom 


Luè—Lọm 


Lòm#* (Hv lạm) 
(lâm xích) 
Trạng từ: Đó lòm 
(sắc đỏ đễ nhận xét); 
Bươi chua lòm; 
Lòm thòm có vài 
ba người (không bao 
nhiêu) 


5 là 


Lóm* (Hv lãm) 
- Thụt vào: Má lóm 
đồng tiên 
- Có chỗ trũng: Đưởng 
lôi lóm nhiêu chỗ 
- Còn âm là Lứm* 


lí 


Lỏm* (Hv nhĩ trảm) 
Nghe trộm: Học lôm 


ý 


Lỏóm* (Hv khẩu trảm) 
Ăn chưa đủ: Lỏm lẻm 
HHỚI CÓ Vài niêng 


l 

Lõm* (Hv thổ lãm) 
Trũng xuống: 
Lôi lõm; Gương lõm 


E.Ì 


Lõm* (Hv khẩu lãm) 
- Tượng thanh: Nước 
mưa rơi lõm bõm 
- Học chưa tới mức 
đầy đủ: Lốm bõm vài 
câu tiếng Anh 


lš 


Lọt* (Hv nhục lãm) 


Lon—Löng 


Tả lưng còng: 
Già lọm khom (com) 


tì 

đi ĐH 

Lon* (luân; kim luân) 
- Cóng nhỏ: Uøn sữa 
- Bước đi lanh lẹ: 
Chạy lon chon phía 
trước; Còn nói là 
Lon ton; Lon xon 


lỊN 


Lòn* (Hv túc nhàn) 
- Lọt: Chỉ lòn trôn kim 
- Luôn chui phía dưới: 
Nuốt nhục chịu lòn 
- Móc vào sâu: 
Lòn hang (rắn) mai 


đ 


Lòn* (luân) 
- Lẻn: Lỏn vào nhà; 
Lon ẩi đâu rồi? 
- Bẽn lẽn: Lồn lên 
- Gom đủ: Cọn lồn 


E= + 
f3 lW HẾN 
Lọn* (Hv cự 1⁄2 lôn) 
(toàn 1⁄2 lôn; luận) 
- Trọn (tiếng cũ): 
Lọn đời; Lọn lành 
- Cuộn đã cuốn gọn: 
Lọn chỉ; Lọn tóc 


t1 
ý 
Long (óng) 
Hỗ, lỗ lớn: Quật long 


HỆ ĐỀ 


Long (lóng) 
Cụm từ: Linh long 
(*tỉnh xảo; *lanh lẹ) 
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: ` 
HB JÈ ® 
(Nôm) 
Long (lóng) 
- Con rồng: Cứu long 
(*rồng đẻ 9 con mỗi 
con một tài: khiêng 
nặng; giập lửa; kêu to 
như chuông; mạnh 
như cọp; ăn uống tợn; 
can đảm; oai như sư 
tử; mắt sáng; 
*Tên sông Mi công) 
- Giống như rồng: 
Long hờ (tôm hùm); 
Long não (cây cho dầu 
thơm); Long nha (trái 
vải vỏ như răng rồng); 
Long nhấn (tựa mắt 
rồng: trái nhãn); 
Long nhãn nhục (vị 
thuốc dimocarpus 
longan); Long nhãn 
ngư (cá vàng lồi mắt); 
Khúủng long (dinosaur) 
-Thần mưa: Long vương 
- Nhiều kiểu nói: 
Long đầu (vòi nước; 
tay lái xe đạp); Long 
khẩu đoạt lương (gặt 
mau kéo mưa); Long 
quyền (vòi rồng); Lai 
long khứ mạch (rồng 
tới mạch đi: nhân và 
quả của sự việc; 
đầu đuôi câu chuyện) 
- Dòng giống Việt: 
Lạc long (Xem Lạc) 
- Thuộc về vua chúa: 
Long bào; Long côn 
- Cụm từ (cỗ văn): Lão 
thái long chung (già 
như chuông rồng: già 
lâm cẩm) 
- Địa danh: Long biên; 
Thăng long (tên cũ của 
Hà nội); Long xuyên 
(TH gọi: Đông xuyên) 
- Hai bảo kiếm đời 


Chiến quốc: Long 
Tuyên, Thái A 


lễ 

Long (lóng) 
- Mang nhiều nghi 
thức: Long trọng 
- Thịnh đạt: Hưng long 
- Mạnh: Long tình hậu 
nghị (tình rất thân); 
Long đông (giữa hồi 
lạnh nhất) 

- Sưng lên, u lên: 

Long khởi nhất cá 


- Trong vòng tay: 

Ôm vào lòng 

- Chỗ giữa: Lòng bàn 
tay: Lòng sông; Dưới 
lòng đất; Lòng đỏ lòng 
trắng; Lòng heo (ruột 
lợn làm món ăn) 

- Gầm: lòng cầu 

- Quanh co: Lòng vòng 
- Tên cá nhỏ nước 
ngọt: Lòng fong 

- Cụm từ: Lòng thòng 
(tòn ten; kéo dài mãi) 


đại bao (sưng một cục) # 


Lông đóng) 
Cổ họng: Hiểu long 


HỆ Hỗ 


Long* (Hv long) 
- Vẻ sâng: Long lanh 
- Vẻ giận: Äfăt long 
Ssòng sọc 


liệ đã 


Long* (Hv thủ long) 
- Muốn bong ra: Đầu 
bạc răng long: Xe long 
ốc 
- Hơi hơi lỏng: Pha 
long lỏng 
- Vất vả phải đi nhiều 
nơi: Long đong 
- Không làm việc gì: 
Long nhong cả ngày 
ở ngoài đường 


TT Ân 
Lòng* (Hv lộng) 
(lộng tâm) 

- Tâm địa: Lòng son; 
Lòng tà: Lòng tham 


Lóng* (Hv lộng) 
- Khúc văn: Lóng mứa; 
Láng Xương 
- Lúc (tiếng cũ): 
Lóng rầy (gần đây) 
- Chờ sốt ruột: Lóng 
ngóng cả ngày 
- Nghe lén: Nghe lóng 
- Ngôn ngữ riêng cho 
nhóm: Tiếng lóng của 
lái heo 
- Mấy cụm từ: Lóng 
lánh (phát sáng nhờ 
sức phản chiều); Láng 
phèn (pha phèn chua 
để có nước trong) 


Bt lễ 

Lỏng* (Hv thuỷ lộng) 
(thuỷ đồng) 
Không đặc: Cháo lỏng: 
Dót đặc hơn hay chữ 
long 


2t Đt 
LỏNg* (Hv khẩu lộng) 
(thủ lộng) 
Không chặt: Lỏng léo; 
Lóng buông tay khẩu 
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l‡ đã pho ‡# Tên sông ở Bắc Việt: 


Š z : Lô gian 
Lỏng* (Hv túc lộng) | LỐT* (thủ tốt; luật) ở 


- Cao gầy: Long khong - Năm ở lớp dưới: T ” 
- Cụm từ: Lông chỏng | Áo lót; Tã lót AM 
(*đồ vật nghiêng ngả; - Trải một lớp đệm ở Lô qú) " 
*đỗ vật không nhiễu) dưới: Rê lót nôi; Sàn s Mậy loại cây: 
lót gạch hoa, Ăn lót dạ | Lô hội (alo); 
lê llủ - Dàn xếp cho êm Lô duân (asparagus); 
Hề (bằng tiền...); Lo lới Lô định (dược phâm - 
Lõng* (Hv lũng) - Tất cả (từ cũ): Lớ cả Anh ngữ: Rutin); 
- Không theo kịp đoàn | vào mình Lô vị; Vĩ lô (cây lau); 
nên bị bỏ rơi: Lạc lõng Lô tịch (thảm chiêu) 
- (Mưa) làm cho nước l# E3 2 - Xem Lô (lu) 
Ha lo Mưa rơi lõng Liọt* (Hv thủ luật) h: F 
(thuỷ 1⁄2 luật; đột) Lô 
lý tị lĩ . Ti sifẺ 
Lọt mặt; Lọt tay : Ẻ 
Lọng* (lộng) - Ra, vào lỗi hẹp: *Hồ lô (quả bầu khô 
An 1Â 3n TẢ » TP An dùng để chứa nước) 
(cân lộng; tản lộng) Lọt sàng xuông Hia) *Dw hồ lô 
- Dù che dùng làm Chen chân không lọt; (Một th 
nghỉ trượng: Võng lọng | Lo! lòng mẹ (sinh ra Đôn 
- Cụm từ: Thòng lọng đời); Lọi ba kì thi bự th 
(có thủ trước “lọng” - hương là Tú đụp 
nút hở, khi cần cóthể | - Ra vào chỗ nguy Lô (ú) 


xiết lại): Tưng chòng - | hiểm: Lọt ô phục kích; | Chất Rutherfordium(Rf) 
lọng bắt ngựa hoang Lọt lưới 


mm. Trót lọt; HỆ ‡ nh 


tr 
Lô (lú) 
LÓP* (Hv khẩu lập) | ƑP Cái ròng rọc: Lộc lô 
- Lóm vào: Răng long Lô qú) 
Me Hới leo lên: Lóp - Phiên âm nhiều chữ: % ; Ẻ 
ngóp mãi mới lênrtới | E2 ?2Œoubleden [LÔ (MỤC 
đỉnh núi Nga); Lô sói (bộ Chim bô nông to con và 
- Cụm từ: Lóp lép vương) phác (ruther- có bìu: 7⁄2 £ 
(*gần tới con số: Tuổi ford: đơn vị đo su 
lóp lép bảy mươi J/NĐ Hường học); l T 
*chưa no; còn thèm: (iuxernbtitt): L4ïf Lô* (Hv lô; lô) 
ĐÀ PpiBIDD GP (rupec: tiền Án;Hồi),; | - Nhiều ụ sát nhau: 
. Lô vượng đạt (Rwanda) | Lô nhô; Lô mô 
HYÌ NỈ - Còn âm là Lư Tin mớ, nhóm: 
ng mới H 
Lọp? Gv lập) ` Lô nhà mới 3y 
Tượng thanh têng lội |JÑ Ï" - Dân thiểu số: Lô Lô 


nước: Lọp bọp; Lọp chọp | Lô (lú) - Lối chơi may rủi: 


Lỏng—Lỗ 


Lô tô 


Si= 
Vệ EE 
Lỗ* (Hy lộ; lộ) 
- Rất lớn: Khổng lô 
- Tre to ống: Lô ổ 
- Rõ ràng; không giấu 
giếm: Bóng dương lô lộ 


lự 


Lấ* (Hv mục lễ) 
- Nhiều vật gần nhau 
mà không đều nhau: 
Lắ nhố 
- Khó chấp nhận: 
Lồ bịch; Quá lố, 
Lỗ lăng 
- Chừng một tá: 
Một lỗ bút chì 


bì 
Lô* (Hv lỗ sắc) 
- Có nhiều đốm: 
Màu sắc loang lỗ 
- Có nhiều lỗ nhỏ: 
Mặt đường rõ lồ chỗ 


lÑ EÍ Bị 
Lỗ qũ) 

- Nước chát ở ruộng 
muối: L thuỷ 

- Hoá chất Halogen: 
Lỗ tố; Lỗ tộc 

(hết các loại halogen) 
- Ướp thịt cả miếng to 
rồi hầm: Lổ kê; Lỗ áp 
- Nước hầm và thịt 
băm (nước sốt) rưới 
lên bún, miễn: 

Đà lỗ miễn 

- Phiên âm: Lổ (ân tôn 
(Robinson); 

Lổ tân tư (Rubens) 


Lỗ—Lộc 


J3 


Lỗ đu) 
- Bắt được tù: Lễ hoạch 
- Tù binh và quân 
trang bị bắt: Nghịch lỗ 
lai xâm phạm 


1Š 1? 


Lỗq)  _ 
Cướp bóc: Ló lược 
(nạn cướp bóc) 


ñÑñ 
H 
Lỗ (ủ) 
- Tên tỉnh Sơn đông, 
quê Đức Không tử 
- Ngu đần: Lỗ độn 
- Xử sự cứng cỏi: 
Lỗ mãng 
~ Tên họ: Lỗ Ban 
(tỗ sư nghề mộc) 
- Dược liệu: Lỗ mễ na 
(luminal) 


Jã TẾ 


Lỗ qu) 

- Hay nói dài dòng 

- Hay gây sự 

- Suôt lá khỏi cành 

- Nhẹ thì chỉ trích, nặng 
thì đòi truất phế; A/ Á¡ (bộ 
thủ) liễu nhất đồn lỗ (bị 
một trận sửa lưng) 


lộ đổ TẾ Tã 


Lỗ q) 
- Chèo lái bằng mái 
dầm (scull): Dao lễ 
- Quét 


8 


Lỗ* (v lễ) 
- Chỗ lóm nhỏ: Lổ cáy; 
Mặt rõ lô chô 
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(mặt có nhiễu lỗ) Lộ dị sĩ an (Louisiana) 
- Hụt vốn: 
Buôn bán thua lỗ Hà lễ 
- Không lịch sự chải sa Ñ 
chuốt: Ấn nói lỗ mãng; |Lộù) — 
Người ngợm thô lỗ Đút lót: Hồi lộ 
- Không đều: 
Ca hát lỗ mỗ E 
- Âm cũ của Giỗ, Trỗ: Lô đà 
Cau lỗ, Lúa lỗ ợ đù) "= 
- Tên rắn: Rắn iố - Sương: Lộ điểm 
(dew point); Lộ doanh 
(cắm trại ngoài trời) 
LIẾ LịÍ - Nước cất từ trái cây, 
Lỗ (lá) hoa, lá...: Mai quê lộ; 
Cụm từ: Trục lố Ngư lộ (nước măm) 
Xem Trục (zhú) - Tỏ ra bên ngoài: 
Lộ xuất nguyên hình 
SỐ TẾ 
Lỗ (qũ) Sẽ 
ChấtLuteium(u) |Lộđồu 
Đem ra chỗ trông: Lộ 
L7 mã cước (đê lòi chân 
ngựa: lòi mặt thật); 
Lộ (lào) Xuất đầu lộ diện 


- Mứt: Hồng quả lộ 
- Chât casein: Lộ (ô 


LiỦ 

Lộ đù) 
- Đường đi: Đại lộ; Lộ 
tiêu (bảng chỉ đường) 
- Quãng đường: Lộ trình 
- Ngoài đường: Lộ bắt 
thập di (vật rớt bên 
đường không ai nhặt: 
lòng người thật thà) 
- Phương thức: Sinh lộ 
- Lối suy nghĩ: Tư lộ; Lí 
lộ 
- Miễn, khu vực: 
Ngoại lộ nhân (kẻ lạ) 
- Cấp giá trị: 
Nhất lộ hoá 
- Phiên âm Lộ đức tông 
(Lutheranism); 


Nế 

Lộ (tù) 
Cò trắng (egret): Lộ fư 
Cò xanh (heron): 
Thương lộ 


Lậ* ( lộ) 
Phơi ra chỗ trồng trải 
(giống nghĩa Hv): 
Mưu cơ lộ hết rồi 
TT 
Lỗc* (Hv lộc) 
- Gió xoắn: Cơn lốc 
- Lăn vòng: Lông lốc 


- Tiếng mõ: Lắc cốc 
- Trơn trụi: Trọc lốc 


- Không chỉnh tễ: 
Ăn mặc lốc xốc 


li 


Lốc* (Hv hoà lục) 
Thứ lúa cấy đất khô 


ñ đả 


Lộc (iù) 
- Nông cụ cán đất: 
Lộc trục 
- Còn âm Lục 


® Tế 

Lộc qù) 
Lương công chức 
ngày xưa: 
Cao quan hậu lộc 


cá No) Sẻ, 

7 T§ 

Lộc* (thảo lục; lộc) 
Mầm non: Ngày xuân 
hái lộc 


l$ f# 

Lộc qđù) 
- Lặt vặt; tầm thường: 
Lác lộc vô năng 
- Bận bịu công việc: 
Mang mang lộc lộc 


Lộc (tù) 
Con nai: Công lộc 
(nai đực); Mẫu lộc (nai 
cái); Lộc giác (gạc nat) 


J3 


Lộc tù) 
Lọc cho sạch cần: 
Lộc võng (cái rê lọc) 


LUẾ 


Lộc (bù) 
- Tiếng xe lăn: Lộc lộc 
- Ròng rọc: Lóc lô 


Tế 


Lộc (lù) (cỗ văn), 
Chân núi: Hoa sơn bắc lộc 


—_~ 

FÀ 

Lộc* (Hv lục) : 
- Tượng thanh (giông 
Hy): Lăn lộc cộc 
- Bình sứ làm cảnh: 
Lộc bình 
- Mầm non (có thể 
thêm bộ thảo) 


EBi 
Hằ 
Lôi đéi) 
- Sắm: Thiên lôi; 
Lôi bạo (giông tô); 
Lôi công äa đậu hủ 
(sét đánh vào miếng 
đậu: bắt nạt người 
yếu); Lới lé (bộ hán) 
phong hành (ra tay như 
sắm nỗ gió cuốn) 
- Mìn nỗ: _. 
Bố lôi (chôn mìn); 
Tảo lôi (vét mìn); 
Lôi quản (ngòi nỗ) 
- Chim cút trắng: 
Lôi điều 
- Phiên âm: Lôi nặc số 
(Reynolds number) 
* Họ 


đấu HỆ 


Lôi* (Hv lôi kê) 
Chim có đuôi dài: 
Gà lôi 


Đi Tả 


Lôi (éi) 
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Chất radium (Ra): Lôi kz] 
liệu (chữa bệnh bằng Ấn 24 
phóng xạ) LôÏ* (Hv lỗi; thủ lỗi) 
- Đường nhỏ: Lái tắt 
†R - Cách thức: Lối viết 
vẽ - Thói quen: Lê lối cha 
Lôi @éb ông để lại 
- Giã nên bằng chây: - Làm bộ: Phách lối 
Lôi bát (cái côi) - Kêu to: La lối 
- Gõ bằng dùi - Trao cho thế hệ sau: 
(như Lôi đèi)) Lối cơ nghiệp cho con 
- Khoảng: Lối 9 giờ 
ị bi - Điệu nói hay hát của 
Lôi đè) phường chèo: Hát lối 
- Gõ dùi, đánh bằng 
quyền chưởng: ® 
Lôi cô (đánh trông); Lỗi (lềi) (chữ xưa) 


Lôi đài (sàn đẫu võ); 
Bài lôi (mở đẫu võ); 
Đả lôi (nhận đâu võ) 
- Tự khoe: 7ự xuy tự lôi 


Cái cày: Lỗi tự (bắp cày) 


tài 


Lỗi (èi) 
1h Có tật chứng nhẹ 
Lôi (léi) (xem Lỗi Nôm, với 


nghĩa sau cùng) 


ñB 5 


Đánh đấm: Lôi đài; 
Lôi liêu nhát chưởng 
(cho cái bạt tai) 


nh Lỗi* (Hv lỗi; lỗi) 

Hí ñh - Không hợp thời 
Lôi* (Hv túc lôi) dạng: Lôi thời 

(thủ + 1⁄2 khôi) - Làm điêu lâm lỡ: 


Lỗi đạo làm con 
- Điều lầm lỡ: Tội 
lỗi; Xin tha lỗi 

- Đan lát sai mũi: 
Cái rá này xấu có 
nhiều chỗ đan lỗi 


đủ x.=] 

X* 

Lỗi (li) 
- Lởm chởm: Lỗi lỗi 
- Hơn người: Lỗi lạc 


- Kéo: Lôi cuốn; 
Chuyện cũ cứ lôi ra 

- Mẫy cụm từ: Lôi đình 
(cơn giận của vị có thế 
lực); Lôi thôi (*xốc 
xếch; ®giằng giai: 
Công việc lôi thôi 

mãi không xong) 


+4 
LôÌ* (lỗi; thỏ lỗi) 
Dô lên; đô ra: Con 


đường lôi lồm, 4 
Mắt lôi; Kính lôi cho - | PB. 
hình lớn hơn thực Lôi (lši) 


Lộc—Lốm 


Tôi, kém giá: Khối (ôi) 
lôi chính quyên 
(chính phủ bù nhìn) 


Lãi 


Lỗi đèi) (cổ văn) 
Đỗ rượu tế thần 
(Ibation) 

BE? 

HH 

Lộ] (lẽi) 

Nụ hoa: Hoa lội; Bối lội 


lÀ lô 
Lộï* (Hv thuỷ lỗi) 

(thuỷ lỗi) 

- Bơi ngoi: Có phác đẻ 
con biết lội, có tội đẻ 
con hay trèo 

- Có nhiều bùn: Lây lội, 

Lạt lội 


PX lấn lâu 


LộÌ* (túc lỗi; túc lỗi) 
- Đi đường khó nhọc: 
Trèo non lội suối 
- Trải qua nhiều gian 
nan: Lặn lội 


MÀ Hư 


Lồm* (Hv túc lâm) 
(túc 1⁄2 lam) 
Cử động với lưng 
khom: Cưa bò lôm cm 


lm Mb HỆ 


Lm* (hoả lãm) 
(hoá điểm; hoá lẫm) 
Có nhiều điểm khác 
màu: Lm đốm; Chuối 
có vỏ lớm đỗm trừng: 
cuốc; Đầu tóc lỗm đôm 
nhiều sợi bạc 


Lỗm—Lộng 
* 
J1 


Lỗm“ (Hv lãm) 
Di chuyên với đáng 
khom khom: Đã rràng 
bò lôm ngôm (lôm côm) 
ngoài bờ biển 

# 
JmL 

Lộm* (Hv lạm) 
- Tư thế biến đổi với 
dáng khom khom: Lộm 
côm bò dậy 
- Linh kinh bên trong: 
Bọc đề lộm cộm 


tì 


f} 

Lỗn#* (Hv luân) 
- Tên đảo ngoài khơi 
Nam bộ VN, có nhà tù 
nỗi tiếng: Côn lôn 

- Xem Luân (lún) 


th 

lãi 

Lồn (Hv nhục lôn) 
Âm hộ (tiếng tục): 
Buôn lồn (làm đĩ) 


thì 

lậ 

. 
Lôn* (Hv trùng lôn) 
Sò (mussel): Lồn tiên 


f PB 

Lắn* (Hv luân; luận) 
Lộn xôn: Hồ lốn; 
Ln nhốn 


đì 


Lôn#* (Hv luân) 
Ở sát nhau mà 
không đều nhau: 
Cơm có sạn lồn nhồn 
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nữ ñễ Tế 


Lộn* (Hv luận) Lông* (Hv lung) 
- Trở ngược: Lộn về, - Chuông nhỏ: Cá chậu 
Lộn mưa chím lông (cảnh tà . 


- Lật ngược từ trên 
xuông dưới, từ trong ra 
ngoài: Lộn mê; Lộn 


túng thiếu tự do); #a 
tay tháo cũi sô lông 


' ho? li” - Thứ đèn chịu gió: 
đáu; Lộn cô xuông qo UY u13 HA 
Hi Kiện: Cám đèn lông đi đêm 
- Đôi hình, lột hình: vể co 
- Giữ cho âm: 


Tắm lộn ra ngài 

- Nhận lầm cái này ra 
cái khác: Lấn lộn 

- Thiếu trật tự: Lộn 
xôn; Quân lộn chỗng 

- Phăng và sáng: 

Đánh bóng lộn 

- Giận, bực mình hết 
sức: Lộn ruột; Lông lộn 


lề 


Lộn* (noãn phu) 
Trứng sắp nở con: 
Trưng vịt lộn ăn với lá 
răm 


đ 


Lông* (Hv mao long) 
Sợi mọc trên da thú: 
Cạo lông heo 


Lông cơm trong chăn 
- Dụng cụ giữ ấm: 
Lông áp trứng; Cạp 
lòng đựng thức ăn 


2? đã. HỆ 
Lông* (Hv lộng) 
(thủ long; túc long) 
- (Mấy con thú lớn) 
nhảy cao, chạy mau: 
Ngựa lông nước đại 
- (Người) giận lắm: 
Lông lộn 
- Bao la: Lông lộng 
- Trồng (tiếng xưa): 
Lông lầu (trồng trầu) 
- Đóng khung: Lồng 
kính (đặt ảnh vào khung 
kính); Lông vào câu 


Chuyện 
l§ - Dáng xốp không mịn: 
^ bô 
Lông* (Hv nhục long) Làng bông 
- Không có chủ đích: sẽ 
Lông bông l# 
- Tả dáng lên vòng: Lỗng* (Hv thủ lộng) 
H210606-10277 - Ham chơi: Lê lỗng 
- Cao ngông: Lông - (Ngã đổ) ngỗn 
16656 ngang: Lồng chồng 
£H §H `. 
Lông* áU Ứ2 
(mao vũ; long vũ) Lộng (lòng) 
Sợi mọc trên da - Ngõ hẻm: Lộng đường 
loài câm: Lông vị! - Xem Lộng (nòng) 


= 
+E 


Lộng (nòng) 


- Chơi nghịch: Lộng 
giả thành chân (đùa 
mà hoá thật); Lộng 
chương (chơi với ngọc: 
đẻ con trai thì người 
xưa cho nó tắm ngọc); 
Lộng ngoã (chơi với 
viên ngói: đẻ con gái); 
Lông ngôn phạm 
thượng (nói hỗn với bè 
trên nhất là với vua); 
Lộng xảo thành chuyết 
(khôn quá hoá đại); 
Lộng quyên (dùng 
quyên mình không có) 
- Hiểu sai: Lộng thác 
- Dọn: Lông phạn 
(dọn cơm) 
- Làm công việc: Lộng 
hảo (làm việc giỏi); 
Lộng hoại (làm lỡ hếU; 
Lông thanh (lầm cho tỏ 
rõ) 
- Tìm kiếm: Khứ lộng 
điểm thuy lai (đi kiếm 
về đây ít nước) 
- Đưa tới: Lông rứ (đưa 
đi giết); Lộng Cương 
(đưa tới chỗ bê tắc) 
- Xem Lộng (lòng) 


-: 
PT 


Lộng* (Hv lộng) 


- Đẹp rực rỡ: Lộng lẫy 
- Chạm hình nỗi cao, 
có khi thủng qua 
gỗ đá: Chạm lộng 


đt 


Lộng* (Hv thuỷ lộng) 


- Bao la: Lưới trời lông 
lộng (làm bậy khó 
thoát hình phạt) 

- Gió thôi vào chỗ 

trông: Lộng gió 


L' 


LỐp* (Hv khẩu lạp) 


Tượng thanh: Băp rang 


nồ lốp bốp; Lốp đốp 


ll 
Lắp* (Hy bạch lạp) 
Rất trăng: Trăng lốp 


DNYi 
£ 
Lỗp* (Hv hoà lập) 
Lúa tốt vỏ quá hoá lép 


jŸ 

Lộp* (Hv túc lập) 
Tượng thanh: 
Mưa rơi lộp bộp; 
Tiêng giảy lộp cộp 


lệ 

Lôt* (Hv túc luật) 
Vết để lại: Lát chân; 
Lôi roi 

Ẩ 

Lôt* (Hv y 1⁄2 luật) 
Vỏ ngoài: Rắn đổi lốt; 
Lừa đội lột sư tử 


ft 

Lôt* (Hv thảo luật) 
Loại lá làm gia VỊ: 
Thịt bò cuộn lá lôt 


TẾ 
Lột* (Hv thủ luật) 
- Bỏ lớp ngoài: 
Lột áo; Lột vo 
- Tả ra ý sâu xa: Câu 
văn chưa lột hết ý 
- Khai thác: Bóc lột 


LỚỸ 

Lột#* (Hv trùng đột) 
Giống vật thay vỏ: 
Ghẹ lột, Ve lột xác 


- 
JÑ PP lBÌ 
Lơ* (Hv lô) 
(khẩu lô; lô; lư) 
- Không chú ý tới: 
Lơ là; Làm lơ, Lơ đễnh 
- Phát âm không 
đúng: Giọng nói lơ lớ 
- Thưa thớt: Lơ thơ tơ 
liễu buông mành; 
Lơ thơ vài ba nhà 
- Trơ: Mẳm xuội lơ; 
Đứng lơ chơ giữa trời 
- Trơ trễn: 
Hàng thân lơ láo 
- Mây cụm từ: 
Lơ lửng (*treo giữa 
trời; *không quyết 
định bề nào); 
Lơ mơ (*ý tứ không 
rõ; *tình trạng giữa 
ngủ và thức) 
- Xanh đa trời: 
Xanh lơ (tiếng mới 
phiên âm Bleu) 


HỆ lý” 


Lờ* (Hv mục lư) 
- Không rõ: Lở mở 
- Làm như không 
biết: Tảng lờ 
- Nói để người nghe 
phải rối trí: Lỡm lở 
- Thiếu sinh khí: 
Con mắt lờ đờ; 
Nước chảy lờ đờ 


JÑ 72 
Lừ* (Hv trúc lô) 
Bấy cá: Thả lờ 


1K) 


= 


L* (Hv lã; thủ lã) 
- Lũng túng: Lớ quớ; 
Lớ ngở 
- Âm thanh sai điệu: 
Nói lơ lớ tiếng Việt 


li E1 li lỗ 


LLử* (thổ lữ; lã) 
(phụ lữ; thạch lữ) 
- (Đâo lăn xuống dốc: 
Trời long đất lở 
- Lộ bí mật: Vỡ /ở 
- (Vết thương) lan 
rộng: Ghe lở; Lở lói 
- Âm cũ của Trở* 


Lỗ* (lữ: lã; thuỷ lã) 
Hụt; sây: Lỡ xe; 
Lỡ bước; Lỡ đò 


15 
LLỡ* (Hv tâm lã) 


- Sơ ý: Nói lỡ lời 
- Sai lầm: Lâm lỡ 


3# 


Lỗ* (Hv nữ; nữ lã) 
Con gái mất cơ hội 
(quá tuổi) lấy chồng 


JRƑ 


Lợ* (Hv tự) 
- Vị nhạt: Lở lợ 
(không mặn lắm; 
không ngọt lắm) 
- Lời ngọt mà không 
thật lòng: Thớ lợ 


Lơi* (Hv lai; thuỷ lai) 
- Không nghiêm túc: 
Có phán lả lơi 


Lắp—Lợi 


- Hết chú ý: Bỏ lơi 

- Bớt sức mạnh: 
Tiếng súng đã lơi; 
Dây buộc đã lơi (bớt 
xiết chặt) 


EE Er 

AJ #j Ê 

Lời* (Hv cự lợi) 
(ba thiên thượng) 
(thiên thượng) 
- Thượng đề: Đức 
Chúa Lời; Ông Lời 
(đầu tiên là Blời, rồi 
Lời, Giời, nay là Trời) 
- Vòm trời (tiêng xưa) 


#| 1l Bi Ti 
Lời* (Hv tợi; lợi) 
(nghiễm lợi) 

(lỗi viết Nôm cũ lẫn bộ 
Hoà ra bộ Đãi) 

Lãi từ vốn: 

Một vốn bốn lời 


| ii 

Lời* (Hv khẩu lợi) 
(Hv khâu + Nôm lời) 
Câu nói: Lời nói không 
mất tiên mua; Lời ong 
tiếng ve (chuyện đồn 
đại bắt lợi); Ấn lời 
(nghe theo) 


Jỗ 4L 

Lỡ†* (Hv lễ) 

Âm khác của Lãi* 
J8 4L 
Lii* (Nôm Lỡi*) 
Cởi mở: Xởi lới 
#Ñ 


Lợi â) 


Con sò (clam): Cáp lợi 


Lợi—Lu 554 
DI LÌ bo BI = dạy bảo: Lên lớp 
D P - Nhây nhụa: Lớp nhó 
Lượi (n) Lốm* (Hv lãm) lg; R8 #ã ý ` 
Con hào (oyster): - Nói dôi ai tin thì Lớn* (Hv lân: lần đa) |? ý 4£ 
Mẫu lợi cười: Nói lm; Lỡm lờ | („ nn g Net ậ lộ 1 TH 1 
- Quá tìn người nói ( đại 3 hung Lựợp* (Hv thảo lập) 
Jlj LÔNG HAI TDI - To: Ấn fø nói lớn; kẻ The) th 
i5. : To lớn đây đề - Đặt mái che: 
Lợi ®) lịch TH đà Đánh tranh lợp túp 
- Sắc bén: Lợi đao Tự - Cao, hơn: Tôi lớn r6:6024 6P . 
ỢI c T0 TA, thảo đường; Lợp ngói: 
- Giúp: Lợi niều Lợm* (Hv lạm) lệch "gui k IN-(Cõ Lợp bồi 
(giúp đi tiểu) - Muốn oẹ: Lợm giọng | Anh lớn ruôi hơn tôi Không gọn ghế: 
Tiền lãi từ vốn: - Ương ngạnh: Là lợm - Đến tuổi biết suy xét: | - 'S9n§ g9n 6!€. 
- Tiên lãi từ vn: : t Đã khôn lớn Đầu tóc lợp tợp 
Liên bản đái lợi Có địa vị 
HÁ: le Xe = - Có địa vị cao: 
bien Anh lề, HN LLÌ Các ông lớn: Quan lớn K 
f-đailoi ray): |JØH* đi lm) ti đớn 
Lợi-ti-lf-a (Liberia); Đinh 0h lữ §Y48 2 6 0) 
Lơi-ti (Lybi : - Nài nỉ: Van lơn “ Lả lơi: La lớt 
Bênó) GIẾC TC - Nhà nhớt: Lơn lả Lớn* (Hv lăn) 
- Dáng đi nhẹ nhàng: Không muôn rời: Vy 
L]\ NỶ Con nít chạy lơn tơn Máy ý nghĩ cứ lớn : 
Lợi* (Hv xi lại) vớn trong đầu Lợt* (Hv thuỷ lạt 
Nướ SÀNG Thị - Màu sắc không đậm: 
ki H H2 HỆ Lờn lợt màu đa (Xem 
rụng chỉ còn lợi Lưn#* (Hy lan) Ầ Lạt*, Nhạt*, Nhợt*) 
Cái lan can để tựa: Lỡn* (Hv lăn) - Âm khác của Sợt*: 
Ậ | Tựa bao lơn Làm dáng điệu: Ngã lợt da đâu gỗi 
Lợi* (Hv lợi) : Lỡn cỡn 
Ven biên, mép: Lợi bát; Ẵ lhị š* Jx ĐH E2) 
Lợi chậu; Lợi thuyên | Lờn* (Hv khẩu lận) Lu đóu) 
" (âmlan) Lợnx - - Buộc trâu (chữ cũ) 
Äl| : Coi thường bê trên: (Hv khuyên lận) - Tên họ 
Lợi (h) Lờn la : (ngưư lận) - Còn âm Lâu, Lũ 
Hoa nhài: MớY lời - Quá quen mà hệt - Con heo (Hy Trư): 
l hiệu nghiệm: Lợn lành chữa ra lợn ® {Ệ 
ñR| Lờn thuốc trụ sinh què; Tham con lợn béo 
~ Màu săc nhạt: - Vẫn đục: Lợn cợn Lu (lĂ) 
Lợi (n) Lờn lợt màu da - (Lưng) khòm: Khu lu 
- Thả ra bắt về: - Lập tức (cô văn): Bái 


Mau trí khôn: Lỉnh lợi 


lý lR lũ. lý Jjg 
Lớm* (Hv lãm) 
(thạch lãm; sơn lãm) 
(sơn giám; sơn lẫm) 
Vật sắc sát nhau cái 
cao cái thấp: Răng sấu 
lớm chởm 


Mèo lờn vờn chuột 


Lêi 


Lờn* (Hv ngư lận) 
- Cá mình đẹp: 
Lớn bơn méo miệng 
chê trai lệch môm 
- Còn âm là Thờn* 


—.... _^ 
1 17 ĐI ÏŸ 
Lớp* (Hv lập; lạp) 
(thủ lập; thuỷ lập) 
- Từng, đệp: 
Lớp đát mâu 
- Nhóm học sinh: 
Lớp nhất tới lớp ba 
- Thứ tự: Lớp lang 
- Lên giọng ông thầy 


năng Íu chỉ (không nói 
ngay bây giờ được) 

- Còn âm là Lũ 

- Xem Lâu (lóu) 


lR 


Lu+ (Hy lô) 
- Nhạt dân: Lu mở 


355 Lù—Luân 
2 tên xÃ ` ` KD R H ` ‹ Lu ˆ 
ma Nai An l0 |1”, ,cø - | ếch há bám 
- Gỗ nhiều vân: gu |ẤŠ TẾ †š Jã " Làn 1) (nước bị địch chiếm) 
- Thả cửa: Lư bà Lũ* (Hv lũ; lũ; thuỷ lu) | CO ° 
4 3m- Bà hờ - Gạo chưa xay: LA 
TT [000 l0 0Ó Lửa thóc đày lẫn 
- Đám đông: Cả fñ - Hư hỏng: 7bề là iúa | Luân (lún) 


+ Ầ ^ z + 
- Vẻ dạng cuỗn cuộn: một đời con gái Trọn sô: Hót luân; 


Ùï 


Lù* (Hv lô) 
- Bóng chắn mắt: 
Ngôi là là một đồng 
- Ù rũ: Lù đù; Lù khù 
- Không sáng đủ: 
Ngọn đền lù mù 


† 
J }§ 
LLú* (Hv lũ) 
- Rỗi trí: Lú lẫn; Nó lú 
hưng chú nó khôn 
(trường hợp người có 
cô vẫn tốt) 
- (Mậm cây...) mới 
nhú lên: Măng mới lú; 
Ma đã mọc lú nhú 
- Lỗi chơi bạc xỉa tiền 
vào các cửa: Đánh lú 


LÚ* (Hv lũ). 
Đó cá làm băng sợi 


%k ác đế 


Lủ#* (Hv lũ lũ) 
Ủ rũ: 1 khủ là khủù 


Jš 

Lũ (ä) 
Nhiều lần liên tiếp: 
Lũ chiến lũ thắng; 
Lãi thứ tam phiên 

Lũ qủ) 


(Áo) tả tơi: Lam lũ 


Nước lũ, Lũ lượt đi hội 
- Bỏ không chăm nom: 


Vườn tược lũ loạn 


J# lä 

Lũ qù) 
Giầy ngày xưa làm 
bằng sợi gai 


Lũ (ă) 


- Sợi nhỏ: Lữ thuật: Lũ 


trần (kế tỉ mi) 


- Giúp đếm sợi: Nhất 


lã ma (một sợi gai) 
- Không ngớt: Lữ lã 
- Thiên tỉ vạn lũ 
(nhiều mối liên lạc) 


{Š 1£ th 


Lụ* (Hv lu; lão lộ) 
Người cao tuôi cử 
động chậm chạp: 
Già lụ khụ 


1ã lê 


Lùa* (Hv lâu) 
- Xua đi theo một 


hướng: Lùa bò ra đông 


- Đỗ tới: Gió làa vào 
nhà 

- Đưa mạnh vào: 
Lùa cơm vào miệng 
(còn âm là Lua *) 

- Dụng cụ đề kéo sợi 
kim loại: Cái lùa 


(xem Lũa*) 


Jš 

Lũa* (Hv lũ) 
- Rữa: Chết lãa xương 
- Hư hỏng hết mức: 
Chơi lũa đời; Đĩ lũĩa 


Luụa* (Hv lũ; miên lộ) 
- Vải dệt bằng tơ: 
Luụa Hà đông; Thân em 
như tấm lụa đào 
- Màng mỏng như tơ: 
Lụa réHO cau : 
- Thịt xay nhỏ nâu 
chín: G¡ò lụa 


lít {È 


Luân (lún) 
- Đạo làm người trong 
xã hội phải giữ: Luân 
lí, Luân thường 
- Lỗi phải theo mà 
lập luận: Mgữ vô luân 
thưởng (nói năng 
chăng đâu vào đâu) 
- Mẫu so sánh: Tuyệt 
luân (không gì băng) 
- Phiên âm: 
Luân cẩm xạ tuyến 
(Roentgen ray); 
Luân đôn (London) 


Íñ lb 


Luân (tún) 
- Sa vực: Trâm luân 
(sa xuống chỗ khổ) 


Hit luân thôn táo 
(nuốt cả hột: chấp 
nhận vội vàng, thiếu 
suy xét) 


Am 2È 


Luân (lún) 


- Dây tơ bằng mười 
SỢI tơ xe lại 

- Giải lụa đen 

- Dây câu 

- Cuộn lại 

- Rắc rối: Phân luân; 
Kinh luân (sắp đặt) 

- Tơ nhân tạo: Địch 
luân (polyester) 


fầ Ð' Ñ 


Luân (lún) 


- Cố nhiên (cô văn) 

- Tên dẫy núi dài bên 
Trung quốc: Côn luân 
- Tên đảo ở Việt nam: 
Côn luân 

(hay đọc là Côn lôn) 


§R ‡Ð 


Luân (lún) 


- Bánh xe: X/ luân 


(loại có răng ngậm); 


Hoạt luân 

(roller skate) 

- Về bánh xe: I ân 
thai (ruột bánh xe) 

- Tròn như bánh xe: 
Giang luân (tầu chạy 
bằng bánh xe quay): 
Nguyệt luân (mặt 
trăng); Quang luân 


Luân—Lục 


(halo) 

- Hiệp đầu 

- Quay, lần lượt: 

Luân trực (thay 
phiên); Luân hồi 
(thuyết chủ trương hồn 
người chết trở về đầu 
thai để sống nhiều kiếp 
liên tiếp - samsara) 


Tíì TÈ 


Luân qIan) 
Vung lên: Luân đao 


Luẫn* (Hv tâm luân) 
(tâm lận) 
Không nỡ rời: Cứ luần 
quấn với vợ con 


nì LỆ 
Luận (Lún) 


Một cuốn trong Tứ 
thư: Luận ngữ 


mì LẺ 

Luận (tùn) 
- Bàn bạc: 7hảo luận 
- Ý kiến: Cao luận; 
Dư luận 
- Bài góp ý: Luận văn 
- Quyết định: 
Án chất luận giá 
- Nói về một diện: 
Tại Mĩ quốc kê đản 
bắt luận cân mại 
(ở Hoa kì trững 
không bán cân) 


#? 

Luật dù) : 
- Phép tắc đoàn thê 
phải giữ: 

Pháp luật, Luật sư 


- Bắt giữ phép (cỗ văn): 


Nghiêm dĩ luật kỉ 
(nghiêm với mình) 
- Thơ thât (ngũ) 
ngôn bát cú: Luật thi 
- Cụm từ: Luật !ữ 
(*sáo kiểu xưa 

*tính tình) 


LIN 
Lúc* (Hv nhật lục) 


Quãng thì giờ: 
Một lúc; Lúc này 


1 

Lúc* (Hv thủ lục) 
- Chen sát nhau mà 
lại cử động: Lúc nhúc 
- Đảo đi đảo lại: 
Lúc lắc cái đầu 


—L.- 

Z\ 

LÚC* (Hv lục) 
- Con xúc xắc 
- Có hình phương lập 
đều: Thị: bò lác lắc 


—— 

Z\ 

Lục (ù) 
Tên núi; tên huyện 
ở tỉnh An huy (TH) 


=. 

⁄\ 

Lục (iù) 
Số sáu: 
Lục căn (6 cội rễ 
sinh ra tội: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, mình, ý); 
Lục kinh (Ti, Thư, 
Dịch, Xuân thu, Lễ, 
Nhạc); Lực nhất (tên 
thuốc); Lực phân nghỉ 
(máy đo sextant); 
Lục phủ (túi mật, 
bao tử, ruột già, ruột 
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non, bọng đái và 
“tam tiêu”); 

Lục súc (heo, bò, 

dê, ngựa, gà, chó); 
Lục tặc (theo Phật 
giáo là sáu thứ làm 
hại việc tu hành: sắc, 
thanh, hương vị, xúc, 
pháp); 

Lục thân (cha, mẹ, 
anh, em, vợ, con); 
Lục thân vô chủ (ngạc 
nhiên hết sức); 

Lục triêu (222-589): 
N gô (222-280); Đông 
Tân (317-420); 

Tống (420-479); 

Tè (479-502); 
Lương (502-557); 
Trần (557-589); 

Lục vị (đắng, chua, 
ngọt, cay, mặn, lạt) 


bù J# 


Lục (Hù) 
Số sáu viết kép 


bù lễ 


Lục đù) 
- Đất: Lực địa; 
Thuỷ lục giao thông 
- Trên đất khô: 
Lục đạo (lúa lốc) 
- Lần lượt: Lực fc 
- Họ: Lực vân Tiên 
(tác phẩm của Nguyễn 
đình Chiếu) 


Lục (tù) 
- Ghi chép: Szø lục; 
Lục cung (ghi lấy lời 
khai) 
- Sách phi chép: 
Ngữ lục; Hồi ức lục 
- Nhận vào làm: 


Thu lục; Lục dụng) 
Lượng tài lục nhân 

- Gh¡ âm, ghi hình; 
Lục âm; Từ đái lục âm 
(băng có từ khí 

đề ghi âm); Lục tượng 
cơ (máy ghi âm và 
hình: video) 


SK ĐR 


Lục (lù) 
Số sách: Lực sự 


‡$ f2 
Lục (tù) 
- Bánh xe đá để cán 
đất, cán lúa...); 
Lục độc 
- Còn âm Lộc 
Xem Lộc (lù) 


Lục (qù) 
Cụm từ: Lực lâm 
(*Nhóm cách mạng 
ẩn trong rừng năm I7: 
Lục lâm hảo hán: 
*Giặc cỏ: 
Lục lâm thảo khẩu) 


&\ § 


Lục qu) 
Khí chiorine; /c 
phỏng (chloroform); 
Lục toan (chloric acid) 


Lục (u) 
- Màu xanh lá cây: 
Lục điệp (lá xanh); 
Le lam (turquoise); 
Lục đăng (đèn xanh 
cho phép đi tới) 


- Cụm từ: Lực bình 

(*cái bình sứ màu 
xanh lá - xem 
Lộc* 

*bèo water hyacinth) 


2Á Tễ 

Lục (lù) 
- Giết phơi thây: 
Sĩ khả lục bất khả 
nhục 
- Gom lại (cỗ văn): 
Lục lực đồng tâm 


7 lễ #X 


Lục* (Hv lục; lục; lục) 


- Lộn xộn bên trong: 
Lục đục 

- Tiếng nước bị lắc: 
Bụng cứ sôi lục ục 

- Bới để tìm: 

Lục lạo: Lục soát 

- Van xin: Lạy lục 

- Tiếng vật cứng lăn: 
Lục cục 

- Lần lượt: Lực tục 


Lục* (Hv lục) 


Tơ nhẵn mặt: Lực soạn 


Luul* (túc lôi; lôi thoái) 


- Dẫn đưa về phía sau: 
Lui bình 

- Lùi về phía sau: 

Rút lui 

- Giảm bớt: Bệnh đã 
lui nhiễu 

- Giãn kì hạn: 

Lui hẹn lại vài ngày 

- Biết xử sự: 

Khéo lui tới 

- Cảnh chú ý làm việc: 
Lui cui làm vườn 


kệ lôi lã 


Liùi* (Hv hoá lỗi) 
Vùi vào tro nóng: 
Khoai lùi 
Ngọt như mía lùi 


ĐÃ lần bá 


Lùi* (Hv túc lỗi) 
- Thôi lui: Tợt lời 
- Luộm thuộm: Lðïi xủi 


TẠ lúa Tạ 


LLúÏ* (Hv thủ lỗi) 
Cặm cụi: Lúi húi 


ĐÃ lún 


LủÌ* (tác lỗi; lũy) 
- Kín đáo trốn đi: 
Lii vào bụi rậm 
- Đơn độc: 

Lúi thủi một mình 


l§ là ñ8 


Lụi* (Hv mộc lỗi) 
(thốc lại) 
- Xâu vào que: 
Lụi thịt để nướng 
- Đâm vào sâu: 
Lụi cho một nhát dao 
- Tàn héo: 
Rau gặp lạnh lụi hết 


}‡ 

Lum* (Hv lâm) 
- Rối ren không chỉnh 
đốn lại được: Đồ bề 
tùm lutm 
- Đáng cong cong: 
Lum khum 


#k “Â 


Lùm# (thảo lâm) 


357 


(lâm nháy khâu) 
- Chòm cây rậm 
- Đây khum: Đáy làm 


J§ 


Lúm* (Hv lẫm) 
- Lóm: 
Má lúm đông tiền 
- Lom khom: Em 
khúm 
- Xem Lũm* 


Lm* (Hv khẩu lẫm) 
- Nuốt thật mau: 
Một miếng nuốt lủm 
quả chuỗi 
- Làm cho biến dạng 
thật mau 


R 


Lũm* (Hv lãm) 
- Lóm; lúm: 
Má lũm đông tiên 
- Tượng thanh: 
Lội nước lầm bữm 


y 
jmL 
Lụm* (Hv lạm) 


Cặm cụi: 
Lm cụm làm vườn 


fầ ft 


Lùn* (luân; luân) 
- Thấp quá cỡ: Làn tt; 
Chuối lùn; Xoài lùn 
(loại chuối hay xoài 
thân cây rât văn) 
- Vì đây mắc dơ, diều 
không cắt lên được: 
Diêu lùn 


2 lk HH lnÑ ĐÃ 


Lún+ (tốn; thuỷ tốn) 


Lục—Lung 


(thuỷ luân; thuỷ luận) 
(đốn) 

- Chìm xuống vì 

nền mềm: Nhà lún 

- Nhận sự thua kém: 
Lún mình: Chịu lún 

- Cụm từ: Lún phún 
(mưa rơi nhẹ; râu tóc 
mới mọc) 


l0] 


Lún#* (Hv luân) 
- Vẫn quá: Lửn cửn 
- Nhỏ mọn hẹp hòi: 
Tính khí lun mủn 


nhì 

Lụn* (Hv luận) 
- Sa sút: Lựn bại 
- Từ đệm trước Vụn"*: 
Các thứ lụn vụn (vặt 
vãnh không đáng kế) 
- Trôi đi mật: Lắn lần 
tháng lụn ngày qua 


++ -H- T-hỳ> 
HE /È Bá 
Lung (lóng) 
Xanh tươi: Lung thông 


Tiệ 
Lung (lóng) 


Sáng chấp chới: 
Lung linh 


%*& AX~© 
ñễ 
Lung (lóng) 
- Cái chuông chim: 
Kê lung 
- Cái sọt: Lung tử 
- Cái chõ để nấu 
cách thuy: 
Cương xuất lụng 
(mới ra khỏi chõ) 


Lung—Luộc 


Lung (lóng) 
Cô họng: Hầu lung 


Hộ HẺ 

Lung (lóng) 
Mắt thấy mờ mờ: 
Mông lung 


lệ 1 


Lung (lóng) (cỗ văn) 
- Cửa số 
- Cái chuồng 


lệ lẺ 


Lung (lóng) 
Ánh trăng mờ: 
Mông lung 


Hit HẺ 


Lung (đóng) 
Ánh sáng vào ngày 
mây âm u: 
Mông lung 


lữ 


Lung (đóng) 
Điếc: Lung á nhân 
(người câm điệc) 


Nế 2E 
Lung (löng) 
- Bao bọc, che cho 
mờ: Yên lung vụ tráo 
(khói sương mờ toả) 
- Cái rương (chuông) 
lớn: Lung tử 
- Rốt vào chuông; bắt 
phải nghe theo: Lưng 
lạc nhân tâm (tìm mọi 
cách cho thiên hạ 
nghe theo) 
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lẽ - Từ đệm sau Lạnh*: 
„ Ầ Lạnh lùng thay giác 
Lung (lóng) (cô văn) | c2 m¡ập 
- Tật, chứng: Lung Để | - Khiến người ta bỡ 
(khó đi đá) ngỡ: Lạ làng 
- (Già) khom lăm bệnh - Chùng rộng quá cỡ: 
ĐH z Quản áo lùng thùng 
Lung (lóng) k2) Mễ 
- Cối xay lúa: Lúng* (v lũng) 
Lung côc cơ - Bồi rối: Lúng túng 
- Trâu nhự thợ vụng mát kim; 


Lung túng chăng xong 
- Nói mà tiêng như 
vướng trong miệng: 


ñ8 2 lệ 


lệ # # 


Lúng búng : 

Lung* (lung; lăng) - Cụm từ: Lúng liêng 

(thủ lung; long) CGvậ lỏng lắc lư, 

(thủ chung) *lập trường mập mờ) 

(thủ + đông: 1⁄2 chung) 

- Không vững: l3 lš 

Lung lay; Trông trường ENGÊN h 

thành lung lay bóng L Tông Hung 

„ : , 
- Trên vận Lung tang, | - Không hoà hợp: 
Suy nghĩ lung Anh em lùng cùng 


- Tòn ten: ¿zing lăng 
- Đủng đỉnh: Lưng lửnh 
- Cụm từ: Vô lừng 


- Tiếng trống cơm: 
Lung bung, Lung tung 


Ẩn ch PP" linh (không đếm được) 
Kế Ti 

Lùng* (Hv thảo long) vn Ti lộng) 
(khẩu long) 


Thủng: Lưng một lỗ 


Bộ 


Cỏ phá lúa: Có lùng 


xã Lũng (long) 
Luùng* (Hv xích lộng) Ì__ Địa danh ở Cam túc: 
- Tìmbắt: Làng thủ phạm | Lãng rây (Longsi) 


- Khí trong tai giãn nở: | - Gò mả ở ruộng 
Lùng bùng trong tai 
l8 Mu 
ng Lũng (lòng) 
Lùng* (âm nông) - Ranh giới ruộng 
(thuỷ tâm lộng) thường là một lỗi đi cao 


hơn ruộng 

- Đất cày: Địa vô nhất 
lũng (không tắc đất); 
Lũng câu (luỗng cày) 
- Độc quyền thao 
túng: Lững đoạn 


điế }Ẻ 


Lũng (lồng) 
- Tới sát bên: Lãng 
ngạn (tầu cập bến) 
- Gom lại: Lững trú; 
Lũng cộng (tóm lại) 
- Lược dày (chải tóc): 
Lũng tứ 
- Chải tóc: Lững đầu 


lR lệ 
Lũng* (Hv lũng; lũng) 


Đất thấp có núi chung 
quanh: 7hưng lãng 


B= 
FAN 


Luụng* (v lộng) 
- Kiếm ăn: Làm lụng 
- Rộng chùng quá cỡ: 
Lụng thụng 


#% 


Luốc* (Hv lục) 
- Dơ: Hồ mình lem 
luốc toan nghệ khác 
- Sắc trắng pha màu 
tro: Chó luốc 
- Liên thoăng: Lém luốc 


kị lã 1Ñ 

Luộc* (Hv hoả lục) 
(hoả lộc; hoả thuộc) 

~ Nâu chín trong nước 
sôi: Luộc rau; Gà luộc 
- Tên sông ở Bắc Việt: 
Sông Luộc 


Ẩh 
Luôm* (Hv lam) 
Dơ: Luôm nhuôm 


# 
Luộm#* (Hv lạm) 
Lôi thôi: Lưộm thuộm 


lân ft 


Luôn#* (Hv luân) 
(nhật luân) 
- Mãi mãi: Luôn luôn 
- Không nghỉ: Nói luôn 
miệng; Làm luôn tay 
luôn chân 
- Lập tức: 
Nói xong ẩi luôn 
- Lợi dụng cơ hội: 
Luôn thể, Luôn tiện 


fR lR 2h 
lã ñ ? 


Luồn* (luân; luân) 
(thuần; hạ luân) 
(luận; thủ luân) 

- Xỏö qua kẽ hẹp: Sợi 
chỉ to quá khó luôn qua 
trôn kừn 

- Chui qua kế hở: 

Gió luôn vào nhà; Cớ 
sao trăng phải chịu 
luôn đám mây 

- Đành chịu nhục: 
Vào luôn ra cúi công 
hấu mà chỉ 

- Xem Lòn* 


ñE Tế 


Luông* (Hv lung) 
Buông tuông: 
Luông tuông 
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+ \ Buột khỏi: Trơn luột; 
‡t l Cá luột khỏi tay 
Luông* (Hv lộng) 
(thuỷ lộng) 7 
Đòng chảy mạnh: #l 
Luông gió; Luông Lúp* (Hv y lập) 
điện; Luông nước; - Mạng móng chụp 
Luông tư tưỞng đâu: Cô dâu đội lúp 
- Nghĩa như Lụp?: 
H tế lš Nhà củ l sp 
Luồng* (trùng long) | -y ^ 
(khuyến long) 1, T jữ 1 
Ác thú huyền thoại hay | LỤP* (Hv lập; vũ lập) 


ở dưới nước: Khúc sông 


có con thuông luông 


để, Tế 


Luỗồng* (trúc long) 
Tre gióng to và dài: 
ng luông 


Bễ lộ 


Luống* (Hv lũng) 
-Vô ích: Luống công; 


Tìn sương luống những 


rây mong mại chờ, 
- Rối trí: Luống cuống 
- Già: Luống tuổi 


sắc: 
Luống: 
(Hv điền linh; thỗ long) 
Mảnh đất vun cao để 
trồng cấy: Luống rau; 
Muốn khoai lang có củ 
phải đánh luống 


# l# 
Luốt* quật; thủ luật) 


Tuốt lấy hạt: 
Luôit lúa hom vịt 


đẾ 


Luột* (Hv miên luật) 


(hiên lập; trúc lập) 
Nhỏ dễ hư: Lụp xụp 


Lút* (Hv thuỷ luật) 
Ngập: Sâu lút đáu; 
Đâm dao lút cán 


WỆ FÈ 7A 


Lụtt (thuỷ luật) 


(thuỷ 1⁄2 luật; thuỷ đột) 


(lục - giọng Nam) 


- Ngập nước sau mưa: 


Lạt lội ' 
- Trụt: Đèn lựt bác 


- Nhụt cùn: Dao đã lụt 


cán mài lại 


#R 


Luy (éi) (cỗ văn) 


- Gày còm: Luy nhược 


- Mệt mỏi: Lụy đôn 


đất 2P 


Luy (é) 
Dây trói phạm nhân: 
Luy tiết (chữ cô) 


lÃ 


Luy đéi) 
Vợ vua Hoàng đề 


Luôm——Luỹ 


tìm ra nghề nuôi tằm 


#ã 


Luy (uð) 
Xem Loa (luð) 


Luỹ (ẽi) 
- Chồng lên nhau: 
Nguy như luỹ noãn (VN 
“trứng để đầu gậy '): 
Nhật tích nguyệt luỹ 
(dần dần gom góp); 
Luỹ luỹ (*chồng chất 
* linh kinh) 
- Mãi không thôi: Luỹ 
giới bất cải (bảo mãi 
không nghe); Luỹ phạm 
(phạm đi phạm lại); 
Luỹ tiền (progression 
trong Toán học) 
- Xem Luỹ tiếp theo; 
Luy (lèi; léi) 


c- 


Luỹ (lẽ) 
- Chất đống: 
Lưỹ nhất đạo tưởng 
(xây một bức tường) 
- Lối chơi: Luÿ cầu 
[(soft ball) — lỗi chơi 
giống như bổng cầu 
(baseball), nhưng bỗng 
cầu thì ném banh, luỹ 
cầu thì tung banh.] 

Bi 

Luỹ (li) 
- Tường bao quanh 
mãy thành cô xưa 
- Xây đắp: Luỹ tưởng 
(Xem Luỹ ở trên) 


Luỹ—-Lư 


tH 
Lˆ- 
Luỹ* (Hv luỹ) 
Tường dài: Luỹ Thây; 
Xây thành đắp ly 


Sổ đấu 


Luỹ (lẽi) (cỗ văn) 
- Loại cây leo: Cát luỹ 
- Vợ bé: Mặn tình “cát 
tu” (mê vợ bề) 


Ấ 


Luy (lèi) 

- Nhọc mệt: Ly hoại 
liễu (mệt rồi) 

- Xem Luy (léI); 

Luỹ (lẽi) 


A 


Luy (léi) 
- Dính từng chùm: 
lay; Quả đâu lụy luy 
- Xác xơ: Lay luy 
nhược tang gia chỉ 
khuyến (xác xơ như 
chó nhà hiếu) 
- Rườm rà: /z chuế 
- Xem Luy (lèi) 
Luỹ (lšI) 


Luy (Hy luy; lệ; lệ) 
- Nhận quyền bề trên: 
Vâng lời chịu huy 
- Mua lòng kẻ có 
quyền thế: Luôn lọ; 


Ẩ 


Luy (lši) 
- Vướng mắc: Liên luy 


- Xem Luỹ (lèi); Lãy (é) 


]š J 


Luy* (Hv lệ) 


360 


- Nước mắt (Xem Lệ) 
- Chêt (nói về cá voi) 


#Ð 

Luyên (quán) 
- Co rút: Câu luyên; 
Kinh luyên (co giựt) 
- Còn âm là Loan 


3 ` 
ĐẾ Ấm ĐC (lì 
Luyến đqiàn) 
- Tươi tắn: Uyển luyến 
- Trai gái yêu nhau: 
Đèờm luyến; Luyễn ái 
- Không muôn rời: 
Luyến luyễn bất xả 


1 


Luyện (iàn) 
Cây xoan (Chinese 
berry): Luyện thụ 


đÑ ?I 


Luyện (án) 
- Lụa trăng: Giang 
bình như luyện 
(sông bằng mặt như 
giải lụa) 
- Giãi lụa cho trắng: 
Luyện phiêu 
- Tập rượt: 
Luyện tự (tập viết) 
- Đã tập rượt nhiều: 
Lão luyện 


ĐR l§ lá 
Luyện (ñiàn) 
- Nấu đê lọc sạch: 
Luyện đường 
- Tôi kim loại bằng 
nước lửa: Chân kim bất 
pha hoả luyện (vàng 
thật không sợ thử lửa) 
- Tìm trong óc: Luyện 
tự (cỗ tìm đúng chữ) 


Luýnh* (Hv luyến) 
Lúng túng không biết 
việc: Luýnh quýnh 


lá] ÌB] 


Lư (lú) (cỗ văn) 
- Công mở vào phố: 
Ÿ tư nhỉ toạ 
- Ngõ ngách ở xóm 
- Làng quê: #z lí 
= Họ 


Thị Ti 


Lư đú) 
Cây chà là: Tông lư 


l§ 
Lư (lú) 


Âm khác của Lô 


Tế 


Lư* (Hv trúc lư) 
Cái lờ bặt cá 


tÍ 

Lư (ll) 
- Vuốt cho thẳng: 
+ bồ (vuốt râu) 
- Xem Loát (luö) 


A§ 3 


Lư (ñ) 
- Con lừa: 1 thần bắt 
đối mã chuỷ (mép lừa 
đâu phải mõm ngựa: 
lỗi so sánh hay câu 
trả lời khó chấp nhận) 
- Cụm từ: 1 đá côn 
(với bộ thuỷ) (cho vay 
với lãi kép) 


lặ W' 9 

Lư (ú) 
- Lò đúc; lò nướng; 
lò sưởi: Lư tứ; Bích lư; 
Lư táo (bếp khí đốt); 
Lánh khởi lựư táo (làm 
lại từ đầu) 
- Cao bôi bằng ô xy: 
Lư cam thạch (calamine) 


lã 


Lư+ (Hy lư) 
Cụm từ: Lắc lư (chao 
đảo: Lắc lư cái đầu; 
ngắc ngư: Lắc i muốn 
chết) 


#ñ /ñi 


Lư (tú) 
Cái sọ: Lư cốt; Tí lư 
(mũ sọ nhà sư đội 
khi mặc cà sa) 


j 


Lư (tú) 
- Tên núi: Lư sơn chân 
điện mục (dạng thực 
Lư sơn; chân tướng) 
- Nhà nhỏ: Tam cổ 
thảo lư (Lưu bị ba lần 
cầu Không minh) 


lễ Ƒ 


Lư (ú) 
- Chim cốc có diều to 
ở cổ (cormorant) 
- Còn âm là Lộ 


ñÑP 


Lư (ú). 
Xem Lô 


lú f” 


Lư (ú) 
Cá vược (bass): 
khoái (*gỏi cá vược; 
*hương vị đồng quê) 


Hễ 


Lừ* (Hv mục lư) 
- Gườm gườm: Lừ mắt 
- Bước chậm: Lừ lừ 
như ông từ vào đền 
- Yếu mệt: Lừ khừ 


Lử* (vô lực; lư lực) 
Mệt mỏi: Nhọc lử 


kê L1 
1 
Lữ (lữ) 
- Tên họ: Lã 
- Phiên âm: 
Lữ tống (Luzon) 


l§ 


Lữ (q) 
- Bỏ nhà đi xa: 
Lữ hành; Lữ quán: 
Lữ cư (ở nước ngoài); 
Lữ cư hải ngoại đích 
kiêu bào; Lữ hành chỉ 
phiếu (traveling check) 
- Đoàn quân có thiếu 
tướng chỉ huy: Lữ đoàn 
- Cụm từ (cỗ văn): Lữ 
tiễn lữ thoái (lui tới 
theo thiên hạ: không 
có lập trường) 


X 


Lữ (lũ) (cô văn) 
- Xương sông 
- Sức: Lữ lực quá 
nhân (mạnh hơn ai) 


{h 1B 

Lữ (lũ) 

Người đi với mình: 
Bạn lữ; Tình lữ 


J l 


Lự qù) 
- Đắn đo: 
Thâm tư thục lự 
- Lo ngại: Bất túc vì lự 
(không đáng lo); 
Quá lự (lo quá độ) 


lễ Mã 

Lự qù) 

Lọc sạch: Lự khí (đồ 
lọc); Lự chỉ (giấy lọc) 


Nữ ÑP 


Lự (ú) (cỗ văn) 
Giãi bày: Lự rrần (kế 
rõ); Lự liệt (kê rõ) 
Xš 
Lưa*(Hvlu) - 
- Ở lại: Cây đa bến cũ 
còn lưa 
- Rải rác: Lưa thưa 


l = 
Lừa* (Hv tâm lư) 


(khẩu lư) 
- Thừa lúc: Lừa gió bẻ 


măng; Lửa cơ trôn mát 


- Lập mưu gian: 

Đánh lừa; Bả vinh hoa 
lừa gã công khanh 

- Âm khác của Lựa* 


3 3W 


Lừa* (lư; mã hựu) 
Súc vật (Hv Lư): 
Lừa chở hàng 
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{h: lã 


Lửa* (Hv lữ; lự) 
- Cặp hai hoặc nhóm 
nhiêu hơn: Lứa đôi; 
Một lửa năm heo con) 
Bằng vai phải lứa 
- Tầm thường như 
nhau: Cá mè một lứa 


lạ 

Lửa* (Hv hoả lữ) 
- (Hv Hoả): một trong 
ngũ hành: Kim, mộc 
thuỷ, hoả (1a), thô 
- Cảm tình nồng nhiệt: 
Lửa giận: Lửa tình 
- Có màu đỏ: Cau lửa; 
Chuối lửa; Cò lửa; 
Kiến lửa, Rắn hồ lửa: 
Lửa lựu (hoa lựu đỏ) 


E1 *h 

Lữa* (Hv lữ; hoả lữ) 
- Hoãn lại: Lần lữa 
- Mai ngày: Lữa mai 
chúa mở khoa thi 
- Đã quen: Ở với nhau 


rmười năm đã lữa; Lữa 


mình lạ vẻ cân đai 


(người quen mà áo lạ) 


#n TỆ Fế 


Lựa* (Hv thủ lữ) 
(thủ lự: thư; lộ) 
- Chọn cái tốt: Lựa lời 
- Cần gì phải: Lựa là 


ÑJ 


Lức* (hương lực) 
- Loại gạo 
- Tên: Bên Lức 


?I 


Lực (n) 


Lư—Lừng 


- Sức mạnh: Nhân lực; 
Bình lực; Điện từ lực 

- Ra sức: Lực vẫn 
cuông lan (ra sức cứu 
vãn tình thể) 


? 


Lực* (Hv lực) 
Vóc dáng khoẻ mạnh: 
Lực lưỡng 


+ 
Hồ 3 ñã 
Lưng* (Hv nhục lăng) 
(thân lăng; bối lăng) 
- Phần sau thân: 
Dài lưng tốn vải 
- Phía sau: Saw lưng 
- Tiền giúp sản xuất: 
Lưng vốn; Chung lưng; 
Thắt lưng buộc bụng 
(dè sẻn) 


JÃ 


Lưng* (Hv bán lăng) 
Nửa vời: Lưng chưng; 
Đề huê lưng túi gió 
giăng: Mới ăn no lưng 
lựng 

` 

là "2 "Š 

Lừng* (lăng) 

(khẩu lăng - hay viết 
sai thành khẩu + mĩ + 
hựu) 

- Không hăng say: 
Lưng khừng 

- Tiếng vọng xa: Mộc 
đạc vang lừng trong 
bốn cõi 


lệ 
Lừng* (Hv hoà lăng) 


Ánh sáng chan hoà: 
Sáng toả ra lừng trời 


Lưừng—Lương 562 
PIÌ) x HỆ - Cơ quan (Hv Thiệt): bÌ] 
> . : Lưỡi không xương : 
Lửng* (Hv thuỷ lãng) Lược (uè) - Vật sắc và dài: / ưỡi Lườn* (Hv nhục lan) 
- Đề việc dở dang: - Tóm lại cho gọn: dao: Lưỡi cưa Sườn, hông: Thụ lườn; 
Bỏ lửng; No lưng lửng | Clản lược - Có hình lưỡi:Trăng | Á9 dài hở lườn 
- Cụm từ: Lơ lửng - Một ít: Lược gia tu cải Ì tưới tiềm: Lưỡi đất: 
(*không hăng say;#ở | (Sửa đổi qua loa); Mã lưỡi trai (có vành _ |ÌR †Ÿ 
lưng chừng: Tẳng mây | 7227 W@p© (SƠđM4): | là ra phía trước) 
lơ lưng) LVIC.Y: HỮM CÔN TRỊC GEN Màn tre mỏng ở Lượn: Mộ thả, 
` _ mạo (cảm sơ sơ) kêu .... „ | (thủtrượng) 
J..a H - Bài viết không dài; | mấy nhạc khí: Lưỡi gà | - Lụi tới để người chú 
„ li Sử lược ý: Lượn đi lượn lại 
RE hộ: An mới lứng Ì - Bỏ qua: Tòng lược; w# - Quanh co với gian ý: 
q; tưng GIWđ FFƠI; “6Ý nẦ/L+ : 
na by Ì vế krY$ Lược khứ bắt đề (bỏ Lượi* (Hv thuỷ lại) Lượn lẹo 
( qua không nói tới) “Tà, hIẾ Iệ”" 
- Không rõ ý tứ: Lời lẽ | - Kế hoạch: Phương - | TH: tượi rượi #M 
láp lưng lược, Sách lược: - P 
.P - Hùng tài đại lược th Lượn* (Hv lượng vũ) 
DH YM BM PP - | emeailamme® |Lươm*gwim- | muộn c8 56 
Đ # - Chiêm giữ: J ' 
Lững* (lãng) Công thành lược địa Rách xác: Lươm tươm : 
(thuy lãng) 
(tức lãng; túc dựng) La Tho + ban) 
a Lược‹ Lườm#* (Hv liêm) Dáng đi lảo đảo: 
vững: Con trẻ lững ƯỢợC* (Hv lược) (1Wy ri Nôm làn ƒ L c 
chững tập đi Khâu những mũi kim hoà ụ đt tAi Lương sang nhỉ hành 
- Bước đi thong thả. | dài để ghép tạm các mm... 
Lững thững mảnh vải với nhau THÚC: CAI HPENEIOYE R 
- Không hãng say: Lương (láng) 
tờ lững; Lững lờ X # 1 - Tốt: Lương dược khô 
_ Lược* (Hv trúc lược) Lượm* (Hv liễm) kháu; Lương nhân 
R] Fï] Dụng cụ chải tóc (thủ liễm) (chồng - cỗ văn); 
Luựng* (ng) : - Thu lấy: 1ượm lặt Lương tài (*gỗ 
: an Ũ - Lượng bó lúa bằng hai | tôt; *người giỏi); 
(hương lãng) k` k lR lš bỏ sồi mỗi gồi là hai Mọi Lương trì (biết 
ÂmkháccúaLừng | LưƯờÏ* (Hv khẩu lai) nhờ bầm sinh) 
Thơm lựng (nhân lai; tâm lai; lăn) vẻ hình dì #3 - Dân lành: /ơng giáo 
TẾ nải: Lười biếng §§ LỆ) bì tệ Xi (người theo đạo Thiên 
= là Chúa hay không); 
Ưươïni+ 
b ` 2M tr R Thờ “ nEPHÌt Trừ bạo an lương 
Lược (uè) c (trùng liên, trùng lân) | _ Nhiều, rất (cổ văn): 
- Cướp bóc: Lược đoạt; Lưới? (Hv miên l0 (ngư tiện; Sử Hoạch ích lương ảa 
Lược mĩ (cướp công | HvgoilaLa, Võng: - | C&ŒIVMan:(ŒEevm | tắtcólgifeh, 
người khác); Lược thú Lưới trời lông lộng ‡ § Lương cưu (rât lâu rôi) 
(cướp giựt) s. -+ 
- Quét qua: Yến tử #t Tổ Lườn* (Hv thủ lan) | 
lược thuy diện quá Lưỡi* (Hv lại) Bò trên mặt phẳng Lương (iáng) 
(én liệng sát nước) (thiệt lại; lễ thiệt) trơn: Lườn tới Vải the: Lương trà 


(TT 

Lương (liàng) 
Thôi hoặc đợi cho 
nguội: Đả khai thuỷ 
lương nhất lương tái 
hát (đợi nước nguội đã 
rồi mới uống) 


1l lễ 

Lương (liáng) 
- Lúa nếp, một trong 
năm ngũ cộc: Lượng, 
đạo, thúc, mạch, tắc 
- Thức ăn nói chung: 
Lương thực 
- Thuế đóng bằng 
lúa gạo: Giao công 
lương (nộp thuế) 


Lương (láng) 


- Xà ngang: /zương đồng 


(xà thượng đỉnh; nhân 
vật cốt yếu); 

Lương thượng quân 
tự (tên ăn trộm; quân 
tử ““Tầu”) 


- (Thức ăn) ngon: 
Cao lương mĩ vị 


'=Ï 


Lường* (Hv lượng) 
- Đo cho biết lượng: 
Hệ thống ẩo lường 
- Cái đầu: Hai lường 
- Lừa (đong gian): 
Lường gạt; Lưởng đảo 


- Ước lượng: Khó lường 


M if 


Lưỡng (liàng) 


Lái (xe): Lưỡng xuất tô 


(lái tắc xi) 


lữ ñ 


Lưỡng (liăng) 

- Hai: Lưỡng thủ 

- Cả hai: Lưỡng lợi 

- Một vài: Khai lưỡng 
câu (nói vài lời) 

- Quý kim nặng bằng. 
một lượng (lạng) (cô 
văn) 


- Họ: Lương Khải Siêu { II 


loi 


Lương (láng) 


- Lạnh mát: Lương đài 


(hè; bao lơn); Lương 
tán (dù); Lương hài 
(giây hở mu); Lương 
thuỷ (“nước lạnh; 
*nước chưa nâu) 

- Nguội: Phạn lương 
liễu (cơm nguội rồi!) 
- Nản chí 


2h 
Lương (liáng) 


(cổ văn) 
- Loại kê nhỏ hạt 


1 


Lưỡng* 
(Hv lưỡng; lưỡng) 
- Ngân ngừ: Lưỡng lự 
- Chắc chăn cần thận: 
Kĩ lưỡng (hơi khác 
nghĩa Hán Việt) 


1 li 


Lưỡng (liăng) 
Thuật tài tình: 


Kĩ lưỡng (manoeuvre); 


(khác nghĩa Nôm!) 


=Ì 


— 


Lượng (liàng) 


- Sức chứa: Tửu hượng 
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- Khối đo được: 

Sản lượng 

- Ướm chừng: Bất tự 
lượng lực (không biết 
sức mình) 


g 

L1 

Lượng (liăng) 
- Phần bằng 1/16 
cân ta (tiếng xưa) 
- Phần nặng 50 
grams (hiện đại ở TH) 
- Nén (vàng, bạc) 
(tiếng xưa) 


Hữ ]ZR 

Lượng (liàng) 
- Thông cảm, tha thứ: 
Lượng xá 
- Bấm bụng rằng: 
Tiền tín lượng dĩ thu 
đáo (chắc rằng thư 
đã tới nơi) 


Hịn 

Lượng (liàng) 
Phơi khô: Lượng y 
phục; Lượng can liễu 
(khô rồi) 

mm. 

Lượng (liàng) 
- Sáng: Thiên lượng 
liễu (trời đã sáng) 
- Chiếu sáng: Lượng 
tỉnh tỉnh (nhấp nhánh) 
- Vang vang: Tang tử 
chân lượng (cỗ họng - 
tiếng nói - vang vang) 
- Sáng suốt: Lượng 
thuyết (dạy bảo đúng) 
- Bày tỏ: Lượng quan 
điêm; Lượng bài 
(*đặt bài xuống bàn 
*sẵn sàng đối phó) 


Lương —Lượt 


'—I 
:I 
Lượng (iáng) 
Đo: Lượng địa (đo đâu); 
Dụng đầu lượng mê 


Kng 
BP 
Lượng* (Hv lượng) 
(hoá Nôm mà còn 
nghĩa Hv) 
- Lòng tốt: Nhờ lượng 
người thương 
- Ướm chừng 


7| Z1 đl iñI 
Lướt* (Hv liệu) 
(liệt; xích liệt; lược) 
Chạy mau phía trên: 
Tâu lướt sóng 


JỊ Ủ| !# 
Lướtt* (Hv lạt) 

(thuỷ liệt; thuỷ tốt) 

- Dạng ướt át: 

Khóc lưới mướt 

- Dài lê thê: Lướt thướt 
- Dáng yếu đuôi: Yếu 
lướt; Xanh lướt 


JR 


Lượt* (Hv lạt) 
- Lần, phen: Thanh lâu 
hai lượt thanh y hai 
lân; Năm lân bảy lượt 
- Thứ tự trước sau: 
Lân lượt leo lên 


Lượt* (Hv miên liệt) 
- Loại vải lụa: Là lượt 
- Khăn đóng sẵn: 


Khăn lượt 
- Dài lê thê: Lượt thượt 


Lứt—Lựu 564 
+ lÑ ÑÑ TẢ Ñj| XI ? 
Lứt? (tv lậ) Lưu (iú) Lưu (iú) Lưu (iú) 

- Gạo giã đôi Diêm sinh (sulfur: S): | - Cất (nước, rượu...) - Tên họ: 


(còn nhiêu cám): 

Ăn cơm gạo lứt có 
nhiều vi-ta-min 

- Không nguôi: Ly lứt 


lÃ 
Lưu (Iiú) 
- (Nước) chảy: 

Giang thuỷ đông lưu 
(nước sông chảy về 
hướng Đông); 
Lưu tị thể (sồ mũi); 
Lưu điên (chảy đãi) 
- Làm cho chảy: 
Lưu huyết 
- Rời chỗ: 1 dân 
(dân di cư) 
- Lan tràn: Lưu truyền 
thậm quảng 
- Đuổi khỏi quê quán: 
Lưu đô 
- Đòng nước: Thượng 
lưu (khúc sông ngọn); 
Nghịch lưu nhỉ thượng 
(đi ngược dòng) 
- Cấp xã hội: Thượng 
lưu 
- Di chuyên như nước 
chày: Điện lưu; Lưu 
thuỷ tuyến 
(assembly line) 


ĐÑ 
Lưu (1ú) 
- Tráng men: /u /ê; 
Lưu lê ngoã 
(ngói tráng men) 
- Cụm từ (cô văn): 
Lưu câu 
(*hai thứ ngọc hay: 
khảm vào chuôi kiêm; 
*lưỡi gươm: Giết dã ng 
bằng cái “lưu câu” 
độc chưa) 


Lưu hoàng; Lưu toan 
(sulfuric acid); 
Lưu toan điêm (sulfate) 


Đã 
Lưu (Iiú) 


- Ở lại: 

Lưu tại nguyên địa 

(ở đâu đứng đó) 

- Giữ lại: Vĩ vô cương 
toà năng lưu khách; 
Lưu môn (đễ cửa ngỏ); 
Lưu tình (vì thương mà 
bỏ qua); Lưu thân; Lưu 
tâm; Lưu ý (cân thận); 
Lưu ban (không được 
lên lớp); Lưu học sinh 
(sinh viên du học; sinh 
viên du học đã trở về); 
Lưu trí quyền (luật cho 
bán tài sản để trừ nợ: 
Anh ngữ: hen); 

Lưu nhất thủ (không 
truyền hết nghề); 

Lưu thanh cơ (máy hát) 
- Dành; Sẻ bớt: 

Lưu phạn (dành cơm 
cho người khác); 

Lưu vị (giữ chỗ) 

- Để (cho mọc): Lưu 
hồ tử (đễ râu); Lưu 
đoàn đâu phát 

(để tóc ngắn) 

- Thu nhận: 

Bà lễ vật lưu hạ 

- Để lại: Lưu không 
(để lại quãng trống); 
Lưu hạ thâm khắc 
đích án tượng; 

Cấp tha lưu cá điều 
(để máy chữ lại cho y) 
- Phiên âm: Lưu mí uông 
(Réunion) 


Chứng lưu; Chứng lưu 
thuỷ (nước cất); 

Lưu xuất du (tức thạch 
du) (lọc dầu) 

- Xem Lưu (liù) 


Lưu điù) 
Hắp nóng: 
Bả lãnh man đầu 
lưu nhất lưu (đem 
bánh bao hấp nóng) 


ẨM TH lái 
Lưu (iú) 
Mạ (vàng bạc...): 
Lưu ngân khí 
(các đồ mạ bạc) 


Ki 

Lưu (in) 
Rán chiên (dùng ít 
dâu: sauté): : 
Lưu ngư phiên 


l 
Lưu (in) 
- Trượt: Lw tào (bờ 
đốc trẻ trượt chơi) 
- Trơn: Hoạt lưu 
- Xuôi xẻ: Lưu quang 
- Trốn lọt: 
Tòng hậu môn lưu trạo 
(lẻn cửa sau chuồn lẹ) 
- Mẫy kiểu nói: 
Lưu biên (đi men lề); 
Lưu biệu (chuồn le); 
Lưu kiên bàng (vai 
xống; thiếu trách 
nhiệm) 


Lưu Bang; Lưu Bị 

- Uốn quăn (tóc...): 
Lưu hải 

- Cụm từ (cô văn): 
Hàm lưu (giết cho hêt) 


lãJ IAI 
Lưu (iú) (cỗ văn) 
- (Nước) trong 
- (Gió) thôi mạnh 
~- (Xem) sơ qua: Lưu 
lãm quá nhát biên 
(xem sơ qua một lần) 


Mở HỘ 


Lưu (iù) 
Chim cú mèo non: 
Hưu lưu 


T5 20 


Lưu (iù) 
Loại chim nhỏ hót 
hay (Anh ngữ pipit): 
Thụ lưu; Điền lưu 


li 


Lưu (Hú) (từ cũ rồi) 
- LÁ cờ ngày xưa 
- Tua gán trên ngọn 
mũ triều phục của các 
công khanh [phẩm 
càng cao, mũ càng có 
nhiều tua, (từ 5 tới 9 
tua; mũ miện thiên tử 
có 12 tua)]: Miện lưu 
(triều phục đại thần) 


Lựnu (ñù) 
- Nước chảy xiết 


- Nước chảy xuống 
máng xôi 


- Một rặng: Nhất lựu bình 
phòng (một rặng. nhà trệt) 
- Xóm giêng 

- Xem Lưu (liu) 


VÌ] 


Lựu (iú) 


- Cây cho trái có 
nhiều hột: Thạch lựu 
(pomegranade) 

- Cây cho trái có xơ ngọt 
mùi hắc: Lựu liên (durian; 
ta đọc ra sầu riêng) 

- Có hình trái thạch 
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lựu; Lựu đạn (grenade); 
Lựu tán đạn (đạn hoa) 


ll 


Lựu (iú) 
- Mụn ung thư: 


Lựu—Lựu 


Độc lựu (tiếng bình 
dân là Lưu tử) 

- Bao tử (ngăn đầu) 
của loài nhai lại: 
Lưu vị (rumen) 


Mộ 19 


Ma (mã) 
- Mẹ (tiếng bình dân): 
Ma ma! (mẹ ơi!) 
- Từ để gọi các bà có 
chồng ở thế hệ trước: 
Cô ma! (gọi chị hoặc 
em gái của bổ); 
Cô đi! (gọi dì) 
- Xưa đọc là Mụ 


Mà 


Ma (ma) 
Ma mat (gọi vú nuôi) 
(xưa đọc là Mụ) 


JR ? 
Ma (má) 
- Các cây cho vỏ làm 
SỢI: Đại ma (cần sa) 
- Cây vừng (mè): 
Ma đương (kẹo vừng) 
- Dược thảo ephedra: 
Ma hoàng 
- Không nhẫn láng: 
Nhất diện quang nhất 
diện ma (một mặt láng 
một mặt ráp) 
- Rỗ, lở: Ma kiếm (má 
rỗ); Ma chẩn (lên sời); 
Ma phong (cùi hủi) 
-Tê đại: Thoái phát ma 
(cắng chân tê dại) 
- Làm cho tê dại: Äa 
rê (bệnh polio); Ma tuý 
phẩm (narcotic); Trâm 
ma (chầm cứu giúp 


mắt cảm giác) 

- Mấy cụm từ: Ma lợi 
(khéo chân tay); Ma 
phiên (làm rầy rà); 

Ma tước (chim sẻ); 

Ma tướng (bài mạt chược) 
E Họ 

- Xem Ma (ma) 


JR 


Ma (ma) 
Sáng mờ mờ: Xa ma 
lượng (tờ mờ sáng) 


HE H 


Ma (ma) 
- Trợ từ giúp hỏi: Né 
thoại Anh văn ma? 


HẸE H 


4i G6 


Ma (má) 
- Cái gì? 
- Xem Ma (mã) 


BE H 


„+ — 


Ma (mã) 
Thuôc mê: Ma phỉ 


2# 

Ma (me) 
Trợ từ: Chẩm ma (làm 
sao); Chẩm ma địa (ở 
đâu); Đa ma (bao 
nhiêu); Giá ma 

(thể thì); Thập ma (gì?) 


B 


Ma (mỏ) 

- Mài cọ: Ma đao 

- Làm hao mòn: Ma 
chiến thuật 
- Kéo dài công việc: 
Ma thời gian 
- Nỗi khó: Hảo sự đa 
ma (muốn hay phải 
khỗ công) 


kà 


Ma (mã) 
- Cụm từ: Hv Ma sa 
(*sa nắng - TH masa; 
*vuột bóp - TH mósuo) 
- Xem Ma (mó) 


là 


Ma (mỏ) 
- Gãi: Ma thiên lâu 
(nhà chọc trời) 
- Cân nhắc trong óc: 
SuHÿ ma (cố tìm hiểu) 
- Cọ, mài: Ma Äao; 
Ma quyên sát chưởng 
(vo tay sắp sửa xử võ) 
- Làm mòn: Ma hao 
- Mất đi: 
Bách thế bất ma 
- Thử thách: Ma nan; 
Thiên ma bách chiết 
- Phiên âm: 
Ma thác xa (xe mô tô); 
Ma đăng (moderm); 
Äa-lạc-kha (Morocco): 
Ma nhĩ tư (Morse) 


lu 


Ma (ma) 

Giáo sĩ Tây tạng: Lại 
ma; Đại lạt ma (giáo 
chủ Tây tạng) 


L- 
Ma (mó) 


Nâm: Ma cô 


bì 


Ma (mó) 
- Quỷ dữ; người ác: 
Quân ma loạn vũ 
- Mẫu nhiệm: Ä⁄a lực; 
Ma thuật (magic) 


L 


Ma* (Hv ma) 
Người chết: Đám ma 


J Tế 


Mà»* (Hv ma; ma nhi) 
Tác động như liên từ 
hoặc giới từ (Cho dù: 
Dù mà; Đề: Sống mà 
làm gì; Song: Nhưng 
mà; Nếu: Mày mà ho 
he..), hay trạng từ (Mà 
thôi) 

- Làm mờ: Khéo mà 
mắt thiên hạ 

- Cố trả rẻ: Mà cả 

- Phiên âm Ma tướng: 

Mà chược (mahjong) 
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- (Răng) đen đã ngả 
màu: Kăng cải má 


_ 


Mã (mã) 
- Ngựa: Mã tung (bờm 
ngựa); Mâu mã 


D 
Mà* (Hv thủy ma) 
- Duyên dáng: Mặn mà 
- Hang nhỏ: Mà cua 
- Trẻ lở đầu: Mà lươn 
- Mềm mại: M#ượt mà 


HỆ 18 


Mã (mã) 


- Đá agate: Mã não 
- Phiên âm: 
Mã nha (Maya) 


J3 TỶ 


JR - Con cờ lui tới theo Mã (mã) 

Má (Hv nhục mã) hình chữ nhật Voi thời xưa có lông 
Phần mặt ở hai bên - Tên mây thực vật: đài ngà cong: Mãnh 
mũi: Má hồng; Má hóp | Mã đề (rau có lánhư  Ì mã (mammoth) 


móng ngựa); Mã linh 
thự (khoai tây); Mã 
tiên tử (nux vomica); 
Mã xi hiện (rau sam) 

- Vài động vật: Mã 
biết (địa); Mã phong 
(ong vẽ) 

- Phiên âm: Mã đạt 
(motor); Mã đạt gia tư 
gia (Madagascar); Mã 
định Lộ đức (Martin 
Luther); Ä“ã đức lí 
(Madrid); Mã khắc 
(mark: tiền Đức); 


đề 


Má»+ (Hv nhân mã) 
- Từ đệm sau Chó đề 
chửi: Đồ chó má 
- Từ đệm sau Thuê*: 
Thuê má năng nê 

L] 

Má* (Hv thảo mã) 
Loại rau hoang: 
Nước ép rau má 


lỗ 4Ö 


Mã (mã) 


- Con số viết bằng kí 
hiệu: Tô châu mã tử, 
Hiệt mã (số trang); Giá 
mã (bảng đề giá) : 

- Chất đông: Mã đâu 
(bến chất hàng); 

Mã đầu công nhân 


-(phu khuân vắc); 


Mã Chuyên (xếp gạch 
thành đồng) 


Mã khắc tư (Marx); 

UỀO Mã lai tây á (Malay- LẺ) Lộ) 
Má* (Hv ma) sia); Mã lạp thông Mã (mã) 

- Mẹ: Ba má (marathon); Mã lục - Tên mây động vật: 

- Âm cũ xưa là Mụ* giáp (Malacca); Mã nễ | Mã hoàng (đìa); 

đại phu (Maldives); Mã nghị ban Thái 
Phi Mã nhĩ tha (Malta); sơn (kiên càng đây 
2 - Mã tái khắc (mosaic) núi Thái) 

Mát (Hv hoà mã) - Mấy cụm từ: *Ä⁄ã - Xem Mã (mà) 


- Từ đệm sau Lúa*: 
Lúa má được mùa 
- Hạt đê gieo: 


thượng (lập tức); Đực 


ám tì bà mã thượng h 


đ độ 


. by thôi (vừa muôn uông ấ* (miên mã; chỉ mã 

Giông má "lập tức” tiếng tì bà giục ki kự, Ki g hộ ¿ 
‡ uông; thơ Vương Hàn) | chết: Độp hàng mã 

nÙ *Mã hí (xiệc: circus) » Cụm từ: Đồ hàng mã 
Mả* (Hv thổ mã) *Mã hô (câu thả) (*đồ cúng bằng giấy; 

- Mô đắp lên chỗ chôn | *Mã mã hô hô *hàng không bên) 

xác chết: MÔ mả (tạm được) - Vệ đẹp: Tốt mã dẻ 

- Cụm từ: Đào mà - Tên họ: Mã Viện củi (lầm vẻ rởm như 

(*bốc mộ; *đem tổ (danh tướng nhà Hán, Ì chim đẻ cùi hay vẫy 

tiên ra mà chửi) có hiệu là Phục Ba) đuôi); Trổ mã (trai gái 


Mà—Mạ 


đẹp ra khi tới tuổi) 


l 1Ð 
Mã (mà) 


Con cào cào: Ä⁄ã trách 


HỆ HỆ 
Mã (me) 
Tiêng dê kêu 


độ sò 


Mạ (m) 
- Làm nhục; chửi: Mạ 
nhân; Mạ bắt tuyệt 
khẩu, Mạ nhai (chửi 
người nơi công cộng) 
- Mắng: Bả hài tử mạ 
liễu nhất đốn (mắng 
đứa nhỏ một trận) 
- Chê: Một hữu nhất 
cá nhân bắt mạ 
(thấy ai cũng chê) 

p *ị 

Mạ (mã) 
- Phiên âm: Mạ phê 
(morphine) 


Độ ĐỀ 


Mạ* (Hv kim mã) 
(kim ma) 
Dát lớp kim loại bên 
ngoài: Míq vàng 


Đ§ 1 Tỗ 


Mạ* (Hv hoà ma) 
(hoà mã; hoà mạ) 
Lúa mới mọc chưa cây 
lại: Nương mạ; Khoai 
đất lạ mạ đất quen 


lỗ 


Mạ* (Hv mà) 
Mẹ (tiêng địa phương) 


Mác—Mai 


Ä ll l8 


Mác* (mạc; mạc; bác) 
- Bao la: Mây trôi man 
mác biết là về đâu 
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- Hờ hững: Lãnh mạc 
- Mù mịt: Mạc mạc 


bói 


- Khó tả: Buôn man mác | Mạc (mù) 


+ A-H- 

Ñ\ SN Sử, 
Mác+ (Hv mạc qua) 

(mạc; kim bắc) 

- Mũi nhọn có cán 

dài: Giáo mác 

- Giống cái mác: Chữ 
Nhân có phết và mác _ 


B 


Mạc (mô) 
Xem Mô (mó) 


% 


Mạc (mò) 
- Đừng: Quân mạc tiểu 
(đừng cười); Mạc tính 
cấp (chớ sốt ruột); Phi 
công mạc nhập (không 
phận sự chớ vào) 
- Không: Mạc bắt 
(không ai mà chẳng); 
Mạc bắt thị; Mạc phi 
(không khéo lại...); 
Mạc danh kì điệu 
(chẳng biết tại sao); 
Mạc như, Mạc quá vụ 
(không gì bằng); Mạc 
tu hữu (*không nên; 
*không vào đâu) 
- Rất mực: Mạc đại 
- Rất thân: Mạc nghịch 
- Cô bảo kiếm: Mạc tà 
- Họ; Triều VN 
- Phiên âm: Mạc fang 
tỉ khắc (Mozambique) 


lễ 


Mạc (mò) 
- Đât sỏi đá: Sa mạc 


- Màn che: Bể trạc) 
Mạc bình (mặt Tì vì) 

- Hồi ở bản kịch: Đệ 
nhất mạc hữu tam 
trưởng (hồi 1 ba cảnh) 
- Tham mưu bên đại 
quan đời xưa: Mạc liêu 


# 
Mạc (miăo) (cổ văn) 
Xa xăm: Miên mạc 


là TẬ 


Mạc+* (mạc; mạt) 
Vẽ: Nào ai mạc mặt, 
nào ai gọi hôn (Thơ Lí 
bạch nói: khó vẽ nét 
mặt lính thú nhớ nhà, 
phương chỉ họ có chết 
thì ai vẽ mặt họ được?) 


E 

Mách* (khẩu mịch) 
- Tò mò: Thóc mách 
- Buôn chuyện: Mách léo 
- Gian vặt: Mách qué 


lí 


Mạch (m) . 
- Lối qua ruộng theo 
hướng đông tây: Thiên 
mạch tung hoành (bờ 
ruộng chăng chịt) 

- Đường: Mạch đâu 
dương liễu (cây liễu 
bên đường) 
- Lạ, chưa quen: Mạch 
sửnh; Mạch nhân (kẻ 
lạ); Mạch lộ (cỗ văn) 
(khách qua đường) 


M É lÉ 


Mạch (mài) 


- Tia máu phập phông: 
Mạch chả; Hiệu mạch 
(xét tỉa máu tìm bệnh) 
- Sao pulsar sáng phập 
phông: Mạch xung tỉnh 
- Đường gân trên 

lá...: Diệp mạch 

- Xem Mạch (mò) 


J ]K HỆ 


Mạch (mò) 


Đây tình cảm: Ôn tình 
mạch mạch 


 Z 


Mạch (mài) 
- Tên họ 
- Lúa không phải là 
tẻ (đạo) nếp (lương) 
như: Đại mạch (barley); 
Mạch phiên (oatmeal); 
Mạch tử (lúa mì) 
- Phó sản từ lúa: Mạch 
địa (ruộng đã gặt); 
Mạch giai; Mạch tra 
(rơm); Mạch phu (trấu) 
- Cây Ophiopogon 
japonicus làm thuốc: 
Mạch môn đông 
- Phiên âm: Mạch địa 
na (Medina); Mạch gia 
(Mecca); Mạch khắc 
phong (microphone); 
Mạch khắc A sắt (Mc 
Arthur) 


bà: 


Mạch (mò) 
Không ngờ: Mạch địa; 
Mạch nhiên 


ñ Tl 2 DH HK 


Mạch* (Hv mách) 


(3 chữ mạch) 

- Kẹo làm bằng mộng 
lúa mì: Mạch nha 

- Lỗi đi: Bắt mạch để 
cưa; Mạch dừng (bùn 
hoặc hồ trát vào kế 
vách); Mạch gạch (hồ 
trét vào kẽ gạch); 
Mạch lạc (lí luận khít 


khe); Mạch lươn (bệnh 
hoa liễu có mụn lở loang 
ra nhiêu lỗi rẽ); 


Mạch Tương (nước 
mắt trào ra vì nhớ 
người thân); Tọc mạch 
(tò mò tìm hiểu câu 


chuyện) 


- Mấy cụm từ: Tai vách 

mạch dừng (*vách có 

lạt buộc hình cái tai, 

dừng có trát bùn trát hồ; 
*việc kín dễ lộ); Thẳng 
tột mạch 

(*không đổi hướng; 

*không đứt quãng) 


=ế 
R# 
Mạch (mài) 
Mưa bụi: Mạch mạt 
(với bộ vũ) 


M l ® 


Mai (méi) 
- Cây mơ: Mai hông 
săc (đỏ da mơ); Thanh 
mai trúc mã (mơ xanh 
ngựa tre: cô cậu quen 
nhau từ thuở nhỏ) 
- Có màu trắng: Băng 
phiến mai hoa 
- Có hình hoa mơ: 
Mai độc (syphilis) 
- Tên họ 


độ 


Mai (méi) 


Dâu tây: Thảo mai 


bên màu: Mai nhiêm 


HÉ ¿. l4 


l 
Mai (méi) 
- Than đá: Mai khí táo 


(bếp ga); Mai du (dầu _ |NMai* (Hv nhật mai) 
tây rút từ than mỏ) (nhật mai) 
- Đen: Mai từnh - Ngày sau hôm nay 
(hô phách đen) - Ngày chưa đến: Mai 
sau dù có bao giờ 
†Ệ - Nửa ngày trước trưa: 
Mai (mái) Si Xi 
- Chôn: Mai địa lôi; 
Mai danh ẩn tích k›Í 
- Nâp, rình: Mai phục - | Mal* (Hv khẩu mai) 


- Xem Man (mán) - Nói móc: Mai mỉa 


- Bắt chước; tựa như, 


3ã (tiếng cũ): . anh học 
Mai (mái) nói trên cành mỉa maÌ 
Sương nhẹ (haze) LỤI 
Đì Mai* (Hv mai) 
' SN” Màu tai tái: Mai mái 
Mai (mái) 


- Từ giúp đếm: Bá: - 
thăng mại cử (khó đềm 


Jl Tã TẾ 


cho hêt) : Mai* (mai; mai; mai) 
- Tăm ngậm câm nói Trái mơ muối 
- Họ chua, ngọt: Ô mai 

? =Eˆ 

Tl 5 ĐH 

Mai (méi) Mai (Hv kim mai) 


- Mốc: Phát mai, Thanh | Móng để đào đắt: 
mai tổ (penicillin) Thấy người ăn khoai 
- Mùa mưa xuân: cũng vác mái đi đào 
Hoàng mái quý 


ØỊ 


: Mai* (Hv mai) 
Mai (méi) Súng nạp đạn phía 
- Hoa hông: Mai khôi trước: Hoả mại 
- Còn âm Môi, Mân 
DỤ 
l§ Mai* (Hv trùng mai) 
Mai (mới) - Mu che: Äfai cua; 


- Bà mối: Mai bà 
- Giúp nhuộm cho 


Mai ràa; Mai thuyễn... 
- Tên răn: Mai gảm; 
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Mai hoa; Lòn hang mại 


(móc hang rắn) 


} H DẶ 

Mài* (ma; mai; mê) 
- Mê say: Miệt mài; 
Dài mài kinh sử 


Mai—Mại 


R 


Mái* (Hv mãi) 
- Chăm chỉ: Mái miết 
~ Mê quá (quên việc 
khác): Mái chơi 
quên cả về nhà 


- (Nhớ) lờ mờ: Mài mại Ä 


JŠ 


Mài* (Hv thạch mai) 
(thạch 1⁄2 mai) 
Cọ cho sắc, cho nhẫn: 
Mài dao; Mài mực 

-e- 

E8 

Mài* (Hv thảo mai) 
Cây cho củ ăn được: 
Ấn mài thay cơn 


mm 

ñH 

Mái* (Hv thạch mãi) 
Chum (từ miền Nam) 


mm 

R 

Mái (Hv mãi; nữ mãi) 
- Giống cái máy thứ 
chim: Gà mái; Con 
trồng (sống) con mái 
- Quyết hơn thua: 
Trồng mái một phen 

- Màu lợt: Da mai mái 


Mái* (Hv hiên mãi) 
- Lớp (gạch lá...) 
che nhà: Mới tranh 
- Giống cái mái nhà: 
Mái tóc hoa dâm 


j\ 


Mái+ (mai; mai) 
Mảnh đẹp: Mái chèo 


Mãi (mãi) 
- Mua sắm: Mãi giá; 
Mãi chủ (khách hàng); 
Mãi đặc khởi (đủ sức 
mua sắm); Mãi bất khởi 
(không mua nôi); Mãi 
lộ (cướp đón đường đòi 
nộp tiền mới cho đi); 
Mãi mại hưng long 
(buôn bán phát đạt) 
- Tên: Chu Mãi Thân 


— E1 
Ñ # 
Mãi (mãi) 
Rau riệp: Cự mãi thái 


Ñ 


Mãii* (Hv mãi) 
Không thôi: Mãi mãi 


Ñ # 


Mại (mài) 
- Bán: Mại dâm 
- Làm hết sức: Mại 
mệnh (thục mạng) - 
- Phản bội: Mai quốc 
câu vinh 
- Khoe: Mại lộng; 
Mại tiếu (làm điệu) 


lễ 31 

Mại (mài) 
- Bước qua: Mại tiễn, 
Mại quá môn giám 
(bước qua ngưỡng) 
- Thêm tuổi: 

Niên mại (đã già) 


Mạai—Mạn 


lãi đế 


Mại* (mại; ngưu mại) 
Cá nước ngọt 


JTR 


Mại (Hv nạch mại) 
Màng mọc ra ở khoé 
mắt: Măt có mại 


B 


~ 

Man (màn) 
- Dịu đàng mềm mại: 
Khinh ca man vũ 
- Kéo dài: Man điên 
- Phiên âm: Man đà lâm 
(Mandolin) 


i ` 
#8 
Man (mán) 


- Chưa cải hoá: Dã man 

- Tên: Nam man (dần 
miền nam ngoài biên 
giới THỊ); Man khê 
(một trong Ngũ khê 
phụ lưu sông Thương, 
gần Quế lâm nơi có đền 
thờ Phục Ba, nhớ ơn 
Mã Viện, lúc ấy đã hơn 
§0 mà còn đẹp nỗi rợ 
Vũ lăng; Chinh phụ 
ngâm câu 38) 


- Liều lĩnh: Bất yếu man 


cán (phải e dè!) 
- Kha khá: Man hảo 


HH lể 

Man (màn) 
- Nói hỗn: Man mạ 
(chửi cho nhục) 
- Xem Man (mán) 


Hỗ lễ 

Man (mán) 
- Đánh lừa: Khi man 
- Xem Man (màn) 


LÌ 


Man (wàn) 
(Cây) leo giàn 


L] 


Man (mán) 
(Củ) cải trắng: 
Man thanh (turnip) 


Š 
Man (màn) 
- Tràn trê: Man đật 


- Choán hết: Man thiên 


đại vụ (mù kín trời); 
Man thiên quá hải 
(nhằm trời mù vượt 
biển kẻo có ai thấy) 
- Lung tung: 
Man đàm; Man du; 
Man hoạ (caricature); 
Man vô mục tiêu 
- (Đây) tới mức: 
Chỉ man đáo ngã tất 
(chỉ tới đầu gối tôi) 

- Còn âm là Mạn 


Man (màn) 
- (Cây) bò lan: 
Man sinh thực vật 
- Xum xuê: Man man 


3Ã TẾ 


Man (màn) 
Cái bay thợ nê 


N IRN 


Man (man) 
Vụng về: Man hiện 


Hội Bế 
Man (mán) 
Giâu sự thực: 


570 


Man hồng (che mắt); 
Man thượng khi hạ; 
Bắt man nề thuyết 
(không giấu gì anh) 


là 
Man (mán) 
- Trách móc: 
Tha lão ái man 
(y phiền trách hoài) 
- Xem Mai (mái) 


lệ đã 


Man (mán) 
Con lươn: Man lí 


Man* (Hv man) 
- Tới số vạn: Cơ man 
- Tràn trẻ (nỗi buồn): 
Man mác nhớ di; 
Hoa trôi man mác 
- Lan rộng: Nghĩ ngợi 
lan mạn; Miên man 
- Bât tỉnh: Mê man 


PR ƒ§ 
Man (mán) 
Bánh bao: Man đầu 


li 


Mààn* (Hv mạn) 
- Tắm rủ xuống: 
Hạ màn; Màn mùng; 
Màn trời chiếu đất 
(không có nhà ở) 
- Mặt sáng chiếu 
bóng: Màn ảnh 
- Kịch: Diễn màn cũ 
- Tên cỏ: Màn châu 


tt 


Máng (Hv man) 
Dân thiêu sô ở Băc 


Việt: Chú Mán ngôi xe 


l§ ìÑ 
Mãn (măn) 
- Đây chật: Mãn thiên; 
Mãn đa mãn toán 
(tính dôi hết mức); 
Mãn mãn đương đương 
(đây ăp); Mãn môn (cả 
nhà); Mãn sư (học 
xong nghề); Mãn 
thành phong vũ (Ầm ï 
cả làng), Mãn ý 
- Đỗ đây: Mãn thượng 
nhất bôi (đỗ đầy 1i) 
- Hết; chấm dứt: 
Mãn nguyệt (*trẻ đầy 
tháng; *đàn bà tới cữ); 
Mãn niên (cuối năm); 
Mãn tử (con út); Niên 
mãn thập bát (đủ L8) 
- Đúng là: Mãn bắt hảo 
- Vừa ý: Mãn nguyện 
- Tự phụ: Kiêu mãn 
- Tên: ÄMfấn châu 


li lộ 
Mãn (măn) 
Con mọt 


M8 


Mạn (màn) (cô văn) 
Khinh thường 


lề 


Mạn (màn) 
Màn rủ: Mạn trướng 


lR 
Mạn (màn) 
- Chậm: Ngã đích biểu 
mạn nhất phân chung: 
Mạn hạ lai (chậm lại!); 
Mạn kính đầu (hình 
chụp chậm); Mạn pha 


37] Mạn —Mãng 


- Mỏi mệt: Mang mang | mang mác biết là vê đệ I§ 


(dốc thoải); Mạn xa 


(xe chậm lại hay nhiên quy (mệt mà về) | đâu s 

ngừng) - Xem Vong (wáng) - Không rõ: Máng* 

- Giãn lại: Mạn tấu Nhớ mang máng (Hv mộc mãng) 
(đừng đi vội) DI (thuỷ man) " 

- Thô bạo: Wgạo mạn JIIẾ - Ống tròn xẻ đôi 

- Mấy cụm từ: Mạn Mang (mang) theo bê đọc: 

thuyết (phương chỉ); Trâu (bò) đực Mang" (nhục mang) Máng hứng nước; 
Mạn mạn (dần dần) - Phân giữa mắt và tai: | Máng chứa cám heo 

ìR Mong roi (màng tang) | - Từ giáp đếm: Mộ: 
- Cụm tư: lang ca máng oiên 

J§ Mang (máng) (*Go cá; *Tường Tôm? hạt 


Trái xoài, muôm: 


Mạn (màn) 
Mang quả (mango) 


Lát gạch hay đá lên nền 


lễ lẺ 


Mạn* (Hv man) Mang (máng) 
Miền, phía: Mạn - Mệnh mông: 
ngược: Mạn thuyên Mang mang đại hải 
(hông thuyền) - Lúng túng: 


Mang nhiên vô tri 


t 


Mang (máng) 
Tên núi ở Hà nam TH 


-—hL? tt 

Di 

Mang* (Hv mang) 
(thủ mang) 
- Đem theo: Mang 
nặng đẻ äau; Mang 
xuống tuyên đài 


Mạn (Hv man) 


Trà phơi không ủ: 
Chè mạn 


1Ñ 


Mạn (Hv nhân diện) 
Câu sáo diễn giả nói 
với cử toạ: Xin mạn phép 


lP 


- Chịu hậu quả: 
Mang (máng) Mang x. Mang ơn; 
- Bận rộn: Giá lưỡng Mang tiếng 
thiên mang bắt mang? 
(đạo này anh có bận + 
không?) li 
- Vội: NẾ mang Mang* 
thập ma? (vội gì?) (Hv khuyến mang) 
vc. Loại nai lớn (Hv MI) 
(elk, moose) 
Mang (máng) ch. 
- Râu hạt lúa: Mang RE 
thích tại bôi (rặm lưng: 1 ÌMan* (Hv mang) 


cảm thấy bứt rứt) 


- Mênh mông: Hoa trôi 


thành có chỗ đua ra) 

- Má phình lớn: Phình 
mang trợn mắt 

- Chửa: Có mạng; 
Mang bầu 

- Xem Màng* 


lệ 


Mang* (Hv mãng) 
Răn độc hay phùng má 
(mang): Hồ mang 


+” 
Liê 
Màng* 
(Hv nhục mang) 
- Lớp da mỏng: 
Màng tai, Màng trính; 
Mắt có màng; Đau 
màng óc 
- Xem Mạng* 


LÍ 
Màng* (mang hiệt) 


Thái đương: 
Màng tang 


II = ïT 


Màng* (Hv mang) 
(khẩu mang) 
- Nghĩ tới: Màng tưởng 
- Mong: 
Phú quý chẳng màng 
- Từ đệm sau Mơ: 
Giấc điệp mơ màng 


tà 


Máng* (Hv thủ mãng) 


- Treo lên: Máng áo 
- Vớt bỏ: Máng bọt nồi 


# II "2 


Miáng* (Hv mãng) 


(mãnh; khẩu mãng) 

- Mê vui mà sao lãng 
nhiệm vụ: Chếnh 
mảng; Máng vui 
quán Sở lầu Tân 

- Nghe (tiếng cũ): 
Máng tin xiết nỗi kinh 
hoàng; Tượng máng 
(trộm nghe) 


#† 


Mảng* (trúc măng) 


Tre gỗ cột chặt 
thả sông: Bè mảng 


# 


Mãng (măng) 


- Mênh mông um tùm: 
Mãng mãng; Mãng 
nguyên (đồng cỏ 

dại); Mãng thương 
(cảnh - rộng mờ) 

- Thô kịch: Lổ mãng: 
Mãng hán (anh nhà quê) 
- Liều lĩnh: Mãng 
tràng (với bộ thủ) 
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Mãng— Mạnh 


lệ 


Măng (măng) 
Con trăn, loại rắn lớn 
con mà không có nọc 
độc; thích ăn mây động 
vật nhỏ: Äfãng xà 


‡Ù 


Mãng* (Hv mang) 
- Loại cây ăn trái: 
Mãng câu na (sweet- 
Sop); Mfãng cầu Xiêm 
(soursop) 
- Còn âm là Mảng* 


đì fì 


Mạng (mìng) 
- Dạng thường và 
dạng Nôm 
- Xem Mệnh 


ẤL, Tất 


Mạng* 
(Hv miên mang) 
(miên mạng) 

- Vải rất mỏng: 
Mạng che mặt 

- Vá lỗ thủng ở vải 
bằng chỉ: Mạng áo 
- Lưới: Mạng (màng) 
nhện, Mạng thép 
- Liều; âu: Văng mạng 


L 


Mạng* 
(Hv nhục mang) 
Khoảng bụng hai bên 
rỗn: Mạng mỡ 


TR EU 
Maanh (méng) 


Dân tầm thường 
(tiêng xưa) 


1= 

H 

Manh (máng) 
- Mù: Mfanh mục; 
Manh điểm (điểm mù 
thiếu thần kinh thị 
giác: scotorna); Mtanh 
mục phi hành (bay 
bằng radar); Manh 
nhân hạt mã (mù cỡi 
ngựa mù: đâm đầu 
vào chỗ chết); Manh 
tòng (nhắm mắt theo); 
Manh văn (Brallie) 
- Thiếu đăn đo: Ä4anh động 
- Khúc ruột già 
(caecum): Manh tràng; 
Manh thương viêm 
(sưng ruột thừa) 


ỨR 
Manh (máng) 


- Du côn: 1u manh 
- Xem Manh (méng) 


V.x.>ẻ 

HR 

Manh* (Hv trúc minh) 
- Mảnh: Thua chạy 
không còn manh giáp; 
Già chén canh 
trẻ manh áo mới 
- Chiếu vừa chỗ cho 
một người: Buôn ngủ 
lại gặp chiếu manh 
- Đầu đuôi: Chưa tìm 
ra manh mối 
- Liên lạc kiếm người 
nâng đỡ: 

Khéo manh mối 
- Xem Mành* 


Manh (méng) 
Sâu mòng hay cắn 
trâu bò: Ngưu manh 


Eÿ) 


Manh (méng) 
- Nảy mầm: 
Manh phát; Manh nha; 
Manh tâm phản nghịch 
- Chớm bắt đầu: Manh 
động 


ti 


Màành* (trúc minh) 
- Bình phong tre: 
Cái mành mành 
- Tựa như cái mành: 


Lơ thơ tơ hêu buông mành 

Mành* (chu mạnh) 
(chu manh) „ 
Thuyên lớn: Chiếc 
mành Nghệ an 

-H- 

H] 

Mánh#* (Hv manh) 


- Tiêu xảo: Ä#ánh 
lới; Mánh mung: 
Mánh khoé 

~ Nói chọc kín đáo: 
Nói mánh 

- May: Trúng mánh 


1 


Mảnh#* (phiến mạnh) 
- Tấm nhỏ và mỏng: 
Bồn mảnh quán hồng 
bay phấp phới 
- Riêng rẽ: Mảnh tình; 
Đánh mảnh 
(hưởng một mình) 

- Gây và cao: Mảnh 
khánh; Mảnh mai; 
Minh dẻ 


MM lệ 


Miáánh* (phiến mãnh) 


(thạch mãng) 

- Miếng vỡ: Mảnh 
sành; Mánh bát... 

- Thứ dễ vỡ: Vé chỉ 
một mảnh hông nhan 


đi 


Mãnh (mẽng) 
- Dữ, khoẻ: Mãnh hỗ 
bất như quân hồ; 
Mãnh tướng 
- Chợt: Mãnh nhiên: 
Mãnh bất phòng; 
Mãnh tính (chợt nhận 
ra sự thực) 
- Voi mammoth: ÄXfãnh 
mão (với bộ khuyến) 


Ẩ 


Mãnh (mẽng) 
Thuyền nhỏ: Trá mãnh 


II 


Mãnnh (mm) 


Đề sành sứ: Khí mãnh 


HH Hạ, 


Mãnh (mnn) 


Gắng sức: Mãnh miễn 


ñh 


Mnh (Hv mãnh) 
Người chết trước khi 
lập gia thất: Ông mãnh 


đh 


Mạnh (mìng) 
Xem Mệnh 


Tác TỦ 


Mạnh* (mạnh; mãnh) 
- Có sức khoẻ: Mạnh 
vì gạo, bạo vì tiên; 
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Mạnh—Mạo 


Mạnh được yếu thua 
- Tiến mau: 

Nước chảy mạnh 

- (Đau mà) khoẻ lại: 
Đã mạnh lại rồi 


Fñ 


Mạnh (mèng) 
- Đầu mùa: Mạnh xuân 
- Anh cả: Mạnh huynh 
- Tên: Mạnh tư (đại 
hiền TH sống vào đời 
Chiến quốc; sách sau 
cùng bộ Tứ thư) 
- Hấp tấp: Mạnh lãng 
(bộ thuỷ) 
- Phiên âm: Mạnh gia 
lạp quốc (Bengladesh) 


1+ -†}+ 
+ 01 
Mao (máo) 

- Mái cỏ: Mao xá; Sơ 
xuất mao lư (mới ra đời) 
- Cầu tiêu: Mao phòng; 

Mao khanh 

- Thứ rượu tốt: Mao đài 
- Dược thảo: Bạch mạo 
(rhizoma phragmitiS) 


E 


Mao (máo) 
- Lông, tóc: Mao bút; 
Vũ mao (lông chim); 
Khinh vu hồng mao 
(nhẹ hơn lông hồng) 
- Có nhiều lông: ao 
cân (khăn xôm); 


Mao tử (đứa nhỏ) 

- Hoa buttercup: ao căn 
- Hấp tấp: Mao đâu 
mạo nã;: Mao thủ 
mao Cước; Mao táo 
(dễ nóng giận) 

- Sợ: Mao cốt tủng 
nhiên (dựng tóc gáy) 

- Tiền một hào (10 xu) 
- Sắc thấm: Mao lam 

- Mấy cụm từ: Mao 
pha lê (kính mờ); 
Mao mao vũ (mưa lắt 
phất) 

- Phiên ầm: Mao lạp 
(mullah: giáo sĩ đạo 
Hải); Mao lí cầu tư 
(Mauritius); Mao lí 
tháp nỉ a (Mauritania) 
- Họ 


2 
:E, 
Mao (máo) 
- Chùm tóc ngày 


xưa trẻ nít đề trước 
trán (đề chỏm) 


- Đang được thiên hạ ưa 


chuộng: 
Thời mao (fashion) 


‡t 


Mao (máo) 
- Bò lông dài ở 
Tây tạng (yak): 
Mao ngưu 
- Còn gọi là Li ngưu 


lý 


Mao tượng (mammoth) | Mịao (máo) 


_ Vải nỉ, dạ: Maoø chiên 
- Mốc meo: Trưởng mao 
- Chế tạo lưng 

chừng: Mao phôi 

- Lợi tức chưa trừ phí 
khoản: Mao lợi 

- Nhỏ: Mao bệnh (có 
tật chứng nhẹ); 


Cờ soái buộc đuôi bò 
Tây tạng (cỗ văn) 


ÍÉ 


Mao (Hv mao) 


- Bờm: Mao sư tư 
- Tựa như cái bờm: 


Mao ngô (bắp) 


Mào* (mâu; thủ mao) 
(nhục mao; mâu mao) 
ta CO 

- Mông trên đâu chim, 

gà: Gà sống có mào !ø 
- Tên hoa có dạng như 
mồng gà: Hoa mào gà 

- Khúc mở đầu: 

Khai mào câu chuyện 


E 


Mào* (Hv thảo mao). 
Hoa giỗng mào gà 


San 


Mào* (Hv điều mao) 
Chim nhỏ có chùm 
lông trên đầu: 

Chào mào đỏ đít 


tt 


Mào* (Hy thủ mao) 
Mở bước đâu: 
Khai mào câu chuyện 


5J 


Máo* (Hv khẩu mão) 
Dạng muôn khóc: 
Mễu máo 


ñJ 


Mão (măo) 

- Chỉ thứ tư 

- Năm biểu tượng 
bằng Mèo (VN), hoặc 
Thỏ (TH) 

- Giờ 5-7 ban sáng: 

Mão thời : 

- Ngàm ngậm lây 

mộng: Mão nhãn (cái 


ngàm); Mão chuẩn 
(ngàm và mộng) 


ðjI 


Mão (măo) 
Máy đóng chốt: Mão 
định thương; Phong 
động mão cơ (mắy 
đóng đỉnh bằng hơi ép) 


lÈI 


Mão (Hv mạo) 
Cái mũ: ÄA#ão áo (mũ 
áo hiểu là của các 
quan ngày xưa) 

I= 

H 

Mạo (mào) 
- Nhả ra: Maạo khí (xì 
hơi); Mạo hoả (nỗi 
giận) 
- Đánh liều: Mụẹo 
hiểm; Mụạo vã (xông 
ra mưa); Mạo sai nhất 
hạ (đoán liều) 
- Làm giả: Mạo danh 
- Làm mất lòng bê 
trên: Mạo phạm 
- Lỗi chấm câu: 

Mạo hiệu (hai chắấm:) 
- Cảm: Cảm mạo 


5L ƒ, 


Mạo (mào) 
Vẻ :. dạng: Mụạo hợp 
thân l¡ (chỉ hợp nhau 
bề ngoài); Nhân bắt 
khả mạo tướng 


lỀ 


Mạo (mào) 
- Cái mũ: An toàn 
mạo; Mạo thiểm (vành 
mũ =- 
- Giông như cái mũ: 


Mạo—May 574 
Bút mạo (tháp bú - Bụi nhỏ: Bọt: Bi tứu mạt Mau chân lẹ tay 
Cư mạt (mạt cưa) (bọt rượu bia); Phìrạo | - Khéo nói: Mau môm 
E4 - Không chính yếu: mạt (bọt xà phòng); mau miệng 
Bản mạt đảo trí Khẩu thỏ bạch mạt 
Mạo (mào) (lộn đầu lộn đuôi) (mép xùi bọt trắng) # 
Già trên 80 tuổi - Chất thơm myrrh: : 
` Mạt (một) được SE Màu* (Hv mâu) 
FR - Cá voi u đầu: - Săc: Trăm màu ngàn 
Mạo (mào) Mạt hương kình Mạt (mò) _ |} vẻ (sắc) 
Con đổi mỗi: Đại mạo Ha lài (nhàU: Me đøi | - Dáng điệu: Khác màu 
: ĐẠI mẹ TP (hoa trà (chè ướp lài)) kẻ quý người thanh 
`. - Câu kì: Mfầu mè 
⁄ lÉ lÑ Mạt (ma) JR - Phì nhiêu: 84èu mỡ 


Mạp* (Nôm mập*) 
Béo, đấy đà: Máp mạp 


ì v 

⁄À Ö§ lễ 

Mắát* (Hv băng mạt) 
(thuỷ mạt; phong mạt) 
- Lạnh dễ chịu: Gió 
mát, Mưa lúc nào mát 
mặt lúc đó 
- Vẻ vang: Mát mặt 
- Dễ chịu: Má ruột 
- Thấy khoái khi mút: 
Mút mát 
- Từ đệm sau Mắt* 
- Trách nhẹ: 
Hơn mát; Nói mát 
- May mắn: 
Thày lang mát tay 


HỆ 


Mắt (Hv trùng mạt) 
Bọ nhỏ làm ngứa: 
Chiêu (Rơm) có mát 


% 


Mạt (mò) 
_ N gọn cây 
- Khúc cuối: Mạt vĩ, 
Mạt lộ (đường cùng); 
Mụạt tịch (chỗ cuối) 
- Giai đoạn sắp tàn: 
Mạt vận; Minh mạt 
(cuối triểu Minh) 


ˆ Lau: Mại bố (giẻ lau) 
- Cât xuống thấp: 

Bà mạo tử mạt hạ lai 
(cất mũ) 

- Xem Mạt (mo; mò) 


JR 


Mạt (mò) 
- Rơm cỏ cho loài vật ăn 
- Ném cỏ cho vật ăn: 
Mạt mã lệ bmh (nuôi 
ngựa mài khí giới: dự 
bị chiến tranh) 


Mạt (mò) % 

ˆ Trát hề: Mạt tưởng; 

Mạt hôi công (thợ hồ) Mạt* (Hv mạt) 

- Đi qua không vào: - Tï tiện: 

Mạt quá lâm tứ Hèn mạt, Mạt rệp 

(né cánh rừng) - Không bao giờ: 

- E lệ ngại ngùng: Mạt | Tới mạt kiếp 

bắt khai - Vụn: Tán mạt; - 

- Xem Mạt (mã; mð) Mạt cưa mướp đăng 
HE đôi bên một phường 
Mạt (mo) l 


- Bôi: Miền bao thượng Mạt* (Hv trùng mạt) 
mạt điểm quả tương - Bọ nhỏ làm ngứa: 
(bôi mất lên trái cây) | (Gà, chiếu...) có mạt 
- Quệt sạch: M@/ nhãn lệ | _- Còn gọi là Mát* 

- Gạc bỏ: Mạt bột tử 

(tự cắt cỗ chết); 


Mạt hắc (bôi đen: làm M 5 
mắt thanh danh); Mại au* (Hv miên mao) 


trạo từ đái thượng đích Sát với nhau: Chữ viết 
lục âm (xoá tiếng ghi mau; Mắt lưới mau 


vào băng) = HỆ v§ 


- Xem Mạt (mã; mò) 
Mau* (Hv mao) 


lẶ (túc mao; tốc mao) 
Mạt (mò) - Lẹ: Mau chóng; 


- Đá mài nhỏ hạt: 

Mùài dao trên đá mài 
rồi lại mài trên đá màu 
- Lúa... trồng sau mùa 
hè (đối với mùa chiêm): 
Lúa màu; Trồng màu 

- Cụm từ: Màu hỗ 
(*nhuộm vải mới cho 
đẹp để dễ bán; *trinh 
tiết người con gái: Ä⁄àu 
hô đã mất đi rồi) 


øn ĐỊ 


Máu* (Hv huyết mão) 


(thuỷ mão) 

- Huyết: Đồ máu; 
Trả nợ máu 

- Ở vật mới sinh: 
Tóc máu; Lông máu 
- Tính nết, Thói: 
Máu ghen; Máu mê 
- Địa vị khá: 

Có máu mặt 


1 th 2M 9% 


May* (Hv mai) 


(y mai; miên mai) 
(miên mai) 

- Chế tạo y phục: 
Thợ may; Máy may 
- Loại bông cỏ hay 
mặc vào quân áo: 
Có may 


M Š Xã l 


May* (Hv mai) 
(hạnh; hạnh mai) 
(hạnh mai) 

Hên: May mắn 


Z4» 

4 

Maay* (Hv tiểu mai) 
Từ đi sau Mảy* để 
giúp chối cho mạnh: 
Không mảy may 
(không hề) 


R 


Mày* (Hv mì) 
- Lông nằm dưới 
trán che mắt: 
Tay bưng ngang mày; 
Mắt phượng mày ngài 
- Giông bộ lông mày: 
Mày ngô (bắp) 
- Từ đệm cho Mặt*: 
Mặt mày hớn hở; 
Rạng mày nở mặt 


JR TH ñl 


Mày* (Hv mì) 
(nhân mi; nễ mi) 
- Tiếng gọi không phải 
là “xưng” với bề dưới: 
Chúng mày 
- Tiếng gọi bạn thân: 
Tao với mày 
_ Hành khất: Ăn mày 
- Rờ rẫm tìm: Mày mò 
- Con cái: Mày mỏ (cũ) 


tm 

l 

Máy* (Hv mộc mãi) 
- Khí cụ giúp tay 
người chê tạo: 
Máy may; Máy bay 
- Làm việc theo thói 
quen không cần 
suy nghĩ: Máy móc 


- Ý Tạo hoá sắp đặt: 
Máy trời 


mm 

lR 

Máy* (Hv thủ mãi) 
- Cử động nhẹ: Mắp 
máy; Máy mắt; Máy 
tay; Mó máy 
- Từ đệm sau Gió* 


mm HH 
Éh ä Rh 
Mảáy* (Hv mĩ tiểu) 
(mãi; mãi tiểu) 


Cụm từ giúp chối cho 
mạnh: Không máy may 


lã Ñ 


May#* (tiêu mại) 
Nhỏ bé: Chứng con 
mọn mạy 


& 

Mâm* 
(dạng xưa của Tông?) 
Gặp ở nhiều chữ Nôm 


đã EM ĐÃ Mề 
Mâm#* (Hv bàn) 
(bàn miên) 
(mộc mâm#; kim lẫm) 
- Khay lớn thường có 
hình tròn: Mâm xôi 
- Khay bày các thức 
ăn: Mâm cao cỗ đây 
- Cụm từ: Mâm son 
(*mâm sơn đỏ; *nhà 
giầu sang: Đữa mốc 
đòi chòi mâm son) 


Ä 
Mm* (thảo mâm*) 
(mộc mâm*) 
- Mậm nhú ra khỏi 
. hạt: Thóc đâm mắm 


3575 


- Căn nguyên: 

Mâm bệnh; Mâm mông 
- Từ đệm trước Mập* 
để giảm nghĩa: 

Hơi mắm mập 


Mắm* 
(Hv hoà mâm*) 
- Loại cây đước: ẩm 
mọc ven cửa sông 
- Mầm: Mám non 
- Non: Thằng mắm 
(đứa bé trai) 


k› 


Mắm* (tâm + mâm*) 
Tin vững: Chắc mầm 


J§ 


Mẫm* (nhục mâm*) 
Mập mà xinh (nghĩa 
như Bẫm*): Ðự mâm 


ø 


Mậm* (hoà mâm*) 
(mộc mâm”) 
Âm khác của Màm*: 
Mọc mậm 


lX 


Mân (wén) 
- Con muỗi: Mân 
trướng (màn muỗi) 
- Hay đọc là Văn 


†R 


Mân (mi) 
- Chải bằng lược ướt: 
Mân tử (cái lược) 
- Khép kín: Mân trước 
chuỷ tiếu (cười mỉm), 
-N hắp: Mân nhất khẩu 
tửu (nhắp hớp rượu) 


May—Mân 


lá] lãj 

Mân (min) 
Tộc Bách Việt 
ở miền Phúc kiến: 
Mân Việt 


fR 


Mân (mín) 
Loại đá quý 


#§ 2ã 

Mân (mín) 
- Dây xỏ tiền 
- Dây câu cá 


* 


Mân (mín) (cổ văn) 
- Mùa thu 
- Không trung: Thương 
mân (trời trong xanh: 
cảnh mùa thu) 


đR TH THỂ 


Mân#* (Hv mân) 
(tâm miên; thủ man) 
Sờ bằng ngón tay: 
Mân mê cô Bồ đề: 
Xin đừng mân mó nhựa 
ra tay 


ĐỊ 


Mân (mới) 
Âm khác của Mai: 
Mân côi (Mai khôi) 
(tên hoa hường) 


ÁN 1TR l8 


Mìần* (Hv mân; mân) 
(thủ mạn) 
- Làm (tiếng miễn 
Trung): Mân việc; 
Mân răng (làm sao); 
Mẫn thỉnh 


Mắn—-Mâu 


- Theo các nẻo quanh: 
Mân mò tìm ra 

~- Sở lâu: 

Mân mò; Tân mân 


!§ I§ 
Mn* (Hv mân) 
(y mân) 
- Mào phủ đầu thuộc 
bộ hiểu phục (đồ 
tang): Đầu đội mắn 


Đị Tại 


Ä 
Mân* (mẫn; tâm mẫn) 


- Chú ý quá vào mắy 

chỉ tiết vụn: Tấn mán 

- Cụm từ: Ä⁄ê mẫn 

(*yêu thích quá độ; 

*tình trạng mất cảm 
giác) 


Ùi 


Mẫn (mm) 
- Mau lẹ, Lanh lợi: 
Mẫn tiệp, Mẫn vụ ứng 
đối; Mân tuệ 
ˆ Dễ cảm: Mẫn cảm 
(dễ cảm giác thấy; dễ 
bị ngứa): Thính giác 
mán duệ, Mẫn hoá chỉ 
(giấy rửa hình dễ cảm 
ánh sáng) 


Mẫn (mm) 
- Thương xót: 
Kì tình khả mẫn 
(tình cảnh y rất đáng 
thương) 
- Buỗn (cổ văn) 


J8 l 


Mận* (Hv mộc mạn) 


(lí mạn) 
Cây ăn trái (Hv Lí) 


jỄ 


Mâng* (nạch mang) 
- (Nhọt) sưng: 
Mụn mâng to 
- Còn âm là Mưng* 


> 


E6 

Mắtpp* (v phạp) 
Mức (nước...) gần 
tới mép bình đựng: 
Máp mé (mí) mặt đê 


tt 

Mắp» (Hv thủ phạp) 
(mộc phạp) : 
- Cử động nhẹ: Máp 
máy; Sóng mắp mô 
- Vật sắc bập vào: 
Mặt bàn có vết mắp 


đệ 


Mập (Hv ngư phạp) 
Cá (Hv Sa ngư; Giao 
ngư): Cá mập 


< }“ lW 


Mập* (Hv phạp) 


(nhục phạp; nhục cập) 


- To béo: ÄMập mạp 
- Không rõ: Máp mờ 


+ TÄ TÀ 
2 1À 


Mắt (Hv mạt) 
(vong mại; vong thất) 
(đột; trật; vong trật) 


- Không giữ lại nỗi: Äfár 


mạng; Mắt nết 
- Xấu hỗ: Mát mặt 


# # 


MẮPt* (Hv mật) 
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- Trái cây thắng kẹo: Ăn ấ 


mất trái cây 

- Còn âm là Mứt* 

_> 

nà 

Mật (mì) 
- Kín, dầy đặc: Már 
bắt thấu phong (khí 
không lọt qua được); 
Mật lâm (rừng rậm); 
Thương thanh hẳn mật 
(tiếng súng liên hồi); 
Mật vân bắt vũ 
(*mây đen mà không 
mưa; *sắp có biến) 
- Phải giữ kín: Má! mã 
(lỗi viết giúp giữ kín) 
- Thân mật: Mái hữu 
- Tỉ mi: Chu mát 
- Độ dầy đặc: 
Nhân khẩu mật độ 
- Phật giáo Tây tạng: 
Mát tông (Tantra) 
- Phiên âm: Mật cách 
la nỉ tây á (Microne- 
sia); Mật tây tây tỉ hà 
(Mississippi) 


rằm TH, XỪ 

7Š ñH lim 

Mật (mì) (cô văn) 
Yên lặng 

+* 

# 

Mật (mì) 


- Chất ngọt: Ä#â? phong 


(ong mật); Phong mát 
(mật ong); Mật quất 
(trái quýt) 

- Cụm từ: Äfát nguyệt 
(honeymoon) 


z 
Mật (Hv mật) 
Chất đắng do gan tiết 


ra: NĂM @ai nêm mật 
(sự tích Câu Tiến) 


Mâu (máo) 


- Trùng ăn rễ mạ 
~ Kẻ báo hại: Mâu tặc 


là 


Mu (móu) 


- Tìm kiếm: Mâu lợi 
- Hay đọc là Mưu 


lì 


Mẫu (móu) 


Ngang hàng 


HỆ 


Mậu (mou) 


Tiếng trâu bò kêu 


HỆ 


Mâu (móu) 


Con ngươi trong mắt: 
Ngưng mâu (đăm đăm) 


lỆ 


Mâu (móu) 
Cua ghẹ: ưu mâu 


“ 


Mậu (máo) 

- Mũi sắc: Mâu đâu; 

Mâu đâu sở hướng 
(đích nhằm vào) 

- Vũ khí mũi nhọn dài 
2 trượng: Mâu thuần 
(ngọn giáo và khiên 

đỡ: nghịch nhau) 

- Mấy cụm từ: 

*Mâu thuẪn thượng 
giao (dồn lên cấp trên 
giải quyết. giúp); 
*Mâu thuán tu sức 
pháp (oxymoron: câu 
có hai từ nghịch nhau 


#P †# 


Mâầu* (Hv mâu; mâu) 
- Quá sức người hiểu: 
Mâu nhiệm 
- Đá mài nhỏ hạt 


xì 


Mắu* (Hv mâu) 
- Chấu dô ra ngoài: 
Mấu đòn gánh (giữ cho 
quang khỏi tuột) 
- Điểm tựa: M#ẩu cứ 


MỊ 


Mâu (Hv tiểu mão) 
Khôi nhỏ: Máu bánh 


† 


Mẫu (mu) 
Ngón cái (ở chân tay): 
Mâu chỉ 


k2 


Mẫu (mu) 
- Mẹ: Mấu thân 
- Bà có tuổi: Tổ mẫu 
(bà); Bá mẫu (bác gá0) 
- Vật giống cái: 
Mẫu ngưu; Mẫu kê 
- Nguồn sinh ra: Thất 
bại thị thành công chỉ 
mẫu; Mẫu hiệu (trường 
cũ: Alma mater) 


# 


Mẫu (mũ) 


Vú nuôi: Báo máu 


H HÁ 

Mẫu (mu) 
- Đơn vị diện tích 
băng 0.0667 héc ta 
- Đơn vị tương đương: 
Anh mâu (acre) 
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† - Xem HA hà 
- Tình thân hôn loạn 
Mẫu (m) 
- Vật đực: Mẫu ngưu z4 ` 
- Hoa ony: Mẫu đơn H2 J2 : 
- Sồ hậu: Mẫu lợi Mậu (miù) (cô văn) 
- Sai: Mậu ngộ 


kã 


r„\ 
Mẫu* (Hv mẫu) 
Đôi tượng so sánh: 
Vẽ máu; Máu mực 


JẰ 
Mậu (wù) 


Can thứ năm 


JŠ 


Mậu (mào) 
- Cây cối tốt tươi: 
Căn thâm diệp mậu 
(rễ bén sâu, lá tươi) 
- Được như ý: Mậu thịnh 


E2) 

Đi Đ 

Mậu (mào) 
- Buôn bán: Máu dịch; 
Ngoại mậu (buôn 
bán với nước ngoài) 
- Hấp tấp: Mậu nhiên; 
Mậu nhiên hạ kết luận 
- Gió mùa: Mậu phong 


TẾ 


Mậu (mào) (cỗ văn) 
- Ấn cần sốt sắng 
- Tốt tươi 


la 


Mậu (mào) 
Cảnh đât đai dài rộng: 
Quảng mậu thiên lí 


Éì 


Mậu (mào) 


- Mẫy cụm từ: Phi mậu 
(sai lâm - cả hai từ đều 
có bộ miên); Mậu 
tưởng (ngài quá khen) 


4 7 


Hư TA 
Mậu (mào) 
Họ 


1Ï 


Mậu (măo) 
Không có (từ bình dân) 


J3 7 


m2 ⁄2 

Mậu (máu) 
Cụm từ: 7rù máu 
*Tình ý trù máu 
(mê nhau đắm đuối) 
*Vị vũ trù mậu (chưa 
mưa đã sửa mái: biết 
phòng xa) 


Mây" (Hv mai) 
(Hv trúc + Nôm mây) 
Cây leo thân dẻo: 
Roi mây; Giỏ mây 


EEP šy 

l& XÃ 

Mây* (Hv vũ mê) 
(vũ mê viết tắt) 
- Cơn trên trời 
- Sắc chỉ nhà vua (có 
in mây năm màu) 
- Trai gái vui vầy: 
Cuộc mây mưa (Sở 
Tương Vương ở Vu 
Sơn Tứ Xuyên mơ 


Mẫu— Mắc 


ngủ với nữ thần phụ 
trách làm mây làm 
mưa - xem Vụ) 


R 


Mẫy* (Hv mì) 
Am khác của Mày* 


Iseui 

R®R4 
Mẫy* (bồi; mỗ; mãi) 

(thoán; thộn; chúng) 

- Số nhỏ khó xác 

định: Máy bữa nay 

- Dịp may hiếm có: 

“Máy khi” gặp anh! 


% 


£ + 
My* (Hv miễn) 
Với (từ xưa rôi): 

Anh máy tôi 


lỗ: 3R 


Mẫy* (Hv nhục mĩ) 
(thân mãi) 
- Chắc hạt: Lứa mẩy 
- Chữ đệm sau Mình*: 
Mình mẩy lắm láp 


j¡ VN MP 
jÌ 200V 00W 
La 


Mặc* (Hv miên mạc) 
(miên mặc) 
- Vướng: Cá mắc câu; 
Gà mắc đẻ, Tàu mắc 
cạn; Mắc bệnh; Mắc 
kẹt; Mắc lừa; Mặc nợ, 
Mắc tội; Mắc viớc 
- Có liên hệ: Mắc mở 
- Rắc rối: Khúc mắc 
- Câu chửi: Đồ mắc dịch 


lệ 


Mặc* (Hv thủ mặc) 
- Treo lên: Mặc mùn 
- Xấu hỗ: Mắc cỡ 
- Giá đắt: Mắc mỏ 


Mặc—-Me 578 
1 : +% May mắn (hên) 
-. TÃ ) E2 coi - Nhiều con: Đẻ mắn; 
Mặc (mò) _— |Mặc* (mặc ymặc) | Chuố; mắn (loại trái 
- Mực tàu: Mặc tuyến (khâu mặc) nhỏ mà nhiều) 
(nét thợ vẽ lên gỗ để (mặc dạng Nôm) 
cưa cho đúng đường), | - Vận y phục: Mặc đẹp |WR " 
Mặc thủ thành quy [giữ | - Không lí tới: Mặc kệ l§ š Lý4 TÚI HỆ 
đúng mực (xem mặc - Tha hỗ theo ý muốn: | Mặn* (Hv mạn) 
tuyên) các thói cũ] Mặc ý; Mặc sức (khẩu mạn; đậu mạn) 


- Dâu: Dù vậy mặc lòng 
- Cụm từ: Mặc dâu (dù) 
(*mặc ý: Mặc dáu ra 
tay; *dù vậy) 

- Đồi giảm giá: Mặc cả 


§# W# 


Mãăm* (ngư mâm) 
(lỗ cắm) 
- Nước cá bốc men 
- Cây mọc ven biển 
- Thêu đệt: 
Thêm mắm muối 
- Âm khác của Mim”, 
Mặm*: M#ắm môi mắm 


- Hình pháp xưa thích 
chữ vào mặt rồi bôi 
mực lên: Mặc hình 

- Có chất giống mực: 
Mặc ngư (cá mực) 

- Lỗi viết vẽ: Mặc tích; 
Đi mặc (tờ viết vẽ 
người chết để lại) 

- Biết chữ: Hưng vô 
điểm mặc (bụng không 
có chữ) 

- Tối đen: Mặc kính 
(kính dâm); Mhát cá 
mặc hắc đích dạ !í (một 
đêm tối đen) 

- Tham nhũng: Mặc lại 


- Nhóm triết gia thời lợi 
Xuân thu (770-221) 
BC: Mặc gia đñ§ 

- Phiên âm Mexico: Mặc | Măm* (Nôm mắm) 
tây kha loan lưu (Gulf r 


Mím: Mặm môi 


ÏŠ #ề lãi 


Stream) (người Việt 
phiên ra Mê tây cơ loan 
lưu) 


- Cụm từ: Mặc tích [*vết Măn* (Hv thuỷ mạn) 
raực: Mặc tích vị can - Từ giảm nghĩa Mặn*: 
(mực chưa khô), *lỗi | Mộ gội hơi mằn mặn 
việt] - Chậm CÓ Con: 

Muộn măn _ „ 

} - Cụm từ: Măn thăn 

“hề (thịt bao từng gói nhỏ) 

Mặc (m) (tiếng Bk: hún tún; 


- Yên lặng: Mặc đảo 


: : Q. đông: hwún dwùn: 
(cầu nguyện thâm); 


Hv: Hồn đồn) 


Mặc nhận (ưng ngâm) 

- (Viết) thuộc lòng: : 

Mặc tả ĐỊ, l 

- Có tính hài hước: Măn+ (Hv mẫn; mạn) 
U mặc - Từ đệm sau May*: 


Ẩ r‹ 
(lỗ mạn; lỗ mẫn) 
. lộ Ấ‹ 

- VỊ của muôi 


- Ăn thịt cá: Kiêng mặn 


- Yêu đậm: Mặn tình 
cát lãy (yêu vợ bé) 


j BỊ chia 


Măng* (trúc mang) 


(trúc mang; mộc mang) 


- Mậm tre non: 
Tre già măng mọc 
- Non trẻ: Tuổi măng 


LÌR 


Mà 
Măng* (Hv ngư 
mang) 
Loại cá nước ngọt: 
Cá măng 
s2 


Ea 


1= 


- Có hình tựa con 
mắt (?); Mắt lưới; 
Mắt cá (chỗ xương u 
hai bên bàn chân) 

- Kẻ dò thám: 

Có tai mắt mọi nơi 


7 1 3ñ ll 


Mặtt* (Hv mạt; mục) 
(mạt diện) 
- Nửa đầu phía trước: 
Mặt mày hớn hở 
- Dáng tựa mặt người: 
Mặi trăng; Mặt thới 
- Phía trước nói chung: 
Mặt tiên ngôi nhà 
- Bên phải: Queo mặt 
- Phía ngoài: 
Mặt ngoài cười nụ 
- Phía trên, dưới vật 
đẹp: Mặt sấp (ngửa) 
- Phẳng và láng bóng: 
Mặt bàn; Mặt nước 
- Món khác nhau: 
Đủ mặt hàng „ 
- Thê diện: Äát mặt 
- Khúc đặc và cứng ở 
cây mêm hay rỗng 
như tre, mía: Đầu mặt 


M Ji 


Măng (Hv tiêu mang) | Me* (Hv mê; thuỷ mi) 


Tóc tơ: Lông măng 


"E lý "Š 


- Từ đệm sau Máu* 
- Từ đệm sau Mới*: 
Năm mới năm me 


Măng (Hv khâu 1⁄2 mạ) HR 


(mạ; khâu mãng) 

- La chửi: Mắng mỏ 
- Nghe nói (như 
Mảng*): Mắng tiếng 


H lữ: 
Mặt* (Hv mục mạt) 
(mục mật) _ 

- Cơ quan đệ xem: 
Mắt trước mắt sau 


Mẹ* (Hv mộc mi) 
Cây lớn cho trái và lá 
chua: Cá nấu me chua; 
Thớt gỗ me (không có 
độc nên làm thớt rất tốt) 


T7 


Me đv ngưu mì) 


Con bê (bò non) 


(*khí trời dễ chịu: 
*lòng khoan khoái) 
- Không cũ: Mới mẻ 


E 


Mề* (Hv nhân mĩ) 
- Mớ: Một mẻ cá lớn; 
Rang một mẻ ngô 
- Lần, phen: 
Bị một mẻ sợ 


lỗ 1E 


kì 
Me* (khẩu dương: mã) 
Tiêng dê kêu 


L 


Mèê* (Hv mã) 

- Loại rau: Canh rau mè 

- Tên hạt vừng ở miền 
Nam: Muối mè 


lệ fl 


Mè* (Hv ngư mễ) Mề* (phá mĩ; thủ mĩ) 
(ngư mê) Sứt mép: Bá mẻ 
- Cá nước ngọt: Cá mè 
- Cá đối bằng đầu: HỆ 
Cá mè một lứa my 
ˆ Mây cụm từ: Mẽ§*+ (Hv mã) 
Mè hè (dễ tờm gớm); - Làm ra vẻ: Khoe mẽ 
Màu mè (kiều cách); - Từ đệm sau Mạnh* 
Mè nheo (cá mè và cá 
-nheo; quây quả nhõng nhẽo) Hệ3 
Mẹ (Hv nữ mĩ) 


ĐH 


Me (Hvmộc mi: me*) 


- Mẫu thân: Mẹ đỏ 
(đàn bà mới có con); 


Xem Rui* Mẹ ghẻ (vợ kế của bố) 

- Lỗi chồng gọi vợ đã 

B có con: Hỏi “mẹ mày” 
rằng dốt hay hay? 


Mé* (Hv khẩu mĩ) 
Nói xò: Xách mé 


)X lồ 'Š 

Mé* (hán mễ; giác mĩ) 
(mĩ nháy khẩu) 

- Phía, mặt: Mé ngoài 

- Mép cạnh, bờ: Mé 
sông; Mé đường; Máp 
mé (đầy muốn trần) 


% Äl 8 


Mẻ* (Hv mĩ) 
(mĩ đao; mễ mĩ) 
- Cơm bốc men chua 
- Cụm từ: Má mé 


- Đàn bà xâu: Ä£ mìn 
- Tiêng chửi: Mẹ kiếp 


'Ệ "ñ lñ 
Méc* (mách; mạch) 
Âm khác của Mách* 


3 
(thuỷ mâm) 


- Say nặng: Say mèm 
- Cũ quá: Cũ mèm 


# 


Méém# (Hv miễn) 


Mèm# (Hv khẩu mâm) 


379 


(bối phạp) 
Hết răng: Móm mém 


ẨỦ 


Men* (Hv miên) 
~ Đọc theo: Äfen sông 
- Dáng đi thận trọng 
khẽ khàng: Mon men 
- Vi khuẩn làm nỗi hơi: 
Men bánh, rượu... 
- Chất cứng và bóng: 
Gạch men; Men răng 
- Từ đệm sau Thuôc* 
- Câu kết kinh của đạo 
Thiên Chúa: A-rmen 


lí 

Mèn* (Hv trùng miên) 
Loại côn trùng dũi 
đât: Dề mèn 


4l 4fl 


Mén#* (Hv miền) 
Rón rén: Mfen mén 


¬—m_m _H- 

H 3l 

Meo* (Hv miêu; miêu) 
- Có lớp mốc: Móc 
meo; Cơm hẳm cà méo 
- Đói hết sức: Đói 
meo; Nằm meo 
- Tiếng mèo kêu: 
Kêu méo meo 
- Bẹ bọc hoa cau: Meo 
cau 
- Lợi lạt: Mét meo 


Jl ?ñ 


Mèo* (miêu; trãi miêu) 


- Thú vật (Hv Miêu) 

- Người yêu kín (tiếng 
bình dân): Có mèo. 

- Yêu đương trái lễ 
nghĩa: Mèo chuột; 
Mèo mả gà đông 


Me—Mẹp 


Ú] 5 Ri 


Méo*+ (Hv mão) 
(khẩu mão; miễu) 
- Lệch: Méo mó: Thờn 
bơn méo miệng chê 
trai lệch môm 
- Cụm từ: Méo mặt 
(*mất thê diện; *io lắng: 
Lo trả nợ mà méo mặt) 


ÚỊ 


Méo (Hv mão) 


Mẫu nhỏ: Một méo xôi 


ñlB 

Mẹo*+ (Hv mão: mạo) 
- Kễ: Mưu mẹo; Lập mẹo 
- Mẫu mực: Mẹo mực; 
Mẹo tiếng Việt 
(văn phạm Việt ngữ) 
- Âm Nôm của Mão: 
Tuổi Mẹo (sinh năm 
con mèo) 


"2 "§ "lẻ Nụ 
Mén* (Hv khẩu phạp) 
(khâu khiếp) 
(khẩu pháp) 
(nhục pháp) 
- Bẹp dúm: Móp? mép 
- Bờ phía ngoài: Máép 
vực thắm; Mép bàn 
- Môi trên: Râu mép 
- Hai bên miệng chỗ hai 
môi giáp nhau: Bọt mép 
- Nói nhiều hoặc nói 
khéo: i.Ýắm mé; Bém 
mép; Khéo môi mép; 
Môm loa mép giải 
- Hưởng thụ mà trốn 
hậu quả: Chủi mép 


⁄¿ 


Mẹp* (Hv thuỷ phạp) 


Mét—Mệnh 
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- Rất ướt: Uới mẹp. 
- Bẹp; đí xuống: Nằm 
mẹp không dậy nổi 


lễ Tñ 


độ: Tài mê tâm cùng 
(tiền làm cho rối lòng) 
- Cụm từ: Mê hoang 
(*bao la mờ mịt; 

*đầu óc rối loạn) 


Mét+ (Hv miệt; mách*) bu) 


- Khí sắc nhợt nhạt: 

Tái mét; Xanh mét 

- Mách lẻo: Mét bu 

- Mài cho sắc: Méf dao 
- Phiên âm mètre 
(tiếng mới) 


V.xax 
ế lÃ 
Mẹt* (Hv miệt) 
- Rá tre lớn và bẹt: 
Mẹt tôm khô 
- Tiêng chửi: Mặt mẹt 
(người vô liêm sỉ) 


BÀ LÁ HỖ 


Mê (mp 
Câu đô: Mê ngữ, 
Bắt giải chỉ mê 


du 
Mê (mp 


Chất ether làm mê 


È 


Mê (mọ 
- Loại nai lớn (elk) 
- Loại nai nhỏ (David 
deer): Á⁄ê lộc 
- Còn âm là Mi 


` 

w 

Mê (mỹ 
- Lạc đường: ÄMê thắt 
- Làm tối trí: Mê hoặc; 
Mê cung (labyrinth) 
- Thích quá độ; Mê tín; 
Kì mê (ham chơi cờ) 
~- Làm cho thích quá 


Mê* (Hv me) 
- Thích (nghĩa giống 
như Hy): Say mê 
~ Sờ nhẹ: Mân mê 
- Mắt cảm giác: Tê mê 
- Dơ dáy bê bết: Chân 
mình đây cứt mê mê 
- Cũ rách - nói về cái 
nón: Đầu đội nón mê 


M 
M 


Mề:+ (Hv nhục mê) 
- Diều chim: Mề gà 
- Lá mặt: Đứa hai mè 
- Cụm từ: Ủộn mê (đảo 
mặt trong ra ngoài) 


)ìà 

xế 

Mế (Hy mê) 
Bài tiết lúc mê: 
Đái mề; la mê 

Ai 

li 

Mê* (Hv nhục mê) 
Thương nhớ vân vơ: 
Nỗi nhớ chàng; 
mang mê biết bao 


% 


Mễ mp 
- Lúa gạo: Mể lạp 
(hạt lúa; hạt gạo); 
Mễ châu tân quê 
(củi quế gạo châu); 
Mễ khang (cám); 
Mễ thang (nước cơm) 
- Hạt đã lột khỏi vỏ: 
Mễ phạn (cơm); Hoa 


sinh m (đậu phông) 

- Của hạt gạo: Mễ sắc; 
Mễ hoàng (trắng ngà) 

- Phiên âm: meter: Mễ 
chê (metric system); 
Mế chúc quang (đơn vị 
lux) 


X 


Mễ» (Hv mễ) 
- Bộ gỗ bốn chân kê 
đỡ hai đầu tắm phản 
- Chậm vụng: Lễ mê 


H* 

Mã (m) 
Mắt mở hé: 
Mế trước nhãn tỉnh 
tiểu (cười típ mắt) 


I 

Mễ (mp0 
Mắt cộm bụi: Xgã mễ 
liễu nhãn liễu 


lễ 


Mệ* (Nôm mẹ*) 
Ông bà thuộc tôn thất 
đáng kính: Các mệ 


H 
LÊN 
Mêch+ 
(Hv khẩu mịch) 
- Mắt lòng: Mếch lòng 
- Còn âm là Mích* 


Tổ đã ĐI Đế 


Mềm * (Hv nhu chiêm) 
(nhu chiêm) 
(nhu mâm; thực mâm) 
- Không cứng: 
Mêm nắn rắn buông 
- Phát động tình 
thương: Mêm lòng; 


Máu chảy ruột mêm 
- Khéo lui tới, dịu 
dàng: Mềm mỏng 

- Thiếu cương quyết: 
Mềm yêu 


Mễm (Hy miễn) 
Làm ra nhão đừ: 
Cho một trận mm 
đòn; Rượu say mễm 
cả người 


ñnủ 


Mên (Hv miên) 
Tên người Việt gọi 
Cambodia: Cao mên 


Ấm đãi XE 


Mền (Hv miên) 
(cân miên; y biển) 
- Chăn có nhiều lớp 
vải: Phủ mễn kín mứt 
- Gấp ba làn: Tứ mễn 
(đỗ tú tài ba lần) 


Mến* (Hv khâu miễn) 
(miễn lực: tâm miện) 
Yêu thương: Trìu mền 


HỊ 5 ;M ï4 lR 
Mênh* (minh; minh) 
(Hv thuỷ minh) 
(thuỷ minh; thuỷ manh) 
Bao la: Mtênh mông; 
Mênh mang 


ấ) fỲ 


(Nôm) 
Mệnh (mìng) 
- Mạng sông: Đào 
mệnh (chạy trối chết) 
- Sô mạng: ÁMiệnh vận 


- Lệnh truyền: Phụng 
mệnh (vâng lời vua) 

- Đầu bài đem ra thảo 
luận: Mệnh để 

- Mắy. cụm từ: Mệnh 
bút (bắt đầu viết); 
Mệnh danh (đặt tên cho 
công trình...); Mệnh 
môn (khu vực giữa hai 
nội thận, nơi phát xuất 
sức sông theo Đông y) 


£ 


£ 
Mệt (Hv mạt) 
Từ đệm sau Mê* có 
nghĩa như Mê mệt 


+ Ã ⁄ 


Mệt* (Hv mạt; lụy) 
(bì; nạch miệt) 
- Nhọc: Mệt mỏi 
- Yêu quá độ: Mê mệt 
- Tha hồ: Chết mệt 


"Hị " Đi 
Mếu* (Hv khẩu miêu) 
(khẩu miễu) 
(khẩu miễu) 
Miệng lệch đi vì 
muốn khóc: Mếu máo 


R 


Mi (mái) 
- Mép trống phía 
trên trang giây in 
- Lông mày: Ai mao; 
Mi bút (bút kẻ mày); 
Nga mỉ (râu con ngài 
hay đem so với lông 
mày đàn bà đẹp) 
- Mắt nhìn: ÄMi khai 
nhãn tiểu (tươi cười); 
Mi lai nhãn khứ 
(trao tình bằng mắt) 
- Mây cụm từ: Mi mục 
[nét mặt (đẹp); lôi lập 
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luận; sắp thành hình]: 
Mi mao hồ tử nhất bả 
trảo (vuốt cả lông 

mày và râu: một trật 

lo mọi việc lớn nhỏ); 
Mi phong sắc vũ (hớn hở) 


Ÿ 

Mi (mới) 
Khung phía trên cửa: 
Môn mỉ 


9H TH 


Mi (méi) 


Chất americium (Am) 


ỨH 

Mi (méi) 
- Bờ sông 
- Tên sông Cửu long: 
Mi-công giang 


JH 


Mi* (Hv mi) 
- Mi (tiếng người 
trên gọi người dưới): 
Tao đã bảo mỉ rôi 
- Người thân cũng 
gọi nhau bằng Mi Tớ 
- Da mỏng che mắt: 
Lông mỉ (nheo) 


J 


Mi (mỹ 
- Cháo kê: Mi rử 
- Thối nát: Mi làn 
- Phí phạm (tiền tài) 


RỆ 


Mi (mỹ 
- Phí phạm: Mi phí 
công cộng tài vật 
- Xem Mi (mi): 
Mi (mi) 


BỄ 


Mì (m0 
- Dây xỏ mũi trâu 
- Ôm giữ (cỗ văn): 


Toạ mỉ (ngồi ô ôm khư khư) 


BỆ 

Mì (mí) 
Cụm từ: Đồ mĩ (dâu ba 
lá - roseleaf berry - nở 
hoa muộn, được sánh 
với sử nữ còn nguyên 
tuyển: Tiếc thay một 
đoá đồ mi) 


Rš 
Mi (mọ 


Rượu dâu cất hai lân: 
Đồ mỉ 


#U #lI Ÿñi 


M)+ (miễn; miễn) 
- Loại ngũ cốc: 
Lúa mì (wheat); 

Bánh mì; Sợi mì 
- Loại cây cho củ 
ăn được: Khoai mì 


Mì* (mị) 
Hiên hậu: Như rmì 


Hh lễ 


M& (Hv mục mi) 
(mục mĩ) 
- Nếp da mỏng che 
mắt: MẮt một mí 
- Lộ bí mật (tiếng 
bình dân): Bái mí 


% 


MP (Hv m 
Đi vào chi tiệt: 
Tỉ mỉ 


Mết—Mi 


% 


Mĩ (mãi) 


- Đẹp: Chân, Hảo, Mĩ, 
Mĩ dung (sửa sắc đẹp) 
- Tốt, ngon: Mĩ vị; 

Bồ đào mĩ tửu 

- Như ý: Mĩ mãn 

- Tên hoa dong: M7 
nhân tiêu (canna) 

- Hai châu giữa Thái 
bình dương và Đại 
tây dương: 

Bắc Mĩ, Nam Mĩ, 

Mĩ châu báo (Iaguar); 
Mĩ châu sư (puma) 

- Tên riêng Hoa kì: 
Mĩ quốc; Mĩ nguyên 
(đồng đô la) 

- Cụm từ: MỸ /ư tư 
(chấm thuỷ) (đắc chí) 
- Phiên âm: Mĩ lạp nỉ 
tây á (Melanisia); 
Mĩ lợi nô (Cừu Merinno) 


Sk TỄ 


MI (mẽi) 
Magnesium (Mg) dễ 
cháy: Mĩ quang (đốt 
Mg để lấy ánh sáng 
chụp hình) 


3# lễ 
Mị (mèi) 
Ngủ (cô văn): 
Đạ bát năng mị 


Mị (mi) 
- Rơi rụng: Vọng phong 
phi mị (chờ gió thôi là 
rụng; thua tháo chạy) 
- Không có (cổ văn): 
Mị nhật bắt tư (tường 
nhớ từng ngày) 
- Mềm yếu: Uÿ mị 


Mịi--Miễn 


lÑ 


MỊ (mèi) 
- Phinh phờ lấy lòng: 
Mị dân; Mị ngoại 
- Dễ làm mê: Äj nhân 
đích cảnh sắc 
- Tên: Mĩ nương 


MS Ä/ 

MỊ (mèi) 
- Ma quỷ: $¡ mị hí 
nhân quá (quỷ há 
mồm chờ đớp người) 
- Của ma quỷ: 
Mi lực (sức mê hoặc) 


HẠ TỄ 


Mị (mỹ 
Giông khi hay leo cây: 
Do mị phan thụ 


MẸ RỆ 


M* (Hv mị) 
- Cụm từ: Mộng mị 
(cảnh trong mơ) 


lề 


Mía* (Hv mộc mĩ) 
Cây cho đường (Hv 


Giá): Ngọt như mía lùi 


c> 4V 


Miia* (Hv khẩu mĩ) 


- Bắt chước khá giống: 


Con anh học nói trên 
cành mỉa mai (vẹt học 
nói); Mia mai tư chất 
dung nhan (dung nhan 
tính nết tốt đẹp như 
nhau) 

- Chua chát: Ma mai 


Š ñ ñ 


Mích (m) 


- Tìm kiếm: : 
Mich thực (kiềm ăn) 
- Xem Mịch (mì) 


Mích (Hv mích) 
Mật lòng: Xích mích 


_ 
Mịch 
Bộ gộc tả mái che 
trích từ Mịch (mì) 


Mịch (mì) 
- Vải che (cỗ văn) 
- Danh từ Toán: 
Mịch cấp số 
(power series) 


ã Ñ 8 
Mịch (mì) 
- Tìm kiêm: Mịch cú 
(m câu thơ) 
- Xem Mích (mì) 
~ 
s 
Mịch (mò) 


Cô đơn vắng vẻ: 
Tịch mịch 


Mịch (mì) 
- Tên sông: Mịch la 
- Khuất Nguyên: Đâu 
thi tặng Mịch la (thả 
thơ xuống nơi Khuất 
Nguyên tự trầm) 


Hk 


Miên (mián) 
- Ngủ: Đông miên 
(vật ngủ qua đông); 
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Bắt miên chỉ dạ 
- Tên thuôc: 
Miên nhĩ thông 


Miên (mián) 
Các loại bông và gòn: 
Miên bị (chăn bông) 


⁄¡ -~ 

Miên 
Bộ gốc tả sợi; 
còn âm là Mịch 


Ẩm Zñ Tà 

Miên (mián) 
- SợI tơ 
- Mỏng như tơ: Miên 
bạc; Nguyện tận miên 
bạc (xin đem hết tài 
hèn sức mọn) 
- Liên tiếp: Triển miên 
- Mềm mại: Miên chỉ 
(giấy đi cầu) 


Ẩh tá 

Miiên* (Hv miên) 
- Không dứt: Công việc 
cử liên miên; Miên man 
- Âm khác của Mên*: 
Cao miên (tên nước) 


Miền* (Hv miện) 
- Khu vực: Gần miễn có 
HỘI mụ nào 
- Dáng mê biền biệt: 
Miễn miệt giấc tiên 


#5 Xñ tị l 


Miến (min, 
- Bột tán: Miền phản; 
Miễn hồ (bột dính); 
Miễn tổ (lây bột nặn 


hình); Đại mễ miễn 
(bột gạo); Ngọc mễ 
miễn (bột ngô - bắp); 
Bạch miên (bột mì) 
- Mì sợi: Miễn điều 
- Bở: Giá khối bạch 
thự thậm miễn (củ 
khoai lang này bở) 

- Xem Diện (miàn) 


TỊ 2ñ 4ñ 


Miến (miăn) 
- Xa xưa: Miễn hoài 
- Tên nước Burma: 
Miễn điện 


Miễn (miăn) (cổ văn) 
Đam mê: Trầm miễn; 
Trâm miễn vụ tửu 
(say sưa rượu chè) 


) 


Miến (Hv miễn) 
- Bột đậu xanh rút ra 
sợi nhỏ và trong: Cá 
hấp với miễn 
- Chiếu cạp (có điềm 
vải): Chiêu miên 


Miễn (miăn) 
- Tha khỏi phải làm: 
Miễn chấp (tha không 
cứu xét); Miễn phí, 
Miễn phục quân dịch 
(nói tắt là Miễn dịch) 
- Phòng bệnh lây: 
Miễn trừ; Miễn dịch 
(Anh ngữ: immunity) 


% 


Miễn" (H miễn) 


Chỉ cần là: Miễn được 
đông tiên tôt 


Miễn (miăn) 
- Găng: Miễn lực vi chỉ 
(ra sức làm); Miễn 
cưỡng (gắng vì bị ép) 
- Thúc đây: Miễn lệ 


lứ 


Miễn min, - 
Đé con: Phân miễn 


Miện (miăn) 
Sông ở Thiểm tây 


3 


Miện tmiăn) 
- Che chăn 
- Xem mà không thấy 


J3 


Miện tmiàn) 
Đưa mắt nhìn: 
Cố miện (đoái tới) 


bả 


Miiện (miăn) 
Mũ vua đội khi thụ 
phong: Ởia miện lễ 
(coronation) 


HỊ 


Miêng* (Hv mình) 
Âm khác của Minh*: 
Phân miêng 


Là». 


Ming* (khâu bính) 
(khẩu mănh) 
(khẩu miễn) 
- Khối nhỏ vừa miệng 
ngậm: Ä4iẾng cơm 


LÌ 
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-Ở trong miệng: 5 Eả 
Nước miếng (nước bọt) s4 
- Món ăn: Miễng ngon Miệt (Hv miệt) 
- Cụm từ: Miếng ăn Kháng - đẳng: - 
(đồ ăn thức mặc); Mã An, #iibsi miễt 
Lam làm cực nhọc mà Tà mạnh: 
vẫn không có niễng Miệt cho bằng mặt 
- Chiêu thức ở cuộc đô 
vật hay đầu võ bình .:3 E2 Lhị 
đân: Miệng táng M: 
(đấm vào bụng) _ Miiệt (miè) (cễ văn) 
- Cụm từ: Trả miêng Ni. có: 
(báo thù) lệt d7 tru gia 
(không giỏi hơn được) 
„ - Coi rẻ: Afiệt thị 
HÌl - Nói xâu: Vụ miệt 
Miếng* 
(Hv phiến mãnh) k3 E3 
(kim miện) Mi ^ 
ANH: : lỆt (miè) 
AoP te Xiấc XoNDg - Lạt tre: Miệt phiến 
miếng (miệng) nhớ; ¬ Lêp bộc thân cã 
Miếng đất, Miếng vải đực. lấy c): M 
Miệt thanh (cật tre) 


- Bọng, chất xốp trong 


Miệng* ruột tre: Miệt hoàng 
(Hv khẩu mãnh) 
-Mèm (v Khẩu: | #Ế 
Và cơm vào miệng | Miệt (miè) (cổ văn) 
- Sô người trong nhà: | Con mòng: Miệt mông 
Nhà năm triệng ăn 
- Lời nói: 3. 3 
Lanh môm lẹ miệng: #R $ã ÿš 
Miệng hùm gan sứa Miệt (wà) 
- Dư luận: Miệng tiếng | Bít tất vớ: 
(Miệng lưỡi) thê gian, | Miệt từ (vớ dà; 
Ngàn năm bịa miệng Miệi sáo (vớ ngăn) 
- Mép, riểm; lỗ mở: 
Đây miệng bát, Miệng #R jẾ „ 
công: Miệng súng Miệt: (viện 
Y 
L2ï Giày không mu: 
: Đôi miệt (đôi giày) 
Miết (pie) 
Liếc nhìn: Ea E3 Ki 
Cố cung nhất miết . 
(nhìn cung điện xưa); Miệt* (Hv miệt) 
Miết kiến (ah cô gập) | (ỒM Điệo 


Miễn —Miêu 


- Mê thích không thôi: 
Mài miệt trong CỐc CHỘC 
truy hoan 

- Bắt tỉnh: Miễn miệt 


ĐI 

Miiệt (Hv thẻ biệt) 
Miễn xa (tiếng trong 
Nam): 

Miệt vườn (miền quê) 


Thị 


Miều (miao) 
Tiếng mèo kêu 


?HỊ TH 


Miều (máo) 
Neo tầu thuyền: 
Phao miêu (bò neo); 
Khởi miêu (nhễ neo) 


_—+ 


Hị 

Miều (miáo) 
- Mẹ: Miêu sàng 
(nương mạ) 
- Cây non: Miêu phô 
(vườn ương) 
- Mấy vật non: Miêu 
ngư (cá giỗng); Miêu 
duệ (dòng đối con 
chắu) 
- Dáng điệu mảnh 
mai (nói về phụ nữ): 
Miêu điều (nồi về 
đáng lửa); Miêu hoá 
- Chùng ngừa: 
Đậu tiêu 
- Họ 


đ 


Miêu (máo) 
Xác bọ cantharides 
phơi khô làm thuốc: 
Ban miêu 


Miêu —Minh 


UIÊU” 


Miêu (mão) 
- Mèo: Hùng miêu 
(mèo đực) 
- Giống con mèo: 
Miêu hùng (panda); 
Miêu đâu ưng 
(chim cú mèo) 
- Cụm từ: 
Tàng miêu nhỉ 
(lối chơi hú tỉm) 


TH 


Miêu (miáo) 


- Tô giậm: Miêu hông 


(lẫy mực đen giậm 


chữ viết son); Nhất bút 


thị nhất bút bất yêu 
miêu (viết chữ Hán 
đừng tô đi vẽ lại) 

- Vẽ cảnh: Miêu hoa; 
Khinh miêu đạm tả 
(chỉ nói tới phớt qua) 


Hh 


Miêu (miáo) 


Chăm chú nhìn ngắm: 


Miêu đắc chuẩn, hạ 


đắc ngận (nhằm cho kĩ 


bắn cho ác) 


Hỗ R 


Miêu (miáo) 
Phiên âm emu 
(đà điều Nam MỸ): 
Nhi miêu 


Xi 


Miều* (Hv mĩ miêu) 
Đẹp đẽ: Mĩ miêu 


Äï lù 
Miêu (miào) 
- Đền thờ Đức 


Không tử: Văn miễu 
- Đền kính thần: 
Miễu tự, Cản miễu 
(trây hội đền) 

- Mắy cụm từ: 

Miễu đườn, 

[*đền thờ tô; 

*triểu đình (nhiều 
đời vua): Đã hay 
thành toán miễn 
đường (thành việc 
nhờ có vua tốt)]; 
Tôn miễu (đền thờ các 
tiên vương của vua) 


Miễn (miăo) 
- Ngọn: 
Thụ miều (ngọn cây) 
- Cuối (năm tháng): 
Tuế miễu 
- Còn âm là Diễu 


Miễu (miăo) 
Giây (1/60 phúÐ): 
Miêu châm (kim giây) 


Iụ 

Miễu (miăo) 
- Rộng mênh mông 
- Xa mờ: 
Tiên đồ miễu mang 
- Không đáng kể: 
Miễu tiểu 

lội Ä 

Miều (miăo) 
Mênh mang 


lỷ 
Miễu (miăo) 
- Chột mắt _ 
- Nhỏ: Vi miêu 
- Còn âm là Diễu 
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JÄ li 


Miễu* (Hv miều) 
Am: Miêu nhỏ 


Ly, 


Mim* (Hy khẩu mâm) 


(khẩu miến) 

- Ngậm (miệng): 
Mứn môi mứn miệng 
- Bìa cạnh: Ngôi mứn 
trên ghế 


ca: 
Mim+ 
(Hv khẩu mâm) 
(khẩu miền) 
(khẩu miễn) 
Tủm tỉm: ÄA#ữm cười 


Là 

Mim* 
(Hv khẩu miễn) 
Từ đi sau Mũm* tả 
dáng mập mà xinh: 
Béo mũm mm 


HIẾN) 


Min* (Hv miên) 
(nhân miên) : 
Chính ta: Cướp sông 
chông mỉn ẩi rồi 


HỆ 


Mìn* (Hv nữ miên) 
- Người dỗ trẻ con 
đem đi bán: Mẹ mìn 
- Từ giúp giảm nghĩa 
cho Mịn: Min mịn 


lãi 


Miìn+ (Hv thạch miên) 


Phiên âm Mine 
(tiếng mới) 


5 # 


Mịn* (Hv miện) 


- Phẳng và mềm: 
Vải mịn mặt: Da mịn 
- Dịu dàng: 

Tính nễt mịn màng 


HH 


Minh (míng) 


- Sáng: Minh nguyệt; 
Thiên đĩ vỉ mình 

(trời đã tờ mờ sáng) 

- Rõ ràng: Minh bạch; 
Minh nhất sáo, ám 
nhất sáo (việc úp mở) 
- Tĩnh sáng: 

Nhĩ thính mục mình 

- Thần: Thân mình 

- Thị giác: 

Song mục thất mình 

- Hiểu biết rõ: 

Bất mình chân tướng 
- Thời gian tiếp theo: 
Minh niên (năm sau); 
Minh vãn (chiều mai; 
chiều hôm sau) 

- Nhà Minh ở TH 
(1368 - 1644): 

Minh hương (Người 
TH cuối đời Minh xin 
nhập tịch VN) 

- Mấy cụm từ: 

*Minh tử (bó đuốc gỗ 
thông); *Mfinh phàn 
(phèn chua); *Điện 
ảnh mình tỉnh 


z 


Minh (míng) 


- Tối tăm: mình; 
Minh phủ 

(âm phủ tối tăm); 
Minh vương tỉnh 
(hành tình Pluto) 

- Thâm sâư: Äinh tư 
khổ sách; Khổ tư mình 
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tưởng (*nghĩ cho thâu | - Thề: Minh thệ fđ) - Sờ mồ: Mày mè 
đáo; *nặn óc) - Xem Minh (méng) ` - Tìm tồi trộm vụng: 
- Ngu đân: Minh ngoan Mịnh (mìng) Mò muẫm suốt đêm 
(cô văn) E2] Am khác của - Tọc mạch: Tò mò 
Mạng, Mệnh 
LIEI Minh (méng) l ÿ§ 
: —T1A ^ ĐÀ 'HLẦ, kế ï 
Minh quíng) ly ve tiệc Hàng l Mò* (Hv mục mỗ) 
(Mặt trời) lặn: Nhật : Bo Minh (míng) Miíp» (Hv nhục phạp) (thuỷ 1⁄2 mô) 
Hương mình; Thiên đĩ Dáng mập dễ thương: _ Tìm vật chìm: 
mỉnh (trời đã tỗI) Ệ " : 4 Múp míp Mò kim đáy biển 
` - Nói vô băng: Nói mò 
lR Minh (míng) ‡8 8 
Minh (míng) Ghi tạc: Minh rạ; Minh  NIít+* (Hvmộcmệ) |‡$Š JŸ 
Nhằm mắt lìa đời: TEEN" GHẾ Hàn Tu ca Cây lớn cho trái: VY. T6 sóg 
Từ bắt mình mãi); Minh tỉnh (giải . Mô* (mộ; hoả mậu) 
 pbho aI mi lùn: nhĩ dìnE Vị người? TT EU co hút Than đen của khói: 
(chêt khó nhăm mắt) ụa ghi danh VỊ ngư (cơ ngơi nhà giàu) Tin FạM úp 
chết trưng ở đám - Nín thính vì không Mò hóng (bô hóng) 
HỆ HỆ tang), Minh Ki tài biết gì: Mít rị, Mứ đặc | vw 
Minh (mí khắc vào bia), - Không hở: Kín mứt Mã ý 
Inh (míng) Minh khắc (*câu ghi Mồ (1v trùng mê) 
- Tiêng chìm kêu: Kê ở bia; *ghi vào trí óc) ' x Š 
mình (gà gáy); Minh 1š J1 tHgb: s, đã: 
câm (chìm hay hó) — |rA, đê + MỊt* (Hv nhật miệ) - | 2 HÀ màn đội 
- Gây tiêng nhức óc: - Mờ bui: Mù mịt ĐH £C Hi 
7 minh (ù ù Mình* (Hv mệnh) nền :tNKaatid6+s G 
Nhĩ minh (ù ù trong _ HN? - Hết ánh sáng: Tối mịt 
tai); Minh cô (đánh (thân mệnh; nhân bính) - Xa: Đôi ngả mịt mù Đánh lã 
trông); Minh địch - 4) Từ đê gọi thân ái: - Khó đoán: ÁMịt mờ Mó* (Hv thủ mỗ) 
(thôi còi); Minh la khai | Mình răng (you say, dear) : . 
đ mi PIN ma (thủ 1⁄2 mô) 
(qo (xưa gõ thanh la (2) Chính tôi: “Mình ' T279 * 
X/23 EtE : Si ve Y Hà - Sờ nhẹ: Xin đừng môân 
mở lôi cho đại quan) (mwsel0 hãy còn son”; F TP VI Aihi 
- Tả nỗi lòng: Minh fg; | (3) của người thân: 7a Mịt* (Hv vũ miệt) ki thời lachi vn P 
Minh oan khiêu khuất đi qua ngõ thấy con Cảnh bụi che ánh | & VEbini re 
mình (your) bò, (4) Thân sáng: Cát bụi mù mịt n† tt 
Ẩ thể mình mây: Con ` 
Minh (míng) (bi s 'auÓt body) lã Eêi Mô" (khẩu mỗ) 
ra 
- Búp trà . Miu Mọo* (Hv mô; trúc mô) KH 


; tro; (5) Tính từ sở hữu - Miâ . ẳ . 
- Trà: Phám mình ki le hieh Mi - Bẹ lá bọc quanh óc Miệng cứng của chim 


, : CƯ: thân mật (cả đơn, phứ F : ì ö chím: 

(nêm trà định giá trị) ha vàn la Ẹ . cau, măng tre...: 72m xa tuy sức €0 
sô): Ta đi xách nước c2 Sạn HA Mỏ hàn; Mỏ neo 
¿ ` mo nang (lớp dẻo bên n tiiáczoát 

` tăm cho con mình (our tone tiö cau zi0n soi) l Miệng (tiếng bình 
{Ä infam) (trên đây là thơ ẽ BIÚP dân): Mở mỏ (lên 


s : x z Ế - Trơ trẽn: Mặt mo đã Xe Chế vn TH 
Minh (míng) (cổ văn) | hỏi vợ đã có con nhỏ) | „2 ý đây đân vào tiếng); Chõ mỏ (góp ý 


Biển: Đông minh - Mây cụm từ: Minh kiến không đúng lúc) 
trần thân trụi (*thiêu H 'Ị - Chửi la: Măng mỏ 
RR áo mặc; *sô cô đơn); ` - Địa danh: Mỏ Cây 
THỊ, Làm mình làm mẩy Mò* (Hv thủ mỗ) - Mấy cụm từ: Äfö ác 


Minh (míng) (giận hờn) (thủ 1⁄2 mô) [*chỗ lóm trước ngực: 


Mỏ —Móm 


*thóp ở đỉnh đầu 
(tiếng Nam)]: Khăn 
vuÔng mỏ qua (thắt 
khăn dưới cằm để một 
góc lôi ra phía trước) 


Ä 


Mỏ* (Hv mỗ thiếu) 
- Bọn con nít: Trẻ mỏ 
- Đặt tiền: Mắc mỏ 
- Con cái: Mày mỏ (cũ) 


SẠ ĐÃ 


Mô* (kim mẽ, 
- Hầm quặng 
- Cụm từ: Đào mỏ (khai 
quặng; tìm lấy chồng 
hay là vợ giầu) 


bì 


Mõ* (mai: mộc mỗ) 
- Gỗ rỗng gõ vào kêu 
to: ÄMõ này cả tiếng lại 
dài hơi 
- Người (gõ mõ) rao 
tin: Mõ làng; Mõ toà 
- Hay đọc trại: “Chõ 
mỏ” ra “Chỗ mổ” 


 }X lÄ 


Móc* (Hv mộc) 
(thủ mộc; câu mộc) 
- Mẫu hình lưỡi câu: 
Cái móc sắt 
- Mặc vào lưỡi câu: 
Móc môi 
- Rút vật ra khỏi hồ 
sâu: Móc xương hóc; 
Bị trộm móc túi: Bới 
móc (tiết lộ chuyện 
xấu chưa ai biết) 
- Nói chọc: Móc họng 
- Liên lạc: Móc nôi 
- Từ đệm sau Trách* 
- Từ đệm sau Máy* 
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l3 


Móc* (mộc; vũ mộc) 


- Sương: Hạt móc 

- Cụm từ: Äfa móc 
(*mưa và sương; *ơn 
vua thương cung nữ) 


x lš 


Móc* (Hv thảo mộc) 


Cây giống cây chà là 
cho sợi dai: Sợi móc 


thô mỡ) ÍMọe* (Hv xuất mộc) 


(Trăng, sao, mặt 
trời...) xuất hiện: 
Trăng mới mọc; 

Chim mọc lông; 

Tre già măng mọc 

- Mây cụm từ: Mọc sừng 
(*có gạc mới: Nai 
mọc sừng; *vợ có 
ngoại tình: Cho chông 
mọc sừng); Bụt mọc 


Từ đệm sau Mời*: 
Mời mọc 


M gì TR 1H 5Ã 


Moi* (Hv mai; mai) 
(thủ mỗi; môi) 
(tầm mỗ) 
- Đem ra chỗ trống: 
Moi công; Moi ruột; 
Tỉnh thích moi móc 
- Tìm tư tưởng: Møi ác 


Moi* (Hv trùng mỗi) 
Loại tép biến (krill): 
Moi khô; Măm moi 


ñỤ ñú 


Moòi+ (Hv ngư mai) 
(ngư mỗi) 
Loại cá nhỏ: Cá mời 


J8 


(tượng Phật có ốc mọc Mòi* (Hv khẩu mỗi) 


khắp mình — tả cảnh 
bất động); Ngồi như 
Bụt mọc 


Lì 


Mọc* (Hv mộc) 
- Nảy mầm: 
Tre già măng mọc 
- Cây, da lớn dần: 
Cỏ mọc còn non 
Vắ thương mọc da non 


J 


Mọc* (Hv nhục mộc) 
Món thịt cá giã nhỏ: 
Bún mọc; Mọc tôm 


Bì 


Mọc* (Hv khẩu mộc) 


- Điểm báo trước: 
Tốt mòi; Coi mồi 
(xem chừng) 

- Từ đi sau Mặn*: 
Ăn nói mặn mòi 


Jl TẾ tl 


Mói* (Hv mai; mai) 
(kim mỗi) 
Cây nhọn đầu để dùi 
đất mềm mà cây cây: 
Mang mói đi cáy 
khoai quanh bờ ao 


tì 18 ĐÃ 


Mói* (Hv thù 1⁄2 mai) 
(thủ mỗi) 


- Sử dụng cái mói nhọn 


đầu để dùi vào đất 


mềm mà cấy cây 
- Tìm chuyện kín: 
Thích xoi mói 


lý 


Mói* (Hv nạch mỗi) 
- Rã rời: Đi mỏi chân 
- Từ đệm sau Mong* 


Gà 
Mọi* (Hv mãi) 
Toàn sô: Mọi người 


ƒ R8 


Mụọk+ (Hv khuyển mỗi) 
(mỗi man) 
- Tiếng xưa gọi dân 
kém mở mang, đặc 
biệt là dân thiểu số ở 
Trung Việt: 
Mọi cà răng căng tai 
- Đây tớ: Phận tôi mọi 


JŠ 


Mom* (Hv thổ mâm) 
Bờ: Quanh năm buôn 
bán ở mom sông 


lá 


Mồòm (Hv mục mâm) 
- Dáng ngủ li bì hoặc 
say rượu li bì: New 
mòm; Say mòm 
- Âm khác của Mềm*: 
Để trái chín mòm 
(chín nhão ở cây) 


C¡ 
Mónt ~ 
(Hv khẩu mâm) 
Răng rụng, môi lóm; 
Móm mềm; Lấy ông lão 
tóm qua lân thì thôi 


387 Möm—Mọt 


lÊ Ở§ đăm; *có đối tượng rất | JỄ - Kém bề dày: Manh 
: đẹp trước mặt) áo móng; Móng môi 

Mỏm#* (Hv sơn mâm) Mồng* (trùng mông) hay hớt (xem tướng) 
(thỗ mâm) : ÍR #T F5 Con mòng đốt trâu: Lấy | - Yếu đuối; dễ hư: 
Dái đất đua ra biển: v7 đuôi ẩuôi mòng Móng mảnh, Phận 
Mỏm núi Món* (nhân môn) mỏng 

(miên môn; môn) là 

j uán iúp đị ` : ` ` 

& tứlogicMánam  |MỒng*(iảumônp |ÌÃ lễ 

Mõm* (Hv hoà mâm) | Ty pò bảy món; Loại cò vạc: Mòng két |NMong* (thuỷ mông) 
- (Trái) chín hết mức: Món hàng gã (thuỷ mộng) 
Chín mỗõm - Quán từ: Món tiền; l§ à hy (Trái, môi...) đầy đặn 
- Còn âm là Mọm* Món tóc Móng* (trào mông) và mềm: Nho mọng 


X ọ (mộng trảo; túc mộng) nước; Nhọt mọng mủ 
; f3 PN ấ3 Mắu cứng ở bàn chân, lý l 


IMMõm* (Hv khẩu mâm) Mọn* (Hv tiểu môn) tay mây loài: 


- Mồm thú vật: (tiêu muộn) ki `... Xeờn, KH} Móp* (Hv nhục phạp) 
Đen như mõm chó - Nhỏ hèn: Tài mọn áo 4622126420420 ác0ng (thủ mịch) 
(gặp nhiều trắc trở) - Hài nhi còn bé: MẮc | xa - Lóm vào: Má móp 
- Miệng người (tiêng nuôi con mọn 1⁄2 - Tiếng chóp chép: 
bình dân): Đừng chõ - Vợ bé: Vợ mọn Móóng* (thảo mông) Ấn móp mép vài miễng 
DỊ (HD-VỤNE VỆ BÓP nợ - Cây leo có hoa hình 
 #—¬ ARE-EE: : l Hã E3 móng: Hoa móng rông lš hả là 
ĐÁ 0HD/Ch Hưỳng: M NI - Cây cho lá có nhựa đỏ 
Giây há mõm 0n8* (tâm mông) Mọp* (Hv nhục phạp) 
(mục mông; mông) th (nhục cập; túc mịch) 
F1 [] l§ - Chờ nhớt 2 NGHI như “ - Lỗi lóm xiên xẹo: Vỏ 
mong mẹ về chợ ỐnZ* (thỏ môn xe bị mọ, 
Mon* (Hv môn, môn) | - Dễ hư hỏng: : Ni: toà Kiến - Sụp HIẾP thấp: 
Cụm từ: Mon men (đi Phận hông nhan trúc: Đào móng Quỳ mọp xuống 
rón rén để tỏ lòng cung | có mong manh - Căn cứ chính yếu: 
kính; hoặc đê tránh - (Tiếng đồn) vu vơ: Nến môn ‡š thì 
tiếng động; hoặc vì sợ | Nghe mong manh - Tiếng đồn vu vơ: z ch 
hụt chân): —_ ÑeW¿ mông tránh Mót (Hv thủ miệt) 
Mon men lại gân, # E3 - Địa danh: Móng cái (hoà miệt) ¬ 
Mon men bên vực thăm Mòng - [TH Mang (máng) - Lượm đô thừa của : 
0ng q@ mộng) ñhEÌÌÌ sót: Mói nhặt; Mót lúa 
li TÌ] (mông; tâm mông) - Băt chước vụng về: 
: Mơ tưởng: Mơ mòng; nh Học mót 
Môòn#* (Hv nạch môn) Trộm nhớ thâm yêu E | 
- Mỏng đi vì cọ xát: chóc mòn ỐnØ* (kim môn 
Nước chảy đá mòn; : NHni hnh đất: 8) lá bã 
Đường mòn _ %5 Sâu ba lưỡi móng Mót* (Hv tâm miệt) 
- Suy kém: Gây mòn; Ẫ Cần đi giải gấp: 
Sức lực mòn mỏi Môòng* (thuỷ mông) Eq lã Kn] Mói đái 
- Cụm từ: Trông mòn _ | Từ giúp giảm nghĩa £ 
con: mắt (*hết lòng cho “Mọng*”: Móóng* (Hv mông) Hi lỆ 
chờ; Trông mòn con Hơi mòng mọng (phiến mông) Ắ 


mắt phương trời đăm (có phần bọng nước) (nạch muộn) Mọt» (Hv trùng một) 


Mô—Mộc 


(trùng miệt) 

- Bọ ăn gỗ, sách...: 
Mọt dân (công chức 
tham nhũng) 

- (Gỗ sách...) bị gặm: 
Ngô (bắp) mọt 

- Cụm từ: Mọ¿ sách 
(mọt gặm sách; kẻ mê 
đọc sách) 


là 


Mô (má) 
Éch nhái: Cáp mô 


—tut l 

HÀ JÃR 

Mô (mó) (cổ văn) 
Mưu lo: Hoành mô 
(dự định làm to) 


lR ĐÃ 


Mô (mó) 
(tiếng bình dân) 
Bánh bao 


lồ 


Mô (mó) 


¬ Màng mỏng: Mô hiến; 


Cổ mô (màng trông) 
- Sụp lạy: Mô bái 
- Còn âm là Mạc 


li Ạ 


Mô (mo) 

- Sờ: Quân manh mô 
tượng (lũ xâm sờ voi) 
- Mô sách (tìm tòi) 

- Còn âm là Mạc 


kà 


Mô (mó) 
Sao lại: 
Mô phỏng; Mô bản 


lộ 


Mô (mú) 
Khuôn: Mô cụ 


đt 


Mô (mó) 
- Đề mẫu: ÄMô hình 


- Đáng làm mẫu: 2o 
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JÀ là 


Mỗồ* (Hv hoá mậu) 


(hoả mô) 
Bụi đen từ khói: 
Mô hóng (Bồ hóng) 


HH ẤI 


Mỗ (v phẫu; mỗ đao) 


mô (thợ đáng làm mẫu) 
- Băt chước: Mô phỏng; 


Mô nghĩ 


- Mịt mờ: Mơ hồ (bộ mễ) 


- Cụm từ: Mô lăng 
lưỡng khả (ba phải) 
- Xem Mô (mú) 


# 

Mô* (Hv mộ) 
- Đồng cao: Ä⁄4ô đất 
- Ở đâu (tiếng miễn 
Trung): Đi mô chữ 


~- 


+ 


Mồ* (v mộ) 
- Mã: Đào mỗ 


- Cụm từ ở miền Nam: 


Thấy mô (quá độ); 
Sướng thây mô 


JÀ Ã 


Môồ* (Hv mậu; mộ) 
- Mắt cha, hoặc mẹ, 
hoặc cả hai: Mô côi 
- Còn âm là Bả* 


l§ # ÙÄ 


- Rạch bằng dao: 
Mô bụng cá 

- Cụm từ: AZổ xẻ 
(*giải phẫu; 

*phân tích vấn đề) 


E 


Mỗ* (Hv khẩu mỗ) 


Châm bằng mỏ: 
Gà mỗ thóc 


` 


Mỗ (mu) 


Người vật nào đó: 
Mỗ nhân; Mỗ nhật 
(ngày nào đó); 

Tại Việt nam mô địa 
(đâu đó ở Việt nam) 


Ẵ 


Mộ (mù) 


- Lúc trời gần t tối: Mộ 
sắc; Mộ cô thân chung 
(trống chiêu chuông 
sớm: cảnh chùa) 

- Phân cuối: 

Mộ xuân (cuối xuân) 

- Nghị lực mòn mỏi: 
Mộ khí trầm trâm 

- Về già: Mộ niên 


Mùồ* (Hv bồ; thuỷ mậu) | TŸ 
Mộ (mù) 


- Mấy cụm từ: Mô 


hôi (nước tiết từ da); 


MỖ hòn (trái đắng) 
- Còn âm là Bề* 


- Quyên tiền: Mộ hoá 
(nhà sư hoá trai) 
- Tuyển lựa: Mộ bình 


_ 


+: 

Mộ (mù) 
Mô chôn người chết: 
Liệt sĩ mộ; Mộ chí 
(chữ khắc trên mộ) 


$ 
Mộ (mù) 
- Khâm phục: 
Ngưỡng . mộ 
- Phiên âm: Mộ nỉ hắc 
(Munich) 


Mắc* (Hv mộc) 
(thô mộc) 
Dấu ghi ranh giới 
không gian hoặc thời 
gian: Căm mốc; Móc 
quan trọng trong đời 
sống 


Mắc* (Hv thuỷ mộc) 
- Vi khuẩn mọc ở chỗ 
âm: Gạo mộc cơm thiu 
- Kiểu nói bình dân: 
Mốc vào (không 
thèm đâu) 


Mộc (mù) 
- Cây lớn: Quả mộc 
(cây ăn trái) 
- Gỗ: Mộc dĩ thành 
thuyên; Mộc kịch 
( guốc); Mộc sương 
(rương gỗ) 
- Quan tài: Hành nương 
tỰU HỘC (sắp chết) 
- Tê dại: 
Thiệt đầu mộc liễu 
(đầu lưỡi tê dại) 
- Mấy hoa trái: Mộc ba 
la (trái mít), Mộc cần 


(rose of Sharon); Đại 
mộc lan (magnolia); 
Tiểu mộc lan (hoa nhỏ 
mà thơm); Mộc qua 

(đu đủ); Mộc đu; (sẵn dây) 
- Phiên âm: Mộc nãi y 
(mummy của Ai cập) 


Mộc (mù) 
- Gội đầu: Móc hầu 
nhỉ quan (khi gội đầu 
đội mũ: trông bệ vệ 
mà ngu dốt) 
- Tên hành tỉnh: 
Mộc tỉnh (Tuptter) 


bì 


Mộc* (Hv mộc) 
Cụm từ: Mộc mạc : 
(giản dị không tô điêm) 


Môi (mới) 
Mây loại dâu ăn trái: 
Thảo môi (strawberry) 


Môi (méi) 
- Bà mai làm mỗi 
- Làm trung gian: ` 
Môi giới; Môi nhiễm tê 
(chất giúp vải ăn màu: 
mordant) 


# 


Môi* (Hv mai) 
Cây (tamarindus 
indica): Ô môi 


Môi (mái) 
Men giúp tiêu: 
Tiêu hoá môi (enzyme) 
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TL ĐÃ 


Môi* (Hv khẩu mai) 
(khâu môi) 
- Mép quanh miệng 
Môi hở răng lạnh 
- Nói: Múa môi; 
Giỏi môi mép 
- Động vật phù thuỷ 
tạo nên để sai khiến 
(truyền kì): 
Sai nhự sai môi 


IEh 
Môồi* (mã; khẩu vị) 
(khẩu mai; khẩu mai) 
(thực mỗ) 

- Vật ngon dử vào bấy: 
Môi câu; Cò mỗi (cò 
thuộc rử cò trời vào 


lưới; tay sai lừa kẻ nhẹ 
dạ vào tròng) 


JAN 
Môi* (Hv hoả mỗi) 
Chuyên lửa: Môi thuộc 


T8 


Às 
MôũÌ* (Hv mạo) 
Rùa vỏ đẹp: Đổi môi 


hÐ 

H 

Mùồi* (Hv trùng mạo) 
Đốm trên da người 
già: Da môi tóc sương 


lu 


Mối* (Hv miên mỗi) 
- Đầu chỉ: Gỡ mối , 
- Làm trung gian: Bà môi 


l§ 


Mối (Hv trùng mỗi) 


- Thạch sùng: Rắn mới 
- Trùng gặm gỗ, sách... 


tý 


Ấ« : 
Môi (Hv ngư mỗi) 
Loại cá biên 


£—> 


Mỗi (mei) 


Mộc--Mông 


cửa); Lư môn (cửa lò) 
- Nút bật: Điện môn 

- Phương thức: 

Môn đạo 

- Đầu valve: Khí môn 
- Gia tộc: Hào môn 
(gia tộc có thế lực) 

- Nhóm người: 

Môn sinh; Phật môn 


- Từng đơn vị: Mỗi tỉnh ÍR l 


kì nhị (cứ tới thứ ba) 

- Được cái là 

- Tất cả: Mỗi mỗi; Mỗi 
đương; Mỗi thì mỗi khắc 
(lần nào cũng vậy) 

- Dần dần: Mối huống 

đã hạ (hư hỏng dần) 


Mỗi (meb 
- Ô nhiễm 
- Thiết tha trao cho 


TỊ 
Mỗm* (Hv khẩu môn) 
(khẩu mâm) 
- Miệng 
- Nói: Mồm loa mép 
giải (hay xuyên tạc); 
Môm năm miệng mười 
(khéo nói); To môm 
(nói to; nói át ý kiến 
người khác) 


FT] 

Môn (mén) 
- Lỗi vào: Môn xi 
(răng cửa); Thỉnh tấu 
Nam môn (xin vào 
theo cửa phía nam) 
- Cửa: Môn bài (số đề 
ở cửa: số nhà - TH gọi 
tờ chứng minh sáng 
chế là Chấp chiếu); 
Môn mỉ (khung trên 


Môn (men) 
Nhóm mấy người: 
Ngã môn (chúng tôi) 


1ï] 
Môn (mén) (cổ văn) 


Đắm: Môn tâm tự vấn 
(đâm ngực xét mình) 


W] T] 


Môn (mén) 
Chất mendelivium 
(Md) 


lãi 

Môn#* (Hv thảo môn) 
- Loại khoai nước 
- Địa danh: Hóc môn 


bề 


Mồn* (Nôm một) 
Rất rõ: Môn một 


T 


Mông (mẽng) 
- Lừa chơi: NỄ mông 
ngã! (anh nói đùa hả) 

- Giâu giếm có ý lừa: 
Mông tế h 
- Đoán liều: Mông đối 
- Bất tỉnh: Cáp đả 
mông liêu (bị đánh bất tỉnh) 


Mông—Một 


LÝ ` 


Mông (Meng) 
Phiên âm: Mông cô 
(Mongolia) 


Mông (méng) 
- Che phủ: Ä⁄ông bì (bì 
thơ); Mông hỗn quá 
quan (lẻn tránh vào 
lúc lộn xộn); Mông 
trú nhãn tỉnh (bưng 
mắt); Mông tại cổ lf 
(bị bưng bít - trong cái 
trồng) 
- Ngu dốt: Khải mông 
(giúp mở mắt) 


là lỗi 
Mông (méng) 


- Ánh trăng mờ 
- Lờ mờ: Mông lung 


lñã lễ 
Mông (méng) 


Cảnh sắc mang mang: 
Sơn sắc mông mông 


Mông* (Hv mông) 
- Bao la: Mông mênh 
- Từ giảm nghĩa: Hơi 
mông mốc 


lệ 
Mông (méng) 
Mờ ảo: Mông lung 


LIẾỆ-—) 


Mông (méng) 
Con mòng: Mgưu mông 


lã bã 

Mông (mšẽng) 
Rận căn người: 
Mông trùng 


lã l 

Mông (méng) 
Cụm từ: Nịnh mông 
(cây chanh trái chua) 


lã lãi 2 
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- Tin tức: Vân mông; 
Chẳng biết vân mông 
ra sao 


5: 


Mống* (Hv mộng) 
- Mới nhú lên: 
Móng lòng làm phản 
- Thơ dại (tiếng cũ): 
Khôn sông mông chết 
- Từ giúp đếm vật non: 
Một mông con gái 


Môôn8* (mông; mông) sp 
Su lên đầp Bội” ”” II 8 8., 


Chồng mông 


#. 

lã 

Mông (méng) 
Buôn ngủ: Mông lung 
trung (đương khi nửa 
ngủ nửa thức) 


lã 


Mông (méng) 
Chôn mongoose 
hay đánh răn 


2x là 
: £ 
Mông* 
(mông; nhật mông) 
Mây ngày đầu tháng 
từ một đên mười: 
Mông một Tết, Ra 


mông (sau mồng mười) 


Mồng* (Hv mộng) 
- Mào gà: Nước vỏ lựu 
máu .mÔN§ gà 
- Giống mào gà: Hoa 
mông gà: Bệnh mông 
gà (bệnh hoa khế) 
- Rau (Hv Ba thái): 
Mông tơi 


Mống* (Hv nghê) 
(vũ mông; trùng mông) 
( nghê mộng) 
Câu vồng không trọn 
vòng cung: Cầu vỗng 
mông SẼ không lụt thì 
mưa 


lý 


Mộng (mẽng) ˆ 
Ngu dốt: Mộng đồng 


L2 


Mộng (màng) 
- Mơ: Äfơ ảo (cảnh 
thây khi mơ); Mộng du 
(đi khi mơ); Mộng 
hương (cõi mơ); Mộng 
kiến (mơ thấy); Mộng 
thoại (nói mơ); Mộng 
tỉnh (xuất tình khi mơ) 
- Cụm từ: Mộng mị 
(*chiêm bao; *tha 
thiết mơ tưởng: Mộng 
mị dĩ cầu; *mê tín) 
- Tên rau muống ở 
Hoa Nam: Mộng thái 


lá lí 


Mộng* 
(Hv mộc mộng) 


- Mầm mới nhú: 

Lúa mọc mộng 

- Mẫu ngậm vào hèm: 
Mộng hèm vừa khứt 


Mộng" 
(Hv ngưu mộng) 
(Trâu bò...) mập 
khoẻ: Trâu mộng 


lỗ 

Mộng> 
(Hv nhục mộng) 
Màng che con ngươi: 
Mắt mọc mộng 


tu 
j# Ñ 
Môt#* (Hv một; miệt) 
- Âm của Một* có giá 
bằng 1/10 từ đi trước 
nó: Một ngàn mốt __ 
(1100); Một trăm mớt 
(110)... Hàng 10 thì mốt 
giúp đếm từ 2l tới 91 
- Cụm từ: Äfái mốt 
(mải miết: chăm chỉ) 


lÄ Hãy 


MỐt* (Hv nhật miệt) 
- Ngày sau ngày mai: 
Ngày mốt sẽ gặp anh 
- Về sau này: Mai mốt 
chúa mở khoa thi 


hp: 
Một (mò) 
- Đã không: Ngã một 
học Trung văn (khác 
với “Bất”: không; 
không muốn) 
- Chìm: 
Một! nhập thu) Irunp 
- Ngập: Thuy? thâm một 
đỉnh (sâu ngập đầu) 


- Mắt dạng: Xuất một 
(lúc hiện lúc khuất) 

- Chiếm đoạt: Một thu 
- Cho tới cùng: 

Một thể (tới hết đời) 

- Chết: Mệnh một 

- Hương liệu “myrrh” 
Một (Mạt) dược 

- Xem Một (méi) 


bái 
bễ 
Một (mới) 
- Nhiều kiểu nói: Äiộ: 
pháp tử (biết sao bây 


giờ); Một quan hệ: Một 


thập ma (không sao); 


Một mệnh (mật mạng); 


Một mệnh địa (trôi 
chết); Mộ: tỉnh đá thái 
(ủ rũ) 

- Cụm từ: Một hữu 
[*đã không có: Một 
hữu ngã môn dự 
liệu (không đúng ý); 
Một hữu thuyết 

đích (không chê 

vào đâu được); 
*chưa; chưa?: 

Một hữu tam thiên 
(chưa được ba hôm); 
Tha hôi lai một 

hữu (nó về chưa?)] 


1 


Một (mò) (cỗ văn) 
Chết: Bệnh một 


XÃ 
Mật 
1. Hv một 
2. dạng Nôm 
3. Hv miệt 
- Số đầu các con số: 
Một mình 
- Nhưng là (từ cỗ) 


- Tỏ tường: Rõ môn một 


- Tên tháng mười một: 
Tháng một 


J§ Xš li 
Mo* (Hv ma; mê) 
(tâm ma) 


- Cảnh trong giấc ngủ: 


Giác điệp mơ màng 

- Chưa (không) có 

thực: Mơ ước 

- Không rõ ràng: 

Tơ mơ; Mơ hô 

- Cụm từ: Tay mơ 

(người thiểu kinh 
nghiệm) 


Hjt 


MMữơ* (Hv nhật ma) 


Còn sớm: Sáng tỉnh mơ 


Đl 


Md* (Hv mộc ma) 
Cây ăn trái; tâm thì ra 
ô mai (apricot) 


lÚt 


Mờ*+ (Hv mục ma) 
(hoả ma) 
- Cảnh không rỡ: 
Ảnh trăng mờ 
- Nhận thức kém: 
Mắt mờ chân chậm 


L. 

Mớ* (Hv khẩu mã) 
(thủ mã; y mã...) 
- Quán từ giúp đếm 


món phức tạp: Mớ cá; 


Mớ kiến thức 

- Từ theo sau Mắc: 
Mắc mớ gì đến tôi 
(không có quan hệ gì 
với tôi hết) 
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l9 đã BÀ) 3ðl 
M&* (Hv mã) 
(thủ mã; môn mĩ) 
(mĩ khai) 
- Không khép kín: Cửa 
mở, Tâm hôn cởi mở 
- Tung nắp đậy: 
Mở vung; Mở cửa 
- Tổ chức cuộc lớn: 
Mở tiệc; Mở hội 
- Khai thông: Mở máy; 
Mở đường; Mở lòng 
- Ôn ào mà vui: Tở mở 


lỗ ñã 


Mõ* (Hv nhục mã) 
(cao mã) 

- Chất béo: Rán sành ra 
mỡ (keo kiệt) 

- Có chất béo: Mỡ màng 

- Phì nhiêu: Màu mỡ 

- Trơn bóng: 
Ôi mỡ (ỗi da bóng) 


LẺ) 


Mẹ (Hv mụ) 


Vợ của cậu: Cậu mợ 


bị 


Mợ* (Hv khẩu mai) 
- Trẻ con ói sữa: 
Ăn vào lại mơi 
- Âm khác của Mai: 
Sớm mơi 


LI& -| 
Mời: 


(Hv khẩu + mười*) 
Thỉnh khách: Mới mọc 


rữd 
HxXR MU 
Mới* (Hv bối; mỗi) 
(mãi; thuỷ mãi) 
(mãi thuỷ) 


Một—Mu 


- Chưa dùng lâu: 

Có mới nởới cũ: Lúa mới 
(gặt); Ăn cơm mới nói 
chuyện cũ 

- Khác lạ: Bạn mới 

- Xảy ra chưa lâu: 

Mới đây; Mới đâu 

- Tới khi có kết quả: 
Có khó như chó mới giảu 


ki: 
Mớm* 
(Hv khẩu mâm) 
(khẩu mãn) 
- Nhai đỗ ăn cho dừ rồi 
đút cho con nít: 
Ba năm bú mớ 
- Ướm trước: 
Đóng mớm cái đỉnh; 
Máy dài trồng mớm 
- Giúp diễn giả tìm 
từ ngữ: Mớm lời 


HH 8 li 


MMơn#* (Hv man; mạn) 
(tâm 1⁄2 miên) 
- Dỗ dịu: Mơn trớn 
- Tốt tươi: ơn mởn 
- Địa danh: Cái Mơn 


Mứớn (Hv mãn; mạn) 
Cụm từ: Độ mớn 
nước (bề cao từ be 
tàu tới mức tàu nỗi khi 
không chở hàng) 


ll 5 "M 


Mởn#* (Hv mãn; mạn) 
(khẩu mẫn) 
Cụm từ: Mơn mởn 
(dáng cây tốt tươi) 


B 


Mụu* (Hv mô) 


Mù —Mục 3592 
Mái úp khum khum: - Bà già (cô văn) mùa tha hỗ ăn cốm không thấy mi: khó biết 
Mu mắt, Mu rùa - Má, mẹ (tiêng bình ~- Lượng thu hoạch: mình); Mục bắt giao 
dân): A#ụ mụ (nay Mùa màng mắt hết tiệp (không chớp mặt); 
lÈ đọc là ma ma) - Vụ gặt tháng mười: Mục bắt chuyển tỉnh 


Mùz (Hv mục mậu) 
- Đui: Xám mù 
- Không biệt: Mù chữ 


=.= 
J& Tế 
Mù* (Hv vũ mậu; vụ) 
Khói dây đặc: 
Mù mị!;: Sương mù 


đi 


Mùù* (Hy mô) 
Cây có hoa hơi giông 
hoa mai: Mù u 


lệ 


Mú* (Hv ngư mỗ) 
- Từ đệm sau Cá*: 
Các loại cá mú 
- Loại cá biển: Cá mú 
(grouper) 


l WÀ BR 


Mủ* (Hv thuỷ mỗ) 
(huyết mậu) 
(huyết mỗ) 
- Nhựa sống: Máu mủ 
- Họ hàng bà con: 
Cùng máu mủ 
- Máu thôi: Äfưng mủ 


tR tÃ 


Mũ (Hv cân mạo) 
(cân mỗ) 
- Đỗ đội đầu: Mỡ áo 
- Trông tựa cái mũ: 
Mũ dinh 


lỗ 1 


Mụ (ma) 


- Gọi các bà cùng 
thế hệ với mẹ: 
Cô mụ (thưa cô); 
Di mụ (thưa đì) 


lỗ TÃ tế 


Mụ* (Hv mụ) 
(nhân mỗ; nữ lão) 
- Bà đáng kính (cổ): 
Các mụ (các bà 
đáng kính, bà Sơ); 
Nhà Mụ (nhà các Sơ) 
- Đàn bà có tuôi 
(nghĩa Hv) 
- Mẹ chồng hay mẹ 
vợ: Mụ gia 
- Đàn bà đỡ đẻ 
- Mập mà xinh: 
Mụ mẫm (bụ bẫm) 


ĐỂ ñR HÀ 


Mua* (Hv mô; mô) 
(bối mô) 
- Trả tiền lấy vật: 
Mua rẻ bán đắt 
- Tìm thiện cảm bằng 
tiền: Mua chuộc cử tri 
- Khi không gây khó 
nhọc cho mình: ÄA#ua 
đường (vô cớ đi xa 
thêm); Mua việc (vô 
cớ nhận trách nhiệm) 


Ã Ø tổ 


Mùa#* (Nôm 1⁄3 mù) 
(Hv vụ: 1⁄2 Nôm mù) 
(nhật vụ) 

- Giai đoạn thời tiết 
trong năm: 

Mùa xuân; Mùa mưa 
- Giai đoạn lượm hoa 
mâu: Gặp trúng ngày 


Lúa chiêm lại lúa mùa 
- Từ đệm sau Quê*: 
Quê mùa đốt nát 

- Gọi tắt bệnh Đậu 
mùa: Con trẻ lên mùa 


* Đã lệ Tế 


Múa* (Hv mô) 
(thủ mỗ; thủ vũ; mụ*) 
- Khoa tay chân, hoặc 
khoa tay cầm đồ vật: 
Múa rìu qua mắt thợ 
- Khoa tay chân theo 
nhạc: Múa hát 
- Mẫy cụm từ: 
Múa mép; Múa mỏ 
(*nói khéo; 
*nói nhiều); 
Múa may quay cuông 
(làm ráo riệt mà đở); 
Múa rối (*làm nhiều 
mà dở; *trò trình bày 
người gỗ cử động nhờ 
dây có người giật) 


Ìk 1H ?h 


Múc#* (Hv mộc) 
(thủ mục; thủ húc) 
Lưượm lấy chất lỏng: 
Tiên trao cháo múc 


H- 


H 

Mục (mù) 
Loại cỏ nuôi gia súc: 
Mục tá (alfalfa) 


H 


Mục (mù) 

- Mặt; Lưỡng mục tháf 
minh (mù cả hai mắt); 
Mục bất kiến tiệp (mắt 


(coi trừng trừng); Mục 
bắt thức Đỉnh (tự dễ 
như chữ Định cũng 
không biết); 

Mục trừng khẩu ngai 
(ngơ ngác), Mục trurg 
(hoặc hạ) vô nhân (coi 
thường mọi người) 

- Coi như là (cô văn): 
Mục vi kì tích (coi như 
phép la) 

- Bản liệt kê: Thư mục 

- Phần nhỏ trong một 
khoản (xem Điệu, 
Khoản): Tiết mục 

- Cụm từ: ÄMfục hạ (hiện 
lúc này) 


Ú 


Mục (mù) 
Chăn nuôi: Ä#ục dương 
(chăn cừu, đề); 
Mục súc; Mục nghiệp 
(nghề chăn nuôi) 


+ 3 


Mục* (mộc; mộc hủ) 
Hư nát: Gồ mực 


J5 


Mục (mù) 
- Nghiêm chỉnh: 
Túc mục 
- Phiên âm: 
Mục hãn mặc đức 
(Mohammed) 
- Họ: Mục Kiên Liên 


?H TH 


Mục (mù) 
Chât Molybdenum 
(Mo) giúp thép thêm cứng 


lš§ 

+ 

Mục (mù) 
Vui vẻ thuận hoà: 
Mục lân quan hệ 
(có xóm giềng tốt) 


Mi lí lÃ 

Mui+ (Hv mai) 
(trúc mai; trúc mai) 
- Mái khum: ÄMưi xe 
- Âm khác của Mùi*: 
Quen mui thấy mùi 
ăn mãi 


xà 


Mùi (wèi) 
- Chi thứ tám, biểu 
tượng là con Dê 
- Giờ từ ] tới 3: Mfni thời 
- Xem thêm VỊ (wèi) 


“4# 


Mũùi* (Hv mùi; mội) 
(khẩu mùi) 
- Hơi đánh vào mũi: 
Mùi khó ngưi 
- Vị đánh vào lưỡi: 
Mùi ngon; Mùi đời (biết 
chuyện nam nữ ái ân) 
- (Trái cây, tư tưởng) 
chín kĩ: Chín mài 
- Tình đậm: Mùi mẫn 
- Màu sắc (từ cũ ít 
dùng): Mùi da cam 


-b— 


2 

Mùi (Hv thảo mùi) 
(tiếng Bắc) 
Rau thơm có thứ lá 
mềm (coriander), có 
thứ lá cứng: Mài râu 


4 MỊ lồ 


Múi* (Nôm mối) 
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(Hv mai; phiến mỗi) 
Từng phân ở trái cây: 
Múi mứt, cam, khế... 


I1 & 
Mủl# (Hv tâm mỗi) 
Thôn thức: Mzi lòng 


ÿÑ 


Mãũi* (Hv kim mỗi) 
Đầu nhọn: Mũi dài 


R0 


Mũi* (Hv tị mỗi) 
Cơ quan khứu giác: 
Mũi ngửi, Mũi tẹt 


M§ 

Mũi* (Hv thô mỗi) 
Thoi đất chạy ra biển: 
Mũi Cà mâu; Mũi Né 


l8 


Mũm* (Nôm Mẫm*) 
Mập xinh: Mãm mĩm 


ñÌ 


Mun#* (Hv mộc môn) 
- Loại gỗ đen rắn: 
Đĩa mun 
- Có sắc đen (nói về 
con mèo): Mèo mun 


#] đi 


Mùn#* (Hv mộc môn) 
(thô môn) 
- Bột gỗ: 
Mùn thớt; Mùn cưa 
- Lá, gỗ đã mục: 
Mùn rác bón cây 
- Tro (tiếng địa phương) 


HÌ) 


Mún* (Hv kim môn) 
Sắp rữa nát: Să, 
vải, gồ... đã mủn 


àj lùj 

Mụn: (Hv muộn) 
- Mảnh nhỏ: Mụn bánh 
- Mạo từ chỉ vật nhỏ 
mà hiêm quý: 
Được mỘI Iụn con 


Mụn* (Hv nạch muộn) 
(Hv nạch + Nôm mọn) 
Sang độc: Mụn nhọi 


k3 


Mung* (Hv trúc 
mông 
- Mưu kê: Mánh mung 
- Cụm từ: ung xung 
(*tâm che băng trúc; 
*lá mặt bên ngoài) 


lễ 

% 

Mùng* (Hv nhật mông) 
- Mười ngày đầu trong 
tháng: Mùng một Tết 
- Còn âm là Mồng* 


ĐÃ 


Mùng (Hv thảo mông) 


Mấy loại rau: Mùng 
tơi; Dọc màng (bạc hà) 


lã đã 


Mùng* (cân mông) 
(miên mông) 
Vải thưa chăn muỗi: 
Buông mùng ẩi ngủ 


s 


Múng* 


Mục—--Muội 


(Hv trúc mộng) 

- Mẹt tre: Thúng múng 
- Thuyền tre nhỏ hình 
tròn: Chèo mừng qua 
sông 


Đi 


Muôi* (Hv mai) 


Muỗm lớn (Hv gọi là 
Yêu tử): Muôi canh 


MU # 


À« 
Muôï* (Hv mai; mê) 


(hoả mỗi) 

- Âm khác của Mùi*: 
Chín mui 

- Âm khác của Vùi*: 
Ngủ muỗi 


tị lệ BÍ 


rS _ 
Muôi* (Hv thả mãi) 


(lỗ mỗi; dậu mỗi) 

- Chất (Hv Diêm) do a- 
xít gặm kim loại); 
Ruộng muối 

- Ướp muối: Muối cá; 
Muối dưa 

- Tựa như muối: Šơng 
muối (đã đóng băng) 

- Chịu nhục: Muối mặt 


Muỗi* (Hv trùng mỗi) 


Trùng (Hv gọi là Văn): 
Trâu bò húc nhau ruôồi 
muối chêt 


lÄ 


Muội (mài) 


Em gái: Muội phu 
(chồng em gái); 
Muội muội 

(tiếng gọi em gái) 


Muội—Mức 594 
H H* Phòng lí thái muộn - Âm khác của Mỏng*: | Mụn độc: Mọc mụt 
Xếu : - Che đậy sơ sơ: Muông tơi 

Muội (mèi) Muộn nhất hội + 
- Dột nát: Megu muội - (Nói) ấm ớ không rõ: E3 Eq EE: 
- Làm bậy: Muội trước |' Thuyết thoại muộn Mụt* (Hv trúc bột) 
lương tâm (không nghe |` thanh muộn khí, l Ø # Măng mới nhú: 
lương tâm) Muộn thanh bát Muống (Hv mông) Mụt măng xào 

hướng (im tiêng) (mông cư; thảo mông) 
H* J§\ - Năm lì trong nhà: (thảo muộn) ŸJB l 
Muội (Hv muội) Biệt lão muộn tại ốc (thảo muông*; mộng) 


lí (nằm nhà buồn chết) 


làj là| jÃ Tế 
Muận (mèn) 

- Buôn: Muộn quyện 
(buồn bã mỏi mệt) 

- Niêm kín: Muộn nhất 
hội (đậy kín một lúc) 


(hoả muội) 
Bụi đen do khói làm 
ra: Muội bóng đèn 


Muôm* (kim mông) 
- Thìa: Muôm cà phê 
- Xem Muông*; 


Muỗng* - Giận: Phiên muộn; 
Phân muộn 
đã lữ 
Muôm (Hv mộc mông) 


Muộn* (Hv văn) 
- Ngày về cuối: Trời đã 
muộn; Sinh sau đẻ 
muộn 
- Không kịp thời hạn: 
Đến nơi muộn quá 
- Lâu có con nhất là con 
trai: Muôn măn 


T1 lá Ti 


Loại cây xoài trái nhỏ 


lãi lh] lộ /J 


Muônz (môn vạn) 
(vạn) 
- Mười ngàn: Mười 
muôn (trăm ngàn) 
- Nhiều lắm: Muôn đời, 
Muôn vàn ái ân; Ở đời 
muôn sự của chung, 


hơn nhau một tiếng Muông* n 
anh hùng mà thôi (Hv khuyên môn) 
(khuyên mông) 
MHH (khuyên muôn*) 
l3| lệ Thú vật (không có 


Muôn* (tâm muộn) 
- Mong: Muốn sống 
- Sắp sửa: Trời muốn 
mưa; Khoái muốn chết 


trí khôn): fuông thú 


II 


Muông* (mộc môn) 
"Ăn (thảo môn) 
lạ làj Khoai cho cuộng lá làm 
M HiỘn (men) rau ăn: Kọc muống 
- Nực nội khó thở: - Loại rau đay lá to 


Rau (Hv Ủng, Không 
tâm thái, và ở Hoa 
nam là Mộng thái): 
Còn ao rau muỗng còn 
đây chư tương 


5X 
rì 
Muông* (kim mông) 
- Âm khác của muỗm: 
Muông cà phê 
- Còn âm là Muỗng* 


⁄ 


Múp* (Hv mộc phạp) 


Mưa* (Hv mi; vũ mi) 
- Nước rơi từ trời: 
Lạy Trời mưa xuống: 
Mưa đá (nước đông cục 
rơi từ trời) 
- Mấy cụm từ: 8⁄ây 
mưa (trò trăng hoa); 
Mưa móc (*®*ơn vua ban; 
*vua thương cung nữ) 


E 


Mứa* (Hv khẩu mã) 
Dư dật: Thừa mưa 


Mập mà xinh: Múp míp E- 


Mụp (Hv nhục phạp) 
Mập quá cỡ: Béo mụp 


Là». 


Mút+ (Hv khẩu mặc) 


(khẩu miệt) 

- Hút liếm bằng môi 
lưỡi: Mút kẹo; Mút mát 
- Rất lâu trái với lòng 
mong đợi: Miút mùa 

- Cụm từ: Chấm mút 
(lây một phân của công 
làm của riêng) 


3š 


M ụt (Hv nạch một) 


(nạch bột) 


Mửa* (Hv khẩu mã) 
- Tháo đỗ ăn ra từ đạ 
dầy: Thổ mửa 
- Khó nhọc: Làm “mửa 
mật” mới có ăn 


lộ ng 


Mựa* (Hv mạ) 
(khẩu mã) (từ cũ) 
- Không bao giờ: 
Mựa hê (không hề); 
Mựa dám từ nan 
- Không cần: Mựa là 


bo 
Mứcc* (Hy mặc) 


(mộc mặc) : 
Chuân độ: Cao hệt mức 


" 


2EE=c 

Mực* (Hv mặc) 
- Nghĩa như Mức: 
Phong lưu rất mực 
- Chất lỏng có màu 
(đen) dùng để viết: 
Mài mực; Giấy mực 
- Cụm từ: Äfực thước 
(đúng cỡ, không thái quá) 
- Cụm từ: Mẹo mực 
(đúng mẫu) 
- Có sắc đen (nói về 
chó): Vận đen chó mực 


kế 


Mực* (Hv trùng mặc) 
Cá tiết chất đen 
(Hv gọi là Vưu): 
Cá mực; Khô mực 


si 

LIẾ 

Mưng* (Hv mang) 
(nạch mang) 
Sưng to: Nhọt mưng 

2S 

Mưng* (Hv minh) 
Ánh sáng tăng dần: 
Trời mưng sáng 


H] Thi 

Mừng* (Hv minh) 
(tâm minh) 
- Hoan hỉ: Mừng rỡ 

- Tặng quà: Mừng tuổi 
- Âm ở miền Nam là 
Mìằng* 


Mụ 


Mửng* (Hv mãn qua) 
- Bộ phận ở cối xay 
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- Mức độ: Cứ mừng này 
(cứ như thế này) 


NIỆ °l 
Mươi* (Nôm mười*) 
- Gần số mười: 
Mươi người có mặt 
- Hàng chục chẵn từ 20 
trở lên: Năm mươi 


- Bâm chăc: Mười mươi 


Mười* (Hv mại; mại) 
(mại thập; xích thập) 
- Số đếm đứng sau số 
9 (Hv Thập) 
- Cụm từ: Mười mươi: 
Mười phẩn (chắc chắn) 
- Hoa nở vào l0 giờ 
sáng: Hoa mười giờ 


lễ 'Š lễ 

Mướn (Hv nhân mạn) 
(khẩu mạn; cố mạn) 
- Thuê người làm: 
Mướn thợ làm nhà; 
Làm mướn không công 
- Cho mượn lẫy tiền: 
Hàng mướn sách 
- Mượn có trả tiền: 
Mướn nhà 


EM: 

Mượn# (Hv khẩu mạn) 
(thủ mạn) 
Tạm dùng của người: 
Mượn sách: Vay mượn 


` BAJ ` 
Lj #£ 
Mương* (Hv mang) 
(mang; thuỷ man) 
Hào rãnh: 


Mương dẫn nước; 
Mương Cái Săn 


JÉ Ất 
Mường* 

(Hv khuyển mang) 

(di mang) 

Dân tộc thiểu số ở miền 
Bắc: Mường Hoà Bình 


II l nh 
| ĐỜI P 
Mường* 
(Hv tâm vong) 
(tâm mang; khẩu mang) 
Nhớ đến: Mường tưởng 


# 3 —— 
1 1š äl 
Mướp* (Hv mộc 
phạp) 
(thảo pháp) (thảo hước) 
- Dây leo cho trái 
khi già trái có xơ: 
Búi rác bằng xơ mướp, 
Mạt cưa mướp đắng 
(điển xưa muốn nói 
bợm lại gặp bợm) 
- Tả tơi: Áo quán tả tơi 
như xơ mướp; Đừng 
trÊU Hệ mướp mà xơ 
có ngày: Xác như vờ, 
Xơ như muướp 
- (Mèo) có lông đốm 
hai màu: ÄMfèo mướp 


\ ` 
Ä Jš 
Mướt* (Hv băng mạt) 
(thuỷ mạt) 
- Chất lỏng rỉ ra: 
Mướit mô hôi trán 
- (Nước mắt) đầm 
đìa: Xướt mưới 


Mực---Mưu 


- Phăng láng: Tóc mướt 


KỲ 
Mượt (Hv mạt; thuỷ 
mạt) 
Láng mịn: 
Tóc mượt (mướt); 
Mặt lụa mượt 


lh 


Mưỡu* (Hv miếu) 
- Âm khác của Miếu: 
Cái mưỡu bên đường 
- Lỗi văn thể ngày xưa 


EA 

Mứt* (Hv mật) 
- Trái cây thắng kẹo: 
Mứt bí, Mứt mè (vừng) 
- Còn âm là Mắt* 


T 


Mứưu (móu) 
Tìm lợi: 
Mưu thu bạo lợi 


ĐÃ Lễ 

Mứưu (móu) 
- Kế hoạch: Âu sĩ, 
Túc trí da mưu; 
Mưu sự tại nhân, 
thành sự tại thiên 
- Rán sức thực hành: 
Mưu sát; 
Mưu tài hại mệnh 


nh 


Na (n) 


- Cái đó: Na cá; Na thị 


thu? (ai đó vậy?); Na 
biên; Na lí (ở đó); Na 
thị nhất cửu thất ngũ 
niên đích sự (việc đó 
xảy ra vào năm 1975); 
Tòng na thởi đĩ lai (từ 
đó về sau) 

_ Mẫy cụm từ: Na ma 
(như thế; chừng độ ấy; 
gặp trường hợp ây); 
Na ma điểm nhỉ (Ít ỏi 
như vậy); Ma ma ta 
(nhiều tới số ấy, tới 
mức ấy); Na ma trước 
(làm như thế) 


lj 


Na @nă, nei) 
- Cái nào (chọn một) 
- Giúp hỏi: Ma ca?; Na 
ta? (cái gì; aI); Na 
dạng ? (thê nào); Na 


hội? (bao giờ); Na lí? 


(ở đâu?) 
- Mặc dù: Xa pha 


kJ 


Na (na) 


- Tiếng tương đương với 
Nhé*, giúp nhân mạnh 


câu nói: Đa (q nễ na!; 
Cửa dụ can nd/ (chạy 
xe mau lên!) 


- Còn âm là Ná 


ñ 


Na (nuó) 

- Xê dịch: Na dụng 
(đem dùng vào việc 
khác); Xa động ki 
bộ (đi lên mẫy bước) 

- Phiên âm: 

Na Ủy (Norway) 


bôi 


Na (nuó) 
Thướt tha: 
A na; Niêu na 


b: 


Na (nuó) 
Trừ ác quỷ: Na thản 
(thần giúp trừ tà) 


3ƒ Bữ 3U 


Na* (Hv thảo na) 
(mộc na; na) 
- Trái mãng cầu 
- Từ đệm sau Nết* 
- Từ đệm sau Nôm* 


LỆ 3 


Nà* (Hv na; nã) 
- Đuổi kịp: Nà tới 


- Xinh đẹp mà non nớt: 


Nốn nà 


Ná* (Hv mộc na) 
Trái bùi: Cà ná 


Jh 


Ná* (Hv na) 

- Giống phần nào: Wa 
nó như... 

- Chân chừ: Nán ná 

- Tiếng cổ gỌI mẹ: 
Áng ná (cha mẹ) 


s 


Ná* (Hv nỗ) 
Cái nỏ có cốt giữa: 
Dùng ná băn chỉm 


‡ # 


Nả* (Hv nã) 


Bao nhiêu: ao nả 


. 


Nã (4) 
Chât Neptunium (Np) 


‡# 
Nã (má) 
- Theo đuổi: Tẩm nã; 
Tự kỉ nã (self service) 
- Nắm giữ: Nã bất 
chuẩn (không năm 
vững); Ngã đích chủ ý 
nã định liêu (ý tôi đã 


quyết); Mã đại (làm ra 
bộ); Mã khứ (đem đi); 
Nã lai (đem lại); Nã 
nhân (gầy khó cho 
người ta); Nã quyền 
(cầm quyền); Mã sự 
(có nhiệm vụ, có 
quyền điều hành); Mã 
thủ (khéo tay làm) 


L) 


Nạ* (na; nữ na) 

- Mẹ (tiếng cô): 
Đòng dòng theo nạ 
(con ríu rít bên mẹ) 

- Phụ nữ trung niên: 
Nạ dòng 


t$ Ấ† MỸ 


Nạ* (Hv nhân nã) 
(diện sạ; diện na) 
Lá che diện mạo: 
Mặt nạ 


l lñ 


Nác* (Hv nặc) 
(thuỷ nhược: nước*) 
- Loại cá nhảy trên bùn: 
Cá nác kho 
- Cây ăn trái: Núc nác 


l 


Nạc* (Hv nhục nặc) 
- Thịt không có mỡ: 
Heo nạc (lợn ít mỡ) 


597 Nách—Nam 
- Gỗ lõi: Gỗ nạc Nai lưng đi cày b 3ñ 4Ñ gAx 


C An T5 
- Cụm từ: mã. S7 và 
Nửa nạc nửa mỡ (nữa | Z2 n+% BỊP Nãi (năi) (cỗ văn) Nại (nài) : 
đùa nửa thực) 3Ÿ 2Ÿ /Lị - Đó là: Thất bại nãi _ Cụm từ: Mại hà [cân 
Nài* (Hv nại) thị thành công chỉ máu | chỉ?: Vô khả nại hà 
l lựỹ lW lữ (khẩu nại; nỉ) - Do đó Tá (không kêu cầu AE 
- Xin thiết tha: - Có như thê mới: Duy được); Kì nại ngã hà? 
Nách* (Hv dịch) Nài bao gốc củi tần khô lao nãi thành công | (chúng làm gì tôi)] 
(nhục ách) - Dây chằng lưng giúp | - Mày; của mày: 
(nhục ách; nhục túc) leo cột thắng: Nãi máu (mẹ mày) 2 
- Hộc giữa thân và Dùng dây nài trèo cau | _v„. Nai (ài) 
cánh tay: Cáp nách; - Người chăn nuôi 7? Tá l5 (85 2h 
Hôi nách ngựa voi...: Nài vơi Nãi (năi) xã Ñ nh b vạI _ va 
- Thước cho góc - Kị mã ở cuộc đua K đấy : và: Wh»200-20000523023 
vuông: Kẻ nách thước | ngựa (tiếng mới) HOẠI S02PiUaHfeE + 
người đòn côn lIỆI 2ƑZ5 
~- Bên cạnh: Cưa nách LUẬN 3J} HẦU) LÍ: Nạt (Hv nại) 
NI ưng Nãi nã) ˆ Không quản ngại: 
}ˆ đi Tinh - Vú: Nãi đâu (núm Nại bao khó nhọc 
Nạch (?) h4 vật giống cái bà ¿t Mã "n & 
Dáng người có bệnh nuôi để đẻ: Lợn nói __ | _ sữa: Mãi lộ (cheese): 5 
đàm bộ gôc cho các - Lỗi khinh bi gọi đàn Í - mã; ;rà (chè phasữa› | Nam (nán) 
Dh^2 242254 bà đã có nhiễu con và | _ pú: AZj cuÿ (núm bú) | - Đàn ông: Vô nam 
hệt vẻ đẹp: Nái sẻ - Tên gọi đàn bà: dụng nữ; Nam xí sở 
bụ Nãi nãi (cầu tiêu cho đàn ông) 
Nạch (uò)(cổvăn |#l 2} - Thuộc về đàn ông: 
- Cầm trong tay: .— : th Nam đê âm (ba Kiệt. 
Nach cà bút Nát* (Hv lại) T8 - Con trai: Trưởng nam 
Xe: Xót“ pnkHV3 } | (miên nãi) - Nại (nà) - Tước thứ năm trong: 
định sân si00? Lụa thô: Quản nái - Hãm bớt: Nại trước công, hầu, bá, tử, nam: 
I tính tử (hãm cơn nóng) Nam tước phu nhân 


ba - Nét chữ Hán 
Ÿt đệ: chà) viết về bên mặt Bị 
Nải* (Hv nãi; nại) 


3» Ả . 
Naï* (Hv khuyên ni) Túi vải: ñ Nam (nán) 


Động vật Hv: Lộc: 


VÀ : Vai đeo tay nải - Hướng đối với Bắc: 
Nai vàng ngơ ngác 3 Nại (nài) Nănh kuài 
] 'ÿŸ Chịu đựng: Nại lực (kim chỉ nam), - 
Nt (dai sức); Nại cửu; Nam hồi quy tuyên 
Nai* (Hv phẫu ni) Nả!* (Hv nãi) Nại dụng; Nại xuyên (tropic of Capricorn); 
Lọ (rượu) (mộc nãi) (bên); Nại đông (cây Nam viên Băc triệt 
l Trái kêt chùm như không sợ lạnh); Nại (quay gọng xe về Nam 
tỳ bàn tay xoè: Ni chuối | hoá (không sợ cháy); khi có ý đi lên Bäc!) 
k. Nại tâm; Nhân nại; - Tên nước: Việt Nam; 
Naï* (Hv thủ ni) T l - | Mại tấy (giặt không Nam Dương (Mã Lai 
- Dùng dây buộc; _. hư); Nại nhân tâm vị và Indonesia) 
Nai nịt gọn gàng NảiÏ* (Hv nải; tâm nải) | (đáng cho người ta - Địa danh: Nam Định, 


- Gắng hết sức: Biếng nhác: Trể nải thường thức) Quảng Nam; Nam Ninh 


Nam—Nanh 


- Giai đoạn lịch sử TH: 


Nam Bắc trêu (420 - 589) 


- Đến từ phương Nam: 
Nam qua (bí đỏ) 


lì 


Nam#* (Hv nam) 
Cụm từ: Chân nam đá 
chân chiêu (chần mặt 
đá chân trái: lảo đảo) 


T 


Nam (nán) 
- Nói thằm: Nam nam 
tự ngữ 
- Chim kêu chiếp 
chiếp: Ni nam 


Ti MH Mi 


Nam (nán) 
Cây xanh quanh năm, 
gồ tôt giúp đóng tâu 


'Ằ€€ 

Nám* (Hv hoả niệm) 
BỊ xém nhẹ: Nám 
phỗi, Da nắm nắng 


li 


Nảm (năn) 
Bọ sẽ nở ra cào cào: 
Nam tử 


lñ 


Nạm (năn) 
Thịt dọc xương sống: ` 
Ngưu nạm (sirloin) 


lê 


Nạm* (Hv thủ niệm) 
- Lượng vừa bàn tay 
năm: Nạm gạo 
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- Cán dễ cằm: Nạm đao 


- Kết thêm: Nạm xà cừ 


Nạm (dàn) - 
Hoa sen: Hạm nạm 


NẾ XIẾ 


Nan (nán) 
- Khó: Nan giải 
- Khó mà: Man bảo 
(khó mà quả quyết 
được); Nan cát nan xả 


#í. BỆ 


Nản* (noãn; tâm nạn) 
Thôi chí: Chán nản 


ME XI 


Nạn (nàn) 
- Tai biến: Đào (Tị) 
nạn, Nạn dân 
- Trách cứ: Phi nạn 
- Xem .Nan (nán) 


kì 


(khó bỏ đứU; Nan thuyết | Nang (năng) 


(khó nói quá); Nan 
vơng (khó quên) 

- Không ưa thích: Nan 
khán (khó coi); Nan 
ngát (không ngon); 
Nan thính (khó nghe) 

- Mấy cựm từ: 

* Nan vi (gây khó dễ); 
* Nan vi tình (ngượng) 
- Xem Nạn (nàn) 


có, 
Nan#* (Hv trúc nan) 
Tre chẻ mỏng: 


Nói thầm: Nang nang 


k. 


Nang* (Hv nang) 


- Đúng cỡ: Nét ngài nở 


nang (lông mày dài) 
- Trọng kính: Nề nang 


lễ 


Nang (năng) 
Đâm thọc: 
Nang tử (dao găm) 


Thuyên nan; Nan quạt Lt2 


Là 


Nàn* (Hv nan) 
- Trách: Phàn nàn 
- Cảm tình sâu đậm: 
Nông nàn 
- Âm khác của Nạn 
hay dùng ở thi văn: 
Nghèo nàn, Mắc nàn; 
Tai nàn 


# lR 


Nán* (Hv nẵng) 
(nhân nang) 
Kéo dài: Nán chở; 
Ngôi nán lại vài phút 


Nang (nàng) 
Kẹt: Tj rứ phát nang 


§ 


Nang (náng) 
- Túi: Nang không như 
tấy; Cảm nang (túi 
gắm - sự tích Không 
Minh); Nang trung vật 
(đồ ở túi - dễ lấy) 
- Bỏ vào túi: chiếm 
trọn: Mang quát La hải 
- Vật có hình túi: Âm 
nang (bìu giái); Đảm 
nang (túi mật) 


Nàng* (Hv nương) 
- Đại danh từ, hoặc 
quán từ * để gọi phụ 
nữ: Nàng Kiêu; Nàng 
Ban; Mẹ chông nàng 
dâu; * hoặc nhân vật 
tựa phụ nữ: Nàng tiên; 
Nàng thơ 
- Gạo thơm ở miễn 
Nam: Nàng hương 


ở 
Nẵng (tàng) 

- Có sức nóng cao độ: 
Nhiệt đắc nãng thủ 
(nóng bỏng tay); 

Giá thang chân nãng 
(canh nóng quá) 

- Đánh bóng bằng sáp 
nóng: Đãng lạp 

- Hâm nóng: Nẵng tửu; 
Năng bình (thermos) 

- Ủi nóng: 

Nãng y phục 

- Uốn tóc: 

Năng phát; Lãnh nãng 
(tóc uốn lạnh) 


lị HỆ lã 


Nạng* (mộc nạn) 
(mộc nang; thủ nẵng) 
- Gậy đỡ: Chông nạng 
- Khuỳnh tay chân: 
Nạng tay nạng chân 


Jã Tš 


Nanh* (Hv nanh) 
(Hv nha ninh) 
- Vuôt sắc: Nanh cọp 
- Răng nhọn để xé 
thịt: he nanh 
- Giúp làm ác: Làm 
nanh vuốt cho người 
- Độc dữ: Nanh ác 


H 
J* ƒT 
Nanh (nính) - 
Dê sợ: Nanh tiêu 
(nụ cười dễ sợ) 
tr 
Mà 
Nành* (Hv đậu ninh) 
Loại đỗ làm đậu hủ 


— Ảnh 

{z tệ 

Nạnh#* (Hv nịnh) 
(tâm ninh) 
- Nhường bước (tiếng 
xưa): Tôi nạnh ngài 
- Cụm từ: 77 nạnh 
(tranh giành) 


- Ở vị trí như cái nạng: 


Hai tay chống nạnh 


3 

Nao (náo) 
Loại khi hay sống 
trên cây: Nao thăng 
(leo thoăn thoắt) 


#ỹ 


Nao (nao) (cỗ văn) 
- Xâu tệ: Ngật đích 
nao, xuyên ẩích nao 
(ăn tôi mặc tệ) 
- Nhát như đàn bà: 
Giá nhân thái nao 


lñ| Hi '⁄ 
IW ñt % 


Nao* (Hv náo) 

(náo viết lối Nôm) 
(khâu nô; tâm nô) 
(nạo; thiểu miễn) 
- Tâm hồn xôn xao: 
Nao nao lòng người 
- Dáng ngập ngừng: 
Nao nao dòng nước 
uốn quanh 


399 


- Nào (thi văn): Thương | lế: ‡b{ 


VỚI nao, nÊ với ao 

- Cụm từ cỗ: Chẳng 
phải nao (không hề 8ì) 
- Xem Nào*, Gì? 


1 


Nao (náo) (cô văn) 
Nói luôn miệng: 
Nao nao bát tuyệt 


lã] lJ Tl 


Nào* (Hv náo) 
(náo* kiểu Nôm 
viết tắt: chữ môn chỉ 
còn là nét chấm) 

- Tiếng gọi: Nào ai... 
- Tiếng tự hỏi: Nào 
(ai) biết; Nào ngờ 

- Kẻ lần lượt: 

Nào chó nào mèo... 

- Chọn một trong 
nhiêu vật: Cái nào? 
- Xem Nao*, Gì* 


cé€ 
lã] li '?| 
Náo* (Hv náo) 
(não; khẩu đáo) 
Hỏi hộp mong mỏi: 
Náo nức 


lỗi 


Náo (nào) 
- Động đạt xôn xao: 
Giá thất thái náo 
(buồng quá động đạt) 
- Gây động: 

Náo chung 

(đồng hồ báo thức) 
- Xì hơi: Náo tì khí 
(xả hơi giận) 
- BỊ bệnh hành: Náo 
bệnh (ngã bệnh); Náo 
nhãn tính (đau mắt) 


Não (não) 
- Buồn giận: Não nộ 
- Buồn phiền: Não £w 
thành nộ (buồn rồi 
đâm ra giận) 


4 
lẵ 
Não* (Hv não) 
Tâm hồn nặng nề: 
Não nàng; Não lòng; 
Mua não chuốc sâu 


lá tW 


Não (náo) 
Lo buồn, hối tiếc: 
Áo não; Não nộ (bực 
mình); Não tu thành nộ 
(xấu hỗ quá hoá giận) 


li Bũ 

Não (não) 

- Óc: Đại não (cere- 
brum); Tiểu não 
(cerebellum); Não mô 
viêm (sưng màng óc); 
Não xác (sọ bọc óc); 
Điện não (computer) 
(Không nên nói là “Vị 
tính” một danh từ 
không thấy bất cử đâu 
ở hải ngoại, mà cầu 
trúc lại rất dở bởi vì 
“Vị” là Hv mà “Tính” 
là Nôm - còn “Tính” 
Hv có nghĩa khác hắn) 

- Cái đầu: Não đại (túi 
chứa óc) 

- Trí óc: Não cân; Não hải 

- Giàu có ăn chơi: Não 
mãn trường (ruột) phì 

- Cây cho dâu giữ quân 
áo khỏi mọt; Chương 
não (VN hay gọi là 
Long não: camphor tree) 


Tôi 

Não (năo) 
Loại đá quý: 
Mã não (agate) 


lí TW 


Nạo (náo) 

- Gãi: Nạo dưỡng 
dưỡng (gãt ngứa); 
Nạo đầu (* gãi đầu; 
'băn khoăn; * khó giải 
quyết); Nạo ca (nhạc 

quân hành ngày xưa) 

- Làm vướng: Trơ nạo 

- Mềm dẻo: Nạo tính 

- Thua lùi bước: 

Bất khuất bất nạo 


St TÚC 


Nạo (náo) 
Chủm choe: Nạo bại 


Ïfl ïÑl l⁄N 


Nạo (náo) 
Muôi ammoniac: 
Nạo sa 


?II jã 


Nạo* (nạo; kim sửu) 
- Cạo cho bong ra: 
Nạo củi dừa; Nạo thai; 
Nạo óc (nghĩa bóng) 
- Vét dưới đáy: 
Nạo nỗi cơm; 
Tâu nạo bùn 
- Vơ vét: 
Nạo khoét của dân 


2N 2Ñ 


Nạp (nà) 
- Nhận khách: Bể môn 
bắt nạp; Nạp tân (thu 
nạp ai đó vào một tổ 
chức nào đó) 


Nạp—Nâm 


_ Chấp nhận: 7hái nạp; 
Nạp hàng (cho phép 
địch ra hàng); Nạp bối 
(nhận chè lá) 

- Nộp: Nạp thuế 

- Hưởng: Nạp lương 
(hóng mát); Nạp phúc 
(hưởng glà) 

- Vá sửa: Nạp hài để tử 
(vá đề giày) 

- Khâu thêu những 
mũi kim rất nhỏ: 

Nạp sa chế phẩm 
(tranh thêu) 

- Bỡ ngỡ: Nạp hãn 
(hăn): Nạp muộn (mèn) 
- Phiên âm: Nạp tuý 
(Nazi); Nạp mề tỉ á 
(Namnibia) 


4Ñ 
Nạp (nà) 
- Vá đụp 
- Áo nhà sư 
- Nhà sư: 
Lão nạp (cụ sư già) 


3B ?Ñ 


Nạp (mà) 
Chât Sodium 
(Na-tri: Na): 
Nạp cái pha lê 
(thuy tỉnh vôi na-tri) 


l 


Nắt (niè) (cổ văn) 
- Khoáng chất đề 


chế ra phèn chua (alunite) 


- Nhuộm đen 

- Phiên âm: Nái bàn 
(Nivarna) 

- Còn âm là Niết 


‡8 HỆ 
Nát (me) 
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- Bẹo, nhặt, rồn 

bằng ngón tay: 

Nát trước nhất lạp 
đường 

(rồn một cục đường) 
- Bóp nặn: Nái nê 
nhân nhỉ (nặn đất sét 
ra tượng người); 

Nái tích (với bộ hoà; 
nắn bóp thớ thịt đọc 
xương sống theo 
Trung y) 

- Bịa đặt: Nát tạo: 
Nát báo (đưa tin bịa) 
- Mấy cụm từ: Nát cô 
(với bộ nhân - chỉ bảo 
ngầm; làm môi giới); 
Nát hợp (*đứng ra 
hoà giải; *có mèo); 
Nát nhất bà hãn 

(lo mướt mồ hôi) 

- Còn âm là Niết 


†t 15 lš l5 HỆ 


Náắt* (Hv nát...) 


(nhục nặc) 

- Tơi tả: Nát bét; 

Nát như tương; _ 
Chán như cơm nép nát; 
Thôi ruột nát gan (đau 
khô cùng cực) 

- Cụm từ: Nát rượu 
(hay say sưa) 


lš 

Nát* (Hv tâm nát) 
- Từ đi sau Dốt*: 
Ngu muội dốt nát 
- Doạ nẹt: Bị ma nát 


Tr TP Tế 


Nạt* (Hv nát...) 
(khâu nát) 
(tâm 1⁄2 nát) 
- Đe cho sợ: 
Nạt nộ: Doa nạt 
- Hiếp kẻ yếu: Bắt nại 


ấm ẤN THÍ BÚ 


Nau* (Nôm nao*) 
(Hv nậu; khẩu + nào*) 
(Hv nhật + nào*) 
- Nôi trẻ nít: 
Đặt vào nau 
- Nhõng nhẽo: Làm nau 
- Mong chờ lâu: 
Nau náu mong chở 
- Xiêt bao: Đòi nau 
(từ cũ) 


5 1l lh 


Náu* (Hv nậu) 
(thủ 1⁄2 nậu; náo) 
- Lo ngại: Nau náu 
- Tựa nhờ: 
Nương náu cửa Thiên 


JÈ 3 


Nay#* (Hv ni; kim ni) 
- Bây giờ: 
Sáng hôm nay 
- Thời kì hiện đại: 
Ngày nay; Đời nay 
- Mai ngày: 
Nay mai đù có bao giờ 


E "8 
Này* (Hv ni) 
(khẩu ni; nài) 
- Chỉ vật ở gần: 
Cái này; Này đây 
- Kế lần lượt: 
Này cái áo, 
này tấm gương 


J1 †š 


Náy* (Hv nãi) 
(tâm ni) 
Lo ngại: Ấy náy 
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Nảy* (Hv nãi; thủ nãi) 


- Nhảy: Trái banh nảy 
cao; Giựt nảy mình 

- Mấy cụm từ: Nóng nảy 
(*bức sốt; *bồn chôn 
sốt ruột; *tính dễ 
giận); Nay lứa 


#Ù 7 


Nảy* (Hv hoà nãi) 
(thảo nãi) 
- (Cây) ra mầm non: 
Đâm chỗi nảy lộc 
- (Tài năng) phát triển: 
Nảy tài; Nảy ra ý kiến 


JÂ} 

Nấẫy* (Hv nãi; nhật nãi) 
Vừa qua xong: Lúc 
nãy: Từ nãy tới giờ 

25 

Nạy* (Hv nại) 

Cạy tung ra: 
Trộm nạy cưa 


H 
- 

NâcC* (Hv khẩu nặc) 
- Cụt hơi (vì hoành 
cách mô bị ép): 
Nắc cụt 
- Bậc đi lên: Mác thang 
- Cữ độ: Nâng lên một 
nắc (khắc) 


lễ 


Nắc* (Hv nặc tâm) 
- Cụt hơi vì khóc: 
Nắác nở 
- Còn âm là Nức* 

Nâm (mn) 

"Ngài - 
- Xem Nề 


AI 
Nằm* (Nôm nập*) 
- Cảnh đông người qua 
lại: Mám nập (nờm 
nợp) lên chùa 
- Phần thịt giết. Ở 
. bụng: Biểu phần nắm 


—t+- 
đế đế 
Nâm (xùn) 
Nắm mèo 
# . 
Fhngg 
Nâmh* (Hv nắm) 
(thảo 1⁄2 nẵm) 
Tên chung các loại 
nắm: Mấm xo cô: 
Nấm rơm.. 


lệ 


F 

Nắm“ (thỏ 1⁄2 nẫm) 
Mô đât: Vùi nông mội 
nấm; Sè sè nắm đất 
bên đưởng 


Nẫm (ren) 
- Mùa gặt: Phong nẫm 
(được mùa); 
Nhất niên lưỡng nấm 
- Quen biết: Mâm tri 


? 


Nẵm qsà) 
Con sô 30 


đệ 14, 

Nậm* (Hv nẫm) 
(nắm*: thổ 1⁄2 nẫm) 
Be đựng rượu 


XỆ Tế 


Nằn+ (Hv nan) 


(nữ 3⁄2 nan) 

- Cục mịch: Mấy ngón 
tay u nân 

- Tiền vay: Nợ nân 


1R 1K đã 


N ắn* (Hv chấn) 
(thủ cắn; 
(noãn: TH năn) 
Chân chừ: Nến ná 


l Tế TH 


Nâng* (Hv thủ năng) 

(khẩu năng) 

- Đỡ lên cao: Nâng 
ngang mày; Chị ngã 
em nâng; Nâng khăn 
sửa túi (vợ chăm sóc 
chồng) 

- Chiêu chuộng: 
Nâng niu; Nâng nhự 
nâng trứng, hứng như 
hứng hoa 


HỆ TH RỂ ĐÀ 


Nắng* (Hv năng) 
(thủ năng; thực nang) 
(nhục nang) 


Từ đi sau Nuôi*: Nuôi 


nắng cho nên người 


Ti 

Nậng* 
(Hv khẩu năng) 
- Tỏ lòng yêu dấu: 
Náng vợ, Nâng con 
- Còn âm là Nựng* 


tử) 


Nắp* (Hv nạp) 
- Ân kín: 
Nấp trong buông 
- Cây dựa: 
Nấp bóng tùng quân 
- Còn âm là Núp* 
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ẨM 

Nập* (Hv nạp; lạp) 
Náo nhiệt: Tấp nập; 
Nâm (nập) nập 


lý hi 

Nâu* 
(Hv mộc + nào*) 
(Hv mộc + nao*) 
- Dây leo cho củ làm 
thuốc nhuộm: 
Giã củ nâu 
- Màu đỏ xám từ củ 
nâu (nhà chùa ưa 
dùng): Nâu sông từ 
bén mâu thiên 


Ki 1š 


Nấu* (Hv hoả náo) 
(hoả 1⁄2 nậu) 
- Dùng lửa chế đồ ăn: 
Râu tôm nấu với ruột 
bâu, Chông chan vợ 
húp gật đầu khen ngon 
(nghèo mà có tình 
thương nhau) 
- Đốt nóng tâm hồn: 
Nung nắu tâm can 
- Học tập: Sôi kinh 
nấu sử 


tú 

Nẫu* (Hv hoả não) 
Nóng bức: Nấu Hnực) 
Nấu ruột nâu gan 

& 

Nẵu* (Hv thảo não) 

- Nát dừ: Trái chín nẫu 
ăn không được 

- Người ta: Người nấu 
(tiếng ở vùng Bình Định) 


Nằm—Nẫy 


5 


Nậu (nòu) (cô văn) 
- Cái cuốc cỏ 
- Làm cỏ: Thâm canh 
đị nậu (cày kĩ đỡ cỏ) 


ñ 


Nậu* (Hv nậu) 
Bọn; nhóm: Đáu nậu 


l 


Nây* (Hv nhục ni) 
- Dây dạn: 
Mặt nây như cái mẹt 
- Mẫy tròn: Mông nây 


}É 


À 
Nây* (Hv ni) 
Âm khác của Này* 


3 tt 


Nấy* (HY nãi; ni) 
(nhân ni) 
- Mỗi người: Ái náy 
- Của mỗi người: 
Ai về nhà nấy 


1) 4Ù 


Nây* (Hv thủ nãi) 
(hoà nãi) 
Âm khác của Náy* 


1) 


Nấy* (Hv thủ nãi) 
- Con nít tập bò 
- Còn âm là Lẫy* 


H) 


Ấ 
Nẵy* (Hv nhật nãi) 
Xem Nãy* 


Nậy—Nặng 


tR 


Nậy* (Hv nại) 
Âm khác của Nạy* 


lE 


Nắc* (Hv nặc) 


- Cười giòn dã: Nắc nẻ 


- Khen: Nắc nỏm 


HH, HE 

Nặc (m) 
- Quen lớn: Thân nặc 
- Còn âm là Nật 


D8 lũ 

Nặc (nuò) 
- Hứa hẹn: Hứa nặc 
- Dạ dạ: Nặc nặc liên 
thanh 


l# 

Nặc (m) 
- Dấu kín: Nặc danh; 
Nặc phục (rình rập); 
Nặc tích (đi ẳn) 
- Họ ở Chân Lạp: 
Nặc ông Yêm 


ÿb Đế 


N ặc (nuờò) 
Chất Nobelliun (No) 


ng 
Nặc (nuò) 


- Tiếng kêu: ỞƠ này! 
- Xem Nhạ (rẽ) 


H 
Nặc* (Hv nặc) 
- Đồi đai: Nẵằng nặc 
- Hơi hương quá 
mạnh: Nông nặc 


*P tạ ff 


Năm* (Hv niên) 
(niên nam; nam niên) 
Thời gian 365 ngày 


li 


Năm* (Hv nam ngũ) 
- Con số giữa 4 và 6 
- Gần con số năm: 
Chép miệng năm ba 
(dăm ba) con kiên 


Ủh 


Năm* (Hv nam ngọa) 
- Ngả mình ngang mặt 
đất: Nằm gai nêm mật 

- Có dạng như nằm: 
Năm trong phạm vi 

- Thuộc kĩ: Năm lòng 
- Mẫy cụm từ: 
Ấn năm (nam nữ sống 
chung); Nằm bếp (đàn 
bà ở cữ sinh nở) 


lê T 


Năm* (Hv niệp) 
(thủ nam) 
- Giụm các ngón tay: 
Ai nắm tay đến tôi? ? 
- Lượng bàn tay cầm 
được: Nắm xương tàn 
- Động tác như năm: 
Nắm lấy cơ hội: Nắm 
vững tình hình 


HỂ li SE 2E 


Năn* (Hv năng) 
(tâm năng; khẩu nan) 
(khẩu lân) 

- Sám hối: Ăn năn 
- Van nài: Năn nỉ 


- 


kế 


Năn#* (Hv thảo nan) 
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Cây cho củ ăn được, 
Hr: Bột tễ: Củ năn 


Ti 


Nằnz (Hv khẩu nan) 


Âm khác của Năn*: 
Năn nì (năn nỉ) 


Nắn#* (Hv thủ nan) 


- Bẻ theo ý muốn: 

Uốn nắn; Viết nắn nót 
- Sờ bóp: Mêm nắn rắn 
buông (*bóp nhẹ xem 
trái mềm là chín... *kẻ 
yếu dễ bị bắt nạt) 


đu 


Năn#* (Hv noãn) 
Từ theo sau Năng*: 
Năng nắn (nhiệt thành 
- từ hơi cũ rồi) 


đã 


Nặn* (Hv thủ nạn) 
- Nắn theo hình thù 


mình muốn: Nặn tượng 


- Nắn sâu đề vật lòi 
ra: Nặn mụn 

- Vận dụng trí năng: 
Nặn óc 


Ù2 


Năng (néng) 
- Tài cán: Nhất chuyên 
ẩa năng (giỏi nghề lại 
có nhiều tài khác); 
Năng giả ẩa lao (có tài 
phải cực); Năng giả ví 


sư (có tài thì dạy kẻ khác) 


- Sức lực: Năng lượng; 
Thái dương năng 


l2 


Năng#* (v năng) 
- Nhiêu lần: Năng 
nhặt chặt bị 
- Từ đệm sau Nói* 
- Từ đệm sau Siêng* 


—a+- 
đE 
Năng#* (thảo năng) 


(lăng) 
Củ âu 


Nẵng* (Hv năng) 
Nài nỉ: Nẵng nặc 


HỆ lế 
Năng* (Hv nhật nang) 
(hoả nang; năng) 

Chỗ có tia mặt trời: 
Ánh nắng chan hoà 


k. 


Năng (năng) (cổ văn) 
- Xa xưa: Năng thời 
- Tên địa danh: Đà 
Nẵng (TH: Thỗ luân) 


bà 


Nẵng* (Hv nẵng) 
Dai đăng yêu cầu: 
Nài nẵng 


l§ lễ lê 


Nặng* (thạch nang) 
(thạch nẵng) 
(trọng nẵng) 
- Có trọng lượng cao: 
Nặng như chì 
- Làm dữ: Nặng tay 
- Trầm trọng: Ôm nặng 
- Quan trọng: 
Trách nhiệm nặng nê 


. 


- Chậm chạp: Năng 
nê, Nặng tai (hơi điếc) 
- Dáng buôn giận... 
Năng mặt 

- Nhớ tưởng mãi: 
Năng lòng cổ quốc 

- Một trong 5 dấu ghi 
lối từ Việt ngữ đối âm: 
Dấu nặng 


2H SN 2Ñ 


Nắp* (Hv trúc nạp) 
(kim nạp; mịch nạp) 
- Tâm đậy: Nắp rương 
- Thứ tự: Ngăn nắp 


2N ÙR 

Ne* (Hv nhĩ; thủ nhĩ) 
- Xua đuổi theo chiều 
nhất định: We vịt 
- Qái oăm: Đè ne; 
Giải câu khéo đè ne 


Ÿt 


Nề* (Hv nê) 
Này: Đây nè 


2 ÍR 

Né* (Hv nhĩ; nễ) 
Tránh: Né xe; 
Tránh né trách nhiệm 


2R ŸR WR 

Né* (Hv nhĩ, nễ, sỉ) 
- Nứt ra: Lô né; Nẻ 
toác; Ngô (bắp) nẻ 


- Thịt bọc kín để lên 
men: Nem công chả 
phượng (miếng ngon) 
- Con nít trêu nhau về 
miếng ăn: É, nem 
(nhem) thèm rỏ rãi 

~- E dè cung kính: Nem 
nép (viết là nép nép) 
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(kim niễu). 

-Vật có mẫu giữ tầu 
thuyễn khỏi trôi đi: 
Bỏ neo đậu lại 

- Sử dụng cái neo: 
Neo thuyên gần bờ 

- Giữ lại không dùng: 
Số tiễn ấy xin neo lại 
- Nhiễu việc ít người 
làm: Nhà neo người 


Ném* (niệp; thủ nem*) 


Vắt mạnh tới: Hòn đất 


ném đi hòn chì ném lại 


(coi chừng sức phản 
ứng sẽ rất ác); Ném đá 


Nềo* (khẩu + nào*) 
Xin dai: Năn nêo mãi 


giáu tay (làm hại ngầm) HÀI| TS †§ 


XE 


Nen* (Hy thảo niên) 
Cỏ năn mọc dây: Áo 
quán như nen (mặc . 
đẹp đi sát cánh nhau) 


†† l 


Nen* (thủ niên) 
(thủ nam) 
Chêm vào chỗ hở: 
Nen cho chặt 


lỆ lễ 


Nén* (Hv thạch nang) 
(thạch nẵng: triển) 
- Đè ép mạnh: Cà nén 
- Đàn áp: Bị đè nén 


»§ 


- Cười giòn giã: Nắc né | Nén* (Hv kim nẵng) 


: LẤy đao khía dọc 
mây tĩnh mạch nhỏ 
để trị bệnh: Nẻ gió 


lh ME 


Nem* (Hv nhục nam) 
(nhục nan; nan nhục) 


- Khối quý kim dùng 
như tiên: Nén bạc 

- Quán từ: 

Thắp ba nén hương 


Ni lã 


Neo* (mộc + nao*) 


Néo* (Hv nữu) 
(miên niễu; thủ niễu) 
- Kéo và giữ lại: 

Già néo đứt dây 
- Còn âm là Níu* 


+ lệ 


Néo* (Hv niễu) 
- Lỗi đi; hướng đi: 
Biết chọn nẻo nào? 
- Chỗ vắng: Khuất néo 


+ 


Nẹo* (Hv niều) 
Giao hợp: Mắc nẹo 


TM HÀ lã 


Né ep? (Hv nạp) 
(túc nhiếp; thủ nhiếp) 
- Thu mình cho nhỏ: 
Nằm nép xuống đất 
- Tỏ ý cung kính: 
Kháp nép; Nem nép 
- Xêp lại: Nép bút 
nghiên 


? ll 


Nẹp* (Hv y + ⁄ nạp) 


Nắp—Nê 
(mộc nạp) 
Cạp quanh mép (rỗ rá, 
vải): Nẹp rõ; Nẹp áo 


l 7H 


Nết* (niết; nạch viết) 
- Đường vẽ: Nét đan 
thanh; Chữ Hán này 
Có mười nét 
- Cảm xúc lộ ra bên 
ngoài: Một có nét giận 

HHỊ sếp 

Nẹt* (khâu + 1⁄2 niết) 
- Đe đoạ: Nẹi cho sợ 
- Vật liệu để làm 
nẹp (dầy hơn lạt): 
Cái nẹt tre 
- Sâu xanh ăn lá 
chuối: Bọ nẹt 


Ÿ} 1 


Nê (n0 
- Bùn lầy: 
Nê sa (đất mới bồi) 
- Rau trái xay nhỏ: 
Thố đậu nê 
(khoai tây xay nhỏ) 
- Thiếp: Nê kim (thiếp 
vàng) 
- Xem Nê (nì) 


Ÿt 

Nê (mì) 

- Xi măng: Nê từ. 
Thuỷ nê 

- Trát vữa: Nê tưởng; 
Nê tượng (thợ nề} 
- Xem Nệ (n) 


Ÿ% 


Nê* (Hv nê) 
- Mượn cớ: Lấy nê 
- Cố chấp: Chấp nê 
(Xem Nệ*) 


Nề—Nga 


- Sưng nhẹ: Nê chân; 


Nê mặt (Xem Nè*) 


Ủt fk 


À 
Nê* (Hv nê; nhân nê) 
Thợ hỗ: Thợ nề 


N è* (Hv nại). 

- Nếp: Xé giấy theo nẻ 
- Tục lệ tết: Giấy rách 
phải giữ lấy nề (răn. 
kẻ nghèo nên liêm khiết) 

- Từ đệm sau Nặng* 

- Thảm hại: Não nề 
- Quản ngại: Không nề 
hà điều gì 

- Sưng phù: AZz¡ nê 


ỨR Jk ÙR TR 


LÊN 
Nê* (nễ; nê; tâm nhĩ) 
Không dám xúc phạm: 
Nề vì; Nề Hang 


JW 


Nễ (mD (cổ văn —. 
Dáng xinh đẹp: Ÿ nề 


fR 

h 

Nễ (m 
- Đại đanh từ để gọi kẻ 
đối thoại (mày, anh...) 
- Xem Nâm (nín) 


Ít 


Nệ (nì) 
- Cố chấp: Nệ cổ 
- Xem Nê (nƒ), 
Nê (nì) 


W% 


Nệ* (Hv nệ) 
- Quản ngại: Đừng nệ: 


Nệ chỉ (chớ ngại); 
Không nệ tổn phí 

- Giữ mãi thói quen: 
cũ: Xin đừng chấp nệ 
(Xem Nê*) 


lẼ f§ 

N ệ* (Hv nệ, nễ) 
Dáng mang nặng: 
Khệ nệ 


Ñỹ; 


Nêm* (Hv dậu nam) 
Loại măm đặc sột sệt 


TH "§ ‡† 


Nêm* (Hv nam; nam) 
(mộc niên) 
- Mảnh tre hay gỗ 
giúp chêm cho chặt 
- Bộ phận cối xay 
có nhiều mảnh tre 
chêm: Chật như nêm 
- Nen cho chặt; chêm 


zèn 

Nếm# (1v khẩu niệm) 
- Thử cho biết mùi vị: 
Nếm canh; Nằm gai 
nếm một (điền cô về 
Câu Tiễn và Phù Sai) 
- Thưởng thức qua: 
Chưa nêm mùi đời 


| tà 

Nệm* (Hv niệm) 
Lớp đệm cho êm: 
Trên chăn dưới nệm 


*F TE 


Nên* (Hv niên) 
(niên nghi) 
- Đáng làm: 7ài nên 
trọng mà tình nên 
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thương; Nên chăng 
- Do đó: Cho nên; 
Nên chỉ 


tỷ 


Nên* (Hv niên thành) 
Thành công: Có chí thì 
nên; Nên nhà nên cửa 


ti 


Nên* (Hv thủ nam) 
Nghĩa như Nen*, 
Nêm*: chèn chặt: 
Nên cán cuốc 


tt 1R 


Nền# (Hv thổ niên) 
(thô triển) 
- Mặt phăng đỡ vật 
nặng: Nên gạch 
- Căn bản giúp đứng 


Nề nếp (thói tốt của 
gia đình xã hội) 

- Áo quan: Nép rử xe 
châu (quan tài bằng gỗ 
tử trên xe nhà quàn) 

- Quán từ giúp đếm: 
Dựng nên vài nếp nhà 


BỊ lạ Tạ 


Nếp* (Hv mễ nạp) 


(mễ nhiếp) 

Hạt ăn được mà dẻo: 
Chán nhự cơm nếp nát, 
Gạo nếp nấu xôi 


lš lf lý 


r‹ Ấ Là 
Nềf* (niết; tâm niết) 


- Lễ phép: Nết na; Cái 
nết đánh chết cái đẹp 
- Tâm tính nói chung 
Nứ xấu; Nếi tốt 


vững: Nên nếp gia đình ll l kủ 


{z JR tR Ất 
Nền: (Hv nịnh) 
(hoả triển) 
(hoả nẵng; lạp niên) 
Đèn cây: Cây nên sáp 


1† 1X là lX 


Nện* (Hv thủ niên) 
(triển) 
(thủ nẵng; nang) 
- Đập giã cho chắc: 
Nên nên nhà 


Nêu* (Hv tiêu) 


(thủ + nao*; mộc nao*) 
- Cây dựng vào dịp 
Tết: Cây nêu tràng 
pháo bánh chưng xanh 
- Dẫn giắt làm bậy: 
Làm đâu nêu 

- Đề cao: Nêu cao đức 
tính cân kiệm 

- Ra để tài thảo luận: 
Nêu ra nhiều vấn đè 


"ƒ AC lÄ TM 


- Đánh đau (tiếng bình Nếu* (Hv khẩu liễu) 


dân): Nện cho một trận 


là lá đất Đã 


Nếp* (Hv nhiếp) 
(y nhiếp; thỗ nhiếp) 
- Vết gâp: Nếp quán 
- Thói tục: Nếp Sông; 


(niễu; khẩu niễu) 
(khẩu náo) 
Giả tỉ 


"8 


Nga* (Hv nga) 


Ea: Ngâm nga 


Nga (€) (cỗ văn) 
- Ngâm thơ: VMgâm nga 
- Xem Nga (ó); Nga (ò) 


Nga (ó) 
Tiếng la vì ngạc nhiên: 
Nga, hội hữu giá 
tượng đích sự? 
(trời ơi, sao thế được) 


Nga (é) (cỗ văn) 
- Cụm từ: Nga khoảnh 
[chợt (Mega nhiên); lúc 
này đây; không lâu nữa] 
- Phiên âm: Nga la tư 
(Russia) 
- Hoãn lại: Nga điên 


" 


Nga @) 
Tiếng kêu sau khi 
hiểu chuyện: 
Nga, ngã đồng liễu 
(À, thì ra thể) 


Nga (é) (cỗ văn) 
- Núi ở Tứ Xuyên 
TH: Nga Mi 
- Cao vút: Nguy nga 
- Mũ ngày xưa vừa cao 
vừa rộng vành: Wga 
quan bác đái (mũ cao 
đai rộng: quan lớn 
hoặc bậc trí thức đời 
xưa) 


ŸÑ TR 
Nga (@ 
Chât Osmium (Os) 


để đồ 


Nga (@) 
- Con ngỗng: Nga mao 
(lông ngỗng; mảnh 
tuyết); Nga nhung 
(đệm lông ngỗng) 
- Giống con ngỗng: 
Nga hoàng (vàng lợt); 
Nga mao đại tuyết; 
Nga noãn kiễm (gương 
mặt trái xoan); 
Thiên nga (swan); 
Nga noãn thạch (đá 
trứng ngỗng: cobble) 
- Bệnh lở miệng: 
Nga khẩu sang 
- Địa danh: 
Nga cống (Gò công) 


ĐUà 
Nga (é) (cô văn) 


Cụm từ: Nga mỉ 
(lông mày đẹp; đàn bà 
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VIÊ>j 


Ngà* (Hv nha) 
(ngọc nha) 
- Cái răng voi 
- Chất nanh voi: Trong 
ngọc trắng ngà 
- Cụm từ: gà ngà 
(*say rượu nhẹ; *sắc 
trắng như nanh voi) 


Ngả* (Hv ngã) 
- Nghiêng: Ngả về tây 
- Làm cho xiêu đỗ: 
Ngả cây; Ngả lưng; 
Ngả mũ 
- Giết thịt: Ngả bò 
- Giúp lên men: Ngd 

rượu nếp 

- Lỗi đi: Theo ngả này 
- Thiếu nghiêm chỉnh: 
Ấn nói ngả ngớn 


# 


đẹp); Cung nga (phụ nữ Ngã* (Hv ngã) - 


trong cung; phù dâu) 


l§ 

Nga (@ 
- Con ngài: Nga tứ 
- Giống con ngài: 
Nga mí (mày ngài) 


BW [8 
Nga ©è) 

- Đối: Ai nga (đói ăn); 
Nga hồ phốc thực (hỗ 
đói vỗ môi) 

- Bỏ đói: Nga trước 


8 
Nga (6 


Loại rau hoang 


- Sây chân đỗ xuống: 
Ngã ngựa (*nhào từ 
lưng ngựa; *thất thể) 
- Lôi: Theo ngã này 

- Hết do dự: Ngã lòng; 
Ngã ngũ; Ngã lẽ 

- Bị chướng khí hành: 
Ngã nước : 

~- Một trong năm dâu 
ghi lối Việt ngữ biến 
âm: Dầu ngã 


Ngã (wð) 
- Tôi: Ngã môn (chúng 
tôi, chúng ta) 
- Của chúng tôi (ta): 
Ngã quốc 
- Mình: Vong ngã; 
Ngã hành ngã tô 
(thói sống của mình) 


Nga—Ngạc 


Ngạ è) 
Âm khác của Nga 


l2 


Ngác» (mục + 1⁄2 ngạc) 
Vẻ lạc lõng: Ngơ ngác 


ụn 
kÍ 

Ngạc ©) 
Bỡ ngỡ: Kinh ngạc; 
Ngạc nhiên tứ cô 
(nhìn quanh ngơ ngác) 


++ˆ 
Hb 
"c4 


Ngạc ©) 
Đài hoa: Ngạc phiến 


Jb # 
Ngạc (é) 
Cúa họng: 
Ngạc liệt (sứt môi) 


Đã 1Ủ 
Ngạc t›) 
Chim ó (biển) 


bì) 
Ngạc @ 
Tên tỉnh Hồ Bắc 


Ÿi†9 
Ngạc t) 
Lưỡi kiêm 


tg 
P) - 


Ngạc () 
Cá sâu: Ngạc nẹư đích 
nhãn lệ (nước mắt sâu) 


Ngạc—Ngạn 


BE 


Ngạc (è) 
Thât kinh: Ngạc hao 
(thất kinh vì kẻ thân 
chết) 


di 

Ngách* (Hv ngạch) 
(khẩu nghịch) 
Lôi đi; lôi chảy: Thông 
thuộc ngõ ngách 


re 

BR. ĐI 

Ngạch (6) 
- Trần: Ngạch cốt; 
Ngạch thủ xưng khánh 
(vòng hai tay lên trước 
trán đề tó lòng vui) 
- Số quota: Meạch định; 
Ngạch ngoại (ngoài 
mức định trước) 


Ñ ì\V 

Xl Đữ fl 

Ngạch* (Hv nghịch) 
(thô nghịch; ngạch) 
Kẽ giữa tường và 
nên (đất): Trộm đào 
ngạch mà vào nhà 


+ BÄ 

Ngai (dai) 
- Khờ;, đờ đẫn: Ngai 
nhược mộc kê (đờ ra 
như gà gỗ) 
- Bệnh cần còi: Ngai 
tiêu chứng 
- Ở: Ngai tại gia lí 
- Còn âm: Ngốc (dai) 
- Xem Ngai (ái) 


kề 


Ngai (ái). 
- Cứng ngắc: Ngai 
ban; Động tác ngai bản 


- Xem Ngai (dai) 


¿Ù 
ñ đỡ 
Ngai (ái) (cô văn) 
Trắng nuốt: 
Bạch tuyết ngai ngai 


f øI 


NgaÏ* (Hv ngai; khải) 
- Ghế vua ngồi: 
Ngự trên ngai 
- Chức vua: Wgai vàng 
- Cụm từ: gai ngái 
(*nhuốm bệnh; 
- Ngai ngái sốt (rét) 

*hương từ cỏ rạ; Hơi 
rơm ngai ngái) 


Mỹ 


606 


—H- 
% 
Ngải ơ) 
Thù hận: Oán ngải 
-—H- 
P.e 
Ngắi (a0 
- Lá làm thuốc 
(artemisia argyi) 
- Đẹp: Thiếu ngải 
- Ngừng (cô văn): 
Phương hưng vị ngái 


(mới bắt đầu chưa hết) 


- Họ 
- Xem Ngải (yì) 


Ngãi (ái) 
Lân thân: $¡ zgãi 


N gài* (trùng + 1⁄2 ngại) XI 


- Bướm tăm: Con ngài 
- Cụm từ: Mắt phượng 
mày ngài (trích từ 
Tướng thư “Diện như 
mãn nguyệt, mi như 
ngoạ tàm”) (tả đàn bà 
đẹp và phúc hậu) 


đA  - 


Ngài* (Nôm người*) 
- Từ để tôn vinh: 
Thưa ngài 
- Từ đệm trước Ngại* 
để giảm cường độ: 
Hơi ngài ngại 


l H 


Ngái* (Hv ngại) 
(mục + 1⁄2 ngại) 
- Dáng người mới ngủ 
dậy: Nghề ngái 
- Cụm từ: Mẹai ngái; 
xem Ngai 


Ngãi (yì) 


Cắt cỏ: Ngãi thảo cơ 


tử† 
ĐÃ ñg 
Ngại (wèi) 
- Cái cối lăn 
- Đè nắt 
- Bên chắc (lúc này 
hay đọc là Cai cai) 


l lÉ 
Ngại (ài) 
- Cản lỗi: Trở ngại; 
Hữu ngại đoàn kết 
(có hại cho việc đoàn 
kết; Ngơi sự (vật 
chắn lối), Giá bất 
ngại sự (không hề gì) 
- Ngập ngừng: 
Ngại nan (sợ khó); 
Ngoại khâu (khó nói); 
Ngại nhãn (khó coi) 


|ã đế T5 


NgạÏ* (Hv ngại; ngại) 
(thạch dữ) 
Ngập ngừng: 
Ngại ngàng: Lo ngại 


Ngàm* (thuỷ nghiêm) 
Hèm đê tra mộng: 
Vào ngàm 


55 Đổ 


Ngan* (Hv điều ngạn) 
(ngân điêu) 
Vịt Xiêm 


Š† 


Ngàn* (ngạn thiên) 
Âm khác của Nghìn* 


Ø l 


Ngàn* (Hv ngạn) 
- Miền bao la: Ngàn 
dâu xanh ngắt một mầu 
- Hướng đông: Vừa 
rạng ngàn dâu 
- Xem Phù tang 


ủy _ 
° t5 Dũ 
Ngắn#* (Hv khâu ngạn) 
(khấu ngạn; tâm ngạn) 
(nguyễn nháy) 
- Khó chấp nhận: 
Đành hanh quá ngán 
- Ngại sợ: Đâu có ngán 


5 ï 


Ngạn (yàn) (có văn) 
Người tài đức 


J2 JŠ 


Ngạn dyàn) 


Phương ngôn tục ngữ: 
Cô ngạn 


2ñ 

Ngạn (àn) (cỗ văn) 
- Bờ cao: Giang ngạn; 
Thượng ngạn (lên bờ) 
- Bệ vệ: Ngạn nhiên; 
Ngạo ngạn (làm cao) 


n+ 


Ngạn đyàn) 
- Chia buồn: Ngạn 
điện; Ngạn hàm (điện 
tín, thơ chia buồn) 
- Xem Nghiễn (yàn) 


th HỊ 

Ngang? (Hv ngang) 
(⁄ ngang) 
- Bề hoành: Ngang đọc 
- Bằng nhau: Ngang 
sứ; Ngang ngửa 
- Ởcùng độ cao: 
Ngang mày 
- Tính khó trị: Ngang 
tàng: Ngang bướng 
- Không đàng hoàng: 
Ngang trái: Rượu 
ngang (lậu) 
- Ăn hơi no: Vgang dạ 


nu HÌ 
Ngang (áng) 
- Giữ (đầu) thắng: 
Ngang thủ đính hung 
(đầu thăng ngực ưỡn); 
Ngang nhiên 
- Cao độ: Ngang phí 
(đắt; Chiến thiên đấu 
địa chí khí ngang 
(quyết tranh đầu với 
thiên nhiên) 


Fh 

Ngàng* (Hv ngang) 
- Lưu ý tới: Ngó ngàng 
- Cụm từ: Wgỡ ngàng 
(*ngạc nhiên; 
* then vì lỡ dở) 


th lề J5 


Ngáng* (Hv ngang) 
(ngạnh; thủ ngạn) 

- Đoạn gỗ giúp căng 
võng cho rộng 
- Chận ngang: 
Ngáng chân cho ngã 


th f} 


Ngãăng* (Hv ngang) 
(ngưỡng) 
- Hệt lưu tâm: VMgãng 
ra (còn đọc là Ngảng) 
- Sức nghe đã giảm: 
Nghẽnh ngãng 


đàn 
{1Ð 
Ngành* (Hv hành) 
(ngạnh: cành*) 
- Cành cây 
- Phân chỉ trong tổ 
chức: Ngành hàng hải 
- Đầu đuôi: Ngành ngọn 


# 


Ngánh* (Hv ngạnh) 
- Cành nhỏ: Chém 
cành tre tia ngánh làm 
cần câu 
- Nhánh: Ngánh hành; 
Ngánh sông 
- Chi phái thuộc họ 
lớn: Ngánh con bà cả 


MF St lã lã lỗi 


Ngắnh+ (Hv nghênh) 


(cảnh; thủ cảnh) 
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(mục cảnh; mục cảnh) 
- Quay đi lối khác: 
Ngảnh cổ nhìn lại 

- Thương hay ghét: 
Ngành lại; Ngành ẩi; 
Ngảnh mặt làm thỉnh 
- Còn âm là Ngoảnh* 


kì 


Ngạnh (geng) 
Nghẹn ngào vì xúc 
động: Ngạnh nhiệt 


# 


Ngạnh (gšng) 

- Cọng: Hà ngạnh 
(cọng sen); Không tâm 
thái ngạnh (cọng rau 
muống) 

- Que: Hoả sài ngạnh 
(que diêm - quẹt) 

- Tóm tắt cốt truyện: 
Ngạnh khái 

- Uốn thắng: Ngạnh 
trước bột tử (ngằng cỗ) 

- Ngay thẳng: Ngạnh trực 
- Trắc trở: Tòng trung 
tác ngạnh (chọc gậy 
bánh xe) 


củi l 


Ngạanh# (ngạnh; cánh) 
Bướng: Ương ngạnh 


fỆ f8 ñR 


Ngạnh (gẽng) 

- Xương cá 

- Hóc xương 

- Ngay thẳng: Ngạnh: trực 
- Xem Ngạnh (gšng) 


fỆ P_ 


Nganh* (Hv ngạnh) 
Mẫu sắc: Ngạnh cá trê 


Ngạn—Ngao 


b3 


Ngạnh đyìng) 
- Cứng: Ngạnh tịch 
(ghế hạng nhì trên xe 
lửa TH); Ngạnh thiết bị 
(hardware ở điện não) 
- Khó nhọc tập luyện: 
Ngạnh công phu 
- Bướng bỉnh: Vgạnh 
thuyết (nói cứng); 
Ngạnh trực (nói thắng; 
- Xem Ngạnh (gšng) 


3X 


Ngao (áo) 

- Tên họ 

- Đống đá chỉ đường, 
hay chỉ ranh giới ở 
Mông Cổ: Ngao bao 


1 
Ngao (áo) 


Đi thư thả: VNgao du sơn 
thuỷ 


ñX 


VỀ XÀi 
Ngao (ao) 
Luộc chín dừ 


4ìny 

Ngao (áo) 
- Nấu: Mgao chúc (nâu 
cháo); Ngao được (sắc 
thuốc) 
- Nhẫn nại trải qua: 
Ngao dạ (thức suốt 
đêm); Ngao quá khô 
nạn; Ngao tiên (*luộc rán: 
*đau khô trăm chiều) 
- Xem Ngao (ão) 


Ä 


Nga0 (áo) 


Chó mõm to (mastiff) 


Ngao—Ngâm 608 


c5 ph lÒi - Miệng mở to theo. mưu gian 


Ki hư phản xạ: Ngáp ngủ - Thăng đứng: gay 
Ngao (áo) Ngào* (ngao; ngao) - Gặp may không ngờ: | /ưng (*giữ lưng thăng, 
- Càng (cua, tôm...) - Hương toả mạnh: Chó ngáp phải ruôi *không chịu lam làm) 
- Tôm giống tôm hùm " koạ? - Tính tình chính trực: 
mà nhỏ (crayfish, - Du dàng: Ấn nói ngọt ngào H Người ngay kẻ gian; 
crawfish): Vgao hà ⁄L k2 ⁄ ⁄Š lÚP Ấn ngay ở lành 
l 5 ` Lư3Ế (Hv hậu thối - Lo ngại: Ngay ngáy 
sa ‹ âu ngạt; khâu các - Ngây: Cư ngay mặt 
X k Ngáo (ngạo; ngạo) (sắc ngột) ra, không biết nói gì 
Ngao (áo) - Cụm từ: Wgơ ngáo Cảnh bao la: Bát neá Hit" SIN Tu” 
5 : l (tơ tiến lơ láo ngạc nhiên) - Cảnh bao la: Bá ngát | - Lập tức: Nói rồi rồi 
Rùa huyện thoại - Rât thơm: Thơm ngát | lại ăn lời được ngay! 


- Liều lĩnh: Ngỗ ngáo - Gồm đủ: Ngay cả 


K. jỗt ⁄4 cây tươi cũng cháy 


Ngao (áo) Ngáo* Ngạt (dăi) I Bụ 
(Từ) khó đọc trẹo (Hv khuyến ngao) Âm khác của Đãi, TÁC 
răng: Cát khuất Thứ dữ để doạ con nít; | ĐÔ gốc đi bên các thứ Ngày * (Hv nhật ngại) 
ngao nha Ngáo ấp không tốt: Nga: đô (ngại nhật) 
- 1/365 của năm: 
1 W z ki 
- Thời gian trong ngày 
Ngao (áo) Ngão* (Hv ngạo) Ngạt* (Hv ngạt) có ánh sáng mặt trời: 
Tiêng thú vật kêu khi Vênh váo: Ngão nghện vì Kẹt thở: Hơi ngạt Ban ngày ban mặt 
đói; đau nhẹ; chim - Rât thơm: Ngào ngạt | - Thuở: Ngày xưa; 
kêu khi đang bay: L/ Ngày nay 


Xi, (Nôm ngáu*) Hự kị đà TẾ 


Thống đắc ngao nao _ 
khiếu (đau kêu ái ái); _ |ÌNEÃÃ0* (Hv ngư ngạo) 
Ngao ngao địa phi quá | - Cá sông mm to 


- Giống như cángão: | Tiếng nhai giòn: Ngấy* (Hv khẩu ngài) 
ll li Mềm cá ngão (hay nói; | Nhai ngau (ngáu) ngáu | (khẩu ngại; khái) 
DI hay cãi) (ngại miên) 
N ga0 (áo) (cô văn) tà : bat tử liệu người 
Lâm thóc lúa... ñ Ngàu* (Hv ngâu xích) ME cdottetnlbiadiif 
: -ðMSI - E ngại: Lo ngay ngáy 
Ngạo (ào) - Màu đục: Mặt đỏ 
\ Lộ gà - Kiêu: gạo mạn ngàu; Nước đục ngàu ‡ 
Ngao* (Hv ngao) - Coi thưởng: - Còn âm là Ngắu* Á tin) 
5 Ậ sx v Hồng mai nạạo tuyết Ngâc* (Hv thủ khât) 
(khâu nghiêu) - kÍ: - Hướng lên cao: 
- Đọc ê a: Vghêu ngao L1 P : Neắc đâu lên; 
- Buôn nản: Lòng ngao | F Ngấu* (khẩu ngâu) Ngắc mắt lên 
ngán lòng Ngạo (ào) Tượng thanh tiêng - Xem Ngước* 
- Ngựa khó trị nhai giòn: Megau ngáu 
cà - Người cứng đầu: DA. 
Ngạo mạn ñ} 7 
N 8a0* (Hv ngao) N gầm (yín) 
- Con sò: Cháo ngao — |HA, Ngay* (Hv nghỉ chính) | - Đọc với cung hát: 
- Mảnh chứa đựng: H - Thăng thắn: Äjgay Ngâm thi 


Ngao thuốc phiện N gáp* (Hv cáp) ngắn; Ngay tình ai biết | - Thơ để đọc với 


cung hát: 

Chinh phụ ngâm 

- Tiếng gầm của 
mây loài thú: 

Long ngâm hồ khiếu 

BA, 

Ngầm* (Hv ngâm) 
Dìm lâu dưới chất 
lỏng: Cà ngâm mắm; 
Ngâm tôm (*cực hình 
trói phạm nhân co lại 
như con tôm rồi đem 
ngâm; *việc đề lâu 
không xét) 


\ th 

2 l2 

Ngâầm* (Hv trằm) 
(thạch kim) 
(thạch 1⁄2 sầằm) 
- Dưới mặt nước, hoặc 
mặt đất: Tâu ngắm; 
Công ngâm; Đường 
ngắm 
- Kín đáo: Ngắm 
ngắm; Hại ngâm; Hiểu 
ngắm (ý tứ không nói 
ra mà người ta vẫn hiểu) 


2 2 lR 

Ngâm* (Hv thuỷ kim) 
(thuỷ ngâm; thuỷ cắm) 
- Thắm kĩ: 

Thịt đã ngắm muối 

- Hành động bí mật 
muốn che giấu: Ngầm 
ngắm làm hại 

- Giấu bên dưới mặt 
nước: Đá ngâm; Tâu 
ngâm 


Hộ, Nụ, 


Ngắm" (Hv khẩu kim) 
(khẩu 1⁄4 cảm) 

Chán không ưa nữa: 
Ngán ngắm 


1) nộ Hi "Thị 
Ngẫm#* (Hv ngâm) 
(khẩu kim) 
(khẩu 1⁄2 cảm) 
(khẩu cẩm) 
Suy nghĩ: Ngẫm duyên 
kì ngộ xưa nay 


1 2 là DR nế 

Ngậm* (Hv ngâm) 
(hàm; khẩu hàm) 
(khẩu cắm; khẩu kim) 
- Giữ trong miệng: 
Ngậâm bô hòn (*giữ 
trái đắng trong miệng; 
*âm thầm đau khổ): 
Ngậm tăm 
(giữ tăm trong miệng 
để tránh lên tiếng nói) 
- Giữ lâu trong lòng: 
Ngậm đắng nuốt cay 
- Không nói: Mgậm 
miệng, Ngậm hột thị 
- Xúc động thầm: 
Ngậm nghi 


3 
Ngân (yín) 
Tiếng chó (cô văn): 


Ngân ngân cuông 
phệ (sủa inh ỏi) 


NT 


Ngân gín) 
- Lợi răng. 
- Xem Khăng (kšn) 


$K TK 


Ngân (yín) 
- Bạc (Ag): 
Ngân đỉnh (nén bạc) 
- Tiền: Ngân hàng 
- Sáng như bạc: Ngân 
chu (vermilion); Ngân 
hà (cô văn còn gọi là 
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Ngân hán); Ngân hô 
(cáo lông như bạc); 
Ngân phái (tóc bạc) 
- Trái ginkgo: 

Ngân hạnh 


J3 


Ngân (hén) 
- Vết tích: Đao ngân 
(*vết dao chém; 
*®seo do vết dao) 

- Cụm từ: Ngân lượng 
(lượng rất nhỏ); 

Ngân lượng nguyên tổ 
(nguyên chất rất hiểm) 


ÿ 


Ngân* (Hv ngân) 
Dư âm dài: Ngân nga 


Jý 
Ngần (yín) (cô văn) 


Biên giới: Nhất Vọng 
vô ngán (xa tắp tít) 


3 K 


Ngằn+ (Hv ngần) 
(cần: 1⁄2 ngần) 
- Mức: Có ngắn ấy thôi 
- Lưỡng lự: 
Ngân ngừ; Ngân ngại 
- Âm khác của Ngân: 
Trong ngọc trắng ngắn 
- Âm khác của Ngắn*: 
Mày xanh trăng mới in 
ngắn (in rõ các nét) 


JR k 3Ã 

Ngắn* (Hv ngân) 
(cần; ngần) 
- Vết cặn: Li có ngấn 
- Rãnh sâu trên da thịt 
non: Cổ cao ba ngắn 
- Vệt sáng: Vàng gie0 
ngắn nước 


Ngâm—Ngập 


k 3Á 1H ñễ lễ 


Ngắn* (Hv cần; ngân) 
(thản; cần; tâm 1% cần) 
- Ngồ: Ngớ ngắn 
- Thờ thẫn: Ngán ngơ 


# 

1R 

Ngận qhẽn) 
- Rất; lắm: Hảo đắc 
ngận (tốt lắm). 
~- Còn âm là Hân 


VÀ 

1 

Ngận* (Hv ngận) 
Rât lầm (như Hy): 
Bùi ngận lô tại 


Ngắng* (Hv ngưỡng) 
- Nâng lên: Ngáng đáu 
- Còn âm là Ngửng* 


ñl 


Ngẫng* (Hv ngưỡng) 
Có eo ở khúc giữa: 
Trái bầu thắt ngàng: 
Con tí ngẵng (dương vậ) 


k‹ lý lấn 

Ngấp* (Hv ngập) 
(tâm ngập; mục cấp) 
Cụm từ: Ngấp nghé 
*nhìn trộm: Từ buông 
ngấp nghé nhìn ra 
*Kín đáo ước ao: 
Ngấp nghề đợi tin 


JX 
Ngập 0p 
Rác rưới: Lạp ngập 


rì 


Là 
Ngập 00 


Ngập—Ngẫu 


- (Núi) cao ngất: 
Nhập ngập 

- Nguy tới nơi: Ngập 
ngập khả nguy 


1 1Ä 

Ngập* (Hv ngập) 
(câp; thuy ngập) 
- Tràn khăp: Sâu ngập 
đâu; Thói hư tràn ngộp 
- Từ đệm sau Nghiện*: 
Nghiện ngập 


7# 

Ngập* (Hv khẩu ngập) 
- Dụt dè: Xgập ngừng 
nàng mới giãi bày 
- Ngần ngại: Ngượng 
ngập 


3 Ì2 12 2 2 
lữ, ^; 3L 12 


Ngắt (Hv ngập) 
(thủ khất; lập khất) 
(sơn khât; sơn ất) 
(ngật; vũ ât; ngột) 
(nhân khât) 
- Cao vút: Ngất trời, 
Ngất nghều 
- Lên mặt: Ngất ngưởng 
- Ngửa mặt cười thật 
to: Cười ngất 


MÃ 


Ngất (Hv ngật) 
- Tạm thời bắt tỉnh: 
Ngất lịm 
- Cụm từ: gây ngất 
(*mê đến như mắt 
cảm giác; *mệt mỏi 
như sắp nhuốm bệnh) 


V2 


Ngật (ge) 
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Cụm từ: Ngật đáp 
(*cái nhọt; *dây rỗi 
bòng bong; *thắc mắc) 


12 
Ngật (ge) 


- Đôi: ụ đất: Ngật đạt 
- Còn âm là Khất 


cắp: 

Ngật (ch? 
- Dùng thức ăn: Ngái 
bất lai (ăn không vào); 
Ngật được (uống — " 
thuốc); Ngát đường (ăn 
kẹo); Ngật nhữ (bú) 
- Sông nhờ: Neát lợi 
tiền (sông nhờ tiền lời) 
- Đi ăn: Ngật quán tử 
(ăn tiệm) 
- Ăn con cờ: 
Ngật nhất cá tử 
- Hút; thắm: Giá chúng 
chỉ bất ngật mặc (giẫy 
này không thắm mực) 
- Chịu bị: 
Thoái thượng ngật 
liễu nhất thương 
(đùi ăn đạn rồi) 
- Mấy cụm từ: 
Ngặạt đắc hạ (ăn đã 
thấy ngon); Ngật kinh 
(lạ lùng); Mgát lực 
(mệt mỏi); Ngát phạn 
(kiếm ăn); Ngật thuỷ 
(mức tâu chìm xuống 


nước); Ngát :rai (ăn chay) 


- Kim văn dùng Ngật 
nhiều hơn Thực 
- Còn âm là Khiết 


Š 

Ngật (q) 
- Cho tới nay: Ngật 
kim; Ngật vô âm tín 
- Còn âm là Hắt 


l2 


Ngật (qì) 


- Khá nhiều 
- Khoảng độ 


Ngật Gì) (cô văn) 
Cao ngất: Ngật lập: 
Ngật nhiên bắt động 
(đứng trơ sừng sững) 


J2 


Ngật* (Hv ngập 
- Dáng bước ngắc ngư: 
Ngắt ngưỡng 
- Dáng mệt: Ngát ngừ 


P 


Ngâu (niú) 
Âm khắc của Ngưu 


P 


Ngâu* (Hv ngâu) 
Trời lạnh mới hay có 
mưa bui, nhưng mùa 
âm cũng có độ mưa bưi 
rả rích gọi là mưa 
Ngâu. Truyền kì kể: đó 
là nước mắt Chức nữ và 
Ngưu lang khóc vì cách 
sông Ngân hà hai bên 
không được xum họp 

-+ 

+ 

Ngâu* (Hv thảo ngưu) 
(thảo ngô) 
Cây có hoa cánh nhỏ và 
thơm: Trà ướp hoa ngâu 


là " 
Ngâu* (Hv ngưu xích) 
(ngụ nháy khâu) 

Mâu đỏ và đục: 


Mắt đỏ ngẫu; 
Nước đục ngâu 


lấn TẾ 


N gầu* (Hv thuỷ ngạo) 
- Bốc men đã kĩ: 
Mắm đã ngấu; 
Dưa đã ngâu 
- Nấu đã chín dừ 
- Vội vàng: Ăn ngấu 
nghiên vài miếng 


Úc 


Ẩ 
Ngâầu* (Hv ngẫu) 
Nói nhỏ có ý bât bình: 
Bâu ngáu trong môm 


Nà 


N gẫu (ou) 
Cụm từ: Wgấu hợp 
(*kết hợp hai người 
thành vợ chồng; 
*cơ giới có hai bộ 
phận ngậm nhau; 
*xem Ngẫu ở trên). 


Úc 


Ngẫu (ou) 
- Tượng hình người: 
Mộc ngẫu 
- Tượng được tôn 
làm thân: Vgẩâu tượng 
- Số chẵn: Ngâu số, 
Vô độc hữu ngắu 
- Chồng với VỢ, VỢ với 
chồng: Phối ngẫu 
- Tình cờ: Mgáu nhiên; 
Ngẫu hợp - 
- Hoạ hoăn: Mgáu nhĩ 
- Màu hồng rất lạt hơi 
pha lục: Ngấu sắc 


f1" 


Ẩ 


N gầu (ou) 
Ngó sen: 


Ngấu đoạn tỉ liên 
(ngó đứt nhưng còn 
vương tơ: bề ngoài 
đoạn tuyệt nhưng thực 
sự chưa dứt hăn) 


lễ 


Ngậu* (Hv ngẫu) 
Ôn ào: Làm ngậu lên 


Sể 

Ngây* 
(Hv nạch nghi: sỉ) 
(nạch + 1⁄2 ngại) 
- Không tinh quái; 
chưa trừng trải: 
Ngây thơ 
- Đờ đẫn: 
Ngây như tượng gỗ 
- Khờ: Mgây ngô 
- Từ đi trước Ngấy* tả 
lúc mới nhuốm bệnh: 
Ngây ngây sốt 
- Từ đi trước Ngất* 
(Xem Ngất*) 


Ngấy* (Hv khẩu khái) 
(thuỷ khái; tâm ngại) 
- Nhiều mỡ quá: 
Thịt béo ngáy 
- Ngán: Chán ngấy 
- Nhuốm bệnh: 
Ngây ngáy sốt 


đà 


Ngậy" (khâu khái) 
Nhiều mỡ mà ngon: 
Béo ngậy 


lR đữ l nn nữ 


Ngắc* (Hv nhục trắc) 
(thạch các; ngạc); 
(khẩu 1⁄2 ngạc) 

- Trơ trơ không động: 


- Kẹt: Ngắc ngứ 
- Lão đảo: Ngắc ngư 
- Sắp chết: Ngắc ngoái 


Ngăm* (Hv ngâm) 
Đe doạ: Ngăm giêt, 
Ngăm ngăm đau bụng 


Nước da ngăm ngăm 


Ngăm# (Hv mục mỗ) 
(mục sâm; mục cắm) 
- Nhìn kĩ: Ngắm nghía 
- Ướm dò: Ngắm chừng 


Ngắm* (Hv ngâm) 


K 1K 1 "3 
Ngăn* (x cần) 
(thủ cân; ngân) (ngâm) 
- Chặn đứng: Ngăn cản 
Đoái trông nhau đã 


Ngăn trên, Ọ. Hgốn dưới 
- Thứ tự: Ngăn nắp 


Ngắn* (Hv đoản) 
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Ngằn* (Hv đoản; cần) 
Cụm từ: Ngọ ngăn 
(trông mà ngượng) 


(cần; bán đoản) 

~- Văn; không dài: 

Tơ duyên ngắn ngủi 
- Cụm từ: JNgay ngăn 


*có tính cương trực) 


Hị: 
Ngăắng* (Hv ngưỡng) 


Có eo ở lưng chừng: 
Trái báu thắt ngăng 


'à hắc ngâm) l EnŠ ‡7 2 


Ngắt* (ngật; thủ tất) 
(thủ khất; thủ ngạt) 
- Bẻ băng ngón tay: 


- Châm dứt: Ngắt lời 


- 
TẠ¬ 
Ngắt* (Hv băng khất) 
- Màu nhợt: Tái ngắt 


- Từ thêm ý cho : 
Xanh*: Xanh ngắt một 


Mảnh vũ y lạnh ngắt 
- Không có tiêng động: 
Lặng ngắt; Văng ngắt 


xà? 


h3 (x ngạt; ngật) 


- Cụm từ: Ngặt nghẹo 
(dáng vặn vẹo); 
Cười ngặt nghẹo 


H lữ 
Nghe* (Hv nghỉ) 


Ngậu-—-Nghẽn 


- Tiếng | tới tai: Rằng 
nghe nỗi tiếng câm kì 
- Chấp nhận ý kiến: 
Nghe lời 

- Dè dặt: Nghe chừng; 
Hãy nghe xem câu 
chuyện sẽ ra sao đã 


lế 1s 1H tà 1ã 


Nghè* 
(Hv nhân nghệ) 
(nhân nghệ; nhân nghi) 
(nhân nghĩa) 
(nhân nghĩa) 
Thủ khoa thi đình: 
Chưa dỗ ông nghề... 
Ông nghè ông công 
cũng năm co 


Đt D8 Đi 
Thì Tà đã 


Nghé* (nghê...) 
(ngưu bế; ngưu nghĩa) 
(ngưu kí) 

- Trâu con 
- Tiếng gọi trâu: ghé họ 


Hát Hộ 

Nghé* 
(Hv mục + Nôm ghế*) 
Cụm từ: Ngắp nghé 
(*nhìn trộm 
*mong thẳm) 


JR lỗ 12 


Nghén* 
(Hv nhục kiến) 
(nhục ngạn) 
(⁄2 nhâm ngạn) 
Mang thai, có bầu: 
Có nghén; Ăn nghén 


Nghẽn* (Hv nghiễn) 


Nghẹn—Nghễn 


Kẹt, không thông 
Nghẽn họng; 
Mặc nghẽn 


z5 HH 

Nghẹn* (khâu ngạn) 
(khâu 1⁄2 tiện) 
- Kẹt ở thực quản: 
Chết nghẹn 
ˆ Tiếng khóc như kẹt ở 
cô: Mghẹn ngào 


li 

NghèOo* (sơn nghiêu) 
(nguy nghiêu) 
Nguy hiểm: Hiểm nghèo 


TÃ 


Nghèo* (nghiêu bản) 
- Ít tài sản: Wghèo rớt 
mùng tơi; Nghèo hèn; 
Nghèo xác nghèo xơ; 
Nghèo mà ham 
- Yếu kém: Wghèo 
kinh nghiệm 

Ea 

Nghẻo* (Hv nghiêu) 
- (Cổ) vẹo về một bên: 
Chết nghéo 
- Còn âm là Ngoẻo* 


ñh 34 


Nghẹo* (Hv thiệu) 
(ngạo; nhân nghiêu) 
- Văn lệch: Mghẹo đâu 
nghẹo cổ 
- Quẹo đi hướng khác: 
Nghẹo trái 
- Còn âm là Ngoẹo* 


s 


Nghét* (Hv nghiệt) 


Từ đệm sau: 
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*Đăng; Đăng nghét 
*Ngót; Ngót nghét 
(gần đúng con sô) 


gš 


Nghẹt* (Hv nghiệt) 


Kẹt: NMghẹt thớ 


lôi 


Nghê (m) 


- Họ 
- Điềm giúp đoán: 
Đoan nghệ: Lược hữu 
đoan nghệ (đã hơi ngờ) 


EE 
Sử, 
Nghề (m 
: Mống cụt 
- Màu như cầu vòng: 
Nghệ thưởng (áo sặc 
sỡ); Khúc nghê thương 
(bài tiên ca vũ trên 
trăng xiêm áo sặc sỡ) 
- Phiên âm: Vghê hông 
đăng (Neon) 


lít ii 


Nghề (m) 
- Kì, đà nhỏ (newt) 
- (cô văn) Cá kình cái 


Là 


Nghê (n0 


Nai con 


bi 


Nghê (n0) 

Vật huyền thoại tựa 
sư tử hay có tượng 
trước chùa: Toan nghê 


Jù 7ủ 


Nghê* (nghê; 1⁄2 nghê) 


- Ngốc: Ngô nghê 
- Từ đệm sau Ngủ# 


E11 an 

K<x 

Nghê* (Hv nghệ) 
- Nghiệp giúp làm ăn 
- Tài khéo: 7ay nghề 
- Vô dụng: Chăng 
nghệ ngỗng gì 


SÃ 
Nghế+ (Hv nghệ) 
- Ngô nghê: Wgồ nghề 


- Ngủ dậy chưa tỉnh 
hăn: Còn nghệ ngái 


lút 


Nghễ (mì) (cỏ thu) 


Nhìn xéo: Bế nghễ 


lí tý 
Nghê* (Hv nghệ) 


(tâm nghĩa; tâm nghĩa) 
Vệênh váo: )gạo nghệ 


bệ l 
Nghệ (yì) 


Trị an 


-+”, co TH 
Š Z2 2x 
Nghệ 0ì) 
.3. Dạng Nôm tắt 
- Tài khéo: 
Cầu nghệ (tài đá banh) 
- Văn chương mĩ 
thuật: Văn nghệ 
- Địa danh: Mehệ An 
(TH gọi là Nghi An) 


Nghệ (ì) 


Nói khi mơ 


>t. )ệ\k 

HH }H 

Nghệ 
- Viếng bậc tôn 
trưởng: Nghệ tiên 
thính giáo 
- Thành công trong 
học thuật: 7ao nghệ 


T7 

Nghệ (w) 
Xạ thủ giỏi đời Hạ: 
Hậu Nghệ 


+” 

ĐÀ 

Nghệ* (Hv ngài) 
Gia vị mâu vàng: _ 
Mặt vàng như nghệ 


3M 

Nghếch* (Hv nghịch) 
- Cao mà vụng về: 
Lách nghếch 
- Hướng lên cao: 
Nghéch mắt xem 
- Ngu: Ngốc nghếch 


và 8 
1l đã 
Nghệch+ 
(Hv nghịch; ngạch) 
Vụng về: Mgở nghệch 


lZ 
£ 
Nghên* (sơn ngạn) 
Vươn cao: Nghến cổ 


"Ụ 4# 
Nghên* 
(Hv khâu nghĩnh) 
(thị - kì - ngạn) 


Vươn cao: NMghên cô 
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3 Cao khó coi: Nghêu nghệu tŠ Lá 
Nghênh (yíng) œ 4 Nghì* (Hv nghỉ) 
Âm khác của Nghinh ` (nhân nghỉ) 
Nghễu* (Hvnghiêu) | Nghĩa (tiếng thơ): 
3ƒ (nhân nghiêu) Đên nghì trúc mai 
â : Dáng cao và kiêu: 
* = 
T\henh k+ b4 Ngôi nghễu nghện l } Iị ‡†5 
Ngửa lên vênh váo: 

Nghênh mặt lên H; Bộ l# 

- Ngang tàng: Nghênh l0 (LÁ Nghỉ: (trì; thủ trữ) 
“26c: Nghệu* (Hv ngạo) (thủ dữ; nhật dữ) 
II] II -_ (nhân nghiêu)_ (nhật nghỉ; nghĩ) 
1t Hụ 3l! Quá cao: Nghều nghệu | - Ngừng lại lây sức: 
Nghễnh* Nghỉ mát, Nghỉ hè 

(Hv khẩu nghính) — |ŠŸ - Bỏ cuộc: Nghỉ học 

(mục nghĩnh) tu, 

(thượng nghinh) hệ SÀN hỏ trí nghỉ ñt IE 

- Vươn Cao và dài ân ó K gb tên Ngh* 

điểm (đu đến ngờ) | (Hv nhân + nghỉ") 

- Xem Nghn” 3c Y; hắn ta (tiếng Hà 

. Bẽ SE 1t? Tĩnh Nghệ An) 
lụt S8, sếp l Gia tư nghỉ (của y) 
Nghễnh+ Nghỉ*+ (Hv nghề) cũng thường thường 

(Hv nhĩ nghĩnh) (vũ nghỉ; sơn nghi) bậc trung 

Tai nghe không rõ: Vẻ của khói, hương...: 

Nghênh ngãng Nghỉ ngút j# †5 1ủ 

ˆc Nghĩ (m¡) 

Lủ Bš H - Vẽ phác: Nghĩ nghị 
êt+ lê Nehi (đưa ra ý kiên); 
Nghột sẻ nghiệt) E109) : Nghĩ nhát cá phương 
gơ ngác vì gặp điêu - Hợp tình lợp lí: án (phác ra kế hoạch) 
bât ngờ: Nghệt mặt Thích nghỉ PTNT 


- Nên: Bất nghỉ tháo 


Hà chỉ quá cấp (chớ vội) 
Nzhêu* - Nghệ An: Nghi An 
pheu : (theo lối TH gọi) 

(Hv khâu nghiêu) 
Đọc (hát) ê a: Nghêu ngao 4š { N 
lệ Nghỉ (y0 
Nghêu* _ Dáng ng cu nghỉ 
thư nhé |, Lônn nam 
Sò nhỏ hơn ngao quán (nhà quần xác) 
bệ: - Quà lê: Hạ nghỉ 
JÙ ` - Máy đo: 
Nghêu* (túc nghiêu) | Địa chấn nghỉ 


- Định bụng: Nghĩ vu... 
- Băt chước: Äô nghĩ; 
Nghĩ thái (mimicry) 


lf |Ã nà TẾ 15 
Nghĩ* (Hv nhân nghị) 
(tâm 1⁄2 nghị) 
(nghị; thủ dữ) 
- Suy tư: Nghĩ tới 
- Đôi ý: Nghĩ lại 
- Engại: Nghĩ ngợi 


lụ lá ĐÀ 


Nghị œp 


Nghênh—-Nghĩa 


Kiến càng: Nghị. sào: 
Nghị khâu (tô kiến) 


đi 


Nghị (n) 
Quả quyết: Cương 
nghị; Nghị nhiên (cô 
nhiên) 


¬ và 

nã JÝ 

Nghị (yì) 
- Quan điểm: Dị nghị 
(khác quan điểm) 
- Thảo luận: Nghị nhỉ 
bắt quyết; Nghị viện; 
Nghị giá (*điều đình 
giá cả; *giá đã thoả 
thuận) 


--,. 
0H 1 
Nghị @ì) 
Đôi bên thân thiện: 
Hữu nghị: 
Thâm tình hậu nghị 


ñI 

Nghị ơn) 
Hình pháp ngày xưa 
căt mũi phạm nhân 


hi 


Nghị œn 
Câm cự 
(Xem Ghé*) 


lỗ Hạ 


Nghía* (mục kì) 
(mục kí) ‹ 
Nhìn kĩ từ nhiêu 
hướng: Vgắm nghía 


ñ# % X 


Nghĩa ì) 


Nghịch—Nghiệt 


- Điều phải: Chính 
nghĩa; Đại nghĩa 
diệt thân (chính đạo 
không kể người thân) 
- Nhận làm thân thích: 
Nghĩa nữ; Nghĩa phụ 
- (Thứ) giả thay cho 
thứ thật: Nghĩa phát 
(tóc giả); Nghĩa chỉ 
(tay chân giả) 
- Ý tứ chữ hay câu nói: 
Đồng âm dị nghĩa 


DUỦ 

Nghịch* (Hv nghịch) 
Ngược (Nôm hoá): 
Ngô nghịch, Nghịch 
con mãi (khó coi) 


Yf 

Nghịch (mì) 
- Ngược: Nghịch nệnh 
(không nghe lời); 
Nghịch phong 
- Kẻ làm phản: Vghịch 
tổ (tù binh giặc) 
- Loại phương trình 
Toán: Mghịch định lý 


JR} 


Nghiêm (yán) 
- Chặt chế: Quan 
nghiêm (khép chặt) 
- Không buông thả: 
Nghiêm dĩ luật ki, 
khoan đĩ đãi nhân 
(ngặt với mình khoan 
dung với người) 
- Người cha (cô văn): 
Nghiêm đường 
- Họ 


„ 


Nghiễm (guăng) 
- Bộ gôc câu tạo các 


chữ hình dung mái nhà 
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- Quảng Hv viết tắt - Hồi hả: Nghiễn ngấu nghiêng ngửa cũng có; 
*Nghiêng nước 
th 1" nš nghiêng thành (đần bà 
Nghiễm (yăn) Nghiễn dyàn) N2 G, 
Cụm từ (cỗ văn): - Hỏi thăm * VÙ 
Nghiêm nhiên (bệ vệ: - Xem Ngạn (yàn) 
lớp lang; đúng điệu) Nghiệp (yè) 

A Fˆ j - Nghề: Các hãng các 
bố Đà hệ Nghỉ ễn tấn) nghiệp: Binh nghiệp 
Nohiê yẺ ty n. - Công cuộc kinh 

ghiệm (yàn) Đĩa (nghiên) mài Pướớh Ân 
- Kiểm sát: Nghiệm : Nghiễn đài; KREHÀ) NHIẾP .. 
3 ch 60) DVc Ố ' - Việc làm đề kiêm ăn 
huyệt; Nghiệm hộ chiêu | Nghiên trì (lũng sâu ở : v £ mm 
- Có kết quả mong nghiên nơi mực tụ lại) Qob): Thát nghiệp 
đợi: Hiệu nghiệm EM di 2l 
Ủf lƒ Nghiệp nông 
ø jtt Ty - Chương trình học: 
bà Nghiên (xiàn) Kết nghiệp: Tất nghiệp 
Nghiên (yán) - Núi ở Hồ Bắc TH - Tài sản: Gia nghiệp 
- Nghiền tán: - Đà nẵng: Nghiễn cảng | _- Việc thành công lớn: 
Nghiên mặc (mài mực) | (theo lối TH gọi) Nghiệp tích; 
- Tìm hiểu: Mghiên Sáng nghiệp 
cứu; Nghiên cứu sinh nÑ 1Ì - Đã; rồi: Mghiệp kinh 
(Anh ngữ: postgraduate ti (bộ miên); Ø7 nghiệp 
student): Nghiên chế Nghiện (yàn) - Việc làm vào những 
(tìm cách tạo ra cái mới) |_ Luận tội; kết án: Định giờ rảnh: ghiệp dư; 


nghiện Nghiệp dư ái hảo 
(Anh ngữ: hobby) 


ihÚP (yán) ñl r5 l2 J3 - Cụm từ: 


Đẹp (cỗ văn): Nghiện* (Hv nghiên) Nghiệp chướng (duyên 
Bách hoa tranh nghiên | (khâu ngạn; tâm ngạn) kiệp trước đê - 
(tâm 1⁄2 điện) lại - Karma Phật học) 
1} 1 Mê khó bỏ: Nghiện 
VÀ rượu; Nghiện hút Lủ 
Nghiên* 


(Hv nghiên; nghiễn) tí Nghiệt (nè) (cổ văn) 


- Giã nhỏ: Mghiên nát : - Mục tiêu 
- Âm khác của Nghiện*: |Nghiêng*(nghinh) | - Tiêu chuẩn: 
Nghiên thuốc - Lệch không thăng Khuê nghiệt 
đứng: Cây nghiêng; - Còn âm là Niệt 
HH HP hở Lhi Lhủ A¿£ thí ANG (săp sửa 
Nghiến* qhảu kiến) | - Uốn khum: " 
(khẩu cần; khâu ngạn) Nghiêng mình chào Nghiệt (niè) 
(xi kiến; xỉ kiến) - Mấy cụm từ: - Điều ác: Tác nghiệt 
- Đề sát: Xe nghiên đứt | * Nghiêng ngửa - Tiêng bể trên xưa la 
chân; Nghiên răng (ngang sức nhau); măng kẻ dưới: 
- Xia xói: Đay nghiền Thua có thắng có, Nghiệt chướng 


độ SẼ 
Nghiệt* (Hv nghiệt) 
Ác độc: Cay nghiệt 


s 

Nghiệt (nè) 
- Mậm từ rễ đâm lên: 
Mạch tử chính tại 
phân nghiệt 
(lúa đâm gốc phụ) 
- Nảy ra từ kiệp trước: 
Oan nghiệt 

3S # 

Nghiêu (yáo) 
Minh quân cổ sử TH 


lã lá Hỗ 
Nghiêu (qiao) 
- Vặt chéo chân: 
Nghiêu thoái 
- Kiếng chân: Nghiêu cước 
- Mây cụm từ: 
*Nghiêu nghiêu bản 
(cần đu cho con nít 
chơi: seasaw); 
*Nghiêu khê (có điều 
ngoắt nghéo gì đây) 


ĐÃ) 

Nghìn* (ngạn thiên) 
Sô ngàn: Muôn bình 
nghìn tướng; Dẫu vàng 
nghìn lạng 


5 

Nghỉn* (từ cũ) 

(Hv khẩu ngạn) 

Đi cho khuât: VMghin cho 
mau (xéo đi ngay) 


Nghĩnh gyíng) 
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Hƒ 


- Ra đón: Nghỉnh tân 
(*đón khách; *đón cô 


dâu; *đón năm mới) Ngó* (Hv mục ngọ) 
- Giáp mặt; đối diện: | Xem; ròm: 
Nghĩnh chiến Đánh chó ngó chủ 
- Tên hoa: Mghinh xuân 
(winter jasmine) + #8 
- Từ đã hoá Nôm: # 4 ĩ 
nghình đón T129 |Ngố* (Œv thảo ngọ) 
- Còn âm làNghênh | (hảongẫu - 
Mây thứ rề ngâm: 
§ F Ngó sen; Ngó khoai 
Nghỉnh* (Hv cảnh) ft 
2 Am khác của Ngảnh: Ngó* (Hv thủ ngọ) 
Tiền Tin say: TÊN ch 
- . đù ó 4 
Ngùng nghĩnh Á-2145244223) 
H~ # 
g + Út 
= Ngỏ* (Hv khẩu ngọ) 
Nghĩnh* (Hv cảnh) lM ngọ) : 
Vẻ lạ dê ưa: Lên tiếng bày tỏ: 
Ngộ nghĩnh Sự lòng ngó với băng 
l8 nhân 
Nghịt* Rt †r T 
(Hv hắc nghiệt) Ngỏ* (Hv mộc ngọ) 
- Rât đen tôi: Mây đen (thủ ngọ; ngọ khai) 
nghịt (nghìn) nghịt - Để mở: Thơ ngỏ 
- Rât đông: Đông nghị! | - Từ đệm sau Cửa*: 
Các cửa ngỏ đóng hết 
5 m & § 
Ngo* (Hv ngô; ngô) T 1Ì 
Cụm từ: Ngo ngoc - Ngõ* (Hv ngọ) 
(*cựa quậy; *ìm lôi (hộ ngọ; ngọ môn) 
hành động; Không - Lỗi hẹp dẫn vào nhà: 
dám ngo ngoe) Ngõ trước vườn sau; 
Trong nhà chưa toö 
+ Ea ‡Ÿ ngoài ngõ đã hay; 
N Nhà ở trong ngõ hẻm 
Ngò* (Hv thảo ngọ) - Để mà: Ngõ hẳu 
(thảo ngô; nga) 


- Rau thơm: Ngò gai; + 

Ngò trơn (coriander) 

- Hoa cây khoai nước: |Ñữ0 (wu) 

Canh ngò khoai - Chi thứ bảy trong 


Nghiệt—Ngoã 


12 chỉ, có biểu tượng 
là con ngựa: go niên 
- Giờ từ 11 đên l: 
Ngọ thời, Chính ngọ 
(giữa trưa); Ngọ hậu 
(sau trưa); Ngọ giác: 
Ngọ thuy (ngù trưa) 


4 


Ngọ*(Hvngo) - 
- Ngượng: Ngọ ngăn 
- Cựa quậy: Ngọ nguậy 


TỊ 


Ngoa (xue) 
Giây cao ống: 
Vũ ngoa 
(giầy lội nước) 


-+- -ˆ M 

BÉ. bà TÍY 

Ngoa (é) 
Không đúng: Ngoa tự 
(chữ viết - in - sai); 
Dĩ ngoa truyên ngoa 
(gieo tin hoang rnang) 


Ngoa () 


Chim mỗi 


HH. TT, nÀu 


Ngoa* (Hv ngoa) 
(khâu hoa; ngôn ngoã) 
Đặt điều: Điêu ngoa 


R, 
Ngoã (wä) 
- Ngói: Ngoã phòng 
(nhà ngói) 
- Liên hệ tới ngói: 
Ngoã tượng (®thợ nề; 
*thợ lợp nhà) 
- Phiên âm: 
Ngoã đặc (WatU); 


Ngoạ—Ngoay 


Ngoã đặc kế 
(máy đo điện lượng); 


Ngoã thời (watt-hour) 


¬ Mắy cụm từ: 

Ngoã giải (tan tành); 
Ngoã lệ (ngói và đá 
mài: đống gạch vụn); 
Ngoã quyên 

(niền bánh xe); 
Ngoã tư (khí đốt) 


lị` EẢ 

Ngoạ (wò) 

- Năm: Wgoaạ ngưỡng 
(nằm ngửa); 

Ngoa sàng (không 
được ra khỏi giường) 
- Ngủ: Ngoa phòng 
(buồng ngủ) 


- Trứng chiên mà lòng 


trắng bọc lấy lòng đỏ 
còn mềm: (poached 
egg): Ngoạ qua nhỉ 
Tế 
Ngoác* 
(Hv khẩu hoắc) 
Mở to quá cỡ: Toác 


ngoác; Ngoác môm cãi 


tù Tế 


NgoạC* (Hv thủ hoạt) 


(thủ hoạch) 
Vẽ việt vội vàng: 
Nguệch ngoạc 


lô 


Ngoạchz 
(thủ hoạch) 
- Vẽ viết vội: 
Chỉ ngoạch vài nét 
l2 UẼ v2 
- Còn ầm là Nguệch* 


SÄ 6 
Ngoai* (nguy; nguy) 
- Bò lan man: 

Bí ngoai đây sân 

- Từ đi sau Nguôi*: 
Nguôi ngoai 

(dịu bớt nỗi buồn) 

- Tượng thanh đi 
trước Ngoái*: 

Kêu ngoai ngoái mãi 


2} 


Ngoài+ (Hv ngoại) 
- Đối với Trong*: 
Bên ngoài cười nụ; 
Như gió thoảng ngoài 
- Còn số chưa kể: 
Ngoài ra 
- Quá số đã kế: 
Ngoài tám mươi tuổi 


7Ì j} 


Ngoái* (Hv ngoại) 
(thủ ngoại) 
- Quay đầu nhìn: 
Ngoái cô lại xem 
- Từ đi sau Năm* 
để gọi năm vừa qua: 
Hoa đào năm ngoái 
còn cười gió đông 


Ñ 
Ngoải* 
(Hv ngoại nhục) 
Cụm từ: Ngắc ngoải 
(sắp chết) 


HÌ 


Ngoại (vài) 
- Bên ngoài: Song 
ngoại (ngoài cửa sổ) 
- Ở phía ngoài: Ngoại 


biểu (dáng bên ngoài); 
Ngoại gian: Ngoại thát 


(buồng bên ngoài) 


6l6 


- Còn nữa chưa kế hết: 


Ngoại nhân 

- Thuộc nước ngoài: 
Ngoại nhân 

- Họ đàng mẹ: Ngoại 
công (ông ngoại); 


Ngoại tôn (cháu ngoại) 


- Không có họ hàng: 
Ngoại khách; Ngoại 
tân; Ngoại kiêu; Kiến 
ngoại (coi như người 
dưng) 

- Không được chính 
thức công nhận: 
Ngoại truyện 

- Ngoài ra: Thử ngoại 


NI 
Ngoàm#* (Hv giam) 
(khâu trâm; hàm) 


Cụm từ: Mgôm ngoàm 


(dáng ăn vội vàng) 


D§ "ÿ, "lệ "R 
Ngoạm# (khẩu am) 
(khẩu ngoạn) 


(khẩu đạm; khẩu cảm) 


Há môm to mà đớp: 
Chó ngoqn xương 
7L 
Ngoan (ván) 
- Ngu không biết gì: 
Ngoan độn 
- Vô tri vô giác: 
Ngoan thạch l 
- Khó bảo: Mgoan cô; 
Ngoan địch 
(địch khó trị) 
- Hay phá nghịch: 


Ngoan bì; Ngoan đông 


Ti 
Ngoan* (Hv ngoan) 


Dễ bảo: Mgoan đạo; 
Ngoan ngoãn 


7i Ìu 
Ngoãn* (Hv ngoan) 


Từ đệm sau Ngoan*: 
Ngoan ngoãn 


JW 

Ngoạn (wán) 
- Chơi giải trí: 
Ngoạn bàn kì (chơi cờ) 
- Đồ sưu tầm: 
Cả ngoạn (đô cỗ) 
- Dùng tới: Vgoạn thủ 
đoạn (chơi khăm) 
- Giỡn: Ngoạn pháp 
(đùa với pháp luật) 
- Hưởng; thưởng thức: 
Ngoạn nguyệt 


` ` 

2. Hã 

Ngoảnh* (Hv cảnh) 
(mục cảnh) 
Xoay mặt: Mgoảnh 
(Ngảnh) cổ nhìn lại 


7 


Ngoa0* (khẩu ngạo) 
Tiếng mèo kêu 


2F 1F 


N goáo* (Hv ngạo) 
(khuyên ngạo) 
- Thứ dữ dùng doạ trẻ: 
Ngoáo ộp 
- Xem Ngáo* 


lệ 


Ngoạt (yuè) 
Âm khác của Nguyệt: 
Lí ngư bát ngoạt 
(cá chép tháng tám) - 


JU/jÌ 


Ngoay* (Hv nguy) 


(thủ ngoại) 
Chối mạnh: Chói 
Hgoay ngoáy 


Đh 

Ngoáy* 
(Hv thủ ngoại) 
(ngoại túc) 
- Động nhẹ: Ngó ngoáy 
- Làm vội vàng: VNgoáy 
mấy chữ 
- Chọc vào rồi xoáy: 
Ngoáy tai, Ngoáy mãi 


lš 


- Quanh co đáng ngờ: 
Ngoăt ngoéo 
(xem Nghiêu khê) 


lỤ 


Ngoöặtt* (khúc nguyệt) 


- Quẹo lối khác: Bẻ 
ngoặt cánh tay; Đường 
lôi ngoặt ngoẹo 

- Cụm từ: Ngoặt ngoẹo 
(*cười vẹo đầu vẹo cô; 
*yếu mêm quá độ, cần 
cột chống) 


% 


Ngoáy* (Hv tâm quải) Ngóc* (Hv ngốc) 


Bât bình bỏ đi: 
Ngoàay đi ngay 


tt 


Ngoăc* (Hv thủ ngọc) 
Cong ngón tay đê 
gọi người ta tới 


lân 


Ngoặc+* (Hv thủ ngọc) 
- Móc một đường: 
Ngoặc chân cho ngã, 
Ngoặc bậy vài nét 
- Liên lạc bí mật: 

Móc ngoặc với nhóm 
buôn lậu 
- Dầu ngoặc: () 


DĐ) 


Ngoằng* (Hv hoằng) 
(Đường lôi) quanh co: 
Ngoăng ngoèo 


1h 


Ngoắt* (thủ nguyệt) 
- Vẹ vậy cuống nhỏ: 
Ngoắt đuôi; Ngoắt 
(ngoắc) ngón tay gọi 


- Chia làm nhiều ngả: 
Ngóc ngách 

- Cụm từ: Ngóc đâu 
lên (*ngửng đâu lên; 


*thoát cảnh bần hàn) 


Bà 


Ngọc (yù) 


- Bộ gốc đi với tên 
quý vật (lúc này mất 
dấu chấm ra Vương) - 

- Đá quý rất rẫn: Ngọc 
điêu (giũa ngọc); Ngọc 
bắt trác bắt thành khí 
- Tựa như ngọc: 

Ngọc mẽ, Ngọc giao 
(ngô bắp) 

- Xinh đẹp (cổ văn): 
Đình đình ngọc lập 
(dáng xinh nối bật) 

- Của ngài: Ngọc âm. 
(thư ngài); Ngọc chiêu 
(ảnh ngài); Ngọc thể 

- Mấy cụm từ: Ngọc 
bản chỉ (loại giấy tốt); 
Ngọc hành (cuống 
giái); Ngọc Hoàng 
(vua trời); Ngọc lan 
(magnolia có hoa nhỏ 
và thơm); Mgọc lan 
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phiến (măng khô); 
Ngọc thó (mặt trăng); 
Ngọc toái (chết vẻ 
vang như ngọc vỡ) 


$5 lã 


n. (nguy; vĩ nguy) l§ 


Loe ngoe vài người 

- Lắc qua lắc lại: 
Ngoe nguấy cái đuôi 
- Cụm từ: Ngo ngoe 
(*ngoe nguây; 

*kiêm tìm; Nẹo ngoe 
làm lớn) 

- Càng cua, tôm... 
Đừng có giơ ngoe 
(chống cự vô ích) 

- Choè choẹt: Ngoe 
ngoét 

- Tượng thanh: Kêu 
ngoe ngoé 


li tẾ 


Ngoé* (Hv trùng nguy) 
(trùng nguy) 
Éch nhỏ da xanh 


74 

Ngoen* (khẩu nguyên) 
- Không ngượng: 
Nói dỗi ngoen ngoẻn 
- (Mụn lở...) lan rộng: 
Hắc lào ăn ngoen ra 
mu bàn tay 


_= 
h 

Ngoén# (khẩu nguyễn) 
Nói dồi không ngượng: 
Ngoen ngoẻén cái môm 


kà 
Ngoeo* 
(Hv khâu nghiều) 


.Ã ` ^ 
Tiêng mèo kêu 


Ngoáy—Ngoi 


lỗ 

Ngoèo* 
(Hv khúc nghiêu) 
Đường quanh cọ: 
Lối đi ngoằn ngoèo 


Ngoéo* 
(Hv ngạt nghiêu) 
- Cong và cứng: 
Chết ngoéo 
- Mắc hai khúc cong 
vào với nhau: Ngoéo 
(ngón) tay; Ngoéo 
chân cho ngã 


lã 

Ngoéo* 
(Hv ngạt nghiêu) 
- Vẹo lệch: Đầu ngoẻo 
sang một bên 
- Chết; (tiếng bình 
dân): Nó ngoéo rồi 


JJ 


Ngoẹo# (Hv túc nguy) 
Quặt theo lỗi khác: 
Ngoẹo trái 


Ngoét* (thuỷ nguyệt) 
- Choè choet: 
Ngoe ngoét; 
Miệng ngoe ngoét 
quíÍt trầu 
- Con số còn non chưa 
đúng hẳn: Mgói ngoét 
ba trăm bạc 
- Từ đệm sau Xám*: 
Xám ngoét 


Đi 1Ã DĐ} 


Nø0Ï# (Hv thuỷ ngôi) 


(thủ ngôi) 


Ngòi—Ngọt 


- Bơi lội 

- Trôi lên: /foa sứng 

ngoi cao hơn mặt nước 
- Cụm từ: Wgoi ngóp 

(*vắt vả bò lên cao; 
*ngáp chết) 


Ngòi* (Hv thuỷ ngoại) 
- Rãnh nhỏ: _ 
Ngòi lạch giăng gịt 
- Đường dẫn máu mủ 
từ mụn bọc ra ngoài: 
Nặn mụn cho hết ngòi 


ø 


Ngòh (Hv mao ngôi) 
Đâu cây việt: 
Ngòi bút lông 


l) 


Ngòi* (Hv hoả ngôi) 
- Mỗi dẫn lửa: Mgòi nô 
- Mầm gây tai hoạ: 
Châm ngòi chiến tranh 


ñ, !J, IH ÄX #4 


Ngói (Hv ngoä) 
(thể ngoã; ngoã nội) 
(ngôi ngoã; thạch khối) 
Đất nung cứng để 
lợp nhà: Nhà ngói cây 
mít (nhà giầu) 


5N. 5Á 


Ngói* (Hv điều ngoã) 
(điều ngôi) 
Chim cu trời: Chữm 
ngói mùa thu, Chữm cụ 
mùa hè 


LỪt 
3 7 
Ngõi* (ngôi) 
(khẩu 1⁄2 khôi) 
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ngón văn 
- Tài riêng: Ngón đàn 
- Mưu lừa: Đở ngón 


" 


Mong mỏi theo đuổi: 
Chăng ngõi (không thèm) 


A 


Ngòm* 
(Hv hắc + còm*) Ngọn* (thuỷ nguyễn) 
- Rất tối tăm: Đen Chỗ sông phát nguyên: 
hñgÒm:, Tối ngòm ngòm Phải dò cho đến ngọn 
- Rất đăng: Đăng ngòm nguồn 

độ l 

Ngóm* (mụcngâm |N Ø0n"#* (thảo nguyễn) 
- Chết ngoẻo: - Đinh cao của cây: 
Chết ngỏm Ngọn cây: Ngọn cờ; 
- Nhỏm: Mgóm dậy Đơm đó ngọn tre (hành 
_ động không đúng chỗ, 

H= dịch câu "Duyên mộc 

tâm ngư) 
N 60n" - Có dạng ngọn cây: 


(khâu ngôn: nghiễn) 
- Đô ăn hợp miệng: 
Án ngon 


Ngọn bút, Ngọn đèn; 
Ngọn nút Ngọn gió 
- Đầy đủ chỉ tiết: 


- Ngủ yên: Meử ngon Ngành ngọn 
- Làm cho vừa ý: Nói 
ngon nói ngọt lR 
- Như ý muốn nhất là 
hợp khẩu vị: Wgon N 80n8* (Hv ngung) 
lành; Ngon trớn Nhắc cao: Ngong 
- Từ đệm trước Ngót* ngóng trông chờ (dài 
tả vị ngọt nhẹ nhàng: cô mong đợi) 
Trái cây hơi ngon ngói tE 
MÃ Ngòng* 
N gòn* (Hv ngung trường) 
(Hv hắc + nguồn*) Cong queo: Ngòng nghoèo 


Hơi ngọt: Ngòn ngọt 


ÿL TM 


2 Ngóông* (mục công) 
Ngón* vn nh 

(Hv thủ nguyên) (ngung hiệt) 
(thủ nguyễn) (ngùng; mục ngùng) 
- Năm khúc ở đầu Trông đợi: Ngóng mẹ 
mỗi bàn tay và bàn 
chân: Ngón cái ; Ngón L:h: 
tay trỏ; Ngón tay út; 


Bàn tay có ngón dài — |ÌÑgÔng* (Hv ngùng) 


- Dỏng: Ngỏng ngành 
- Đưa lên cao: 
Khó ngóng cô lên được 


đã Mã 


Ngõống* (Hv ngùng) 


(mộc + 1⁄2 ngung) 
Điểm tựa giúp xoay: 
Ngõng cửa; Ngõng côi 


3 T 


Ngọng#* (khẩu cộng) 


(khẩu ngùng) 

- Cụm từ: Nói ngọng 
(*tật nói khó khăn; 
*phát âm sai) 

- Có điều khó nói: 
Thấy ngọng miệng 


HH 


⁄Ù 


Ngót* (Hv thảo ngột) 


Cây phyllantum 
elegans cho lá ăn được 


3F ĐỂ 


Ngótt* (Hv cận ngột) 


(giảm ngột) 

- Giảm: Lụt đã ngót 

- Lượng non: Mgói một 
tháng; Ngói trăm tuôi 
- Ngót hoặc ngọt rất 
nhẹ: Meon ngót 


#E 7\ 
IE T lR BR TT Ngọt (Hv ngột cam) 


(khâu ngột) 

- VỊ của đường: 

Mật ngọt chết ruôi 

- Không mặn: Nước 
ngọt 

- Dễ được chấp nhận: 
Ngọt ngào; Nói rppf 
- Trót lọt: Ngọt xớt; 
Chém ngọt 


h 
Lí 


Ngô (wú) (cổ văn) 
- Người xưa tự xưng: 
Ngô bói (chúng tôi); 
Ngô quốc (nước tôi; 
nước chúng ta) 

- Kim văn là Ngã 


th 


Ngô (twú) 
- Tên cây: Mgô đông 
- Cao to hơn người: 
Khôi ngô 


A 

Ngô (Wú) 
- Tên nước thời Tam 
quốc (222-280) 
- Họ: Ngô đình Diệm 


" 

Ngô* (Hv ngô) 
- Bình dân gọi TH: 
Có mặt chú Khách 
vắng mặt thằng Ngô 
- Gộc từ TH: Bí ngô 
- Cõi xa: Ngô Lào 


lá 

Ngô* (Hv tâm ngô) 
Thật thà tới mức khờ: 
Ngô nghê 


#ñ tế 


Ngô* (Hv hoà ngô) 
- Cây bắp: Ngô không 
thuộc số ngũ cốc vì 
nhập khâu chậm 
- Cụm từ: Ngô khoai 
(đầu đuôi câu chuyện) 


lệ 


Ngô (wú) 


- Con rết: Ngô công 
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- Cỏ rặm mọc ở sa 
mạc: Ngô công thảo 
Hư 
1m) 
Ngô (wú) 
Sóc biết bay: Ngô thứ 


xH 
Ngô* (ngốc; tâm ngô) 
Ngu dại: Ngồ rừng 


H 
lIP | 
Ngô* (Hv khẩu ngọ) 


Bạo dạn: 
Ngô ngáo xông pha 


+ 
+ Tế r3 
Ngô* (Hv thảo ngọ) 
(thảo ngộ; thảo ngộ) 


Loại rau thơm: 
Canh cá nâu với ngô 


1 
lf Ấ 
Ngô (@u) - 
Khó dạy: Ngô nghịch 


Ýf 

Ngỗ (wu) 
- Gặp nhau : 
- Đôi nghịch: Vì ngô 


+ '\ID 

BX TA 

Ngộ (wù) 
- Lâm: Ngộ sai; Ngộ 
hội: Ngộ giải 
- Bắt hụt: Ngộ liễu hoả 
xa (hụt chuyến xe lửa) 
- Cụm từ: Ngộ điểm 
(chậm quá hạn); Phi 
cơ ngộ điểm liễu 
- Làm hại: 
Ngộ nhân tử đệ 
(làm hư thế hệ trẻ) 


- Vô tình: Ngộ sát 


li 

H 

Ngộ (wu) 
Suy kĩ mới biết: 
Tỉnh ngộ 


_~> 
đủ 


Ngộ (wù) (có văn) 
Thức giấc: Tỉnh ngộ 


3Š 

Ngộ ơù) 
- Gặp: Ngộ sát; Ngộ 
kiến; Duyên kì ngộ 
- Tiếp khách: ngộ 
- Tình cờ: Cơ ngộ 


+r 

HD 

Ngộ (wù) 
- Gặp để phỏng vắn...: 
Ngộ đàm; Ngộ diện 


kh 
H 
Ngộ (wù) 


Ủ cho ấm: Ngộ nhất 
ngộ thủ (ủ tay) 


lổ 


Ngộ (wù) 
Bớt trên da: Ngộ £ứ 


=H kk: › 

ñX TH \Ä 

Ngộ* (ngộ: ngộ; ngộ) 
- Lạ, đẹp: Ngộ nghĩnh 
- Nêu như: Ngộ không 
gặp y thì sao? 


‡ 

H 

Ngộ @œn _ 
Xung khắc: Đê ngộ 
(lời phản bác) 


Ngô—Ngôi 


% 


Ngốc (đai) 


- Ngu: Ngốc đâu 

- Ngân ngơ ngớ ngác: 
Ngốc nhược mộc kê; 
Mục trừng khâu ngốc 
- Còn âm là Ngai 


bề 


Ngốc (4Ð 


Cứng ngắc: : 
Động tác ngốc bản 


+ 


Ngốc* (Hv ngốc; thốc) 
Khởờ dại: gu ngốc 


kh 


Ngộc* (Hv ngốc ngọc) 
(tâm ngọc) 
- Ngu và chậm: Ngộc 
nghệch 
- Tượng thanh: Bánh xe 
lăn lộc ngộc (cốc) 


kì 


Ngôi (wéi) (cổ văn) 
Cao sừng sững 


b) 


Ngôi* (Hv ngôi) 
- Bản vị: Thiên Chúa 
Ba ngôi (Holy Trinity); 
- Đại danh từ ở văn 
phạm: 7ô” là ngôi 
nhất, “Anh” là ngôi 
hai: “Nở” là ngôi ba 
- Quán tự trước người 
vật đáng chú ý: Ngôi 
chùa: Ngôi sao 
- Thứ vị trên dưới: 
Ngôi thứ trong làng; 
Tranh ngôi 
- Đường rẽ tóc: Rẽ ngôi 


Ngôi—Ngỡ 620 
Jặ Thất ngôn bát cú khi trổ hoa: Cải ngỗng 1X 
nụ ' - Cụm từ: Ngôn quy vu | - Người ăn mặc không P 
Ngôi wé) - hảo (làm hoà) kín đáo: Ởưuôngmà |NNgột(wù) —- 
- Cột buồm: Mgôi can; | - Ngôn là bộ gốc tông ngông chạy ra - Ghế nhỏ, cái đôn 
Ngôi tưởng; Thuyên 7 nét, nhưng mẫy tự đường - Không an định: Vgội 


ngôi; Ngôi đỉnh 
(ngọn cột buôm) 
- Còn âm là Nguy 


ÄjA fØ†: ¡# 

4 ấy 

N BöI? (Hv toạ) 
(ngoại toạ; ngôi toa) 
- Thân thể ở dạng 
Hv gọi là Toạ: Đứng 
ngôi không yên 
- Ở lại: Mgôi chơi, Rốn 
ngôi chăng tiện 
- Đàn bà vào hồi sinh 
nở: Ngồi chỗ 


ñ 


Ngột* (Hv ôi) 
Từ đệm sau Nghịch*: 
Lũ trẻ phá phách 
nghịch ngôi 


X 


Ngồm* (Hv nham) 
Cụm từ: Ngôm ngoàm 
(ăn phùng mang trợn 
mắt: vội và tham) 


_- 


H 

Ngôn (yán) 
- Lời nói: Phát ngôn 
- Nói: Tự ngôn tự ngữ 
(mình nói với mình); 
Diệu tại bất ngôn 
trung (hay nhật ở phần 
không nói ra); 
Ngôn tất tín hành tắt 
quả (nói nên giữ lời, 
làm nên cương quyết); 
Ngôn nhỉ vô tín (nói 
không giữ lời) 
- Từ, vân: 


điển mới TH viết với 2 
nét mà thôi 


mỆ 


Ngồn*+ (Hv ngôn) 
- Dô cao: Ngôn ngộn; 
Bắp thịt nổi lên ngôn 
ngôn 
- Rất trắng: Da trắng 
ngôn ngộn 


k 
Ậ Ậ 
Ngôn* (Hv khẩu cồn) 
Ăn vội cho hết: 
Ấn ngôn ngâu 


k lR Ã m Đ 


N gồn* (Hv cần; cỗn) 
(côn; ngôn; thô triển) 
Nhiều và lộn xôn: 
Ngồn ngang gò đồng 

Eš 

Ngộn* (Hv ngôn) 

- Từ đi sau Ngồn* 

- XemN gồn* 


Tổ 

Ngông* (Hv ngung) 
Ngang tàng vượt vị trí 
của mình trong xã hội: 
Ngông cuÔng; 
Tính tra nói ngông 


++ 7T 

7Ä 'Rị Rã 
Ngồng* (Hv mậu) 
(Hv thảo + ngông*) 
(Hv thảo + ngóng*) 
- Rau mọc cao trước 


- Cao trơ trên: Chồng 
ngông 


tì 


| Ngồng* (sơn ngung) 


Như Ngắng: Khó 
ngông đâu lên được 
(khó tiên thân) 


độ Nộ 


Ngỗng* (Hv nga) 
(ngung điều) 
- Chim Hv: Nga 
- Từ đi sau Nghề: 
Không nghệ ngỗng gì 
- Cút đựng rượu cỡ lớn 


#91 


Ngốt* (Hv xa ngột) 
(hoả ngột) 
- Ngột vì nóng chật: 
Nực ngốt người 
- Tiệc vì thây của mà 
không lấy hay đem 
theo được: Chế: cháy 
Vì ngốt của 


XÈ 


Ngột (wù) (có văn) 
- Bôc cao: Mgói lập 
(đứng thăng); 
Ngột tự (đứng yên) 
- Trụi lông tóc: Mgội 
ưng (chim điêu trụi cỗ) 


§U 


Ngột (wù) 
Giầy da dân miền 
Đông Bắc TH đi vào 
mùa đông: Mgột lạp 


niết (với bộ phụ) 


li 


Ngột* (Hv ngột) 
- Kẹt thở: Mgội ngạt 
- Không ngờ: Đột ngột 


Ñ LÍ lš 


N 803 (Hv ngư) 
(tâm ngư; nạch ngư) 
- Bỏ qua: Làm ngơ 
- Như lạc trí: Wgơ ngắn 
- Bỡ ngỡ: Ngơ ngác 


Ngờ* (nghi; ngư nghỉ) 
(khâu + ngớ*) 
- Nghỉ: Còn ngờ chiêm 
bao; Ngờ vực; 
Ngờ ngợ (hơi nghị) 
- Đoán trước: Á¡ ngờ 
nông nỗi nước này 
- Ngu: Vgờ nghệch 


'§ ll 


Ngớ* (Hv khẩu ngư) 
(tâm ngư) 
- Ngắn ngơ: Lớ ngớ 
- Khờ: Ngớ ngắn 
- Vụng về chưa thạo: 
Tiếng Anh còn ngú ngớ 
Eš71 th 
HH |H 
Ngõ* (ngữ; tâm ngô) 
- Tưởng như vậy mà 
thường là lầm: 
Cứ ngỡ là thê 
- Chẳng ngờ: Bỡ ngỡ, 
Ngỡ ngàng 


2I[ Z†r 

THIẾT. 

Ngợ* (Hv ngự; ngữ) 
Hơi nghi ngờ: Ngở ngợ 
như là người quen 


= 

XỶ 1Ã Tắt 

Ngơi* (Hv nghi) 
(nghi; tức nghĩ) 
Ngừng nghỉ: Không lúc 
nào ngơi: Nghĩ ngơi; 
Suốt ngày không ngơi 
chân ngơi tay 


P—a 


HH 

Ngơi* (Hv nghị) 
- Cơ sở khổ công kiến 
thiết: Cơ ngơi 
- Đỗ đạc trang trí: 
Hành ngơi 


l§ 

Ngời* 
(Hv hoả + 1⁄2 người*) 
Phát sáng: Sáng ngời 


Hà + HỆ 
x1 

Ngợi* (Hv khẩu nghĩa) 
(khẩu nghĩa) 
(khẩu nghị) 
Khen: Ca ngợi; Xa gân 
ngợi khen 


l2 


Ngơm* 
(Hv mục +1⁄2 ngâm) 
Lo tai vạ sắp đên: 
Ngơm ngớp 
tLì 
Và 
Ngờm* (Hv ngập) 
(ngợp”) 
Lũ lượt: Ngờm ngợp 


"2 Tổ 
Ngợm* (Hv ngâm) 
(nạch nghiệm) 
- Khi hơi giống như 
người: Nửa người nửa 
ngợm (xấu lại ngu) 
- Hay phá: 
Nghịch ngợm 


Ù 


— 


2 

Ngớứn* 

(Hv tâm ngạn: ngán*) 
Thiêu nghiêm chỉnh: 
Thái độ ngả ngớn 


tị [EU 
tý 
Ngớp* (Hv tâm ngập) 
(mục ngập) 
Lo sợ lâu: Ngơm ngớp 


'Ê 


Ngứp* (Nôm ngáp) 
- Cá ngáp trên mặt ao: 
Cá mè ngớp từng đàn 
- Sợ thâm: Ngơm ngớp 
thì 


là 
Ngợp* (Hv ngập) 


- Rợp: Bay ngợp trời 
- Lũ lượt: Ngờm ngợp 


li 

Ngớứtt* (Hv thuỷ ngạt) 
Giảm bớt: Ngới mưa; 
Ngới giận; Bệnh đã 
ngơn (ngớit) ngớt 


lê #ã 


Ngu (yú) 
- Mua vui: WNgu lạc 
- Niềm vui: Nhĩ mục 


chỉ ngu (thú nghe xem: 


thú từ ngũ quan) 
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/zÐn 

Ngư Gú) 
- Đân độn: Weu bát 
khả cập (đần hết mức) 
- Đánh lừa: Ngư lộng: 
Vị nhân sở ngu (bị lừa) 
- Tiếng tự khiêm: 
Ngu ý (theo tôi nghĩ) 


Jš 


Ngu Gú) 

- Ngờ: Dĩ bị bắt nẹu 
(đề phòng bất trắc) 

- Lo: Vô đông nồi chỉ 
nẹu (không lo rét đói) 
- Lừa: MỄ ngu ngã trá 
(mày lừa, tao ăn gian) 
- Triều TH; hiệu VN 
đời nhà Hồ: Đại ngư 


Hỗ 


Ngu (yú) 
Tên một huyệt 


XL 


Ngù* (Hv ngô mao) 
- Lông găn vào mũ, cờ 
- Khờ: Ngủ ngờ 


li 


Ngủ* (Hv mục ngọ) 
- Hv: “thuy, miên”: 
Ngủ nghệ cho khoẻ 
- Nam nữ giao hợp: 
Ngu với nhau 


h 


Ngũ (wu) 

- Số năm: Ngũ âm 
(cung, thương, giốc, 
chuỷ, vũ); Mgã canh 
(đêm chia ra năm hồi); 
Ngũ cốc [năm thứ hạt 


Ngợ—Nguây 


(đời xưa chưa có 
bắp)]; Ngã phương 
(*năm hướng của vũ 
trụ: Đông, Tây. Nam 
Bắc và Trung); Ngữ 
hành (năm yếu tô địa 
chất: kim, mộc, thuỷ 
hoả thổ); Wgữ hoa bát 
môn (đủ thứ); Ngũ hồ 
tứ hải (mọi nơi); Ngã 
Kinh (Thi, Thư, Dịch, 
Lễ, Xuân Thu); Ngữ 
quan; Ngũ sắc (xanh, 
đỏ, vàng, đen, trắng); 
Ngĩ súc (ngựa, gà, 
trâu, chó, heo); Wgữ 
tạng (tâm, can, tì, phế, 
thận); Mgãũ thưởng 
(nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín); Ngũ thể dầu địa 
(cảm phục hết mức); 
Ngũ tước (công, hầu, 
bá, tử, nam) 


1h 


Ngũ (wu) 


- Số năm đại tả 

- Bề dài 5 “xích” 

- Đơn vị năm binh sĩ 

- Quân đội: Nhập ngũ 
- Chỗ giao du: Mgữ loã 


5 JR 


Ngụ ợù) 


- Trú trọ: Ngự cư; 
Ngụ công 

(*làm quan xa nhà; 
*nhóm cựu thân trốn 

ra hải ngoại) 

- Nhà ở: Công ngụ 
(apartment) 

- Hàm ý: Ngụ ngôn: 
Ngụ ý thâm khắc 


lš 


ăn được: (gạo nếp, gạo Nguây* (tâm nguy) 


tẻ, miền mì, đậu, kê 


Chỗi quyết liệt: Chói 


Nguây—Ngút 
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HguÂy nguấy 


JU 


Nguây* (Nôm nguỳ) 
Chối quyết liệt: 
Chối nguây nguậy 


lì 
Nguấy* (thủ ngoại) 
Quấy trộn 


lỂ: 


Nguẫy*4Hv tâm quải) 
- Làm vẻ khó chiều: 
Ngúng nguáy 
- Xem Nguây* 


HÌ 


Nguậy* (Œv ngoại) 
Từ đệm sau Nguây* 


độ 


Ngúc* (Hv khúc ngốc) 
Trục trặc: Công chuyện 
cứ ngúc ngăc mãi 


Ngục œù) 
- Nhà tù: Nhập ngục; 
Việt ngục 
- Vụ kiện: Đoạn ngục 
(nghe và xử vụ kiện) 


J#§ "š 
Nguệch* 
(Hv khuếch) 
(khẩu nghịch) 
Vẽ viết vội vàng: 
Nguệch ngoạc 


` 


Ngùt (Hv ngôi) 
(khẩu ngôi) 


- Tả dáng buồn: 

Cở bay nghi nghi 

- Bồi hồi lo ngại: 
Bài ngủi; Ngắm nghi 


Jj Rl 

Ngủi* (Hv đoản ngải) 
(đoản 1⁄2 hải) 
Văn: Ngăn ngủi 


C 

Ngửủm* 
(Hv khẩu ngung) 
Mắt tích: Chết ngửm 


hủ 

Ngụm+* 
(Hv khâu ngung) 
Lượng vừa miệng 


ÿ 


Ngùn* (Nôm nguồn*) 
Dáng lửa bốc mạnh: 
Cháy ngùn ngụt 


Ƒ—= 


H 
Ngún* (Hv hoà ngôn) 
- Lửa cháy không lên 

ngọn: Ngắn khói 
- Làm khó: Mgún ngây 
(Ngúng nguẫy) 


Ngủn* (Hv đoản côn) 
Vắn khó coi: Cụ ngửn 


li 


Ngung (yú) 
Địa danh ở Quảng 
Đông: Phiên Mgung 
(kinh đô của Triệu Đà) 


Ti 

Ngung (vú) (cô văn) 
Nói sẽ, thì thầm: 
Ngung tư ngữ 


Ti 

Ngung (óng) 
Cụm từ (cô văn): Nướng 
ngung (cá ngắp trên 
mặt nước; há miệng 
chờ chuyện sắp tới) 


lB 


Ngung (yú) 
- Góc: Thành ngung 
(góc tường thành) 
- Chỗ xa xôi: 
Hải ngung (góc biên) 


RÃ BỦI 


Ngung (yóng) 
- Đầu to 
- Ngửa xem 
- Kính trọng 


RA là lâh 


Ngùng* (Hv ngung) 
(tâm ngung) 
(ngung trường) 


lí 7 


Nguôi* (Hv tâm ngôi) 


(khẩu ngôi) 
Nỗi buôn, giận giảm 
bớt: Mguôi ngoai 


#[ Ö} 


NguộÏ* (ngoại + cá) 


(thuỷ ngoại) 

- Bớt (hết) nóng: 

Ẩn mau kéo nguội 

- Cảm tình sút giảm: 
Nguội dân lửa duyên 
- Việc không thành 

- Cụm từ: Thợ nguội 
(*thợ kim loại; *thợ dở) 


Ì 


Nguồn (Hv nguyên) 
- Đầu suối: Nguôn nước 
- Khúc khởi đầu: Lên 
tới ngọn nguôn; Kế lễ 
HguÔn cơn 
- Miền thượng: Lên 
nguôn xuống biến 


Bã 


Ngụp* Œv cục hiệt) 
- Lặn: Ngụp dưới nước 
- Lật úp: Lậ! ngụp 


E đè; e sợ: Vgại ngùng } MW Elq 


l 


Ngúng* (tâm cống) 
Eo sèo; làm khó: 
Ngúng nguây 


la 


Ngủng* 
(Hv tâm + ngỗng*) 
Cố ý đúng đỉnh: 
Ngung nghỉữnh 


Ngút* (Hv ngột) 
(thuỷ ngột; vũ ngột) 
Trải xa: Ngú! ngàn 
thì 

2U 

Ngútt (Hv sơn ngột) 


Cao vút: Ngút trời 


JÍ 


Ngút* (Hv hoả ngột) 


Dạng khói bốc cao: 


Khói hương nghỉ ngút 


WY 

Ngụt* (Hv hoả ngột) 
Hơi nóng bốc mạnh: 
Ngọn lửa ngùn ngụt; 
Khí thể ngùn ngụt 


Nguy (véi) 
Xem Ngôi (wéi) 


VU 


Nguy (wẽi) 
ệ Họ 
- Hiểm nghèo: Nguy 
cấp; Cư an tư nguy 
(lúc yên nghĩ tới lúc 
nguy); Nguy như luỹ 
noãn (đáng ngại như 
trứng chồng lên nhau: 
trứng để đầu gậy) 
- Đưa vào chỗ khó 
khăn: Nguy cáp tính 
mệnh (liêu chêt) 
- Sắp chết: Bệnh nguy 
- Cao vút: Nguy lâu 


- Làm rợn tóc gáy (cỗ văn) 


fR 1 lR 


Nguy (wei) 
Có ý lừa: Nguy biện; 
Nguy chứng: Nguy 
công sự (camouflage); 
Nguy quân tử (kẻ giả 
hình); Nguy sao (tiền 
giả); Nguy trang (đỗi 
lốt bên ngoài) 


#ã 


Nguy (wèi) 
- Nước đời Tam quốc: 
Nguy quốc (Tào Tháo) 
- Họ 


RR, Ø8, 

Nguyên (yuán) 
Rùa mu mềm (cu 
định): Vguyên ngư 

7U 

Nguyên (yuán) 

- Thứ nhất: Nguyên 


- Bệ vệ: Chính khâm nguy |_ đán; Nguyên thuy, - 


Ngò thơm: Nguyên tuy 


J 


Nguyên (yuán) 


- Đầu tiên: Nguyên cáo 
(bên khởi tố); Nguyên 
cảo (bản viết tay); 
Nguyên tử (atom) 

- Chưa luyện: 

Nguyên du (dầu thô) 

- Tha thứ: 

Tình hữu khả nguyên 

- Đất phẳng: Bình 
nguyên; Cao nguyên 


J 


Nguyên (yuán) 


ˆ Nguồn nước: 

Ẩm thuỷ tư nguyên 

- Gốc phát sinh: 

Nguyên cứ (cớ); 
Nguyên viễn lưu trường 
(rât xưa mà còn lại) 


LÍ] 


Nguyên (yuán) 


Loại kì đà nhỏ: 
(newt): Vanh nguyên 


tọa (sửa áo cho bệ vệ) Nguyên tiêu (đêm rắm 
- Phiên âm: Wguy địa tháng giêng) j 
Mã Lạp (Guatemala) - Chính yếu: Nguyên cà 
thủ (vị cầm đầu); Nguyên* (nguyên) 
ÿ§ Nguyên nhung (cỗ văn) | Toàn vẹn: Còn 
(tướng trên hêt) nguyên như mới 
Nguy (wei) - Căn bản: Nguyên âm 


Sừng sững: Nguy nguy | (vowel); Nguyên tô 
- Nhà Nguyên Mông 


' Cổ (1271-1368) 


Nguyỳ* (Hv nguy) E¬¬ 
Dễ bảo: Ngoan nguỳ | ”U 

Nguyên (yuán) 
HN 1/8 


Hoa lilac: Nguyên hoa 
Nguy (gui) Ea 


- Lừa dối: Nguy xưng; 7U ` 
Nguy kế đa doan Nguyên (yán) 


đã Ã 


Nguyễn* (nguyện) 


(nguyên tâm) 

- Thê hứa: Lời nguyên 
- Chúc đữ: Nguyễn rủa 
- Từ đệm sau Tật 


— 


Nguyễn (ruăn) 


Chất protein ở 


Ngụt— Nguyệt 


lòng trắng trứng... 


ju 
Nguyễn (ruăn) 


- Nhạc sĩ TH đời Tắn 
chế ra đờn Nguyễn 
hàm mang tên rnình 

- Triều đại VN; (các 
chúa 1558 - 1802; các 
vua 1802 -1945) 

m Họ 


&: BR 


Nguyện uàn; 
- Thể: Hoại ng:yyên 
(quên lời thể) 
- Ước: Tâm nguyện 
- Xin làm: Tình nguyện 


] 


Nguyệt (yuè) 
- Mặt trăng: Nguyệt 
thực; Tân nguyệt 
(trăng đầu tháng) 
- Tháng: Nguyệt để 
- Tròn như trăng rằm: 
Nguyệt câm (đàn bốn 
dây có bầu tròn dẹp) 
- Mấy cụm từ: Nguyệt 
lão (ông tơ); Nguyệt 
quể thự (cây lá thơm); 
Nguyệt thạch (borax): 
Toa nguyệt tử 
(đàn bà ngồi chỗ) 
- Bộ gốc “Nguyệt” 
cũng là bộ “Nhục” 
- Nhóm rợ xưa ở Tây 
Bắc TH: Nguyệt Thị 
(hay đọc là Nhục Chỉ) 


#1 RÌ 
Nguyệt (yu) 


Hình chặt chân 


Nguýt—Ngưng 
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Hổ 


N guýt* (mục quyết) 
- Đưa mắt khiêu khích 
- Huýt còi: Nguýt sáo 


cà 


Nguÿn: 
(nghiêu nháy khẩu) 
Âm khác của Ngoẻo*: 
Chết nguÿu 


ft đí 


4))0VX — 

Ngư ú) 
- Cá: Ngư tử (trững 
chế ra caviar); Ngư 
tiên (hải sản) 
- Hay ăn cá: Mgư ng 
- Giống như cá: Mgư 
long (ichthyosaur); 
Ngư lôi (đạn hình cá 
ngoi dưới nước); 
Ngư quán (guàn) 
(đi xêp hàng đài); 
Đông phương đĩ lộ 
xuất ngư đỗ bạch 
(phía đông trời hừng 
sáng màu bụng cá) 


Z)\` 

NÑ gư* (Hv ngư) 
- Cụm từ: Ngắc ngư 
(*bị lay muốn đỗ; 
*dáng như sắp chết) 
- Hai cù lao gân cửa 
Lam giang: Hòn Ngư 


l§ lí BI 


Ngư 0ú) 
- Đánh cá: Mgư thuyÊn; 
Ngư, tiểu, canh, độc. 
- Nơi An Lộc Sơn nổi 
loạn đánh vua Đường: 
Ngư Dương bê cỗ 
động địa lai (Bạch Cư 
D) 


đã BÉ 


N gù* (ngư; ngư nghỉ) 
Loại cá biên thịt đỏ 


Hộ 


N gừ? (nhật ngư; ngự) 
Do dự: Ngán ngừ 


=ử ›lr 

HH ƑH 

Ngữ Gù) (cỗ văn) 
Nói trống chuyện: 
Bất dĩ ngữ nhân 


| lãi 


Ngữ ợu) 
Nhà tù: Lãnh ngữ 


=Ðt v1 
HH ƑH 
Ngữ ợu) 
- Tiêng nói: 
Việt ngữ, Hán ngữ 
- Nói ra lời: 
Phúc ngữ (nói từ bụng 
không động môi); 
Bắt ngôn bất ngữ 
(không hở răng); 
Cam ngôn mật ngữ 
- Phương ngôn: )eữ 
vân (có câu rằng...) 
- Làm hiệu mà nói: 
Kì ngữ (semaphore); 
Thủ ngữ 
(múa tay mà nói) 


Eš7 
HH 
Ngữ* (Hv ngữ) 


Mức độ: Cứ ngữ này...; 


Ăn tiêu có ngữ 


ÄẼ 


Ngữ (yữ) (cỗ văn) 
Cụm từ: 7? ngữ 
(hai hàm không ngậm 


vào nhau: bất hoà) 


THIẾU) 


Ngự ơù) 
- Đánh xe ngựa: 
Ngự giả (tên xà ích) 
- Thuộc về vua: 
Ngự uyễn; Ngự dụng 
- Chống lại: 
Ngự hàn; Ngự địch 


ðL 2Á 


Ngự ơù) 
Đánh xe ngựa: Ngự 
thủ (lính chăm ngựa) 


FÀ 

(Dị 

Ngự" (Hv ngụ) 
(Kẻ cả) ngồi 


7 2 
f ‡§ f4 
Ngừa* (Hv ngự) 
(thủ ngư; ngự thị) 
Đê phòng: Ngăn ngừa 


J§ JẾ ñh Tú Tế 


Ngứa* (Hv dưỡng) 
(dưỡng; ngữ) 
(nạch ngữ; nạch trứ) 
- Cảm giác đòi gãi: 
(Hy: phát dưỡng) 
Ngứa ngáy khó chịu 
- Muốn ra tay: Ngứa 
nghề 


HH 4ñ St Đế 

NÑ gửa* (Hv ngữ) 
(kì +1⁄2 ngữ); 
(ngưỡng + nghỉ) 
(ngưỡng ngữ) ˆ 
- Đối với Úp, Sắp 
- Lật phía mặt lên: 
Ngưa tay xin tiên; 
Ngưa mặt lên trời 


- Đều sức: Ngang ngửa 


Ôi 


Ngựa* (Hv ngự) 


- Con vật Hv Mã: 
Ngựa xe như Hước 

- Vật giống con ngựa: 
Ngựa văn (zebra); 
Chiếc sập kê trên hai 
bộ chân ngựa; Bộ ngựa 
chông dây đàn 

- Tiếng chửi đàn bà 
con gái: ĐÐĩ ngựa 


l: lz 


N gực* (nhục ngược) 


(nhục sơn + ât) 

Phân thân thê Hv: 
Hung: Uỡn ngực: 
Trồng ngực đánh thình 
thình (im đập mạnh) 


71 Ñã 


Ngửi* (Hv khẩu ngải) 
(tj ngại) 
- Khứu giác hoạt động: 
Mũi ngửi 
- Khó chấp nhận: 
Khó ngửi lắm 
(tiếng bình dân) 


Vi, 
Ngưng (níng) 
(giản thể lỗi VN) 
- Đông từ lỏng ra đặc: 
Ngưng cô ) điểm (độ lạnh 
khiến vật đông đặc), 
Ngưng kết (đặc sột SỆt) 
- Từ hơi biến ra chất 
lỏng: Mgưng tụ 
- Bôc từ đặc ra hơi: 
Ngưng hoá 
- Chú ý hết sức vào 
một điềm: Ngưng 
thân; Ngưng tư 
- Rút văn cho gọn: 


Ngưng luyện 


9 % ` 
%* r5 Ï5 
Ngừng* (Hv ngưng) 
(thuỷ + giản thể Ngưng) 
- Dừng lại: Ngừng chân 
ngừng tay 
- Ngắn ngại: 
Ngập ngừng 
- Lòng thôn thức 
(tiếng cũ): Nhận ngừng 
ông mới vỗ về... 
(cô dẹp xúc động...); 
(Thúc Sinh) nhận 
ngừng nuối tủi đứng ra 


Ngứng* (Hv ngưỡng) 
- Ngửa lên: Ngửng đầu 
- Còn âm là Ngâng* 


TẾ HE 


Ngước* (khẩu ngược) 
(mục ngược) 
- Đưa mắt lên cao: 
Ngước mắt lên trời 
- Chờ: Ngước trông 


Jš 


Ngược (nưè) 
Độc ác: Ngược đãi; 
Ngược chính 
(cai trị tàn bạo); 
Ngược sát (hành hạ 
cho đến chết) 


}š ]E 


Ngược (nuè) 
Bệnh sốt rét rừng: 
Ngược tật; 
Ngược văn (muỗi độc) 


3 


Ngược (đyào) 
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- Bệnh sốt rét rừng: 
Ngược văn (muỗi độc) 
- Bệnh sốt rét rừng 

yào là phát âm lồi 
bình dân TH 


TẾ À 
Ngược* 

(Hv ngược; nghịch) 
- Đi trái chiều với 
nước chảy, gió thôi...: 
Chèo ngược nước 

- Trái với lễ giáo: 
Ngược ngạo; 

Ngang ngược 

- Chuyện không bình 
thường: Ngược đời; 
Tranh treo ngược) 
Trồng đánh xuôi kèn 
thôi ngược (lãnh đạo 
bắt nhất) 


HỆ l W5 45 


Ngươi* (Hv mục ngại) 
(mục nghi; mục nghĩ) 
(bạch nghi) 

- Tròng mắt: Con ngươi 
- Xưng với người dưới: 
Các ngươi 

- Từ thay cho Người”: 
Cười ngươi Tôn Tẩn 
hững hờ 

- Mây cụm từ: 

Rẻ ngươi (khinh dễ); 
Trêu ngươi (chọc giận); 
Hả ngươi (thẹn) 


{ý 3À 


Người? (nhân ngại) 
(ngại nhân) 
- Nhân loại: Loài người 
- Kẻ ở chung quanh: 
Người ta; Người thợ; 
Người đàn ông... 
- Nói về bậc cao quý: 
Xin người nhận cho 


Xu, 


Ngưỡng (yăng) 


- Ngửa mặt lên: 
Ngưỡng trước thuy 
(ngủ năm ngửa); 
Ngưỡng vịnh 

(bơi ngửa) 

- Có lòng kính trọng: 
Ngưỡng mộ; Ngưỡng 
vọng: Chiêm ngưỡng 


Ú 


Ngưỡng* (ngưỡng) 


- Khung dưới cửa ra 
vào: Hv: “môn giám” 
- Lỗi vào (nghĩa trừu 
tượng): Ngưỡng cưa 
đại học 

- Dáng ngắc ngư: 
Ngật ngưỡng 


kì 56 5ã tW] 2 


Ngượng* (tâm nữu) 


(cường; tâm ngưỡng) 
(tâm ngạn) 

- Cử chỉ vụng về: Tay 
trái ngượng khó viêt 
- Cảm giác vụng về: 


Ngượng ngập: Ngượng 


nghịu: Ngượng ngùng 


s 


Ngưu (niú) 


- Con bò; con trâu: 
Công ngưu (bò đực); 
Mẫu ngưu (bò mẹ); 
Ngưu độc (nghé); 
Ngưu bài (steak) 


- Tên: Vgưu lang Chức 


nữ (*xem Ngâu; 
*chòm sao Altair) 

- Mẫy được thảo: 
Ngưu hoàng (bezoar); 


Ngưu tất (Achyranthes 


bidentata) 
- Phiên âm: Ngưu đôn 


Ngừng—Nha 


(Newton) 

- Nhiều cụm từ: 
Ngưu giác tiêm 
(*chuyện không đáng 
lưu tâm; *chuyện 
khó giải quyết); 
Ngưu tử khô 
(quần chẽn jeans); 
Xuy ngưu bì đại vương 
(chúa nói láo); 

Đa như ngưu mãao 
(nhiều lắm); 

Ngưu mao tẾ vũ - 
(mưa bui) 

- Còn âm là Ngât: 
- Khi làm bộ gốc 
chữ Ngưu viết lệch 


Jl ‡W Y 
Nha (ya) 
- Rẽ đôi: 
Nha xoa (chạng cây) 
- Tớ gái: Nha hoàn 
- Cô gái nhỏ: Nha đầu 


35 b§ Tổ 


Nha ga) 
- Con quạ 
- Chim giống quạ: 
Nha tước (sáo đen); 
Nha tước vô thanh 
(im như tờ) 
- Á phiện: Nha phiến 


1 

Nha (yä) 
- Tiếng kêu tỏ ngạc 
nhiên, để thúc giục; 
để hỏi 
- Tiếng kẽo kẹt: Môn 
nha đích nhất thanh 
khai liễu 
- Còn âm là AT 


3 


Nha đyá) 


Nha—Nhạc 


- Răng: Nha cao 

(kem đánh răng); Nha 
loát (bàn chải răng) 

- Giống như răng: Nha 
luân (răng gài các 
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- Người trong nhà: - Từ đệm sau Nhục*: + 
Cả nhà ngôi ăn Xấu hồ nhục nhã _ 
- Họ thông giaởđám | - (Mắt khôngđẹpvì | Nha 
cưới: Nhà trai nhà gái | có nhiều lòng trắng: h Gây hoạ: Nha hoả 
- Tiêng vợ chông nói Hai mắt trắng nhã thiêu thân (nhen lửa 


bánh xe vào nhau) 

- Ngà: 

Nha khoái (đũa ngà) 
- Mấy cụm từ: 

Nha nha (bập bẹ nói); 
Nha hãng (broker) 

- Địa danh: Nha Bồi 
(tên người TH gọi 
Nhà Bè); Nha Trang 


lñ 


Nha ợá) 
Thăng nhỏ; con nhỏ; 
(tiêng bình dân) 


3 


Nha đyá) 
Mậm: Nha đậu (đỗ 
giá); Hoa nha (nụ); 
Nha trà (búp trà); 
Nha tiếp (tháp mầm 
non vào gốc cây) 


„= 

Thi 

Nha (yá) 
Văn phòng chính phủ 
(đời xưa): Nha môn; 
Nha môn bát tự khai, 
Hữu lí vô tiền mạc tiễn 
tai (cửa quan mở chữ 
bát; có lí mà không có 
tiền thì chớ tìm đến); 
Nha dịch: Nha lại 


” -H 
% Ÿ im #I 
Nhà* (gia; nhân gia) 
(thảo gia; thảo như) 
- Mái che làm chỗ trú 
trọ: Nhà cao cửa rộng 
- Phòng, buông: 
Nhà khách; Nhà ngu 


về bạn đời: Nhà tôi 

- Triều đại: Nhà Trấn 
- Địa vị trong xã hội: 
Nhà sang; Nhà nghèo 
- Của ta: Ao nhà; 

Nhớ quê nhà 
- Quán từ đi trước 
chức nghiệp: Nhà báo; 
Nhà buôn; Nhà nông 
- Các cơ quan cai trị: 
Nhà nước 
~- Địa danh: Nhà Bè 


1 

Nhấ* (Hv khẩu nha) 
- Nuốt trôi: Khó nhá 
- Gần tôi: Nhá nhem 
- Tiêng dặn như Nhé 


bố 
TH Ti "R, 


Nhả* (Hv khẩu thả) 
(khẩu dã; khẩu giả) 
(khâu giả; khẩu nhã) 

- Thả vật đang ngậm: 
Nhà môi bắt bóng 

- Sáng tác: 

Nhà ngọc phun châu 

- Đùa nghịch quá trớn: 
Chơi nhá: Chớt nhả 

+ 

re] 

Nhã (re) 

- Phiên âm: Bát nhã 
(Prajna) (gạt bỏ những 
tư tưởng xấu) 

- Xem Nhược (ruò) 


lÈ 


Nhã» (Hv nhã) 


Hà 


Nhã ợã) 

- Đúng như lẽ phải 
(cỗ văn): Nhã chính 
- Quen biết (cổ văn): 
Vô nhất nhật chỉ nhã 
(không hề quen biết) 

- Lịch sự hào hoa: 
Hào hoa phong nhã 

- Tiếng lịch sự với 
người đối thoại: Nhã ý 
- Chương ở Thi Kinh 

- Phiên âm: 

Nhã nễ tháp (Yalta); 
Nhã điền (Athens); 
Nhã gia đạt (Jakarta) 

- Mấy nghĩa đặc biệt: 
Nhã toà (phòng hàng 
ăn dành cho đám xá); 
Nhã lượng (*lòng 
quảng đại; *tửu lượng) 
Vô thương đại nhã 
(không hại tới đại cục) 


n4 1ƒ 
Nha đyà) (cô văn) 
Ngạc nhiên: Kinh nhạ 


1J 

Nhạ (yà) (cỗ văn) 
Mời vào nhà: Vị tăng 
nghĩnh nhạ (chưa từng 
được tiếp đón) 


l 


Nhạ @à) 
Nên da thuộc... cho 
mịn: Nha quang 


để tự đốt: gây hoạ 
cho mình); Nhạ Ha 
phiên (tự chuôc rắc 
rối); Nhạ thị phi 
(gây tranh cãi); 
Nha sự ( gây rắc rỗi) 
- Làm mật lòng: Mgã 
nhạ bát khởi tha 
(tôi không dám làm 
mích lòng ng) 

- Nôi giận: hạ khí 


Kủ 

Nhạ œẽ) 
- Hô to đê tỏ lòng kính 
trọng: Xướng nhạ 

- Xem Nặc (nuò) 


®% l l 
TS SẺ 


Nhắc* (Hv dặc) 
(mục trác; mục các) : 
(mục lạc; giác) (kiêt; kiết) 
- Thoáng thây bóng: 
Bóng hông nhác thây 
nẻo xa 
- Nhìn quanh mà lo: 
Nhớn nhác 


tt 1# 

Nhác* (Hv tâm dặc) 
(tâm lạc) 
Lười: Biếng nhác 


2 2R 


Nhạc (yuè) 
Âm dễ nghe lại có 
nhịp: Nhạc khúc; Nhạc 
đội (orchestra); Quảri 
nhạc khí (wind); Huyền 
nhạc khí (string) 


ít lW 


Nhạc (yuè) 
- Núi cao: gõ nhạc 
(năm núi ở đông tây 
nam bắc và Trung tại 
TH: theo thứ tự ta có 
Thái Sơn, Hoa Sơn, 
Hành Sơn, Hằng Sơn 
và Trung Sơn) 
- Cha mẹ vợ: Nhạc 
phụ; Nhạc trượng 
- Tên họ: Nhạc Phi 
(tướng nhà Tống bị 
Trần Cối hãm hại) 


kề 


Nhạc* (Hv nhạc) 
- Chuông nhỏ: Tiếng 
nhạc ngựa 


ĐẸ 

Nhách* (khẩu ách) 
- Khó đứt: Dai nhách 
- Trẻ nhãi: Nhách con 
- Phong cách con nít: 
Lách nhách 
- Gầy: Óm nhách 
- Từ đệm sau Nhóc* 


N3 

Nhai (y4) 
- Giới hạn tầm mắt: 
Nhất vọng vô nhai 
- Cụm từ cũ: Sinh nhai 
(sống trên đời) 


lỆ 


Nhai (yá) (cô văn) 
- Khoé mắt 
- Lườm vì giận: Nhai 
xế; Nhai xế tắt báo 
(hiểm nhỏ cũng lo trả) 
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# hay nằm trên lá cây) 
Nhai đie) ĐÈ 
- Đường phố: Nhai thị 
(downtown);, Nhai đàm | Nhấ* (Hv khẩu giới) 
hạng nghị (tán đóc) Lặp lại câu nói: 
- Hội chợ: Nhai cản (đì |  Vẹt nhái tiếng người 
chợ - tiếng bình dân) 


- Địa danh: R 
Lão nhai (Móng cáy); 
Vong nhai (Lao kay) — | Nhái* (Hv nhị 
Nói giai: Lái nhải 
H 
Jš ]Ế H 
Nhai* (Hv khẩu nhai) lủ, 
- Nghiễn bằng răng: Nhãi* (Hv nhĩ; nhĩ) 
Tay làm hàm nhai; - Trẻ nhỏ không đáng 
Ấn có nhai nói có nghĩ | kệ: Máy đứa nhãi con 


- Dáng ướt át: Mô hôi 
nhê nhãi 


2š 'Ñ 9ã SÀ 


- Nói nhiều quá về 
một vấn đề: Nói nhai 
đi nhai lại, Nhai nhái; 
Một bài nhai mãi 


TH PHÒNG OP NhạÏ* (Hv nại; nhái*) 
E Rtữ (khâu nại; khẩu nhị) 
Lặp lại câu nói hoặc 
Nhai (yá) cử chỉ để chế nhạo 
Vực thăm: Nhai bích = 
(tường đá bên vực) ” # li 
TẾ tt 3i Nham (yán) 
- Khôi đá: Nham thạch 
Nhàï* (Hv thảo nhai) | - Vách đá: Nham động 
(mộc nhai; thảo lợi) (hang ở vách núi) - 
- Cây có hoa thơm, - Cụm từ: Nham hiêm 
Hv: Lợi: Trà hoa nhài | (*dạng núi dốc dấc; 
- Đứa ở gái: Cơn nhài *#lòng độc khó đò) 
- Mũ kim loại hình hoa s 
nhài úp vào hai má m 
quạt giấy đẻ giữ suốt # X BE: 
cho khỏi truột ra Nham* (Hv nham) 
- Còn âm là Lài* - Không nhăn mặt: 
sứ ức tệ nháp : 
- Ác ngâm: Nham hiểm 
lị Jb lũ “ Không nghiêm túc: 
Nhái+ (Hv trùng giới) Ấn nói nham nhở 
(trùng nhai; trùng tái) | - Chế tạo lem nhem: 
Loại ch nhỏ da xanh; | Hãy còn nham nhớ 
con ngoé: Ếch nhái; - Màu sắc hay thành 
Nhái bén (loại ếch nhỏ | phần lộn xôn: Món 


Nhạc-—Nhäm 


gỏi nham 


lê 


Nham (ái) 


Mụn độc; . 

Hv có nhiễu tên cho 
mụn, theo thứ tự là 
ngật; tiết; sang; ung; 
thư; lựu, nặng nhất là 
nham: cancer 


# X 


Nhàm* (Hv nham) 


(nham; khẩu nham) 

- Nhai mạnh: 

Nhôm nhàm 

- Nghe nhiều quá nên 
hết chú ý: Nhàm tai 


ke lữ 

Nhàm* (Hv tâm nham) 
(tâm giam) 
Không thích nữa: 
Nhàm chán 


ăn 


Nhám* (Hv nhâm) 
- Tì vết: Phối có nhám 
- Sù sì: Gi4y nhám 


Líc 

Nhám* 
(Hv ngư nham) 
Cá mập loại nhỏ: 
Vây cá nhám 


'+ 1 


Nhảm* 
(Hy khẩu nhâm) 
(khẩu nhậm; thảm) 
- Sự việc không đáng 
lưu tâm: Viêf máy 
dòng nhám nhí 
- Cụm từ: Nói nhằm 


Nhan—Nhạnh 


(*nói chuyện vặt; 
*nói lúc mê sảng) 


BÃ BÄ 


Nhan đyán) 
- Diện mạo: 
Hoà nhan duyệt sắc 
- Rạng rỡ với đời: 
Cổ toàn nhan diện; 
Nhan diện tảo địa 
(mật mặt hoàn toàn) 
- Màu: Ngũ nhan lục 
sắc 
- Tên họ 


lj lA # 

Nhàn (xián) 
- Thư thả không bận: 
Nhàn cư vi bắt thiện 
- Không ai mướn: 
Nhàn phòng; Nhàn xa 
- Cụm từ: Nhàn thoại 
(*khúc nói lạc đề; 
*câu phàn nàn) 


LỆ, 


Nhàn (xián) (cô văn) 
- Được tập luyện kĩ: 
Cung mã nhàn thục 
- (Đàn bà) có dáng 
quý phái: Nhàn nhã 


Xã jM Ti 


Nhàn (xián) 
Bệnh hay xỉu: 
Dương nhàn phong 


LỆ 


Nhàn (xián) 
Trĩ trắng: Bạch nhàn 


lÉ 


Nhắn* (Hv nhãn) 
Cụm từ: Nhan nhản 


(*rải rác; *nhiều lắm) 


H 


Nhãn (yăn) 
- Mắt: Thân nhãn khán 
kiến, Nhãn kiểm: nhãn 
bì (mi mắt); Nhãn si 
(dử mắt); Nhãn đê hạ 
(ngay trước măãt) 
- Nhìn: Nhất nhãn tựu 
nhận xuát (trông qua 
nhận ra ngay) 
- Khe ròm: 
Châm nhãn (trôn kim); 
Võng nhãn (mặt lưới) 
- Mây cụm từ: 
Nhãn hông (thèm); 
Nhãn hoa (quáng); 
Nhãn kính xà (cobra); 
Long nhãn (longane - 
trái ngọt giống mắt 
rồng - loại trái 
cây này đã hoá Nôm); 
Nhãn lông Hưng Yên 


ĐÙ ĐI 


Nhãn (rèn) 
- Mềm dai: Nhãn tính; 
Kiên nhãn bất bạt 
(quyết chí không sờn) 
- Còn âm là Nhẫn 


li 


Nhạn đyàn) 

(cổ văn ít còn dùng) 

- Ngỗng trời bay xa 
thuộc loại Hv gọi là 
Hồng 

- Từ xa mà tới: 

Nhạn tín, Nhạn thư 
(Tô Vũ sứ vua Hán đi 
Hung Nộ, bị Thuyền 
Vu đày đi chăn dê và 
nói đôi Vũ đã chết. 
Vua Hán cứ quả quyết 
già mình đi săn bãt 
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được con nhạn mang (nhưỡng) 

thơ Tô Vũ ở chân. Ánh sáng thay đổi 

Hung Nô phải rảTô | cường độ liền liền: 

Vũ về) Nhấp nháng 

- Hv đã hoá Nôm: Tin 

mong nhạn văng (xem | * 

Nhạn* tiếp theo) Dã lỗ 

Nhãng* (Hv giảng) 
IEIEIEI - | Gnene 
Chênh mảng: 

Nhạn* (Hv nhạn) $ao nhãng bồn phận 


(nhạn điều; nhan điều) 
- Chim é én tài bay lượn 


Hy: Yến; [Hv hoá Nôm hủ 1 X8 8 là 


(ở trên) và Nôm (ở đây) |Nhanh* (Hv tốc) 


khác nhau] - (tốc tranh; linh tốc) 
- Màu trắng ở con 8à: - Mau: Đi nhanh lên! 
Gà nhạn - Linh lợi: Nhanh chai 
- Nhanh vì vội: Nhanh 
TẾ ¿ị nhâu đoảng (vì làm vội 
Nhạn (yàn) quá dê hỏng việc) 
Giả: Nhạn phẩm; 
Nhạn tệ (tiên cục giả) J 
Nhành#* (Hv ngạnh) 
Ất tế - Cành nhỏ: Nhành cây 
Nhang+ (Hv hương) - Còn âm là Nhánh* 
(hoả nang) 
Hương bào chế thành }R T 


mỗi lửa: Nén nhang 


Nhánh* (Hv ngạnh) 
l Eị 1 - (thảo chính) 
- Ngành nhỏ: Cây đâm 
Nhàng* (Hv dạng) thêm nhánh 
(nhượng; dương) - Phân nhỏ trong thứ củ 
- Từ đệm sau mấy có cục rời: Nhánh tỏi 


tiếng: Nhẹ nhàng; 
Nhịp nhàng; Nhỡ nhàng 


- Đen sáng: Đen nhánh 


- Không xuất sắc: bịi| 
Làng nhàn, 
X¿2/06240 Nhảnh* (Hv đinh) 
HỆ) - Vẻ xinh: Nhí nhánh 
- Thiêu nghiêm chỉnh: 
Nhàng*(Œv nữ dạng) | Nhanh nhánh 


Lỡ làng: Nhỡ nhàng 


lá l8 


Nháng* (Hv giáng) 


tệ 


Nhạnh* (Hv thủ lịnh) 
Gom góp: Nhặt nhạnh 
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JS 


Nhạp* (Hv nhập) 
Vụn vặt: Tạp nhạp 


& {# Tổ 


Nhát* (Hv kiếp 


5 
Nhao* (Hv nghiêu) 


(khẩu nghiêu) 
Xôn xao: Lo nhao 


đội Bổ Tổ 


Nhào* (Hv khẩu trào) | (tâm nát; tâm nhất) 
(túc + nhiều*; kiểu) - Non gan: Hèn nhát 
- Xông tới: - Đoạ: Nhát ma 


- Một lần đập mạnh: 


Nhào vô; Ngã nhào 
Nháit búa: Nhát dao 


- Lộn vòng: Nhào lộn; 


Ngã lộn nhào 
- Trộn: Mhào bột làm lƑS) H 
bánh mì 
giá Nhạtt* (huý lạt; nhật) 
- Thiếu vị mặn: 
H 

\Š hi Canh nhạt (lạt) 
Nháo* (Hv nhiễu) Mua nông tai ` 

(khẩu náo) ah nghĩa lạnh nhạ 

- Lộn xộn: Lớo nháo P›R\AI tệng ý chê: 


ˆ x Ặ ấn" 
- Nhìn khăp bôn phía: - Nhợt; lợt: Tứn nhạt 


Nháo nhác - Thanh đạm: Suông 
nhạt (tiếng xưa) 
Nhão* quy nghi) |ÊŠ$ ‡Š ƑŠ 
(nhiễu; nhiễu thô) Nhau* (Hv nhiêu) 
Mêm vì sững nước: (tâm nghiêu) 
Cơm nhão: Ẳ ỉ 
Bàn nhão sAJa ni 


- Có mối tương giao: 
Giúp nhau; Cãi nhau 
- Nhỏ bé cả đám: 
Nhau nhau một lứa 


ll lề 


Nhau+* (Hv bào) 


HìMW 1 
CIẾC “là; ấp - 
Nhạo* (đạo; khâu đạo) 
khẩu liệu; khẩu lạc) 
Chê cười: Chế nhạo 
(nhục nghiêu) 


dũ tỸ Võ bọc cái thai: 
Nhátp* (giáp; thổ giáp) Nơi chôn nhau cắt rồn 
~ Không mịn mặt: 


Giấy nháp nộ 

- Không sạch gọn: ` : 

Nhớp nháp Nhàu* (khấu + nhau*) 
- Ấn mà thưởng thức: _ ]- Tỏ ý bực mình: 

Nhấm (nhằm) nháp Câu nhàw 


Nhàu* (Hv kiểu) 
(miên + nhau*) 
Vò dừ: Nhàu nái 


Ti 


Nhầu* (Hv khẩu náo) 
Rỗi rít lộn xộn: Viếr 
nháu) Một đoàn con 
nứt láu nháu 


Nhắu# (khẩu + nhau*) 


- Lẹ làng mà có ý vội 
vã: Nhanh nhảu 

- Bực mình: Cảu nhảu 

- Giọng nói như chó 


căn: Nhau (nhằu) nhắu 


HỤ 


Nhao——Nhâm 


Ph ĐH JU HỈ Ÿ$ 


Nhấy* (túc nhĩ; túc độ 


(khẩu chỉ; tâu nhĩ) 
- Tung cả hai chân 
khỏi mặt đất: Nhảy qua 
hàng rào; Nhảy xa 

- Đực phủ mái: 

Nhảy cỡn 

- Bước chân theo nhạc 
(vũ): Tiệm nháy 

- Ht hơi: Nhảy mũi 

- Bỏ một đoạn của bài: 
Đọc nhảy một khúc 


ØR ĐÃ 


Nhạy#* (Hv khâu nễ) 


(thực nại) 

ˆ Dệ tác động: Cựm nhạy 
- Dê xúc động: 

Nhạy cảm 


Nhạu* (Hv khẩu đậu) s3 lã 
Tỏ ý tức Đụ: Cạu nhạu Nhấc* (Hv đặc) 


lẾ 


Nhay* (Hv thủ nhai) 


- Từ đệm trước Nháy*: 


Đen nhay nháy 
- Xem Lay*, Láy* 


l NẾ 

Nháy* (Hv mục nh 
(mục lí) 
- Từ đệm sau Nhay*: 
Đen nhay nháy 
- Chợp mắt: Lâu bằng 
một nháy mẫt 
- Chợp một bên mắt: 
Nháy mắt làm hiệu 
- Sáng với cường độ 
thay đổi: Nhắp nháy 
- Kí hiệu Nôm (ba, cá, 
cự, khẩu, phiết, tư, xa) 
ở bên một chữ mà âm 
có biến dạng 


(thủ nhược) 

Nâng lên khỏi vị trí cũ: 
Nhắc cái l¡ khỏi mặt 
bàn, Nhắc chân, nhắc 
tay 


T 


Nhâm (rén) 
Chữ thứ chín trong 
Thập Can: Nhâm độn 
(phép đoán tương lai) 


JT 


Nhâm (Rén) 
Họ (xem Nhậm): 
Nhâm Diên 


Lên 


Nhâm (rèn) 
- Có thai: Nhâm phụ; 
Nhâm thần kì (thời kì 


Nhâm— Nhân 


thai nghén); Thu (shu) 
noãn quản nhâm thân 
(có thai ở đây chẳng) 
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- Lẫy trộm kín đáo; 
(còn âm là Nhậm*) 


- Đoán hậu sự: Nhâm độn £t 


Ti 

Nhâm* 
(Hv khẩu nham) 
Thong thả uống rượu: 
Nhâm nhỉ củ kiệu, tôm 
khô 


TỊT 
Nhằm* 
(Hv khẩu nhâm) 
(tâm nhâm) 
- Lầm, sai: Nhầm lẫn 
- Ăn trộm (tiếng 
bình dân): Cẩm nhằm 


kim: 


Nhắm* (khẩu nhâm) 
(khẩu nhậm) 
- Gặm bằng răng cửa: 
Áo bị chuột nhám; 
Nhấm bút (lông) cho 
mềm rồi viết 
- Ăn mà thưởng thức: 
Nhấm nháp 


Ñ1 jf 


Nhắm qrèn) 
Nấu ăn: Phanh nhắm 
pháp (lỗi nấu ăn; bài 
dạy cách nấu ăn); 
Thiện trường phanh 
nhẩm (giỏi nâu ăn) 


ft Tí 


Nhắm* (Hv nhậm) 
(khẩu nhậm) 


Nhẫm (ren) (cổ văn) 
- Yếu xìu: Sắc lệ nội 
nhấm (bên ngoài làm 
dữ, bên trong run) 

- Cụm từ: Nhẫm nhiễm 
(*trôi mau không ngờ: 
Quang âm nhằm nhiễm; 

*cứ kéo dài mãi) 


Ññ 

Nhẫm (an) 
Thuê mướn: Nhằm Xa; 
Phòng ốc xuất nhằm 
(buồng cho thuê); 
Nhiẫm phí (tiền thuê) 


t1 


Nhậm (rèn) 
- Đặt vào chức vị: 
Nhám mệnh; Tân nhậm 
(quan mới được bổ) 
- Tiếp nhận chức vị: 
Nhậm giáo đa niên 
(dạy học nhiều năm); 
Thượng nhậm (ra làm 
quan); L¡ nhậm (từ 
quan) 
- Buông thả: Nhậm kì 
tự lưu (đễ mặc thời thế 
biến chuyển) 
- Mấy cụm từ: 
Nhậm bằng (cho đù); 
Nhậm hà (bất luận); 
Nhậm tiện (tuỳ ý); 
Nhậm tình (mặc sức) 
- Còn âm là Nhiệm 


4£ 


LàO 


- Nghĩ thâm: Tízh nhẩm | Nhậm (nèn) 


- Nói nhỏ: 
Lâm nhám gật đâu 


- Tiếng la: Nhậm đại 
đảm (to gan thực) 


- Ấy, đó: Nhậm thời 


ft 


Nhậm* (Hv nhậm) 
Nhận từ người dưới: 
Nhậm lê; Nhậm lời 


NI 


Nhân (rén) 
- Người: Nữ nhân; 
Nhân sơn nhân hải 
(người đông như kiến) 
- Tay người: 
Nhân bác tước nhân 
(người bóc lột người); 
Nhân công; Nhân tạo 
- Đủ tư cách làm 
người lớn: Thành nhân 
- Quãng giữa mũi và 
môi trên: Nhân trung 
- Người có địa vị 
riêng: Thương nhân 
- Người chung quanh: 
Tiêu khán nhân 
(coi thường thiên hạ) 
- Dược chât đông y: 
Nhân ngôn (“thạch 
tín; *lời thiên hạ); 
Nhân sâm (gingseng); 
Nhân trung bạch (cặn 
nước tiểu); Nhân trung 
hoàng (phân người 
phơi khô) 
- Mọi người: Nhân 
nhân; Nhân sở cộng tri 
(ai ai cũng biết) 
- Cá tính: Nhân cách; 
Đệ nhất nhân xưng 
(ngôi 1 ở văn phạm) 
- Sức khoẻ con người: 
Ngã nhân bắt đại 
thư phục (người tôi 
không được khoẻ) 
- Hình chữ Nhân Hán tự 
Nhân tự nỉ (vải len dệt 


nống chữ nhân như 
xương cá) 


Nhân (rén) 
- Tốt bụng: Nhân chính 
(cai trị mà thương dân) 
- Thông cảm: 
Ma mộc bất nhân 
(lồng trơ như gỗ đay) 
- Nõn: Hạch nhân; 
Hà nhân (tôm bóc 
nõn); Hoa sinh nhân 
(hột lạc) 


Nhân (ymn) 
- Tiếp tục làm (cỗ 
văn): Trần trần lương 
nhân (cứ theo lối cñ); 
Nhân tập tiên nhân 
(theo lối ông cha); 
Nhân tập trần quy 
(cứ thói cũ kĩ đời xưa) 
- (cỗ văn) Tuỳ theo: 
Nhân nhân nhỉ dị 
(thay đổi tuỳ người) 
- Căn cớ: Nhân quả; 
Nhân duyên (karma); 
Nhân thử (do đó) 
- Bởi vì: Nhân bệnh 
thính bạ (kiêu bệnh) 


lh 


Nhân (ym) 
Cưới gả: Hôn nhân; 
Nhân huynh đệ (anh 
em đồng hao); Nhân 
thân (có họ thông BiA); 
Nhân duyên (mỗi quan 
hệ may mắn khiến hai 
người lấy nhau) 


“TH 
Ñ 
Nhân (ym) 
- Nệm: Lực thảo như 
nhân (cỏ xanh như 
đệm) 
- Phiên âm: Lai nhân 


hà (sông Rhine) 


SN TÑ 


Nhân ơm) 
Chất Indium (In) 


DỊ 


Nhân (ym) 
Đáng âm u mịt mù: 
Nhân uân 


Nhân* (Hv nhân) 
- Ruột trái cây, bánh..: 
Bánh chưng nhân đỗ 
- Làm tính Hv: Thừa: 2 
nhân với 2 được 4 


H 


Nhắn“ (nhận) 
(thủ nhận) 
-Ấn xuống: Nhấn chặt; 
Nhấn nút, Nhắn kèn 
- Kêu gọi chú ý vào 
một điêm: Nhấn ;mạnh 


1 

: 

Nhân* (Hv nhẫn) 
Không vội: Nhán nha 


ÄJ 

7ñ» 

Nhẫn (rẽn) 
- Chịu đựng: Nhấn thụ; 
Nhân vô khả nhân 
(chịu hết nỗi) 
- Nỡ: Nhẫn tâm; 
Bất nhẫn (không nỡ) 
- Cụm từ: Nhân đông 
(*cây kim ngân; 
*cây khoẻ chịu lạnh) 


ÿJ 


Nhẫn* (Hv kim nhấn) 
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Vòng trang sức 


Hà 

Nhẫn#* (Hv nhẫn) 
Chờ: Ngôi nhấn tàn 
canh; Từ đó nhân nay 


Ù 


Nhẫn (yan) 
Như Nhãn; Nhỡn 


4 2 

Nhẫn (rèn) 
- Xỏ chỉ qua lỗ kim 
- May vá 


CIỀ SE 2 


Nhẫn đèn) - 
- Mềm dai: Nhân tính 
- Còn âm là Nhãn 


ñê & 1Â 

Nhận (rèn) 
- Nhìn biệt: 7ự chân 
nan nhận (chữ khó 
đọc); Nhận địch vì 

hữu (tưởng địch là bạn) 
- Cho là đúng: Thừa 
nhận, Phú nhận (chỗi) 
- Đón: Nhận tha tác 
khuê nữ (nuôi làm con) 
- Đành chịu: Nhận tội: 
Nhận thâu (chịu thua) 
- (Con nít) sợ kẻ lạ: 
Nhận sinh 
- Ưng thuận: Nhận cấu 
(quyêt ý mua) 


Nhận (rèn) 
- Lưỡi sắc: Lợi nhận; 
Đao nhận (mép sắc 
đao) 
- Đâm bằng lưỡi sắc 


bi 


Nhận (rèn) 
Tràn trễ sung mãn 


ñò tò lê 


Nhận* (Hv nhận) 
(thủ nhận; thủ nhẫn) 
- Đè: Nhận nước 
- Gắn: Nhận kừn cương 
- Tiếp đón: Nhận lời 


1 


Nhận (rèn) 
Thước đời nhà Chu 


Ú 


Nhâng* (khẩu nhưng) 
Vênh váo: Nhâng nháo 


Z lÄ 


Nhấp* (1v ngập) 
(mục nhập) 
- Toả sáng: Nhấp nhánh 
- Lúc sáng lúc mờ: 
Nhấp nháy 
- Lúc cao lúc thấp: 
Nhắp nhô 
- Hớp chất lỏng: Nháp 
giọng; Một nhấp rượu 

- Thắm ướt: hấp nước 


À 


Nhập tù) 

- Đi vào: Nháp cảnh; 
Nhập đoàn; Nhập mộc 
tam phân (bầm sâu 
vào gỗ: rất thám thía); 
Nhập tịch (đem tên vào 
số công dân) 

- Đem vào: 

Nhập thương (vào kho) 

- Lợi tức: Tuế nhập 
(lợi tức hãng năm) 

- Hợp với: Nhập thời 


Nhân—-Nhất 


- Một trong ngũ thanh 
tiếng TH: Nhập thanh 


À, 


Nhập* (Hv nhập) 
- Rồi rít, không rõ rệt: 
Số sách nhập nhằng 
- Giữa sáng và tối: 
Trời đã nhập nhoạng 


- 8 
=Ng 
Nhất gi) 
- (số) Một, mốt: Nhất 
vạn nhất (mười một 
ngàn); Tan bách nhất 
(ba trăm mốt); Nhất 
câu bán câu (cầu được 
câu chăng); Nhất bán 
thiên (một vài ngày); 
Nhất nhất (từng cái) 

- Vừa mới: Nhất kiến 
chưng tình (mới gặp 
mê liên) 

- Hơn cả: Nhất đẳng 
- Duy có một: Nhất 
tiên song điêu 
- Cũng là một: 

Quân dân nhất gia 
- Tắt cả; suốt cả: 

Nhất đông 

(suốt mùa lạnh) 

- Mỗi: Nhất tiểu thời 
ngũ thập ngũ lí 
(mỗi giờ đi 55 dặm) 

- Còn là: 

Nhát danh (còn gọi là) 
- Hết mình: 

Nhất tâm nhất ý 
- Một khi đã: 

Nhất tổ hảo chuẩn bị 
(khi đã sẵn sàng) 
- Dần đà: Lương nhất 
lương (nguội dã 


+ == 
. — 
—kL M, 


Nhấtt (tv nhấ) 
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Đáng kể hơncả: — - | Nhanh nhấu Nhắc ghế ra một bên, |" BÍ "hỆ 
Nhất vợ nhì Trời; Nhất Nhắc lên chức cao z ắ : 
sĩ nhì nông; Nhất quỷ s:i H - Giúp nhớ: Mhắc nhở _ |Nằm* (khẩu nhâm) 
nhì ma thứ ba học trò .. - Lòng xốn xang: (khâu nhậm) 
Nhậu* (Hv khẩu đậu) | Nhắc nhóm (khẩu lắm*) 
H (khẩu nhu) - Bước chân thấp chân | Ăn mà thưởng thức: 
Khoái ăn uông: cao: Đi cà nhắc Nhăm rượu; xó 
Nhật (r) Ấn nhậu; Nhậu nhẹt Nhắm nháp 
: Mặt trời: Nhật xuất, xã ‡1 
Nhật lạc; Nhật thực #] 4 
- Ngày (Hv: Thiên); b Nhăm* (Hv nhâm) 
Kim nhật (hôm nay) Nhây * (Hv nhai) Nhằm một điểm: Nhặm* (Hv nhậm) 
- Ban ngày: - Ương và dai: Nhăm nhăm đi tới; - Âm khác của Rặm*: 
Nhật nhật dạ dạ Nói nhây Nhăm nhe (lăm le) Ô rơm nhặm quá 
- Hằng ngày: Nhật bất | - Dèẻo dơ: Mũi dãi - Mau mắn: Nhặm lẹ 
hạ (bộ nhật) cấp (ngày | nhây nhớt Esi 
nào cũng bận rộn); 
Nhà Nhật - "+ 4È ÿR Nhăm* (nhâm ngũ) j ñÄ ñã 3§ lMỊ 
(mỗi ngày mỗi thêm) C: ". - Số năm từ 25 — 35: Nhăn#* (Hv nhân) 
- Quãng; lúc: Xuân Nhây»* (v khẩu nhị) Hai mươi nhằm (miên nhân; nhan) 
nhật (mùa xuân); Lai K He: Ninh - Xem Lăm* (nạch nhân; nhục gian) 
nhát (thời kì sắp tới ' - Co lại thành nêp: 
ĩ ti zinnia: Bách nã : hon Bé nh hy vn 1! Hf In Mf Nhăn như bị; Nhãn 
- Phiên âm: Nhật nội Nhậy ˆ hà: Bọ nhảy Nhằm“ (tâm nhâm) nhó; Nhăn nheo; 


ngoã (Geneva); 

Nhật Bản (Japan) 

ˆ Mây cụm từ: Nhát 
giới tuyến (dateline); 
Nhật nội (trong vài 
ngày nữa); Nhật thác 
(nhà gửi trẻ); Nhật tiễn 
(mấy bữa trước đây); 
Nhật xu (dần dần) 


Nhầu* (nhiễu) 
Nghĩa như Nhàu*: 
Nhâu nát 


lên 
Nhâu* (Hv đầu) 


Hoạt động mạnh: 
Đánh nhầu một trận 


k¿ 
Nhấu* (khẩu nhiễu) 
Lẹ tay lẹ chân: 


PL ÈR 


Nhấy* (Hy túc dì) 
(túc nễ) 
Xem Nhảy* 


Nhẫy* (Hv thuỷ nhĩ) 


Nhây nhụa trơn trượt: 
Bùn nháy 


lệ 


Nhậy* (Hv trùng nại) 
Thứ mọt gặm vải giấy 


NỔ): 

M\ th " 

Nhắc* (dặc; thủ dặc) 
(túc dặc; thủ chức) 
(thủ nhược; khâu nhữ) 
- Nâng lên nhẹ nhàng: 


(mục nhâm) 

(nhậm; mục nhậm) 

- Ngắm đ đích cho kĩ: 
Nhằm bắn 

- Đễ: Nhằm giúp nước 
- Trúng: Đánh nhằm 
phải người nhà, Đã tin 
điều trước ắt nhằm 
điều Sa; Nhằm lúc 
rảnh rồi 


lf #† 


Nhăm* (mục nhâm) 
(nhâm trung) 

- Ngắm kĩ: Nhắm bắn; 
Nhắm mốc để đo; 
Nhắm trước xem sau 
- Xem từ trên cao: 
Quan trên nhắm xuỐng 
- Khép kín mắt: 

Nhắm mắt lìa đời 

- Cụm từ: Mắt nhằm 
mắt mở (dáng mới ngủ 
dậy; bận rộn hết sức) 


Bắt chước nhăn mặt 
- Cười đều cáng: 
Nhăn nhở 

- Lộ răng ra ngoài: 
Chết nhăn răng 


JÑ RJ 


Nhắn# (Hv nạch nhân) 
(nhân lực) 
Vắt và cực khổ: 
Nhọc nhăằn 


1E " 1l "h 
Nhăắn* (khẩu nhân) 
(khẩu nhần; yết) 
(nạch nhân) 
(khẩu nhàn) 
- Càu nhàu: 
Cần nhăn 
: Dẫn mạnh: : 
Nhắn từng tiếng 
- Ta bằng răng: 
Nhăn hạt dưa 
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nỤ (khuyến chất) 
To : Ú J§ : Nhỏ bé: Lắt nhắt, 
Nhắn*(Hv khẩu nhẫn) | Nhắng* (khẩu nhưng) Chuột nhắt; 
- Nhờ người đưa tín: (tử đăng) Óm nhắt (gầy teo) 
Nhăn nhe; Nhăn tin Làm điệu quan trọng: 
- Bé và nhẹ nhàng: Băng nhăng lề 
Nhỏ nhắn : 
là) 47] Nhấắt# (Hv thủ nhất) 
nHỊt 2h 0 - Ngắt: Nhắt hoa 
1 : Nhăng* œv nhưng) -(Kẽ răng) mắc kẹt: 
Nhắn*(Hv ngưu nhận) nh Pu Nhắt răng 
(khẩu nhãn) : TIÊN DŨNG, : 
Bực mình: Căn nhăn tù từ: th nà] nhăng H †H 
ằn nh 3 Ủng s 
hế PA *dây dưa không dứt) |Nhặt* (Hv nhập 
J (thủ nhật) 
/Ồ ph - Lượm từng lượng 
Nhẫn“ (Hv nhẫn) Nhăng* (Hy dăn nhỏ: Nhặt củi, Nhặt 
- Gặp nhiều lần rồi: THẾ (IV CĂN) | có; Năng nhặt chặt bị 
Nhẫn mặt Ruôi xanh: - Lượm từ nhiễu nơi: 
- Phẳng mịn: Ruối nhặng bu kín Nhà báo khéo nhặt tin 
Mày râu nhăn nhụi H - Chọn lựa thứ tốt: 
- Không còn gì để lại: JŠ Nhặt rau; Nhặt đỗ 
Nhãn túi, Sạch nhăn Nhăngz+ -Khắc khô 
(Hy xử nhạn) Nhiệm nhặt (tiếng cũ) 
"IŸ Gây ồn ào làm điệu: - Tăn tiện: Sẻn nhặt 
Nhặn* (Hv khâu nhãn) | 1⁄2" nhằng lên HỆ 
Tính tình mềm mại: 
Nhã nhặn HÀ RA Nhặt* (Hv nhật tiêu) 
Nhăp* (Hv nhật nhập) | ~ Bé; không đáng kể: 
: Nhỏ nhặt 
1h 8 (mục nhập), hồi: Nhỏ nhã 
Nhăng* Khép mi mắt: Cả đêm | - Da hẹp hồi: Nhỏ nhật 
Š : không nhặp mặt được - Mắt đan giây: Nhặt 
(Hv nhưng; giang) che mưa thưa che gió 
- Thiêu phép (tắc: H - Nhịp mau: 
Nhố nhăằng B : : Lúc khoan túc nhặt 
- Không đâu vào đâu: _|Nhhắp* (Hv khẩu nhập) | - Hay bắt bẻ: 
Lăng nhăng - Nếm một ít: Bắt khoan bắt nhặt 
- Bậy bạ: Nhắp một hớp rượu 
Nói nhăng nói xăng - Hết mức chứa: PÍ] 
Đáy nhặp ý : 
3# E8 - Rung mỗi để dữ: Nhẹ* (Hv khẩu nhỉ) 
v. Nhắp ếch - Phơi răng ra ngoài: 
Nhắng* (Hv nhượng) Nhe răng nhe lợi 
(trường nhấn) TH ïš ÿ) 1# - Nhờ người báo tin: 
- Dây dưa vướng vít: 9 Nhắn nhe 
Lằng nhằng; Nhất+ (Hv tử nhật) - Ngo ngoe: Nho nhe 


Đường xá nhằng nhịt (tử nhất; nhất thiểu) 


- Như Nhé*, Nhẻ* 


Nhắn—Nhẹ 


"ll Z4 ?Ã #h ‡E 
Nhhề* (Hv khẩu nhi) 
(khẩu nhi, khâu nghê) 
(nhỉ tiểu; đề) 
- Dai dăng: Nới kè nhè; 
Con nít khóc nhè 
- Ướt át: Say nhè; Ướt 
nhè; Nhè nhẹt 
- Lười: Ngủ nhè 
- Nhằm (tiếng bình 
dân): Nhè đâu mà đánh 
- Từ đệm trước Nhẹ*: 
Nhè nhẹ tay chứ 


B¿> Hl 
⁄ Đủ 

Nhé* (Hv n¡; khẩu nhị) 
Tiếng đặn dò: Về nhé! 


⁄R đủ 


Nhé+ (Hy ni; nh 
Nghĩa như Nhe, Nhé: 
Cứ như vậy nhẻ 


2R TÁ EẠ 
Nhhẽễ* (nã; lễ nễ; !í nễ) 


Âm khác của Lẽ*: 
Già đòn non nhế 


\ #W TỊ 5H BỊ 


Nhẹ* (Hv nhị) 
(kim nhĩ; ngọc nhĩ) 
(cung nhĩ; khinh nhĩ) 
- Có trọng lượng nhỏ: 
Nhẹ hẻu; Nhẹ xêu; 
Nhẹ như bắc 
- Bớt trách nhiệm: 
Càng nhẹ mình 
- Dễ tin: Nhẹ dạ 
- Có nồng độ yếu: 
Thuốc nhẹ; Rượu nhẹ 
- Cử động mau lọ: 
Nhẹ nhàng; Nhẹ gót 


Nhem—Nhi 
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th § 


Nhem* (thảo chiêm) 
(nham; nham; nhiêm) 
- Không kĩ: Lem nhem 
- Dơ bắn: Nhem nhuốc 
- Nửa tối nửa sáng: 
Nhá nhem 
- Cụm từ: Nói dối nhem 
nhém (*hay nói dối; 
*nói dối trơn xuôi) 


ï Hã 

Nhèm#* (thuỷ nhiễm) 
(thuỷ liêm) 
- Có vết: Nhèm mực 
- Không rõ ràng: Số 
sách nhập nhèm; 
Chữ viết lèm nhèm 


tÌ 


Nhém#* (thủ nhiễm) 
Trám kín 


HỊ 
Nhém* (khâu nhiễm) 


Trơn tru, liễn thoăng: 
Nói nhem nhém 


+ ti 


Nhẹm* (Hv nhiệm) 
(nhiễm; nhiễm) 
Che kĩ: Dâu nhẹm 


2À MÀ 


Nhen* (nhiên; nhiên) 
Nhóm lửa: Nhen bếp 


li 


Nhen# (Hv nhiên tiểu) 
Từ đệm sau Nhỏ*: 
Tâm tính nhỏ nhen 


JÉ }É 


Nhẹn* (Hv nhạn) 
Từ đệm sau Nhanh*: 
Nhanh nhẹn (mau lẹ) 


li 


Nheo* (Hv nhiêu) 
- Vất vả đói khô: 
Nheo nhóc 
- Từ đệm sau Nhăn*: 
Vừng trán nhăn nheo 
~- Hình thu nhỏ về 
cuối: Cờ đuôi nheo 
- Đòi hỏi dai: Me nheo 


lộ 


Nheo* (Hv mục nhiêu) 
- Lông mi (giữa mắt và 
lông mày): Lông nheo 
- Nháy: Nheo mắt làm 
hiệu 


đã BỘ 

Nheo* (Hv ngư nhiêu) 
(ngư nghiêu) 
Loại cá trê: Cá nheo 


Xô 

Nhèo* (Nôm nhiều*) 
- Nhằu: Bèo nhèo 
- Xin xỏ dai: Lèo nhèo 


' 

NhéOo* (khẩu nghiêu) 
- Kêu gọi không nghỉ: 
Nheo nhéo gọi hoài 


- Đau bắt ưng và vẫn: 
Đánh nhéo một cái 


E¿ 


` (lễ nhĩ) 

: 8 _ Ướt át khó chịu: 
Nhễo* (Hv nhiễu) Mỗ hôi nhễ nhãi; Nước 

(nhiêu tiêu) mắt nước mũi nhề nhại 

- Dùng cảm tình đòi 

dai: Nhõng nhẽo Ni 

- Cụm từ: Nhạt nhẽo F 

(*vị không đậm; Nhềch* (Hv trích) 

*tình ý lơ là; - Nhích lên: 
*ý tử vô duyên) Nhéếch mắt nhìn lên 
- Lôi thôi dơ dáy: 

„` lễ l Nhà cửa nhếch nhác 
Nhép* (nhập; nhiếp) § 

- Tiêng môi lưỡi khua 

khi ăn: Nhai nhóp nháp | Nhệch* (Hv lịch) 

- Tiếng gà con theo Loại lươn to da vàng: 

mẹ: Kêu lép nhép Cá nhệch 

- Ướt lớp nhớp: 

Mô hôi nhép nhẹp kñ Jlƒ 
Ä lễ Đn Nhện* (trùng diện) 

Ÿ (trùng diện) 

Nhẹp* (nhập, nhiếp) | - Trùng Hr: Tri thù 

Dẹp xuống vì ướt: - Còn âm là Dện* 


Quán áo ướt nhẹp 


h 
yid  lỆ 


Ẩ h 
Nhêu* (Hv thuỷ thiểu) 


Nhét* (Hv chiết, niết) | - Nhoè nhoẹt đờm dãi: 
(nhiệt) Mõm chó nhêu đây bọt 
Nhỏi vào: Nhét giẻ vào 
mằm; Phải nhét vào óc | |ÏÏ] 

Nhị (ér) 

ñ - Mà sau đó: 

Nhẹt* (Hv nhiệt) Chiên nhỉ thăng chỉ 
- Từ đệm sau Nhậu*: - Nhưng mà: Hoà nhỉ 


bất đông; Hữu kì danh 
nhỉ vô kì thực 
- Tiến về phía: 


Nhậu nhẹt suôt ngày 
- Từ đệm sau Nhão*: 


Nhão nhẹt (nhoet) EEibieretea 
JÑ - Sau đó: Nhi hậu 
: - Mà còn: Nhi thả 
Nhê* (Hv thủ nhĩ) - Có thế thôi: Nhi đĩ 


Khêu ra: Nhề ốc 


Jù 


Ũ ` — 
Nhéo0* (Hv khu nhiễu) l§ MU Nhỉ (ér) 
Trơn tru: Nới nheo nhéo | NÊ* (Hv thuỷ nhĩ) - Trai gái trẻ còn theo 


mẹ: Tiểu nhỉ; Thê nhỉ 
- Những người còn trẻ: 
Anh hàng nhỉ nữ (trai 
gái trẻ có chí lớn) 

- Con trai: 

Nhất nhỉ nhất nữ 

(một trai một gái) 

- Đực: 

Nhị mã (ngựa đực) 


}\L 
Nhỉ (ér) 

- Khi làm bộ gốc Nhi 
chỉ có hai nét phía dưới 
- Từ dùng để đệm sau 

rất nhiều danh từ 


ñŠ fỗ 
Nhi één) 

- Phiên âm Emu, tên 
con đà điều Nam Mĩ: 
Nhỉ miêu 
~ Thứ chim nhỏ hót 
hay: Ý nhỉ 


Jh 


Nh* (v nhị) 
- Nhỏ và đăng dịt: 
Nói (viết) nhỉ nhí 
- Ăn chậm để thưởng 
thức: Nhâm nhỉ củ kiệu 


— 


Nhì* (Hv nhị; nhị) 
- Thứ hai: Nhất quỷ nhì 
ma thứ ba học trò 
- Dây dưa: Nhỉ nhăng; 
Nhì nhèo 


p 2> 
ll Đồ ẩm 
Nhí* (Hv khẩu nhị) 
(khấu nhỉ) 
(thiêu nhí; trỘ 
- Không đáng tin hoặc 


ưn\ 
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không đáng nghe: Nhĩ phòng; Nhĩ môn 
Nhẻm nhí - Mà thôi (cô văn): 
- Mấy cụm từ: *Nhỉ nhí | Cự thử bắt quá 
(nhỏ và dăng dịt) nhị lí nhĩ (từ đây tới đó 
*Nhí nhảnh (lăng lơ không quá hai dặm) 
làm vẻ cho người Ú: 8 
thương) 1h ` 
*Nhí nháy (tay chân Anh ¡ 
cử động táy máy) 1 (šr) (cô văn) 


* Nhí nhắt (lâm lét); 
Nhí nhất như chuột ngày 


vì 


Nhữ* (Hv khẩu nễ) 
- Tiếng kêu gọi sự 
đồng ý: Ngon nhỉ? 
- Xem Nhe*; Nhẻ* 


2: TR 

Nhĩ (r) 
- Từ để gọi người đối 
thoại; *Xem Nễ, Nâm 
- Như vậy: 
Lí nhĩ (theo lẽ đó) 
- Cái đó: Nhĩ nhật 
(hôm đó); Nhĩ hậu (từ 
đó mà đi) 
- Phiên âm: 
*erg (Vật l1; 
Nhĩ cách 
*chữ “” và “†” la-tinh; 
Ba nhĩ cán (Balkan) 


Nhĩ œr) 
- Tai: 
Nhĩ bối (nặng tai) 
Nhĩ cấu (rấy tai); 
Nhĩ cổ (màng trồng); 
Nhĩ đoá (vành tai); 
Nhĩ sinh (nghe lạ tai); 
Nhĩ thu) (giái ta); 
Ngoại nhĩ, Nội nhĩ 
- Giống cái tai: 
Đờnh nhĩ (quai-Yạc) 
- Ở hai bên: 


Gần: Danh văn hà nhĩ 
(tiếng đôn xa gân) 


§H TR 
Nhĩ r) 
- Bánh ngọt: 
Quả nhĩ (kẹo bánh) 
- Mỗi nhử 
- Nhử bằng mỗi (cỗ 
văn): Nhĩ đĩ trọng lợi 
(lấy lợi mà đử) 


Nhĩ r) 
Vòng đeo tai băng 
ngọc trai 


?H † 
Nhĩ (er) 
Chât erbium (Er) 


Nhĩ œr) 
Tên: Nhĩ hải (hỗ ở 
Vân Nam THỊ); Nhĩ hà 
(sông Hồng hà ở TH) 


lÍ 


Nhĩ* (Hv thuỷ nhĩ) 
Nước mắm đâu nõ: 
Măm nhĩ thượng hạng 


E$ +- 
Nhị œup, 
Nhuy hoa 


Nhi-_——Nhiễm 


=2 

Nhị êèr) 
- Hai: Nhị trùng xướng 
- Hạng nhì: Nhị đẳng 
- Khác: Nhị tâm 
- Mẫy cụm từ: 
Nhị bách ngũ (*đứa 
ngu; *người chỉ biết 
phát phơ); Nhị bách 
nhị (thuốc đỏ mercuro 
chrome); Nhị chí điểm 
(solstices); Nhị phân 
điểm (equinoxes); Nhị 
hưu tử (kẻ sống lang 
bạt); Nghiêu khởi nhị 
lang thoái (ngồi xốm) 


— t8 

Nhị# (Hv nh) 
Đàn hai dây cọ vào 
mã vĩ (lông đuôi ngựa) 


Nhích* (Hv trích) 
(túc 1⁄2 đích) 
Ngo ngoe: Nhúc nhích 


ViN:: 

Nhiếc* (+hảu diệc) 
(khẩu ích) 
Nói xúc phạm: 
Nhiệc măng thậm tệ 


Nhiêm (rán) 
- Râu mép (cỗ văn) 
- Bộ râu: A7 nhiêm 
công (Quan công - 
có râu đẹp) 


kỆ 


Nhiễm (rán) 
Con trăn: Nhiệm xà 
(nay là Đại mãng 1à) 
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(prostate gland) 
lãi T #Ä 'z - Phiên âm: Nhiếp thị Bi ñ 
Nhiềm (răn) Nhiên (rán) „ ôn độ kế (Celsius) Nhiều (ráo) 
Chằm chậm: Châm lửa: Nhiên điểm; - Có dư: Phì nhiêu: 
- Nhiễm nhiễm (còn có nghĩa là điểm tầ l {8 Nhiêu ốc; Nhiêu thiệt 
bốc cháy); Nhiên phóng ST (nói nhiều quá) 
E1 bạo trúc (đốt pháo); Nhiệp (shè) - Tha: Nhiêu mạng 
vs Nhiên du bơm (trạm Sợ nép một bề -Chohm 
Nhiêm (răn) bơm xăng) 
Thắm thoát (cỗ văn): _ HÄ kẽ tự 
Nhâm nhiễm $ 
dời ỶẦ Nhiết qè) _ 
`‹ x Nhiều (ráo) (cỗ văn) 
dt Nhiên* (Hv nhuyễn) | - Nghẹn ngào: Mgạnh Ỳ Ti n 
^ 3 - Nghiền nặn cho đẻo: | nhiế: Ô nhiết Dê thương: Yêu nhiêu 
Nhiễm (răn) Giã tôm cho nhiễn - Xem Yến (yàn); 
- Nhuộm: Nhiễm sắc; | - Còn âm là Nhuyễn | Yết(yan) kì lá 
Nhiêm liệu (thuộc ` 
Huệ) ñ H Nhiên (ráo) 
- Lây: Nhiễm độc : Xất “vi EstoslboU 
Mã là từ: Nhỉ Nhiêp (nà) Nhiệt đè) - Xương to trong hai 
: ở ¿(ch ự gi Tên họ - Sức nóng: xương cánh tay: 
sắc thể (chromosome Truyền nhiệt Nhiêu cốt (radius) 
Ô nhiễm (pollution) ‡H Đ - Nóng: Nhiệt đới; SỞ khúc ngoài 
Nhiệt thuỷ 
{ +L Nhiếp (niè) - Nấu nóng: Bả thang ‡ 
Nhi ệm (rèn) - Cái nhíp: Nhiếp tử nhiệt nhất nhiệt (đun 
Âm khác của Nhậm | _K€Pbằng cái nhấp | cháo nóng lên) Nhiêu* (Hv nhiêu) 
- Bệnh sôt: Phát nhiệt ~- Nói về số đếm: 
HỊ SÑ XÍ - Hãng say: Nhiệ tÂm Ì gạo nhiêu; Bấy nhiêu 
- Mê: Túc cầu nhiệt Người đ là 
Nhiệm" (äv nhiễm) Nhiếp œiè) - Thèm: Nhãn nhiệt — | - Người được làng 
Khó hiểu: Máu nhiệ Thái dương: Nhiếp nho; (thấy mà thèm) miễn dịch: Bác nhiêu 
: Khả hoạn: Nc TÊN Nhiếp cốt (xương thái - Được chuộng: Nhiệt 
nhà sỹ €i: Nhiệm dương) hoá (hàng bán chạy) | 3# ## 
!R H 8 # Nhiều* (Hv nhiêu) 
Da Sẽ (nhiêu đa) 
di, Nhiếp (shè) Nhiê : ö 
Nhiên (rá ph) IÊU (ráo) (cô văn) | - Số không ít: Nhiều 
Đán daợu - Hút: Nhiếp thủ định ã làm củi HE: 
vn VN 32 0 VUYÊ UV; jVHIếP //H4 GHI - Gồ làm củi cha con khó lây chông 
- Đúng: Đại máu Đẩi | đưỡng (hútchấtnuôi) | - Kiếm củi mo liên 
nhiên (sai to rôi) - Tạm nhận công tác gng 
- Như vậy: thay thể người khác: # : 
Trí kì nhiên, bài trí kì Nhiếp chính; Nhiếp lí lột Là: ‡ ÙÌ 
sở dĩ nhiên (biết thế, - Bắt lẫy: Nhiếp ảnh Nhiêu (q¡ao) Nhiễu (rão) 
mà không biết tại sao) (chụp hình); Nhiếp Am khác của Nghiêu; Quấy quả: Phiển 
- Thế nhưng: tượng cơ (máy chụp) | Nhiêu khê¿THviếtlà | 7 tã M hạ ngất l4 
Tuy nhiên (cỗ văn); - Giữ gìn sức khoẻ: “Khê nghiêu” (có chỗ # tuy Hai PNHIẾN; 
Nhiên nhỉ (kim văn) Nhiếp tâm (thu tập tỉnh “lặt léo” Nhiêu khê tứ É ương 
- Thình lình: Hổ: nhiên | thần để bồi dưỡng tâm Nôm lại hay có nghĩa là | - Câu sáo khách xin 


- Sau đó: Nhiên hậu 


linh); Nhiếp hộ tuyển 


“khó”; “khúc mắc”) 


lỗi chủ: Đao nhiễu! 


Nhiễu đào) 
- Cuộn vòng: 
Nhiễu chỉ (quẫn chỉ) 
- Quay chung quanh: 
Địa câu nhiễu trước 
thái dương chuyển 
- Né quanh: 
Đạo lộ thi công, 
xa lượng nhiễu hành 
(đương sửa đường, 
các xe hãy đi vòng) 
- Làm rỗi: Nhiễu chuỷ 
(đọc lên thấy líu lưỡi) 
- Xem Nhiễu (rão) 


đất 2 

Nhiễu (răo) 

Mấy cụm từ: ljêu 
nhiễu (vướng vít); 
Hoàn (bộ ngọc) liễu 
(*bao bọc Tư chu lục 
thụ hoàn liễu; *đi 
vòng quanh; có nghĩa 
như Vi nhiễu); Triển 
nhiễu (quấn quanh); 
Nguyệt lượng vì nhiễu 
trước địa cầu triển 
chuyển 


Nhiễu* (Hv nhiễu) 
Vải lụa sờn mặt: ˆ 
Nhiễu điều phủ 
lấy giá gương 


JH TM lRÌ Tất 
Nhím+ 
(Hv khuyến nhiễm) 
(khuyển giám; khuyến 
kiếm; khuyên diễm) 


- Con dím; Hv Hào trư: 


tông nhứn 
- Còn âm là Dím* 
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lễ #ã MR 


Nhìn#* (Hv mục nhẫn) 
(thị nhẫn; mục triển) 
- Xem Kĩ: 
Nhìn trừng trừng 
- Lưu tâm: Không nhìn 
đến danh vọng 
- Chấp nhận: Chø 
không nhìn con 


4> 


Nhín# (Hv khẩu nhẫn) 


Dành dụm: Ăn nhín 


sa lô 

Nhịn* (Hv nhẫn) 
(tâm nhẫn) 
- Nhẫn nại: Ä/ót câu 
nhịn là chín câu lành 
- Kiêng không làm: 
Nhịn ăn; Nhịn uống 


Đặ TH ŸÀ 


Nhíp#* (nhiếp) 
(kim nhập) 


- Díp cặp: Nhíp nhỏ râu 


- Loại dao có lưỡi gấp: 
Dao nhp - 
- Khâu cho liên 


HẢ 


Nhíp* (Hv mục nhập). 


Híp (mắt) 


đ "Š Hỗ lễ BỆ 


Nhịp#* (Hv diệp) 
(khẩu điệp; thổ điệp) 
(thủ điệp; mộc diệp) 

- Khúc cầu giữa hai 
cột: Nhịp cáu nho nhỏ 
- Dịp* (nhạc): 

Nhịp nhàng; Bài này 
viết theo nhịp ba 

- Còn âm là Dịp* 


?T f8 t: 


Nht* (chiết; nát; nát*) 


Quấy quá: Nhăng nhú 


lực 


Nhịt* (Hv tầm nhiệo 


Chăng rỗi: Nhằng nhị 


}X BW 


Nhíu* (nạch cửu; trứu) 


- Cau có: Nhíu đôi mày 
- Dúm dó: Nhíu nhó 


HÔI. HỖ 


Nho (rú) 


Thái dương: Nhiếp nho 


{ñ TC 


Nho*#* (nho; nhân văn) 


- Từ đệm trước Nhỏ* 
- Tấp tếnh: Nho nhe 


ñã Nữ 


Nho* (thảo nho) 


.(mộc nho) 
Cây Bộ đào: Rượu nho 


li 


Nho (rú) 


- Đạo Đức Không: Nho 
gia (nhóm triết gia đời 
Xuân Thu) 

- Người học rộng: 

Hủ nho (đọc nhiều mà 
hiểu biết ít); Nho 

nhã (giỏi mà lễ độ) 


Hữi 


Nhò* (Hv mục nho) 
Cụm từ: Nhằm nhò 
(*ngắm kĩ; 

*đáng chứ ý) 


Nhiễu——Nhoai 


lủủ 


Nhó* (Hv nạch nho) 
Cau có: Nhăn nhó 


KỊU 


Nhỏ* (Hv nhũ tiểu) 
- Bé: Nhỏ xíu; Đứa nhỏ 
- Bé xinh: Nhỏ nhắn 
- Khẽ khàng: Nhỏ nhẹ 
- Cụm từ: Nhỏ nhặt 
(không đáng kê; lòng 
dạ hẹp hồi) 
- Lỗi người lớn tuổi 
miền Nam gọi phụ nữ 
trẻ: Nhỏ; Con nhỏ 


Nhú* (Hv thuỷ nhũ) 
(thuỷ lỗ; thuỷ đũ) 
- Đỗ chất lỏng từng 
giọt: Nhỏ thuốc nước 
- Cụm từ: Nhỏ giọt 
(*nước rơi từng giọt; 
*#ban phát so đo) 


sẽ 

Ji 

Nhọ* œxv nhụ) 
- Vậy dơ: Nhọ nhem 
- Mây cụm từ: Nhẹ nôi 
(*lớp muội bám nổi; 
*]á cây chữa bỏng); 
Nhọ mặt (*mặt có vết 
dơ; *xấu hỗ; *trời 
mới mờ mờ tối) 
- Còn âm là Lọ* 


CÁ 
Nhoà* (Hv hoá luy) 


Bị nước xoá mờ: Chữ 
nhoà; Nhoà nước mắt 


lm 
Nhoai#* (Hv chuý) 
Bò khó nhọc: Từ dưới 


Nhoài—Nhọn 638 


nước nhoai lên bờ - Đứa nhỏ: Nhóc con HỆ K/2 # (tập giám) 


- Cục cựa: Nhóc nhách š : - Nhiều người vật hội 
Làsu Nhòi+ (khâu + lòi*) lại: Nhiệy hiến 


Mi 
MỆ lẻ L-i Thúng cỡ nhỏ - Đám nhỏ trong đoàn: 
Nhoài* (túc nhai) Chia làm ba nhóm 

(tâm 1⁄2 nhuyễn) ` Nhóc* (Hv nhục sung) #Ị 

Muốn nằm dài bắt - Âm cũ của Lóc, Róc ÌNhhồi* (Hv đối) lh "đề 
^ ˆ .. F‹ ^ 

động: Mệt nhoài - Đây hệt cỡ: Đáy nhóc Đau đột ngột mà vân Nhóm* (mục chiêm) 

LH Đau nhói (khẩu giảm) 

4 == 

lụ `. R Lới j3 H4 - Sắp sửa: Nhắc nhỏm 

Nhoái" sẻ chúy) Nhọc> (Hv nhục) rt] : - Đứng lên: Nhóm dậy 
hp VXẴNG ñ nệ HỆ (nhục lực; nạch nhục) |Nhói* (Hv hoả đối) 

nón, XéM 85041 H406!. Í (miên nhục) Pháo lớn cỡ nỗ to: lý 

tỶ - Không dễ: Khó nhọc | Pháo nhói Nhòồn#* (Hv đến tịnh) 
ñ - Mệt: Nhọc nhẫn. s - Nhiều lần liên tiếp: 
Nhoang* - Lo lăng: Nhọc lòng IS Hộy Hộ Đẻ nhòn nhòn 

(miền quang) : : Nhõï* (mục lãi) _ Từ đệm trước Nhọn 

- Nhiều thứ lộn xộn: ⁄# C2 Ròm rối: Nhòm nhõi đễ giảm cường độ: 

Tạp nhoang : Š : Đáu hơi nhòn nhọn 

- Loé sáng nhiều lần: |NhoÈ*(Hvthuyluy) |... jg 

Nhoang nhoáng (hoả luy) - T& HÌ M 

- Nhoà: Chữ nhoè Nhom* (Hv nham) “hat `. 
H‡ - Loè loẹt: Nhoè nhoẹt (nạch x94 Tân sến) túc đôn) 
: - Gây còm: ổm nhom bu ni: dụh 
Nhoáng* Hộ} - Nhen (lửa): Nhom lửa | ~ Kiêng chân cho cao: 

(Hv nhật quang) Z1 : Nhón gót nhìn vào 

- Sáng rồi tắt mau: Nhoén#* (khẩu nhiên) lš l& lí Mf - Rón rén: Nhón bước 

Chớp nhoang nhoáng - Hé môi cười: Nhoẻn : - Kẹp giữa hai ngón trỏ 

- Khoảnh khăc: Trong miệng Nhòm* (mục nham) và ngón cái: - 

chớp nhoáng - Cười trừ mà chính lẽ (mục xuyên) Nhón vài miêng kẹo 

phải xấu hỗ: Nhoen (mục nhâm) 
HR] nhoŠn (mục nhậm), nh 
Nh ⁄ - Xem qua lỗ nhỏ: 
0ạng" BỊ Tô Ông nhòm giúp xem xa | Nhôn#* (khẩu nhuyễn) 

(nhật THỦ) ' lạị - Nhằm mong: Nhôm nhỏ Nhẹ nhàng vui vẻ: 

Trời sắp tôi: NHáp | NhoÉE*(Nômloét*) | - Còn âm là Dòm* Cười nói nhỏn nhoẻn 

nhoạng (chập choạng) 

- Ướt choè choẹt 
n - Còm âm là Nhoẹ*+ | ?€ Ậ Ế, = 
_ Nhóm#* (nhậm hoä) h 
Nhóc* (Hv khẩu nhục) (hoả gì 
: giám) k 

- Chửi: Nhiếc nhóc Mã N _ Nhen lửa: Nhóm bắp Nhọn* (ŒHv tiêm) 

- Cùng khô: Nheo nhóc Nhoi* (Hv đôi) thôi cơm (tiêm đốn; tiêm tốn) 

- Ngắng lên: Nhóc đâu | - Phận hèn: Nhỏ nhoi (tiêm độn; kim đốn) 
lên (*trồi đầu lên; - Nỗi lên: Nhoi lên n hỗ ‡# ‡P (nhuệ; kim độn) 
*theo kịp thiên hạ) - Từ giảm cường độ cho h : M - Hình mũi đùi: 

- Tiến lên khó khăn: Đau nhói*: Nhoi nhái | NhÓ? (khẩu chiêm) | Ngọn nứi nhọn 


Cá rô nhóc lên bờ trong tim (chiêm đa; thủ nhiễm) | - Sắc: Bán nhọn 


}Ä ÿ) 


Nhon§g* (Hv nhung) 
(kim nhung) 
- Tiếng nhạc: Nhong 
nhong ngựa ông đã về 
- Nhởn nhơ: Chạy 
nhong ngoài đường 
- Từ đi trước Nhóng* 
tả nỗi mong mỏi: 
Nhong nhóng đợi chờ 


ĐÀ TR 


Nhòng* (túc nhung) 
(nhân nhung) 
Cao mà khỏng kheo: 
Cao nhòng 


Nhòng* 
(Hv nhung điều) 
Sáo mỏ riêm vàng: 
Con nhòng học nói 


\ 
2 


Nhóng* (tâm đống) 
Mong mỏi: 
Nhong nhóng trông con 


ô' 


Nhỏng* (Hv nhung) 
Làm nũng: Nhỏng 
nhéo; Nhỏng nhành 


J3 
Nhõng* (Hv nhũng) 


(khẩu nhung) 
Làm nững: Nhống nhẽo 


Ắ, 
Nhóp* (khẩu nhập) 


Tiếng răng nhai: 
Nhóp nhép 


## BÀ 


Nhót* (Hv túc tố) 
(nhục đột) 
- Nhảy: Nhảy nhót; 
Đi cà nhớt (lặc lè) 
- Trốn mau: 
Nhót đi đâu mắt 
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(khẩu chủ; khẩu nhũ) 
- Thả từ miệng ra 
ngoài: Ông nhỏ; Nhô 
quết trâu 

- Hạ nhục: Phi nhổ 


4L ñ 


- Cây cho trái chua (hay Nhẫ* (nhũ; lỗ) 


có thêm bộ thảo): 
Hình quả nhót; 
Canh cá nâu nhót 


jR 


Nhọt* (Hv nạch đột) 
Mụn độc: Ung nhọt; 
Nhọt bọc (mụn ngầm 
dưới da không có ngòi) 


E3 

fñ 

Nhô* (Hv nho) 
Dô lên: Nhô đầu lên; 
Sóng nhấp nhô (mặt 
nước dô lên chỗ này, 
lõm xuống chỗ nọ) 


U)M. 


Nhắ+ (Hv nhân đồ) 
(khẩu tổ) 
- Thiếu lễ phép: 
Nhô nhăng 
- Quân tụ mà có cái 
cao cái thấp: 
Đâu người lỗ nh 


‡† Z lã it 


Nhỗ* (thủ thể; thủ nổ) 
(thủ lỗ, thủ nhữ) 
(thủ bố) 
Kéo lên khỏi lỗ chôn: 
Cọc nhồ đi rồi lỗ bỏ 
không; Nhô năng, Nhỗ mạ 


on hàn | 


Nhỗ* (Hv khẩu thể) 


- Lờn mặt: Nhỗ nhã; 
Nhỗ nhã với người trên 
- Lễ nhố: Lố nhỗ 


k¿ 


Nhôi* (Hv khẩu đôi) 

- Câu chuyện thương 
tâm: Khúc nhôi (Khúc 
nôi) 

- Dây dưa: Nhôi nhai 


1À 7ã TRÍ 1 


Nhôi* (@v thủ nội) 
(thủ lỗi; thủ đôi) 
(thủ hồi) 
- Bóp nắn nhiều lần: 
Nhỏi bột 
- Nhét cho chặt: 
Nhôi lạp xưởng; 
Học nhôi sọ 
- Lắc lên lắc xuống: 
Bị sóng nhôi; 
Bị xe nhôi 
- Loại ốc còn gọi là Ốc 
bươu (lúc này hay viết 
thêm bộ trùng) 


# 


Nhấi* (Hv nạch đối) 
Đau đớn khó chịu: 
Nhức nhồi 


lộ 


Nhội* (Hv hoả đội) 
Sức nóng sức đau... 
tăng bắt ưng: Trưa đến 


trời nóng nhội lên 


Nhong—Nhỗn 


"Íf 


Nhôm#* (khẩu nhậm) 
Cụm từ: Nhôm nham 
(*chế tạo còn đở dang; 
*mài chưa mịn màng 
như ý muốn) 


Sf 


Nhôm* (kim nhậm) 
Tên mới gọi kim loại 
aluminium (À1) Hy: 
Lã: Vỏ nhôm 


PB "Ƒ TT 
Nhồm* (khẩu đàm) 
(khẩu nhâm) 
(khâu nhậm) 
Miệng đầy thức ăn: 
Vừa ăn vừa nói nhôm 
nhàm (nhoàm) 


#h Đá 


Nhm* (x túc 
chiêm) 
(túc điểm) 
- Trỗi dậy: Nhôm dậy 
- Cụm từ: Nhắc nhỏm 
(lòng xốn xang, đứng 


lên ngồi xuống không yên) 


kì 


Nhôn#* (Hv tôn) 
Sốt ruột: Nhôn nhao 


HẠ 


Nhốn* (Hv mục đồn) 
- Cảnh lộn xộn: Lần nhốn 
- Cụm từ: Nhón nháo 
(*cảnh lộn xộn; 
*lòng nôn nao) 


2 


Nhỗn* (v khẩu bỏn) 
Nhấp nhô ea0 thấp 


Nhộn—Nhợt 
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Nhơn nhơ 


lỊ 


Nhơ* (Hv thuỷ như) 


không đều: Lồn nhỗn 


l] JẾ 


Nhộn* (nhuận; độn) 


Ôn ào lộn xôn: Dơ: Nhơ nhớp 
Vui nhộn; Nhộn nhịp ủ 
/) 

HÀ Ä# % Nhờ* (Hv thuỷ như) 
Nhông# (túc nhung) | Lạt mầu: Nhoè nhờ 

(việt: tâu nhung) 

(khâu nhung) đi lúỊ 

Đi lại chỗ trống trải: 

Chạy nhông nhông Nhờ*+ 


(nhân như; tâm như) 
- Cậy dựa: Nhờ vả 

- Lợi dụng cơ hội: 
Nhờ gió bẻ măng 


Ï# †¡ li TM 
Nhó* (nhữ; 1⁄2 nhữ) 
(tâm 1⁄2 nhữ) 
(thuỷ như; tâm như) 
- Tưởng lại quá khứ: 
Nhớ nhung 
- Ghi sâu và lâu vào óc: 
Trí nhớ tốt, Nhớ ơn 


l* "ñ 
Nhở* (Hv nhữ) 
- Giúp nhớ: Nhắc nhở 
- Cụm từ: Nham nhở 
(*chế tạo chưa kĩ; 
*thiếu nghiêm chỉnh, 
đúng hơn phải nói là 
Nhăn nhở) 


ác 1 IM 

lB 1 †3 

Nhõ* (Hv nữ; nữ lữ) 
(thuỷ như; thuỷ lữ) 
(thủ dữ; thủ dữ) 
- Hụt cơ hội: Nhỡ bữa; 
Nhỡ chuyên máy bay 
- Cỡ lớn trung bình 


cả ngày) Lớn rồi mà cứ 
ở truông nhông nhông 


Nhông* (trùng nhung) 
Động vật hơi giông 
thăn lăn: Kì nhông 


li BÍ 


Nhộng* (Hv dũng) 
(trùng động) 
Trùng sắp biến ra ngài 
Hv: Dũng: Ăn món 
nhộng rang; 
Trần như nhộng 


lị % tì 


Ấ : 

Nhôt* (Hv vi tốt) 
(trúc tôt;chuyêU) 
Giam: Nhốt vào chuông 
dị 

Nhộtt* (Hv nạch đột) 
Cảm giác tê tê nhât là 
khi bị cù lét; hoặc bị 
chạm nọc: Xhộit nhạt 


HỊU 


Nho* (1v như) 


Tự do vui sống: 


#u 


Nhợ* (Hv miên như) 
Sợi buộc: Dây nhợ 


th Ò 

l 

Nhơm* 
(Hv thuỷ nham) 
- Bầy nhảy: Nhơm nhớp 
- Nhiều vật sắc bén 
nằm sát nhau: Hàm 
răng nhơm nhớm 
- Chưa chế tạo kĩ: 
Nhơm (nhôm) nham 


Tế 

Nhớm* (khâu nham) 
Lởm chởm: 
Nhơm nhởm 


b= 
Nhơn 


Âm khác của Nhân; 
hay dùng ở miễn Nam 


HÍ- Ä 


Nhơnz (mục nhân) 
(tâm nhiên) 
(V¿)tựphụ 
Nhơn nhơn tự đặc 


Ji lỗi Thl 


Nhờnz (nhục nhàn) 
Dẻo dính: Da cá nhởn 


lì Thị 


Nhởn# (Hv tâm nhàn) 
Suông sã: Khinh nhờn; 
Nhờn nhả 


IÑ VỊ 


Nhờn# (1v túc nhàn) 
- Sắc màu lạt: 


Nhơn nhợt màu da 
- Sởn mòn: 
Đỉnh ốc đã nhờn 


zs 

ñẸ HH JR 

lệ ñ Rự 

Nhớn* (Hv đại nhãn) 
(mục đán; mục giản) 
(dần; nhàn kiến) 
(tâm nhẫn; tâm nhân) 
- To cao: To nhớn đây 
đà; Nhớn đầu mà dại 

- Lo ngại nhìn quanh: 
Nhớn nhác 


FxaJ8 

H ñ 

Nhớn* (nhãn; giản) 
- Tự do vui sống: 
Nhớn nhơ 
- Trắng mà không 
đẹp: Răng trắng nhớn 
(ngày xưa ruộm rằng 
đen mới đẹp) 


Nhớp* (Hv thuỷ áp) 
(thuỷ nhập) 
Nhày nhụa: Nhớp nháp 


ft 


Nhứớt* (Hv thuỷ kiết) 
- Nhờn: Cá có nhớt 
- Dầu máy: Châm nhớt 
- Trơn: Lối đi nhớt lắm 
- Suỗồng sã: Nhớt nhả 


J4 J§ Hệ 

Nhợt#* (Hv thuỷ lạt) 
(thuỷ nhạc; nhật nhất) 
- Màu lạt: Tái nhợt 
- Còn âm là Lợt* 


+ 


Nhu (róu) 
- Mềm: Nhu chỉ nộn 
điệp (cành mềm lá 
non); Nhu đao (judo); 
Nhu nhuyễn (êm); 
Nhu thuật (Jujttsu); 
- Dịu dàng: Nhu hoà; 
Nhụ bản (nhạc adagio) 
- Ngâm mềm: Nhu ma 
(ngâm đay hay gai) 
- Tên cá mực: Nhu ngư 


l 

Nhu (rú) (cổ văn) 
- Nhúng ướt: Như thấp; 
Nhu nhiễm; Nhu bút 
- Không muốn rời 

th 

Nhu (œú) 
Ngập ngừng: Niếp 
nhụ; Nhu trệ 


Nhu (xu) 
Cần: Quân nhu (cần 
cho binh sự); Cáp như 
(cần gấp) 


Qú 


Nhu (œú) 
Lá mosÌla giúp phát 
hãn: Thanh hương nhụ 


th 
HỊU 
Nhu (nuò) 
Nhát hèn: Nhu nhược 


lh Ấm TC. 


Nhu (nu) — - 
Nếp đẻo: Nhu mÊ 
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ti 

Nhu (rú) 
Áo cộc: Khởi nhu 
hoàn khố (lớp trẻ mặc 
lụa là: ăn chơi) 


lễ 


Nhu (đróu) 


Hơ lửa để uốn gỗ 


1Ã 


Nhu (róu) 
Giay vo: Biệt nhu nhãn 
tỉnh (chớ giụi mặt); 
Bả tín nhu thành nhất 
bể (vo tròn lá thư lại) 


lÀ 


Nhu (róu) 
Giẫm lên: 
Nhu biệt quốc chủ 
quyên (giẫm lên 


- quyên nước khác) 


tk 


Nhu (róu) 
Thuộc (da): 
'Nhụ bì tử (da thuộc); 
Nhụ toan (tannic acid) 


_H1- 

 1⁄ 

Nhú* (Hv thảo nhu) 
(khẩu du) 
(Mậm) mới chỗi lên: 
Măng mới nhú 


Lắc Ì 

Nhứt _ 
(Hv dụ; khâu nhũ) 
Bảo ban: Nhăn nhủ 


#L 


Nhũ (ru) 


Nhu—Nhục 
- Vú: Nhũ mẫu; Nhuân nhã, Nhuân tính 
Nhũ đâu (nuôm vú); : 
Nhĩữ trạo (nịt vú); Nhũ Bị] Ì*] 
phòng (vú bò, đê...) 


- Sữa: Luyện nhĩ (sữa be e3 thay - 

đặc); Nhũ lộ (cheese) nên g thừa. 
- Cho sữa: Nhữ ngưu Nhuận niên; 

trường (trại nuôi bò sữa) | Nhuận nguyệt 
- Đang bú: Nhữ tr Nhuận nhật 
- Giông như sữa: 

Đậu nhũ; Nhữ thạch; | ÏE] ŸR 

Nhã bạch đăng bao Nhuân (rùn) 

(bóng đèn trăng đục); : Trơn tru, Ẩm ướt: 
Nhữ bát (rất nhựa vào Ì` Tháp nhuận; Nhuận 
kế vỏ thuyền) % trạch (láng mượt) 

- Nghĩa đặc biệt: - Giúp cho trơn: Nhuận 

Nhũ hương hoạt; Nhuận bút 

(frankincense) (*chấm bút vào mực; 
_ *tiền trả cho người 

Tñ viết bài) 
¿ - Sửa cho đẹp: 
Nhụ vn) Š Nhuận sắc ủ 

"Trẻ còn nhỏ: Phụ nhụ - Lợi tức: 

(đàn bà con trẻ) Phân nhuận (chia lợi) 
l* f T§ j lš lá 
Nhụ (róu) Nhúc* 

Niền bánh xe (Hv khẩu nhục) 

(túc nhục; trùng nhục) 
ï (trùng súc) 

- Xê dịch động đậy: 
Nhua* (Hv nhu) Không nhúc nhích 

Từ đệm sau Nhớp*: - Nhiều vật sát nhau 

Nhớp nhua (dơ) và động đậy: 
Giòi bọ lúc nhúc 
lR li 
đ 
Nhụa* (v tâm nho) 
Nhớp và dẻo: Nhục (ròu) 
Bùn nhây nhụa - Thịt: Trư nhục 
(thịt heo); 
Ni lị Nhục bài (steak); 
^ Nhục quan (mào chim); 
Nhuân* Nhục chuế (mụn cơm) 

(Hv nhuận; nhuận) - Thịt trái cây: Qué 
- Ngâm kĩ. viên. nhục (cùi nhãn) 
Thám nhuân - Mây nghĩa đặc biệt: 
- Thuần thục: M(/////8E////3 


Nhục—Nhùng 
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(đánh nhau sát lá cà); 
*Nhục đậu khẩu 

(gia vị nutmeg); 
*Nhục nhãn (mắt 

trần, không dùng viễn 
kính...) 

- Khi làm bộ gốc, 
Nhục viết giống như 
Nguyệt 


Nhục (ru) 
- Danh dự bị tốn hại: 
Quân tử khả lục bất 
khá nhục (thà chết hơn 
là mất danh dự) 
- Làm mắt danh dự: 
Nhục mạ; Nhục mạng 
(không thi hành nỗi 
mệnh lệnh) 


Nhục (rù) (cỗ văn) 
Ảm ướt: 
Nhục thử (nóng âm) 


—+- 


l 
Nhục (rù) (cô văn) 
Cái ỗ rơm 


đR 2 
Nhục (ù) 

Phức tạp: Phiên văn 
nhục tiết (giây tờ rắc 
rỗi) 

# 
Nhục (rù) 
Đệm bông: Bj nhục; 


Nhục đơn (khăn rải 
giường); Nhục sang 


(nằm đệm lâu da lở lói); 
Nhục sáo (bao chui vào |_ Mày râu nhăn nhụi, áo 


mà ngủ) 


- Cụm từ (cô văn): 
Nhu tạc (không khớp 
nhau) rút từ Phương 
nhuề viên tạc (mộng 
vuông hèm tròn) 


- Sắc bén: Nhuệ lợi; 
Tiêm nhuệ (nhọn sắc); 
Nhuệ giác (góc nhọn) 


- Hãng hái: Nhuệ khí, 
Nhuệ bắt khả đương 
(hăng hái không sức 
nào cản lại được) 


Nhùi#* (Hv hoả lỗi) 


dùng làm mồi lửa: 
Cái bùi (búi) nhài 


Nhúi* (Hv lỗi nhập) 
Chúi xuống thấp: 
Máy bay nhúi xuông 


Nhủi* (lỗi nhập) 


Chui vào: Nhỏi vào lỗ 


Nhụ* (Hv đội) 
Sạch sẽ trơn láng: 


H 


Nhum* (mộc nhâm) 
Địa danh: Cái Nhưm 


Nhúm* (nhậm hoả) 


Nhen lửa: Nhứm lửa 


T 


Nhúm* (thủ nhậm) 
- Một rúm nhỏ năm 
giữa các đầu ngón tay: 
Bỏ thêm nhúm muối 
- Tụ lại thành rúm: 
Sàng cho trấu nhám lại 
- Không phẳng mịn: 
Áo quân nhăn nhúm 


Bị ï] # #ã 


Nhún* (Hv nhuận) 
(thủ nhuận; đốn; đốn) 
- Cúi thấp: Nhún mình 
(*lấy đà mà nhảy; 

*khiêm nhượng) 
- Co xuống dãn lên: 
Xe êm vì nhún tốt 


BN 

Nhũn* (Hv nhuyễn) 
(nhục nhung) 
- Nhão; mềm quá độ: 
Trái cây chín nhữn 
- Tính khí mềm mại: 
Nhãn nhặn 


1%, 2 


Nhung (róng) 
- (Lông) mịn: Nhung 
mao (lông tơ); Ấp 
nhung (đệm lông vịt); 
- Thứ vải êm mướt: 
T¡ nhụng: Thiên nẹa 
nhưng (velvet); 
Pháp lan nhung 


(flanel); Đăng tâm 
nhưng (nhung bắc đèn: 
corduroy có nồng); 
Nhung điện cách (da 
thuộc mịn mặt: suede) 


¬+- 
B 
Nhung (róng) 
- (Cỏ non, tóc...) mướt 
êm: Lục thảo nhung 
nhưng 
- Gạc non còn lông tơ 
Sâm nhung 


?È 


Nhưng (róng) 
- Việc binh (cỗ văn): 
Nhung trang; 
Đâu bút tòng nhung 
(vứt bút lo việc binh) 
- Rợ xưa sống ở phía 
Tây TH: Tây rhung 


lt ñứ 


Nhung (rõng) 


Lông tơ của cầm thú 


3 

Nhung* 
(Hv khâu nhung) 
- Đông lại cựa quậy: 
Bọ nhung nhúc 
- Tung tăng không 
đúng nơi đúng lúc: 
Nhung nhăng 
- Từ đệm sau Nhớ 


ƒ 1 Bà 
Nhùng* (Hv nhũng) 
(khẩu nhung) 

(túc nhung) 

- Không căng: 

Đây bùng nhàng quá 
- Không quyết: hàng 
nhằng (dùng dằng) 
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HÑ ĐN DI] (Ì) à Nhuyễn tệ (tiền giấy), | không làm: Nhứ 
` Nuện Nhuyên thê (thang làm | súng vào mặt; Đem 
Nhúng* (thủ chúng) Nhuộme (Hv nhiễm) | bằng dây); Nhuyên bánh nhứ trẻ con (giả 

(thuỷ nhung) Giúp thắm màu: tịch: Nhuyễn ÿ (ghê cách cho, rồi khi chúng 

(nhân dụng) - Nhuộm đỏ có đệm) tưởng thật thì rụt 

- Dìm vào chât lỏng: n. - Êm dịu: Nhuyên ngữ, | tay lại) 

Tay đã nhúng chàm — | 2£ T1 Nhuyễn cắm 

- Mặc vướng: 4£ (giam giữ tại nhà) 

Nhúng tay vào vụ án bn No lộ h v thảo đột) - Yếu xìu: Lưỡng thoái co Và 

mạng Ạ ) ời lạ: phát nhuyễn Nhứ œù› 

TC Bờ (hai căng nhão ra) - Sợi kén thô 
Jụ Nhút nhát h Mềm lòng: = Bông độn 
Nhuyễn tâm - Cụm từ (cô văn): 
Nhúng* HII ŸÃ - Xâu kém: : Bại nhứ kì trung 

(Hv nhục nhung) Nhụt* (độn; kim đột) Hoá sắc nhuyễn (bên trong thối nát) 

Thong thả sẽ hay: - Cùn: Dao đã nhụt (phâm vật kém) - Còn âm là Tự 

Cứ đê nhúng nhăng Km nhuê khí. ˆ 

- ệ khí: 
=. Chí đã nhụt Db lï §ñ Hữy g.: 
JL }L Nhuyễn œú) Nhử* (Hv nhữ) 
Nhũng (rong) 2t Ngo ngoc: Ñ Vhuyên (thực nữ; khẩu dữ) 

- Dư thừa, nên bỏ đi:  |Nhuy (ru GORGTAMIHHĐSH UP Dỗ bằng môi ngon: 

Những trường (dài Cây cối tốt tươi h Như cá 

quá); Những viên cành lá trĩu xuống: H 

(nhân viên cần Ủy nhuy Như (rú) lử 

cắt giảm đi) - Cứ theo: Như mệnh; Nhũ 

À DA. A S2 he 1h ư (đu) 

PA Đa Xe Vục đeo th PS PP kì n ME hẹn) - Từ để gọi người đối 
ạt những (bận m Nhuy trui - Giông: Kiên nhự hoại: Nễ. Nhĩ, Nâ 
x"n lung ruÌ) thoại: Nề, Nhĩ, Nâm... 

° ft; Như hà 
vẫn tìm ra giờ rảnh) Nhị trong hoa: thiễ v (giống - Họ 


- Làm phiền: Những cái gì? thể nào?) 


xã & Hùng nhuy (nhị đực); ' 
2001142012204. Thư nhưy (nhị cái) tàn? óc Đã Phú... | Ä] 
` ' - Nếu: Như quả; Như Nhự (rú) (cổ văn) 
lŠ l #R nề LÚU Ị nhược Ăn: Nhự mao đm huyết 
NhuộC* (huỷ nhục) Nhuyễn (ruăn) Bộ ca và sie2 Q0 (người xưa ăn sống 
(tâm nhục) : _ Mềm mại, đễ uốn: Như xí (đi nhà tiêu) nuốt tươi); Nhự tô 
Điêu làm mật danh Nhuyễn cốt (sụn); Win #I (ăn rau trái mà thôi), 
dự: Nhơ nhuốóc Nhuyễn đao tử (dao ?n /IlÌ % Hàm tân nhự khô 
mềm: lối làm hại kín  |N]hừ* (Hv như) (ngậm đẳng nuốt cay) 
tị 2 # đáo); Nhuyễn kiện (thuỷ như; như hoä) 
Nhuốm* (phần mềm trong máy Ì Mềm dừ: Nấu nhừ; II lì 
: điện toán: software); Đánh nhừ đòn Nhừa*  đ S 
(Hv thuỷ như) Nhuyễn mộc (gỗ nút hừa* (nhự; thuỷ nhự) 
(nhiễm; như hoả) chai); Nhuyễn ngạnh ïh EM Tã - Có giọng như ngái 
- Nhuộm nhẹ nhẹ: kiêm thi (mềm cứng cả : ngủ: Nhữa nhựa - 
Nhuôm màu quan san | hai chính sách); Nhứ* (thuỷ nữ) - Tránh trách nhiệm: 
- Mặc vào nhẹ nhẹ: Nhuyễn phiến (thù nhữ; dự) Có thói hay nhừa 


Nhuốm bệnh (phim cuộn mềm); Giả bộ sắp làm mà việc cho người khác 
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) Đầu hơi nhưng nhức tặng cho giai nhân: (thịt dưa hấu) 
Âu lái li LŨ - Không quan tâm: Đổ nhược - Vật bên trong bao: 
Nhựa (Hv nhự) Những nhưng Tín bì hoà tín nhương 
(thuỷ nhự) t (bao thơ và lá thơ) 
(thuỷ dự; nhục tự) 4h Nhược ii 
- Mủ dẻo từ cây: ru Lí 
Nhựa cao su; Nhựa cậy Nhứng* (Hv nhưng) Tới mức; đến nỗi: lễ 
phát diệu, Nhựa mít Không quan tâm: Nhược đại (to = Độ tin (răng) 
- Sức giúp sinh trưởng: | Những nhưng nổi...); Nhược lại nên | (cô v. n) 
Nhựa sống kỉ (già đên nỗi...) - Cự lại: Nhương ngoại 
- Chất dẻo nói chung: 4D „¿| (chông ngoại xâm) 
Nhựa đường, Nhựa Nh mo CD] - Bắt lẫy: Nhương đoạt 
keo, Đánh nhựa (dùng ưng* - Mây cụm từ: 
chât dẻo bắt chim) (Hv nhưng: nhẫn) N hược (ruò) *Nhương tí (hăng hái 
- Có giọng như ngái - Các, chỉ số nhiều Ngó sen xẵn tay áo vào việc), 
ngủ: Nhữa nhựa - Mây liên từ: Chăng *Hi nhương (tập nập) 
những... lại (mà) còn; 13 - Còn âm là Nhưỡng 
cà TŠ XẾ Tấwverlaeai |[NHƯỢPG) | + 
Nhứcc* (Hv khẩu đặc) báo nhiều thứ sắp kể: - Yêu đuôi: RHƯỆT SH lễ nã 
(chức*; nạch chức) : cám phong (yêu gó  |Nhường* 
Đau đớn khó chịu: Những (Ai, những Í thôi đi được); Nhược - | quy Tin nhượng) 
Nhức nhối; Nhức đầu 4 nhục cường thực (Cá _ | - Dành cái tốt cho 
lớn EU No bé) người: Nhường bước; 
1) Nhược (ruò) - Trẻ: lão nhược Kính trên nhường dưới 
Nh - Hình như là: Nhược (già trẻ) .„ | - Khiêm tốn: 
ưn§ (reng) hữu sở tư (dường như | - Yêu kém: Nhược tiêu; | Khiêm nhường 
- Ném; tungra:  Í có điều lo ngại) Nhược điểm 
Nhưng thủ lựu đạn; - Giả như, nếu: - Mức tính non: Tam HP 
Nhưng câu (ném banh) Nhược vô kì sự; Nhược phân chỉ nhật nhược 
~- Vứt bỏ: Nhưng hạ thị; Nhược phi: Nhược (non một phân ba) Nhướng* 
thuộc (nêu không) (Hv nhưỡng) 


{h 


Nhưng (réng) 
- Vẫn là: Nhưng cựu: 
Nhưng cựu: 
Nhất nhưng kì cựu 
(vẫn như cũ) 
- Hãy còn: 
Nhưng hữu hiệu lực; 
Nhưng nhiên (tuy vậy) 


4b 


Nhưng? (Hv nhưng) 
- Song le: Nhưng mà 
- Không làm việc: 

ở hưng 
- Nhức nhố nhè nhẹ: 


- Mắy cụm từ: 
Nhược bối (bọn mi- cỗ 
văn); Nhược can 
[*Nhiễu; Nhược can 
thứ (nhiều lần); *Bao 
nhiêu: Công đắc nhược 
can? (cộng ra mẫy?)]; 
Nhược...nhược 
(không...cũng không); 
Nhược tức nhược l¡ 
(không làm thân cũng 
không trở mặt) 
- Trùng nymph mới nở 
sau còn biến đạng: 
Nhược trùng 
- Hoa biêu tượng sự 
cao khiêt hay đem 
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Nhược* (Hv nhược) 
Non Bông nước Nhược 
(thiên đàng Lão Phật) 


#8 
Nhương (ráng) 


Cầu trời che chở cho 
khỏi nạn (cỗ văn) 


lÌ 


Nhương (ráng) 
- Múi trái cây 
- Thịt trái cây: 
Tây qua nương 


Mở to thêm; kéo dài 
thêm: Nhướng mắt 


Nhưỡng (niáng) 
Rượu cái: Tửu nhưỡng 


Nhưỡng (răng) 
La ó; làm ôn ào: 
Biệt nhưỡng liêu! 


bà 
Nhưỡng (răng) 


- Đất cầy: Ốc nhưỡng 
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Nhưỡng—Niêm 


- Đất (đối với trời): 
Thiên nhưỡng chỉ biệt 
- Khu vực: Tiếp 
nhưỡng (đất giáp giới) 


Bš 


Nhưỡng (niàng) 
- Gây rượu: Nhưỡng tửu 
- Rượu: Giai nhưỡng 
(rượu ngon) 
- Gây (mật): 
Mật phong nhưỡng mật 
- Gây ra nói chung: 
Nhưỡng hoa 


B8 }E 

Nhượng (ràng) 
- Nhường bước: Các 
bất tương nhượng 
(không ai chịu lép về); 
Thôn bộ bất nhượng 
(không nhường một 
bước); Thỉnh nhượng 


ŸW ? 


NỈ (nộ 


Chất Niobium (Nb) 


l2 


NỈ (n0 


- Đàn bà tu chùa; 

Ni cô; Ni am 

~ Phiên âm: 

Ni bá nễ (Nepal) 

Ni cô định (Nicotine) 
Ni la hà (Ñile) 

Ni long (Nylon) 


ly 


Ni (mi) 
Con nhỏ: Nỉ tứ: Nị nhỉ 


tt 


Ni (n0 


Then: “Nữu nŸ” 
tác thái (già vờ e lệ) 


nhất nhượng (xin tránh sià 


ra chút) 


- Mời khách: Nhượng trà 


- Để mặc; cho phép: 
Nhượng ngã tưởng 
nhất tưởng (đê xem) 


"“ “4^- 

*~ã 
Nhứt (yi) 
Xem Nhất 


H 


Nhựt (n› 
Âm khác của Nhật 


lễ 


Nhữu (róu) 
- Hỗn tạp: Xu hợi? 
- Còn âm là Nhụ 


Ni (n0 


- Sợi băng lông cừu: 
Ni tuyến 

- Kêu chiếp chiếp: 
Ni nam 


Đ, 

Ni (ne) 
- Từ ở cuỗi câu hỏi: 
Ngã ni? (còn tôi?) 


- Kết mạnh câu quyết: 


Hữu nhân trảo nề nỉ 
(có kẻ tìm anh đó); 
Như kim nỉ... 

(như hiện thời, thì...) 


JÉ 


NỈÏ* (Hy ni) 
- Này (tiếng Trung): 


Bên nỉ; Cái nỉ 

- Cụm từ: Mỹ nỉ che tai 
(*mũ bằng vải che kín 
hai tai nhà sư hay dùng; 
*giả tảng không nghe) 


ðY: 

Nì* @hẩu nị) 

.- Cái này: Cái nì 
(địa phương) 

- Thiết tha yêu cầu: 
Nẵn nì 


kIÃ 


NïÏ* (Hv miên ni) 
Vải lông cừu giã mịn 
(felt): Mãñ nỉ 


?R 

Nï# (Hv khẩu nễ; ni) 
- Nói tỉ tê: Ni non 
- Van nài: Năn nỉ 


JÑ. lÑ 

Nị (mì) 
- Nhiều dầu mỡ quá: 
Thang thái nị liễu 
(canh nhiều mỡ quá) 
- Ngán ngấy: Nị phiên 
- Tỉ mi: Tể nị 
- Bọ aphid: Nị trùng 
- Còn âm là Nhi 


Š 


Nïa* (Hv trúc ni) 
Cái mẹt cỡ lớn: 
Nia nhỏ hơn nong 


Nia* (Hv kim ni) 
Cái xiên: Muông na 


UÌ 


Ních* (khẩu + ⁄2 nịch) 
Ăn cứng bụng (tiếng 
bình dân): Ních một hơi 


23 


Ních* (nhược: 1⁄2 nịch) 
Khít nhau: Chát ních 


lu 


Nịch (m) 
- Chết đuối: Nịch tử 
- Dìm cho chết: 
Sắc bất ba đào dị nịch 
nhân (sắc đẹp không 
phải là sóng nước mà 
dễ làm cho người ta 
chết đuối); Nịch anh 
(dìm trẻ con!) 
- Say đắm: Nịch ái; 
Nịch vụ tửu sắc 
- Trễ nải: Nịch chức 


N§ 


Nịch* (Hv dịch) 
Rất chắc: Chắc nịch 


Niêm (nian) 
- Rồón bằng ngón tay: 
Niêm xuát nhát khói 
đường (rón viên kẹo); 
Niêm câu (rút số) 
- Chọn: 
Niêm khinh phạ trọng 
(chọn đễ tránh khó) 


thấu 


Niêm (nián) 
- Dính: Niêm mễ (gạo 
nếp); Niêm hồ (keo 
dính; di chuyển chậm); 
Niêm độ (viscosity); 
Niêm luật (làm thớ 


Niềm—Ninh 


Đường phải “đính” 
các từ với nhau theo 
đúng quy củ) 


§h ñh 
Niềm (nián) 
Cá trê 


-^- 


rể 


Niềm* (Hv niệm) 
- Tắm lòng: Niêm tây 
(lòng riêng); Trước 
sau một niềm tin tưởng 
- Ân cần: Miểm nở 


HH 


Niệm (niàn) 
- Số hai mươi 
- Còn âm là Trấp, 
Chấp, Nhập 


. ¿ca 

Niệm (niàn) 
- Nhớ: Ngã môn _ 
lão niệm trước nê 
(chúng tôi nhớ ngài) 
- Tư tưởng: Tạp niệm 
- Đọc to (thường thêm 
bộ khâu): Miệm châu 
(lần hạt); Miệm thí 
- Đọc sách; học chữ: 
Niệm thư, Tha niệm 
quá trung học (y học 
qua trung học) 


/%° 


Niệm (ni n) 
- Xoắn bằng ngón tay: 
Niệm độ (mức xoăn là 
bao nhiêu vòng) 
- Vuốt day dây đàn: 
Khính lũng mạn niệm 
(gảy nhẹ vuốt chậm) 
- Còn âm: Miệp; Nẵm 
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ÄJ 


Niên (nián) 
- Năm: Khứ niên (năm 
ngoái); Niên niên 
(hằng năm); Niên phục 
nhất niên (năm này 
qua năm khác); Niên 
sơ (đầu năm); Niên 
chung (cuối năm) 
- Thời gian một số 
năm: Đồng niên (hồi 
còn nhỏ); Cán niên 
(gần đây) 
- Hằng năm: Niên lợi: 
Niên tức 
- Tuổi: Niên linh; Niên 
tuế, Niên xỉ, Niên phú 
lực cường 
- Mùa màng: Phong 
niên (năm được mùa) 


lời 


Niếp (nan) 


Trẻ nhỏ: Tiểu niếp 


Niết (niè) (cổ văn) 
- Bia bắn 
- Mẫu mực: Khuê niết 
- Thuộc toà án đời xưa: 
Niết tư (quan toà xưa) 


ĐR TR 


Niết (nià) 


Kim loại kền (Ni): 
Niêt tệ (tiên kên) 


..% 


Zj $ 


Niết (ni) 


Mệt mỏi: Phái niết 


Niền* (Hv miên niên) j8 


- Vành bánh xe: 
- Đai thùng 


ñR 


Niễn (miăn) 
- Trục cán: Thạch niên 
- Cán bằng trục: Niễn 
mễ (cán lúa bỏ trâu) 
- Cán nát: Miễn toái 


lt 


Niễng* (trùng + niền*) 
Bọ sống dưới nước có 
loại mang xạ thơm gọi 
là cà cuông: Con 
niễng (niễng) niễng 


H H 
Là và H 
Niệp (niè) (cỗ văn) 
Nói ngập ngừng: 
Niệp như 


Niết (nie) 


- Rón bằng ngón tay: 
Niết trước nhất lạp 
đường (rón cục kẹo) 

- Nặn bằng tay 

- Bịa đặt: Niết tạo 

- Giúp kín đáo: Niết cổ 
(bí mật mách kế); Niếr 
hợp (giúp có mèo) 

- Xem Nát 


b- 


Niết (nè) 


Âm khác của Nát 


! Jã !ã 


Niêu* (thổ + nao*) 


(thổ liệu; thổ nghiêu) 


+ + lộ lội 


Niễu (niăo) 
- Nhỏ nhắn xinh đẹp: 
Niễu na (thướt tha) 
- Cụm từ: Niễu niễu 
(*khói bay nhẹ; 
*đong đưa trước gió; 
*dự âm còn lại) 


Jk ð 


Niệu (niào) 
- Nước đái: Niệu bố 
(tã); Niệu đạo (urethra); 
Niệu bên (bình tiểu); 
Niệu phao (bọng đái); 
Niệu phì (nước tiêu 
làm phân bón) 
- Đi đái: Niệu sàng 
(đái giầm); Niệu thất 
cẩm (són đái) 
- Yếu điệu (bộ nữ thể 
bộ thuỷ): Niệu niệu 


Vì 

Nín+ (Hv khẩu noãn) 

- Hãm lại: Nín khóc; Nín 
thở 

- Im hơi: Nín khe 

- Nhẫn nại: Nứn nhịn 


2W C}? cv 

+® J 

Ninh (níng) 
- Yên Ôn: Án ninh 
- Con gái về thăm cha 
mẹ: Quy ninh; Ninh gia 
- Địa danh: Ninh (tên 
của Nam Kinh - TH); 
Ninh Bình; Ninh Giang 
- Tên họ 
- Xem Ninh (nìng) 


ty c?> 
—.ịJ 


Nồi đất nhỏ: Miêu cơm, | Nình (nìng) (cỗ văn) 


Cơm niêu nước lọ; Tay 


- Thà răng: Minh khả: 


chiêu đập niêu không vỡ |_ Ninh khẳng; Ninh kiệm 


647 


Ninh—Nog 


vật xa (ăn đè hơn xa. 
xỈ); Ninh tử bắt khuất 
- Còn gì băng 


~> 
tài 
Ninh (níng) 
- Văn vắt cho khô: Bả 
y phục ninh can 
- Bẹo; chí: 
Ninh liễu tha nhất bả 
- Xem Ninh (nĩng, 
nìng) 


TL» 
tái 
Ninh (mìng) 
- Cứng cỗ: Ninh tì khí 
(tiếng bình dân) 
- Xem Ninh (nĩng; 
níng) 


yởy Xi 
ŸR JT 
Ninh (mng) 
- Hung ác: Ninh tiểu 
(cười nham hiểm) 
- Còn âm là Nanh 


vắt TP? 
Hệ NT 
Ninh (míng) 

Ráy tai: Đính ninh 


Hệ BEP 
Ninh (níng) 

Giục giã: Đỉnh ninh 
(nghĩa khác với Nôm) 


Tơ 
E7 
Ninh* (Hv ninh) 


Cứ yên trí là như thế: 
Đỉnh nĩnh 


TẾ ÏTï 


Ninh (nĩng) 
- Văn xoay: Ninh khân 


loa tỉ (vặn ốc cho chặt) 
- Nói lộn chữ: 

Thuyết ninh liễu 

- Không đồng ý: Việt 
thoại việt ninh (càng 
nói càng khác ý) 

- Xem níng; nìng 


kệ 
Nĩinh* (Hv hoả ninh) 


- Nấu dừ: Ninh thịt 
- Mập: Ninh ních 


v2» * Em 
l ÏT 
Nính (mìng) 

Lầy bùn: Nê nính 


— Wm 
lề {z ÏT l§ 
Nính* (Hv ninh) 
(ninh; nhục ninh) 
Dáng béo núc: 
Hai mông núng nính 


1# 
Nịnh (nìng) 
Bợ đỡ: Nịnh thân 


lã W 

Nịnh (níng) 
- Quả chanh: Nịnh 
mông: Nịnh mông trấp 
- Chanh Hv là trái 
cam; khác với Nôm 


Tử đã 
Níp* Œ+v y nhiếp) 
Túi đeo vai; tay nải 


lỆ l Í tr 


Nít* (Hv niếo 
(tử niết; tiểu niết) 
Trẻ nhỏ: Con nú 


ẤP ẤT 


Nịt* (Hv miên niết) 
- Đồ mặc bó chặt vào 
người: N‡ÿ vú 
- Bó đồ mặc sát vào 
người: Nai nị! gọn gàng; 
Nịt dây thắt lưng 


"Ít lá 


Nïu* (Hv khẩu + nao*) 
(thủ + nao*; thủ+nao*) 
Nuông chiều: Nâng niu 


Ti lã 12 


Níu* (Hv thủ + nao*) 
(thủ niễu) 
Kéo giữ: Níu áo; 
Níu cành cây xuống 


Nju* (Hv niệu) 
Nhõng nhẽo: 
Nẵng nịu 


ñY WW 


No* (Hv nộ; thực nô) 
- Ăn đủ: No bụng; No 
cơm ám áo; Khéo ăn 
thì no khéo co thì ấm 
- Thoả mãn: No nê; 
Xem no con mắt 


LÌ\ 


Nó* (Hv nô) 
Nhân vật nói tới: 
Nó đâu rồi? 


Nỗ* (Hv nỗ) 

Dụng cụ bắn tên (xem 
Cung, Ná): 

Nó thán Kim quy 


C) 


Nủẻ* (Hv hoá nỏ) 


- Dễ cháy: Cửi nó 
- Hay nói: Nó môm 
- Từ đệm sau Năng* 


S ỦN TL 


Nõ* (Hv nỗ) 


(khẩu nô; trúc nô) 

- Lỗ giắm: Mắm đâu nõ 

- Cái trục cắm: Nõ cối 

xay; Nõ điểu; Đóng nõ 

quả mít (giúp cho trái 
chóng chín) 

- Dương vật với Nường 
là âm hộ: Rước cái nỗ 
nường (tục tại mấy 

làng ở Phú Thọ) 

- Không (tiếng bình 
dân): Nõ biết; Cụm từ 

cũ: Nõ làm chỉ 

(chăng ích gì) 


2Ö 

Nọ* (Hv nộ) 
Người vật không xác 
định: Râu ông nọ căm 
căm bà kia; Bữa nọ 


tt 


Noa (truá, ruó) 
- Nhăn lại, co lại (ruá) 
- Vò cho nhầu (ruó): 
Nã trương chỉ noa liễu 
(xé trang giấy vò nát) 


= 
Noa (nú) (cổ văn) 
- Đàn trai gái trong nhà 
- Vợ con: Thê noa 


lã 
Noạ (duò) 
- Lười: Lại noa 


Noãn—Nọng 
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- Trơ trơ: Noạ lực; Noa Tỷ lệ 


tính khí thể (khí trơ) 
Còn âm là Đoạ 


BR 

Noãn (uăn) 
- Trứng: Noãn bạch; 
Sát kê thủ noãn [giết 
gà đẻ (giữ) trứng] 
-Ủ ấp: Noãn dực 
(ấp dưới cánh) 
- Giống hình trứng: 
Noãn thạch (cobbles) 


Noãn (nuăn) 
- Âm áp: Moãn hoà; 
Noãn phòng (phòng ủ 
cây mùa lạnh); Noãn 

- thuỷ bình (thermos) 
- Sưởi ấm: 
Noãn nhất noãn thủ 


#4 

Noãn (năn) (cô văn) 
- Thẹn đỏ mặt: Noãn 
nhiên; Noãn nhan 
- Còn âm là Hà 


F.xaux * 

ñ Jš Bế 

lệ lR j8 

Nóc* (Hv trúc ốc) 
(Hv nghiễm tốc) 
(ốc tích, thảo nhục) 
(thúc; thảo nậu) 
Phần cao nhất của 
nhà...: Móc tú; Nóc bếp 


Lộ, 

Nóc* (ngư ốc) 
Loại cá độc Hw gọi là 
Hà đôn hoặc Đôn ngư 


Nọc* (Hv độc) 
(trùng độc) 
- Chất độc hại máu: 
Nọc rắn 
- Lợn đực cho giống: 
Heo nọc 
- Cụm từ bình dân: 
Chạm nọc (nói trúng 
điểm muốn giấu giếm) 


T§ lộ 


N ỌC* (Hv mộc nhục) 
(mộc độc) 
- Cọc căm sâu: 
Đóng nọc 
- Hãm bằng cọc: 
Nọc ra đánh đòn 


Noi* (Hv túc nỗi) 


Đường phải theo: 
Noi gương anh hùng 


Nòi* 
(Hv nội; nhân nội) 
(tử, lỗi; loại; duệ nỗi) 
Giống; dòng dõi: 
Nòi giống Lạc Hồng; 
Ngựa nòi (ngựa tốt vì 
được chọn giống) 


-À., 

HÚỊ ïÑ 

Nói+ 
(Hv nột: khẩu nội) 
(nột: ngôn nội) 

- Phát âm ra tiếng có ý 
nghĩa: Nói lắp; Nói 
ngọng 


- Nghệ thuật diễn ý: Nói 


bóng: Nói nham; Nói 
trăng nói cuội 


lui 


Nom* (Hv mục nam) 
- Chú ý xem: 
Nom theo bóng người 
- Săn sóc: Chăm nơm 
_—— 


đụ TH 


Non#* (Hv sơn nộn) 
- Từ đệm sau Núi*: 
Núi non chông chất 
- Núi giả: Non bộ 


lộ đã 

Non#* (nộn; thảo nộn) 
- Tươi và mềm: Cỏ 
Ron; Non nớt 
- Yêu: Già đòn non nhẽ 
- Gần tới con số: 
Non chín mươi tuổi; 
Cân non (thiếu chút 
nữa mới đúng lượng) 
- Tiền lãnh trước khi 
xong việc: Công non 
- Năm vững lợi nhỏ 
hơn là liều chờ lợi lớn 
không chắc: Ăn non 


li 

Nón* (Hv trúc nộn) 
Đồ che đầu bằng lá; 
băng gô: Đầu đội nón 
dâu; Nón bài thơ 


Nón#* (Hv nộn) 
Trắng non: Nón nà 


+- 


đã 


Nõn* (Hv tháo nộn) 
- Phần mềm giữa cây: 
Nốn chuối 


- Giống như nõn chuối: 


Đa trăng nốn; 
Nốn nà 


(*trằng non; 
*dáng mềm mại) 


l 


Nọn* Œx nộn) 
Bắt chẹt (bí): Bắt nọn 


* 


Nong* (Hv trúc nông) 
Cái mẹt lớn, nan to, 
không có lỗ hở: 

Nong tôm khô 


Nòng* 
(Hv mộc nông) 
- Bắc đèn, bắc nến 
- Vật dài và thăng: 
Nòng súng 
- Bộ phận cốt yếu: 
Nòng cốt 


Nòng* 
(Hv trùng nông) 
Cóc nhái hồi còn ở 
đưới nước; (Hv Khoa 
đầu): Con nòng nọc 


lã MẾ 


Nóng* (Hv hoả nông) 


(hoả chúng) 

- Nhiệt độ cao: Nóng bức 
- Sốt rét: Nóng lạnh 

- Dễ giận: Nóng mắt 
(thấy cảnh thì giận); 
Nóng như Trương Phi 
- Sốt ruột: Nóng lòng 

- Sốt dẻo: Tin nóng 
bóng 


lộ 


N ọn£* (Hv nông) 


- Cô của vật giết thịt: 


Cảnh nọng, Cổ nọng; 
- Ngân mỡ: Má có 
nọng 


#h\ iÑ 


Nóp* 
(Hv nạp: Nôm n nấp*) 
- Chăn may sẵn để 
chui vào ngủ qua đêm 
- Còn âm là Nôp* 


t tý 


Nọt# (Hv tâm ná) 
Từ đệm sau Nịnh* 


LÍ 


Nô (nú) 
- Đây tớ trai: Nô tài 
- Bắt làm đầy tớ: 
Nô hoá; Nô lệ hoá 
- Tên rợ đời trước: 
Hung nô 


La) 


Nô (nú) (cổ văn) 
- Ngựa dở: Nô mã 
thiên lí, công tại bất xả 
(ngựa đở mà bền chí 
cũng chạy ngàn đặm) 
- Người ngu: Nô đân 


1X ấn 


Nô* (Hv nô) 
(khẩu nô; nô cân) 
- Vụi chơi: Nô đùa 
- Phần khởi: 
Gân xa nô nức 


lt 


Nỗ* (Hv hoà nô) 
- Vỡ mạnh: Bùng nỗ; 
Pháo nô 
- Bắp rang nở ra hoa: 
Nắm nồ (nẻ) 


* 

5 ĐH 

Nỗ (mỳ 
- Ráng sức: Nổ lực 
- Dô ra: Nỗ trước nhãn 
tính (trỗ mắt nhìn); 
Nỗ chuy (ra hiệu bằng 
môi) 


K; 


Nỗ (nu) : 
Cái nỏ: Nó cung 


Lê) 

Nộ (mù) 
- Giận: Phát nộ: Nộ mạ 
- Bung ra mạnh mẽ: 
Nộ hoá; Nộ phóng 
(*nở rộ; *hớn hở) 


Giàu! 
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Nóp—Nộn 


H3 đổ đố: lấp đã. |ÊŸ 


Nắp (Hv thảo nội) 
(miên + núi*) 
(miên 1⁄2 nỗi) 
(miên lỗi) 

Chắp liền: Nối chí 


lŠ lš 


Nỗi* (Hv phù) 
(thuỷ 1⁄2 nỗi) 
- Lễnh bềnh: Chìm nổi 
- Trội lên: Nồi tiếng; 
Trời nổi gió; Chạm nồi 
- Camtâm: Không chịu nổi 


đt LẺ 


Nỗi (neij) 
- Đói: Đông nổi 
- Mất nhuệ khí: Khí nỗi 
- Cá ươn (cỗ văn) 


Nốc* (nục; khẩu nữu) ly lý 


Uống vội: Nốc một hơi 


Tế 

NôÏ* (Hv trúc noa) 
Thúng con nít năm: 
Ngày thôi nôi 


Nôi* (Hv thuỷ 1⁄2 nỗi) 
(thủ 1⁄2 nỗi) 
Tình huông: Khác nôi 


IỆ 


Nôi* (Hv nhật đôi) 
Cụm từ: Năng nôi 
(trời nắng và nóng) 


ï 3# 


Nồi* (Hv nội; thổ nội) 


Dụng cụ nấu nướn/? 
Nồi da nâu thịt 


Nỗt (Hv nỗi; nỗi*) 
Trạng huông: Ái ngở 
nông nỗi nước này! 


Nội (nèi) 
- Rên trong: Nội bộ 
- Vợ: Nội nhân 
- Bà con bên vợ: 
Nội đệ (em vợ); 
Nội thân (họ bên vợ - 
khác với “Họ nội”) 
- Đi qua miệng: 
Nội phục (thuôc có thể 
uống hoặc ăn) 
- Mây cụm từ: 
Nội chiến (chiến 
tranh giữa hai bên là 
dân một nước); 
Nội hành (thạo, giòÙ; 
Nội tà thị (mắt lác); 
Mội y (lồ mặc lót); 
- Địa danh: Hà Nội 


Nộ* (Hv nội) 
- Cụm từ: Nôm: Họ nội 
(họ hàng bên cha) 
- Không ngoài quãng 
thời gian: Nói trong 


đ) 


Nật* (Hv thổ nội) 
Cánh động: - 
Nội có dâu dáu 


"Bị 


Nôm* (Hv khẩu nam) 
Kiểu viết của người 
phương Nam (VN đối 
với TH): Chữ Nôm 


T] 


Nôm#* (Hv vũ nam) 
Gió mùa (ở biển từ 
đông nam thôi vào lục 
địa): Nôm nam 


đề 


Nộm* (Hv nhân niệm) 
Hình rơm doạ chim 


-*~ 

zến 

Nộm#* (Hv thảo niệm) 
Món gỏi: thịt cá pha 
rau: Nộm sứa 


T Tạ 


Nôn* (Hv nông) 
(khẩu nộn) : 
- Oe mửa: Nôn ra hệt 
- Sốt ruột: Nôn nóng 
- Thọc lét: Cù nôn 


lạt 


Nộn (nên) 


Nông—Nớp 


- Non: Nộn điệp 

- Màu lạt: Nộn hoàng 
- Chưa kinh nghiệm: 
Nộn thủ 


đã 


Nông* (Hv nùng) 
Trạng huống: Nông nổi 


5 2K T 

Nông (nóng) 
1. Chính tả 
2.Viết tắt lối TH 
3. Viết tắt lối Nôm 
- Trồng cấy: 
Thái nông (trồng rau) 
- Người trồng cấy: 
Nông gia; Nông phu; 
Nông lịch (âm lịch) 
- Tên; họ: Thần Nông 
(vua cỗ sử TH dạy dân 
canh nông thương mại) 


Là: 


Nông (nóng) 
Nói rì rằm 


bã 


Nông#* (Hv nồng) 
Không sâu: Nông sở 


lR VÃ 
Nông (nóng) 
- Đậm đặc: Nông 
trọng; Nông độ 
(density); 
Nông yên (khói mù) 
- Rậm: Nông mát; 
Nông mi 
(lông mày rậm) 
- Cụm từ: Hiến nông 
(*hoa rất thơm; 


*thích thú mê say) 


T TR 


Nồng (nóng) (cỗ văn) 
Tôt tươi 


lb Mã Bột 
Nông* (Hv nồng) 
(hoả nông; dậu nông) 
- Nóng: Nông nực 
- Mùi hắc: Nông nặc 
- Cảm tình mặn mà: 
Nông nàn 
- (Rượu) mạnh: 
Chén rượu nôn 
- Vị của chất kiêm: 
Vôi nông 


Rh 
lễ 
Nông (nóng). 
Mũủ ở nhọt: Nông bao 
(*nhọt có mủ; 
*đứa vô tích sự) 


ĐR 

Nống* (Hv thỏ nông) 
- Vệt lần nỗi cao: 
Vải có nỗng : 
- Chống đỡ: Nồng 
lòng (quyết lòng) 


tổ 


Nông* (1v thổ nông) 
Mô cao: Gò nông 


Ki) 


Nốp* (Hv nạp) 
- Túi ngủ: Chưui vào 
nốp tránh muỗi 
- Còn âm là Nóp* 


2 


Nộp* (Hv nạp) 


Đem trao: Nộp mình 


Nốt*vnệo - —- 
Nói cho hệt: Xin kế nót 


Nắt* (Hv nột) 
- Mụn nhỏ (với bộ 
nạch): Mối ruôi 
- Thuyền đò (bộ trúc) 
(tiếng miền Trung) 


Nột (nè) (cỗ văn) 
Chậm chạp: Nội vu 
ngôn nhỉ mẫn vụ hành 
(nói chậm làm mau); 
Nột nho (học trò khờ) 


La to: Nột hàm 


Nơ* (Hv miên na) 
- Bẫy cá dễ vào khó ra 
- Hơi giỗng: Nơ nớ 


- Na ná: Nơ nớ 
- Đó, ây: Ở trên nở 


Nở* (Hv thuỷ nữ) 
- Giãn rộng: Hoa nở 
- Tăng trưởng: Nảy nở 
- Rạng rỡ: Nở mày nớ mặt 


Đành lòng: Không nỡ 


+ lí Rú 


Nợ* (Hv nữ) 

(nữ 1⁄2 trái; bối nữ) 

- Của mượn phải trả: 

Nợ như Chúa Chốm 

- Phải đền tội: Nợ 
máu; Một là duyên hai 
là nợ (hôn nhân may 
hay dở tuỳ theo kiếp 
trước?) 


)È 3 


Nơïi* (Hv ni; thổ nị) 
Chôn: Đi đền nơi về 
đên chôn 


J1 


Nới* (Hv nãi; thủ nãi) 
- Bớt áp lực: Nới tay 
- Giãn: Nới tới mai 
- Thả chùng: Mới gấu 
- Bỏ đi: Có mới nới cũ 

2+4 

la) 

Nơm* (Hv trúc nam) 
- Khung tre để chụp 
cá: Được chim bé ná 
được cá quên nơm 
- Lo ngại: Nơm nớp 


Š Tí 
Nỡm* (Nôm tỡm) 
(tâm nam) 
Mua vui vụng về: 
Đồ nỡm! (đừng làm 
trò khi); 
Nói nỡm máy câu 


Nớtp* đ1v khẩu nạp) 


Lo ngại: Nơm nớp 
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Nớt—Nút 


H1 
Nớt* (Hv nát: niết) 
Trẻ dại: Non nớt 


Lệ 2 


Nu* (thảo no; nao*) 
Ẩm địa phương: Nâu 


tr 
Nụ? (@v thảo nô) 
(thảo nộ; thảo đũ) 
- Hoa sắp nở: Chè nụ 
- Giống như hoa sắp 
nở: Bên ngoài cười nụ 
bên trong khóc thâm 


x 
" 


Nua* (Hv noa) 
Từ đệm sau Già*: Già 
nua tôi tác 


7É 

Nũa* (Hv nộ) 
Bắt đầu hư thối: 
Thức ăn đã nũa 


đÌ 


Núc* (Hv thổ nữu) 
- Hòn đầu rau 
- Từ đệm sau Bếp*: 
Việc bếp núc 


" 
NúC* (khẩu nữu) 
- Dáng mập: Núc ních 


HUẾ 2) 


Núc* (mộc nữu; nậu) 
- Cây lớn cho trái bẹt, 
và dài có Yỏ làm 
thuốc: Núc nác; Thấy 
cây núc nác ngỡ là 


vàng tâm 


ï Ø] ñ1 


Nục (nà) 
- Đỗ máu cam: Tị nục 
- Thua trận 


hui 
4y 
Nục (nà) 
Hồ thẹn: Quý nục 


HH 


Nục (nà) 
Khuyết; không đủ 


MỊ #ê 


Nục* (Hv nục; nục) 
Tên cá thịt ngon 


hui 
/Ö\ 
Nục* (Hv nục) 
- Nấu đừ: Ninh cho nục 
- Béo mập: Nùng nục 
+ +^ 


Ñ 

Nùi* (Hv thảo nội) 
Bó gồm chất dễ cháy: 
Nhi rơm; Nùi gi 

tr 

JỜ) 

Núi* (Hv sơn nội) 
Đắt đá nỗi cao: Nứi non 

(cảnh có nhiều núi); 
Công cha như núi Thái 
Sơn 


Nụi* @v nội) 
Từ đệm sau Chắc* 


20 lá 


Núm* (niệm;thủ niệm) 


- Mẫu u lên: Nứm vú 
- Quy lụy: Khúm núm 


18 1É 
Nung* (hoả nông) 
(hoả dung) 
- Đốt nóng và lâu: 
Nhung gạch; Nung vôi 
- Thử thách: 
Lò cừ nung nấu sự đời 


tá TR 


Nùng (nóng) (cổ văn) 
- Lối gọi kẻ đối thoại 
& Họ 


li 


Nùng* (Hv sơn nông) 
Đồi xưa ở Thăng Long: 
Núi Nùng sông Nhị 


lñ 


Nùng* (Hv nùng) 
Dân thiểu số Bắc Việt 


lê 


Nùng (Hv tâm nông) 
Thảm thiệt: Não nàng 


L::2) 

+ 

Núng* (Hv nông) 
- Có chỗ lõm: Nôi bị 
núng hai ba chỗ 
- Chột dạ: Nao nứng 
- Suy yếu: Núng thể 


7L Mã 15 5 

Nẵng* (nhũng; lũng) 
(khẩu nông; khẩu dũng) 
- Nhõng nhẽo: Nững nịu 
- (Trái) thôi bên trong: 
Trái mít nĩng ruột 


#ý. lá Rấ 


Nuôï* (Hv nỗi) 
(thủ nỗi; đục lôi) 
- Giúp lớn và sinh nở: 
Nuôi ong tay áo: Nuôi 
chí lớn 
- Nghĩa phụ, nghĩa tử: 
Cha nuôi con nuôi 
- Gái mua tình: Nuôi. trai 


lệ 


Ẩ s l 
Nuôõi* (Hv tâm nội) 
- Chờ trước khi chết 
- Từ đệm sau Tiếc* 


UMj+*:Ẩ. 


Nuốt* (Hv khẩu nột) 
(khẩu tốt; khâu đột) 
(thôn tốt; nạp) 

- Đưa đỗ ăn qua miệng 
vào bao tử: Nuốt trừng 
- Nhẫn nại chịu đựng: 

Nuốt hận 

- Sai lời: Nuốt lời 

- Trắng không có vết: 
Trắng nuốt 


lhÄ 

Nuột? (Hv thuỷ nột) 
- Xinh và sạch: Nuột nà 
- Thảm thiết: Não nuột 


TH 1Ñ 


NÚp* (nạp; huyệt nạp) 
Nâp ở dưới: Núp bóng 


ŸI 5A ĐÀ 


Nút#* (nữu; nột miên) 
(kim đột) 
- Dây thắt cục 
- Vật chặn kín chỗ eo: 
Nút chai, Đóng nút 
- Cúc áo cài vào khuy, 
Hv: Nữu: Nút áo 


Nuy—Nương 652 
‡s Cự nự nh nHế nước cờ hay 
lẽ ẫ - Kế hoạch: Mách 
Nuy (wẽi) BI Nực* (Hv khẩu nặc) - | nước (giúp kế hoạch) 
Bại chân tay: Nuy chứng (khâu thắc) - Lưỡng lự: Đi nước đôi 
Nưa* (Hv thảo na) - Phì cười: Mực cười 
Loại khoai - Hương toả xa: l 


Š 


Nuy (wẽi) 
- Tàn tạ: Muy súc 
- Còn âm là Uỳ 


kŠ 


Nụy (wð) 
- Người Nhật (lùn): 
Nụy khẩu (cướp biển 
Nhật ở thê kỉ 14-16) 
- Còn âm là Oải 


⁄ã 


Nụy @&i) 
- Lùn, thấp 
- Cây chaparral: 
Nuy tượng ma 


K/ 


Nư+ (Hv khẩu na) 
No: Đã nư (chán chê) 


Nữ (nữ) 
- Đàn bà: Nữ đại phụ 
(bà bác sĩ); Nữ cao âm 
(soprano); #ữ đê âm 
(alto) 
- Con gái: Nữ tử 
- Con rễ: Nữ rễ 


S1 


Nữ (nu) 
Chất neodymium (Nd) 


E4 


Nự* (v nữ) 
Nhõng nhẽo phản đối: 


bả) 


Nưa* (trùng na) 
Rắn độc đầu có 9 lỗ 


MỊ % _ 


Nứa* (mộc na; trúc nữ) 


Loại tre có lớp gỗ 
mỏng: Phên nứa 


4 # 1 1 


Nửa* (nữ, nữ bán) 
(nữ dữ) 
- Phần bỗ đôi: Nửa đêm 
- Mỗi bên một phân: 
Nửa nạc nửa mỡ 
(nửa đùa nửa thật) 
- Phần rất nhỏ: 
Không nói nửa lời 
- Lưng chừng: Nửa vời 


+ #f 


Nữa* (nữ; nữ bán) 
- Chưa hết: Hơn nữa 
- Thời giờ sắp tới: Nữa 
khi muôn một thế nào 


lý f 


NứcC* (nát; khẩu nặc) 
(thắc; thuỷ thắc) 
(nô thị; hương nặc) 
- Đua nhau hoạt động: 
Nô nức học tập 
- (Tiếng tăm, hương 
thơm) toả khăp: 
Nức tiếng; Thơm nức 
- Khóc thảm: Nức nở 


Thơm nực (nức) 


lễ 


Nựcc* (hoá thắc) 
(hoả lực) 
Từ đệm sau Nóng* 


RE lí fE 


N ưƯNØ* (thượng năng) 
(thủ năng; năng) 
- Bưng ở mức cao: 
Nưng ngang mày 
- Nuông chiều: 
Nưng niu 
- Còn âm là Nâng* 


BỸ "lề 
Nựng* Œv đặng) 
(khâu năng) 
Tỏ lòng thương 
(trẻ nít): Nựng con 


l§ lỗ 


Nước* (Hv nặc) 
(thuỷ nhược) 
- H2O lỏng, Hv: Thuỷ: 
Đục nước béo cò 
- Quốc gia: Nước nhà 
- Nông nỗi: Ai ngở 
nông nỗi nước này! 
- Màu sắc: Nước đa; 
Gỗ cũ lên nước rất đẹp 
- Không có lợi: Không 
nước gì (từ bình dân) 


-++ 


Nước* (Hv trước) 
- Lối di chuyển: Ngựa 
chạy nước kiệu; Đi 


Nườm* (thuỷ nam) 
Dáng đám đông di 
chuyên: Nưởm nượp 


?R MẸ 

Nương* (Hv thô lang) 
(điên lang) 
Ruộng: Nương dâu - 


1 1ã 

Nương (niáng) 

- Má (tiếng thân mật): 
Nương gia (ba má) 

- Tiếng gọi đàn bà 
đứng tuôi: 

Thám nương (thím) 

- Mấy cụm từ: 
*Nương cữu (cậu); 
*Nương nương (lỗi 
xưng với hoàng hậu); 
*Nương tử (tiếng gọi 

vợ; hoặc đàn bà trẻ); 

*Nương quân 

(lính đàn bà); 

*Tân nương (cô dâu) 

- Tên cây: Đào kim 
nương (myrtie) 

1R †R 

Nương* (Hv nương) 
(thủ lang) 

- Dựa cậy: Không nơi 
nương tựa (nương náu) 
- Theo: Nương theo ý 
kiến chung 

~- Nhẹ nhàng: 

Nương dè; Nương sức; 
Nương tay 

(*đừng chuyên vận 
quá mạnh; 


653 Nường—Nữu 
*đừng sửa phạt quá chuyển: Nưởm nượp bộ tâm) (làm ra vẻ - Còn âm là Nứu 
nghiêm) : thẹn thùng) 

- Cụm từ Nôm cỗ: l } JỊ 

Nương long: lê : 

(*ngực; Bền cạnh Nướu* (Hv nhục nứu) _ Nữu @iù) 

nương long - bên Lớp thịt bọc chân răng Nữu (niũ) - Ương ngạnh; Khó tính: 
sườn); - Văn ngược: Nữu bất quá (bảo mây 
Yém đào trễ xuống lệ Nữu chuyên cục thế cũng không nghe) 
dưới nương long; (quay ngược tình thế), | - Xem Ảo (ăo) 
*trái tim; Nương long | ÏNÑỨE* (Hv thủ nặc) Nữu bị động cục diện 
thôn thức) - Nẻ ra: (chẳm dứt tình trạng Hãi| 21 ni 
Đậu nứt mộng; _ thụ động); Nũ _ 
hi Giẳu nứt thê đổvách | Nữu lực (sức vặn: Ta ArHg 
- Gạo giã giôi: torque) # u 

Nường* (Hv nương) | Gạo nứt - Vặn bẻ cho gẫy: Ấn nữu (tay nắm 

- Âm khác củaNàng | - Mới lớn chưakhôn: | Nữ: đoạn; của con dầu) 

- Non đẹp: Nốn nưởng Mới nứt mắt Nữu cân (sai gân) - Cái cúc áo: 

- Chộp lấy: Y nữu; Nữu tử; 
Nữu đã (chộp bắu); Nấu khẩu; 
lỆ B Lưỡng nhân cm tại Nữu phán (lỗ khuy đê 
* Nú ¿ ; TY ài cúc) 

Nướng - ưu (róu) nhất khởi (hai người leo So IÊN 

(Hv hoả năng) Pha trộn mây vật giằng co) - Dây buộc: Hữu. 

- Hơ lửa hay vùi than khó hoà với nhau: - Cụm từ: Nữu niết nghị đích nữu đái 

nóng: Nướng khoai Nứu hợp (thẹn, ngại) - Tâm cho các đường 

- Đã chín trên lửa: - Dáng đi vặn vẹo chụm vào: Xu nữu 

Cá nướng Hải (tiếng bình dân); - Địa đanh: 

- Ngủ hì: Ngử nướng g : Tha tấu lộ nhất nữu Nữu ước (New York) 

Cho tớitrưa Nữu (n0) ĐA nhất nữu đích 

- Mắt tiền vô lối: Người con gái (tiếng | _Derùnglôngdàicó |] 

Nướng hết vốn vào bình dân) sừng ngược về đàng Nữu (niũ) È ẳ văn) 
sòng bạc 1 sau: Nữu giác linh Khoá Dài: mộcttdng 
4p] Jý ba hình cụ Tam mộc: 
n Nữu (iu) j1 Nữu, Già, Giới (khoá 
Nượp* @v nạp) Cụm từ: Nữu nỉ Nữu (niu) tay, gông cô, cùm 

(mắc cỡ; hồ thẹn);_ - Bị (thói quen) bó buộc: | chân) 
Dáng đám đông di Nữu nỉ tác thái (với Nữu vu tập tục 


R 


O* (Hvô) 
- Tượng thanh: : 
Ngáy o ö; Diệu kêu o 


o 

- Chiều chuộng để cầu 
ân huệ: Ó bé 

- Từ đệm sau Ôm* 


lủ 


O*(Hvcô) - 
Cô (tiêng miễn Trung) 


JŠ 


Ó+ (Hvô) 
- Chim cắt: Ó biển 
- Kêu to:  ó 


t§ 


Q*(Hvỗ) 
- Cựa quậy: @ oe 
- Bập bẹ: : 
Ô oẹ vài câu tiếng Anh 


LÍ 

Oa (gn) 
- Tiếng trẻ nít khóc: 
Oa oa; OÓa oa đoa địa 
(oe oe chào đời) 
- Xem Qua (guä) 


K5 
Oa (wäa) 


- Oà khóc: 0a lạp 
- Xem Ôa (wä) 


3 

Ola (wa) 
- Từ giúp kết câu hỏi: 
Nể hảo oa? (bạn có 
khoẻ không?) 
- Xem Oa (W3) 


l2: 

Oa (wä) 
- Thắp trững: ÓØa địa 
- Khu vực thấp: 
Oa hằm 


k‡ 


Oa (wä) 
Con chão chuộc: 
Óa nhân (người nhái); 
Oa vịnh (bơi ếch) 


⁄‡ 


Oa (wá) 
- Động vật mới sinh: 
Kê oa (gà mới nở) 
- Trẻ nÍt: 
Óa oa sàng (cái nôi) 
- Đàn bà thiểu số ngày 
xưa chịu phận làm con 
ở: Óa nữ 
- Con kì đà: Óa oa ngư 


lội lỗ 


Oa (wñ) 
- Óc sên: Óa ngưu 
- Mái nhà xập xệ 


(cỗ văn): Óa cư 


lñ ÌN 

Oa (wö) 
- Nước xoáy: Thuỷ oa 
- Máy xoay: Óa luân cơ 
(turbine) 


l ñi 
Oa (wñ) 


Rau diếp: Óa cự 


ÿBỊ ŸR 


Oa (guöð) 
- Cái nồi, cái chảo: 
$a oa (niêu đất); 
Sao thái oa; Tiên oa 
(cái chảo) 
- Cái tâu (điếu...): 
Yên đại oa 


Thị 


Oa (wõ) 
- Cái tổ; ô: Điểu oa; 
Phong oa (tỗ ong); 
Tặc oa; Thỏ phi oa 
(ỗ giặc, ô cướp) 
- Cất giấu vào tô: Øa 
tàng: Óa trữ, Óa chủ 
(kẻ giấu phạm nhân); 
Óa hoả (tức bực) 
- Hốc trong thân thẻ: 
Giáp chỉ oa (hốc nách); 
Oa khu nhãn (con mặt 
sâu hóm, từ bình dân) 
- Bẻ gấp: Biệt bá hoạ 
phiên oa liêu (xin đừng 
gấp hình chụp lại) 


- Lứa vật đẻ: Nhất oa 
thập chỉ tiểu trư (lửa 
heo mười con) 

- Cụm từ: Ca nang phế 
[thứ (túi) vô dụng - 
tiếng bình dân] 


lội 


Ola (wö) 
Nhân vật thân thoại 
đội đá vá trời: Nữ Oa 


"‡ 1 Ẳñl 
Oà* (Hv oa; oa) 
(4 quá) 
Bật tiêng khóc 


g3 


Oác* (Hv khẩu hoắc) 
Tượng thanh: Gà kêu 
oang oác 


OạcC* (Hv hoạt) 
- Tiếng (vịt...) kêu: 
Oàng oạc 
- Mỡ toạc (tiếng bình 
dân): Cự oạc môm cãi 


lệ 


Oách (huò) 
- Con sâu đo: Xích oách 
- Tạm thời chị lép 
vê: Oách khuát 


lộ Jế 


Oách* (oách; hoạch) 
Oai vệ (tiếng bình 
dân): Thế này trông 
có oách không ? 


Z? 
4E 


Oai (waãi) 
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Oái @i) 
- Lùn: Oải tiểu; Oải 
tỉnh (dwarf star) 
- Thấp: Óải tưởng; 
Oải nhất cấp (một mức 
thấp hơn) 
- Còn âm là Nuy 


- Lệch: Oai đái mạo tử #§ ‡ễ 


(đội mũ lệch); Oai oai 
nữu nữu (quệch quạc); 
Oai đả chính trước (bắn 
bậy mà trúng: gặp may); 
Giá đô tường hữu điềm 
oái (bức tường này hơi 
xiêu xiêu); 

Oai thí (làm thơ đở) 

- Trái đạo: Óai chủ ý 
(định làm bậy) 


"DỊ T3 


Oai (wäi) 
Méo miệng: Oai tịch 
bắt trục (mồm méo 
nắn lại không được) 


J* 


Oai (wei) 
Xem Ủy 


#S 
O ái (nuì) (cổ văn) 
- Cây cối um tầm 
- Người giỏi gặp nhau: 
Nhân tài oái tuy 
- Còn âm là Hội; Cối 


" Tà Tế 
Olái* (Hv khẩu quái) 
(khẩu UY; khiếu uy) 

- Tượng thanh: 
Cãi nhau oai oái 
- Khó ngờ: ái oăm 


Oát+ (Hv oải; nạch uỷ) 
- Mệt mỏi: Uể oải 
- Đương cong mà giãn 
ra: Lưỡi câu oải rồi 


Xã 


Oan (yuăn) 

- Nỗi bắt công: Óan 
khuất, Bắt bạch chỉ 
oan (oan khó tả) 

- Hiểm thù: an cửu; 
Oan gia lộ trách (kẻ 
thù gặp nhau chỗ hẹp: 
không tránh được); 
Oan gia nghỉ giải bắt 

nghỉ kết 

- Nói đùa - tiếng bình 

dân: Ngã bát oan 
nễ (tôi không đùa đâu) 
- Lỡ dở: Thám oan 


EÌ 


Oan (yuäãn) 
- Con mắt khô 
- Khô cạn: Ởan tỉnh 

Eñ 

_X— 

Oan (yuăn) 
Vịt trời, lông đẹp, trống 
là Oan: an tương (*vịt 
trồng mái; *nam nữ 
quấn quít) 


Ẫ 
Oán (yuàn) 


- Mỗi thù: Giải oán 

- Kêu trách: Giá kiện 
sự oán ngã (lỗi đó là 
tại tôi); án thiên vưu 
nhân (đỗ tội cho trời 
hoặc cho ai khác) 


Tú MỸ ĐỀ TU 


Oản (wăn) 
Cái bát: Bài oan khoái 
(săp bát đũa: dọa cơm) 


Z8 
Oản (wăn) 
Hoa aster: Tứ oản 


TH 2u H 


Oản# (Hv oản; oản) 
(mễ uyên) 
Cơm xôi nặn hình 
cái bát: Đem chuối oản 
bày lên ang thờ 


À) 
%5 
Oang* (khẩu quang) 
(oanh; khẩu ang) 
- Âm vang: Giọng nói 
0aãng 0ang 
- Tiếng cãi nhau: 
Oang oác 
- Còn đọc là Oàng” 


% dụ 5N 7) 
Oààng* (khẩu quang) 
(oanh; khẩu ang) 
(hoằng) 
- Tượng thanh: 
Súng nỗ oàng oàng 
- Còn đọc là Oang* 
jL dc: 
& 
Oanh (ying) 
- Chim oriole hót hay: 
Oanh ca yến vũ (*cảnh 


Oách—Oát 


xuân; *mọi điều thịnh 
đạt); [chớ lẫn “Oanh” 
hót hay với “Anh” 
(con vẹt) biết học nói] 

- Tên: Thôi Oanh Oanh 
ở Tây sương kí sớm 
thất thân với tình lang; 
Đề Oanh ở Hán thư 
kêu oan cho cha và 
được Văn để nghe 


x% đ#g 

mR 4ã 

Oanh (yíng) (cổ văn) 
Vấn vít: Oanh nhiễu; 
Oanh hoài (nhớ mãi 
không thôi); Ÿ đ&¡ 
oanh tiêm thảo (dải áo 
loà xoà trên cỏ mịn - 
thơ Mạnh Hạo Nhiên) 


hi 


Oanh (höng) 

- Tượng thanh tiếng nỗ 
oàng oàng: Oanh! Oanh! 
- Nô phá; Nôồ kêu to: 
Oanh tạc; Oanh kích; 
Lôi oanh điện thiếm 
(sắm nỗ chớp giật); 
Vạn pháo tê oanh (đại 
bác nô cả loạt) 

- Xua đuôi: Oanh ma 

tước (xua chim sẻ} 


⁄#£ => 
+ + 
Oánh (yíng) 
- Loại đá ngọc 
- Ống ánh: Tỉnh oánh 


zk 

§† 

Oát (wò) 
Đàn hoà: Oáf tuyên 


lữ 

Jiit 

Oát (wà) 

Cụm tử: Ôát nạp (với 


Oạt—Ọp 


bộ nhục; con hải cầu) 


+ †+Zt. 

P220 .2 

Oạt (wa) 
- Đào, móc: Ôạ/ căn 
(đào tận rễ); Oạr nhĩ 
(ngoáy tai lẫy ráy); 
Oạt phương (đào đất 
đá; lượng đất đá đào 
lên); ạt nhục bố 
sang; Uyên nhục bổ 
sang (đẽo thịt đề chữa 
mụn: dùng biện pháp 
quá mạnh); Oai quật 
cô vật (đào kiếm các 
vật đời xưa); ạt 
tỉnh; Oạt không tâm tư 
(cố nặn óc) 
- Cụm từ: Óạ khô 
(nói giọng cay đăng) 
- Còn âm là Oát 


>, 

JD | 

Oăm* (Hv uyên khúc) 
Rắc rối không ngờ 
được: Oái oäm 


Th 


Oăn* (Hv thủ hoằng) 
- Cong, hệt thăng: 
Oăn lưng vác nặng 


Oắt#* (Hv uất tiểu) 
Trẻ nhỏ nghịch ngợm: 
Mây oắt con 


l§ TỶ 


Oặtt* (hoạt; thủ khuất) 
Văn cho eo: 
Bẻ oặt cánh tay 


l 


Óc* (Hv nhục ốc) 
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- Não: Ngã vỡ óc - Lăm le: Âm oẹ 
- Trí khôn suy xét: - Nũng nịu: Óẻ oẹ 
Người có đâu óc 
Nhức óc (khô vì gặp J3 


vấn để khó giải quyết) 
- Ngọn non chỗ có 
nhiều lá chụm lại: Óc 
can; sâu đuông ở óc dừa 


"Ä 


ÓC* (Hv khẩu ốc) 
Tượng thanh: 
Tiếng gà eo óc; 
Bụng kêu óc ách 


Jê Ìl 


C* (Hv ốc; thuỷ úc) 
- Cảm giác chất lỏng 
bị lắc: Một bụng đây 
nước ọc ạch 
- Thể mửa: Óc ra hết 


1 Đ 

Oc+ (Hv oa; khẩu uy) 
- Tiếng anh nhi khóc: 
Oe oe 
- Tiếng con nít cãi 
nhau: Óe øé 


3 1ã 


Oè* (Hy hoè thạch) 
(khẩu #2 uế) 
Cỗ vươn dài vì gánh 
nặng: Nặng oè cô 


jš 


Oé* (Hv nạch ủy) 
- Oải; trĩu xuống 
- Xem Oe* 


LỆ ‹ 

OQẹ* (Hv oa; khẩu tuế) 
- Muốn thô mửa: Cử 
oẹ mà không thô 


Oeo* (Hv yêu) 
Eo: Cây oeo 


yHÍ 

lộc XX 

OÏ* (thuỷ uý; hoá uý) 
Nực nội: Ới bức; Ói đ 


H 
HR 


Ói* (Hv khẩu uý) 
Mừa: Ói sữa 


HH 
R XR bãi 
OÏ* (Hv khẩu uý) 
(hoả uý; ải) 
- Dức lác: Cãi nhau inh 
ỏi 
- Không nhiều đủ: É ói 


E3 


H 
Om# (Hv thảo âm) 
Loại rau: Äfò om 


nử 
H 


Om* (Hv khẩu âm) 
- Cảnh mờ: Tối om om 
~- Xôn xao: Ớn sòm 
- Giập rạn: Cây sậy 
om; Đánh om xương 


3 3# 
!Š lũ 
Om# (Hv thổ âm) 
(hoả âm) ' 
- Cái niêu: mm đái 
- Kho lửa nhỏ: Ôm cá 


T 


kả 


Om+ (H khẩu ẩm) 


Ôn ào: Ởm tỏi 


n* (Hv khẩu ổn) 
Nũng nịu nhẹ nhàng: 
Ôn én 


lỆ 


Ong* (Hv phong) 
- Côn trùng 
Hy: Phong: Mật ong 
- Câu đồn đại bất lợi: 
Lời ong tiếng ve 
- Trai gái: Ông bướm 


+ 

34 

Òng* (Hv ông) 
Xem Ông* 


` 
Đ 5â 
Óng* (ưởng; khâu ông) 
- Mướt láng: Ống ả 
- Lắp lánh: Ống ánh 


li 

Ỏng* (Hv nhục ông) 
- Bụng chướng lên: 
Bụng ông da vàng 
- Chê: Chê óng chê eo 


lậ 
Õng* (Hv tâm ông) 
Làm kiểu cách: Ống ẹo 


IP 

Óp* (+ áp) 
- Không mây: Cua óp 
- Thu nhỏ lại (hóp): 
Óp bụng phình ngực 


E lỆ 
Qp* đ% áp; áp) 
Dáng sắp hư hỏng: 
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Ba gian nhà ọp ẹp h kì ï5 Ï - La ngạc nhiên: Ô hay 1⁄4 
^ - Đen: Ngựa Ô; Gà ô Ó 
T O (wm) , - Vụng chậm: Ô đề € (wò) ¿ 
: - Vết dơ: Huyết ô - Tưới nước: Óc điển 
Ót* (v bột áo - Dơ bẵn: Sinh hoại ô  |{T ÝB - Mẫu mỡ: Óc đã thiên 
Phía sau óc thuỷ (nước công) N lí (đồng ruộng mẫu mỡ 
- Bôi cho dơ: Ô nhiễm | * (Hv ô; thuỷ ) cực mục) 
HE: ‡H - Bôi xấu: Ô miệt - Tượng thanh: Ở ô 
JẾ Thi " - Dền tới: Ô ạt ‡E 
* Ã.. Ấ = ˆ _ má An sộc ;4 : 
¿th Hn: „) tp kh ÿ ệc ngạc nhiên: Óc (wò) (cổ văn) 
Nhưn Sông! ng Ô (ưn) (cổ văn) ' z2 z~eö 
cô 
- Qpẹp: Ớ¡ - Cái bay thợ hồ: Ô tế 
công (thợ nè - từ đã cũ) | ^ : ¿ : 
$E $É - Trế bội O0 HÔI g) . Ốc (wò) (cổ văn) 
tay cử Loại bương, tre ông t0: | Mái trướng 
Ö (wn) B Lô g 
Kim loại wolfram CN 
- Ôt đã œ*+ ô 18. MƯ + 
(W): Ô tỉ đăng (bóng (vô) HE vo Óc (wn) 
đèn tơ tungsten) Cướp biên: Tàu ô Ó (wù) T Í Nhà Óc đinh (mái 
- 1¬ - Ghét: Khả ó: Ó nhân nhà); Ớc tích (sườn 
E LE) TỦ thắng kỉ dọc đỉnh mái nhà); 
Ô @wn) Ô* (Hv thảo ô) - Xem Ác (è); Ứa (Š) h kì A2 HỰ ác. 
in Rau cúc: Tấn ô T2 thí yết ng S . 
- Qua đen: Ô nha; Kim ô lo S đậu trên mái nhà y) 
À Si vu St l }Ê lô, (v ô; nạch Â a Buông trong nhà: 
en: ä . M Ô Có vệt dơ: Hoen ó; L(ốộc (buông trong); 
đen); Ô long trà (wũ) Ó gi (sét) Tam gian óc tử 
- Cây Chinese tallow: - Dặn giữ bí mật : (nhà ba buồng) 
Ô cữu (tới thu lá đỏ) - Che khuất: Dựng thứ J§ t6 l§ 
- Cá mực có mu: Ô:ặc |  Ô trước chuỷ : FAN cà ý HE 
- Phiên âm: (lây tay che miệng) O (vwù) : 
Ô-can-đạt (Uganda) Ấ - VỊ trí có hào luỹ Óc @ø) l 
Ô-lạp-khuê (Uruguay) LĂI bao bọc (cô văn) : - Tiêng kêu: óc! ` 
sÌng Tế ^ - Chỗ đất lõm: Hoa ô Óc! Ngã đồng liêu 
Ô-lap-nể (Ural) Ô» ' : Nộp So Á 
(v Đà cỐ (luống trũng cây hoa) | (à tôi hiểu rồi) 
HB ñ - Một phân diện tích - Ù sửa tàu: Thuyên ô | - Xem Ốc (wð) 
ng - Cái hộc: Ô thuốc - Phiên âm: Hảo thái ổ 
Ô (wn) l - Trái mơ ướp: Ô mai Ì (Hollywood) J:: 
- Cụm từ: Ó hô (*than Ẩ 
ôi! *tắt thở: chết) hỆ t§ lŠ bế THƠ” su 
- tưng ng : Khí địch | Õx (Hv cân ô) O*» (Hv ỗ; Ô) Óc! Óc! (cục cúc cu!) 
đổ 0U VI DỤ DỤ Dù che mưa: Cái ô - Tổ Ấm: Ô chim - Xem Ốc (o) 
- Vụt qua cái xoct: - Chỗ lõm thành lỗ: 
Ô đích nhất thanh nE } Đường ổ gà; Ó khoá †R 
- Xem Nhiết (yan); — | L 2 - Bệnh sưng hạch ở 


Yến (yè) Ô* @v õ: ) nách: Ó gà Óc (wò) 


Óc—Ông 658 
- Nắm: Kiên ốc; Óc lR nHỈ - Chăn nuôi: - Họ 
biệt (bắt tay từ giã) A se ¬ Ôi rrư (nuôi heo) - Âm áp: Ôn thuỷ; Ôn 
- Còn âm là Ác Oi» (Hv ôi; ôi) bão (ăn no mặc ấm) 
- Tiếng than: Ôi thôi, tờ ‡§ - Độ Âm: Thể ôn 
ñn còn gì nữa mà mong!; | 1Ð (độ Ấm của thân thể); 
ỳ Than ôi! Om* Ôn tiêu (nhiệt kế): 
Ốc (wò) - (Đồ ăn) ươn: Thịt ôi | (Hv thủ âm; yễm) *Nhiếp thị ôn tiêu 
Cụm từ: Óc xúc - Bôi lọ: Làm cho ôiác | - Đón vào vòng tay: (nhiệt kế Celsius); 
(*dơ dáy; *e đè) Ôm chằm lấy; Ôm áp | *Hoa thị ôn tiêu 
R Nuôi dưỡng: Ôm chí  Ì (nhiệt kế Fahrenheit); 
X£ \ se ớn *Khai thị ôn tiêu 
lÁ ï Ol* @v ôi) (nhiệt kế Kelvin) 
ÖC* (Hvốc,trùngốc) | - Tiếng kêu: nH - Hâm nóäg: Bá tửu ôn 
- Động vật Hv: Loa: Øi trời ơi; ^ ng nhất hạ (hâm rượu) 
Kẻ ăn ốc người đồ vỏ Ôi chao ôi! Om* (Hv khâu âm) - Học bài cũ: Ôn khoá; 


TN- TH - Từ đi * lễ ầm: rô Ni HA 
- Xoắn vỏ ốc: Đỉnh ốc TƯỢI SII SA) Tiêng to trâm: Nói êm | Ôn có nhỉ tri tân 
ôm; kch kêu ôm Ôp 


- Gặp lạnh hoặc sợ da - Tên họ 
nôi cục: Nói gai óc lR 
Fe jế HH 
H O* (Hv thuỷ 1⁄2 ôi) H „mm íẪm 
Jc: EIƒ đọng: Ôi đọng: Om* (Hv nạch âm) On* (Hvôn; khẩu ôn) 
Ọc* (Hv ốc) Cây chết ối : - Bị bệnh: Ôm liệt - Động đạt: Ôn à ùo 
- Tiếng chất lỏng Nước bọc bào thai: -BỊ đau: Ôm đòn - Tung tin: đồn: 
chảy mạnh: Ông ệộc dt mi ôi (săp sinh) | - Gày CỒN Ôm nhom Ôn rằm lên 
- Mửa: Óc ra hết Ki GU T- ôm nhách 
Thức ăn còn Ôi #8 #ã 
M j II “lB 
lo tủ ð: . Ôn (wẽn) 
Ôi (web (cả Rẻ : " (wến - Vững: Toạ ổn (ngồi lì) 
Mi vê - ta Oi* (Hv mộc 1⁄2 ôi) Bệnh hay lây: Ôn dịch; Ì - Làm cho vững; năm 
' Giốn tắn ri núi Cây cho trái (guava); Ôn chẩn (mây thứ bệnh vững: Bả trác tử 
tống kim vụn Ủy ‹ °)?”3 HE0H0POU0U, || LAN HAI) phóng ồn (kê bàn lại); 
H Giá sự nê nã đặc ôn 
kạ Ññ lu lái Pin năm vững 
Ai. Oid@u - Ôn* (Hv ôn) Mu Dana 
ði (we - Cụm từ: Ôi lỗi - Từ để tôn xưng chư l§ #ã 8 
- Nâu nhỏ lửa: Ôi ngưu | (*trò múa rỗi: Ôi lỗi tăng (tiếng Huế): 2` Ti /R 
nhục (thịt bò hâm) kịch; *chính phủ bù Ôn Linh mụ OÔn* (Hv ẩn; ỗn) 
- Vùi than hông nhìn: Ôi lỗi chính Xuôi xẻ: Sắp xếp như 
(ạ quyên) ñH ñH thế chưa ốn đâu 
K Ôn 
A2 HH Ôn (win) 4x 
Oi (wẽi) ⁄ hi Đệ - Cá mồi: Ôn ngư S 
Ân rúc vào: Ôi bão (ôm | ÔÏ (wèi) - Cá voi dưới họng có | ng (wẽng) 
hôn); Ới hông } thuý - Tiêng kêu đòi chú ý: khía (rorquaÌ): Ôn kình | - Đàn ô ông: Ngư ô ông 
(chơi gái điểm); Hài tử | Ôi! Thỉnh án tam lục - Bồ: Kiểu ông 
ôi ÿ tại mâu thân đích | ngũ hiệu phân cơ (he N ( bô của cô Kiền) 
hoài lí (trẻ rúc vào lòng | lô! Xin bầm sô phụ [IL Bồ vợ và rễ: Ông t 
mẹ) 365) Ôn (wẽn) - Tên họ 


+x 

â 

Ong* (Hv ông) 
- Cha của bố mẹ 
(khác với Hv): 
Ông nội; Ông ngoạt 
- Quán từ đi trước đàn 
ông đã trưởng thành: 
Nửa ông nửa thằng 
- Người vật đáng sợ, 
đáng kính: Ông trởi; 


Ông ba mươi (con cọp); 


Cá ông (cá voi) 
Hà 
Ong (weng) 


Rì rầm, vo ve... của 
ong, ruôi, phi cơ...: 
Mật phong ông ông 
địa phi 


Ong#* (Hv ông) 
Tượng thanh: 
Nước chảy ông Ốc 


đã 
Ông (wẽng) (cỗ văn) 
Tết tươi: Ống uất 


NÀY 
fñ 
Ông (wẽng) 


Dáng hơi nước hoặc 
mây ùn lên 


Ất đã 

Ong* (úng; trúc ông) 
Vật thể tròn, dài, rỗng: 
Ông bễ, Ông bút 


Đ Hộ 


Ông+* (úng; nhục ông) 
Cơ thê tròn, dài, rỗng: 


Ông Xương; Ông dẫn 
nước tiểu... 


4> 
3 TC 
RØ* (Hv ông; úng) 
- Ông ây (giọng Nam) 
- Dáng tuôn ra mạnh: 
Khai ra ông Ông 


TỊ i6 1R 


Op* Œv áp; ấp: ấp) 
- Xắng xả: p đám 
- Đặt áp vào: p gạch 
bên ngoài 


bi: 
OỌp+* (Hy trùn ở ấp) 
- Tiêng ếch: Ôm ộp 
- Tiếng doạ con nít: 
Cọi chừng ngáo ộp 
bắt mày 


Ñủ 

Õt (wẽn) 
Cây ăn trái có hoa đỏ: 
Ót bột (quince) 


bh 

4T 

ÓT (và) 
Hải câu: Ôt nạp thú; 
Ột nạp tê . (dương vật 
hải câu để làm thuốc) 


† 

* (Hvư) 
- Kêu bỡ ngỡ: Ở kìa! 
- Lãnh đạm: Thở ơ 


} 
T “ 
Ở* (Hv ư) 
- Âm khác cửa *: 
Ở được: Ờ, phải đó 
- Không quyết: Ẩm ở 


- Nói nửa thật nửa đùa: 
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Ỡm ở 


}› 4 tụ 
Ớ ` khẩu ư; khấu á) 
- Tiếng gọi: Ở bà kia! 
- Không có quyết 
định: Đứng ớ ra 

- Nói không rõ: Ứ ớ 

- Thái độ lừng chừng: 

Ẩm ớ 


œ (Hvư; ư tại) 

- Lưu lại: Lôi ở nơi tôi: 
Kẻ ở người đi 

- Tình trạng kéo dài: Ở 
goá; Ở trân; Ở dựng 

- Cụm từ: Ấn ở (*cư xử; 
Biết ăn ở, *nam nữ 
sông chung: 4n ở với 
nhau; *kẻ giúp việc: 
Con ăn đứa ở) 


Ợ* (Hv khẩu ư) 
Khí, nước phát ra từ dạ 
dầy: Ở chua 


⁄ 
ƠÏ* (Hv khẩu y) 
(khẩu ai) 
- Tiếng gọi nhau: 
Ai ơi, Ơi ới 
- Tiếng than: Trời ơi! 


4» 
Ơi* (Hv ý) 
Tiếng gọi nhau: Ới ới 


ñ là 


Ơm* (Hv âm) 
Nhận vơ: Tá ơm 


ÀH 


m* (Hv khẩu ẩm) 


Ông—Ợt 


(khẩu âm) 
Nửa thật nửa đùa: 
Ỡm ở 


4m 
Ơn#* (Hv ân) 
- Điều lành: Làm ơn; Ơn 
sâu nghĩa nặng 
- Nhận điều lành: Cám 
ơn; Ơn ai một chút 
chớ quên 
- Hơi rét: Ơn ớn sốt 
- Hơi sờ sợ: Ơn ớn sợ 


s& j 
Ơn* (Hv khẩu yến) 
(tâm ân) 
- Sợ rùng mình: 
Linh hồn tôi ớn lạnh 
- Ngán: Ấn mỡ ớn quá 


“. 1L t 


Ớt* (Hv thảo ất) 
(mộc ất; mộc át) 
Cây cho trái cay: 
Ớt nào là ớt chẳng cay 


3Ð 
Ớt* @v á0 
Yếu đuối: Yếu ớt 


18 
Ợt: (Hv á) 


- Dễ: DỄợt 
- Hời hợt: Ởi ợt 


JW 


Pha (bö) 
- Thuỷ tỉnh: Pha /ê; 


Pha đao (dao cắt kính) 


- Chất nhựa, ni lông 
(tiếng bình dân): 
Pha chỉ (giây trong) 


- Phiên âm: Pha lợi duy 


á (Bolivia) 
- Luật Boyle ở Vật lí: 
Pha ý nhĩ định luật 


x~- 

ÄW 

Pha (bö) 
- Quạt lúa: Pha cốc 
(quạt cầm, bụi ở lúa) 
- (Thuyễn) chao đảo: 
Điên pha [theo chiều 
ngang (Anh ngữ roll) 
thì gọi là Bài dao; 
theo chiêu dọc (pitch) 
thì gọi là Tung dao] 
- Xem Pha (bò) 


ÂX 


Pha (bò) 
- Cụm từ: Pha cơ 
(*cái mẹt vét bụi; 
*cái mẹt để sây thóc) 
- Xem Pha (bð) 


Ÿ 

Pha (pa) 
- Dốc: Pha độ; 
Sơn pha (sườn núi); 
Bình pha (đât dồc) 


- San lại cho bớt dốc: 
Tái pha nhất điểm 


JR BÑ 


Pha (pð) (cô văn) 


- Nghiêng vê: 

Thiên pha (thiên lệch) 
- Rất; nhiều: 

Pha đại (khá nhiều); 
Tha thuyết đích 

pha hữu đạo lí 

(y nói rất phải) 

- Còn âm là Phả 


J 


Pha (bãi) 


- Cái ao (cỗ văn): 
Pha đường; Pha trì 
- Bờ ao 

- Sườn núi: Sơn pha 


J J4 Hỗ 


Pha* (Hv pha; pha; ba) 


- Trộn: Rượu pha thêm 
nước; Pha giống; 
Vàng pha đông 

- Chế khéo: Pha trà 

- Dấn thân: Xông pha 
- Phai nhạt: 

Má hông pha phôi 

- Có lông nhiều màu: 
Gà mái pha 

- Phiên âm: Đức Pha- 

pha (Pappas - Hi 

lạp; Papa - La tinh; Ý) 
(tên xưa gọt Đức Giáo 
hoàng); Pha-ra-ô 


(Pharaoh: vua Ai-cập) 


Liên 

Phà* (Hv khẩu pha) 
(khẩu ba) 
Thở mạnh: Phà hơi 
vào; Phà một tiếng 
thoái mái 


tí 


Phà* (Hv mộc pha) 
Đò lớn: Ộ 
Qua sông băng phà 


Ú 


Phá (pò) 
- Đã vỡ; đã hư hỏng: 
Phá sản, Phá ốc tử 
(nhà nát); Phá y phục 
(áo quân tả tơi) 
- Cắt đôi: 
Nhất phá lưỡng bán 
- Huỷ bỏ: Phá hoại; 
Phá trừ, Phá giới; 
Phá thương phong 
(tetanus) 
- Tìm lỗi giải: Phá án; 
Khán phá 
(xem thấu qua - đừng 
nói là Khám phá) 
- Thắng được: 
Đại phá loạn quân 
- Vạch vẽ: Nhất ngữ 
đạo phá (chỉ nói một 
lời, tìm ra lôi đi); Phá 
hiểu (rạng đông); Phá 
thổ (đặt móng nhà); 


Phá triết hiệu 
(nét gạch dài: dash) 


ñš 


Phá* (Hv phá) 
- Câu ra đề: Câu phá 
- Làm tiêu tan: 
Phá đám; Phá rồi; 
Phá vòng vây: Phá của 
- Cái xấu lan rộng: 
Ghẻ phá khắp mình 
- Ghènh đá: 
Sợ truông nhà Hỗ sợ 
phá Tam giang 


|Er 

Phả (pð) (cô văn) 
- Không có thê: 
Phả tín (khó tin); 
Phả trắc (khôn lường) 
- Cụm từ: 
Bất hoài phả trắc 
(không có gian ý) 


JE 

Phảẩ* (Hv phả) 
Buông rủ: Mớ tóc phả 
xuÔng 


ÿH 


Phả (pð) 
Chất promethium (Pm) 


e.* 


Ịữ 
Phả (pð) 


llš 

Pha (à) 
- Sợ: Pha tứ (sợ chết); 
Pha sự (sợ tắc rồi); 
Bất phạ bì lao 
(không sợ khó nhọc) 
- E ngại, nhút nhát: 
Pha saiPha sinh 
(sợ người lạ) 
- Mấy cụm từ: 
Na pha (mặc dù); 
Phạ bất 
(e rằng không); 
Sự tình phạ bắt giản 
đơn (chỉ sợ công việc 
không đơn giản) 


lũ 


Phạ (pà) 
- Chiếc khăn tay 
- Phiên âm: Phạ mễ nễ 
(Pamir) 


lÉ†h 


Phác (pú) 
Cụm từ: Phác thực; 
Phác trực 


- Xem Phác (pò; pũ) 


Eà 

Phác (pn) _ 
Tiếng thôi văn: Phác! 
(nghe phụt một tiêng) 


Sk TẾ 


Phác (pú) 
Chất protactinium (Pa) 


Jễ TÌ 


Phác (pn) 
- Lăn vào; chỗm tới: 
Phác hồ điệp {bắt bướm); 
Phác tị (thốc vào mũi); 
Phác huỷ văn dăng 
(giết sạch muỗi ruôi) 
- Mây cụm từ: 
Phác đực (đập cánh); 
Phác phân 
(phần bôi da), Phác mãn 
(ống để dành tiền) 
- Phiên âm bài: 
Phác khắc (Poker) 
- Còn âm là Phốc 


- Xem Phách (pò; tuò) 


l 


Phách (pò; tuò) 


-Vía (người xưa tin 
rằng chết thì hồn về 
trời, vía về đất): 
Hồn phi phách tán; 
Phách lạc hồn kinh 
(sợ hết sức) 

- Tinh thần; tình lực: 
Khí phách 

- Xem Phách (bó) 


cổ 


Phách (bò) (cổ văn) 


- Ngón tay cái 

- Mấy cụm từ: 

Cự phách 

(người đáng nghe ở 
phạm vi chuyên môn); 
Phách hoạ 

(đặt kế hoạch) 


Tí 


Phách (pãi) 


661 Phả—Phách 
Cái mẹt, thúng nông [*giản dị: Văn phong: - Vỗ; đập: Phách án 
đáy: Phả loa phác thực (rực) (lôi Phá : (đập bàn); Phách 
| viết giản dị); JJnac(pú) - chưởng (vỗ tay); 
RÊU 1È *thật thà: Tác phong Ngọc chưa mài. Phách trạo thân 
Phả (oú phác thực (trực) (tính | Phác ngọc hôn kim thượng đích thổ 
n(pú) - nết thật thà)] (ngọc chưa mài vàng | (húi bụi áo) 
- Số biên ghi: - Xem Phác (põ, pò) còn pha: đẹp mà thiêu - Vợt để đập banh: 
Gia phá (ghì các thê chải chuôt) Binh bang câu phách 
hệ trong gia tộc) - Nhịp: Phách tiết khí 
- Sách dạy cách thức: lẻ Ì h hš tin” in 
Thực phả - Phác (pò) Phác (bú) Nhất tiểu tiết tứ phách 
(sách dạy nâu ăn); - Đại thọ thuộc loại Du : HP (nhịp bốn) 
Kì phả (dạy đánh cờ) (Chinese hackberry) Váng mộc trên mặt - Chụp hình: 
- Việt nhạc: Phả tả; - Xem Phác (põ; pú) dâm, đậu hủ... Phách điện ảnh 
.. - Đánh điện tín: 
m7 Đ ‡Ì lR Phách điện báo 
ê âm phả hiệu 4 : HAT 
(bass clef) Phác (pð) Phách (bó) - Phỉinh phờ đê tiện: 
- Còn âm là Phổ - Con dao lưỡi đài cán | Củmtừ: Lạc phách Phách mã thí 
ngắn: Phác đao (đánh rơi hôn phách: (hít răm ngựa) 
gan. kẹt cứng) - Đẫu giá: Phách mãi 


Dị) 


Phách (pò) 
Nhựa cây hoá ngọc: 
Hồ phách 


Đ) 

Phách (p 
- Bỗ chém: Phách mộc 
sài (bỗ củi); 
LÃo thụ nhượng lôi 
phách liễu 
(cây lớn bị sét đánh); 
Phách lí (kẽ phải theo 
mà cắt ngọc) 
- Mắy cụm từ: 
Phách đâu 
(*đụng đầu; 
*việc phải làm đầu 

tiên là...); 

Phách ẩao (*rìu 
để bỗ; *đua kiếm); 
Phách sơn tạo điền 
(bạt núi làm ruộng); 
Phách thủ 
(giựt mạnh khỏi tay) 


Phách—Phàn 
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Phách* 
(Hv phách; phách) 
Ra vẻ kiêu ngạo: 
Làm phách; Phách lỗi 


Ù.xry 


HỆ 

Phách* 
(Hv trúc phách) 
Mấy cụm từ: 
Cảm phách (*gõ hai 
mảnh tre để ra hiệu; 
*giữ nhịp nhạc); 
Rọc phách (đề điệu 
cắt rời tên tác giả khỏi 
bài trước khi nộp lên 


giám khảo chấm thì); 


Mỗi người mỗi phách 
(không đồng ý) 


Ñ# ïí 

Phạchz? 
(Hv phong bạch) 
(thủ bạch) 
- Tiếng cờ quạt bay: 
Quạt phành phạch 
- Tiếng vật bẹt đập 
vào vật cứng 


Phaï* (Hv bái; phái) 
Lạt (nhạt) dần dần 
*màu sắc: 


Vàng phai thắm nhạt; 


*hơi hương: Phai mùi: 
*nét dạng: Hình ảnh - 
phai mờ; 

*nhan sắc, tình cảm...: 
Má hông phôi phai 


Phái (pèi) 
Dư dật dôi dào: 
Tình lực sung phái 


'É 

Phái (pài) 
- Sông chia nhánh 
- Phe nhóm: Đảng 
phái, Hữu phái; 
Nhất phái hô ngôn 
(cả đoàn nói vu vơ) 
- Dáng vẻ: Khí phái 
- Sai đi: Phái khiển 


lại 

Phái (pài) 
- Dây lên: Bành phái; 
Ba đào bành phái 
- Cảnh nước chảy xiết: 
Bàng phái 


‡‡ ïl 

Phải* (Hv bái; phái) 
- Đúng phép: Lế phải; 
Phải chăng (*điều 
đúng điều sai; *không 
sai quấy, đúng mức) 
- Đúng sự thực: Có 
phải như thế không? 
- Tranh biện: Phải trái 
- Không có lập trường: 
Ba phải 
- Phận sự bó buộc: 
Việc phải làm 
- Gặp nạn: Phải bệnh; 
Phải gió (*cảm mạo; 
*đồ khốn: Gặp thằng 
phải gió) 
- Phía tay mặt: Bên 
phải; Quẹo phải 
- S¡ tình: Phải lòng 


J\ 


Phàm đán) 
- Bình thường: Ph¡ 
phàm (khác thường) 
- Thế giới trần gian 
khác với thiên giới: 
Thiên tiên hạ phàm 


- Hễ là: Phàm thị 

- Gồm tắt cả (cỗ văn) 
Toàn thự phàm thập 
quyền (sách toàn bộ 
gồm mười quyền) 

- Tóm nội dung sách 
(cỗ văn): Phá: phàm 


Jì 38 


Phàm (ăn) 
- Buồm: Phàm bổ (vải 
buôm); Phàm thuyên 
- Giường gấp: Phàm sàng 


JV 


Phạm (fàn) 
- Lỗi phép: Phạm pháp 
- Làm hại: Xâm phạm; 
Phạm thượng; Nhân 
bắt phạm ngã, ngã bắt 
phạm nhân 
- Người có tội: Phạm 
nhân; Chiến phạm 
- Làm bậy: Phạm thác 
ngộ (trót sai lâm) 


th ˆ 

#ỤU YU SỐ 

Phạm (tàn) (cỗ văn) 
- Gương mẫu: 
Điển phạm; Mô phạm 
- Giới hạn: Phạm vỉ; 
Phạm trù (category) 
- Chứng minh: 7h phạm 
- Sức dẻo: Phạm tính 
= Họ 


7U 


Phạm* (Hv phạm) 
Điểm dễ bị hại nhất: 
Chỗ phạm 


l§ 
Phan (păn) 
Tên họ 


kế j§ 


Phan (fan) 
- Cờ phướn có đuôi 
- Cờ để rũ (half mast) 
(tức là Hạ bán kì) 
- Sực tỉnh: Phan nhiên 
- Còn âm là Phiến 


Kà 


Phan (păn) 
- Leo cao; tiến bộ 
thêm: Phan đăng tiểu 
bích (leo vách núi); 
Phan long (gặp minh 
chủ lập công) 
- Tầm phào: Phan đàm 
- Buộc tội: 
Loạn giảo loạn phan 
(khai bậy lúc bị khảo) 

4 

Phàn (fán) (cô văn) 
- Hàng rào: Phan lung 
(*chuông;: *nơi tù túng) 
- Họ 


c5 


Phàn (fán) 
Phèn: Minh phàn; 
Phàn thạch 
(phèn trong suốt); 
Lục phàn (hoen đồng) 


3J\ #I 


Phàn (fán) 
Chất vanadium giúp 
thép thêm cứng (V): 
Phàn cương 


# % 


Phàn* (Hv phàn; 


phân) 


Kêu trách: Phàn nàn 
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Phán—Phanh 


?I 

Phán (pàn) 
- Phân biệt: 
Phán biệt chân giả 
- Xử kiện: Phán án; 
Phán xứ tử hình 
- Rõ ràng khác nhau: 
Phán nhược vân nê 
(khác nhau như mây 
với bùn, trời với đất) 


lì 

Mi 

Phán (pàn) 
- Mong mỏi: 
Phán giải phóng; 
Phán phúc : 
(mong trả lời) 
- Nhìn xem: Tả cố hữu 
phán (nhìn quanh) 


ÄL JW 


Phán (tàn) 
- Buôn: Phán độc 
(buôn thuốc phiện) 
- Con buôn: 
Ngưu phán (lái trâu); 
Ngư phán (hàng cá); 
Chiến sự phán 
(kẻ gây chiến tranh) 


lễ tỲ 

Phán (pàn) 
- Khuy áo... để xỏ cúc: 
Hài phán (khuy giày) 
- Chằng dây; mạng 
chỗ rách...: 
Phán thượng kỉ châm 
(khứu vài mũi kim) 


J 


Phản (ăn) 
- Lật ngửa: 
Dị như phản chưởng 
(dễ như trở bàn tay) 
- Mặt trái: Phản điện 


- Ngược lại: Phản kích; 
Phản ứng; Phản chiếu 
- Một lần nữa: 

Phản sô (nhai lại) 


1Ñ 

Phản (făn) 
Trở lại: Nhất khứ bắt 
phục phản (đi là không 
trở lại); 
Phản công (làm dở 
nên phải làm lại) 


Ø 3# lW 


Phán (băn) (cỗ văn) 
Chỗ đất nghiêng: 
Phản điển 


\N. ŸN 3N 


Phn#* (Hv bản; bản) 
(thổ phản) 
Tắm gỗ bằng mặt: 
Nằm nghỉ trên phản gụ 


§W. 11 


Phạn (fàn) 
- Cơm: Mễ phạn 
- Bữa cơm: Phạn thái 
(*bữa ăn; 
*món kèm với cơm); 
Phạn tiên tẩy thú; 
Phạn oản (Tbát cơm; 
*việc để kiếm cơm); 
Phạn lai trương khẩu, y 
lai thân thủ (mở miệng 
là có ăn, giơ tay là có 
áo: không thiếu gì) 


3* 
§ 


Phạn (tàn) 
- Chữ Phạn: 
Phạn văn (Sansknt) 
- Của Phật giáo: 
Phạn cung (chùa) 
- Phiên âm: Phạn đề 


cương (Vatican) 


1 0 


Phang* 
(Hv thủ phương) 
(thủ bang) 
Đánh mạnh: 
Chẳng phang vào mặt 
mà mày lại nghe 


lÿ 
Phang (Hv bàng) 


Khoe khoang: 
Làm bộ phô phang 


2 TJ 


Phàng* (Hv bàng) 
(pháng) 
Xử tệ: Phñ phàng 


4] ? 

Pháng đăng) 
- Bắt chước; Giống: 
Tương phẳng (giống 
nhau) : 
- Cụm từ: Phảng phát 
[*hình như là: 
Phảng phát dĩ đĩ trỉ 
(có lẽ đã biết rồi); 
*nhang nhác giống] 
- Xem Phỏng (făng) 


2 

1D ÿ) 

Phẳng* (Hv phỏng) 
(kim phương) 
- Cụm từ: Phảng phát 
(hơi hơi giông; hương 
còn lại: Hương thừa 
còn phảng phát) 
- Dụng cụ để phát cỏ: 
Cây phảng 


Ä) 


Pháng (făng) 


Du thuyền: Hoa phảng 
(thuyên sơn phết đẹp); 
Thạch pháng (thuyền 
bằng đá ở Bắc kinh) 


#l 


Phạng* (Hv phỏng) 
- Vung tay đập, đâm: 
Phạng cho một nhát 
- Nồi chồng lên nhau: 
Một phạng đây thức ăn 


z 

Ta 

Phanh (pẽng) 
- Nấu ăn: Trung quốc 
thức phanh điêu 
(nấu ăn kiểu TH); 
Phanh nhấm (nghệ 
thuật nấu ăn) 
- Chiên khan dầu 
với nước sốt: Phanh 
đối hà (kho tôm) 


ĐÍ it 


Phanh (pm) 
- Lắp khớp với nhau: 
Phanh âm (đánh vần); 
Phanh bản (lắp chữ in) 
- Món ăn chơi: Phanh 
bàn 
- Cụm từ: Phanh mệnh 
(liều mạng; hết sức: 
Phanh mệnh công tác) 


Phanh (pẽng) 
Tả tiếng tim đập: 
Phanh phanh 


Fị 


Phanh (pẽng) 
Tượng thanh: 
Phanh đích nhất thanh 


môn quan (hượng liêu 
(cửa đóng cái rằm) 


Phanh—Phạt 664 

†Ƒ Phao vật tuyến Bạo trúc): Pháo trượng | những người như 
(đường parabola) - Tên con cờ vậy) 

X2 (peng) _ - Tàn tạ: Phạp địa; 
- Đánh sát lá cà: n ` Hoà phạp liễ 
đàn, Phanh kích ? ?U lPN : 201 
- Đả kích bằng lời nói, | PhaO* (Hv phao) Pháp œa) 5 lÉ Ñ 
câu văn - Bóng nôi: Đeo phao - Luật lệ: Thủ pháp; 2 

- Tung tin thất thiệt: Phát (a 


lĩ 


Phanh (pm) 
- Sống chung không 
có giá thú: Phanh cư 
- Người yêu lén: 
Phanh đầu 


dáy TỶ TẾ 


Phanh*Hv phanh) 
(phanh) 
- Đề lộ ra: Phanh phưi; 
Chết phanh thây; Trời 
nóng phanh áo cho mát 


- Cụm từ: Phong phanh ]ủ Kill L1 


(tin chưa phối kiểm; hở 
hang lạnh lẽo) 


hã _L- 
mg 
4ì si)» 
Phành* (Hv phanh) 
(thủ phanh) 
Tiêng cờ quạt bay: 
Quạt phành phạch 


?U †Ú 


Phao (päo) 
- Ném đi: Phao cầu 
(tung trái banh); Phao 
chuyên dẫn ngọc (ném 
cục gạch đi lượm ngọc 
về: mấy câu mở đầu 
buổi hội mong nhiều kẻ 
sẽ góp ý); Phao miêu 
(bỏ neo); Phao thụ 
(tung hàng ra để phá 
giá); Phao xạ thê (viên 
đạn) 
- Đặt điều: Phao vụ 
- Cụm từ Toán học: 


Vị pháp; Phạm pháp; 


Phao tin nhảm Pháp án (dự luật: bill); 

` Pháp lệnh (lệnh của 
lš nhà cầm quyên) 
Phao (pao) ¬ ng thức: 7d pháp 

ko - Mẫu: Pháp thư (chữ 

Bọng đái: Niệu phao mẫu) 

& - Bắt chước: Hiệu pháp 
J§ - Giáo lí Phật: 
Phao* (Hv phao) Phật pháp 


- Ngón tài lừa mắt 
thiên hạ: Hí pháp 

- Phiên âm: Pháp quốc 
(France); Pháp lang 
(Franc); Pháp lạp 
(Farad); Pháp lạp 


Cụm từ: Phao câu 
(*cục mỡ nơi chim 
mọc lông đuôi; 
*cái đít) 


: đệ (Faraday); Pháp lan 
Phào* (Hv phao) nhung (flannel); Pháp 
(khẩu phao; khẩu bào) | ;4y zư (Fascist) 


- Thở mạnh nhẹ nhõm: 
Thở phào sung sướng Ẵ ‡ 
- Khoan khoái thở 


khói thuốc: Phì phào — | Pháp đã) 
- Cụm từ: Tâm phào Trọng lượng đã biết 
(nói chuyện phiếm) giúp đo trọng lượng 
chưa biết: Pháp mã 
Sắp jt 
Pháo* (pháo; hoả bao) | !^ 
- Cục nỗ (bạo trúc): Pháp* (Hv pháp) 
Cây nêu tràng pháo To mập: Phốp pháp 


- Từ đệm sau Xe* 


HHIB — lm 


Pháp đà) 


Pháo (pào) Men bóng: Pháp lang 
- Súng lớn: Pháo bình; 
Pháo kích; m. 
Pháo hôi (tro) (hi sinh 
một lớp làm đồ độn để | PHạp (á). 
lớp sau tiến lên) - Thiếu: Bát phạp kì 
- Cục nỗ đốt chơi(Hv | nhân (không thiếu 


- Băn: Bách phát bách 
trúng 

- Gửi đi; Tung ra: 
Phát điện báo; 

Phát ngôn; Phát huy; 
Phân phát; Phát chiêu; 
Phát hãn (ra mồ hôi) 

- Nảy nở: Phát hoa; 
Phát tài, Phát đạt 

- Men: Phát phán: 
Miền phát khởi lai liễu 
(bột mì đã bốc men) 

- Khán phá: 

Phát mình; Phát hiện 

- Thân thể nảy nở: 
Phát thân (puberty) 

- Biến thành: Phát 
hoàng (lá - ngả vàng); 
Nhục phát xú liễu 

(thịt đã có mùi) 

- Đề lộ cảm giác: 
Phái nộ; Phát tiêu; 
Phát dưỡng (ngứa) 

- Bắt tay vào: Tê phát 
(cùng vào cuộc) 

- (Vịt) kêu cạc cạc 


Phát () 
Tóc: Lí phát (cắt tóc); 
Phát du (mỡ bôi tóc); 
Phát kế (búi tóc) 


ft 

Phạt (f4) 
- Đồn, chặt: Phạt mộc 
công (thợ đốn cây) : 
- Đánh đập: Phự! có 
- Sai quân đến đánh: 
Tháo phạt; Phạt tội 


c 
Phạt đá) 
- Xới đất 
- Đât đã xới: 
Thu phạt địa 
mm 
#T lÝ 
Phạt đá) : 
Trị tội: Phạt bát đương 
tội (phạt nặng quá); 
Phạt câu (banh phạt); 
Phạt kim; Phạt khoản 
(*tiền phạt; *phạt tiền); 
Phạt tửu 
?U ÿb 
Phau* 
(Hv phao; bạch phao) 
Rât trắng: Phau phau 
#} jI 
Phay* (Hv kim phi) 
(1⁄2 pha đao) 
Dao lớn mỏng lưỡi: 
Dao phay 
Phay* 
(Hv nhục phái; phái) 
Xắt mỏng: Xé phay 
Phảy+* 
(Hv phái; thủ 1⁄2 phái) 
- Lay qua lay lại một 


mảnh mỏng: Phe phảy 
- Mây dâu châm câu: 
Phảy; Chám phảy 


1 

HH 3 

Phẩm (pm) 
- Đô vật được tạo ra: 
Nông sản phám 


- Tư cách tốt xấu: 
Phẩm chất 

- Phán định giá trị: 
Phẩm trà, Phẩm tửu; 
Bình phẩm 

- Tước vị cao thấp của 
triều đình: Cửu phẩm 
- Dáng vẻ: Phẩm mạo 
- Tính nết; lối cư xử: 
Phẩm cách 

- Màu đỏ magenta 


E1 
HH : 
Phâm* (Hv phẩm) 


Mực, nhất là loại có 


màu magenta: Phẩm đỏ; 
Phẩm tím; Ruộm phám 


2} 


Phân (ren) 


- Chia ra nhiều phần: 


Nhất niên phân tứ quý; 


Phân điền địa 

- Phần chia ra: Phân 
mề (1 dm) 

- Chia sẻ (cỗ văn): 
Phân ưu 


- Nhận thức điểm khác 


biệt: Thị phi bất phân 
- Nhánh: Phân điểm 
- Xé lẻ đơn vị: 
Tử phân chỉ nhất (L4) 
- Ngày và đêm dài 
bằng nhau: Xuân 
phân; Thu phân 
- Hiện nay các Phân 
ở TH hiểu như sau: 
*Bè dài: 1⁄3 cm; 
*Diện tích: 66.666m2; 
*Nặng: 0.5 gram; 
*Tiền tệ: 
1/100 nguyên; 
*Thời giờ: 1/60 giờ: l 
phút; 
*Độ góc: 1/60 độ: 
*Ðo tiếng động: 
Phân bồi (decibel) 


665 


Ất 


Phân (fen) 
Khí quyễn: Phân vi 


") 


Phân (fen) 
Dặn bảo: Phân phó 


3 

Phân đen) 
- Hương toả ra man 
mác: Phân phân 
- Phiên âm: 
Phân lan (Finland) 
- Còn âm là Phần 


Phân (£en) 
- Rắc rối: 
Phân phiên; Phân 
nhiễu; Phân tranh 
(giành giựt nhau); 
Phân vân (lưỡng lự) 
- Bay mù mịt: Đại 
tuyết phân phi 
- Tiếp nhau: Phân phân 


Tt 


Phân (fen) 
Tuyết sương mù mịt: 
Phân phân 


LÚi 


Phân (fen) 
Chất phenol 


đà 


Phân* (Hv phân) 
- Trình bày để phản 
kháng: Phân bua; 
Phân phô 
: Nhiều (từ Hv hoá 


Phạt—Phần 


Nôm): Gây vài phân; 
Lãi năm phân... 


3$ 1) 

Phân + 
(Hv phẫn; thổ phân) 
Chất bón cây: Phân 
bò; Phân hoá học; 
Phân bắc (phân người) 


ñì 

Phân (tèn) 
- Mảnh từ toàn thể: 
Cổ phần (tiền hùn) 
- Từ giúp xác định 
số hay lượng: Phục tả 
tam phần (chép lại 
thành ba bản) 


Đ 
Phần (đn) 


Mồ chôn: Phản mộ; 
Phán địa (cemetery) 


% 

Phân (fén) 
Đốt cháy: Phân thiêu; 
Phân hương; Phân hoá 
Iư (lò đốt); Ngoạn hoả 
giả tất tự phân (ai chơi 
lửa dễ đốt mình) 


lì 


Phần (n) 
- Đại thọ thuộc loại Du 
- Cụm từ: Tử phân 
(*cây tử cây phân; 
*quê nhà: Đoái 
thương muôn dặm 
tử phần) 


1) 1) 


Phân* (Hv phản) 
- Tiếng cờ quạt bay: 


Phắn—Phật 666 
Quạt phân phát - Cứt: Phần trì (hỗ - Dáng tim bóp: - gánh nặng) 
- Nhiêu (từ Hv đã hoá phân); Phán khuông Quả tim phập phông 
Nôm): Chia ra nhiễu (sọt phân); - Lo sợ: Phập phẳng 1h }h} Eá 
phán; Đó là phán tôi Thị như phần thô Ẩ£ 
(coi như cứt) 1h Phât* H h R 
® lÀi - Bón phân (cỗ văn): đi Thu (Hv phât; phât; phật) 
F. Phần điền Phật (fú) (cô văn) - - Tung lên cho bay: 
Phân (đèn) Không: Tự quý phát Phát cờ khởi nghĩa 
- Ráng sức: Phần đấu; l Hã vần như (thẹn vì thua kém) | - Cụm từ: Phát phơ* 
Phẩn khởi „` la (*dáng cờ...bay: Bông 
- Giơ cao: Phần tí nhá: | Phần (fèn) †? lau phất phơ, 
hô (giơ tay hô hào) (Có lí mà) giận: ' *vẻ hững hờ, sơ sài) 
Công phân: Ú Phẫn nộ; Phầt (fá) 2c ~Ề - Thành công mạnh 
lị Biêu thị phẫn khái - Phủi: Phát trán 
F (đô phủi bụi); : "$ 
Phân (fén) 2 Xuân phong phát điện; 
- Nghiền nát: Phần toái z Phất khứ (phủi sạch) Phất* (phí; thuỷ phất) 
- Bột: Nãi phần (sữa Phận (fèn) - Phụ lòng: Bát nhẫn - Phết giây vào khung 
bột); Ma thành phần - Thành phần cầu tạo: phát kì vọng (không nỡ | quạt, diều..: Phát quạt 
(nghiên ra bột) Diêm phận (thành phụ lòng kẻ trông chờ) | - Rơi nhẹ và xiên 
- Bún: Phần điều (sợi phần muối) - Mấy cụm từ: xiên: Mưa lất phát 
bún); Phẩn tỉ (“ủ" nhỏ | - Phạm vi quyền lợi Phất hiểu (sáng sớm); 
hơn “điều” và đây là và nghĩa vụ: Bản phận; |_ Phất tụ nhỉ khứ (giũ Anh 2# 
„w - 


SỢI miến); Hà phần 
(phở: bún Hà Nội) 

- Chất trắng đê viết: 
Phần bút 

- Tô trắng: Phần tưởng 
- Lợt gần như trắng: 
Phần hồng 


lì 


Phắn: (Hv phắn) 
- Bột tán (nghĩa Hv): 
Thoa phần bôi son; 
Phần viết bảng 
- Có dạng bột tán: Ông 
lấy phần hoa; 
Cánh bướm có phần 


Mi 

Phần (đén) 
Chuột mắt hí (zokor) 
còn gọi là Manh thử 


3 Ấ 


Phần (tèn) 


Thân phận; Phán nội 

(việc mình phải lo); 

Phán ngoại 

(* mình không phải lo; 
*cách khác thường) 


1% Mã 


Phấp* (Hv pháp) 
(hoả chấp) 
- Hồi hộp không chắc 
dạ: Pháp phỏng 
- Lá mỏng bay Vật vờ: 
Bốn mảnh quân hông 
bay phấp phới 


“# 


Phập* (Hv phạp) 


(kim phạp) 
Dáng lưỡi sắc lao tới: 
Cắm phập vào 


li TẾ 


Phập* (Hv tâm nhiếp) 
(tâm tập) 


áo ra đi: giận bỏ đi) 


1h 1# 


Phất đú) 


Cụm từ Hv: Phảng phát 


[*hình như: Giá sự 
tha phàng phát dĩ 
kinh trì đạo (việc đó 


hình như y đã biết rõ); 


*xuýt xoát: Niên kỉ 
tương phảng phát] 


? 

?* 

Phất* (Hv phất) 
Cụm từ Nôm: 
Phảng phát 
(*hương còn lại; 

*nhác giống) 


Phất đú) 
Cụm từ: Bao phát 


(*gói bọc bằng vải; 
*cỗi đá đeo vào cô: 


Phất đú) 
Chão giúp hạ quan tài 
xuống huyệt: Chấp 
phát (chỉ huy đô tuỳ 
hạ huyệt) 


LỆ 
Phât@, — - 
Dáng giận: Phát uát 


lử 

Phật* (Hv tâm phất) 
Dáng vật mỏng tung 
vật vờ: Cở bay phần 
phật, Quạt phân phật 


l 5 
Phật đó) 
- Đức Thích ca Mâu ni: 
Phật đà; Phát gia; Phát 
giáo 
- Thuộc Phật: Phát fứ; 
Phật + Pháp + Tăng 


667 


Phầu—-Pheo 


(tam bảo); Phát thủ 
(“tay Phật; *loại trái 
cây thuộc giống bưởi) 
- Phật từ đắc đạo: 
Thành phật, Phật Bà 
Quan Âm 

- Giông Phật: Phát 
khẩu xà tâm 

(*bộ Phât ở Phật hay 
biến ra “1⁄2 Quyết” 
có khi ra “Thiên”) 

- Phiên âm: Phật đắc 
@kic (Cape Verde); 
Phật lan mang 
(Flanders: Flamand) 


lẢ 


Phâu (póu) (cổ văn) 
Khếi vừa lòng bàn tay: 
Phầu thổ 
(*nắm đất; *nắm mô) 


ñ 


Phâu (póu) 
- Giảm bớt: Phẩu đa 
ích qua (bớt bên có 
nhiêu, giúp bên có ít) 
- Còn âm là Bầu 


ởI 

Phẫu (pøu) 
- Rạch toang; mỗ: 
Bả ngư đỗ tử phẫu khai 
(đè bụng cá ra mô); 
Giải phẩu; Phâu phúc 
sản (Caesarean birth); 
Phẫu phúc tự sát 
(hara kiri) 
- Mô xé (vẫn đề): 
Phẫu cliết 
- Giải thích chuyện 
hiểu lầm: Phẩu bạch 


th 


Phẫu (fồu) (cỗ văn) 
- Vò đât nung 


- Kèn sành ngày xưa 


ïh 


Phây* (phái; phai*) 


Dáng đắc chí: 
Cứ sông phây phây 


lụ Tế 


Phẫy* (phái; thủ phi) 


- Phúi: Phẩy bụi 
- Dáng gió thôi nhẹ: 
Gió nam phe pháy 


‡h % 


Phắc* (Hv phác) 


(khẩu phác) : 
Rất im: Phăng phắc 


8 

Phăm+ (Hv thám: xăm*) 
Xăm xăm: Phăm 

phầm chạy tới 


Đã ĐR Th 
Phăm* (Nôm băm*) 
(pháp; phắp*) 
Trúng chỗ: Phăm 
phắp đâu vào đó 


X'# 

Phăng* (băng; băng) 
- Rất yên lặng: 
m phăng phắc 
- Dáng quả quyết: 
Phăng phăng đi tới, 
Làm phăng cho xong 


tế 


Phăng* (Hv bá) 
Tìm ra lối giải quyết: 
Phăng ra manh trôi 


3 ƒ) ?t l5 


Phẳng* (bản; phảng) 
(bằng; bàng) 


Ngang phè 


lñ 


- Mặt bằng: Phẳng phiu: | Phé* (Hv thuỷ phí) 


- Bình an: Bốn phương 
phăng lặng 


- Công bình ngay thẳng: 


Sòng phăng 


l 


Phắp* (Hv pháp) 
- Chính xác: Hợp phắp 
- Không có tiếng động: 
Im phắp (phăm) phắp 


S5 VÀ 
Phặp* (phạp) 


(kim phạp) 
Ẩm khác của Phận* 


Hù 


Phắt* (Hv phất) 
Phất; phẩy: Phất khăn 


hạỦ 


Phắt* (Hv túc phất) 
Dáng quả quyết: 
Đứng phất lên 


1, É 


Phe* (Hv phê; phái) 
- Nhóm người cùng tư 
tưởng: Phe phái 
- Quạt nhẹ: Phe pháy 


4 
JÙ "ï ME lñ 
Phè* (Hv phì; phệ) 
(thuỷ phì; thuỷ phí) 
- Đây hết cỡ: Đẩy phè 
- Ngấy: Ngán phè 
- Không có chí lớn: 
Ấn chơi phè phỡn 
- Không giỗng ai: 


“ 


- Hết mức chứa: 
Đây phé 
- Lỗi chơi: Xì phé 


đt 


Phen* (phiên; phiên) 


- Lần: Phen này ông 
quyết đi buôn lọng; 
Bao phen thỏ lặn ác tà: 
Một phen trưa gió 
nặng nê 

- Kẻ phải làm việc 
nặng nhọc: Phu phen 

- So sánh mà ghen: 
Phen (phân) bì 


2 TT HỆ TỪ 


Phên* (phàn; phàn) 
(mễ phàn; thạch 2 phạn) 
- Khoáng chất kết tỉnh 
(Hv Phàn): Nước đã 
đánh phèn 
- Cụm từ: Phèn phẹt 
(tượng thanh; trơ trến: 
Phèn phẹt cái mặt mo) 


Đ 


Phèn* (Hv thảo phàn) 
Cây cho lá nhuộm 
màu đen: Phèn đen 


kj 

Phèng* (khâu bàng) 
Dụng cụ phát âm: 
Cái phèng la 


lR ĐÁ 


Pheo* (Hv phiêu) 
Từ đệm sau Tre* 


Phèo—Phèu 


lỗ Đn TÚ 
Phèo* (Hv phiêu) 
(phiếu; bào) 
- Dưỡng trấp ở ruột 
non: Ruột đây phèo 
- Ruột nói chung: B/ 
đâm lòi phèo 
- Ngán ngắm, uễ oải: 
Chán phèo; 
Năm phèo ở nhà 
- Xủi: Phèo bọt mép 
- Dáng qua mau: Cháy 
cái phèo 


Phép* (Hv pháp) 
- Khuôn phải theo: 
LỄ phép; Phép tắc: 
Phép vua thua lệ làng; 
Phép đo lưởng 
- Sức mạnh: Quyên 
pháp; Cho phép (bề 
trên chuẩn y); Xin 
phép 
~- Phương thuật thiêng: 
Ra phép; Nước phép; 
Phù phép; Hoá phép 
- Bí tích Công giáo: 
Ấn mày các phép; 
Phép rửa 


lUẾ 7 

Phét* (Hv phiết) 
(nhục phiệt) 
Nam nữ giao hợp 
(tiếng tục): Hai 
đứa phét nhau 


Lắc: 

Phét* (Hv khẩu phát) 
Nói huênh hoang: 
Nói phét; Phét lác 


1 


Phẹt* (Hv trúc phạt) 
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- Tượng thanh: Nhổ 
(la) phèn phẹt 

- Trơ trến: Cái mặt 
phèn phẹt 


1. 


Phê (pI) 

- Vả (mặt): Phê giáp 
(tạt má; VN hay nói là 
tạt tai) 

- Xác định: Phê phán; 
Phê (Phi) bác (xét rồi 
chê); Phê bình (xét rỗi 
bình luận); Phê chuẩn 
(xét và ưng thuận) 

- Mua bán sỉ: Phê câu 

- Đợt: Đa phê phi cơ 
(máy bay nhiêu đợt) 


Phê (pm) 
Thạch tín (arsenic) 


7Ƒ 

Phê (i) 
- Từ giúp phiên âm 
*Già phê (cà phê); 
*Ma phê (morphine) 
- Còn âm là Phi 


1. ‡J 


Phê* (phê; phi) 
- Như ý muôn: 
Phủ phê 


Hh 


Phèê* (Hv phì) 


- Béo mập nặng nề: 
Đeo cái bụng phê phê 
- Lè phè: Lẻ phê 


J JR 


Phế (fèi) 


- Vứt bỏ: Phể khí, Phế 
trừ, Phế trưởng lập thứ 
- Bị vứt bỏ: Phể bình; 
Phế để, Phê hư (ruins) 


LỤi 


Phế đèi) 
- Phối: Phể viêm 
- Tên cá có cả go và 
phôi: Phế ngư 


Ầ 


Phệ (tèi) 
Sủa: Phê hình phệ 
thanh (chó theo bầy 
sủa đông: không hiểu 
việc mình làm) 


Z\ net 
Phệ> (Hv phê) 
Mập nặng nề: Béo phệ 


" 


F.xa 

AR 

Phệ (shì) 
- Bói dịch băng cỏ thi 
- Xem Thĩ 


A- 

“ñ 

Phệ cshì) 
- Căn: Thôn phệ (nuột 
trửng); Phệ tê bắt cập 
(con cây hương thây 
mình có bọc xạ mà bị 
bắt bèn cắn bỏ xạ đi; 
nhưng đã muộn) 
- Còn âm là Thĩ 


1H ễ 


Phếch* (Hv phách) 
(bạch phốc) 
Lạt màu: Bạc phách 


1ï 


- Bỏ dở: Bán đỏ nhị phế | Phệch* (Hv phách) 


- Lạt màu: Bạc phệch 
- Sụp vội xuống: Ngồi 
phệch (phịch) xuống 


h} H§ S lế 


Phên# (phiến nháy) 
(phiến phiên; phiên) 
Tắm tre đan 


†R 

Phện#* (Hv thủ biện) 
- Đánh (từ bình dân): 
Phêện cho mỘt trận 
- Còn âm là Phễn* 


WW 
À 
Phênh*+ 
(Hv thuỷ bình; bình) 
Nở to và nồi lên: 
Xác chết chương phênh 


# HỆ J ]W 


Phết+ (Hv phát) - 
(phiết; phiệt) 
- Bồi giấy lên khung 
- Quệt lên trên: Phế: 
một lớp sơn 
- Cụm từ: Ra phốt 
(*khoái lắm: Vui ra 
phết, *vênh vang: Ra 
phết ta đây) 


lự 


Phệt* (Hv phiệt) 
Bệt: Ngồi phật xuống 


7R 

Phêu* (Hv phiêu) 
- Lềnh bềnh; Lẻ phêu 
- Nói giọng mệt nhọc: 
Phêu phào 


th Ủ8, 


Phếu* (Hv phẫu) 
(1⁄2 phẫu + ngoã) 
Đồ giúp đỗ chất lỏng 
vào bình có cỗ hẹp: 
Phu rót rượu 


Phi (fi) 
- Bay: Phí cơ; 
Ung phi đắc cao 
- Đi máy bay: Tòng Ba 
lê trực phí Nữu ước 
- Lẹ: Phi báo; Phi bôn 
(chạy lẹ) 
- Lạc nẻo: Phi đạn 
(đạn lạc; hoả tiễn bắn xa) 
- Vụ vơ: Lưu ngôn phi 
ngữ (lời đồn vu vơ) 
- Đốt cháy tan: 
Phi phù (đốt bùa) 


- Tên họ 

- Sai quấy: Phi pháp; 
Phân thanh thị phù, 
Vi phi tác ngạt 

- Chê trách: Vị khả 
hậu phi (chưa hoàn 
toàn đáng trách) 

- Không: Phi phàm 

- Địa danh: Phí châu; 
Phi luật tân 


8} 2F 

Phi (i) 
Đỏ tươi: Phí hồng; 
Kiểm sai đắc phi 
(thẹn má đỏ ửng) 


lệ 

Phi (i) 

- Lời nói đầu ở trang 
một: Phí hiệt 


MJ 


Phi (i) 


Cá mòi 


sš 


Phi (p) (cỗ văn) 


Lớn: Phi tích 
(thành quả vĩ đạt) 


li 


Phi (pp 


- Choàng lên vai: 

Phi phong (áo khoác); 
Phi kiên (shawl); Phí 
trước dương bì đích 
lang (sói đội lốt cừu) 

- Mở: Phi can lịch đam 
(mở ruột gan: cởi mở) 
- Vỡ lở: Song phi (rễ 
hai hàng); Phi l (bị 
báo phanh phui; 

được công bố) 

- Cụm từ: Phí mị (*bị 
cuốn đi; *tháo chạy: 
Địch quân vọng phong 
phi mị) 
- Phiên âm: 
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- Công dẫn vào nhà Phi tát (sà) (Pizza) 
=E 
3E AW 2 
Phi (fei) (cô văn) Phi (p) 
Dáng tuyết bay: - (Áo vải) số chỉ 
Vũ tuyết phi phí - Lỡ lời: Phi lậu 
DI 3È 
¬ 3È 
Phi (đe) (cô văn — ÍPhi gøi 
- Vợ thứ vua: Phi tán - Tết tươi 
Nhé hoàng tử - Thơm: Phương phi 
- Sắc hông lạt ¬- - Xem Phi (fši) 
- Tên: Dương quý phi 
[Dương Ngọc hoàn, H 
mĩ nhân được Đường j | 
Minh hoàng (tức là vua | Phi (fèi) 
Huyền tông) thương] Hình pháp ngày xưa 


chặt chân phạm nhần 


J& 3F 


Phi* (Hv phi) 
Chiên thơm: Phi hành 


ñ§ 


Phi* (Hv phi) 
Cá telapia giống cá rô 


Phì* (Hv phì) 
Tượng thanh: Thở phì 
phì; Bê rèn phì phò 


Jữ 

Phì đéi) 
- Mập; nhiều mỡ: 
Dưỡng phì (nuôi béo) 
- Xà bông: Phì tạo 
- Màu mỡ: Phì điên 
- Bón phân: Phì điền 
- Chất bón: Hoá phì 
(phân hoá học) 
- Rộng thùng thỉnh: 
Giá khố tử thái phì liễu 


Phễu-—Phi 


l‡ 

Phì (£éi) 
Xương nhỏ của khúc 
chân dưới đầu gối: 
Phì cốt (fibula) 


lu 

Phì (ti) 
Sông ở An Huy (TH) 
nơi xảy ra hai trận 
đánh lớn đời Hán và 
Lục triều: Hợp Phì 


Phí (®i¡) 
Khi baboon: Phí phí 


?ñ 1ñ 
Phí (èi) 
Chất Fermium (Fm) 


Phí đi) 
- Nấu sôi: Phí thuỷ; 
Phí điểm (độ sôi) 
- Sôi sục: 
Nhiệt huyết phí đằng 
- Xôn Xao: 
Phí phí dương đương 


Ấi Đì 


Phí (i) 
- Tiền phải góp: Học 
phí, Miễn phí, Xa phí 
- Bỏ tiền, bô công sức: 
Phí tâm; Phí liễu bất 
thiểu thời gian 
- Bỏ tiền tài công sức 
quá mức: Phí tiền 
- Khó hiểu: Phí giải 


Ÿ‡ 


Phỉ (i) 


Phi—Phiên 


- Rôm sây: Phi tử phấn 
(phần bôi rôm) 
- Còn âm là Phì 


3E 
tH 


Phi (fi) 
- Nồi tiếng: Phi thanh 
hải ngoại (tiếng tăm 
vượt biên giới) 
- Lời đồn đại: Phi ngữ, 
Tán bố lưu ngôn phi 
ngữ (tung tin đồn) 
- Xem Phi (fei) 


3E 
EH 


Phi (i) 
Con gián: Phi liêm 


_ ĐÈ 1 
Phi (#i) 
Nói hỗn: Phi báng 


Phỉ đi) 
- Quân cướp: Ph¡ 
sào; Phi quát (ỗ giặc) 
- Không (cỗ văn): 
Hoạch ích phi thiển 
(được lợi không ít) 
- Cụm từ (cỗ văn): Phí 
đi sở tư (kì cục không 
tưởng tượng được) 


“tk” 

3E 

Phí (fẽi) (cô văn) 
- Kém cỏi: Phi bạc 
(nhỏ hèn); Phi chước 
(bữa ăn đạm bạc); 
Phi nghỉ (quà mọn); 
Phi tài (sức mọn này) 
- Loại hẹ: Phi phong 
(rau hẹ rau phong; đàn 
bà trong sạch giản đị) 
- Xem Phi (fẽi) 
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3E 
Phi (fei) (cổ văn) 


- Đáng khen: Phỉ nhiên 
thành chương (văn viết 
thật hay); Thành tục 
phỉ nhiên (thành công 
tốt đẹp) 

- Phiên âm: Phi tế (FijÙ) 


l)? 


Phỉ (fi) 


- Cây Chinese torreya: 
Phi tử 

- Trái bùi từ cây nói 
trên: Phi fứ 


EÌ= 
232 


Phỉ (fei) 


Cụm từ: Phí thuý 
(*loại đá biếc; *chim 
bói cá: lông đỏ là Phi, 
lông xanh là Thuý) 


lj 


Phỉ đi) (cô văn) 
Âm thầm: Phi trắc 
(đau khỗ âm thầm) 


+ # %* 

Phử: (Hv phi; phi; phi) 
Thoả mãn: Phỉ dạ; 
Phi chí, Phi nguyễn 


JÀ # 
Phị* (Hv nhục phệ) 


(nạch phì) 
- Sưng lên: Phị mặt 
- Mập: Béo phị 


Phía* (phí; nhân phi) 
- Phương hướng: Phía 
đông, tây; Tứ phía 


- Quan điểm: Phía ta; 
Phía địch 

- Khía cạnh vấn đề: 
Xét đủ các phía 


7Ä 
Phịa* (Hv phệ) 
Nói bịa: Đừng có phịa 


Phích (pp 
Sâm sét: Phích lôi; 
Thanh thiên phích lịch 
(bỗng dưng bị vố đau) 


lội 


Phích (pp 
Mê thích: Tứu phích; 
Phích hảo (hobby) 


Hi 

Phích (p) 
- Bê: Phích bồng tử 
(bẻ bắp ngô) 
- Còn âm là Tịch 


Ji 


Phích* (Hv phích) 
- Bình đựng nước 
- Quá đây: Đáy phích 


Mỹ ) 


Phịch* (phích; phiệt) 
Dáng vật nặng sa 
xuống: Ngôi phịch 
xuông 


/ ïU 

Phiếm đàn) (cẻ văn) 
- Trôi nội: Phiểm 
thuyền (bơi thuyền). 

- Sơ sài: Phiếm phiếm 
chỉ giao 


- Bông lông, lung tung: 
Phiểm đàm; Phiêm độc; 
Phù phiếm 

- Rộng rãi: Phiếm đi 

- Đồ tràn: Phiếm doanh 
(tràn bờ; trần trẻ); 
Phiếm quang 

đăng (floodlight) 

- Vượt mức: Phiêm lạm 
- Cụm từ: Phiếm âm 
(harmonic) 


j4 }\ ïE 

Phiếm* (phiếm) 

- Không bền: Phù phiếm 
- Bông lông (như Hv): 
Nói chuyện phiêm 


Eị 


Phiên (făn) 
- Phen: 7am phiên ngũ 
thứ (luôn mẫy phen) 
- Có gôc từ nước ngoài: 
Phiên qua (bí đỏ); 
Phiên mộc qua 
(đu đủ); Phiên gia (cà 
chua); Phiên thự 
(khoai lang); Phiên 
hoàng hoa (crocus) 
- Số gán cho - đơn vị 
bộ đội: Phiên hiệu 


Tế 


Phiên (fan) 
- Bờ rào 
- Ở ven biên: Phiên 


bang (nước phải triều cống) 


lã 


Phiên (fán) (cô thư) 
Thịt nóng dâng lên 
thân minh 


LUẾ `. 


Phiên (fan) 


- Lật úp: Thuyễn phiên 
liêu; Phiên cân đầu 
lực sĩ (máy bay...đảo 
lộn); Phiên cốc tư (đảo 
hạt cho chóng khô); 
Phiên cát Phiên tu 
(tân trang - nhà cửa..); 
Phiên chế luân thai 
(làm vỏ xe từ vỏ cũ); 
Phiên thiên phú địa 
(long trời lở đất); 
Phiên thân (*trở 
mình; *giũ bỏ phận 
nô lệ) 

- Trở mặt: Phiên kiểm 
(má) vô tình; Phiên án 
(sửa đổi án hình hoặc 
lập luận) 

- Băng qua: Phiên sơn 
việt lãnh 

- Lục soát: Phiên biến 
(lục lọi khắp) 

- Chuyển dịch cách 
phát âm từ ngôn ngữ 
này sang ngôn ngữ 
khác: Phiên âm 

- Nhân lên: Phiên liễu 
nhất phiên (nhân đôi) 
- Giận nhau: Náo 
phiên liễu (bình dân) 


Ñj 


Phiên (pian) 

- Tung tăng: Phiên 
phiên; Phiên nhiên; 
Phiên phiên phi vũ 
(bay lượn tung tăng) 
- Bảnh bao (cô văn): 
Phiên thiêu niên 
(chàng công tử) 


ñl # # 


Phiên* (phiên; phiền) 
- Lần, phen: Cắt phiên 
- Làm mau cho xong: 
Thôi) Phiên phiên ải! 

- Đông người họp 
nhau: Phiên chợ 


Phiền (tán) 
- Tốt tươi: Phiền mậu 
- Nảy nở: Phiên diễn 
- Còn âm là Phồn 


J#Ã li 


Phiền (fán) 
- Bực mình: Phiên 
muộn; Phiên não 
- Làm cho bực mình: 
Phiên nhiễu 
- Chán: Yếm phiên 
- Rườm rà: Phiên 
những; Yêu ngôn bắt 
phiên (xin chớ dài lời); 
Phiên toả triết học 
(scholasticism) 


XS 


Phiên (fán) 
- Nhiều: Phiền tỉnh 
mãn thiên (sao đầy trời) 
- Rắc rối: Phiên nan; 
Phiên mang (bận rộn) 
-Sản xuât nhiều: Phiên 
mẫu) Phiên vinh 
- Còn âm là Phôn 


II - 

Phiên* (phiền; phiền) 
- Nhờ giúp: Phiên ai 
một chút chớ quên 
- Lo buồn: Phiển sâu 
- Chân ty bần thần 
trước khi chết: Phát phiên 


lễ lã 


Phiến (fan) 
Xem Phan 


H 


Phiến (giàn) 


- Tâm mỏng (bộ gốc 
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hình dung các tắm 
mỏng); Pha lê phiến 
(mảnh chai); Tuyết 
phiến (mụn tuyết) 

- Phim chụp hình: 
Phiến hạp (hộp phim); 
Ảnh phiến 

- Đĩa hát: Phiến tử 


H 


Phiến (giàn) 
- Mảnh mỏng: Ngư 
phiến, Tuyết phiến; 
Phiến giáp bất tôn 
(không còn manh giáp) 
- Cắt mỏng: Phiễn 
nhục phiến (thái thị 
- Duy có một mặt: 
Phiến diện (unilateral); 
Phiến thời; Phiến khắc 
(trong lúc đó mà thôi); 
Phiến ngôn (vắn tắt 
mây lời) 
- Một vùng rộng: 
Nhất phiến thảo địa. 
- Thuốc phiện: Nha phiên 


} 1h 1h 


Phiến (shàn) 
- Cái quạt: Điện phiến 
- Phe phây: Phiến hoả 
- Xúi bây: Phiến âm 
phong (ngầm xui); 
Phiến hoặc nhân tâm 
- Tắm mỏng: 
Môn phiến (tắm cửa) 
- Mạo tự giúp đếm các 
tắm mỏng: Nhị phiến 
môn (hai tắm cửa) 


Sỹ 


Phiến (shàn) 
- Hoạn: Phiến mã 
- Bị lửa (đau hơn 
hoạn): Thụ phiến 


Phiên—Phiệt 


Jm H 


Phiến* (Hv phiến) 
- Làm mau cho xong: 
Phiên phiên 
- Từ giúp đếm vật lớn. 
mà không dầy: Phiến gỗ 


h 


Phiện* (Hv phiến) 
Chất nha phiên: 
Hút thuốc phiện 


lự 


Phiết (pie) 
- Phớt bỏ; gạt ra bên: 
Phiết khai vấn đề 
- Chếnh mảng, thiếu 
săn sóc: Phiết khí 
- Vớt bỏ: Phiết du 
(vớt bớt mỡ) 


lW ) 


.K 
Phiết (pie) 
- Ném tung; vứt đi: 
Phiết khí (bỏ vũ khí); 
Phiết thủ lựu đạn 
- Nét việt sang trái 
ch 
Bộ 
.Á 
Phiết (piš) 
Rau xu hào: Phiết la 


) 


Phiết* (Hv phiệt) 
Phết (phát) giây vào 
khung quạt, điều... 


Bi fMj 


Phiệt (f4) 
- Nhân vật hoặc gia 
đình có thế lực: 
Tài phiết: Quân phiệt 
- Đầu van (valve)! 
An toàn phiệt môn 


Phiệt—Phò 
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Phiệt (4) 
Bè nôi: Tượng bì phiệt 
(bè cao su) 


⁄ 

Phiệt (pie) 
- Nét phết về phía trái 
- Xem Phiêt (pie) 


:= 

7Ý 

Phiệt (pie) 
Chất protium 


ZỊ 


Phiêu (piao) 
- Ăn cướp: 
Phiêu lược; Phiêu thiết 
- Mau chân lẹ tay: 
Phiêu hãn 
(mau lẹ và can đảm) 


lữ 


Phiêu (piäo) 
Liếc mắt: Phiêu liễu 
tha nhất nhãn 
(liếc nhìn y một cái) 
xii- 
Phiêu (piao) 
Bèo tắm 


Phiêu (piao) 
- Trôi nỗi: Phiêu phù 
(nỗi lềnh bềnh; có bề 
nổi, thiếu bề sâu); 
Phiêu lưu 
(đi nhiều nơi) 
- Xem Phiêu (piào); 
Phiếu (piăo) 


Phiêu (piào) 
Cụm từ: Phiêu lượng 
[*Bảnh: Phiêu lượng 
thoại (ăn to nói lớn); 
Phiêu lượng đích y 
phục (mặc bảnh); 
*Sõi, giỏi: Phổ thông 
thoại thuyết đắc hẳn 
phiêu lượng (nói sối 
TH phổ thông)] 
- Xem Phiêu (piao); 
Phiếu (piăo) 


SR Jm 


Phiêu (piào) (cỗ văn) 
- Dáng ngựa phi nhanh 
- Can đảm 
- Tướng nhà Hán chỉ 
huy kị binh: Phiêu kị 


lR lMỊ 


Phiêu (piáo) 
Đi chơi gái 


HH HH BM 

Phiêu (piao) 
- Bay phấp phới: 
Quốc kì phiêu phiêu 
- Đi nhiều nơi: Phiêu 
đãng; Phiêu lưu 

Hư 


2š 

Phiếu (piào) 
- Về: Hoả xa phiếu; 
Đơn trình phiếu (vé đi 
một chiều); Thự phiếu 
xứ (nơi bán vé) 
- Vé bầu cử: Đầu phiếu 
- Tiền giấy: Phiếu chỉ; 
Phiếu tử 
- Con tin: Bảng phiếu 
nhỉ (bắt cóc) 


ln: HỆ 


L2 F4 
Phiêu (biao) 
Thêm mập; lên 
cân: Trưởng phiêu 


B8 2ú 


Phiếu (piao) 
Xa mờ: Phiếu miễu; 
Hư vô phiếu miễu 
(chuyện mơ vẫn vơ) 


Phiếu (pião) 
- Giãi trắng: Phiếu bạch 
- Giặt rửa: Phiêu mẫu 
(Hàn Tín đói có “bà 
cụ giặt áo” cho ăn; về 
sau ông trả ngàn vàng) 
- Còn âm là Xiếu 


ụ 

7.1 

Phiếu (biào) (cổ văn) 
- Rung cho rụng: Phiếu 
mai (*rung cho mơ 
rụng; *con gái sắp lấy 
chồng - Thi Kinh đặn 
nàng coi chừng kẻo 
trái rụng hết đó) 
- Dáng xa tít 


¿ 1 #£ 

Phím (Hv phiếm) 
(mộc phạp; miên phạp) 
- Khác đề bâm dây 
đàn: Phím đàn đìu dặt 
tay tiên 
- Cây đàn: Phím đàn 
còn đây 


# 
Phình+ 


(Hv thuỷ bình; bình) 
- Phòng lớn: 


Trâu ăn phình bụng 
- Tượng thanh: Máy 
nô phình phịch 


HR 


Phính* (nhục bính) 
Mập: Má phính 


"h "5 
Phỉnh+ 
(Hv khẩu bính) 
(khẩu binh) 
- Du nịnh: Phỉnh phở 
- Đánh lừa: Phinh gạt 


"ñ 

Phĩnh* (khẩu bính) 
No căng: Phĩnh bụng 
lun 
2R 

Phiu* (Hv phiêu) 
Băng mặt: Phăng phiu 


Phịu* (Hv phiếu) 


Dáng con nít giận: 
Phụng phịu 


"lì 

Pho* (Hv khẩu phủ) 
Tiêng ngấy: 

Ngủ ngáy pho pho 


f] ñl đổ Si 


Pho#* (Hv phó; phó) 
(phố; phố; phẫu phủ) 
Quán từ giúp đếm: Ba 
pho sách, Một pho tượng 


XI 3Ï 


Phòỏ (tù) 


Cụm từ: Phò mã (*ngựa 


giúp kéo xe; *chồng 
công chúa hoặc công 
nương chị em với vua) 


Phò (fú) 
Âm khác của Phù 


J 


Phò* (Hv phò; phù) 
Nhận ai làm vua của 
mình: Phò vua cũ 


L 

Phỏ* (khẩu phủ) 
- Tiếng gió từ bễ hoặc 
từ phổi phát ra mạnh 
mẽ: Phì phò 
- Nịnh hót: Nói phò 


Phó (đù) 
- Trao vào tay: Phó ấn 
(đem đi in); Phó chỉ 
nhất cự (đem đi đốt); 
Phó thác (entrust); 
Giao phó thẩm tắn 
(trao cho toà án) 
- Trà tiền: Hoá đáo 
phó khoản (hàng đến 


thì trả tiền: trả C.O.D.); 


Phó trương (trả tiền 
như phiêu đòi) 


“fj 


Phó (tù) 
Dặn dò: Phân phó; 
Lâm chung chúc phó 
(lời đặn đò của người 
sắp chết) 


fÌ 


Phó _ 
- Ngã sắp: Tiên phó 


hậu kế (kẻ trước ngã 
sắp, kẻ sau tiếp vào liền) 
- Xem Bộc (pú) 


nh } 

Phó (tù) 
Báo tang: Phó cáo; 
Phó văn 


hãi 

Phó (tù) 
Đến nơi cần có mặt: 
Phó hội, Phó nhậm; 
Phó ước (giữ hẹn) 


Hi 

Phó (tù) 
- Phụ tá: Phó chủ tịch 
- Thứ phòng hờ: 
Phó bản (tờ sao); 
Phó du sương 
(thùng xăng phòng hờ) 
- Thích đáng: 
Danh bắt phó thực 
- VN hay gọi là Trạng 
từ thì TH: Phó từ 
- Câu hát lặp đi lặp 
lại: Phó ca (refrain) 


l 


Phó (fù) 
- Dạy dỗ bảo ban 
- Thày dạy: Sư phó 
- Tô, bôi: 
Phó phấn (đánh phần) 
- Tên họ: Phó Giới tử 
tướng Hán, giả đi săn 
mà trừ được vua Lâu 
Lan (vua của dân Lâu 
Lan tên là Toại?) 


8 


Phó* (Hv phó) 
Người thợ giỏi: 
Bác phó mộc 
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fÌ fố 


Phò—Phong 


J J{ 


Phóc* (Hv bộc; thủ phục) | Phong (feng) 


Không sai trật: 
Trúng phóc 


đã TẾ 


Phọc (a) 
- Buộc chặt; cột lại: 
Thủ vô phọc kê chỉ lực 
(tay trói gà không nỗi: 
yêu đuối); 
Thê tróc tử phọc 
(vướng vợ vướng con) 
- Còn âm là Phược 


?] 


Phong (feng) 
- Cái ấn: 
Phong khẩu 
- Đóng ấn: 
Bả tín phong thượng 
(đóng dấu vào thư; 
dán thư lại) 


- Đóng lại: Phong môn 


- Bì thư giúp dán thư 
lại: Tín phong 


- Gió: Phong lí lai, vũ 
tí khứ (tới giữa gió, 

đi giữa mưa: tận tâm 
thi hành phận sự); 
Phong tranh (cái diều) 
- Hong ra chỗ trống: 
Phong can 

- Quạt (lúa) cho khô: 
Sái can phong tịnh 
(phơi khô quạt sạch) 

- Cảnh trí: Phong sắc 

- Lỗi sống: Phong hoá; 
Phong tục: Phong thổ; 
Phong dao 

- Lỗi viết: Văn phong 

- Nghề xem đất tốt 
xấu: Phong thuỷ 

- Gió độc: Phong khẩu 
(chỗ lò gió); Phong 
than (cảm); Phong thấp 


JÑ 


Phong* (Hv phong) 


Cụm từ: Phong phanh 
(*hở hang: Ăn mặc 


- Giụi lửa cho tắt Xa z 
- (Hoàng đề, vua) ban phong p h anh) 
tước lộc: Phong vương; 
Phong hầu # 
đi Phong* (Hv phong) 
- Bọc: Phong gói quà 
Phong (feng) - Vật được bọc: Phong 
Loại ngò thơm bánh khảo 
—H- 
‡Ï }R 
Phong đèng) Phong (fẽng) 
(cô văn) : Cây maple: Phong thụ 
- Rễ loại lúa hoang (có lá ở cờ Canada) 
- Loại rau hoang: Thái 
phong thái phi vô dĩ hạ 
thể (rễ không ngon mà já J 
thân dùng được thì chớ P hong (ăng) 
bỏ cả cây) - Rồ dại: Phong điên 


Phong——Phô 6174 
- Mấy cụm từ: Y thực phong túc; - Còn âm là Phường Bách hoa tê phóng 
Phong cuồng Phong thu (được mùa) | - Xem Phòng (fäng) - Buông thả tính tình: 
(*điên; *liều lĩnh): - Lớn lao: Phóng đãng 
Phong trưởng Phong công vĩ tích Đ - Cho vay lấy lời: 

(lớn lên dóng rớt) -Tươi tốt: Phong nhuận : „ Phóng trái 
Phòng đáng) - Bật máy: Phóng điện 
liễ ba ] - Cái nhà: Bình phòng thị (bật Ti vi) 
(nhà trệt); Lâu phòng 

Phong (feng) Phong* (Hv phong) | (nhà có lầu) th ì 1 
- Đỉnh: Sơn phong; - Bệnh cùi: Trại phong | - Buồng: Thư phòng; là ⁄ 
Lãng phong (đầu sóng) | - Còn âm là Phung* Phạm phòng (bệnh Phóng (đăng) 

- Bướu: Đà phong mắc khi giao hợp), - Đến thăm: 
(bướu lạc đà) J} - Tựa như nhà nhiều | Phỏng hữu (thăm bạn); 
Phù căn: Phong phòng (tô Hăng phỏng 
}# Ong(áng - ong); Liên phòng (đi lại thăm hỏi) 
Mỡ trong máu: Chỉ (gương sen) - Tới để tìm kiếm: 

P hong (feng) phòng (cholesterol) - Ngành trong gia tộc: Phỏng vấn (tới đề hỏi) 
- Ảnh sáng căm làm Trưởng phòng - Còn âm là Phóng 
tiêu: Phong hoả đài lịn - Thơ kí: Phòng bộ 
- Cụm từ: Phong hoả Š Ừ xưa của nhà đao P 
(*biên thuỳ nỗi lửa Phòng (táng) KHUNG lào JW 

báo động có giặc; - Coi chừng: Phỏng* (hoả phóng) 
*nạn chiên tranh) : thai hoá; l - Da gặp nóng dộp 
ông tu Ấ lên: Bị phỏng 

‡# ‡$ G: ° sét); dt tưng - Bịnh làm da độp lên: 

òng đạn ý _m 4. | Phỏng rạ 

Phong (teng) (bulletprooÐ); TÔ TU nÌ, Úc bại NỀN 
- Mép sắc của dao Phòng thuỷ (bắn sân } § - Ti như: Phỏng như 
kiêm: Phong lợi (waterproo); Phóng Nhng 


(*sắc bén; *sắc sảo) 

- Quân mở đường: 
Tiên phong 

- Các nơi tiếp nhau có 
chung một khí hậu: 
Phong diện 

(weather front) 


lệ Š 


Phong (feng) 
Con ong: 
Mật phong (ong mật); 
Phong mật (mật ong); 
Phong hoàng tỉnh 
(royal jely) 


l 


Phong (feng) 
- Dôi dào: Phong hậu: 


Phòng hú (antiseptic) 
- Bảo vệ: Quốc phòng 


1) 


Phòng (đang) 
- Thiệt hại: Thí thí hựu 
hà phòng 
(cứ thử hại gì đâu) 
- Còn âm là Phường 
- Xem Phòng (fáng) 


MI) 


Phòng (đáng) 
- Gây trở ngại: Phòng 
hại (gây điêu bắt trắc); 
Phòng hại giao thông 
- Cụm từ: Phòng phong 
(được thảo trị cảm: 
siler divaricatum) 


(thả trâu bò ăn cỏ) 

- Bắt phải đi: 

Lưu phóng (bắt đi đày) 
- Bỏ vào một chỗ: 

Bả thư phóng tại trác 
tử thượng 

(bỏ sách lên bàn) 

- Bỏ thêm: 

Phóng điểm tương du 
(bỏ thêm dầu gia vị) 

- Buông ra: Trảo trú 
thằng tử bất phóng 
(nằm đây chớ buông); 
Phóng học (thôi học) 
- Buông thả cho dài 
rộng: Phóng đại; 

Bả y phóng trường 
nhất điểm 

(thả áo thêm chùng) 

- (Hoa) nở rộ: 


{J ft {) 


Phỏng (đăng) 
- Bắt chước: Mô phỏng; 
Phỏng chiếu; 
Phỏng chế phẩm; 
Phỏng sinh học (bionic) 
- Giống hình dạng: 
Tương phỏng 


—+- 


G 

Phọng* (Hv phụng) 
Đỗ lạc: Đậu phọng 
(tiếng miễn Nam) 


"lì đi ti 


Phô* (Hv khẩu phủ) 
(thủ bê; phô) 
- Bày tỏ ra: 
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Phô—Phôn 


Tốt thì phô ra 

- Giải thích điểm hiểu 
lầm: Phân phô 

- Các (diễn tả số 
nhiều): Phô ông 
(tiếng cũ rồi) 


Phô (pn) 
- Trải rộng: Phô trác 
bố (trải khăn bàn); 
Phô cái (khăn trải 
giường); Phô sàng 
(dọn giường); Phô 
trương (khoe khoang) 
- Lan rộng: Phô khai 
- Lát (nền, lối đi...): 
Phô bình đạo lộ 
- Xem Phố (pù) 


lì 


Phố (pu) 
Vườn: : 
Thái phố (vườn rau); 
Miêu phố (vườn ương) 


Phố (pu) 
- Cửa sông; bờ sông 
- Nhiều địa danh: 
Hoàng phố (ờ Quảng 
đông) 
- Phiên âm: Gián phố 
trại (Cambodia) 


th TẾ SẼ 


Phố (pù) 
- Tắm phản để nằm 
- Tiệm buôn: Phố diện 
(mặt trước cửa tiệm) 
- Xem Phô (pñ) 


li 


F‹ , 
Phố* (Hv phô) 
- Đường có hai dẫy 


nhà hai bên: Dạo phố; 
Hà nội băm sáu phố 
phường 

- Thợ cùng nghề thích 
ở cùng một đường, tạo 
nên Phường: 

Phổ hàng Bông 


3£ 
Ei 
Phố (pu) 
Rộng khắp: Phổ cập; 
Phổ thiên hạ; 
Phố biến; Phổ thông 


lộ 

Phổ (pă) (cô văn) 
- Rộng 
- Thông thường: 
Phố biến 


Z% \3È 

HH ,M 

Phô (pu) 
Xem Phả 


SN Tả 

Phổ (pu) 
Chất praseodimium 
(Pr) 


để 


Phốc (puụ) 
Xem Phác 


j†t 


Phốc* (phốc; phốc) 
Đây mạnh lên Cao: Đá 
phóc lên; Ôm phốc lên 


% 


Phộc œ®) 
Bộ gốc còn thây trong 
mây chữ xưa rôi 


KỂ 
Phôi (pẽ) 

Tiếng kêu tả ý coi 
thường: Phôi! Triều 


thuyết bát đạo (Hừ! 
chỉ biết nói xạo) 


J# 

Phôi (pẽi) 
- Trứng nhiễm tinh 
trùng một tháng: Phôi 
châu; đủ ba tháng thì 
thành Phôi thai 
- Chế tạo nửa chừng 


LÚi 
Phôi (pẽi) 
Rượu chưa lọc 


tẬ HƑ 
Phôi (m) 

- Sản phẩm chế tạo 
nửa chừng: Phôi tứ; 
Phôi bồ (vải đệt xong 
mà chưa giãi chưa hô) 

- Gạch phơi mà chưa 
nung (adobe) 


J4 

Phôi* 
(Hv phôi; khẩu bôi) 
Mấy cụm từ: 
Pha phôi (trộn); 
Chia phôi (rời nhau); 
Phôi pha (mờ nhạt); 
Má hông phôi pha; 
Ngày tháng phôi pha 


ÑU 


Phối (pèi) 
- Lấy vợ lấy chồng: 
Hôn phối, Phối ngẫu 
- Ghép đực cái: 


Phôi mã 


- Pha trộn: 

Phối nhan sắc 

(hoạ sĩ trộn màu); 

Phối dược; 

Phối phương 

(trộn thuốc: viết đơn) 

- Chia theo kế hoạch: 

Phân phối; 

Phối thụ (ration) 

- Ghép đồ cho hợp 

nhau: Phối thược chuỷ 

(đánh chìa khoá mới) 

- Hoà hợp với nhau: 

Nhan sắc bất phối 

- Đáng được: Bát phối 

(không đáng được) 

- Phiên âm: Phối nê tây 
lâm (pèiníxTlín: 
penicillin) 


ïR 


Phối (bèi) (chữ cổ) 


- Tên sông 
- Học thuyết chia 
ngành; Đức Không có 
bôn môn đô chính: 
Nhan Uyên, Tử tư, 
Tăng sâm, Mạnh tử là 
Tứ phối 

hỗi* 
Km phế; nhục phôi) 
- Bộ phận hô hâp 
- Máy cụm từ: Phối bò 
(người không biết giấu 
cảm tưởng nên giấu); 


Bạo phối (nói nhiều 
điều dễ làm mắt lòng) 


Z4 BÀ 


Phồn đán) 
- Đông đúc: Phôn hoa 
- Nhân lên nhiều: 
Tự ngã phôn thực 
(self Production) 
- Xem Phiên 


Phôòng—Phu 


—H— 
lš lê 
Phông* 
(Hv bông; bồng) 
Nở to: Bánh phông 
tôm; Phông mang trợn 
mắt, Pháp phông (co 
nở liên tiêp) 


fj 


Phông* (Hv phóng) 
Nở cao lên: Mghe khen 
mà phông mũi 


Phng* 
(Hv bồng: phỏng) 
- Tượng hình nhân 
dùng làm đồ chơi: 
Ông phống đá 
- Cướp giựt nhẹ nhàng: 
Phông tay trên; 
Phống lá bài 


1%. 

Phông* (thảo phụng) 
(đậu phụng) 
- Đậu lạc: Đáu phông 
- Còn âm Phọng*; 
Phụng* 


“ 

. 

Phốn* (Hv phạp) 
Mập mạp khoẻ mạnh: 
Phốp pháp 


tÊ 3 

Phơ* (Hv phôi; phi) 
(phiết) 
- Bay trước gió: Mẹ già 
phơ phất mái sương 
-_Qualoa. — 
Quen biêt phát phơ 
- Màu nhạt phơi ra: 
Bạc phơ 


676. 
- Đỗ gốm chưa nung Màu sắc lạt không : 
đậm: Phơn phớt hông 
Phờ* (Hv nạch + bờ*) 
(khẩu bì) Phỡn* (Hv nhục phản) 
- Xác xơ: Bơ phở, Ham đi rong chơi: 
Phờ phạc Phè phỡn 
- Dua nịnh: Phỉnh phở 
2 h 
?h ‡} "ñ 
lãi Phớt* 


Phỏ* (Hv phả) 
- Cụm từ: Phở lở 
(lòng hớn hở) 
- Món canh thịt hầm 
tên Hv Hà phần (bún 
Hà nội): Ăn tô phở 


Ea 
1 ‡¿ HỆ XÃ 
kỳ Đã 
Phơi* (Hv phi) 
(nhật phi; nhật phi) 
(hoả phi; hoả phi) 
(hoả pha; phái) 
- Hong khô, giãi trăng..: 
Phơi quân áo 
- Đề trống phần mình 
cần áo mặc: Phơi 
mông phơi ngực 
- Bộc lộ: 
Phơi bày lòng dạ 
- Từ đi trước Phới* 
tả lòng hân hoan: 
Phơi phới 


Ï j£ Jế ÊU 


Phới* (Nôm phải*) 
(Hv phái; hoả phái) 
(phối) 

- Hân hoan: Phơi phới 
- Bay trước gió: 
Phát phới 


} 


Phơn* (Hv phân) 


(Hv phát; phất; phất) 
- Sơ SƠ: Nói phớt qua 
- Màu sắc không đậm: 
Phơn phớt 

- Không lưu tâm tới: 
Phới lờ 


XIA 


Phu (fn) 


(phàm làm người ai 
cũng phải...) 

- Trợ từ kết câu luận: 
...Wh tư phụ (là thế đó) 


JÀ 


Phu (nu) 


- Da: Bì phu; 

Phu sắc (nước da); 
Phu giác (cảm xúc 
bằng da) 

- Hời hợt bên ngoài: 
Phu phiêm; 

Phu bì liêu thảo 


Ai 


Phu (fn) 


Trấu: Phw bì 


lệ) 


- Người chồng: Trượng Phu (fu) 


phu; Phu quân (tiếng 
vợ nói với hoặc nói về 
chồng mình) 
- Người đàn ông: 
Thái phu 
(đàn ông bình thường) 
- Người phải làm việc 
khó nhọc: Thuyền phu 
- Mấy cụm từ: 
Phu nhân 
(*#theo sau tên các 

bà đã có chồng; 

*vợ các ông lớn); 

Phu thê 
(*vợ chồng; 

*loại bánh cưới hay 
gọi trại ra Nôm là 
bánh xu xê); Phu tử 

(*tên gọi Đức Khổng; 

*học trò khờ) 


X 


Phu (6) 
- Trợ từ cỗ văn 
mở đâu câu luận: 
Phu nhân tất... 


Ấp cho trứng nở: 
Phu noãn kê (gà ấp); 
Nhân công phu hoá 
trưởng (xưởng ấp) 


lời 


Phu (fn) 
- Bôi, xức: Phụ ngoại 
(thuốc bôi - đừng uống) 
- Bày ra, đặt xuông: 
Phụ thiết thiết quỹ 
(đặt đường sắt - xe lửa) 
- Tương xứng, ngang - 
với: Nhập bắt phu xuất 
- Cụm từ: Phu diễn ' 
[*trình bày chỉ tiết - 
“diễn: yăn”; *thi hành 
công tác - “diễn: yan”: 
Phu diễn liễu sự; 
Phu diễn tắc trách 
(làm ăn câu thả)]} 


VÀ TÁ 


Phu (fu) 
Cái ru (như Hv Cân) 


677 


Phu—Phủ 


XX 


Phu (fn) 
Gan bàn chân: Phu 
diện (chỗ lóm ở gan 
bàn chân); Phu cốt 
(xương tarsus ở chân) 


XÃ 


Phu# (Hv phu) 
Người làm việc giản 
đơn: Phu quét rác 


<“ 
-”ˆ 


Phu (fú) 
Gây được lòng tin: 
Thâm phu chúng vọng 
(được mọi người mến 
phục) 


2 
+ 
Phụu* (Hv phu) 

Tiếng cổ (như Phu (fú) 


Hv): Cho phu (đề người 


ta phải nê sợ) 


1À 

Phù (#6) 
- Vịn lẫy: Phù trước 
lan can thượng lâu (Vvịn 
bao lơn lên lầu) 

- Giơ tay đỡ: 

Nễ phù trước điêm thê 
tử (anh đỡ cái thang 
cho vững); Hộ sĩ phà 
khởi thương viên (y tá 
đỡ kẻ bị thương) 


- Giúp: Phù trì; Phù trợ 


- Mặc dù: Phà bệnh 
(dù đang đau ốm) 

- Cụm từ: Phà tang 
(*phương đông; *tên 
TH gọi nước Nhật) 


lý 


Phù (£ú) 
- Bắt tù binh: Phù lỗ 
- Tên tù binh: 
Phù lỗ (nghịch lỗ) 


lS 

Phù (fú) 
- Hoa sen (cỗ văn): 
Phù cừ 
- Loại hoa ban sáng 
màu hồng lạt đến 
chiều ngả màu đỏ rồi 
tàn. Dâm bụt cũng dễ 
tàn như vậy tuy không 
đôi màu và cũng có 
tên là Phù dung 


SP 
Phù (fú) 


Cây có hoa làm thuốc 


lý 

Phù (tú) 
- Nôi lềnh bênh: 
Phù thạch (pumice); 
Phù kiêu (cầu nôi); 
Phù lôi (màn thả nỗi); 
Phù tiêu (buoy) 
- Bơi: Phù đáo đổi 
ngạn (bơi qua sông) 
- Nổi không chìm sâu: 
Phù mạch (đặt tay nhẹ 
mà bắt mạch) 
- Tính nông nỗi 
- Riêng biệt: Phù chỉ 
(món tiêu đặc biệt) 
- Thôi phồng: Phà báo 
- Chùa; mộ nhà sư; 
Đức Phật: Phù đô 


) 7ơ 
Phù (tú) 
- Vịt trời 
- Bơi: Phù thuỷ 


llj 
Phù đú) 
lê Họ 
- Thẻ làm tin vua ban 
- Dấu hiệu: Phù hiệu; 
Âm phù (dấu nhạc) 
- Hợp trúng: 
Dữ sự thực bất phù 
- Bùa đạo sĩ: Phù chú 


lý 

Phù (fá) 
- Con kiến: T? phù 
- Bọ nước có cánh bay 
ít lâu thì chết: Phù du 


lý tù 


Phù (ú) 
- Đòn tay nhỏ đỡ mái 
- Cái dùi (trông) 


Phù (fú) 
Tường thành lớp bên 
ngoài 


lề, 

Phù? (v phù) 
Tiếng thôi (tắt đèn) 

F7 


L=i 


tHH 

Phú (fù) 
- Tên họ 
- Giàu: Phú thương 
- Có nhiễu: 
Phú hữu kinh nghiệm 
- Phiên âm: Phú sĩ sơn 
(Fujiyama) 


Phú (tù) 
- Trời ban: 
Phú tính; Binh phú 


- Tiên thuế: Điển phú 
- Trả thuế: Phú dịch 
(đóng thuế và làm 
công dịch) 

- Bài thơ pha tản văn 
- Phiên âm bài nhạc: 
Phú lạc khúc (Fugue) 


Ñ 

Phú (ù) 
- Che: Phú cái (mái 
nắp); Thiên phú địa tải 
- Đánh đỗ: Phú diệt 
- Đỗ ngã: Phú chư (tàu 
chìm); Phú một 
(*nhào xuống mắt 
tích; *bị đánh tan) 


lỗi 


Phủ (fũ) (cô văn) 
- Lỗi kính nê người 
đàn ông đối thoại: Đài 
phú (dám hỏi tên ông) 
- Mới ngần ấy: 
Niên phủ nhị thập 


TÍÏ 


Phú đu). 
Vô đập (cô văn): 
Phủ chưởng (vỗ tay) 


Ji 

Phủ (fu) 
- Trung tâm hành 
chính: Thủ phú 
- Dinh cơ nhân vật cao 
cấp: Tổng thống phủ 
- Nhà của ngài: Quý 
phủ 
- Cụm từ: Phủ thượng 
(nhà ngài ở; gia đình 
ngài; quê quán ngài) 
- Cơ quan trị nước: 
Chú phú: 

Phủ hội (Congress) 


Phủ—Phụ 678 
£ l “hà Thiếu phụ; Chinh phụ 
Phủ đ) Phú (u) Phụ đà) M# 1 

- Cái ru: Phú đầu (tử) | Các bộ phận bên - Cha, bố: Phụ thân; 

- Cụm từ: Phủ chính trong: tim, gan, lá Phụ mẫu (cha mẹ©); Phụ (đfù) 


(*đẽo cho đúng; 
*xin ngài sửa sai) 


4+ 


R 


Phủ (mu) 
Cái vạc (nồi) ngày 
xưa: Phủ để du ngư 
(cá bơi đáy vạc: không 
lối thoát); Phủ để trừu 
tân (rút củi khỏi đáy 
nồi: biện pháp gắt gao) 


Phủ (u) 
- Cúi đầu: Phủ đâu 
(cúi xin vâng); 
Phủ phục 
(sắp mình xuống); 
Phủ xung oanh tạc 
(bỗ xuống bắn phá) 
- Dám xin: Ph# sát 
(xin ngài phán xử) 
- Cảnh từ trên nhìn 
xuống: Phủ hám; 
Phủ thị 


Hñ 


Phủ đu) 
- Thức ăn ướp khô: 
Lộc phủ (nai khô); 
Đào phủ (đào khô) 
- Xem Phủ (pú) 


# 


Phủ (føu) 


- Phải chăng: 7h phủ?, 


Hà phủ?; Năng phủ? 
- Không: Phú nhận 

- Cụm từ: Phủ tắc 
(nếu không) 
- Xem Bĩ (pJ) 


lách, phối, túi mật, 
thận: Lực phú ngũ tạng 


ĐM jX 


Phủ (đu) 
- Vên ủi: An phủ; Phủ 
dụ; Phú di (vuốt ve) 
- Nuôi cho khôn lớn: 
Phu dưỡng 
- Gảy đàn (cỗ văn): 


Phủ câm 


Hũ 


Phủ (pú) 
- Đi với Hung để gọi 
bộ ngực: Đĩnh trước 
hung phủ (ưỡn ngực) 
- Xem Phủ (fũ) 


J Jk 2 
Phủ* (phủ; vũ; phú) 
- Che kín: Phù chăn 
- Được như mong mối: 
Ẩn uống phủ phê 
- (Súc vật) giao đực 
cái: Ngựa phủ nhau 
- Cụm từ: Phú đầu 
(*bắn sang địch ở tầm 
cao đề quân nhà tiến 
ở tầm thấp; *ra lí do 
và lập luận có lợi cho 
mình “trước khi” đôi 
phương đem cũng lí do 
ấy ra đễ tự biện) 


1ã 


Phũ* (Hv thủ phụ; vũ) 
Tàn nhẫn: Phñ phàng 


Phụ bối (thế hệ của bố) 
- Đàn ông bên nội 
ngang hàng với bố: 
Bá phụ; Thúc phụ 

- Cha của bố; ông: 

Tổ phụ 

- Đàn ông đáng kính 
nói chung: Phụ lão 


Ã ñ 

Phụ (®ù) 
- Vắc trên lưng, vai: 
Phụ tân (vác củi); 
Như thích trọng phụ 
(như trút được gánh 
nặng) 
- Gánh vác: Thân phụ 
trọng nhiệm (mang 
trách nhiệm nặng nề) 
- Nương tựa: 
Phụ hiêm cố thủ 
- Chịu điều dở: 
Phụ quật (bị oan); 


Phụ thương (bị thương) 


- Hưởng điêu hay: 
Cửu phụ thịnh danh 
(tiếng thơm lâu dài) 
- Chịu nợ: 

Phụ trái, Phụ ước 

- Thua: Nhị tỉ tam 
phụ vụ đối phương 
(thua tỉ lệ 2 với ba); 
Bát phân thắng phụ 
- Dâu âm trong Toán: 
Phụ hiệu ( - ); 

Phụ điện cực 


#ỹ #1 1ã 


Phụ (fù) 
- Đàn bà: Phụ nhụ; Phụ 


ấu (đàn bà con trẻ) 
- Đàn bà có chồng: 


- Kèm theo: Phụ kí 
nhất trương chiếu 
phiến (gửi hình kèm) 
- Ghé sát: Phụ nhĩ 

- Đồng ý: Phụ hộ 

- Tên mây dược thảo: 
Phụ tử (monkshood); 
Hương phụ (củ cò gấu) 


đệ j 


Phụ (®) 
1. Dạng thường 
2. Dạng bộ gôc (đứng 
bên trái chữ) 
- U đất 
- Dư dật: 
Vật phụ dân phong 


MÍ[ ft 
Phụ (› 
Cá chép 


J§ 
Phụ (bù) 
- Bên tàu 
- Cảng: Thương phụ 


LÊ.) 


Phụ đũ) 
- Bồ túc: Tương phụ 
tương thành; 
Phụ âm (consonant) 
- Dạy kèm: Phụ đạo 
- Tiền cục: Ngạnh phụ tệ 


l8 RỆ 


Phụ (fù) (cổ văn) 
- Quà tặng nhà hiểu: 
Phụ nghỉ 
- Đem quà tặng nhà 
hiếu: Phụ tặng 


619 Phúc—Phún 
ẨR Phục diệp (lá kép); Y phục xứng kì đức: Dáng mập nặng nề: 
3 : Phục lợi (lãi kép) Phục tang (vận đồ đặc Phục phịch 
Phúc (tú) - Trần trọc: Phiên lai — | biệt nhớ người chết) 
- Điều may. Phúc lợi: phục khứ - Dùng thuốc: Phục Ñ 
Phúc âm (tin lành) - Trả lời: độc (ăn thuốc phiện); R ` 
- Tên: Phúc kiến; Phúc | Phục đáp (Phúc đáp) | Nhật phục tam thứ Phui* (Hv phôi) 
khăc lan (Falkland) - Lần nữa: Phục khoá (ngày uống ba lần) Bày tô điêu bí mật: 
- Tên họ. (các lớp mở lại); Nhất | - Làm việc công dịch: Phanh phui 
- Âm khác là Phước khứ bất phục phản; Phục quân dịch; 
tụ Phục điệu âm nhạc — | Phục hình kì mãn JÑ 
(polyphony) (mãn hạn phạt tù...) t3 * =LLẦ: 
Phúc đà - Mỗi thù: Báo phục - Nhận là phải: Phục Phúi! Œv thú EM) 
onổ ảnh - Lấy lại: Khắc phục —_ | thiện; Tâm phục Bao db0000022 á0 
- Bụng: Phúc kì (vây ở chi Ả Qu AhhgÓ do Phỏi bụi 
bụng CÁ); E HIRo tớ hưượ cá dãi khói |. 8dippe fagil Kế) co n22202 00 


(tháo dạ); Phúc thống 
(đau bụng) 

- Từ bụng: Phúc ngữ 
(nói không động môi); 
Phúc phê (chỉ trích 
ngầm); Phúc tâm 
(thực lòng) 

- Đất xa biên thuỳ: 
Phúc địa 


tấn đa 

Phúc (fú) 
- Căm bánh xe: 
Luân phúc 
- Từ trung tâm toả ra 
hay ngược lại: 
Phúc chiếu (sáng toả); 
Phúc tán (diverge); 
Phúc thấu (converge); 
Phúc xạ (radlation) 


t, 


Phúc (tù) 
- Thứ rắn độc 
- Ống thoát nước 
Gargoyle: Bát phúc ' 


L\ 
Xã 
Phục (ù) 
- Chép sao bản chính: 
Phục bản (bàn sao) 
- Kép: 


Phục bích (ưa vua cũ 
trở lại ngôi); 
Phục hoạt [*sống lại; 
*làm cho sống lại 
(Việt ngữ hay gọi là 
Phục sinh) 

- Xem Phức (fù) 


1Ä 

Phục (ú) 
- Cúi khom; sắp mình: 
Phục án độc thư; 
Phục pháp (thụ hình ở 
pháp trường); Phục tội 
(nhận mình có tội) 
- Bình an: 
Thử phục bỉ khởi 
(chỗ yên chỗ loạn) 
- Dẹp yên: Phục ba 
(dẹp sóng, hiệu của 
Mã Viện) 
- Vua cô sử: Phục Hi 
- Nấp đề đánh: Phục 
kích; Phục binh 
- Phiên âm: Phục đặc 
gia (Vodka); Phục nễ 
gia hà (Volga); Phục 
đặc (Volt) 


Hh 


Phục (8) 
- Quân áo mặc: 


Phục* (Hv phục) 
Béo sệ: Phục phịch 


su 
4® 
Phục (fú) 

Tên vị thuốc: 

Phục linh (Poris cocos) 
Phục (tú) 

Cụm từ: Bao phục 

(*gói bằng vải; 

*cối đá buộc cổ: 
nặng mình) 


si 
RR 
Phục (ú) 
Củ cải trắng (turnip): 
La phục 


lý lý 


Phục (đù) 
Hải vật cho bào ngư 


lặ 
Phục + 


(Hv nhục phục) 


Phúi tay 


"ä 


Phun* (Hv phún) 
- Nhả chất lỏng thành 
tỉa: Phun lửa; 
Giêng phun 
- Mấy cụm từ: 
Nhà ngọc phun châu 
(nói, viết rất hay); 
Ngậm máu phun 
người (Hàm huyết 
phún nhân: đỗ vạ cho 
kẻ khác) 


Fñ 


Phùn* (Hv phún) 
- Phun: Miệng phùn. bọt 
- Mưa nhỏ hạt và lâu: 
Gió bắc mưa phùn 


"ä T Ñ 


Phún (pẽn) 
- Ép cho vọt ra: Phún đăng 
(đèn phun lửa); 
Phún phạn (cười vọt 
Cơm ra ngoài); 
Phún tất 
(máy thôi sơn); 
Phún khí thức phi cơ 
= Vột ra; 
Đá phún (hắt hơi); 


Phún—Phức 
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Thạch du tòng tỉnh 
khẩu phún xuất 

(dầu theo miệng 
giếng vọt lên) 

- Mùa lượm hoa mầu: 
Tại phún (đang mùa); 
Phún hương 

(của ngon đúng mùa) 


"ñ 


Phún* (Hv phún) 
- Chất lỏng bay từng 
nhọt nhỏ: 
Mưa lún phún 
- Lắm tắm vài sợi: 
Râu lún phún 


1R 


Phung* 
(Hv thủ phong) 
Chi tiêu cho tới cạn 
vào những vụ vô ích: 
Phung phá gia tài: 
Phung phí sức lực 


jR 


Phung* (nạch phong) 
- Hủi: Trại phung 
- Còn âm là Phong* 


l# 

Phùng* (Hv bỏng) 
- Làm nở phông: 
Phùng mang trợn mắt 
- Nở to: Tiúi phùng ra 
- Còn âm là Phồng* 


Phùng (ng) 
- Gặp: 
Cứu biệt tràng phùng: 
Phùng hung hoá cát 
(gặp dở mà lại may) 
- Họp nhau: Phòng tập 
(ngày phiên chợ) 


Phùng (féng) 
- May vá: Phùng bổ; 
Phùng nhẫn cơ 
(máy may) 
- Xem Phùng (fèng) 


Phùng (fèng) 
- Đường khâu, nối: 
Vô phùng cương quản 
(ống thép không có 
chỗ nối) 
- Chỗ nứt nẻ: 
Nhất đạo phùng nhỉ 
(có một đường nẻ) 
- Xem Phùng (féng) 


HỘ 


Phùng (Féng) 
Họ: Phùng khắc Khoan 


BÀ, ]]| 

Phúng (fẽng) 
- Nhạo: ?rào phúng 
- Nói bóng: 
Phúng dụ (allegory) 
- Đọc ngâm (cô văn): 
Phúng thi 


NR RE 


Phúng (tèng) 
Đem quà tặng nhà 
hiệu: Phúng phụ 


JR JÄ 


Phụng (ftèng) 
- Chim thần thoại (có 
lẽ là thứ trĩ quý từ 
Giao châu VN?): 
Phụng (phượng) là con 
trồng, Hoàng là con 


nỗ tung: Phụng tiên 

hoa (balsam) 

- Trái dứa: Phụng lê 
- Mấy cụm từ: 

Phụng mao: 

*Phụng mao lân giác 
(lông phượng và ngà 
lân: hiểm lắm); 
*Phụng mạo ngư 

(cá cơm); *Phụng mao 

trúc (tre gọi là hóp); 

Phụng quan (*mũ 

các hậu, các phi; 
*mũ cô dâu) 

- Còn âm là Phượng 


5 


Phụng (fèng) 


- Kính dâng (tặng): 
Song thủ phụng thượng 
- Kính trọng: 

Phụng vì điên phạm 
(quý và coi là mẫu); 
Phụng công thủ pháp 
(tôn trọng pháp luật) 

- Cung kính: Phụng 
tạng (cung kính vâng 
lời); Phụng tông (cung 
kính dâng lên) 

-_ Tin (đạo): Tín phụng 
Thiên Chúa giáo 

- Chăm nom săn sóc, 
(từ cỗ): Phụng dưỡng 
lão nhân 

- Không muôn bình 
luận gì: Vô khả phụng 
cáo (no comment) 


+ 


kề 


Phụng* (thảo phụng) 


- Củ lạc: Đậu phụng 
- Dáng con nít giận: 
Phụng phịu 


lễ 


mái; Phụng câu Hoàng P hụng (feng) 


- Hoa có hột đễ 


Phật tử niệm kinh 


4# 

Phụp#* (khâu phạp) 
(kim phạp) 
Xem Phập* 


Nợ, 
J #1 
Phút (Hv phiệt; bút) 
(phát) 
- 1/60 của giờ 
- Mau: Phút chốc 
- Chợt: Phút đâu 


lu 
Phụt* (hoả 1⁄2 phật) 
Thình lình: Tắt phựt 


VỆ 1 vu, 
RiÍẦØ 
Phức (mù) 
- Kép, nhiều lớp: 
Phức số (plural); 
Phức cá (cầu kép) 
- Xem Phục (fù) 
Phức (tù) 
- Áo kép nhiều lớp 
- Rắc rôi: Phức tạp 
- Xem Phục (fù) 


#8 Tï 
Phức* (Hv phức) 
Rắc rối: Phiên phức 


li 


Phức (fù) (cô văn) 
Thơm: Phức uất đích 
hoa hương (hoa thơm 
lừng) 


đã "H 
Phức* (Hv phức) 


(khẩu phúc) 
Rât thơm: Phưng phức 


lE; 


Phức (bì) 
Quật cường: Cương phức 


lụ\ 


Phưng* (Hv phóng) 
Rât thơm: Phưng phức 


XI H 

Phừng* (Hv phản) 
(hoả bình; hoả phong) 
Cụm từ: Phừng phưng 
(dáng lửa bốc mạnh; 
dáng giận) 


‡R 
Phước (fú) 


Âm khác của Phúc 


. 


Phược (tù) 
Xem Phọc 


l) tả lễ lế 


Phướn* (cân phương) 
(phan; phiến; phiên) 
(phương phiên) 

Cờ hẹp ngang và dài 


J 


Phưỡn* (nhục phản) 
Uỡn ra vênh váo: 
Phưỡn bụng 


L 


Phương (2) 
Bộ gốc còn âm là 
Hạng, giúp viết máy 
từ tả đáng hộp kín 


z 


Phương (fang) 
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- Vuông: Phương trác; 
Nhất mễ kiến phương 
(một mét vuông); 
Phương tiêm bỉ 
(obelisk) 

- Khôn lớn: Phương 
trưởng 

- Mấy danh từ Toán: 
Phương số (số bên vai 
một số khác đòi phải 
nhân số này lên bao 
nhiêu lần); Phương 
trình (equation) 

- Thật thà lương thiện: 
Chân phương : 
- Hướng: Đông phương 


- Phe phái: Song phương 


- Tên họ 
- Nơi: Viên phương 
- Lỗi làm việc: 
Phương án; Phương 
pháp: Phương thức 
- Đơn thuốc: Xứ 
phương (còn nghĩa là 
cho đơn thuốc) 
- Vào lúc này: Phương 
kim (hiện nay); 
Phương tài (giờ đây) 
- Mẫy cụm từ: 
Phương bộ (thong thả 
cất bước); Phương giá 
(cùng ngồi xe - cô 
văn), Phương khối hiệu 
(ngoặc vuông [ ]); 
Phương thốn (*tắc 
vuông; *tắc lòng); 
Phương thôn dĩ loạn 
(lòng rôi bời bời); 
Phương tiện 
(*tiện lợi; *hơn thiệt; 
*đi nhà cầu - tiếng 
bình dân; *có tiền); 
Phương trình (equation 
trong Toán); 
Phương trượng (nhà sư 
quản nhậm chùa); _ 
Phương Trượng (cô 
văn - cõi xa ở biển 
Đông nơi tiên ở); 


Phương tướng (hình 
người quá cố mang 
theo đám tang); 
Phương viên 
(*đường hình tròn; 
*phạm vị đền chùa) 


_—— 


ln 


Phương (fang) 


- Thơm: Phương thảo 
- Tiêng thơm: 
Lưu phương bách thê 


ÿ) ŸJ 


Phương (făng) 


- Chất francium (Fr) 
- Bình rượu ngày xưa 
có miệng vuông 


Đ 


Phương (făng) 


Cây gỗ xẻ vuông: 
Phương tử 
(cái thước kẻ) 


1 


Phương (fang) 


- Sự thiệt hại: : 
Bắt phương (chăng hại 
gì!); Thí thí hựu hà 


phương (cứ thử có hại gì) 


- Xem Phương (fáng) 


1 


Phương (fáng) 


- Gây ra thể kẹt: 
Phương ngại giao 
thông; 

Phương hại (làm hại); 
Vô phương; Bắt 
phương (chăng hệ gì) 
- Xem Phương (fäng) 


Phức-—Phường 


#) ñJ) 
Phương (fáng) 


Loại cá rô mình có 
dáng hình tam giác 


1 


Phương* 
(Hv phương) 
- Đầu đong thóc có 
lượng thay đổi tuỳ 
miễn 
- Liên từ Phương chỉ 
(mở đầu một câu hay 
một cụm từ giúp câu 
quyết thêm mạnh): 
Cha mẹ nó còn bỏ rơi 
phương chỉ là anh em 
bạn bè 


1) 


Phương+ 
(Hv phương) 
Dáng khoẻ mạnh tươi 
tốt: Phương phi 


1) 


Phường (đang) 
- Phố nhỏ: 
Phường trưởng; 
Phường gian 
(*có bán ở các tiệm; 
*có bán ở tiệm sách) 
- Xem Phường (fáng) 


1 
Phường (fáng) 
- Sở tiêu công nghệ: 
Du phường 
(xưởng ép dầu); 
Ma phường 
(xưởng mài); 
Nhiễm phường 
(xưởng nhuộm) 
- Xem Phường (fãng) 
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th ;> đôi bên một phường Bả miên hoa phường Âm khác của Phắt*: 
h thành sa (rút bông Bỏ phứt đi cho rôi 
: + gbbt c hàn R ]Ñ kéo sợi); Phưởng xa cơ 
v phường, phòng máy quay sợi 
- Nhóm thợ cùng nghề: Phượng (ng) Si: ti U : 
Phường chèo, Âm khác của Phụng (thứ lụa mỏng) Phựt“ (Nôm phát*) 
Phường bát âm; Tiêng dây đứt vì bị 
Ba mươi sáu phố phường | ÃJ] 2J] giật mạnh: Đây đàn 
- Đoàn (người xâu): Phướng (făng) đứt phựt 


PhứtÝ (Nôm pháắt*) 


Mạt cưa mướp đăng ¬'Kếo sợi: 


Qua (e) 

- Cây giáo: Qua giáp 
(giáo và áo hộ thân) 

- Phiên âm: Qua bích 
(Gobi) 


R 


Qua (gua) 

- Dưa: Hoàng qua (dưa 
leo); Điểm qua; 
Đông qua (bầu); 
Tây qua (dưa hẳu) 

- Rẽ múi: Qua phân 

- Mấy cụm từ: 
*(ua thục để lạc (ưa 
chín cuống rụng: cứ 
nhẫn nại; lười chỉ biết 
chờ may); 
*Qua điển bất nạp lí 
lí hạ bất chính quan 
(qua vườn dưa đừng 
xỏ giày, dưới cây mận 
đừng sửa mũ: chớ làm 
điều khả nghỉ); 
*Xoa qua (đứa ngu) 


7Ñ 

Qua (sua) 
Mắy cụm từ: Qua đáp 
[*tượng thanh (guốc 
lộc cộc; vịt cạp cạp; 
ệch ộp ộp; quạ oạc 
oạc; người nói bá láp); 
*Qua đáp bản nhí 
(guốc; cái sênh); 


*Qua đáp trước kiểm 
(dài thuộn mặt ra)] 
- Võ cho kêu 


BỊ BỊ 


Qua (gu) 
- Phân ra từng mảnh: 


Qua đời (chết) 

- Dối, không kĩ lưỡng: 
Qua loa; Xem qua 

- Chỉ là: Chẳng qua 

- Tôi, chúng tôi 


S HR 


Xá đắc nhất thân thiên | Quà* (quả; bối qua) 


Äao vạn qua 

- Rách: Thủ thượng qua 
liễu cá khẩu tử (tay 
đứt một vêt) 


Đã 
Qua (vö) 


Tên cũ Ai lao: Lão qua 


3B) 3Ñ 


Qua (guäã) 
Ngựa mõm đen lông 
vàng của Đường thái 
tông: Quyển mao qua 


lR 1h 


Qua (guö) 
Lò nung: Cam qua 


*)ã 

Qua* (Hv qua; quá) 

- Vượt: Qua sông đấm 
cò vào sóng 

- Suốt qua: Nhìn qua 
cửa số, Trông qua 
kính 

- Vượt vào quá khứ: 
Tai qua nạn khỏi; 


- Món tặng: Quà Tết 

- Món ăn ngoài bữa: 
Đi chợ ăn quà 

- Chuyện nói cho vui: 
Câu chuyện làm quà 


Quá (guø) 
- Vượt mức cần: Quá 
phí (trả vượt mức cần) 
- Xem Quá (guò; guo} 


Quá (guò) 

- Vượt qua: Quá đạo 
(corridor); Bà tuyết 
sơn quá thảo địa (vượt 
núi băng đồng); Quá 
giang (qua sông; thêm 
hai nghĩa Nôm: xà bắc 
giữa hai tường; đi nhờ 
xe hay đò) 

- Vượt mức: Quá bán 
số; Quá độ (khi đô có 


(hơn ngàn cân mỗi 
mẫu); Vũ thuỷ quá đa 
(mưa quá độ) 

- Lui vào dĩ vãng: 
Quá liễu nguyên đán 

- Lần; phen: Tam quá 

- Lầm lỡ: Quá thác; 
Quá thất; Cải quá 

ˆ Mấy cụm từ: 
Quá tòng (chơi thân — 
cỗ văn); Quá ý bất khứ 
(đâu có muốn thể) 

- Còn âm Qua: Hi nhân 
qua (ăn xin kẻ qua lại) 


Bờ 
Quá* (Hv quá) 

- Không phải lẽ: Quá 
giận mát khôn; Quá 
lời; Quá say; Quá tay 

- Vượt số lượng: 

Quá nửa; Quá ba 
mươi 

- Nhiều: Khoái quá 


HÃ 


Quả (gu) 


Con tò vò: Quả loả 


+ Ã 


Quá (guð) 


bộ thuỷ còn hai nghĩa: | - Trái: Kết quả 

qua đò; giao thời), Quá | - Thức ăn, thường là trái 
mẫn chứng (dị ứng); cây khô 

Quá tảo (sớm quá); - Sự kiện sau phải theo 


Máu sản quá thiên cân 


sự kiện trước: 


Quäả—Quải 
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Hậu quả; Qua báo 

- Quyết tâm: Quả cảm 

- Nếu đúng như thế: 
Quả năng như thứ 


XI 
Quả (huá; huà) 
Xem Hoa 


3 


Quả (guă) 

- Hiểm; ít có: 
Quả ngôn (t nói); 

Đa quả bất đẳng 
(nhiêu ít không đều); 
Quả nhân (Ít tài đức: 
vua chúa khiêm xưng); 
Thiếu gì cô quả (nhiêu 
kẻ xưng vương); 

Dĩ quả địch chúng; 
Quả bắt địch chúng 

- Lạt; thiếu hương vị: 
Quả liêm tiễn xỉ (hết 
biết xâu hỗ); 
Thanh thương quả thuỷ 
(cháo lạt; thứ vô vị) 

- Còn lại một mình: 
Quả phụ (đàn bà goá); 
Quan quả 
(chết vợ, chết chồng) 


ĐÁ TÃ 
Quả (&è) 


Nén nhỏ (vàng bạc): 
Ngân qua tử 


X đ 


Quá+ (quả; mộc quả) 
- Phiền nhiễu: Quấy 
quả 
- Hộp đựng lễ vật cưới: 
Qua khem 


R 


Quả* (ngư quả) 


Cá chuỗi: Cá quả 


Quạ+ (Hv qua ô) 
(ô qua; điểu quá) 
- Chim (Hv Ô nha): 
Tóc rồi tô qua 
- Khăn vuông thắt mà 
để chỗi ra một góc: 
Thắt mỏ qua 


Lh- 

Quác* (Hv khẩu quốc) 
(khẩu 1⁄2 hoạch) 
- Tiếng quạ, gà đẻ...: 
Kêu quác quác 
- Mở ngoác rộng: 
Quác môm cãi 


'B 

Quạc* (Hv khẩu quốc) 
- Tượng thanh: 
Vịt kêu qHạC quạc 
- Câu thả: Quệch quạc 


kÙ 

Quách (gua) 
- Vòng thành bên 
ngoài: Thành quách 
= Họ 


lý fl 
Quách (guð) 
Hồm bọc quan tài 


Quách* (Hv quách) 
Cho xong: 
Chêt quách cho xong 


lì 


Quạch* (Hv quách) 
- Cây cho vỏ ăn trầu: 


Vỏ quạch 
~ Màu đỏ hơi ngả nâu: 
Năng chiêu đỏ quạch 


3 


Quai (guãi) 
- Ngoan: Quai hài tử 
- Khôn: Học quai liễu 
(học hỏi khôn hơn) 
- Trái lẽ phải (cỗổ văn): 


Quẻ bói: 
Bát quái; Chiêm quái 
Quái (guà) 
Áo đơn đời nhà Thanh: 
Đoản quái (áo cánh); 
Đại quái (áo dài) 


Úở 


Quai lệ (dở tính); Quai Quái* (Hv quảy) 


mậu; Quai tích; Quai 
trương (kì cục) 


3 


Quai* (Hv quai) 
- Mẫu để cầm: 
Quai xanh; Quai ấm 
- Giải buộc: Quai 
chèo; Quai nón 
- Bịnh sưng má: 
Quai bị 
- Mở rộng: 
Quai hàm cãi lại 


lš tử 
Quái (guài) 
- Lạ kì: Quái vật, Quái 


dị; Quái tướng: Quái lí 


quái khí (kì cục) 
- Loài ma quỷ: 
Yêu quái; Quy quái 


- Ngoái nhìn lại: 

Quái cô nhìn sau lưng 
- Nắng vào lúc mặt 
trời sắp lặn: Mắng quái 
- Tiếng kêu: Quái nhỉ!; 
Làm quái gì nhau! 


§| AI 

Quái (guì) 
- Chặt đứt: Quái tử 
thủ (*lí hình đầu tội 
nhân; *làm nghề giết 
thịt; *kẻ làm hại dân) 
- Còn âm là Khoái 


ñÈ l‡ 

Quái (guà) (cổ văn) 
Cụm từ: Quái ngộ 
(liên lụy; mật chức) 


†‡ Ht 


- Có phần nào: Sương | Quải (guà) 


tử khoái trầm đích 
(cái rương cũng khá 


nặng) 
- Oán trách: 
Bát năng quái tha 
(đừng trách nó) 
- LẤy làm lạ: Quái bất 
đắc (chăng lạ gì) 
‡h}# 
Quái (guà) 


- Treo lên: Quải kiếm 
(ngừng nghỉ binh 
nghiệp); Quải liêm 
(treo liềm: gặt xong rồi) 
- Lôi đi: 

Quải xa (trailer); Quải 
đăng (lên sô xe chạy); 
Quái toả (khoá bấm) 

- Xâu: Quải miễn (bún); 
Thập đa quải tiên pháo 
(mươi xâu pháo) 

- Gọi điện thoại: 


Quải điện thoại 

- Giữ dây điện thoại: 
Biệt quải 

(chớ bỏ điện thoại) 

- Ghi tên: Quải ngoại 
khoa (ghi tên chờ mô); 
Quải thất (báo mắt đồ) 


‡‡ tí "H 

Quải* (Hv quái) 
- Từ đệm sau Cúng 
- Cụm từ cô ngữ: Gàn 
quải (gầy ngăn trở) 


hj 
lš Ú 

Quại* (Hv khẩu quái) 
(túcnguy) 
Giây giọn: Quăn quai 


lãi lX] % 


Quan (guăn) 
- Tên họ 
- Đóng kín: Quan môn 
- Văn tắt đi: 
Quan thu điện đăng 
- Nhốt kín: 
Quan tiến giám ngục 
- Trạm xét: Thuế quan 
(trạm kiểm thuế); 
Quan thuế (tiền nộp 
khi qua trạm xét) 
- Lỗi ra vào ở biên 
thuỳ: Quá quan 
- Rào ngăn: 
Kĩ thuật nan quan 
- Liên đới: Quan hệ 


BỊ 


Quan (guãn) 

- Ngắm nhìn: Quan 
nhật xuất 

- Cảnh trí: Kì quan 

- Nhìn và nhận xét: 
Quan riệm; Thé quan 
- Cụm từ: Quan âm 
*Quan âm Phật Bà 


(Avalokitesvara); 
*Quan âm trúc 
(loại tre hóp); 
*Quan âm thổ 

(đất sét ăn đỡ đói !) 
- Xem Quan (guàn) 


ñ 


Quan (guàn) 


Chùa Lão giáo: Đạo quan 


_— 
b 

Quan (guãn) 
- Tên họ 


- Công chức xưa: Quan 
lại; Quan liêu (nặng óc 


giấy tờ và chức vị) 

- Do chính phủ định 
(cổ văn): Quan giá 
(giá chính thức) 

- Bộ phận ở cơ thể: 
Cảm quan; Giác quan 


+? 

ZỶ 

Quan (guãn) 
- Cái mũ: 
Y quan chỉnh tê 
- Tán xoè: Thu quan 
(tàn cây); Hoa quan 
(tán cánh hoa xoè) 
- Giống cái mũ: 
Kê quan (mao gà); 
Quan tâm bệnh 
(tim có lớp mỡ bọc) 
- Xem Quán (guàn) 


lJ 


Quan (guăn) 
Hòm đựng xác: Quan 
tài; Quan giá (bier) 


‡£ 
Quan (guãn) 
Óm đau: Thông quan 
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độ tà 


Quan (guan) 
Chết vợ: 
Quan cô quả độc 
(mất vợ, mất cha mẹ) 


-++- 

H 

Quan* (Hv quán) 
- Lỗi hát bình dân: 
Quan họ Bắc ninh 
- Xâu 10 tiền gồm 600 
đồng kẽm: Một quan 
tiền tốt (tiên xưa) 


Jế Tổ 


Quàn* (Hv quyền) 
(đãi quan) 
- Xác liệm chưa chôn 
(Hv Thần): Nhà quàn 
- Hoãn giải quyết 
công việc 


§Ẽ fổ ?h 


Quán (guăn) 
- Nơi đón khách: 
Lữ quán; Tân quán 
- Nhà sứ thần: Sứ quán 
- Cơ sở văn hoá: Bác 
vát quán (museum); 
Đồ thư quán (library) 
- Tiệm: Hạ quán tứ 
(đi ăn tiệm) (với ý 
nghĩa này danh từ đã 
Nôm hoá — Chử 
quán rượu) 


JÌ 


Quán (?) 
Tóc bím hai múi 
(chữ rât xưa) 


lữ 


Quán (wăn) (đông y) 


Các từng bên trong bao 


Quải—Quán 


tử: Thượng, trung, hạ 
quán 


+ +r 

HD” 

Quán (guàn) 
- Xuyên qua: 
Quán xuyến (đi suốt); 
Học quán cổ kim 
- Quê cũ: Tịch quán 
- Quan tiền (một ngàn 
đồng TH cũ (Quan* 
Nôm của Việt Nam: 
600 đồng kẽm) 


TP 


Quán (chuàn) 
Xem Xuyên 


1 ủ8 4 "8 
lR túi 
Quán (guàn) 
- Quen: Táp quán; 
Quán tính (inertia) 
- Làm hư hỏng: 
Biệt bả hài tứ 
quán hoại liễu 
(chớ làm trẻ hư hỏng) 


—* 
XI 
Quán (guàn) 
- Đội mũ (cỗ văn) 
- Đi trước: Quán từ 
(article: Mạo từ) 
- Khá nhất: Quán quân 


TR TÚ 


Quán (guàn) 

Vứt bỏ: Quán sa mạo 
(vứt mũ từ quan) 

ghi 

Jm. 

Quán (guàn) (cô văn) 
Giặt giũ: Quán tây; 
Quán sấu (rửa mặt 
súc miệng) 


Quán—Quành 
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Quán (guàn) 
- Dẫn nước tưới ruộng: 
Dẫn thuỷ quán điền 
- Đỗ đầy: Quán tuý 
(phục rượu cho say); 
Quán âm (thu thanh); 
Quán tràng (ruột giỏi) 


tí HỆ SẼ HH 


Quán (guàn) 
- Lồng, cũi: Quán lung; 
Quán xa (thùng xăng) 

- (Đồ) đóng hộp: 
Quán đầu ngưu nhục 


ID 

Quán (guãn) 
Người giúp việc: 7Trư 
quán nhỉ (đứa ở chăn 
heo); Đường quán nhỉ 
(người bồi bàn) 


l5 


kiến (ý mọn của tôi); 
Quản giáo [*bắt giữ 
ki luật; *chắc thế: 
Quản giáo bắt thác 
(chắc không lầm)] 


G 


Quản* (Hv Nôm hoá) 


Lo ngại: Chẳng quản 
khó nhọc 


bi 


Quang (guăng) 


- Ánh sáng: Ái khắc tư 
quang (X ray) 

- Tươi sáng: 

Hồng quang mãn điện 
- Vẻ vang: Quang huy 
- Cảnh sắc: Xuân quang 
- Nhẫn: Quang chỉ 

- Chỉ... mà thôi 

- Hết sạch: Bả địch 
quân tiêu huỷ quang 

- Để trần không che: 
Quang trước đầu 


ắ à - Cụm từ: Quang côn 
Quá lộ JAgU (gậy trần: đứa bụi đời; 
đàn ông không vợ) 
3š §† " 
Quán* (Hv quán) Quang quang) 


Lều bán thức ăn 


TT: 2É 1 
E ZEE L)ih 
Quản (guăn) Quang (gõng) 
- Ông dài: Huyết quản - Chén băng sừng 


- Nhạc khí thôi gió: 
Đơn hoàng quyên 

- Từ giúp đếm vật dài: 
Nhất quản mao bút; 
Nhất quản nha cao 


- Cứng còi: Quang 
quang (cô văn) 


}\ Ÿ 


- Chăm coi: Quản rrị Quang* (quáng*) 
- Ki luật: Hài nhỉ yếu (Hv miên quang) 
quản (trẻ cần kỉ luật) Bộ dây bọc đồ giúp 
- Lo: Biệt quản ngã khiêng hay gánh: 

- Mấy cụm từ: Quản Bộ quang gánh 


\1/4 / 
X ñØ tt 
Quàng* 
(Hv quang; cựu quang) 
Bọc quanh: Ôm quàng 
lấy cô 


lb; 


Quàng* (khẩu quang) 
Bừa bãi: Thấy người 
sang, nhận quàng làm 
họ: Nói quàng nói xiên 


llj 


Quáng (guàng) 
- Cuốn lại, bọc lại 
- Bó sợi đã cuộn lại: 
Nhất quáng chỉ 
(một cuộn chỉ) 


là 
# 1# 1W t 
Quáng* (nhật quang) 
(hoả quang) 
(hoả khoáng) 
(mục quang) 
- Loá mắt: Quáng mắt 
- Cụm từ: Quáng gà 
(*con gà loá mắt lúc 
chập tối; *người 
không biết nhận xét) 


Bọng đái: Bàng quang Lï ; 


Quảng (guăng) 
- Rộng: Địg quảng 
nhân hị (đất rộng người 
ít); Quảng trưởng: 
Quảng bá điện đài (đài 
phát thanh) 
- Khắp: Quảng chúng 
- Khúc nhạc tâu chậm 
(largo): Quảng bản 


Rñ J} 


Quảng (kuàng) 
Họ 


jã 


Quảng* 


(Hv nạch 1⁄2 quảng) 
Mụn độc: Sâu quảng 


JŠ HR Đ 


Quãng* (Hv quảng); 


(nhật quảng) 

Lúc; hồi: Quãng trưa 
(khoáng: thổ quảng) 
- Một khoảnh, một 
khúc: Quãng không; 
Giữa quãng 


lý lỗ 5 


Quạng* (mục quang) 


(mục quảng) 
(quận miên) 
- Ngập ngừng như mắt 
phương hướng: Quở 
quang, Loạng quang 
- Ánh mờ ban chiều: 
Cập quang tối 


}t 1 BX 


Quanh* (hộ quang) 


(xích quang) 

(quyên quang) 

(giác quang) 

(khúc quang; vinh) 

- Khu vực lân cận: 
Quanh quất đâu xa; 
Chung quanh vẫn đất 
nước nhà 

- Văn vẹo: Quanh co; 
Nói quanh 


Quành* (Hv quỳnh) 


- Đổi hướng mà đi: 
Quành đi quành lại 
- Khuỳnh: Chân đi 
quành quành 


liễm bì (gãi má của 
mình để tỏ ý khinh rẻ); 
Quát sa (cạo gió) 


là 


5Š 


Quánh (guăng) 
Cục mịch (cổ văn): 
Thô quánh; Quánh hãn 
(macho: tính thô lậu 


hay lấy sức đè người |Quát (guaã) 
h - Gom lại: 
1M #ễ .... gà 
tDhb2Ìvu00ch - Nhìn rộng đỀ xét chung: 
Quánh* (Hv quýnh) Bao quát; Tông quát 
(thạch oánh) : - Xem Quát (kuò) 
- Tăng độ đặc: Đường 
quánh lại ra mạch nha; 
Canh mặn quánh †ñ 
- Khô cứng nhật là vì Quát (kuò) 
quá già: Rau già quánh | _Thớ thịt tròn bao 
- Tấn công (tiếng miễn quanh máy khiếu có 
Nam) thể co giãn: Quái ước 
cơ (sphincter) 
1ễ RMl ñJ - Gom một số từ với 
Quạnh* (Hv quỳnh) nhau trong ngoặc { ]; 


Q;< >: Quát hiệu 


"5|" 


(mộc quýnh; quận) 
Văng vẻ cô đơn: 
Hiu quanh; Quanh quế 


_ Quát* (Hv khẩu quát) 
‡ BỊ] là (khâu 1⁄2 quát; quật) 
Quào* (Hv thủ cao) La to: : 

- Cào: Quào rách mặt | Quát tháo, Quát măng 

- Vét gọn lại: 

Quào lúa thành đồng 1h ‡lRh †# BỸ 
ấI Quạt* (quật: quyết 

(phiến 2 quyết) 
Quát (guã) (thủ quyết) 
- Cạo: Quát hô tử (phiến quyết) 
(cạo râu); Quá: liễm - Dụng cụ Hv gọi là 


Phiến: Cái quạt 

- Làm ra gió: Quạt lúa; 
Quạt nông ấp lạnh 

- Tia hình cái quạt 
băng qua trời: Rẻ quạt 


(cạo má; cạo mặt); 
Quát ngư lân (đánh 
vảy cá); Quát oa tử 
(cạo sạch nồi) 

- Bôi trát: Quát cưởng 
(hỗ vải cho cứng) 


- Vợ vét bóc lột: v # vị 

Quái tước Hề l 

- (Gió) thôi. Quát đại Quàu? (Hv mục cầu) 
phong liêu (nội gió lớn) | (tâm câu) 


- Mây cụm từ: Quá: Bực mình: Quầàu cọ 


687 Quánh—Quân 
Hị gì quảy (tiếng miễn 
Nam) 
Quạu* (v cấu) - Nói tục vì tức giận: 
(khẩu 1⁄2 câu) Đèo quáy 


Âm khác của Quàu*: 
Quạu cọ; Quạu mặt 


` 1+ 
Đ ƒE là 
Quay+ (Hv quai) 
(quảy; thủ quai) 
(kim quai; oai; túc quỳ) 
- Xoay tròn: Con quay 
(con vụ); Quay tít 


Quảy*(quảy; thủ quý) 
(thủ quai; thủ quải) 
- Gánh: Một gánh càn 
khôn quảy xuông ngàn 
- Lượng một lần gánh 


4 


Quân (yún) 


- Trở theo hướng mới: Ã : ' 
Quay lại; Quay đi Rrrep BrẺ G0) chỉnh 
- (Nhớ) thôn thức: ăng đều), Quân 
Quay quất phân (chia đêu) : 
- Chia sẻ: Quân cáp 
} 
tỊ 
Quay* (Hv hoá quai) n 
Nướng lò: Heo quay bi me đổ 
DĐ h3 quân (phân công 
không đều) 
Quày*(quáy, túc quỳ) | - Hết không trừ ai 
- Bắt đổi hướng: 
Quày ngựa chạy KÝ, £ 
- Đôi hướng vội vàng: Say N 
Quày quả trở lại Quảng pHÊ) h văn) 
- Loại tre ô 
P }h - Bậc đại lượng: Náp 
Ề bóng tùng quân 
Quảy (guăi) 
- Xoay hướng: Vãng p.Ì 
hữu quảy (queo mặt) ¬ 
- Gậy chông: Quảy côn Quần đũn) 
- Lừa: Quảy tiên tài - khưệt Ảo, quân 
- Dáng lặc lè hoặc - Người đàn ông: 
khuỳnh khuỳnh: Nhất | Quân tử, Chư quân 
quảy nhất quảy địa - Từ theo tên đàn ông: 
Nguyễn Trân nhị quân 
th 1 - Tiêng vợ gọi chồng: 
Phu quân 
Quảy* (quảy; quái) 
- Lòng đạ nhiều mưu ở) 5) 
độc: Quay quất 3 4 
- Không may: Xui Quân (jan) (cô văn) 


Quân —Quất 
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- Đơn vị xưa bằng 15 
kg: Nhất phát thiên 
quân [cắn cần đời xưa 
sao cân nỗi một lúc 15 
tấn?: công việc nguy 
cấp!) 

- Bàn xoay thợ gốm 

- Tiếng tôn quý: 

Quân toà (Your 
Excellence); 
Hồng quân (ông Trời) 


ấH l§ tú 


Quân gan) 


Nứt nẻ: Quân liệt 


§⁄ TW 
Quân dgjñn) 
Vậy da: Quân liệt 


s8 # 
Quân (gjun) 
- Binh sĩ dưới quyền 
tướng: Quân đoàn 
- Nhà binh: Quân sự 
_ Cụm từ: Quân sư (vị 
cố vấn quân sự; hoặc 
cô vấn nói chung) 


Si 


Quân* (Hv quân) 
- Đám người đáng 
ghét: Quân cướp 
- Quán từ giúp đếm: 

Một quân cờ 


TẢ TÚ 


Quần (cuán) 
- Lắp các bộ phận vào 
nhau: Quân nhất 
lưỡng tự hành xa 
(lắp các bộ phận thành 
một chiếc xe đạp); 
Quần tam tụ ngũ 
- Xem Toản (zăn) 


In] 


Quần (qún) 
- Đám đông: Quản 
chúng; Quán đảo; 
Quần long vô thủ (tài 
lỏi mà thiếu lãnh đạo) 
- Đoàn, nhóm: Thành 
quân kết đội 
- Góp: Quần sách quân 
lực 


Lộ 


Quần (qún) (cỏ văn) 
Họp thành đoàn: 
Quản tập 

TY 

Quân (qún) 

- Xiêm đàn bà: Quân 
tứ Quân sẵn (váy lót) 
- Tâm lót quanh bụng 
(apron): Viên quân. 

- Đám phụ nữ: Quản 
thoa; Phong lưu rất 
mực hông quân 


Quằnz (Hv quần) 
Y phục che hạ thê cả 
đàn ông đàn bà (khác 


với Hv): Quản đài: 
Quân ống chẽn 


ý H 

ì# '‡l 

Quần* (Hv hoán) 
(Hv khâu quận) 
- Họp lại cho thêm 
vây cánh: Quây quân 
- Đi vòng quanh: Cá 
mắc câu quản lâu lâu 
sẽ mệt; Quân ngựa 
- Đấu sức: Quản vợt; 
Đô vật quân nhau) 
Quần tháo 
- Dáng đông người 


qua lại: Quân quật 


Quần (ùn) 
Gom góp: Quần chích 


ñh Ñ T§ fñl R 


Quần" (quận; quyến) 
(quyển; miên quận) 
(miên quán) 

- Cuốn lại: Quần dây 
- Không rời: Mẹ con 
quấn quít 

- Làm rỗi: Con ơi 
đừng quản chân mẹ 


+? DhÐ 
Quẳn* (Hv quản) 


(quân ấp; quẫn) 
- Đi vòng quanh không 


xa: Gà què ăn quán côi 


xay; Lân quần 
- Rối rắm: Nghĩ quản lo 
quanh 


z 
Quẫn điðng) 
- Kẹt Quân cảnh (thế kẹU 
- Ngượng: 
Lộ xuất quán thái 
(tỏ vẻ ngượng) 
- Cụm từ: Quấn bách 
(*nghèo lắm; *ngượng 
lắm) 


ñị 

Quận gùn) 
- Khu hành chính nhỏ 
hơn tỉnh: Quận trưởng 
- Tước lớn ngày xưa: 


sỹ 


Quâng* (Hv vựng) 


- Vòng sáng quanh 
mặt trăng, mặt trời: 
Trăng có quảng 

- Vòng đen có lúc hiện 
ra quanh mắt: 

Thức lâu mắt có quâng 


lL 


Quất (jú› 


- Quít: Quát tử (quả 
quít); Quái hồng (vỏ 
quít khô làm thuôc) 
- Màu da quít: Quá: 
hông (đỏ hơi pha 
vàng); Quát hoàng 
(màu da cam) 

- Giống như quýt: 
Quất hông bì (trái có 
vỏ thơm) 


}h TR 1h Tế 


Quất* (Hv khuất) 


(quật; quát) 

- Vung tay đánh: 
Quất ngựa truy phong 
- Không xa: Quanh 
quát đâu xa 


lL 


Quất: (Hv quất) 


Trái nhỏ giỗng như 
quýt: Chậu quát 


Tñ 


Quất (ú) 


- Bình dân gọi trái cam 
- Xem Cát; Chanh 


9M 


Quận công; Quán chúa Quất- (Hv kim khuất) 


(con gái quận tước) 


Thứ kiếm mũi cong 
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Quật—Quắm 


Ú,, 


Quật gué) 
- Không chịu khuất: 
Quật cường 
- Xem Quật (uè) 


Quật guè) 
- Khó tính: 
Quật đầu quật não 
- Xem Quật (ué) 


Th 


Quật gué) 
Đào: Quật tỉnh (đào 
giếng); Tự quật phân 
mộ (tự mình đào huyệt 
để chôn mình) 


T 


Quật œ&ñ) 
- Hộc: Thạch quát 
(cái hang) 
- Ô, tô: Phí quật 
(hang cướp) 
- Lỗ thủng: Quật long, 
Hài để ma liễu cá quát 
long (đề giầy đã mòn 
thủng một lỗ) 


li 


Quật quê) (cỗ văn) 
- Chợt thấy hiện ra 
- Thình lình nôi dậy: 
Quát khởi 


lộ HỘ 


Quật (gua) 
Chim quạ: Lão quật 


Ti 


Quật* (Hx quật; quật) 
- Đập mạnh: Quát chét 


- Dáng đông người 
qua lại: Quản quát 
- Đào lên (Hv hoá 
Nôm): Quát mô 


†R lR 


Quây* (Hv thủ quai) 
(vi quai) 
- Tụ lại để thêm an 
ninh: Quây quân 
- Vây bằng phên, vách 
mỏng...: Quây cót thóc; 
Quây mùng 


Quầy* (Hv quảy; quỹ) 
- Bàn dài (Hv Quỹ 
hoặc Cự): Quây rượu 
- Quay lưng với dáng 
giận: Quầy quả bỏ i 


"8 8 

Quấy* (Hv qu?) 
(thủ quý; thủ quí) 
(quải; khẩu quái) 
(khâu quái; thủ 1⁄2 
quái) 
- Khuấy trộn: Quấy 
hồ: Quấy hôi bôi nhọ 
- Phá trật tự xã hội: 
Chọc trời quấy nước 
- Làm rầy rà: Quáy quả 
- Cụm từ: Quấy quá 
(*qua loa: Ấn quấy 

quá vài miêng; 

*không phải lẽ: 
Nói quấy nói quá) 


tt 


Quấy* (Hv quải; quải) 
- Gánh, quảy: eo bâu 
quấy (quảy) níp 
- Lượng một gánh 
- Xui xẻo: Xúi quấy 


ÿ\ 


Quấy: (quỹ; thủ quỹ) 
- Vùng vẫy: Cá quấy 
- Vẫy: Quấy tay goi 


tÈ tị # lÃ Mũ 


Quậy* (Hv quải) 
(quý; thủ quý; quy) 
Cụm từ: Cựa quậy 
(*động đậy; 

*vận động) 


Quắc (guãi; guó) 
Bớp tai: Quặc nhĩ 
quang 


T 
l #R 
Quắc (guó) 
Cụm từ: Cân quắc 
(*khăn vuông đàn bà; 
*nữ anh hùng) 


"Bị "R 
Quắc (gua) 


Oang oác; Ứng ực: 
Quặc quắc 


lộ tt 


Quắc (guỐ) 
Con châu chấu: 
Quắc quắc nhỉ 


lR PR 


Quắc (guó) 


Lỗ lóm sau đầu gối 


Quặc (jué) (cô thư) 
(Người già) khoẻ 
mạnh minh mẫn: 
Quắc thước 


lễ 


Quặc Qu 
Chiếm lấy: Quắc thủ; 
Quác vì kì hữu 


và TẾ ĐN 


Quắcqgu, — 
Cái búa chim: Quặc đâu 


2 lã lái BB| Bế 
Quặc* 
(Hv quắc; hoả quốc; 
(nhật quát; mục quốc) 
(mục 1⁄2 quát) 
- Sáng và sắc: 
Lưỡi kiếm sáng quắc 
- Nạt bằng mắt: 
Quắc mắt 


l8 1W 

Quắc (guó) 

Thủ cấp hay tai giặc 
cắt nộp quan trên (thói 
xưa): Máu Thuyên vu 
quắc Nhục chỉ 


LỰE 
Quắc (guó) 


Nước chư hầu nhà Chu 
(Thiêm tây hiện nay) 


TR lễ “H 
Quặc* (Hv quắc) 
(quác*; khâu 1⁄2 quật) 
- Mặc vào, máng lên: 
Quặc ô (dù) vào tay 
- Tượng thanh: 
Ho quặc quặc 
- Khó tin: Kì quặc 
- Cãi cọ (tiếng bình 
dân): Tính hay quặc 
+k 
SỐ L4 
QQuăm* (Hv cắm) 


Quặm—Quẹn 


- Cụp xuống: 

Quăm mặt mà đi 

- Hình cong: Lưỡi dao 
quắm; Râu quắm 


ĐR li 


Khúc trên cánh tay: 
Quăng côi (humerus) 


3X ft lủ. 


Quăng* (Hv quang) 


(thủ quang; quăng) 


Quặm# (Hv mao cắm) Ném đi: Quăng lưới 


(mục câm) 
- Cong xuống làm cho 
cộm: Lông quặm 
(ở mi làm mặät cộm) 
- Có vẻ khó tính: Néi 
mỗi quăặm quăặm 


lÙ 5% ? 

QQuăn* (Hv quăng) 
(quyền; tiêu quan) 
Xoăn lại: Tóc quăn 
chải lược đôi mỗi, 
Chải đứng chải ngôi 
quăn vẫn hoàn quăn 


ÿ† BE 


Quắn#* (Hv quản) 
(túc quân; khâu quận) 
- Giây giọn đau đớn: 
Quăn quại 


- Cong: Ngòi bút quần; 


Quần lưng gánh vác 


+H- 
4Ñ 
Quăn* (miên quán) 
- Xoăn rôi: Chỉ quăn 
- Co rúm lại vì đau: 
đòn đau quăn đít 


lũ 


Quặn* (Hv quận) 
Đau như bị thắt: 
Đau bụng quặn; 
Tám lòng quặn ẩau 


ÙA 


Quăng (gong) 


JJ 


Quăng* 


(Hv trùng quăng) 

Bọ muỗi ngoi dưới 
nước: Con lăng quăng 
(cung quăng) 


Ti 


Quằng“ (khẩu quần) 


Tượng thanh: 
Ho quăng quặc 


DỊ TÃ 


Quắẳng* 


(Hy thủ quang) (thủ quảng) 


Vứt bỏ: Quăng đi 


lỗ 


Quặng* (Hv khoáng) 


Chất từ mỏ chưa luyện: 


Quặng sắt 


1£ 
Quặp* (Hv cấp; cấp) 
(khúc cấp) 
- Cong cụp: Chó quắp 
đuôi; Mình co qHặp 
- Chộp bằng vuốt: 
Diễu hâu quắp gà 
- Ly trộm 


⁄ l 


Quặp* 
(Hv cấp; khúc câp) 
- Quân chung quanh: 


690 


Quặp chân tay vào 
thân cây cau mà trèo 
- Cụm từ: Râu quặp 
(*râu mép cụp xuống; 
*sợ vợ) 


lôi Tế 


Quặt* (thù quát; quất) 


- Teo lại: Héo quất 

- Cụm từ: Quất guáo 

(*đường cong queo; 
*gian dối) 


DĐ TH 

Quặt* 
(Hv quật; khẩu khuất) 
- Đồi hướng: Quặt ra 
sau lưng 
- Từ đệm sau Què*: 
Què quặt 
- Cụm từ: Quặt quẹo 
(*có nhiều khúc quặt; 
*hay đau ốm) 


+ 


Que* (Hv khuê; qué) 
(mộc quy) 
- Mảnh nhỏ tròn đài: 
Gây như que củi 
- Cái roi đánh đòn 
- Cụm từ: Ba que xỏ 
lá (có tính xỏ xiên) 


J8 ĐÀ lR 
Què* 
(Hv quy; quệ; cài) 
Bị tật ở chân tay: 
Què chân; Gà quê; 
Ghế què 


1 74 Tổ 


Qué* (1v khẩu quế) 
(Hy khuyên 1⁄2 quyết) 
(khuyến quý) 

- Từ đệm sau Gà*: 


Gà qué đây sân 

- Từ đi sau Mách*: 
Nói mách qué (không 
đáng tin hay để ý) 


1 J Ất 


Qué* (Hv quái quỷ) 
(2 quyết quỷ) 
(quỷ bốc) 
- Thẻ bói: Xin quẻ 
- Trở mặt: Giở quẻ 


5. HỆ 
Quế* (Hv qui; thổ quý) 
Văng vẻ: Quạnh quế 


†R ÏH †H ñ lã 


Quen* (quyên; quyên) 
(tâm 1⁄2 quyên) 
(quán; tâm quán) 
- Thói làm nhiều lần: 
Quen mắt nết đi rồi; 
Trăm hay không bằng 
tay quen; Quen hơi bén 
tiếng 
- Thân thiết: Làm 
quen; Quen thuộc 


+ lệ 
Quèn* (Hv quyền) 


(nạch quyền) 
Hèn: Hạ sĩ quèn 


tễ 


Quén* (Hv quyên) 
- Vén: Quén áo 
- Vơ gọn (nhất là tiền): 
Vụn quén 


Ñ 

Quẹn* (Hv quyến) 
(quyên; nạch quyên) 
- Hết nhẫn: Sạch quẹn 
- Có vết hoen: Quẹn 


691 Queo—Quệt 
má hông; Giọt châu nhà; Quét vôi (vòng lá quế tặng vĩ ba (cong đuôi); 
thánh thót quen bào - Xua đi cho sạch: Càn | tướng ban sư) Quệ chuj (trễ môi) 

quét - Cùi nhãn khô để làm | - Bẻ gãy: 
„Y thuốc: Quể viên nhục | Quệ thành lưỡng đoạn 
. - Mây cụm từ văn thơ: 
Queo* đWv khiêu) th lñ *Cung quế (mặt trăng); Rị }š 
~ Trơ trơ: Tỉnh queo Quẹt° (thủ 4 quyết) *MỘ! cây cù mỘc mỘt h* ắc 
¿ Cong VỆO: Năm qu£2; | (thủ ⁄ quất) sân quê hoè (Vợ con Quệc (Hv khuếch) 
Thước kẻ này queo rồi |- Phết nhẹ: Quẹtxevào | đông: nhiều người (hủ⁄2quyệ)  - 
không dùng được tường; Ăn xong quẹt con hiển đạt) - Viết mau: Quệch vội 
- Cạn: Khô qweo môm (không nhớ ơn) vài dòng 
- Que diêm (hoả sài): z3 - Câu bạn, Làm ăn 
Bao quẹt; Hộ t quộch quạc 
ca : qui; LỌP que Quế (kuP) R 
€O* (Hv khiêu) - Nửa bước (tiếng cổ): g 
- Khểuchongã ŠÃ L1 Quê bộ bắt li lR fR tR tR 
Quèo chân; Quèo căng Quẹt* (điêu 1⁄2 quyết) (không rời nửa bước) Quên* (Hv quyên) 
- Cong: Còng quèo; (điều 1⁄2 quất) - Còn âm là Khuê (tâm 1⁄2 quyên) 
Năm quèo (queo) Chim đen đuôi dài (vong 1⁄4 quyên) 
St RA” : lÈ5 - Hết nhớ: Quên bằng; 
Øn§ làm Bì ni chi Chờ 
s5 Quế» (Hv quái) ‹ lường PE HE HN 
H #ị Quê: (Hv hong : Ji 2-20 Hần _ Ì Ở nang lo tới: Quên 
Z _=. - Làng, nước, nguyên Su ác 
Quéo*(v mộc khiếu) gián: VỀ gu2 Rgöei mình vì nghĩa cả 
- Loại muốm trái nhỏ Quê cha đất tổ; | 8 
vàchua „ Ngắn ngơ quê khách } 
- Rắc rỗi: Quắt quéo ở _ nn (nền Quế * (Hv quế) à 
- Thuộc miễn thôn dã: - Loại bánh nướng Quênh* (Hv quỳnh) 
# LAÌ) Bác nhà quê l cuộn hình thanh quế Qua loa: Quênh quàng 
: : - Tên Nôm gọi hoa 
#> S02 2i cá - Thô lỗ; khờ: Quê màa & 3 
Quéo (trùng khiêu) - Lỗi tự khiêm: Theo ý tường vỉ: Dàn hoa quê t lũ 
Sò mussel còn gọi là 0n pha BEse 
Lỗn Tiên quê (của tôi); Lởi quê Qu ế t*Œ & 
chắp nhặt dông dài — | MÃ v quyết) 
- Đánh lừa làm trò : (thủ 1⁄2 quyệt) 
uỆ Qué 
l§ bờ đùa: Chọc quê bóĐ h : - Phết: Quết lớp sơn 
Quẹo* (Hv thủ điệu) - Thua đậm: Nhất quệ | - Giãcho nhuyễn: 
(túc quý) _ bất chấn (xụm bà chè) | Quết thịt làm giò 
- Đồi chiều: Quẹo mặt Q v2 - Nước đỏ từ miếng 
- Cụm từ: Queo cọ U€ (guì) ÿ trầu nhai kĩ: Quết trầu 
“đổi ầ - Vỏ cây thơm và cay 
(*đôi hướng luôn; & Tên : 
*không ngay thăng) làm thuốc hay giavị: |Quệ (uš) lt lễ 
- Rất dẻo: Déo quẹo Quê bì, Quê chỉ (cành | La ngựa đá hậu: 
XY<r=sr me ve Sng) bu gáy Quật* 0+ quyéo 
# R là Duể lọc (osmanthus) ‡R (thủ ⁄ quyệt) 
Quét* (Hv thủ quyếo | - Cây cho lá thơm Quẹt nhẹ: Xe quệt vào 
(thủ ⁄2 quyết; quát) (Anh ngữ Bay): Quệ (ju¿) Mường; Quột mũi; 
- Phết băng chỗi: Quét | Quê guan (mạo) - Cong lên: Quệ trước | Quệt vôi vào lá trấu 


Quều—Quÿ 692 
‡§ Khua quãng không: rụt về) tiết ở Tứ xuyên 
` Quờở quạng - Xem Quân (jũn) 
Quêu* (Hx kiêu) 5s 
- Khều: Quêu trái cây 3ñ Pữ kì li Ml Quý @› 
ni nà. khuỳnh chân |O ty#+ (Hy quá) Quy (gu) - Mùa: Nhất niên tứ 
HỊ ĐÓ: (khẩu quả...) - Bút giúp vẽ hình tròn: |_ „ý; Vữ g„ý (mùa mưa) 


Quêu quào 


Jổ 


Quít* (Hv quất) 
- Cây cho trái giống 
cam mà vỏ có xơ: Vỏ 
quí dây móng tay 
nhọn; Quứ làm cam 
chịu (bị vạ lầm vì 
giống như thủ phạm) 
- Không rời: Quán quí 
- Âm khác của Quết*: 
Quft trầu 


- Trách mắng: Bị quở 
- Chúc mừng (từ cỗ): 


Viên quy (compass) 
- Lễ phải theo: Nội 


Chào quở quy; Quy phạm (cỡ 
phải theo: standard); 
a Quy tắc; Trường quy 
Bãi j 3 - Trù tính: Quy hoạch 
Quy (gu) - Chim cu gáy: Tử quy 


- Trở vẽ: Quy ninh 
(cô dâu về thăm cha HR 
mẹ đẻ); Vô gia khả 


quy (kẻ không nhà) — | QUY (gu) 
- Trả lại: Vật quy Nghi lễ nhập Thiền: 
nguyên chủ Quy y; Tam quy (theo 


- Chụm về một điểm: Phật, Pháp, Tăng) 


- Mùa gặt: Nhát niên 
lưỡng quý 

- Thời gian ba tháng: 
Quý san (quarterly) 

- Cuỗi mùa: Quý xuân.. 
- Con trai thứ tư, hoặc 
trẻ nhất: Quý đệ 


se 


Quý (gu) 


Can cuỗi cùng 


Giang hà quy đại hải, | + Quý (kuì) 
+ Quy công vu... (nhận là 3š Hỗ thẹn: Quý sắc 
HH 1đ công khó của...); Quy | Quỳ (ku?) 
Quịt* (Hv quyệt; quật) `... Mây độc hiệp M L1 
A š tiên? Ẻ s _ quy (hoa hướng dương; ⁄ : 
jR Hệ trả tiên: C2 [ lại); Quy lãng (bỏ gọn | lòng trung với bề trên); | QUÝ Œv quý) 
020450464.2/410x 216) vào một chỗ); Quy tính | *Thục quỷ (hollyhock) | ˆ C0) trọng: Guý con 
(đúc hợp thành một); 5 Cụm từ: Quỳ phiến - Miễn là: Quý hô 
Quy thiên (chết); Quy Y | (quạt làm bằng lá cọ) K6 
Ẩ£ (theo đạo - Phật học) =Ï n1 
Quôc (guó) - Làm tính chia \# HŠ “0P. 
- Nước; dân nước: - Cụm từ: Quy nạp Quý (guì) ¬. 
Quốc gia; Lân quốc pháp (từ nhiều vụ lẻ Quỳ (ku0 - rất tiên: Bái quý ĐÁ 
- Thuộc về nước: rời luận ra nguyên lí Đại lộ đi suốt (cổ văn) | - COÌ trọng: Quý ri 
Quốc thổ, Quốc kì chung) e2 ĐUNG S 
- Thuộc nước chúng ta: - Có giá trị cao: 
Quốc nhân; Quốc dược XÑ t JÑ Hy 2p Mẹ quý như du 
Quỳ* (x quy) - Ở cấp cao: Quý rộc 
Quy (gu) Gấp đầu gỗi để tỏ - Tĩnh từ tỏ lòng kính: 


*, }š †š if 


Quo* (Hv qua...; 
(thủ qua) 


Con rùa: Quy bản 
(yếm rùa, dùng làm 
thuốc); Quy bối (khúc P.3 


lòng kính: Quy lạy 
trảo) 


- Vơ: Quơ vào tái xương sống rùa làm : 
- Không đâu: Bâng 4w | thuốc); Quy đâu (đầu Quỷ Xi Sai te 
Đị: l§ pỊ Vy âm lạnh giống đầu | _ Động vật kì đị khắc 
4b rùa); Quy giáp (mu vào đá 
Quờ* (qua; thủ quả) rùa); Quy súc (sợ mà - Huyện nay là Phụng 


Quý danh; Quý vị 
- Địa danh: Quý dương 
(thủ phủ tỉnh Quý châu) 


Quỷ (gu) 
- Hồn hiện hình: - 
Bát tín quỷ bát tín thân 


- Tiếng chửi: Tứ quỷ 
(đồ mê rượu); Lãn quỷ 
(thứ lười như hủi) 

- Điều lo ngại: Tâm 

lí hữu quỷ (lương tâm 
không yên); Giá lí biên 
hữu quy (vụ này éo le) 
- Đáng ngắn: Quỷ thiên 
khí (thời tiết khó chịu) 
- Gian khôn: Quỷ thoại 
(nói dối tài tình - Hv 
theo nghĩa này đã hoá 
Nôm: Miu ma chước quy) 


F 


Quỹ (kuf) (cỗ văn) 
Dáng ngựa khoẻ mạnh 


Đt Đt 


Quỹ(@u - 
- Đường vạch sẵn phải 
theo: Quỹ đạo; Xuất 
quỹ (đi trật đường) 
- Cụm từ: Quỹ tích 
(locus trong Toán) 
- Lỗi phải theo: Thưởng 
quỹ, Tâu thượng chính 
quỹ (đi đúng đường) 


th 
Ñĩ ƒR ft 
Quỹ (&uì) 
Tặng biêu: Quỹ tiên 


lÄ lÄ 

Quỹ (gu) 
- Rương nhỏ: Ước quỹ 
(rương chứa bia ghi 
thập điều của Do thái) 

r 


L 


Quỹ (gu?) (có văn) 
Lũ làm bậy: Gian quỹ 


li 


Quỹ (guy) (cỏ văn) 


Quy“ (Hv quy) 


Quỹ—Quyền 


Quyên (juan) 
Từ đệm sau miễn: 
Miễn quyên (miễn trừ) 


Quyên quan) 
- Bỏ vào lồng: Bả tiểu 
điều quyên khởi lai 
(bắt chim con bỏ lông) 
- Xem Khuyên (juàn) 
Quyền (quãn) 


693 
- Bóng mặt trời - Sụm xuống: Ngã quy šh 
- Bàn đo bóng mặt trời | - Tùng phục: Quy lwy 
đề tính giờ (sundial) 
- Thì giờ: Dư quỹ (lúc 
rảnh rỗi) li : 

Quých* (Hv huých) 
đi sp Lỗi hẹn: Hứa quých 
Quỹ (kuì) (cô văn) — | ve 

Giỏ đất: Công khuyết ïR 
nhát quỹ [một giỏ đất Quyên (juăn) 
là xong (đê); sắp xong] | - Suối nhỏ (cô văn): 
Tiểu quyên - 
l§ lễ - Không đáng kể: 
Chung quyên chỉ lực 


Quỹ (kuì) (cỗ văn) 
Tiệp liệu: Quỹ phạp 
(thiêu tiệp liệu); Tự ?ứ 


(góp sức mọn) 
- Dáng nước chảy: 


tôn tôn, vô cùng quỹ Quyền quyền 
đã (con cháu tiếp nỗi n 
không ngừng) ‡ H 
Quyên (qjiuän) 
]§ - Vứt bỏ: Quyên khí 
Quỹ (ku?) (cổ văn) (cô văn); Quyên sinh 


(tự tử) 
- Đóng góp: Quyên 
tiền (góp tiên); Quả 


- Đoán chừng, ước 
lượng: Quỹ tình độ lí 


(theo lẽ thường) St, Ị 
- Lẽ phải theo quyên (xin tặng tiên - 
khác với Quyên tiền) 
JR Ít : 
Quỹ (guì) (cô văn) HR : 
- Tủ: Thư quỹ; Y q„ — | Quyên quan) 
- Quầy: Thụ tửu quỹ đài | Đẹp (cô văn): Tự tích 
- Góc người thu tiền quyên tá (chữ đẹp) 
ngồi: Quỹ đài - (Hv 
theo nghĩa này đã hoá RŠ HŠ 
Nôm: Giữ quỹ của | lề 
đoàn) Quyên quan) 
Cụm từ: Đồ quyên 
H§ (*#chim cuốc: Quyên đã 
Ũ gọi hè; *hoa azalea) 
Quy (uì) 


Quỳ gối: Quy đảo; Quy 
bái; Quy xạ (quỳ băn) ph : 
Quyên* (Hv quyên) 
Hi - Vòng quý làm nữ 
ổ trang: Tai đeo quyền 
- Còn âm là Khuyên* 


Quyền (quăn) 
- Vòng: Bao vi quyền 
(vòng vây) 
- Nhóm (vòng trong 
vòng ngoài): 
Tha bắt thị quyên lí 
nhân (y không thuộc 
nhóm người tâm phúc) 
- Bao vây: Quyên ki 
(ghế có tựa bao quanh) 
- Vẽ vòng làm dấu; 
Nôm gọi là “khuyên” 
- Xem Khuyên (juàn); 
Quyền (juãn) 


lá Bí 


Quyền (quán) - 
Gò má: Quyên cót đột 
khởi (gò má cao) 


Jế Iị 


Quyên (quán) 
- Điều mình có phép 
đòi: Tuyển cử quyên : 
- Thế lực: Đương quyền 
(hiện có phép cai trị); 
Bá quyền (hegemony) 
- Đăn đo: Quyên hoành 
lợi tệ (so hơn thiệt); 
Quyền ki khinh trọng 
- Tạm: Quyên bí thư 


Quyền— Quyết 


- Tuỳ cơ: Tòng quyên; 
Quyên nghỉ 


£ 


Quyền (quán) 
- Năm tay: Huy quyên 
(vung nắm tay); 
Hoạch quyền (chơi xoè 
hay gấp các ngón tay); 
Quyên kích (boxing) 
- Một lần đấm mạnh: 
Đá liễu nhất quyên 
- Quăn: Quyên khúc 
- Thành thực (cỗ văn): 
Quyên quyên 


Quyền (quán) 
Khân thiết (cỗ văn): 
Quyền quyền 


kế 


Quyền (quán) 
Quăn queo: Quyển khúc 


Quyền (quăn) 
Khe dẫn nước vào ruộng 


4H #R 

Quyền qguàn) 
Vải nái; lụa thô: 
Quyên hoa (tranh lụa); 
Quyến hoa 
(hoa làm bằng vải lụa) 


Quyền guàn) 
- Họ hàng: Quyến thuộc 
- Mến (cô văn): Quyến 
niệm; Quyến luyến 


ñ lệ 


Quyến* (1x quyền) 


Quyết (gu) 
Loại cá hồi to mỗm 


Quyết (jué) (cổ văn) 
Lựa riêng: Quyết trạch 


ïÃ ]Ä 


ng Ống sáo: Xương Quyết (ué) 


- Công thức 16 chữ 

- Ngón nhà nghề: 

Qu yết khiếu 

- Từ giã: Quyết biệt 
TA 
Quyết (mèi) (cổ văn) 

- Tay áo 

- Li biệt: Phân quyết 


1 


Quyết (ué) 
(Mâm ác) lan tràn: 
Xương quyết 


Quyết dué) 
Ngọc dẹp tròn có lỗ 


LÀ 


Quyết qué) : 
- Xiu: Hôn quyết 
- Của y (cô văn): 


- Hắn là: Quyết phi ác ý Quyết phụ (bỗ nó) 


- Kế từ đó: Quyết hậu 


Quyết (ué) 
Không thoả mối 
mong ước: Quyết vọng 


jẴ 


694 
Dỗ theo mình: Quyến | - Một phần trong sách: |#Ñ' # 
- Bài nộp giám khảo: 
jI "nà quyên (nộp bài) 
£ - Hồ sơ: 

Quy €n (zhèn) Tra quyền (lục hồ sơ) 
- Khe dẫn nước L4 TR 
- Nhiễu địa danh ở Z#- 

TH như Thâm quyên = § 

gần Hương cảng Quyên* (Hv 'quản) 
- Ốn ễ sáo: Thổi quyển 

ki - Gi 

Quyền (uàn) Ống quyên (tibia) 
l8 

Lủ) Quyện quàn) 

Quyền (quán) Mệt nhọc 
Thân thể cuộn lại: 

Quyền phục (bó gồi) TỀ † x 
Quyện* (Hv quyện) 
kồ tệ (quyện; nạch quyên). 

Quyền (duăn) - Không rỜI Xã: Quyện 
- Cuộn lại: Quyền khởi ký PP xó bếp : 
tụ tứ (xắn tay áo: ra - Hoá sột sột: Đường 
tay); Quyền tâm thái quyện thành mật 
(cải bắp); Quyền phô 
cái (cuỗn vải trải 
giường:*cuốn gói ra Ẩ 
đi; *bị đuổi đi) Quyết (2) 

- Quăn: Quyền phát Nét sô có móc 
(tóc quăn); Quyền vân 
(mây cirus) : 
- Một cuộn: Quyên yên 
(điều thuốc); Quy duê) 
Nhất quyễn nhuyễn lòng làm theo ý 
pHÀ (một cuộn phim) định: Do đự bắt quyết 
- Cuỗn đi: Long quyên: 
phong (tornado); Quyên Bảy) r4 Ai ý xấu) 
khởi nhất trận trấn thổ | - ĐOIẾU theo ân toà: 
(cuốn bụi mù trời); Trảm quyết `. 
Quyên bút đao - (Đê...) vỡ: Hội quyết 
(dao gọt bút chì) 

§ : 

ẳ Quyêt (jué) 

Quy n duàn) Con lăng quăng: 

- Sách Kiễt quyết 


Quyết (jué) 
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ì cọc: Quyết tú Then khép bên ngoài | - Rong biển làm thạch: 
Cái cọc: Quyết tứ en khép bên ng Quỳnh chỉ (agar) * : 
33x Quýnh gjiöng) 
hỗ lñ Đ] 4P Sáng (cỗ văn): 
Quyệt (jué) (có văn) Quỳnh? (tháo quỳnh) ch †L g Nhân tỉnh quýnh quýnh 


Đánh lừa: Quyệt trá Hoa nở mau về đêm Quỳnh (qgióng) 


+ si) - Cô đơn (cô văn): th 8 ›8 
nh j§ Đ m2 Hi „HỆ só rơi. | Quýnh#* (1v quýnh) 
Quyệt* (Hv quyệU) Quỳnh (qióng - Có cảm giác bị ( quỳnh, xích xe4eU 
Gian trá: Quỷ quyệt - Thứ ngọc đẹp,thây |, - Rồi rít Mừng Hổ 
nhiều trong vườn Bà 3Ì Lo quýnh; Lính quýn 
1h Tây vương mẫu: Một ï Quýnh (iðng) - Lào đảo: Quýnh quáng 
l : th cây aư Ñ. 
Quynh giõng) ng do (nhiêu cọn gái | - Xã vời (cỗ văn): tị 
Xóm ngoại ô (cỗ văn) càn ! hà nhán) Š Thiên cao địa quýnh : 
kiên bái Quỳnh lau | - Rấtkhác (cổ văn:  |Quỷnh* (Hv quýnh) 
- ` z « ˆ đô ẫ; . . h 
1 ngọc vũ (lâu đài đẹp) Quýnh nhiên bát đồng Ngô: Cả Quỷn 


Quynh (iöng) 


Các từ bắt đầu bằng R 
đều là Nôm hết 


TẾ "1% TÊN TY 1Ñ 


Ra* (Hv khẩu la) 
(la xuất; la xuất) 
- Từ bên trong mà tới: 
Đi ra ẩi vào 
- Đem từ trong ra 
ngoài: Ra mô hôi: Ra 
máu 
- Cho đề tài: 
Ka chỉ thị; 
Thày giáo ra bài 
- Bắt đầu làm việc: 
Ra đới (*sinh ra làm 
người; *bắt đầu hoạt 
động); Ra hiệu; Ra 
mắt: Ra mặt, Ra quân: 
Ra oai; Ra sức; Ra tay 
- Từ đi sau các động từ 
có nghĩa buông, cởi: 
Tháo ra; Buông ra; 
Chia ra; Thả ra 
- Trở thành: 
Muốn biến đất ra 
vàng; Công chuyện sẽ 
ra sao? 
- Kết quả cuối cùng: “Ăn 


nên làm ra (khám khá); 


Chăng ra tuông 8b 
Chẳng ra hôn; 
Chẳng ra trò (kết quả 
dở) 
- Tiếng kêu kéo dài: 
Rardả  . 
- Chim bắt đâu học 
bay: &a ràn 
- Rất mong: Ra riết 


HỆ Tổ 


Rà* (Hv thủ la; thủ la) 
- Sà vào: Đâu có sòng 
bạc là rà vào 
- Tìm vật không xem 
rõ: Rà kim đáy biển; 
Rà xác chết chìm 
- Rắc rỗi: Rưởm rà 
- Chậm chạp: Rẻ rà 
- Lượn thấp: 

Bay rà ngọn cây 


b 
JÈ. là 
Rà+ (nhục tha; già*) 
Cụm từ: Kuộ: rà 
(*có họ: Äfáu mủ 
HỘI rà; 
*từ đáy lòng) 


ˆl2È*ˆ_ A>^ 
E lối ll 
Rá» (Hv trúc lã) 
(trúc cá; trúc giá) 
- Cái rỗ nhỏ mắt dầy: 
Vo gạo trong rá 
- Cụm từ: Cà rá 
(hột xoàn, kim cương) 


= 


Rả* (Hv lã) 
- Vụi nhộn: Rôm rả 
- Nước chảy lâu: Khóc 
rỉ rả; Mưa rả rích 
- Tiếng kêu kéo dài: 
Quyên kêu ra rả 
~ Từ đệm sau Cửa*: 
Cửa rả đóng hết 


"h Íb 

Rã* (dã; thuỷ lữ) 
- Nhộn nhịp: Rộn rã 
tiệc vây 
- Tan vỡ dần: Rã sòng 


(bạc); Rã đám; Hoa rã 


cánh 

- Tả dáng mệt mỏi: Rã 
rời, Rã rượi; Đói rã 
họng; Nói rã bọt mép 


 Xh Ki Ø 


Rạ* (Hv thảo sạ) 
(mễ dã; mễ 1⁄2 đả) 
(thảo dạ) 

- Phân còn lại của cây 
lúa sau khi gặt bông: 
Rơm rạ 

- Năm ngôn ngang: 
Chết như rạ 

- Bệnh mọc mụn có 
bọc nước: Phỏng rạ 

- Cụm từ: Cơ rạ 
(con đẻ sau con so) 


l¿ # 


Rác* (Hv thảo lạc) 
(thảo giác) 
- Vật dự đáng đỗ bỏ: 
Rác rưới (rưởi); 
Đổ rác 
- Khinh rẻ: Coi người 
như rác 
- Gây khó chịu: Rác 
tai Rác mắt 
- Phân gỗ mềm không 
cứng như lõi: Gỗ rác 


_` ñế lá 


Rạc* 
(Hv dặc; lạc; lạc) 
- Có dáng mệt nhọc: 
Đĩ rạc; Rạc cả người; 
Bệ rạc; Rạc rài 
- Cụm từ: Rởi rạc 
(*không đông đủ: 
Rời rạc giăm ba người; 
*mệt mỏi: 
Chân tay rởi rạc) 
- Từ đệm sau Tù: 7? 
rạc 


đổ đẾ 2# 7| Í4 


Rách* (Hv y tích) 
(y lịch; miên lịch) 
(miên liệt; miên liệt) 
- (Vải, áo...) đứt sợi: 
Chó cắn áo rách; 
Đói cho sạch rách cho 
thơm; Giấy rách phải 
giữ lấy lề 
- Xẻ cho đứt: Cào đa 
rách thịt 


J lE 
Rách* (Hv thuỷ lịch) 


Tiếng nước đỗ nhẹ: 
Róc rách 


TẾ iẾ ïj! 


Rạch* (Hv thủ lịch) 
- Về vạch: 
Rạch một đường thăng 
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- Khúc chiết rõ ràng: - Cá đẻ: Cá rải Đau ran; Nóng ran - Nồi đất nung, rộng 
Giải đáp rạch ròi miệng, bẹt đáy, mép 
: cï Thị ly | có bờ: Nôi rang 
JẾ lỆ Rãi* (Œ—v đãi) Ràn* (Hv lan) Kia SiÊM NẺ HP 
Rạch* (Hv thuỷ lịch) - Nước đẻo từ miệng: Chuông, tô lộ thiên: ch 6c 
- Con kênh: - Thèm chảy rãi (dãi) Ràn bờ, Chim ra ràn NG: 
Ngòi rạch chẳng chịt - Từ đệm sau Rộng*: (chim non sắp bỏ tổ) ị qN 
- Khúc chiết rõ ràng: Bao ia rộng rãi ằ * % ơi 
Rạch ròi - Thư thả: Rỗi rãi H ghi ki hài cua 4 
- Địa danh: Rạch giá Mế đô h sàng) : : 
(TH gọi là Địch thạch) | g# Rán* (Hv đán lực) - Lây dây cột: Ràng rịt 
Imi - Cô gắng: Rán sức - Cột chặt theo nghĩa 
J 3% Ram* (Hv giám) - Lâu thêm (như tâm linh: Bị lương tâm 
- Sờn rách Rốn*): Ở rán thêm ràng buộc 
Raï* (Hv thuỷ lai) - Mặt phẳng như có - Căng cho cứng: Rán - Vui nhộn: Rộn rằng 
Kéo dài: Nhậu lai rai cất bển: Róïn ráp dây cung 


N DÀ Kẻ lh XE Liêm (Hv hoả sàng) 


Rài* (v thuỷylã) — ÍR š giá Rán* (hoả đán) 
am“ (h 
(Nôm dài") Rán nướng: Rem dự, _ | - Chiêm: Ráncđ "`. 
- Rách nát: Rạc rài É - Được chiên: Cá rán : Tô tường: Rõ ràng 
5 - Hiểu biết phần nào: 


- Tầm thường; thứ }Ết - Cụm từ: Rán sành lu kử 
yếu: Cửa rài (cửa bên | ^ML ra mỡ (keo kiệt hết Đã hơi ràng rạng 


hông) Rám#* (Hv hoả giám) | mức) 
Cháy sém nhẹ: BH} ] 
LÍ Da rám năng lại TT] lỄ l _ 
bá ị Ráng* (Hv đán lực) 
Rái* (Hv tâm duệ) HN Rạn* (Hv hoá lan) Âm khác của Rán*: 
Xem Dái* (thạch lan; thạch sản) Ráng sức 
Rạam#* (Hv trùng giám) | (nạch đạn) : 
W DJ | lỸ Loại cua đồng mudẹp | ˆ Có kế nẻ: Rạn nứt 
z'ề : màu lạt: Rạm kho - Sắp vỡ: Con trai rạn P 
Rái* (Hv khuyên giới) " tiếng › z 
Ñ quý muôi h Ráng* (Hv vũ lãng) 
(khuyên lại; thát) - Đá ngầm: Hòn rạn Ôn SN Hs 
(khuyên đái) nh Mây đỏ hình rẻ quạt: 
Động vật giỏi bơi và li R Áo chàng đỏ tựa rắng 
hay ăn cá: Khôn nhưrái | Ñan* (Hv khẩu lan) h pha; Ráng vàng thì gió 
Âm thanh vang xa: Rang* (Hv lãng) ráng đỏ thì mưa 


ŸH l*} Tiếng ran mặt đất, Địa danh: Phan rang 
Bình uy từ đây sám ran 


Rải* (Hv sái; tây) trong ngoài e5 kÐ H Ji ‡l 


- Vãi rắc: Rải truyền Rảng* (Hv kim lận) 


đơn; Rải thóc cho gà Rang* VN . ; 
- Trải rộng: : thị (Hv “ải dương) - Tiêng như kim khí, 
Khăn rải giường Rằn# (Hv thuỷ lan) (hoả dương) chén bất chạm nhau: 
- Lưa thưa: Nhiều nhà Ì _ Chảy tràn: Nước mắt | (hoä lang; hoà lãng) Học bài rang rằng; 
cửa năm rai rác bên ràn rụa - Nấu khan (không Bát chén rồn rảng 


bở sông - Cảm giác lan tràn: dầu nước): Rang lạc - Thư thả: Rểnh rảng 


Rạng—Ráu 
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BỊ 1 tịll lÃ 
Hệ #J đi 
Rạng* (Hv lãng) 
(hoả dương; hoả lãng) 
(hoả 1⁄2 dạng) 
(nhật 1⁄2 dạng) 
(nhật sáng; hoả sáng) 
Bắt đầu sáng: 
Rang đông; Rạng rỡ 


lý †x 


Ranh* (Hv mộc tranh) 
(mộc linh) 
Mốc định bờ cõi: 
Kanh giới 


Ê ñi 
Ranh* (Hv linh; danh) 
(quy danh) 
- Con đẻ non hay khó 
nuôi đầu thai trở lại?: 
Con ranh 
- Tỉnh nghịch: 
Ranh mãnh; Ranh con 
- Tính chuyện: 
Rấắp ranh bắn sẻ (tính 
chuyện cưới vợ) 
- Từ đệm trước Rảnh#: 
Lúc nào ranh rảnh mời 
anh tới chơi 


1$ {# t3 l8 


2 2 Öt HÃ 


Rãnh* (lãnh) 


(thuỷ linh) 

(thuỷ tĩnh; thuỷ đĩnh) 
Ngồi nước nông: 

Xẻ rãnh; Cổng rãnh 


2š "‡ Xế 


Rao* (Hv khẩu giao) 


(khẩu lao; dao) 

- Gọi cho người chú ý: 
Rao hàng; Rao mỗ 

- Gieo tin (xấu): 

Rêu rao 


lế là Rã 


Rào* (mộc lao) 


(mộc sào 

(1i sào) 

- Bờ giậu ngăn cách: 
Hàng rào râm bụt 

- Dựng bờ ngăn: 

Ấn cây nào rào cây ấy 
~ Rèn: 7hợ rào 


⁄à 

Rào* (Hv thuỷ giao) 
(thuỷ đào; vũ dao) 
Mưa to và chóng: 
Mưa rào mùa hạ 


l§ BR 


Rành#* (Hv linh; đình) | Ráo* (Hv táo) 


(nhật linh; hoả linh) 
- Biết đầy đủ chỉ tiết: 
Rành nghề, Rành rẽ 
- Rõ tỏ: Rành rành 


#2 f9 lệ 
Rảnh* (Hv lãnh; linh) 
(nhật lãnh) : 
Không vướng mặc: 
Rảnh nợ, Rảnh rang 


(nhật 1⁄2 táo) 
- Khô: Chưa ráo máu 
đâu; Khóc mà con mắt 
ráo hoảnh 
- Thứ rắn không độc bò 
mau: Rắn ráo 

- Mau mồm miệng: 
Ráo mép chỉ quen 
tuông nói dỗi 
- Tất cả: Lấy ráo 
- Tận lực: Ráo riết 


+  l 
tH ER Tí 


Ráo* (Hv tâu; tấu lão) 


(túc lão; túc đáo) 

(túc 1⁄2 táo; sảo) 

- Đi mau đó đây: Rảo 
bước 

- Loại tôm nước ngọt 
(thêm bộ Trùng) 


2; lộ 

Rạo* (Hv lạo) 
- Xến xang: Rạo rực 
- Tượng thanh: Nhai 
bánh đa rào rạo 


ˆ^= 


c=N 

Rao* (Hv trúc lạo) 
Hàng cọc dẫn cá vào 
cái đó: Đóng rạo 


Hf ‡Ự "ƒ lễ 
Ráp* (Hv-giáp; lap) 
(khẩu lập; thủ tập) 
(thủ 1⁄2 tháp) 
“ Lắp: Ráp máy 
- Xù xì: Đá ráp (đễ 
mài) 
- Nhập đoàn: Káp vô 
(tiếng miền Nam) 
- (Bài văn) mới phác 
hoạ: Vớ ráp; Bài ráp 
- Tìm bắt: Bó ráp 


^>^- : 
1 JlŠ lễ 
Rạp* đt lạp) 
(hán diệp; thảo đạp) 
- Lều lớn cất tạm: 
Dựng rạp mở đám 
- Nhà diễn tuổng kịch 
chiêu bóng...: Rạp há! 
- Cây cối xum xê 
vướng lối đi: Rậm rạp 


MỆ 


Rạp* (Hv thủ lạp) 
Sát đất: Cúi rạp mình; 
Sau bão cây côi đồ rạp 


l; l§ lRl 


Rátt* (Hv hoá lật) 
(hoả kiết; tát) 
- Cảm giác khó chịu: 
Sinh đà rát ruột như 
bào... Rát cô bóng 
họng; Nghe rát tai 
- Gây áp lực mạnh: 
Giặc đánh rát 
- Âm khác của Nhát*: 
Kát ma; Rút rát 


l 

Rạt* (Hv thuỷ lật) 
- Có nhiều: Rạ rào 
- Đều loạt: Rạí rạt 


L- 

Rau* (Hv thảo lâu) 
(thảo lâu) 
- Mấy thảo vật ăn 
được: Rau nào sâu ấy 
- Ba khối điểm tựa kê 
nội trên bếp: Đầu rau 
- Tượng thanh: Rau rầu 


j§ lỗi 


Rau# (Hv nhục bào) 
(nhục nghiêu) 
- Vỏ bọc thai: Chôn 
rau (nhan) cắt rồn 


j "H5 

Ráu* (Hv giáo) 
(khẩu đáo; khẩu tấu) 
Tiêng răng răc: Vươn 
mình xương kêu rau 
ráu; Nhai lạc rau rầu 
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Râu—Rập 


# †U 


Ráu* (Hv lão) Rạy* (Hv thủ dĩ) 
- Bắn gẮt: Cảu rảu Cử động nhẹ: Rọ rạy 
- Từ đệm sau Đỏ: 
Nước da đỏ rảu + ®Š 
3K 34 °§ ĐÈ Râm* (nhâm; sâm) 
Ảnh năng bị che: 
Ray#* (Hv lai; khẩu lai) | Dưới bóng râm (dâm) 
- Vo cho mềm: Ray 
(day) chanh vắt nước 
- Cụm từ: Ray rứt ^ ¬ 
(lòng trí không yên), _ | RÂ* Œw thảo lâm) 
Lương tâm ray rứt - Loại hoa chóng tàn: 
Râm (Dâm) bụt 
4 B Đ - Cây có hoa nhỏ sắc 
trắng: Đầu bạc hoa 
Rày* (ốc; đán khâm) | râm đốm đốm \ bạc) 


- Gây nhiều tiếng 


(nhật + lời* Nôm cũ) 
: động mà vui: Râm ran 


- Hiện nay (tiếng cũ): 
Từ xưa cho đên rày 


- Như bây giờ: L7Á lÝ 
Ngày rày năm xưa À 
- Còn âm là Rầy* Rẩm# (Hv mộc sắm) 
(mộc dâm) 
t SH - Xà bắc qua hai tường 
si ï" hoặc hai cột: Trên râm 
Ráy* (thảo tái) nhà; Dưới râm câu 
(thảo sái) - Gác nhỏ dưới mái 
Khoai cho củ ăn được 
nhưng ngứa: BI nệ hý 
Đói thì ăn ráy ăn khoai ` ì 
Râm* (Hv khẩu lâm) 
HỆ (khẩu dâm) 
(khẩu 1⁄2 dâm) 
Ráy* (Hv thổ tái) Thằm, nói nhỏ và lâu: 


Rì râm khẩn khứa 


TÃ lỄ 


- Chất dơ tai tiết ra 
(Hv gọi là Nhĩ cấu): 
Lấy (cứt) ráy tai 

- Tai: Con ráy (tiếng 


À 

miền Nam) Râm#* (vũ lâm) 

- Từ đệm sau Rửa*: (vũ dâm) 

Rửa ráy - Âm khác của Dằm*: 
Mưa râm 


- Cảnh trời âm u: Đen 
râm ngàn mây 
- Xôn XaO: Chạy râm 
rắầm; Râm beng 


Ry* (v tây; sái) 
Rắc chất lỏng: 
Rảy xin chén nước 


lẻ Ký 


Rắm* @v hoá lâm) 


(hoả dâm) 

- Ủ trái ương chờ chín: 
Rấắm chuối trong chưm 
- Để dành phòng hờ: 
Rẩm sẵn; Rắm bếp (để 
lửa âm ï trong bếp) 


bi 


Rẫm* (Hv tắm) 
- Sờ soạng: Rở rẫm 
- Thử nhiêu giải pháp: 
Rò râm 


L Ẳc 


Rậm* 

Hv thậm; thảo thậm) 
(mộc sâm: râm*) 

- Mọc chen nhau: 
Rm râu sâu mắt; 
Rừng rậm; Rám rạp 
- Chữ nhiều nét; nói 
nhiều câu: Rám lời 
- Rặm, làm ngứa: 
Ôm rơm rậm bụng 


R "ý 

Rân* (Hv dân) 
(khẩu dâm; khẩu lân) 
Tiếng vang xa: Rân ran 


5 Dã TẾ 


Rần* (tv dàn; trần) 
(HWv khẩu dâm: rằm*) 
ˆ Tiếng ‹ di chuyển ò ạt: 
Chạy rần rắn; Máu 
chạy rần rần trong 
huyết quản 
- Bốc nóng: Rân rật; 
Nổi giận mặt đỏ. rân 


ñ) 


Rắn+ (Hv lận lực) 


Gắng thêm: : 
Cứ rán chút nữa 


lỗ HỆ 


Rận* (Hv trùng lận) 
(trùng trận) 
Bọ hút máu: Rán chí 


K 
Rậng* (Hv hoá lang) 


Sáng đột ngột: 
Lưa rậng lên 


# 1X 
Rấp* 
(Hv trất; thủ cập) 
- Lắp kín: Ráp lối đi 
- Ém nhẹm 
- Vận đen: Rấp nhà 
- Câu chửi: Đồ chết rấp 


AxX©^ L.B- -^ cR. 
1 HỈ ÌW #W Tã 
Rập* (Hv lạp; lạp) 
(thuỷ lập; túc lập) 
(thủ tập) 
- Làm giống như mẫu: 
Rập khuôn; Rập kiểu 
- Chuyển chữ từ bia 
vào giấy đè lên bia 
- Hùa nhau: Toa rập 


Ax*“^ n—~ 
M 
Rập* (Hv trúc lập) 
(khẩu lập) 
- Lồng bẫy, sinh vật 
chui vào thì cửa sập 
xuống: Chữn mắc rập 
- Theo đối để làm hại: 
Rình rập 
- Hùa nhau: 7oa ráp 
- Tượng thanh: 


Quân nhạc rập rình 


Rất—Rằng 


® lR 


RẤP* (Hv trất; tâm lật) 
- Ở mức cao: 
Rất tốt, Rất nhiễu 
- Âm khác của Rứt*: 
Bắt rất khó chịu 


RA 

Rậtt* (1v lật; khẩu lật) 
Từ đi sau Rằn*: 
Nóng rân rật 


2 H12 B2 H2 

TẾ 2 ĐÁ Vú 
Râu* (tu; tiêu lâu) 

(tiêu hỗ; tiêu du) 

- Lông cằm và mép: 

Râu ông nọ cắm cắm 

bà kia; Mày râu nhẫn 

nhụi 

- Sợi giống râu: 

Râu ngô: Râu bí 


A. lh Tội 


Rầu* (Hv sầu; dầu*) 
(khẩu triều) 
- Buồn, đau lòng: 
Râu lòng cha mẹ 
- (Rau cỏ...) nát không 
tươi: Rầu râu HgỌH cỏ 


BH 4ã HH đi 


Rây* (Hv sư; miên sai) 
(trúc tây; trúc rầy*) 
- Sàng lỗ nhỏ: Cái rây 
- Lọc bằng cái rây: Rây 
thuốc; Rây bột 


Ei 

4Z) 

Rây 
Âm khác của Rày*: 
Ngày rầy năm xưa 


lộ) 


Rây* (trùng + rầy*) 
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Sâu lúa: La bị rầy phá 


L- 


Rầy* (Hv khẩu sài) 
(khẩu lai) 
- Trách mắng: Rây la 
- Phiền hà: Quấy rầy 


ïR ï{ tì 

Rấy* (1v sái) 
(thủ lễ; lẫy*; thủ tây) 
Vảy nước; Rảy* 


†L tũ 


F h 

Rây* (thủ dĩ; tâm tẩy) 
Từ đệm sau Run”: 
Run ráy 


HỆ HỆ jU 


Rẫy* (rấy*; thủ lễ) 
(túc dĩ) 
- Vứt bỏ: Rấy vợ; 
Rấy xuống sông 
- Mâm xấu lan tràn: 
Nạn tham những ruông 
rây từ trên xuống dưới 


Rấy (Hv thổ lễ) 

- Khu đất cao thường 
có cây cỏ rậm rạp: 
Phá rấy; Đốt rấy 

- Rặng: Rấy (dây) nhà; 
Rấy (dây) núi 


†\ 1ã Ấ THỊ 
Tặ ?U 1š T0) 


RẮc* (thủ đặc) 
(thủ các; cách) 
(thủ lạt; thủ sắc...) 
(thủ tất; thủ lặc) 
- Trải khăp: Rắc thuộc 
lên vết thương; Rắc 
bệnh cho mọi người 


- Lưa thưa: Nhà rải 
rắc; Mưa lắc rắc 
- Tiếng gẫy giòn: 
Răng rắc 

- Lộn xộn: Rắc rối 


Rặc* (Hv thuỷ dặc) 
- Nước dòng 
- Dài: Răng rặc 


XR 


Răm* (Hv thảo lâm) 
- Rau thơm lá dài: 
Vịt lộn lá răm 
- Có hình mỏng và dài: 
Lông mày lá răm 


l 8ã? 
Rằm*# (Hv nguyệt lâm) 
(ngũ lâm; chính lâm) 
(vọng ngũ) 
Ngày giữa tháng âm 
lịch: Tháng bảy ngày 
rằm xá tội vong nhân 


&( 9 J# 


Răm* (khí sắm) 
(khẩu lâm; lẫm) 
- Khí phát ra từ 
giang môn: Đánh rắm 
- Từ đệm sau Rồi* 
tả việc khó giải quyết 
- Từ cũ nay là Nhắm*: 
Rắm mắt lại 


Mã 


Rặm®* (Hv mang thích) 
(thảo thậm) 
- Làm ngứa: Ôm rơm 
rặm bụng (khuyên 
không nên vơ việc cho 
mình: chỉ tổ mệt) 
- Xem Rậm#* 


"R #š 

Răn* (Hv khẩu dân) 
(khẩu lân) 
Dạy bảo nghiêm: 
Thiêu cha răn bảo 


2 q6 
Äñ # X/ 
Răn* (Hv lận; thải) 
- Tức bực: Căn rằn 
- Có vằn: Áo rằn rì 
- Cụm từ: Trăm thứ bà 
răn (rắc rỗi lắm) 


lỗ 


Rắn* (Hv trùng lận) 
Động vật (Hv Xà): 
Công răn căn gà nhà 


lễ TH 
Lập (Hv thạch lận) 
(thạch đán; lận lực) : 
- Cứng: Kim cương răn 
- Khó dạy: Rắn đầu 


Răn* (Hv lận lực) 
: Tổng ra bằng sức 
bắp thịt: Răn đẻ 
- Sản xuất khó khăn: 
Rặn được vài vẫn thơ 


J 


Răng#* (Hv nha lăng) 
(xi lăng) 
- Vật Hv gọi là Nha; 
Xi: Má hông răng đen 
- Nói hở: Hé răng 
- Tiếng Bấy: Răng rắc 
- Sao?: Mán răng? 
(tiếng miễn Trung) 


l§ 24 


Răng* (lãng) 


(khâu 1⁄2 lăng) 

(khẩu lương) 

Câu nói sắp kể: Rằng 
hay thì thực là hay 


li 


Rắng* (Hv miên lãng) 


- Xăng xả: Cứ rắng 
mãi mà không làm 
- Do dự: Rùi răng 


Răng* (miên lãng) 
- Dáng kéo dài: 
Rằng rằng 
- Còn âm: Dăng đăng 


BŨ '? š§ 


Răng*{Hv đặng; dựng) 


- Hàng đêu: Răng cây: 
Răng nhà 

- Dẫy núi (sơn lãng): 
Răng Trường sơn 


fJ †Ừ "ƒ ïử 
Rắp* (lạp; tâm lập) 
(khẩu lập; thuỷ lập) 
- Nhất quyết làm; 
Rắp ranh bắn sẽ (có ý 
Cưới vợ); Rặp mưu 
- Nhiều người làm 
theo mệnh lệnh: 
Răm rắp nghe theo 


Rắt* (Hv thuỷ lập 
- Khó đi tiểu: Đái rắt 
- Âm thanh vui: Réo 
rắt 


lề 


Rặt* (Hv trật) 
Toàn là: - : 
Rặi thứ côn đồ 


Úc 


Re* (Hv đè) 
- Xuôi xẻ: Khoẻ re 
- Không nói gì: Ím re 
- Ỉa chảy: Té re 


lÈ Tế lễ 


NRe* (Hv đề; thạch lê) 
- Âm thanh khàn: 
Lệnh vỡ kêu rè rè 
- Ngập ngừng: Rự¿ rè 


ÄL 1 % 


Ré* (hoà dĩ; hoà lí) 
(khẩu 10 

- Lúa mùa hạt đốm đen 
- Lá cho thuốc ruộm 

- Tên; Đảo Lí sơn ở 
Quảng ngãi: Củ lao 

Ré 


Hi ;ibi: 5 

R* (khẩu dĩ; khẩu 10) 
- Tiếng vơi kêu 
- La bắt chợt: Ré lên 
cười; Kêu ré lên 


Z2 lj #2 MỊ 8 
Né* (dị; tâm dị; thích) 
(dĩ hạ; đĩ hạ; lễ tiện) 
- Khinh thường: Mà 
lòng rẻ rúng đã dành 
một bên 
- Không đắt: Của rẻ là 
của ôi 
- Có hình que đẹp: 
Rẻ quạt; Rẻ lúa; 
Gây một rẻ sườn 
- Vệt sáng trên trời có 
hình như cái quạt xoè: 
Chiêu nay ngang trời 
CÓ rẻ quạt 
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Š R MiÍ 
NRế* (Hv lễ; thủ lễ) 

(lễ phân; thủ dĩ) 

(thủ chỉ; túc lễ) 

(tức đĩ; túc đĩ) 

- Chia cách: 

Chia uyên rẽ thuý 

- Chia lợi tức; Cấy rẽ, 
Nuôi heo rế (một 


người bỏ vôn mua heo, 


người kia nuôi, lợi tức 
chia nhau) 
- Gạt sang hai bên: 

Rẽ tóc (Rẽ ngôi); 

Rẽ sóng 
- Lui ra hai bên: Xin 

rẽ ra cho tôi đi 


- Hãy chờ: Rẽ cho thưa 


hết một lời đã nao 

- Quẹo ra phía khác: 
Đi rẽ ngang; Đương 
rẽ, Rẽ bước 

- Rõ tỏ với đủ chỉ tiết: 
Rếẽ ràng; Rành rẽ 


X 


Rếẽ+ (Hv tr) 


Tên chim: Kế giun 


JR Ấ ïù Về 7Ế 


Rèm* (tiêm...) 
(cân chiêm) 
(trúc chiêm) 
Lớp chắn (Hv Liêm): 
Lau treo rèm nát 

vdt 

G 

Ren* (Hv liên) 
- Vải đan bằng chỉ 
(tiếng mới): Khăn ren 
- Khó gỡ: Rối ren 
- Dáng bước nhẹ: 


Ren rén 


Rắng—-Rẻo 


ĐR NH ĐỀ 


Rèn* (Hv luyện) 
(hoả tiền; kim triền) 
- Lây lửa luyện sắt: 
Rèn dao 
- Giáo huấn khó nhọc: 
Rèn cập cho nên 
người; 
Rèn luyện tính tình 
- Tượng thanh: Rèn rẹt 
(tiếng sét nỗ; tiếng 
mài dao; tiếng xé Vải; 
tiếng ia tế re) 


ĐÃ ñÚỂ HA 


Rén+ (luyện... ; túc gián) 
Đi rón chân: Rén 
bước 


7ã th 


Reo* (khẩu liêu; chiêu) 
(khẩu 1⁄2 điêu) 
- La lớn vì vui: Reo hò 
- Tiếng gió thôi qua lá 
cây: Làm cây thông 
đứng giữa trời mà reo 
- Tiếng nước sắp sôi: 
Nước bắt đầu reo 


"ƒ SH 

Réo* (Hv khẩu liễu) 
(khẩu liêu; khẩu triệu) 
- La to để đòi: Kêu réo 
- Âm thanh vui và dễ 
nghe: Réo rắt 


3j 


Réo* (Hv kim liễu) 
- Miếng nhỏ bên mép: 
Rẻo bánh; Rẻo đất 
- Dọc mép: 
Đi rẻo bở sông 


Rẹp—Ri 
l§ lỗ !§ 
Rẹp* (Hv túc lạp) Rê* (Hv tế; tế) 
Xeẹp: Phông lên rẹp - Chồng ở lễ thành. 
xuống hôn: Cô đâu chú rê 
- Chồng KOare gái: 
| Con rễ, Ở rê 
Ẩn lj 
RẾT* (iệt; thuỷ liệt) 38 
- Lạnh: Đói rét : 
- Sợ: Phát rét ` Rês (v dị; tâm ⁄ tế) 
- Thứ bệnh: Số: rét E .. in 
- Còn 
ZI| : -- 
Và SÀ, 
Rẹt* (Hv liệu) HỊ kì 27 ặỹ 
Nỗ từng tràng: Rèn €* (mộc lễ, thảo lẻ) 
ri (thảo lễ; thảo dị) 
- Bộ phận hút mầu cho 
lJ cây (Œv Căn) 
w X - Nguồn gốc: Cội rễ 
Rê* (Hv lê) 
- Cử động sát mặt # 
phăng: Rê lưỡi trên : Réch* (Hv lịch; lịch) 
S/4001064eVidó c5 giây |. Phanh phui điều xiu 
ĐỌC Non : #ng LỤU) : để làm nhục: Bêu rách 
liếm); Rê chân trên có; | _ Luộm thuộm đơ dáy: 
Rê mâm đi chô khác Nhà cửa rếch rác 
- Tung ra gió (để bụi 
nhẹ bay đi...): Rê lúa h m 
- Xui bẩy: Rú rê E| „ )§ "ý 
Rên* (Hv khẩu trinh) 
† l# M Lên 1⁄4 lân) 
§ khẩu liên 
Rê* (Hv đề; thuỷ đề) tàn THẾ 
+ À ” 
(thuỷ để; thuỷ lê) - Kêu vì đau, hoặc vì 


- Chậm chạp: Rẻ rà , | sướng: Sướng rên; 
- Sũng nước: Ưới rể | Số: rét rên khừ khừ 
rê - Phàn nàn: Rên xiết ˆ 


- Từ đệm: Giá rẻ rê 
lữ 7 ĐỊ 2 


ì Rên* (Hv khẩu triền) 
RỆ* (miên đế, trúc đế) | (thổ điền nháy) 
- Tắm tre đan dùng lót (khẩu 1⁄4 lân) 
nồi: Bác nỗi xuống rể | - Âm vang: Sẩm rên 
- Có hình cái TẾ: - Chín đúng mức: 
Khăn vành rẻ (khăn — | Bánh chưng nấu rên 
lượt đã cuộn sẵn) - Liên tiếp: 
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Thua rên máy trận 


lội 


Rến* (Hv túc đán) 
- King chân cho cao: 
Rến chân ròm vào 
- Từ đệm sau Rác* 


l đi 


Rện* (Hv trùng diện) 
- Côn trùng (Hv Tri 
thù): Mạng rên tứ tung 
- Còn âm Nhện*; Dện* 


ID 
Rênh* (Hv nhân linh) 
Nghênh ngang: Kênh: rang 
% 
Rềnh* (Hv trình) 
- Linh kinh: Rểnh ràng 
- Tượng thanh: 
Quân nhạc rập rễnh 


Tê 


Rnh* (Hv khẩu linh) 
Cụm từ: Rếnh rảng 
(*®rảnh; thong thả: 

Những lúc rễnh rảng; 
*loảng xoảng) 


HỆ 


Rệp* (Hv trùng lạp) 
Bọ hôi ở giường: Hôi 
(Lười) như rệp 


Lới 


Rết* (Hv trùng liệt) 
- Trùng nhiều chân, 
có nọc: Ö8/ rết căn 
- Còn âm là Rít* 


7| l 
Rệt* (Hv liệ) 

(hoả liệt; trước liệt) 
Tỏ rõ: Rõ rệt 


XE Đã 


Rêu# (thảo liêu) 
(đài liêu) 
Thảo mộc (Hv là Đài): 
Rêu phong dấu giày 


E„ 


Rêu* (lạo: khẩu liêu) 
- Lộ điều dở: Rêu rao 
- Phàn nàn: Kêu rêu 


lỗi 


Rều* (Hv triều) 
(Cây cỏ, rác rên) trôi: 
Vớt củi rêu trên sông 


Rệu* (thuỷ triệu) 
Sắp hư hỏng: Trái 
cây đã rệu (chín quá) 


Việc; 

RÌ* (khẩu giới: TH jiè) 
(khẩu đi) 
- Nhỏ: Nói ri rí 
- Gạo hạt nhỏ và tròn 


5® bế 


Ri“ (Hv đi điều) 
Thứ gà thân nhỏ: Gà rỉ 


bội 

Rỉ* (Hv điều chỉ) 
- Thứ chim giống sẻ mà 
mỏ to: Chim rí 
- Gà nhỏ con: Gà ri 


lệ (Nước) chảy chậm và 

$ dai: Ä4ưa rị rẻ 
Rỉ* (Hv trùng di) 

Loại rắn nước không lỤ 

độc: Ki tượng; Ki cá 

R* (Hv tâm đ) 

ĐỆ Dạng lo buồn: Rẩu r? 
RÌ* (Hv khẩu di) BỊ. 

- Thế này: A#ẩn rỉ (tiếng 

địa phương) Nĩ* (Hv khẩu dì) 

- Không ngớt: Ki rỉ, - Tiếng to và vang: 

Khóc như ri Rển rĩ 

. - Loại hạt ăn được: - 

E3 Ý rï (hạt bo bo) 
Rì* (v thảo dị) 2. sa 

Từ đệm sau Xanh* 8 l F4 X 

: Rỉa* (Hv mao đi) 

⁄ M¿5 (tiêu sư; tư; tiêu đề) 
Rì* Œv thuỷ dị; tà) — | - Râu mép (Hv Tư): 
- Di chuyển chậm: Xe Râu ria xôm xoàm 

chạy rì rì, Nước chảy - Mép bờ: Ría sông 


rì rì 


- Nói nhỏ: Râm rì khẩn 


khứa nhỏ to 


TP 


Lôi 


Rỉa* (Hv thủ di) 
_ Vãi tung: Đạn rửa 
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- Địa danh: Bà rịa ở 
gắn thị xã Vũng tấu 


là JE 7 


Rích* (Hv trích; lịch) 
- (Mưa) đai: Rẻ rích 
- Cười e lệ: Rác rích 
- Thứ đáng bỏ đi: 
Cũ rích; Hôi rích 


lý ïễ 


Rịch* (Hv thủ lịch) 
Bắt đầu hoạt động: 
Rục rịch chuyên bánh 


là) 


Riệc* (Hv diệc điều) 
Loại cò: Con riệc 


ñ Hị BÀ 


Riêng* (Hv trinh) 
(tư trinh; tư trinh; dinh) 
- Giữ cho mình: Đồ rể 
nhuyễn của riêng tây 


Ri—Rím 


- Làm mạnh và lâu: 
Học tập ráo riết 

- Chờ (luyện) lâu: Riết 
rỗi cũng thành công 


ẤN | 
Riệt* (Hv liệt) 
- Tiếp mãi: Giữ riệt 
- Kêu trâu cứ đi thắng 


^ Ề 


Riêu* (Hv diêu) 
(trùng triệu) 
Cua tôm giã nấu canh: 
Bún riêu 


Riểu* (Hv xi điều) 
Điều xâu phải thẹn: 
Bêu riêu làm nhục 


LOẠN 2 


Riễu* (1v xi điều) 
Bới xấu để làm nhục: 


- Con một trong hai vợ Chế riêu, Riễu cợt 


RÍ* (Hv khẩu lí; thuỷ lí) chồng: Con riêng 


- Tiếng nước chả 
nhẹ: Rỉ rách ⁄ Rìa*(giác đ) Đ§ Mỹ 
- Có duyên: Rí róm (miên giới) Rm# (Hv hơá liêm) 
- Từ đệm sau Nhỏ* - Cạnh; mép: Riềng* (Hv thảo dinh) | (boả liêm) 
Bên rìa, Chẩu rìa Củ cho gia vị cay: Kho lâu với gia vị: 
28 - Gạt ra: Cho ra rìa Món nâu rựa mộn cẩn Rim tôm; Rim mút 
Ri* (Hv kim đĩ) HỆ BÃI cả Đó đêng lš 
Kim loại bị óc xít hoá: # : 
Rỉ sé: Rỉa* (Hy khẩu giới) Rm# (Hv mục liêm) 
(khẩu lợi; khẩu tế) Riếp* (Hy thảo diệp) - Mở mắt nửa chừng: 
K "hà Bật - Cắn từng miếng nhỏ: | Loại rau ăn sống: Lửn rim 
Cá ria mồi, Rút ria (ăn | Riếp (Diệp) ăn với ngò | - Cồn âm là Lim dim 
nnn Hee và cắp mỗi lần một ít) 
(khẩu xi; khẩu xi) - Chê dai: Ria rói J ØI ZI li 


Nói khẽ: Ri fa¡ 


t 


R* (Hv thuỷ đ 


HH 
Rịa* (Hv địa) 


- Rạu: Bói rịa 


Riết* (Hv diệu 
(miên liệt, miên liệt) 


. IRíms 


(Hv khuyển kiếm) 


- Xiết buộc: Riếr chặt | Động vật có lông cứng: 


- Keo kiệt: Riếr róng 


Con rứn (nhúm) 
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$ Chim kêu ríu rít (giúm lại): Chảy róc rách 
2 Tế WX W TR - Âm khác của Rết*: Ngôi co ro xó bếp - Nói chuyện phiếm; 


Rịn* (miên diện; liễn) 


(thuỷ 1⁄2 luyện) 
(uyện; luyện) 


- Vướng mắc tình cảm: 


Bịmn rịn Vợ con 
- Mướt ra thành giọt: 


Mô hôi rịn ra trên trán 


II 


Rinh* (Hv thủ trinh) 
(vũ linh) 
- Mang đi trộm vụng: 
Bị trộm rình đi mắt 
- Cụm từ: Kung rinh 
(*lay lắc nhẹ; 


*nhà cửa sang trọng: 


Rung rính nhà 
ngói cây mít) 
- Gây Ôn ào: 
Làm rinh lên 


Ất '£ ft 1H lỗ 


Rình* (Hv trình; trình) 


linh; nhân trinh; tình) 
- Kín đáo ngồi chờ: 
Mèo rình chuột: 
Kình ráp: Rình mò 

- Sắp sửa (tiếng cũ): 
Rình chết 

- Cụm từ: Thối rình 


là 


Rinh* (Hv nhục lĩnh) 


Cụm từ: Rủng rính 
(có vẻ vui đời); Rùng. 


rỉnh mán ngôi xe; Tiên 


ra tiên vào rúng rĩnh 


7| 
Rít* (Hv liệt; tiệt) 
- Chặt chế: 
Rứ (riễt) róng 
- Thương yêu vui vẻ: 
Mẹ con ríu tít; 


Răn rí 


1| #| #4 

Rịt* (Hv liệo 
(miên liệt; miên liệt) 
- Buộc áp vào: 
Rịt thuốc; Khít rịt 
- Cụm từ: Rằng rịt 
(giằng gi0; 
Đường xá rằng rịt 


F 
j§ ẤN 


Riu* (Hv hoả liêu) 
- Mẫy cụm t1Ừ: 
Riu ríu (ngoan ngoãn 
vâng theo); 
Riu ríu (lửa chấy nhỏ) 


Jr ? ãI 


Rìu* (Hv cân; liêu) 
(tiêu đao) 
- Búa sắc: Múa rìu 
qua mắt thợ 
- Sắc và nặng như cái 
tàu: Búa rìu dư luận 


"ƒ Thị Hụ XÂ 


Ríu* (khẩu liễu) 
(khẩu điêu; túc điêu) 
(triệu tiểu) 

- Co vướng: 

Ríu lưỡi, Ríu chân 
- Mây cụm từ: 

Ríu rít 

(âu yếm vui vẻ); 
Riu ríu 

(ngoan ngoãn theo) 


tị 5 


Ro* (Hv do; sô) 
- Âm thanh như sáo: 
Điều cày kêu ro ro 
- Từ đệm sau Co* 


- Từ đệm sau Rủi: 
Gặp chuyện rủi ro 


Rồ* (Hy lộ; thủ đỏ) 
- Tìm ngâm: 
Rò tin; Rò la 
- Rón bước: Cò rò 
- Ri nước: Thùng rò 


B 
Rò* (thảo lộ) 


- Mậm từ rễ chi lên: 


Kèò huệ; Rò lan 
- Còn âm là Giò 


Rõ" 
(Hv hoả lỗ; hoả tổ) 
Tỏ tường: Rõ ràng; 
Hai năm rõ mười 


Mê Tử TÔ 


Rọ* (Hv trúc lộ) 
(mộc lộ; mộc su) 
Giỏ bằng dây đan: 
Trái voi bỏ rọ (*việc 
khó thực hiện; *việc 
khó mà đã hoàn tât) 


l# 


Rọ* (Hv thủ lộ) 
Cụm từ: Rọ rạy 
(cử động nhẹ) 


"R lã 


Róc* (Hv khẩu dục) 
(thủ 1⁄2 lục) 
- Tước bỏ lớp ngoài: 
KRóc thịt, Róc mứa 
- Hết sạch thứ không 
tắt: Trả róc nợ 


- Tiếng nước đô nhẹ: 


nói khoác: Nói róc 


Ú) 


Rọc* (v lộc) 
Nhiều bánh xe giúp 
dây kéo vật nặng 
(Hv Lộc): Bộ ròng rọc 


† 

R 

Rọc* (Hv thủ dục). 
- Xẻ theo đường thăng: 
Rọc giây; Rọc phách 
- Bứt rứt khó chịu: 
Bực rọc : 
- Cuỗng của mây loại 
lá to bản: 
Rọc khoai; Rọc muông 


ĐỊ ŠM 


Roï* (Hv tiên) 
(cách lôi) 
Hình cụ băng da, mây, 
tre... (Hv Tiên): Yêu con 
cho roi cho vọi, ghét 
con cho ngọt cho bùi 


l 


Rot* (Hv mộc lôi) 
Cây cho trái miền Bắc 
còn gọi là Bồng bồng; 
miền Nam gọi là Mận*: 
Quả roi vừa ngọt vừa 
nhiều nước 


Rồòi* (Hv lỗi; thủ lỗi) 
Rõ ràng khúc chiết: 
Rạch ròi 


kệ 


Nồi* (1v trùng lỗi) 
Con giòi: Ròi bọ rúc ria 


Rói* (Hv ngư đối) 
(ngư đối; ngu lỗi) 
- Loại cá nước ngọt 
có mắt đỏ đầu tù 
- Mẫy cụm từ: 
Khoẻ như rói 
(không có bệnh tật gì); 
Tươi rói (rât tươi) 


lận Tạ 


Röi* (Hv thủ lỗi) 
Cụm từ: Rắn rỏi 
(dáng khoẻ mạnh; 
tính cương trực) 


lên bã 

Rối* (Hv túc lỗi) 
- Theo sau không rời 
- Tìm dâu vết: 
Theo rỗi thủ phạm 


kề 

Rõi* (Hv khẩu thôi) 
Chiếu sáng mờ: 
Mặt trăng rỗi rõi soi, 


là là là 

Rọi* (Hv hoả hội) 
(hoả hội; hoả lỗi) 
- Châm lửa: 
Rọi đèn; rọi nến 
- Chiếu sáng vào: 
Nắng rọi vào nhà 
- Dây cho hướng thắng 
đứng: Hòn rọi 


l 


Rọi (Hv nhục đội) 
Cụm từ: Thịt ba rọi 
(thịt có da, mỡ và nạc) 


lh 


Rom* (nhục lam) 


Cuống cuối của ruột già: 
Bệnh lòi rom (bệnh tr? 


l# 


Ròm+ 
(Hv mục xuyên) 
- Nhìn qua kẽ hở: 
Rèòm qua khe cửa; 
Ông ròm 
ˆ Từ đệm theo Ốm: 
Ôm ròm (đau bệnh, 
gầy yếu) 
- Mây cụm từ: 
Ròm rỏ 
(*tìm vết khó thấy; 
*ủm cách chiếm đoạt); 
Ròm hành (tìm vết 
xấu đề nói hành) 


W# 

Rềóm#* (Hv trùng lam) 
- Côn trùng nhiều lông: 
Sâu róm 
- Người ích kỉ: Bọ róm 


Rẻỏm* (Hv trùng lãm) 
Rớm; không chính 
hiệu; có dáng khó coi: 
LÀm sang rồm 


†? lị lữ 


Rôòn* (Hv tồn...) 
- Từ đệm sau Đen*: 
Đen ròn 
- Còn âm là Dòn* 


JÄ BÀ là 


Rón* (Hv đốn; đôn) 
(túc tốn) 
- Bất bằng ngón tay: 
Rón mộ. viên đường; 
Rón bắt chuôn chuôn 
- Bước nhẹ trên đầu 
ngón chân: Rón bước; 
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Rón rén lại gân 


x++., 

Rong* (Hv thảo đông) 
(thảo dong; thảo long) 
Thảo vật : mọc dưới 
nước: Nấu rong biển 
làm thạch 


Rong* (Hv song) 
(túc đông; mã đông) 
- Đi rông: Gà thả rong; 
Chơi rong suốt ngày; 
Bán hàng rong 
- Theo đuôi: Rong ruồi 


lề # 


Ròng* (Hv dung) 
- Giỏi nghề: Ròng 
nghề, Binh ròng 
tướng mạnh 
- Kéo dài: Ròng rã 
- Nguyên chất: 
Vàng ròng 
(vàng nguyên chấp) 
- Cụm từ: Ròng rọc 
(hay viết là Rọc rọc) 
(bộ dây và bánh xe 
giúp kéo vật nặng) 


Ròng* 
(Hv thuỷ dụng) 
- Thuỷ triều ở mức 
thấp: Nước ròng 
- Tả dáng nước mắt 
chảy: Chảy ròng ròng 


l 

T 

Róng* (Hv mộc lộng) 
- Rào thưa vây khu đất: 
Đóng róng quanh ràn 


- Từ đệm sau Riết* 
(keo kiệt): Riết róng 


Rói—Rỗ 


kệ lệ lÉ 1# ft 


Rót* (Hv thủ duật) 
(thủ luật; thuỷ luật) 
(thủ tốt; thuỷ tốt) 

- Đỗ chất lỏng sang 
bình khác: Xin chàng 
đọc sách ngâm thơ, 
Dâu hao thiếp rót, đèn 
mở thiếp khêu 

- Có dạng như chất 
lỏng đương chảy: 
Nghe như rót vào tai 


hà 

TF 3 

Rọt* (Hv luậo 
- Rõ ràng: Rành rọt 
- Cái nhọt: Mụn rọt 
(nên thêm bộ nạch) 


LÊ LỊ 


Rô* (Hv ngư đô) 
(ngư lô) 
Loại cá nước ngọt 
(bream): Cá rô nhóc 


lí 


Rồ* (Hv nạch đồ) 
Điên khùng: Rồ đại 


f£ 


Rỗ* (Hv thủ đồ) 
Mở cho nỗ: Rồ máy 


Tí 


Rố* (Hv khẩu lộ) 
Tiêng kêu to đột ngột: 
Cười rô lên 


t^ 
#⁄ ŸLái 
Rỗ* (Hv trúc lỗ) 
(trúc nhũ; trúc 1⁄2 dụ) 
- Rá to mà đan thưa: 
Một rồ khoai 


Rỗ—Rỗng 706 


- (Lưới) có hình cái rổ: | (vả lại); Rồi ra (sau này) | Vui nhộn: Rôm rá - Đi lại, làm việc 
Bóng rô không đường hướng: 
5 
18 HP 8ã iố Nối hưuện rồng vi 
Rối* (Hvmiêađó) | Rôn#* (Hv nhục đốn) 
Rỗ* (Hy thú lỗ) (miên lỗi) (nhục tốn) ký HỆ tỆ 
Nhỏ: Rổ cả rễ - Vướng khó gỡ: - Seo từ cuống nhau: : 
Rối như canh hẹ Nơi chôn nhau cắt rồn | Rông* 
J F. - Mấy cụm từ: (chỗ mình ra đời) (Hv trùng long) 
% `. Con rồi (hình nộm - Vệt hoa cái tàn lụi (trùng long) 
Rô* (v nạch lỗ) (trúc lỗ) múa bằng dây treo); để lại ở trái mới thành | (trùng 1⁄2 long) 
- Thẹo do đậu mùa để | Ró; rí (*chằng chị; hình: Rụngrôn - Vật truyền kì (Hv 
lại: Mặt rõ tô ong *đông người vui vẻ:. - Giông cái rôn: Rôn Long) đứng đầu Tứ 
- Mặt phẳng có nhiều Gọi nhau rồi rít) (núm) chiêng; Rồn Linh: Con Rồng cháu 
lỗ: Đường thế đồ gót - Tư tưởng hỗn loạn: chuông; Rốn cam; Rốn Tiên 
rõ kì khu Rối trí, Bồi rồi bề (lỗ lõm ở đáy bề - Mắy thảo mộc giống 
^“ cạn giúp gom cần) như rồng (?): 
Bế kì % - Còn âm là Rún* Xương rông (Cactus); 
Rộ* Œv lộ, khẩu lộ) | Rỗi* @xv lãi HD nữ TU cý thon Bây 
= t8 34. # săng; ăn được) 
- Nghĩa như Rô”: - Thuỷ sản phải chở lẹ | bá n2 
Cưởi rộ mới tươi: Hàng rồi Ön* (Hv tồn) lế jW 
- Dáng đông người vật Ì - Nhóm buôn hàng rồi: | Lâu thêm: Rốn ngôi $ TẾ 
cùng tiến lên: Phường rồi; Xóm rồi chẳng tiện Rông* (Hv thuỷ long) 
Râm rộ phát động - Cụm từ: Vòi rồng 


(hiểu rộng: Xóm chài) 
l§ 


phong trào;Hoa nở rộ (*khối nước do gió 


| 2E Tñ đụ tú |Rôn*exsen Tan beinij TH 
bã Rỗi* (Hv lỗi; khu lỗi) | ĐỒ sành sứ chạm : Xếp hàng đi n 
Rốc* (Hv trùngtốc) | (mãlỗi) Gk8001061010462 lưng rồng (tiếng 


Cua nhỏ nước ngọt, - Rảnh: xưa): Rông rồng theo 

da đậm mu cao: Náu Lúc rồi thời giờ 3 ”ñ là nạ (đoàn cá con nỗi 

canh cua rốc - Mang Lăn rỗi bộ mã ở Rộn* (Hv độn) đuôi nhau theo mẹ) 
_ HA vu | Œhảuđn top 
1 tấn Đh li li __ | - Nhộn nhịp vui vẻ: KỈ ĐH “'/ xì 
Rốc* (Hv tốc) tớ 5i khôi | Rôn rã; Rôn rằng Rồng* ề 

Kệ tu, *người ôm mới khỏi) - Lo nhiều công 0ng* (Hv hông...) 
Mau: Thở rôc; Đánh - Được cứu vớt (thêm Si) ện: Bán rộn (khẩu động) 
rốc vào thành bộ sinh): Rối linh hôn | F[ m thấy nao nao: - | (khẩu chúng) 
Bón rao: Rôn rực _ _— | Thình lình kêu to:. 
Z jụ l 12401Á310-4 46 ảubi Bò rồng; Khóc rồng 
À« c a _~~ lên 

Rồi*tvin — — ÍRôm*qvnanlm |2 | ÄX Š 

- Xong; qua (như Liễu | (nhục lẫm) l lỆ bu Ei E2 Fvi 


Sản trên da: Rôm sẩy 


__ Hv): Thôi thì một ¬ Š 
thác cho rồi Rông* ' Rồng* (Hv đồng) 
- Âm khác của Rỗi: 3 Hồ (Hv dong; thủ dong) (dũng; lộng không) 
Ăn không ngôi rồi: P (song; song; thuỷ long) | Dung lượng để tròng: 
Vô công rồi nghề Rôm* (long túc) Chai rộng: Nhà rông; 


- Mấy liên từ: Rồi nữa (Hv lam; cao tham) - Tập đi: Mới biết rông |  Rỗng tuếch 


JX ñR 


Rộng* (Hv quảng) 
(lộng quảng) 
- Có diện tích lớn: 
Đất rộng người thưa. 
- Bễ ngang đối với bề 
dài: Vai rộng 
- Có lòng quảng đại: 
Xin rộng tha 
- Biết nhiều: Học rộng 


Rốt* (—x tốt) 
Nhốt: Rết vào ngục 


5E ‡t Kí Tả 


Rất: (Hv tốt; quý tốt) 
(vĩ tốt; tốt tiểu) „ 
Cuối cùng: Sau rốt 


j* lR 


Rờ* (Hv sơ; thủ trừ) 
- Sờ; tìm hiểu bằng 
xúc giác: Rở mớ; 
Xẩm rờ voi 

- Mẫy cụm từ: 

Rở rấm; Rờ rịt 
(*mân mê sờ soạng; 
*cố tìm giải đáp); 
Rở rở (sờ sờ) 
(*ở ngay trước mắt; 
*rất dễ nhận); 

Rở rỡ (chói sáng); 
Bảng vàng rở rỡ kìa đê 
tên anh 


+ 

Rớ* (Hv giá; thủ sở) 
- Tình cờ bắt được: 
Rớ được vàng 
- Động đến, xét đến: 
Không ai muốn rở tới 
- Cụm từ: Xở rở 
(*lúng túng; *gặp 

may không ngờ) 


TO7 


BE 

Rở* (thủ lữ; khẩu Iữ) 
- Lật từng trang mỏng: 
Rở từ điên 
- Lôi ra: Rở chồng 
sách cũ; Rở chuyện cũ 
- Đàn bà có thai thích 
ăn món lạ: Ăn rở 


RẺ 1h KẾ lu 


Rỡ* (Hv hoà dữ) 
(hoả lữ; hoả lỗ) 
(quang lữ) 

Sáng chói: Rở rỡ; 

Rực rỡ, Rạng rỡ 


{5 1 l8 
Rữ+ 


(Hv tâm lữ; tâm dữ) 
Hoan hỉ: Mừng rỡ; 
Vinh quy rỡ ràng 


1Š TM 


Rõ* (Hv thủ dữ) 
Tháo ra từng mảnh: 
Rỡ nhà; Rỡ ngói 


3 Bì Đh f5 


Rợ* (Hv di; trợ) 
(khuyến trơ) (khuyên lữ) 
Chưa được khai hoá: 
Man rợ 


hờ) 


Rợ* (Hv miên dị) 
Dây giúp buộc: Dây rợ 


** % 4 # 


Rơi* (lai; thủ lai) 
(thuỷ lai; lai hạ) 
- Rớt rụng: Cơn rơi; 
Đánh rơi, Êơi rụng: 
LÁ rụng hoa rơi (hai 


tình nhân chia tay) 
- Không chăm sóc: 
Bỏ rơi; Con rơi 


® % 
1 lý 


Rời* (lai; thuỷ lai; di) 
(thủ di; thuỷ lợi) 
- Đi khỏi: Rởi quê 
- Ngưng nghỉ: Rởi tay 
- Không chặt: Hàng ngũ 


- Tiêu tiên vung vít: 
Bóc rời 


M£ 


Rợi* (Hv tâm lai) 
- Từ đệm sau Rời? 
có nghĩa như Rười rượi 
*tả nỗi buôn thấm thía; 

*gió mát dễ chịu 

- Cụm từ: Rã rợi 
(*cười rung cả mình; 
*buông chân tay vì 
mệt mỏi) 


 # 
Rợi* (Hv thuỷ lai) 
Từ đệm sau Mát* 


mw## 


Rơm#* (thảo chiêm) 
(thảo dâm; thảo liêm) 
(hoà kiêm; hoà liêm) 

- Cọng bông lúa khô: 

m rơm rặm bụng; 
Lửa gần rơm 

- Thứ người không 
đáng kê: Loại rơm rác 
- Từ đệm trước Rớm* 
(chất lỏng tiết ra chút 
ít): Rơm rớm mô hôi 


Lụ 


Rờm# (Hv khẩu liêm) 


Rộng—-Rựp 


- Rườm#: Rởm rà 
- Làm cho ngứa cho 
rặm: Rởm tại 


2 l2 

Rớm* (Hv sắm) 
Am khác của Rướm: 
Rơm rớứm nước mắt 


LG 


Rớm* (Hv khẩu lâm; 
khẩu lam; Nôm làm*) 
Gàn dở 


5ã DỆP DẾ 


Rởn#* (Hv dân; đàn) 
- Xanh tươi: Xarth rởn 
- Từ đệm để giảm 

nghĩa: Thấy rờn rợn 
(thấy sờ sợ) 


ñ 


Rớn#* (Hv lận lực) 
- Âm khác của Rướn*: 
Rớn chân cho cao thêm 
- Âm khác của Rắn*; 
Rán*: Rớn sức 


lã 

Rớởn* (Hv diễn) 
(khẩu triển) 
Sợ mà tóc dựng đứng: 
Rơn tóc gáy 


# TH 


Rợn#* tiện; khẩu lan) 
- Dễ sợ: Rùng rợn 
- Âm khác của Rờn: 
Cỏ non xanh rợn chân 
trời 


` 
1 lễ 
Rợp* (Hv thảo lập) 
(mộc điệp) 
Che khăp: Rợp trời 


Rợp—Rùng 
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w 


Rợp* (Œv vũ lập) 
(vũ 1⁄2 diệp) 
Bóng dâm: Rợp mát 


lR 


Rúớt* (Hv thuỷ lật) 
- Rơi: Rới xuống đất 
- Hỏng: Thỉ rớt 
- Khí tượng sau bão: 
Rớt bão 
- Nhờn, nhớt: 
Rau đay nhiều rới 
- Cụm từ: )ehèo rớt 
mùng tơi (nghèo lắm) 
- Dáng mảnh khảnh: 
Đồng rớt 


'Hị E ỞJ 
Ru* (Hv khẩu do) 
(dữ khiếm) 
- Kết câu hỏi: 
Vậy rụ?; Mãi ru? 


- Đỗ con nít ngủ: Ru em 


lh 


Rù: (Hv nạch du) 


- Đâu cúi: Cứ rủ củ rủ 


- Gà có bệnh: Gà rò 


"Jt "R 


Rú* (Hv khẩu lñ) 


Chợt kêu to: La rú lên 


"h l 


RÚ* (Hv mộc thạch) 
(thảo lữ) 
- Từ đệm sau Rừng? 
- Nằm ếp một chỗ: 
Ru rú xó nhà 


J# R tr Tì Tì 


Rú* (Hxv lũ; lũ) 


(khẩu do; khẩu du) 
(khẩu dũ) 

- Cụm từ cũ: Ru lòng 
thương 

- Buông rơi: Khi sao 
phong gâm rủ là 

- Dỗ dành: Rử rê 

- Dáng buồn bã một 
mình: Cứ rủ cù rù 


- Chuyện trò lâu: ®øứ rỉ 


ÿR ï§ ft tà 
Rũ* (Hv thủ lũ) 
(nạch lũ; đã; thủ dũ) 
- Giũ: Rõ sạch bụi 
- Buông xõng: Cở rã 


Hỗ 


Rua* (nhật sô) 
Chòm Pleiades: 
Sao rua; Tua rua 


lý 


Rùa* (Hv trùng lộ) 
Động vật (Hv Quy) 


⁄Š 


Rủa* (Hv khẩu lỗ) 
Chúc đữ: Chửi rủa 


lÊ 

Rũa* (Hv thuỷ dũ) 
Rữa nát: Chết rña 
xương ở quê người 


Lh>-: 


Rúc* (Hv súc) 
(khẩu đốc; khâu túc) 
- Giống tiếng chuột: 
Chuột rúc; Còi rúc; 
Cười rúc rích 
- Chui: Rúc xó nhà 


l5 


Rục* (v trọc) 


- Qục: Ngã rục 
- Mềm dừ: Chứn rục 


lã BÉ 


Rul* (mộc lôi; mộc đôi) 


Lớp gỗ hay tre nằm 
dưới mái: Rưi mè 


ĐÃ 


Rùi* (Nôm lùi*) 
Lừng khừng: Rài răng; 
Khi vào rùi răng... 


2 ấ5 lấn 


Rủi* (Hv lỗi; lỗi) (thủ lỗi) 


- Không may: Rửi ro 
- Tình cờ: Run rủi 


lÀ lỗ 


Rụï* (Hv mộc lỗi) 
- Tàn lụi: Cháy rụi; 
Mùa đông lá rụi 
- Dụi; day nhẹ: 
Rụi mắt 

KẺ 

Rùm* (Hv khẩu sâm) 
Âm khác của Rằm: 
Rùm beng (làm ồn) 


Tổ 


Rúm* (Hv thủ thậm) 
- Dúm đó: Co rứm 
- Lượng đầu các ngón 
tay giữ được: Thêm 
vào canh vài rúm 
muối 


ĐI {ý lŠ Tế 
Run* (đôn; tâm đôn) 
(tâm cổn; tâm dung) 
Thân thể rung: Run sợ; 
Run run như thần tử 


thấy long nhan 


lỹ 


Run* (Hv trùng đôn) 


Tên khác của con giun 


Ấn 
Rùn* (Hv thuần thủ) 


- Không căng; chùng: 
Dây rùn; Chí rùn 

- Thu lại: Rùn vai 

- Có tính cách tiêu 
cực: Bàn rùn 


LẺ 


Rún* (Hv nhục đốn) 


- Âm khác của Rốn* 
- Làm điệu lúc tiên 
bước: Rún ráy 


ÿL 


Rún* (Hv đôn) 


Rụng rời: Bún rủn 


†#* 8 là IR 
Dị tã MỸ 


Rung* 


(Hv thủ đông; dung) 
(thủ dung; thủ chung) 
(thủ sung; ngọc lung) 
(tâm dung; run*) 
- Lay đi lắc lại: Đồ ai 
quét sạch lá rừng, để 
tôi xin gió gió đừng 
rung cây 
- Phát thanh bằng mây 
dụng cụ: ung chuông 
- Cụm từ: Rung rinh 
(*cheo leo muốn đô; 
*hùng tráng người 
xem phải khen) 


UUE/. 


Rùng* (Hv tâm dụng) 


(thủ đồng) 

- Đáng sợ: Rùng rợn 
- Phản ứng trước cảnh 
đáng sợ; đáng gớm: 
Rùng mình 

- Cảnh đông người di 
chuyên: Rùng rùng 

- Cụm từ: Trồng cà 
rùng (*loại trống đeo 
trước bụng; *bụng 
chửa) 


JỆ lo 


Ruôi* (Hv trùng lỗi) 
- Trùng (Hv gọi là 
Dăng): Trâu bò húc 
nhan ruôi. muối. chết; 
Mật ruồi nhiễu; 
Mật ngọt chết ruôi 


- Mụn đen trên da: Nó ruồi 
- Vẻ cười khó hiệu: 
Cười ruôi 


¡‡ Mũ i18 08 [li PÌ 


Rúng* (Hv đông) 
(thuỷ dụng; tâm dụng) 
(lễ dụng; lộng tiện) 


- Khinh đễ: Mà lòng rẻ 


rúng đã kê một bên 
- Rung*: Rúng động 


Ruôi* (mộc đối) 
Cỏ cho lá giúp chữa 
rắn cắn, và có thể ăn 
như rau 


liã bu s& li 


- Giúng*: Tay đã rúng | Ruối* (thủ lỗi; túc lỗi) 


chàm 


Rúng* (Hv lộng tiễn) 
(khẩu động; tâm động) 
Khoái vì được hưởng 
tiện nghỉ: Rứng rinh 
ngôi xe; Tiên rủng 

rỉnh 


—++> ` ca 
HN 5 TH 
Rụng* (Hv dụng) 

(thảo dụng; dũng) 
(thuỷ dụng; mộc lộng) 
- Rơi: Rụng tóc, răng... 


(mã lỗi; túc đối) 
Đuôi theo lâu: Đường 
trưởng rong ruôi 


lim Bì bà 

Ruỗi* (Hv thủ lỗi) 
(túc đối; túc lỗi) 
Duôi: Ruốồi chân 
LS 

Ruộm* (Hv nhiễm) 
Nhuộm: Ruộm đỏ 


 } Tế 


- Bủn rủn vì sợ, hoặc lo Ruông* (thủ dụng) 


buồn: Rựng rời 


F.:a se 

lễ #S 

Ruốc* (Hv nhục đốc) 
(ngư đốc) 
- Thịt cá kho xé nhỏ 
hong khô 


(thuỷ dụng; thủ long) 

- Xua đuổi: 

Ruông bắt; Ruông rây 
- (Thứ xấu) lan tràn: 
Ung thư ăn ruông phổi 


H Hố ấm 


- Mắm moi, tôm... khan | Ruộng* (Hv điền) 


nước: Nắm ruốc 


(điền quảng; long điền) 
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Đất cầy cây: 


Ruộng lúa; Làm ruộng 


lệ lệ Mš lệ 


Ruột* (Hv nhục duật) 


(nhục luật; nhục đột) 
(tràng duật) 

- Bộ phận tiêu hoá 
phía dưới dạ dầy: 
Ruột non; Ruột già 

- Bộ phận bên trong: 
Đông tiên liên khúc 
ruột; Ruột đồng hồ 

- Có họ máu: Ruột thịt 


- Đi qua giữa: Đường ruột 


- Tâm lòng: 

Tỏ hết ruột gan 

- Mấy cụm từ: 

Ruột tượng (đai lưng 
rỗng ruột đề đựng 
tiền): Lên ruột: Lộn 
ruột (bực mình); 
Nóng ruột (lo mong); 
Thăng như ruột ngựa 
(cương trực) 


ụ 

‡f ff "thị lẾ fÄ 
Rút* (thủ tốt; luật) 

(khẩu xuất; trừu duật) 

(thủ đột) 

- Dùng ngón tay kéo 

ra ngoài: Rút ví tiên; 

Rút dây động dừng 

- Kéo trở lại: Rút lời 

- Co rúm: Chuột rút 

- Trích dẫn: Câu này 

rút từ Thánh Kinh 

- Lui thấp xuống: 

Nước lụt đã rút 

- Lẫy trớn khi đã gần 
tới đích: Chạy nước rút 
- Phiên âm: Câu rút 
(Crux: cây hình chữ 
thập; tiêng xưa) 

- Mây cụm từ; 
Rút rát (nhát SỢ); 
Rút cục (cuối cùng) 


Rúng—Rựa 
Ñ 
Rút* (Hv thuần) 
Loại rau (Hv Thuẳn): 
Canh rau rút 


⁄ 

TP ÿÄ 

Rụt* (Hv luật; thủ đột) 
- Co vào: Rùa rụt cô . 
vào mai) Xo vai rụt cô 
- Engại: Rự rè 
- Vừa ló ra lại lui về: 
Rụt ra rụt vào 


II 


Rừ? (Hv như) 
Am khác của Nhừ* 


lũ 


Rử* (Hv mục lã) 
- Nhử mắt 
- Âm khác của Nhử 


E1 


Rứa?* (Hv lã: lữ). 
Như thế (tiếng miền 
Trung): Mán như rửa 


Rứa* (Hv thuỷ 1ã) 
- Gột cho sạch vết dơ: 
Rửa tay 
- Giúp tâm trí thoải 
mái: Rửa hận; 
Phép rửa tội (baptism) 


lñ h 


Rữa* (Hv thuỷ lã) 
(nhục lã; tây lã) 
Tan rã: Tuyết rữa; 
Thịt thôi rữa 


#F fl 


Rựa* (kim sạ; kim dự) 
- Dao dài và dầy lưỡi: 
Dùng rựa chém cây 
- Cụm tử: Đực rựa 
(đàn ông - tiêng chơi) 


Rức-—Rựt 


- Cụm từ: Món rựa 
mận (thịt nấu riểng) 
- Còn âm là Nhựa* 


bũ 


RỨc* (khắp đức) 
Cụm từ: Rưng rức 
(khóc thảm và dai) 


}) lũ lệ l; 
Rực* (hoả lực) 
(hoả trực; hoả luật) 
- Sáng đẹp: Rực rỡ 
- Xốn xang: Rạo rực 


, ` 

lã TM lñ 

Rưng* (lăng) 
(trưng; thuỷ trưng) 
- Nước mắt quanh 
tròng: Rưng rưng muốn 
khóc 
- Tiếng khóc thảm: 
Rưng rức 


là 5 ? 


Rừng* (mộc lăng) 
(sơn lăng; khuyến lăng) 
- Khu vực có nhiều 
cây rậm: Rừng chỗi 
(cây lớn đốn đi rồi cây 
non đang mọc); Rừng 
già; Rừng núi 
- Rậm rạp súc tích như 
rừng: Rừng người; 
Rừng Nho biên Thánh; 
Tiên rừng bạc bể 


- Sống hoang: Gà rừng; 


Thỏ rừng 
- Thiếu trật tự xã hội: 
Luật rừng 


lữ 


Rừng* (Hv hoá dựng) 
Dáng lửa toả sáng và 


nóng: Cháy rừng rực 


Rước* (Hv xích trác) 
(xích lược) 
- Đón long trọng: 
Rước vào nhà; 
Đám rước thân 
- Tăng thêm giá trị: 
Áo đỏ giúp rước 
màu má hông 


J# KỆ 


Rươïi* (Hv trùng lai) 


- Sâu đất ngoi ở ruộng: 


Món rươi kho 

- Nhiều người: Như 
rươi, Tiêu hầu đây tớ 
một đoàn như rươi 


l§ iš ïš 


Rười* 


(Hv tâm lai; nhai) 
Dáng buồn thắm thía: 
Rười rượi 


ï lì 


Rưới* 


(Hv sái; thủ tây) 

- Rặc nước lên trên: 
Rưới cây 

~ Ban ơn lành: 

Rưới ra đã khắp, thắm 
vào đã sâu; n trên 
mưa rưới móc sa 

- Từ đệm sau Rác*: 
Rác rưới bản thiu 


ÚU 


Rưới? (Hv lễ bán: lẻ*) 


- Từ theo sau Trăm, 
Ngàn, Vạn, Triệu, TÌ... 
cho lượng bằng nửa 
con số đi trước nó: 
Một triệu rưởi 

- Từ đệm sau Rác*: 
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Rác rưởi (rưới) 


Rưỡi* (Hv lễ bán) 
(dữ bán; bán đĩ) 
Có nghĩa như Rưởi*: 
Cũng là con mẹ con 
cha, con thì tiên rưỡi 
con ba mươi đồng 


f\ # tị 


Rượi* (Hv đại; nhai) 
(tâm lợi) 
- Buỗn thấm thía: 
Rười 


7 & 5} lãi # 


Rườm+* 
(Hv khẩu liêm) 
(thảo lam; mĩ kiêm) 


(thảo điêm; thảo giam) 


Cụm từ: Rưởm rà 

(*dáng rậm rạp: 
Cây côi rườm rà; 
*lời lẽ dài dòng: 
Ấn nói rườm rà) 


l 12 JA M 
Rướm* (Hv sắm) 
(thuỷ lâm; lam) 
(thuỷ kiêm) 
Ri ra (Hv Sắm): 
Rướm máu; 
Rướm mô hôi 


h là lắ 


set nhnh lực; rắn*) 
(nhục trường) 
(thủ tướng) 


Giương gân cho cao dài 
thêm: Rướn cổ lên xem 


dai 
- Còn việt là Rượi rượi 


? 


Rượn* (Hv thủ trượng) 
Vật cái đòi đực: 
Mèo rượn đực 


} TR lã 1 Tññ 


Rương*(sàng; sương) 
(sương: sương; sương) 
Hòm nhỏ (Hv Sương): 
Củi mục bà để trong 
rương, Ai mà hỏi đên 
trâm hương của bà 


P R 


Rường* (Hv lương) 

(rượng), 

- Cột ngăn trên quá 
giang đỡ xà nhà (Hv 
Lương): Rưởng cột 

- Vai cốt yếu trong 
đoàn thể: 

Rường cột quốc gia 


# li 


Rượtt* (Hv tấu chước) 
(tâu trác) 
- Theo bắt: Rượt đuối 
- Từ đệm sau Tập# tả 
sức cố gắng rèn luyện: 
Tập rượt cả tháng 
- Ướt có giọt: 
Ưới rườn rượi (viết là 
Rượt rượt „ 


l§ Bã ïR 


Rượu* (thuỷ lưu) 


(dậu lưu; tửu) 

Chất (Hv gợi là Tửu): 
Rượu tăm (rượu ngon 
chấm que tăm vào mút 
thử cũng thấy cay?; 
rượu ngon khi bị lắc sẽ 
xủi nhiêu tăm?); 

Rượu ngon bắt luận be 
sảnh, Áo rách khéo vá 
hơn lành vụng may 


7H Rứt—Rựt 


P lề Rứi áo ra đi; Dành rựt; Rựt ví tiền; 
R Rút dây động dừng Rựt mạnh mới đứt 
Rứt* (Hv thủ lậ) - Tâm trí không yên: _ | RỰÉ® (fix thủ lập 
(thủ trất) Bứt rứt khó chịu Dựt về phía mình: 


- Bứt cho đứt: 


Ù 

Sa (shã) 
- Cát: Sa bàn tác 
nghiệp (tập trận trên 
mô hình cát); Sa khanh 
(hố cát ở vận động 
trường); Sa mạc; Sa 
than (bãi cắt) 
- Có dạng hạt cát: 
Sa iê (lê vỏ ram ráp); 
Sa ngư (cá mập); Sa 
nhấn (mụn cặm trong 
mắt); $ø øđ (nồi đất 
không trắng men) 
- Phiên âm: Sz đi (với 
bộ cung) (sramanera) 
(phật tử mới xuất gia); 
Sa đình ngư (sardine); 
Sa hoàng (tzar); Sa lạp 
(salad); Sa phát (ghế 
sofa); Sa văn chủ nghĩa 
(chauvinism) 
- Mắy cụm từ: $4 
thuyền (tàu lớn); Sa 
trương [*bãi cát: Tuý 
ngoạ sa trường (say 
ngồi xuống sân cát): 

*bãi chiến] 

= Họ 


lu 


Sa (shä) 
- SỏI: Sa lịch 
- Chế tạo bằng cát: 
$a nham; Sa bỗ 
(vải nhám để mài); 
$4 ương (hồ vữa) 
- Có dạng như cát: 


Sa đường (đường cát) 


4b ?} 

3a (shã) 
- Sợi dệt: Bồ sa (sợi 
bông) 
~ Vải hay lưới mỏng: 
Sa mạo (mũ bằng vải 
mỏng của các quan 
ngày xưa); Š$a trao 
(lồng bàn bằng lưới 
mỏng); Thiết sa 
- Phiên âm sarong 
thường may bằng vải 
mỏng: Sa long 


Sa (shã) 
Tên máy thứ bệnh 
Đông y: Quát sa (cạo 
gió); Sa # (lên sởi) 


ờ : 
#1? 
3a (shã) 
- Mở rộng: Tra sa 
trước thủ (xoè tay) 
- Xem Sa (sa); 
Sa (suo) 


L2 
Sa (shã) 
Lễ phục nhà sư: Cà sa 


lŠ 


Sa (sä) 


- Say nắng: Ma sa 
- Xem Sa (shã; suö) 


Sa (suö) 
- Vuôt ve: Ma sa 
- Xem Sa (sha; sa) 


Ỳ2? 
. 


Sa (suö) 
Cây Shorea robusta: 
Sa Ìa song thụ 


Ý‹ 


-Ẩ+%* 


Sa (shã) 
Cá mập có da ráp như 
cát: Sa ngư 


ở ` 


Sa (shã) 
Từ giúp đặt tên: 
Salome: $%ø lạc mĩ 


Đệ 


Sa (cuö) 


- Cụm từ: $a đà (bỏ lỡ); 


$a đà tuế nguyệt (phí 
năm tháng); Nhất tái 
sa đà (cứ bỏ lỡ cơ hội) 
- Còn âm là Tha 


l 
Sa* (Hy sa; sa) 
- Lọt vào chỗ kẹt: 


Sa cơ thất thế, Sa hồ 

- Xuống thấp: 

Sa tử Cung 

- Mặt giận: Sa sâm 

- Địa danh: Sa đéc 
(TH gọi là Sa lịch) 


` Ầ ¬++- 

VI 

Sà* (Hv sa; trà) 
- Xuông sát mặt 
phăng: Bay sà xuống 
mặt hô `. 
- Lăn vào chô thâp: 
Sà vào lòng mẹ 

kả 

Sá (zhà) 
Cụm từ: Sát sá phong 
vân (măng gió chửi 
mây: vạn năng) 

thờ Vi» 

H6 

Sá (chà) 
Lây làm lạ: Sá đị 


Sá (shà) 
- Từ giúp hỏi (giỗng 
như Thập ma?) Nhĩ 
tính sá? (anh tên gì?) 
- Còn âm là Xá 

BE: x 

H6 £ 

Sá* (Hv sá) 
- Không đáng kế: 
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Sá chỉ - Thả thấp rà rà: Sơ sí (index); Minh tư khổ Hệ 

- Từ đệm sau Đám*, (sã cánh) sách (nghĩ nát óc) â 

Đường* - Phiên âm Chad: - Đồi Sách mái (đi |SÁChQuố) 

- Còn đọc là Xá Sạ đắc nợ); Sách bôi (đòi bồi | - Run: Lãnh đắc đã sĩ 

thường) sách (rét run cập cập) 

{ Ê #E - Nhạt nhẽo (cỗ văn): - Luôn miệng: La sách; 
Sá (chà Q"z Sách nhiên Ngã tái la sách kỉ cú 

côn GIẾT $° (hoà sạ) (xin nói thêm vài lời) 

Xem S€ (chì) - Lúa gieo ngay không % 2~ 2 

cấy lại: Ruộng sạ ` "`. 

1 bụi] - Thứ lúa mọc dài theo | Sách (cè) ïL l l6 
Sả* (Hv thảo sử) Hước DẪN ung sp - Thẻ tre để viết Sạch* (thuỷ + 1⁄2 lịch) 

(thảo sái: TH shuã) R7 la: 2171080629A0001 lieu Lên Hy 

lộn Xử - Quật roi; giục: Sách - Tỉnh khiêt: Sạch sẽ 


Cỏ thơm có hương 
chanh (lemongrass) 


‡Ñ 1Íš 
Sả* (thủ sái; thủ sử) 
- Bễ chẻ: Sđ ra làm hai 


Sác* (Hv tấu: TH sðu) 
Cây mọc ven biên chỗ 
đất mới bôi: Rừng sác 


T fff xem fŸ 


- Xông tới: Lăn sả vào | Sách (cè) 
- Kêu dai: Sa sả - Cuốn: Giá bộ thư nhất 
cộng thập sách (sách 
#Š gồm mười cuốn) 
Sảẩ* (Hv 1⁄2 sử điều) - Số cuốn phát hành 
- Chim bói cá - Vua ban tước cho đàn 
- Còn gọi là Trả* bà: Sách phong hoàng 
E " 
Sấ* (Hv sạ) M T 
Buông (cánh, cành...) | Sách (zhà) 
rà rà mặt đất: Cây - Hàng rào; cái vỉ: Lư 
sung sã cành xuống ao | sách (vỉ nướng) 


- Cụm từ: Sách lan 
(*bao lơn; *lưới đỡ 


từ i† 


Sã* (tâm đã; tâm sĩ) Sại trái Phả) ' 
Lờn mặt: Suông sã - Xem San (shân) 
Œ Ấ 
Sa (zhà) Sách (suð) 
- Lần đầu: $q nhất - Chão: Sách đạo; 
thính (nghe lần đầu) Sáo sách (thòng lọng) 
- Đổi bất ưng: Thiên khí | - Tìm: Mô sách (sở 
sạ lãnh sạ nhiệt soạng); Sách dân 


- Không còn gì để lại: 
Ăn sạch nỗi cơm 


Š 


SaÏ (chã) 
- Khác: Sai dị; Sai biệt 
- Lầm lỡ: Sai thác; Sai 
chỉ hào l¿, mậu dĩ thiên 
lí (sai 1 li đi 1 đậm) 


S 


động; Sách phản: 
- Lỗi hành văn cô xưa 


1 


Sách (chãi) 
- Xé ra: Sách tín (mở 
bì thơ); Sách cơ khí 
(tháo máy) 
- Phá: Sách huỷ; Sách 
trướng bông (nhô trại) 


lf 


\ : SaÏ (chà) 

Sách (hà Chưa đủ: Sai lưỡng cá 
Nứt ra: Thiên hàn địa | nhân (thiếu hai người); 
sách (trời rét đât nẻ) Sai bắt đa (gần như) 

{ s 
Sách(m - Sai (chãi) : 
- Bộ gôc tả dáng đi - Phái đi: Sai khiển 
(còn đọc là Xích) : - Đặt vào chức: Sai sử 
- Đi chậm: Sách súc; - Việc làm (job): Sai sự 
Độc tự tại hà biên sách 
súc (một mình đi 
chậm đọc bờ sông) #Ãi ý 
SaÏ* (miên hi; sai đa) 
l£ Nhiều (trái): 
- Cây sai trái 
Sách* (Hv nhục sách) 
- Bao tử sau cùng ở vật DI] 
nhai lại Nhung 
- Xếp đệp như lá sách: ÖaÏ (cãi) 
Cửa sô lá sách - Đoán chừng: 
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Sai trắc; Sai tưởng; (múa bút); Sái kém | (đạp thẳnghãmxe) | }/ 
Sai quyền (lôi chơi (múa gươm); Sái tiên - Vượt trên: Nhát thiết ket Gñx: chấn) 
đoán ngón tay) (đánh bạc); Sái uy khốn nạn sái cước hạ mu h % lời 
- Ngờ vực: Sai kị phong (cho biết tay) - | (vượtmọikhókhăn) | ốc 
Ec 015252 2ED - Chơi gian: Sái lưỡng _ Cây Thuỷ tùng: Tử 
øb diện phái (lật lưỡng); | ‡È sam (thông tím: yew) 
7E Sái lưu manh (làm âu - Ì Gái (chài) _ 
Sài (chái) nhất là với phụ nữ) Hết hình ⁄/ 
2¬ C956 3243422825 ạm Mi 
- Củi: Sài hoa; Sài thảo; Sam (shăn) 
` vi KÓ mgưvtb T ÏÑ về T§ - Áo lót: Sẩn sam 
Hoà vi b nHÀC que) Sái* (Hv sai; sái; sát) Si - Áo “sường sám” 
- Vị thuốc: Sài hồ (Ễ  Í lạnh khớp: Sá/ chân | SlduUB kiểu nhà Thanh: 
cây thorowax) Sái gân; Sái mùa; Bê dài giữa hai đầu | Trường sam 
: Sái tai; Sái ý cánh tay giang thăng , 
2E - ⁄2 
Sàï* (Hv sài) #— †+ ‡† #è Sam# (Hv sam) 
- Cụm từ: Sơ sài Sái (chă) SảÏ* (sĩ, thủ sĩ,thủ xi) | Tóc đóc kiểu nhà 
(*chút ít; Ăn sơ sài _ Quân lót đàn ông: - Nghĩa như Sải Hv: Thanh: Tóc đuôi sam 
vài miếng; *không Khó sái Nước sâu bốn sỏi 
cầu kì: Ấn mặc sơ sài; - Xem Xoa (chà) - (Ngựa) phi mỗi bước F3 
*không cẩn thận: đài tới một sải: Sam (shăn) 
Cửa đóng sơ sài) ïñ j2) Chạy nước sải - Loại cỏ làm hại 
- Địa danh: Sài gòn ái (să) Ti - (Chim) vỗ cánh: - Làm cỏ 
(TH Tây công) - Làm đô chât lỏng: Chân bon cánh sải 
Sái lệ (chảy nước mắt); P.3 3 + 
xE Biệt li2lbi sái liêu ẩ Sam* H sử 
Sä* (Hv nạch sài) TỐ lo hạn Rau Hv “Mã xi hiện” 
Bệnh con nít: Sài đẹn - Rây: Sái tảo nh ) N Hộ; (purslane) 
(rảy nước rồi quét) : Hàn: không chân 
- Không bi : - Bộ g 
tŸ| . ĐÓ buỆ'  Í_ Căn amlà Trải hệ 2 HỶ 
Sài (chái) Sam* (Hv trùng sâm) 
Chó jackal: Sài lang | ty H8 ‡†++ (trùng đam) 
: Sãi* (Hv sĩ: sĩ) Hải vật có mu, có đuôi 
tt # Sái (shài) ninh hơi giống cá đuối: Thịt 
sv : - Nắng: Nhật sái vũ - Đàn ông tu chùa: sam không ăn được 
Sài (chái) (cỗ văn) lâm (đãi dầu) Sư sãi | 
Người trong bọn: - Phơi ra nắng: Si bị rử | - Người phục dịch trong ‡? tý 
Ngô sài (bọn tôi) (phơi chăn ra nắng); chùa: Con Sãi ở chùa 5 : 
Sái diêm (phơi nước lại quét lá đa Sam (chán) 
mw biển làm muối) 2 Mai đào đất đời xưa 
Sái (shuã) : Z 
- Đùa; không nghiêm: ĐÀ ĐÑ Sam (1⁄ shã) l§ l† 
Sái tiếu (nói đùa) Sái (căi) Bộ gốc trong cáctự  |Sàm (chăn) 


- Vụng vít: Sái bút can 


- Dẫm lên: Sái hạp 


tả vật có dạng như tóc - Xốc cánh tay mà 
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nâng: Sàm phù 

- Pha trộn: Sàm tạp 
(trộn lẫn); Sàm giả 
(có pha của giả) 


ñ Lê 
Sàm (chán) 
Bỏ vạ: Sàm ngôn 


l§ ƒ 


Sàm (chán) 
Tham ăn: Sàm chuỷ 


ñỆ TẾ 


Saàm* (Hv sàm) 
(nhân 1⁄2 sàm) 
- Sai: Nói sàm 
- Không nghiêm 
chính: Sàm sỡ 


lã †f 


Sám (chàn) 
- Ăn năn: Sám hối . 
- Phép giải tội: Thán 
phù sám cáo giải tha 
(cha giải tội cho y) 


12 l 


Sảm (chăn) 
- Như Sàm (chãn) 


- Ban phẳng: San đát 
~ Chia bớt: San sẻ 
- Sát nhau: San sái 


Jhị Rl 


San (shăn) 
Sửa: San cải; San 


nhuận; San trữ (gạc 
bỏ); San riết (sửa vắn) 


M 


San (shăn) 


Lưới trong bóng điện: 


San cực 


H 


San (shăn) 
Hải sinh vật có xác 
làm bằng đá vôi: 
San hô; San đảo 


DÚ) 


San (shăn) 
Trễ: San san lai trì 


ÄÌ 


San (shan) 
Thuyên nhỏ: San bản 


T rR ÌR 


- Còn âm là Sam; Tiêm San (căn) 


TỊ 

San (kăn) 
- Phát hành sách báo: 
Đình san (thôi ra báo) 
- Báo định kì: Nguyệt 
san (Xem Tuần; Chu) 
- Xoá, sửa: Khẩu bi bắt 


- Ăn: Dã san (picnic) 
- Thức ăn: Trưng san 
(ăn cơm Tàu) 

- Bữa ăn đúng giờ: 
Nhất nhật tam san 

- Giúp ăn: San cân; 
San cụ; San sảnh 

- Còn âm là Xan 


san (bia miệng khó mòn) lệ 


TỊ # 


San# (Hv san; sản) 


San (shàn) 
- Giun đất: Khác san 
- Còn âm là Thiện 


HÌ 


San (shăn) 
Am khác của Sơn 


lò 


Sàn (chán) 
- Yếu đuối: Sàn nhược 
- Xem Sàn (càn) 


l 


Sản (càn) 
- Cụm từ: Sàn đâu 
(*yếu; *hèn nhát) 
- Xem Sàn (chán) 


lồ 


Sàn (chán) 
- Róc rách: Sàn sàn 
- Dáng nước chảy lờ 
đờ: Sàn viên lưu thuy 


J¡ đŠ 


Sàn* (Hv sàn; sạn) 

- Mặt phẳng phía dưới: 

Sàn nhà bằng gô 

- Đều một mức thấp: 

Sàn sàn như nhau 

- Cất trên cọc cao: 

Nhà sàn 

- Cây leo có trái tím: 
Tím như trái sàn sạt 


Hi 
Sán (càn) 
- Đẹp rực rỡ: Sán lạn 
- Còn âm là Xán 
% 
Sán (càn) (cỗ văn) 
- Tươi sáng: Sán nhiên 
- Mim cười: Sán nhất 
tiếu (nở một nụ cười); 
Dĩ bác nhất sán 
(để mua vui) 


- Còn âm là Xán 


Đệ 


Sán (càn) (cổ văn) 
- Đẹp choá mắt: Thổi 
sán; Thổi sản đoạt mục 
- Còn âm là Xán 


Sán (shàn) 
Cụm từ: Sán đầu 
(#vó cá; *đô thị ở 
Quảng đông) 


=— ` 

ml Ì 

Sán (shàn) 
- Chê nhạo: Sán tiểu 
- Xấu hỗ ngượng 
ngập: Sán sán địa tấu 
khai (xâu hỗ bó chạy) 


Äh 


Sán (shàn) 
Bệnh lồi ruột (hernia): 
Sán khí 


lÌ| jh 


Sán* (Hv trùng sơn) 
(nạch sơn) 
Giun lãi trong ruột: 
Thịt heo để có sản 


# IR 


Sán* 
(Hv sắn; thủ trường) 
~ Dịch tới sát bên: 
Đừng sán vào xe 
- Không muốn rời xa: 
Cơn nít sán mẹ 


7” 


Sản (chăn) 
- Đề: Trợ sản (đỡ đẻ) 
- Chế tạo: Sản phẩm 


Sán—Sáng 


- Đề chế tạo: Đặc sản 
- Cơ nghiệp: Phòng 
địa sản (sở kêu bán 
đất bán nhà) 


ĐÈ ?ˆ #ị XI 
Sản (chăn) 
- Cái xẻng: San tứ 
- Xúc bằng xẻng: 
sản bình (san băng); 
Sản căn (xúc bật rễ) 


Sạn (zhàn) 
- Kho: Sạn phòng 
- Nhà có phòng cho 
trọ: Khách sạn 
- Rán nhốt trâu bò: 
Đương sạn (rắn nhốt dê) 
- Đường lát ván treo 
bên sườn núi: Sạn đạo 


đã lỆ 

Sạn* (Hv thạch đạn) 
Hột sỏi hoặc cát nhỏ: 
Sân rải sạm) 
Cơm có sạn; 
Thận có sạn 


Tổ 


S4n* (Hv nhân sàn) 
Ngượng ngùng: 
Sạn mặt với chúng bạn 


?Ê †ù 


Sang (qiăng) 
- Ăn cướp: Sang kiếp 
- Dựt lấy: 
Sang đoạt; Sang tước 
- Tranh nhau: 
Sang cầu (tranh mua); 
Sang cầu (tranh trái 
banh) 
- Vội vàng: Sang thu 
(gặt cho mau); 


Sang chúng 

(cây cho mau) 

- Cạo: Bá oa để sang 
nhất sang (cạo đầy 
nổi soàn soạt) 

- Kêu than: 

Hô thiên sang địa 
(kêu trời kêu đất) 

- Còn âm là Thương 


8°0 


Sang (qiàng) 
Làm cay mũi 


MB Hộ 


Sang (qiàng) 
Lảo đảo: Lương sang 
hoặc Sang lương; 
Lương sang nhỉ hành 


X§ Kệ 
Sang (qiàng) 


- Luộc sơ rôi trộn 81a vị 
- Chiên sơ rồi kho 


lề tò 


Sang (qiãng) 
- Súng: Cơ sang (súng 
máy) 
- Còn âm là Thương 


Jñ lò 


Sang (chuãng) 
- Mụn ngoài đa: 
Nhục sang (da lở vì 
nằm giường quá lâu) 
- Vết thương: 
Đao sang (vết dao 
chém); 
Sang đị mãn mục 
(cảnh tượng tan hoang) 


Ñl tl 


Sang (chuãng) 
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- Vết thương: 

Dư đĩ trọng sang 
(“tặng” cho một vết 
thương nặng); 

Sang khẩu 

(vết thương); 

Sang ngấn (vết theo) 
- Đau vì bị thương: 

Sang cự thống thâm 
(*bị thương nặng; 
*tâm hồn đau khổ 

hết sức) 
- Xem Sáng (chuàng) 


RÌ ấ 
Sang* 

(Hv lang; cự lang) 

- Có dáng phú quý: 
Thấy người sang, 
bắt quàng làm họ; 
Nhà sang cửa rộng 
- Từ đệm sau Sửa* 


(cải biên cho đẹp hơn): 


Sửa sang nhà cửa; 
Sửa sang tính nết 


TR 
Sang* (Hv thủ lang) 


Chuyển quyền sở hữu: 
Sang nhà; Sang tiệm 


D5 
Sang* (Hv xích lang) 
- Qua ngang: 
Sang sô xe; 
Sang sông; Sang Pháp 
- Tới thời kì mới: 
Sang năm; Sang tháng 
sẽ trả lãi 


18 


Sang* (Hv sang) 
Từ đi trước Sảng” tả 
tiếng kêu vui và vang: 
Cười nói sang sảng 


JX 7 


Sàng (chuáng) 
- Giường nằm: 
Song nhân sàng; 
Ngoaạ bệnh tại sàng; 
Sàng nhục (đệm 
giường); 
Sàng đơn (đan) (khăn 
trải giường) 
- Có hình cái giường: 
Hà sàng (đáy sông) 


JX 5 


Sàng* (sàng; trúc 
sàng) 
- Rá có lỗ to: Cái sằng 
có lỗ to hơn cái giản 
- Lắc cho gạo rơi qua 
sàng đề trâu thóc lại: 
Sàng gạo 
- Gạn lọc: Sàng sẩy 
- Dự bị xong: Săn sàng 
- Vô lễ: Số sàng 


lội k| KẾ øã 
Sáng* (Hv hoả sáng) 

(hoả + 1⁄2 sáng) 

(hoả lang) 

(quang minh) 

- Phát quang: Sáng chói 

- Trí khôn và giác quan 

mẫn tuệ: Sáng tai họ 

điệc tai cày (bảo nghỉ 
thì nghe rõ, bảo làm thì 
tai điếc!) 

- Ngày bắt đầu có ánh 
dương: Ăn bữa sáng; 
Sáng giña cưa, trưa 
mài đục (thợ mộc làm 
công nhật khéo kéo dài 

thì giờ đê ăn tiên) 


Ê| ®| MJ 


Sáng (chuàng) 
- Lần đầu tiên lập 
thành tích: Sáng kỉ lục 


T17 


Sáng —Sao 


- Tạo thành: Sáng láp; 
Sáng thể kí (sách 
tường thuật Thiên 
Chúa tác tạo vạn vật) 
- Xem Sang (chuãng) 


Z 


Sáng (shuăng) 
- Sáng sủa: Thu cao 
khí sáng (trời thu cao 
và sáng sủa) 
- Thăng thắn: Cao sảng 
- Dễ chịu: Sảng khoái; 
Thân thể bất sảng 
- Lệch đường: 
Mao l¡ bất sảng 
(không lệch một 1¡) 
- Không đúng hẹn: 
Sảng ước (cỗ văn) 


Sáng (chuàng) 
Sầu não (cổ văn): Sảng 
nhiên; Sản trắc; Thê 
sảng: Sản hoảng (nàn lòng) 


j 


Sảng* (Hv sảng) 
- Nói mê: Mơ sảng 
- Quên: Sảng sói 
- Từ đệm sau Sang? 
(âm thanh vui và to): 
Nói cười sang sảng 


EE 


Sanh (shẽng) 
Xem Sinh 


~x~ 

2E 

Sanh (shẽng) (cổ văn) 
Loại sáo có lưỡi gà: 
Sanh ca (đàn ca) 


3 


Sanh (shẽng) 


- Vật nuôi quanh nhà: 
Sanh súc; Sanh khẩu 

(gia súc kéo đồ nặng) 
- Vật tế thần: Hí sanh 
- Còn âm là Sinh 


# 


Sanhz (Hv mộc sinh) 
Hai tắm tre hoặc gỗ 
đập vào nhau phát 
tiếng kêu dùng làm 
hiệu; Sênh; Xênh: 

Gõ sanh điêu khiến đô 
tu) 

- Dự trữ để sắp dùng 
tới: Sắm sanh 


lš 


Sanh (chẽng) 
Cây ô môi còn gọi 
là La vọng tử 


l‡ i4 ME M 


Sành# (Hv thạch sinh) 
(thạch thành) 
(ngoã thành) 
- Đất nung tráng men 
thô: Vại sành 
- Thành thạo: Sành sỏi 
- Có dáng đồ sành: 
Cam sành (da sù sì) 


1£ lŠ Wt Ú 


Sánh* (Hv sính; sính) 
(tịnh sinh; tịnh đa) 
(tịnh 1⁄2 sính) 

- Đem nhiều vật so với 
nhau để thử hơn kém: 
Không ai sánh kịp 

- Chất lỏng lắc lư 
muốn trào ra ngoài: 
Sóng sánh 

- Đi sát bên nhau: 
Sánh bước; Sánh đôi 


J§ 7ï 


Sảnh (mg) 
- Phòng lớn: Đại sảnh; 
San sảnh (phòng ăn 
lớn) 
- Văn phòng: 
Biện công sảnh 
- Uỷ ban tỉnh: 
Gia định tính 
giáo dục sảnh 


+ 
=Ì 


Sảnh (shẽng) 
Tới lầm chỗ: Sánh :ai 
(mối hoạ tới lầm chỗ: 
tai bay vạ gió) 


đã 


Sảnh (giàn) 
- Bảnh (trai), đẹp (gái) 
- Xin làm ơn: 
Sảnh nhân chấp bút 
(xin thơ giới thiệu) 


Ủ 

lñ 

Sảnh () 
- Mát mẻ: Đông ôn hạ 
sảnh : 

- Chữ xưa rỗi 


‡} 

Sao (chão) 

- Chép lại: 

Sao bản (bản chép tay) 
- Cuỗm mắt: Sao fẩu 
- Đi tắt: Sao hậu lộ 
(đi tắt để đánh bọc 
phía sau} 
- Mây cụm từ: S40 
thân (lục soát khắp 
mình); Sao vống (lưới 
chài); Sao tập 

(*ăn cắp văn; 

*đánh tập hậu) 


ý) †} 


Sao (chão) 
- Tiền giấy: Nhất bách 
nguyên sao phiếu 
- Tiền: Hiện sao 
(tiền mặt) 
- Sưu tầm các bản 
viết: Thi sao 
(tập thơ sưu tầm) 


Đỳ 

Sao (chão) 
ˆ Nhao nhao đòi lên 
tiếng: %aø sao; Biệt 
sao (đừng ô ôn ào; 
đừng cãi nhau) 

- Xem Sảo (chăo) 


k) 
Sao (chăo) 

Chiên sơ: Sao kê đản 
(trứng chiên rối); 

Sao miễn (chow mien) 


kỳ }) là 

Sao* (sao; sao; thiêu) 
Rang khô: Sao vàng hạ 
thổ (sao rồi đỗ thuốc 
xuống đất để luyện 
âm dương) 


Sao (shão) 
- Mang tới: Sao cấp; 
Sao cá nhân khẩu tín 
(nhắn bảo); Søo cước 
(tiện đường đón đồ hay 
người lên xe) 
- Xem Sao (shào) 


TẾ 


Sao (shào) 
3 Lài xe 
- Mây cụm từ: 


Sao—Sáo 


Sao mã tử (túi da bỏ 
ngang lưng ngựa); 
Sao sắc (lạt màu) 

- Xem Sao (shão) 


ñ 


Sa0 (shão) 
- Cái rá (vo gạo) 
- Cái gàu tre: Tỷ sao 


tH 


Sao (shão) 
- Phát roi quất xuống 
- Xem Sao (qiào) 


#H 


Sa0 (giào) - 
- Vỏ (bao) kiêm 
- Xem Sao (shão) 


Hx 

Sao (qião) 
- Gõ đập: 
Sao môn (gõ cửa); 
Sao cô (đánh trồng); 
Chung cương sao quá 
nhị điểm 
(mới đánh hai giờ) 
- Bóc lột; tính giá cắt 


cỗ: Sao cốt hấp tuy (gõ 


xương mút tuỷ: hút 
xương máu); Cáp saø 
khứ bách khối tiên 
(đòi trả tới trăm đồng) 


TH 


S80 (shão) 
- Đầu cành: Thự sao 
(ngọn cây); Tiên sao 
(đâu roi) 
- Theo nình: Đỉnh sao 


R8 


Sa0 (shão) 


- Lái thuyễn: $aø công 


(người lái) 
- Phía đàng lát 


Sao (miăo) 
- Giây: 1/60 phút: 
Sao châm 

(kim chỉ giây) 
- Còn âm là Xao; 
Miễu 


—> 
9 +1 
Sao* (sao; Sao) 
(khẩu lao) 
(lao; lao hà) 
- Từ giúp hỏi lí do: 
Mặt sao dây gió dạn 
sương; Tại sao?; Vì 
$ao vậy? 
- Không: Sao nỡ 
- Mong mỗi: Sao cho 
chân cứng đá mềm 


HỆ ‡E 
Sao* (Hv nhật lao) 
(lao tinh) 


- Tĩnh tú: Sao mai; Vật 


đổi sao rời 

- Mỗi năm có mùa 
đông nhiều sương 
và Sương sao CÓ 
nghĩa là "Năm"; Nhớ 
chàng trải mẫy sương 
sao 


# 


Sao#* (Hv mộc lao) 
- Thứ gỗ cứng: 
Cột gỗ sao 
- Từ đệm sau Sít*: 
Sứ sao (khít khao) 


Ễ 


Sào (cháo) 
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Tổ; ố: Điểu sào 
(ổ chim); Sào huyệt; 
Phi sào (tổ cướp) 


ẤN TR 7K 


Sào (sao). 
Rút tơ từ tổ kén: 
Sào tỉ 


Bi li 


Sào* (Hy cao) 
1/10 của Mẫu: 
Một sào tây (360 mì”) 


th ĐỂ 


Sào*(Hv trúc cao) 
(mộc sào) : 
Que dài: Sào thuyền 
(để chống thuyển); 
Chân sào (người 
chống thuyễn); 

Sào két (*cần dài 
chăng lưới đánh chim; 
người cao lênh kênh); 
Đứng mũi chịu sào 
(lãnh tụ phải lãnh hết 
những nỗi khó khăn) 


độ S 


Sáo (tào) 
- Vỏ bọc: Chẩm sáo 
(áo gỗi); Thủ thương 
sáo (bao súng); Äfao 
bút sáo (tháp bút lông) 
- Gói, bọc: Sáo hài 
(giày bọc ngoài); 
Sáo thượng nhất kiện 
mao y (mặc áo lông 
trùm bên ngoài); 
Sáo sam (áo pullover); 
- Độn bông (làm chăn 
gối): Bị sáo 
- Đóng ách cho trâu 
bò: Sáo ngưu; Sáo xa 
- Công thức có sẵn: 


Sáo ngữ, Khách sáo 

- Thăt nút: Sáo sách 
(lasso); Hoạt sáo nhỉ 
(nút rút chặt được) 

- Dỗ ngọt để biết bí 
mật: Nã thoại sáo tha 
(dỗ cho y cung khai) 

- Bộ (sách; quân áo...): 
Lưỡng sáo y phục 


z9 
Sáo* (Hv sóc) 
Mành mành rủ 


Lễ xi 


Sáo* (Hv sao; trúc sáo) 
(khẩu sáo; địch) 
Ông tiêu: Thổi sáo _ 


Sáo* (tiếu điều) 
(triệu điểu; sáo điều) 
Chim đen biết học nói 


Đồ J2 
ÃO (zhou) 
Nói giỡn: Hồ sảo 


Đ}) 

Sảo (chăo) 
- Gây Šn ào: Biệt so! 
- Cãi nhau: Sảoø giá; 
Sảo chuy; Sảo náo 


#ñ "Ù 

Sảo* (Hv sáo; sáo) 
- Linh lợi: Kiêu càng 
sắc sảo mặn mà 

- Từ đi trước Thai: 
Sảo thai (hư cái thai) 


SảO (shão) 
Một chút: Sảo tức 


(nghi một láÐ: 
Thỉnh sảo đẳng nhất 
hội (xin đợi chút) 


D8 TH 
Sa0* (Hv sảo; trạo) 
- Nói khoác: Nói sạo 
- Tìm kĩ: Sựục sạo 
- Tiếng sỏi cọ vào 
nhau: Chân đi sào sạo 


#§ 


Mút, hớp: Sáp huyết 


(uống máu ăn thể) 


ft fL lỗ 


Sáp œ&) 


- Sít khôngtrơn _ 

- Chát: Giá thị tử hân 
sáp (hồng này chát) 

- Khó khăn không trơn 
tru: Hồi sáp; Gian sáp 
- Còn âm là Xát 


Mi 
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#tì$ 

Sát (shã) 
- Ngừng lại: Sát bút 
- Rút cho thêm chặt 


P.3 

Xt # 

Sắt (shã) 
- Giết: Sát kê thủ noãn 
(giết gà lấy trứng - 
vàng); Sá nhất cảnh 
bách; Sát nhất nhân 
van nhân cụ; Sát trùng 


Sạo* (ngư + 1⁄2 sảo) tế 2 (thuốc giết sâu bọ) 
Tên cá Sáp (há) - Đánh nhau: 
Cửa ra vào qua công Sát xuất trùng vi 
$ñ ? ñ - Nhụt bớt: Phong thể 
š sảo sát (sức gió hơi 

Sáp (chã) Ầ Nỗi lÃ lữ giảm); Sát phong cảnh 
Cái xẻng đê xúc Sáp* (Hv nhục sáp) (làm cụt hứng) 

(hoä lạp; lạp) - Cảm giác xót trên da 

Tải 8 v ớt từ „ kế: - Mấy cụm từ: Tiếu sát 

- ng như sáp: 

Sáp (chã) Cứ gà gio): Miuện, nh HỊi 
- Cắm vào; đút vào: - Chất dổi mặt: (ngắn ngắm hết sức); 
Sáp khẩu; sSáp đâu Phần sắp 

lễ cắm): Bỏ lưỡng thủ : Sát phạt (đánh giết; 
(lỗ căm); Bđ lưỡng thử | -1 cại khoai củ chà đánh bạc ăn thua to) 
sáp tại khẩu y lí chuôm mà bột thì 
(bỏ hai tay vào túi), xanh: Khoai sáp 
Sáp thủ (đứa móc túi) 1 
“Ca đồng [SE Sát éeÐ 
Bú môn sáp thượng  |SỐp (shã) Xắt rau cho nhỏ 
- Đặt chen vào: - Mưa vắng Zô 
Sáp đồ bản (có thêm - Quãng thời giờ rất c^3 
hình vẽ kèm với bài); vẫn: Sáp thời : 
Sáp khúc (khúc nhạc Sát (chá) 
chen vào: interlude); - lã - Xét kĩ: Sát kì ngôn 
Sắp nhập ngữ (đoạn ` quan kì bành 
văn trong ngoặc đơn); SẠp* (mộc + 1⁄2 lạp) ~- Nhân viên an ninh: 
Sáp ương (cấy mạ) - Quẩy hàng: Sạp sách | Cảnh sát 
- Cụm từ: Sáp hủ - Sàn bắc ở khoang 
(#giúp một tay; thuyền: Chưi vào sạp f 
*đây mình vào) \ 
- Còn âm là Tháp 3 Sát (ca) 
Ko. - Cọ: Sát căn hoả sài 

#Ñ Sắt (shà) - Lau chùi: 

Ệ - Quỷ dữ đát trác tứ (tau bàn), 

Sắp (đà) (cồ văn) - RẤt: Sát xung (rất kị) |  Sár hấn (lau mồ hôi); 


Sạo—Say 


Sát bì hài (đánh giầy) 
- Bôi; xức; thoa: 
Sát phần (dồi phắn) 


l 


Sát* (Hv sát) 
Giáp một bên rất gần: 
Sát vách; Sát lá cà 


Đ Tế 


Sát (chă) 
Não bạt nhỏ 


>é 
ZI 
Sát (chà) 

- Chùa; tu viện Phật 

- Khoảnh khắc: Sát na 


L3 


Sat* (Hv trạc) 
- Ngỗn ngang: Ngã sát 
sạt 
- Dây leo cho trái tím 
có độc: Môi tôm như 
quả sàn sạt 


_-» 

lật 

SaU# (Hy lao; sai) 
(lâu; lâu xa; hậu lâu) 
- Hướng (Hv Hậu): 
Sau lưng 
- Tiếp theo: Hôm sau 
- Giới từ: 
Sau nữa; Sau hết 


L3 


Sáu#? (Hv lão lục) 
Con số (Hv Lục) 


dã 


Say* (Hv dậu sai) 


Sảy—Sắn 


- Choáng váng vì 
rượu, thuốc: Šay sưa 
- Ưa thích quá độ: 
Say mê; Say đăm 


{1 †ft 


Sảy* (Hv sĩ; thủ sĩ) 


Tung lúa... cho bụi bay 


đi: Sảy thóc; Sảy gạo 


c'Dc 
3 Ê l lễ 
Sâm (shen) 
- Rễ làm thuốc: 
Nhân sâm 
- Xem Tham (can); 
Tham (cen) 


3 Ê 


F2 

Sâm (cẽn) 
- Kim tỉnh ở chân trời 
ban chiều có tên là 
Sâm, ban sáng có tên 
là Thương; không bao 
giờ cùng mọc lên một 
lúc, vì hai tên mà 
chỉ là một tỉnh cầu: 
Kim Sâm (anh em bà 
con mà không hoà 
hợp); Sâm Thương 
chắng vẹn chữ tòng 
- Không đều: Sâm sai 
- Còn âm là Tham 
- Xem Sâm (shẽn) 
Tham (căn) 

2E 

4 

Sâm (sen) 
- Rậm rạp: Sâm lâm 
- Tối tăm: Âm sâm 
- Vẻ nghiêm khắc: 
Sâm nghiêm 


2 


Sâm (cén) 
= Họ 
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- Đôi cao (cỗ văn) 
- Địa danh: Sâm sơn 


l2 


Sầm (cén) (cỗ văn) 
- Nước mưa đóng vũng 
- Dáng chảy: Hãn sâm 
sâm hạ (toá mồ hôi) 


lệ lệ l2 


Sầm (chẽn) 
- Sạn làm ghê răng: 
Miễn điều hữu ta sâm 
sâm (trong mì có sạn) 
- Khó coi: Hàn sâm 


_—_—~ 


Đi 


Sằm* (H lập) 
- Tượng thanh: Mưa 
sám sáp; Chạy. sâm 
sập; Xe đâm sâm vào 
tưởng 
- Thình lình u ám: 
Trời tôi sâm 
- Có sắc giận: 
Ša sâm nét mặt 


nổi lÃI 


Ẩ , 

Sâm (chèn) (cỗ văn) 
Điễm báo trước: 

Sám ngữ (câu tiên tri) 


lãi ll] 


Sắm (chuăng) 

- Đỗ xô tới; ùa tới: 
Sấm tiến lai; Sâm 
tướng (tướng đi đầu); 

Sẩm hoạ (gây ra hoặc 

mắc tai nạn) 

- Xông pha để học 
kinh nghiệm: Sắm 
luyện; ẩm kình 
(óc mạo hiểm) 


l# 
Sâm (shèn) - 
- Thắm qua: Sẵm lậu 
- Cụm từ: Sẩm thấu 


(*osmosis; *lén vào; 
*ngâm sâu) 


l2 l2 
Sắm* ( sắm; vũ sắm) 
(vũ 1⁄2 lẫm) 
(vũ 1⁄4 lãm; cự 1⁄2 lẫm) 
Tiếng vang sau sét: 
Sẩm sét 


l2 lÊ 
Sâm* (Hv sám) 
- Trời mới tối: 
Vào lúc sắm tối 
- Thày bói 
- Còn âm là Xắm* 


Sậm* (Hv trạm) 
- Đậm màu: 
Nước da đen sậm 
- Còn âm là Sặm* 


: Ã 
Sân (chẽn) 
- Giận: Sinh sân 
- Bực mình: 
Sân quái (trách) 


lẾ 


Sân (chẽn) 
Trợn mắt vì giận: 
Sân mục nhỉ thị 
(nhìn trừng trừng) 


Kn 


tr 


Sân (shẽn) 


- Cụm từ (cỗ văn) 
Sân sân; 

Sân sân học tử 
(học trò đông lắm) 
- Còn âm là Săn 


Ki 


Sân* (Hv thô lân) 
- Thửa đất bằng và 
trồng: Sân Lai đã máy 
năng mưa; Sân khẩu 
- Đạo lí Đức Không tử: 
Sân Trình cửa Không 


2l23 
12 * JÍ 
Sằnz (Hv hoả lăng) 
(sân; nịch sàng) 
- Dộp lên thành cục: 
Mặt bàn còn sân sùi 
vì chưa bào kĩ 
- Tượng thanh: Sản sát 
(tiếng nhai sụn giòn) 
L3 
Sân (chèn) 
- Độn ở dưới: Sẵn sam 
(áo lót); Sẩn quần 
(đồ lót của đàn bà) 
- Hậu cảnh giúp vật 
thêm màu sắc: Bạch 
tuyết sấn trước hông 


mai (tuyết trắng khơi 
mai thêm hồng) 


1X 


Sắn (chèn) 
Bệnh sôt 


lã lễ 


Sấn (chèn) _ 
Cái quan tài (cô văn) 


ÑỊ, HỆ 
Sấn (chèn) 
Trẻ thay răng 
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. 


3 # 1Í WÌ 'IYÌ Jh # j8 hŠ - (Đất) thiếu màu mỡ: 


Sấu thổ bạc điển 


Sắn (chèn) Sập* @x lập;lạp) — |Sâu* Œv trùng lâu) 
- Nhờ dịp: (mộc lập; kỉ lập; tập) Côn trùng: Con sâu Ly] Lộ] LÍÌ 
Sản xa (nhờ Xe); - Sụp: L2 trời sập; làm râu nôi canh Mà "xê, mm 
Sản hoả đả kiếp Sập bây Sầu* (Hv ngư sấu) 
(nhà cháy tới ăn cướp) | - Phản đẹp có chân r (ngư 1⁄2 sấu; ngư sửu) 
- Khi còn: Sản tảo (khi | cao: Ngôi Sắp gu tt Động vật Hv gọi là 
còn kịp); Sán nhiệt đả | - Âm thanh dồn dập |S3U(chóu) - Ngạc: Cá (?) sấu 
thiết (đập sắt khi sắt Sâm sập; Tiếng mau Lo lăng: Bát sâu ngật 
còn nóng); §ấn phong | sẩm sập như trời đồ bắt sâu xuyên (không 1Ì E] J8 
khởi phàm (gặp gió mưa; Tiếng chân chạy | phải lo ăn lo mặc); 
kéo buồm ngay) sâm sập Sâu dong (có dáng lo); Sấu* (Hv sửu) 
- Sẵn lúc có nhiều: Sâu khố (lo rồi lên); (thảo 1⁄2 sâu) 
Sản tiên BỊ Sâu muộn (xuông tình (mộc 1⁄2 sấu) 
n Sất St Si Cây cho trái chua: 
} at (chì) Sáu thương (lo buôn) An sâu chám muối 
ÌÒ li lH 1M ĐÁ. lSấtem 
Sân* (Hv sắn; sâm) Sát trách; Sất mạ: 4 Ủ D 
(thủ sán; thủ tư; trần) Sát sá phong vâ dào Kuáà 
ất sá phong vân À h 
- Tới sát bên mau le: (khiến gió mây: vạn năng) Säu* (Hv sâu) Sậu (zhòu) 
Mọi người sán lại - Đau lòng: Sáu khô - Ngựa chạy nước 
- Hung hăng: Sẩn số U (hơi khác nghĩa Hv) “troi”: Trì sâu 
Ẽ : - Nẫu: rib Đột ngột: Sâu biên; 
1X Sât* (Hv thất) Gặp mưa to rau sâu hết | Sáu nhiên (thình lình) 
# : - Mẻ: Sất môi; - Trái durian (Hv Lựu 
Sân* (Hv sẵn) Bát đẹp nhưng sắt một | liên), Nôm: Sâu riêng thủ 
Nhiều mụn nhỏ mọc miếng Sâu: Etdltasïj 
trên da: Nồi sân khă _ Am là Qrt+* 2 v nhần sâu 
cả mình F TH on VI lỤ Có vẻ không bằng 
E:: Sầu (sòu) lòng: Sân mặt 
ẦY HỘI Ho: Khái sấu 
P Sật* (Hv lậu + 
Sâp* (Hv nhục lập) Tượng thanh: Sân sát lW Sâv* : 
- Úp xuống: (tiếng nhai sụn đòn) h ay* (Hv sai) 
Nằm sáp; Sấp mình Sâu (shù) Mẻ vỡ: 
- Úp đối với ngửa: ÿ§ % Lấy nước súc miệng: Sây sứt, Sây sát 
Chơi tiên sắp ngửa “ Sáu khâu 
- Cụm từ cỗ: Sáp mặt Sầu* (Hv thuỷ lâu) J}È: |ñi 
(quay lưng lại) - Có đáy cách xa mặt J8 BỊ 
phía trên hay là mặt : Sây* (Hv sài) 
‡P phía trước: Áo sâu Sầu (shòu) (Hv Hi: TH xi) 
Trị : nước cả khôn chài cá; - Gây còm: Trây sứt: 
Sãp* (Hv áp) Hang sâu Sấu nhược; Sâu tiểu Sây da tróc vảy 
- Xếp thành đệp: - Tình ý đậm đà: - Nạc; không có mỡ: 
Một sắp giấy bạc Tư tưởng sâu xa; Sẩu nhục ‡† HÌi HÑ 
- Đoàn; bầy: Sấp nhỏ Tình sâu nghĩa nặng - Chật: 
(bày con trẻ trong nhà) | - Lòng độc khó dò: Giá kiện thượngy — |SẤY" thoả sĩ, sái 
- Cụm từ: Từ nay sắp Mưu sâu; yêu thân sấu liễu điểm | Hong lừa cho khô: 


ẩi (kể từ nay về sau) Sâu hiểm (áo này eo hơi chật) Sáy tóc; Sấy chè 


Sẵy—Sắt 


{L # †t Hì 


Sấy* (Hv sĩ; xi) 
(thủ sĩ; túc sĩ) 
- Hụt; thiếu: 
Sây cha còn chú, 
sây mẹ bú dì; 
Sây chân ngã xuỐng ao 
- Đánh mất: Sây thai; 
Đừng để sẩy cơ hội 
- Tung cho bụi bay đi: 
Sáảy lúa giã gạo 


Rt lít 


Sây> (Hv hoả sĩ) 
(nạch s0 
Mụn nhỏ mọc ngoài 
đa khi trời nóng bức: 
Rôm sảy 


ÍL lR Mi Đổ 


Sây* (Hv thảo sĩ) 
(trúc sĩ; mộc sĩ) 
(tra: mộc sai) 
Loại lau: 8ãi sáy 


lê 


Sắc (sè) 
- Màu: 
Hoàng sắc (mầu vàng) 
- Dáng vẻ: Tư sắc (vẻ 
đẹp); Mãn diện hủ sắc 
- Cảnh trí: Xuân sắc; 
Hồ quang sơn sắc 
(cảnh có hỗ có núi) 
- Con xúc xắc: Sắc tử 


Xịt 2) ÄJ 


Sắc (chì) 
Mệnh lệnh vua ban 


Eí 

Sắc (sè) 
Keo kiệt bủn xin: Ö¿ sắc 
tư phong (kém chỗ này 
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hơn chỗ kia) 


Jỗ 


SắẮC (s) (cỏ văn) 
Gieo gặt; cầy cây: 
Giá sắc 


#3) 


Sắc* (Hv sắc) 
- Ban lãnh đạo trong 
làng xã, đoàn thê tôn 
giáo...: Chức sắc 
- Bén nhọn: 
Dao sắc; Cưa sắc 
- Tinh thần bén nhọn: 
Sắc sảo mặn mà 
- Dấu đưa âm lên cao: 
C, a, dấu sắc là Cá 
- Nấu kĩ để lấy nước 
đậm: Sắc thuốc bắc 


lu 
SặC* (Hv sắc) 
(khâu + sạt*) 
- Kẹt thở khi có vật từ 


thực quản lạc lối sang - 


khí quản: 

Sặc nước; Chết sặc 
- Mùi xốc vào mũi: 
Sặc mài thuốc pháo 


HỤ 
Sặc* (Hv ngư tộc) 
Tên cá: Khô sặc 


l3 †ƒ lỗ 


Sắm#* (sám; sám) 
(thủ sắm) — 
Kiêm về dùng: Săm sanh 


lộ 


Săm#* (Hv trạm) 
- Đậm mẫu: Đỏ sâm 
- Xem Sậm* 


JI\ 3 


Săn#* (Hv khuyến sơn) 
(khuyến tiên: xiãn TH) 
(khuyến lân) „ 

- Tìm bắt: Đi săn nai 
- Thu lượm: Săn tin 

- Chăm nom: Săn sóc 
- Se lại: Da săn nẻ 


sẽ 
Săn (shẽn) 
- Tên đất ở Sơn Đông 
nơi Y đoãn cây ruộng 
- Tên họ 


+ 


Sẵn* (Hv sân; sẵn) 
Căn còi: Đát săn 


#2 

Săn# (Hv sân) _ 
Vén gọn: Săn quân 
móng lợn (vén quần bó 
chặt vào căng chân) 


XÈ 
Sắn* (thảo sản) 
(thảo sân) 


Mấy cây cho củ ăn 
được: Bội sẵn dây 


Š 


Sẵn* @v sản) 


cỗ: Sẳng sặc 


Săng* (Hv thảo xứng) 
(thảo sáng) 
Tên lá ăn như rau: #aw 
sắng chùa Hương 


lại ti 
Săng* (Hv hoả lãng) 


(hoä lang; sáng*) 
Hăng say: Sôt săng 


TỰ il TẾ TẾ 


Sắp» (Hv lạp; sáp) 
(khẩu sáp; Nôm ấp*) 
- Xếp đặt: Sắp sẵn; 
Sắp đũa bát dọn cơm 
- Đoàn có thứ tự: 
Sắp (bẫy) trẻ con 


E=n 
ờa 
Sắt (sè) 
- Đàn 25 dây 
- Tượng thanh: Sắt sắt; 
Tiêu săt (giÓ - vì vu) 
- Co ro vì lạnh: Sắt súc 


DI `. 


Sắt (shữ) - 
Rận chí: Săt £ữ 


Đổ TẢ PR 


Dự bị đầy đủ: Sẵn sàng Sắt* (1v thiết; thiếu 


là là 


Săng* (Hv mộc lăng) 
(mộc lân) — _ 
Cái quan tài: Cô săng 


7 


Săng* (Hv khẩu sàng) 
Tiếng cười sâu trong 


(kim lật) 

- Kim loại Hv gọi là 
Thiết: lò nẫu sắt. 

- Cứng rắn như sắt: 
Mình đồng da sắt 

- Khó lay: Sắt son; 

Mới sắt đen sỉ (vẻ 
chánh án 0ai Yệ) 

- Quặt lại: Cứ rán cho 

tới khi đậu hủ sắt lại 
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Sặt—sề 


Sặt* (Hv ngư lật) 
(ngư 1⁄2 trạc) 
- Cá mình mỏng thịt 
ngon: Khô cá sặt 
- Còn âm là Sặc* 
- Cá nhỏ nước ngọt, da 
có màu: Săn (sặt) sặt 


Ÿ X 

Sặt* (Hv thảo lật) 
- Sây cứng thân dài 
- Địa danh: Kẻ Sặi 


} 


Se* (Hv nạch tri: sÙ) 
Không được khoẻ: 
Se mình 


lệ HỆ lẾ 


S€* (xa; hoá xa; hi hoả) 
- Ráo nước: 
Mùa lạnh hay se da 
- Tránh tiếng động: 
$e sẽ tiến lại 
- Hay khoe đẹp: Se sua 


1: ä l 


Sè* (Hv sĩ; thảo sĩ) 
(hi: TH xỘ: 

- Tả dáng thấp: Sè sè 
năm đất bên đường; Sáp 
sè én liệng lâu không 

- Rất cay: Cay sè 

- Từ đệm trước Sẽ*: 

Sè sẽ (như Se sẽ) 

- Tượng thanh: Sè Sè 


lệ 


Sẻ* (Hv sĩ điều) 

- Chim nhỏ con (Hv gọi 
là Tước): Chim sẻ 

- Văn chương còn gọi, 
con Công là "Sẻ": Rắp 


ranh bắn sẻ (muỗn 
CưỚIi vợ) : : 
- Núp mà băn tỉa: Băn sẻ 


{+ ‡† 


S* (Hy sĩ; thủ sĩ) 
- Nhường một phần: 
Chia cơm sẻ áo 
- Nhận lây một phần: 
Chia sẻ nôi buôn 


Ip 5" 


Sế* (Hv sĩ; khẩu sĩ) 
- Nhẹ, không mạnh: 
Giơ cao đánh sẽ 
- Tránh tiếng động: 
Nói se sẽ chứ! 

- Từ chỉ tương lai: 
Việc sẽ đến 


lôi H 


Sém#* (Hv hoả kiếm) 
(hoá khiểm) 
- Cháy nhẹ: 
Bị sém tóc; Sém đa 
- Lớp cơm cháy cứng 
- Xuýt nữa: 
Sém chút nữa 


Nặ 

Sen* (Hv liên) 
- Cây hoa (Hv gọi là 
Liên): Trong đám gì 
đẹp bằng sen 
- Vòi nước hình gương 
sen: Tắm hoa sen 


sẽ: 

tệ 

Sen* (Hv nữ liên) 
Đầy tớ gái: Con sen 


l7] 


Sèn* (Hv thuỷ liệt) 
(khẩu liệt) 


Tiếng hai vật cứng xát 
nhau: Äfài dao sèn sẹt 


Sẻn#* (Hv suyễn) 
(thiển; tâm sản) 
Tăn tiện: Dè sẻn; Sẻn 
$0; Sẻn nhặt 


Se0* (Hy nhân hạ) 
Nhân vật dưới quyền 
hội đồng làng sai bảo: 
Anh seo 


ŸP 


Se€0* (Hv liêu nháy cự) 
- Co lại, săn lại: Phưứ 
quý c0 se0; Seo (Ìa; 

Vải seo khi giặt 
- Dàn bột ra giấy: Thơ 


seo 


là Jl 


Sèo* (Hv nhục lâu) 
(thực 1⁄2 siêu) 
- Tiếng đầu mỡ chiên: 
Kêu sèo sèo 
- Đòi hỏi nhống nhẽo: 
Eo sèo 


bà 


Sèo* (Hv mễ 1⁄ siêu) 
Bánh làm băng bột tẻ 
với trứng chiên mỏng 


H| 3ã Ñế 

Sẹo* (Hv triệu đao) 
(nạch triệu; tị triệu) 
- Vết trên da nơi bị 
thương mà đã khỏi: 
Có vật sạ0 ñ0ang !rin 
- Đầu mặt ở gỗ có 
hình cái sẹo: Seo gỗ 


- Vết mẻ: Sứ? sẹo 


t§ 


Sét* (Hv thỏ triết) 
- Đất dẻo ít ngắm nước: 
Nung đất sét làm gạch 
- Lượng bằng miệng 
bát: Ăn một sét cơm 


>ết TẾ rÌ 


Séf* (Hv sát; vũ liệu 
(vũ liệt) 
- Điện trời nỗ: 
Sét đánh bên tai 
- Han rỉ: Dao bị sét 


jI ?I 

Ÿef* (thuỷ liệt) 
(khâu liệt) 
Âm thanh vật cọ sát: 
Mài dao sèn (sẹt) sẹt 


th 
2Ì 
Sê* (sằm sĩ) 


Dáng thảo mộc tốt 
tươi: Sư sê 


2 WÐ Ti 


Sề* (Hv trúc hẻ) 
(hệ: TH xì; mộc + sè*) 
- Cái thúng phình 
bụng đan thưa: Rồ sể 
- Có dáng cái thúng 
phình bụng: Sổ sể 


JÍ: BÀ 
Sề+ (Hv khuyến +sè*) 
(Hv si khuyên) 
- Heo nái nuôi con: 
Lợn sẽ 
- Đàn bà đã sinh đẻ 
nhiều con: Gái sẻ; 
Chẳng bỏ nói sễ 


Sế——Sí 


ñ 
Sế(m) _ 
Có dáng thất chí: Sá sể 


f† 


Sễ* (Hv sỹ 
Sệ xuống: Cành cây 
nhiều trái sẽ xuống 
thấp 


lm JHÍ 


Sệ* (HY trệ) 
(nhục liệt: nhục 1⁄2 lệ) 
Nặng và trĩu xuống: 
Bụng sệ 


Sệch+ 
(Hv xích: Nôm xệch*) 
(Hv xích: Nôm xệch) 
Tiếng vật nặng kéo lê 
sát đât: Sênh sệch; 
Lôi sênh sệch (xềnh xệch) 


l‡ 


Sên* (Hv trùng sinh) 
Vật Hv Oa ngưu: 
Chậm như sên 


Kr lt lỗ 


Sền* (Hv mễ trình) 
(thắng: TH shèng) 
Quánh lại nhè nhẹ: 
Sên sệt; Đường thắng 
đã sên sệt 


‡b lễ 
Sến* 

(Hv mộc 1⁄2 sính) 
(mộc liễn) 

Loại đại thọ gỗ tốt: 
Gỗ sến (Hv gọi là Tạc) 
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* 


Sênh (shẽng) 
- Sáo có lưỡi gà 
- Vừa đàn vừa hát: 
$ênh ca (cỗ văn) 


® 


Sênh* (Hv sênh) 
Hai tắm tre gõ vào 
nhau làm hiệu (Hv 
Sanh): 
Giữ sênh điều khiển đô 
tuỳ;Hát theo nhịp sênh 
- Còn âm Sanh*; Xênh* 


lệ: 

+ 

Sềnh* (Hv thuỷ trình) 
- Tiếng lôi vật nặng 
sát đất: Sênh sệch 
- Còn âm: Xềnh xệch 


lội 


Sênh* (Hv thủ tỉnh) 
- Vô ý thả lỏng: Sênh 
tay để tù trốn thoát 
- Thoát ra ngoài: 
Sênh nhà thất nghiệp 


¬—> 


SYÃ 

Sệp* (Hv lạp) 
Sụp xuống mặt bằng: 
Ngồi sệp trên đất 


Sết* (Hv thuỷ triết) 
Quánh lại; SỆT: 
Đường sêt thành kẹo 


SỆ* (đặc; thuỷ triết) - 
Quánh lại; đặc lại: 
Sột sệt; Đặc sệt 


Đị tñi 


Sệt* (Hv tâm liệt) 
Từ đệm sau Sợ* 


*D 


Sêu* (Hv siêu) 
- Quà nhà trai biếu 
nhà gái dịp Tết sau 
khi dạm hỏi: Sêu rết 
- Tiền đám cưới phải 
nộp cho làng: Nộp sêu 


Sếu* (Hv triệu điều) 
Loại cò căng rât cao: 
Cô dài như cô sêu 


zK 

2 

Sêu* (Hv thuỷ thiêu) 
Nhều: Rấãi sêu ở mỗm 


3 j 


SĨ (chn) 

- Ngu: Bạch sỉ; S¡ ngốc 
- Thích hết sức (cỗ văn): 
Sỉ mê; Thư sỉ (mê đọc 
sách) 

- Điên: S¡ ứ 


_ị 
Sỉ (ch) 


Nhạo: $ï tiểu 


LỘ] 


Sỉ (ch 


Xâu xí (cỗ văn) 


l 


SỈ (chủ) 
Nhử mắt: Nhãn sỉ (bình 
dân gọi là S¡ mục hô) 


đã 


Sỉ (chD (cổ văn) 
Các loài yêu quái: 
Sĩ mị võng lạng 


lỗ 


SỈ (chD) 
Rông không sừng hay 
trang trí cung điện 


lỗ Rồ 


Sĩ (ch?) (cỗ văn) 
Cú mèo: $ kiêu 


SĨ (x0 


Đổi chỗ ở: $¡ cư 


JÈ 


SĨ (x0) (cỗ văn) 
Giầy cũ rách: Tệ si 


3 li 


S* (Hv si) 
Trai gái mê nhau 


lu 


SÏ* (Hv mộc sỉ) 
Cây có nhiều rễ phụ 


ftiLH 


SÌ* (Hv sĩ; thảo sĩ) 
(giác sĩ; hắc sĩ) 
(suy; hi; TH xI) 
Từ đệm sau Đen*: 
Mặt sắt đen sì 


KỆ 

SÍ (chì) 
Ráng lửa cháy to: 
Sí liệt (bừng bừng) 


Sí (cè) 


- Chuông tiêu: Mfao sí; 


SỈ sơ; Nam sí; Nữ sí 
- Còn âm là Xí 


#1 


SÍ (chì) 
- Cánh chim: Sí bàng 
- Vy cá mập: Ngư sí 


lù 

Sỉ (chp 
- Xâu hỗ: Š$¡ nhục; 
Tri sí (biết xâu hổ) 
- Cười nhạo: Sí riểu 
- (Pubis bone) Xương 
gần sinh thực khí: 
S¡ cốt 


đ§ 

SỈ (chD (cỗ văn) 
- Cất đi: Sỉ chức (bãi 
chức); Sỉ đoạt công 
quyên (tước quyền 
công dân) . 
- Còn âm là Trĩ 


SỈ* (Hv 1⁄4 sĩ) 
- Mua bán hàng ở 
lượng nhỏ (tiếng Bắc) 
- Mua bán hàng ở 
lượng lớn (tiếng Nam) 


“¿ 

Sỉ (duô) 
Run lên: Šĩ sách; 
Khí đặc chân sỉ sách 
(giận run lên) 


+ 


Sĩ (shì) 
- Người đã đỗ tú tài 


ngày xưa 

- Một trong bốn giai 
cấp xã hội cũ: Sĩ, 
nông, công, thương 
[mà Sĩ lại gồm Nho, Y, 
Lí, Sô (học giả, làm 
thu , xem địa lí, bói) 
Hv tieo nghĩa này đã 
hoá Nôm]; Kẻ sĩ; Nhất 
Sĩ nhì nông 
- Người chuyên khảo 
sách vở: Sĩ phu 
- Quân giai thấp hơn 
cấp úy: Thượng, 
Trụng, Hạ sĩ 
- Lính nói chung: 
Thân tiên sĩ tốt (võ 
quan đi đầu dẫn binh 
lính xông ra trận) 
- Kẻ có nghề chuyên 
môn: Hộ sĩ (nurse) 
- Người có tư cách 
khác thường: 
Liệt sĩ (martyrs: chết 
vì nghĩa cả) 
- Phiên âm: 
Sĩ kị tứu (whiskey) 
- Cụm từ: Sĩ nữ 

(*trai gái còn trẻ; *lối 
TH vẽ tranh đàn bà đẹp) 


IEB 


SĨ (shì) 
- Công chức ngày xưa: 
Học nhỉ tru tắc sĩ (học 
để ra làm quan) 
- Hai con cờ trong nội 
cung: Thiếp sợ bí thiếp 
liên ghếnh “sĩ” 


fâ 


Sĩ (sì) (cỗ văn) 
Chờ: Sĩ cơ tân công 
(chờ địp tiên đánh) 


lối 


S‡* (Hv thị) 
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Xịu xuống: Sị mặt 


Để 


Sịch* (Hy trịch) 
Tượng thanh: Gió đâu 
sịch bực mành mành 


D0 


Siêm (chăn) 
Ngắm coi (cỗ văn); 
Siêm tiêu (cọc giúp ngắm) 

>7 \/ 

HH 1H 

Sim (chăn) 
- Phinh nịnh: Siêm mì; 
Siêm tiễu (cười lấy 
lòng); Siêm thượng khi 
hạ (ninh bề trên khinh 
kẻ dưới) 
- Còn âm là Xiếm 


lãi lề 


Siễn (chăn) 
Giải thích cho rõ: 
Siên phát; Siên mình 


J& ĐÀ 


Siễn (chăn) (cổ văn) 
Làm xong: Sién sự 

ñrh 
li 

Siên* (Hv suyễn)_ 
Bệnh hen: Cơn siên 


+ "‡ 1) BỊ 


Siêng* (Hv sinh) 
(khâu sinh; sinh lực) 
(sinh cân) 

Chăm làm: Siêng năng 


kzxì Favex 


+ lẠ 


Sí—Sinh 
- Từ đệm sau Hòm?: 
Chở nhiều hòm siêng 
- Rương đựng đô cưới 


Jr UI 7 %$ 


Siết: (Hv chiết; thiết) 


(khẩu diệc; xiếU 

- Thắt cho thêm chặt: 
Siết cô cho chết; 

Siết chặt hàng ngũ 

- Dáng nước đỗ mạnh: 
Thác chảy siết 

- Cán (đè) cho nỗ vỡ: 
Siết hạt đỗ xanh 

- Từ đệm sau Rên*: 
Dân chúng rên siết 


*Ð 


Siêu (chão) 


- Vượt mức thường: 
Siêu cấp; Siêu thị 

- Hơn mức thường: Siêu 
âm (mau hơn tốc độ 
tiếng kêu); Siêu tự 
nhiên: Siêu dẫn 
(superconductivity) 


*U 


Siêu* (Hv siêu) 


Nổi đất nhỏ: Siêu thuốc 


DM 


Siêu* (Hv kim siêu) 


Đao cán dài làm vũ 
khí: Múa siêu 


‡ủ 


Sim* (Hv mộc chiêm) 


(mộc tiêm; mộc sâm) 
Trái tím vị ngọt ăn 
được: Vào rừng hái sim 


Siếng+ (Hv trúc trình) J 


(trúc siên) 


Sinh (sheng) 


Sinh—Soái 726 
- Cháu ngoại: Sinh nữ 2n Dáng cô đơn: lWŠ j1 lãi 
- Còn âm là Sanh § Linh sính „ Av. 
Sinh* (Hv sinh) Sổ* (Hv thủ số) - 
ĐP Giờ chết: Sinh thì (từ ở - Đâu (thủ) vật giêt 
- văn chương Thiên thịt: Sở lợn 
Sinh (shẽng) Chúa giáo, dịch la-tinh | SÍt* (Hv sát) - Đầu mũi nhọn: Số rìu 
- Đẻ: Sinh hài tử đies natalis) - Khít: Sứ sự; Sứ sao - Câm đâu làm bậy: 
- (Cây) mọc: - H - Đồ ăn chưa nấu chín Tìm bắt các tay đầu số 
Sinh căn (đâm rễ; [J5 không lành: Sống sứ 
k Đn . Sen, Sình* (v thuỷ trình) |_- LẾ 
ShenEch - Chương lên: Xác đã | ‡# PT HH) È Sg* (Hv cốt số; thủ số) 
Sinh bình sự tích MGHh te s TH Rở S†f* (Hv sát, khẩu triết) | ~ Đâu gi HH: sọ 
(các chuyện trong đời) L4 bi mg 7 (khẩu tiết; tiệt) ° Tựa lâu cản áo 
- Làm ăn kiếm sông: - Tiêng lôi vật nặng: - Mũi có nhờn: nước làm băng sọ dừa 
Sinh kể, Kéo sình sịch Sự mãi; Sựt sịt Emgv) khoai ni n 
Sinh thái (ecology); le - Khít hết sức: Sứ sj — | PH tảng xanh: A5a4i s 
Sinh linh đô thán - ý - Từ đệm sau Đen*: 
(dân gian khôn khô) Sính (png) Mây kéo đen sịt ì\ 
The Tu R Set „ đụ dàng: Soa (chã) 
inh lự tử (đốt lò fnh đình (cỗ văn) - Cái nia gỗ để xâu rơm 
- (Trái) chưa chín = 3 T8 LÌ) P§ § Tư NG, (chà) x 
Sinh đích tân thờ E4 lễ ‡†? 1h 1 
một trái táo xan z 
` PẺ( BÀ Chu: Sính (chẽng) S0* (Hv sô; thủ sô) ‡X 
Sinh nhục; Sinh lãnh - Ra vẻ ĐA: “ phong (sô xa; lư xa) Soa (chà) 
(đồ ăn sống và lạnh) Sài RẺ tiệc Mộ : (thủ lư; thủ khu). - Cành cây: Thự soa 
- Chưa quen biết: No li virtsoaibid - Xếp sát nhau để xét | - Xem Soa (chä) 
Sinh từ (chữ lạ) (mưu đồ nên việc) xem hơn kém: §ø rài 
° Rất nhiêu: Sinh ~- Mê thích: Sính nhạc ' Không đều: So le # 
thông (đau lăm) gà g8 - Không dám ăn tiêu S 
-Mâycụmtừ. - ÿ nhiều: Sẻn sơ; So ẩo báo (chả) 3 
Sinh sí (vây cá mập); Sính (chẽng) s06: Sở vải nưÈpổ Áo tơi lá (cô văn) 
Sinh địa (dược thảo - (Ngựa) phi (cỗ văn): - Đầu lòng: Cøn so; ụ 
rehmannia glutinosa) Trì sính (chạy vòng) Trứng gà củi t2 r)| 
bà) 220222200) - Buông cươngthả |  Cạy cho vỏ trị chứng |S0ã* Xem Xoä* 
lỏng: Sính hoài (thả tưa lưỡi: Cây so đữa 
tt hồn); Sính mục Ta 
Sinh (shẽng) (thả mất nhìn xa) k# lt Saài _ 
- Vật nuôi ở nhà: š : si SẾt 
Sinh súc; Sinh khẩu lộ Sò* (trùng SỐ; trùng lộ) | - Tiếng xé vải, giấy... 
(vật kéo đô nặng) Sính (pìn) Hên ngao: Vỏ sò Rách xoạc 
- Vật giết tế thần: H sinh | _- Mời người: Sính thỉnh - Giạng rộng: 
- Còn âm là Sanh - Gà (con gái): Sính lễ Đứng nai Kệ 5 
(quà tặng từ nhà trai) Sồ* (Hv khẩu sô) - Còn âm là Xoạc 
# J8 - Âm thanh vướng ñhh l 
Sinh* (Hv thạch sinh) b trong họng: Sò sè . 
Lưu hoàng: Sinh điêm — |SÍmh (pĩng) - Thứ bánh khảo SOáÏ (shuài) 


7271 Soải—Sói 
- Tướng cấp cao nhất: | - Làm vội: Vết thăng vẽ màu: 
Nguyên soái Lâm thời hiện soán _ : Cở vàng ba sọc đỏ (cờ 
- Chỉ huy: Quải soái (hãy làm tạm như vậy) S0Ạf* (Hv trạc) của chính quyền Sài 
- Đẹp: Tha tự tả đắc - Thình lình nổi giận | Tượng thanh: Gòn trước năm 1975) 
chân soái (y viết đẹp) - Giục làm: Soán Chuột chạy Sột soạt; 
- Con cờ chính yếu xuyết (duo) Giảm lá khô kêu sột soạt lì) 
(đối với con Tướng) - Còn âm là Thoán D) Set liedd 
- Còn âm là Suý 
Z Từ đi sau Sòng* tả 
SW độ SÓC (shuò) dáng mắt tức giận: 
bị Soán (cuãn) - Đầu tháng âm lịch: Mắt long sòng sọc 
Soải (shuăi) - Lấy búa chim phá Sóc nhật; Sóc vọng 
- Ve vây: vỡ lớp băng (đầu tháng và ngày WỊ| 
Lai hi soái động - Cái búa chìm giúp răm); Sóc hồi (ngày Socs 
- Đánh lạc; bỏ rơi: Soái | phá băng: Soán tử tới Bpd Ti n DAI keo + đao) 
trạo vĩ ba (lân khỏi ang âm iI€ l ˆ ọc c O rác , 
người theo sau) ‡ Hà - Hướng bắc: Sóc phong n sờ: Mi vài 
- Cụm từ: Soải xa `. ' lệng điêu kêu: 
(gỡ xe lôi ra, không Soạn (zhuàn) ĐÙi| Sòng sỌC 
kéo nữa) Việt văn; việt sách: Sóc (shuò) 
P2 tRiiee thủ | 30w puác;ðogn 614, Í Loại trấi chín thì nứt l§ iã lã 
ném tung: D C Rú : tụ 21 ko 
Soải thủ lựu đạn; (viết bài đăng báo) Vi QÓC GIỢI vn hat th 
*vụng cánh tay; 3 My “hột ly 
*rửa tay: chối trách lR lã V2 jl E EborEi 
tá li Sóan- SỐC (shuò) . | - Kiểm kĩ: Mong đèn 
- Còn âm là Suý OẠI (huân) - Giáo dài: võ khí cỗ Í ma so; xé:: Soi bởi 
Thức ăn (cô văn): _ Càn â Nhất cào 
Fl 3 Thịnh “0h Còn âm là Sáo _ Cụm từ: Sơi 8ương 
3Í. : (*nhìn ảnh phản 
Soan (shuãn) ‡# th chiếu: Soi gương 
- Chốt cửa: Môn soạn 2 Sóc (shuò) cảng phán; 
- Đóng bằng cái chốt: Soáng* (Hv soạn) Bồi trét Xông hôi làm bon 
Ba môn soan hảo Tiêng kim loại chạm đh : ¬w gương các 
(đóng cửa kĩ) nhau: lệt sĩ 
Lắc chùm chìa khoá lụ lt 
nghe sủng soảng 0C* (Hv sóc) 
St 3 - Án cần: Săn sóc dể *H ài 
Soán (cuàn) BE - Làng (tiếng Chân vW mộc sài) 
- Chiêm: Soán đoạt; : lạp): Sóc trăng (mộc đôi) 
Soán nghịch: Soạng* (Hv soạn) - Tên cây. "¬ 
Soán quyên; Soán vị Từ đệm sau Sờ* (tìm JÑ - Sành sõi: Tay sòi nđu 
- Bóp méo; bắt thay hiểu nhờ xúc giác): b : ăn 
đổi: Soán cải lịch sử Sở soạng tìm đường — |SỐC* (Hv khuyến sóc) „ # 
- Còn âm là Thoán Động vật (Hv Tùng thử): 
Tr) Đuôi sóc SƯ 
nà SóÏ* (Hy tiêu lỗi) 
lã l§ Đ0átf* (Hy loát) JJ Hói tóc: Sói đâu; 
Soán (cuän) Kiếm cho rõ: Sói trán (TH thốc 
- Ném; tung Soát lại số sách SỌC* (Hv sóc) ngạch) 


Sói—Sô 


ñA Tí Tấn 


Sói* (Hv khuyến khôi) 
(khuyên lôi) 
(khuyên lỗi) 
Động vật Hv Lang: 
Chó sói 


lu lá 

Sói* (Hv mộc lỗi) 
- Loại hoa thơm: 
Chê hoa sói 


- Văn chương rườm tà: Són? (Hv thốn; thủy lôn ) 


Hoa hoè hoa sói 


KÀ 


Sói* 
(Hv thô lỗi; thạch lỗi) 
Đá nhỏ hình tròn: 


Sân lát sỏi 


+ lÌ ấã 


Sõi* (Hv sĩ, sĩ; lỗi) 
Thành thạo: 
Nói sõi tiếng Anh 
Người sành sối (SỎI) 


HÀ 
Sòm#* (Hv sàm) 
Động đạt: Ôm sòm 


l§ 


S0m* (Hv sàm; sàm) 
Vóc dáng sút kém: 
Óm sọm người 


ft TH 


Son#* (Hv lôn; chu lôn) 
- Chất đỏ để viết vẽ 
(Hv Đơn): Môi son; 
Nét son (thầy đồ vẽ 
vòng son vào chữ là 
khen chữ đó viết đẹp; 
điểm tốt đẹp) 


- Lòng trung: Lòng son 
- Chưa sinh đẻ: (giả tá 
tiếng Hv Đơn): 

Vợ chông son 


Tï 


Sòn# (Hv tỏn) 
Sinh liên tiệp: Đẻ sòn 
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LẢ s F{ s Z , 
chăn cửa số: Cưa sô có 
chân song săt 


lộ BỊ 


Song* (Hv ngư song) 
Cá nước ngọt 
(Hv Thạch ban ngư) 


sòn môi năm một đứa ‡8 †⁄ 


'Ƒ lấ 


Rỉ ra một chút: Đđi 
són; Són cho íf tiên 


Lê 


Song (shuäng) 
- Cả hai: Song phương; 


SO0nÿ (sõng) 
- Đứng thăng 
- Gõ: Song kim bạt cỗ 
(gõ chiêng đánh trống) 
đủ Ấ 
Song (chuäng) 
Cửa số: Song khẩu; 
Song liêm (rèm cửa số); 


Song thân; Song hướng Song đài (bạo cửa số) 


giao thông 

- Đôi: Nhất song hài; 
Song khúc tuyến 
(hyperbola); 

Song thể thuyễn 
(catamaran) 

- Chẵn đối: Song số 
- Gấp đôi: Song phân 
(phần gấp đôi) 

- Mẫy cụm từ: Song 
quan (có hai nghĩa); 
Song trớ (vải nhiễu 
Tàu); Song hoàng 
quyển (kèn oboe) 


¬- 
Sự Đi 
Song* (Hv thảo song) 
Loại mây có dây lớn: 
Ghế song 


5 ĂX 


Song? (Hv song) 


- Thê nhưng: Song Ìe 

- Chung hướng đi đêu: 
Bản mặt song song 

- Que từng hàng đứng 


-kÐ¬ 


K 


Fn z»»x 


Song (cöng) 
- Cây hành: Song đầu 
(củ hành); Đại song 
(onion); Tiểu song (hẹ) 
- Còn âm là Thông 

Vkt Hà EẺ 


lệ Đã là TH 


Sòng* (thuỷ sùng) 
(khẩu sùng; mộc sùng) 
(thuỷ dụng) 

- Đông người tụ tập: 
Sòng bạc; Lộn sòng 

- Vũng sâu: Tá/ sòng 
- Loại gàu treo vào 
chùm cọc: Gàu sòng 
chỉ cần một người tát 
- Công minh rõ ràng: 
Sòng phẳng 

- Địa danh: Đên Sòng 


E 
R 

Sòng* (mục sùng) 
Dáng mắt tức giận: 


Mắt long sòng sọc 


bí 


Sóng* (Hv thuỷ lộng) 
- Gợn nước do gió tạo 
nên: Sóng bạc đâu; 
Sóng gió: Sóng tình 
- Nét rung trong Vật lí: 
Lần sóng ngắn 
- Chất lỏng lắc muốn 
trào ra: Sóng sánh 
- Nằm xoài: Sóng sượt 


lễ 


Sõnð* (sũng) 
- Thả xuôi: Sống lưng 
(lưng đứng thẳng: lười 
không chịu làm việc) 
- Bỏ lửng: Chợt y bỏ 
sống không nói gì nữa 


ZÈ ĐÃ TE 


Sót#* (Hv tốt) 
(tốt đi; suất) 
- Bỏ qua không lưu ý: 
Bỏ sót; Thiếu sót; 
Đếm không sót ai 
- Thừa: Con sót (con 
ra đời khi cha mẹ 
tưởng đã hết sinh đẻ) 


Fạy, xa 

S- 

S0QÍ* (trúc đột; trúc luật) 
Thúng lớn đan thưa: 
Sọt phân; Sọt rác 


3 32 


SÔ (zöu) 
Dẹp đường cho 
thượng quan: Tiên sô; 
SÔ tùng 


M9 24 


Sô (zhòu) 
Vải nhiễu: Sô sư 


729 


Sô—Sông 


59 


Sô (chú) 
- Có khô: Sô mại 
- Ăn cỏ: Phản sô 
(nhai lại) 


- Mẫy cụm từ (cỗ văn): 


Sô nhiêu (kiếm củi, 
lượm cỏ khô; người 
kiếm củi; thô sơ không 
sâu sắc; như Sô nhiêu 
chỉ ngôn); Sô nghị (ý 
kiến thô thiển của tôi) 


LỆ - 


Sô (zhòu) 
- Vết nhăn: Sô VĂH; 
Giá chủng liệu tử bắt 
khả sô (thứ này không 
sợ nhăn) 
- Cau mày: Sô mí đầu 
- Còn âm là Trứu 


59 đã ĐI T 


Sô* (Hv sô; sô) 
(miên sơ; sơ cỗ) 
Hàng dệt không mịn 
mặt: Mặc áo vải sô 
rẻ tiên; Vải nhiễu sô 


ĐF 3f 


Sồ (chú) 
- Chim non: Số điều; 
Sồ kê (gà giò) 
- Mới ra đời chưa có 
kinh nghiệm: Số nhỉ 
- Còn non chưa thành 
hình: Số hình 


HH 5) 55 


Sồ+ (Hv thô; số; sở) 
Cụm từ: $2 sô 
*(dáng nặng nẻ) 
*(đàn bà đã đẻ nhiều) 


Đ ấ1 


Số @shù; shũ) 


- Lượng các đơn vị rời: 
Số học; La mã sô mã 

- Nhiều đối với ít: 
Phức số; Đơn số 

- Nhiều hơn số một: 
Số thiên nhân 

(máy ngàn người) 

- Ý Trời định cho mỗi 
người: Số mạng 

- Còn âm là Số 


Đị ẤM 


Số» (Hv số) 
- Giữ nguyên nghĩa Hv 


- Chả là: Số là 


Đị ấ1 


Sô* (Hv số, số) 


- Tập vở: Cuốn số tay 
- Thoát khỏi chỗ giam 
hãm: Chim số lông 

- Vải bị cắt dễ thả sợi: 
Số chỉ 

- Đường khâu giúp vải 
giữ lẫy sợi: Vắt SỐ 

- Mũi chảy nước: Số mãi 
- Gạch một nét đọc: 
Ngang bằng số ngay 
(lỗi viết Hán tự); Số 
câu văn (thầy đô viết 
nét số bên cạnh chữ 
nào là chê chữ Ấy đở) 
- Chê là quá dỡ: Ý 
kiến bị sô toẹt 

- Nói một hồi dài 
không nghỉ: Số nho 


(nói một tràng chữ hán...) 


St Sạ 


Số+ (Hv trúc số) 


Lỗ mở qua tường mà 
không phải lối ra vào: 
Cửa số lá sách 


p 

Bị ÚL 8 

SỐ* (Hv khẩu đỗ) 
(số: số; lỗ) 
Thiêu lịch sự: Ghế trên 
ngôi tót sô sàng 


Đ 8 


S4* (Hv số; số) 
- To lớn đễ sợ: Đồ sô 
- Doạ nạt: Sửng só 


lá 
Z 
Sôc* (Hv thuỷ súc) 
- Vén cao: Sóc áo lên 


- Bốc đi: Bể sốc đi 
- Lôi thôi: Sốc séch 


Sộc* (Hv tộc; trọc) 
- Các khớp lung lay: 
Bàn ghế sộc sệch 
- Tới mau bất ngờ: 
Từ đâu chạy sộc tới 


J Hỗ lộ lR 
SôÏ* (Hv hoả xuy) 
(hoả lôi: soi*) 
(hoả thôi; thuỷ lôi) 
- Chất lỏng sục lên vì 
nóng: Dâu sôi lửa bỏng 
- Nghe như tiếng nước 
sôi: Sôi bụng 
- Lòng người sốt nóng: 
Thảo luận sôi nổi; 
Sôi máu anh hùng; 
Ào ào như sôi 
- Đẻ thêm: Sinh sôi 
nảy nở 


ññ #§ 

Sồi* (Hv đồi; miên lỗi) 
- Cây cho lá nhuộm: 
Cây sôi 


- Nhuộm bằng lá sồi: 
o vải sôi 


bử, 
Sỗi* Œ lôi vũ) 
Lông non dưới lớp 


lông bên ngoài: 
Vặt kĩ lớp lông sôi 


lấn lấy 

Sỗi* (Hv thực lỗi) 
Tạm bợ, không tính 
kĩ bể lâu dài: Ấn sối ở 


thì; Cà muối sối 
(cà muối ăn ngay) 


HỆ 
^ 
Sôm* (Hv sàm) 
Dáng râu rậm tạp: 
Sôm soàm (xồm xoàm) 


thị 


Sỗn* (Hv đồn) 
- Cụm từ: Sốn Sột 
(*nửa sống nửa chín: 
Cơm mới sốn sột 
chưa ăn được 
*tiếng gãi mạnh: 

Gãi sôn sột) 

- Trung niên: 
Đương tuổi sôn sôn 


lễ lế 


Sông» (Hv thuỷ long) 
- Dải nước (Hv Giang; 
Hà): Sông cái sông con 
- Có dáng như sông: 
Sông Ngân hà 

= 

2 

Sồng* (Hv sùng) 
Dáng tới mau: 

Chạy sông sộc tới 


Sồng—Sờ 


bị 1Ã ER đã 


Sồng* (Hv mộc lộng) 
(tồng; tông; mộc sùng) 
- - Cây cho lá nhuộm 
- Màu xám tro: Vâu 
sông (nâu xám là hai 
màu của nhà chùa) 


ự 


Ẩ 
Sông* (Hv lộng sinh) 


- Chưa chín: Cơm sông 


- Thiếu tế nhị: Sống 
Sượng 


H+ 


Sống: (Hv hoạt sinh) 
- Có sức sinh hoạt: 
Sống lâu trăm tuổi 
~- Linh hoạt: 

Bức tranh sống động 


+ 1 

đl) t 

Sống* (Hv lộng nam) 
(lộng hùng) 


- (Chim) đực: Gà sống 


- Cụm từ: Sống mái 
(*con đực con cái; 
*tranh sức hơn thua) 
- Còn âm là Trống* 


đự ` 
ƒ HẺ ẤN 
Sống: (Hv cốt lộng) 
(cốt tích; sung cốt) 


- Xương làm khung đỡ: 
Xương sống; Sông mũi 


- Bờ đây của lưỡi dao: 


lý 


Sốp* (Hx thủ lạp) 
- Không chắc: 
Bắp thịt nhão SỐP; 
Gô sôp không tôt 
- Còn âm là Xốp* 


Sộp* (Hv ngư lạp) 

- Loại cá lóc da đen 
không có hoa 

h Người lắm tiền 
(tiếng lóng): Tay sộp 


2 
JỆ { tÈ 
Sốt* (Hy hoả tốt; luật) 
(hoả 1⁄2 luật) 
- Nóng: Cơm sốt canh 
nóng 
- Nỗi nóng: Số: gián 
- Bệnh phát nóng rồi 
lạnh: Sốt rét 
- Nóng lòng: Số: ruột 
- Mới ra lò: Tĩn sốt dẻo 
- Trạng từ giúp chối: 
Không còn gì sốt cả 


2 ft KỆ là 


Sột* (Hv đột, trúc đột) 


(hoả tốt; Nôm sục*) 


- Tượng thanh: /⁄ khô 


sột soạt dưới chân; 
Gãi sốn (sột) sột 


- Chất lỏng quánh lại mà 


chưa đặc hẳn: Sôi sệt 


JÈ  ƒ 


Đạp cá chế bằng sống dao | SƠ (p) ba dạng 


RE 

Sông* đv sủng) 

Gỡ khỏi thê kẹt: 

Ngựa sông Cương; 
Đề tù nhân sông chạy 


1. xưa; 2. nay; 

3. bộ gốc 

- So sánh: Thể vô kì 
sơ (thế gian không ai 
bằng) 

- Sánh vai (cỗ văn): 
Sơ phối (lẫy vợ lẫy 


chồng) 

- Còn âm là Thất 

- Chú ý: sách Nôm 
hay lẫn bộ gốc Sơ 
với bộ gốc Túc) 


#] 


Sơ (chữ) 


- Hồi bắt đầu: Niên sơ; 
Sơ hạ (đầu mùa hè); 
Sơ tuyết (tuyết đầu 
mùa) 

- Lần đầu: Sơ bản (bản 
in lần đầu); Sơ luyến 
(yêu lần đầu); Sơ thứ 
(lần đầu); Sơ xuất 
mạo lư (mới bỏ lều cỏ: 


'` mới ra đời) 


- Năm, hoặc mười 
ngày đầu tháng: 

Sơ ngũ, Sơ thập 

- Căn bản; thập nhất: 
Sơ học; Sơ cáp 

- Đầu tiên: Sơ nguyện 
(ý mong đầu tiên) 


Đ 


Sơ (shũ) 


- Cái lược: Sơ fứ 

- Chải: Sơ tẩy 

(chải tóc rửa mặt); 
Sơ trang (chải tóc 
trang điểm); Sơ miên 
cơ (máy chải sợi) 


J§ jÑ 


Sơ (shn) 


- Nạo bùn: Sơ thuỷ đạo 
(vét mương) 

- Lơ thơ không nhiều: 
Cơ điểm sơ tính 

(lơ thơ mấy ngôi sao); 
Tài sơ học thiên 

- Họ xa; không thân 
thiết mấy: Sơ giao; 

Bất phân thân sơ 


- Vô ý: 

Bách mật nhất sơ 
(cần thận mà chỉ lỡ có 
một lần - cũng hỏng) 
- Tia cho thưa: Sơ hoa 
- Xem Sớ (shũ) 


đt 


Sơ (shũ) 


- Rau: Sơ thái tài 
bồi (cẫy rau) 

- Thức ăn đạm bạc: 
Bồ y sơ thực 

(áo vải cơm rau) 


đh. jR đã 


Sơ+ (Hv sơ; sơ; SƠ) 


- Qua loa: Sơ sài 

- Quấy gạo bắt đầu 
sôi: Sơ nỗi cơm 

- Rà tìm (nghĩa Hv là 
“chải”): Sơ chăng ra 
rà chẳng thấy 

- Quên sót: Sơ ý 


4] 


Sơz (Hv sơ) 


Cha mẹ của ông bà 
cố: Ông sơ bà sơ 


_Ð++ˆ 


ft 


S0* (Hv sơ) 


- Sợi ở trái hoặc củ 
cây: Mít này í† sơ nhiều 
múi, Khoai nhiều sơ 

- Cụm từ: Không sơ mui 
gì (mít chăng có múi 
cũng chăng có sơ: 
không ăn thua gì) 

- Còn âm là Xơ* 


lÃ 


Š* (Hv thuỷ từ) 


Nông; không sâu: 
Một giải nông sở 


TjI Rủ 
Sờ+ (Hy thủ sơ; sừ) 
- Mó cho biết: 
Xâm sở voi; 
- Cụm từ: Sở soạng 
(*mó cho biết; 
tìm tồi lâu: Sở soạng 
mãi mà không tìm ra 
giải pháp) 
- Từ đệm trước Sợ* 
để giảm nghĩa: Thấy 
hơi sở sợ 


j Đã 


Sò* (Hv sơ, sơ) 
Dê nhận ra:Sởsởờ 
trước mặt mà không tháy 


DI 

Sớ (shñ) 
- Tờ điều trần tâu 
lên vua: Dâng sớ 
- Xem Sơ (shu) 


Ø tÍf 


SỞ (suð) 
- Nơi chốn: Công sở 
(văn phòng chính 
phủ); 7Trú sơ (nơi ở) 
- Từ giúp đếm các nơi 
chốn: Nhát sở phòng tư 
(một cái buồng) 
- Của mình: 
Sở hữu; Sở quyên 
- Cụm từ: Sở đĩ 
(có việc ấy... là vì) 


ñh tẺ 


Sở (chữ) 
Cụm từ: Cơ sở (“tảng 
đá kê chân cột; *nên 
tảng cho cơ câu) 


lễ 


Sở (chữ) 


T31 


- Trong: Nhất thanh 
nhị sở (xanh và trong) 
- Sạch sẽ gọn ghế: Y 
quan SỞ SỞ 

- Đau khổ (cỗ văn): 
Khổ sở 

- Tên: Sở Khanh (nhân 
vật Truyện Kiêu); 

Sở quÔC (đời nhà Chu 
ở miền Hồ nam Hồ 
Bắc ngày nay) : 

- Cụm từ Nôm: Đáu 
Ngô mình Sở (các bộ 
phận không hợp nhau) 


ƒ ® 
Sõ* (Hv sở; sở) 


Làm thân cách vô lễ: 
Sờm sỡ 


†E MU tễ lE ñÃ 
Sợ* (tâm sạ; tâm sơ) 
(tâm sự; nhĩ sạ) 
(TH shè: tên huyện ở 
An huy) 
- Khiếp: Sợ bóng sợ gió 
- Engại: Thứ nhất sợ kẻ 
anh hùng, thứ nhì sợ kẻ 
cô cùng liều thân; Sợ 
bóng sợ gió (tỉ như 
nghe lá sột soạt mà 
tưởng là quân địch) 


1. 


SởÏ* (Hv nạch sĩ...) 
Nỗi ban: Lên sởi 


EENID3 
Sỡi (shi) 


Âm khác của Sĩ 


M 


Sợi* (Hv miên sĩ) 
- Chỉ; dây: Kéo sợi 
- Quán từ giúp gọi các 


dây mỏng: 
Sợi tóc; Sợi bún 


5 đu 

2® 

SÒTN#* (y sam; y sằm) 
- (Vải) mòn, muôn 
rách: Gáu quán đã sởm 
- Còn âm là Xờm 


BIỆ 

Sờm# (Hv sàm) 
Thân mật quá đáng: 
Sởm số 


$l Bi 
SN # St 2U 
Sớm* 

(Hv kiểm; nhật kiếm) 
(nhật khiểm; tảo sâm) 
(đán khâm; đán liễm) 
(nhật liễm) 

(nhật liễm viết tắt) 

- Buôi mặt trời mới 
mọc: Sớm mái 

- Chưa muộn: Còn sớm 
- Mới có: Lúa sớm 


th 


Sơn (shãn) 
- Đồi núi: Thái sơn; 
sơn băng (núi ở); Sơn 
địa (miền nhiều núi); 
Sơn xuyên (núi sông) 
- Giống như núi: Băng 
sơn (tảng nước đá như 
núi); Sơn căn (rễ mũi 
giữa hai con mắt) 
- Ở trên núi: Sơn địa 
(đất vườn trên núi); 
Sơn phong; Sơn thành 
(làng phố ở trên đổi); 
Sơn tuyên (suối ở trên 
núi) 
- Hay gặp trên núi: 
Sơn chỉ (hoa giùng 


Sờ—Sớt 


giành); Sơn dương (đê); 
Sơn hạch đào (hickory); 
sơn kê (pheasant); 

Sơn tra (hawthorn); 
Sơn trà (camellia); 

Sơn trác (măng cụt); 
Sơn vụ (khoai lang) 

- Cụm từ: Sơn hà (“núi 
sông; *đất nước) 

* Họ 

- Còn âm là San 


#U 


Sơn* (Hv mộc sơn) 


- Cây cho nhựa khi khô 
rất cứng: Đồ sơn mài; 
Sơn son thiếp vàng 

- Thuốc vẽ pha dầu 
chóng khô: Đức tranh 
sơn dâu; Sơn nhà cửa 


l§ t 


Sờn* (sàn; tâm sàn) 


- Mòn sờm nhẹ nhẹ: 
Cô áo đã sờn 
- Nản chí: Chớ sờn lòng 


ll lố 


Sớn* (sán; sàn) 


Sợt; mẻ: Nó trượt ngã 
đâu gối sớn máu 


Xš Tã lại 


Sớn#* (Hv sản) 


(nạch xưởng; xiển) 

- Phân ứng khi sợ: 
Thấy mà sởn gai ốc 

- Mọc mạnh, lớn tươi: 
Cây côi sơn sơ 


J ft 


Sứt* (thất: sứt*; sát) 


Đỗ sang một bên 
từng lượng nhỏ: Chia 


sớt; Bù qua sớt lại 


Sợt—Sui 


k 


SợỢ* (lạt nháy khẩu) 
Xợt xạt nhẹ: Ngã sợt 
da đầu gôi 


kủ 


Su* (thảo sô) 
- Dây leo cho trái ăn: 
Xào trái sH su 
- Rau có củ ăn được: 
s§ưw hào (kohlrabi) 


=H- 

#£ 

Sũ* (tô: TH sf) 
Phiên âm Jesus ra 
(Nôm Chỉ thu; 
Hv Gia-tô) 


JÃ ii BỊ HỆ #5 


Sù* (Hv thù; thủ khu) 
(trù; tà mao; miên sô) 
- Có lông xồm: Chó sử 
- Khiến bộ lông ra xồm 
xàm: Chim sù lông 
- Lù lù: 
Ngôi sù sù một đống 
- Tiếng ho dai dẳng: 
Sử sự 
- Bề mặt không phẳng 
nhẫn: S sì đa cóc 


lW ãi ất 


Sú* (Hv xú; thảo số) 
Loại cây mọc ven cửa 
sông: Bở sông bãi sú 


Kl tl 


Sủ* (Hv ngư số) 
Tên cá (nhiều nơi 
gọi là Thủ*) 


T 


SỤ* (Hv tụ) 
- Cụm từ: Sð sự 


732 


(tiếng ho dai) ` 
- Rất giầu: Giảu sự 


>ˆ 
H9 


Sa#* (Hv khoa) 
Làm dáng: Se sua 


nh E:Í 

Sửa* (Hv khẩu só) 
- Tiếng chó: Chó sửa 
- Từ đệm sau Sáng*: 
Mặt mày sáng sua 


3 


Suân (can) 
- Da nẻ vì gặp lạnh: 
- Lỗi hoạ sĩ TH vẽ 
cảnh núi 


“ 
` 


`x 


Suất (shuài) 
- Chỉ huy: Suất lãnh 
- Vội vàng: Khinh suất 
- Nói khái quát: 
Đại suất như thử 
(đại khái là thế) 
- Thành thực: Trực suất 


l‡ 


Suất (shuăi) 
- Cụm từ: Suất giao 
(*mắt thăng bằng; 
*vật lộn wrestling); 
Khán suất trước 
(coi chừng kẻo té); 
Phi cơ suất hạ 
- Ném xuống; rung 
cho rụng: Suất đả 


$, 
-<‹ 


Suắt (tì) 


Mức tỉ lệ: Lãi suất 


VỆ 
Suất (shuài) 


Con dễ: Tế suất 


: 
/" 


F‹ ` 
Suâật* (Hv miên suất) 
Trục cuộn: Suá? ch¡ 


— 


Ƒ 
Súc (chù) 

Cụm từ (cỗ văn): 
Sách súc (đi chậm) 


ã 


Súc (chù) 
- Vật nuôi quanh nhà: 
Súc quân (đoàn vật...) 
- Xem Súc (xù) 


lễ 

H 

Súc (chù) 
Cụm từ: Trửu súc 
(bệnh giựt da, giựt gân) 


Ì 


SÚC(chù) 
Cao và thăng (cô văn): 
Súc lập 


Súc (suö) 
- Co rụt: Nhiệt trương 
lãnh súc (nóng nở lạnh 
co); Súc biên (sở giảm 
bớt nhân viên); 
$úc đầu (rụt đầu) 
- Thụt lùi: Thoái súc 

- Xem Túc (sù) 


Sức (xù) 
- Nuôi thú: Sức dưỡng; 


LỆ: 


Súc mục trường (trại 
chăn nuôi); Sức nghiệp; 
súc sản 

- Thú vật nuôi: Gia súc 
- Xem Súc (chù) 


-_ ^ 


E5 


Súc (xù) 


- Trữ để dành: Sức 
điện trì (battery); 
Kiêm thu tịnh súc 

(bất cứ thứ gì cũng vơ 
về; cũng chấp nhận) 

- Dưỡng cho mọc: 
Sức tw (đễ râu) 

- Nuôi tư tưởng: 

Súc mưu; Súc ý 


7 lá 


Súc* (thúc) 


(mộc súc) 

Quán từ giúp đếm 
những vật dây: Súc vải; 
Súc giấy; Súc gỗ 


là 'á 


Súc* (Hv thủ súc) 


(khẩu súc) _ 
Lắc nước đê rửa: 
Súc miệng; Súc chat lọ 


ñ Tá là 
Sục* (Hv súc) 


(khẩu súc; thuỷ súc) 

- Sôi mạnh: Sôi sùng 
sục; Nồi gián sùng sục 
- Tìm kĩ: Sục sạo 


Hị 


Sul* (Hv nữ lôi) 


- Thông gia: 
Làm sui với nhau 
~ Còn âm là Suôi* 


133 Sùi—Suông 

"  Ä F HỆ Sung cảnh Hv Thương (nhỏ), 

St TA An Ta : Pháo (to): Nổ súng 
Sùi* (khẩu lỗi; thuỷ lôi) Sún#* (khẩu + tốn) t§ + l 

(thuỷ lai; thuỷ lôi) Răng mòn nham nhớ: ZL 1⁄U _ 

- Nhễu chất bọt, nhớt: Cười trơ răng sún Sung* (Hv sung) 

Sùi bọt mép (tâm sung) Sủng (chõng) 

- Sù sì: Sẩn sài §X lệ - Hả hê: Sung sướng Yêu cho nên hay ban 

- Mấy cụm từ: Sự: sủi In. - Dôi đào (Hv hoá ân huệ: Súng ái; 

(khóc chảy nước mắt SỤN# (Hv cốt ⁄2 soạn) Nôm): Sung sức Thất súng 

nước mũi); Sùi sự (nhục 1⁄2 soạn) (hết được thương) 

[*lên xuống không đều: | - Chất dẻo độn xương: lf 

Đường kinh sùi sụn; Phở sụn „ t§ 

Sức khoẻ sùi sụt; - Đau xương sông: Sung* (Hv mộc sung) R 

*ướt át (có nghĩa giống | Swn lưng Cây sung, một loạ  |Sng* (Hv kim sủng) 

Sụt sùi): Tiết tháng bảy s và: Cơm sung cháo giên |` Cụm từ: Súng soảng 

mưa dám sui sụt] Mĩ (món ăn đạm bạc) (tiếng kim loại chạm 
lš ".a te 

k :u ` h: 

Sủi* (Hv thuỷ lỗi) - Để đầy: Sung điện  |Sùng (chóng) RE lệ l 


(sạc điện); Sung số; Bồ 
Sung; Sung cơ (ăn - 
bậy - cho đỡ đói); 
SHHg qHỮ 


Có bọt bốc lên: 
Nước mỚI sút mà 
chua sôi; Cá sui tăm 


T + 1 - Làm bộ; Sung hảo 
li N hán: Sung nội hành 
SUIN* (sâm; sắm) (làm bộ giỏi nghề) 
(thủ sâm) - Nhận trách nhiệm: 
- Từ đệm trước Họp: Sung đương; Sung 
Gia đình sum họp (vậy) | nhậm: Sung hướng đạo 


- Um tùm: Sưm sê (đóng vai dẫn đường) 


- Lây lòng: Sum soe - My cụm từ: 
mụ Sung nhĩ bát thính 
+ (bưng tai không nghe); 
Sùm# (Hv khẩu sảm) | 5” kì lượng Giỏi 
Tiếng húp mạnh: lắm thì...) 
Húp cháo sùm sụ 
Luš ý + Í Tễ 
HN là Sung (chõng) 
Sụm* (Hv túc sâm) Cây cho ích mẫu 
(thủ sâm) (motherwort): Sung úy 
Sụp xuống và co đúm s: 
lại: Già sụm ‡ BỆ 
J:Ì Sung (chöng) 
hà - Thâp thoáng: Nhân 
Su? (Hv sân) Ảnh Sung sung (Đóng 


Co lại; thun lại: Cuốn 


l người thấp thoáng) 
chiêu sun mình lại 


- Tỉnh thức mong chờ: 


- Cao: Sng sơn 
- Thờ kính: Sửng kính; 


Sũng* (Hv súng) 
(thuỷ sùng; thũng) 


Sùng bái, Sùng phụng | - Bọng nước: Ướt sñng 
(mộ đạo); Sàng thượng | - Bệnh có nước dưới 
(đê cao) da: Chân tay phát sũng 
kh 
5 l 
Sùng* (Hv tâm sùng) | SuôÏ* (Hv nữ lôi) 
- Sượng: Khoai sàng; Ì` Âm khác của Sui*: 
- Ngượng: Sượng sùng Ì Hai nhà làm suôi với 
- Giận: Nói sùng nhau 
-++— 
R D lấn lá 
Súng* (Hv thảo sung) Suôï* (Hv thuỷ lỗi) 
Thuỷ thảo có hoa đẹp: | (thuỷ lỗi) 
Hoa súng đẹp; - Dòng nước nhỏ: 
Củ súng ăn được Múc nước suối 
- Sông dưới âm phủ: 
từ TÑ Suối Vàng (âm phủ) 
Súng (chòng tự lẽ 
Võ khí ngày xưa băn ˆ 
đạn hoa đi không xa Quông* (Hv song) 
(Nôm sông*) 
ĐÀ, - Thiếu gia vị: 
; Canh suông (có rau 
Súng* (Hv súng) mả không đó đÁ thị) 
Võ khí băn đạn, - Nói mà không làm: 
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Suồng—Sư 
Hứa suông Sút cân; 
- Dịch Hv Thanh đạm: | Sa sứt khó khăn 
Suông nhạt - Bong ra, long ra: 
ft ng Giây sút chỉ 
R 
h 
Suồng* tị ii 5š # 
(Hv soan; khẩu sùng) Sụt* (Hv đội xuất) 
Thân mật quá lố: (thủ xuất; suốt) 
Suông sã (khâu đột; thuỷ đột) 
Ẹ quật) : 
- Sụm xuống: 
5t (Ẹ HH PỆ | yỷm 
TẾ TỆ ĐÁ Đế - Hụt bước: 
Suốt* (khẩu tốt; luậ) | Š⁄ xổng hô 
(Hv chuyết: thủ xuất) Bo ben v_. 
thủ tốt; suất; thủ suất banG né d2 (4.4 
KT TÔ) (1 RjjÔg với BhIẾU 


(thủ xuyết, thông suất) 
- (Hiểu) thấu: 

Sáng suốt; Thông suốt 

- Tuốt* lá khỏi cành: 


nước mắt: ,Sg sài 


Ap 2i 


Suốt lá; *thóc khỏi _ | Suy (ch) 
bông: Suốt lúa Loại vải mỏng 
ÝÔ. / _—. 
tt li b.3 
Suôf* (mộc tốt; luật) : 
Lõi có quần sợi chung b> hêy the, 
quanh: Suô chí; Lãn tắc suy (lười sẽ 


Thợ dệt chỉ gang cuộn 
(rOH§ COH SHỐI năm 
trong lòng con thoi 


không khá); Suy thoái; 
Suy Về; Swy hủ (cổ văn); 


Thị lực suy lạc 
“- 4#ˆ Llựy (mắt mờ yêu) 
Í, 1Ƒ Hi - Xem Suý (shuäi) 
—. A 
RÚ BW: BÀ 
SỤp* (Hv lập; lạp; lạp) 
(túc lập; túc lạp) Suy (ch") (cổ văn) 
(túc 1⁄4 thế) - Cười nhạt (có ý chê): 
- Yếu đi dần dần: Suy tiểu 
Š⁄y Sụp - Tượng thanh: Suy 
- Xụm xuống: Đổ sụp; | suy (âm thanh chiên 
Sp lạy rán; chất liệu cháy; nói 
chuyện thì thầm...) 
Sút* Tế 
(Hv tốt; thuỷ tốt; suất) Suy (tu) 
- Kém đi: - Đây về phía trước: 


Suy lực; Suy xa; Ba 


môn suy khai (đây của); 


Suy đảo; Swy phiên 
(đánh đỗ) 

- Đề cao thêm: 

Suy tôn; Suy sùng 

- Đây đi: Bả trọng đảm 
từ suy cấp nhân gia (đồ 
trách nhiệm cho người); 
Suy trần xuất tân (bò 
cũ đi, đem mới ra; bới 
cũ mà tìm ra cái mới) 

- Bầu người làm việc: 
My cử 

- Xay: Suy điểm bạch 
miền (xay ít bột mì) 

- Cắt tỉa: :SMÿ đâu 

- Từ nhiều trường hợp 
luận nguyên tắc: 

Loại suy; Suy đoán 

- Còn âm là Thôi 


_—__- 


+ 


Suy (shuäi) 
- Sa sút dần: Suy bại; 
Suy vì; Lại tắc suy 
(lười biếng sẽ sa sút) 
- Sức khoẻ sa sút: 
Suy lão; Kí ức lực suy 
thoái; Suy hủ (cỗ văn) 


bê 


Suy (ch) 
Ngu sỉ (cỗ văn) 


H Jụ 


SuÝý (shuài) 
Xem Soái 


] 


SuÝ (shuăi) 
Xem Suy (shuãi); Soải 


li 


SUÝ (chuài) (cỗ văn) 


- Rán sức: Tránh suý 
- Xem Suỷ (chuãi; chuãi) 


SUỶ (chuãi) 
- Dấu trong áo: ,Suÿ gi 
hoài lí (ôm trước ngực) 
- Xem Suÿ (chuăi) 
Suý (chuài) 


Ti 


SUỶ (chuăi) 
- Ước chừng: Suy trắc; 
Suỷ độ 
- Xem Suỷ (chuãi) 
Suý (chuài) 


2‡ 


Suyễn (chuăn) 
Gặp nhiều điều bất 
hạnh (cô văn): Suyễn _ 
ngộ; Mệnh đồ đa suyên 
(suốt đời hâm hiu) 


tị 

“Hi 

Suyễn (chuăn) 
- Hỗn hễn: Suyễn khí 
(*#thở mạnh lấy hơi; 
*nghi lây hơi); 
Suyên tức (nghỉ xà hơi) 
- Bệnh siễn 


HỤ J] 

Sư (shn) 
- Thầy dạy: Sư phụ; Sư 
phó; Sư huynh (lỗi các 
sư và ni cô gọi nhau) 
- Của thầy: 
Sw máu (vợ của thầy) 
- Mẫu để bắt chước: 
§ư biểu (giỏi và đạo 
đức đáng làm mẫu) 
- Kĩ sử giòi nghề: 
Công trình sư 
- Quân đoàn có tướng 
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Sư—Sức 


chỉ huy: Bộ bình sư; 
Ban sư (kéo quân về) 
- Quân đội nói chung: 
Chính nghĩa chỉ sư 


F^xaø rax 
ẩnh Jñh 
Sư (shãi) 
Cái rây lọc bột 


Tị TỊ 


Sư (shï) 
- Động vật loại cọp: 
beo: Sư tư 
- Giỗng con sư tử: 
Sư thân nhân diện 
tượng (Sphinx) 


Hil 


Sư? (Hv sư) 
- Thây chùa: Nhà sư 
- Cụm từ: Sư tứ Hà 
đông (vợ dữ - lấy từ 
thơ Lí Bạch) 


MT ĐH 


Sư (s) 


Óc sên: Loa sư 


9 ?I 


Sừ (chú) 
- Cái cuốc 
- Sử dụng cuốc: Sử 
thảo (giẫy c) 
- Khử trừ: Sử gian 


lì 


Sứ* (Hv mộc sử) 
- Bông ngọc lan (tiếng 
miễn Nam) 
- Hoa đại (frangipam)): 
Sứ cài (miền Nam) 
- Loại hoa có thân cây 
giống cây đại: 
Hoa sử Thái lan 


- Loại chuối nhỏ trái: 
Chuối sứ 


l: 


Sứ (shD 
- Sai đi làm công tác: 
Sứ giá (người được sai), 
Sứ thần (vị được vua 
hay chính phủ sai đi) 
- Xem Sử (shï) 


1£ 
⁄ê HỆ 
Sứ* (Hv từ; ngoã sử) 


Đất nung tráng men: 
Đồ sứ đẹp hơn đó sành 


lLi 


Sử (sh) 
- Dùng: Sử dụng; Sử 
kình (lây hết sức); Sử 
tính tử (nỗi giận) 
- Có tác dụng: Giá chỉ 
bit hẳn sử hảo 
- Sai bảo: Sử nữ (đầy 
tớ gái) 
- Giúp tạo nên: Sự 
nhân cao hứng; Kiêu 
ngạo sử nhân lạc hậu 
- Nếu: Giả sử 
- Xem Sứ (shì) 


củ 


Sử (sh)) 
Ghi việc nước đã qua: 
Sử sách; Sự học; 
Sử liệu; Sử tiền (trước 
khi có sử) 


3k 38 


Sử (shD 


- Lái xe, tàu, thuyên: 


Hoà xa sự xuất xa trạm 


(lái xe lửa ra khỏi ga) 
- (Xe, thuyền) chạy 
mau: Tát sự nhị quá 
(chạy vụt qua) 


ở 


Sự (shì) 
- Công chuyện: Quốc 
gia đại sự, Sự sự (mọi 
chuyện); Sự tình 
- Tai nạn: Sự cố; Xuất 
sự (gặp tai nạn); Bình 
an vô sự; Sự chủ (kẻ 
gặp nạn) _ 
- Nhiệm vụ phải làm: 
Hữu sự đại gia tô 
(thấy việc ai cũng 
tham gia) 
- Hầu hạ: Sự phụ mẫu 
- Ra tay: Bắt sự sinh 
sản (không lo làm ăn) 


j Rii 


Sưa# (Hv sơ; tửu sư) 
Từ đệm sau Say*: 
Say sưa tôi ngày 


Sứa* (Hv trùng sứ) 
(ngư sứ) 
- Sinh vật Hv gọi là 
“Hải triết”: 
Nhữn như sứa 
- Nhát lắm: Miệng hàm 
gan sứa (nói bạo mà 
nhát); Nhát như sứa 


Ƒl ii 1# 


Sửa* (Hv sở; thủ sở) 
(sứ; sử) 
- Chữa đồ vật cho lành: 
Sửa đồng hô 
- Điểm cho thêm đẹp: 
Sửa sang nhà cửa để 
ăn Tết 
- Răn bảo nghiêm 
khắc (tiếng nói chơi): 
Bị sửa lưng 
- Tiêu thụ hết (tiếng 
nói chơi): Một mình 
sửa hết nôi cơm 


- Không lâu nữa: Sắp 
sửa : 
- Từ đệm sau Săm* 


l§ Jị i 

Sữa#* (Hv thuỷ sứ) 
(thuỷ sở; nhũ sở) 
- Đồ ăn (Hv gọi là Nhữ): 
Tối sâm banh sáng sữa 
bò 
- Tên trái cây: 
Trái vú sữa 
- Răng tạm của con nít: 
Răng sữa 


k; 
Sựa* (Hv khẩu sự) 


Sữa con níÍt oẹ ra: 
Mơi sựa 


Mi lj 


Sức (chì) 
- Sắp đặt lại cho có thứ 
tự (cỗ văn): Chính sức 
- Giữ đúng phép: 
Cần sức 
- Lệnh truyền: 
Nghiêm sức 


l: H 

Sức (shì) 
- Trang điểm sắc đẹp: 
Phục sức; Song sức 
(ngày lễ sửa cửa số 
cho đẹp) 
- Trau giỗi cho đẹp: 
Tu sức văn chương 
- Lễ chữa mình: Sức tư 
(cí bộ ngôn) 
- Đóng vai kịch: 
Sức Trương Phi 


}) 3 3 ñ lh 


ỨC" (Hr lục; cự lụs) 


(thức; sức; sức) 


Sực—Sưởng 
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- Lực của Hy: 

Hạng Võ, Lã Bỗ có sức 
khoẻ hơn người 

- Nghị lực: Kán sức 
(dùng hết nghị lực) 

- Hết mức ước ao: 
Mặc sức 

- Giấy quan trên 
(không phải từ vua) 
xuống lệnh: Có giấy 
sức dân làng đi hộ đê 
(Hán Việt hoá Nôm) 


7Ù É "ñ 
Sực* (lực; tâm lực) 
(trực; khâu trực; súc) 
- Chợt: Sực nhớ; Sực 
tỉnh 
- (Hương) toả mạnh: 
Sực nức cả thà 
- Cụm từ: Sừng sực 
(nóng bức khó chịu); 
Nóng sừng sực 


Sừnz 
(Hv nhục sơn; sườn*) 
Tiêng nhai sụn: Sửu sựf* 


3 


Sưng* (Hv nạch lăng) 
- Da phông lên: 
Sưng vêu mặt 
- Nói xia xói: Sưng sia 


đã 

Sừng* (Hv giác lăng) 
- Góc cứng ở đầu mây 
con thú (Hv Giác): 
Bẻ gãy sừng trâu 
- Có vợ ngoại tình: 
Bị cắm sừng 
- Một mình cao và oai 
VỆ: Sừng sững 
- Ra vẻ doạ: Sưng số 
- Ngang bướng: .Sng sở 


% 


Sứng* (Hv sảng) 
Ngạc nhiên: Sứng : sốt 
Đứng sửng tại chỗ 


Sững* 
(Hv sảng; túc sản) 
- Oai nghiêm và cao: 
Sừng sững giữa trời 
- Ngạc nhiên: 
Sfng sở 


Z2ÖỐ 1 

AE 

Sước (chuò) 
(1. nguyên dạng) 
@. biến dạng ra bộ 
gốc giúp viết các tự 
hàm ý di chuyển) 
- Còn đọc là “Xích”; 
“Quai xước” 


lÚ 


Sươi* (sai nhục) 
- Thịt ướp muôi nhạt 
- (Bậc vị vọng) khó 


chịu trong người: Sươi 


đa (Se da) 


Mf 
Sưởi* (Hv hoả sĩ) 
Hơ cho âm: Lò sưởi 


RM lể 


Sườn* (Hv nhục sơn) 
(nhục sàn) 
- Hông: Xương sườn 
- Mái dốc của đồi núi: 
Trên sườn đôi 


l 
Sườn* (Hv lương) 
Khung cốt: Sườn nhà 


l§ 1ù 


Sương (cäng) 
- Tục tăn: Sương tục 
- Xem Sương (chẽn) 


l8 tù 


Đương (chẽn) 
Cụm từ bình dân 
Hàn sương (*khó coi; 
*lem nhem đáng 
thẹn; *bị chế nhạo) 


si 
#R 
Sương (shuäng) 

- Hơi nước đông gần 
mặt đất: Sương đông 
(frost); Dày gió dạn 
sương (phơi sương gió: 
không được che chở) 

- Giống như Sương: 

Thị sương (phần trắng 
rắc lên trái hồng khô) 

- Lớp kem xốp trên 
bánh ngọt: 


Đường sương (frosting) 


- (Tóc; lá...) ngả màu: 
Sương diệp (tới thu lá 
đổi màu; do đó Sương 
có nghĩa là Thu; Niên) 


ñỗ No 


Sương (shuäng) 
Tên chim (ở cô thư): 
Túc sương 


li 


Sương (shuäng) 


(rương và lồng: hành lí) 
- Vật có hình hộp: 


Phong sương (ông bễ) 
~- Còn âm là Tương 


JR JR 


Sương (xiăng) 


- Chái nhà: 7ây sương 
(Mái tây - tên cuốn tiểu 
thuyết của Vương Thực 
phủ với hai vai Oanh 
Oanh và Quân Thuy); 
Tam chính lưỡng sương 
(nhà ba gian hai chái) 

- Toa xe lửa 

- Bao lơn riêng biệt ở 
rạp hát 

- Khu ngoài thành: 
Thành sương (cả nội 
thành và phụ cận) 


}R 


Sường* (Hv sàng) 


Có phân sượng: 
SƯỜNG SƯỢNG 


lở tú 


Sướng (chàng) 


- Xuôi Xẻ: 

Sướng hành vô trở 

- Tha hồ: Sướng sở 
dục ngôn (tha hỗ nói); 
Sướng tiêu (bán chạy) 


độ "Bi Đ 


Sướng* (Hv sướng) 


(xướng; khoái) 
Khoái chí: Sương sướng 


Đàn bà goá: Sương phụ 78 


Tả 


Sương (xiang) 


Sưởng (chăng) 


Ngày dài (cỗ văn) 


- Cái rương: Bưu sương | tt 


(hộp thư); Bì sương (va 


lị da); Sương lung 


Sưởng (chăng) 


T31 Sưởng—Sửu 


Áo ngoài: JII Bừ Hà (như xe...) vụt qua Fýủ 


Đại sưởng (overcoat) 


Sứt* (thất; sắt) LÊ] Sưu (zhöu) 
Hà (khâu sức) Nói bịa (xem Sảo): 
Thiếu một mảnh nhỏ: |SWU(sõu) - Biệt hô sưu liễu 
Sướng (chăng) Sứt môi; Sứt răng - (Thức ăn) thiu:_ (đừng bịa chuyện) 
- Khang trang: Khoan Phàn thái sưu KV và, 
Sưởng (cơm rau thiurôi) $ 
- Hở mui: Sưởng xa 7] sh Mì - (Tư tưởng) khó chấp | ^~ 
(toa xe lửa chỉ có sàn); Sựt đực; lậU nhận: Sưu chủ ý Sứu Gào) 
Sưởng khai (mởtoác), | (Khâulực) Thứ yêu (cô văn): - 
Sưởng trước hoài (bộ KH phát ra khi nhai Kg Sửu thất (phòng nhì: 
tâm) (không cài cúc) sụn: Sửn sự Si (Ghi vợ bề) 
Š y - Hong gió cho khô, 
2 Jl/ . 
fì li l : cho nguội: Táy đích y 1 
Sượng* (ty thượng) Sưu (su) (cổ văn) phục sưu can liễu Sửu (chõu) 
đớn “| Đái: Sưu huyết - Tiếng gió vì vu: - Chỉ thứ hai ở 12 Chỉ, 
Set : biệt 2 ` Sưu sưu biêu tượng là con Trâu 
Ptrg:-BegiVAo Rau ÐllL: sai, 7 - Giờ từ 13 đến 15 
đánh dạn ra chào - Xấu: khó €öi: 
mà lại không dẻobở: |-Tìimbắ: Sưu (söu) (người xấu xí); Sứu 
bỆ ` “4R lài £ Sư bộ (tìm bãU); - Quán từ giúp gọi tầu biểu công (khoe công 
N s. rà SH HE Sưu tra chứng thuyền: Đại thuyển trạng tài cán quá lô); 
Big 2 206218366662 (trát bắt người); ` tam sưu (thuyên lớn ba | Sửu điện mục (hình 
Sưu dịch (nhà TƯ ỚP chiếc) dạng khó coi); Sửu 
#8 Xa HỆn ki - Hay đọc là Tao hoá (*làm cho ra khó 
⁄ 0T VU IẠN, coi; *bôi lọ); Sửu lậu 
Sướt? (Hv sáu - Sưu thuế, Sưu tâm; khó coi x. Sử 
- Gần sát: Đạn bắn sướt ƒ ề ? QEHÔ CÓU) DU DH: 
ta tại „ OEI QHẾP Mi VU) văn (chuyện tai tiếng); 
_“~ đề: 3 SỜ - Mây cụm từ: Sưu (chöu) Trường đắc bắt sửu 
Ề “hen th bì 1t nvh Sưu la (*ủm tài liệu; | Bệnh mới khỏi leoi.cũne được) 
- : q ì ân tài): ) 
€ “tìm nhân tài); Su - Điều bậy, chướng 
thân (Khám xem có J8 mắt: Sửu sự; Sửu văn 
PS mang theo loại gì luật S nhà) (scandal) 
cắm hay không) ưư (söu : - Vai hề: Sửu giác: 
Sượt? (Hv sá) Từ đi sau Cù để gọi tập oi hít Xe 
- Rách nhẹ: Sượt trá : : Sưu kịch (tuông hệ); 
7a ốc. |G) DỢARIE CÓ Thủ thái bách xuất 
: Dáng thở dài: Sượr càng phía sau đít: (làm trò hễ cho thiên hạ) 
(sườn) sượt ưu (söu) Củ S 


- Bọng nước: Sãng sượt | Tiếng động khi có vật 


JÈ Ta thán; Bì ta 
HH 127 - Cụm từ: 7ø lai chỉ 
Ta@ä - thực (của bễ thí nềm 
- Những, mây: Giá /a cho cách khinh bỉ) 
(những cái này); 
Tiên ta nhật rử (cách RE 
đây mây ngày); 
Hảo ta nhân (khá Ta (chài) 


Khỏi bệnh (cổ văn): 
Cưu bệnh sơ ta 
(đau lâu mới khỏi) 


tế Mễ 


nhiều người) 
- Cụm từ: 7z vi 
(có phần nào); 
Ta vi hữu điêm nhỉ 
thống (hơi hơi đau) 


JÈ, H&k 'Ta (cuó) 
— H Ướp muối: 
Ta* (Hv ta) Ta ngư 
- Lỗi tự xưng trong văn 
thơ: 7a say môi É5 
- Người ló : 
gười lớn tự xưng Ta (die) 


Có ta đây 

- Lối tự xưng với người 
thân: 7a với mình 

- Đông người tự xưng 
với nhau: Nước ta; 
Chúng ta, Nhà ta 

- Ay: Anh ta; Chị ta 


- Người cha; phụ thân 

- Lời tôn xưng với 
người cao tuôi, hay vị 
vọng: Lão ta (bố) 


lli 


- Hò khoan: Đô ra Tà G4) 
- Nghiêng lệch: 
"H K= l Trụ tử hữu điểm tà 
Ta (zán) (cột hơi lệch); Tà :hể 
- Chúng ta: Ta môn rự (chữ nghiêng) 
- Tôi hay Mày - Trật; sai lạc: Ẫ 
(tiếng bình dân) Tà lộ (đường sẽ khiên 
người ta đi lạc hướng) 
né - Cụm từ: Tà đương 
(mặt trời xế bóng) 
Ta diẽ; juẽ) - Đường hypotenuse ở 


- Than thở (cô văn): tam giác vuông: Tà biên 


3) 


Tà (xié) 

- Không ngay thẳng: 7à 
đạo (đường sẽ đem tới 
chỗ hư hỏng); 

Cải tà qui chính 

- Làm hại sức khoẻ: Tà 
khí, Phong tà; Hàn tà 

- Xem Tà (yé) 


3) Ủ 


Tà (y@ 

- Từ cổ văn giúp hỏi; 
nghĩa như Na (ye): 
Tà thị thuy (ai đó?) 

- Cụm từ: Äạc /à (tên 
một bảo kiếm ngày 
xưa) 


?‡ 1Í 

Tà* (Hv tà; tà) 

- Thư thái không lo ngại 
gì: Cứ sống tà tà 

- Tiếng Chân lạp có 
nghĩa là “Ông”; tên 
nhiều làng gần biên 
giới Miên: Tà Lôi... 


l 


Tá (zuð) 

- Giúp: 7á 1ƒ (giúp làm 
công tác); 7á chứng 
(người hoặc sự kiện 
giúp chứng minh) 

- Đi cùng: 7á san (ăn 
kèm với cơm) 


- Cụm từ: 74 rửu [uống 
rượn với bạn (cỗ văn); 
thức ăn giúp nhằm 
rượu] 


tl 

H 

Tá Ggiè) 

- Vay mượn: Cân nhân 
tá tiên (đến hỏi vay 
tiền); Tá cứ (giây 
nhận chịu nợ: IOU); 
Tá quang (mượn ánh 
sáng: xin lỗi, phiền 
ngài tránh lối đi); Tá 
điền [người mướn 
(thuê) ruộng]; Tá 
đao sát nhân (mượn 
tay kẻ khác mà giết); 
Tá hoa hiển Phật 
(mượn hoa cúng 
Phật) 

- Cho mượn: Tá cấp 

- Dựa thế: Tá cố sinh 
đoan (tìm cớ gây sự) 


8 
'Tá (xiè) 


Âm khác của Xả 


+ 3 


Tá* (Hv tả; tà) 
- Một lố 12 chiếc: 
Một tá bút chì 
- Gì vậy?: Đâu tá? (ở 
đâu vậy?) 
- Kẻ phục dịch: 7ôi /á 


⁄a 


'Tả (zuð) 

- Phía trái: Tả xung hữu 
đột; Hướng tả chuyên 

- Phía đông: Sơn ta 
(mạn đồng núi Thái 
hành: miễn Sơn đông) 

- Thích cấp tiễn: Đô hữu 
Tả Trung Hữu (đủ các 
khuynh hướng) 

- Khác lạ: Ta tì khí (tính 
nết kì cục) 

- Lằm: Mế tưởng tả liễu 
(bạn nghĩ sai rồi) 

- Đối chọi nhau: 

Ý kiến tương tả 

- Tên: 7a đø (làng trong 
tỉnh Hà tĩnh quê một 
nhà địa lí nỗi tiếng); 

Tả truyện (tác phẩm của 
Tả Khâu minh đời 
Xuân thu bên TH) 


85 
Tả (Gxiš) 
- Viết: 
Tả đắc nhất thủ hảo tự 
(có gân tay viết đẹp) 
- Giúp viết: Giá chỉ 
bút bất hảo tả (bút này 
viết không được) 
- Viết văn: 
Tả thi; Tà nhật kí 
- Giúp hình dung: 
Ta canh 
- Vẽ: Tả sinh (vẽ theo 
cảnh thiên nhiên) 
- Cụm từ: 7ả ý 
(lối viết thảo rất bạo) 
- Xem Tả (xiè ở dưới) 


Ñ 

'Tả (xiè) 

- Cụm từ: Tả ý (dễ 
chịu; khoái) 

- Xem Tả (xiš ở trên) 


l§ Ì5 

Tả Giè) 
- Chảy mạnh: 
Đại giang bôn đằng, 
nhất tả thiên lí 
(Trường giang chảy 
đài suốt ngàn dậm) 
- Tháo đạ: 
Thượng thô hạ tả 
- Vịnh chung quanh có 
san hô: lagoon): 7¿ hô 


'Tả* (Hv thuỷ tả) 

- Dạng vật nhẹ rơi: 
Lá vàng la tả 

- Vũữa rã: Vôi tả 


'Tả* (Hv y tả) 
Dáng rách nát: Tả tơi 


‡ †h 
'Tã* (Hv y tả; y lã) 

(y 1⁄2 tạ) 
- Đồ lót trẻ nít: Thay tã 
- Mảnh vải vá vào áo để 
ra dâu có đại tang 


lý l§ 
Tấ* 
(Hv thuỷ tả; thuỷ tả) 


Cảnh mưa kéo dài: Trần tã 


Hi TÃÌ 
'TẠ (xè) 
- Cám ơn: Ða (g (tiếng 


Đài loan Hương cảng); 


Tạ tạ (tiêng lục địa); 


Tạ liêu hựu tạ (cám ơn 


nhiều lần) 
- Mượn cớ: Tạ bệnh 
- Xin miễn thứ: 


739 


Kính tạ bắt mẫn (không 
vâng lẹ được, xin lỗi 
vậy) 

- Hoa... héo rủ: Tàn tạ 

- Từ bỏ (cổ văn): 7g 

chức; Tạ thể (chết) 

= Họ ' 


Tạ Gxiè) 
Nhà nhỏ xây giữa khu 


bằng phẳng: Thuỷ tạ 
(mái nhà cất giữa hồ) 


li 


Tạ Q0 
- Vật lót bên dưới (cỗ 


văn): Tạ quan (đệm cỏ 


lót xác chết nằm trong 
quan tài) 


- Ngôn ngang như bị sói 


giẫm: Lang tạ 


1H Ÿñ 


'Tạ* (Hv đâm; đảm) 
Trăm cân (Hv Đảm): 
Một tạ ta bằng 60 cân 
công mẽ (60 kg) 


fF 


Tác (zuò) 
- Làm: Tác công khoá 
(làm bài); Tác báo cáo 
(làm bài tường trình); 
Tác ác; Tác quái; 
Tác nghiệt 
- Dậy ban sáng: 
Nhật xuất nhí tác 
- Viết văn: Tác giả 
- Giả tảng; làm bộ: 
Cố tác nộ (vờ giận) 
- Nhận xét sai: 
Nhận tặc tác phụ 
(tưởng lầm giặc là bố) 
- Cảm giác: 
Tác lãnh (thây lạnh) 


Tả—Tạc 


- Đóng vai: 
Tác ngôn phiên 
(làm thông ngôn) 


Z 
Tác (suð) 
Xem Sách 


fF ấ 


Tác* (Hv tác; tác) 
- Vỡ vụn: Taï tác 
- Cao niên: Tuổi tác 
- Tiếng gà mái: Con 
gà cục tác lá chanh 


lÌ? 


Tạc (zuò) 

- Cây sồi: Tạc lịch 

- Tảm cho tơ đệt nhiễu: 
Tạc tàm :rà (vải nhiễu) 
- Còn âm là Trách 


‡E 
Tạc (zuò) 
-Xâu hô: Quí tạc 


JF 


Tạc (uò) 
Bày đồ cúng ra ăn 


ÑF 


'Tạc (zuò) 
- Cụm từ: Thờ rạc 
(*chủ khách đối âm; 
*trao đổi thân thiện) 
- Xem Thố (cù) 


+ li 

'Tạc (zuò) (cô văn) 
- Lễ phải cãi không lại: 
Tạc tạc chỉ ngôn: Tạc 
tạc hữu cứ; Tạc không 

9 

(luận xăng mà khó cãi) 
- Cái hèm thợ mộc: 


Tạc—Tài 740 
Phương nhu viên tạc ỳ⁄ ¡8 Ni tt - Người có nhiều khả 
(mộng vuông mà Nội Á năng: Nhân tài 
hèm tròn!) Tách* (Hv tịch) Tai ứœaÐ - Cung nữ cấp thấp: 
- Xem Tạc (záo) (thuỷ tích; trích) tàn đit khích Tài nhân — _ 
: Đà, ĐỀN to nh nỗ: ỊCh nội lực - nh. - tn 
ch tác tác táu (mới tới đã bỏ đi 
_ A lá EtN Lủh - Có như vậy mới...: 
Tạc (záo) 1h Tai (sai) Tài hữu lực lượng 
- Đục đếo: H : (như vậy mới khoẻ) 


Tạc tử (cái đục); 
Tạc tỉnh (đào giễng) 
- Bôi trát: Tạc mật 
(trát kẽ ván tầu) 

- Ương ngạnh: 

Tạc tử (chết) Jí (1ẽ) 
nhỉ (gã ương bướng) 


HỆ 


Tạc (zuó) 
Hôm qua: Tạc thiên; 
Tạc vấn (chiêu qua) 


XE lễ 

Tạc (zhá) 
- Chiên đậm đầu: 
Tạc đậu hủ; 
Tạc cao (bánh cam) 
- Xem Tạc (zhà) 


kÈ lễ 

Tạc (hà) 
- Nỗ tung: Tạc đạn; 
Cam du tạc dược 
(dynamite) 
- Phá tung: anh tạc; 
Tạc kiêu (bắn phá cầu) 
- Nỗi nóng: 
Phé bộ khí tạc liễu 
(khí phôi nỗ tung) 
- Xem Tạc (zhá) 


sân 

Tạc* (Hy tạc; tạm) 
- Đẽo khắc: Tạc tượng 
- Nhớ mãi: Tạc dạ 


Tách* (Hv thạch tích) 
Cái chén nhỏ: 
Tách rượu; Tách trà 


ñÌ 
Tách* 
(Hv tích; tích đao) 
Tia cho rời: Tách đôi; 
Tách ba; Tách bạch 


l4 

Tạch* (Hv hoả tịch) 
Tiếng lửa nỗ, nỏ bật...: 
Lạch tạch; Tì tạch) 
Ná buông tên kêu cái 
tạch 


'Tai (zãi) 
- Hoạ lớn: Thiên tai; 
Thuỷ tai, Trùng tai; 
Can tai, Hạn tại 
(lâu không mưa) 
- Điều không may: 
Một bệnh một tai 
(không đau ốm không 
hoạn nạn øì); 
Tam tai bát nạn 
(vận đen dôn dập) 


DỲ 

Tai (zãi) 
- Tiếng than ở cổ văn: 
Ai tai!; Nguy ta 
- Tử hay kết câu hỏi: 


Hà tai (tại sao? ở đầu?) 


Mang cá: Tai cái 
(vảy bên mang) 


bh 

hà 

Tai (sãi) 
Má hai bên mặt: 
Tai tuyến viêm (bệnh 
quai bị sưng má); 
Tai thác (cái đệm má - 
cằm - gắn \ vào tiêu và 
trung đề cằm) 


HẠ nh bị: 

Tai* 
(Hv nhĩ tư: nhĩ 1⁄2 tai) 
(nhục tư; tư hiệt 
- Cơ quan đề nghe 
- Giống cái tai: 
Tai hông (cuống trái 
hồng); Quản xăn tai 
hồng (xăn sát vào 
chân); Nấm tại mèo 
(nằm mỏng và quăn) 
- Nghe lén: Có tai mắt 
(thám tử) mọi nơi: 
Tai vách mạch dừng 


- Lời đồn xấu: Tai tiếng 


- Bậc cao cả trong xã 
hội: Tai to mặt lớn 

- Trăng lạt: Tai tái 
(xem Tái tái) 

- Từ đệm sau Tóc*: 
Tóc tai bởm xờm 


+ 

Tài (cái) 
- Khả năng đặc biệt: 
Đức tài kiêm bị 


M 


Tài (cái) 


- Gỗ ván: Mộc tài 

- Hòm đựng xác chết: 
Quan tài 

- Vật cần dùng để chế 
biến: 7ài liệu 

- Năng khiếu: Nhân tài 
thi giáo (dạy theo năng 
khiêu từng người) 

- Người tài: 

Nhân tài nan đắc 


R] Mj 


'Tài (cái) 


Của cải: Tài sản; Tài 
chủ; Tài phiệt; 
Tài chính (finances) 


R 


'Tài* (Hv tài) 


Lối chơi bài: Tài bàn 


Đi 


Tài (cái) 


- CẮT rọc (giấy, Vải...): 
Tài phùng (thợ may) 

- Cắt bớt: Tài giảm 

- Đuôi khỏi sở: Tài 
điệu; Tài viên (giảm số 
người làm trong sở) 

- Quyết định: Tài phán; 
Độc tài 

- Phạt vạ: 

Kinh tế chế tài 
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Tài—Tàm 


# 

Tài (zãi) 
- Cây cây: Tài thụ; Tài 
hoa; Bản tài (cây cây 
trong chậu: bonzai) 
- Trông (cột...): Tài 
điện tuyến can tứ 
- Gán ghép; đỗ vạ: 
Tài thượng tội danh 
- Ngã đỗ: Tài đáo 


Tái (zài) 
- Lần nữa: Tái giá (đàn 
bà lấy chồng lần nữa); 
Tái kiến; Tái phạm 
- Còn nữa: Tái quá kỉ 
niên (mầy năm nữa) 
- Hơn thể nữa: Âm 


- Nút đậy: Tái tử 
- Xem Tái (sài); Tắc 
(sẻ) - 


ĐH, SÃ 
'Tái (zšăi) 
Xem Tải „ 


TẾ TẾ 

Tái (sài) 
- Đua thể thao: Tiúc 
câu tái; Tái mã 
- Cụm từ: Tái quá 
(vượt qua; giỏ! hơn); 
Tái quá lão hồ 
- Phiên âm: 
*Tái lộ lạc (celluloid); 
*Mã tái khắc (mosaic) 


thanh tái đq¡ (vặn cho l 


lớn tiếng thêm) 

- Ngoài ra, hơn nữa: 
Tái như, Tái giả. 

- Cụm từ: Tái bắt; 
Tái tắc bất nhiên 
(nếu không thì...) 


Tái (sài) 
- Điểm chiến lược: 
Biên tái (điểm hiểm 
yêu ở biên thuỳ) 
- Phiên âm: Tái nội gia 
nhĩ (Senegal) 
- Xem Tái (sãi); Tắc (sè) 


Tái (sãi) 
- Dồi chặt: Sương tử 
tiểu thái mãn, hoàn 
khả dĩ tái tái điểm 
đông tây (rương còn 
chỗ, cứ nhét thêm) 
- Nghẹt: 
Thuỷ quản tái trú liễu 
(ống nước kẹt rỗi!) 


Tái* (Hv nhục tái) 
- Thịt thui: Bê /ái 
- Nhợt nhạt: Tai (/ái) 
tái; Sắc mặt tái mét 


ĐỂ, TÄ 

Tải (zăi) 
- Năm: Nhất niên bán 
tải (từ sáu tháng tới 
một năm); 
Thiên tải nhất thời 
(ngàn năm một thuở) 
- Ghi thành chữ: Cứ 
báo tải (cứ các báo); 
San tái (đăng báo) 
- Còn âm là Tái 
- Xem Tải (zà1) 


ĐÀ, ĐÁ 

Tải xài) 
- Chuyên chở: Tải ba 
(carrier frequency); 
Tai khí xa (xe chở 
hàng: truck) 
- Suốt: Phong tuyết tải 


đô (tuyết rơi suốt đọc 
đường) 

- Làm nhiều việc một 
lúc (cổ văn): Tải tiểu 
tải ngôn (vừa cười vừa 
nói); Tải ca tải vũ: 
Mãn tải nhỉ quy (thành 
công trở về) 

- Xem Tải (zăi) 


# 


Tại (zài) 
- Hiện có; hiện ở: 
Tại áp (hiện bị giam); 
Tại đào (hiện đương 
trốn); Tại tiễn (ngày 
xưa); Tại vị (đương 
cai trị) 
- Làm thành viên một hội 
- Tuỳ như: Sự tại nhân 
ví (sức người là thành 
phần chính) 
- Mây cụm từ: Tại án 
(ghi vào hề sơ); Tại đã 
(ở quê không ra làm 
quan); Tại gia 
(*đương ở trong nhà; 
*không đi tu); Tại hạ 
(tôi); Tại hành (giỏi, 
chuyên); Tại hồ (cho 
là quan trọng); Tại lí 
(nói có lẽ phải); Tại ốc 
(với bộ thủ - như năm 
được rồi); Tại sở 
bất tích (không quản 
ngạ)); Tại sở nan miên 
(khó tránh được); Tại 
tại (ở khắp các mặt - 
cỗ văn); Tại toà (với 
bộ nghiễm - có mặt); 
Tại tức (sắp sửa); Tại 
ý (ưu tâm đến) 


Tam (săn) 
- SỐ ba: .. 
Tam vị nhát thê 


(một Thiên Chúa có 
ba ngôi); 

Tam bảo 

(Triratna gồm Phật, 
Đạo pháp dharma, và 
Tăng già sangha); 
Tam đoạn luận pháp 
(syllogism); Tam giác 
học (trigonometry); 
Tam giáo (ba đạo lớn 
ở TH: Nho, Lão, Phật); 
Tam quốc 

[Bắc Nguy (220- 265), 
Thục Hán (221-263), 
Đông Ngô (222-280)]; 
Tam khôi (vị đỗ đầu cả 
ba kì thị: hương - giải 
nguyên; hội- hội 
nguyên; và đình 

- trạng nguyên); 

Tam sắc cán 

(hoa pansy: pensée); 
Tam sinh (ba vật sống 
tế Trời: trâu, lợn, đê) 
Tam thể (thái) (đồ 
gốm ba màu đời nhà 
Thương) 


Tam (san) 
Số ba viết đại tả 


— 


— 


Tam (sa) 
Ba (tiếng bình dân): 
Ngã lai tam 
(cho tôi ba cái) 


— 
— 


Tam* (Hv tam) 
Câu thả; làm bừa: 
Tam toạng 


Aã 


Tàm (cán) 
~ Con tăm: 


Tàm— Tang 


Dưỡng tàm (nuôi tằm); 
Tàm kiến (tỗ kén); 
Tàm nga (con ngài) 

- Giống con tằm: 

Tàm đậu (hạt đỗ hình 
con tằm); 

Tàm thực (gặm dần 
như tằm ăn dâu); 

Mi nhược ngoạ tàm thị 
phúc hậu chỉ tướng 
(lông mày như “râu” 
con tằm nằm trên mắt 
là tốt tướng) 


lí ti 4 


Tàm (cán) 
Xấu hỗ: 
Tàm quý; Tàm tạc; 
Đại ngôn bất tàm 
(nói khoác không biết 
thẹn) 


2 Ã lô 

Tám* (Hv sắm) 
(bát tam; tâm) 
Sô Hv gọi là Bát: 
Cụ già tám mươi 


‡2 lô 


Tám* 
(Hv mễ sâm; tắm) 
Loại gạo thơm ngon: 
Tám thơnn; Tám xoan 


tạ rỦị 
W ## 
Tắm (zhn - 

- Cao bên trên (cô văn) 


- Tốt (tiếng bình dân) 
- Mới tỉnh: Tđm tân 


Em b- 


Tạm (zàn) 
- Không lâu: Đoản tạm 
- Lúc này mà thôi: 
Tạm dụng; Tạm biệt; 
Tạm đình 
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Tạm đàn) 
Khăc vào quý kim: 
Tạm tự; Tạm hoa; 
Tạm đao (dao khắc) 


BỊ TM 


Tan* 
(Hv tần; thuy tán) 
- Lìa nhau: Tan tành) 
Tan tác; Tan đàn vỡ tô 
- Hoà vào chất lỏng: 


Đường tan trong nước 
Tàn (cán) 
- Chưa làm xong: 


Tàn cảo (bài việt đở) 
- Phần còn lại: 

Tàn quân; Tàn tích 

- Bị tốn hại: 

Thân tàn chí bắt tàn 

- Dữ ác: Tàn bạo; 
Hung tàn; Tàn nhân 

- Cụm từ: Tàn chướng 
(hình thù méo mó) 


Tàn* (Hv tàn) 
- Than cháy còn lại: 
Nài bao gốc củi tàn: 
Theo đóm ăn tàn 
- Cụm từ: Tàn nhang 
(*than từ cây nhang; 
*đốm lợt trên da) 


# 4$ 
Tàn# (Hv tán) 
Cái tán che: Tàn lọng 


HÀ 

Tán (săn) 
~- Long ra, bong ra: Tán giá 
- Giã ra bột: Tán dược 
- Xem Tản (săn; sàn) 


BỊ 

Tán (sàn) 
- Xua đi: Giải tán; 
Tán thuỷ (khăn apron) 
- Tủa đi các nơi: 
Đại gia biệt tấu tán 
(mời mọi người ở lại); 
Ô vân tán liễu 
(mây đen đã tan) 
- Còn âm là Tản ở 
cụm từ Tản bộ 


. - Xem Tần (săn) 


tý 


Tán (zăn) 
- Bóp mạnh: 
Tán chỉ (khô hình 
kẹp ngón tay) 
- Xem Tạt (zã) 


L.-Ê .-R—-- 
H ỦI pỂ 


Tán (zàn) 
- Nâng đỡ: Tán trợ 
- Khen ngợi: Tán tụng 


# $ 

Tán* (Hv tán) 
Lọng che: Trăng có 
tán (có vòng sáng); 
Dưới tán bóng cây 


BH, 


Tán*+ (Hv tản) 


Đập dẹp: Tán đâu định 


# 

Tán* (Hv 1⁄2 đàm tán) 
- Nói chuyện lan man: 
Tán róc; Bàn tán 


- Mua lòng: Tán gái 


=E 

ñW 

Tán (xiàn) 
Mưa đá: 


Tán đạn (đạn hoa) 


. 


Tản (săn) 
- Ô: Tản bình (lính dù) 
- Núi ở Sơn Tây: Tản viên 


RY 

Tản (săn; sàn) 
Vương vãi: Tản bố 
(tung vãi); Tản cư 
(sống rải rác); Tản mạn 
(lung tung); Tản văn 
(bài không viết lối thơ) 


# 


Tang (săng) 
- Cây dâu: Tang tàm; 
Tang bông hồ thi 
(cung gỗ dâu, tên cọng 
bồng: chí trai); Tang 
Bộc; Tang trung Bộc 
thượng (ruộng dâu, bờ 
sông Bộc: chỗ trai gái 
hẹn hò) 
- Dâu gai cho trái 
- Mẫy cụm từ (cỗ văn): 
Tang tử (cây dâu cây 
tử: quê nhà); 7ang du 
mộ cảnh (chiều bên 
cây dâu cây du: về 
già); Tang du phi vãn 
(già mà chưa muộn) 


kẻ 


Tang (săng) 

- Cô họng: Tang tứ 
đông (đau cỗ họng) 

- Giọng nói: 7ang âm 


4 I 


Tang* (Hy tang; tạng) 
- Thái dương: Màng tang 
- Khung gỗ để căng 
trông: Cái tang trông 


J3 - Xanh đậm: Tầng thanh 
- Xem Tạng (zàng); 
Tang (zão) Tàng (cáng) 
- Tên loại cây 
- Đẹp cách công phu: 
Tang sức dài 
Tàng* (Hv tàng) 
TẾ 1 R2 - Vẫy vùng ngang 
dọc: Ngang tàng 
Tang (sang) - Bóng dâm: Tàng cây 


- Khóc người chết: 
Tang lễ; Tang sự; Tang 
táng (khóc và chôn 
người chết) 


- Mấy cụm từ: Tàng 
tàng (*ngà ngà say: 
Chén xuân tàng tàng: 
*hơi dở tính); Làm: 


- Lộn lạo (cô văn): Từng logn | sàng (làm bậy; phách lối) 
- Từ này đã hoá Nôm: 
Mặc áo tang, Đê tang | B Z 
- Xem Táng (sàng) K & % 
Táng (sàng) 


- Mất: Táng thất: 

Táng tận lương tâm; 
Táng khí (*mất tỉnh 
thân; *hết vận may) 


XP! 


Tang (zăng) 
- Của ăn trộm: 


Tang vật, Tang chứng - Xem Tang (sãng) 
- An hôi lộ: 7artg 

quan; Tang khoản #E 
Ji Táng (zàng) 


- Chôn: Táng lễ 
- Chôn bỏ: Táng tông 


ZF †Ã 


Táng* (táng; tảng) 
Đút vào lỗ căm: 
Táng cha nó vào 


ĐF HE 


Tang (zang) 
- Tốt; thiện hảo 
- Định giá trị người 
hay vật (cổ văn): Tang bĩ 


Zt 


Tàng (cáng) 
- Dâu đi: Tàng hình; 
Tàng thân; Tàng nặc 


(ẫn mình); Tăng miêu | Táng (zang) 
nhỉ (lỗi chơi hú tim); - Dơ bẵn: Lộng táng 
Tàng đâu lộ vĩ (làm ô nhiễm); 
(dẫu đầu hở đuôi) Táng thuỷ (nước dơ) 
- Thu về rồi cất đi: - Tục tu: Táng từ 
Tàng thư xứ (library) - Xem Tạng (zàng) 
- Xem Tàng (zàng) Tã 
dội Táng (săng) 
Tàng àng) - Đá kê chân cột 
- Kho trữ: Bảo tàng - Từ đã hoá Nôm: 
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Cột kê trên đá tảng 


3Ú 3H 


Tảng (zăng) 
- Ngựa hay 
- Lái làm mối giảo 
hoạt: Tảng khoái 


lễ 


Tầng (săng) 
- Đây mạnh: 
Thôi thôi tảng tảng 


đãi Ẩ 


Tầng (săng) 
Cái trần (cỗ văn) 


k- 


Tẳng (săng) 
Xem Tang 


‡ 
lÃ BÀ 
Tảng* (Hv tảng; tản) 
Vờ như không biết: 
Tảng lờ; Giả tảng 


lễ 


Tảng* (Hv nhật tang) 
Mặt trời sắp mọc: 
Lúc tảng sáng 


JẾ 


Tạng qàng) 
- Kinh đạo Phật hoặc 
đạo Lão: Đạo tạng 
- Dược thảo saffron: 
Tạng hông hoa 
- Địa danh: Tây Tạng (Tibe) 
- Xem Tàng (zàng); 
Tàng (cáng) 


hội Ñt 


Tạng (zàng) 


Tang— Tao 


- Cơ quan bên trong: 
Tạng phủ (tim, gan tì, 
phế, thận, bao tử, túi 
mật, ruột, bàng quang) 
- Xem Táng (zang) 


M hE 


Tanh* (Hv nhục sinh) 
(nhục tinh) 
- Mùi thịt cá: Tanh tao 
- Tượng thanh: Đàn 
gáy tanh tanh; Bát 
ngón tay tanh tách 
- Rất văng: Vắng tanh 
- Tan tành: Tanh bành 


; n+ 

l§ Hỗ 

Tành* (Hv tình) 
(nhật thanh) 


- Từ đệm sau Tập* 
- Từ đệm sau Tan* 


l5 


Tánh (xìng) 
Xem Tính 


lễ lf ï¡ Hỗ 

Tạnhz (Hv tình; tĩnh) 
(vũ tịnh; nhật thanh) 
Chấm dứt trạng thái 
thời tiết kéo đài: Tạnh 
ráo; Tạnh mưa; Tạnh 
gió; Trời quang mây tạnh 


là 


Tao (säo) 
Gãi: Tao chống (gãi 
đúng chỗ ngứa); Tao 
thủ trừ trù (gãi đầu 
lúng túng); Tao đâu 
lộng tư (phụ nữ gãi 
mái tóc làm vẻ) 


Độ Đà 
'Tao (são) 


Tao— Tảo 


- Quấy rồi; làm phiền: 
Tao động; Tao loạn 

- Lỗi cỗ văn rất thanh 
cao: 7ao nhã (văn vẻ 
thanh cao; cư xử thanh 
cao); L¡ tao (bài thơ 
của Khuất Nguyên) 

- Cổ văn gọi nhà thơ, 
nhà văn: Tao khách; 
Tao nhân mặc khách 


Tao (zao) 
- Gặp điều trái ý: Tao 
nạn; Tao ương 
- Từ giúp đếm chuyến, 
vòng...: Dựng thằng tử 
nhiễu lưỡng tao (lây 
dây quấn hai vòng): 
Tâu nhất tao 
(đi một chuyến), 
- Phen, lần: Nhất tao 
sinh, lưỡng tao thục 


(lần trước lạ lần sau quen) 


Nón 

Tả Tủ 

Tao (zão) 
- Cụm từ: Tao khang 
[*ngũ cốc và phó 
phẩm để cất rượu; 
*đồ ăn của người 
nghèo: 7øo khang chỉ 
thê (vợ về nhà chồng 
khi còn nghèo)] 
- Cá muối với thính: 
Tao ngư 
- Sắp hư hỏng; nát: 
Tha thân thể hẳn tao 
(y ốm yếu lắm); 
Tao tâm (nản chí) 
- Than trước cảnh tôi 
tệ: Tao liễu!; Tao cao! 
- Cụm từ: 7zø đạp 
(*Làm hư phí: Tao 
đạp lương thực; 
*Giẫm nát; làm nhục 
nhất là hiếp phụ nữ) 


lệ lỗ 


Tao (sao) 
- Khai (mùi nước tiểu) 
- Xem Tao (sào) 


lễ lễ 
'Tao (sào) 


- Xấu hỗ: Hại tao 
- Xem Tao (são) 


#: là TR 


'Tao#* (Hv tảo) 
(nhân tảo; nhân tào) 
- Lỗi tự xưng cao cả: 
Cho biết phép tao 
- Từ đệm sau Tanh* 
- Lượng không xác 


định: Cân mấy tao hàng 


#ã 
H 
Tào (cáo) 
Thuyền gỗ chở hàng 


Ế 


Tào (cào) 
- Cả bọn cùng loại 
(cỗ văn): Nể rào 
(cả bọn các anh) 
- Tên khác của cá 
thanh ngư (herring): 
Tào bạch ngư 
- Tên chòm sao gần 
Nam cực: 
Nam Tào Bắc Đầu 
- Tên người: 7ào Tháo 
bị 
'Tào* (Hv tào) 
Cụm từ: Tào lao 
(lỗi ăn nói ba hoa) 


Ẵ 


Tào (cáo) 
Động đạt: Nhân thanh 
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tào tạp (tiếng nhiều 
người nói ôn ào) 


lại 


'Tào (cáo) 


- Máng đựng đồ ăn 
cho súc vật: Mã (ào; 
Thuy tào (máng nước) 
- Khía rãnh: Kiện tào 
(khía rãnh ở chìa 
khoá); Lưu tào (rãnh 
dốc cho trẻ trượt chơi) 
- Răng hàm: Tào nha 


lỗ 


Tào (cáo) 


Bọ sâu chưa lột 
(grub): 7é ào 


Lš1 


mR Ạ 


Táo (zăo) 


- Trái ăn và làm thuốc: 
Táo thụ (cây jujube) 

- Chà là TH: 7áo gia 

- Màu đỏ tím: Táo hông 


% 


mẠ 


Táo* (Hv táo) 


Trái có tên Hv là Tân: 
Nho táo ê hê 


ñã kÌ 


Táo (ào) 


- Bếp nâu nướng: 

Táo đài (mặt bếp) 

- Phòng ăn ở nhà 
trường, trại lính 
(canteen): Học sinh táo 
- Tên vua bếp: 

Táo quân; Táo thân 


lệ 


Táo ào) 


Nóng và khô: Táo 
nhiệt; Thiên khí can táo 


lš 


'Táo* (Hv táo) 


Chứng khó đại tiện: 
Bón táo 


Hún 3ï 


HẠ 


Táo (zào) 


- Tiếng sâu bọ inh ỏi: 
Thiên táo 

(ve sầu kêu inh ỏi) 

- Làm dức lác: 

Táo ô nhiêm 

(noise pollution); 

Danh táo nhất thời 

(tên tuôi lừng lẫy một thời) 


b5 


Táo (zào) 


Nóng nảy ít suy xét: 
Táo bạo; Táo động; 
Táo tức (không chịu 
ngồi yên); Mao táo 
(nóng tính); Giới kiêu 
giới táo (phải khiêm 
nhượng và thận trọng) 


lễ 


Tảo (cáo) 


- Chở lương băng tâu: 

Tao vận; Tảo hà 

' Vậy nước ùm ùm (cỗ 
văn): Tảo thôi (với bộ 

sơn thuỷ) 


H 


+ 
'Tảo (zăo) 


- Sớm mai: Tảo an 
(chào ban sáng); 

Tảo san; Tảo điểm; 
Tảo phạn (ăn sáng); 
Thanh tảo (sắng sớm); 
Tòng tảo đáo vẫn 

(từ sáng tới chiêu) 

- Thời kì đầu: Tảo kì; 
Tảo xuân; Tảo hoa 


- Mong sớm xảy ra; 
hoặc tiếc vì sớm quá: 
Tảo tác chuẩn bị; Tảo 
hôn; Tảo sinh quý 

tứ; Tảo suy (già trước 
tuôi); Táo thục [khôn 
(chín) quá sớm]; Tảo 


tiết (xuất tinh sớm quá) ä =] 


- Có từ sớm: Tảo tiên 
(lâu trước đây): 

Ngã tảo trị đạo liễu 
(từ lâu tôi đã biết) 


s 


Tảo (zăo) 
Con bọ: 
Thuỷ tảo (bọ nước); 
Khiêu tảo (bọ nhảy) 


lŠ 


Tảo (zăo) 


Tắm: Tảo bồn; Tẩy tảo 


gian (buồng tắm) 


tr 

# 

'Tảo (zăo) 
- Rong: Tảo loại thực 
vật (algae) 
- Tên các thuỷ thảo 
- Chải chuốt câu văn: 
Tảo sức (cỗ văn) 


3 

lữ †H 

"Tảo (sào) 
- Cái chỗi: Tảo trửu 
- Giống cái chỗi: Táo 
trửu tỉnh (sao chỗi) 
- Xem Tảo (são) 


Ei 

tự †1 

Tảo (săo) 
- Dọn sạch: To tuyết; 


Tảo mộ; Tảo hứng (cụt 


hứng); Tảo trừ, Tảo 


đãng; Tảo lôi (vét mìn) 


- Quét qua: 

Hưởng hội trường tảo 
liễu nhất nhãn 

(đưa mắt nhìn rảo hội 
trường) 

- Xem Tảo (sào) 


+: 
Tạo (zào) 
- Đen đối với trắng; 
trái đối với phải: 
Tạo bạch bất phân 
- Xà bông: Hương tạo 
1 
Tạo (đào) 
- Làm ra: Tạo dự luận; 
Tạo phòng tử (cất nhà) 
Tạo tác (artificial) 
- Bịa: Tạo giả trương 
(làm số sách giả) 
- Mức hiểu biết: Thâm 
tạo (hiểu biết nhiều) 
- Tới thăm (cỗ văn): 
Tạo phú (tới hầu ngài) 
- Bên nguyên bên bị: 
Lưỡng tạo (cà hai bên) 
- Mùa gặt: 
Nhát niên tam tạo 
- Mấy cụm từ cỗ văn: 
Tạo phỏng (tới thăm); 
Tạo thứ (vội vàng); 
Tạo thứ hành sự 
(làm ăn hấp tấp) 
- Xem Tháo (zào) 


lử 


Táp (zä) (cỗ văn) 
- Vòng tròn, chu vi: 
Nhiễu thụ tam táp 


.(đi quanh cây ba vòng) 


- Dây đặc: 
Mật mật táp táp 


- Khắp: Táp địa (mọi nơi) 


- Đủ: Táp nguyệt 
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ñ 


Táp (z4) 
- Nên: Bả địa cơ táp 
thực (nên chắc nền) 


Tảo—-Tát 


- Xem Tạp (qiã) 


k 


Tạp (qiš) 


- Đập cho vỡ: Táp hạch đào|_ Kẹt: Tạp xác (đạn hóc) 


- Vỡ: Oản tác liều 

(bát vỡ rồi) 

- Cụm từ bình dân: 
Táp oa (nồi vỡ: lỡ hết) 


ÿÑ 7Ñ 

Táp (sà) 
- Tượng thanh: 
Thu phong táp táp 
(tiếng gió thu rì rào) 
- Cụm từ (cỗ văn): 
Táp sảng anh tư (bộ nữ) 
(oai hùng) 


JÑ 74 lÌ 

Táp* (Hv táp; táp) 
- Gió đập mạnh: 
Gió tắp mưa sa 
- Lộn xộn: Táp nham 
- Đớp: Cá táp mỗi; 
Chó táp chân; Heo táp 
cám; Lửa táp mái nhà 
- Tàn héo từ ngọn 
- Từ đệm sau Tắm* 


I2] 
Tạp (sà) 


Ba mươi (xem Nẵm) 


k 


Tạp (kš) 

- Chặn đường xét hỏi 

- Phiên âm: Tạp binh 
thương (súng cạc bìn); 
Đăng cơ tạp (vé - cạc - 
máy bay); Tạp la lí na 
(Carolina); Tạp lộ lí 
(calorie); Tạp thông 
phiến (phim cartoon); 
Tạp xa (xe chở hàng) 


Tạp (kš) 
Phiên âm kakhi: Tạp 
cơ (vải ca ki) 


MẾ T đế 


Tạp (z4) 


- Nhiều vật lẫn lộn: 
Tạp chí, Tạp hoá 
(groceries): Tạp phẩm 
- Pha trộn: Tạp hoà 
thái (món gỏi pha) 


Ti 


Tát (sä) 
- Buông: Tát đã (với 
bộ lí - hành động bậy 
bạ); Tái hoang (nói 
dối); Tá: khí (bánh xe - 
xì hơi); Tát niệu (đi đái); 
Tát oái bão (co giò 
chạy); Tát thủ (buông 
tay; hệt tham gia); Tá 
võng (thả lưới) 
- Buông thả, tha hồ: 
Tát bát (tha hồ ồn ào); 
Tát tưu phong 
(say tới mức như điên) 
- Phiên âm: Tá: cáp 
lạp (Sahara); Tát đán 
(quỷ Sa tan); Lạp tát 
(Lhasa ở Tây tạng) 
- Xem Tát (să) 


TÚ, 


Tát (sš) 
Vãi ra chung quanh: 
Tát nông dược 
(rải thuộc sát trùng) 


Tát—Tầm 
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ð& l" 
Tát (sà) 
- Tên họ 


- Phiên âm tiếng Phạn: 


Bỏ Tát (Bodhisattva) 
(*vị được giác ngộ; 
*từ bi đến độ bỏ Nát 
bàn đi cứu người) 


TỦ Đ& 


Tát* (Hy tát; tát) 
- Và mặt: Bị tát ẩau 
- Múc bằng gầu: 
Tát nước vào ruộng 
- Làm cạn: Tá? ao 


i§ 


Tạt œä) 
- Ep phải làm (cô văn) 
- Xem Tán (zăn) 


lý lá: 


Tạt* (tạt; tất; thủ tật) 
: Dền mạnh vào; bạt 
vào: Äfưa tạt vào nhà; 
Sóng tạt vào bở 
- Vả mặt; như Tát* 


bo 


Tau* (Hv tao) 
Am khác của Tao* 
(xem Tao*) 


Äñ TẾ 


Tàu* (Hv châu tào) 
(mộc tào) 
Xem Tâu* 


Tổ 


Tàu* 
(Hv mộc tào; thảo tào) 
Mây thứ lá to như 
chuối, dừa, cau...: 
Xanh như tàu lá 


Jã 1Š 


Táu* (Hv mộc tấu) 
(mộc tú) 
Đại thọ cho gỗ tốt 


lã l 
'Táu* (tâm tấu; tâm tú) 
Nhanh đoảng: Láu táu 


1ñ 7 


'Tay* (Hv thủ tây) 
- Hai chi phía trên của 
thân thể: Cánh tay 
- Thế lực: Ra ray; Cho 
biết tay 
ˆ Giống cánh tay; tiện 
cầm tay: Đòn tay; Khăn 
tay; Tay thước (gậy) 
- Người thành thạo: 
Tay súng; Tay dao thớt 
- Túi bên vai: 7ay nải 
- Thuộc hạ: fay sai 
- Mây cụm từ: Tay 
không (*không cầm 
vật gì; *thiếu phương 
tiện nhất là tiền); 
Tay không bắt chó cái 
(*tay buông mà bắt 
được chó dữ; *thiếu 
phương tiện mà làm 
nên việc); Tay trắng 
(*bàn tay, cánh tay 
trắng; *hết sạch của) 


ft 
Tày* (Hv tè) 
- So sánh: Tày rời; 
Tày đình (rất quan 
trọng, rất lớn) 
- Dân tộc thiểu số ở miền 
Bắc Việt Nam: Người Tày 
Táy* (Hv tái; thái) 
Nghịch bằng ngón tay: 
Táy máy 


* 

TẤC* (Hv tắc thốn) 
- 1/10 thước (Xích): 
Tác đất tắc vàng 
- Quãng vắn: Gang tác 
- Quán từ: Tác dạ 


lÑ 


Ấ ` 
Tâc* (miên + Tắc*) 
Thứ lụa mỏng: Ảo tác 


N 

/ 

Tâm  (xn) 
- Quả tim: Tâm nhĩ 
(ô tim phía trên); Tâm 
thất (ô tim phía dưới) 
- Tâm lòng: Tâm huyết 
(tim và máu: đáy lòng); 
Tâm huyết lai hồ (đến 
hồ nước - ý kiến đột 
ngột); Tâm tâm tương 
ấn (hai tim in chung: 
một lòng một dạ) 
- Ở giữa: Trung tâm; 
Thủ tâm (lòng bàn tay); 
Bạch thái tâm (nõn cải 
bắp); Hông tâm (chấm 
đỏ ở giữa đích băn) 
- Phần linh thiêng con 
người: Tâm linh 


k¬@ 

HềU 

Tâm (xm) 
- Bọng (ruột xốp) 
trong cây sậy 
- Xem Tâm (xìn) 


-H- 
HầU 
Tâm (xìn) 
- Lõi bên trong: 
Nham tâm (core) 
- Cụm từ: Tâm tử 
(bâc - đèn; khúc chia 
đôi ở đầu lưỡi rắn) 
- Xem Tâm (xin) 


§E fị đã 


À , 
Tâm (xún) 
Cá sturgeon cho trứng 
làm caviar: Tám ngư 


Ÿ sỉ 

Tầm (xún) 
- Tìm kiếm: Tẩm nã; 
Tâm phỏng (hỏi địa 
chỉ); Tâm sư học đạo 
- Đơn vị xưa đài 
chừng tám thước (xích) 
- Cụm từ: Tâm thường 
[*không khác ai; 
*nhiều lần (cỗ văn)] 
- Xem Tầm (xín) 


3.3 
Tầm (xín) 
- Tự tử: Tâm đoản 
kiến (mình giết mình); 
Tâm tử (*tìm cách tự 
tử; *tự tử hụt; *tự tử) 
- Xem Tâm (xún) 


#8 
Tầm* (xv tầm; tầm) 
- Cỡ: Tâm thước cao 
- Giới hạn cao xa nhất: 
Tâm nước lên; Tâm 
súng băn 
- Không đâu; không 
quan trọng: Tẩm phào 
- Mấy cụm từ: 
Tâm bậy (*không 
đâu; *sai quấy); 
Lưỡi tắm sét (vũ khí 
của Thiên lôi! có khi 
viết thêm bộ Kim); 
Nhà tâm tắm (cầm đồ) 


lý 


Tầm“ (Hv tâm) 


Đầm đìa: Mưa tâm tã 
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Tầm—Tân 


HH _—ỞÐ+ 
độ sự ĐÃ 
Tâm (gián) 
Cây han lá ngứa: Tâm 
ma; Tâm ma chân 


b 

Tầm# (Hx tầm) 
- Cây sống nhờ 
cây khác: Tâm gửi 
- Ngô. đồng: Chống 
gây tâm vông (con trai 
trưởng đưa xác mẹ) 


E] 
lị l 
Tầm (xún) (cỗ văn): 
- Bờ sông: Hà tâm 
- Tên sông ở Giang 
tây: Tâm dương (nay là 
Đại phong) 


12 12 E 


Tắm+ (tắm; mễ tắm) 
- Gạo nát: Cơm tấm 
- Nhỏ như gạo nát: 
Tám bé; Lám tám) Bèo 
tấm (duckweed) 


hà kê hệ lệ 
Tám" (Hv phiến tâm) 
(phiến tham) 
Quán từ trước các vật 
dài rộng và mỏng: 
Tấm gương; Tấm vải 


`. 

J 

Tám» (Hv tâm) 
- Cảm giác trong tim: 
Tấm lòng: Tắm son 
- Bực bội: Tấm tức 
- Khen: Tấm tắc 


HỒ 
Tấm (qìn) 
- Mướt nước: Ngạch 


thượng tấm xuất liễu 
hãn châu (trán 

mướt mồ hôi hột) 

- Làm vui lòng: Tẩm 
nhân tâm tì 


bo 


Tắm (nn) 


- Ngâm trong nước: 
Bả y phục tr tại phì tạo 
thuỷ lí tắm nhất hội 
(ngâm quẩn áo vào 
xà bông ít lâu); 

Tâm chủng (ngầm 
giống); Tảm lễ (phép 
rửa); Tấm lễ hội (giáo 
hội Báp tí; Tâm tín 
đồ (giáo đồ Báp tít) 

- Đón nhận chất bên 
ngoài ngắm vào: 

Tâm nhiên (chịu ảnh 
hưởng dần dẫn); Tớm 
bổ (để chất bỗ ngắm) 


a 

bề 

'Tâm* (tảm) 
Dưỡng sức bằng các 
chất bồ nhất là rượu 
ngâm thuốc: Tẩm bổ 


l 1 


Tâm (săn) 
- Gạo nát (cơm tâm) 
- Xem Tâm (shen) 


l2 l2 HÀ 


Tắm (shen) 
- Thính tán nhỏ: Tẩm 
kinh (rắc thính lên) 
- Xem Tầm (săn) 


1 


Tâm (qin) 


Chạm khắc (cổ văn) 


"3 Bì Ð 
Tâm (qìn) 


Chó mèo mửa 


1l bể 


Tắm (qn) 
- Ngủ: Phế tâm vong 
thực (bỏ ngủ quên ăn); 
Tựu tấm (đi ngủ) 
- Chỗ đề quan tài: 
Lăng tẩm (mộ vua); 
Tấm liệm 
- Không bàn tới nữa 
(cỗ văn): Trục tắm 


+ 


Tân (xm) 
- Can thứ tám 
- Cay: Tân lạt; Tân 
khô (cay đẳng: khó 
nhọc); Tân toan (cay 
chua: khô sở) 
- Vị thuốc: Tân đi (nụ 
ngọc lan: magnolia 
1iliflora) 
- Octane ở xăng: Tân 
hoàn (có bộ hoà) trị 

l# 


=> 
ñ # 
Tân (bm) 
- Khách: Quý tân; 
Tân chí như quy (khách 
tới như chủ về nhà) 
- Mẫy cụm từ ở văn 
phạm: Tân từ 
(predicate); Trực tiếp 
tân ngữ (direct obJect); 
Gián tiếp tân ngữ 
(indirect object) 


đi 


Tân (xm) 
- Mới; hợp thời: Tên 
bình; Tân kĩ thuật: 


—> 


Tân mai tổ (neomycin); 


Tân nguyệt (crescentL); 
Tân văn (tn mới) 

- Mới cưới: Tân lang 

- Phiên âm: 7ân gia 
pha (ba) (Singapore); 
Tân trạch tây (New Jersey) 


ĐI 


Tân* (Hv tân) 
- Xử nữ: Gái tân 
- Màng trinh: Côn tân 


Šñ 

Tân (xm) 
- Củi; nhiên liệu 
- Tiền lương: Tân kim; 
Tân thuỷ; Nguyệt tân 
(lương tháng) 


T 

lã 

Tân (bm) 
- Bờ nước: Hải tân 
- Gần nước: Tân hải; 
Tương giang chỉ tân 
(bên bờ sông Tương) 


Ÿr TẾ 


Tân (xm) 
Kẽm (2n): 
Tân phần (phân kẽm) 


đã tá 


{Tân (bnn) 


Người phò dâu phò rễ: 
Tân tướng 


Tân (bm) (cỏ văn) 
Có dư dật: Tân phân; 
Ngũ thải tân phân 
(màu sắc rực rỡ) 


đã lề 


Tân (bm) 


Tân—Tẫn 


- Táo lớn trái: Tân tử 

- Phiên ầm: Hương tân 
(champagne); Tân quả 
(chơi Bingo: Anh ngữ 
lây tên từ Hoa ngữ); 
Tân tịch phàm nỉ á 
(PennsyÌvania) 

- Tên người TH gọi 
Bến tre: Tân tri 

- Xem Tân (bĩng) 


.« 
lã Kã Đt 
Tân (bmg) 
- Cau ăn trầu: Tân lang 
~ Địa danh: 
Tân lang dữ (Penang) 
- Xem Tân (bĩn) 


Ÿñ T 
Tân (bm) 


Thép uốn làm thức 
trang trí: Tân thiết 


là Ti 

Tân (bm) 
- Gần kề: Tân VH 
Tân tử (gần chết) 
- Chỗ gần nước 


Tân (jm) 
- Đồ ngang: Tân độ 
- Nước bọt: Sinh tân 
chỉ khát (giúp chảy 
nước bọt để giải khát); 
Tân tân hữu vị (món 
ăn ngon lành) 
- Tiền tiêu vặt: Tân thiếp 
- Địa danh: Thiên tân 


£ 


Tần (qín) 
- Triều TH (221- 206 
BC): Tẩn Thuỷ hoàng 
- Tên tỉnh Thiểm tây 
- Nhớ nhà: Theo mây 


148 


Tân (thơ Hàn Dũ) 

- Giao hảo: Tân Tấn 

- Vỏ bạch dương (ash) 
làm thuốc: Tần bì 


s 


Tần* (Hv tàn) 
- Dùng dằng: Tân ngắn 
- Tên rau (thêm bộ 
Thảo): Tân ô 
- Chiên rồi hằm (thêm 
Hoả): Tẩn (tiềm) vụ 


2Ã 2Ñ 


Tần (pín) 
- Nhiều lần: Tân ân; 
Tân phiên (khô nhiều) 
- Mức rung: Tân số, 
Âm tân (mức rung 
trong tầm tai nghe) 


Đi Đũ 

Tần (pín) 
- Rau hoang (clover 
fern): Tân táo (ăn rau 
hoang rong biển: sén) 
- Xem Tần (píng) 


H3 
4 : 
Tân (pín) (cỗ văn) 
Vợ lẽ vua: Phi tân 


‡+  -tỊ- 

24L ¬{* 

Tần (píng) 
- Trái táo to: Tân quả 
- Xem Tần (pín) 
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cào 
Tân (pín) (cỗ văn) 
Cau mày: Giao tân 


3É 1Ÿ 
Tấn đìn) 
- Một phần tuông 


kịch: Đệ nhất tấn 
- Xem thêm Tiên 


\Ị 
N- 
Tần (jn) 
- Đi tới: Tấn kiến 
- Tên nước cô sử TH 
đời nhà Chu: Tấn quốc 
- Tên tỉnh Sơn tây TH 
- Triều đại TH (265- 
420; 936-946) 


#& ÿÿWU 
ẤN TẾ 


Tần đìn) 
- Vải đỏ 
- Quan liêu (từ cổ) 
- Thị sĩ em Vương 
Duy: Vương Tấn 


1E 

HH 

Tần* (Hv tắn) 
- Quần từ: Tấn tuông 
- Thê đứng vững chăc 
của nhà võ: Láy tấn 
- Một ngàn (công) cân 
- Tình vợ chồng: Kế 
duyên Tân Tẩn 
- Đánh: Tấn cho một 
trận (Hv “Tiến” hoá nôm) 


ñÑ TẤ 
Tấn (xùn) 
- Tra hỏi: 
Thẩm tấn phạm nhân 
- Gửi tin đi: 
Thông tân xã, Điện tấn 


ï 

Tắn (xùn) 
Nước dâng cao: Phòng 
tấn; Thu tấn (nước lụt 
mùa thu) 


ïR 
Tấn (xùn) 


hư 
RE ñ 
Tẫn (bìn) 


Mau: Tấn tức (ngay 
sau); Tấn tóc (le); Tắn 
mãnh (mau và mạnh) 


£ TR 


Tắn (bìn) (cổ văn) 


Không dùng: Tấn xích 
đ kỉ (không dùng kẻ 
khác ý kiến với mình) 


c5 


Tấn (bn) 


Ria (sideburn) ở thái 
dương: Tân phát hôi 
bạch (ria đã ngà trăng) 


doy MÃ 


Tẳn+ (Hv châm; tẫn) 


Chú ý quá độ tới chỉ 
tiết thứ yếu: Trần mắn 


+ 


Tẫn (pìn) 
Con còn nhỏ của mây con 
thú: Tân mã, Tắn ngưu 


+ 


Xương bánh chè: 
Tân côi (patella) 


lỗ RE 


Tấn (bìn) 


Hình pháp xưa đánh 
giập đầu gỐI. (có giai 
thoại: Qui cốc tử bói 
thấy Tôn Tẵẫn sẽ bị đánh 
giập đầu gối, bèn thêm 
bộ nhục vào tên Tôn Tẫn) 


Tẫn đìn) 


Than hồng: Hôi tân 


T8 T: 


Tẵn (ìn) 
- Thi thể ở nhà quàn: 
Tấn xa; Tân nghỉ quán 
(nhà quàn) 
- Còn âm là Thần 


šÿ Ñ 


TL 
Tận (đàn) 
- Cạn láng: Thủ chỉ bát 
tận (có mãi); Vô cùng vô tận 
- Hết mức: Dụng tận 
khí lực; Tận nhân sự 
(làm hết sức... nhưng 
khó trông thành công) 
- Làm cho hết: 
Nhất ẩm nhỉ tận 
(một hơi cạn chén) 
- Tất cả: Tận thu nhãn 
để (panoramic view); 
Tận nhân giai tri 
(ai cũng biết) 
- Xem Tận (Jïn) 


JÀ Tãi 1 

Tận gïn) 
- Hết sức: 
Tận tảo (sớm hết sức) 
- Đừng vượt mức: 
Tận trước tam thiên 
(đừng để quá ba ngày) 
- Cùng đường: Tận để 
hạ (ở cùng dưới đáy): 
Tận tây đâu (cùng 
đường phía tây) 
- Mãi không thôi: 
Tận hạ vũ (mưa hoài) 
- Cụm từ: Tận quản 
(*đừng ngại; *dù mà) 
- Xem Tận (ìn) 


Ä ft % 


1mL 
Tận* (Hv tận; tiện) 
Tới đúng chỗ: 
Trao tận tay: 
Đến tận nơi 


IỆ=-Ì 
H 

Tâng* (Hv tân; tăng) 
- Nâng cao quá mức: 
Tâng công; Tâng bốc 
- Dáng đi nhẹ nhàng: 
Nhảy tâng tâng 
- Cụt hứng: Tâng hãng 


Jl 


Tầng* (Hv tằng) 


- Lầu nhà: Ba tầng, hai lầu 


- Lớp: Dưới tẳng đất 
cát là tầng đất sét 

- Có kinh nghiệm: 
Tầng trải 

- Còn âm là Từng* 


7Ì 


Tắp œ) 


Số bốn mươi 


IP 47 ñ TR TR 


Tắp* (táp; lạp: tập) 
(thuỷ tập; thuỷ tập) 
- Đông nhộn: Tấp nập 
- Nhiều lần: Tới tấp 
- Mưu việc khó: 
Táp tếnh ải thi 
- Dạt tới: Tấp vào bờ 


H /ø„Ð 
ÁN 2ñ 
Tập di) 
Bắt: Tập nã hung thủ: 
Tập tư (bắt đồ lậu) 


bi 


Tập (qì) 
- Giọi lại mái tranh 
- Sửa chữa: Tụ tập 


HỊ` n 2) 

My §H ‡H 

TẬP 00 (cô văn) 
- Gấp lại: Tập dực 
(chim thu cánh) 
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- Cầm hãm: 
Tập nộ (nén giận) 


H7 
Tập (x0 
- Rượt đi rượt lại điều 
đã học: Tự tập 
- Thành thạo: Bá tập 
thuỷ tính (bơi lội dở) 
- Thói quen: Tích tập 
(thói có từ lâu) 
L- 
Tập (œi) 
- Tấn công bắt ngờ: 
Tập kích: Tập hậu; 
Hoa khí tập nhân 
(hương hoa sực nức) 
- Làm theo mẫu: 
Tập dụng lão phả 
(theo lỗi có từ lâu) 
- Bộ áo (cổ văn): 
Y nhất tập 


Tập g0 
- Gom lại: Chúng tập 
- Hội chợ: 
Cản tập (đi hội chợ) 
- Bộ nhiều bài nhiều 
tranh: Tỉ tập; Hoạ tập 
- Quyền in rời của một 
truyện: Văn chương 
phân tam táp xuất bản 
(sách in ra ba cuồn) 


, 
DÀ 
Tất (bì) 
- Ắt phải thế: 
Tất nhiên 
- Cần phải làm: 
Tát tu khoá (món nhà 
trường buộc phải theo 
học); 
Tắt yếu; Tất nhu 


Tẵn—Tát 
kh 


H. 


Tất (bì) 
- Xong: Tất nghiệp 
- Trọn: Tát sinh (cà đời) 
- Hết sức: Tất tiêu 
(giống như đúc) 
- Họ 
- Còn âm là Tốt 


n4 
Tât (bì) 


Vải serge: Tất cơ 


ˆ*»*ˆ^ A2A^~ 

`X+: 

Tất œì) 
Giậu phên tre: Bồng 
môn tát hộ (nhà tranh 
có cửa cỏ vách tre) 


Pr BỆ 
TẤt (h) 


Vua dừng chân: 7rứú tất 


LÊN 

Tất (x)) 
Con dễ: Tất suất 

% 

dàn 

Tât (xI) 
- Hết: Tất tâm; Tất lực 
- Cụm từ (cổ văn): Tát số 
(kê đủ số; mọi người) 
- Nghe tin: Kinh tất 
(nghe tin mà giựt mình) 


ấu ẨN đất 

Tắất* (Hv tắt) 
Mắy cụm từ: Tất bật; 
Tất tả (lật đật); Tất 
tưới (vất vả khó nhọc); 
Tươm tắt (gọn ghế) 


» 


TẤt (œp 


Tắt—Tậu 750 
Tiếng xào xạc: Tết zô 1+ buông không dọn lối 
bài; dùng tạm; cũng t 
l# Tật* (Hv tật) tạm được) Tâu (său) 
Kẻ - Bệnh đề lại vết tích Mắt mật lòng đen 
Tât (x0) ở thân thể: Có ứật có #ễ kUS 
tài; Tiên mát tật mang 3È 


Đầu gỐI: Tắt cái; Tất 
cái cốt (patelÌa); Tất 
kiện phản xạ (gần giựt 
khi đầu gôi bị gõ); Nô 
nhan tì tất (có dáng 
điệu đầy tớ) 


VỆ 


+ : 
'Tât* (Hv cách tắt) 

Vải hay da bọc bàn 

chân bàn tay: Bứ tát 


'Tât (qÐ 
- Sơn lấy từ thảo mộc: 
Tát bì (lớp sơn); 
Tất giao (keo sơn); 
Tất khí (đồ sơn mài) 
- Cụm từ: Tiết hắc nhất 
đoàn (*tỗi mù; 
*không biết gì hết) 


l§ 


Tật q0 
Ghen: Tật đố; Tật hận 


% 
Tật ö0 
Cụm từ: 7t /ê (*dược 
thảo; *binh khí đời 
cổ, hình câu có gai 
như trái tật lê) 


% 


Tật 00 
¬ Bệnh: Cố tật, Ác tật 
- Đau đớn: Tật khổ 
- Ghen ghét: 7?át đố, 
Tật ác (ghét điều xâu) 
- Mau: Tật trì nhỉ quá 
(vụt qua) 


- Thói xấu: Có ứật giật 
mình 


5 


Tâu* (Hv tấu) 
Kêu lên bề trên: Muôn 
tâu Thánh thượng: 
Muôn tâu Bệ hạ 


lẾ Hỗ 


Tầu* (Hv chu tào) 
(mộc tào) 
- Thuyên lớn 
- Người TH: Phố Tâu 
- Theo thói TH: Vận 
đô Tâu; Kho tâu (kho 
dừ thịt heo với vị 
mặn ngọt) 
- Máng có rãnh sâu 
giúp tán thuốc bắc: 
Cạn tâu ráo máng 
(vét sạch thuốc đã 
tán; sạch câng; không 
một chút nễ nang) 
- Chuông ngựa: 
Tâu ngựa 
- Còn âm là Tàu* 


lŠ lễ 


Tấu (còu) 
- Gom lại: Tấu tập: 
Tấu thủ (sẵn trong 
tay); Tấu tiền (gom 
tiên); Tấu túc nhân số 
(gom đủ người) 


Tâu (còu) 
Chụm về một tâm: 
Bức tâu 


kŠ 


Tấu (zòu) 
- Chơi nhạc: Tấu quốc 
ca; Độc tấu; Hoà tấu; 
Bạn tấu (đệm nhạc) 
- Làm xong: Tiếu công: 
Tu tiệp (báo thắng trận) 
- Dâng lên vua: Tấu sớ 


lễ 


Tấu (zòu) 
Đánh người: Bả tha 
tấu nhất đốn (đón 
đánh - tiếng bình dân) 


LUi 


Tâu (săo) 
Vợ của anh (chị dâu): 
Quan công phò nhị tâu 


LÔ”; 

Tâu (su) 
- Ao đây bèo, rong... 
- Tô cướp 


lết HỆ 


Tâu (sðu) 
Cụm từ: Đầu tẩu 


- Gặp may tình cờ: Tấuxảo| (khích lệ; phẩn chân) 


- Xáp lại gần: 

Tấu cận điểm nhỉ 
(xích lại gần hơn chút) 
- Cụm từ: Tấu hợp 
(họp nhau lại; nói 


Tâu (sðu) 
Ông già 


Tâu (zðu) 


- Đi bộ: Tẩu động (đi 
xở chân); Hài nhỉ hoàn 
bất hội tâu (trẻ chưa biết đi) 
- Di chuyển chạy: Bôn 
tấu; Chung bất tấu liêu 
(đồng hồ hết chạy rồi); 
Tâu khai (xéo!) 

- Đi thăm: Tiẩu thân thích 
- Tiết ra: Tẩu chuỷ 
(buột miệng); Tẩu khí 
liêu (bánh xe - xì hơi); 
Tẩầu lộ (tiết lậu); 

- Mắt dạng ban đầu: 
Tấu sắc (lạt màu); 

Tấu vị (lạt vị) 

_ Mây cụm từ: Tâu 
cẩu; Tâu tốt (bọn bảo 
gì làm vậy); Tẩu hoả 
(súng nỗ bắt ngờ; nói, 
làm quá sức); Tâu khán 
tiểu (đợi xem ai phải 

ai trái); Tđw mã cam 
(stomatitis: ung thư dạ 
dầy); Tâu mã đăng 
(đèn kéo quân); Tu 
mã khán hoa (cỡi ngựa 
xem hoa: qua loa); 

Tâu phỏng ( nterview); 
Tấu súc (loài bốn 
chân); Tẩu tr (mua 
bán chạy để trôn thuế) 


Tâu* (Hv đẫu) 
Nõ điều: Ống tấu 


H 
Tậu? (Hy bối ta0) 


Mua sắm (vật có giá): 
Tậu nhà; Tậâu xe 


ƒ 


Tây (x) 

- Phương mặt trời lặn: 

Tây sương (mái phía 

Tây: tên tiểu thuyết) 

- Thuộc về Âu Mĩ: 

'Tây thức y phục 

- Gốc từ ngoài: Tây 

dương sâm (sầm MỊ; 

Tây hông thị (cà chua); 

Tây qua (dưa hấu) 

- Thê giới bên kia: 
Tây thiên; Tây vương mẫu 
(tiên nữ thần thoại TH) 

- Mĩ nhân đời Ngô 

Việt: Tây thi 

- Tên địa phương: 

Tây bá lợi á (Siberia); 

Tây ban nha (Spain); 

Tây cổng (Sài gòn); 

Tây tạng (Tibet); Tây 

trúc (tên cũ Ấn độ) 


lÄ 
Tây (x0 


Dáng hoang mang sợ 
hãi: Tây hoàng 


JH ‡U 


Tây* (tây; tư) 
- Riêng: Cua riêng tây 
- Lòng nghiêng về 
một phía: 7ây vị 


RE 


Tây* (Hv tê) 
Động vật (Hv Tê): 
Sừng tây giác 


lb§ Ú 


Tây* (Hv mễ tÈ) 
Bánh nếp hình nắm tay 


tt Đ 


Tây* (Hv mộc tÈ) 
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Côn vắn: Gáy tây 


1 


Tấy* (Hv khuyên tái) 
Con rái cá 


văn nhất tắc (một mâu 
tin); Nhất tắc... nhị tắc 
(phần thì.. .phần thì...); 


Hảo tắc hảo (tốt thực 
đó, nhưng..); Tắc thậm? 


(sao lại?); Bá rắc (im re) 
Tấy* (Hv nạch tây) Tắc (ì) 
Bệnh sưng phù: - Thức ăn cổ thư nói 


Vết thương tấy lên 


Tây œ0) 
- Tắm, rửa, giặt: 
Tẩy can tịnh; Tây trạc; 
Tây thú; Tẩy trần (rừa 
bụi: tiệc đón khách) 
- Lễ rửa tội: Tẩy lễ 
- Sửa chữa lại: Tẩy oan 
- Cướp của giết người: 
Huyết tây 
- Rửa phim ảnh: Tẩy ấn 
(in hình từ phim) 


Tây (să) 
Thường đọc là Sái 


l ÏR 
Tây* (Hv tây) 


- Cạo bỏ: Tây vết mực 
- Muốn đấu: Lộ tây: 


tới; không rõ là hạt 
kê hay trái lật (bùi) 
- Cốc thần được vua 
THÍ ngày xưa thờ 


Tắc (sè) 


- Cụm từ: Tắc trách 
(cầu thả); 

Phụ diễn tắc trách 
(làm việc câu thả) 

- Xem Tái (sãi); Tái (sài) 


+ HỊ # 


, 


Tắc* (Hv tắc; tắc; tắc) 


- Kẹt: Ông nước tắc 
- Bật lưỡi cho kêu: 
Tắc lưỡi khen ngợi; 
Tấm tắc khen ngơi 

- Loại thần lằn khéo 
đổi màu: Tắc kè 

- Xe thuê: Tắc xỉ (từ 
ngữ mới có) 


Con bài tẩy [Đài loan gọi là “Xuất 

- Ngưng giao dịch: tô xa”; TH đại lục gọi 

Táy chay là “Kế trình xa”; 

Hương cảng phiên 

BỊ ?J âm là “đặc sĩ” (tè sì)] 
Tắc (z) 

- Mẫu mực: Quy tắc Hồ lÙi 

- Lệnh: Pháp tắc Tặc (zéi) 

- Bắt chước: Tắc tiên - Tên trộm cướp: 

liệt chỉ ngôn hành Đạo tặc; Thượng tặc 

- Gây ra: Bất tắc thanh | thuyển (xuống thuyền 

(m thin thíU) quân cướp ~ gia nhập 


- Nhiều cụm từ: Tân 


bọn lưu manh) 


Tây—Tăn 


- Làm phân: Mại quốc 
tặc (tên bán nước) 

- Gian giảo: 

Tặc nhãn (mắt gian) 

- Giết hại: Tặc hại 

- Rất khó chịu (tiếng 
bình dân): Tặc lãnh 

- Tên cá mực có mu: 

Ô tặc (giặc đen: cuttleñsh) 


vài Bị 

Jù “Ù 

Tăm* (Hv tắm) 
(khâu tâm) 
- Bọt từ đưới nỗi tên 
mặt nước: Cá sửi tăm 
- Tin tức: 
Không thấy tăm hơi 
- Ô danh: Tăm tiếng 


Mù 
Tăm* (Hv nhật tâm) 
Mờ mịt u ám: Tôi tăm 


` F^ 
Mì # 3 
'Tăm* (Hv mộc tâm) 
(tiêm; tiêm viết tắt) 
- Que xỉa răng: Tăm tre 
- Cụm từ: Ngám tăm 
(không nói lời nào) 


z E 
ân ĐH 
Tăm* (Hv tàm; tàm) 
(trùng tâm) 
Côn trùng cho tơ: 
Dệt vải nuôi tăm 


vn ÿ# 3⁄4 3 

là 5 l2 l2 

Tăm* (tắm; tắm; sắm) 
- Rửa cả mình: Tắm sông 
- Phơi mình: Tắm nắng 


+ # 
Tăn#* (tân; thuỷ tân) 


Cụm tử: Lăn tấn 
(*mặt phăng có gợn 


Tằn—Tém 
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nhẹ: Mặi hô lăn tăn; 
*xúc giác thây tê tê) 


ĐÃ Tổ 


Tằn+ (Hv tần; thần) 
Sẻn nhặt: Tăn tiện 


2z JƯ 

H, H 

Tăn* (Hv tắn) 
Từ đệm sau Tươi 


tl 


Tăng (zeng) 
- Lớn thêm: 
Sản lượng mãnh tăng 


- Giúp lớn thêm: Tăng bớ, 


Tăng gia sản lượng 
†8 
H 


Tăng (zeng) 
Ghét: Tăng đồ 


4N TR 
Tăng (zẽng) 

Từ ở cô văn để gọi 
hàng tơ lụa 


bị 


Tăng (zeng) 
Cái vó cá 

f8 
H 

Tăng (seng) 
- Thây tu Phật giáo: 
Tăng lữ (lớp các thầy); 
Tăng nỉ (sư vãi); Tăng tục 
(nhà tu và tín đồ); 
Tăng đa chúc thiểu 
(sư nhiều cháo ít) 
- Tiếng đân Tích lan: 
Tăng già la ngữ 
- Tên họ 


8 


Tăng (céng) 
- Đã có lần: Kí niên 
tiền ngã tăng kiến tha 
(nhiều năm trước tôi 
từng gặp y) 
- Cụm từ: 
Tầng kinh thương 
hải nan vì thuỷ 
(không còn gì lạ đối 
với người từng trải) 
- Xem Tăng (zeng) 


+ 
H 


Tăng (zšng) 
Quan hệ giữa chắt 
và ông cô: Tằng tôn; 
Tầng tô 


J 


Tăng (céng) 
- Tầng lớp: Tăng tằng 
(nhiều lớp); Nhất tằng 
dụ tất (một lớp sơn 
dầu); Tẳằng xuất bất 


càng (lớp lớp ra ngoài; 


xảy ra hoài hoài) 

- Lầu nhà: Ngã răng 
đại lâu (nhà năm lầu: 
sáu tầng) 

- Mây trông như có 
nhiều đệp (stratus): 
Tầng vân 


llỆ 


Tằng (céng) 
Hình núi cao: 
Lăng tăng (vòi voi) 


Ñ 


Tăng* (Hv tằng) 
- Ho nhẹ: Tăng hắng; 
Tăng tịu (xem Tịu*) 


lỆ 


Tăng (cèng) 
ˆ Xợt trầy (da) 
- Vấy bắn (Hv tây): 
Tiểu tâm tắng du tất 
(coi chừng sơn ướt) 
- Đi rất chậm: 
Nhất điểm điểm vãng 
tiên tăng (tiền lừ lừ) 


- Mau lẹ đở hơi: Le re 
- Tả tơi: Te tua 
- Lưới nhỏ bắt tôm tép 


FT 


"Tè* (Hv tẻ; tẻ) 


- Giạng toác: Tè he 
- Đái mạnh: Đái tè rè 
- Dáng thập lùn: Lè :è 


- Vận xui (cổ văn): 


Tắng đặng 4m 
43 Té* (Hv tế) 
phÌ - Hãt (nước): Té nước 
Tắn zèn vào mặt. 
6 GỀNH) - Như hăt nước: 


Nồi xưa bằng đất nun : 
: : Chưi té tát; Đô tung té 


- Mẫy cụm từ miền 
Nam: 7é ra (ai ngờ lại 
là); Ờ :é chạy; 

Coi chừng kẻo té (ngã) 


%& 1t †š 

'Tẻ* (thí; tâm tỉ; tâm tế) 
- Không vui: Buồn rẻ 

- Tình cảm lạt lẽo: 
Tẻ lạnh; Tẻ nhạt 


tu Kỳ 1ễ 


'Tẻ* (mễ tỉ; mễ tế) (hoà tê) 


Nã NỆ 


Tặng (zèng) 
- Biêu: Tặng hoa 
- Lời khuyên từ giã: 
Lâm biệt tặng ngôn 
Tắp* (Hv tập; thuỷ tập) 


- Từ đệm sau Thắng* 
- Xa cực mục: Täp 0í 


5 lš 


Tắt* (Hv tất; thủ tắt) Cơm gạo không dính 
(túc tất) khác với Nếp* 
- Lỗi đi văn: Đường tắt 
- Rút vẫn: Tóm lí |2 
- Vật vả: Đáu tắt mặt tôi Tem+ (Hv tiêm) 
Đồi hỏi sinh lí: Chồng 


Kế kế 


TẮ* (hoả tất; hoả tức) 
- Ngừng: Gió tắt l 
- Dập lửa: Tắt bếp Tèm* (Hv tiềm) 
- Lem nhem: Tèm nhèm 
tt "rị 


- Chưa mãn ý: Tòm tèm 
T€e* (Hv tì; khâu ti) 


- Tiêng gà: 7e /e l§ 
- Vội: 7e te chạytới — |'Tếm#* (iếm) 


đòi tòm tem 


Lối nhai ở người thiếu 
răng: Tóm tém 


?t 


'Ten* (Hv tiên) 
Treo lơ lửng: Tòn ten 


_2-. 
HỦ 
Tên* (Hv tiền) 
Thấp quá: Lần rèn tẹt 


Hồ Tại 


'Tến* (tâm tiện) 
(tâm tiên) 
Xâu hỗ: Tến tò 


% 


Teng* (Hv tiên) 
Xu nhỏ: Xu teng 


!R lồ 

'Te0* (tiêu; nhục tiêu) 
- Nhỏ: Tí reo; Tẻo teo 
- Co nhỏ lại: Teo lại 
- Yên lặng: Văng teo 


= 
= 
Hàn 


Tèo* (Hv tiêu) 


- Lác đác: Cả xớm chí có 


lèo tèo vài nóc nhà 
tranh 


- Rất nhỏ: Chiếc thuyễn 


bé téo tèo teo 


Téo* (Hv tiểu) 
Ẩm bình dân của Tí*: 
Đợi một téo thôi mà 


2h 
Tẻo* (Hv tiểu) 
Rât nhỏ: Téo têo teo 
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Xỹ Ñ lR 

'Tẹo* (Hv thiếu tạo) 
(tiễu; tiễu) 
- Rất nhỏ: Tí tẹo 
- Đeo dai: Lẹo tẹo mãi 


H 

oi 

Tp* (Hv ngư 1⁄2 tiếp) 
- Loại tôm nhỏ: 
Tép rắc trên bánh xèo 
- Phân tỉa nhỏ: Tép 
cam: Tép tỏi, Tép mạ 
- Pháo nhỏ: Pháo tép 
- Đám người không 
đáng kể: Tép riu; Tép 
tôm vui bỀ tép tôm 
- Tượng thanh: 
Nhai tóp tép (tép tép) 


JỆ liể 


Tẹp* (Hv tiệp) 
- Cụm từ: Tẹp nhẹp 
(*nhỏ không đáng kể; 
*hay chú ý vụn vặt) 
- Không dầy: Lép rẹp 
- Rỗng: Túi tiền lép tẹp 


đi 
Tét* (Hv tiếo 
- Rách toạc: Tát đầu 
- Bánh nếp hình ống 
- Thuật cắt bánh chưng 
ra 9 mảnh bằng dây 


Ẩ\ 


'Tẹt* (Hv tiệt) 
- Dẹp: Mi tẹt 
- Không cao: Làn tẹt 


E 
Tê* (Hv tê) 


Động vật ăn kiến có 
lông như vảy: Con tê tê 


J§ jf 

Tê (bì) 
Mất cảm giác vì bị 
phong: Tê thấp 


Ji 


Tê (sp 
- Con trai theo hầu: 
Tiểu tê (page boy) 
- Gã, anh chàng: Na (ê 
(gã đó) 
- Với nhau: 
Tê đá (đánh nhau) 


Đĩ 


Tê (s0 
Xé rách: Tê hoại; Ba 
tín tê khai (xé bì thơ) 


kị) 


Tê (sa) 
- Ngựa hí (cỗ thư): 
Hồ mã tê bắc phong 
(ngựa Hỗ hí khi gió 
bắc thôi: nhớ quê) 
- Khản tiếng: Tê á 


HH 


Tê ứp 
- Nhỏ hạt (cỗ văn): 
Niễn thành tê phấn 
- Gia vị gừng hành 
tỏi... băm nhỏ 


RÈ 
Tê (xn) 


Con tây giác: Tê ngưu 


Tê ứp 
- Nặn: Bị /hu) !Ê Irụ0 
(bóp cho vọt nước); 
Tê thời gian 


Ten—Tè 


(có dành thì giờ) 
- Chen: Tê tiến khứ 
- Còn đọc là Tê 


PB Đi 
Tê @p 


Đi lên; leo lên 


NỄ lt 


Tê (q0 
- Rôn: Tê đái (dây rắn) 
- Yêm cua ghẹ 
- Còn âm là Tẻ 


jƑ 3 JR 


'Tê* (tê; tê; nạch tê) 
- Cảm giác bị liệt một 
phần thân thể: 7ê :ê 
- Giẫy loạn: Giáy tê tê 
- Khó cử động: 7ê bại 
- Đau lòng: 7ê rái 
- Kia; ấy (danh từ 
miền Trung): Ở đàng 
tê; Chăng biết mô tê gì 


>-a 
ft 7 
Tê» (Hv tế) 
Kìa: Tê rể (kia kìa) 


II 
Tè (q0 
- Gọn gàng: Chỉnh tê; 
Trường đoản bắt tê 
- Ngang mức: TÊ niên 
(ngang tuổi); Tề mi 
(ngang mày); Té yêu 
thâm (sâu ngang lưng) 
- Cùng nhau: Nhát tế; 
Tê bộ tấu (lệnh nhà 
binh: Tiến đều!) 
- Đủ mặt: Tê tựu 
- Sẵn sàng: Tể bị; 
Chuẩn bị tê liễu 
- Giống nhau: 
Nhân tâm tê Thái sơn 


Tè—Tệ 


đi (mọi người một 
lòng đây nỗi núi Thái) 
- Triều đại TH: 

Nam Tê (475- 502) 


Tê (qí) 


Tả đ@ì) 
Rau shepherd”s 
purse: 7ê thái 


JŸ 


Tê (q0 


Sâu chưa lột: Tẻ rào 


J 

Tế () 
- Vượt sông: Đông chu 
cộng tế (chung thuyền 
vượt sông: góp sức 
làm việc chung); 
Tế độ (đưa khỏi bến 
mê - Phật học) 
- Giúp: Cứu tế; 
Phù nguy tê : khôn 
- Cụm từ: Bất tế sự 
(chăng được việc 8ì); 
Không đàm bất tế sự 
(chỉ biết nói suông) 
- Xem Tế (j¡) 


Tế g 
Đông người: Nhân tài 
tê tê (nhiều người tài); 
Tế tế nhất đường (kéo 
vào đầy nhà; gom lại; 
họp nhau: Lão thiếu tế 
tế nhất đường) 


TR 


Tế œ› 
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- Lễ bái tỏ lòng kính: 
Tế Thiên 

- Nhắc nhở người chết 
để tỏ lòng kính: Tế văn 
- Cầm mà múa theo lễ 
nghỉ tôn giáo: Tế khởi 
pháp bảo (múa gậy thần) 


lế lịn 


Tế(@ 


- Mép cạnh; biên giới: 
Thuỷ tế (bên bờ nước); 
Thiên tế (chân trời) 

- Giữa: Quốc tế (giữa 
các nước với nhau) 

- Bên trong: Não tế 

- Nhân dịp: Tế thử 
thịnh hội (nhân buỗi 
họp đông đủ này) 

- Thăng trầm: 7ao tê 


lỗ !ễ 


Tế (xù) 


- Con rễ: Tế tử 
- Chồng: Phu tế, Muội 
zế (chồng em gái) 


2M ?I 
Tế œì) 


- Nhỏ, mỏng, ít: 

Tế bào (cell); Tế thiết 
tị (dây thép nhỏ), 

Tế thuỷ trưởng lưu 
(khuyên nên tăn tiện) 
- Từng hạt nhỏ: Tế sđ 
- Nhỏ và dịu đàng: 

Tế nhị; Tế nhuyễn 
(đồ nhỏ và nhẹ); 

Tế thanh tế khí (ăn 
nói nhỏ nhẹ) 

- Kĩ: Tế khán (xem kĩ); 
Tế vấn (hỏi kì); Tế 
công (chế tạo kĩ) 

- Mây cụm từ: Tế tác - 
(nhân viên bí mật); 
Tế tân (gừng hoang 
làm thuôc) 


tị lút 


Tế @) 
Tên cá (gizzard shad) 


li 


Tế (h) 
- Che chắn: Già rế, Tế 
phong vũ 
- Che giấu: Y bát rế 
thể (áo rách hở hang) 


bói 


Tế* (Hv túc tế) 
Ngựa chạy mau 


c 
Tế (ză)) 
- Heo thịt: 7£ trư 
- Giết thịt: Đồ tê 
- Cai trị: Chủ rễ 
~ Đại quan đời xưa: 
TẾ tướng 


T† Tã 


Tế œp 
- Bóp nắn: Tế nhũ 
(vắt sữa); Tế nha cao 
(nặn kem đánh răng) 
- Cố kiếm cho ra: 
Tế thời gian 
- ĐÐun đây: Biệt tê 
(đừng đây người ta) 
- Chèn chặt: Tế : sáp 
sáp (chặt như nêm) 
- Nháy mắt làm hiệu: 
Tế mi lộng nhãn 
- Còn đọc là Tê 


f R 
Tế (zăi) 
- Con trai (tiếng bình dân): 
Ngtm tế khó (quần jeans) 
- Vật còn non 
- Còn âm là Tử 
- Xem Tử (zl) 


ñ!| Z#lÌ 

Tế @) 
Thuốc đã luyện: Trâm 
tễ (thuốc chích); Hoàn 
tễ (thuốc viên); Phiến 
rễ (viên thuốc dẹp) 


Tễ ợ› 
- Tạnh (nói về mưa, 
tuyết) (cỗ văn) 
- Bớt giận: TẾ nhan 
- Trăng thanh (không 
mây): TẾ nguyệt 


BỊ KẾ 


Tễ @ 


Cá cơm đuôi dài 
Tễ (xÐ 


Cới trần (cởi áo trên) 
Ầ + 
'Tê* (Hv tế) 
Rách rưới: Tế tụa 


lWĩ 
Tệ (bì) 
- Rách rưới (cỗ văn): 
Tệ y (Áo rách); 
Khí chỉ như tệ sỉ 
(vứt đi như giầy rách) 
- Của kẻ này: Tệ xá; 
Tệ tính Trân 
(tên tôi là Trần) 
- Cụm từ: TỆ trửu tự 
châu (chỗi cùn coi như 
ngọc - vì là của mình) 
bb 
Tệ œì) 
- Gian: Võ tệ 
(múa gian: ăn gian) 


- Thiệt hại: 
Hữu lợi hữu tệ: 
Tệ đoan (việc có hại) 


M&x 
L Ấ1U 
Tệ @ì) 
Tiên lưu hành: 
Ngoại tệ; Tiên tệ 
bt:. 


26. SẺ 

Tệ (bì) 
- Chết: Đảo rệ (lăn ra chết) 
- Bị giết: Tệ mệnh 
(chết bắt tử) 


MÃ ĐT 


Tệ ợp (cỗ văn) 


Tiên lên cao 


+ tế 

H_#H 

Tếch* (tích; túc tích) 
- Cút mắt: Tếch đi mất 
- Rất nhẹ: Nhẹ tếch 
- Trơ trụi: Trọc tếch 


Tệch* (Hv tâm tịch). 
Cời mở: Có tính bộc 
tệch; Tệch (tuệch) toạc 


zÙb 


% 

'Têm* (thủ tiêm) 
Sửa soạn (miếng trầu): 
Têm trầu 


ft 


Tên* (Hv danh tiên) 
- Hiệu riêng để gọi 
người hay vật: Đặt tên 
- Quán từ đi trước loại 
người tồi tệ: Tên bơm; 
Bắt được ba tên Cướp 
- Nỗi tiếng: Có tên tuổi 


TẾ TW 
ft 15 ñi 


'Tên* (Hv trúc tiên) 
(cung tiên; thí tiên) 
(hoà tiên; thỉ đanh) 
(tiễn) 

Que nhọn và thăng tử 
cung nỏ bắn ra: 
Xông pha mũi tên 


lš lñ 


Tênh*(tâm tỉnh; tinh) 
- Cảm giác trống rỗng 
không vui: Buôn tênh 
- Dáng nhẹ nhàng vui 
vẻ: Nhảy tênh tênh 
- Hở hang: Tênh hênh 


?t 


r$ 
Tênh* (Hv tỉnh; tỉnh) 
Thâm tính việc lớn: 
Táp tênh 


7t 8 


'Tễnh* (v tỉnh; tỉnh) 
Chập chững: Táp tễnh 


F..^ 

RỊ 

Tết (Hv tiếu 
- Dịp mừng đầu năm 
âm lịch: Ngày Tớ 
- Chúc thọ đầu năm: 
Đi tết ông bà cha mẹ 
- Bên lại: Tết hoa; 
Tết tóc; Tết chão 


lề 

2b 

Têu+? (Hv tiêu) 
Mục tiêu cho thiên hạ 
chê cười: Đầu têu 


lư 


F4 F 
'Têu* (Hv tối) 


T55 


- Từ đệm sau Sưng”: 
Sưng têu lên : 
- Đùa cho vui: Nói têu 


lễ 


Tha (cuö) 

Thoa bằng tay: 72 
bản (tâm đề vò và giặt 
áo); Tha ma thằng (xe 
dây ở lòng bàn tay); Tha 
thủ đồn cước (xoa tay 
dậm chân: sốt ruột) 


lễ 


'Tha (cuö) 
- Mài bóng đồ sừng: 
Tha thiết; Như thiệt 
như tha (sửa đi mài lại) 
- Bàn hỏi: Tha thương 
(trao đổi ý kiến) 


bã 


'Tha (cuõö) 
- Phí phạm; bỏ lỡ: 
Tha đà tuẾ nguyệt 
- Còn âm là Sa 


ÿX 

Tha (tã) 
Cụm từ: 7ha lạp 
(*giày vải sÏippers; 
*guốc; *đi giày mà 
chân đè lên mép sau) 


qh 


Tha (ta) 
- Người nói tới: Tha 
lưỡng (bọn hai đứa...) 
- Khác: Điều vãng tha 
xứ (thuyên chuyên); 
Lưu tác tha dụng 
(dành dùng lần khác) 
- Tiếng Tagalog: 
Tha như lục ngữ 
- Tiếng chửi: 


Tệ—Tha 


Tha ma đích (mẹ nó) 
- Cụm từ: “7T ha sơn 
công tođ” (đá núi kia 
có thể mài ngọc núi 
này: ý kiến người 
ngoài có thể là hay) 


_c> 
V. 

'Tha () 
Nó (sự vậU: Tha môn 


Tha (ta) 
Nó (nói về phụ nữ) 


ŸÈ TL 


Tha (ta) 
Chất thallium (TI) 


ng 

lũ †È 

'Tha (tua) 
- Kéo; lôi: Tha đái; 
Tha xa (xe lôi); Tha 
lạp cơ (tractor); Tha 
thuyên; Tha luân 
(tupboat); Hoả xa đầu 
tha trước tam thập cá . 
xa bì (đầu xe lửa 
kéo ba mươi toa) 
- Kéo dài: Tha diên 
- Lau chùi: Tha địa 
bản (lau sàn nhà) 


Jl TM ?ù tê 


Tha* (Hv xá) 
(tha; tha; tha) 
- Thả ra: Tha bồng 
- Bỏ qua: Tha tội; 
Tha thứ, Tha nợ 
- Thả cửa: Tha hô 
- Nài nỉ: Tha thiết 
- Mềm xinh: Tha thướt 
- Từ đệm sau Thối 


- Nghĩa địa: Tha ma 


Tha—Thạch 


lễ ÿÉ Tả 


Tha* (Hv tha) Thác (cuò) 
Đem theo: Chứm tha - Ngậm vào nhau: 
môi; Chó tha xương Khuyến nha giao thác 
(ngậm nhau như răng 


chó); Thác nha 
(nghiên răng- lúc ngủ) 
- Xếp đặt cái trước cái 


fù 


'Thà* (Hv tha; thời) 


".... hi sau: Đắc thác nhất hạ 
đo tp) Àn xếp lại chút 
- Từ đệm sau Thật* 1 p0 00) 


- Răc rôi: Thác tông 
phức (fù) tạp (rỗi răm); 
Thác tạp (lộn xôn) 

- Lầm: Thác ngộ; Nễ 
lông thác liễu (anh lầm 
rồi); Thác quá cơ hội 
(lỡ dịp); Thác rự (chữ 
viết sai, hoặc in sai) 


H 
H 
trị 
Thá* (Hv thế: thó) 
Thẻ thống: 
Chăng ra cái thá gì 


H 


ẢG- - Đá cứng giúp mài: 
Thả (gi | The sơn chỉ thạch khả 
- Tạm thời: Giá sự thá | q7 vị thác (nên lấy đá 


phóng nhát hạ (việc đó | núi khác mài ngọc núi 


hãy tạm gác) này: nên hỏi thêm ý kiến) 
- Mà thôi: 3 - Mạ vàng bạc...: 

Nề tha đăng nhát hạ Thác kầm khí inốnh 
(anh đợi chút xíu thôi); (đồ: vai} 

Thả mạn (đợi chút xíu) Š 

- Cả đến: Tử thả bắt 

cụ (chết không sợ) hài! 

- Vừa...vừa: Thả đầm Thác (tuò) 


thả tầu (vừa nói vừa 
bỏ đi); Kí cao thả đại 
(đã cao lại to lớn) 

- Bên lâu: Thả sử 


Phóng đăng: Thác thi 


TL ñb 


(dùng được lâu) Thác (tuö) 
- Cầm trong lòng bàn 
H tay: Thác trước bàn tứ 
4* h (bưng cái khay); Trà 

ni ph thác (đĩa lót chén trà) 

Thả tù; Thả chỉm - Đỡ; nâng; Hoa bình 

- Thong dong: Thư thả thác tử (cái đề đỡ bình 

- Buông ra chỗ thoáng hoa); Thương thác 

rộng: Thả bè; Thả cá, | (báng súng) 

Thả câu; Thả chó; - Tin tưởng trao phó: 

Thả diều; Thả dù Kí thác 


- Mượn cớ: Thác bệnh 
- Cụm từ: Sản thác 
(so sánh để giúp vật 


- Không kĩ: Câu thả 
- Mặc sức: Thẻ cưa; 
Thủ giàn 


7156 


thêm nỗi bật) 


- Phiên âm: Äfa thác xa 


(motor-cycle) 


l‡ lí 


Thác (tuò) 


Mõ cầm canh 


la 1h 


Thác (tà) 
- Rập hình nỗi ở bia, 
tường...vào giấy: Thác 
phiến (tờ rập hình) 
- Xem Thác (tuò) 


th 


Thác (tuò) 
- Khai khẩn: 
Thác hoang 
- Xem Thác (tà) 


-+ 

lỆ 1$ 

Thác (tuò) (cô văn) 
Vỏ hoặc lá cây rụng 


TT 

Thác (tuó) 
- Cái túi lớn (cô văn) 
- Tiêng chân bước: 
Thác thác 


;ế 


Thác* (Hv thác tử) 
Chết: Sống nhờ đất 
khách, thác chôn quê 
người 


ft 


'Thác* (Hv thác) 
Từ chối (trách nhiệm): 
Tìm cớ thoái thác 


lị 


Thác* (Hv thuỷ thác) 


(thác) Nước đỗ xuống 
dốc: Chảy như thác 


UIN | 


Thạc (shuò) 
= To lớn: Thạc đại vô 
bằng (không gì lớn 
băng); Thạc quả 
(thành công lớn) 
- Cụm từ: 
Thạc sĩ học vị 
(Master degree) 


†t H ll lÃ Đã 
Thách* 
(Hv thác; tích; thích) 
(thích; thạch sách) 
- Khiêu khích làm việc 
khó: Thách thức; Thách 
đánh nhau 
- Ra giá cao để mặc 
cả: Đừng nói thách 


lữ 


Thhạch* (nhục thạch) 
Thức ăn rút từ rong 


lụ 


'Thạch* (trùng thạch) 
Con môi (Hv gọi là 
Bích hô): Thạch sùng 


ñ 


Thạch (sh0 
- Tên họ 
- Đá; tảng đá: Thạch 
bích (tường đá dựng 
đứng); Thạch công 
(thợ nề); Thạch duẩn 
(măng đá: stalagmite); 
Chung nhũ thạch 
(sữa đá hình chuông: 
stalagtite); 
Thạch trâm đại hải 
(chìm - mắt tích) 


- Từ đá mà ra: 

Thạch du (petroleum) 
- Giống như đá: 

Thạch miên (asbestos); 
Thạch ban ngư 
(grouper: cá mú) 

- Mấy loại cây: Thạch 
lựu (pomegranate); 
Thạch xương bô 
(Acorus gramineus); 
Thạch điêu bách 
(măng tây asparagus); 
Thạch hoa thái (agar: 
rong nấu thạch); 
Thạch nhuy (lìtmus dễ 
đôi màu); 

Thạch nam (cầy găng) 
- Tên nhà giầu TH: 
Thạch sùng (bộ sơn) 

- Xem Đán (dàn) 


Ki 

a5 

Thai (tái) 
- Đài cao; núi cao: 
Thiên thai (chỗ tiên ở) 
- Gió lớn: 
Thai phong (typhoon) 
- Xem Đài. 


23 

= 

Thai (tái) 
- Rêu: 
Thai nguyên (tundra) 
- Còn âm là Đài (tát) 
- Xem Đài (täãi) 


hiể 

H 

Thai (tai) 

- Hình hài mới nghén: 
Thai hình; Hoài thai 
(mang thai); Thai bàn; 
Thai toà (lớp lót tử 
cung giúp nuôi thai: 
placenta); Thai y (nhau 
người mẹ xả ra sau khi 
sinh nở); Thai khí (nôn 
chữa); Thoát thai hoán 


757 
cốt (con người hoàn - Màu SẮC: Ngũ thái; 
toàn thay đôi) Thái sắc điện thị 
- Lửa đẻ: Đầu thai - Dải lụa có hoa: 
(con đâu lòng); Trương đăng kêt thái 


Nhất thai thập tiểu trư 
(lứa heo mười con) 

- Vỏ bánh xe (tyre): 
Luân thai 

Nội thai; Ngoại thai 


â 
Thai* (Hv thai) 


Thong thả nghiêm 
trang: Khoan thai 


2E Hà 


2E 
Thài* 
(Hv sài; thảo thì) 
Cây phạn bao thảo: 
Thài lài 


% # l# 

Thái (căi) 
- Hái lượm: Thái trà; 
Thái dược (hái thuốc); 
Thái trích (bẻ - trái); 
Thái phỏng (lượm tin); 
Thái noãn thiết bị 
(bộ phận sưởi nhà) 
- Khai (mỏ): 
Thái quát (đào tìm); 
Thái mai (đào than đá); 
Thái du (khai mỏ dầu) 
- Lựa chọn: Thái biện 
(mua số lượng lớn); 
Thái cấu (mua cho 
đoàn thê); 
Thái tập; Thái nạp 
(lựa mà gom lại); 
Thái dạng (hàng mẫu) 
- Dáng khoẻ hay yếu: 
Sắc thái 
- Xem Thái (cài) 


s} bữ + 
⁄ # 
Thái (căi) 


(trưng đèn, treo tua) 
- Hoan hô: Minh thái: 


Thái thanh (tiếng hoan hô) 


- Giải thưởng: Trúng 
thái; Thái phiếu 

(vé số lô tô) 

- Vết thương rỉ máu: 
Quải thái (thương bình) 
- Còn âm là Thải, Thể 


lš 4X 

Thái (căi) 

Chú ý: Bất lí bất thái 
(mặc kệ) 


ĐỆ PÑ 

Thái (căi) 
- Dẫm lên; đạp phải: 
Thái thủy (giầm nước); 
Thái nê (giẫm bùn) 
- Còn âm là Thái 


XIÉk5 


'TThái* (Hv thái; thái) 


(thai đao) : 
Xăt thành miệng nhỏ: 
Thái thị 
% # J§ Ñ 
"Thái (cài) 


Đắt vua cấp cho công 
thân: Thái áp 


-+t+ 

%% 

'Thái (cài) 
- Rau: Thái sơ; 
Chúng thái (trồng rau); 
Hàm thái (dựa muỗi) 
- Món ăn: Huân thái 
(món mặn, có thịt cá); 
Tổ thái (món chay); 


Thai—Thái 


Thái đạo (course) 

- Mẫy cụm từ: 

Thái hoa 

(cải cauliflower); 
Xác thái (sò mussel) 


X 


Thái (tài) 


- Cao xa nhất: Thái 
không (trời cao); Thái 
sơ (thuở xa xưa nhất) 

- Ở trên vị đáng kính: 
Thái công (ông cỗ đẻ 
ra ông); Thái lão bá 
(anh của ông); Thái 
lão sư (thầy dạy bố); 
Thái hậu (mẹ vua); 
Thái thượng hoàng 

- Quá mức: 

Thái vãn (chậm quá) 

- Rât mực: 

Thái cao hứng 

- Nhiều: Bát thái 
(không bao nhiêu) 

- Mẫy cụm từ: Thái âm 
(mặt trăng); Thái bạch 
tịnh (hành tỉnh Venus); 
Thái giám (quan hoạn); 
Thái thú (chức quan 
triều Hán sai đi cai 
một địa phương); 

Thái dương (mặt trời); 
Thái dương huyệt (điềm 
gần hai tai); Thái tức 
(thở đài - cô văn) 

- Địa danh: Thái bình; 
Thái nguyên 

= Họ 


2Ò» /Ö\ 


Thái (tài) 


- Dạng bên ngoài: 
Hình thái, Khí thái 
(ở dạng khí hơi) 

- Dạng văn phạm: 
Chủ đồng ngữ ihúi 


(active voice) 


Thái—Thán 758 
3E (nhà băng cho vay...) †‡ cho gia súc: Thảm tử 
"` - Tránh trách nhiệm: ụ (billion-doilar grass) 
Thái (ai) Trách vô bàng hải | Thám (tàn) 
- An ninh, băng yên: (trách nhiệm không - Cô tìm ra môi: đi bỆ 
Quốc thái dân an tránh né được) Thám sách; 
- Tên: Thái sơn; Thái | - Thạ lất: Thám lộ (âm đường) _ | Than (tán) 
lan; Thái bình... Nghiêm trừng bắt thải | - Dò xét tình hình: Bât toại: Than hoán 
- Mây cụm từ: Thái sơn Thám từ, Mật thám 
Bắc đâu (vị đáng tôn 1 - Tới thăm: | ## 
kính); Thái sơn áp đỉnh | VÀ — Thám thân phỏng hữu Th 
(núi Thái có đècũng | Thãi* (Hv thải) (thăm bà con bạn bè) an (tần) 
không khuất phục) Có dư: Thừa thãi - Nghến lên; thò ra: - Bãi: Hải than (bãi 


- Phiên âm: Thái thân 
(Titan); Thái ngộ sĩ hà 
(Thames);, 7hói nhĩ ( Tyre) 


Thái (cài) 
- Nước đời nhà Chu nay 
là Hà Nam 
- Thứ rùa truyền kì 
- Họ 


Thái (tài) 
Chất Titanium (Tì) 


AI 


Thải (tài) 
Vứt bỏ: Phê thải; 
Đào thải; Thải hồi 


Thái (tài) 
Hoá chât peptide 


4 

8ñ 

Thải (dài) 
- Tiền vay: 
Vô tức thải khoản 
(số cho vay không lời) 
- Hỏi vay: Hướng ngân 
hàng thải khoản (hỏi 
vay nhà băng) 
- Cho vay: 
Ngân hàng thải cấp.... 


3 # 


ZZ Z 


Tham (căn) 


- Dự phần: Tham gia; 
Tham chiến; 

Nghi tín tham bán 
(nửa tin nửa ngờ) 

- Bàn hỏi: Tham mưu; 
Tham nghị viên 
(senator - VN hay gọi 
là Thượng nghị sĩ) 

- Viếng để tỏ lòng 
kính: Tham kiến 

- Xem Tham (cen); 
Sâm (shen) 


2 Ê 


Tham (cẽn) 


- Không đều: Tham 
sai; Tham sai bắt tê 
- Xem Tham (cãn); 
Sâm (shẽn) 


8Ñ ñ 


Tham(mn 
- Công chức ăn hồi lộ: 


Tham quan ô lại 

- Mê ước quá độ: 
Tham tài, Tham sắc; 
Tham bôi (mê chén: 
mê rượu); 

Tham chuÿ (mê ăn) 

- Ước mong: 

Tham đô: Tham VỌng 


Bất yếu thám thân .S0ng 

ngoại (đừng thò cô ra 
ngoài cửa số) 

- Đỗ thứ ba cuộc thi 

đình: Thám hoa 


-b 

HO 

Thảm (an — 
Cụm từ: Thảm thắc 
(*thôn thức; *lắm lét) 


Š 
Thảm (tăn) 
Tâm dệt trải nền 
hoặc treo tường: 
Địa thảm; Quải thảm; 
Thám tử (cái chăn) 


l2 lâ 

Thảm (căn) 
- Đau thương: Thảm 
kịch, Thám bắt nhẫn 
đô (đau thương không, 
nỡ nhìn); Thảm tao bắt 
hạnh (chết vì tai nạn); 
Thảm tiếu (cười đau đớn) 
- Dữ tợn: 
Thàm vô nhân đạo 
- Quá tệ: Thảm bại; 
Tham hoạ 


2 6 


Thảm (căn) 


biển); Sa than (bãi cát) 
- Đá ngầm: Hiểm than; 
Than đa thuỷ tức 
(nhiều đá ngâm mà 
nước xiết mạnh) 

- Còn âm là Thán 


ĐÀ) 
Than (tan) 
Sụp đô: Than phương; 
Than tháp; 
Than đài (công tì vỡ) 


tị tụ 

1X 1X 

Than* (Hv thán) 
- Gỗ cháy thành cục: 
Đối than 
- Nhiên liệu từ mỏ (Hv 
Mai, Môi): Than đá 


Ã 

Than* (Hv thán) 
Kêu gọi lòng thương: 
Than thân trách phận 


tị rHị 

3x »% 

Thán (tàn) 
Than: Thiêu thán (đốt 
than); Thán điêu (lồ 
than); Thán hư (bộ 
nạch - anthrax) 


lặt 


Loại hạt thức ăn nhát là | Thán (tàn) 


Chất phi kim (C): 
Thán khí (khí CO3) 


Độ ĐỆ 


Thán (tan) 
- Rải rộng: Thán 
trưởng (sân phơi lúa) 
- Nặn cho đẹp: 
Thán kê đản (chiên 
trứng ra lớp mỏng) 
- Góp tiền: Mi nhân 
thán ngũ nguyên (mỗi 
người góp năm đông) 
- Sạp hàng: Báo thán 
(sạp báo) 
- Lượng giúp đếm: 
Nhất thần huyết 
(một vũng máu) 


" ' ẤN 

Thán (tàn) 
- Thở dài: Trường thán 
nhất thanh 
- Ca ngợi: Thán phục 
- Câu than đề kêu gọi: 
Thán từ 


2H 


Thần (tăn) 
- Mây cụm từ: Bình 
thán (*mặt đất phẳng: 
*lòng yên tĩnh; *lòng 
cởi mở); Thản bạch 
(*cởi mở thật thà; *ra 
thú tội cho yên lòng) 
- Phiên âm: 
Thản khắc (xe tăng) 


ÿH ‡E 


Thản (œ=n) 
Chât Tantalum (Ta) 


j7 12 
Thang (tăng) 


- Nước sôi, hay nóng: 
Thang tuyên (suỗi âm); 
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Thang tế (thuốc sắc 
uống nóng) 

- Cháo; canh: Thang 
bao; Thang viên 

(canh thịt viên); Thang 
chuỷ (muỗm canh) 

- Phiên âm: 

Thang gia (Tonga); 
Thang mẫu (Thomas) 


?) 1l 


Thang (tăng) 
Côn khánh nhỏ: Thang 
la (bộ côn đông hổ) 


- 
Thang (tăng) 
Chuông leng keng 


12. 
lãi 
Thang (tăng) 
Qua sông chỗ nông: 
Thang thuỷ quá hà 


la. 
l3 
Thang (táng) 
Khu trồng rỗng: Hung 
thang (lồng ngực); 
Thương thang (chỗ lắp 
ô đạn vào súng) 


l5 2 RẺ 


Thang* 
(Hv trúc 1⁄2 thang) 
(mộc 1⁄2 thang; thê) 
- Dụng cụ giúp leo 
cao: Bác thang lên hỏi 
Ông Trời, Tiên đưa cho 
gái có đòi được không ? 
- Khung giường giông 
cái thang đặt năm: 
Thang giường 


#h li lê 


Thang* (Hv thân) 


(Hv thảng; sang) 

- Đi không mục đích: 
Lang thang 

- Từ ; đệm sau Thuốc*: 
Thiếu thuốc thang 

h Uống kèm với thuốc: 
Lấy gừng làm thang 


Thang* (Hv thang) 
Rộng: Thênh thang 


hi 

Tháng* 
(Hv nguyệt + 1⁄2 thẳng) 
- 1/12 của năm: 
Tháng giêng ăn Tết 
- Mấy cụm từ: 
Thiếu tháng (sinh nở 
sớm hơn mức thường); 
Đôn tháng (có kinh nguy) 


LÀ 

li th 

Thẳng (cháng) 
- Thong thả khoan 
thai: Thảng đương 
- Còn âm là Thường 


th TẾ 


Thảng (tăng) 
- Giả như: _ 
Thảng nhược nô lực, 
thị năng thành công 
(nếu gắng thì được) 
- Cụm từ: Thích thẳng 
(không bị bó buộc) 


3i 


Tháng (tăng) 

Thân thể duỗi thăng: 
Tháng kí (ghế nằm); 
Thàng tại sàng thượng; 
Tháng hạ hiết hiết 
(ngả lưng nghỉ một tÍ); 
Tháng đảo bắt can (ở 
yên không can thiệp) 


Thán— Thanh 


Xñ 


Tháng (tàng) 
- Từng có: Đáo Ba lê 
khứ liễu nhất thảng 
(đã từng đến Ba-lê); 
Thảng hoặc (nếu như) 
- Từ giúp đếm dẫy 
đài: Lưỡng tháng trác 
tử (hai hàng bàn) 


M4 

lỗ 

Tháng (tăng) 
Nhỏ giọt: 
Tháng nhãn lệ: 
Thương khẩu thảng 
huyết 

+ 

H 

Thanh (qng) 
- Xanh: Thanh khâm 
(học trò); Thanh y (đứa 
ở gái); Thanh tiêu (hạt 
tiêu); Thanh vân (ra 
làm quan); Thanh xuất 
vụ lam (màu lẫy từ cây 
chàm lại xanh hơn 
chàm: trò hơn thầy) 
- Đen: Thanh bố (vải 
thâm; Thanh tỉ (tóc 
đen - cổ văn); 
- Con mắt (cổ văn): 
Thanh lai (nhìn chếch - 
lối xưa tỏ ý kính nể) 
- Cỏ lúa còn non: 
Đạp thanh; 
Khán thanh 
(xem lúa sắp chín) 
- Còn trẻ: Thanh niên 
- Triều TH(1644- 1911) 
phát tích từ Mãn châu 
- Địa danh: Thanh hải 
(hỗ mặn Ko-ko Nor: 
ở tỉnh Thanh hai THỊ; 
nơi hài cốt tử sĩ năm 
phơi không ai lượm); 
Thanh hoá (hoa) (ở VÑ) 
- Tên họ 


Thanh— Thánh 
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“+ 


BE] 

Thanh (jing) 
- Xum xê (cỗ văn): 
Thanh thanh 
- Củ cải trắng (turnip): 
Man thanh; Vô thanh 
- Xem Tỉnh (jïng) 


l§ 

H 

Thanh (gíng) 
Hoá chất nitrile: 
Thanh luân (sợi nhần 
tạo loại acrylic) 


Hỗ 


Thanh (qmg) 
Trời không có mây: 
Thanh thiên 


lR 

Thanh (qnng) 
- Trong: Thanh tất (sơn 
bóng); Thanh thang 
(canh trong) 
- Giải thích rõ: Thuyết 
bất thanh (khó cắt 
nghĩa); Số bất thanh 
(không rõ số) 

- Yên tĩnh: Thanh quy 
(nhà chùa dạy ở lặng) 

- Đầu xuân: Thanh mình 
- Tới hết: Thanh toán 

- Kiêm: Thanh tra 
- Đạo Hồi: Thanh chân 
giáo 


bà] 
Thanh (qmng) 


Con chuỗồn chuồn: 
Thanh đình 


Rỗ 


Thanh (qmg) 
Cá thu: Thanh ngư 


_Ðni 


Thanh (sheng) 
- Tiếng nói; tiếng 
động: Cước bộ thanh; 
Tiểu thanh thoại thuyết 
(tiếng nói sẽ) 
- Làm động: Bất thanh 
bất hướng (không nói 
năng gì hết) : 
- Mây dâu lên xuông 
trong tiếng TH 
- Tiêng tốt tiếng xấu: 
Thanh danh; Thanh uy 
- Giải thích: Thanh biện; 
Thanh xưng (nói công khai) 
E 


Thanh (qmng) 
Câu tiêu: 
Thanh phì (phân) 


+ 


E 
H 


Thanh* (Hv thanh) 
Lớp bột xanh ngoài vỏ 
cây tre: Thanh tr 


Đ 


Thanh* (Hv thang) 
- Nạo bạt nhỏ: 7hanh 
la kêu phèng phèng 
- Từ giúp đếm vật dài 
và cứng: Thanh kiếm; 
Thanh sắt, Thanh củi 


l§ 
Thanh? (Hv thanh) 
Yên lặng: Thanh văng 


BÑ ]J 
Thành (chéng) 
- Thật lòng: 7hành 


Thành hữu thử sự 


)) 


Thành (chéng) 


- Trở nên: Tuyết hoá 
thành thuỷ; Thành 
thiên địa khán thư 
(đọc sách mê mết 
không ngừng) 

- Làm xong: Sự thành 
chỉ hậu; Thành danh; 
Thành nhân (người có 
tư cách); Thành thân 
(nam nữ phối hợp) 

- Kết quả công việc: 
Toa hưởng kì thành; 
Tựưu thành sự thực 
(đứng trước sự đã rồi); 
Niện thành phục trang 
(áo xống may sẵn); 
Thành dược (thuốc chế 
sẵn); Thành kiến 

(cho là dở ngay trước 
khi kiểm chứng) 

- Các phần hội lại 

với nhau: Thành đoàn 
- Đủ tài: Tha khả chân 
thành (y giỏi đa!) 

- Tên: Thành Cát Tư 
hãn [vương hiệu Mông 
cô của Thiết Mộc 
Chân về sau sẽ là vua 
Nguyên thái tô; ông 
nội Hốt Tắt Liệt 
(khoảng 1162-1227)] 
- Tiếng khen “Được 
lắm”: Thành! 


}Ỷ 


Thành* (Hv thành) 


Hậu quả: Thành ra 


Đ 


khẩn; Khai thành tương | Thành (chéng) 


kiến (đối xử thực lòng) 
- Quả vậy (cỗ văn): 


- Tường bao vây thị 
trân: Nội thành; 


Vạn lí trưởng thành; 
Thành trì (tường hào) 
- Nơi đông người cư 
ngụ: Đô thành; Thành 
thị; Thành hoàng (thần 
phù trợ đô thị) 


Mt š 


Thánh (shèng) 
- Vị có nhân cách tối 
cao: Thánh hiển; 
Thánh nhân quân tử, 
Đức thánh Trân (ông 
Trần quốc Tuần) 
- Được Giáo hoàng 
tuyên dương làm mẫu 
mực nhân đức: Việt 
Nam chư thánh liệt sĩ 
- Được tôn ngưỡng như 
thần: Thánh Kinh; 
Thánh địa; Thánh đản 
(Christmas); Thánh 
thê; Thánh cung (mình 
Đức Giê-su); Thánh 
đường (nhà thờ Thiên 
Chúa giáo) 
- Thuộc vệ vua: Thánh 
thể, Thánh chỉ; Thánh 
thượng (tiếng tâu lên 
vua, hoặc nói về một 
vua đã biết đích xác) 
- Cụm từ: Thánh giá 
(*xe vua đi; *cây 
treo Đức Giê-su) 


` 
TH 
Thánh* 
(Hv thánh; TH shèng) 
(tỉnh nháy; TH sheng) 
(dạng Nôm), 
Âm thanh dễ nghe: 
Thánh thót 


=đ ở 

HÀ TH 

Thánh" (hình, thanh) 
Thong thả an nhàn: 
Thành thơi 


p3 


Xin 
Thạnh (chéng; shèng) 
Am khác của Thịnh 


J& 


Thạnh (shèng) 
Quang minh (ít dùng) 


H] 

Thao (táo) 
- Được biệt đãi: Thao 
quang; Thao giáo 
(khiêm tốn nhận mình 
mong được chỉ bảo) 
- Xem Đao (dão) 


đề 

Thao (cao) 
- Chụp lây: Thao đao 
(chụp lây dao) 
- Làm việc: Thao chỉ 
quá cáp (làm vội); 
Thao thiết (hấp tấp); 
Thao tâm (lo nắt óc) 
- Nói âm địa phương: 
Thao ban địa khâu âm 
- Tập luyện: 
Thao trường; Thê thao 
- Còn âm là Tháo 


TẾi Ti 


Thao (tao) 
- Đào, khoét lỗ 
- Moi ra mà lây 


ĐÈ 
'Thao* (Hv thao) 


- Nóng lòng sốt ruột: 
Thao thức khó ngủ 


- (Mắt) mở to: Thao láo 


J 


Thao (táo) 


- Tên sông ở Cam túc 
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- Địa danh: Lâm thao (khẩu 1⁄2 thao) 
- Nói nhỏ: Thì thào 

Hếi 2z ;š lễ - Tiếng nói yếu hoặc 
KilZL ÔNG khi hà dài từ miệng thiếu răng: 
Thao (táo) Thêu thào 

- Tơ dệt ra đải lụa có 

hoa: Thao tử v4 

- Sán lãi: Thao trùng 4 : 

Tháo (ào) 


lễ 


Tha0* (cân 1⁄2 thao) 
Quai nón lụa có tua: 
Đội nón quai thao 


Thao (tao) 
- Đồ tràn: Thao thao 
(dáng nước lũ); 
Tội ác thao thiên 
(tội lỗi ngập trời) 
- Kéo dài không thôi: 
Thao thao bắt tuyệt 
- Lên cao không cùng: 
Thao thiên 


thế kớ 
‡H tế 
'Thao (tao) 
- Bao cung, bao kiếm 
của người xưa 
- Dâu kín: 
Thao hồi (ý đồ đen tôi) 
- Cụm từ: Lực thao 
tam lược; Thao lược 
(*binh thư ngày xưa) 
(#người tài dùng binh) 


bà 

'Thao (tao) 
Cụm từ: Thao thiết 
(*vật truyền kĩ đữ và 
tham ăn; *người ác; 
*người tham ăn) 


lí 'ố 


'Thào# (Hv thao) 


- Tên nhân vật Tam 
quốc: Tào Tháo 
- Xem Tạo 


1 


Tháo (cao) 
- Chí khí cao: Tiết tháo 
- Xem Thao (cão) 
bò 
Tháo (zào) 
- Trung hậu: Tháo tháo 
- Vội vàng: Tháo thứ 


kẻ 

Tháo (zào) 
- Tiếng cả bầy chim 
hoặc côn trùng 
- Tiếng đông người hò: 
Cổ tháo nhỉ tiễn 


Ix) ` \9) 

jÈ tlb Đế 

Tháo* (Hv tháo; tháo) 
(túc 1⁄2 tháo) 
- Gỡ rời: Tháo bánh 
xe; Tháo khuôn 
- Đề chất lỏng chảy đi: 
Tháo hồ nước; Tháo dạ 
- Lần trốn: 
Tháo chạy; Tháo lui 
- La to: Quát tháo 
- Mấy cụm từ: Tháo 
vát (khéo xoay xở); 
Đánh tháo (*gỡ ai 
khỏi bị bắt giữ; Tbò 
không giữ lời cam 
kết); Tháo khoán (hết 


Thạnh—Thảo 


bị bó buộc) 


Sĩ JWụ + 3t 


Thảo (căo) 
Chính tả rồi tới dạng 
xưa dạng bộ ốc 
- Cây thân mệm: Thảo 
khẩu (giặc núp ở đồng 
cỎ); Thảo nguyên 
(đồng cỏ); Thảo xá 
(nhà tranh); Thảo quan 
nhân mạng (coi mạng 
người như cỏ) 
- Rơm rạ: Thảo bao 
(túi rơm; đứa ngu); 
Thảo chỉ (giẫy đi cầu): 
Thảo cô (nằm rơm); 
Thảo đôi (đồng rơm) 
- Vội vàng: Thảo thao; 
Thảo tự (chữ láu); 
Tự tả đắc hẳn thảo 
(viết nguệch ngoạc) 
- Bản đầu tiên: 
Thảo bản 
- Giống cái mắy loài 
vật: Thảo kê (gà mái) 
- Tên mấy loại cây: 
Thảo lan (lan lá mỏng); 
Thảo mai (strawberry); 
Thảo thạch tàm 
(rau măng Trung hoa) 


-+s l 

mị jỶ 

Thảo (táo) 
- Cất quân dẹp giặc: 
Tháo bình phản loạn 
- Lên án: 
Thanh thảo (kê tội) 
- Đòi: Thảo giá hoàn 
giá (mà cả); Thảo hảo 
(mua lòng); Thảo khát 
(xin ăn); Thao nhiêu 
(xin tha); Thảo trương 
(đòi nợ) 
- Cưới (tiếng bình 
dân): Thảo lão bà; 
Thảo tân 


Tháo—Tháy 


- Rước vào rrùnh: 
Tự thảo khổ ngật 

- Bàn hỏi: Hội thảo 
- Cụm từ: Thảo yếm 
(*ghét; *đáng ghét: 
Thảo yếm đích thiên 
khí, *khó trị) 


là) 

Thảo* (Hv thảo) 
- Lòng hiểu thuận: 
Thảo kính cha mẹ 
- Tỏ lòng yêu thương: 
Để lấy thảo (đề tỏ 
lòng quý mên) 
- Cụm từ: Thảo nào; 
Thảo hèn (trách chị); 


Thảo nào khi mới chôn 


nhau, Đã mang tiêng 
khóc ban đâu mà ra 


h 

R Ê 

Thạo#* (Hv tháo; sáo) 
Giỏi: Thành thạo; 
Thông thạo 


Tối 


Tháp (chã) 
Xem Sáp (chã) 


BÀ 


m 

Tháp (dã) 
- Tượng thanh: Tháp 
tháp đích mã đề thanh 
(tiêng chân ngựa lóp 
cóp); Cơ thương tháp 
tháp địa hưởng khán 
(súng máy nô tặc tặc) 
- Xem Tháp (tà) 

li 

Tháp (tà) 


- Nản chí (cỗ văn): 


Tháp nhiên nhược táng 


- Xem Tháp (dä) 


VÀ 
Tháp (t) 


- Chùa cao mà nhọn: 
- Kiên trúc cao: Tháp 


đài (toà điều khiển máy 


bay ở phi trường); Đăng 
tháp (lighthouse) 

- Phiên âm: Tháp phu 
trù (taffeta) 


Lạ 


Tháp (tà) 
- Cái chõng: 
Đông tháp (ngủ chung 
chõng: thân nhau lăm) 
- Ngai vua (cô văn) 
- Rập lên giấy hình 
khắc nỗi hay chìm 


J3 


Tháp (ta) 
- Sụp đỗ: Ta giá, Ta 
phương, Tường tháp liễu 
- Lóm sâu: 
Lưỡng tai đô tháp hạ 
(hai má đều lóm vào) 
- Tẹt: Tháp tị lương 
(sống mũi tẹt) 
- (Hoa) héo 
- Yên trí hết lo: 
Tháp hạ tâm khứ 


l3 
Tháp (ta) 


(Khăn áo) sũng mỗ 
hôi khi trời nóng... 


Tháp (ta) 
Lêch xếch: Lạp tháp 
(tiêng bình dân) 


l BÚ) 


Tháp () 
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Ti Tả 


Tháp* (Hv tháp; sáp) 


(thủ 1⁄2 tháp) 

- Lắp cho đài thêm 

- Lắp mầm non vào 
thân cây lớn: 

Xoài tháp; Mâm hông 
tháp gốc cậy 

- Cái nắp: Tháp bút 


là 


'Thạp* (Hv tháp) 


Vại dựng (thực phẩm): 


Thạp gạo 


Hã] JAJ 

Thát (tà) 

Cánh cửa nhỏ (bằng 
mây...) (cổ văn): 
Bài thát trực nhập 
(đây cửa vào ngay) 


bệ BÀ 

Thát (tà) 
Đánh đòn (cổ văn): 
Tiên thát 


Thát (4á) 
Tên người Tartar đời 
Trung cỗ: Thát đát 
(chữ được lính nhà 
Trần xăm vào tay thề 
giết Mông cỗ xâm 
lăng: Sát Đát) 


Thát (ta) 
- Con rái cá: 
Thuỷ thát, Hải thát 
- Còn âm là Lại 


Để §Ñ 


Cá bơn mình đẹp (sole) | Thau* (Hv thâu) 


(Hv kim 1⁄2 thao) 

- Hợp kim đồng và 
kẽm có sắc vàng: 
Vàng thau lân lộn 
- Chậu bằng thau 


đ 


Tháu* (Hv thảo) 


- (Chữ viết) mau khó 
đọc: Viết tháu 

- Cụm từ: Tháu cáy 
(chơi liều: được thì ăn 
to, thua thì mất hết) 


"2 (I8 


Thay* (Hv khẩu thai) 
(thai đại; đại thai) 
- Lấy vật khác thế 
vào: Chim thay lông; 
Đổi trắng thay đen 
ˆ Đại điện: Thay mặt 
- Mẫy cụm từ: 
Thay láy (thịt - trồi ra); 
Thay thảy (tất cả) 
(tiêng xưa, ngày nay 
nói: Hết thảy) 


Do, 


Thay* (Hv thai tai) 
: Tiếng than (Hv Ai tai): 
Lạnh lùng thay giắc cô 
miên 
- Xem Thảy* 


3 TÃ 

Thày* 
(Hv sài; nhân sài) 
- Sư phó, sư trưởng: 
Bái làm thày 
- Còn âm là Thây* 
- Ưa xâm vào việc kẻ 
khác: Thày lay hớt leo 


J 


'Tháy* (Hv thủ thái) 


- Nghịch bằng ngón 

tay: Tháy (táy) máy 

- Lấy trộm: Tháy cái 
đông hồ 


ÏÀ Ñ 


Thhầy* (Hv thải; thải) 
- Tất cả: Hết tháy; 
Mọi người thay thảy 
- Bẻ: Thảáy vài trái cam 
- Ném cho: 
Thảy cho vài đồng bạc 


vVẠC ý 

# 

Thâm Qshẽn) 
- Sâu: Thâm sơn cùng 
cốc; 
Nhất khẩu thâm tỉnh 
(một miệng giếng sâu); 
Tuyết thâm quá tắt 
(tuyết ngập đầu gối) 
- Sâu xa: Thâm trám; 
Do thiển nhập thâm 
(từ nông tiên tới 
sâu, từ dễ đến khó) 
- Màu đậm tối: Thâm 
lam; Thâm hông sắc 
(crimson) 
- Muộn, về cuối chầu: 
Thâm đông; Dạ thâm 
liêu (đêm đã khuya) 
- Rất: Thâm cảm; 
Thâm trọng 
(rất quan trọng) 


#Í 
Thâm* (Hv thâm) 
- Sắc đen: 
Áo thâm; Môi thâm 
- Tàn ác: Thâm độc : 
- Sâu (nghĩa Hv): Láy 
tình thâm trả tình thâm 


Thâm (chén) 
Thật lòng (cô văn): 


n8 ]É 


ïX ïl l§ 


Thắấm* (thấm; sầm) kẻ 
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Tạ thâm (hết lòng biết | đương (ở Liêu ninh) 
ơn); Nhiệt thâm - Còn ướt: Mặc thám 
(chí hăng hái) vị can (mực còn ướt) 
Mỹ - Xem Trâm (chén) 
Ũ = / 
\NJ...: dị # 
Thẳm* (Hv thầm) : 
(thầm; khẩu thậm) Thâm (hen) 
(khâu thâm) - Y tứ cân thận: 


Thẩm thị; Thẩm tra 


- Ngầm; không lộ ra : 
: - Xét hỏi đê ra án: 


ngoài: Nghĩ thâm; 
Những là trộm nhớ 


thâm yêu chốc mòng; Thẩm tấn (lây cung) 


Thâm vụng - Biết (cỗ văn): 
- Nói nhỏ với nhau: Vị thẩm kì tưởng 
Thì thâm (chưa rõ đầu đuôi) 


- Đúng vậy (cỗ văn): 
Thâm như kì ngôn 


Thầm (chén) l lế 
- Tin nhau: Tương thâm Thắm qhẽn) 
- Đích xác :Á Ti VIAI 
Biệt mà đê phòng: 
Xà Thẩm cáo (bào cho 
MÌ) biết mà coi chừng) 
Thắm (gìn) 
Xem Tâm Hội TM 
".~ Thắm (shšn) 
lì ⁄ l2 Thím (vợ của chú): 
Thâm mẫu 


(thâm; trạm; thâm) 3 : 
- Hút chất lỏng: Tu Nay #PU 
Giáy thấm (mực...) Đọc s : ưỡng Binh 
- Chất lỏng ngắm vào: | Thâm từng câu thơ 


Mưa thấm ướt cả áo 
- Tư tưởng...xâm nhập: 


l ®# đã 


Lời lẽ rất thắm thía Thẫm* (Hv thâm) 
- Cần thêm: Chưa (thẳm; xích thẩm) 
thâm vào đâu : Màu đậm: 
- Thì giờ trôi lân: Đỏ thâm; Xanh thâm 
Thám thoát thoi đưa 
Mì lã l Thậm (rèn; shèn) 
Thâm (shẽn) - Bình dân gọi dâu 
- Tên họ nuôi tẤm: 7ang thám 
- Địa danh: Thẩm - Còn âm là ThẦm 


Thâm án; Thâm phán; 


Thảy——Thân 


bề 


Thậm (shèn) 

- Râc Thậm vị; Trỉ giả ¡thậm 
thiêu (rất ít người biết) 
- Đến nỗi: Thậm hoặc 
(cỗ văn) 

- Mấy cụm từ: 

Thậm nhỉ; Thậm chí 
(liên từ có nghĩa là 
“ngay như, đến như”) 


b) 


Thậm* (Hv thậm) 
- Rât (như nghĩa Hy): 
Thậm phải 
- Có quan hệ bí mật: 
Thậm thụt; Hai bên 
thậm thụt với nhau 
- Dài: Thậm thượt 


{† ä 


Thậm (shén) 
Cụm từ giúp hỏi: 
Thám ma 2 (nào?); 
Thậm ma địa 
(cách nào? ở đâu?) 


ù 


Thân (shen) 
- Chữ thứ 9 trong 12 
Chi, biêu tượng là khi 
- Giờ từ 15 tới L7 giờ 
- Làm cho rõ ràng: 
Thân báo (khai rõ); 
Thân biện (bào chữa); 
Thân mình; Thân thảo 
(lên án rõ); Thân thính 
(làm đơn xin); Thân tổ 
(kháng án) 
Š Họ 


1 


Thân (chẽn) 


Kéo cho tài ra, giãn ra 
(tiêng bình dân): 


Thân—Thắn 


Thân miễn (kéo bột 
làm bún); Bá y phục 
thân nhất thân (vuốt 
áo cho thăng) 


ltủ 


Thân (shẽn) 
- Duỗi thắng: 
Lưỡng tí bình thân 
(đứng dang hai tay) 
- Cụm từ: Thân thu 
[*Giơ tay: Thân thủ 
bất kiến ngũ chỉ (giơ 
tay không thấy ngón: 
tối lắm); *Xin giúp: 


Thân thủ phái (có thói 
xin cấp trên nâng đỡ)] 


- Cụm từ: Thân súc 
(dãn ra hay co lại 
được như ống kính...) 
= Họ 


kj 


Thân (shẽn) 
Rên ri: Thân ngâm, 
Vô bệnh thân 


(không ốm mà đã rên) 


4 /# 
Thân (shẽn) 
- Đai lưng ngày xưa 


- Giai cắp phú hộ ngày 
xưa: Thân hào thân sĩ 


li) 


Thân (shẽn) 
Hoá chất rất độc 
(arsenic) (As) còn gọi 
là Thạch tín 


UP - 


Thân (qmn) 
- Người ruột thịt sông 
chung một nhà: 


Song thân (hai cha mẹ: 
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Phụ thân và Mẫu thân); l:: B 
Thân huynh đệ ã 'Y 
(anh em ruột) Thân* (Hv thân) Thân (chún) 
- Họ hàng bà con: - Phần m cốt trụ Thân cây |_ Môi: Thân cao (sáp 
Cận thân; Viễn thân - Mình: Một thân nuôi | môi); Thân liệt (sứt 
(có họ xa) già dạy trẻ; Thân gái..., | môi); Thân vong xí 
- Làm mối lấy nhau: Thân cô thể quả hàn; Âm thán ngoại 
Thuyết thân nội (vành ngoài vành 
- Cô dâu: Mghênh thân # trong ở âm hộ) 
(nhà trai rước dâu); 
Thân sự (đám THÁI Thần (shén) F- 
- Quý mến: - Chúa tê vạn vật: À 
Thân như nhất gia Thân linh te (chén) 
- Con trai của vua: - VỊ linh thiêng: E2 Tran n kh: 
ầ 'NG . - Địa vị vương chủ 
Thân vương Thân mình; Thán công kớg: 
- Hôn: Thân chuỷ (đại bác - người xưa coi | 
- Của chính bạn: cỗ đại bác như vị thần) 
Thân khẩu (chính - Thuộc về Chúa: Thân (chén) 
miệng anh nói); Thân lực, Thân phụ Ban sáng: Thần tình 
Thân phụ (cha anh); (linh mục Công giáo) (sao mai); Thanh thân 


Thân mẫu (mẹ anh) 
(cha mẹ nói chung là 
Phụ thân và Mẫu thân) 
- Xem Gia và Xá 


3 


Thân (shẽn) 


- Hình hài mỗi người: 
Thân tâm (xác hồn); 
Chuyển quá thân khứ 
(quay mình mà đi) 

- Chính mình: Thân 
chỉnh (chính vua cằm 
quân); Thân hành; Dĩ 


thân tác tắc (đem chính | Bề tôi: Thân dân; 


mình ra làm mẫu); 
Thân bất do kỉ (không 
phải tự mình) 

- Đời sống: Vị quốc xả 
thân; Thân cô (chết) 

- Tính tình: Tu thân 


R 


Thần (chén) 


- Sức trí ốc làm việc: 
Định thần; Ngưng thân | Ƒf 

F LònE lộ tư XhệN Thẳn+ (Hv thần; thân) 
Nhãn thán; Thán thái so rực: Bến hết 

- Tỉnh anh: Thần đồng; SỰ ƠNGG 
Hài tử thậm thân 1E 
- Hệ thông chuyên cảm 

giác về óc (Anh ngữ 
nerves): Thần kinh 

- Phiên âm: Thần đạo 
(Shinto của Nhật) 


Thần (hẽn) 
Thai đạp bụng mẹ: 
Nhâm thân 
(thời kì mang thai) 


E TT 


LỆ ` 
Thần (chén) Thân@ìn 
- Quàn xác: Thán xá; 
Thân tử, Quân thân Thán nghị quán 
(đạo vua tôi) CNHỘ HỊ0HTỦ ¬. 
- Đem xác đi chôn: 


Thần xa (hearse) 


Ph| St ÄðÌ 


(sửa tính sửa nết) - Ngày kỉ niệm: Đản — | Thẳn* (Hv khẩu dẫn) 
- Phần chính yếu: thân (nhớ ngày sinh) (dẫn tâm; thắn) 

Thụ thân (phân cốt của cây) | _- Tỉnh câu: Tỉnh thân - Ngơ ngắn: 

- Từ giúp đếm (quần - Bột đỏ (cinnabar): Thờ thân; Lắn thần 
áo...): Nhất thân tân y Thân sa - Thong thả một mình: 
(một bộ áo mới) - Xem Thìn (chén) Thơ thân dạo mát 


765 Thắn—Thắt 
l: - Làm ướt: _ nhị cấp phong (gió + # US 
T H l Biệt thấp liêu y phục mạnh cỡ bão); Tháp Ấ ! 
hân Qhèn) (đừng làm ướt áo) nhị chỉ tràng (khúc — | Tât (qi) 
- Con sò (clam) - Âm ướt: Thấp bệnh _ | ruột già duodenum); 1. Dạng thường 


- Hình ảnh giả mirage: 
Thân cảnh 


"Ñ 

Thấn (shšn) 
Cười mỉm (cổ văn): 
Thán nạp 
(xin vui nhận) 


lời 


Thân (hšn) 
Phương chỉ; Huống hồ 


Thẫn* 
(Hv thần; khâu dẫn) 
Ngơ ngác: Thần thở 


IỆU 


Thận (shèn) 
Quả cật: 7Thán tạng; 
Thận kết thạch 
(có sạn ở quả cật); 
Thận thượng tuyến tổ 
(adrenaline) 


lñ 


Thận (shèn) 
Dè chừng: Thận trọng 
(hay gọi là Tiểu tâm); 
Xử lí giá kiện sự tất tu 
thận trọng (việc này 
phải rất đăn đo); 
Cần tiêu trọng vi 
(ý tứ từng tí); 
Thận chỉ hựu thận 
(dè chừng hết sức) 


lũ lã lŸ 


Thấp (shi) 


(cốt khí do ẩm ướt gây 
ra); Thấp độ; . Tháp lâm 
lâm (ướt rề rẻ); Thấp 
thấu (ướt sũng) 


lễ 


Thấp. (x0 
Khu đất trũng 


Hụ lã lế ã{ ấÌ 


Thấp* (Hv thấp; thấp) 
(thấp; ⁄2 thấp hạ) 
(đáp hạ) 
- Không cao: Núi cao 
đôi thấp; Thấp cơ 
(kém mưu tr 
- Thua thiên hạ: Thấp 
cô bé miệng; Tháp 
hèn; Thấp kém 
- Lúc ân lúc hiện: 
Thấp thoáng xa xa 
- Bôn chôn: Tháp thỏm 
- Bệnh cốt khí: 7ê thấp 


Ti 

Thập h0 
- Sô mười: Thập cá chi 
đâu hữu trường đoản 
(mười ngón tay có cái 
dài cái văn); 
Thập bội (gấp mười) 
- Đủ số: Thập mục sở 
thị (ai ai cũng thấy) ` 
- Cao độ: Thập thành; 
Thập phân (rât; hệt 
mức); Tháp nhị phân 
(ngoại hạng); Tháp vạn 
hoa cáp (cần gửi đi rât 
lệ) 
- Có hình chữ Thập: 
Tháp giá, Tháp tự 
quân (Crusades) 

- Mấy cụm từ: Tháp 


Thập niên cứu bát 

quá (mười năm thì 
chín năm không thấy: 
rất hiếm); Thập niên 
thụ mộc, bách niên thụ 
nhân 


{T 


Thập cshí/) 
- Tự ở cỗ văn có nhiều 
nghĩa: Thập nhất (L/10); 
Thập bách (gấp trăm 
hay gấp mười) 
- Sao, thể nào?: Tháp 
ma (sao?}; Một thập 
ma (không sao) 
- Mấy cụm từ: Tháp 
cẩm (gom nhiều 
thứ); Tháp vật 
(đồ dùng lặt vặt) 
- Riêng hai cụm từ: 
Thập can (gồm: giáp, 
ất, bính, đinh, mậu, 
kỉ, canh, thân, nhâm, 
quý) và Thập nhị chỉ 
(gồm, tí, sửu, dân, mão, 
thìn, tị, ngọ, mùi, thân, 
dậu, tuất, hợi) 


lí 

Thập (h0 
Góp nhặt: Thu thập; 
Thập sài (nhặt củi); 
Thập mạch tuệ (mót 
lúa); Thập xuyết 
(dọn dẹp cho gọn ghế) 


II 
Thập* 

(Hy thập; thập) 

Từ bên trong thò ra rụt 
vào: Thập thò cửa lỗ 


2. Dạng đại tả 

- Số bây: Thất khiếu 
(bảy lỗ trên thân thể: 
mắt, tai, mũi, miệng); 
Thát khiếu sinh yên 
(khói xì bảy lỗ: giận 
lắm); Thất tình (hi, nộ, 
ai, CỤ, ấi1, ỗ, dục); 

Thái tịch (đêm mùng 7 
tháng 7 Ngưu lang gặp 
Chức nữ) 

- Mấy cụm từ: Thái 
linh bát lạc (vương vãi 
tứ tung); Thất thập nhị 
biến (đỗi dạng vô 
cùng - ở Tây du kí) 


JL # # 


Thất @¡) 


1. dạng thường 

2. dạng bộ gôc: Sơ 

- So sánh với: 

Thé vô kì thất 

(ở đời không ai bằng) 
- Từ giúp đêm vật lớn: 
Tam thát mã 

(ba con ngựa) 

- Mấy cụm từ: Thát 
phu (người dân đen); 
Thất mã đơn sang 
(một người một ngựa) 


XÈ 


Thất (Hv thất) 


Bước không vững: 
Thát thêu 


Thất (hi) 


- Mắt: Thát nhỉ phục 
đắc (mắt mà thây lại) 

- Hụt, lỡ: Thất cước (lỡ 
chân); Thát ngôn (lỡ 


Thắt—Thăm 


lời); Thất sưu (bệnh 
són đái); Toa thất 
lương cơ (ngồi mà đễ 
lỡ dịp); Thất thủ (lỡ 
tay đánh rơi) 

- Ngoài cảnh thường: 
Thát sắc (đôi săc mặt); 
Thất sự (tai nạn); Kinh 
mang thất thổ (hoàng 
sợ lúng túng) 

- Lỗi hẹn: Thất ước 

- Cụm từ cửa miệng: 
Thất bôi (xin lỗi, tôi 
phải ra đi bây giờ) 


£ 


Thất (shì) 
¬ Buồng: Hội khách 
thất (phòng khách); 
Ngoạ thất (buồng ngủ) 
- Nhà trong khuôn 
viên: Biện công thất 
(nhà làm văn phòng); 
Thái thất (điện trong 
nội cung) 
- Hai cụm từ: Thất nội 


(trong nhà); 7á? ngoại 


(ở ngoài trời) 


tớt nỊ” 
Ất 3X 

Thật (shí) 
Xem Thực 


II 


Thâu (shou) 
Xem Thu 


§ụ ‡§ 


Thâu (shu) 
- Chuyên chở: Thâu 
huyết (dẫn máu); Thâu 
tỉnh quản (ống dẫn 
tỉnh); Thâu niễu quản 
- Thua cuộc (bạc): Gia 
1ô đam thạch (đán) 
thâu bách vạn 


- Đóng tiền (cỗ văn): 
Kháng khái thâu tương 
(đóng góp rộng rãi) 

- Mấy cụm từ: Thâu 
xuất (*xuất khẩu; 
*điện lượng phát ra); 
Thâu 1í (đuỗi lí) 


1 lộ 


Thâu* (Hx thu; thu) 
- Lâu đài: Đêm thâu ` 
- Gom: Thâu (thu) tiên 


9} TH 


Thâu (tou) 
Đông pha kẽm màu 
vàng (Nôm: Thau*) 


th "È 

Thầu" (thu; khẩu thu) 
~ Tìm kẻ nhận côn 
tác với kinh phí thập: 
Đấu thầu; Nhà thâu 
- Cây cho dầu xô 
(castor oil): Thầu dâu 


Thấu (tòu) 
- Xuyên qua: Thấu 
kính (chất đề ánh 
sáng đi suốt qua); 
Bất thấu thuỷ (chất 
không để nước ngắm) 
- Nói rỉ tai: Thấu lậu; 
Thấu tiêu tức 
- Khắp cả, tới cùng: 
Thấu chỉ (tiêu quá số 
tiền gửi ngân hàng 
(overdraw); Thấu thị 
(perspective), Thu 
triệt (hiểu cho hết lẽ); 
Đào thục thầu liễu 
(đào đã chín kĩ) 
- Hiện lên: Kiên 
thượng thấu xuất vi 
tiêu (trên mặt hiện 
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lên nụ cười mỉm) 


lỗ 


Thấu (còu) 


Nét gân máu trên da: 
Thâu lí 


lê Tố 


Thấu (còu) 


Tâm các căm bánh xe 
tụ về (hub) 


là 


Thấu#* (1v thảo thâu) 


Trái cây thuốc phiện 


MỊ 


Thấu* (Hv thẻ thâu) 


Cái lọ khá lớn: - 
Thâu ớt ngâm dâm 


SN 


Thây* (Hv thì) 


- Xác chết: Phanh thây 
- Đề mặc: 7Thây kệ 


2 lR 


Thầy: (sài; nhân sài) 


- Người dạy bảo: Thây 
đô; Bái làm thây; Nhà 
thây (từ ở văn nhà đạo 
gọi lớp các người lãnh 
đạo giáo hội) 

- Chủ: Thây tớ. 

- Người làm mẫy nghề 
được nê sợ: Tháy bói; 
Thây cúng: Thây kiện: 
Thây lang; Thây tu... 

- Giỏi hơn người: Thây 
thợ; Gây thây cơn 
(không mập mà ăn tợn) 
- Tên gọi bố: Thây u 

- Lỗi vua Ø0I quan; 
quan lớn gọi quan nhỏ 
- Xem Thày 


đẠ 5 


Thấy* (thẻ; thẻ kiến) 
Nhận ra nhờ giác 
quan, nhất là thị giác: 
Thấy người sang bắt 
quàng làm họ 


4 Ä 


Thấy* (Hv thái, thải) 
- Bẻ hái (như Thảy*) 
- Đây vật nhẹ: Thầy 
cho mấy đông tiên 


Thắc (tè) (cô văn) 


Sai lầm: Sai thắc 


Thắc () 
Chât terbium (TP) 


4È» ˆ 
Thắc (te) 


Gian tà 


Thắc (tè) 


Bối rối: Thảm thắc 


` 
'Thắc* (Hv thắc) 
Bối rối: Thắc mắc 
Sốt ruột: Thắc thỏm 


J2 H2 
lÃ lR Ã 
n 

kê. 

Thăm* (Hv thâm) 
(thám; khâu 1⁄2 thám) 
(khâu thiêm) 

(khâu thâm) 
- Đến viếng: Thăm hỏi 
- Ướm: Thăm dò 


- Lỗi quyết định bằng 
tình cờ: Bắt thăm 
- Xa sâu hun hút: 
Đường xa thăm thắm 


lã 
Thắm# (xích thẩm) 
Đỏ tươi: Yêm thăm 


# hà 
Thắm* (v thám) 
(khâu tham) 


- (Tình nghĩa) đậm đà: 


Thắm thiết 
- Đàn bà) nết na tươi 
tỉnh: Đăm thăm 


ÍR lR 
Thăm+ 
(Hv thâm; thắm) 
Khó đo; khó đò: 
Sâu thăm thắm; 
Xa thăm thắm 


li 
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*nết ngay thật: 
Tính tình thăng thắn) 


7t 3# 


Thăng (sheng) 


- Tên họ 

- Lên cao: Thăng giáng 
cơ (thang máy); Thăng 
hà (lên cõi xa: vua 
chêt); : 
Thăng hoa (biễn thắng 
từ thể đặc ra thể hơi) 

- Nâng lên cao: 

Thăng kì (kéo cờ); 
Thăng quan phái tài; 


Thăng hiệu (dâu nhạc # 
nâng các nốt lên nửa cung) 


- Lượng (ngày nay 
ở TH băng một lít): 
Nhất thăng bỉ tửu 
(một lít bia) 


lễ 


Thăng (chéng) 


Đường chia ruộng 


Thăn* (Hv nhục thân) |ẤÄ) #ö 


Thịt ngon dọc xương 


sống: Lựa miếng thăn 


MỤ Đụ tệ 


'Thăn* (Hv dăng) 
(trùng thân) 
(trùng thôn) 
(thân trùng) 
- Cụm từ: Thần lằn 
[*Động vật 
(Hv “Tích dịch”); 
*Rắn mối (Hv Bích) 
(hỗ hay leo tường)] 


TR 


Thăn* (H‹ thần) 
Cụm từ: Thăng thăn 
(*ngay hàng: 

Xếp hàng thẳng thắn: 


Thằng (shéng) 


- Dây buộc: 

Thằng sách; 

Cương tỉ thằng 
(dây thép); 

Thăng mặc 

[*dây mực thợ mộc; 
*phép tắc (cỗ văn)] 
- Cầm hãm: 

Thằng dĩ kỉ luật - 
(buộc giữ phép tắc) 


f5} ll Tủ fl 


Thăng* (Hv thượng) 


(nhân thượng) 

(nhân thẳng) 

(nhân thằng) 

Từ để gọi đám người 
hạ cấp: Thăng bé; 


Thăng ăn trộm... 


lì ME. 


Thắng (shèng) 
- Thành công (nhất là 
ở chiến sự): 
Đắc thắng: Thăng lợi 
- Có ưu thể: Sự thực 
thăng vụ hùng biện 
- Cuộc chơi có thể 
Thắng, Bại, Bình 


-Tốt, đẹp: Thắng cảnh; 


Thắng hữu như vân 
(bạn tốt như mây) 

- Cáng đáng nôi: 
Lực bắt năng thắng 
(sức làm không nỗi); 
Số bất thắng số 
(đếm không nỗi) 


lỗ Nt 

Thăng* 
(Hv thăng; thắng) 
Cô cho đặc sột sệt: 
Thắng kẹo 


Thắng» 
(Hv thặng; thừa) 
- Đặt yên lên lưng 
ngựa: Thắng ngựa 
- Cụm từ: Thắng xe 
[*tháp ngựa vào xe; 
*hãm cho xe dừng 
(miễn Nam)] 


Hi BỀ 

Thăng* 
(Hv chính thượng) 
(thượng trực) 
- Không vẹo: 
Đường thăng: 
Thăng tắp 

- Cương trực: Ngay 

thẳng; Thăng thừng 
_ Mấy cụm từ: 


Thắm The 


Thrủng thăng (không vội); 
Góc thăng (góc 90 độ) 


® 


Thặng (shèng) 
- Xe bôn ngựa: Thiên 
thặng chỉ quốc (nước 
ngàn xe: giầu mạnh) 
- Xem Thừa (chéng) 


#| Hỗ 

Thăng (shèng) 
Phần còn lại: 
Thăng dư, Thăng hoá; 
Thăng sản phẩm 
(đồ dư không dùng); 
Thặng hạ đa thiểu? 
(còn dư bao nhiêu?); 
Sở thặng vô ki 
(dư không nhiều); 
Thặng phạn tàn canh 
(cơm thừa canh cặn) 


+ 
là Xã lạ 
Thắp* (Hv thủ đáp) 
(hoả 1⁄2 tháp) 
(hoả 1⁄2 thấp) 
Nhen lửa: 
Thắp đèn; Thắp hương 


X14 #4 
Thắt* (Hv tháo 
(thủ thât; miên thât) 
- Buộc chặt: 
Thất nút, Thắt cô bông 


(có eo ở giữa); Thắt đáy 
hmg ong (đàn bà có eo nhỏ) 


- Cụm từ: 
Thất lưng buộc bụng 
(ăn tiêu dè sén) 


J§ 
Tht* (Hr thị) 


Cụm từ: 7he rhé 
(tiêng cao lanh lành) 


The—Thê 


j 


'The* (Hv thạch thi) 
- Băng sa (Anh ngữ 
borax): Hàn the 


- VỊ hăng: The vỏ bưởi 


JR ị f4 26 


'The* (thi; miên thì) 
(miên thi; Nôm là*) 
- Lụa mỏng (còn gọi 
là Lương*): Màn the; 
Đông the hè đụp 
- Buồng vợ chồng: 
Phòng the 


th j§ 
n‡† n‡7 " 
HỆ lẾ B 
Thè* (Hv tha; thị) 
(khẩu thi; khâu thì) 
(khâu thệ; khâu li) 
- Đem từ trong ra 
ngoài: 7hè lưỡi 
- Dô ra ngoài: Bựng 
chua thè lè 


U"U 


Thé* (thế; khẩu thé) 
Tiêng lanh lảnh: 
The thé 


K⁄X 


'TThẻ* (Hv thi; khẫu thi) 


Giọng nói nhẹ và dịu 
dàng: Thỏ thể 


% ¡3 §§ 


Thẻ* (Hv thì), 
(trúc thê; trúc thể) 
- Tắm mỏng mang 
chữ làm tin: 7hẻ bài; 
Thẻ cư tri 
- Phiến mỏng: Mua 
một thẻ đường cát 
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75 "ộ Đã 
Thèm* (khẩu chiêm) 
(khẩu thiêm; sàm) 
- Khao khát: Thèm 
lòng không thèm thị! 
(thích ăn bộ lòng hơn 
ăn thịt; quý tâm lòng 
hơn của lễ) 
- Chưa đây đủ: Còn 
thờm thèm; Tuổi thèm 
chín mươi 


# ?f 8 


Then* (Hv mộc thiên) 
(kim thiên; mộc thiên) 
(mộc thuyên) 

- Cái chốt (cài cửa): 
Cửa đóng then cài 

- Bề ngang thuyền chỗ 
rộng nhất: Đo hoành 
then tàu đề tính thuế 

- Phần cốt yếu: 

Then chốt vấn đê 

- Lớp sơn thô bên dưới 
lớp sơn láng: Sơn then 

E5 
F† 

Thènz+ (then*) 

Từ giảm nghĩa cho 
Thẹn* 

l 
H 

Thẹn* (Hv tâm thiện) 
Xấu hỗ: Hồ thẹn; 
Thẹn thùng; Thẹn thò 


là ) 


'The0* (nghiêu; nhiễu) 
- Không rời: Con theo 
mẹ; Gái theo trai; 
Theo đóm ăn tàn 
- Miệt mài: Theo rỗi; 
Theo đòi bút nghiên; 
Theo đuôi công danh 
- Bắt chước: 


Theo gương tiền nhân # 
- Nhập đoàn: Theo Thê 
đạo; Đi theo đảng Ê (q0) 
- Vợ: Thê tử (®vợ; 


- Không trái: Theo X: cân 
đúng luân thường *vợ với con), Thê nhu 
lão tiêu (mọi người 


? trong nhà); 7hÊ noa 
HH Ta (vợ con - cô văn) 
Thèo* (Hv thiêu) - Xem Thế (qì) 


(tiều nháy khẩu) 
Hay mách chuyện: Thèo lo | lŠ. JÑ JŠ 
Z|) Thê+ 
# (Hv thê; thê; thê) 
Thẻo* (Hv thiểu) Kéo dài: Lê thê 
Mảnh chéo: Thẻo đất, 
Thẻo vài: Thẻo bánh  |ÏŸ }Š †Š 
Thê (qn) 
2% 1 LÒ) Ñ) - Lạnh lẽo: 
Thẹo* (Hy thiểu) Phong vũ thê thê 
(nạch thiêu; tiễu; tiễu) K Buôn văng: Tú lương 
- Dấu vết thương đã - Đáng thương: 


lành da: Sợ sẽ có thẹo Thê thâm Ỉ c5.» 
- Còn âm là Sẹo* - Buôn sâu: 7hê thiệt; 


Thê nhiên (cô văn) 


l Mi 


Thép* (Hv kim thiếp) |Thẹ (q0) 


- Sắt cứng pha carbon: 


St Siến - (Chim) đậu: 
TÌM phép TEH NH0. Thê tức (đậu nghì) 
- Dây băng kim loại: - Lưu lại: 
Hàng rào thép gai Vô xứ thê thân 
h Gửi điện H - Cụm từ cỗ văn: Thê 
Đánh dây thép rhê (lật đật) 
(tiếng bình dân) 
- Cứng cáp: “4 it 
Đanh thép; Gang thép s E2 
Thhê (q0) (cô văn) 
HH] th Xum xuê: 
Thét* (Hv khẩu thiết) THƯỢNG DAO HE ỰHE 
(hoả thiết) 
- Phát ra tiếng kêu to; ?ÿ tỷ 
Thét roi câu Vị, Thét — | Thê (4) 
ra lửa (có thê lực lớn) | - Chât antimony, 
- Cụm từ: Thét rồi Stibium (Sb) 
(mãi như thế rồi...) - Còn âm là Đề 
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Thê—Thệ 


Thê (m 
- Cầu thang: Điện thê 
- Có nhiều cắp: Thê 
giai; Thê điển (ruộng 
cao thấp ở nhiều cấp) 
- Phiên âm chất nỗ 
TNT (tinitrotoluene): 
Thê ân thê 


- Ít người biết với nhau: 


Thê ki [xem Thể (t)] 


‡7. 
mm 


À 
Thê* (Hv thệ) 
Đoan kết có thần minh 
chứng giám: Lởi thê 


Thế (qp 
- Hãm nấu: Thế trà 
- Còn âm là Thiết 


tứ 

Thế (shì) 
- Thời gian 30 năm 
(đúng tự dạng): Thể hệ 
- Thời gian một đời 
người: Thế kỉ 
(*nghĩa Á đông: lục 
giáp: 60 năm; *nghĩa 
Tây phương: 100 năm) 
- Từ đời cha sang đời 
con: Thể tập; Thế giao 
(chơi thân nhiều đời) 
- Thời buổi: 
Đương kim chỉ thể 
- Mọi người; khắp nơi: 
Thể chiến, Thế sự 
(lối mọi người ăn ở) 
- Mấy cụm từ (cỗ văn): 
Thể tôn (tiếng Phật tử 
gọi Đức Thích ca); 
Thể tử (con sẽ nối ngôi 
vua chư hầu) 


Thế () 
- Chõ nhiều tầng: 
Nhất thể mạn đầu (một 
tầng bánh bao hấp) 
- Hộc chồng lên hau: 7zn 
thể trác (tủ ba từng hộc) 


3} 1ụ 
'Thề (shì) 
- Sức mạnh: Thể năng 
(potential energy) 
Thế gia; Quyên thể 
- Đà đây: Thể đâu 
(momentum ở Vật 10; 
Thể như phá trúc 
(đà như chẻ tre) 
- Hình dạng: 
Địa thế, Sơn thể 
- Hoàn cảnh: Thế nan 
tòng mệnh (khó theo 
lời dạy xin ngài tha) 
- Ra dấu: Tác thủ thể 
(lấy tay làm hiệu) 
ˆ Dương vật: 
Khử thể (hoạn) 


Ăị 5 XE 
Thế () 
- Cạo sát: Thể phát; 
Thể hồ tử (cạo râu) 
- Còn âm là Thí 
- Xem Thế (8): làm cỏ 


Thế (a) 
- Nước mắt, nước mũi 
chảy khi khóc: Thống 
khốc lưu thể 
- Nhờn từ mũi: T¡ thế 


lì F4 
Thể (8) 


- Thay chỗ người khác: 
Thế đại; Thế hoán 


- Thay mặt: Thế thiên 
hành đạo; Thể thân 
(chịu vạ thay người) 
- Suy yếu (cổ văn): 
Hưng thể (thịnh suy) 


SẼ 


Thế () 
- Làm cỏ 
- Cắt tóc 
- Xem Thí; Thế (8) 


99 
Thế: (Hv thế) 
- Vậy, ấy vậy, rửa: 
Như thể đó 
- Nhiều từ hoá Nôm 
với nghĩa Hv: Thế vợ 
đợ con; Thế cờ; Thể 


công Từ mới giở ra thê 


hàng.... 


8 
Thế (qì) 


Trát hồ áo: Thể tường 


l Đ 


Thế (shì) 
- Cho thuê mượn 
- Mua chịu 
- Tha thứ 


Thế (qì) 
- Gả con gái (tiếng cỗ) 
- Xem Thê (q1) 


†R H8 

RĐ 

Thể () 
- Hình dạng giác quan 
nhận xét được: Thê 
diện; Thể lượng; Hình 
thê: Thể thị (sIere0) 

- Thân mình, hoặc một 


phần thân mình: 

Thể thao; Chỉ thể 

- Cách thức: Thể lệ; 
Cựu thể thi 

(lối làm thơ cũ) 

- Kinh nghiệm riêng: 

Thể hội (hiểu biết 

riêng); Thể kiếm (học 

hỏi bằng kinh nghiệm) 

- Xem Thể (ti) 


# 


Thế» (Hv thé) 
- Sức làm nỗi: Có thể 
- Có lẽ: Có thể sai; 
Thể nào mạc lòng (bắt 
luận trường hợp nào) 
- Nẻ: Thể tình 


Thế — - 
Ít người biệt: Thể kí 


# VÀ 
M 
'Thê (căi) 
Xem Thái; Thải (căi) 


Thệ (shì) 
- Trôi qua: 
Thời quang dị thệ 
- Chết: Thệ thể (qua 
đời); Khạp thệ 
(chết bất ưng) 


bị 
Thệ (shì) 
- Thể: Thệ fử 
(thê sông chêt); 
Thệ bát bãi hưu 
(thê sẽ tiếp tục) 
- Lời thê: Thệ ngôn; 
Thệ từ; Thệ sự (bình sĩ 
thê trước khi ra trận) 


Thếch—Thí 
Thếch* 
(Hv thích; thích) : 
- Lôi thôi: Lách thếch 
- Cũ kĩ: Móc thêch. 
- Cụm từ: Nhạt thêch 
(*thiêu mặn; 
#vô duyên) 


lÃ ïh 


Thêm* (Hv thiêm; triêm) 


- Tăng gia: Thêm bớt 
- Chêm vào nhiều chỉ 
tiết không có thực: 
Thêm thắt 


Mộ Đã TÃ 
Thêm* (hiềm) 
(thê chiêm) 
(thỗ thiểm) 
- Bục cao: Thêm nhà 
- Thời gian mở đầu: 
Trước thêm năm mới 


Ni 
Thênh> (Hv thanh) 


- Rộng không vướng: 
Đường xá thênh thang 


- Ủng dung: 7hênh thênh 


lệ 


Thếp* (Hx thiếp) 
Đệp: Một thép giáy 


Thếp* 
(hoả thiết; kim thiếp) 
Dán quí kim đã đát 
mỏng: Thép vàng 


ñx RJ 
Thết+ 


(Hv thiết; thực thiết) 


Tiếp khách nhắt là 
mời ăn: Thêt tiệc; 
Thêt đãi tận tình 


Thêu* 
(Hv nhiễu; miên thiêu) 
(miên 1⁄2 thiêu) 
- Hoạ bằng đường kim 
mũi chỉ: Buông thêu; 
Thêu thùa vá may 
- Đặt chuyện hay hơn 
thực: Thêu dệt 


Bổ "ãi 

Thêu* (hiều) 
(triều nháy khẩu) 
Nói nhọc mệt hoặc 
thiếu răng: Thêu thào 


» HE 
2 9b 
Thêu* (thiểu) 
(thiêu nháy khâu) 
Dáng đi không vững: 
Thát thêu 


LÊN 


'Thì (sh) 


- Xác chết: Thi thê giải 


phẩu (post mortem); 
Thi cư dự khí (sống đó 
mà như chết rồi) 

- Cụm từ (cỗ văn): Thi 
vị tỔ san (giữ vị của 
xác chết đề ăn bữa 
chay: giữ chân làm mà 
chẳng làm gì) 


n lÝ 
Thì (shr) 
- Thơ: Thi thánh (Đỗ 
Phủ); Thỉ tiên (Lí 
Bạch); 7⁄¿ sử (Bạch 
Cư DỊ); 7h Phật 
(Vương Duy) (là bốn 
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thi sĩ giỏi đời Đường) 
- Một trong Ngũ kinh: 
Thị Kinh 


Jh 


Thỉ (sh) 


- Ra tay làm: 7 ân; 
Thi công (bắt dầu xây 
cất hoặc sửa chữa công 
trình lớn); Thi hành; 


Thị lễ (cúi chào); Thi 

phì (bỏ phân); Thị tẩy 

(làm phép rửa) 

_ Họ 

- Còn âm là Thí; Thị 

với nghĩa khác nhau 
Thì (sm) 

Cỏ hay dùng để bói 


dịch; có bông 
giông hoa cúc 
(Achillea alpina) 


Rb 

"Thị (shn) 
- Chìa khoá: Thược thi 
- Xem Chuỷ (chí) 


JŠ ÿÉ 


Thỉ (shn) 
Chim mỏ to hay bắt 
sâu (Anh ngữ 
(nuthatch, nutcracker) 


HÀ 

Thỉ* (Hv th 
- Đua tranh: Chạy thi 
- Khảo hạch chọn 
nhân tài: Mở khoa thi 


H‡ 
Thì# (1x thị; thìn) 


¬ Ra vào bí mật: 


Thì thụt 

- Nói nhỏ: Thì thâm 

- Mở câu kết sau khi 
nhận xét: Vậy thì, Thì ra 
- Trống kêu: Thì thùng 
- Xem Thời 


cc 
H$ H† 
Thì (shì) 
- Rau “Thì là”: 7n la 
- Nhô lên để cấy lại: 
Thì ương 
- Trồng (cô văn): 
Thì hoa 


ñ‡ /H} 
Thì (shí) 
Cá cháy (herring) 


tỳ. 


Thì (shí) 
Xem Thời 


#l 
Thí (a) 
Am khác của Thê 


Thí (shm) 

- Dâng tiền cầu phúc: 
Thí chủ (kẻ dâng tiền); 
Thí dược (phát thuôc 
cho người nghèo); 7 
trai (dâng thực phẩm 
cho nhà sư khất thực) 
- Xem Thi; Thị (shi) 


Jh 


Thí+ (Hv thí) 
Từ hoá Nôm mà còn 
giữ nghĩa Hv là cho; 
bỏ đi: Tao thí cho mày 
đó (không đòi lại); 
Giữ xe thí tỐt 


J 


Thí (pì) 


- Đánh rắm: Phóng thí, 


Thí cỗn niệu lưu 

(sợ vãi rắm té đái) 

- Cụm từ: Thứ cổ 
[*trôn, đít: Thí cổ đôn 
nhỉ (ngồi bệt xuống 
đất); *mẫu thuốc vất 
đi: Hương yên thí cổ] 


HN ]Ä, 

Thí (shì) 
- Thử: Thứ nhất thí 
(cử thử xem sao) 
- Khoa thi: Khẩu thí 


lì 

Thí (shì) 
- Giết vua hay cha mẹ: 
Thí khách; Thí quân 
- Còn âm là Thích 

# 

Thí (pì) 
- Vụ làm mẫu: Thí dụ 
- Còn âm là Ti 


HÀ HH 
Thí* (Hv thí) (từ cũ) 
Một ít: Một thí 


Thỉ (shì) 
- Mũi tên: Cung thi 
-Véc tơ Toán: Thi 


lượng (Vector) 
- Hoa dại cornflower 


Z 


'Thỉ (sh) (bộ góc) 


Con heo 
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r3 H 


'Thĩ (shì) 


'TThỉ (shn) 
- Cứt: Ngưu thỉ (cứt 
bò); Lạp thi (đi ïa) 
- Chất tiết từ tai, mắt....: 
Nhãn thi (dử mắt); 
Nhĩ thỉ (ráy tai) 


'Thỉ (xp 
- Heo thịt (cỗ văn) 
- Tên cây thuốc: 
Thi hiên (St Paulswort) 


lộ 
H 
'Thỉ (shi) 
Âm khác của Thuỷ 


BỤU 


Thi (cho 
- Buông tên khỏi cung: 
Tang bông hô thi 
- Buông thả tinh thần: 
Thái thỉ (phóng đãng); 
Nhất trương nhất thi 
(lúc cương lúc nhu); 


Cắn nuốt: Thôn thĩ, 
Thĩ tê (rún) mạc cập 
(xạ hương bị bắt, thấy 
mình chết vì túi xạ, 
bèn cắn bỏ túi xạ đi 
nhưng quá muộn rồi) 


Ji 


Thị (shi) 


Âm khác của Thi, Thí: 
Thị uy (làm oai) 


R 


Thị (shì) 


- Tên cái đàn bà: 

Trân Vũ thị (vợ họ 

Trần tên cái là họ Vũ); 
Thị tộc chế độ (bộ lạc 
theo họ đàn bà) 

- Mấy bảng nhiệt kế: 
Hoa thị ôn tiêu 
(Farenheit scale); Khai 
thị ôn tiêu (Kelvin 


scale); Nhiếp thị ôn tiêu 


Thi trương nhiệt (Celsius scale) 
(sốt rét định kì) 
ñW ñỹ Thị (shì) : 
Thỉ (shì) - Chợ; thành phố: 
Liễm láp: Lão ngưu thi Đô thị; Tây công thị 
độc (trâu liếm nghé: tả | - Đơn vị đo Bạt” xưa 
chồng già thương vợ; kh. TH- chưa ạ äc đã 
bế già thương con thơ) |, Ê!9"§ hệ thông đo 


Ji X 

Thị (Hv thị; thí; thị) 
Nói nhỏ và thân mật: 
Thủ thỉ với nhau 


HT PT 
'Thĩ* (Hv khẩu thi) 
Nói sẽ: Thâm thĩ 


lường ở Việt Nam: 


Thị cân (trọng lượng 
bằng 1⁄2 ki-lô); Thị 

mẫu (0. 0667 héc ta); 
Thị xích (thước tàu: 1/3 
mề xích tức là 1/3 m) 


— 


7F 
Thị (shì) 


- Bảo cho biết: Cáo ;hj 


Thí —Thị 


(tờ báo cáo); Thị cảnh 
(bảo phải đê phòng); 
Thính thị (hỏi ý kiên) 
- Trình bày: 

Xuát thị chứng kiện 

- Cụm từ: Thị tát 

(đã nhận thơ ngài) 

- Khi làm bộ gốc, Thị 
việt như Kì; và bộ 
Thị + Kì giúp việt các 
chữ hàm nghĩa Tê tự, 
hoặc là Nhận xét 


đ TM ĐỊ 

'Thị (shì) 
- Nhìn: Thị giới (tầm 
xem); Điện rhị (tÍ vÌ; 
Thị sai (parallax); 
Thị võng mô (retina) 
- Coi như là: 7 như 
cừu địch; Thị tử như 
quy (coi chết như về 
quê); Thj nhược tệ sỉ 
(coi như giảy rách: coi 
như đồ bỏ) 
- Kiểm sát: Tuần thị 


Thị (shì) 
Sở cậy: Hữu thị vô 
khủng (có chỗ nương 
tựa rôi khỏi lo) 

ì 

Thị (shì) 
Mê thích: 7h rửu; 
Thị hiếu (hobby) 


Thị (shì) 
- Đúng: Nễ thuyết đắc 
thị (anh nói đúng); 
Thị phi (phải trái) 
- Dạ phải: Thị đích 
- Cái này cái nọ: „ 
Thị khả nhân, thục bắt 
khả nhân (tha vụ này 


Thị Thích 772 


thì còn phép tắc gì) HỆ „R - Danh thiếp (cỗ = & l5 


- Chính là: Ngã thị Việt - Cây Ìlocust trái như 


nam nhân; Thị phù (có Thìa* : con cào cào, hoa thơm: Thích (shì) 

hay là không) (Hv thời; kim thời) Thích hoè - Cặt nghĩa: Giải thích 

- Luôn mãi: Tổng thị, | - Muỗm nhỏ: Thìa canh | ` Cụm từ bình dân: - Đánh tan: Thích nghỉ 

Lão thị - Dê ra ngoài: Thích nạo (ngứa) ˆ Buông tha: Phóng thích 

Thìa lìa; Thìa môi - Tên Đức Phật: 
{3 - Chìa mở: 7Thìa khoá 'ñ \Ệ Thích già Mâu nỉ 
: (còn âm là Chìa*) bb) + (Sakyamuni phỏng 

Thị (shì) " Thích (shì) độ 565 B.C- 486B.C) 

Hầu hạ chăm sóc: lš ñÑ Ÿ - Đúng với hoàn cảnh: 

XI „ HÀ. 8# 
Phục thị bệnh nhân; Thía* Thích đương; Thích h2) 


Thị tòng : 
(đoàn người theo hâu); 
Nội thị: Thị cung 


(Hy thế; thí, th? hợp; Thích kháu: Thích | 'Thích (ma) 


Ngắm sâu: Thẩm thía ấn côn sAệ: ch “§ | - Đábằng chân: 7?ích cẩu 
(ngắm sâu) - Vừa mức: Thích - Còn âm là Dịch 
lượng; Thích khả nhỉ l 
JÌ ?ị chỉ (iế lúc nào phải _ |Ð 
ngừng); ?hích phùng 


Thì (shì) 2 C/# se 
° E . +, ` Í{ 
Tên mây loại rau trái; Thích (c¡) hưu hạ (gặp đúng ngày Thích ki 


à HE NE1 : hì); Thích phùng kì Dè chừng: 
Gi:ú-Aák: lâu Hệ HÀ UIT, hội tị đún XI: SE Cảnh thích (bảo cho 
mỡ ¡ bánh (h ồn khô): thanh... (đánh cái uych) | mong); Thích tài (đúng biệt đê dè chừng) 

BKhÔỒi | x7hích lặng: Thích I ào lúc này); Thích thê 
Thị tử tiêu IÉC XhỂT ích lưu lb úc này); : : thê BÑ 

. ^ . t một cái áo quân vừa vặn); 
(ớt chuông bellpepper); suy : 
A0172 ĐC vã Thích thời (đúng lúc) í 
Tây hông thị (cà chua) Fohth „ Thích (q) 
AI “eo đuội ong | ;PÀconhọ hàng 
z : l : : Thân thích; 
9! Thích (cà) thích tòng (không biết ` Ì` sàng ;hâm quốc thích 
'Thỉ (shì) - Gai, giăm: _ ngả bên nào) s Sĩ 

P Thú thượng trát liễ KEO HỘ VHUn) 

Chât cerium (Ce) ⁄ chích § bị giả ` - Mây cụm từ: - Nỗi lo buôn: 
' SE TẠI “hn: giãm) Thích hàng tính (nói Hưu thích tương quan 
li ' Đũi V TH Ti h về máy bay hoặc tâu (chia vui sẻ buồn) 
Na Ti T0, 7n thuyên bay hoặc nôi - Tên họ 
Thị (chỉ) có: (thâu tới xương); đúng ý muốn); 
Đậu đen muỗi cho Thích thương (đầm cho Ì_ Tránh nhậm (đàn bà { BỊ đi 
â ñ * ƒ T2 CHIẾN ` R \ 
lên men bị ly ơng); TIẾT: PHết con gái sắp lây chông); ' 
tỉ (dây thép gai); Thích b 'SAG Thích (0) 
¿ (thê à : Thích phụng đại trát , 
ñ LỆ) tá (thêu - băng kim) ä tiể aïy: | - Cụm từ (cỗ văn): 
nà - Ám sát: Bị thích; L5 HỘP DƯỢC HỆ Hồ) | on 2 gàng 
Thia* EtiAt3/000I0466 Thích xảo (tình cờ) Thích thản (thong 
la Thích khách (kẻ ám thả không bó buộc) 
(Hv thí; thí; ngư thê) sát - cô văn) # - Xem Thục (chù) 
- Loại cá nhỏ nước - Khích động mạnh: 
ngọt đa có màu: Thích nhãn (nghịch Thích (shì) l2 J4 
Cá tủala mắt: khó coi); Thích Âm khác của Thí Mong : 
(có nơi gọi là cá Sòi sọi); | nhĩ (chói tai); Thích rị Thích* (Hv thích) 
Thia lia quen chậu, (xôc vào mũi) ) (thích tâm) 
vợ chồng quen hơi - Phê bình chỉ trích: „ - Ưa: Thích ăn ngon 
- Ném đá trượt trên Phúng thích __ | Thích (shì) - Thúc nhẹ: Thích vào 


nước: Ném thia lia (viết văn chế nhạo) Thịnh vượng, rộng lớn | hông làm hiệu 


lệ h 


Thịch* (Hv thích; 
tịch) 
Tượng thanh: 
Ngã đánh thịch; Tim 
đặp (chân chạy) thình thịch 


U Ø7 ? 


Thiếc* (Hv thiết) 
(tích; kim thích) 
Kim loại (Hv Tích): 
Thùng thiếc 


Ø3 © 

Thiêm (giãn) 
Tắt cả, toàn thể 
(chữ cô xưa) 


+2 

3 e 

'Thiêm (qiăn) 
- Tự tay kí: Thiêm tự; 
Thiêm chứng 
(Kiêm chứng: v1sA); 
Thính né thiêm cá tự 
(xin kí vào đây) 
- Thẻ bói; thẻ xâm: 
Trừu thiêm (rút thẻ) 
- Giấy dán vào: 
Phiêu thiêm (sticker); 
Hàng không bưu thiêm 
(giấy dán vào thơ gửi 
máy bay); 
Thư thiêm (giấy kẻ 
sách, ghi chỗ đọc) 
- Tăm xiỉa: Nha thiêm 
- Cài lại: Bá tự khẩu 
thiêm thượng 
(cài cúc tay áo) 
- Còn âm là Kiểm; Tiêm 
- Xem Thiêm (qiãn) 


đị Số 
Thiêm (giãn) 
Dạng tự riêng cho 


¬+td- 

Si 

Thiêm (shăn) 
- Cái chiếu 
- Vải dầy làm mái: 
Thiêm bố (tarpaulin) 
- Xem Thiêm (shàn) 


-tĐ¬ 

le] 

Thiêm (shàn) 
- Che bằng chiếu, 
vải...: Thiêm thượng 
- Xem Thiêm (shãn) 


` 


2Ð 

Thiêm (tiãn) 
- Thêm vào: 
Thiêm sài (thêm củi); 
Thiêm y phục 
(mặc thêm áo); 
Hồ thiêm dực 
(cọp thêm cánh) 
- Hai cụm từ nói 
về tô thêm màu sắc: 
Thiêm chỉ gia diệp 
(thêm cành thêm lá); 
Cảm thượng thiêm 
hoa (rải thêm hoa 
lên vải gầm) 
- Mới đẻ thêm con 
(tiếng bình dân): 


Thiêm liêu cá nam hai 


HE: Hễ 


Thiêm (tiăn) 
Liếm: Thiêm thiêm 
chuy thân (liếm môi 
cho khỏi khô) 


Hỗ lễ 

Thiêm (zhãn) 
- Nói mê khi đau ốm: 
Thiêm uọng 
- Nói nhăng nói cuội: 


Thiêm với nghĩa thẻ xâm | 7p¿2m ngữ 
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Thịch—Thiên 
th Thiêm quá nhất cá. 
SA iệm đâu (này ra ý kiến 
Thiêm* NếHHHMitEMiHAi ĐỀ) 
(Hv cân chiêm: thiếp*) Uk 
Mỹ me PO HIỂM 
Thiêm (thiếp) thiếp Thiêm (shăn) 
Chớp mặt: 
Nhất thiêm nhãn 


DỊP 


Thiềm (chán) 


- Con cóc: Thiêm thử; j l* 


Thiêm tô (nọc cóc phơi Thiêm (Shăn) 
khô dùng làm thuốc) Tên tỉnh: Thiêm Tây 
- Mặt trăng có concóc | (Shăn xi; Shaan xi) 


(truyền kì): Thiểm cung 
HỆ Nễ 


lễ 


Thiềm (yán) 
- Mái đua (eaves): 
Thiêm tử, 
Thiểm câu (máng xối) 
- Nói chung về các 
vành đua ra ngoài: 
Mạo thiểm (vành mũ) 
- Còn âm là Diêm 


7N 

Thiểm (tiăn) (cổ văn) 
- Nói nhún về mình: 
Thiểm chức (quan nhỏ 
này); Thiểm tại tương 
tri chỉ liệt (may được 
vào số bạn của ngài) 
- Còn âm là Thiệm 


AI II 


Thiêm (shăn) 
- Né tránh: Thiểm tị; 
Vãng bàng biên nhất - 
thiểm (né sang bên) 
- Trẹo gân: Thiêm liễu 
yêu (treo lưng rồi) 
- Sét: Đả thiêm (sét 
đánh); Thiêm điện, 
Thiớn quang (chớp) 
- Loé lên: Nhất thiêm 
nhỉ quá (vụt qua); 


Thiệm (shàn) 
- Nâng đỡ; đài thọ: 


Thiệm dưỡng phụ mẫu: 
Thiệm phí (alimony) 
- Đủ dư (cô văn) 


Thiên (tiãn) 


- Trời: Thiên không; 
Thiên văn; Thiên la địa 
vỡng (*lưới bủa lưng 
trời và lưới căng sát 
đất; *phạm tội sẽ 
không thoát hình hạt); 
Thiên tỉnh (*giễng trời: 
sân nhỏ chung quanh 
có nhà; *lỗ hỡ ở mái 
nhà để lây ánh sáng), 
- Trên đầu: Thiên kiểu 
(cầu cạn); Thiên linh 
cái (điểm cao trên đầu) 
- Phương hướng 
- Ngày: Mỗi thiên; 
Tiên thiên (hôm kia) 
- Quãng trong ngày: 
Thiên bắt tảo lạp 
(ngày đâu còn sớm) 
- Mùa: Xuân thiên 
- Mệnh trời: Nhân 
định thẳng thiên; ThIên 
niên (số năm trời cho) 
- Lương tâm: Thiên lương 


Thiên—Thiến 


- Ông Trời; Thượng 
đề: Thiên Chúa; Thiên 
tri đạo (có Trời biết); 
Thiên luân (đạo trời): 
Thiên Chúa giáo (đạo 
do Đức Gia tô lập) 

- Vua: Thiên hoàng; 
Thiên tử 

- Mấy tinh cầu: Thiên 
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li 


Thiên (qiãn) 
Vật có hình que:_ 
Lạp thiên (cây nên); 
Trúc thiên (cọc tre) 


ST TT 


Thiên (qiãn) 


- Không công bằng: 
Thiên vị; Thiên ái: 
Thiên hộ: Thiên thản 
- Cứ một mực: 
Thiên bất thính (một 
mực không nghe); 
Thiên yêu (đòi dai) 

- Mẫy cụm từ: 

Thiên chấn quang 


Là 

Đ BỊ 

Thiên (chán) 
- Vẹe sầu: Thiên thoái 
(xác ve lột làm thuốc) 
- Cụm từ: Thiên đực 
(*cánh ve sầu; 
*mỏng; lụa mỏng) 


Tổ TẾ 


Ấm Em tay: tàn Thiên tử (máy dùi) Thiên phương Thiên (chán) 
P Môi .. (toa thuốc bình dân); - Phật phái Zen 
irius); Thiên vương Thiên tịch (xa biệt) Dhyana: Thiển tô 
yana: Thiên tông 
tỉnh (Uranus) jñi Tũ - Lặng lẽ suy tư Phật lí 
Thiên (shàn) # (dhyana): Toạ thiên; 


TÍft - Cái quạt: Điện thiên; Thiên đường 


Thiên (cian) Thiên bối (sò có vỏ Thiên (pian) - Của nhà sư: Thiển 
TA k Ẩ _ hình quạt) - Bài văn: trượng (gậy của sư) 

- Sô ngàn: 7hành thiên My gà bà ï ơn§ (64y h 
- Tâm vách: Bức thiên _ | Bắt hủ đích thi thiên - Còn âm là Thuyền 


thượng vạn; Thiên 
thiên vạn vạn 

(từng ngàn từng vạn) 

- Phiên dịch Kilo: 
Thiên khắc (kilogram); 
Thiên mễ (kilômét); 
Thiên ngoã (kilôoät); 
Thiên chu (Kilocycle) `. M8 


- Xem Thiên (shàn) 


lAi 
công 
Thiên (chán) 
- Chúa Hung nô: Thiển vụ 
- Còn âm là Thuyền 
- xem Đan; Đơn (dãn) 


- Tâm mỏng: Môn thiên |_- Tờ rời: Thiên mục (tỜ 
- Từ giúp đêm mây giúp tìm bài: mục lục); 
vật mỏng: Nhát thiên Khuyết liễu nhất thiên 
môn (một tâm cửa) (thiểu một trang) 

- Dược thảo asparagus | _ Tự giúp đếm tờ mỏng: 
lucidus: Thiên môn đông Tam thiên nhỉ chỉ 


7H HN 


` M 


- Tên hoa: 7hiên nhật 1l 


hông (bách nhật cúc Thiên (ai SÀI ZHH 2 
load giãn) Ỉ h 
áo: globe amaranth) - Xê dịch: Thiên di; ben 'esv SE n T§ 3 
Thiên cư, Thiên đô Thiên (shàn) 
†† - Thay đổi: Sự quá - Tự ý nhường ngôi: 
Thiên* dủv tê cảnh thiên (việc qua — |Ệ “Ƒ- Thiên nhượng 
IÊN” (Hv biện) rồi, bây giờ thì khác) Ta - Xem Thiển (chán) 
(Nói) lung tung: P Thiên (qiãn) 
Huyền thiên Cái đu: Thu thiên 
LẮNT ñ - 
v.S Thiên (pian) ˆ Thiên (giàn) 
SA ¬ - Thuyên nhỏ (cô ^^ F - Xinh (cỗ văn): 
Thiên* (Hv thiên) văn): Thiên châu Thiên gan Thiến trang (làm đẹp); 
Si hai quan tài: - Xem Biển (biăn) Um tùm: Thiên thiên Thiển nam thiển nữ 
án thiên h TH 
(trai thanh gái lịch) 
Í l LE1 H1 - Nhờ người giúp: - 
sa sÀ š Thiên nhân đại (cháp) 
H Ã : Thiên (pian) Thiên (chán) (cô văn) | (nhờ người viết), 
Thiên (qiãn) (cô văn) | - Nghiêng lệch: Chính - Vẻ đẹp người con 
Bờ ruộng (hướng Nam | đông thiên bắc (đông gắi: Thiên quyên j Ựh 
Bắc): Thiên mạch (lỗi | bắc); Thái đương thiên | -Mặttrăng ii 
đi chăng chịt) tây liễu - Còn âm là Thuyền Thiên (giàn) 


Màu đỏ alizarin: 
Thiên thảo (madder) 
SE. 
^ơ P‹ 
Thiên (shàn) 
Xem Thiện 


+ ð| Bi 
Thiến+ (Hv thiến) 


(thiến đao; phiến đao) 
Hoạn: Gà sóng thiến 


lš jÈ 

Thiển (qiăn) 
- Nông: Thiền thuỷ 
- Giản dị, dễ hiểu: 
Thiên hiện; Thiển cận 
(nghĩa Việt là không 
sâu sắc) 
- Nông cạn: Thiền kiến 
- Không thân mật: 
Giao tình hẳn thiển 
- Màu không đậm: 
Thiến hông (đỏ lạt) 
- Xem Tiên (jiãn) 


hụt 


Thiễn (uăn) 
- Phong phú 
- Ưỡn: Thiển trước 
hung bộ (ưỡn ngực) 
J$ ?X 
„H1 x1 
Thiện (shàn) 
- Sửa chữa: 
Phòng ốc tu thiện 
- Sao chép lại: Thiện tả 


TẾ 

Thiện (shàn) 
- Chiếm cho mình: 
Thiện quyên 
- Tự ý quyết định: 
Thiện tác chủ trương; 
Bất đắc thiện tự tu cải 
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(đừng tự tiện sửa đổi); (thanh linh) : 
Thiện li chức thú - Thuộc về thần linh 
(tự ý bỏ nhiệm vụ) - Am u: Rừng thiêng 


- Giỏi: Thiện xạ (bắn 
gIÒI); Thiện thuỷ thiện 
chung (trót lọt xuôi xẻ) 


?H j 
Thiện (shàn) 
Mùi dê gây: Thiện tỉnh 


Ea 
lễ Rễ 
Thiện (shàn) 
Ăn trọ: Thiện túc; 
Thiện phí (tiên ăn trọ) 


tý 


Thiện (shàn) 
Biến đổi dần: Thiện 
biến (evolution) 


hệ 
=1 
Thiện (shàn) 
Giun đất: Khúc thiện 


ñ Đế 


a1 P1” 

Thiện (shàn) 
Con lươn 

> 


¬—= 


Thiện (shàn) 
- Tốt bụng: Tâm hoài 
bất thiện (có ác ý); 
Thiện cử (việc bác ái) 
- Đáng chấp nhận: 
Thiện sách (kế hay) 
- Sửa cho tốt: Dục thiện 
kì sự (lo làm cho hay) 
- Giỏi: Thiện vu ca vũ 


- Dễ: Thiện vong (dễ 


ñR 


.À 
Thiêng* (ngôn thành) 
Thành thật: - 
Tám lòng thiêng 


2% 


Thiếp (qiè) 
- Vợ lẽ: 
Thê thiếp (vợ cả vợ lẽ) 
- Tiếng văn chương đàn 
bà con gái khiêm xưng 
khi nói với đàn ông 


lệ 


Thiếp (tiẽ) 
- Sẵn sàng vâng nghe: 
Phục thiệp (dễ bảo) 
- XuÔi Xẻ: 
Biện sự thoả thiếp 
(khéo lo liệu) 
- Xem Thiếp (tie); 
Thiếp (tiè) 


lụ 


Thiếp (te) 
- Mời khách: 
Thinh thiếp (lời mời) 
- Tắm giấy xã giao: 
Tự thiệp; Tạ thiếp 
- Từ giúp đếm: 
Nhất thiếp được 
(một thang thuốc) 
- Xem Thiếp (tie); 
Thiếp (tiè) 


quên); Thiện biển (dễ đôi) Thiếp (tiè) 


lƑ PX 


Thiêng* (Hv thanh) 


Chữ mẫu, tranh mẫu, 
giúp học trò tập viết 
tập vỡ — : 
Tập tự thiếp (quyên 


Thiến—Thiệp 


chữ mẫu); Hoa thiếp 
(tập mẫu vẽ) 


Thiếp* 
(Hv thiếp; thủ tiếp) 
Dán quí kim đất mỏng; 
hoặc mạ quí kim: 
Sơn son thiếp vàng; 
Chén bạc thiếp vàng 


Ñh lệ 


Thiếp (ie) 
- Dính: Thiếp bưu 
phiếu (dán tem) 
- Lá cao dán: 
Nhất thiếp cao dược 
- Nắp sát vào: 
Thiếp tại mẫu thân 
biên (núp sát vào mẹ) 
- Mấy cụm từ: 
*Tân thiếp (phụ cấp) 
như Phòng thiếp 
(giúp trả tiên nhà); 
Mễ thiếp (giúp mua ăn); 
*Thiếp tâm (rất thân); 
*Thiêp biên (gấu áo) 


†l iE lš 
Thiếp* 
(Hv khiếp - còn âm là 
thiếp; thuỷ thiếp) 
- Ngủ: Cả đêm không 
thiếp mắt: 
Thiêm thiếp (mê mệt) 


Min 

lo 

Thiệp (shè) 
- Lội qua sông chỗ cạn: 
Thiệp thuỷ quá hà 
- Trải qua: Thiệp thể 
bất thâm (chưa từng 
trải chuyện đời); 
Thiệp hiêm (trải qua 
nhiều mối nguy); 
Thiệp liệp (xem phớt 


Thiệp—Thiếu 


776 


(làm nghề ăn trộm); 


qua - cuốn sách) ) 
Thiết tặc (đứa ăn trộm) 


- Liên luy: Thiệp tụng 


Thiệt chiến (đẫu lí); 
Thiệt kiêm thán (môi 


(vướng vụ kiện) - Làm việc giấu giếm: miệng) thương 
Thiết thính (nghe trộm - Giông hình cái lưỡi: 
tủ điện thoại); Thiết tiếu | Hoá thiệt (ưỡi lửa); 
Si , (cười thâm); Thiệt thiết Hài thiệt (tâm đệm mu 
Thiệp* đv thiếp) tự nghị (bàn thầm với giầy ở dưới dây thắt) 
Tâm giây giúp xã glaO: | nhau) - Cụm từ: Thiệt đầu 
Nhận được thiệp mời (cái lưỡi; tù nhân bị tra 
=1" sẽ cung khai 
ĐỊ HX JÄ Đang: 
Bế in Thiêt (shè) sử" SỈ" 
Thiết  - - Sắp đặt: Thiết kế, ñ %X 
- Cắt nhỏ: Thiết thái Thiết sắc (tô màu) | Thiệt Gh0 
(xắt rau), Thiêt đoạn - Giả tỉ: Thiết sử; Thiết | Xem Thực 
điện nguyên (cắt điện) nhược 
- Đường tangent trong | _ Neh ml th 
b T2 @5Ế: Ïghĩ trong trí óc: 
Toán học: ? hiết điểm: Bắt kham thiết tưởng ä 
- Xem Thiết (qiè) (tệ hại - không tưởng Thiệt* (Hv thực) 
tJ tượng được) Không giả: Thứ thiệt 
.Ấ .^ h I=X 
'Thiêt (qiè) tà Đ # lữ F:a 
- Đụng chạm gần: Thiế : Thiêt* ẤT thiêt- 
: lết (tie) lỆf* (Hv bôi thiệt; 
khu án, 214e)a) xuạt HN TH Phé thiế: (sắt thực) 


Thiết xỉ (nghiền răng); 
Thiết mạch (bắt mạch) 
- Liên hệ gần: Dịch 
văn bất thiết nguyên ý 
(dịch lạc nguyên văn) 
- Không sao lãng: Hỏi 
quốc tâm thiết (lòng 
mong trở về nước nhà) 
- Hãy nhớ: Thiết vật trì 
điên (xin đừng hoãn) | 
- Cụm từ: Thiết kị 
(cần tránh hết sức); 
Thiết kị sinh lãnh 
(kiêng đồ sống lạnh) 
- Xem Thiêt (qie) 


Z2 
E3 


Thiết (tè) 
Tham ăn: 7Öhao thiết 


USÊ 2l 


Thiết (qiè) 
- Ăn trộm: Hành thiết 


vụn); Thiết ngưu (máy 

kéo cày, bừa.. s}; 

Thiết thuộc (sắt uốn); 

Sinh thiết (sắt mới đúc 

thành thoi); Thiết thụ 

khai hoa (cây sắt nở 

hoa: khó xảy ra) 

- Vũ khí: 

Thủ vô thốn thiết 

(tay không tắc sắU 

- Cứng như sắt: Thiết 

chưởng; Thiết đích ki 

luật; Thiết diện (mặt 

sắt: quan công minh) 
- Quả quyết: 

Thiết định, Thiết liễu 

tâm (lòng đã quyÊt) 


Bị 


Thiệt (shé) 


- Cái lưỡi: Thiệt tiêm 
(đầu lưỡi); Thiệt đài 
(bột trằng trên lưỡi); 


Hư hao: Thiệt hại 


lệ lá 


Thiêu (shao) 


- Cháy; sôi: Can sài 
hảo thiêu (củi khô 
cháy ngon); Thuỷ thiêu 
khai liêu (nước sôi rồi) 
- Lên cơn sốt: Bệnh 
nhân thiêu đắc lệ hại 
(người ốm sốt nặng) 

- Đốt cháy: Thiêu 

kiểm (caustic sođa); 
Thiêu hoá (đốt ra tro) 

- Sử dụng lửa: Thiêu 
hoả (nhen lửa); Thiêu 
phạn (nấu cơm); Thiêu 
kê (quay nướng); Thiêu 
chuyên (nung gạch) 

- Mấy cụm từ: Thiêu 
lam (trắng men xanh); 
Thiêu tửu (rượu ngô) 

- BỊ bỏng: Tam độ 


thiêu thương 


HH 

Thiều (háo) 
- Rực rỡ (cỗ văn): 
Thiêu quang (trời 
xuân; tuổi xuân) 
- Quốc ca: Quóc thiêu 


vñ 
Thiều (iáo) 


Xa xôi: Thiêu thiểu 


Thiều* (miên thiểu) 
Vòng dây giúp đồng 
hồ chạy: Dây thiêu 


Rỹ 
-À ` 
'Thiêu* (Hv ngư thiêu) 
Cá trê ở biển 


Iƒ lí 


sX 
Thiều (chou) 
Xem qua: Nhượng ngã 
thiếu thiếu 


l 
Thiếu (tiào) 


Từ cao nhìn xa: Lâm 
thiêu; Thiêu vỌng 


% Xế 

Thiếu (tiào) 
Bán ngũ côc 

2% 

Thiếu (shào), 

- Còn trẻ: ?iểw niên 
(quãng 10 - 16 tuổi); 
Thiếu bạch đâu (già 


trước tuổi) 
- Trai nhà giàu: Khoá: 


thiểu (công tử ăn chơi) 
- Bước đầu cấp Úy, 
Tá, Tướng: Thiếu úy 

- Chùa võ lâm ở Cao 
sơn, Hà nam, TH: 
Thiếu lâm tự 

- Còn âm Thiểu (shăo) 


2 Iồ 

Thiếu* (thiêu: kiệm) 
- Không đủ: Đẻ thiểu 
tháng; Tháng chín thiểu 
- Nghèo: Ting thiểu 


2 


Thiêu (shăo) 
- Một số ít: Thiếu nhỉ 
tỉnh (ít mà hay); Dĩ 
thiểu thắng đa 
- Đừng làm: Thiêu 
quản nhàn sự (chớ lo 
VIỆC người); Thiểu bất 
liểu (không thể bỏ 
qua); Thiểu phế thoại 
(đừng nói nhảm nữa); 
Thiêu lai giá nhát sáo 
(đừng khách sáo nữa) 
- Thiếu hụt: Khuyết y, 
thiểu được (thiếu thuốc 
và áo); Cửu nguyệt 
thiểu (tháng 9 thiếu) 
- Bỏ sót: Thiếu liễu 
nhất cá tự (sót chữ) 
- Một lúc: Thỉnh thiểu 
hậu (mời đợi chút xíu) 
- Xem Thiêu (shào) 


! 


Thiểu (qião) (cô văn) 
Có dáng buồn: Thiếu 
não; Thiểu nhiên (*có 
dáng buôn; *nghiêm) 


ñjI HỆ 


Thiệu (shào) 


- Cổ võ (cỗ văn) 


7T1 
- Đáng phục: - Không can thiệp: 
Niên cao đức thiệu Làm thính 
7 
HỆ JẾ 7T 
Thiệu (shào) Thỉnh (ng) 
Họ Xem Sánh 
đã 2ñ ïÍ 
Thiệu (shào) 'Thỉnh (ng) (cỗ văn) 
Tiếp tục (ĐắU) thấp bên sông 
lã 7} 8Ÿ 
'Thím* (Hv thâm) Thình# (thành; thịnh) 


Vợ của chú: Chú thứm 


lí 


- Chợt: Thình lình 
- Âm thanh nặng và 
vang vang: Trồng ngực 


Thin* (Hv tâm thiên, | ùn đách 
Ở lăng: lm thân thí Chân chạy thình thịch 
Thữ HE HIẾP VỤ - Dài rộng quá cỡ: 

Áo thụng thùng thình 


Thìn (chén) 


Rút HH 


- Chữ thứ năm trong 12 ~IAN (tìng) 


Chi, biểu tượng làcon Rồng 
- Giờ thứ 7 tới 9 sáng 

- Gọi chung các dịp kỉ 
niệm: Đản thìn 

(nhớ ngày sinh nhật) 

- Xem Thần (chén) 


R 


Thìn? (Hv Thìn: Thần) 
Cụm từ cổ: Thìn lòng 
(giữ lòng thăng thắn) 


=3 

HH 

'Thín* (Hv thỉnh) 
Từ đệm sau Nhẵn*: 
Đâu sói nhăn thín 


- Nghe: Thính quảng 
bá (nghe đài); 
Thính nhỉ bất văn 
(nghe để ngoài tai) 
- Nghe theo: Thính tòng 
khuyến cáo; Thính thiên 
do mệnh (đề mặc Trời) 
- Cho phép: Thứính chỉ 
nhậm chỉ (mặc kệ) 
- Xét xử (cô văn): 
Thính tụng (xử kiện) 
- Đóng hộp: 
Thính trang nhũ phần 
(sữa bột đóng hộp) 


15 TH 


Thính* (mễ + 1⁄2 sính) 


+ 
HR 


Thiỉnh* (Hv thanh) 
- Ở lặng không nói: 
Nín thính: Lặng thỉnh 


(ta: Bk zán) 

- Gạo rang thơm: 
Thính giúp làm nem 
- Giác quan mẫn tuế: 
Thính mũi; Thính tai 


Thiếu—Thịnh 


- Cụm từ: Thính hơi 
(*tài phân biệt chân 
giả; *khéo theo rõi 
vệt tích) 


ñR 

Thiỉnh* (Hv thinh) 
Không vội: 
Thùng thỉnh 


++ ` 

HH Jñ 

Thỉnh (qíng) 
- Mời: Thỉnh toq; 
Thỉnh thiếp (thiệp 
mời); Thỉnh y sinh 
(mời bác sĩ) 
- Yêu cầu: Thỉnh kiến 
(xin gặp); Thứnh an tĩnh 
(xin đừng làm nhộn); 
Thỉnh anh (xin vua ban 
giải lụa - để trói giặc: 
xin đi dẹp giặc) 


Tế 


Thịnh (chéng) 
- Cái bát: Uyển thịnh 
- Múc đỗ vào cho đầy: 
Thịnh phạn 
(xới đây bát cơm); 
Thịnh thang 
(múc cháo ra bát) 
- Trữ; đựng; chứa: 
Giá cá lê đường năng 
thịnh bát bách nhân 
(nhà hội có thê dung 
nạp 800 người) 
- Xem Thịnh (shèng) 


T11. 

Thịnh qshèng) 
- Tươi tỐt: Thịnh khai 
- May mắn tốt đẹp: 
Hưng thịnh 
- tưng: hăng: 

Niên khinh khí thịnh 

(tuổi trẻ hung hăng): 


Thít—Thoá 
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Hoà thể hấn thịnh 

(lửa bốc rần rật) 

- Đủ mặt người: 

Thịnh yến; Thịnh soạn; 
Thịnh hội; Thịnh truyền 


Từ đệm sau Thơm#: 
Thơm tho dễ chịu 


lí lẻ ÐẠ Tả Bì 


(được nhiều người biết) | Thò* (Hv thu; thụ) 


"Š 1U 

Thít: (Hv khẩu thích) 
(tâm thiết) 
- Cụm từ: Thin thứ 
(cảnh im hơi lặng 
tiếng); lm thin thứ 
- Cụm từ: 7hú: thứ 
(tiếng khóc hãm nhỏ) 


1ï lù Ññ 


(thù; thố; túc 1⁄2 thoa) 
- Đề lộ (vật dài dài): 
Thò đâu, thò đuôi; 
Thò tay; Tháp thò 
(ra ngoài nửa chừng) 
- Cụm từ: Thò lò 
(*con xúc xắc; 

*hay trở mặt: 

Thò lò sáu mặt) 


lã 


Thịt* (thiệt) (nhục thiệp) 'Thhò* (Hv tâm thù) 


- Chất (Hv là Nhục): 
Ăn thịt uỗng rượu 

- Cụm từ: Làm thịt 
(*giết súc vật lấy thịt: 
Làm thịt con bò; *làm 
hại: Chúng đương làm 
thịt nhan) 


Jã 


Thiu* (Hv thiêu) 
- (Đồ ăn) hư thối; ôi: 
Bỏ thức ăn vào tủ lạnh 
kéo thiu; Các thức này 
đã thiu chảy rôi 
- Chợp ngủ: Thu thiu 


% 

Thiu+ (Hv thiểu) 
Cụm từ: Bẩn thiu 
(*không sạch sẽ: 
Mặt mũi bản thíu; 
*thiểu luân thường: 
Hành vi bần thiu) 


+ TH 
%: ?®⁄4 lÉ 
Tho* (Hv thảo thỏ) 
(thảo thu; thảo thu) 


Từ đệm sau Then*: 
Thẹn thò e lệ 


Hộ 


'Thó* (Hv thỏ thác) 
Đât SẾt: 
Nặn đái thó nung gạch 


+ 
li 18 
Thó* (thủ thác; thế) 
Ăn cắp vật nhỏ 
(tiếng bình đân): 
Đánh thó cái bút chì 


%5 

Thỏ (tù) 
- Động vật tai dài 
chạy nhanh: 
Gia thỏ; Dã thỏ; 
Thỏ tử cầu phanh 
(thỏ chết đem chó giết 
thịt vì không cần nữa) 
- Mặt trăng: 
Bạch thỏ; Thỏ phách 
- Loại dưa: Thỏ qua 
(dưa leo, dưa gang) 
- Còn âm là Thố 


S5 


Thỏ* (Hv thỏ) 
Cụm từ: Thỏ thẻ 
(ăn nói nhỏ nhẹ); 
Mẹ con thỏ thẻ 


kiệt 
#m, 
Thỏ (tù) 
Cụm từ: Thỏ f¡ tử 
(Dược thảo làm bằng 
hạt dưa cuscuta) 
- Xem Đồ (tù) 


n 
Thỏ (tù) 


Tay vịn hai bên câu 


Ấ Đệ 


Thọ (shòu) 
Xem Thụ 


- 

AT 

Thọ (shòu) 
- Sông lâu: Trưởng 
thọ; Kính lão đắc thọ 
- Sinh nhật người già: 
Thượng thọ; 
Thọ đào (quà sinh nhật 
biếu người già thường 
là bánh hình trái đào) 
- Dự bị ngày chết: Thợ 
mộc (quan tài mua sẵn); 


- Thoi dệt vải: 

Vô thoa chức cơ (máy 
dệt không cần thoi) 

- Có hình thoi: 7oa 
nẹư (cá đối); Thoa tử 
ngư (barracuda); 
Thoa tư [hộp (gắp) 
đạn sẵn sàng nạp vào 
lòng súng] 

- Lượn đi lượn lại như 
con thoi: Thoa tuân 


_— _ˆ 


re 

P3 

Thoa (suð) 
- Áo tơi bằng lá: Thoa y 
- Còn âm là Soa 


lê 1 


'Thoa* (thủ 1⁄2 thoa) 
(tha) 
Bôi nhẹ: Thoa phán; 
Thoa dâu; Thoa bóp 


Tý 


Thoá (tuò) 

- Nước bọt: Thoá dịch 
- Nhỗ nước bọt: Thoá 
diện tự can (đề kệ rồi 
nước bọt dính trên mặt 
sẽ khô - cứ nuốt nhục); 
Thoá mạ (nhỗ bọt mà 
chửi) 


Thọ y (áo liệm mua sẵn) Nữ Nữ 


- Phiên âm gỏi Nhật 
sushi: Thọ f¡ 


9L 


Thoa (chãi) 
Trâm cài tóc: 
Thoa quán (bạn gái - 
mang trâm mặc xiêm) 


đệ 


Thoa (suö) 


Thoả (tuð) 
Hình bâu dục: 
Thoả viên 


Thoả (tuð) 
- Đúng, phải phép: 
Thoá đương, Thoả 
thiện; Thoả thiệp; 
Thoả thực) 
Khiến thoả (không phải) 


- Cụm từ: Thoảä hiệp 
(xếp cho hai bên 
nhường nhau mà chấp 
nhận quyết nghị) 


% lế 

Thoả* 
(Hv thoả; tâm thoả) 
Được như ý: 
Thoả thuê; Thoả mãn; 
Thoảd lòng mong ước 


% lR th 

Thoấ* (Hv thoả) 
(nữ + 1⁄2 thoả; thoả) 
Từ đệm sau Đĩ*: 
Có tính đĩ thoã 


' lý 


Thoal* (thổ thôi, thuỳ) 


Từ đệm trước Thoải* 
(tả độ đốc nhẹ): 
Mái nhà thoai thoải 


1k 

Thoái (tuì) 
- Lùi về phía sau: 
Tiến thoái lưỡng nan; 
Thoái hưu 
(nghỉ ngơi dưỡng già) 
- Giảm: Thoái triểu 
(nước dòng); 
Thoái sắc (lạt màu) 
- Trả lại: Thoái hỏi 
nguyên xứ (bưu điện 
trả thơ lại); Thoái 
phiếu (trà vé lẫy lại 
tiền); Thoái hoá 
(trả hàng lấy lại tiền) 
- Đây lui: Thoái địch 
- Bỏ cuộc: 
Thoái ngữ (bỏ lính); 
Thoái đảng (bỏ đảng); 
Thoát hôn 
- Còn âm là Thối 


l3 

Thoái (tui) 
- Căng chân: 
Đại thoái (đùi); 
Tiếu thoái (khúc chân 
ở dưới đầu gỗi); Tiển 
thoái (căng trước); 
Bàn thoái nhỉ toa 
(ngồi xếp bằng); 
Thoái oan tử (mắt cá) 
- Như căng chân: Trác 
tử thoái (chân bàn) 
- Đùi heo muối khói 
(Anh ham): Hoả thoái 
- Người giết mướn: 
Thoái tử 


KẾ M 

'Thoái (tuì) 
Nhúng nước sôi: 
Thoái mao (làm lông) 


tk 

Thoái (tuì) 
- Cởi đồ mặc 
- (Chim) thay lông: 
Tiểu áp thoái liễu 
hoàng mao (vịt con 
đã thay lông) 
- Màu sắc phai nhạt 
- Xem Thoái (tùn) 


#Š 
'Thoái (tùn) 
- Tụt khỏi: 


Thoái hạ nhất chỉ tụ tử 


(rút một tay khỏi áo) 

- Thoái sáo (*chạy 

thoát; *trốn trách nhiệm) 
Thoái (qũn) (cễ văn) 


- Do dự: Tuần thoái 
- Còn âm là Thoan 


779 


j 


Thoã-—Thoáng 


L3 


Thoải* (Hv phụ thuỷ) | Thoán (cuàn) 


Có độ nghiêng: Thoai 
thoải; Mái thoai thoải 


# 
Thoải* (Hv tâm thuỷ) 


Thoả mãn dễ chịu: 
Nghi ngơi thoái mái 


nh lễ 

Thoại (huà) 
- Lời nói: Huyên thoại; 
Lưu thoại 
(để lại mấy lời) 


- Nói: Thoại gia thưởng 


(nói chuyện vặt); 
Thoại đồng (micro- 


phone; có khi phiên âm 
ra “Mạch khăc phong”) 


lì 


Thoan (quãn) 


Hi hận ăn năn (cổ văn): 


Thoan cài; Thoan tâm 


SH Từ 

Thoan (cuãn) 
Lấy búa phá lớp nước 
đông: Thoan băng 


7⁄2 

Thoan (gjùn) 
Làm xong việc: 
Cáo thoan 
(báo việc đã xong); 
Để tiền thoan công 
(xong việc trước hẹn) 


% 


Thoán (tràn) 
- Tóm tắt: Thoán từ 
~ Còn ầm là Soán 


- Chạy loạn: 7hư thoán 
(chạy như chuột); 
Đông đào tây thoán; 
Thoán phạm (lén vào 
cắm địa); 

Thoán phục (chạy núp) 
- Đổi khác: Thoán cải 
(làm sai lạc đi) 


Ÿề 


Thoán (cuàn) 


- Cái lò bằng đất 

- Nâu nướng: 

Phân thoán (anh em 
con cái đi ở riêng) 


L3 


Thoán (cuàn) 


- Chiếm ngôi vua: 
Thoán quyên; Thoán vị 
- Thay đổi: Thoán cải 
(làm sai lạc đi) 

- Còn âm là Soán; Xoán 


` 
2 
Thoản (cuan) 
- Loại chảo đê nấu 


- Nấu sơ cho giòn rau 
- So với Thộn (tun) 


ll 


Thoang* (Hv thảng) 


- Hương nhẹ: Thoang 
thoảng 

- Vụt qua mau: Đường 
kiếm thoang thoáng 


{l Hỗ 


Thoáng* 
(Hv tháng: nhật quảng) 
- Không vướng: 
Thoáng cây; Thoáng 


Thoảäng—Thõng 


khí, Thoáng mát 

- Sơ sơ: Thoáng qua 

- Lúc rõ lúc mờ: Thấp 
thoáng cánh buôm 


lÍ, 


'Thoảng* (Hv tháng) 
- Hương khí toả nhẹ: 
Thoang thoảng hoa 
nhài mà lại thơm lâu) 
Tiếng khoan như gió 
thoang ngoài 
- Xảy ra không nhiều 
lần: Thính thoảng 


lất, 


Thoát (tuð) 
- (Da tóc) rụng: 
Đâu phát thoát quang 
- Cời: Thoát y phục; 
Thoát hài 


(thoát; khẩu tốt) 

- Thời giờ, vắn; qua 
mau: Thoắt mua về 
thoắt bán đi 

- Dáng đi mau: 
Thoăn thoắt 


3 
X& mã 
'Thóc* (Hv thốc: túc) 
(hoà thúc: 1⁄2 cốc thúc) 
Hạt lúa còn vỏ: 
Lẫm thóc; Gà ăn thóc; 
Phơi thóc; Đong thóc 


tề 
7N TT 1Ã 
Thóc* (Hv thúc) 
(khẩu thuyết: thủ thốc) 
Hay cáo giác: 
Thóc mách 


- Ra khỏi: Thoát hiểm: }Ê LÒ) 


Thoát nguy 

- Thiếu sót: Thoát liễu 
tam cá tự (sót ba chữ); 
Thoát chuẩn (sai mộng) 


J#. th 

Thoạt* (Hv thoát) 
(nhật thuật) 
Ngay lúc đâu: 
Thoạt tiên, Thoạt nghe 


H: 9 
Thoăn#* (thoan; loan) 


Dáng bước mau lẹ: 
Thoăn thoät 


[LÊ 
Thoăng* (Hv tháng) 


(Nó) mau và nhiều: 
Liễn thoăng 


SE đh HỆ 


Thoắt+ (Hv suất) 


Thọc* (Hv thủ thốc) 
(thủ thục) 
- Chọc vật dài vào: 
Thọc huyết, Thọc tay 
vào túi, Thọc lét 
- Mấy cụm từ: 
Thọc gậy bánh xe 
(gây chướng ngại); 
Đâm bị thóc thọc bị 
gạo (xúi bây đôi bên) 


lì l & 


'Tholi* (thoa; thôi; thôi) 


- Dụng cụ (Hv Thoa) 
bọc quanh suốt chỉ: 
Gieo thoi bởi 

chăng giữ giàng (sự 
tích Tạ Côn sỡm sờ bị 
người con gái ném 
thoi mà gẫy răng) 

- Hơi tàn: Thøi thóp 
- Đắm bằng tay 
(tiếng bình dân): 

Thoi cho một quả 
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tệ 

ThoiÏ* (Hv kim thôi) 
- Thỏi quí kim hình 
thoa: Thoi vàng 
- Xem Thỏi* 


tế £& "lệ tế 


'Thòi* (Hv suy; thôi) 
(khẩu 1⁄2 tồi; thôi) 
- Lồi ra: Thòi đuôi 
- Mắt mát: 
Bị thiệt thòi quá nhiêu 


2ý h 
{# \k ĐẺ 
'Thói+ (Hv tục; thối) 
(tâm thối; thái) _ 
Việc làm nhiêu lân: 
Thói đời; Thói tục 


”. À4 

‡# 3Ã lữ 

Thỏi* (Hy toái) 
(kim 1⁄2 thoa) 
(phiến 1⁄2 thôi) 
Vật có hình cái thoa: 
Thỏi vàng; Thỏi đất 


l2 1â 

Thom+ ~ 
(Hv thảm: tâm tham) 
Hơi tàn: Thơm thóp; 
Còn thom thóp thở 


HỆ TA 

Thòm* (Hv thằm) 
(khâu thậm) 
- Tiếng trồng: 
Om thòm trông trận 
rập rình nhạc quân 
- Chưa lấy làm đủ: Hãy 
còn thòm thèm 


Ấ l2 lề 'Ã 


'Thóm* (thiểm; thâm) 


(thâm; khâu thẳm) 


- Biết việc kín: Biớ thôm 

- Mong mỏi: Thắc thóm 
- Dễ giựt mình: Tháp thöm 
- Mắt hút: Lọt thỏm 


ll) 


'Thon* (Hv thôn) 
Nhỏ gọn: Lưng thon; 
Ngón tay thon 


'Thốn* (Hv thôn) 
Thẹn: 7Thốn thến 


2M \ 

ƒ* 3 

Thong* (thung) 
(thông) 
- Không vội: 
Cứ thong tha mà làm 
- Mặt mở mà không 
xem được: 7hong manh 
- Cụm từ: 7Thong dong 
(được tự do không bị 
câu thúc; thong thả 
không bận công việc) 


đi SẾ Từ 


Thòng* (dũng) 
(miên thông; thống) 
- Cụm từ: Lòng thòng 
(*rủ xuống: 
*dây dưa \ không dứt) 
- Thả xuống bằng dây: 
Thòng gâu xuông giêng 
- Nút có vòng rút chặt 
lại được: Thòng lọng 


JỊ TH 


Thõng* (túc 1⁄2 dõng) 
(thống) 
Buông xuôi: Ngôi ở 
CẤM 4O để thông chân 
XHÔNg mHẶI nước; 
Thông lưng (không 
chịu xốc vác việc gì) 
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Thóp—Thắc 


H 
JÃ ĐH nù 
Thóp* (tháp) 
(khẩu thoát) 
(khẩu thấp) 
- Hơi tàn: Thoi thóp 
- Điểm da mềm ở sọ: 
Thóp thở 
- Năm được chỗ yếu: 
Bắt thóp 
- Có eo nhỏ: Cø lạc 
thóp lại ở giữa 


FỆ ĐÃ T§ 

Thót* (Hv thuy tốt) 
(khẩu thúc; khâu thoát) 
Tiếng nghe vui tai: 
Tiếng nhạc thánh thót 


Hử, 

'Thót* (Hv thuyết) 
Tả dạng giựt mình: 
Giựt mình đánh thót 


R 


'Thót* (Hv thúc) 
- Bóp nhỏ lại: 
Thót bụng ưỡn ngực 
- Vụt đi mau lẹ: 
Y thót đi đâu rồi? 


5E JÀ 


Thọt* (Hv tối; khâu tốp) 


(thủ đột; túc đột) 

- Chột, èo uột: 

Thọt châm: Đui thọt 
- Lui tới cầu cạnh: 
Thì thọt 

- Lọt mau: Chạy thọt 
(tọf) vào nhà 


JH 1Ã Øố ñã 


Thô (cu) 


- (Dây) đường kính lớn: 


Thô thằng (chão to) 


- Dáng điệu cục mịch: 
Thô mỉ đại nhãn 

- Kém thanh tao: Thô 
dã; Thô tục; Thô bị 

- Câu thả: Thô suất 

- Chưa tinh xão: Thô bổ 
(thứ vải xâu); Thô điêm 
(muỗi chưa lọc); Thô 
chế phẩm; Thô tri nhất 
nhị (biết lờ mờ) 


- Vài tweed: Thô hoá nỉ 


- Cụm từ: Thô trọng 

[*(tiếng nói) rinh tai; 

*(người) to, nặng nề; 
*(việc làm) vất vả] 


ĐÀ 


Thằ* (Hv đà: TH tuó) 


- Giá đeo lên lưng tải 
súc chở đồ: Ngựa thô 
- Cái gùi to đeo sau 
lưng: Thô hàng 


L- 


Thố (tù) 


- Ngựa quý lông đỏ 
của Lữ Bô sau vệ tay 
Quan Công: Xích thổ 
- Xem Thỏ 


Sài 


%, 


Zt 


Thó (tù) 


- Dây tầm gửi gọi 

Nôm là tơ hồng: Thổ tỉ 
- Hạt làm thuốc: Thổ tỉ 
tử (Cuscuta chinensis) 


Jễ 


'Thố (cuò) (cổ văn) 


- Đặt: Thổ hoả tích tân 
(để lửa dưới đồng củi: 
mối đe doạ ngầm) 

- Đề xác ở nhà quàn 


Tả 


Thố (cuò) 


- Điều hành công việc: 
Thổ trí, Bất trì sở thổ 
(không biết lo liệu); 

Thổ thủ bắt cập 

(trở tay không kịp) 

- Lựa chọn (lời nói): 
Thổ từ bắt đương (ăn 
nói vụng về) 

- Hoảng sợ: Kinh hoang 
thát thô 


Rỗ 

Thố (cù) 
- Giắm chua: Thổ toan 
(acetic acid) 
- Ghen: Thổ ý 


Thố (cù) 
- Giấm ăn 
- Xem Tạc (zuò) 


ý ‡† 
Thổ (tu) 
Chất Thorium (Th) 


Thổ (tử) 
- Đất (một trong ngũ 
hành): Thổ kha lạp 
(cục đất); Phì thổ (đất 
tốt màu); Tích thổ (đất 
cần còi); Thổ mai tổ 
(terramycin); Thổ phôi 
(gạch phơi mà không 
nung: adobe); Thổ 
băng ngoã giải (sụp đỗ 
tan tành như đất ngói) 
- Đất đai: Lãnh thỗ 
- Riêng cho miễn: Thổ 
âm; Thổ Sản; Thổ hào 
- Do nhà chế tạo: Thổ 
tạp phì (phân nhà); 
Thô biện pháp đàm 
theo lối gia truyền) 
- Không tao nhã: Thổ 


lí thô khí; Thổ đầu thổ 
não (quê mùa) 

- Thuôc phiện: Yên thổ 
- Tên mây động vật: 
Thổ báo (chim diều 
hâu); Thổ biết (ba ba 
đất: con bọ quít chè) 

- Tên: 

Thổ nhĩ kì (Turkey); 
Thổ tỉnh (Saturn) 


ĐÁP 

Thô (tu) 
- Nhỗ ra: Thổ đàm 
(nhỗ đờm); 
Tàm thổ tỉ (tằm nhả tơ) 
- Nói ra điều ấm ức: 
Thổ thực; Thổ tự thanh 
sở (nói hết nói rõ) 
- Gà tây: Thô thụ kê 


HỆ 
Thố () 
- Mửa: Ác tâm yếu thổ 
(nôn oe, muốn mửa); 
Thượng thổ hạ tả 
(trên mửa dưới tháo) 
- Kẹt phải nhả ra: Thổ 
ràng (trả lại đồ ăn cắp) 
4 
Thắc (cù) (cô văn) 
- Chụm lại: 
Hoa đoàn câẩm thốc 
(trang trí hoa 
gắm tưng bừng) 
- Từ giúp đêm bó: Nhất 
thốc tiên hoa : 
- Mới tỉnh: Thốc tân 
- Nắm rơm giúp tằm 
làm tỗ: Tàm thốc 


lộ) Ẩ 
Thôe (ù) 


Kính mà sợ: Thốc tích 


Thốc—Thỗn 


® 


Thắc (tn) 
~ Trơ trụi: Thốc dinh 
(sói đầu); Thốc Sơn 
(núi trọc); Thốc tựu 
(chim ưng trụi cỗ) 
- Cùn: Duyên bút thốc 
liễu (bút chì cùn rồi) 
- Dỡ: Thốc bút (*bút 
cùn; *văn chương dở) 


Hh: TẾ 


F‹ ˆ 
Thôc (zú) (cô văn) 
Mũi tên bịt sắt: 
Lợi thóc xuyên cốt 


gì 

Thốc* (Hv khẩu tốc) 
Cụm từ: Thốc tháo 
(*dáng mửa mạnh: 
(*bán hàng cho lẹ) 


†L ® 


£ . 
Thốc* (Hv thác; thôc) 


Xốc lên: Hương thốc 
vào mãi 


TR 


Thộc* (thủ thốc) 


Mữa mạnh: ,Ăn vào bao 
nhiêu lại thộc ra bây nhiêu 


_Lt 

ÚẺ: 

Thôi (cu) (cổ văn) 
- Cao vút: Thôi nguy 
- Tên họ 


_—_- 


Thôi* (Hv thôi) 
Ván cũ rỡ từ hòm đã 
chôn xác chết 


—tS~- 


Ä 


Thôi (cuT) 


782 


Giục: Thôi biện @iục 
ra tay); Thôi miễn (dỗ 
ngủ); Thôi thô tễ (giúp 
mửa); Thôi phì (vỗ cho 
mập); Thôi hoá (catalysis) 


—_› 


*% 


Thôi (cu") (từ cũ) 
- Sắp loại: Đăng thôi 
(như Đăng thứ) 
- Áo tang ngày xưa 
- Xem Suy (shuãi) 


Li† 


Thôi* (Hv thôi) 
Quãng: Cách đó một 
thôi; Nghỉ một thôi 


fÉ lệ iẾ 


Thôi* (Hv suy; thôi) 
(thủ thôi) 
- Dứt hoạt động: Thôi 
đi làm; Thôi đủ rôi 
- Không gọn: Lôi thôi 
- Kêu tiếc rẻ: Ôi thôi! 
- Màu sắc tan ra nước 
- Thay vì “mà thôi”: 
Cũng thế thôi 


- Hồi: Làm một thôi rôi 


nghỉ 


Thối (cu) 
Nhỗ bẹt: 
Thối tha nhất khẩu 
(nhỗ cho y một bãi) 


bÌ:4 
Thối (tà) 
Xem Thoái 


1k j "ự 
Thối* (v thối; thối) 
- Khó ngửi: Thối tha 


- Khó chấp nhận: Mới 


thôi lắm nghe sao được 


- Hư hỏng: Dưa thối 
(thúi) ruột 


Hệ 


Thôi (cun) (cỏ văn) 
Rực rỡ: Thối xán; 
Thôi xán đoạt mục 
(đẹp choá mắt) 


1È 

ThôÏï* (Hv khẩu thối) 
- Khí di dịch: Gió thổi 
- Làm cho khí hơi di 
chuyên: Thôi kèn 
Thôi lửa; Thối bắp. 
- Cụm từ: Thổi phông 
(*bơm khí cho túi nở; 
*khen quá mức) 


†] t 


Thôn* (Hv thôn) 
Xóm: Làng có ba thôn 


lôi 


Thôn (tũn) 
- Nuốt: Thôn thực; 
Nhất khẩu thôn trạo 
(một hơi nuốt ực) 
- Mấy cụm từ: Thôn 
một (nuốt mắt tiền 
công); Thôn thanh 
(không dám khóc to - 
cô văn); Thôn thỏ 
(nuốt vào nhả ra); 


Thôn thô hoá vật (hàng 


ra vào cảng); Thôn 
thôn thổ thổ (ấp a 

Ấp úng); Thôn thực; 
Thôn phê (nuốt trừng) 
- Chiêm cứ: Thôn tính 


‡† lƒ 


Thôn (cũn) 


- Xóm quê: Thôn lạc; 
Thôn trang 

- Quê mùa; buồn tẻ: 
Thôn dã 


Hỗ 
Thôn (tun) 


Mặt trời mới mọc: 
Triêu thôn 


‡] BỊ “8 


À 
Thôn* (Hv thôn) 
Chèn: Thôn đáy túi 


Thốn (cùn) 
- Tắc ta; 1/3 decimét: 
Thốn âm (thì giờ bóng 
trăng dịch đi một tắc ở 
mặt bóng đo giờ); 
Thôn bộ bất nhượng 
(không nhường tí nào) 
- Lời tự khiêm: Thốn 
công (phần nhỏ tôi 
đóng góp); Thôn tâm 
(chút lòng thành) 
- Cụm từ: 
Thôn quan xích 
(ba huyệt bắt mạch) 


Thôn (eun) 
Suy đi nghĩ lại: 
Thôn lượng; 
Thôn độ (ướm chừng) 


INÌ 
Thỗn* (Hv thôn) 


Rạo rực trong lòng: 
Bôi hội thôn thức 


l† Mi 
Thỗn* 
(Hv thôn; nhục thôn) 


Thộn—Thốt 


- Ngắn ngơ: 

Đứng thôn mặt ra 

- Trần truồng khó coi: 
Thấn thên (viết là 
thôn thốn) 


⁄ 


'Thộn (tun) 
- Trôi nỗi 
- Chiên nhiều dầu: 
Du thôn hoa sinh mễ 


(lạc - đậu phông chiên) 


2 Hỗ JH 


Thôn#* (thộn; thuận) 
(nhục thôn) 
Ngân ngơ: 
Đứng thôn mặt ra 


mã 

z¬\ 
Thông (cõng) 

Vội vàng: 

Thông thông (lật đậu): 
Thông ngát liễu 

nhất đôn phạn 

(ăn vội một miếng) 


MU 

Thông (tòng) 
- Hồi, _phen: 
Lôi cô tam thông 
(đánh ba hồi trồng) 
- Xem Thông (tõng) 


——- 
L I 


Thông (cõng) 
- Củ hành; củ kiệu: 
Đại thông: Tiêu thông 
- Màu lục nhạt như da 
củ hành: Thông bạch 
- Tươi tốt: 


Thông long; Thông uát 


lệ đã 


Thông (cöng) 


(đi suốt mọi phía) 

- Trao đổi liên lạc: 

Hỗ thông tính danh: 
Thông địch (liên lạc 
với kẻ thù); Thông 
gian (có ngoại tình) 

- Biết thạo: Thông đạt; 
Tha thông tam chúng 
ngôn ngữ (y biết thạo 
ba thứ tiếng); 

Cổ học thông (chuyên 
khảo cổ); Văn lí bát 
thông (viết sai chính tả 
văn phạm) 

- Xem Thông (tòng) 


lễ 


Thông (zhuäng) 
- Cây xanh lá quanh 
năm (thi văn hay gọi 
mẹ là Huyện, cha là 
Thông): Thông huyện 
- Sau đây là bạch 
thoại và lúc này âm 
quen dùng là Trang 
*CÁI cọc: 
Đả thông (đóng cọc) 
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- Thính giác (cô văn): *Từ giúp đếm: 
Tả nhĩ thất thông Nhất thông đại sự 
(điếc tai bên trái) (một chuyện quan trọng) 
- Nghe rõ: - Còn âm là Thung 
Nhĩ thông mục mình 
âU) P Thông (cöng) 
Thông (tong) Có hình cái ống: 
- Mở suôt: _ Yên thông (ông khói) 
Lộ thông liêu; 
Điện thoại đã thôn MH ‡ 
- Chọc cho hết tHụ *À ÑỸ hủ 
Thông yên chuỷ 'Thông* (Hv tùng) 
(chữa nõ điều khỏi (dũng: mộc thông) 
tắc); Thông phong (ống | (mộc 1⁄2 thông) 
dài ở bóng đèn dâu — Cây (Hv gọi là Tùng): 
nghĩa này đã hoáNôm | Rừng thông ở Đà lạt 
hoàn toàn) 
- Dẫn tới: Hi 
Tử thông bát đạt 


Thông (dòng) 
Sợ hãi: Thông khủng 


lã 


Thông (töng) 
Đau đớn: 
Thông quan 
(ốm đau khổ sở) 


Thống (töng) 
- Liên hệ có thứ tự: 
Huyết thôn 8 
Chính thống 
- Gom vào một mỗi: 
Thống nhất, Tông thống 
- Tất cả: 
Thống cộng bách cá 
nhân; Thống kê (ầm 
đúng hơn là Thống kế: 
sfatistics) 


Tl 


Thống (tðng) 
- Chọc, đâm: 
Dụng thích đao thông 


(đâm bằng lưỡi lê); 
Bà lư tử thông thông 
(lấy que đun cời lửa) 
- Tiết lộ: Thu) bả bí 
mật cấp thông ? (ai đã 
tiết lậu chuyện kín?) 


lì 


Thốngđtồng _ 
Cái thùng: Thuy thông; 
Khí dụ thông (thùng xăng) 


lã 


Thống (tòng) 
- Đau đớn: Đầu ¡hồng 
- Lo buồn: Bi thống 
- Rất nhiều: Thống mạ 
(chửi thậm tệ); Thống 
khoái (sướng hết sức) 


Jà 


Thộp* (Hv thập) 
Chụp bắt: B/ thộp cô 


2P l# 

Thốt (cù) (cỗ văn) 
- Chợt: Thôt nhiên; 
Thôt bắt cập phòng 
- Xem Tôt (zú) 


Diên 

Thất: 
(thuyết; khẩu tốt) 
Nói: Biế thì thưa thốt 
không biết thì dựa cột 
mà nghe 


l‡ lễ 

Thắt: (Hv mộc tốt) 
(mộc 1⁄2 thát) 

Loại dừa cọ lá xoè như 
quật, trất e0 đường: 
Thót nốt An giang 


Tho— Thu 784 
E r phồng: Thóp thở thời buổi này - Tắm đệm giúp dao 
LỆ Ai lu - Còn âm là Thì băm: Thới gỗ me 
V t q; { 1 - ¬ H : 
hấu s hựcsơ) — |T" TẾ t "... 
- Giây đưa tin: Gửi thơ Thợ* vẻ - Quần từ giúp đếm: 
- Văn vần: 7ú¡ thơ (Hv thự; nhân thự) Thòi* (Hv trúc thì) Thớt voi 


- Thư thả suy tư: Chị 
em thơ thản... ra về 


‡ù 


Thơ* (thảo tha) 
Non đại: Dạy con fữ 
thuở còn thơ 


#rị {ÍR ŸÄ 

'Thờ* (Hv từ; lễ dư) 
(sự dư) 
- Kính thần minh: 
Thờ Trời khẩn Phật 
- Kính nhớ người chết: 
Thờ chồng nuôi con 


z^ 

1A † 

Thờ* (Hv đư; ư) 
Hững hờ: Thở 


hệ 


Thờ* (@v thừ) 
Ngơ ngác: Thán thở 


JÃ 
Thớ* (Hv thứ) 
- Có hình sợi: 
Thớ thịt, Thớ gỗ 
- Nhã nhặn bên ngoài: 
Ấn nói thớ lợ 


"H 

Thở* (Hv khẩu thả) 
(khâu thử) 
- Hút và nhả khí 
- Phàn nàn: Thở than 
- Nghỉ một lát: 
Không kịp thở 
- Cử động phập 


- Người giỏi nghề: 
Mưu thây thước thợ 

- Kẻ có tài hơn người: 
Thợ ăn; Thợ nói 

- Góc vuông: 

Góc thước thợ 


8 


Thơi* (Hv thai) 
- Sâu: Đem người giầy 
xuống giếng thơi 
- Thư thả: Thánh thơi 


H‡ t} # 

Thời (sh 
- Buổi: 
Cổ thời; Đương thời 
- Giờ nhất định: 
Án thời thượng ban 
(đúng giờ đi làm) 
- Giờ ở đồng hồ: 
Báo thời (đánh giờ); 
Thượng ngo cửu thời 
(chín giờ trước trưa); 
Thời trâm (kim giờ) 
- Mùa: 7ứ thời bát tiết, 
Thời thái (món ngon 
đầu mùa) 
- Hiện nay được để trí: 
Thơi sự; Thời trang 
- Cơ hội: 7hởi vận; 
Thát thời (lỡ dịp may) 
- Thỉnh thoảng: 
Thời hữu xuất hiện 
- Thay đổi từng lúc: 
Thời khởi thời phục 
(ngóc lên chúc xuông) 
- Dạng của động từ 
giúp xác định việc xảy 
ra vào lúc nào (tense): 
Hiệt tại thời, Quá khứ thời 
- Từ đã hoá Nôm: Vào 


Giỏ tre đựng cá, cua...: 
Bỏ cá vào thởi 


Ã 


'Thơm*(Hv thảo tham) 
- Hương dễ chịu: 
Hoa thơm ngát 
- Hôn (tiếng con níÍt): 
Thơm chị cái nào 
- Được cảm tình tốt: 
Danh thơm muôn kiếp: 
Ngắm cười chín suối 
hãy còn thơm lây 
- Trái dứa 


lR 


Thớm* (Hv thám) 
Từ đệm sau Thăng: 
Áo quán thăng thớm 


'Š "Ệ 

'Thơn*(thán; khẩu đạt) 
Ngọt ngào ở đầu lưỡi: 
Thơn thớt nói cười 


- Tiếng chửi: Mặt thớt! 


#4 XÃ 


Thu (qiu) 


- Mùa thứ ba: Xuân hạ 
thụ đông; Thu phong 

- Mùa gặt: Mạch thu 
(mùa gặt lứa mì) 

- Năm: Nhất nhật tam 
thự (ở xa nhớ nhau) 

- Thời kì: 

Đa sự chỉ thu 

- Mẫy thảo mộc: Thu 
hát đường (begonla); 
Thu qu}) (okra) 

- Tên: (Đỗ) Thu nương 
(ca kĩ đời Đường) 

- Cụm từ: 7w hào 
[lông mọc mùa thu ít: 
Thu hào vô phạm 
(không làm hại phạm 
tới của dân)] 


Thu (qiu) 


Cây tang tử mọc ở TH 
gồ dùng làm bàn cờ 


Thu (qiu) 


Cái đu: Thw thiên 


LàU: 


ñE fỆ 
'Thờn* (Hv ngư thần) 

Cá mình dẹp: Thởn b 

Mỹ lệ SẺnđ .m. HÑ TR tà 
Thớt* (đạt: 1⁄2 thát) 

- Nói ngọt mà không 


thành thực: Thơn thớt 
- Thưa ít: Thưa thớt 


tý ft IL 


Thứt* (mộc 1⁄2 tháp 
(mộc thác; thât) 


Thu (shou) 


- Nhận về mình: 

Thu hoạch; Thu nhập; 
Thu điều (biên lai); 

Thu sinh (bà đỡ đẻ) 

- Gom lạt: Thu công cụ 
- Lượm lặt: Thu phế vật 


- Tiền gom lại: Thuế 
thu (tiền thu thuế) 

- Hoa mầu: Thu thu 
(hoa màu mùa thu) 

- Ngừng: Kim thiên tựu 
thu (hôm nay làm như 
vậy là đủ) 

- Còn âm là Thâu 


#W 


Thu* (Hv tưu: ngư thu) 
Cá macquerel 


j 


Thu (Hv thu) 
Xếp đặt cho gọn, hay 
nhỏ lại: Thu dọn cửa 
nhà; Ngôi thu hình 


JR 


Thu (in) 
- Nắm lây mau và 
chặt: 7w rrú (zhù); 
Thu xuất (chộp lây đối 
vật từ chỗ nắp chui ra) 
- Lôi kéo 
- Cụm từ: Thư tâm (*lo 
lắng; *nhức nhối) 
- Còn âm là Tù 


BH Ñị Rỗ 


Thù (chóu) 
- Nâng chén rượu mà 
chúc: Thù tạc (cỗ văn) 
- Thưởng tiền: Thà lao 
- Thành: Tráng chí vị 
thủ (chí lớn chưa thoả) 


Thù (chóu) 
- Kẻ cừu địch, kẻ đối 
nghịch: Thân thống thù 
khoái (khiến cho bạn 
buồn địch vui) 
- Mối hiểm khích: 
Kí thù (nuôi lòng hờn) 


785 


lñ Tã 
Thù (chóu) 
Người trong bọn 


% 

Thù (shn) 
- Cọc (tre) vót nhọn 
(dùng làm vũ khí) 
- Được coi là bộ gốc 


fÃ 


Thù (zhn) 


Người lùn (cỗ văn) 


JR 


Thù (shu) 
- Không giống: Huyễn 
thù (treo khác: khác) 
- Đặc biệt: Đãi dĩ thù 
lễ (lây lễ đặc biệt mà đãi) 
- Rất nhiều: Thù nan 
tương tín (rất khó tin 
nhau); Thà tử (chết bỏ) 


HẶ 


Thù (zhu) 
Nhện: Trị thù; Trí thù 
võng (mạng nhện) 

+ 

2E 

Thù (zhu) 
Mây loại cây: 
Sơn thủ du (dogwood); 
Thực thù đu (ash) 


dit 
T 2 
'Thù# (thụ; thù) 
- Là lù: Thủ là 
- Tên khác của cây đu 
đủ: Thù ẩu 


Thú (shù) 
Trân giữ: Thú biên 


(quân trần cương giới) 


1 
Thú (shòu) 


Đi săn vào mùa đông 


3 

Thú(u, _ 
Dựng vợ gả chông: Giá 
thú (gái); Hôn thú (trai) 


Ñ 


Thú (shöu) 
- Cáo tội trước toà án: 
Xuất thú [đứng ra cáo 
tội (không phải là ra 
thú)]; Tự rhú (nhận 
tội: mình cáo chính 
mình có tội) 
- Xem Thủ (shðu) 


Thú (qù) 
- Thích: Hữu thú; Thú vị 
- (Tìm) chỗ ưng ý: 
(Tìm) thú bên sông 
- Hăng hái theo đuôi: 
Hưng thú; Chí thú 

kd BH 
H E, 

Thú (shòu) 
- Vật có vú đi bốn 
chân: Dã thú; 
Thú vương (sư từ) 
- Tính tình như loài vật: 
Thú tính; Thú dục 


_—> 
"Ƒ 
Thú (shðu) 
- Quan coi một phương 
đời Hán: Thái thú 
- Xem Thủ (shðu) 


lX 


Thủ (qù) 


Thu—Thủ 


- Lấy: Thượng ngân 
hàng thủ tiên 

-Tìm: Thú lạc (tìm vui); 
Thú đắc (kiếm được) 

- Chọn: Thư trường bố 
đoản (lẫy cái hay của 
người bù vào cái yếu 
của mình); Thử đạo 
Nương cảng khứ Hà 
nội (chọn lôi Hương 
cảng đi Hà nội); 

Thủ cảnh (nhà chụp 
ảnh lựa cảnh trí) 


¬F 

Thủ (shou) 
- Canh coi: Thu thành 

(*có bộ thổ: coi thành 
trì; *không có bộ thổ: 
bảo trì nghiệp kẻ đi 
trước để lại); Thủ câu 
môn (coi “gôn”) 
- Chăm nom: Thử 
trước thương viên 
(chăm kẻ bị thương) 
- Vâng nghe: 
Thu pháp; Thủ kỉ luật 
- Ở gần: Thú trước 
thuỷ đích địa phương 
(chỗ gần nước) 
- Xem Thú (shðu) 


Ế 


Thủ (shồu) 
- Đầu: Thủ cấp (đầu 
đã chặt đem nộp thì 
được thăng câp); 
Tao thủ (gãi đầu) 
- Trước tiên: Thủ xa 
(chuyến xe trước tiên) 
- Từ giúp đếm: Nhất 
thủ ca (một bài hát) 
- Nhận tội (âm là Thú) 


BiN:) 


'Thủ (shöu) 
1. chính tả; 2. bộ gốc 


Thụ—Thuận 786 
- Bàn tay: Xc ¿ý (Hv thù; miên thu) # 
Thủ bối (mu bàntay) | Z~ - (miên tú; miên thù) à ` 
- Dễ cằm trong tay: Thụ (shòu) Từ đệm sau Thêu*: Thuần (chún) 
Thủ sách (manual); - Dây tua đi kèm bội Thêu thùa vá may (cô văn) 
Thủ điện đồng tinh: Thụ đái - Rượu lâu năm 
(đèn pin) - Cụm từ: 7hồ thụ kê hi đ - Mắy cụm từ: Thun hậu 
- Chính mình: (tên con gà tây) B Âm (*không pha; 
Thủ tả (chính tay viết) Thủa* *có vị dịu ngọt); 
- Tay giỏi: Hảo thủ SH (Hv khoá; nhật khoá) | Đảm cổ thuần 
- Hôi, lúc: Thủa xưa (cholesterol) 
“ Thụ (shù) - Còn âm là Thuở* BAN 
b ä - Đường thắng đứng: nh EÀ) 
TW NHƯ: đu ng) The là Thuần (chún) 
khang v. 5 -D Ý ên: ¡| Thuân (quãn - Chim cút: 
¬ê bà, đo Spbt ShÀ9: VAT lun .ư Thuân đản (trứng cút) 


Thụ lí (nhận xử vụ 
kiện); Thụ tẩy 

(nhận phép rửa) 

- Chịu cái đỡ: 

Thụ phạt; Thụ hại 
Thụ hán (càm lạnh); 
Thụ kinh (giựt mình) 


- Ráng chịu: Thụ bất liễu 


(chịu không nỗi) 

- Hợp với giác quan: 
Thụ khán (dễ coi); 
Thụ thính (dễ nghe) 


lbã 

Thụ (shòu) 
- Ban cho; tặng: 
Thụ tưởng 
(ban thưởng); 
Nam nữ thụ thụ bất 
thân (đàn ông không 
trao nhận trực tiêệp thứ 
gì với đàn bà) 
- Dạy bảo: Hàm thụ 
(dạy qua thư từ) 


EE 


Thụ (shòu) 
- Bán: Xuất thự (bày 
bán); Thụ hoàn 
(bán hết hàng) 
- Thực hiện mưu độc 


can (dựng cột cờ) 

- Nét số thắng trong 
chữ Hán 

- Cụm từ (cỗ văn): 
Thụ tử (*anh chàng; 
*đứa tôi tệ) 


§] 


Thụ (shù) 
- Cây thân cứng: Đại 
thụ; Thụ miêu (cây con); 
Thụ âm (bóng cây) 
- Trồng cây, nuôi dưỡng: 
Thập niên thụ mộc, 
bách niên thụ nhân; 
Thụ hùng tâm 
(nuôi chí lớn) 
- Gây ra: 
Thụ địch (gây thù) 
- Còn âm là Thọ 


>4 
JÑ 5) 
'Thua* (Hv thu) 
(khoa; thâu) 
- Lép về; kém người: 
Mạnh được yêu thua; 
Thua CuỘCc 
- Chịu điều bắt lợi: 
Thua lỗ, Thua thiệt 


(cô văn): Dĩ thụ kì gian Hà LấU 


- Ăn năn đền tội: 

Hộ ác bất thuân 

(cứ làm - tựa vào - 
điều ác không ăn năn) 
- Còn âm là Thoan 


Thuần (chún) 
- Nguyên, không pha 
trộn: Đơn thuần; 
Thuần kim (vàng ròng) 
- Hoàn toàn: 
Thuần thục niết tạo 
(hoàn toàn bịa đặt) 


- Tập luyện thành thục: 


Công phu bắt thuần 


-+—- -H— -+P 

ấù 2 BR 

Thuần (chún) 

Rau rút (water shield): 
Thuân thái 


b3 

Thuần (chún) 
Lương thiện trong 
sạch (cỗ văn): Thuân hậu 


lý đế 

Thuân* (Hy thuần) 
Rặt một thứ: Thuân 
màu trăng 


- Cụm từ cô văn: 
Thuân y (áo rách); 
Thuần y bách kết 
(áo quân tả tơi) 


3) 


Thuân# (Hv tuần) 
Luyện đã thuộc: 
Ngựa thuần dễ cối: 
Dùng với thuần kéo gỗ 
ZƑ 
Thuấn œhùn) 
Vua thuộc cỗ sử TH: 
Nghiêu Thuần 


Hộ 


Thuấn Qhùn) 
Phút chốc: Thuần ức 


l 


Thuẫn (dùn) 
- Mộc đỡ tên đỡ kiếm: 
Mâu thuần (ngọn giáo 
lá mộc: đối chọi nhau) 
- Cụm từ: Thuần bài 
(*lá chắn; *cớ chữa mình) 


lš li 


Thuận (shùn) 


T87 
- Hướng cùng chiều: - Kim dài tu (lương trả thầy đô) 
Thuận tòng - Nghĩa như Thích (cì) 
(vâng nghe); - Dẫn đạo ll: lỨ: 
Thuận thời trâm Thúc (shù) 
h h An 
JmmsnlaptilCỂN | 0ï Lẹ: Thúc hắt bắt kiến 
Thúc (shu) (thoáng đã mắt hút) 


~ Đọc theo: Thuận 
trước giá đồ nhỉ tấu 
(theo đường ấy mà đi) 
- Sắp đặt: 

Thuận nhất thuận 
(sửa sang chút ít) 

- Vừa ý: Thuận nhĩ, 


- Em trai bố: Thúc phụ; 
Thúc mẫu (thím); 

Thúc tô (em trai ông 
nội); Thúc tổ mẫu 

(vợ của thúc tô) 

- Tiếng gọi người. 


Thuận lợi; Thuận thứ | "ðang hàng với bố: 
(theo đúng thứ tự) Nguyễn đại thức 
(chú họ Nguyễn) 


- Nhân dịp: Thuận tiện 


® im 


- Cụm từ: Thúc bá 
(anh em có chung ông, 
hoặc chung ông cô) 


Thuật œhù) Tớ 
- Mẹo hay: Thuật pháp 
(khéo tay làm rôi # ZR 
mặt; Mĩ thuật khéo  Í'Thúc (shu) 
tay tạo ra vật đẹp) Tên các đậu to hạt 


ˆ Mắy cụm từ: Bất học 
vô thuát (không có tài 
năng gì); Thuật ngíữ 

(danh từ chuyên môn) 


U 


Thúc* (Hv xúc) 


- Phương pháp: Guục giã: Thúc quân 

Chiên thuật 

- Xem Truật (zhú) E 

`: Thúc* (Hv thúc) 
đối AC Trói quặt tay sau lưng: 
Thuật (shù) Trói thúc ké 

Kể lại: Trần thuật, 

Thuật thuyết, Thuật bủ 

chức (đại biểu kể lại Thúc (shù) 


cuộc công cắn) 


ñị TÀ 


- Bó lại: Thúc thủ; 
Thúc thủ vô sách; 


(đành chịu bó tay) 
Thuật (shú) Thúc phọc thủ cước; 
Hạt bo bo (cao lương): | Thác chỉ cao các 
Thuật mễ (bó lại cất lên gác cao) 
(bo bo đã sạch vỏ) - Từ giúp đếm bó: 


Nhất thúc tiên hoa 

- Hãm bớt: Vô câu vô 
thúc (thả cửa) 

- Cụm từ (cỗ văn): Thúc 


ĐT. ĐÀ 


Thuật (shù) 


Ni 


Thục (shú) 


- Chuộc lại đồ cầm cố: 


Thục đương 

- Đền bù: Thực tội; 
Thục nhật (lễ Tạ tội 
Do thái: Yom Kippur) 


bội 


Thục (chù) 
- Bắt đầu (cô văn) 
- Xem Thích (tì) 


ñW 


Thục (shu) 
Trong sạch, dịu đàng: 
Thục nữ (cô văn) 


Thục (shú) - 
Ai? Cái gì? (cô văn): 
Thục thăng thục bại? 


Kỏ 
'Thục (shú) 


Trường tư: 
Thục sư (tutor) 


F` 5À) 


Thục (shú) 
- Trái chín: Tây hẳng thị 


thục liễu (cà chua chín rồi) 


- Nấu chín: 
Bán sinh bán thục 
(nửa sống nửa chín) 


- Quen biết: Thục ngữ; 


Thục thức; Thục tri) 


Thuật —Thui 


Thục kí (thuộc lòng) 
Thục năng sinh xảo 
(tập lâu thành khéo) 
- Mê mệt: 

Thục thuy (ngủ mê) 

- Đã qua tay thợ: Thực 
bì tử (da đã thuộc) 

- Cụm từ: Thục địa 
(*đất cầy cấy nhiều 
năm; *tên dược thảo: 
rễ sinh địa nấu chín) 


5 


Thục (shu) 
- Nước của Lưu Bị đời 
Tam quốc (221-263) 
- Từ nước Thục: 7c 
qu) (hoa hollyhock: 
Althea rosea) 
- Tên tỉnh Tứ Xuyên 
- Tên [tục truyền: 
Thục để tức Vọng đề 
mất nước lo buồn mà 
chết hoá ra con đỗ 
quyên (chim quốc) ra 
rả đồi lại nước; nhớ 
nước đau lòng con 
quốc quốc] 


đ 


Thuê* (Hv thuế) ¬ 
- Mướn; mượn có trả 
tiền: 

Thuê nhà; Thuê đất 
- Bán sức lao động: 
Đi làm thuê kiếm ăn 


Đi 


Thuế (shuì) 
Tiên phải nộp chính 
quyền: Xuất khẩu thuế, 
Thuế vụ; Thuế khoản 


tệ Kế 3k lế 


Thui* (thôi; hoà thôi) 


(thối; hoả thối) 


Thúi—Thuộc 


- Đốt cho cháy xém: 
Thui bê: Thui ra mới 
biết béo gây 

- Thịt đốt chín hồng: 

Bê thui 

- Từ đệm sau Đen*: 

Đen thui 


3k 

Thúi* (Hv thoái) 
- Mùi khó ngửi: Thái tha 
- Còn âm là Thôi* 


"È 

Thủi* (Hv khâu thoái) 
Lẻ loi một mình: 
Lài thủi; Thui thủi 


Thụi* (Hv thoái) 
(thủ thoái; thủ đội) 
- Đắm bằng tay nắm: 
Thụi vào bụng 
ˆ Ngằm: Thám thụi: 
Thụi cho ít tiền 


W 

Thum* (Hy thâm) 
- Mùi thối nhẹ: 
Hơi thum thưm 
- Túp lều để nắp rình 
muông thú 


Thùm* (Hv thầm) 
Tiếng động không 
vang: Đầm thàm thụp 
vào lưng 

l§ ñã 

Thủm* 

(Hv thâm; xú tham) 
Hơi thôi: 
Thum thum 
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}} 3ñ 


'Thun* (Hv thôn) 


(tâm thông) 
Xấu hỗ: Thẹn thùng 


Co giãn được: Dây thun !#È lễ J 


rh 


Thùn* (Hv đồn) 
Cụm từ: 7Thùn thụt 
(vật lọt vào, hay lút 
xuống trơn tru) 


⁄Z 

1È 

Thung (cong) 
- Thư thả: Thung dung 
tựu nghĩa (anh dũng 
bình tĩnh đón cái chết) 
- Nhiều: Thời gian hẳn 
thung (còn nhiều giờ) 
- Xem Tòng (cóng) 


lì 


Thung (chöng) 
- Cái côi giã: 
Cơ thung (cỗi máy) 
- Giã ở cối: Thung mỂ 


Êì 


Thung* (Hv thung) 
Đật thâp giữa hai rặng 
núi: Thung lũng 


⁄ 

l: 

Thung* (thung) 
- Thư thả: Thung dưng 
- Cước bộ đĩnh đạc: 
Thung thăng 


lễ 


'Thung (zhuäng) 
Xem Thông 


lễ 2 ti 
Thùng#* (tâm thung) 
(khẩu thung) 


Thùng* (Hv thung) 


(thung; dũng) 

- Vỏ đựng: 

Đóng đô vào thùng 
¬ Tiếng trống: 

Thùng thùng trồng 
đánh ngũ liên 

- (Quần áo) dài rộng 
quá cỡ: Thàng thình 


Älˆ 2©“ 

Thúng* (trúc thống) 
(trúc dụng) 
- Sọt đan kín 
- Nón rộng vành của 
đàn bà miễn Bắc: 
Nón thúng 
- Ho nhẹ không dồn 
dập: Ho thúng thắng 


# +2 

Í* ẤÃ 6 Tế 

Thúng* : 
(Hv thung; thống) 
(thung nhĩ; thung) 
- Có lỗ hở: Trồng thủng 
còn tang; Hòm thủng 
đáy; Thùng lỗ 
- Thong thả: Thủng 
thỉnh; Thủng thẳng 
- Cụm từ: Thủúng tại 
(*rách màng nhĩ; 
*nghe mãi mới hiểu) 


j§ 


Thũng (zhöng) 
- Bõng nước: Thững 
trương (*chương lên; 
*bệnh chương bụng); 
Thũng tiêu liêu nhất 
điểm (đã đẹp xuống 
một Ít) 
- Mụn nhọt: Lương tính 


(hay) ác tính thũng lựu 


PỊ) 

Thụng* (Hv thống) 
Dài rộng quá cỡ: 
Mặc áo thụng làm chủ 
tế, Lụng thụng 


-+ co ‡, 

7: #Ñ 

Thuốc* (thảo thúc) 
(dược thúc) 
- Vật liệu giúp chữa 
bệnh: Uống thuốc 
- Độc dược: Thuốc 
phiện, Thuốc mê 
- Cho ăn độc dược: 
Thuốc cho chuột chết 
- Lá cho nhựa chữa 
thương tích: Thuốc dấu 


l§ J5 


Thuộc (shu) 
- Loại thứ: Kim thuộc; 
Đông thuộc (một loài) 
- Dưới quyên: Thuộc 
tiểu bang lãnh đạo 
- Làm thành phần: 
Thuộc đệ tam thể giới 
- Người trong nhà: 
Quân thuộc (người nhà 
của quân nhân) 
- Sinh vào năm đó: 
Thị thuộc ngưu đích 
(sinh năm con Trâu) 
- Nêu không: Nhược thuộc 
- Xem Chúc (zhù) 


PB 


Thuộc* (Hv thuộc) 
- Cải biến thành vật 
hữu dụng: Thuộc da 
- Vật được cải biên: 
Giày da thuộc: 
Ngựa thuộc; Voi thuộc 
- Biết nằm lòng: Kệ 
kinh câu cũ thuộc lòng 


789 Thuôn— Thuỷ 
(một chuỗi k và c theo đã ĐH - Để đời (cỗ văn): - (Tiếng) trong trẻo: 
nhau nghe như tiêng 4 Thuy pháp hậu thê Tang âm đĩnh thuý 
õ mõ Thuông* % gần (cễ à 
gõ mõ!) P ẽ : - Tới gần (cô văn): - Gọn ghẽ ngon lành 
(Hv thông kim) Thuỳ lão (tới tuôi già); 
†† 12 (kim thông) : Thuỷ tử; Thuỳ nguy 32 
4 - Dụng cụ đào đât (lúc sắp chết) dân „ 
Thuôn* (thôn; thoan) | _- z - Đoái thương: Tu niệm | Thuỷ (cuì) 
- Khúc dài mà nhỏ dân H Erủ - Màu biệc: 7huý lục 
muôn ở hai đâu | Thuổ* l biếcy Thợ đệ 
- : : lễc): Thuý điêu 
- Xâu qua kẽ nhỏ: Xem Thủa* Thuỷ (chu (cô văn) | - Mái tóc cỏ văn): 
Thuôn chỉ qua lô kim Miện giáp với nước Thức thuý (vuột tóc) 
- Chế thêm gia vị, sau |‡Ê#‡ láng giềng: Biển thu} | - Con ở: Thuý hoàn 
khi chiên sơ: - Tên hai nàng Thuý: 
Cá thuôn hành răm — | TỤP* Œ% thập) Thuý Kiều, Thuý Vân 


†jMi]- 


Thuốn* (mộc thôn) 
(kim thốn; thủ thốn) 
- Giùi bằng mói: Thuốn 
bùn trông khoai môn 
- Nói riêng về cái mói 
nhọn có “máng dẫn” 
chạy theo bề dọc 
- Giùi bằng : thuốn có 
máng: Thuốn bao gạo 
đề dân gạo từ bên 
trong bao theo máng ở 


cái thuôn chảy ra ngoài 


TẾ 
Thuôn* (thốn; thuẫn) 
Đờ đẫn: Thuôn mặt ra 


li tế 
Thuồng* (Hv dung) 


(tâm thông) 
Xấu hỗ: Then thuông e lệ 


lữ 


Thuồng* (Hv dũng) 
Thuỷ quái truyền kì 
giống như con rùa hay 
là ba ba rât lớn và dữ: 
Khúc sông có con 
thuông luỗng 


- Băt mau: Thụp cô 

- Cử động mau từ cao 
xuốn g thâp: 

Ngôi thụp xuống 

- Tiếng động không 
vang: Thàm thụp 


7R Tự 7 


'Thút* (Hv thúc; thốt) 


(khẩu thúc) 
Tiếng khóc bị đè nén: 
Thút thít 


ïX ‡Ê 


Thụtt* (đột; thủ duật) 


- Lún xuống sâu: 
Chân thụt tới đâu gối 
- Thối lui: Thự lùi 

- Rụt xuông sâu: 

Rùa thụt cô vào mai 
- Bơm: Ông thụt 

- Làm lén: Thậm thụi 


3E 


Thuỳ (chu? 


- Đề rơi xuống: Thu} 
trực (đường hòn 
rọi); Thu) điên tam 
xích (dãi chảy dài ba 
thước: thèm lăm); 
Thuỳ thủ khả đắc 
(ngửa tay ra là được) 


TẾ TẾ 


'Thuỳ (chuí) (cỗ văn) 
- Gậy hoặc roi 
- Đánh bằng gậy, roi 
hoặc quyền: Thuỳ 
hung đồn túc (đầm 
ngực giậm chân: tỏ lòng 
lo buồn) 


?§ ?Ế Đ 

Thuỳ (chu0 
- Trái cân: Bình hoành 
thuy (loại cần có cán) 
- Còn nhiều nghĩa 
khác và lúc đó “chuf” 
đọc là Chuỳ 


" M 

BÉ TẾ 

Thuỷ (shu0 
Ai?: Tha thị thuỳ?; 
Giá thị thu) đích ý 
kiến? (ý kiến ai vậy?); 
Thuỷ vô Bái công ? 
(ai mà chẳng có tài 
như Bái công?) 


lŠ 


Thuý (cuì) 
- Giòn yếu: Thuý nhược 
- Giòn ngon: 
Hựu điềm hựu thuý 
(đã ngọt lại dòn) 


- Cờ hiệu của vua: 
Nghê tỉnh 
Thuý hoa (cô văn) 


I3 

Thuý (suì) (cô văn) 
Xa; sâu Xa: Thâm thuý; 
Thuý cô (rât xưa) 


7 


Thuỷ (shui) 
- Nước: Thuỷ đực 
thuyển (hydrofoil); 
Thuỷ lực (xanh màu 
nước); Thuy nê (xi 
măng); Thuỷ noãn 
công (thợ nước âm: 
thợ đặt ống); Thu) 
tiết (với bộ thuỷ) bắt 
thông (*không thắm 
nước; *kẹt cứng, nhất 
là kẹt xe); Thuỷ tộc 
quán (hồ cá aquarium) 
- Gọi chung hô; biển: 
Thuỷ lục không quân 
- Có dạng chât lỏng: 
Mặc thuy (mực); Thuỷ 
ngân (Hg); Thuy môn 
_ thỉnh (thuỷ đình) - (lối 
bình dân gọi xi măng) 
- Trong suốt: Thuỷ tỉnh 
- Các trái cây đủ loại: 


Thuỷ——Thư 


Thuỷ quả 

- Sông ở nước: Thuỷ 
đạo (lúa nước); Thuỷ 
hồ lô (bèo bồng); Thuỷ 
mẫu (sửa); Thuỷ tiên 
(narcissus); Thu? tính 
(có tài bơi lội) 


Lm 

H 

Thuỷ (shi) 
- Bắt đầu: 
Tự thuy chí chung 
- Mãi tới đó... mới: 
... “huỷ năng thông 


hành (mãi tới lúc đó 
lôi đi mới thông) 
- Còn âm là Thỉ 


lý 


Thuy (shuì) 
- Ngủ: Thuy giác: Thuy 
miên; Thuy tỉnh (ngủ 
dậy); Thuy đại (bao 
chui vào đề ngủ); Thuy 
y (pyjJama) 
- Hoa súng: Thuy liên 


7h 
Thuy (ruì) 
- Điềm lành: Tuợ; vã 
(mưa sẽ giúp lúa tốt) 
- Phiên âm: 
Thuy điễn (Sweden); 
Thuy sĩ (Switzerland) 


XI 

Thuyên (chuán) 
- Mau lẹ (cỗ văn): 
Thuyên phản (về mau) 
- Còn âm là Suyên: 
Cánh thuyên (suyên) 
(buồm đây thuyền 
chạy mau) 
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S2 Tổ 


Thuyên quan) 
Chạm (cổ văn): Thuyên 
khác; Thuyên bị (chạm bia) 


_.. 

+@ 

Thuyên (quán) 
Nơm đề chụp cá 


+ 

Thuyên (quán) 
Loại cỏ thơm 
(cô thư có nói tới) 


n J£ 
Thuyên (quán) 
- Giảng cho rõ: Thuyên 
Chú; Thuyên giải 
- Ý nghĩa sự vật: 
Chân thuyên 


J2 


Thuyền (quán) 
Khỏi bệnh: 
Thuyên giảm 


Kệ 


Thuyên (quán) 
Hoá chất aldehyde: 
Thuyên toan 


St TẾ 


Thuyên (quán) 
- Cân nhắc 
- Nhân tài: Thuyên 
tuyển (chọn người tài); 
Thuyên chuyên 
(quan chức đổi chỗ) 


I3 


Thuyên (shuãn) 
- Cái lẫy khoá: Thương 
thuyên (lẫy súng) 


- Chốt vít: Thuyên bì 
(nút chai); 

Tiêu hoá thuyên 

(ỗ nước cứu hoả) 


IE3 


Thuyên (shuăn) 
Buộc: Ba mã thuyên 
tại thụ thượng 
(cột ngựa vào cây) 


lã 


Thuyên (juan) 
Co rút 


Lsị 
Bi 
Thuyên (chán) 
- Lãnh tụ Hung nô 
- Xem Thiên (chán) 


Mu #A ẤI 


Thuyền (chuán) 
Tầâu, ghe: Thượng 
thuyên (xuống tẩu); 
Hạ thuyên (lên bờ); 


Thuyên thương (cabin), 


Thuyễn kiêu (sân tầu); 
Thuyên vĩ (đàng lái); 
Thuyễn thủ (mũi tầu); 
Tỉ huyền ổ (bến tầu) 


l lệ 
Thuyền (chán) 
Xem Thiền (chán) 


LỦD 


Thuyền* (Hv thuyền) 


- Tâu nhỏ: Thuyền bè 
chật bến 

- Từ đệm sau Thợ*: 
Thợ thuyên nghỉ việc 


DI) 


Thuyết (shuä) 


- Nói ra lời: Thuyết 
thoại: Thính thuyết 
mạn nhất điểm (xin nói 
chậm hơn); Thuyết 
chuy (mỏ nói: anh nói 
khoác); Thuyết bạch 
(nói mà không hát 
trong nhạc kịch) 
- Nói khéo để người ta 
theo ý mình: Thuyết 
phục; Thuyết mai (làm 
mỗi) (Bk đọc là shưì) 
- Cắt nghĩa: Thuyết giải 
- Lí lẽ giúp chứng minh: 
Giả thuyết: Chủ thuyết 
- Răn bảo sửa trị: 
Phụ thân thuyết liễu 
tha (bố y đã răn bảo y) 
- “Duyệt” viết lỗi xưa 


Thư (c0 
- Giống cái loài cầm thú 
và thảo mộc: 
Thư nhị (nhị cái); 
Thư phục 
(chịu ép như con mái) 
- Cụm từ: Thư hùng 
(*đực cái; *quyết 
được thua) 


jR 


Thư (ga) 
Mụn bọc (có rễ sâu) 


lỆ 


Thư (ju) 
Tên chim ở sách cổ: 
Vương thư; Thư cưu 


J 


Thư (ja) 

- Loại khi cỗ thư có nói tới 
- Tân công khi địch 
không đề phòng, như 

bắn sẻ...: Thư kích 


# 

Thư (ja) 
- Cụm từ: 7Tư (hư 
(*tiến lên khó khăn; 
đi không nổi; 
*ngại tiên lên) 
- Xem Thư (qiè) 


“ 


Thư (qiè) 
Nghiêng; dốc: 
Thư pha (sườn dốc); 
Thư trước thân tử 
(nghiêng mình) 


lễ] 

Thư (jn) 
- Loại đay có hoa quả 
- Cần thơ: Cẩn thư 
- Còn âm là Thư, Tư 
- Xem Trạ (Ju) 


NHÍ BH 


- Thư đu) 

Cụm từ: 7 ngữ 
(*hàm răng trên dưới 
không ngậm vào nhau; 
*bất đồng ý kiến) 


Dh) 


Thư (qu) 


Con giòi 


bi 


Thư (shn) 
- Viết: Chấn bút trực 
thư, (đỡ bút viết ngay) 
- Lối viết chữ: Thư pháp, 
Giai thư (lỗi viết đăng tả) 
- Sách: Tứ thư, Thư 
báo (sách báo) 
- Tin tức: Thư tín; 
Gia thư (tin nhà) 
- Giấy tờ quan trọng: 


79I1 


Chứng thư, Quốc thư 
(giấy tờ từ tay sứ thần) 
- Mây cụm từ: Mghj 
định thư (protocol); 
Thư hương (*mùi 
thơm của sách; *dòng 
dõi có học) 


lội 


Thư (shn) 
- Dễ chịu: Thư sướng 
- Duỗi ra, thả ra: 
Thư triển nhất hạ cân 
cót (vươn vai một cái); 
Thư trương áp 
(diastolic pressure) 
- Không vội vã: Thư từ 
Nghĩa này đã hoá Nôm; 
Xin thư cho tôi mấy bữa 
- Mây xê dịch (cỗ văn): 
Bạch vân thư quyến 


Ấ| 27 


'Thư (shn) 
- Đừng vội: Thư thư 
- Giải trừ: 
Thư nạn (gỡ khỏi nạn) 
⁄c 
J0 
Thư (2a) 
Tha hồ: Đắc dĩ tự thư, 
Thư tử; Thư ý (trái 
lương tâm cũng mặc); 
Thư tuy (làm tràn) 


1H 

Thư die) 
- Chị: Thư phu (chồng 
chị); Thư muội 
- Đàn bà trẻ: Tiểu thư 


[+ ` 

ñH JH 

Thư (zn) 
- Trù ẻo: Thư chú 
- Còn âm là Trớ 


lÌ 


Thư (zn) 
Hình băm xác: Thư hải 


lễ l§ 


Thưnhn - 
Phát biểu ý kiến: 
Các thự kỉ kiến 


ñi ĐÃ 


Thư* (Hv thư; sơ) 
Giây đưa tin: Ra bưu 
điện gửi thư 


Thừ (chú) 


Con cóc: Thiềm thừ 


HÀ 


'Thừ* (Hv thừ) 


Thẫn thờ: Đứng thừ ra 


” 


'Thứ (shù) 


- Nhiều: Phứ thứ (giàu, 


đông dân) 

- Không chính thất: 
Thứ phòng; Thứ phi, 
Thứ xuất (con vợ bé) 

- Thường hằng ngày: 
Thứ dân (dân thường) 
- Đề, ngõ i hầu (cổ văn): 
Thứ cơ hồ (đề) 


LsạU 
4¬» 
Thứ (shù) 
- Tha: Khoan thứ 


- Xin ngài tha: 7hứ nan 
tòng mệnh (không làm 


như lệnh được, xin 
ngài tha thứ) 


# 


Thứ (eì) 


Thư—-Thử 


- Quan coi một châu 
đời Đường: Thứ sử 
- Xem Thích 


yÑ 

'Thứ (e) 
- Lớp lang trước sau: 
Y thư (đúng lớp lang); 
Tịch thứ (xếp chỗ) 
- Chỗ nhì: Thứ chỉ; 
Thư tử (con thứ hai) 

- Tiếp theo: Thứ nhật 
- Kém cỏi: Chân thứ 
- Các bộ Hoá học có 
hypo: Thứ khí toan 
(hypochlorous acid) 
- Phen; lần; bận: 
Thủ thứ (lần đầu) 
- Trạm nghỉ (cỗ văn): 
Lữ thứ 


Thử (c¡) 
- Cái này: Thứ bối 
(bọn này); Thứ hậu 
(sau lúc này); Thử 
ngạn (bờ chốn này... là 
tạm bợ - Phật l0: 
Thử xử (tại đây) 
- Mẫy cụm từ: 
Thứ ngoại (ngoài ra); 
Thử nhất thời, bị nhất 
thời (sự tình đã đổi) 


NI 

Thử (ci) (cô văn) 
- Trong trẻo 
- Chấm bút vào mực: 
Thử bút tác thư 


Kị 


Thử (shử) 
Nóng bức: Thịnh thứ; 
Thư giá (nghi hè) 


Thử——Thực 
BA Rạng đông: 7hự quang; 
š Thự sắc; Thự húc (ánh 

'Thử (shữ) sáng rạng đông) 

- Con chuột: Thứ mục 

thôn quang (chuột xem j 

xa một tâc) 

- Lũ tôi tệ: Thử bối Thưa* (Hv sơ) 


Rải rác: Lưa thưa 


ft MỊ, "lL H 


Thử (zÐ 


Nhe răng: Thử nha liệt | Thưa* (Hv khẩu sơ) 
chuÿ (cười nhe cả hàm | - Nói với người trên: 
răng) Thưa trình 
- Nói (tiếng cô): 
zŠ Biết thì thưa thốt 
: - Trả lời; đáp: 
Thử shu) Thưa lại; Đi thưa kiện 


Kê Panicum miliaceum 


HÀ 

Thủ* (Hv thị 
Ướm: Thử xem Con 
Tạo xoay vẫn ra sao 


# 


% 


Thừa (chéng) 
- Giúp: Thừa tướng 
(quan giúp vua) 
- Phụ tá cho nhà quan: 
Huyện thừa 


Thự (shu) D.` 
- Văn phòng chính phủ: | Thừa (chéng) 
Công thự - Chịu sức nặng: 


- Dự bị sẵn: Bộ thự 
- Làm thế vào chỗ 
khuyết: Thự lí 


Thừa tải; Thừa thụ 
- Thâu công trình: 
Thừa bao; Thừa đảm; 


- Kí tên vào (giấy tờ): | 7g; ấn (thầu in) 
Tiêm thự - Chịu ơn: 
Thừa nỄ quá tưởng 
E3 lên (ngài quá khen) 
- Tiệp nhận: Thừa tiên 
Thự (shữ) khải hậu (nhận đĩ 


Khoai: Bạch thự (khoai 
lang), Mộc thự (sẵn) 


Eủ 


vãng, mở tương lai) 


% 


Nhà TRE - Đi xe: 
VỀ D0DB.DƯN ID, CHẾ” Thừa công cộng khí xa 
Hễ (đi xe buýt); 
Thừa hoả xa 
Thự (shủ) (cổ văn) - Ngành Phật giáo: 


792 


Đại thừa; Tiếu thừa 


? 


- Lợi dụng địp tiện: ` : 
Thừa cơ, Thừa hư Thức (shì) _ 
(gặp lúc người ta vô ý) Chùi: Thức mục đĩ đãi 


(chùi mắt đợi xem); ` 
Thức lệ (lau nước mắt) 


HẾ ] 1 


- Nhân: Tam thừa tam 
đăng vụ cứu (3x3=9) 
- Xem Thặng (shèng) 


7® Bà Thức (sh0 
'Thừa* (Hv thừa; dư) - Biệt: Nhát tự bắt thức; 
- Dư: Thừa thãi Thức biệt (biệt phân 


biệt); Thức hoá (biết 


- Bö vạ: Đồ thừa Ạ 'ằtái 
phâm chất hàng mua 


h bán) 
siu - Kiên văn: Học thức 
Thứa* (Hv thứ) - Xem Thức (zhì) 
Mắy cụm từ cỗ: Khách = 
thứa (khách khứa); — |DNV ]h 
Thú thứa (xuê xoà) Thức (zhì) 


- Nhớ lại (cỗ văn): 
Bác văn cường thức 
(biết rộng nhớ dai) 

- Kí hiệu khắc vào 
kim loại: Khoản thức 


JI W. 


Thửứa#* (Hv sở; thử) 
- Quán từ trước vật có 
giá: Thửa ruộng; Thửa 


công đức ấy ai bằng? | - Xem Thức (shí) 
- Mây cụm từ cũ: Nhậm h 

thửa (nghe lời); Thửa _ | BÚ ' HÀ 

ngăn (làm bận) Thức» 


(Hv thức; khâu thức) 
Không ngủ: Thức lâu 


[L3 


Th ửa* (Hv sử) mới biết đêm dài; 
Thử rồi sửa cho hợp: Thức khuya dậy sớm 
Thửa đôi giá 

8 Ìy 1È 

1 'Thức* (Hv thức) 

Thức (shì) Món: Thức ăn ngon: 
- Lối; cách: Thức dạng; | Thức thức phô bày 
Tân thức (lỗi mới) 

- (Hàng) mẫu: DỊ 

Trình thức Thức* (Hv tâm thức) 
BÌÀ „biệt : Rạo rực: Thôn thức 
Khai mạc thức 


tt hắn nở 
R  # 
Thực (sh0 
- Vũng: Thực cứ 


- Lỗi viết hợp chất ở 
Hoá học: Công thức 

- Dạng động từ: Tự 
thuật thức (indicative) 


(chứng cớ vững); Thực 
mạch (mạch đập tốt) 

- Không giả: Thực 
quyên; Thực tượng 
(ảnh thực ở Vật lí); 
Thực đạn (đạn có chì) 
- Đúng với sự việc: 
Thuyết thực thoại (nói 
thật); Danh bất phó 
thực (tiếng đồn sai) 

- Trái cây: 

Khai hoa kết thực 

- Còn âm là Thật 


Ñ 


Thực (sh0) 
- Ăn: Bát lao động giả 
bắt đốc thực 
- Đồ ăn; bữa ăn: 
Phế tâm vong thực 
(quên ngủ quên ăn); 
Thực tích (khó tiêu); 
Trư thực (đồ heo ăn) 
- Ăn được: 
Thực dụ (dầu ăn) 
- BỊ che: Nhát thực; 
Nguyệt thực 
- Mây chim lớn không 
biết bay: Thực hoá kê 


ẤM ƒM 


Thực (shí) 
- Mất mát: Khuy thực; 
Thực bản sinh ý 
(làm ăn thua lỗ) 
- Làm hao mòn: 
Tú năng thực thiết 
(gi làm mòn sắt) 


!l !É 
Thực (zh0) 
Đất sét; đất thó 


ll lế 


Thực (zhƒ) 
- Cây cây: Thực thụ; 
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Di thực (bưng cây) 

- Thiết lập: 

Thực đáng (lập đảng) 
- Cây côi: Thực vật 


1ñ TẾ 


Thực (zh0 
Gây giống: “Sinh 
thực” khí (cơ quan gầy 
giống - VN hay gọi là 
cơ quan “sinh dục”) 
- Địa điêm khai thác: 


- Chim quạ khách: 
Thước sào cưu chiếm 
(tu hú tiếm ổ khách: 
tiếm chỗ người khác) 

- Danh y TH đời Xuân 
Thu: Biển Thước 

- Cụm từ: Thước kiêu 
[đêm thất tịch quạ 
khách nối cánh làm ra 
cái cầu bắc qua Ngân 
hà giúp Ngưu lang gặp 
Chức nữ (huyền thoại)] 


Thực dân địa (colony) 8 JVN 


7 


Thưng* (Hv thăng) 
Đầu đong ngũ cốc 
bằng một thăng; hiện 
ở TH | thăng: l lít 


ẨN 2 
'Thừng* (thăng) 
- Dây cỡ lớn: Dai như 
thừng; Thừng chão 
- Không quanh co úp 
mở: Thăng thừng 


7| ti 

Thững* 
(Hv thân; nhật thượng) 
Thư thả: Lưng thứng 


1| # l FÃ 
Thững* 

(Hv khâu dẫn) 

(túc dựng; đãng) 

(túc thưởng) 

Cụm từ: Lững thững 
(*thấp thoáng: Lững 
thững như gân như Xa; 
*lửng thửng) 


†‡ HU 
Hủy H2 
Thước (què) 


Thước (shuò) 
- Sáng: Thước thước 
(nhấp nhánh) 
- (Người già mà còn) 
tinh anh: Quặc thước 
(cổ văn) 


ĐỆ ?R 

Thước (shuò) 
- (Kim loại) chảy lỏng: 
Thước thạch lưu kim 
(trời nóng kinh khủng) 
- Làm suy yếu 


Thước* 
(Hv thác; thác xích) 
- Dụng cụ giúp đo: 
Người nách thước kẻ 
tay dao 
- Bề dài bằng 1⁄3 mét: 
Thước Trung hoa 
- Dài 1 mét (công mễ): 
Thước tây 
- Đúng cỡ: Mực thước 
- Cụm từ: Góc thước 
;hợ (góc 90 độ) 

@ 

Thược (yuè) 
Đầu ngày xưa bằng 
0.05 lít, tức 1⁄2 hạp 


Thực—Thườn 


bị 


Thược (sháo) 
- Hoa peony (đừng lẫn 
với Đại lợi dahlia): 
Thược dược 
- Tên dược thảo: 
Bạch thược; 
Xích thược 


^J ‡J 


Thược (sháo) 
- Thìa lớn (Chước) 
- Đấu xưa: 1/100 lít 
- Cò mỏ dài và quắm 


s§ ? 


Thược (yào) 
Chìa khoá: Nhất bả. 
thược chuỷ khai nhát 
bả toá (chìa nào khoá 
ấy: dùng người phải 
tuỳ tài) 


SR 11 


Thhược (yuè) 
Mạch kim loại gắn 
trên mặt cửa để trang 
trí: Bất tâm thanh kim 
thược (Đỗ Phù - khó 
ngủ nghe rõ tiếng cửa 
găn hoa thau mở) 


Thược (yuè) (cỗ văn) 
- Chưng nấu: 
Thược mình (hãm chè) 
- Nạo sông cho sâu 


®En 

Thườn* (thần; thần) 
Dài khó coi: 7hở dài 
thườn thượt, Năm 
thườn cả ngày 


Thưỡn— Thương 


1H 
Thưỡn#* (Hv thản) 


Vươn cho giãn: Thưỡn 
ngực; Thưỡn môi 


Ñ ® 


Thương (căng) 
- Kho: Thương khó; 
Thương lâm, Thương 
phòng; Dung thương: 
Cốc thương (lẫm lúa) 
- Mây cụm từ: Thương 
xúc (vội không ngờ); 
Thương hoảng (vội vì 
sợ hãi) 


l§ lê 

Thương (căng) 
- Màu lam thẫm: 
Thương thiên 
- Màu nước biên: 
Thương hải tang điện 
(cảnh biên đôi); 
Bão kinh thương tang 
(chìm nỗi chán chê) 
- Giá lạnh 


# 

Thương (căng) 
- Màu lục thẫm: Cang 
bạch (nước da người 
ôm); Thương tùng 
(thông xanh); 
Thương hoàng 
(*lục ngả vàng; 
*vàng võ ốm o) 
- Màu lam (như 
Thương với bộ Thuỷ): 
Thương thiên 
- Màu muối tiêu: 
Thương nhiêm 
(râu muối tiêu) 
- Mấy cụm từ: Thương 
kình (*già mà khoẻ; 
*nét bút cứng cáp); 
Thương lương (vắng 
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buồn); Thương lộ (con 
hạc); Thương truật (rễ 
thuốc Atractylodes); 
Thương dăng phách tứ 
(vi đập ruồi) 


ÄẼ ÄÈ 


Thương (căng) 
- Khoang thuyền: 
Thương khẩu (cửa mở 
lối xuống khoang); 
Giá sử thương (buồng 
lái); Khách thương 
(khoang chở người); 
Hoá thương 
(khoang chở đò) 
- Thuyên không gian: 
Vũ hàng thương 
- Đồ tầu chuyên chở: 
Thương đơn (giây kê 
hàng hoá trên tầu) 


8Š 05 
Thương (căng) 
Một loại hoàng oanh 


l8 Tế 

Thương (chuàng) 
Buôn sầu (cỗ văn): 
Thương nhiên lệ hạ 
(đau lòng sa nước mắt) 


18 Từ 


Thương (qiãng) 
- Cây giáo ngày xưa: 
Trương thương 
- Cây súng ngày nay: 
Cơ thương (súng máy); 
Thương thích (lưỡi lê); 
Thương tệ (bị xử bắn); 
Thương phóng hạ! (bồn)); 
Thương quản (nòng súng); 
Thương khẩu (họng súng) 


ÊX 0X 


Thương (qiăng) 


- Đi ngược chiều: 
Thương phong hành tuyyễn 
- Tư tưởng đôi nghịch: 
Tha môn thuyết thương 
(họ đưa ra mấy ý kiến 
trái ngược) 

- Xem Thương (qiàng) 


ÊX ĐX 
Thương (qiàng) 


- Tường xây để chống 
- Chống cho vững 


T8 ‡ð 


Thương (giang) 
- Kêu trời kêu đất: 
Hô thiên thương địa 
- Xem Thương (qiăng) 


78 †ù 


Thương (qiăng) 


- Ăn cướp: Thương kiếp 
- Giựt lây: Thương đoạt 


- Tranh nhau: Thương 
cầu (tranh trái banh) 

- Làm vội vàng: 
Thương thu (gặt vội); 
Thương tiên (dẫn đầu 
bắt tay vào việc) 

- Cạo; nạo: 

Bá oa để thương nhất 
thương (cạo đáy nồi); 
Ma tiên tử thương thái 
đao [đánh kéo mài đao 
(làm bêp)] 


- Còn âm là Sang; Thưởng 


- Xem Thưởng (qiăng) 


ñộ Ủi 


'Thương (shãng) 
-Vết đau: Đao thương; 
Đăng thương (vết bỏng); 
Thương phong (cảm); 
Bị khí va tràn thương 
(bị xe hơi đụng); 


ba (vết sẹo - thẹo) 

- Làm hại: 

Hữu thương quốc thể 
- Buồn sầu: Ai thương 


1) 


Thương (shăng) 
Chết non (cỗ văn) 


ñ 1 


Thương (shăng) 
Chén để uống rượu 
(từ ở mây sách cô) 


!ộ lệ 


Thương (qiăng) 
Tiêng ngọc chạm nhau 


lữ 


Thương (shãng) 


- Họ 

- Điều đình: Thương 
tháo, Tương thương 

- Buôn bán: 7hương 
mại, Kinh thương 

- Nhà buôn: 7hương 
phán (người bán lẻ); 
Thương tiêu (dẫu hiệu 
hãng sản xuất) 

- Một trong năm cung 
nhạc (Xem Cung) 

- Triều đại TH 

(tk l6 - tk l1 trước cn) 
- Tên Kim tỉnh khi 
mọc ban sắng (sao 
Mai); xem Sâm 


ươnØ* (Hv thương) 
-Yêu: Thương người 
- Xót xa: Thương tình 
- Y viện: Nhà thương 


“ 


Thương ngân; Thương Thương (shãng) 


Hơi đất âm: Thương 
tình (mức âm thấp); 
Thương thương (giựt lấy 
hơi âm: gieo mau khi 
đất còn âm); Báo 
thương (giữ hơi ẩm) 


nư~ 

T5 

Thường (cháng) 
- Thói chung: Thưởng 
đàm (nói chuyện vặt); 
Phản thường 
(khác thường) 
- Lầu mãi: Thưởng lục 
thụ (xanh quanh năm); 
Đông hạ thưởng thanh 
- Nhiều lần: Thưởng 
lai thưởng vãng 
- Dược thảo dichroa 
febrifuga: Thưởng sơn 


—1L~ 


r1 
Thường* (thường) 


- Có thói: Thương đậy sớm 


- Không có gì đặc biệt: 
Coi thường 


n+ 
+4 
'Thường (cháng) 
- Xiêm đàn bà đời xưa 
- Xem Thường (shãng) 


LSES3 

lộ” 

Thường (cháng) 
- Nếm thử: Thưởng 
thường hàm đạm (nếm 
xem mặn hay nhạt); 
Thưởng thức (nềm cho 
biết); Thưởng tân 
(nếm của đầu mùa) 
- Tặng cho đền chùa: 
Thưởng thí 
- Còn âm là Thưởng 


ll 1z 


Thường (cháng) 
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- Đến bù: Bồi thưởng; 
Thường mệnh (đền 
mạng); Thưởng thanh 
(trả xong nợ) 

- Thực hiện: 

Đắc thưởng túc ý 

(làm như lòng mơ ước) 


1l 


Thường (cháng) 
- Cụm từ (cỗ văn): 
Thường dương 
(đi lại thong thả) 

- Còn âm là Thảng 


rờP 


+ 
Thường (shãng) 
- Y phục nói chung 
- Xem Thường (cháng) 


+ 
ñÑ Tà 
Thưởng (shăng) 

- Ban tặng: Thương tứ 
- Quà tặng vì làm việc 
giỏi: Thưởng kửn; 
Hữu thưởng hữu phạt 
- Hướng cho khoái: 
Thưởng nguyệt 

- Nhận đúng giá trị: 
Thưởng thức 


Húi 

Thưởng (shăng) 
Một phân | ban ngày 
(sáng, chiều nhất là 
trưa): Thưởng phạn 
(bữa trưa); 


Thưởng giác (ngủ trưa); 
Thưởng ngọ (giữa trưa) 


lí 

Thướng (shăng) 
Diện tích ruộng bằng 
*[ héc ta ở Đông bắc 
TH; *băng 0.2 héc ta 


ở mấy nơi miỀn Tây 
Bặc TH 


T8 1ò 


Thướng (qiăng) 
Xem Thương 


Ấp 


Thượng (shăng) 
Từ phát âm cao trong 
Hoa hay Việt ngữ: 
Thượng thanh 
- Xem Thượng (shàng; 
shang) 


Thượng (shàng) 
- Phía trên: Giá đầu 
triêu thượng (phía này 
hướng lên trên) 
- Cao hơn; thế lực hơn: 
Thượng Đề 
(vua trên hết); 
Thượng Thương 
(Ông xanh); 
Thượng cấp 
- Vua: Thánh thượng; 
Hoàng thượng; 
Thượng dụ 

- Quí: Thượng tân 

(khách quí) 
- Đi trước; đi đầu: 
Thượng sách 
(cuốn sách trên đây); 
Thượng tuân (mười 
ngày đâu tháng); 
Thượng tỉnh kì nhị 
(ngày thứ ba vừa qua) 
- Đi lên: Thượng mã 
(lên lưng ngựa); 
Thượng sơn (leo núi); 
Thượng phi cơ, 
Thượng thuyễn 
- Đi tới: NỄ thượng na 
nhỉ khứ? (anh đi đâu?); 
Thượng ban; Thượng 
công (đi làm); 


Thường—Thượng 


Thượng Đại lực thị 
(đi Đà lạt) 

- Tiên tới: Khoái 
thượng (mau lên!) 

- Bước lên sân khẩu: 
Thượng trường: 

Nhị công nhân tả 
thượng (hai người thợ 
từ mé tả lên sân khẩu) 
- Đề đầy: Cấp thuỷ 
sương thượng thuỷ 
(lẫy nước đô đầy bình) 
- Đặt đúng chỗ: 

Hành lí hoàn một 
thượng giá (đồ mang 
theo đã xếp lên giá); 
Thượng quï đạo (đặt 
trúng chỗ; hoạt động 
đều hoà); 

Thượng phong 

(*gặp gió thuận; 

*vị trí lợi hơn người) 
- Bôi rắc lên trên: 
Thượng cao (bôi cao); 
Thượng phì (rắc phân) 
- Đốt đèn: 

Thượng đăng 

- Đưa lên mặt báo...: 
Thượng liêu điện thị 

- Mấy cụm từ: 
Thượng đương (bị 
lừa); Thượng hạ kì 
thứ (hùa nhau làm 
bậy); Thương hạ văn 
(theo mạch bài); 
Thượng toa 

(*chỗ danh dự; *chức 
vị nhà sư đã tu xong 
20 năm ở bậc tì kheo) 
- Xem Thượng (shăng); 
Thượng (shang) 


Ấm 


Thượng (shang) 
- Ở tại; Theo như: 
Hội thượng 
(trong buôi hgp); 
Lí luận thượng 


Thượng——Tì 


(theo lí thuyết); _4heolithuyê;  |JRP WB | Tiếgbayveoveo |-XemTĐ 
Sự thực thượng 

- Mấy cụm từ: 

Thượng bán 

(nửa trên; nửa đầu): 
Thượng bán dạ; 
Thượng bán thân; 
Thượng bán thưởng 
(nửa ngày trước trưa); 
Thượng bán trường 
(nửa đâu cuộc chơi) 

- Vặn ốc, dây thiểu... 
Loa tỉ một hữu NERi 
khẩn (đỉnh ốc vặn 
chưa chặt); 

Môn một thượng toả 
(cửa chưa đóng) 

- Xem Thượng (shăng); 
Thượng (shàng) 


Fai bà- 

fhÌ 

Thượng (hàng) 
- Hãy còn (cỗ văn): 
Nhất tức thượng tôn 
(bao lâu còn thở) 
- Chú trọng: 
Thượng vũ khinh văn 
- Chức xưa ngang với 
bộ trưởng: Thượng thư 


Thướt* (Hv thiết) 
(thác; tôi; thuỷ thát) 
(tràng thát) 

Dáng dài và mềm: 
Tha thướt, Lướt thướt 


1R 4ñ 

Thượt* 
(Hv thạc; miên thiệt) 
Dài lê thê: 
Lượt thượt;, Thưởn thượt 


Si 


Thượtt* (Hv nạch lạt) 
Thộn: Thượi! mặt ra 
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+ Tiếng bay vèo vèo: 
Tử đẹn tỉ tỉ địa tòng 
Thứu điù) đã 
: đỉnh thượng phi quá 

Tên khác của chim KJN: 

ngột ưng (kên kên) đi 
Bj Tỉ (s) 

Ti - Xé: Tỉ huỷ (xé nất); 

1s) Bả tín tỉ khai (xé bì 

- Liệu việc: Các íi kì thơ); Tỉ hạ giả diện cụ 

sự (ai lo việc nấy) (lột mặt nạ) 

- Ban: Ngoại giao bộ lế|. Còn âm là Tê 

tân tỉ (ban tiếp khách 

thuộc bộ ngoại giao) lữ 
Là Tỉ (s) 

- Hết hăn: 7ï điệt 

Tỉ (bãi) - Còn âm là Tê 

- Thấp, không cao: 

Địa thể tỉ thấp đŸ 

(nơi không cao lại ấm) 

- Thắp kém: TÌ (sp 

Tỉ bị, Tỉ hạ; Tï tiện Băng trôi ở cửa sông 

- Khiêm nhượng (cỗ mùa xuân lúc tuyết tan 


văn): T¡ từ hậu lễ 

(lời khiêm quà lớn); 

Tỉ chức (cấp dưới xưng 
với cấp trên) 


đt 2 

'TÌ (sn) 
- Tơ: Trị thù tỉ 
(tơ nhện) 
- Bằng tơ: Tỉ nhưng 
tỉ trúc (đây đàn và 
sáo tre: nhạc) 
- Giống tơ: Nhục ¡¡ (thịt 
xé sợi); Miễn tỉ (sợi mì) 
- Đinh Ốc: Loa tỉ 
- Một ít: Một hữu nhất 
tỉ tiếu dong (không có 
bóng nụ cười) 
- Trọng lượng TẤt nhẹ: 
0.0005 gram 
- Bề dài rất vẫn: Phân, 
li, hào, tỉ, hốt (từ cũ) 


đã 22 


TÌ (sr) 


BÀ tÔ 


Tỉ (z) 
Xem Tư 


3 

Ñ ĐWW 

TÌ (z2) 
Ước lượng: Sở phí bất 
¿¡ (phí tốn khó ướm) 


Tì (bì) 
Đây tớ gái: T? nữ 
'TÌ (bì) (cỗ văn) 
- Giúp ích: Vô 0 vụ sự 
(không giúp thêm được) 
- Xem Tì (pí) 
Tì (p0 
- Phụ tá: T? tướng 


- Xem Tì (bì) 


n (c0) 

Vết xấu, điểm không 
hoàn toàn: Tì điểm; 
Vô tì; Tiểu tì 

—++- 

⁄ 
TÌ (c0 (cỗ văn) 

- Lợp bằng tranh 

- Loại dây leo có gai 
có trái (puncture vine) 


lh\ 


'Tì (p) 
Độc chất arsenic 
thường gọi là Thân 


l4 


Tì (p0 
Trái ăn được (loquat): 
Tì bà 


HỆ 


Tì (pí) 
- Giáp ranh: 7? liên địa 
khu (quanh miền) 
- Phiên âm Simha: 7? 
kheo (khâu) (tu sĩ Phật 
giáo đã thọ giới) 


M} 

Tì (p 
Kiến càng: Tì phù; 
Tì phù hám đại thọ 
(kiên rung cây lớn) 


lỆ 


Tì (p0 
Con bọ nhảy (tick) 


J 


Tì (p0 


- Lá lách: Tì tạng 

- Cụm từ: 7ì khí; 
Phát tì khí (nỗi nóng); 
Tì khí đại (nóng tính); 
Tì khí lương hảo 

(tính nết tốt lành) 

- Thưởng thức mùi vị: 
Tì vị; Bát hợp tì vị 
(không thấy ngon) 


Tì (p0 
Loại đàn dây: 7? bà 


k4 
s4 


Tì (p0 


Trống trận ngày xưa 


j 


Tì (p0 
- Vật truyền kì giống 
gấu (cổ thư): Tì hưu 
- Quân nhân can đảm 


#‡ 
Tì* (Hv t) 
- Đè vào điểm tựa: 
Tì tay lên bàn 
- Uống tợn: Uống †ì fì 


IHÌ 

TÍ (cì) 
- Đỡ vực chăm sóc: 
Tí hậu (chực hầu) 
- Xem Tứ (sì) 


+ 


Tí (zD 
- Chữ đầu 12 Chi, 
có biểu tượng là con 
Chuột 
- Giờ từ 24-Í 
- Âm thông thường là 
Tử với nghĩa khác 


Ẵ 

'TÍ (bẽi) 
Cánh tay khúc gần 
vai: Cách tí 


Ẵ 

TÍ (bì) 
- Cánh tay: Tả tí 
- Cánh tay khúc gần 
vai: Đái tí sa 
(đeo băng tang đen) 
- Sức cánh tay (cỗ 


văn): Trợ nhất tí chỉ lực 


(giúp một tay) 

+ 

=ï 

Tí (bì) 
Phên có lỗ hỗng: 
Lư tí tử (phên sắt giúp 
chất củi trong lò sưởi); 
Trúc tí tử (phên tre 
giúp chưng nấu...) 

m 

7T 

Tí (bì) 
Cấp cho 


]# 

TÍ (bì) 
- Che chở: Tí hộ; Tí hộ 
quyên (quyền tị nạn); 
Tí hộ sở (asylum); Tí 
hựu (chúc lành) 
- (Cây) cho bóng che: 
Tí âm 


Ế 


Tí@œm ˆ 
- Xem Xê (xì) 
- Còn âm là Xải; Trại 


}š lĩ 
TÍ mì) 
- Phong làm tê liệt 
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- Còn âm là Tê 


2H 
'TÍ* (Hv tế) 
- Nhỏ bé: Tí hon 
- Một ít: Xin tí tiền còm 


H. 


TÍ (bì) (cô văn) 
- Gần bên: Tí lân; Tí tí 
giai thị (đâu đầu cũng 
thấy); 7ï kiên (vai sánh 
val) _ 
- Tới khi: 7ï cập (cỗ văn) 
- Mới đây: Tí lai 
- Vừa nói vừa múa tay: 
Tí hoạ 
- Chim bay sát cánh 
nhau: Tƒ đực [còn âm là 
Tị dực; Xem Kiêm 
Kiêm - Tỉ (b)| 
- So sánh: Tỉ giảo; 
T¡ đắc thượng 
(so ra có phần hơn) 
- Mức giúp so sánh: 
Tỉ lệ (proportion) 
- Đua tranh: 7? thí 
- Số điểm thua thắng 
khi đấu thể thao: 
Hiện tại cơ tỉ? 
- Lấy làm thí dụ: Đả rỉ 
phương (chăng hạn) 
- Theo mẫu: Tỉ rước 
cựu y tài tân y 
(cắt theo mẫu áo cũ) 
- Cá bơn mắt lệch: 
TÌ mục ngư 
- Cài răng lược: Trát rỉ 
- Phiên âm tiếng Phạn: 
Tỉ khâu (đàn ông tu 
chùa); Tỉ khâu nỉ (đàn 
bà tu chùa) 


ĐẺ 
Tỉ qa) 


Tê giác cái (cỗ thư) 


Tì—Ti 


Tỉ (pì) 

Cụm từ: Tỉ mĩ 

(*sẽ hơn nếu đem so; 
*kẻ tranh ngôi vị) 


lệ 


TÍ (b0 (cỗ văn) 
Đê: Tỉ chúng chu trị 
(giúp mọi người bit) 


bu 


TỈ (b0) 
Nói về mẹ mình đã 
chết: Tiên tỉ 

El 

TỈ (pì) 
Mẫu so sánh: Tỉ như 
(chăng hạn); Tỉ dự 


2l: 

1 

TỈ (xÐ 
- Dọn nhà đổi nơi khác 
- Còn âm là Sĩ 


1ú 
TỈ (xÐ 


Ấn của vua: Ngọc tỉ 


tụ 


TĨ (z0 
Chị: Tĩ muội (chị em) 


E:a 
lễ lữ 
Tỉ (yì) 
Số Billion 
(*vạn ức - theo Anh; 
*thập ức - Mĩ, Pháp) 


Jê 
TĨ (wì) (cô văn) 
Giày: Tệ tí (giày rách) 


Tỉ—Tích 


Ẩ 


'TỶ (x0) (cổ văn). 
Sợ: Uý tỉ bắt tiên 
(sợ không dám tới) 


ÁN 

Tỉ* (Hv tổ ˆ 
- Từng chỉ tiệt: Tï mỉ 
- Nói thân mật: Tí :ê 


} 


'TT*+ (Hv trĩ) 
Rom: Lôi f7 

P 

?? 

TỊ (bì) 
Cái vi tre hoặc sắt: 
Lư tị tử (vi chất củi 
ở lò sưởi); Trúc tị tứ 
(vi tre để chưng hấp) 


8 


7T 


TỊ (bọ 


Mũi: Tj không (lỗ mũi); 


T¡ lương (sông mũi); 
Tị nữu (đỗ máu cam) 


tt 


Tị (pp 
Li dị: Tị li 


H. 


TỊ (bị) 
- Chim bay sát cánh 
nhau: 77 đực 
- Xem Tí dực 


Tị (bì) 
- Tránh: Tị huý (tránh 
mắy từ cắm kị); 
TỊ khanh lạc tỉnh 
(tránh lễ lại lọt giếng) 


- Xua đuôi: Tj văn tế 
(thuốc đuổi muỗi) 


„ 


TỊ (sì) 
- Chỉ thứ 6; biểu 
tượng là con rắn 
- Giờ từ 9 đến I1 


li 
TÌ œ) 


Tên sông ở Hà nam 


TỊ* (Hv tị; tị) 
- Tịt mít: Tắc /j 
- Ít: Chia cho mộit tị 
- Suy bì: 77 nạnh 


HỆ 


'Tỉa* (Hv nhật ti) 


- Vệt sáng: Tỉa mặt trời 


- Vệt lỏng: Tỉa nước 
- Ong nhỏ: Tĩa máu 


Xã 


Tía* (Hv tử) 
- Cha; bố: Tía tôi 


- Đỏ pha tím: Khoai tía 
riêng (taro lá tím - chữa 


bệnh đái đường) 
- Rôi rít: Nói tía lia 


+ lý 


'Tỉa* (Hv tế; thủ tế) 
- Xén tỉ mi: 74 râu; 
Trồng tia 
- Lựa lẫy: Tia ngô 
- Rẽ rời: 774 ra làm ba 


kì 


Tích (bì) 
- Què cả hai chân 
- Tế ngã 
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Tích (n) 
- Dấu vết: Túc tích 
- Dâu cũ: Dï tích 


- Điềm báo: Tích tượng 


đã 


Tích () 

- Gom lại: Tích l7; 
Tích cốc phòng hoang 
- Mắy cụm từ: Tích án 
(vụ kiện kéo dài); Tích 
cực (positive); 7ích 
phân (Toán integral); 
Tích thực (không tiêu) 


lã 
Tích* (Hv tích) 
Bình đựng nước uống 


ñ ñ ?ñï Ñ ñJ 

Tích ặp 
- Dây gai xe 
- Công trạng lập được: 
Thành tích; Công tích; 
Chiến tích (thành tích 
ở mặt trận) 


l§ 
Tích (j0 
- Gây yếu (cỗ văn) 


- Bạc nhược: Tích bạc; 


Tích thô (đất căn)- 
Tích g0 
Bước ngăn 


Tích (j0 
Chim wagtail: 
Tích lệnh 


Tích ứ0 
- Lưng (người và vật): 
Tích bối; Tích trụ 
(xương sống); Tích 
chu) (đốt xương 
sống); Tích chuỳ động 
vật (vật có xương 
sống); Tích kì (vây lưng 
cá); Tích tuỷ hôi chát 
viêm (bệnh liệt polio) 
- Tựa như cái lưng: 
Sơn tích (dãy núi) 
- Xem Tích (j) 


Ễ 

Tích j0 
Lưng: Tích lương 
cốt (xương sống); 
Tích lẫm (xà nóc) 
- Xem Tích (J0 


FB 
Tích (j0 


Sợ mà mến: Thốc tích 


7 

Tích () 
- Xia bằng mũi nhọn: 
Tích nha; Tích 
hông (đồ sơn mài) 
- Moi vứt đi: Tích trừ 
- Nét móc ở chữ Hán 


EÌ 


Tích (x) (cỗ văn) 
Nước da trăng mịn 


Tích (xị) 
Dược thảo Át lam 
thái: Tích minh 


M 


Tích (x) 
- Vo gạo (cỗ văn) 
- Tiếng mưa rơi trên 
lá: Tích lịch 


l 


Tích (xD 
Thần lằn: Tích dịch 


Tích (xp 
- Chẻ, bỗ: Phân băng 
lị tích (chia nát) 
- Phân chia rồi chú 
thích: Tích nghĩa 


Tích (xp) 
Sáng sủa rõ ràng: 
Minh tích; Thanh tích 


lũ 


Tích (x¡) 


- Quí hoá: Tích thốn âm 


(quí từng phút) 

- Tiệc: Bát tích công 
bản (không tiếc sức 
tiếc tiền) 


- Đất phèn 
- Người Việt làm quan 
ở Sở: Trang Tích 


1 ? 


Tích (xp) 
- Thiếc (Sn): Tích chí 
(giây tinfoil); Tích lạp 
(*roi thiếc để hàn; 
*thiếc) 
- Phiên âm: Tích kim 
(Sikkim) 


Đệ: 

Tử 

Tịch g0 
- Sách: Cổ tịch 
- Số ghi biên: Hộ tịch 
(số người trong nhà) 
- Làng quê: Tổ (ích; 
Hồi tịch (về làng cũ) 
-Thành viên: l 
Quốc tịch; Đảng tịch 
- Xem Tạ (Jí) 


_> 

7R\ 

Tịch q0 
- Yên lặng: Tịch tĩnh; 
Viên tịch (nhà sư chết) 
- Cô đơn (cô văn): 
Khô tịch; Tịch liêu 


- Thương hại: án tích | r+œ+ 
2 


‡+ 
H 


Tích (xn) 
Ngày xưa: Tích nhật 
(cô văn: Tích niên); 
Kim tích đối tỉ 


lỗi 


Tích (xI) (cổ văn) 
- Thịt phơi khô 
- Xem Lạp (là) 


Tích (xì) 


Tịch (xÐ 


Mồ mả: Đồn tịch 


t 

Tịch (p0 
- Bê: Tịch bồng tử 
(bẻ bắp ngô) 
- Còn âm là Phích 


lãi hÝ 

Tịch (pì) 

- Dẹp một bên: 
Tịch cóc (kiêng ăn) 
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- Vỡ đất: Bàn Cổ khai 
thiên tịch địa; Khai 
tịch quả viên (lập vườn 
cây ăn trái); Lánh tịch 
chuyên lan (lập cột 
báo mới) 

- Sâu sắc: Tỉnh tịch 

- Cải chính: Tịch dao 
(cải chính tin đồn) 

- Xem Bích (bì) 


đi 


Tịch (pp 


Mê: Tịch hảo (hobby); 
Thị tửu thành tịch 
(thích rượu ra nghiện) 


Tịch (m) 
- Xa vắng: Tịch tĩnh; 
Tịch hạng (ngõ hẻm); 


Tích —Tiêm 


- Chăn; thảm...: 

Tháo tịch (chiếu) 

- Ngồi: Tịch bất hạ 
Œịp) noãn (ngồi chưa 
âm chỗ đã ra đi) 

- Chỗ ngồi: Chủ tịch; 
Thất khứ liêu ngũ tịch 
{(đảng) mắt năm ghế] 
- Bữa tiệc: 

Tịch gian (giữa lúc ăn) 
- Cụm từ: Tịch quyền 
nhỉ khứ (cuỗn chiêu 
ra đi: vơ vét sạch) 


Tịch (x) 
- Giầy bọc chân 
- Khu đất có nước mặn: 
Tịch lỗ 


lễ 


Tịch nhưỡng(nơi vắng) Tiếc* (Hv tích), 


- (Tính khí) kì quặc 
Quái tịch 


- Hiểm: Tịch tự (chữ lạ) 


- Xem Bích (bì) 
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Tịch (xi) (bộ gốc) 
- Lúc mặt trời lặn: 
Tịch dương 

Tịch (x0 


- Nước dâng ban đêm 
- Thuỷ triều ở mức cao 


4 


Tịch (x) 
Từ cũ được thể bằng 
Khuê (gui) để gọi 
chất Silicon 


# ñ 


Tịch (x0 


- Sợ hư hao: Tiếc tiễn 
- Xót vì mắt: Tiếc của 


Tiệc* (Hv tịch) 
Ăn uống linh đình: 
Mở tiệc lớn; Tiệc cưới 


Zh 

2® 

'Tiêm (jiăn) 
- Mũi nhọn: Chỉ tiêm 
(đầu ngón tay); 
Trâm tiêm (mũi kim); 
Tháp tiêm (định chùa); 
Tiêm đối lập 
- Vót: Ba duyên bút 
tước tiêm (gọt bút chì) 
- Châm chọc: Thuyết 
thoại tiêm khắc: Tiêm 
Chuỷ bạc thoại; Tiêm 
toan khắc bạc (lời nói 
chua cay châm chích) 
- (Kêu) lảnh ốc: 
Tiêm khiếu 


Tiêm —Tiên 


- Bén nhạy: Tiêm duệ: 
Nhĩ đoá tiêm (tai thính) 
- Đi đâu: Tiêm tử (kẻ 
giỏi nhất); Tiêm bình; 
Tiêm đoan vũ khí 
(khí giới tối tân) 

- Cụm từ: 7iêm đoan 
[*đỉnh, đầu nhọn: 
Tiêu thương đích 

tiêm đoan (mũi giáo); 
*Tối tân nhất] 


bự ` 

+ 

'Tiêm* (Hv thủ tiêm) 
- Chích: ủng tiêm 
- Dọn mỗi thuốc: 
Tiêm thuốc phiện; 
Tiêm trâu 


đ§ Tr 
Tiêm Giãn) 
Phá nát: Tiêm huỷ 


lệ ?† 


Tiêm (qiàn) 
- Chão kéo thuyền: 
Lạp tiêm (kéo thuyền) 
- Xem Tiêm (xian) 
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Tiêm (xiãn) 
~ Nhỏ li tỉ: 
Tiêm tế; Tiêm tiêu; 
Tiêm trần (bụi nhỏ); 
Nhân tạo tiêm duy 
(sợi nhân tạo) 
- Mắy cụm từ: 
Tiêm mao (lông nheo); 
Tiêm đuy tố (cellulose) 


TS 4o TR 


Tiêm (qiăn) 
- Xem Thiêm; Kiềm 
- Que tre: 
Nha tiêm (tăm) 


- Nhãn hiệu (sticker): 
Hàng không bưu tiêm 
(nhãn hiệu đặn gửi thư 
bằng máy bay) 

- Giấy visa: 

Tiêm chứng 

- Còn âm là Kiểm; 
Thiêm 


§h $ố 


Tiêm (xiăn) 
- Binh khí ngày xưa 
- Săc nhọn 


Tiêm (jiãn) (cỗ văn) 
- Ngâm cho thâm: 
Tiêm nhiễm 
- (Sông) chảy vào: 
Đông tiêm vu hải 
- Xem Tiềm (jiàn) 


S‹À 
Tiêm giàn 
- Dần dẫn: Tiêm riểm 
- Còn âm là Tiệm 


V 


Tiềm#* (Hy tiềm) 
- Tạm chấp nhận 
được: Tiêm tiệm vậy 
- Món chim cả con 
dồi đầy gia VỊ: 
Vịt tiềm; Gà ác tiêm 


l§ lã 

Tiềm (qián) 

ˆ Ngằm, kín đáo: 
Tiêm năng; Tiêm thức; 
- Mấy cụm từ: *Tiểm 
thuỷ đĩnh (tàu ngắm); 
Tiêm thuỷ viên (thợ 
lặn); Tiềm thuỷ khí 
(đề giúp lặn); 


*Tiêm tàng 


800 


(dấu kín; đi ân) 


ll 


Tiếm Giàn) (cỗ văn) 
- Vượt quyền: Tiếm việt 
- Chiếm đối tượng quá 
cao: Tiếm vị (cướp 
ngôi vua); Tiếm chức 
(mạo nhận chức vị) 


+, \ 
DỆ, Hới 
Tiêm (zèn) 
Dèm pha: Tiêm ngôn 


lÚ lf 
Tiệm (iàn) 


Xem Tiêm 


Tiệm* (Hv tiệm) 
Tạm chấp nhận: 
Tùng tiệm 


Jh 


Tiệm* (Hv điểm) 
Cửa hàng: Mơ tiệm ăn 


MJ 


Tiên (shăn) 
Đủng đỉnh: Tiên tiên 


HỆ 


Tiên (biãn) 
- Rol: Tiên mao (roi 
chùm); Nhuyễn tiên 
(roi mềm bằng dây...) 
- Đánh đòn: Tiên đả: 
Xuy tiên; Tiên mã 
(quất ngựa) 
- Giống ngọn roi: Tiên 
trùng (giun dài ở ruột); 
Ngưu tiên (cán dái bò: 
Q.Đông ngâu pín) 
- Chụm lại như chùm: 


roi: Tiên pháo 
[:DI 
4ì» 
Tiên (jian) 
- Chiên khan dầu: Tiên 
kê đản (trứng trắng) 
- Nâu nhỏ lửa: 
Tiên dược (sắc thuốc) 
- Nỗi khô: Tiên ngao 
- Xem Tiễn (jiãn) 


* 4 


Tiên (jian) 
Nhỏ: Tiên tiên 


Tiên (điăn) 
- Tiếng nước chảy: 
Tiên tiên (*róc rách; 
*cuỗn cuộn) 
- Xem Thiển (qiăn) 


4E 2c N 


n điăn) (cỗ văn) 

- Giấy viết: 

Tín tiên (giẫy viết thơ) 
- Lá thơ 

- Lời giải thích sách 
đời trước: Tiên chú 


fÌI fổ 


Tiên (xiăn) 
- Người sống mãi: Bát 
tiên (Chung Lí quyền; 
Lã Đồng tân; Trương 
Quả; Lí Thiết quải; 
Lâm Thái hoà; Tào 
Quốc cửu; Hà Tiên cô; 
Hàn Tương) 
- Giúp sống mãi: Tiên 
đan 
- Mẫy cụm từ: *7iên 
hạc (cò mào đỏ); 
*Tjên hậu toà (chòm 
Sao Cassiopeia); 


*Tiên nhân chưởng 
(cây xương rồng); 
*Tiên khách lai (cầy 
anh tháo: cyclamen) 


3% 


Tiên (xiăn) 
- Sớm trước: Tiên học 
lễ hậu học văn 
- Thể hệ trước: Tiên 
nhâm; Tiên hiển 
- Đã chết: Tiên phụ 
(cha tôi, hiện đã mất) 
ˆ Tiếng lịch sự: Nữ sĩ 
môn, tiên sinh môn 
(thưa quý bà quý ông) 
- Đồng tiền xu 

mỆ 

Tiên (xian) 
Khí xenon: Tiên 
đăng (đèn khí xanh) 


2t 


'Tiên* (Hv tiên) 
Câu chửi: Tiên sư nó 


ñIl\ Š 


Tiên (xiăn) 
Loại lúa hạt đài 


/582U 

Tiên (xin) 
Quay vòng khi khiêu 
vũ: Biên tiên 


# tt 


Tiên (xiãn) 
- Thịt cá, rau, hoa 
tươi: Tiên hoa; Tiên 
nhũ 
- Có màu sắc tươi: 
Tiên hông (đỏ tươi); 
Nhan sắc thái tiên 


- (Đồ ăn) ngon: Tiên mĩ 


- Thực phẩm từ dưới 
nước: Hải tiên 
- Xem Tiễn (xiăn) 


BÍ 


Tiền (qián) 


- Phía trước: Tiên bồi 
(thể hệ trước); Tiên đô 
(tương lai); Tiên viện 
(sân trước); Tiên vô cỗ 
nhân (chưa từng có) 

- Đi mở đầu: Tiên tam 
bài (ba hàng đầu) 

- Lúc trước: Tiên thiên 
(hôm kia); Nhật tiễn 
(cách đây mây ngày); 
Thê chiên tiên 

- Sông truyện Kiêu có 
nói tới, chảy qua Hàng 
châu gần cuôi kinh 
Đại hà: Tiên đường 


- Tên thuốc rễ đẳng: Tiên hỗ 


- Cụm từ: Tiên hậu 
(*#lúc đó hoặc trước 
hoặc sau không lâu; 
*suốt quãng thời giờ; 
*hai đàng trước sau) 


Đề TÁ 


Tiền (gián) 


^ Họ 

- Tín vật (thường là 
quý kim) đùng để mua 
bán: Tiên tệ (coin); 
Tiên phiếu (tiền giấy); 
Giá cá đa thiêu tiên? 
(cái này bao nhiêu?) 

- Mánh tròn đẹp giống 
đồng tiền 

- Cái xuống (tiếng cỗ) 
- Đơn VỊ trỌng lượng 
bằng 5 gram; đồng 
cân: 1/10 lạng 


sš 


Tiển* (Hv tiền) 


1/10 quan tiền tốt theo 


80I 


tiền tỆ ngày xưa: 
60 đồng kẽm 


lŠ T? 
Tiến (giàn) 
1. Cổ đạng 
2. Kim dạng 
- Cỏ lác, cói 
- Cái chiếu 
- Giới thiệu người tài: 
Tiến cử 
- Xem Trãi (jiàn) 


Bề 

Tiến Giàn) 
- Chống đỡ: 
Đả tiến bát chính 
(chống lên cho thẳng) 
- Trét cho khỏi rò 


É ‡f 
Tiến (ân) 


- Đi về phía trước: 
Bất tiến tắc thoái 


- Bước vào: Thỉnh tiến 


(mời vào); Tiến đại 
học (lên đại học) 

- Lãnh nhận: Tiến 
khoản (tiền đi làm 
kiếm được: income) 
- Ăn uống: 

Cộng tiên mạn san 
(cùng ăn bữa chiều) 
- (Hàng) đem vào 
nước: Tiến khẩu 
- Còn âm là Tấn 


k7 ` 

HÀ 

Tiền giăn) 
- Cắt bỏ 
- Điều phúc 


ĐỨt 


Tiên (xiăn) 


(Chân) không đi giày: 


Tiên túc 


Tiên——Tiễn 


#f tị ð lJ 


Tiên (xiăn) 
- Hiếm có: 
Tiên hi; Tiên hữu: 
Tiển kiến (ít thấy) 
- Xem Tiên (xian) 


ĐL Ti 


.Ã 
Tiên (xiăn) 
- Thép đúc: Tiển thiết 
- Xem Tiện (xi) 


KỆ lỸ 


T⁄‹ 
Tiên (xiăn) 
Cây rêu: Đài tiên 


Ha 

Tiên œxiăn) - 
Lửa cháy lan đông: 
Binh tiên 
(chiên tranh phá hoại) 


Tiển (xuăn) 
Bệnh hắc lào: 
Tiên giới chỉ tật 
(bệnh ngoài đa thôi, 
không nguy hiểm) 


l* 


Tiễn (xiăn) 
Tên họ 


1] 
⁄)S 


Tiễn Gian) (cổ văn) 
- Mứt trái cây 
- Xem Tiên (jiän) 


LỆ °) 

Tiễn giăn) 
- Cái kéo: ˆ 
Tiên tử; Tiên ẩno 
- Cắt tỉa băng kéo: 


Tiễn—Tiệp 


Tiễn chỉ giáp 
(cắt móng tay); 
Tiên phiêu (bầm vé); 


Tiên tài (*cắt may; *thợ 


may) 


- Diệt cho hết: Tiên trừ 


+2 
RỊ) 
Tiễn giàn) 
- Mũi tên: 
Cung tiễn; Hoà tiễn 
- Con nhím: Tiễn trư 
- Cụm từ: Tiến bộ 
(bước tiễn nhảy vọt) 


lệ TR 


.^ 
Tiên (jiàn) 
Đặt tiệc đưa chân: 
Tiên hành; Tiên biệt 


Tiễn giàn) 
Tung toé: 
Tiển nhất thân nê 
(cả mình bê bết bùn); 
Tiễn lạc (rơi xuống 
làm tung nước lên); 
Cương hoa tây tiễn 
(đập sắt nung toé lửa) 


tŠ FX 

Tiễn giàn) 
- Dẫm lên: Tiên đạp 
- Giữ đúng lời hứa: 
Tiễn ước 
- Vua nước Việt đời 
Xuân Thu: Câu Tiển 


lẻ 


Tiện (biàn) 


- Dễ sử dụng: Tiện lợi; 


Tiện đương; Tiện đạo 
(*đường tắt; *đường 
dành cho người đi 
chân); Tiện nghỉ hành 


sự (làm thế nào tuỳ ý) 


- Bình thường: Tiện bộ 


tầu! (lính - thôi bước 


đều mà đi như thường); 


Tiện điêu (lời đặn); 
Tiện yến (bữa ăn bình 
thường); Tiện trang 
[áo mặc hằng ngày: 
Tiện y (từ này còn gọi 
thám tử vận thường 
phục)] 

- Đi tiêu: Đại tiện; 
Tiện bí (bị bón) 

- Cứt đái: Phán tiện 

- Mấy cụm từ: 

Tiện thị (dù như); 
Tiện sĩ (đồng xu) 


đã JR 


Tiện (qiàn) 
- Rẻ tiền: 
Tiện mại (bán rẻ); 
Hựu tiện nghỉ hựu hảo 
- Hèn (lối tự khiêm): 
Tiện thiếp (đàn bà tự 
xưng); Tiện kĩ (tài 
mọn); Tiện dạng (cơn 
bệnh của tôi) 
- Đáng khinh: Hạ tiện; 
Bần tiện; Tiện cốt đầu 
(mẫu xương khốn nạn 
- tiếng chửi) 


ĐL Tí 


Tiện (x0 
- Cưa: Tiện đao (cái 
cưa); Tiện công (*thợ: 
cưa; *công việc cưa 
xẻ); Tiện sàng (máy 
cưa cỡ lớn) 
- Xem Tiên (xiăn) 


?X 2 
Tiện (xiàn) 

Thán phục; thèm: 
Tiện mộ; Nhân nhân 
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xưng tiện (ai cũng phải 


thèm) 


Tiện#* (Hv tiện; tiễn) 
- Gọt cho ra hình đã 
định: Tiện chân bàn; 
Tiện mía 
- Sẵn cơ hội: Tiện địp 
_ Mắy cụm từ: 

Hà tiện (*khéo đề 
đành; *bủn xỉn); 
Tiện nghỉ (phương 
tiện thích hợp - trên 
đây đã thấy hai danh 
từ Tiện nghỉ rồi!) 


kê) 


.Ã 4 
'Tiêng* (Hv khẩu tỉnh) 
- Am thanh: 7iêng kêu; 


Tiếng động; Tiếng 
khóc; Tiếng cười 

- Cụm từ: Tiếng vang 
(*âm thanh dội lại; 
*phản ứng tốt từ 
người thiên hạ) 

- Ngôn ngữ: 

Tiếng Việt, Tiếng Anh 
- Lời đồn: Nồi tiêng 
Tai tiếng; Tiếng thơm 
- Giờ 60 phút: Môi 
ngày làm tám tiếng 


Tiếp g0 
- Mái chèo (cỗ văn) 
(kim văn: Tưởng) 
- Chèo (thuyền) 


Jš )X 


Tiếp gia) 
Cụm từ: Hãn lưu tiếp 
bói (mồ hôi chảy 
mướt lưng; *vì làm 
nặng nhọc; *vì sợ) 


Tử 

Tiếp die) 
- Tới sắt: 
Đoản bình tương tiếp 
(sát lá cà) 
- Trước sau nối liền: 
Tiếp điện tuyến; 
Tiếp lực (chạy relay); 
Tiêp ban (làm việc 
theo người trước) 
- Nhận được: Tiếp thu; 
Tiếp câu ( bắt banh); 
Tiêp đáo nhát phong 
tín (bắt được thơ); 
Tiếp ván (hôn sát môi); 
Tiệp điện thoại 
- Đón vào: Tiếp tân 
- Ghép cây: Tiềp mộc 
- Hay dùng như Nôm: 
Tiếp khách; Tiếp cây... 


Tiếp (xiè) 


Điêu hoà 


Tiệp (0i) 
- Thắng trận: Báo riệp 
(đưa tin thắng trận) 
- Lanh lẹ: Tiệp túc tiên 
đăng (lẹ chân sẽ được); 
Tấu tiệp kinh (đi tắt) 
- Lỗi tắt: Tâu tiệp kính 
(chạy lối tắt) 
- Phiên âm: Tiệp khắc 
(Czechoslavia) 


Tiệp đié) (cỗ văn) 
Chức quan đàn bà 
trong cung: Tiệp dự 


Tiệp đié) 
Lông nheo: Tiệp mao 


803 Tiết —Tiêu 
5Á^ —E†^ 
ñj Tỉ lh šš 7š ẩt 1l 
Tiết gie) Tiết (mì) Tiết (xiè) Tiệt* (Hv tiệt; tuyệt) 


- Thiết yếu nhất: 

Tiết thượng (đúng lúc); 
Tiết cốt nhãn (khâu 
quyết định thành bại) 


- Xem Tiết jié 
4ˆ -Hr 

R] | DU, 
Tiết gié) 


1. Chính dạng 

2. Viết tắt lỗi mới 

3. Hai dạng bộ. gốc 

- Điểm nối: Cót tiết 
(khớp xương) 

- Khúc đoạn: 

Nhát tiế thiết quan 
(một khúc ống sắt) 

- Một phần của 
chương sách: Đệ nhất 
chương: Đệ nhị tiết 

- Nhịp nhạc: Tiết tấu 
(rhythm); Tiết phách 
khí (metronome) 

- Phần của mùa: Tứ 
thời bát tiết [(Lập xuân; 
Lập hạ; Lập thu; Lập 
đông, Xuân phân; Thu 
phân; Hạ chí; Đông chí); 
Lịch mới của TH chia 


năm ra 24 Khí hoặc Tiết)]. 


- Ngày lễ: 
Nguyên đán tiết 
- Thu lại cho vẫn gọn: 
Tiết lược; Tiế bản 
- Dành: Tiết ôn khí 
(thermostat); Tiết y súc 
thực (bớt mặc bớt ăn) 
- Điểm lặt vặt: Tế tiết 
- Đúng phép: 7h tiết; 
Khí tiệt, Tiêt tháo 

- “Nút' đo vận tốc tàu: 
Tốc độ nhị thập tiết 
- (Cô văn) Lá cờ chỉ 
huy: 172J kì; 112! độ sử 
(chức quan to đời cỗ) 
= Họ 


Ri chất lỏng: Tiết niệu 
khí quản (cơ quan sinh 
ra nước tiểu); Tiết niệu 
khoa (urology) 


Tiết (xie) 
- Cô tự hình vuông 
cuneiform viết sâu 
vào gạch ở Babylon: 
Tiết hình văn tự 
- Mộng chêm: Tiết quy 
- Cụm từ: Tiết tử 
(*mộng chêm; Còn gọi 
là Tiết quy; 
(*mẫu mặc; 
*bài mở đầu truyện) 


Tiết (xiè) 
- Xã chất lỏng: 
Tiết tả (ïa chảy) 
- Nân chí: Tiết kình; 
Tiết khí 
- Cảm giác khi mộng 
lớn không thành: 
Thậm tiết khí! 
- Đề lộ: Tiết lậu 
- Xì hơi: Tiết tư phẫn 
(xả hơi giận) 


It # 
Tiết: (Hv tiết) 
Giận: Nói tiết 


JR 

Tiết (xiè) 
- Mảnh vụn: Chỉ tiết 
(giấy vụn); Miễn bao 
tiết (mụn bánh mì) 
- Điền vụn vặt: Toả !iếỹ 
- Không thèm làm: 

Bắt tiết 


- Đỗ mặc ở trong nhà 
của người xưa 

- Hỗn với bề trên: 
Tiết độc (nhờn nhã; 
câu phạm thượng) 

- Tục tĩu bẩn thiu 


ẤM ẨM đã 2M 
Tiết (xiè) 

- Dây buộc 

- Buộc 


ÍI 


+ : 
'Tiêt* (Hv huyết) 
Máu làm thức ăn: 

Căi tiết, Tiêt canh 


Tiết (xiẽ) 

Đóng sâu cho chặt: 
Tại tường thượng tiết 
định tử (đóng đanh 
vào tường) 


#t 

Tiệt g¡é) 
- Cắt đứt: Hoành tiệt 
điện (Cross section); 
Tiệt chỉ (giải phẫu cắt 
chân tay); Tiệt trưởng 
bồ đoản 
- Từ giúp đếm các 
đoạn: Nhất tiệt nhỉ 
mộc đâu (một súc gỗ) 
- Hãm lối đi: Tiệt lưu 
(đắp đập ngăn sông); 
Tiệt đoạn (chặn lỗi) 


- Dứt khoát: Tiệt nhiên; 


Tiệt nhiên định phận 
tại thiên thư 
(thơ Lí thường Kiệt) 


- Quyết liệt: Cắm tiệt; 
Chết tiệt rồi (chết thật) 
- Câu chửi nhẹ: 

Đồ chết tiệt 


Kñ Đị 


Tiêu (bião) 
- Vết đánh dấu: Âm 
tiêu (các dẫu huyền, 
sắc, hỏi...); Lộ tiêu 
(bảng đường); Tiêu bản 
(hàng mẫu); Tiêu bảng 
(rao hàng; quá khen); 
Tiêu chuẩn (standard); 
Tiêu đăng (đèn chỉ 
đường cho tàu); Tiêu 
đề (“tít báo); Tiêu 
ngữ (slogan); Thương 
tiêu (trade mark) 
- Đặt dâu, mốc: 
Tiêu giới (vẽ ranh) 
- Có hình cọc: Tiêu 
thương (cái đồng) 
- Phần thưởng: Đoại 
tiêu (chiếm giải); 
Cẩm tiêu (giải nhất) 
- Ra giá đâu thầu: 
Chiêu tiêu (mời ra 
giá); Đầu tiêu (trả giá) 


Ôn Tm 


Tiêu (biao) 
- Vũ khí hình mũi tên 
- Đoàn người đi đường 
có hộ tống: Bảo tiêu; 
Tiêu khách 


ẤN ñN 


Tiêu (bião) 
Gió lộc: Cuông tiêu 


lj 


Tiêu (jião) 


Tiêu— Tiêu 


Mấy cây cho vị cay 
làm gia vị; Hồ tiêu; 
Lạt tiêu (ỚU; Tiêu diêm 
(muối pha vỏ 
Zanthoxylum Mĩ 

sao vàng tần nhỏ) 


4ịì 

Tiêu Gião) 
- Đốt cháy: Tiêu đầu 
lạn ngạch (đánh - đốt - 
cho vỡ đâu sứt trần) 
- Than coke: Tiêu thán 
- Lo: Tâm tiêu; Tiêu lự; 
Tiêu táo (sốt ruột) 
- Mấy cụm từ: Tiêu cự 
(focal distance); Tiêu 
cực (focus); Tiêu nhĩ 
(đơn vị Joule); 7am tiêu 
(hai huyệt ở bao tử, và 
hạ tiêu ở bàng quang) 


Tiêu (jiao) 
Mấy loại cây (lá lớn): 
Ba tiêu; Hương tiêu 
(chuối); Mĩ nhân tiêu 
(dong có hoa: canna); 
Tiêu ma (cầy đay) 


I3 


Tiêu (jiao) 
Đá ngầm: Xác tiêu 
thạch (đầm phải đá); 
Hoàn tiêu (atoll) 


"R 

Tiêu (shào) 
- Canh phòng: Tiêu 
bình; Quan sát tiêu 
(trạm canh); Phóng 
tiêu (phiên canh) 
- Chim kêu ríu rít 
- Huýt sáo bằng 
miệng: Xuy tiêu 


§04 


kệ 


Tiêu (jião) 
Chim sáo: Tiêu liêu 


Tiêu (xião) 
- Tên họ 
- Xem Tiêu (xiào) 


EÌ 

Tiêu (xiào) 
- Giống: Tiêu tượng 
(portrait); Bất tiêu tứ 
tôn (con cháu làm cha 
mẹ phải xấu hỗ) 
- Còn âm là Tiểu 
- Xem Tiểu (xiào) 


Tiêu (xião) 
- Biến mất: Tiêu hoá; 
Vân tiêu vụ tán 
(mây mù tan); 
Khí tiêu (hạ cơn giận) 
- Trừ khử: Tiêu đàm 
(giúp tan đờm); 
Tiêu hoả thuyên 
(ống nước áp suất cao 
giúp chữa lửa: hydrant) 
- Đề thì giờ trôi nhàn 
nhã: Tiêu khiển; 
Tiêu hạ (nghỉ hè) 
- Cần: Bắt tiêu thuyết 
(không cần phải nói) 
- Mấy cụm từ: Tiêu 
khát bệnh (bệnh đái 
đường); Tiêu phòng 
(đề phòng hoả hoạn); 
Tiêu tức (*tin trên báo 
chí; *tin tức cá nhân) 


Eì 
Tiêu (xião) 


Đêm: Nguyên tiêu 
(đêm răm tháng giêng); 


Thông tiêu (suốt đêm); 
Tiêu cấm (curfew) 


` 
vn 


Tiêu (xiao) 
Thong thả tự do: 7ïêu 
dao pháp ngoại (đáng 
tù mà không bị tù) 


+ 

lR 7ñ 

Tiêu (xiao) 
- Họ 
- Buôn vắng: 
Tiêu điêu; Tiêu sách 
ˆ Tiếng ngựa hí 
- Mẫy cụm từ: Tiêu sắt 
(*tiếng gió vi vu: 
Thu phong tiêu sốt; 
*buôn tẻ); Tiêu tán 
(thoải mái, hết gò bó); 
Tiêu tường (bức tường 
rẽ lối vào nhà THỊ; 
Tiêu tường chỉ hoa 
(lục đục trong nhà) 
- Tên: Tiêu lang (vợ là 
Lục Chân bị bắt dâng 
Quách Tử nghi, từ đó 
y coi vợ như người lạ) 

lÑ lÃ 

Tiêu (xiao) (cổ văn) 
- Sông ở Hồ nam Bặp 
sông Tương rồi cả hai 
đỗ vào Động đình hồ 
- Nước sâu và trong 
- Mưa gió gào: Tiêu tiêu 
- Thư thái: Tiêu sái 


Lãi 

Tiêu (xião) 
Hoá chất salpetre: 
Tiêu thạch; Tiêu cường 
thuy (nitric acid) 


$Ñ TH 


Tiêu (xiao) 


- Nấu kim loại chả 
lỏng: Tiêu hưu (*nầu 
chảy; *huỷ tang chứng) 
- Phá bỏ: Tiêu huỷ 

- Bán: 

Tiêu hoá (bán hàng); 
Câu tiêu (liquidation); 
Sướng tiêu (bán chạy) 
- Làm hao: Khai tiêu 
(tiền phải bỏ ra) 

- Giá để mắc đồ: Tiêu 
tử; Tod tiêu (kim găm) 


%EZ 

8 

Tiêu (xião) 
Mây: Cao nhập vân 
tiêu (cao tới mây); 
Cưu tiêu vân ngoại 
(tan biến hết); Tiêu 
nhưỡng (trời khác đất) 


? Mm th 


'Tiêu (bião) (cô văn) 
Cương ngựa: Phân đao 
đương tiêu (dật cương 
chia tay: ai đi đường nây) 


Fạr, 
LÊ.) 
Tiêu (xiao) 
Sáo thôi thăng: Tiêu địch 
Tiêu (xião) 


- Khi mandrill: Sơn tiêu 
- Nôm là “Con tiêu” 


lệ #ñ 


Tiều (qiáo) 
- Xanh xao võ vàng: 
Tiêu tuy 
- (Cây cối) xác xơ 


ˆ k 
HÀ. HÀ 


.Ä 
Tiêu (qiáo) 
Chời canh: Tiểu lâu 


sÀ 
Tiêu (qiáo) 
-CM 
- Kiêm củi: Tiêu phụ 


HỆ 


Tiểu (qiáo) 


- (tiếng bình dân) Xem: 


Đăng trước tiêu ba; 
Tâu khán tiêu (đợi xem) 


- Cụm từ: Tiêu bắt khởi, 


Tiêu bất thượng nhãn 
(coi khinh); 

Tiểu đắc khởi (coi 
trọng) 

- Đọc (cỗ văn): Tiêu thư 


PH1À) 

Tiếu điào) (có văn) 
Nhai: Đảo tiểu 
(nhai lại); 

(kim văn: Phản sô) 


Tiếu (jiào) 
- Lễ tế thần đời xưa 
- Làm lễ theo đạo Lão 
- Uống rượu đám cưới: 
Tái tiêu (tái giá) 


Tiểu (qiào) 
- Dễ coi: Tuần tiếu 
- Hàng bán mạnh: 
Tiếu hoá 


lỆ) lỆ 


Tiếu (qiào) 


Cao dốc: Bích tiểu (vực 


có vách dựng đứng) 


4;Ảx YÍ* 

HH, TR 

Tiêu (qiào) 
Khiên trách: Cơ tiểu 


(chất vấn mà trách); 
Tiêu nhượng (chê) 


8 


Tiếu (xiào) 


- Hình giông: 
Tiểu tượng 

- Còn âm là Tiêu 
- Xem Tiêu (xiao) 


SN - 


Tiếu (xiào) 


- Cười: Vi riểu (cười 
mim); Chân tiểu tử 
nhân (nực cười chết 
được); Tiếu bính (cán 
Cười: trò cười cho kẻ 
khác); Tiếu diện hỗ 
(con cọp có mặt cười: 
bề ngoài tươi mà dạ 
độc); Tiếu lâm (rừng 
cười: gom các chuyện 
vui); Tiểu lí tàng đao 
(ở nụ cười giâu dao); 
Tiếu điệp (cỗ văn - 
má lúm đồng tiền) 

- Cười nhạo: Biệt tiểu 
tha (đừng cười y); 
Khiếu nhân tiểu trạo 
đại nha (đáng thiên 
hạ cười rụng răng) 


Tiểu giăo) 
- Chỗ đất thấp và hẹp: 


Tiểu ái (cỗ văn) 
- Xem Tưu (qiu) 


đÃ 


Tiểu (xiăo) 


- Cây trúc nhỏ 
- Nhỏ (hay đi với tên 
người) 


ZÌ 


Tiểu (xiăo) 


§0< 


- Nhỏ: Tiểu quốc; 
Tiêu cô nương 

- Vụn vặt: Tiểu đề đại 
tổ (bé xé ra to) 

- Một phần nào: 
Phong tiểu ta liễu (gió 
có phân giảm sức) 

- Đáng khinh: Tiểu 
nhân 

- Một lúc thôi: Tiểu toa 
- Trẻ tuổi: Nhất gia lão 
tiểu (cà nhà già trẻ); 
Tha tỉ ngã tiêu 

(nó trẻ tuổi hơn tôi) 

- Mẫy cụm từ: 

Tiểu liệm (mặc bộ 
mới cho người chết); 
Tiểu nguyệt (sây thai); 
Tiểu tâm! (hãy chú ý) 
Tiểu thái (*dưa chua; 
*món ăn thường); 
Tiểu giải; Tiểu tiện 


/} 
Tiểu* (Hv tiêu) 
- Quan tài nhỏ (đựng 


hài cốt): Tiểu sành 
- Đi đái: Nước tiểu 


# Ñi 


Tiễu (chao) 
- Ăn cắp bài (cỗ văn): 
Tiêu tập 
- Xem Tiếu (jiăo) 


§i 
Tiêu qgjào - 
- Dẹp giặc: Tiêu phi 
- Xem Tiễu (chao) 


lậ lÑ 
Tiểu (qiào) 
Âm khác của Tiếu 


lÚ) 


Tiếu (giao) - 


Tiều—Tím 


- Lặng lẽ: Tiêu tiếu li 
khai (lặng lẽ bỏ đi) 

- Còn âm là Tiệu 

- Xem Tiễu (qiăo) 


Tiếu (qião) 
Ít nói: Tiếu thanh 
(tiếng nói nhỏ) 
- Buôn (cỗ văn): 
Tiễu nhiên lệ hạ : 
(buôn rơi nước mắt) 
- Còn âm là Tiệu 
- Xem Tiễu (qiao) 


HỆ § ñ8 18 


Tiệu (qiào) 


Xem Tiếu 


/Ìà Jù 
'Tỉm#* (tâm; nhục tâm) 
- Cơ quan bơm máu 
- Tắm lòng: 
Quả tim trong sạch 
- Phần ở giữa 


F§ „ #Ù XÌ 

'Tìm* (Hv thảo tâm) 
(miên tâm; tiêm tâm) 
Bắc lõi giúp đột đèn: 
Khêu tìm cây nên 


# 


Tỉm+ (Hv cám) 
Tím lạt: 7n tứm 


= 
Ÿ s 
Tìm* (Hv tầm) 

Cô đi kiêm: Tìm tòi 


{| lễ #ã 

Tím* (Hy cám, tim) 
(xích tiếm) 
- Đỏ pha chút xanh 


Tim—Tiỉnh 


806 


- Thơ đưa tin: Tín kiện; 
Tín phong (bì thơ); 
Công khai tín (thơ ngỏ) 
- Lời dặn: Khẩu tín 

- Mây cụm từ: Tín 
phong (gió mùa); Tín 
thiên ông (chim alba- 
tross); Tín khẩu khai 


(Hv Tử): Tím hoa cà 
- Màu vêt bâm: Tím 
ruột tứn gan (giận lăm) 


1% TR lỗ 
Tỉm* (khẩu tâm; tiềm) 
Cười nụ: Túm tim 


5 hà (buông miệng nói tràn) 
H 
Tỉn*(Hvtin — 7t ð† ll 
- Chấp nhận vì thể, |'Tn* (Hv tỉnh) 
giá kẻ phát biêu: Để (kim tỉnh; ngoã tỉnh) 
tin (nhẹ dạ); Khó tin - Chum nhỏ: 


(câu nói khó chấp nhận) 
- Báo tin: Công việc 
thể nào tin cho tôi hay 

- Chuyện được kể lại: 
Tìn tức gân xa 

- Cụm từ: Tìn lành 
(*Hv Phúc âm, các 


TÌn Hước măm 
- Còn âm là Tĩn* 


Jƒ# 


Tỉnh (jmng) 


Phướn ngày xưa kéo 


lời Thiên Chúa dạy lên cột kết lông chim: 
qua Thánh Kinh; Tĩnh kì (phướn và cờ) 
*các giáo hội Thiên 
Chúa giáo đã cải cách) sỹ 

Tỉnh mg) (cổ văn) 


Tín (xìn) 
Mỏ ác trước ngực: 


- Xanh tượi: Tỉnh tỉnh 


Tín môn lữ 
IEl Tỉnh @mng) 

- - Sáng nhấp nhánh: 
Tín (xn) Lượng tỉnh tỉnh; 

- Thực: Tín nhỉ hữu Tỉnh oánh 

chứng (thực mà có (trong và lấp lánh) 

bằng cứ) - Mấy chất đặc biệt: 

- Tin người nói: Thở tín | Tịnh thể (crystal); 

vu dân (gây lòng tin Tỉnh thể quản 

tưởng); Tín bắt tít do (transistor) 

né (tin hay không tuỳ bạn) 

- Tuyên xưng lòng tin: t 

Tín Phật, Tín đô l 

- Tới đâu cũng được: | Tỉnh (mg) - 

Tín bộ (tản bộ) - Lọc lây phân tôt: 

- Dấu giúp kiếm chứng | Tỉnh điêm (muôi lọc); 
Ấn tín, Tín hiệu; Tín Tỉnh kim (vàng ròng); 

dụng tạp (credit card) Tình bạch mễ 


(gạo giã kĩ) 

- Dầu cất: Ngư can dụ 
tỉnh (dầu - gan - cá) 

- Phần cốt yếu: Tỉnh 
lương (phần tốt nhất); 
Tỉnh thâm; Tỉnh tuý 

- Tỉ mi: Tỉnh tế, 

Công nghệ hẳn tỉnh; 
Tỉnh độ (precision) 

- Hiệu biệt: Giá tiêu 
hài tử chân tỉnh (đứa 
bé khôn quá) 

- Rất: Tỉnh phì (mập lắm) 
- Quỷ ma: Yêu tỉnh 

- Trùng gây giống: 
Tỉnh trùng; Tình dịch 
- Tên chim: Tỉnh vệ 
[hoá thân của con gái 
Viêm đề chết đuối ở 
biển Đông: Hồn tỉnh 
vệ (ngậm hờn lâu)] 


7F 


Tỉnh (bìng) 


Xem Tính 


b3 


- Cốt yếu sự vật: Ti hoa | Tỉnh (xing) 


- Ngôi sao: Tỉnh hà 
(sông Ngân vắt qua 
trời); Tỉnh hoá (sao 
đôi ngôi) 

- Tuân lễ bảy ngày: 
Tỉnh kì; Bản tỉnh kì 
(tuân này); Thượng 
tỉnh kì (tuần trước); 
Hạ tỉnh kì (tuần sau); 
Kim thiên tỉnh kì ki? 
(hôm nay thứ mấẫy?); 
Tĩnh kì nhật (chủ nhật); 


Tỉnh kì nhị (thứ ba) 
lễ 

R 
Tỉnh (mg) 


Nhãn cầu: Mục bái 
chuyên tỉnh (nhìn 
trừng trừng) 


l§ 
Tỉnh (xmng) 
- Thịt cá: Huân tỉnh 
(đỗ “mặn”) 
- Tanh như cá: Tỉnh 
xú; Tĩnh khí 
- (ThịU hoi: Tỉnh thiện 


tš 

Tỉnh (xIng) 
Mắy cụm từ: Thuy 
nhãn tỉnh tùng (mới 
dậy mắt nhắm mắt 
mở); Tỉnh tỉnh (*tinh 
táo; *tinh khôn; *giả 
VỜ: Tỉnh tỉnh tác tháÒ 


JF 


Tỉnh (ximg) 
~ Khi lớn: Tỉnh tỉnh 
(orang utang); Đại tỉnh 
tỉnh (gorilla); Hắc tỉnh 
tỉnh (chimpanzee) 
- Hoa pointsettia (trạng 
nguyên): Tỉnh tỉnh mộc 


c 


'Tỉnh* (Hv tinh) 
- Rạng đông: Tỉnh mơ 
- Sáng: Tỉnh mắt 


sẽ 


Fi 

'Tỉnh* (Hv tinh) 
Lớp bột xanh bám vào 
vỏ tre nứa: Cạoø finh 


kế 
H 
Tỉnh* (Hv tinh) 
- Rất trắng: Trăng tỉnh 
~ Nhiêu một loại: 
Tỉnh những hoa hông 
- Xảo quyệt: Tỉnh 
ranh; Tỉnh quái 


lEi 

H 

Tình (qíng) 
- Tâm trạng: Nhân tình 
- Yêu say đắm: 
Tình dục; Tình địch 
- Ơn huệ: Câu tình 
- Trạng huống: Tình 
cảnh; Tình thế, Bệnh 
tình; Tình báo; Tình 
bất tự cấm (không cầm 
lòng được) 


E2 

HR 

Tình (qíng) 
Trong sáng: Tình 
không (trời quang 
đãng); Thiên khứ tình 
lương; Tình vũ biểu 
(barometer) 


l¿5 
Tính* (Hv tính) 
Thói nết: Tính ăn chơi 


lẺ: 

Tính (xìng) 
- Tư chất thiên nhiên: 
Tính cách; Bản tính 
- Tư cách: Dược tính 
- Phân biệt đực cái: 
Nam tính; Nữ tính; 
Tính dục; Tính hành vi 
(giao hợp) 
- Đực cái trong văn 
phạm: Dương tính; 
Âm tính; Trung tính 
- Lỗi phản ứng: 
Giá được tính tử bình 
hoà (thuốc này phản 
ứng nhẹ); Sứ tính tứ 
(bộc nóng giận) 


lội 


Tính (xìng) 
Họ: Tính thị; 
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Tính danh (họ và tên) - Đơn vị hành chính: Thinh tĩnh nhất tĩnh 
Tĩnh huyện (xin giữ yên lặng) 
+ † - Xem Tỉnh (xĩng) - Đường máu chảy về 
Tính (bìng) 4 tim: Tĩnh mạch 
- Hợp đúc lại: Tính b Mu 
kê: Thôn tính Tỉnh (xĩng) y \ý %† 3t 
(chiếm để hợp đúc lại) | - Tự vân: Phản tỉnh Tịnh (bìng) 
- Về mấy nghĩa khác, (tra vẫn lương tâm); - Cùng nhau sát cánh: 
xem Tịnh (bìng) Thân hôn định tính Tịnh tiến (đi tới đều); 
(sáng chiều hỏi cha Tịnh để liên (sen hai 
3ˆ ‡‡ mẹ có khoẻ không); bông chung một cuống: 
: Tỉnh thân (đi thăm vợ chồng khắn khít) 
Tính* (Hvtưnh) cha mẹ ở xa) - Và, cùng với 
- Sử dụng các con số: - Mê: Bát tỉnh nhân sự ' Mắy cụm từ: Tịnh 
Làm tính nhân chia... - Xem Tỉnh (shẽng) liên (ờ điện học) 
- Sắp đặt trong trí: (nối dây song song) 
Tính toán cán thận LÊ - Tịnh thả (hơn nữa) 
Tính (xìng) - Xem Tính (bìng) 
- Ra khỏi cảnh mê; hết | „+ 
Tỉnh (jíng) say: Tỉnh ngộ; VH 
- Giếng: Đá rỉnh (đào Tửu tuý vị tính; Tịnh (jìng) 
giêng); Tỉnh cữu thân Nhự mê sơ tỉnh - Bình an 
thao (kéo nước giã gạo | - Giúp khỏi say: - Dẹp yên: Tịnh loạn; 
là thê thao cho các bà) Thuỷ quả khả dĩ tỉnh tử | Tuy tịnh chính sách 
- Giống cái giếng: (mứt ngọt giúp đã rượu) | (chủ trương đẹp yên là đủ) 
Khoáng tỉnh (hầm mỏ) # $ '# 
- Gọn ghế: Tỉnh nhiên | vết ‡ vấ, vấ¡ V 
- Chia cắt theo hình Tĩ : ‹ i lu lŸ lf 
Hán tự Tỉnh: 7inh điên | #IHI (ng - Tịnh (ng) 
- Sạch: Tĩnh thuỷ - Sạch sẽ: Tịnh thuy 
- Tận cùng: Dựng tĩnh - Làm cho sạch: 


?œ 

2F M† 

Tỉnh (jïng) 
- Hằm bẫy thú: 
Hãm tính (đào bẫy) 
- Còn âm là Tịnh 


K=Ì 

Tỉnh (shšng) 
- Đề dành: Tỉnh trước 
điểm dụng; Tỉnh ngật: 
kiệm dụng (dè sẻn); 
Tỉnh tiền; Tỉnh sự 
(tránh rắc rồi) 

- Bỏ qua: Giá lưỡng cá 
tự bất năng tỉnh (đừng 
bỏ qua hai chữ này) 


- Mà thôi: Tĩnh thoại 


NA 2 Su g2 SA Tịnh thủ (rửa tay); 
bát cán (chỉ nói mà h 


Tây can tịnh 


không làm) : (dry cleaning) 

- Mức lượng sau khi Í _ Và các nghĩa khác, 

trừ các phụ khoản: xem Tĩnh 

Tĩnh thu nhập (net 

income); 7ĩnh trọng 

(net weight) RỈ „ 

- Xem Tịnh (jìng) Típ* (Hv tiết) 
Sa-ð Am khác của Tít*: 
# HÝ Xa típ tấp; Típ mắt 
'Tĩnh (ng) đñ 

- Không di động: Tĩnh ø : 

điện; Tĩnh toq; Tmh vật | TÍP (Hvế) — 

- Không động đạt: - Rật xa: Tít mù tắp 

Dạ thâm nhân tĩnh; - Chuyên mau: 
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Quay tứ thò lò (cự tô; đại tô) Tỏ vẻ; Tỏ tình ]§ 

- Khép lại: 7 mắt - Lớn cỡ: To con N 

- Nhỏ: Tứ nhất (có vóc dạng cao lớn); li Toà (uò) 

Nhà to cửa rộng: - Chỗ ngồi; cái ghế: 

HH) Ññ Vải to sợi) h Toa (cuó) Tựu toà (về chỗ); 
.= sả cử To tiếng (nói lớn, Lùn: Toa tử Mãn toà (hết chỗ) 
TỊt* (Hv tuyệt; tiêt) thường có ý tranh cãi); - Cái đôn kê: 

- Không biết gì: Thua to (thua đậm); ỳb Hoa bình toà 

kC 3C Kế mứt To đầu mà dại (lớn rồi Toa (suõ) - Chòm sao: Đại hàng 

- Tắc nghẽn: mà chưa khôn) : : toà (chùm Giâu lớn) 

Tịt lôi; Công tị! số địa Vị CaO: nã i5: SNg flatsedge: = Giúp đếm vật lớn: 

Pháo tịt ngòi Làm to làm lớn 0H00. Nhát toà sơn; 

- Rất thấp: Làn tịt - Dám chấp nhận nguy Nhát toà kiêu 


- Bệnh ngứa “mê 
day”: Nồi tịt 


# Ïf 

Tỉu* (Hv tiêu) 
- Loại nhạc khí có 
hình cái bát: Tiếng 
cảnh (kẻng) tiếng tìu 
- Cụt hứng: Ti nghỉu 
nh mèo mất tai 


BH 

1 

Tíu* (Hv tối) 
- Dáng quấn quít: 
Đàn con tíu tít bên mẹ; 
Bán rộn tíu tít 
- Âm thanh quyện lây 
nhau: Chim hót tíu tít 


2 ñI| 


'Tĩu* (Hv tiểu; tiếu) (tiệt) 


Tiếng đệm sau Tục*: 
Ăn nói tục tĩu bản thiu 


'Tịu* (Nôm Tẹo*) 
Cụm từ: Tăng tịu 
(giao thân bí mật và 
dai dăng) 


JH Bế §“ ĐÃ 


'To* (Hv tô; tô) 


hiểm: 7ø gan lớn mật 


TH {H 3H ñl 


'Tò* (Hv tô; tô; tô; tố) 


- Tọc mạch: 7ð mò 

- Ngơ ngác: Ngắn tò te 
- Kiến trúc có nét 
khum khum: Cửa /ò vò 
- Côn trùng giống như 
con ong to mà không 
biết đốt: Tổ tò vò 

- Cụm từ: Tò fò 
(*tiếng nước thoát 
mạnh: Cháy rò tò; 
*theo sau lẽo đếo) 

- Ngượng thẹn: 7n fò 
- Giao thân bí mật: 7ò //; 
Hai đứa tò tí với nhau 
- Đồ chơi trẻ con nặn 
bằng bột hấp chín: Cái 
tò he 


Ä 


'Tó* (Hv tố) 
Tóc* phát âm lối bình 
dân ở cụm từ Bứi tó 


B MỊ lế HÚ Mã 


'Tỏ* (Hv tố; hoả tố) 
(hoả tô; hoả tô; hoả lỗ) 
- Rõ ràng: Tỏ tường; 

Khi tỏ khi mờ 
- Làm cho rõ: 
Tỏ bày niềm vui; 


3 


'Toa (suö) 
Xui làm bậy: 
Giáo toa 


kì 


Toa* (Hv toa) 
- Hùa nhau làm bậy: 
Toa rập với giặc 
- Đơn bác sĩ: 
Toa thuốc 
- Bảng kê hàng hoá: 
Toa hàng 


ñ 


'Toa (suö) 
Xem Thoa 


BÀ 
Toà (zuò) 
Xem Toạ 


#8 

Toà* (Hv toa; toạ) 
- Chỗ ngồi oai nghiêm: 
Đức Phật ngôi toà sen 
- Nơi tụng đình: Ấn oà; 
Ra hẳu toà 
- Dinh thự lớn: 
Toà tỉnh trưởng 

- Trung tâm tông giáo: 
Toà thánh 


- Xem Toạ (zuò) một 
từ mà có hai âm Hv 


FÀ FÃ 
?H K 
Toả* (toả; hoà 1⁄2 toả) 
Lan rộng; xoè ra: 
Anh sáng toả ra; 
Khói tod mù mịt 


?‡ †Ÿ 


'Toả (cuò) 
- Cái dũa: Phương toả; 
Viên toá 
(đũa vuông đũa tròn) 
- Mài đữa cho nhẫn: 
Toä quang 


Bị Đi 


'Toả (suo) 
Không đáng kể: 
Toả toái; Toả tế, 
Toả sự (chuyện vặt); 
Toả văn (tin lâm câm) 


1# 


'Toả (cuò) 
- Đánh bại: Toa bại 
- Làm yếu: Toả địch 
quân đích duệ khí 
- Vụ thất bại; 
Toả bại: Toa triệp 
- Trẹo gân: 7od thương 


$H TỪ 

'Toả (suo) 
- Ô khoá: Quải toả 
(khoá treo); Toả thược 
(chìa khoá); Giải toả 
(mở khoá); Tự toả khẩn 
(tự động khoá) 
- Đóng kín: 
BỀ quan toả cảng 
- Xương bả vai 
(clavicle): Toả cốt 


MÊa 
"N 
'Toả (suð) 
Cụm từ: 7oa nạp 
(bộ khẩu - kèn lưỡi gỗ 
như obo, horn...) 


T 
'Toá (suì) 
Xem Toái 


# 

'Toa (uò) 
- Ngồi xuống ghế: 
Thỉnh toạ (mời ngồi); 
Toa đãi (ngồi chờ) 
- Đi bằng phi cơ, xe 
lửa...: Toa phi cơ khứ 
Nữu ước 
- Hướng nhà...: Giá sở 
phòng tử toạ nam 
- (Nhà) lún: 
Giá sở phòng tử hướng 
tiên toa liễu (nhà này 
lún xô về phía trước) 
- (Súng bắn) giựt về 
phía sau: Toaạ kình 
- Vài cụm từ: 
Phản toạ 
(vu cáo người khác té 
ra mình lại mắc án); 
Toạ hữu minh (ghi tạc 
bên mặt) (hiệu motto) 
- Bởi vì (cỗ văn): 
Toạ thử giải chức 


(vì đó mà mắt chức) 
- Xem Toà (zuò) 
một từ có hai âm Hv 


ĐÍ 


Toác* (Hv khẩu tác) 
Mở lớn và trống trải: 
Cửa rả toác hoác; 
Toác môm cãi lại 


“Ế đế Đc 

'ToạC* (Hv khẩu 
hoạch) (y hoạch; tạc) 
- Rách lớn: Xé toạc 
- Toang hoang: 
Nói toạc móng heo 


tý 
'Toái (sưì) 

- Vỡ nát: Oán đả toái 

liễu (bát vỡ rồi) 

- Mảnh (vỡ): 

Toái pha lê 

(mảnh chai); 

Toái bố (mụn vải) 

- Nói nhiều: 

Chuy thái toái 

- Còn âm là Toả 


xã 
Toại (suì) 
- Giúp thoả mãn: 


Toại nguyện; Toại chí 


- Thành công: 

Công thành danh toại 
- Liên từ 

Sau đó; Do đó 

- Xem Töoại (suí) 


x 

'ToạÏ (su/) 
- Cử động tay chân: 
Bán thân bất toại 
- Xem Toại (suì) 
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Toại (suì) 
Đường hầm: Toại đạo 


ToạÏ (suì) 
- Đá lửa: Toại thạch; 
Toại thạch pha lê 
(kính bằng flint) 
- Bật lửa theo lỗi xưa 
- Đèn hải đăng 


lê 


Toan (suăn) 
- Chua: Toan quả; Thổ 
toan (giấm ăn); Ngưu 
nhũ toan liễu 
- Đau: Yêu toan bối 
thống (đau lưng); Tâm 
toan 
- Nghèo: Toan tá tài 


3 
Toan (suăn) 
Đau ê âm: Toan thông 


7Ã 


Toan (suãn) 
Vật truyền kì giống sư 
tử hay có tượng trước 
đèn chùa: Toan nghê 


Tám 

Toan+ 
(Hv toán; toán; toán) 
Định ra tay làm: 
Toan tính nhiều chuyện 


+ 


Toàn (quán) 
- Tất cả: Toàn quốc; 
Toờn (ng; Toàn bộ; 
Toàn thực (mặt trời hay 
mặt trăng khuất hăn) 


Toả—Toán 


- Đây đủ: Toàn tập 
(sách đủ các chương) 
- Hết mức: Toàn tốc 
(mở hết tốc độ) 

- Làm cho xong: 
Thành toàn 


JÈ 


Toàn (xuàn) 
- Quay vòng: 
Toàn phong (tornado) 
- Gọt vòng vòng: 
Toàn nhất cá tân quả 
(gọt vòng trái táo) 
- Nặn, mài ở bàn quay 
- Phút chót: Toàn dụng 
toàn mại (cần tới đâu 
mua tới đó) 
- Còn âm là Triển 
- Xem Triển (xuán) 


gi HỆ 
Toàn (xuán) 


Ngọc đẹp, xưa giữa 
làm dụng cụ thiên văn 


9 TH 


Toàn (zú) 
Đâu mũi tên (cô văn) 


++r 

LŨ Ñ 

Toán (suàn) 
Tỏi: Nhất biện toán 
(một tép tỏi); 
Toán đầu (củ tỏi) 


% Si. ¿ 

LS: 

Toán (suàn) 
- Tính; đêm: Toán bàn 
(abacus); Năng tả hội 
toán (biệt việt và làm 
tính) , 
- Kê Vào $0: Bủ ngũ đã 
toán thượng (k cả tôi 
trong sô đó) 
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- Dự tính: - Giùi: Toản mộc thủ th HỆ 

Thất toán (tính Sal), hoả (giùi gỒ lây lửa) Ạ _ 

- Đáng kể: Ngã nhất cá | - Đi sâu vào trong: Toát (cuo) Toe* (Hv nhục tiêu) 

nhân bắt toán (thân Toản tiến mật lâm - Đem lại cho gần: Mở theo hình loa kèn: 

tôi không đáng kể) - Nghiên cứu kĩ: Toát hợp Cưởi toe toét 

- Mấy cụm từ: Toán Toản thư bản (làm môi; ghép đôi) l& 

liễu (thê là đủ); Toán - Xem Toản (zuàn) - Hữ ái . x3 H 

nhát pha cơ thỏ (hỗ ` : 

L1000/3.201ả064 $ữ hi bụi vào máng vét) . tBi TH 

Đi 1ƒ : - Đón bằng ngón tay: : 2à b rợn PHAN 
` Toản (zuàn) Toát nhất điểm diêm HE THÊNH H CÓ HỢ AC 

Toản (zàn) - Mũi giùi: Phong toản | (nhúm ít muối) - Nát bét: Toè foẹt 

Chén ngọc người xưa (máy giùi bằng khí ép) | - Tóm lại: Toát yếu ` : 

dùng vào việc cúng tế | - Giùi: Toán công nhân Ì (tóm lại nét chính) HỘI P. TẤN 

(thợ giùi); - Một mili-lít %4 

II TR Toản tỉnh (giùi giếng) - Một ít: Nhất toát K ` tà Hiệu) 

XS Treo : ‹ Ta sẽ BA t ệ; thuy tuý) 
Toản (zăn) Re CHỜNG ng tiệm (mộ lui muôi) ' Bắn toả ra bốn phía; 

h kuả thạch (hay giúp kê Nhất toát nhỉ hắc ma0 Ì` To lừa: Ch khái: 

- Năm: Toán khẩn chưởng chân bánh xe trong (một túm tóc đen) 0é rã ạy toể óát 

đấu (năm chặt bàn tay) ruột đồng hồ) - Chọc chơi: Toát lộng Nước vãi tung toé 

- Tích trữ: Toản riên - Xem Toản (zuăn) xà 

- Xem Quân (cuán) ng Ệ Fị 


To0é* (Hv toả) 


Toát (zuä) Âm khác của Toả*: 


| 
LÀN, - 


Toản (zuàn) 


Toản (zăn) (cổ văn) Ì - Đánh lừa để trêu - Mút: Toát nhũ (bú)  Ì Tàn J4 toẻ rộng 
ĐÔNG n Bo itesntoaCioar. - Còn âm là Soả 
- Đớp vào môm - Còn âm là Khiêm 
- Căn; đốt ` l2 SE \ BỊ 
SP À 


t H 28 ?§ = Toếf* (Hv khẩu tuyết) 


há * lê ỗ ° L4 ˆ .ˆ^ 
Toản (zuăn) TỐC* (Hv tiêu tốc) Cười mở rộng miệng: 


Toản (ăn) Kế thừa Ù Nế ni MS Cười toe toét 
- Đi vội : h ' 
` Z/t ` bạc; Tóc xanh (đen) 
SE Bo VÉ gii ân t ñ - Vật rất nhỏ; chỉ tiết: Hãy } 
Toang* (Hy tuân) Tơ tóc ngọn nguôn Toét* (Hv mục tối) 
H| Hỏi Mở trông: Toang - Hinh dãy mềm dài: - Mở bét ra và nhão: 
2 hoang cửa nhà Tóc tiên (cô lá mướt); Toét mắt; Trái chín 
Toản (zuăn) Dây tóc đồng hô rữa toét 
Chồm lên; vọt lên cao: lbá - Từ đệm sau Tang* - Lầm lớn: Sai toét 
Yên tử toản thiên nhỉ Su š4 
(én bay vút lên trời) th No Ho lý †R Hị) 
l# lựt ra hết. 'TọC* (tộc; thủ thốc) Toẹt* (Hv tuyệt) 
- Gây ồn ào: La roáng lên | - Tò mò: Tọc mạch - Hết mức mở rộng: 
Toán (za) - Chọc: Tọc mạnh vào Nói toẹt ra hết 
Không sạch: Yêm toán #ị EÌ h - Nát bét: Toè toẹt; Sô toẹt 
‡# ‡l Toạng* (tuận; tuận tử) W tt R #ã 
Thiếu ý tứ: Tuệnh Toe* (Hv khẩu tuy) ?V 


Toản (zuăn) toạng; Tam toạng Tiếng kèn: Toe foe Toi* (Hv nạch toái) 


(thi toái; toái tử) 

- Chết bất ưng: 

Lượn toi; Gà toi 

- Tiếc vì mất vô ích: 
Mất toi nửa ngày; 
Toi cơm cha mẹ; 
Công toi! 


fÉ Ti lệ T 


'TòÏ* (Hv suy: TH tu) 
(đồi; tôi; toát) 
- Kiếm: Tìm tòi 
- Chỗi lên: Tòi lên 


1 đủ 


Tói* 
(Hv toái; miên tôi) 


Dây chắc xích tù nhân, 


kéo thuyễn...: Lời tới 
+C 
7M 
Tỏi» (Hv toán) 
- Gia vị (Hv Toán): 
Thịt bò chiên với tỏi 
- Giống củ tỏi: Tỏi gà 
(đùi gà) 
- Nói xấu sau lưng: 
Nói hành nói tỏi 


đ) 22 i2 THÍ 


'Tom* (Hv miên tâm) 
(miên tam; tàm) 
- Gom lại: Tom góp 
được ít tiên 
- Tượng thanh tiếng 
trỗng nhỏ: Tom tom 


® 


Tòm* (Hv tàm) 
- Tượng thanh 
*tiếng trống cỡ trung 
*tiếng vật rơi: Nhảy 
tÒ/H XHUÔN HƯỚC 
- Chưa no: 
Hãy còn tòm tèm 


- Muốn ái ân: Chông 
đồi tòm tem 


12 19 lộ 1 1ê 


'Tóm* (miên 1⁄2 tắm) 
(tâm; thủ tâm; tông) 
- Năm băt: Tóm cô 
- Thu gọn bài (viết 
hoặc nói): Tóm tắt 


ÿI lJ "Š 

'Ton* (Hv đôn) 
(tôn; khẩu tôn) 
- Dáng đi nhẹ nhàng: 
Đứa nhỏ chạy lon ton 
- Nịnh bợ: 7on hót 


LG 


Tòn* (Hv đồn: tồn) 
Treo lơ lửng: Tòn ten 


1TR 


Tỏn# (tốn) 
Vụn vặt; Máy thứ tỏn 
món) Tính khí tồn món 


—* Mề: 

ZR 2P 

Tong* (Hv tông) 
(thuỷ tông) 
- Lật đật: 7Tong tả 
- Tiếng giọt nước rơi: 
Rơi tong tong 
- Rất gầy: Ốm tong 
- Cá nhỏ nước ngọt: 
Cá lòng tong 


2 

ƒ# JÀ 

Tòng (cóng) 
- Từ lúc: Tòng thứ; 
Tòng hiện tại khởi 
(từ nay mà đi) 
- Từ chỗ: 7òng Mi 
quốc lai 
- Do đó: Tòng nhỉ 
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- Nghe theo: Tòng mệnh; 


Tòng tục (theo thói quen) 
- Người theo: 7T) tòng 
- Gia nhập: Tòng chính 
(ra làm quan); 

Tòng quân (ởi lính); 
Tòng tỉnh cứu nhân 
(nhảy xuống giếng cứu 
người: làm không trúng 
cách) 

- Thứ yếu: Tòng phụ; 
Chủ tòng (điểm chính 
với điểm phụ) 

- Chung một ông nội: 
Tòng huynh - đệ 

- Không vội: Tòng 
đong (thong dong) 

- Có nhiều: 

Thời gian hấn tòng 


- Sớm hết sức: Tòng tốc 


- Xem Tùng; Tụng 


lI 


Tòng (söng) 
Xem Tùng 


® JÀ 


Tòng (cóng) 
Xem Tùng 


lệ 


Tóng* (Hv thuỷ tông) 


Tòi—Tô 


- Mỡ chiên đã gạn hết 
mỡ nước: 7óp mỡ 

- Tượng thanh: 

Nhai tóp tép ngon lành 
- Teo: Má nhăn vá tóp 


UZ-- 


'Tọp* (Hv táp: tạp) 


- Nhẹ hẻu: Nhẹ tọp 

- Tượng thanh: Nhai 
tọp tẹp (tóp tép) 

- Teo lại: 

Ôm tọp cả người 


tệ } 


Tót* (Hv thủ tốt) 
(thủ tuất) 
- Chỗ cao nhất: Tớ¿ 
mãi trên đính nói 
- Nhảy lên chỗ Cao: 
Ghế trên ngôi tót số 
sàng 


tệ 4 

Tót* (Hv ngưu tốt) 
(khuyên tốt) 
Bò dữ: Đáu bò tót 


Di 

2 J4 

Tọt* (Hv đột) 
(thủ đột; túc tốt) 


- Tiếng nước rơi: Nồi rò |_ Lọt hắn vào mau le: 


nước chảy tong tỏng 
- Không kín nữa: 
Biết tỏng rồi 


Tọng: (Hv tụng) 
Chèn chặt: Tọng thuốc 


vào súng hoả mai) 
Tọng đây bao tử 


ll 


'TÓP* (Hv nhục táp) 


Chạy tọt vào nhà 


LỦ 


Tô (su) 
- Ngon và giòn: 7ô 
đương (kẹo giòn) 
- Bánh pha trái cây: 
Hạnh nhân tô (bánh mì 
rắc hạt mơ); 
Tô quyền (bánh cuốn 
khô; bánh quê) 
- (Chân tay) rũ rượi: 
Tô nhuyễn; Tô ma 


Tô—Tễ 


(tê mắt cảm giác) 
- Mỡ rút từ sữa: 7ô du 
(butter: bơ) 


si) 
ð£ J8 7) 
Tô (sn) 
- Như chết rồi hồi tỉnh 
lại: Tự nhỉ phục tô 
(đừng lẫn với phục 
hoạt: chết mà sống 
động trở lại) 
- Phiên âm: 
Gia tô (Giê-su); 


Tô cách lan (Scotland); 


Tô đơn (Sudan); 
Tô đã (soda); 
Tô lí nam (Surinam); 
Tô Liên (USSR); 
Tô y sĩ vận hà (kinh 
đào Suez) 
- Loại rau thơm: 
Từ tô (tía tô: basil) 
- Họ: 7ô £hj (cô phụ 
đợi chồng mà hoá đá); 
Tô Vũ (xem Nhạn) 
- Sông chảy qua 
Thăng long ngày nay 
đã cạn: 7ô lịch 

đế 

'Tô* (Hv tô) 
- Tua rủ: Trướng tô 
giáp mặt hoa đào 
- Giặm màu: 
Tô SON; Tô điểm 
- Trồng trải khó coi: 
Trân truông tô hô 
- Bát lớn: Tô phở 
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Tô (z) 
- Cho thuê: Xuất tô khí 
xa (Xe tắc xi); Thứ ốc 
chiêu rô (nhà cho thuê) 
- Thuê: Tô nhát điêu 
tiểu thuyền 
- Tiền thuê: T# ô 


- Thuế đất: Tô thuế 


Tô (cú) 
Chết: Băng tô 
(vua chúa chết) 


2 
ñ 
'Tô (cú) 
Đi qua 
Tà: (Hv thuỷ tồ) 


Tiếng nước chảy 
mạnh: Đái tô tô 


SR 


Tố @ù) — 
- Trằng: 7ó phục 
(áo tang) 


- Trong sạch: Tó tâm 

- Không màu mè: 7ô y 
(áo không nhuộm: dân 
thường); Tổ nhã (đơn 
giản mà đẹp); Tổ nho 
(nhà nho thanh bạch); 
Tố miêu (vẽ phác hoạ) 
- Kiêng thịt cá: Ngát 
tố; Tổ thái (món chay) 
- Sinh ra đã có: 

Tổ tính (tính trời cho) 
- Thứ làm gôc: Nguyên 
tố (element); Tổ số 
(các số không chía. 
chăn như 3, hÃ 1, s}) 
Độc tổ: Sắc tổ: 

Duy sinh tố (vitamin) 


- Từ trước tới nay: Ngã 


dữ tha tổ bát tương 
thức (cho tới nay tôi 
và y không biết nhau) 
- Mấy cụm từ: Tổ lai 
(mãi vậy); Tổ thường 
(bình thường hằng 
ngày); Tổ hinh (hoa 
nhài); Tổ nga (*Hằng 


§12 


nga trên mặt trăng !; 
*người con gái đẹp: 
Đầu lòng hai ä tô nea) 


l6) HH JY 


Tố (sù) 
- Báo cho biết: Cáo tố 
- Phàn nàn: Không tổ 
(cáo tội); Khuynh tổ 
(tỏ các điều ấm ức) 


- Đưa ra toà: Thượng tổ 


(đưa lên toà cao hơn); 
- Sử dụng lúc bí: 

Tổ chư vũ lực 

(dùng hết sức mạnh) 


ý 
E ẳ 


Ẩ 
"Tô (sù) (cỗ văn) 
Thành thực: 7ình tô 


TÃ là 


Tố (su) 
- Diễu chim: Kê rổ tử 
(diều con gà) 
- Cổ thực quản 


+ 

Tố (sù) 
- Đúc: Tô tượng 
(*đúc tượng; 
*tượng đúc) 
- Chất nhựa plastic: 
Tổ liệu 


Tố qsù) 
- Đi ngược đòng: 
Tổ lưu nhí thượng: 
Truy bản :ổ nguyên 
(tìm về gốc nguôn) 
- Nhớ: "Hồi tô vãng sự 


fỊ {F 


Tố (uò) 


~ Chế tạo: TỔ y phục 

- Nấu nướng: Tổ phạn 
- Bắt tay vào việc: T 
sinh ý (làm kiếm ăn); 
TỔ công khoá (về nhà 
làm bài); Tô kết luận; 
Tổ xuất quyết đoán 
(tới chỗ quyết án) 

- Trở thành: Tố thân 
(làm thông gia); Tổ rặc 
tâm hư (làm bậy hay 
g1ựt mình, thấp thỏm) 
- Giữ vị: Nề tổ chủ tịch 
- Có vẻ giả tạo: TỔ tác 
- Mừng trong gia đình: 
Tố sinh nhật 


lã 


Tố* (Hv tổ phong) | 


- Gió mạnh từ Bắc 

- Cụm từ: Giông tố 
(*gió rất lớn; 

*xáo trộn lớn: Giông 
tô phũ phàng) 


# 


Tô (zu) 


- Ông: Nội (Ngoại) tô 
- Tiên nhân: Viễn tổ: 
Tổ quốc 
- Cụm từ: Tổ rổ bối bối 
(từ nhiều đời) 
- Vị sáng lập: T7 rổ; Tổ 
sư; Giáo tô l 
- Phiên âm Zulu: Tổ lỗ 
^ Họ 


m1 


Tổ (zu) 


- Sắp đặt cho đúng lỗi: 
Tổ chức; Cải tô; 

Tổ các (viết tắt thay 
vì “Tổ chức nội các”) 
- Nhóm: Tiểu tố 

- Từ giúp đếm nhóm 
- Chất gây ra ngứa: 
Tổ an (histamine) 


ẤN 


Tố+ (Hv tổ) 
- Nơi căn bản để đi về: 
Tổ ám; Tổ ong 
- Càng làm cớ: Chỉ tổ 
(tắt là “7ổ”); Tổ người 
ta ghét 
- Tiếng chửi: Tổ cha 
- Lỗi chơi bài 120 lá 
Văn Sách Vạn: Tổ tôm 


F 


Tộ (zuò) (chữ cổ) 
Thêm phía trước nhà 
(chỗ chủ đón khách) 


Tộ (zuò) 
- Chữ cô nghĩa là Phúc 


HỆ 

Tộ* (Hv thô tộ) 
- Cái bát tO— 
- Kho ở nôi đât cho tới 
khan nước: Cá kho tộ 


XR 
Tốc (sù) 
- Mau lẹ: Dựục tốc bắt 
đạt; Tốc kí 
ˆ Mời (cỗ văn): 
Bất tốc chỉ khách 


#L 


Tốc (sù) 
Rau hoang ăn được; 
Sơn hào đã tốc 
(món lượm ở núi rừng) 


Xr 


Tốc (sù) 
- (Tiếng) vang vang: 
Tốc tốc địa hưởng 
- Dáng đồ lóng chảy: 


Nhiệt lệ tốc tốc 
địa vãng hạ lạc (lệ 
nóng chảy dòng dòng) 


HỆ lể 
Tốc (sù) 
Đứng lên 


li 


Tốc (sù) 


Sợ cuông: Hộc tốc 


PS N  - 
J§ šk % 
Toọc* (Hv túc; tốc; tốc) 

- Tung cao: Gió tốc 

mái nhà; Tốc váy 

(*tung cao xiêm lên; 

*đàn bà tức giận) 

- Mau (như Hy): 

Chạy tốc về nhà 


lR 


Tộc (zú) 
- Họ hàng xa gần họp 
lại: Hợp tộc; Tóc 
trưởng: Tru di 
tam tộc (hình phạt giết 
cả họ nội ngoại của 
chồng và họ vợ) 
- Nồi giống: Hứn tộc; 
Việt tộc 
- Có nét tương đồng: 
Miêu tộc (gồm các thú 
như mèo, báo, cọp...); 
Thuỷ tộc; Ngư tộc 


Hiểu 
Tôi (cuì) 
Dùng nước lạnh và lửa 
biên kim loại ra cứng 
## 


Tôi* (Hv toái) 
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- Nghĩa giữa vua và 
quân thần: Vua tôi 

- Người thấp kém: 

Tôi tớ; Tôi đòi; Bảy tôi 


KỆ 

Tôi? (Hv hoá tốc) 
- Pha đá vôi đã nung 
vào nước: Tôi vôi 
- Nhúng lẹ sắt nóng 
vào nước lạnh để sắt 
thêm cứng: Tôi đao 
- Rèn luyện tính tình: 
Tôi luyện ý chí 


Hệ 


TTôi* (Hv nhật tốt) 
Con nít lên một tuôi: 
Mừng tuôi tôi 


tế 


Tôi (up 
Phá; đập vỡ: Tôi huy; 
Tôi tàn (phá hoại - 
khác nghĩa Nôm); 
Tôi chiết (bè gẫy); 
Tôi khô lạp hủ (phá cỏ 
khô đạp gỗ mục: công 
việc dễ làm) 


tì) 
lệ ñl 
Tổi* œv tòi; đồi) 
Xấu, sắp hư hỏng: 
Tôi tàn (Nôm khác Hv) 


.†Ẻ. \ 
ñỆ l 
Tôi (suì) 
- Căn nhẳn 
- Hỏi 
- Khuyên can 


H 


1Ä 


- Khiêm từ để gọi người | Tối (zuì) 


đang nói 


- Ở mức cao nhất: 


Tổ—Tôm 


Tối thiểu: Tối cao 
- Cụm từ: Tói hậu 
thông điệp (uÌtimatum) 


Tối (zuì) 
- Con nít đủ một tuôi 
- Xem Tôi* 


#Ị HỘ 


Tối* (Hv đối; nhật tối) 
- Thời kì không có ánh 
dương: Ăn cơm tối 
- Thiêu ánh sáng: 

Rửa ảnh ở buÔng tối 

- Thiếu sáng SUỐI: 

U mê tôi tăm; Tối mắt 
- Mù: Tối mặt (từ cũ) 
- Cụm từ: Tối ngày 
(suốt ngày; mọi ngày) 


Tội (zuì) 
- Điều phạm pháp: 
Khính tội; Trọng tội 
Tội bắt yếm công 
- Trách nhiệm về việc 
dở: Quy tội vụ nhân 
- Cực khổ: 
Thụ tôi (chịu cực) 


3F 


Tội* (Hv tội) 
- Có ý thương hại: 
Tội nghiệp đứa nhỏ 
- Không cần phải nhọc 
lòng như vậy: Tội gì 
đem đầu chịu báng? 
lì 
'Tôm* (Hv ngư tâm) 
- Sinh vật (Hv gọi là 
Hà): Gi2 /ôm (tàu tú 
lưới giã để cào tôm) 
- Giống con tôm: Tân bưởi 


Tôn—Tống 


- Hèn, không đáng kể: 
Rồng đến nhà tôm 

- Lỗi chơi bài: 

Đánh tô tôm 

- Để lâu không xét tới: 
Ngâm tôm 


JŠ 


Tôn (dũn) 
Xem Đôn 


jÃ 1À 


Tôn (sun) 
- Cháu: Tôn nữ 
- Thế hệ sau hàng cháu: 
Tăng tôn (chắU); Huyền 
tôn (cháu của cháu: chút) 
- Tên: Tôn Tấn (Sun 
Tzu); 7ôn Tự (Sun zi) 


Jl Hì 


Tôn (sũn) 
Khi văn đuôi: Hồ ôn 


ĩ 


¬Ị 

Tôn (zmn) 
- Thuộc thế hệ trước: 
Tôn trưởng 
- Kính: Tôn sư ái sinh 
(kính thầy mến trò) 
~- Từ tả lòng kính 
người đối đàm: Tôn 
phu nhân (vợ ngài); 
Tôn phu (nhà ngài); 
Tôn tính đại danh? 
- Từ giúp đêm: 
Nhất tôn Phật tượng 
(một “cỗ” tượng Phật) 
- Chén người xưa 
dùng để uống rượu 


ll 


Tôn (zan) (cỗ văn) 
- Bình rượu ngày xưa 
- Rượu trong vò 


814 


lê 


Tôn (san) 
Đồ ăn đã dọn ra đĩa; 
Bàn tôn (thức ăn bày 
trên bàn) 


2E 
Tôn (zõng) 
Xem Tông 


Tôn (zũn) 
Cá sóc (trout) 


Tï 


Tồn (cún) 
- Hiện hữu: Tôn tại 
Phụ mẫu quân tôn (cha 
mẹ còn sống cả) 
- Đê dành: Tón lương 
(để dành lương thực) 
- Có thể đề lâu được 
- Gửi xin giữ giùm: 
Tôn khoán (tiền gửi 
ngân hàng); Hành lí 
tiên tôn tại giá !í (đồ 
đạc hãy để ở đây); Bả 
tiên tôn tại ngân hàng 
(bỏ tiền vào nhà băng) 
- Nuôi chí: 
Bất tôn ảo tưởng. 


Tốn (xùn) 
- Lui: Tốn vị (nhường 
ngôi); Tốn hoang 
(lui về chến vắng) 
- Khiêm nhường: 
Xuất ngôn bất tốn 
(ăn nói ngạo mạn) 
EB 
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Tốn (xùn) 
Quẻ trong bát quái 


TR 


F‹ : 
Tôön* (Hv tốn) 
Hao: Tổn công tôn của 


TR Ti 


|Tỗn (ữn) 


- Giảm bớt: Khuy tốn; 
Tăng tồn (thêm bớt) 

- Sự thiệt hại: 

Hữu ích vô tồn 

- Chế nhạo chua cay: 
Tha ái tồn nhân 

- Tôi bại: Chân tốn! 


TẾ 


Tôn (zăn) 
Để dành: Tổn hạ 


_- 
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Tông (zũng) 
- Tô tiên: Liệt tông 
- Họ hàng: Đồng tông 
- Nhóm theo cùng một 
thuyết: Chính tông; 
Tông giáo (chủ thuyết 
dạy lỗi phải tin tưởng 
và hành động. religion) 
- Đáng làm mẫu: Nhất 
đại thi tông (nhà thơ 
giỏi nhất đương thời) 
- Từ giúp đếm; “điều”: 
Nhất tông tâm sự 
- Còn âm là Tôn 


LG 
Đ tt lỗ 
Tông (zöng) 
- Cây chà là: 
Tông thụ; Tông lư 
- Màu nâu: 
Tông nhưỡng (đắt nâu) 


Tông (zong) 
- Bờm: Mã tông 


~ Còn âm là Tung 


ln 
Tông (cóng) 
Tiêng nước rỏ giọt 


2 - 

LÌÍ 

Tông* (Hv xung) 
Xô vào: Öị xe tông 


⁄ 

Ú: 

Tổng* (Hv tùng; tòng) 
Ở truông: Tổng ngông 


+ 

Tổng œòng) 
- Tên họ 
- Hai triêu đại TH 
(420-479; 960-1279) 


}= J2 

nUN 22R 

Tống đxèng) 
- Các sợi dọc tréo 
nhau mở lối cho con 
thoi: Tổng khuông 
- Rắc rối cầu kì (khen, 
hoặc chê): Thác tổng 
phức tạp 


bà 

Tống (sòng) 
- Đem tới: Tống giao; 
Tống tín (đem thơ tới) 
- Tặng quà: Tống lễ 
¬ Tiến chân: Tổng biệt; 
Tổng hành; Tổng thân 
(đưa đám tang); 
Tổng hài tứ thượng học 
(đưa trẻ tới trường) 


}Š 
Tông* (Hv tông) 


- Đấm: Tổng VÀO HgựC 
- Chén lớn: Chén tống 


815 


- Làm xong: Tốt kì sự 
- Kết cục: Tốt để vụ 
thành (sau cùng đã 
xong việc) 

- Chết: Bệnh tốt (chết 
bịnh); Sinh tốt niên 
nguyệt (ngày sinh tử) 
- Tên con cờ: Đem tốt 
đầu dú dí vô cung 


TỆ 


N tđ 

nƯỜI VỒ /h 

Tổng (zðng) 
- Gom lại: Tổng hối 
nhập hải (cùng đỗ ra 
biển); Tổng khởi lai 
thuyết; Tổng chỉ (nói 
tóm lạ!) 
- Tất cả: Tổng khai 
quan (mở hết mạch 
điện); Tổng sản lượng 
- Chỉ huy trên hết: ' 
Tổng thông Tôt (zuó) 
- Sớm muộn sẽ tới Túm lấy: Tốt tha đích 
- Xét cho cùng: Tổng toán Ì_ đầu phát (túm tóc y) 


NT: 
Tổng (zöng) Tốt* (Hv tốt) 

- Tóm lại; Tổng thượng | _- Hay, giỏi: Tốt lắm! 
Sở thuát (nói tóm lại); Tốt nhất, Tốt số 
Tổng hợp; Tổng quát - Dễ thương: Tốt mã; 
- Trường dạy đủ môn Tôt tính; Tôt đôi 
hơn College: Tổng đại | - Đối đãi hết lòng: 
học (University) Tôi rất tốt với y, thể 
- Xem Tống (zèng) mà y đã phản tôi 

- Mọc mạnh: Hoa cỏ 


‡# 2l tốt tươi, TỐI tóc 
F° YUĐT ìU 


Tông: (Hv tông) » li 
Đơn vị gồm nhiều làng: | “Ö. ““T 
Đe hàng tông 'TTôöt (zú) 
Dáng cao vòi vọi 
nh E 
Tộng* (Hv tụng) T 


Tột* (Hv tốt) 
Trên hết: Tội đỉnh 


'Tơ* (Hv ti; miên di) 
- Sợi tằm nhện nhả ra 
- Nhỏ ít: Tơ hào 
- Mấy cụm từ: Tơ hồng 


- Chèn: Tộng đây mỗm 
- Còn âm là Tọng* 


Th 


Tốp* (táp; nhân tấp) 
Nhóm: Tốp năm tốp ba 


SE 


F. (*dây tầm gửi; 
Tôt (zú) *dây nói vợ chồng); 
- Người lính: S? rốt Trao tơ (Gia Trinh đời 
(quan và lính); Tiểu tốt | Đường cho năm con 


- Đầy tớ: Tẩu tốt gái từ nhà mỗi người 


Tẳổng-—Tợp 


thả một sợi tơ ra sân; - Nát nhỏ: Đáp cho tơi 


Nguyên Chấn rút sợi | - Thích lắm: Afê rơi 

đỏ lây cô thứ ba) #r 8 

= 4v /Ðš 

DJ : Tơi* (thảo tư; thảo tai) 
'Tơ* (Hv tị; tư) Rau Hv Ba thái: 


Chưa trừng trải: 
Trai tơ; Ngựa tơ 


Giậu mùng tơi 


ẨM ĐẠI 


H 
bi Tới* (Hv tế; túc tế) 
'To* (Hv tư) - Đến nơi: Tâu tới bẾn; 


- Nghĩ tới: Tơ tưởng 
- Vướng mắc: Tơ vương 
- Không rõ ràng: Tơ mơ 


¡| Õ| 
Tờ+ (Hv từ; từ) 
- Trang giấy: Tờ báo 
- Văn kiện: Giấy ở 
- Chưa rÕ: Mới hiểu tờ mờ 
- Yên lặng: Như rở 


1N 


"Tớ* (nhân tứ; nhân tả) 
- Tiếng tự xưng với 
bạn bè: Tớ đi đây 
- Từ đi theo Đây*: 
Đây tớ kẻ ở 


+1 
Tỏở* (Hv tử; tử; thuỷ tử) 
Dáng lanh lẹ: Tở mở 


#WRH 7 
Tợ* v tự; tự; tự) 


Tựa như: Tương tợ như 


à D.y, 

Hỳ đế lễ 

'Tơi* (Hv tai; trúc tai) 
(trúc tư) 
- Rách rưới: 74 tơi 
- Loạn thứ tự: Tơi bời 
- Áo mưa (thưởng 
bằng lá): Áo tơi 


Tới số (đến lúc phải 
chết), Cơm chín tới 
(cơm chín chưa ':ĩ) 
- Tiến bộ: Tấn tới 

- Liên tiếp: Tới tấp 


H 3 

S1 

Tớm* (Hv khẩu tắm) 
(tâm tâm) 
- Ghét: Ghê tởm 
- Lợm giọng 


+ 


Tơn* (Hv tân; tằng) 
Dáng đi nhẹ và vui: 
Nhay lơn tơn bên mỹ 


ME 22 

H H 

Tớn* (Hv tắn) 
- Cong: Afôi cong tớn 
- Tan tác: Tớn tác 


bìa 
BX 
Tớn# (Hv tản) 
Ngán sợ: Tơn đến già 


'Tợn* (Hv tiện) 
Bạo: Dữ tợn; Án tợn 


LẺ 


Tợp* (Hv tập) 


Tra— Trả 


- Ngụm: Một lợp rượu 
- (Án nhật là uông) 
mau: Tợp luôn cả chai 


" 
Tra (chä) 


- Thì thầm: Tra :ra 
- Xem Tra (zhã) 


lỗ 

'Tra (chá) 
- Giẫãm mảnh sành 
- Cụm từ: 77a nhỉ 
(*mảnh sắc: Pha lê 
tra nhỉ; *điều thắc 
mắc: Đáp tra nhỉ) 


Kẻ) 


Tra (chá) 
- Xem xét; khám: 
Tra huyết. (khám máu) 


Tra tra thanh 
- Xem Tra (chã) 


l ứ 


Tra (chá) 
- Gốc lúa còn lại sau 
vụ gặt: Mạch tra (rạ) 
- Hoa màu gặt được: 

- Hoán tra (đỗi cây 
trồng để dưỡng đất) 
- Mùa thu hoa lợt: 
Nhất niên chủng kỉ tra 
(mây mùa mỗi năm?) 


lễ 


Tra (chá) 

- Bè nỗi: Phù tra 

- Nghĩa như Tra ở trên 
ŸŠ 


— 


- Hỏi: Điêu tra; Tra vấn Tra (zhä) 


- Kiểm: Tra chứng 


lễ 


Tra (chá) 
(Tóc râu) văn. 
Hồ tử tra (rầu chỗi xề) 


‡ễ Đã 


'Tra (zhä) 
Mẫy loại cây: 
Sơn tra (hawthorn); 
Tra tứ thụ (crabtree) 


lộ TẾ 


Tra (cha) 
Nâu và quây: Tra trư 
thực (nầu cám heo) 


"ụ 
Tra (zhã) 


- Tiếng chim kêu 
(không phải là hót): 


- Cặn lắng xuống: 
Đậu hủ tra (bã đậu); 
Giá tra (bã mía); 
Thuỷ tra thạch (cắn 
nước lâu ngày hoá đá) 
- Mảnh vụn: 

Miễn bao tra nhỉ 


ăn 


Tra (zhã) 
Xoè bàn tay: Tra sa 
trước thủ 


t8 j§ lf 


Tra (zhã) 
- Rón bằng ngón tay 
- Xoè các ngón tay 


fE 


Tra (zhš) 
Từ để gọi các cục nhỏ: 
Mai tra tư (cục than) 


816 


Tra* (Hy ngư tra) 
Cá da trơn có gai lưng 


‡# l# #1 Eñ 


Tra* (Hv tra) 
- Xỏ: Tra kiếm vào vỏ; 
Tra chân vào cùm 
- Bắt đầu: Tra /ay (hạ thủ) 
- Thêm những lượng 
nhỏ: Tra mắm muối 


¬++ 
K 
Trà (chá) 
- Chè để uống: Thế trà 
(hãm trà); Nông (đạm) 
trà [trà đậm (loãng)]; 
Trà thác; Trà diệp nhỉ 
(đĩa saucer) 
- Loại chè hoa đẹp: 
Trà hoa (camellia) 
- Tên: 7rà vinh 


tỆ 
Trà (chá) 
Gò đất 


-++ 

# 

'Trà (chá) 
Bôi: Trà dược 


# 


Trà* (Hv trà) 
Lần vào: Trà trộn 


HỆ JF 

TTÁ (zhà) 
- Đánh lừa: NỄ ngu 
ngã trá (cùng chơi 
gian); Trá nhân tiền tài 
(lừa người lấy tiễn) 
- Giả: Trá bại; Trá tứ 


DF 


Trá* (Hv trá) 
- Tây nữ trang cho 
sạch như mới 
- Khéo biện thuyết: Trí trá 
Ki 
Trá (zhà) 
Cụm từ: Sất trá phong 
vân (chỉ huy gió mây: 
*có quyền thê lớn; 
*vận dụng hết cách) 


TP Wt f 


Trá (zhà) 
- Ép lấy nước cốt: 
Trá cam giá (ép mía); 
Trá du (ép lây dầu) 
- Máy ép lẫy nước cốt 


†# 


Trá (zhà) 
Bệnh quai bị: 7rá tai 


WỆ 


Trá (zhà) 
- Cào cào: Trá mãnh 
- Còn âm là Trách 


ft 


Trá (zé) 
Thuyên nhỏ: Trá mãnh 


Trả. - 
(Hv lã điêu; tra điều) 
Chim bói cá: Tra trả 


T5 ấ 


Trả* (Hv bả; lã; giả) 
(thoạt tiên là Blả, rồi 
Lá, Giả, nay là Trả) 

- Hoàn về chủ: Trả nợ 


817 


- Đáp lại: Trả ơn trả 
oán; Trả lãi; Trả lời 


+ lã 


- Mà cả: Trả giá Trác (zhuö) 
- Cái bàn: Trác tứ; 
San trác (bàn ăn) 
CÃ Ị - Cụm từ: 
Trã* (Hv thô lã) Trác diện nhỉ thượng 


(*ở trên mặt bàn; 
*đem ra thảo luận) 


Nồi đất nông đáy to 
hơn cái niêu: 


Trã cá kho - Xem Trạo (zhào) 
li {8 
Bê: bớt NT Trác (zhuö) 
- Cụm tử cô: Í hỗ trạ ớn: dễ trông thá 
(có nhào với phân để EEi06/000n8.HĐY 
trát vách) 
- Xem Thư (Jñ) M51 
| "Trắc (zhuó) 
JCÌ - Chặt; đốn (cỗ văn): 
Trác (chão) Trác phạt thụ mộc 
- Nhúng nước sôi để - Còn âm là Chước 
làm chín thức ăn 
- Xem Trác (zhuo) IK 
ì§ Trác (zhuó) 
z - Đẽo chạm: Ngọc bắt 
Trác (chuõ) trác bắt thành khí 
Xa (cô văn) - Xem Trác (zuó) 
kạ nức 
By Nenul hbạch - | TrấC (zhuớ) 
T5 - Mỗ bằng mỏ: 


- Xem Trác (chao) 


s 


Trác (zhuö) 
- Cao thăng: Trác lập 
- Trỗi cao: Trác việt; 
Thành tích trác nhiên; 
Trác kiến (ý kiễn hay); 
Trác thức (sáng suốt) 


=— ` 

¡£ lÃ 

Trác (zhuó) (cỗ văn) 
Bỏ vạ nói xấu 


Tiểu kê trác mể 

- Tên chỉm: Trác mộc 
điều (con gõ kiến); 
Trác hoa điều 

(chim mô hoa) 


lội 


Trác (zuó) 
- Cân nhắc: Trác ma 
vấn đề 
- Chăm chú: Trác định 
(với bộ gắc kim) 
- Xem Trác (zhuó) 


l* 
Trác(hu 
Địa danh ở Hà bắc TH 


ÚỆ 


Trắc (zhuó) 
Làm cho thấm nước: 
Nhượng vũ trác liễu 
(bị mưa dội ướt hết) 


Sĩ HH 


Trác* (Hv trác; trác) 
Vướng; kẹt (tiêng cô): 
Cửa trác gai 


LÊL: 

Trạc (zhuó) 

- Đục; không trong 
sạch: lộ) trạc; Trạc lưu 
(dòng nước đục) 

- (Tiêng) trầm trầm: 
Trạc thanh 

- Lộn xộn: Trạc thế 
(thế gian ô trọc) 

- Còn âm là Trọc 


Trạc (zhuó) (cỗ văn) 
- Rửa: Tẩy trạc; Trạc 
túc (rửa chân) 
~- Trơ trụi: Trạc trạc 
Đông sơn trạc trạc 
(những ngọn đôi trụi) 


TẾ 


Trạc (zhuó) (cổ văn) 
- Nhễ cả rễ: Trạc phá: 
nan số (tóc nhỗ đêm 
không hết: nhiều tội) 
- Cho lên chức: Trạc thăng 


lễ 


Trạc* (Hv trạc) 


Trã—Trách 


Tính ướm chừng: 
Trạc tứ tuân 


So 


'Trạc (zhuó) 
Chim ở cỗ thư 


ññ 
Trách (z) 
- Bồn phận: 
Trách nhiệm 
- Đòi hỏi: Nghiêm dĩ 
trách ki, khoan đĩ trách 
nhân (ngặt với mìnn, 
rộng rãi với ngươi) 
- Chê: Tự trách 
- Phạt: Xuy trách (đánh 
đòn) 


Trách (z) 
- Tranh nói; cãi nhau 
- Tắc lưỡi: Trách trách 
XƯHE tiễn (tắm tắc) 


t§ !ội 

Trách 6). 
Khăn trùm đầu đàn 
ông ngày xưa 

+ 

Nñ 

Trách (zé) 
Nẹp tre trải giường 


Trách œ6 ˆ 
Bí ân, khó hiểu: _ 
Thám trách sách ân 
(cô tìm hiệu) 


#Ệ 


Trách (hà) 


- Con cào cào: Trách 


Trách— Trãi 


mãnh; Mã trách 
- Còn âm là Trá 


‡E 


Trách (hà) 
Huyện ở Thiêm tây 


‡E 


Trách (zuò) 
- Cây sỗi (quercus) 
- Loại tơ “tút xô”: 
Trách tỉ (tơ tussah) 
- Còn âm là Tạc 
- Xem Trách (zhà) 


T 

Trách (zhăi) 
- Chật hẹp: 7rzách đạo 
(đường hẹp); Trách quỹ 
thiết lộ (đường sắt cỡ 
hẹp) 
- Nhỏ nhen: 
Tâm nhãn nhỉ trách 
(tính hay chấp vặt) 


=> 
B H 


Trách (trách; trác) 
Bắt lỗi: Trách móc; 
Than thân trách phận 


HH TẾ 

'Trách* (phẫu trích) 
Nối đât, cái niêu 

sẽ 

Trạch (zhái) 
Nơi ở: Trạch viện 
(nhà ở có sân trước...) 


lệ lễ 
Trạch (z) 


- Cái ao: Hồ trạch 
- Âm ướt: Nhuận trạch 


- Sáng bóng: Quang 
trạch: Sắc trạch 

- Ơn huệ (cỗ văn): 
Trạch ân 


- Tên dược thảo alisma 


plantago aquatica: 
Trạch thảo 

- Áo lót (cỗ văn): 
Đông bào động trạch 
(thân nhau lắm nên 
mặc chung áo) 


lễ tẾ 


Trạch (zé) 
- Chọn lựa: Trạch hữu; 


Trạch giao (chọn bạn 


mà chơi); Bất trạch thủ 


đoạn (kế hoạch gì, 
việc gì cũng làm) 

- Cụm từ: Trạch bắt 
khai (*không gỡ nút 
rỗi được; *không gỡ 
ra khỏi thế kẹt được) 
- Xem Trạch (zhái) 


lệ ‡È 


Trạch (zhái) 


- Như Trạch (zé) 

- Cụm từ: Trạch thái 
(nhặt rau) 

- Cụm từ: Trạch tịch 
(lạ chiếu khó ngủ) 


LỄ 


Trai (zhãi) 


- Ăn chay theo tông 


giáo (*kiêng “ăn mặn” 


là thịt cá và ngũ huân 
tức hẹ, hành, kiệu, tỏi 
cải cay: Ngật trai; 
*kiêng ăn mặn, uống 
rượu, phòng sự trước 
khi tế lễ: Trai giới) 

- Rước nhà sư tới nhà 
mở lễ giỗ: Trai chủ 


- Dâng thức ăn cho nhà 


sư khất thực: Thí trai 


- Buồng nhỏ (của nhà 
tu hay của học trò độc 


thân): Trai phòng; Trai 


xá; Trập cư thư trai 


(ở một mình đọc sách) 
- Cụm từ: Trai nguyệt 
(tháng Ramadan người 


đạo Hồi ăn chay) 


2K 2K ĐÃ TẾ Tm 


'Tral* (Hv ba lai; tỉ lai) 


(nam lai; giai; trai) 
- Đàn ông còn trẻ: 
Đàn ông cơn trai 


(Thoạt tiên là Blai*, rồi 
lai*, giai* nay là Trai*) 
- Không biêt xâu hồ: 


Trai lơ 


ĐR Đ 


Trai* (Hv ngọc lai) 
Hạt châu: 
Chuối hột trai 


lá lấ 


Trai+ (trùng trai) 
- Sò mang vỏ có xà 
cừ: Trai lệch môm 
- Âm hộ (tiếng bình 
dân): Cái trai 


lội 


Trài* (Hv tài) 


Lợp mà không gắn hò: 


Trên thì trài ngói 


lã Tñ 


"Trái (zhài) 


Nợ: Hoàn trái (trả nợ); 
Khiêm trái (thiêu nợ); 
Trái đài cao trúc (toà 


nợ xây chồng chất) 


3ã Sã SỈ XÃ 


'Trái* (Hv ba lại) 


(quả lại; quả lai) 

(xưa là blái*; rồi Lái*, 
nay là Trái*- xem Giái*) 
- Quả cây: Cây ăn trái 
- Có hình quả cây: 
Trái từn 


Z4 
Trái (zhài) 
Các chứng lao 


% 
Trái* (Hv trái) 
Bệnh sởi: 7rái rạ 


li 


'Trái* (Hv lại) 
- Bên tả: Quẹo trái; 
Tay trái 
- Phía dưới: Mặt trái 
- Không thuận chiều: 
Trái ngược; Trái mùa; 
Viết (chữ Hán) trái cựa; 
Mặc áo trái (lộn mặt 
trong ra ngoài) 
- Liên từ: Trái lạt (mở 
đầu câu mới cho ý kiến 
nghịch với câu trước) 
- Sai: Trái phép 


2 I# lề Ñ\ 


'Trải* (Hv trãi; lịch lại) 
(1 lịch lại; đái; y lại) 
- Từng biết qua: 
Từng trải; Trải đời 
- Mở rộng, mở dài: 
Trải chiêu; Trải nệm 
- Cụm từ: Bơi trải 
(lội đua; - 
*chèo thuyên đua) 


Trãi (jiàn) 
- Dê thần thoại có 
một sừng (cô văn) 


819 


Trãi —Trang 


- Tên một công thần 
nhà Lê, viết thay vua 
Lê thái tổ bài Bình Ngô 
đại cáo: Nguyễn Trãi 


HỆ Jl 


'Trám (zhuàn) 
- Kiếm ra lợi: Trám 
tiên (kiếm ra tiền) 


3 - Số lời: Trám đâu 
(tiêng bình dân) 
'Trãi (zhì) (cổ văn) - Xem Khiêm; Toản 
- Côn trùng không (zuàn) 
chân cô thư có nói tới 
- Sâu bọ đủ loại: Lä 
Kế TỤC 'Trám (zhàn) 
ng - Chấm (mực, mắm...): 
2 Trâm mặc thuỷ 
Trại (zhài) - Cụm từ: Trám hoả 
- Lũy che chở (châm nước vào lửa: 
- Khu vực trong luỹ uông cho giãn khát) 
- Đồn binh: 
An doanh trát trại ÑE 
(đóng quân) P : 
- cình (cỗ văn): Trại Trám* (Hv ám) 
chủ (tướng cướp có bản | - Trái cà ná; Trái 
doanh) ô-liu: Quả trám 
- Hình phình ở giữa, 
# 3x thót nhỏ ở hai đầu: 
` Miệng trám 
Trại (sài) - Có vết bệnh: 
Xem Tái Trám phối (nám phôi) 


- Vít lỗ nẻ: Trám răng: 
Trám thuyên 


bi ö 


Z 


'Trại* (Hv trãi) 
Sai trệch: Đọc trại 


Hoàng ra Huỳnh; Trám gàn) _ 
Trại chân (treo chân) Chạm khắc: Trảm tự 
(khắc chữ); Trảm hoa 
hiện tí Đí 
Tràm* (Hv mộc lam) Trả 
(mộc giám) ram (zhăn) 
- Cặt chặt: 


Loại cây mọc chỗ 


nước chua và mặn: Trảm thảo trừ căn 


- Chặt đầu: Trảm quyết 


Rừng tràm : 
(án chém đâu ngay); 
Ji Trảm giam hậu 
(bị án chém nhưng còn 
Tràm * (hoá lam) đợi toà trên xét lại) 
Lan tới: la tràm - Cụm từ: 
vào mặt Tràm giả thạch 


(xây giả đá) 


lất 


Trạm (zhàn) 


- Sâu xa: Tỉnh trạm 
(hoàn hảo hệt sức) 


(đán hiệt; đán ngạch) 
Phần mặt giữa tóc và 
mắt (Hv gọi là Tảng): 
Bóp trán suy nghĩ 


t Kì Ä Z 


- Trong suốt: Trạm lam | Trần (zhăn) 


(trời xanh trong) 


jb 


Trạm (zhàn) 


- Đứng thăng chân: 
Trạm khởi (đứng dậy); 
Vãng hậu trạm trạm 
(lùi về sau một íÐ 

- Ngừng một lúc: 
Trạm trú (ngừng lại); 
Trung đồ bất trạm 
(chớ dừng lại giữa 
đường) 

- Chỗ ngừng: 

Hoá xa trạm 

- Địa điểm phân phối: 
Phục vụ trạm 

(chỗ bán xăng); 

Bưu trạm 

(nhà phát thơ) 


lã lM Iñ 2 


Tràn* (Hv lan; tiệm) 
(điền; thuỷ trân) 
- Quá mức chứa đựng: 
Tràn trê 
- Mở rộng ra chung 
quanh: Tràn lan 


ẨE TẾ 
Trần (hàn) 
Nứt bung ra: Ÿ thưởng 
trán chỉ liễu (áo nứt 
chỉ); Hài khai trán 
liễu (giầy đã há mồm) 


lạ| Ÿfi HÃ, lối 


Trắn# (ba lan; tảng) 


- Chén nhỏ: Tửu trản 
- Như cái chén: Nhất 
trắn điện đăng (một 
bóng điện); Kim trán 
hoa (hoa marygold) 


NẾ 
Trang* (Hv lang) 


Nơi thờ phượng nhỏ: 
Trang thờ 


R## 


Trang (zhuäng) 
- Thôn làng: Trang tử 
- Nhà lớn ở làng quê: 
Trang viện; Trang 
nhân (dân miền quê) 
- Chỗ làm ăn: Phạn 
trang (hàng cơm) 
- Nghiêm túc: 7rang 
trọng 
- Rộng: Khang trang 
đại đạo (đường lớn) 
- Họ: Trang tử (Trang 
Chu có lần mộng thấy 
mình hoá bướm (hồ 
điệp), rồi tự hỏi không 
biết mình là bướm hay 
bướm là mình] 
- Mây cụm từ: 
Trang gia (*người giữ 
tiền ở sòng bạc - nghĩa 
xưa; *chủ nhà băng); 
Trang gia (với bộ hoà - 
mùa màng thu về) 


R 


Trang* (Hv trang) 
- Tờ (giây, sách...): 


Trang— Tranh 


Sách dây ngàn trang 

- Từ giúp đếm: 

Một trang hảo hán 

- Lửa: Cùng trang tuổi 
- Thu xếp cho xuôi xẻ: 
Trang trải công nợ 


1L 3X MỸ 


Trang (zhuäng) 
- Tô điểm: Sơ trang 
(chải tóc, dồi phần) 
- Làm đẹp: Trang sức 


Đ lễ 


Trang (zhuäng) 
- Cọc: Đả trang (đóng 
cọc); Giới trang (cọc 
phân ranh giới) 
- Từ giúp đếm hiện 
tượng: Nhất trang đại 
sự (một việc trọng đại) 
- Xem Thông (zhuãng) 

- 

Trang (zhuãng) 
- Ăn vận kiểu riêng: 
Quân trang; Xuân 
trang; Đông trang 
- Ăn vận theo vai kịch: 
Thượng trang (mặc áo 
để đóng kịch); Xả 
trang (cởi áo kịch); 
Trang lão đại nương 
(cải làm bà già) 
- Giả tảng: Biệt trang 
xoa (đừng có giả ngu); 
Trang hô đồ (làm bộ 
ngớ ngắn); Trang rử 
(giả chết) 
- Chất chèn: Hạp trang 
ngọ san (bữa trưa bỏ 
hộp); Trang yên đầu 
(dồi ống điều) 
- Sắp đặt: Trang biểu 
(đóng khung cho 
ảnh); Trang giáp xa 


(xe bọc vỏ cứng) 

- Mây cụm từ: Điều 
trang (kéo - cờ... lên 
cao); Trang phối tuyến 
(dây chuyên giúp sản 
xuất: assemblyine); 
Trang trí (*lắp ghép 
các bộ phận; *một bộ 
phận); 7rang xả 
(*chất và dỡ hàng; 
*tháo và lắp máy) 


kK 


Tràng (cháng) 
Xem Trường 


LẦU 


820 


ca 

18 

Tràng (zhuàng) 
- Đánh cho rung động: 
Tràng chung 
(rung, đánh chuông) 
- Đâm vào: Lưỡng 
thuyền tương tràng: 
Tràng tưởng; 
Bị tạp xa tràng đảo 
(bị cam nhông húc) 
~ Tình cờ tìm ra: 
Tràng kiến 
- Hồi hả 


T 


Tràng* (Hv y tràng) 


Tràng (cháng; chăng) | - Vòng: Tràng hoa; 


Xem Trường 


lỗ 19 


Tràng (cháng) 
Xem Trường 


l lú 


'Tràng* (Hv tràng) 
Dây chẳng tử cung 
dọn thành thực phẩm: 
Ruột tràng heo nái 


_~ 

lš 

Tràng (chuáng) 
- Cờ phướn ngày xưa 
- Cột khắc kinh Phật 
- Hình ảnh lập lờ: 
Nhân ảnh tràng tràng 
- Còn âm là Chàng 
- Xem Tràng (zhuàng) 


> 

lỗ 

Tràng (zhuàng) 
- Từ giúp đêm vật lớn: 
Nhất tràng lâu phòng 
- Xem Tràng (chuáng) 


Tràng nhạc (*nhạc ở 
cỗ ngựa; *mụn độc 
mọc chung quanh cổ) 
- Xâu: Tràng hạt 


ĐH. 


Tráng (gàng) 


Làm âu (tiếng bình dân) 


1L }† 

Tráng (zhuàng) 
- Có sức mạnh: Cường 
tráng; Tráng sĩ; 
Tráng đại (bỗ sức) 
- Đáng phục: Tráng cử 
- Đẹp hùng vĩ: Tráng lệ 


1k đi 

Tráng* (Hv tráng) 
- Dàn mỏng và bằng: 
Tráng nên nhà 
- Rửa sơ: Tráng chén 
- Ăn chép miệng: 
Tráng miệng sau bữa 
- Từ đệm sau Lính* 


ï§ 

'Trắng* (Hv lãng) 
- Bằng và trống trải: 
Đĩa trảng lòng (bẹt) 
- Đãng trí: Trảng lòng 
(tiếng xưa) 
- Xóm: Trảng Bàng 


Trạng (zhuàng) 
- Dạng bên ngoài: 
Kì trạng bắt nhất 
(hình dạng khác nhau) 
~ Tình cảnh: 
Trạng huồng 
- Diễn tả: 
Bất khả danh trạng 
- Tờ ghi để nhớ: Công 
trạng (bản ghi công); 
Cáo trạng (tờ kê tội); 
Uỷ nhiệm trạng 
- Đỗ đầu thi đình: 
Trạng nguyên 


7Â 

'Trạng* (Hv trạng) 
- Có điêm hơn người: 
Trạng rượu 
- Hoa có lá đỏ: Trạng 
nguyên 


Kế, 


Tranh#* (Hv tranh) 
(thảo tranh; mao tranh) 
- Nhà lợp cỏ, bồi: 

Nhà tranh vách đất 
- Tranh vanh (chênh 
vênh - Xem chữ Hán) 


t 


Tranh (chén) 
- Trái cam: Tranh tử 
- Còn âm: Chanh (chớ 
lẫn với Chanh* Nôm) 
- Xem Tranh (chéng) 
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- Đàn 2l hoặc 25 dây: 


tổ 


T7 1# 


Tranh cầm 
Q yên (chéng) - Cái diều: Phong tranh Re? IRYCueP : 
- Trái cam - Cố thoát khỏi thế kẹt: 
- Màu da cam: Tránh thoát già toả 
Tranh hoàng R lý li (cố gỡ gông cùm); 
- Xem Tranh (chén) Tranh* (Hv trinh) Tránh mệnh 
(cân tranh; tránh) (cô giữ mạng) 
® 4- Bức hoạ: Tranh ảnh - Kiêm ăn: tự it tiền 
dưỡng gia (kiềm tiền 
Tranh (zhẽng) l# l# nuôi gia đình) 
- Gianh nhau: Tr anh - Xem Tranh (zheng) 
bá (dành chỗ nhất) Tranh (zhẽng) 
(Từ này đã hoá Nêm); Cụm từ: Tranh vanh l# l# 
Tranh đua hơn kém (*cao và dốc; Tránh éh 
: . bào lí ai *tài trí khác thường) chan hụ hẽng) 
mạnh: Tranh biện ở mắt nhìn: 
- Cụm từ: Tranh trí? ‡E Tránh nhất chỉ nhãn, 
(sao mà biệt được?); ?? bê nhất chỉ nhãn 
Tranh nại (dù vậy) Trành* (kim tranh) | (nhìn rồi nháy: để mặc 
(mộc trường) cho làm điều quấy) 
#.# Bộ phận giúp tung viên |... 
'Tranh* (Hv tranh) đá đi xa hr H7 
Lưng chừng: Tránh (zhèng) 
Tranh tôi tranh sáng l3 Khuyên răn (cô văn): 
TT. Trành (chăng) ng tín cổ 
` Aoe TỶ Tránh hữu (thứ bạn 
Tranh (hẽng) K2 %„ T004 (số dám khuyên răn) 
' trành vô sở 
Leng keng: Tranh tranh : 
- BỊ cọp ăn sẽ ra quý 
theo hầu CỌP, CỌP Đ tÝ ‡# 
‡ƒ ‡# chết thì khóc thương !'Tránh* (Hv lánh) 


(huyền thoại): Vị hồ 


Tranh (zheng) : len 
tác trành (giúp kẻ ác) 


- Giẫy giọn: Tranh trát; 
Tranh trát tại tứ vong 


tÔïh "nh Xu E3 R {R 

chê vạ à ì 

- Xem Tránh (zhèng) xẻ: nh Ai key 

j$ ý BỊ lắc trên mặt nước: 
Thuyền tròng trành 

Tranh (zhẽng) 


Có dáng dữ: Tranh 
nanh diện mục 


#-. 


Tranh (zhẽng) 


lị tự 

Tránh (zhèng) 
Quán tự giúp gọi các 
bức tranh: Nhất tránh 
thuỷ thải đô 


(khứ tranh; thủ tranh) 
Tìm cách lánh xa: 
Tránh né; Tránh xe; 
Tránh mặt 


LIẾU) 


Tranh—Tráo 


(ngư trinh; trùng trình) 
Loại ba ba lớn và đữ: 
Người kêu con trạnh 
người kêu con rùa 


1? là 


Trao* 
(Hy thủ lao; thủ tảo) 
- Tay kẻ này đưa sang 
cho tay kẻ kia: 
CGươm báu trao tay) 
Tiên trao cháo múc 
- Người này chuyền 
sang người khác: 
Trao đổi hàng hoá; 
Trao đổi tư tưởng 


Ÿh 


Trào (cháo) 
Xem Triêu 


Trào (cháo) 
Xem Triều 


"BỊ nội 

Trào (cháo) 
Chế nhạo: Trào phúng; 
Giải trào (bị nhạo cho 
nên phải giải thích); 
Lãnh trào nhiệt phúng 
(nhạo lạnh lùng, chọc 
nóng bỏng) 


ÿN TI 


Trào* (Hv trào) 


Trạnh* (Hv tâm trịnh) | Giàn giụa: Trào bọt máp 


(thủ trịnh) 

- Cảm giác buôn: 
Trạnh lòng tưởng nhớ 
- Còn âm là Chạnh* 


Sĩ 


Trạnh* 


Tráo (zhào) 
- Che; bao: Tráo bao; 
Tráo sam; Tráo bào; 
Tráo y (áo thợ mặc 
ngoài đê ngừa bụi dợ); 


Tráo—Trâm 


Đăng tráo (tán đèn) 
- Cái nơm giúp bắt cá 


tạ ?l| ĐI 


Tráo* (trạo; đảo; giáo) 
- Đôi: Tráo trở (trở 
mặt); Đánh tráo 
- Không biết thẹn: 

Trân tráo; Tráo trợn; 
Lọ là con mắt tráo 
trưng mới giàu 


jÑ 


'Trảo (zhuš) 
- Năm lấy: Trảo quyên 
- Cào gãi: Trảo dưỡng 
dưỡng (gãi ngứa); 
Trảo đâu (gãi đầu) 
- Bắt giữ: Trảo đặc vụ 
(giữ kẻ thám thính) 
- Cụm từ: ráo câu 
(rút số may rủi) 
- Lưu tâm đặc biệt: 
Trảo trọng điểm 
- Phụ trách 


'Trảo (zhăo) 
- Tìm: Trảo tâm; Trảo 


công tác (tìm việc làm); 


Trảo cơ hội (tìm dịp) 
- Tìm thấy: Trảo đáo 
(m được); Trảo xuất 
(khán phá ra) 

- Muốn gặp: 

Hữu nhân trảo nễ 

- Trả lại số tiền vụn: 
Trảo đầu 

- Sửa sang: Trảo bình 
(sửa cho bằng) 


Ñ 


'Trảo (zhăo; zhuă) 
- Móng vuốt thú vật: 
Trảo nha (nanh vuốt; 
đầy tớ bảo làm gì 


822 
cũng làm) (1: hiệp: tráp; tháp) 
- Phiên âm: Trảo oa (Java) | Hộp nhỏ: 
- Khi làm bộ gốc thì Tay ôm tráp bạc 
việt như Làm* SỆ 
tử là 1L 
Ề Trát (zã) 
Trạo (chão) - Buộc; treo: Trát thái 
- Chộp lấy: (treo giây ngũ sắc) 


Trạo khởi nhất căn côn 
tử (chộp lấy cây gậy) 

- Ra tay làm việc 

- Xem Xước (chuò) 


H 


Trạo (diào) 
Xem Điệu 


7 
Trạo (zhào) 
Rây để lọc: Trạo li 


là Tế 


'TTạo (zhào) 
- Mái chèo; chèo 
- Cái thuyên 


Ti 


'Trạo* (Hv trạo; điệu) 
- Không vững: 
Chân bước trêu trạo 
- Lời lẽ thiếu nghiêm 
chỉnh: ,Ăn nói trệu trạo 


Ú 


Tráp (xI) (từ đã cũ) 
- Vái chào sát đất 
- Bưng hai tay 
- Còn đọc là Hắp 


E f# lš 
Jš jX lũ 


Tráp* (Hv hạp) 
(trúc hạp; hạp; trát) 


- Xem Trát (zhä); 
Trát (zhá) 


1L 5 

Trát (zhá) 
- Căm trại: Trú trát; 
Trát doanh 
- Vật lộn: Tranh trát 
- Xem Trát (zä); Trát 
(zhäã) 


†L # % Ai 


Trát (ha) 
- Cắm ngập: Trát nhất 
đao (đầm nhất đao); 
Trát tiễn thư đôi lí 
(vùi đầu vào sách); 
Trát tiễn thuỷ lí 
(đâm đầu xuống nước) 
- Châm cứu: Trái: trâm 
- Xem Trát (z8); Trát (zhá) 


Fx.y 

‡L ẤI 

Trất (zhá) 
- Mảnh tre để người 
xưa viết chữ: Trát kí 
(bảng ghí những 
điều muốn đặn bảo) 
- Lá thơ (cỗ văn): 
Thích phụng đại trát 
(đã nhận thơ ngài) 


ØI) ?ÄJ 

TTrát (zhá) 
- Máy cắt cỏ đun tay: 
Trát thảo cơ 
- Cặt có 


lZ 
Trất (zhă) 
Nháy (mắt): 
Nhãn tỉnh nhất trát; 
Trát nhãn 
(trong nháy mắt) 


lạ ĐÃ 


'Trát* (trác; thuỷ trác) 
Bôi trét: Trái bàn 


†L 4L 


Trát* (Hv trát) 
Lệnh đồi ra toà 


J †*f lỗ Từ Tã 


'Trau* (Hv nạch chu) 
(thủ lao; thủ tảo) 
(thủ lao: trao*) 
Sửa cho đẹp: 
Trau tria; Trau chuốt 


#4 


Trắu* 
(Hv trảo; mộc trảo) 
Cây cho dầu chóng 
khô giúp pha sơn: 
Dâu trâu pha thuốc vẽ 


ññ 


Trày* (Hv nhân trảo) 
- Sầy sượt lớp bên 
ngoài: Trày da đâu gối 
- Trơ cứng: Trày trày 
- Còn âm là Trầy* 


Xế 


Trảy* (Hv trĩ) 
Hái (trái cây) 

+ 4“ 
Ất 
Trâm (zăn) 


- Đồ cài tóc: Trát trâm 

(ghim kim cài) 

- Cài: Trâm hoa 

(gài hoa vào đầu) 

- Cụm từ (cỗ văn): 

Trâm anh (ghìm cài tóc 
và giải mũ: nhà quyền quý) 


?† ?† Đã 


Trâm (zhẽn) 
xem Châm 


ll TẾ 
Trâm» (Hv mộc trâm) 


Loại cây hay gặp ở 
miền Nam: Trâm bẫầu 


l# ÿW 
Trầm (chén) 

1. Dạng xưa 

(xem Thắm) 

2. Dạng nay 

3. Dạng nôm 

- Chìm: 
Trâm nịch (chết đuôi); 
Thuyên trầm liễu 

- Đưa xuống thấp: 
Trâm hạ tâm lai 

(giữ lòng thấp: 

yên lặng đề dễ lưu 
tâm vào công việc) 

- Sâu; say: 

Thuy đắc hẳn trầm 
(ngủ thực say) 

- Nặng kí: 

Chân trầm (nặng thật) 
- Xem Thâm (shen) 


À š 
Trâm* (Hv trầm) ˆ 
Khen ngợi: Trám trô 


HỊ lá T 


Trâm+ (Hv mộc trâm) 


(mộc tắm; đàn) 
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- Trừng trừng: 

Nhìn trân trân 

- Trơ: Đứng chết trân 
- Găng quên đau, quên 
xâu hỗ: Trân tráo 


Cây cho gỗ thơm có 
tên Hv là Đàn: 
Hương trâm 


HÀ lÃ 


Trấm đèn) Ạ 
: H , 12 
Cáo gian (cô văn): Z 
Trâm ngôn Trân#* (Hv trân) 
h Kính nễ: Trân trọng 
18 J8 Ni 
Trâm (zhèn) l J : 
ˆ À . 
- Chim thân thoại có ^ 
nọc độc Trần (chén) 
- Nọc độc: Âm trấm _ Bày ra: Trần thiết; 
chỉ khát (làm liêu bât Trân bính (dàn quần) 
châp hậu quả) - Giải thích: _ : 
Điều trần; Trân thuyết 
4Ð _ Ngấu rồi: Trần tự 
Trẫm (zhèn) Trần bì (vỏ quýt khô 


làm thuốc); Trần quy 
lậu tập (thói cỗ hủ) 

- Triều vua; 

TH (557-589); 

VN (1225-1400) 

- Họ 


Cụm từ: Trâm ma? 
(sao? thê nào?) 


J# 


Trẫm (zhèn) 
- Tiếng vua tự xưng 
- Điềm báo: Trấm triệu l# đế 


š Trằần* (Hv trần; trình) 
có Không có đồ che ch 
Trẫm* (Hv tâm) (46:bSCN) đen tạ 
: h : „ | Phải phép: Đâu trần; 
Nhảy xuông nước tự tử | x/ymg trần thân trụi 
: Lo 
ˆ A R 
Trân (zhen) Trần (chén) 
- Của báu: Bụi bậm: Trả , 
Kì trân đị bảo EbbtuSRGd 2024252480 
- Hiểm quý: Nhất trần bắt nhiễm 
Trên cằm dị thú ˆ Thể gian tâm thường: 
- Cưng quý: Trần tục 


Trân thị (xem quý) 
- Sách bỏ túi: Tự rân 


SÑ lã 


Trâm—Trâng 


vã Tế 


Trấn (zhèn) 


- Đè xuống; nén: 

Trấn chỉ (đồ đè giấy) 

- Làm cho bớt đau khổ: 
Trần thống: Trấn an 

- Giúp bình tĩnh lại: 
Trấn định 

- Dìm: Tại lãnh thuỷ lí 
trấn nhất trấn (ngâm 
nước lạnh một lúc) 

- Điểm chiến lược: 
Quân sự trọng trấn 

- Coi giữ cho an ninh: 
Trần biên 

- Làng chợ: Thị trần 

- Nhiêu lần (từ đã cũ) 

- Suốt cả (từ cũ): Trấn 
nhật (cả ngày) 


Zự 


Trắn (zhèn) (cổ văn) 


Ngọc đeo tai: Triệt kì 
hoàn trấn (bà bỏ hết 
vòng cô khuyên tai) 


lặ É‡ 


Trận (hèn) 


- Hình thức dàn quân: 
Trường, vĩ trận 

(quân sắp hàng dài) 

- Chiến trường: Xuất trận 
- Một quãng thời giờ: 
Nhất trận vũ 


lữ 


Trận* (Hv trận) 


Một quãng thì giờ: 
Trận mưa; Trận đòn 


Trắn*(rán; thuỷ chấn) 
- Dìm (cho chết): 
Trần nước 
- Cướp của: Trần lột 


l | 
Trâng* (Hv trưng) 


Trơ trẽn: Trâng tráo 


lỗ Bộ 


Trân+* (Hv mục chân) 
(mục lân) 


Trấp—Trẫy 


IH 


Trấp (niàn) 
- Hai mươi 
- Còn âm là Niệm 


Trấp (zm) 
Nước ép thịt, trái cây..: 
Ngưu nhục trấp; 
Quất tử trấp (cam văU 


lá) 


Trấp œh0 


Rau (Hv Ngư tỉnh thảo): 


Trấp thái, Tử trấp 
(houthymia cordata: 
giâp cá) 


L=J 
TR 
Trấp (yi) 
Vái lạy theo lối xưa 


ESE- 

Trập (zhé) 
- Ngủ qua mùa đông 
(cỗ văn): Trập phục; 
Kinh trập (tiệt xuân 
ấm, sâu bọ thức tỉnh) 
- Sống lặng lẽ một 
mình: Tráp cư thư trai 


‡Ä, 
L.- 


Trập (zh0 
Trói; kẹt 


LÌ 


Trập* 
(Hv trấp; trập) 
- Cụp: Tráp tai 
- Cụm từ: Tráp trùng 
[*nhiều lớp chồng chất: 
Núi non trập trùng; 
*phập phông thức 
tỉnh (nghĩa Hv): 


824 


Đô mi trập trùng] 


lẩu TỦ 
Trắt (zhì) (cổ văn) 


Cái lược (kim văn Sơ): 
Trát tỉ (cài răng lược) 


t 


Trắất (zì) 
- Còng khoá chân tội 
nhân (cỗ văn): Trất cốc 
(còng chân còng tay) 
- Cái thắng xe: Trất hạt 


® 


Trất (zhì) (cổ văn) 
- Chặn lại: Trát tái; 
Trát tức (làm ngộp) 
- Ngột ngạt: Trất muộn 


tt # 


Trắt (zhì) 
Bắt luận như thế nào: 
Bát phân hiên trát 


# 


“Trật (zhì) (cổ văn) 
- Lớp lang: Trật tự 
- Quãng mười năm: 
Thát trật thọ trưởng 
(sinh nhật 70 tuổi) 


lá 2 


Trật (zhì) 
Bao bọc sách 


1à lÀ 


Trật* (Hv trật) 
- Vạch ra: Trát áo 
- Ra ngoài khớp: Trát 
xương; Xe trật đường 
- Sai: Nói trật rồi 
- Hỏng: Thi trật (trượt) 


3W Tí 
Trâu (zöu) 
Màu đỏ thâm 


lệ 1k TẾ Tê 


Trâu* (Hv ngưu lâu) 
(khuyến lâu) 
- Bò lông dài và đen, 
sừng dài: Trâu bò húc 
nhau ruồi muỗi chết 
- Không biết xấu hỗ: 
Đầu trâu mặt ngựa 


Mặ 


Trâu (zöu) (cỗ văn) 
- Chân đôi 
- XÓ góc 
- Còm âm là Tâu 


HỆ JÌ[ 
Trâu (zõu) 


Ra tay thương lượng: 
Trâu cát (tựa ngày tôt) 


#ít flJ 

Trâu (zöu) 
- Cá lòng tong 
- Người ở vị thấp kém: 
Trâu tư (cỗ văn) 


ñh 5 


Trâu (Zöu) | 
Nước nhỏ ở TH đời 
Chiến Quốc quê Mạnh 
tử: Từ nay Trâu Lỗ 
(đạo Không Mạnh) 
xin siêng học 


MÌ) 


Trâu (Zöu) 
Áp quê Đức Không tử, 
ở tỉnh nay là Sơn đông 


Trầu*(„x ngư triều) 
Cá lóc (từ ngữ địa 
phương) 


S lHị St 8] 2 


Trầu* (Hv ba lâu; du) 
(thảo lâu; thảo triều; phù) 
- Lá nhai giúp giữ răng: 
Miếng trầu là đầu câu 
chuyện 
- Thoạt tiên là 8i: TH 
phiên âm ra “Phù lưu” 
do đó Nôm viết là Phù 
(đây là bằng chứng 
chữ Nôm đã có ngay từ 
hồi người Việt còn nói 
Blời thay vì Trời, Blù 
thay vì Trầu) 


đã 5 Tã 

Trấu* (Hv hoà tấu) 
(trúc tấu; xác tấu) 
Vỏ hạt lúa đã tách ra: 
Trấu dùng đề đốt bếp 


Dk 7i 

'Trây* (lai; ngôn lai) 
- Trơ gan: 
Mặt trây mặt dây 
- Trêu (tiếng cổ) 


lý ïh ïš 
Trây* (Hv trì; trì; lai) 


- Xây xượt: Trây da 
- Còn âm là Trày* 


4L f8 1 Xi 
Trấy* (Hv lễ; lễ khứ) 
(lễ 1⁄2 đi; trĩ) 


Đi xa Ïo việc: 
Trây đên; Tráy hội 


825 Trắc—Trắng 


ILÌÌ II (TH có ba trắc thanh: Ỳï Cụm - Trăn xảy 
z hượng, khứ, nhập; VN * nhiêu chuyện 
Trắc (cè) có bồn trắc anh Tà Trăm* (Hv trầm) Neyết quyết; Á 
- Phía; bên cạnh: sắc, hỏi, ngã, nặng) - Nhiệt tình ca tụng: *thay đổi vị trí khi 
Tả trắc, hữu trắc Trăm trô khen ngơi nằm ngủ: Trăn trở 
(bên trái; bên mặt); D\ - Còn âm là Trầằm* mãi không ngủ được) 
Trắc kích z 
(đánh thốc vào hông) | TTẶC (zè) (cô văn) 8 Ú# Xñ 12 
- Nghiêng: Mặt trời ngả bóng: z ` 
đu nhổ thính Trắc ảnh (bóng nắng Tr ăm* (mộc #2 trâm) Trăn* (trần; lân; trân) 
(nghiêng tai nghe) đo độ nghiêng của mặt | - Vòi dẫn đồ lỏng ra Đôi vị trí năm vì khó 
- Loại thông có lá sắp trời) ngoài: Ông tham ngủ: Trăắn trọc 
thành mảnh đứng - Còn âm là Giãm 
(arbor vitae): Trắc bách J J# 
- Xem Trắc (zè); Thị ứg li f Trăn - 
Trắc (zhãi) TäC (zhì) Ẻ * T§ n (Hv trận) 
Leo cao: Trắc sơn Trăm* (Hv ngư đam) | Từ đệm sau Tròn* 


(ngư 1⁄2 trâm) 


Ị ïM LIÊN ml 


Trắc (eè) TTẮC* (Hv trắc; trắc) Gmall mewh»9... ÍTrăng* (hảo lăng) 
' Đo : Trắc hượng , - Không xuôi: Trắc trở lệ Từ đệm sau Trá¡* 
Trắc địa (đo đât) - Âm điê ệu không êm: 
m. s đó: Văn chương trúc trắc Trăn+* F\ 
lê 
(thay đổi không biết NjEri ải Trái Hội Ÿ In JẠo sàm Trăng* (miên lăng) 
đâu mà lường) ';ÌÌ - Treo ngang trời: 
GP <1 Trăng màn; Trăng dây 
4| | Trắc* v mộc tác |? - Dặn dò trước khi 
gia. : - Thứ gỗ rất chắc: 'Trắn (zhẽn) chết: Trăng trỗi (có 
Trắc (zhãi) Tấm ván gỗ trắc Cây cối um tùm: khi viết là Trối trăng) 
-N phiêng nghiêng: - Hai mảnh gỗ gõ vào Kì diệp trăn trăn - Còn âm là Giăng* 
Trắc oai; Trăc trắc nhau: Đánh trắc 
trước tẩu lễ lã PS z 
(đi nghiêng nghiêng) - 
- Quay ngang: Trắc lăng lề Ệ # DấY tR ñl Trắn (zhẽn) Trăng* (nguyệt lăng) 
- Xem Trắc (cè); Trặc* (trật; túc lạc) - Cây cho trái bùi (hazel):| (ba lăng; thảo lăng) 
Trắc (zè) (túc trật; túc trực; trắc) | Tzăn gứ; Trăn thực - Hộ tỉnh trái đất 
- Không xuôi: 7rục trặc | _ Cây tốt tươi (cỗ văn): (Thoạt tiên là Blăng, 

‡ | †Ị - Trật khớp: Trặc £ay Thảo mộc trăn trăn rồi lăng, giăng, trăng); 
le Mặt trăng: Ông trăng 
Trắc (cè) : si ĐI lễ - Tháng: Gạo ba trăng 
- Buồn sầu: Thê trắc (lúa ba tháng đã chín) 
- Thương xót: Trắc ẩn Trăm* (Hv bách lâm) Trăn (hen) - Dâm đãng: Trăng hoa 

(khẩu lâm) Cải tiến cho hoàn - Từ đệm trước Trắng* 
J\ I|:Ì (LÍ - Số (Hv gọi là Bách): | hảo thêm: Nhật trăn để giảm nghĩa 
VỆ Trăm năm hạnh phác (ngày càng tốt hơn) 
Trắc) - Nhiều lắm: Trăm mm bị HỆ 
- Chật: Đức trắc hông nghìn tía (sặc sỡ) mHÍ 2+ : 
- Các âm ngoài Bình - Dân cả nước: T?răm Trăng* (bạch tráng) . 


thanh: Trắc thanh họ (TH bách tính) 'Trăn#* (Hv lân) (tráng: bạch minh) 


Trắng—Trệ 826 


- Sắc Bạc: Trắng răng kh Có tội đẻ con hay 
đến thuở bạc đâu (từ trèo; Trèo đèo lội suôi: 
trẻ - chưa nhuộm răng Trèm* (Hv hoả Trèo dẫn lên chức 

đen - cho đến già) chiêm) giám đốc 

- Rõ: Nói trắng ra Bén cháy mau: - Đồi giao du với kẻ bề 


Lửa trèm lên mái tranh Ì thế hơn mình: Chơi trèo 


BC  lý8 lý Đ 


Trăng* (trắng noãn) ` 
Cái AE (tiếng cổ) Trem* : Tréo* 
(Hv triêm; thô chiêm) (Hv túc liễu; túc triệu) 
#t !%E (lỊ Chưa lấy làm đủ: - Chéo: Ngồi tréo chân 
; Tròm trèm - Khác lối thường: 
'Trắt* (trật; khẩu lật) Tréo căng ngông 
(trắc) PẸ - La to báo động: Tru tréo 
bxinhg CN E; Trém* (Hv khẩu trám) "3 fƒ 
- Lém luộc: Trém mép H 
% - Ăn nhai không Kĩ. Tréo* 
bà cài đã Tróm trém nuốt luôn (Hv chiễu; bạch liễu) 
'Tre* (Hv trúc chỉ) Từ đệm sau Trắng* 
(trúc tri; mộc tri) j. để nói trắng. mà đẹp: 
-GÓ 0v To ÍTrến*(ivkhiutiển | May mặi mắng tr 
Cụm từ: 7rơ trến F4; ÿ ] 1 
ät (không biết xấu hỗ) H 
¡ h Trẹo* (Hv triệu) 
F©€* (trí; thảo trí) ⁄ (túc triệu; khiêu) 
Lé: Tré mắt để Đk l Mb Lệch khỏi vị trí 
Äh Ẩb Ø6 TẾ | «mủ tiện;HêU) — | ma meoMdia 
Ï (thủ liêu; liêu cự) 
Trẻ* (Hv lễ tiểu) - Đặt vào vị trí tòn ten: tí ĐI Hĩ 
(lễ thiểu; thiểu trĩ) Treo cờ; Treo cổ: 
(trĩ; trĩ) Chó treo mèo đậy (lỗi | Trét* (Hv triếu 
- Ít tuổi: Tuổi trẻ tài cao | giữ thực phẩm khỏi chó | (thủ liệt; thổ triết) 
- Chưa khôn: Trẻ đại; mèo ăn vụng) Bôi trát: 
Khôn đâu có trẻ, - Đặt ra làm mẫu: Trét vách; Trét thuyên 
khoẻ đâu có già Treo gương anh hùng 
' - Hứa thưởng ai đủ lộ\ 
hới Ẩ) điều kiện: Treo giải T 
- Ra hình phạt nêu tái | TYẹẾ* (Hv triệt 
Trế* (Hw túc trĩ, lễ phân) | phạm: Án zreo - Không sâu: Nông trẹt 
Rẽ sang: Trế ngang - Từ đệm sau Non#: 
Còn nơn trẹt (chưa già 
Phh lún Đã b. giặn; chưa khôn) 
h Trêo* 
Trẹ+ (Hv khâu trị; trệ) | (Hv túc liêu; tức triều) *WŒt ñ T4 Lợi 
Phát âm ngọng: 7ïêng - Leo lên khó nhọc: đế Mi 


Anh trọ trợ Trèo cao ngã đam; - 'Trê* (Hv trị; truy) 


(ngư chi; ngư tri) 
Cá có tên Hv là Niềm: 
Gai cá trê 


lh TH Y8 
Trê+ 
(Hv trì; khẩu trì; trệ) 
- Quá mức chứa: Tràn trẻ 
- Đua ra ngoài: 
Trê môi bĩu mỏ 


- Cặn bã: 

Trà trể (bã chè); 

Dung dịch đích tra trể 
(cắn cặn từ chất lỏng); 
Xã hội tra trể 

(lớp kém nhất trong 
dân gian) 

- Còn âm là Trỉ 


5 Jf 4L 1É 
Trễ: (Hv trĩ; trĩ; lễ) 
(lễ đãi) 
- Lười: Biếng trễ 
- Không kịp giờ: 
Trễ xe; Giờ đã trễ 
- Đua xuống thấp: 
Trễ môi, Cành cây trễ 
xuỐng 


ln 

Trệ (zhì) 
Ngừng đọng: 7rệ ngại 
(chặn lối lưu thông); 
Trệ hồng khu (các kiến 
trúc giúp tránh lụU; 
Trệ tiêu (hàng ê); 
Trệ nạp kừm (tiên phạt 
vì trả tiền chậm) 


đt 


Trệ (hì) - 
Con heo (cô văn) 


Cấu trệ (*chó heo; 
*đứa hèn hạ) 


'Trệ* (Hv trệ) 
Sệ xuống thấp: 
Vác cái bụng trệ 


ñ} 


Trệch* (Hv trịch) 
- Lệch: Bắn trệch đích 
- Xộc xệch: 
Chân ghế trộc trệch 


Trên* 
(Hv xích thượng) 
(thượng liên) 
(thượng 1⁄2 liên) 

- Phía trốc đầu: 
Trên trời dưới đất 

- Ở vị cao: Trên núi; 
Bê trên; Cấp trên 

- Nhìn lên cao: Miặi 
trên cái bàn 

- Số còn thêm nữa: 
Trên ba mươi tuổi 


ñã 

Trệt* (Hv triệo 
Giáp với mặt đât: 
Tâng trệt, Ngôi trệt 
xuông đát 


HH kí bắt kzi | 


Trêu* (Hv khẩu triệu) 


(khẩu chiêu) _ 
(khâu liêu; khâu lưu) 
- Chọc ghẹo: Trêu ức 


~ Điêu ngược đời: 7rớ rrêu 


kL 


Trằu* (Hv khẩu triểu) 


Phát âm không rõ: Nới 


827 


trêu trào máy tiếng 


H>ÿ 


HH 


Trếu* (Hv khâu chiếu) 


Hời hợt cho qua: - 
An trêu tráo vài miêng; 
Nói trêu tráo ba câu 


7 


Trêu* (Hv triệu) 


Không nghiêm chỉnh: 
Ăn nói trêu trạo 


#II 


'TTÌ* (Hv trị) 


Day cho nhẫn h: Lấy 
chân trỉ con kiên; Lây 
móng tay trỉ con cháy 


j 


'TrÌ (zh) 


Địa danh: „ 
Tân trí (Bên tre) 


⁄ 


'Trỉ (zhn) 
- Biết; nhận ra: Tri 
âm (*hiểu biết tiếng 
đàn; *bạn thân); 
Trì đạo; Tri quá tắt 
cải (biết lỗi phải sửa); 
Tri bi tri kỉ, bách chiến 
bất đãi (biết người biết 
mình trăm trận đều 
thắng); Tri nhân tri 
diện bất trí tâm 
- Bảo: Thông tri 
- Được biết nhiều: 
Hải nội trì danh 
- Thông hiểu sự vật: 
Trí thức; Cầu trị dục 
(muôn học hỏi) 
- Thân thiết: Trí gio; 


(sư đón khách - cỗ văn) 


- Cai trị một hạt: 

Trì huyện; Trỉ phú 

- Cảm thấy sự vật: 
Khử thất trí giác (mê) 
- Mắy cụm từ: Tri 
cánh điều (sẻ đỏ cô - 
robin); Tri liễu (ve sầu) 


lI 


'TTÌ (zh) 


Con nhện: 7r¡ hà 
võng (mạng nhện) 


& @Á 
đất Đỗ 


àÀ 


'TTÌ (z) 


Cá đối (mullet) 


AM 2 


TrÌ (a) 
- Lụa đen 
- Sắc đen 
- Còn âm là Truy 
lí tí 
Trì (z1) (cỗ văn) 
Xe bịt bùng ngày xưa: 
Tri trọng (*đỗ tuỳ 


tùng; *quân nhu) 


Trì (ch?) 
“ Họ 
- Ao: Ngư trì; 
Du vịnh trì (hồ bơi) 
- Đất lũng có khung 
vây: Võ trì (sàn nhảy); 


Nhạc trì (orchestra piQ; 


Mặc trì (nghiên mực) 
- Hào vây luỹ thành: 
Thành trì (cô văn) 


1š 


Tri kỉ; Trí âm (biết tài) | Trì (ch? 


- Tiếp tân: Tri khách 


Thêm (sân) trước nhà 


Trệ—Trí 


3Ù 3 


Trì (ch 
- (Thả ngựa) chạy phi: 
Trì sính (phi ngựa 
vòng vòng - cô văn), 
Nhất lưỡng khí xa phỉ 
trì nhỉ quá (một chiếc 
xe hơi chạy vụt qua) 
- Mau lẹ: 
Trì viện (cứu mau Ìẹ) 
- Tràn lan khắp nơi: 
Trì danh (nỗi tiếng) 


Trì (chí) 
- Chậm, ngu: 7rì độn 
- Chậm chân: Trì đáo; 
Trì tảo (sớm muộn) 
- Hình chết phân thây: 
Lăng trì 


Tĩ 


Trì (chí) 
- Nắm giữ: 
Trì thương (cằm súng) 
- Nữu giữ: 
Trì tương phản ý kiến 
- Gìn giữ: Bảo trì; Trì 
gia (coi sóc nhà cửa) 
- Quản lí: Chủ trì; 
Thao trì (manage) 
- Cầm chân nhau: 
Tương trì bất hạ 
(đầu ngang ngửa) 
- Chín chăn: Trì rrọng 


ĐÃ 1H, 7E 


'TrÌ (chị) 
Kèn ngày xưa có lưỡi 
gà băng tre 


Kã 
'Trí () 


- Cười lớn trếng 
- Xem Điệt (dié) 


Trí—Trịch 


j 

j„w. 

Trí (zhì) 

- Gửi tới: 
Trí điện (đánh điện); 
Trí hạ (gửi lời mừng); 
Hướng...trí ý; 
Trí kính (gửi lời thăm) 
- Hết lòng hết sức: Trí lực; 
Chuyên tâm trí chí 

- Nhằm mục đích: 
Học dĩ trí dụng 
(học môn thực tế) 
- Gây nên: 
Chiêu trí thất bại 


nh Íh 


'TTĨ (sì) 


Tên cô của lưỡi cày 


) 


'TrĨ (zhì) 
Xem Trãi 


l‡ 


"Trĩ (zhì) 
Đứng thăng; đứng bên 
nhau: Lưỡng phong 
tương trĩ 


- Chế tạo tỉ mỉ: Tỉnh trí Ä ÄR 


củi 


'TTÍ (zhì) 
Trình độ hiểu biết 


'TTĨ (zhì) 
Còn non nớt: Áu trĩ, 
Trĩ khí (tính trẻ con) 


nhiều: Túc trí đa mưu; ‡š 


Trí cùng tài tận 


mn 

# f 

TTÍ (zhì) 
- Đặt vào chỗ: An /rí 
(giúp sắp đặt nơi ăn 
chốn ở); Các trí 
(gác bỏ một bên) 
- Sửa sang: Trang trí, 
Trí tửu khoản đãi 
- Mua sắm để giữ lâu: 
Trí ban (sắm đồ); 
Trí tín (mua lòng tin); 
Bất dong trí nghỉ 
(không cho phép ngờ) 
- Cụm từ: 7rí nhược 
võng văn (làm như 
không nghe thấy øì) 


'TTĨ (chỉ) 
- Cướp: T7 đoại 
- Còn âm là Sỉ 


'TTĨ (hì) 
Bệnh lòi tĩ (rom): 
Trĩ thương 


XẾ 


'TTĨ (zhì) 
- Chim có đuôi dài và 
đẹp (pheasant) 
- Cụm từ: Tr7 cưu 
(chim cu gáy) 


lô 

H 

Trị (zhì) 
- Cai quản: 
TỶ gia trị quốc 
- Có trật tự bình an: 
Thịnh trị 
- Nơi có dinh quan: 
Huyện trị, Tĩnh trị 
- Chữa (bệnh): Trị liệu 
- Bắt vào khuôn phép: 
Trị thuỷ 
- Trừng phạt: 7r tội 
- Nghiên cứu: 


828 


Chuyên trị Hán neữ 


{ñ f§ 


TT (zhí) 
- Giá tiền: Tệ zrị 
(giá tiền ở thị trường) 
- Đáng giá: Giá trị đa 
thiểu tiên ? (cái này giá 
bao nhiêu) 
- Vào lúc: 
Chính trị ngã ngoại 
xuất (vào lúc đó tôi 
ra ngoài) 
- Phiên làm việc: 
Luân trị (thay phiên); 
Đạ trị ban (ca đêm) 
- Với hai nghĩa sau 
Trị hay đọc là Trực 


ll "ñ 

'TrÌa* (Hv thủ tri) 
(khẩu trí) 
Chải chuốt: Trøw tria 


ÏB 1ä lễ 


Trịa* (Hv trị) 
Từ đệm sau Tròn* 


lỗ 

Trích (d) 
- Nhỏ giọt: Trích nhãn 
được (nhỏ thuốc mắt); 
Trích quản (ông nhỏ 


lñ 


Trích (zhãi) 
- Lắt; hái; bứt: 7rích hoa 
~ Bỏ ra một bên: 
Trích mạo tử (bỏ mũ) 
- Lựa chọn: Trích diễm 
(lựa cái đẹp) 
- Mượn tạm: 
Trích tá (vay tiền gấp) 


đi Vuớn da 

nã JÄ mễ 

Trích (zhé) 
- Trách lỗi: Chỉ trích; 
Chúng khẩu giao trích 
- (Quan ngày xưa) bị 
biếm đi xa 


đã 


Trích* (Hv ngư trách) 
Cá Sa định (sardine) 


DĐ j) 


Trịch (zm) 
- Gieo (xúc xắc): 
Cô trú nhất trịch (ăn 
thua ở một lần gieo) 
- Xem Trịch (zhì) 


TJ ĐJ 


'Trịch (zhì) 
- Vứt bỏ: 
Đâu trịch; Khí trịch 
- Xem Trịch (zh¡) 


gioU; Trích thuỷ xuyên | JŠỦ 


thạch 

- Số lượng một giọt: 
Nhất trích thuỷ 

- Phiên âm DDT 

(loại thuốc trừ trùng): 
Trích trích thể 

- Cụm từ tượng thanh: 
Trích đáp (tiếng đồng 
hồ “tích tắc”; tiếng 
giọt gianh rơi) 


Trịch* (Hv trịch) 
- Rất nặng nề: 
Năng trình trịch 
- Vẻ vênh váo: 
Trịch thượng 
- Chỉ huy: Cẩm trịch 


Bộ ĐỊ 


Trịch (zhi) 


829 Triêm—Triệt 


Đi lảng vắng - Đất họp chợ Cụm từ: Triển chuyên †ĩ 
(loiter): Trịch trục - Thô trạch chia cho [*chuyển tay nhau; Triê 
c mỗi hộ (cô văn) *đi chuyển; *trăn TiIỆp (shé) 
tỳ †3 trở khó ngủ: Triển y HIẾP: 
Pec ễ ẳ ẮC; ôn từ triệp liêu 
Triểm (xián) JŠ ï »2/02/2JERM/PTTE" (cây gậy gãy rồi) 
Vặt nhô: 7Triêm kê mao | “Triên* (Hv triền) miên (trăn trở khó - Đứt phựt: 
(vặt lông gà) Mặt đất thoai thoải: Thằng tử triệp liễu 
Triền đôi; TriỀn sô nh Gấp lại từng khúc 
riên đôi; Triên sông ˆ : 
kiệt Triệp xích (thước gắp) 
lo J§ ?J + Làm ăn lỗ lã : 
.^ Kã n a: 
kiện Ih _ HIẾP C Là Triện (zhuàn) Triệp bản (hao vốn); 
kh NHẺ lề J1 MÓ0) Triên (chán) A.. Ấn đóng làm tin: Triệp cựu (Chiệt cựu) 
"“ú Đỷ âm l4 h - Bó CHỐN: Triển chỉ Triện khắc (chạm ấn); (của cũ mắt giá dần) 
P4 vi bói ki áu trục (cuộn chỉ thành Đông (Mộc) triện; - Xem Chiết (zhé); 
y kg-v9/ suât); Triển tác (thói Triện tả Triếp (zhẽ) 
RiVi-hdri SN n bó chân tin (lối viết chữ khắc Ấn) h 
- Quân quanh: Đại thọ 
không chấm đất); Yên | thượng triều nhiễu PT 8| ó Sở 
tửu bắt triêm (thuộc trước đằng la (wisteria lệ. Triệt (zhé) 
rượu không nghiện) leo quanh cây lớn) TTIÊp (zhé) - Sáng suốt; khôn: 
- Dây) rối: Củ triển - Thường xuyên: Sở Triết học; Triết gia 
lÈ - Mắy cụm từ (cô vẫn): | ngôn triểp thính : Su xe suốt: 
sà Triển thủ (khó xử); (luôn vâng nghe. ống), tên triệt (tiên nhân 
kiên kg Triển đâu (vứt khăn - Kế đó: Am thiểu triếp khôn ngoan) 
Tà đội đầu lên sân khẩu tuý (chưa uống nhiều 
Triên kiểu (câu quay) : ỡng mô: hát đã say) ‡ 
- Trở vê: Khải triên Ò ý ngưỡng ộ: y Hi 
xong đào kép đôi số 
(toàn thắng trở về) khăn lấy tiền) H "TriÊt (zhẽ) 
: So bang don 0a ị ñ lã l§ - Đốt chích: Triết châm 
- Khong lầu nửa: (kim ong, bọ cạp...) 
Triển tức L3 TH va sả SH SN - Xem THết GhÓ) 
- Xem Toàn (xuàn) Triên (zhăn) : nể soành nghe theo) 
TÝ - Xở ra vật đương gấp: Hư 
Triển khai, Phong .Ã 
ñ Triết (zhé 
Triền œuán) X¿clg #rrois) 1ĩ t6 07 
- Ngọc đẹp xưa giữa - Nảy nở: Phát triển Triếp (zhẽ) - Xem Trí é t (zhẽ) 
làm dụng cụ thiên văn: | ~ Giãn lại sau mới làm: | _ Nhây lộn vòng: Triếp 
Triên cơ (bộ ngọc) Triển hạn; Triển hoãn | nhất cá cân đấu (nhảy th 
- Còn âm là Toàn lộn gót chân qua đầu) 
n 1E - Đỗ chất lỏng giữa hai | Triệt () 
JH Triển (zhăn) bát cho chóng nguội: | - Cây mới mọc 
Triển (xuán) Thắm cho khô: K2i.Apbettt:e "BI 
Dáng nước chảy; Triển nhất triển ba!; Ẹ xêa h đã ngủ 
hay đọc là Toàn Triển bồ (giẻ lau) hệ Prú Kk TÑ 
riệp đăng 
kì #Ệ tR - Hành cho đau đớn Triệt (chè) 
- Xem Chiết (zhé); - Cất đi: Bá bàn tứ, 


Triền (chán) Triển (zhăn) Triệp (shé) oản triệt liễu (dọn cất 


Triệt—-Trình 


bát đĩa khỏi bàn) 

- Trừ bỏ: Triệt tiêm) 
Triệt chức; Triệt hôi 
- Kéo lui trở lại: 
Triệt hồi, Triệt binh 


Triệt (chè) 
- (Nước) trong: 
Thanh triệt khả giám 
(trong soi gương được) 
- Đồng nghĩa với Triệt 
theo sau 


/t† 2# \ 
#) ft lỗi 
TriỆt (chè) 
- Thấu xuống sâu: 
Triệt cốt (tới Xương 
tuỷ); Triệt đề 
(*tới đáy đồ đựng; 
*tận cùng vấn đề) 
- Thấu lên cao: 
Hưởng triệt vân tiêu 
(âm vang lên tới mây) 
- Thấu suốt thời gian: 
Triệt dạ công tác 
(hì hục suốt đêm) 


lị Tữi 


Triệt (zhé) 
- Vết bánh xe: Triệt 
loạn kì mi (xe đỗ cờ 
vương vãi: thua lớn) 
- Phách nhạc: Hợp 
triệt (cùng một nhịp) 
- Lỗi giải quyết: 
Một triệt (bí kế) 
- Cụm từ: Hạo triệt 
chỉ phụ (cá chép mắc 
cạn: kẹt cứng) 


Bì 


Triêu (zhao) 
- Sáng sớm: 
Triêu lộ (sương sớm) 
- Ngày: 


Kửm triêu (hôm nay); 
Nhất triêu hữu sự 
(có ngày phải dùng); 
Triêu tịch 

(*từ sáng đến chiều; 
*hằng ngày) 

- Xem Triêu (cháo) 


9ì 


Triều (cháo) 


- Bá quan quanh vua: 
Thiết triểu (vua gọi bá 
quan tới họp); Thượng 
triểu (vào chầu - vua) 
- Nhóm đương cai trị: 
Triêu đảng 

- Dòng họ tiếp nhau 
câm quyên: Lô triều 

- Nhìn về phía: 

Toạ đông triều tây; 
Triều địch nhân khai 
hoả (bắn sang địch) 

- Tên nước: 

Triều Tiên (Đại hàn) 

" Mắy cụm từ: 

Triều thánh 

(viếng Thánh địa); 
Triều trước 

(hướng về: towards) 

- Xem Triêu (zhao) 


li 


Triều (cháo) 


- Con nước: Thuỷ triều; 
Trương triều; Lạc triểu 


- Trào lưu giữa xã hội: 
Nộ triểu (bá tánh căm 
phẫn) 

- Âm ưỚt: Hoả sài thụ 
triêu liễu (quẹt bị âm) 


EÌ 


Triệu (zhào) 
- Gọi tới: Triệu hồi 
Triệu kiên; Triệu tập 
- Chùa Phật Mật tông 
ở Mông cỗ 


830 


+- 

Triệu (zhào) (cỗ văn) 
- Bắt đầu: Triệu đoan 
- Gây ra: Triệu hoạ 
- Tên: Lưu Thần 
Nguyễn Triệu 


3È 

Triệu (zhào) 
- Điềm báo trước: 
Bất tưởng chỉ triệu 
- Báo việc chưa xây ra: 
Thuy tuyết triệu phong 
niên (tuyết lành báo 
được mùa) 
- Số trăm vạn theo Mỹ 
Pháp... (million): 
Triệu chu (megacycle); 
Triệu hách (megahertz) 
- Số tỉ (theo Anh) (billion) 


#8 Ð 

Triệu (Zhào) 
Tên họ: Triệu ẩu 
(bà già họ Triệu); 
Triệu Công nguyên sư 
(thần Tài bình dân TH) 


JH ĐỨỊ. 
Trỉnh (zhẽn) 
Điểm lành (cổ văn) 


ññ 

Trinh (zhẽn) 
- Trung thành: 
Kiên trinh 
- Cụm từ: “Trinh tiết" 
(Không tử đạy đàn bà 
phải trung với chồng 
hoặc vị hôn phu, cả 
khi người ấy đã chết); 
Trinh khiết (đàn bà 
giữ mình trong sạch); 


Trinh liệt (liều chết đề 
giữ mình trong sạch) 

- Cụm từ: Trình nữ 
[*con gái còn nguyên 
(TH: “Xử nữ”}; *dược 
thảo mimosa pudica: 
(cây mắc cỡ)] 


ti 17 


Trình (zhẽn) 
Dò tin: Trính thám; 
Trinh thính (nghe lén 
điện thoại...); Trỉnh sát 
địch tình (do thám tình 
trạng kẻ thù) 


#R MỊ 


Trinh (zhẽn) 
- Gỗ cứng 
- Cọc nhọn đóng làm 
luỹ bao bọc 
- Phần tử cốt yếu: 
Trinh cán 


?R 


Trình* (Hv kim trinh) 
Tiền đồng ngày xưa 
kém giá hơn đồng xu 
E 

+ 

Trình (chéng) 

- Có hình dạng: 

Diệp trình thoa viên 
hình (lá hình bầu dục) 
- Đệ lên: Trình báo 

- Đơn xin: Trình văn 


lš 
Trình (chéng) 


Say còn nghề ngái 
(cô văn) 


§ 


Trình (chéng) 


- Phép tắc: Quy :rình 
- Các đê tài đem ra 
thảo luận (agenda): 
Nghị trình 

- Ra đi: Khởi trình 

- Quãng đường: 

Xa trình 

` Họ 


z1 

#+ 

Trình (chéng) 
Trần truồng 


“: 
Trình (chéng) 
Cái hũ 


JÈ 


Trình* (Hv triển) 
Cụm từ: Trùng trình 
(*do dự ngần ngừ: 
Cư trùng trình mất: 
*#tròng trành: 

Lắc lư trùng trình) 


Mộ XÙ 


Trịnh (zhèng) 
- Họ 
- Cụm từ: Trịnh trọng 
(nghiêm trang ân cần) 


1L # 


'TTÍt* (Hv trát; triết) 
Vít cho kín: 
Trít thuyên 


(LÍ 
'Trịt* (Hv triệt) 
Tặc tịt: Trị! mãi 


1ú 


Trìu* (Hv trừu) 
Thương yêu quân quít: 
Trìu mên 


831 


lội 


Tríu* (Hv thủ liễu) 
Thương yêu quân quít: 
Tríu mễn 

7% 

H 

'Trĩu* (Hv triệu nháy) 
Võng xuống vì sức nặng: 
Cành nặng trĩu quả 

72 
|| 


'Trịu* (Hv triệu) 
Nghĩa như Trĩu* 


JW ñR Xh " ã 


Tro* 
(Hv hoả hôi; thạch hôi) 
(hoả do; hoả lô; hoả lô) 
Phần củi than cháy để 
lại: Đồng tro tàn 


ñÈ bã RÍ 


Trò* (Hv đồ, lộ) 
(lô nháy cá) 
- Người theo học: 
Nghĩa thầy trò 
- Mua vui: Bày (rò 
- Mẫy cụm từ: 
Làm trò (khiến thiên 
hạ cười hoặc nhạo); 
Chẳng ra trò trồng gì 
(kết quả sẽ đở) 


ft Tí 


Trò* (Hv khẩu đỏ) 
(khẩu lộ) 


Nói chuyện: Truyện trò 


Mi lễ 


'Trỏ* (thủ đỗ; thủ !ỗ) 
- Khiến người ta chú ý 
băng một ngón tay: - 
Chỉ trỏ 
- Tên một ngón tay: 


Ngón trỏ ở giữa 
ngón cái và ngón giữa 


t† 


'Trọ* (Hv trú) 
Ở đậu: Nhà trọ 


jL 


'Tróc (zhuö) 
- Bắt giữ: Tróc nã; 
Hoại tróc (bắt sống) 
- Cầm giữa các ngón 
Tróc bút 
- Cụm từ: Tróc lộng 
(chọc chơi) 


?- 


'Tróc* (Hv tróc) 
- Trầy xợt: 
Trây da tróc vảy 
- Xua đuôi: 
Tróc quỷ trừ ma 


'TTỌC (zhuó) 
- Đục: Trọc thuỷ 
- Khàn: Trọc thanh 
- Không thanh sạch: 
Trọc thể, Trọc phú; 
Hỗn trọc (cứt đái) 

Xñ 

TrọcC* (thốc; dục) 
- (Đầu) cạo nhẫn: 
Nhà sư để đâu trọc 
~ Trơ trụi: 


Đôi trọc không cây cối 


lồ 


Trọc* (Hv trọc) 
Khắc khoải: Trăn trọc 


đu đã ĐỔI ln lu 


'TróÏ* (Hv miền lỗi) 


Trình— Tròn 


(miên tối; miên đối) 
(thủ lỗi; thúc lỗi) 

- Lấy dây buộc lại 
không đê cho tự do: 
Trói gà không chặt 
- Hạn chế sự tự do: 
Nhiệm vụ trói buộc 


LẺ 

TròÏ* (Hv khẩu lỗi) 
Đô cao, để lộ; 
Đừng tròi đầu ra 
ngoài cửa xe; Tròi đầu 
lên trên mặt nước) 
Đềm tiển thấy tròi ra 
ba động 


ñn 

'Trọi* (Hv lỗi) 
- Hết trơn: Ráo trọi 
- Số còn lại từ số đông: 
Chỉ còn trơ trọi vài người 
- Một mình: 
Ngôi trơ trọi giữa nhà 


W ÿ 
Tròm#* (Hv trằm) 
Cụm từ: Trờm trèm 
(*còn muốn thêm: 
Còn tròm trèm; 
*xuýt xoát: 
Tròm trèm 40 tuổi) 


kˆ 

Tróm* (Hv khẩu trâm) 
Án nhai vội vã: 
Tróm trém 


Hầ Mì Bh 


Tròn* (Hv cự luân) 
(viên luân; viên luân) 
- Hình (Hv gọi là Viên): 
Trăng tròn; Câu tròn 
- Chọn số hàng chục 
hàng trăm... cho 
tiện: 7002 gọi tròn là 


Trọn—Trôi 


mỘt ngàn 

- Thi hành đầy đủ: 
Làm tròn bốn phận; 
Vuông tròn 


lÃ ñm ‡â MỸ 
'Trọn* (chung; luận) 
(toàn luân; cự luân) 
- Tất cả: Trọn đời; 
Trọn buôi; Trọn vẹn 
- Thi hành đây đủ: 
Trọn nghĩa vua tôi 


ST, ÚỆ: Thu TẾ 
ÿb a Đ đt 


Trong* (công; trung) 
(trung công; trữ trung) 
(long trung; long nội) 
(long xa; long phong) 
Vị trí (Hv gọi là Nội): 
Trong nhà ngoài ngõ 


¡ ï? kš Nữ tế 


Trong* 
(Hv băng trung) 
(thuỷ trung) (long thanh) 
(long thanh) (long trọng) 
- Trông suốt qua được: 
Nước trong như lọc 
- Không có vết đơ, tội 


lỗi: Trong trắng; Trong 


sạch 


Jế I8 


Tròng* (mộc trùng) 
(miên trùng) 
- Bẫy bằng dây thòng 
lọng: Nai sa tròng 
- Lúc lắc: Tròng trành 


lễ 


Tròng* (mục trọng) 
- Hai phần khác màu ở 
mắt, quả trứng...: 
Tròng đen; Tròng đó 


- Còn âm là Lòng* 


lùi 


Trọng (zhòng) 
- Tháng ở giữa mỗi 
mùa (so với Lập và 
Quý): Trọng xuân 
- Con trai thứ nhì trong 
nhà: Trọng huynh 
- Đứng giữa: Trọng tài 
- Tên: 
Trọng Ni (Đức Không) 


l§ "§ 
Trọn" - 
(Hv trọng; khâu trọng) 
Nuốt không kịp nhai: 
Nuôt trọng 


Ll 


Trọng (zhòng) 
- Vật nặng; trái cân: 
Cư trọng (cử tạ); 
Giá ngư hữu tam cân 
trọng; Trọng tâm 
- Nặng nề: Trọng 
phạt; Trọng thuê: 
Trọng lợi (lãi nặng) 
- Không sắc bén: 
Trọng thính (nặng ta1) 
- Có giá trị lớn: 
Trọng thưởng; 
Trọng giá (giá cao) 
- Kín đáo và dè dặt: 
Thận trọng; Tự trọng 
- Ở độ cao: Trọng âm 
(vần phải đọc mạnh); 
Trọng thương 
(bị vết đau nặng); 
Trọng binh 
(đám lính đông nhất) 
- Đáng lưu tâm: 


Quan trọng; Trọng đại: 


Trọng điêm 
- Lưu tâm tới: 
Trọng nghĩa khinh tài 


§32 


- Xem Trùng (chóng) 


XE “È t£ 


Trót* (Hv tốt) 
(khẩu tốt; luật) 
- Trôi suốt; xuôi xẻ: 
Trót lọt 
- Cuối cùng: Sau rrót 


li 


'Trót* (Hv tâm xuất) 
Việc lỡ rồi: Trót dại 


ĐỀ ÏÄ 


'Trọf* (Hv thù thuật) 
(thủ đột) 
Từ đệm sau Trồng*: 
Cây cấy trông trọt 


BÀ HÀ 

Trô* 
(Hv tru; mục châu) 
Từ đệm trước Trố* tả 
dạng mắt mở to: 
Mắt mở trô trổ 


2 

l:Ì 

Trà* (Hv tổ) 
Cảm phục khen ngợi: 
Trâm trô 


HỆ lúi lễ 


Trấ* (Hv mục trú) 
(mục trụ; mục lỗ) 
Mắt mở to: 

Trố mắt nhìn 


đệ SÑ 


Trấ* (thủ lỗ; kim lỗ) 
- Đào khoét: 
Trô tường Vượi npục 
- Gọt đễo: 
Chạm trồ công phu 


+ 


Trỗ> 
(Hv thảo chủ; mộc dữ) 
- (Cây) nở hoa: Trổ bông 
- Lớn tới hồi sắc đẹp 
nở rộ: Trồ mã 


lỗ 


Trộ* (Hv thủ lộ) 
Cụm từ: Trưng trộ 
(có dáng vẻ đe doạ) 


là 


Trốc (chuõ) 
cChọc: - 
Biệt trộc liêu 
tha đích nhãn tỉnh 
(đừng chọc vào mắt y) 
- Gây thương tích: 
Đả phi cầu trốc liễu thủ 
(đánh vô lê bị trẹo tay) 
- Dấu ấn: 
Tượng bì trốc tử 
(dâu ân cao su); 
Bưu trắc (ấn bưu điện) 
- Đóng dấu: Trốc kí 


Trắc* (Hv tróc; lộc) 
- Phần cao nhất trên sọ đầu 
- Bên trên: Ở rrốc bàn 


- Địa vị cao › Sang: 
Ăn trên ngôi trôc 


Fax 
H 
2Ã ĐÃ 
£ 
'Tröc* (Hv trúc; trác) 
Bộ phận che chờ bị 


cuôn đi: Nhà trốc nóc) 
Cây trốc gốc 


TR 

TTôi* (Hv thuỷ lôi) 
- Nỗi bồng bẻnh: 
Chết trôi 


- Bị nước cuốn đi: 
Trôi theo dòng nước 
- Cụm từ: Trôi chảy 
(*xuôi xẻ: 

Mọi việc trôi chảy; 
*lưu loát: 

Ấn nói trôi chảy) 


LÚ) 

TTrôÏ* (Hv ngư lôi) 
Loại cá nước ngọt: 
Cá trôi 


k§ 

H 

Trôi* (Hv mễ lôi) 
Bánh nếp nhân đậu 
ăn với nước đường: 
Bánh trôi nước 


PÃ lêi 


Trồi* (Hv túc lãi) 
- Đô cao lên: 
Mậm đậu mới trồi 
- Cụm từ: Trồi sụt 
(*lúc cao lúc thấp: 
Giá hàng trôi sụt; 
*lúc sớm lúc muộn: 
Kinh nguyệt trôi sự?) 


L- 


Trối* (Hv khẩu lỗi) 
- Dặn dò trước khi 
chết: Trăng trồi mấy lời 
- Mấy cụm từ ở miễn 

“ Nam: Trồi chết (rất 
vội); Trói kệ, Trối thây 
(bất chấp) 


ẩn 5x 

Trỗi* (nv lỗi) 
- Vươn lên trên: 
Trồi vượt, Trồi hơn 
- Cụm từ: Trổi giọng 
(lên tiếng) 


833 
H ìPE # 
1š lỗ l# ñâ 
Trồi* (Hv khẩu lỗ)  |'Trộn* (Hv độn; luận) 
(nhân lỗi; nhân lỗi) - Pha lẫn lộn: 
- Nhôm lên: Trôi dậy Trộn gỏi; Trộn rau 
- Còn âm là Chỗi* - Chạy vào chỗ đông 
lẫn lộn: Trà trộn 
H 
 lấ N 
Trội+ TẾ 27 HHẾ HỆ, 


(Hv khẩu lỗi; thủ lỗi) 
- Vượt lên trên: 

Trội hơn mọi người 

- Phần thêm vào: 


Hệ lổ, Đế 


'Trông* (Hv lung) 
(trúc lộng; mục long) 
(mục long; mục vọng) 


Lương phụ trội 
(long vọng; long trọng) 
Eã 1X - Nhìn: Trông kìa 
-TTL. - Ngóng đợi: 

Trôm* (Hv lam) Tựa cửa trông con 

- Cây cho bóng, có hoa 

mùi khăn khắn ¬- 

- Địa danh: Giẳng Trôm lš Ñ lê đã Rụ 

Trông* (Hv chủng) 
Mù li DÚ (mộc long; mộc long) 
_ (mộc sùng; mộc kỌ 

Trộm* (Hv lạm) - Cây cây: Trồng trọt 

(mục đạo; đôn đạo) - Cắm xuống đất: 

- Lây lén: Ẩn trộm Trồng cột điện 

- Thâm trong lòng: 

Trộm nghĩ zử ‡# E221 « 

- Ra mô hôi khi ngủ: ÄÃ Jỗ j HN 

Mô hôi trộm (đạo hãn) Trồng* (Hv lộng bì) 


(lộng cô; lộng cô) 
(lộng không; cô giác) 
- Dụng cụ phát âm 
(Hv Cô): Già mà còn 
chơi trồng bói 

- Hát đối thoại: Hái 


{ it lR lM 

Jử J 1l 

Trôn#* (luân; thủ lôn) 
(nhục lôn; nhục đôn) ` 


(nhục truần) - trồng quân 
(nhục luân; thô tôn) - 1/5 của đêm: Trồng 
- Cái đít: Lỗ trôn canh (còn gọi tắt là 


- Cái đáy: Trôn nỗi “Canh” hoặc “Trồng”: 


- Lỗ (kim) Canh ba ẩi năm; 
Đêm năm trông) 
Ỳ Ỳ \ 3 
l8 SP JR l 
Trồn* (Hv tuân; độn) | ÐÂ : 
(chuân; chôn*) Trồng* (không cống) 


- Hở: Trồng trải 


Rời xa chỗ nguy hiểm: Ỏ 
- Đáng kê: Không nên 


Trồn giặc; Trấn thoát 


Trôi—Trờ 


trò trồng gì 


- 
Ji ĐÃ 
Trồng* (Hv lộng nam) 
(nam cống) 
- Chim đực: Gà trống 
- Cụm từ: Trồng mái 
(*đực và cái; 
*tranh sức: 
Trồng mái một phen) 


+ 

%4 7 

Trồng* (trủng; lộng) 
Bâng quơ: Chửi trồng 


Lệ, 

Trộng* (Hv trọng) 
(khâu lộng) 
Trừng: 
Nuốt trộng cả hột 


El 


Trộng* (Hv trọng) 
Âm khác của Trọng đã 
hoá Nôm: Trộng tuổi 
(có nhiều tuổi) 


FÀ 
NV: 
Trốt* (Nôm Trót*) 

Gió lốc cuộn tròn: 
Cơn trốt 


}I 3ã Mũ 


'TTrơ* (Hv tri; trư) 
(thạch trư) 
- Không cử động: 
Trơ như đá; 
Mặc nàng nằm trơ 
- Lì lợm: 
Trơ tráo: Trơ trên 


lãi 


Trờ* (Hv tì) 
~ Theo xung lực mà 


Trớ—Trù 


tiễn lại: Trở tới 
- Cụm từ: 7rở zrở (dề 
thây ngay trước mắt) 


'Trớ (zhòu) 
Nhiễu (crepe): Trở sa 


=¬ ` 
nH JH 
'Trớ (zú) 
- Trù ẻo 
- Hay đọc là Thư 


nh TH 

"Trớ* (Hv thư; trớ) 
- Chuyện ngược đời: 
Trớ trêu 
- Ngơ ngác: Đứng trớ 
- Mơi (sữa) (khẩu thả) 


ñI P2 8W Đ 
đ ĐEN lá 


'Trở* (Hv trở; lữ) 
(lữ phản; túc phản) 
(đữ; túc dữ; xích trở) 
(xích 1⁄2 chử) 

- Đổi chiều hướng: 
Trở về, Trở mình; 

Trở chứng; Tráo trở 

- Cụm từ: Trở mặt 
(*quay đầu nhìn; 
*phản phúc) 

- Mang bâu: Có rở; 
Ấn trở (người có mang 
hay thèm của chua) 


H 


Trở (zũ) 
- Cẩm cản: Lm trở; 
Trở kích (đánh chặn) 
- Can ngăn: Khuyến trở 
- Đường) khó đi lại 
thiếu an ninh: Hiểm trở 


§34 


H] 


Trợ (zhù) 
Giúp đỡ: Trợ tá; Trợ 
lực; Hỗ trợ (giúp 
nhau); Trợ sản sĩ 
(người giúp đẻ) 


L8. - 


Trơi* (Hv khẩu trai) 
(quỷ lai; quỷ thai) 
Lân tỉnh hay bốc lên 
từ mả: Ma trơi 


m, 

3I 'ƒj ẩi 2 

Trời* (Hv ba lợi) 
(khẩu lợi; thiên lợi) 
(thiên thượng) 
- Không trung đối với 
đất: Trời quang mây 
tạnh 
- Khí hậu: 7i rời mưa; 
Trời năng; Trời lạnh 

- Cảnh trí chung: Tối trời 

- Sống tự do: Chữ trời 
- Thượng đế; Thiên 
Chúa: Ông Trời; 
Câu Trời khẩn Phật; 
Trời đánh thánh vật 
(người ác đức) 
- Xưa là Blời, sau ra 
Lời; Giời rồi Trời 


Trờm* (Hv trằm) 
Đua ra ngoài: 
Cây hàng xóm trờm 
qua tường; 
Tóc trờm quá tai 


'Trơn* (Hv thuỷ trân) 
(thuỷ lan) 
- Phẳng và láng: 
Đường trơn 
- Trơ trụi: Sạch trơn: 


Tiên hết trơn; Tường 
bằng gạch trơn 

- Xuôi không vấp váp: 
Đọc bài trơn tru 

- Không gặp khó dễ: 
Nuốt trơn số tiền 


SR 


Trứn* (Hv trắn) 
Đà xung lực: 
Săn có trớn, xe cứ lăn 


lắ 


'Trớn* (Hv tâm chân) 
- Vỗ về: Mơn trớn 
- Ngỗ ngược: Cà trớn 
(tiếng bình dân) 


lỨÄ HE HỆ lấ 


'Trợn* (Hv mục trạng) 
(mục triển; mục trận) 
(mục triện) 

- Mở to mắt (vì xúc 
động): Phùng mang 
trợn mắt; Trợn trừng 
- Dáng dữ: Bặăm trợn 


TL 


Trứt* (Hv trát) 
- Trơn vì ướt: 
Lấy khăn lau tay trới nước 
- Cụm từ: Trới môi trớt 
miệng (nói rất trơn tru) 


lÀ 


Trợt* (Hv điệt) 
Trượt: Đi thi trợi 


BÀ lÂ 

'Tru (zhu) 
- Đem phạm nhân đi 
giêt (cô văn): Trw lục; 
Tru di tam tộc (giết cả 
họ nội ngoại và họ vợ) 


- Bị giết theo án toà: 
Phục tru 

- Khắt khe: Tru cầu vô 
đĩ (đòi hỏi quá độ); 
Trụ tâm chỉ luận (bài 
cáo trạng khắt khe) 


ĐÃ 


Tru* (Hv tru) 
- Xuôi Xẻ: Trơn tru 
- Kêu la: Tru tréo 


lñ 
'Trù (chóu) 


Vùng vằng có ý ghen: 
Trù trướng 


#H 2? 
'Trù (chóu) 
- Lụa: Trà đoạn 
(lụa và sa-tanh) 
- Mấy cụm từ: 
Tình ý trà máu 
(say mê như điều đổ); 
Vị vũ trù mậu 
(chưa mưa đã sửa nhà: 
biết lo xa) 


HỆ HỆ 

Trù (chóu) 
- Đất trồng cấy: 
Bình trù thiên lí 
(đất bằng trồng cấy 
rộng ngàn dậm) 
- Thủa xưa (cổ văn): 
Trù tích 
- Thứ loại (category): 
Phạm trù 


lệ) 


Trù (chóu) 
- Đặc sệt: Chúc hẳn trù 
(cháo đặc quá) 
- Chen chúc: 
Nhân yên trù mật 


(người và khói bếp 
chen chúc) 


Du 


Trù (chú) 
Ngần ngại: 
Trừ (chí) trù 

đa 

cá - 

'Trù (chóu) 

- Nghĩ kế: Trà tính 

- Mẫy cụm từ: Trù mã 
(*thẻ tre người xưa 
dùng để tính; 

*các ngón khéo: 
Chính trị giao thương 
đích trù mã); 

Trù tập cơ kim 

(gọi vốn) 


lệ độ 


Trù (chóu) 
- Mái trưởng: Sa /rủ 
(cái mùng bằng vải mỏng) 
- Màn che quanh xe 
- Xem Đáo (dào) 


si> 

lỗ KÃ 

Trù (chóu) 
- Cụm từ: Trù trừ 
(*chần chừ: 
Trù trừ bắt tiến; 
*khoái chí tự hào: 
Trùủ trự mãn chí) 
- Xem “Trừ trù” tiếp 


bị Bị 


'Trù (chú) 
Nhà bếp: Trù phòng; 
Trà sư (nhà bêp giỏi) 


Đi Đì tũ 


'Trù (chú) 
- Cái tủ: Thư trù; 


835 


Trò cự (tủ treo: cupboard); 
Trù song 

(tủ kính bày hàng); 
Bích trù 

(tủ xây vào tường) 

- Buồng nhỏ: 

Ytrù (buồng treo áo) 


.> + 
ñH hấ 
Trù* (Hv trớ) 
(khẩu thọ) 
(khẩu 1⁄2 trù) 
Rủa độc; ếm: Trà ¿ø 


I-IẾN`I 


'Trú (zhòu) 
Ban ngày: 
Trú dạ bắt đình 
(ngày đêm không 
dừng nghì); 
Trú phục dạ xuất 
(ngày nắp đêm bò ra) 


tï 
TrÚ (zhù) 
- Có chốn ở: 
Trú lữ quán; 
Trú viện (đi nhà thương) 
- Ngừng lại: Vẽ trú 
liễu (mưa đã tạnh) 
- Mấy cụm từ: 
Lăng trú liễu 
(ngân tò te); 
Chỉ trì bất trú 
(không chịu nỗi); 
Kí trú 
(xin nhớ cho); 
Lũng trú (bó lại); 
Trú trì (sư quản trị 
Phật tự hay Lão quan) 


Š} 3 


Trú (zhù) 
Dừng lại một nơi: 
Trú quân; Trú đô; 
Trú trát (quân đội 


đóng trại); 

Trú tát (vua dừng 
chân lúc tuần đu); 

Trí chỉ (ta gọi là địa chỉ) 


; 


Trú (zhù) 
Dáng chim bay 


Ej 
Trụ (zhòu) 
- Thời gian (cả quá khứ, 
hiện tại và tương lai) 
- Toàn thể các vật trong 
không gian (cosmos): 
Vũ trụ; Vũ trụ trần (bụi 
không gian); 
Vũ trụ phi hành 


Ễ 


Tụ (zhòu) 
- Mũ sắt quân đội: 
Giáp trụ (áo mũ sắt) 
- Con cháu, hậu duệ: 
Quí trụ (nhà sang) 


+ 

lệ 

Trụ (zhòu) 
- Máy cán: Lực trụ 
- Còn âm là Trục 


Tạ 


Trụ Ghòu) 
- Lỗi viết đại triện đời 
nhà Chu: Trụ văn 
- Đọc to: Trụ độc 


ki 

Trụ (zhù) 
Cây cột: Óc trụ (cột 
nhà); Viên trụ 
(*cột tròn; 
*có hình cột tròn); 
Trụ toạ (đá tảng); 
Trụ lang (colonnade); 


Trù —-Truất 


Trụ thạch (“tàng đá chốt, 
*cơ câu côt yêu) 


#j ?J 

Trụ hòu) 
Vua cuôi cùng nhà. 
Thương nôi tiêng ác: 
Kiệt Trụ 


t 

Trụ (zhữ) 
Chống gậy: 
Trụ trước quảy côn tấu 
(chống gậy mà đi) 


lị sự 
Truân (zhun) 
Khốn khổ: Nhiều nỗi 
truân chiên 
(đừng viết là Truân 
“chuyên”) 


J§ 


Truân (zhũn) 
- Cái điều chim: 
Kê truân; Ấp truân 
- Khẩn thiết; thành 
thực (cổ văn): Truân đác 
ný ]# 
Truân (zhũn) 
Năn nỉ nhiều lần: 
Truân truân cáo giới 
(năn nỉ khuyên bảo) 


TH 


F4 
Truâãt (chù) 
Bãi chức (cô văn): - 
Truát chức; Truát miền 


Phi hị 
Truất (q8) 


- Điêu oan khuât 
- Khuât phục 


- Cây tre: Trúc bạch 
(tre và lụa: xưa dùng 
để viết: cuốn sách); 
Trúc duân (măng tre); 
Trúc lâm (rùng tre) 

- Mấy cụm từ: 

Trúc vụ (rễ sẵn dây); 
Sơn trúc 

(quả măng cụt); 
Trúc diệp thanh 
(*tên loại rắn xanh; 
*tên rượu màu xanh) 


4£ 

Trúc (zhú) 
- Tên họ : 
~ Tên xưa của Án độ: 
Thiên trúc; Tây Trúc 


Sẽ TÀ 


Trúc (zhù) 


- Xây dựng: Kiến trúc; 


Trúc lộ (đắp đường) 
- Cụm từ: 

Trúc thất đạo mưu 
(muốn xây nhà gặp ai 
cũng hỏi cách xây: 
không biết việc) 


tệ 
Trục (zhóu) 


- Máy cán: Lộc trục 
- Còn âm là Trụ 


lo) 


Trục (zhú) 


` 
l 


⁄4 


- Vết chân để lại (cỗ văn) 
- Đi lảng vảng: Trịch trục 


Trục (zhú) 


- Đuổi tìm: Truy trực; 
Trục thuỷ thảo nhỉ cư 
(m chỗ có nước có 
cây mà ở) 

- Đuôi đi: Trục khách 
- Dần dần từng bước: 
Trục bộ; Trục nguyệt 
(từng tháng một) 


lủ 


Trục (zhú) 


- Đầu và cuối tầu 
thuyền: Trục lỗ 

- Cụm từ: Trục lễ 
thiên lí (đầu tàu này 
nối với đuôi tàu kia: 
nhiều tàu lắm) 


là 


'Trục* (Hv trục) 


- Dạng béo mập: 
Đáéo trục béo tròn 
- Có chỗ kẹt: 7rục rrặc 


lạ lá 

Trụi* (Hv mộc lỗi) 
Cụm từ: 7rơ rrụi 
(*trọc, không cây 
không tóc; *đơn độc) 


M> 


Trùm* 
(Hv nhân thượng) 
- Bao khắp: Khới toả 
mây trùm 
- Người lãnh đạo: 
Ông trùm họ (ông 
“câu” ở miền Nam) 
- Cụm từ: Trừm chăn 
(*chui vào chăn; 
*chờ đợi thời cơ) 


E3 


Trúm* (Hv trúc thậm; 


trúc + 1⁄2 trạm) 
Dụng cụ có hom đề 
bắt cá: Đơm trúm 


lX 


Trũm* (Hv trẫm) 
Cả mớ: Bán trầm 


kA- 
2> 
Trũm* 


(Hv trúc + trùm* nôm) 


Truật— Trung 836 
3 TÈ lR ‡ Cả J - Chỏm cau ăn giầu: 
^ : ñ Hộp trăm cau phơi khô 
Truật (chú) : Trục (zhóu) Trui* T - Tượng hình: Vú (rữm 
` Dược thảo: Bạch rruật | - Cân dài giữa hai (hoả lỗi ; hoả tốt), cau (của con gái mới lớn) 
(rê Atractylodes) bánh xe: Xa trục; Âm khác của Tôi: 
- Dược thảo: Thương Cổn châu trục thừa Trui kiếm tt 
truật (rễ Atractylodes | (ổ bị giúp trục quay + 
chinensis) trơn: ball bearing); L8.) Trụm* (thủ + trùm*) 
- Xem Thuật (shù) Khúc trục (crank shalf) T PHI ác lỗi Cả mớ: Bắt trụm cả 
- Đường tưởng tượng Tữ1* (Hv hắc lỗi) bọn cướp 
TT A% làm trụ cho vật hình tình bể nn Kiến 
Trúc ¿hớ) cu quay: Địa tục | D.muaturg, “ù 
ính tả 2/ Bộ Phê ho sög2Rheas *ở trần hở h Trun* (Hv trùng lôn) 
1/ Chính tả 2/ Bộ gốc Tuyển trục (suất chỉ) ở trân hở hang) rùng 


- Chun: Dây run. 
- Thứ răn nhỏ: Răn trun 


LỬ] 


Trùn* (Hv trùng đôn) 
- Âm khác của Trùng: 
Câu cá bằng trùn 
- Rụt lại: Trùn chí 


th 


TT. 

Trung (zhõng) 
Chén không quai: 
Trà trung: Tửu trung 


FP 


Trung (zhõng) 
- Ở giữa: Trung 
ương; NGHyỆ! trang 
(giữa tháng); 7rung 
dung (đạo thường dạy 
tránh hành động quá 
đáng); Trung gian 
(mỗi ở giữa) 
- Lưng chừng: 
Trung học; Trung niên 
- Thích hợp: 
Bất trung dụng; 
Trung nhĩ (dễ nghe) 
- Xuôi xẻ: 
Trung bắt trung? 
(không trục trặc chứ?) 
- Tên nước Chỉ na: 
Trung quốc; Trung hoa 


- Không mang điện: 
Trung tứ (neutron) 
- Xem Trúng (zhòng) 


hy 

Trung (zhõng) 
- Bên lòng tin theo 
(đặc biệt là thần với 
quân): Trung thành; 
Trung thân bắt sự nhị 
quân; Trung trinh 
- Lương thiện hiền 
lành: Trung hậu 
- Chân thành: 
Trung ngôn nghịch nhĩ 


— 


+ 


Trung (zhöng) 
Cảm nghĩ sâu ở trong 
lòng: Trung khuất 
(điều ngại nói ra); 

Do trung chỉ ngôn 
(lời nói từ đáy lòng) 


Ha 


Trùng (chóng) 
- Con sâu: Trùng tứ; 
Trùng trãi (cỗ văn); 
Trùng nha (sâu răng) 
_ Mấy cụm từ: 
Trùng giao (keo pha 
dầu bóng: shellac); 
Trùng thảo (dược chất 
Cordyceps sinensis) 


El 


Trùng (chóng) 

- Lặp lại: Trùng hôn 
(lấy hai vợ); Tràng lai 
(trở lại); Tràng phạm 
(phạm tội lần nữa) 

- Lớp này chồng lên 
lớp kia: Trùng v1; 
Tràng trùng điệp điệp 
- Con của cháu (chắt): 


837 
Trùng tôn; Trùng tôn nữ 
- Xem Trọng (zhòng) : 
Truôi* (Hv nhân lỗi) 
⁄4 Tên làng gân Huế: 
Chè Truôi; Trái dâu 
'Trùng* (Hv trùng) gia làng Truôi 
Cụm từ: Trùng trình 
(*do dự; 
*lắc lư tròng trành) JR sẻ " 
Truôi* (Hv thô lỗi) 
(Đâu lở: `... 
' Sau mưa đất dê truôi 
'Trúng (zhòng) 
- Không sai trệch: 
Trúng khẳng; ‡ W lài 
Xa trúng bà tâm Truông* (mộc truân) 
(băn trúng tim đỏ); (mộc trung) 
Kích trúng yêu hại Lỗi đi xuyên rừn 
(đánh trúng chỗ phạm) | Sợ truông nhà Hỗ. sợ 
- Mặc phải: Trúng phá Tam giang 
phong (apoplexy); 
Trúng thử, Trúng kế, 5 " 
Trúng mái phục tp É LÍ 
- Như ý:Tráng ý  |[Truông* (v trung) 
- Cụm từ: Tạo dao trúng (y trùng: trùng nháy) : 
thương (nói xâu tứ tung) Không mặc quản: 
T y# Đứa bé ở truông 
Trúng" (Hv trúng; †Ä bãi 
chuẩn) Truột* 
Gặp điều may rủi: (Hv tâm truật; truất) 
Trúng số, Trúng độc - Bong ra; bật ra: 
..= Truột dây lưng 
% lã - Theo đà trơn tụt 


Trủng (zhðng) xuống: Truột dốc 


Mô đất trên mả: Cổ 


trúng (nằm mồ cũ); (tiếng bình dân) 
» £ ˆ ` t# 
Nghĩa trủng (nghĩa trang) Còn âm là Trụ 
~ h ⁄ 
® 1h # #F fÊ TẾ 
Trũng* (1v trùng) Trút* 
Chỗ đất lóm sâu (Hv chuyết: thủ xuất) 


(thiểu xuât; thuỷ tốt) 

E1 (luật; thủ luật) 

Trụng* (Hv trọng) 
Nhúng nước sôi 


mặc bộ đô mới 
- Đô mạnh chất lỏng 


- Đi thi hỏng: Truột nõ 


- Cởi bò: Trúi bộ đô cũ 


Trung— Truy 


hoặc dễ chảy: Trút gạo 
vào. vai; Mưa như trút 

- Đỗ (điều khổ tâm) 

đi cho rảnh: Trúi 
gián; Trút gánh nặng; 
Trút sạch nợ 


ff HỆ Ấu 


Trụt* (Hv luật) 
(xuất hạ; truất) 
- Xuống thấp mau }: 
Ở trên cây Irụi xuống ` 
- Thả xuống: Trụi quân 
- Xem Tụt* 


ìB 

'TTUY (zhu') 
- Đuôi bắt: Truy bộ; 
Truy binh (quân 
đương đuôi giặc) 
- Đi cho kịp: 
Truy thượng tha 
(đuổi cho kịp y) 
- Xét kĩ: Truy cứu; 
Truy bản tô nguyên 
(tìm lên ngọn nguồn) 
- Tìm đê lây: 
Truy danh trục lợi 
- Nhắc nhớ: Truy điệu; 
Truy niệm vãng sự 
- Bộ gốc Truy là dạng 
xưa của chữ Chung, 
có nghĩa là “đến sau” 


lÌẺ 


Truy (zhu0. 
Đốt xương sống: 
Cảnh truy —- 
(đốt xương cô); 
Hung truy (đốt xương 
sống ngang ngực) 
- Xem Chuỳ (chuí) 


( 
Ẩm 2 
Truy (z) 
Màu đen: 7ruy y (áo thâm) 


Truy—Trữ 838 
tết #Ñ sang đời khác: Gia bơi Trừ tàng; Trừ quân 
.. truyền; Truyên chủng, Š (crown prince); 
Truy (n) Truyền thống Trừ(ch - Đông trừ bạch thái 
Âm khác của Tri: - Chia sẻ sự hiểu biết: Do dự: Trừ trú (rau cải dành ăn vào 
Truy ngư (cá đỗi) Truyên đạo (TH chí chú) mùa đông) 
- Lan tràn: Tiêu tức - Còn âm là Trữ 
tỆ Là hẳn quyết truyền khai lẽ cà, 
Truy (p \m TỶ n >„pz | TỪ (chú) =i 
Xe bít bùng ngày XưA: | `n. hieu chobiệp - | Dodự:Trờzè Trứ œhù) 
Hết M kinh Sầu Mi mục tru yên tình CN GI0N CH0, - Hơn thường: 

k q ọ (con mắt đưa tình) Trác trứ (đặc SẮC); 
vẲ - Gọi ra toà: Truyền 1h Trứ Lai (nỗi tiếng) 
ỉ H hoán; Truyền phiếu Trừ (chú) l lệ đái Mi bày 
Truy ŒD- - Xem Truyện (huàn) | q gại ngùng: Trà trừ (sách ni xi EAtd vi 

- Tên sông ở Sơn đông (TH chóu chú) Dịch trứ (bản dịch) 
truyện Kiêu có nói tới ‡ † - Còn âm là Trước 
- Còn âm là Chuy Truyện (zhuàn). lạ n" 
lỆ HỆ - ĐA giải kinh điển: Trừ (chú) # BJ 
Kinh truyện £ R 
` lNG - Huỷ bỏ: 7rư tứ h 
Truỳ (chui) - Thuật lại cuộc sông: (khử chuộ, kácba Huế Hónh Khoái) 
Đập: Tru y thường Danh nhân truyện; muỗi); Trảm thảo tẤt | - Còn âm: Trước: Trợ 
(đập quần áo cho Truyện kí, Tiêu truyện; Hử YtÈ căn : 
SẠCH DỤU £ tuổi: TƯ, Ä\ | ~ Không kể: Trừ ngoại ‡ƒ 
Xuyý: #. Neu ï2j3g Ai kÕ) | _ Thêm, sân trước nhà Trũ 
ñb ?h đến óc hờn dc) (cổ văn): Tẩy ráo đình | 1T (shữ) 
Thuỷ hứ truyện Tỏ ra bê ài: 
T huì > Hà : trừ (quét sân) NArjo 2 x0xb23b Sang: 
ruý(zhuì) - Xem Truyện (chuán) XP? T Trữ phát (nồi ra): 
Buôc đã y - Làm tính chia: rữ phát ( )› 
Bo AESDM xuống: Bát trừ dĩ tứ đắc nhị Trữ tình thi 
Truý thành nhỉ xuất 1ã (8 chia 4 được 2) (thơ tả tình); 
(bám dây mà xuống từ : h bò tHVÊn Trữ tả (kể cảm xúc) 
mặt thành) Truyện* (Hv truyện) | - Đêm trước nguyên 
Cụm từ: Truyện trò đán: Trừ tịch l 
ĐK BA (nói chuyện với nhau) 
"cha là Trữ (œhù) 
z am. 
. › : Cái thoi dệt: Trữ 0rục 
- Rơi xuông: Truy mã 1ã !ã Trừ* (đv trừ) ï Ỹ 
(ngã ngựa); Truy lạ |Trượhng) - x Không kê: Trưng R† l@ 
- Níu xuông: Con heo: Ä⁄Zấu £rư (heo | - Làm phép tính Giảm vn 
Trụy đắc loan loan nái); Công trư pháp (còn Hv Trừ 'Trữ (zhù) 
đích (bẻ oằn xuống) (heo đực; heo rừng), | Pháp là phép chía): Tích chứa: Trữ tôn; 
Trư khuyên (chuồng heo) |_ Tám trừ bôn còn bôn _ | Trữ lương bị hoang 
EÌ l$ .. - Lây tài =4 để bù (tích lương phòng năm 
⁄H Ä tiên vay: 77 nợ mắt mùa 
Truyền (chuán) ï⁄H 4R ) 
- Chuyền dịch: 7„yễn | Tư (z8) E TC 
cầu (chuyền banh); - Dưa chua li fï l! VJ 


Truyên nhiêm 
- Chuyên từ đời này 


*À ` 
- Áo nhiều rong bèo 
- Bèo nuôi gia súc 


Trừ (chu) 


- Để dành: Trừ bị; 


Trữ (zhù) 


Đứng đợi: Trữ hậu 


_- 1> 


“1P 5 nháy 


,„ 
Trữ (zhù) 
Cây cho sợi: Trữ ma 


Hi lJ” 7ã 3á sẽ 


'TTưa* (Hv nhật lư) 
(nhật lư; trư; nhật trư) 
(nhật chư) 

- Quãng giữa ban ngày: 
Cơm trưa 
- Muộn: Dáậy trưa 


ñ 


'Trực (zh0 
- Thăng: Nhai đạo hựu 
khoan hựu trực (đường 
vừa rộng vừa thắng) 
- Ngay trước mặt: Nhất 
trực tấu (đi thăng tới) 
- Năn thăng: 
Trực khơi yêu lại 
(uốn thăng lưng lên) 
- Lên thăng: Trực 
thăng; Trực thượng 
vân ;iêu (bốc lên cao) 
- Thăng thắn: Chính trực 
- Cứng đơ: Thủ chỉ đô 
đông trực (ngón tay 
đều tê cóng) 
- Không nghỉ: Trực đạt 
(tiền không ngừng) 
- Phiên dịch sát nghĩa 
nguyên văn: 7rực dịch 


Zh 2 

LẾNIi 

Trưng (zhẽng) 
- Kêu tìm: Trưng bình; 
Trưng câu dân ý 
- Thu về bằng áp lực: 
Trưng dụng 
- Kêu gọi đóng góp: 
Trưng cáo 
(nhà báo xin bài) 
- Bằng chứng: 
Vô trưng chỉ ngôn; 


Hội trưng (nhiều dấu 
hiệu cùng chứng minh 
một bệnh: syndrome) 
- Tên: Trưng Trắc 

- Xem Chinh (zhẽêng) 


#l 
'Trưng* (Hv trưng) 
- Lượm đề tốt cho ra 
mắt: Trưng bày 
- Thầu: Trưng mua 


l) 


'Trưng* (Hv trừng) 
Từ đệm sau Sáng*: 
Hội trường sáng trưng 

đ§M 1E 

4¬ ;¡b› 

Trừng (chéng) 

Bắt phạt: Trừng phạt, 
Trừng trị; Trừng giới 
(phạt để răn dạy) 


Trừng (chéng) 
- Trong suốt: Trừng 
không (trời trong xanh) 
- Làm sáng tỏ: Bđ vấn 
đề trừng trừng nhất hạ 


lữ 


Trừng (dèng) 
Mở to mắt mà nhìn: 
Trừng nhãn 


ŨN nữ 


Trứng* (tráng noãn) 
(khẩu trần) 
- Vật (HvNoãn): _„ 
Trưng gà (hột gà) 
- Giống như trứng: 
Mặt đôm trứng cá 
- Cây ăn trái: T:/ng cá 
- Sức sống còn non: 
Trứng nước 


839 


S Đ# 


'Trửng* (Nôm trộng*) 


- Đồn tràn xuống bao 
tử: Nuốt trứng 
- Đùa chơi: Trứng giỡn 


¬m+- 


# 
Trước (zhù) 


Âm khác của Trứ 


Trước (zhao) 
- Đi nước cờ: Cao 
trước nhỉ (nước cờ hay) 
- Mánh lới; ngón: 
Giá nhất trước liệt hại 
(ngón đó thực lợi hại) 
- Tốt! Được lắm!: 
Trước, môn tựu giá ma 
biện (được rồi! tôi sẽ 
cứ như thê mà làm) 
- Xem Trước. 
(zháo, zhe, zhó) 


Š 


Trước (zháo) 
- Đụng chạm: Thượng 
bất trước thiên, hạ bắt 
trước địa (\ơ lửng giữa 
trời) 
- Cảm: Trước phong 
- Sáng: Đăng đô trước 
liễu (đèn đều bật hết) 
- Đoán trúng: 
Đà trước liêu 
- Ngủ (tiếng bình dân): 
Tha tháng hạ tựu trước 
liễu (y vừa đặt mình 
xuống đã ngủ ngay) 
- Xem Trước 
(zhão, zhe, zhuó) 


T 


Trước (zhuó) 
- Mang mặc: 


Trữ — Trước 


Nhã trước chỉnh tễ 

- Dính liền: Phụ trước 
- Ra tay: Trước thủ; 
Trước mặc bất đa 
(châm phá vài nét) 

- Chốn, chỗ: Tâm trảo 
vô trước (không biết 
đâu mà tìm) 

- Gửi tới: : 
Thỉnh trước nhân tiên 
lai (xin cho người tới) 
- Xem Trước 

(zhão, zháo, zhe) 


Trước (zhe) 


- Dùng làm trợ từ: 
Biệt trạm trước, toạ hạ 
ba (đừng đứng đó, 
ngồi xuông đi) 

- Giúp yêu câu cho 
quyết liệt: Nể thính 
trước (anh nghe đây); 
Quyết trước điểm nhỉ 
(mau mau lên một tí) 
- Mấy cụm từ: 

*Triêu trước (hướng 
về); *Á¡ rước (liền 
sau; liền bên); *Duyên 
trước (dọc theo) 

- Xem Trước 

(zhão, zháo, zhuó) 


Z lệ TỀ 
ẨN #Ẻ 


Trước* 


(Hv lược; xa lược) 
(lược xa; lược tiền) 
(tiên lược; trước) 

- Phía mặt nhìn thẳng:. 
Đàng trước; Trước mắt 
-Thuộc quá khứ: 

Trước kia; 

Trước lạ sau quen 

- Sớm hơn một việc 
khác: Trước khi ra về 


Trườn—Trưởng 


Dã 


Trườn* (Hv tràn) 
Ep bụng sát đât mà 
tiên lên: 7rưởn tới 


ĐR 1K 


Trương (zhang) 
- Mở, dải rộng: Trương 
cung (lên nỏ); Trương 
khai thủ (xoè tay); 
Trương khai song tí 
(mở vòng tay); Trương 
phàm (kéo buồm); 
Trương võng (bùa lưới) 
- Bày ra: Đại trương 
điên tịch (bày tiệc); 
Trương đăng kết thải 
(kéo đèn và hoa); 
Trương quải (treo lên) 
- Làm cho lớn thêm: 
Trương đại; Khoa 
[rương 
- Nhìn xem: Trương 
tuân; Trương phiên; 
Đông trương tây vọng 
- Mở tiệm làm ăn: 
Khai trương 
- Từ giúp đếm: Nhất 
trương chỉ (một trang 
giấy); Nhất trương trác 
tử (một cái bàn) 
- Tên họ 


lề K Rã 


Trương (zhàng) 
- Số sách: Trương mục; 
Kí trương (giữ số) 
- Tiền nợ: Hoàn trương 
(trả nợ); Xa trương 
(mua bán chịu) 
- Xem Trướng (zhàng) 


RK 


Trường (cháng) 


- Dài: Vạn lí Trường 


- Sông dài nhất ở TH 
phát nguyên từ Thanh 
hải, qua Tứ Xuyên, 
Hồ Bặc, An huy, 
Giang tô (cửa chính 
gọi là Dương tử): 


- Chiều dài: Toàn 
trường tam bách đa mễ 
(dài tât cả ba trăm mét) 
- Lâu: Trưởng thọ; 
Trường cửu (mãi mãi); 
Dữ thê trường từ (bỏ 
thế gian mãi mãi: chết) 


Thủ nhân chỉ trường 
(học cái hay thiên hạ); 
Tha trường vu hội hoa 


- Dư thừa (cỗ văn): 
Biệt vô trường vật 
(không có vật dư) 


Thân vô trường vật; 
Nhất vô trường vật 
(mình trần thân trụi) 

- Địa danh: Trưởng An 
[Tây kinh nhà Đường 
nay là Tây an (Sian) 

ở tỉnh Thiểm tây] 

- Xem Trưởng (zhăng) 


Trường (cháng) 
- Khu đất rộng: Đả 
trường (sân đập lúa), - 
Trường ốc (chỗ rộng 
để mở khoa thi) 


Cản trưởng (đi chợ) 


Nhất trường đại vũ 
(một trận mưa to); 
Nhất trường bệnh 
(một cơn bệnh) 

- Xem Trường (chăng) 


J7 1 1ð 


Trường (chăng) 


- Nơi đông người tụ 
họp: Hội trưởng: 
Chiên trường 

- Trại chăn nuôi: 


Ấp trưởng (trại vị) 


- Sân khâu: Xuất 
trưởng (lên sân khâu) 
- Cảnh sau sân khấu: 
Đệ nhất mạc đệ tam 
trường (hồi 1 cảnh 3) 
- Từ giúp đêm: 

Nhất trường cầu tái 
(một trận đầu bóng) 

- Khu vực ảnh hưởng: 
Từ trưởng (khu vực có 
sức nam châm) 

- Còn âm là Tràng 

- Xem Trường (cháng) 


lỗ lú 


'Trường (cháng) 


- Ruột: Đại trường 
(ruột già); 7rường 
viêm; Trường vị bắt 
hảo (ruột và bao tử 
không yên) 

- Còn âm là Tràng 


HR Đệ 


'Trướng (zhàng) 


- Màn che: Doanh 
trướng (mái bạt); Đáp 
trướng (cắm trại); Sách 
trướng (nhỗ trại); Văn 
trướng (mùng muỗi) 

- Xem Trương (zhàng) 


là hÃ 


'Trướng (zhăng) 


- (Nước) dâng cao: Hà 
thuỷ bộc trưởng (nước 
sông chợt dâng) 

- Lên giá: Trướng giá 
- Xem Trướng (zhàng) 


'Trướng (chàng) 
Cụt hứng: 7rướng võng; 
Trưởng nhiên nhỉ phản 
(cụt hứng đi về) 


'Trướng (zhàng) 
- Ngắm nước mà nở to: 
Đậu tử bào trướng liễu 
(đậu ngầm đã nở); 
Trướng dật (đầy tràn) 
- Bốc máu lên đầu: Đầu 
hôn não trướng 
(choáng váng) 
- Lớn không ngờ. - 
Tiền hoa trướng liễu 
(tiêu quá mức định) 
- Xem Trướng (zhăng) 


J JÉ 


'Trướng (zhàng) 


Xem Trương 


lỗ lú 


Trướng (zhàng) 
- Nở giãn: Nhiệt trướng 
lãnh súc (nóng nở lạnh co) 
- Sưng lên: Cổ trướng 


Trưởng (zhăng) 
- Lớn tuôi hơn: Tỉ tha 
niên trưởng (lớn tuôi 
hơn hắn); 
Trưởng huynh (anh cả) 
- Người đứng đầu: 
Khoa trưởng 
- Đã lớn: Trưởng thành, 
Trưởng giả (người đã 
lớn; kẻ có của có thể); 
Trưởng lão phái (phái 
có giáo sĩ mà không có 
giáo chủ) 
- Giúp lớn, giúp tăng: 
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'Trượng—Tu 


Trưởng kiến thức 

- Bệnh thêm nặng: 
Trưởng nham (bị ung 
thư); Trưởng tú (bị sét) 
- Xem Trường; Tràng 
(cháng) 


* 


Tượng (zhàng) 
- Bề dài 10 xích (2 
ngũ; nhưng phải coi 
chừng: 1 m= 2.5 xích 
VN =3 xích TH) 
(Xem thêm Đạc) 
- Đạc (đất): Thanh 
trượng (đo cho đúng) 
- Lỗi gọi thông gia: 
Nhạc trượng (bồ vợ); 
Thư trượng (anh rể); 
Trượng mâu (nương) 
(mẹ vợ); Thư trượng 
(chồng chị); Cô trượng 
(dượng: chông cô) 
- Lối gọi người già: 
Trượng lão 
- Cụm từ: Trượng phu 
(*nghĩa TH chồng; 
*nghĩa quen ở VN 
đàn ông con trai) 


D 


Tượng (zhàng) 
- Vũ khí nói chung 
(cỗ văn) 
- Mang võ khí: 
Minh hoá chấp trượng 
(cầm đuốc và võ khí 
*đi ăn cướp; 
*công khai làm bậy) 
- Dùng võ khí: 
Trượng kiếm 
- Chiến tranh: Đả 
trượng (đi đánh giặc) 
- Cậy dựa: 
Trượng thể khi nhân, 


Trượng nghĩa khinh tài 


- Võ khí cờ lọng... để 


tôn vinh: Nghỉ trượng 
- Pháo đôt chơi: 
Pháo trượng 


# 


Trượng (zhàng) 
- Cây gậy; cái roi: 
Phù trượng nhỉ hành 
(chống gậy mà đi) 
- Hình phạt đánh bằng 
rOI, gậy: Trượng hình 


lÃ 


'Trượt* (Hv điệu 

- Lao về trước trên 
mặt phăng trơn: Trượt 
chân; Trượt băng 

- Trật đích: Tỉ trượt; 
Bắn trượt 


1H 


'Trừu (chou) 
- Rút ra từ một khối: 
Trừu huyết (chích rút 
máu); Trừu đẩu; Trừu 
thế (ngăn kéo); Trừu 
thuỷ mã thống (giựt 
nước cầu tiêu); Trừu tỉ 
(rút tơ); Trừu tiêm (rút 
số); Trừu tuệ (lúa sắp 
ra bông); Trừu kiêm 
(rút thăm ăn may); 
Trừu tượng (abstract); 
Trừu yên (hút thuốc) 
- (Thảo mộc) đâm 
chổi: Trừu nha; 
Trừu chỉ (này cành} 
- Co lại: Trừu súc; 
Nhất tẩy tựu trữu 
(giặt một lân là co) 
- Đánh: Trừu đả sinh 
khẩu (đánh đập trâu bò) 
- Gân giựt: Trừu động; 
Trừu nạch; 
Trừu phong 
- Oà khóc: Trừu đáp 


lj 


'Trừu* (Hv dương sô) 
Con cừu 


5W 1 


Trứu (chú) 
- Nhăn: Trưứu rmử (cau 
mày - chữ cũ rồi) 
- Còn âm là Sô 


'Trửu (zhău) 
Cụm từ: Trửu tử 
(*khuýu tay; 
*căng trên con heo} 
=3 
TẾ TẾ 
Trứu (zhðu) 
- Cái chỗi 
- Còn âm là Chửu 


Tu iu). 
Búi tó (tốc) củ hành 


'Tu (in) 
Chim kêu chiếp chiếp: 
T tu 


l2 


Tu (xin) 
- Bôi phết cho đẹp: 
Th sức; Tu cước (đánh 
móng chân) 
- Tỉa sửa: Tu chỉ (tỉa 
ngành cây); Tu hành; 
Tu dưỡng; Tu từ (khoa 
dạy viết văn) 
- Sửa cho lành: Tw bổ; 
Tu xa; TH hài 
- Sửa ra khác: Phòng 
/w (cảm sửa đôi) 
- Tìm tài liệu để viết: 


Tu sử, Tu thư (tiếng cũ 
*tìm tài liệu viết 

sách; *viết thơ) 

- Học tập: Tự tu 

(học không có thây) 

- Xây dựng: Tu thiết lộ 
- Cao lớn (cỗ văn): 

Tu trưởng (dáng cao 
mà gầy); Mậu lâm tu 
trúc (rừng tốt tre cao) 


lễ 


Tu (xin) 
Bó thịt khô; là lương 
trả thày dạy tại nhà: 
Thúc tu 


+% 2 

Tu» (tu điều; tu điều) 
Loại cú mèo nhỏ: 
Chim tu hú 


* 


Tu (xin) 
- Then: Hai tu (cảm 
thấy thẹn) 
- Điều đáng thẹn: 
Già tu (che đậy điều 
đáng thẹn) 


Ấm TÃ 


Tu œin) 
Đô ăn ngon (cỗ văn): 
Trân tu 


2H 2 

/R ƒj 

Tu (xn) 
- Chờ đợi (cỗ văn): 
Tu ngã phiến khắc 
(đợi tôi một chút) 
- Râu (lối viết giản thể): 
Lưu tu (đề râu) 
- Mấy cụm từ: 
Tị /rị (*phải biết 
răng: *điều cần biết); 


Tu-—Tủa 


Tu du (cỗ văn) 
(trong chốc lát) 


2 
2Ñ 


Tủ (xũ) (dạng phồn thể) 


- Râu, râu mép: 

Thụ mí (cô văn) 

(râu và lông mày: 
địa vị đàn ông) 

- Râu thực vật như 
râu ngô, râu bí bầu... 


Tổ 


'Tu* (Hv khẩu tu) 
- Uống thẳng từ chai 
hay từ vòi ấm 
- Tu hít (cái còi) 


Tù (Jin) 
Nắm chắc trong tay: 
Tù trú nhất cá tiêu 
thâu (thụp cỗ một đứa 
ăn căp) (cháng) 


Tù (qiú) 

- Bỏ vào ngục: 7w 
cấm; Bị tù (bị vào tù) 
- Người bị cắm cố: 
Tà đô; Tử tù 

_ Nơi cắm cố: Tì lao; 
Nhất nhật tại tù thiên 
thu tại ngoại 


ñI\ 


Tù* (Hv giác tù) 
Sừng trâu chê ra loa 
kèn: Thôi tù và 


Tù (qiú) 
Bơi: 7ù thuy; 
Th độ (bơi qua) 


Tìù (qiú) 
- Cầm đầu nhóm: Phi 
tà (tướng cướp); Tì 
trưởng (vị cầm đầu bộ 
lạc) 
- Tên: Tù trưởng quốc 
(tên mẫy nước Á rập: 
emirate, sheikhdom) 


Tù (qiú) 
Cứng cáp: Bút lực tủ 
kình (nét chữ răn rỏi) 


Ä 


Tù* (Hv tù) 
- Cảm giác thiếu tự 
đo: Tờ túng 
- Sừng (trâu) dùng như 
kèn thôi: 7ù và 
- Không nhọn: 
Góc tù; Mũi giài tù 


Tù? (Hv tù) 
Nước đọng: Áo fù 


Tú (xiù) 
- Lúa ra bông: Tií tuệ 
- Đẹp, dễ coi: Tú lệ; 
Mi thanh mục tú; 
Sơn thanh thuỷ tú; 
Tú khí (đẹp yêu kiều) 
- Tốt nhất: 7w zứ 
- Cụm từ: Tú iài - 
(*đồ thi hương câp 
trung; *học giả) 


¡$ 7? iñ 

Tú (xiù) 
- Thêu: Tú hoa; Tú hoa 
chấm đầu (*gỗi thêu: 
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*tốt mã giẻ cùi) 

- Đồ thêu: 

Ti tượng (hình thêu) 
- Cụm từ: Cẩm tú 
(gắm thêu; văn hay); 
Tú khẩu cẩm tâm 

- Hoa hydrangea: 
Ngọc tú câu; Tú cầu 
- Ghế ngồi làm vườn: 
Tú đôn 


Tú (xiù) 
- Ri sét: Môn thượng 
đích toả tú trú liễu 
(khoá cửa đã rỉ sét) 
- Lúa bị sâu bám trông 
như rỉ sét: Tí bệnh 


Ti 
Tú (xiù) (cỗ văn) 
- Chòm sao: Tỉnh tú 
(kim văn Tỉnh toà, 
Tinh quần) 
- Học giả lỗi lạc: Nhị 
thập bát tú 
- Xem Tú (xiũ), Túc (sù) 


T8 

Tú (xiù) 
- Trọ qua đêm: T1 
nhất tú; Đàm liễu bán 
tú (chuyện tới nửa 
đêm) 


- Xem Tú (xiù), Túc (sù) 


28 

TÚ (xu) 
Cỏ alfalfa nuôi mục 
súc: Mục tú 


lã jl 


Tủ* (Hv phương dũ) 
(mộc tô) 
Rương đứng: T⁄ áo 


4M 2 

Tụ (xiù) 
- Ông tay áo: Trưởng 
(đoản) tụ; Tụ khẩu 
(cuft); Tự thủ bàng 
quan (khoanh tay 
nhìn); Tự trân từ điển 
(từ điển bỏ túi) 
- Cụm từ: Lĩnh tụ 
(*cô và tay áo; 
*người dẫn đâu) 


Tụ dù) 
- Họp lại: Quản tam tụ 
ngũ; Tụ tích (gom lại); 
Tụ quang đăng (spot- 
lipht); 7 biến (fusion) 
- Chất polyutherane: 
Tụ an chỉ (xốp và nhẹ) 


VÀ ¬am 

2Ñ lứ 

Tua* (Hv tu; tô) 
- Dải đài: Nón thúng 
quai tua; Sao tua 
- Kiếm sẵn (từ cũ) 
- Mấy cụm từ: Te tua 
(tả tơi); Tua rua (chòm 
sao Plelads); Ta tua 
đua nhau đâm ra) 


⁄H à 

{R 3Š 

Tùa* (Hv tổ; tù) 
Loe loét: Tùa lua 


n 

HE 25 

Túa* (Hv tố; tú) 
Ùa ra: Tiúa ra sân 


3l XR 


Tủa#* (toả; hoả 1⁄2 toả) 
- Toả rộng: Khói tủa 
- Nhiều mũi đâm lên: 
Râu mọc tua tủa 


Tuụa* (Hv y toả) 
Rách nát: Tê rựa 


lí 
Tuân (xún) 
Tua tủa: Lân tuân 


nữ ]Ÿ 


Tuân (xún) 
Hỏi cho biệt: Tra tuân; 
Tuân ván bệnh trạng 


Tuân (xún) (cỗ văn) 
- Xoáy nước 
- Cương trực: Tuân 
thục khả kính 
- Thực vậy: Tuân 
nhiên (cỗ văn) 

—H- 

ñJ 

Tuân (xún) 
Tên họ 


tb 
Tuân (xún) 


- Lòng tin tưởng 
- Khiệp sợ 


2 

Ú) 

Tuân (xùn) 
Nê: Tuân tự (riêng); 
Tuân tình uông pháp (vì 
quá nê mà làm sai phép) 


Tuân (zũn) 
- Vâng nghe: Tuân thủ; 
Tuân hành; Tuân chiếu 
- Xin vâng: Tuân mệnh 


LIÊU 


Tuần (xún) 


843 
- Luyện thuộc: Cào bùn: 
Tuần hoá; Tuân phục Tuần cừ (cào mương) 
- Đã luyện thuộc: 


Tuân tượng (voi thuộc); 
Tuán lộc (reindeer) 


li) 


Tuần (xún) 


Theo: Tuần tự nhỉ 
tiến (cử thế mà làm); 
Tuấn tự (trước sau cứ 
như thế) 


E) 


Tuần (xún) 


- Cụm mười ngày tính 
từ ngày đâu tháng âm 
lịch: Thượng tuân 
(10 ngày đầu tháng); 
Tuần san [báo ra mỗi 
tháng ba kì (còn Chu 
san thì ra bốn kì)] 

- Mười năm: Bát tuần 


+J 


Tuần* (Hv tuần) 


- Cụm bảy ngày (Hv 
Chu) (như vậy Hán và 
Nôm khác nghĩa) 

- Một quãng thì giờ có 
hạn: Tuân chay; Tuần 
cập kê; Tuân trăng 


` 
` 


\W 


Tuần (xún) 


- Đi vòng để canh 
phòng: Tuân dạ 


- Viếng thánh địa: Tuân lễ 


đ¬ 
lf l 
Tuân (jùn) 
Bảnh dáng: Tuần tú 


Mx 


Tuấn (ùn) 


/ RE 
Tuần đùn) 
- (Núi) đốc: Hiểm tuần 
- Nghiêm: Tuán pháp 


$§ 1 
Tuấndgun - 
(Ngựa) hay: Tuần mã 


Đã ƒÂ 


£ 
Tuần gùn) 
Đô ăn còn dư lại 


HỆ 

Tuấn (ùn) (cỗ văn) 
- Viên chức lo việc 
nông tang đời nhà Chu 
- Bác nhà quê: Hàn tuán 


THỊ {8 

Tuẫn (xùn) 
- Thói xưa chôn người 
sống theo người chết: 
Tuân táng 
- Hi sinh vì nghĩa cả: 
Tuân đạo; Tuấn tiết 
- Còn âm là Tuận 


ƑÈ 


Tuất (x0) 
- Chữ thứ 11 các Chi, 
biểu tượng là Con Chó 
- Giờ từ 19 tới 21 


tít ƒ' ft 


Tuất (xù) 
- Cảm thương: Thể tuất 
- Cứu trợ: Tuát kim 
(tiền giúp nhà có 
người ôm, có tang) 


Tụa—Túc 


h\ 


Túc (sù) 
- Sáng sớm (cỗ văn): 
Túc hưng dạ mị 
(dậy sớm ngủ muộn) 
- Lão luyện: Tác nho 
- Từ kiếp trước: Túc 
duyên; Túc nguyện 


„+ 

Ú= 

Túc (sù) 
- Nghỉ qua đêm: Tá túc; 
Túc xá (nhà trọ) 
- Có từ trước: Tiúc căn 
(rễ qua đông lại đâm 
chỗi); Túc chí 
- Cụm từ: Túc mệnh 
luận (fatalism) 
- Xem Tú (xiù, xiă) 


ññ }N 


Túc (sù) 
Cung kính: 
Nghiêm túc; Túc lập 


3Š 34 


Túc (sù) 
Ngựa hay (cỗ thư) 


% 


Túc (sù) 
Hạt kê; một trong năm 
ngũ cốc; Thương hải 
nhất túc (một hạt kê 
rơi vào biển cả - không 
đáng kể) 


4 # 


Túc (zú) 
1. dạng thường; 
2. bộ gốc tả sự đi lại 
- Chân: Tiúc cầu 
(gồm soccer, football); 
Túc hạ (từ cỗ văn để 


Túc —Tung 


gọi bạn bè); 7 ác 
(chân tay; kẻ sai bảo) 
- Đủ: Túc cụ; Túc đĩ; 
Phú tác (giầu dư của); 
Vị bát tác đạo (nhỏ 
không đáng nói tới) 

- Đúng chât: 71c sắc 
(đúng là bạc vàng); 
Túc kim; Túc xích 
(vàng ròng) 


hồ 


'Túc* (Hv túc) 
- Thổi cho kêu: 
Túc th và 
- Tiếng kêu của máy 
động vật: Chuột túc; 
Cà túc con 


lệ 

Tục (sú) 
- Thói cũ: Phong tục 
- Thói có nhiều người 
theo: Thông tục 
- Thô bỉ: Tục khí; 
Tục bất khả nại (thô 
bỉ không chịu được) 

- Đời so với tu: 
Tầng tục 


2Ñ 2% 

Tục (xù) 

- Nối tiếp: Đãi rực 
(còn tiếp); Tục huyện 
(cưới kẻ khác sau khi 
người phối ngẫu chết) 
- Bỏ thêm vào: 

Tục thuỷ (châm nước) 
- Dược thảo dipsacus 
japonicus: Tục đoạn 


2 jk ñÑ Đã 


Tuế (suì) : 
- Năm: Thuê mạt (cuôi 
năm); Tuế nhập; Tuế 
xuát (tiền thu tiên chỉ 


cả năm - nói về kinh 
tÊ quôc gia) 


- Tuổi: 7Tøm tuế hài nhỉ 


ĐX. jÄ 


Tuế* (Hv tuế) 
Giải thích cho đỡ 
ngượng: Thuê toá (toái) 


+‡ 


=ỉ 
Tuệ (huì) 
- Cái chỗi (cỗ văn) 
- Giống cái chỗi: 
Tuệ tỉnh (sao chỗi); 
Tuệ vĩ (đuôi sao chỗi) 


K5 

Tổ 

Tuệ (hưì) 
Sáng suốt: Thông tuệ: 
Trí tuệ (sự hiểu biết); 
Tuệ nhãn (Phật lí - 
hiểu thấu trước sau) 


đã TÃ 


Tuệ (suì) 
- Bông mang hạt: 
Mạch tuệ nhỉ. 
- Tua 
- Tên khác của Quảng 
châu (Suì) 


"š 


ki 
—= 


Tuếch* (Hv khẩu tích) 


(khâu tuất) 

- Không chứa vật gì: 
Đâu óc rỗng tuếch 

- Hở hang: 

Cửa ngõ tuếch toác 


Tĩ 


Tuệch * (khâu tịch) 
Không cân thận ý tứ: 
Chữ viết tuệch toạc 


844 


Tự 
Tui* (toái) 


Âm khác của Tôi* 


") 

lk 

TTùi* (tâm thôi) 
Buôn bã một mình: 
Tùi ngùi 


Tổ. 1 


'TúÏ* (y tối; miên toái) 
- Bao đựng mang theo 


người: Báu rượu túi thơ 


- Rối loạn: Ti bựi tri bui 


NÀY 
'Tủi (duì) 
Oán hận và hô thẹn: 
Tùi hỗ; Tủi nhục 


" Tạ j# 
ft Ấ1 Tl 


'Tủi* (Hv khẩu tốt; tuy) 


(toái; tâm toái) 

(tủi; tâm tối) 

Hv hoá Nôm, mình 
thương mình: Ti thân 
tủi phận 


3È m 1š šj 
Tụi* (Hv tội; tối) 
(nhân tụ; đối) 

Bọn hạ cấp: Tựi bay 


S— 
Tum* (Hv tung) 
- Sưng to: Tư húp 
- Địa danh Kontum 
(TH Côn tung) 


S lí ?ù 


Tùm* 


(Hv tầm; tàm; thủ tâm) 
Lộn xộn: Từm lưưn 


Sỹ 
Tùm* (Hv thảo tầm) 
Cây côi rậm: Ưm tùm 


lộ 12 


Túm* (Nôm tóm*) 
(Hv thủ + Nôm tóm*) 
- Năm bằng bàn tay: 
Tim cổ (tóm cỗ) 

- Một năm: Tim tóc 
- Buộc dúm miệng túi 


EÌ 

1% 

Tủm* (Hv khẩu tâm) 
- Mim cười: Tửm từn 
- Tiếng trung tiện 


7TR 


Tụm* (Hv đa tạm) 
Giụm lại; hội lại: 
Tụm năm tụm ba 


w. 

Tưn* (Hv tôn) 
Dáng lỗ nhỏ và sâu: 
Tun hút 


1R 


Tủn#* (Hv tồn) 
Vụn vặt: Tin mn 


địt 2Â 


Tung (zòng) 
- Đường bắc nam: 
Tung hoành (vùng vẫy 
đọc ngang); Tung dao 
(mũi tâu thuyễn lên 
xuống - Anh pitching) 
- Đường thăng đứng: 
Tung phẫu diện (mặt 
cắt dọc thăng đứng) 


845 


Tung—Tụng 


- Còn âm là Túng 


HIẾN: 
HỆ lên 
Tung (zöng) 

Dấu chân: Tưng tích 


2 = 
5$ SẾ 3 
Tung (zöng) 

- Bờm: Mã tung 

- Còn âm là Tông 


tất tị 

th JÀ 

Tung (söng) 
- Núi cao: Tung sơn 
(một trong Ngũ nhạc - 
ở tỉnh Hà nam TH) 
- La to mừng vua: 
Tung hô (điển xưa dân 
chúng hoan hô vua 
Hán đi qua núi Tung) 
- Địa danh: Côn tung 
(Kontum) 


tt H/ 

in HỆ 

Tung* (Hv tung; tung) 
Dáng di động lẹ làng 
và vui: Chạy fung tăng 


ch kh 
2R ẤM lÀ Em đ 


Tung* (Hv tông) 
(thống; tung; tung) 
(khẩu tằng) 

- Lộn xộn: Lưng tung; 
Rồi tung 

- Ném lên: Tưng cánh 
- Tan và toả ra: Tung 
toé;, Rách tung 


"§ 

Tung* 
(Hv khẩu trùng) 
Tiếng trống nhỏ: 
Kêu tung tung 


M #Ä 


Tung (cöng) 
Tên chung các loại 
thông (fr) 


Z 

4# 

Tùng (cóng) 
Xem Tòng; Tụng 


ƒ* TÄ 

Tùng* (Hv tùng; tòng) 
- Tượng thanh tiếng 
trống: Tùng tùng 
- Tạm vậy: Tùng tiệm 
- Từ đệm sau Tiệc*: 
Tiệc tùng suốt thắng 
- Từ đệm sau Tiêu* 
đê nói “không còn gì” 


Mẹ Đ\ đất 


Tùng (cóng) 

- Xúm lại: Tùng sinh; 
Trái vụ tùng tập 

(công nợ chồng chất) 

- Đám đông; bụi cây: 
Thụ tùng (chòm cây); 
Tùng lâm (rừng); Tùng 
thư (sách ra một loạt) 


‡ j\ 

Tùng (sũng) 
- Nghê ngái: Tỉnh tùng 
- Còn âm là Tủng 


lÿ 

Tùng (söng) 
Sương đông thành đá: 
Vụ tùng (sương muôi) 


*h 
Tùng (söng) 

- Cây thông: Thùng thự; 
Thuỷ tùng (yew); Tùng 


tiết du (dầu thông) 

- Kẻ cả như cây cao 
bóng cả: Tùng quân 

- Hay ở trên cây thông: 
Thùng thử (con sóc) 

- Xốp: Tùng nhuyễn; 
Nhục tùng (thịt ruốc) 

- Không căng thăng: 
Tùng bảng (cởi trói); 
Thằng tử thái tùng liễu 
(dây chùng xuống rồi) 
- Buông thả: Tòng 
tùng loa tỉ (tháo ốc) 


Öv 2y 
Túng (sðng) 
- Sợ hãi 
- Thách: Túng đăng 


AI 2Ä 


Túng (zòng) 
- Thả cho đi: 
Thất cẩm thất túng 
(sự tích Mạnh Hoạch) 
- Thả dàn: Phóng túng 
- Nhảy tung lên: 
Túng thân thượng mã, 
Tha hướng tiền nhất 
túng (y nhảy bỗ về 
phía trước) 
- Mặc dù: Tráng hữu 
thiên nan vạn hiểm 
- Giả như: Tứng sử; 
Túng nhiên 
- Xem Tung (zòng). 
Một từ Hán mà có hai 
âm Việt 

{ 

4¬\ 

Túng* (Hv túng) 
- BỊ bó buộc: 7ì túng 
- Không có nhu yếu 
phẩm: Tíúng thiểu 
- Bội rôi: Lúng túng 
không biết phải làm gì 


Túng (zòng) 
Chứng kinh phong: 
Xiết táng 


l# # 
Tủng (sðng) 


Rợn tóc gáy: 
Mao cốt túng nhiên 


lễ ?# 


Tủng (sðng) 
- Đứng thăng: Từng thân 
- Đây (tiêng bình dân) 


Ã 

Túng (sðng) 
- Sừng sững: Tủúng lập; 
Tùng nhập vân tiêu 
- Doạ cho sợ: Mguy 
ngôn túng thính (nói 
mạnh cho người sọ) - 
- Cụm từ: Tủúng động 
(*nhún vai: Tửng 
động kiên; *gây xúc 
động: Từng động thị thính) 


LIẾS. 


Túng (lóng) 
- Điệc: Tùng nhĩ 
- Âm quen hơn: Lung 


2 

#t JÀ 

Tụng (cóng) 
- Âm khác của Tòng, 
cho hai cụm từ: Tựng 
nhân; Tụng giả 
(kẻ theo hâu) 
- Âm nữa là Tùng 


BÄ ] 
Tụng œòng) 

Đi kiện: 

Tụng sự (vụ kiện); 


Tụng—-Tuý 


Tung đình (toà kiện) 


I li 

Tụng Gòng) 
- Khen ngợi: Ca fng 
- Bài thơ ca ngợi: Tưng ca 
- Một phần Kinh Thì 
gom các bài ca tế tự 


nh TẾ 
Tụng (sòng) 


Đọc to tiếng; Ngâm 
nga: Tụng độc 


JX Tớ, HỆ Tả 


Tuổi* (Hv tuế) 
(niên tuế; niên toái) 
(niên tối) 
- Mỗi năm trong đời 
sống: Sống trăm tuổi 
- Từng năm trong 12 
Chỉ: Tuổi Khi (Thân) 
- Quãng đời già trẻ: 
Tuổi xuân (trẻ, xanh); 
Tuôi già (thọ) 
- Mức đo độ tinh khiết 
của quý kim: _ 
Vàng mười tuôi (ròng) 


l 

Tuôn* (Hv thuý tôn) 
- Chảy mạnh; bốc cao: 
Nước mắt tuôn rơi 
- Đồ đỗ lỏng từ lọ này 
sang lọ kia: Tuôn rượu 
từ chai vào cút 
- Tung ra: Tuôn tiên 
vào các sòng bạc 


lï 
À ` 
'Tuôn#* (Hv thuỷ tồn) 
- Rất trơn: Tuôn tuội; 
Gặp mưa đường quê 
trơn tuôn (tuỘ!) tHỘt 
- Đồ xuống lỗ sâu: 


846 
Tuôn rác xuống hồ (Hv thủ duật; túc tốt) HỆ 
- Trượt theo dôc: Từ T 
M2 trên cây tuột xuông uy (su) 
£ - Buột khỏi tay cầm: | Tha hồ làm bậy: 
Tuôn#* (Hv tổn tâu) : LH Bạo lệ thư tu 
0y #9 VÀ ñ Đề cơn cá tuột mắt NHAN 3 

Kéo tới cuồn cuộn: Trớc: Tuột da đề 

Thiên hạ tuốn đến xem | ` kỏ⁄42/9/<u0ng l§ 

ï - Một mạch: Chạy tuột 
sổ) về nhà; Tuôt tuỘt "Tu ì 
Ki MÃ y @u)) 


Tuông* 
(Hv tung; tung) 
Bung ra, tràn ra: 
Nước tuông ra nhà; 
Học sinh tuông ra sân 


lữ 


Túp* (Hv thảo táp) 


Loại mận ngọt 


Hỗ Hỗ 


Mái nhỏ: 7p lêu ranh | TU (suí) 


- Theo: Tưuỳ tòng; 


Tuỳ ngã lai 
1 FỆ (hãy theo tôi); 

TU ' Tụ? (Hv thủ duật) Tuỳ ba trục lưu 
Tuông* (Hv tâm tung) | _ Trượt theo dốc: (chảy theo dòng), 

Từ đệm sau Ghen*: Tụt (tuột) xuống dưới | (theo dòng) 

Ghen tuông - Bỏ rơi quần đương - Nghe theo: Tu} thuận 
: mặc: Tự quản - Thích nghỉ theo hoàn 
¡nà cảnh: Tuỳ bát, Tuỳ cơ; 
Tuồng*(Hvtùng  lÿẾ Tu) khâu, Tu tiện; 

- Kịch: Vở tuông Khử bắt khứ tự} nê 

- Không đáng kế: Tuy (su) (đi hay Ở theo ý anh) 

Tuông gì hoa thải Mặc dù: Tuy nhiên; ˆ Nhân tiện: 

hương thừa Tuy thuyết, Tuy tắc Tuỳ thủ (tiện tay) 

- Dạng: Tuông chữ; : Trông giống. - 

Rõ là trông bắt nhân _ | VỆ E0) TAN GiếN TA 

- Phóng túng: (nó giông mẹ) 

Buông tuông Tuy* (Hv tuy) : Mây cụm từ: 

- Hở hang: Nghĩa như Hv: Hạr Tuỷ ngoại 

Cửa ngõ tuông luông tiêu tuy bé mà cay; (ở đầu củng thê); 

Tuy rằng khác giống Tuỳ thời 


nhưng chung một loài 


tế đã 


(lúc nào cũng thế) 


Ẩ 
Tuôt - lếi 
(Hy thủ tôt; chuyêt) Š Tuỳ (Suí) 
Siiyni b2BBk Tuy (su) Nhà Tuỳ ở sử TH 
B4 tần áo gối hộ | tái Rau ngò (coriander): (581- 618) 
- Gỡ rời: Tuôt bông lúa Nguyên tuy 
hom vịf; THôt lá chuối 
- Hệt thảy: Tuôt cả; lạ 
Tuôit luôt (luột) : # ý Tuý (cuì) 
SP HIE THÍ HỤNG THUE Tuy (suí) (cô văn) - Nguyên chất: 
‡t b: - Dây vịn Tuý bạch (trăng phau); 
- Bình an: Tuy định Tuý nhỉ bát nhiêm 
Tuột* - Xếp cho yên: 7y rjnh | (nguyên không pha) 


- Phần tốt nhất: Tỉnh ¿„ý| ` Làm việc mệt mỏi: 


- Phiên âm Nazi: Nạp tuý 


RW 

Tuý (zuì) 
- Say: 
Lạn tuý (say khướt); 
THý hán; THý quỷ 
(bợm nhậu); 7ý ý (có 
dáng say) 
- Nâu với rượu: THý 
giải (cua nấu rượu) 
- Say sưa công việc: 
Tuý tâm 


TÍ 

TẾ 

Tuỷ (su) 
- Chất mỡ trong ống 
xương: Cối tuỷ 
- Ông xốp ở lõi cây 


đi 


Tuỷ (zuD 
Am khác của Chuỷ 


l 
Tuy (cuì) 


Tôi tàn: Tiểu tuy 


lên J 

Tuy (cuì) (cô văn) 
Lá lách: Tuy tạng 
(pancreas; Kim văn là 
Di tuyến) 

*# 

Tuy (cuì) 
- Gom lại (cỗ văn): 
Hội tuy nhân tài 
- Đám đông: 
Siêu quân bạt tuy 


Xi 


Tuy (cuì) 


847 


JÈ 


Tâm lực giao tuy 


(xác hồn mệt mỏi) Tuyền» (Hv toàn) 
Một màu không đốm: 
H Đen tuyên 
2E 
Tuy (uì) th H 


Ma quái: Tác fy 
(quây như ma) 


ren 

B 

Tuyên (xuãn) 
- Rao cho mọi người 
nghe: Tuyên thị, Tuyên 
bồ, Tuyên truyện; 
Tuyên xưng 
- Gạn cho cạn: 
Tuyên tiết hông thuỷ 
(xả cạn nước lụt) 


Tuyên (xuãn) 
Để lộ ra: 
Tuyên quyên. liệt tụ 
(xăn áo dứ nắm tay) 


+ 


Tuyền (quán) 
Xem Toàn 


bŠ 


Tuyền (quán) 
- Suối nước: 
Phún tuyển (suối phun); 
Ôn tuyên (suối nóng) 
- Nguồn: Tuyển ïguyên 
- Âm phủ: Tuyên đài 
¬ Đồng tiên (nghĩa cũ 
xưa): Tuyên tệ 
(đồng tiên cô xưa) 


đã lÃ 


Tuyền (quán) 
Cá nước ngọt thịt ăn 
ngon: Tuyên ngự 


Tuyền (xuán) 


- Loại ngọc đẹp 

- Dụng cụ thiên văn 
đời xưa 

- Buỗng hoàng hậu: 
Tuyên cung 


Tuyến (xiàn) 
- Dây, chỉ, sợi: 
Tĩ tuyến (sợi lụa); 
Đông tuyến (dây 
đồng); Tuyến quy 
(cỡ dây to nhỏ) 
- Có hình sợi: 
Quang tuyến 
- Tia: Nháắt tuyến hị 
vọng; Nhất tuyến 
quang mình 
- Đường vế: Tuyến 
điều; Trực tuyên; Kinh 
tuyển; Vĩ tuyển: 
Biên giới tuyến 
- Đường đi: Hàng 
tuyển (đường bay); 
Thiết đạo tuyến 
(đường xe lửa) 
- Gần kẻ: 
Tại tử vong tuyến 
thượng (suýt chết); Tại 
Cơ nga tuyên thượng 
(suýt chết đói) 
- Dấu nghỉ trong bài 
nhạc: Tuyến gian 


lá 


Tuyến (xiàn) 
Hạch: Lệ tuyến 
(hạch nước mặt); 
Di tuyển (pancreas; 


Tuý— Tuyệt 


cô văn: Tuy tạng) 


Xứ 
Tuyến (xuăn) 

- Lựa chọn: Đào tuyển 
Hậu tuyển (ra ứng cử); 
Trúng tuyển (đắc cử) 

- Tập gồm các bài lựa 
chọn: Thị tuyển 
ĐÃ: 
Tuyên Quàn) 

Đầy ý nghĩa: 

Tuyên vĩnh 


E:Í 
Tuyết (xuẽ) 


- Rửa trừ: Tuyết hận 

- Hơi nước đông thành 
tỉnh thể xốp và trắng: 
Tuyết cao (ce cream); 
Tuyết trung tổng thán 
(lúc tuyết rơi có than 
đưa tới: đúng thứ cần) 
- Phiên âm: Tuyết già 
(cigar); Tuyết phật lan 
(Chevrolet) 


đỗ đỗ 
Tuyết (xuẽ) 
Cá thu cod: Tuyết ngư 


HỆ 


Tuyết (xu) 
Chư hầu nhà Chu 


U12 


Tuyệt Qué) 
- Cắt đứt: Tuyệt nhiệt 
(insulation) 
- Hết cạn: Đạn chung 
lương tuyệt, Tuyệt kinh 
(tắt kinh) 
- Hay hiểm có: Chân 


Tuyệt —Từ 


tuyệt, Tuyệt đại (có 
một trong đời - cỗ văn); 
Tuyệt hậu (xưa nay có 
một; sẽ không gặp lại 
nữa; không con cái) 

- Quyết định: Mô: bđ 
thoại thuyết tuyệt (nói 
không ngã ngũ) 

- Lăn ra cười: Tuyệt đảo 


lý 


Tuyệt (zuó) 


Nắm lấy: Tuyệt tha đích 


đâu phát (túm tóc y) 


Zẽ 


Tuyệt() ˆ 
- Lông tơ của câm thú 
- Còn âm Thuế; Thuý 


li 
Tư(c0. 
Bánh giây: 7 bà 


TA ^ˆ 

lễ l8 

Tư (c) : 
Tên mây giông chim: 
Lô tư (con bộ nông); 
Lộ tư (cò trăng egret) 


^ # 


Tư @i) 
1. dạng bộ gốc; 
2. dạng thường 
- Riêng: Tư sản; 
Ngung tự ngữ (rỉ tai) 
- Ích kỉ: Vô fw; Tư lợi 
- Không hợp pháp: 
T sinh tử (con hoang); 
Tập tư (bắt đồ lậu) 
- Bí mật: 7 thông; Tư 
thoại (nói riêng) 


H 
hà 
Tư (st) 
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- Suy xét: Tiên tr hậu 
tưởng (suy đi xét lại) 

- Tưởng nhớ: 7 niệm; 
Tư thân (nhớ kẻ thân) 


ÄŸ 


Tư (0) 

- Cái này: 7w thởi (lúc 
này); Sinh vụ tư trưởng 
vw tư (ra đời và lớn lên 
ở đây); Bi sắc tư phong 
(kém ở kia, hơn ở đây) 
- Giúp phiên âm chữ 

S: Tư đại lâm (Stalin) 


J 


Tư (n) 
Làm việc chăm không 
mệt: 7 0 bát quyên 


nR ]R 
Tư (xn) 
- Tài trí 
- Mưu hoạch 


lũ 


Tượa - 
- Gạo đê tê lễ 
- Lương thực 


Hj 

Tư (0) 
- Quản lí: Tự pháp 
(thi hành phép nước) 
- Họ: Tư đồ; Tư mã 
- Quan đời xưa nhậm 
một quận: 7# mã 
- Một đấu nháy Nôm 
- Xem Ti (sI) 


S TẾ 
Tư (s) 


Chất strontium (Sr) 


Tư (xa) 
- Công chức nhỏ: 7 lại 
- Tất cả đều: Vạn sự tư 
bị (mọi sự đã sẵn hết) 
- Tục ngữ cổ: Ó kì 
nhân giả tăng kì tự dư 
(ghét ai ghét cả vách 
nhà ở ngõ y cư ngụ) 
Z ñR 
Tư (z) 
- Bàn hỏi riêng: 
Từ tuân; Tư vấn 
- Than thở: 7# fa 
- Còn âm là Tì 


+ 

Tư () 
Dáng bên ngoài: 
Tư sắc (nhan sắc); 
Tư dung tú mĩ 


v Ý 

Tư (zÐ) 
- Tài lực giúp sản 
xuất và sinh hoạt: 
Đâu tư, Tư bản; 
Tư trợ (giúp tiền vốn) 
- Đem ra: Dĩ tư bố cứu 
(có thể lầy mà bù đắp) 
- Bắm tính: Thiên trư, 
Tư chất thông mình 
- Kinh nghiệm phục 
vụ: Miên tư (seniority) 


# 


Tự (z) 


Thêm nhiễu: 7# sửnh 


-H 3⁄2, 
#2 #4 
Tư (a) 
- Cái này (cổ văn): 
Tư thị thể đại 


(cái này quan trọng) 
- Tại đây 

- Năm: Kửm #z (năm 
nay); Lai tư (năm tới) 


Tư œn 
- Giúp lớn khoẻ: 7 
bồi; Tư dưỡng; Phôn tư 
(sinh sôi ra nhiều) 
- Vãi ra: 
Vãng ngoại tư tháy; 
Điện tuyên tư hoá 
(dây điện xet lửa); 
Tư nha (đầm mâm) 
- Nếm: Tư vị 

#, 

k3 

Tư (z) 
- Ria mép: Tw 0w giai 
bạch (rầu tóc trắng cả) 
- Còn âm là Tì 


Ä# 


Tư (z0) (cổ văn) 
Tư thư (*tiền lên 
khó khăn; *ngân ngừ) 


bị 
Tư* (Hv tứ tư) 
- Số bốn sau hàng : 
mười từ ba mươi đên 
chín mươi. Riêng 14, 24 
nên đọc là “Mười bốn”... 
- Thứ bốn: Thứ r 
- Từ đi với Tết: 
Ngày tư ngày tết 


#iì 

Từ (c0 

Đền thờ tổ: Từ đường 
ñ. Đc Tô 


Từ (cf) 
Đô sử: Từ khí, 


Từ tất (men sứ); 
Từ oản (bát sử) 


Từ (c0 
- Lời; tiếng: Từ điển; 
Đông nghĩa từ; 
Biếm nghĩa từ 
(lời châm chọc) 
- Diễn văn: 
Khai mạc tử 


M HỆ Xf 

Từ (c0 
- Lời; tiếng: Từ điển 
- Đặt câu: Tu từ học 
- Một lối làm thơ: 
Mộc lan tt 
- Chia tay: Cáo tử 
- Chối không nhận: 
Từ khước; Cô từ 

- Quản ngại: 

Bất từ lao khổ 


3. 

lu 

Từ (c0 
Nam châm: Từ thiết; 
Từ khí; Từ trường 


V/^ 

& 

Từ (xú) 
- Thư thả: Từ zờ; Từ bộ 
- Tên họ: Từ Hải 


H 


Từ*(Hvuụ ˆ 
Điểm đâu làm mộc: 
Từ đây tới đó; Từ nay 


ZI / 

TÌ fÂ 

'Từ* (Hv từ; từ) 
- Phục vụ viên ở 
chùa: Ông từ vào đên 
- Củ thuộc loại khoai 


vsệ 


4¬» 

Từ (c0 
- Có lòng nhân: 
Từ bị, Từ ái 
- Mẹ (cô văn): 
Gia từ (mẹ tôi) 


lỗ lỗi 
Tứ () 
Ban tặng: 7hưởng tứ, 


Bất lận tứ giáo (xin 
đạy bảo đừng ngại) 


H š‡ 

Tứ (sì) 
- Số bốn: Tứ hải giai 
huynh đệ, Tứ hại (rệp. 
chuột, ruồi, muỗi) 
- Đề tài giúp trang trí: 
Tự linh (long, lï, quy, 
phượng); Tứ hữu; Tứ 


thởi (mai, lan, cúc, trúc; 


tùng, cúc, trúc, mai) 

- Lôi chơi bài bốn 
màu: Tứ sắc 

- Khi làm bộ gốc nôm, 
Tứ giống bộ Võng Hv 


J 


Tứ+* (Hv tử) 
Đi bốn phương: Trai 
tứ chiêng 


14 v3 

Ñ lỗ 

Tứ (a) 
- Ngâm nước: Tứ ma 
(ngâm gai chờ sợi bở) 
- Nước tràn chỗ thấp: 
Phòng hông bài tứ 
đo chặn nước lụt) 
- Vệt bân: - 
Du tứ (vêt dâu nhớt) 

I£ 

¬\ 

Tứ @ì) 
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- Tha hồ: Tứ ý 

(muôn làm gì thì làm) 
- Cửa tiệm (cỗ văn): 
Trà lâu tửu tứ 


tị 
Tứ (s) 
Đợi: Tứ cơ (chờ dịp) 


H 
À 
'Tứ 0D 
Tư tưởng: Văn tứ 


3N 1W 

Tứ @) 
Đoàn bốn ngựa kéo xe 
Nhất ngôn (kí) tựu 
xuất, tứ mã nan truy 
(lời nói ra bốn ngựa 
ghì không lại) 


l) 

Tử @ù) 
- Ngăn chặn: 
Từ kì thành hành 
(chặn không cho làm) 
- Thất chí: Tử :áng 
- Xem Tự (ù) 


3 


Tử (s0 

- Chết: Đả rử 
- Đên chết được: 
Luy từ liêu (nhọc 
muôn chết); Tử địch 
(kẻ thù sống chết) 
- Cứng ngắc: Tử quy 
củ; Tử độc thư (đọc 
mà không suy xét) 

- Ương: Tử giáo điều 
- Ngõ cụt: 7 lô 
- (Nước) tù: Tử thuỷ 
- Đã tắt: Tứ hoả sơn 
- (Bánh mì) thiếu men: 
Từ miễn 


Từ-—Tử 


- Mấy cụm từ: Tứ bất 
(thà chết chăng thà); 
Tự tâm (*chớ mong 
gì hơn; *quyết một 


- lòng); 


Tử quỷ (cầu chửi) 


-F 


Tử (z0 
- Con trai cha mẹ: Nhất 
tử nhị nữ (một trai hai 
gái); Phụ tử (cha con); 
Duy sinh tử (con một) 
- Người: Nam tử; Phì 
tử (anh chàng mập) 
- Vật: Kì tư (lá cờ); 
Suy tử (kéo xén tốc) 
- Tước thứ tư dưới 
tước Bá: Tử tước 
- Tiếng kính trọng: 
Không tử, Lão tử 
- Hạt giống: 
Kết tử (sinh ra hạt) 
- Trứng: Kê tử, Ngư tử 
- Còn non: Tử điệp 
(cotyledon); 7 khương 
(gừng non); 7ứ kê 
(gà còn theo mẹ) 
- Cục: Kì /ứ (con cờ); 
Thương tử (viên đạn); 
Toán bàn tử (abacus) 
- Tiền cục: 
Nhất cá tử một hữu 
(không xu dính túi) 
~ Một ít 
- Mấy cụm từ: Tử âm 
(consonant); 7 cung 
(uterus); 7 đạ (nửa 
đêm); Tử hư (bịa đặt); 
Tử phòng (buồng trứng); 
Tử quy (chim gáy) 


lƒ 


Tử (0) 
- Trách nhiệm kẻ có 
chức vụ: 7T kiên 
- Xem Tử (zi và zăi) 


Tử —Tự 


850 
IRP š7 Sông ở Hà nam (TH) - Xếp đặt lớp lang: 
3 k , Tự xỉ (xếp theo tuổi) 
Tử œp 'TỬ* (Hv khuyên tử) 43 - Bài tựa sách: 
- Tỉ mi: Tử tử nghiên Động vật (Hv Sư): Sư tứ Tự văn; Tự ngôn 
cứu; Tử tế (kĩ lưỡng) Tự @) - Vào hỏi đầu: 
- Vật còn nhỏ: Tử kê - | SẼ - Tựa như: Tương fự; | Tự chiến (trận đầu); 
- Xem Từ (zãi); Tử (2i) [Tự (z0 Kiêu dương tự hoả Tự khúc (oVerture: 
: ¬ (mặt trời như lửa) bài nhạc mở đầu) 
HH Bỏ vạ nói xâu:  - | - Hình như là: Tự hồ, 
» PT Vô khả tứ nghỉ (khó Tự tăng tương thức h\ Đt Al 
Tử đăi) chê vào đâu được) . (hình như đã biết À 
- Bình dân gọi đứa bé |—+- nhau); Tự thị nhỉ phi — | Tự (xù) 
- Vật còn nhỏ: #4 £ứ * (xem ra đúng mà sai) - Nói: Tự gia thường 
tự (zăi Zi) [(vật) đẻ] Tử (z) - Cụm từ: Nhát nhật (nói chuyện vặt) 
- Tiếng chửi: Cầu f£ tử | Cỏ có rễ tím cho màu thăng tự nhát nhật - Kê truyện: 
(gou zăi zi - đổ chó đẻ) ruộm hay làm thuốc (mỗi ngày khá thêm) Tự sự; Tự thuật 
- Còn âm là Tế - Xem Tự (shì) - Bày tỏ: Tự tình 
ïÏ - Ghi giá HH Tự công: 
Tự dụng (bô dụng) 
5) Tự dù) ¡ Ũ lễ : š tên 
Tử () - Chỗ đất lầy: Tự như Tự Gì) (chữ cô) r*4 2z 
ng - Xem Tử (jù) - Móng đào đât 
Hạt giống: - Lưỡi cày: Lỗi tự Tự œù) 
Thái tử (hạt rau) Tuệ, 
SƑ - Mỗi đầu: Thủ tự; 
Ñ Tự luận (bài mở sách) 
} : Tự @) T ï - Tình trạng tâm hồn: 
Tử () - Đền Hộ ca tố H bàn 240i Tâm tự bắt nình 
ˆ r‹ chủa Phật an - †?)ut cho ` 2 ^ ^ 
Pbsdd doi ai131001-14 viên tự VIÊN Hồi) - Xem Thực (shí) có NÓ: 2/0000:2085 
đóng hòm... : Nếp (áo - Tự viện (tu viện) nghĩa là ăn; ngày nay H 
ki: Ai ức Tự ` hay nói là Ngật % 
- Mây cụm từ: Tứ phân |23d Z2 5 xù 
(cây tử cây phần: quê TU % Bể | Bi Tự miên 
nhà); Truyền tử (Giám | Tự (8) - Còn âm là Nhứ 
mục Công giáo ra lệnh Tự (sì) 


khắc chữ - vào gỗ tử - 
đê ban phép ¡in sách 
đạo: Imprimatur) 


# 


Tử (zÐ 
- Tím: 7# ngoại tuyến 
- Nhau phơi làm thuốc: 
Tự hà xa (xe sông tím) 


tƒ 


TỨ?* (Hv tử) 
Ân cần lịch sự: Tứ rế 


1. Bộ gốc cho các tự 
liên quan tới tế lễ, 
đồng dạng với 

bộ gốc Thị (xem) 

2. Dạng thường 


Cúng thần (cô văn): Tế tự 


1 


Tự œhì) 
- Trợ từ: Tự đích 
(nào có khác chỉ) 
- Xem Tự (sì) 


l 


Tự @ì) 


- Nối dòng: Thửa tự; 
Câu tự; Tuyệt tự: 
Hậu tự (con cháu) 

- Sau đó: Tự hậu 


§] †rị 

Tự @) 
Chăn nuôi: Tự đưỡng; 
Tự tàm (nuôi tắm) 


Tự œù) 
- Lớp lang (trên dưới 
trước sau): Thuận rự 


ñ 


Tự (à) 
- Riêng mình: 7 
bạch (bày to lập 
trường của ›nình); 
Tự đĩ vi thị (cử cho 
mình là phải); 7 /; 
Tự hành xa (xe đạp) 
- Dĩ nhiên: 7 đương 
- Kể từ: Tự ấu (từ 
thuở nhỏ); 7ự cổ đĩ 
lai; Tự tòng (từ đó) 
- Mấy cụm từ: Tự 
nhiên (thiên nhiên; 


không kiểu cách); Tự 
như (xuôi xẻ) 


“Ƒ 

Tự (a) 
- Chữ: Hán tự; 
Tự điền; Tự mạc (chữ 
trên màn ảnh: caption) 
- Đọc chữ: Giáo tự 


thanh sở (đọc từng chữ) 


- Lối viết hoặc in chữ: 
Tự cứ (viết chữ làm 
bằng IOU); Tự hoạ 
(viết chữ và vẽ tranh); 
Triện tự (chữ để khắc 
con dấu); Hắc thể tự 
(chữ nét đậm); 

Tự tích (tuồng chữ) 

- Theo Lễ Kinh, Tự là 
tên được đặt khi đủ 20 
tuôi làm lễ đội mũ và 
công khai gia nhập xã 
hội người lớn: Đức 
Không tử có “Danh” là 
“ 7”, “Tự” là “Bá ngư)” 


+ 
1 
Tự () 
Gia súc giống cái: 
Tự ngưu (trâu bò cái) 


Tưa* (Hv ti) 
Chất trắng trên lưỡi: 
Nạo tưa 


# 


Từa* (Hv tự) 
Từ đệm trước Tựa*: 
Trông từa tựa giông... 


Jƒ 


'Tửa* (Hv trùng tử) 
Giòi mới nở: Con tửa 
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(DI 4š 
Tựa* (Hv tự) Tức (x) 
Hơi giống: Tựa hô - Thở: Tịnh tức (nín 
thở) 
c2 - Tin mới: Tín tức 
- Ngừng nghỉ: Phong 
Tựa* (Hv (tự) chỉ vũ tức; Án thời tác 
- Tên sách tức (làm nghĩ đúng giờ) 
- Bài mở đầu sách: - Này nở: Phôn tức 
Bài tựa - Lời lãi do vốn đẻ ra: 
| Lợi tức; Vô tức thải 
> _ khoản (món vay khôn 
†ÿ 1 RE lời); Hoàn bản phó WC 
Tựa* (Hv thủ tự) (trả cả vốn lấn lời) 


(thủ tự; bối tự) 
- Dựa vào (Bôi: lưng 


gợi ý “tựa”, nhưng bộ 


- Con đẻ ra (cổ văn) 


gốc “Bồi” ở Tựa* lại có |'Tức (xi) 


hà ® 


nghĩa là “vỏ sò”!): Tựa 


_ cửa hôm mai; Khi tựa 


gối khi cúi đầu 


- Tắt lửa 
- Lửa tắt 


- Nhờ cậy: Nương tựa FỊ DI 


Tức q0 
- Đến gần: 
Khả vọng nhỉ bất khả 
tức (xem xa được mà 
không đến gần được) 
- Bắt tay vào việc: 
Tức vị (vua lên ngôi) 
- Trong tương lai gần: 
Tức khắc (có bộ đao 
đứng) (liền ngay); 
Tức nhật (hôm nay); 
Thành công tại tức 
- Phát ra khi gặp dịp: 
Tức hứng; Tức cảnh 
- Liên từ giải thích: 
Thăng long tức Hà nội 
- Tiếp liền sau: Tức tốc; 
Tức khắc; 
Văn quá tức cải 
- Cho dù: Tức hoặc; 
Tức lệnh; Tức sử; Tức 
tiện 


'Tức* (Hv tức; tức) 
- Cảm giác bị đè: Tức 
ngực; Tức nước vỡ bờ 
- Tinh thần bị ép: 
Tức giận; Tức cười 
- Khiến người ta thương: 
Tức tưởi; Khóc tức tưởi 


Ñ 


Tưng* (Hv tăng) 
- Dáng đi nhẹ và vui: 
Tưng tưng đi tới 
- Tiếng nhạc vui từ dây 
đàn: Đàn gảy tưng ng 
- Mong hụt: Tưng hứng 


JR 

Tưng* (Hv hoả tăng) 
- Nhộn nhịp vui vẻ: 
Tưng bừng 
- Tử đệm sau Sạch: 
Trộm dọn nhà sạch tưng 


Tự—Tước 


EÌ 


'Từng* (Hv tằng) 
- Biết qua: Từng trải; 
- Đã có dịp: 
Từng ăn uống với nhau 
- Mỗi cái một: Mong 
từng ngày 


8 J ð 


Từng* 
(Hv tăng; tầng; tần) 
- Lầu nhà: 
Nhà bốn tầng (Bắc); 
Nhà ba từng lầu 
một từng trệt (Nam) 
- Còn âm là Tầng 


ẤP 

Tước (què) 
- Chim sẻ: Ma tước 
- Đốm tàn nhang trên 
da: Tước ban 
- Cá biển mình đẹp 
nửa trên trắng nửa 
dưới đen: Tước điêu 
(damselfish) 
- Nhảy lên khoái chí: 
Tước dược 
- Xem Tước (qião) 


Tước (qiăo) 


- Chim sẻ: Ma tước 
- Xem Tước (què) 


Tước (jué) 
- Chức vị triều đình 
ban tặng: Phong tước; 
Tước sĩ (Sir của Anh) 
- Phiên âm Jazz: 
Tước sĩ âm nhạc 


L 


Tước đju€) 


Tước Tương 


Nhai: Tế tước mạn yến 
(nhai kĩ nuôt chậm) 


Lj 

Tước (j¡áo) 
Hàm thiệt ngựa: 
Mã tước tử 


BỊ 

Tước (xiao) 
- Gọt bằng dao: 
Tước duyên bút 
(gọt bút chì) 
- Đường vợt “chặt” 
banh ping pong: 
Tước cầu 
- Xem Tước (xuể) 


RÌ 

Tước (xuẽ) 
- Gọt bằng dao 
- Căt bớt: Tước giá 
(giảm giá); Tước 
nhược (làm suy yếu) 
- Bóc lột: Bác tước 
- Dốc: Tước bích (vách 
đá quanh vực thắm) 
- Xem Tước (xiao) 


RỊ 18 


Tưước* (Hv tước) 
- Từ đệm sau Quét*: 
Quét tước 
- Róc vỏ: Tước mía 


RỈ 

'Tược* (Hv tước) 
- Cành không sinh trái 
cần tỉa đi 
- Từ đệm sau Vườn”: 
Vườn tược 


fẾ ñk lh lu 


Tươi* 
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(Hv tiên; thảo tai) 
(ngư tai; nhục tai) 

- Thực phẩm chưa ôi: 
Cá tươi có mang đỏ; 
Ăn sống nuốt tươi 

- Cây cối xanh tốt: 
Hoa tươi; Cau tươi 
(hạt cau không phơi khô) 
- Dáng người vui vẻ: 
Nét mặt tươi tỉnh 

- Thêm một ít trọng 
lượng cho hàng: Cân tươi 
- Chết mau và bất 
ưng: Chết tươi 


l§ ïN th 


Tưới* (Hv thuỷ tái) 
(sái; thủ tây) 
- Rưới nước cho cây: 
Tưới vườn; Tưới ruộng 
- Chửi tàn tệ: 
Chửi như tưới như tát 


kỷ 

Tưới* (Hv tải) 
- Dáng vất vả: Tất tưởi 
- Thảm thiết: Khóc tức 
tưới; Chết tức tưởi 


3 § lâ lỗ 
'Tươm* (tham; tiêm) 
(thủy 1⁄2 tiêm) 
- Chững chạc: ¿Ăn vận 
tươm tất : 
- Gọn ghẽ: Tươm tát 
- Tả tơi: Rách tươm 


5Ã 3Ã 


Tương (xiang - 
Ngựa cât đâu chạy lông 

bà§-⁄4 Lóà 

Tương (iãng) 
- Chất đặc sột sệt: 
Đường tương 


- Hồ áo cho cứng: 
Tương y phục 
- Trái loại dâu (berry) 


lŸ lï 

Tương điãng) 
- Dìu dắt: Tương ấu đệ 
nhỉ quy (đắt em bé về) 
- Chăm nom sức khoẻ: 
Tương dưỡng 


- Chăm nom công việc: 


Thận trọng tương sự 
- Thắng ván cờ tướng: 
Tương quân 

- Giục mời: Tương tha 
thỉnh lai (mời y tới) 

- Đem ra: Tương công 
bổ quá (hoặc) thục tội 
(lập công đền tội) 

- Nửa...nửa... 

Tương tín tương nghỉ 
- Sắp tới: Tương lai; 
Tương yếu (sắp sửa) 

- Đóng góp tiền (cỗ 
văn): Thâu tương 

- Xem Tướng (jiàng) 


ĐI TH 


'Tương (qiäng) 
Cái côn đề gõ (gong): 
Khanh tương 
(leng keng) 


Z4 Tà 

Tương điàng) 
- Gia vị bằng đậu bốc 
men: Tương đậu hủ 
- Thêm gia vị: Bả la 
bốc tương nhất tương 
(bỏ gia vị vào cà rốt) 
- Thực phẩm lỏng nói 


chung: Hà ương (măm 
tôm); Quả tương (am) 


lỆ 


Tương (xiãng) 


- Với nhau: Tương tỉ 
(sánh với); Tương tước 
(hẹn nhau); Tương 
bang; Tương trợ 

- Xem cho biết: Tương 
nữ tế (xem mặt chú rễ) 
- Xem Tướng (xiàng) 


Ji J 


Tương (xiãng) 
- Chái nhà: Tương phòng; 
Tam chính lưỡng tương 
(ba gian hai chái) 
- Toa xe lửa: Xa tương 
- Bao lơn rạp hát: 
Bao tương 
- Khu gần cửa thành 
nội: Thành tương 
- Cạnh, phía, mặt: 
Lưỡng tương (hai mặt) 


Tương (xiãng) 
- Sông chảy qua Quế 
lâm, Hồ nam vào Động 
đình hồ: Tương giang 
- Vợ vua Thuần ngồi 
bên sông Tương khóc 
chồng, tre gần đó vẫy 
nước mắt liền nỗi vân 
rất đẹp: Tương phi trúc 
- Tên tỉnh Hồ nam: 


Tương tú (đồ thêu Hồ 
Nam) 

_—— 

†H 

Tương (xiãng) 


Hoa mông gà loại có 
tua: Thanh tương 


Tương (xiãng) 
Giúp đỡ (cô văn): 
Tương trợ 
Cộng tương nghĩa cử 
(cùng làm việc nghĩa) 


ĐK TẢ 


Tương (xiãng) 
- Khám: 
Kim tương ngọc khảm 
ˆ Lắp răng giả: 
Tương nha 


re 

TH 

Tương (xiaäng) 
- Cái hộp: Tín tương; 
Bưu tương (hộp thơ); 
Lạp ngập tương 
(thùng rác) 
- Có hình hộp: Phong 
tương (cái bễ thôi lửa) 
- Còn âm là Sương 


TH 7l 


Tương* (tương; 
tương) 
Ném vật nặng tỚI: 
Tương đá vào cửa số 


Tường (xiáng) 
May mắn: Tưởng thuy; 


Bát tưởng (điềm báo 
chuyện không may) 


4E la 
lỗ 1ñ 
Tường (qiáng) 
- Vách: Tưởng bích 


- Bộ gốc có 4 nét 
Bk việt ra 3 nét 


H-I 

Eị 

Tường (qiáng) 
Cung nữ bậc thấp hơn 
Phi tân: Tưởng dựng 
(cỗ văn) 


-+— 


fñ 
Tưởng (qiáng) 


Hoa môi khôi loại gọi 


là hồng leo: Tưởng vi 


x 

tñ 

Tường (qiáng) 
Cột buôm (cô văn): 
Phàm tưởng như lâm 


ñ† J 
Tường (xiáng) 
- Biết: Bất tưởng 
(không rõ), Tưởng tận 
(biết đầy đủ) : 
- Chi tiệt: Tường kiên 
phụ lục (tầm chỉ tiết ở 
phần phụ thêm) 


1] 


Tường (xiáng) 
Lượn trên trời: Tưởng 
cao (*bay vút lên; 
*lượn trên cao) 


l 


Tường (xiáng) 


Trường làng ngày xưa: 


Tưởng tự 


lŸ ]f 

Tướng điàng) 
- Võ quan cao cần 
nhất: Tướng lãnh; 
Tướng sĩ (quan quân) 
- Con cờ chính 
- Chi huy (cỗ văn): 
Tướng binh 
- To nhất: Tướng chỉ 
(ngón tay giữa hoặc 
ngón chân cái) 


lề 


Tướng* (Hv tướng) 
- Hình dáng: 7: 
tướng: Lớn tướng rồi 
- Xem mặt đoán tương 
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lai: Xem tướng 


lộ 


Tướng (xiàng) 
- Diện bên ngoài: 
Tưởng mạo 
- Ngắm để khen chê: 
Tướng mã (xem ngựa); 
Nhân bất khả dĩ mạo 
tướng (xét người chớ 
xem dáng bên ngoài) 
- Giúp đỡ (cô văn): 
Thủ tướng: Tân tướng 
(phù dâu phù rễ) 
- Ảnh chụp: 
Tướng phiên; Tướng 
sách (album); Tưởng 
chỉ (giấy in ảnh) 


At 3# 


Tưởng (jiăng) 
Ban tặng: Tưởng học 
kim (scolarship); Tưởng 
hứa; Tưởng dịch 
(khích lệ); Tưởng 
chương (“mề đay”) 


HH 

lý lã 

Tưởng (jiăng) 
Họ; còn âm: Tương 


3# 
Tưởng (iiăng) 
Mái chèo, dầm chèo 


+H 


;Ö 
Tướng (xiăng) 
- Suy trong trí khôn: 
Nhượng ngã tưởng nhất 
tưởng (đề tôi nghĩ đã) 
- Đoán chừng: Tưởng 
bất đáo (không ngờ); 


Tương—Tượng 


- Thích muốn 
- Thương nhớ: 
Tưởng niệm 

H 

2Ð 

Tướng* (Hv tưởng) 
- Nghĩ (giống nghĩa 
Hv): Trăng hoa chăng 
tưởng 
- Ngờ: Cứ tưởng rằng.. 
- Cụm từ: Tưởng tượng 
(*vẽ cảnh trong trí: 
*không phải cảnh thực) 


%* # 


Tướng (xiăng) 
Cá...khô: 
Hà tưởng (tôm khô) 


Ự 


Tượng giàng) 
Thợ khéo: Năng công 
xảo trượng; Tượng tâm 
(khéo tay khéo chân) 


lZ 


Tượng (xiàng) 
Hình ảnh: Đông tượng 
(ảnh bằng đồng); 
Hư tượng (trong Vật l0 
(virtual image) 


Ú. 


'Tượng* (Hv tượng) 
- Hình nhân vẽ hay tạc 
(Hv hoá Nôm): Tượng 
đồng 
- Túi vải người xưa 
giữ tiền quân quanh 
lưng: Ruột tượng 


% 


Ngã tưởng ngã cai zả„ | Tượng (xiàng) 


liễu (tôi nghĩ mình 
nên bỏ đây mà đi) 


- Con voi: Tượng tị 
(vòi voi); Tượng nha 


Tượng —Tựu 
(răng voi; chất ngà) Tượt đầu gối 
- Cờ tướng: Tượng kì 
(có quân Tượng hay HÍ 
y0 tai TT Tườu* (khẩu cừu) 
- Mượn vật dê nhận ) 
để xét điều khóthấy: | Khi làm trò: 
Tượng trưng Con tườu; 
- Bắt chước: Tượng thanh |_ Trò tưởu 
- Nhác giống, tương tự: 
Tượng tha phụ thân ly 
(giống bố hắn) Tưu (Zöu) 
F SHh Hy H sỹ - Xó góc (cỗ văn): 
Ta Hà tưu (nơi xa văng) 
(trời như muôn mưa) - Chân đồi 


- Địa danh: Tượng nha | ` Còn âm là Trâu 


hải ngạn (Ivory Coast) 
Tượng (xiàng) Tưu (qi8) 
- Cây đẻ cho quả bùi - Aonhỏ. 
- Cây cao su: - Xem Tiêu Qiăo) 
Tượng giao (cao su); 
Tượng bì (cái tây) tt 
- Cây sôi (oak 
l2 00 'Tưu (yóu) 


Con ghẹ: Tưu mâu 


Ht TÌ 
Tưu (Zöu) 
Am khác của Trâu 


RÍ ïW #Š 

Tướt+ (Hv tước; tiết) 
(thủ duật) 
- Tháo dạ: Đi /£ưới 
- Cứ tới: Cứ làm tướt 


RỊ J #ị ft 


Tượt* Tưu (zõu) (tiếng cổ) 
(Hv tước; mộc tức) - Cá vún 
Xợt, trầy: - Kẻ tiểu nhân 
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lR 

Tửu (iu) 

- Âm liệu có men: 
Tửu tỉnh (cồn); Tửu 
quán; Tửu thái (đồ 
nhằm); Tửu qui (bợm 
nhậu); Tửu nương 
(rượu nếp); Từu chung 
(chén - rượu - không 
quai); Tửu nang phạn 
đại (giá áo túi cơm); 
Tửu tao (bã cám) tị 
(mũi đỏ của người hay 
rượu); , 
Từu nhập ngôn xuất, 
Nam vô tửu như kì vô 
phong 

- Say ngà ngà: Tu ý 
- Cụm từ: Tu oa 
(chỗ lóm rượu: lúm 
đồng tiền) 


bi 

Tựu (jiù) 
- Lại gần: Tựu lũng 
- Tới nơi với chủ ý: 
Tựu bạn (đồng hành 
với người khác); 
Tựu chức; Tựu học; 
Tựu tấm (đi ngủ - cỗ 
văn); Tựu tịch (đến 
bàn ăn); Tựu toà; 
Tựu vị (ai về chỗ nấy) 
- Làm xong việc: 
Công thành nghiệp tựu 
- Xoay xở, xếp đặt: 


Tựu nễ đích thời gian 
(cứ theo thời giờ tiện 
cho anh mà thu xếp); 
- Quan điểm: 

Tựu ngã sở trí - 
(theo như tôi biêt) 

- Kèm với: 

Sao kê đản tựu phạn 
(ăn với trứng chiên) 

- Lập tức: 7u địa; 
Thu 'yết cán tựu cán 
(nói xong làm liên): 
Ngã giá tựu khứ 

(tôi đi ngay bây giờ) 
- Mặc dù: 

NỄ tựu bắt thuyết 

(dù anh không nói gì) 
- Mà thôi: 

Tựu giá nhất bản liễu 
(còn duy có bản này) 
- Đúng là: 

Ngã tựu yếu giá chỉ 
(đúng là cái tôi cần) 

- Mấy cụm từ: 

Tựu nghiệp (tìm được 
việc làm); 

Tựu nghĩa (đón cái 
chết vì nghĩa cả); 
Tựu trung; Tựu kì 
chung (xét cho cùng) 


T+ 
La”; 
Tựu (jiù) 
- Chim hay gọi là Ngột 
ưng (vulture) 
- Còn âm là Thứu 


tử PK 


U au) 

- Sâu và xa: Ú lâm 

- Bí mật; dâu kín: 
U oán (mỗi thù dấu 
kín) 

- Bỏ vào ngục: Ù ứà; 

- Cụm từ: U bể 
(*bị giam giữ tại nhà; 
*ít ra khỏi nhà) 

- Thuộc cõi âm: hồn 

- Vắng vẻ: cốc (thung 
lũng vắng) 

- Thanh thả: 
U nhàn; U thuý 

- Nhẹ nhàng: U hương 
(thơm nhẹ); Ù mặc 
(chế nhạo nhẹ nhàng); 


k/ 


U õu) 
- Tiêng nai kêu 
- Tiêng ngạc nhiên 


Uợäu) — 
Cụm từ: Uhăc —- 
(*đen tôi; *xám năng) 


tử PK| 


Ú* (Hx u) Ộ 
Nỗi cục: Sưng w đá; 
Vai u thịt bắp 


ụ 


an 


Ủ* (1v khẩu ô) 
Tượng thanh: 


Tiêng sáo w u; Mới học 
nói w ơ được máy tiêng 


MS 


* (Hv nữ ô) 
Mẹ: 7ía „ (bô mẹ: 
tiếng nhiều địa phương) 


VI "Ñ 


Ú* (Hv u; khẩu u) 

- Tiếng gió: Gió thối ù ù 

- Đi mau phát ra gió: 
Chạy ù đến 

- Tiếng vang trong tai: 
Ù tai nhức óc 

- Thắng cuộc đánh bài: 
Ù thập phường 

- Ngắn ngơ: Ù ù cạc cạc 


Ha H 
h m 


Ú* (Hv khẩu ố; khẩu ô) 
Cụm từ: Ú ớ 
(*nói không rõ tiếng; 
*nói không rõ tư tưởng) 


Ú* (Hv mễ ô) 
Loại bánh bột tẻ gói 
lá có ba góc, do đó 
còn gọi là bánh âu 
Rả 

lun 

UÚ* (Hv nhục ô) 

- Béo lăm: Máp đ; 

Ú na ú nân 


&U 


Ú* (Hv khẩu nhũ) 
- Bú: Còn ú mẹ 
- Xem Bú* 
ƒb 1 
Ướợn) 
Bướu ở lưng: Ư nhân 
(người gù có bướu) 
H 
7 "R 
Ủ@ 
- Tiêng kêu “O” tả ý 
vui, hoặc bỡ ngỡ 
- Tiếng la khi đau 
t§ 
U* (Hv ỗ) 
- Dáng điệu sầu khô: 
U rũ, U đột; 
Mặt u mày chau 


- Giữ cho âm: Ủ phân; 
Ủ chuối; Ú thuốc lá 

- Ôm ấp trong lòng: 
Áp ủ mộng lớn 


& 


Ụ* (vỗ) 


[BI 


Uà* (Hv 92 oa) 
Dáng nước chảy tràn: 
Nước ùa vào nhà; 
Kéo ha ra đường 


Si 

Ẩã P 

Ua* (Hv thảo ó; ố sắc) 
Lá xanh ngả màu: 
Vàng úa: Héo úa 


BIẾN) 
Ua* 

(Hv 1⁄2 oa; tâm 1⁄2 oa) 
Tiếng bỡ ngỡ: 

Ủa, trời tối rồi kìa 
Hãa 

¿ 
Uạ* (Hv khẩu ô) 

Oẹ mửa: ' 
Ấn bao nhiêu uạ ra hệt 


ÑN 

Uân (yñn) 
Sương khói mịt mờ: 
Vân yên nhân uân 


ÑH Ân 


- Mô đất: U súng; Đắp + | Uẫn (yùn) 


- Chỗ sửa tàu ghe: 
Tâu lên ự, Xe hơi năm 
(hết chạy nôi) 


5i 


Ua# (Hv 1⁄2 oa) 


- Đây hết sức: Đây d hụ; | Từ đệm trước Úa*: 


Giâu ú hụ 


Lá ngả màu ua úa 


Cụm từ: Uẩn nhưỡng 
[*âm ï (bốc men); 
Uẩn nhưỡng dĩ cửu 
(âm ỉ từ lâu) 

*thảo luận sơ bộ; 
Đại gia tiên uần 
nhưỡng nhát hạ (xin 
mọi người trước khi 


Uẳn—Ùn 


thảo luận hãy trao đổi 
ý kiến)] 


in 
> 
Uân (yùn) 
Giận thầm (cỗ văn): 
Uán oán 
Km 
đi ZR 
Uẫn (yùn) 
Chứa chất: Thạch du 


uấn tàng lượng hẳn đại 
(số dâu ở đưới mỏ rất lớn) 


Ẩn 2m 

Uẫn (yún) 
- Tơ mới cũ pha lộn: 
Uẩn bào (áo lụa pha) 
- Còn âm là Uân, Ôn 


Uẫn (yùn) 
Thu về mà giầu đi: 
Uân ngọc (giâu tài) 


Uất* (Hv uất) 
Bực mình hoặc nóng 
quá muôn xiu: Khí uất 


-t+†- 

>) 

UẤt (wèi) 

- (Cây cối) tốt tươi (cỗ văn) 

- Màu xanh đa trời; hoặc 
xanh nước biển: 
Uất lam 

- Sặc sỡ: Vân chưng hà 
„át (mây hồng ùn lên) 

- Còn âm là Uý 


ØZ 


Uất (yù) 


- Thơm nức: Phức uất 


- Củ nghệ: Uất kim 
- Hoa tulip: 

Uất kim hương 

- Không lưu thông: 
Uát huyết, Uát kết 
- Buồn nắn: Uất ứC; 
Uất muộn: Ưu uất, 
= Họ : 

- Cụm từ: Uát uất 
*(cây cối) tốt tươi; 
*(văn chương) hay 
- Còn âm là Úc 


2 
Uât (yùn) 


- Là úi: Uất y phục; 
Uất đầu (bàn ủi) 
- Còn âm là Úc 


Úc (ào) 

- Vịnh đi sâu vào đất 
- Phiên âm: Úc đại lợi á 
(Australia); Úc môn 
(Macao) (VN: Áo môn) 


lR 
Úc (ào) 
- Hồi tiếc: Úc hối 
- Buồn nản: Úc ráng 


- Còn âm là Áo 


Úc gù) 
Nóng ấm: Hàn úc thất 
thởï (nóng lạnh không 
đúng lúc) 


lã 


Úc+* (Hv ngư úc) 
Cá giỗng cá hau mà to 
con: Cá ức có ngạnh 


J 


Úc* (Hv nhục úc) 
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Béo: Mập úc núc 


2 %j 


Ục». (Hv úc; khẩu úc) 
- Tiếng nước sôi trong 
nỗi kín: ng ục 

- Ọc ạch bên trong: 
Ấn no ục ịch khó chịu 
- Thụi: Ức vào bụng 


„_h 

Jã 1 

Uế (mì) 
- Dơ bắn: Uế thổ 
(rác); Ô uễ, Uế tạp 
- Xấu xa (cỗ văn): 
U hành (hạnh kiểm 
xấu xa - cổ văn); 
Uể văn (nỗi tiếng là 
kẻ đàng điểm) 


Uễ+ Hy ủy; nạch ủy) 
(thuỷ tuế) 
- Không hết SỨC: 
Làm việc uễ oải 
- Ít sinh khí: ể oải 
trong người 
bẻ 
UÏ* (Hv uy) 
- Tiếng kêu: Úi cha! 
- Trở trời, cá từng đàn 
ngấp trên mặt ao: Cá ứi 
- Hàng sẵn và rẻ: Rẻ 
như cá li 
RỶ 
m› 
UÏ* (Hv uý) 
Âm Nôm của Úy: 
Yên ứi (Hv: an uý) 
(vỗ về kẻ lo buồn) 


ê Ặ† BỶ | 


Ủi* (uy; uất; thổ 1⁄2 uất) 


- Âm ướt: Rơm ủi đun 
bắp. không cháy 

~ Đây, xúc vật nặng: 
Ủi đất cho bằng 

- Là cho khỏi nhăn: 
Ủi quân áo; Bàn ủi 


tí 
Um#* (Hv hoả âm) 
- Ôn ào quá độ: /m 
xâm (om sòm) 
- Nấu nhỏ lửa: Um cá 
- Tối mờ mờ: 
Tối um; Khói um 
- (Cây) tốt rậm: 
Xanh um cô thụ tròn 
xoe tán 


Hz 
H 

Um* (Hv khẩu âm) 
Âm khác của Om: /m 
xùm; Làm um lên 

li 
'H 

Um* (Hv thuỷ âm) 
Tiếng nước bị khuấy 
động: Bơi lội hm hm 


Z§ 


Um (ăn) 

Từ mở đâu kinh Phật 
đọc băng tiêng Phạn 
th 

Ư 
Un* (Hv hỏa ôn) 
Hun: Cá khô un khói 


‡ 

II 

Un* (Hv thủ 1⁄2 ôn) 
- Rầm rộ: Ùn àn tới 
- (Mây) lên cao: Mây 
ùn lên từ chân trởi 
- Dôn đọng: Rác àn lại; 
Công việc ùn lại 


45 
Un* (Hv ổn) 
Tiếng heo: n ứn 


Si jñ 


Ung* (Hv ung) 
Hư thôi: Trứng ung 


Xi ÿñ 


Ủng (yöng) 

Cái nhọt: Ứng thư 
(nghĩa Nôm là nhọt 
độc hơn Ủng HV); 

Dưỡng ung di hoạn 

(không chữa nhọt 

sau này sẽ khổ) 


Ung (wèng) 
- Tắc mũi 
- Nói giọng mũi 


= 
Ung (yõöng) 


Tên thành Nam ninh 


BÉ ZE 

Ung (yóng) (cô văn) 
- Hoà nhã: Ứng dung 
s Họ 


s 


Ủng (yøng) 
- Ăn đỗ nấu chín 
- Ăn sáng 


ZE 


Xe 

Ũng (yöng) 
- Bít lại: Thuỷ đạo ung tắc 
- Vộ đất màu vào gốc 
cây: Ứng thổ; Ủng phì 
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lu 
Ung* (Hv ung) 


Tiêng nước sôi trong 
nôi đậy kín: Ứng c 


Ung* (Hv thuỷ ủng) 
(Cây) ngộp nước: Ma 
nhiêu, rau chết úng 


P 
+ 
Ủng* (Hv khẩu ủng) 


(Nói) ngập ngừng: 
Áp úng 


 IẾ -ì 

Úng (wèeng) 
Chum vại lớn: Thỉnh 
quân nhập úng (mời 
ngài vào vại - - Chu 
Hưng bày kế: phán 
quan muôn khảo tù 
nhân nên nung vại cho 
nóng rôi đe bỏ y vào 
đó; ai ngờ đã có lệnh 
tra tấn chính hắn); 
Úng trung chỉ biết 
(rùa trong vại: bị kẹO; 
Úng trung trảo biết 
(bắt rùa trong vại: dễ); 
Ủng thanh úng khí 
(giọng nói như phát ra 
từ bên trong cái chum) 


Đ ?š 


Ung* (cách ung; ung) 
- Giây cao cỗ (với bộ 
cách): Văn quan đi hia 
võ quan đi ủng 
- (Trái) thôi: Cam ứng 
- Bọng nước: Chân tay 
ủng sũng 


Jš 


Ung (yöng) 


- Ôm lấy: Ủng bão 

- Vây chung quanh 

- Có: Ủng hữu thập 
vạn nhân khẩu (đô thị - 
có dân số cả trăm 
ngàn); Ủng hữu quảng 
đại đích tư nguyên 

- Chen chúc: Bắt yếu 
ủng tế, Nhai đạo ủng 
tắc (phố kẹt xe); Nhất 
ủng nhí nhập (uà vào) 
- Nâng đỡ: Ủng hộ, 
Tiên hô hậu ng 

- Vững dạ vì có nơi 
nương tựa: Ủng binh 
thập vạn; Ủng hữu 
hạch vũ khí (yên trí 
mình có đạn nguyên 
tử); Ủng lư thưởng 
tuyết (nhàn hạ ôm lò 
sưởi xem tuyết) 


l# 


Ung (yöng) 

Cụm từ: Ứng thũng 
(khó cựa quậy vì mập 
quá, hoặc vì ăn vận 
loà xoà, tổ chức luộm 
thuộm); Xuyên đắc 
thái ủng thũng: Ủng 
thũng đích cơ cấu 
(nhân viên quá nhiều) 


-+ 


Ung (yðng) 
Rau muống còn gọi là 
Không tâm thái 


l 

H 

Uôm* (Hv thủ âm) 
- Nhiều người hay vật 
phát âm một trật kêu 
vang vang: Uôm uôm 
- Cụm từ: Ä „ôm (nói 
hay đọc to mà không 
rõ; không tỏ rõ ý định) 


Ủn—Uỗng 


ĐH lá đñ lỗ 


Uốn* (Hv thủ uyễn) 
(thủ ổn; uẫn; thủ uẫn) 
- Đi vòng dáng mềm 
mại: Dòng nước uốn 
quanh 
- Bẻ vòng: Uốn lưng; 
Uốn gối 


|2 


Uông (wang) 
Què; Khập khiếng 
(thường gọi là Bả) 


H 

Uông (wang) 
- Vũng (nước) đọng tụ: 
Nhất uông vũ thuỷ 
- Lượng nhỏ chất lỏng: 
Nhất uông thuỷ 
- (Nước) sâu, rộng: 
Uông dương đại hải 
* Họ 
- Cụm từ: Uông uông 
*(Nước mắt) quanh 

tròng; 

*(tiếng chó sủa) 


tì 
Uông* (khẩu uông) 


Tiếng nối to: 
Hò hét y uông 


+ 
Uống* 
(Hv khẩu vương) 
(thuy uỗng) 
- Đưa chất lỏng vào dạ 
dầy: Uống rượu 
- Ngắm nước: 
Ruộng uống HƯỚC HO 


lại 


Uỗng (wăng) 


Uỗng— Uyên 


- Cong: Tế uống (nắn 
thẳng); Kiêu uông quá 
chính (nắn cái cong 
mà đi quá đà) 

- Bẻ quẹo: Uống pháp 
(bẻ cong lề luật) 

- Đối xử không phải: 
Oan uống (cáo gian); 
Uống tử (chết oan) 

- Vô ích: Uống phí tâm 
cơ, Uống nhiên 

- Kiểu nói lịch sự: 
Uống giá (không đáng 
được ngài tới) 


Uỗng* (Hv uỗng) 
Mắt đi vô ích: 
Chết uống mạng 


r3 thủ ấp; phú ấp) 

- Đặt nằm sắp: 

Úp bát vào chạn 

- Nằm sắp: Nằm úp 

- Đặt nắp đậy: Úp vung 
đậy nồi; Lấy nơm úp cá 
- Muốn giấu kín: 

Lời lẽ úp mở. 

- Chụp bắt bất ngờ: 
Đánh úp 


N=:= 
IEEI=: 
p* (Hv ấp; ấp) 
- Hụp: Ứp lặn 
- Rụp: ĐỒ tp 


/À LỆ 

Út* (Hv ất tiểu; quý ất) 
- Nhỏ nhât: Ngón tay út 
- Trẻ nhât: Con út 


, 


Ụt* (át thị) 


lúc dỗ); Ủy hiếp (đè 
nén kẻ yếu) 

- Phiên âm: 

Ủy nê tư (Venice); 
Uy sĩ kị (Whisky) 


Zã 


Uy (wẽi) 
- Dạng cây tươi tốt: 
Ủy nhuy (cây tốt các 
cành rạp xuông) 
- Xem Uy (wăãi) 


ĐR TK 


Uy (wời) 
- Tiếng kêu cửa miệng 
khi trả lời điện thoại — 
allo: Ủy, thị thu)? 
(Thật à?) 
- Đút cho ăn: 
Uy tiểu hài nhỉ; Cấp 
bệnh nhân uy phạn 
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Tiếng heo kêu khẽ: (đút cơm cho người ốm) 
Con lợn tụt ịt trong - Còn âm là Uỷ 
chuông 
n ES 
ZX Uỳ (wẽi) 
Uy (wäi) - (Lửa) tàn: Hoả #) 
- (Đường núi) gồ ghề liêu (lửa muốn tắt) 
- Trẹo gân: - Xem Ủy (wẽi) 
Bả cước uy liễu 
(trẹo chân rồi) E3 
- Cụm từ: Ủy ứ : ' 
(*khúc sông cong; Uỳ (vẽi) 
*chốn hẻo lánh) - Héo, hêt tươi: Hoa „) 
- Xem Uy (wẽi) yên (hoa đã héo); 
(Uÿ) mị (mắt tỉnh thần) 
21 - Tàn lụi: y tạ 
- Cụm từ: Ứ) súc 
Ủy (wẽi) (*cỏ hoa tàn héo 
- Oai: Ủy trần tứ *kinh tế suy sụp) 
phương; Ủy phong tảo | _- Xem Ủỳ (wši) 
(quét) đ/a (mất mặt); 
Thị uy; Tác uy tác Ä 
phúc (lộng hành) Ấn đu và 
- Dùng sức mạnh: Uý (wèi) 
Uy bức lợi dụ (lúc doạ | ” Sợ: Uý kị, Uý tội 


(sợ bị phạt), Uý nan 
(ngại khó); Đại vô uý 
(chăng sợ gì) 
- Nề: Hậu sinh khả uý 
- Mấy cụm từ: 
Uý đô (cỗ văn) 
(*khúc đường nguy 
hiêm; 
*công cuộc liêu lĩnh); 
Uý hữu (bạn quý) 


Lộ) 
Uý (vèi) 
- Sĩ quan dưới cấp tá: 
Đại, trung, thiếu Áy 
- Quan đời xưa Ìo tuần 
phòng: Thủ uý 


RỶ 
4» 
Uý (wài) 


- Yên ủi: Uý lạo 


thậm uý 
- Còn âm là Uỷ 


_. 
RJ 
Uý (wèi) 

- Tốt tươi 

- Sặc sỡ 

- Xem Uất (wèi) 


+ 


Uỷ (wẽi) 
- Phó thác cho: 
Ủÿ dĩ trọng nhám; 
Uỷ ban; Ủy viên 
- Vứt bỏ: Ủyÿ khí 
- Đỗ tội cho người 
khác: ỦUÿ quá vụ nhân 
- Dịu dàng, tránh trực 
diện: Ủy uyên 
- Cuối cùng: 
Nguyên ủy (đầu đuôi) 
- Hệt hăng say: Uỷ mị: 
Uy đốn (mệt mỏi) 
- Đúng thế: Uÿ rhực 


Uỷ (wẽi) 
(Đường núi) quanh co: 
Uỷ di 


Uỷ (wẽi) (từ cô) 
- Tóc tai: Ủy đoả 
- Còn âm: Oả 


li J 


Uyên (yuan) 
- Áo sâu: Thâm uyên 
- Sâu: Uyên tuyên 
- Sâu sắc: Uyên bác 
- Xa xưa: Uyên nguyên 


R 


- Hết lo: Tri nễ bình an, Uyên (yuãn) 
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Uyễn-—ỨCc 


Vịt nước có lông sặc 
sỡ: Uyên ương 

(*con sống là Uyên, 
con mái là Ương; 
*vợ chồng gắn bó: 
Đề loan rẽ bóng, cho 
uyên chia hàng) 


LỆ 
Uyên (wan) 
Cây đỗ ván 


đi 

Uyễn (wăn) 
Cắt ra khỏi: Uyến nhục 
bồ sang (xẻo thịt chữa 
mụn: dùng biện pháp 
quá mạnh) 


DỤ) 
Uyễn (wăn) 
Cụm từ: Uyên điện 


[*(Răn) ngoe nguẫy bò đi 


*Đi vòng vèo: 
Tiêu khê uyên diên 
lựu quá điện đã] 


Zử 
H : 
Uyên (wăn) (cô văn) 
- Vòng vèo: Uyên 
chuyên; Uyên diên 
- Dường như: Uyển 


như; Uyên nhiên (khiến 


cho người ta so sánh 


Ủy uyên; Uyễn ngôn 
- Xinh đẹp: Uyên lệ; 
Uyên nhã 


.. 


Uyễn (wăn) 


- Cái bát: Uyến thịnh; 
Bài uyễn khoái 

(dọn bát đũa) 

- Còn âm là Oản 


#ù 


Uyễn (yuàn) 


- Vườn câm có rào: 
Ngự uyễn (vườn dành 
cho vua) 

~ Trung tâm văn nghệ: 
Nghệ uyễn 


lu) 


Uyễn (wàn) 


Cổ tay: Thủ uyễn 


LLš 
Uyên (wăn) 

Thở dài: 

Uyễn tích (tiếc xót) 


+ 


Zử 
Uyễn (wăn) 


Loại cúc tím cánh đơn: 


Tử uyễn (hoa aster) 


với); Âm dung uyễn tại HỆ 3 


(dường như còn sống) 


mL> 

IẾ 

Uyên* (Hv uyễn) 
Khéo xử cho hợp tình: 
Uyên chuyên 


li 


Uyên (wăn) 
- Ôn hoà nhẹ nhàng: 


Uyết (yuš) 
Oe khan: Can uyết 
Ls.1 
+ 
Uýnh* (Hv oánh) 
Đánh nhau: Uýnh lộn 


? 


Ư (wn) (chữ cổ) 


- Tiếng than 
- Con cọp: đồ (tú) 


} 

“ 

Ư đyú) (cỗ văn) 
Kim văn: Vụ (yú); - 
- Ở: Ưrư, Ư thị (ở đó) 
- Cụm từ: Ư kửm: Vụ 
kim (từ đó tới nay) 


Ip 

Ư*(Hvư) 
- Tiếng rên: Rên tr # 
- ÙỪ: Tháng năm cũng 
t tháng tư cũng gật 
- Từ kết câu hỏi: Thể 
tr? 


1 


+ (Hv khẩu ư) 
" “Tiếng nhận lời: 
Ừ được; Ù phải 
- Mây cụm từ: 
Âm ừ; ÙỪ hữ 
(không quyết bề nào); 
“Ù thì... nhưng” 
(chỉ nhường điềm đã 
thảo luận mà thôi) 


ỳ) 

Ư ợm 
- Bùn cát ở đáy sông: 
Hà ứ, Câu ứ 
- Thuỷ đạo nghẹt bùn 


Ượn) 


Tắc mạch máu: Ứ huyết 


ĐUÄ 
Ư 0ù) 
- No nê 
- Chán chê 


}` 
U* (Hv ư; ứ) 
- Kẹt không thông: 
Nước đọng; Ứ hơi 
- Cụm từ: Ứ hự 
(trả lời ỡm ờ); 
Thuyên quyên ứ hự 
anh hùng nhớ chăng? 


VÀ 


Ụ* Œv khẩu ư) 
Tiếng kêu khi bị đè 
đau bắt ngờ: Chỉ nghe y 
kêu ự một tiếng 


Ưa* (Hv ư; tâm ư) 
(tâm nữ) 
- Thích: Người ta 
thường tra nhẹ, không 
ai ta nặng; Ủa chè 
chén 
- Làm thoả mãn giác 
quan: Ưa nhìn 


ỨA* (Hv thực ư; ứ) 
- Chất lỏng rỈ Ta: 
Ứa nước mắt, 
Rãi ứa ra hai bên môi 
- Thừa mứa: Không 
thiếu, còn ứa đấy 


J 


ỰAa* xứ) 
Oe mửa: Ựa cho hết 
chất độc 


lễ tô 


Ức ì) 
- Mười vạn (trăm ngàn) 
- Còn có nghĩa là trăm 
triệu, hay nhiều vô kê: 
Ức vạn (nhiều lắm); 
Úc phú ông (giầu bạc tỉ) 


Ức——Ướn 


lễ {È 


Ức @) , 
- Nhớ lại: Ức khổ tw 
điềm 
(nhớ lại cảnh cay đắng 
ngày trước, vui cảnh 
ngọt ngào bây giờ); 
Hỏi ức; Úc cố nhân 
- Trí nhớ: Kí ức lực 


Jš Jừ 
Ức @ì) 


- Ngực; mỏ ác 


- Ý riêng nghĩ như vậy: 


Úc đoán; Ức thuyết, 
Ức tạo (bịa ra) 


Jš 

Ức @ì) 
Bệnh thần kinh thỉnh 
thoảng lên cơn: 
Ức bệnh (hysteria) 


IỊ 
Ức @ì) 

- Hãm lại; Đè xuống: 
Ức chỉ: Úc chế, 

Úc cường phù nhược 
- Buồn nản: Úc uất 

- Liên từ cỗ văn 

“hay là”; kim văn: 
“Hoặc” 


IỊ 
ỨCc* (Hv ức) 
- Áp chế; ăn hiếp: 


Ức hiếp kẻ yêu 
- Bực tức: Ẩm ức 


ỨC* (ngật; khẩu ức) 
Nuốt mạnh: Uống ực 
ực (ừng ực) 
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"N - Chấp nhận lời xin: 
lỀ Di Hữu cầu tất ứng 
nề Gmg) - Trao đổi tư tưởng: 


~ Trả lời: Hảm tha tha 
bất ưng (gọi y, y không 
trả lời) 

- Thuận ý; ưng làm: 
Ưng chuẩn; Ung ý 


Ứng đối: Ứng đáp 
- Đối phó: Ứng phó 


| hà 
”. 


- Có lẽ Ứng* (Hvứng) - 
- Như thế mới phải: Bỏ tiền riêng cấp tốc 
Ứng đương lo việc chung; xong 


việc sẽ lấy lại 


$ JR lW bã 


- Xem Ứng (yìng) 


Jš 


Ưng (ymg) Sắc (Hv hồng ương) 
- Lòng; lồng ngực: (thảo ứng; ưởng; ân) 
Nghĩa phân điên ưng Nỗi lên sắc đỏ: 
(công phẫn đây lòng) Hai má ửng hông 
- Tiếp nhận: 

Vinh ưng huân chương 4} 21 E3 
- Được tiệp nhận (cô "he: (DI 
văn): Ưng cử (trúng cử) Ước (yäo) 
Am khác của Dược 

Jš l8 | 

Ưng mg) Ấ) 

- Con ó (hawk; eagle; Ước* (Hv ước) 
không phải Phượng Mong được: 
hoàng) Câu được ước thấy; 


Ước ao; Uớc mong 


ẤJ #) 


- Loại chim ó trụi cổ: 
Ngột ưng (vulture) 
- Cụm từ: Khuyên ưng 


(*chó và chim dữ; 
*tay sai làm bậy); Ước sánh 
Ưng chuẩn (*ó và cắu | ” Hẹn: Uớc ngôn 
*loại người tàn bạo) - Thoả thuận: Láp ước 
(kí giao kèo); Tiên ước 
(giữ lời giao kèo); 
Jš Cự, Tân Ước (hai bản 
Ứng* (Hv ưng) giao kèo giữa Thiên 
Tiếng nước đô mạnh Chúa và nhân loại ghi 
xuông họng: trong Thánh Kinh) 


- Ràng buộc: Ước thúc 
- Tắn tiện: Kiệm ước 

- Văn tắt; giản dị: Ước 
ngôn chỉ (nói tóm lại) 
- Co lại: Quát (Kuò) 
ước. (cơ nhục đóng mở 
khiêu: sphincter) 


Uông rượu ng tực 


JE Äï 

Ứng (yìng) 

- (Tiếng vang) dội lại: 
Sơn mình cóc ứng 


- Phỏng chừng: Ước số 
- Phiên âm: Ước đán 
(sông Jordan); 

Ước hàn (John) 

- Cụm từ: Xước ước đa 
rư (phụ nữ — đẹp lắm) 

- Xem Yêu (yäo) 


Ưởơi* (Hv khuyễn ai) 
(khuyến ai) 
Khi độc orang utan 
thuộc loại Hv: Viên: 
Đười tươi 


lệ 
Ươm* (Hv yêm) 


Luộc tổ kén đề rút tơ: 
Ươm tơ 


HÀ TR 


Ướm#* (Hv yếm) 
(khẩu yếm) 
~ Dò thử: Ướm hỏi; 
Uớm lòng 
- Dùng thử: Mua giầy 
phải ướm cho vừa chân 


là 

Ươnz* (Hv nhục an) 
- (Thực phẩm) không 
còn tươi: Cá không ăn 
muối cá ươn 
- Biếng nhác: Ươn lười 
- Khó ở: Ươn mình 


là 

Ườn* (nhục an) 
Lười không chịu hoạt 
động: Năm ườn 


tá 
Ướn* (Hv án) 


Dãn cho cao thêm: 
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Ướn mình Chiết cây và chăm cây |  Ưởng ưởng bất lạc 


nhỏ: Vườn ương cây 


lý Đ) 1 


Ưỡn#* (Hv thủ hưởng) # Uởng (yáng) 
Cố làm đãn nở thêm: Ương (yäng) - Bộ sẻ người xưa trang 
Ưỡn ngực hóp bụng - Mậm mới mọc (giá sức cho ngựa 
`. - Còn âm là Thang 


s - Mạ: Sóp ương (cây 
lúa: nhỗ mạ cấy lại) Ÿ h 


Ương (yang) - Còn nhỏ: 


- Nài nỉ: Ương cầu  n En Ưởng (yăng) Ô 
- Gần tâm: Trung ương | ` 5ý) DO lần, He Dây quàng cô ngựa kéo xe 


- Xong hết (cỗ văn): thự ương (đây khoai) 


Đạ vị ương (đêm chưa 


tàn). _`x 


Ương (yăng) 
M" Cụm từ: Uyên ương 
Ương (yăng) (*cặp vịt nhỏ con mà 
Cụm từ cổ văn: lông sặc sỡ: con đực 
Ương ương là Uyên con mái là 
(*dáng nước bao la; Ương N 
*vẻ đàn anh của một *đôi nam nữ khăng 
cường quốc) khít nhau) 
Ương yăng) Ương* 
- Tai nạn khủng khiếp: (Hv ương; ưởng) 
Tai ương; - Gan lì; khó bảo: 
Tao ương (gặp nạn) Ương ngạnh 
- Đem lại tai nạn: - Trái cây sắp chín: 


Ôi ương; Xoài ương 


Ưởng (yàng) 
Kêu than phàn nàn: 


Họa quốc ương dân 
(làm hại dân nước) 


M.X 


Ương* (Hv ương) 


TH} 


Ướp* (Hv áp; ấp) 


- Trộn chât không thơm 
với hương liệu để lây 
khí thơm: Trà ướp sen; 
Trà ướp lài 
- Cho gia vị vào thức 
ăn: Ướp thịt trước khi 
bỏ lò 
ˆ Hãm cho khỏi hư 
thối: Ướp đá; Ướp 
lạnh; Uớp muôi; Uớp 
khói; Tài ướp xác của 
Ai cập 


Ì¿ 38 lỗ 
ƯỚớt# (Hv thuỷ ất) 
(át; thuỷ át) 


- Vẫy nước: Ướit sững 

- Loại bánh tráng hấp 

chín và ăn ngay không 
phơi: Bánh ướt 

- Cụm từ: Ướt ái 


Ưỡn—ƯU 


(*ngắm nhiều nước; 

#*không gọn gàng có 
vẻ lùng thùng; Ăn 
mặc ướt át 


lŠ fÄ 


Ưù (yöu) 


- Rất tốt: Ưu đẳng; 
Ưu điểm; Uu tú 

- Tặng cho thứ tốt: 
Uu đãi; Ưu huệ:; 

Uu tiên 

- Kịch sĩ:Ưw linh (cỗ 
văn; kim văn: Diễn 
viên), Danh ưu (kịch 
sĩ nỗi tiếng) 

- Mấy cụm từ: 

Ưu du (cỗ văn); 

Uu du tự tại (không lo 
nghĩ gì); 

Ưu du tuỄ nguyệt 
(hưởng nhàn); 

Ưu tai ưu tai (thong 
dong nhàn hạ) 


# 


Ưù (yöu) 

- Chăm lo: Ưu quốc ưu 
dân 

- Lo nghĩ: Ưu uất, 

Ưu cụ (1o sợ); 

Vô ưu vô lự; 

Ưu hoạn (vắt và khô 
Sở) 


lJš 

Va+ 

(Hv nhân + 1⁄2 và*) 
Hắn, y, nó 

(tiếng miễn Nam) 


. jã Đã 


Vạa* (Hv ba; thủ ba) 
(huy; ba xúc) 
Cụm từ: Va chạm 
(đụng nhẹ; làm mắt 
lòng: Tránh va chạm) 


15D 8 
ÑU, Xí BÀ 


Và+ (Hv ba tam) 
(khẩu ba; khẩu vi) 
(phiên ba; ba số; pha) 
- Cộng thêm; với: Đầu 

và chân tay 

- Gần con số hai: 

Một và bông lau 


- Người Ấn Độ da đen: 


Chà và 


lữ TẾ 


Và* (thủ ba; thủ ba) 
Dùng đũa đưa đồ ăn 
vào miệng: Và cơm 


TẾ H it 


Vấ* (Hv bá; miên bá) 
(miên bá) 
- Sửa chỗ rách: Œiyi 
gấu vá vai 


- Giải quyết tạm từng 
phần: Vá víu 

- Lông trắng có thêm 
những mảng màu 
đậm: Con mèo vá 

- Ong mật chích rồi 
mất ngòi sẽ chết 

sau đó: Óng vá 


Hh 
Vảz 
(Hv thả; vĩ; vĩ thả) 
Đàng khác: Vả lại 


†È iR 


VVậẫ* (thủ ba; thủ thả) 
- Nhờ cậy: Nhờ vả 
- Tạt vào má: Vả mặt 
- Lăng mạ: ÄX¡ vẻ 
- Khó nhọc: Vất vả 


l: 


Vậ»* (Hv mộc vĩ) 
Cây ăn trái, Hv: Vô 
hoa quả: 

Nấu vả làm mứt 


], 

Vã* (Hv vĩ; khẩu vĩ) 

- Ăn miếng ngon ngoài 
bữa: Ăn vã 

- Trao đổi những chuyện 
không đâu: 
Chuyện vã; Cãi vã 


lễ 


Vẫ»* (Hv thuỷ vĩ) 


- Tạt chất lỏng vào: 
Vã nước vào mặt 

- Tiết chất lỏng: 
Nóng vã mô hôi; 
Nước lã mà vã nên hô 


J1 H Đế 

Rh lš lã 

'Vẫ* (bá; thả; túc vĩ) 
(vĩ lã; vĩ tốc; giả) 

- Hấp tấp: Vội vã „ 

- Trao đổi hàng bằng lối 
gánh trên bộ: 
Buôn vã 


Th 

Vạậ* (Hv hoạ) 

- Điều không may: 
Tai bay vạ gió 

- Đỗ oan: Bỏ vạ 

- Gây phiền để đòi bồi 
thường: Ăn vạ 


T8 TẾ 1# kỷ 
Vác*(Hv bác; bác) 
(vực; việt) 
- Mang trên vai, trên 
lưng: Vác nặng 
- Khéo sắp đặt công 
việc: Có tài xốc vác 
- Phơi mặt ra vì kiêu 
hoặc vì không xấu hỗ: 
Cứ vác cái mặt lên 


lá 


Vạc* (Hv hoạch) 


Nồi lớn có chân Hv 
Đỉnh; Hoạch để nấu 
hay trang trí nơi triều 
miếu: Vạc nấu dầu 


Ñ 


Vạc* (Hv vực điểu) 
(điều + 1⁄2 hoạch) 
Loại cò bay xa: 
Đánh lưới vạc 


9ị 


Vạc* (Hv việt đao) 

- Đẽo bằng rìu: Vạc £re 
thành cọc nhọn 

- Tấm lát trên thang 
giường bên dưới 
chiếu: C4i vạc giường 


* 


+ 


Vách* (Hv bích) 

- Nghĩa như Bích: 
Vách núi 

- Mảnh phân chia làm 
bằng phên (chưa trét): 
Bức vách có tai 
[*vách có những mối 
lạt hình cái tai; 
*chuyện kín dễ lọt ra 
ngoài — xem Viên 
(tường)] 

- Cụm từ: Vanh vách 
(*đọc trôi chảy; 

*nói hết chuyện kín) 


Jl_ lễ IHỊ Ïf 


Vạch* (Hv phách) 


(hoạch; thủ hoạch; 
(hoạch; thủ lịch) 

- Vẽ Hv gọi là Hoạch: 
Vạch một đường thẳng 
- Chỉ bảo: Vạch vẽ 

- Tiết lộ việc kín: Vạch 
áo cho người xem lưng 
- Bới chuyện kín: 

Vạch lá tìm sâu 


VaÏ* (Hv kiên vi) 
(khúc lai; kiên lai) 
- Chỗ cánh tay giáp 
với thân: Vai w thịt bắp 
- Địa vị trong xã hội: 
Bằng vai; Có vai về 
- Nhân vật tuông kịch: 
Đóng vai ông già 


ĐF 3E iE Xổ 


VàÏ* (bài; nhị bài; và*) 
Gần với số hai: Mua 
vui cũng được một vài 
trồng canh 


"ý FÀ Th 

Vái+ (Hv khẩu vĩ) 
(vĩ khúc; lễ bái) 
- Lạy; cúi đầu: 
Vái chào; Cúng vái 
- Thiết tha yêu cầu: 
Hữu sự thì vái tứ 
phương, vô sự thì nén 
hương cũng không mất 


11. 


VắiÏ* (Hv vĩ; miên vĩ) 
(miên bãi; vĩ bố) 
Chất liệu làm bằng sợi 
dệt: Anh hùng áo vải 


Vải* (Hv vĩ tô) 
Tô tiên đã khuât: 


§63 


(khẩu văn) 
Nài nỉ: Van ví; Van xin 


là J 


Vàn* (Hv vạn; vạn) 
Một vạn; nhiều: 


Ông bà ông vải 


Vả* (mộc vĩ; mộc bãi) 
Trái, Hv Lệ chỉ: 
Một chùm vải (letchi) 


t tự Muôn vàn ái ân 
Vãi* (nhân vĩ; nữ vĩ) hR ‡h 
Sư nữ: Vãi Giác duyên Ván» (Hv bản; bản) 


- Tâm gỗ mỏng: 
1 ‡E Xẻ ván 
lan . - Cụm từ: Ván đã đóng 
Vấi* (Hv thủ vĩ; thủ vĩ) thuyễn (đã thành vợ 
- Rải rộng và xa: Vãi chồng) 
chài; Lúa ngô vương - Hòm để chứa xác: 


vãi khắp sân 
- Cụm từ: Vãi đái 


Cỗ ván; Ván thiên 
(nắp quan tài); Ván 


(*chạy trốn vội vàng vì | ;kđ¡ (gỗ quan tài đã 
lo sợ; *ăn thức chua cải táng) 
quá mức) - Tiếng giúp đếm: 
gì : Vài ván cờ 
s  N 
VạÏ* (Hv thô vị) ho 
(thổ bại; thổ vệ) Xin bênh . 
Đồ chứa băng sành - Đan Chiếu; đếm LỚI. 
hình ống có đây: Kim vẫn (tối nay); Vân 
Bến chan nhà xế phạn (bữa chiều); Vấn 
§ : thượng (chiều muộn) 
` - Muộn: Văn Lê (cuôi 
ỉ Ñ đời Lê); Vấn niên (vê 
Vàm* (Hv thuỷ phàm) | 8là); Vấn sinh (kẻ sinh 
- Khúc sông gần cửa: tế Tế thẻ lúnh 
Thuyền đã vào vàm - 
- Tên sông ở miễn 
Nam: Vàm Có lw đứt 
Vẫn (wăn) 
l8 ;Ei - Kéo; lôi: Vấn cung 
⁄h : (lên dây cung); 
Vạm* (Hv nhục bẩm) | Vấn xa (kéo xe) 
Dáng người có sức - Xăn lên: 
mạnh: Vạm vỡ Văn khởi tụ tử 
(xăn tay áo: ra tay) 
H - Khóc người chết: 
gi Vấn ca; Vẫn thi 
Van* (Hv khẩu viên) | - Gỡ khỏi thế nguy: 


Vai—Vạn 


Văn hồi; Vân câu 


1% lũ 


Vãn* (Hv văn) 


- Thơ tưởng niệm 
người chết, thường kết 
thúc bài kể công trạng 
của nhân vật 

- Cứu vớt: Cứu vấn 

- Mua lòng: Ve vẫn 

- Nói chuyện thường: 
Chuyện vãn 

- Xem: Vấn cảnh chùa 
- Đã mãn; chấm dứt: 
Vãn tuông; Văn hát 

- Cụm từ: Than vấn 
(kể lễ phàn nàn) 


là JD 


Vạn (wàn) 


- Một muôn: mười 
ngàn: Vạn tuế (câu chúc 
thọ nhằm vào vua) 
- Vô số; hết thảy: 

Vạn chúng nhất tâm; 
Vạn cỗ trường tôn; 

Vận hoa đồng (ông 
nhòm xem màu sắc: 
kaleidoscope); Vạn kiếp 
bất phục (không thế 
cứu văn); Vạn kừn đỉu 
(*dầu bôi chữa bách bệnh; 

*nghê gì cũng biết 

mà không giỏi); 

Vạn lí trường thành; 
Vạn nan; Vạn năng; 
Vận nhất (“nếu gặp 
trường hợp; *bất luận 
như thế nào); 

Vạn niên thanh 

(*cây lá xanh mãi; 

*cây rhodea japon-. 
ica); Vạn sự khởi đâu 
nan; Vạn tử thiên hông 
(tím đỏ sặc sỡ) 


- Phiển âm: Vạn long 
(Bandung) 


Vạn—Vát 


đã TỶ 


Van+ (Hv vạn; bạn) 
Làng ngư phủ: 


- Hấp tấp: Vội vàng 
- Chắc chăn: 
Hai kinh vững vàng 


Vạn chài (bạn chài) # Tš 

nỆ Váng* 
N s. (Hv vãng; nạch vãng) 

Vang* (Hv khẩu vinh) | - Chóng mặt; ngạc 

- Ẩm đội ngược về nhiên: Choáng váng 

nguồn: Tiếng vang - Nhức đâu nhè nhẹ: 

- Âm toả rộng: Váng đâu 

Mộc đạc ( cái mỡ) vang sài 29 

lừng trong bốn cõi 4+ 4Ì 

Váng* 


Xễ 


Vang* (Hv mộc vinh) 


(Hv vãng, băng vãng) 
- Lượt mỏng nỗi trên 


Cây cho thuốc ruộm: mặt nước: 
Đỏ như vang Váng mỡ; Váng dâu 
- (Mưa) không lâu: 


đã 


Vàng* (Hv mộc hoàng) | ;x. „+ 3 
Gỗ màu vàng ít mọt: t1 l Ly) ñ 


Một trận mưa váng 


Vàng tâm Vắng* (văng; đãng) 
(bảng; bàng) 
EI Đi vòng qua vòng lại: 
Vàng* (Hv hoàng) Láng vàng 


Màu sắc, Hv Hoàng: z4 
Mặt vàng như nghệ; +1 
Lá xanh bông trắng lại Vãng (wăng) 
chen nhị vàng - Đi: Lai vãng 
- Về phía: Vãng tiền 
ĐÃ khán; Vãng hậu 


Vàng* (Hv kim hoàng) | (từ nay mà đi); 
- Quý kim sắc vàng: Vãng đông tâu khứ 
Vàng thau lẫn lộn; (chạy về hướng đông) 
Lửa thử vàng gian nan | - Đã qua: Vãng sự; 
thứ sức Vãng tích (ngày xưa); 
- Hình giấy đốt cúng Vãng thưởng (như xưa) 


người chêt: Vàng mã 


l5 


Vàng* (Hv bàng) 


2 ` 

1+ 

Vạng* (Hv vãng) 
- Loại sò vỏ nhẫn: 


864 


Con vạng 

- Đụng chạm mạnh: 
Vạng đâu vào tường 

- Đánh (tiếng bình dân): 
Vạng cho một trận 

- Cụm từ: Chạng vạng 
(*bước không vững; 
*trời sắp tối) 


liể 
R 
Vanh (róng) 
Cụm từ: Tranh vanh 
[*đáng núi cao; 
*khác thường; Đầu 
giác tranh vanh 
(còn trẻ đã xuất sắc)] 


lÃ 


Vanh (róng) 
Kì đà nhỏ sống dưới 
nước (Anh: newt): 
Vanh nguyên 


Vanh* (Hv vinh) 
Cụm từ: Vanh vách 
(*đọc hay nói trơn tru; 

*thổ lộ hết chuyện) 


SÃ 


Vành* (kim vinh) 
- Có hình vòng tròn: 
Tai đeo vành khuyên; 
Chim vành khuyên 
(tựa sẻ mắt viễn vàng) 
- Đi vòng vo: 
Lượn qua vành lại 
- Dáng gọn gàng: 
Tròn vành vạnh 


%k ti hủ 

Vành* (Hv mộc vĩnh) 
(trúc minh) 

(phiến mạnh) 


Thủ đoạn: Vành ngoài 
bảy chữ, vành trong 
tám nghề 


7 
Vánh* (Hv vĩnh) 
Mau lẹ: Chóng vánh 


7K †# 
Vảnh* (vĩnh; thủ vĩnh) 
Dương cao: Vảnh tai 


Vạnh* (Hv vịnh) 
Cân đôi không lệch: 
Trăng tròn vành vạnh 


ñ & 


Vào* (Hv bao nhập) 
(1⁄2 bào) 
- Từ ngoài tới: Vèo nhà 
- Đem từ ngoài tới: 
Vào kho; Vào số 
- Bắt đầu cuộc: 
Vào đê; Vào bộ đội 
- Mặc mưu: Vào tròng 
- Chừng độ: Vào 
khoảng cuối tháng 
- Từ giúp chối quyết 
liệt: Thèm vào! 


Kử 


Váo* (Hv khẩu báo) 
Dáng tự phụ: Vênh váo 


n 

7\ 

Váp* (Hv khâu bát) 
Gặp trắc trở: Váp váp 


Đ\ 


Vát (pä) 
Năm (hoặc cúi) rạp: 
Vát hạ phóng thương 
(nằm mà bắn) 


UÌ 


Vát (pá) 
- Cào đất, cào cỏ... 
- Nỗi ngứa: Vát dưỡng 
- Nấu chín dừ 


j 

Vắtt* (Hv khẩu bát) 
- Thuyền chạy xiên 
xiên với chiều gió: 
Thuyên chạy vát 
- Khéo xở: Tháo vát 


Vạt (wà) 
Bít tất (xem Miệt) 


Ø fễ 

Vạt* (Hv y bạt; y việt) 
- Mánh ở áo: Vạt sau 
- Góc: Vạr rừng 


5 XÃ 

Vạt* (Hv trúc miệt) 
Cái chống (tiếng 
miền Nam) 


l 

Vạt* (Hv bạt) 
- Vết: Vơ bèo vạt tép 
(gom cả loại thường) 
- Chém chéo: Vạt dừa 


` nề 1® 
ÑR Hộ là Tà 
Vay* (Hv thải vi) 
(khẩu vi; thủ vi; vi) 
Mượn tạm: Vay nợ 


hà M£ 

ñị | lã 

Va* (vị cá; vi; tâm vi) 
- Thán từ: Nào vay 
- Thương lây vì lòng 
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lân mẫn: Vay lòng; 
Thương vay khóc mướn 


^ 

là TẾ 

Vày* (Hv thủ vi) 
- Làm vương vãi: ' 
Trẻ con đừng vày nước 
- Cụm từ: Vày vò (#vo 
băng tay: *hành hạ) 

3 TÊ 

Váy* (Hv y Vĩ; y vi) 
Xiêm đàn bà: Vua Minh 
Mạng cẩm đền bà mặc váy 


J 


Vậy* (Hv thủ vĩ) 
Rảy: Vảy nước 


K; 


Vảậy* (ngư bãi; ngư vĩ) 
- Mánh cứng ở da: Vảy 
cá; Vảy ốc; Vảy mụn 
- Còn âm là Vây* 


Úu 


Vẫy* (Hv thủ vĩ) 
Làm hiệu bằng tay: 
Vãy tay gọi; Vấãy cờ 


/â 
F8 lÀ HỆ 
Vạay* (Hv vĩ khúc) 
(vị khúc; khúc phi) 
Quẹo; Cong: Bẻ vay 


0) 


Vâm* (Hv mâm lực) 
Vật truyền kì có sức 
mạnh: Khoẻ như vâm 


cu 
j 
Vậâm* (Hv mâm lực) 


- Xô mạnh: Đâm vâm. 
- Dáng giận: Chám vâm 


—- 


FT 
Vân (yún) 
- (Nói) rằng: 
Nhân vân diệc vân 
(nghe sao nói vậy) 
- Tên tỉnh Vân Nam 


__ 


— 


2s 

Vân (yún) 
- Đỗ hình quả thận: 
Vân đậu 
- Lá thơm (rue): 
Vân hương - 
- Mọi loài sông: 
Vân vân chúng sinh 


5ñ 

Vân (yún) 
- Mây: Vân vụ; 
Vân yên (mây sương) 
- Mấy cụm từ: Thanh 
vân (làm quan giúp 
đời); Vân đu (nhà sự 
đi đường xa); Vân hán 
(sông Ngân Hà); Vân 
mẫu (*chất mica; *văn 
chương gọi đồ khảm xà 
cừ); Vân sam (thông 
Picea asperata); 
Vân thất (cloud cham- 
ber giúp khảo cứu 
nguyên tử); Vân tước 
(chim skylark hót hay); 
Vân vũ (trai gái làm tình) 


Ấm ?R 

Vân (yún) 
- Lưỡng lự: Phân vân 
- Cụm từ: Vân vân 
(*nhiều thứ lộn xộn; 
*còn nhiều như vậy) 


Vát-—Vấn 


Vân (yún) 
- Làm cỏ: Vân điền 
(làm cỏ ruộng) 
- Cái cuốc: Vân sừ 


lồ 


Vân* (Hv văn) 
Nét như vẽ: Hv 
Văn: Đá có vân 


== 


— 


r^Y 

Vân* (Hv vân) 
- Tin tức (tiếng thơ): 
Chăng biết 
vân mòng ra sao 
- Đầu đuôi trước sau: 
Kẻ hết vân vi 


HR 
Vẫn* (Hv vận) 
- Lời thơ hoạ nhau: 
Tìm vấn thơ; Văn vẫn 
h Tiếng nhạc: Theo vẫn 
cung thương 


li 
Vằn* (Hv vận) 

- Di chuyển: Ä#ặc cho 
Con Tạo xoay vần; 
Vần nồi cơm trong tro 
nóng 
- Mây trời di chuyển: 
Trời vẫn vũ mây 
- Đây đồ nặng: 

Vân tảng đá 


X 


Vấn (wn) 
Gạt cho khô (cỗ văn): 
Vân lệ (gạt nước mặt) 


Vắn—Vật 


E3 


Vấn (wèn) 
Đường nẻ nứt: Oản 
thượng hữu nhất đạo 
vấn (bát có nét rạn) 


In] |n] 


Vấn (wèn) 
- Hỏi: Vấn hiệu 
[*chấm hỏi (?); 
*]í lẽ chưa biết]; 
Vấn lộ (hỏi đường) 
- Hỏi thăm: Vấn an; 
Ngã hướng nễ phụ thân 
vấn hảo (tôi hỏi thăm 
cha cậu có khoẻ?) 
- Tra hỏi: Thẩm vấn 
- Đồ trách nhiệm: 
Xuất liễu sự, duy nễ thị 
vấn (có việc gì, mình 
anh chịu trách nhiệm) 


đã 3B 


Vắn* (Hv miên chân) 


- Quần: Vấn tóc 
- Vướng: Vấn vương 
†E 
H 
F‹ : 
Vận (wèn) (chữ cô) 
Cọ sát 
V/ 
ẳ 3 
Vân* (Hv vẫn) 


Lân quân: Ván vơ 
_ đưng gốc cây mai 


3š l⁄£ J7 li 
Vẫn+ (Hv vận; nhiễm) 
(thuỷ vật; thuỷ vấn) 
Cặn bã lơ lửng giữa 
chất lỏng: Vân đục 


866 
?J| - Mấy cụm từ: 
VÃ Vận động 
an (wẽn) § (*di chuyễn; 
Cặt chặt cho chết: Trực tuyển vận động; 
ĐỘ: VÓPt *hoạt động thể thao; 
Vận động trường; 

vi Jh *kéo lui kéo tới (như 
Vẫn (wšn) nhờ thể lực người 

- Môi: Tiếp vẫn (hôn) khác) mà sắp đặt 

- Mõm giống vật (tiếng cũ); 

- Hợp nhau: Vấn hạp; Vận khí - 

Ý kiến vẫn hợp (*nhà võ đôn nhân lực 

(hợp ý như nhau) vào một bộ phận 

*vận may hoặc rủi) 
" 
1 1h 
Y2 

Vẫn (yun) HR HI 

Chết (cỗ văn): Vận (yùn) 

Vân diệt: Vân mệnh - Âm thanh dễ nghe: 


Ð [(H 
lR lút 
Vẫn (yun) 
Từ trên trời rơi xuống: 
Vân lạc; Vấn thạch 


7 ]X lR 


Vẫn* (Hv vẫn) 
Mãi như vậy: 
Vẫn y nguyên; 
Vẫn nhự thế 


TẾỂ 1ñ 

Vận (yùn) 
- Di chuyên: Vận phí; 
Tại quĩ đạo thượng vận 
hành 
- Chuyên chở: Không 


` 
^ 


Cám vận dịu đương 
(tiếng đàn réo rắt) 

- Vẫn thơ: Vận luật; 
Vận cước (cuỗi câu thơ 
cần chọn âm cho hợp) 
- Vẻ hấp dẫn: Phong 
vận (tài lôi cuốn) 


XẾ 
Vận* (Hv vận) 
Mang mặc: Vận bảnh 


?j 
Vâng* 
(Hv bang; khẩu bang) 
Nghe theo: Gọi đạ bảo 
vâng 


vận (chở bằng máy bay) | 


- Ra sức: Vận dụng; 
Vận tư (dùng trí óc); 
Vận toán (tính toán); 
Tử tốc ván toán 

(bốn phép gốc) 


Vâng* (Hv vựng) 
Mành tròn và sáng: 
Vâng trăng ai xẻ làm 
đôi 


ĐX bề 


Vấp* (Hv túc cập) 
(túc cấp) 
- Chân đi vướng 
chướng ngại: Vấp ngã 
- Không trôi chảy: 
Đọc bài vấp váp 


k1 

Vập* 
(Hv cập; thủ cập) 
- Đụng chạm mạnh: 
Thuyên vập vào chân 
câu; Ngã vập đầu 
- Đón nhận sốt sắng 
quá độ: Và vập 


7 ?J 


VẤt* (Hv vật; thủ vật) 
- Ném bỏ: 
Thứ đáng vất đi 
(còn âm là Vứt*) 
- Tắt tưởi long đong: 
Vát vưởng 
- Lang thang: Vất vơ 


7 


Vật (wù) 
Đừng, chớ: 
Ki sở bắt dục, vật thi ư 
nhân (điều mình 
không muốn thì 
chớ làm cho ai); 
Thỉnh vật hấp yên 
(xin đừng hút thuốc) 


1J 


Vật (wù) 
- Đồ: Phế vật (đồ bỏ); 
Công vật (vật dụng 
của nhà nước) 
- Các thức ở chung 


867 Vật—-Văn 
quanh ta: Vật lý học; quân tới vây thành; Ngôi | - Còn âm là Vày* X 
Vật hoán tỉnh di vây quanh đông lửa Vă : 
tt đội sọ độ ‡š 1Ã “em vấn 
mẽ. VẪy* (hủ vị hú vnh) | Chụng đmt vấn chữ 
khe És Vây* (Hv ngư vi) - Vẫy: khắc trên đồ đồng cổ) 
TC  ál \ clncobơi Vấy tay làm hiệu - Ngôn ngữ: 
(thứ cùng loài thích ở Chất vây đánh vảy: - Còn âm là Vẫy* Anh văn; Hán văn 
chung) Th ¡bác ˆoxzgistcl | - Cách diễn tả: 
- Phần có phẩm chất: Vi, ve v2NG lý t¿ RÃ Tình văn tịnh mậu (ý 
Ngôn chỉ vô vật + tưởng và văn đều hay) 
(nói viết không đâu) Ã Vây* (Hv thủ vĩ) - Văn sĩ TH có hai lỗi 
Vầy» (thủ vĩ; vĩ vĩnh) viết một lỗi bình dân . 
(Hv phi: vậy*Nôm) - Ra hiệu băng múa: gọi là Bạch; và lôi việt 
1 - Sẽ nói sau: Như vẫy Vấy tay; Vậy cở ke Hút 
ât» Ậ _ * - Quạt đi quạt lại: (thứ này gôm cô vãn); 
Vật* (Hv vậu Xem Vậy chớ vi đời Rgoit Er Cô 


- Nói chung về muông 
thú: Các vật có vú; 
Vật sống dưới nước 

- Các thức chung 
quanh: Vái đổi sao dời 


1) 1 


Vật* (Hv vật; thủ vật) 
Có đè cho ngã: 
Trẻ vật nhau; Đô vật 


Vật: 
(Hv vật; thuỷ vật) 
Lênh đênh: Vát vở 


Tế JK 


Vấu* (cấu; trảo đâu) 
- Vuốt sắc: Vấu mèo 
- Bẹo: Vấu tai 
- Còn âm là Cấu* 


li | Kệ 
Vây* (Hv vi; vĩ vi) 
Bao quanh: Có tường 
lũy vây bọc; Kéo đại 


lế| [| ÿk lễ 


À : 
Vậy* (Hv vị; vi) 
(thủ vị; thủ vi) 
- Cụm từ: Vưi vầy 
(quây quân hoan hï) 
- Giẫm nát: 
Ngọc để ngâu vầy 


Vấy* (Hv thuỷ vị) 
- Có vết dơ: Áo vấy 
mực; Giày vấy bùn 
- Âm khác của Với* 
(tiếng xưa rồi): 
Tôi vấy anh 


VẤY* (Hv sái; thuỷ vì) 
- Rắc chất lỏng ra 
chung quanh: 

Con chó vầy nước 


- Còn âm là Vảy*,Vẫy* 


RẺ 


Vậy* (Hv ngư vĩ) 

- Mảnh cứng trên da 
mấy loài vật: 

Đánh vảy cá 


- Cụm từ: Vàng vấy 
(#tm lỗi thoát; 
*tung hoành) 


+JRU 

Vậy* (Hv phi; vị dã) 
- Cứ lẽ đó: Bởi vậy; 
Như vậy; Vì vậy 
- Từ hay dùng để 
kết câu (hơi cũ rồi): 


Ấn đã vậy múa gậy làm 


sao 
- Không lấy vợ lây 
chồng nhất là không 
tái giá: Ở vậy 

- Xem Vầày* 


l 3% Ki lữ 
Vặc* (thuỷ hoặc; vực) 
(hoả bạch; hoả bạch) 

- Cụm từ: Văng vặc 
(trăng sao sáng tỏ) 

- Hục hoặc: Chúng nó 
vặc nhau hoài 


JI t# tê 

Vặm* (Hv phàm đao) 
(kim bẩm) 
Chém nát: Băm văm 


lỗi dung hoà cả hai: 
Bán văn bán bạch, 
Văn phòng tứ bảo 
(bút, thoi mực, nghiên 
mục, giấy) 

- Chỉ có hình thức bên 
ngoài: Hư văn 

- Ngạch song lập với 
võ: Văn quan 

- Dáng vẻ thanh tao: 
Văn nhân; Văn nhã; 
Văn hoá (lừa nhỏ) 

- Một số hiện tượng 
thiên nhiên: 

Thiên văn; Thuỷ văn 
- Che đậy: Văn quá sức 

phi (che tội và tô cho 
nhẹ các điều lầm lỡ) 

- Đồng tiền (cỗ văn) 

- Phiên âm; Brunei: 
Văn lại (vơi bộ thảo) 
- Mấy cụm từ: 

Nhất văn bất trị 
(không đáng một chữ, 
một đồng); 

Văn cáp (con sò); 
Văn thân 

(*nhóm nhà Nho bắt 
mãn với triều Huế; 
*khặc hình chảm lên 
đa: tattoo) 


Văn—-Ve 


ẤX ØL 
Văn (wén) 
- Nét gợn: Tế văn mộc 
(gỗ mịn hạt) 
- Vân: Văn thạch 
(đá có vân) 
- Cụm từ: 
Văn tỉ bất động 
(chắm gợn hay sợi tơ 
cũng không lung lay) 


Iã] l] 


Văn (wén) 
- Nghe: 
Văn tấn (nghe tìn tức) 
- Tin tức: Yếu văn 
(tin quan trọng) 
- Nỗi tiếng; 
Văn danh; Văn nhân 
- Tiếng đồn tốt xấu: 
Uể văn (tiếng xâu) 
- Hít; ngửi: Văn yên 
điệp (hít thuộc lá) 


l§ 


Văn (wén) 
Con muỗi: Văn hương 
(nhang trừ muỗi); 
Văn trướng (màn muỗi) 
SE 
>a 


Văn (wén) 


Mây như có vân hoa 


Hộ 

Văn* (Hv văn) 
Cụm từ: Dây văn 
(dây nhỏ ở đàn gảy) 


ñ 


Vằn+ (Hv văn) 


- Dọc đậm trên nền 


868 


nhạt; Ngựa văn (zebra); 
Da cọp có văn 

- Con chó vện: 

Ngại nuôi văn 

- Cụm từ: Văn vèo 
(quanh co khúc khuyu) 


lị lạ Ïl M 1Í 
Văn* (Hv đoản) 
(đoản bán, vấn) 

(đoản vấn; thi vấn) 

- Không dài, Hv Đoản: 
Thở vắn than dài 

- Từ đệm sau Vuông* 
- Cụm từ: Văn số 
(chết sớm) 


Eề 


Văn (wẽn) 
Rối loạn: Trát tự vặn 
loạn; Văn lưu (nước 
chảy xoáy) 


 l§ In] 7X lã 


Văn+ (vặn; vận; vấn) 
(thủ văn; thủ vặn) 
- Bẻ vẹo: Văn cổ gà 
- Kĩ càng: Căn vặn: 
Vặn hỏi (hỏi kì) 

- Khít khao: Vừa văn 


lk ® 7Ä 

Văng* (Hv băng) 
(vinh; khâu băng) 
Tiêng vọng từ xa: 
Văng văng 


TÌ Tế 


Văng* (Hv thủ bang) 
(thủ vinh) 
- Tung mạnh ra: Văng 
chài; Văng tục 
- Rơi mạnh ra ngoài: 


Văng ra ngoài xe 
- Thê là xong: Làm văng 


I bì 
Văng* (Hv hoả bằng) 
(quang vực). 
- Cụm từ: Văng vặc 
(sao, trăng chiêu sáng) 
- Múa máy khi giận 
dỗi: Vàng văng 


7K 2K Hị 
Văng* (Hv vĩnh) 
(khẩu vĩnh; vấn) 
- Yên tĩnh: Vắng vé 
- Thiếu sự hiện diện: 
Vắng chủ nhà gà vọc 
niều tôm 


"k ïÄ "Ä 
Văng* (Hv khẩu vĩnh) 
(ngôn vĩnh; khẩu mãng) 
Từ xa vọng lại: 

Văng vắng; Văng nghe 


Vắp* (Nôm vắp*) 
Loại cây cho gỗ cứng: 
Gò Vắp (Gò Vắp) 


Vặt* (Hv thuỷ vật) 
- Văn cho ráo nước: 
Vắt chanh bỏ vỏ; 
Vắt cổ chây ra nước 
(keo kiệt hết sức) 
- Rất trong: Trong vắt 


lÚJ 


Vặt* (Hv thủ vật) 
- Quàng ngang: Vắt 
tay lên trán; Ngôi vắt 


vẻo trên ghế, Vất số 
(khâu chỉ chặn ngang 
sợi cho vải khỏi số) 
- Nắm nhỏ: Một vắt cơm 


lý 1 


Vặtt* (Hv trùng vật) 
(trùng 1⁄2 việt) 
- Loại đỉa nhỏ hay 
bám vào cây ướt: 
Trời mưa rừng đây vắt 
- Gọi chung các bọ hút 
máu: Vắt chó 


7) '7J 

Vặt» (Hv vật; khẩu vật) 
- Nhỏ mọn: Chuyện vặt 
- Lặp lại nhiều lân: 

Ấn vặt quen môm; Hỏi 
vặt; Ngáp vặt 


Ú/ 


Vặt* (Hv thủ vật) 
- Bứt; bẻ: Vặt lông gà; 
Vặt đâu cá, vá đầu tôm 
- Hành hạ: Giẳn vặt 
- Thợ cầy báo trâu 
quẹo: Vặi/ 


l§ 


V@* (Hy thạch vi) 
Cái lọ nhỏ: Ve rượu 


Vẹ* (Hv trùng vỉ) 
- Tên nhiều côn trùng 
hút máu: We chó 
- Trùng Hv Thiền: Ve sâu 
- Phê bình bất lợi: 
Lời ong tiếng ve 
- Tượng thanh: 
Con ve sâu kêu ve ve 
- Sẹo nhỏ ở mỉ mắt 


869 Ve—Vế 
lR 1 (phiêu kiến) ĐW ÉJ BÀ Số 


Ve* (Hv tâm vi) 
- Sờ yêu: Vuôi ve 
- Mua lòng: Ve gái 


- Từ đệm trước Vây*: 


Chó ve vầy đuôi 


HỆ 

Vè* (Hv khẩu vi) 
Thơ bình dân: 
Ca vè; Hát về 


lš 


Vè+ (Hv vi) 
- Mốc ngắm: Cắm vè 
- Nhìn nghiêng vì sợ: 
Con mắt cứ về về 
- Rẽ nhiều lối mà đi: 
Chém vè,; Chia về 


ÙU 


V* (Hv phái) 
Mẫu giấy làm chứng: 
Bán vé; Kiểm vé 


Kš lH l - 
V* (Hv vĩ thái) 

(vĩ văn; tâm vĩ) 

- Sắc lộ ra ngoài: 

Vẻ vang; Văn vẻ 

- Mừng rỡ: Vưi vẻ 

- Từ đệm sau Vắng* 


EM lỗ lã 
Vệ* (Hv vĩ hoạ) 
(vĩ hoạ; vĩ thái) 
- Hoạ: Đẹp như vẽ 
- Tô nét làm đẹp: 
Vẽ lông mày 
- Vạch nét theo phép 
kỉ hà: Vẽ hình tròn; 
Vẽ một đường thăng 


Vễ* (Hv thủ vĩ) 
- Chỉ bảo: Vạch vẽ 
- Cắt nhỏ: Vẽ bánh 
- Gây phức tạp: 
Không cẩn vẽ vời 


- Sức tưởng tượng: Trí vẽ 


- Tên loại ong đốt đau: 
Ong bấu vẽ (viết thêm 
bộ trùng) 


Vem* (trùng viêm) 
Loại sồ nhỏ ở biển: 
Cào vẹm 


Ven* (biên; thổ viên) 
Sát bên: Đi ven sông 


lễ 


Vén* (Hv viện) 
- Cuộn lên: Vén tóc 
- Tài săp đặt: Vén khéo 


lễ lễ 


Vén* (Hv viện; viễn) 
Chỉ có bây nhiêu: 
Vén vẹn 


+ 

lz lễ 

Vẹn* (Hv viện; viện) 
- Xong xuôi mọi bề: 
Trọn vẹn; Trung hiểu 
vẹn toàn 
- Giữ mãi giá trị ban 
đầu: Nguyên vẹn 
- Chỉ có bấy nhiêu: 
Vỏn (véẻn) vẹn 


Vẹo* (Hv phiêu) 
(thuỷ biểu; khẩu siêu) 


- Rất trong: 7rong veo 
- Tượng thanh roi, đạn 
... Xế khí trời: Veo véo 


" EÍ 


Vêo* (Hv khẩu biểu) 


(biểu; khẩu siêu) 
Tượng hình;*vật bay 
qua mau: L4 bay vèo 
(*tiêu tan mau); Tiền 
hết cái vềo 


kẻ 


Véo* (Hv khẩu biểu) 


- Tiếng roi, đạn... xé 
khí trời: Bay veo véo 
- Bẹo nhẹ: Véo má 

- Âm thanh du dương: 
Véo von 


Z li lễ 


Véo* (Hv thuỷ biểu) 
(thủ biểu; thủ điều) 


- Ngồi chỗ cao với dáng 


ngạo nghễ: Vắt vẻo 
lên giường ngôi ngay 
- Nghẻo: Vẻo đâu 


2% XẾ 


Vẹo* 
(Hv biểu; biểu khúc) 
- Lệch, méo: Vẹo vọ 
- Bẻ cho lệch: Vẹo đâu 
vẹo cổ; Bị vẹo lựng 
- Âm khác của Vạn 


Vét*+ 
(Hv thủ viết; thủ việt) 
- Nhặt cho hết: Vé rác 
- Cạo đáy: Vét giếng: 
Vét sông; Vét nôi 
- Thu vê mình: Vơ vé: 


Vet* (Hv điểu miệt) 
(Hv điều 1⁄2 việt) 
(điểu việt; điều việt) 
Chim Hv Anh vũ: 
Con vẹt học nói 


lở 


Vệẹt* (Hv việo 
Cây hay mọc ven 
biên: Rừng vẹt 


jề j5 

Vet+ 
(Hv thủ việt; thủ việt) 
- Mòn một bên: 
Giây vẹt gót 
- Gạt ra hai bên: Vẹ 
đám đông mà tiến lại 


lŠ 

Vê* (Hv thủ vi) 
Vo tròn: Vê viên thuốc; 
Vê điêu thuốc lá 


⁄Ùh- /j^2 4.5 

flI fM lÃ 

Về* (Hv vệ; vệ; thủ vi) 
- Trở lại chỗ cũ: Cóc 
chết ba năm quay đầu 
về núi 
- Trở thành: Vẻ già 
- Yên ủi: Vỗ về 
- Bàn tới vấn đề 


là 


£ 
Vệ* (Hv bỗ) 
- Đùi: Bắp về 
- Địa vị trong gia đình, 
xã hội: Có vai về : 
- Một phân câu đôi: 


Về trên; Về dưới 


Vệ—Vi 
f H lãi lJ 
Vệ (wèi) Vềnh* (nhĩ vĩnh) 


Chú ý nghe: Vềnh rai 


ƑH 


- Gìn giữ: Bảo vệ; Vệ 
bình; Vệ sinh; Vệ sĩ (kẻ 
lo gìn giữ một nhân vật 


cho an toàn) h ` 
- Mẫy cụm từ: Vệ rỉnh Vệt* (Hv túc viết) 
(thiên cầu quay quanh k Dấu tích: " 
hành tỉnh); Khí tượng Vêt chân trên cát 
vệ tỉnh (thiên cầu nhân | ~ Nét sờn trên mặt 


phẳng: Vết nhăn 


tạo giúp dò khí tượng); 
Vệ tỉnh quôc (nước 
nhỏ chịu thần phục) 1H 
tHƠ Vất» (Hv nạch viết) 
T2: - Chỗ đau: Vết thương 
Ẩ - Điểm xấu, tì ố: 
Vệch* (Hv tích) Ngọc có vết; Vết sẹo; 


Hắt lên cao: Trâu vếch 
sừng; Đi mà vêch mắt 
lên thì có ngày vấp ngã sh 
Bàn X8 
#ỹ |HỊ| 
Vệch* (hoạch; hoạch) 


- Nét dễ thấy: Để lại 
một vệch sáng 


Bới lông tìm vết 


Vệt* (Hv việt; hoạch) 
Nét dài: Vệt khói 


lời 


ềnioid th Kiệt tạ | VÊU*(Wv cốt biểu) 
UỀN S0 S0'EHWRRU - Sưng to: Vêu đâu 
ca - Thèm mà không 
# l được ăn: Vêu mỗm 
Vệện* (Hv văn; viện) (tiếng bình dân) 


- Nét vằn: Vằn vện 
- Có văn: Chó vện 


T 


% 


Vếu* (Hv biểu) 
Sưng tO: Sưng vêu 


Vênh* (Hv vinh) 
- Cao mà không vững: Dị 
Chênh vênh : 
- Cao ngạo: Vị* (Hv vị) 


Lên mặt vênh váo - Tượng thanh: Vĩ vụ 


- Méo: Bánh xe vênh 


Vị vứt 
7K ‡* Dị 
Vệnh* (vĩnh; thủ vĩnh) |... 

Đưa lên cao: I (wẽÌ) 


Vềnh râu; Vẻnh đuôi - Nhỏ li tỉ: Tế vị; Ví 


- Dáng di chuyên mau: 
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sinh vật (hay gọi là Vì 
trùng); V7 vữ (mưa bụi); 
Vì hoa (lừa lim địm); 
Vô vi bất chí (chỉ tiết 
nhỏ mây cũng đề ý) 

- Sâu sắc: Vị điệu 

- Một phân triệu 
(micro): Vị mễ (micron: 
một phân triệu mét); 

Vi ba (microwave) 


3M 

đhN 

VÌ (wei) 
- Hoa hồng leo: 
Tưởng vỉ 
- Rau hoang loại giớn: 
Thái vi nhỉ thực (cỗ 
văn - nói về Bá Di Thúc 
Tẻ) 


ÂÑ h 3 


VÌ (wéi) 
- Làm: Vi sinh (kiếm 
ăn); Sự tại nhân vi 


- Phiên âm: V¡ b (Weber) 
- Họ 


Vị (wéi) 
- Không vâng: Vĩ tâm 
(ngược lương tâm); Vỉ 
phạm; Vì pháp; Vì tước 
- Xa cách: Cửu vi liễu 
(lâu không gặp lại) 
- Điều cắm kị (taboo): 
Vì ngại 


lế| | LÍ 


Vị (wéi) 
- Bao quanh: Vĩ cân 
(khăn quàng cô); V¡ 
khẩn (đắp đê vây đất 
mà trồng trọt); V 
quân (apron); Vị võng 
(lưới vây cá) 
- Độ đo vòng tròn 
đài bằng sải tay: 
Thụ đại thập vi (gốc 
cây mười người ôm) 
- Bộ gốc 


(việc thành hay không | FE] |š] 


là do người làm); 
Vị tội tác đãi (làm bậy) 
- Đề làm: Tuyển tha vì 
nhân dân đại biểu 
(chọn làm dân biểu) 
- Trở thành: Nhất phân 
vi nhị (một chia đôi) 
- Tương đương với: 
Nhát công lí ví nhị 
hoa Ïí (một cây số 


tương đương với hai lí 


TH) 
- Xem VỊ (wèi) 


- Da thuộc 
- Bộ gôc cho các chữ 
liên hệ tới da thuộc 


Vị (wéi) 
- Cửa hông ở tam quan 
- Trích bài các thí sinh 
đỗ thi đình: Vị mặc 


Tư ớn 
Ñ Š 
Vị (weli) 
Lau: sậy; Vì tứ; Lô vỉ 
- Cói: Vi tịch (chiếu); 
Vị đường (ruộng cói) 
- Còn âm là Vĩ 


lệ 


Vị (wéi) 
- Màn quây giường: 
ằng vi tứ 
- Mái trướng ở trại binh 


: (cỗ văn): V7 ác 


ñl 
Vì* (Hv vị) 
- Âm Nôm của Vị: 
Vua mới lên trị vì 
- Chỗ tượng trưng: 
Ngôi làm vì 
- Từ giúp đếm người 
vật đáng kê: 
Mội vì sao; 
Một vì tướng tài... 
- Tên: Núi Ba Vì 
Ñ 
Vì* (vị) 
- Nghĩa như Vi (wèi): 
Không vì danh lợi 
- Nề nang: Vì nể 
- Xà bắc giữa hai cột: 
Vì cầu; Vì kèo 
- Tượng thanh như Vị 


vu: Wì vèo 
Â ït. ñ 'R 
VÍ* (Hv vi; diệc khẩu) 
(đề khẩu; khẩu vị; thí) 
(TH đọc diệc là vì; 
để là đì) 
- So sánh: Ví dụ 
- T¡ như; Nếu như: 
Ví bằng; Ví phỏng 
- Ca dao: Câu ví câu 
vơn 


lễ| | 


Ví» (Hv vì) 
Bao nhẹ: Ví xách tay 


Fax 

lễ 

Vị* (Hv trúc vĩ) 
Tắm đan bằng tre hay 
cói: Vĩ đáp ruồi; 
Lấy vi đậy thúng 


tệ 
VỈ* (Hv khẩu vĩ) 
Nài nẵng: Van vi 


lẻ, 

VỊ (wši) 
- Đuôi: Vĩ kì (đuôi và 
vây cá); Vĩ cốt (khúc 
cuối xương sống); Daø 
vĩ khất lân (vẫy đuôi 
xin thương) 
- Cụm từ: Vĩ ba (cái 
đuôi: người theo rình) 
- Đợi ở cuối hàng, ở 
phía sau: Bài vĩ; 
Vĩ truy (đuôi đàng sau) 
- Phần còn lại: Vĩ 
khiếm (số tiền chưa 
trả); Tảo vĩ công trình 
(công việc quét đuôi) 


H. 

lệ {b 

Vĩ (wši) 
- Vóc dáng to lớn: 
Thân thể khôi vĩ (xem 
Khôi ngô) 
- Đáng kê vì có tài đức 
hoặc to đẹp: Vĩ nhân; 
Hùng vĩ, Vĩ đại; Vĩ 
quan (cảnh to lớn và 
đẹp) 


VỊ (wši) 
- Sợi ngang; đường đi 
ngang: Vĩ tuyên 


- Đường song song với 


xích đạo: Vĩ độ 18 


+ 
t§ tử 
VỊ (wši) 
Coi thường: Bất vĩ; 
Mạo thiên hạ chỉ 
đại bất vĩ (coi thường 
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dư luận thế giới) 


tệ F§ 


Vĩ (wši) 
Loại ngọc quý: 
Vĩ bảo (kho tàng) 


kệ E§ 
VĨ (wši) 
Sáng sủa 


: 


Vĩ (wẽši) 
Không biết mệt: 
Vĩ vĩ nhỉ đàm 


VỊ (wèi) 
- Vì: Vị hà (vì sao?); 
Bất vị danh; Bất vị 
lợi; Vị liêu (đề mà); 
Vị thập ma (vì lễ gì) 
- Nâng đỡ (cổ văn): Vị 
hồ phó đực (yêm trợ 
kẻ ác); Vị hồ tác xương 
- Xua tới: Vị uyên khu 
ngư (xua cá ra sâu; 
*xua bạn sang địch) 
- Xem Vị (wéi) 


+ 


VỊ (wèi) 
- Chưa: V‡ lai (chưa, 
sắp tới); Vị quyết phạm 
(phạmnhân còn chờ án toà); 
Vị thành niên; 
Vị vong (chồng chết, 
vợ coi mình như 
là sông thừa) 
- Trống không: 
Vị bạo đạn (bom tỊt); 
Ngã nhất dạ vị thường 
hợp nhãn (suốt đêm 
tôi không chợp mặt) 
- Xem thêm Mùi (wèi) 


Vì—Vị 


VỊ (wèi) 
- Thức lưỡi nếm được: 
Vị tỉnh (bột ngọt); 
Thực bất trì kì vị 
- Mùi mũi ngửi được: 
Hương vị; Xú vị 
- Đáng chú ý: Vô vị 
(không đáng giá gì); 
Tế vị kì ngôn 
(câu nói đáng nhớ) 


ĐR 


Vị* (Hv vị) 
Thành phân đơn 
thuộc: Bài có năm vị. 


bi 


VỊ (wàèi) 
Bao tử; đạ dầy: Vị 
dịch; Vị toan; Vị nham 
(ung thư dạ dây); Vị 
hội thương (lở dạ dầy) 


li 
VỊ (wài) 
- Chỗ: Toa vị; Vị trí 
- Tên tuôi: Danh vị 
- Ngôi vua: Thoán vị; 
Tức vị 
- Zero sau một con SỐ: 
Tử vị số (số có bốn 
zero: tới số vạn); 
Kế toán đáo tiễu số 
điểm hậu tứ vị (tính 
cho tới bốn số lẻ) 
- Tiếng tôn xưng nhân 
vật: Các vị đại biểu 
(thưa quý vị dân biêu) 


\ 
0H 1H 
VỊ (wèi) 
- Nói rắng: Vị chï (như 
thể là băng); Hoặc vị 
(nêu có người nói...) 


Vị—Viễn 


- Gọi tên: 

Sở vị (tạm gọi như thế) 
- Ý nghĩa: Vô vị 
(chuyện không đâu) 


H 

TÊ 

VỊ (kuì) 
Thở dài: Vị thán 
(than thở); Vị nhiên 
trưởng thán 


VỊ (wèi) 
- Sông từ Cam túc 
qua Thiểm tây rồi 
nhập Hoàng hà: Vj hà 
- Cụm từ: Vị kiểu 
[*gần Tràng an trong 
đất ngày nay thuộc tỉnh 
Thiểm tây có Vị kiểu 
hoặc Hàm dương kiêu; 
Đỗ Phủ ở bài Bình xa 
hành tả cảnh quân binh 
xuất chinh bụi bay mờ 
cầu Hàm dương; Lí 
Bạch còn có câu: Tuấn 
mã tự phong phiêu, 
mình tiên xuất Vị kiểu 
(ngựa hay bay như gió, 
TOI vun vút bên cầu VỤ; 
*Đặng Trần Côn viết 
về cặp vợ chồng ở Hồ 
nam bên sông Tương, 
khi tả cảnh tòng chỉnh 
cũng viết: Minh tiên 
xuất Vị kiều là có ý 
trưng lại thơ Lí Bạch. 
Câu này được dịch Nôm 
là “Thét roi cầu VỊ”) 


") 
VỊ (wèi) 

Sông nhỏ (*thuộc Uý 
huyện, Hà Nam, TH; 
#sông chảy qua Nam 
Định): Vị xuyên 


J§ H 

VỊ (wèi) 
- Con nhím 
- Cụm từ: Vị rập 
(nhiều như lông nhím: 
nhiều lắm): Chư sự vị 
tập (bận rộn nhiều) 


Mỹ Đ§ 
VỊ (wẽi) 


ˆ Cá sturgeon ở cô thư 
- Còn là cá yaito tuna 


Ất IE jJE jL 

Vị (hùi) 
- Âm khác của Vựng: 
Tự vị (vựng) 
- Xem Hồi; Hội 


HẺ HE: FÃ 


Vía* (Hv vị quỷ) 
(bạch vĩ; vĩ quỷ) 
- Phách: Sợ mất vía 
- Sợ cả khi người 
ta không có mặt: 
Sợ bóng sợ vía 


lun 2 


Va* (Hv vĩ; thô vĩ) 
Dải phụ theo dọc dải 
chính: Via hè 


lỗ 
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- Có liên hệ: : 
Không việc gì đên anh 


L) 

% 

Viêm (yán) 
- Nóng: Viêm nhiệt 
- Nóng mà sưng: Lan 
vĩ viêm (đau ruột thừa) 


ä h 


Viên (yuán) 
- Người thuộc đoàn 
công tác: Nhân viên 
chính phủ; Đảng viên 
- Tiêng giúp đêm: 
Nhát viên đãng tướng 


R 


Viên* (Hv viên) 
Công chức nhỏ 


lễ] JšỊ lãi 


Viên (yuán) 
Hình tròn: Viên hình; 
Viên câu; Viên tâm; 
Viên đình (mái vòm); 
Viên quy (com-pa) 
- Đây đủ: Viên tịch 
(nhà sư chết) 
~ Bào chữa: Tự viên 
- Đơn vị tiền TH: Nhất 
viên (10 giác; 100 xu) 
- Mấy cụm từ: Viên 
hiệu (kèn gỗ horn); 
Viên vũ khúc (waltz) 


Vích* (Hv trùng bích) 


Rùa biển: Con vích 


% 

Việc* (Hv dịch) 
- Công tác Hv gọi là 
Dịch: Việc làng 
- Nghề giúp kiếm ăn: 
Tìm việc; Mát việc 


- Có hậu quả theo sau: 


Không việc gì 


lá| hị 


Viên (yuán) 
Vườn: Quả viên 
(vườn trái cây); 
Động vật viên (zoo) 


R 


Viên (yuán) 
Họ 


P3 
Viên (yuán) 
Khi (loại lớn): Viên hầu 


bị đã 


Viên (yuán) 
- Gọng xe (kéo) 
- Công dẫn vào công 
sở theo kiến trúc xưa 
- Công chức ngày xưa: 
Viên môn 
tử 


% 


Viên (yuán) 
Từ điểm đó (cỗ văn) 


Viên (yuán) 
Dáng nước chảy 
chằm chậm: Sàn viên 


l| 


Viên#* (Hv viên) 
- Vật nhỏ có hình cầu: 
Viên đạn 
- Vo tròn: Viên thuốc 


!R 

Viên (yuán) (cô văn) 
Bức tường: Nhĩ chúc 
vư viên (tai chen nôi 


nhau làm ra bức tường: 
bức vách có tai) 


1l 1M 
Viên* 
(Hv y viên; biên) 


Khâu bọc mép vải: 
Viên áo; Đường viễn 


Viễn* (Hv viễn) 


Không đâu vào đâu: 
Viên vông 


Xã À1 

Viễn (yuăn) 
- Xa: Viễn Đông; 
Viễn trình hoả tiễn; 
Viên cự Ì¡ thao túng 
(remote control) 
- Cụm từ: Viên chí 
(*điều mong lớn; 
*tên được thảo: 
polygala tenuifolio) 


> 
l 
Viện (yuàn). 


- Cái sân: Tiền viện 

- Mấy loại công sở: 
Pháp viện; Thư viện; 
Liễu dưỡng viện 
(sanatorium); Điện ảnh 
viện (rạp chiều bóng) 


tế 


Viện (yuán) 
- Năm giữ: Viện bút tật 
thư (cầm bút viết vội) 
- Níu kéo: Viện cứu 
(giúp tị nạn); 
Viện trợ (nâng đỡ) 
- Trưng lại việc xưa: 
Viện dân; Viện dụng 
thành lệ (kêu tới thói 
quen để chữa tội) 


7K ? ## ÑI 
Viếng* (Hv vĩnh) 
(khẩu vĩnh; điều vĩnh) 
(vĩnh cá nháy) 
Thăm địp đặc biệt: 


Viếng mộ; Phúng viếng 


(thăm dịp có tang) 


F 


Viết (yuẻ) 
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- Từ mở đầu câu đáng lš †H 


ghi: Không Tứ viết: ... 
- Gọi; đặt tên: 

Mĩ kì danh viết 

(gọi cho đẹp là...) 


Việt (yuè) 
- Vượt qua: Việt cảnh 
(vượt biên trái phép); 
Việt tường nhỉ đào; 
Siêu việt; Việt đông 
(qua mùa lạnh) 
- Càng...càng...: 
Việt khoái việt hảo 
(càng mau càng tốt) 
- (Cảm tình; tiếng 
nói...) mạnh mẽ: Đàn 
việt (ưa đi tham 
gia các đám tế tự) 
- Nước đời nhà Chu: 
Việt vương Câu Tiễn 
- Tên nước ta: Việt 
Nam, Thoại Việt 
(nói tiếng Việt Nam) 
- Tên họ 


#8 


Việt (yuè) 


Tên tỉnh Quảng Đông: 


Thoại Việt (nói tiếng 


Vin* (Hv viện) 


(tôn: thủ viên) 

Bẻ cong cho vừa ý: 
Bé chẳng vin cả 
gãy ngành 


l 


Vịn#* (Hv viện) 
- Tựa vào: Vịn vai 
- LẪy cớ: Vận lẽ 


T T 

Vinh (róng) 
- (Cây, hoa) tươi tốt: 
Xuân vinh đông khô 
(*cây tươi mùa xuân 
khô mùa đông; *vận 
thịnh suy) 
- Rạng rỡ: Vinh quy bái 
tổ; Vinh hoa phú quý 


nh 
lễ ĐÃ 
Vịnh (róng) 
- Tên con kì đà nước 
(newt): Vinh nguyên 
- Còn âm là Vanh 


kjc +, 
#m 4 
Vịnh (yíng) 


Quảng Đông); Việ kịch | Cụm từ: Vinh hoài 


(kịch Quảng Đông) 


Việt (yuờ) 
Nắp bóng cây đề 
tránh năng 


Việt (yuè) 
Rìu người xưa dùng 
làm vũ khí: Phủ việt 


(đem lòng tưởng nhớ) 


Vính* (khẩu vĩnh) 
Muôn ngã: Xính vính 
ÌS 
Vĩnh (yöng) 
- Mãi mãi: 
Vĩnh cứu; Vĩnh hăng 
- Tên nhiều địa danh: 


Viễn—Vít 


Vĩnh Yên; Vĩnh Bình 
- Tên vua Minh Mạng 
đặt cho một thế hệ 
hoàng tộc họ Nguyên 

7K 

Vĩnh#* (Hv vĩnh) 
Con nít đòi dai: Vòi 
vĩnh 


j 

Vịnh (yöng) 
Bơi lội: Dư vịnh trì (hồ 
bơi); Óø vịnh (bơi ếch); 
Ngưỡng vịnh (bơi 
ngửa); Vịnh đạo (nẻo 
bơi căng dây hai bên) 


7K 

Vịnh (yõøng) 
- Lên tiếng ca: Ngâm 
vịnh; Vịnh thán (aria) 
- Tức cảnh đề thơ: 
Vịnh nguyệt 
- Kế truyện bằng thi 
văn: Vịnh mai 


Ù lễ 

Vịnh+ 
(Hv vịnh; thuỷ phụng) 
Biển vùng sâu vào đất 
liền: Vịnh Hạ Long 


Vít* (Hv viết) 
- Phiên âm Obispo, tức 
Giám mục: Ví vô 


†H 
VÍt* (Hv thú viết) 


, 
- Bít kín: Ví lố hồng 
- Vặt: Ví một nắm xôi 


Vít—Vòi 
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- Bẻ khum: 
Vít cô nó xuông! 


Hã 
VÍt* (viết; miên viết) 
Vướng mặc: Vân vít 


Hỗ SỰ t 


Vịt* (áp, điều 1⁄2 việt) 
(việt điều) 
- Chim Hv Áp: Gà vị 
- Giỏ có hình con vịt: 
Bắt cá bỏ vào vịt 
- Giả đò: Vờ vịt 


tá 


Víu* (Hv thủ biểu) 
Nắm ghì lại; níu lại: 
Víu áo 

#ã 

Víu* (Hv y biểu) 

- Sửa lại nửa chừng: 
Vá víu; Phải cải tổ 
toàn điện đừng vá víu 
- Cố bám: Bầu víu 

- Gom góp thứ còn 
sót lại: Vơ víu 


TH 


Vo* (Hv vu; thủ vu) 
- Chà xát theo đường 
vòng: Vo gạo; 
Vo đâu đứa nhỏ 
- Nặn cho tròn: Gai kỉa 
ai vót quả nào qi vo2 
- Loanh quanh: 
Vòng vo 


HT HỆ 
Vo* (Hv bu; khẩu phu) 
Tượng thanh: Sáo điêu 
kÊU VØ VØ; Ngáy vo vo; 
Ong (muồôi) kêu vo ve 


1 H # 


Vò* (Hv thủ vu) 
(túc vu; miên vu) 
- Vo theo đường tròn 
có ý làm cho nhầu nát: 
Vày vò; Chẳng vò mà 
rỗi; Vò đâu suy nghĩ; 
Vò lúa; Xôi vò (xôi nếp 
xát với bột đậu xanh để 
bột đậu bám quanh 
từng hạt xôi) 
- Rồi loạn nhầu nát: 
Lòng dạ như tơ vò; 
Khi vò chín khúc 


TẾ 7 


Vò* (Hv vu; vũ) 
Cảnh cô độc: Vò võ 


L3) 


Vò* (Hv trùng vu) 
- Bọ bay giống ong 
mà không chích, hay 
làm tổ bằng đất trên 
tường: Tổ tò vò 
- Có hình khum: 
Cửa cuốn tò vò 


†M 

Vòx 
(Hv thổ vu; ngoã vu) 
Chum nhỏ: 
Vác vò nước 


là) 


Má (Hv túc bố) 
- Chân hoặc tay (tiếng 
bình dân): Chồng bốn 
vó lên trời; Cất vó 
(nằm khèo không làm 
8ì); Sốt vó (lo cuồng 
chân) 

- Chân ngựa: Vó câu 
(tiếng thơ) 


Vố* (Hv miên bế) 


(võng miên bố) 

Lưới có khung căng 
rộng: Cái vó tép; 
Đóng giàn vó bên sông 


Vỗ* (Hv bổ; bì 1⁄2 bố) 
- Lớp bọc ngoài: 
Vỏ bánh; Vỏ chuối; 
Vỏ kiếm; Vỏ sò; 
Xanh vỏ đỏ lòng; 
Trượt vỏ dưa thấy vỏ 
dừa cũng sợ, 
Vỏ quýt dây có móng 
tay nhọn 
- Loại cây cho vỏ ăn trầu 
- Từng mảnh nhỏ: 
Vỏ bào; Vỏ chai 


Võ (wũ) 
Xem Vũ 


lê 27 


Võ* (Hv vũ; nạch vu) 
- Cảm giác cô độc: 
Vò võ 
- Xanh xao gây guộc: 
Võ vàng 
- Mới học tập chưa 
giỏi: Võ vẽ mấy câu 
tiếng Anh 


ÑŠ K 

Vọx (vũ điểu; vụ điều) 
- Uốn cong nhiều 
vòng: Vạy vọ; Vẹo vọ; 
Văn vọ hỏi mãi 
- Chim cú Hv Miêu 
đầu ưng: Hôi như vọ 


ái Ất đã 


VỐC* (Hv miên bốc) 
(miên phốc; miên bộc) 
Lụa có hoa: Gám vóc 
tua là 


]h 

Vóc+* (Hv nhục bốc) 
- Tầm dáng con người: 
Vóc người to lớn 
- Thân thể: Vóc ngọc 
trình vàng 


1 


VọcC* (Hv khẩu bộc) 
Tài mới học được sơ 
sơ: Vọc vạch mấy chữ 


†h lễ 

Vọc* (Hv thủ bốc) 
(thủ bộc) 
- Xúc bằng tay chụm 
các ngón lại: Vọc nước 
mà uống; Vọc bùn 
- Xúc bằng mỏ: Vắng 
chủ nhà gà vọc niêu 
tôm (thiểu lãnh đạo ki 
luật mắt hết) 


/â 

3Ä lñ 

Vọoj* (Hv khuyến vi) 
(khuyên bôi) 
Động vật Hv Tượng: 
Được voi đòi tiên; 
Hò voi bắn súng sậy 


HỆ "H 
Vôòi* (Hv khẩu vị) 


(khẩu + 1⁄4 bội) 
Đồi đai: Vòi vĩnh 


Vòi+ (Hv nhục bôi) 
- Mũi dài của voi, sâu 
bọ...: Vòi vơi; Vòi ong 
- Dụng cụ xịt nước: 
Vòi nước 
- Cụm từ: Vòi rông 
(*đồ chữa lửa; *nước 
bị gió cuốn lên cao) 


lợi 

Vòi+ (Hv sơn vị) 
Dáng rất cao: Vòi vọi; 
Núi cao vòi vợi 


Ƒ 


Với» (Hv khuyến vi) 
Tiếng hát nhỉ đồng hoà 
vằần với Voi*: 

Vòi vỏi vòi voi 


JI\ TM 

VỗÏ* (Hv đoản nghệ) 
(đoản bối) 
Từ đệm sau Vắn*: Tơ duyên 
văn vỏi có ngân ấy thôi 


No 
1# TlÌ 
Vọoj* (Hv sơn bội) 
(khẩu vị) 
- Dáng cao: Vòi vọi 
- Ra hiệu báo: Đèn vợi 


ÿ\ Bồ 


Vòm* (Hv đồn phàm) 
(nghiễm bồi) 
Kiến trúc hình bán cầu: 
Vòm trời; Mái vòm 


n 

3X "8 lã J4 JR 

Von* (văn; khẩu viên) 
(sơn viên; Nôm bông*) 
- Từ đệm sau Ví* 


- Du dương: Véo vọn 
- Đứng cao một mình: 
Choơn von 


2 3ã Tà 


Vỏn#* (Hv bản; viễn) 


(bồn nháy khẩu) 

Số không nhiều: Vỏn 
vẹn; Trong túi còn vỏn 
vẹn vài ba đông 


la 


Vong (wáng) 


“ Trốn: Xuất vong 

(trốn ra ngoài nước) 

- Không còn; mất: 
Thân vong xỉ hàn 
(môi hở răng lạnh) 

- Chết: Vong thê 

(nói về vợ đã chết); 
Vong hôn 

- Cưỡng chiếm: Vong 
quốc (chinh phục một 
nước) 

- Chịu khuất phục: 
Vong quốc (nước bị 

chinh phục) 

- Cụm từ: Vong mệnh 
[*trốn ra nước ngoài; 
*cùng đường; Vong 
mệnh chỉ đồ 
(desperado)] 


lã 

Vong (wáng) 
- Râu của hạt lúa mì: 
Mạch vong 
- Xem Mang (máng) 


TT 

¿bà 

Vọng (wáng) 
- Quên: Vong kÉ, Vong 
niên giao (chơi thân 
mặc dù tuôi chênh 
lệch) 
- Mấy cụm từ: Vøong 
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bát hay Vương bát 
(*con rùa; *đàn ồng 


bị cắm sừng); Von bát 


đản (*trừng rùa; 
*tiếng chửi như ta nói 
đồ chó đẻ); Võng hồ 
(hu) sở đ? (quên mình 
vì xúc động quá mức) 


#ụ # RL 


Vòng* (miên vong) 
(miên vọng) 
- Cong hoặc tròn: 
Đi vòng trở lại; 
Đi vòng bở hồ 
- Đặt vào đường 
cong: Vòng lấy cổ 
- Giống vòng tròn: 
Vòng dây; Vòng cung 
- Thứ có sức vây hãm: 
Vòng danh lợi 


šL #x 


Vòng* (Hv kim vong) 
(kim vọng; ngọc vọng) 
- Khuyên (nữ trang): 
Vòng vàng ãeo tai 


- Cong như cái khuyên: 


Chân vòng kiêng 
- Tên làng ở Tây Bắc 
Hà nội: Làng Vòng 


li 


Võng (wăng) 
~- Đánh lừa (cỗ văn): 
Khi võng 
- Không: Trí nhược 
võng văn (giả điếc) 


ñh 


Võng* (Hv võng) 
- Lưới để nằm: Hv 
Điều sàng: Ngựa anh 
đi trước võng nàng 
theo sau (cảnh tân 


Vòi—Võng 


khoa vinh quy) 
- Sa SỆ: 
Cành võng xuông ao 


mm Mj ẨÃ 


Võng (wăng) 
1. Dạng bộ gốc 
2. Dạng viết mới 
3. Chính đạng 
- Lưới: Mgw võng; Tri 
thù võng (mạng nhện); 
Thiên la địa võng (lưới 
ngang trời, lưới dưới 
đât, khó thoát Trời 
trừng trị) 
: Bắt bằng lưới: Võng 
cầu (quần vợt); Võng 
hoạch lượng (số cá 
đánh được) 
- Có hình lưới: Nhân lí 
võng trước hông tỉ 
(trong mắt có tia đỏ) 
- Hệ thông chằng chịt: 
Quảng bá võng 
(hệ thông phát thanh) 
- Cụm từ: Võng khai 
tam diện (lưới hở ba 
mặt - tả lòng thương 
kẻ muốn tìm sinh lộ) 
- Bộ gốc: Bốn Nôm 
viết như bộ “Võng” 


ÿl ‡§ 


Võng (wăng) 
Niên bánh xe 


Võng (wăng) 
Cụt hứng: 
Võng nhiên nhược thất 
(cảm giác bơ vơ) 


#R 


Võng (wăng) 
Quý dữ các loại: 
Võng lạng 


Vọng—Vối 


% 

Vọng (vàng) 
- Khó chấp nhận: 
Vọng đồ; Vọng câu; 
Cuông vọng 
- Hấp tấp: Vọng động 
- Nói bậy: Vọng ngôn 


sa 

Vọng (wàng) 
- Trông xa xa: Đăng 
Sơn viên vọng; Vọng 
viễn kính (telescope); 
Vọng trần mạc cập 
(chỉ thầy bụi xa xa, 
không tới kịp được); 
Vọng phong phi mị 
(thầy gió là rụng; 
thấy bóng là trốn) 
- Đến thăm: Bái vọng 
- Mong: Vọng tốc hỏi 
(mong ngài vê sớm) 
- Danh giá: Đức cao 
vọng trọng; Vọng tộc 
- Trăng tròn: 
Vọng nguyệt 
- Ngày rằm âm lịch: 


Vọng nhật (15 âm lịch); 


Kí vọng (qua răm) 
- Tên họ 


tế 


Vop* (Hv thủ + búp*) 
Cụm từ: Vọp bẻ 
(chuột rút) 


‡Ƒ lệ "# kả 
Vót* (thủ bột; thủ bút) 
(khẩu tốt; việt) 
Đếẽo gọt cho nhọn: 
Vót tăm 


H: # 
Vót» 


(Hv viết nháy; sơn bút) 
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Rất cao: 
Chót vót; Cao vót 


tƒ t? ? lš 
Vọf* (thủ bột; túc bột) 
(thuỷ bột; thuỷ bút) 
Lao mạnh ra ngoài, 
hoặc lên cao: 
Vọt trắn; Nước vọt ra, 
Giá hàng vọt lên 


đủ 
RE 
Vọ†* (Hv mộc đột) 
- Que đê đánh: Yêu con 
cho roi cho vọt, Ghét 
con cho ngọt cho bùi 
- Sắc da xâu: Vàng vọt 
+ 
Vô (wú) „ 
Củ cải trăng 


1L ®t% 
Vô (wú) 

1. Kim văn 
2. Cổ văn, Nôm 

3. Viết thảo 

3. Dạng xưa 

- Không: Tòng vô đáo 
hữu (từ không ra có); . 
Vô lập chùy địa 
(không đất cắm dùi) 

- Chưa có; còn thiếu: 
Vô nhất định kế hoạch 
- Tiếng chối: Vô địch; 
Vô năng vô lực; 

Vô cỗ; Vô ẩoan 

(khi không) 

- Bất luận: 

Sự vô đại tiểu (bất 
luận việc to nhỏ) 

- Mấy cụm từ: 

Vô hoa quả (trái vả); 
Vô nại (chỉ còn cách); 


ÌE 


Vô phi (chỉ...mà thôi); 
Vô quái (chẳng lạ gì); 
Vô thanh (củ cải trắng) 
- Địa danh: Vô định 


(chiến trường Hung Nô 


giết nhiều binh sĩ TH) 


tỷ 


Võ (wú) (cễổ văn) 
- Đừng; chớ: 
Vô lãnh đào dật 
(chớ để trồn thoát) 
- Mấy cụm từ: 
Vô dung 
(không cần phải); 
Vô ninh (tốt hơn là 
làm như thế này) 


Tắt 


VỀ (Hv phủ: thủ vô) 
- Chộp lấy: 
Vô ách (*chụp bắt 
ếch; *ngã sấp) 
- Nắm lấy cơ hội quá 
vội vàng: Về vập 


M 


Vồ* (Hv mộc vô) 
- Vật nặng có cán: 
Cái vô chuông; 
- Phiên âm Episcopus: 
Ví vỗ (ngày nay gọi 
là Giám mục) 


ñ T 


'Vố* (Hv bố; thủ vũ) 
- Biến cỗ không hay: 
Bị vỗ đau 
- Ống điều hay ngậm 
ở miệng: Ông vồ 


cẺ 


Vô* (Hv khẩu vũ) 


Châu ra ngoài: Răng vô 


tự l5 


'Vỗ* (Hv phủ; tâm vũ) 
- Yên ủi: Vỗ về 
- Nuôi dưỡng đặc biệt: 
Võ béo con bò 


TD f lR TẢ 


Vỗ* (Hv bà; vũ) 
(thủ vũ; thủ vũ) 
- Đập nhẹ: Võ ray; 
Vỗ ngực (tự khoe); 
Sóng vỗ vào thuyền 
- Không giữ lời: 
Võ nợ; Vô hẹn 
- Theo kĩ thuật cũ, thợ 
in úp giẫy bản lên mặt 
các chữ đúc đã xếp 
thành bài: Bản võ 
- Cụm từ: Vỗ bia 
(bôi mực vào phần nỗi 
bia rồi thoa giấy bản 
lên trên sẽ có chữ 
hiện ra phía sau giấy) 


tt 


Vệ» (Hv phủ) 
Âm khác của Vẫ*: 
Con bê được vộ béo 


b 
Vốc* (Hv bốc) 

- Bốc đầy bàn tay: 

Vốc cơm bỏ vào miệng 
- Lượng băng hai bàn 
tay chụm lại: Một vốc 
sao; Một vốc nước 


7 ñX lễ 


Vôi* (Hv hôi) 
(thạch hôi; thạch bôi) 
- Chất Hv gọi là Thạch 
hôi: 7ôi vôi; Quét vôi 
- Tên chim: Chìa vôi 


(Hv mộc bối; thảo bội) 
Cây cho nụ, lá nâu trà 


{ñ tử 

Vội* (Hv bội) 
(túc ⁄ bội) 

Hấp tấp: Với vàng 


2 

ñ "8 

Vôn+ 
(Hv bồn; khẩu bồn) 
Đón tiếp tận tình: 
Vồn vã 


Sề 


Vốn* (Hv bn: bản) 
¬ Tiền gốc giúp làm ăn: 
Vốn liêng; Cả vốn lãi 
- Từ đầu: Vốn có tính 
lành (tính bản thiện); 
Vốn dòng kiện nhỉ 


-H- 
Jã HỆ 
Vông* 
(Hv mộc + bông”) 
- Cây cho gỗ mêm 
(Hv Đằng): Gậy vông 
phá nhà gạch; Chống 
gây vông (trưởng nam 
đưa xác mẹ) 
- Tre đặc: Tâm vông 


ĐÃ JÁ 

Vỗồng* 

(Hv thổ + bông*) 

- Đât quanh gốc cây: 
Đánh rộng vông ra 

- Lớn bồng lên, lớn 
đột ngột: Cøo vâng lên 


LÌIế )§ 
Vồng* 
(Hv hồng; kim vong) 


877 


Vòm ánh sáng Hv 
Hồng: Câu vồng 


tệ 


Vỗng* (Hv bổng) 
Bật bỗng: Vống lên 


4 ‡£ 

Ã lễ 

Vợ* (Hv vi: vị; thủ vi) 
- Quơ: Vơ đũa cả nắm 
- Không phương 
hướng: Bơ vơ; Vơ vấn 
- Không căn cứ: 

Nhận vơ 


Ñ ÌÊ !ỞÊ 

Vò* (Hv vi: vị; thuỷ vi) 
- Giả tảng: Vờ vẫn; 
Vờ vịt 
- Lênh đênh: Vật vờ 


Vờ* (Hv trùng vi) 
Côn trùng sông không 
lâu: Xác vở xơ nhộng 


rÀ 
lR 
Vớ* (Hv thủ vi) 
- Vội nắm lấy: 
Vớ lấy cơ hội 
- Tình cờ bắt được: 
Vớ được vàng _ 
- Lơ mơ: Vớ ván Ộ 
- Bít tất (tiếng miền 
Nam): Đôi vở 


Jñ 


Vớ+ (Hv vĩ ïchỉ) 
Tập các tỜ giấy: 
Quyền vở học trò 


ÿW lb lš là 


Võ* (Hv phá) 


(thạch lữ; thạch vĩ) 
(thạch + 1⁄2 vợ*) 

- Nứt nẻ tan tành: 

Bát vỡ; Vỡ mộng; 
Chưa vỡ bọng cứt đã 
đòi bay bồng; Vỡ việc 
- Khai phá: Vỡ lẽ; 

Võ lòng; Vỡ ruộng; 
Vỡ tiếng (tiếng con trai 
thay đổi khi khôn lớn) 
- Có bắp thịt nở nang: 
Vạm vỡ 


đế đR 5“ tự 


Vợ* (Hv nữ 1⁄2 bị) 
(nữ 1⁄2 bị; trợ nữ; phụ) 
Đàn bà cưới về: Vợ cả 
(thê); Vợ thứ; Vợ lẽ 


` 
ìM) 


Vợi* (Hv thuỷ vi) 
- Chưa hết mức chứa: 
Còn vơi 
- Giảm dần: Đĩa đầu 
vơi; Vơi nỗi buôn 
- Không có chỗ bám: 
Chơi vơi 


lR lễ ¡Š 
Vờïi* (Hv vị; thuỷ vi) 
- Vị trí: Vời vợi (cõi 
xa); Sa nửa với (lưng 
chừng); Lỡ bước sáy 

vời (mất địa vị) 

- Cụm từ: Vẽ với 

(“hoạ; *bày đặt chỉ 
tiết không thiết thực) 


lŠ tử 


Vời* (Hv thủ vi; bài) 
Gọi tới: Vua cho vời 


RXR@AA 


Vớt* (Hv bối; mỗ) 
(Nôm mới*) 


Vội—Vớt 


(nhân tâm?; chúng?) 
- Cùng: Cha với con 
- Còn âm xưa là Vuôi* 


†R "R 


Với 
(Hv thủ bối; khẩu vị) 
- Giơ tay cố chụp vật ở 
cao: Không với tới 
- Hết chỗ bám: Chới với 
- Cụm từ: Với lại (*vả 
lại: *vừa rời đi vừa 
dặn thêm) 


lẾ 


Vỡi* (Hv vĩ bãi) 
Rảnh: Với việc 


MZỄ 

lR lã 

Vợi+ (Hv vị; thuỷ vị) 
- Vợi bớt: 
Vợi nổi buôn 
- Xa vời: Diệu vợi 


ïR 5 )Š lễ 


Vờn* (Hv thuỷ viên) 
(yên; vận; viện) 
Tung lên tung xuống: 
Mèo vờn chuột; 
Tóc chờn vờn trước gió 


ụ sg 

+† lš 

Vởn* (vãng; viên) 
Làng vảng: 
Lớn vởn trong đầu óc 


tà 


Vợn* (Hv túc vạn) 
Váng trên mặt nước: 
Có gạn vợn đi nước 
canh mới trong 


†! ]J i8 ìÄ 


Vớt+ 


Vợt—Vũ 


(Hv thủ viết; thủ việt) 
(thủ việt; thuỷ việt) 

- Đem ra khỏi nước: 
Vớt bèo; Vớt váng mỡ 
- Phần thêm vào: Nói 
với máy câu đề chữa 
thẹn 

- Gỡ cho khỏi hư hỏng: 
Cứu với kẻ trầm luân 

- Chém ngược lên 


38 

Vự†* (Hv miền việt) 
- Lưới nhỏ có khung: 
Cái vợt cá; Quần vợt 
- Bắt bằng lưới nhỏ: 
Vợt cá; Vợt bướm 


ZR 

Vụ (wu) 
- Người phù thuỷ: 
Vụ sư; Vu bà 
- Phép phù thuỷ: 
Vụ thuật 
- Lễ cầu cho người 
chết: Vu /an (Mục 
Kiền Liên thương mẹ 
là Thanh Đê bị đoạ ở 
ngục A Tì) 
- Núi ở Tứ Xuyên (xưa 
vua Sở tới đó mơ cùng 
tiên giao hoan): 
Mộng Vu sơn 


nh JẨ# 
Vụ (wu) 


Buộc tội oan: Vw cáo: 
Vụ lại: Vụ miệt 


HN 

Vụ* (Hv vu) 
Không xác định rõ: 
Nói, nghĩ vụ vơ 
- Tượng thanh tiếng 
gió: Sáo diều kêu vụ Vu 


=E 


RỊ) 


Vụ (yú) 
- Lễ cầu mưa 
~ Còn âm là Vụ 


#†?T 
Vu (yu) 


Cong queo 


+ 

Vụ (wú) 
- Cỏ đại um tùm: 
Hoang vu 
- Đồng cỏ bát ngát: 
Bình vu 
- Lộn xộn: V„ fữ (nói 
nhiều câu dư thừa) 
- Củ cải trắng (turnip): 
Vu thanh 


Ni 
Vụ (yú) 
- Vòng vèo: Vw hồi 
tiền tiễn; Vụ khúc đích 
sơn lộ 
- Viễn vông: Vu khoát 
- Không thích thời 
th 
Vụ (yú) 
Bình loe miệng: 
Đàm vu (ông nhỗ) 


“ 
Vụ (yú) 
Loại sáo ngày xưa 
——- 
T+ˆ 
Vư Gù) 
Cây khoai: Vw nãi: Vụ 
đầu (khoai sọ); 


878 


Dương vụ (khoai tây); 
Sơn vụ (khoai lang) 


P 


Vu (yú) 
- Vào thời kì: 
Vụ nhất cửu thất ngũ 
niên (vào năm 975) 
- Khắp nơi: 
Văn danh vu thế giới 
- Chính là tại: Vw th‡ 
(vì vậy); Xuất vu tự 
nguyện (do chính mình 
muốn); Xuất vụ vô tri 
(tại vì không biết) 
- Sánh được với: 
Trọng vu Thái Sơn 
- Cho tới: Vw kim 


(từ đó tới nay) 
- Về nhà chồng: Vw quy 
- Họ 
- Xem Ư 
Gì 
Vù+ (Hv khẩu vu) 
Âm phát ra từ vật 


bay mau: Và vù 


ñ ŸL ?ổ BỊ 


Vú+ (Hv bố; nhũ) 
(nhũ vu; nhục nhũ) 
- Cơ quan tiết ra sữa 
- Tên trái cây có nước 
trấp giống sữa: Vú sữa 


Vũ (wũ) 
- Thuộc về quân nhân: 
Vũ quan 
- Liên hệ tới khí giới: 
Vũ lực; Vũ khí 
- Oai hùng: Ủy vã 
= Họ 


- Còn âm là Võ 


Vũ (wũ) 
Con vẹt: Anh vũ 


| | 


Vũ (yũ) (cô văn) 
- Khuông nuôi ngựa: 
Vũ nhân thái bộc (bọn 
coi ngựa dọn chuồng) 
- Dáng lờ đờ: Vỡ vũ 


4m 

2 

Vũ (wũ) 
- Nhảy theo nhịp: Vã 
đài; Vũ đạo; Vũ trường 
- Múa: Thủ vũ túc đạo 
(tay khoa chân dậm) 
- Vung lên: Vữ kiếm 
- Làm rối loạn: Vĩ văn 
lộng mạc (viết nói 
thiêu phép tặc) 
- Họ 


Vũ (wũ) 
Khinh thường: 
Vũ nhục (bôi xâu) 


r-> 


Vũ (yu) 
- Mái đua 
- Nhà có mái: 
Miếu vũ (đền thờ) 
- Thế giới gồm không 
gian: Vũ trụ tuyến 
- Cụm từ (cô văn): Ngự 
vỡ (thời kì vua cai trị) 


1 1 18 


Vũ (wu) 
Đẹp: Vũ mị 


đ. 


Vũ (yù) 
- Lông chim; Võ đực 
(*cánh; *người phụ 
tá); Vũ mao phong 
mãn (đù lông cánh) 
- Một trong ngũ âm 
- Cầu bađminton đeo 


lông chim: Vũ mao cầu 
- Thành tiên (theo đạo 


Lão): Võ hoá 


Bi 

Vũ ũ) 
- Mưa: Võ quý (mùa 
mưa); Võ ¿án (cái 6) 


- Tiết xuân sau Thanh 
minh: Các vũ; Vũ tiền 


trẻ; Vũ hảu trà 


Hà 


Vũ (vu) 


- Vua sáng lập nhà Hạ 


(thế kỉ 21-16 BC) 
- Họ 


lJ lR 


Vũ (wũ) 
Cụm từ: Vữ nhiên 
(bùi ngồi vì thất ý) 


J§ Jš 
Vũ (wu) 
Phần kiến trúc nhỏ 


xây đọc theo phần lớn 


„` 


Vũ* (Hv vũ) 


Dây cỡ lớn ở đần: Đây 


vũ dây văn 


Hi 


ụ* (mộc vu: mộc vụ) 


Cơn quay: Con vụ 


R S 


Vụ (wù) 
Theo tìm: Hỏủo cao vụ 
viễn (nuôi mộng lớn) 


Ñ S 

Vụ (wù) (có văn) 
Vịt trời: Lạc hà để cô 
vụ !Ê phi (ráng chiều 
bay với vịt cô đơn) 


2 
Vụ (wù) 


Sương: Phún vụ khí 
(ống phun sương) 


#5 


Vụ (wù) 

- Việc làm: Công vụ 

- Nhằm vào: Vụ lợi; 
Bất vụ chính nghiệp 
(không có nghệ gÙ) 

- Phải có: Vụ tái 


T§ 


Vụ (ww) 
- Khiính rẻ 
- Còn âm là Vũ 


#5 Tư f7 ấu 


Vụua* (Hv vương bổ) 
(bố tư nhấy; cự bó) 
(2 quân + 1⁄2 bố) 

- Chức vị Hv gọi, là 
Quân, Vương, Đề: 
Được làm vua, thua 
làm giặc - Xem Bua 
- Người giỏi: Vua cờ 


tỊ 


Vừùa* (thổ vu; phù) 


Hùa: Vào vàa với nhau 


879 Vũ —Vung 


Ÿ} †h ‡š HÌ (có lưỡi khum cong) 


Vục* (Hv thuỷ Sổ tử 


(phốc; thủ bộc; phốc 

Múc bằng gáo, bắt, 'Vụm#* (thủ phần) 
hoặc tay giụm lại: Giụm hai bàn tay lại 
Vục một bát gạo với các ngón khít chặt 


ñị lẽ JÊ đñ ĐK |?X 14 lá ?Ä 


Vưi* (Hv bôi; tâm bôi) | Vưn* (phần: thế văn) 
(tâm vi; bôi tư nháy) (thủ bôn; thủ bồn) 


(bôi lạc) (Hv thủ + Nôm bông*) 
- Nhộn nhịp hoạn hỉ: - Cào đất vào gốc cây: 

Vui như Têt Vun xới 

- Vượt quá đà: Vi - Mau như xé khí trời: 


chân ấi mãi; Vui miệng 
- Thích làm cho người 
ta hài lòng: Vui tính 

- Hài lòng: Yên vui; là 

Vi váy; Với 80% Vũ (Nôm bùn*) 


hq kử lử Tiếng phát ra từ vật di 
4 B chuyên mau: Vàn vụt 

Đủ tổ Hỗ 

Vùi* (Hy bôi; bồi); }Ặ 

(bồi; thuỷ bồi; thủ Đồi) |'Vuy* đv thủ bản) 


Đạn bay vụn vúi 


ky NHIẾP - Từng mảnh nhỏ: 

Vài nông một nấm Vựn bánh mì; SắI vụn 
- Cụm từ: Vài đầu - Không đáng kể: Vạn 
(chăm chú hết sức) vặt; Tiên vụn 

- Phá huy: 

Vài dập danh dự rđh 

- Rất nhiều (tiếng Đ | 1 phủ 

miễn Nam): Vụung* (hỗ + bông*) 
Khen vùi: Ngủ vùi (bàng phùng) 


Nắp đậy: Coi trời bằng 


Rl VHn@ 


VũũÏ* (Hv đoàn bối) 
- Từ đệm theo Văn: 
Tơ duyên văn vúi l# JÑ t1 
- Còn đọc là Vỏi* Vụng* 
(Hv thủ bôn: vun*) 
(Hv thù + Nôm bông) 


Đ ĐE 


Vũm#* (kim lẫm) 
Khu, cong: Đực vữm 


- Tung cao, nềm xa: 
Vụung vấi: Vựng ví 
- Tiêu tiền quá mức 


Vùng—Vực 


thu: Vwng tay quá trán 
- Dáng bất bình: 

Vip văng ra về 

- Dáng vênh váo: 

Vung vinh 


HỆ VỆ VN 

Ù HH Di 

Vùng* (Hv thổ phùng) 
(thuỷ phùng) 
(thuỷ + Nôm bông) 
(dụng; thuỷ dụng) 
Khu rộng: Một vùng 
như thể cây quỳnh 
cành dao (giống như 
vườn bà Tây Vương 
mẫu; cảnh tiên) 


lữ 


Vùng* (Hv thủ phùng) 


- Nở ra theo hình vòng: 

Đất vùng ra biên 

- Đột nhiên trỗi dậy: 

Vùng chạy, Vùng lên 

- Không chấp nhận áp 

lực: Vùng văng 

- Cụm từ: Vàng vậy 

(*tung hoành khắp 
miền; 

*dẫy dọn đề thoát 

chỗ kẹt) 


lệ lễ 

Vũng» (thuỷ phụng) 
(thuỷ phùng) 
- Chỗ chất lỏng đọng 
lại không nhiều: 
Vũng bùn; Vũng nước 
- Chỗ nước vùng vào 
đất liền; vịnh nhỏ 


- Tên: Vãng ầu ( nơi có 


vịnh đậu tầu) 


lỆ 


Vụng* (thuỷ phụng) 


Vịnh nhỏ: Vụng Hạ - 
Long ở trong Vịnh Băc 
Bộ 


E 13 8 lễ 
Vụng+ (Hv phụng) 
(khẩu phụng) 
(nhân phụng) 
(tâm phụng) 
- Chậm và khờ: Lưng 
túng như thợ (may) 
vựng mất kim; Vựụng 
chèo khéo chống 
- Gian lận: Vụng trộm; 
Đóới ăn vụng túng làm 
liều 


= 


Vuố? (Hv bối) 


Am xưa của Với* 


5 l lE DÑ. 


Vuông* (Hv phương) 


(phương luân) 
(phương khuông) 
(Hv phương + bông*) 
- Hình Hv Phương 

- Góc 90 độ: 

Thước vuông 

- Hoàn chỉnh: 

Mẹ tròn con vuông 

- Cân đối: Vuông vức 


n Ả, 
## JÑ Tổ 
Vuốt* (khuyến tốt) 
(trảo; khuyến bút) 
Móng sắc ở chân thú 
vật: Vuốt mèo 


TẾ lễ 


880 


xuống đưới: Chớ thấy 
hùm ngủ mà vuốt râu, 
Đến khi hàm dậy đầu 
lâu chăng còn; 
Vuốt mặt phải nề mũi 
(chớ làm hại kẻ yếu 
nhưng có người trên 
che chở) 
- Vẹ vẫn sơ sơ sau khi 
đã làm mắt lòng: Nói 
vuốt đuôi mấy câu 


À IA 

l§ 

Vuốt* (Hv thuỷ bút) 
- Rải nước trượt qua: 
Vuốt nước rửa mặt 
- Vắt khô phần nào: 
Vuốt mô hôi trán 


lễ 

Vuột* (Hv hoả bút) 
- Thoát khỏi tâm tay: 
Vuột chạy 
- Trụt (da khi bị bỏng) 


+ 


Vút* (Hv bột) 
Dáng vọt lên cao: 
Cao vút 


l? lÝ l? H 


Vụt+ 
(Hv thủ bột; mộc bột) 
(túc bột; túc bút) 
- Quất bằng roi đài: 
Vụ‡ túi bụi 
- Qua mau: Vự/ một 
cái; Bay vùn vụt 


 l§ ÑÙ 


Vừa* (bì; phương bì) 


VuỐt* (thủ tốt; thủ bút) | (bì phương) 


- Thoa nhẹ từ trên 


- Xứng hợp: Một vừa 


hai phải; Giầy vừa 
chân 

- Đủ rồi, không cần 
thêm: Vừa vừa thôi 

- Mới qua tức thì: 

Y vừa có mặt ở đây 

- Cụm từ: vữa... vừa 
(tả hai việc xảy ra một 
lúc: Vừa ăn cướp vừa 
la làng) 


lS 

Vữa* (Hv thuỷ bĩ) 
- Hồ xây nhà: 
Trộn vữa 
- Cơm rã rời, hết dẻo: 
Cơm trộn canh đề lâu 
sẽ vữa không ngon 


f HÀ Tấ 


Vựa*+ (Hv bị; mộc vị) 
(hoà 1⁄2 bị) 
Kho chất đống: Vựa 
cây; Đồ lúa vào vựa 


1ì li 
Vức+z (Hv vực; quắc) 


Từ đệm sau Vuông*: 
Bồn bê vuông vức 


J 

Vực (yù) 
Khu có ranh giới: 
Dị vực (đất xa lạ); 
Lãnh vực; Vục ngoại 
(bên ngoài nước - VN 
hay nói là Hải ngoại) 


D 


Vực (yù) 
- Ngưỡng cửa (cô văn) 
- Mức tới đó người ta 


88i 


Vực—Vượt 


mới bắt đầu cảm giác: 
Thị vực; Thông vực 


là, lả 


Vực (yù) 
Cụm từ: Quỷ vực (*vật 
huyện thoại thích hại 
người; *kẻ thâm độc) 


} lW 

Vực* (vực; thuỷ hoặc) 

- VỊ trí sâu giữa các 
vách dựng đứng: Vực 
sâu; Một trời mỘt vực 
(hơn kém nhau nhiều) 

- Xốc nách giúp bước 
đi: Vực người say về; 
Vực con nghé (luyện 
cho trâu non kéo cày) 

- Từ đệm sau Ngờ* 


Ƒ] 2 


Vựưng* 
(Hv bang; khẩu bang) 
Âm khác của Vâng*: 
Vưng lời 


Sự 


Vừng* (Hy vựng) 
Từ hay đi trước vật 
chiếu sáng: Vừng trăng 
ai xẻ làm đôi 


lã 


Vừng* (Hv hoà vựng) 
- Mè; Hv Chi ma: 
Kẹo vừng; Muối vừng 
- Cây có hoa tua màu 
đỏ: Lộc vừng 


Vững* (bằng; 1⁄2 bằng) 
- Khó xiêu đỗ: Vững 
như kiêng ba chân; 


Hai kinh vững vàng 

- Khó hư: Vững chắc 
- Đẩy tin tưởng: Vững 
chí; Vững dạ 


Ñt 


Vựng (huì) 
- Tập sưu tầm: 
Tự vựng; Vựng tập 
- Còn âm Vị; Hồi; Hội 


đi 


'Vựng (yùn) 
- Chóng mặt; Té xiu: 


Đầu vựng mục huyện; 


Vựng cơ (say máy 
bay); Vựng xa (say 
xe); Vựng thuyên (say 
sóng) — Nghĩa này đã 
hoá Nôm; Cơn vựng 
- Quằng sáng: Nhật 
vựng; Nguyệt vựng 


lý 


Vược* (ngư + 1⁄2 vực) 
Cá small mouth bass 


¬ 

š TW 

Vươn* (Hv viên) 
(thân viên) 
Kéo dài; kéo dãn: 
Vươn vai (xem Thư); 
Vươn lên cao 


lãi 


Vườn* (Hv viên) 
- Khu trồng rau, hoa...: 
Vườn rộng rào thưa; 
Câ y nhà lá vườn 
- Mây cụm từ: 
Vườn hông (nhà có con 


gái chưa chồng); Thợ 


vườn (thợ dở); Về vườn 


(nghỉ làm việc) 


†R 
Vưỡn* (Hv vấn) 


Có nghĩa như Vẫn: 
Vưỡn hãy còn 


+ 3 
5 TẾ TÚ 
Vượn#* (Hv viên) 
(khuyên vạn) 
(khuyến viện) 
Khi lớn tay dài kêu 
lớn nghe rất líu lo; 
Chím kêu vượn hót 


1 


Vương (wáng) 
- Vua (địa vị thua Để): 
Quốc vương; Vương 
cung; Vương tộc 
- Bậc quyền quý trong 
nước: Vương hầu 
- Lớn: có giá trị khác 
thường; (cỗ văn): 
Vương bài (lá bài 
quyết định); Vương 
phụ (cha đẻ ra bố: 
ông); Vương thuỷ 
(cường toan có thể 
gặm vàng và bạch 
kim: aqua regia); 
Vương tương (mật quý 
nuôi ong chúa: royal 
Jely) 
- Họ: Vương Duy (thi 
sĩ; hoạ sĩ, nhạc sĩ đời 
Đường 699-759) 
- Mấy cụm từ: Vương 
đạo (chính sách xứng 
với ông vua yêu dân); 
Vương bát (*con rùa; 
*chồng bị cắm sừng; 
*trêng chửi; Vương 
bát đản: trừng rùa; 


đồ chó đẻ) 


tắt 


Vương* (Hv vương) 
(miên vương) 
- Dệt vòng rôi: Nhện 
Vương tơ : 
- Mặc vào vòng rôi: 
Vấn vương; Tơ vương 
- Rơi rắc ra chung quanh: 
Vương vãi tứ tung 


#1 & 

Vướng* 
(Hv miên vương) 
(miền vượng) 
Kẹt khó cử động: 
Vướng ví; Vướng công 
vướng nợ; Vướng tay 
vướng chân 


Ất 49 ?J 

Vướởng* (miên vương) 
(miên phương; bàng) 
- Long đong: Vát VƯỚN 
- Phảng phât: Vưởng vát 


H+ 


Vượng (wàng) 
- Bộc cao: 
Hoả hẳn VưỢng 
- Tốt đẹp: Vượng thịnh; 
Vượng nguyệt (tháng 
bán được nhiều hàng) 
- Tên họ 


*Ñ 
Vượt* (Hv việt) 
- Qua từ bên này sang 
bên kia: Vượt tường 
- (Lái xe) qua mặt 
- Tót lên cao: 
Vượt mức bình thương 
- Qua lọt các trở ngại: 


Vượt —Vưu 882 


Vượt biển; Vượt ngục; | - Ném mạnh về trước: | vưu (lượm cái tốt) 
Vượt mọi nôi khó khăn | Vựứt banh - Đặc biệt: Vưu vật 
- Ném đi: Ăn được ngủ | (của hiểm có); Vưu đĩ 
M được là tiên, Không ăn | (đặc „n phải kế) 
không ngủ là tiên vứt đi | - Điêu lầm lỡ: Hiệu 
Vượtt* (Hv thuỷ việ) | - Còn âm là Vắt* yưu (noi gương xấu) 
Dáng như có bệnh: - Đề tội cho người: 
Chưửa vượt mặt 3% T1 Oán thiên vưu nhân 
Vưu (yóu) (giận Trời hờn người) 
t7) Hộ yớu - Vựu là một bộ gốc 


Vứtt* (Hv thủ vật) - Tốt vượt bực: Trích 


3š lữ 


Vừưnu (yóu) 
Mụn cơm khô 


LỤIẾ Jl 


Vựưu (yóu) 
Cá mực: Vưu ngư 


l§ j‡ 1 


Ãa (chê) 
- Ngao lớn có vỏ nỗi 
vân đẹp: Xa cử 
- Còn âm là Xà 


Xa (chẽ) 
- Xe: 
Khí xa (xe hơi: ô tô); 


Xa bà (tay lái xe đạp); 


- Cây chuối hột 
(plantain): Xa tiên 
thảo 

* Họ 

- Xem Xa (Jũ) 


Xa (in) 


Con Xe ở cờ tướng 


kì 


Xa đạo câu (vết bánh Xa Qshẽ) 


xe hẳn xuống đường); 
Xa giá (* với bộ gỗc 
mộc: khung xe; * với 


bộ gốc mã: xe vua đi); 


Xa khó (nhà ga ra); 
Xa luân (bánh xe); 
Xa luân chiến (nhiều 
người thay nhau đấu 
với một kẻ địch); 
Xa thai (vỏ bánh xe) 
- Máy có bánh xe: 
Hoạt xa (ròng rọc); 
Phưởng xa (bánh xe 
kéo sợi); Khai xa (nỗ 


máy); Đình xa (hãm máy) 
- Mây cụm từ: X4 quang 


(*bánh xe thợ gốm 
*bánh xe giúp múc 
nước lên ruộng); 

Xa thư (xe và sách 
vở); trích Trung Dung 
khen dân nước đi xe 
cùng cỡ bánh, sách 
viết cùng một lối 
chữ: mọi sự đã về 
một mối) 


- Phung phí: Xa hoa 
- Quá đáng: Xa vọng 
(ước mơ quá đáng) 


lệ lệ 
ÄXa Gshẽ) 


Mua chịu: Xa cầu 
Bán chịu: X4 tiêu 


T2R 
Xã Gshé): 
Tên họ 


T HẠ 2 
ÄXâ* (Hv xa; xa; xa) 
- Cách một quãng dài: 
Xa xôi; Xa tránh 
- Liên hệ không gần: 
Có họ xa; Xa lạ 
- Mẫy cụm từ: Xứ xa 
(*tiếc nuối; *ăn phải 
món cay); Xót xa (đau 
lòng); Nói xa nói gân 
(nói bóng nói gió) 


WƑ, 


Xà hé) 
- Con rắn: Mãng xà 
- Giống con rắn: Xà 
hành (bò sát); Xà hình 
(cong chữ S); Xà úc 
(vẽ răn thêm chân: dư 
thừa); Xà mâu (vũ khí 
cán dài đầu nhọn chĩa 
ngành như lưỡi rắn); 
Xà bì quán (ông dẫn 
dẻo dễ uốn) 
- Tên mây thực vật: 
Xà ma (chất gây rượu 
bĩa, còn gọi là Bi tửu 
ma; Anh ngữ: hop); 
Xà mai (loại trái dâu); 
Xà căn thảo: La phù 
mộc (devilpepper) 


ñ# j‡ 


Xà (chẽ) 
Xem Xa (chẽ) 


ro 

J5) \ 

Xà* (mộc 1⁄2 xà; xoa) 
- Gỗ đỡ nóc; Xà kèo 
- Cần bây: Xà beng 
- Bớt xén: Xà xéo 
- Tiến sát lại: Xà vào 
- Rối: Loạn xà ngẫu 


LII 


Xâ* (Hv xà) 

|_- Vải chẽn quần vào 
ống chân: Xà cạp 
- Nữ trang hình xúc 


xích: Xà tích 


/X 


Xá (chà) 
Sông nhánh 


X^n 


tÙ 

Xá (chà) 
- Đường rẽ: Xá lô; 
Xá lưu (sông rẽ) 
- Chỗ đường rẽ: 
Tam xá lộ khẩu 
(chỗ ngã ba) 
- Quẹo: Xá :hượng 
tiểu lộ (quặt vào 
đường nhỏ) 


tệ 

Xá(chhà) _ 
Đẹp rực rỡ (cô văn): 
Xá tứ yên hông 
(hoa - tím đỏ rực rỡ) 


-^ 


z 
Xá (shè) 
- Nhà có mái: 
Mao xá (nhà tranh); 
Học xá (nhà trường) 
- Tiếng tự khiêm: 
Xá đệ; Xá muội 
(em tôi); Xá thân 
(người bà con của tôi); 
Xá gian (nhà tôi ở) 
(Tục TH gọi họ hàng 
của mình thì vai trên 
dùng Gia, vai dưới 
dùng Xá) 


Xá—Xách 


- Mẫy cụm từ; Phật 
học: Xá lợi (i¡) (di tích 
xác đã hoả tiêu, đặc 
biệt là dị tích của Đức 
Phật); Xá tháp (chùa 
có di tích Phật) 

- Đơn vị đo đường đời 
xưa bằng 30 dặm 

- Xem Xả (she) 


DI 


Xá Ghè) 
Tha phạt: Xá tội vong 
nhân; Đại xá; Đặc xá 


tệ 


Xá» (Hv xá; xá) 
- Từ đệm sau Đường* 
- Không đáng kê: Xé chị 
- Cúi sâu: Xá đài 
- Từ đệm sau Đám*: 
Đám xá hội hè 


l 


Xá (hè) 
- Thôn trang 
- Tên hay đặt cho làng 
nhỏ 


là lữ 1Ì 


Xảá* (xả; thủ xa) 
- Giặt sạch vết bản: 
Xả quân áo; Xả tóc 
- Đô đi: Xả rác 


- Nghỉ một lúc: Xá hơi 


- Từ đệm sau Rủa* 


t 1l" 

Xã (che) 
- Lôi theo: Wgã xả 
trước tha tựu tấu 
(tôi chạy lôi y theo) 
- LẬt: Xả¿ hạ giả diện 
cự (lột mặt nạ) 
- Mua săm (kim chỉ 


§84 


vải vóc); Xả điểm nhỉ 
bỗ (sắm ít vải) 

- Nói tầm phào: Xả gia 
thường; Xả hoang (nối 
dối) 


-^ 

f Tê 

Xã Ghẽ) 
- Ngừng theo đuổi: 
Bất xả (quyết chí); Xả 
bản trục mạt (bỏ điểm 
cốt yếu mà lo chuyện 
vặt); Xa cận câu viên 
- Hi sinh: Xả thân; Xã 
kỉ; Xa mệnh; Xả tứ 
vong sinh 
- Xem Xá (shè) 


À) 


Xả @&xiè) 
- Bốc hàng: Xá xa (bốc 
hàng khỏi xe); Xã sinh 
khẩu (tháo ách trâu bò) 
- Tháo ra: Bả môn xả 
hạ lai (tháo cánh cửa) 
- Tránh né: Xả rách 
(trốn việc phải làm) 
4l 
Xã (shè) 
- Cơ câu có tổ chức: 
Xã hội; Xã giao; Xã 
viên; Hợp tác xã; 
Thông tán xã, Thị xã 
(nhóm người họp nhau 
luận thi văn); Thư xã 
(nhóm người họp luận 
văn chương) : 
- Cụm từ: Xã đắc 
(* thần giữ đất và coi 
mùa màng xưa được 
các vua cúng tế; 
*giang sơn quốc gia) 


‡l 


Xã* (Hv xã) 


Cụm ví Ông xã, Bà xã 
(vợ chồ là nói về 
người phối ngẫu) 


3 


X4 Ghè) 
- Bắn: Xạ triển; Thiện 
xạ (bắn giỏi) 
- Ném hay đá trúng 
đích: Xe tiến nhất câu 
(đá banh vào “gôn”); 
Chú xạ (chích tiêm) 
- Xịt cho vọt ra: Phiún xạ 
~ Phát tia sinh nhiệt, 
âm thanh, ánh sáng...: 
Xa tuyến; Phản xạ 
- Thuyết phục khéo: 
Xạ ảnh 


l§ 


Xa Ghè) 
- Hươu hay bò có túi 
thơm: Xa ngưu 


- Hương thơm: Xạ hương; 
Hữu xạ tự nhiên hương 


7L Tứ. 


Xác (ké) 
- Vỏ: Kê đản xác (vỏ 
trứng gà); Hạch đào 
xác (vỏ quả bùi) 
- Lớp bọc: 
Hộ xác (lớp bọc đồ) 
- Xem Xác (qiào) 


=œ + 

7_ XX 

Xác (qiào) 
- Vỏ: Giáp xác 
(vỏ cứng bên ngoài); 
Địa xác (vỏ trái đắt) 
- Sò mussel: Xác thái 
- Xem Xác (ké) 


lÃ lỆ lái 1ô 


Xác (què) 


- Thứ thiệt không giả: 
Xác hữu kì sự (sự kiện 
ấy có thực); Xác chứng 
(bằng chứng khó cãi); 
Xác nhận; Xác định; Xác 
bảo (bảo đảm là đúng) 

- Vững chắc: Xác tín 


fỆ 


Xác (què) 
Gõ; đánh 


7È TẾ lỆ Tà 


Xác+* (Hv xác; xác) 
(xác; xác cốt) 
- Hình hài con người: 
Xác thị; To xác; 
Chết bỏ xác 
- Vỏ lột: 
Xác ve sâu; Xác trấu; 
- Xác thuốc (bã thuốc) 
- Mắy cụm từ: 
Xơ xác (tả tơi); 
Mặc xác (mặc kệ); 
Xác thịt (không linh 
thiêng; nặng nề yếu đuổi); 
Xác ve (gầy lắm) 
+: 
TÈ 
XáC* (Hv khẩu xác) 
Cụm từ: Xao xác 
(nhiều tiếng động xôn 
xao; lòng không yên) 


=5 

Zễ lệ lÃ 

Xạc* (Hv xác; xác; lạc) 
- Trách phạt quyết 
liệt: Xạc cho mội trận 
- Âm thanh nhẹ, khan: 
Lá thu kêu xào xạc 


?} 
Xách* 
(Hv thủ xích; sách) - 
- Câm theo: Xách giây; 


Bán hàng xách; 

Tay xách nách mang 
- Tiếng nước ọc ạch 
trong bình: Xóc xách 


R i2 

Xạch* (xích; thủ xích) 
- Tượng thanh: 
Điều kêu xành xạch; 
Xe chạy xành xạch 
- Cũ kĩ lỏng lẻo: 
Xọc xạch; Chiếc xe 
cũ chạy xọc xạch 


LỆ 
H 
Xai (cai) 
Xem Sai (cai) 
HửÈ 


bá. - 


XàÏ* (chị; khẩu sài) 
- Tiêu tiên: Án xài 
- Hành hạ: Xải xê 


4 
Xái (chà) 
- Đường chẻ bên hông 
áo: Xái khẩu 
- Xem Xái (chă) 
- Còn âm là Xoa 


# 

Xái (chã) 
- Cụm từ: Xái quần 
(đồ mặc lót ở dưới); 
Tam giác quản xái 
(quân lót của phụ nữ) 

- Xem Xái (chà) 


] Rã 1X !X 
Xái* (Hv thị) 
(thi thái; thủ thái) 
Bã thuốc đã hút rồi: 
Hút xái (hút lại cái bã) 
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lã 


Xam* (Hv sàm) 
Từ đệm trước Xám*: 
Xam xám (xám lạt) 


Xàm* (Hv thiêm; sàm) 
- Thiếu nghiêm chỉnh: 
Xàm xỡ 
- Râu tóc rậm rạp: 

Xôm xàm 


_—++~ 

LIP - 

Xám* (Hv giám; lam) 
Màu tro: đen pha chút 
trắng: Xám ngắt, 

Xám xì xám xịt 


JÄ 1# 


Xảm* (Hv giảm). 
Trét chỗ hở băng nhựa 
dẻo: Xảm thuyên 


lỆ 
Xam* (Hv trạm) 


- Xém nhẹ: Xạm nắng 
- Bị xâu hỗ: Xạm mặt 


T TR YR 


Xan (can) 
- Ăn: Dã xan (ăn ngoài 
trời; picnic); Xan cụ 
(xiên, muỗm, đũa, bát) 
- Bữa ăn: 
Ngọ xan (bữa trưa); 
Tây xan (món Tây); 
Nhất nhật tam xan 


hị\ lệ % 
Xán (càn) 
Xem ba chữ Sán (càn) 


Xán* (Hv sán) 
Xáp lại gần: Xán tới 


L8 

Xang* (Hv xoang) 
- Nghênh ngang oai 
vệ: Xênh xang 
- Rộn rã: Xôn xang 


nH 
H 


Xang* (Hv xướng) 
Một trong ngũ âm 


lễ Tự 


Xanh (chẽng) 
- Chống: Xanh khởi 
thân tử (chỗng mình 
cao lên); Xanh trì 
(chông cho vững); 
Xanh can khiêu cao 
(nhảy sào); Xanh 
thuyên (chống thuyền) 
- Mở ra: Xanh tản 
(mở dù, mở ô) 
- Đầy ắp: Ngã đỗ tử 
hữu điêm xanh (tôi no 
bụng rồi) 


lEả 
Xanh (chẽng) 
Nhìn trừng trừng (cỗ 
văn): Xanh mục kết 
thiệt (mắt đờ lưỡi 
ngọng; ngớ ngác) 


Xã ñl 


Xanh (chẽng) 
Màu đỏ; 


(khác với Xanh* Nôm) 


ẾC 


Xanh (chẽng) 
- Chảo bằng đáy: 


Xạch—Xao 


(cái xanh*) 
- Xem Đương (dang) 


TẾ ñ BH 


Xanh#* (Hv thanh) 
(xanh; thanh xanh) 
- Màu lam, lục: 
Trời xanh; Lá xanh 
- Sắc đa bịnh hoạn: 
Xanh xao; Sợ xanh mặt 
- (Tóc) đen chưa bạc: 
Hai mái đầu xanh 
- Trái chưa chín 
- Cụm từ: Lợi mắt xanh 
(được yêu; do tích đời 
Tắn, Nguyễn Tịch có 
mắt xanh để nhìn kẻ 
thanh cao, mắt trắng 
để nhìn kẻ đê tiện) 


ak, 

D15 1.: 
Xanh#* (thanh; xanh) 

(kim thanh) 

(kim 1⁄2 xanh) 

(kim sinh; thạch sinh) 

Chảo sâu đáy bằng, 

hay có quai: Cái xanh 


l E 


Xành*# (Nôm sành*®) 
(Hv dậu trình) 
Cụm từ: tượng thanh 
Lôi xành xạch; 
Điều kêu xành xạch 


ñx là 
Xao (qiao) 
- Gõ đập 
- Còn âm là Sao 


†} Tà iã 
Xao* (Hv sao; xao) 


(khâu xao: khâu œa0) 
(thủ cao; sảo) 


Xào—-Xắm 


- Ôn ào: Xao xác) 

Lao xao; Xôn xao 

- Không yên lòng: 
Xao xuyên 

- Dáng đau yếu: Xanh xao 
- Bỏ bê: Xao lãng 


kỳ) 

Xào* (sao; hoả xảo) 
- Nấu với đầu mỡ pha 
nước: Xào rau 
- Ăn ngon: Được bữa 
nào xào bữa ấy 
- Lẫn lộn: Xào xáo 


Hà TẾ 

Xào* (Hv xao; 1⁄2 xao) 
- Tiếng động nhẹ: 
Lá khô kêu xào xạc 
- Nói khẽ (nhiều khi 
có ý chê): X? xào 


kỳ 5 l6 7) 


Xáo* (sao; thảo; tạo) 
(thủ xảo; thủ tháo) 
- Có nghĩa như Xào*: 
Nỗi da xáo thịt 
- Nấu thịt lẫn với rau: 
Xáo măng 
- Lộn lạo: Xáo trộn 
- Từ đệm sau Xông* 
- Cãi lộn: Xào xáo 
- Thủ công biến lúa ra 
gạo: Hàng xáo 


ỜN 

Xảo (jiăo) 
Quỷ quyệt: Xảo kế: 
Xảo thô tam quật (thỏ 
khôn có ba tổ: người 
khôn dành tiền ba nơi) 


17 


Xảáo (qiăo) 
- Khéo: Xảo diệu; Xảáo 


đoạt thiên công (chế 
tạo khéo hơn Trời) 

- Có tài chế tạo: 

Xảo phụ nan vi vô mễ 
chỉ XHý (bà bếp giỏi 
mà thiếu gạo!); Xảo 
thủ (khéo tay); Xảo 
tượng (thợ khéo) 

- Đánh lừa: Xảo ngôn; 
Xảo lập danh mục 
(khéo tìm lẽ nọ lẽ kia) 
- Tình cờ: Xảđo hợp: 
Xảo ngộ (tình cờ gặp) 
- Chim sáo (Anh ngữ: 
wren): Xảáo phụ điêu 

- Phiên âm: Xảo khắc 
lực (Chocolate) 


lŠ m3: TẾ nh 


Xao*‹ (tạo; khẩu tạo) 
(sáo; khẩu sào) 
- Lộn bậy: Nới xạo 
- Lục lạo: Xwc xao 


3 †X 

Xáp* (Hv giáp) 
(hiệp: thủ giáp) 
- Tới sát: Xáp lại; 
Đánh xáp lá cà 
- Lép: Mình gây xáp 
ve; Xá) bụng 


lÈ lt lỗ 
Xát GÈ), 
- Cùn, yếu: Xá/ mạch 
(mạch máu đập yêu) 
- Có vị chát 
- (Văn) tối tăm 


Đã 


Xát# (Hv sát) 


- Cọ, vo, bóp: Chà xát; 


Xát gạo thổi cơm 
- Cọ chạm gây thương 
tích: Xây xát 
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Xàu* (Hv sằu) 
- Nhàu: Hoa đã xàu 


- Dáng bực bội: Bàu xàu 
- Xều bọt: Xàu bọt 


HH 
Xáu* (Hv khẩu sửu) 
Lắc cắc: Láu xáu 


H 
{ " 


XạUu*ttriệu; khâu triệu) 


Cau mày: Xạu mặt 


lš lễ 


Xay* (Hv tra: mộc sai) 
(thủ Sai; thủ sai) 
- Nghiền bằng cối 
quay: Xay lúa giã gạo 
- Cụm từ: Cối xay 
(*côi quay để tán hạt; 
*cục thịt ở đầu cá đối) 


ĐẠ Ñ 


Xáy* (Hv sái) 
- Bởi: Cua xáy cáy đào 
- Giằm nát: Ci xáy trâu 


{+ 12 


Xảy* (Hv sĩ; xi) 
Chợt phát hiện: 
Xảy ra như ý; 

Xây ra tại nạn; 
Xảy nghe chiếu mở 
khoa thi 


là tạ 


XÁC* (trác) 
(nhân ⁄trác) 
Thiếu lễ phép: Xác láo 


f 


Xâm (qmn) 


- Lắn vào: Xâm phạm; 
Xâm thôn công khoản 
- Tới gần: 

Xâm hiểu (gần sáng) 


4X 1 
Xâm (qm) 


Đi mau: Xâm xâm nhật 
thượng (ngày trôi mau) 


3% 


Xâm* (Hv xâm) 
- Mau, vội: Chạy xâm 
xâm (xăm xăm) tới 
- Sắp tới đêm: Trời đã 
xâm xảm tối 


2ã 

>à 

Xâm* (kim 1⁄2 xâm) 
Châm sâu: Có £hới 
xâm mình; Chữm xâm 
giun (woodcock) 


# đế 


Xâm* (tiêm; thiêm) 
- Thẻ bói: Xin xâm 
~ Còn âm là Xăm* 


EÁ- 
1 nế 
Xằm* 
(Hv khẩu xâm; thằm) 
- Nói kề tai: Xì xâm 
- Đêm tới mau và đen 
ngòm: Tối xâm 


l 


Xâm+ (Hv đam) 
- Đêm sắp tới: Xẩm tối 
- Người mù hát dạo xem 
bói: Xẩm xoan; Hát xâm 
- Choáng vắng muốn 
xỉu: Xây xâm 


LỒ) 


Xắm* (Hv thắm) 
- Phiên âm Thâm: 
Thím xắm 
- Y phục người đàn bà 
TH: Áo xẩm cụt tay 


lộ 


Xâm* (Hv trạm) 
Đậm màu: Xanh xâm 


ñ\ jÀ 


Xấp* (Hv chấp) 
Xuýt xoát: Xáp xi tới 
tuân cập kê : ‹ 
(đền tuôi đi lây chông) 


lệ lắ 


Xấp* (Hy thủ tập; sáp) 
- Gấp: Xáp đôi tờ giáy; 
Xấp sách lạt; Ăn xáp 
hai người thưởng 
- Một đệp tờ mỏng: 
Xắp giấy bạc 
- Nhúng cho ướt: Xáp 
khăn lau mặt 
- Từ nay về sau: 

Từ rày xấp đi 
- Còn âm là Sắp* 


"J iJ f 

Xân* 
(Hv khẩu lập; lạp; tập) 
- Sắp sụp: Xáp xệ 
- Hư hỏng: Xáp riệm 
¬ Lượn lên cao rồi lại 
xuống rất thấp liên 
tiếp: Xáp xè én liệng 


tt Ất 


Xâu* (Hv sưu) 
(miện đâu) 
- Tiền hụi: Góp xâu 
- Sưu: Xâu thuê 


887 
In >> L. 
qua: tại; ; hì 
- Chuỗi có dây, que Xây* (Hv x) 
xuyên qua: Xâu (iễn; - Ngỏ sự ưng ý: Thực 
Một xâu chìa khoá là hết xây 
- Hành hạ thể xáchay | - Xem Sảy*, Xây" 


tâm hồn: Khách nợ xâu 
xé; Lương tâm xâu xé 


2# 


cần 
Xâu* (Hv sầu) 


Phun bọt: Xâu bọt mép 


1 j8 Ã 


Xắu* (Hv sửu; sấu; xú) 


- Không tốt: Nết xấu; 
Giấy xáu 

- Không may: Xấu số 

- Không đẹp: Xấu xí 
Nỗi đông dễ nấu chỗng 
xấu dễ xài 

- Gian: Chơi xấu 

- Thẹn: Xấu hỗ 

- Hay xỉu: Xấu máu 


LIi 


F‹ ẵ 
Xâu* (Hv cốt sửu) 


(nhục sửu) 
Xương còn dính thịt 
gân: CGặm cục xâu 


là 1Š tế 


Xây* (v thủ sai) - 


(thô. Sai; thạch sal) 

- Kiến thiết vững: 
Xây dựng giang sơn 
- Làm bằng gạch đá: 
Nhà xây, Tưởng xây 
- Muốn xiu: Xây xám 
- Đỗi hướng: Xâ vê, 
Xây vần (xoay vân) 


% 


XÂY? (Hv sài) 


Xợt: Xây XỢI sơ sơ 


lf 


Xắc* (Hv thủ xác) 


- Con thò lò: Xúc xắc 
- Bắt bẻ: Xốc mắc 


k: 


Xăm* (Hv trúc xâm) 


- Thẻ bói: Xin xăm 
- Còn âm là Xâm* 


TR 2 Hy lố 


Xắm* (Hv thám; xâm) 


(túc xâm; mục sâm) 
- Dáng đi mau: 

Xăm xăm băng lối 

- Đầy gần hết mức: 
Nước xăm xắp bờ đê 
- Từ đệm sau Xa*: 
Chốn xa xăm 


1E lR 1X Tã 

Xăn* (chấn; thủ sân) 
(thủ xán; thủ xướng) 
- Vén gọn: Xăn quản 
- Cắt nhỏ: Xắn thịt; 
Lấy đũa xắn sợi bún 
- Từ đệm sau Xinh*: 
Xinh xắn để coi 


lữ 
Xăng" (Hv xoang) 


Ra vẻ rồi rít mà không 
được việc: Lăng xăng 


7 i4 ẨÑ 


Xăng* (Hv khẩu sàng) 


(miên sàng; thằng) 
- Bậy: Làm xăng 


Xắm—Xe 


- Tạm được: Xì xằng 
BH 
B 
Xăng* (Hv xướng) 
Giục giã dẫn lồi: 
Xăng xả ba quân 


'B 

Xăng* (Hv xướng) . 
(nhân sưởng) 
- Cứng cỏi: Nói xắng 
- Còn âm là Xẵng* 

5 

Xăng* (Hv xướng) 
Cứng cỏi; không dịu 
dàng: Nói xăng; Rượu 
còn xẵng lắm 


Xắp* 
(Hv chấp; thuỷ tập) 
Gần hết mức chứa: 
Nước xăm xắp mặt đê 


bÙ 

Xắt* (Hv cát) 
Cắt mỏng; cắt nhỏ: 
Xất lá dâu nuôi tắm 


đ§ 


Xe* (Hv xa) 
- Chuyên chớ bằng 
bánh lăn: Xe đất 
- Dụng cụ chuyên chở 
có bánh lăn: Xe có; 
Châu chấu đá xe 


lạ 

Xe* (Hv miên xa) 
- Bên sợi làm dây (xưa 
dùng bánh xe quay): 
Xe chỉ; Xe dây 


Xè—Xế 


- Vo tròn: 

Xe cát biển Đông 

- Nỗi: Xe duyên 

- Cần từ miệng người 

hút tới điều: Xe điều 
- Gà thua chạy: Gà xe 


kử 


Xè* (Hv khẩu xa) 
- Lên cao xuống thập 
nhiều lần: Xáp xè én 
liệng lâu không 
- Tượng thanh: Xè *è 
- Rất cay: Cay xè 


lế. tÊ 1IL 


XÉ* (xí; thủ xí; thủ chỉ) 


- Làm rách: Xé giấy 


- Có dạng như làm cho 


rách: Xé khí trời 

- Phân rẽ: Xé lẻ 

- Vô cô gây lớn 
chuyện: Bé xé ra fø 


tĩ #4! 8# Bí iÌ 


Xẻ* (Hy xi; kim sĩ) 
(kim xi; xỉ đao) 
(thủ chỉ) 
- Cắt ra từng phiến 
mỏng: Xẻ gỗ; Xẻ thịt 


- Mở ra một đường hở: 


Áo xẻ bên hông 

- Mở lối cho nước 
chảy: Xẻ rãnh 

- Từ đệm sau Xuôi*: 
Xuôi xẻ (trót lọt) 


th Ti fR Rh 
Xem* (Hv chiêm) 
(thị chiêm;mục chiêm) 


- Trông: Xem qua; Xem 


sách; Xem hát 

- Khảo sát: Xem xét; 
Xem mặt (chọn dâu 
rê); Xem tưởng 

- Định giá trị: Xem 


khinh; Xem thường 
- Đê phòng: 
Xem chừng kéo ngã 


Xh 

Xém* (Hv hoả chiếm) 
- Cháy mắt một phân: 
Râu tóc cháy xém 
- Xuýt nữa: 
Xém chút nữa thì chất 


†† li 12 


Xen* (Hv thủ thiên) 
(thiên; Nôm chiên*) 
- Chen vào giữa: 
Xen lẫn; Xen kế 
- Lo việc kẻ khác: Hay 
xen vào việc thiên hạ 


$JI lãi lãi 


Xénz (Hv xuyến; xiến) 


- Cắt vắn: Xén cây; 
Xén giáy 


- Cất giảm để kiếm lợi: 


Xén đầu xén đuôi: 

Bởi xén tiên công 
- Hàng tạp hoá cỡ nhỏ: 
Bán hàng xén 
- Trùng có càng sắc: 
Con xén tóc 


lãi] lãi 


Xén# (Hv xiển) 
Bếẽn lẽn: Xén lén 
lại #ã 4Ä 
Xèng* (xiển; thiền) 
- Tượng thanh: Thanh 
la xèng xèng 
- Đồng tiền lưu hành 


ngày trước: Một xu 
bằng hai xèng 


2 


Xẻng* (sản; sản đao) 


888 


Dụng cụ để xúc: 
Mang theo xẻng cuốc 


M 


Xe0* (Nôm xiêu*) 
Bấy đi: Đòn xeo 


lộ] 46 


Xèo* (triều; khẩu siêu) 


- Tượng thanh: 

Mỡ sôi xèo xèo 

- Nói trộm: 

Xi xèo sau lưng 

- Không đông đủ: 
Lèo xèo có vài người 


lc 


XèO0# (Hv nhiêu) 
Bánh bột tẻ chiên 


thêm thịt tép: Bánh xèo 


È; 

Xé0* (Hv khúc khiếu) 
- Chéo: Vạch xéo một 
đường; Chạy xéo qua 
- Tiếng đuôi: Xéo đi! 

- Đạp: Xéo phải gai 
- Cụm từ: Giày xéo 
(*giẫm nát; *hành hạ) 


‡ỗ 
Xéo* (Hv y triệu) 
Vạt chéo ở áo: Xéo áo 


lä ñÍ 

ÄXé0# (Hv chiếu) 
(triệu đao) 
- Cắt mảnh nhỏ từ 
khối lớn: Xẻo rai 
- Bớt xén: Xà xẻo 
- Không may: Xi xéo 


J 


Xeo* (Hv điệu) 


- Méo lệch muốn đỗ: 
Xeo xọ (veo vọ) 
- Xuyên tạc: Xiên xeo 


Tấ 


Xép* (Hv sáp - tháp) 
- Nói quá độ: Báp xép 
- Không phải là chính: 
Sở xép; Cửa xép 


Ti ‡Ä 


Xẹp* (sáp; thủ nhập) 
- Biến từ căng ra 
mềm; dẫy ra mỏng: 
Bánh xe xếp 
- Ép cho đẹp: Xep bụng 


1. 

33 lễ 

XÉt* (Hv sát; mục sát) 
- Xem kĩ: Sơi xét; 
Xét nhà từm ké gian 
- Tìm kĩ điểm dở: 
Xét nét; Xét mình 
- Tìm hiểu rồi phán 
đoán: Xét án; Xét xứ 


đã "1| Bã 


Xẹt* (triệt; liệt; túc sát) 
- Vụt qua mau: X£ gua 
- Phát sáng: Xet lửa 


% 5 BÃ 


Xê* (Hv chỉ; khẩu thê) 
(túc xuy) 
- Rời vị trí chằm 
chậm: Xê xích; Xê dịch 
- Từ đệm sau Xế*: 
Xê xê về hướng nam 
- Tên bánh nếp: Xu xê 


Xếm 
Cây thầu dầu: Xế ma; 
Xê ma du (dâu 
giúp xổ: castor oil) 


889 Xế—Xí 


l§ eo Bạo tượu ¬iệu nề: tay: Lôi xênh xệch Xì hơi (*khí thoát 
Xá đ®ì) ung xế (xé mau; *xả bớt nỗi lòng); 
: -S : Xáp xệ 
a.a ắp hư nát: Xáp xế lDÌ ‡8 J8 Xì tường (li: nhằng); 
Lì xì (tiên mừng 
HN |ƑSĐ [map cS | nh hà Đà 
, h Xech+ Hv xí h h : Cã xì (cũ lăm) 
Xê* (Hv xế; xí; xích) (chích; tà xích) : ng Xã, ... Số 
é RUN: HE , MúnG 
hoa chê) - - Lệch lạc: Xóc xéch; Xếp áo vào tủ J.] Rị J 
Ngả về phía: Xé ià Mắt xếch: Méo xếch { 
- Cum tù Xá bó +42 10/2404 - Chồng Ì lên nhau: Xí (cè) 
ĐH Uợc ng - Nói xỏ: Xách mé Bánh giây là thứ bánh | Cầu tiêu; í 
(*mặt trời sắp lặn; By giáy ứ bán âu tiêu; Xem Sí 
*già sắp chết) R Ĩ # tị) j 74 gọn: tủ kụ 
# Xệch* di xen; xen) | Thước xé: Daøx4p - [Ví mà 
X ế bì (chích; trịch) E2 bại Xếp . Hà háy: X/ liề 
(bì) - Lệch lạc: Xác xách nghiên lo việc binh đao | ~ 2®WnE € áy: Xí liệt; 
- Lược có hai đường - Tượng thanh: ˆ ứ £ Xi hiền 
răng dày hai bên sốn là 2 Dưnnke Ñ - Như lửa bốc: Xí thịnh 
Ẽ Lôi xênh xệch ÀL ÿ kử (thể 
- Chải tóc: Xế đầu Xệp* đt lạp) (khí thê mạnh) 
l J „ t (lạp toa; sơn lạp) 4È 
Xế œ Xên* (Hv hoá sinh) Sát xuống chỗ thấp: XÍ (ai 
kê vi - Lọc cho trong: Xên Ngôi xập xuống đất ni 
Góc mắt: đường - Đứng kiêng chân: 
Nhai xế (trợn máo - Chấm dứt: Xin xên — |1) "mẽ... tài 
h cớ N - : XÍ câu: 
bñ án „ `. Xêu* (Hv phiêu) vọng; Xí đô (thử có 
) § CHơi thêm nua ˆ Xùi bọt: Xểu bọt mép | thành công chăng); 
Xê* (Hv xa). - Kềnh càng mà không | Xí nghiệp (công cuộc 
Cái xe: Tài xế; Tậâu xê +! l nặng: Nhẹ xêu kinh doanh tìm lời); 
mới (tiếng bình dân) _hụ (Hv sinh) E Bắt khả xí cập (không 
kh (khẩu thanh; xanh) Ẳ + j} 1) ai hay vật gì theo kịp) 
` Nghênh ngang: ÄXệu* (liệu; khiêu; diệu 
XêY(HvxÐD — Nhà cửa xênh xang Tượng thanh: —_ lế Bi 
- Hành hạ: Xài xế, .xˆ- Nhai xêu xạo Xí (qì) (cỗ văn) 
- Cụm từ: Chối xế #E A Kiếng chân 
( Say #2) s. Xênh* (Hv sanh) À ‡Š Ầ 
Bo HC: vài Hạn Ấ cnn - Hai mảnh tre giàgõ  [XỈ* (xuy; xi) LÙI) LAI 
8á M050” la Ha lu. lào 
1 ỉa: Xi trẻ 3 
hi - Bảnh bao: Xênh xang TT ả h.... nhất 
Xế* (Hv trệ) KX2206°460) 00 # À ra xí (*kéo cờ riêng, 
: : *lân riê ` 
- Sa xuống thấp: Ví xế ,E3 n lọc xuy; để) H bê 0ồ 20a 
ề A'k - Tông hơi hay ch h 
An XÊnh* lv trình) | lòng m ngoài Xi mới 2 Ji HỆ 
ñ$ EP H0 Pự cách: - Tiết lộ bí mật: XÍ* (Hv xí; sí-xí; xí) 
ênh (xuênh) xoang Xì ra máy chujện kí! | - Lừa! Xí pạf 


Xệ* (v trệ; thị) - Lôi kéo không nương | - Mấy cụm từ: - Bỏ qua: Xí xoá 


Xi—Xích 


- Từ đệm sau Xấu* 

- Xen vào việc người 
khác: Tính thích xí xọn 
- Đòi chia sẻ: Đòi xí 
phần (dành phần) 

- Lượm nhặt tình cờ: 
Xí được một đồng bạc 


lR Bị 


Xỉ (ch0 
- Răng: Xi ngân (lợi) 
- Giống như răng: 
Cư xỉ (răng cưa); 
Xï luân (bánh xe có 
răng: gear) 
- Tuổi: Trĩ xỉ (rất trẻ) 
- Nhạo: Xi lãnh (với bộ 
băng 
- Nói tới (cỗ văn): 
Quải xỉ; Bất tác quải 
xỉ (không cần nói tới) 


l2 


XỈ (chp 

- Phí phạn: Xa xỉ 

- Huênh hoang: Xỉ đàm 
Xỉ (hp 


ˆ Tước bỏ 
- Am khác là Sỉ 


Mù 1L 
XỈ (ch) 

- Đáng thẹn: Xi nhục 

- Chê nhạo: Xi tiểu 

- Xương pubic gần bộ 
sinh thực: Xi cốt 


vắ-: 
Xi (Hv xuy; sỉ) 
Xì; hỉ: X/ mãi 


Mù JÍ "Ị- 2 


XỈ* (Hv xi; chỉ) 


(khẩu chỉ; 1⁄2 sỉ) 
Làm nhục: Xi vả 
ñi 
X* thị 
- Xụ xuống: Xị mặt 
- Ôn ào: Ngậu xị 
- Đỗ lên men: Đậu xị 


JRI) 

Xia* (Hv sí - x0 
Đại tiện; ia: Đi xia; 
Thùng xia 


RỊ 

Xía* (Hv sí - xí) 
Chen vào việc người: 
Xía môm vào; Ăn xía 


Bị Bị TÑ 


X a* (Hv xi; thủ xi) 
- Chọc vào: Tăm xia 
răng; Xia cho thuốc 
nhuộm ngắm vào răng; 
Xia bàn tay vào thân 
cây chuối, vào bị cạo... 
- Rút vật lẻ ra từ một 
đệp: Xia tiền; Xia bài 
- Xi nhục dai: Xa xói 
- Cho là đáng kê: 
Không đếm xia tới 


T 


Xịa* (Hv khẩu thị) 
- Phung phí: Xịa của 
- Bịa đặt: Nói xịa 


Đ 


Xích (cm) 
- Tượng thanh: 
Xích đích nhất thanh 
tỉ hạ nhất khối bố lai 
(xé vải đánh cái soạt); 
Xích xích địa tiếu 


§90 


(trẻ - cười khúc khích) 


Ầ 


Xích (ch) 
- Thước vuông 
- Foot của Anh Mĩ 


R 


Xích (ch) 
- Mức dài; (*I mét: 
1m = Công xích; 
*l1m=2⁄ xích VN 
= 3 xích TH) 
- Cái thước: Triệp xích 
(thước xếp gấp được); 
Kế toán xích 
(slide rule) 
- Cỡ đo: Xích thôn; 
Y phục đích xích thôn 
(áo cứ cỡ đó mà may) 
- Cụm từ: Xích đoản 
thôn trưởng 
(thước ngắn tắc dài: 
ai cũng có điểm đở) 
- Thước kẻ học trò 
- Cụm từ: Xích cốt 
(xương cánh tay khúc 
ngoài: uÌna) 
- Xem Chuỷ (che) 


2 \ 

XE 1_ 

Xích (chuö) 

Bộ gốc tả đáng di dịch 
còn âm là Xước 


J 


Xích (chì) 
- Trách mắng: 
Xích mạ; Thống xích 
(măng tàn tệ) _ 
- Xua ra xa: Đóng điện 
tương xích (điện một 
tính đây nhau) 
- Cụm từ: cô văn 
Xích địa 
(mở rộng bờ cõi) 


R 


Xích (chì) 

- Bộ gốc 
- Sắc đỏ: - 

Diện hông nhĩ xích 
(đỏ mặt tía tai) 

- Trung kiên: Xích tâm; 

Xích thằng (đây đỏ; 
Nguyệt lão ràng buộc hai 
người: duyên vợ chồng) 
- Trần trụi không che 
đậy: Xích thân lộ thể; 
Xích cước (chân 
không mang giày); 
Xích thủ (tay không 
mang võ khí); 

Xích địa thiên lí 

(đất trụi ngàn dặm: 

tả cảnh hoang tàn) 

- Cụm từ: 

Xích đạo (equator); 
Xích kim (vàng ròng); 
Xích tự 

(ngân quỹ thiếu hụt); 
Xích tự khai chỉ 

(lam tiêu) 


7R 


Xích* (Hv xích) 
- Có điều gây gỗ: 
Xích mích 
- Đôi chỗ từ từ; hoặc 
một quãng vẫn: 
Xích lại; Xích ra; Xê xích 


?N 9} ?4 ?J 


Xích* (Hv kim xích) 
(kim xích) 
(miên xích; tích) 
- Dây kim loại để 
hãm: Dây xích chó; 
Dây xúc xích 
(có nhiều khâu) 
- Hãm buộc bằng dây 
kim loại: 
Xích tay xích chân 


891 Xich—Xít 
Mũi đỉnh xiên qua vách Đi như vẽ 
Ƒ - Dụng cụ châm thức 5š Jề 
Xịch* (Hv xích) ăn: Xiên muỗm Xiết (chì) Im) Rz lụ 
- Lay động phát ra - Vặn vọo lệch lạc: Xiên xeo; Bệnh co gân: Xiêf túng + lÈ 
tiếng: Gió đâu xịch Nói quàng nói xiên Xình* (Hv trình) 
(ie8) Đức màn mành 1 ?m (dậu trình; nhục tỉnh) 
- Tiêng (máy) nô đêu: sÃ Tả - Bùn đọng: Xình lây 
Máy kêu xình xịch lã ,lềJ đy ảAI Hộ khổ XIÈ) | - Thối rữa: Xác đã xình 
- Ngừng lại sátmột | XXỈẾN (chăn) Bo s3 x2" lên 
bên: Xe xịch đỗ lại Giải thích: Xiến minh; " dây tên II VỂN - Tiếng động cơ nỗ: 
: Xiến phát; Xiến diễn; | TP Ông na Xinh xịch 
TẾ Xiển thuật vỏ đậu thóc.... - Còn âm là Sình* 
Gà Xiêt hạt đô xanh 
Xiêm (chăn) - Kêu khổ: Rên xiết nH 
Vạt trước áo ngày xưa _ - Hết lẽ: Xiết bao. li + 
Xiên (chăn) (cổ văn) | - Bắtcủađểbùtin  |XÍnh* (v thính) 
ng Làm xong: Xiển sự thiêu: Xiết đôi bông tại | (khẩu trình) 
1 : 
v : - Khoái vì có áo đẹp: 
Xiêm (xian) $t Đề ð kỆ Xúng xính 
ân cũ củ Đà + zR : 
Tên cũ của Thái Lan: và BẾP bế ` - Lão đảo: Xính vính; 
Xiêm quốc; Vịt Xiêm — | XiÊng* (Hv kim trình) Xiêu* (phiêu; khiêu) Bị một gây xính vính 
(con ngan trong Nam) | - Dây xích: Xiểng sắt | (khuynh phiếu) - 
- Buộc bằng xích: - Nghiêng muôn đồ: 4 
ZŠ j#h lễ Xiêng chân xiêng tay Nhà xiêu vách nát 
se = phạm nhân - Có chiêu thuận ý: Xinh* (Hv tỉnh) 
Xiêm* (Hv xiêm) Lòng đã xiêu xiêu Từ đệm sau Xó*: 
(y chiêm; cân chiêm) H Tìm hết các xó xinh; 
Y phục che thân thê kế _= }Ẹ Quét sạch hết các xó xinh 
nửa dưới nhât là váy Xiêng* (Hv chỉnh) Xi ếu (piăo) 
. ï là â Ì - P #i» 
phụ nữ; Hv gọi là (nhân + trình: TH chéng) Âm khác của Phiếu Ã 


Quản: Xiêm áo mới tỉnh 


#Z \Z 

HH E 

Xiêm (chăn) 
Nịnh. Xem Siêm 


2/7 

HH 

Xiêm#* (Hv siêm) 
Xui làm bậy: Xúc xiêm 


† "† # ]I 


Xiên* (Hv thủ thiên) 
(khẩu thiên; xuyến) 
(xuyên; thiên) 

- Hơi chéo: Xiên xiên 
- Đi chéo qua: Ánh 
sáng xiên vào buông; 


Cụm từ: Xiếng liễng 
(*điêu đứng khô sở; 
*vỡ chạy) 


Lôi 


Xiếng* (Hv trúc xiển) 
Từ đệm sau Hòm*: 
Mang theo hòm xiêng 


bề 

Xiết (chè) 
- Lôi về mình: 
Hữu nhân xiết trửu 

(có kẻ lôi khuỷu tay: 
gây khó để) 
- Rút ra: Xiết tiêm (rút 
thăm); Xiết hồi thủ khứ 
(rụt tay lại) 


"[ 7 


Xin* (khẩu thiên; sân) 
- Nài van: Xin xỏ 
- Nhận của bó thí: Ăn xửn 


2 1% 
Xin# (1 chân) 
(sân thiểu nháy) 
Hà tiện quá: Bứn xin 


ZÈ jệ + 

Xinh#* (Hv sinh; xanh) 
(mĩ sinh) 
Đẹp nhẹ nhàng (hay nói 
về đàn ông: Xinh trai; 
Xinh xăn; Cảnh xinh 


Xĩnh* (Hv tỉnh) 
Bình thường không 
muốn hơn ai: Ấn vận 
xoàng xinh; Mời ăn 
mấy món xoàng xĩnh 


Đ: MỸ 

Xít* (Hv triết) 
- Loại côn trùng hôi: 
Bọ xít 
- Nước luộc thịt: Nước xứ 
- Thôi phông: 
Ít xít ra nhiêu 
- Giục: Xứ chó bụi rậm 
- Tụ lại vòng trong, 
vòng ngoài: Xúm xứ 
- Tiếng kêu khi Ăn 


ngon, cay, chua: Xứ xa 


Xịt—Xoàm 892 
Góc tối: Xó nhà; xoa trú liễu 
vi Mu á Sitý Ma xó; Xó bắp; Xó xinh | (làm nghẹt hết đường) hở Là J JỄ tụ 
đì ậ nu u chiết) - Xem Xoa (chã; chă) nay xo na 
u tiê ủ xoa; thủ 
- Bậy bạ: Xăng xịt lÃ ll T8 Kệ (bạch xoa) 
- Bắn nước thành tia  |ÄÃXổ* (Hv thủ xú) - Lau đi: Xoá bảng đen 
mạnh: Xị thuốc rầy (thủ số; xuyên lỗ) Xoa (chă) - Bỏ qua: Xoá tội; Xoá 
xỉ Rất đen: Đen xử = Xâu vật qua lỗ: = Giạng ra hình chạng: bàn cở , : 
Sai: NES từ mũi ướt: lo HN tựu Xoa trước thoái trạm - Rât trăng: Trăng xoá 
ti xụ; Xịt mãi - ảo sao làm vậy); trước (đứng giạng) „ 
- (Pháo) không nổto | Xỏ mối đơn Bị xỏ mũi | _ ta tL/TP" $H l# 
(bị sai khiến) v ¬ 
4B - Chơi gian: } Xoất (tr toà, thủ x4) 
2 : Xó lá; Xỏ xiên lì Bỏ toả xuông: Xóã tóc 
ÄXìu* (nhân 1⁄2 phiêu) - Nài nỉ: Xin xỏ Xoa (chã) 
Dáng buồn: Xìw mặt - Chạng lớn bằng gỗ 1ã 
7ì. 2ò Bà X - Xem Xoa (chà) Xoa (shš) : 
XÀ đỊ l Xọ* (Hv số: Nôm sô) - Khật khùng; đcn: Xoa 
Xíu* (Hv tiếu tiểu) Bẻ đi hướng khác: L)Ệ TH ỚNG Su tì 
th ` : Ly Cái nọ xọ cái kia Xoa (chà) 91/4 Dạ . 
- Rât bé: Nhỏ xíu , 
_ Rất ft: Chứ - Chạng: Thự xoa tử qua: Xọa tử (đứa ngu); 
Rât ít: Chú! xíu s - Xem Xoa (chã) Xoa nhãn (đờ mặt rà); 
l lỳ nà Xoa (chã) Xoọa tiếu (cười ngớ ngắn) 
HR lễ BÀ - Cái nỉa; cái chạng: #Ÿ - Hành động như máy 
XÍU* (Hv miễu; thiểu) | Can thảo xóa 
(nhân 1⁄4 xiếu) (chang xâu cỏ khô) Xoa (chà) _ LÝ 
(hôn thiểu) - Dâu chữ X, chữ Thập: | - Đường x¿bênhông áo TH Xoài* (Hv mệ ) 
- Ngất đi: Té xiu Xoa tỉ (hai sợi tơchéo | - Xem Sái (chà) Tin vat ý 
- Hết cương cứng: Xi xà | nhau giúp nhằm băn) Eàcor Ấy mi tva ai 8g 
- Đánh dầu bằng X:  |PW tô k-tk-g0) Xoài tượng 
j Tại mỗi cá thác biệt tự ba RE 
lệ thượng đã cá xoa Xoa* (Hv thủ xoa) Chứng hột xoài (Hv 
Xịu* (Hv điệu) (chỗ nào viết sai thì (thủ 1⁄ thoa) lâm bệnh: gonorrhea) 
Có nghĩa như Xìu*: đánh dấu chữ X) Thoa nhẹ theo đường 
Xịu mặt không vui - Đâm băng nĩa: vòng: Xoa báp; Xoa đâu; \ 
Ngư xoa, Xoa thiêu Ì Xoa mạt chược; Xoa phán | XOầÌ* (Hv thủ xuy) 
MB (xâu thịt rồi nướng) Sóng sượt: Nằm xoài 
. ' - Làm ra hình cái b jị 
Xo* (Hv thân khu) chạng: Song thủ xoa Z W 
- Thu nhỏ: Xo vai rựt | yêu (tay chành rabên |XOà* (Hv thủ xoa) _ : 
cô; Xo ro ngoài mưa hông: chống nạnh) (thuỷ xoa) XoäảÏ* (Hv thô xuy) 
n Hi không vui: | - xem Xoa (chá; ch) - $a xuống và xoè ra: Có độ nghiêng ..: 
| " X Cành cây xoà sát đất; Xoải xoài xuông tháp 
Tóc xoà trên vai 
Ä JR lR đội th Xoa (chá) - Không làm kiểu cách: % 
ÃXó* (Hv xú; thô xú) | - Làm nghẽn lối: Tính khíxuêxoà  |Xoầm* (tiêu + 1⁄2sàm) 
(thố; huyệt số; xu) Bả lộ khẩu toàn đô - Không chấp: Cưởi xoà | Từ đệm sau Xồm*: 


893 

Râu ria xôm xoàm Kim khí, đồ gốm vỡ Trâu có nhiều xoáy 
z chạm...: Xoang xong - Ăn cắp (từ ngữ bình dân) 
Xoan#* (Hv xuân) 8 F-" z 

Trẻ, chưa già: Trai ba [Xoàng* Xoăn# (xuân) 

mươi tuôi đương xoan, | (⁄ xâu* + Hv quang) (tiêu quan) 

Gái ba mươi tuôi đã - Tâm thường; kém - Quăn tít không thành 

toan về già - Không cầu kì: gợn sóng: Tóc xoăn 
Mử kế Xuênh xoàng - Cuốn cho quăn 
Xoan* F3s| šš ?J 

(Hv luyện; mộc xuân) | Xoäng+ Xoăn* (v xuyến) 

- Cây cho gỗ Hv gọi là | (ty toàn; xích xuẩn) | - Quăn hình trôn ốc: 

Pha An lui Ay 0-16 Tiếng kim loại chạm: Chỉ xoăn lại 

GIng Liên Tú Kéo xích xoang xoáng | - Không rời: Xoăn xít 

- Hình quả trứng: 

Mặt trái xoan 

- Gạo thơm: Tớm xoan ÿ# BI : 

Xoảng* Xoắt* (Hv túc, xuất) 

TẾ (Hv thạch sảng) Mau thoăn thoắt: 
Xoàn* (Hv toản) Tiêng bát đĩa vỡ Xoăn xoät 


Kim cương: Hội xoàn | chạm: Xoang xoảng 


đệ Jủ 


Xoán (cuàn) Xoát* (Hv thoát) 
Xem Thoán Xâp xỉ băng nhau: 
Xuýt xoát 
lữ 
Xoang (qiang) lš 3 Dã 


- Lễ hông: Khẩu xoang | X08Y* (Hv thủ sai) 
(lỗ miệng); T? xoang (thổ sai; thạch sai) 

- Cung hát: Cao xoang | - Quay tròn: Trái đất 
(cung cao); Xướng tấu | xoay quanh địa trục lại 
liễu xoang (hát lạc xoay quanh mặt trời 


cung); Khác nhà tay - Thay đỗi phương tiện: 
lựa nên xoang Tài xoay xở (tháo vát); 
- Đọc diễn văn: Xoay tiền (kiếm 
Đáp xoang tiền bằng nhiều cách) 
- Lỗi nói từng địa - Cởi áo để trần: Xoay 
phương từng nhóm: trần 
Quảng Nam xoang; 
Học sinh xoang r4 

lự Xoáy* (Hv tiêu hội) 
+ - Chạy theo hình trôn 


Xoang* (Hv xoang) ốc: Nước xoáy; 


JỊ 2 T Tt 


XócC* Góc; sóc mộc) 
(xúc; tróc) 
- LẶc: Xóc gạo; 
Xóc đĩa; Xe chạy xóc 
- Cần gánh nhọn hai 
đầu: Đòn xóc 
- Chọc tức: Nói xóc 
- Rượu, thuốc... chưa 


dịu: Rượu mới còn xóc 


ð) 


Xọc* (Hv thục) 
- Đút vào; Thọc: ‹ 
Xọc tay vào túi quân 
- Lỏng lẻo: Xọc xạch 
- Tượng thanh: 
Điều cày kêu xọc xọc 


 ”ã 


ÄXO€* (xuy; xuy viên) 


(xọa) 
Rất tròn: Tròn xoe 


Xoan—Xói 


J3 Kỗ 

Xo@è* (thủ xuy; tuỳ) 
Mở rộng: Xoè quạt 
Bàn tay xoè (có các 
ngón xa nhau); Xoè bàn 
tay (ngửa tay) 


r 


Xoen* (Hv xuyên) 
Nói trơn tru: Xoen 
xoét nói cười 


]h RÄ 

Xoét* 
(Hv nhục xuất; xuyết) 
- Tượng thanh: Mãi dài 
tiện săt xoen xoét 
(còn việt là Xoét xoét) 
- Nói trôi chảy: 
Xoen xoét nói cười 


ly 


Xoet* (Hv xuyết) 


Dáng qua mau: 
Đánh xoẹt một cái 


lì 


XöoÏ* (Hv thủ xuy) 
- Chọc thủng một lỗ: 
Nước xoi qua đê 
- Đẽo một khe: 
Đục xoi một đường 
- Bới móc điều xấu: 
Có tính xoi mói 


+ lên Tá 


Xói* (Hv túc chí) 
(thủ lỗi) 
Xơi dần dần cho mòn: 
Nước sông xói mạnh 
làm lở bờ; 
Xin xói (chửi hoặc nói 
xấu nhiều lần) 


Xom—Xôm 894 
Đặ †R bao tử xóp xọp - Hung hăng tiến mau (*ở xa; *nói mánh; 
tới: Con chó xô ra súa Cứ nói xa nói xôi) 

Xom* (thủ điểm; thám) BỊ }§ 

- Đâm cá bằng nia ba ‡R JÑ Bị # 

răng: Xom cá giảnh X0p* (thuỷ chấp) ì : 

- Cái nia ba răng (thủ lạp) Xô* (thủ xú; thủ sốù) Xôi: (tuyệt) 

- Thu dẹp: Bánh xe xọp | - Tuột ra: Xổ ruột; Lông tơ của cầm thú: 
th †] DI 1h - Ép cho xẹp: Xop bụng lại |_ Uống thuốc xổ; Cạp Xin vặt kĩ các lông xôi 
Ề san" - Tượng thanh: thúng đã xô lạt : 

Xóm* (Hv điểm; thôn) |_ Lội bàn lọp xọp - Cụm từ: Xổ nho HR l# W5 

- Nhóm nhà ở gần (*nói từng tràng chữ 3 

nhau: Thôn xóm; Xóm BI th ‡ụ b) ‡# Hán khó hiểu; *nói 2) là l§ 

chài; Xóm đạo (mây Xót Tn tục - tiếng bình dân) Xối (Hv thuỷ thối) 

ð18 6100 HEGTUIEH DỤY (ấy khẩu xu) , | - Còn âm là Số* (thuỷ chí; thuỷ tối) 

Chúa giáo ở gần nhau) | (tâm Xuất; tâm tốt: tuy) (thuỷ lỗi; xan) 

le inkiimaiste.(IENR L2 - Để tới ào ào: Xối xả; 
Bễ ipAtft230)2/4018025-56. 2 hs: Ï Mưa như xỗi; Máng xối 
: mặn: Äó/ con mặt Xöc#* (Hv tróc; xúc) 

Xon* (Hv khâu xuân) - Thương sâu xa: (khẩu 1⁄2 tốc) nz; ã 

Dáng nhanh và nhẹ: Thương mình xót xa. - Ăn mau: Heo xốc cắm + ki lẫy ' 


lon chon: Chạy lon xon 


j.ẻS 
TÈ fãi 
Xong* 
v nhung; xung) 
- Hết, tới hồi kết thúc: 
Công việc xong rồi 


- Không gặp trục trặc: 
Xong xuôi 


ra 

¿ì 

Xóng* (Hv thống) 
- Không mắc vướng: 
Trả nợ rồi thấy xóng 
mình quá 
- Nằm dài không động: 
Xóng xượt 


3) 


Xõng* (Hv dũng) 
Đề xuôi theo đường 
thẳng: Xðng lưng 
không chịu làm việc 


Đ 1L 


Xóp* (1v chấp) 
Lép kẹp: Không cơm, 


- Tiếc: Xót vì mất tiền 
- Nhớ: Xót người tựa 
cửa hôm mai 


1Ø j TH 


Xô* (thủ sô; thủ khu) 
- Đây mạnh: Xô ngã; 
Xô nhau xuống hồ 
- Đâm mạnh vào: 
Thuyên xô vào câu 
- Từ đệm trước Lệch* 
- Cụm từ: Xô bồ _ 
(*nhiều thành phần 

lộn xộn; *không biết 
phân biệt hay dở) 


15 


Xô* (Hv miên sô) 
Loại vải thô rẻ tiền: 


Một năm hai thước vải xô 


"ø 


Xẵ* (Hv khẩu sô; thô) 
- Nói với nhiễu tiếng 
gió: Xì xô riếng Tây 
- Dáng nặng nÊ to 
mập: Xô xê 


- Đỡ dưới nách: Bêéxốc#& | Kối* (Hv trí: TH xì) 


- Biết nhận trách (khẩu lỗi; thực lỗi) 
nhiệm: Xóc vác (khẩu đội) 
- Lôi thôi lệch xếch: Không bền: Ấn xổối ở 
Xóc xéch thì (lang thang không 
có căn cứ mà sinh 
DI) in) fãi sống); Cà (dưa) muỗi 
Xộc* (Hv sóc) xối không để lâu được 


(túc thục; giác thục) 
- Lỏng lẻo; lệch ra 
khỏi khớp: Xóc xệch 


ẶE. 


Xôm* (Hv xuân xâm) 


- Tới mau không ngờ: - Đẹp: Xôm trai 
Tuổi già đến xông xộc; | - Rôm rả: Xôm trò 
Chạy xộc vào nhà - Từ đệm trước Xốp*: 
ft bo #h Xôm xốp (hơi hơi xốp) 
, 2 
Xôi: _ HÀ 
(Hv mễ xuy; mễ xuy) Xôm* 
(mễ + 1⁄2 xuy) (Hv thảm; tiêu xâm) 
Cơm nếp nâu cách Có lông lù xù: 


thuỷ: Năm xôi cho Bờm | Chó xôm; 
Râu ria xôm xoàm 


„ 

Xôi* (Hv xuy) lội gh 
- Đôi thêm: Sinh xôi — |ÃXôm* (Hv điểm) 
nảy nở Ngồi trên gót chân; 


- Cụm từ: Xa xôi Hv Điêm: Ngồi xôm 


895 


Xôn—Xờm 


Ø "Ế TÌÌ 
nÌ " Ä 


Xôn* 
(Hv thôn; khẩu thôn) 
(khẩu sơn; ngôn sơn) 
(khẩu đôn; thôn tâm) 
- Ôn ào: Xôn xao ngoài 
cửa thiếu gì yến anh; 
Xôn xao tơ trúc 
- Trong lòng không 
yên: Lo lắng xôn xao 


Tử 


Xôn* (v đòn) 
Trung niên: 
Mấy chị xôn xôn 


TƑ 

Xốn* (Hv thồn) 
- Cụm từ: Xến xang 
(*rộn rã; *nôn nóng) 
- Cộm mắt (vì có bụi; 
thấy cảnh khó coi, hay 
dễ thèm): Xốn con mắt 


t 

Xốn* (Nôm thôn*) 
Tượng thanh: Nước 
xói xôn xốn 


lụ 3 

Xộn* (độn; đại độn) 
- Thiếu thứ tự: 

Xôn xạo; Lộn xôn 

- Cỡ to đáng mừng: 
Bắt được con cá xôn 


Z—- v 
#È lli !† KỆ 
Xông* (Hv chung) 
(xung; xung; túc long) 
- Tiên mau về phía 
trước: Xông pha trận 
mạc; Xông xáo 


- Tắm hơi: Xông ngải 

- Toả mùi thơm hay 
thối: Xông hương 

- Thăm nhà đất dịp 

đầu năm: Xông nhà 

- Lá mùi hắc làm gia vị 
cho dồi: L4 xông xông 


Đn 

Xông" (Hv túc sùng) 
Dáng tới mau và bất 
ngờ: Xông xộc; 

Tuổi già xông xộc; 
Chạy xông xộc tới 


` =hí 
!P Ñ đã 
Xông* qv xung) 
(công; y cống) 
- Cái váy đàn bà 
- Từ đệm sau Áo*: 
Áo xống chỉnh tê 


EỊ 


Xông" (Hv đồng) 
Thoát cảnh tù túng: 
Chim xống lông 


lf HỆ HH 
Xôp* 
(Hv mộc táp; mộc liệp) 
Không cứng chắc: 
Gô xôp; Đát xốp 


JÃ 


Xộp* (Hv mộc liệp) 
--Từ đệm sau Xốp*: 
Gỗ này xốp xô 
- Bảnh bao (tiếng bình 
dân): Ăn mặc rất xộp 


LÙI 

Xập? (Hv ngư liệp) 
Cá chuối (quả) da đen: 
Cá chuối xộp 


Jj§ ? ØJ RR M | "5 Tí 


ÄXứ* (Hv sơ; xa) 
(SƠ; Xa; xOA) 
- Sợi dài và dai trong 
trái cây: Xơ mút; Xơ 
mướp 
(còn âm là Sơ*; Xớ*) 
- Mấy cụm từ: 
Xơ xác (tả tơi); 
Cơm xơ (nẫu bằng 
gạo do lúa lượm từ 
rơm vò chưa kĩ); 
Không xơ múi gì 
(không dây phân kiếm 
chác được gì hết) 


j là fÂ 


Xxờ* (Hv sơ; trừ; từ) 
Tả tơi, rối bù: 
Xơ xác xở xạc 


7 4k 

Xú* (Hv xứ) 
- Ngọt ngào mà không 
thật lòng: Ẩn nói xớ 
(thở) lợ; 
- Cụm từ: Xớ rớ [*ngắn 
ngơ; Đang đứng xớ rở 
*tình cờ gặp (cái hay); 
Xớ rở thể nào mà trúng 
độc đắc] 


L) 


Xớ (Hv khẩu xứ) 
Bớt xén món tiền: 
Ấn xớ (ăn bớt); Bớt xớ 


Tổ Ät 


Xổ* (Hv xứ - xử) 
- Gỡ ra khỏi thế ràng 
buộc rồi ren: 
Xở chỉ: Xở chân vở !ay 
- Tháo vát: Xoay xở 
- Xéo đi: Xở ra (từ cũ) 


Xơï*tHv xuy; khẩu sai) 
- Ăn (tiếng lịch sự): 
Mời ngài xơi cơm; 
Ngôi chơi xơi nước 
(cảnh nhàn hạ) 

- Đánh bại dễ dàng: 
Xơi ngon: Xơi tái 
(tiếng bình dân) 


TẾ 


Xời* (Hv khấu sài) 
Tiếng la nhẹ tỏ sư 
không đồng ý 


Đ* TỶ iIL 
Xới* (thủ giới; thủ sái) 
(thủ chỉ: Nôm xởi*) 
Bới lên cho xốp: 
Xới đất; Xới cơm 


1 3 ‡R 


Xi* (Hv thủ chỉ); 
(thổ chỉ; thủ xỉ) 
- Xới nhè nhẹ: 
Xởi đất bón phân 
chung quanh gốc cây 
- Tính cởi mở quảng 
đại: Ăn ở xới li, trời 
cởi mở cho 


Ea 

x 

Xơm* (Hv xâm) 
Suông sã: Bởm xơm 


Lệ 


Xơm* (Hv túc + thơm*) 
Đi lẹ (xâm xâm) tới: 
Xơm xơm chạy lại 


2H 
Xởm*(Hv sằm) 


(trúc chiêm) 


Xớm—Xuân 896 
- (Vải) hết mịn màng: | Xu nhỉ quá (vội vượt Xú danh chiêu Xuân sắc (cảnh xuân) 
Áo xởm cô qua); Xu thởi (vội theo (với bộ nhật) trước : - Sức sông: 
- (Tóc) không gọn đòi) _ (tiếng xâu đôn đi khăp) | Khô mộc phùng xuân 
ghẽ: Bởm xờm - Chiêu hướng đi tới: - Xem Xú (xiù) (cây khô gặp lại sức 
- Suồng sã: Xờm xỡ Đại thể sở xu sông) 
bì - Mây cụm từ: 
E “ Xuân tình 
Đã bã Jb JR Xú œiù) (*mối tình đầu; 
Xớm* (Hv lam; sâm) Xu @hn) - Mùi lọt vào mũi: *tình yêu trai gái); 
Cứng cỏi: Xăng xớm - Tâm nơi các đường Xáú tuyển (hạch tạo ra Xuân thu 
chụm lại (hub; center): | hơi thơm hay thôi) (*số tuổi; 
X2 Giao thông xu - Xem Xú (chòu) *giai đoạn lịch sử TH 
› - Then chôt: Xu ru 770 - 476 B.C.; 
Xớm* (Hv sản) tác đựng (bộ phận # *Một trong ngũ kinh 
= Cắt xén XÓE Xớn then chôt) Xú» s ghi sử đời Xuân thu); 
(xởn) tóc tình địch - Xem Khu Ú* (Hv thú) Trường xuân hoa 
- Nhớn nhác: Xớn xác l8 Lêch thêch: Xứ xứa (hơa dữa cạn nở suốt 
im năm: periwinkle); 
lệ] lãi Xuzidofn 5ä lị Xuân quyền (chà giò) 
Xớn#* (Hv xiên) - Tiền giá 1/100 đồng: Xñ* (Hv xú; xu - khu) k§ 
- Da tóc phản ứng khi | Không thiếu một xu (dậu quỹ: xấu) - 
sợ: Xớn tóc gáy - Tên bánh nếp (biến - Bỏ rũ. Xữ tóc; Chim |Xuân (chun) 
- Cắt vội (xem Xớn*)_ | dạng từ Phu thê?): Tin - Loại đại thọ (Chinese 
tế Biểu bánh xu xê >EDREDUCHROND toon) biểu thị người 
ha ở cô văn (còn cỏ 
Hx Lo :Ätc? teBl)á4ksbe 
Xợp# (Hv thủ 1⁄2 liệp) bÌ 2 ÍP latLàg5H0eg NHI, ANG 
Tu 5 Xụ* (1w tụ: khu - mẹ); Xuân huyện 
(Đâu tóc) rôi: Bợpxợp | Xù#* (Hv khu) Th { Màc h t - bề, - Dược thảo: 
- Lông tóc rậm lồng E2 J0 Ghtác cà day Xuân bạch bì (vỏ hay 


Xợt* (Hv điệt) 
Tróc lớp bên ngoài: 
Xơt đầu gôi; Xợt sơn 


+ 

MÀ Đội Đã 

Xứt* (Hv điệp 
(kim xác; thủ sát) 
- Làm trầy lớp ngoài: 
Bị đạn xớt da đâu 
- Lẹ tay giựt đồ 
- Từ đệm sau Ngọt*: 
Nói năng ngọt xớit 


#Ð kš 


Xu(qn) 


- Vội tiến lên: Xu tiền; 


bổng: Bù xù 

- Dựng lông lên cao: 

Dím (Rím) xù lông 

- Dáng to lớn: Lò xù 

một đồng 

- Tiếng ho dai: Xà xự 


^ 


Xú (chòu) 
- Có mùi hôi thối: 
Xú kê đản (trứng thối); 
Xú trùng (con rệp); 
Xú đứu (chôn thôi); 
Xú dưỡng (khíÍ ozone); 
- Cây Ailanthus 
altissima: Xú xuân 
- Gây nôn oe; 
đáng ngắn: 


Gà xụ cánh tú con 
- Dáng giận, không 
vui: Xụ mặt 


Xi "b6 


Xua* (Hv xuy) 
(thủ 1⁄2 khu) 
(khẩu 1⁄2 khu) 
- Đuôi đi xa cho rảnh: 
Xua đuổi 
- Lùa đi theo hướng 
nhất định: Xưa quân 


TẾ 


Xuân (chun) 
- Mùa đầu tiên trong 
bến mùa: Xuân, hạ, 
thu, đông; 


rễ cây tree of heaven) 
- Cụm từ: Xuân tượng 
(vơi xuân: bọ hôi 
stinkbug) 

- Xem Thung (zhuãng) 


F<- 

m¬» 

Xuân (chũn) 

- Ngu đần; vụng về: 
Xuân bón; Xuẩn tài 
(quan tài ngu: đứa 
ngu); Xuẩn lư (lừa 
ngu); Xuẩn ¿rư (lợn ngu) 
- Dẫy dọn (cô văn): 
Xuân động; 

Xuân xuân dục động 
(*ngo ngoc; 
*phá rôi) 


897 Xuất—Xúm 
th #j tình xôn xao - xem - Cau lại: Ai xui con cuốc gọi : 
Ẩ nghĩa tiêp theo) Xúc ngạch (cau mày); vào hè; Xui dại; Xui xiêm 
Xuât (cha) Ề - Làm cho động lòng: Xúc át (quăn mũi) - Không may: Xui xẻo; 
- Ra ngoài: Xuát ngục; | Xúc cảm; Xúc phạm Chuyện hên xui 
Xuất bản - Thứ giúp hoá chất đã 


- Vượt quá: Xuất chúng 
- Qua hăn: Xuát nguyệt 

(hết tháng này) 

- Đưa ra: Xuất thị; Xuất 

chứng minh; Xuất chủ 

ý (cho biết ý kiến); 

Xuất nhĩ phản nhĩ (bạn 

nói trước sau bất nhất; 

nói xong lại rút lời) 

- Làm ra: Sản xuất 

- Xây ra: Phòng chỉ 

xuát sự có (phòng khi 

xảy ra tai nạn) 

- Để cho bung ra: Xuất 

khí (xì hơi cho đỡ tức) 

- Tiêu tiền: Lượng 


tác động mau: Xúc 
môi; Xúc tác (catalyst) 


TÌ 


Xúc (chù) 
Sừng sững: Xúc lập 


bi 


Xúc (chuò) 
Cụm từ: Óc xúc 
(*dơ dáy; *dè đặt) 


l3 


nhập vi xuất (ướm số Xúc (cù) 

thu mà chỉ tiêu); - - Cấp bách: 

Nhập bắt phụ xuất Khí xúc (thở gắp) 
(tiên vào không đủ - Thúc giục: Thôi xúc 
tiên ra); Xuất tô khí xa - Gần kê (cỗ văn): 


Xúc tất đàm tâm 

(kề gối nhỏ to) 

- Mây cụm từ: 

Xúc chức (dệt gấp: tên 
con đề chọi); Xúc hiệp 
(gần kể chỗ hẹp: 
nghịch ngội phá phách) 


(xe thuê: tắc xi) 
- Vớ tuông: 
Nhất xuất kịch 


th 


Á F 

Xuât? (Hv xuất) 
Vở tuông: 

Gặp nhau sau xuất hát li 


: Xúc (cù) (cô văn) 
Xúc (chù - Đá mạnh: Nhát xúc 
Phi Song nhỉ tựu (mới ra tay đã 
thành công) 
ññ ñÙ - Giâm lên 
Xúc (chù) „& 
- Đụng chạm vào: mm... 
Xúc đáo thống xứ XÚc (cù) (cô văn) 
(sờ đúng chỗ đau); - Bị kẹp chặt: Cùng xúc 
Xúc điện (bị điện giựt); 
Xúc động (*chạm nhẹ gỗi); Xúc tất đàm tâm 


vào; *khiến cho tâm (giáp mặt nói chuyện) 


Xúc* (Hv xúc) 


- Múc vật không lỏng: 
Xúc cơm; Xúc cát 

- Thúc đây bằng lời 
nói: Xúc xiểm 

- Dây kim loại có 
nhiễu khâu: Xức xích 
- Con thò lò: Xúc xắc 


c>_ 


Xục* (súc; xúc; tróc) 


Tìm kĩ: Xực xạo 


Ầ 


Xuê* (Hv xuy - xuý) 


- (Hoa lá) um tùm và 
tươi: Xưm xuê 
- Xinh đẹp 


Ầ 


À 
Xuê* (Hv xuy - xuý) 


Không kiêu cách: 
Xuế xoà 


ñ 


Xuế» (sẽ, chuế; xuý) 
Bỏ qua không chấp: 
Xuế xoá 


K 
Xuế+ (Hv xuy: xủi*) 
Hết việc: Làm không xuế 


X1%#1% 


Xuil* (Hv xuy - xuý) 


(bị kẹt); Xức ớt (ngồi bó | (khâu + xôi; điệt) 


- Khiến (nhất là thúc 
đây người ta làm bậy): 


À TT 

Xùi* (Hv xuy - xuý) 
(thuỷ lỗi) 
- Nhễu bọt: Xài bọí 
- Tiếng khóc: Xứ xửi 


šP 

Xúi* (Hv khu) 
- Có nghĩa như Xui*: 
Xái làm bậy 
- Không may: Xúi quây 


PR "‡ 

Xút (xuy — xuý; điệt) 
- Nỗi bọt: Bia xúi bọt; 
Cá xủi tăm 
- Xúc đỗ đi: Xi má 

ñ 


Xum* (Hv sâm) 
- Cây cối tốt rậm: 
Cánh rừng xum xuê 
- Cảnh ấm cúng khi 
nhiều người thân hội. 
họp: Gia đình xum vậy 


EÌ 
® 1% 
Xùm#* (Hv sâm; xằm*) 
- Tiếng quấy nước: 
Bơi lội xùm xùm 
- Om sòm: m xùm 


+h lì ñ 

Xúm* 
(Hv khẩu chiêm) 
(thô chiêm; sâm) 
(nhân sâm) 
Kéo tới rồi vây quanh: 
Xúm xít 


Xun—Xuy 


ĐÀ 


Xun# (Hv đôn; xan) 
Làm ra bộ hoạt động để 
mua lòng: Xwn xoe 


t† là 


Xung (chõng) 
Lo lăng; 
Uu tâm xung xung 


ƒ 


Xung (chöng) 
Bay bỗng lên cao 


` ⁄+- 

†' Í† fi 

Xung (chöng) 
- Giội nước sôi: Xung 
trà; Xung tễ (thuốc 
phải pha với nước sôi 
hay là rượu rồi uống) 
- Tráng nước cho sạch: 
Tiện hậu xung thuỷ 
(đi cầu xong giựt nước) 
- Xông tới: Hướng 
địch nhân xung khứ; 
Xung đột; Xung hôn 
đâu não (làm cho 
choáng váng); Xung 
loát (đục cho mòn) 
- Điểm chốt: Xung yếu 
- Rửa phim ảnh: Xung 
giao quyền 
- Phiên âm: Xung thằng 
(Okinawa) 
- Xem Xung (chòng) 


` LẺ 

/† fli 

Xung (chòng) 
- Xông lên mũi 

- Ô ạt: Thuỷ lưu đắc 

hẳn xung (chảy ào ào) 
- Nhìn vê hướng: Song 
bộ xung nam khai 
(cửa số hướng nam) 
- Giùi lỗ: Xung không 


- Đóng ấn 


Xã flI 


Xung (chõng) 
- Chiến thuyền 
- Còn âm là Đồng 


? 


Xung* (Hv kim trung) 


Lá mặt: Bung xung 


Xung* (Hv xung) 
- Nóng giận: Nồi xung 
- Còn âm là Xùng* 


bi 
F.s3 


Xùng* (Hv sùng) 
Dạng áo dài rộng: 
Xhùng xình 


2t ¿3S 

LIẾ 7Ì 

Xúng* (Hv xung) 
(Nôm súng*) 
Khoái vì có áo đẹp: 
Xúng xính 


đÀ 
Xụng* 
(Hv miên tụng) 
Xùng xình: Xung xịnh 


⁄ÄŠỒ M Đ sk 
Xuôi* (Hv xuy) 
(thuỷ Xuy; hạ xuy) 
- Di chuyển (Ừ cao. 
xuống thấp: Về miễn 
xuôi; Xuôi dòng 
- Di chuyên từ bắc vào 
nam hay từ trên xuống 
dưới: Xuôi ngược 
(đi đủ mọi hướng) 
- Trót lọt: Xuôi xé 
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- Lối viết không phải 
là thơ: Văn xuôi 

- Cụm từ: Xuôi tay 
(*bỏ thõng tay; 
*mặc kệ; *chết) 


Xã Ñã 


Xuông* (Hv xung) 
(chu trùng) 
Thuyền nhỏ không 


mui thường theo sau tầu 


lớn: Thả xuông 


1P ˆ &h Äñ Ti 


Xuống* (Hv xích hạ) 
(miên hạ; long hạ) 
(Nôm đem* + Hv hạ) 
- Ban ra từ trên cao: 
Xuống ơn; Xuống lệnh 
- Di dịch từ cao tới 
thấp; hoặc từ Bắc vào 
Nam: Xuống Cà Mau; 
Lên thác xuông ghênh; 
Lên xe xuông ngựa; 
Bê trên trông xuông 
người dưới trông lên 
(lưu tâm tới dư luận); 
Xuống lỗ (*sa hồ; 
*chết); Hàng xung giá 
- Cụm từ: Xuống nước 
(*tới chỗ có nước; 

*bớt vẻ sáng; 
Hạt trai XuỐng I nước; 
*đành chịu lép về) 


ŸR BÊ tụ 


Xuông*(kim xương) 
(kim long) 
Dụng cụ giúp đào xúc: 
Vai vác xuống cuốc 


Ú”' 


Xún" (Hv chấp) 
- Thấp nhỏ tôi tàn: 
Lúp xúp 
- Như Lụp xụp 


ŸL 1Ä 


.+* (Hv chấp) 

nát: Xụp đồ 

- Tôi tàn: Lụp xụp 

- Cụm từ: Xì xụp (*âm 
thanh húp cháo; *dáng 
bái lạy thành khẩn) 


ZP ÿš 

Xụt* (Hv tốt; thuỷ đột) 
Khóc chảy nước mắt 
nước mũi: Xí xùi 


MA 


ImỊ 
XXuy (chữ) (cỗ văn) 
Đánh đòn: Xuy tiên 


Ầ 

uy (chun) 

- Thôi: Xuy hoả (thôi 
lửa); Bá đăng xuy diệt 
(tắt đèn); Xuy quản 
(ống xì để hàn); Xuy 
mao cầu tì (bới lông 
tìm vết) 


- Thôi nhạc cụ: 
Xuy tiêu tử (thôi sáo); 
Xuy xuy đả đã 


(thôi kèn đánh trống) 
- Khoe mình: Xwuy xuy 
phách phách; Tự xuy 
tự lôi (thối kèn đánh 
trống khoe mình); 
tương xuy bồng (đưa 
nhau lên) 

- Khuyến khích: Xuy cổ 
- Mắy cụm từ: Xuy 
bồng (phinh); Xuy 
hôi chỉ lực (đễ như 
thôi bụi); Xuy ngưu 
(nói khoác); Xuy 

phất (phất phơ); Xuy 
phong (ra chỗ có gió - 
dễ cảm mạo); Xu 
phong hội (briefing); 
K¡ xuy (quân nhạc 


ngày xưa: Nạo ca) 
- Còn âm là Xuý 


Đ 


Xuy* (v kim xuy) 
- Ông thôi đạn tròn: 
Ông xuy đồng 
- Mạ kim loại 


ý 
Xuý (chun) 

- Nấu bữa ăn: Xuý sự 
(việc bếp núc); Xuý cụ 
(các loại nồi nấu) 

- Quan hệ tới nấu ăn: 
Xuý trứu (búi rác); Xuý 
yên (khói bếp) 


Xuý* (Hv tuý) 
Nên bỏ qua: Xuý xoá 


Jl| 


Xuyên (chuãn) 
- Sông: Đại xuyên 
- Cánh đồng rộng: 
Bình Xuyên 
- Tên tỉnh: Tứ xuyên 
- Mẫy được thảo: 
Xuyên liên (conio- 
selinum univittatum); 
Xuyên khung (rễ 
ligusticum wallichii) 


HỈÌ 
Xuyên (chuăn) 
Khí tritiìim H3: (T) 


# 


Xuyên (chuăn) 
- Xoi qua: Khán xuyên; 
Xuyên châm (xỏ kim) 
- Đi băng qua: 
Xuyên quá mã lộ 
- Mang mặc: Xuyên 
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đái (đồ mặc); Xuyên 
hiếu (đề tang); Xuyên 
thượng công tác phục 
(mặc đồng phục) 

- Mẫy cụm từ: Xuyên 
sáp - tháp (thay phiên 
công tác); Xuyên Sơn 
áp (con ăn kiến - vả 
con này lấy làm thuốc) 


Sp tệ 


Xuyên* (Hv xuyên) 
(xuyến) 
Thâu qua, đi băng qua 
(như nghĩa Hv) 


LHị 

In] 

Xuyên* (Hv chuyên) 
Đi mau (chữ cỡ): 
Buôm cao chèo 
thẳng cánh xuyên 


h 


Xuyến (chuàn) 
- Xâu lại với nhau: 
Xuyến châu (xâu hạt 
trai); Bá ngư xuyến 
khởi lai (xâu cá) 
- Chùm: Nhất xuyến bồ 
đào (một chùm nho); 
Nhất xuyến thược chuỷ 
(một chùm chìa khoá) 
- Kết bè đảng: Xuyến 
thông; Xuyến biển 
(hùa nhau đánh lừa) 
- Pha lộn: Xuyến 
chúng; Xuyến bình liên 
(dây điện lắp vừa song 
song vừa nỗi tiếp) 
- Đi lại khắp nơi: 
Việt thôn xuyến trại 
- Đóng kịch: Xuyến diễn 


?J\ 3l 


Xuyến (chuản) 


Vòng đeo ở cỗ tay: 


Xuyến tử 


ñ) 


Xuyến* (miên xuyến) 


- Thứ lụa mỏng: Màn xuyên 


- Bồi rồi: Xao xuyến 


PẰ 


Xuyến (chuài) 
- Đá nhẹ: 
Bả môn xuyễn khai 
- Dẫm vào: Xuyên tại 
thủy khanh lí (dẫm vào 
vũng nước) 


1Ñ 
Xuyết (chuài) 
- Tên họ TH 
- Xem Xuyết (chuò) 


H 
ụ Ầ 
XuyÊt (chuò) 
- Uống nhắp: Xuyết trà 


Xuy—Xử 


bi 


Xuyết (chuò) 
- Mút; uốn 
- Có thê uỗng được 


"I 

Xuýt* (Hv xuyết) 
- Môi xì tiếng gió: 
Xuýt chó bụi rậm 
(sai kẻ khác làm hại) 
- Thoát trong gang tắc 
Xuýt nữa: Xuýt chết 
- Lúc: Đợi xuýt nữa 
- Xắp xỉ: Xuý! xoát 


ki 
Xư (chn) 
Cây xuân hôi: Xư 0hự 


SJ 


Xừ* (Hv sừ) 


- Đề mặc: Kệ xử nó 
- Quá mức: Đăi bỏ xử 


- Thút thít: Xuyết khấp TR b3 #À #W 


Đã ‡ổ 


Xuyết (chuò) (cỗ văn) 
- Ngừng: Xuyết công; 
Xuyết học (thôi học) 

- Còn âm là Chuyết 


18 


Xuyết (duö) 
Nhặt lên: Táp xuyết 
(dọn dẹp cho gọn) 


đ TẩU 


Xuyết (zhuì) 
- Vá khâu: Bổ xuyết 
- Sửa văn: Xuyế văn - 
- Trang trí: Điểm xuyêt 
- Còn âm là Chuế 


Xứ (chù) 


- Nơi chốn: Trú xứ; 
Xứ sở, Xứ xứ (mọi nơi) 
- Điểm: Trường xứ 
(điểm hay); Tương 
đông chỉ xứ (có điểm 
giông nhau) 

- Tiếng giúp đếm: Ki 
xứ nhân gia (nhiều hộ) 
- Văn phòng: Nhân sự 
xứ (phòng nhân viên); 
Xứ trưởng (đúng đầu 
văn phòng) 

- Xem Xử (chu) 


7ã Jáã Äk ÄW 


Xử (chữ) 


- Đối đãi: Dong d; 
tương xử (tính dễ dãi) 


Xưa —Xưởng 


- Sắp đặt công việc 
Xử sự; Xư lí; Tuyệt xứ 
phùng sinh (thế nguy 
mà thoát khỏi) 

- Phạt: Xứ phạt; Xử trị 
- Chọn nơi ở (cỗ văn): 
Huyệt cư dã xử (ăn 
lông ở lỗ); Xử nhân 
(người ở nơi biệt tịch) 
- Mấy cụm từ: Xe nữ 
(gái còn ở với cha mẹ; 
còn trinh); Xứ phương 
(đơn thuốc; viết đơn) 


len ®S 
Xưa* (sơ; nhật sơ) 
(sơ cỗ) 
Lâu trước: Mgày xưa - 


bị 


Xứa#* (Hv thứ) 
Lôi thôi lếch thếch: 
Nhà quen xú xứa 


#m HX HỆ P 


XứcC* (Hv súc, chức) 
(thủ chức, thủ thức) 
Bôi thoa: Xức dầu 


1Ạ đà 


Xưng* (Hv xưng) 
Khai ra: Xưng tội 


Đ đà 


Xưng (chẽng) 
- Gọi: Xưng Vương 
- Tên: Tực xưng 
- Tuyên bố: Liên thanh 
xưng hảo 
- Khen: Xưng tán 
- Đương cần: Cấp ngã 
xưng nhị cân lê (xin 
bán cho tôi hai cân lê) 
- Xem Xứng (chèn) 
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Ất 
Xừng* (xứng thăng) 
Có vẻ đe doạ: Xừng xổ 


1 TỶ 


Xứng (chèng) 

Cái cân: Can xứng 
(cân có cán); Xưng can 
(cái cán ở cân); 

Xứng chu; Xứng đà 

(quả trượt ở cân); 

Đài xứng (cần mâm) 


ñh đế 
Xứng (chèn) 
- Vừa cỡ: Xứng thân; 
Xứng tâm (chập nhận 
được) 
- Xem Xưng (chẽng) 
- Hv hoá âm: Rế/ 
xứng đáng 


jX 


Xứmg§g* (Hv chứng) 
- Vị tre giúp chưng 
(Hv chứng): Cái xửng 
- Kẹo mạch chế với 
lạc vừng: Mè xửng 


đi 


Xước* (Hv xước) 
- Loại cỏ rặm ST. 
- Trây sợt Xước da đâu gỗi 


Xước (nào) (cỗ văn) 
- Sa lầy x.. 
- Tên mây hồ “Nur” ở 
Nội Mông: Xước nỄ 


Xước (chuò) (cổ văn) 


- Thênh thang 
- Dư dật: Xước dụ; 


= 


Xước xước hữu dự 
- Mây cụm từ: Xước 
danh (tên đặt thêm); 
Xước ước (xinh đẹp) 
- Xem Trạo (chão) 
2 
%⁄£ 1_ 
Xước (chuö) 
Âm khác của Xích đã 
hoá Nôm: Quai xước 


kủ 


- Cây Hv gọi là 

“Tiên nhân chưởng”: 
Xương rộng (cactus) 

- Cụm từ: Ngang xương 


(không thuận hướng chung) 


l§ 


Xướng (chang) 
Gái đĩ: Xướng kĩ 


"HỀ 


Xướng (chàng) 


Xược* (Hv khẩu xước) | - Nêu lên đầu tiên: 


Hỗn láo: Xác xược 
H 
H 
Xương (chăng) 
Phát đạt: Xương thịnh 
8ò 
Xương (chăng) : 
- Cây có rễ làm thuộc: 
Xương bô (calamus) 
- Loại cỏ thơm: Thạch 
(Ngoại) xương bô 
(acorus gramineus) 


JB 


Xương (chăng) 
(Bệnh nạn) lan tràn: 
Xương quyết 


#B ñễ 
Xương (chăng) 

Cá biển mình dẹp da 
nhớt: Xương ngư 


Êi BR 
Xương* 


(Hv xương; cốt xương) 


- Phân cơ thê Hv gọi 
là Cốt: Bộ xương 

- Dáng hơi gây: 

BỘ mặt xương xương 


Thủ xướng 

- Cụm từ (cỗ văn): 
Xướng ngôn; 
Xướng nghị 

(đưa ra ý kiến mới) 


'R 
Xướng (chàng) 
- Hát: Xướng ca; 
Xướng cơ (máy hát); 
Xướng đoạn (arla); 
Xướng từ (libretto) 
- Đóng vai kịch: 
Xướng bạch kiểm 
(*đóng vai hề vẽ 
má trăng; *chơi vai 
ác), Xướng hông kiểm 
(đóng vai anh hùng) 
- Cụm từ: Xướng danh 
[*Xướng danh biểu 
quyết (gọi tên lây ý 
kiên chung); 
*Xướng danh pháp 
(đọc nhạc theo lối 
đồ rê...)] 


JRÍMÐI- 


Xưởng (chăng) 
- Hãng chế tạo: Ởiài 
xưởng (hãng giày) 
- Kho chứa: Mai xưởng 
(kho than đá); 
Mộc xưởng (kho gỗ) 


Từ Y cho tới Ý* 
Xem] - Ï 


lỆ 


Yêm (ăn) 
Tôi; chúng tôi: 
Yêm thôn (làng tôi; 
làng chúng tôi) 


La) 
l§ ïñ l2 
VYêm (yãn) 
- Ngập lụt: 
Bị thuỷ yêm một; 
Yêm rử (chết đuối) 
- Mồ hôi nhễ nhại 
- Sâu rộng: Yêm bác; 
Yêm quán 
- Tên họ 
- Còn âm là Yêm 


JX tẦ 7 

êm (yăn) (cô văn) 
Mới ốm dậy còn yếu: 
Yêm yêm 


Yêm (ä) 
Cụm từ: Yêm toản 
(không sạch sẽ) 


lại l#] 


Yêm (yăn) 
- Hoạn; thiến: Yêm cát 
- Bị hoạn: Yêm kê (gà 
trống thiến) 
- Làm giảm sức mạnh 
của một chủ nghĩa... 


RỆ 


Yêm (yăn) 
Uớp muỗi: Yêm thái 
(muỗi dưa); Yêm ngư 


]À RR 

Yếm (yàn) 

- Chán ghét; ngắn: 
Yếm khí (ghét bỏ); 
Yếm thể (chán đời) 

- No: Ngật yêm liêu 

(no rồi); Tham đắc vô 
yếm (bao nhiêu cũng 
không no) 

E5 

Vêm (yàn) 

No (cỗ văn) 


YVêm#* (yếm; y yếm) 
- Tắm che ngực phái 
nữ: Yếm đào 
- Giống tâm che ngực: 
Vếm cua; Yếm bò 
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Yếm (yăn) 
- Che đậy 
- Che chở 


t 


'Yêm (yăn) 
- Trải kín; phủ kín; bịt: 
Yêm t¡ nhỉ quá (bịt mũi 
đi qua) 


- Bất ưng: Yếm hốt. 
- Thoi thóp: Yêm yếm; 
Khí tức yêm yếm 


HỆ 


Ầ 
Yêm gyăn) 
- Dâu: Yêm tàng; Yêm 


mới (vùÙ); Yêm hộ (giúp 


kín đáo); Yêm khẩu nhỉ 


tiếu (bụm miệng cười); 


Yêm tị nhỉ quá (bịt mũi 
đi qua) 

- Cụm từ: Yêm mục bộ 
tước (bưng mắt bắt sẻ) 
hoặc Yếm nhĩ đạo linh 
(bịt tai ăn cắp chuông) 
(tự dỗi mình) 

- Đóng lại: Yêm quyền 
- Ép cho kẹt: Tiểu tâm 
môn yếm liêu thủ (coi 

chừng cửa kẹp tay) 

- Đả bất ưng: Yểm tập 


# S 


Yếm (yăn) 


Giâc mơ dữ: Yêm mộng 


L 
Yếm (yăn) 
Nốt ruồi 


HỆ 


Yêm (ăn) 
- Giùi lỗ gieo hạt 
- Cái mới giùi đất 
- Từ giúp đêm cây 


mới đâm mâm 


Yếm (yăn) 
- Lưới bắt cá bắt chim 
- Đắp thuốc trị bệnh: 
Nhiệt yếm pháp 


ÄÑ KE đÀ 

Vên (yan) 
- Khói: Yên tư (mồ 
hóng); Yên thông (ỗng 
khói); Yên hoả (pháo) 
- Sương mù: Vân yên 
- Cay mắt 
- Thuốc lá: Háp yên 
(hút thuốc); Trừu chỉ 
yên (rút một điều mời); 
Yên kiểm (nicotine) 
- Á phiện: Yên hoa (hút 
thuộc phiện; chơi gái) 
- Tên; xem: Lăng Yên 


1 

Yên (yăn) (cỗ văn) 
- Bị quên: Yên một 
- Cố quên: Yên diệt 


JÑ l2 


Yên (yän) 
Son thoa môi: Yên chỉ 


Yên (niãn) - 
- Héo: Ba thái yên liêu 
(mùng tơi héo rôi) 

- Urũ: Giá hài tứ hữu 
điâm yên (đứa nhỏ 


trông hơi ủ rũ) 


Yên—Yết 


T 


Yên (yăn) (cổ văn) 
- Liên sau đó (cổ văn): 
Tắt yên (liền sau đó) 
- Đại danh từ (cỗ văn): 
Lạc mạc đại yên 
(vui nào bằng vui này) 
- Ở đây: Tha tâm bất 
tại yên (lòng trí nó Ở 
đâu đâu) 
- Cụm từ: Yên năng 
[cái gì?; Yên năng nhự 
rỉ (còn gì bằng); có lẽ 
gì; Yên năng bắt khứ? 
(có như thế mới); Yên 
năng trị chỉ (mới 
mong trị được)] 


Mễ 


Vên (yăn) (cổ văn) 
- (Người) đẹp 
- Tươi: Yên hồng; 
Yên nhiên nhất tiểu 
(nở nụ cười thật tươi) 


Đứ 


Vênz (Hv an) 
- Bành đặt lên lưng tải 
súc: Đóng yên ngựa 
- Cái ki nhỏ và thâp 
— 


+ 


Vênz (Hv an) 
- Không động: Ngồi 
yên nào; Yên sóng 

- Gặp lành: Bằng yên 


Yên (Yăãn) 


Tên nước đời Xuân 
Thu: Yên quốc 


cả: 


Yên (yTn) 
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- Đôi đất 

- Gây chướng ngại Yến (yàn) 

, - Nuốt: Tế tước mạn 
k; : yên (nhai kĩ nuốt êm) 
Yên (yàn) (cỗ văn) - Cụm từ: Yến khí 

Lửa ngập trời: be Nhg 

Vên điề - Xem Nhiệt (yè); 

ên diệm Yết (yan) 
& nà NÀ JE 
Yên (yàn) Yến (yàn) 
- Đãi tiệc: Yên khách Đăng đóng qua sông 


- Bữa tiệc: Yến tịch 

- Dễ chịu: Yến an trấm 
độc (tìm dật lạc thì như 
nêm rượu độc: rất có hại) 


lỗ 

Yến+ (Hv thạch yến) 
Trọng lượng bằng 1/10 
tạ ta: LO cân ta: 6 kí 


EÌ 
H, 
T. 
Vên (yàn) 
- Muộn; chậm: 
Yến khởi (đậy muộn) 
- Tiện nghi đễ chịu 


XS ÄỤ XỔ 


£ R 
Vên (yàn) (cô văn) 

Chim Hv Kim tỉ tước: 
Hồng yến; Bạch yến 


Jh St 

Yến (yàn) 
- Chim nhạn: Yến ổ 
- Giống con nhạn: Yến 
vĩ phục (áo có đuôi) 
- Mấy cụm từ: 
Yến âu (chim tern); 
Vến mạch (lúa oats): 
Vến ngư (loại cá thu) 


(để bắt cá: weir) 


lE 


Yến (yăn) 
- Năm ngửa: Yên ngoaạ 
- Bỏ xuông: Yến kì tức 
cổ (hạ cờ ngừng trồng: 
không làm gì nữa) 
- Thôi: Yến vỡ tw văn 


II: 
ND Rế 
Yêngyăn - 
Chỗn chũi: Yến thứ 


lễ 


Yến (yăn) (cô văn) 
- Côn trùng ở cô thư 
- Rắn mối: Yến đình 


-++- 


Yêng* (Hv anh) 
Am khác của Anh: 
Yêng hùng 


ñủ Tế 


Yếng* (Hv ảnh điều) 
(yên điều) 
Chim biết học nói 


ở 


Vếp (yăn) (từ rất xưa) | 


Cười lúm đồng tiền: 
Tiếu yếp; Mộng tiểu 
khai kiêu yếp (cười 
trong khi mơ) 


#uÍL 


YẾết (gá) 
- Ngồi sát nhau 
- Tìm làm bạn: 
Yết bằng hữu 
- Kiểm lại: Yế trương 
(kiểm lại trương mục) 
- Còn âm là Ca 
- Xem Loát (yà); 
Yết (zhá) 


=— M 
ñØ ]6J 
Ấ : 

Yêt (yè) (cô văn) 
Ra mặt bể trên: Yết 
kiên; Yêt lăng (viêng 
mộ người chêt) 


lỗ) MỊ 


YẾt Giẽ) | 
Con bọ cạp (xemwHạt) 


tủ lạ 
Yết gie) 
- Đem đi: Yết hạ lai 
- Bỏ nắp che: Yếr bất 
khai oa (mở nắp mà 
không xới cơm: nôi 
rỗng: không có gì ăn) 
- Đem ra ánh sáng: 
Yết lộ (đừng nói “Tiết 
lộ” thay vì “Tiết lậu”); 
tổ đoản 
(kế cái dở của người); 
Vết xuyên (phơi trần) 
- Cụm từ (cỗ văn): Yế: 
can ví kì (dựng nêu 
làm cờ: khởi nghĩa) 
- Còn đọc là Kiết ' 


TÄ 


Yết (yãn) 

- Cô họng (đầu khí 
quản): Yết hầu; Yết 
viêm (sưng họng) 

- Chỗ hiểm yếu: 

Yết yếu địa 

- Xem Yến (yàn), 
Nhiết (yè) 


‡Lẩ, 


Vết (zhá) 
- Cán cho đẹp: 
YẾI cơ (máy cán); 
Yết CƯƠIN§ (cán sắt) 


- Xem Yết (gà); Loát (yà) 
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Vêu (yäo) 
- Số một 
- Trẻ nhất (tiếng bình 
đần): Yêu muội 
- Cụm từ (cô văn): 
Yêu ma (không đáng 
kể); Yêu ma tiểu sửu 
(những người hèn hạ) 


C 
Yêu (yäo) 
Cụm từ: Yêu hái 
(*lên tiếng gọi; 
*mời mua hàng; 
*hối thúc trâu bò) 
Ea 
Yêu (yão) 
- Xin; đòi: Yêu cầu 
- Bức bách: Yêu hiệp 


- Xem Yếu (yào) 


bó: 


Yêu (yão) 
- Eo lưng: Tê yêu thâm 
(sâu tới rốn); 
Loan yêu (cúi lưng) 
- Bo áo quân: Khó yêu 
(vòng thắt lưng quần) 
- Cái túi: Yêu bao 
- Đoạn giữa: Bán sơn 
yêu (lưng chừng sườn 
đồi) 
- Trát bùi (cashew): 
Yêu quá thụ 
- Quả thận: Yêu tr 


LUN 


Yêu (yão) 
- Ma quái: Yêu tỉnh 
- Gian dối: Yêu thuật 
- Có sức mê hoặc: 
Yêu nhiêu (cỗ văn - 
đẹp mê hỗn); 
Yêu diệm, Yêu dã 
(làm dáng quyên rũ) 


=I 

#J B 

Yêu (yão) 
- Cân cho biết trọng 
lượng: Yêu yêu đa 
trọng (cần xem nặng 
bao nhiêu) 
- Xem Ước (yuẽ) 


X 


'Yêu (yão) 
- Non tươi: Đào chỉ 
yêu yêu 
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- Cụm từ: Yêw đào 

(*trái đào non; *gái 

đẹp đến hồi đi lấy 

chông) 

- Chêt non (Hv hay đọc 
là Yếu 

- Xem Yếu (yăo) 


Yêu (yäo) 
- Mời: Yêu thính; 
Yêu: tập (mời họp) 
- Xin: Yêu chuẩn 
(*xin ban phép; 
*xin chấp nhận) 
- Đánh chặn: Yêu kích 


JÑ là 


Yêu#* (Hv tâm yêu) 
(tâm yêu) 
- Mến thương: 
Yêu dấu; Yêu quý 
- Danh từ ở lối chơi tổ 
tôm...: Yêu, lượng, 
tam, túc là bốn cửa ở 
lỗi chơi “Đánh lú” 


T 


Yếu (yào) 
- Đáng câu mong: Yếu 
đắc; Yếu bất đắc (đỡ 
không chịu nỗi) 
- Chính: Thiết yếu; 
Yếu địa; Yếu di; Yếu 
điểm (điềm hoặc vị trí 
quan trọng) (Hv khác 
với “điểm yếu” Nôm có 
nghĩa là “chỗ dở”); Yếu 
tược (tóm lại mây điều 
quan trọng) 


Yết—Yếu 


- Gặp trường hợp: 
Yêu thị 


`. 


Yếu+ (Hv yêu; yêu) 
- Không khoẻ: Yếu ởi 
- Không có thể lực: 

Yếu thể; Hèn yếu 


. 


Yêu (yăo) 

- Chết non: Yêu chiết; 
Yêu mệnh; Yếu vong; 
Yêu tướng; 

- Xem Yêu (yão) 


§ 


'Yêu (yăo) (cô văn) 
- Xa xăm: Yêu vô âm 
tín; Yêu như hoàng hạc 
(hết thấy bóng dáng) 
- Mờ mịt: Yếu mình 
- Còn đọc là Diễu 


2 H 

'Yêu (yäo) (cỗ văn) 
Yêu điệu 
(*dáng dịu mềm; 
*cảnh - thôn quê hay 
đình chùa - xa vắng) 


P2 
H 
Yếu (yäo) 

- Múc ra bát: 

Yếu thang (múc cháo) 

- Cái muôi múc: Yếu £ 
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| đúng, trong, 
truồng, giữa 
bout 
Mi 


thuốc 


# Giáng, 
ráng 


? Giáng 


lễ điệu 
8KỲ + 
tự Tu, thu 


Trung, Trúng, giữa, 
đúng, trong, 
truồng 
bớt 
Mai 
[thêm hàng] 

Séc 

Oanh % 
[thêm hàng] 

Phục # 

20 thuốc 
[thám hàng] 
Oanh S 
[chuyển sang trang 
190, cột }, hàng 2, 
trước “giẻ `} 
[chuyển sang trang 
190, cột !, hàng 2, 
trước “gi”] 
HỆ Diệu 
&KỲ; 
đẾ thụ [chuyển lên 
hàng 4, sau “tếp”] 
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